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LÌW f!l TẬP THỲ — MÍT BỊNt LỰt 
_ TPLỨW BE ÂY HN CHÚ NENIA XẾ HỘ 


A năm qua, phấn đấu theo phương hướng mà Đại hội V của Đảng 
vở đã đề ra, nhân dân ta đã giành dược những thẳng lợi to lớn trong 
`.) sự nghiệp +âu dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo 0ệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Nền kinh tế nước fq lừ tình trạng sút kém nghiêm trọng 
Irong những năm 1979 — 1980 đung chuuên biến theo hướng đi lên, 
ần định dần từng mặt, tạo liền đồ cho những bước phát triền mới. Sản xuối 
công nghiệp, nông nghiệp 0à lhu nhập quốc dân mỗi năm một tăng. Nông 
nghiệp có bước Hiến đáng phần khởi. Ba năm qua sản lượng lương thực bình 
quân hằng năm tăng 1 lriệu lấn, nhờ 0ậu. đến nuụ nước ta không còn phải 
_ nhập khầu lương thực. Công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công nghiệp đã cố 
qảng khắc phục những khó khăn uề năng lượng 0à 0ật tư, khai thác những khỏ 
năng sẵn cỏ, dưa giá trị sản lượng năm 1983 lăng đáng kề so 0ới năm 1980. 
Riêng giá trị sản lượng công nghiệp địa phương 0à liều công nghiệp, thủ công 
nghiệp đã oượi năm cao nhất [rước đâu. Giao thông ouận lải cũng có những tiến 
bộ. Xâu dựng cơ bản đã tập Irung hơn cho các công trình trọng điềm phục 0ụ 
cúc mục tiêu chủ yếu của công nghiệp 0à nông nghiệp MộI số công trình then 
chốt uề điện, cơ khí, xi măng. giấu, sơi, giao thông, thủ lợi... đã oà sẽ hoàn 
thành, tạo ra năng lực sản xuất mới có Ú nghĩa quan trọng đối uới sự phái 
triền của nền kinh tế quốc dán. Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ở 
các tình Nam-bộ gần đâu được đầu mạnh. Quản lý thị trường bước đầu dược 
_ thñn chỉnh. Công lác thu mua lương thực có tiền bộ rõ rệt. Xuất khầu bắt đầu 
có chuyền biến ; kim ngạch xuãt khầu mỗi năm đều có tăng. 


Đại được những thùnh tựu trên đâu trước hết là do đường lối đúng đẳn 
của Đảng được nhận thức ngàu càng sâu hơn 0à 0uận dụng ngàu càng sát hơn 
0ùo điều kiện cụ thề của từng ngành, từng địa phương 0à cơ sở ; do những đồi 
mới trong chính sách kinh tế, rong công tác quản lỦ kinh tế bước đầu khắc 
phục lốt quản lÚ quan liêu bao cñp, làm cho người lao động hăng hái sản +uấi, 
quan lâm đến sản phầm làm ra, tạo điều kiện lốt cho piệc áp dụng các tiền bộ 
khoa học kỹ thuật, làm cho các cốp quản lÚ lăng cường trách nhiệm uà quyền 
chủ động sáng go; do sự phấn đấu với Ú thức làm chủ lập thề oà tính thần tự 


lực lự cường của cả nước, của cúc (lịa phương Đà cơ sở cùng 0ới các - ngành ở 
Irung trơng, các lồ chức kinh lễ cũng như khoa học kỹ thuật, đề khác phục 
khó khăn, khai thác thế mạnh oà khả năng liềm tảng của nền kinh tế. DạI 
được những thành tựu trên đâu còn do quan hệ hợp tác 0à sự giúp đỡ to lớn 
của Liên-xô øà các nước rổ hội chủ nghĩa anh em khác. Trong hoàn cảnh khó 
khăn 0ề nhiều mặt, lại bị bọn bành trướ ng bá quiyền Trurng-quốc câu kết bởi đế quốc 


Mỹ bao 0áu 0à phá hoại, mà nhân dân †a đạt được những thành tựu như Đậu, 


thì đó là thẳng lợi to lớn hẽt sức có ÿ nghĩa. 


Tuụ 0ậu những tiến bộ của chúng ta Irong sản xuất chưa đều, chưa mạnh 
Đà chưa 0ững chắc. Sản lượng có tăng, song năng suất, chất lượng 0à hiệu quả 
còn kém. Quan hệ sửn ruãi xả hội chủ nghĩa chậm được lăng cường 0â củng 
cố ; cdi tạo xã hội chủ nghĩa tiến hành chậm, trận địa kinh tế xã hội chủ nghĩa 
có mặi bị suu yếu, đặc biệt là khu 0ực quốc doanh phát triền chậm, không từng 
Uới 0aứi trò chủ đạo của nó trong toàn bộ nền kinh lẽ. Phản phối còn nhiều rồi 
ren. Nên kinh tế còn đứng trước những khó khăn 0à mất cân đối lớn. Đời sống 
Uật chất uà ăn hóa của công nhân, 0iên chức ða lực lượng 0ñ trang còn nhiều 
khó khăn. Dân số tiếp tục tăng quá nhanh. 


Những khó khăn trẻn đâu có nguyên nhân khách quan trong nền kính tế 
nước ia còn phô biến là sản xuất nhỏ, cơ sở 0ật chất kỹ thuật còn gều, năng 
lrợng, bật tư thiếu thốn nghiêm lrọng, kẻ địch phá hoại fqa tren nhiều mặt, đặc 
biệt là trên các lĩnh 0ực kinh lế, rã hội. Aldt khác còn có nguyên nhân chủ 
quan là không nằm oững đường lỗi cách mạng tã hội chủ nghĩa pà đường lỗi 
Tâu dựng nên kinh tế cả hội chủ nghĩa của Đăng, là những khuuết điềm Đề 
công tác. tr tưởng 0à tồ chức, những khuuẽt điềm trong piệc chặp hành nguyên 
tắc lập trung dừữn chủ, tron} sự chỉ đạo 0d tồ chức thực hiện. 


Sửa chữa những khuuết điềm chủ quan, ra sức khắc phục những khó! 
khăn khách quan, nhất định chúng tơ sẽ đưa nền kinh lế nước †a liền lên bước 
phát triền mới : 


* 


Trên cơ $ở những thành tựu đã đạt được lrong ba năm qua, nhân 
dân ta bước Đào năm mới lòng tran đầu phần Phởi 0à quuết lâm thực hiện 
bằng được nhiệm 0ụ Rếš hoạch Rnh tế — vũ hội năm 1984 mà VXghị quuết Hội 
nghị thứ năm của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) đã đề ra. 


Xăm 1984 cũng như năm tiếp theo (ndmn 1962) có Dị Erí hết sức quan Trọng. 
Trong hai năm nữu nhân dân ta phái hoàn thành thẳng lợi các nhiệm pụ Đà 
mục tiêu chủ yếu của thời kÙ 1981 — 1985, bạo đảm ®S cơ bạn ôn định Hình hình 
kinh tế 0à rã hội », đồng thời chuần bị thái lối cho kế hoạch 19080 — 1910. 


Kš hoạch nàm 1984 nà nàn 1982 gắn tiền 0uới Uiệc thực hiện phương! hưởng 
phải riền kinh lễ — rũ hội đến nắm 1990 đã được nêu lên trong pản Kiện của 
Đại hội thứ V của Đứng. Theo phường hướng nàt/, chúng ta phái liểp lục dâu 
mạnh sản tua! nông nghiệp toàn diện, cot đó là mặt trận hàng đaảu, khái thác 
đến mức cao nhất Iiềm năng ldo động ðà đất đại nhằm qgiìi quuếi pững chắc 
bắn đề lương thực, thực phẩm. đầu nưinh chăn nuôi, phát triển thại mạnh cầu 
công nghiệp, tạo thêm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp ðà tăng nhàình nguồn 
xuất khầu. Ra sức phái triền công nghiệp chế biến nông sản 0à công nghiệp 


sản xuất hàng liêu dùng. Phát huu những cơ sở đã có 0à xảu dựng mới những 
cơ sở cần thiết nề công nghiệp nặng: năng lượng, cơ khí, gang thép, điện lử, 
hóa chất, pạật liệu xâu dựng. giao thông pản tải,... nhằm phát triền nông nghiệp 
0ä công nghiệp nhẹ, từng bước hình thành cơ cấu công nông nghiệp hợp Ìủ. 
Tranh thù mọi điều kiện đồ sớm khởi công vâu dựng một số công trình công 
nghiệp nặng có Ú nghĩa lhecn chối của quá trình công nghiệp hóa tả hội chủ 
nghĩa rước nhà. Phát triền mạnh khoa học 0à kỹ thuậi, ăn hóa, giáo đục, Ụ 
lế.... phục 0ụ tốt còng cuộc xảu dựng tà phải Iriên kị nh tế — xả hội, câu dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Thực hiện cho được mục liêu ôn định 0à cai 
thiện từng bước đời sống 0ệ†Ì chải öuà 0ăn hóa của nhân dân. 

Xhằm thực hiện mội bước phương hướng phát triền kinh lễ va hội đến 


năm 1990 đã nêu trên đâu, kế hoạch nắm 1984 ðà năm 1985 phải giải quušt cho 
được các uãn đề then chốt 0à cặp bách sau đâụ : 


la sức đầu mạnh sản xuấit- nông nghiệp, làm nghiệp, thủ sản. 

— Chuuên mạnh pề phát triền công nghiệp. xáu dựng 0uà giao thông 0ận tải. 
— Tạo ra bước chuyên biến cơ bản trên lĩnh 0ực phân phối, lưu thông. 
¬ Tăng nhanh xuất khâu. 

— du mạnh công tác khoa học kỹ thuật. 

— Phái triền giáo dục, oăn hóa, thông tín, ụ ễ. 

— Tiếp lục dồi mới cơ chế quản Lj kinh lễ uà kế hoạch hóa. 


— Váng cao hơn nữa trách nhiệm của các lồ chức đìng 0v đăng 0iên 
trong piệc thực hiện nghị quuết, chỉ thị của Đảng 0à Nhà nước. 


Biện pháp quan trong đề tùng nhanh sản phầm xả hội là sử dụng Tốt lao 
động dà đất đai bằng mở rộng ngành nghề, phản công lao động tại chỗ, phản 
bố lại lao động qiữa các pùng, phần đầu đến mức cao nhất bảo đảm oiệc làm 
cho lao động xã hội, trước hết cho thanh niên, thực hiện cho tược chỉ: liêu 0ề 
phán bố lao động mà Đại hội V đã đè ra. Phải lắu huyện làm địa bàn cơ bản 
đề bỏ trí 0à sử dụng tối lao động, đái đai, mở mang ngành nghề. 


_ Pu Hiên báo đản các điều kiện đề lăng sản xuất năng lượng (điện, than). 
Tiết kiệm liêu đàng 0à sử dụng hợ p lỤ năng lượng. Đầu mạnh sản xuất phân - 
bón, thuốc Irừ sáu, oật liệu xảy đựng, phát triền sản tuất cơ khí phục 0ụ nông 
nghiệp cũng như cơ khí tiêu dìng. Chú trọng phát triền công nghiệp chế biến, 
sản xuất hàng tiêu dùng. Ra sức tiết kiệm, gián chỉ phí pật chất cho một đơn 
0ị sửn phầm, giảm giá thành, nâng cao năng suất lao động nà chất lượng sạn 
phầm. TQp trung tát dựng những công trình trọng điềm, tăng nhanh tiến độ, 
rút ngắn thời gian hoàn thành công trình, sớin đa ào sử dụng. 


Nha nước phải nằm được hàng 0à liền, làm chủ thị Trường 0à giá cá, 
thống nhất quản lÚ phản phối 0à lưu thông các sản phầm hàng hóa chủ gễu. 
Rế hoạch hóa 0uiệc phản phối quỹ hàng hóa, lồ chức sự trao đòi giữa công 
nghiệp 0à nông nghiệp mội cách có kš hoạch, chủ yeu †hông qua hợp dòng hai 
chiều, phục 0ụ kịp thời nà có hiệu quả cho sản xuất 0à đời sống. Tăng nhanh 
mọt nguồn thu. Từng bước lập lại trật tự mới trên lĩnh pực gid cả. Đảo đam 
mức thu nhập thực tế của những người ăn lương. Triền khai mạnh: cuộc Đận 
động sinh đẻ có kế hoạch, phân đầu giảm mức tàng dân số xuống 17 Đảo 
năm 1985. 


Sửa đồi, bồ sung. hoàn chỉnh các chủ trương chính sách chế độ nhằm 
khuyyŠn khích người lao động hăng hút sản uất. Đồi mới công tác kẽ hoạch 
hóa cả cề nội dụng 0à phương pháp bảo đảm đề các cấp thạt sự làm chủ U0ẻ 
kẽ hoạch, sử dụng tốt bốn nguồn khả năng đề râu dưng kế hoạch từ cơ sở, găn 
kế hoqach 0ởới hạch toán kinh lễ 0à kinh doanh vã hội chủ nghĩa. 


Kiên quuết sắp vếp lại bộ máu quản TÚ ðà cán bộ, trước hết ở những ngành, 
địa phương 0à cơ sở hen chối ; cát bỏ những tồ chức trung gian k¿uông cần 
hiết, giảm nhẹ biên chế hành chính ở lãi cả các cấp, các ngành; thay đồi 
những cán bộ không chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chỉnh sách củ a 
Đảng, không gương mẫu, không đủ khả năng đảm đương trách nhiệm được giao. 


* 


Đà thực hiện thẳng lợi nhiệm 0ụ kš hoạch kinh tế — rã hội năm 1984 
cần phải phát huu sức mạnh làm chủ lập thà của nhân dân lao động. Nhân 
dân lao động là người chủ thật sự của chế độ ỉa, là người trực tiếp làm chủ 
các quá trình kinh tế xã hội. Có thực thiện được quụền làm chủ lập thề của 
nhân dân lao động, có khơi dậy được lính năng động 0à sức sảng lạo của hàng 
chục triệu người lao động thì mới có thề thực hiện tháng lợi nhiệm 0u kinh lễ 
xã hội mà Đảng đã đề ra. Đồng chỉ Lôê-Duần đã nói: Làm chủ tập thề là 
mục đích của chủ nghĩa xä hội đồng thời là mội động lực rất †o lớn đề xâu 
dựng chủ nghĩa œã hội. Vì nâu, trong xả dựng, cát fqo nà quản lÚ kinh tế, 
Đăn hỏa, kế hoạch hóa nền kinh lế quốc dàn, phải quản triệt quan điềm làm 
chủ tập thê». Đông chí Tồng bí thư còn nói chìa khóa đề thực hiện chiến lược 
kinh 4š mà Đăng đã pạch ra là làm chủ tập thê uà sử dụng sức mạnh lồng hợ p— 
sức mạnh của cd nước, sức mạnh của tải cả các ngành, các cấp, sức mạnh của 
ba cấp cùng nhau làm chủ : trung ương, địa phương 0à cơ sở. Cả nước †a là 
một tông thề ; mi ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn 0ị là một bộ phận của tồng 
Lhề đó. Nền kinh tế quốc đán là mỘội thề thống nhấi, kinh tế địa phương là mội 
bộ phạn hữu cơ của thè thống nhất đó. Quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa 
phát theo nguyên lác lập trung thống nhất, đó là một tát yẽu khách quan. 
Nhà nước trung trơng đại diện cho quuền làn chủ của nhân dân cả nước, quản 
l toàn bộ đời sống kinh lễ xã hội của cả nước. 


Nga trước đất nước Việt-nam fqa bị giặc nước ngoài chiếm đóng, người 
Việt-nam ta là dàn mất nước, phải làm nô lệ cho bọn giặc nước ngoài. Ngày 
nai bọn giặc nước ngoài đã bị quét sạch khỏi nước td, dàn fa đã giành được 
quiyền làm chủ đặt nước của mình. Người ViệI-nam là người chủ tệp thề đất 
nước Việl-nam. Mỗi người, mỗi đơn 0Ị, mỗi địa phương, mỗi ngành, đều làm 
chủ trong cả nước, đều có trách nhiệm đối 0ới cả nước. Phi đứng trên lầm 
nhìn của cả nước đè thầu rõ những ăn đề đang đặt ra trước mỗi ngành, mỗi 
địa phương, tHÔi đơn DỊ 0à mỗi người, đề động Điên mọi người, mọi đơn 0ị, mọi 
địa phương, mọi ngành càng nhau góp sức giải quụết. Mỗi thành tích, thẳng 
lợi của mỗi đơn Dị, mốc địa phương, mỗi ngành góp phần tạo nên thành tích, 
"thẳng lợt chung của cả nước. Xpgược lại, môi sai làm, thất bại của mỗi đơn 0ị, 
mỗi địa phương, mới ngành góp phần gâu tác động liêu cực đến cả nước. ®Vì 
cả nước, cùng cả nước 9, mỗi người, mỗi đơn 0ị, mỗi địa phương, mỗi ngành 


ra &ức phăn đầu xâu dựng thũnh công chủ nghĩa xã hội 0à bảo Đệ tôn, chắc 
Tồ quốc Việ†-nam +ä hột chủ nghĩa. 


Đảng ta chủ trương xâu dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 


theo cơ chế : Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý. Làm chủ 
tập thề được thực hiện ở ba cấp cơ bản: làm chủ cả nước, làm chủ 
trong từng địa phương, làm chủ ở lừng cơ sở. Nói làm chủ ở ba cấp cơ bản 
không có nghĩa là cấp nào làm chủ cấp ấu, trái lại cả ba cấp cùng làm chủ 
trên cả nước 0à từng địa bản, từng dịa phương 0à cơ sở. Nhân dânq có quuền 
0à có nghĩa 0pụ làm chủ ở cả ba cấp. trong đó làm chủ cả nước là quan trọng 
hơn cả. Làm chủ ở cơ sở, ở địa phương không có nghĩa là chỉ: lo cho đơn 0Ị, 
địa phương mình mà còn phổi lo cho cả nước, đề làm chủ cả nước được lối 
hơn. Làm chủ cả nước có tốt thì làm chủ ở địa phương Đà cơ sở mới tốt được. 


Muốn làm chủ tốt trong cả nước, trong từng địa phương, từng cơ sở cần 
phải phê phản nghiêm khắc 0uà kien quiuết khác phục tệ lập trung quan liêu, 
bảo thủ, trì trẻ, ra thực tế, za quần chúng, không tin ở năng lực sáng lạo của 
-quần chúng, chạm tiếp thụ cái mới, không kịp thời phục Đụ sản xuất 0à đời 
sống ở cơ sở. Mặt khác cần phê phán nghiêm khắc 0à kiên quụết khắc phục 
bệnh phân tán, tán mạn, tự do tùu tiện, tình trạng mãi cảnh giác trước các 
"am mưu 0à hành động phá hoại của dịch, buông lông lãnh đạo uà quản TÚ. 


Đề. thực hiện thâng lợi nhiệm 0ụ kẻ hoạch kinh lẽ xả hội mà Đảng đã đề ra,` 


cần phát huụ cao độ Ú chí tự lực tự cường, tình thần cách mạng tiến công, động 
Uiên sức mạnh tồng hợp của Dáng, Nhà nước 0à quần chúng, của Trung trơng, 
địa phương 0à cơ sở, phát động phong Irào sôi nội của quần chúng tiến hành 


đồng thời ba cuộc cách mạng. cách mạng uề quan hệ sảẩn xuấi, cách mạng khoa " 


học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đó cách mạng khoa học 
kị thuật là then chối. 


Phát huụ truuền thông đoàn kết nhất trí, tỉnh thần làm chủ tập thề, nhân 
dân la nhất định thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1984, tạo đà 


ững chắc bước uào năm 1985,, hoàn thành tối nhiệm 0pụ kinh lễ xã hội mà Hội 


qghị thứ năm của Ban chã p hành trung ương Đảng (khóa V) đã đề ra. 


- 


LÀM (HỦ TẬP THỀ, $Ÿ' DỤNG SỨ Mạng 
_~ TŨNG HỢP, TẠ0 CHUYỀN BIẾN sâu SẮC ` 
- — YẺ KINH TẾ, XÃ RộT 


Thưa các đồng chí, 


ỘI nghị Trung 
này thảo luận hai văn đề : 


ương chúng ta lần 
một 


đà xem xét và thông qua phương 


hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế — 
xã hội năm 1981 và Mục tiêu phấn 
đấu năm 1937; hại là xem xét và 
quyết định một số vấn đề về chấn 
chính phân phối, lưu thông, 

Qua mãy ngày thảo luận, các đỏng 
chí đã nêu lên nhiều š kiến phong 
phú. Trước khi hội nghị thông qua 
dự thảo "nghị quyết, tôi nói thêm về 
một số vấn đề sau đây : 


Về đánh giá tình hình. 


Các đồng chị Trung ương đều nhãt 
trí dánh giá những thành tựu và khó 
khăn như đã nêu trong dự thảo nghị 
quyết. Diều cần thiết là phải phần 
tích thật sâu sắc nguyên nhìn những 
điều làm được cũng như những diều 


- thưa làm đươc, 


Những chuyền biến liên bộc đạt 
được là do đường lõi đúng đàn đề ra 


từ Dại hội lần thứ 4, được eu thê hóa 


_ 


LÊ - DUÂN 


thêm tại Đại hội lần thứ 5 của Đăng, 
ngày càng được nhận thức rõ bơn 
và được vận dụng phủ hợp với tỉnh 
hinh thực tế, & 

Đỏ còn là do — và đây là điều rất 
quan trọng — công tác quản lý kính 
Lế, trong đó có kế hoạch hóa và các 
chính sách đòn bầy, có những đồi 
mới, tuy là bước đầu, nhưng đã có 
túc dụng khuyến khích người lao 
dòng hăng héi sản xuất, thúc đầy tàt 
Củ các cấp, các ngành, nhất là cáo địa 
phương và cơ sở, phát huy mạnh mẽ 
tính chủ động, sáng tạo trong việc 
khai thác các tiềm năng kinh Tế, 
RNhóng có sự đồi mới này thì không 
thể có tiễn bộ trong các lĩnh vực. 


Những thành tựu đạt được là kết 
{11 SỰ cõ UÄH1gE Và sức mạnh tông 
hợp của cả nước; của một. phong 
trào lao động sảng tạo rộng lớn của 
quan chúng nhân dân, Các địa phương 
VÀ c€Ø sở đã nỗ lực vượt bậc. Các 


° Hgành ở trung tơng tử nòng nghiệp 


= 
'®) Bài nói lại 
hành trung ương 


Hai nghị thứ năm Bn chấp 
Đăng ngày 7-12-1983, 


đến còng nghiệp, từ sản xuất đến 
phản phối, lưu thông, vận tải đều có 
cố gáng lớn. Cán bộ kinh tế và cán 
bộ khoa học, kỹ thuật đều góp phần 
tích cực. Mỗi san phầm làm ra, dù là 
một cản thóc hay một kỉ lô oátÍgiờ 
điện, đều là kết quả của sự cố gắng 
chung đó. Trong mỗi sản phầm làm 
ra, đủ là của công nghiệp hay của 
nòng nghiệp. không chỉ có mồ hôi 
của người trực tiếp sản xuất. có chất 
xám của nhà khoa học, kỹ thuật, nhà 
văn hóa nghệ thuật mà còn có cả 
máu của chiến sĩ. Ngay bản thân sự 
. lớn lên của từng địa phương, từng cơ 
sở cũng là kết qui của sức mạnh 
tồng hợp đó. 

Thành tựu của chúng ta còn là kết 
qua sự hợp tác và giúp đỡ quốc tế, 
trước hết là của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác. 

Bài học cơ bản đối với chúng ta 
về những thành tựu đạt được vừa 
qua chính là bài học ?dm chủ lập thê 
Đà sử dụng sức mạnh †tồng hợp. 

Chúng ta đã đưa nên kinh tế vượt 
qua tỉnh trạng sa sút sau những đảo 
lòn nghiêm trọng trong nhữtg năm 
1979, 1980, chuyên dần theo hướng đi 
lên, ôn định dần từng mặt, mở ra 
những bước phát triền mới mạnh 
mẽ. Tuv nhiên, khó khăn trước mt 
cỏn lớn, cả trong sản xuất, trong phân 
phối, lưu thông và trong đời sống. 

Tình hình đó là do nhiều nguyên 
nhản khách quan và chủ quan mà các 
Hội nghị lần thứ 3 và lần thứ 4 của 
Trung ương Đảng đã phân tích. 


(húng ta cần thấy cho hết những 
khó khăn do nền kinh tế nước tà 
còn phồ biến là sản xuất nhỏ, do 
hậu quả nhiều năm chiến tranh trước 
dây và do sự phá hoại nhiều mặt 
hiện nay của địch, nhất là trên các 
lĩnh vực kinh tế, xã hội. Di lên từ 
sản xuất nhỏ mà phải cùng một lúc 
làm cả hai nhiệm vụ chiếm lược, vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo 
vệ Tô quốc ; trong nhiệm vụ xày dựng 


- hội 


chủ nghĩa xã hội lại phải vừa bảo 
đảm những nhu cảu về đời sống của 
nhân dàn, vừa tích lũy đề công 
nghiệp hóa đất nước, đó là nguồn 
góc sàu xa của mọi khó khăn. Chừng 
nào chưa. có sản xuất lớn, chưa cö 
đại công nghiệp thì khó khăn vàn 
cỏn và còn lớn. Năng suất lao động, 
chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh 
tế ngay một lúc khỏng thể nàng cao 
nhanh được, đời sống người lao dộng 
không thể ngay tức khác được cái 
thiện rõ rệt, chung quy cũng là do 
nguyên nhân này. Nói như thế đề 
thấy rõ vai {rò mãu chốt của công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, và 
phải có: quyết tâm thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thì mới 
tiến mạnh lên được. 


Song chúng tạ cũng cần thấy cho 
hết những khuyết điềm chủ quan. 


Đó là những khuyết điểm do chưa 
quán triệt sâu sac đường lỗi của 
Đảng, chưa nhận rð tính chất gav 
gát của cuộc đấu tranh giữa ta và 
địch, giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 


Đó là những thiểu sót trong qua 
trình đồi mới cơ chế quản lý và kẻ 
hoạch hóa. Quản lý kinh tế — xã hội 
đương nhiên không phải là việc đơn 
giản. Các nước anh em đã trải qua 
nhiều năm xây dựng chủ nghĩa xã 
văn còn phải tìm tòi những 
phương pháp quan lý có hiệu qua 
hơn, vẫn phải nói đến việc không 
ngừng hoàn thiện cơ chế quản lở, 
trước hết là cơ chế kế hoạch hóa. 
Điều cần nói là chúng ta đã đề xảy 
ra những cái sưi không đăng có, dễ 
lặp đi Híp lại những khuyết điềm đã 
được phê phán và chỉ ra phương 
hướng sửa chữa. Chúng ta chàm sửa 
đôi những tö chức và chính sách đã 
lỏi thời, để kéo quá đài tệ tập trung, 
quan liêu “và hành chính bao cấp. 
đồng thời cũng khỏng kịp thời khae 
phục các biểu hiện phân tán, cục bộ, 
địa phương, vô tò chức, vô kỷ luật. 


` 


Trách ,nhiệm trước Đẳng, trước 
nhân dân đòi hỏi mỗi cấp. mỗi ngành 
phải hết sức nghiêm khắc với những 
sai lầm, khuyết điềm của minh. 
Nhưng lại phải thấy rằng, trong tình 
thế hết sức khó khăn thậm chí hiểm 
nghèo của đất nước, mà Trền kinh tế 
chúng ta văn đứng vững và đi lên 
được, đó là thành tựu rất đáng tự 
hào. Phải khẳng định mạnh mẽ điều 
đó và trên đà phát triền này mà 
vững bước tiễn lên. 


Làm chủ tập thà xã hội 
chủ nghĩa. 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa do Đảng ta đề ra là: “Nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, trong đó cách mạnz 
khoa học — kỹ thuật là then chốt, thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ trung tàm của cả 
thờ: kỳ quá độ.:.». 


Chuyên chỉnh vô sản, nếu xét về 
mặt chế độ, tức là ai làm chủ xã hội, 
thị về bản chất là đồng nhất với làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Làm 
chủ tập thề là mục đích của chủ 
nghĩa xã hội đồng thời là một động 
lực rất to lớn đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Vi vậy, trong xây dựng, 
cải tạo và quản lý kinh tế, văn hóa, 
kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, 
phải quán triệt quan điềm làm chủ 
tập thề: Tức là phải thề hiện 
cho dược quyền làm chủ của 
nhân dân lao động, người chủ thật 
sự của chế độ ta; phải khơi đậy 
cho được tính năng động và sức 
sáng tạo của hàng triệu, hàng triệu 
quần chúng nhân đân, người trực 
tiếp làm chủ các quá trình kinh tế — 
x3 hội. 


Chiến lược kinh tế tronø 5 năm 
1981 — 1985 và những năm 80 cũng là 
nội dung chinh của công nghiệp hóa 
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"nghiệp toàn diện, 


xã hội chủ nghĩa trong chặng đường ` 
trước.mắt, như Đại hội lần thứ 5 của 
Đảng chỉ rõ, là: ® Tập trung sức phát 


triền mạnh nông nghiệp, coi nông 


nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông 
nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, ra sức đầy mạnh sản 
xưất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây 
dựng mộ! số ngành công nghiệp nặng 
quan trọng; kết hợp nông nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp năng tronø một cơ cấu công 
nông nghiệp hợp lý ®. 

Đảu là chia khóa đề thực hiện 
chiến lược ấy ? 


Chính là làm chủ tập thề và sử 
dụng sức mạnh tòng hợp — sức 
mạnh của cả nước, sức mạnh của tất 
cả các ngành, các cấp, sức mạnh của 
ba cấp cùng nhau làm chủ : trung 
ương, địa phương và cơ Sở. 

Băng sức mạnh ấy, ngay từ đầu› 
phải làm chủ ch › được các nguồn vốn 
quý là lao động và đất đai Sử dụng 
cho hết 27 triệu lao động, khai thác 
tòi nhất 7 triệu hécta đất nông 
nghiệp dang canh tác, gần 12 -triệu 
héc la đất lâm nghệp và gần '13 
triệu kéc ta đồng, bãi, đồi, nương 
chưa sử dụng. Phải phát triền nông 
đặt lên hàng đầu 
san xuất lương thực, phăn đấu hết” 
sức quyết liệt đề giải quyết thật vững 
chắc vấn đề lương thực, đồng thời 
phát triền thật mạnh cây công nghiệp 
(cả ngắn ngày và dài ngày) và 
chăn nuôi. Cùng với phát triền 
nông nghiệp, phát triền tương 
xứng công nghiệp, nhất là công 
nghiệp chế biến, tạo ra nhiều sẵn 
phim công nghiệp đề tiêu dùng và 
xuất khẩu. Như vậy, trong chặng 
đường đầu tiên này, dù chưa có đại 
công nghiệp, nếu biết làm chủ và sử 
dụng tốt lao động, đất đai và ngành 
nghề thì vẫn có thề đưa nền kinh tế 
nước ta một bước lên sản xuất lớn 
được, có thể đáp ứng những nhu 
cầu tối thiều về ăn, mặc, ở, học 


hành, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, 
từng bước tạo thêm tích lũy dê công 
nghiệp hóa, đồng thời bào đảm những 
nhu cầu cơ bản về củng cố quốc 
phòng và an ninh. 


Phải thực hiện làm chủ ở cả ba 
cấp cơ bản: làm chủ cả nước, làm 
chủ trong từng địa phương (từng 
tỉnh, thành, từng quận, huyện), làm 
chử ở từng cơ sở (xã và hợp tác xã, 
xí nghiệp, liên hiệp xí nghiệp...). 


Ba cấp làm chủ đó hoạt động theo 
cơ chế chung: Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý. 


Các “cấp làm chủ trên cơ sở cả 
nước là một tông thề, mỗi địa phương, 
mỗi đơn vị là một bộ phận của tông 
thể đỏ ; kinh tế quốc dân là một thê 
thống nhất, kinh tế địa phương là 
bộ phận hữu cơ của thê thống nhất đó. 

Nhà nước trung ương đại diện 
cho quyền làm chủ của cả nước, 
quản lý toàn bộ đời sống kinh tế, 
xã hội của cả nước, thông qua các 
ngành kinh tế — kỹ thuật và kinh 
tế của các địa phương, các vùng 
lãnh thồ khác nhau. Tập trung thống 
nhất trong quản lý kinh tế, xã hội là 
_một tất yếu. Đó là tưru thế của chủ 
nghĩa xã hội mà chúng ta cần nắm 
lấy đề động viên sức mạnh của cả 
nước, xây dựng những cơ sở vật chất 
kỹ thuật của cả nước, giải quyết 
những vấn đề kính tế — xã hội của 
toàn dàn. Chúng ta nói lấy kế hoạch 
làm trung tâm đề quản lý kinh tế) 
quản lý xã hội, điều đó cũng có nghĩa 
là sử dụng ưu thế tập trung thống 
nhất đề điều hành các quá trình kinh 
tế — xã hội trong cả nước. 

Chính quyền địa phương đại diện 
cho nhân dân địa phương, dòng thời 
thay mặt Nhà nước trung ương trực 
tiếp làm chủ kinh tế, văn hóa và đời 
sống ở địa phương. chăm Ìo giải 
quyết những vấn đề thuộc lợi ¡ch 
của nhân đân địa phương, đồng thời 
góp phần vào việc xây dựng đất 
nước, làm chủ cả nước. 


Mối quan hệ giữa trung ương, địa 
phương và cơ sở thì ở nước xã hội 
chủ nghĩa nào cũng có. Song trong 
hoàn cảnh nước ta, Đẳng ta nhấn 
mạnh tầm quan trọng của kính tế 
địa phương, nhấn mạnh việc phát 
huy vai trò chủ động, sáng tạo của _ 
cấp quản lý địa phương và cơ sở. 
Đó là vì từ sản xuất nhỏ đi lên, chỉ 
có phát huy tính chủ động, sáng tạo 
của cơ sở và địa phương, nhất là 
huyện, thì mới sử dụng tốt lao động, 
đất đai, ngành nghề là những nguồn 
vốn gản chặt với từng địa phương, 
từng cơ sở không chỉ về phương diện 
lĩnh thô mà cả về các yếu tố kinh tế, 
kỹ thuật, xã hội. tự nhiên. Từ sản 
xuất nhỏ đi lên, sự phân công lao 
động đang trong quá trình thực hiện, 


các ngành nghề từng bước ra đời và 


phát triền, đòi hỏi phải có những 


cân đối nhất định có tỉnh chất cục bộ, 


mà chỉ có đặt ra trên từng địa bàn cụ 
thê, từng địa phương, từng cơ sở thị 
mới có điều kiện giải quyết thuận 
lợi. llơn nữa, muốn tổ chức tốt đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân lao động cũng phải tô chức tại 
chỗ, lấy địa phương làm địa bàn 
thực hiện. 


Như thế, làm chủ ở ba cấp cơ bàn 
là một tất yếu. Phân công, phân cấp 
cũng là tất yếu. 


Diều cần nắm vững là: nói làm 
chủ ở ba cấp cơ bản không có nghĩa 
là cấp nào làm chủ cấp ấy, trái 
lại cả ba cấp củng làm chủ trên 
từng địa bàn, từng địa phương và cơ 
sở. Vai trỏ của trung ương đối với 
tỉnh, thành rất quan trọng. Vai trò 
của tỉnh, thành đối với quận, huyện, 
và quận, huyện đối với phường, xã 
cũng rất quan trọng. Nhân dân lao 
động có quyên và có nghĩa vụ làm 
chủ ở cả ba cấp, trong đó làm chủ 
cả nước là quan trọng hơn cả. Có làm 
chủ ở cơ sở, ở địa phương thi nhân 
dân lao dòng mới trực tiếp phát huy 
được năng lực làm chủ của mình, 
mới thực hiện đươc cụ thề quyền làm 
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chủ trong sản xuất, phân phối, lưu 
thông, tiêu. dùng, Nhưng làm chủ ở 
cơ sở, ở địa phương không có nghĩa 
là chí lo eho đơn vị, địa phương mình 
tà còn phải lo cho eä nước, là đề làm 
chủ cả nước tốt hơn, làm chủ trên 
quy mò lớn hơn, bao tràm hơn, quyết 
định hơn. Và lạm chủ cä nước càng 
tốt thì làm chủ ở địa phương và eợ 
Sở cảng đầy đủ hơn, 


Đề thúc đây nông nghiệp phát triền 
với nhịp độ cao hơn nữa, cần đầy 


mạnh xây dựng các Hgành công nghiệp 


then chốt như điện, than, dầu khí, cơ 
khi, luyện kim, 
hóa chất, vật liệu xây dựng. Sự nghiệp 
này đòi hỏi phải có những nguồn vốn 
lớn. Ngoài việc buôn bán. và hợp tác 
VỚI Hước ngoài, chúng ta cần động 
viên cho được sự đóng góp của eä 
nIrớc, 


Phân cấp mạnh cho các địa phương, 
Cơ sử chính là đề các địa phương, cơ 


SỞ khai thác tốt hơn nữa các tiềm 
nàng lao động, đất đai, ngành nghề 
Lai chỗ, thúc đầy nhanh quá trinh 


LÍích tụ tử cơ sở, Song tích tụ phải đị 
liền Đới lập lrung và phải biết lập 
trung cho đúng, cho tỐt thì mới có 
tích lũy eho chủ nghĩa xã hội, 


Trách nhiệm của các dịa phương 
là phải sản xuất, kinh doanh ngày 
càng tốt hơn. Nơi chưa đủ ăn phải 
phân đấu làm đủ ăn và tiến tới có tích 
lùy. Nơi đã bước đầu có tích lũy phải 
tiên tới có tích lũy nhiều hơn, phải 
đóng góp tương xứng với phần đã 
nhận được, lập trung tích lũy ngày 
càng nhiều eho trung ương đề góp 
phần công nghiệp hóa đất nước, Chủ 
"nghĩa tư bàn lớn lên bằng bóe lột, Chủ 
"ghĩa xã hội lớn lên bằng cận, kiệm. 
Chúng ta phải tiêu dùng trong phạm vi 
làm ra chứ không vay về đệ ăn, Và 
"hay cái làm ra được, dừ còn Í†, cũng 
Phải biết đè xên, biết tích lùy "Ngày 
cang nhiều, và phải chăm lo xây dựng 
dự trữ Nhà nước ở trung ương và dự 
trữ ở các cấp. Không có tích lũy thị 
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giao thông vận tải, 


_fa đời và phát triền 


không thà xây dựng được cơ sở VẬI 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
không thề tái sản xuất mở rộng, Xử lý 
đúng đắn mối quan hệ giữa (ích lũ và 
liều dùng trong phạm vị cậ nước cũng 
như trong tửng địa phương, lửng cơ 
SỞ, từng gia đỉnh là điều có Ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, 

Chúng ta hiều ba cấp làm chủ, hiệu 
phân công, phân cấp là trên quan 
điềm đó, tuyệt đối không phải là chia 


của cải, chia quyền lợi và quvền 
hành, chia cắt nền kinh tế quốc đận 


ra lừng mảnh. Căn phân biệt rõ sự 
khác nhau giữa việc chống tập trung 
quan liêu trong quản lý kinh tế, quản 


trung thống nhất của nên kinh tế quốc 
dàn vốn lạ IHỘI vấn đề (huộc về bản 
chất, về quy luật của ehủ nghĩa xã hội. 


Kế hoạch hóa kinh tế. 


Khác với chế độ tư bản chủ nghĩa 
một cách tư 
phát, thông qua cạnh tranh, sản xuảt 
vô chính phủ, nền kinh tẾ cđũng như 
toàn bộ chế độ xã hội chủ nghĩa rạ 
đời một cách eó kế hoạch, (hông qua 
những cuộc cải biến kinh tế — xã hội 
được kế hoạch hóa ngay từ đầu, 


Từ khi nước ta bước vào thời kỷ 
quả độ, Đẳng ta đã khẳng định rằng 
công cuộc cải tạo và xây dựng kinh 
tế nhất thiết phải lấy kế hoạch lạm 
công cụ chủ yếu, phải dựa vào kế 
hoạch mà lãnh đạo và chị đạo các 
quả trình kinh tế — xã hội. 


Phù hợp với quan điềm làm chủ 
tập thề nói trên, việc kế hoạch hóa 
nên kinh tế quốc dân phải làm ở bạ 
cấp eơ bản: trung ương, địa phương 
và cơ sở. Yêu cầu đổi mới kế hoạch 
hóa là làm eho mỏi Cấp, dựa trên 
những phương hướng và mục tiều 
cơ bản thống nhất eä nước, chủ động 
khai thác tốt nhất tiềm nẵng và thế 
mạnh của mình, Cấp "trung ương phải 
tạo những điều kiện thuận lợi nhất 
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cho các cấp địa phương vã CƠ SỞ 


- cùng làm, 


lam được điều đó. 


Kế hoạch¬ phải được xây dựng từ 
cơ sở lên. Irong công nghiệp phải 
coi trọng kế hoạch của các xí nghiệp 
và liên hiệp xí nghiệp. Trong nông 
nghiệp, coi trọng kế hoạch cấp huyện, 
vì huyện là. đơn vị cơ bản của nền 
nòng nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa. 
Các cấp quản lý, từ trung ương đến 
địa phương, phải hướng dẫn và cùng 
với các cờ sở xây dựng kế hoạch. 
Trên cơ sở đó, tông hợp thành kế 
hoạch của địa phương, của ngành và 
cả nước. 


Trung ương đã chỉ ra cho địa 
phương và cơ sở bốn nguồn khả năng 
đề cán đối kế hoạch. Đó chính là tạo 
điều kiện cho địa phương và cơ sở 
phát huy quyền làm chủ của mình 
trong công tác kế hoạch hóa. xày 
dựng các kế hoạch kinh tế - xã hội 
một cách tích cực và hiện thực Tiềm 
năng của địa phương và cơ sở còn 
rất lớn. Tiềm năng đó là ở chỗ sử 
dụng hết lao động, đât đai, sử dụng 
hết công suất mảyv móc, thiết bị. Tiêm 
năng đó còn ở chỗ triệt đề tiết kiêm 
tửng giờ lao động. từng cản thóc, 
tửng giọt xăng dảu, từng ki lô gam 
vảt tư, nguyên liệu. 


Trong khi nhấn mạnh kế hoach 
của cơ sở và địa: phương, đừng bao 
giờ quên ráng kế hoạch cấp trung 
ương giữ vai trò quyết dịnh. Rế 
hoạch cấp trung ương chỉ phối những 
quan hệ kính tế và cân dối chủ yếu, 
quyết định những sản phầm quan 
trọng nhất của nền kính tế quốc dàn, 
bảo đảm điều hành được quả trình 
kinh tế — xã hội trong phạm vi cả 
nước, bảo đảm quy luật kinh tế cơ 
ban của chủ nghĩa xã hội phát huy 
tác dụng. Dựa trên kế hoạch cấp 
Irung ương. các địa phương và cơ SỞ 
phải thật sự chủ động khai thác các 
nguồn tự cố, thực hiện tốt phương 
chàm * Trung ương và địa phương 
Nhà nước .‹và nhân dân 
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cùng làm?®,lấy đó bồ sung cho các 
cân đối kế hoạch, đồng thời phải sử 
dụng thật đúng mục đích và có hiệu 
quả những vật tư, nguyên liệu, nhiên 
liệu do trung ương cung ứng. 

Sự chậm trễ trong cải tạo rã hội 
chủ nghĩa những năm gần đảy có 
ảnh hưởng không tốt đến nhịp độ 
xây dưng và phát triển kinh tế. Cần 
nhận thức dứt khoát rằng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa phải thống trị tuyệt 
dối trong cả công nghiệp. nông 
nghiệp và thương nghiệp. 

Phải phần đấu đến năm 1985 căn 
bản làm xong việc đưa nông dân các 
tỉnh miền Nam vào sản xuấi tập thề 
thông qua các hình thức: tổ đoàn kết 
sản xuất, tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã nông nghiệp. , 

Xóa bỏ ngay tư sản thương nghiệp. 
Cải tạo công nghiệp tư bản tư doanh 
dưới các hình thức thiịch hợp. Tô 
chức lại tiều còng nghiệp và thủ 
công nghiệp. Sắp xếp lại tiều thương 
đi đòi với sáp xếp các ngành hàng 
trong thương nghiệp. 

Cai tạo phải đi đôi với xây dựng, 
và xây dựng là chủ yếu. 

Nói năm thành phần kính tế ở 
miền Nam là nói năm thành phần đề 
sản xuất, làm ra hàng hóa chứ không 
phải ca năm thành phần chia nhau 
nắm hàng, nắm tiền. làng và tiên 


phái do Nhà nước thống nhất 
quản lý. | 
. Võ làu đài, kinh tế xã hội chủ 


nghĩa chỉ còn hai thành phần cơ bản 
là quốc doanh và tập thể, ngoài ra 
eòn có kính tế gia đình và một bộ 
phạn kinh tế cá thê. 

Chúng ta phải ra sức cúng cố kinh 
lễ quốc doanh. nhất là công nghiệp 
quốc doanh, đề nó ngày càng giữ 


vai trò chủ đạo trong nén kinh tế, 


Chúng. ta không hài lỏng vẻ tình 
trạng kinh tế quốc doanh, nhất là 
công nghiệp quốc doanh trung ương, 
chậm phát triển, cả về nàng suất, 
chất lượng và hiệu qua. Năng lực 
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sản xuất của công nghiệp quốc doanh 
chỉ mới dùng khoảng một nửa, mà 
chủ yếu là do thiếu năng lượng và 
nguyên liệu, trong đó, không ít xi 
nghiệp thiếu những nguyên liệu sản 
xuất từ trong nước, bởi Nhà nước 
không nắm được từ khâu sản¬xuất 
và cả trong lưu thông 

Chăm lo đến kinh tế quốc doanh 
trung ương là trách nhiệm không chỉ 
của các ngành trung tương mà còn 
tủa các địa phương, các cơ sở 
"trong cả nước. Không có lý do gì lại 
đề những thiếu sót trong việc phân 
còng, phản cấp dẫn đến tình trạng 
địa phương này hay địa phương khác 
đề vật tư, nguyên liệu chạy quanh 
trong khi xí nghiệp quốc đoanh trung 
tương đo thiếu chính những nguyên 
liệu đó mà không hoạt động được. 


Kinh doanh xã: hội chủ nghĩa. 


kinh tế xã hội chủ nghĩa là một 
nền kinh tế phát triền có kế hoạch, 


nhằm sản xuất ra nhiều của cải vật. 


chất, văn hóa đề thỏa mãn những 
nhu cầu ngày cảng tăng của nhàn dàn 
trên cơ sở kỹ thuật ngày cảng cao. 
.Cho nên kế hoạch kinh tế — xã hội 
của ta đặt lên hàng đìu giá trị sử 
dụng và các cân đối hiện vật, đồng 
thời cũng rất coi trọng giá trị và 


các cân đối về giá trị. Chính vì vậy - 


mà kế hoạch phải gắn với hạch toán 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa dựa 
trên cơ sở kế hoạch là chính, đồng 
thời vận dụng một cách chủ động các 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ đề giải 
quyết thỏa đáng ba loại lợi ích cơ 
bản, lợi ích toàn xã hội, lợi ích của 
Lập thề và lợi ích của cá nhân người 
lao động, kích thích vật chất đi đôi 
với giáo dục chính trị, tư tưởng, thúc 
đầy sản xuất đạt hiệu quả cao. Không 
biết vận dụmg những quy luật hàng 
hóa — tiền tệ này thì nhất định rơi 
vào tỉnh trạng quan liêu, bao cấp và 
không tránh khỏi kim hãm sản xuất, 
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nhưng đề cao nó quá mức, thậm chí 
đề nó điêu tiết sản xuất thì lại rơi 
vào cơ chế tÙhị trường, làm yếu kế 
hoạch hóa. / 


Nhà nước phải nấm sản xuất đi 
đôi với nắm hàng, nắm tiền, làm chủ 
thị trưởng và vật giá. theo đúng quy 
luật kinh tế, chứ không phải đơn 
thuần bằng mệnh lệnh hành chính. 
Phải thông qua các biện pháp kinh tế 
là chủ yếu, đồng thời tăng cường giÁo 
dục và sử dụng biện pháp hành chính 
trong trường hợp căn thiết. Mặt khác, 
trên thực tế, không phải mọi khả năng 
ngay từ đầu đã có thề bao hàm hết 
trong kế hoạcb, mà qua các hoạt động 
kinh doanh, sẽ phát hiện, khơi đậy 
những nhân tổ mới, biến nhiều khả 
năng tiềm tàng thành hiện thực. Kinh 
doanh, hạch toán kinh tế kích thích 
*à tạo điều kiện phát huy tính năng 
động, sáng tạo của người sẵn xuất và 
người quản lý, nâng cao ý thức trách 
nhiệm của họ đối với nhiệm vụ kế 
hoạch. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đo vậy, trở thành một động lực, một 
nhân tố đề thực hiện kế hoạch. Đó là 
lý do vì sao kế hoạch phải kết hợp 
với kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kế 
hoạch hóa phải bao gồm một cách tất 
yếu các hoạt động kinh doanh. Đó 
cũng là lý do giải thích vỉ sao các 
chính sách giá cả, tiền lương, tiền 
thưởng, các quy định về thị trường, 
về trao đói hàng hóa, vật tư... đóng 
vali trò cực kỳ quan trọng. 


Kinh doanh tư bản chủ nghĩa lấy 
lợi nhuận làm mục đích, lấy cạnh 
tranh vỏ chính phủ làm phương pháp. 
Kinh doanh xã hội chủ- nghĩa nhằm 
phát huy tính năng động, sáng tạo 
của người sản xuất, người quản lý 
trong việc khai thác mọi thế mạnh, 
mọi khả năng đề hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước, trên cơ sở đó, bảo 
đảm lợi ích thỏa đáng cho cả xã hội 
cũng như cho tửng tập thề và cá nhân 
người lao động. Thoát ly mục đích 
cơ bản đó, thì không trảnh khỏi 


khuyết điềm, sai lầm. Kinh doanh 
không phải là xoay xở cho lợi ích cục 
bộ, riêng tư, làm tồn hại lợi ích 
chung của xã hội. Chủ động kinh 
doanh là chủ động vận dụng các 


chính sách cơ bản của Đảng, các quy - 


- định của Nhà nước về sản xuất và 
phân phối lưu thông đề làm ra sản 
phầm nhiều hơn cho xã hội, tuyệt 
nhiên không có nghĩa là tự minh đặt 
ra những chính sách, quy định riêng 
trái với chủ trương chung. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa phải 
đi liền với hạch toán nhằm xác định 
phương án tối ưu: làm ra sản phầm 
nhiều nhất với chỉ phí ít nhất... Làm 
kinh tế nói chung, xây dựng kế 
hoạch, tiến hành Kinh doanh nói riêng 
mà không hạch toán thị không 
tính toán được các hoạt động 
cụ thể của nền kinh tế, không biết 
lời lỗ, không tính được hiệu quả. 
Không hạch toán thi cũng không 
xác định được mức độ tiêu dùng và 
tích lũy, không vạch ra được nghĩa 
vụ và quyền lợi cụ thề của tửng cấp 
quản lý, không đánh giá được chất 
lượng. không biết rõ ai làm tốt. ai làm 
không tốt v.v.. Nói cách khác, có hạch 
toán mới thật sự làm chủ đầy đu các 
quá trỉnh kinh tế. Từng xí nghiệp. 
cỏng trưởng, nông trường, từng hợp 
tác xã, cửa hàng phải thực hiện hạch 
_ toán. Các huyện, các tỉnh cho đến các 
ngành phải hạch toán. Toàn bộ 
nền kinh tế phải tổng hạch toán. 
Không chỉ hach toán chung cả đơn vị, 
mà phải hạch toán đổi với tửng sản 
phẩm, đối với mỗi một hoạt động sản 
xuất, xây dựng, vận tải và lưu thông. 
Từng người lao động cũng phải hạch 
toán. Xem thường hạch toán kinh tế, 
bất chấp lời lỗ và hiệu quả, đó là 
khuyết điềm lớn của những năm qua 
trong công tác quản lý. 


Phân phối, lưu thông. 


_-Laàm chủ bằng kế hoạch và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là làm chủ 


tử khâu sản xuất đến các khâu phân. 
phối, Hru thông và tiêu dùng. 


Với việc bước đầu cải tiến cơ chế 
quản lý, chúng ta đã khắc phục một 
bước bệnh hành chính quan liêu, 
bao cấp và tạo dần ra cơ chế kế 
hoạch hóa gắn với hạch toán và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
trong khi bệnh hành chính quan liêu, 
bao cấp, chưa khắc phục hết thi lại 
nảy sinh một khuynh hướng không 
lành mạnh chạy theo cơ chế thị 
trường # tự do», làm suy yếu cơ sở 
của kế hoạch, đề cho những phần tử 
tư sản, bọn gian thương rộng tay 
hoạt động, đề cho kinh tế tư nhân 
và thị trường “tự do? phát triền vá 
xâm lấn trận địa xã hội chủ nghĩa. . 


Chúng ta có thề lập lại được trật 
tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận 
phân phối, lưu thông hay không? 

Trước hết, cần khẳng định rằng 
tỉnh trạng không bình thường hiện 
nay không phải là do chủ nghĩa xã 
hội yếu hơn chủ nghĩa tư bản như 
có người nói. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa (cÃ trung ương và địa phương) 
đang nắm trong tay các lực lượng 
kinh t€ chủ yếu nhất, năm tất cả đất 
đai, lao động. hinh tế xã hội chủ 
nghĩa nói chung và kinh tế quốc 
doanh nói riêng là lực lượng tạo ra 
tuyệt đại bộ phận tư liệu sản xuất 
và tư liệu tiêu dùng của xã hội dồng 
thởi cũng nắm tất cả các nguồn vật. 
tr và hàng hóa nhập khẩu. - Lực 
lượng đó, không một thế lực nào 
địch nồi. 


Những khó khăn trên lĩnh vực 
phân phối, hru thông có phần do sản 
xuất chậm phát triên, năng suất, chất 


lượng, hiệu quả trong sản xuất còn 


thấp, nhưng chủ yếu là do sai lầm và 
khuyết điềm chủ quan của ta, mà nồi 
bật là nắm sản xuất nhưng không 
nắm chắc phân phối lưu thông, buông 
lỏng chuyên chính vô sản, thiếu cảnh 
giác trong cuộc đấu tranh giữa ta và 
địch, không nắm vững cuộc đấu 
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tranh giữa hai con đưởng xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 

Như trên đã nói, chúng ta có thê 
làm chủ sản xuất, từ việc nắm lao 
động và đất đai. ngành nghề, sắp 
xếp và phát triền sản xuất có kế 
hoạch. Và chính tử trong sản xuất, 
gắn liền với làm chủ sản xuất, phải 
làm chủ ngau phản phối, lưu thông, 
liêu dừng trong từng đơn vị cơ SỞ, 
từng xã, phường, quận, huyện, tỉnh, 
thành và trong phạm vi cả nước. 


Mỗi đơn vị phải tính toán sản xuất 
cái gì, bao nhiêu, hao phí bao nhiêu 
lao động và vàt tư, cản bán gì, mua 
gì, trao đồi theo quan hệ giá cả nào, 
từ đó, tính được thu nhập, tiêu dùng 
“và tích lũy cho tái sản xuất mở rộng. 


Trung ương, dịa phương và cơ SỞ 


nắm sản xuất trên từng địa bàn, từng. 


đơn vị thì trung ương, địa phương 
và cơ sở cũng phải nắm' sản phầm, 
làm chủ thị trường từ cơ sở lên, 
trong từng địa bàn, từng đơn vị.Cho 
rằng vì sản xuát còn thấp, sản phầm 
chưa nhiều thì không thể và không 
nên nắm chặt hàng và tiền là- không 
đúng. Phải tiến hành cuộc đấu tranh 
kiên quuUế! đề Nha nước nắm được 
hàng, núi được tiền. Đây là vấn đề 
cốt lõi của cuộc đấu tranh ai.thẳng 
ai trên mặt trận phân phối, lưu 
thông hiện na v. 

Nhà nước (trung ương và địa 
phương) phải !àm chút thị trường bằng 
cách thòng qua phản công và phân 
cấp hợp lý, thống nhất quản lý, kinh 
doanh những mạt hàng chủ vếu. Nhà 
nước phải nắm đọc quyền về lương 


thực, nam tuyệt đại bộ phản nông 


sản 'hàng hóa quan trọng (dù là từ 
sản xuất tập thê hay cá thể), nắm 
chết các vật tự, tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu đùng quan trọng (sản xuất 
từ kinh tế quốc doanh trong nước 
cũng như do các nguồn nhập khầu). 
Nhà nước kế hoạch hóa việc phàn 
phối các quỹ hàng hóa, tô chức sư 
trao đổi giữa còng nghiệp và nòng 
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nghiệp một cách có kế hoạch, thòng 
qua hệ thống cùng ứng tư liệu sản 
xuất và hệ thống thương nghiệp vã 
hội chủ nghĩa theo giá chỉ đạo của 
Nhà nước. Phải nhanh chóng cái tạo 
và quản lý thị trường, xóa bỏ tư sản 
thương nghiệp, loại trừ bọn đầu cơ 
buôn lậu, bọn biển chất nằm trong 
bộ máy Nhà nước và kinh tế quốc 


-đoanh, câu kết và. ?àm tayv sai cho 


bọn gian thương. Chỉ cho phép tôn 
tại thị trưởng «tự do » với ý nghĩa 
là nơi trao đôi những hàng hóa thứ 
yếu mà Nhà ,nước không thống nhất 
quản lý, giữa những người sản xuất 
và tiêu dùng, không qua trung gian 
đầu cơ các loại. Nhưng thị trường 
«tự đo s ấy cùng phải được quản lý 
bằng những biện pháp thích hợp.. 


Đề làm chủ được thị trường nói 
riêng và mặt trận phản phối. lưu 
thông nói chung, cần triền khai xuông 
tận cơ sở sáu bệ thống: thu mua, 


thương nghiệp, cung ứng vật tư, vàn” 


tải, công nghiệp chê biến, tín dụng. 
Điều quyết định trước mắt đề nắm 
hàng là phải nhanh chóng mở ròng 
và củng cố thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa (bao gồm thương nghiệp quốc 
đoanh và hợp tác xã mua bản), mỡ 
ròng và chấn chỉnh hệ thống cung 
ứng vật tư; làm tong sạch dọi ngũ 
cán bộ, nhân viên làm công tác thương 
nghiệp và cung ứng vàt tư, cải tiến 
phương thức kinh doanh mua bán. 


Giú cả là quan hệ xã hội, đặc biệt 
quan trọng là quan hệ công — nòng, 
quan hệ tích lũy — tiêu dùng. làm 
chủ từ sản xuâảt, ta hoàn toàn có thể 
Lính toán một cách có kè hoạch lượng 
hao phí lao động xã hội cần thiết và 
các quan hệ về giá trị trao đôi, do đó, 
đặt tỷ giá hợp lý, trước hẻt là giữa 
sản phầm công nghiệp và nông, lâm, 
hải sản. 


Trên cơ sở phát huy những tiền đề 
về làm chủ sản xuất và phàn phối 
như trên, ta hoàn toàn có thể và cửn 
phải phấn đầu thống nhất quản lý và 


e 


ồn định giá cả. Trong tình hình hiện 
nay, phải giữ t giá những mặt hàng 
thiết yếu cho đời sống của nhân dân. 
Phấn đấu kéo xuống những giá bị 
.đầy lên một cách giả tạo do địch phá 
hoại, do chạy theo thị trường, tranh 
mua, tranh bán, do đầu cơ, tham ô, 
lãng phí, móc ngoặc, hối lộ. 


Phải chống cách nghĩ và làm sai 
cho rằng vì giá thị trường *tự do» 
đã tăng lên gấp mấy lần giá`chỉ đạo 
của Nhà nước, cho nên đề « mua được, 
bán được» thì phải nàng giá Nhà 
"nước lên ngang hoặc gản giá thị 
trường *tự do?, cốt đề nắm được 
hàng và tử đó mà phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và làm chủ 
lại thị trường. 


Phải đặt lại vấn đề: 


— Hoặc đề cho bọn phá hoại, cho 
tư sản, cho thị trưởng “tự do? và 
tư thương hoành hành, tranh mua, 
tranh bán với Nhà nước, móc ngoặc 
với những phần tử xấu trong cơ 
quan, xi nghiệp, cửa hàng đề rút hàng 
từ trong kho Nhà nước, tự do buôn 
lậu, lũng đoạn giá cả, rồi ta chạy theo 
“cạnh tranh ® với chúng bằng cách 
nắng giá đề mua, đề bán, gọi đó là 
“ cơ chế giá lỉnh hoạt? 

~ Hoặc chặn tay chúng lại, không 
cho phép tự do mua bán lương thực, 
nòng sản, hàng công nghiệp chủ vếu, 
chuyên chính với bọn phá hoại, bọn 
đâu cơ buôn lậu, lập lại trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên thị trường, bảo 
đảm quyền của Nhà nước thông nhảt 
kinh doanh những mặt hàng quan 
trọng. Từ tiền đề đó, Nhà nước tính 
toán với nông dân, thợ thủ công tò 
chức việc quy hoạch sản xuất; đầu tư, 
tö chức hợp đồng cung ứng tư liệu 
san xuất, phân phối đến tay người 
lao động những hàng tiêu dùng thiết 
yếu theo giá ồn định, mở rộng tín 
dụng, tö chức thu mua tận gốc theo 
hợp đồng (hoặc đưa hùng trước lây 
nòng sản sau, hoặc ngược lại, mua 
chịu, lấy nông.sẵn trước cung ứng 


hàng sau). Làm như vậy thì giữ được 
giá chỉ đạo và quan hệ tÝ giá hợp 
lý, được nhàn dàn đồng tình, chống 
được tình trạng nâng giá tùy tiện, 
mua cao, bán cao. 


_Đó là hai cách làm, hai quan điềm. 
Cách làm thứ nhất là nguy hiềm, 
biến kinh tế quốc doanh thành cái 
đuôi của thị trường «tự do», và do 
đó đề giá trôi nồi và rối loạn, chỉ có 
lợi cho bọn phá hoại, bọn đầu cơ và 
tư thương. 


Cách làm thứ hai là thật sự làm 
chủ. Tuy vậy vẫn còn có văn đề mua 
theo giá khuyến khích. Nhưng giá 


khuyến khích cũng không phải lấy 


giá thị trường tự do làm chuẩn, mà 
phải xuất phát từ cơ sở giá thành 
thực tế hợp lý, có lãi thỏa đáng đề 
khuyến khích đầy mạnh.sản xuất, và 
có tính đến quan hệ cung cầu sau khi 
loại bỏ yếu tố phá hoại, đầu cơ. Điều 
quan. trọng là các ngành, các cấp phải 
ra sức phấn đấu nắm lấy và sử dụng 
tốt quỹ hàng đối lưu, hạn chế đến 
mức thấp nhảt phần mua theo giá 
khuyến khích. 

Phải thống nhất quản lý giá. Đối 
với các loại giá thống nhất cho cả 
nước, tạp trung việc duyệt, công bố 
giả VÀO Các cơ quan Nhà nước như 
lội đông Bộ trưởng, Ủy bạn vật giá 
Nhà nước. Đối với các loại giá có 
tính chất địa phương, sự xét duyệt 
được thực hiện trên cơ sở phản còng, 
phản cấp hợp lý, có sự chỉ đạo linh 
hoạt trong phạm vi được quy định. 
Không được tùy tiện thav đồi 
giá, nhất là thay đồi lớn, mà 


không tính đến các biện pháp toàn - 


điện và đồng bộ về kinh tế, tài chính, 
hàni*chính, giáo dục, để xay ra những 
hậu quả tiêu cực, 

Nên tài chính quốc giu 0à tiền lệ 
của ta đang khó khăn cũng do nguyên 
nhàn sâu xa là năng suất, chất lượng 
và hiệu quả kém của Sản xuất xã hội, 
còng thêm sự giảm sút.về nguồn thú 
từ bên ngoài. Nhưng, cũng như các 


1ò 


vấn đề nói trên, điều cơ bản la phải 
phấn đâu lành mạnh hóa và ôn định 
nền tài chính quốc gia trên cợ SỞ 
khai thác các khả năng trong tầm tay 
đề phát triền sản xuất, tăng năng suất, 


quản lý chặt các định mức tiêu bao 


vật chất, nâng cao hệ số sử dụng thiết 
bị, máy móc, chống lãng phí; tham 
Ô, nâng cao chặt lượng sẵn phầm. 
Bằng cách đó, hạ giá thánh, nàng 
€ao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập 
cho công nhân, viên chức, tăng nguồn 
thu cho ngàn sách Nhà nước và dần 
đần có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế 
quốc dàn, có dự (Ữ, và trả được nợ 
hước ngoài. ` 


Tài chính không phải là thu ¿hi 
đơn thuần mạ trước hết và căn bản 
là phải nắm được các khả năng sản 
xuất từ lao động, tư liệu sản xuất đến 
phương tiện kinh đoanh, huy động đến 
mức cao nhất các Khả năng đó vào 
sản xuất đạt tới năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cao. Phải Lriệt đề Hết kiem, 
cả trong sản xuấi và liêu dùng, ecä về 
hành chính và quốc phòng. Phải quy 
định thành chính sách, biện pháp, 
tiêu chuẩn, định mức, chị tiêu kế 
hoạch. Phải làm cho tiết kiệm trở 
thành hành động, thành lối sống cách 
mạng của hàng triệu quản chúng, 


Phấn đấu cân đổi ngân sách IỘI 
cách tích cực, theo nguyên tác táng 


thu, tiết kiệm chỉ, bảo đảm sử dụng ¬ 


có hiệu quả, nhưng khỏng làn máy 
móc, hạn chế đầu tư xây dựng cơ bản 
và những chỉ tiêu cần thiết cho Sản 
xuất. 

Phải có những chính sieh và biện 
pháp kiên quyết vạ khần [rườơng nắm 
vốn, nắm tiền trong tay Nhà nước, tô 
chức kiềm kê, kiêm Soát nghiêm ngặt 
tài chính và tiền mặt. Thi hành chính 
sách thống nhất quản lý tài chính, 
Liền tệ, giá cả, tiên lương. Tuyệt đối 
cảm những quỹ đen, quy HgOài ngàn 
sách, những I1guôn thu bất hợp lý. 


Thực hiện tự chủ tài chinh của xí 
nghiệp, tạo điều kiện cho xị nghiệp 
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Phát huy tính năng động, chủ động, 
Sáng tạo trong sản xuảt, kinh doanh, 

Thực hiện phân cấp ngàn sách giữa 
trung ương và địa phương theo hướng 
Vừa bảo đảm "nguồn thu của trunw» 
HƠng, vừa tăng nguồn thu của địa 
phương, tạo quyên làm chủ ngàn sách. 
cho địa phương. - 

Vấn đề đời SỐng, tiền lrơng của 
công nhàn, viên chức và các lực lượn 
vũ trang về cợ bản chỉ có thể giải 
quyết tốt trên cơ sở phát triền sản 
xuất, tô chức hợp lý lao động, nâng 
CAO năng suất, chất lượng và hiệu qua, 

Trước mắt, phải có những biện pháp 
cấp bách nhằm Sớm ồn định đời SỐng 
Của công nhân, viên chức và các lực - 
lượng vũ Liếp tục 
nghiên 


thương nghiệp đề giải quyết vấn đề 
một cách hợp lý và vững chắc hơn. 


Khoa học kỹ thuật và 
văn hóa, xa hội, 


Khoa học và kỹ thuật là một yếu 
tỐ rất quan (ỌDE đóng vai trỏ (hen 
chốt trong sự nghiệp xày dựng và cải 
tạo kinh tế, thúc đầy sản xuất phát 
triền., : 

Trong thời gian qua, những tiến 
bộ về khoa học và kỹ thuật đã đóng 
góp một phần đăng kệ vào các thành 
tựu kinh tế, | : 

Khoa học và kỹ thuật của tạ có 
tiềm năng lớn, có 
chưa được khai thác 
Các ngành, các cấp chưa coi khoa học 
kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực 
tiếp, là bộ phận thiết yếu (rong việc 
phát triền ngành mìỉnh, địa phương 
mình, chưa có chương trình phân 
đấu đưa nhanh thành tựu khoa học 
và liến bộ kỹ thuật vào Sản xuất và 
đời sống. Nhà nước chưa có chính 
sách khuyến khích mạnh mẽ các Cơ. 
SỞ Sản xuất, kinh doanh áp dụng các 
tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, Mặt 


khác, cũng chưa có chính sách đãi 
ngộ thích đáng những người làm công 
tác khoa học, kỹ thuật, những công 
nhân lành nghề, những cán bộ quản 
1Ý giỏi. 


Hướng phấn đấu của công tác 
khoa học và kỹ thuật sắp tới là phục 
vụ đắc lực việc nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả. Đề làm được 
như vậy, phải kịp thời chấn chỉnh, bồ 
sung các chính sách đối với cán bộ 
khoa học, kỹ thuật và công nhân lành 
nghề, chăm lo từ đời sống đến 
phương tiện làm việc. Phải thu hút 
các nhà khoa học, kỹ thuật vào mặt 
trận sản xuất Gảán liền các cơ quan 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Gắn 
liền hoạt động khoa học, kỹ thuật với 
kinh tế và đời sống. Khuyến khích cán 
bộ khoa học, kỹ thuật đem chất xám 
phục vụ sự nghiệp xây dựng kinh tế, 
văn hóa, củng cố quốc phòng. Đưa 
khoa học, kỹ thuật vào phong trào 
quần chúng, biến nó thành một động 
lực thúc đầy sản xuất. 


Văn hóa, +ã hội là một mặt 
trận trọng yếu. Nhưng mấy năm qua, 
ta tập trung lo cho sản xuất mà chưa 


chú trọng đúng mức các công tác văn. 
hóa, xã hội, đề mặt trận này bị £ 


buông lỏng, đời sống văn hóa và 
tỉnh thần có phần sút kém. 


Suu Hội nghị lần thử 4 của Trung 
ương, đã có cố gắng khắc phục thiếu 
sót đó. Trong kế hoạch kinh tế — xã 
hội những năm sắp tới, cần chú 
ý đầu tư thích đáng cho công tác văn 
hóa, giáo dục, định rõ chỉ tiêu đáp 
ứng những nhu cầu văn hóa tối thiêu 
của nhân dân. Nâng cao chất lượng 
. giáo dục. Chú ý phát triền phong trào 
học văn hóa ở những vùng còn người 
thất học. &, 

Hơn ở đâu hết, trong lĩnh vực văn 
hóa, xã hội, phải tăng cường sự lãnh 
đạo của Đẳng, phát huy mạnh mẽ 
sức của nhân dân, thực hiện khầu 
hiệu Nhà nước và nhân dân cùng 


nhanh xuất 
. ngày càn/ nhiều kỳ thuật 


làm ®, phát động cho được phong trào 
cách mạng của quần chúng xây dựng 
văn hóa mới, eon người mới, chống 
lại các hoạt động phá hoại của địch 
và khắc phục những biều hiện tiêu 
cực. 


Quan hệ kinh tế đối ngoại. 


Trong kế hoạch kinh tế quốc dân 
những năm trước mắt cũng như của 
cả chặng đường đầu tiên này, phải 
mở rộng quan hệ kinh lế đối ngoại. 


Tăng nhanh xuất khầu và mở mang 


"các hoạt động dịch vụ đề thu ngoại tệ 


là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, 
một khâu trọng yếu góp. phần bảo 
đảm các cân đối của kế hoạch. Tăng 
khầu đề nhập khâu 
và vật 
tư, nguyên liệu nhằm trang bị lại 
nền kinh tế quốc dàn, đồn; thời 
tạo điều kiện xuất khầu trở lại với 
khối lượng lớn hơn, chất lượng cao 
hơn, dần dần bảo đảm cân đối xuất 
nhập. Làm như vậy chính là đề đầy 
nhanh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nthĩa. 


Khả năng xuất khầu của ta còn 
nhiều, nhưng trong thời gian qua, tạ 
làm còn kém, hiệu quả chưa cao. 
Phải tìm mọi cách chấn chỉnh công 
tác kinh tế đối ngoại, chấn chỉnh các 
hoạt động ngoại thương từ chính sách 
đến tô chức sản xuất hàng xuất khẩu 
và bộ máy kỉnh doanh. 


Trong hoàn cảnh của ta, việc động 
viên, khuyến khích mọi ngành nghề, 
mọi địa phương, cơ sở làm hàng 
xuất khầu ra sức tiết kiệm tiêu dùng 
đề tăng nguồn xuất khảu là rất quan 
trọng. Song không thê làm ăn theo 
lỐi cò con, chỉ đựa vào sự góp nhặt, 
mà phải tồ chức làm hàng xuất khẩu 
theo lối sản xuất lớn, tạo ra những 
vùng chuyên canh tập trung, nhằm 
vào những mặt hàng chủ lực, có giá - 
tr kinh tế cao. Trước mắt chú ý kha: 
thác thế mạnh về nông sẵn, hải sản. 


1? 


đặc biệt các loại cây công nghiệp 
ngắn ngày và đài ngày, coi trong cả 
. việc chăn nuôi đề xuất khầu. Các 
ngành còng nghiệp, thủ công nghiệp 
cũng phải tìm mọi cách tăng nguồn 
xuảt khẩu. Phải đầu tư thích đáng 
cho xuất khảu, chọn đúng những khàu 
sớm khai thác được thẻ mạnh -của ta, 
đem lại hiệu quả nhanh và bẻn 
vững. ˆ _ 

Phải theo phiơng hướng này mà 


sắp xếp lại tô chức kinh doanh ngoại : 


thương từ trung ương đến tỉnh, thành. 
Trung ương và địa phương cùng nhau 
làm xuất khẩu. Ủy bạn kế hoạch Nhà 
nước và Bộ ngoại thương phải làm 
việc tốt hơn nữa với các rgành, các 
địa phương đề tạa cho được những 
nguồn hàng xuất khầu lớn. Bảo đảm 
Nhà nước độc quyền ngoại thương và 
trung ương thống nhất quản lý ngoại 
thương và ngoại hối, đồng thời phát 
huy mạnh mẽ tính chủ dòng, sáng 
tạo của địa phương trong việc mở 
mang xuất khẩu. 

Phải mở rộng thị trường xuất khầu. 
Đặt lên bàng đầu sự hợp tác với Hội 
đồng tương trợ kinh tế, trước hết với 
Liên-xô, coi hợp tác toàn diện với 
Liên-xô là cơ bản và lâu đài: Mở rộng 
hợp tác với Lào và Cam-pu-chia. 
Đồng thời, mở rộng quan hệ kinh tế 
với các nước khác và các tô chức quốc 
tế, làm phá sản chính sách bao vây 
kinh tế của bọn đế quốc và bọn bành 
trưởng, | 

Phải giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ về giả cả giữa trong nước và nước 
ngoài. Xác định mội lý giá hợp lý 
trên cơ sở phần đầu hạ giá thành và 
nàng cao chát lượng hàng xuất khầu, 
chống việc tranh mua tranh bán, đầy 
giá hàng xuất khầu lên, làm giảm giá 
trị đồng tiền của ta. 


Kinh tế và quốc phòng. 


Mọi chương trình kinh tế — xã hội 
hàng năm và dài hạn đều phải quán 
triệt bốn mục tiêu do Đại bội lần thứ 5 


là 


của Đăng đề ra. Phải bảo đảm các 
nhu cầu về an ninh à quốc phòng, 
quản triệt nhiệm vụ đấu tranh chống 
chiến tranh phú hoại nhiều mặt của 
địch. | 


Phải đánh giá cho đúng, thấy cho 
hết âm mưu và những hành động phá 
hoại của địch, nhất là trên mặt tràn 
kinh tế. Phải áp dụng những biện 
pháp có hiệu lực đề ngăn ngửa và 
chống lại sự phá hoại đó. Phải có 
kế hoạch bảo vệ, sản xuất, bảo VỆ Xi 
nghiệp. bảo vệ máy móe, bảo vệ kho 
tàng, bảo vệ vật tư, nguyên liệu. 


Dày là nhiệm vụ trực liếp, thiết 
thân của các ngành và các cơ sở kinh 
tế. Phải phát động đòng đảo công 
nhân, viên chức trong từng cơ sở sản 
xuất, kinh doanh đầu tranh bảo vệ 
kinh tế. Các lực lượng vũ trang, an 
ninh phải tăng cường hoạt động 
chống địch phá hoại. 


Quản đói ta có một lực lượng đáng 
kề về lao động và cơ sở vật cHất kỹ 
thuật. Phải sử dụng có hiệu quả lực 
lượng đó đề góp phần thực hiện 
những nhiệm vụ kinh tế — xã hội 
chung của đất nước. 


Bộ đội đóng ở địa phương nào phải 
hợp đồng với địa phương đó đề triền 
khai mạnh việc quản đội tham gia 
xây dựng kinh tế, nhất là ở các tĩnh 
biên giới phía bác. Đã xuất hiện ở - 
một số nơi những điền hình tốt và 
việc bộ đội tư sẵn xuất lương thực, 
thực phầm, tham gia xây dựng cơ 
bản, làm giao thông, thủy lợi, thủy 
điện, xày dựng vốn rửng... Cần tòng 
kết và phô biến những kinh nghiệm 
đó, : 

Thực hiện tốt sự hợp tác giữa quân 
dội với các ngành kinh tế đề khai 
thác năng lực của công nghiệp quốc 
phòng vào việc sản xuất các mặt 
hàng kinh tế; đồng thời cũng khai 
thác khả năng của công nghiệp dàn 
dụng vào việc sản xuất những mặt 
hàng phục vụ quốc phòng. 


Các cấp ủy Đảng và chính quyền 
phải quan tâm chăm lo đời sống của 
các lực lượng vũ trang; các ngành, 
các cấp phải cùng với Bộ quốc phòng 
giải quyết tốt những -vấn đề về hậu 
cản và hậu phương quân đội. 

Đối với các linh miền núi, việc quân 
đội tham gia xây dựng kinh tế phải 
gắn liền với phương hướng phát triền 
kinh tế chủ yếu của miền núi. Trung 
ương phải cố gắng tăng thêm vốn 
đầu tư, có chỉnh sách thích hợp đề 
mở mang kinh tế, văn hóa ở các tỉnh 


miền núi, tạo điều kiện cho các tỉnh« 


này đầy mạnh thâm canh đối với diện 
ticb cây lương thực đã có (cả lúa, 
ngô, khoai, sắn), thực hiện nông — lâm 
kết hợp, tập trung sức khai thác thế 
mạnh về rừng, về cây công nghiệp 
và chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại 
gia súc, đựa vào các nguồn này trao 
đồi với các địa phương khác và xuất 
khầu đề có thêm lương thực và hàng 
tiêu dùng. 


Thưa các đồng chí, 

Sự nghiệp xảy dựng và bảo vệ Tô 
quốc nói chung, cũng như công cuộc 
xây dựng và cải tạo kinh tế, vấn hóa 
nói riêng, đặt ra trước chúng ta hàng 
loạt vấn đề có quan hệ đến vận mệnh 
của quốc gia, đến sự sống còn của 
đàn tộc. 

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của 
Đăng giữa hai kỳ đại hội, Ban chấp 
hanh trung ương chúng ta có nhiệm 
vụ tim ra giải pháp đúng đắn cho 
những vấn đề đó ; và tại mỗi kỳ họp 
hội nghị Trung ương, một số vấn đề 
đã được đưa ra đề tập thề xem xét và 
quvết định. Nhưng không phải dễ 
dàng tìm ra đáp số cho mọi bài toán 
đặt ra, và có thề có những vấn đề mà 
ý kiến còn khác nhau. Điều đó không 
có gi lạ. Bởi vỉ quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội không phải là việc giản đơn, đối 
với chúng ta công việc lại càng mới 
mẻ, cho nên có vấn đề còn mò mẫm, 
là điều không (ránhồ khỏi. Vi vậy, 
thái độ đúng đắn là phải thảo luận 


một cách nghiêm túc, chân thành 
lắng nghe ý kiến của nhau; điều gì 
bàn chưa chín, chưa đủ cơ sở chắc 
chắn đề giải quyết, thì phải làm 
thử, rồi qua thực tiễn mà kiềm nghiệm, 
tử đó đi đến nhất trí trong chủ trương 
và hành động. Đoàn kết nhất tri, 
thống nhãt tư tưởng 0uà hành động 
luôn luôn là nguồn gốc sức mạnh của 
Đảng ta. Ban chấp hành trung ương 
cũng như các cấp ủy Đảng phải không 
ngừng phần đấu tăng cường đoàn kết 
nhất trí trong Đẳng. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Làm chủ tập thề là sức mạnh - 
lớn nhất đề đầy mạnh cải tạo, xây 
dựng, sản xuất, tiết kiệm, đề lập lại 
trật tự xã hội chủ nghĩa trong phân 
phối lưu thông, đề tiến hành cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, xây dựng 
nền văn hóa mới, con người mới, đề 
bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn anninh chính - 
trị và trật tự, an toàn xã hội. Các tô 
chức Đảng phải tăng cường công tác 
vận động quàn chúng, động viên cho 
được sức mạnh làm chủ tập thê của 
nhân dàn. Các đoản thề Công đoàn, 
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội 
nông dân phải là người trực tiếp tô 
chức cho quần chúng đứng lên làm 
chủ, phát huy năng lực sáng tạo vô 
tận của quần chúng, tiêu biều thật sự 
cho quyền làm chủ của nhân dân 
trong các phong trào hành động 
cách mạng. 


Cán bộ quyết định tát cá, Hội nghị 
lần thứ 4 của Trung ương đã chỉ rõ 
phải xây dựng một đội ngũ cán bộ 
có cơ cấu đồng bộ, thấu suốt đường 
lối của Đẳng, có năng lực tò chức 
thực tiễn, có ý thức kỷ luật, có phầm ˆ 
chất chính trị và đạo đức cách mạng. 


Vấn đề quan trọng là làm sao phát 
hiện được những người thật sự có 
năng lực về quản lý kinh tế, về khoa 
học kỹ thuật và biết sử dụng tài năng 
của họ đề làm giàu cho Tô quốc, cho 
chủ nghĩa xã hội. Trong đội ngù cán 
bộ của chúng ta, không phải không 
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eó những người như thế. Nhưng vấn 
đề này vẫn còn có chỗ chưa thật sáng 
tlÓ trong nhận thức, đồng thời, còn 
Có cách nhịn người, nhìn 'việc chưa 
đúng nữa. 


Phải lấy hiệu quả công tác, hiệu 


quả kinh tế — xã hội làm thước đo 
đề đánh giá cán bỏ. Phải nhằm vào 
mục đích eäi thiện tình hình kinh 


tế — xã hội mà đặt vấn đè lựa chọn 
và bố trí cán bộ, Với quan điềm như 
vậy, chúng †a sẽ tim thây những cán 
bộ thật sự có tài năng và phải mạnh 
đạn đặt đúng những cán bộ đó vào 
những CƯƠNE Vị điền hành bộ máy 
sản xuất. kinh doanh, vào những khâu 
then chốt quyết định năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. Mặt khác, phải 
Chấp hành nghiêm túc nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 4 của Trung ương Đang 


về việc tha y đồi những cán bộ phạm- 
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khuyết điềm nặng, những cán bộ tỏ ' 
ra không đủ trinh độ và phẩm chất 
đảm đương nhiệm vụ, 

Những ngày làm việc nghiêm túc 
vừa qua của Trung Ương cho phép 
chúng ta đi đến một nghị qUuYẾt tỐI, 
giải quyết đúng những văn đẻ. đã 
được đàt ra, : 

Nghị quyết đó nhất định sẽ được 
toàn Đẳng, toàn dân, loàn quân ta 
vui mừng đón nhận và biến thành 


- hiện thực trong cuộc sống. Chúng ta 
Phải làm thạt tốt công tác chính trị, 


từ tưởng, động viên quản chúng nêu 
Cao Ý chí tự lực lự cường, dấy lên 
một phơng trào thị đua sôi nồi, mạnh 
mẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà 
nước 1984, tạo đạ vững chắc bước 
vào năm 1985, đưa sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tộ quốc xã hội chủ 
nghĩa không ngừng tiên lên. 


tlNE TRÁI XÂY DỰNE TỒ QUốt 


N"^ nước ta đã phát hành công trái 
với Lên gọi: « Công trái xâu dựng 
Tồ quốc ». Đó là một nguồn thu của 


ngân sách Nhà nước, dành đề đầu tư. 


xây dựng những công trình then chốt, 
tạo nên cơ sở vật chảt — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. 

Phát hành công trái lúc này là rất 
cản thiết, hoàn toàn phủ hợp với 
tính hình thực tế của đất nước ta, 
Sau những năm chiến tranh, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã 
khần trương bắt tay vào công cuộc 
xây dựng lại đất nước, đưa Tô quốc 
\a từng bước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, nhằm bảo đảm độc lập vững 
bền cho đân tộc và cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc cho nhân dân. Với 
sự nỗ lực phi thường, trên mặt trận 
kinh tế nhân dđân ta đã đạt được 
những thành tựu đáng kề: những cơ 
sở vật chất — kỹ thuật bị đánh phá 
trong thời kỳ chiến tranh, đến nay 
về căn bản đã được khôi phục ; năng 
lực sản xuất của các ngành kinh tế 
được tăng cường một bước; nhiều 
cong trỉnh xây dựng cơ bản sắp được 
hoàn thành và sẽ đưa vào sản xuất 
trong những năm cuối của kế hoạch 
nám năm 1981 — 1985. 

Đề tiếp tục tạo ra những bước 
chuyền biến mới về kinh tế và xã 
hội. Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
tập trung đầy mạnh tiến độ xây dựng 
các công trình đang xây dựng ; đầu tư, 
xày dựng thêm một loạt những công 
trình mới và chuần ðị điều kiện ngay 
từ bày giờ đề đầy mạnh công nghiệp 


hóa xã hội chủ nghĩa trên quy mô 
lốn sau năm 1990, Thực hiện được 
chủ trương đó chắc chấn chúng ta sẽ 
có thêm nhiều lương thực, năng “ˆ 
lượng, phân bón, vật tư kỳ thuật, 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu... 
Và, như vậy đời sống của nhân dân 
ta sẽ được nâng cao. Muốn xây dựng 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật nói 
trên chúng ta phải đầu tư hàng chục 
tỷ đồng trong khi nguồn vốn tích lũy 
của ta lại có hạn. Tỉnh hình đó đặt 
ra một yêu câu bức thiết là các 
ngành, các cấp, các địa phương, các 
đơn vị phải ra sức tăng năng suất 
lao động, đầy mạnh sản xuất, quản 
lý tốt mọi nguồn vốn đã có, triệt đề 
thực hành tiết kiệm: đồng thời phải 
huy động một cách có hiệu quả các 
nguôn vốn của nhân dân đề tăng 
tích lũy, tạo tiên đề đầy mạnh xây 
dựng các cơ sở vật chất — kỳ thuật 
nói trên, 


* 


Còng trái là một hình thức Nhà 
nước vay vốn của dàn, có thời hạn 
và có hoàn trả. Công trái khác với 
hình thức quyên góp. Quyên góp là 
ủng hộ không hoàn lại, còn còng trải 
là một khoản vay có hoàn trả. Công 
(rải cũng khác với thuế. Thuế là 
khoản đóng góp bắt buộc, còn mua 
công trái là tự nguyện. 


Công trái được phát hành rộng rãi 
ở nhiều nước trên thế giới. Ở Liên- 
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xô từ năm 1922 đến nay liên tục phát 
hành công trái. Các nước xã hội chủ 
.nghĩa Đông Âu cũng đã phát hành 
nhiều đợt công trái. Các nước tư bản 
chủ nghĩa như Anh, Pháp, Mỹ... cũng 
phát hành công trái. Song về bản 


chất, công trái của các nước xã hội, 


chủ nghĩa khác nắn với công trái của 
các nước tư bản chủ ughĩa. Bản chất 
của công trái gắn liền với bản chất 
của Nhà nước. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là Nhà nước của dân, do đân 
và vi dân. Do đó, ở các nước xã-'hội 
chủ nghĩa công trái là khoản vốn mà 
Nhà nước vay của dân đề phục vụ 
_lợi ích nhân đân; là khoản vốn mà 
nhân dân tiết kiệm, hoãn chỉ dùng, 
cho Nhà nước vay đề xây dưng đất 
nước. Công trái Ởở các nước xã hội 
chủ nghĩa thề hiện sự gắn bó chạt 
chê giữa Nhà nước và nhân dân, là 
một biều biện cụ thể tỉnh thần làm 
chủ của nhân dân. Nhà nước và nhân 
dân cùng lo, cùng làm, cùng bảo đảm 
lợi ích chung của dân tộc, trong đó 
có lợi ích của gia đình, của bản thàn 
mỗi người. Còn ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, Nhà nước là bộ máy thống 
trị của giai cấp tư sản; đo đó, công 
trái là một khoản thu mà Nhà nước 
tư sản dùng đề mua vũ khí, chế tạo 
vũ khí, chạy đua vũ trang; hoặc cho 
các nhà tư bản vay làm vốn kinh 
doanh nhằm bóc lột nhân dân trong 
nước và các nước khác. Thực chất 
công trải ở các nước tư bản chủ 
nghĩa là một khoản thuế thu trước, 
-_ Sau đó Nhà nước lại đánh thuế nặng 
hơn vào nhân dân lao động đề có 
tiền trả nợ công trái. Công trái ở các 
nước tư bản chủ nghĩa mang lại lợi 
ích cho giai cấp tư sản thống trị, 
còn nhân dân lao động chẳng những 
không có lợi ¡ch gì, mà còn trở th¿enh 
nạn nhân của chính đồng vốn mình 
bỏ ra cho Nhà nước tư sẳn vay 


Phát hành công trái xây dựng Tô 
quốc là một chủ trương lơn, một 
chính sách lớn của Nhà nước: tá, 
nhằn. động việu rộng rãi mọi tầng 
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lớp nhàn dân ở trong nước và kiều 
bào ta, cán bộ, học sịnh, eông nhân 
ta đang công tác, học tập. lao động 
ở nước ngoài, phát huy lòng yêu 
nước, tự nguyện đành tiền, đành thóc 
cho Nhà nước vay, đề cùng với số 
vốn tích lũy tập trung, Nhà nước có 
thêm vốn, thêm điều kiện xây dựng 
được sớm hơn, nhanh hơn các công 
trinh then chốt tạo nên cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho 
mọi người có thề mua công trái, Nhà 
nước phát hành nhiều loại phiếu, và 
nhiều hạng phiếu: có loại thu và 
ghỉ bảng tiền. có loại thu và ghi 
bằng thóc. có loại thu và ghi bằng 
ngoại tệ. Bà con nông dân ta làm ra 
được thóc lúa, có thề mua công trái 
bằng thóc. Bà con ở thành thị và bà 
con nông dân ở các vùng trồng rau 
màu, tróng cây ăn quả, hay các vùng 
cây công nghiệp, vùng núi có nhiều 
làm sản, ngư đân vùng đánh cá v.v. 
không sẵn thóc thì mua bảng tiền. 
Kiều bào ta ở nước ngoài, hay những 
cán bộ, học sinh, công nhân đang 
công tác, học tập, lao động ở nước 
ngoài, mua công trải bằng ngoại tệ. 

Loại phiếu công trái thu và ghi bảng 
thóc có 5 hạng :50 kilôgam, 100 kilô- 
gam, 500 kilôgam, 1000 kilôgam và 
3000 kilôgam. Loại phiếu công trái 
thu và ghi bằng tiền có 6 hạng: 100 
đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 5000 đồng, 
10 000 đồng và 50 000 đồng. Loại phiếu 
công trái thu và ghi bằng ngoại tệ 
không chia hạng mà ghi theo số tiền 
của mỗi người mua. Nếu nEữười mua 
cư trú Ởở nước ngoài thì phiếu công 
trái được bảo quản tại Ngân hàng 
ngoại thương Việt-nam. 

Chia phiếu công trái ra nhiều hạng 
như vậy là đề phủ hợp với khả năng 
thu nhập của từng người : người có 
thu nhập cao thì mua hạng cao ; người 
có thu nhập ít hơn, thị mua hạng 
thâp hơn Tùy theo mức thu nhập 
của mỉnh, mọi ngươi đều có thề tham 
01a mua công trải rộng rãi 


SỐ tiền, số thóc của người mưa 
công trải vừa được Nhà nước sử 
dụng có lợi cho sự nghiệp xây dưng 
Tò quốc, vửa được Nhà nước bảo 
đảm nguyên giá trị. Pháp lệnh về 
việc phát hành công trái xây dưng 
Tò quốc đã ghi rõ: Hôi đồng bô 
trưởng quy định danh mục và giá cả 
mộ t số mặt hàng công nghiệp thông 
dụng đề làm căn cứ tính sức mua của 
đồng tiền ở thời điềm mua cũng như 
ở thời điềm thanh toán công trái. 


Phiếu công trái thu bằng thóc, khi 


thanh toán sẽ tính thành tiền theo - 


thời giá lúc thanh toán. 


Phiếu công trái thu bằng tiền cũng 
như phiếu công trái thu bằng thóc. 
khi thanh toán sẽ được trả bằng tiền 
hoặc bằng hàng công nghiệp tùy theo 
yêu cầu của người sở hữu phiếu công 
trái, : 

Phiếu công trái thu bằng ngoại tệ 
chuyền đồi, khi thanh toán sẽ được 
trả bằng ngoại tệ củng loại ghỉ ở 
phiếu. Nếu người sở hữu phiếu công 
trái muốn được trả bằng tiền Việt- 
nam hoặc bằng hàng công nghiệp thì 
quy đồi ngoại tệ sang tiền Việt-nam 
theo tỷ giá kiều hối ở thời điềm 
thanh toán và tính giá hàng bằng 
tiền Việt-nam. 


Trong trưởng hợp mua phiếu công 
trải bằng ngoại tệ không chuyền đồi 
thi quy đồi ngoại tệ ấy sang tiền 
Việt-nam theo tỷ giá phi mậu dịch ở 
thời điềm mua phiếu công trái và 
xem như mua phiếu công trái bằng 
tiền Việt-nam. Khi thanh toán sẽ 
thanh toán như phiếu công trái thu 
bằng tiền Việt-nam. 


Phiếu công trái được ghỉ tên và 
địa chỉ người mua. Nhà. nước công 
nhận quyền sở hữu về phiếu công 
trái của người mua như đối với tài 
sản riêng của mọi công dân. Phiếu 
công trái được phép chuyên nhượng 
khí cần thiết. Khi chuyền nhượng 
cũng như khi mất phiếu công trái, 
người sở hữu công trái phải làm một 


số thủ tuc nhất định. Lam như vậy 
chính là nhằm bảo vệ quyền sở hữu 
về công trái của người mua công trái. 

Ngoài việc được Nhà ®nước bảo 
đảm sức mua của tiền mua công trái 
và công nhận quyền sở hữu của người 
eo phiếu. người mua công trái còn 
được hưởng lãi hằng năm là 2Ã tính 
trên só tiền, số thóc, số ngoại tệ ghỉ 
trên phiếu. Số lãi về công trái không 
tra hằng năm và cũng không gộp 


-_ thành vốn đề hưởng lãi theo kiều lãi 


trước đề lãi sau. 

Sau 10 năm, kề tử ngày mua, Nhà 
nước hoàn trả cả vốn và lãi sòng 
phẳng. Vốn và lãi được thanh toán một 
lần. Mọi phiếu công trái đến hạn thanh 
toán đều được hoàn trả tại Ngân hàng 
cơ SỞ hoặc quỹ tiết kiệm của phường. 
xã, nơi người sở hữu phiếu cỏng trái 
cư trú, không phân biệt phiếu đó được 
mua ở đâu. Khi thanh toán, người sở 
hữu phiếu công trái có thề nhận vốn 
và lãi bằng tiền, hoặc nhận phiếu 
mua bàng. Phiếu mua hàng đó có giá 
trị mua ở cửa hàng quốc doanh nào 
gần nhất tùy theo yêu cầu của người 
sở hữu phiếu công trái. 


* 


Đề cuộc vận động mua công trái 
trong cả nước đạt được kết quả tốt, 
cần †ð chức giải thích thật sâu rộng 
trong mọi tầng lớp nhân dán. Làm 
cho mọi người hiều rõ bản chất công 
trái của Nhà nước ta, hiều rõ ý nghĩa 
to lớn của việc mua công trái, tử đó 


mà tăng thêm lòng tin tưởng ở tiền 


đồ xán lạn của Tô quốc, hăng hái thi 
đua lao động sản xuất, tiết kiệm (iêu 
dùng, dành tiền, đành thóc, góp phản 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Các cấp Đảng và chính quyền, các 
đoàn thề quần chúng, các ngành và 
mọi tồ chức xã hội khác đều có trách 
nhiệm lrong 0uiệc bận động nhân dân 
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mua công trái. Nghị quyết của Bộ 
chính trị về việc phát hành công trải 
đã chỉ rõ: “Ban bí thư Trung ương 
Đăng và Thường vụ Hội đồng bộ 
trưởng cùng các cấp bộ Đảng và 
chính quyền trực tiếp chỉ đạo cuộc 
vận động này. 

Mặt trận Tô quốc Việt-nam, Tông 
công đoàn, Hội liên hiệp nông dân 
lập thề, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chí-Minh và 
các đoàn thể quần chúng khác cần 
lấy việc vận động đồng bào mua-công 
trái làm một nội dung quan trọng 
trong công tác vận động quần chúng 
của mình. 


Ở mỗi cấp, từ trung ương đến xã, 
phường, cần thành lập Ủy ban 
vận động mua công trái, lấy Ủụ ban 
Aăi trận Tô quốc làm nòng cốt và 
gòm những đồng chỉ có uy tín, những 
nhân sĩ tiêu biều và đại điện của các 
ngành, các giới (Mặt trận Tồ quốc, 

các đoàn thề, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân đân, các cơ quan thông tin, 
tuyên truyền, báo chỉ, v,v.). .Ủy ban 
văn động mua còng tái có nhiệm vụ 
phối hợp hoạt động của các ngành 
trong công tác tuyên truyền, cô động 
về công trải và vận động quần chúng 
mua công trái ». 


Ngoài ra, đề cuộc vận động mua 
công trái đạt được kết quả tốt, cần 
có chế độ khen thưởng và xử phạt 
kịp thời. Những người có đóng góp 
xuất sắc về công trái, những địa 
phương, tô chức và cá nhàn có thành 
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tích xuất sắc trong việc vận động phát 
hành công trái được Nhà nước biều 
dương. khen thưởng. Ngược lại, kẻ 
nào làm giả phiếu công trái, tuyên 


truyền, xuyên tạc chính sách công 


trái, hoặc có hành vi khác phá hoại 
việc phát. hành công trái, nhất thiết 
phải bị xử lý nghiêm khắc theo nhấp 
luật. 


* 


Nhân dân ta vốn có truyền thống 
yêu nước. Truyền thống đó từ khi có 
Đảng ta lãnh đạo đã được nâng lên 
theo cấp số nhân, và ngày nay được 
phát triền đầy đủ thành tỉnh yêu Tô 
quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, thành ý 
chí sắt đá và quyết tâm sâu sắc trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tồ quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. Với truyền thống đó, toàn 
Đẳng, toàn quân và toàn dân ta đã 
vượt qua được mọi khó khăn thử 
thách, liên tiếp giành được thắng lợi 
trong tất cả các thời kỳ cách mạng, 
làm cho Tô quốc ta, dân tộc ta ngày 
càng có uv tín trên trưởng quốc lẽ. 
Đăng và Nhà nước đánh giá rất cao 
truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội của nhàn dân ta và tín tưởng 
vũng chắc rằng mọi tầng lớp nhân 
đân Việt-nam ở trong nước cũng như 
ở ngoài nước nhất định nhiệt tình 
hưởng ứng việc phát hành công trải 
xây dựng Tö quốc: 


TÍCH LŨY VÀ TIÊU DŨNG 
TRONG (HẶNG ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT Ứ NƯỚC TA 


` 


CHU - TAM - THỨC 


_ CON ĐƯỜNG CƠ BẢN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÍCH LŨY VÀ 
TIÊU DÙNG TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU CÔNG NGHIỆP 
HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 


Hiện nay, nước ta đang ở giai đoạn® 


tích lũy ban đầu của chủ nghĩa xã 
hội. Từ nay đến hết những năm 8§0, 
phải phấn đấu tích lũy để bảo đảm 
cho nhiệm vụ công nghiệp hóa mà 
nội dung cụ thê là tập trung sức 
phái triền nông nghiệp, coi nóng 
nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức đầy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục 
xảy dựng một số ngành công nghiệp 
quan trọng, kết hợp nông nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng trong một cơ cấu công 
nóng nghiệp hợp lý. 

Trong kế hoạch 5 năm thứ hai 
(1976 — 1980), riêng phần tích lũy 
bỏ vào xây dựng cơ bản, tuy còn thấp 
hơn so với kế hoạch đề ra, nhưng 
cũng đã tương đương với tồng mức 


_ đầu tư cho miền Bắc 20 năm trước 


đó (1955 — 1975). Như vậy, nếu chỉ 
với mức độ tích lũy như trên. thị 


nhu cầu về vốn cho đến hết những 


năm 60 cũng đã rất to lớn, điều đó 
nói lên tính chất bức thiết, khó khăn 
Đà rất gaự gắt của việc tích lũy trong 
chặng đường trước mắt. Bức thiết, 
khớ khăn và gay gắt vì vừa phải giải 
quyết những vấn đề cấp bách về đời 
sống, vửa phải bảo đảm nhu cầu to 
lớn và khan trương của hai nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Trong khi đó, chúng ta đang ở-trình: 
độ sản xuất nhỏ, kinh tế còn thấp 
kém, mất cân đối nhiều mặt, thu nhập 
quốc dân chưa bảo đảm dược tiêu 
dùng xã hội, xuất khầu chưa đủ nhập 
khầu, thu chưa đủ chi. Nói cách 
khác, nền kinh tế chưa tạc được tích 
lũy nội bộ, nhưng lại yêu cầu có tích 
lũy lớn. : 
Trước yêu cầu tích lũy và tiêu 
dùng đang đặt ra, con đường cơ bản 
đề giải quyết đúng đắn mối quun hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng trong chặng 
đưởng trước mắt ở nước ta là phái 
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huụ Ú thức làm chủ tập Lhề của nhân 
dân lqo động, tính thần tự lực. tự 
cường, sống bằng kết quả lao động 
của chính mình, thực hiện triệt đề tiết 
kiệm, Hiếu dùng theo mức của cải làm 
ra phấn đấu đề tạo nên 0à không 
ngừng tăng tích lũu tử nột bộ nền kinh 
lễ quốc dân, nhất là trong khu 0ực 
kinh tš quốc doanh. : 


Sắp xếp lại sản xuất, phát triền 
kinh tế, kết hợp chặt chẽ cải tạo và 
xây dựng, phân bố lại lao động và 
tạo thêm việc làm đề sử dụng hết 
lao động xã hội, không ngừng tăng 
năng suất lao động và ra sức tiết 
kiệm đề vừa đáp ứng yêu cầu tiêu 
-dùng hợp lý, vừa có tích lũy. _„ 


Trên quan điềm tự lực tự cường, 
phấn đấu đề nhanh chóng tự sản +uấi 
đủ cho liêu dùng »à khống chẽ mức 
tiêu dùng trong phạm 0i của cải Lrong 
nước làm ra, không được 0uượt quá 
giới hạn sản xuấi cho phép, ít ra 
trước mắt cũng dành được toàn bộ số 
vốn tranh thủ được tử 'nước ngoài 
vào tích lũy. Cần thấy trước rằng 
trong điều kiện kinh tế làm chưa đủ 
ăn mà nhu cầu xây dựng và quốc 
phòng lại lớn và bức thiết, thì đủ có 
cõ gắng cao độ, mức liêu dùng cũng 
còn rất hạn chế. Nhà nước hết sức 
chăm lo đời sống, nhưng đồng thời 
phải làm cho mọi người biết chịu đựng 
lhiễu thốn, khó khăn, chặt chẽ 02 tiết 
kiệm trong sản xuất cũng như trong 
liêu dùng cá nhân 0à tiêu dùng rã hội. 
Cho nên, mục tiêu cấp bách về tiêu 
dùng là ần định đời sống, trước hết 
là giải quyết vững chắc vấn đề lương 
thực, thực phầm, đáp ứng tốt hơn 
những nhu cầu tối thiều về mặc, học 
hành, chữa bệnh, ở, đi lại... Nhằm 
mục tiêu. đó, sắp xếp lại tiêu dùng 
đề với khả năng thực tế hiện nay, 
ta vẫn có thê giảm bớt khó khăn, tô 
chức đời sống cho nhân dân ồn định 
hơn, công bằng, hợp lý hơn, tương 
xứng với kết quả lao động và cống 
hiến của từng người hơn. Điều tiết 
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lại thu nhập, tránh sự chênh lệch bất. 
hợp lý hiện nay giữa các tầng lớp 
nhân dân, giữa những người lao động 


_trong các ngành, nghề, các cơ sở khác 


nhau ; kiên quyết loại trừ mức sinh 
hoạt phè phỡn, quá đáng của những 
kể dựa vào các nguồn thu nhập. không 
chính đáng, bất hợp pháp đang tồn 
tại không ít trong xã hội ta. 


Khi. nền kinh tế đã chuyền biến tốt, 
có sẵn phầm thặng đư, việc cải thiện 
đời sống được giải quyết từng bước, 
nhưng với tỉnh thần đảnh ưu †iên cho 
tích lũ, bảo đảm trong thời kỷ quá 
độ tốc độ tăng liêu dùng phải thấp 
hơn lốc độ tăng tích lũ, ít nhất cũng 
không làm giảm mức tích lũy cho 
công nghiệp hóa, năm sau so với 
năm trước. 


Tích lũy ban đầu của ta hiện nay 
còn dựa vào thu nhập quốc dân nước 
ngoài. Sớm tiến đến chỗ tích lũy phải 
do sẳn xuất trong nước bảo đảm, đạt 
tỷ trọng ngày càng cao so với số vốn 
viện trợ và vay trong tồng mức tích 
lũy hằng năm. Trong quá trinh phát 
triền theo chiến lược kinh tế — xã hội 
mà Đại hội thứ V của Đảng đã vạch 
ra mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa 
phương, mỗi ngành, khu vực quốc 
doanh cũng như khu vực tập thề, vừa 
phải chăm lo giải quyết vấn đề đời 
sống tại chỗ, vừa phải đề cao trách 
nhiệm, quan tàm đầy đủ đến việc tích 
lũy cho bản thân và cho cả nước. 


Nhằm phát huy ý thức làm chủ tập 
thề, tỉnh thần tự lực tự cường của 
nhân dân, Đẳng và Nhà nước đã có 
những chủ trương và biện pháp cải, 
tiến quản lý, tháo gỡ những vướng 
mắc, mở rộng quyền chủ động sản 
xuất kinh doanh và tự chủ tài chính. 
của các ngành, địa phương và cơ sở. 
Với quyết định 25/CP của Hội đồng 
Chính phủ và những sửa đồi, bồ sung 
tiếp theo, với chỉ thị 100 của Ban bi 
thư về khoán sản phầm trong nông 
nghiệp, nhiều nơi đã tạo nên những 
chuyền biến tích cực trong phong trào 


sản xuất, làm ra nhiều sản phầm hơn, 


nâng cao thu nhập của người lao động, 
đồng thời tăng tích lũy cho Nhà 
nước. | 


Đề tạo nên sự chuyền biến mạnh 
mẽ, rộng khắp trong toàn bộ nền kinh. 
tế, phải Liếp tục khác phục tư lưởng 
Ụ lại, ngăn chặn 0uà nhanh chóng gạt bỏ 
tư tưởng tản mạn, cục bộ, bản 0ị 0à 
những biều hiện liêu cực khác đã và 
"đang tác động xấu đến đời sống kinh 
tế, xã hội, làm phân tán khả năng và 
tiềm lực của Nhà nước, gây khó khăn 
cho việc giải quyết các nhiệm vụ cấp 
bách về tích lũy và tiêu dùng. 


Việc tăng cưởng nhân cấp quản lý, 
tạo thế chủ động sản xuất, kinh doanh 
và tự chủ về tài chính là nhằm phát 
huy sức lực và trí sáng tạo của các 
ngành, địa phương và cơ sở trong 
việc khai thác tốt mọi tiềm năng, dây 
mạnh sản xuất, góp phần giải quyết 
khó khăn chung. Cho nên, sự chủ động 
và tự chủ trong kinh tế chỉ có ý nghĩa 
tích cực khi nó bảo đảm được sự 
phát triền hài hòa, thống nhất của 
nền kinh tế quốc đân và sự quản lý 
-tập trung của Nhà nước. Không kết 
hợp đúng đắn ®ba lợi ích », tách rời 
lợi ích bộ phận với lợi ích toàn cục, 
thạm chí đề lợi ích bộ phận lấn át 
lợi ích chung như đang xảy ra Ở khá 
nhiều nơi, là hoàn toàn trái với 
nguyên tắc quản lý trong nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng cục bộ, 
bản vị, lo vun vén cho lợi ích cá nhàn 
và bộ phận, cũng như tư tưởng trông 
chờ ỷ lại, đều là biêu hiện sự thấp 
kém về ý thức làm chủ và tỉnh thần 
trách nhiệm, nỏ làm suy yếu khả 
năng tập trung của Nhà nước trong 
việc giải quyết các yêu cầu trọng yếu 
và cấp bách nhất về đời sống, về xây 
dựng và quốc phòng của cả nước, cản 
trở bước tiến của chúng ta trên con 
đường tự lực tự cường: Vấn đề đặt 
ra cho tất cả các ngành, các cấp, cho 
mọi người là phải kiên quyết khắc 
phục các khuynh hướng lệch lạc, tiêu 


cực trên đây, hưởng ào mục tiêu côn? 
nghiệp hóa, góp phần nhiều nhãit cho 
nhiệm pụ tích lũu xã hội chủ nghĩa. 
Không ngừng nâng cao Ú lhức nề 
nghĩa 0uụ của nhân dân đóng góp cho 
Nhà nước, thực hiện phương châm 
® Nhà nước và nhân dân cùng làm”?; 
tăng cường trách nhiệm của các địa 
phương: ngành và cơ sở đối với trung 
ương trong việc giao nộp sản phầm, 
đóng góp vào quỹ tài chính tập trung; 


- tranh thủ sự viện trợ của nước ngoài 


nhưng không ở lại, mà với ý thức tự 
lực tự cường, biết xem trọng hiệu 
quả kinh tế, sử dụng tốt nguồn vốn 
từ bên ngoài, xem đó là một sự tiếp 
sức cho ta nhanh chóng nâng cao khả. 
nàng sản xuất, tư mình đáp ứng tối 
nhu cầu xây dựng và đời sống của 
nhân dàn. 

Quan điềm fiết kiệm 0à hiệu quả gắn 
liền với tính thần tự lực tự cường 
cần được quán triệt sâu sắc trong tích 
lũy và tiêu dùng. Tiết kiệm là một 
quốc sách lớn đề ra cho mọi lĩnh vực 
sản xuất và không sẵn xuất vật chất, 
cho mọi mặt tiên vốn. vật tư và lao 
động, cho mọi tö chức và mọi người 
Hiệu quả là nguyên tắc, là thước đo 
của hoạt dòng kinh tế. Hiện nay, sản 
xuất kinh doanh còn kém hiệu quả, 
nhiều nơi còn thua lỗ, vật tư, tiền 
vốn bị sử dụng tủy tiện, lãng phí và 
đề mất mát, hư hỏng khá nghiêm 
trọng. Khả năng tăng hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm 
của ta rất lón, nhất là trong xây dựng 
cơ bản. Nếu chúng ta khắc phục lãng 
phí, giảm chỉ phí, tăng hiệu quả sử 
đụng vốn lên mỘột ít trong toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân, thì cũng đã có 
thề tạo ra nguồn vốn khá lớn đề giải 
quyết nhiều khó khăn về đời sống và 
tích lũy trong điều kiện hiện nay. 

Đi đôi với những vấn đề đặt ra về 
mặt phát triền kinh tế, không thà 
không đặc biệt quan tâm đến tác động 
của đân số khi nói dến tích lũy và 
tiêu dùng. Một trong các nguyên nhân 
để ra khó khăn là tốc độ tăng dân sỐ 
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quá cao (2.4X hẳng năm, trong lúc- 


tòng sản phầm xã hội binh quân hằng 
năm từ 1976 đến 1980 chỉ tăng 0,28 2). 
Việc phát triền dân số một cách có kế 
hoạch, với tốc độ thấp hơn nhiều so 


với tốc độ mở rộng tái sản xuất và 
tăng năng suất lao động, tăng thu 
nhập quốc dàn, có ý nghĩa quyết định 
đối với khả năng lăng tích lũy và cải 
thiện đời sống nhân dân. 


GIẢI QUYẾT ĐỨNG ĐẲN QUAN HỆ GIỮA TÍCH LŨY VÀ 
TIÊU DÙNG THÔNG QUA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 


Trong nền kinh tế xã hỏi chủ 
nghĩa, đại bộ phận thu nhập quốc 
đàn được phân phối qua hệ thống 
tài chính Nhà nước mà kháu trung 
tàm là ngàn sách Nhà nước. 

Tài chính, với chức năng phân 
phối và kiềm tra các hoạt động kinh 
tế xã hội, có nhiệm vụ thực hiện 
việc tích lũy xã hội chủ nghĩa và 
tiêu đùng qua ngàn sách, giải quyết 
đúng đắn mỗi quan hệ giữa tích lũy 
và tiêu dùng, phục vụ dắc lực cho 
sự nghiệp công nghiệp hỏa xã hội 
chủ nghĩa và cài thiện đời sống của 
nhàn dân. Thôỏng qua chức năng và 
nhiệm vụ đó, tài chính trở thành 
cônØ cụ sắc bén của Nhà nước về tồ 
chức, kiềm kê và kiềm soát quá trình 
sản xuất kinh doanh và phân phối 
tồng sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc dân. Do đó, iệc tích lũy uà tiêu 
chìng qua hệ thống tài chỉnh Nhà nước 
€Ó Đị trí quan lrọng nhất 0à có ý nghĩa 
quijyết định nhất. 

Trong thời kỷ kế hoạch 5 năm 
1976 — (80, nguồn vốn được tập 
trung vào ngân sách Nhà nước khá 
lớn, nhiều gấp 5 Hhìn thời kỷ 1961 — 
- 1965, vượt tông thu ngân sách của cả 
10 năm 166 — 1975. Với số vốn ấy, 
Nhà nước đã sử dụng vào quỹ có 
tính chất tích lũy 39,2%, vào quỹ có 
tính chất tiêu dùng thường xuyên 
26,4%, — nếu kề cả bù giá, bù lỗ 
(phần lớn cho tiêu dùng) thi tới 33,3, 
xắp xỉ tông số vốn bỏ vào. xây dựng 
kinh tế, văn hóa và bằng 86,23 toàn 
bộ số chỉ có tính chất tích lũy. 
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kết qua phản phối đó đã đáp ứng 
một phần rất quan trọng các nhu cầu 
cấp bách về xây dựng, quốc phòng 
và dời sống trong những năm qua. 

Tuy nhiên, việc tô chức phân phối 
tòng sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc dân, việc hình thành và sử 
dụng quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng 
thông qua hệ thống tài chính Nhà 
nước còn nhiều khuyết điểm. 

Về nguồn pón, chúng ta thu chưa 
đủ trang trải các nhu cầu chỉ tiêu, 
chưa xây dụng được dự trữ tài 
chính Nhà nước cần thiết. Thú nhập 
quốc dân trong nước động viên vào 
ngàn sách trong thời gian kế hoch 
5 năm thứ hai (1976 — 1980) chiếm tỷ 
trọng bình quân 014% tông số thu 
ngàn sách và chỉ mới bảo đâm được 
94% các khoản chỉ có tính chât tiêu 
dùng qua ngàn sách và chỉ trả nợ 
của Nhà nước. Toàn bộ chỉ có tính 
chất tích lũy và 6Ã quỹ tiêu dùng 
qua ngân sách phải dựa vào nguồn 
thu từ ngoài nước. Mặc dù số viện 
trợ và vay này khá lớn (386 tông 
số thu), ngàn sách văn không thăng 
bằng, bội chỉ tăng qua các năm, đến 
năm 1982 mới bát đầu giảm bội chỉ 
được một Ít so với năm truớc. Tỉnh 
hình đó có nguyên nhàn Khách quan 
là nén kinh tế của ta còn thấp kém, 
mất cân đối nhiều mặt, chịu hậu quả 
nặng nề của 3U năm chiến tranh, mỏi 
sở năm gản đây lại bị thiên tai lón 
còng với sự phá hoại nhiều mặt của 
bọn bảnh,trướng bá quyền Băc-kinh 
càu kết với để quốc Mỹ. Những mặt 


quan trọng là do có những khuyết 
điềm, sai lầm về cụ thê hóa đường 
lối và tồŠ chức, chỉ đạo thực hiện 
đường lối chung và đường lối phát 
triền kinh tế do Đẳng đề ra, trong 
đó thiếu sót, khuyết điềm về mặt tài 
chính trực tiếp làm cho tỉnh hình 
tích lũy và tiêu dùng khó khăn, phức 
tạp thêm. Trước khả năng hạn chế 
của" nền kinh tế, việc bồi dưỡng, khai 
thác các nguồn thu phải được tô 
chức tốt hơn; nhưng trên thực tế ta 
chưa làm triệt đề, đúng mức: bỏ sót 
hoặc xem nhẹ một số nguồn thu, 
động viên chưa đầy đủ, kịp thời từ 
khu vực kinh tế quốc doanh, động 
viên còn quá thấp đối với khu vực 
lập thề, cá thề và tư nhân. Tỷ lệ 
động viên thời kỷ 1961 — 1904 đạt tử 
28% đến 30%, còn trong kế hoạch 5 
năm 1976 — 1980 chỉ vào khoảng 2! 5% 
thú nhập quốc đân sẵn xuất, năm 982 
chỉ còn 19%. Dây là mội tỦ lệ quá 
lhấp so oới yêu cầu của thời kÙ công 
nghiệp hóa +Ä hội chủ nghĩa. Ngoài 
ra, lại còn những khoản thu nằm 
ngoài vòng quản lý, không được tập 
trung vào tay Nhà nước đề đ‹ira vào 
cân đối thu chỉ ngân sách. 


-Về mặt phân phối, sử dụng vốn, 
phần dành cho tích lũy còn thấp. 
Trong lúc sản xuất trong nước chưa 
tạo ra sản phầm thặng dư, thị tối 
thiều cũng phải cố gắng dành' toàn 
bộ nguồn vốn thu hút được tử ngoài 
nước vào tái sản xuất mở rộng, 
nhưng chúng ta không làm được như 
vậy, đã san sẻ nguồn vốn ấv cho 
tiêu dùng. 


Vốn tích lũy đã ít, 0iệc bố trí sử 
dụng lạt thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả, 
đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng 
cơ bản. Những năm qua, chúng ta đã 
đầu tư vốn một cách phân tán, đàn 
đều, thiếu trọng điềm và không đồng 
bộ, thiếu điều tra, cân nhắc kỹ lưỡng, 
thiếu chuẩần bị chu đáo, quân lý thi 
công chưa tốt, do đó chỉ phí đầu tư 
lăng. giá thành xây dựng cao, thường 


vượt đự toán tử 15% đến 30%, thời 
gian xây dựng kéo đài, binh quân lên 
tới 1,9 lần thời gian thí công kế 


, hoạch, khối lượng công trinh đở dang 


rất lớn, bằng 855. thậm chí có năm 
bằng 194 khối lượng xây dựng cơ 
bản thực hiện. Do thiếu sót trong việc 
bố trí cơ cấu đầu tư, cho nên năng 
lực sản xuất mới tạo ra không được 
sử dụng đầy đủ và liên lục. Tính. 
chung lại, hệ số huy động tài sản cố 
định và năng lực sản xuất mới vào 
hoạt động bình quân trong 5 năm 
1976 — 1980lÀ51,1% tồng mức đầu 
tư, thấp hơn nhiều so với thời kỷ 
1960 — 1965 (70,4%). Hiệu quả đầu. 
4ư ít: một đồng tài sản cố định tronp 
khu vực quốc doanh năm 1876 làm ra 
thu nhập quốc dân được 0,245 đồng. 
năm 1980—0,187 đồng, trong lúc ở một 
số nước con số đó là khoảng 1 đồng, 
và ngay ở nước ta vào thời kỷ 19617— 
1965 cũng là từ 0,6 đến 0,7 đồng; một 
đồng vốn sản xuất (lài sản cố định 
và tài sản lưu động) chỉ đưa lại thu” 
nhập thuần túy tập trung 0,111 đồng 
năm 1976, tăng lên 0,13 đồng các năm 
1977, 1978, sụt đần xuống 0,108 đồng 
năm 1979, 0,095 năm 1980 và~ chỉ còn 
khoảng 0,09 đồng những nàm 19681 — 
1 982. 

Trong lúc phần dành cho tích lũy 
¡it và giảm dần, thì phần chỉ cho tiêu 
dùng khá lớn và ngày càng tăng: năm 
I98§0 hơn năm 1976 379%, trong đó chi 
chơ tiêu dùng cá nhân tăng nhanh 
hơn, nhưng đời sống lại khó khăn 
hơn. Quỹ tiêu dùng tăng, đời sống 
giảm sút là do tác động của nhiều 
nhần tố nằm trong bản thân sản xuấi, 
trong phân phối lưu thông như tiền: 
lương, tiền tệ, giá cá và thị 
trường vv Yề mặt tài chính, tiền tệ, 
đáng chú ý trước hết là việc bội chỉ 
ngân sách, bội chỉ tiền mặt tác động 
tiêu cực đến tỉnh hình kinh tẾ — xã hội. 
nói chung, ảnh hưởng trựé tiếp đếntiêu, 
dùng, nhất là đến đời sống của những 
người lao động làm công ăn lương. 
Mặt khác, chế độ hành chính quan 
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tiêu bao cấp trong quản lý tài chính 
Nhà nước cộng với biên chế hành 
chính cồng kềnh đã đẻ ra nhiều khoản 
chỉ tiêu lớn, bất hợp lý, đẫn đến 
nhiều hiện tượng ÿỷ lại, thiếu trách 
nhiệm, sử dụng vốn tùy tiện, lăng 
phí, do đó chẳng những đã hạn chế 
khả năng tích lũy mà còn làm giảm 
tác dụng của quỹ tiêu dùng vốn đã 
quá lớn trong cơ cấu ngân sách hiện 
nay. Nếu xóa bỏ hành chiñh bao cấp, 
tỉnh giản bộ máy và giảm nhẹ biên 
chế, thi với quỹ tiêu dùng như hiện 
nay, Nhà nước có thề giải quyết được 
nhiều khó khăn về đời sống, trước 
hết là đời sống của công nhân, viên 
‹ chức Nhà nước, lại còn có thề tác 
động tích cực đến sẵn xuất, thúc đầy 
tăng năng suất, tăng hiệu quả, ảnh 
hưởng tốt đến tình hình tài chính 
Nhà nước, đến tỉnh hình tích lũy qua 
ngân sáoh nói riêng. 


Đề vượt qua khó khăn và khả năng 
hạn chế của nền kinh tế quốc dân 
hiện nay, bảo đảm điều kiện thẳng 
lợi cho việc thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, 
cần nắm ững tài chính, tăng cưởng 
Uai trò 0à tác dụng của lài chính, 
thực hiện tốt nhiệm 0ụ tích lñu uà tiêu 
dùng qua ngât sách, khâu quan trọng 
và quyết định của vấn đề tích lũy 
và tiêu dùng. 


Trên cơ sở kinh tế được đầy mạnh, 
cần động 0iên cao độ mọi nguồn 0õn 
uảo †au Nhà nước ?® (Nghị quyết Đại 
hội Ÿ), xem việc động viên tài chính 
cho Nhà nước lệ nhiệm 0ụ cực kỷ 
quan trọng của tất cả các ngành, các 
cấp, các đơn 0ị cơ sở. Tăng cường tồ 
chức và quản lý, tập trung đầy đủ, 


kịp thời thủ nhập thuần túy tạo ra ` 


(rong khu vực kinh-t Nhà nước, 
động viên mạnh mẽ hơn, đúng với 
khả năng đồi dào của kinh tế tập 
thề, cá thề và tư nhân, -chú ý điều 
tiết triệt đề các nguồn thu nhập bất 
hợp lý, không chính đáng của cá thề 
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và tư nhân. Đồng thời, quan tâm bồi 
dưỡng nguồn thu, phát triền các hình 
thức động viên, không bỏ sót các 
nguồn thu dù là nhỏ, nhằm khai thác 
mọi khả năng có thề khai !thác đề 
tăng thu cho tài chính, bao gồm cả 
việc động viên thông qua tín dụng 
các nguồn tiền nhàn rỗi và đề dành 
của các tð chức và nhân dân. Làm 
như vậy là đề nâng cao đáng kề tỷ 
lệ động viên tài chính lên theo đòi 
hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, đáp ứng đầy đủ các 
nhu cầu chỉ tiêu bức thiết của Nhà 
nước. 


Tiếp tục mở rộng và tăng cường 
quan hệ hợp tác quốc tế, trước hết 
với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, hết sức khai thác và sử 
dụng tốt các nguồn vốn từ nước 
ngoài đề bồ sung cho nguồn vốn 
tronø nước. _ 


Đi đòi với việc tăng cường động 
viên, nâng cao nguồn thu trong nước 
kết hợp với tranh thủ vốn viện trợ 
và vay của nước ngoài, cần quải lụ 
chặt chẽ, sử dụng hợp lÚ, tiết kiệm 0à 
có hiệu quả mọi nguồn uốn tập trung 
được, 0bới tỉnh thần sắp xếp, khống 
chš mức tích lũ ðuà tiêu dùng trong 
phạm ðL khả năng thu của ngân sách. 
Trong công tác thu, phải lấy biện 
pháp tăng thu làm chỉnh, coi trọng đến 
từng món nhỏ, thì trong công tác chỉ, 
phải tính toán, cân nhắc từng khoản, 
tiết kiệm từng đồng. Kiên quyết ngăn 
chăn mọi thái độ tùy tiện, vô tồ chức 
trong việc sử dụng vốn Nhà nước: 
khắc phục mọi biều hiện hình thức. 
phô trương. lãng phí ; chấm dứt việc 
chỉ tiêu vô nguyên tắc cho tiệc tùng, 
liên hoan, quà biếu, tặng phầm; 
nghiêm trị các tội tham ô, lợi dụng, 
xâm phạm tài sản quốc gia. Mọi 
ngành, mọi cấp phấn đấu đề cân đối 
ngân sách một cách tích cực, sớm 
chấm dứt bội chi, không phát bùành 
đề chỉ tiêu cho ngàn sách, đồng thời 
phấn đấu giảm và tiến tới chấm dứt 


bội chỉ tiền mặt, tạo điều kiện ồn 
định tiền tệ, giá cả đề phục vụ tốt 
san xuất,phân phối lưu thông, bảo đảm 
giá trị thực tế cho quỳ tích lũy và 
quÿ tiêu dùng. 


Trong Điệc bố trí sử dụng uốn, ngaụ 
trước mắt hạn chế quỹ tiêu dùng qua 
ngân sách trong phạm 0ì số thu trong 
nước, chấm dứt tình trạng sống dựa 
một phần vào thu nhập quốc dân 
nước ngoài. Tiền viện trợ và vay nợ 
tử bên ngoài phải được dùng vào sản 
xuất, vào xây dựng cơ sở vật chất— 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội đề 
tiếp sức cho ta trên con đưởng tự lực 
tự cường, nhanh chóng tạo ra tích 
lũy từ nội bệ nền kinh tế quốc dân. 


Với quỹ tích lũy và quŸ tiêu dùng đã 
được bố trí, sử dụng một cách có 
nguyên tắc, theo đúng các quy định 
chung của Nhà nước, không được tự 
tiện đặt ra các chế độ, tiêu chuân trái 
với kỷ luật tài chính Nhà nước. Phân 
phối vốn vào đâu, vào việc gi cùng 
cần tính toán, cân nhắc, nhằm những 
mục tiêu thiết yếu và cấp bách, lấy 
hiệu quả kinh tế làm thước đo cao 
nhất. Việc đầu tư xây dựng cơ bản 
cần tập trung vào các công trỉnh 
trọng điềm, các ngành then chốt, các 
sản phầm quan trọng nhất, khắc phục 


tỉnh trạng đầu tư phân tán, dàn đều.. 


không đồng bộ ; không nên xây dựng 
mới nếu năng lực sản xuất hiện có 
chưa được sử dụng hết, chú trọng 
đầu tư theo chiều sâu, động viên 
nhân dân góp sức cùng lâm với Nhà 
nước. Việc cấp phát uốn 0à sử dụng 
)ỗn trong sản xuất phải mang lại 
doanh lợi. Trong việc sử dụng vốn 
tài chính, thực hiện khẩu hiệu * Với 
nguồn vốn bằng hoặc ít hơn trước, 
làm ra của : cải nhiều hơn và tốt 
hơn », đảnh tru tiên cho sản xuất, 
hạn chế chỉ tiêu hãnh chính 0à quan 
lú. Đòi hỏi cấp bách lúc này là cắt 
giảm đáng kề chỉ tiêu hành chính, 
hết sức tiết kiệm chỉ tiêu quốc phòng 
và an nỉnh, giảm đến mức thấp nhất 


_— 


các khoản bủ lỗ, nhất là bù lỗ cho 
tiêu dùng, vi hiện nay các khoản chi 
tiêu này, hậu quả của chế độ bao cấp 
và sự buông lỏng biên chế của bộ 
máy Nhà nước, đã lên tới mức mà 
ngân sách không còn gánh chịu 
được nữa. 


"Những yêu cầu trên đây về động 
viên và sử dụng vốn, thực biện tích 
lũy và tiêu dùng qua ngân sách đặt 
ra những vấn đề phải giải quyết về 
mặt chính sách, chế độ cũng như 
phương thức, biện pháp quản lý 
tài chính. 


Trước hết, nghiêm chỉnh thi hành 
pháp lệnh thuế nông nghiệp và thuế 
công thương rghiệp nhằm khuuếnkhích 
sản xuôi, đầu mạnh 0â cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, tăng cường mức động Diên 
Đõn 0do ngân sách, làm cho mọi người, 
mọi tÖ chức (thực hiện đầu dủ nghĩa 
U0ụ đóng qóp đối uởi tài chính Nhà nước. 


Äịp thời rà soát và cải tiến các 
chính sách, chế độ và biện pháp cấp 
phát và chỉ tiêu, thay đồi những quy 
định, những tiêu chuần, định mức đã 
lỗi thời, vừa-cần trở, trói buộc sản 
xuất, vừa tạo chỗ đựa cho việc sử 
dụng tài chính một cách tùy tiện, vô 
nguyên tắc. Kiên quyết sửa hoặc bỏ 
những quy định chứa đựng nội dung 
bao cấp đã và đang nuôi dưỡng tư 
tưởng Ý lại, thiếu trách nhiệm đối 
với tài chính Nhà nước. Các chính 
sách, chế độ và biện pháp quản lý 
tài chính cần được cải tiến, sửa đồi - 
sao cho việc sử dụng vốn tài chính 
trong khu vực sản xuất phải tuân 
theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, 
trong khu vực hành chính sự nghiệp. 
trong tiêu dùng phải thật sự tiết 
kiệm, tuân theo những hạn mức. 
những định mức tiêu chuâần chặt chẽ, 
hợp lý, foạt trừ được tận gốc bệnh 
hành chính, quan liêu. bao cấp đang 
tồn tại và ngày càng tác động tiêu 
cực đến toàn bộ hoạt động kinh tế 
xã hội. : 
_—— (Xem tiếp trung 44) 
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(ÍN0 NữHIỆP HÚA XÃ HỘI (HÍ NHHÍA - 


TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN CỦA 
THỜI KỲ QUÁ BỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


ẢO cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung trơng tại Dại hội thứ V của 
Đẳng đã khẳng định nội dung công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đưởng đầu tiên của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta hiện nay là: « Tạp trung sức phát 
triền mạnh nông nghiệp. coi nòng 
nghiệp là mặt trận hàng đìu, đưa nông 
nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, ra sức đây mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây 
dựng một số ngành công nghiệp nặng 
quan trọng; kết hợp nông nghiệp, 
cỏöng nphiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng trong một cơ cấu công— 
nông nghiệp hợp lý ». 


Thực hiện đường lối đó, thời gian 
qua sản xuất nông nghiệp, nhất là 
sản xuất lương thực đã có những tiễn 
bộ rõ rệt, đời sống của nông đàn lao 
động nói chung được ön định và có 
mặt được cài thiện. Trong công 
nghiệp, việc mở rộng quyền chủ 
động sản xuất, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, việc áp dụng các hình thức 
tiền lương theo sản phẩm, tiền lương 
khoản cùng các chính sách kích thích 
sản xuất khác đã tạo ra những kết 
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quả bước đầu. Tuy nhiên, sản xuất 
công nghiệp tăng chậm và chưa ồn 
định, mức sản xuất của công nghiệp 
quốc doanh và công nghiệp trung 
ương năm 1983 chưa bằng năm 1978. 

Những khó khan, trị trệ trong kinh 
tế hiện nay là do nhiều nguyên nhân, 
trong đó có phần do chúng ta chưa 
quản triệt đầy đủ đường lỗi công 
nghiệp hóa của Đẳng. Chính vì vậy, 
nghị quyết lội nghị thứ tư của Ban 
chàp hành trung ương Dàng (khóa V)- 


“mọt lần nữa khẳng định: “Không 


xemn nông nghiệp hiền nay là mặt trận 
hàng đầu là sai lầm; nhưng xem nhẹ 
nhiệm ụ trung tâm của suốt thời kỤÙ 
quả độ lên chủ nghĩa xã hội là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với nội 
dung kết hợp nòng nghiệp với công 
nghiệp ngay từ đầu và ưu liên phát 
triển công nghiệp nặng một cách hợp 
lý cũng là sai lầm ®, 

Vậy tỉnh thân cơ bản của nội dung 
eông nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ ở nước ta là gì 2 Dó là vấn 
đề trước tiên cần được làm sáng tỏ: 

I~ Tập trung sức phát triền mạnh 


| nông nghiệp. Đường lối kinh tế của 


Đẳng đã chỉ rõ sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa của nước ta là 
lấy nỏng nghiệp làm cơ sở. Lấy nông 
nghiệp làm cơ sở vi nông nghiệp là 
nơi tạo ra các tiền đề cần thiết cho 
công nghiệp hóa. Có một nền nông 
nghiệp phát triền mới bảo đảm đủ 
lương thực, thực phầm cho xã hội, 
tạo nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp, tạo ra hàng hóa nông sản 
xuất khầu đề tích lũy ngoại tệ. Phát 
triền nông nghiệp sản xuất lớn mới 
tạo được thị trưởng rộng lớn cho 
công nghiệp và fạo nên một sự phân 
công lao động xã hội mới. 

Đề phát huy vai trò cơ sở của 
nông nghiệp, cần phải tập trung sức 
phát triền nông nghiệp. Tập trung sức 
phát triền nông nghiệp là tập trung 
vốn đầu tư, tậptrung tư liệu sản xuảt 
và hàng tiêu dùng, tập trung khoa học 
kỹ thuật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
nhằm động viên cao độ Ẩfực lượng 
của cä nước, của các ngành, các cấp 
phục vụ nòng nghiệp. Tập trung vào 
nòng nghiệp là vừa đầu tư trực tiếp 


cho nông nghiệp, vừa đầu tư cho các ` 


ngành khác, nhất là các ngành công 
nghiệp phục vụ nông nghiệp. Nhưng 
tập trung cho nông nghiệp không 
nhất thiết phải đầu tư vôn nhiều 
nhất cho nông nghiệp, vì trong 
nông nghiệp có thể thực hiện triệt đè 
phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm », và nếu có cơ chế quan 
lý và chính sách kinh tế thích hợp 
th có thề phát huy và tận dụng 
ưu thế của lao động sống dê khắc 


phục những hạn chế của lao động vật, 


hóa. Thực tế của việc khoán mới trong 
nông nghiệp vừa qua đã chứng minh 
điều đó. 

Một nền nông nghiệp có thê làm 
cơ sở cho sự phát triển công nghiệp 
và đáp ứng được nhu cầu đời sống 
của nhân dân phải là một. nền nông 
nghiệp lớn. Do đó, nông nghiệp không 
thể phát triền theo bất cứ hướng nào 
khác ngoài hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Nền nông nghiệp sản xuất 


lớn xã hội chủ nghia trước hết là nền 
nông nghiệp phát triền toàn diện với 


' sầu ngành nghề chình : sản xuất lương 


thưc; trồng cây công nghiệp; chăn 
nuôi: trông cây gày rừng; nuôi cá : làm 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp.Tiêu 
chuần của một nền nông nghiệp toàn 
diện được thề hiện ở diện tích trồng 
cây công nghiệp phải chiếm khoảng 
20 — 30X diện tích đất nông nghiệp, 
sản lượng chấn nuôi chiếm khoảng 
40 — 50X sản lượng nông nghiệp và 
haầu hết hợp tác xã nông nghiệp là 
hợp tác xã nông — công nghiệp có 
hai ngành nông nghiệp và thủ công 
nghiệp dồng thời phát triền. Nội dung 
đầy đủ của một nền nông nghiệp toàn 
điện bao gồm 10 nhóm cây (lương 
thực, đậu đỏ, rau quả, cây có đường, 
cây cỏ dầu, cây có sợi, cây làm thuốc, 
cây thức ăn gia súc, cây lấv gỗ củi, 
cày đặc sản), 6 nhóm con (trâu bò, 
lợn, gia cảm, thủy sản, ong, đặc sản) 
và 6 ngành nghề thử công nghiệp, tiều 
công nghiệp (chế biến nông— lâm~— 
thủy sản, sửa chữa và sản xuất công 
cụ, sản xuất vật liệu và xây dựng cơ 
bản, sản xuất hàng tiêu dùng, sản 
xuất hàng xuất khầu và vận tải). Nền 
nông nghiệp sản xuất lớn còn là một 
nền nông nghiệp chuyên canh và thâm 
canh eó năng suất cao, tỷ suất hàng 
hóa lớn. Và, đương nhiên nên nỏng 
nghiệp sản xuất lớn còn là một nền 
nông nghiệp được thủy lợi hóa, hóa 
học hóa, cơ giới hóa và điện khí hóa 
phô biến. 

2 T— Đàu mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng. Đầy mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng là một nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng nhằm đáp ứng những nhu cầu 
vật chất và văn hóa của xã hội, tạo 
thêm nhiều hàng đề mở rộng thị 
trường trong nước và tăng cưởng 
xuất khầu, thúc đầy nông nghiệp 
phát triển và tạo cơ sở đề phát triền 
công nghiệp nặng. Đối với nước ta, 
phát triền công nghiệp hàng tiêu dùng 


không những là cần thiết mà còn có 


nhiều khả năng, vị chúng tạ có nền 
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nông nghiệp nhiệt đới phong phú, có 
sức lao động đồi dào và đã có cơ sở 
vật chất kỹ thuật nhất định. 


Cần phát triền sản xuất hàng tiêu 
đùng theo hướng phồ cáp, từ công 
nghiệp trung ương đến công nghiệp 
địa phương và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, tử quy mô lớn đến quy 
mô vừa và nhỏ, từ kỹ thuật hiện đại 
đến kỹ thuật thô sơ. Thực hiện rộng 
rãi phương châm Nhà nước và nhân 
dân, trung ương và địa phương, gia 
đinh và xã hội, quốc doanh, tập thê 
và cá thê cùng sản xuất hàng tiêu 
dùng. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng còn phát triền theo hướng hoàn 
chỉnh, gồm đủ các ngành nghề như 
chế biến lương thực, hoa màu, chế biến 
thủy sản, chế biến các chất đạm, béo, 
sản xuất đường, bánh kẹo, sản xuất 
rượu, bịa và các loại nước giải khát, 
sản xuất chè, cà phê, thuốc lá, đồ 


hộp và các mặt hàng thực phầm xuất - 


khẩu, dệt, da, may mặc, chế biến 
giấy, gỗ, diêm, sản xuất sành, sứ, thủy 
tính, kim khí tiêu dùng, phát triền 
công nghiệp in, văn hóa phầm, dược 
`Hệu, dược phầm, công nghiệp bao bi... 
Trước. hết, công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng phải cổ gắng giải quyết 
những nhu cầu thông thường của 


nhân dân mà điều kiện trong nước - 


hoàn toàn có thề đáp ứng được như 
muối, chiếu cói, sành, sứ, thủy tỉnh, 
đồ gỗ, hàng đan lát..., đồng thời tạo 
điều kiện đề phát triền một số mặt 
hàng chủ lực phục vụ cho tiêu dùng 
và xuất khầu như vải, giấy, đường, 
thuốc chữa bệnh, xe đạp. rượu, chẻ, 
thuốc lá, cà phê, cao su... 


Việc nâng cao chất lượng hàng tiêu 
dùng cũng có ý nghĩa như tăng thêm 
số lượng mặt bàng. Cho nên trong 
sản xuất phải chú trọng cả số lượng 
và chất lượng ; khả năng thực tế cho 
phép đạt đến đâu thi phấn đấu đạt số 
lượng và chất lượng đến đó; không 
được làm bừa, làm âu; gây lãng phí 
nguyên liệu và tạo thói xấu về lâu dài 
trong sản xuất và quản lý 
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Việc phát triền sản xuất hàng tiêu 
dùng hiện nay chủ yếu là sắp xếp lại 
sản xuất và đầu tư chiều sâu đề tận 
dụng các cơ sở sẵn có..Việc xây dựng 
thêm cơ sở mới đòi hỏi tính toán kỹ 
nguồn nguyên liệu và chỉ tiến hành 
sau khi đã khai thác hết năng lực của 
các cơ sở hiện có, kề cả quốc doanh 
và tập thề. _ 


Nguyên liệu là vấn đề sống còn của 
sản xuất. Đề giải quyết vấn đề này, 


mặt cơ bản là có những chính sách 


và biện pháp cụ thề nhằm từng bước 
tạo nguồn nguyên liệu tử nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản, khoáng sản, 
công nghiệp và nhập khầu. Mặt khác, 
tận thu và sử dụng hết sức tiết kiệm, 
hợp lý các loại nguyên liệu sẵn có 
như tận thu gỏ cành, ngọn, gỗ cỡ 
nhỏ, gỗ tropg khai hoang, gỗ tỉa thưa 
rừng trồng... đề sản xuất đồ gỗ. Tận 
thu các loại da trâu, bò, lợn đề chế 
biến đồ da..Tận thu, tận dụng mọi 
loại phế liệu, phế phầm phát sinh 
trong quá trinh sản xuất, lưu thôr§ 
và tiêu dùng đề chế biến lại thành 
các hàng hóa cần thiết. 

3 — Uu tiên phái triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lÚ. Ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trước hết có nghĩa là các ngành 
công nghiệp nặng cần được phát 
triền với tốc độ cao nhưng phải gắn 
bó chặt chẽ với nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, và phải lấy phục vụ nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ làm nhiệm 
vụ hàng đầu, nhằm làm cho nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ phát triền 
mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng nhu 
cầu của đời sống và xuất khâu, đồng 
thời tạo ra những tiền đề cần thiết 
cho việc ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng. Ưu tiên phát triên công 
nghiệp nặng một cách hợp lý còn có 
nghĩa là từng bước phát triền và tiến 
lên xây dựng mội cơ cấu công nghiệp 
nặng tương đối hoàn chỉnh phủ hợp 
với khả năng tài nguyên và yêu cầu 
của nền kinh tế nước ta. Cơ cấu đó 
bao gồm ba nhóm chủ yếu là công cụ, 


năng lượng nguyên liệu và sắu ngành 
cơ bản là cơ khí, luyện kim, vật liệu 
xây dựng, hóa chất, điện lực, nhiên 
- Hiệu. Một nội dung rất cơ bản của ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng mội 
cách hợp lý là không phát triền tất 
cả các ngành công nghiệp nặng theo 
kiều “dàn hàng ngang » mà tùy theo 
điều kiện cụ thề của từng thời kỷ, 
các ngành công nghiệp nặng sẽ được 
phát triền trước sau, nhanh chậm với 
các mức độ khác nhau. 

Trong điều kiện của nước ta hiện 
nay, trước mắt cần ưu tiên phát triền 
nàng lượng bao göm điện, than, dầu 


khí và các dạng năng lượng khác. 


Đặc biệt coi trọng phát triền thủy 
điện với các loại quy mô lớn, vừa và 
nhỏ, bảo đảm cân đối lưới điện với 
nguồn điện. Phát huy nàng lực của 
các nhà máy điện hiện có, sử dụng 
hợp lý nguồn điện chạy. bằng đầu. 
Giảm mạnh lượng điện tự dùng, 
:ượng điện tiêu hạo và mất mát. 
Khần trương hoàn thành việc xây 
đựng và bảo đầm vận hành tốt Nhà 
náy điện Phả-lại. Bảo đảm tiến độ 
thi công Nhà máy thủy điện Hòa- 
binh. Tích cực chuân bị xây dựng 
Nhà máy thủy điện Trị-an. 

Đầy mạnh khai tháe than kề cả các 
mỏ than nhỏ, than bùn ở các địa 
phương, tận dụng các loại than nhiệt 
lượng thấp. Kiên quyết đầu tư đồng bộ 
đề sớm cân đối dây chuyền sẵn xuất 
củ: ngành than, nhất là khâu vận tải 
nám khắc phục tỉnh trạng ứ đọng 
than. tố gắng cung cấp đủ lương 
thực, thực phầm và cải thiện điều kiện 
làm việc nhằm nâng cao nhiệt tỉnh 
và năng suấ( lao động của công 
nhàn mỏ. - 

Quy hoạch và sắp xếp lại ngành cơ 
khí theo hướng chuyên rôn hóa, hợp 
tác hóa. Đầu tư chiều sâu đề nắng 
cao năng lực hiện có, kết hợp với 
xảy dựng thêm một số cơ sở mới thật 
cun thiết. Ngành cơ khí: phải coi 
trọng cả hai nhiệm vụ chế tạo và sửa 
chữa, vươn lên sản xuất phụ tùng và 


- 


bảo đảm sửa chữa máy móc, thiết bị 
cho các ngành. Nhanh chóng cung 
cấp đủ công cụ thường và cải tiến 
với chất lượng tốt và quy cách thích 
hợp cho lao động xã hội. 


Các ngành sản xuất nguyên liệu, 
vật liệu cần được phát triền với tốc 
độ cao, huy động tốt năng lực luyện 
cán thép hiện có đề tăng sản lượng 
thép. Tích cực chuần bị xây dựng 
nhà máy luyện thép mới. Mở rộng 
sẳn xuất thiếc, chỉ, kẽm bằng các 
phương phắp cơ giới, nửa cơ giới và 
thủ công. Đầy mạnh sản xuất phân 
lân, phân đạm và các loại nông dược 
đề phục vụ nông nghiệp. Khai thác 
và sử dụng các loại nguyên liệu trong 
nước, tö chức sản xuất theo quy mô 
vừa và nhỏ các loại hóa chất cần 
thiết đề thay thế hóa chất nhập khầu.. 
Phát triền rộng rãi vật liệu xây dựng 
từ công nghiệp trung ương đến công 
nghiệp địa phương, từ vật liệu thông 
thường đến vậL liệu cao cấp. Phát 
huy tốt năng lực sẳn xuất của các 
nhà máy xi măng lớn đã có. Mở rộng 
mạng lưới sản xuất vôi, gạch, ngói đề 
phục vụ nông nghiệp và xây dựng, 
tạo điều kiện đưa ngành sản xuất đá 
lên quy mô lớn và cơ giới hóa. „ 

Đề phát triền công nghiệp nặng, 
cần sắp xếp lại sản xuất của các cơ 
sở hiện có, tiếp tục xây dựng có 
trọng điềm một số cơ sở mới cần 
thiết, đồng thời đầy mạnh công tác 
chuần bị cho bước phát triền mạnh 
mẽ và sâu rộng hơn của các ngành 
công nghiệp nặng trong các kế hoạch 
SaU. | 


* 


Đề tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ đạt dược kết 
quả tốt, ngoài việc thấu suốt nội 
dung công nghiệp hóa, chúng ta còn 
phải thực hiện cho được mấy biện 
pháp cơ bản sau đây : 
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1 — ÄXâu dựng cơ cầu hạ lầng cho 
sản xuấi. Cơ cấu hạ tầng là cơ sở của 
sản xuất, là điều kiện quan trọng 
của tái sản xuất mở rộng. Theo kinh 
nghiệm ở nhiều nước, nơi nào quan 
tâm đầy đủ và đầu tư thích đáng 
cho việc xây dựng cơ cấu hạ tầng thi 
nơi đó sản xuất phát triền thuận lợi. 
Với điều kiện cụ thề của nước ta, 
trong vòng 10 — 15 năm tới, việc xây 
dựng cơ cấu hạ tầng nên tập trung 
vào những việc chính như sau: 


Đầu tư thích đáng cho việc phát 
triền giao thông vận tải và thông tin 
liên lạc nhằm bảo đảm cân đối với 

sản xuất, đời sống và quốc phòng ; 


Ưu tiên phát triền năng lượng, 
nhất là thủy điện làm cho năng lượng 
thật sự đi trước một bước. Bảo đảm 
phát triền cân đối giữa lưới HP và 
- nguồn điện; /¡ 


Tích cực bảo vệ rừng và đầy mạnh 
phong trào trồng cây, gây rừng nhằm 
nhanh chóng phủ xanh đồi trọc, trải 
rộng thảm thực vật rừng trên mọi 
miền đất nước, bảo đảm cho rừng 
thực hiện được bai chức năng phòng 
hộ và cunø ứng; 


Từng bước cải tạo và xây dựng 
đồng ruộng, thực hiện rộng rãi 
phương châm nông — làm kết hợp, 
có chế độ khai thác và sử dụng 
đất hợp lý theo hưởng thàm canh 
nhằm ôn định và tiến tới nâng cao 
độ màu mỡ của đất; 


Tiến hành cải cách giáo đục nhằm 
đào tạo và bồi dưỡng »svới quy mô 
thích hợp đội ngũ lao động mới, đội 
ngủ còng nhân kỹ thuật và cán bộ 
khoa học kỹ thuật có phầm chất và 
năng lực phù hợp với yêu cầu phân 
công lao động trong nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa ; 


-_ Có kế hoạch tìm kiếm, thăm dò và 
khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn 
nước, bảo đảm nước cho sản xuất và 
đời sống. Tô chức tốt việc cấp nước 
và thoát nước ở các thành phố, thị 
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xẽ, thị trấn, các khu công nghiệp, các 
vùng kinh tế mới ; 

Tiếp tục phát triền công tác y tế 
theo hướng kết hợp phòng bệnh với 
chữa bệnh, đông y với tây y nhằm 
bảo vệ và tăng cường sức khỏe của 
nhàn dân. 

2— Mở rộng kinh tế đỗi ngoại. 
Kinh tế đối ngoại là một tiềm lực 
thật sự, là một chỗ dựa cực kỷ quan 
trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc và 
phương hướng của công tác kinh 
tế đối ngoại là : 

Ưu tiên mở rộng và tăng cưởng hợp 
tác toàn diện với Liên-xÔ và phát 
triền hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa khác trong' Hội đồng tương trợ 
kinh tế theo hướng liên kết kinh tế, 


Mở rộng và tăng cường hợp tác. 
giúp đở lẫn nhau với Lào, Cam-pu- 
chia nhằm phát huy thế mạnh và 
khắc phục khó khăn của mỗi nước, 
giúp nhau giải quyết những nhu cầu 
cấp bách về sản xuất, đời sống và 
cùng nhau đi lên chủ nghĩa xã hội, 

Mở rộng thích đáng quan hệ kính 
tế với các nước ngoài hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, đặc biệt là các nước 
không liên kết. 


Trong công tác kinh tế đối ngoại, - 
phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, 
quan hệ hai bên cùng có lợi. 

Quan hệ kinh tế đối ngoại của 
nước ta bao ðồm nhiều hình thức đa 
dạng như trao đồi ngoại thương, hợp 
tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
phối hợp kế hoạch kinh tế, hợp tác 
sản xuất kinh doanh, vay vốn tín 
dụng quốc tế, giúp đỡ chuyên gia, 
hợp tác lao động, v.v. Trong dó, vấn 
đề có ý nghĩa chiến lược của toàn 


Đảng, toàn đân ta là ra sức tăng xuấi 


khầu đề nhập khầu. 


Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa của nước ta hiện nay đang 
đặt ra những vấn đề rãit lớn và cấp 
bách đòi hỏi phải phát huy mọi khả 
năng đề đầy mạnh xuất khầu. Muốn 


» 


vậy phải tạo mọi điều kiện và sử 
dụng nhiều hình thức, phương thức 
xuất khâu như sản xuất hàng xuất 
khầu hoặc nhập nguyên liệu đề làm 
hàng xuất khầu, xuất khầu tại chỗ 
(du lịch, dịch vụ...), mở rộng vận túi 
ngoại thương đề thu ngoại lệ... 


Đề đâầv mạnh xuất khầu cần phải 
tạo nguồn nguyên liệu cho hàng xuất 
khầu, đầu tư đồng bộ đề trang bị kỹ 
thuật và đồi mới kỹ thuật cho các 
cơ sở sản xuất hàng xuất khầu, 
đòi mới chính sách giá cả, tổ chức 
các công ty chuyên doanh phụ trách 
từ đầu đến cuối các mặt hàng xuất 
khâu chủ lực... 


- Cần nhanh chóng đào tạo và bồi 
dưỡng đội ngũ cán bọ làm kinh tế đối 
ngoại và kinh doanh đối ngoại, vừa 
có đạo đức phầm chải, vừa thông 
thạo nghiệp vụ kinh doanh. -ˆ 


J— Đồi mới cơ chế quan LỤ kinh tế. 
Thích ứng với nền kinh tế hiện nay, 
căn có một cơ chế quản lý năng động, 
có khả năng xóa bỏ tập trung quan 
liêu, bảo thủ, trì trệ và bao cấp tràn 
lan, thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Phương hướng đồi mới 
-eơ chế quũn lý ấy là mở rộng quyện 
chủ động cho cơ sở, địa phương và 
ngành, nhằm phát huy được mọi tiềm 
năng của đất nước đồng thời bảo đảm 
cho trung ương nắm chắc những việc, 
những khâu cần quản lý tập trung 
thống nhất đề điều khiền nền kinh te 
quốc dân theo đúng quỹ đạo xã hội 
chủ nghĩa. Cơ chế quản lý mới lăy kế 
hoạch làm trung tâm, kết hợp kẽ 
hoạch với hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Cơ chể quản 
lý mới khuyến khích mạnh sáng kiến 
và tài năng của người lao động, dòi 
hỏi cao vẻ ký luật và trách nhiệm, 
khắc phục các hiện tượng tiêu cực. 


. khích bàng lợi ¡ch 


Phương hướng đôi mới cơ chế quản 
lý kinh tế đòi hỏi vận dụng đúng đán 
các quy luật kinh tế, các chính sách 
kinh tế, thực hiện nguyên tắc khuyến 
vật chảt đồng 
thời giáo dục tư tưởng đúng mức, 
gìn nhụ cầu với lợi ích, kết hợp hài 
hòa ba lợi ích kinh tế. 


Mọi hoạt động kính tế, từ nhỏ đến 
lớn, phải lấy hiệu quả kinh tế làm 
tiêu chuan đề tính toán, quyết định 
và kiêm tra, đánh giá kết quả. Hiệu 
qua kinh tế được xét trên nhiều mặt 
nhưng đẻu xoay quanh hai yêu cầu 
chính là: đáp ứng nhu cầu của +ã hội 
và cỏ lãi. Muốn thực hiện các yêu cầu 
đó, phải coi trọng cả giá trị sử dụng 
và giá trị, phải đáp ứng tốt nhất các 
nhu cầu của xã hội, đồng thời phải 
đạt được mức thủ nhập không những 
đủ bù đắp mọi chỉ phí sản xuất kinh 
doanh mà còn có phần tích lũy cho 
đơn vị mình và cho xã hội. 


Vấn đề cốt lõi trong đôi mới quản 


_lý kinh tế là mở rộng quyền chủ động 


sản qxuảt kinh doanh của các cơ sở 
kính tế. Mở rộng quyền chủ động và 
tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, 
kỉnh doanh của các cơ sở kinh tế 
chinh là bảo đảm và phát huy quyền 
làm chủ tập thê vẽ kinh tế. Cơ chế 
quán lý mới do đó phải tạo điều kiện 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 
được linh hoạt, nhanh nhạy nhằm xây 


dựng và thực hiện kế hoạch Nhà 
Nước Với mức cao nhất, có hiệu, quả 
nhất. 


Dê mở rộng quyền chủ động sản 
xuất kinh doanh của cơ sở, cần phải 
củng cố các cơ sở gắn với việc tô 
chức lại sản xuất: đồng thời phải đồi 
mới toàn bộ cơ chế quản lý và chấn 
chỉnh tồ chức bộ máy quản lý nhằm 
tháo gỡ ràng buộc và phục vụ tốt cho 
CƠ SỞ. | 
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6IÁU DỊỤ( TRUYỀN THỐNG (ÁCH MANt 
CHO THỂ HỆ TRẺ  - 


À một hình thái đặc sắc của các 
mỗi quan hệ xã hội, truyền thống 

tác động đến mọi quá trình phát triền 
xã hội, đến việc kế thửa giữa các thế 
hệ, đến sự hình thành tính cách và 


bản lĩnh của lớp người vừa mới 
lớn lên. 


lịch sử dân tộc ta hơn nửa thế kỷ 
vừa qua là lịch sử một dàn tộc đứng 
lên làm cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đăng, mà nét đặc trưng là các thê 
hệ nổi tiếp nhau chiến đău quên mình 
cho độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội. - 

Trong suốt cuộc hành trình cách 
mạng đây gian nan ấy, tỉnh thần bất 
khuảt, ngoan cường, những phầm chàt 
đạo đức tuyệt vời của lớp người đi 
trước đã đề lại tâm gương sáng chói, 
cỗ vũ mạnh mẽ lớp người đi sau. Lớp 
người.di sau vừa tiếp nhận những 
truyền thông đó, vừa sáng tạo ra 
những truyền thòng mới của thẻ hệ 
mình để tiếp tục cô vũ mạnh, mẽ lớp 
người đi su nữa. 

Tuy vày, sự tác động của truyền 
thống Không thê diễn ra một cách từ 
phát mà phải thông qua hoạt động 
nhận thức, cho nên việc chuần bị cho 
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thế hệ trẻ thải độ đúng đối với truyền 
thống tốt đẹp của quá khứ, kế tục một 
cách xứng đáng sự nghiệp của các thế 
hệ cha anh, luôn luôn là một nhiệm 
vụ cao cả của đăng công sản. Nhiệm 
vụ đỏ càng trở nên cấp bách khi cuộc 
đấu tranh giai cấp điển. ra quyết liệt 
trên phạm ví toàn thế giới; khi bọn 
để quốc, bọn phản động và các thế 
lực thủ địch tím đủ mọi thủ đoạn trắng 
trợn và bí ôi, xảo trả và tỉnh vi, hòng 
làm mở nhạt và bóp méo hình ảnh 
đẹp đẽ của các thể hệ cách mạng lớp 
trước trong long thế hệ thanh niên 
hôm nay: hỏng ngìn cách thê hệ 
thanh niên hôm nay với các thế hệ 
cha anh bàng bức tường vỏ hình do 
chúng dựng lên đề nhàm đưa họ đi 
trcch con dường cách mạng, 


Dàng ta luôn luôn coi việc gio dục 
truyền thống cách mạng là một nội 


- đụng quan trọng trong việc giáo dục 


công sản chú nghĩa cho thẻ hệ trẻ. 
Nøh 1 quyết Đại hội thứ V của lang đã 
nẻu rõ cản phải #* hết sức còi tron 
giáo dục truyền thông dân tọc và 
truyền thòng cách mạng, chủ ĩa 
vêu nước chàn chính và chủ ĩ 


neh 
nuøh 
quốc tế vỏ sản cho thanh niên», Ch 


ĩa 
Ị 


thị của Ban bí thư Trung ương Đảng 
vẻ việc lăng cường giáo dục truyền 
thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng 
khẳng dịnh: “Sự nghiệp anh hùng 
của Dăng và của đàn tộc đã trở thành 
truyền thòng quý báu của người Việt- 
nam, phải được giữ vững và phát huy 
tử thế hè này sang thế hệ khác, biến 


thành sức mạnh vật chất ngàyv cảng 


to lớn hơn trong giai đoạn mới xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Những lớp người trẻ tuôi là 
lực lượng xung kích của cách ,mạng 
cản được chuẩn bị và giáo dục tốt về 
mọi mặt. Giáo dục truyền thống lấ 
mọt bộ phản quan trọng của sự nghiệp 


giáo dục chính trị tư tưởng cho ' 


thanh niên s. 
v 
Nói giáo dục truyền thống cách 


mạng cho thế hệ trẻ là nói tới việc 
trang bị cho họ một nhận thức rõ 


ràng và sâu sác vẻ những giá trị tỉnh, 


thản, đạo đức và nếp sống cao đẹp mà 
Đảng ta, quản đội ta, Đoàn thanh niên 
và nhân đân ta đã hun đúc nên trong 
mấyv chục năm qua. Những giá trị ấy 
là sản phẩm trực tiếp của hàng chục 
triệu người Việt-nam hoạt động, đấu 
tranh dưới ngọn cở quang vinh của 
Đẳng và Bác Hồ trong thời đại mới. 
Đông thời nó cũng kế thửa. phát huy 
những truyền thống cao quý mà dân 
tóc ta đã hun đúc nên trong lịch sử 
đựng nước và giữ nước của minh. 

Chỉ thị của Dàn bí thư Trung ương 
Đăng đã xác định rất rõ nội dung 
những truyền thống cách mạng cần 
phải giáo dục rộng rãi cho thế hệ trẻ. 
Việc nắm vững những nội dung dó 
đề xác định mục tiêu cần đạt tới là 
điều rất quan trọng. 

Trước hết, chúng ta phải làm cho 
lớp người trẻ tuổi hiều rõ chí khí 
anh hùng, dũng cảm, bất khuất, sẵn 


sang hụ sinh lất cả mì độc lập lự do , 


của Tô quốc, không cain lâm chịu mi 
nước Đã làm nộ lệ, là một truyền thống 
cực kỷ quý báu của dàn tộc ta. Truyền 


thống ấy được hình thành và phát 
(riền trong suốt lịch sử làu dài chống 


_ bọn phong kiến phương Bắc xâm lược, 


và được phát huy đến cao độ trong 
sự nghiệp cách mạng giải phóng dân 
tộc do Đảng ta lãnh đạo. 


Nếu thế hệ trẻ nước ta, bắt đầu từ 
tuồi nhí đồng đã hiều được những 
chiến công hiền hách chống giặc 
ngoại xâm, những gương sáng chói 
về đức hy sinh cho nghĩa lớn của các 
vị anh hùng dân tộc và của Đảng ta, 
thế hệ trẻ đó nhất định sẽ có niễm 
tự hào mạnh mẽ về Tô quốc mình, 
nhân dân mình, và sẽ xác định được 
rõ hơn trách nhiệm của minh đối với 
hiện tại và tương lai. Và, nếu chúng 
ta làm cho họ hiều rằng những trang 
sử hào hùng ấy đang được chính 
những người trẻ tuổi hôm nay kế tục 


vũ phát huy trong điều kiện mới như 


thẻ nào thí nhàn thức của họ về 
truyền thống yêu nước và giữ nước 
càng được củng cổ và dẫn tới những 
hành động cách mạng tích cực. 


Cho nẻn, giáo dục truyền thống 


“yêu nước, bỏi dưỡng cho thanh niên 


chí khí anh hùng, dũng cảm, bắt 
khuất, chuẩn bị cho họ tỉnh thần sản 
sàng chiến đấu hy sinh đề bảo vệ độc 
lập tự do và chủ nghĩa xã hội, sản 
sàng đương đầu và vượt qua mọi thử 
thách, là một nội đụng quan trọng 
bậc nhất của việc giáo dục truyền 
thông cách mạng. Chúng ta hoàn toàn 
có khả năng thực hiện tốt điều đó, bởi 
lề, lịch sử dân tộc ta, như nhiều nhà 
sử học nước ngoài đã từng nhận 
xét, có bể dày và bề sâu rất quý. 
Truyền thống chiến đấu giữ nước 
như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều đài 
lịch sử đàn tóc ta là một thực tế khách 
quan, có SỨC sống vỏ cùng mãnh liệt. 
Truyền thông ấy tự nó có sức thuyết 
phục hàng chục triệu thanh niên, thiếu 
niên, có khả năng thức tỉnh ý thức 
trách nhiệm bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa và lòng trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của lớp người mới 
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. bước vào đời: và do vậy, nó có khả 
năng tập hợp thế hệ trẻ nước ta hành 
động theo phương hướng lãnh đạo 
của Dảng. | 
_—— Vững 0àng lrước mọi thử thách, 
khó khăn gian khồ ? luôn luôn trung 
thành uới sự nghiệp cúch mạng cũng 
là một truyền thống tốt đẹp của nhân 
dàn ta, Chúng ta có trách nhiệm làm 
cho thế hệ trẻ, hiệu sâu sắc và tự hào 
vẻ truyền thống đó. 


Trong quá trình dựng nước và giữ 
nước, nhân dân ta luôn luôn phải 
đương đầu với mọi thử thách và, khó 
khăn gian khô: vừa phải vật lộn với 
thiên tại vừa phải liên tiếp chiến đảu 
chống giặc ngoại xâm. | 


Có thê nói, trong lịch sử đàn. tộc ta 
nhiều khó khăn, thứ thách nối tiếp 
nhau điền ra. Chẳng cần ngược lại lịch 
sử xa xưa, chỉ điểm lại khoảng thời 
gian hơn nứa thế kỷ qua dưới sự lãnh 
đạo của Đăng cũng thấy rất rõ điều 
đỏ. Cách mạng Tháng Tám vừa mới 
thành công đã phải đương đầu với 
thù trong, giặc ngoài, với nạn đói 


khủng khiếp. Và, liên tiếp sau đó là. 


các cuộc kháng chiến chống chủ 
nghĩa thực dàn Pháp. chống đế quốc 
Mỹ và chống chủ nghĩa bành trướng 
bá quyền Trung-quốc. Ngày nay, 
chúng ta vừa phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề của các cuộc chiến 
tranh đó, vừa phải đối phó với một 
cuộc chiên tranh phá hoại nhiều mặt 
mà kẻ địch đang tiến hành. Khó khăn 
chồng chất khó khăn; thử thách này 
tiếp theo thứ thách khác. Mặc đủ vậy? 
chúng ta văn vững vàng, cách mạng 
vận tiếp tục tiến lên, 

Đương nhiên, trong quả trình đi 
lên của cách mạng không khỏi có 
những kẻ vấp ngã, tụt lại phia sau, 
không khỏi có những người dao động, 
ngà nghiêng. Song, tuyệt đại đa số 
Chúng ta đều vững vàng, biết suy 
nghỉ đúng và hành động đúng, chấp 
nhàn khó khăn, cố gắng vươn lên cho 
xứng đăng với đất nước và dàn tộc. 
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Làm cho thế hệ trẻ ngày nay hiều 
đúng, *hiều sâu sắc trưyền thống tỐt 
đẹp đó tức la chúng ta đã trang bị 
được cho họ cái vốn tỉnh thân rất 
phong phú. Với cái vốn đó, chắc chắn 
tuôi trẻ sẽ vững vàng vượt qua. mọi 
khó khăn, thử thách, lập được những 
chiến công kỷ diệu trong sự nghiệp 
xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. 


Cán cà, bền bí uà sảng Tạo trong lao 
động là nét đặc trưng của dân Lộc ta. 
Nét đặc trưng đó cũng đã trở thành 
một truyền thống tốt đẹp. Chúng ta 
có trách nhiệm làm cho thế hệ trẻ 
ngày nay hiều rõ truyền thống đó, 
tự giác kế thừa và phát huy truyền 
thống đó đề chuẩn bị cho họ một tỉnh 
thản, một khí phách tiến công trên 
các lĩnh vực sản xuất, công tác, tồ 
chức đời sống... 


khác với các thế hệ thanh niên 
trước đày, thế hệ thanh niên ngày 
nay có trình độ học vấn cao hơn, có 
khả năng tiếp thu nhanh chóng các 
thành tựu khoa học và kỹ thuật tiên 
tiến. Thanh niên lại có mặt ở hầu 
khíp các ngành hoạt động của xã hội. 
Nếu chúng ta làm cho môi thanh niên 
đang hoạt động trên từng lĩnh vực đó 
hiều rõ tô tiên ta xưa kia và các thế 
hệ cha anh mấy chục nám qua đã lao 
động căn cù, bền bí và sáng tạo như 
thế nào đè bảo đảm ăn no đánh 
thẳng», đề xây dựng đất nước được. 
như ngày nay; và các tập thê thanh 
niên hòm nay đang lao động đũng cìm 
và sáng tạo như thế nào, ở những nơi 
chồng chất khó khăn, chắc họ sẽ ý 
thức đảãy đủ hơn vẻ trách nhiệm của 
mình trong việc góp sức thịc hiện 
thắng lợi các chương trình kinh tế — 
xã hội do Đảng đề ra; chắc chắn họ 
sẽ có thêm sức mạnh tính thần đề 
hoàn thành xuất sác vai trò xung 
kích cách mạng của mình trong sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa: xã hội. 


Giáo đục truyền thống cách mạng: 
cho thể hệ trẻ còn phải làm cho họ 


biết kế thửa nếp sống giun dị, Phươitg 
yêu Đà đàm bọc lăn nhau. Đối với dàn 
tộc ta, đày cũng là một truyền thông 
đặc sắc. Tử ngàn xưa, nhân dân lao 
động nước ta đã rất quý trọng những 
thành quả lao động của minh, luôn 
luôn sống trong sạch, giàn đị, cần 
kiệm, œ đỏi cho sạch, rách cho thởm ». 
Họ rất ghét thói xa hoa, phủ phiếm, 
kệch cỡm, đua đòi, sống quay quắt, 
thủ đoạn, luồn lọt. Nét nồi bật là mỗi 
quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 
người và người Đó là quan hệ 
bình đẳng, dân chủ, thương vêu 
đùm bọc lẫn nhau, «tối lửa, tắt đèn » 
có nhau. Ngày nay, trong chế độ mới, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, truyền 
thống đó được phát triền thành đạo 
lý: «mỗi người vỉ mọi người. mọi 
người yi mỗi người. 

Chúng ta có trách nhiệm làm cho 
thế hệ trể ngày nay hiều rõ được 
truyền thống đó đề họ tự giác xử sự 
cho thích hợp trong lối sống; đề họ 


nhận thức được một cách đúng đắn. 


rằng: ngay trong tỉnh hình đang có 
khó khăn về nhiều mặt như hiện nay, 
nếu có nhân sinh quan cách mạng 
đúng đắn, chúng ta vẫn có thề 
phấn dâu đạt được một lối sống đẹp, 
một lỗi sống vău minh đúng với ý 
nghĩa sàu xa của nó. Đương nhiên, 
Đăng ta, Nhà nước ta đang nỗ lực 
phấn đấu đẻ nước ta có mức sống vật 
chất khá hon và một đời sống tỉnh 
thân phong phú thông qua việc thực 
hiện các chương trình kinh tế — xã 
hội. 


Cuối cùng, cần giáo dục thanh niên „ 


(nh thần quốc tế trong sáng, thủ 
chung. Đây là một phẩm chất cao quý 
được Đang tà đàyv công hun đúc nên 
trong hơn nửa thế kỷ chiến đấu vừa 
qua và đã trở thành một bộ phận của 
truyền thống cách mạng. Việc giáo 
dục truyền thống này nhằm giúp thế 
hệ trẻ khắc phục tư tưởng tự tí cũng 
như tư tưởng dàn tộc hẹp hòi; giúp 
họ nàng cao tỉnh thần đoàn kết quốc 


° 


tế; đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với 
[.iên-xô và các nước trong cộng đông 
xã hội chủ nghĩa, với khối liên minh 
đặc biệt Việt-nam — [ào — Cam-pu- 
chia, và khi cần thỉ sản sàng làm 
nghĩa vụ quốc tế theo yêu câu của 
Dùng, 


* 


Alrốn cho những truyền thống cách 
mạng trên đày thấm sâu vào tư tương, 
tỉnh cảm của thế hệ trẻ, biến thành sức 
mạnh vật chất to lớn, cần tiến hành 
công tác giáo dục một cách có tồ chức, 
có nghệ thuật, thiết thực và thường 
xuyên- Từ trước đến nav Chúng ta đã 
làm công tác này và đã thu được 
những kết quả tốt. Song, nhìn chung 
cách làm eòn đơn giản, chưa tạo thành 
nền nếp. Hầu hết các cơ sở mới chỉ 
áp dụng một vải hình thức quen 
thuộc như e nói chuyện truyền thống », 
® đốt đuốc truyền thống » mà chưa có 
những hình thức tông hợp, đa dạng, 
phong phú. 

Giống như nhiều mặt giáo dục khác. 
công tác- giáo dục truyền thống cách 
mạng cho thế hệ trẻ đòi hòi phải sử 
dụng một cách có nghệ thuật các 
phương tiện nghe nhìn, như : nghe nói 
chuyện, nghe đọc truyện, nghe các bài 
hát truyền thống, hội thảo các chuyên 
đề truyền thống, xem kịch, xem phim, 
xem tượng đài, thăm nhà bảo tàng, 
thăm các di tích lịch sử v.v. Những 
điều tai nghe mát thấy bao giờ cũng 
có sức truyền cảm, thuyết phục mạnh 
mẽ, nó *đánh ® thẳng vào trực giác, 
đề lại trong tuôi trẻ những ấn tượng 
sâu sắc. Khác với mấy chục năm 
trước đây, các phương tiện nghe, nhìn 
ngày nay đã được sử dụng rộng rãi 
và có nghệ thuật trong công tác thông 
tin đại chúng. Nếu chúng ta không 
khai thác khả năng của các phương 
Viện này, không «nghe thuật hóa ® 
công tác giáo dục truyền thống cho 
phù hợp với tâm lý thanh niên, thiếu 
niên, mà chỉ tiền hành giản đơn bằng 
sự “thuyết lý, giảng giái một chiều ®, 


á1 


thì hiệu quả giáo dục sẽ bị hạn chế 


rãi nhiều, 


Muốn đồi mới công tác giáo dục 
truyền thông và đưa nó vào nền nếp, 
thì nhất thiết phải có sự phối hợp 
toàn xã hội, Bát đầu tử gia đỉnh và 
các trưởng lớp mẫu giáo, thông qua 
các bài ca, chuyện kẽ của các bà mẹ 
và người dạy trẻ, chúng ta cần tạo 
nên trong các em những ý thức tối 
đẹp đầu tiên về quê hương mình, về 
trưởng lớp mình; giáo dục cho các 
em biết trân trọng những sản phầm 
vật chất và tính thần mà các lớp 
người lớrPtuôi đã tạo ra trong xã hội, 
đã mang đến cho các em, Lên cấp học 
phô thông, những kiến thức về truyền 
thống dân tộc và cách mạng được mở 


rộng và nâng cao thông qua môn học - 


lịch sử và các hoạt động xã hội «sinh 
hoạt truyền thống?" do nhà trưởng 
hoặc Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên 
tồ chức. Vi vậy, việc giảng dạy bộ 
_môn lịch sử và việc tô chức các hoạt 


động ngoại khóa nhằm giáo dục truyền ' 


thống cách mạng cho học sinh cần 
được đầy mạnh hơn nữa, đôi mới và 
nâng cao chất lượng hơn nữa, không 
chỉ trong các trường phô thông mà cả 
trong các trưởng đại học. 


Trợ lực cho nhà trưởng, việc giáo 
dục truyền thống ngoài nhà trường 
bằng hoạt động của các cơ quan văn 
học nghệ thuật và các cơ quan thông 
tin dại chúng là vô cùng quan trọng. 
Chỉ thị 14 của Han bí thư Trung ương 
Đăng về việc tăng cường giáo dục 
truyền thống cách mạng cho thế hệ 
trẻ đã ghỉ rõ: «Các cơ quan tuyên 
truyền thông tin báo chí, văn hóa 
giáo dục và các ngành hữu quan phải 
có chương trình giáo dục truyền 
thống cách mạng cho thanh niên ». 
liện nay thanh niên rất ước ao được 
đọc những cuốn truyện hay viết 
về thời thanh niên của Bác Hồ, về 
Đăng, về các chiến sĩ cách mạng 
trẻ tuôi đã cöng hiến cuộc sống đẹp 
đẽ, trong sáng, cao thượng. đã hy sinh 
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cuộc đời mình cho nước, cho dân. 
Thanh niên rất khát khao những bài 
hút mới viết về truyền thống có nghệ 
thuật cao; rất khát khao được xem 
những cuốn phim, vở kịch có tầm khái 
quát lớn vẻ lịch sử, có tính tư tưởng 
sâu sắc, có sự đồi mới” về cấu trúc, 
đàn dựng. Thanh niên cũng rất muốn 
xem nhữ›g tác phầm điêu khắc, hội 
họa về đề tài truyền thống, rất muốn 
xem những bức tranh, bức tượng đẹp 
thề hiện cuộc sống của những người 
anh hùng thuệc các thế hệ thanh niên 
trước đây, hoặc của thế hệ thanh niên 
ngày nay. Quả thật, truyền thống 
không phải là một cái gi đã cũ đối 
với tuôi trẻ như một số người quan 
niệm; trái lại, nó đang được thanh 
niên, thiếu niên chờ đón, tiếp nhận 
một cách đây hứng thú qua các loại 
hinh nghệ thuật. Nếu các cơ quan văn 
học nghệ thuật và cơ quan thòng 
tin đại chúng coi đề tài này là một 
nội dung quan trọng trong chương 
trình công tác của mình, thì chác chắn 
sẽ được tuôi trẻ cả nước hoan nghênh. 


Việc xây dựng các cơ sở vật chất 
phục vụ công tác giáo dục truyền 
thống cách mạng như hệ thông các 
nhà bảo tàng, các khu di tích lịch sử, 
các nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài kỶ 
niệm... từ trung ương đến các địa 
phương và cơ sở cũng đóng một vai 
trò rất quan trọng. Tùy điều kiện cho 
phép. các xã, phưởng, quận. huyện, 
nhà máy, nông trưởng,.... nên có kế 
hoạch xìày đựng các nhà lưu niệm 
hoặc tượng đài kỷ niệm, trước hết nên 
chú ý viết cuốn sử của đơn vị mình. 


Chúng ta đang gặp những khó khăn 
về kinh tế, tài chính, vật ìư, nhưng 
với phương châm Nhà nước và nhân 
đân củng làm, trung ương và địa 
phương cùng làm, địa phương và cơ - 
sở cùng làm, chúng ta vẫn có thể huy 
động được sức mạnh tổng hợp của cả 
xã hội đề sửa sang lại những cơ sở 
vật chất đã có, xảy dựng những cơ 
sở mới cần thiết, đáp ứng vêu cầu 


của việc giáo dục truyền thống cho 
thế hệ trẻ. 


* 


Trong những năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, được 
các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi- 
Minh ở các cấp đã tiến hành nhiều 
biện pháp thích hợp, có hiệu quả, 
nh'm giáo dục truyền thống cách 
mạng, truyền thống dân tộc cho thế 
hệ trẻ, 


Đề công tác này phát-triền lên một 
bước mới theo tỉnh thần chỉ thị l4 
của Ban bí thư Trung ương Đảng về 
việc tăng cường giáo dục truyền 
-thống cách mạng cho thế hệ trễ, Ban 
bí thư Trung ương Đoàn đã quyết 
định tô chức cuộc hành quân theo 
bước chân những người anh hùng bắt 
đầu từ tháng 5-1983 và kết thúc vào 
năm 1985 là năm tập trung nhiều ngày 
kỷ niệm lớn. Đây là một phương thức 
giáo dục truyền thống cách mạng thông 
qua các hoạt động cụ thề, phong phú, 
hấp đẫn, thiết thực nhằm làm cho 
tuôi trẻ cả nước nhận thức sâu sắc về 
lịch sử chiến đấu quang vinh của 
Đảng và nhân dân anh hùng, bồi 
dưỡng lòng tự hào và biết ơn của 
tuôi trẻ đối với các thế hệ cách mạng 
đi trước, giúp tuổi trẻ nhận rõ sử 
mệnh lịch sử thiêng liêng của mình 
trong giai đoạn cách mạng mới. kế 
tục trung thành và xưất sác sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của Đảng và dàn 
tộc, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Cũng thông qua các hoạt động cụ thê 
của cuộc hành quân mà động viên 
đoàn viên thanh niên phần đấu thực 
hiện các chương trinh công tác của 
Đoàn, góp phần tịch cực vào việc 
thực hiện tháng lợi Nghị quyết Đại 
bội thứ V của Đăng; đòi mới một 
bước phương pháp công tác thanh 
niên, xây dựng tö chức Doàn và Hội 
liên hiệp thanh niên vững mạnh... 


"Qua 5 tháng triền khai, cuộc hành 
quản theo bước chân những người 
anh hùng đã đạt được những kết quả 
khá tốt Ít có cuộc vận động nào được 
thanh niên hưởng ứng nhanh như 
cuộc vận động này. Bát đầu từ lHà- 
nội, cuộc hành quản đã nhanh chóng 
lan tổa ra các tỉnh miền Trung, vào 
thành phố Hiö-Chi-Minh và tận cúc 
tỉnh cực nam của Tô quốc như Kiên- 
giang, Minh-hái. 


Cuộc hành quần theo bước chân 
những người anh hủng do Đoàn phát 
động đã được các cấp bộ Đảng nhiệt 
liệt hoan nghênh. Một số tỉnh ủy và 
thành ủy đã ra chỉ thị tăng cường lãnh 
đạo cuộc vận dộng này và có kế hoạch - 
hướng dẫn đảng viên tham gia. Nhiều 
bạc cách mạng lão thành, đẳng viên 
lâu năm, chiến sĩ, sĩ quan quân đội 
đã phục viên hoặc về nghỉ hưu ở các 
miền trong nước đã bày tỏ niềm vui 
trước cuộc vận động này. Nhiều đồng: 
chí đã tham gia những hoạt động 
truyền thống với tuỏi trẻ một cách 
say sưa. Có thề nói cuộc hành quân 
theo bước chàn những người anh hùng 
đang đi vào lòng người, bởi vì các 
thế hệ có thể tìm thấy trong đó những 
năm tháng quang vinh của mình, Nó 
gìn chặt với các hoạt động xã hội cho 
nên mang tính thiết ‹thực sâu sắc. 
khủẻ phục được bệnh hình thức vẫn 
khá phô biến trong công tác giáo dục. 
Và do áp dụng được nhiều biện pháp 
như tham quan, du lịch, cắm trại, mở 
hội truyền thống một cách lĩnh hoạt, 
không chờ đợi có đủ điều kiện và 
phương tiện vật chất:.. cho nên nhiều 
nơi đã lôi cuốn thanh niên, thiếu niên 
tham gia đông đảo, và động viên được 
sảng kiến của họ trong việc khai thác, 
sử dụng những cơ sở vật chất sẵn có 
ở địa phương nhằm phục vụ tốt và 
đưa dàn cóng tác giáo dục truyền 
thống vào nẻn nếp. 


Tuy vậy, ở một số nơi, nhất lÀ 
các vũng trọng điểm, cuộc vận động 


{.: 


này vẫn chưa được triền khai. Không 
ít cơ sở của Đoàn còn lúng túng trong 
chỉ đạo thực hiện. Ban bí thư Trung 
ương Đoàn đã có kế hoach khác phục 
những nhược điềm nây bằng cách: 
táng cường sự chỉ đạo tích cực, đồng 
bộ trong các cơ quan của Đoàn ; tranh 
thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, 
sự phối hợp của chính quvền và các 


Kế quan văn hóa, giáo dục, tuyên 


truyền, báo chí... Qua cuộc vận động 
này, tuổi trẻ cả nước chắc chắn sẽ 
hiểu sâu sắc hơn những giá trị truyền 
thống cách mạng của các thế hệ đi 
trước; và trong điều kiện mới, chắc 
chắn tuồi trể sẽ phát huy và viết nên 
những trang sử mới xứng đáng của 
thế hệ mình. 


Tích lũy uù tiêu dùng... 


(Tiếp theo trang 31) 


Thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
tập trung dân chủ của tài chính Nhà 
nước. Một mặt, khác phục cách quản 
lý quan 4iêu, gò bó, thực biện phân 
cấp quản lý đồng bộ, tháo gỡ ràng 
buộc, Kmiở rộng quuền tự chủ ề tài 
chính đề các cơ sở, các ngành và địa 
phương phát huy tỉnh thần chủ động, 
sing tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng 
của: minh, đầy mạnh sản xuất, kinh 
doanh, làm ra nhiều sản phẩm, tăng 
tích lũy cho bản thàn và cho Nhà 
nước. Xlặt khác, /hực hiện lập trung, 
thông nhất cao: tập trung mọi nguồn 
_thu vào ngân sách Nhà nước theo 
đúng chế độ, tuyệt đổi không đề phát 
sinh các khoản thu chỉ ngoài ngân 
sách, các loại quỹ. bất hợp pháp, tập 
trung đại bộ phận số thu, nhất là các 
nguồn thu lớn và chủ yếu vào ngân 
sách trung ương.TrongØ tình hình đất 
Mrước còn nghèo, khả năng tài chính 
í(, việc tập trung mạnh vốn vào ngân 
Sách trung ương là rất cần thiết đề 


Nhà nước có thề bảo đảm cấp phát 
cho những nhu cầu xây dựng, quốc 
phòng và đời sống trọng yếu và cấp 
bách nhất, có ý mghĩa toàn quốc và 
toàn dân. Về thu cũng như chỉ, thực 
hiện thống nhất các chính sách, chế 
độ, tiêu chuần do trung ương quy 
định chung cho cả nước, giữ vững 
kỷ luật tài chính và pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. : 

Sự tham gia tích cực, chủ động 
của tài chính Nhà nước vào việc xây 
dựng kế hoạch kinh tế quốc dân, 
phục vụ và kiềm tra, thúc đầy qưá 
trình thực hiện kế hoạch, bảo đảm sự 
nhất trí giữa kế hoạch hiện vật và 
kế hoạch giá trị, cũng như sự phối 
hợp chặt chẽ, ăn khớp giữa các mặt 
hoạt động tài chính, giá cả, lao động 
tiền lương, thương nghiệp, quản lý 
thị trường đều có quan hệ rất lớn 
đến việc thực hiện chính sách tích 
lũy và tiêu dùng trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay. 


Kỷ niệm lần thứ 195 ngày Quang - Trang đại phá quân Thanh 


CÁCH ĐÁNH CỦA QUANG -TRUNG 


AI mươi vạn quản chiến đấu và 
hàng chục vạn quân vận chuyên, 
phục dịch của nhà Thanh do tổng đốc 


Lưỡng Quảng Tôn-Si-Nghị chỉ huy. 


sắp sang xâm lược nước ta. Một vấn 
đề chiến lược trọng yếu nhát đặt ra 
cho Nguyễn-Huệ là phải làm sao tiêu 
diệt nhanh chóng, gọn gàng, triệt đề 
được quân thù, 


Trước sự đe dọa của nạn ngoại 
xâm, tỉnh hinh trong nước lúc ấy ra 
sao ? Ở đàng trong cái họa Nguyễn- 
Ánh là mối lo canh cánh đối với 
Nguyễn-Huệ. Thấy rõ sự yếu đuối, 
nhu nhược của Nguyễn-Nhạc., Nguyễn- 
Lữ, nhìn về xa, Nguyễn-Huệ xem 
q họa Nguyễn-Ánh ?® là căn bệnh tiềm 
tàng, nếu không xóa được tận gốc sẽ 
có lúc bột phát đe dọa đến tính mạng. 


Tình hinh đàng ngoài cũng vô cùng : 


phức tạp. Nếu chiến tranh dây dưa, 
giặc Thanh có thề nhận được thêm 
viện binh thì chiến tranh càng kéo 
dài thêm. Nấp đưới giio giặc Thanh, 
bọn Lê-Chiêu- Thống có thê xây dựng 
đần dần lực lượng ngụy quân đáng 
kề đề giúp sức cho Tỏòn-Sĩ-Ne¿hị. Trên 
thực tế, khi quân Thanh chiếm được 
Thăng-long, quân «cần. vương?” của 
[,â-Chiêu- Thống đã lên khoang 2 vàn 
nưưỜời. 


HOÀNG-MINH-THẢO 


Khi đó, tại Phú-xuân, quân đội Tây- 
sơn dưới quyền chỉ huy của Quang- 
Trung chỉ có khoảng 6 vạn người. 
Quang-Trung đã trủ tính, dọc đường 
Liến ra Bac-hà. sẽ tuyển thêm quản, 
nhưng có thê thấy trước được rằng 
khi tiến đánh Thăng-long, số quản 
tronzg tay cũng chỉ khoảng 10 vạn, 
chưa bảng nửa số quản của kẻ thù,. 

Triều Thanh đưới thời Càn-Long lại 
đang ở vào giai đoạn cường thịnh. 
Tôn-Si-Nghị sau khi chiếm được 
Thăng-long đã được hoàng đế nhà 
Thanh khen là €đại thần toàn tÀi », 
là người «một mỉnh gánh vác, điều 
khiển có phương pháp, cho nên không 
đầy một tháng mà đã thành công, 
thật xứng đáng với sự ủy nhiệm của 
trăm Ð (Đại Thanh lịch triều thực lục 
1318, tr.21 và 241). Càn-Long tặng cho 
Tôn-Sĩ-Nghị tước mưu dũng công hạng - 
"nhất, Như vậy, quân giặc đông, tưởng 
giặc tài, chúng còn có thêm bọn tav 
sai việt gian thông thạo địa hình và 
tỉnh hình trong Tước tì, 


Í[.ực của ta đã không bảng chúng, 
cho gqên muốn đánh thắng chúng tất 
phải tạo ra được thế “nhằm tăng gấp 
bội thực lực của ta, làm suy vều, 
giảm xuống nhiều lần thực lực của 
địch». Thế đó trước hết là thế bất 
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ngờ. Đây là điều mà Quang-Trung 
đã trùủ hoạch ngay tại Phú-xuân và 
- điều đó đã trở thành yếu tố then chốt 
trong kế hoạch đại phá quân Thanh 
của người *anh hùng áo vải ». 


là một thiên tài quân sự, hiều ta, 
hiều địch, Quang-Trung thấy trước 
được và nắm chắc được những điều 
kiện để tạo ra yếu tố bất ngờ cản 
thiết đó. Quang-Trung tô ra rất tàm 
đác với ý kiến của L.a-Sơn phu tử 
Nguyễn-Thiếp : «Bây giờ trong nước 
trong không, lòng người tan rã, quản 
Thanh ở xa tới đây không biết tỉnh 
hình quân ta vếu hay mạnh, không 
hiệu rõ thể nên đánh hay giữ ra sao. 
Chúa công đi ra chuyến này, không 
quá mười ngày, giặc Thanh se 
bị dẹp tan ®. Chính vì thế, khi vừa ra 
đến Tam-điệp› Quang-Trung đã tuyên 
bỏ với các tướng lĩnh ở Bắc-hà: 
« Lan này ta ra, thân hành càìm quản, 
phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. 
Chẳng quá mười ngày, có thê duôi 
được người Thanh s. : 


* 


Phương lược của Quanø-Trung tiễn 
đánh quản Thanh được đặt trên cơ 
sở yếu tố hàng đầu: bất ngơ, 


Hất ngờ không thê tự đến, mà phải 
tạo ra. Ở đây, trước hết phải dành 
còng đầu cho Ngô-Vân-Sở và Ngô- 
Thi-Nhậm. Các tướng Tày-sơn là 
những đũng tưởng, đi theo Nguyễn- 
Huệ từ ngày đầu khơi nghĩa, trăm 
trần trăm tháng, chỉ biết tiến không 
lùi. Puy chỉ eó 7—8 nghin quản dưới 
quvền chỉ huy, nhưng Ngô-Văn-Sở và 
Phan-Văn- Làn có thừa dũng cảm và 
mưu lược đề quyết chiến với 20 vạn 
quản Thanh, vì theo như lời Ngô-Văn- 
Sở *®giặc đến thì phải sống, chết với 
giặc, còn, mất với thành», nhất là 
đảyv lại là thành Thăng-long. Thế mà, 
nẹhe theo lời bàn của Ngô-Thi-Nhậm, 
N#ỏ-Vãn-Sở đã ra lệnh lui quân về 
giữ Pam-điệp. Như lời Quang-Trung 
nhạn xét tại Tam-điệp, các người 
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đã biết nin nhịn đề trAnh mũi nhọn 
của chủng, bên trong thi kích thích 
lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc 
kiêu căng, kế ấy là rất đúng * ( Hoàng 
Lê nhất thống ch. Tình thần quân 
địch ra sao 2 Ngạo mạn, kiêu căng 
vốn là căn bệnh cố hữu của nhiều 
tướng «thiên triểu». Đường đường 
là tông đốc Lưỡng Quảng. kéo quản 
hai tỉnh sang œ khu xử» công việc 
của một equàn Giao chỉ P thuộc tộc 
«man đi », thì có gì là khó ! Tôn-Sĩ- 
Nghị vốn kiêu căng càng thêm kiêu 
căng. đi đến chủ quan, coi thưởng 
đối phương. nhất là khi chiếm được 
Thăng-long một cách dễ dàng, không 
gặp phải sự kháng cự nào đáng kề. 
q Thắng lợi » của Tôn-Si-Nghị lại 
diễn ra đúng vào địp gần Tết nguyên 
đán. Quân Tây-sơn lại rút lui từng 
bước từ Lạng-sơn đến Thăng-long. 
Tất cả những nhân tố trên đây đã đầy 
Tôn-Sï-Nghị đến quyết định. cho 
quân linh nghỉ ngơi ăn Tết và chuần 
bị thêm lực lượng đề sau Tết, khoảng 
ngày mồng 6 sẽ tiếp tục tiến quân. 
Trên thực tế quản Thanh và bọn tày 
sai gạt hết mọi công việc, chỉ lo ăn 


- Fết. Theo tập quán, Tết bắt đầu từ 


ngày tiễn táo quân tức là ngày 23 
tháng chạp đến ngày hạ nêu tức là 
ngày mỏng 7 tháng giêng, bọn bù 
nhìn Lê-Chieu-Thống đã làm lễ phong 
ấn (cất ấn nghỉ việc) tử ngày 25 tháng 
chạp, «cho phép các quan và quân linh 
nghỉ mười ngày đêcùng vui đón tiết 
xuân * (Hoàng Lê nhất thống chỉ). 
Kế cho giặc Thanh sngủ trọ một 
đêm» tại Thăng-long của Ngô- 
Thi-Nhậm đã góp phần tạo nên thế 
tràn chiến lược thúc đầy và kích 
thích Tôn-Si-Nghị dừng quản tại 
Thăng-long. Chủ quan khinh dịch, 
Tôn-SI-Nghị và cả đạo quân Thanh 
xâm lược vùi đầu vào cuộc say sưa 
hưởng lạc dịp Tết. Đây là màn khỏi 
che khuất cuộc tiến quân của Quang. 
Trung từ Phú-xuân ra Tam-điệp, là 
liêu thuốc làm tê liệt cả thế trận lần 
tỉnh thần cảnh giác và sản sàng chiến 


_ đấu của quân Thanh đóng ở khu vực 
Thăng-long. 

lrong khi Tôn-Si-Nghị và bọn 
tướng Thanh dương đương tự đắc 
xem quản Tây-sơn như «cá chậu 
chm lồng. còn chút hơi thừa thoi 
thóp» (Hoàng Lê nhất thống chủ), 
thí Quang-Trung, khi tiến quân ra 
đến Nghộ-an, Thanh-hóa. lại sai người 
“đưa thư đến Sĩ-Nghị đề xin đầu 
hàng, lời lẽ trong thư rất là nhữn 
nhặn khiêm tốn » (Việt sử thông giám 
cương mục), Tôn-Sï-Nghị càng hống 
hách, khinh thường, ra lệnh cho 
“Quang-Trung hãy rút quản về 
Thuận-hóa đề chờ phân xử » (L¿-Qu/ 
_kU sự). 

hhi đại quản Tây-sơn đã tập kết 
tai Tam-điệp, thì Tôn-Sĩ-Nghị và đại 
quản Thanh văn mái mê trong cuộc 
truy hoan. Trong bối cảnh tỉnh hình 
Bảc-hà thời đó, thời gian một tháng 
® ngủ trợ ?® của quân Thanh tại Thăng- 
long là thời gian chúng hoành hành 
và phơi bày bản chất xâm lược tàn 
bạo của chúng, đồng thời cũng là 
thời gian nuôi dưỡng và phát triền 
đến cực độ tính chủ quan, khinh địch 
của Tôn-Sĩ-Nghị và bè lũ. Đây cũng 
là tháng phơi tràn bản chất việt 
gian bán nước cực kỳ đê tiện của bè 
lù I.¿-Chiêu-Thống, đồng thời làm 
nồi bật chính nghĩa đánh giặc cứu 
nước của nghĩa quân Tây-sơn trước 
nhân dàn BHác-hà. Những nhân tố đó 
đã đưa nhân dàn Bác-hà và ca nước 
về với người “anh hùng áo vai%®, với 
nghĩa quân Tây-sơn. Bối cảnh chính 
trị và tư tướng mới tại Bác-hà, 
qdtrong nước trống không — lòng 
người tan rä*, đối với Tôn-Sĩ-Nghi 
-và bẻ lũ tay sai Lê-Chiêu-Thống, có 
nghĩa là trong nước tràn đảy căm 
thủ bọn giác xâm lược và bọn việt 
gian bán nước, lòng người đồng tàm 
nhất trí đánh giặc, cứu nước. thu 
giang sơn về một mỗi. QQuangø+l'rung 
“đã đặt bọn Tôn-Si-Nghị. Lẻ-Chiêu- 
Thống vào tình trạng có mắt không 
thấy, có tại không nghe». Quàn bộ 


Tây-sơn án ngữ Tam-điệp. Thủy 
quản Tây-sơn án ngữ các dường thủy 
ra Bắc vào Nam. Nhân dàn Bác -hà 
vừa ngàn chặn không cho gián điệp 
giặc lọt qua phòng tuyên của ta, vừa 
thu nhận các tin tức tỉnh báo từ hàu 
phương địch chuyên về bộ chỉ huy 
nghĩa quàn ày-sơn; bí mật của 
phía tá được bao vệ chặt chẽ, động 
tĩnh của phía dịch bị ta nám chắc 
hằng ngày. Tôn-ŠSi-Nghị không hiều 
biết được gỉ về ý đó chiến lược của. 
Quang-Trung, và hoàn toàn rơi vào, 
thế bắt ngờ. bị động trước cách dành 
tài tỉnh của Quang-Trung. Dúng như 
Nguyễn-Trãi đã nói: «Được thời có 
thế, thì mất biến thành còn, nhỏ hóa 
ra lớn ; mắt thời không thế, thị mình 
hóa ra yếu, vẻn lại thành nguy, sự 
thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn 
tay » (Quân trung từ mệnh tạp). 


* 


Muốn không lờ, phải hành động 
nhanh chóng cho kịp với thời. Vấn 
đề 0húìn tốc được đặt ra với Quang-« 
Trung, thân tốc hành quản đến địa 
điềm tập kết, thần tốc chuần bị và 
tiến công quản địch. Dây là sở trường 


. của (QQuang-Trung và nghĩa quản Tày- 


sơn. Tỉnh thần cao, tỏ chức gọn nhẹ, 
nghĩa quân Tàảy-sơn dưới quyền chỉ 
huy của Quanø-Trung — theo lời của 
tmÒI eđunỡ nhàn nói với mẹ Lê-Chiêu- 
Thống — gra Bác vào Nam, ần hiện 
nhữ quý thân, không ai có thể lường 
trước được Ð® (Hoang Lẻ nhỉi thông 
chí). Đày cũng là điều bè lù Tòn-Si- 


Nghị không thề nào lường trước 
được. 
Ngày 21 thủng 12 năm 1788. tại 


Phú-xuàn, Nguyễn-Huệ nhận được 
tìn báo khẩn cấp của Ngò-Văn-NỞ. 
Ngày ngàyv hôm sau, Nguyễn-Huệ làm 
lễ lên nưới hoàng đẻ làv niên hiệu 
Quang- Trung, rồi lặp tức thống lĩnh 
đạt quản tiên ra Bắc, Chỉ động thái 
đó cũng đủ chứng mình sự sản sàng 
chiến đầu rất cao của các đơn vị 
nghĩa quàn Tày-sơn, tỉnh quyết đoán 


'Y 


và khăn trương hành động của người 
*anh hàng áo vai? và dặc biệt là 
nhần quan và sự tính toán chiến lược 
sau rộng của Qaang-Trung trong 
việc làm chủ thời gian nhằm thực 
hiện bất ngờ. 


Tranh thủ từng khắc, từng giờ. 


trong hành quân, dừng ở Nghệ-an 
hơn 10 ngày, thời gian vừa đủ đề 
nghỉ ngơi, bồ sung lực lượng và tồ 
chức duyệt binh nhằm cô vũ, nâng 
cao sĩ khí. Sau khi lấy thêm quân ở 
Thanh-hóa, Quang-Trung và đại 
quản Tàây-sơn đến Tam-đdiệp ngày 
15-1-1789. Như vậy là chỉ trong vòng 
21 ngày kè từ khi xuất quản tại 
Phú-xuân, Quang-Trung và đội quản 
Tày-sơn đã hoàn tất hàng loạt hành 
động chuâần bị lực lượng và chuẩn 
bị tỉnh thần cho quân sĩ. Hầu như 
không một khác, một giờ nào bị bỗ 
phí. Trừ thời gian dừng chân ở 
Nghệ-an và Thanh-hóa, thời gian 
hành quân của đại quân Tâày-sơn 
đong trên 6 vạn khi đi từ Phú-xuân, 
lên đến 10 vạn khi đi từ Thanh-hóa, 
chỉ có khoảng IÍ hoặc 12'ngày. Thật 
là điều vượt quá xa khả năng tính 
toán chiến lược của tướng giặc Tôn- 
Si-Nữøhi. 

Đã có sản #“ phương lược tiến đánh » 
từ khi ra quân tại Phú-xuân, Quang- 
Trung phải giải quyết hàng loạt văn 
đề cụ thể như tìm hiều đầy đủ sự 
bồ trí lực lượng của địch trên suối 
dọe đường từ Tam-điệp đèn Thăng- 
long, đặc biệt là tại chính khu. vực 
Thăng-long, chọn hướng tiễn công 
chủ yếu và những mục tiêu then 
chốt đề tập trung lực lượng đánh 
vào, huấn luyện nghĩa quản cách 
đảnh cụ thể vào những điềm cụ thê, 
chuần bị các phương tiện vật chất 
phục vụ cho các trận đánh và động 
viên quyết tàm của ba quân không 
tiếc máu xương quét sạch giặc ngoại 
xam. Quang-Trung không những đã 
thần tốc trong hành quân, còn thần 
tóc cá trong các công việc chuần bị 
tác chiến ngay trong những ngày 
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giáp Tết, Chỉ trong vòng 10 nơày tử 
1ö đến 25 thăng 1 năm 1789 (tức. 30 
TếU đại quần Tày-sơn đã hoàn thành 
mọi động tác chuần bị và sẵn sàng 
bước vào trận quyết chiến lịch sử. 
Trước khi xuất phản, Quang-Trung 


_ mở tiệc khao quân và tuyên bố : #® Nay 


hãy làm lễ ăn Tết nguyên đán trước, 
đợi sang xuân ngày 7 vào thành 
Thăng-long sẽ mỡ tiệc lớn— các ngươi 
hãy nghe nhớ lấy lời ta xem có dúng 
thế không 2 a. | 


Lời tuyên bố đanh thép đó là hiệu 


lệnh tiến công thần tốc, bước quyết 


định trong bộ ba : thần tốc hành quản, 
thân tốc chuẩn bị, thần tóc tiến công, 
bước hoàn tất mỗi quan hệ giữa bất 
ngờ và thần tốc, giữa bất ngờ và thời 
cơ trong bối cảnh «thời; thời; thực 


không nên lỡ » (Quân [rung ÍW mệnh 


tạp). Những ngày mồng 3 và mỗng 4 
Tết là những ngày quân giặc ở trong 
tỉnh trạng mệt mỗi cả về thề lực lăn 
tính thần sau hàng chục ngày đêm 
chuan bị cho Tết và ăn Tết, Đây 
chính là thời gian thuận lợi cho việc 
bất ngờ thọc sảu và giảng đòn quyết 
định vào tận hang ồ của đại quân 
Thanh kề cả sở chỉ huy của Tôn-Sĩ- 
Nghị tại cung Tây-long. 


Từ cơ sở tiến công thần tốc đó 
phải xây dựng cách đánh nhằm đạt 
mục tiệu chiến lược : tiêu diệt nhanh 
gọn toàn bộ quản dịch đề trong vòng 
vài ngày kết thúc chiến tranh. Với 
lực lượng ta ¡t, tiến đánh những lực 
lượng dịch đông gấp hơn-"hai lần, 
Quang-Trung đã chọn cách đánh sở 
trường của nghĩa quân Tây-sơn: bị 
mặt. bất ngờ, nhanh chóng tiến quản 
tử nhiều hướng, bằng nhiều cách 
nhằm kẹp quân Thanh vào giữa vòng 
VẬY, của quản ta, tập trung lực 
lượng ở cánh chủ yếu, đồng thời cũng 
triển khai lực lượng ở một số hướng 
khác, tạo thành ưu thế áp đảo tiến 
công mãnh liệt một số vị trí then 
chốt trong hệ thống phòng ngự của 
quản Thành tại khu vực Thăng-long, 
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phá vỡ thế trận của giặc, đầy quân 
Thanh vào tỉnh trạng hỗn loạn, 
hoang mang, không ứng phó kịp đề 
đi đến chỗ bị tiêu điệt hoàn toàn. 


Quang-Trung bố trí quân Tây-sơn 
thành 5 đạo cùng tiến đánh khu vực 
Thăng-long: đạo quân chủ yếu do 
Quang-Trung trực tiếp chỉ huy 
đánh thẳng vào hệ thống phòng ngự 
chủ yếu của địch ở phía Nam Thăng- 
long; đạo quân thứ hai do đô đốc 
Bào chỉ huy tiến ra Đại-áng (Thường- 
tín — Hà-sơn-binh) làm nhiệm vụ yêm 
hộ và phối hợp với đạo quân chủ lực ; 
đạo quân thứ ba do đô đốc Đặng- 
Tiến-Đông chỉ huy, bất ngờ tiến công 
tiêu điệt quản Thanh đóng ở Khương- 
thượng, rồi thọc sâu vào Thăng-long. 
Đày là mũi bao vậy chiến dịch, đánh 
vào sườn phải trận tuyến của địch, 
nơi ít phòng bị, nhưng lại có tính 
chất hiểm yếu ; đạo quân thứ tư do 
đỏ đốc Tuyết chỉ huy vượt biên dánh 
vào Hải-đương; đạo quản thứ năm 
do đỏ đốc Lộc chỉ huy là mũi bao 
vây chiến lược vượt biên tiến lên 
hướng Bác-giang nhằm chặn đường 
rút lui của quản Thanh từ Thăng- 
long về Quảng-tàyv, và sẵn sàng ngăn 
chặn quân tiếp viện từ Quảng-tây 
sang. 


Thế trận tiến công của Quang- 
Trung đặt đại quân Thanh vào thế 
“cá chậu chim lông ®, không đường 
chạy thoát. Từ thế trận đó Quang- 
Trung đã chọn những tử huyệt trong 
hệ thống phòng ngự của Tôn-Sĩ-Nghị 
đây là các điềm Hà-hồi, Ngọc-hồi và 
khương-thượng. Tập trung lực lượng 
đánh vào các đie¡n đó, phía Tày-sơn, 
túy với tổng số quân chưa bảng nửa 
tỐng SỐ quản địch, nhưng đã có được 
sö lượng quản áp đảo quân địch tại 
cac điểm quyết chiến đã chọn. Quân 
Tây-sơn còn được sự giúp đỡ. phối 
hợp chiến đấu của nhân dàn các địa 
phương nơi diễn ra chiến sự. 


Khi cuộc tiến công mở màn, theo 
kế hoạch tác chiến của Quang-Trung, 


` 


đã hình thành rõ rệt thế trận bao 
vây rộng lớn toàn khụ vực Thăng- 
long. Các đường lớn rút lui của quản 
giặc đều bị ngăn chặn. Tai chính điện, - 
đạo quản chủ lực do Quang-Trung. 
đích thân chỉ huy đánh vỗ mặt, trong 
khi cánh quân vu hồi do Đặng-Tiến- 
Đông chỉ huy từ thượng đạo (đường 
núi) ập xuống như mũi dao cắm phập 
vào sườn quân giặc tử tây nam 
Thăng-long thọc sâu tận quả tỉm của 
chúng là eung Tây-long bên bờ sông 
Hồng. Sự phối hợp giữa các cánh 
quân tiến theo cá hai đường thủy, 
bộ đã diễn ra nhịp nhàng. Cách đánh 
bao vây trên toàn bộ thế trận đó tác 
động sâu sắcˆ đến tỉnh thần của bộ 
chỉ huy quân Thanh và toàn bộ tướng 
sĩ, bình lính Thanh khi hệ thống 
phòng ngự của chúng bị đập gãy và 
chọc thủng một sỏ điểm xung yếu. 
Với tỉnh thần để bị hoang mang dao 
động của một đạo quân xâm lược khi 
gặp khó khăn, đặc biệt là khi đứng 
trước nguy cơ bị bao vây, phản ứng 


tâm lý tất vếu đầu tiên của chúng là 


lo chạy tháo thân. Chính thế trận bao 
vây trong toàn cuộc hội chiến đó dã 
khiến cho Tôn-Sï-Nghị « người không 
kịp mặc giáp, ngựa không kịp đặt 
yên?®, hốt hong bổ cung Tày-long 
củng với một số tên tùy tùng vượt 
cầu phao chạy sang bờ bên kia sòng 
Hồng, rồi ra lệnh cắt cầu phao làm 
cho hàng vạn quân Thanh chết đuối. 
Cũng thế trận bao Vày toàn cục đó 
đã dản đến kết quả: trong tồng số 
¿0 vạn quàn chiến đấu và hàng chục 
vạn dân phu, chỉ có khoảng 5000 tên 
củng Tôn-Sĩi-Nghị chạy thoát về 
Trung-quốc. 

Trong thế trận bao vày đề tiêu diệt 
toàn bộ đại quản Thanh đó Quang- 
Trung đã thực hiện cách đánh bao 
vậy tiêu diệt từng vị trí “then chót s 
của giặc. 

Giữa đêm 30 Tết đạo quân chủ lực 
của Quang-Trung vượt sông Gián bất 
ngờ tiêu diệt các vị trí tiền tiêu của 
điặc ở bờ bác sông Nguyệt-quyết và 


át 


Nhật-tão, truy kích các toán quân :  Quang-Trung đã quyết dịnh dùng 


Thanh và bắt gọn chúng tại Phú-xuyên 
“không đề một tên nào trốn thoát? 
(Iioàng Lẻ nhất thông chí). Nhờ đấy 
nửa đêm mồng 3 Tết Kỷ Dậu (28-1-1789) 
quân Tây-sơn bao vàyv kín đồn Hà- 
hồi (Thưởng-tín, Hà-sơn-binh) cách 
Thăng-long chỉ khoảng 20 km mà 
quản giặc trong đồn không hề bay biết, 


Chiến thắng lià-hồi là tiên đề và 
điều kiện đề tiến công đón Ngọc-hỗi, 
trận đánh then chốt quyết định số 
phận của đạo quần Tôn-ST-Nghi. 


Khí được biết quản Tày-sơn đã 
tiến đến XNgọc-hồi, Tôn-ST-Nghị và 
làt cá các tướng lĩnh và bình sĩ 
Thanh trong khu vực Thăng-long 
đều kinh hoàng. khiếp hãi. Chúng 
báo nhau *thật là tưởng ở trên trời 
xuống, quân ở dưới đất chui lên » 
(Hoàng Lẻ nhất thống chỉ). Bản thần 
Toòn-Si-Nghị khi được tín cấp báo 
cũng phải «rút kiếm chém xuống đất 
nói rằng: sao mà thìn tốc thế (Afinh 
đò sử). Tỉnh thân quản Thanh lâm 
vào tình trạng xao xuyến cực độ, 
đúng lúc đạo quàn chủ lực Tây-sơn 
do Quang-Trung chỉ huy xuất hiện 
ngay trước đón Ngọc-hồi, cứ điềm 
then chốt trong hệ thống phòng ngự 
của quản Thành ớ mặt trận phía nam 
Thăng-long. Đày là chiếc lá chán chủ 
vếu che chớ cho đại quản Thanh ở 
Thăng-long; chặt đứt mắt xích này 
tức là sẽ làm đứt tung ca sợi xích. 

Ờ đạy Quang- rung đã quyết định 
sử dụng đạo quản chủ lực do mình 
trực tiếp chỉ huy cộng với đạo quản 
- tiếp 1rng do đỏ đọc Báo chí huy gồm 
tông cộng Khoảng 6 đến 7 van người 
đẻ tiền công quản Thanh gồm khoảng 
3 van đồng ở Nơoe-hồi. 

Phía Tày-sơn chiếm được ưuú thế 
VỀ qU1 SỐ, HØOàI Pa CcÒn €Ó TU voi 
chiên trong lực lượng xung kích cùng 
củng nó, giáo, lao; tượng bình Tày 
sơn còn được trang bị nhiều thứ hóa 
khí như súng tay, hóa hồ và đặc biết 
là cá dại bác trên minh voi. 
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đại bộ phận binh lực, trong đó có toàn 
bọ tượng bình, tiến công mãnh liệt 
vào phía nam đön XNgọc-hồi, trong 
khi một bộ phận đạo quân chủ lực 
được bố trí sản ở phía dòng bác 
Ngọc-hồi -‹chặn cá hai hướng dường 
thiên lý và đẻ sông Nhị nhắm buốc 
quản địch phải chạy dạt về phia tây 
theo hướng đảm Xlực. Đạo quân của 
đó đốc Bảo từ Đại-áng được sử dụng 
như lực lượng chỉ viện cho đạo quàn 
chủ lực trong việc công phá đồn 
Ngọc-hồi, nhưng nhiệm vụ chủ yếu là 
bao vậy và tiêu diệt quân giặc khi 


-húng đến đầm Mực. 


Tiến công mãnh liệt ở chính diện 
đồng thời mở sản cho quản giặc mọt 
con đường thoát đề đây chúng đèn 
một cái bảy tử địa đã chuẩn bị từ 
trước là đầm Mực. Cách đánh tài tỉnh 
này của Quang-Trung đã dân đến kết 
quả tiêu diệt hoàn toàn cảnh quản 
của đô đốc Thanh llứa-Thế-Hanh ngày 
trong đồn Ngọc-hỏi và tại đầm Mực. 
Vẻ cách tiến công mãnh liệt của quản 
Tày-sơn, chính kế thủ cũng phải thừa 
nhận : “Quán tiên phòng của giác — 
tức quản Tảy-sơn — xông thẳng vào 
đại doanh của ta *(.1n-ng7n quản doanh 
kỤ uếu), ® giặc dùng những bó rơm to 
lớn đề che đỡ mà lăn xả vào... hể 
trước ngã, người sau nỏi, hết thảày 
đều trồ sức liêu chêt mà chiến đau". 
(Việt sử lhông gi cương mục), 


Cũng vào khoảng canh tư đêm mỏng 
4 tháng giêng RỶ Dậu khí đạo quản 
chủ lực tiên đánh đồn Ngọc-hồi thi 
trên hướng phôi hợp, đạo quản của 
đô đốc Đặng-Tiến-Đông làm mũi bao 
vây chiên dịch, bắt ngờ tiên công 
mãnh liệtđồn Khương-thượng (Đống- 
đa). Quản giặc không xoay trở KỊP, 
vi chúng khóng ngờ quân Tày-sơn lại 
tử hướng núi thỉnh linh ập xuống. Chỉ 
sau Vài giờ chiến đầu, đồn RNhương- 
thượng Dị tiêu diệt Quản Pây-sơn 
thừa thang tiêu điệt luôn các đồn 
Yến-quyết, Nam-dong, rồi tràn vào 


cửa ô tây nam thành Thăng-long như 


mọt mũi lao tử xa phóng thẳng vào . 


cung Tâv-long, nơi Tôn-Sĩ-Nghị đặt 
sở chị huy của hắn. Đang dồn tâm trí 
vào Ngọc-hồi, thị lại thấy quân Tây- 
sơn từ mặt tây nam ập đến, Tôn-Sĩ- 
Nghị và các tưởng sĩ Thanh hoàng 
hốt cực độ, không còn cách nào khác 
đà cuống cuồng chạy thoát thàn. 


Trong các trận  Ngọc-hồi, và 
Khương-thượng (Đống-đa), các vếu tố 
bất ngờ, thần tốc, bao vây và tiễn 
công mãnh liệt đã được kết hợp chặt 
chẽ, nhân sức mạnh của quân Tây- 
sơn lên gấp bội, do đó đã nhanh 
chóng đè bẹp được quân Thanh, mặc 
dù về số lượng chúng đông hơn ta 
nhiều lần. Quân Tây-sơn đã nám chắc 
thời cơ, thực hiện bất ngờ, hành 
dộng thân tốc đề giành chủ động, tạn 
dụng thời cơ; dựa vào bất ngờ đề tạo 
nên thế trận bao vây, trong khi chính 
thế trận bao vây đớ lại nâng cao hiệu 
lực, tác động của bất ngờ, sử dụng 
các yếu tố bất ngờ, bao vây và thần 
tốc đó làm tiên đề và điều kiện thuận 


lợi cho hành động tiến cồng mãnh ˆ 


lêt nhằm tiêu diệt một số cứ điềm 


then chốt thuộc hệ thống phòng ngự, 


của địch. 


Dây thật chẳng khác nào dùng 
những ngón tay thép điềm đúng vào 
những tử huyệt của giặc, đập vỡ thế 
trận của. giặc, đầy chúng vào tỉnh 
trạng tan rã và bị tiêu diệt trong vòng 
vậy của quân ta. Đây là cách đánh kỳ 


điệu của Quang-Trung. Bất ngờ và” 


thần tốc tạo ra thời cơ bao vây tiến 
công mãnh liệt tiêu điệt các đồn Hà- 
hồi, Ngọc-höồi và Khương-thượng. Thời 
cơ này được sử dụng đúng đắn chính 
xác lại tạo ra thời cơ mới. Đô đốc 
Đặng-Tiến-Đông đã. không bỏ lỡ khi 
«một minh một ngựa tiến lên (rước, 
đẹp yên nơi cung cấm » thọc sâu vào 
cung Tây-long — sở chỉ huy của Tôn- 
ST-Nghị- 

Mờ sáng ngày mồng ‹5 Tết Kỳ Đâu, 
đạo quân của đô đốc Đặng-Tiến-Đông 


tiến vào Thăng-long đến trưa, đạo 
quân chủ lực của Quang- -Trung cùng 
với đạo quân của đô đốc Bảo tiến vào 
kinh thành. 


Nét tiêu biêu đặc sắc của tư tưởng 
quân sự Quang-Trung là tư tưởng 
tiền công, giành lấy và nắm chắc 
quyền chủ động từ chiến lược, chiến 
dịch đến chiến đầu, dùng mưu kế đề 
giành lấy bất ngờ, dùng hành động 
thản tốc và dùng cách đánh bao vậy 
chia cát kết hợp với đột phá đề tiến 


«công tiêu điệt địch, tiêu diệt gọn gàng 


và triệt đề đội quân dịch với số lượng 

dỏng hơn. Quân Thanh rất chủ quan 
sau hàng loạt thắng lợi đẫn đến việc 
chiếm đóng kinh thành Thăng-long. 
Tòn-ST-Nghị tưởng chừng đang nắm 
trong tay quyền chủ động. Thế nhưng, 
ngay tại Phú-xuân, với tư tưởng tiến 
công, với tính quyết đoán nhanh chóng 
đựa trên cơ sở những tính toán toàn 
điện, chính xác, người “anh hùng áo 
vai» đã giành lại quyền chủ động 
chiến lược về tay minh khi quyết 
định * lập tức xuất quản ®. 


Ở vào thế phải * lấy ít đánh nhiều », 
vấn đề đạt ra là phải tạo thế, tạo 
thời cơ đề chuyền hóa so sánh lực 
lượng giữa hai bên, dùng thế và thời 
đề tăng sức mạnh của ta lên gấp bội, 
giam sức mạnh của địch xuống nhiều 
làn. Trong thực tế diễn biến chiến sự, 
Tôn-Si-Nghị đã bị bất ngờ về v định 
chiến lược của Quang-Trung, bất ngờ 
về nghệ thuật chiến dịch, và bất ngờ 
cả trong các trận chiến đấu từ các 
trận Hlà-hồi Ngọc-hồi Khương- 
thượng đến mũi bao vây thọc sâu vào 
cung Tày-long. 


Cách đánh của Quang-Trung đã 
phát huy được sức mạnh kỳ diệu vi 
nó được xây dựng trên một nền tảng 
vững chắc. Trước hết, Quang-Trung 
đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa 
đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ nên độc 
lập của Tồ quốc, đã giải quyết thỏa 
đáng một số hiểm khích trong nội bộ 
phong trào Tảy-sơn, đã tÌru phục được 


.) 


lòng dân cả nước và đặc biệt là lòng 
dân Bác-hà trong vùng tạm bị giặc 
chiếm đóng về miột mỗi, 


Đề bảo vệ đất đai thiêng liêng của 
Tô quốc, Quang-Trung đã tận dụng 
thế đất hiềm trở của Tô quốc, từ đãy 
núi Tam-điệp, đàm Mực đến con 
đường thượng đạo ập xuống Khương- 
thượng. Dưới quyền chỉ huy của 
Quang-Trung là những tướng sĩ 
nghĩa quân Tây-sơn tài trí, đũng cảm 
có kỷ luật nghiêm minh, sẵn sàng hy 
sinh vỉ nước. Quang-Trung còn kết 
hợp tài tỉnh các vếu tố bất ngờ, bao 
vày với công tác địch vận. Tóm lại, 
Quang-Trung đã dùng được “sức 
mạnh của cả nước ® đề đại phá quản 
Thanh. Cách đánh của Quang-l rung 
được tạo thành từ nhiều yếu tổ trong 
đó có các yếu tố nỏi bật là bất ngờ, 
thần tốc, bao vây và tiến cônE mãnh 
liệt. Trận đánh “Thăng-long của 
Quang-Trung là một chiến dịch ở quy 
mô chiến lược, là một trận quyết 
chiến chiến lược, quyết định thang 
lợi của chiến tranh. Tư tưởng và 
nghệ thuật quân sự trong trận này 
thẻ hiện bước phát triền mới trong 
nghệ thuật quân sự Việt-nam thời 
trung cầ. 

Phương pháp tác chiến “công 
thành » ở các thời kỳ trước Quang- 
Trung phát triền chưa cao. Dến Quang- 
Trung thị phương pháp tác chiến này 
đã phát triền tới trính độ cao hơn về 
tồ chức và thực hành chiến dịch. Tràn 
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đánh Thăng-long là một chiến dịch 
lớn ở quy mô chiến lược. Thế trận 
chiến dịch là một thế trận liên hoàn 
rất chặt chẽ, đồng thời tiến công trên 
nhiều hướng, nhiều mũi của 5 đạo 
quân, đánh vào toàn bộ cơ cấu đội 
hình phòng ngự của địch.  - 

Việc chỉ huy, điều hành chiến dịch 
rất là tài tình. Trên một phạm vi 
rộng lớn của mấy tỉnh Bác-hà, 5 đạo 
quản cùng triền khai hành động và 
hiệp đồng nhịp nhàng trên các hướng 
cách xa nhau, điều đó chứng tổ một 
trình độtcao về tô chức và điều hành, 
chỉ huy một chiến dịch lớn. Chiến 
dịch Thăng-long làm cho ta liên tưởng 
đến dáng đắp một chiến địch trong 
thời đại ngày nay: Về mặt này — mặt 
chỉ huy chiến dịch — trận đánh Thăng- 
long cũng là một bước phát triền mới, 
một bước phát triền cao hơn và là sự 
hoàn thiện thêm về nghệ thuật quân 
sự Việt-nam thời trung cồ. 

Quang-Trung củng các tướng Sĩ 
nghĩa quân Tày-sơn đã có những 
đóng góp vô cùng quý giá vào kho 
tàng nghệ thuật quản sự Việt-nam. 

Trận đánh Thăng-long đại phá 
quán Thanh là sự kế tục xuất sắc các 
trận Chỉ-lăng, Bạch-đẳng, Như-nguyệt. 
Và chiến thắng Điện-biên-phủ 1551, 
đại tháng mùa xuân 1975 trong chiến 
dịch Hö-Chíi-Minh và chiến thẳng 
quản xâm lược Trung-quốe tháng 
2-1929 là sự kế tục tuyệt vời các 
trận tháng xưa kia. | 


Nhân kỷ niệm lồn thứ 5 đánh thắng chiến tranh xâm lược 
của bọn diệt chúng Pôn Pốt oà bọn bành trướng Băc-kinh 
ở biên giới phía tây nam (1.1979—1.1984) 


BỀ RỘNG VÀ CHIỀU SÂU CÚA , 
MỘT THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC 


CácH đày vừa đúng 5 năm, quản 

và dàn ta đã đánh bại hoàn toàn 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
diệt chủng Pôn Pốt ở suốt đải biên 
. giới phia tây nam. Cuộc chiến tranh 
tội ác này bắt đầu tử hồi 1975, trở 
nên ác liệt từ giffa năm 1977-cho đến 
đầu năm 1979, gây nên những tồn thất 
to lớn về người và của ở các tỉnh 
Kiên-giang, An-giang, Long-an, Tâyv- 
ninh, Sòng-bé, Buôn-ma-thuột và Gia- 
lai — Kôag-tum. Đồng thời, được sự 
giúp đỡ của bộ dội ta. quân và dán 
Ktơ-me đã vùng dậy dưới lá cờ đại 
nghĩa của Mặt trận đoàn kết dân tộc 
cứu nước Cam-pu-chia, quật đồ ách 
thống trị của bọn Pôn Pốt — lèng Xa- 
ri— Khiêu Xam-phon, !ay sai của bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc, 
cứu đất nước khỏi tai họa điệt chủng, 
đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên 
mới, kỶ nguyên độc ập tự do thật sự 
và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Năm năm qua, nhìn lại sự chuyền 
biến lịch sử đầu năm 1979, chúng ta 
càng thấy nồi lên tầm cao của chiến 
thắng vĩ đại nói trên, và càng thấy rõ 
bề rộng và chiều sàu thất bại chiến 


+ 


THÀNH -TÍN 


lược của bọn trùm điệt chủng và quan 
thầy của chúng. 


NĂM NĂM TRƯỚC, 
ĐÒN SÉT ĐÁNH ẤY 


Đối với bọn trùm bành trướn? ở 
Trung-nam-hai, sự sụp đồ của bọn Pôn 
Pốt thật quả bất ngờ.Dọn chúng những 
trưởng rằng tàn sát hơn 3 triệu người 
đàn Cam-pu-chia, lùng giết hết mọi 
lực lượng yêu nước, chúng có thẻ kim 
kẹp chặt chẽ những người dân Khơ- 
me còn sống sót, thủ tiêu mọi sr 
chống đối ở trong nước. Chúng cũng 
chủ quan nghĩ rằng quàn và dân Việt- 
nam bị chúng uy hiếp ở dai biên giới 
phía bắc, gặp những khó khăn về kinh 
tế và dời sống sau mấy chục năm 
chiến tranh, lại phải giải quyết hàng 
loạt vấn đề về chính trị, kinh tế, xã 
hội ở các tỉnh phía nam, không còn 
có đủ sức đề làm nhiệm vụ quốc tế 
củng những người yêu nước Carn-pu- 
chia quật đồ bọn diệt chủng Pôn Đối, 
bọn tay sai được chúng dày công nuôi 
dưỡng và tiếp sức về mọi mặt. Ngược 
với ý chúng, cuộc tiến công của bộ 


đội cách mạng trên chiến trường Cainm~ 
pu-chia đã diễn ra nhanh chóng, theo 
thế chẻ tre, chỉ trong vòng hơn hai 
tuần đã giành được thắng lợi trọn 
vẹn trong phạm vi cả nước. 


Bao giờ cũng vậy, bọn phát xít và 
diệt chủng thường hùng hỗ tàn bạo, 
nhưng không mày may có cơ SỞ xã 
hội trong nhàn đàn, cho nên thật sự 
suy vếu và rất để đồ kẽnh trước 
cước tiến công dũng mãnh của bộ đội 
cách mạng và sự nồi dậy' của nhân 
đân. Bọn trủm bình trướng đính ninh 
rằng chúng dã đưa vào Cam-pu-chia 
hàng nghin cố vàn» quân sự, vải 
nehin bình lính làm cầu đường, đã đö 
vào hàng vạn tấn vũ khí trang bị kỹ 
thuật quản sự: máy bay, tàu chiến, 
phúo tảm xa l30 mi lí mét, xe tăng, 
súng phòng không.., trực tiếp vạch 
kế hoạch và đôn đốc hơn 20 sư đoàn 
quản Đôn Pỏt chiến đấu thì thế của 
chủng là vô cùng vững chíc và chúng 
nhất định giành được thắng lợi. 


Bọn chúng càng chủ quan, huẻnh 
hoang khoác lác khi ¡nêu rao sẽ đánh 
chiếm tỉnh ly và toàn tỉnh Taáy--ninh, 
rồi tiến về Sài-gòn, đánh sảu xuống 
An-giangs Kiên-giang, Trà-vinh... thị 
thất bại của chúng càng nặng nề và 
cay đẳng, Chứng đột nhiên đứng trước 
mọt sự thật phủ phàng. liơn 230 sư 


đoàn của chủng chỉ trong hai tuần đã. 


bị đáănh tợi bời và tan rã toàn bộ. 
Hàng nghìn quản quan Trung-quốc chỉ 
kịp chạy thoát thân sang Thái-lan bỏ 
mặc cho bọn tay sai sụp đồ tan hoang. 


Đòn chiến lược mãnh liệt, táo bạo, 
bất ngờ của bộ đội cách mạng cuối nănn 
1978 và đầu năm 19/9 mãi mãi đi vào 
lịch sử như một cuộc tiến công thần 
tốc phản ánh khoa học quản sự và 
nghệ thuật quân sự tài gioi, sing tạo 
đến mức điệu luyện của bộ đội cách 
mạng hai nước Việt-nam và Caim-pu= 
chia. Đây đúng là dòn sét đánh giáng 
xuống đìu bọn trùm diệt chúng và 
quan thầy của chúng đang ngự trị Ở 
Trung-nam-hải Dọn chúng chủ quan 


ò1 


kiêu ngạo và mù quáng đâu có tính 
đến chữ ngờ † 


, 


VÌ SAO CHÚNG NÓ CAY CÚ 
ĐẾN THẾ 


Sau thất bại ê chế và nhục nhã ở 
Cam-pu-chia, suốt 5 năm. nay, bọn 
trằm bành trướng Trung-quỏc văn 
chưa hết cav đẳng. Chúng vẫn ráo 
riết giờ mọi thủ đoạn đề hà hơi tiếp 
sức cho bọn tàn quản diệt chủng. 
Mặc dù chẳng có lấy HỘI mét biện 
giới cùng với Cam-pu-ehia, lại ở cách 
Cam-pu-chia hàng nghìn ki lò mét, 
chứng vẫn coi vân đề Cam-pu-chia là 
một vấn đề quan trọng đặc biệt dồi 
với chúng, eoi đó là văn đề ưu tiên 
hàng đủu, là diều kiện trước hết đè 


_cäi thiện quan hệ với các nước khác. 


Vi sao chúng nó lại cay cú một cách 
không bình thường và gay gắt đến thế? 

Trưước hết, về mặt chính trị, chủ 
nghĩa Mao được Báec-kinh bán rao 
kháp thế giới rõ ràng đã không ăn 
được khách. Chủ trương bành trưởng 
trước hét bằng ý thức hệ, bảng tư 
tưởng, bằng đường lỗi chính trị của 
chúng rõ ràng đã thất bại Giữa lúc 
ấy bọn Đôn Pốt là một nhúm kể công 
khai tàng bốc và ca tụng chủ nghĩa 
Mao,*“coi chủ nghĩa Mao là sự giúp 
đỡ vô giá đối với bọn chúng!». Càng 
hiểm nên càng quý, Càng quý bao 
nhiều thi khi chúng sụp đồ tan tành, 
Bác-kinh át cảm thấy đau hơn hoạn. 

Hai là, kiều «chủ nghĩa xã hỏi %® 
được bọn Pòn PốI xàv dựng ở Canm- 
pu-chia rất hợp khâu vị của Bắc-kinh. 
Đó là một kiều «chủ nghĩa xã hỏi s 
kỷ quặc, một quái thai khủng khiếp, 
thủ tiêu hết mọi quyền tự do, xóa bỏ 
triệt đề mọi quyền tư hữu, xóa bồ 
tiền nong, chợ búa, cò Xxủy sự tàn úc 
và nơu muội, đi xa hơn cả cái “còng 
xã nhàn dàn» của Bắc-kinh “từng 
được Mao-Trach-Đông khen ngợi là 
qsáng tạo ®*, là “đọc đáo», là đi 
nhanh, là triệt đề... Cái mô hình Đác=- 
kinh này bị xóa bỏ ngav giữa lúc 


- 


chúng mơ tưởng có«thÈ xuất cảng 
sang các nước thế giới thứ ba thi làm 
sao mà bọn trùm bành trướng ở BĐắc- 


kinh không cay đẳng dến phát điên. 


lên được ! 

Ba là, trong mưu đồ bành lrướng 
xuũng Đông Nam châu Á, Trung-quốc 
tập trung sức lực hòng phá vỡ con đê 
cách mạng vững chác là Việt-nam đề 
mở đường thôn tính các nước khác 
"trong vùng. Giở thủ đoạn, đồ tiền của 
đề điều khiền và nắm chắc bọn Pỏn 
Đốt, bọn bành trướng Bác-kinh vừa 
e€ó một công cụ lợi hại đặc biệt, một 
con dao găm bén nhọn chọc vào sườn 
của Việt-nam khi cơ thề của Việt-nam 
còn đầy những thương tích của chiến 
tranh, vửa có một tên biệt kích lợi 
hại nằm vùng đề nhằm phá hoại và 
thôn tính cả khu vực Đông Nam châu 
A rộng lớn giàu tài nguyên và có vị 
trí chiến lược hết sức trọng yếu. Con 
đao găm bén nhọn bị bể gãy ; tên biệt 
kích lợi hại nằm vùng bị loại bỏ, làm 
sao Bác-kinh không. phát điên lên 
được ! : 

Bị thất bại bất ngờ và cay đáng, 
bọn bành trướng đã lồng lên lên, đem 
00 vạn quân xâm lược các tính biên 
giới phía bắc Việt-nam, tàn phá và 
tàn sát bừa bãi các vùng chúng đến, 
tự phơi trần bộ mặt phản động đề 
hèn và bất lực của chúng trước: nhân 
dân thế giới. Chúng những tưởng 
cuộc xâm lược của chúng sẽ đỡ đòn, 
nàng đỡ tính thần cho bọn tàn quản 
"Pôn Pốt đang tan rä về tô chức và 
suy sụp về tỉnh thần, thế nhưng thất 
bại nhục nhä của chúng càng làm cho 
bọn này lụn bại hoàn toàn. Bọn bành 
trướng bá quyền Bắc-kinh lại càng 
_ thêm bội phần cay cú; chúng ráo riết 
hà hơi tiếp sức cho bọn tàn quân 
Pòn Pốit, giờ mọi thủ đoạn dê-hèn 
nói xấu, bôi nhọ nghĩa cử cao quý 
của bộ đội Việt-nam ở Cam-pu-chia, 
câu kết với bọn để quốc đây mạnh 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đối với nước ta. Chúng đã thất bại 
cav đắng và nhát định sẽ thất bại 


hoàn toàn trong mưu đồ bành trướng 
mủ quáng và nham hiểm của chúng 
xuống phía nam. 


CỤC DIỆN MỚI TỐT ĐẸP 
CHƯA TỪNG CÓ 


Thắng lợi lịch sử của cách mạng 
hai nước Việt-nam và Cam-pu-chia 
đánh bại hoàn toàn quân: Pòn Đốt 
xâm lược ở dải biên giới phía tây 
nam Việt-nam và quật đồ ách thống 
trị của chúng trên toàn bộ lãnh thô 
Cam-pu-chia cùng với tháng lợi vĩ 
đại của,cách mạng Lào đã tạo nên 
một cue điện hoàn toàn mới trong cả 
khu vục chiến lược trọng yếu này, 

Đó là vì từ đầu năm 1979 khối liên 
mình chiến đấu giữa ba nước anh em 
Việt-nam — Lào — Cam-pu-chia, giữa 
ba quốc gia độc lập, thống nhất cùng 
liến lên chủ nghĩa xã hội, được cúng 
cố vững chắc hơn bất ký thời gian 
nào trước đảy. Qua các hiệp ước hòa 
bình hữu nøhị và hợp tác củng một 
loạt hiệp định về kinh tế, tài chính, 
ngoại thương, văn hóa, nghệ thuật 
tay đòi và ba bên giữa ba nước anh 
em, Sức mạnh chính trị, quần sự, kính 
tế, tư tưởng của mỗi nước đèu được 
nâng lên rõ rệt Mặt khắc, sự hợp tác 
và liên minh toàn diện của ba nước 
anh cm với Liên-xô, thành trì của 
cách mạng và của hòa bình thế giới 
và với các nước xã hội chủ nghĩa 
khác làm cho thế và lực của cách 
mạng ở Đảng Nam châu Á mạnh hơn 
lực lượng phản cách mạng, làm cho 
chủ nghĩa xã hội ở khu vực này trở 
nẻn vững chắc, | 

Hiếng ở Cam-pu-chia, mặc dủ hậu 
quả của nạn điệt chủng khủng khiếp 
còn nặng nề và kéo đài trên Lắất cà 
mọi mặt của đời sống kinh tế — xã 
hội, mặc dù bọn bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc và bọn phần dòng 
trong chính quyền Thái-lan rấp tảm 
phá hoại, cuộc hồi sinh vẫn diễn ra 
tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn mọi 
dự kiến lạc quan nhất. Nông nghiệp 


được hồi phục sớm và bắt đầủ có đà 
phát triển. Các cơ sở công nghiệp 
được khỏi phục đần, sự nghiệp giáo 
dục và y tế dưới chính quyền nhân 


đản đạt được những thành tích to: 


lớn, chưa từng có. Nền: văn hóa và 
nghệ thuật đàn tộc được khôi phục 
và bát đầu phát triển với nhiều triền 
.vọng mới. Trật tự an nính trong 
phạm vị eä nước ngày càng được bào 
đảm và củng cố. _ 

Điều rất quan trọng là tponøơ 5 năm 
qua, những yếu tổ cơ bàn làm nên 
sức mạnh của cách mạng, của Nhà 
nước đã được tạo nên hoặc củng cỗ 
HÕ rệt, liliến pháp mới được soạn 
thao và thông qua. Quốc hội được cả 
nước bầu ra qua phỏ thông bầu cử. 
Chính quyền từ cơ sở đến trung ương 
được củng cố.“ Đăng nhàn đân cách 
mạng Cam-pu-chia được tăng cường 
cả về số lượng và chất lượng, xác 
định đường lối và biện pháp cách 
mạng rất đúng đán và sáng tạo, có 
hoạt động quốc tế ngày càng rộng và 
có hiệu quảy được nhân dân cả nước 
tín yêu. Mặt trận đoàn kết xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Cam- pu - chia 
được củng cố và mở rộng, có cơ sở 
trong cà nước, góp phần to lớn tạo 
nên khối đoàn kết dàn tộc vững mạnh, 
đồng tầm nhất trí trong mọi công việc 
cách mạng, Các đoàn thê thanh niên, 
phụ nữ, công đoàn... đều phát triên 
rat Thạnh hàng ngũ của mình, sinh 
hoạt có chất lưềrng, tò chức được các 
đại hội toàn quốc, ngày càng pÓóp phản 
quan trọng vào cuộc hỏi sinh và phát 
triển của đất níróc. Quản đội cách 
mạng Cam-pu-chei đã có những bước 
tiến vượt bậc, về tô chức, chỉ huy, 
huận luyện và trang bị; các đơn vị 
chủ lực mạnh, cùng với bộ đội địa 
phương ngày càng phát triển, và các 
lực lượng du kích rộng khắp là niềm 
tự hào to lớn của nhàn đàn Cam-pu- 
chía, là sức mạnh của cách mạng 
Cam-pu-chia trong RỶ nguyên mới. 

Tuy khó khăn còn nhiều trên tất cả 
các mặt của đời sống do hậu quả của 


S6 : 


nạn điệt chủng man rợ gây ra, 5 năm 
qua, đản tộc Cam-pu-ehia đã tỏ rồ sức 
sống kỷ điệu trong công cuộc hồi sinh 
và phục hứng của đất nước, tạo nên 
một cục diện tốt đẹp chưa tửng cớ 
trên đất nước Cam-pu-ehia. Quả vậy, 
chưa bao giờ Cam-pu-chia có một 
Đăng lãnh đạo theo đúng đường lối 
Mác — Lê-nin khoa họca và sáng tạo 


„như hiện nay :chưa bao giờ toàn dân 


lộc cố kết thành một khối và nhận rõ 
một cách sâu sắc ai là thả, ai là bạn 
như hiện nay ; chưa bao giờ triền vọng 
của đất nước đi lên con đường cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nghèo 
khỏ, bất công và bóc lột, xây dựng 
một xã hội hoàn toàn mới inẺ và ưu 
việt, phát huy hết sức mạnh tiềm tàng 
về vật chất và tỉnh thần lại sáng sủa 
như hiện này. Cũng chưa bao giờ đất 
nước Cam-pu-chia có một lực lượng 
vũ trang nhàn đàn thật sự chiến đầu 
hy sinh vì độc lập tự do và hạnh 
phúc của nhân dân, trung thành vô 
hạn với đất nước và nhân dân như 
hiện nay. Cũng chưa bao giờ như bây 
giờ, cách mạng và đất nước Cam-pu- 
chia lại gắn bó keo sơn với thời đại 
mới, với hệ thống xã hội chủ nghĩa 
hiện thực, với ba dòng thác cách mạng 
hùng vĩ của thời đại. 

Cục điện của đất nước Cam-pu-chia 
là thật sự tốt đẹp, mang nhiềư triền 
vọng lạc quan. Cục điện của ba 
nước JĐông-dương đoàn kết và hợp 
tác ngày càng chặt chẽ và toàn điện, 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội cũng 
thật sự tốt đẹp hơn bao giờ hết, góp 
phần quan trọng giữ vững và thúc 
đầy cách mạng ở Đông Nam Á, châu 
Á và trên toàn thế giới trong 1hời đại 
sục sôi cách mạng hiện nay 


NHŨNG THẤT: BẠI CHIẾN 

LƯỢC ĐÃ SÂU RỘNG VẤN CỎN 
THÊM SÂU RỘNG... 

Ở Việt¿nam, Lào và Cam-pu-chia, 

bọn bành trướng bá quyền Trung- 

quốc và chủ nghĩa để quốc đã vấp 


phải thất bại nặng nề nhất, có ý nghĩa 
chiến lược. Tất cả những mưu đồ tàn 
bạo, vảo quyệt nhất đã được chúng 
đem ra thi thố ở khu vực hiềm yếu 
này và đều thất bại hết sức thảm hại. 


Chủ quan mù quáng là căn bệnh cố 
hữu của tất cả bọn phản động. Mặc 
dù đã thua đau với cuộc rút chạy tả 
tơi của đế quốc Alÿ năm 1975 và thất 
bại ô nhục của 60 vạn tên lính xâm 
lược Trung-quốc đầu năm 1979, bọn 
chúng vẫn rấp tâm câu kết với nhau 
đề phả hoại và; xâm lược Việt-nam, 
Lào và Cam-pu-chia. 

Thế nhưng dù thực hiện nhiều mưu 
kế thâm độc mới, bọn chúng không 
eó cách gì xoay chuyên được tỉnh hình, 

Đỏ là vì cách mạng ba nước Dòng- 
dương đã ở vào thời kỳ mớt. Tình 
đoàn kết và sự liên minh hợp tác toàn 
diện giữa ba nước cũng như sự đoàn 
kết của ba nước với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác làm tăng 
sức mạnh xây dựng và bảo vệ đất 
nước của mỗi nước lên gấp bội. Nhân 
dàn ba nước anh em hiều sâu sắc tâm 
địa của quân thủ, luôn cảnh giác cao, 
có đầy đủ khả năng và sức mạnh làm 
thất bại mọi hành động phiêu lưu 
cũng như mọi thủ đoạn thâm hiệm 
của bọn bành trướng bá quyền Bác- 
kinh câu kết với bọn đế quốc. 

Đó là vi cách mạng ba nước Đòng- 
dương đang đi thuận chiều với xu 
thế của lịch sử, xu thế phát triển của 
thế giới trong thời đại hiện nay nrà 
nội dung cơ bản là sự quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới. Bọn phản 
đèng và đế quốc đang lông lộn,điện 
cuồng, nhưng cái thế của chúng là thế 
xếu, thất bại cuối cùng là điều tất yếu 
không sao tránh khỏi đối với chúng, 

Đó còn là vì. 
quyền luôn tỏ rõ mưu đồ xâm lược 
trắng trợn Đông Nam châu Á; chúng 
vấp phải ý chỉ đệc-lập tự do của nhân 
dàn trong toàn khu vực này. Ngay 
glai cấp tư sản cảm quyền trong các 


bọn bành trướng bá, 


nước ASEAN cũng không thề không 
nhận rõ nguy cơ uy hiếp, đe dọa và 
xâm lược các nước ấy là từ Bác-kinh 
mà đến. Xu thế đối thoại giữa các 
nước Đòng-dương và các nước ASSAN 


-đề đi đến ồn định, hợp tác có lợi cho 


các bên, là một xu thế khách quan. 


Đó cũng còn là vì tỉnh hình nội 
bộ của bọn bảnh trướng bá quyền. 
Trung-quốc và chủ nghĩa đế quỏc 
luôn không ôn định. Những cuộc đấu 
đá, thanh trừng, sát phạt nhau quy ết 
liệt đang diễn ra khắp Trung-quốc, 
đắn đến những rồi loạn mới theo một 
kiều nội chiến đồ máu triền miền. Ử 
Mỹ, chính quyên Ri-gàn phơi bày đầy 
đủ bản chất xâm lược và quàn phiệt, 
đang bị cả thế giới lên án và chuốc 
lấy sự phần nộ của động đảo nhàn 
dân và nhiều thế lực chỉnh trị ngay 
trên đất Àlÿ. Các đồng mình của Mỹ 
đã tỏ rõ thái dộ giữ khoảng cách, 
không đồng tỉnh, hoặc phản đối cuộc _ 
xàm lược tội ác của chính quyền Ri- 
gìn đổi với Grê-na-da. lRi-gàn đang 
bước vào năm cuối củng của nhiệm 


. kỳ toỏng thống với những khó:khăn 


chồng chất về chính trị, kinh tế và 
"goi. giao, 

Hiệếng trong việc phá hồại đất nước 
Cam-pu-chia, chúng nó còn vấp thêm 
một điều bế tíc, Đó là bọn Pôn Đối, 
lực lượng mà bọn bành trướng Trung- 
quốc coi là lực lượng chính đề gày 
rối ren thì lại hết sức suy yếu vẻ 
chính trị, bị cã thế giới lên án. Chúng 
cứ buộc phái o bế một thế lực ma 
quỷ. đề tự chuốc lấy sự cắm phản của 

cả thế giới. 

Chính vì vậy mà mọi mưu đồ tội ác, 
của bọn bành trướng bá quyền Bác- 
kinh cầu kết với chủ nghĩa đế quốc 
nhằm xâm lược, phá hoại Cami-pu- 
chia và ba nước Đông-dương nói 
chung chỉ là sự tự húc đầu vào đi, 
tự làm cho thất bại chiến lược của 
chúng ở vùng này thêm sâu, thẻm 
rộng; chúng đang phải trả giá ngày 
cảng đát cho những hành động tội ác 
cúa chúng. 


` 


- Báo chí và chế độ làm chủ 


tập thè xã hội chủ nghĩa 


s 


Thưa Đoàn chủ tịch. 


Thưa các đồng chỉ đạt biều, 

Chúng tôi hoàn toàn tán thành sự 
đánh giá tỉnh hình công tác báo chí 
chúng ta được trình bày trong báo 
cáo của Ban chấp bành. Dưới đây tôi 
xin phát biếu một số ý kiến về công 
tác nghiên cứu lịch sử báo chí và công 
tác lý luận báo chỉ. : 

Nước tà bát đầu có báo chí cách 
đây 118 nầm. Nhưng trong 609 năm 
đầu báo chí nước ta là báo chí của bọn 


thực đán và tay sai của chúng Chỉ 


từ khi Bác lô cho ru đời tờ báo Thanh 
niên ngày 21-6-1025, đân tọc Việt: 
nam ta mới thật sự có báo chí của 
.“mình., Bác llồ là người sàng lập nên 


báo chí cách mạng của chúng ta, 
nên báo chí gản với đàn tộc, gân 
vỚới giai cấp công nhân và nhân 
đàn lao động Việt nam, nền báo 


chí thấm nhuàần tư tưởng chủ nghĩa 
Mác — lLê-nin, nền báo chí giương 
cao ngọn cờ yêu nước và chủ nghĩa 
xã hội. Vẻ vang thay nền báo chí của 
chúng ta, nên báo chỉ mà người sáng 
lập là Chu tịch Hö-Chi-Minh vĩ đại. 


` 


` 


HỒNG-CHƯƠNG 
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- — Trải qua 5#năm chiến đấu vô cùng 
anh đũng báo chí cách mạng của chúng 
la đã trưởng thành mau chóng và lập 
được những thành tích xuất sắc, Nhin 
lại các chặng đường lịch sử mà báo 
chỉ chúng ta đã trải qua, chúng ta vô 
cùng tự hào vị báo chỉ chúng ta xứng 
đáng là báo chí của đàn tộc Việt-nam 
anh hủng, của Đăng cộng sản Việt: 
nam vĩ đại, Trước Cách mạng Tháng 
Tám, suốt 20 năm đấu tranh gian khó 
dưới ách thông trị đăm máu của thực 
đần Pháp, báo chỉ chúng La đã góp 
phần to lớn vào việc tuyên truyền, tô 
chức quần chúng, chuần bị lực lượng 
đề giành chính quyền trọng cả nước. 
Từ năm 1915 đến nàm 19275, trong 30 
năm đầu tranh vũ trang vô cùng oanh 
liệt, báo chí chúng ta đã góp phản 
lích cực bảo vệ chính quyền cách 
mạng, đánh thắng đế quốc Pháp rồi 


đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp ~ 


giải phóng dân cọc và thống nhát đất 
nước Tám năm qua dưới sự lãnh đạo 
của Đăng, báo chí chúng ta đã làm tối 


(®) Tham luận của đại biều chỉ hội Tạp chí 
Cộng sản tại Đại hội thứ tư Hi nhà béo Việt- 


"nam ngày 8 tháng l2 năm 1982. 


nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mới, góp phần đánh bại hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trướng 
bá quyền Trung-quốc và tay sai của 
chúng, phục vụ tốt sự nghiệp cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước. Với niềm 


tự hào chính đáng, báo chỉ chúng ta. 
_ sánh vai cùng đội ngũ báo chi tiên 


tiến trên thế giới hiện nay. 


Cách mạng Việt-nam,- trong quá 
trình vàn động lâu đài, đã sản sinh 
ra hàng loạt nhà báo có tài năng. 
Hồ Chủ tịch là một thiên tài báo chỉ. 
Các đồng chỉ Trằn-Phú, Nguyễn-Văn- 
cử, Lê-Hồng-Phong, Nguyễn-thị-Minh- 
Khai, v.v. là những người sáng lập 
các cơ quan ngôn luận của Đảng, đồng 
thời là những cây bút sắc sảo. Các 
dồng chí lê-Duän, Trường-Chinh. 
Phạm-Văn-Đồng,... là những nhà báo 
xuất sắc ; ngày nay tuy bản công việc 
lãnh đạo của Đẳng và Nhà nước vẫn 
quan tảàm đến công tác báo chí và 
không ngừng viết bài cho các bác. Có 
thề nói báo chí èách mạng nước ta là 
một trường đào tạo, rèn luyện các 
nhà lãnh đạo chủ yếu của Dẳng và 
Nhà nước ta. Các nhà báo chúng ta 
rất lấy làm vinh dự có được những 


bậc tiền bối về vang như vậy. Chúng. 


†a nguyện noi gương các bạc tiền bối 
trong làng báo chúng ta, cỗ gắng hết 
sức minh làm tròn nhiệm vụ trên mặt 
trận báo chỉ cách mạng. 


Báo chí Việt-nam là báo chỉ mội 
nước thuộc địa, nửa phong kiến, sản 
xuất nhỏ là chủ yếu, tiến thắng lên 
chủ nghĩa xã bội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Báo chỉ 
Việt-nam có những nét đặc biệt, không 
giống báo chí các nước khác trên thế 
€:ƠI. 

Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt- 
nam, tìm rá quy luật phát sinh và 
phát triền của báo chí Việt-nam, sẽ 
giúp ích cho việc xây dựng nền báo 
chí Việt-nam xã hội chủ nghĩa ngày 
nav. Báo chí Việt-nam, nhất là “báo 


vờ 


chí cách mạng, có nhiều kinh nghiệm 
phong phú. Nghiên cứu lịch sử báo 
chí của ta, tông kết những kinh 
nghiệm phong phú của báo chỉ ta, 
kinh nghiệm thành công cũng như 
kinh nghiệm thất bại, kinh nghiệm về 
vận dụng đề tài, thề tài cũng như 
kinh nghiệm về văn phong và trinh 
bày mặt báo, nhất định sẽ có tác 
dụng tích cực góp, phần đào tạo các 
nhà báo và nâng cao chất lượng báo 
chí chúng ta. 

Hiện nay chúng ta chưa có cuốn - 
lịch sử bảo chí Việt-nam. Chúng ta 
phải tiến tới có được cuốn sách đó. 
Tôi tưởng đó là một trong những công 


việc mà Hội nhà báo chúng ta phải .. 


làm. Phải có sự góp sức của nhiều 
người mới có thề viết được cuốn lịch 
sử báo chí Việt-nam. Đảy phải là một 
công trinh tập thề của tãt cả chúng ta, 
từ các nhà báo, các nhà nghiên cứu 
lịch sử báo chi, đến các nhà giáo 
giảng đạyv lịch sử báo chỉ tại các khoa 
báo chí của các trường đại bọc. Môi 
bộ biên 41ập báo, đài phải viết lịch 
sử của báo mình, đài mình. Môi địa 
phương, mỗi ngành phải viết lịch sử 
báo chí của địa phương minh, ngành 
mình. Đương nhiên Ban chấp hành 
Hội nhà báo Việt-nam phải có bộ phản 
chăm lo biên tập lịch sử báo chí. Tôi 
tưởng, †rong tương lai chúng ta phải 
có Viện nghiên cứu lịch sử bảo chỉ. 

Không có lý luận báo chỉ cách mạng 
thì không có báo chí cách mạng. 
Mác, Ăng-phen, Lê-nin đã đề ra lý 
luận báo chỉ vô sẵn. Hồ Chủ tịch và 
Dáng ta đã vận dụng lý luận báo chí 
võ sản của Mác, Ăng-ghen, lLê-nin vào . 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta, đề 
ra đường lỗi đúng đắn đề xây dựng 
nền bảo chí cách mạng nước ta. Các 
chỉ thị của Hồ Chủ tịch, các nghị 
quyết của Đăng, các bài nói của các 
đồng chí lãnh đạo của Đang về báo 
chí là những viên đá đâu tiên đặt nền 
móng cho lý luận báo chỉ cách mạng 
Việt-nam. Nắm vững tính thần các 
chỉ thị, nghị quyết và bài nói đỏ, 


chúng ta đi sâu nghiên cứu lịch sử 
báo chi ta, tồng kết những thành tựu 


mà báo chí th đã đạt được, rưut ra, 


những kết luận có tỉnh lý luận dề chỉ 
đạo thực tiễn báo chí ta, trên cơ sở 
đó xây dựng nền lý luận báo chí xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam...... 

Công tác nghiên cứu lịch sử báo chỉ 
vwà công tác lý luận báo chí có liên 
quan mật thiết với nhau. Có kết hợp 
chặt chẽ công tác nghiên cứu lịch sử 
báo chí với công tác lý luận bào chí 
chúng ta mới có thê đầy mạnh được 
sự nghiệp báo chí của chúng tạ. 

.LÝ luận báo chí của ta không phải 
là lý luận suông rút từ trong sách 
vở mà là lý luận đúc kết thực tiễn báo 
chỉ nước ta dưới ánh sáng của chú 
u„ghĩna Mác — Lê-nin. Không có lý 


luận báo chỉ soi đường thì bảo chí 


Sẽ mù quáng và giảm chân tại chỗ 
trong chủ nghĩa kinh nghiệm mà 
khóng tiến lên được. Muốn cho báo 
chí ta phát triền nhanh chóng và 
được nâng cao ngang tầm với nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn mới 
chủng ta cần đầy mạnh công tác lý 
luận báo chỉ. 
Chúng ta thường nhác đi nhắc lại 
câu nói nồi tiếng của Lê-nin: báo chí 
là người tuyên truyền tập thể, người 
cö động tập thể, người tồ chức tập thề. 
Câu nói nỗi tiếng đó của Lê-nin đã có 
tác dụng lớn đối với các nhà báo Việt- 
nam chúng ta. Tuy vậy, chúng ta cần 
biết Lê-nin nói cầu đó trong hoàn cảnh 
nào ? l,ê-nin nói câu đó khi cách 
mạng chưa thành công, khi giai cấp 
công nhàn chưa giành dược chính 
quyền, thàm chí khi chưa có đảng 
kiểu mới của giai cấp vô sản (1). 
Gác chiến sĩ cách mạng tiên tiễn sử 
dụng báo chí làm công cụ tuyên 
truyền, cỗ động. tồ chức quần chúng, 
lồ chức đội tiên phong của giai cấp 
vô sản, chuẩn bị lực lượng đề giành 
chính quyền Nhà nước. Sau khi cách 
mạng đã thẳng lợi, chính quyền Nhà 
nước đã €ề tay giai cấp vô sản và 
nhân đân lao động, câu nói đó tuy vẫn 
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còn đúng nhưng không đủ. Sau Cách 
mạng Tháng Mười Lê-nin đã nói: 
“báo chỉ phải được dùng làm công 
cụ dể xây dựng chủ nghĩa xã hội p 
Sau khi giành được chính quyền chức 
năng của báo chí không giống như 
khi còn hoại động cách mạng bị mật, 
khi chua giành được chính quyền 
Nhà nước. Trong giai đoạn xây 
dựng chủ ngÌĩa xã hội mà phát triền 
sản xuất là nhiệm vụ trung tâm, đhức 


nàng của bảo chí khác hẳn Khi còn 


đấu tranh vũ trang đề bảo vệ chính 
quyền cách mạng. 


Iiiện nay Đăng ta nêu lên hàng đầu ˆ 
nhiệm vụ xấv dựng chế độ làm chủ 
tập thê xã shội chủ nghĩa theo eơ chế 
Đang lãnh đạo, nhàn đàn làm chủ, 
Nhà nước quản lý. Hưo chỉ của ta 
ngàu na phải là công cụ lãnh đạo 
của Dăng, công cụ làm chủ của quìn 
chúng nhàn đản, công cụ quản lỦ của 
Nhà nước chuuên chính 0ô sản. Đây 
là điềm mới của báo chí chúng ta 
ngày nay, khi Đăng ta đã trở thành 
đẳng lãnh đạo chính quyền. Điềm này 
làm cho báo chí chúng ta ngày nay 
khác với báo chỉ chúng ta ngày trước, 
khi chưa giành được chính quyền. 
Tôi cho rằng, đây là điềm then chốt 
của HH luận báo chỉ Đảng cầm quuền 
của chúng ta. Nắm vững điềm này, 
báo chí chúng ta có thề góp phần đắc 
lực vào việc thực hiện đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lỗi xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng ta, góp phần đưa 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta đến toàn thắng. 

Trong điều kiện Dáng lãnh đạo. 
chính quyền Nhà nước, báo chí ta 
phải thông tin hai chiều. Báo chí ta 
không những phải tuyên truyền 
đường lôi chính sách của Đăng và 
Nhà nước từ trên xuống, mà còn phải 
phán ánh ý kiến, nguyện vọng và 


Ẩ€]J) [e-nin Hói câu nay nằm 1901 trong lài 
® Bát dáu từ đâu 2». Ðn nam 1903 Đăng Ban- 
sé-vích Nga mới ra đời. 


sáng kiến của quần chúng từ dưới 
lên. Nếu chỉ nhấn mạnh một chiều 
chức năng tuyên truyền, cồ động, tồ 
chức tập thề của báo chí, tức là chỉ 
biết có mặt báo chí là công cụ lãnh 
đạo của Đảng và quản lý của Nhà 
nước, thị chúng ta sẽ,coi nhẹ mặt 
báo chí là tiếng nói của quần chúng, 
báo chí là công cụ làm chủ tập thề 
của quần chúng dưới sự lãnh đạo của 
Dẳng và quản lý của Nhà nước. Trong 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa mà Đẳng la xây dựng, nhân 
đản ta sử dụng báo chí làm công cụ 
đề thực hiện quyền làm chủ tập 
thề của mình, đề tham gia quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội. Muốn 
trở thành công cụ đắc lực của 
quản chúng trong việc thực biện 
quyền làm chủ tập thể của mình, báo 
chỉ chúng ta phải đi sâu đi sát quần 
chúng, phải đề cập những vấn đề 
nóng hồi trong đời sống của quần 
chúng.: Chỉ có kiên quyết đấu tranh 
chống bệnh quan liêu mệnh lệnh trong 
báo chí, các nhà báo chúng ta mới 


có thể góp phần tích eực vào việc, 


xây dựng chế độ, làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Aột trong những nét nồi bật của 
báo chí trong điều Riện Đảng lãnh 
đạo chính quyền là mở ròng phê bình 
trên báo chí. Quy luật phát triền của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là 
phê bình và tự phê binh. Phê binh 
và lự phê bình công khai có tính 
quan chúng rộng rãi trên bảo chí là 
một hình thức sinh hoạt dân ecbủ rất 
cản thiết đối với sự tiến bộ của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta, Việc đó có 
tác dụng cỏ vũ và giáo dục mạnh mỡ 
đãi với cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhằm thực hiện tốt nhất mọi 
nhiệm vụ chính trị của Đẳng và Nhà 
nước. Mở rộng phê bình trên báo chí 
có thể-tạo ra được dư luận xã hội 
mạnh mẽ biều dương người tốt việc 
tốt, đồng thời ngăn chặn, sửa chữa 
những hành động sai lầm, chống 
những tư tưởng, tác phong và thói 


xấu cũ, xây dựng tư tưởng, đạo đức, 
tác phong xã hội chủ nghĩa. Dồề thúc 
đầy các mặt công tác của Đăng và 
Nhà nước cần mở rộng việc phê binh 
trên báo chỉ. 


Dảng ta đặc biệt coi lrọng việc: 
phê binh trên báo ehi. Nghị quyết 
số : 60/NQ ngày 8-12-1958 và chỉ thị số 
197/CTTTƯ ngày 13-3-1972 của Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã nêu rõ 
nhiệm vụ mở rộng việc phê bình trên 
báo chí, Chỉ thị ngày 13-3-1972 của Hỗ 
chính trị vạch rõ tất cả các báo ở 
trung ương và địa phường đều phải 
«thường xuyên phê bình và tự phê 
bình có tính quản chúng đòi với 
những hoạt động của các tồ chức Đẳng, 
chính quyền, đoàn thề, ngành chuyên 
môn, cán bộ, đảng viên,-nhàn viên 
Nhà nước trong việc thực hiện những 
nhiệm vụ chính trị — coi đó là biểu 
hiện quan trọng về tính chiến đău 
của mỗi tờ báo ®, Chỉ thị của Bộ chính 


trị nói rõ mọ‡ cán bộ, đảng viên, mọi 


công dân đều có quyền viết bài phê 
bình trên báo, nhưng việc công bố 
các bài đó là trách nhiệm của cơ quan 
phụ trách tờ báo. Tập thề và cá nhân 
được báo chí phê binh phải trả lời 
trên báo. Chỉ thị ngày 13-3-1972 của, 


Bộ chính trị «Về việc mỡ rộng phê 


bình trên báo chi» đã khẳng định: 
“Mớ rộng phê bình và tự phê bình mót 
cách đúng dắn lA bảo đảm vững 
chắc sức mạnh vô địch của Dâng và 
Nhà nước ta. Ủng hộ và tham gia phê 
bình và tự phê bình IA nghĩa vụ của 
mỗi cán bộ, đẳng viên và của mỗi 
công dân. Ngăn cần phê bình và tự 
phê bình là vị phạm kỷ luật của Đăng 
và pháp luật của Nhà nước ». 


Báo chí là cơ quan của Đảng, đồng 
thời là tiếng nói của nhân đàn. Thư 
bạn đọc gửi cho bìio, thư bạn nơic 
đài gửi cho đài phát thanh, là hình 
thức đề công dân thực hiện (uyên 
làm chủ tập thể trong việc tham gia 
quản lý và giám sát kiềm tra cáe hoạt 
động của cơ quan và cán bộ, đhân 
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viên Nhà nước. Ngày 8-6-1979 Hội 
đồng Chính phủ đã ra nghị định số 
217, GP quy định (điều 23) các cơ quan 
Nhà nước phải tôn trọng, xem xét, 
giải quyết và trả lời nghiêm túc các 
Ý kiến của nhân dân gửi qua các cơ 
quan báo chí hoặc đài phát thanh. 
Ngày 13-11-1979 Thủ tướng Chính phủ 
lại ra chỉ thị về việc giải quyết các 
thư bạn đọc hoặc thư bạn nghe đài 
gửi cho các báo và đài phát thanh. 
Chỉ thị nói rõ các báo chí và đài phát 
dqhanh khi nhận được thư bạn đọc phê 
bình. khiếu nại có quyền điều tra, 
chảt vấn, yêu cảu các cơ quan có 
trách nhiệm làm sáng tổ hoặc giải 
quyết các vấn đề bạn đọc và bạn 
nghe đài nẻu lên. Mọi cơ quan hoặc 
cá nhân bị phê bình, chất vấn trên 
bảo, đài đều có trách nhiệm tiếp thụ 
phê binH, sửa chữa khuyết điềm; và 
- ©ó quyền thanh minh những điều Ùị 
dư luận hiều lầm. cải chính những 
điều không đúng sự thật. 


Nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị 
của Dàng và Nhà nước về phê bình 
trên báo chí, các báo và đài chúng ta 
đã cố gắng bảm sát các nhiệm vụ 
chinh trị của Dáng, tuyên truyền và 
giáo dục đường lối chính sách của 
"Đăng và Nhà nước, biều đương người 
tốt, việc tốt, đồng thời phê phán 
những hiện tượng làm sai đường lối 
chính sách của Đảng, quan liêu, lười 
biếng, lãng phí, tham ðô, đấu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực trong 
xa hồi. 


Các văn kiện của Đăng và Nhà nước 
đã quy định rõ việc phê bình và tự phê 
bình trên báo chí. Song nhiều nơi còn 
có tỉnh trạng không tiếp thụ nhé bình 
hoặc tiến thu chiếu lệ, thậm chí có 
tỉnh trạng trù đập người phê bình và 
gày khó khăn cho các báo đăng bài 
phê bình. Những người ngăn cần, trủ 

Tập phẻ bình trên báo chí khong biết 
rằng làm như thế là ví phạm kỷ luật 
của Đăng và pháp luật của Nhà nước. 
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Thưa các đồng chí đại biều thán mến, 


Hiện nay báo chí chúng ta đang ra 
sức phấn đấu thực hiện hai nhiệm vụ 
chièn lược mà Đại hội thứ V của Đảng 
đã đẻ ra: xày-dựng thành còng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 

Đề làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược 
đó, báo chí chúng ta cần chú ý vấn 
đề gì ? Theo chúng tôi, báo chí chúng 
ta cần nêu lên hàng đầu việc tuyên 
truyền kinh tế, tuyên truyền lao động. 
DĐày là công việc khó khăn đối với 
báo chí chúng ta. Vì về mặt này các 
nhà báo chủng ta chưa có kinh 
nghiệm. Báo chí chúng ta có kinh 
nghiệm về hoạt động bí mật dưới 
ách thống trị của đế quốc, phong kiến. 
Bảo chỉ chúng ta cũng có kinh nghiệm 
về tuyên truyền đấu tranh vũ ' trang, 
tuyên truyền kháng chiến. Nhưng về 
tuyên truyền sản xuất, phục vụ xây 
đựng kinh tế, rõ ràng báo chí chúng ta 
chưa có nhiều kính nghiệm. Trong hai 
nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội 
Đăng đã đề ra, báo chí chúng ta tương 
đối có Rinh nghiệm về tuyên truyền 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc. Dương 
nhiên, trong điều kiện mới, cuộc chiến 
tranh nhàn dàn bảo vệ Tô quốc có 
những điềm không giống cuộc chiến 
tranh giải phóng mà quân và đân ta 
đã tiến hành trong 30 năm trước đây. 
do đó báo chí chúng ta cần phải đồi 
mới nội dung và hình thức tuyến 
truyền thỉ mới có thề phục vụ tối 


nhiệm vụ bao vệ Tô quốc trong tỉnh. 


hình mới. Dù sao, về mặt này, báo 
chỉ chúng ta cũng đã tích lũy được khả 
nhiều kính nghiệm qua 30 nắm tuyên 
truyền phục vụ kháng chiến: Trải lại, 
về tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 
xây đựng chủ nghĩa xã hội, có thê 
nói báo chí chúng ta chưa có kinh 
nghiệm. 


Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 


thí trước hết phải nói đến lao động. . 


Trong tác phẩm & Những nhiệm Dụ 
trước mát của chính quụên Xô Điễ ®, 


Lê-nin đã dạy : « Báo chỉ phải nêu lên 
hàng đầu vấn đề lao động'?, Lê-nin 
lại nói phải cải tạo báo chi tủ chỏ là 
một cơ quan chủ yếu phồ biến những 


tin tức chính trị hằng ngày thành một. 


Cơ quan ngòn luận vững vàng đề giáo 
dục kính tế cho nhân dân. Lê-nin đã 
nói: « Chúng ta phải biến, và nhất 
định sẽ biến báo chỉ từ chỗ là cơ quan 
chuyên đưa những tin tức giật gân, 
một éơ quan thông tin chính trị đơn 
giản, một cơ quan ngôn luận đấu 
tranh chống sự xuyên tạc của giai 
cấp tư sản, thành một công cụ giáo 
dục qưần chúng về mặt kinh tế, thành 
một công cụ đề giới thiệu cho quần 
chúng cách-tồ chức lao động theo 
phương thức mới ®. | 


Báo chí chúng ta là công cụ đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi nhân 
dân lao động được giải phóng và bát 
lay xây dựng cuộc đời mới, sức mạnh 
của việc nêu gương có điều kiện đề 
tác động mạnh mẽ đến đòng đảo quần 
chúng: Những điền hình tiên tiến (trong 
lao động sản xuất và tồ chức đời sống 
có vai trò to lớn trong việc giáo dục, 
hướng dẫn và thúc đầy toàn bộ xã hội 


tiến lên. Bằng cách giới thiệu các điền _. 


hình tiên tiến, giới thiệu tỉ mỉ những 
thành công của họ, nghiên cứu phân 
tích những nguyên nhân *hành công, 
những phương pháp làm việc và quản 
lý của họ, báo chỉ chúng ta sẽ phát 
huy tác dụng của mình trong sự nghiệp 
xày dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bài 
«Bản Uề tính chất báo chí của chúng ta», 
Lê-nin đã từng vạch rõ rằng nhiệm vụ 
chính của báo chí trong thời kỷ quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sản là dùng những tấm gương cụ 
thê, sinh động, lấy trong mọi lĩnh vực 
của đởi sống, đề giáo dục quần chúng. 
Lê-nin cũng dặn các nhà báo: hãy bớt 
những nghị luận kiều trí thức đi. Hãy 
gần gũi đời sống hơn nữa. liãy chú 
ý nhiều hơn nữa xem trong còng việc 
thường ngà y. của họ, quần chúng còng 
nông đã thực tế sảng tạo cái mới như 
thế nào. Hãy kiềm nghiệm kỹ hơn 


xem cải mới đó đã có tính chất cộng 
sản đến mức độ nào. 

Củng với việc nêu lên các điền hình 
tiên tiến, các đơn vị gương mẫu, cần 
phá: phê phán các đơn vị kém nát. 


_ Lê-nin đã từng đòi hồi báo chí” phải 


đưa lên ® bảng đen » những nơi nào 
vẫn cứ khư khư ôm giữ những « truyền 
thống của chủ nghĩa tư bản » nghĩa là 


những truyền thống vò chính phủ, 


lười biếng, vò trật tự, đầu cơ. Lê-nin 


_€ho đỏ là một mặt của cuộc đấu tranh 


giai cấp trong thời kỳ quá độ nhằm 
bảo vệ lợi ích của giaU cấp công nhân 
chống lại những nhóm,những bộ phận, 
những tầng lớp còng nhân cứ khăng 
khăng giữ mãi những truyền thống, 
những thói quen của chủ nghĩa tư bản 
và tiếp tục có thái độ đối với Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa hhư dõi với 
Nhà nước cũ: cung cấp cho “nó » lao 
động với số lượng càng í{ càng tốt, 
với chất lượng xấu nhất, và lấy của 
& nó ® càng nhiều càng tối. 


Đề đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội báo chi cần giành phản 
lón sỐ trang tuyên truyền kinh tẽ. 
Theo Lê-nin thì các tờ báo chỉ đạo 
cần phải giảm bớt phần dành cho 
chính trị và tăng thêm nhiều phần 
đành cho tuyên truyền sản xuất; các 
tờ báo chuyên về sản xuất chỉ dành 
một phần nhỏ, không quá một phần tư, 
cho chính trị, còn phần lớn dành cho 
kế hoạch kinh tế tRống nhất, cho mặt 
trận lao động, cho việc tuyên truyền 
kinh tế, cho việc đào tạo công nhàn 
và nông dàn tham gia quản lý kính 
Lế—xã hội. 


Bảo chí là phương tiện tốt nhất đề 
nàng cao ý thức kỷ luật tự gơiác của 
những ‹người lao động. Báo chí ta 
biều dương những tăm gương lao động 
CÓ năng suất cao; có chất lượng và 
hiệu quả. `Đảo chỉ ta cũng vạch rõ 
những mật tiêu cực trong đời sống 
kíinh.tế, phê phán thẳng thắn những 
khuyết điềm, công khai vạch ra ho 
mọi người thấy những ung nhọi trong 


B - Đ3 


cá 
đời sống kinh tế và bảng cách đó dựa 
vào đư luận của quần chúng lao động 
đề sửa chữa những ung nhọt đó, Có 
như thể báo chỉ ta mới có thể phát 
huy tác đụng đòi với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhàn đạn ta, 


Thưu Doàn chủ lịch, 


Thưa các đồng củ đại Điện, 


Hoö Chủ tịch, người sáng lập nên 
báo chỉ cách mạng của chúng-ta đã 
nói: bảo chí của ta cần phải phục vụ 
nhàn dân lao động, phục vá chủ nghĩa 
xã hội. Bác Hồ đói hỏi những ngời 
làm bảo phái có lập trường chính trị 
vững chác. Bác lò cũng đói hỏi các 
báo chí của ta đếêu phái có đường lôi 
chính trị đúng, 

Bác Hồ nói: ® bDảo chí ta khòng phải 
để cho một sỐ íE người xem, mà đề 
phục vụ nhàn dân, để tuyên truyền 
giai thích đường lỗi, chính sách của 
lang và Chính phú, cho nên phải có 
tính chất quản chúng và tỉnh thần 
chiến đầu ». 

lông chí Lê-Duận, Tông bí thư Bàn 
chấp hành trung ương Đăng cũng nói: 
(€ ảo chí — một bộ phần quan trọng 
của công tác tuyến truyền —là một vũ 
khi cách mạng, một công việc đòi hỏi 
khoa học và nghệ thuật ø. 

[ong ehïi Lê-Duän đã vạch rõ nhiệm 
vụ của báo chí ta trong giai đoạn hiện 
naw là tiếp tục giáo dục Iruyên thống 
chiến đầu vẻ vang của đản tộc, phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thề 
của nhân dàn lao động trên các lĩnh 


"z 


vực, lấy đó làm dòng lực thúc đầy 
thnire hiện thẳng lợi bà cuöe cách mạng, 
bìào đảm xây đựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bìo vệ vững chắc Tô 
quốc xử hội chủ nghĩa, 

Di với các nhà báo, đồng chỉ l.ê- 
Duan cần đặn: Muôn làm bảo tỐC, 
phải rất cách mạng, rất khoa học và 
phái có nghệ thuật 9, : 

Trong thư gửi Dại hội thứ tư Hội 
nhà báo Việt-snam, động chỉ Trưởng- 
Chỉnh căn đặn các nhà báo: ©SCác đồng 
chí làm báo nước ta luôn luôn ghi nhớ 
và thực hiện nghiêm túc những lời 
dạy cúa Chủ Tịch Hồö-Chí-Minh, nói 
theo gương sáng của Người, ra SỨC 
học Lạp chủ nghĩa Alace—L.e-nin, thấm 


HH1 nn đường lối, chính sách của Đăng, 


hòa minh vào cuộc sông của nhân dân, 
gản bó với phong trào cách mạng của 
quan chúng, tông kết kinh nghiệm 
làm lo của mình và tham khảo kinh 
nghiệm báo chí của- Liên-xô' và các 
nước anh em khác. Các đồng chỉ hãy 
phần đấu nàng cao tính từ tưởng, tính 
chiên đầu và tính quần chúng của bảo 
chí cách mạng, không ngừng cài tiến 
công tác, trau đôi nghề nghiệp, làm 
tròn nhiệm vụ vẻ vàng của mình ®, 

Nám vững quan điểm của lHỊö Chủ 
tịch và của Đăng ta về báo chí, chúng 
tà ra sức phần đâu vươn lên không 
ngừng, nhất định sẽ hđàn thành tối 
nhiệm vụ mà Đẳng và nhàn đàn giao 
cho giới báo chỉ chúng ta, 

4 


Nin cảm ơn sự chú ý của các đồng 
chỉ. 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


THỰC HIỆN VÀ (ỦNG ( QUYỀN LÃNH BẠO (ỦA GIẢI (ẤP 
(NG NHÂN MÀ HẠT NHÂN LÀ BẢNG MÁC XÍT — LÝ NIN NÍT 
BI VỚI QUẦN (HÚNG LAO BỘNG 


.. 


,” 


RÓONG quá trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, việc thực hiện và củng 
cõ quyền lãnh đạo của giai cấp công 
_nhân mà Hạt nhân là đảng mác xÍt — 
lê nin nít đối với quần chúng lao 
động là một quy luật có ý nghĩa 
hàng đầu. 


(Chúng ta biết rằng, quá trình cách: 


mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là một quá trình 
đấu tranh cích mạng rất gay go, 
quyết liệt nhằm lật đồ ách thống trị 
của bọn tư bản, thiết lập chính quyền 
cách mạng của giai cấp còng nhân, 
tiếp đó triền khai cuộc đấu tranh 
giai cấp trên tất cả mọi lĩnh vực của 
dời sống xã hội, nhằm cải Lạo triệt 
đề xã hội cũ, và xây dựng một xã hôi 


nh Á @®. ` 
QUYẾT-TIÊN 


mới, không có người bóc lột người. 
Một quá trình cách mạng như vậy, 
muốn giành được thắng lợi, đương 
nhiên đòi hỏi phải có sự lãnh đạo 
kiên quyết, sáng suốt của một giai 
cấp tiên phong — giai cấp mà lịch sử 
đã giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo 
toàn thể nhàn dàn Tạo động đâu 
tranh đề thực hiện sự nghiệp cao, cả 
đó. Trong tảt cá các giai cấp của xã 
hội tư sản, giai cấp duy nhất có sử 
mệnh lịch sử toàn thế giới đó, chính 
là giai cấp công nhân. 


Phát hiện ra vai trò lịch sử toàn 
thế giới của giai cấp công nhân là 
công lao to lớn của Mác và Ăng-ghch. 
Và điều đó. như Lê-nin đã nói, chính 
là điềm chủ yếu trong học thuyết 
của Mác. 
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Do vị trí kinh tế — xã hội của 
mình trong xã hội tư sản, giai cấp 
. công nhàn có những đặc tỉnh khiến 
cho nó có thề đóng được vai trò lịch 
sử đó. 

Trước hết giai cấp công nhàn là 
giai cấp tiên tiến nhất. Là con để của 
nền công nghiệp lớn, giai cấp còng 
nhân tiêu biêu cho lực lượng sản 
xuất hiện đại, xã hội hóa. Xã hội tư 
sàn càng tiến lên, thị lực lượng sản 
xuất hiệu đái, xã hội hóa ấy ngày 
càng phát triền và mâu thuần gav 
gắt với quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, dựa trên cơ sở chế độ sở hữu 
tư 'nhàn của bọn tư bản. Và màu 
thuẫn kinh tế cơ bản này của xã hội 
tư san thê hiện về mặt chính trị thành 
màu thuẫn không thê điều hòa giữa 
giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sạn, Cuộc đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân dản đến việc thiết 
lập chuyên chính vô sản, xây đựng 
chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ tình trạng 
người bóc lột người, xóa bỏ sự tồn 
tai của mọi giai cấp trong xã hội: 
Như vậy, giai cấp công nhàn chẳng 
những tiêu biêu cho lực lượng sản 
xuất hiện đại, xã hội hóa ; nó còn 
tiêu biều cho xu thể phát triền khách 
quan của xã hội loài người lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Giai cấp công nhàn là một giai cấp 
cỏ tiền đồ rất ve vang. vỉ nó lớn lên 
và tưởng thành củng với sự phát 
triền của cỏng nghiệp lớn và cuộc 
đấu tranh giai cấp chống bọn tư bản, 
trong khi các giai. cíp trung gian 
như:tiều chủ, tiêu thương... ngày 
_ càng phản hóa, và một bộ phản lớn 
trong họ bị phá sẵn và rơi xuống 
hàng ngũ của giai cấp công nhàn, 


Do gắn bó với nền công nghiệp lớn,- 


giai cấp công nhàn một khí nắm được 
chinh quyền Nhà nước thị dồng thời 
cũng nắm trong tay mình những yếu 
tố vật chất và kỹ thuật hùng mạnh 


- 


bồ 


f 


đề cải tạo thể giới, phát triền mạnh 
mẽ lực lượng sản xuải, thúc đầy xã 
hội tiến lên kHífông ngừng. Nó còn đại 
biều cho tương lai tươi sáng của 
toàn thê loài người. 


Giai cấp công. nhân là 'giai cấp 
triệt đề cách mạng. Mác và Ăng-ghen 
đã từng nói : trong tất cả các giai 
cấp trong xã hội tư sản, chỉ có giai 
cấp công nhân là thật sự cách mạng. 
Đỏ là vì giai cấp công nhân không có 
quyền sở hữu đối với tư liệu sản 


xuất, phải bán sức lao động đề sống. 


bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột 
nặng nề. Họ có lợi ích hoàn toàn đối 
lập với lợi ích của giai cấp tư sản. 
Họ chẳng những là lực lượng chính 
trị đối lập với giai cấp tư sản mà: 
còn là kẻ thù kiên quyết nhất của 
mọi sự áp bức. bóc lột, bất công. Thái 
độ triệt đề cách mạng ấy chẳng những 
thề hiện trong cuộc đấu tranh nhằm 
lạt đồ ách thống trị của bọn tư bản, 
mà còn thề hiện nội bật trong quá 
trình xóa bỏ xã hội cũ và xảy dựng 
xã hội mới, không có người bóc 
lột người, Dúng như các nhà kinh 
điền của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
nói, giai cấp công nhàn là giải cấp duy 
nhất làm cách mạng đến cùng, đến 
thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã 
hội và chữ nghĩa cộng sản: Sở di 
như vậy, ngoài những nguyên nhân 
nói trên ra, còn là vì giai cấp công 
nhân là giai cẤp đuy nhất có khả năng 
đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi hệ tư 
tưởng của xã hội cũ. 


Giai cấp còng nhân là giai cắp có 
tình tô chức và ký luật cao. Dặc tính 
này được tạo nên ngay trong môi 
trường sản xuất của nền công nghiệp 
lớn, và càng được rên đúc, củng cố 
và tăng cường trong quá trình đấu 
(ranh giai cấp ác liệt chống giai cấp. 
tư sẵn và các bọn bóc lột khác. Trải 
qua cuộc đấu tranh cách mạng lâu 


dài, giai cấp công nhân ngày càng ý 
thức rõ rắng: đoàn kết, có tổ chức 
và kỷ luật, đấy là vũ khi-lợi hại giúp 
họ có thề tập hợp quanh minh những 
bạn đồng minh đông đảo đề cùng 
chiến đấu và chiến thắng kể thù. 


Giai cấp công nhân là giai cấp có 
tỉnh quốc tế. Trên cơ sở nền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa đã xã hội hóa rãi 
cao, không những trong phạm vi từng 


. Rước mà trên cả thế giới, giai cấp tư 


sản các nước từ lâu chẳng những có 
mỗi liên hệ kinh tế với nhau, mà 
còn có sự liên minh với nhau về mặt 
chính trị đề duy tri ách thống trị của 
chúng. Đương đầu với sự liên minh 
của giai cấp tư sản quốc tế, giai cấp 
công nhân tất nhiên phải đoàn kết 
chặt chẽ với nhau trên phạm vi quốc 
tế đề chống lại kể thủ. Đó là cơ sở 
khách quan của khâu hiệu vĩ đại « Vô 
sản tất cả các nước, đoàn kết lại! 
mà Mác và Ăng- ghen đã nêu 
trong tác phầm nồi tiếng của minh : 
qTuyên ngôn Đẳng cộng sản». Khi 
chủ nghĩa tư bản trở {hành chủ nghĩa 
đễ quốc, chúng áp bức, bóe lòt không 
chỉ giai cấp công nhàn và nhàn dân 
tao động trong nước chúng má cả các 
đân tộc bị áp bức thì Lê-nin nêu lên 
khầu hiệu : «Vô sẵn tất cả các nước 


và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết | 


lại!®, Đương nhiên, giai cầp Ông 
nhân đấu tranh cách mạng trong tửng 
nước riêng biệt, song phong trào 
công nhân mỗi nước bao giờ cũng là 
một bộ phận của phong trào công 
nhàn quốc tế. Và trong thời đại đế 
quốc chủ nghĩa, chỉ có sự đoàn kết 
giữa phong trào công nhân các nước 
tư bản với phong trào giải phóng các 
dân tộc bị áp bức mới có thề chiến 
thắng được kể thù PHHNE là bọn đề 
quốc quốc l. . ' 


(Giai cấp công nhân, do bản chất 
của nó, là giai cấp tiếp thu dẻ dàng 
nhất hệ tư tưởng tiên tiến nhất của 


lên 


loài người là chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
Chủ nghĩa Mác — I.ê-nin là lý luận 
đấu tranh cách mạng, là hệ tư tưởng 
của giai cấp công nhân. Tính khoa 
học của chủ nghĩa Mác—Lê-nin là sự 
phản ánh trung thực xu thế phái 
triền khách quan của xã hội loài 
người mà giai cấp công nhân là người 
đại diện. Tính cách mạng của chủ. 
nghĩa Mác—L.ê-nin là biều hiện tập 
trung tính thần cách mạng triệt đề 
của giai cấp công nhân. Con đường. 
đi tới của loài người mà chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, vạch ra chính là mục 
đích đấu tranh cách mạng của giai 
cấp công nhân — người giải phóng 
loài người cần lao ra khỏi mọi áp 
bức, bóc lột. Chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
là cơ sở,lý luận cho việc vạch ra 
đường lỗi cách mạng đúng đắn, dẫn 
dắt giai cấp công nhân và nhân đàn 
lao động tiến hành thắng lợi cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vi vậy, 
chúng ta không lấy làm lạ rằng đăng 
tiên phong của giai cấp công nhân ở 
hầu khắp các nước đều lấy chủ nghĩa 
Mác —L.ê-nin làm ngọn cờ chỉ đạo cho 
mọi' hoạt động cách mạng của mình. 
Và ngọn cờ ấy, do tính chỉnh xác, 
khoa học và ý nghĩa cao cả của nó, 
có sức hấp dắn mãnh liệt đối với 
hàng nghỉn triệu người trên trái đất 
ngày nay. : 

Do tất cả những đặc tính nói trên, 
giai cấp công nhàn có đầy đủ khả 
năng đóng vai trò người lãnh đạo 
tất cá quần chúng lao động bị áp bức, 
bóc lột đấu tranh đề giải phóng giai 
cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng 
xã hội, đưa quá trính oách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đến (hắng lợi cuối cùng. 


Đương nhiên giai cấp công nhân 
không trực tiếp lĩnh đạo cáeh 
mang, mà phải thông qua đảng tiên 
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phong của mình — tức đảng cộng sản, 
mới có thề lãnh đạo được cách 
mạng. 

Chúng ta biết rằng chỉ đến một giai 
đoạn nhát triền nhất định của phong 
trào công nhàn, Đang cộng sản mới 
ra đời đề lãnh đạo cách mạng. Sự ra 
đời của đẳng cộng sản đánh dấu một 


bước phát triền mới về chất của 
phong trào công nhàn, đồng thời 
cũng đánh dấu một bước trưởng 


thành rõ rệt của giai cấp công nhân. 
Kê từ đó, phong trào công nhàn mới 
trở thành một phong trào độc lập, có 
mục tiêu phấn đấu rõ ràng, Cũng kệ 
từ đó, giai cấp công nhàn mới thật 
sự nhận thức được sứ mệnh lịch sử 
của minh. Từ giai cấp “tự nó ®, nó 
trở thành giai cấp vì mình». Từ 
giai cấp hoạt động một cách tự phát, 
nó trở thành một giai cấp tư giác, 
có ý thức rõ rệt về vai trò lịch sử 
của minh. 

Đăng cộng sản là sự kết hợp giữa 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin với phong 
Irào công nhân. Đẳng là bộ phản tiên 
tiến nhất, cách mạng nhất, có tô chức 
nhất của giai cấp còng nhàn, Đẳng 
còn là hình thức tỏ chức cao nhất 
của giai cắp công nhàn, có nhiệm vụ 
lãnh đạo và phối hợp hoạt động của 


tất cả các tô chức khác của giai cấp” 


‹eông nhàn và nhân dàn lao động, 
hướng vào một mục tiêu chúng. 


Không có đang công sẵn thì giai cấp 
công nhàn không thê nhận thức và 
thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử 
của mình, | 


Đăng có lợi ích hoàn toàn nhất trí 
với lợi ích của toàn thề giai cấp công 
nhàn và nhìn dân lao động, Song 
Đăng khác về căn bản với những bộ 
phận còn lại của giai cấp công nhân 
chủ yếu ở chỗ: Đăng là đội tiên phong, 
là lãnh tụ chính trị và là bộ tham 
mưu chiến đấu của giai cấp công 
nhân. 
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Là đội tiên phong của gia† cấp công 
nhàn, được vũ trang bằng lý luận 
khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
Đang nhận thức một cách sảng suốt 
những điều kiện, bước tiên và kết quả 
chung của phong trào vô sản, Và các 
đảng viên của đảng luôn luôn đi đầu 
trong cuộc đấu tranh giải phóng giai 


cấp và giải phóng xã hội. 


Là lãnh tụ chính trị của giai cấp 
công nhàn, Đẳng đem lại cho giai cấp 
công nhàn và nhân dân lao động một 
cương lĩnh đấu tranh cách mạng đúng 
đắn trên cơ sở nhận thức và vận dụng 
được những quv luật phát triền 
khách quan của xã hột 


Là bộ tham mưu chiến 
giai cấp công nhàn, Đẳng vạch ra và 
chí đạo chiến lược và sách lược trong 
từng giai đoạn cách mạng, nhằm thực 
hiện cương lĩnh đâu tranh cách mạng 
đã đẻ ra, từng bước đưa cuộc đấu 
tranh cách mạng của giai cấp công 
nhân và nhân đân lao động đến thắng 


đấu của 


lợi cuối cùng. 
Tất cá những điều trên nói lẻn 
rằng: đẳng mác xit — lê nin nít — hạt 
nhân của giai cấp công nhân, là nhân 
tố cơ bản có tác dụng quyết định 
nhật đối với thăng lợi của cuộc đầu 
tranh cách mạng của giai cập công 
nhìn và nhần dân lao động. 


lang của giai cấp công nhân thực 
hiện và củng cố quyền lãnh đạo của 


mình đổi với quản chúng lao động 


bàng cách: để ra đường lỗi cách 
trạng và phương pháp cách mạng 


đúng đản (cũng tức là: cương lĩnh 
cách mạng và chiến lược, sách lược 
cách mang dúng đản); giáo dục, Lô 


chức và động viên đông đảo quản 


chủng lao động thực biện đường lỗi 
cách mạng và phươ.g pháp cách 
mạng đã đề ra; thường xuyên củng 


cố mối liên hạ chặt chẽ với quần 


chúng bằng những công tác chính trị, 
tư tưởng và tồ chức có hiệu quả và 
bằng cả hành động gương máu của 
cần bộ đăng viên của Đẳng. Và tắt cả 
những điều đó đều được thực hiện 
trong quá trình đấu tranh chống kẻ 
thủ giai cấp, chồng lại hoạt dộng và 
anh hưởng của các đẳng phái cải 
lương và phản động đối với quần 
chúng nhân dàn, chong lại cả những 
khuvnh hướng sai lam trong nội bộ 
Dãng và hàng. ngù cách mạng. Chỉ có 
như vậy, Đảng của giai cấp công 
nhân mới có thề thực hiện và củng 
có vững chắc quyền lãnh đạo của 
minh đối với đông đảo quản chúng 
lao động. 


Thực tiền của quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xÔ và các nước 
xã hỏi chủ nghĩa anh em đã chứng 
mình điều đó, Thực tiễn cách mạng 
của nước ta trong hơn nửa thế ký qua 
đưới sự lãnh đạo của Dẳng cộng sản 
cũng chứng minh điều đó. 


Ở nước ta, g1a1 cấp công nhân thông 
qua đăng tiên phong của mình đã sớm 
nắm được quyền lãnh đạo cách mạng 
ngav tử năm 1930. Sở đi như vậy, vi 
giai cắp công nhân Việt-nam, 
những đặc tính chung của giai cấp 
còng nhân quốc tế như đã trình bày 
ở trên; còn có những đặc điềm riêng 
của minh. 


Giai cấp công nhân Việt-nam sinh 
ra và lớn lên trong một nước thuộc 
địa và nửa phong kiến, bị ba tầng áp 
bức bóc lột của đế quốc, giai cấp địa 


chủ phong kiến và giai cấp tư sắn: 


trong nước, cho nên. nó có tỉnh thần 
cách mạng rất kiên quyết và triệt đề. 


biai cấp công nhân Việt-nam vửa mới - 
lê nin niL : 


lớn lên đã có đảng mác xí( — 
của minh lãnh đạo; đảng đã lập ra 
các công đoàn đề tô chức, giáo dục 


ngoài. 


, 


và vận động công nhân đấu tranh vi 
sụ nghiệp giải phóng dân tộc và giải 
phóng giai cấp, cho nên nó không bị 
chia rẻ về chính trị, lư tưởng và tồ: 
chức. Giai cấp công nhàn Việtf-nam 
bước lên vũ đài chính trị sau thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ 
đại, chủ nghĩa eơ hội của Quốc tế thứ 
hai đã bị phá sản, Quốc tế cộng sẵn 
đã ra đời và lãnh đạo cách mạng thế 
g1Ớới, giai cấp tư sản ở nhiều nước đã 


“phản bội lại lợi ích của dân tộc, và 


các đảng vô sản ở nhiều nước đã nắm 
được ngọn eở đàn tộc và dân chủ, cho 


nên nó tiếp thủ nhanh chóng chủ nghĩa - 


Mác — l.ê-nin và không bị ảnh hường 
cửa chủ nghĩa cơ hội. Giai cấp công 
nhân Việt-nam xuất thân chủ yếu tử 
nông dàn lao động, có mốt: liên hệ tự 
nhiên rất khăng khíL với nông dân 
lao động, cho nên ngay từ khi có Đẳng, 
nó đã sớm xày dựng được sự liên 
minh bền chặt với nông dân lao 
động. : 


Tất cả những đặc điềm ấy đã tạo 
điều kiện cho giai cấp công nhân nước 
ta thông qua đảng tiên phong của 
mình, năm được độc quyền lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam từ hơn nửa thế 
kỷ trước đày cho đến ngày nay. 


Do hoàn cảnh đặc thù của nước ta 
trước đày, nơi má tỉnh thần yêu nước 
đã sớm thấm sâu vào các tầng lớp 
nhân dân lao động, đẳng tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt-nam là sự 
kết hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lâ-nin 
với phong trào công nhàn và phong 
trào yêu nước ở nước ta. Diều đó tạo 
thuận lợi rất lớn cho Đẳng xây dựng 
và củng cố quyền lãnh đạo dối với: 
đông đảo quần chúng lao động phi 
vô sắn. 


Cũng do hoàn cảnh đặc thù của: 
nước ta trước đày, cuộc cách mạng 
Việt<nam do Đẳng ta lãnh đạo tất vếu 
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phải trải qua hai giai đoạn cách mạng 
là: cách mạng đàn tộc dàn chủ nhân 
đàn và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Và thực tiền hơn nửa thế kỷ qua 
chứng tỏ rằng: sự lãnh đạo của Đăng 
là nhàn tố quyết định nhất đối với 
thắng lợi của cách mạng trong cả hai 
giai đoạn ấy. 


Cũng như tất cá các đẳng mác xit— 
lê nin nít khác, Đẳng cộng sản Việt- 
nam thực hiện và củng cố quyền lãnh 
đạo của mình đổi với quần chúng lao 


động bằng cách đề ra đường lối và: 


phương pháp cách mạng đúng đẳn, 
giáo dục, tô chức và động viên quần 
chúng thực hiện thẳng lợi đường lối 
và phương pháp cách mạng đã đề ba, 
thưởng xuyên cảng có mời liên hệ với 
quản chúng lao động bằng còng tác 
chính trị, tư tưởng và lô chức có hiệu 
quả và bằng cả hành động gương mẫu 
của cán bộ và đẳng viên. 


Dưới ánh sáng của tư tưởng vĩ 
đại của đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc : 
“muốn cứu nước và giải phóng dàn 
tộc, không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản », «Chi 
có chủ nghĩa xã hội, chủ mghĩa cộng 
sản mới giải phóng được các đàn tọc 
"bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới khỏi ách nô lệ », dựa 
vào những luận điểm của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc nêu trong Chính 
cương và sách lược vẫn tắt của Đăng: 
Đăng ta trong cương lĩnh cách mạng 
đầu tiên của minh, đã vạch ra đường 
lối cách mạng đàn tộc dàn chủ nhàn 
đàn đúng đắn mà tính thân cơ bản 
là: cách mạng phản để và phìn phong 
kiến, giành độc lập và ruộng đất, do 
giai cấp công nhàn lãnh đạo, tiến 
thắng lên chú nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa :; còng nòng là dòng lực chính 
của cách mạng. Dàng ta cũng đã giải 
quyết thành công những văn đẻ về 
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'và trong 


chiến lược và sách lược cách mạng 
đân tộc đân chủ nhân dân ở nước ta 
Nhờ đó mà Cách mạng Tháng Tám đã 
thành còng, cuộc kháng chiến chống 
Pháp đã thắng lợi, và nhất là cuộc 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đã 
giành đuợc thắng lợi vĩ đại có 
ý nghĩa lịch sử và có 'tính chất 
thời đại. 


Về chiến lược cách mạng, Đảng ta 
đã nhàn rõ kẻ thủ, động lực cách 
mạng, các bạn đồng mình của giai 
cấp còng nhân trong giai đoạn chiến 
lược cách mạng đàn tộc dàn chủ 
nhàn dân, hoặc trong môi thời kỳ có 
tính chất chiến lược của giai đoạn 
ấy, nhằm tập hợp mọi lực lượng 


_ cách mạng, tranh thủ các bạn đồng 


mình, cô lặp kẻ thủ đề đánh tồ chúng. 
Đặc biệt Đảng ta luôn luôn nhàn 
đúng kẻ thù cụ thê trước mắt, chứ 
không phải kể thù nói chung, phân 
biệt được kẻ thủ chủ yếu và kẻ thủ 
thứ vếu: cô lặp kẻ thủ cụ thề trước 
mắt đề đánh đỏ, lợi dụng mâu thuẫn 
trong hàng ngũ kẻ thủ: phản hóa 
chúng cao độ, tập trung ngọn lửa 
đầu tranh cách mạng vào kẻ thù chủ- 
vếu IFƯỚC mẮI, 


Về sách lược cách mang, Đẳng tà 
luỏn luôn chọn được những hình 
thức đấu tranh và tò cleức, những 
khâu hiệu tuyên truyền và cô động 
thich hợp với tỉnh hình lên xuống 
của phong trào cách mạng, nhằm tập 
hợp được đồng đảo quần chúng, giáo 
dục quần chúng, đưa quản chúng lên 
mật trận cách mìng mọt cách có hiệu 
quả nhất, 


Sự lãnh đạo của Đăng là nhân tố 
cơ bàn quyết định thẳng lợi trong 
cách mạng dàn tóc dân chủ nhân đân 
cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 


Trong cuộc cách mạng xã bội chủ 
nghĩa ở miễn Bác trước đày, sự lãnh 


e 


đạo của Đăng đã mang lại hiệu quả 
to lớn. Sự lớn mạnh nhanh chóng của 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo và tö chức của Dẳng, đã góp 
phần quyết định nhất, vào thắng lợi 
của toàn bộ sự nghiệp chống.Mỹ, cứu 
nước. 


Tử khi cả nước tiễn lén chủ nghĩa 
xã hội, Đăng ta, qua các Đại hội IV 
và V, đã đề ra và cụ thể hóa đường 
lối chung của cách mạng. xã hội chủ 
nghĩa và đưởng lối xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa mà nội dung 
cơ bản là: nắm vững chuyên chính 
vô sản, phái huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật. cách mạng tư 
trởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 


chốt. Dảng ta còn đề ra hai nhiệm vụ. 


chiến lược gắn bó với nhau là: xày 
đựng thành công chữ nghĩa xã hội, 
và sẵn sảng chiến đấu, bảo vệ vững 
chác Tồề quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa : 


Thực tiên của quá trinh cách mạng 
xả hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 


nghĩa xã hội trơng cả nước ta hơn 8 
năm qua, cũng như thực tiễn của 
cuộc chiến đấu thắng lợi chống hai 
cuộc chiến tranh xâm lược mà bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 
câu kết với đế quốc Mỹ, gây ra đối 
với nước ta trong những năm qua đã . 


_ chứng minh rằng đưởng lối và chủ 


trương chiến lược mà Đảng ta đề ra 
là đúng đản. - = 

Đương nhiên, Đảng ta cũng có mội 
số thiếu sót, nhất là trong việc chỉ 
đạo cụ thề việc thực hiện đường lối 
cũng như trong việc lãnh đạo chỉnh 
quyền tiên hành công tác quan lý 
kinh tế và xã hội. Song điều đó tuyệt 
đối không thề bác bỏ vai trò quyết 
định của Đẳng ta trong quá trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Quy luật thực hiện và củng cÔ 
quyền lãnh đạo của giai cấp công 
nhân mà hạt nhân là đăng mác xi! — 
lẻ nìn nít đối với quân chúng lao, 
động. vẫn tỏ ra là một quy luật phồ 
biến hàng đảu. Có thề khẳng định 
rằng. tất cả các nước, kề cả các nước 
rất lạc hậu về kinh tế, đều phải tuân 
theo quy luật đó trong quá trình tiến 
lên chủ nghĩa vã hội. 


Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia : 
—— NĂM NĂM THẮNG LỢI TRONG (ÔNG 
—¬ CUỘC HỒI $§INH DÂN TỘC VẢ XÃ HỘI 
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AM năm qua, kề từ ngày chế độ 
điệt chủng Đôn Pốt tàn bạo nhất 
trong lịch sử bị đánh đồ, tình hình 
đất nước Cam-pu-chia đã không 
ngừng biến chuyên tốt đẹp. Sự ra đời 
của nước Cộng hòa nhân dàn Cam-pu- 
chia với 1hững thành tựu to lớn đạt 
được đã „làm thay đồi hoàn toàn bộ 
mặt đất nước, đưa đàn tộc thẳng tiến 
trên con đường phát triển mới, Mội 
cuộc hồi sinh kỷ điệu đã diễn ra khiến 
cả thế giới hết sức ngạc nhiên và 
khàm phục. 

Thời gian và thực tế đủ giúp cho 
các giới quan sát quốc tế có thề so 
sảnh một cách vò tư và khách quan 
những chuối ngày đọa đầy, tủi nhục 
của nhân đần Caimm-pu-chia dưới ách 
thống trị đảm máu của bè lũ diệt 
chủng Đôn Đốt với cuộc sống tự do, 
tươi sáng dưới chính thể Cóng hòa 
nhàn dàn trong năm năm qua. 

Tháng lợi lịch sử vĩ đại ngày 7-l- 
1979 mở ra một kỷ nguyên mới cho 
đất nước Cam-pu-chia đau thương và 
anh đũng, kỷ nguyên độc lập, tự đo, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1980, 
cùng với thắng lợi của hoạt động quân 
sự phá các sào huyệt ần náu của dịch, 
đẩy tàn quản địch ra khỏi biên giới 
phía tây, nhân dân Cam-pu-chia bắt 
đàu từ hai bàn tay trắng đã nỗ lực 
phần đấu giành được một vụ mùa 
tháng lợi lớn, ngăn chặn có hiệu quả 
nạn đói Khủng khiếp de dọa nghiêm 


Pn 


trọng cả nước. Tiếp đó, năm Ì981 đánh 
dấu những mốc thắng lợi rất to lớn 
về chính trị của nhân dân Cam-pu- 
chía. Dó là thành công tốt đẹp của 
Đại hội thứ tư Đăng nhân dân cách 
mạng Cami-pu-ehia với sự khẳng định 
một cách đúng đắn đường lối, nhiệm 
vụ cách mạng và các chính sách đối 
nội, đôi ngoại của đất nước; đó là kết 
quả rực rỡ của cuộc tông tuyển cử 
bu Quốc hội cùng với việc thông 
qua và ban hành một hiến pháp đàn 
chủ, cử ra một chính phú hợp pháp, 
đại điện chân chính duy nhất của 
nhàn đàn Cam-pu-chia. Cuộc bầu cử 
chính quyền cấp xã cũng đã được tiến 
hành. Các tô chức quần chúng cách 
mạng được thành lập và phát triền ở 
cơ sở. Và như vậy, chí trong vòng 
ba năm ngàn ngủi, hệ thống chính 
quyền cách mạng từ trung ương đến 
cơ sở đã được xây dựng và củng cô. 
Tình hình đó tạo nên một cục diện 
chính trị ön định trên khắp cá nước. 


Từ nám 1952 đến nay, nhàn dân 
Cam-pu-chia ra sức thực hiện các chú 
trương, chính sách của Dăng và Nhà 
nước, đã liên tiếp đạt được những 
thành tựu quan trọng về nhiều mặt. 

Các lực lượng vũ traug cách mạng 
đã từng bước trưởng thành, vừa đánh 
địch giỏi vừa vận động quản chúng 
tốt, Đại hội thí đua toàn quản Tản thử 
nhất chứng tỏ sự phát triền nhanh 
chóng lực lượng của ba thứ quàn, 


đồng thời nêu bật sức mạnh đoàn két 
gan bó keo sơn của quân và đân Cam- 
pu-chia trong sự nghiệp xây đựng và 
bảo vệ Tô quốc. Kết hợp chiến đấu 
vũ trang với thực hiện biện pháp an 


ninh, quân và dân Cam-pu-chia đã, 


thường xuyên chủ động tiến công địch 


rất có hiệu quả. Hầu hết eác kế hoạch” 


khiêu khích, quấy rối, phá hoại, lăn 
chiếm của địch đều bị phát hiện và bị 
đánh tan khi chúng chưa kịp hành 


động. Địch chỉ có thề tồn tại ở một số - 


hang ồ của chúng trên đất Thái-lan, 
dọc biên giới phía tây Carmm-pu«chia. 


Sự lớn mạnh nhanh chóng của các: 


lực lượng vũ trang cách mạng Cam- 
pu-chia cả về số lượng và chất lượng, 
vẻ trang bị vũ khí cũng như về trình 
độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng 
chiến đầu... là yếu tố quan trọng cho 
phép quyết định rút bớt quân tỉnh 
nguyện Việtnam ở Cam-pu-chia về 
nước trong thởi gian qua và sắp tới. 


Sự kiện đó càng chứng minh thế ồn. 


định và vững chắc của Cộng hòa nhân 
dàn Cam-pu-chia. : 


Sau năm năm chung lỏng đốc sức 
xảy dựng lại đất nước yêu quý bắt 
đầu tử con số không, nhân đàn Cam- 
pu-chia đã có một cuộc sống vật chất 
và tỉnh thần ngày càng ôn định và 
từng bước cải thiện. Mọi tầng lớp nhàn 
dân Cam-pu-chia đều được bảo đảm 
các quyền sống chính đáng của con 
người : được sinh sống trong gia đình 
và làng xóm quê hương, được lao 
động làm ăn, được chăm sóc sức khốc, 
được học hành, vui chơi giải trí, được 
tự do tín ngưỡng, tự do di lại... Tỉnh 
hình đó khác hẳn với cảnh sống thẻ 
lương, am đạm đưởi ách thống trị 
cực kỳ tàn bạo của bọn diệt chủng 
Pôn Pối ; không một giọng lưỡi tuyên 
truyền phản động nào có thề xuyên 
tạc được thực tế sinh động ấy. 


Phong trào cách mạng của quần 
chúng nhân dàn Cam-pu-chia đã và 
đang tiếp tục phát triền sâu rộng 
khắp cả nước. Các tầng lớp nhân dân 


Cam=pu-chia tổ rõ sự tín trởng, gắn 
bó với chẻ độ mới bằng hành động 
hăng lái, sôi nồi trên các mặt trận 
sản xuất, đánh địch và xày dựng lực 
lượng cách mạng. Nhiều người tích 
cực trong công nhàn, nỏng dân, trí 
thức yêu nước và các tìng lớp lao 
động khác, đặc biệt là phụ nữ, đã 
được lựa chọn đề bồ sung đội ngũ 
cán bộ của Nhà nước, Đội ngũ ấV 
đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
thực tế trong công tác, lại được học 
tập bồi dưỡng về chính trị, nghiệp 
vụ, cho nên đã tiến bộ, trưởng Thành 
màu chóng. 


Những thành tựu to lớn, toàn điện 


đạt được trên lĩnh vực đối nội trong 


nám năm qua làm nồi bật uy tín của 


“Chính phủ Cộng hòa nhân đân Cam- 


pu-chia do Chủ tịch Hiêng Xom-rin 
đứng đầu— « Chính phủ tốt nhất trong 
tàm trí mọi người » như dư luận báo 
chí nước ngoài đã từng nhận xét (I), 


Trên lĩnh vực đối ngoại, Chính phủ 
và nhân dàn nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia trước sau như một vẫn 
kiên trì theo đuồi chính sách hòa bình 
và hữu nghị với các nước, tích cực 
ủng hộ xu thế độc lập và tiễn bộ xã 
hội. Chính sách đối ngoại đúng đắn 
ñy đã biển Cam-pu-chia từ chỗ là một 
bàn, đạp gây chiến tranh của Báe-kinh 
chồng các nước láng giếng trở thành 
một nhàn tố tích cực đối với hòa 
bình, ồn định ở Dông-đương và Đông 
Nam Á.. Vị vậy mà vị trí và uy tín 
của Cộng hòa nhân đàn Cam-pu-ehia 
ngày càng được nâng cao trên trường 
quốc tế. Dư luận nhiều nước thừa 
nhận Chính phủ hiện nay ở Phnôm 
Pênh đang kiềm soát và quản lý toàn 
bộ công việc của đất nước. Trái lại, 
mưu đỏ nham hiềm tủa bọn bành 
trướng Trung-quốc câu kết với để 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
quốc tế khác nuôi đưỡng -bọn diệt 


(1) Tuần báo Mỹ The Afilitant (Người 
chiến sĩ số ra ngày 11-3-1'.83, 
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chủng Pòn Đốt trá hình đưới nhãn 
hiệu “chính phủ liên hiệp ba phái » 
họng chống phá cách mang Cam-pu- 
chia đã bị dư luận tiến bộ trên khắp 
thế giới không nưừng vạch trần và 
cực lực lên ñn. 


Sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
đân Cam-pu-chia tiếp tục phát triển 
với thế và lực vững mạnh hơn báo giờ 
hết. Thời gian và lòng người đã thuộc 
hẳn về Chính phủ và nhân dàn nước 
Cộng hòa nhân đàn Camr-bu-chia. Sức 
mạnh của nhân đản Cam-pu-chia cảng 
được nhân lên gấp bội bởi sức mạnh 
gắn bó không gi lay chuyền nội của 
nhân đàn ba nước Đông-dương anh 
em trong tình hữu nghị vĩ đại làu 
đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp 
tác về mọi mặt; bởi mối quan hệ hợp 
tác tốt đẹp không ngừng được mở 
rộng giữa Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia với Liên-xó, các nước xã hỏi 
chủ nghĩa anh em khác cũng như 
với các nước bè bạn trên thẻ điới. 


Cộng hòa nhàn đàn Cam-pu-chfa 
giành được những tháng lợi 1o lớn 
trong thời gian qua, như dòng chí 
Hêng Xom-rin. Tông bí thư Bàn chấp 
hành trung ương Đăng nhàn đàn cách 
mạng Cam-pu-chia đã từng chỉ rõ, 
«trước hết là nhờ có khối đại đoàn 
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két của cân bỏ, chiến sĩ, công nhàn, 
nòng đìn, trí thức, sự sắi, thanh 
miền và đồng bào các đàn tóc đã cố 
gìng khác phục mọi khó khăn, đóng 
góp Lích eđựức vào phong trao thị đua 
báo vẻ và xảy dựng đất nước; nhờ 
có vừi trò lãnh đạo đúng đản của 


“Đăng nhàn dàn cách mạng Caim-pu- 


chỉa được tò chức lại sau ngày 7-1-1979, 
Liệp te truyền thống tốt đẹp của Đăng 
cộng sản Đông-dương và tuần theo 
đường lỏi chính trị đúng đán của chủ 
nghĩa Xác — [Lẻe-nn chân chính. Cần 
bộ, đang viền và nhàn dân ta còn 
hiều rõ rằng những thắng lợi của 
Đẳng và nhàn đán ta không thể tách 
rời Sự giúp đỡ vỏ tư và vỏ củng quý 
báu của Đang cộng sản Việt-nanm, của 
Chính phú nước Công hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, của quản đội và 
nhân đản Việt-nam anh em®@),. 
Năm năm nỏ lực phân đấu cho công 
cđượớc hội sinh đàn tóc và xã hội, nhàn 
dân CGaimm-pn-chia có quyền tự hào về 
nhữnø thành từưu to lớn, toàn điện đã 
đạt được đưới sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đăng và Chính phủ của mình. 


(29 Trích diễn văn đọc tại cuộc mít tình kỷ 
niệm lần thứ 32 Ngày thành lạp Đảng nhân 
dìn cách mạng Cam-pu-chia (28-6-1951 — 
28-6-1983) tại Phnômg Pênb 
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Thành tựu rực [Ữ, 


cống hiến xuất sắc 


tủa cách mạng (u- ha 


_ỨNG 1 phần 4 thế kỷ đã trôi 
qua kề từ khi cuộc Cách 
mạng giải phóng Cu-ba 
thành công (i-1-1939). So 
với chiều dài lịch sứ, khoảng thời 
gian ấy thật ngắn ngủi, song đã có 
biết bao sự kiện lớn lao, biết bao 
biến đồi sâu sắc đã diễn ra làm thay 
đồi tạn gốc đời sống xã hội của Cu- 
ba. ® hỏn đảo tư do đầu tiên của châu 
Mỹ ›! Những thắng lợi đó đồng thời 
cũng là những cống hiến xuất sắc 
của Cu-ba vào trào lưu tiến hóa chung 
của loài người trong thời đại ngày 
nay — thởi đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bán lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu 
bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga vĩ đại. 


* 


Thành tựu rực rỡ nhất, đồng thời 
cũng là cống hiến quan trọng nhất là 
Cách mạng Cu-ba đã góp phần làm 
nồi bật một 4rong những đặc trưng 
cơ bản của thời đại chúng ta: kế! hợp 
thanh công cuộc đẫu tranh giải phóng 
đứn lộc 0uới tuộc đấu tranh giải phóng 


PHAM-XUÂN-NAM 


+ã hội Irong các giai đoạn phải triền 
của mình, khiến cho độc lập dân lộc 
lắt yếu đi tới 0a gần vi hữu cơ Uới 
chủ nghĩa +ã hội. 


Cu-bai vốn là nước nhỏ, nghèo và 
lạc hậu ở Tày bán cầu, là nước cuối 
cùng ở châu Mỹ la tỉnh thoát khỏi ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ 
Tây-ban-nha kéo dài 4 thế ký. Nhưng, 
liền sau đầy, Cu-ba lại rơi vào vòng 
khống chế, kim hăm, nô dịch của chủ 
nghĩa thực dân kiều mới của Mỹ 
trong ñ0 năm. Mọi mặt đời sống xã 
hội Cu-ba đã bị tha hóa đến miức 
khóng thể tưởng tượng nồi ; 


Toàn bộ bộ máy Nhà nước, những 
Mmguồn tài nguyên phong phú nhất, 
những ngành sàn xuất vật chất then 
chốt và hệ thống các cơ quan tác 
đọng tỉnh thân... đều do các công ty 
tư sản độc quyền Mỹ và một nhóm 
nhỏ đại địa chủ, đại tư bản Cu-ba — 
đồng minh và tay sai của Mỹ — kiềm 
soát. Đông đảo nhân dân lao động bị 
tước đoạt hết phương tiện sinh sống, 
ngày càng chỉm sâu vào tình trạng 
thất nghiệp khủng khiếp, đói rách 


triền miên, địch bệnh tràn lan, nạn 
mù chữ phỏ biến, cùng với hàng loạt 
tệ nạn khác. 

Tham cảnh xã hội ấyv đã được Phi- 
đen Ca-xlơ-rô — người tô chức và chỉ 
huy cđuoe tiền công pháo đài Môn-ea- 
đa ngày 26-7-1953 — đưa ra ánh sàng 
của công lý, khi ông đọc bản tự bào 
chữa của mình trước tòa án của bọn 
đao phủ Ba-ti-xta, 


Trên cơ sở phân tích một cách sâu 
se ách áp bức dân tộc kết hợp với 
ách áp bức giai cấp của đế quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai, Phi-đen Ca-xtơ-rô 
thay mặt Phong trào cách mạng 26 
tháng 7, đã nêu lên bản Cương lĩnh 
Moóỏn-ca-đad nồi tiếng, Bản cương lĩnh 
đó chủ trương đoàn kết và tô chức 
tất cả các tìng lớp công nhàn, nông 
dân, tiêu tư sản, tư sẵn dân tộc đứng 
lên đấu tranh đánh đỏ chế độ độc tài 
Ba-ti-xta, tay sai của đế quốc MẸ, 
thành lập chính quyền cách mạng 
đại diện cho Ý chỉ và nguyện vọng 
của động đảo quần chúng nhàn dân. 
Chính quyền này sẽ thí hành ngay 
những biện pháp nhằm khôi phục nền 
độc lập thật sự cho đất nước, quyền 
tự do chính trị rộng rãi cho nhàn 
dàn, gán liên với việc giải quyết sáu 
văn đề có liên quan đến quyền lợi 
thiết thân của nhàn đàn. Đó là pấn 
đề ruông đất, ăn đồ công nghiệp hóa, 
Đắn đề nhà ở, 0ắn đề Phát nghiệp, ăn 
đề gido dục 0d 0n lê lẽ. 


Như vậy, về thực chất, cương lĩnh 
Môn-ca-đa chính là Cương lĩnh cách 
mạng đàn lộc — dàn chủ nhân dvn triệt 
đề, nó phản ánh yêu cầu phát triển 
khách quan của xã hội Cu-ba lúc đó, 
đáp ửng nguyện vọng sàu xa của 
đông đảo nhân dàn trên do, đồng 
thời phù hợp với nguyên lý cơ bàn 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vẻ cách 
mạng giải phóng dàn tộc trong thời 
đại ngày nay. 


Bạn Cương lĩnh Môn-ea-đda với tất 


ca những tru điềm đó, đã trở thành 
ngọn đến pha soi đường, ngọn cờ cỒ 


rÑ 


vũ đông đảo các tầng lớp nhân dân 
Gu-ba vêu nước và tiến bộ, lòi cuốn 
họ tham gia cuộc đấu tranh chống 
chế độ độc tài tay sai của đế quốc XIỹ, 
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
giải phóng xã hội Cu-ba. 

Cuộc dấu tranh đó Réo dài dúng 
9 năm, 5 tháng, 5 ngày, kề từ cuộc 
tiến công pháo đài Môn-ca-da, cuộc 
đồ bộ của con tàu Gran-ma lịch sứ, 
cho đến cuộc hành quản thần tốc của 
các đơn vị Nghĩa quản từ chiến Khu 
Ni-e-ra Ma-e-xtơ-ra tiên về giải phóng 
thủ đỏ La lla-ba-na, kết hợp với cuộc 
tông bãi công chính trị được tiến 
hành trong cả nước, cuối cùng đã 
đưa tới thăng lợi vẻ vang của cuộc 
cách mạng giải phóng Cu-ba ngày 
1-1-1959, 

Chế độ độc tài Ha-ti-xta — công cụ 
đắc lực của chủ nghĩa thực đân mới 
MỹT— đã bị đập tan, chỉnh quyền cách 
mạng đã được thành lập trong cà 
nước, Một giai đoạn phát triền mới 
trong lịch sử 500 năm của gản 6 triệu 
đàn trên hòn đào Cu-ba giàu đẹp 
bát đầu. 

Tuy nhiên, những nhiệm vụ cơ bàn 
của sự nghiệp giải phóng dàn tộc và 
giải phóng xã hội ở Cu-ba văn chưa 
hoàn thành. Những ngành then chốt 
trong nền kinh tế quốc đàn Cu-ba 
văn đo các công ty đọc quyền của Mỹ 
khống chế. Các cơ sở kinh tế của 
giai cấp đại địa chủ, đại tư sản Cu~ 
ba —chö dựa xã hội của chủ nghĩa thực 
đản của để quốc Mỹ—chưa bị xóa bỏ. 
Đời sống mọi mặt của các tầng lớp 
nhàn đàn lao động, động lực chủ vêun 
của cuộc cách mạng tháng giêng, chưa 
được cải thiện đáng kè, 


(iiữa lúc này, một số phần từ cánh 
hữu đại điện cho tư tưởng và lợi ích 
của các tảng lớp giàu có, trước đày 
ít nhiều eó tham gia cuộc đấu tranh 
chống chế độ đọc tài và do đó được 
giữ một số ghế trong chỉnh phú cách 
mạng làm thời, đã khăng khăng cho 
rằng: với việc lạt đỏ chính quyền Ba- 


ti-xta, sự nghiệp cách mạng Cu-ba 
# đã hoàn thành ®*. Do đó, họ tìm cách 
ngàn cạn những cuộc cải tạo cách 
mạng thật sự, hỏng tiến.tới thỏa hiệp 
với đế quốc Mỹ đề kim giữ Cu-ba 
trong quỹ đạo của chủ nghĩa tư bàn. 


Các lực lượng cách mạng cánh tả, 
bao gỏm những chiến sĩ trung kiên 
của Phong trào cách: mạng 96 thủng 7, 
Đang xả hội nhân dân öoa Ban chỉ dụo 
cách mạng T3 tháng 3 của sinh viên 
đã thấy rõ không thê thỏa mãn và 
dừng lại nửa đường mà phải tiếp lục 
đưa cuộc cách mạng tiền lên theo xu 
thế chung của thời đại mới là: đọc 
lập dân lọc gần liền DỚiI chủ nghĩa xã 
họi. Dũng như đồng chí Phi-den Ôa- 
xtơ-rỏ đã sáng suốt nhận định: « Công 
cuộc giải phóng đàn tóc và giai phòng 
xã hội của chúng ta gắn bó chặt chế 
với nhau: tiến lên là một tất yếu 
lịch sứ, đừng lại là hèn nhát và phản 
bọi, và như vậy sẽ biến Cu-ba mọt 
lần nữa thành thuộc địa của MỸ và 
thành nô lệ cho bọn bóc lột ® (1), 


Dưới ảnh sáng của đường lỗi cách 
mạng đúng đắn ấy, cuộc cải cách 
ruộng đài triệt đề nhất ở Tàyv bản 
cảu đã được thực hiện, tịch thu 4,5 
triệu héc ta ruộng đất của bọn chủ 
đồn điện lớn là bọn thực dân Mỹ và 
giải cấp đại địa chủ Cu-ba ; 70% diện 
tích thu được dùng để thành lặp các 
nông trường nhán dàn quy mô lớn, 
số còn lại được đem chia cho lí vạn 
gia định tiều nóng, mỗi gia đỉnh õ 
người được chia 27 ha đất canh tác. 

(uọc củi cách thành thị rộng lớn 
cũng được thưc hiện: tiền thuè nhà 
giảm 502, các khụ nhà ö chuột được 
xóa bỏ, hàng chục vạn gia đỉnh nghèo 
khô được vào ở những căn hộ đủ tiện 
nghỉ vốn là tài sản của bè lũ Ha-ti- 
xtt và của bọn phản bội TÔ quốc đã 
chạy ra nước ngoài. 

Chiến dịch xóa nạn mà chữ: bà tài 
đựng mạng lưới giáo dục rộng khắp 
trong ca nước cũng thú được kết quá 
to lớn trong một thời gian ký lục. 


Việc quốc hữu hóa tất ca 583 cơ sở 
cong nghiệp, thương nghiệp, tài chính 
lớn. trị giá mãy tý đô là của các công 
Iv độc quyền Mỹ và của giai cấp đại 
Hư sản Cu-ba đã được xúc tiến, biến, 
gan nữa triệu công nhàn công nghiệp 
từ địa vị làm thuê bước lên địa vị 
làm chủ... 


_ Tất cả những cuộc cải tạo kinh 
tế—xã hội trên đày đều đã diễn ra 
trong cuộc đấu tranh gay go, quyết 
liệt, giữa một bên là nhàn dàn lao 
động Cu-ba vừa mới giành được 
chính quyền, được các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và cả loài người 
tiến bộ đồng tình, ủng hộ, với 
một là để quốc Mỹ và các thê 
lực phản động, dòng mình và tav sai 
của chúng. Cuộc đầu tranh đó đã phát 
triển tới đỉnh cao là cuộc phần công 
tiêu điệt toàn bộ bình đoàn lính đánh 
thuê ÄMÍf ở bãi biển lHi-rôn tháng I- 
1961. Đúng vào lúc đó, Phi-đen Ca- 
xtơ-rò tuyên bố trước toàn thể giới: 
q@( Cuộc cách mạng của chúng †d là cuộc 
cách mạng dàn chủ 0à vã hội chủ 
nghĩa của những người nghèo kho, 
to nIi†ng người nghèo khô ðà bì những 
ngời ngheo Rhỏ »! | 


bên 


Sự kiện vẻ vang ấy, nói lên rằng 
công cuộc giải phóng dân lộc và giải 
phóng xã hội của nhân dàn Cu-ba, 
đến thời điểm đó, đã giành được thang 
lợi có ý nghĩa quyết định mà từ đó, 
đế quốc ÀÍÿ và các thể lực phản động 
tay sai của chúng không có cách ơi 
đào ngược được. | 

Từ thành tựu có Ý nghĩa cơ bản và 
có tính chất bao trầm trên đây — độc 
lập dân tộc đã đi tới và gán liên với 
chủ nghĩa xã hội — ,cách mạng Cu-ba 
đã thật sự đựứa( lại một cuộc đối đời 
cho hàng triệu quản chúng nhân dan 
lao động, Điền họ từ thân phận k€ nộ 
lệ thủnh người làm chủ đt THƯỚC Da 
ldin ch nn mệnh của thính mình hông 


(1) Phi-đen Ca-xtơ-ro : Cu-bg trên còn 


đường đi lén chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật. H›- 
nội. I978.tr. 38, 
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qua hệ Lhống tò chức chặt chẽ, ngàu 
cảng hoàn chỉnh của nền chuuên chính 
ĐÔ sản, đười sự lãnh đạo của đội tiên 
phong của giại cấp công nhàn. 


Trong hệ thống đó, Trung tàm 
những người lao dộng Cu-ba với 2,5 
triệu đoàn viên, chiếm %7 tông số 
công nhàn, viên chức, đóng vai trò 
to lớn trong việc giáo dục và tổ chức 
giai cắp công nhàn và những người 
lao động khác tham gia nhiệt tình và 
có hiệu quả cao vào các phong trào 
hành động cách mạng như xảy dựng 
và cúng cố chính quyền tách mạng, 
tiến hành quốc hữu hóa các cơ SỞ 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa, huy 
động lực lượng cho các :vụ thu hoạch 
mia, giữ vững và phát triền sản xuất 
trong điều kiện đất nước bị chủ nghĩa 
đế quốc bao vây,... Cùng với trung tâm 
những người lao động Cu-ba, llội toàn 
quốc những người nông dân Cu-ba 
cũng là tö chức góp phần quan trọng 
vào việc giáo dục ý thức xã hội chủ 
nghĩa cho 20 vạn hội viên, thúc đây 
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, 
đầy mạnh sản xuất, phát triền vàn 
hóa, giáo dục, y tế ở nông thôn. Đoàn 
thanh niên cộng sun Cu-ba, liội liên 
hiệp phụ nữ Cu-ba — những đoàn thẻ 
quần chúng lớn mạnh —cũng có những 
- hoạt động đầy nhiệt tỉnh và sáng tạo, 
lôi cuốn hàng triệu đoàn viên, hội 
viên của minh vào sự nghiệp xây 
dựng và bao vệ đất nước. 


(iữ vai trỏ đặc biệt trong hệ thống 
chuyên chính vô sản, Ủy bạn bảo oệ 
cách mạng đã thú hút tới 5/5 triệu 
đoàn viên, bàng 8055 số dân từ 11 tuôi 
trở lén trong cả nước, Trong suốt 20 
năm tồn tại, Ủy ban đã tỏ rõ là lực 
lượng có khả năng tiễn hành những 
hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội và quan s7 hét sức da dạng và 
đang thật sự là chỗ dựa vững mạnh 
của chính quyền cách mạng trong 
việc phát hiện và làm tê liệt mọi âm 
mưu và hoạt động phá hoại của Rẻ 
thủ, bảo đâm khả năng bất khả xăm 


~ ø 
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phạm của Tô quốc Cu-ba xã hội chử 
nghĩa. 


Quá trình thẻ chế hóa bộ máy Nhà 
nước cũng được xúc tiến. Ngày 24-2- 
1970, Hiến pháp của nước Cộng hòa 
Cu-ba xã hội chủ nghĩa được chính 
thức ban hành, đánh dấu sự kết thúc 
giai đoạn làm thời của chính phủ cách 
mạng ra đời từ năm 1959, định hướng 
cho việc xây dựng và củng cố bộ máy 
Nhà nước từ trùng ương đến cơ sở, 
bảo đảm đúng tính chất của dân, do 
đân, 0ả ĐÌ dân của toàn bộ hệ thống 
chỉnh quyền nhân dân. 


Tô chức lãnh đạo cao nhất của toàn 
bộ hệ thống tô chức quần chúng và 
bộ máy Nhà nước kề trên là Đảng 
cộng sản Cu-ba quang vinh. Kế thừa 
truyền thông ưu tú của Đẳng cách 
mạng Cu-ba do Hồ-xê Mác-ti sáng lập 
đẻ lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành 
độc lặp vào cuối thế kỷ trước và trên 
cơ sở tập hợp tất cả những phần tử 
trung kiên nhất của Phong trào cách 
mạng 26 tháng 7, Đăng xã hội nhân 
đân và Ban chỉ đạo cách mạng {3 tháng 
3, Đăng cộng sản Cu-ba đã tự khẳng 
định là đội tiên phong` của giai cấp 
công nhân, tự nguyện lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm ngọn cờ tư tường 
và kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
của mình. Như vậy, với việc thành 
lập Đang cộng sản Cu-ba (16-4-1961). 
như Cương lĩnh chính trị của Đảng 
cộng sản Cu-ba chỉ rõ: Cách mạng 
Cu-ba đã tạo ra được một còng cụ 
chỉnh trị lý tưởng bảo dâm cho tính 
liên tục của quá trình phát triển 
và cho việc thực hiện mục tiêu 
cuỗi cùng của giai cấp còng nhân và 
toàn thê nhân dàn lao động là xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
CÔNU sản. 


Thành tựu lớn thứ ba, đồng thời là 
ceöng hiển khác của cách mạng Cu-ba là 
đã góp phản chứng mình trước toàn 
"thể giới tính tru Diệt của chủ nghĩa xả 
hỏi trong Điệc không ngừng nâng cao 


đời söng Uật chất pà 0uăn hóa của nhân 
dàn, trên cơ sở hoàn thành thẳng lợi các 
kế hoạch phải triền kinh tế rũ hội. 


Trước cách mạng, nền kinh tế Cu- 
ba đọc canh, quẻ quặt, lạc hậu và 
phụ thuộc chủ nghĩa đế quốc. Lúc đó, 
Cu-ba chỉ cỏ gần 6 triệu dân mà có 
đến 60 vạn người thất nghiệp hoàn 
toàn, 50 vạn công nhân nông nghiệp 
một năm chỉ có việc làm 4 tháng, 
40 vạn công nhân công nghiệp sống 
không có tương lai vì bị tước đoạt 
mọi thành quả lao động, 10 vạn gia 
đình tiều nông ngắc ngoải trên những 
mãnh đất không thuộc về họ, 3,5 triệu 
người sống trong những căn nhà ồ 
chuột, 75 trẻ em ở nông thôn thất 
học, 10 vạn người bị bệnh lao, tuôi 
thọ trung bình rất thấp (2). 


Nhưng chỉ sau 25 năm cải tạo Và 
xảy dựng, đến nay nền kinh tế Cu-ba 
đã phát triền liên tục, mạnh mẽ cả về 
nhịp độ lẳn quy mô, cải thiện sâu sắc 
đời sống của nhân dàn. 


Đường lỗi chiến lược kinh tế được 
đề ra là: tồ chức lại và phát triền 
nên kinh tế quốc dân, xóa bỏ sự mất 
cản đối trong cơ cấu của nó, phát 
triền nền công nghiệp đàn tộc, cải 
tạo và đâầy' mạnh sản xuất nông 
nghiệp, lăng các mặt hàng và khối 
lượng sản phầm xuất khâu, thav thế 
éác mặt hàng nhập khầu và nâng cao 
mức sống nhân dân. Sau giai đoạn 
đầu tiên mà các hoạt động được tập 
trung cho khu vực nòng nghiệp... thì 
nhiệm vụ chủ yếu của các kế hoạch 
phát triên nền kinh tế quốc dàn, bắt 
đàu tử ke hoạch 5 năm 19:0 — 1950, 
là còng nghiệp hóa đất nước. 


Thực hiện chiến lược kinh tế đó, 
các ngành kinh tế ở Cu-ba đều có sự 
phạt triền vượt bậc. 


Vê “nông nghiệp: mía văn là cày 
chủ vếu nhất, diện tích trong trọt 
chiếm 1,7 triệu héc ta. Àlức độ cơ 
giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa 
trong ngành mía tăng nhiều so với 


trước cách mạng. Xăng ,suất mía 
tăng tử 42,8 tấn/ha năm 1975 lên 
51,8 tấn/ ha năm 1980. Trong kế hoạch 
5 năm 1976 — 1980, Cu-ba sản xuất 
mỗi năm 7 triệu tấn đường mịa, dạt 
mức sủn lượng trung bình 
nhất trong toàn bộ lịch sử ngành 
đường mỉa ở nước này. Dự kiên đến 
năm 1985, Cu-ba sẽ đạt 10 — 10,2 triệu 
tấn đường, bảo đảm tăng dáng kể 
nguồn thu ngoại tệ, phục vụ chiến 
lược phát triền kinh tế đến năm 200. 


cà OÖ 


Ngoài mía, Cu-ba đảy mạnh tróng 
lúa, mở rộng nhanh vùng chuyên 
canh rau. qua. thuốc lá, cà phê, ca 
cao,... khíc phục về cơ bản nền nông 
nghiệp độc canh và không ngừng tăng 
khối lượng sản phầm nòng nghiệp 
xuất khầu theo chương trình phản - 
công hợp tác trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế. 


Vẻ cóng nghiệp : Sau 25 năm cái 
tạo, xây dựng và phát triền, hệ thống 
công nghiệp gôm các ngành: đường, 
khai mỏ, luyện kim, eơ khi, điện, hóa 
chất, dau khí, xảyv dựng,cðng nghiệp 
nhẹ, cóng nghiệp đánh cá và chế 
biến,... đã được hình thành, cơ cầu 
ngày càng hợp lý, quy mô ngàv càng 
mở rộng, trỉnh độ trang bị KÝ thuát 
và sản lượng ngt‹tY càng cao, 


So với trước cách mạng, sản lượng 
của ngành cóng nghiệp đường lăng 
gấp rưỡi; của ngành mỏ (chủ vếu là 
kèn) tăng gấp đòi ; của ngành điện 
tăng gấp 6; của ngành cơ khi — luyện 
kim tăng gặp 10; của ngành hóa chàt 
Lăng ö lần trong sẵn xuất phản bón, 
và 20 lán trong sản xuất thuốc trừ có, 
Các ngành xảy dựng, giao thông văn 
tải, đẹt, giấy, thủy tỉnh, đồ gó, khai 
thác và chế biến hải sản,... cũng đều 
có bước tiến lớn. - 

Nguyên nhân quan trọng đưa, tới 
sự gia tăng liên tục trong nhịp đó và 
quy mô phát triển kinh tế ở Cu-ba Tà 


(t2) Xem Phi-đden Ca-xtơ-ró tố cáo. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1963, tr. 15. 


việc thực hiện chương trình cài tiến 
quản lý kinh tế do. Đẳng cộng sản 
Cu-ba đề ra tử những nắm 70 nhằm 
khắc phục hậu quả tại hại của chế 
đó cấp phát theo dự toán (tức chế đó 
bao cấp) được áp dụng rộng rãi trong 
thời kỷ đầu sau khi cách mạng thành 
công, và chuyên mạnh sang thực hiện 
chê độ hạch toán kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Chế độ quản lý mới coi trọng 
việc sử dụng các đòn bấy kinh tế, 
khuyến khích tang năng suất lao động, 
giam chỉ phí sản xuất, hạ giá thành 
sản phầm. Nó chú ý kết hợp đúng dán 
những nhân tốkích thích về vật chất 
với những nhàn tổ động viên.tnh thần, 
vừa đẻ cao tính tập trung thông nhất 
và tính pháp lệnh của kế hoạch Nhà 
nước, vửa mở rộng quyền chủ động 
sáng tạo của các đơn vị cơ Sở. 


Đề thực hiện tốt chế độ quản lý 
mới này, những biêu hiện của «chủ 
nghĩa đuy tâm », “không tường, coi 
thường quy luật kinh tế khách quan, 
cũng như thái độ lợ là trong học tập 
trí thức và kinh nghiệm quan lý kinh 
tế tiên tiễn của các nước xã hội chú 
nghĩa anh em được phê phán nghiêm 
khác. Đăng yêu cäu tất cả các cán bộ 
các cấp, các ngành phải đề cao tính 
than trách nhiệm, ý thức tô chức và 
ký luật, thái độ ham học, cầu tiến, 
tác phong sàu sắc, tỉ mỉ trong việc 


thực hiện chế độ quản lý mới, xen, 


đó là nghĩa vụ và danh dự của mỗi 
HẸỜI. 


Chế độ quản lý mới được thực 
hiện, tiêm nàng kính tế tàng, việc 
liên kết kinh tế với các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa được đầy 
mạnh là những nhàn tô hết sức quan 
trọng để CGu-ba hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch 5 năm 
[ĐSI — H9Nö, Theo Kế hoạch này, đến 
năm T955, sản lượng đường sẽ lăng 
thêm 20 — 25, kên tàng hơn 2 lân: 
điện tăng 20X, hơi đốt công nghiện 
tăng f0, phản hóa học tăng 50%, 
sam phẩm đệt tăng 50 — 60, xí măng 
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tăng từ 2,7 triệu tấn / năm lên 4,5 triệu 
tấn / năm, khai thác hải sẵn tăng 50%, 
cam chanh tíng 2,5 lần, sữa tăng 
30%... so với cuối kế hoạch trước. 


Trên cơ sở hoàn thành thắng lợi 
các kế hoạch phát triền kinh tế — xã 
hội, Đảng và Chỉnh phủ Cu-ba không 
ngừng chăm lo nâng cao đời sông 
vạt chất và vàn hóa của nhân đân. 
Nạn thất nghiệp khủng khiếp do chế 
độ cũ đề lại bị xóa bỏ. Trình độ văn 
hóa và nghiệp vụ của người lao động 
được bói dưỡng và nàng cao. Luật 
bao hộ và vệ sinh lao động được ban 


hành. Viện bảo hộ và chăm sóc sức 


khỏe của người lao động được 
thành lập. lương trung bình hàng 
tháng của người lao động tăng, hiện 
đạt khoảng 110 ~ 150 pê xô (Í pê xò= 
{ đô la Mỹ). 


Nhờ thu nhập tăng (trong khi giá 
những nhu yếu phầm được giữ 
nguyên, sức mua của nhàn đản lao 
động tăng nhiều so với trước 
cách mạng. Những thực phầm có giá 
trị dinh dưỡng cao bán tự do ngày 
càng nhiêu. Vải mặc trung bình một 
đầu người là 15 mét/năm. Tỉnh trạng 
thiếu nhà trầm trọng đã từng bước 
được giải quyết. Hiện nav 73% khu 
đần cư trong ca nước đã có điện 
dùng. Tính đến năm 1980, tại những 
khu vực đã được diện khí hóa, 100% 
số họ đã có máy thủ thanh, 71% có 
máy thú hình, 3SX có tủ lạnh, 31ẤX 
CÓ máy giặt... 

Nạn mù chữ được xóa bỏ; còng 
tác bộ túc văn hóa, phát triền giáo 
dục phô thông và đại học đạt những 
thành tựu mà không một nước châu 
Áÿ lá tính nào có thể sánh được, 
(Hiện nay trung bình cứ 2,83 người 
đạn có một người đi học), Các sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ, thề dục, 
thể thao ngày càng phát triển rộng 
khấp. 

Xøan sách Nhà nước dành cho 
phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức 
khóe của nhàn đàn không ngừng 


tăng; năm 980 nhiều gấp 22 lần: so 
với trước cách mạng. Nhàn dàn được 
khám bệnh và chữa bệnh không mất 
tiền. Hàng loạt dịch bệnh hiềm nghèo 


đã được thanh toán. Nhà nước coi - 


trọng việc chăm sóc bà mẹ và lrẻ sơ 
sinh, việc nuỏi dạy trẻ dưới ð tuôi 


được đặc biệt chú ý. Nhờ mức sống. 


được nâng cao, tuôi thọ trung bình 
của người dân tăng tử 53 tuổi (trước 
cách mạng) lên 73 tuôi. Cuộc đồi đời 
tưởng như trong mơ đã thật sự diễn 
ra trên đất Cu-ba, hòn đảo tự do và 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở châu Mỹ. 


* 


xhững thành tựu rực rỡ, đồng thời 
cũng là những cống hiến xuất sắc 
của cách mạng Cu-ba trong 1 phần 4 
thế kỷ qua tà những thắng lợi có 
tính quụ luật, bắt nguồn từ sức mạnh 
của đân Lộc và của thời đại, từ truyền 
thống đấu tranh yêu nước và anh 
hùng của dân tộc Cu-ba, kết hợp với 
tỉnh thân cách mạng triệt đề của chủ 
nghĩa Mlác—Lê-nin, tỉnh hoa và đỉnh 
cao của trí tuệ loài người trong thời 
đại ngày nay. 

Như đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rò 
nêu rÕ, (fuiyền thống của lịch sử, 
những lư tưởng của Hò-vẻ Ndec-H 0à 
những nguyên lắc của chữ nghĩa \fdc— 


Lẻ¿-nin chính là cọi nguồn của tất cả 
những thành lựun rực rở mà cách 
mạng Cu-ba dã dại được Irong mẫu 
chục nàn q11. 


Trên con đường tiến lên, nhân dân 
Cu-ba có thể còn phải đương đầu với 
nhiều khó khăn do đế quốc Mỹ và 
các thế lực thù địch khác gày ra. 
Song với những thành tựu đã dạt 
được, với những kinh nghiệm đã rút 
ra, với sự hỗ trợ to lớn của ba dòng 
thác cách mạng của thời đại, cách 
mạng Cu-ba nhất định sẽ tiếp tục 
vững bước tiến đến mục đích cuối 
cùng là xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
góp phần xứng đáng vào việc cô vũ, 
thúc đầy phong trào cách mạng ở 
châu Xlÿ la tỉnh và trên thế giới. 


Với những tỉnh cảm sâu sắc nhất, 
nhàn dân Việt-nam — như lời của 
Chủ tịch Phạm-Văn-Đồng đã nói — 
“SGứt lời chào đoàn RếI pà tháng lợi 
lới như n dạn Cu-bu anh em, một đàn 
tộc mà cuộc chiến đấu kiên cường pà 
ldo động sảng tạo đã trở thành mọt 
trong những bản anh hùng ca đẹp nhãi 
của thời đại chúng †a » (6). 


(30 Diễn văn của Chủ tịch Phạm- Văn- Đồng 
tạ Hải nghị cấp cao Phong trào các nước 
không liên kết tại La Ha-ba-na tháng 9-1979. 
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Cục điện thế giới 


SANG NĂM MỚI, NHÌN LAI NĂM CŨ 


Tixu hình thế giới năm l9§%3 nói 
chung rất căng thẳng, chủ yếu 
thẻ hiện ở mấy mặt sau đày. 
Tiước sự lớn mạnh của các lực 
lượng hòa bình và cách mạng, bọn để 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đã đầy 
manh chạv đua vũ trang với quy mÔ 
chri từng có. Chúng ra sức phán kích 
nhằm giành lại các vị trí đã mất, gây 
nên tình hình căng thẳng nghiêm 
trọng trong quan hệ Đông — Tây và 
ở hàu hết các khu vực trên thế giới. 
Sự phản kích của bọn đế quốc và 
phán động đã gày ra một số khó khăn 
nhat định cho các lực lượng cách 
mạng ở một số địa bàn, mặc dù nhìn 
chung trên toàai thế giới phong trào 
cách mạng tiếp tục ở thể tiến công 
và không ngừng phát triên. 
bọn bành 


trướng và bá quyền 


Trung-quốc ra sức tăng cường càu kết 


với đẻ quốc Mỹ, quân phiệt Nhàt-bán 
cùng các thể lực phần động trên khắp 
thê giới, cố hết sức ve văn, lưa bịp 
thế giới thứ ba ®, nhằm tập hợp lực 
lượng phục vụ cho lợi ích nước lớn 
của TrungØ-quốc. Trong khi đó, Trung- 
quốc tiếp tực gán ép những điều kiện 
vỏ lý cho phía Liên-xò đẻ từ chối cài 
thiện quan hệ Trung-quốc — Liên-xô, 
tiếp tục thủ địch với Việt-nam và các 
nước khác ở Đông-dương. Tình hình 
đó cùng với chính sách chạy đua vũ 
trang của Mỹ hỏng giành ưu thể quản 


R2 


sự, đã thúc đầy xu thế đấu tranh cho 
hòa bình, hòa hoãn về quản sự giữa 
Đông và Tày : đồng thời. đã tác dộng 


sâu sắc đến tất cà các nước. làm cho 


quan hệ quốc tế trở nên phức tạp hơn. 

Cuộc khủng hoàng kinh tế ở Mỹ và 
các nước tư bản phát triền ngày càng 
trâm trọng. Chiến tranh thương mại 
và tiên tệ giữa các nước nói trên 
diễn ra gay gắt. Trong khi đó, các 
nước “thế giới thứ ba? phải è lưng 
gánh mọi hậu quả của khủng hoàng: 
kinh tế tử các nước tư bản phát triền, 
khiến các nước đang phát triên cảng 
gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, 


. nợ nước ngoài chồng chất với quv mô 


chưa từng có, đến mức có nước gìn 
như ở bên miệng hố của tỉnh trạng 
tuyệt vọng. Khoảng cách giữa các nước 
tư bản phát triêền với các nước đang 
phát triền ngày một tăng, trong kài đó, 
việc giải quvết các vấn đề nghiêm 
trọng trong quan hệ kinh tế thế giới 
văn bế tác do sự chống đối ngoạn cố 
của chú nghĩa để quốc, trước hết là Mỹ. 

Cả ba mặt trên đây của cục diện 
thế giới năm I983 có quan hệ chặt 
chẽ với nhau và đang tác động qua 
lại với nhau, tạo nên một tình hình 
rất nghiêm trọng, rất nhạy cảm và 
ràt để bùng nỏ. Nếu không có sự 
chống trả kiên quyết của các lực lượng 
hòa bình và cách mạng mà trụ cột là 
Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 


nghĩa, thì những hành động vô trách 
nhiệm của MXiỹ đã đưa thế giới đến một 


cuộc khủng hoảng toàn cầu mà hậu 


quả không thề lường hết được. 
* 


Sau bốn năm tiếp tục thi hành chính 
sach chạy đua vũ trang và gây tỉnh 
hình căng thẳng, bước sang 1953, các 
thể lực đế quốc và phản động dứng 
đầu là để quốc Mỹ đã đầy mạnh thêm 
một bước cuộc phản kích toàn điện 
của chúng chống các lực lượng hòa 
bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

Chính quyền Mỹ đã ráo riết xúc 
tiến việc tăng cường tiềm lực quân 
sự Mỹ trên một quy mô chưa từng 
thấy với những chương trình to lớn 
sản xuất tất cả các loại vũ khí hạt 
nhân, hóa học và thòng thường. Chính 
quyền Ri-gàn đã thúc ép quốc hội Mỹ 
thông qua một ngàn sách quốc phòng 
lớn nHảt từ trước đến nay, trong đó 
riêng chỉ phí sản xuất vũ khí và phát 
triền quản sự lên đến 188,5 tỷ đô la 
cho tài khóa 1981. Quốc hội MỸ cũng 
đã thông qua các chỉ phí cho việc 
san xuất đợt tên lửa MX đầu tiên. Mỹ 
cũng đã bat đầu thực hiện các chương 
trỉnh thử nghiệm sản xuất và triền 
khai các vũ khí hạt nhàn chiến lược 
thế hệ mới đặt trên đất liền, trên biện 
và trên không, vạch ra các chương 
trình sản xuất vũ khí điệt vệ tính đặt 
trong vũ trụ... Diễn biến mới nhất 
là Mỹ bất đầu cho đặt các tên lửa 
tầm trung ở một số nước Tây Âu, 
bất chấp nguyện vọng hòa bình của 
nhân dân châu Âu và nhân dàn toàn 
thế giới, bất chấp thiện chí và sự cảnh 
cáo đanh thép của Liên-xỏ và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. Việc MỸ triền 
khai tên lửa ở Tày Âu là nguyên nhàn 
đưa đến sự tan vỡ cuộc đàm phán với 
l.i¿n-xô về hạn chế vũ khí hạt nhàn 
chiến trường và chiến lược. 


Lợi dụng các chính quyền báo thủ 
ở Anh, Pày Đức, Nhạt-bản, MẸ tiếp 


tục thúc đầy các nước NATO và 
Nhật-bản tăng chỉ phí quốc phòng: 
Mỹ đã biến cuộc hội nghị cấp cao 7. 
nước tư bàn phát triền ở Ủy-li-am- 
xbua thành hội nghị phối hợp chiên 
lược của phương Tây chống Liên-xô 
(ngoài các hội nghị thường xuyên giữa 
bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng 
quốc phòng khỏi NẤTO), khuyến khích 
xu hướng tái vũ trang và phục hỏi 
chủ nghĩa quàn phiệt Nhat-bàn và ráo 
riết xúc tiên việc thành lặp liên mình 
Mỹ — Nhat-bảàn — Nam Triều-tiên, 
đầy mạnh càu kèt giữa Mỹỳ—Trung- 
quốc — Nhật-bản đề chống [iên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Ạ: 


Đông thời, chính quyên lii-gan cảu 
kết với các thế lực phản động khác 
đã liên tiếp mở các chiến dịch chống 
Liên-xö và cộng đóng xã hội chủ nghĩa, 
ép cúc nước đồng mình và các chư 
hãu tiếp tục báo vay, cắm vàn kinh 
tế chóng Liên-xò và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, nhất là Ha-lan. Đặc 
biệt chính quyền Hi-pàn đã lợi dụng 
sự kiện máy bay Kim Tpitee Liền xàin 
phạm không phận Liên-xô và bị Liên- 
xô bản rơi đẻ đdặy lên một chiên địch 
chống Liên-xó trên toàn thế giới. 


Trong lúc gày căng thẳng trong 
quan hệ Đồng — Tâyv, chính quyên 
lìi-gan đã trưc tiếp hoặc thông qua 
đồng mình và tay sai tăng cường cịte 
cuộc khiêu khích vũ trang, can thiệp 
quản sự và thậm chỉ xảm lược trực 
tiệp, chống các nước ở châu Á, châu 
Ï°1, châu Mỹ la tính. 


Chính sách chạy đua vũ trang và 
hành dòng xâm lược và hiếu chiên 
của các thế lực để quốc, trước hết là 
đế quốc Mỹ, là nguyên nhàn duy nhàt 
gàv cạang thẳng trên thế giới trong 
nắm T9, đe dọa nghiệm trọng tỉnh 
hình hòa hoãn về quản sự giữa Dòng 
và Tây, de dọa độc lập, chủ quyền 
và an nính của các dàn tộc. Thực tế 
của tỉnh hình thế giới nầm lUầi đã 
bóc trần luận điệu của Trung-quốc 
nói rằng cuộc chạy đua của « hai siêu 


cường » (chỉ Mỹ và Liên-xô) là nguồn 
góc de đọa hỏa bình và an nình 
quốc tế, 

Tuy nhiên, tính chất và mức độ 
cũng thẳng của tỉnh hình thế giới 
nam T955 khác với những năm T179 — 
1950. Những năm 1979 — 1940, Mỹ và 
Trung-quốc bắt đầu còng khai câu kết 
với nhau về mọi mặt. Với sự đóng 
tỉnh của Mỹ và phương Tây, Trung- 
quốc gây chiến tranh lớn xam lược 
Việt-nam, ÀXÍÿ và Trung-quốc cầu Kết 
với nhau lợi dụng cái gọi là văn đẻ 
Czom-pu-clhia và Áp-ga-ni-vtan, lập 
họp một mặt trận để quốc và phản 
động quốc tế mưu toan phục hỏi chiên 
tranh lạnh, chống Liên-xô, Việt-nam, 
ŒGn-ba và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Khi đó, cuộc khủng hoảng ở Ba- 
kìn cùng đang phát triển, Trung-quốc 
cát đàm phán với Liên-xô, trong lúc 
Mỹ hủy bỏ hiệp ước SAI.T-2 và tử chối 
nồi lại đàm phán vẻ hạn chế vũ khí 
chiến lược với Liên-xô. liội nghị Ma- 
đrịt về an ninh và hợp tác châu Âu 
bẻ tác, Tỉnh hình các khu vực từ 
Trung Mỹ, Trung Đông đến Đông 
Nam châu Á đều căng thẳng. Năm 
1985, tỉnh bình tuy rất căng thẳng 
nhưng chủ vếu tập trung Ởở một SỐ 
khu vực với tính chất và mứe độ khác 
nhau. Sự căng thẳng ở châu Âu chủ 
vếu là do việc ÀÍÿ và một số nước 
NATO quyết định triển khai tên lửa 
tâm trung ở Tây Âu gây ra. Trong 
lúc đó tỉnh hình Ba-lan đi vào ồn định. 
Hói nghị vẻ an nĩnh và hợp tác châu 
Âu đã kết thúc với kết quả tương đối 
tích cực. Quan hệ kinh tế Đông Tày 
kê ca giữa Liên-xô và Mỹ nói chung 
văn phát triền tuy còn nhiều hạn chế, 
Chính sách bao vây, trừng phạt kinh 
t¿ của Mỹ dới với Liên-xô về cơ bản 
bị thất bại. Dưới sức én của đồng 
mình và dư luận trong nước ÀÍÿ, phải 
Hỏi lại các cuộc đàm phán với Liên- 
xô. M\lưu dõö của HRi-gàn là vừa đàm 
phán vừa triền khai tên lửa ở Tây Âu, 
tức là vừa nắm ngọn cờ hòa bình 
(đảm phán) vừa tím kiểm tu thế 


bí 


quản sự, lấy đó làm chủ bài trước 
khi bước vào năm báu cứ 19641. Liên- 
xô ngững đàm phán vì Mỹ đã phá vỡ 
đàm phán trước tiên bằng cách cứ 
triền khai tên lửa ở Tây Âu. Việc làm 
củut Liên-xô đáp ứng nguyện-vọng 
của hàng triệu quần chúng đang đầu 
tranh cho hòa bình và chống chiến 
tranh trên thế giới, Việc đó cũng tước 
của Ri-gàn một con chủ bài trước 
năm bầu cứ. Quan hệ giữa Liên-xô 
và Trung-quốc mặc dù chưa có gi 
thay đồi song không cảng thẳng 
như trước. Ngoài châu Âu, hai khu 
vic khác là Trùng Đông và Trung Àlÿ 
rà ớ một mức độ thấp hơn là Đông 
Bác Á, tính hình có cũng thẳng hơn 
do hành động phiêu lưu của Mỹ. 
Những ở những nơi này, chính sách 
cua Mỹ không được các đồng mình 
của Xlỹ hoàn toàn đồng tỉnh. Còn 
tỉnh hình ở Đông Nam châu Á là nơi 
sự càu kết ÄXÍY và Trunơ-quốc còn 
chặt chẽ thì cái gọi là vấn đè Cam- 
pu-chia do Trung-quốc và Mỹ tạo ra 
đang láng xuống và đang được giải 
quyết từng bước, rải với mưu đồ 
thàm độc của Trung-quốc và tay Sai. 

Tình hình thế giởi năm 1983 cho 
thấy rõ chính sách của chỉnh quyền 
Ri-gàn rất phiêu lưu và nguy hiềm, 
bất chấp dư luận, những không phải 
không có giới hạn. Việc tiếp tục chạy 
đua vũ trang của Mỹ là nhằm giải 
quyết khủng hoảng kinh tế và khống 
chế đồng minh trong quỹ đạo của Mỹ 
Nhưng Ri-gân ngày càng vấp phải sự 
chống đỏi' trong quốc hội và nhan 
đàn Alÿ đòi giảm chỉ tiêu quản sự. 
Quốc hội Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của 
bộ quốc phòng ÄXÍÿ sản xuất lại vũ khi 
hóa học làm tê liệt thần kính. Đối với 
lLiên<xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, âm mưu của ÀÍÿ chủ yếu là 
đùng chạy dua vũ trang đề răn đe và 
làm suy yếu nên kinh tê. Alý đã thú 
nhân là không có khả năng giành ưu 
thể chiến lược với Liên-xô như trong 
những năm 60. Việc Mỹ triên khai tên 
lửa tầm trung ở châu Âu là một hành 


động phiêu lưu, cực kỷ nguy hiểm. 
Việc này có nguy cơ đưa đến bủng nỗ 
chiên tranh. Song trước sức mạnh của 
các lực lượng hòa bình và cách mạng 
toàn thế giới và những biện pháp kiên 
quyết của Liên-xô, việc này cũng có 
giơi hạn, không đễ dàng làm đảo lộn 
căn cân lực lượng ở các khu vực và 
trên thế giới. : 

Šự phản kích của Mỹ và bọn đế 
quốc trong năm qua chủ yếu tập 
trung ở những nơi mà lực lượng cách 
mạng bị chia rẽ, mắt cảnh giác, 
những nơi mà Mỹ cho là có thê tháng 
nhanh và gọn. Việc ÀlŸ xâm lược 
Gre-na-đa và can thiệp vào Li-băng 
đã chứng minh điều đó. Còn ở những 
nơi lực lượng cách mạng đoàn kết, 
canh giác, khiến Mỹ thấy nếu liều 
lĩnh can thiệp thì có nguy cơ bị sa 
lầy như kiêu chiến tranh Việt-nam, 
thì Mỹ phải cân nhắc. Theo dư luận 
Mỹ, điều đó giải thích tại sao quốc 
hội và chính giới Mỹ bật đèn xanh 
cho Ri-gàn xàảm lược Grê-na-da 
nhưng lại không dám đề cho Nhà 
trang dem quân trực tiếp can thiệp, 
xảm lược Xan-va-do hoặc Ni-ca-ra- 
goa, Cu-ba. Đa số công chúng Mỹ 
_ eũng không tán thành vai trò của AÍÿ 


hiện nay ở Li-băng. Mặt khác việc. 


Mỹ râm lược Grê-na-đa cũng đã gặp 
phải sự chống đối ngày càng tăng của 
các tầng lớp nhân dân nhất là sinh 
viên AT. 

Do đó, có thê thấy sự căng thẳng 
năm 1983 do đế quốc Mỹ gây ra, tuy 
có khả năng đưa loài người đến 
miệng hố chiến tranh, song không nói 
lên sức mạnh của Mỹ và bọn phản 
động, không làm thay đôi so sánh 
lực lượng trên thế giới. Lực lượng 
hỏa bình và cách mạng tiếp tục phát 
triển. _ 


* 


Ba dòng thắc cách mạng do Liên-xô 
bùa cộng đồng +ä hội chủ nghĩa làrn 
nòng cối liếp tục phát huu thế liến 
công chiến lược 0à không ngừng lớn 


mạnh. Phong trào hòa bình chống 
chiến tranh hạt nhân phát triền UỚI 
qu mô chưa lừng thảu. 

Mục tiêu bàng đầu của cuộc phản 
kích của các thế lực đế quốc và phản 
động là Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng chính qua cuộc 
đấu tranh này, Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa càng nỏi rõ là thành 
trí của hòa bình và chỗ dựa vững 
chắc của cách mạng thế giới. 

Xăm 1983 đánh đấu THÓI gai đoạn 
tới Irong sự phát triền của Liên-vô 
0à cộng đồng +ũ hội chủ nghĩa. Với 
quyết tâm cao, bạn lãnh đạo của 
Liên-xô đo đóng chí Tụ. V. An-đrô- pốp 
đứng đầu đã cho áp đụng một số biện 
pháp làm sống động nên kinh tế và 
ôn định đời sống xã hội, tạo ra được 
những chuyên biến rất tốt đẹp trong 
sản xuất và cả trong đời sống tỉnh 
thân. Do đó, mặc dù còn khó khăn, 
néẻn kinh tế Liên-xô năm 10983 đã dạt 
được những tiên bộ rất đáng khích 
lệ. Điều đó đánh tan ảo tưởng của 
Xỹ và bọn phản động thúc đầy chạy 
đua vũ trang, gày tỉnh hình căng 
thắng hỏng làm cho nền kinh tế Liên- 
xô sụp đỏ. Trái lại, chính cuộc khủng 
hoảng kinh tế trầm trọng của ÄÍÿ và 
phương Tây đã khiến phương Tày, 
kê cả Mỹ, buộc phải nối lại quan hệ 
kinh tế với Liên-xô. Tỉnh hình ở Ba- 
lan đang từng bước đi vào ồn định. 
Tình hình Ba-lan trong năm qua nói 
lén những cố gang phí thường của 
nhân dân và ban lạnh đạo Ba-lan và 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 
Đồng thời, sự ön định từng bước 
tình hình ở Ba-lan cho thấy mi 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa ngày nay đã mạnh và có kha 
năng đập tan âm mưu lật đỏ của chủ 


nghĩa đế quốc chống nước mình mà 


không cần trực tiếp sử dụng lực 
lượng quản sự của một nước anh em 
khác như những nắm 50 và 60. 

Trên cơ sở sức mạnh của bản thân, 
kết hợp với sức mạnh của thời đại, 
[Liên-xô và các nước xã hội ehủ nghĩa 
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khác đã kiên quyết chống trả những 
hành động phiêu lưu của bọn để quốc 
đe dọa hòa bình, an ninh, độc lập và 
chủ quyẻn của các đàn tộc. Đặc biệt 
là đã kiện quyết chống lại việc Mỹ 
đặt tên lửa ở Tày Âu, phá thế cân 
bảng quân sự ở châu Âu, bằng cách 
đưa tên lửa SS — 20 của Liên-xô đến 
gần biên giới của Tây Âu và bảng 
các biện pháp khác. Tuyên bổ của 
đồng chỉ lu.V. An-đró-pốp thê hiện lập 
trường có nguyên tác của Liên-xô là 
không đề cho Mỹ và NATO giành ưu 
thế quân sự, làm đảo lòn thế căn 
bằng quân sự chiến lược ở châu Âu 
và trên thế giới. Bởi vì việc giữ gìn 
sự cân bằng ấv là tiền đề của hòa 
bình. Do đó, biện pháp kiên quyết 
của Liên-xô và khối Vác-sa-va là 
hoàn toàn cần thiết và bát buộc phải 
áp dụng. Những biện pháp đó chỉ 
nhằm bảo vệ an nính của Liên-xó, 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa và 
các nước khác, bao vệ nền văn mình 
của loài người và quyền sống của 
con người trên trái đất, Chính vị vậy 
mà trên toàn thế giới đang dấy lén 
một cao trào hướng ứng và ttrng hộ 
bản tuyên bổ nói trên của đồng chí 
lu. V. An-drỏ-pỏp. Chưa bao giờ nhàn 
đân thể giới, kê ea nhàn dân các nước 
Tây Âu và Hắc Mỹ, nhạy hén về 
chính trị và sỏi động tham gia đâu 
tranh bảo vệ hòa bình, chống dễ quốc 
Mỹ, rộng lớn và mạnh mẽ như trong 
nam qua. Tình hình đó đã bác bỏ 
luận điệu vu cáo biôi của nhà căm 
quyền Trung-quốc nói rằng ca Mỹ và 
Liên-xỏ là nguồn gốc gày tỉnh hình 
cảng tháng, và muốn lái chộc đấu 
tranh cho hòa bính của nhân dàn Tày 
Âu theo hướng chồng cả Mỹ và Liên- 
xỏ, mìàa thực chất là chĩa mũi nhọn 
vào phía lkiên-xỏ, Quái trình đấu 
tranh trong năm qua giữa hai lực 
lượng đói lập càng làm rõ Liên- xô và 
cong đồng xã hội chủ nghĩa là đồng 
mịnh đăng tỉn cậy của các dàn tộc, 

kích của bọn đẻ quốc và 
đã gàyv ra những khó 


»ự phan 
phạn dòng 


SỤ 


khăn cho phong trào giải phóng đán 
tóc và độc lập dân tộc, nhất là ở 
vùng Trung Mỹ — Ca-ri-bê và Trung 
Đông. Nhưng mặt khác, điều đó lại 


"làm cho cuộc đầu tranh của các dân 


tộc đề bảo vệ độc lập, chủ quyên của 
mỉnh càng phát triền mạnh mẽ. Chưa 
bao giờ cuộc đâu tranh này lại gan 
liền với cuộc đầu tranh cho hỏa bình 
và cho phát triền kinh tế, và trở 
thanh một xu thể có tính chất toàn 
cầu như trong năm qua. Sức mạnh của 
cuộc đấu tranh đó bát nguồn từ chỗ 
các nước châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ la tính là những nước bị trực tiếp 
đe dọa và chịu hậu quả nặng nẻ nhài 
của chính sách hiểu chiến, chạy dua 
vũ trang của Mỹ và của cuộc khung 
hoàng kinh tế trầm trọng kéo dài của 
chủ nghĩa tư bản quốc tế. 

Tuy còn nhiều bất đồng do sự khác 
nhau về chế độ chính trị, những đứng 
trước cuộc phítn kích của bọn đề quốc, 
các nước không Hên kết. đều thịt V văn 
đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng 
đầu đổi với việc củng có và phát triển 
phong trào thành một lực lượng tòng 
hợp có tiếng nói quan trọng Trong 
việc giải quyết các vấn đề trên thẻ 
giới liên quan đến lợi ích của môi 
nước. Các nước không liên kết ngày 
càng nhậu rõ phải đoàn kết giúp dờ 
nhau và hợp tác với các nước xã hội 
chủ nghĩa và các lực lượng tiên bộ 
thì mới giành được thăng lợi trong 
cuộc đấu tranh chồng để quốc nhàm 
đạt các mục tiêu của phong trào. Am 
mưu của`Mỹ, Trung-quốc và những 
kế theo đuôi định lái phong trào 
không liên kết nói riêng và cuộc đầu 
tranh của các dân tộc chàu Â¿ châu 
Phi, châu Mỹ la tỉnh nói chung đi 
trệch khỏi con đường chống để quốc 
và đi vào con đường * chống hai siêu 
cường *, «chống cả hai khối » đã bị 
thất bại một bước quan trọng. Chính 
sách hiệu chiến của AÍ$ và các thể lực 
để quốc và phản động khác chòng các 
nước không liên kết đã bị lên ăn 
minh mẽ, Chưa báo giờ Mỹ bị cô lập 


như sau vụ Xâm lược Grê-na-đa vừa 
qua. Nêu như sau vụ Man-vi-nát (1982), 
màu thuần giữa Mỹ với các nước Mỹ 
la tỉnh phát triền sâu sắc, thì sau vụ 
Mỹ xâm lược Grê-na-đa cùng với các 
hành động xâm lược của Mỹ ở Li-băng 
và các khu vực khác, trong các nước 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tỉnh đã 
đấv lên một cao trào chống ÀÍÿ mạnh 
chưa từng thấy kề tử sau chiến tranh 
Việt-nam. : 

(Œ Trung Mỹ — Ca-ri-bêe, chính 
sach xâm lược và can thiệp của đế 
quốc Mỹ đã làm cho tỉnh hình rất 
nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước bộ 
mài hung hãng hiếu chiến của chính 
quyền Ri-gàn, các nước Cu-ba, Ni-ca- 
ra-goa và các lực lượng tiến bộ khác 
càng cảnh giác đoàn kết hơn và quyết 
tàm bảo vệ chủ quyền -độc lập của 
mình. Lực lượng cách mạng Xan-va- 
đo tiếp tục tiến công địch mạnh mẽ. 
Các nước châu Àlÿ la tỉnh càng có 
quan hệ chặt chẽ hơn với Cu-ba và 
Ni-cea-ra-goa. ÄXÍlÿ bị cô lập ngaàav cả 
trong khu vực Mỹ la tỉnh. 

Tỉnh hình Trung Đông năm 1985 văn 
rất phức tạp, do việc ÀÍÿ tăng cường 
ủng hộ I-xra-en xâm lược Li-băng và 
Af# trực tiếp đem quản can thiệp vào 
Li-băng gây ra. Việc đó đã làm cho 
phong trào kháng chiến tủa nhàn dàn 
Li-băng, nhân dàn Pa-le-xtin và các 
nước A-rập khác chuyên sang một giai 
đoạn mới. Mâu thuản giữa nhân dân 
Pa-le-xtin và các nước A-rập khác với 
Mỹ trở nên rất sàu sắc. Đồng thời, 
màu thuẫn giữa nhân dân A-rẬp với 


các thế lực cầm quyền phần động của. 


một số nước A-rập cũng phát triền 
mạnh. Điều này không những làm 
cho liệp định riêng rẽ I-xra-en — Ai- 
cập bị vĩnh viễn chôn vùi mà còn làm 
thất bại mưu toan của ÀÍý dùng 
hòa bình riêng rẽ de chia rẽ 
các nước A-rập, cô lập Tỏ chức giải 
phóng Pa-le-xtin (PLO) và các nước 
A-rập tích cực. Hiệp định I-xra-en — 
Ji-băng vừa mới ký đã bị phá sẵn. 
Am mưu của Mỹ nhằm gạt Liên-xÔ ra 


khỏi một giải pháp về Trung Đông 
cũng đang thất bại. Quan hệ giữa Liên- 
xô với các nước A-rập, trước hết là 
với Xv-ri được tăng cường mạnh mẽ. 
Mặt khác, trước sự chiến đấu ngoan 
cường của các lực lượng kháng chiến 
[i-băng và Pa-le-xtin,- quàn đội Àlỹ 
trong lực lượng nhiều nước đóng Ở 
Li-bãng đang có nguy cơ bị sa lầy 
nghiêm trọng. Tỉnh hình Trung Đông 
năm 1983 chứng tỏ cách mạng Pa-le- 
xtin và éách mạng của các dân tộc 
A-rập tuy.bị kẻ thù đánh phá và bị 
rạn nứt do những bất đồng nội bộ, 
song văn tiếp tục phát triển. 

Nét nội bật trong (tình hình ở châu 
Phí trong năm qua là xu thế đoàn 
kết chống đế quốc ván là xu thế áp 
đảo. Sự thành công của hội nghị Tôồ 
chức thống nhất châu Phi (6-1983) ở 
A-đi A-đê-ba (Ê-ti-ô-pi-a) sau một 
nầm khủng hoàng, đã làm thất, bại 
mưu toan của Mỹ và các thế lực đế 
quốc khác gày chia rẽ và làm tan rã 
tò chức này. 

Các lực lượng phản động được 
xam Phi đỡ đầu: đã tăng cường hoạt 
động chống phá cách mạng Ảng?zô- 
la, M®Ô-dăm-bích và Na-mi-bi-a, gày ra 
những khó khăn cho các nước tiền 
tuyến và phong trào kháng chiến ở 
Na-mi-bi-a và Nam Phi, Song bọu đề 
quốc và phản động đã thất bại trong 
việc chia rẽ các nước tiền tuyến nhằm 
ngàn chặn các nước này tiếp tục ủng 
hộ phong trào đấu tranh của nhân 
đàn Na-mi-bi-a và nhân đàn Nam Phi. 
Các nước miễn Nam châu Phí đã 
đánh giá cao vai trỏ của Cu-ba cũng 
như sự ủng hộ của các nước xã hội 
chủ nghĩa đối với cuộc đấu tranh 
chống để quốc XÍỹ và bọn phản dòng 
xam Phi. 

Nét nội lên trong phong trào đâu 
tranh của giai cấp công nhàn và 
nhân dân lao động các nước tư bản 
chủ nghĩa trong năm I983 là sự gản 
liên phong trao đầu tranh cho dân 
sinh dân chủ bà Tin bỘ vã hội Đới 
phong trao đàảu tranh chống chạu đua 


8; 


bì trang, chống chiến trành hạt nhàn 
của 310. Đặc biết phong trào nhìn 
đăn các nước Tày Âu chống việc Alÿ 
triển khai tên lửa tầm trung bình Ở 
cac nước này lên rất mạnh với những 
hình thức và biện pháp đâu tranh ràt 
phong phú và lính hoạt. Mặc dù Mỹ 
đã ép được một số nước Tày Âu đặt 
lên lửa, song phong trào này ván 
tiếp tục phát triển và đã góp phản 
cũng với cuộc đấu tranh của các nước 
xã hội chủ nghĩa và các nước không 
Hên kết dầy lùi dược nguy cơ chiến 
tranh và làm cho chính quvẻn các 
nước phương Tây không dám phục 
tùng Mỹ vò điều kiện trong việc triên 
khai các tên lửa ở Tày Âu. Cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhàn 
dân lao động ở các nước tư bản phát 
triển đòi tăng lương, giảm thuế và 
màng cao phúc lợi, đã làm cho chính 
quvền tư sản ở các nước này luòn 
luôn ở vào thế bị động, đưa đến cuộc 
khủng hoàng nội cặc ở nhiều nước, 
Uy tín của tập đoàn cảm quyền một 
số nước không ngừng bị giảm sút. 
Lực lượng của phái tả, bao gồm các 
đảng cộng sản, đang phát triền ở 
nhiều nước. c 
* 

Năm 1983 cũng đánh đàu sự lợn 
mạnh của Việt-nam, Ldo 0à Cam- pu¬ 
chỉa:- 

Trước tỉnh hình phát triền tốt đẹp 
của ba nước trên bán đảo Đông- 
dương, trước sự suy yếu và chia rẽ 
sâu sắc của bọn phản động Cam-pti- 
chia, một số nước ASHBAN ngày càng 
tỏ ra không thể chấp nhặn chính 
sách ngoan cố chống Việt-nam, ủng 
hộ Pôn Pốt đến cùng của Trung-quốc. 
Mâu thuẫn giữa Trung-quốc với các 
nước ASIS5AN ngày càng bộc ló, 


Sau khí giành được da số phiếu áp 
đảo và giữ được chiếc ghế của bọn 
Đón Đột tại Liên hợp quốc trong 4 
năm liên, đầu năm nay, Trung-quóc, 
Mỹ và các nước ASESAN đã tập trung 
cố gắng cao nhất đề hòng. giành tháng 


®S 


lợi cho cái gọi là “chính phủ liên 
hiệp Cam-pu-chia đân chủ» tạ Hội 
nghị cấp cao các nước khòng liên kết 
ở Xiu Đé-li. Nhưng Trung-quốc và 
bọn phần động đã thất bại thám hại, 

Tuy nhiên, cho đến nay, âm mưu 
của Trung-quốc đối với Việt<nam, Lào 
và Cam-pu-chia vẫn không hề thay 
đồi, thậm chí còn quyết liệt hơn. 
Trong năm 1985, đi đòi với việc đầy 
mạnh cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt chống Việt-nam, Lào và Cam-pu- 
chia, bọn phản động trong giới cam 
quyền Trung-quốc đã giớ một thủ 
đoạn xảo quyệt mới là giương cao 
ngọn cở hòa bình và thương lượng 
giá hiệu, đặc biệt đã lợi dụng việc 
Trưng-quốc buộc phải thương lượng 
vẻ quan hệ với Liên-xỏ, Và với các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đề hòng 
chia rẽ và cô lập Việt-nam, phú hoại 
Linh đoàn kết Việt-nam và l.iên-xÔ, 
phá hoại quan hệ đặc biệt giữa ba 
nước trên bán đảo Đông-dương. Mặt 
khác Trung-quốc tiếp !ục câu kết với 
Mỹ và các nước ASEAN ra sức chống 
Việt<nam trên mọi điển đàn quốc tế. 

Với việc Mỹ và Trung-quốc chủ 
trương thúc đây việc phục hỏi chủ 
pghĩa quản phiệt Nhật-bàn, lập liên 
mình quần sự AfÍÿ — Nhạt-bản — Nam 
Triều-tiên, đầy mạnh hợp tác chiến 
lược Mỹ — XNhật-ban — Trung-quốc 
và tửng bước tăng cường sự có mặt 
của Mỹ ở châu Á, khu vực Đông Á — 
Thái-binh-dương ngày càng có tâm 
quan trọng chiến lược, trong đó Đông 
Nam châu Á là khâu hết sức quan 
trọng. Trong bối cảnh đó, quan hệ 
hợp tác, đoàn kết giữa Liên-xỏ và 
Việt-nam, cũng như quan hệ doàn 
kết, hợp tác giữa Liên-xô và ba 
nước trên bán đảo Dòng-đương, được 
củng cÕ và tăng cường, là nhàn tố 
quan trọng làm thất bại mọi mưu đồ 
của Mỹ, Trung-quốc hỏng địo ngược 
xu thế ở khu vực, là điều kiện cơ 
bản đề bảo vệ hòa bình và ồn định ở 
Đông ÁT— Thái-bình-dương, trước 
hết là ở Đông Nam châu Á. 
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Xã luận 


PHI BẤU XÂY DỤNG (ÁC 
BÁNG BỘ HUYỆN VỮNG MẠNH 


GHIỊ quuết Đại hội toàn quốc thứ 1V 0uà thứ V của Đảng t!a đã nhãn 
mạnh tầm quan trọng có lính chiến lược của piệc xâu dựng huuện 
bà lăng cường cả p huyện đổi 0ới tiệc thực hiện đường lối x1âu dự ng 
nền kinh lế nước ta trong chặng đường đầu liên của quá trình 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Xau dựng huuện 0d tăng cường cấp huiyện 
cũng là khâu quan trọng có j nghĩa quuếi định dối Uới iệc thực hiện các 
nhiệm 0ụ kinh lễ — rã hội trong những năm trước mi. Vghị quuết Hội nghị 
thứ ba của Ban chấp hành trung trơng Đảng (khóa V) dã chỉ rõ: “Đầu mạnh 
uiệc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện !d một nhiệm 0uụ rãi 
quan trọng, tạo cơ sở đề lhực hiện các nhiệm nụ kinh tế — xã hội đã đề ra Irong 
kế hoạch năm 1983 öuà ba nàm 1983 — 1965 0. 


...aaờy 


Dưới ánh sảng các nghị quušt của Đảng. những năm qua. nhất tà từ sau 
Đại hội toàn quốc thứ V, do sự cố gẳng của các ngành, các cắp 0à sự phăn đầu 
lịch cực của bản thân các huyện, nhiều huyện đã bước đầu tạo ra được những 
chuuền biên mới trong nhiệm 0ụ phát triền kinh tế — rã hội ở địa phương 
Trình độ lãnh đạo uà quản LỤ của nhiều huuện, xã, hợp tác tã 0à đơn UỊ cơ Sở sản 
ruải, kinh doanh khúc đã được nâng lên môi bước. Ở nhiều huyện, cơ quatt lãnh 
đạo huyện 0à cơ sở đã bước đầu có những suu nghĩ, tính loán mới ; ra sức khai 
thác các liềm năng, thế mạnh của địa phương mình, đơn ðị mình cới tính thần 
lích cực, chủ động, tự lực tự cường, nhanh chóng tạo ra được l::ễ đL lên mới. 
ỞỚ mội sõ huuện đã hiện lên những nét ban đầu của sự kết hợp nông nghiệp Uả 
công nghiệ p. sản xuãi 0à phân phối lưu thông, kính tế oà đời sống theo phương 
hướng dã nêu trong các nghị quušt của Đảng. 


Qua phong trủo xâu dựng huuện 0à thực hiện các nhiệm 0ụ chính trị của 
Đảng, nhiều đảng bộ huyện 0à cơ sở đã dược củng cố 0à trưởng hành mội 
bước ; có những đảng bộ oươn lên nhanh chóng Đền nau đã có 69 đăng bộ 
huuện thuộc 37 tỉnh, thành được Ban bí thư Trung tơng Đăng lặng cở “ Đảng 
bộ huyện oững mạnh ° ðoà hàng trăm đẳng bộ cơ sở được các linh ủụ, thành ủụ 
biều dương 0à tặng cờ # Đảng bộ cơ sở 0ững mạnh, trong sạch ®. 


Sự chujềèn hiến đó bỏ những điền hình tiên tiền (huyện. đa, Trạ1m, 
trai, 0.0.) cuät hiện ngàu cảng nhiều đã khẳng định sự đúng đân của chủ trương 
xây dựng luyện oà tăng cường cấp huyện của Đảng †a. Tuụ nhiên sự chuuền 
biển đó chưu mạnh, chưa đồng đều. Đền nau pản còn nhiều huUện 0à cơ SƠ têU 
kém, trì lrệ. 


Đề dầu mạnh oiệc thực hiện chủ trương của Đảng 0ề xâu dựng huyện 0a 
tăng cường cặp huuện, tạo cơ sở đề thực hiện thẳng lợi các nhiệm 0ụ kinh lếT— 
xã hội, một oãn đề quan trọng dạt ra là cần tích cực phẩn đấu xây dựng 
các đăng bộ huyện vững mạnh rong cả nước. Tắt cả các ngành, các cáp, 
các đảng bộ huuện, kề cá các đảng bộ đã được biều dương là dáng bộ huyện 
oững mạnh, càn phản đấu 0pươn lên hơn nữa trong oiệc thực hiện nhiệm 
DỤ nủụ. 


Nghị quuềt Hội nghị thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng 0à nghị 
quiẽt số 20 của liội đồng bộ Irrởng, trên cơ sở xem xét những nhân lõ lích 
cực, những xu hướng phát triền dũng đẳẩn cũng như những trở ngại trÌ trẻ 
trong 0iệc xảy dựng huyện, đ quuẽt định nhiều chủ trương, biện pháp lích 
cực nhàm nàng cao hơn nữa trách nhiệm, tính chủ động, sảng tạo của cấp 
huyện, tạo ra những yêu tố mới, những điều kiện cần thiết đề các huyện 0ươn 
lên nhanh hơn. 


Với những hinh nghiệm, những chuuền Điền đã đạt được 0à những thuàn 
lợi mới nói trên, chúng fa có đả điều kiện đầy mạnh việc xây dựng các 
đảng bộ huyện vững mạnh (bo gồm cả piệc xây đựng các đảng bộ cơ 
sở vững mạnh và trong sạch) thạt sự tà hạt nhân lĩnh đạo pững chắc oà tà 
động lực thúc đầu piệc râu dựng Lhành công rác huyện từng bước tiến lén có 
cơ càu kính tế nông — công nghiệp phát triền, từng bước cải thiện đời sống của 
nhân dân, 0à thành pháo đi oững chắc bảo bệ TÔ quốc. Chỉ Phị của Ban b[ thư 
Trung tượng Đăng 0ề tâu đưng các đang bộ huyện 0ững mạnh đã chỉ ra mục 
Hẻn phần đâu lì: &Iát có các đẳng bộ huyện đều phải nỗ lực phấn đầu trở 
!hanh €e đảng bộ huyện ong manh»: đến năm 19085 một sõ lớn huyện. nhất là 
các huyện trọng điềm Đề Rính lễ, quốc phòng, phải đạt yêu cầu *đáng bộ 
huyện ững mạnh»; các Ruuyệên khác đều có những tiễn bộ mới, rõ rệt : cỗ 
gảng phăn đấu đề không còn huyện uêu hẻm 9. 


* 


Việc râu dựng các đảng bộ huijện 0ững mạnh phải quán triệt hai nhiệm 
vụ chiến lược cách mạng øà bao đảm năm yêu câu sau đây: 


I — Lãnh đạo thực hiện thing lợi các nhiệm 0ụ kinh tế — rã hỘi, quốc 
phòng 0à an nình theo đừng đường Ti, chính sách của Đảng 0ới tính thần lích 
cực, chủ động oươn lên. 


2 — Lñnh đạo bảo đảm quyền làm chủ tẠp!thề của nhân ddn lao động, phá! 
độn mạnh mẽ các phong trào cách mạng của quần chúng. 


jJ — Coi trọng xô dựng cơ sở Đảng, đội ngũ đảng 0iên 0à đơn Dị cơ $SỞ. 
Cúc lồ chức của Đảng, Nhà nước, đoán thề oà tồ chức kính tế ở cơ sở được 
tăng cường 0à củng cố. 


ý — liuu¿n ủụ được kiện toản, đoàn kết lhỗng nhất trên cơ sở đường lỗi, 
ngu yên tắc của Đảng 0à làm tối chức năng lãnh đạo. Chính quyền, các doän 
thề uả bộ máu quản lj cấp huyện phái huụ hiệu lực hoạt động của mình. 


5 — Xâu dựng 0à thực hiện tối quụ hoạch cán bộ, làm tối diệc đảo tạo, bồi 
dưỡng các loại cán bộ 0ề tnọi mặi. 


Năm ẻu cầu nói (rên 0ửừa là mục tiêu phấn dấu 0à phương hướng râu 
đựng, Uừa là liêu chuần đề rem x+ẻ!, dảnh giá sự tiến bộ của các đảng 
bộ huuện. 


Tiêu chuần hàng đầu oà mục tiêu có tính tồng hợp đối uới một đảng bộ 
huyện Điững mạnh là lãnh đợo thực hiện thắng lợi các nhiệm 0ụ kinh lễế — xả 
hội, quốc phòng, an nình theo đúng đường lõi, chính sách của Đảng uới những 
kẽ! quả tốt nà oững chắc. 


Trong lãnh đạo kinh tế, oấn đề then chối là lập trung sức đầu mạnh sản 
xuït nồng nghiệp nhằm giải quušt bằng được oãn đề lương thực, thực phầm, 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản cho xuất khầu, đồng thời đầu 
mạnh sản xui công nghiệp, tiều công nghiệp. thủ công nghiệp, kế! hợp nông 
nghiệ p 0uới công nghiệp nguu từ đầu lại cơ sở 0à trên địa bàn huuện, từng bước 
hình thành cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp(hoặc nông — lâm — công nghiệp, 
nông — ngư — công nghiệp...) theo quụ hoạch 0ùng 0à đặc điềm của địa 
phương. Kết hợp chặt chẽ sản xuất 0uới phân phối lira thông, tạo ra ngà càng 
nhiều sản phầm hàng hóa : làm tròn nghĩa 0ụ giao nộp lương thực, thực phẩm, 
nông sản cho Nhà nước ; tồ chức lõt các 0iệc Lhụu mua, nắm nguồn hàng, quản 
LỤ thị trường, đấu tranh có liệu quả chống bọn gian thương, làm ăn phi phá p. 


Cùng uới 0tệc lãnh dạo đầu mạnh sản xuất, cần coi trọng Điệc củng cỗ 0d 
hoàn thiện quan hệ sản Tuất mới Tả hội chủ nghĩa, uốn nắn những lệch lạc 
trong piệc thực hiện chế độ khoán sản phảm ở các hợp lác xã nông nghiệp. 
khần trương liễn hành tốt 0iệc cải tạo nông nghiệp, công thương nghiệp tư 
đoanh ở những nơi chưa hoàn thành cải tạo. Chăn lo tồ chức tốt đời sông oột 
chất 0à 0oăn hóa của nhân đân. 


Mội đảng bộ huyện 0ững mạnh còn phái biết két hợp chặt chẽ kinh lễ uới 
quốc phòng, quốc phòng uới kinh tế, âu dựng huUện thành pháo dài bảo Uệ 
buững chắc Tồ quốc, đẫu tranh có hiệu qua chống chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của bọn bành trướng bđ quuền Trung-quốc, lĩnh đạo tốt các mãi công lác 
quân sự ở địa phương, thực hiện đúng chính sách hậu phương quân đội, bảo 
đảm an nình chính trị. trật tự an toàn +Ä hội. 


Nhãn mạnh uêu cầu lãnh đạo kinh tế — xử hội, quốc phòng, an nình RkkLông 
có nghĩa là các đảng bộ huyện có thê coL nhẹ các 0gêu cầu khác. Hơn nữa, có 
thực hiện tốt uà đầu đủ các yeu cầu 0ề phái huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, phát động mạnh mẽ các phong trào cách mạng của quần 
chúng, củng cõ, kiện loàn các tồ chức Đảng, chính quuền, đoàn thề quận chúng 
bà lồ chức kinh lẽ, xâu dựng đội ngũ cán bộ huyện bà cơ sở mới có điều kiện de 
pươn lới những đính cao trong 0iệc luc hiện yêu cầu lãnh đạo kính tễ 0à 
quốc phòng. 


Là hạt nhân lãnh đạo của đảng bộ huyyện, các huyện ủụ có Đai rô quan 
trọng đặc biệt trong 0piệc phấn đâu xảy dựng đăng bộ huuệcn 0ững mạnh. Huiyện 
ủu. trước hết là ban thường uụ huuện ủy cần nắm bững đường lối, quan điềm 


M 


của Đảng, có sự đoàn kết nhất trí cả Uề tư tưởng 0à hành động, có sức chiễn 
đảu cao, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo uà tồ chức thực hiện của 
mình. Tăng cường công tác Đảng, công tác kiềm tra, công tác cán bộ là những 
khâu then chốt bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Xâu dựng uà thực hiện đúng 
quụ chế làm 0iệc của cãp ủụ, bảo đảm thực hiện lốt cơ chế Đảng lãnh đạo. 
nhàn dân làm chủ, Nhà nước quản lj ðà các nguyên tắc tồ chức, sinh hoạt của 
Đảng. Chỉ đạo tði sự phối hợp giữa các lồ chức nhằm mục tiêu râu dựng huuện 
bề mọi mại. 


Đại hội đúng bộ các huuện 0ửa qua đã đồi mới trên 40X số huụện ủụ 
oiên ; trên 505% số huuện ủụ 0uiên mới đã được học các lớp lú luận chính trị 
trung cã p 0à cao cấp; 34ÃÄ số huyện ủụ 0iên có trình độ đại học 0à trung học 
kinh tế, kỹ thuảit. 


Tuụ Uuậu, các huiyện tụ hãy còn những mạt uếều : năng lực lãnh đạo toàn 
điện còn uếu so oới nhiệm 0ụ cấp huyện ; một số cđn bộ lãnh đạo chủ chối huyyện 
còn hạn chš pề năng lực, nhiều đồng chỉ chưa được học 0ề quản lj kinh lẽ. 
Bởi 0ậu, Điệc kiện loàn các huyện ủu, bồi dưỡng nâng cdo trình độ kiến thức 
0à năng lực lãnh đạo cho các đồng chí trong huyện ủụ là uấn đề cần liếp lục 
coi trọng. 


* 


Đề làm lõt oiệc xây dựng các đảng bộ huyền oững mạnh, cần nắm 
vững mấy quan điềm cơ bản sưu đây : 


— Một là, xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh phải gắn chặt 
với xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện. 


Xâu dựng huyện là nhiệm 0ụ chính trị quan trọng hàng đầu 0à có nghĩa 
bao tràm của các huyện hiện ngụ. Xàu dựng đảng bộ huyện 0ững mạnh nhằm 
bảo đảm râu dựng huyện thẳng lợi. Do đó, phải lẫu các yeu cầu, nội dụng râu 


dựng huyện làm mục liêu, phương hướng kiện loàn các tồ chức, tăng cường - 


đội ngũ cán bộ, đảng 0iên, nâng cao sức chiến đấu 0à năng lực lãnh đạo của 
đang bộ huyện. 


Các huuện ủu phải nắm 0ững 0à 0ân dụng đường lỗi, chủ trương, chính 
sách của Đảng 0ào hoàn cảnh cụ thê của địa phương, rác định nhiệm oụ chính 
trị đúng thề hiện ở các quụ hoạch. kế hoạch, phương dn kinh lễ, phương án 
quốc phòng... Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, phát động phong trào 
quần chúng, sắp rếp tồ chức, bố trí cán bộ, đảng 0iên bảo đảm thực hiện tối các 
nhiệm pụ ấu. Hoạt động của các tồ chức Đảng cấp huyện 0à cơ sở phải bám 
sát 0à tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm cho các nội dung xâu dựng huijen được 
tiến hành thuận lợi. Mọt biều hiện lách rời 0iệc tâu dựng đảng bộ huuện khỏi 
Uiệc rải, dựng huyện oà tăng cường cắp huuện đều là sai lầm nà không thà 
đưa đỉng bộ huyện trở thành đẳng bộ 0ững mạnh được. 


— Hai là, xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh phải gắn liền 
với xây dựng, kiện toàn các tồ chức cơ sở Đảng. 


Đảng bộ huyện muốn trở thành đảng bộ 0ững mạnh thì tuyệt đạt đa số 
đảng bộ cơ sở trong huyện phải thuộc loại 0ững mạnh oà khá, không còn đảng 
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bạ kém nảái. VÌ pậu, các cấp ủu cần chăm lo kiện (oàn, câu dựng các đảng bộ 
cơ sở 0ững mạnh, trong sạch gắn uới 0iệc xâu dựng các đơn 0ị cơ sở Ung mụnh. 
Điều hết sức quan trọng là lích cực phần đấu xóa bỏ tình trạng lồ chức cơ $ở 
uếu kém, trì trẻ, đưa tất cả các cơ sở tiễn lèn đồng đều. Việc xâu dựng huuện. 
tăng cường cãp huuện chính là nhẫm phát huụ tác dụng của cấp huyện đối uới 
cơ $sở, nừa chỉ đạo cơ $ở 0ừa phục 0pụ tối cơ sở. 


- Ba là, kiện toàn đồng bộ eác tồ chức cấp huyện và cơ sở bao 
gồm hệ thống tồ chức Đảng, chính quyền, đoàn thề quần chúng và 
tồ chức kinh tế. 


Đề râu dựng huyện uà xâu dựng đảng bộ huyện 0ững mạnh, cùng Uới 0iệc 
kiện toàn huuện ủụ, củn kiện toàn đồng thời Ủ ban nhân dàn huyện, các ban 
ngảnh ở huuện 0à kiện toàn các lồ chức ở cơ sơ, bảo đảm sự uững mạnh đồng 
đều pề lồ chức từ huuện đến cơ sở, phát huụ đầu đủ hiệu lực của các lồ 
chức ấu. 


Chúng ta cỗ gắng phần đấu đề Mường mu năm lới, các huyện ủu thật sự 
Ià những tập thề lãnh dạo mạnh có đủ năng lực chỉ đạo có hiệu quả các hoạt 
động kinh lẽ oà các mặi hoại động khác ; các ủ ban nhân dàn huyện thật sự 
có năng lực lồ chức, điều hành các nhiệm 0ụ quản lý kinh tế, quản lụ hành 
chinh — xã hội trên địa bản huuện ; các đoàn hề quần chúng có sự cải liền 
sề nội dung 0à phương pháp hoạt động thích hợp: các cơ quan tham rnưu giỏi 
øề chuuên môn kỹ thuật, uề nghiệp oụ quản lÚ 0ửa làm tối chức năng tham 
mưu cho huyện ủụ, ủụ ban nhân dân huuện, 0ửa là chỗ dựa đề xâu dựng các 
ngành kinh tế kỹ thuật trưởng thành mạnh mẽ. Đồng thời nỗ lực phấn dàu đề 
các lồ chức Đảng, chính quuền, đoàn thề quần chúng 0à tồ chức kinh lễ ở cơ 
sở có những tiến bộ tương ửng rõ rệt. 


~ Bốn là, xây dựng đồng bộ và cân đối đội ngũ cán bộ huyện 
và cán bộ cơ sở, 


Đâu là khâu then chối Irong công tác tồ chức. Trước mối, các tỉnh ủu. 
thanh ửu rà xét lại đề bố trí đúng đội ng cán bộ chủ chốt huuện ; điều động, _ 
bồ sung cán bộ cho huuện, trước hết là các huuện trọng điềm Uuề kinh tế, quốc 
phòng, các huuện đang còn thiếu cán bộ, nhất là ở miền Nam, miền núi. Mối 
huuện cần có những cán bộ lãnh đạo 0à cán bộ phụ trách các ngành mạnh 0à 
có những cán bộ cần thiết uề kính tế, kỹ thuật, chuuên môn, nghiệp 0uụ có 
trình độ khá. Col trọng 0iệc bố trí, bồi dưỡng tốt đội ngũ cán bộ cơ sỞ. | 


Các cấp ủụ cần có quụ hoạch, kẽ hoạch đảo tạo, bồi dưỡng, râu dựng đội 
ngũ cán bộ huyện 0à cản bộ cơ sở gắn uới yêu cầu xâu dựng cơ cấu kinh tế 
huuện 0ả quụ hoạch xâu đựng huuện. Chủ Ú đảo tạo cán bộ là người địa phương, 
nhãt là đối 0uới những huuện miền núi, Tâu-nguuên, Nam-bộ cũ. 


bé 


Xâu đựng các đẳng bộ huyện 0fng rmrạnh là một công tác lớn của toàn 
Đảng, là trách nhiệm của các ngành, các cấp. Kinh nghiệm dã cho thấu, 
chỉ bằng sự nỗ lực riêng của mình, các đảng bộ huyện không thề 0ươn lên 
mạnh mề được. 


Các bộ, các ngành ở trung ương cần khăn trương thực hiện những oiệc 
thuộc trách nhiệm của mình đã được nêu trong nghị quušt Hội nghị thứ ba 
của Trung ương Đảng 0à nghị quyết số 50 của Hội dòng bộ trưởng, nhất là sớm 
tác định quụ hoạch kinh tế, khác phục những pưởng mắc Đề cơ chế quản lỤ, 
Đề chính sách, chúc đày nhanh uiệc phân cấp quản lÚ kinh lễ 0ử các mặt khác 
cho huyện Tnột cách đồng bộ. Nhiều 0uän dề oề râu dựng cấp huyện 0à phân 
cãp quản lLÚ cho huuện đề ra trong nghị quuếšt Hội nghị thứ ba của Trung ương 
Đảng chậm được các cơ quan Nhà nước cụ thề hóa 0à hướng dẫn thí hành. 
Tình hình đó cần sớm được khắc phục. 


Các tỉnh ủụ, thành ủu cần tăng cường chỉ đạo uà kiềm tra, đôn đỗc 0iệc 
thực hiện chủ trương 0uề phân cấp quản lỦ cho huuện 0à những nội dung công 
tác khác Đề râu dựng huuện 0à lăng cường cấp huuện. Cải tiến sự chỉ: đạo của 
các tỈnh ủụ, thanh ủụ dối uới các huyện. Trên cơ sở phân loại, đánh giá đúng 
mặt mạnh, r‹¿( guếu của từng huuện mà có biện pháp tích cực củng cố, tăng 
cường từng huyện 0à định rõ mục tiêu, thời hạn phấn đấu cho mỗi huuện. Vận 
dụng những kinh nghiệm đã lhu nhận được ở các hội nghị trao đồi kinh nghiệm 
+âu dựng đảng bộ huuện 0ững mạnh ouừa qua đề đưa nhanh các huyện uếu kém 
tiến lên kịp các huuện khúc. 


Phát động phong rào râu dựng huuện, tâu đựng đảng bộ huụuện 
Uuững mạnh, 0à râu dựng cơ sở Đảng 0ững mạnh, trong sạch. Tốt cả 
các huuện, các cơ sở cần tích cực tham gia phong trào này. Tùụ hoàn cảnh 
0à đặc điềm riêng, mỗi huyện nén tập trung 0ào những ấn đề lhen chối, 
những mát còn gấu của huyện mình đề phấn đấu khắc phục, tìm ra 
uà phát huụ những nhân lố tích cực. Đối uới những huyện trọng điềm oề kinh 
tế uà quốc phòng, tỉnh tập trung chỉ đạo 0à có những biện pháp tích cực giúp 
đỡ huyện nhanh chóng đạt yêu cầu đang bộ huuụện 0ững mạnh. Các huyện đã 
được công nhận là đúng bộ huuện UuữỮng mạnh cần phản đấu đạt chất lượng ngà 
càng cao hơn, toàn diện hơn. Các lồ chức cơ sở Đảng. tùu theo chức năng, 
nhiệm 0ụ của lừng nơi mà bồ sung ào 5 yêu cầu phản đấu của đăng bộ mình 
gắn uới ö yêu cầu 0ề xứ dựng đảng bộ huuện 0ững mạnh, góp phần tích cực 
thực hiện chủ trương xàu dựng huuện 0à lăng cường cắp huyyện. 


Chúng ta nỗ lực phãn đủu thực hiện thật tốt chủ trương rủi dựng các 
dưng bộ huuện 0ững tnạnh gảủn 0ới ràu dựng: luyện 0à tăng cường cấp huụcn 
nhằm bảo đảm thực hiện thẳng lợi các nhiệm 0ụ, mục Hiếu kinh tế— ra hội mà 
Đại hột toàn quốc thứ VỀ 0à cúc nghị quuết của Dan chấn hành Irung ương Đảng 
đề ra, lích cực góp phần 0do sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ 
Tề quốc. | 


Trao đồi ý hiến 


_ 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN 


- 


Lời Bộ biên tập — Nghị quuZ! Đạt hội toàn quốc thứ FV ov thứ V của: 
Đảng đã nhãn mạnh tầm quan trọng có tính chiến lược của việc xây 
dựng huyện và tăng cưởng cấp huyện. Nghị quyết Hội nghị thứ ba của 
Trung tương Đảng (khóa V) 0á nghị quuết số 50 của Hội đồng Bọ trưởng đã 
giết định nhiều chủ trương, biện pháp tích cực đề đầu mạnh công tác nàu. Vừa 
qua Ban bí thư Trung ương Đảng lại ra chỉ Lhị pề xâu dựng các đảng bộ huuện 
uữitq mạnh gắn 0ớt 0iệc xâU dựng huyện 0à tăng cường cấp huyện 

Dè góp phần lích cực 0uào uiệc thực hiện chủ trương quan trọng nàu của 
Đảng, bắt đầu từ số nàu, Tạp chí Cộng sản mở mục Trao đồi ý kiến về xây 
dựng huyện và tăng cường cấp huyện; mong các đồng chí chú Ú theo dõi 
0à UiêL bài tham gia cuộc trao đồi Ủ kiến nàu. 


VẤN ĐỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


VŨ-OẠNH 
Trưởng ban nông nghiệp trung ương 


I— Vận dụng sáng tạo 
dường lối của Đảng, đưa 
nông nghiệp một bước lên 
sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa trên địa bàn huyện. 

Ba năm qua (1981 — 1983) dưới ánh 
sáng của đường lối chung và đường 
lối kinh tế của Đảng, căn cứ vào nghị 
quyết Hội nghị thứ 6 của Ban chấp 
hành trung ương Dảng (khóa IV), một 


số chính sách mới về quan lý kinh tế 
của Đẳng và Nhà nước được ban hành 
đã tạo nên nguồn sinh lực mới trong 
lao động, sản xuất, đưa đến những 
chuuòn biến mới rãi có Ú nghĩa trong 
nền kinh lễ quốc dàn. Sản xuổi nông 
nghiệp đã thu được kết qua đáng phần 
khởi. - | 
— Về sản ruãi: sản lượng lương 
thực năm 1981 đạt trên l5 triệu tấn, 
Lăng 63 yan tấn so với năm J980 ; nằm. 


1982, đạt 16,26 triệu tấn, tăng gản 1,2 
triệu tấn so với năm 1981 ; năm 1983 
đạt xấp xỈ 17 triệu tấn, tăng hơn 70 vạn 
tấn so với năm 1982. Sản lượng lương 
thực binh quân đầu người từ 267 kg 
năm 1980 tăng lên 273 kg năm Í98I, 
235.8 kg năm 1982 và 300 kg năm 1983. 
Về sẵn xuất cây công nghiệp, vẻ xuất 
khầu nông sản và nông sản chế biến 
cũng như về chăn nuôi đều có những 
tiến bộ rõ rệt. 


— Về !ö chức quản lÚ nông nghiệp 
cũng có một số tiến bộ bước đầu. Cơ 
chế khoán sản phầm cuối cùng đến 
nhóm và người lao động trong hợp 
tác xã nông nghiệp tạo điều kiện cho 
việc sử dụng tốt hơn tiềm năng lao 
động, đất đai, áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất, và chuyền sang 
hạch toán — kinh doanh. Nhiều huyện 
đã có nhiều cõ gắng, những chuyền 
biến mở ra những điều kiện mới cho 
nông nghiệp phát triền. 


Nhờ những kết quả nói trên, đời 
sống của nòng dân được ôn định, có 
nơi được cải thiện rõ rệt; quan hệ 
sản xuất mới trong nòng nghiệp được 
củng cố một bước, hợp tác xã đi vào 
làm ăn có hiệu qua hơn, năng suất, 
san lượng tăng, làm nghĩa vụ đối với 
Nhà nước tăng, thu nhập của xã viên 
tăng, một bộ phận hợp tác xã bước 
đầu có tích lũy : nền kinh tế quốc dân 
bớt được một số khó khăn, trước hết 
là về lương thực — thực phầm, về 
nguyên liệu cho công nghiệp và nông 
sản cho xuất khầu. 


Những kết quả nói trên chứng minh 
đường lỗi của Đẳng ta là đúng đắn, 
những chủ trương, chính sách mới về 
kinh tế của Đảng và Nhà nước đã và 
đang tạo nên sự chuyền biến mới 
trong lao động sản xuất, 


Tuy đạt được những thành tựu nói 
trên, tỉnh hình kinh tế — xÃ hội nói 
chung, nòng nghiệp nói riêng đang có 
những khó khăn lớn, đặt ra nhiều 
văn đề cấp bách cần giải quyết, 


Trước hết và quan trọng hơn cả là 
mức tăng của sản xuất còn chậm, 
nhất là so với mức tăng dàn số, có 
mặt còn trì trệ kéo dài. Trong khi tốc 
độ tăng sản xuấi còn chậm thì các 
tiềm năng về lao động, đất đai, ngành 
nghề, khoa học kỹ thuật và cơ sở 
vật chất, kỹ thuật hiện có chưa được 
khai thác với mức cao đề thật sự làm 
chuyền biến tỉnh hình nông nghiệp. 

Đề đáp ứng những yêu cầu bức 
bách của đời sống và nền kinh tế 
quốc dân, nhiệm vụ của nông nghiệp 
trong 3 năm 1983 — 1985 là : 

— Giải quyết cho được vấn đề 
lương thực — thực phầm theo yêu 
cầu đã nêu trong các nghị quyết của 
Đảng. 

— Cung cấp đủ nguyên liệu cho 
các nhà máy chế biến hiện có chạy 
hết công suất và đáp ứng nhu cầu 
mở rộng chế biến thủ công và tiều 
công nghiệp ở các địa phương, nhất 
là trên địa bàn huyện đề giải quyết 
tốt hơn một số mặt hàng tiêu đùng 
thiết. yếu. 

— Đầy mạnh xuất khầu, tự đáp 
ứng được yêu cầu nhập khầu về vài 
từ, thiết bị, mây móc cho nông nghiệp, 
tiến đến có tích lũy cho công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. 

— lloàn thành cải tạo nông nghiệp 
ở Nam-bộ và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất mới trong cả nước. 

Muốn hoàn thành nhiệm vụ nói 
trên, nền nông nghiệp nước ta cần 
sớin hoàn thiện một chiến lược phảt 
triền theo hướng: 

1 — Sử dụng hết lao động, đất đai, 
phát triền ngành nghề đề mọi diện 
tích có thê sản xuất (cả rừng, đồi, 
mặt nước...) đều cho sản phim; mọi 
lao động đều có việc làm. Vận dụng 
những kiến thức khoa học kỹ thuật 
mới, xác định phương hướng sản 
xuất cày, con, mùa vụ thích hợp, tìm 
mọi hình thức tổ chức sẵn xuất, cơ 


_ chế quản lý thích hợp đề kết hợp 


được lao động với đất đại, ngành 


nghề. Phát huy thế mạnh của tửng 
địa phương theo quy hoạch của cả 
nước và kinh doanh tông hợp đem 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên 
từng héc ta; phát triền sự liên kết 
kinh tế giữa cácacơ sở, các huyện, 
tỉnh, tạo nên sức mạnh mới, hiệu quả 
mới của mỗi cơ sở, mỗi địa phương 
và của cá nước. 


2— Thảm canh cao độ tất cả các 
cày, con, đồng thời mở rộng diện tích 
bằng ca tăng vụ, khai hoang, và phủ 
xanh đồi trọc, bãi cát. Có nhiều biện 
pháp đề phân bố lại lao động. 


34— Phát huy hết tiềm năng của 
kinh tế quốc đoanh, kinh tế tập thề 
và kinh tế gia đỉnh bằng một cơ chế 
phản công và liên kết sản xuất 
hợp lý. 

4 — Sử dụng có hiệu quả cơ sở vài 
chất kỹ thuật hiện có, đầy mạnh xuất 
khẩu theo tỉnh thần “trung ương và 
địa phương cùng làm? đề tạo ra 
những cân đối mới vẽ vạt tr; đầu tư 
có trọng điềm tạo ra hiệu quả nhanh 
nhất, đưa nhanh các tiên bộ kỹ thuật 
vào sản xuất; gắn trực tiếp hệ thống 
trạm trại, viện kỹ thuật và đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật với sàn xuất, nhằm 
“nhanh chóng tạo ra một lực lượng 
sản xuất mới trong nông nghiệp. 


5 — Có cơ chế quan lý thích hợp 
bao gồm từ chế độ kế hoạch hóa đến 
hệ thống chính sách đòn bày nhằm 
khuyến khích hơn nữa người lao 
động, cơ sở, địa phương phát triền 
nông nghiệp. 


6 — Gắn chặt nông nghiệp với công 
nghiệp, sản xuất với phân phối lưu 
thông và vận chuyền. 


Huyện chính là địa bàn đề thực 
hiện những chủ trương lớn có tính 
chất chiến lược nói trên. Xây dựng 
huyện và kiện toàn cấp huyện là một 
nhiệm vụ chiến lược đề làm chuyền 
biến tỉnh hình nông nghiệp hiện nav 
và đưa nông nghiệp từng bước lẻn 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


IÏ— Xây dựng cơ cấu kinh té 
nông — công nghiệp huyện. 


Một trong những nội dung quan 
trọng nhất, cấp bách nhất và cũng là 
vấn đẻ đòi hỏi nhiều sáng tạo nhất 
trong xây dựng huyện là xây dựng 
cho được một cơ cấu kỉnh tế mới 
theo hướng nông — công nghiệp (hoặc 
các 'dạng kết hợp khác như nông — 
làm — ngư — công nghiệp). 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, khi nói đến kết hợp nông — còng: 
nghiệp tức là thực hiện *công nghiệp 
hóa nỏng nghiệp» mà nội dụng chủ 
yếu là công nghiệp hóa bộ phàn sản 
xuất ra tư liệu sản xuất cho nòng 
nghiệp (công cụ, phân bón,hỏa chất...), 
công nghiệp hóa quá trình sản xuất 
nông nghiệp (cơ giới hóa, tự động 
hóa sản xuất) và công nghiệp hóa quá 
trình chế biến, bảo quản, dự trữ 
và vận chuyền sản phầm nông nghiệp, 

Ở nước ta, trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ, khi quy định 
nội dung kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp và tác động của công 
nghiệp đối với nông nghiệp trên địa 
bàn huyện phải xuất phải từ yêu cầu 
phát triên nông nghiệp, tử mở rộng 
sản xuất và phản công lao động trong 
nông nghiệp đề thực hiện sự phân 
công lao động ban đầu giữa nóng 
nghiệp và công nghiệp. Cụ thẻ là : 

Afðt là, từ tiềm năng lao động, dất 
đai (ca rừng, đồi, mặt nước...) và khco 
kết hợp lao động với đất đai đề phát 
triền nông, lâm, ngư nghiệp bảo đảm 
giải quyết tốt vấn đề lương thực. 
thrc phầm và sản xuất nhiều nguyên 
liệu chế biến cho công nghiệp và 
nguyên liệu tại chỗ đề mở mang các 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp. 

Hai là, đưa nông nghiệp đi vào 
thâm canh, chuyên canh ; công nghiệp 
trên địa bàn huyện phải đáp ứng tôi 
yêu cầu của nông nghiệp về tưới và 
tiêu nước, làm đất bằng máy, vật liệu 
xây dựng, vôi bón ruộng, còng cụ. 


giao thông vận tải, chế biển sản 
phầm... theo quý mô nhỏ và vừa là 
chủ yếu. kết hợp công cụ thường, 
công cụ cải tiến với cơ khí từng phần. 

Pa là, thông qua trao đồi sản phầm 
với thị trưởng ngoài huyện hoặc xuất 
khầu mà tự tạo thêm nguyên liệu, 
vật tư... đề phát triền ngành, nghề và 
trang bị kỹ thuật cho nông nghiệp. 

Như vậy, công nghiệp trên địa bàn 
huyện vẻ thực chất là tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và phục vụ 
cho yêu cầu phát triền sản xuất nông— 
lâm — ngư nghiệp, mở rộng phân 
công lao động trong nông nghiệp. VÌ 
vậy, hình thức kết hợp nông—công 
nghiệp trước hết và chủ yếu hiện nay 
là kết hợp trong từng hợp túc xá 
nòng nghiệp, làm cho mỗi hợp tác 
xã đều có một cơ cấu sẵn xuất vừa 
chuyên môn hóa vừa kinh đoanh tồng 
hợp, vừa sản xuất nông nghiệp vừa 
kinh đoanh ngành nghề; đồng thời 
trên địa bàn huyện cần xây dựng 
một số tÔ chức sản xuất và dịch vụ 
kỹ thuật mang tính chất công nghiệp 
như xưởng sản xuất và sửa chữa 
công cụ, xí nghiệp vận tải, các trạm 
trại, đặc biệt phải chú trọng công 
nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, 
thủy sản, v.v. 


De xây dựng cơ cấu kinh tế nông —: 


công nghiệp huyện theo nội dung 
trên, những biện pháp chủ yếu cần 
áp dụng là : 

Mfọt 1d, tô chức lại sản xuất và 
phản công lạt lao động; hai mặt này 
liên quan và thúc đầy lăn nhau, là 
cơ sở đề hình thành cơ cấu kinh tế 
huyện, ` 

Trước hết, các huyện cần điều 
chỉnh, bồ sung quy hoạch sản xuất 
cho phủ hợp với điều kiện tự nhiên— 
kinh tế — xã hội và tỉnh hinh mới 
hiện nav, Nên tiến hành tông kết mót 
bước quá trình tìm tôi hướng đi, 
cách làm của từng loại hình—nhất là 
những huyện có chuyển biến thật sự 
về kinh tê — đề có nội dung điều 
chỉnh, bò sung cho phù hợp. 
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Theo hướng điều chỉnh, bồ sung 
quy hoạch nói trên, các huyện cần tô 
chức lại việc sử dụng đất đai, cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, mùa vụ sản xuất. 
tồ chức lại các yếu tố kỹ thuật, các 
ngành nghề nhằm 4hực hiện có hiệu 
quả phương hướng sản xuất chuyên 
môn háa kết hợp với toàn điện và 
tồng hợp của minh. 


Từ bố trí và tô chức lại sản xuất, 
huyện cần tiến hành phân công lại 
lao động theo hướng kết hợp nông — 
công nghiệp, bảo đảm mọi người lao 
động đều có việc làm. Thông qua 
hình thức liên kết kinh tế trong huyện 
hoặc với các huyện khác mà sử dụng 
hết sức lao động, sử đụng tốt quỹ lao 
động nghĩa vụ và ngày công của dân 
đóng góp theo phương châm #& Nhà 
nước và nhân dàn cùng làm » đề xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật và 
thúc đầy biến đồi cơ cấu kinh tế 
huyện. 

Hai Íd, phấn đầu giải quyết tốt vấn 
đề lương thực (cho cả người và gia 
súc), tiến đến có lương thực dự trữ. 
Thực tế cho thấy, có giải quyết được 
lương thực mới có điều kiện đi sâu 
vào chuyên môn hóa, mở rộng phân 
công lao đóng ngành nghée. Xhững 
huyện sản xuất lương thực là chính, 
muốn phá thế độc canh phải làm tối 
việc tham canh cày lương thực. qua 
táng vụ và dành một ít ruộng đất 
trồng cây công nghiệp ngàn ngày mà 
biến đôi cơ cấu theo hướng kết hợp 
nông — công nghiệp. Những huyện 
sản xuất lương thực có khó khăn 
phải Hiến kết kinh tế bằng trao đồi sản 
phầm mà bồ sung thêm lương thực. 

4a là, làm tốt công tác phần phối 
lưu thông, xây dựng thị trưởng 
huyện phục vụ tốt sẵn xuât và đời 
sống. 

Thị trường nàv trước hết phải 
được tô chức nhằm thực hiện tốt sự 
trao đôi và phản phối sẵn phầm giữa 
Nhà nước và các hợp tác xã, mở rộng 
sự trao đôi sẵn phm giữa các hợp 
tác xã với nhau, giữa các huyện với 


nhau, gia huyện với nước ngoài 
thông qua xuất khầu; nhập khầu mà 
tửng bước mở rộng quỹ vật tư, hàng 
hóa của huyện, thúc đầy cơ cấu kinh 
tế mới hình thành 

Bốn là, liên kết kinh tế trong các 
lĩnh vực sản xuất, gia công, trao đồi 
san phầm giữa các huyện với nhau, 
bồ sung thêm quỹ vật tư, hàng hóa 
của huyện, nhằm bảo đảm sản xuất 
của huyện theo quy hoạch, kế hoạch. 

Năm là, chuyền nhanh các cơ sở 
sản xuất thuộc huyện quản lý (cả 
hợp tác xã nông nghiệp, tiều công 
nghiệp. thủ công nghiệp, các trạm 
trại, cửa hàng, công ty...) sang kinh 
doanh hạch toán bảo đám hiệu quả 
kinh tế cao, vừa tích tụ được vốn ở 
cơ SỞ, vừa tăng ngàn sách cho huyện, 
kết hợp với huy động vốn của dân 
đề mở rộng dần sản xuất theo hướng 
cơ cấu kinh tế đã xác định. 

Trong vấn đề xây dựng cơ cấu 
kinh tế huyện, còn phải rất chú Ý 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, đồng 
thời kết hợp phát triền sản xuất với 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa, 


II Củng cổ các hợp tác xa 
sản Xuất nông nghiệp. 
Phương hướng củng cố các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp hiện nay 
là nâng cao một bước trình độ tò 
chức sản xuất, hình thành eơ chế 
quản lý mới, hoàn thiện chế độ khoán 
sản phầm cuối cùng đến nhóm và 
người lao động, làm cho hợp tác xã 
thật sự trở thành một tô chức kinh tế 
sản xuất — kinh doanh — hạch toán, 
san xuất phát triền, quan hệ sân 
xuất mới được củng cố. kinh tế tập 
thề được tăng cường, đời sống rã 

viên được cải thiện. 
Theo phương hướng nói trên, cần 
chú ý những nội dung chính sau đây : 
Cải tiến các mại tồ chức, +âu dựng 
cơ chế quản lý mới Irong hợp tác ra. 
~ Trước hết, ồn định quy mô và 
tổ chức hợp tác xã. Đối với những 


hợp tác xã ở miền núi, ở trung du mà 
nội dung kinh tế tập thề chưa rõ thì 
trên cơ sở chủ trương của Nhà nước 
về giao đãi, giao rửng và kết hợp 
nông — làm nghiệp mà xác định lại 
quy mò và tồ chức sản xuất cho thích 
hợp. 


— Trên cơ sở ön định quy mô và tồ 
chức mà bồ sung, điều chỉnh phương 
hướng sản xuất, kết hợp nông — làm — 
ngữ nghiệp, nông nghiệp, với ngành 
nghề, sản xuất với chế biến và lưu 
thông nhằm sử dụng hết lao động, đất 
đai, phát triền kinh tế tập thề, khuyến 
khích phát triền kinh tế gia đình, liên 
kết kinh tế tập thề với kinh tế gia 
đình, với kinh tế huyện và các hợp 
tác xã khác, làm cho mỗi hợp tác xã 
vửa sản xuất chuyên môn hóa vừa 
kinh doanh tồng hợp, qua đó mà mở 
rộng đần quy mô sản xuất, nàng cao 
kính tế hợp tác xã. _ 


— Sắp xếp lại những cơ sở vật chất 
kỹ thuật đề sử dụng có hiệu quả. 
Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật mới theo hướng tạo điều kiện 
cho hợp tác xâ đảm nhiệm được 
®ð khâu ° đề hoàn thiện eơ chê khoán 
mới và không ngừng dưa tiến bộ kỷ 
thuật vào sẵn xuất, 


~ Coi trọng đội sản xuất cơ bản, 
coi đây là hình thức tồ chức lao 
động chủ yếu trong hợp tác xã. Tô 
chức các đội chuyên khâu phù hợp với 
trỉnh độ tranz bị kỹ thuật và vêu cầu 
đưa tiến bộ kỹ thuật vào hợp tác xà. 


— Về xây đựng cơ chế quản lẻ mới, 
trước hết cần làm tốt công tác kế 
hoạch hóa. Kế hoạch của hợp tác xã 
phải là kế hoạch sẵn xuất. tài chính— 
phân phối, tông hợp cả kế hoạch kính 
tế gia định, và cuối cùng phải được 
thể hiện ở phương án khoán sản phầm 
của tất cả các ngành. 

Xây dựng và bỏ sung hệ thống 
định mức, xếp bậc còng việc làm cơ 
sở cho công tác kế hoạch, giao khoán 
và hạch toán. 


4ì 


Tăng cường công tác hạch toán 
tinh tế, trước hết phải hạch toán 
được giá thành hợp lý của từng loại 
sản phầm. tiên hành hạch toán kinh 
đoanh của từng ngành và hoạt động 
kinh doanh của toàn hợp tác xã, thông 
qua hạch toán mà chỉ đạo, điều hành 
san xuất nhằm bảo đàm cho được kế 
hoạch *øiá thành và kẽ hoạch lợi 
nhuận, qua đó mà thực hiện kế hoạch 
tích lũy của hợp tác xã cũng như kế 
hoạch giá trị ngày công của xã viên. 

Xây dựng hệ thống giá trong hợp 
tác vã: ngoài giá chỉ đạo quan hệ 
hợp đồng kinh tế hai chiều với Nhà 
nước, cần xảyv dựng giá thỏa thuận 
đề trao đồi, tiêu thụ các sản phầm 
ngoài kế hoạch Nhà nước ; xày dựng 
giá nội bộ có một tỷ lệ lãi nhất định 
đề tiêu thụ và phân phối những sản 
phim của hợp tác xã cho xã viên, 

Gần trách nhiệm và quyền lợi trong 
phân phối của đội ngũ cán bộ quản 
lý (từ cấp đội trở lên) với sản phẩm 
cuối cùng của xã viên nhận khoán, 
với mức độ hoàn thành kế hoạch sản 
xuất — kinh đoanh của hợp tác xã. 

Về hoàn thiện cơ chẽ khoán sản 
phảmm. 

Làm tỏt những nội dung tộ chức 
sản xuất và xảv dựng cơ chế quản lý 


nói trên là đã Fạo ra những cơ sở cần: 


thiết đề góp phản hoàn thiện cơ chế 
khoán sản phẩm 

Tuy vậy, bản thân cơ chế khoán 
sản phầm cũng cần được hoàn thiện 
mỘI bước. 

Trước hết, cản mở nhanh cơ chế 
khoán sản phảm ra tất cả các sản 
phầm mà hợp tác xã kinh doanh 
(bao gỏm trồng trọt, chăn nuôi, ngành 
nghề) và cá khâu quản lý các tư liệu 
sản xuât (nuôi trảu bà cày kéo của 
hợp tác xã, quản lý các công cụ...), 
khác phục về căn bản hiện tượng 
“dong công, phóng điểm » làm ảnh 
hưởng đến hiệu qua kinh tế và giá trị 
ngày công kế hoạch, 


Trong khoán sản phăm câu lúa cần 


chú ý ba vấn đề lớn: 
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— Kác định đúng mức khoán tương 
ứng với chỉ phi sẳn xuất, với những 
tiến bộ kỹ thuật mới đưa vào sản 
xuất và bảo đảm chơ hợp tác xã có 
lãi. Hiện nay, mức khoán của nhiều 
hợp tác xã còn thấp, thậm chí có hợp 
tác xã khoán quá thấp. 


— Xác định đúng đối tượng nhản 
khoán là lao động trồng trọt. Tủùy 
tỉnh hình cụ thể của từng hợp tác xã 
mà cỏ thề kết hợp giao khoán cho 
các lao động khác (ngành nghề, cán 
bộ quản lý...). 


— Việc hiệp tác giữa «5 khâu » và 
#3 khâu ® trong hợp tác xã: cố gắng 
nâng cao trình độ tŠ chức sản xuất 
và xảy dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
đề thực hiện cho kỳ được một cách 
phô biến trong những năm tới, trước 
mắt cần vận dụng một cách thích 
hợp. bao đảm bợp tác xã điều hành 
được cả ä khâu. 


Cùng với những hoạt động nói trên 
của các hợp tác xã, Nhà nước sớm 
nghiên cứu bỏ sung những chính sách 
cần thiết, nhất là chế độ kế hoạch 
hóa đối với hợp tác xã. chính sách 
thu mua, giá cá. Trước mát, thực 
hiện đúng hợp đồng kinh tế hai chiều 
với hợp tác xã, gắn trách nhiệm và 
quyền lợi của hệ thống trạm trại 
cửa hàng phục vụ sản xuất trên địa 
bàn huyện với kết quả sản xuất của 
hợp tác xã. 


LÝ — Xay dựng cơ chếquản 
lý kinh tế và điều hành sản 
xuát ở huyện. 


Đề huyện trở thành một đơn vị 
kinh tế, đương nhiên phải xây dựng 
cho huyện một cơ chế quản lý kinh 
tế tương ứng bảo đảm cho huyện vừa 
hoàn thành những nhiệm vụ cấp trên 
giao, vừa phát huy quyền chủ động, 
sáng tạo của mình. quyền làm chủ 
tập thể cúa nhàn dân, giải quyết tối 
những vấn đề phát triền sản xuất và 


nâng cao đời 
huyện. 

Văn đề này, tuy Nhà nước và các 
ngành ở trung ương đã làm được một 
bước. song còn phải tiếp tục cụ thề 
hỏa và bồ sung. Trước hết cần chú ý 
mấy vấn đề sau đây : 

1 — Về chế độ kế hoạch hóa: quan 
điền chung là phải thực hiện tối 
nguyèn tắc tập trung dân chủ và mối 
quan hệ giữa ngành với lãnh thồ. 

Về nguyên tắc tập trung dân chủ. 
cần làm rõ cấp trên giao cho huyện 
những chỉ tiêu pháp lệnh gì và tương 
ứng với nghĩa vụ pháp lệnh đó cần có 
vật tư, hàng hóa. ngân sách đề bảo 
đảm thực hiện. Chỉ nên giao một số 
chỉ tiêu pháp lệnh cần thiết phản ánh 
phương hướng sản xuất chính của 
huyện. 


sống nhân đán trong 


Cấp huyện phải từ tiềm năng lao 


động, đất đai, ngành nghề và cơ SỞ 
vật chất kỹ thuật của huyện mình mà 
chỉ đạo các cơ sở lập kế hoạch sản 
xuát dựa trên 4 nguồn cản đối mà 
nghị quyết Hội nghị thứ ba của Trung 
ương đã nêu lên (tại chó, liên kết, 
xuất khâu, cấp trên đưa về). Kế hoạch 
của huyện là tông hợp và cân đối kế 
hoạch tử cơ sở lên. 

e quan hệ giữa ngành và lãnh 
thồ, cần làm rõ sự phối hợp kế hoạch 
hóa giữa các ngành kinh tế - kỹ 
thuật của tỉnh với huyện. Những đơn 
vị sản xuất, kinh doanh của trung 
ương, của tỉnh đóng trên địa bàn 
huyện phải có sư phối hợp kế hoạch 
hóa với huyện. 

2 — Về bạt tư, ngân sách, quỹ hàng 
hóa, phân phối ltru thông... cần phân 
cấp rõ cho huyện đề huyện chủ động 
bố trí kế hoạch và điều hành san xuất. 

Vật tư, ngân sách. quỹ hàng hóa 
cấp trên giao cho huyện đề thực hiện 
những chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh 
phải được quản lý, sử dụng đúng và 
có hiệu qua. Ngoài ra, khuyến khích 
huyện mở rộng quÿ vật tư, ngân sách, 
hang hóa tự có của mình và bao đảm 
cho huyện quyền chủ động sử dụng 


những nguồn vật chất ấy vào phái 


triền kinh tế huyện. Mặt khác, cho 
huyện có quyền trao đồi hàng hóa 
ngoài diện kế hoạch pháp lệnh của 
Nhà nước, sau khi đã hoàn thành 
nghĩa vụ giao nộp sản phầm đối với 
cấp trên. 


}— Phân giao cho huyện một số 
đơn 0| kinh tế như trạm trại. cửỬa 
hàng, công ty của các ngành ở tỉnh, 
bởi vị những đơn vị này tham gia 
vào cơ cấu kinh tế huyện. 


Trước khi phân giao, các ngành có 
trách nhiệm chăn chỉnh một bước về 
phương hướng kinh doanh và phục 
vụ, !tö chức sản xuất, trang bị cơ sở 
vật chất — kỹ thuật, cải tiến quản lý, 
sắp xếp lại cán bộ, đề các cơ sở này 
chuyền sang được hạch toán kinh 
tế, hoạt động tốt, tránh tỉnh trạng 
gây khó khăn cho huyện. Sớm hình 
thành cụm kinh tế — kỹ thuật ở các 
vủng sản xuất trên địa bàn huyện, ở 
đó có các chân rết của các trạm, trại, 
đội máy kéo, trạm bơm, trạm cung 
cấp vàt tư, v.v. Gắn các tồ chức kinh 
tế — kỹ thuật này của huyện với hợp 
tác xã, về trách nhiệm cũng như 
quyền lợi của họ với sản phầm cuối 
cùng của bợp tác gã. 


Đi đôi với việc xây dựng cơ chế 
quản lý mới cho cấp huyện, cần cải 
Liên cách điều hành sản xuất ở huyện. 
Phương thức điều hành sản xuât của 
huyện không chỉ là kiêm tra. đôn đốc. 
hô hào, động viên. mà là phải biết 
năm kế hoạch hóa, nắm các công cu 
kinh tế (tiền — hàng — vật tư), nắm 
các đơn vị kinh tế, đề điều hành sản 
xuất, tô chức tỐt sự phối hợp và liên 
kết giữa các yếu tố đó lại đề chi đạo 
và thúc đầy sản xuất. Điều hành sản 
xuất của huyện là biết giải quyết kịp 
thởi những khó khăn — vướng mắc 
của cơ sở đang đặt ra trong quá trình 
sản xuất Phải biết tập trung sức 
mạnh của cá huyện đề giải quyết dđứi 
điềm từng chủ trương, từng vẫn đẻ 
đặt ra. 


VẤN ĐỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHO HUYỆN 


ở Hổi- 


HÂN cấp quản lý cho huyện đề 
huyện trở thành một cấp quản 
lý kinh tế, quản lý kế hoạch và có 
ngàn sách là một nội dung quan 
trọng của việc xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện. Nhận thức 
như vậy, cho nên nựay từ đầu năm 
1978, thi hành chỉ thị số 33/CT — TU 
của Bộ chính trị Trung ương Đăng 
và nøơhị quyết số 33/GP của Hội đồng 
Chính phủ. chúng tôi đã làm thử 
việc phân cấp quản lý cho huyện 
An-thuy (nay là hai huyện Kiến-an 
và Ùồ-sơn), và đến năm 1979 mở rộng 
ra tất cả các huyện còn lại. 


[Hiện nay, llải-phòng đã phân cấp 
cho huyện quản lý toàn diện tử các 
khảu quản lý quy hoạch, kế hoạch, 
tài chính ngàn sách, cán bọ, lao dòng 
tiền lương đến các mật sản xuất, 
phản phối lưu thông, văn hóa và đời 
Ống. 


Về quụ hoạch: các huyện căn cứ 
vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 
hội của huyện và quv hoạch chung 
của thành phố đề xây dựng quy hoạch 
c1a huyện và tồ chức thực hiên quy 
hoạch đó sau khi đã được thành phố 
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phòng 


NGUYỄN - DÂN 


Chủ lịch LLĐBXD thanh phố lrải- phòng 


xét duyệt. Quy hoạch tòng thê và 
quy hoạch một số ngành của các 
huyện đã được xây dựng và xétduyt 
từ năm 19785 — 1972, Qua một số nănn 
thưc hiện, đến nav thành phố địng 
chỉ đạo các huyện soát xét lại đề bỏ 
sung cho hoàn chính, phù hợp với 
phương hướng. mục tiêu kinh tế — tà 
hỏi của thành phố từ nay đến năm 
1990, phú hợp với tiềm lực Kiih tế và 
thế mạnh của mỗi huyện, 


Về kế hoạch: huyện. được quản lý 
kế hoạch toàn diện, bao gồm các mặt 
kinh tế, văn hóa, xã hội: từ sản xuất, 
cày dựng cơ 'bản, giao thông vận tài 
đến phản phối lưu thông. tồ chức 
đời sống vát chất và vàn hóa trên 
địa bàn huyện. Hàng năm, các huyện 
lạp kế hoạch toàn diện. Sau khi được 
Ửy hàn nhân dân thành phố xét duyệt, 
Uy ban phân đàn huyện giao kế hoab 
cho cac đơn vị cơ sở, chỉ đạo thực 
hiện và xét công nhận hoàn thành 
kế hoạch eho các đơn vị đỏ. 


Về quản lỤ sản xuất: huyện được 
Ø1ao quần lý toàn bộ các mặt sản xuất 
nông nghiệp. lâm nghiệp, thủy sản, 


muối, công nghiệp, Liều eông nghiệp ~ 


thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng. 
sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay. 
các huyện đã quản lý trực tiếp toàn 
điện tất cả các hợp tác xã nòng 
n;zhiệp. nghề cá, nghề muối. tiều 
công nghiệp — thủ công nghiệp. các 
hợp tác xã vận tải, xây dựng, sẵn 
xuất vật liệu xây dựng. toàn bộ các 
cơ sở sản xuất quốc doanh nằm gọp 
trên địa bàn huyện và chủ yếu phục 
vụ cho huyện. 


Về quản lý phân phối lưu thỏng : 
huyện được giao quản lý toàn bộ 
các mặt:cung ứng vật tư, thu mua. 
- bán lẻ trên địa bàn huyện gồm tất 
cả các ngành nội thương. ngoại 
thương, lương thực. Hiện nay, các 
huyện đã quản lý trực tiếp và toàn 
điện các đơn vị quốc doanh làm 
phiệm vụ phân phối lưu thông trên 
địa bàn huyện như : các công ty đại 
lý cung ứng vật tư, công ty thương 
nghiệp tổng hợp (cả mua và bán), 
công ty và trạm thu mua thủy sản và 
toàn bộ hệ thống hợp tác xã mua bản 
huyện, xã. Riêng huyện Kiến-an có 
công ty ăn uống và dịch vụ, huyện 
Cảt-hải có chỉ nhánh du lịch. Các 
công ty lương thực huyện đã được 
thành lập và hoạt động, trước mắt 
văn tạm thời trực thuộc SỞ lương 
thực thành phố nhưng các huyện tham 
gia quản lý điều hành. 


Về quan lý đời sống 0át chất 0à 0ản 
hóa : song song với việc quan lý sản 
xuất, quản lý phần phối lưu thông đề 
báo đam đời sống vật chất, các huyện 
được giau quản lý toàn bộ các cơ SỞ 
sự ngh;iệp thuộc các ngành ÿy tế, giáo 
dục và văn hóa kề cả trường phô 
thông trung học đề bảo đảm đời sống 
tỉnh thần, bảo vệ sức khỏe cho nhân 
dân trong huyện. Các huyện cũng 
được giao quản lý trực tiếp và toàn 
điện các đơn vị kinh tê quốc doanh 
của các ngành văn hóa và y tế như 
các quốc doanh chiếu bóng, các hiệu 
sách nhân dân và các hiệu thuốc. 


Về quán lú cán bộ ud lao động tiền 
lương: huyện được quản lý và thực 
hiện mọi chế độ, chính sách đổi với 
cán bộ, công nhân viên chức của 
huyện theo đúng chế độ ' chính sách 
của Nhà nước và sự hướng dẫn của 
thành phố, kề cả việc bố trí, sử dụng. 
điều động. tuyên dụng, đề bạt, nâng 
lương. Huyện được cân đối lực lượng 
lao động HÀ các nhu cầu của huyện, 
phản bố lực lượng lao động trong 
phạm vi huyện. Thành phổ chỉ quản 
lý và quyết định các chế độ, chính 
sách đối với Ban thường vụ huyện 
ủy, thường trực Ủy ban nhân dân 
huyện và các cán bộ có mức lương 
từ 195đ trở lên; quản lý các chỉ tiêu 
tuyền quân, tuyển sinh, tuyền lao 
động ra ngoài huyện; phân phối cán 
bộ và điều động lao động ở nơi khác 
về huyện, quản lý biên chế hành 
chính sự nghiệp. Về tiền lương, huyện 
được quản lý và sử dụng quÿ tiền 
lương của cả hai khu vực sản xuất 
vật chất và không sản xuất vật chất 
sau khi đã được thành phố xét 
duyệt kế hoạch. Thành phố chỉ quản 
lý các định mức lao động tiền lương 
trên đơn vị sản phầm và khối lượng 
hàng hóa kính doanh. 

Về quản lỤ tài chính: các huyện 
được lập dự án ngân sách của huyện 
theo chế độ của Nhà nước và quản lý 
ngân sách đó sau khi được thành 
phố xét duyệt. Nguồn thu và các 
khoản chỉ của ngân sách huyện đã 
được xác định. Hằng năm, các huyện 
lập ngàn sách đưa ra Hội đồng nhâu 
đàn huyện quyết định, sau khi được 
Ủy ban nhàn dàn thành phố duyệt, 
Ủy bạn nhàn dàn huyện quân lý thực 
hiện và quyết toán ngàn sách. Các 
huyện trực tiếp chỉ đạo quan lý tài 
chính của các đơn vi cơ SỜ của 
huyện, bảo đảm chỉ chớ các đơn vị 
hành chính sự nghiệp, bảo đấm hạch 
toán kinh tế trong các đơn vị sản 
xuất, kinh đoanh. Hiện này, toàn bộ 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh của 
huyện đêu được xác dịnh là những 
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đơn vị hạch toán kinh tế độc lập có 
tư cách pháp nhân, có tài khoản 
riêng, chịu trách nhiệm trước Nhà 
nước về toàn bộ hoạt động sản xuất. 
kinh doanh của minh. 


# 


Qua 5 năm thực hiện phân cấp quản 
lý cho huyện, Hài-phòng đã bước 
đầu thu được những kết quả tỏt trên 
nhiều mìặt. 


Trước hết, piệc phản cáp quản lỦ 
đã tạo diều kiện cho các huyện chủ 
động điều hành sản Tuất, nhất tà sản 
Tuất nông nghiệp có kết qud. Trước 
đầy, các huyện cũng quản lý sản 
xuất nông nghiệp nhưng chưa được 
phân cấp cho nên khòng thê chủ 
động lập kế hoạch sản xuất toàn điện : 
thường chỉ nhận chỉ tiêu của thành 
phố giao rồi phản chia lại cho các 
cơ sở một cách không có căn cứ, 
không có biện pháp bảo đảm thực 
hiện kế hoạch. Huyện không thẻ trực 
tiếp chỉ đạo các đơn vị vạt từ, máy 
kéo, thủy nông và các đơn vị khác 
phục vụ sản xuất kịp thời vụ vỉ các 
đơn vị này vẫn do thành phố quản 
lý. Đến nay, do được phản cấp quản 
lý toàn điện cho nẻn các huyện đã 
hoàn toàn chủ động trong việc lập kế 
boạch và điều hành sản xuất. Kế 
hoạch của huyện đã được xây dựng 
một cách có căn cứ trên cơ sở khai 
thác cao độ mọi tiêm năng về đất 
đai, lao động, cơ sở vàt chát của địa 
phương đề bảo đảm hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. Những chỉ tiêu, biện 
pháp chủ yếu vẻ cúng ứng vẬI tư, 
cày bừa máy, tưới, tiêu nước.. đã 
được cân đối vào kế hoạch. Những 
vấn đề gì huyện không lo được thi 
công bố trước đề các hợp Lác xã chủ 
động giải quyết, Trong quá trỉnh chỉ 
đạo sản xuất, huyện đã chủ động giải 
quyết được các yêu cầu về vật tư, 
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tiền vốn, lao động cho các cơ sở. 
trực tiếp chỉ đạo các đơn vị vật tư. 
má y kéo, thủy nông... phối hợp phục 
vụ nông nghiệp kịp thời vụ, đặc biệt 
khi phát hiện mất cân đối ở khàu nào 
huyện điều hòa giải quyết ngay, nhất 
là những lúc gặp thiên tai, sầu bệnh. 

Nhận rõ trách nhiệm sau khi được 
phân cấp, các huyện đã xóa bỏ dẫn 
tư tưởng ỷ lại, nêu cao tỉnh thần chủ 
động: sáng tạo trong việc điều hành 
sản xuất, chủ động giải quyết được 
nhiều vấn đề về kính tẻ, kỹ thuật, 
thúc đầy sản xuất phát triền, liên 
tiếp đạt tháng lợi trong 6 vụ sản 
xuät nông nghiệp, năm sau hơn năm 
trước, vụ sau hơn vụ trước. Năm 
1982 nông nghiệp Hảãi-phòng đạt thẳng 
lợi lớn, vượt kế hoạch diện tích 5%, 
năng suất lúa cả năm đạf 61,81 tạ/ha, 
vượt kế hoạch 11%, tăng 20% so với 
năm T981. sản lượng thóc vượt kế 
hoạch 21%, tăng 26% so với năm 1951, 
cả 0 huyện nòng nghiệp đều vượt 
“cửa ải? 5 tấn/ha, có 4 huyện đạt 
trên 6 tấn/ha. Đặc biệt vụ chiêm: — vuàn 
năm 1983 đạt thắng lợi to lớn chưa 
tửng có, vượt kế hoạch cả về diện 
tích, năng suất và sản lượng. Hiêng 
năng suất lúa đạt bình quản 33,07 
tạ/ha, đạt 10622 kế hoạch, tạng 14.7X 
so với vụ chiêm — xuân năm 1982. 
toàn thành phố đã có 42 trong số 159 
hợp tác xã nông nghiệp đạt nàng suất 
lúa 40 ta trở lên trên Í héc tá, 

Việc phản cấp quản lý đã giúp 
các huyện đi sảu Đảo quản lụ phân 
phối lưu hông, góp phần tích cực 
phục uụ sớn tuổi ðöd đời sống. Toàn 
bộ mạng lưới phần phối lưu thông Ở 
các huyện trước đày đều do thành 
phố quan lý, lại chịu ảnh hưởng của 
cơ chè quan lý bao cấp cho nên các 
tỏ chức này thường chỉ tiếp nhàn 
hàng hóa của trên phân phối, có đến 
đầu bàn ra đến đó, việc thực hiện 
chính sách và phương thức thu mua 
chưa khuyến khích sản xuất, các 
huyện hầu như không có trách nhiệm. 
Sau khi phân cấp, mạng lưới phản 


phối lưu thông ở huyện được tô chức 
lại các huyện đã đi vào trực tiếp 
quản lý các tồ chức này hoạt động 
phục vụ sẵn xuất và đời sống. Ngoài 
việc tiếp nhận hàng hóa của trên 
phân phối, các công ty của huyện đã 
vươn lên khai thác thêm nhiều nguồn 
hàng ;làm cho quỹ hàng hóa của 
huyện thêm phong phú. Các công ty 
đại lÝ cung ứng vật tư đã tồ chức 
lại hợp lý việc giao nhận vật tư, nhất 
là vật tư nông nghiệp, thường là 
huyện nhận về giao thẳng cho hợp 
tác xã theo kẽ hoạch không qua kho 
bãi đề kịp thời phục vụ sản xuất, 
tránh mất mát, hư hao. Các công ty 
thương nghiệp, hợp tác xã mua bán 
huyện hằng năm khai thác đến trên 
dưới 505 hàng hóa ngoài diện, ngoài 
mức trong tồng số hàng hóa bán ra, 

Hiệu quả lớn nhất của hoạt động 
phân phối lưu thông của các huyện 
là đã góp phần tích cực thúc đầy sản 
xuất phát triền, tạo thêm nhiều hàng 
hóa, làm cho các huyện thực hiện tốt 
nhiệm vụ thu mua, kề cả thu mua 
hàng xuất khầu, giao nộp sản phầm 
cho Nhà nước ngày một tăng. Chỉ 
tính riêng về lương thực, năm- 19£0 
toàn thành phố huy động được 
23 nghìn tấn, năm 1981: 52 nghin tấn, 
năm 1982: 85 nghin tắn, riêng vụ 
chiêm — xuân năm 1983: 60 nghìn 
tấn, đạt 602 kế hoạch cả năm. 

Do phân cấp quản lý, các huyện 
đã từng bước quản lý tốt ngân sách 
của mỉnh. Trong 4 năm qua, các huyện 
đã thực hiện ngân sách như sau: năm 
1979 thu 16 triệu, chi 18,9 triệu ; năm 
I980 thu 19,9 triệu, chỉ 22.22 triệu: 
năm 19%I thu 45,8 triệu, chỉ 541,3 triệu ; 
năm ¡1952 thu 143,5 triệu, chỉ 127,3 
triệu. Các huyện đã có nhiều cố gắng 
tăng thu, giảm những khoản chỉ không 
hợp lý, tập trung chỉ cho sản xuất, 
kinh doanh. 

Thu của ngân sách huyện qua các 
năm đều tăng, năm 1982 gấp gần 9 lần 
nám 1979. Thu từ kinh tế quốc doanh 
năm 1979 mới chiếm 11X tổng số thu 


của ngân sách huyện, năm 1982 tăng 
lên 18%, — điều đó nói lên thành 
phần kinh tế quốc doanhẾcủa huyện 
ngày càng lớn mạnh, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế quốc đoanh ngày càng có hiệu quả. 
Các khoản thu khác năm nào cũng 
đạt và vượt kế hoạch. Chỉ ngân sách 
hằng năm đều tăng, năm 1982 chỉ gần 
gấp 7 lần so với năm 1979. Chỉ của 
ngân sách huyện hiện nay phần lớn 
vẫn đành cho khu vực hành chính 
sự nghiệp, nhưng phần đành cho phát 
triền sản xuất kinh doanh ngày một 
tăng. Chỉ cho xây dựng cơ bản năm 
(979 chỉ có 170 nghin đồng, đến năm 
1982 tăng lên 17,9 triệu đồng. Các công 
trình xây dựng của huyện đều được 
nhanh chóng đưa vào sử dụng có 
hiệu quả. Năm 1979, ngân sách huyện 
chỉ cấp bồ sung vốn lưu động cho các 
cơ sở i88 nghìn đồng, đến năm 1982 
nâng lên 23 triệu, tạo điều kiện cho 
các cơ sở có đủ vốn hoạt động mở 
rộng sản xuất, kinh doanh, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Một. vấn đề 
đáng chú ý là các huyện đã coi trọng 
việc chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch 
toán kinh tế có kết quả, kinh đoanh 
có lãi, tỉnh trạng bù lỗ hầu như không 
còn và hiện tượng tiêu cực được 
ngăn chặn nhiều. ` 

Xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện nói chung, phân cấp quản lý 
cho huyện nói riêng, là vấn đề còn 
rất mới mẻ. Vì vậy, trong quá !rinh 
thực hiện rất khó tránh khỏi những 
sai lâm, thiếu sót. Tuy nhiên, do sự 
nó lực, mạnh đạn, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, bước đầu chúng tôi đã 
thu được những kết quả tốt. Kết quả 
rõ nhất là đã làm cho cấp huyện 
chuyền biến căn bản tử một cấp quản 
lý hành chính trở thành một cấp quản 
lý toàn điện và có ngân sách. 


* 
Qua thực tiễn chỉ đạo việc phản 
cắp quản lý cho huyện, Hải-phòng 
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đã bước đầu rút ra được môit số kinh 
nghiệm tốt sau đây : 

Một là, quán triệt sâu sác chủ trương 
phản cấp quan lủ là một chủ trượng 
hế! sức „quan trọng nhưng phải có 
quuš! tâm cao trong lồ chức thực hiện 
mới thu được kết quả. Chủ trương 


rày dựng huyện và tăng cưởng cấp. 


huyện, trong đó có vấn đề phân cấp 
quản lý đã được Đảng và Nhà nước 
chỉ rõ trên nhiều chỉ thị, nghị quyết 
và quyết định cụ thề. Nhưng đây là 
vấn đề mới và rất phức tạp, đụng tới 
hầu hết các cơ sở kinh tế, đụng tới 
tắt cả các ngành ¿ác cấp, tử tổ chức 
sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật đến 
phương thức quản lý, bộ máy quản lý 
và cán bộ. Vì vậy, phải làm cho các 
ngành, các cấp quán triệt thật sàu 
sắc chủ trương của Đảng, coi đày là 
một nhiệm vụ có tính chất chiến lược. 
một trọng tâm công tác phải cố gắng 
làm thật tốt nhằm tạo điều kiện cho 
cấp huyện vươn lên phát triền mạnh 
mẽ. toàn diện. Đày là đdiễm mấu chốt 
đề thu hút tất cả các ngành các cấp 
vào công tác ` phân cấp quản lý cho 
huyện. Nhưng vì đây là vấn đề mới 
và khó, có những điềm đã rõ nhưng 
có những điềm còn chưa rõ, nhiều 
mối quan hệ phức tạp chưa thề giải 
quyết cùng một lúc với việc phân 
cấp, cho nên khi tô chức thực hiện 
phải có quyết tâm rất cao mới có thề 
thu được kết quả thật sự. 


Thực tế những năm qua cho thấy 
ngành nào thật sự thông suốt và có 
quyết tàm cao thi ngành đó thực hiện 
phàn cấp quản lý có kết quả. Ngược 
lại, có một số ngành chưa thông suối, 
chưa có quyết tảm cao thì thường 
vin vào nhiều lý do đề trì hoãn việc 
phân cấp, thực hiện châm. không 
đồng bộ hoặc sau phân cấp không 
chủ trọng hướng dẫn huyện hoạt 
động. Cá biệt có ngành thấy lúc đầu 
huyện quản lý còn yếu. đã tô ra không 
tin tưởng, có ý không muốn phân cấp 
cho huyện, rút về thành phố quản lý 
như ©ũ. 
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Hai là. phân cấp phải dồng bộ 
nhưng khi thực hiện phải tiến hành 
dữn từng bước phù hợp uới trình độ 
quản lj của huyện. Đề “xây dựng 
huyện thành một cấp quản lý kinh tế 
phải phân cấp đồng bộ cho huyện 
quản lý các mặt. Có như vậy huyện 
mới chủ động cân đối được kế hoạch 
toàn diện, chủ động tồ chức sản xuất, 
kinh đoanh. Khi đã phân cấp cho 
huyện quản lý sản xuất, phải đồng 
thời phân cấp cho huyện quản lý vật 
tư, tiền vốn, lao động đề huyện chủ 
động lập kế hoạch sản xuất và điều 
hành sản xuất. Phân cấp cho huyện 
quản lý các ngành sản xuất, đồng 
thời phải phân cấp cho huyện quản 
lý ngành phản phối lưu thông đề 
huyện chủ động cung ứng vật tư, 
thu mua, bán lẻ, mở rộng giao lưu 
hàng hóa. Yêu cäu phản cấp quản lý 
là phải đồng bộ nhưng vì công việc 
qua lớn lại khó và trình độ quản lý 
của huyện còn hạn chế. cho nên 
không thề làm tất cả mọi việc trong 
cùng một lúc, vì làm như thế huyện 
sẽ gặp nhiều khó khăn không thề 
quản lý được. Phải cân nhắc, xem tét 
những việc nào cần phân cấp trước, 
việc nào phân cấp sau. Văn đề nào 
huyện chưa đủ điều kiện quản lý. 
phái tạo điều kiện rồi mới phân cấp. 
Tất nhiên, không cầu toàn, vẫn có thê 
vừa phân cấp vừa tiếp tục tạo điều 
Kiện cho huyện quản ly. „ 

Thực tê, Hàải-phòng đã phần cấp 
cho các huyện quan lý sản xuất nông 
nghiệp trước, rồi mới đến các ngành 
sản xuất khác, và sau khi phân cấp 
quản lý sản suất, thì tiến hành luôn 
việc phân cấp quản lý phân phối lưu 
thông. Huyện đảo Cát-hải lúc đầu cơ 
sở vật chất và bộ máy giúp việc của 
huyện chưa đủ mạnh cho nên chưa 
thê phân cấp ngay. Thành phố tập 
trung xảy dựng cơ sở vật ^hất và 
tng cường cán bộ cho huyện, 
sau đó phân cấp dần từng mặt. 

Thực tế cho thấy quá trình tiến hành 
phân cấp nói trên là phù hợp với Hàải- 


# 


phông. Thực tếcũngcho thấy nếu phân 
cấp không đồng bộ sẽ rất khó phát huy 
tác đụng. Lúc đầu thành phố phân 
cấp cho huyện quản lý sản xuất cá, 
muối, nhưng chưa phân cấp quản lý 
vật tư, tiền' vốn, thu mua, cho nên 
huyện rất khó điều hành sản xuất và 
quản lý sản phầm; sau đó đã kịp 
thời điều chính và huyện đã phát huy 
tác dụng rõ rệt. 
Ba là, phải tăng cường chức năng 
quản lj Nhà nước của các ngành mới 
bqo đảm lập trung thống nhất toàn 
thành phố. Sau khi phân cấp cho 
huyện, thành phố không trực tiếp chỉ 
đạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 
sản xuất, kinh doanh đổi với các: đơn 
vị kinh tế nằm trong cơ cấu nông — 
công nghiệp huyện. Nhưng kinh tế 
huyện không phải là riêng biệt, xây 
dựng kinh tế huyện phải phù hợp với 
quy hoạch của thành phố. Phân cấp 
quản lý phải bảo đảm tập trung 
thống nhất toàn thành phố. Vi vậy, 
các ngành phải tăng cường chức năng 
quản lý Nhà nước, bảo đảm tập trung 
thống nhất toàn thành phố về các mặt 
quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chế 
độ, pháp luật và tô chức cán bộ. 
Buông lỏng vấn đề này sẽ dẫn đến 
chia cát giữa thành phố và các huyện, 
mỏi huyện làm một khác dẫn đến làm 
trái với quy hoạch của thành phố và 
khỏng dúng chính sách, chế độ. 
—— Thực tế cho thấy sau khi phân cấp 
cho huyện, ngành nào tăng cưởng 
được vai trỏ quản lý ngành, kết hợp 
chặt chẽ với các huyện thị công lác 
của ngành đó ở huyện dược thực hiện 
tốt : ngược lại, ngành nào buỏng lông, 
thậm chí chỉ cần buông lỏng ở một 
khảu nào đó thị kết quả thực hiện phân 
cấp của ngành đỏ bị hạn chế rõ rệt. 
Bốn là, phải đặc biệt coL trọng Oiệc 
lăng cường cán bộ cho huyện. Nói 
chung, trên mọi lĩnh vực còng tác, 
cán bộ đều giữ vai trò quyết định, 
nhưng trong khi thực hiện phân cấp 
quản lý cho huyện, việc tăng cường 
cán bộ, nhất là cán bộ kinh tế kỹ 


thuật cho huyện là một yêu cầu 
khách quan và bức thiết vì đòi ngũ 
cán bộ của huyện trước đày chỉ quen 
quản lý hành chính và động viên 
phong trào, chưa am hiều quản lý: 
kinh tế. Trong mấy năm qua, Hải- 


*phòng đã lần lượt tăng cường cho 
“các huyện trên 500 cán bộ các loại, 


trong đó có trên 300 cán bộ đại học, 
trung học, nhiều cán bộ đã về giữ 
các chức vụ chủ chốt của huyện. Vấn 
đề quan trọng không phải là tính số 
lượng mà là đưa cán bộ tăng cường 
cho huyện phải phù hợp với yêu cầu 


- eông tác, Huyện đang thiếu loại cán 


bộ nào thÌ tăng cường cho huyện số 
cán bộ đó. Ngoài ra, phải quan tàm 
đến việc giáo dục tư tưởng, làm cho. 
cán bộ mới về và cán bộ cũ ở huyện 
đều thông suỏi, tự giác, cùng nhau 
đoàn kết, bồ sung mặt mạnh, khác 
phục mặt yếu cho nhau, cùng nhau 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu 
không làm tốt vấn đề này thị sẽ hạn 
chế tác dụng, thậm chí còn gây ra 
nhiều mắc mứu, khó khăn, cản trở 
công việc. 

Thi hành mghị quyết Hội nghị thứ 
ba của Ban chấp hành trung ương 
Đảng và nghị quyết số 50 của Hội 
đồng bộ trưởng, thành ủy Hải-phòng 
chủ trương: tiếp tục phân cấp mạnh 
và hoàn chỉnh việc phân cấp cho 
huyện đề huyện thật sự là một cấp 
kế hoạch có ngân sách, một cấp quản 
lý kinh tế — xã hội, điều hành sản 
xuất, phân phối lưu thông nhằm tận 
dụng được đất đai, lao động, mở rộng - 
ngành nghề, gắn nông nghiệp với 
công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, tạo ra nhiều sản phầm 
xã hội, đồng thời là một pháo đài 
vững mạnh chống xâm lược. Chúng 
tòi cố gắng phần đấu đến năm 1985 ˆ 
các huyện trong thành phố vươn tới 
cân đối cơ bản được kế hoạch phát 
triền sản xuất và đời sống trên địa 
bàn huyện, định rõ được phần sản 
phảm hàng hỏa đề cho huyện và phần 
cung ứng cho thành phố. - 
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__ QUÝ HOẠCH TỒNG THỀ VÀ QUY HOẠCH NGÀNH 


trên địa bàn huyện 


ƯỢC sự chỉ đao và giúp đỡ của 
Trung ương và của tỉnh Thanh- 
hóa, tử năm 1976, huyện Thọ-xuân 
chúng tôi đã tiến hành xây dựng quy. 
hoạch tồng thề kinh tế — xã hội và 
quy hoạch ngành trên địa bàn huyện. 
Từ đó đến nay, qua thực tế của tình 
hình, quy hoạch đó ngày càng được 
bồ sung và đã phát huy táœ đụng tốt 
trong việc tồ chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch 
tồng thề và quy hoạch ngành trên 
địa bàn huyện văn là vấn đề mới, đòi 
hỏi các huyện bồ sung kinh nghiệm 
cho nhau. Dưới đây, chúng tôi xin 
trình bày một số việc làm và kinh 
nghiệm của huyện Thọ-xuân trong 
việc xây dựng quy hoạcÌ. 


\ 


A— Nhạn thức đúng và 
chuàn bị tót. 


Được sự hướng dân của Trung 
ương Đẳng và của tính ủy, chúng tôi 
từng bước nhận thức được rằng muốn 
tồ chức lại sản xuất trên địa bàn 
huyện, đi lên sản xuất lớn thị việc sản 
xuất phải đi vào quy hoạch, kế 


20 


{ 


LÊ-HUY-THIẾT 
_B( thư huuện ủu Thọ-xruán 


hoạch. Việc xây dựng quy hoạch. tồng 
thề và quy hoạch từng ngành ở 
huyện trở thành một đòi hỏi cấp bách, ° 
một việc làm hàng đầu đề nhanh 
chóng thoát khỏi lề lối sẵn xuất tản 
mạn, manh mún, tùy tiện, ¡t hiệu quả. 

Quy hoạch tồng thề bao gồm việc 
xác định cơ cấu sản xuất, phương 
hướng sản xuất của huyện, phân rõ. 
các vùng, xúc định phương hướng sản 
xuất của các vùng, xác định các mục 
tiêu kinh tế — xã hội của huyện và của 
các vùng, xác định các biện pháp cần 
thiết, các cơ sở vật chất — kỹ thuật 
cần thiết đề' bảo đảm '*các mục tiêu 
đó. Quy hoạch tổng thề là chỗ dựa đề 
xây dirng quy hoạch ngành và ngược 
lại, quy hoạch ngành là sự cụ thề hóa 
quy hoạch tông thề. 

Có xây dựng được quy hoạch mới 
chủ động được việc tÖö chức lại sản 
xuất trên địa bàn huyện, mới có cơ 
sở đề tiến hành việc phân bố lại lực 
lượng sản xuất, sắp xếp lại ngành 
nghề, bố tri lại cây trồng, con nuôi, 
xày dựng các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật. Quy hoạch tồng thề cũng là 
chỗ dựa đề xây dựng tốt kế hoạch 
hằng năm, xác định đúng cơ cẩu cây 


trồng từng mùa, tửng vụ trên từng 


vủng, xảy dựng quy trình sản xuất,. 


quy trinh kỳ thuật thích hợp chó từng 
vùng và tửng loại cây tròng, con 
nuôi. Việc xây dựng quy hoạch tông 
thề và quy hoạch từng ngành ở huyện 
không thề tiến hành một cách tù tiện, 
chủ quan. Ngược lại. đó phải là một 
việc làm có sự chuän bị công phu, có 
điều tra nghiên cứu kỹ càng, có sự 
tính toán đúng đán, và phải là kết 
quả của việc phát huy cao độ trí tuệ 
của tập thê đăng bộ và nhân dản toàn 
huyện. Trong quá trỉnh xây dựng và 
thực hiện quy -‹hoạch, thực tế đã cho 
chủng tôi thấy phải khắc phục kịp 
thời và đồng thời các biều hiện tư 
tưởng bảo thủ và tư tưởng chủ quan, 
nóna vội. Tư tưởng bảo thủ ngại 
_ những sự thay đồi, cứ muốn duy trì 
những phương thức, những thỏi quẹn 
-san xuất cũ, không muốn đi vào kế 
hoạch. Tư tưởng chủ quan, nóng 0ội 
muốn đề ra những mục tiêu, những 
biện pháp xa thực tế, không phù hợp 
với hoàn cảnh hoặc không có điều 
kiện thực hiện ở địa phương. 

Nhạn thức được như vậy, trước 
khi xây dựng quy hoạch, huyện chúng 
tôi đã tiến hành điều tra một cách kỹ 
lưỡng và khoa học các đặc điềm tự 
nhiên, kinh tế và xã hội của huyện, 
cu thể là điều tra về thồ nhưỡng, 
nòng hóa, độ phì, khí hậu, thời tiết, 
khả năng tưới tiêu. nguồn điện, mạng 
lưới giao thông, sự phản bố lao động 
“và đân cư, khả năng ngành nghề, 
cây trồng, con nuôi v.v. Công việc 
điều tra được tiến hành một cách 
nghiêm túc, với sự giúp đỡ tích cực 
của các cán bộ chuyên mòn ở trung 
ương và ở tỉnh. Các kết quả điều tra 
được tông hợp đầy đủ qua các báo 
cáo, các sơ đồ, biều đồ v.v. thành 
những tài liệu, tư liệu cơ bản giúp 
cha các đồng chí lãnh đạo ở huyện 
thấy rõ thêm tình hình mọi mặt ở địa 
phrơng, 

Vột trong những yêu cầu hàng đầu 
củ: việc điều tra là xác “định cho 


, 


được tiền năng và khả năng về các - 


mặt của huyện và của từng vùng trong 
huyện. Chang hạn, qua điều tra, chúng 
tỒi cố gáảng xác dịnh cho được tiêm 
năng về đất đai của huyện và của từng 
vùng trong việc trồng trọt các loại 
cây, chăn nuôi các loại gia súc, gia 
cầm, trong việc trỏng và tu bồ rừửn?, 
và cả trong sản xuât công nghiệp v.v.. 
đồng thởi phân tích rõ khả nắng hiện 
nay chỉ cho phép sử dụng tiềm năng 
đỏ đến mức nào, trong tương lài sẽ 


sử dụng đến mức nào, và đề sử dụng 


Ở imnức cao nhất tiêm năng đó thì eản 
có những tiền đề cần thiết như thế 
nào v.v. 


B—Xay dựng quy hoạch 
và chỉ đạo thực hiện quy 
hoạch. 


Từ những kết quả điều tra cơ bản, 
tử tỉnh hình thực tế của huyện, và 
dưới ánh sáng các nzhị quyết, chỉ thị 
của Trung ưởng Đảng và của tỉnh ủy 
Thanh-hóa về việc xây đựng huyện, 


-huyện chúng tôi đã từng bước xác 


định phương hướng sản xuất chuyên 
môn hóa kết hợp với kinh doanh tồng 
hợp, xác định cơ cấu kinh tế của 
huyện là huyện nông — công — lâm 
nghiệp, tử đó xây dựng nên quy hoạch 
tồng thề về phát triền kinh tế — xã hội. 

Về đại thề, nôi dung của quy hoạch 
gồm các phần: 

— Phương hướng sàn xuất, kính 
doanh của huyện. 

— Các bước đi, các mục tiêu kinh 
tế — xã hội của từng thời kỷ. 

~Sự phân vùủng trong huyện. 
Phương hướng sản xuất và các mục 
tiêu kinh tế — xã hội của từng vùng. 

— Phương hướng giải quyết các vẫn 
đề cụ thề nhằm bảo đảm các mục tiêu 


kinh tế — xã hội của huyện và của - 


tửng vũng. 
Quy hoạch cũng nẻu rõ các biện 
pháp cần thiết về thủy lợi, về giao 


` 
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thông vận tải, về điện, về cải tạo 
đồng ruộng, về xây dựng các cơ sở 
vật chất — kỹ thuật khác, về vốn 
đầu tư. 


Trên cơ sở quy hoạch tông thề: 
tửng ngành sản xuất nông nghiệp: 
công nghiệp, lâm nghiệp, phản phối 
lưu thông, văn hóa, xã hội v.v. có 
quy hoạch riêng của ngành mình phù 
hợp với sự phát triền chung của toàn 
huyện. 

Đề quy hoạch tộng thề của huyện 
trở thành hiện thực, trở thành mục 
tiêu phấn đấu và nhiệm vụ chính trị 
của toàn huyện, chúng tôi cũng đã 
giúp đỡ các hợp tác xã xây dựng quy 
hoạch. : 


Dựa vào phương án phân vùng quy 
hoạch của huyện, chúng tòi giúp các 


hợp tác xã xác định đúng phương. 


hướng sản xuất, xây dựng cơ cầu cày 
trồng, con nuôi cho từng hợp tác xã, 
xây dựng cơ cấu sản xuảt ngày càng 
hợp lý đề làm căn cứ cho việc giao 
khoán, khắc phục từng bước những 
thiếu sót lệch lạc trong khoản sản 
phầm. Các hợp tác xã đã quy hoạch 
lại đồng ruộng, định hạng ruộng đất, 
hố trí cày trồng thành từng vùng 


chuyên canh đề chủ động sản xuất,, 


xác định cây- luân canh, cây trồng 
xen, chọn cây trồng có hiệu quả kinh 
tế cao nhất đối với từng loại đất. 
Thực tế đã chứng minh rằng chỉ trên 
cơ SỞ xáo định cơ cấu sản xuất hợp 
lý, hợp tác xä mới có thê xác định 
đúng đắn kế hoạch thực hiện một 
cách đồng bộ, ăn khớp giữa các loại 
sắn phầm, các khâu công việc, các 
mùa, vụ trong quy trinh sẳn xuất. 
tránh được sự tủy tiện, từ đó thực 
hiện tốt các hợp đồng kinh tế hai 
chiều đối với Nhà nước. Chúng tôi 
cũng đã giúp các hợp tác xả xây 
đựng tốt các định mức kinh tế — kỹ 
thuật, thực hiện tốt công tác khoán, 
chủ vếu đi vào hoàn chỉnh 3 loại định 
mức: định mức sản lượng. định mức 
lao đông, định mức chỉ phí vật tư, 


bị 
= 


trong đó định mức sẳn lượng là trọng 
tâm, lập hạch toán kinh tế đề biết lỗ 
lãi trong sản xuất kinh doanh của 
tửng đơn vị. Hầu hết các hợp tác xã 
đã xây đựng kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh và điều hành theo kế hoạch. 


Huyện chúng tôi cũng đã giúp các 
hợp tác xã cân đối đồng bộ các biện 
pháp kỹ thuật chủ yếu, tăng cường 
cơ sở vật chất — kỹ thuật cho hợp tác 
xã. Một nhược điềm chủ yếu của các 
kế hoạch của hợp tác xã nông nghiệp 
trước đây là việc cân đối các-biện 
pháp kỹ thuật thường sơ sài, không 
bảo đảm việc thực hiện các chỉ tiêu 
kế hoạch vẻ diện tích, năng suất, sản 
lượng. Được sự giúp đỡ của huyện, 
bằng vốn tự có, bằng sự đóng góp 
công sức và tiền vốn của xã viên, các 
hợp tác xã đã xây dựng, mua sắm các 
cơ sở vật chất cần thiết nhằm phục 
vụ sản xuất. Chúng tôi cũng đã giúp 
các hợp tác xã tö chức và phân công 
hợp lý lực lượng lao động trong hợp 
tác xã và đội sản xuất nhằm khai thác 
tốt hơn nữa khả năng lao động trong 
hợp tác xã cho việc phát triền đồng 
bộ củ ba ngành trồng trọt, chăn nuôi, 


ngành nghề. Các đội trồng trọt, đội. 


chàn nuôi, các đội chuyên môn (đội 
giải phóng đất, đội thủy nông, đội 
bảo vệ thực vật), các đội ngành nghề 
(đội thủy lợi 202, đội vận tải, đội sản 
xuất vật liệu xây dựng v.v.) đã được 
tô chức lại. 


Qua gần 7 năm chỉ đạo thực hiện 


quy hoạch tồng thề kinh tế — xã hội, 
huyện chúng tôi đã thực hiện được 
một số mặt công tác sau đây: 


1 — Bố trí lại đất đai uà lao động 
đề mở rộng sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn huuện. Sau khi điều tra cơ 
bản, xác định lại ranh' giởi quy mô 
của huyện và của các xã, đä điều 
chỉnh 850 héc ta đất xen canh giữa 
các hợp tác xã, xóa bỏ tỉnh trạng xen 
canh; xen cư, đồng thời đưa trên 3000 
nhân khầu (trong đó có khoảng 800 
lao đông) từ các xã vùng đông dân và 


các xã vùng ven sòng Chủ lên các 
vũng gò đồi, lập thành các làng mới, 
bỏ trí lại các điềm đân cư trong huyện 
từ 176 điềm :úi xuống còn 1) điềm, 
làm đôi ra 121 héc ta đất đưa vào sản 
xuất. Nhờ đầy mạnh khai hoang, phục 
hóa, điện tích đất nông nghiệp trong 
huyện đã tăng tử 14125 héc ta ` lên 
16 271 thiéc ta. Đề chuẩn bị hrc lượng 
lao động cho vùng mia, huyện đã xây 
dựng các khu dân cư mới ở các vùng 
đó (khu Xuân-phú, Phúc-hưng, Trành- 
8ơn, v.v. 


Trên cơ sở xác định lại `. giới, 
quy mô và phương hướng, nhiệm vụ 
sản xuất của các hợp tác xã nông 
nghiệp, huyện chúng tôi đã tùng 
bước xóa bỏ tỉnh trạng manh mún 
trong đồng ruộng. làm cho đồng ruộng 
liền vùng. liền khoảnh, tiện cho việc 
cày cấy, từ đó bố trí được cây trồng 
chính theo hướng thâm canh, chuyên 


canh, tập trung thành từng vùng lớn. 


phù hợp với điều kiện đất đai, thủy lợi 


và thời vụ, đồng thời cũng tạo điều. 


kiện thuận lợi đề trang bị các cơ sở 
vật chẩt—kỹ thuật và áp dụng những 
tiến bộ kỹ “thuật vào sản xuất. Với 
phương hướng trồng mía ở vùng đồi, 
ngô ở vùng bãi, khoai lang ở các 
chân ruộng I lúa, Í màu, và mở rộng 
vụ đông đại trà trên chân ruộng 2 vụ 
lúa bằng cách trồng xen, gối vụ, luân 
canh, tăng vụ v.v. Thọ-xuân đã tăng 
nhanh diện tích gieo trồng từ 2ï Ê00 
héc ta năm 1975 lên 25 015 héc ta năm 
1976, 10 399 héc ta năm 1980, 30 759 héc 
ta năm 1981, và lến 31070 héc ta năm 
1982. Hệ số gieo trồng từ 1,75 (năm 
1976) đã tăng thành 2,35 (năm 1982). 
Vụ thu đông đã trở thành vụ sẵn.xuất 
chính, từ khoảng 1000 héc la năm 1975 
đã tăng lên gần 6000 héc ta nă¡n 1981. 
Cơ cấu mùa, vụ thay đồi có tính cách 
mạng tử 2 vụ/năm lên 4 vụ/năm đã 
mở ra cho Thọ-xuân con đường giải 
quyết vững chắc vấn đề lương thực 
và tăng nông sản xuất khầu. Tỏöng 
sản lượng lương thực từ 39975 tấn 
(năm 1975), 4ã 763 tấn (năm 1976) đã 


lên 69260 tấn (năm 1981); và đến năm 
1982 đã lên 74595 tấn, đạt mức cao 
chưa từng có. Trong đó sản lượng 
lúa từ 39 613 tấn (năm 1976) tăng lên 

58 685 tấn (năm 1982). Í 


Về chăn nuôi, đã chú trọng phát 
triển cả ba khu vực quốc doanh, tập 
thề và gia định xã viên đề từng bước 
thực hiện sự cân đối giữa trồng trọt 
và chăn nuôi. Trong chăn nuôi lợn 
đã giải quyết tốt hai khâu có tính 
quyết định là giống và thức ăn. Trại 
lợn quốc doanh của huyện và bai 
trại của hợp tác xã (được huyện đầu 
tư một phần) đã củng cấp con giống 
cho các hợp tác xã và các hộ xã viên 
trong huyện. Các hợp tác xã được 
phép trích từ 10X đến 152 diện tích 
đất canh tác, hoặc từ 12% đến 13 sản 
lượng giao cho trại chăn nuôi lợn 
tập thê của hợp tác xä và khuyến 
khich các gia đỉnh xã viên chàn nuôi. 
Thức ăn của lợn được chế biến ở 
năm cụm nghiền, gắn với 5 cụm kinh 
tếT—kỹ thuật; hoặc được chế biến ở ' 
các trại của hợp tác xã. 


Do những biện pháp trên, cơ cấu 
đàn lợn đã thav đồi. Đàn lợn từ 
45 000 con (năm 1976) tăng lên 55 763 
con (năm 1982) Số lợn lai kinh tế từ 
3447 con (năm 1975) lên 17177 con 
(năm 1980) và 32575 con (năm 1981). 
Năm 1982, tông đàn lợn đạt 5ã 700 con, 
trong đó lợn lai chiếm 74,5%, Khối 
lượng thịt hơi sản xuất được tăng 
bình quản hằng năm 12,5, và nếu 
so với bình quân năm năm 1976— 


1980 thi tăng 26%. 


Về đàn tràu bò, ngoài việc đầy 
mạnh chăn nuôi ở khu vực quốc 
doanh và khu vực tập thẻ, huyện 
chúng tôi còn chủ trương phát triền 
nuôi trâu bò ở từng hộ gia đỉnh xã 
viên, nhất là ở những vùng có điều - 
kiện thuận lợi về đồng có. Hiện nay, 
toàn huyện có gần 30000 con trâu bò, 
như vậy, về căn bản đã giải quyết 
được sức cày kéo. 


#, 


Về bố trí lại lao động, huyện chúng 
tôi đã súp xếp, hõ trí lại lao đóng 
theo hình thức cnuyên môn hóa phủ 
hợp: với cơ cầu cây trồng và con nuôi 
chính. Cách bố trí theo hướng thâm 
canh và chuyên canh, phân làm ba 
ngành: trồng trọt, chăn nuôi và ngành 
nghề, Các đội chuyên (chuyên giống, 
chuyên cày bừa, chuyên làm đất, 
thủy nông, bảo vệ thực vật v.v.) được 
thành lập. Do các phương hướng 
trên, tỉnh trạng lao động phân tân, 
tan mạn trước đây dần dần được 
chuyền sang lao động tập thề có phản 
công, hiệp tác, hiệp đồng phù hợp 
với đặc điềm và trình độ của từng 
hợp tác xã. ILao động trồng trọt giảm 
dân, lao động chăn nuôi, lao động 
ngành, nghề và xây dựng cơ bản 
tăng lên. Hằng năm huyện có điều 
kiện cũng cắp cho Nhà nước tử 3200 
đến 5400 lao động trẻ, khỏe, ¿ 

2 — Xủdi dựng 0à hình thành từng 
bước các oũng chuuên canh. 

Căn cứ vào đặc điềm địa lý tự 
nhiên và khả năng của nhân dân 


trong huyện, chúng tôi đã xây dựng - 


và từng bước hình thành các vừng 
chuyên canh. Các hợp tác xã có điều 
kiện tự nhiên và phương hướng, 
nhiệm vụ sản xuất giống nhau đã liên 
kết thành từng vũng lớn. Đến nay, Ở 
Thọ-xuân đã hình thành ba vùng 
sản xuất: 

Vùng ƒ: gồm 16 xã vùng đồng bằng 
với diện tích tự nhiên 7420 héc ta, 
điện tích canh tác 4830 héc ta, được 
tưới tiêu tự chảy bằng công trình 
đại thủy nông Bái-thượng. Đây là 
vùng trọng điềm thâm canh lúa của 
huyện, chiếm gần 505 tông sẵn lượng 
lương thực, thực phầm. 

Vũng 2: gồm 9 xã thuộc vùng đồng 
bảng tả ngạn sông Chu, có điện tích 
tự nhiên 4891 héc ta, diện tích canh 
tác 3359 héc ta, được tưới bằng hệ 
thống các trạm bơm điện, bơm đầu. 
Nhiệm vụ chủ yếu của vùng này là 
thàm canh lúa, màu lương thực hoặc 
cày công nghiệp. | 
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Vùng 3: gồm các xã còn lại, chuyên 
trồng mía, cây lương thực, chăn nuôi 
trâu bò sinh sẵn và cày kéo v.v 


Sự phân vùng nói trên đã giúp cho 
từng vùng thấy rõ và phát triền được 
thế mạnh của mình. Vi dụ: vùng Í 
đä phấn đấu có sản lượng hàng hóa 
lớn, mỗi năm đóng góp cho Nhà nước 
4 600 tấn lương thực, nhiều gấp 2 lầh 
số lương thực đóng góp của vùng 2 
và vùng 3 cộng lại. Ngược lại, số tràu. 
bò của vùng 3 nhiều gấp 1,6 lần số trâu 
bò của vùng 1 và vùng 2 cộng. lại. 
Giữa các vùng lại có sự hỗ trợ nhau. 
Chẳng hạn, vùng 3 cung cấp trâu bò. 
cho vùng 1, vùng Í cung cấp giống 
lợn cho vùng 2 và vùng 3, cứ thế các 
vùng tạo điều kiện cho nhau phát 
triền. 

Sự phân vùng nói trên cũng tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đầu tư của 
các ngành kinh tế — kỹ thuật. Ví dụ. 
sự phát triền của vùng mía là tiền dễ 
vật chất cần thiết đề xây dựng nhà 
máy đường Lam-sơn, từ đó tạo ra mối 
liên kết giữa nông nghiệp và công 
nghiệp trên địa bàn -huyện. 


_ Xuất phát từ những điều kiện sản 
xuất và phương hướng sản xuất gần 
giõng nhau, có liên hệ và liên kết với 
nhau bằng những cơ sở vật chất chung 
(trạm bơm, hệ thống tưới tiêu, mạng 
lưới điện, mạng lưới giao thông v.v. 
và cũng xuất phát từ những đặc điềm 
địa lý và xã hội, huyện chúng tôi đã 
hình thành 5 cụm kính tế, kỹ thuật, 
đời sống. Ở mỗi cụm có những yếu 
tố vật chất như đội máy kéo, cơ sở 
sản xuất giống lúa, giống lợn, tram 
chế biến thức ăn gia súc, các Cơ sở 
địch vụ phục vụ sản xuất (trạm vật 
tư, trạm thu mua nông sản v.v.), các 
cơ sở phục vụ đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân đân (phòng khám 
bệnh đa khoa, trạm bưu điện, cửa 
hàng thương nghiệp, trường phồ 
thông trung học v.v. nhằm tác động 
nhanh nhất, kịp thời nhất đến sản 
xuất và đời sống nhân dân. 


ø 


. đồng vốn bỏ 


\ 

3— Xâu dựng cơ sở oật chất — kỹ 
thuậi phục pụ sản xuất nông nghiệp. 
Cách làm của huyện vhúng tôi là 


_ công trỉnh nào có điều kiện thi làm 


trước, chưa đủ điều kiện thì làm sau, 
có đến đâu làm đến đó, không chờ 
đợi, không cầu toàn, nhưng phải bảo 
dảm nguyên tắc dứt điềm, đưa nhanh 
vào sử dụng. Trước hết, tập trung 
cho công trình thủy lợi, tiêu úng, 
chống hạn, chủ động nước tưới đề 
thâm canh lúa, cho các công trình 
chọn giống, phòng trừ sâu bệnh như 
trạm giống, trạm bảo vệ thực vàt, 
trạm thú y; cho các trạm máy kéo, 
các hợp tác xã sản xuất nông cụ, các 
điềm cơ khi nhỏ, cho mạng lưới điện 
phục vụ thủy lợi v.v. 

Do ý thức tự lực của nhân dân 
trong huyện, thực hiện phương châm 


Nhà nước và nhân dân cùng làm, tuy. 


số vốn do Nhà nước đầu tư chỉ đạt 
30% so với dự án quy hoạch, đến nay, 
trên địa bàn huyện đã hình thành 
một hệ thống điện gần khép kín, (trong 
đó 20/38 xã có đường dây điện) với 
3/7 ki lô mét đường điện cao thế và 
23 ki lô mét đường điện hạ thế, lễ 
trạm bơm điện, 75 ki lô mét kênh, 
mương, một số hồ đập có công suất 
tưới tiêu 42 400m`/giờ. đưa tổng diện 

tích được tưới từ 5000 héc ta (năm 
1976) lên 8000 héc ta (năm 1982). Chỉ 
tính trong 3 năm (1979 — 19&2) toàn 
huyện đã huy động được hơn 40 triệu 
vào xây dựng cơ bản 
4gấp 2*lần tỒung số vốn xây dựng cơ 
bản của 5 năm, từ 1976 đến 1980), và 


nhờ vậy đã hoàn chỉnh, mở rộng và 


làm mới 8 trạm bơm điện và bơm dầu, 
12 ki lô mét đường điện cao thé. Cùng 
với việc xây dựng các công trình thủy 
lợi,một hệ thống đường giaothông gồm 
trên 80 ki lô mét đường trục trên {10 
tuyến và 1035 kilômét đường nôngt hôn 
với 8 cầu có sức chịu đựng trên í0 tấn 
v.v.đã được hỉnh thành.góp phần phục 
vụ sảh xuất và sự đi lại của nhân dân. 

á — Kết hợp lồ chức lại sản tuấãit 
nóng nghiệp Uới phái triền công nghìè p. 


Với nhận thức sự kết hợp hữu eơ-: 
này là sự cấu thành tất yếu của kinh 
tế nông — công nghiệp huyện, và trong 
sự kết hợp này, trước hết phải tạo ra 
công cụ cho sản xuất nông nghiệp. 
cho chế biến aông sản và phát triền 
ngành nghề, huyện chúng tôi đã chú 
trọng phát triền cơ khi thủ công, cơ 
khí sửa chữa, sản xuất công cụ, vật 
liệu xây dựng, chế biến nông — lâm 
sản v.v. Ngành nghề tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp được phát triền 
theo ba hình thức chuyên nghiệp, nửa 
chuyên nghiệp và vá thề, trong đó 
hình thức chuyên nghiệp và nửa 
chuyên mghiệp là chủ yếu: liuyện đã 
xây dựng nhiều hợp tác xã thủ công 
cơ khí chuyên, 36 lò rên mỗi năm sản 
xuất khoảng 5000 — 7000 cày bừa. 
45 000 — 50000 công cụ cầm tay, ! 
xưởng đường›;rượu mỗi năm sản xuất 
500 tần đường, 1 triệu lỉt rượu; Í cơ 
sở quốc doanh sản xuất gạch ngói và 
hàng trăm lò vôi, lò gạch, ngói thủ 
công mỗi năm cho ra lò hơn 30 triệu 
viên gạch, ngói. 


Việc đưa thêm phương iệH:£ CƠ gIỚI 
vào đòng ruộng và sự phân công theo 
hướng chuyên môn hóa trong §àn xuất 
nông nghiệp đã tạo điều, kiện cho 
ngành, nghề phát triền. Đặc biệt sau 
khithực hiện chế độ khoán mới theo 
chỉ thị số 100 của Ban bí th Trung 
ương Đăng, lao động ngành nghề 
càng có điều kiện mở rộng. Thủ còng 
nghiệp, nhất là nghề đan lát phát triển 
ở nhiều nơi trong huyện. ~ 

Kết quả là, ở huyện chúng tồi, tông 
giả trị sản phầm công nghiệp, tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp 
không ngừng tăng: từ I2 triệu đồng 
(năm 1975) lên 15,2 triệu (năm L981) 
và 16,3 triệu (năm 1952). Vượt 
những khó khăn, thiếu thốn, các xi 
nghiệp quốc doanh, các cơ sở sản 
xuất của tập thê vẫn được duy tri: 
một số ngành sản xuất mới được mở 
thêm như: công cụ sản xuất, hàng 
đân dụng bằng gang phế phầm tờ - 
Thọ-diên) đô gốm (ở Xuân-thiên) v.v. 
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"Tam - điệ p 


đảng bộ 


AM-ĐIỆP là huyện ở phía tày 
nam tỉnh Hà-nam-ninh, có điện 
tích tự nhiên 20 000ha, trong đó,diện 
tích canh tác là 12000ha. Ở Tam-điệp 
hình thành hai vùng kinh tế rõ rệt: 
vùng màu mùa và vùng đồng chiêm 
trững xen đồi núi. Nhin chung, đất 
đai bạc màu, độ chua cao, nghèo đính 
dưỡng. 


Dân số của huyện có trên 12 vạn 
người, với trên 5 vạn lao động, trong 
đó lao động nông nghiệp khoảng 46 
nghĩn, lao động công nghiệp, thủ 
công nghiệp khoảng 40.0. 

Đẳng bộ huyện Tam-điệp có 86 tô 
chức cơ sở Dáng với 5700 đảng viên. 
Đại bộ phản đẳng viên được rèn 
luyện, trưởng thành, có lập trường, 
quan điểm vững vàng, có phầm chất 
cũch mạng tốt luôn luôn phấn đấu 
vươn lên, khắc phục khó khăn đẻ 
hoàn thành nhiệm vụ: 


Song, trước khi bước vào cuộc vận 
động xày dựng đảng bộ huyện vững 
mạnh còn tới 40 tồ chức cơ sở Đẳng 
vếu kém. Có những tồ chức cơ sở 
yếu kém 7 — 8 năm liền, nhất là số 
cơ sở thuộc vùng đồng chiêm trũng, 
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phần 


^ 


huyện vững mạnh 


đấu xây dựng 


VŨ - VĂN - LIÊM 
Bí thư huyện ủu Tam-điệp 


và còn 28% số đẳng viên chưa đủ tư 
cách đảng viên. 

Tình hinh trên đặt ra cho huyện 
ủy Tam-điệp nhiều văn đề phải giải 
quyết nhằm khác phục tình trạng vếu 
kém của mình, từng bước vươn lên 
trở thành đẳng bộ huyện vững mạnh, 


Sau khi thảo luận, phân tích. đánh 
giá tỉnh hinh, phân loại các tỗ chức 
cơ sở, huyện ủy chúng tôi chủ trương : 

— Là một đảng bộ mới hợp nhất, 
Tam-điệp cần nêu cao hơn nữa tính 
thần đoàn kết thống nhất, tự lực tự 
cường, tập trung sự chỉ đạo của huyện 
vào việc phát triền kinh tế, văn hóa. 
xã hội, nhất là tập trung phát triền 
nông nghiệp, nhằm giải quyết cho 
được vấn đề lương thực, thực phầm, 
bảo đảm càn đối được lương thực 
trên địa bàn huyện và có tích lũy, 
có đóng góp ngày càng tăng cho Nhà 
NƯỚC, 


— Dầy mạnh việc kiện (oàn, củng 
cố các tÖ chức cơ sở Đảng, chính 
quyền, các ban ngành của huyện, các 
lÒ chức quần chúng, đưa các tồ chức 
này vào hoạt động có nền nếp, có 
chất lượng, đặc biệt phải lăng cường 


giúp đỡ các cơ sở yếu kém vươn lên, 
nhằm bảo đảm sự phát triền đồng 
đều của các tồ chức Đảng trong toàn 
huyện. 

Thực hiện chủ trương trên, chúng 
tôi đã tiến hành mội số việc sau: 


] — Lãnh đạo thực hiện nhiệm 


tụ chính trị : 


Đề giải quyết vấn đề lương thực, 
thực phầm trên địa bàn huyện, huyện 
ủy chúng tôi căn cứ vào đặc điềm 
về đất đai, lao động, thời tiết đề bố 
trí lại phương hướng sản xuất, và 
quy mô hợp tác xã cho phù hợp, 
đồng thời bố trí lại cơ cấu giống cây 
trồng, đưa thêm vào một số loại cây 
có năng suấi cao, có vã trị kinh 
(Ế cao. 


Từ 25 hợp tác xã quy mÔ xã, chúng 


tôi tách ra thành 42 hợp tác xã và: 


từ khi có chỉ thị 100 của Ban bí thư 
về việc khoản sản phầm đến nhóm 
và người lao động, chúng tôi khần 
trương chỉ dạo các hợp lác xã thực 
hiện chế độ khoán sản THIÊN) theo chỉ 
thị 100. 


Đối với hai vùng sản xuất của 
huyện, huyện ủy chúng tối mạnh dạn 
suy nghĩ và chỉ đạo theo hai hướng 
với những công thức luân canh và 
một số cây trồng mới có giá trị. 


Ở ủng màu mùa, chúng tôi đầy 
mạnh thâm canh, tăng vụ và mở rộng 
diện tích phát triền cây công nghiệp. 
Hằng năm chúng tôi từng bước mở 
rộng diện tích trồng lạc xuân và trồng 
thêm đỗ tương là loại cây có thề trồng 
được 4 vụ, lại có năng suất cao có 
giá trị trao đồi hàng hóa và có tác 
dụng làm tăng độ phi nhiêu của đất. 
Sau khi làm thử thành. công, chúng 
tôi áp dụng một công thức luân canh 
mới, đến nay qua 5 vụ thực hiện thấy 
kết quả tốt. Công thức đó là : 


— Trên đất chuyên làm mạ thì công 
thức luân canh là : mạ chiêm xuân + 
đậu tương xuân + mạ mùa 


- 


— Trên đất một vụ lúa, một vụ 
màu: đỗ tương hè + lúa mùa chính 
vụ † đỗ tương xuân. 


— Trên đất hai vụ lúa: lúa xuân 1 


_ đỗ tương hè + lúa mùa chính vụ. 


Ấp dụng công thức trên, hằng năm, 
chúng tôi có thêm trên 500 tấn đỗ 
lương, tăng thêm nguồn thực phầm 
cải thiện dời sống và phát triền chăn 
nuôi. 

Đối với pùng chiếm trũng, (rước 
kia vụ mùa thường bấp bênh, lủa sắp 
thu hoạch thì bị lụt. Dề giải quyết 
vấn đề lướng thực ở vùng này, góp 
phần cân đối lương thực trên địa bàn 
huyện và làm cơ sở đề giải quvết 
những mặt yếu kém, huyện ủy chúng 
tôi thay thế một phần diện tích lúa 
mùa bằng lúa hề thu, và lấy vụ sản 
xuất chiêm xuân làm chính, tạo mọi 
điều kiện đề vụ chiêm xuân đạt thắng 
lợi lớn. Đến nay hai vụ hè thu làm ö 
một số xã đã có kết quả. Đó là tiền 
đề cho các vụ sau đạt kết quả cao 
hơn. 

Trong công nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, đề khai thác 
tiềm lực sẵn có của mình, sản xuất 
những mặt hàng mới phục vụ đời 
sống của nhân dân, chúng tôi quyết 
định xây dựng 3 xi nghiệp: mỘt xí 
nghiệp sản xuất giấy, một xi nghiệp 
sản xuất đồ gốm và một xí nghiệp. 
sản xuất nước chăm. 


Ba cơ sở này đều dùng nguyên 


. liệu địa phương và lao động đôi thừa 


trong nồng nghiệp, trong các hợp tác 
xã thủ còng nghiệp. Một số sản phầm 


mới như chum, vò, vại, phục vụ kịp 


thời yêu cầu của nhân đàn, được 
nhân dàn rất hoan,nghênh. 


Nhin chung về phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp, thủ công 
nghiệp trong mấy năm qua, tuy 
so VỚI yêu cầu thì chưa đạt, nhưng 
rõ ràng những kết quả đã đạt được 
là đáng phấn khởi. Trong 3 năm 
1980 — 1952, tông sản lượng lương 
thực tăng bỉnh quân hằng năm 
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trên 10%. Năm 1980, tồng sản lượng 
lương thực đạt 27000 tấn; năm 1981, 
đạt 47000 tấn; năm 1952 đạt 52 000tấn. 
Năng suất lúa tăng tử 27,5 tạ/ha năm 
1980 lên 41 ta/ha năm 1981 và 50,4 tạ/ 
hà năm 1982. Năng suất lúa vụ chiêm 
xuân năm 1983 đạt 29,4 tạ/ha, tăng 
:hơn vụ chiêm xuân năm 19§2 mỗi héc 
ta ở tạ. : 
Chăn nuôi phát triển khá, đàn lợn 
năm T981 là 31000 con, năm 1982 là 
36 000 con, Trọng lượng xuất chuồng 
tàng bình quản 16 kư một con so với 


năm 1980. Thịt lợn năm 19§SÍ giao nộp 


Nhà nước được 460 tấn. năm 1983; 
012 tấn. 

Giá trị tông sản lượng công nghiệp, 
thủ công nghiệp năm 1982 tăng gấp 
hơn hai lần năm 1980. 


Năm 18980 Tam-điệp làm nghĩa vụ ` 


đối với Nhà nước được 3000 tấn thóc ; 
năm 1981: 8000 tấn ; năm 1982: 9200 
tấn. Lạc đóng góp cho Nhà nước năm 
1980 đạt 493 tấn, năm 1981: 565 tấn, 
năm 1982; 607 tấn, năm 1983: 850 tấn. 

Hàng xuất khẩu từ 9,5 triệu đồng 
năm 19850 tăng lên 11/5 triệu đồng 
năm (1982, đạt gần 100đ một người 
trong mỘt nằm. : 

Nhờ những kết quả về phát triền 
sản xuất, đời sống của nhân dân nhiều 
mặt được nàng lên. Cộng tác trật tự, 
an ninh được giữ vững. Công tác 
tuyên quân luôn luôn đạt và vượt kế 
hoạch. : 


2 — Chăm Ìo cúng cỗ cơ sở, làm 
tốt công tác xây dựng đội ngũ 
cán bộ. à 


Quá trình phần đâu xây dựng đẳng 
bà huyện vững mạnh là quá trình 
gìn với xây dựng, củng cố cơ SỞ. 
Huyện ủy chúng tòi xác định rằng, 
muốn cho đăng bộ huyện trở thành 
đang bộ vững mạnh thị phải có nhiều 
tô chức eơ sở Đăng vững mạnh. Không 
thể có một đăng bộ huyện vững mạnh 
mà trong đó lai có nhiều tô chức cơ $ở 
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yếu kem. Vị vậy, trong quá trình 
phần đấu xây dựng đẳng bộ huyện 
vững mạnh, chúng tôi rất coi trọng 
việc kiện toàn, củng cố các tô chức 
cơ sở Đảng, đặc biệt là các cơ sở yếu 
kém. 


Chúng tôi cho rằng vấn đề mấu chốt 
nhất đề kiện toàn các tô chức cơ sở 
Đăng, khúc phục ®#nh trạng vếu kém, 
trước hết là vấn đề cân bộ. Kinh 
nghiệm thực tế cho thấy, ở đâu có 
đòi ngũ cán bộ có phầm chất và năng 
lực, ở đó có phong trào tốt. Ngược 
lại, ở đâu đội ngũ cán bộ kém, thì ở 
đó phong trào kém. Do vậy, trong 
mãy năm vừa qua, huyện ủy chúng 
Lôi đã tập trung chỉ đạo và bằng 
nhiều biện pháp, nìng đần triểh độ 
của* cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ 
chủ chốt. | 


Đối với những cơ sở sản xuất nông 
nghiệp, chúrø tôi kiện toàn ba chức ˆ 
danh chủ chòt; bí thư đẳng ủy xã, 


_ceh1 tịch ủy ban nhân dàn xã và chủ 


nhiệm hợp tác xi. cơ quan, XÍỈ 
nghiệp, kiện toàn đóng bà hai chức 
danh chính: bí thư và thủ trưởng 
đơn vị. Những căn bộ chủ chốt mà 
năng lực hạn chế. phầm chất kém, sức 
khỏe yếu thì chúng tôi kiên quyết 
thay thê. Trong qua trình thực hiện 
chỉ thị của Ban bí thư về công tác 
phát thể đẳng viên và tiến hành đại 
hội đảng bộ các cấp, trong 3 năm 
1980 — 1983, Tam-điệp đã thay đồi. 
sắp xếp lại 315 cấp ủy viên, trong 
đó có 56 số bí thư đăng ủy, 605 số 
chủ tịch ủy ban nhàn dàn, 51X số 
chủ nhiệm hợp tác xã, một số cơ sỞ 
đã mạnh đạn thay đôi cả 3 chức danh 
chủ chốt cùng một .úc: 


Đáng bộ xã Yên<phong là một đẳng 


"bộ lớn nhưng yếu kém do đội ngũ 


cán bộ chủ chố: kém cả về phầm chất 
và năng lực, nội bộ luôn luôn mất 
đoàn kết. Sau khi tìm đúng nguyên 
nhàn, huyện ủy đã chỉ đạo cho kiêm 
điềm và cùng một lúc thay đôi cả bí 
thư. chủ tích, chủ nhiệm. Việc trên 


được tiễn hành song song với việc tô 
chức lại tử innộthợp tác xã tAnh 3 hợp 
tác xã. Tử đó, Yên-phong đã có những 
chuyền biến !tỐI, năm 1981 — 1982 trở 
thành đẳng bộ vững mạnh. 
Đối với những cơ sở mà đội ngũ 
cân bộ vừa yếu vừa thiếu, chúng tôi 
tăng cường cán bộ của huyện về 


giúp đỡ. Trong 3 năm 1980 — 1982, 


huyện ủy đã cử 80 đồng chí là huyện 
ủv viên, trưởng, phó các ban, ngành 
huyện và một số cán bộ có phẩm chất, 
có năng lực lãnh đạo, có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật, xuống trực tiếp 
tham gia vào các chức danh chủ chốt 
của xã, của hợp tác xã, của xi nghiệp. 


Bên cạnh đội ngũ cán bộ đương 
chức. chúng tôi coi trọng việc xây 
“dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Mỗi chức 
danh chủ chốt đều có 2 — 3 cán bộ kế 
cận. kè cả huyện ủy và các ban, 
ngành. (Quy' hoạch cán bộ này được 
đàn chủ bàn bạc và xây dựng tử cơ 
sở. Môi khi bố tri sắp xếp. hoặc cử 
đi học, chúng tôi đều duyệt theo quy 
hoạch. Những trưởng hợp ngoài quy 
hoạch phải được tập thề cấp ủy cơ 
sở giui thích rõ lý do, huyện ủy mới 
chấp thuận. : 


Cùng với việc kiện toàn đòi ngũ 
cán bộ, chúng tôi chú 
dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt 
cho cán bộ. Ngoài việc học Lập, nghiên 
cửu các chỉ thị, nghị quyết của cấp 
trên, chúng tôi thường xuyên tồ chức 
những cuộc trao đồi kinh nghiệm của 
eác đơn vị tiên tiến trong và ngoài 
tỉnh, trao đồi kinh nghiệm sau mỗi 
đợt thực hiện nghị quyết của huyện 
ủy Chúng tôi kiên quyết chọn cử 
các cán bộ chủ chốt thay phiên nhau 
di học tập trung theo quy hoạch. Đối 
với những cán bộ kế cận, bằng kinh 
phí địa phương và căn cứ theo yêu 
cầu của cơ sở, chúng tôi gửi đi học 
văn hóa đề thi vào các trường đại học 
nông nghiệp, đại học quản lý kinh tế, 
sau này về phục vụ cho hợp tác xã. 
Đề nàng cao trình độ hiều biết về 


trọng bồi 


chủ nghĩa Mác — Lâ-nin cho cán bọ, 


đảng viên, huyện ủy giao cho trường 


Đảng huyện cùng với cơ sở mở các 
lớp tại chức theo chương trình sơ 
cấp. Đến nay, đã có 21Ã cán bộ, đẳng 
viên học xong chương trình sơ cấp lý 
luận chính trị, và đã có nhiều đơn 
vị đạt tiêu chuần phố cập về mặt 
này. 
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Dè nàng cao chất lượng đẳng viên, 
huyện ủy chúng tôi kiên quyết và 
khần trương đưa những người không 
đủ tư cách đẳng viên ra khỏi Đảng. 
Chỉ tính riêng đợt thực hiện chŸ thị 
về công tác phát thẻ đẳng viên, chúng 
tôi đã xử lý 607 trường hợp, bảng 
9,55 tòng số đẳng viên, trong đó 
khai trừ, xóa tên, cho rút ra khỏi 
Đảng 371 người, bằng 5,9X số đàng 
viên. Có những đơn vị đã xử lý tới 
123% số đăng viên. Bên cạnh việc đưa 
những người không đủ tư cách đăng 
viên ra khỏi Đẳng, chúng tôi hết sức 


.coi trọng công tác phát triền Đẳng. 


Trong ba năm 1980 — 1982, chúng tôi 
đã kết nạp 509 người vào Đăng, BSHE 
82% tồng số đảng viên. 

Bằng những việc làm trên chúng 
tôi đã kiện toàn, củng cõ được các tô 
chức cơ sở Đăng, nhiều cơ sở yếu 
kém đã trở nên khá, vững mạnh. 


3_-Từng bước nâng cao chất 
lượng chỉ đạo của cấp huyện : 


Từ đặc điểm của huyện, huyện ủy 
Tam-điệp đặc biệt coi trọng chăm lo 


_xây dựng và củng cố khối đoàn kế! 


thống nhất nội chí và 


hành động. 


Một. mặt huyện ủy căn cứ vào sự 
hướng dẫn của Trung ương và của 
tỉnh ủy tiến hành xây dựng và thường 
xuyên bồ sung quy chế làm việc của 
cấp ủy, chính quyền, các bạn, ngành 
và các đoàn thê. Quy chế làm việc 


bộ cả về ý 


.hợp lý, chặt chẽ đã tạo nên sự nhất 


thẦn trách 
ngành và 


trí, tính chủ động, tính 
nhiệm của cấp ủy, các ban, 


cơ sở. Do vậy đã khắc phục được 
tỉnh trạng chồng chéo, thụ động, ở lại, 
hoặc làm lấn sang chức năng nhiệm 
vụ của tồ chức khác, người khác. 
Mặt khác, chúng tôi cố gắng nâng 
cao chất lượng các quyết định đề ra, 


bảo đảm các chủ trương, biện pháp: 


vừa thề hiện đúng đường lối, chính 
sách của Đản?: vừa phù hợp với thực 
tiễn của địa phương và mang lại hiệu 
quả thiết thực. Trước hết, huyện ủy 
coi trọng việc tỒ chức nghiên cứu 
quán triệt sâu síc đưởng lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, thảo 
luận kỹ, có sự nhất trí cao trong việc 
đánh giá tỉnh hình của địa phương. 
Huyện ủy thường xuyên tô chức cho 
các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đi 
tham quan, hoặc thông qua đài, báo 
đề học tập kinh nghiệm của các huyện 
bạn trong và ngoài tỉnh, như đến xã 
DĐạo-lý nghiên cứu việc trồng khoai 
tây trên đất ướt đến xã Châu- 
_ giang, huyện Duv-tiên nghiên cứu 
kinh nghiệm tröỏng day, đến huyện 
Tàn-yên (Hà-bắc) nghiên cửu việc 
trồng đậu tương và cái tạo đất, đến 
xã Bạch-cử (Hoa-lư) nghiên cứu việc 
trồng dâu nuôi tắm, đến xã Hoàng- 
long nghiên cứu việc trồng thuốc lá... 
Mỗi khi đề ra một chủ trương cụ thể, 
huyện ủy đều yêu cầu các cấp ủy 
viên nắm vững tình hình thực tế, thu 
thập kiuh nghiệm, lấy ý kiến các tỒ 
chức Đẳng và quần chúng ở cơ sở và 
giao cho các ngành có liên quan trực 
“tiếp chuần bị. Làm như vậy vừa đề 
cao được trách nhiệm vừa phát huy 


được trí tuệ tập thể, vừa tạo được sự ‹- 


nhất trí từ cấp ủy đến các ngành và 
c. sở, Khi đã có chủ trương đúng, các 
ban, ngành của huyện, các tö chức cơ 
sở Đẳng làm công tác tuyên truyền, 
"giáo đục và huyện ủy tập trung chỉ 
đạo nhằm thực hiện thắng lợi những 
mục tiêu đã đề ra. Ngay sau khi có 
quyết định của huyện ủy, Ủy ban 
nhân đân huyện xây dựng kế hoạch 
cụ thề đề thực hiện. Huyện ủy đi sâu 
kiềm tra các dẳảng bộ cơ sở về việc 
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chấp hành các quyết định của huyện, 
nhất là ở những nơi có khó khăn, 
cho nên đã phát hiện và uốn nắn kịp 
thời những thiếu sót trong việc tổ 
chức thực hiện. 

Cách chỉ đạo tập trung. dứt điềm 
và sâu sát cơ sở nói trên đã có tác 
dụng giúp cho huyện ủy có được 
quyết định sát đúng, bảo đảm cho 
các quyết dịnh được thực hiện thắng 
ợi, đưa 'nhong trào của huyện từng 
bước đi lên, ˆ 

Huyện Tam ciệp được Trung ương 
Đảng tặng danh hiệu « Đăng bộ huyện 
vững mạnh ° năm 1950— 1981 và được 
Hội đồng Nhà nước thưởng Huân 
chương lao động hạng ba. Dó không 
chỉ là phần thưởng của Đảng và Nhà 
nước đối với đảng bộ và nhân dàn 
huyện Tam-điệp mà còn là sự ghi 
nhận của Đảng và Nhà nước đối với 
sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dàn tỉnh, các ban; ngành 
của tỉnh và srr giúp đỡ của các huyện 
bạn trong tỉnh, tạo điều kiện thuận 
lợi cho đảng bộ và nhàn đân Tam- 
điệp từng bước vượt qua khó khăn, 
đưa phong trào tiến lên. 

Tuy vậy, trong quá trỉnh phấn đấu 
xảy dựng đẳng bộ vững mì: h, huyện 
Tam-điệp. chúng tôi cũng còn những 
mặt yếu cần khắc phục: 

I — Về sản xuất nông nghiệp, năng 
suất các loại cây trồng chưa cao, nhất 
là năng suất lúa. Năm cao nhất mới 
đạt trên 5 tấn/ha. Năng suất giữa hai 
vùng sản xuất còn chênh lệch nhau 
quá xa, nơi đạt trên 6 tấn, nơi mới 
đạt 2 tấn/ha. Cây màu lương thực gần 
đây bị giảm cho nên tông sản lượng 
lương thực tăng chàm. Công nghiệp, 
thủ công nghiệp và nông nghiệp phát 
triền chưa cân đối, giá trị công 
nghiệp so với nòng nghiệp mới. đạt 
15%. 

2 — Trong công tác xây dựng Đảng, 
bước đi lên của một vài tô chức cơ 
sở yếu kém mới được củng cố trong 


(Xem liếp trang 36) 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT: 
CỦA CÔNG TÁC DÂN TỘC 


IỆT-NAM là một quốc 
gia — dân tộc thống nhất 
bao gồm nhiều thành 
phần, hình thành sớm trong lịch sử. 
Đó là một cộng đồng người đã cỗ 
kết với nhau trong quá trình đấu tranh 
chỉnh phục thiên nhiên và chống quân 
thù xâm lược. Dựng nước đi liền với 


giữ nước là quy luật hinh thành và. 


phát triền của dân Lộc Việt-nam. Đoàn 
kết đân tộc luôn luôn là sợi chỉ đó 


xuyên suốt lịch sử của dàn tóc Việt-s 


nam ta, nó quyết định việc tạo nên 
những giá trị tỉnh thần của mỗi con 
người Việt-nam, và đã'trở thành một 
truyền thống cực kỷ quý báu, một 
sức mạnh vô địch của cộng đồng dân 
tộc Việt-nam. Vi vậy, tử ngày thành 
lập tới nay, Đảng ta đã định ra các 
đưởng lối, chủ trương, chính sách đề 
giải quyết vấn đề đân tộc -ở nước ta 
một cách đúng dắn. Đẳng ta. do Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh sáng lập. ngay từ 
khi mới ra đời đã khẳng định rằng 
một nước Việt-nam thống nhất, một 
đân tộc Việt‹nam thống nhất bao 
gồm nhiều thành phần là một thực tế 
khách quan trong đó bao hàm hai 


_ mặt của cùng một mối quan hệ dàn. 
tộc. Một mãăt là sư phong phú, đa 


HOÀNG-TRƯỜNG-MINM 


Ủ 
dạng, giàu bản sắc, một quá trình 
tương trợ, hòa hợp, cố kết liên tục, 
rong sự phát triền tiến lên của đất 
nước và của từng thành phần dân 
tộc. Mặt khác, trong sự thống nhất ấy 
văn có sự phát triên chênh lệch, 
không đồng đều về kinh tế và văn 
hóa, là những khác biệt ở mức độ 


` khác nhau về văn hóa, phong tục lập 


quán, tiếng nói... Tử đặc điềm cơ 
bản trên, công tác dân tộc cần có 
quan điềm toàn diện, lịch sử, cụ thề. 
Nếu chỉ thấy mặt thống nhất, hòa 
hợp, không thấy sự phong phú, đa 
dạng. khác biệt trong cộng đồng đân 
lộc, cũng như chỉ thấy mặt khó khăn, 
phức tạp, không thấy « nước ta có 
nhiều đân tộc, đây là điềm tốt » (như 
Bác Hồ đã dạy), đều là những cách 
nhìn, cách nghĩ sai lầm, phiến diện, 
dẫn tới những chủ trương, biện pháp, 
hành động chủ quan, nóng vội... gây 
tác hại tới việc phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhàn dân các dân 
Lộc trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Nhờ có. 
qui" điểm, đường lối, chính sìích: 
đúng mà trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1915, trong các cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ rồi đến chống 


ỏÍ 


quân bành trưởng Trung-quốc, sức 
mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc 
đã được phát huy đến đỉnh cao rực 
rờ nhất trong lịch sử dân Lộc, đưa 
dân tộc Việt-nam ta từ một dân tộc 
bị nô lệ, không có tên trên bản đồ 
thế giới, trở thành một dân tộc trong 
hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên 
thế giới. BÊ 


Sau khi thống nhất nước nhà, Dẳng 
ta đã chỉ rõ: Giải quyết đúng đắn 
vấn đề dán lộc là một trong những 
nhiệm vụ có tính chất chiến lược của 
cách mạng Việt-nam.,." (1). 
giai đoạn cách mạng hiện nay, nghị 
quyết Đại hội V của Dẳng đã chỉ rõ 
những nguyên tắc cơ bản bảo đảm 
thực hiện tốt công tác dân tộc : « Đảng 
phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị 
quyết của Đại hội IV về chính sách 
đân tộc đồng thời tiếp tục nghiên cứu 


đề giải quyết kịp thời những vấn đề: 


mới về công tác đản tộc của Đảng. 
Phải tăng cường hơn nữa khối đoàn 
kết các dân tộc trên nguyên tắc bình 
“đẳng, tương trợ sà càng làm chủ lập 
thề; đầy mạnh tuyên truyền giáo dục, 
làm cho đồng bào các dân tộc, cũng 
như đồng bào cả nước, hiều sâu tình 
hình nhiệm vụ mới và chính sách 
dân tộc của Đẳng, nâng cao cảnh giác, 
kịp thời đập tan mọi thủ đoạn chia 
rẽ, phá hoại của bọn bành trướng, bá 
quyền Trung-quốc, của bọn đế quốc 
và bọn phần động khác, xóa bỏ những 
thành kiến dân tộc còn sót lại, cùng 
nhau xây dựng và bảo vệ Tô quốc » (2). 


Ngày nay trên đất nước ta, dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội là một, phát 


huy sức mạnh đoàn kết của các dân - 


tộc và phát huy quyền làm cbủ tập 
thề của nhân dân lao động là một. 


Đoàn kết dân tộc trong giai đoạn 
hiện nay mang một nội dung mới. 
Công tác dân tộc nhằm tăng cường 
hơn nữa khối đoàn kết dàn Lộc, phát 
huy quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động các dân tộc đề tiến hành 
đóng thời ba cuộc cách mạng, xây 
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Trong , 


? 


đựng thành công chế độ mới, nền 


kinh tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa: đồng 
thời củng cố ý thức quốc gia — dân, 
tộc, đề cao cảnh giác đập tan mọi 
âm mưu và hành động phá hoại của 
địch. 

Đoàn kết dân Lộc phải dựa trên cơ 
sở binh đẳng đân tộc. «Chính sách 
dân tộc của Đảng là thực hiện triệt 
đề quyền bình đẳng về mọi mặt giữa 
các dàn tộc, tạo những điều kiện căn 
thiết đề xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch 
về trình độ kinh tế, văn hóa giữa 
dân tộc ít người và dân tộc đông 
người ® (3). Vị vậy, trong những năm 
qua Đảng và Nhà nước ta đã có 
những nghị qu&ết, chính sách cụ thê 
đầu tư cho các vùng dân tộc thiểu số 
đề phát triền kinh tế, văn hỏa. ngày 
càng đáp ứng kịp thời các yêu cầu 
cấp bách về sản xuất và đời sống của 
đồng bào các dàn tộc, nhất là vùng 
cao,vùng biên giới nhằm “khác phục 
một bước sự chênh lệch 0ê trình đó 
phát triền kinh lế, păn hóa giữa các 
dán lộc do lịch sử đề lại (1). Chúùng 
ta phải làm cho những nghị quyết 
nỏi trên của lầnng trở thành chính 
sách của Nhà nước, nghị quyết cụ thể 
của các cấp, các ngành và những nghị 
quyết đó phải được thể chế hóa bằng 
Hiến pháp, pháp luật... của Nhà nước. 

Xóa bỏ sự chènh lệch chính là để 
tiến tới thực: hiện từng bước bình 
đẳng dân tộc. Trước hế! là từng bước 
xóa bà chênh lệch 0ề trình độ phái 
(riền kinh tế. l)o lịch sử đề lại, hiện 
nay ở một số vùng dân tộc thiều số 
còn có thói quen sống du canh, du 
cư, đốt nương làm rẫy, phá rừng; thói 
quen đó làm cho cuộc sống của đồng 


(1 Nghị quuết Đại hại IV, Nrb Sự thật, 
Hà-nội. 1977, tr. 74. 

(2 Văn kiện Đại hội V, Nìb Sự thịt, 
Hà-oôi, 1982, tập Ì, tr. 132. 

(3) Nghị quyết Đại hệi IV, Nxb Sự that, 
Hà-nội, 1977, tr. 75. 

(4) Văn hiện Đại hệi V, Nxb Sự thật Hà- 
nội. 1982, tập Ì, tr. 123. 


` 


bảo không ồn định và cần trở việc 
phát triền mọi mặt ở các vùng dân 
tộc thiều số. Do đặc điềm địa lý — xã 
hội, số đông các dân tộc thiều số ở 
nước ta đều sống ở miền núi xa xôi 
hẻo lánh, đường giao thông khó khăn, 
dân cư thưa thớt. tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và công nghiệp chưa 
phát triền. Tỉnh hình đó đã gây ra sự 
phát triền không đồng đều giữa các 
vùng dân tộc. Căn khác phục từng 
bước tỉnh hình đé theo một quy 
hoạch và kế hoạch chung trong sự 
nghiệp phát triền kinh tế, xã hội của 
cả nước. Đồng thời, cần có chính 
sách, biện pháp cụ thể đầu tư thích 
đãng vào các vùng dân tộc thiều số, 
nhất là ở biên giới phía bắc và Tây- 
nguyên. Ở đây có vấn đề phải được 
nghiên cứu toàn diện, tính toán kỹ 
lưỡng các mối quan hệ kinh tế — xã 
hội và chính trị, kinh tế và quốc 
phòng. Đầu tư vào các tỉnh miền húi, 
nơi phần lớn đồng bào các dân tộc 
thiều số cư trú, có thể có trường hợp 
chưa đem lại hiệu quả kinh tế ngay, 
nhưng xét về ý nghĩa chính trị, quốc 
phòng và hiệu quả tương lai của nó 
thi lại zất cần được quan tâm 

Sự chênh lệch về trình độ văn hóa 
là sự phản ánh tất nhiên của sự 
chênh lệch về trình độ phát triền 
kinh tế. Trong đời sống của đồng 
bào các đân tộc thiều số còn rãi nhiều 
phong tục tập quán lạc hậu nặng nề. 
Nhiều thành phần dân tộc chưa có 
chữ viết hoặc chỉ có ở mức độ phát 
triền thấp không đủ đề làm chức năng 
tiếp nhận và diễn đạt những thông 
tin khoa học — kỹ thuật hiện đại. Kho 
tàng văn hóa của các dân tộc thiểu 
số rất phong phú, song phần lớn còw 
ở mức độ truyền miệng. Do đó không 
¡tt những đi sản văn hóa quý báu đã 
được sáng tạo trong quá trình phát 
triền đã mất đi. Sự xâm lăng và phá 
hoại của kể thủ tử nhiều phía, trong 
nhiều thế kỷ, frong tất cả các lĩnh 
vực tư tưởng. chính tri, khoa học. 
văn học. nghệ thuật... với những 


chính sách nham hiềm và độc ác 
(đồng hóa, chia đề trị, ngu dân...) đã 
kim hãm sự phát triền của toàn dàn 
tộc ta, trong đó đồng bào các đản tộc 
thiêu số là người phải chịu những 


hậu quả nặng nề nhất. Tỉnh trạng 


đó đã làm cho sự chênh lệch giữa 
các dàn tộc, các vủng dân cư trong 
nước tăng lên. 


Do sự phát triền chênh lệch nói 
trên cho nên muốn thực hiện bình 
đẳng dân tộc phải thực hiện nguyên 
Lắc tương trợ. Thực hiện tương trợ 
là ra sức phát huy tính thần tự chủ, 
tự lực, tự cường của các dân tộc và 
có sự đầu tư thích đáng, đúng đán 
của Nhà nước trong kế hoạch phát 
triền kinh tế và văn hóa ở các vùng 
đân tộc thẹo phương châm * Nhà nước 
và nhân dân cùng làm PÐ, Các dân tộc 
tương trợ nhau vừa là vẫn đề khách 
quan, do lịch sử đề lại, vừa là vấn đề 
hợp quy luật của quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tương 
trợ dân tộc đối lập hoàn toàn với tư 
tưởng ích kỷ dân tộc và tư tưởng 
cục bộ, bản vị, dân tộc hẹp hòi. 


_ Tương trợ dàn tộc sẽ làm cho khối 


đoàn kết dân tộc, sự hòa hợp dân tộc 
ngày càng được tăng cường và củng 
cố vững chắc. 


Cùng làm chủ tập thề là nguyên tắc 
bảo đảm cho đoàn kết dân tộc đạt tới 
trình độ cao. Nó quy định vai trò chủ 
thề của nhân dân lao động các dân 
tộc sống trên đất nước ta — không 
phân biệt đa số bay thiều số — đối 
với toàn bộ lãnh thồ Việt-nam, đối 
với mọi mặt của đời sống xã hội: 
nó phát huy đến cao độ tính tự giác. 
chủ động, sấng tạo của nhân dân các 
dân tộc trong việc xây dựng và bảo 
vệ Tồ quốc Việt-naam xã hội chủ 
nghĩa. Phát huy quyền làm chủ tập 
thẻ của nhân dân lao động đồng nhất 
với phát huy sức mạnh của khối đại 
đoàn kết dàn tộc. Đó là một thề thống 


` 


nhất trong công tác Đẳng, công tác - 


chính quyên và công tác của các 


X, ở "» 


đoàn thề quần chúng nhằm phát 
động cao trào cả nước thực hiện 
thẳng lợi bai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng Việt-nam trong giai 
đoạn hiện nay. | 

Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã dạy: 
chinh sách đân tộc *có hai điều quan 
trọng nhất, là: đoán kết dân lộc 0à 
nang cao đởi sống của đồng bào » (3). 
Đoàn kết dân tộc trên nguyên tác 
bình đẳng, tương trợ và cùng làm chủ 
tập thể là thê hiện tư tưởng nói trên 
của Bác, đồng thời bao hàm những 
nội dung phù hợp với yêu cầu của 
nhiệm vụ cách màng trong giai đoạn 
hiện này. Những nguyên tắc của chính 
sách đoàn kết đân tộc do Đại hội V 
của Đăng đề ra bảo đảm phát huy đến 
cao độ sức mạnh của cộng đồng đân 
tộc Việt-nam trong giai doạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ; HÓ có vai trò 


chỉ đạo việc đề ra các chính sách-cụ. 


thể của Nhà nước ta nhằm phát triền 
kinh tế, ván hóa và ngược lại, thành 
tựu của việc xây dựng. phát triền kinh 
tế, văn hóa lại là cơ sở hiện thực bảo 
đảm cho khối đoàn kết đân tộc được 
củng cố, tùng cường. Chúng ta *Cần 
đặc biệt quan tâm tới các dân lộc 
thiều số ở vùng cao. Các đân tộc có 
trình độ phát triền khá hơn phải coi 
việc giúp đỡ các dân tộc khác là mội 
trách nhiệm về vang của minh, khắc 
phục các hiện tượng thiếu tôn trọng, 
thiếu tin cậy lẫn nhau hoặc tự tỉ dân 
tộc? (6). Làm được như vậy chính 
là tạo được cớ sở vững chắc đưa 
phong trào quần chúng ở vùng các 
đântộc tiến lên, khối đại đoàn kết 
dân tộc được củng cố vững mạnh. 


'* 


Hiện nay, kẻ thù của chúng ta vẫn 


không ngừng chống phá ta về mọi 
mặt. Họn bành trướng và bá quyền 
Trung-qguốc mặc dù đã bị thất bại 
nhục nhã, nhưng vẫn càu kết với đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
khác thường xuyên ráo riết đầy 
mạnh cuộc chiến tranh tâm lý, thôi 
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phòng những thành kiến dân tộc còn 
sót lại, xuyên tạc lịch sử, gày hoang 
mang chia rẽ, gây kỷ thị dân tộc 
nhằm phá vỡ khối đoàn kết đân tộc 
của ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, Vi 
vậy, đi đôi với sự nghiệp xây dựng, 
phát triền kinh tế văn hóa của cả 
nước, những vấn đề cấp thiết của 
công tác đân tộc hiện nay là: 


Dây mạnh công tác tuyên truyền 
giáo dục đường lối chung và chính 
sách đàn tộc của Đảng trong nhân 
đàn (kề cả dân tóc đa số). Nhất 
thiết phải giáo dục kỹ chính sách đân 
tộc cho tất cả các lực lượng được đến 
làm nhiêm vụ ở Vùng đồng bào các 
đân tọc thiểu số cư trú. Trong chương 
trinh giảng đạy của các trường của 
Đẳng, của Nhà nước, của quản đội và 
của các cắp. các ngình, cần phải có - 
nội dung giáo dục chính sách đản tộc. 
Ngành giáo dục phồ thông, giáo dục 
đại học và trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghề và Đoàn thanh niên cộng 
sản Hô=Chí-Minh cần có kế hoạch giáo 
dục chỉnh sách đân tộc cho thanh 
niên học sinh (chú ý học sinh sắp tốt 
nghiệp. thanh niên sắp đến tuôồi làm 
nghĩa vụ quân sự). 


Kịp thời đập tan mọi âm mưu và 
thủ đoạn phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng bá quyền Bảc-kinh, của 
đế quốc và các bọn t: y sai của chúng. 
Đề cao cảnh giác, sản sàng đập tan 
luận điệu xuyên tạc nguồn gốc lịch 
sử các đản tộc, xuyên tạc đường lỗi, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước 
ta, nói xấu lãnh tụ, cán bộ và bộ 
đội ta. chia rẽ dân tộc, chía rẽ 
quân đội nhằm phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc của ta. Hơn bất 
cứ lúc nào hết, ý thức quốc gia — dân 


(5) Hà-Chí.Minh: Các đan tộc đoán kết, 
bình đằng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, Nxb Sự 
thật. Hà-nộit, 1971.:r. 33. 

(6) Bài nói của döng chí Trường-Chính tại 
Đại hội thứ VIT (vòng ha ¡0 Đảng bộ tỉnh Sơn- 
la. báo /Vhán dân số ra ngày 8-2-1983. 


b2 
tộc trong giai đoạn hiện nay cần được 
bồi đắp. củng cố ; lòng yêu nước xã hội 


chủ nghĩa, tỉnh thần quốc tế vô sản 


và tỉnh thần hợp tác quốc tế xã hội 
chủ nghĩa cần được quán triệt sâu 
sắc trong đồng bào. Tất cả mọi người 
Việt-nam, không phân biệt thành phần 
dân tộc, cần nhận thức rõ rằng xây 
dựng yà bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa là con đường sống duy 
nhất dẫn tới ấm no, hạnh phúc và 
văn minh của mọi người, của tất cả 
các thành phần đân tộc Việt-nam, 


Thông qua các chính sách và những 
việc làm cụ thồ về phát triền kinh 
tế — văn hóa và bằng vai trò gương 
mẫu của cán bộ, đẳng viên mà nâng 


cao (rinh độ giác ngộ chính trị và - 


củng cố niềm tin cho đồng bào các 
dàn tộc, xóa bồ những mặc cẩm, thành 
kiến, nghỉ ky dân tộc còn sót lại, 


ngăn ngửa và chống tư tưởng dân lộc" 


lớn, đàn tộc hẹp hỏi. 


Đầy mạnh việc đào tạo cán bộ 
người dân tộc thiều số. Kinh nghiệm 
thực tiễn đã khẳng định một vấn đề 
có tính quy luật là muốn thực hiện 
chính sách dân tộc của Đảng thi phải 
có cán bộ người dân tộc, người địa 
phương. Việc tăng cường cán bộ người 
kinh, cán bộ vùng xuôi lên công tác 
ở vùng dàn tộc thiều số, miền núi là 
rất cần thiết, không những cần thiết 
trong những giai đoạn cách mạng 
trước đây mà vẫn rất cần thiết trong 
. giai đoạn hiện nay cũng như trong 
suốt cả quá trình tiến lên của cách 
mạng nước ta. Sự có mặt của đội ngũ 
cán bộ các loại, ở tất cả các vùng.xa 
xôi hẻo lánh, những vùng kinh tế, 
văn hóa chậm phát triền, ở miền Bắc 
„hay miền Nam, ở biên giới, miền núi 
hay hải đảo đề cùng nhau xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc là một đòi hỏi 
khách quan biêu hiện tỉnh thần làm 
cụủ cả nước của cán bộ, bộ đội và 
nhân đân ta, Cách mạng bao giờ cũng 
là sự nghiệp của quần chúng ; trong 
phong trào cách mạng của quần chúng 


nội. 1982. tập [.tr. 133 — 134. 


nắy nở những nhu cầu và khả năng 
mới, và tất nhiên xuất hiện một đội 
ngũ cán bộ đề tồ chức hướng dẫn 
phong trào. Tử trong phong trào quần 
chúng tất nhiên sẽ xuất hiện những 
nhân tố tiên tiến, được quần chúng 
tín nhiệm bồi dưỡng và chính những 
người đó mới có đủ điều kiện dề 
hoàn thành nhiệm vụ cụ thề do phong 
trào đòi hồi. Vị vậy, một trong những 
vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa 
có tính thường xuyên và làu dài là 
phải có chính sách, biện pháp tích 
cực đề đào tạo, bồi dưỡng và sử 
dụng cán bộ dân tộc thiều số, cán 
bộ người địa phương đề đáp ứng 
kịp thời các yêu cầu-của phong trào 
(bao gồm cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ: 
quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ...) từ cơ sở đến huyện. tỉnh 
và các ngành trung tương. Thực tế đã 
chứng tỏ rằng những nơi phong trào 
vững vàng, kinh tế, văn hóa phát triền 
khá, đoàn kết dân tộc được củng cố, 
tăng cường đều là những nơi có đội 
ngũ cán bộ đân tộc, cán bộ người địa 


phương đông đảo về số lượng và có 


chất lượng tôi. Cho nôn «mỗi cấp, 
mỗi ngành phải thực hiện chính sách 
đân, tộc của Dảng trong phạm vi trách 
nhiệm và khả năng của mình, chú 
trọng làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán 
bộ khoa bọc kỹ thuật người dàn tộc, 
trước hết cho huyện và cơ sở ® (7). - 
Bởi vi chất lượng cán bộ là điều kiện 
quyết định thắng lợi. của công tác 
lãnh đạo. 


Đầy mạnh phong trào văn hóa mới, 
xóa bỏ dần những phong lục, tập quản 
lạc hậu, chống mê tín đị đoan, khắc 
phục những thói quen xấu ảnh hưởng 
tới sản xuất và đời sống như hội hè 
nhiều ngày, ma chay, cưới xin theo 
lối cũ, kiêng cữ phiền phức, cờ bạc, 
rượu chè, nghiện hút, tiêu xài lãng 
phí không có kế hoạch... Tô chức 


ch  «.wwwvvẲuv 


(7) Văn kiện Đại hại V, Ngb Sự thật, Hà- 


~- 


Bh, 


_ những ngày hội có nội dung mới như 
hội xuống đồng, hội rừng, hội tròng 
cầy, hội toàn dân chám sóc, gio dục 
thiêu niên, nhĩ đồng... ah ở nhiều 
nơi đã làm đề tạo ra những nếp sống 
văn hóa mới (dần đần trở thành 
truyền thống) vừa có ý nghĩa kinh tế, 
vừa có ý nghĩa giáo dục thiết thực, 
vừa tạo ra được không khi vui tươi 
lành mạnh. Những ngày hội như thế 
sẽ làm cho quần chúng-ttr giác vứt bỏ 
những thói quen, những tập quán lạc 
hậu; đầy mạnh phong trào giáo đục 
thế hệ trẻ, giáo dục phổ thông, đặc 
biệt chú trọng công tác thanh toán 
nạn không biết chữ và ehú ý thường 
xuyên nàng cao chất lượng công tác 
bồ túc văn hóa cho nhân đản các dàn 
tộc, nhất là ở vùng cao, biên giới, 
những nơi xa xôi hẻo lánh. Những loại 
trường phô thông có ký túc xá, trường 
thiếùh nh? vùng cao, trưởng vừa học, 
vừa làm... đã góp phần đào tạo một 
đội ngũ cán bộ dàn tộc có chất lượng 
và số lượng khá, cần tông kế! công tác 
và cần được mở rộng. Ngành giáo đục 
và các địa phương cần rút kinh nghiệm 
- và nghiên cứu đề xuất những chính 
sách mới, những biện pháp tổ chức 
mới cho phù hợp với đặc điềm tủa 
từng vùng đân tộc nhắm đầy nhanh 
tốc độ phát triền văn hóa. giáo dục, 
tạo tiền đề đáp ứng yêu cầu về cán bộ 
đần tộc của Đảng và Nhà nước cũng 
như nàng cao trình độ văn hóa cho 
đồng bào các đân tộc thiều số góp 
phần xóa bỏ sự chênh lệch về trình 
độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa 
các dân tộc trong nước. - 


* 


Từ trước tới nay nhân dân các dân 
tộc nước ta, miền xuôi cùng với miền 
ngược, miễn Bác cùng với miền Nam, 
đồng bằng cùng với biên giới, hải 
đaáo,... tất ca đã kết thành một khối 
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vững chẳe đưới sự lãnh đạo của Dàng 
cộng sản Việt-nam, anh đũng vượi qua 
mọi hy sinh,sgian khô, đánh bại mọi 
kếthủù xàm lược, giành độc lập, tự do 
và đang vững bước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. : | 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, đoàn kết, tin tưởng vững chắc 
vào sự lãnh đạo của Bàn chấp hành 
trung ương Đảng, đứng đảu là đông 
chí Tông bí thư Lẻ-Duần kinh mễn, 
nhân đàn các đân tộc nước ta nhất 
định sẽ phát huy truyền thống cách 
mạng, tỉnh thân tự lực tự cường khác 
phục mọi kho khaản, đập tan mọi àm 
mưu và hành động phá hoại của kẻ 
địch, xày dựng thành công chủ nghĩa 
xã bội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa." 


T1'am-điệp phấn đấu... 
(Tiếp theo trang 3U) 


quá trình thực hiện chỉ thị về công 
tác phát thể dáng viên chưa vững 
chác, nhất là một số đẳng bộ thuôc 
vùng đồng chiêm trũng. 


3 — Việc xây dựng quy hoạch cán 
bộ từ cơ sở đến huyện và công tác 
đào tạo, bôi dường cán bộ theo quv . 
hoạch chưa đáp ứng yêu cầu. Àlột vài 
nơi chưa đào tạo kịp cán bộ kế cận 
cho nên chưa có người thaw thế ' 
những cán bộ chủ chốt cần được nghỉ. 


Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ 
cố gáảng phát huy những thắng lợi đã 
đạt được, kiên quyết khác phục 
những mặt còn yếu kém. phấn đàu 
giữ vững và nâng cao hơn nữa chất 
lượng của một đảng bộ huyện vững 
immanh. 


Liều tra 


MẤY §UY NGHĨ VỀ HOÀN CHỈNH CƠ CHẾ 
KHOÁN SẢN PHẦM TRÔNG HỢP TÁC XÃ 
SÁN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


Vtưc khoán sản phầm trong nông 

nghiệp những năm qua đã đem 
lại kết quả đáng kề về phát triền sản 
xuất và nàng cao đời sống nông dân. 
Qua tim biều tỉnh hình thực tế ở một 
8ö huyện và hợp tác xã thuộc tỉnh 
Hà-nam-ninh, Êhúng tôi mạnh dạn nêu 
lên một số suy nghĩ về hoàn thiện 
cách khoán mới trong các hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi 
đã có địp nghiên cứu. 


Thực chất của khoán mới là bảo 
đảm sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi 
ích (lợi ích của Nhà nước, lợi ích của 
tập thề và lợi ích của cá nhân người 
lao động), gắn lợi ích của người lao 
động với sản phầm cuối cùng, khiến 
cho nông dân phấn khởi sản xuất. 
Nhờ thực hiện khoán mới mà các tiềm 
lực kinh tế, lao động và đất đai trong 
hợp tác xã được khai thác, sử dụng 
triệt đề và có hiệu quả. Nhiều hộ 
nỏng dân đã huy động cả gia đỉnh 
thức khuya dậy sớm chăm sóc mảnh 
ruộng nhận khoán của hợp tác xã 
như ruộng của chính mình. lọ tận 


XUÂN-KIỀU 


dụng mọi khả năng về vật tư và phân 
bón của gia đình bỏ vào mảnh ruộng 
nhận khoán. 


Những người trước đây vốn chây 
lười, bỏ công việc hợp tác xã đi buôn 
bán, nay cũng trở lại nhận khoán với 
tỉnh thần tích cực. Cách khoán mới đã 
đưa lại cho gia đình xã viên những 
việc làm thích hợp, do đó đã tận dụng 
được mọi khả năng lao động, phát 
huy tỉnh thần lao động cần củ, tao 
nên sự gắn bó chặt chẽ giữa người 
nông dân xã viên với đồng ruộng của 
hợp tác xã. 

Cách khoán mới đã kích thích người 
nông dân hăng hái sản xuất và sử 
dụng mọi loại đất đai đề mở rộng sẵn 
xuất, các hợp tác xã mà chúng tôi 
nghiên cứu đã tiến hành đo đạc lại 
ruộng đất, có kế hoạch quản lý và sử 
dụng ruộng đất có kết quả hơn. Nông 
đần đã thạt sự quý trọng và sử dụng 
tiết kiệm đất đai, họ tận dụng những 
thùng đào, thùng đấu, làn SsÔng, 
làn ao v.v. đề sản xuất. Cách khoán 
mới đã kích thích người nông dàn 
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phát huy tới mức cao kinh nghiệm 


- - trồng lúa cồ truyền, đồng thời quan 


tâm đến việc áp dụng những kỹ thuật 
tiến bộ đề tăng năng suất, tăng sản 
lượng. 

Cách khoán này đã huy động có 
kết quả tiềm năng về lao động và đất 
đai, về vốn của gia đình xã viển vào 


_————mxS~l———————Ì]Ỉ ——> Ì _—————— Ì “mm 


việc tăng năng suất và tăng sản lượng 
lương thực trên diện tích nhận khoản. 


_Ở nhiều hợp tác xã, năng suất và 


I980 
TÊN ĐƠN VỊ NS lúa |S. lượng 
(tấn/ha)| (tấn) 
HTX Mỹ-thành 3,6 5)0 
HTX An-tháải "3y 4238 
IITX XNam-ninh 4,3 900 
HTX Hiải-thanh 6,5 1950 
HTX Hàải-đông 5 1 011 


Số liệu trên đây cho thấy từ các 
hợp tác xã yếu kém như hợp tác xã 
An-thái, hợp tác xã trung bỉnh như 
hợp tác xã Mỹ-thành huyện Bình-lục, 
hợp tác xã Nam-ninh huyện Nam-ninh 
đến các hợp tác xã khá và giỏi như 
hợp tác xã Hải-thanh, hợp tác xã Hải- 
đông huyện Hải-hậu đều có tốc độ 
tăng năng suất và sản lượng lúa khá 
cao. Nhất là vụ chiêm xuân 1982— 
1983 nhiều hợp tác xã vượt gấp rười 
-hoặc gấp đôi năng suất khoán: bợp 
tác xã An-thái: năng suất khoán là 
IR85 tạ/ha; năng suất đạt được là 
38,4 ta/ha; hợp tác xã Mỹ-thành: 
năng suất khoán là 20,5 tạ/ha, năng 
suất đạt được là 31,5 tạ/ha; hợp tác 
xã liả¡-thanh: năng suất khoán “là 
80,4 tạ/ha, năng. suất đạt được là 
100,1 tạ/ha; huyện Binh-lục: năng 


suất khoán là 20,7 ta/ha, năng suất. 


đạt đươc là 30 tạ/ha. 


Nhờ vượt khoán, thu nhạp của xã 
viên ngày một tăng lên. Năm 1980 mức 
ăn bình quân ở hợp tác xã thấp nhất 
là 6 ki lô gam thóc/người/tháng, Ở 
hợp tác xã cao nhất là 11 kỉ lỗ gam 
người/tháng. Năm 1982 mức ăn bình 
quân ở hợp tác xã thấp nhất là 21 
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sản lượng lúa năm 198 — 1982 tàng 
lên gần gấp rườỡi hoặc gấp đôi so với 
1980. Nhiều hộ xã viên phấn đấu vượt 
mức từ 1,5 đến 2 lần sản lượng nhận 
khoán. _ 


1981 1982 

NS lúa |S. lượng| NS lúa [S. lượng 
(tấn/ha)| (tấn) |(tấn/ha)| (tấn) 
1 100 1 151 
4, 24 4,9 0607 
9,7 1 130 8,3 1 302 
7,4 2220 10,1 2557 
6,3 1 342 8.2 1892 


ki lô gam/người/tháng và ở hợp tác 
xã cao nhất là 34 ki lò gam/người/ 
tháng (chưa kề số thóc xã viên thu 
được trên đất 55 và các loại đất tận 
dụng đề cấy lúa). Huyện Binh-lục 
thuộc vũng chiêm trũng của tỉnh Hà-^¬ 
nain-ninh, vốn là huyện gặp nhiều 
khó khăn về lương thực, vậy mà 
trong hai năm 198] — 1982 và vụ 
chiêm xuân 1983 thực hiện cách khoán 
mới, đến nay đã có mức thu nhập 
bình quân 460 ki lô gam lương thực/ 
ngườởi/năm. Ơ các huyện Hài-hậu, 
Xuân-thủy, Nam-ninh có nhiều hộ xã 
viên thừa thóc, họ mong Nhà nước 
có vật liệu xây dựng, vải tốt và các 
loại hàng hóa cần thiết khác đề 
trao đồi. 

Sản xuất lương thực tăng và ôn 
định tạo điều kiện cho chăn nuôi của 
gia đình xã viên phát triền. Đàn lợn 
gia đỉnh, về đầu con tuy văn giữ 
nguyên hoặc có tăng lên chút ít, 
nhưng do trọng lượng xuất chuồng 
tăng cho nên sản lượng thịt tăng và 
từ đó thu nhập cho mỗi hộ cũng 
tăng lên. 


Sản xuất lương thực phát triển. 
nỏng dân không chỉ đủ ăn mà còn có 


- 


nhiều thóc bán cho Nhà nước. Hợp 
tác xã An-thái trước đây thuộc diện 
vếu kém của huyện Binh-lục, tử năm 
1980 về trước chưa năm nào hoàn 
thành nghĩa vụ lương thực đối với 
Nhà nước, thế mà chỉ trong hai năm 
nhận khoán, xã viên đã bán cho Nhà 
nước trên 20 tấn thóc. Huyện Nam- 
ninh hoàn thành mức nghĩa vụ òn 
định là 13200 tấn thóc, còn huy động 
nhân dân bán ngoài nghĩa vụ cho 
Nhà nước 5248 tấn năm 1981 và 9300 
tấn vụ chiêm xuân 1983. 


Qua những con số trên đây, có thê 
thấy được ở nhiều huyện, nhiều hợp 
tác xã (trừ một số hợp tác xã bị thiên 
tai nặng được Nhà nước miễn giảm 


nghĩa vụ) còn thửa nhiều thóc; nếu 


Nhà nước có nhiều hàng hóa đề trao 
đồi với nông dân thì số thóc Nhà 
nước huy động được sẽ lớn hơn 
nhiều. 

Kết quả về phát triền sản xuất và 
cải thiện đời sống nông dân là biều 
hiện tập trung nhất, rõ nét nhất ưu 
thế và hiệu quả của cách khoán mới. 
Tất nhiên những yếu tố tích cực 
của cách khoán này còn thề hiện 
trên nhiều mặt và tủy theo trình 
độ tồ chức quản lý của mỗi loại xi: 
tác rã mà mức độ có khác nhau. 
những hợp tác xã vốn là khá và giỏi 
trước đây thi việc vận dụng cách 
khoán mới có sáng tạo và thực hiện 
được tốt, côn ở các hợp tác xã yếu 
kém, nhìn chung việc thực hiện có 
nhiều lệch lạc và thường là khoán 
trắng. Thái độ đúng đắn nhất hiện 
nay là phải thấy hết và đánh giá 
đúng mặt tích cực, đồng thời phải 
thấy được những thiếu sót, lệch lạc, — 
song không phải đề đứng ngoài phê 
phán mà là đề tìm ra biện pháp nhằm 
hoàn thiện cách khoán này. 


“Tử cách đặt cấn đề như trên, qua 
nghiên cửu một số hợp tác xã, chúng 
tôi thấy nồi lên những mâu thuẫn 
cần phải giải quyết nhằm hoàn thiện 
cơ chế khoán. 


Nền nóng nghiệp nước ta trước 
đây vốn là sản xuất độc canh lúa. 
Từ khi tiến hành hợp tác hóa đến 
nay, chúng ta đã từng bước phả 
thế độc canh, ngoài diện tích trồng 
lúa, điện tích trồng màu và cây công 
nghiệp ngày càng được mở rộng, 
chăn nuôi và ngành nghề phát triền 
mạnh làm cho cơ cấu cây trồng, cơ 
cầu kinh tế và thu nhập của hợp tác 
xã có sự thay đôi căn bản, từ độc 
canh lúa đến sản xuất nông nghiệp. 
toàn điện. Bước đi như vậy là phủ 
hợp với quy luật phân công lao động 
trong nông nghiệp ở nước ta và đã 
đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. 
Do vận dụng sai lệch chỉ thị số 100 
của Ban bị thư về khoán sản phầm 
trong nông nghiệp, sản xuất hoa màu, 
chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập thê 
và ngành nghề ở một số hợp tác xã 
đang có chiều hướng bị thu hẹp lại. 


Về sản xuất hoa màu và cây công 
nghiệp. nhin chung những nơi có bình 
quản ruộng đất tương đối cao, có 
nhiều diện tích trồng màu thì mức 
độ giảm ở đó là đáng kề. Chẳng hạn 
như huyện Binh-lục năm 1980 có 3200 
héc ta đất trồng màu và 200 héc ta 
đất trồng đay, đến năm 19§2 giảm 
xuống chỉ còn 800 héc ta màu và 79 
héc ta đay. Huyện Nam-ninh năm 
1979 có 3960 héc ta màu vụ đỏng, đến 
nay giảm xuống còn 2000 héc ta, sẵn 
lượng màu từ 10580 tấn năm 1981. 
năm 1982 chỉ còn 8114 tấn. Diện tích 
trồng màu giam một mặt còn do hiệu 
quả sản xuất màu và cây công nghiệp 
thấp (chính sách giá cả, chính sách 
đầu tư cho nó chưa thỏa đáng), mặt 
khác, khả năng đầu tư của gia đỉnh 
xã viên có hạn do đó họ tập trung 
mọi-điều kiện cho cây lúa. 


Ở các huyện Binh-lục, Nam-ninh, 
Xuân-thủy Hải-hậu, chăn nuôi lợn, 
nhất là chăn nuôi lợn tập thề đều giảm. 
Tông số lợn của huyện Nam-ninh năm 
1980 là 85 000 con, năm 1981 còn 82 000 
con, năm 1982 còn 80000 con; trong 
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đó lợn tập thề năm 1980 có 18000 con, 
năm 1981 còn 9200 con, năm 1982 còn 
4 100 con, đến 1-7-1983 lợn tập thề chỉ 
còn 2000 con, Hợp tác xã Xuân-tiến 


huyện Xuân“thủy năm 1980 chăn nuôi . 


tập thề có 800 con lợn, năm l981— 
1982 còn dưới 200 con, trong khi đó 
đàn lợn gia đình (các năm 1980, 1981, 
1982) vẫn giữ mức 2300 con. Hợp tác 
xã Mỹÿ-thành huyện Bình-lục năm 19&0 
có 1250 con lợn, trong đó có 200 cóön 


lợn tập thể, năm 1981 giải tán trại - 


chăn nuôi tập thề và đàn lợn gia 
dinh có tăng nhưng không đáng kẻ. 


Thực tế trên đảy phản ánh ba mặt: 
khả năng tăng đầu lợn của gia đình 
xã viên cũng có hạn —xä viên chú 


trọng tăng trọng lượng bình quân hơn ` 


là tăng số đầu con. Điều quan trọng 
hơn là mức gia công của hợp tác vã 
cho gia đình xã viên (cứ 5ã — 6 ki lô 
gam thóc lấy một ki lô gam thịt hơi) 
thấp hơn giá cả thị trường, do đó xã 
viên không hào hứng nhận khoán. 


Sự phát triền ngành nghề ở một 
số nơi đang có xu hướng dừng lại 
và giảm xuống. Huyện Binh-lục trước 
đây có 49 lò gạch nay chỉ còn 27 lò 
hoạt động; cả huyện có 4000 thợ 
thêu giỏi nay bỏ thêu trở lại làm 
ruộng. Hợp tác xã Hải-thanh huyện 
Hải-hậu năm 1980 thu nhập ngành 
nghề chiếm 30 trong tổng giá trị 
sản lượng nay giảm xuống còn khoảng 
15—165. Sở đĩ có tỉnh hinh trên là 
do nhiều nguyên nhàn. Thứ nhất, 
lao động ngành nghề thường là lao 
động khỏe mạnh có 
những nơi bình quàn ruộng đất cao, 
mỗi lao động nhận khoán thường là 
8§—9 sào đến một máu ruộng; gia 
đình nào có nhiều lao động thì khả 
năng sẵn xuất và khả năng đầu tư 
có thuận lợi, còn gia đình ít lao động, 
lao động vếu thì gặp khó khăn, do 
đó lao động ngành nghề đã quayv về 
củng gia định làm ruộng khoán. Thứ 
hai là những ngành nghề phụ thuộc 
vào nguyên liệu của Nhà nước, nay 
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kỹ thuật, ở: 


Nhà nước không có đủ nguyên liệu 
cung cấp như trước nữa, xã viên 
thiếu việc làm. Thứ ba là hiệu quả 
kinh doanh của một số ngành nghề 
rất thấp, trong khi đó làm lúa cỏ lợi 
hơn, xã viên quay lại trông lúa. 

Mâu thuẫn trên đây thề hiện trước 
hết trong nội bộ ngành trồng trọt, 
giữa sản xuất lúa với mở rộng điện 
tích tròng màu và trồng cày công 
nghiệp: giữa đầy mạnh trồng trọt 
với phát triền chăn nuôi. và mở 
rộng ngành nghề. Mâu thuẫn đó chỉ 
có thề giải quyết bằng hệ thống các 
chính sách hợp lý, bằng việc điều 
tiết thu nhập giữa những người sản 
xuất lúa với sản xuất hoa màu và 
cây công nghiệp, giữa trồng trọt với 
chăn nuôi và phát triền ngành nghề. 
Trước mắt, muốn khôi phục lại diện 
tích trồng màu và oây công nghiệp, 
khôi phục lại ngành nghề có truyền 
thống trong hợp tác xã, phải có sự 
giúp đỡ của Nhà nước về mặt cung 
cắp nguyên liệu, vật liệu, cung cấp 
lương thực cho những người trông 
cây công nghiệp, bảo dảăm giá cả thu 
mua hợp lý nhằm khuyến khích nông 
dàn phấn khởi sản xuất. Đồng thời, 
môi hợp tác xã cần nhận thức rõ vị trí 
quan trọng của việc phát triền hoa 
màu và cày công nghiệp, phát triền 
ngành nghề nhằm mở rộng phân công 
lao động trong hợp tác xã và tìng 
thu nhập cho xã viên: từ đó, có kế. 
hoạch đầu tư, lao động và vật tư 
(công điềm và chỉ phí) một cách thích 
đáng, gắn việc giao khoán lúa với 
khoán hoa màu và cày công ngưhiệp, 
có chế độ thưởng phạt rõ ràng đối 
với những người tröng màu và cây 
công nghiện, bao đảm cho họ có thú 
nhập tượng đương với những người 
trông lúa. Cùng với việc khôi phục 
lại điện tích tròng màu và cây công 
nghiệp, phát triền ngành nghề, cần 
nhanh chóng khôi phục lại chăn nuôi 
lợn tập thề với quy mô thích hợp. 
Trước đày nhiều người cho rằng chăn 
nuôi lợn tập thề không có lãi vi có 


nơi phải mất 7 k› lô gam thóc mới được 
Iki lô gam thịt lợn hơi, trong khi 
đỏ gia còng cho gia đỉnh xã viên chỉ 
mất 4 ki lô gam thóc cho † ki lô gam 
thị! lơn hơi. Ngày nay giá cả thị 
trường tăng lên, nhiều hợp tác xã đã 
phải gia công cho xã viên 8§—10 hoặc 
12 ki lô gam thóc đề lấy một ki lô gam 


thịt hơi. Như vậy chăn nuôi tập thề. 


(đủ có mất 8 ki lò gam thóc lấy 
1 ki lỗ gam thịt) vẫn có lợi, hơn nữa 
hợp tác xã chủ động được thịt đề 
cung cấp cho nhu cầu thường xuyên 
của Nhà nước; và có phát triền chăn 
nuôi lợn tập thể, hợp tác xã mới 
chủ động được về nguồn phân, đề 
. điều hòa cho các gia đình neo đơn, 
có khó khăn về phân bón. Những 
huyện và hợp tác xã nói trên đã thấy 
.rö vấn đề này; huyện Hải-hậu đã có 
quyết định khôi phục và củng cố lại 
trại chăn nuôi tập thề với quy mô 
đàn lợn thích hợp. 


Như trên đã nói, ưu điềm nồi bật 
của cách khoán mới là tạo ra năng 
suất và sản lượng cao hơn cách 
khoán cũ, song cũng chính tử đó đang 
nảy sinh những mâu thuẫn về phân 
phối sản phầm trong hợp tác xã. 


Đề thực hiện cách khoán mới, hầu 
hết các hợp tác xã đã tiến hành giao 
ruộng và ồn định sản lượng khoán 
cho hộ xã viên. Đây là việc làm cần 
thiết, vì có như vậy xä viên mới an 
tâm, phấn khởi đem mọi khả năng 
về lao động và vốn liếng đầu tư cho 


mảnh đất mà họ nhận khoán. Do ồn 


định năng suất và sản lượng khoán 
(từ 3 đến 5 năm), ebo nên mặc dù tông 
sản lượng thóc thực thu hằng năm 
tăng lên rất nhanh, nhưng sản lượng 
thóc trên phương án ăn chia của hợp 
tác xã gần như không thay đồi hoặc 
chỉ tăng lên chút ít (đo tăng diện 
tích). 
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thực giữ vai trỏ quyết định, bảo đảm 
thực hiện các lợi ích kinh tế. Theo 


. ák 


cách phân phối của hợp tác xã như 
hiện nay, phần đóng góp cho Nhà 


nước bao göm thuế và nghĩa vụ, 


lương thực được ôn định cùng với 
việc ôn định mức khoán. Tuy nhiên 
do sản phầm xã hội tăng lên, hai 
năm 1981 và 1982 cũng nhưứư vụ 
chiêm xuân vừa qua số thóc Nhà 
nước thu mua được (bằng hàng đối 
lưu) có khá hơn so với trước. Số thóc 
dành cho quỹ tập thề nói chung là 


không tăng, ở những nơi không xảy ˆ 


ra thiên tai, xã viên hoàn thành mức 
khoán hoặc vượt khoán thi quỹ dành 
cho tập thẻ dược bảo đảm, còn nơi 
nào mùa màng bị thất bát, xã viên 
hụt khoán thì quỹ dành cho tập thê 
thường là giảm xuống. Chẳng hạn như 
ở hợp tác xã Nam-thành huyện Nam- 
ninh, vụ chiêm xuân vừa qua, trong 
khi- xã viên vượt khoán 184 tấn thóc, 
hợp tác xã đã phải bỏ từ quỹ ra 2l 
tấn thóc đề bù vào số thóc thất thu 
trên 98 mẫu lúa bị hạn không trỏ 
bông. Hợp tác xã Hàải-phúc huyện 
Hải-hậu, vụ chiêm xuân vừa qua 405% 
điện tích cấy lúa bị mất trắng cho 
nên không còn thóc để quý tập 
thê nữa. 

Phần đề quỹ tập thề ở nhiều hợp 
tác xã không đáp ứng được yêu cầu 
tăng tích lũy đề mở rộng sản xuất. 
Nếu tính mức độ tăng năng suất 
và sản lượng lúa thực thu (göm cả 
sản lượng khoán và sản lượng vượt 
khoán) thì phần thu nhập thực tế của 
_xã viên tăng lên rất nhanh, phần đề 
quỹ tập thề không tăng, thậm ohí có 
nơi còn giảm sút, phần bán thóc 
ngoài nghĩa vụ cho Nhà nước có tăng 
hơn so với những năm trước. 


Đáng chú ý là ở nhiều hợp tác xã 
.sản lượng thực thu gấp rưỡi hoặc 
gần gấp hai lần sản lượng giao 
khoán. Chẳng bạn vụ chiêm xuân 
1883 hợp tác xã An-phú huyện Bình- 
lục định sản lượng khoán cho xã 
viên là 230 tấn thóc, nhưng sản lượng 
thực tế thu được là 428 tấn thóc (xã 
viên vượt khoán 198 tấn thóc);: 


42 


° 


cũng vụ chiêm xuân 1983 ở hợp 
tác xã Nam-ninh huyện Nam-ninh 
sản lượng khoán cho xã viên là 582. 
tấn, sản lượng thực thu là 971 tấn 
(sản lượng vượt khoán 389 (tấn); ở hợp 
lác xã Hải-thanh huyện Hải-hậu vụ 
chiêm xuân 1983 sản lượng khoán là 


_963 tấn, sản lượng thực thu là 1728 


tấn (sản lượng vượt khoán là 765 
'tấn) v.v. Do vượt khoán mà mức ăn 
bình quân nhân khầu/tháng ngoài 
phương án ăn chia (chỉ tỉnh số thóc 
vượt khoán) có nơi bằng và cao hơn 
cả mức ăn binh quân trên phương án 
ăn chia của hợp tác xã. Chẳng hạn ở 
hợp tác xã Nam›-ninh vụ chiêm xuân 
1983 mức ăn bình quân/người/tháng 
trong phương án ăn chỉa là 13 ki lô 
gam thóc, còn mức ăn ngoài phương 
ân ăn chia (do vượt khoán) là 1ã ki lô 
gam thóc ; cũng vụ chiêm xuân 1983 
hợp tác xã Đồng-tiến xã Hải-thanh 


- huyện Hải-hậu có mức ăn bình quân 


trong phương án ăn chia là 13,2 ki lô 
gam thóc, còn mức ăn ngoài phương án 
ăn chia (do vượt khoán) là 19 ki lô 
gam thóc/người/tháng. Ở nhiều hợp 
tác xã tông số thóc chia cho xã 
viên theo phương án ăn chia) bằng 
hoặc thấp hơn tông số thóc xã viên 
vượt khoán. Ơ hợp tác xã Hai-tàn 
năm 1982 số thóc xã viên được chia 
là 412 tấn, nhưng số thóc vượt khoán 
là 807 tấn: ở hợp tác xã Hải-thanh 
năm 1982 sản lượng thóc xã viên được 
chia là 881 tấn, sản lượng thóc vượt 
khoán là 662 tấn; ở hợp tác xã Đồng- 
tiến năm 1982 sản lượng thóc chia cho 
xã viên là 706 tấn, sản lượng thóc 
vượt khoán là 727 tấn; ở hợp tác xã 
Nam-ninh số thóc chia cho xã viên 
năm 1982 là 321 tấn, số thóc xã viên 
vượt khoán là 389 tấn. Nếu tỉnh cả 
thóc rã viên thu được trên đất 5Ã và 
số thóc thu được do tận dụng diện 
tích (như làn sông, thùng đào, thùng 
đấu, vườn tược v.v.) thỉ mức thu 
nhập còn lớn hơn nhiều. 


Thực tế trên đây cho thấy thu 
nhập thực tế của gia đỉnh xã viên 


ngày một tăng, song phần thu nhập 
do kinh tế tập thề trực tiếp mang lại 


chiếm tỷ lệ không lớn. Điều đó đặt. 


ra vấn đề: chúng ta phải suy nghỉ 
về việc tăng cường kinh tế tập thê và 
làm thế nào cho phần thu nhập từ 
kinh tế tập thề tăng lên và chiếm ưu 


thế trong toàn bộ thư nhập của gia, 


đỉnh xã viên. Đây là yếu tố hết sức 
quan trọng bảo đảm sự gắn bó chặt 
chẽ giữa xã viên với hợp tác xã, bảo 
đảm củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới xã hội chủ nghĩa ở 
nông thôn. 


Đề khắc phực tỉnh trạng không hợp 
lý trên đày, một số hợp tác xã có ÿ 
định điều chỉnh lại mức khoán nhằm 
điều tiết thu nhập giữa xã viên, hợp 
tác xã và Nhà nước. Đây là việc làm 
cần thiết song phải rất thận trọng vi 
nếu tăng sản lượng khoán mà không 
tăng chỉ phí sản xuất (bao gồm lao 
động, vật tư, phân bón...) với mức 


độ tương ứng, sẽ hhông thúc đầy sản 


xuất phát triền, không kích thích xã 
viên hảo hứng phấn khởi sản xuất. 
Do đó, trong vài ba năm trước mắt, 
nếu điều kiện vật chất kỹ thuật chưa 
có gì thay đồi thi nên giữ nguyên 
mức khoán như hiện nay. Tuy vậy 
mỗi hợp tác xã phải tăng cường hơn 
nữa việc giáo dục ý thức làm chủ tập 
thề cho xã viên, động viên họ đóng 
góp xây dựng tập thề và hoàn thành 
tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


-ÄAlột vấn đề nóng hỏi, được nhiều 
người lưu ý tới là, thực hiện cách 
khoán này có làm cho những eơ sở 
vật chất kỹ thuật đã được xây dựng 
trong nhiều năm Mu j mai một đi 
không ? 


Đề làm rõ vấn đề này, cần phải trở 
lại những vấn đề cơ bản của khoán. 
Khoán là một tất yếu khách quan của 
tồ chức lao động hiệp tác, song hình 
thức khoán cụ thề như khoán sản 
phầm trong nông nghiệp hiện nay là 
một trong những biện pháp kinh tế quá 
độ. Tuy nhiên, việc áp dụng một hình 


thức kinh tế quá độ nào cũng phải căn: 
cứ vào trinh độ phát triền của lực 
lượng sản xuất và mức độ hoàn thiện 
của quan hệ sản xuất, và đến lượt nó— 
một hinh thức khoán mới ra đời đòi 
hỏi phải có những điều kiện vật chất 
kỹ thuật phù hợp với nó. Tỉnh trạng 
lăng phí nghiêm trọng về tài sản như _ 
nhà kho, sân phơi, chuồng trại chăn 
nuôi v.v. ở hợp tác xã hiện nay là có 
thật. Đây là một trong những khó 
khăn lớn nhất đối với hợp tác xã trong 
khi thực hiện cách kboán mới. Khr 
còn nuỏi lợn tập trung thì đòi hỏi 
phải có chuồng trại chău nuôi tập thề, 

nhưng khi khoán chăn nuôi lợn cho 
gia đỉnh xã viên thi: một bộ phận 
chuồng trại tập thề trở nên thừa. Về 
thu hoạch lúa cũng vậy, nếu thu 
hoạch tập trung thì phải có nhà kho, 
sản phơi, máy tuốt lúa, nhưng khi 
khoán cho lao động thì họ có thề đập. 
và phơi ngay ở sân nhà. Một sỐ tài 
sản của hợp tác xã như đã nói trên, 
tuy không đưa vào sử dụng nhưng 
hằng năm hợp tác xã vẫn phải gánh 
chịu một tỷ lệ khấu hao lớn. Đây là 
nguyên nhân cơ bản làm cho chỉ phí 
sản xuốt ở một số hợp tác xã tăng 
lên và giá trị ngày công có xu hướng 
giảm xuống. 


Tình hình trên đây phẩn ánh 
khuyết- điềm chủ quan của hợp tác 
xã trong việc tận dụng những cơ SỞ 
vật chất kỹ thuật đã có hoặc xây dựng 
mới, đồng thời, với cách khoán như 
hiện nay, tất yếu sẽ có một bộ phận 
tài sản tập thề như nhà kho, sân phơi, 
chuồng trại chăn nuôi không thích. 
hợp và trở thành không cần thiết. 


Vấn đề quan trọng hiện nay đối với 
hợp tác xã là việc đánh giá và xem 
xét lại toàn bộ những cơ sở vật chất 
hiện có, trên cơ sở đó mà xác định 
phương án sản xuất nhằm tận dụng" 
những cơ sở vật chất sẵn có hoặc 
đầu tư cải tạo cái cũ và xây dựng mới 
cho phù hợp với thực tế sản xuất hiện 


(Xem tiếp trang 48) 


4) 


Điều chỉnh ruộng đất và cải tạo 
nông nghiệp ở Tây-nĩnh ˆ 


PHAN-VĂN 


(Chủ tịch Ủu ban nhân dàn lỉnh Tây-ninh) 


TẢY-NINH là một tỉnh thuộc miền 

đông Nam-bộ, có hơn :0 vạn 
dân, hơn 200 000 héc ta ruộng đất canh 
tác, bình quân ruộng đất có 2400m'/ 
- người. Song ruộng đất phàn bố không 
đều. Các huyện Dương-minh-châu, 
Taản-biên có mức bình quản trên 
5000in°/ người. Còn huyện Hòa-thành 
và thị xã Tâày-ninh chỉ có 1300mÏ”! 
người. Trước kia ruộng đất tập trung 
vào một số đồn điền của Pháp và 
địa chủ lớn. Trong kháng chiến 
chống Pháp, chính quyên cách mạng 
đã tịch thu một số ruộng đất của bọn 
bóc lột chia cho nông dân. Trong 
thời kỷ Mỹ —-ngụy chiếm dóng, 
chúng thực hiện chính sách cái cách 
điền địa, dòn dân lập ấp chiến lược, 
làm cho ruộng đất tiếp tục xáo trộn 
và phức tạp thêm. 

Sau ngày quê hương được hoàn 
loàn giải phóng, trong thời gian 
¡976 — 1978 thực hiện chỉ thị 235 của 
san bí thư Trung ương Đẳng và 
quyết định 188 của Phủ thủ tướng. 
làyv-ninh đã tiến hành tịch thu ruộng 
đất của bọn việt gian, địa chủ, tư 


sản mại bản chạy ra nước ngoài. Số - 
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ruộng đất tịch thu cộng với số ruộng 
đất công — 2100 ha — đã được đem 
chia cấp cho hơn 3000 hộ nông dân 
không e6 hoặc thiếu ruộng đất. Tiếp 
đến 2 năm, 1978 và 1979 thực hiện chỉ 
thị 57 của Bộ Chính trị và chỉ thị 43 
của Ban bí thư Trung ương Đăng, 
tỉnh ủy Tây-ninh chủ trương tiếp tục 
vận động nông dàn điều chỉnh ruộng 
đất. Song tỉnh hình chiếm hữu ruộng 
đất và mức chênh lệch ruộng đất ở 
nòng thôn giữa các tầng lớp nông dân 


văn còn khá lớn. Phú nông và tư sản 


nông thôn văn liên kết với tư sản 
thành thị còn nguyên vẹn là lực 
lượng chỉ phối quá trình sản xuất chủ 
vếu ở nông thôn, lũng đoạn thị 
trường, bóc lột các tảng lớp nông 
đân. Số trung nông khá giả có nhiều 
ruộng đất thuê mướn người làm còn 
nhiều trong nông thôn. Qua điều tra 
ruộng đất ở nông thôn, thành phần 
bóc lột chiếm 2,%862 số hộ, nhưng 
lại chiếm 10.4% số ruộng đất và có 
mức bình quản ruộng đất 6718mm” 
người. Trung nông khá gia có 15% 
số hộ, nhưng chiếm 29ÃX điện tích 
canh tác và có mức binh quàn ruộng 


® 


đất 3490m^2/người. Không kề trung 
nông lớp dưới, số nông dân nghèo 
không có ruộng và thiếu ruộng đất 
còn chiếm những 22,58 X số hộ, nhưng 
chỉ có 6,3% ruộng đất với 579m'/ 
người. | 


Trong thời gian từ năm 1976 đến 
năm 1980, Tây-ninh cũng đã vận 
động nông dân tổ chức được 2000 tô 
vần đôi công, 330 tập đoàn sản xuất, 
3 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
và 17 tập đoàn máy nông nghiệp. 
Những người tham gia tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp lúc bấy: giờ phần lớn là những 
nông dân' nghèo, vốn liếng ít, tư 
liệu sản xuất thiếu thốn, vào làm ăn 
tập thể gặp rất nhiều khó khăn. 
Nhiều người, nhất là những người 
góp nhiều ruộng đất vào tập thề, 
trong đó có cả gia đình cán bộ, đảng 
viên cũng đòi lấy ruộng ra đề làm 
riêng. Vi vậy đến cuổi năm 1980 đã 
có 50X số tồ vần đồi công, tập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp trong tỉnh tan rä. Huyện Hòa- 
thành có 5 trong 6 tập đoàn sản xuất 
tan vỡ. Xã Phước-chỉ có 35 trong số 
37 tập đoàn sản xuất vỡ. Cả tỉnh có 
lỗ trong số 17 tập đoàn máy nông 
nghiệp giải tán đề làm ăn riêng lẻ... 


Như vậy là sau 5 năm được hoàn 
toàn giải phóng và đi lên chủ nghĩa 
xã hội, nông thôn Tây-ninh vẫn còn 
tỉnh hinh bóc lột bằng ruộng đất như 
xưa, phong trào đồi công, tập đoàn 
sản xuất vừa xây dựng nên không 
bao lâu lại bị tan vỡ và sa sút nghiêm 
trọng † 

* 

Vì sao việc điều tra, điều chỉnh 
ruộng đất vá cải tạo nông nghiệp ở 
Tày-ninh lại chậm chạp và kém cỏi 
như vậy? Ban thường vụ tỉnh ủy 
Tây-ninh đã nghiêm khắc kiềm điềm 


và chỉ ra những nguyên nhân sa sút 
của phong trào. 


Do chưa nhận thức đầy đủ tính 
chất đấu tranh gay go, phức tạp và 
quyết liệt giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, các cấp 
ủy Đảng và chính quyền từ tỉnh đến 
huyện, xã chưa tập trung lãnh đạo 
công tác điều tra, điều chỉnh ruộng 
đất và cải tạo nông nghiệp, chưa coi 
đó là công tác thường xuyên phải làm 
ở nông thôn. Các ngành và đoàn thề 
quần chúng trong tỉnh cũng chưa xác 
định rð nhiệm vụ và có kế hoạch 
hướng dẫn cho cấp dưới tham gia và 
phục vụ công tác điều chỉnh ruộng 
đất và cải tạo nông nghiệp. Chưa 
giáo dục làm rõ lao động và bóc lột 
đề xác định lập trường cách mạng xã 
hội chủ nghĩa cho cán bộ, đẳng viên. 
Công tác xây dựng đẳng ở nông thôn 
chưa gắn chặt với công tác điều tra, 
điều chỉnh ruộng đất và cải tạo nông 
nghiệp. Trong chỉ đạo điều tra, điều 
chỉnh ruộng đất và cải tạo nòng 
nghiệp chưa coi trọng chỉ đạo điểm, . 
những điền hình tốt không điểợc tông 
kết đến nơi đếh chốn cho nên chậm 
được nhân ra điện rộng. 


Những nơi có làm điều tra, điều 
chỉnh ruộng đất thường không làm 
tốt việc học tập trong quần chúng 
nông dân đề mọi người đều nắm 
vững mục đich, nguyên tắc và chính 
sách điều chỉnh ruộng đất. Cán bộ 
trực tiếp làm công tác diều tra, điều 
chỉnh ruộng đất còn chần chử, do 
dự, sợ đấu tranh sẽ va chạm, dẫn 
đến điều chỉnh cào bằng, dưới mức 


-bình quân của địa phương cũng điều 


chỉnh. Không coi trọng phát động 
quản chúng nòng dân tham gia đấu 
tranh và tự giác nhường áo, sẻ 
cơm » trong tiến hành điều tra, điều 
chỉnh ruộng đất. Phương án điều tra, 
điều chỉnh ruộng đất quá đơn sơ, bỏ 
sót ruộng đất (nhất là ruộng đất xâm 
canh). Có người không thuộc diện 
cũng được chia cấp ruộng đất. Nhiều 
nơi đề lại ruộng đất dành cho các cơ 
quan huyện và xã sản xuất tự túc, 
không chia cấp hết cho nông dân 
>>. 
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không có và thiếu ruộng đất. Lệnh 
cấm bán chạy ruộng đất trái phép 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
không được phồ biến rộng rãi trong 
nông thôn, nhiều người trong đó có 
cả gia đình cán bộ, đảng viên cũng 
phân tán ruộng đất một cách trái 
phép. Nhiều đối tượng thuộc điện 
phải điều chỉnh ruộng đất, trong đó 
có không Ít cán bộ, đảng viên không 
chịu thực hiện nghiêm chỉnh chính 

sách ruộng đất, vẫn chiếm nhiều 
_ ruộng đất và thuê mướn người lao 
động. 

Việc thực hiện không triệt đề công 


tác điều chỉnh ruộng đất và đấu tranh - 


xóa bỏ bóc lột bằng ruộng đất như 
trên dán đến hậu quả không tránh 
khỏi là cản trở công cuộc hợp tác 
hóa ở nông thôn. Phong trào làm 
ăn tập thề ở nông thôn thiếu vững 
chắc và ngày càng sa sút còn đo chưa 
kết hợp chặt chẽ cải tạo với xây 
dựng, lấy xây dựng là chính, và tỏ 
chức lại sản xuất, tăng cường lực 
lượng sản xuất. Việc cải tạo nông 
nghiệp lại tiến hành một cách đơn 
độc, không gắn với cải tạo công 
thương nghiệp, cho nên tư sản thành 
thị còn lũng đoạn được thị trường 
thông qua thương lái, làm cho nông 


dân do dự chưa muốn đi vào làm ăn. 


tập thể. Phương hướng sản xuất của 
phần lớn các tập đoàn sản xuất và 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp còn 
mang tính chất vụn vặt, phân tán 
của lỗi làm ăn cá thề, chưa đi vào 
sản xuất tập trung, chuyên canh và 
thàm canh; chưa coi trọng tồ chức 
ngành nghề đề sử dụng hợp lý lao 
động và tăng thu nhập. Kế hoạch 
sản xuất của nhiều tập đoàn sản xuất 
và hợp tác xã còn nặng về dựa vào 
sư giúp đỡ của Nhà nước, chưa phát 
huy tính thần tự lực, tự cường xây 
dựng kinh tế tập thề của các tập 
đoàn viên và xã viên. Phần lớn các 
tập đoàn sẵn xuất chỉ mới tập thề 
hóa phần ruông (cây lúa), cho nên 
những người có nhiều đất trồng màu 
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và cây công nghiệp, nhiều trâu bò 
và máy móc vẫn kinh doanh riêng 
có thu nhập cao. Điều đó làm nảy 
sinh mâu thuẫn gay gắt giữa những 
người này và những tập đoàn viên 
chỉ có sức lao động. Nhiều tập đoàn 
sản xuất thực hiện « khoán sản phầm ? 
nhưng thiếu chỉ đạo chặt chẽ, dẫn 
đến ruộng nhà ai nhà ấy làm và thu 
hoạch, ban quản lý tập đoàn không 
quản lý được sản phầm, không tiến 
hành ăn chia phân phối được... 


Phong trào tồ đoàn kết sản xuất 
và tập đoàn sản xuất ở nhiều nơi, 
đo đó chỉ hoạt động một cách hình 
thức và tan vỡ dần. Bọn phản động 
và các phần tử xấu vỉin vào đó đề 
xuyên tạc đường lối hợp tác hóa của 
Đảng, làm cho quần chúng phân vân, 


_ nghi ngờ. 


* 
. Cừ tỉnh hình thực tế và nguyên 
nhân cụ thẻ trên, Đan thường vụ 
Tỉnh ủy Tây-ninh xác định công tác 
cải tạo nông nghiệp (bao gồm điều 


tra và điều chỉnh ruộng đất, tồ chức 


nông dân vào làm ăn tập thề) là công 
tác trọng tâm và thường xuyên của 
đảng bộ ở nông thôn, 


Rút kinh nghiệm từ mô hình xã 
An-hòa (về điều tra, điều chỉnh ruộng 
đất và xóa bỏ bóc lột bằng ruộng 
đất) và hợp tác xã Trâm vàng (về tô 
chức nông dân vào làm ăn tập thể 
từ thấp đến cao), Tỉnh ủy Tây-ninh 
đã đi đến nhất trí cao về nội dung, 
hình thức và kế hoạch tiến hành dứt 


“- điểm về điều chỉnh ruộng đất trong 


năm 19§3 và tô chức nông dân vào 
làm ăn tập thê, bảo đảm đến năm 1985 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
dưới hai hình thức tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. | 
Điều chỉnh ruộng đất và cải .tạo 
nông nghiệp là công tác phức tạp, -ˆ 
đụng chạm đến nhiều người, cho nên 


tỉnh ủy và các huyện ủy đều tập 
trung và trực tiếp lãnh đạo, thường 
xuyên kiềm tra đôn đốc, phát hiện 
và uốn nắn kịp thời những lệch lạc, 
nghiêm khác xử lý những hành động 
tùy tiện, bảo đảm làm đúng chính 
sách ; chính quyền các cấp chỉ đạo 
chặt chẽ việc tỒÖ chức thực hiện và 
phối hợp đồng bộ với các ban, ngành, 
đoàn thề, bảo đảm làm tốt các khâu 
từ giáo dục đến phát động quần 
chúng, đáp ứng kịp thời những đòi 
hỏi của phong trào. Việc giáo dục 
nhằm làm cho mọi người hiều rõ đề 
thi hành đúng đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Trước hết, làm cho cán bộ, đẳng viên 
nhận rõ được tính chất gay go, phức 
tạp và quyết liệt của cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, tử đó tự nguyện, 
tự giác và phát huy vai trò tiên 
phong gương mẫu trong công tác 
điều tra và điều chỉnh ruộng đất, cải 
tạo nông nghiệp. Cán bộ, công nhân, 


viên chức và lực lượng vũ trang là: 


lực lượng rất quan trọng trong việc 
giáo dục gia đình và giúp sức đắc 
lực cho cơ sở tiến bành điều tra và 
điều chỉnh ruộng dất, cải tạo nông 
nghiệp. 

Tỉnh đặt rõ trách nhiệm cho cán 
bộ. đảng viên, trước hết là cán bộ 
chủ chốt phải gương mẫu tự báo 
ruộng đất, trâu bò, máy móc, công 
cụ và lao động, gương mẫu điều 
chỉnh ruộng đất theo chính sách; vận 


động gia đình vào làm ăn lập thề. - 


Kiểm tra và xử lý nghiêm túc những 
cán bộ, đẳng viên còn chiếm hữu 
nhiều ruộng đất, thuê mướn người 
làm đề bóc lột sức lao động của họ, 
không chấp hành chính °sách điều 
chỉnh ruộng đất và cải tạo nông 
nghiệp. Đối với những thành phần 
bóc lột, bản tự báo phải đưa ra tô 
qông dân góp ý kiến bồ sung và thông 
qua, nhất là những người có nhiều 
ruộng đất xâm canh ở nơi khác. Tự 


báo xong, cho họ tự nguyện hiến 


ruộng; nếu khòng chịu hiến thi chính 
quyền cấp huyện ra quyết định trưng 
thu và công bố trước nhân đân. Khi 
trưng thu có đề lại cho`họ phần 
ruộng bằng mức. binh quân của địa 
phương đề họ tự lao động sản xuất. 
Trong nội bộ nông dân thì vận động 
và thuyết phục với tỉnh thần “nhường 
áo sẻ cơm» trong việc điều chỉnh 
ruộng đất, khuyến khích họ đoàn kết 
giúp nhau phát triền sẳn xuất, cải 
thiện đời sống. 


Trong quá trinh tiến hành điều tra 
và điều chỉnh ruộng đất, Tày-ninh 
chuẩn bị ngay các điền kiện về đào tạo 
căn bộ, về thực hiện hợp tác hóa, về 
tồ chức quản lý kinh tế tập thề đề tồ 
chức nòng dân vào làm ăn tập thề tử 
thấp đến cao, không dừng ở làm ăn 
cá thề sau khi đã hoàn thành điều 
chỉnh ruộng đất ở nông thôn. Khi tồ 
chức tập đoàn sản xuất hay hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp, thực hiện 
ngay cơ chế «khoán sản phầm đến 
nhóm lao động và người lao động » 
nhằm tận dụng mọi. nguồn lao động, 
vốn liếng, vật tư của tập đoàn viên, 
xã viên và gia đỉnh họ đề thâm canh 
tăng năng suất cây trồng và phát triền 
kinh tế tập thề. Tồ chức tốt sẵn xuất 
đề bảo đảm vụ đầu thắng lợi nhằm tạo 
nên tỉnh thần phấn khởi lao động tập 
thề của tập đoàn viên và xã viên, tạo 
điều kiện thuận lợi đề phát triền sản 
xuất trong các vụ sau'*Tích cực tạo 
điều kiện đưa các tổ đổi công và tập 
đoàn sản xuất đi lên hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp. Đối với những nơi 
nông dân mới được chia cắp ruộng 
đất mà chưa chuẩn bị kịp điều kiện 
đề tô chức làm ăn tập thề, thi vận 
động nông dàn giúp đỡ nhau là chính, 
đồng thời Nhà nước cũng có chính 
sách giúp đỡ một phần, bảo đảm cho 
họ có lương ăn, giống và phân bón 
đề sản xuất vụ đầu có hiệu quả. 


< 
Gắn công tác cải tạo nông nghiệp 
với cải tạo công thương nghiệp, trước 


_ hết là cải tạo các ngành chế biến nông 


4? 


sản và phân phối lưu thông đề bồ 
trợ cho phong trào làm ăn tập thề 
của nông dân. 


Qua hai năm (3982 — 1983) tích cực 
Liến hành các biện pháp đấu tranh 
điều chỉnh ruộng đất và cải tạo nông 
nghiệp, Tây-ninh đã hoàn thành về 
cơ bản việc điều chỉnh ruộng đất ở 
những nơi phải điều chỉnh (những xã 
có mức bình quân ruộng đất dưới 
1500 m?/người thì không tiến hành 
điều chỉnh, chỉ vận động tô chức nông 
dân vào làm ăn tập thề gắn với xóa 
bỏ bóc lột bằng ruộng đất). Sau điều 


chỉnh ruộng đất, những tồ đồi công, - 


tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp xây dựng trước đây 
còn hoạt động đều được củng cố vững 


chắc hơn. Phong trào xây dựng tồ 
đồi công, tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã sản xuất phát triền khắp nông 
thôn, mở ra triền vọng thực tế đến 
cuối năm 1983 và đầu năm 1984 có. 
khoảng 703 số hộ nông dân vào làm 
ăn tập thề (20®% vào tập đoàn sản xuất 
và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 
50% vào tồ đồi công). Năm 1984 công 
trình thủy lợi lớn Dầu-tiếng hoàn 
thành lại tạo thêm điều kiện thủy lợi 
hóa, càng thúc đầy phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp của tỉnh phát triền 
thuận lợi, bảo đảm đến hết năm 1985 
Tây-ninh sẽ hoàn thành hợp tác hóa 
nông nghiệp dưới bai hinh thức tập 
đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp. : 


Mấy suy nghĩ Uề... - 


(Tiếp theo trang 43) 


nay. Không nên vội vàng thu hẹp quy 
mô sản xuất mà không có sự tính toán 
cản nhắc thận trọng. Việc nhiều hợp 
tác xã giải tán hàng loạt trại chăn 
nuỏi lợn tập thê, nay đang đòi hỏi 
phải khôi phục lại với 'quy mô đàn 
lợn thích hợp, đáng cho chúng ta suy 
nghi. 


Một văn đề nữa đang đặt ra cho ˆ 


nhiều hợp tác xã là thực hiện « 5 khâu » 
và «3 khâu »như thế nào đề bảo đảm 
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cho quá trình sản xuất được tiến 
hành thuận lợi. Thực tế ở một số hợp 
tác xã cho thấy 8 khâu sản xuất (tử 
làm đất đến thu hoạch) có mối quan 
hệ khăng khít và tác động qua lại lẫn 
nhau. Đề làm tốt các khâu, thi ở bất 
cứ khâu nảo cũng đòi hỏi phải có sự 
đầu tư lao động, vật tư và vốn của, 
Nhà nước, của tập thề và của gia đình 
xã viên (với ý nghĩa lao động của 
mỗi gia đỉnh là một bộ phản của lac 
động tập thề). 


ĐỒNG CHÍ NGUYÊN - ÁI - QUỐC 
với phong trào cộng sản quốc tế và cách 


mạng Đông-dương thời kỳ 1950 — 1940 


RƯỚC đây và nhiều năm trong 
thời kỷ 1930 — 1940, với cương 
vị là Ủy viên thường trực Ban phương 
Đông của Quốc tế: cộng sản, trực tiếp 
phụ trách Cục phương Nam và Ủy 
viên Đoàn thủ tịch Ban chấp hành 
Quốc tế nông dân, phụ trách phong 
trào nông đân ở nhiều nước châu Á, 
đông chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã có những 
cống hiến quan trọng đối với phong 
trào cộng sản quốc tế và cách mạng 
Đỏng-dương., 


* 


Năm 1930 là một cái mốc lớn trong 
cuộc đởi hoạt động cách mạng rát 
SÔi nỏi và phong phú của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc, đồng thời là một 
trang chói lọi trong lịch sử cách mạng 
Việt-nam. Đầu năm 1930, trải qua quá 
trình đấu tranh rất gian khô, vượt 
qua nhiều thứ thách gay go đề chuẩn 
bị đây dủ về mọi mặt, đồng chí 
Ngủ vễn-Á¡~Quốc đã sáng lập Đảng ta 
và một số đăng anh em khác theo học 
thuyết về đẳng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và kính nghiệm xây đựng dảng 
của Đảng cộng sản (b) Liên-xô. Là 


THỂ - TẬP 


một trong những nhà hoạt động quốc 
Lế đầu tiên gieo hạt giống cách mạng 
trên đất châu Á, Người đã áp dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Alác — 
Lê-nin và đường lối của Quốc tế cộng 
sản vào điều kiện cụ thề của khu vĩrc 
này nói chung và của mỗi nước nói 
riêng. Những tư tưởng, quan điềm 
của Người về cách mạng giải phóng 
dàn tộc đã được thực tiễn chứng 
minh là đúng đắn. 

Theo chủ trương của Quốc tế cộng 
sản, cùng với việc đào tạo và bồi 
dưỡng lớp cán bộ đầu tiên của cách 
mạng Đông-dương, Người còn thưm 
gia đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho 
một số nước thuộc Đông — Nam châu 
Á, Người xây dựng và củng cố hệ 
thống giao thông liên lạc quốc tẻ 
phục vụ đác lực nhiệm vụ lãnh đạo 
phong trào cách mạng ở khu vực 
này trong những năm Người tham 
gia Ban phương Đông của Quốc tế 
cộng sản. 

Chúng ta đều nhớ, từ năm 1921, 
khi còn dang hoạt động ở Pháp, đồng 
chí Nguyễn-Äi-Quốc đã nhận thấyv sự 
cần thiết và trách nhiệm của mình 


— 
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phai truyền bá chủ nghĩa cộng sản 
vào ỏng-dương nói riêng và châu 
Á nói chung. Trên cơ sở nghiên cứu 
những điều kiện kinh tế, chính trị, xã 
hội và lịch sử của khu vực này, lúc 
ấy Người đã nêu lên vấn đề “Chẻ 
độ cộng sản có áp dụng được ở châu 
Á nói chung và ở Đông-dương nói 
riêng không? Đây là vấn đề mà 
chúng ta đang quan tâm hiện này. 
Trả lời câu hỏi đó, chúng ta có thê 
khẳng định rằng: có » (1). Người còn 
chỉ rõ vai trò, lực lượng của nhân 
đàn châu Á và mối quan hệ khăng 
khít giữa phong trào đấu tranh của 
nhân dân lao động châu Á với phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dàn lao động phương Tây. 
Năm 1924, trước khi tham dự Đại hội 
thứ năm của Quốc tế cộng sản, Người 
đã đề nghị với Ban phương Đông về 
việc thành lập Nhóm chảu Ấ tại 
Trường đại học phương Đông. Cuỗi 
năm 1924, với nhiệm vụ được giao, 
sau khi trở về châu Á, đồng chi 
Nguyễn-Á¡i-Quốc đã làm nhiều việc 
đề truyền bá chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Đồng thời, đề tập hợp và đoàn kết 
các lực lượng cách mạng ở châu Á, 
Người đã tham gia sáng lập Hội liên 
hiệp các đản lộc bị úp bức Ở Ả đông. 
mót hinh thức mặt trận thống nhất 
chống đế quốc. bao gồm những người 
yêu nước Việt-nam, Trung-quốc, AÁn- 
độ. Triều-tiên, In-đô-nê-xi-a, Ma-lan- 
xi-a, Thái-lan... Lúc ấy, Quốc tế cộng 
sản đã nhận định về phong trào “cách 
mạng ở châu Á và ở Đông-dương như 
sau: w Phong trào giành độc lập dân 
tỘc trong các nước châu Ầ đã bước 
sang một giai đoạn mới. Ơ Đông- 
đương cũng vậy. quần chúng đã thức 
tỉnh và đang đấu tranh không thỏa 
hiệp để lật đồ chủ nghĩa đế quốc... 

Liên đoàn chống đễ quốc 0d đầu 
tranh cho nền đọc lập dân tộc kêu 
gọi các lực lượng và các tồ chức 
chống đế quốc ở Đông-dương hãy tập 
hợp lại và đảu tranh cùng với phong 
trào ở lIn-đò-nê-xi-a,. Trung - quốc, 


90 


Ấn-độ, Phi-lip-pin chống bọn đè 
quốc »... Ð (2), ` 


Quốc tế cộng sản còn đánh giá cao 
vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và các cuộc đấu tranh của nhân 
dân lao động Đông-dương : «Giai cấp 
công nhàn ở thuộc địa đó ngày càng 
tích cực tham gia đấu tranh chống 
bọn bọc lột đề quốc, tư san, phong 
kiến và lãnh đạo tất cá những cuộc 
đầu tranh» (3) “Những cuộc bãi 
còng, những cuộc biều tỉnh và nồi 
dậy dó của những người lao đỏng,. 
của nông dàn và thanh niên đã đạt 
tới mức cao, lại thêm tính thần cách 
mạng của binh linh Dòng-dương được 
phát động... -ụ 


Ở lông-dương, sự phát triền nhanh 
chóng phi thường của phong trào 
cách mạng có một tầm quan trọng 
lớn ? (4), 


* 


Với tỉnh thần trách nhiệm cao va 
tỉnh cảm cách mạng nồng nhiệt, kêi 
hợp một cách nhuần nhuyễn tỉnh 
thần yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản cao cả, đồng chì 
Nguyễn-Á¡-Quốc đã cỗ vũ mạnh mà 
tỉnh thần đấu tranh kiên cường bất 
khuất của nhân dân ta và nhân dân 
hai nước Lào và Căm-pu-chia anh 
em; vừa theo dõi và lãnh đạo cao 
trào cách mạng 1930 — !931 và Xô 
viết Nghệ-tĩnh (5), vừa đông viên kip 
thời tỉnh thần đấu tranh,anh dũng 


(1) Nguyễn - Á¡.Quốc : Đóông-dương “hai bài 
báo với nbap đề giống nhau đăng tiên Tạp cẢI 
cộng sản số 14 tháng 4 và số 15 tháng 5 
aăm l92|) : 

(2). (4) Trích bài Đấa tranh cho nền độc` 
lập của #Đóng-dương đăng trên Tạp chí Thư 
tín quốc tế, số 18, naàm ]924. 

(3) T:rích bài đáy cứu lấu những ngưới 
cách mạng Đóng đương! đăng trên tạp chí 
Thư tín quốc t£ số $3 năm l930. 

.(5› Xem.bài Đồng chí Nguuễn- ẤI Quấc cơi 
cao trào cách mạng 1930 — 193! cò Xa siết 
Nghạẹ-nh đăng tiên Tạp chỉ Công sắn sẽ 
6.1983. : 


của nhàn đân Ẩn-độ và nhân đân 
Ma-lai-xi-a nhân lễ ký niệm ngày 
Lê-nin tư trần (21-1), và nêu rõ sư 


lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong, 


cuộc đấu tranh này (6). 

Khi cách mạng Đông-đương bị đế 
quốc Pháp khủng bố rất tàn bạo, 
trong báo “áo của Người đề là * Đông- 
dương dưới lưỡi gươm của đế quốc 
Pháp», đồng chỉ Nguyễn-Á¡i-Quốc đã 
phẫn nộ lên án chúng: «Đế quốc 
Pháp đã dùng những phát minh khoa 
học tối tân nhất đề làm * trách nhiệm » 
đõi với nhân đân Đông-đương. Súng 
máy, máy bay là những vũ khi được 
chúng dùng cùng một lúc với gươm 
kiếm và lưỡi lê đề chém giết? (7). 
Trong nhiều báo cáo có kèm theo bảng 
thống kê, so sánh bằng những số liệu 
cụ thê, Người đã vạch trần những âm 
mưu, thủ đoạn và phương pháp đàn 
áp của đế quốc Pháp dim cách mạng 
Dông-dương trong biền máu; đồng 
thời Người đề cao gương đấu tranh 
anh đũng bất khuất của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân lao động Đông- 
dương: «Tinh thần cách mạng vẫn 
bền vững. Mặc đầu bị đàn áp dã man 
như vậy, nhưng cuộc đấu tranh cách 
mạng vẫn tiếp diễn ? (8). “ Khủng bố 
trắng không thề làm giảm sút được 
tính thần cách mạng của các chiến 
sĩ» (0). ®Tinh thần đó sẽ đưa cách 
mạng đến thành công. Không có 
lưỡi lê nào, bom đạn nào và súng 
máy nào có thề dập tất được 
tỉnh thần đó ? (10). Đề chứng minh 
tính thần cách mạng và lòng tin của 
cán bộ, đẳng viên vào thắng lợi của 
cách mạng, đồng chí Nguyễn -Á¡-Quốc 
đã phi lại và báo cáo với Quốc tê 
cộng sản về những lời nói sáng ngời 
khí tiết của một. số chiến sĩ cộng sản 
khi bị đưa ra xử án tại tòa án của s. 
quốc : 

Tôi vào Đảng đề đấu tranh cho 
hạnh phúc của nhân loại ». 

~# Tôi là công nhân, tôi theo Đảng 
đề bênh vực quyền lợi của giai cấp 
vô sản}, 


—- 


— Tôi vào Đẳng cộng sản vi chủ 
nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa đúng 
đắn... Đánh,đồ đế quốc, phong kiến, 
tư bản là điều chúng tôi cần làm. 
Đó là lời khai của tôi, các ông muốn 
làm gi tôi thì làm ». 


— *Tôi cỏ gan theo Dẳng vốn: . 
sản thị tôi cũng có gan chịu ` 
trách nhiệm... » (11). 


Trước sự khủng bố: tàn bạo của đề 
quốc Pháp, đồng chí Nguyễn -Ái- Quốc 
đã khẳng định niềm tin sắt đá của 
những người cộng sản Đông -dương 
lúc ấy đối YốØi sự nghiệp cách mạng : 
«a Chúng ta có thề tin tưởng chắc chắn 
rằng, với kinh nghiệm và lòng hy 
sinh, với quần chúng ở bên cạnh, 
những người cộng sản nhất định sẽ 
chiến thắng? (12). - 

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã cùng 
Trung ương Đảng đề ra những chủ 
trương và biện pháp công tác nhằm 
xây dựng lại cơ sở, khôi phục phong 
trào ở những địa phương bị địch đàn 
áp dữ dội.. Người chú trọng xây 
dựng và củng cố cơ sở ở những nơi 
tập trung công nhân, vùng giáp giới 
Trung-quốc có ý nghĩa chiến lược... 
Người đã góp nhiều ý kiễn với Trung 
ương Đẳng về công tác giữ giun bí 
mật, bảo vệ cơ quan và cán bộ. Người 
quan tâm chỉ đạo công tác vận động 
binh lính địch, căn dặn cán bộ phải 
biết cách khêu gợi nỗi nhớ nhà, nhớ 
quê hương rồi chuyền sang khêu gợi 
lòng vêu nước, thương nòi. Người 
còn thường xuyên giáo đục cán bộ ˆ 


(6) Xem báo cáo của đồng chí Nguyễn-Ấ¡- 
Quốc gửi Bao phương Đông ngày 28-[-1931 
(tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng). 

(7!, B), (10) Nguyễn- -Ái. Quốc : Đông- dương 
dưới lưới gươm của đế quốc Pháp. Báo cáo 
gửi Quốc tế cộng sản tháng 2-1931 (tài liệu 


. lưu tại Vụ lưu trứ Văn phòng Trung ương 


Đảng). 

(9). (11) Nguyễn- Á¡i-Quốc : Khủ ng bố trắng 
ở Đóng dương (12-9-1931) (ti liệu lưu 
tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đẳng). 

(12) Hš-Chí-Minh : Toản cộp, Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1982. tập 2. tr. 24. 
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của Đảng đang công tác ở nước 
ngoài phải kết hợp chặt chẽ tỉnh 
thần yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 
vỏ sản. 

Tuy hoạt động ở nước ngoài, lại 
hoạt động trên một địa bàn rất rộng 
và với trách nhiệm được giao rất lớn, 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc vẫn ngày 
đêm lo lắng cho phong trào cách mạng 
trong nước, Những năm tháng Người 


bị đế quốc Anh bắt giam một cách. 


trái phép tại Hương-cảng (từ tháng 6 
năm 1931 đến đầu năm 1933), bị nhốt 
trong một xà lim riêng, sống rất khô, 
nhưng không giờ phút nào Người 
không lo toan cho phong trào cách 
mạng Đông-đương và những bước 
đưởng hoạt động của Đảng... 

Được sự lãnh đạo đúng đắn của 
Quốc tế cộng sản, được sự chỉ đạo sát 
và cụ thề của đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc và của Ban lãnh đạo của Đảng 
ở ngoài nước do đồng chí Lê-Hồng- 
Phong đứng đầu, lại có đội ngũ cán 
bộ, đảng viên được thử thách, tôi 
luyện trong lỏ lửa đấu tranh cách 
mạng, và bòa mình trong quần chúng 
nhân dân, cho nên « mặc dầu bị khủng 
bó, Đảng ta vẫn tồn tại và văn đấu 
tranh. Một, làn sóng cách mạng mới 
đang dâng lên và lôi cuốn cả quần 
chúng lạc hậu nhất, lôi cuốn cả các 
dân tộc thiều số xưa nay chưa hề tham 
gia đấu tranh cách mạng... 

Đang cộng sản Đông-dương chúng 
ta là đội tiên phong sắt thép của giai 
cấp vô sản Đông-dương, không có gì 
làm lay chuyền được. Chỉ có một đẳng 
như thế mới có thẻ tô chức lại lực 
lượng cán bộ, giữ được mối liên hệ 
với quản chúng, ru truyền đơn, sách 
báo bí mật, lãnh đạo các cuộc đấu 
tranh của công nhân và nôñg dân. Chỉ 
có Đảng chúng ta là lực lượng tồ chức 
và tiến công của cách mạng Đông- 
dương » (13). 


* 


Sau khi thoát khỏi nhà tù của đế 
quốc, đồng chỉ Nguyễn-Á¡-Quốc trở 
⁄ 
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lại đất nước Xô viết. Người lao ngay 
vào việc học tập và tiếp tục theo dõi 
phong trào cách mạng ở Đông-dương 
và Đông Nam châu Ả. Người rất quan 
tâm bồi dưỡng chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
và kinh nghiệm công tác cho cán bộ, 
đẳng viên của Đảng ta và một số đẳng 
anh em ở các nước thuộc địa. 


Tháng 7 năm 1953, tham dự Đại hội 
thử bảy của Quốc tế cộng sản với tư 
cách là đại biêu Ban phương Đông, 
đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã đóng góp 
nhiều ý kiến cho Đại hội ; đồng thời 
Người cũng hết sức giúp đỡ đoàn đại 
biêu của Đảng ta do đồng chí Lê-Hồng- 
Phong dẫn đầu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ tại Đại hội. 

Tháng 7 năm 1936, vận dụng dúng 
đắn nghị quyết của Đại hội Quốc tế 
cộng sản vào hoàn cảnh cụ thê của 
Đông-dương; Hội nghị Ban chấp hành 
trung ương Đảng do đồng chí Lê- 
Hồng-Phong, ủy viên Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản, chủ tri, đã quyết 
định thành lập Mặt trận nhân đân phản 
đề Đông-dương (sau đồi là Mặt trận 
dân chủ Dông-dương) nhằm tập hợp 
mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ, đấu 
tranh chống kẻ thù cụ thề trước mắt 
là phát xít Pháp và bọn phản động 
thuộc địa Pháp, ủng hộ Mặt trận 
nhân dân Pháp, đòi tự do dân chủ 
và cải thiện đời sống cho nhàn dân, 
chống phát xít xâm lược và bảo vệ 
hòa bình thế giới. 


Thời gian này đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc đang nghiên cứu tại Viện 
nghiên cứu các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa ở Liên-xô. Người chăm chú 
theo đði cao trào vận động dân chủ ở 
Đông-dương và nớng lòng muốn trở 
về nước đề cùng Trung ương Đảng 
trực tiếp lãnh đạo phong trào. Cuối 
năm 1938, được Quốc tế cộng sản giao 
nhiệm vụ, Người đến Trung-quốc hoạt 
động. Trong khi chờ tìm đường về 


(13) Nguyễn : K niệm lần thứ tư ngàu thánh 
lập Đảng cộng sản Đóng-dương (tài liệu lưu 
tại Vụ lưu trứ Văn phòng Trung ương Đảog). 


nước, tử tháng 2 đến tháng 7 năm 1939. 
bằng cách viết Thư từ Trung-quốc, với 
bút danh là P.C. Line, Người đã gửi 
nhiều 6ài đăng trên báo Xolre 0ol+ 


(Tiếng nói của “hứng fa). tuần báo - 


công khai của Đẳng xuất bản tại Hà- 
nội. Nội dung những bài báo này tố 
cáo những tội ác man rơ của phát 
sít Nhật, giới thiệu với bạn đọc cuộc 
đấu tranh của nhân đân Trung-quốc 
chống Nhật. Một số bài báo của Người 
còn vạch mặt chỉ tên bọn tờ rốt kít 
Trung-quốc là chó săn của phát xít 
Nhật và phát xit quốc tế. * Bọn tờ rốt 
kit không chỉ là kể thủ của chủ nghĩa 
cộng sẵn, mà còn là kể thủ của nên 
dân chủ và tiến bộ. Đó là bọn phản 
bội và mật thám tồi tệ nhất? (14). 
Dòng chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã gửi thư 
cho Trung rơng Đảng ta, đề ra những 
ý kiến lãnh đạo đúng đắn về đường 
lối chiến lược và sách lược trong 
thời kỳ Mặt trận dàn chủ Đông-d ương. 
Những ý kiến ấy, Người đã tóm tắt 
trong bản báo cáo gửi Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản tháng 7 năm 1939: 


Về khầu hiệu đấu tranh: trong thời 
kỳ chính phủ Mặt trận nhân dân đang 
cầm quyền ở Pháp, « Đảng không nên 
đưa ra những đòi hỏi quá cao (độc 
lập dân tộc, nghị viện...) chỉ nên đòi 
các quyền dân chủ tự do, tô chức... 


đôi ân xá toàn thê chính trị phạm, đấu” 


tranh đề Đảng được hoạt động hợp 
pháp » (1ã) _ 

Vê pấn đề mặi trận: «Muốn đạt 
được mục đích trên phải ra sức tô 
chức một Mặt trận dân tộc dân chủ 
rộng rãi. Mặt trận ấy không những 
chỉ có người Đông-đương mà bao gồm: 
cả những người Pháp tiến bộ ở Đông- 


dương, không những chỉ có nhân dân. 


lao động mà gồm cả giai cấp tư sản 
dản tộc. 


Đối với tư sản dân tộc, Đẳng phải 
có thái độ khéo léo, mềm dẻo. Phii 
hết sức lôi kéo họ và giữ họ ở trong 
Mặt trận, thúc đầy họ hành động nếu 
có thể, cô lập họ về chính trị nếu cần. 


Tránh hết sức đề họ ở ngoìi mặt trận, 
vi như thế là đầy họ rơi vào tay bọn 
phản động, là táng thêm lực lượng 
cho chúng ® (16). 

V3 mai frò lĩnh dao của Đảng : 
« Đẳng không thề .dòi hỏi: Mặt trận 
thửa nhận quyền lãnh đạo của mình, 
mà phải tỏ ra là một bộ phận trung 
thành nhất, hoạt động nhất và chân 
thật nhất. Chỉ trong đấu- tranh và 
công tác hằng ngày, khi quần chúng 
rộng rãi thừa nhận chính sách đúng 
đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, 
thì Đảng mới giành được địa vị lãnh 
đạo. 

Muốn làm được nhiệm vụ trên, 
Đảng phải đấu tranh không nhân 
nhượng chống tư tưởng bè phái, và 
phải tồ chức học tập có hệ thống chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đề nâng cao trình 
độ văn hóa và chính trị cho các đẳng 
viên. Phải giúp đỡ cán bộ không đẳng 
phái nâng cao trình đọ. Phải duy trì 
quan hệ chặt chẽ với Đảng cộng sản 
Pháp »(17). : 

Đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc còn nhắc 
Trung ương Đảng phải hết sức cảnh 
giác trước âm mưu xâm lược của phát 
xít Nhật...; phải lột mặt nạ bọn tờ 
rốt kít làm tay sai cho phát xit, « phải 
tiêu diệt chúng về chỉnh trị? (18): 
Đăng phải kiềm soát các báo chí của 
Đăng đề tránh những khuyết điềm về 
kỹ thuạt và chính trị... 

Những ý kiến trên đày thề hiện sự 
vận dụng sáng tạo nghị quyết Đại hội 
thứ bảy của Quốc tế cộng sản vào 
điều kiện cụ thề của Đông-đương 
trong thời kỳ vận động dân chủ. 

Dưới ánh sáng của nghị quyết đó, 
được sự lãnh đạo đúng đắn của đồng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc và của Đẳng, 


`'\(Xem tiếp trung 60) 


(14) Hö-Chí-Minh : 7edn sập. Nzrb Sự thật, 
Hà-nội, 1982, tập 3, tr. 99. 

(150.016) Hồ-Chí- Minh: sách đã dẫn,tr. 114. 

(17), (18) Hồ-Chí- Minh : Sách dã dẫn. 
tr. 115, 
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Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HÔI 


CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: 


TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG VÔ SẲN 
DƯỚI HÌNH THỨC NÀY HOẶC HÌNH THỨC KHÁC 


Đà: cũng là một quy luật phô biến 
- của quá trình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mà những người cách mạng 
chàn chính ở 
phải tuân theo, nếu muốn trung thành 
phục vụ cho lợi ¡ch của giai cấp công 
nhân và nhân dâu lao động. — * 

Thật vậy, việc tiến hành cách mạng 
vô sản hay cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, dù dưới bất cử bình thức nào, 
tử lầu đã trở thành một việc tất yếu, 
do sự phát triền khách quan của xã 
họi tư bản chủ nghĩa quy định. 

Dựa vào việc phản tích những 
màu thuẫn trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, Mác và Ảng-ghen đã rút ra 
kết luận là: phải tiến hành cách 
mạng vô sản, đưa giai cấp công nhân 
lên nắm chính quyền Nhà nước, thiết 
lập chuyên chính vỏ sẵn. Trong hoàn 
cảnh chủ nghĩa tư bản còn ở giai 
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tất ca các nước đều - 


QUYẾT - TIỀN 


đoạn tự do cạnh tranh, Mác và Ẳng- 
ghen cho rằng cuộc cách mạng vô 
san phải được tiến hành đồng thời 
trong nhiều nước, ít nhất là trong 
các nược tư bản chủ nghĩa chủ yếu. 
thị mới thẳng lợi được. Và cuộc cách 
mạng ấy tất yêu phải.tiến hành bằng 
bạo lực (trừ trường hợp nước Anh và 
nước Mỹ lúc bấy giò là những nước 
mà chủ nghĩa quân phiệt chưa phát 
triền), phải đập tan bộ máy Nhà 
nước cũ và lập ra một bộ máy Nhà 
nước mới của giai cấp vô sản. Mác và 


-Ảng-ghen cũng đã đề xuất tư tưởng 
_`về sự liên minh giữa phong trào vô 


sản và phong trào nông dân. 


hế tục những tư tưởng ấy của 
Mác và Ảng-ghen. trong thời đại mới 
của lịch sử thế giới, khi mà chủ nghĩa 
tư bàn đã phát triền thành chủ nghĩa 
đề quốc, Lê-nin đưa ra một học thuyết 
hoàn chỉnh về cách mạng vô sản. 


_ Lê-nin cho rằng: trong giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa, cách mạng vô sản 
đã trở thành vấn đề trực tiếp, do sự 
chín muồi của những mâu thuẫn trong 


hệ thống đế quốc chủ nghĩa, và do , 
_ sức nhất, triệt đề nhất trong lịch sử 


những tiền đề vật chất của chủ nghĩa 
xä hội đã được chuủần bị đày đủ. 

Chủ nghĩa để quốc là chủ nghĩa tư 
ban ăn bám, thối nát và rấy chết; là 
sự chuân bị vặt chất đầy đủ nhất cho 


chủ nghĩa xã hội, là “đêm trước của~ 


cách mạng vô sản». Trong thời đại 
này, nhất là tử sau thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mưởi Nga vĩ đại, phong 
trào vỏ sản ở các nước tư bản chủ 
nghĩa có, thể và phải liên minh với 
phong trào giải phóng các dàn tộc bị 
áp bức thành một mặt trận chung 
chống chủ nghĩa để quốc quốc lẽ. 


Căn cử vao quy lưặạt phát triển 
không đều của chủ nghĩa tư bản 
trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, 
quy luật này dân đến sự chín muôi 
khong đều của cách mạng vô sản trong 
các nước khác nhau, Lèẻ-nin cho rằng 
-eách mạng vô sản có thê nỗ ra và 
giành tháng lợi ở một số nước, thậm 
chí trong một nước riêng biệt — nước 
này không nhất thiết là nước phát 
triền nhất về kinh tế, trái lại đó có 
thể là nước có nền kinh tế phát triền 
thấp hơn nhưng lại là khâu yếu nhất 
trong sợi dây chuyền đế quốc chủ 
nghĩa. Luận điềm cực kỷ quan trọng 
và sáng tạo đó của Lê-nin, về sau đã 
được thực tiễn lịch sử hoàn toàn 
chứng thực. 


Cùng với luận điềm cơ bản nói 
trên, Lê-nin còn đề xuất và chứng 
giải nhiều luận điềm mới về nguyên 
- tác của lý luận và thực tiễn cách 
mạng vô sản, Đó là những luận điềm, 
vẻ tỉnh thế cách mạng, về những. 
động lực và những giai đoạn phát 
triền của cách mạng xã hội chữ nghĩa, 
_về các quy luật phát triền của quá: 
trinh cách mạng thể giới, về chuvên 
chính vô sản, về các đồng mình của 
glai cấp vÒ sản, về vai trò lãnh đạo 
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của đẳng cộng sản trong việc cải tạo 
xã hội bằng cách mạng v.v. 


Chúng tì biết rằng cách mạng 
vô sản là một cuộc cách mạng sàu 


loài người. Dó cũng là một cuộc cách 
mạng toàn điện, lâu dài, phức tạp và 
đầy khó khăn. Tỉnh sâu sắc, triệt đề, 
toàn diện và làu dài ấv là do mục 
đích, nội dung, đặc điểm của cuộ 
cách mạng ấv quyết định. _ 


Mục đích của cách mạng vô sản 
không phải là thay thể chế độ bóc lột 
này bảng chế độ bóc lột khác, sự 
thống trị của giai cấp bóc lột này bằng 
sự thống trị của giai cấp bóc lột khác 
mà là thủ tiêu mọi hình thức bóc lột, 
mọi sự thống trị giai cấp,đưa nhân dàn 
lao động lên địa vị người làm chủ xã 
hội, xây dựng một xã hội không còn 
giai cấp và chế độ người bóc lột 
Igười, xâv dựng một xà hội văn minh 
và hạnh phúc cho tàt cả mọi người 
lao động. 


“ Với mục đích như thẻ, cuộc cách 
mạng vò sân dương nhiên phải mang 
tính chất toàn điện nghĩa là nó phải 
Liến hành trên tất ca mọi lĩnh vực 
chính tr, kính tế, văn hóa và tư 
tưởng, song lĩnh vực kinh tế là lĩnh 
vực cơ bản nhất của đời sống xã hội, 
cho nên cuộc cách mạng vỏ sản chủ 
yếu là mót cuộc cách mạng kinh tế— 
xã hội, đúng như Alác đã nói: việc 
giải phóng giai cấp công nhàn vẽ mặt 
kinh tế là một mục đích vĩ đại mà 
bất cứ phong trào chính trị nào của 
giai cấp vô sìn cũng phải phục tùng. 
Một sự giải phóng về kinh tế như thế 
tất vếu bao gồm sự thủ tiêu chế độ 
bóc lột tư bản chủ nghĩa, giải phóng 
lực lượng sẵn xuất của toàn xã hội, 
phát triên lực lượng sản xuất mạnh 
mẽ, trên cơ sở đỏ xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, tiến tới xóa bỏ 
các giai cấp nói chung. Đó chính là 
nội dụng kinh tế — xã họi cơ bàn của 
cách mạng vô sản, 
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Đương nhiên muốn đạt được str 
giải phóng kinh tế, giai cấp vỏ sàn 
trước hết phái thực hiện tháng lợi 
cuộc cách mạng chính trị, lật đỏ ách 
thống trị của giai cấp tư sản, giành 
chinh quyền về tay mình và to¿n thể 
nhân đản lìịo động, Đó là tiền để 
không tê thiếu được đề thực hiện 
sự giải phóng về mặt kinh tế. 


Song nội dụng của cách mạng VÔ 
sản không chỉ bao gồm các mặt kính 
tế — xã hội và chính trị. Cuộc cách 
mạng vÔ sản còn có nội dung về từ 
tưởng và văn hóa nữa. Nghĩa là nó 
phải giải phóng nhìn đân lao động ra 
khỏi mọi xiếng xích nó lệ vẻ tính 
thần, thiết lập thế giới quan khoa 
học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
nhân sinh quan còng sản chủ nghĩa, 
xây dựng mìột nên văn hóa mới và 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa có ý thức làm chú tập thê, có 
trình độ văn hóa và khoai hẹc KỶ 


thuật ngày cảng cao, có thái dộ 
lao dòng mới có lòng yếu nước 


nỏng nàn và tỉnh thăn quốc tế vỏ 
sin trong sáng. 

Như vậy,, nội dung toàn diện của 
cách mạng vỏ sản là tiến hành cách 
Hang về chính trị, kinh tẻ, vàn hóa 


và từ tưởng nhằm cải táo triệt đề xã 


hội cũ và xảyv dựng xã hội mới vẻ 
mọi miặt, Mà như vậy tất yêu nó phái 
bao gốm cá hai mặt: cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, hi mặt nàv hiên guan Khang khít 
với nhau, trong đó xảy dựng là chủ 


véu. Đương nhiên hai mặt đó của 
cách mạng vỏ sản được tiến hành 


thong qua cuộc đâu tranh gáy gái 
chống lại Kẻ thủ giải cấp trong và 
ngoài nước và vượt qua những từ 
tưởng và hành động tiên cực trong 
nội bộ nhàn đàn lao độnĐ, Kẻ cả giai 
cập tiên phong Và đìng của HÓ., 

khác với các cuộc cách mạng trước 
kia trong lịch sử loài người, cách 
mạng vô sản có những đặc điềm là: 
nó thiết lập sự thống trị chính trị 
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của đa số nhàn đàn lao động thay 
cho sự thống trị của thiều sỐ 
bọn hóc lột; với việc giành được 
chính quyên Nhà nước, thiết lặp 
chuyên chính vô sản, cách mạng vò 
sản mới eb†coi như bắt đầu chứ chứa 
phải là kết thúc, bởi vì quan hệ sản 
xuất và những hình thức kinh tế xã 
lội chủ nghĩa không thêra đời trong 
lòng xã hội cũ mà phảfFˆxàyv dựng từ 
đầu,dựa vào tiền đề thẳng lợi của cách 
mạng chính trị; cách mạng vỏ sản 
khòng chỉ đưa trình độ văn hóa của 
nhĩin đàn lên rất cao, mà còn phái làm 
cho nhân đàn lao động hoàn toàn đoan 
tuyệt với hệ tư tưởng của giai cấp 
bóc lột và mọi tập tục xấu xu của vã 
hỏi cũ, đó là điều mà không một cuộc 
cách mạng nào trước đây tự đạt cho 
mình nhiệm vụ phải làm, và làm nồi. 


Với những nội dung và đặc điểm 
như thẻ, cách mạng vô sản không chỉ 
là một cuộc cách mang toàn diện, mà 
còn là một cuộc cách mạng hết sức sảu 
sà@ và triệt đề, Do đó, mà nó cùng rất 
khó Khăn, phức tạp, làu đài, phải trải 
qua những cuộc đầu tranh rất quét 
liệt chồng lại mọi kẻ thủ giai cấp và 
phải vượt qua sự phản ứng và ngĩn 
lrở của các thế lực tự phát tư bản 
chủ nghĩa cùng những tập tục xâu xa 


của Xã hôi cũ. 
v „_ X 


Và điều đó đòi hỏi phải có sự lãnh 
đạo sắng suốt và kiên cường của 
Dạng tiền phong của giai cấp công 
nhàn — giải cấp Liên tiến nhất trong 
lịch sử loài người; cũng như phi có 
những lực lượng cách mạng hùng 
manh mới mong gðiành được thang lợi 
cho cách mạng vỏ sản. 


[tàng tiên phong phải tiêu biểu cho 
tính thần cách mang triệt đề của giai 
cấp cóng nhìn, tiêu biểu cho lòng 
đùng cảm, đức tính hv sinh, sự trung 
thành phục vụ lợi ích của toàn thê 
nhìn dân lao động, Nó phái có KÝ 
luật rất nghiêm nơi, có quan hệ gắn 
bỏ với quan chúng lao động, Đặc biệt 
nó phái có sự sáng suốt của một đăng 
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Mác — Lê-nin, có năng lực định ra 
dường lối chiến lược, sách lược đúng 
đắn và động viên, tồ chức quần 
chúng thực hiện thắng lợi đường lõi, 
chiến lược và sách lược đã vạch ra, 
biết kết hợp mục tiêu trước mắt với 
mục tiêu làu dài, kết hợp nguyên tắc 
cứng rắn với sách lược mềm dẻo, kết 
hợp sức mạnh trong nước với sức 
mạnh của sự ủng hộ quốc tế. Một 
đảng như thế, đương nhiên là phải 
có tính thần quốc tế vô sản trong 
sảng. 

Trong những lực lượng của cách 
mạng vỏ sản, nồi bật lên là sự liên 


không bao giờ lại tự nguyện rút lui 
khỏi vũ đài chính trị, từ bỏ chính 


_quyền của nó, tử bỏ việc áp bức, bóc 
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minh giữa công nhân và nông dân lao - 


động. Đó là hai giai cấp cơ bản, hợp 
thành đội quân chủ lực của cách mạng, 
đo giai cấp công nhân lãnh đạo. Dương 
nhiên ngoài hai giai cấp đó, lực lượng 
của cách mạng vô sẵn còn có thề bao 
gom những tầng lớp lao động khác, 
và trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa 
xã hội; nó tất yếu cỏn göm cả tầng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. 


Tất cá những vấn đề nói trên, từ 
sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp 
công nhân đến việc bố trí các lực 
lượng cách mạng, từ lâu đã được chủ 
nghĩa Alác — I.ê-nin giải quyết như 
những vấn đề quan trọng của chiến 
lược cách mạng vô sản. Và điều đó tạo 
nên tính nhân đân sâu sắc, và tính 
quốc tế cao cả của cách mạng vô sản. 


Một trong những vấn đề rất quan 


trọng của lỷ luận và thực tiền cách - 


mạng vô sản là vấn đề phương thức 
giành chính quyền hay hình thức đấu 
tranh giành thắng lợi cho cách mạng 
vô sản. 

Chủ nghĩa Mác — ELê¿-nin nhận định 
rằng vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách 
mạng là vấn đề chính quvền. Chỉ có 
dùng bạo lực cách mạng của 'quần 
chúng đập tan hạo lực phản cách 
mạng của các giai cấp bóc lột thống 
trị thi mới giành được chính quyền 
về tay nhân dàn lao động và xây dựng 
xã hội mới. Vi các giai cấp bóc lọt 


lột nhần dàn lao. động. 


Theo Mác và Ăng-ghen thì bạo lực 
là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai 
nghén một xã hội mới. Và Lê-nin cho 
răng tư tưởng cách mạng bạo lực ấy 
là nền mõng của toàn bộ học thuyết 
của Mác và Ăng-ghen. Người khẳng 
định rằng: theo quy luật chung thì 
Nhà nước tư sản chỉ có thề nhưởng 
chỗ eho Nhà nước vô sản bằng một 
cuộc cách mạng bạo lực mà thôi. Kế! 
luận đó đến nay vẫn giữ nguyên giá 
trị của nó. 


Cần nhãn mạnh rằng việc có dùng 
bạo lực cách mạng của quần chúng đề 
đập tan bộ máy Nhà nước của các 
giai cấp bóc lột và thiết lập Nhà nước 
chuyên chính vô sản hay không, đó 
là một tiêu chuần cơ bản đề phân biệt 
những người mác xít — lê nin nít với 


“bọn cơ hội chủ nghĩa đưới mọi màu 


sắc. 


Dương nhiên có nhiều hình thức 


của bạo lực cách mạng: khởi nghĩa „ 


vũ tráng, chiến tranh cách mạng, nồi 
dày của quần chúng kết hợp với cuộc 
tiến công của các lực lượng vũ trang 
cách mạng hoặc nồi dậy của quần 
chúng với sự hậu thuẫn hay yềm hộ 
của các lực lượng vũ trang cách 
mạng v.v. Đứng trên góc độ khác 
mà xét thị bạo lực cách mạng có thề 
diễn ra một cách hòa.bình hay không 
hòa bình,và điều này chủ-vếu là do đặc 
điềm cụ thề của từng nước, đo so sánh 
lực lượng cụ thề giữa các giai cấp đối 
địch, do mức độ và hình thức phản 
kháng của các giai cấp bóc lột quyết 
định. Những người cộng sản bao giờ 
cũng mong muốn giành thắng lợi với sự 
tồn thất và hv sinh ít nhất. Song cần 
thấy rằng trong điều kiện tồn tại chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa quàn phiệt 
thị khả năng quá độ hòa bình lên chủ 
nghĩa xã hội là rất quý và rất hiếm. Bởi 
vậy trong khi lãnh đạo cách mạng, 
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những người cộng sản bao giờ cũng 
phải chuẩn bị ca hai khả năng: quá độ 
không hòa bình và quá độ hòa bình, 
nhưng chủ yếu là phải chuẩn bị khả 
năng không hòa bình. Nếu ảo tưởng 
quá độ hòa bình một cách dễ đãi thì 
sẽ rất nguy hiềm. 


. — Chủ nghĩa Mác—Lê-nin không phủ 
nhận đấu tranh nghị viện, là một 
hình thức phát triển hòa bình của 
cách mạng. Cuộc đấu tranh nghị viện, 
nếu tiến hành đúng đắn, theo tính 
thần cách mạng, nhằm vạch mặt kẻ 
thù và khơi đậy tỉnh thần tự giác 
"cách mạng của quần chúng lao động 
là một việc làm có ích cho cách mạng. 
Song tác dụng cao nhất của nó chỉ là 
hỗ trợ cho cuộc đấu tranh cách mạng 
của quần chúng ngoài nghị viện, dưới 
sự lãnh đạo của đẳng mác xít ~ lê nin 
nít chân chính. Nếu coi đầu tranh 
nghị viện là hình thức đấu tranh duy 
nhất hay chủ yếu của cách mạng thi 
là sai lầm và nguy hiềm. Những 
đang sủng bái con đường nghị viện 
đều đã phải trả giá đát cho hành 
động sai lầm của mình. 


Một vấn đề quan trọng về lý luận 
(và cả về thực tiễn nữa) có liên quan 
khăng khít đến cách mạng vỏ sản 
(hay nói đúng hơn, văn đẻ này nắm 
ngay trong quá trình chuyên biến từ 
chủ nghĩa tư bản lén chủ nghĩa xã 
hội) là lý luận về cách mạng không 
ngừng, vẽ sự chuyên biển từ cách 
mạng đàn chủ từ sản sang cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


Những tư tưởng về cách mạng 
không ngừng đã được Àfác và Ang- 
ghen nêu lén đầu tiên, xuất phát từ 
yêu cầu giải quvêt những nhiệm vụ 
cách mạng trước mãt đề từng bước 
tiến tới mục đích cuối cùng của đial 
cắp vỏ sản. Mác và Ảng-ghen chỉ ra 
những lợi ích và nhiệm vụ của những 
người cộng sản là làm cho cách mĩing 
trở thành không ngừng cho tới khi 
giai cấp vò sản giành được chính 
quyền Nhà nước, thủ tiêu chế độ tư 


hữu và xây dựng xã hội mới. Trong: 
khí chưa có điện kiện trực tiếp làm 
cách mạng vô sản thi giai cấp vô sản, 
với tư cách là một lực lượng chính 
trị dộc lập, cản tham gia cuộc cách 
mạng đàn chủ tư sản chống chế độ 
chuyên chế phong kiến, và sau khi 
thắng lợi thị tùy theo lực lượng và 
tô chức của mìỉnh mà chuyên sang 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin cho rằng trong thời đại đề 
quốc chủ nghĩa, vấn đề đặt ra cho- 
giai cấp vô sản không phải chỉ là ủng 
hộ giai cấp tư sản trong cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản, không phải chỉ 
là tham gia cuộc cách mạng ấv ma 
là đầu tranh giành quyền lãnh :đao 


cuộc cách mạng ấy, biển cuộc cách 
mạng ủy thành cách mạng đàn 
chủ tư sản kiều mới, Cuộc cách 
mạng này phải được tiến hành 


trên cơ sở liên minh giữa giai cấp vô 
sản với nông dân, nhằm thiết lập 
chuyên chính dàn chủ cách mạng của 
công nông. lê-nin chỉ ra tang cách 
mạng dân chủ tư sản càng triệt đề 
thi càng tạo điều kiện thuận lợi cho 
cuộc đấu tranh sau này của giai cắp 
vô sản để xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 
Và muôn chuyền biến cách mạng dân 
chủ tư sản thành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thì giai cấp vô sẵn phải: 
đtữ vững và tăng cường quven lãnh 
đạo của mình đòi với cách mạng, 
phải thực hiện và củng cố sự liên 
mình với nòng dân lao động và phải 
chuần bị cơ sở cho việc thiết lập 
chuyên chính vô san, 

Cũng trong thời đại để quốc chủ 
nghĩa, lê-nin cho rằng sự quá độ lén 
chủ nghĩa xã hội tiên phạm vị toàn 
thế giới phải được thực hiện thòng 
qua sự liên mình chặt chẽ giữa phong 
trào vỎ sản Ở các nước đế quốc từ 
bạn với phong trào giải phóng dàn 
Lộc, dưởi khâu hiệu ®©€Vò sản tất cả 
các nước và các đàn tộc bị áp bức. 
đoàn Kết lại!Đ, 

Thực tiên cách mạng các nước 
trong hơn nữa thê ký qua đã chứng. 
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minh rằng những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về cách 
mạng vô sản là hoàn toàn đúng. Việc 
hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa đã 
ra đời ở khấp các lụè địa, việc hinh 
thành và lớn mạnh nhanh chóng của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
chứng tỏ rằng tính tất yếu của cách 
mạng vô sản, từ lĩnh vực lý luận đã 
trở thành hiện thực sinh động trong 
cuộc sống của nhiều dân tộc. Đấy là 
chưa kề, một số dân tộc khác đã chọn 


cho minh khuynh hướng xã hội chủ. 


nghĩa trong sự phát triền đất nước. 

.Thực tiễn cũng chứng tỏ rằng việc 
-đùng bạo lực cách mạng đập tan bạo 
đực phản cách mạng của ke thù là 
quy luật phô biến của cách mạng vô 
-sản trong thời đại ngày nay. Phải 
dùng sức mạnh vô địch của quần 
chúng có tồ chức và ít nhiều có vũ 
khi đạp tan bộ máy Nhà nước của 
các giai cấp bóc, lột, thiết lập chuyên 
chính vô sản, tiến hành cải tạo xã 
hội bằng cách mạng, xây dựng nên 
. mót xã hội hoàn toàn mới, đó là điều 


mà tất cả các nước xã hội chủ nghĩa - 


đều đã làm đề bảo đảm cho quá trình 
"tiến lên (hủ nghĩa xã hội giành được 
thắng lợi. Khái niệm bạo lực bao giờ 
cũng phải bao hàm sức mạnh của vũ 
khí ở mức độ nhất định. Đúng là Ở 
một vài nước xã hội chủ nghĩa anh 
em. sự chuyên biến từ cách mạng dân 
chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa 
được tiến hành bằng phương pháp 
hòa binh. Đó là do ở các nước ấy, 
giai cấp vô sản đã nắm được quyền 
lãnh đạo cách mạng dân chủ hoặc có 
lựơ lượng và vai trỏ lớn trong cách 
mạng ấy khiến cho về sau nó có điều 
.‹kiện thuận lợi đề loại trừ “bọn tư sẵn 
phản động, nắm được quyền lãnh đạo 
quần chúng tiến Tên giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Các đáng vô 
sản ở các nước này đều có lực lượng 
vũ trang quần chúng trong tay. Còn 
căn phải kề thêm đến điều kiện quốc 
tế thuận lợi của các nước ấy do có sự 
-giúp đỡ mạnh mẽ 'của Liên-xô. Tải 


.@Ứứu nước và giải 


cả những tỉnh hình ấy làm cho bọn 


phản động không đám dùng vũ khi 


chống lại quá trình chuyên biến tử 
cách mạng dân chủ lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Song ngay cả (rong 
những trường hợp như vậy, chúng ta 
cũng không được quên rằng nhân dân 
cách mạng ở các nước ấy đã phải 
trải qua cuộc chiến tranh ác liệt 
chống chủ nghĩa phát xÍt quốc tế và 
bẻ lũ tay sai của chúng ở trong 
nước — trong cuộc chiến tranh này, 
họ đã phải cảm súng chống lại kẻ thù 
của giai cấp và dân tộc, đã phải hy 
sinh biết bao xương máu đề ouõi cùng, 
với sự giúp đỡ có tính chất quvết 
định của quân đội Liên-xô họ đã 
chiến thắng kể thù, đưa cách mạng 
đân chủ nhân dân đến thắng lợi, tạo 
điều kiện vô cùng thuận lợi cho cuộc 
cách mạng xĩ hội chủ nghĩa diễn ra 
Sau này. 

Riêng ở Việt-nam, Đẳng ta đã văn 
dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin về cách mạng vô sản vào 
điều kiện cụ thề của nước ta. 


Đảng ta ngày từ đầu đã xác định 
đi con đường cách mạng vô sản đề 
phóng dân tóc, 
theo đúng tư tưởng của đồng chí 
Nguyễn-Á¡-Quốc, người Việt-nam đau 
Liên đã tìm thấy chàn lý ở chủ nghĩa 
Mác ~ Lê-nin. 


Trong điều kiện một nước thuộc địa, 
nửa phong kiến, Đăng ta chủ trương 
đi con đường đó bàng cách thực hiện 
đường lối cách mạng dân tộc đản 
chủ nhân dàn tiến lên cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt-nam, Cuộc cách 
mạng này ngay từ đầu đã đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, với một mặt trần 
thống nhất dần tộc ròng rãi, dựa 
trên cơ sở liên mình eông nông vững 
chúc — đội quản chủ lực của cách 
mạng Việt-nm., 

Và trong tiến trình cách mạng, 
Đăng ta đã tùy theo tỉnh hình cụ thề 
từng lúc, từng giai đoạn cách mạng 
mà vận đụng chiên lược và sách lược 


99. 


cách mạng thịch hợp như ta đã thấy 
trong suốt quá trình lịch sử của Dảng. 


Đặc biệt là Đảng ta đã có sáng tạo 
lớn trong việc vận dụng hinh thức 
của bạo lực cách mạng trong điều 
kiện cụ thề của nước ta. Trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng Việt-nam, 
Dàng ta đã thực hiện đúng đắn những 
lời dạy sau đây của Hỗ Chủ tịch 

“Trong cuộc đấu tranh gian kLôỗ 
chống kẻ thù của giai cấp và của dàn 


tộc, cản dùng bạo lực cách mạng £ 


chống lại bạo lực phản cách mạnø, 
giành lấy chính quyền và bảo vệ 
chính quyền»(1).  - 

đ Tủy tỉnh hỉnh cụ thề mà quyết 
định những hình thức đẩn tranh 
cách mạng thích hợp, sử dụng đúng 
và khéo kết hợp các hình thức đấu 
tranh vũ trang và đấu tranh chính 
trị đề giành thắng lợi cho cách 
mạng, (2). | 

Thực tiễn thắng lợi của cách mạng 
Việt+n:m trong hơn nửa (thế kỷ qua 
đã chứng minh rằng những lời dạy 
nói trên của llồ Chủ tịch là hoàn toàn 
đúng. 

Qua vậy, trong suốt quá trinh 
cách mạng Việt:nam, kề từ cách 
mạng Tháng Tám năm 19415 đến kháng 
chiến' chống Pháp và kháng chiến 
chống Alỹ, Đăng ta đã kiến trì thực 
hiện đường lối bạo lực cách mạng mà 
hình thức cơ bản là sự kết hợp giữa 


đấu tranh vũ trang với đấu tranh, 


chính trị. Nhờ vậy mà đã đưa cách 


mạng Việt-nam đến thắng lợi rực rỡ/ 


nhưữ ngày nay - / 


ñ0 


Như vậy, thực tế: cách mạng 
Việt-nam ä góp phần mình vào việc 
làm sáng Ìỏ một trong những quy 
luật phồ biến của quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội: đó là quy luật 
phải tiến hành cách mạng vô sản duới 
hinh thức này hay hình thức khác. 
Không tiến hành cách mạng vô sìn 
bằng hình thức thích hợp, không sử 
dụng bạo lực cách mạng thi không 
bao giờ có thề đưa quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa -và xây dựng 


chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi được. 


Đó thật là một chân lý hiền nhiên. 


(1), 2) Hà-Chí-Minh: Cách mạng Tháng 
Mười ơi đại mở ra con đường giải phóng cho 
các đán tọc. 


Bộng chí Nguyễn-Ái-(uốc... 
(Tiếp †hco trang 53) 


phong trào đấu tranh đòi quyền tự 
do đân chủ, đòi cải thiện đời sống 
của nhân dân ta đã trở thành phong 
trào quần chúng rộng rãi, lôi cuốn 
đông đảo quần chúng tham gia và qua 
đó đã giáo dục ý thức chính trị cho 
hàng triệu người. Theo đà phát triền 
của phong trào cách mạng của quản 
chúng, uy tín của Đấng và của đồng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc càng được mở 
rộng và ăn sâu trong quần chúng 
nhân dân ` 
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Sinh hoạt tư tưởng 


CHỨC VỤ VÀ UY TÍN 


+ 


HÔNG thường, bất. cử 
người lãnh đạo nào cũng 


2. : 
“t phải có một uy tín nhất 
định; chức vụ càng cao 


thi uy tín càng lớn. Bơi vì không có 
uy tín thì không thê lãnh đạo, thuyết 
phục và tập hợp người khác được. 
Uy tín là điều kiện bảo đảm hiệu 
quả công tác của người lãnh đạo. 
Người lãnh đạo không có uy tín thi 
nói chẳng ai nghe, làm chẳng nên 
trỏ trống gi. Vả chăng, khi tập thê 
và cấp trên giao cho người nào đó 
một chức vụ nào đó tức là đã cắn cứ 
vào phẩm chất{ năng lực và uy tín 
của anh ta rồi. Không có uy tín, làm 
sao anh ta có thề được cất nhắc, 
đề bạt? 

Nhưng đĩ nhiên sự đời không đơn 
giản như vậy. Không phải hễ cứ có 
chức vụ là đã có uy tín, càng không 
phải đã có uy tín đầy đủ. Uy tín, 
theo đúng nghĩa chân chính của nó 
là sự tín. nhiệm mà người đó có được 
bằng chính phầm chát 0à tài năng của 
mình. Chức vụ không đẻ ra uy tin, 
không quyết định uy tín. Uy tín 
không phải bao giờ cũng tỉ lệ thuận 
với chức vụ. Thực tế đã chẳng có 
những người ở cương vị khá cao, 
thăm chí rắt cao nhưng lại không có 
uy tín hoặc uy tín quá thấp đó sao 2 
Ở nơi này nơi nọ, đã chẳng có những 


« thủ trưởng snỏi mà quần chúng và 
cấp dưới không muốn nghe, thậm chí 
còn bị quần chúng chê trách, muốn. 
“tay chay ® đó sao? 


Rõ ràng, giữa chức vụ và uv tín tuv 
có mối quan hệ chặt chẽ với nh:u, 
nương tựa vào nhau, nhưng không 
phải là một. Theo ý nghĩa nào đó, eö 
thê hiều mối quan hệ giữa chức vụ và 
uy tín như là mối quan hệ giữa hình 
thức và nội dung. Chức vụ là hinh thức, 
còn uy tín là nội dung. Chức vụ là diệu 
kiện khách quan đề cúng cổ và nàng 
cao uy tín, trong khi uy tín là e1 
quyết định sự tön tại của chức vụ. Neu 


uy tín mất đi thì theo quy luật thông. 


thường, chức vụ trước sau cũng cẻ 
mất theo. 


Trong thực tế cũng có những 
trường hợp một người nào đỏ ở tặp 
thê này thì có uy tín, nhưng ki 
chuyên sang tập thê khác lại không 
có uy tín, hoặc ngược lại Ngay 
trong một đơn vị, người lãnh đạo có 
thề có uy tín cao với một số người 
này nhưng lại không có uy tín như 
thế với số người khác. Điều đó chứữngz 


- tổ cách xem xét, đánh giá của những 


người chung quanh, cũng như môi 
trường công tác và đặc điềm của 
mỗi tập thê cũng có ảnh hưởng đèn 
việc xây dựng uy tín của một "người. 
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vị đụ như, một người lãnh đạo 
vốn có phầm: -chất tỐt, có ning lực 
“Huyện môn giỏi, lại phụ trách 


một tập thê tốt, đoàn kết nhất trí 9 


thị dễ phát huy tác dụng và do đó đề 
eó uy tín hơn là phải phụ trách một 
đƠN VỊ Hà HỘI bộ có nhiều vấn đề 
phức tạp. Nhưng đù sao môi trường 
công tác cũng chỉ là hoàn canh khách 


quan góp phần thử thách và kiểm 


nghiệm uy lín của một người, chứ 


-khòỏng phải là cái quyết định ty tín. 


Vậy cái gi quyết định uy tín Ủy 


tin hình thành và phát triển theo 


con đường nào 2 w 


; Thực tế đã cho biết, uy tín là sự 


phàìàn ảnh phầm chất và năng lực 


của một người, do đồ tắt yếu nó phải 
lo phầm chất và năng lực quyết 
đỉnh. Nó phải là kết quả tông hợp 
ủa nhiều yếu tố thuộc về sự nỗ lực 
“hủ quan của một người trên cá hai 
mắt phạm chất và năng lực, trong đó 
nơi bật nhất, quan trọng nhàt Hà 
những yếu tố sau đày: 


— Sự pương mẫu, gương mu đến 


.mực thước về các mặt, đạc biết là về 


mặt chấp hành các chủ trương của 


đãng, pháp luật của Nhà nước, có lối 


sống trong sạch, tân tụy hv sinh vì 
lập thè. 
Ñ 

— Có tầm hiều biết rộng lớn, bao 
đömt ca nhấn quan chính trị, trình độ 
nhịn thức và vốn sống. 


® 


— Có tính thân trách nhiệm, có 


năng lực lồ chức, thẻ hiện ở chỗ: 


hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, 


— Liên hệ chặt chế và có quan hệ 
đúng đân với quần chúng, trước hết 
là với những ngườt củng cóòng tác 
hoặc cÓ quan hệ trực tiếp với mình, 

Ự⁄ : 

Không có những vếu tổ đó, người 
lãnh đạo không thê có uy tín được. 
Uvtín không phải tự nhiên mà cÓ. 
Nó phải là kết quả của sự phản đâu 
và rèn luyện gian khô, bền bị của bản 


thần mỗi người. Một người lãnh đạo, 
bằng hành động thực tế của mình, 
chứng tỏ được rằng minh thật sự có 
phẩm chàt và tài năng thị « hữu xạ tự 
nhiên hương?®, tự nhiên họ sẽ được 
quân chúng tin yêu, kính trọng và tín 
nhiệm. “Prái lại, một người nào đó 
nều không gương mảu? chỉ nói không 
làm, lời nói không đi đôi với việc 
làm, không nghiêm chỉnh ¿hấp hành 
cúc chủ trương, chính sách của Đẳng 
và Nhà nước, không đảm đương nồi 


,nhiệm vụ được giao, thậm chí còn lợi 


dụng. chức quyền làm điều sai trái, 
thì đủ họ có nắm giữ chức vụ gi, dù 
họ có tự để cao bao nhiêu, có được 
người này người khác tán tụng như 
Lhế nào, họ cũng vẫn không thê có 
uy tín. Lê-nin đã dạy: Người lãnh 
đạo cần phải giành lấy uy tín tuyệt 
đối trong quïn chúng bằng chính nghị 
lực của mình, bằng ảnh hưởng tư 
tưởng và hành động thực tế của minh. 
chứ không phải bảng danh hiệu và 
chức vụ (1). Hồ Chủ tịch cũng căn dặn: 
(€ Jƒrróc mặt quần chúng, không phải 
ta cứ viết lên trăn chữ «cộng sản » 
mà ta được họ yêu mến. Quần chúng 
chỉ quý mến những người có tư cách, 
đạo đức. Muốn hướng đản nhân dân, 
minh phìi làm mực thước cho người 
ta bát chước P2), ch 


Nhữ thẻ, xày dựng cho được một 
uy tin cần thiết không phải là việc dễ 
đàng. Phản đầu đề giữ vững và không 
nưửững nàng cao uy tín càng khó khăn 
hơn. Nó đòi hỏi phải có ý chỉ, có nghị 
lực, Người Ở cương Vị càng Cao càng 
phải hết sức chấm lo giữ gin uy tín, 
viuy tin của họ không phai đơn 
thuần chỉ là uy tín cá nhân mà còn 
liên quan đến uy tín chung của tập 
thể. của Đăng, Chỉ cần họ một phút 
thiệu cảnh giác với mình, buông thà 

› 


(l) Xem VỊ. Lê-nin: Toàn tệp. (bản tiếng 
Nua). tập 495. tr. 353 

t2 Hồ Chi: Mn:h: Ứà xây đựng Đảng, 
Nxb Sự thát, Hà nội. 1980,tr 28. 


mình là có thê phạm sai lầm lớn, làm 
mất uy tín của minh, làm hại thanh 
danh của Đăng. Không phải ngẫu 
nhiên mà ông cha ta đã 4úc kết: 
«Mua danh ba vạn, bán danh ba 
đồng»! 


Không nhận thức đầy đủ những 
điều nói trên, hiện nay trong chúng 
ta có một số người lầm tưởng rắng 
dường như họ cứ có chức vụ là đã 
có uy tín, mọi lời nói và việc làm 
của họ đều được quần chủng đồng 
tình. Từ đó, họ chủ quan trong công 
tác, không. chịu' học tập, rèn 7uyện, 
không khiêm tốn, không dân chủ khi 
bàn bạc công việc, thậm chỉ cá nhàn, 
độc đoán, thích #Slên Fỡp* dạy bảo 
-người khác, thích người khác phải 
trọng vọng, quy lụy mình. Họ không 
biết rằng do kém gương mẫu, kém 
năng lực, làm nhiều việc sai trái, họ 


không được quản chúng tín nhiệm 


nữa, uy tín của họ đã mắt rồi, 


Cũng có người muốn xây dựng 
cho mình một uy tin nào đó, nhưng 
không phải bằng nghị lực và sự gương 
mẫu của mình, mà lại bằng những 
thủ thuật riêng, đại loại như: tranh 
thủ, lôi kéo người này, công kích nói 
xấu người khác, hạ uy tin người khác 
đề đề cao mỉnh ; xun xoe nịnh bợ, lấy 
lồng cấp trên, làm raxẻ mình là người 
gần gũi, tín cậy của cấp trên; cố giữ 
một khoảng cách nào đó với quần 
chủng và cấp dưới, vuốt ve, đe nạt 
cấp dưới. cố lố ra ta đây là * nhàn vật 
quan trọng ®¿ chỉ nhận làm và muốn 
làm những việc nào ngon ăn», dễ 
« nòi tiếnế®; báo cáo láo, tô vẽ thành 
tích đề được * nồi tiếng ®, v.v. Những 
người như thế thường rất chú ý giữ 
mình, giữ minh đến tròn như hòn bi, 
không đám nói thẳng, nói thật. Làm 
việc gỉ cũng chỉ sợ sai, sợ bị phê bình, 
sợ bị mất «uy tín". Họ không biết 
rằng, với những thủ đoạn ấy, họ chẳng 
bao giở xây dựng cho ¡ninh được uy 
lìn, mà nếu có chăng thị “uy tín " cúa 


họ cũng chỉ là uy tín giả, uy tín bề 
ngoài, không hơn không kém, 


Tệ hơn nữa là có một số người bất 
chấp cả việc giữ gin thanh danh, uy 
tín, lợi dụng chức quyền đề ăn cáp 
của công, ăn hối lộ, thôòng đồng với 
bọn gian thương, tư sản đẻ làm giàu, 
ức hiếp quân chúng. Trên thực tế, họ 
đã thoái hóa biến chất, sa sút nghiêm 
trọng về phẩm chất đạo đức, khòng 
còn một chút uy tín nào trước nhàn 
dàn. Điều đáng chú ý là trong bộ 
phận ấy có cả một số cán bộ đã từng 
lăn lộn nhiều năm trong thời kỷ đấu 
tranh chông địch, đã từng có fủy tín 
khả lớn trong quần chúng. 


Nói rộng ra một chút, ngoài phạm 
ví Imột cá nhàn, đôi khi ta còn gặp cả 
một nhóm người vì lẽ này lẽ nọ, họ 
tán tụng, de cao ®uy tín» của nhau. 
Khi phạm khuyết điểm, sai lắm, họ 
vào húa với nhau đề tìm cách lấp 
liễm, bênh che, giữ gìn Suy tín? cho 
nhau. Có khi nhờ «phù phép» mà 
trước cấp trên và quần chúng, tôi của 
họ biến thành công, làm ăn chẳng ra 
gi nhưng lại rùm beng là có thành 
tích lớn; họ được nhận đủ thứ danh 
hiệu và tước vị, giày khen và tiền 
thường; một vài cá nhàn nào đó “uy 
tín” lên như điều ! 


Những hiện tượng không lành 
mạnh nói trên là hoàn toàn xa bị với 
chúng ta, những người cộng sản. 
những người cách mạng chân chính. 
Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lin 
phê phán rất gạy gát những hiện 
tượng đó, Trong nhiều nghị quyết, 
Đảng ta đã khẳng định mạnh mẽ 
rằng cần phải kiên quyết thí hành 


ký luật những cán bộ, đẳng viên làm *ˆ 


bậy, phải thay đôi những cán bộ, đẳng 
viên không cỏ đủ những vêu cầu về- 
phẩm chất và năng lực đàm đương 
trách nhiệm được giao, không còn uy 
tín trước quản chúng. Xhưừững đáng 


(Xem tiếp lrang 702 


c3 


( 


VỀ THỊ HIẾU THẦM MỸ CỦA THANH NIÊN 
Ở CÁC TỈNH, THÀNH MIỀN NAM 


SinNH hoạt văn hóa, văn nghệ tại 

các tính, thành miễn Nam ngày 
càng thu hút đóng đảo công chúng. 
Tại khu vưc`H2 cũ, trong năm 1982, 
có ngót 100 triệu lượt người xem 
phim. Có những bộ phím mới chỉ 
phát hành một đợt đầu đã có ngói 
HIỌt Triệu lượt người xem, Ở thành 
phó Ho-Chí-Minh môi năm có từ 25 
đến 2; triệu lượt người xem văn nghệ 
quản chúng, § đến 9 triệu lượt người 
xem sản Khấu chuyên nghiệp, 1 triệu 
rười lượt người xem các nhà bảo 
tàng. Trên địa bàn thành phố, này 
có những tháng, hàng đêm có tới 50 
nghìn người đi xem biều điễn ca 
nhạc. Nghĩa là hằng tháng công chúng 
sản sàng chỉ ra ít nhất lõ triệu đồng 
dê được thường thức riêng bộ môn 
eœ+ nhạc. 

[ực lượng công chúng đọc sách 
bảo, xem triên lãm, than øia sinh 
hoạt các nhà văn hóa, câu lạc bộ ở 
dày cũng hết sức lớn. Cho đến giữa 
năm 1983, thành phố đã có 232 nhà 
văn hóa, câu lạc bộ thuộc các cấp, các 
nành, thu hút hàng năm trên 20 triệu 
hượt người tham gia. Ở đày, có những 
cơ sở như Câu lạc bộ lao động, Nhà 
văn hóa thanh niên thành phố thuốc 
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hạng lớn nhất nước. Chỉ riêng trong 
mỘI Nhà văn hóa thanh niên thành 
phố đã có trên 30 đội, nhóm, câu lạc 
bộ nhỏ, có trên 100 lớp học, ngót 60 › 
loại hình hoaạ&động khác nhau. Tám 
năm qua, Nhà văn hóa thanh niên 
thánh phố đã thu hút hơn 8 triệu 
lượt người đến sinh hoạt và riêng 
trong năm 1953, số lượt người đến 
sinh hoạt tại đây dự tính lên tới một 


triệu sảu mươi vạn. : 


- Pham gia sinh hoạt văn hóa, văn 
nghệ tại các tỉnh, thành miền Nam 
hiện nay, thanh niên chiếm một tV 
lè rất lớn. 


Theo sự thăm dò gần đây nhất, 
chúng tôi dược biết trong sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ hiện nay chỉ có 
6,035 số người thuộc lửa tuôồi từ 46 
trở lên, 2!1.73X số người từ 31 đến 
đỗ tuổi, trong khi đó có tới 72,214 sỏ 
người thuộc lứa tuổi từ 15 đến 30— 
tức là thanh niên. " 


Chúng ta để dàng nhất trí với nhàn 
ràng: một sinh hoạt văn hóa không 
ai chịu tham gia, một tác phẩm văn 
nghệ Không ai muôn thưởng thức thị 
đó là sinh hoạt văn hóa để, là tác 
phầm văn nghệ dờ. Nhưng, ruột sinh 


hoạt văn hỏa. một tác phầm văn nghệ 
được thật nhiều người tham gia, thật 
nhiều người hưởng ứng ở đây phải 
chăng đã là sinh hoạt văn hóa tốt, 
phải chăng đã là tac phầm văn nghệ 
hay 2 


Câu hởi giản đơn, nhưng trả lời 
cho thật đúng, hoàn toàn không đơn 


giản. Bởi vì nó kéo theo nhiều câu: 


hỏi khác, phức tạp hơn. Còng chúng, 
trong đó gần 3/1 là thanh niên đó, 
tại thành phố Hồ-Chi-Minh và tại 
miền Nam nói chung, là ai ? Thị hiếu 
thầm mỹ nơi họ được hình thành 
trên cơ sở nào? loại thị hiếu thầm 
mỹ nào nơi họ phai chiều theo ? Loại 
thị hiếu thầm mỹ nào phải kiên quyết 
gạt bỏ,v.v. Trả lời đúng cho mỗi 
câu hỏi đó thật không dễ. Mà mỗi sai 
lầm trong việc trả lời cho một trong 
những câu hỏi ấy lại dễ kéo theo 
những sai lầm mới. Sai lầm không 
chỉ trong điễn xuất của điển viên, 
của đạo điển, của những người tò 
chức in ấn, phát hành, xuất bản sách 
báo, của những người tỏ chức cụ thê 
các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, v.v, 
mà có thể sai làm ngày từ trong suy 
nghĩ ca những người sáng tác văn 
nghệ lúc họ cầm bút ngồi trước trang 
giấy trắng. Và cùng với những sai 
lầm ấy có thẻ kéo theo cả những sai 
lầm trong tư duy lý luận của một số 
người đề xuất chủ trương văn hóa, 
văn nghệ, hoặc công tác trên mật 
trận đấu tranh tư tường và trước biết 
là trong lực lượng thanh niên của 


chúng ta. | 


Tỉnh hinh về thị hiếu thầm mỹ của. 


thanh niên và của công chúng văn hóa, 


văn nghệ tại các tỉnh, thành miền ` 


Nam nói chung là rất phức tạp. 


Sau máy năm theo dõi công chúng 
sản khấu chẳng hạn, đặc biệt là sản 
khấu kịch nói,ở thành phố Hôỏ-Chi- 
Minh, cho đến khoảng đầu năm 1980, 
chúng ta dễ đi đến một str đúc kết có 
tính chất lý luận rằng: Sự hấp dàn 


đối với công chúng sản khấu tại thành 
phố này dựa trên ít nhất là ba vều 
Lố: thứ nhất là phải hấp dân bằng 
« thần tượng điển viên”; †hứ hưi là 
phải hấp dẫn bằng các vai hề hài 
chuyên trách thật sôi nói đề thỏa 
mãn như câu giải trí đơn thun, và 
th ba là người xem phải “được thấy 
minh trên sản khău ?, nghĩa là hiện 
thực được thể hiện trên sản khảo 
phải dinh líu tới người xem càng lrực 
tiếp càng dễ hấp dắn. 


Thế nhưng một sự đúc kết như vậy 
đã hóa ra mất hết v nghĩa lúc tại 
thành phố xuất hiện với hét sức đồng 
đảo người xem, đặc biệt là thịnh 
niên, vở Vũng sáng hay Hà Af của 
lỏi — một vở kịch mà trong đó vắng 
bóng hoàn toàn cả ba vếu tố ấy, Từ 
sự việc này, câu hỏi: ® Thị hiếu thầm 
mỹ cúa cong chúng sản khẩu thành 
phò Hồ-Chi-Miinh được xây dựng trên 
cơ SỬ nào ?9 — càu hỏi mà tựa hò như 
đã được giải đáp ở một ai đó — bỏng 
nhiên lại bị đánh rối thêm và cảng 
hóa ra khó nhàn được câu trà lời 
chính xác 


Chịu khó quan sát phản ứng của 
người xem kịch ở thành phố, chúng 
ta còn có thể bất gặp nhiều hiện 
tượng rất ký lạ về mặt thị hiệu thâm 
mỹ. Chẳng hạn, ở ba đối tượng khác 


nhau? rót đà Hội đồng nghệ thuật 
sản khău (trước đây là Hội đồng 
phúc khảo); haưi lạc cán bộ, công 


nhìn tại một xí nghiệp, một cơ 
quan ; và 0đ Tà những người múa về 
vào xem bình thưởng tại một rập hai 
nọ trong vũng phố, chợ buôn bán 
sảm uất, thì củng một doi hát, 
cùng một vở diễn có thể đem lại 


“những kết qua khúc nhau, thậm chí 


đổi khi còn trải ngược nhu : một chì 
tiết được nhiệt liệt vỗ tav trước một 
đối tượng này có thể hoàn toàn bị bỏ 
qua trước một đối tượng khác: và 
ngược lại, một chỉ tiết bị phê phán 
nghiệm khác ở một đối tượng nọ lai 
có thể là động cơ thúc đây một đổi 
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tượng kia chí ra một số tiền gấp hàng 
chục lần giá vé chính thức đề mua vẻ 
chợ đen! Đó cũng là một trong những 
lỷ do làm cho sau một thời gian còng 
điện, một số vở kịch không còn giữ 
được những đáng vẻ bạn đâu, lúc nó 
được trình diễn trước Hội đồng phúc 
thảo, lội đồng nghệ thuật sân khấu. 


Chung quanh vấn đề đọc sách bảo 
cũng €Ó vô số những hiện tượng lạ. 
Ở đày, cuốn sách, tờ báo được nhiều 
người mua chưa hẳn đã là cuốn sách, 
tơ báo được những nhà chuyên mòn, 
những người làm công tác văn hóa, 
tư tưởng, những lội đồng duyệt, 
Hỏi đồng xuất bản... đánh giá cao, mà 
có khi chỉ do cái nhan đẻ gợi lên 
một chút gì đó về sự “bí mặt » thậm 
chi vì cuön sách, tờ báo đó' được đặt 
giá rẻ quá so với các loại giấy gói 
hàng. 


Về mặt điện ảnh cảng có thê gặp 
nhiều sự bất ngờ. Trong số 13 bộ 
phim được nhiều người xem nhất tại 
khu vực B2 cũ, trong năm 1952, nhiều 
phim không được các cơ quan, các lồ 
chức có trách nhiệm, các nhà chuyên 
mòn đánh giá cao. Ngược: lại, có bộ 
phim được xếp loại cao nhất thị số 


người xem ở khu vực nàv lại íñ 
nhất?! Ơ đày, không khó tìm những 


khán giả thích cuốn phim này, cuỗn 
phim nọ chỉ vì lý do đơn gian là 
trong đó có điển viên nọ, diễn viên 


kia đóng. Mlặc dù sự thạt trong 
phím này, điển viên ấy chí xuất 
hiện với vai diễn rất dờởiti Lại eó 


cà trường hợp, có người xem thích 
một bộ phim nào đó, một vở 
kịch nào đó chỉ vì muốn được nghe 
lại, thấy hại một bài hát cũ, một cình 
quản nhậu, một pha rượt đuôi, một 
củnh *buông the» mà những người 
đựng kịch, làm phim đưa ra chỉ với 
mục đích phê phán 

Thám đỏ có tính chất trác nghiệm 
một số khán giả, độc gia, thính giả 
trẻ tuổi mà, theo chúng tồi hiện này 
đang chiếm số đồng trước các sạp 
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“nhiều điều 


bán sách, báo, trước các quầy bán vé 
xem văn nghệ ở các tỉnh, thành miền 
Nam và suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy 
thật thú vị. Chẳng hạn 
như hồi lý do những vở kịch, bộ 
phím, cuốn sách, chương trình ca 
nhạc... không #“ ăn khách ®, chúng ta 
nhận được nhiều câu trả lời mộc mạc. 
nhưng nếu đem phân tích về mặt lý 
luận thị thật lÃ hoàn toàn không đơn 
gian. Chẳng hạn: — 


Hỏi: Vì sao bạn không thích cuốn 
sách này 2 

Trả lời: Vì trong đó viết những 
gì đầu đâu, chẳng hiều nồi !Thế là 
lý do thuộc trình độ nhận thức. 

Hoi: Vì sao bạn không vào xem ca 


“nhạc ở nhà hàng nọ ? 


Trả lời: Vé đất lắm, mua sao nồi † 
Thê là lý do thuộc lĩnh vực kinh lẽ. 

Hỏi: Vì sao bạn không thích bộ 
phim kia 2. 

Trả lời: Phim gì mà nối toàn 
chuyện đấu tranh, chuyện đánh giặc 
Chẳng vui! Vậy là lý do thuộc phạm 
vì fam l. 

Hỏi: Vì sao bạn không đi xem vở 
kịch này 2 

Trủ lời: Nựhe nói trong vở kịch ấy 
diễn viên ăn mặc toàn nàu, đen. Đầu 
năm mà đi xem thứ ấy là suốt năm 
toàn gặp chuyện «xui 3! Vậy là lý 
do đa thuộc phạm vị rẻ lín! Văn 
vân... 


Tình hình công chúng văn hóa, văn 
nghệ, trong đó thanh niên chiếm ngói 
3/1, ở các tính, thành miền Nam hiện 
náy phức tạp như vậy đó. Thế nhưng 
đã làm văn hóa, văn nghệ thị phải 
phục vụ công chúng, nàng cao còng 
chúng lén. Mà muốn phục vụ, muôn 
nâng cao công chúng thì một việc 
làm, tuy khó khăn nhưng hết sức 
củn thiết và cấp bách là làm thế nào 
đề xác định cho được các loại thị 
hiếu thầm mỹ của họ. Không làm tốt 
điều này chúng ta sẽ không sao tạo 
được một lớp công chúng mu mực 


có thề làm trọng tài công minh đề 


xét đoán giá trị của các sinh hoạt 
văn hóa, các sáng tác văn nghệ. 
không làm tốt điều này chúng ta sẽ 
khó lòng rút ngắn được khoảng cách 
giữa ÿ kiến của eác lội đồng nghệ 
thuật, của những người làm công tác 
văn hóa — tư tưởng với ý thức của 
cóng chúng, mà điều này cũng có 
“nghĩa là không sao tạo ra được sự 
can đối cần thiết giữa phồ cập và 
nảng cao trong sinh hoạt văn hóa, 
văn nghệ. Không làm tốt và kịp thời 
việc xác định thị hiếu thầm mỹ của 
công chúng, chúng ta sẽ không sao 
giữ được những tiêu chuần: nghệ 
thuật, những quy chế biều diễn, 
những phương hướng phát triền trong 
đời sống văn hóa, văn nghệ của 
chúng ta. | 
* 

Sự phức tạp trong thị hiếu thầm 
mỳ của công chúng ở đây có những 
nguồn gốc sâu xa của nó. Hơn hai 
mươi năm trong chế độ Mỹ — ngụy, 
nếp sinh hoạt « văn hóa ®*, * văn nghệ » 
dưới bàn tay điều khiền của bộ máy 
chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ 


làm cho một bộ phận công chúng có. 


những thị hiếu thầm mỹ thấp kém. 


Ờ đây, trong suốt hai mươi năm 
ấy, cùng với sự hoàn thành của «e văn 
hóa», ®văn nghệ» phản động về 
chính trị, *văn hóa", “văn nghệ Ð® 
nhằm đồi trụy hóa con người, là 
sự thầm nhập lan tràn thứ ©€ văn hóa », 
*văn nghệ ® nhằm thỏa mãn nhu cầu 
giải trí đơn thuần của xã hội tiêu thụ. 
Có thể nói thứ văn hóa?», «văn 
nghệ » giải trí đơn thuần này có sức 
lan tràn rộng rãi nhất và gây tác hại 
dai dẳng nhất đối với công chúng mà 
đa số là thanh niên ở đây. Trong 
hơn ba mươi tư vạn đầu sách và 
ngót một nghìn loại báo chí lưu hành 
tại miền Nam thời ấy, nhan nhản 
những quan điềm hết sức sai trái, độc 
hại về mặt triết học, mỹ học, lý luận 
văn học, nghệ thuật... làm cơ sở cho 


sự sản sinh và tiếp nhận thứ * văn 
hóa», œvăn nghệ?” ấy. Ở đảy, mọi 
chức năng cơ bản của văn hóa, văn 
nghệ bị xuyên tạc hoặc bị loại bỏ: 
chủ nghĩa duy mỹ được bộc lộ dưới 
nhiều biến đạng khác nhau. Người ta 
cố ấn vào nhận thức của công chúng 
quan niệm: tiêu chuẩn cao nhất và 
duy nhất của văn hóa, văn nghệ là 
thỏa mãn nhu cầu giải trí, phục vụ 
nhu cầu du hý tự do, tách rời mọi 
mục đích thực tiễn. Thật ra đó chỉ là 


"một luận điệu bịp bợm. Bởi vi, bản 


thân việc chủ trương tách văn hóa, 
văn nghệ ra khỏi những mục đích 
thực tiễn của họ, cũng chính là nhằm 
một mục địch thực tiễn rất cụ thê. 
Mục đích đó là: phi chính trị hóa 
công chúng lúc mà chỉnh trị phản động 
không thồ len ào păn hóa, Đăn nghệ 
đề thông lĩnh tư trưởng của quần cluing. 
nhàn đàn ; ngăn cản công chúng tiếp 
thụ chính trị yêu nước tiến bộ. 


Trong thứ «văn hóa ®, «văn nghệ » 
được tạo ra đề thỏa mãn nhu cầu của 
xã hội tiêu thụ đó, người ta chấp 
nhận tính chất tạp nham, hầu lốn'về 
phong cách cũng như về nội dung, 
chấp nhận, thậm chí khuyến khích 
mọi tư tưởng và *hành đọng phi 
luàn, phi lý, phí khoa học, phi hiện 
thực. Yêu cầu trước hết của thứ «văn 
hóa », “văn nghệ Ð ấy là phải tạo cho 
được sự kích thích liên tục, đồn dạp 
để làm cho người thưởng thức bị 
Cuốn hút, hấp dân một cách mẻ muội. 


Ngay từ sau khi miền Nam mới 
được giải phóng, chúng ta đã nhin 
thấy được vấn đề và đã đặt ra nhiệm 


_vụ xóa bỏ những {hứ thị hiếu thầm 


mỹ thâp kém, những cách thưởng thức 
văn hóa, văn nghệ sai trái ấy. Tám 
năm qua, công việc đã được tiến hành 
tích cực và đã đem lại những kết qua 
nhất định. Tuy nhiên, phải thừa nhàn 
rằng: cho đến nay chúng ta vẫn chưa 
xóa bó triệt đề được các thứ quan 
niệm gai trái trong việc tiếp nhàn 
văn hóa, văn nghệ đã từng được. 
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truyền bá tràn lan, trở thành nếp 
sinh hoạt phồò biến trong đời sống 
q văn hỏa s, * văn nghệ ® tại các vùng 
Mỹ — ngụy kiềm soát trước đây, sau 
ngày giải phóng vấn còn ăn sâu 
trong một số công chúng, tạo ra 
«những vêu cầu và thị yếu tầm 
thường, lạc lõng, thậm chỉ sai trái? (1) 
cuốn hút một số người làm văn hóa, 
văn nghệ không có chỏ đứng vững 
vàng chạy theo những sđớề tài? 
ấn khách », “đề tài vô thưởng, vô 
phạt » (2)... Tất cả những thứ đó như 
là những độc tố tiềm tàng, chồng chất 
lại và chờ địp quản lý bị buông lơi 
là bộc lộ ra và phần kích lại văn hóa, 
văn nghệ cách mạng: các sự kiện xắV 
ra trong phong trào ca khúc tuôi trẻ 
hồi cuối năm 980 — đầu năm T8ồI 
và hiện tượng kinh doanh ca nhạc 
rộ lên cuối năm 1982 vừa qua là những 
bieu hiện cụ thê. 


lo lịch sử của đất nước, của miền 
Nam mấy chục năm qua mà trong công 
chúng của ta, trong thanh niên ta 
hiện nay các thứ thị hiểu thâm mỹ 
Sa trải văn đang tôn tại một cách sảu 
sác và đang lái đi chệch hướng một 
số hoạt động văn hóa, văn nghệ không 
được chỉ đạo sát sao, Đó là một sự 
thật, một sự thật tồn tại ngoài Ý 
muốn của chúng ta. - 


Cải tạo những thị hiếu thầm mỹ 
thấp kém, xóa bỏ những nhu cầu 
thường thức nghệ thuật sai trải nhưng 
đã thành nếp ấy, suy cho củng là 
một vấn đẻ về nhận thức, Nó đòi hỏi 
một quá trình, Nó gắn liên với sự 
thay đôi của toàn bộ đời sống kinh 
tế, xĩ hội. Đặc biệt, nó liên quan mật 
thiết với khả nàng của chúng ta trong 
việc sạn sinh ra những tác phẩm nghệ 
thuật mới, có chất lượng cao Về ca 
nội dung lăn hình thức. 


(ng với việc nhìn nhận một sứ 
thật là trong công chúng văn hóa, 
ván nghệ tại thành phố Hó-Chí-Miinh 
và các vũng mới giải phòng Ở miền 
Nam tồn tại những mặt yếu kém do chế 


0S y 


độ xã hội cũ nói chung và « văn hóa » 
%® văn nghệ 9 thực dân mới nói riêng đề 
lại, chúng ta cũng không thề bỏ qua 
một sự thật khác nữa là : dù phái sống 
dưới chế độ AÍÿ ngụy suốt mãy chục 
năm, phản lớn nhân dân ta đặc biệt 
là thanh niên văn hướng về dàn tộc, 
hướng về cách mạng. Do đó mà những 
ảnh hưởng của truyền thống văn hóa ` 
đàn Lộc, của văn nghệ dân gian, văn 
nghệ cách mạng vẫn tiềm tàng, trong 
quần chúng nhân dân, đó là cơ sở 
làm nảy sinh những nhu cầu thưởng 
thức nghệ thuật, tiếp thu văn hóa 
đúng đắn, tạo ra những thị hiếu thầm 
mỹ trong sáng, lành mạnh. Chẳng hạn 
như nhủ cu được xem phim thật rõ 


"nét, rõ hình, thật nhiều hành động: 


thích những người ca hát rõ tiếng, rõ 
lời biết thể hiện nội dung Lài hát 
không chỉ qua chất giọng mà còn qua 
bộ điệu, phong cách biểu điển; thích 
các lớp kịch mang thật đậm tĩnh hàn 
có thể gàyv được những trận cười thịt 
thoái mái, thích được Kkhóe theo điển 
viên trong những miàn bí, được nhạp 
thân vào những tỉnh huông sỏi nội, 
hưững hực trong những cảnh, những 
mản hùng tráng, thìch thầy thật rẻ 
cảnh sẽeng thật, tàm trạng - thàt 
của chính mình được phần ánh lên 
sản khấu, lên màn ảnh, lén trang sách, 
lên pho tượng, bức tranh. Ngav ca. 
việc thích tân dương, ngưỡng mộ thịt 
hết mình đối với những ca sĩ, kịch sĩ, 
diện viên điện ảnh... có thực tài, cỏ 
thành sắc cũng là một nhú cầu hỏi 
se chính đáng. 


: * 


Trên đây chúng ta chỉ mới bàn tới 
thị hiếu thầm mỹ của bộ phản công 
chúng mà trước ngày giải phóng Ở 
trong các vùng kiệm soát của Mỹ — 
ngụy. Trên thực tế, từ sau ngày giải 
phòng đến này, ở các vũng này còn 


_ 

(1), (2) Nguyễn-Van-Lith- Người chiến gỉ 
trên mát trạn ngưiệ thu?! n cóc trấi tin cả 
khối óc của người cách mạng. «vo Sài- gòn giải 
phốơng, ¿6-11-1982. 
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có thêm một bộ phận công chúng 
khác, không thể không nhắc đến. Đó 
là những người từ miền Bắc vào, từ 
các khu giải phóng miền Nam tới. 
Trong số này không phải chỉ có bộ 
đội, cần bộ mà còn bao gồm nhiều 
tầng lớp nhân đân khác. Một bộ phận 
không nhỏ trong số công chúng này 
đã quen với cách thưởng thức và 
tiếp nhận văn hóa, văn nghệ ở miền 
Bác, Ở các vùng giải phóng miền Nam. 
Nhưng nay, qua tiếp xúc với các thứ 
*® văn hóa ®, €văn nghệ.*® thực dân mới 
trên đường cải tạo, qua tiếp xúc với 
những lực lượng sáng tác và biều diễn 
ván học, nghệ thuật vốn trước đây ở 
chiến khu, ở miền Bắc nhưng nay 
đang có những chuyền biến mới do 
sự giao lưu với số công chúng văn 


-hỏa, văn nghệ ở các vùng bị chiếm 


trước đày, họ không khỏi có những 
xáo trộn về nhiều nhu cầu tiếp nhận 
văn hóa, văn nghệ, về thị hiếu thầm 
mỹ. Thêm vào đó, phải kề tới những 
biến chuyền về tâm lý của họ từ đời 
sống chiến tranh sang đời*sống hòa 
binh, rồi tử đời sống hòa bình sang đời 
sống vừa xâyv dựng hòa bình vừa sẵn 
sàng đánh trả quân xâm lược đang 
rập rình ở các vùng biên giới. Mặt 


khác, cỏn phải kê đến một số ít trong_ 


bộ phận công chúng này, ngay từ lúc 
con ở miền Bắc hoặc ở các khu giải 
phóng tại miền Nam tử trước 30-4- 
1975, văn chưa phải hoàn toàn là công 


-_ chúng thật đáng tín cậy của vàn hóa, 


văn nghệ cách mạng... Vị vậy, xác 
định các xu hướng mới về nhu cầu 
tiếp nhận văn hóa, thưởng thức nghệ 
thuật, xác định thị hiếu thầm mỹ của 
bỏ phận công chúng này là một vấn 
đề không đơn giản. 


Theo kết quả điều tra và quan sát 
mảy năm gần đây, chúng tôi thay một 


- tỷ số khá lớn công chúng tử miền Bắc 


và chiến khu về có nhu cầu thưởng 
thức và thị hiếu thầm mỹ lành mạnh ; 
một số khác trong họ đang hướng về 
những yêu cầu thật cao, có thề nói là 
thật khát khe, và ngược lại, không 


\ 


phải không có một bộ phận, tuy ít, 


trong số còng chúng này lại cũng có 


những nhu cầu thưởng thức thấp kém, 
những thứ “thị hiếu buông thả »%, lo 
đó, họ có thể góp tiếng vỗ tay, góp lời 
tán thưởng vào với các lớp hề hài « vô 
tội vạ», với những pha «chưởng ®, 
đánh dao găm, đọ súng ngắn, rượt 
đuồi xe gắn máy và xe ô tÔ... một 
cách phi lô gích; họ có thề bị hấp 
đản bởi những cảnh buồng the, cảnh 
quán nhậu bê tha, cảnh tắm biền, bơi 
hồ... đặt không đúng trên màn ảnh và 
trên sân khấu ; họ có thề tán đương 
loại bài hát lê thê vàng úa, cô vũ 
những phong cách biều diễn đậm dạt, 
quay cuỗng # vô cớ?" trên sân khấu 
ec\ì nhạc... Và chính các thứ thị hiếu 
thầm mỹ này, các nhu cầu thưởng 
thức này cũng đã và đang góp phần 
nuôi sống bọn gian thương trên thị 
trường ®đen» về kinh doanh sách 
báo và văn hóa phầm nói chung. 
Điều này thật ra không có gì khó 
hiều. Không phải chỉ ở các vùng chiến 
khu tại miền Nam mà ngay như ở 
miền Bắc trước đây chúng ta cùng 
chưa có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh 
mà chỉ mới thực biện những bước di 
ban đầu của thời kỳ quá độ trong 
điều kiện chiến tranh hết sức ác liệt. 
Trên chặng đường ấy, ở hoàn cảnh 
ñy mà trong công chúng văn hóa, 
văn nghệ tồn tại những loại thị hiểu 


.thăm mỹ, những cung cách thưởng 


thức nghệ thuật lạc hậu, yếu kém cũng 
là một lẽ tất yếu mà thôi. 

Như vậy là xét về số đông, trong 
môi cá nhàn, trong môi tầng lớp công 
chúng văn hóa, văn nghệ tại thành 
phố Hô-Chi-Minh và tại các tính, 
thành miễn Nam nói chung, không 
phải chỉ tồn tại phần thị hiếu thầm 
mỹ lành mạnh, hợp với xu hướng 
phát triên của văn hóa, văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa, mà còn có cả phản thì 
hiểu thầm mỹ thấp kém, càn phải 
xóa bỏ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
cần lưu ý: chúng ta phải xóa bỏ 
những thứ thị hiểu thăm mỹ thập 


LAN. 
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kérg do quá khứ đề lại trong lúc kể 
thủ tư tướng của chúng ta hiện nay, 
trên phạm vi thế giới, thông qua cả 


một hệ thống truyền thông đ:ủ chúng - 


rất hiện đại và không lồ, văn hàng 
ngày, hảng giờ tiếp tục tác động vào 
công chúng. Chỉ tính tới cuối năm 1980 
đã có đến 119 loại báo chỉ bằng tiếng 
Việt xuất bản tại các nước tư bản đề 
chống lại chúng ta. Và gân một nửa 
SỐ báo chí đó đã có mặt trong số các 
văn hóa phim truy quét được tại 
thành phố Hlô-Chí-Minh vào nàm 1981. 


Như vậv là hiện nay kế thù của 
chúng ta vẫn eõ nuôi đưỡng và làm 
trôi dạy những thứ thị hiếu thầm 
mỹ thấp kém cũ, dông thời bằng 


những thủ pháp tỉnh ví, xảo quyệt, 


chủng cố loan truyền thêm những 
thứ cvàn hóa”, «văn nghệ? nhắm 
gáy rá những thứ thị hiểu thầm mỹ 
sai trái mới, độc hại hơn. 


lớn . , : “ ° -® R 
Về phía chúng ta, chúng ta hiểu: 


8 Nhân đàn là bè, văn nöhệ là thuyền». 


(Tố-IIữu). Trong sự nghiệp xây dựng 
mót nên văn hóa, văn nghệ mới, mỘt 
trong những nguyên tắc cơ bản mà 
chủng ta phải kiên trì là lấy việc 
“phục vụ quần chúng nhân dàn làm 
t°c. “chong mọi phủ trương, hành 
đồng làm cho văn hóa phán lại đong 
đào quan chúng hoặc xa đông đao 
quan chúng 3, (Đồ cượng Đề Đăn hóa 
Vi2f‹nain của Đăng, năm 19H13); chúng 
La cũng Kiên trì phương pháp Ãet hợp 
chụt chẽ giữa phồ cậ pUỚI nàng cao. 
Trong công việc cài tạo thị hiểu 
tiaảm Thỹ của công chúng hiện này, 
chung ta Không loại bố mọt tảng lớp 
côngẻ chúng nào, mà cái chính là caần 
làm thế nào đề trong môi tầng lớp 
cóng chúng, trong từng cá nhân môi 
đục Bia, khán giá, thính giả... cái 
phản thị hiểu Thư íng lạnh mạnh 
t4 được goi trôi dài 0đ nga cảng 
them phong phú; còn cát phán thị 
hiều Chàm mỹ thịp kem, lạc hâáu thì 
phút Ô[ đnn vuông Đa Bị triệt liều dan, 


Muốn làm được điều này, chúng 
ta phải kiên trì tiến hành nhiều 
khàu căn bản khác đề tạo ra những 
sự đồng bộ, cân đối cân thiết. Sự 
đồng bộ, cản đối này không chỉ ở 
trong phạm vị văn hóa, văn nghệ 
như: đồng bộ, cân đối Uiữa việc 
xóa bỏ tác phầm xấu với việc sáng 
tạo tác phảm tốt ; giữa việc nàng cao 
công chúng với việc nàng cao văn 
nghệ sĩ; giữa công việc Hình đạo, 
quản lý với công việc chuyên môn 
nghiệp vụ về vn hóa, văn nghệ v.v. 
mà cần có sự tiên lên đồng họ, căn 
đối trên những phạm vi rộng lứn 
hơn: giữa đời sống văn hóa với đời 
sống chính trị, giữa đời sống văn 
hóa với đời sống kinh tế, xã hỏi. 
Nói nấột cách khái quát là phái đầy 
lên đồng thời cả ba cuộc cách tạng 


Chức vụ và uy tín 
(Tiếp theo trang 03) 


tiếc là cho đến: này, tư tưởng đó của 
Đăng và cùng là nguyện vọng của 
đồng đáo đăng viên và quần chung, 
văn chưa được quản triệt một cách 
sàu sắc và triệt đề; trong thực tê 
văn côn Không ÍE những người không 
xứng đáng naìm giữ những chức vụ 
khá quan trọng Irong các tô chức 
đẳng, các cơ quan quần lý kính tế và 
các tỏ chức xã hội khác, Vị sìo như 
vậy? Đó chẳng phải vì cái gì khác 
nđoài sự nề nang và sự bao che, sự 
thiểu phê bình và tự phê bình. Chính 
sự nề nang, sự bao che, sự thiêu phê 
bình và tự phè bình đang là một trở 
ngại lớn trên côn đường củng cỗ và 
kiện toàn đội ngũ cán bộ của chúng ta, 
` 
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Xã luận 


Kỷ niệm lần thứ năm ngày chiến tháng cuộc chiến tranh 


xâm lược của bọn bành trướng bá quyền Trung-quốc. 


NÊU (A0 (ẢNH 'GIÁC, BẢO VỆ TỒ QUỐC 


có 


⁄ 


ÁCH đâu năm năm quân 0à dân la đoàn kễt một lòng, chiến đấu 
dũng cảm, dũ đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành 

| Irướng bá quuền Trung- -quốc ở biên giới phía Đắc nước †a. Thẳng 
lợi oanh liệt đó được ghỉ 0ào lịch sử như một cúi mốc quan bổ si của sự nghiệp 
bdo ệ Tô quốc +ä hội chủ nghĩa của dân lọc Việt-nam ta. 


Sau ba mươi năm kháng chiến chống đễ quốc Pháp rồi đề quốc Mỹ dề giành 
độc lập dân lộc, thống nhất đái nước, nhân dàn ta không có ngHUỆn Ung nào 


khác là được sống trong hòa bình, xâu dựng lại đất nước bị chiến tranh tàn, 


phá, đề mọi ngướt có cơm ăn, áo mặc, được học hành, được hưởng hạnh phúc. 
Xquuện bong chính đáng 0à tha thiết ấu của nhân dân fa đã bị bọn phan động 
trong giới cầm quuyền Bắc-kinh trắng trợn chà đạp Ngàu 17-2-1979, sau khi bị 
thất bạt Irong kế hoạch sử dụng bọn Pôn Pốt, tai sai của chúng, xâm chiếm 
miền Nam nước tfa, những người cầm đầu chính phủ Cộng hòa nhân dàn Trung¬ 
hoa đã ngang nhiên mở cuộc liễn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới 
miền Bắc nước ta. Cuộc chiến tranh xâm lược đó là hành động cực kÙ xấu .ra 
của tập đoàn phản động [heo chủ nghĩa bành trướng đại dân lộc 0à bá quuền 
nước lớn trong giới cầm quuên Trung-quốc. , 


Đã từ lâu, những người cảm quyền Trung-quốc, đứng đầu là Mao-Trạch- 
Đóng, ấp ủ giấc mộng bành trướng 0à bá quuền đối oới Việt-nam, không khác 
gì các hoàng đề Trung-duốc thuở trước. Chẳng phải chính Mao-Trạch-Đông dũ 
lừng tuyên bố ViệtI-nam là &länh thồ của Trung-quốc» bị chủ nghĩa đề quốc 
chiếm đoạt là gì? Thôn tính ViệtI-iam ðà Đông-dương nằm trong chiến lược 
loàn cầu của bọn TT động Bác-kinh nhằm thiết lập quuền bá chủ của chúng 
ở Đông Nam châu Á, ở Á phi Mỹ la tỉnh oà trên loàn thế giới. Chúng coi nước 
Việt-nam +Ãä. hội chủ -n8RIa có chính sách đối nội đối ngoại độc lập tự chủ là 
trở ngạt lớn đối uới mưu đồ bành trướng öuà bá quuền của chúng. 


-© 


Phái đông chiến [ranh xâm lược ViệI-nain, các nhà cầm quiyền Trung- 
quốc tự phơi bảu bộ mặt thật của chúng là phản bội chủ nghĩa Vúc — Lê-nin, 
chõng chủ nghĩa +ã hội, chống độc lập dàn lộc, chống hỏa bình. em bom dạn 
làn sát nhân dân Việi-nam mà cuộc chiến đầu giành giải phóng dân lộc mẫu 
chục năm qua gắn bó chặt chẽ 0uơi cuc chiến đầu của nhân dàn Trung-qtÖe Đà 
đã góp phần tích cực bảo 0uệ miền Nam Trung-quốc, bọn cảm qđyền ở Bdc-kinh 
đã phản bội lợi (ch chân chính của nhân dàn Trung-quốc, phản bội tình hữu 
nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việl-nam 0à Trung-quốc. 


Sự phản trúc bL ồi 0à cuộc chiến tranh xảm lược của bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc đặt đãi nước ta trong mội hoàn cạnh hiềm nghèo. Nhưng 
nhân dân la không hề nao núng. Doàn kết Triệu người như một, quản 0a dân 
Ia đứng dạu cảm 0ũ khí đánh trả quản thủ. Rẽ thừa oàa phút huy truyền Thống 
chống ngoại xâm anh dũng của dân lộc, quân bà dàn f†a không ngại gian khô 
hụ sinh, chiến đâu kiến cường, đã đánh bại đội quân xâm lược 60 0uạn lên của 
bọn bảnh trưởng bà quuên Trung-quốc. 


Chủng ta đã đánh Thẳng bọn bành † rướng bá quyền Trung-quốc 0ì chúng fa có 
đường lỗi đúng đản, chiến tranh của ta là chính nghĩa, quản 0à dân ta đoàn 
kết mọt lòng, kiên quuết chiến đầu chống ngoại tâm, dàn lộc fa có truyền thống , 
đầu tranh kiên cường bàt Kkhuảt đề giành ðà bdo 0ệ nền độc lập của Tò quốc. 
Chẽ đọ làm chủ lập thề xã hội chủ nghĩa tốt đẹp là nguồn sức mạnh pô lận 
của chủng †a đề đánh thẳng kẻ thù. Sự đoàn kẽt keo sơn eủa nhân dàn bqa nước 
'Đông-dươ ng là mội sức mạnh 0T đại, dụng đến sức mạnh đó bọn bảnh trưởng 
bđ qtuuền Trung-quốc nhất định thất bại. Thẳng lợi của chúng ta còn là thắng 
lợi của ba dòng thúc cách mạng trên thế giới, là thẳng lợi của sức mạnh đoửn 
kết giữa nước la oà Liên-tô củng các nước anh em khúc trong cộng tồng rã 
hội chủ nghĩa ; là tháng lợi của nhân dân thế giới đã đồng tình, ủng hộ, giúp 
đỡ nhân dân †a chống Trung-quốc xâm lược. 


“ 


* 


`° 


BỊ thất bại nhục nhã trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt†-nam lồi đầu 
năm 1979, bọn phản động trong giới cảm quuền Trung-quốc Đân không chịu 
từ bỏ âm muru xàm lược nước tfd, Điền nước fa củng hai nước Lào 0à Cumput- 
chỉa anh e1n thành quận huyện của Trung-quốcs Suốt năm năm qua chúng liền 
hành một kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt đỏi 0ới nước ta 0à hai 
nước Lao 0à Cain-pu-chid. Với kiều chiến tranh nàu, chúng hụ ong làm cho 
ta suu sụp mà không phải dàng đến chiến tranh lớn. Đồng thời chúng 0ản 
chuân bị một cuộc chiến tranh xâm lược qui mô lớn đề chiếm nước la. 


Về quân sự, chưng cho quân áp sát biên giới †a, thường xuyên uụ hiếp, 
khien khích, gâu xung đột pũ trang, gâU cơ sở phán cách mạng, qảu bạo loạn 
oà lật đồ từ bên trong. Về kinh tế, chúng ra sức phú hoại, đối phá kho tảng, 
làm lHt họng máu móc, thiết bị, phá hoại công cuộc củi tạo vđ hội chủ nghĩa 
uà râu dựng chủ nghĩa xã hội của chủng ta. Mại khác, chúng đầu mạnh chiến 
tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý chống nước fa; đưa người thâm 
nhập nước †q hoạt động phú hoại, thu thập lình báo, phao đồn tín nhd¡, 
nuătn ngàm nhẹn nhóm các tô chức bà hoạt đọng chống đối. phá rồi trật tự, an 
ninh, phá hoại †a cả 0è tư tưởng, chính trị 0à lồ chức. 


(tùng uới âm mitu Đà hành động chống Việt-nam, chúng còn rạ sức lạ P 
hợp bọn †aụ sai, ráo riếi hoại động phá hoại ở Lào 0à ở Cam-pu-chia. 


Trước suu bọn phản động Bảc- kinh oẫn theo đuồi am mưu thôn lính VIệI- 
nam Đả hai nước bạn của Việt-nam trên bán đảo Đông-dương, song thủ đoạn 
bả biện pháp của chúng có sự thau đồi. Tiền hành « kiều chiến tranh biền người, 
+ua 60 0ạn quân liền công ào gt trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta 
hồi đâu năm 1979 bị thất bại nặng nề, bọn phản động Trung-quốc phải chnuền 
sang liền hành « kiều chiến [ranh phú hoại nhiều mặt » nhằm làm cho Việt- 
nam chủu máu ® đšn kiệt sức như chúng đã nhiều lần tuuên bỗ mội cách trắng 
trợn uà độc ác. Kiều chiến ranh chống Việ†-nam của bạn phản động Trung- 
quốc có sự thay đồi, nhưng mục tiêu chiến lược của chúng không có gì tha 
đồi. Đó là xâm chiêm PHÒNE HA biến Việt-nam thành quận huyện của Trung- 
quốc. 


Thực tễ Ireng năm năm quu chứng tỏ rằng bọn bành trướng bả quụuền 
Trung-quốc chống lại một cách điên cuồng độc lập đán tộc ouà chủ nghĩa xã hội 
của Việl-nam, của các nước Đông-dương. Đã hơn 10 năm nay bọn phản động 
Trung-quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng-sa của Việi-nam. Treng khi thực hiện 
âm mưu của chúng chống phá ViệI-nam, chống phá các nước Đông-dương, bọn 
phản động Trung-quốc đã câu kết ngày càng chặt chẽ uới đề quốc Mỹ là kẻ lợi 
dụng sự phản bội của Trung-quốc hòng trở lại Đông-dương, trở lạt Việt-nam. 


. Bãt chã p sự chống phá quušt liệt của bọn bành trướng bá quuền Trung- 

quốc câu kẽ! cới đế quốc Mỹ, cách mạng ViệI-nam 0uẫn tiến bước không ngừ ng. 
Đúng là Việt-nam còn phổi ® châu máu ® trong một chừng mực nào đó do những 
hành động lội ác của bọn phản động Trung-quốc câu kết uới đề quốc Mỹ gàu 
_ra, nhưng Việf†-nam 0uẫn đứng 0ững, Việl-nam không * kiệt sức *, Việl-riain 
không « sụp đồ? như bọn bành trưởng bá quyền Trung-quốc, đề quốc Mỹ uà các 
bọn phản động khác hằng mong ước. ` 


Năm năm qua nhân dân (ta đã lập được những Thành tích lo lớn trong sự 
nghiệp xả dựng chủ nghĩa xả hội 0à bảo 0uệ Tồ quốc. Những thành tựu mà 
nhân dân ta đã đạt được lrêẻn các lĩnh pực sản xuã! nông nghiệp, công nghiệ P. 
giao hông uận lái, xâu dựng cơ bản, ø.0. chứng lỏ âm mưu 0à hành dộng của 
Truang-quỗc câu két uới Mỹ bao 0âu 0à phá hoại kinh lễ của ta không đem lại 
kết quả nhĩ chúng mong muốn. An ninh chính trị, trậi tự an toàn xả hội của 
ta được giữ 0ững ; sự nhất trí 0ề chính trị uà tình thần của nhân dàn ta được 
củng cố pà lăng cường ; đó là bằng chứng hiền nhiên Đề sự phá sản của chiến 
tranh lâm lý, chiến tranh gián điệp của địch chống nước †a. Lực lượng phòng 
thủ đãt nước của t†q hiện nau 0ững mạnh hơn bao giờ hết. Các cuộc liễn công 
khiêu khích, lấn chiếm đãi đai, xâm nhập lãnh thồ do quản đội Trung-quốc 
tiến hành dọc biên giới phía Bắc nước ta đã bị giáng trả đích đáng. Thực tễ lịch 
$sử trong năm: năm qua chứng tỏ * kiều chiến Iranh phá hoại nhiều mặt » chống 
Việ†-nam của bọn bảnh trướng bá quuền` tàn đã 0à đang phá Sản, pà 
nhãit định sẽ phá sản Hán loàn. 


Không những ở Việt-nam, mà cả ở Lào uà Cam-pu-chta, bọn bành trưởng 
bá quyền Trung-quốc cũng nếm mùi thất bại. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dàn 
Lào không ngừng lớn mạnh pà 0uững bước tiến lên chủ nghĩa + hội đánh dău 
sự phú sản của âm mưu phá hoại 0à lạt đồ của bọn phản động Trung-quốc ở 
Lào. Sự hồi sinh kỳ diệu của đất nước Ang-ko sau khi thoát khỏi nạn diệt 


chủng của bọn Pôn PốI;, lau sat của Trung-quốc, sự lớn mạnh nhanh cLỏng cũa 
nước Cộng hòa nhân dân Cain-pu-chia chứng tô âm mưu đen tốt của bọn phíán 
động Trung-quốc ở Cam- pu-chia đã oà đang thất bại. 

Ba nước Việtl-nam, Lào, Cam-pu-chia cùng giành Ihẳng lợi, cùng đi lên 
chủ nghĩa xã hội, tạo nên một cục diện mới uững chắc chưa lừng có ở khu ực 
nàu của thế giới. Hội nghị cấp cao ba nước Đông-dương họp lại Viêng-chăn 
Lháng 2 năm 1983 là mội cột mốc quan lrọng trong lịch sử phát triền quan hệ 
hữu nghị 0uà hợp tác giữa ba dàn lộc anh em. Hội nghị đánh dâu một bước 
phải Iriền mới của sự hợp lác 0à giúp đỡ lẫn nhau giữa nhữn dân ba nước trong 
Sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa rã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc. 


VỊ trí quốc tế của ViệiI-nam, cũng như của Lào 0à Cam- pu-chỉa ngàu càng 
được nâng cao. Liên mình toàn diện giữa nước la ðà Liên-xô đã phát huy tác 
dụng tích cực đối 0ới sự nghiệp xàu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc: 
của nhàn dân ta. Sự đoàn kết, hợp tác 0à giúp đỡ lẫn nhau giữa nước la 0à các 
nước khúc trong cộng đồng +ã hội chủ nghĩa ngàu cảng tăng cường. Quan hệ 
quốc tế ngày càng mở rộng của nước ỉa chứng tỏ sự phá sản của âm mưu bao 
0â oà cô lập nước †a của bọn bành trướng bá quuền Trung-quốc 0à đề quốc Mỹ. 


. Đã 0ượt qua mội cách thẳng lợi những thử thách nghiêm trọng trong năm 
năm qua, chúng f†a có cơ sở đề khẳng định một cách dứt khoái rằng, dù cho bọn 
bảnh trưởng bá quuền Đắc- kinh câu kết uới đề quốc Mỹ thực hiện những âm 
mưu thâm độc như thế nào chống nước ta, nhân dân ỉqa pẫn hoàn toàn có đủ 
$ức mạnh làm thất bại những âm mưu đó, bảo oệ 0uững chắc TỒ quốc †a 0à xâu 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


* 


Hơn năm năm oề trước, sau khi nhân dân ‡a đã đánh thẳng hai đề quốc 
!o là Phá p ouà Afÿ, có người còn lo ngại không biết nước †a có đủ sức đương 
đầu 0ới cuộc +â1n lược của chủ nghĩa bành trướng đạt Hán tộc hdụ không? 
Họ nói rằng ta có thề đánh tháng Pháp uà Mỹ 0ì Pháp 0à Afj ở xa, phải 0ượt 
biền mới đšn dược nước ta ; ta đánh giặc trên đãi của mình, cho nên †qa có thề 
đánh thẳng được Pháp 0à A10. Trung-quốc ở sát nước t†a›s liền núi liền sông uới 
ta, có đường biên giới chung 0uới ta hàng nghìn kL lô mét; Tuụ Trung-quốc 
khong hiện đại bằng Pháp bà MỹŨ, nhưng Trung-quốc lại có dân đông, quân 
nhiều : nếu Trung-quốc lấu người mà dầu, dùng * chiến tranh biền người? mở 
cuộc liền công +xdrn lược ào ạt Lhì liệu chúng †a có đủ sức chống lại không? 


Điều lo ngại đó cũng có một phần căn cử nhưng là không đúng ðì không 
nhìn thấu chỗ yếu cơ bản của chủ nghĩa bành trướng bá quụền đại Hán tộc, 
cũng như không nhìn thấu chỗ mạnh cơ bản của dân tộc Việ†-nam †a. Chỏ ušu 
cơ bản của bọn bành trướng bá quuền Bắc-kinh là tính chất phì nghĩa của 
cuộc chiến tranh xâm lược của chúng. Do tính chất phL nghĩa của cuộc 
chiến tranh của chúng cho nên chúng bị nhàn dân trong nước chúng phản dõi : 
quan đội của chúng cũng không chịu đt làm bìa đỡ đạn cho chúng; nhân dân 
thế giới cũng kiên quušt phản đối chúng. Nột bộ chúng chia rễ ; chúng gồm ghè 
thanh toán lẫn nhau. VÌ pậu, chúng đông mà không mạnh. Còn cđi gọi là « kiều 
chiến tranh bLền người * mà bọn bành trướng bá quyền Bắc-kinh thường đưa ra 


° 
đề hà dọa thiên hạ, thì cách đâu gần 80 năm Lê-ntn đã pạch rõ chỗ yéu cơ bản 
của kiều chišn tranh đó : ®Trong thời đại sử dụng uủũ khí bản nhanh cỡ nhỏ, 
trọng pháo cơ giới, thuyền hạm trang bị kỹ thuật phức tạp; lrong thời đại dùng 
đội hình tản khai trong các cuộc chiến đấu ở trên bộ, — trong thời đại như thế 
thì chẳng có sự dẻo dat nào, chẳng có thề lực nào, chẳng có hình thức chiến 
đầu ð ạt tập trung đông người nào có thề đem lại ưu thế được Ð (1À Ngày naụ 
Dũ khí uà kỹ thuật chiến Iranh phải triền gấp bội thời Lê-nin, cho nên câu nói 
đỏ của Lê-nin lại càng đúng. Chiến thẳng của quán oà dân ViệI-nam hồi đầu 
năm 1979 đối uới ® kiều chiến tranh biền người » của bọn bành trướng bá quuền 
Trung-quốc là bằng chứng 0ề sự đúng đẳn của luận điềm đó của Lê-nin. : 


Về phía †a, la có chỗ mạnh cơ bản là tính chất chính nghĩa của cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Do tính chất chính nghĩa 
của cuộc chiến tranh của †a mà Ia có sức mạnh của quán 0à dân một ỦÚ chí. Toàn 
Đảng, toàn quân, toản dân fa đoàn kết nhất trí, sẵn sàng chiến đấu 0uà chiến 
đầu dũng cảm chống ngoại xâm đề bảo 0ệ Tồ quốc. Chúng †a có sức mạnh lồng 
hợ pcủa một nước hoàn toàn độc lập, thống nhất oà xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
có đường lỗi cách mạng đúng đắn 0à sáng tạo. Chúng †a có sức mạnh của nền 
chuuên chính 0ô sản 0à chế độ làm chủ lập thề + họi chủ nghĩa. Chúng ta có 
sức mạnh đoàn kết của ba dân lộc anh em trên bán đảo Đông-dương. Chúng t†a 
có sức mạnh của ba dòng thác cách mạng trên thế giới. Chúng †a có sức mạnh 
của khối đoàn kết giữa nước fa 0à Liên-xô cùng các nước khác trong cộng đòna 
+ä hội chủ ngiữa. Chúng la có sức mạnh của sự dồng tình oà ủng hộ của nhân 
dân thế giới, kề cả nhân dân Trung-quốc. Với sức mạnh lồng hợp đó nhân dân 
ta nhãt định đảnh Í hẳng bắt cứ kẻ thù xâm lược nào đề bảo 0ệ »ững chắc Tồ 
quốc #+ä hội chủ nghĩa của chúng ta. Điều nàu đã được chứng mình bởi thực 
lẻ sinh động trong năm năm qua Chúng la không nhữ ng đã đánh thẳng kiêu chiên 
tranh biền người của bọn bành trướng bá quuền Trung-quốc mà còn đã 0à: dang 
làm thãit bại kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chúng. Thực lễ năm nàn 
qua chứng lỗ rằng, dưới sự lãnh đạo sảng suối của Đảng, nhân dân Ứa hoàn toàn 
có đủ sức mạnh đánh thắng bãi cứ kiều chiến tranh xâm lược nào của bọn bành 
trướng bá quuền Bằc-ktInh đề bảo uệ Tồ quốc của chúng Ia. 


Tập đoàn phản động theo chủ nghĩa Mao trong giới cầm quuền Trung-quốe 
fa kẻ thù nguy hiềm trực tiếp hiện naụ của nhân dân ta. Chủ nghĩa dễ 
quốc đứng đầu là đề quốc Mỹ là kẻ thù cơ bản và lâu đài của cách mạng 
nước ta 0à cách mạng thế giới. Nhân dân t†q nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu, kiên quuết đánh bạt mọi âm mưu 0à hành động xâin lược của bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc câu kết uới đề quốc MỸ, bảo uệ 0ững chắc Tô quốc 
thân yêu của mình oà làm tròn nghĩa 0ụ quốc lễ đối bới nhân dân Lào 0à nhàn 
dân Cam-ptt-chia anh em. Bằng cuộc chiến đầu của trình, nhàn dân ta góp phân 
tích cực bảo 0ệ đọc lập dân tộc, hòa bình 0à ồn định ở Đông Nam châu Á, góp 
phần oào sự nghiệp cách mạng 0à sự nghiệp bảo Uệ hòa bình của nhân dàn thế 
giới, kề cả nhân dân Trung- quốc. ' 


Kẽi hợp chặt chẽ kinh tế uới quốc phòng, quốc phòng oởi kinh tế, chúng 
ta ra sức làm tròn hai nhiệm 0ụ chiến lược: xâu dựng thành công chủ nghĩa 
+ä hội Đà bảo uệ 0ững chắc bồ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. la sức phút 


(1)V.I. Lê-nn: « Hải cảng Lứ-thuận thất thủ~ ® Toản tộp. Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, tập 9. tr 191 — 192. | 


Iriên sản xuất, làm cho đất nước ta mạnh lên trong mọi hoàn cảnh, chúng lœ 
ldim thàăt bại âm mưu của dịch hòng khién cho nước Fd suụ Uếu 0à sụp đồ ; dồng 
thời lạo nên sức mạnh 0ậi chất đồ đánh thẳng ciiến tranh xâm lược quụ tô 
lớn của địch nšu chúng liều lĩnh gâu ra. Có phát triền sản xuất chúng ta mới 
có điều kiện nâng cao đời sông của nhân dàn ta, phát huỷ lính ưu 0iệt của chủ 
nghĩa xã hội, khiến cho nhân dân ta gn bó thiết tha ouới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, sẵn sàng chiến dấu hụ sinh bảo oệ 0ững chắc chẽ độ tôi đẹ p của chúng la. 


ĐL đòi bởi phát triền sản cuất xâ dựng chủ nghĩa xã hội, chủng †a ra sức 
.xâu dựng nền quốc phòng toàn dân Đững mạnh, nâng cao chất lượng các lực 
lượng 0ũ trang, luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiền dău, chủ động ứng phỏ 
UỚi mọi lình huông. Ề 


RỦ niệm lần thứ năm đánh thắng quân Trung-quốc xâm lược, chúng t†q 
hãu dánh giá đúng cục điện cách mạng nước la năm năm qua, thầu rö những 
lhẳng lợi lo lớn của ta uà những thất bại nặng nề của địch, thấu rö âm mưu 
đen lối của địch uà nhiệm 0ụ 0ê 0ang của fa, tăng cường đoàn kết, ra sức phấn 
đầu, đưa sự-nghiệp cách mạng của nhân dân †a tiền lên rmạnh mẽ ðà 0ững chắc. 


Hồ Chủ tịch đã nói: 4 Khóng có gì qu hơn độc lập tự do?. Tuân theo 
lời dạu đó của Hồ chủ tịch, chúng †a hầu nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu 
Đà chiến đầu dũng cảm, đúnh bại: mọi âm mưu 0à hành động xâm lược của kẻ 
thủ, bảo uệ 0ững chắc nền đọc lập tự do mà dân lộc ta đã tốn biết bao Tương 
máu mới giành được. 


Tất cả 0ì sự nghiệp câu dựng nà báo pệ Tô quốc rã hội chủ nghĩa, 0ì hạnh 
phúc của nhân dàn. _ 


BÌN (HÍ IU.V.AN-BRÔ-PẾP TỪ TRẦN 


THÔNG BẢO (ỦA BAN (HẤP HẢNH TRUNG ƯƠNG 

ĐẲNG (CỘNG SẢN VIỆT-NAM, QUỐC HỘI. HỘI ĐỒNG NHÀ 

NƯỚC VẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM 


AN chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt-nam, Quốc hội, Hội 
đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa sã hội chủ 
nghĩa Việt-nam vô cùng đau đớn báo tin cho toàn Đảng và toàn 
dân YViệt-nam: 


Đồng chi Iu-ri V]a-đi-mi-rô-vich An-đrô-pốp, Tồng Bi thư Ủy ban trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xô, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên-xò, 
đã từ trần hồi- 16 giờ 50 phút ngày 9 tháng 2 năm 1984 tại Mát-xcơ-va. 


Tên tuổi và những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí lu.V An-đrô- 
pốp gắn liền với những thắng lợi to lớn của đất nước xò viết trong việc phát 
triền nèn kinh tế quốc dân và nâng cao phúc lợi của nhân dân, tăng cướng 
khả năng quốc phòng của Liên-xô và sự nghiệp bảo vệ hòa bình trên trái đất. 
Đồng chí lu. VY. An-đrô-pốp đũ đặc biệt chăm lo việc củng cố sự thống nhất 
và tỉnh đoàn kết của cộng đồng xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản 


,„ quốc tế 


Đông chí Iu. V, An-đrô-pốp mất đi là một tồn thất to lớn đối với Đang 
cộng sẵn Liên-xô và nhân dân xô viết, đối với toàn Đẳng,doàn dân ta và cả 
loài người tiến bộ. | 


LỠI ĐIỂU — 


CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢẲNG, QUỐC HỘI, 
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VÀ 
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT-NAM 


Thưa các đồng chí ðà dòng bdo thân mến, 


TU-"I VLA-DI-MI-RÔ-VÍCH AN-DRÔ-PỐP, người đồng chí kính mến của 
chúng ta không còn nữa Ï 


Đó là tồn thất to lớn đối với Đăng cộng sản và nhân dân xô viết cũng 


như đối với, Đẳng cộng sản và nhân dân Việt-nam, đối với những người cộng ' 


sản và nhàn dàn các nước xã hội chủ nghĩa và cả loài người tiến bộ. 


Đồng chí lu. V, An-drô-pốp qua đời, Đăng cộng sản Liên-xô, Nhà nước 
xô viết và nhân đân Liên-xô anh em mất một nhà lãnh đạo kiệt xuất, phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và nhân 
dàn thế giới mất một nhà hoạt động lỗi lạc, một chiến sĩ kiên cường đấu 
tranh cho những lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản và hòa bình trên 
toàn thế giới, Đăng ta và nhân dàn ta mất một người đồng chỉ, một ngưởi bạn 
lớn mà tất cả chúng ta biết bao kính trọng và quý mến. 


Cuộc đời hoạt dòng làu đài và phong phú, đày nghị lực và tài năng của 
đồng chí lu. V. An-đrô-pốp gản liền với những thắng lợi và sự lớn mạnh của 
Liên-xô, với công cuộc bảo vệ Tô quốc và xảy dựng xã hội chủ nghĩa phát 
triền, bước quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


Trên cương vị là Tông bí thư Ủy ban Trung ương Dảng và Chủ tịch 
Đoàn Chủ tịch Xô viết tỏi cao Liên-xô, đồng chí Iu. V. An-đrô-pốp cùng bộ 
tham mưu chiến đấu: Ủy bạn Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng cộng sản 
Liên-xô, đã đem hết tính thần và nghị lực tiếp tục thực hiện, nghị quyết của 
Đại hội lần thứ 205 Đăng cộng sản Liên-xô, thực hiện những chính sách và 
biện pháp có tầm quan trọng to lớn, giải quyết nhiều vấn đề mới về lý luận 
và thực tiên của việc hoàn thiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phát 
triển nhằm không ngừng củng cố sự hùng cường về kinh tế và quốc phòng 
của đảt nước Xô viết, nàng cao phúc lợi của nhân đân Liên-xô. 


- 
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Đồng chí Iu. V. AN- ĐRÔ- 
(1914 — 1984) 


Trung thành với chính sách đối ngoại hòa bình đo V.]. lê-nin vĩ đại vạch 
ra, vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Cương lĩnh hòa bình cho 
những năm §0 của Đẳng cộng sản Liên-xô, đồng chí lu. V. An-đrô-pốp đã đưa 
ra nhiều sáng kiến mới hết sức quan trọng, động viên mạnh mẽ nhân đân thế 
giới đấu tranh chống chính sách hiếu chiến của đế quốc Mỹ, vi hòa bình và 
an nỉnh của các dân tộc, vỉ cuộc sống yên vui của mọi người trên hành tính 
chúng ta. Cùng với Đẳng cộng sản và Nhà nước xô viết, đồng chi đã có những 
dóng góp quan trọng vào việc củng cố sự thống nhất và tỉnh đoàn kết của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của phong trào cộng sản và cêng nhân quốc 
tế, cũng như trong việc ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của các dân tộc vi độc 
lập, tự đo. 


Thưa các đồng chí, 


Là người bạn lớn của nhân dân Việt-nam, đồng chỉ lu. V. An-đr2-pốp đã 
có những cống hiến to lớn vào việc củng cố và phát triền tỉnh hữu nghị vĩ 
đại, tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đẳng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước Liên-xô — Việt-nam. Chúng ta mãi mãi ghỉ nhớ 
những lời tuyên bố của đồng chí trong huồi tiếp đồng chí Tồng bí thư Lê-Đuần 
ngày 20 tháng 7 năm 1983 khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn 
của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên-xô trên eơ sở những nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, đối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Tuân theo lời đạy của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh kính mến, toản Đăng, toàn 
dân ta nguyện đem hết sức minh vun đắp cho tỉnh hữu nghị và tỉnh đoàn 
kết cách mạng Việt — Xô đời đời bền vững, coi đó là nghĩa vụ, là tỉnh cảm, 
là sự nghiệp cao cả của minh. 


Chúng ta tin tưởng sâu Sắc rằng: Dáp lời kêu gọi của Trung ương Đảng 
cộng sản, Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao và Hội đồng Bộ trưởng Liên-xô, những 
người cộng sàn và toàn thể nhân dân Liên-xô đoàn kết chặt chẽ chung quanh 
Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Liên-xô, đứng đầu là đồng chí Côn-xtan- 
tin U-xti-nô-vích Tréc-nen-cô, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước. 
xô-v iết, kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chỉ lu. V. An-đrô-pốp. 
thực hiện thắng lợi nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ 26 Đảng cộng sẵn 
Liên-xô, hoàn thành thắng lợi các kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sản, vị sự bùng mạnh của đất nước Xô viết, vÌ sự 
nghiệp hòa binh và sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. 


Thưa các đồng chí 0à đồng bảo thân mẽn, 


Toàn Đảng, toàn dân ta vô cùng đau đớn và thương tiếc. kính cần. 
nghiêng minh vĩnh biệt đồng chí lu. V. An-đrô-pốp. 


Tên tuồi và sự nghiệp về vang của đồng chỉ sống mãi trong lòng những 
người cộng sản và nhân dân L.iên-xô, sống mãi trong lòng những người cộng 
sản và nhân dân Việt-nam; sống mãi trong lòng những người cộng sẵn và 
nhản dân tiến bộ toàn thế giới. 
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PHÁT HUY SỨC MẠNH LÀM CHỦ TẬP THỀ, 
THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH KINH TẾ —. 
| XÃ HỘI NĂM 1984 


Â năm (981 — 1983, quán triệt nghị 
quyết Đại hội thứ .V của Đảng 
và các nghị quyết Hội nghị Ban chấp 
hành trung ương Đăng, nhàn dân ta 
đã giành được thắng lợi to lớn trong 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Nền kinh tế từ thế sút kém trong 
những năm 1979 — 1980 đang chuyền 
biến theo hướng đi lên, ôn định từng 
mặt, tạo tiền đề cho những bước phát 
triền mới. 


Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
và thu nhập quốc dân mỗi năm một 
tăng đánh dấu một bước tiến quan 
trọng trong quá trình ồn định tình 
hình kinh tế — xã hội, tăng cường 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tiến 
bộ nòi bật là trong sản xuất lương 
thực. Nếu như trong các năm 1976 — 
1980, mỗi năm sản lượng lương thực 
chỉ tăng khoảng 20 vạn tấn, thì ba 


nằm qua, mỗi năm tăng bình quản ` 


gần 1 triệu tấn. Nhiều địa phương 
đã có tiến bộ rõ về thâm canh, tăng 
năng suất lúa. Phong trào thi đua đạt 
năng suất §— 10 tấn trên địa bàn 
huyện đang phát triền. Tiến bộ này 
đã chỉ rồ khả năng thảm canh tăng 


nẵng suất lúa cón rất lớn của nông 


nghiệp nước ta. 


Nhờ sẵn xuất phát triền và do tác 
động của những chính sách mới ban 
hành, khối lượng lương thực do Nhà 
nước thu mua, được cũng tạng đáng 
kề. Những năm trước, bình quản mỗi 
năm chỉ được khoảng 2 triệu tấn; 
trong ba năm qua, bình quản mỗi 
năm đã thu mua dược 3,Í triệu tàn. 
Nhờ vậy, tử năm 1985, chúng ta đã 
không phải nhập khảu lương thực và 
cơ ban tự trang trải được nhu cầu tối 
thiêu về lương thực trong phạm vi cả 
nước. Thắng lợi vẻ mặt này chỉ ra 
triền vọng không những chúng ta có 
thể sản xuất đủ ăn, mà còn có thẻ có 
dự trữ. 


/ 

Cùng với sản xuất lương thực, việc 
trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, 
nghề rừng, nghề cá đã có đả phát 
triền tốt. 

Sản xuất công nghiệp gấp nhiều 
khó khăn về năng lượng, nguyên liệu 
và phụ tủnzu, nhưng nhiều xí nghiệp 
đã phát huy tỉnh thần chủ động, sáng 
tạo. khai thác các tiêm năng, thực 
hiện hợp tác, liên kêt kinh tế, khác 
phục được một phần khó khăn, dụy 
trì và ghát triển được sản xuất, báo 
đảm một phản đời sỏng cho công 
nhân. Giá trị san lượng còng nghiệp 
và tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
năm 1983 đã tăng khá so với nă¡n 1980. 


11 


Giao thông vận tải có chuyền biến 
tốt trong tồ chức quản lý, có tiến 
bộ về vận tải hàng hóa và hành 
khách. : 

Công tác xuất khẩu có bước tiến 


rõ trong: việc tăng kim ngạch hàng: 


xuất khầu. 

Thị trường nội địa bước đầu được 
chấn chỉnh, nhất là thị trường lương 
thực; nhiều loại nông sản khác thu 
mua được cũng khá. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


đối với nông-nghiệp ở các tỉnh Nam- 
bộ có những chuyên biến mới. Cải 
lạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư doanh đang được 
chấn chỉnh. 

Các hoạt động khoa học, kỹ thuật, 
văn hóa, giáo dục, nghệ thuật được 
chú ý đây mạnh, góp phần quan 
trọng vào sinh hoạt văn hóa và tỉnh 
thần của nhân dân. Đã có một số điền 
hinh tốt về phát huy quyền làm chủ 
tập thẻ, xây dựng đời sống văn minh, 
lành mạnh, về chăm sóc thương bình, 
gia đình liệt sĩ, trẻ em mồ côi, người 
tàn tật, 

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn 
về nhiều mặt, thiên tai xây ra liên 
tiếp, bọn bành trướng bá quyên 
Trung-quốc tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt rất hiềm 
đọc, mà chúng ta đạt được những 
thành tựu như trên là ?háẳng lợi lo 
lớn. Thắng lợi ấy trước hết bắt nguồn 
từ đường lối đúng đắn của Đẳng; 
tử những đôi mới trong chính sách 
kinh tế, trong công tác quản lý kinh 
tế, làm cho người lao động hăng hái 
sản xuất, gán bó với sản phầm làm 
ra; tử sự phấn đấu với ý thức làm 
chủ tập thê và tỉnh thần tự lực, tự 
cường của cả nước, của các ngành, 
các địa phương và cơ sở. Thắng lợi 
ấy cũng là kết quả của quan hệ hợp 
tác và sự giúp đỡ to lớn của Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác. 

Tuy nhiên, thành tựu đạt được mới 
chỉ là bước đầu, sự tiến bộ chưa đều 
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và chưa vững chắc ; nền kinh tế nước 
ta vẫn còn trong tỉnh trạng rất khó 
khăn, có mặt rất gay gắt. Lương 
thực mới bảo đảm nhu cầu tối thiều 
về ăn chơ người và một phần nhỏ 
cho chăn nuôi, chưa đủ đáp ứng nhu 
cầu to lớn về phát triền cây công 
nghiệp trên quy mô lớn, cho việc mở 
mang các vùng kinh tế mới. Sản lượng 
màu tiếp tục giảm sút cũng làm cho 
lương thực giảm đi mấy chục vạn tấn. 
Nhận thức và chỉ đạo không đầy đủ 
đối với cây công nghiệp là một thiếu 
sót ảnh hướng đến nguồn hàng xuất 
khảu. Chúng ta cũng còn có khuyết 
điểm trong việc khai thác các khả 
năng về thủy sản, nhất là tôm, cá 
nước ngọt, cá nước lợ và về lâm sản. 
Đáng chú ý là nhiều sản phầm quan 
trọng, thiết yếu đối với sản xuất và 
đời sống nhân dân tăng chậm hoặc 
giãm chân tại chỗ, nhất là điện, than, 
thuốc trừ sâu, phân bón, vải mặc, 
thuốc chữa bệnh, v.v. 


Trong quản lý sản xuất, các chỉ 


tiêu chất lượng bị xem nhẹ, dẫn đến 


năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 
xudät, xây dựng, vận tải và kinh doanh 
nói chung còn thấp; lãng phí vật tư, 
hàng hóa khá phô biến, có những vụ 


nghiêm trọng. Cân thấy đây là một - 


khuyết điềm lớn, nhất là trong khi 
nền kinh tế nước ta cỏn yếu kém, sản 
phảm chưa dồi dào. Phân phối, lưu 
thông vẫn là lĩnh vực đang có nhiều 
khó khăn hơn cả, Nhà nước chưa nắm 
được phần lớn hàng, tiền, chưa làm 
chủ được thị trường, giá cả. Thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa chưa thoát 
ra khỏi lối làm ăn hành chính, bao 
cấp, chưa vươn ra được đề phát huy 
vai trò chủ đạo trên thị trường. 
Khuyết điềm trong phân phối, lưu 
thông đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời 
sông nhân dàn, nhất là công nhân 
viên chức và lực lượng vũ trang. 


Tình hình trên bắt nguồn từ nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ 
quan. Về mặt chủ quan, cần thấy rõ 


những khuyết điềm trong cơ chế quản 
lý và kế hoạch hóa. Cơ chế này chậm 
được đồi mới theo những phương 
hướng mà Đắng ta đã xác định, không 
bảo đảm cho các cấp cùng nhau thật 
sự làm chủ đề động viên tốt hơn nữa 
sức mạnh tồng hợp của Nhà nước và 
của nhân dân, của cả trung ương và 
địa phương; do vậy, nhiều khả năng 
trong tầm tay vẫn chưa được khai 
thác. 


* 


Tỉnh hình và nhiệm vụ cách mạng 
của cả nước ta hiện nay đòi hỏi sự 
chuyền biến mạnh mẽ, toàn điện 
hơn nữa của công cuộc phát triền 
kinh tếT-xã hội, quán triệt và thực 
hiện tốt nhữn§ nhiệm vụ mà Đai hội 
thứ V của Đảng đã đề ra. 


Nhiệm vụ của hai năm 1984 — 198ã ` 


rãi quan trọng và nặng nề: vừa phải 
hoàn thành các mục tiêu của thời kỳ 
1941 — 1985, bảo đảm cơ bẫn ồn định 
_ tỉnh hình kinh tế và xã hội, vừa phải 

tích cực chuần bị cho kế hoạch 
1950 — 1990. : 


Việe@ thực hiện kế hoạch năm 1981 
và năm 1985 phải gắn liền với việc 
thực hiện phương hướng xây dựng 
và phát triền kinh tế — xã hội đến 
năm 13990, tiếp tục quán triệt đường 
lối chung, đường lối xảy dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng 
được cụ thể héa trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, với nhiệm vụ hàng đầu 
là đưa nông nghiệp một bước lên 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
mọt cơ cấu công — nông nghiệp hợp 
lý, nhằm thực hiện bốn mục tiêu về 
kinh tế — xã hội tồng quát, chuần bị 
“điều kiện đề đầy mạnh công nghiệp 
hóa trên quy mô lớn trong những 
năm tiếp theo. 2 


Đề thực hiện nhiệm vụ đó, -phải 
phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, 
tính thần cách mạng tiến công, sức 


mạnh làm chủ tập thề, thực hiện tốt 
ba cuộc cách mạng; động viên đến 
mức cao nhất sức mạnh tồng hợp của 
Nhà nước và nhân dân, củá trung 
ương và địa phương, thực hiện đầy 
đủ quyền làm chủ của các cấp quản 
lý, chế độ trách nhiệm và kỷ luật, 
chuyền biến mạnh mẽ về tư tưởng và 
tổ chức, phát động phong trào cách 
mạng của quần chúng, đồng thời sử 
dụng có hiệu quả nhất sự giúp đỡ của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác. 


Điều quan trọng bậc nhất là trong 
hai năm 1954 — 1985, phải có tiến bộ 
rõ trong việc khai thác khả năng lao 
động và đất đai, ngành, nghề và các 
năng lực sản xuất hiện có. Phải đặc 
biệt coi trọng năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, lấy đó làm tiêu chuần hàng 
đầu đề đánh giá mọi hoạt động 
kinh tế, 


Chúng ta tiếp tục thúc đầu sản 
+Tuảt nông nghiệp phát triền toàn 
điện, coi đó là mặt trận hàng đầu, 
khai thác đến mức cao nhất tiềm 
năng lao động và đất đai nhằm giải 
quyết vững chức vấn đề lương thực, 
thực phầm, chăn nuôi, phát triền 
thật mạnh cát công nghiệp, tạo nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp và tăng 
nhanh hàng xuất khầu. Thực tiễn đã 
chỉ rõ, với dất đai và lao động, trỏng 
điều kiện khí hậu nhiệt đới, chúng ta 
có nhiều điều kiện đề phát triền mạnh 
cây cỏng nghiệp, nhất là cây công 
nghiệp ngắn ngà y,coi cây công nghiệp 
là một nguồn tạo ra phân bón, xăng 
đầu, thuốc trừ sâu... phục vụ cho 
ngay bạn thân nông nghiệp. Trong 
năm 198Í và năm 1985, cần chú trọng 
những cày: lạc, đỗ tương, mía, thuốc 
lá, đay... và những cày dài ngày như 
Cao su, cà phê, chè, dừa... vừa xây 
dựng các vùng chuyên canh, vừa 
trông xen. trồng gối khắp nơi, với 
phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, trung ương và địa 
phương cùng làm; quốc doanh, tập 
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thề và gia đình cùng làm », đồng thời 
chuẩn bị cho bước phát triền trên 
quy mô lớn trong những năm su. 


Chuyên biến mạnh mẽ hơn nữa 
trong øiệc phát triền công nghiệp d 
liều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
Ưu tiên bảo đảm các điều kiện đẻ 
tăng nh›:anh sản lượng điện, than, đác 
biệt là tiết Kiếm tiêu dùng, có chính 
sách phân phối hợp lý đề tận dụng 
nguồn năng lượng hiện nay đang rất 
hạn chế, Đây mạnh sản xuất phản 
bón, thuốc trừ sâu, vật liệu xây dựng, 
phát triển cơ khí trước hệt nhằm 
phục vụ thâm canh và mở rộng điện 
tích cay lương thực và các cây cÒng 
nghiệp. Phát triền một số ngành 
cơ khi tiêu dùng phục vụ. đời sống 
nhìn dàn như ; xe đạp, má may, 
quạt điện, đồng hồ... Hết sức chú 
trọng công nghiệp chế biến nòng 
sản, gắn cơ sở chế biến với các vùng 
sản xuât, nhất là trên địa bàn huyện 
với quv mò vừa và nhỏ. Chú trọng 
sản xuất hàng tiêu dùng, nhất là các 
hàng thiết yếu như vải, giấy, đường, 
sửa, thuốc chữa bệnh và hàng xuất 
khau như chè, thuốc lá, rượu. Việc 
phát triển công nghiệp đòi hỏi sắp 
xếp lại sìn xuất, sử dụng tốt năng 
lực sản xưất hiện có, nhất là của 
công nghiệp quốc doanh, chú ý đầu 
tư chiều sau, tích cực tạo nguồn vật 
tư, nguyên liệu từ nông sản, làm sẵn, 
thủy sản trong nước và đầy mạnh 
xưảt khảu, mở rộng các hình thức 
hợp tác quốc tế để có điều kiện nhập 
thêm nguyên liệu, vật tư cần thiết, 


la sức phát huy công suất của các 
cơ sở san xuất hiện có, đồng thời 
xày dựng mới những cơ sở căn thiết 
về công nghiệp nắng: nh năng lượng, 
cơ khi, gang thép, điện tứ, hóa chất, 
vật liệu xảy dựng.. nhằm từng bước 
hình thành cơ câu eòng —nòng nghiệp 
hợp lý. Tranh thủ mọi điều kiên đề 
sớm khởi công xây dựng một số công 


trinh công nghiệp nặng có ý nghĩa thenˆ 
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chối của quá trình công nghiệp hóa 
xà hội chủ nghĩa. 


Những yêu cầu to lớn của việc phát 
triền nòng nghiệp, công nghiệp, giao 
thông vàn ti... cũng như của việc 
phát triền văn hóa, xã hội đòi hỏi 
tăng thêm quỹ tích lũy và tăng mức 
đììu tư xủu dựng cơ bản với nguồn 
vốn của cả trung ương và địa phương, 
vốn tự có của các xí nghiệp và sự đóng 
góp của nhân dàn. Triệt đề chồng 
lãng phí, mất mịìt vật liệu xảy dựng, 
bảo đam chất lượng công trình, hạ 
gia thành xây dựng, 


Phản phối lưu liông đang là mặt 
trận nóng bồng. Bằng các biện pháp 
kinh tế, hành chính và giáo dục tư 
tưởng, Nhà nước phái nắm hàng, 
năm tiền, làm chữ thị trường và giá 
sa, thực hiện thống nhất quản lẻ 
phản phối và lưu thông các sản phầm 
hàng hóa chủ vếu, Nhà nước độc 
quyền kinh doanh lương thực. Nhà 
Tước kế hoạch hóa việc phản phối 
quỹ hàng hóa, tô chức sự trao dồi 
giữa công nghiệp và nông nghiệp 
mỘI cách có kế hoạch, chủ vếu là 
thông qua hợp đồng hai chiều. Tăng 
nhanh mọi nguồn thủ, nhất là nguồn 
thu từ kinh tế quốc doanh đề bảo 
đản các khoản chỉ cần thiết. Sắp xếp 
lại cúc khoản chỉ cho phụ hợp với 
khả năng tài chính của ta. Từng bước 
lập lại trật tự trên lĩnh vực giá eá. 
Bằng các biện pháp dòng bọ, bảo 
đảm thú nhập thực tế của cán bộ, 
còng nhàn, viên chức và lực lượng 
vũ trang, giải quyết một bước những 
nhù cầu bức thiết về đời sống nhân 
đàn. 


Công tác xuất khầu cần được đây 
mạnh, nhất là xuất khâu nông sân, 
làm sản, hải sản, đi đôi với mở mang 
các hoạt động kinh doanh dịch vụ, 
du lịch, kiều hối... đề thu hút ngoại 
tệ, col đày là mọt khân có Ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đề bảo đảm các 
cản đổi của kế hoạch. 


Sự nghiệp phát triền kinh tế, văn 
hóa, cẳng cố quốc phòng đòi hỏi tăng 
cường hơn nữa giao thông uận tải 
.‹heo hướng tiếp tục sắp xếp lại lực 
lượng vận tải, phát triền vận tải 
dường thủy, củng cố đường sắt, mở 
rộng đường biền, tăng cường quản 
lý nhằm khai thác tốt khả năng hiện 
có, loại trừ các hiện tượng tiêu cực 


Đầy mạnh cải fqo xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm đến hết năm 1985 hoàn thành 
cải tạo nông nghiệp ở các tỉnh Nam- 
bộ. Xóa bỏ ngay -tư sản thương 
nghiệp. Tổ chức sắp xếp lại tiều 
thương, chuyền một phần sang sản 
xuất và các hoạt động dịch vụ.- 


Các hoạt động oăn hóa, khoa học 
kÙ thuội, giáo dục, Ụ lễ,... cần được 
phát triền thích ứng với những đòi 
hỏi to lớn của Công cuộc xây dựng 
kinh tế, củng cố quốc phòng, xây 
dựng con người mới, xây dựng lối 
súng mới, văn minh, lành mạnh, tiết 
kiệm; đấu tranh đề loại trừ văn hóa 
nô dịch, phản động, đồi trụy, bài trừ 
các hủ tục, mẻ tín dị đoan và các tệ 
nạn xã hội. 


* 


Những nhiệm vụ to lớn và cấp bách 
vẻ kinh tế — xã hội hai năm 1981 — 
1985 chỉ có thề được thực hiện thắng 
lợi bằng việc quán triệt hơn nữa 
dường lối của Đảng, đồi mới mạnh 
mẽ cơ chế quản lý kinh tế và kế 
hoạch hóa. Quan trọng bậc nhất là 
phát huụ quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, &khơi dậy tính 
năng động và sức sáng tạo của hàng 
triệu quần chúng nhân dàn, dấy lên 
phong trào cách mạng thật sự sôi nồi, 
rộng khắp của quần chúng. [Làm chủ 
tập thề là sức mạnh lớn nhất đề đầy 
mạnh cải tạo, xây dựng, sản xuất, 
tiết kiệm, đề lập lại trật tự xã hội 
chủ nghĩa trong phân phối lưu thông. 
đè tiến hành cách mạng khoa học kỹ 
thuật, xây dựng nền văn: hóa mới, 


con người mới, đề bảo vệ Tồ quốc, -= 


giữ gìn an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội, 

Cơ chế quản lý kinh tế và kế 
hoạch hóa cần được tiếp tục đồi mới, 
nhằm khuyến khích người lao động 
hàng hái sản quất, gắn trách nhiệm, 
quyền lợi của bọ với kết qui lao 
động cuối cùng; các cấp quản lý cùng 
nhau làm chủ trong sản xuất, kinh 
doanh và tồ chức đời sống nhân dân, 
bảo đảm kỷ luật chặt chẽ, chế độ 
trách nhiệm cụ thề và nghiêm ngặt, 
không ngừng mở ròng trận địa xã 
hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực. 
Việc phân cấp quản lý cần được 
nhanh chóng hoàn thành, đề các cấp 
tỉnh (thành phố), huyện (quận) thật 
sự lảm chủ trong các hoạt động sản 
xuất kinb doanh, trước hết là trong 


- kế hoạch trong việc quản lý các cơ 


sở kinh tế, vật tư, tài chính, lương 
thực, xuất khầu... trên cơ sở bảo đảm 
sự quản lý tập trung thống nhất của 
trung ương. Cần nhấn mạnh rằng 
chống hành chính quan liêu, bao cấp 
không phải là buông lỏng sự tập trung 
thống nhất của trung ương trong 
quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp (tục soát xét lại, bồ sung và 
cai tiến các chính sách kinh tế (như 
giú cả, đầu tư, tài chính, tín dụng, 
xuất nhập khầu, thu mua...), đề các 
chính sách phát huy mạnh mẽ hơn 
nữa tác dụng khuyến khích sản xuất 
phát triền theo hướng kế hoạch Nhà 
nước. Tiếp tục hoàn chỉnh chế độ 
quản lý xí nghiệp quốc đoanh theo 
hướng mở rộng quyền chủ động trong 
sản xuất, kinh doanh, quyền tự chủ 
về tài chính của xí nghiệp. CẢi tiến 
và hoàn thiện chế độ quản lý hợp tác 
xã tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
hợp tác xã nông nghiệp. Chủ trọng 
hoàn chỉnh chế dộ khoán sản phầm 
dến nhóm và người lao động tong 
nông nghiệp. 

Công tác kế hoạch hóa kinh tế quốc 
dàn được tiến hành ở ba cấp cơ bẳn: 


(Xem tiếp trang 962 


Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng Điện biên phủ 


MÁY VĂM ĐÈ NũHỆ THUẬT UÂN §Ƒ - 
trong chiến cuộc Đông — Xuân 
1953 — 1954 và chiến dịch 

Điện - biên - phủ - 


Thả! qua 7 năm đầu của cuộc 

kháng chiến chống Pháp, quân 
và dân ta đã liên tiếp làm thất bại 
các kế hoạch chiến lược của địch, 
từ kế hoạch đánh nhanh giải quyết 
nhanh (1945 — 1947), kế hoạch bao 
vây biên giới mở rộng phạm vi 
chiếm đóng ở trung du và đồng bằng 
Bắc-bộ (1948 — 1950) đến kế hoạch 
giành lại quyền chủ động chiến lược 
(1951 — 1952). _ 


Bước sang năm thử 8, cục diện 
chiến tranh đã phát triền ngày càng 
có lợi cho ta. Ba thứ quàn của ta đã 
lớn mạnh và luôn giữ thế chủ động. 
Những triền vọng vô cùng tốt đẹp về 
thắng lợi đã mở ra trước mắt nhân 
đàn ta. 

Vào cuối năm 1952, mặc dù thực 
dân Pháp được Mỹ viện trợ hai phân 
ba chỉ phí chiến tranh, mặc dù quân 
sẽ của chúng ở Đông-dương đã lên 
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tới 38 vạn tên, thực đân Pháp vẫn 
ngày càng làm vào thế bị động phòng 
ngự, nhất là trên chiến trường chính 
là Bác-bộ. Trước sự lớn mạnh của 
quân đội chủ lực ta, địch phải dùng 
hình thức phòng ngự mới, co cụm 
lại thành tập đoàn cứ điềm. 


Đề cứu vãn tỉnh thế, mùa hè năm 
1953, Pa-ri cử tướng Na-va sang 
Đông-dương hòng tim một lối thoát 
danh dự ». 


Dược sự đồng tình của giới cầm 
quyền Pháp — Mỹ, Na-va đề ra một 
kế hoạch chiến lược quy mô lớn - 
nhằm giành lại thế chủ động chiến 
lược, giành một thắng lợi quân sự 
có ý nghĩa quyết định trong mọt 
thời gian tương đối ngắn. 


Kế hoạch chiến lược của Na-va 
gồm hai bước. Trước hết là giữ thế 
phòng ngự chiến lược ở miền Bắc 


trong Đông — Xuân 1953 — 1954, thực 
- hành tiến công chiến lược ở miền 
Nam, đồng thời ra sức phát triền 
thêm quân ngụy, xây dựng một đội 
quân cơ động lớn mạnh. Với khối 
quản cơ động đã được xây dựng và 
Lìp trung, mùa khô 1954 — 1955 sẽ 
chuyền sang tiến công chiến lược 
trên chiến trường Bắc-bộ, giành lấy 
thàng lợi quân sự to lớn, buộc đối 
phương phải điều đình trong những 
điều kiện có lợi cho Pháp — Mỹ. 


Giới cầm quyền Pháp — Mỹ đặt 
nhiều hy vọng vào kế hoạch Na-va. 


°- Cảng triền khai kế hoạch đó; họ 


càng thêm lạc quan và tin tưởng. 
Pa-ri chấp thuận đưa thâm quân 
tăng viện sang Đông-dương. Oa-sinh- 
tơn viện trợ cấp tốc cho Pháp gần 
400 triệu đô la, nhiều trang bị quân 
sự và cử các phái đoàn tướng lĩnh 
sang đôn đốc thực hiện kế hoạch. 
Với kết quả tăng nhanh viện trợ cho 
Pháp, đến năm 1951, Mỹ đã đảm nhận 
trên 78X⁄ chỉ phí chiến tranh của 
Pháp ở Đông-dương. 


kẽ hoạch Na-va là một kế hoạch 
chiến lược lớn, được thực hiện với 
tỉnh thần kiên quyết hơn chính sách 
qlấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 
dung người Việt đánh người Việt » đã 
từng được áp dụng những năm trước. 


Trước hết Na-va ra sức xây dựng 
khối quàn cơ động chiến lược mạnh 
làm công cụ chủ yếu đề giành lại thế 
chủ động. Bước vào Thu Đông 1953, 
Na-va đã nâng tồng số binh lực lên 
43 vạn, đã xây dựng được trên §0 tiêu 
đoàn*cơ đọng chiến lược. Vừa xây 
dựng lực lượng cơ động, Na-va vừa 
mở nhiều cuộc hành quân càn quét 
hòng binh định» vùng địch kiềm 
soát đề vét người vét của. Hắn còn mở 
cuộc tiến công lớn ra vùng giáp giới 
Ninh-binh — Thanh-hóa hòng phá kế 
hoạch tiến công của ta mà chúng phán 
đoán là nhằm hướng đồng bằng 
Bác-bộ. 


` 


Trước âm mưu chiến lược mới của 
địch, vấn đề đặt ra đối với quân và 


'dân ta là“phải kiên quyết đập tan kế 


hoạch Na-va, làm sụp đồ ý chí xâm 
lược của thực dân Pháp, đánh mạnh 
vào âm mưu kéo dài và mở rộng 
chiến tranh của đế quốc Mỹ. 


Nhin lại cả quá trình triền khai kế: 
hoạch chiến lược của địch và quá 
trình thực hiện chủ trương chiến 
lược của ta trong chiến cuôc Đông — 
Xuân 1953—1954, ta thấy nồi lên tỉnh 
hình thực tế sau đây : 


Äfột lả trong khi Na-va ra sức tập 
trung lực lượng, xây dựng khối quân 
cơ động chiến lược mạnh thì ta liên 
tiếp mở một loạt chiến dịch tiến công 
trên nhiều hướng chiến lược hiềm 
yếu mà địch tương đối sơ hở, tiêu 
diệt một bộ phận quan trọng lực 
lượng địch, đồng thời buộc chúng 
phải phân tán binh lực, làm phá sản 
ý đồ tập trung quân của địch, làm 
thất bại một bước quan trọng kế 
hoạch Na-va. 


Hat là, Điện-biên-phủ không nằm 
trong dự kiến hành quản ban đầu của 
địch, nhưng do boạt động của quản 
ta cho nên Điện-biên-phủ dần dần trở 
thành trung tâm tác chiến của kế 
hoạch Na-va. Còn đối với ta, Điện- 
biên-phủ do ý đồ chỉ đạo chiến lược 
của ta đã trở thành nơi xảy ra trận 
quyết chiến chiến lược làm thất bại 
cố gắng quản sự cao nhất của đế 
quốc Pháp và can thiệp Mỹ. 


Nét đặc sắc về nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh của ta trong chiến cuộc 
Đông — Xuân 1953— 1954 mà đỉnh cao là 
chiến địch Điện-biên-phủ là Đảng ta 
đã tác định đúng phương hướng 


. Chiến lượcs chỉ đạo Đận dụng nghệ 


thuật chiến dịch 0à các phương pháp 
chiến thuật phù hợp với lực lượng so 
sánh giữa ta và địch, phù hợp với 


trình độ tác chiến của bộ đội ta lúc 


đó, tạo được thế và lực mạnh đề giành 
thắng lợi có ý nghĩa quyết định 


1? 


Ï —Fề chỉ đạo chiến lược. 


Sự chỉ dạo chiến lược đúng đẳn. 
của Đăng ta mùa khô 1953 — 1954 thê 
hiện trong việc xác định chiến trưởng 
rừng núi là phương hướng tiễn công 
chiến lược chủ yếu trong Thu Đông 
1953, trong việc chọn điểm quyết 
chiến chiến lược sau khi địch 
chiếm đóng Điện-biên-phủ và việc 


động viên sức mạnh của toàn dân . 


đề biến các chủ trương chiến lược 
trên đây thành biện thực thắng lợi, 


Xgav từ đầu năm 1953, tại hội nghị 
thứ d1, trên cơ sở phân tích một 
cách sâu sắc và khoa học hình thái 
chiến tranh chung, Trung ương Đảng 
đà sớm .cdc định phương hướng chiến 
lược trong Thu Đông. 


Một đặc điềm của cục diện chiến 
tranh bước sang năm 1953 là tình hình 
phát triền không đều của lực lượng 
vũ trang ta trên ba chiến trường Bác, 
Trung, Nam. Ơ bBác-bộ, ba thứ quản 
phát triền mạnh, nhất. Šy bộ đội chủ 
Hực (1). Trong khi đỏ, ở Trung-bộ và 
Nam-ba, lực lượng phát triền khòng 
đều, chủ lực phát triền chậm. Điều đó 
giải thích vì sao đại bộ phận quản 
chủ lực của địch đã đàn dần tập 


trung ra Bắc-bộ, còn trên các chiến - 


trường khác, chúng có nhiều sơ hở. 


Tại Hác-bộ, địch đã tập trung 475 
tông số bình lực (130/284 tiều đoàn) 
trong đó có 44 tiêu đoàn cơ động chiến 
lược, tức 522 tông số lực lượng cơ 
đọng trên toàn chiến trường Đỏng- 
dương (44/81 tiêu đoàn). Phần lớn sö 
quân này được tập trung ở đồng bằng, 
còn tren chiến trường rừng núi, lực 
lượng của chúng tương đối yếu hơn. 


Trên chiến trường Bác-bộ, nơi đi 
đâu chủ yếu giữa hai khối quân chủ 
lực của ta và của địch, bộ đội chủ 
lực của ta chỉ bằng 69% so với địch 
(80/130 tiêu đoàn), trong đó tỷ lệ: lực 
lượng cơ động chiến lược là địch 
1, ta 1,2 (11/51 tiều đoàn). So sánh lực 
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lượng trên đày cho thấy ta chưa 
giành được ưu thể quàn sự trên chiến 
trường chính. 


Từ thực tế đó, vấn đề đạt ra là 
trong Thu Dông 1953, hướng tiến công 
chiến lược của bộ đội chủ lực nên 
chọn ở đâu, chiến trường rừng núi 
hay đồng bằng? Mặc dù yêu cầu 
khách quan của cuộc kháng chiến 
lúc này phải tiến tới đánh lớn ở đồng 
bằng, nhưng rõ ràng là trước mắt, so 
sảnh lực lượng chưa cho phép ta thực 
hiện được ưu thể binh lực, hỗa lực 
trong một chiến dịch tiến công ở đồng 
bằng, nơi địch tập trung quản và là 
qchỏ rắn? của chúng. 


Rinh nghiệm các chiến dịch trung 
du và đồng bằng năm I9ãI đã chứng 
lỐ: với một mức đỏ tập trung bình 
lực nhất định, ta chỉ thực hiện được 
ưu thế tuyệt đối trông một thời gian 
ngắn. Đến khi địch tăng viện, nhanh 
chóng đưa thêm lực“lượng cơ động 
đến đối phó thì ta lại gặp nhiều khó 
khăn trong việc tiếp tục phát triền 
cuộc tiến công. Trong khi đó, trên 
chiến trưởng rừng núi, (thế bố trí của 
địch tương đối phản tán, khả năng sử 
dụng pháo binh, không quản cũng 
như khả' năng tiếp tế tăng viện bằng 
cầu hàng không rất bị hạn chế. Chiến 
trường rừng núi lại là địa bàn ta có 
nhiều khả năng thực hiện và giữ 
vững ưu thế binh lực trong suốt chiến 


dịch tiến công, có nhiều điều kiện 


thuận lợi hơn đề giành thắng lợi có ý 
nghĩa chiến lược. 


Xuất phát từ tình hình trên đây và 
đề phá tan ảm mưu tập trung quân 
của dịch, tại hội nghị Trung ương 
tháng Í-1953, Hồ Chủ tịch đã chỉ ra 
phương hướrg chiến lược trong Thu 
Đông là: etạm thời tránh chỗ mạnh, 


(1! Tại chiến trường chính Bác-bạ. ta đá có 
90 tiểu đoàn trong tồng số 110 tiều đ¬*n chủ 
lực trong đó có 54 tiều đoàn cơ cộng thuộc 6 
đại đoàn dự bị chiến lược. 


đánh chỗ yếu » đề phân tán lực lượng 
địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở 
rộng vùng tự do ® (2) Hội nghị Trung 
ương khẳng định : ® Do phương hướng 
chiến lược này, quân đội ta phải đánh 
địch ở những nơi địch sơ hở, đồng 
thời phải hoạt động mạnh trong 
vùng sau lưng địch. Bất kỷ miền núi 
hay đồng bằng, quân ta phải chuần bị 
đánh những lực lượng, những cứ 
điềm ngày càng mạnh của địch » @). 


Dựa vào phương hướng chiến lược 
đã được Trung ương xác định, Tổng 
quàn ủy đề ra phương án tác chiến 
Tbu Đông mà nội dung chủ yếu là: 

— Chọn chiến trường Tây-bắc làm 
hướng tiến công chiến lược chỉnh, 
nhằm giải phóng Lai-châu và phát 
triền sang hướng Thượng Lào; 


— Đây mạnh hoạt động phối hợp 
trên chiến trưởng Lào, Tây-nguyên 
đề tiêu diệt lực lượng địch, mở rộng 
vùng giải phóng và buộc địch phải 
phân tán khối chủ lực của chúng; 


- Đầy mạnh cuộc đấu tranh chính 
trị, binh vận và chiến tranh du kích 
trong vùng sau lưng địch. Một bộ 
phận chỉ lực dùng hình thức hoạt 
động phân tán đề tiêu diệt từng bộ 
phận sinh lực địch, giúp cho vùng 
địch hậu hoạt động đều khắp ; 


—~ Sẵn sàng lực lượng và kế hoạch 
tiêu điệt địch nếu chúng đánh ra vùng 
tự do. 


Thực hiện phương án tác chiến trên 
đây trong đợt I của chiến cuộc Đông— 
Xuân, bằng một loạt chiến dịch tiến 
công trên nbững hướng chiến lược 
quan trọng địch tương đối yếu, ta đã 
tiêu điệt một bộ phận quan trọng lực 
lượng địch (trên hai vạn tên, trong 
đó có nhiều đơn vị tỉnh nhuệ), giải 
phóng nhiều vùng đất đai có ý nghĩa 
chến lược ở Tây-bắc, Bắc Tây- 
nguyên và trên chiến trường Lào, 
đồng: thời đã buộc địch phải phân tần 
khối quân cơ động chiến lược của 
chúng trên nhiều hướng (4). Riêng 


-ˆ 


khối quân cơ động của địch tập trung 
ở đồng bằng Bác-bộ (chỉ còn lại chừng 
20 tiều đoàn) đang bị giằng xé đề đối 
phó với chiến tranh du kich. Lực 
lượng cơ động của địch bị phân lán 
đến mức độ không còn giữ được 0qi 
lrò cơ động nữa.. : 


Hoạt động của ta trong đợt I chiến 
cuộc Đông ~— Xuân đã làm cho kế hoạch 
tập trung khối quân cơ động chiến 
lược của Na-va bước đầu bị phá sản, 
đã vô hiệu hóa công cụ chiến lược 
chủ vếu là khổi quản cơ động chiến 
lược ngay trong quá trỉnh nó. đang 
hình thành và đồn địch vào thế hoàn 
toàn bị động. 


Một thành công quan trọng khác 
của Đảng trong chỉ đạo chiến lược là 
chọn điềm quušt chiến chiến lược, xác 
định mục fiêu chiến lược cbủ yếu sau 
khi địch chiếm đóng Điện-biên-phủ. 


Phát hiện một đơn vị chủ lực của 
ta tiến quản lên Tây-bắc, Na-va vội 
vã ném quản xuống cánh đồng Mường- 
thanh hòng chặn đường tiến quân của 
ta sang Thượng Lào. Sau đó, hẳn hạ 
quyết tâm tăng cường lực lượng, xâv 
dựng Điện-biên-phủ thành một tập 
đoàn cứ điềm mạnh, một «siêu Nà- 
sản » hỏng tiêu diệt chủ lực ta trên 
một chiến trường chúng đã lựa chọn 
và chuần bị sẵn. Từ chỏ chủ trương 
tránh giao chiến lớn với chủ lực ta 
trên chiến trưởng Bác-bộ trong mùa 
khô 1953, đến chỗ bị động đưa quân 


"lên Điện-biên-phủ đề chấp nhận giao 


chiến; từ chỗ Điện-biên-phủ không 
có trong kế hoạch ban đầu đến chỗ 
chiến trưởng này trỡ thành điềm trung 
tầm của kế hoạch chiến lược, như 
vậy rõ ràng Na-va bị động một bước 
nghiêm trọng về chiến lược. 


(2) và !3) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 
của BCHTƯ ĐLĐVN (25—3)-1-1953), Văn 
hiện quân sự của Đảng Nrb Quản đội nhào 
dân, Hà-nội, l977, tập 3. tr 380. 

(4) Đồng bảng Bác.b@, Điện -biên-phủ. Xe- 
nô, Pác-xế, Play-cu và nam Tây-nguyên. 
Luông Pra.băng và Mường-sài. 


II, 


Ngay sau khi địch chiếm đóng 
Điện-biên-phủ, một vấn đề có tầm 
chiến lược quan trọng được đặt ra là 
- tập trung đại bộ phản chủ lực mở 
cuộc tiến công vào Điện-biên-phủ, 
tiêu diệt tập đoàn cứ điềm của địch 
hay tiếp tục bao vày giam chân quân 
địch ở đây, tạo điều kiện cho quân 
ta tiếp tục tiêu diệt địch trên các 
_chiến trường khác. 


Phân tích tình hinh lúc bấy giờ, 
Bộ chính Trị trung ương Đảng ta nhận 
thắy quân đội ta cần phải tiêu diệt 
tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ thị 
mới mở ra con đường phát triền của 
bộ đội, thúc đầy cuộc kháng chiến 
tiến lên, mới làm thất bại kế hoạch 
Na-va, đập tan âm mrưru kéo đài và 
mở .rộng chiến tranh của đế quốc 
Pháp — Mỹ. 


Chúng ta đã dựa trên nguyền lắc 
tiêu hệt sinh lực địch và nguyên tắc 
đính chắc thắng; đã tính đến điều 
kiện cụ thê về địch và về ta trên các 
mặt : binh lực hỏa lực, địa hình chiến 
trường, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, 
khả năng chiến trường chính và 
chiến trưởng phối hợp; đã đánh giá 
ý đỏ chiến lược của địch và những 
biện pháp chiến thuật, kỹ thuật mà 


chúng có thê vận dụng đề thực hiện. 


Ý đồ đó, v.v. Tất cả các vếu tố trên 
đây tạo thành căn cứ lồng hợp đề hạ 
quyết tâm chọn Điện-biên-phủ làm 
điềm quyết chiến chiến lược. 


Căn cử so sánh lực lượng cụ thề 
giữa ta và địch lúc bấy giờ, căn cứ 
khả năng mới của hai bên, chúng ta 
khẳng định: quân đội ta có (hề tiêu 


diệt tập đoàn cứ điềm Điện-biên-phú, - 


vì: 


1 — Quân địch ơ đây tuy mạnh 
(mạnh hơn nhiều so với tập đoàn cứ 
điềm Nà-sản), nhưng chúng bị cô lập 
trên chiến trưởng rừng núi, rất xa 
các căn cứ ở đồng bằng. Chỗ yếu 
nhất của địch là chỉ dựa vào đường 
hàng không (có thê bị ta hạn chế và 
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cắt đứt) đề giải quyết việc tăng viện: 
và bảo đảm hậu cần tiếp tế. 


2— Trong điều kiện dịch mạnh 
hơn ta về trang bị kỸ thuật, thị tác 
chiến ở địa hình rửng núi đối với ta 
có lợi hơn so với địa hình đồng bằng. 


3— Bộ đội chủ lực của ta đã có 
kinh nghiệm và những tiến bộ mới 
về chiến thuật, kỹ thuật đánh công 
sự vững chắc, dã được rèn luyện 
một bước về đánh tập đoàn cứ điềm : 
trang bị hỗa lực của ta đã bước đầu 
được tăng cường. 


4 — Tuy Điện-biên-phủ rất xa hảu 
phương, nhưng các tuyến đường vàn 
tài chiến lược đã được chuän bị một 
phần; vấn đề hậu cần tiếp tế tuy khó 
khăn, đường sả có thề ` bị địch đánh 
phá. nhưng nhân dàn và quân đội ta 
có khả năng khắc phục được đề chỉ 
viện chơ tiền tuyến. 


5 — Với thắng lợi của đợt I chiến 
CUỘC Đông— Xuân, ta đã tao được thế 
chiến lược ngày càng có lợi, lực 
lượng cơ động chiến lược của địch 
đã bị phân tán nghiêm trọng. Sắp 
tới, hoạt động của các chiến trường 
phôi hợp được tiếp tục đầy mạnh 
hơn pữa, buộc địch càng phải căng 
mông thêin lực lượng ra đề đổi phó. 
ta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất khả 
năng của chủng tăng viện eho Điện- 
biên-phủ. 


bởi vậy, đến cuối tháng 1-1951, khi 
tạp đoàn cứ điểm của địch đã được 
xây dựng và củng cố ngày càng vững 
chắc, lực lượng của chúng đã được 
tăng cường, Đăng ta vẫn giữ quyết 
lâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở 
Điện-biên-phủ. 


Dó là một quyết tâm chiến lược 
quan trọng, thề hiện sự quản triệt 
sâu sắc phương châm ,lích cực — chữ 
động — cơ, động — lính hoal mà Bộ 
chính trị Trung ương Đẳng ta đề ra 
trong hội nghị tháng 9-53. 


Chúng ta đã tử chỗ tạm thời trảnh 
chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chọn những 
hướng chiến lược mà địch tương đối 
sơ hở đề mở các chiến dịch tiến còng 
trong đợt Ï của chiến cuộc Đông— Xuân 
đến chỗ chọn Điện-biên-phủ, tập đoàn 
cứ điềm mạnh nhất, làm điềm quyết 
chiến chiến lược đề tập trung lực 
lượng tiêu diệt. 


Thực tế đã chứng minh việc chọn 
chiến trưởng rừng núi làm phương 
hướng tiến công chiến lược chủ yếu 
và sau đó, chọn Điện-biên-phủ làm 
điềm quyết chiến chiến lược là những 
chủ trương hoàn toàn đúng đắn và 
sáng suối. : 


Trong chiến cuộc Đông — Xuân 1953— 
1954, nhất là trong chiến dịch Điện- 
biên-phủ, Đảng ta đã dựa vào sức 
mạnh của toàn dân, huy động sức 
mạnh tỉnh thần và vật chất to lớn 
của cả nước, đồng thời tranh thủ sự 
đồng tỉnh và ủng hộ rộng rãi của 
nhảân dàn thế giới, lạo thành sức 
mạnh tòng hợp đề biến quyết tàm 
chiến lược đúng đắn thành hiện thực 
thắng lợi trên chiến trường. 


Chủ trương phát động quần chúng, 


thực hiện chính sách ruộng đất đã 
tạo nên một khí thế cách mạng mới 
ở hậu phương, tác động trực tiếp đến 
bộ đội mà đa số là thanh niên nông 
dân đang hằng ngày đối mặt với 
quân thủ ở tiên tuyến. liậu phương 


-giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh - 


giai cấp ở nông thôn càng có thêm 
sức mạnh tỉnh thần và vật chất chi 
viện tiền tuyến, 


Hàng vạn tân bỉnh bồ sung cho 
chiến trường; hơn 26 vạn dân công, 
tử miền xuôi đến miền ngược, từ vùng 
tự do đến vùng tạm bị chiếm (với 
trên 1Š triệu ngày công phục vụ chiến 
dịch); hơn 25 nghỉn tấn gạo được 
đưa ra mặt trận,v.v. là những 
chứng minh hùng hồn về sức mạnh 
hàu phương chỉ viện cho tiền 
tuyến. 


Tướng Na-va cũng như nhiều 
tướng lĩnh, nhà báo Pháp và phương 
Tây sau này đã phải thửa nhận rằng 
hồi đó họ không lường nồi sức mạnh 
của cả một dàn tộc đã giải quyết một 
cách xuất sắc vấn đề hậu cần tiếp tế 
cho bộ đội ở phía trước. 


Sức mạnh tông hợp phát huy trong 
chiến cuộc Đông Xuân và chiến địch 
Liện~biên-phủ còn thề hiện ở sự hoạt 
động nhịp nhàng giữa chiến trường 
chính và các chiến trường phối hợp, 
giữa chiến trưởng của ta và chiến 
trường bạn, giữa các đòn tiến công 
của chủ lực ở phía trước với hoạt 
đọng rộng khắp của ba thứ quân 
trong vùng sau lưng địch, giữa tiến 


-ceông tiêu diệt địch, giải phóng đất 


đai với phong trào nòi dậy diệt tề 
trừ gian, vận động binh lính địch, 
mở rộng các khu du kích và căn cứ 
du kích trong vùng địch.  ~ 


Hoạt động phối hợp của các chiến 
trường địch hậu, nhất là ở đồng bằng 
Bác-bộ, đã đănh thẳng vào khối quân 
cơ động chiến lược của Na-va, khoét 
sâu chỗ yếu chí mạng của địch là 
việc tiếp tế cho tập đoàn cứ điềm 
Điện-biên-phủ. Lực lượng địch không 
ngừng bị tiêu hao và phân tán, 
phương tiện vận tài chiến lược các 
loại không ngừng bị phá hủy, nhất 
là trên đường 5. Diễn hình là hai 
trận tập kích vào các sần bay Cát- 
bị và Gia-lâm, phá hủy gìn 80 máy 
bay địch, trận tập kích vào căn cử 
Nha-trang, đốt cháy 3,7 triệu líL xăng, 
trận tập kích sản bay Tàn-sơn-nhất 
làm nỗ hàng trăm tấn bom. Các chiến 
trường phối hợp. nhất là đồng bằng 
Bắc-bộ đã góp phần bạn chế di đến 
triệt hẳn nguồn tiếp tế và lăng viện 
của địch cho chiến trường trọng 
điểm Điện-biên-phủ, Như sau này 
địch thú nhận, cái cuống nhau nuôi 
sống tập đoàn cứ điềm bị bóp nghẹt 
ở cá hai đầu, đồng bằng sông llöng 
và trên bau trời Xưởờng-thanh, 
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Sức mạnh tồng hợp của ta còn thê 
hiện sự kết hợp ở trinh độ cao cuộc 
đấu tranh trên các mặt trận quản sự 
chính trị với ngoại giao, nhằm tranh 
thủ sự đồng tỉnh và ủng hộ của nhân 
dân thế giới, trước hết là nhân dân 
các nước anh em, và nhàn dân Pháp 
đối với sự nghiệp kháng chiến chỉnh 
Hệ ĐỢ của đân tộc ta, 


Chính kẻ địch cũng phải thửa nhàn 
rằng lời tuyên bố tháng 11-1953 của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh với phóng viên 
báo Ezpressen (Thụy-điền) và nghị 
quyết của các ngoại trưởng ở Béc-lin 
về việc mở cuộc đàm phản ở Giơ-ne- 
vơ về văn đề Đông-dương là những 
đòn đánh mạnh vào tỉnh thần quân 
viễn chỉnh Pháp. 


Chiến dịch Điện-biên-phủ kết thúc 
thắng lợi một ngày trước khi hội nghị 
Giơ-ne-vơ về Đông-dương khai uạc 
là một sự phối hợp tuyệt đẹp giữa 
chiến trường và bàn hội nghị, là một 
hậu thuẫn kịp thời, to lớn và có hiệu 
quả đối với phái đoàn đàm phán 
của ta. 


"Rõ ràng là, chính nhờ chủ trương 
chiến lược đúng đắn, xác định phương 
hướng chiến lược và chọn điềm quyết 
chiến chiến lược `chính xác, lại biết 
tạo nên một sức mạnh tông hợp to 
lớn, biết động viên mọi nhân tố thủng 
lợi trong quá trình vận dụng chủ 
trương chiến lược đó mà Đăng đã 


lãnh đạo quân và dân ta từng bước. 


đồn kẻ địch đi từ bị động chiến lược 
này đến bị động chiến lược khác, từ 
bất ngờ chiến lược này đến bất ngờ 
chiến lược khác. 


Địch bất ngờ và bị động đến mức 
giữa lúc chúng đang tin tưởng và đặt 
nhiều hy vọng vào công cụ chiến 
lược chủ yếu là khối quân cơ động, 
thị ngay trong quá trình xây dựng 
và tập trung› “quả đấm chiến lược? 
đã lị ta phân tán ra nhiều hướng. 
Dịch bất ngờ và bị động đến mức 

giữa lúc chúng cho rằng hoạt động 


của (ta trên các hướng chiến lược 
khác “đã lên đến đỉnh cao", rằng 
ta đã «bù thơi® và do dự không đám 
tiến công tập đoàn cứ điềm Điện- 
biên-phủ và chúng có, thề rảnh tay 
tiếp tục chiến dịch Át- -lăng (tiến công 
vào vùng tự do Liên khu 5) thì quân 
ta mở màn chiến dịch Điện- -biên-phủ. 
Địch bất ngờ đến mức trong lúc 
chúng đang tin tưởng vào tính ®bất 
khả xảm phạm của tập đoàn cứ điềm 
siêu Nà-sản ®, rằng Điện-biên-phủ sẽ 
là “cái mày nghiền, nghiền nát chủ 
lực Việt minh nếu họ dám liều lĩnh 
tiến công ®, thì quàn ta đã từng bước 
tiêu điệt từng cứ điềm địch và cuối 
củng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ 
điềm 


I1I—Fề uận dụng nghệ thuật 
chiến dịch bà các phương . 
. pháp chiến thuật. 


Xác định phương hướng chiến lược 
đúng đản là nhân !tö rải quan trọng 
đề giành thắng lợi trong chiến tranh 
hay trong mặt trận quyết chiến chiến 
lược. Nhưng phương hướng chiến 
lược chính xác đến đâu cũng chỉ mới 
là điều kiện, là khả năng. Đề biến 
khả năng đó thành hiện thực thắng 
lợi, một vấn đề quan trọng khác 
được đặt ra và phải được giải quyết 
đúng đán là nghệ thuẠt chiến dịch 
và phương pháp chiến thuật. 


Vấn đề nồi lên trong chiến dịch . 
Điện-biên-phủ là chúng ta đã xác 
định đúng đắn phương châm chiến 
dịch. 


Căn cứ vào tỉnh hình T tếtrong 
thời gian đầu, khi địch mới nhảy dù 
xuống, lực lượng chưa được tặng 
cưởng, bố trí còn tương đối sơ hở, 
trận địa phòng ngự chưa được củng 
cố, ta chủ trương «đánh nhanh, giải 
quyết nhanh s: tập trung toàn bộ lực 
lượng, tồ chức hợp đồng giữa các 
binh chủng, mở cuộc tiến công từ 
nhiều hướng, đánh thẳng vào chỗ sơ 


hở nhất trong lòng địch, chia. cắt tập 
đoàn cứ điềm ra từng bộ phận, tiêu 
diệt bộ phản quan trọng nhất của 
chúng; tiếp đó, giải quyết những bộ 
phận còn lại, hoàn thành tiêu diệt 
toàn bộ tập đoàn cứ điềm trong thời 
gìan chừng ba đêm, hai ngày. Dàng 
ủy mặt trận đã phân tích những điều 


lợi và không có lợi nếu «đánh nhanh: 


giải quyết nhanh». Những điều lợi 
đó là: quân ta đang sung sức; cuộc 
chiến đấu không kéo dài, ít tiêu hao 
mệt mỗi : văn đề tiếp tế lương thực 
đạn được không gặp trở ngại lớn. Điều 
không có lợi là, mặc đủ đã được chuần 
bị về tư tưởng và chiến thuật, đã 
được bồ sung trang bị tốt hơn trước 
nhưng quân ta chưa có kinh nghiệm 
thực tế đánh tập đoàn cứ điềm. 


Quá trinh chuần bị cũng là quá trinh 
tiếp tục bám sát tỉnh hình địch, tiếp 
tục cân nhắc về cách đánh. Đến ngày 
25-1-1954, khi bộ đội ta đã ở tư thế 
sẵn sàng đợi lệnh nồ súng thì Đảng 
ủy mãt trận nhận thấy “ đánh nhanh 


giải quyết nhanh s không côn phù hợp. _ 


không bảo đảm chắc thẳng, vì: 


Afộf [d tỉnh hình địch đã thay đồi. 


Hai vị trí ở phản khu Bắc đã được 
tầng cường lực lượng và được củng 
cố thành những cứ điềm mạnh. Phân 
khu Nam đã phát triền thành một cụm 
cứ điềm. Phía Tây sân bay Mường- 
thanh xuất hiện một số cứ điềm mới. 
Các điềm cao phía Đông đã được tăng 
cưởng và vẫn là chỗ mạnh mà địch 
có thể dựa vào đề kéo dài chiến đấu 
phòng ngư. 


Hại ld công tác chuần bị của ta, 


“nhất là việc kéo pháo vào trận địa,. 


đã có những đòi hồi vượt xa dự kiến 
ban đầu. Nếu nồ súng theo thời gian 
quy định (chiều 25-1) thi việc chuần 
bị chiến đấu của pháo binh gặp nhiều 
khó khán. Mặt khác, chính qua việc 
kéo pháo ta mới thấy được một thực 
tế mà trước đó không lường tới, là 
trong chiến đấu, khi cần phải cơ động 
thi làm thế nào có thể dùng sức người 


nhanh chóng di chuyên được trận địa 
pháo. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề về 


-'chiến thuật và chỉ huy cũng chưa được 


giải quyết triệt đề đề bảo đảm chắc 
thắng. nhất là chiến đấu trong trung 
tâm. 


Đăng ủy mặt trận nhận thấy cách 
đánh nhanh thắng nhanh trong tình 
hình như vậy không bảo đảm thực 
hiện đúng tư tưởng chỉ đạo của Bộ 
chính trị là đánh chắc thẳng cho nên 
đã quyết định thay đồi phương châm 
thành đánh chắc, liền chắc. 


Đăng ủy mặt trận cũng nhận thấy 
qđánh chắc, tiến chắc», thì chiến 
địch kéo dài. sẽ thêm nhiều khó khăn 
trở ngại mới : địch có thề tăng cường 
công sự, tăng thêm viện bỉnh : bộ đội 
hoạt động dài ngày có thề bị tiêu hao 
mệt mỏi ; vấn đề cung cấp tiếp tế vốn ˆ 
đã khó khăn, càng trở nên khó khăn 
hơn. 


Nhưng Đảng ủy mặt trận biển 
định : trong một trận đánh. nhất là 
một trận quyết chiến chiến lược có 
tầm quan trọng lớn lao như chiến dịch 
Điện-biên-phủ, nguyên lắc cao nhất 
0ẫn là bảo đảm chúc thẳng. Phải xoay 
quanh nguyên tắc đó mà vượt qua 
mọi trở ngại. Không thề vi bất kỳ khó 
khăn nào mà hạ thấp yêu cầu đánh 
chắc thắng. 


Việc thay đôi phương châm đó là 
hoàn toàn chính xác và có ý nghĩa 
quvết định đối với thẳng lợi của 
chiến dịch. 


Nhưng đề giành thắng lợi, thì không 
thể chỉ dừng lại ở phương chàm chiến 
dịch. Từ chỗ trình độ phô biến của 
bộ đội là mới có khả năng tiên diệt 
một tiêu đoàn địch trong công sự 
vững chắc trong một đêm, phải chỉ 
đạo cách đứnh thế nào cho phù hợp, 
đề bộ đội có thề vượt hẳn lên, đánh 
liên tục nhiều ngày, đủ sức tiêu diệt 
hàng chục tiều đoàn tính nhuệ của 
địch bố trí liên kết trong tập đoàn cứ 
điềm, trong điều kiện trang bị của ta 
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chưa có sự cải tiến đáng kề. Vì thế, 


mát loạt phương pháp chiến thuật có 
Ử nghĩa chiến dịch nhằm hạn chế 
chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch, 
làm cho chúng quân đông mà hóa ít, 


trang bị mạnh mà hóa yếu đã được` 


vận dụng, 


{ — Trước hết là phương pháp bao 
Đât chiến dịch, rồi ldn lượt liêu diệt 
từng liều đoàn hoặc một số tiều đoàn 
địch trong tập đoàn cứ điềm. 


Binh lực địch ở Điện-biên-phủ gồm 
trên đưới 20 tiều đoàn các loại. Ưu 
thế binh lực của ta so với địch trong 
toàn bộ chiến địch mới đạt 1,8/1. 


Ngay từ đầu, quân ta đã hình 
thành thế bao vày chiến dịch trên 
các hướng, đã phản công mỗi đại 
đoàn trên mỗi hướng, tồ chức hợp 
đăng bình chủng trong từng trận 
đánh, lần lượt tiêu điệt từng bọ phận 
địch trong mỗi trung tâm đề kháng; 
tiến công đánh chiếm từng cứ điềm 
đi dôi với tồ chức đánh địch phản 
kích, giữ vững vị trí đã chiếm được, 
làm bàn đạp phát triền tiến công 
đánh chiếm cứ điểm khác. 

Cách đánh này phù hợp với trình 
độ quản đội ta lúc bầy giờ. Nó bảo đảản 
cho quản tí chắc thắng trong từng 
trận, tiến tới tiêu điệt toàn bộ quân 
địch tronz tập đoàn cứ điềm. Dây là 
cách đánh sáng tạo. vừa thề hiện sự 
quán triệt sâu sạc phương chàm 
® đánh chắc tiến chắc ». vừa đáp ứng 
vêu cầu tiến vọi, tiêu diệt một bình 
lực lớn cửa dịch trong một chiến địch 
tiến công tràn địa lón chưa Lừng thấy 
trong lịch sử 10 năm của quân đội ta. 


Từ hai trân đầu đbóc vó»% ở phần 
khù Bắc, tiếp đến tiêu điệt một số cứ 
điểm ở phía Đông, rồi dùng phương 
pháp “đánh lấn» từng bước, diệt 
từng 0 súng, từng lô cốt, từng vị trí 
địch, quản t†a đã bạn chế chỗ mạnh 
của địch là quản số đồng, trang bị 
mạnh buộc chủng phải đối phó trong 
tưng cứ điểm và cụm cứ điểm, hạn 
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chế khả năng yềm hộ lẫn nhau bằng 
bỉnh lực và hạn chế khả năng phản 
kích của địch hòng chiếm lại các vị 
trí đã mất. 


2 ~ Phương pháp xây dựng trận 
địa liễn công 0à bao 0â, ngàu cảng 
Tiết chặt quản địch bằng mội hệ thống 
chiến hào nhiều tầng, nhiều lớp. 


Trước đây, đề tiêu diệt một tiều 
đoàn độc lập của địch trong công sự 
vững chắc, bộ đội mới có kinh nghiệm 
làm trận địa xuất phát tiến công cho 
từng phân đội rồi lợi dụng đêm tối 
kết thúc trận đánh trong một đêm. 
Trước yêu cầu chiến đấu dài ngày, 
tiêu diệt lực lượng lớn của địch trên 
địa hình bằng phẳng của cánh đồng 
Mường-thanh, dưới hỏa lực pháo 
bình, cơ giới và không quân địch, 
vấn đề đặt ra là làm thế nào bộ đội 
có thẻ tiếp cận địch và chiến đấu 
liên tục cả ngày lẫn đêm. 

Bảng phương pháp z+ô dựng hệ 
thống trận địa liền công 0à bao 0âu 
ngày càng thắt chặt chung quanh từng 
cử điểm địch, quân ta đã hạn chế đến 
mức thấp nhất hóa lực của địch, tạo 
điều kiện bám trụ chiến đấu liên tục, 
Lieu diệt từng vị trí, tiến lên tiêu _ 
điệt toàn bộ tập đoàn cứ điềm trong 
chiến dịch kéo đài 55 ngày đêm. 


Chính dựa vào hệ thống chiến hào 
ngày càng phát triền sâu về phía 
địch mà bộ đội có thể vận dụng nhiều 
hình thức hoạt động phong phú như 
đánh lăn, bản tỉa..., gây nên cho địch 
một tỉnh trạng căng thăng khủng khiếp 
thường xuyên, đánh mạnh vào chỗ 
vếu cơ bàn của chúng là tỉnh thần 
chiến dâu bạc nhược: 

Nhtr sau này địch thú nhận, mặc 
dù chủng dùng mọi thủ đoạn ngăn 
chăn, nhưng vẫn không ngăn nồi 
bước phát triêền của các chiến hào, 
tẬp đoàn cứ điềm của chúng bị một 
#tậăp đoàn cứ điềm » khác vậy hăm và 
ngày càng siết chặt thòng lọng nhiều 
tầng vào có chúng, như một con nhện. 


chăng tơ dày đặc đề bất một con côn 
trùng. Mọi kế hoạch tháo chạy do các 
cơ quan tham mưu Pháp ở Hà-nội và 
Sài-gòn vạch ra đều không thực hiện 
được. : 


j — Dùng mọi biện pháp triệt đường 
liễp tế 0à tăng 0uiện của địch, khoét 
sâu chỗ yếu của chúng là tập đoàn 
cứ điềm bị cô lập, hoàn toàn dựa vào 
cầu hàng không đề tiếp tế và tăng 


viện. 


Dựa vào trận địa tiến công và bao 
vây ngày càng thát chặt, bộ đội đã 
dùng các loại hỏa lực đề khống chế 
sân bay và cuối củng, dùng phương 
pháp đánh lấn đề cắt đứt ðà chiếm 
hẳn sản bau. Cầu hàng không ngày 
càng bị uy hiếp và cuối cùng bị hoàn 
toàn tê liệt. Cái mà lúc đầu địch chủ 
quan cho là chỗ mạnh và ưu thế của 
chúng so với ta về khả năng bảo đảm 
hậu cần tiếp tế đã trở thành chỗ yếu 
chí mạng của chúng. 


Mất sân bay, địch buộc phải thả đù 
đề nuôi sống tập đoàn cứ điềm. Nhưng 
vùng đất và vùng trời của địch không 
ngừng bị thu hẹp, phạm vi hoạt động 
của máy bay bị hạn chế, buộc chúng 
phải thả dù ban đêm ở độ cao lớn đề 
tránh hỏa lực cao xạ. Nhiều dù tiếp 
tế rơi ra ngoài khu vực của địch. 


Quân ta phát động phong trào đoạt dù. 


đề giải quyết một phần yêu cầu chiến 
đấu của ta, nhất là về đạn pháo, 
nhưng chủ yếu là đề triệt hẳn nguồn 
tiếp tế đã rãi mong manh của địch. 


Như sau này chúng thú nhận, việc 
thất chặt thông lọng bằng chiến hào 
cùng với việc cắt đứt cầu hàng không 
đã làm cho các vị trí còn lại của 
chúng bị phong tỏa, cô lập và bị 
bóp nghẹt vi thiếu đạn dược, thực 
phầm và nhất là thiếu nước. Tỉnh 
thần binh lính địch suy sụp nhanh 
chóng trong cảnh nguy khốn nghiêm 
trọng mà chúng gọi là “cuộc sống 
trong địa ngục P. Cuối cùng, một vạn 


tên địch sống sót không còn chịu nồr 
và buộc phải đầu hàng khi quân ta. 
mở cuộc tông còng kích. 


Về mặt tăng viện, do không phận: 
và bãi thả dù bị thu hẹp, do chiến 
hào của ta ngày càng áp sát, việc thả 
dù bồ sung quân số không bảo đảm, 
vì phải thả ban đêm và từ độ cao 
lớn. Mặc dù còn vét được lính dà 
gọi là «tinh nguyện ? và yêu cầu bồ: 
sung quân số ngày càng lớn, nhưng _ 
càng về cuối trận đánh, khả nàng 
thả đù tăng viện càng bị hạn chế, 
cuối cùng bị đình chỉ hẳn, 


* 


Tất cả thực tế trên đây chỉ rõ: 
nghệ thuật quân sự mà Đảng ta vận 
dụng trong chiến cuộc Đông—- Xuân 
1953 — 1954 và chiến dịch Điện-biên- 
phủ mang nội dung hoàn chỉnh: 
chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và 
phương pháp chiến thuật. Ba mặt dớ 
quan hệ hữu cơ với nhau. Trên cơ 
sở giữ quyền chủ động và xác định 
hướng tiến công chiến lược chính 
xác, ta đã vàn dụng đúng đắn nghệ 
thuật chiếndịch, xác định đúng phương 
châm chiến dịch và vận dụng các 
phương pháp chiến thuật phù hợp 
với so sánh lực lượng giữa ta và 
địch, phủ hợp với trình độ tác chiến 
và khả năng tô chức chỉ huy của ta. 
Phương hướng chiến lược đúng đã 
tạo điều kiện đề phát huy nghệ thuật 
chiến địch và các phương pháp chiến 
thuật có ý nghĩa chiến dịch. Ngược 
lại, sự đúng đắn về phương châm 
chiến dịch và bước nhày vọt về cúc 
phương pháp chiến thuật đã bảo 
đảm cho chủ trương chiến lược chính 
xác trở thành hiện thực thắng lợi. 

Tư tưởng tác chiến xuyên suối 
trong cả quá trình vận dụng nghệ 
thuật quàn sự trong chiến cuộc Đông” 
Xuân và chiến dịch Điện-biên-phú là 


dư lưởng chủ động liễn công, từ tiến 
công liên tục trên các hướng chiến 
lược địch tương đối vếu và sơ hở 
đến chủ động chọn nơi địch mạnh 
nhất làm điềm quyết chiến chiến 
lược, với tính thần kiên quyết tiêu 
-diệt bằng được kế địch có quân số 
đông, hỏa lực mạnh, công sự vững 
chắc, kiên quyết làm phá sản biện 
pháp phòng ngự cao nhất của địch 
là co cụm lại thành tập đoàn cứ 
_-điềm. 


Chính nhờ quán triệt tư tưởng chủ 
động tiến công, nằm vững nguyên tắc 
tiẻu. điệt địch và nguyên tắc đánh 
chắc thắng mà Đăng ta đã chỉ đạo 
sáng tạo cách đánh đúng đắn cả về 


chiến dịch và phương pháp chiến 
thuật, Điều đỏ tạo điều kiện đề quân 
ta phát huy cao độ quyền làm chủ 


của con người đối với bính khi kỳ” 


thuật. 

Tính thần quyết chiến quuết tháng 
của quân đội được phát huy cao độ 
trên cơ sở một quyết tâm chiến lược 


- chính xác, một sự lựa chọn đúng đắn 


về cách đánh và những khả năng 
hiện thực về tô chức chỉ huy. Tỉnh 
thần đó cho phép quân đội ta đạt tới 
bước nhảy vọt về trình độ tác chiến, 
về khả năng tiêu diệt địch quy mô 
lớn nhất và có ý nghĩa chiến lược 
quan trọng nhất trong cả cuộc kháng 
chiến chống Pháp. 


PHẤT HUY $Ứ( MẠNH... 


(Tiếp theo trang l5) 


trung ương, địa phương (tỉnh, thành 
phố, huyện, quận) và cơ sở (xí nghiệp, 
hợp tác xã...). Yêu cầu đôi mới kế 
hoạch hóa là làm cho mỗi cấp, dựa 
trên những phương hướng và mục 
tiên cơ bản thống nhất trong cả nước, 
chủ động khai thác tốt nhất tiềm năng 
và thế mạnh của minh, sử dụng bốn 
nguồn kha năng đề xây dựng kế 
hoạch tử cơ sở, gắn kế hoạch với 
hạch toán và kinh doanh xã hội chủ 
_ nghĩa. Chấn chỉnh công tác điều hành 
thực hiện kế hoạch. Thực hiện nghiêm 
chỉnh chế đệ hợp đồng kinh tế. 


Huyện là đơn vị cơ bản của nền 
nỏng nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta phấn đấu đến hết 
năm 19§5, thực hiện một sự chuyên 


biến rõ rệt ở tất cả các huyện, trước 
hết là các huyện trọng điềm về lương 
thực, cây công nghiệp, về an ninh, 
quốc phòng. 

Toàn Đảng, toàn đân, toàn quân ta 
bước vào năm {1954 với những thành 
tựu mới, kinh nghiệm mới và sức 
mạnh mới của chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa. Môi tồ chức Dẳng. 
mỗi cán bộ, đảng viên hãy thấu suối 
nghị quyết Hội nghị thứ năm của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa V). 
nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. 


tồ chức động viên nhân dân lao động: 


hăng hải thì đua xã hội chủ nghĩa, 
giành tháng lợi mới cho sự nghiệp 
xảy dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa. 


Một số vấn đề 


VỀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG 


Ừ khi có nghị quyết 26 của Hộ 
chính trị Trung vương Đảng 
(Khóa IV), nhất là sau Đại hội thứ V 
của Đảng, công tác phân phối lưu 
thông dã từng bước được cải tiến. 
Một sð chính sách cụ thê về phân 
phối lưu thông lần lượt được ban 
hành đã có tác dụng tốt đối với việc 
cải tiến cơ chế quản lý, thu mua nắm 
nguồn hàng của. Nhà nước, nhất là 
thu mua lương thực và nông sản 
khác, thúc đầy sản xuất và lưu thông 
hàng hóa phát triền. 

Năm 1983, nhiều tô chức kinh 
doanh đã phát huy tỉnh thần tự lực 
tự cưởng, khai thác được nhiều hàng ; 
lực lượng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở nhiều tỉnh và thành phố đã 
được tăng cường về một sỐ mặt; việc 
thu mua hàng hóa của Nhà nước 
cũng có tiến bộ hơh so với năm 1982. 


__ Tuy nhiên, bên cạnh ưu điềm trên, 
một khuyết điềm nồi bật là chúng ta 
chưa nắm vững quan điềm đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ 
quá độ. Điều đó biều hiện ở sự buông 
lỏng chuyên chính vô sản trên nhiều 
lĩnh vực, nhất là ở mặt trận phản 


phối lưu thông; công tác cải lạo xã 
hội chủ nghĩa dối với công thương 
nghiệp tư doanh thiếu liên tục; công 
tác quản lý thị trường bị buông lỏng, 
đề cho giai cấp tư sản phục hồi và 
phát triển cả ở miền Nam và miền 
Bác, đề cho thương nghiệp tư nhàn 
phát triên kinh doanh vỏ tỏ chức, 


Trong mây năm qua, thương nghiệp 


từ nhân phát triển rất nhanh, nhất 
là ở các thành phố, thị xã và thị trăn. 

Hiện nay, giá cá Chị trường đang 
biên động mạnh, công tác quản lý giá 
cả của Nhà nước ít hiệu lực. Nếu hệ 
thống giá chí đạo thu mua của Nhà 
nước, trẻn thực tế chỉ còn được áp 
dụng trong phạm vi nghĩa vụ, thị 
trong hệ thống giá bán lẻ hàng tiêu 
dùng, chỉ có giá cung cấp những mặt 
hàng theo định lượng và một số mặt 
hàng không định lượng là còn giữ 
được ön định nhờ có chính sách bù 
lỗ của Nhà nước. Chí số giá bán lẻ 
hàng hóa của thị trường xã hội năm 
983 tăng gặp nhiều lần so với những 
năm trước. 

Tình hình trên đàyv dẫn đến nạn 
đầu cơ buôn lậu ngày càng tăng: 
ngàn sách bội chỉ, tiên lương thực tế 
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giầm sút, mặc dù trong thời gian 
qua, Nhà nước đã cố gắng sử dụng 
nhiều biên pháp đề duy trì và ôn 
định đời sống của công nhân viên 
chức. Những hiện tượng tiêu cực, rối 
loạn trong phân phối lưu thông đã 
và đáng tác động không tốt đến sản 
xuất và các mặt đời sóng của xã hội. 


Hiện nay, chúng ta đang ở chặng 
đường đủu tiên của thời kỳ quả độ 
lên chủ nghĩa xã hội, nền kính tế còn 


nhiều thành phần, đang trong quả: 


trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, thành phần 
kinh tế quốc doanh tuy đã giữ được 
vị trí chủ đạo nhưng chưa mạnh. 
Giai cấp tư sắn còn hoạt động kính 
doanh đưới nhiều hình thức. Họ còn 
cơ sở vật chất và phương tiện kinh 
doanh: tiền, hàng hóa, nhất là của 
«chim ®* như vàng, k'1ì cương, ngoại 
tệ... Chẳng những hệ thống các ồ 
kinh doanh bàng hóa và tiên tệ trái 
phép của giai cấp tư sản chưa bị xóa 
bố mà còn được phát triển đưới nhiều 
hình thức và còn có nhều quan sỹ 
với thị trường thẻ giới 


Tìr ngày miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, thị trưởng thống nhất 
tronø e4 nước đã được hình thành, 
mốt quan hệ kính tế, lưu thong hàng 


hóa, tiền 'ệ, thị trưởng... #'ữa miền 
Nam và miền Đào , hát triển, to 
điều kiện thuận lợi cho công cuộc 


khỏi phục vÀ phát triển kinh tế của 
đất nước sau chiến tranh lâu đài và 
ác liệt, Tuy nhiên, trong điền Kiện 
dó, hoạt đ nơ của tự sản tôi mọc ra 
ở miền ắc cùng pản chặt với hoạt 
động của aiai cấp tư sản ở miền Nam 
và ph triển ròng trên thị trường cá 
nước, Nuicu tự sản Rkhông kinh doanh 
eöng nghiệp mà dua nhau kính doanh 
thương nghiệp và dịch vụ dưới nhiều 
hình thức. Họ buôn chuyến theo 
đường đài, buôn cả theo đường ngắn, 
bán buôn và bán lẻ dối với mọi loại 
hàng hóa. kế cä những hàng hóa mà 
Nhà nước đã thống nhất quản lý; họ 
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„móc nối với hệ thống đông đảo tiều 


thương đề làm chân rết nối liền với 
những người sản xuất nhỏ trong nòng 
nghiệp, tiều công nghiệp. thủ công 
nghiệp và những người tiêu dùng, 
tronzø việc mua và tiêu thụ hàng hóa ; 
họ còn moi được nhiều vật tư hàng 
hóa của Nhà nước qua một số phần 
tử thoái hóa, biến chất trong cán bộ 
và nhân viên các đơn vị sẵn xuất và 
kinh doanh ; họ còn duy trì và phát 
triên những đường dây buôn lậu với 
nước ngoài, thông qua đó, họ được 
bọn tư sản mại bán người Hoa ở các 
nước Đông Nam Á, bọn bành (trưởng 
bá quyền Trung-quốc và đế quốc Mỹ 
tiếp sức, 


Giai cấp tư sản luôn luôn hoạt 
động đâu cơ, buôn lậu, không chấp 
hành dúng luật pháp về đăng ký 
kinh doanh, trốn thuế, đồng thời tìm 
mọi cách nang giá hàng lên cao vọt 
trên thị trường. Đảng nhiều biện 
pháp, họ đấu tranh chống các tổ chức 


kinh tế quốc doanh và các cơ quan: 


quán lý đề duy trì và phát triền cách 
l.m ñn theo lối tư bản chủ nghĩa. 
Do đó, mặt trận phân phối lưu thông 
là nơi biểu hiện tập trung cuộc đấu 
tranh giữa hai eon đường xã hội chủ 
nữhTa và tư bản hủ nghĩa, và hiện 
nay cuộc đấu tranh đó đang điễn ra 
trên đặt nước ta rất gay gắt, quyết 
liệt, nhất là ở thị trường miền Nam. 


Thời gian quà, trong chúng ta 
nhiều người chưa nhận rõ cuộc đấu 
tranh giai cấp phức tạp này và trong 
lúc địch đang tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt đối với 
nước ta thì cuộc đấu tranh ấy cũng 
gìn chặt với cuộc đấu tranh giữa ta 
và địch. 


* 


Đề khắc phục tỉnh hình rối loạn 
hiện nay trong phân phối lưu thông, 
chúng ta cần thực hiện tốt một số 
vấn de sau đây: 


- 


Phát triền mạnh thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. | 


Đề làm tròn nhiệm vụ lưu thông 
hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu về 
đời sống của nhân dân và đấu tranh 
- thắng lợi với thương nghiệp tư nhân, 
làm chủ được thị trường, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa cần được 
phát triền mạnh mẽ về tồ chức với 
những chinh sách và phương hướng 
kinh doanh đúng theo quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. Vửa qua, trong lĩnh 
vực này, bên cạnh một số thành tựu 
đã đạt được, có một số nhận thức và 
việc làm không đúng 


Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
bao gồm cả thương nghiệp quốc 
doanh và thương nghiệp hợp tác xã 
phát triền rất chậm. Điều đó thề 
hiện ở chỗ trước đây trên một số mặt; 
thương nghiệp đã chiếm ưu thế trong 
kinh doanh, nhưng gần đây lại đề 
thương nghiệp tư nhân lấn chiếm dân 
như trong kinh doanh ăn uống công 
cộng, thực phầm, dịch vụ... Trong 
thởi kỷ quá độ, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa phải vươn lên từng 
bước chiếm lĩnh thị trường đề rồi 
tiến lên chiếm toàn bộ thị trường xã 
hội. Nhưng thời gian qua, tỷ trọng 
của thị trường có tö chức giảm ở cả 
miền Bắc và miền Nam trong khi tỷ 
trọng của thị trường tự do ngày càng 
tăng: từ 20X năm 1980 lên 3055 năm 
1981, lên 40 năm 1982 và năm 1983 
cỏn tăng cao hơn nữa. 


Mặt khác, đã có khuynh hướng 
coi thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa như là một tồ chức kinh doanh 
đơn thuần kiếm lợi nhuận và do đó 
đã hướng nó vào hoạt động theo cơ 
chế thị trường. Đó là một khuynh 
hướng sai lầm cần phải được uốn nắn. 
Trong khi phát triền hệ thống tô chức 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, có 
một hiện tượng đáng chú ý là việc 
phân công chuyên môn hóa trong lưu 
thông đã thoát ly thực tế trình độ 
phân công lao động trong sản xuất 


đang còn rất thấp. Tuy lưu thông có 
tác động lớn đối với sản xuất, nhất 
là trong quá trỉnh từ sản xuất nhỏ 
tiến lên, và trong từng thời gian nhất 
định, từng địa bàn và từng mặt hàng 
cụ thề nào đó, lưu thông có ảnh 
hưởng quyết định đối với sự phát 
triền sản xuất chăng nữa, thì về ly 
luận cũng như về thực tiễn, nói chung, 
sản xuất vẫn quyết định lưu thôn, 
trình độ phân công chuyên môn hóa 
trong lưu thông đo trình độ phát triền 
của sản xuất quyết định. Chúng ta coi 
trọng khâu lưu thông, nhất là trong 
hoàn cảnh từ sản xuất nhỏ di lên, là 
đúng, nhưng không đuợc phép thúc 
bách nó chạy như “con ngựa phi 
nước đại » vượt quá xa trình độ phát 
triền của sẵn xuất. 


Do nhận thức không đúng, có ngành 
đã tổ chức quá nhiều công ty trung 
ương, thoát ly thực tế phân công laơ 
động trong sản xuất; một số công tv 
được tö chức ra nhưng không kinh 
doanh đúng mặt hàng đã định. Giữa 
các công ty đó, có sự tranh giành với 
nhau về mặt hàng kinh doanh, thậm 
chí có một số công ty quốc doanh đã 
hoạt động trái với quan điềm và 
phương hướng kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Hậu quả của tỉnh hình trên đã. 
góp phần làm lăng thêm sự rối loạn 
về lưu thông hàng hóa và giá cả trên 
thị trường. Thật ra khi, về yêu câu 
khách quan, chưa cần thiết dễ ra một 
tô chức kinh doanh nào đó, mà cứ gu 
ép cho nó ra đời; thi nó không thc 
«thọ? được bao lâu vì hiệu quả vá 
chất lượng kinh doanh sẽ không đạt 
như ý muốn của những người làm 
kinh tế quá chủ quan. Tuy nhiên, lạp 
nó ra không khó lắm, nhưng sửa đồi 
hay phủ định nó thì không phải đơn 
ginn, mặc dù ai cũng đều thầy bất 
hợp lý, do đó mà những tô chức ấy 
văn €ứ tồn tại, và sự lãng phí về 
mặt này không phải là nhỏ. 


Đi đôi với phát triền mạnh thương 
nghiệp quốc doanh, cần phát triền 
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hợp tác xã mua bán một cách rộng rãi 
làm trợ thủ đắc lực cho thương 
nghiệp quốc doanh trong lưu thông 
hàng hóa và quản lý thị trường, nhất 
là thị trường ở nông thôn. Đồng thời, 
đề khác phục những hiện tượng cho 
vay nặng lãi và khuyến khích đầu tư 
cho phát triền sản xuất, cần phát 
triền mạnh mẽ hợp tác xã tín dụng 
ở cả nông thôn và thành thị. Hiện nay, 
không í! người giàu có, nắm nhiều 
tiền trong tay, đang thực hiện việc 
cho vay với lãi suất khá cao. 


Đìu mạnh cái tạo xổ hội chủ nghĩa 
Đa tăng cường quản TÚ thị trường. 


Cần thực hiện tốt cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với các thành phần kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 
tiếp tục cải tạo đối với những tư sản 
mới mọc ra và tiều thương đang phát 
triên ở miễn Bắc, không ngừng củng 
cõ và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Phải quản lý nghiêm 
ngặt, cấm mọi hoạt động đầu cơ, tích 
trữ, cho vay nặng lãi, làm hàng giả, 
lũng đoạn thị trưởng của giai cấp tư 
sản. Đi đôi với không ngừng củng cố 
và phát triền lực lượng của thương 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
hợp tác xã, phải triệt đề xóa bổ tư 
san thương nghiệp 


Dối với số người sản xuất nhỏ đang 
kinh doanh vô tồ chức, cần có biện 
pháp ngăn chặn một cách có hiệu lực 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa của họ. Vừa qua, các cơ quan 
quản lý kinh tế chưa chú ý đúng mức 
đến mặt này. Người sản xuất nhỏ 
có mặt lao động cho nên họ dễ 
siếp thu con đường xã hội chủ 
nghĩa và cùng đi với giai cấp công 
nhân lên chủ nghĩa xã hội. Mặt 


khác, do sản xuất của họ dựa trên sự. 


chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất, cho nên họ mang tính tự phát tư 
bản chủ nghĩa, như lê-nin đã nói: 
« Nền tiều sản xuất thi từng ngày, 
từng giờ, luôn luôn đẻ ra chủ nghĩa 
tư bản và giai cấp tư sản một cách tự 


so 


phát và trên quy mô rộng lớn ? (|). 
Chính giai cấp tư sản, trong thời gian 
qua, đã lôi kéo những người sản xuất 
nhỏ, nhất là tiều thương đề làm chân 
rết cho mạng lưới kinh doanh, nhằm 
đạt mục đích của họ. 


Rð ràng, ở một nước tiều nông như 
nước ta, tầng lớp tiều sản xuất rất 
đông đảo, thế lực tự phát của tiều 
sản xuất rất phô biến. Tuy về bản 
chất và mức độ kinh doanh có khác 
với giai cấp tư sản, nhưng họ cũng 
mang tính chất sản xuất vô chính phủ, 
phá hoại việc chấp hành những luật 
pháp của Nhà nước về quản lý 
kinh tẽ. 

Thời gian qua, tư tưởng của tầng 
lớp tiêu tư sản đã xâm nhập không 
Ít vào một số cán bộ nhân viên trong 
bộ máv Nhà nước. Một số cơ quan và 


xÍ nghiệp của Nhà nước, tuy không 


có chức năng kinh doanh thương 
nghiệp, cũng tồ chức việc buôn bán 
đề kiếm lãi bằng giá chênh lệch. Những 
vật tư hàng hóa nhập khầu của các 
công ty xuất nhập khầu địa phương 
trong năm 1952 không được ưu tiên 
phân phối cho các cơ sở sản xuất 
quốc doanh, mà phần lớn lại được 
đem bán với giá cao cho các *tô hợp ® 
sản xuất hay thương nhàn. Nếu tính 
thêm cả hàng chục tỷ đồng hàng hóa 
nhập tử nước ngoài bằng nhiều con 
đường hợp pháp và không hợp pháp, 
thì số hàng công nghiệp lọt vào tay 
tư sản cũ và mới không phải là ít. 
Những hiện tượng tiêu cực trong các 
cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là 
trong các ngành của thương nghiệp 
còn khá nhiều. Thêm vào đó, một số 
cán bộ, nhân viên thoái hóa biến 
chất trong bộ máy Nhà nước bị giai 
cấp tư sản mua chuộc đã đồng lòa và 
tiếp tay cho chúng trong việc đục 


- khoét tài sản và hàng hóa của Nhà 


nước. Tỉnh hình đó đã làm cho phân 
phối lưu thông càng thêm rối loạn 


(1) V,Ï. Lê-pin : Toán tp. Nrb Tiến -bộ, 
Mát-xcơ-va, tập 4Ï, tr. ở. 


. và việc quản lý thị trưởng càng thêm 
phức tạp. Hiện nay, có thể nói + rằng 
hàng triệu vòi của con quái vật tiều 
tư sản đang thâm nhập đây đó vào 
trong một số tầng lớp của giai cập 
công nhân; rằng không phải đọc 
quyền Nhà nước mà là nạn đầu cơ 
đang chui vào. mọi chân lông của đời 
- sống xã hội— kinh tế nước ta *® (2), 

Đã là thương nghiệp tư nhân thi 
luôn luôn gắn liền với đầu cơ và 
nâng giá hàng đề thu nhiều lãi, dù là 
người buôn bán nhỏ cũng mang đặc 
điềm đó, tuy bản chất và mức độ có 
khác với tư sản thương nghiệp. Cho 
nên phương hướng về lâu dài của 
thương nghiệp xã họi chủ nghĩa là 
không ngừng vươn lên chiếm lĩnh 
toàn bô thị trường xã hội. 

Hiện nay, đối với những người 
buôn bán nhỏ, cần sắp xếp, cải tạo họ 
bảng nhiều hinh thức thích hợp, sử 
đụng một số làm 1y thác thu mua và 
làm đại lý bán lẻ, lựa chọn sử dụng 
một số trong mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ; chuyền đần 
đại bộ phận tiều thương không cần 
thiết trong lưu thông sang sản xuất. 


Tăng cưởng nắm làng hóa. 


Đây là nhiệm vụ số một của các 
ngành thương nghiệp, vị không nắm. 
được hàng trong tay thị không có cơ 
sở vật chất đề bán ra ồn định thị 
- trưởng, ồn định giá cả. Mấu chốt của 
vấn đề bình ồn vật giá hiện nay là 
chúng ta cần có lực lượng hàng hóa 
đồi dào đề tô chức bán ra một cách 
mạnh mẽ, khắc phục những hiện 
tượng khan hiếm không đáng có. 


Muốn làm được việc đó thi hàng 
hóa phải được tập trung vào tay Nhà 
nước. Những sản phầm của các xi 
nghiệp quốc doanh (bao gồm các xí 
nghiệp trung ương, các xí nghiệp địa 


phương trong mọi lĩnh vực công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư. nghiệp mà Nhà nước bảo 


lảm giao toàn bộ vật tư hay xi nghiệp 


phải tự lo một phần...) đều thuộc sở. 


hữu toàn dân, do Nhà nước nắm và 
phân phối. Đương nhiên, tủy từng 
mặt hàng, có sự phản cấp giữa trung 
ương và dịa phương trong việc phản 
phối hàng hóa theo kế hoạch. 

Việc gian công phải theo đúng quy 
chế quản lý chặt chẽ, không được 
tùy tiện đặt ra những định mức 
tiêu hao vật tư, tự đặt giá cả, 
làm vỡ hệ (hống giá chỉ đạo 
bán buôn của Nhà nước. Nhiều xí 
nghiệp đã sử dụng thiết bị, máy móc, 
năng lượng và nguyên liệu chính của 
Nhà nước, chỉ tự mua thêm một phần 
vật tư, nguyên liệu ở bên ngoài, 
nhưng khi bán sản phầm lại đòi theo 
giá cao, xấp xỉ với giá thị trưởng. 
Điều đó không hợp lý. 

Đối với sản phầm của tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế tập thề và tư nhân thị kế 
hoạch gia công sản xuất đều do chính 
quyền địa phương thống nhất quản 
lý trên địa bàn lãnh thỏ. Các định 
mức về hao phí vật tư, giá cả đều 
phải dựa vào tiêu chuẩn định mức 
chung của trung ương theo quy chế 
phân cấp quản lý. Những sản phầm 
gia công đều tập trung vào tay Nhà 


nước (trung ương và địa phương) 


bằng cách thống nhất giao mộp cho 
thương. nghiệp quốc doanh. Phần sản 
phầm do hợp tác xã hay người lao 
động thủ công tự lo nguyên liệu đề 
sản xuất cùng phải được chính quyền 
địa phương kiềm soát và dành ưu 
tiên bán cho các tô chức kinh tế quốc 
doanh theo hợp đồng kinh tẽ. 


Nhà nước có nắm được công nghệ 
phầm thì mới có đủ điều kiện và 
phương tiện đề nắm được hàng hóa 
nông sàn, ` bởi vì chúng ta thu mua 
nông sản chủ yếu bằng hợp đồng kinh 
tế hai chiều, và nông dân cũng muốn 
bán sản phầm của mình đề mua công 
nghệ phầm với giá cả hợp lý. Nếu 
Nhà nước không có đủ công nghệ 


(2) V.Ì, Lê-pnin: Toán tập, Nrb Sự that, 
Hà-nội, 1970. tập 32, tr. 430. 


dỏÌ 


phầm đề bán theo hợp đồng thì nông 
dàn cũng thiếu hàng hái trong việc 
bản nóng sàn cho Nhà nước, Cho nên 
Nhà nước càng có nhiều vải, dồ dùng 
gia đình, vạt liệu xảv dựng, phân hóa 
hcc v.v... thì nóng đàn càng bán nhiều 
nón sạn cho Nhà nước đề được mua 
những thứ hàng đỏ. 


Trong thời gian qua, tuy có mua 
được nhiều nòng sản, thực phầm, 
thúyv sản, làm sản hơn trước, nhưng 
tỉnh chúng các loại, Nhà nước cũng 
chỉ mới năm được khoảng trên 5) Z2 sản 
Hương hàng hóa, Phản lớn những hàng 
hóa mua được không phải bàng hợp 
đồng hai chiều mà thương nghiệp 
quốc đoanh đã dùng một số hàng đề 
trao đồi trực tiếp, hoặc mua theo giá 
xắp xi với giá hình thành trên thị 
trường. Cho nên vấn đề quyết định 
đề nắm được nhiều nông sản theo giá 
chỉ đạo bằng hợp đồng hai chiều là 
Nhà nước phải eó hàng công nghiệp, 
bao Øòm hàng tiêu dùng, vật liệu xảy 
dựng và tư liệu sìn xuất, đề tác động 
tốt đến đời sống nông dân, đến việc 
phát triêền nông nghiệp. 


IHiện nay, Nhà nước chỉ mới nắm 
được khoảng 85Ã hàng còng nghiệp 
liêu đùng của các xi nghiệp quốc 
đoanh trung ương, 6ã sản phầm của 
còng nghiệp quốc đoanh địa phương 
và 16,6% sản phầm của khu vực tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp. Do đó, 
việc thực hiện thu mua nông sản theo 
hợp đồng hai chiều văn còn chưa 
được trỏi chảy, 


Thực hiện thống nhất trong cả 
nước chính sách bán lương thực cho 
Nhà nước theo nghĩa vụ ôn dịnh bàng 
hợp dòng hai chiều, gần mua với bán 
và thco giá chỉ dạo. Xóa bỏ cái gọi 
là phạm trù «giá thỏa thuận mà 
thực chất là sự theo đuôi giá thị 
trường TỰ do, Đối với phần lương 
thực mua ngoài nghĩa vụ và ngoài 
hợp đóng: Nhà nước úp dụng giá 
khuyên khích trên cơ sở giá thành 
hợp lý và mức lãi thỏa đáng, không 


l2) 


chạy theo giá thị trường đang chịu 
nhiều tác động tiêu cực của tư thương. 

Dinh chỉ ngay việc bán vật tư hàng 
hóa thco giá cao đề thu mua thóc 
theo giá cao. Trong những năm qua, 
thực tế đã chứng minh rằng đi theo 
cơ chế này thi giá cả lên cao vọt, 
Nhà nước và nông đân đều bị thiệt. 
chỉ có bọn đầu cơ thu nhiều lợi 
nhuận. 


Nắm liền, động biên 0à lập TT 
các nguồn pốn tài chính 0ào tau Nhà 
nước, tiến tới thăng bằng ngàn sách, 
chấm dứt bội chỉ. # - 


Chấn chỉnh chế độ thu quốc doanh, 
tăng nguồn thủ của ngân sách tử khu 
vực kinh tế quỏc doanh trên cơ SỞ 
sắp xếp sẵn xuất, sử dụng tiết kiệm 
lao động, tiên vốn, vật tư. Động viên 
đúng mức sự đóng góp của kinh tế 
tlẠp thê và cá thề, nhất là nông đân 
ở vùng có nhiều nông sản hàng hóa. 

Các đơn vị kinh tế quốc doanh chấn 
chỉnh và củng cố chế độ kế toán, 
lập kế hoạch sản xuất và tài chính, 
nghiêm chỉnh thực hiện chế độ tài 
chính xí nghiệp, thực hiện nghĩa vụ 
giao nộp cho Nhà nước. Đổi với các 
xí nghiệp làm ăn thua lỗ, cần xử lý 
kịp thời và chấm đứt những trường 
hợp thua lỗ kéo đài do không sắp 
xếp lại sản xuất và quản lý kém... 

Cải tiến chế độ phân cấp quản lý 
ngân sách cho địa phương đề bảo 
đàm các cấp chính quyền chủ động 
xây dựng và thực hiện kế hoạch thu 
chí ngân sách của địa phương nhm 


"phát triền kinh tế, văn hóa ỡ địa 


phương trên cơ sở bảo đảm tỉnh 
thống nhất của hệ thống tài chính 
Nhà nước, Chống khuynh hướng 
phản tán các nguồn vốn của Nhà 
nước, chống mọi biểu hiện của chủ 
nghĩa cục bộ, địa phương làm thiệt hại 
đến ngàn sách Nhà nước. 


Ngàn hàng Nhà nước tăng cường 
công tác tín dụng trên cả hai mặt huy 
động vốn và sử dụng vốn. đáp ứng 

` ` `" , .“ ^ ^" 
yêu cảu về vốn dẻ phút triên sản xuất 


kinh doanh trước hết trong khu vực 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mở rộng 
phạm ví kiềm soát và điều hòa lưu 
thông tiền tệ; chấn chỉnh kỷ luật về 
tiền mặt trong hoạt động kinh tế của 
khu vực kính tế quốc doanh và các 
cơ quan của Nhà nước. Không cho 
phếp các đơn vị kinh đoanh tự tiện 
giữ tồn quỹ tiền mặt và «tọa chỉ» 
vượt mức cho phép. Cải tiến nghiệp 
vụ thu chỉ, thanh toán, tín dụng đề 
đáp ứng kịp thời các nhu cầu chính 
đáng của các cơ sở sản xuất kinh doanh. 


Phải quản lý tốt giá cả. 

Hiện nay, giai cấp tư sản đang tỉm 
mọi cách đề nâng giá hàng hóa, họ lợi 
dụng những sơ hở về quản lý giá cả 
của Nhà nước đề tăng cường bóc lột 
người tiêu dùng. 

Thời gian qua, chủ trương điều 
chỉnh giá cả của Nhà,nước là hoàn 
toàn đúng và cần thiết, nhưng chúng 
ta cũng có những khuyết điềm về công 
tác giá cả: thiếu thận trọng, vội vàng 
quy định giá cá không thích hợp cho 
một số mạt hàng, cháp bành piá cà 
không nghiêm chỉnh, thậm chỉ có 
những thiếu sót và sơ hở trong chính 
sách giá ca. Từ chỗ suốt trong một 
thời gian dài, cứ cố định giá ca, cho 
rằng giá cá của ta căn bán là “ồn 
định », mặc dù những điều kiện về 
chí phí sản xuất, năng suất lao động 
và sức mua của đồng tiền đã thú v đôi; 
đến khi khuyết điểm này bị phê phán, 
thì khuyết điềm khác lại phát sinh 
như trên đã nói. Điều đó dã ũnh 
hưởng không tót đến cuộc đấu tranh 
với tư thương trong quan lý thị 
trường, tác động không tốt đến quá 
trỉnh tái sản xuât xã hội và dời sòng 
nhân đâần lao động, nhất là những 
người sống bằng tiền lương. 

Trong điều chỉnh giá cả, trước hết 
chúng ta nên bắt đầu tử giá bán buôn 
xí nghiệp, giá bán buôn công nghiệp 
là hợp lý nhất, vì đó là cơ sở đẻ tiến 
hành hạch toán kinh tế ở các xí nghiệp 
quốc đoanh và đó cũng là cái gốc dẻ 


xác định giá cả trong thương nghiệp, 
giá bán lễ hàng tiêu đùng. Chừng nào 
ta chưa quy định được giả bán buòn 
xí nghiệp một cách đúng đân thị về 
thực tế ta chưa thực hiện được hạch 
toán kinh tế theo đúng nghĩa của nó. 

Về chức năng và nhiệm vụ của giá 
cả, không nên cường điệu và gắn ghép 
cho nó những cái mà bản thân nó 
không thề làm được như: giá cá hoàn 
toàn cân đối được ngàn sách, thực 
hiện «(chính sách một giá có thê 
chổng được tình trạng tiêu cire trong 
nền kinh tế hiện nay. 

Giá cả hợp lý có tác động tốt đến 
việc cản đối tài chính, đến việc chống 
tiêu cực, nhưng cái sốc của việc cần 
đối tài chính là ở sự tăng lến của tông 
sản phầm xã hội và thu nhập quốc 
dàn; cái gốc của những hiện tượng 
tiêu cực là những hoạt động kinh 
đoanh theo con đường tư bản chủ 
nghĩa của giai cấp tư sản và một số 
người trong tầng lớp tiêu sản xuất 
đang tự phát ngọi lên, chứ không 
phải là giá cả. Vừa qua, thực tế đã 
chứng minh là không thê đơn thuần 
đùng giá cả đề giải quyết những khó 
khăn về kinh tế; đương nhiên việc 
quản lý giá cä đúng đán có góp phần 
vào việc hạn chế Liêu cực trong xã hội. 


* 


Phản phối lưu thông là lĩnh vực 
đang tồn tại nhiều vấn đề có quan hệ 
đến sản xuất và đời sống của nhân 
đâu, Chúng ta phải nắm vững quan 
điềm của Đăng thê hiện trong các 
nghị quyết Hài nghị thứ ba, thứ tư 
và thứ năm của Bàn chấp hành trung 
ương, tiền hành LCE các mặt công tác 
nêu tiên, rất coi trọng việc phát triền 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và 
lăng cường quan lý thị trưởng vì đó 
vừa là khảu trung tâm của phản phối 
Hru thông, vừa là mũi nhọn của cuộc 
đầu tranh đề giai quyết văn đề €ai 
thẳng tiên mặt trận kính tế 
hiện nay. 


HN 


di 


Nhan kỷ niệm lần thứ 5 Chiến thắng cuộc xâm lược của 
bọn bành trướng bé quyền Trung-quốc (1979 — 1984) 


MỘT ĐỈNH (A0 (HIẾN THẮNG WÏ BẠI 


HÁT động chiến tranh xâm lược 
nước ta, bọn bành trướng bá 
quyécn Trung-quốc đã chuốc lấy thất 
bại nặng nề và nhục nhã về tắt ca 
các mặt quản sự, chính trị, ngoại 
giao... Danh tháng bọn bành trướng, 
bá quyền Trung-quốc là một đỉnh cao 
chiến thắng của dân tộc ta, của nhắn 
dân ta. Rề từ khí bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc phát động chiến 
tranh xâm lược nước ta đến nay là 
vừa đúng năm năm. Năm nắm là thời 
gian vừa đủ đề chúng ta có thề nhận 
rõ thêm thất bại của kẻ thù, đồng 
thời nhận rõ thêm tìm cao chiến 
thắng lịch sử của nhân đản và quản 
đội ta trong thời kỷ mới của cách 
mạng. 
Nước biền Đông không rửa 
sạch vết nhơ này. 


Thúc ép 60 vạn quân hùng hồ kéo 
vào xâm lược các tỉnh biên giới miền 
Bác nước ta, bọn trùm bành trướng 
bá quyền Trung-quốc đã đi một nước 
cờ liều lĩnh. Với tính hung hãng tự 
cao tự đại của chủ nghĩa dân tộc lớn, 
chúng chủ quan những tưởng một 

khi chúng đã ra tay thì nhân dân ta 


J4 


THÀNH-TÍN 


Ắt phải sớm quỳ gối khuất phục 
chúng. Chúng cũng hý hửng rằng với 
“chiến thắng nồi bật? (Œ) của đại 
quân Trung-quốc, bọn tàn quân Pôn 
PĐốt ở Cam-pu-chia nhất định xoay 
chuyên lại được thế cờ, khôi phục lại 
ách thống trị đẫm máu của bọn diệt 


_ ehing, từ đó chúng nắm giữ trở lại 


đát nước Cam-pu-chia trong vòng, 
kiểm tỏa của chúng. Nhưng điền biến 
ở chiến trường dã hoàn toàn ngược 
với những tính toán của chúng. Quản 
đội chúng đã bị tiêu diệt và tan rã 
tủng mảng lớn. Bộ đội địa phương 
và nhàn đàn các dàn tộc vùng biên 
giới nước ta đã bát gọn, gọi hàng 
một số khá lớn binh sĩ Trung-quốc 
thuộc đủ các bình chúng: bộ b¡nh, 


ˆ pháo bỉnh, xe tầng, thòỏng tín, công 


bính.. Bọn thoát chết đã phải bỏ 
chạy nhục nh, đề lại nhiều vũ khi 
và trang bị. Những tỏi ác lày trời 
của quàn xâm lược Trung-quốc đối 
phá bản làng, cướp bóc của cải, giết 
hại nhàn dân, phần lớn là người già, 
phụ nữ và trẻ em, tàn phá các cơ sở 
kính tế (nhà máy, cầu đường, nông 
trường, trạm trại, hầm mỏ...) và các 
cơ sở khác (bệnh viện, trường học, 


nhà trẻ, phố xá, nhà cửa, ruộng 
vườn,...) là một vết nhơ cực lớn. Vết 
nhơ này hẳn sâu mãi mãi trên bộ 
mặt tàn ác, đê hèn của- bọn trùm bành 
trướng Trung-quốc. Tự chúng, chúng 
đã trưng ra trước thế giới cái bản 
chất phản động. xấu xa của chúng. 
Chúng đã phản bội chủ nghĩa xã hội 
và phá hủy những thành quả cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân 
Trung-quốc đã giành được. Chúng tự 
xưng là “xã hội chủ nghĩa » nhưng 
không bao giớở có thề có một nước xã 
hội chủ nghĩa lại kéo quân xâm lược 
một nước xã hội chủ nghĩa khác, 
nhãt là nước bị xâm lược ấy lại 
là nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 

đã từng liên tiếp bị bọn đế quốc 
_ gầm lược, và đã đấu tranh anh 
đùng chống chủ nghĩa đế quốc. là 


đân tộc Việtnam anh hùng, 
biều cho ÿý chỉ kiên cường. bất 
khuất, nêu cao chân lý thời đại: 


không có gỉ quỷ hơn độc lập tự do. 
được cả loài người tiến bộ ca ngợi và 
quý mến. Phát động chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc đã bôi nhọ danh 
dự và lòng tự trọng của nhân dân 
Trung-quốc vốn quý trọng tình hữu 
nghị Trung-quốc — Việt-nam và vốn 
yêu chuộng lẽ' phải. Bọn bành trướng 
bá quyền Trung-quốc giở đủ trò vu 
khống và xuyên tạc, hệ thống thông 
tin đại chúng của chúng mở hết tốc 
lực đề lửa bịp nhân dân, chúng còn 
dùng cả thơ ca, sân khấu và màn ảnh 
đề biện bạch cho cuộc xâm lược của 
chúng, thế nhưng nhân đàn Trung- 
quốc không thề chấp nhận cuộc chiến 
tranh bần thỉu này. Đây là một vết 
nhơ lớn trong lịch sử hiện đại của 
Trung-quốc đo bọn bành trướng bá 
quyền Bắc-kinh tạo nên. Nó bôi nhọ 
cả quá trình đấu tranh cách mạng 
kiên cưởng của nhân dân Trung-quốc. 


Lịch sử quân giải phóng Trung- 
quốc là lịch sử lâu dài và oanh liệt 
của một quân đội tử nhân dân mà ra, 


tiêu - 


vì nhân dân mà chiến đấu chống các 
thế lực phản động và đế quốc đề giải: 
phóng đất nước Trung-hoa. Lịch sử 
ấy đầu năm 1979 đã bị bon trùm bành 
trướng bá quyền ở Trung-nam-hải 
bôi nhọ. Theo lệnh của chúng, 60 vạn 
quân Trung-quốc lao vào những tội 
ác man rợ kiều để quốc và phát xÍt, 
tự chà đạp lên lá cở * bát nhất *, chà 
đạp lên danh dự của một đội quân 
vốn có truyền thống đấu tranh cho 
chính nghĩa dân tộc. Đây cũng là một 
vết nhơ lớn không sao rửa sạch, gây 
nên phần nộ chính đáng trong đông 
đảo cán bộ và chiến sĩ quân đội 
Trung-quốc cùng như trong đông đảo 
nhân đân Trung-quốc vốn yêu ShHệng 
công lý và lẽ phải 


Bài học thuộc về ai? “ 


Năm năm về trước, những người 
cầm quyền ởTrung-nam-hải lu loa 
không ngới «cho Việt-nam một bài 
học? khi kéo quân sang giày xéo đất 
nước ta. Quả thật, chúng ta càng hiều 
sàu sắc thêm một bài học vốn có sẵn 
của mình. Đó là phải cảnh giác cao, 
cảnh giác sớm, phải tỉnh táo kịp thời 
nhận ra một cách sâu sắc tâm địa 
phản động và phản trắc của những 
kẻ mồm xoen xoét tự nhận là cách 
mạng, là chủ nghĩa xã hội, là có tỉnh 
thần quốc tế vô sản cao quý, nhưng 
thật sự là những kể ôm ấp những 
tham vọng bành trướng điên cuồng 
nhất, chồng chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
chống chủ nghĩa xã hội, chống phong 
trào giải phóng dân tộc một cách tê 
hại nhất. 


Còn về phía họ, lhế chăng những 
người cầm quyền ở Trung-nam-hải 
chưa biết rút ra những bài học nóng 
hồi và cay đáng nhất hay sao ? 


Đó là bài học cần nhớ đời. Dài học 
đó là: đụng đến-Việt-nam, vu không 
Việt-nam, dùng sức mạnh thô bạo 
xâm lược Việt-nam là chỉ chuốc lấy 
thất bại nhục nhã. Sự thật tử nghin 
năm là như vậy, sự thật ngày nay 


dđ 


cũng là như vậy. Vì đân tộc Việt-nam, 
nhàn dàn Việt-nam luôn sống ngay 
thẳng và trong sáng, luôn giưrơng cao 
lá cờ yêu nước và hữu nghị với các 
dân tộc, luôn sống và chiến đấu theo 
mục tiêu cao quý: không có gÌ quý 
hơn độc lập tự do. Trong thời đại 
ngày naw có Đẳng cộng sản Việt-nam 
lĩnh đạo, dân tộc đó, nhân dân đó 
luỏn trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, với chủ nghĩa xã hội khoa 
học, với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Đụng đến Việt-nam, chống Việt-nam 
là đụng đến những giá trị tỉnh thản 
cao quý nhất của lịch sử và thời đại, 
đụng đến ý chí và sức mạnh bất 
khuất đã từng được thử thách lâu 
dài và nghiêm ngặt, bọn xâm lược 
chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại. 


*Dó còn là bài học: phạm tội ác 
chống dân tộc Việt-nam, một dân tộc 
đã trải qua biết bao hy sinh gian khô, 
kiên cường chiến đấu dê giải phóng 
đất nước, hơn ai hết thiết tha với 
độc lập và hòa bình, — chống một dàn 
tộc như vậy thí lập tức bị †ất cả các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
thế giới nguyễn rủa, lên án. Từ sau 
cuộc xâm lược Việt-nam, uy tín quốc 
tế mà các nhà cầm quyền Trung-quốc 
cố tạo nên trong mấy chục năm qua, 
đã bị sụp đồ nhanh chóng. Họ đã mất 
đi đông đảo bạn cũ đề có ngay một 
loạt cảnh hầu mới là bọn đề quốc và 
phán động, Khí ngàng nhiên tiến 
công Việt-nam., họ đã công khai và 
thật sự đứng hẳn về phía tiận tuyến 
những lực lượng phản động đen tối 
của thời đại ngày nay, phơi bày bản 
chảt xâm lược xấu xa không có cách 
gì che giấu và biện bạch được. Dây 
là tồn thất về chính trị và ngoại giao 
rất to lớn và làu đài không có gì bù 
đấp được. Đó cũng còn là bài hec về 
sự rạn nứt, chia rẽ nghiêm trọng 
trong hàng ngũ của họ và đặc biệt là 
sự chỉ trích, phê phán, lên án và 
chống lại của đa số nhân dân Trung- 
quốc đối với chính sách phàn động, 


xâm lược, chống Việt-nam của họ. Họ 
dùng bộ máy chiến tranh tâm lý vu 
khống Việt-nam, họ bắt ép nhân đân 
Trung-quốc mít tỉnh, biều tình chống 
'Việt-nam, họ cho những tên đã từng 
gây nhiều tội ác đối với nhân dân 
Việt-nam trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam đi báo cáo ở một số 
nơi. Thế nhưng họ không sao gày nên 
sự chống đối Việt-nam thật sự trong 
đông đảo nhân dàn Trung-quốc. Tất 
cả những trò lĩa bịp ấy rơi + ào sự 
lạnh nhạt nếu không phái là sự khinh 
bỉ củu nhân đàn nước họ. 


Năm năm đã qua, nếu cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trướng 
bá quyền Trung-quốc đã thật sự đem 
lại những bài học đích đáng, thi đó 
chinh là những bài học sâu sắc - à bồ 
ích, cay đáng và nhục nhã cho bọn 
phan động trong giới cầm quyền Đác- 
kinh mà chúng cần nghiền ngắm đề 
mà nhớ đời l 


Vải thưa không che được niắt 
t!:ien hạ, 


Những bài học trên đây, mặc dù 
những người cầm quvền ở Trung- 
nam-hải không dám còng khai thừa 
nhận, nhưng trong thâm tàm họ cũng 
đã thấy được một phần. Do đó họ 
đã có nhữnø sự thay đôi, nhữn:' sự 
điều chính trong các chính sách và 
biện pháp của họ. 


Họ đang cố tô son trát phấn cho 
mình, trưng ra những nụ cười ngoại 
giao ở khắp nơi. Họ leo lẻo suốt ngày 
về thiện chí của họ, về tỉnh hữu nghị 
truyền thống Trung-quốc— Việt-nam.. 
Họ tö chức mít tỉnh chống bọn phần 
động J-xra-en, ra về bênh vực sự ` 
nghiệp giải phóng của các đàn tộc 
A-rập. Đối với một số nước xã hội 
chủ nghĩa mà trước đây họ không 
công nhận là xã hội chủ nghĩa, họ 
đã thục hiện chính sách *làm lành » 
trong khi văn điện cuồng chống Liên- 
xô, thành tri của cách mạng và của 


"hòu bình thế giới. Họ cố lôi kéo, tranh 


thủ một số đẳng cộng sản mà trước 
đây họ gọi là *đảng theo chủ nghĩa 
rét lại”. Họ tự nhận là trước đây họ 
có những sai lầm, lệch lạc, nay họ 
sửa sail 


Thế nhưng, vải thưa không che 
được mắt thiên hạ, khi thiên hạ đó là 
phong trào cộng sản quốc tế rộng lớn 
từng trải qua nhiều thử thách, là 
phong trào giải phóng đàn tộc đã từng 
được rèn luyện trong cuộc đấu tranh 
_ lâu đài chống chủ nghĩa đế quốc và 
chủ nghĩa thực dân, là nhân dân tiến 
bệ trên thế giới đã trưởng thành. 
Làm sao họ che giấu nồi dã tâm phá 
hoại Việt-nam, làm chảy máu Việt- 
nam, khuất phục Việt-enam bằng 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
rất thâm độc và xảo quyệt đang diễn 
ra hằng ngày. Họ làm sao biện bạch 
được về thái độ ngoan cố của họ 
không chịu ngồi vào bàn đàm phán 
đề giải quyết các vấn đề với Việt- 
nam, đề tiến tới bình thường hóa 
quan hệ giữa hai nước, như phía 
Việt-naam kiên trì đề nghị trên tính 
thần quý trọng thật sự tình hữu nghị 
với nhân dân Trung-quốc. Làm sao 
họ có thề che giấu sự câu kết của họ 
với đế quốc Mỹ, một sự câu kết rất 
nguy hiềm về chính trị, quân sự, 
kinh tế và ngoại giao đề chống lại 
các lực lượng cách mạng và tiến bộ 
trên hành tính này. Nụ cười của 
những người đại diện giới cầm quvền 
Bắc-kinh ở Oa-sinh-tơn và Tô-ki-ô 
không phải là nụ cười xã giao, mà 
là nụ cười đồng löa, thông dòng với 
nhau, vào hủùa ăn cánh với nhau, tiếp 
tay cho nhau trong những mưu đồ 
tội ác chống hòa bình, chống mọi xu 
thế cách mạng và tiến bộ của thời 
đại. 

Việt-nam ngời sáng. 


_ Năm năm trước đây, vào thời điềm 
này, cả dân tộc ta, cả nước ta bừng 
dậy một khí thế sôi sục chiến đấu 
chống quân Trung-quốc xâm lược.. 


Thật là những giây phút kỷ diệu! 
Gian khô, hy sinh sau mấy chục năm 
chiến đấu chống đế quốc, bị chiến 
tranh lâu dài tàn phá đất nước, đứng 
trước những khó khăn to lớn về đời 
sống, vậy mà nhân dàn cả nước ta 
lại nhất tễ đứng đậy, trên tư thế hiện 
ngang, không máy may e sợ bọn xâm 
lược nước lớn, không mảy may ngại 
ngùng hy sinh xương máu, càng 
không băn khoăn lo lắng trước chiến 
thuật biền người của chúng. 


Một cao trào nhập ngũ eära súng 
chiến đấu diễn ra trong cả Nước. 
Thanh niên tất ca các tỉnh thành, ca 
chị em phụ nữ và thiếu niên nô Rức 
xin lên tuyến đầu đề đánh đuồi quân 
Trung-quốc xâm lược. Ý chí bất 
khuất, khí phách anh hùng của toàn 
dân tộc trước bọn xâm láng lập tức 
thề hiện trong công việc, đời sống 
hãng ngày. 

Trong lịch sử chống ngoại xâm về 
vang của dân tộc, nhàn dân ta, quản 
đội ta viết tiếp những trang chói lọi : 
sau khi đánh bại hoàn toàn phát xit 
Nhịt, thực dân Pháp, đế quốc À1lỹ 
chúng ta lại đánh bại hoàn toàn đội 
quân xâm lược đông đảo của bọn 
bành trưởng bá quyền Trunø-quóc. 
Tất ca đều là những đội quàn của 
những tên đế quốc và phần động to 
lớn, hung hãn của thời đại ngày nav. 
Bộ đội tỉnh nguyện Việt-nam còn tiếp 
tục thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc 
tế cao quý Ở Carm-pu-chia, góp công 
sức của mình vào sự hồi siuh và phát 
triền của đất nước anh ern troaø tràt 
tự và an ninh vững chíc, san khi đã 
củng với lực lượng cách maRơ Cami- 
pu-chia quật đồ bọn diệt chủng Pòn 
Pốt, những tên tay sai tàn ác mất hết 
tĩnh người do bọn bành trướng bá 
quyền Trunz-quöc đựng lên, chỉ huy 
và tiếp sức. : 

Năm nay, đúng vào địp kỷ niệm 
lần thứ 30 chiến thẳng vẻ vang Điện. 
biên-phủ chấn động địa cầu, đúng vào 

(Xem liễp trang 52) 
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Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN ° 


Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÂY DỰNG HUYỆN 
'VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN 


> 


NGUYÊN - LỄ 


(Ban xâu dựng huyện Trung tương) 


hơn 10 năm nay, VIỆC 
xảy dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện được 


Đăng ta coi như một nhiệm 


vụ chiến lược. 


Ngay từ năm 1970, Nghị quyết Hội 
nghị thứ 19 Ban chấp hành trung 
ương Dáng (khóa II đã đề ra nhiệm 
vụ tăng cường cấp huyện thành một 
cấp tồ chức và chỉ đạo giỏi về sản 
xuất nông nghiệp: đồng thời xác 
định huyện là cấp kế hoạch nông 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp. 


Tháng 8-1972, Ban bí thư Trung 
ương Đảng ra thông báo số 6, quyết 
định xây dựng bốn huyện điềm. Đồ 
là các huyện: Đông-hưng CThái-binh), 
Tư-liêm (Hà-nội), Da-vi (Hà-tây cũ), 
Tân-lc (Hloa-binh eũ). 


Đếu giữa năm 1973, Trung ương 
lại làm thử một đợt nữa ở năm 
huyện: ]Đông-hưng (Thái-bình)., Nam- 
ninh (Hà-nam-ninh), Tàn-lạc (Vĩnh- 


38 


phú), — Thọ-xuân (Thanh-hóa) và 
Quỳnh-lưu (€Nghệ-tnh). 


Tháng 9-1974, Bạn bí thư ra chỉ thị 
số 208 về tồ chức lại sản xuất, cải 
tiến quản lý từ cơ sở và kiện toàn 
cấp huyện. 


Đầu năm 1976, Hội đồng Chính phủ 
ra quyết định số 61/GP đề triền khai 
các công tác nói trên. 


Cuối uăm 1976, Đại hội dại biều 
toàn quốc thứ IV của Đảng đã quyết 
định «xây dựng huyện vững mạnh, 
thật sự trở thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp; lấv huyện làm 
địa bàn tô chức lại sản xuất, tồ chức 
và phân công lại lao động mội cách 
cụ thể và kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp. kinh tế toàn đàn với 
kinh tế tập thẻ, công nhân với nông 
dân. Xây dựng chính quyền cấp 


(®› Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 
2-1984. 


- 


Huyện thành một cấp Nhà nước quản 
lý Rể hoạch toàn điện và có ngân 


sách, một cấp quản lý sẵn xuất, 
quần lý lưu thông và đời sống ở 


huyện » (1). 


Hội nghị thứ hai Ban chấp hành 
trung ương (khóa .IV) đã cụ thể hóa 
nội dung này Và, 


chính trị có chỉ thị 35, tháng 2-1978, 


Hội đồng Chính phủ có nghị quyết 


33/CP về công tác xây đựng huyện và 
tăng cường cấp huyện. Tiếp sau đó 
là các chỉ thị, nghị quyết về tưng mặt 
cụ thề như: về quy hoạch, về công 
tác kế hoạch hóa ở huyện, về trách 
nhiệm tài chính của huyện. v.v. 


Đến Đại hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đảng. nội dung còng tác 
xảy dựng huyện và lăng cường cấp 
huyện lại được xác định rõ thêm: 
cơ cau kinh tế huyện là một cơ cấu 
trong đó các đơn vị cơ sở là các Hợp 
tác xã, tập doàn sản xuất nòng nghiệp, 
các xí nghiệp công nghiệp nhỏ, và có 
thể gồm các nông trường, làm trưởng 
của huyện và các loại đơn vị sản xuất 
khác...» (2). œlích cực xảy dựng 
huyện theo hướng kết 
công nghiệp (hoặc là làm — nòng — 
công nghiệp, hoặc là ngư — nông — 
công nghiệp tùy theo tỉnh hình cụ 
thề của các loại huyện khác nhau »® 3). 
“Cơ cấu kinh tế huyện hình thành 
_ tử điều kiện kinh tế trong huyện, tử 
phương hướng sản xuất chuyên môn 
hóa và kinh doanh tỏng hợp.của mỗi 
huyện, tử yêu câu và khả nàng của 
các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp, đồng thời phải gắn với 
quy hoạch phát triền kinh tế của tỉnh 
và của cả nước % (†). 


Mới đây, hội nghị thứ ba Bạn chấp 
hành trung ương Đăng (khóa V) lại 
quyết định tiếp tục đầy mạnh công 
tác xày dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện. 


Vi sao công tác xvâv dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện lại được 


tháng 1-19:8 Bộ. 


hợp nòng — 


Dang và Nhà nước ta đặc biệt quan 
tâm như vậy? 


Trước hết, bởi 0ì huuện là địa bàn 
thích hợp nhất đề tồ chức lại sản 
xuất xä hội, kết hợp nóng nghiệp 
ĐỞi công nghiệp. 

Chúng ta đều biết, trên địa bàn 
huyện đã và đang diễn ra sự phán 
còng lao động mới; sự kết hợp giữa 
nông nghiệp với công nghiệp, giữa 
kinh tế quốc doanh với kinh tế tập 
the, giữa nhiều ngành, nhiều mặt BIẾN 
động của quá trình tái sản xuất; v 
đang hình thành cơ cấu kinh tế Kê 
công nghiệp. Xây đựng huyện cỏ cơ 
cấu kinh tê nông — công nghiệp phải 
xuất phát từ yêu cầu phát triền sản 
xuat nông nghiệp cũng như vêu cầu 


.xây dựng và phát triền công nghiệp, 


chứ không phải chỉ là vêu cầu của 
bản thân nông nghiệp. 

Tô chức sản xuất trong nông ñzhiệp 
kế cả ở miễn Bác và miền Nam nước 
ta đã có SỰ thay đôi về chất dựa 
trên cơ sở sở hữu tập thê về tư liệu 
sản xuất và làm ăn tập thê, Sự thay 
đồi về chất đó đòi hỏi phải tổ chức 
lại sản xuất từ hợp tác xã, gắn nông 
nghiệp với công nghiệp, từng bước 
xây dựng cơ cấu kinh tế nông —còng 
nghiệp trên địa bàn thích hợp đề đi 
lên san xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
phát triền mạnh mẽ nông nghiệp, làm 


cho nòng nghiệp thật sự là cơ sở 


của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
cung cấp ngày càng nhiều lương thực, 
thực phầm, lao động, nguyên liệu 
nông sản cho công nghiệp, tạo ra thị 
trường và nguồn vốn cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa. Trong quá trình cai 
tạo và phát triên nông nghiệp, Nhà 
nước đã giúp đỡ đắc lực về cơ sở vật 
chất kỹ thuảật: vốn, thiết bị máy 


(1) Nghị quyết Đại bội đại biểu toàn quốc 


lần thứ IV, Nxb Sự thật. Hà -nại. 1977, tr.63. 

(2) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ V, Nab Sự thật, Hà-n¿i. 1982. 
tập Ì, tr. 58. 


(3).(4) Sách đá dẫn, tr. 58 và 59. 
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móc, phân hóa học, thuốc trử sâu V.V. 
CÁc ngành kinh tế khác như công 
nghiệp, giao thông vận tải v.v. cũng 
đã phục vụ về nhiều mặt. Nhiều lĩnh 
vực sản xuất đã vượt ra khỏi khuôn 
khổ một đơn vị cơ sở và một naành 
sân xuất, đói hỏi phái có sự Kết hợp 
của nhiều nưành, nhiều cấp. 


Huyện là địa bàn thích hợp nhất 
đề t¿ chức sự kết hợp và thống nhất 
giữa nòng nghiệp với công nghiệp, 
đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa kinh 
tế trung ương và kinh tế địa phương. 
Sự kết hợp đó thực tế đã diễn ra 
trên địa bàn huyện. Có những mặt 
còn kết hợp ngày tiong từng hợp 
tác xã như chế biến nòng sản, làm 
hàng xuất khẩu v.v. Các huyện Điện- 
bàn (Quang-nam — Đà-nang), Hung- 
hà (CThái-binh), Hải-shạu (Hà-nam- 
ninh), Văn-chấn (Iioàng-liên-sơn), 
Long-phú (Hậu-giang) v.v. là những 
mô hình về sự kết hợp giữa nòng 
nghiệp và công nghiệp; giữa kinh 
tế trung ương và kinh tế địa phương; 
giữa quốc doanh, tập thể và gia đình ; 
giữa các hợp tác xã với nhau khả 
rõ nét và phong phú. 


Có thể nói đỏ là bước đi căn thiết 
của thời kỷ quá độ từ sản xuất nhô 
lên sản xuất lớn xã hội chú nghĩa 
không qua giai đoạn phát triều tư 
bản chủ nghĩa và là cách làm thích 
hợp với điều kiện cụ thê của nước ta. 


Huyện còn là địa bàn thích hợp 
nhất đề tiến hành (tồ chức nà phấn 
công lụi lao động. 


Tò chức lại sản xuảt kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp 
trên địa bàn huyện phải gan 
với lồ chức và phản công lại lao 
động nhằm tận dụng, phát huy thế 
mạnh của ta là lao động dồi dào, 
còn nhiều đất đai và tài nguyên 
chưa được khai thác, sản xuất được 
quanh năm. Thế mạnh đó phải được 
khai thúc ngay trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá đô đi lên 
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chủ nghĩa xã hội, mà địa bàn thíeh 
hợp nhất đề kết hợp tốt sức lao động 
đòi dào với đặt đai, với công cụ lao 
đọng thông thường và còng cụ cải 
Liến, với thiết bị máy móc hiện có 
nhằm làm ra nhiều của cải vật chất 
cho xã hội lại chính là huyện: 


Việc tô chức và phản công lại lao 
động trên địa bàn huyện phải tiến 
hành theo đúng quy hoạch và phương 
hướng đã định, phải phát triền 
nhiều ngành nghề thích hợp với điều 
kiện từng huyện, từng hợp tác xã, 
lo ra nguồn nguyên liệu tại chồ. 
là chính. Tuy vậy, việc nhận gia công.. 
đạt hàng ở những nơi có ngành nghề 
truyền thống và chung quanh các 
thành phố cần được đặt ra đúng mức. 

Việc điều hành lao động trên địa 
bàn huyện phải theo kế hoạch thống 
nhất, biet tập trung vào những việc 
lớn như xây dựng công trỉnh thủy 
lợi, cải tạo đồng ruộnổ, xây dirng 
trường học, bệnh viện... nhằm thúc 
đầy sàn xuất phát triền trong từng 
hợp tác xã, từng bước xây dựng. 
nông thôn mới, đồng thời đáp ng. 
yêu cầu chung của huyện. 


Việc tö chức, phản công lại và 
điều hành l:o động xã hội trên địa 
bàn huyện phải xuất phát từ 3 vêu, 
cầu: Yêu cầu của các hợp tác xã; 
yêu cầu của huyện; yêu cầu của 
tỉnh và cả nước. 


Cần chú ý rằng: trong quy hoạch 
tổng thể, quy hoạch ngành có cả quy 
hoạch lao động, dân số và khu dân 
cư. Trong việc điều chỉnh những 
chòm xóm, thôn, làng, phải cân nhác, 
tính toán kỹ các mới quan hệ, kề cả, 
mối quan hệ trong cộng đồng dân 
tệc, biết trăn trọng tính kế thừa và 
kinh nghiệm của những nơi đã làm 
trước. Khi mở mang vùng kinh tế 
mới phải biết kết hợp chặt chẽ với 
việc định canh, định cư ở các huyện: 
miền núi và vùng Tây-nguyên. Phải: 


"xuất phát từ chỗ eeó an cư mới lạc 
nghiệp ›» mà kết hợp quy hoạch đân 
€ưŒ với quy vùag sản xuất đề người 
nông dân gắn bó với đồng ruộng, 
mảnh vườn. 


Nói đến tô chức lại sẳản xuất có 
nghĩa là xem lại việc sử dụng đất 
đai, bố trí lại giống cây trồng. giống 
vật nuôi, phát triền ngành nghề sao 
-cho thật bợp lý, trên cơ sở đó mà 
tồ ohức và phân công lại lao động 
'trong từng đơn vị cơ sở và trên địa 
bàn huyện. TÔ chức lại sản xuất 
phải gắn chặt với tồ chức và phản 
- công lại lao động. 

Huyện không chỉ là địa bàn thích 
hợp đề tô chức lại sản xuất, tồ chức 
và phân công lại lao động; mà. còn 
là địa bàn thuận lợi đề kế/ hợp sản 


xuấãit uởi lưu thông, tò chức phản phối 


lưu lhông, lồ chức đời sống ật chãi 
Đà 0ăn hóa của nhân dân trong huyện 


Trên cơ sở tô chức, sử dụng tối 
lao động, sức lao động, công cụ lao 
động, đất đai và tài nguyên, huyện 
phải đi từ vận động sản xuất, tô 
chức sản xuất, tỒ chức mở rộng và 
quản lý thị trường mà thu mua nông 
san, lâm sản, hải sản cùng các loại 
hàng hóa khác trong huyện. tồ chức 
việc phân phối các vật tư, hàng hóa 
-hợp lý do trên cung cấp và do huyện 
tự tạo ra, bảo đảm nhu cầu sản xuất, 
đời sống của nhân dân trong huyện 
và làm tốt nghĩa vụ dối với Nhà 
- nước. 


Việc nâng cao đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân 
huyện phụ thuộc vào trình độ phát 
-'triền sản xuất và nàng cao năng suất 
lao động chung của toàn xã hội. 
Song, thực tế những năm qua đã 
chứng minh vai trò quan trọng của 
cấp huyện trong vấn đẻ này. Huyện 
đang thẠt sự trở thành một cấp trực 
iếp chỉ đạo các đơn vị sản xuất ra 
lương thực, thực phầm và một số 
›hàng tiêu dùng, xuất khầu; trực tiếp 


trong: 


quần lý các đơn vị làm công tác phản 
phối lưu thông; chỉ đạo trực tiếp 
các cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế 
phục vụ nhân dân trên địa bàn 
huyện. Rð ràng cấp huyện có điều 
kiện chăm lo tốt đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dàn trong 
huyện, giải quyết ngày càng tốt vấn 
đề ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, sức 
khỏe của nhân dân và làm tốt ˆ "HẠ 
vụ đối với Nhà nước. 


Huyện cũng là địa bàn thích hợp 
đề kẽ! hợp kinh tế oớt quốc phòng. 


Việc kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trên địa bàn huyện được tiến 
hành ngay từ lúc làm quy hoạch các 
vùng sản xuất, các cụm kinh tế — kỹ 
thuật, các khu đân cư cho đến các 
việc xây dựng hệ thống đường giao 
thông, hệ thống kênh mương dẫn 
nước, trồng cây gây rừng, tồ chức 
đội sản xuất, đội thủy lợi, tỏ đánh „ 
cá v.v. Kết hợp tô chức lực lượng lao 
động, đồng thời là lực lượng quốc 
phòng, lực lượng chiến đấu tại chỗ, lực 
lượng hậu cần tại chó. Vẽ mặt quốc 
phòng, việc kết hợp đó bao hàm ý 
nghĩa cài tạo và xây dựng địa hình, 
bỏ trí lực lượng và thế chiến tranh 
nhân dân. Trước mắt nó nhằm bảo 
vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ gìn 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, chống chiến tranh phá hoại 


“hiều mặt của bọn bành trướng bá 


quyền Trung-quốc, đồng thời chuìn bị 
sản sàng chiến đấu, đối phó với chiến 
tranh xâm lược do chúng gây ra. 


Việc tÖ chức lại sìn xuất, tô chức 
và phân công lại lao động, kết hợp 
sản xuất với phản phối lưu thông, tô 
chức đời sống của nhân dàn, đưa 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sẵn xuất, v.v.; tất cả những nội dung 
đó của ba cuộc cách mạng (cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa) đều đông thời 
diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên địa 
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bàn huyện. Huyện trực tiếp xây dựng 


và củng cố các cơ sở kinh tế, chính 
trị, xã hội... của nền chuyên chính vô 
san, củng cố vững chắc khối liên 
minh công— nông dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, Huyện trực 
tiếp phát huy tính ưu việt của quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tạo điều 
kiện thúc đây tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, thúc đầy việc phát triền nên 
văn hóa mới, xày dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Với những ý 
nghĩa nói trên, nói một cách tông 
quát, hnyên là địa bàn thuận lợi đề 
tiền hành dong thời ba cuộc cách mạng 
ở nông thôn. : 


* 


Thực tế những năm qua đã chứng 
minh rất rồ'ý nghĩa và vai trỏ quan 
trọng của cóng tác xây dựng huyện 
và tăng cường cạp huyện frong sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, Gòng tác đó hiện đang được 
triên khai mạnh mẽ và đã bước đầu 
thu được những kết quả tốt đẹp. 
Theo kinh nghiêm của các huyện, 
trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp 
tục thực hiện tốt một số việc cụ thề 
sau đày : 


I—Soát xét, bồ sung quy hoạch tồng 


Ihè nà qui hoạch từng ngành ở huyện. 


Quy hoạch đó phẩit mang tính chất 
một quy hoạch kinh 'tế — xã hội toàn 
“điện phù hợp với yêu cầu phân vùng 
quy hoạch của tỉnh, của trung ương, 
đồng thời thể hiện đúng đạn sự phân 
bố sản xuất chuyên mòn hóa của từng 


$ ~ 


ngành trên !ãnh thỏ, là cơ sở cho việc, 


bố trí cơ cầu sản xuất, phần công lại 
lao động trên mọi lĩnh vực, 


Một trong những nội dung có tầm 
quan trọng quvết định của công tác 
soát xét, bộ sung quy hoạch huyện là 
xác định đúng phương hướng cơ bản 
và bố trí sản xuất tương đối ôn dịnh 
đe tập trung toàn lực phát triền sản 
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xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; ngư 
nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và công nghiệp trong những 
năm 80, giành thắng lợi to lớn trong" 
giai đoạn trước mắt và làm cơ sở đề 
phát triền toàn diện ở giai đoạn tiếp 
theo. Nó phải được nghiên cứu toàn 
điện theo vị trí, địa bàn, các đặc điểm 
tự nhiên, đặc điểm kinh tế — xã hội 
riêng của tửng huyện. 


2 — Đồi mới công tác tá dựng kế 
hoạch huụện øà cơ sở. Tiếp sau quy 
hoạch (kê cả quy hoạch cơ sở); phải 
làm tốt việc đỏi mới công tác Xây 
đựng kế hoạch, đề chuyền ngay những 
yêu cầu của quy hoạch thành những chỉ 
tiêu cụ thể của kế hoạch 1984 — 1985 
theo tỉnh thần đàn chủ hóa kế hoạch, 
phát huy đày đủ quyên tự chịu trách 
nhiệm và tính chủ động của huyện, 
của cơ sở. Kế hoạch cúa mỗi huyện 
phải được xây dựng và tông hợp (từ 
cơ sở lên và phải càn đối theo bốn 
nguoòn khả năng như đã nói trong 
nghị quyết số 50 của Hội đồng bộ 
trưởng. 


3 — Tiếp tục phân cặp quản lý cho 
huyện theo nghị quyết số 56 của Hội 
đồng bộ trưởng, làm cơ sở cho công 
Lác kế hoạch hóa của huyện và tìng 
cường trách nhiệm, quyền hạn, điều 
kiện, phương tiện... cho huyện. 


4 — Tạp trung thực hiện tốt mội số 
chính sách như lập quỹ lương thực 
huyện, xác định quỹ hàng hóa cho 
huyện và tính toán các tỷ lệ chiết 
khấu và thặng số thương nghiệp cho 
cấp huyện; xây dựng và quản lv 
ngàn sách huyện, kiện toàn, bỏ sung, 
Lăng cường bộ máy và cán bộ cho 
huyện, đặc biệt là bộ máy quản lý 
kinh tế ở các xí nghiệp, công LY,. 
trạm trại v.v, | | 


2 T— Tiếp tục xày dựng cơ SỞ vật 
chàt — kỹ thuật trên địa bàn huyện. 
tiếp Lục cải tạo và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. tÖ chức, 
sạp xếp lại lực lượng sản xuất theo 


ø 


hướng gán nông nghiệp với công 
nghiệp. gắn sản xuất với phân phối 
lưu thông và thực hiện các mối liên 
kết kinh doanh, sản xuất. Tất cả 
những điều đó phải nhằm mục đích 
phát triền sản xuất cả về số lượng. 
chất lượng. tăng năng suất lao động. 
tăng thu nhập quốc dàn, nâng cao 
chát lượng quản lý kinh doanh, phục 
vụ tốt hơn cả sản xuất và đời sốpg, 
loại trừ các hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống kỉnh tế và xã hội. 


Trong việc xảy dựng cơ sở vật 
chất—kỹ thuật phục vụ cho sản xuất 
và đời sống, can vận dụng phương 
chàm * Nhà nước và nhân dân cùng 
làm ®. Song việc thực hiện phương 
châm này phải dựa trên cơ sở phát 
huy quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động và trên cơ sở pháp luật 
của Nhà nước, tránh làm một cách 
tủy tiện, vò tô chức. 


* 


Aày dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện là văn đề lớn. rất phức 


tạp, nhiều việc không phải chỉ làm ở 
cấp huyện mà cùng một lúc phải làm 
ở cấp tỉnh và các ngành trung ương. 
Vì vậy‹ như đồng chí Iê-Duâần đã nói : 
“các cơ quan lãnh đạo của Đẳng và 
Chính phụ, các ngành trung ương, 
các tỉnh, thành phố đều phải coi Điệc 
+tủu dựng huyện 0d kiện toàn cấp 
huyyện là một công tác trọng tâm, 
trước mắt của mình. Phải làm sáng 
tỏ nội dung và phương pháp công tác 
của ngành minh, cấp mình (rên địa 


bản huyện, thông qua việc phục vụ. - 


giúp đỡ, chỉ đạo, kiêm tra các huyện 
và các cơ sở mà xây dựng cơ cấu 
hợp lý và cách thức quản lý tốt nhất 
của ngành mình, cấp mình. Phải thấy 
rằng, xây dựng được các đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp huyện là tạo 
lập được nền tàng Ở cơ sở cho cØ 
cấu kinh tế tỉnh, thành phố và cả 
nước, xây dựng được chế độ mới ở 
từng huyện là tạo lập được nền tùng 
của chế độ mới ở nông thôn trong cả 
nước 2 (5), 


(50 Bàiephát biều của đồng chí Lâ-Duần tại 
Hại nghị thứ 6 Ban chấp hành trung ương 
Đăng (khóa ÌV), tháng 8-1979, 


THÁI-BÌMH XÂY DỰNG (ÁC ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ 
(ỦNG (Ố (ÁC TÔ (HỨC (0 $Ở ĐẲNG 


= 


TRƯƠNG - ĐĂNG - HỎA 


Trường ban Tô chức tính ủu Thái-bình 


THÁI-BÌNHlà một tỉnh đồng bằng 

ven biên, đất hẹp người đông, 
điện ticb tự nhiên 1495kmÊ, được bao 
quanh bởi sông biên khép kín, với 
52km bờ biên và hàng trăm ki lô mét 


sông lớn. Số đản là 1,5 triệu người, 
nhưng chỉ có !0 vạn héc ta đất canh 
tác; riêng diện tích cấy lúa chỉ có 
gản ổ vạn héc ta. Thái-binh có 7 huyện 
và Í thị xã. Mỏi huyện binh quân có 
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"14 nghìn héc ta đất canh tác và trên 
dưới 20 vạn dàn. _ 


Trong điều kiện đó, đề bảo đảm 
làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước 
và ôn định đời sống của nhân dân 
trong tỉnh, đồng thời từng bước đưa 
Thái-binh thành tỉnh có cơ cấu nông— 
công nghiệp phát triền, đảng bộ chúng 
tôi đã xác định nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu. Xfục tiêu chiến lược 
của tỉnh chúng tôi là tập trung sức 
đầy 'mạnh sản xuất lương thực và 
thực phẩm, giải quyết vững chắc văn 
đề lương thực và cung cấp nguyên 
liệu cho công nghiệp sản xuất hàng 
“tiêu dùng, nông sản cho xuất khâu. 
Đồng thời đầy mạnh sản xuất công 
nghiệp› tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp. Phương chàm hành động của 
tỉnh chúng tôi là: « Từ đất và sức lao 
động đi ra, tử lúa, lợn và So, cỏng 
nghiệp đi lên». #- 


Xlấy năm qua, trong công tác xây 
dựng Dảng, chúng tôi đã hướng các 
tò chức Đảng và cán bộ, đẳng viên 
bàm sát và phục vụ tốt mục tiêu đó. 
Chúng tôi lây việc xày dựng các đảng 
bộ huyện vững mạnh và củng cố, 
kiện toàn các tô chức cơ sở Dẳng làin 
nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây 
dựng Đảng. Trong quá trình thực 
hiện, chúng tôi tập trung vào mấy 
vấn đề cơ bàn dưới đây : 


{ — Chỉ đạo các cã p, các ngành trong 
linh hướng ề huyện, lập trung giúp 
đỡ huyện xâu dựng 0à thực hiện lối 
(quy hoạch 0à các kế hoạch phát triền 
Ninh lế — xã hội trên địa bản huuyện. 


Trước hết, chúng tôi nhanh chóng 
tiến hành phản cấp cho huyện quản 
lý những cơ sở kinh tế, kỹ thuật và 

văn hóa trên địa bàn huyện. Chúng 
tỏi cho r: ng, trong điều kiện nền sản 
xuất của ta còn phô biến là sẵn xuất 
nhỏ, công nghiệp chưa phát triền, đề 
giải quyết những vấn đề đo yêu cầu 

của sản xuất và đời sống đặt ra, đưa 
sản xuất nông nghiệp từng bước đi 
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Lộ 


lên, vấn đề quan trọng là phải phát 
huy cao độ ý thức làm chủ tập thề 
của tửng cơ sở, từng huyện. Mỗi cơ 
sở, mỗi huyện phải làm chủ trên diện 
tích đất đai và lao động của mình. 
Cấp tỉnh không thề thay thế huyện 
và cơ sở giải quyết các vấn đề. Cấp 
huyện phải tự lực vươn lên, aâng cao 
năng lực lãnh đạo của mình đề nhanh 
chóng đáp ứng được yêu cầu mới. 


“Việc phân cấp cho huyện quản lý 


những cơ sở kinh tế, kỳ thuật và 
văn hóa trên địa bàn huyện một cách 
hợp lý ‹sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
cấp huyện phát huy quyền làm chủ 
tập thề của mình, từng bước Yươn 


“lên giải quyết tốt các vấn đề về sản 


xuất và đời sống của huyện. Đó là 
một yêu cầu khách quan, cần được 
tiến hành tích cực. + 


Ngay từ năm 1978, thực biện chỉ 
thị 33 của Bộ chính trị và nghị quyết 
33 của Hội đồng bộ trưởng, chúng tỏi 
đã căn bản hoàn thành việc phân cấp 
cho huyện quản lý các đơn vị kinh 
tế, kỹ thuật và văn hóa trên địa bàn 
huyện. Việc phân cấp đó đã tăng 
cường một bước đáng kề cơ sở vẬt 
chất kỹ thuật cho huyện, tạo điều 
kiện cho huyện giải quyết khó khăn, 
điều hành sản xuất. `. 


Trong quá trình chỉ đạo việc phân 
cấp, tỉnh ủy chúng tỏi đã chú ý uổn 
nắn những khuynh hướng lệch lạc 
của một số ngành như sợ bị giảm bớt 
quyền hành, sợ huyện không quản lv 
nỏi, trù trừ không muốn bàn giao cho 
huyện, hoặc khi bàn giao lại điều bớt 
cắn bộ, rút bớt trang bị, thiết bị, 
tiền vốn, gây khó khăn cho huyện. 
Đồng thời tĩnh ủy nhắc nhở các huyện 
đề phòng tư tưởng cục bộ, bản vị, 
coi việc phân cấp là chia cắt, cát cứ, 
biển huyện thành 
riêng. “ 

Tỉnh ủy yêu cầu các ngành ở tỉnh 


tăng cường cho huyện một số cán bộ 
kinh tế, kỹ thuật, giúp huyện sắp 


qvương quốc ». 
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xếp, điều chỉnh cán bộ, củng cố, kiện 
toàn tồ chức các công ty, xí nghiệp, 
trạm, trại.., xảy dựng chức nẵng, 
nhiệm vụ, lề lối làm việc, mỗi quan 
hệ công tác giữa các cơ sở kinh tế, 
kỹ thuật với Ủy ban nhân đàn huyện, 
giữa các ngành ở tỉnh với xã và hợp 
tác xã nông nghiệp, đưa các đơn vị đó 
vào hoạt động phục vụ nhiệm vụ phát 
triền kinh tế và bảo đảm đời sống của 
nhân dân. 

Song song với việc phản cấp quản 
lý cho huyện, chúng tôi tập trung giúp 
các huyện điều chỉnh, bồ sung, xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch phát triên 
kinh tế — xã hội, coi việc xây dựng 
quy hoạch huyện không chỉ là trách 
nhiệm của huyện mà còn là trách 
nhiệm chung của các ngành ở tỉnh. 
Các ngành có trách nhiệm cùng huyện 
xây dựng phương hướng và kế hoạch 
phát triền của ngành mình trên địa 
bàn huyện. Tỉnh ủy nhắc nhở phải 
chống tư tưởng chủ quan, nôn nóng, 
đề ra những chỉ tiêu quá cao, không 
có cơ sở thực hiện ; đồng thời chồng tư 
tưởng bảo thủ, thái độ ÿ lại, trông chờ 
vào sự đầu tư giúp đỡ của cấp trên. 
Tỉnh không gò ép. ấp đặt, mà véu cầu 
huyện phải từ thực tế của địa phương, 
kiềm tra, khảo sát, đánh giá đúng 
tiềm năng và thế mạnh của mình, đề 
ra mục tiêu, phương hướng và bước 
đi sát đúng. 

Đến nay, tất cả các huyện ở Thái- 
bình đều đã xây dựng 
hoạch tồng thề về phát triền kinh tế— 
xä hội. Tuy cỏn phải tiếp tục xem 
xét, bồ sung, điều chỉnh, song nhin 
chung, các quy hoạch và kế hoạch 
của các huyện đã thể hiện được 
yêu cầu phát triền toàn điện về kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 
phòng và đời sống nhân dàn trên địa 
bàn huyện. Các huyện đã tập trung 
cho việc phát triền nòng nghiệp, tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp, 
bước đầu thề hiện được ý thức tự 
lực, tự cường, tỉnh thần tự chịu trách 
nhiệm. tự cân đối các mặt của huyện. 


được quy , 


N 


Trên cơ sở quy hoạch va kế hoạch, 
các huyện đã đi vào khai Thác tiềmr 
năng về lao động và đất đai, cơ sở 
vật chất kỹ thuật hiện có đề đây 
mạnh sản xuất. Rõ nhất là trên mặt 
trận sìn xuất nông nghiệp. Mấy năm 
gan dày, tuy phân bón và vật tư phục 
vụ sẵn xuất nòng nghiệp it hơn trươc, 
nhưng nhờ các huyện biết phát huy 
tính tích cực của cơ chế khoán mới, 
phát huy kinh nghiệm thăm canh, thực 
hiện phương châm «hà nước và 
nhân dàn cùng làm? trong công tác 
thủy lợi, tích cực áp dụng những tiền 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuât, 
'nhất là những tiến bộ về giống lúa 
mới có năng suất cao, cho nên, s+n 
xuất nông nghiệp ở tỉnh chúng tỏi 
vẫn có bước phát triền khá. Trong 5. 
năm 1981 — 1983 về tông diện tích 
gieo trồng bình quân mỗi năm: đạt 
158 (00 ha, so với năm 1980 tăng 7.2%, 
Năng suất lúa đạt 66 tạ/ha, bình 
quân mỗi ha tăng 9 tạ (bằng 1122) số 
với 5 năm trước đó. Năm 1982, các 
huyện Đông-hưng, Hưng-hà Kiến- 
xương đạt từ 72 đến 76 tạ/ha, II 
hợp tác xã đạt từ 90 đến 105 tạ/ha.Miột 
số hợp tác xã có tốc độ tàng năng suat 
khá cao (như hợp tác xã Nguyên-xả từ 
80 ta/hịi năm 1979 tăng lên 105 ta ha 
năm 1982; hợp tác xã Minh-châu từ 
70ta/ha năm 1979 lên 96 tạ/ha năm 1962, 
hợp tác xã Duyên-hải từ 68 tạ/ha năm 
1979 lên 93 tạ/ha năm 1962. Đáng chủ 
ý là huyện Tiền-hải, nơi có nhiều khó 
khăn, trước kia thường đạt năng suit 
lúa thấp, năm 1982 cũng đạt 60L/ha: 
Tuy thời tiết không thuận lợi, 
nhưng năng suất lúa vụ đông xuân 
1983 của toàn tỉnh cũng đạt 38,45 tạ/ha. 
Diện tích cây công nghiệp tăng 2%. 
tửng bước hình thành một số vùng 
chuyên canh cây công nghiệp. Năng 
suất một số cây công nghiệp ehủ yếu 
như đay, cói tăng khá. 


Sản xuất còng nghiệp, tiều công 


nghiệp và thủ công nghiệp cũng được 
đầy mạnh. Là tỉnh độc canh lúa, có 
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nhiều khó khăn về nguyên liệu, nhiên 
“liệu, vật liệu, nhưng nhờ các huyện 
biết cố gắng khai thác các nguồn 
nguyên liệu từ nông nghiệp. nguyên 
liệu của địa phương, đưa sản xuất 
_tiều công nghiệp, thủ còng nghiệp 
vào các hợp tác xã nỏng nghiệp, cho 
nên mấy năm nay Thái-bình vẫn có 
tốc độ phát triền khá về sản xuất 
công nghiệp, tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp. Tính ra, giá trị sản phầm 
công nghiệp địa phương đã tăng từ 
124,4 triệu đông năm 1961 lên 133 
triệu đồng năm 1982, trong đó giá trị 
sản phẩm thủ công nghiệp tăng từ 95 
triệu đồng năm 1981 lên 105,8 triệu đồng 
năm 1982. [Hện nay có 96% số hợp tác 
xã nông nghiệp có kiêm nghề thủ công, 
với 7 vạn lao động. Bình quân giá trị 
sản phầm thủ công nghiệp của mỗi hợp 
tác xã là 170 nghin đồng. Chính nhờ 
phát “triền công nghiệp, tiều: công 
nghiệp và thủ công nghiệp. ở Thái- 
bình đã từng bước hình thành sự kết 
hợp nông — công nghiệp Lử cơ sở và 
trên địa bàn huyện. Môi huyện đã 
hình thành một số cặm sản xuất công 
nghiệp như : trạm cơ khí nông nghiệp, 
xi nghiệp san xuất vật liệu xày dựng, 
mỘt số cơ sở sản xuất hàng xuất khầu, 
chế biến thức án gia súc, hợp tác xã 
vận tải v.v. 


Do sản xuất được đầy mạnh, giá 
trị hàng xuất khẩu của tỉnh chúng 
tôi cũng tăng khá nhanh. Từ 59.6 
triệu đồng năm 1950 tăng lên l2 triệu 
đồng năm 1951 và 217 triệu đong năm 
1982, Một số huyện đã thực hiện được 
xuất khâu địa phương. Qua xuàt khẩu 
đã nhập được một số vật tự, hàng hóa 
cần thiết góp phần cân đổi các nhụ 
cầu sản xuất và đời sống trong huyện. 


Trên lĩnh vực phân phối lưu thông.. 


các huyện đã từng bước đi vào tồ 
chức việc thủ mua, khai thắc nguồn 
hàng địa phương, thực hiện liên kết 
kinh tế với các huyện, bao đám giao 
nộp đủ hàng hóa cho tỉnh và trung 
ương và bảo đảm những nhu cầu 
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thiết yếu trong huyện. Huyện Thái- 
thụy năm 1979 giá trị hàng hóa trao 
đôi với các địa phương khác là 1,2 
triệu đồng, năm 1980 là 4 triệu đồng, 
năm 1951 là 7 triệu đöng và năm 1982 
là I1 triệu đồng. Qua trao đổi đã đưa 
về huyện hàng trăm mét khối gõ. 
hàng nghìn tấn than, hàng trăm nghìn 
cây tre các loại... là những sản phầm 
mà địa phương không có. Một số 
huyện đã có kết dư ngàn sách và quUỸ 
y trữ vật tư đề chủ động giải quyết 
: khó khăn trong sản xuất. 


Gần đây, chúng tôi còn hướng đân 
các hộ gia đình xây dựng kế hoạch 
phát triền kinh tế, bao gồm kế hoạch 
sản xuất, kế hoạch giao nộp sản phầm 
và kế hoạch chỉ tiêu của gia đỉnh. 
Trên cơ sở đó giúp các gia đỉnh chủ 
động tự cân đối các nhu cầu của 
mỉnh; các hợp tác xã tồng hợp xây 
dựng kế hoạch chung của toàn hợp 
tác xã và hướng dẫn kinh tế gia định 
phát triền đúng hướng. Hiện nay, ở 
Thái-bình đã có 26Ã5 số hợp tác xã 
thực hiện việc xâv dựng kế hoạch tử 
các hộ gia đình. Nhiêu cơ sở đã chỉ 
đạo, hướng đản kinh tế gia đỉnh phát 
triên khá tốt như Dông-hòa, “Minh- 
tần (Đông-hưng), Quỳnh-bảo (Quỳnh- 
phụ), Đông-trung (Tiền-häi).., 


Về văn hóa, xã hội, ở mỗi huyện 
đã có ‡— ö đội chiếu bóng lưu động, 
1 đội văn nghệ, l nhà văn hóa thường 
xuyên hoạt động phục vụ nhân dân. 
Mỗi huyện có 3 — 4 trường phô thông 
trung học, l trường bồ túc văn hóa; 
mỗi xã có một trưởng phò thông cơ 
sở; bỉnh quân cứ 3 người dàn có 
một người đi học. Mỗi huyện cỏ từ 
¡ đến 2 bệnh viện đa khoa, mỏi bệnh 
viện có từ 120 đến 200 giường bệnh. 
\lỗi xã có Í trạm y tế với 10 giường 
bệnh. Nhiều xã đã có nhà văn hóa, 
nhà truyền thống, sản vận động. 


Các huyện cũng đã tửng bước gắn - 
việc xây dựng kinh tế với củng cố' 


quốc phòng, an nỉnh. Với phương 
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chàm «Nhà nước và nhân dân cùng ˆ 


làm ®, tử năm 1979 đến năm 1982 các 
huyện đã xây dựng, củng cố hàng 
trăm kỉ lô“ mét đường liên huyện, 
liên xã, bàng chục cầu cống ; đã trồng 
hàng vạn khóm tre,mây trên các tuyến 
phòng thủ ven biên. Đó là những 
công trình phục vụ sản xuất và đời 
sống, đồng thời đáp ứng yêu cầu của 
quốc phòng. Nhiều xã đã tồ chức lực 
lượng trực chiến kết hợp với sản 
xuất, bảo vệ trị an trong các thôn 
xóm. Công tác tuyên quân, đăng ký 
lực lượng dự bị được tiến hành chặt 
chẽ. Các phương án chiến đấu đã 
được xây dựng, các cuộc diễn tập 
được tô chức theo từng cụm, từng 
làng chiến đấu. Nhờ thế khả năng 
phòng thủ của các huyện ngày càng 
được tăng cường, mỗi huyện đang 
thực tế trở thành một pháo đài 
quân sự. 


2 — Cũng cõ, kiện toàn tò chức, nâng 
cao năng lực lãnh đạo của các huyện 
ỦU. 

Từ cấp quản lý hành chính chuyền 
sang lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, 
kinh doanh, quản lý kinh tế, cắp 
huyện chẳng những phải đồi mới 
phương pháp lãnh đạo và lề lối làm 
việc, mà "còn phải nhanh chóng nàng 
cao năng lực tồ chức, quản lý, nàng 
cao trỉnh độ hiều biết của mình về 
mọi mặt, nhât là về kinh tế và quản 
lý kinh tế, về khoa học kỹ thuật. Vì 
vậy, đi đôi với việc phân cấp, tỉnh 
ủy chúng tôi thưởng xuyên chú trọng 
củng cố, kiện toàn, nàng cao năng lực 
lãnh đạo của các huyện ủy. Mục tiêu 
của tỉnh là xây dựng được các ban 
huyện ủy, mà trước hết là ban thường 
vụ huyện ấy, đoàn kết nhất trí, thật 
sự có năng lực lãnh đạo, điều hành 
các mặt công tác ở địa phương theo 
yêu cầu mới. 


Chúng tôi cho rằng mấu chỐt của 
vấn đề là phải tăng cường cho huyện 
những cán bộ chủ chốt có chất lượng, 
đồng thời bồ sung đồng bộ những 


cần bộ quản lý kinh tế, cán bộ khỏa 


. học kỹ thuật. Từ năm. 1979 đến năm 


I982 tỉnh đã điều động, tăng cường 
cho huyện hàng trăm cán bộ, trong 
đó phần lớn là cán bộ trẻ, cán bộ 
khoa học kỹ thuật và cán bộ quản ly 
kinh tế. Tỉnh ủy đã phân công một 
số đồng chí tỉnh ủy viên về trực tiếp ° 
làm bí thư hoặc phó bí thư huyện ủy 
và điều động một số cán bộ của các 
ban, ngành ở tỉnh bồ sung cho các 
huyện ủy hoặc cho các ban, ngành 


- ở huyện. 


Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
mọi mặt cho đội ngũ cán bộ huyện và 
cơ sở được đầy mạnh. Bằng các hình 
thức học tại chức, học tập trung, 
mấy năm qua chúng tôi đã đào tạo, 
bồi đưỡng cho huyện và cơ sở hàng 
nghìn cán bộ các loại. Từ năm 1979 
đến năm 1982, chúng tôi đã cử hàng 
trăm đồng chí huyện ủy viên và cán 
bộ các ban, ngành của huyện đi học 
chính trị tại các trường Đảng của 
trung ương và của tỉnh, 56 đồng chỉ 
y viên thường vụ huyện ủy học các 
lớp đại học kinh tế, kỹ thuật tại chức 
ở tỉnh. Trường trung cấp nông nghiệp, 
trường tài chính, trường bồi đường 
cán bộ quản lý hợp tác xã của tỉnh, 
cũng mở nhiều lớp đào tạo cho huyện 
hàng nghìn cán bộ có trình độ trung 
cấp kỹ thuật nông nghiệp và quản 
lý kinh tế. 


Đến nay, 68X số huyện ủy viên ở 
Thái-bình có trình độ trung cấp lý 
luận chính trị (100 số ủy viên ban 
thường vụ huyện ủy có trình độ 
trunø# cấp, 4.7 có trình độ cao cấn), 
41,34 số huyện ủy viên có trình độ 
đại học kinh tế, kỳ thuật, 67X có 
trình độ văn hóa cấp II. Tuôồi đời 
binh quản của các huyện ủy viên giảm 
tử 13 tuôi năm 1979 xuống 41,3 tuôi 
năm 1982. Với cơ cấu thành phần như 
hiện nay, các ban huyện ủy bước đầu 
đã bảo đảm được yêu cầu lãnh đạo 
toàn diện. Ơ các ngành kinh tế, kỹ 
thuật quan trọng, ở các trọng điềm 


4? 


về an ninh, quốc phòng, đều đã có 
huyện ủy viên phụ trách; 30% số 
huyện ủy viên trực tiếp công tác Ở các 
cơ SỞ. | 


Hiện nay, chúng tôi đang hướng 
dẫn, giúp các huyện xây đựng và thực 
hiện quy chế làm việc của huyện ủy 
và các cấp ủy cơ SỞ nhằm từng bước 
khắc phục lối lãnh đạo, chỉ đạo theo 
kiều hành chính quan liêu ; tăng cường 
Tănh đạo kinh tế và công tác xây dựng 
“Đăng; giảm bớt hội họp và giấy tờ 
không cần thiết, tăng cường kiềm tra, 
sàu sát cơ sở. Chúng tôi coi đây là 
một trong những hướng quan trọng 
đề nàng cao năng lực lãnh đạo của 
huyện ủy. Nhiều huyện đã thực hiện 
- chế độ phân công, giao trách nhiệm 
eụ thể cho từng cấp ủy viên, bước 
đáu cải tiến chế độ sinh hoạt của 
huyện ủy. Những vấn đề lớn và quan 
trọng về kinh tế, quốc phòng đều có 
phân công người phụ trách chuẩn bị 
chu đảo trước khi đưa ra huyện ủy 
bàn, và sau khi có nghị quyết, huyện 
ũy phân công người phụ trách tô chức 
thực hiện. 


3— Tăng cường củng cố cúc lồ 


chức cơ sơ Dúng. 


Đi đôi với việc tầng cường các 
bạn huyện ủy, chúng tỎI chú trọng 
củng cố các tô chức cơ sở Đảng, mà 
trọng tàm là xóa bỏ tỉnh trạng có các 
cơ sở yếu kém, đưa các cơ sở tiến 
lên dũng đều, coi đây là một yêu cau 
quan trọng đề xây dựng các đăng bộ 
huyện vững mạnh. 


Trước hết, chúng tôi. hướng dẫn 
các tồ chức cơ sở Đảng nắm vững và 
thực hiện đúng chức năng. nhiệm vụ 
của mình. Thực hiện chỉ thị 55 của 
Bạn bí thư Trung ương Đẳn§ (khóa IV) 
chủng tôi đã cụ thề hóa 5 yêu cầu 
cho sÁt với từng loại hình cơ SỞ 
Đăng: nông thôn, xí nghiệp, bệnh 
viện, cửa hàng... Đặc biệt là đối với 
các đẳng bộ nông thôn. ngay tử năm 
1978, tỉnh ủy chúng tôi đã tồng kết 
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'chất — kỹ thuật 


kinh nghiệm lãnh đạo của đẳng bộ xà 
Vũ-thắng và phát động tron§ toàn 
tỉnh phong trào thị đua đuồi kịp và 
vượt hợp tác xã Vũ-thắng. Chúng tôi 


- cho rằng, muốn củng cố và kiện toàn 


các tồ chức cơ sở Đảng, nhất thiết 
phải củng cố, kiện toàn các hợp tác 
xĩ, chú trọng tăng cường cơ sở vật 
cho hợp tác xã, đầy 
mạnh sản xuất. và các mặt công tác 
khác. Trong mấy năm gản đây, trọng 
tâm của việc củng cố các hợp tác xã 
ở Thái-bình là khắc phục khuynh 
hướng khoán trắng và những biều 
hiện tiêu cực khác tron quá trình 
thực hiện chỉ thị 100 của Ban bi thư 
Trung ương Dẳng. Sau mỗi vụ sản 
xuất, tỉnh ủy hướng dẫn các tồ chức ˆ 
cơ sở Đảng sơ kết, rút kinh nghiệm. 
khắc phục những sai sót. Nhiều huyện 
tồ chức các hội nghị chuyên đề rút 
kinh nghiệm lãnh đạo từng khâu công 
tác như khâu làm đất, khâu làm giống. 
việc giao nộp sản phầm v.v. Gần 
đây, tỉnh ủy chúng tôi có nghị quyẻt 
hướng dẫn các hợp tác xã phát huy 
ưu điềm, khắc phục những gai SÓI, 
hoàn thiện cơ chế khoán. Chúng tôi 
nhấn mạnh và yêu cầu các đảng bộ 
xã phải lãnh đạo hợp tác xã quản Ìý 
chát chẽ khâu lim giống, gico mạ, 
làm đất, đặc biệt là công tác kế toán 
tài vụ. Thực tế ở tỉnh chúng tôi cho 
thấy, nhiều đảng Ủy €Ơ sở xem nhẹ. 
công tác lãnh đạo quản lý kinh tế, 
nhất là công tác kế toán tài vụ trong 
các hợp tác xã nông nghiệp, cho rên 
đã tạo nhiều SƠ hở dẫn đến tham Ôô. 
lợi dụng tài sẵn của tập thề, làm hư 
hỏng mnột số cén bộ, đảng viên. Các 
đãng bộ đã lãnh đạo hợp tác xã thực 
hiện nghiêm túc chế độ *3 công khai ® 
(cônz khai về diện tích và hạng đất. 
công kha' về định mức chỉ phi vật tư, 
còng khai về nănE suất và sản lượng 
khoán đối với từng hộ gia đình xã 
viên). Dồng thời, tĩnh ủy giao trách 
nhiệm cho các ngành nông nghiệp. 
tài chính, ngân hàng phải thường 
xuyên phối hợp với các ban của 


Đẳng tiến hành kiềm tra các cơ SỞ 
đẻ phát hiện và kịp thời uốn nàn 


những lệch lạc, xử lý kiên quyết và, 


nghiêm minh đối với những cắn bộ, 
đẳng viên tham ô, lợi dụng. 


Trong công tác xây dựng, củng cố 
nội bộ Đảng, chúng tôi đặc biệt coi 
trọng việc kiện toàn các ban đảng 
_ ủy, chỉ ủy, bố trí đúng các cốt cán 
như bí thư, chủ tịch, chủ nhiệm, bí 
thư chỉ bộ đội sản xuất. Sau mỗi vụ 
sản xuất, nhất là trong các đợt sinh 
hoạt chính trị, tiến hanh đại hội chỉ 
bộ. đại hội đảng bộ cơ sở, chúng tôi 
hướng dẫn cho quần chúng nắm vững 
tiêu chuẳần cấp ủy viên, động viên 
quản chúng phê bình cán bộ, đăng 
viên #à giới thiệu người vào các chức 
vụ lãnh đạo ở cơ SỞ. 


Việc đưa những người không đủ 
tư cách đẳng viên ra khỏi Đảng 


trong những năm gần đây cũng được 


chỉ đạo chặt chẽ. Trong hơn 2 năm 
tiến hành công tác phát thẻ đáng 
viên, đang bộ Thái-binh đã đưa ra 
khỏi Đăng trên 5000 người không đủ 
tư cách đảng viên (bằng 82 số đẳng 
viên toàn tính). Một số cơ sở yếu 
kém đã đưa ra trên 10%. 


Mặt khác, chúng tôi rất coi trọng 
công tác phát triên Đảng. Từ cuối năm 
1979, tỉnh ủy hướng dán các cơ Sở xày 
dựng quy hoạch phát triền Đẳng, gắn 
liên với xây dựng quy hoạch cán bộ cơ 
sở, củng cố Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chi-Minh, hướng dẫn việc giới 
thiệu đoàn viên ưu tú đề kết nịịp vào 
Đẳng. Trong 3 năm 1980 — 1982, các 
tồ chức Đẳng đã lựa chọn kết nạp 
được trên 3000 người vào Đảng, trong 
số gần 30000 đoàn viên ưu tú do 
Đoàn thanh niên giới thiệu. Đồng 


_ mạnh », 


thời các đẳng bộ thường xuyên chăm. 
lo công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn 
luyện đảng viên, đưa công tác quản 


"lý đẳng viên vào nền nếp. Sau khi 


Lông kết công tác phát thẻ đẳng viên. 
tỉnh ủy đã quy định và hướng dẫn 
cắc tô chức cơ sở Đảng thực hiện các 
chế độ công tác Đẳng, như chế độ 
quản lý đăng viên, chế độ sinh hoạt - 
Đang v.v. 


Bảng những việc làm đó, từng 
bước chúng tôi đưa các cơ sở tiến 
lên đồng đều. Đếm nay, một số huyện 
như Đông-hưng, Hưng-hà, Kiến-xương 
đã căn ban xóa được tỉnh trạng có 
những cơ sở kém nát, Số cơ sở khá 
và vững mạnh ngày càng nhiều. Năm 
1982, toàn tỉnh có trên 705% số eơ sở 
Đẳng dạt yêu cầu vững mạnh, trong 
sạch và khá, một số cơ sở được tỉnh 
ủy tặng cờ Đang bộ vững mạnh, 
trong sạch ®, Đang bộ huyện Đông- 
hưng được Ban bí thư Trung ương 
Dẳng tặng cờ © Đảng bộ huyện vững 


Trên đày là một số việc làm của 
Dẳng bộ Thái-binh trong quá trình 
xây dựng các đảng bộ huyện và củng 


_€õ các tô chức cơ sở Đảng nhằm đây 
_ mạnh việc xây đựng huyện và tăng. 


cưởng cấp huyện. Tuy nhiên, đó mới 
chỉ là kết quả bước đầu. Thời gian 
tới, chúng tôi còn phải cố gắng nhiều 
hơn nữa đề sao cho đến. năm 1985 đạt 
được mục tiêu có ít nhật 1⁄2 số đảng 
bộ huyện trong tỉnh đạt yêu cầu 
“Đẳng bộ huyện vững mạnh ». Trọng 
tâm của chúng tôi văn là tập trung 
chỉ đạo giúp các huyện xây dựng và 
thực hiện tốt các kế hoạch phát triền 
kinh tế — xã hội, củng cố các tồ chức 
cơ sở Đảng, đưa các cơ sở tiến lên - 
đồng đều. 
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Một số biện pháp chủ yếu tạ 
phát triền kinh tế trên địa bàn 


w@ z 


tao bước 


^ 


huyện 


của Duy-tiên 


DDUVY-TIÊN là một huyện thuộc vùng 

đồng chiêm trũng của tỉnh Hà- 
nam 
Đời sống nhân dân xưa kỉa gặp rât 
nhiều khó khăn. «Làm thế nào đề 
thoÄt khỏi cảnh cực khổ trong sản 
xuất và đời sống của vùng đồng chiêm 
trũng, tửng bước cài thiện, nâng cao 
đời sông nhàn dân "3? Câu hỏi ây đã 
từng day dứt đang bộ và nhàn dân 
huyện chúng tôi trong nhiều năm. 
đỏi hỏi huyện ủy phải ngày đêm suy 
nghĩ đề tìm cách giải đáp. 


Được sự giúp đỡ và chỉ đạo của 
các cơ quan cặp trên, trước hết là 
tỉnh ủy lià-nam-ninh, sau nhiều năm 
nghiên cứu, huyện ủy chúng tôi đã 
dần dẫn tim ra lõi thoát. XNhin lại 
chặng đường đã qua, chúng tôi thấy 
đó là cả một quá trình tiến hành đồng 
bộ hàng loạt các biện pháp. Nhưng 
tập trung nhất là những biện pháp 
lớn sau đìy 


Biện pháp đầu tiên được thực hiện 
trên mặt trận nông nghiệp là biện 


90 


cũ, nay là tỉnh Hà-nam-ninh,. 


NGUYÊN - VĂN - MY 
Bí lhư huyền tụ Dug-liên : 


pháp thủy lợi. Thủy lợi luôn luôn 
là biện pháp hàng đầu trong sản xuất 
nông nghiệp ở nuớc ta. Nó càng có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
những vùng đông trũng như Duy-tiên 
chúng tôi. Dược các nghị quyết của 
Đẳng soi sáng, từ năm 1962, đảng bộ 
và nhân dân Duy-tiên đã từng bước 
làm công tác thủy lợi. Công sức của 
nhân dân Duy-tiên đầu tư cho thủy 
lợi rất lớn. Từ năm 1962 đến năm 1976 
(năm 1976 là năm Duy-tiên được Bệ 
thủy lợi công nhận là huyện hoàp 
chỉnh thủy nông và được Nhè nước 
tặng lluàn chương lao động hạng ba 
về công tác thủy lợi), nhân dân Duyg- 
tiên đã bó ra 9 triệu ngày công làm 
thủy lợi (thật ra phải gấp 3 lần như 
vậy, vi những công sửa chữa tiếp 
theo và làm hệ thống bờ vùng bờ 
thửa là công địa phương tự làm lấy). 
Nhân dân Duy-tiên đã đào *đáấp 15 
triệu mét khối đất; xây dựng 100km 
bởờ vùng, bờ thửa: đào đắp 363 kênh 
tưới tiêu nước cấp I1, cấp 2. cập 3: 
xây đúc 364 cống đập: xây dựng 


20 trạm bơm điện với công suất 
216000mÌ /gi ờ. 


Với hệ thống thủy lợi liên hoàn, 
như vậy, đến nay Duy-tiên đã khắc 
phục được rất nhiều khó khăn trong 
sản xuất nông nghiệp, và nếu có điện 
cho các máy bơờ hồạt động thì 
chúng tôi có khả năng chủ động tưới, 
tiêu nước được. 


Kết hợp với thủy lợi, một vấn đề 
được đặt ra là phải xây dựng hệ 
thống đường giao thông. Cũng từ 
cái “khô® cái cực ® của vùng đồng 
chiêm trũng năm xưa mà đẳng bộ 
và nhàn dân Duy-Hên luôn luôn nghĩ 
tới việc xây đắp những con đường đi 
lại thuận lợi giữa các thôn, các xã 
trong huyện. Có hệ thống đường giao 
thông thuận lợi thì cái mới trong 
sản xuất, trong đời sống mới đến 
được với từng người dân. với từng 
thôn xóm. Có đường sá thuận lợi thì 
máv kéo, xe cải tiến mới đến được 
đòng ruộng, mới nâng cao được năng 
suất lao động. Nhận thức như vậy, 
đảng bộ chúng tôi đã kết hợp chặt 
chẽ việc làm thủy lợi với việc xây 
dựng hệ thống đường giao thông. 
Những bờ kênh, bờ mương được đắp 
thình những con đường rộng, bằng 
phẳng, có rãi đá, thuận lợi cho mọi 
phương tiện giao thông trong huyện. 
Xe bò, xe cải tiến với năng suất vàn 
chuyên hơn hấn quang gánh đã trở 
thành phương tiện vận chuyền chính 
của người nông đàn. Gia đỉnh nóng 
đân nào ở Đuy-liên cũng sảm xe cải 
tiến. Và cũng chỉ có hệ thống đường 
sá và phương tiện vận chuyển ấy mới 
đáp ứng được yêu cầu khăn Llrương 
của thời vụ.- 

Sau khi xảy dựng hệ thếng thủy 
lợi và có đường sá thuận lợi, từng 
bước chúng tôi đưa cơ giới vào 
đông ruộng. Với nhận thức chỉ có 
cơ giời hóa mới nhanh chóng cải tạo 
đỏng ruộng, mới đưa nông nghiệp 
tửng bước đi lên sản xuất lớn, đẳng 
bộ và nhân dân Duy-tiên đã thực hiện 


cơ giới hóa và cải tạo đồng ruộng 
một cách vững chắc, có kế hoạch. 
Từ năm 1971 đến nay, ở "` xã đều 
có vùng đất chuyên đượa cày bừa 
bằng máy. Duy-tiên đã tranh thủ mọi 
sự giúp đỡ của tỉnh và trung ương, 
cố gắng tận dụng công suất của ñ0 
đầu máy kéo hiện có của trạm máy 
kéo huyện. Hiện nay, 705 diện tích 
ruộng đất của huyện được cày bừa 
bằng máy. Ở một số xã, số ruộng đất 
cày bừa bảng máy chiếm §0 — 90% 
điện tích. Việc mạnh dạn đưa cơ giới 


_vào đồng ruộng đã góp phần quan 


trọng vào việc nâng cao năng suất 
càv trồng. 


Cùng với những biện pháp trên, 
một văn đề đặt ra là làm thế nào đề 
có năng suất lúa cao? Đề giải đáp 
vấn đề này, chúng tôi rất coi trọng 
khâu giống. Duv-tiên đã từng bước 
đưa các giống lúa thử nghiệm vào 
đồng ruộng đẻ chọn giống lúa cho 
năng suất cao thích hợp với đặc điềm 
ruộng đất của mình. Từ năm 1962 trở 
về trước, Duy-tiên chÏ có một vụ 
chiêm xuân, kbỏng có vụ mùa, năng 
suät lúa cao nhất chỉ đạt 18—20 ta/ha 
mỏt năm. Năm 1970 1971, toàn huyện 
chưa vượt qua cửa ải 1 tấn/ha/năm;: 
nắm 1972 đạt 4 tấn. Năm 1971 và năm 
1976, mỖi năm đạt năng suất 5,5 tắn. 
Nhưng những năm từ 1977 đến 1980, 
do thiên tai cho nên năng suất lúa lại 
giảm xuống ‡ tăn/ha. 


Năng suất lúa của Duy-tiên đạt 
thấp có phần quan trọng là do chưa 
tim được giống lúa thích hợp. Từ năm 
1970 về trước, giống lúa phô biến của 
Duy-tiên là tép càu., Trong những 
năm 1971— 1976, chúng tôi đã đưa trên 
S0 giống lúa nông nghiệp 8 vào đồng 
ruộng của mình. Tử năm 1980 đến 
nay, toàn huyện đã gico 10055 giống 
mới và tập trung cải tạo đồng ruộng. 
Do đó, năng suất lúa nàng lên rõ rệt. 
Nhưng bên cạnh những hợp lác xã 
đạt năng suất lúa cao thi ở mỘt SỐ 
hợp tác xã văn đạt MÌNH: Ở những hợp 


Đ] 


tác xã có năng suất lúa thắp một 
- phần do đồng ruộng chưa được cải 
tạo, độ chua mán cao, lại thiếu phản 
lân, phân chuồng. Alặt khác, giống 
lúa chưa được chọn lọc kỹ cũng làm 
giảm năng suất. Huyện đã tạp trung 
đầu tư giúp các xã này cải tạo đong 
ruộng, ưu tiên cung cấp nhiều phần 
lân và khuyến khích xã viên lãng 
nguồn phân chuông. Mặt khác, huyện 
còn giúp thành lập ở mỗi hợp tác xã 
một đội chọn lọc giống. Các đòi chọn 
lọc giống có trách nhiệm bảo đảm đủ 
giống tốt cho hợp tác xã. Đến nay, 
toàn huyện đã nàng được độ đồng đều 
về năng suất lúa giữa các vùng. khắc 
phục được tỉnh trạng lúa trỏ hai 
tâng. Thực tế cho phép chúng 
tôi khẳng định rằng giống lúa nóng 
nghiệp 8 và tràn chàu lùn là những 
giống lúa có năng suất cao, phù hợp 
với đồng ruộng của Duy-tiên. 


Những biện pháp trên được gắn rất 
chặt với việc huy động các ngành 
trong toàn huyện phục vụ đây 
mạnh sản xuất nông nghiệp. 
Chúng tôi nhận thức rằng, hiệu lực 
lãnh đạo của huyện thề hiện ở sự 
hoạt động của các ngành trong huyện. 
Các ngành ở huyện là những cơ quan 
có đủ quyền hạn và khả năng đề giải 
quyết kịp thời các yêu cầu, vướng 
mác trong sản xuất ở cơ sở, Huyện 
đã tập trung nàng cao năng lực hoạt 
động của các ngành trọng điềm phục 
vụ nông nghiệp như vật tư nông 
nghiệp; thủy lợi, máy keo, ngân hàng, 
tài chính... Nhờ vậy» phân làn, phản 
đạm, thuốc trừ sâu, điện, máy kéo... 
đã phục vụ kịp thời yêu cầu của các 
hợp tác xã, nhất là đối với những 
hợp tác xã đang gặp nhiều khó khăn. 
Có thê nói, huyện chúng tôi đã huy 
động được sức mạnh tông hợp cua 
cä huyện và cơ sở để phát triền nông 
nghiệp. Và cũng chính vị vậy mà 
năng suất lúa mỗi năm một tăng. Từ 
40 tạ/ha năm 19§0 lên 5Ì tạ/ha năm 
1951, và 60,19 tạ/ha năm 1982. Sản 
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lượng lương thực năm 1982 tăng 10% 
so với năm 1981, Tử khi có chỉ thị 


-100 của Ban bí thư Trung ương Đảng 


` 


và các chính sách tiếp theo vẻ nông 
nghiệp, với cơ sở vạt chất kỹ thuật 
sản có, với cách làm ăn đã tương đối 
đi vào nền nếp, với truyền thông lao 
động củn củ, sáng Llạo, lại có đội ngũ 
cán bộ ngày càng trưởng thành, đang 
bộ và nhàn đân Duy-tiến đã từng 
bước đưa nòng nghiệp đi lén mốt 
cách vững chác. Tháng lợi của vụ 
sản xuất chiêm xuân năm 33 với 
năng suất lúa 41,14 tạ/ha, tàng 787 
kg/ha so với vụ chiếm xuân S6"; 
tông sản lượng đạt 25 910 tấn, tầng 
5000 tấn so với năm trước, đã đưa 
huyện Duy-tiên lên vị trí thứ hai 
trong toàn tỉnh về nàng suài lúa. 
Bình quân lương thực dầu người 
năm 1981 là 410 kg; năm 1982 là 42ð kg 
và riêng vụ chiêm xuản năm 1955 đạt 
2950 kg. 

Năm 1952, Duy-tiên đã làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước 8000 tấn lương 
thực, trong đó có 4ã00 tấn nghĩa vụ 
ồn định, tăng từ 46 đến 59% so với 
những năm trước. Hiêng vụ chiêm 
xuân 1983 đã giao nọp 7000 tấn. Về 
thực phầm, đã bán cho Nhà nước 
564,5 tấn thịt lợn. 


Được mùa lúa, trong nhân dân đã 
có của ăn của đề ®, song huyện ủy 
chúng tôi suy nghĩ: chỉ nhiều thóc 
vẫn chưa giàu, muốn giàu phải làm 
hàng xuât khâu, Muốn giàu phải 
phát huy hết tiểm nắng sản có của 
địa phương như tàn đụng đất màu đề 
trồng cây công nghiệp, phải triền mạnh 
những ngành nghề truyền thống như: 
làm hàng mày tre đan, dệt vải, dệt 
lụa, nuôi tầm, ươm kén... giành chứ: 
động về mặt hàng xuất khảu, Chúng 
tôi quan tâm phát triển cây đàãy, cây 
mía. Dồng thời phát triền thêm cây 
lạc, đậu cô ve đen. Năm 1953, Duy- 
tiên đã bán cho Nhà nước 11000 tấn: 
mía cây, 300 tấn đay bẹ, 25 tấn kén. , 
tầm và 10 vạn mét thắm đay. Những 


thành tích về xuất khầu trong mấy 
năm qua càng khích lệ chúng tôi. 
Năm 1979 — 1980 toàn huyện chưa đạt 
một triệu đồng xuất khầu (năm 1978 
chỉ đạt 570 nghìn đồng, thỉ năm 1981 
đạt 7 triệu đồng và năm 1982 đạt II 
triệu đồng. Đây cũng là năm Duy-iiên 
được chia lãi xuất khầu nhiều nhất 
trong tỉnh. Kết quả ấy càng làm cho 
chúng tôi thêm tin tưởng vào cách 
làm ăn của mình. Chúng tôi quyết 
định ưu tiên trồng cây xuất khầu có 
hiệu quả trong vụ đông. Dần đần 
từng bước, chúng tôi sẽ dành từ 300 
đến 500 ha chuyên trồng cây xuất 
khầu, tập trung trồng đay, lạc, đậu 
cô ve đen và tỏi. Thấy rð giá trị xuất 
khầu của tôi, sau khi tham quan, học 
tập kinh nghiệm của xã Thăng-long 
(Kímmh-môn, lIải - hưng), chúng tỏi 
mạnh dạn đầu tư hơn 6 triệu đòng đề 
mưa tỏi giống trồng trên 100 ha trong 
vụ đông xuân 1983 — 1984. Mục tiêu 
xuất khầu của huyện là 12 đến lỗ 
triệu đồng. Năm 1984, với sản lượng 
đay, đậu cô ve đen, lạc, tôi, chắc 
chắn chúng tôi sẽ đạt trên 20 triệu 
đồng xuất khầu. 


Nhờ sản xuất phát triền, các mặt 
công tác khác cũng được đây mạnh, 
đời sống nhân dân được nàng lên, 
mối quan hệ giữa huyện với cơ sở 
ngày càng được củng cố và hoàn 
thiện, lòng tin của nhân dân đối với 
sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được 
củng cố. š 


Đạt được những kết quả nói trên 
là nhờ cả một quá trỉnh đấu tranh 
gay go, quyết liệt đề tìm một hướng 
đi đúng đắn. Đạt được kết quả này 
còn là do cả quá trinh gắn chặt huyện 
với cơ sở, dựa trên sự vững mạnh 


của từng cơ sở mà xây dựng huyện 


vững mạnh. Chúng tôi nhận thức rằng 
huyện chỉ mạnh khi cơ sở mạnh, 


cũng nhu tửng tò chức cơ sở chỉ 


mạnh khi tồ chức đó bao gồm những 
cần bộ và đảng viên tốt. 


hề củng cổ các cơ sở; tạo được 
sự vững mạnh đồng đều giữa các tồ 
chức cơ sở, việc đầu tiên chúng tôi 
làm là ôn định tô chức. xác định quy 
mô hợp tác xã trong huyện. Tử năm 
1976 dến nay, 20 hợp tác xã trong 
huyện Duv-tiên được tổ chức theo 
quy mô toàn xã. Quy mô hợp tác xã 
toàn xã có phủ hợp với điều kiện cán 
bộ và sản xuất của Duy:tiên hay 
không 2 Vi sao phải đặt vấn đề này ? 
Cuối năm 1980, do nhiều yếu tố tiêu 
cực tác động từ bên ngoài, một số 
nơi nội bộ thiếu đoàn kết nhất tri, 
cho nên đã xuất hiện tư tưởng muốn 
chia nhỏ hợp tác xã. Sau nhiều lần 
nghiên cứu, bàn bạc, đấu tranh, 
huyện ủy chúng tôi đã nhất trí giữ 
nguyên quy mô hợp tác xã toàn xã. 
Thực tế cho thấy, từ năm 1976 đến 
nay, các hợp tác xã này đã trải qua 
thử thách và rên luyện, nhiều vụ đạt 
kết quả tốt và đang trưởng thành về 
nhiều mặt, như các hợp tác xã Châu-. 
giang, Yên-bác, Trác-văn, Mộc-nam, 


Tiên-hải, Tiên-nội, Tiên-tân,.. Hơn 
405 số hợp tác xã có thu nhập 


tăng từ l3 đến 15%, thu nhập của 
xã viên và tích lũy cho hợp tác xã 
đều tăng không ngừng. Sonø, bên 
cạnh đó cũng có hợp tác xã sản xuất 
Không phát triền, kinh doanh thua lỗ, 


- HỘI bộ phát sinh tiêu cực. Thực tế: 
_ eho phép huyện ủy chúng tôi khẳng 


định: yếu tố chính đề nhát triền sản 
xuất khỏng phải ở quy mỏ hợp tác xã 
mà là ở chất lượng lãnh đạo của 
dàng bộ và đội ngũ cán bộ cốt cán 
từ xã đến đội sản xùất. Huyện ủy đã 
Lập trung kiện toàn, bố trí lại đội 


ngũ cán bộ eốt cán từ đẳng 'ủy, chỉ 


ủy đến ban quản trị, bí thư chi bộ 
Và đội trưởng sản xuất, 


Những cán bộ mới được lựa chọn 
tử trong hàng ngũ những cán bộ đã 
trải qua thử thách ở các cơ sở và số 
cần bộ có năng lực do huyện đưa về. 
Chúng tôi đã thay 15/20 bí thư đẳng 
ủy, 8/20 chủ nhiệm, 7/20 chủ tịch xã. 


hÃ) 


Ở các hợp tác xã thì tỒ chức lại đội 
sản xuất với quy mô mỗi đội tử lä 
đến 20 héc ta ruộng đất và từ 40 đến 
60 lao động. Quy mô đội sẵn xuất như 
vậy phủ hợp với điều kiện sản xuất 
của Duy-tiên. 


Sau khi ôn định tô chức, huyện ủy 
chúng tôi tập trung làm tôt công 
tác xây dựng Đảng và đầy mạnh 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
Huyện ủy lưu ý các tồ chức cơ SỞ 
Đăng chú trọng công tác xây dựng 
Đẳng, xây dựng chế độ, nền nép sinh 
hoạt tồ đẳng, chỉ bộ, đang bộ, lấy 
việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
làm thước đo chất lượng của đăng bộ, 
chỉ bộ. 


Cùng với việc chú ý giúp đỡ những 
tồ chức cơ sở yếu kém vươn lên, 
chúng tôi kịp thời biều dương và tỏ 
chức cho các cơ sở học tập những 
điền hình tiên tiến như Chau-giang, 
Tiên-nội, tạo điều kiện đẻ các xã phát 
huy tiềm năng, vươn lên tiên tiền. 


Tạo ra được những chuyên biến 
mới ở Duy-tiên còn do huyện chúng 
tôi đã biết phát động các phong 


trao cách mạng sói đâng của quần, 


chúng đề thực hiện thắng lợi mọi 
nhiệm vụ. Trong bất cứ việc làm nào, 
tử làm thủy lợi đến xây dựng đường 
giao thông nòng thôn, từ việc dùng 


xe cải tiến thay-quang gánh đến việc: 


đưa giống lúa mới vào đông ruộng, 
trồng cây xuất khầu, v.v. chúng tôi 
đều dựa vào phong trào cách mạng 
của quần chúng. Những lúc sản xuất 
gặp khó khăn, những khi thời vụ khẩn 
trương càng đòi hỏi phải có phong 
trào quần chúng sôi nồi. Có thể nói, 
phát động phong trào cách mạng của 
quản chúng đề thực hiện nhiệm vụ 
chính trị là biện pháp hết sức quan 
trọng đề xây dựng Duy-tiên thành 
huyện giàu mạnh. 

Những nằm qua, cùng với sự phát 
triền của sản xuất, mọi mặt đời sống 


nhân đản trong huyện cũng được 
nàng lên rõ rệt, Về ăn:6025 gia định 
có lương thực dự trữ; vẽềở: 70 số 
nhà ở là nhà g+ìch lợp ngói, có xã tý 
số đó là 60 — 90% như lbạch-thượng, 
Châu-gianø, có đội sản xuất đạt 100% 
(cách đày 4 năm đội này chỉ có 2, nhà 
xây); về mặc, chỉ xin nêu một con số 
đề thấy sức mua của dân khá cao: 
trong tổng số 50 tiiệu động hàng hỏa 
do Công ty thương nghiệp bán ra, chỉ 
riêng mất hàng vải đã chiếm tới S0 
triệu đỏng; vẻ đi lại: xe đạp, xe cai 
tiến bình quản nhà nào cũng có, người 
đàn đã hoàn toàn được giải phóng dôi 
vai. Các công trình phúc lợi tập thề 
được chú ý dúng mức, trưởng học, 
trạm y tế, bệnh viện được tu sửa và 
xây dựng thêm; 6054 số xã có hệ thống 
loa truyền thanh, cử 2,5 gia đỉnh có I 
loa truyền thanh và máy thu thanh 
bán dàn; cứ 3 người đân có Í người 
đi học; cứ 300 người có một tháy 
thuc ; các cụ già không nơi nương 
tựa dẻu được hợp tác xã trợ cấp; các 
châu ở nhà trẻ, máu giáo được cấp 
bữa àn trưa... 


Đến nay, mỗi người đân- Duv-tiên 
đều thấy mình thật sự được đồi đời. 
lời sống của mỏi gia đỉnh được cải 
thiện vé nhiều mặt. Những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội giam dân, an 
nình chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm, nhàn dân phấn khơi 
và yên tâm sẵn xuất. Do những thành 
tích đã đạt được, trong 3 năm 195S0— 
1982, Duy-tiên đã được tặng thưởng: 
1 Huân chương lao động hạng nhì, 2 
Huân chương lao động hạng ba, 1 làng 
hoa của Chủ tịch nước. Đăng bộ huyện 
được Ban bí thư Trung ương Đăng 
biểu đương, tặng cờ «® Đăng bộ huyện 
vững mạnh » năm 1980 — 1USI. _ 


Tuy nhiên, huyện Ï)uy-tiên chúng 
tòi cũng còn mộội số thiếu sót như : 
chưa khai thác hết tiểm năng lao động, 
đất đai, cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện 
cỏ của huyện: sản xuất nòng nghiệp, 


tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phát triền chưa ồn định. Việc chỉ đạo 
công tác xây dựng Đăng, xây dựng, 
củng cố chính quyền và công tác vận 
động quần chúng chưa tương xứng 
với chỉ đạo kinh tế. 


Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
toàn quốc thứ V và các nghị quyết 
khác của Đảng, được sự quan tâm 
chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy Hià- 


nam-ninh, sắp tới chúng tôi tập trung. 


phán đấu nhằm đại các mục tiêu sau 
đày : sản lượng lúa từ 43 đến 45 nghìn 
tấn/năm; sản lượng mía từ 17 đến 21 
nghìn tấn; sản lượng đay từ 800 đến 


1000 tấn; đàn lợn đạt tử 37 đến 10 
nghin con; công nghiệp, tiều công 
nghiệp *thủ công nghiệp đạt từ 15 đến 
20 triệu đồng sản phầm, trong đó hàng 
xuất khâu đạt tử 10 đến 13 triệu đồng. 
Tỷ suất hàng hóa chiếm 25%; bảo 
đảm làm nghĩa vụ đối với Nhà nước 
tử 7,5 nghìn tấn đến 8nghìn tấn lương 
thực; tử 570 đến 600 tấn thịt lợn hơi ; 
mức ăn binh quân đầu người từ lŠ 
đến 20 kz/tháng. 


Chúng tôi quyết tâm giữ vững và 
phát huy tốt hơn danh hiệu * Đang 
bộ huyện vững nnạnh ®, 


Một đỉnh cao... 


(Tiếp theo trang 3?) 


địp ký niệm lần thứ 40 Ngày thành 
lập Quân đội nhân dàn Việt-nam bách 
chiến bách thắng, chúng ta nhác đến 
đỉnh cao chiến thắng vĩ đại năm năm 
về trước đối với bọn bành trướng bá 
quvền Trung-quốc, lại càng thêm ý 
nghĩa. Giang sơn gấm vóc của chúng 
ta là bất khả xâm phạm. Có đủ tỉnh 
thân, sức lực, ý chí tự lực tự cường, 
lại được sự ủng hộ mạnh mẽ của 
Liên-xô, các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác và của cả loài người 


tiến bộ, chúng ta nhất định thực hiện 
đầy đủ chân lý: Không có gì quý hơn 
đọc lập tự do, xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chaác 
Tô quốc Việt-nam yêu quý, thát chặt 
mối liên minh đặc biệt Việt-nam, Lào; 
Cam-pu-chia, ngần chặn bọn phản 
động Trung-quốc bành trướng xuống 
Đông Nam Á, góp phần xuất sác vào 
sự nghiệp cách mạng của nhàn dân 


thế giới. Chính nghĩa Việt-nam luôn: 


ngời sáng. 
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Nghiên cứu 


“ VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


"^ 


THIẾT LẬP NỀN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN UƯỚI 
HÌNH THỨC NÀY HOẶC HÌNH THỨC KHÁC 


NHỦ nghĩa Mác — lLâê-nin cho rằng: 
vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách 
mạng là vấn đề chính quyền. Với 
tình thần ấy, chúng ta cũng có thê 
nói rằng:vấn đề cơ bản của cách 
mạng vô sản hay cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là vấn đề chuyên chỉnh vô sản. 


Thật vậy. nều không thiết lập 
chuyên chính vô sản thì giai cấp vô 
sản không bao giờ có thề hoàn thành 
được sự nghiệp vĩ đại của mình là 
thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa công 


sản. Afà như vậy thì nói tiến hành - 


cách mạng vô sản cũng chỉ là nói 
suông mà thôi. 


Trong lý luận của chủ nghĩa Mác, 
vấn đẻ chuyên chính vỏ sản chiếm 
một vị trí đặc biệt quan trọng. Vị lẽ 
đó mà l.ẻ-nin cho rằng: người nào 
chỉ thửa nhận đấu tranh giai cấp mà 
không mở rộng việc đó đến chỗ thừa 
nhận chuyên chính vệ sản thì người 
đó chưa phải là người mắc xÍt. 


$6 


QUYẾT - TIẾN 


Mác đã tửng nói:đấu tranh giai 
cấp tất nhiên đưa đến chuyên chính 
vô sản. Người còn nói: giữa xã hội 
tư bản chủ nghĩa và xã hội công sản 
chủ nghĩa là một thời kỷ cải biến 
cách mạng xã hội nọ thành xã hội 
kia; thích ứng với thời kỳ đó là một 
thởi kỳ quá độ chính trị trong đó 
Nhà nước không thê là cái gì khác 
hơn là chuyên chính cách mạng của 
giai cấp vô sản. 


[.ê-nin cũng nói : “ Chỉ những người 
hiểu rằng chuyên chính của một giai 
cấp là tất yếu không những cho mỗi 
xã hội có giai cấp nói chung, không 
những cho giai cấp vô sản sau khi 
đã lật đồ giai cấp tư sản, mà còn 
cho suốt cả thời kỳ lịch sử từ chế 
độ tư bản chủ nghĩa sang xã hội 
không giai cấp», sang chế độ cộng 
sản chủ nghĩa, chỉ những người đó 


` Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 
2-1984. : 


—ÏÖ V1 ẰÀẰ._—_. -=- 


mới thấ¡in nhuần được bản chất của 
học thuyết Mác về Nhà nước % (1). 


Tỉnh lấi yếu của việc thiết lập 
chuyên chính vô sản chính là ở chỗ: 
nó là một công cụ rất sắc bén của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động đề tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đề trấn áp những sự phản kháng của 
các giai cấp bóc lột đã bị lạt đồ, khác 
phục xu hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa của những người sản xuất nhỏ, 
tồ chức. giáo dục và lòi cuốn đông 
đảo nhản dân lao động vào con đường 
xây dựng chế độ mới, nẻn kinh tế mới 
nền văn hóa mới và con người mới xi 
hội chủ nghĩa ; đồng thời đấu tranh 
đề bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Nói tóm lại, chuyên chính vô sản là 
cần thiết đề cho giai cấp công nhàn có 
thề hoàn thành được sứ mệnh lịch sử 
của mình là đưa cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa đến thắng lợi cuối cùng, 
cải tạo xã hội cũ một cách triệt đề 
và xây dựng một xã hội hoàn toàn 
mới, không còn tỉnh trạng người bóc 
lột người. 


Khái niệm chuyên chính vô sản có 
nội dung rất phong phú. Lê-nin coi 
chuyên chinh vô sản là sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân (thông qua 
đảng của nó) đối với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ;là hình thức 
lên minh đặc biệt giữa giai cấp 
công nhàn với nông dân lao động và 
những người lao động khác đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ; là chính: quyền 
thật sự của nhân dđân lao động, 
chính quyền này thực hành dân chủ 
với nhân đần lao động và chuyên 
chính với giai cấp tư sản, với kẻ thủ 
của chủ nghĩa xã hội ; là tiếp tục cuộc 
đấu tranh giai cấp bằng nhữ:g hình 
thức khác, sau khi giai cấp công nhân 
và nhân dàn lao động đã nắm giữ 
được chính quyền; trong cuộc đấu 
tranh này, chính quyền chuyên chính 
vô sản vửa thi bành chức năng trấn 
áp. vừa thí hành chức năng quản lý 


hay chức năng tồ chức — xây dựng 
mà chức năng tô chức — xây dựng là 
chính ; đựa vào tính tồ chức, kỷ luật 
của giai cấp công nhân và Đảng của 
nó, nền chuyên chính vô sản phải rất 
nghiêm khắc trong việc thực hiện các 
chức năng của mình, có như vậy nó 
mới đạt được mục đích là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 


Lê-nin nói: chuyên chính vô sản 
là tác đụng tối cao của vai trò cách 
mạng của giai cấp vô sản trong lịch 
sử. Từ lời nói trên của I.ẻ-nin, chúng 
ta có thề hiều rằng bứn chất của 
chuyên chính và sản chính là bản 
chất cách mạng của giai cấp công 
nhân. 


Ban chất giai cấp của chuuên chỉnh 
0ô sản thề hiện ở những mặt sau đây : 
Afột là, nó thề hiện ở mục đích của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng 
là mục đích của giai cấp công nhân, 
của nền chuyên chính vô sản. Đó là 
sự giải phóng hoàn toàn và triệt đề 
nhân dân lao động ra khỏi mọi sự áp 
bức và bóc lột; là sự xóa bỏ các giai 
cấp bóc lột và mọi hiện tượng người 
bóc lột người; là sự cải tạo triệt đề 
xã hội cũ dựa trên cơ sở chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất và xây dựng 
xã hội mới dựa trên cơ sở chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất, với 
nền kinh tế phát triền rất cao — trong 
đó mọi người đều bình đẳng, ấm no 
và sung sướng. Đó là một xã hội có 
tÔ chức rất cao, một xã hội tốt đẹp 
do nhân dân lao động làm chủ dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng của giai cấp 
công nhân, một xã hội có nền văn hóa 
phát triền rực rỡ, trong đó người ta 


sống theo phương chàm: «mỗi người 


vỉ mọi người, mọi người vì mi 
người» và “trong đỏ, sự phát triền 
tự do của mỗi người là điều kiện cho 


(1) V.]. Lê-nin: Toản tp. Nšb Sự thật, 
Hà-nội. 1963. tập 25, tr. 481. 


sự phát triền tự do của tất cả mọi 
người » (2). 


Hai là, nó thề hiện ở chỗ quyền 
lãnh đạo trong hệ thống chuyên chính 
vô sản, quyên lãnh đạo đối với toàn 
xã hội là thuộc về Đăng của giai cấp 
công nhàn, 


Thiếu sự lãnh đạo của Đảng thi 
chuyên chính vô sản không thê phát 
huy được sức mạnh tông hợp của tất 
ca các tô chức hợp thành, không thê 
phối hợp được hoạt động của các tô 
chức Đăng, các cơ quan Nhà nước và 
các đoàn thề quần chúng hướng vào 
một mục đích chung. Mà như vậy thi 
chuyên chính vô sản sẽ không thê 
làm trỏn được các chức năng và 
nhiệm vụ của mình trong cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại. 


Có người chỉ thấy vai trỏ lãnh đạo 
của Đang mà không thấy vai trò lãnh 
đạo của giai cấp công nhân. Những 
người có nhận thức sai lâm đó đã tách 
một cách máy móc Đảng với giai cấp, 
nhất là họ không hiểu vai trò cách 
mạng của giai cấp còng nhàn trong 
lịch sử. Thật ra, người ta không thê 
tách rời sự lãnh đạo của Đảng với sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhàn, bởi 


vì Đăng là bộ phận cách mạng nhất,¿ 


liên tiến nhất, có tô chức nhất của 
giai cấp công nhân. Trên ý nghĩa ấy, 
sự lãnh đạo của Đăng cũng là sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
Dương nhiên sự lãnh đạo của giai 


cấp công nhân chỉ có thê thực 
hiện thông qua Đảng chứ không 


phải được thực hiện trực tiếp bởi 
toàn thề giai cấp, vì một lẽ đễ hiều 
là chỉ có Đảng — bộ phận ưu tú 
nhất của giai cấp công nhân, được vũ 
trang bằng chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
mới đủ sáng suốt đề dìu dắt giai cấp 
và đân tộc đi tới thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Bu là, nó thề hiện ở chỗ: chính 
quyền chuyên chính vô sản là chính 
quyền của dân, do dân và vi dân. 


khi- chúng ta nói bản chất của 
chuyên chính vô sản là bản chất cách 
mạng của giai cấp công nhân, điều đó 
không có nghĩa là chỉ có giai cấp 
công nhân mới tham gia chính quyền 
Nhà. nước; trái lại đòng đảo nhàn 
dân lao động đều có quyền cử đại 
biệu của mình tham gia vào chính 
quyền Nhà nước, bảo đảm cho Nhà 
nước ấy, đưới sự lãnh đạo của Đẳng 
của giai cấp công nhân, thề hiện được 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhàn dàn lao động, phục 
vụ lợi ích của nhân dàn lao động. Và 
điều đó là tắt nhiên, bởi vì lợi ích 
của giai cấp công nhân hoàn toàn phù 
hợp với lợi ích căn bản và sâu xa 
của nhân dân lao động, mục đích của 
giai cấp công nhân là đem lại quyền 
làm chủ tập thề và đời sống hạnh 
phúc cho nhân dàn lao động, trong 
đó có bàn thân mình. Và điều này 
chẳng những không làm yếu sự lãnh 
đạo của piai cấp công nhân mà còn 
làm tăng thêm sức mạnh cho sự lãnh 
đạo ấy, không làm lu mở bản chất 
giai cấp của chuyên chính vô sản mà 
còn làm cho bản chất ấy càng được 
tăng. cường, 


[,ê-nin đã từng nói: « bản chất của 
Chính quyền xô viết là ở chỗ: trước 
kia Nhà nước là do bọn nhà giàu hay 
bọn tư bản cai quản bằng cách này 
hay cách khác, còn bày giờ thì lần 
đâu tiên Nhà nước lại do chính ngay 
những giai cấp đã bị chủ nghĩa tư 
bản áp bức, cai quản, hơn nữa họ lại 
cùng nhau cai quản với số lượng 
người tham gia đông đúc... Nó tạo 
điều kiện cho tất cả những ai đã bị 
áp bức, có thề vươn mình dậy, và tự 
mình nắm lấy ngày càng hoàn toàn 
tất cả công việc quản lý Nhà nước, 
tất cả công việc quản lý kinh tế, tất 
cả công việc quản lý sản xuất» @). 


(2) CC. Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyền tp, 
Nxb Sự thật. Hà-nòi, 1970, tr, 71, 

(3) V.I.Lê-nin: Tuyền tập. bản tiếng Việt, 
Nxb Tiến-bộ. Mát-xcơ-va, tr. 555 — 556. 


Bốn là, nó thề hiện ở tỉnh tồ chức 
cao và kỷ luật nghiêm, tinh tô chức 
và kỷ luật bắt nguồn từ bản chất của 
giai cấp công nhân cách mạng và thê 
hiện tập trung nhất trong tô chức 
Đang. 

Chuyên chính vô sản phải duy trì 
trong bản thản mình một tính tô 
chức rất cao và kỷ luật rất nghiêm. 
Điều đó có nghĩa là tất cả các bộ 
phận trong hệ thống chuyên chính 
vô sản đều được tô chức theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ và đều phải 
nghiêm ngặt tuần theo sự lãnh đạo 
của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh 
các đường lối, chính sách của Đảng, 
đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các 
luật pháp và chỉnh sách của Nhà 
nước, các nghị quyết của các đoàn 
thề quần chúng cấu thành hệ thống 
chuyên chính vô sản. 

Tính tồ chức và kỹ luật này có ý 
nghĩa cực kỷ quan trọng, bởi vỉ thiếu 
nó thi người ta không thê thực hiện 
tốt đường lõi cách mạng của Đẳng 
(nếu không nói là chỉ thực hiện nửa 
vời, không thực biện hoặc làm trái 
hẳn với đường. lối của Đảng); cũng 
không thề tiến hành thắng lợi cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trong thời kỷ quá độ, do đó không 
thề nào đạt tới mục đích cách mạng 
đã đe ra. - 


Năm là, nó còn thề hiện ở tính 
quốc tế vô sản mà nền chuyên chính 
vô sản kiên trì thực hiện trong mọi 
hoạt động đối ngoại của minh. 


Chúng ta biết rằng, giai cấp công 
- nhân, do bắn chất của nó là có tính 
quốc tế. Cơ sở của tính quốc tế đó là 
lợi ích chung của giai cấp công nhân 
tất cả các nước trong cuộc đấu tranh 
chống bọn tư bản quốc tế. Trong thời 
đại ngày nay, tỉnh đoàn kết quốc tế 
của giai cấp công nhân các nước là 
nòng cột của tỉnh đoàn kết của nhân 
đân lao đệng toàn thế giới trong 
cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung 


của tất cả các dân tộc là chủ nghĩa 
đế quốc quốc tế theo đúng khău hiệu 
mà Lê-nin đã đề ra: ®Vô sản tất cả 
cúc nước và các đân tộc bị áp bức 
đoàn kết lại!*. Vì vậy, chúng ta 
không lấy làm lạ rằng, nền chuyên 
chính vô sản ở bất cứ nước nào cũng 
đều cần thiết và phải thực hiện trong 
thực tế chủ nghĩa quốc tế vô sản, coi 
đó là một nội dung quan trọng trong 
bản chất giai cắp của mình. 

Chuyên chính vỏ sản có hơi chức 
năng cơ bản sau đây : chức năng bạo _ 
lực và chức năng tồ chức—xây-dựng. 

Chức năng bạo lực là một chức 
năng rất quan trọng của chuyên 
chính vô sản. Lê-nin đã từng nói: 
« Tiêu chuần tất yếu, điều kiện bắt 
buộc phải có của chuyên chính chính là 
việc dùng bạo lực đề trấn áp giai cặp 
bóc lột và, do đó, là sự ðL phạm * chế 
độ dàn chủ thuần túy? tức là vi 
phạm quyền bình đẳng và tự do, đối 
Uới giai cấp ấy s (4). 

Không nắm vững chức năng bạo 
lực của chuyên chính vô sản thì 
giai cấp công nhân có nguy cơ đề 
mất những thành quả cách mạng đã 
giành được, hơn nữa nó không thê 
nào tiến hành tháng lợi cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường, vi thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội. Dó là điều 
đã được kinh nghiệm lịch sử của 
chuyên chính vô sản hoàn toàn chứng 
thực. 

Tuy nhiên chức năng bạo lực dù 
quan trọng đến đâu chăng nữa, tự 
nó không thề tạo ra thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội. Muốn có thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội, chuyên chính 
vô sản phải phát huy chức năng tồ 
chức — xây dựng, mà chức năng này 
là chủ gếu, bởi vì, như lê-nin đã 
nói : œ@phân tích đến cùng, thì nguồn 
nghị lực sâu sắc nhất đề chiến thắng 
giai cấp tư sản và cái bảo đảm duy 
nhất cho sự vững mạnh và tính chất 


(4› V.Í.Lâ-nin: Tuyền tập, Nxb Sự thật. 


Hà-nại, 1960, quyền lÍ. phần HH, tr. 5, 
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không lay chuyền nồi của những 
thắng lợi đó, chỉ có thề là một 
phương thức sẳn xuất xã hội mới, cao 
hơn, chỉ có thể là đem nền đại sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa thay thế cho 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và 
tiều tư sản» (5). Lê-nin cho rằng, 
thực hiện chức năng tổ chức— xây 
đựng là rất khó khăn, mà « khó khăn 
chủ yếu là ở trong lĩnh vực kinh tế: 
thực hiện ở khắp mọi nơi sự kiêm 
kê và kiềm soát hết sức chặt chẽ việc 
sản xuất và phân phối sản phầm, 
tăng năng suất lao động, +ã hột hóa 
lhậi sự ngành sản xuất » (6). 


Hai chức năng bạo lực và tô chức— 
xây dựng của chuyên chính vô sản 
có quan hệ chặt chẽ với nhau, và đều 
nhằm mục đích chung là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc rã hội chủ 
nghĩa. Không có mặt bạo lực thi bản 
thân chuyên chính vô sản không thề 
tồn tại và củng cố được, công cuộc 
tò chức, xâv dựng xã hội mới cũng 
khóng thê tiến hành thắng lợi được, 
mà dù có giành được thắng lợi đến 
mức nào đó thì những tháng lợi ấy 
cũng không thề duy trì và giữ vững 
được, do tác động phá hoại của kẻ 
thù trong và ngoài nước. Ngược lại, 
không có mặt tồ chức — xây dựng 
thì sẽ không có đủ lực lượng đề tiên 
hành có kết quả sự trấn áp đổi với 


kẻ thù giai cấp, không thể phát huy - 


được chức năng bạo lực của chuyên 
chính vô sản, hơn nữa còn làm cho 
bạo lực trở thành vô nghĩa. Hỏi vậy, 
trong thực tiến cần phải kết hợp 
chặt chẽ hai chức năng ấy. 


Đương nhiên, tùy theo tỉnh hình 
cụ thể từng nơi, từng lúc mà chức 
năng này hay chức năng kia có thê 
nồi lên hàng đầu. Song nhìn chung, 
trong suốt thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, cần phải đặt chức năng 
tỏ chức— xây dựng lên trên, có như 
vậy chuyên chính vô sản mới có thề 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó 


6q 


là bảo đảm giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường, giành thắng fợi 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


Với bản chất giai cấp và những 
chức năng nói trên, nền chuyên chính 
vô sản ở bất cứ nước nào cũng cớ 
những nhiệm ụ phồ biến như sau: 


Afô! là, đập tan sự phản kháng của 
kẻ thủ giai cấp đã bị cách mạng lật 
đồ, va trấn áp những mưu mô và 
hành động của chúng định khôi phục 
chính quyền của tư sản. 


Hai là, tạp hợp các tầng lớp quần 
chúng đông đảo chung quanh giai cấp 
công nhân đề tiến hành công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, chuần bị điều kiện cho 
việc xóa bỏ hoàn toàn các giai cấp. 


Ba là. xây dựng, củng cỗ và tăng 
cường lực lượng quốc phỏng đề 
chống lại mọi âm mưu xâm lược của 
kể thù bên ngoài.. 


Bồn là, ũng hộ và giúp đỡ về mọi 
mặt cuộc đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và các dân tộc bị áp bức ở các 
nước trong hệ thống tư bản chủ 
nghĩa ; củng cố quan hệ hợp tác giúp 
nhau với các nước xã hội chủ nghĩa 
khác; kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, tích cực bảo vệ 
hòa binh thế giới. 


Chuyên chính vô sẵn có nhiều hình 
Ihức khác nhau tùy theo những điều 
kiện và đặc điềm cụ thê của từng 
DĐ ƯỚC, 


Hinh thức đầu tiên của chuyên 
chính vô sản trong lịch sử là công 
vã Pa-ri Công xã bao gồm: những 
đại biều là công nhân hoặc những 


(5) Sách đá dẫn, tr. 209. 
(6) V.I. Lê-nin : Tuyền tp. bản tiếng Việt. 
Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va. tr. 469. 


người được giai cấp công nhân thừa 
nhận thông qua phô thông đầu phiếu. 
Công xã không phải là một cơ quan 
“đại nghị? theo lối tư bản mà là 
một tập thề hành đông vừa có chức 
năng lập pháp vừa có chức năng 
hành pháp. Công xã được xây dựng 
trên cơ sở những thiết chế thật sự 
đản chủ song nó chưa được xây 
đựng trên cơ sở khối liên minh cóng 
nóng. Vị lẽ đó và vì nhiều nguyên 
nhân khác nữa trong đó nồi bật lên 
sự thiếu kiẻn quyết trong việc tiến 
công, truy kích kế thủ đến cùng, 
công xã Pa-ri chỉ tồn tại được trong 
một thời gian ngắn, sau đó đã bị 
thất bại. 


Trong cuộc Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười, giai cấp công nhân 
Nga đã tạo ra một hình thức mới 
của chuyên chinh vô sản: đó là các 
rô uiết. Các xô viết ra đời trên cơ sở 
liên minh công nông và trên cơ sở 
đập tan bộ máy Nhà nước tư sản 
bảng bạo lực. Trong thời ký quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, các giai cấp 
bóc lột ở Liên-xô sau khi đã bị đánh 
đồ. bị tước quyền tuyền cử và không 
được phép tham gia đời sống chính 
trị của đất nước. Chuyên chỉnh vô 
sản ở Nga được thực hiện theo chế 
độ một đảng, vì rằng các đảng phái 
tiều tư sản đã từ chối hợp tác với 
Dáng cộng sản trên cơ sở cương lĩnh 
xã hội chủ nghĩa, họ chạy theo các 
thế lực phần động đề chống lại đẳng 
công sản. 


Sau chiến tranh thế giới thứ bai, 
chuyên chính vô sản ở một sỐ nước 
xà hội chủ nghĩa còn mang hình thức 
dân chủ nhàn dàn. llình thức Nhà 
nước này ra đời trong điều kiện lịch 
sử đặc biệt của cuộc chiến tranh 
chống phát xít thắng lợi, cho nên cơ 
sở xã hội của nó rộng hơn cơ sở xã 
hội của hình thức xô viết. Cơ sở xã 
hội đó là Mặt trận dân lộc đân chủ 
thống nhất mà nền tảng là liên minh 
công nông, do giai cấp công nhân 


lãnh đạo. Ở các nước: dân chủ nhân 


dân thường thực hiện chế độ nhiều 
đẳng, vì các đảng phái dân chủ đã 
từng củng đi với đẳng cộng sản trong 
cuộc đấu tranh chống đã quốc, phát 
xil và các thế lực phản động khác, 
thỉ sau khi cách mạng thắng lợi, lại 
tiếp tục liên minh với đảng cộng sản 
và chấp nhận sự lãnh đạo của đẳng 
cộng sản trong công cuộc xâyv dựng 
xä hội mới. các nước này. những 
cá nhân thuộc các giai cấp bóc lột 
đã bị đánh đồ, có quyền tuyền cử 
nếu họ tôn trọng luật pháp của chế 
độ xã hội mới, và điều này sở dĩ cớ 
được là do nhân dàn lao động đã 
nắm được ưu thế chính trị tuyệt đôi, 


Trong quá trình phảt triền của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
chắc rằng giai cấp vô sản sẽ còn 
sáng tạo ra nhiều hình thức nữa của 
chuyên chính vô sẵn thích hợp với 
điều kiện cụ thề của từng nước. 
Song dù dưới hỉnh thức nào thì xét 
về bản chất, chính quyền đó vẫn chỉ 
là chính quyền chuyên chinh vô sản. 


Ở nước ta, cuộc ,cách mạng Tháng 
Tám năm 19415 do đẳng của giai cấp 
công nhân lãnh đạo đã đưa đến việc 
thành lập nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa — Nhà nước công nông đáu 
tiên ở Dông Nam châu. Á. Trong gia: 
đoạn cách mạng thứ nhất, Nhà nước 
này thực hiện nhiệm vụ cách mạng 
đần tộc đân chủ nhàn dân. Trong 
giai đoạn cách mạng thứ hai nó thực 
hiện nhiệm vụ lịch sử của chuyên 
chính vô sẵn. Nền chuyên chính công 
nông này quá độ từng bước lên 
chuyên chỉnh vô sản và là tiền đề 
của chuyên chính vô sản ở nước ta; 
nó tạo điều kiện cho chuyên chính 
vô sản ra đời. Tuy nhiên, cần thấy 
rằng, Irong lịch sử xã hội loài người, 
chuuên chính công nông nằm trong 
phạm trủ của chuuên chính 0ô sản. 


Sau thắng lợi của kháng chiến 
chống Pháp, nền chuyên chính vô 
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sản ra đời ở miền Bắc nước ta. Và 
sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống MỸ, cứu nước, từ năm 19/5 
nền chuyên chính vô sản đã được 
thiết lập trên cả nước ta. 


Cũng như nền chuyên chính vô 
sản ở các nước khác, nền chuyên 
chính vô sẵn ở nước ta có bản chất 
giai cấp công nhàn rõ rệt mà biểu 
hiện nồi bật nhất của bản chất ấy là 
sự lãnh đạo của Đảng của giai cặp 
công nhản pà quyền làm chủ tập thê 
xä hội chủ nghĩa của nhân dân lao 
động. Sự lãnh đạo của Dáng là linh 
hồn của chuyên chính vô sản, còn 
quyền làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động là một trong những bản 
chất sâu xa nhất của nền chuyên 
chính ấy. Nén chuyên chính vô sản 
của ta cũng có những chức năng và 
nhiệm vụ phô biến như nền chuyên 
chính vô sản ở các nước khác — Vai 
trò và tác dụng của nó trong cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường cũng 
như trong cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là vô cùng to lớn. 


Chuyên chính vô sản ở nước ta 
đóng vai trò một công cụ vô cùng sắc 
bén đề tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, cả về mặt đối nói lần 
đối ngoại. Nó là công cụ đề thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà 
Đang đã đề ra là: xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng 
chiến đấu, bảo vệ vững chác Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. Nói một 
cách khác, nó là công cụ đẻ phát huy 
quyền làm chủ iập thê của nhàn dân 
lao động, tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ca trong cơ sở hạ tìnø lẫn kiến trúc 
thượng tầng của xã hội, trấn áp 
những hành động phần kháng của kẻ 
thủ giai cấp, giữ gin an ninh chính 
trị và trật tư an toàn xã hỏi, củng cố 
quốc phòng, chống lại những hành 
động phá hoại và xâm lược của kể 
thủ bên ngoài, góp phần tích cực vào 
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sự nghiệp cách mạng của giai cấp 
công nhàn và nhân dân lao động trên 
toàn thế giới. 


Tác dụng của chuyên chính vô sản 
ở nước ta cũng rảt to lớn. Trước đây, 
chuyên chính vô sẵn ở miền Bắc đã 
huy dòng được toàn bộ tiềm lực vật 
chất và tỉnh thần của miền Dắc xã 
hội chủ nghĩa, huy động được cả sự 


ủng hộ và giúp đỡ quốc tế to 
lớn döc vào việc đánh thắng đế 


quốc MỸ xâm lược, vừa bảo vệ vững 
chắc nước Việt-nam đản chủ cộng hòa, 
vừa góp phần quyết định nhất vào 
thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu 
nước, giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tô quốc. Nó cũng đã phát huy 
lác dụng to lớn frong còng cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miễn Bác về mọi mặt. 


Từ khi cả nước ta quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, chuyên chỉnh vô sản 
của ta đã góp phần to lớn vào việc 
đìy mạnh ba cuộc cách mạng, thực 
hiện đường lối chung và đường lối 
xây đựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đo đẳng đề ra; đồng thời nó đã huy 
động được sức mạnh của dân tộc và 
sức mạnh eủa sự ủng hộ quốc tế vào 
việc đãnh thang hai cuộc chiến tranh 
xâm lược của bọn bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc gày ra đối với 
nước ta, ở cả biên giới Tày nam và 
biên giới phía Bắc của Tô quốc. 


Đương nhiên những thẳng lợi của 
ta có bị hạn chế một phần do 
chúng ta có lúc buông lóng chuyên 
chính vô sản một phần nào, chưa coi 
trọng tăng cườiig nó, phát huy cao độ 
tác dụng của nó trong cuộc đáảu tranh 
giữa hai con đường trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta. 


- Hinh thức chuyên chính vô sản ở 
nước ta là hình thức dàn chủ nhàn 
đàn. Mặc dù vậy, nó vẫn giữ đảy đủ 
bản chất của nền chuyên chính vô 
sản, 

(Xem tiếp trang 70) 


SỨC SỐNG CỦA MỘT CỘNG ĐỒNG 


BỒN NGHÌN NĂM VĂN HIẾN 


— Giới thiệu TÔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT-NAM 
(Vhà xuất bản Nhoa học.+ä hội — Hà-nột) 


TaNG xuất hiện một công trình 
đồ sộ, kết tụ phong vị hương 
sắc Việt-nam tử xa xưa cho đến 2-9- 
1945. Dó là bộ Tồng tập ăn học Việi- 
nam gồm ba bộ phận: văn học viết từ 
triều đại Lý — Trần, văn học dân 
gian người Kinh và văn học dân gian 
các dân, tộc thiêu số anh em. Chỉ 
riêng phần văn học viết đã gòm 36 
tập khồ lớn, (hơn 40 quyền, mỗi 
quyền từ 500 đến 1000 trang). Trong 36 
tập này, văn học viết trước năm 1858 
là năm đế quốc Pháp bắt đầu cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam chiếm 
16 tập; văn học viết từ sau năm 1š58 
-đến 2-9-1945 chiếm 20 tập, trong đó 10 
tập là văn học hợp pháp kề cả văn 
học lãng mạn và văn học hiện thực 
phê phán; ‡ tập là văn học bất hợp 
pháp trước khi có Đẳng cộng sản 
Việt-nam và 6 tập là văn bọc bất hợp 
pháp của các nhà văn nhà thơ cộng 
sản — thường gọi là văn học cách 
mạng. 
Hiện nay Tông tập ăn học Việt- 
nam đã ra mắt bạn đọc được ð tập: 
lập 1 giới thiệu vàn học hơn hai 


LÊ - XUÂN - VŨ 


trăm năm đầu của nước Đại Việt từ 
thế kỷ X đến hết đời Lý (1226); tập 
đ0 (2 quyền) về văn học hiện thực 
phê phán, iập 21 giới thiệu văn thơ 
cách mạng của phong trào quần 
chúng thời kỳ 1925 — 1935 ; !Cp 35 giới 
thiệu các tác phầm của các tác gia 
văn học cách mạng (mới ra quyền 1} 
và tập ở6 dành riêng giới thiệu 


những tác phầm của tác gia vĩ đại. 


Nguyễn - Ái- Quốc — lIồ - Chi - Minh. 


Đông đảo bạn đọc mong đợi các tập 


khác sẽ tiếp tục ra mắt bạn đọc đề 
đến hết nắm 1985, chúng ta có được 
trọn bộ phần văn học viết của Tông 
lập ăn học Việl-nam. Nhưng ngay 
bây giờ, căn cứ vào những tập đã 
được xuất bản, vào Nhại trình biên 
soạn và những Lời lựa, Lời bạt của 
Tồng tập 0ăn học Việl-nam, vào Tòng 
luận 0ề bộ Tồng tập oăn học ViệI-nam 
và Tòng luận 0e Đăn học cách mang 
(1925 — 1945) v.v., chúng ta đã có thê 
vui mừng nói rằng: một pho lịch sử 
văn học Việt-nam thòng qui vàn bản 
các tác phẩm đang xuất hiện như một 
cột mốc lớn trên côn đường n:h;iền 
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cứu văn học nước nhà, như một tấm 
gương lớn phẳn chiếu bộ` mặt tỉnh 
thần của đân tộc ta tử nghin xưa cho 
(ới ngày nay. 


Giới thiệu tông quát và có hệ thống 
klìo tàng văn học dân tộc, Tồng lập 
ăn học Việi-nam làm được một cách 
tốt hơn, xửng đáng hơn công 0iệc bảo 
ĐỆ (lÍ sản Đăn hóa tỉnh thần của dd«t lộc. 


Ông cha ta từ xưa đã có ý thức 
đầy đủ và sáng tỏ về việc này. « Văn 
chương không có mệnh... » (Nguyễn- 
Du) hay có mệnh ? Chỉ biết rằng bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 
sau ca nghìn nắm không đồng hóa 
được dàn tộc ta lại liên tiếp xàm lược 
nước ta, kiên trị và ráo riết thí hành 
chính sách «cướp sạch, đốt sạch, 
giết sạch , một câu “ea lý dân gian, 
một mảnh, một chữ, cũng quyết không 
đè sót». (Sác chỉ của vua Thành Tô 
nhà Alinh sai quàn đi cướp nước tt, 
năm 1406). Dĩ nhiên là chúng không 
bao giờ được toại chí. Và những gi 
còn sót lại ở cửa miệng người dân 
Việt, ở chỏ œgiấy rách, vách nát» 
cũng đều được ông cha ta suốt trong 
lịch sử Đại Việt sưu tàm, ghi chép lại, 
dâu rằng &®những gì thu thập được 
cũng chỉ là một, hai trong trăm, ngàn 
phân...» (Hoàng - Dức - Lương: Tựa 
Trích diễm thị tập). Việc sưu tầm, 
biên khảo văn học dàn tộc vẫn tiếp 
tục trong ngót trăm năm thuộc Pháp. 
Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1915 
trở đi, công việc này đã trở thành 
một khoa học dưới sự lĩnh đạo của 
Đẳng và hàng loạt Tuyền tập, Hợp 
tuyển, Toàn tập đã ra đời. 


Ngày nay trong hoàn cảnh nước 
nhà đã được hoàn toàn giải phóng, 
cả nước độc lập, thống nhất cùng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, dưới ánh 
sảng của chủ nghĩa Mác — lê-nin và 
đường lếi của Dũng, Tông tập 0àn 
học Việl-na1mn có điều kiện tông hợp 
thành tựu biên khao của các bạc tiền 
- bối, Qua 7ðng tập 0aăn học ViệI-nam, 
người đọc — kề cả người Việt-nam và 
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người nước ngoài — có thề tim hiều 
được một cách có hệ thống lịch sử 
văn học Việt-nam qua các tác gia và 
tác phầm, cảm thụ được nét đôn hậu, 
lòng nhân ái, niềm lạc quan, tỉnh 
thần yêu nước nồng nàn, phong vị 
dân tộc dộc đáo, ý chí quật cường 
bất khuất, chủ nghĩa anh hủng, sự 


cởi mở và sáng tạo v.v. rất đặc sắc 


trong tâm hồn Việt-nam thê hiện trong 
văn học Việt-nam, đặc biệt là trong 
văn học cách mạng Việt-nam 1925 — 
1945. Có thề nói rằng Tồng lập ứn 
học Việ†-ndm lần này tiếp tục vận 
chuyền đến chúng ta tốt hơn và đầy 
đủ hơn cốt cách của văn hóa Việt- 
nam, sức sống của cộng đồng Việt- 
nam bốn nghìn năm văn hiến đang 
được Đẳng cộng sản Việt-nam kế thửa 
và phát huy rực rỡ. Càng thấy rõ 
nước ta “vốn xưng văn hiến đã lâu », 
nhưng “văn » cùng «hiến ® (nhàn tài) 
ấy đời đời gắn liền với dân tộc. Là 
tính hoa của văn hóa dân tộc, văn 
học ta là sự ghỉ chép cho đời, Noi 
gương ông cha, chúng ta hết lòng 
chăm lo gin giữ nó cho đời, 


Giá trị của Töng tập bản học Việt- 
nam, (heo mục đích đã định, không 
chỉ tủy thuộc vào nguồn văn bản, tư 
liệu chính xác và phong phú, vào 
chất lượng của chú giải, dịch thuật, 


v.v. mà chủ yếu tùy thuộc vào việc ` 


đánh giá, lựa chọn, sắp xếp, vác định 
đúng 0ị lrí của từng tác gia 0à tác 
phầm, phản ảnh trung thực sự 0oận 
động bốn có của ăn học Việ!-nam qua 
các thời kÙ lịch sử. Công trình khoa 
học này đòi hỏi sự làm việc tập thề 
đưới sự chỉ đạo của những nhà nghiên 
cứu lâu năm giàu kinh: nghiệm và có 
uy tín. l 

Chẳng hạn, về tác gia thi riêng tác 
gia vĩ đại Nguyễn-Ái-Quốc — Hồ-Chí- 
Minh với sự nghiệp văn học của 


Người như là sự kết tỉnh sức sống và - 


những truyền thống tốt đẹp nhất của 
đân tộc, như là ngọn cờ tiên phong 
chói lọi của nền văn học cách mạng, 


dĩ nhiên là đã có một vị trí đặc biệt. 
Nhưng còn 5 loại tác gia khác có 
tầm cỡ khác nhau do đóng góp khác 
nhau vào sự phát triền của lịch sử 
văn học nước nhà thì vấn đề không 
phải đều đơn giản. Ngay đến tiêu 
chuần «tác phầm văn học » cũng phải 
được xác định sao cho phù hợp với 
tính chất của từng giai đoạn văn học 
có màu sắc lịch sử riêng mà vẫn là 
nhất quán trong toàn bộ Tổng tập. 
Việc giới thiệu lác gia và tác phầm 
rốt cuộc lại phải vửa thê hiện được 
chân thật tỉnh hỉnh chung của văn 
học Việt-nam với nội dung rất phong 
phú, tỉnh tế và đa đạng của nó, vừa 
nêu bật lên được cốt cách của nội 
dung Ấy trong sự vận động của nó: 
chủ nghĩa nhân đạo phát triền đến 
chủ nghĩa nhân đạo cộng sẵn, chủ 
nghĩa yêu nước phát triền đến chủ 
nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, chủ nghĩa 
anh hùng phát triền đến chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của giai cấp 
công nhân. 


Một vị trí đặc biệt (1 phần 6 Tông 
!ập) dành cho văn học cách mạng 
1925 — 194ã là hoàn toàn đúng. Hởi vì 
tuy mới chỉ có 20 năm, nhưng văn học 
cách mạng là kế thừa và phát triền 
xứng đáng nhất những truyền thống 


tốt đẹp của văn học đản Lộc trong quá - 


khứ và chuần bị cho một thời kỷ Đại 
phục hưng mới — thời kỳ Đại phục 
hưng thứ ba của dân tộc Việt-nam và 
đo đó của văn hóa Việt-nam. 


Văn học cách mạng Việt-nam là 
một nền vàn bọc đặc biệt, Không 
phải bất cử ở đâu hế có phong trào 
cách mạng vô sản là có dòng văn học 
cách mạng diễn đạt những tư tưởng 
tiên tiến nhất của thời đại, phong 
phú và manh mẽ, ngay trong lòng chế 
độ cũ như ở Việt-nam. Văn học cách 
mạng Việt-nam có cả chiều rộng 
(phong trào quần chúng) lằn tầm cao 
(đội ngũ tác gia), lại gồm đủ cả văn 
chính luận lẫn văn nghệ thuật, cả 


sáng tác lẫn lý luận văn học tiền 
phong dẫn đường Các lác gia văn 
học cách mạng là một loại tác gia 
đặc biệt. Họ trước hết là những nhà 
chính trị viết văn làm thơ đề tuyên 
truyền cách mạng, làm sáng tỏ con 
đường cách mạng cũng tức là con 
đường của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
được cụ thề hóa vào ViệtI-nam, nói 
lên ý chí và tỉnh cảm cách mạng của 
mình. Họ không có ý định trở thành 
lác gia; sự nghiệp văn học chỉ là 
một bộ phận, thường là bộ phán nhờ 
trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của họ, song cống hiển của họ cho 
nền văn học nước nhà lại to lớn hoặc 
đặc biệt to lớn khiến chúng ta nhớ 
đến câu “Kinh bang hoa quốc eö vô 
tiền » (1). Tác dụng của văn học cách 
mạng Việt-nam hết sức rõ rệt: nó là 
ánh sáng, là niềm tin, là sự thức tỉnh, 
là lời tỗ cáo, là tiếng gọi dàn, là hồi 
kèn xung trận. Văn học cách mạng 
Việt-nam đã mở rộng chủ lưu của 
văn học Việt-nam là đòng văn học 
yêu nước xuyên suối toàn bộ lịch sử 
văn học Việt-nam. Bản thân nó là chủ 
lưn của văn học Việt-nam trước 


"Cách mạng Tháng Tám dưới chế độ 


thuộc địa nửa phong kiến, dù bấy 
giờ nó chủ yếu vẫn còn là văn học 
bất hợp pháp và những gì sưu tầm 
được cho đến nay mới chỉ là một 
phần nhỏ. Bấy nhiêu điều vừa nói 
trên thề hiện khá rõ trong phần văn 
học cách mạng của bộ Tồng tập oàn 
học Việl-nam, ở những tập đã quất 
bản 

Tồng lập uàn học Việl-snam là một 
bộ sách quý đối với tất cả những a› 
muốn tỉm hiều văn học Việt-nam cũng 
như tìm hiểu Việtnam nói chung — 
đất nước. sự nghiệp, con người— bởi 
vi văn học phản ánh hiện trạng của 
một thời đã làm nên nó. Cá 30 tập 


(1) Lo toan việc nược. làm đẹn cho nước. 
sưa chưa có ai được như thế (thơ Nguyềễn- 
Msg- Tuân đầu thế kỷ XV ca "gợi Nguyễ‡b 
Tr:ấ!). 
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của bộ sách sẽ là một biều tượng 
Việt-nam. Người nghiên cứu văn học 
từ đây có thê có trong tay một tập 
hợp tương đối hoàn chỉnh và đáng 
tin cậy, lấy đó làm một điềm xuất 
phát mới, Nhân dân ta, những người 
làm chủ tập thề xã hội mới, sẽ nắm 
lầy cả kho tàng văn học dân tộc lại 
một làn nữa được kiềm kê này. Tất 
ca đều nhằm một mục đích: xá dựng 
Con người mới, nền Đăn hóa mới xả 
hội chủ nghĩa Việtl-nam ngòi na. 
Chúng ta học tập di sản là đề sáng 
tạo cái mới, đề xây đắp hiện tại và 
tương lai. Dó chính là ý nghĩa và 
giá trị thực tiễn của bộ Tổng tập 0ãn 
học ViệÏ-nd1mn.  — 


Có thề là Tồng lậ puăn học Việt-nam 
chưa thỏa mãn được tất cả, người ta 
còn muốn tìm hiều cả phần văn học 
mới từ năm 1945 cho đến năm 1975, 
thậm chí cho đến ngày nay. Cũng có 
thẻ là có tập đã ra mắt bạn đọc vẫn 
còn những sai sót nào đó. Điều này 
khó tránh, Nhưng đáng quý là các 
nhà biên khảo đã tích cực làm việc 
trong những điều kiện cho phép. 
Đáng quý hơn nữa là nhiều bạn đọc 
đã söt sắng góp ý kiến đề sửa đồi và 
bồ sung trong lần tái bản những tập 
vừa xuất bản xong. Đó là sự trân 
trọng và tỉnh thần làm chủ tập thề 
của chúng ta trong việc kế thửa và 
sử dụng đi sản văn hóa dàn tộc. Đó 
cũng là chỗ ưu việt của chế độ ta. 


Tòng lập ăn học Việt-nam là tài 


-san chung, niềm tự hào chung của 


tất cả chúng ta. Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước Trường-Chỉnh, trong buồi 
Liếp đại biều lHlội đồng biên tập bộ 
Tòng tập ăn học Việl-nam và Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội ngày 2I-I- 
1951, đã có lời khen những thành quả 
đầu tiên của việc làm Tồng tập Đăn 
học ViệI-nam. Chủ tịch ân cần nhắc 
nhờ rằng công việc này đòi hỏi nhiệt 


` , ` .^® -° ° 
.tỉnh cách mạng và quan điềm của chủ 


nghĩa Xláe—Lê-nin, lògg tự hào đầy 
đủ và tính thần trách nhiệm cao—tự 
hào về đi sản văn học tốt đẹp, đặc biệt 
là văn học dàn pian hết sức phong 
phú của ta, và vì chúng ta đang làm 
được một công việc xứng đáng; trách 
nhiệm đối với quá khứ, hiện tại và 
đối với cả những thế hệ mai sau, đối 
với nhân đân trong nước và đối với 
cả nhân dân thể giới, cho nên phải 
có thái độ khoa học, nghiêm lúc và 
thận trọng ngay cả trong từng lời chú 
thích. Dó là những chỉ thị quý báu 
cho việc biên tập và xuất bản Tông 
lập 0păn học ViệI-nam. Đề nhanh chóng 
hoàn thành việc biên tập và xuất bản 
bộ Tong lập 0uăn học Việl-nam hoàn 
chỉnh theo tỉnh thần những chỉ thị 
của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước, cần có sự đóng góp tích cực 
hơn nữa của tất cả chúng ta, trước 
hết là của những nhà biên khảo và 
của những cơ quan đã lĩnh nhận 
trách nhiệm. 


Qua một số Phim truyện 
- Việ†-nam năm Í983 


Tnro sát cuộc sống hôm nay, phát 

—_ hiện, đặt ra và trả lời những vấn 
đề mà xã hội quan tâm vốn là mục tiêu 
sáng tác của các nghệ sĩ phim truyện 
"từ nhiều năm nay. — 


Trong năm 1983, những bộ phim 
truyện của Xí nghiệp phim truyện 
Việt-nam đã có nhiều nét mới trong 
tỉm tòi, sắng tạo, theo sát đường lối, 
chính sách của Đảng, góp phần phục 
vụ nhàn dân ta đang hăng bái thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược. 


Mát trẻ thơ (đạo điễn Quốc-Long) 
dựa trên bối cảnh xã hội thời đánh 
Alể, đi sâu vào tâm hồn một tập thề 
"trẻ em bị mất cha mẹ, gia đình vì bom 
đạn kẻ thủ, nhưng lại được chế độ ta 
hết lông chăm sóc bằng tỉnh yêu 
thương chân tỉnh của các thầy, cô 
phụ trách. Phim đã thề hiện được, 
không phải bằng cốt truyện mà bằng 
sức truyễn cảm, cái đẹp bên trong của 
con người xã hội chủ nghĩa, đìu dắt 
nhau vượt qua những năm tháng 
khếc liệt nhất của chiến tranh. Bằng 
những chỉ tiết giản đị trong cuộc sống 
thưởng ngày, thông qua diễn xuất 
chân thực (đặc biệt là của các diễn 
viên nhã tuồi), phim đã thật sự gây 


TRẦN - ĐẮC 


được xúc động đến rơi nước mắt 
trong nhiều khán giả thuộc mọi lứa 
tuôi.. Đương nhiên, sự hoàn thiện 
trong nghệ thuật vốn không dễ dàng. 
Phim còn có mặt chưa hoàn chỉnh, 
như tạo chỉ tiết chưa chính xác, thề 
hiện nhân vật còn thiếu quá trình 
phát triền, bố cục chưa chặt chẽ và 
chưa khai thác được triệt đề chiều 
sau của chủ đề. Tuy vậy, phim đã 
dóng góp những nét độc đáo trong 
việc khai thác đề tài chiến đấu vốn 
là đề tài quan trọng, vẫn cần có 
sự tim tòi, sáng tạo phong phú hơn 
nữa, nhằm nàng cao thêm tỉnh thần 
lạc quan cách mạng và niềm tin của 
chúng ta trong cuộc sống hôm nay. 


"Đề góp phần giải đáp những vấn 
đề nóng bỏng đang nồi lên trong cuộc 
đấu tranh bảo vệ hòa bình, Hồi chuông 
màu da cam (đạo diễn Nguyễn-Ngọc- 
Trung) đi sâu vào tâm trạng một phả 
công ngụy đã từng tự nguyện theo 
lệnh đã quốc Mỹ lái nhiều chuyến bay 
rải chất độc màu da cam xuống Tô 
quốc mình, và rồi chính bản thân gã 
lại phải chịu hậu quả tàn khốc: mất 
vợ con, mất tương lai, mất cuộc sống... 
Gửi thân ở chốn tu hành đề trốn 
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tránh, gã cũng không kim nồi sự dẫn 
vặt của chỉnh lương tâm gã. Thời 
gian qua đi, đất nước đã giải phóng, 
chế độ mới và nhân dân đã đối xử 
chân tỉnh với gã, nhưng thể xác và 
tâm thần gã vẫn khiến cho loài người 
phải suy nghĩ trước một thẩm họa 
cần kịp thời ngăn chặn. Đây là bộ 
phim màu, có những bối cảnh mang 
tính so sánh rõ rệt: những chuyến 
bay bí mật, những cảnh chuyên lén 
lút chất độc màu đa cam trên sân bay 
quân sự: được dựng song hành với 
những cảnh cô quạnh trong ngôi chùa 
hẻo lánh; những cảnh lộng lẫy bề 
ngoài trong cuộc sống võ lương tâm 
của bọn Mỹ — ngụy được đối chiếu 
với những tư liệu có thật, nẻu bật 
hậu quả tàn khốc của chất độc màu 
đa cam trên rừng núi, hoa màu, con 
người... Bđi biền đời người (đạo diễn 
Hải-Ninh) cũng là một phim màu, đặt 
ra những vấn đề của những con người 
khác nhau trước những khó khăn sau 
chiến tranh — những khó khăn dang 
bị các loại kế thù khoét sâu thêm 
bằng nhiều thủ đoạn trắng trợn và 
thâm độc — đậm nét nhất là cưỡng bức 
di tản. Với ý đồ đàn dựng tỉ mỉ, theo 
quy mô lớn, với tạo hỉnh và màu sắc 
đẹp, phong cảnh và bối cảnh của phim 
đã nỗi lên rõ nét. Tuy nhiên, ở cả hai 
phim nói trên nhất là Bãi biền đời 
người, về chiều sâu của tâm lý nhân 
vật, về tính chân thực của các mẫu 
ngưởi, về ý nghĩa tập trung nhất của 
côt truyện, về lô gich biện chứng của 
các tỉnh huống và tính kịch.... còn 
nhiều vấn đề phải nghiên cứu, bàn 
bạc. Mặc dù vậy, bằng những tìm tòi 
đúng hoặc chưa đúng, cả hai phim đã 
góp được nhiều kinh nghiệm trong 
sáng tác, đặc biệt trong thề hiện 
những đề tài chính trị. | 


Cũng thuộc đề tài hiện đại, đi sảu 
vào cuộc sống thưởng ngày, bằng 
những cốt truyện và phong cách khác 
nhau, một chùm phim khác đặt ra 
những vấn đề về lý tưởng sống, về 


gỗ 


đạo đức, về việc xây dựng con người 
mới, nàng cao tỉnh thần trách nhiệm 
thật sự vi sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân, vì Tỏ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Mảnh trời riêng (đạo diễn 
Bạch-Diệp) phê phán những nhàn vật 
sa sút về phầm chất cách mạng khi từ 
môi trường chiến đấu giữa bom đạn 
chuyền sang môi trường xây dựng 
kinh tế. Lầm lỗi (đạo diễn Xuân-Sơn) 
với cách thề hiện chân thật, gần gũi 
cuộc sống, đã phân tich quá trình tư 
đấu tranh đề tự hoàn thiện của đôi vợ 
chồng mới bước vào đời, đề lánh xa 
những con người và những mánh 
khóe kiếm tiền không phù hợp với 
cuộc sống lành mạnh, giản dị nhưng 
có lý tưởng cao đẹp mà họ hằng ôm 
4p). Sẽ đến một lình yêu (đạo diễn 
Phạm-Văn-Khoa) dựa trên một hiện 
tượng địa chất còn cần tiếp tục điều 
tra klroa học (chiếc túi nước trên một 
công trường xây dựng) đề đi sâu phân 
tích những đặc điềm đa dạng của con, 
người hiện tạt Phim được tô đậm 
bởi bối cảnh công trưởng hiện đại 
với máy móc và những công trình xây 
dựng lớn, tạo thêm điều kiện cho các 
nhân vật bộc lộ rõ nét bản chất của 
mình. Phim không xây dựng những 
nhân vật sai, đúng một chiều mà đưa 
cả khán giả vào cuộc tranh luận đề 
khăảng định một quan niệm đủng về 
đạo đức xã hội mới... 


Nhin chung, những bộ phim về cuộc 
sống hiện tại này đã góp phần vào 
việc giải quyết và nâng cao tầm nhìn 
trước những vấn đề cấp bách của xã 
hội ta đang chu yền động, đi lên. Trong 
một vài bộ phim, tính chân thật đã 
có sức lôi cuốn thông qua những tim 
lôi, sáng !ạo, tránh đưởng mòn, của 
những người làm phim. Đây là thành 
tựu quan trọng, vị những đoạn phim 
chân thật này đã thuyết phục được 
pgườởi xem, và càng làm rõ hơn sự 
thấp kém của các đoạn phim chạy theo 
thủ pháp *# hấp dẫn » của điện ảnh tư 
sản phương Tây mà một vài phim 


khác trong nắm 1983 này cũng còn Ít 
nhiều mắc phải. 

Tuy nhiên, làm phim về đề tài hiện 
đại xã hội chủ nghĩa vẫn còn là điều 
mới mẻ đối với các nghệ sĩ điện ảnh. 
Các bộ phim kề trên đều mới phản 
ánh hiện thực ở dạng chưa chất lọc 
nghiêm ngặt. Là phim truyện nhưng 
nhiều phim chưa có bao nhiêu cốt 
truyện. Do sức khái quát và điền hình 
hóa chưa cao, những mẫu người mới, 
những nhân vật tích cực trong phim 
chưa thật nồi bật, giàu sức cuốn húi. 
Phim chưa từ cuộc sống bình thường 
đắn người xem tới lý tưởng cao đẹp, 
phơi phới của xã hội mới đang từng 
bước một trở thành hiện thực qua đấu 
tranh gay gắt với muôn vàn trở lực, 
gian nguy. Một số phim còn sơ lược, 
thiếu trau chuốt về nghệ thuật. Khán 
giả điện ảnh đang ngày càng đồi mới, 
chẳng những đang có yêu cầu nghệ 
thuật ngày càng cao đối với điện ảnh, 
mà còn đỏi hồi trong khi thưởng thức 
phim ảnh, được tham gia vào những 
vấn đề mà chính tác phảm điện ảnh, 
thông qua hiệu quả nghệ thuật của 
nó, đặt ra với xã hội. Đó cũng chính 
là điều mà các nghệ sĩ phim truyện 
đang cố gảng thực hiện, coi đó như 
là hạnh phúc của mình trong sáng tạo. 


Cũng trong năm 1983, những phim 
truyện đáng chú ý nhất của Xỉi nghiệp 
phim tồng hợp thành phố Hồ-Chí- 
Minh lại được khai thác tử tác phầm 
văn học. Dựa vào tiều thuyết //ôn 
đái (giải thưởng Nguyễn-Đình-Chiều) 
của nhà văn Anh-Đức, đạo diễn llồng- 
Sến đã dựng thành bộ phim màu hai 
tập. Với trình độ đàn dựng có quy 
mô tương đối lớn, nghiêm túc, đạo 
diện đã tạo được sức sống sôi động 
trong các bối cảnh đấu tranh quân 
sự, chính trị, bính vận... với hàng 
nghìn quần chúng tham gia, Phim đưa 
các nhân vật của tiều thuyết //òn đãi 
vào hoạt động, dẫn dát người xem 
nhớ lại những năm tháng chiến đấu 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, thống 


nhất đất nước, vô cùng khốc liệt, 
gian khồ, nhưng cũng tràn đầy lạc 
quan cách mạng. Đây là một pho sử 
thi điện ảnh lớn. Nếu như các tác giả „ 
phim chịu đi sâu, khai thác tốt hơn 
nữa tâm lý các nhân vật như chị Sử. 
Săm, bà Cá Sợi, My... vốn đã được 
người đọc ghi nhớ tử hàng chục năm 
nay, thì phim còn có sức thuyết phục 
hơn nhiều. Xa 0à gần (đạo diễn Huyv- 
Thành) cũng được khai thác từ tiểu 
thuyết Khoảng cách còn lại của nhà 
văn Nguyễn-Mạnh-Tuấn, và cũng là 
bộ phim màu hai tập, có quy mô khá 
và dàn dựng công phu, tỉ mỉ. Cốt 
truyện và các tuyển nhàn vật được 
Lập trung trong một gia đình vừa có 
những người trong hàng ngũ cách 
mạng vửa có những người, hoặc trirc 
tiếp hoặc gián tiếp, bóc lột công nhàn 
trong thời M€T—nguv.và cho tới thời 
kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp vẫn chưa hoàn 
toàn tự giác đi theo chủ nghĩa xã 
hội. Bối cảnh chính của phim là thành 
phố Hò-Chi-Minh khoảng sáu nã về 
trước. Tâm lý của các tuyến nhàn 
vật được khai thắc tập trung trong 
những mối quan hệ gia đình, rất tỉnh 
cảm, nhưng cũng rất đau đớn. Trên 
cơ sở đó, niềm tin và hướng đi lên 
được vạch ra và có sức thuyết phục 
khán giả. Tuy nhiên, nhìn vào hình 
ảnh của phim, người ta vẫn thấy đạo 
diễn tập trung nhiều sức lực nhất vào 
vẫn đề thê hiện bối cảnh và cuộc 
sống xa hoa, đàng hoàng của giai cắp 
tư sản cũ, còn chưa đi sâu thề hiện 
cuộc đấu tranh tàm lý sinh động, dữ 
đội của hai quan điểm sống, thông qua 
các nhân vật chính. Qua cả hai bộ 
phim nói trên, nồi lên vấn đề hết 
sức quan trọng đối với điện ảnh: 
Kholt thác lác phảm ăn học đề dựng 
thành phùn, trước hết, phải khai thác 
nhân ạt. 


Quân cờ dị động (đạo điển Là- 
Hfoàng-Hfoa) tuy không khai thác tử 
tiều thuyết, nhưng là tập thứ hai của 
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bộ phim tình báo nhiều tập Ván bài 
lạt ngửa do nhà văn Nguyễn-Trường- 
- thiền-LÝ đang tiếp tục viết và sẽ 
tiếp tục được dựng thành phim. Quản 
cờ di động nói lên những mưu đồ 
khác nhau, những thủ đoạn dàng bảy 
đề lửa nhau, hại nhau của các thế lực 
để quốc, phản động trong những năm 
Diệm cầm quyền. Người tình báo cách 
- mạng đã binh tĩnh, sáng suốt hoạt 
động trong bối cảnh phức tạp và đầy 
nguy hiềm ấy. Qua cỐt truyện, qua 
diễn biến của tỉnh huống kịch, qua 
đối thoạt các nhân vật, Nguyễn- 
Trưởng-thiên-Lý đã nêu bật được 
bản chất xã hội và những mưu đồ 
chính yếu của kẻ địch. Đáng tiếc. 
công tác đạo diễn lại không tập trung 
vào đó, mà lại sa đà vào những bối 


cảnh sinh hoạt, ăn chơi nhiều hơn là 
dẫn dắt cho người xem thấy sự đấu 
trí trong ván bài chính trị mà các 
quản cờ đang đi động. 


Nhin chung lại, phim truyện Việt- 
nam 1983 đã đi vào những đề tài rát 
đa dạng, có những tỉm tòi, sáng tạo 
khá phong phú về cách thề hiện, từ 
đó. đóng góp được vào kho tàng điện 
ảnh nhiều sắc thái mới. Tuy nhiên, 
dề có thề nâng cao hơn nữa chất 
lượng văn học của phim truyện, đề 
có thề bám sát hơn nữa những nhiệm 
vụ chính trị chính yếu của Đảng, các 


nghệ sĩ điện ảnh cần kịp thời rút ra 


những bài học thành công và chưa 
thành công của phim truyện 1983, đề 
tiến mau hơn nữa trong những năm tới. 


THIẾT LẬP NỀN... 
(Tiếp theo trang 63) 


Đề phát huy hơn nữa tác dụng của 
chuyên chính vô sản trong cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, cũng tức 
là trong cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa vĩ đại ở nước ta, chúng ta cần 
tăng cường hơn nữa nền chuyên 
chính vô sản ở nước ta theo phương 


hướng mà các Đại hội IV và Đại hội V'- 


của Đảng đã đề ra. Nghĩa là vừa phải 
tăng cường các bộ phận hợp thành 
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nên chuyên chính vô sản (Đẳng, Nhà 
nước, các đoàn thề quần chúng và 
các tô chức văn hóa xã hội...), vừa 
phát giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa Đẳng lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý. 


Làm như vậy, cũng tức là chúng 
ta đã coi trọng vận dụng một trong 
những quy luật phồ biến của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là thiết lập và 
tăng cường chuyên chính vô sản. 


'?®x 
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Xã luận 


Phát huy nhân tố mới, 
đưa nông nghiệp tiến lên theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


ƯỜNG lõi xâu dựng nền kinh lễ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một cách hợp lủ trên cơ sở phái 
triền nông nghiệp 0à công nghiệp nhẹ, kết hợp xâu dựng công 
nghiệp uà nông nghiệp củ nước thành một cơ cẩu công — nông 
nghiệp. Quán triệt đương lối đó, oăn đề mãu chốt là phải thấu hếit 
0ai trò quan trọng của công nghiệp nặng. Trước mỏi, cần chú Ù xâu dựng mội 
số ngành công nghiệp nặng quan trọng, tạo điều kiện kinh lễ kỹ thuật cho 0iệc 
đầu mạnh nông nghiệp oà công nghiệp nhẹ. Đồng thời tập trung sức phát triền 
mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp 
một bước lên sẳn xuất lớn xã: hội chủ nghĩa ; có như 0ậu mới bảo đảm được 
đời sống nhân dân 0uà tạo được cơ sở ban đầu cho công nghiệp nặng 
phát triền. 


Thực hiện đường lối phát triền kinh tế của Đảng, trong ba năm qua 
(1981 — 1983), mặc dù phải đương đầu uới cuộc chiến tranh phá hoạt nhiều 
mặt của bọn bành Irướng bá quuền Trung-quốc câu kết uói đế quốc AF 
uà gặp không Ít khó khăn uề thiên tai, chúng ta uẫn giành được những kết quả 
đảng phãn khởi trong 0iệc phái triền nông nghiệp. Hội nghị thử năm của Trung 


ương Đảng đã khẳng định: ® Thành tựu nồi bật trong sản xuất nông nghiệp 


ba năm qua là sản tượng lrơng thực bình quân hàng năm lăng gản 1 triệu tấn; 
nhờ uậU không còn phải nhập khầu lương thực. Thăng lợi này mở ra khủ 
năng sản xuất tương thực không những đủ ăn, mà còn có thêm dự trữ ». 


Trên cơ sở tăng nhanh sản lượng lương thực, sản xuất câu công nghiệp, 
nhất là câu công nghiệp ngắn ngà, câu xuất khầu có bước phát triền mới tạo 
khả năng mở rộng diện tích trên quy mô lớn, chăn No Uà các ngành nghề 
cũng được chú Ú tăng cường 0à phát triền. 


Cùng 0uới những thẳng lợi uề phát triền lực lượng sản xuất, quan hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp dược củng cố 0à lăng cường mội 
bước quan trọng. Các tỉnh 0en biền miền Trung 0à Tâu-nguyên 0ề căn bản đã 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp; công túc cải tạo nóng nghiệp ở các lĩnh 
Nam-bộ đã có những tiền bộ đảng kè. Phong trào hợp lác hóa nông nghiệ p trong 
cả nước đã trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng nhìn chung uản đứng 


* 


ong pà phát triền. Dâu là mọi liền đề quan trọng đề BÚ, nông nghiệp 
đi lên sản vuảt lớn vũ hội chủ nga. 


Cơ chè quản TỦ trong nông nghiệp TH, tưng bước tha đồi, oiệc thực hiện 
khoản sản phầm đèn nhóm lao động bà người lao động đã đi ào nền nếp 0à có 
nhiều kính nghiệm (qJ ý 


Tháng lợi to lớn trên mi trận sản xkuấi nòng nghiệp trong bú năm qua 
(1981 — 1983) là kế! qud lòng hợp của Điệc liền hành đồng thời ba cuộc cách 
mựng trong nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết qua da dạt, nềnnông 
nghiệp nước ta còn những Dẫn đè dáng chú Ú. Xăng suất, sản lượng câu trồng 
0q con giá súc tụ có tăng những chưa đều bà chu Dpững chắc. Sản lượng lương 
Lhực tăng những mức bình quản lượng thực đâu người còn rất thấp (lrên 
dưới .}00 hi lô qam/người), trong hi đó tỤ lệ tàng dàn số còn cao, nhiều như 
câu của nền kính lế pề lương thực còn chưa được chíp ng. San xuất lúa lăng 
nhưng sản xuất màu qiảmn sút (cả pề diện lích, năng suất 0à sản lượng) làm 
đit: hương đến mức tàng sạn lượng lường thực. Sân uất câu công nghiệp tăng 
chậm oà chưa đều, nhất là cau công nghiệp ngắn ngày 0à cầu xuất: khầu. 


Những hạn chế pè kết quả sản cuất nóng nghiệp lrong mũi năm qua có 
nhiều nguyên nhìn. Trước hẽt, eơ sở Đặt chất kỹ thuật phục bụ cho nông nghiệp 
nöŸ chữnng còn yêu Đa thiểu. Xót sỏ công trình: Thủu lợi đã tiược xâu dựng, 
nhưng tìng bả hạn hún Ở Một số nùng Đản clura được qiải q6. một cách cơ 
bạn 2 phần bón cung cấp không dị đủ na Rịp thời, không đáp ng yêu cầu Phàm 
_ceatth, tăng Dpụ ; các pật tr kŨ thuật khác như điện, vũng dàu, thuốc Trừ sâu ð.U, 
phục pụ nòng nghiệp còn Ở mtc rất tháp so tới tiêu cầu, hệ thống RŨ thuat 0ê 
qgiong, bảo Đệ Lhực Đạt, Phủ tụ... chưa được kiện toan dã anh hưởng trực tiếp 
đến ha nang tăng cưng suất, sửn lượng củi trông Đà con gJìa Súc, 


Qiuaan hệ sản trất vũ hội chủ nghĩa trong nông nghiệp chưa được coi trọng 
LÍtrờởngg tuyên, uyên lái chủ tập thê của quản chúng còn DỊ phạm, lài sản 
của hợp tác xã 0à lặp đoàn sản vuất chưa được sử dụng hợp lý, còn lãng phí 
nhiều ; 0iệc cất tạo vũ hội chủ nghĩa đối ĐỚI nông nghiệp ỞƠ các tỉnh Nam-bộ 
tu có tiền bộ những chưa đáp ng yeu cầu của cách mạng, Đa trong quú trinh 
thực hiện còn có THÓI<ố nhược điềm. 


Văn đề đòi mi cơ chế quản TỦ nông nghiệp trong những năm qua luu có 
btrớc tiền mới, song nhìn chúng còn chạm 0à triền khai chữa đồng bộ. Hình 
thức khoản tHỚi ra đời những hệ thống các chính sách 0à biện pháp cụ thề 
nhằm lrrởng dạn các địa phương? tực hiện Đan hành chậm, do đó, 0iệc lồ chức 
thực hiện Ơ một $ố nơi còn €Ó những thiểu sót, lệch lạc. Việc mở rộng sản tuất 
kinh doanh, phát triền ngành nghề, cải tiền quan Tụ, thực hiện hạch toán, chăn 
chỉnh công lác phản phối... Ở nhiều hợp tác Tĩ 0a lặp đoàn sản kuất chưa 
được coi trọng dũng mức. Đội ngũ cán Độ quản lJ nông nghiệp, nhất là ở 
huyện Uử' cơ sở, chưa được chủ J bói dưỡng 0à tăng cường dũng mức, do đó 
năng lực tô chức điều hành còn rất yều. 


“Phân khởi Irước những thành tựu dd đạt được, kien quušt khắc phục 
những mat tồn tại, nền nòng nghiệp nước Íqa nhất định sẽ đạt dược những 
thành tựa tới to lớn hơn. 


- 
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Nhiệm Đụ phát triền kình tế nông nghiệp năm 1984 0à năm 1983 có 0Ƒ trí 
cực KÙ quan trọng trong oiệc hoàn thành kề hoạch năm năm (I981 — 1985) oề 
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phát triền kinh lẻ pà xã hột. Trong hai năm lới, nh nghệ quuềt Hội nghị thứ 
năm của Bun chấp hành IrurE trơng (khóa V) dã chỉ rõ: « Phải liếp tục đau 
Hạnh sản xuất nông nghiệp loàn diện, coi đó là mặt trận hàng đầu, khai thác 
tới múĩ†c cao nhất tiềm năng lao động 0à đất đai nhúm giải quy6l 0uững chắc Dân 
đề tương thực, thực phầm, dàu mạnh chân nuôi, phát triền thật mạnh cau 
cón?g nghiệp, tạo thêm nguồn ngugên liệu cho công nghiệp0d tăng nhanh nguồn 
xui khẩu ». 


Xhảm thực hiện phương hướng nói trên, chúng ta phát đạt 18 triệu lần 
lương thực 0ào năm f2 ðà 192 — 30 triệu lấn 0ào năm 25. liêng năm {252 
phần đầu trồng 74 nạn héc 1a cày công nghiệp ngân ngày 0à 19 pạn héc la cài 
công nghiệp lâu năm ; nuôi 4,8 triệu cort trau bò, f9 triệu con lựn, Š9 Triệu con 
gia cái, đạt 1,02 TỪ qua trứng. : 


Biện pháp quan trọng đề thực hiện các mục Hiệu nói trên là khai thác 
triệt đề khả năng Uẻ lao động oà đất đái, mở rộng ngành, nghề, thực hiện phản 
công lao động tại chờ, mở rộng phân công/ lao động nông nghiệp, đầu nìạnh 
thám canh, lăng năng suất lúa, nàng độ đồng đồtt trên toàn bộ diện tích gieo 
cũt, trước hết là ở các nùng trọng điềm thuộc động bàng sóng Cữu-long 0à đồng 
bàng sông Hòng, 0ì đây là nguồn chủ yêu đề bao đảm nhà cầu lương thực 0d 
thực phẩm cho ‹cả nước. Chủ trorw/ tham cạnh tăng năng suất trên điện đích 
hiện có gắn liền Đới tăng Dụ 0à mở thêm điện lích nhậm tạo ra thế phái triền 
mạnh: mẽ 0à toàn điện của nông nghiện trên con đường đỉ lên sản uất lớn vã 
hội chủ nghĩa. Tình thành các nìng sản Auất mau lận trung Ở đồng bằng Nain- 
bộ 0u Tdu-ngujên, đưa cầt ngô lên DỊ PrÝ thứ hai sau. cản lúa ¿ phút triền mạnh 
Iren qui THÔ lớn các loại cau công nghiệp, nhất là cà công nghiệp ngắn nga. 
Trước mút, cần láp Irunrt trôi điều kiện đệ phát triền lạc, đậu tương, thuốc 
lá ; đâu nưạnh trông cà phê, chờ; mu, dàu tam, bong trên kháp các nàng, trong 
cả khu 0ực quốc doanh, tập [hề 0a gia đỉnh nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu lớn 
cung cấp cho công nghiệp 0a vuật khâu. 


„— Đi dòi uới phát triền trông trọt, cần dù nưịnh phát triền chăn nuôi đề 
gi quijết thủ cảu thực phạm tran cảng! tăng, (Chúng ta đặc biệt chủ [rong nàng 
cao chất lượng giu súc, gia cầm dc tăng sản lượng thịt trên đơn 0 điện tích. 

nước mắt, tàng nhanh đản lợn ca oề đầu con 0v trọng Tượng, đặc biệt chú: 
trọng nàng cao chất tượng đàn lợn giống, chàn chỉnh chăn nuôi lợn trong thu 
bực tập thề nà quốc odith; tăng nhanh đàn trâu bò đề bảo đảm nhụ cầu Đề sức 
kéo, thịt, sữa... thực hiện chương trình phát triền gà công nghiệp ở các thành 
phố 0à khu công nghiệp, nhất là ở thành phố Hà-nội. 

Đề đủu mạnh tham canh, lăng năng suất câu trồng pà con gia súc, cần 
lăng cường hơn nữa cơ sử 0ạt chất nà RỤ thuật cho nóng nghiệp. Thực hiện 
phương chàm &.Vha nước 0à nhân dân củng làm 2, mỗi địa pRNương ĐÀ cơ sở 
cần phút hưu Rơn nữa tỉnh thần chủ động súng tạo trong Điệc Khai thác liềm 
năng lại cÍtó 0à sử dụng một cách có hiệu qua những cơ sở Đạt chải #Ù thual 
hiện có, đồng thời xu dựng mới những cơ sở ạt chất kỹ thuật cần thiết. Trên cơ 
Sơ quụ hoạcl-sdn xuấi, xác định các Dùng sản tuất làp trung chuyên canh lúa, 
màn, cà công nghiệp 0a chăn nuôi đề đầu tứ tà p rung pào các công trình lrọng 
-_ điềm. Trước mái, phải tiến hành qui hoạch oàng cả phê, pàng lạc, nàng đậu. 
(ương, ouùng ngỏ, 0ùng thám cạnh lúa.... cũng cặp trú tiên Đạt tự, phản Đón, 
thuốc trừ sâu, điện, nước... cho các nùng nàu đề có thê nhanh chóng tạo ra 


mũi nhọn 0ề cũng cấp lương thực, thực phầm. nguyjên liệu cho TT, nghiệp 
uà cuãt khầu. 


Đồi mới cơ chế quản lj nông nghiệp, trước hẽt là hoàn chỉnh cơ chẽ khoán 
sản phầm đến nhóm lao động oà người [aœ động nhằm phát huụ những kết quả 
oà uốn nắn những lệch lạc trong khi thực hiện. Trên cơ sở sắp xếp lại sản xuấi. 
thurc hiện phản công, phản cấp quản TÚ nông nghiệp mà hoàn chỉnh chế dộ 
-quiin Tú. dầu mạnh hạch toán kính lễ, thực hiện chế độ lương khoản, lương sản 
phầm trong các nông Irưởng 0à trạm frại quốc doanh. Giải quuết tối mối quan 
hệ giữa kinlt tế quốc doanh, kinh lễ lậpthèẽ 0à kinh tế gia dình, thực hiện liên 
hết kinh tế giữa nông trường quốc doanh, hợp lác xả oà tập đoàn sản -xuấãi 
nhằm phát huy sức mạnh lồng hợp của Nhà nước, của tập thề 0à của gia đình 


trên dịa bàn huuện. Soát xét, bÖ sung ðà nghiên cứu zâu dựng hệ thống các 


chính sách như : chính sách đầu tư, chính sách giá cả, chính sách thu mua 0.0. 
nhằm khuušn khích mọi người hăng hái lao động sản xuất. 


Tăng cường cấp huuện, yắp rút hoàn thành quụ hoạch tồng thề oà quụ 
hoạch ngành của huuện, hoàn chỉnh 0iệc tâu dựng kế hoạch từ cơ sở lên 0à kế 
hoạch huyện, thực hiện 0iệc phân cấp 0à tăng cường cán bộ cho huyện đề huyện 
có đủ điều kiện tồ chức quản lÚ, trước hết là lồ clưc NUỐN lủ tối nông nghiệp 
tren địa bản huyện. = 


* 


` Đề bdo đám thực hiện thẳng lợi nhiệm nụ phát triền nông nghiệp, cần tăng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủJ Đăng 0à công lác xâu dựng Dáng, 
nhất là piệc cẳng cố các cặp ủụ Đảng ở cơ sở. Trước hết, cần nhận thức rõ lường 
lỗi cách mạng +ã hội chủ nghĩa, đường lối xàdiu dựng nềrl kinh tế xã hội chủ 
. nghĩa 0à yêu cầu cấp bách 0è phát triền sản xuấi nông nghiệp, thấu rõ khả 
năng thực lế 0à sự xuất hiện các nhân tổ mỚi trong nông nghiệp, có biện pháp 
tích cực khắc phục những mặt lồn tại, lạo ra bước chuyền Điền mới trong nông 
nghiệp nước Íq. Từ công tác thực lễ nà phong trào cách mạng sôL nồi của quần 
chúng mà rèn luyện cán Bộ đáng 0iên, kiên quuết dịu lranh chống lệ tham Ô, 
lợi dụng, xảam phạm của công, lệ lấn chiếm ruộng “đất oà Tài sản của tập thà 
bà của Vhà nước, lệ độc đoán chuUèên quên, 0L phạm quuền làm chủ tập thề 
của quần chúng ; dưa ra khỏi Đăng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất 
bà kết nạp ào Đăng những người tt lủ xuất hiện trong phong trào quần chúng. 
Cần xâu dựng chỉ bộ Đăng 0à chỉ đoàn thanh niên 0pững mạnh, kiện toàn các 
huucn ủy 0uà đẳng ủụ cơ sở, làm cho huyện ủU 0à đảng ủụ trở thành những tập 
lhề Đững mạnh đủ sức lãnh đạo 0à chỉ dạo nông nghiệp trên địa bản huyện. 
Hết sức coi trọng 0iệc giáo dục, đào tạo 0à bồi dưỡng đội ngũ cản bộ quản lý 
hợ p tác xã, tập đoàn sản xuãi, làm cho đội nụũ cán bộ đó uừa trung thành uớt 
cách trạng, một lòng mọội dạ phục pụ nhân dân, 0ừa có đủ trình độ 0à năng 
lựclồ chức quản lÚ. 

Đầy mạnh phát triền sản ruất nông nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản xuãi 
lớn xã hội chủ nghĩa tà sự nghiệp của toàn Đăng toàn dàn ; các cắp, các ngành 
từ Irung ương đến địa phương uậ cơ sơ cần lập Irung sức chÙ 4qo nà phục 0ụ 
töi sản xuảit nông nghiệp. Mỗi ngành tu theo chức nắng của mình, giải quuết 
tối những oãn đề lheo uêu cảu của nông nghiệp, đồng thời cải tiến công tác 
lồ chức, quản lÚ của ngành mình nguy trên địa bàn huyện. Tăng cường sự 
lãnh tlgo của các cấp, các ngành từ trung trơng đến địa phương 0à cơ $ở, Fgo 
thành sức mạnh tồng hợp đưa nông nghiệp tiến lên. 


Ị 


- 


LÃNH BẠU TỐT CUỘC BẦU (Ủ HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, 
XÃ VÀ (ÁC (ẤP TƯƠNG BƯƠNG 


RONG cơ chế Đảng lãnh 

E—£ ĂG đạo, Nhà nước quản lý, 
L7 nhân dân làm chủ, các cơ 
quan dân cử gift vai trò rất 

quan trọng. Các cơ quan đó vừa thê 
hiện chức năng làm chủ xã hội của 
nhân dân lao động, vửa trực tiếp quản 
lý xã hội. Quyền làm chủ ấy được ghi 
trong Hiến pháp nước ta. Hiến pháp 
nêu rõ người chủ tập thề là nhân dân 
lao động, tất cả quyền lực thuộc về 
nhân dân. Trong hệ thống các cơ quan 
dân cử đó, Hội đồng nhân dân là cơ 
quan quyền lực Nhà nước ở địa 
phương, do nhân đân địa phương bầu 
ra, chịu trách nhiệm trước nhân dàn 
địa phương và chính quyên cấp trên: 


\ 

Trong những. năm qua, nhiều Hội 
đồng nhân dàn các cấp đã thực hiện 
được chức năng của minh, có những 
đóng góp vào sự nghiệp xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Nhiều đại biều đã hăng 
hái làm tròn trách nhiệm của minh, 
giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, 
phần ánh kịp thời nguyện vọng của 
quần chúng cho Ủy ban nhân dàn, tích 
cực tham gia ý kiến vào sự điều hành 
công việc của Ủy ban nhản dân v v 
Song những kết quả thu được còn bị 


hạn chế. Nghị quyết Đại hội thứ V 
của Đảng đã nhận định: «Cho đến 
nay, các đại biều cơ quan dân cử ít 
được bồi đưỡng về nhiệm vụ, quyền 
hạn và phương pháp hoạt động của 
mình; một số cơ quan dân cử còn hoạt 
động một cách hinh thứt, chưa làm 
đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn như Hiến pháp đã quy định», Do 
việc bầu cử llội đồng nhân đân các 
cấp có nơi, có lúc còn làm một cách 
chiếu lệ, hình thức, và do có những 
đại biều, trước hết là ở cấp xã và cấp 
huyện, chưa thấy được vai trò, vị trí, 
nhiệm vụ của mình, lại thiếu năng lực, 
thiếu nhiệt tình cho nên từ khi được 
bầu làm đại biểu cho đến khi hết 
nhiệm kỷ, họ ít có những đóng góp 
thiết thực, bồ ích cho Hội đồng nhân 
dân. Trong hệ thống các cấp chính 
quyền của chúng ta,-huyện và xã có 
vị trí quan trọng. luyện là địa bàn 
trọng yếu tồ chức lại sẵn xuất, thực 
hiện sự phân công lao động mới, kết 
hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. ` 
Xã, phường là cấp cơ sở, nơi biến mọi 
chủ trương, chính sách của Đăng và 
Nhà nước thành hiện thực. Những mặt 
yếu trong hoạt động của Hội dòng 
nhân dân huyện và xã đã ảnh hưởng - 
không nhỏ đến chủ trương xây dựng 


huyện, tăng cường cấp huyện gắn với 
xảy dựng và cúng cố xã. Đó là một 
,qhỗ yếu trong sự hoạt động của bộ 
máy Nhà nước, cũng là một khuyết 
điềm trong công tác lãnh đạo của Đảng. 


* 


Cuộc bầu cử đại biều Hội đồng nhân 
- đâu huvện, xã và các cấp tương đirơng 


tiến hành từ tháng 3 đến tháng 5 năm F 


nay là cuộc bầu eứ đầu tiên được tô 
chức theo các luàt mới mà Quốc hội 
- đã thôòng qua và lHiội đồng Nhà nước 
vừa công bố như Luat lồ chức Piôội 
dồng nhàn đân pà ụ bạn nhán dìn, 
Luật báu cử đại biền lhọi đồng nhàản 
đạn. Các luật đó là cơ sở pháp lý 
nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa 
quyền làm chủ tập thê của nhàn đản 
lao động thông qua Nha nước, Hiếng 
[Luật bầu cứ đại biêu Hỏi đồng nhân 
đản, đã quy định một chế đệ báu cử 
bảo đăm đấy đủ các nguyên tác dân 
chủ. 


Cũng như ròọi mặt, mọi khâu công 
lặc khác trong hoạt dòng của chính 
quyền và của Älặt trận tô quốc, việc 
bầu cứ Hội dòng nhân đân các cấp cần 
thược sự lĩnh đao chút chẽ của các củp 
tu; Đẳng. Tĩnh đạo Tốt cuộc bầu cứ Hội 
dòng nhân dân huyện, xã và các cấp 
tương dươ:ø có nehĩa là làm cho các 
cuộc bầu cứ đỏ theo đúng luật dịnh. 
tro điện Kiện đề nhân đản thực hiện 
dáy đủ quyền làm chủ, lựa chọn được 
những đại biểu xứng đáng của mình, 
và qua báu cứ, nắng cao được trình 
độ chính trị, tầng thêm lòng tín trông 
đời với chế độ xã hội chủ nghĩa tối 
dẹp của chúng ta. 


Muôn vậy, các cấp ủy Dẳng cần 
tuuẻn ren sáu rộng lình Thần của 
luật mỚi pề !ö chức Hội dòng nhìn 
dàn nà [`Ụ ban nhàn dàn, Đề bầu cử 
đạt Điều Hội dòng nhìn đản, làm cho 


"truyền, 


mọi người thấy rö làm tốt việc bầu 
cử Hội đồng nhân dân là nghĩa vụ và 
quyền lợi của mỗi công dân, là thê 
hiện quyền làm chủ tập thề của minh 
ở địa phương và cơ sở. Trên cơ sở 
nâng cao nhàn thức, làm cho mọi cử 
trì nằm pững tiêu, chuần đạt biều Hói 
đòng nhân đân và vận dụng tiêu 
chuần đó cho phù hợp với đặc điềm 
của tửng địa phương. Theo quy định 
của Luật tô chức Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân đân thì đại biều Hội 
đồng nhân dàn có trách nhiệm khá 
nặng và có phạm vi hoạt động rất 
rộng. Đại biều Hội đồng nhân dân 
phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, phải 
gương máu chấp hành pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, tuyên 
động viên nhàn dân chấp 
hành pháp luật, chính sách và tham 
gia quản lý công việc của Nhà nước. 
ai biểu liội đồng nhân dàn phải làm 
tốt trách nhiệm của mình trong các 
kỷ họp, trong các ban của Hội đồng 
nhàn đản, trong việc tiếp 'xúc với cử 
trí. Đại biểu Hội đồng nhân dân có! 
quycn chất vấn Ủy, ban nhân dân, 
cáo thành viên của Ủy ban nhân dân, 
Lhủ trường các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy bạn nhân dàn và Tòa án 
nhàn dàn cùng cấp; có quyên yêu cầu 
các cơ quan Nhà nước, các đơn vị vũ 
trang nhìn dân, các tô chức xã hội 
hoặc nhàn viên của cơ quan, đơn vị, 
lỏ chức đó v.v. kịp thời chấm dứt 
những việc làm trái với pháp luật 
của Nhà nước. Từ nhiệm vụ và phạm 
vì hoạt động đó, đại biều Hội đồng 
nhàn đàn phái là người rung thành 
ĐỚi 1ö quốc 0à chủ nghĩu xã hội có 
lhành lích sản Auảhb công tác hoặc 
chiến đút, cÓ nhiệt lình phục 0ụ nhân 
dưìn, lích cực chàp hành pháp Tuất, 
chỉnh sách của Nhà nước. gương máu 
trong sinh hoạt, có trình độ Dù năng 
lực thực hiện nhiệm Dpụ của người đại 
biều da đợc nhận dìn tín nhiệm. 

Các cấp ủy Đăng phải lãnh đạo 
chặt chẽ việc lạp dạnh sách người 
ttược qgiời Thiệt ra ng cứ, không 


khoán trắng cho các cấp của Mặt trận 
Tồ quốc. Việc giới thiệu người ra ứng 
cử phải căn cứ vào ý kiến của tập 
thể nhân dân lao động ở cơ sở, của 
các đoàn thề và các tô chức xã hội 
khác ở địa phương, tuyệt đối không 
làm theo cách: cấp ủy lựa chọn trước 
rồi dưa'ra cho Mặt trận TÔ quốc 
tồ chức hiệp thương một cách hình 
thức. Aloi sự gò ép, mọi lối làm 
việc hình thức, chiếu lệ đều trái với 
bản chất đàn chủ của việc bầu cử 
Hội đồng nhân dân, vi phạm quyền 
làm chủ tập thề của nhàn dân lao 
động. 


Khi lựa chọn đại biều, phải chú ý 
thích đáng đến những công nhàn ưu 
tú trong các xí nghiệp, công trưởng, 
nóng trưởng, những người lao động ưu 
tú, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa trong 
các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp và hợp tác xã tiều công 
nghjệp, thủ công nghiệp, những cán 
bộ quản lý kinh tế, cán bộ khoa học 
kỹ thuật giỏi. Cần có một tý lệ thích 
đáng những đại biểu là người ngoài 
Đẳng. là nữ, là người trong độ tuôi 
thanh niên. Ơ những nơi có nhiều 
đản tộc cư trú, phải chú w đến người 
thuộc các dân tộc thiêu số. Tuy nhiên 
khi cân nhắc, lựa chọn người đề giới 
thiệu ra ứng cử vào liội đông nhàn 
-đân các cấp, không nên chỉ dựa độc 
nhất vào cơ cấu, thành phản Hiội 
đồng nhân dân. Điều chủ yếu là chọn 
được những người có năng lực, có uy 
tín, gản bó với nhân dàn, có đủ diễu 
kiện cần thiết đề làm nhiệm vụ đại 
biều. 


Sự lãnh đạo cũa cấp ủy Đăng đối 
với việc bầu cử Hội đồng nhàn dân 
còn được thê hiện ở việc kiềm tru 
chát chế các thủ lục cụ thề khác của 
quá Irình bầu cứ. Chẳng hạn, số người 
được giới thiệu ra ứng cử ở mỏi dơn 
vị bầu cử phải nhiều hơn sö đại biêu 
được bảu ở đơn vị đó; việc bầu cử 
phải được tiến hành đúng theo trình 
tự quy định; trong tô chức bảàu cử 


phải tạo những điều kiện thuận lợi 
dề mọi người có thê thực hiện tốt 
nhất, đúng nhất quyền cử trí v.v. 


Sau bầu cử liội đồng nhân dân, cần 
lãnh đạo tốt việc tô chức cho đại biều 
Hội đồng nhân dàn nghiên cứu, quản 
triệt tỉnh thần và nội dung của Luật 
mới về tồ chức Hội đồng nhân dân 
và Uy ban nhân dân đề từ đó làm 
tốt cuộc bữu cử Ủụ ban nhân dán. 


Thành viên Ủy bạn nhân dân khóa 
mới phải là những người có năng lực 
quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế— 
xã hội; chấp hành tốt nghị quyết 
của Hội đồng nhàn đàn và pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, biết phát 
huy tỉnh chủ động của địa phương. 
đồng thời bảo đảm sự quản lý tập 
trung, thống nhất của Trung ương. 
Cần tăng cường thành phần còng 
nhàn, cán bộ quản lý kính tế, cần bô 
khoa học kỹ thuật, thành phần nữ 
vào Ủy ban nhàn dân. 


Đề tăng cường hoạt động của 
Hội đông nhàn dân và Ủy ban nhàn 
dân sau bầu cử, các cấp ủy Đẳng - 
cần dẻ cao trách nhiệm của mình 
tronø việc lãnh đạo chính quyền thực 
hiện đúng cơ chế Đăng lãnh đao, 
nhàn đàn làm chủ, Nhà nước quản 
lý, Cấp ñv Đăng không bao biện công 
việc của chính quyền, không quyết 
định những việc cụ thê đáng lý phải 
đứt ra bàn trong liội đồng nhàn dân 
và Ửy bạn nhàn đần, vị sự bao biện 
của Đăng sẽ biến Hội đồng nhàn đàn 
và Ủy ban nhàn đân thành những tô 
chức hinh thức, có tính chất tượng 
trưng, một bộ máy chỉ đề hợp thức 
hóa một cách thụ động các nghị quyết 
của Đăng. 


Gần tôn trọng và làng nghe ý Riến 
cúc Hội đồng nhàn dân, tạo điều Kiện 
đề Hội đồng nhàn đàn có điều kiện 
tham gia tích cực vào việc quyết định 


(Xem liềp trang ¡*) 


DIỄN VĂN CÚA ĐŨNG CHÍ TRƯỜNG-tHINH 


đục tại lễ kỷ niệm 


ời tủa 
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Các đồng chí thân. mễn, 


llôm nay, Ủy ban khoa học xã hội 
1Ô chức kỷ niệm lần thứ 40 ngày ra 
đời của bản Đồ cương pề cách mạng 
Đăn hóa ViệI-nam của Đảng ta. 


Dây là một dịp tốt đề chúng ta 
nhin lại chặng đường vạn động cách 
mạng văn hóa Việtnam vừa qua, 
nhận rõ những thành tựu to lớn đã 
đạt: được trong lĩnh vực văn hóa, 
đồng thời cùng thấy những thiếu sót 


lần thứ 4Í ngày ra 


Đề cương về cách mạng 
văn húa Việt-nam 


cần phải ra sức khắc phục đề vững - 
bước tiến lên. 

Văn hóa là một vấn đề rất rộng 
lớn. Kinh nghiệm cách mạng văn hóa 
của Đẳng ta trong 40 năm qua: lại vô 
cùng phong phú. llôm nay tòi chỉ xin 
đề cập hai vấn đề như sau: 


Ï — Đề cương về cách mạng văn 
hóa Việt-nam. 

II = Cách mạng tư tưởng và văn 
hóa trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


ï— ĐỀ CƯƠNG YỀ CÁCH MẠNG VĂN HÓA VIỆT-NAM () 


lI— Hoàn cảnh ra đời và ý 
nghĩa lịch sử của đề cương văn 
hóa Việt-nam. 


Nước ta vốn là một nước thuộc 
địa của thực: dàn Pháp. Năm 1910, 
Pháp thua trận, Quân đội Hít-le chiếm 
đóng một phần quan trọng của nước 
Pháp. Phát xít Nhật nhảy vào Đông- 
dương. Dại điện cho chính phú Pê- 
tanh, toàn quyên Đờ-cu đầu hàng 


s 


Nhật và “hợp tác» với Nhật. Tỉnh 
hình đó đặt nhân dân ta trong cảnh 
qmột cồ hai tròng», dưới sự áp 
bức dã man và bóc lột nặng nề của 


. phát xÍt Nhật, Pháp. 


‹®) Lễ kỷ niệm này do Ủy ban khoa học xế 
hội \Việt-nam tỏ chức ngày +7. I2-1983 tại 
Hà-nôi 

(†› Từ đây trở xuống. xin gọi tắt là Đề 
cương vín hóa Việt-nam. 


Trước họa diệt vong, nhân dân ta 
chỉ có một con đường là vùng dậy 
đấu tranh, đuôi giặc, cứu nước. Giải 
phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ 
bức thiết của mọi tầng lớp và mọi 
ngưởi Việt-Nam. Dó là một vấn đề 
sống 'còn của cả dàn tộc. - 

Lịch sử V'¿t-nam đi vào một giai 
đoan rất gian nan, nhung cũng đầy 
triền vọng. Chính lúc hiềm họa đè 
nặng lên nhân dân ta thì thời cơ 
thuận lợi đề giải phóng dân tộc cũng 
xuất hiện. Rhi hai bọn đế quốc cùng 
chiếm cử một nước thì đến một lúc 
nào đó chúng có thể căn xé nhau, 
- loại trừ nhau. Hai con chó không ăn 
chung một miếng mồi béo bở. Điều 
kiện khởi nghĩa, giành chính quyền 
của nhân dân ta sẽ sớm chín muỗi. 


Hội nghị lần thứ tâm của Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản 
Đông-dtrơng họp tại Pác-bó, dưới sự 
chủ tọa của Bác Hồ, đã dự kiến rằng 
thế nào Nhật, Pháp cũng cắn xé nhau 
chí tử và lúc đó thời cơ có một không 
hai đề giành độc lập sẽ đến. 


Nhiệm vụ cấp bách nhất được đặt 
ra lúc đó là làm thế nào buy động 
được mọi lực lượng đề cứu nước, giải 
phóng dân tộc. Muốn thế phải đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết tất cả những 
người ta có thề đoàn kết, tranh thủ 
tất cá những người ta có thề tranh 
thủ. Afjf trận Việ!-minh đã ra đời 
trong hoàn cảnh đó đề thực hiện 
chính sách đại đoàn kết của Đảng. Từ 
công nhân, nông dân, trí thức, tiều 
tư sản đến tư sản dân tộc và một 
số tiêu địa chủ, tất cả đều đứng đưới 
ngọn cở cứu nước của Đảng và của 
Mặt trận Việt-minh đề đánh đỗ Nhật, 
Pháp. 

Trí thức Việt-nam không chịu nhục 
mất nước. Họ khao khát tự do. Với 
Đề cương păn hóa Việ!-nam, Đẳng 
chỉ cho họ thấy đâu là lối thoát. 
Muốn giải phóng trí thức, phải giải 
phóng toàn thề đân Lộc khỏi ách phát 
xít Nhật— Pháp, giành lại độc lập, tự 


do. Và giải phóng dân tộc là giải 
phóng văn hóa, mở đường cho văn 
hóa phát triền một cách tự chủ, theo 
hướng tiến bộ. Với Đồ cương oăn hóa, 
Đẳng vạch rõ nhiệm vụ của giới trí 
thức nước nhà là tham gia cách 
mạng đân tộc dân chủ, đặc biệt là 
tham gia cách mạng văn hóa, một 
bộ phận cấu thành của cách mạng dân 
tộc dân chủ (cách mạng chính trị, 
cách mạng kính tế, cách mạng văn 
hóa), xây dựng nền văn hóa mới của 
nước ta, | 

Do đó, Đảng đã động viên được 
anh chị em trí thức nước nhà đoàn 
kết với toàn dân trên cơ sở liên minh 
công nông và dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; gắn trí thức với công nhân, 
nông đàn, làm cho Mặt trận Việt-minh 
thêm vững mạnh và rộng rãi, nhất là 
ở các thành thị. nơi tập trung công 
nhàn và trí thức. 


Đề cương ăn hóa đã góp phần cô 
lập kẻ thù, kiếm thêm nhiều bạn cho 
cách mạng, mở rộng mặt trận dàn 
tộc thống nhất chống phát xít Nhật, 
Pháp, động viên thêm lực lượng yêu 
nước và tiến bộ đề cứu nước, cứu 
nòi. Đe cương ăn hóa đã vạch ra 
con đường cách mạng đề giải phóng 
trí tuệ và văn hóa trong sự nghiệp 
giải phóng chung của dàn tệc, 


Đề cương Đăn hóa còn kiên quyết 
chống lại chính sách văn hóa của 
bọn phát xít Nhạt-Pháp. Lúc đó cá 
hai bọn phát xíÍt này đều có kế hoạch 
lôi kéo trí thức, văn nghệ sĩ nước ta. 
Chúng sử dụng mọi phương tiện văn 
hóa phục vụ cho chế độ thống trị 
của chúng. 

Đặt chân lên đất Đông-dương, để 
quốc Nhật liền lợi dụng văn hóa đề 
tuyên truyền chủ nghĩa Đại Đông Á. 
Chúng làm cho một số trí thức 
không thấy bản chất tàn bạo của chủ 
nghĩa đế quốc và tin rằng người 
Nhật là bạn “da vàng?” sẽ giúp đỡ 
các đân tộc *da vàng? thoát khối 
ách thuộc địa của các nước phương 
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“Tây ; riêng đối với Việt-nam, người 


Nhật hứa sẽ đưa Cường-De về dựng ° 


nước và hợp tác chặt chẽ với Nhặt: 


Ầ 


Với chương trình hợp tác văn hóa 


Nhật — Việt phát xít Nhật tuyên 
thanh niên đi học ở Nhật, tỏ chức 
những đoàn tham quan và những 


hoạt động nghệ thuật để tuyên truyền 
cho cái gọi là øtính ưu việt? của văn 
hóa Phù Tang! 


Viện păn hóa Nhất được thành lập. 
Nhiều hình thức phong phú được úp 
đụng đề thực hiện những mưu đö nói 
trên: triển lãm, điện thuyết; xuất bản 
báo chí đề tuyên truyền;. biều điển 
ca nhạc, kịch, chiều bóng; tỏ chức du 
lịch v.v, 


Bị mê hoặc, một số văn nghệ sĩ Việt- 
nam đã ca tụng phong tục, tập quán 
và tỉnh thân *võ sĩ dạo P của Nhặt. 
Họ làm như văn hóa Nhật-bản đang 
chiều rọi ảnh sáng văn mình, tiến bộ 
vào các nước châu Á. Nhiều người đã 
bát chước Nhật một cách khi ố: cao 
trọc đâu, đi ng, nói tiếng Nhà! đã 
trở thành “mốt lúc bấy giờ. Chính 
sách văn hóa của Nhật đã gảày do 
tưởng ở một số trí thức. Một số người 
trong bọn họ đã làm tay saieho Nhật, 
đi sâu vào con đường phản cách n:ạnZ, 
chống lại đồng bào. 


Chính sách văn hóa của phát -xít 
Pháp lúc đó cũng cực KỶ nguy hài và 
tham độc. Chúng dùng bất cứ hình 
thức nào, phương tiện nào, miền là 
đánh lạc hướng được người đàn Việt- 
nam Khỏói con đường cứu nước của 
Đẳng và của mặt tràn Việtsminh, 
(Chúng vừa phục hỏi những quan điểm 
đạo đức cô hủ và giả dối của giai cấp 


địa chủ phong kiến, lại vừa tuyên 


truyền lời sông đàm Ô, dõi trịy của 
giải cấp tư sàn, Chúng vừa khuyến 
khich mề tín: dị đoàn, hủ tục, lại vừa 
du nhập các trào lưu văn hóa phán 
đọng mệnh đình là “mới?®3, Chúng 
tung tiêu ra đề sử dụng bè lũ táyv sai, 
tỏ chức các cơ quan và đoàn thẻ văn 


~ 
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hóa nhắm nhồi sọ, rủ ngủ và lủa bịp 
đong bào ta. 

Nha thông tín, tuyên Truyen, đo tên 
mặt thầm Cút<xô cầm đầu, làm nhiệm 
vụ truyền bá chủ nghĩa đầu hàng của 
Pèẻ-tanh, Nhiều ngòi bút vò liêm sĩ đã 
ea tụng một cách trợ tráo khiu hiệu 
œ Pháp — Việt phục hưng» và SCách 


"mạng quốc gia» của phát xít Pháp. 


Chính quyền Đờ-eu tích cực lùng 
bất những người cách mạng và c1 
những người chúng ngờ là có cắm tỉnh 
với cách mạng, Nó cho bọn tờ rốt kít 
thành lập Nhà xuất bàn Hàn-Thuyên, 
in ra loại sách Tửn pản hóa và tạp 
chí Ván mới nghị tưans đề công khai 
xuyen tạc chủ nghĩa Mác. 

Điều nguy hại là nó dùng chủ nghĩa 
Mác giả hiệu của bọn tờ rốt kít dễ 
tiến cong vào chủ nghĩa Mác chân 
chính của Đăng cộng sản Đông-d ương. 
Bọn tờ rốt kít đã vận dụng một thư 
chủ nghĩa đuy vật máy móc và thỏ 
thiền kết hợp với những cặn bã của 
nhiều loại triết học tư sản châu Âu 
để chống lại phong trào cách mạng, 
Lửa bịp bàng những dân chứng rút ra 
từ các sách Đông, Tày, chúng đã bóp 
méo sự thạt lịch sử, thậm chí đi đến 
chỗ bào chữa cho bọn xâm lược, coi 
những hành động xâm lược là hợp 
với quy luật phát triển của xã hội 
loài người. Trong lúc toàn thê nhàn 
đàn ta đang ra sức chuâận bị khởi 


nghĩa, đạp đồ ách thống trị của bọn 


cướp nước, thì chúng tuyên truyền 
ràng kế xâm lượcs khi chỉnh phục 
các dân tộc khác: đã tạo điều kiện 
cho các đàn tộc đó tiếp thụ một nền 
văn mình cao hơn, Theo chúng, cuộc 
khởi n:hĩa của hai Bà Trưng thất bai 
là do nước Việt-nam ở thời đại của 


"chế độ mẫu hệ, không thê thắng được 


nước lrung-hoa đã tiến đến chế độ 
phong kiến. (xem cuốn lai Đà Trưng 
khơi nghĩa của Nguyễn-TẼ-XÍỹ, một 
tên tờ rốt kít khét tiếng 1). 

Chúng phú nhận những di sản của 
quá khứ trong lúc cách mạng đang 


cần phát huy truyền thống anh hùng 
và yêu nước của đàn lộc Việt-nam. 
Chúng vu khống Đảng ta là dân Lộc 
chủ nghĩa tư sản, là cải lương, khi 
Đăng ta nêu cao khâu hiệu giải phỏng) 
dàn lộc, cứu nước, cứu nhà. 


Đề giúp cho các tầng lớp thanh “niên 
và trí thức thoát khỏi ảnh hưởng nguy 
hại của bè lũ phát xít và tay sai, 
hướng họ vào con đường cửu nước, 
Đăng cần phải vạch trần những thủ 
đoạn lửa bịp và quan điềm phản 
động đó. 


Mâu thuần giữa phát xít Nhật, Pháp 
với toàn thề nhân dân ta ngày càng 
trở nên sâu sắc và đản dần tạo ra sự 
phân hóa rõ rệt trong các tầng lớp trí 
thức Việt-n:m. ÄIlột số trí thức đã đi 
theo tiếng gọi của Đảng, tham gia 
hoạt động cách mạng. Một số íL đứng 
hẳn về phía bọn xâm lược, làm tay 
sai cho chúng. Đứng giữa hai loại 
trên đây là đông dảo tầng lớp trí thức 
khỏong cam tàm hợp tác với XNhạt, 
Pháp, nhưng do sự hạn chế của thể 
giới quan, đã làm vào tỉnh trạng 
hoang màng, do dự, bí quan, hoài 
nghỉ. Những người này lủn trốn sự 
thật tàn nhắn và đau thương đang diễn 
ra trước mát họ, Có người quay trở 
về quá khứ đề tìm niềm an ủi trong 
các học thuyết của phương Đông, từ 
Không, Mạnh đến Lão, Trang, và 
nhíng triết học phương Tày, từ Plà- 
tòng,  A-ri-v(tot đến Đề-các, Bée-sôn, 
Phrớt.. Có người đi fim các tồn 
giáo, sáng tác thơ văn về Thích-eca, 
(iê-su, XÍa-hỏ-mét, hoặc mơ mộng 
viên vông, than mày khóc gió theo 
kiều chủ nghĩa lăng mạn Pháp. Có 
những nhà văn đi vào chủ nghĩa siêu 
thực ftim những cái bí hiểm, cao siêu. 
Có người sông trụy lạc và «sáng tác Ð 
điển loạn cho qua ngày. Có những 
nhà khoa học âm thầm ® nghiên cứu ®, 
coi như mình không dính dáng với 
chính trị và thời cuộc. ải cả họ đều 
không nhận ra tiên đồ của đất nước 
và trách nhiệm của bản thân. 


Đẳng tỉm mọi cách thứứ tỉnh những 
tầng lớp động đảo ấy và hướng họ 
vào con dường vẻ vang của cách 
mạng. 

Trước tỉnh hình trên đây, ngày 
20-2-1815, Hội nghị Thường vụ của 
Trung+rơng Đang ta nhận định: 


# Đảng cần phải có cán bộ chuyên 
môn hoạt động về văn hóa, đặng gàyv 
ra một phong trào văn hóa tiễn bộ, 
văn hóa cứu quốc chống lại văn hóa 
phát xiL thụt lùi. Ở những đỏ thị văn 
họa như llà-nội, Saigon, liuế v.v., 
phải gáy ra các tô chức văn 
cứu quốc và phải dùng các hình thức 
công khai hay bán công khai đặng 
đoàn kết các nhà văn hóa và trì 
Ilrr,°... ®, 


hóa 


Đề cương Đề cách mạng Đàn hóa 
Việ!-ngưn (1913) ra đời trước những 
yêu cău cấp thiết đó. 


Tóm lại, Đảng ta bao giờ cũng coi 
văn hóa là một mặt tràn đấu tranh 
cách mạng cực kỷ quan trọng, ö đỏ 
"người cộng san cần phải giương cao 
ndưọn cở của mình, Trước nguy cơ 
van hóit nước nhà bị trôi buộc, mê 
hoặc và tràn áp, vì sự nghiệp giải 
phóng dàn tộc, vì vận mệnh của văn 
hóa nước nhà, Đăng thấy rõ căn phải 
thức tĩnh và động viên giới trí thức, 
vàn hóa ; phát động miột cuộc đấu 
tranh rộng rải trên mặt tràn văn hỏa 


. đề chống lại những âm mưu văn hóa 


ngu dàn và nộ dịch của phát xit, thực 
dàn, đánh bại những khuynh hướng 
văn hóa sai lầm, tài hại, dễ giành lại 
độc lập dàn tộc và tiên lên xây dựng 
một nén văn hóa mới Việt-nam, Đồ 
cirơinng Đàn hóa là một vũ khí tư tướng 
sạc bén của các chiến sĩ Việf-nam rên 
mật trần văn hóa, | 

2 — Nội dung cơ bản của Đề 
cương văn hóa Việt-nam 


Các đồng chỉ thân miền, 


Đề cương păn hóa Viel-ndrn không 
đài, có nhiều hạn chế, vì trong hoàn 


lI 


cảnh hoạt động bí mật, Trung trơng 
chưa đủ điều kiện nghiên cứu sâu các 
vấn đề liên quan đến cách mạng văn 
hóa Việt-nam. Ví dụ: cách mạng tư 
tưởng đề ra còn quá sơ sài, vấn đề xây 
đựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam chưa dược đề cập tới... 
Nhưng Đề cương 0ăn hóa đã thú tóm 
được những vấn đề cơ bản của văn 
hóa Việt-nam dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác — L.ê-nin, trong điều kiện 
lúc đó của cách mạng Việt-nam, 


Trước hết, Đề cương đi thẳng vào 
vấn đề văn hóa. Đó là lĩnh vực phản 
ánh toàn bộ đời sống xã hội vào ý 
thức của con người, thề hiện phong 
phú trên các mặt: trưởng, học thuật 
ĐU¿ nghệ thuật. Văn hóa luôn luôn 
đóng vai trỏ quan trọng trong việc 
thúc đầy hoặc kim hăm sự phái triền 
của xã hội. Nhận rõ tắm quan trọng 
- đặc biệt ấy, Đảng chủ trương đoäàn 
kết đội ngũ những người hoạt động 
văn hóa và giúp đỡ họ tiến bộ, trở 
thành những chiến sĩ tự giác trên 
trận địa cách mạng. 


Về mỗi quan hệ giữa văn hóa với 
kinh tế và chính trị Đề cương chỉ 
rõ: «Nền tảng kinh tế của một xã hội 
và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng 
ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã 
hội 3®, _ 

Văn hóa là một bộ phận của kiến 
trúc thượng tủng, luôn gắn liền với 
cơ sở hạ tàng và phục vụ đác lực cho 
cơ sở đó. Trong xã hội xây dựng trên 
nền tảng của chế độ chiếm hữu tư 
nhân về tư liệu san xuất thì giai cấp 
thống trị, tử chỗ nắm được tư liệu 
sản xuất chủ yếu, đã tiến hành bóc 
lội pề kinh tế, đp bức 0ê chính trị uà 
nÓ địch Đề Đăn hóa, Do đó, cuộc đấu 
tranh giữa nhân đân lao động với 
giai cấp bóc lột thống trị bao giờ 
cũng diễn ra rất gay gát trên cả ba 
lĩnh vực k¡nh tế, chính trị và văn 
hóa. 

Hoat động trên mặt trận văn hóa, 
qhững người cộng sản đoàn kết với 


“đông đảo trí thức Việt-nam, cùng huy 


động mọi sức mạnh của văn hóa phục 
vụ cho những mục tiêu kinh tế, chính 
trị và văn hóa, mục tiêu * độc lập, tự 
do, hạnh phúc ». 


Nước ta vốn là một nước nóng 
nghiệp, thuộc địa và nửa phong kiến. 


_ Xuất phát từ cơ sơ chính trị — xã 


hội như irên, nhân dân ta phải làm 
hai cuộc cách mạng liên tiếp nhau: 
cách mạng dản tộc dân chủ nhân dân 
(lúc đó gọi là cách mạng dân chủ 
mới), rồi tiến tháng lên làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Trong mỗi 
cuộc cách mạng ấy đều phải"tiến hành 
cách mạng vẻ ca ba mặt; chính trị, 
kinh tế và văn hóa. 

Dê cương đã nêu lên quan điềm cơ 
bản về cách mạng văn hóa, chỉ ra 
mối quan hệ khăng khÍt giữa cách 
mạng chính trị, cách mạng kinh tế 
và cách mạng vần hóa. Cách mạng 
chính trị phải tháng trước rồi cách 
mạng kinh tế và cách mạng văn hóa- 
mới có điều kiện thắng sau. Những 
người mác xíL đặt lên hàng đầu mục 
tiêu: lẠt đồ giai cấp thống trị và giành 
chính quyền về tay nhân dân. Chỉ với 
điều kiện chính trị đó, nhân dân mới 
xảy dựng được chế độ kinh tế mới 


_và chế độ văn hóa mới. Đương nhiên, 


về hành động cách mạng, việc phát 
hành những tư liệu về cách mạng 
văn hóa, việc quần chúng nồi đậy 
tịch thu những cơ sở kinh tế và văn 
hóa, xã hội của giai cấp bóc lột thống 
trị thường diễn ra trước hoặc đồng 
thời với cách mạng chính trị. 

Trong hoàn cảnh nước ta hồi đó, 
nhiệm vụ trước mát là đánh đồ phát 
xít Nhật, Pháp, thiết lập Nhà nước 


đân chủ nhân dàn, rồi mới thực hiện 


thắng lợi được những chính sách kinh 
lẾ và văn hóa theo cương lĩnh của 
Đăng. 

Với tỉnh thần ấy, Đề cương chỉ rõ : 
*Những phương pháp cải cách văn 
hóa đề ra bảy giờ chỉ là dọn đường 
cho cuộc cách mạng triệt đề mai sau o. 


XÍặt khác, ˆa cách mạng dân tộc giải 
phóng Việt-nam chỉ có thê — trong 
trường hợp may mắn nhất — đưa văn 
hóa Việt<nam tới trình độ dân chủ 
và có tính chất dân tộc, hoàn toàn 
độc lập, dựng lên một nền văn hóa 
mới®, Nền văn, hóa mới này chưa 
phải là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Văn 
hóa xã hội chủ nghĩa là một mục tiêu 
của cách mạng xã hội -chủ nghĩa 
Sau này. 

Nhiệm vụ của cách mạng văn hóa 
trong hai cuộc cách mạng nói trên 
có chỗ giống nhau và có chỗ khác 


nhau. Giỏng nhau vì hai cuộc 
cách mạng đó đều xây dựng một 
nền văn hóa đọc lập, tự do. Khác 


nhau vì trong giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân thị xây 
dựng một nền văn hóa dàn chủ nhân 
dân (hay là dàn chủ mới), trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa thi 
xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa mà Đại hội toàn quốc lần thứ 
II của Đăng (1960) nói rõ đó là một 
nền văn hóa với nội dung xã hội chủ 
nghĩa, có tính chất đân tộc, tính đảng 
và tính nhân đân sâu sắc. ` 


_Như vậy, về mặt văn hóa, trong 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân cốt đạt mục tiêu: dân tộc độc 
lập, dân chủ nhân dân, ăn hóa dân 


_chủ mới (chưa phải văn hóa xã hội 


chủ nghĩa). Trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa cốt đạt mục tiêu: dần tộc 


_độc lập, dân chủ xã hội chủ nghĩa, 


Đần hóa xã hội chủ nghĩa. Văn hóa 
dân chủ mới là bước quá độ lên văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Với những nhận định cơ bản trên 
đây, Đề cương ăn hóa nều lên những 


nguyên tắc lớn của cuộc vận động 


văn hóa mới Việt-nam, phù hợp với 
yêu cầu của cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân. Đây là cuộc cách 
mạng có nhiệm vụ đánh đồ bọn đế 
quốc, giải phóng dân tộc, xóa bỏ chế 
dộ phong kiến, giữnh quyền làm chủ 
cho nhân dân lao động. Nền văn hóa 


phục vụ cho cuộc cách mạng đó phải 
là nền văn hóa có lính dân lộc, tính 
khoa học và tính đại chúng. 


Cuộc vàn động văn hóa của ta vì thế 
phải được tiến hành theo ba nguyên 
tác: đản lộc hóa, kiíoa học hóa, dại 
chúng hóa. Ba nguyên tắc đó là những 
yêu cầu khách quan của cách mạng 
dân tộc dàn chủ nhân dân ở nước ta. 


ƒ— Dân tóc hóa là ® chống mọi ảnh 
hưởng nô dịch và thuộc địa, khiến 
cho văn hóa Việt-nam phát triền độc 
lập » (2). 


Gần 100 năm thống trị Việl-nam, _„ 
bọn thực dân Pháp đã du niiập vào 
nước ta những nhân tố tiêu cực của 
văn hóa tư sản và đế quốc Pháp. 
Chúng đề cao sự giàu mạnh của nước 
Pháp, ca tụng chính sách thuộc địa 
của giai cấp tư sản Pháp, gieo rắc. 
vào đầu óc người trí thức Việt-nam_, 
tỉnh thần phục Pháp. Vi sùng bái văn: 
hóa Pháp, nhiều trí thức đã vào làng 
Tây, nói tiếng Tây, bắt chước một 
cách lố lăng từ cách ăn diện đến 
cuộc sống hưởng lạc và đồi trụy của 
Pháp. Tư tưởng sùng ngoại này dẫn 
tới đầu óc tự tỉ dân tộc và miệt thị 
văn hóa dàn tộc. Một số người đã 
không còn biết đến truyền thống yêu 
nước, khí phách anh hùng, tính lao 
động cần củ, sáng tạo, phầm chất cao 
quý của dân tộc ta suốt mấy nghìn 
năm lịch sử. 


Dàn tộc hóa là làm cho văn hóa 
trực tiếp phục vụ sự nghiệp giải 
phóng dàn tộc, làm cho trí thức có 
đầy lòng tự hảo, dũng cảm đứng lên 
nhận trách nhiệm của mình trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng 
Tô quốc, xây đựng và phát triền nền 
văn hóa mới Việt-nam. 


2T— Khoa học hóa là «chống lại 
những cái gì làm cho văn hóa trái 
khoa học, phản tiến bộ " @). 


(2). (3) Xem Đề cương về cách mạng văn 
hóa Việt-nam 


1ö 


Việt-nam là một nước nông nghiệp, 
đã bị trì trệ lâu ngày đưới chế dộ 
phong kiến, chịu ảnh hường sâu nặng 
của hệ tư tưởng phong kiến. Những 
quan điểm đuy tảm, thần bí, siêu 
hình của văn hóa phong kiến. thực 
đân tồn tại dai đẳng, tiếp tục chỉ 
phối suy nghĩ và hành động của nhiều 
-tìng nhản dàn. Tỉnh chất lạc 
hầu, bảo thủ của nó còn biểu hiện 
nặng nề trong phong Lục, lập quản 
“của xã hội và nếp sống hàng ngày 
của môi người. Thực đân Pháp chẳng 
những khòng xóa bỏ văn hóa phong 
kiên mà còn duy trì, khôi phục và 
phát triển, biến nó thành phương 
tiện thực hiện chính sách ngu đàn 
chúng. 


lớp 


của 


Khoa học hóa là tạo điều kiện cho 
nền văn hóa dân chủ mới nhanh 
chóng thoát khỏi sự kìm hãm ây, 
nhằm phát triển về mọi mặt trên cơ 
"sở khoa học. Nó lấy chủ nghĩa AXlác — 
lLẻ-nin làm kim chỉ nam hướng dắn 
mọi suy nghĩ và hành động. NÓ gạt 
ra khỏi đầu óc mọi người các loại 
thành kiến, hú bại, mẽ tín dị đoan. 


3 — Dạt chúng hóa là Schống mọi 
chủ trương, hành dòng làm cho văn 
hóa phản lại đòng đáo quần chúng 
hoặc xa dòng đảo quần chúng » €1). 


Ở một nước thuộc địa còn nhiều 
tàn tích phong kiên như nước ta hỏi 
đó, đồng đảo nhàn dàn, nhất là công 
nhàn. nóng dàn, bị mù chữ, không có 
điều kiện tiếp thụ tỉnh hoa văn hóa 
của dàn lọc và của loài người. Văn 
học, âm nhạc, hội họa v.v. và các thê 
loại văn hóa khác không phục vụ 
nhàn đàn mà chỉ cốt phục vụ cho 
giai cặp thông trị. Nói chung, quần 
chủng lao động bị gạt ra ngoài đời 
gông văn hóa: 


Vấn hóa mới phải là văn hóa của 
nhàn đản, phục vụ cho nhân đâu, làm 
cho mọi người biết đọc, biết viết, có 
học, biết thưởng thức và tham gia 
sảng tạo nghệ thuật và đân đán chiếm 


Ki: 


lĩnh các giả trị tỉnh thần mà dân tộc 


và loài người tạo ra. 
£ 


Ba nguyên tắc trên đàv là ba khâu 
có quan hệ chặt chẽ với nhau và tác 
động lần nhau. Mỗi khâu trong đó 
nhằm chống lại một trong “ba nhược 
điểm, ba căn bệnh lớn của văn hóa 
Việt-nam đương thời: phần dàn tòc, 
phần khoa học, phần đại chúng ® (như 
đã nhân mạnh trong bài * Xây nguyên 
tắc lớn.của cuộc vàn động văn hóa 
Việt-nam mới lúc này ®). Có khắc 
phục được những nhược điềm, những 
căn bệnh ấy thì mới phát triền được 
một nên văn hóa mới, chân chính của 
Việt-nam. 


Thực chất của vấn đề ở đày là: 
một nên văn hóa dân tộc mà không 
có tính khoa học và tính nhàn dàn 
thì rất có thê vì quyền lợi ích ký và 
hẹp hỏi của đân tộc mình mà đi ngược 
lại bước đường tiến hóa của lịch sứ, 
cố níu lầy những cải cô truyền đã 
lỗi thời của đân tóc mình mà không 
đặc biệt chú v đến những nguyện 
vọng thiết tha của công, nông là số 
đông người, cần cù và yêu nước nhất 
trong dân tộc. 


Văn hóa có tính khoa học mà khòng 
mang tính dàn tộc và tính nhàn dân 
thì rất có thề phục vụ khoa học của 
kẻ địch: đem tài năng của mình phục 
vụ lợi ích của bọn thống trị phản 
lại quyền lợi của nhân đản, phản lại 
độc lập dân tộc và hòa bình thế giớt: 


Văn hóa có tính nhàn dàn mà 
không có tính dân tộc và tính khoa 
học thi sẽ trở nên hẹp hỏi, chỉ nhìn 
thấy lợi ích của công, nông mà không 
chú ý đến lợi ích của dân tộc đề 
kháng chiến thắng lợi;hoặc theo 
đuổi quần chúng, không làm cho họ 
ngày càng giác ngộ thêm về chính 


trị, hiều biết thêm về khoa học, kỹ 


(4› Xem Ðè cương về cách mạng văn bóe 
\ liệt - nam. 


thuật đề vận dụng vào sản xuất, chiến 
đạu và đời sống hàng ngày 7). 


Một vấn đề nữa có tỉnh nguyên 
tắc mà Đề cương đã nhiều lăn nhân 
mạnh là ai trò lãnh đạo của đảng, 
Đừng trên lập trường của giai cấp 
cong nhân, lấy chủ nghĩa Mác— Lê-nin 
làm tư tưởng, chỉ có Đăng mới hướng 


cuc vận dộòng cách mạna văn bóa 
Vietnam vào con đường đúng dắn 


và đạt tới đích cuối cùng. Đăng cộng 


sản Dông-dương và giai cấp còng 
nhàn Việt-nam không chia quyền lãnh 
đạo của minh với bất cứ đẳng phải 
nào và giai cấp nào hết! Đó là mội 
văn đề nguyên tắc. 


Về lỗ chức các đoàn thề văn hóa 
cách mạng, Đáng đề ra: cần thành lập 
và phát triển /Ủội oàn hóa cứu quốc 
Việl-nam, kết nạp những người làm 
công Lác văn hóa, giáo đục, khoa học, 
kẻ cả văn nghệ sĩ... Hội văn hóa cứu 
quốc có thê tùy hoàn cảnh mà thành 
lập, các chỉ-hội (thậm. chí các 1Ö) của 
rng từng giới văn hóa, như giáo 
viên, văn sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ v.v. Học 
sinh thị tô chức riêng thành Hội học 
sinh cứu quốc. Nhưng trong thực tế, 
từ năm 1943 đến Cách mạng thàng 
Tám, ta mới chú trọng tô chức Hội 

an hóa cứu quốc, còn các chỉ hội, 
cúc tô của riêng từng ngành ván hóa 
thị chưa làm đượo bao nhiêu. 


Căn cứ vào tính thần và nội dung 
khái quát trên đây, ta thấy Đề cương 
Đứn hóa thề hiện tỉnh thần cách m: ng 
triệt đề của Đẳng cộng sẵn DĐông- 


dương và của giai cấp công nhàn 


Việt-nam. Đề cương phục vụ đác lực 
cho chính sách mạt trần đàn tộc 
thong nhất, chính sách đại đoàn kẻt 
dàn tộc, tập trung lực lượng yêu 
nước và tiến bộ, cô lập kẻ thủ dễ 
đánh đồ chúng, nhằm đạt mục dịch 
của cách mạng. 


Điều quan trọng của Đề cương 0n 
hóa là đã nêu khá sớm phương hưởng 
chung của cách mạng văn hóa Việt- 


nam, vị trí của cách mạng văn hóa 
trong cách mạng Việt-nam nói chưng, 
Đề cương còn đề ra cho giới trí thức, 
văn nghệ sĩ Việt-nam ngoài nhiệm vụ 
chung với toàn đàn là giải phóng đàn 
lộc, giành đọc lập, tự do, còn có sứ 
Ti thiêng liêng là giải phóng văn 
hóa và xây dựng nền văn hóa mới - 
Việ!-nam, Từ -đó, đã nàng cao tỉnh 
thân trách nhiệm của giới trí thức 
nước nhà là chiến đấu trên mặt trần 
văn hóa để xảv dựng một nèn văn 
hóa mới, tích cực góp phản vào sự 
nghiệp giải phóng đàn tóc, thực hiện 
mỘột nước Việt-nam mới. Đó là mỏi 
nước Việt<nam trước đây là đân chủ 
nhân dân, ngày nav là xã hội chủ 
nghĩa. Đồng thời, góp phần xây dựng 
con người ViệtI-nam mới Yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, có tỉnh thần 
và năng lực xâv dựng và bảo vệ Tồ 
quốc, bảo vệ hòa bình và sự Sống trên 
hành tỉnh chúng ta. 

Gần cứ vào nội dụng của Đề CHƠI g 
thì phải gọi nó là Đề cương oề cách 
mạng tr tưởng pì Đản hóa Viel-nain 
Mới thật chính xác. 


ở — Tác dụng và ảnh hưởng 
của Dê cương văn hóa Việt-nam 
trong 40 năm qua, 


Các đồng chỉ thân miễn, 


liến mươi năm đã qua, từ ngày bản 
Dò cương ăn hóa Viel-nam ra đời. 
Dưới sự lãnh dạo của Đăng, đứng 
đâu là Hồ Chủ tịch, nhìn đàn ta đã 
Vượt qua muốn vàn khó khăn và đạt 
được những thành tựn to lớn trên mọi 
lĩnh vực: chính trị, quản sự, kinh tẻ, 
văn hóa... Dẳng ta đã vàn dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Xác ^lLẻ-nin đệ giải 
quyết đúng đản nhiều vấn đẻ phức 
tạp do quá trình cách mạng đát ra, 
nhất là ở môi bước ngoặt lịch sử, 


Cần nhãn mạnh vai trò đặc biệt 
quan trọng của Hỗ Chú tịch đỏi với: 


(5) Xem Chủ nghĩa Niác sả oăn hóa “iệt- 
nam, Nxb Sự thạt, Ha-uôi. 1974, tr, 73 — 74. 


¬—- 


văn hóa, văn nghệ nước ta. Người là 
nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, người 
thầy và lãnh tụ vĩ đại của cách mạng 
Việt-nam, đồng thời là nhà văn, nhà 
thơ, nhà báo, mà cuộc đời gắn chặt 
với sự nghiệp cách mạng Việt-nam và 
cách mạng thế điới nói chung, và gắn 
chặt với cách mạng vàn hóa Việt- 
nam nói riêng. Những tác phảm của 
"Người là kho tàng tư tưởng và văn 
hóa vô cùng quý báu mà các nhà cách 
mạng Việt-nam và hoạt động văn hóa 
Việt-nam cần nghiên cứu kỹ đề vận 
dụng trong lao động sáng tạo củaminh. 


Tôi mong rằng, trong công tác 
nghiên cứu lý luận và tư tưởng. chúng 
ta sớm thành lập một bộ phản nghiên 
cứu đây đủ về Chủ tịch Hö-Chi-Minh, 
bao gồm mọi mặt hoạt dộng của 
Người, kề cả cống hiến của Người về 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 


Trước Cách mạng Tháng Tám (1945), 
Đề cương 0uăn hóa đã có tác dụng thức 
tỉnh và thu hút nhiều người làm công 
tác văn hóa, văn nghệ vào con đường 
"cách mạng. Năm 1915, Cách mạng 
Tháng Tám thành công, chính quyền 
về tay nhân dân. Đó là diều kiện 
thuận lợi cơ bản đề chúng ta xây 
dựng lại nước ta về mọi mặt, kề cá 
mặt văn hóa, 


Tuy nhiên, trong khi đó, tỉnh hình 
chính trị diễn biến rất phức tạp. Các 
lực lượng phần động đã hoạt động 
ráo riết để chống phá cách mạng. Bọn 
Nhât-Li¡inh, Khái-Hưng êm chân g ặc 
Tưởng, bọn tờ rốt kít Trương-Túu, 
Nguyễn-Đức-Quỳnh (trong nhóm 
Hàn-Thuyên) đã công khai bài xích 
đường lối văn hóa của Đăng. Alột số 
trí thức tư sản thấy mìỉnh không đóng 
được vai trò chủ chốt về chính trị và 
cả về văn hóa, đã tÔ ra bất mãn và 
không tán thành Đề cương. Nhiều 
nhà văn vốn có cảm tỉnh với cách 
mạng, nhưng do hạn chế về nhận thức, 
chưa thê hiều sâu sắc Đề cương 0àn 
hỏa, cho nên đã tỏ ra dao động, bấp 
bênh. 


lồ 


Lúc đó, Đăng ta bận giải quyết 
nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp về 
nội trị và ngoại giao, về quản sự và 
kinh tế, nhưng ngay từ đầu, Đảng đã 
đặc biệt chú trọng mở rộng đoàn kết 
giới trí thức, văn nghệ sĩ Việt-nam 
và đầy mạnh các hoạt động văn hóa. 
Một tuần lễ sau ngày tuyên bố đòc 
lập, lIIồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành 
lặp .Vha bình dân học 0ụ. Chỉ trong 
vòng hơn một năm, ;hai triệu người 
vốn bị mù chữ đã biết đọc, biết viết. 


lội ăn hóa cứu quốc ra sức hoạt 
động. Các cán bộ của Đang liên tục 
viết báo phê phán những quan điềm 
phân động về văn hóa và nghệ thuật. 
Sách báo chính trị phát triền với một 
nhịp độ chưa từng thấy. Công tác 
tuyên truyền, giáo dục của Đảng rất 
mạnh và cé hiệu quả cao. Đông đảo 
trí thức tín tưởng vào Hồ Chủ tịch và 
Đăng cộng sản Đông-dương. Chúng ta 
nhớ mãi những lời nói chân tỉnh của 
Bác với giới văn hóa tại buôi khai 
mạc triền lãm văn hóa ngàyv 7 tháng 
10 năm 915. Bác nói: « Ngày Hay, 
trước khi đi đến việc kiến thiết nước 
nhà, chúng ta còn phải qua một thời 
kỷ tranh đấu cực kỷ khô sở, khó khăn 
nửa. Giới văn hóa cũng phải cùng các 
giởi đồng bào đi qua chàng đường ấy, 
Mong rằng các anh chị em văn hỏa 
đã eö gàng, xin cố gắng lên mãi, đề 
cùng đồng bào đi đến chỗ hoàn toàn 
về vang của nước nhà » (6). 


Tháng 11 năm 1946, Hội nghị án 
hóa toàn quốc lần thứ nhất đà được 
triệu tập ở llà-nội. Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh thay mặt chính phủ, đọc diễn 
văn khai mạc. Người nêu bật nhiệm 
vụ của nền văn hóa mới là phải lấy 
hạnh phúc của đồng bào, lấy sự 
nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội 
dung phản ánh, đồng thời phải biết 
Liếp thụ những kinh nghiệm quý báu 


_ t(6' Hà-Chí-Minh: «Văn hóa. nghệ thuới 
cúng là móit mại trên *, Nxb Văn hóa, 1981, 
tr. 344 — 342. 
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của nên văn hóa xưa và nav dễ xảy 
_dựng nền văn hóa mới Việt-nam với 
ba tính chất dân tộc, khoa học và đại 
chúng. Người chỉ rõ : văn hóa phải 
hướng dẫn quốc dàn thực hiện độc 
lập, tự cưởng và tự chủ. 


Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng 


.nồ, lòng mong mỗi của Hồ Chủ tịch 


được thực hiện. liầu hết anh chị em 
trí thức đã theo Đăng, theo Mặt trận 
Việt-minh ra vùng tự do tham gia 
kháng chiến, vẫn kiên trì phấn đấu, 
gạt phăng những thủ đoạn của địch 
dụ đỗ họ trở về thành. Khó khăn lớn 
nhất đối với anh chị em chưa phải là 
cuộc sóng vật chất trong kháng chiến, 
mà chính là những quan điềm mơ 
hồ, những tư tưởng lạc hậu, những 
thành kiến sai lầm vắn tiếp tục theo 
đuỏi và ràng buộc anh chị em. Nếu 
không giúp đờ văn nghệ sĩ tự giải 
phỏng khỏi mọi ảnh hưởng của văn 
hóa cũ, tư tưởng cũ, thì không thề 
thực hiện tốt những nhiệm vụ văn 
hóa kháng chiến. 


Thản. 7 năm 1948, Hội nghị uăn 
hóa toìn quốc lần thứ hat được triệu 
tập. Hồ Chủ tịch viết thư gửi Hội 
nghị, nhắc nhở các nhà hoạt động 
văn hóa cần tô chức chặt chẽ và đi 
sâu vào quần chúng đề gánh một phần 
quan trọng của sự nghiệp kháng chiến 
cứu nước vi đại. £ : 


Trong địp này, tôi có trình bày 
trước Hội nghị bản báo cáo Chủ nghĩa 
Múc uà 0uăn hóa Việt-nam đề nói sâu 
hơn và cụ thề hơn những quan điềm 
cơ bản của Đẳng trong' Đề cương 
Đăn hóa. Báo cáo đã nêu lên chỗ mạnh, 
chỗ yếu của văn hóa Việt-nam, nhắc 
anh chị em cỏ thái độ khoa học trong 
việc xóa bỏ những cái lạc hậu, lỗi thời, 
tiếp thụ những cái hay, cái tiến bộ 
của văn hóa thời xưa đề lại và từ 


._ bên ngoài đưa vào. Báo cáo còn làm 


rõ thêm những vấn đề chung quanh 
tính chất và nhiệm vụ của văn hóa 
đân chủ mới; đồng thời, góp Ý giải 
quyết một số vấn đề cụ thề như : quan 


hệ giữa nghệ thuật và tuyên truyền, 
đặc điềm của nghệ thuật hiện thực xã 
hội chủ nghĩa. sự cần thiết của phê 
bình văn học v.v. 


Sau Hội nghị văn hóa lần thứ hai, 
Đại hội ›ăn nghệ toàn quốc lần thứ ï 
đã họp. Hội băn nghệ Việt nam được 
thành: lập. Nghiên cứu kỳ đường lối 
văn hóa của Đảng, anh chị em trí 
thức thấy rõ sự cần thiết phải cách 
mạng hóa tư tưởng oà quần chúng hóa 
Sinh hoạt. 

Từ đó, các doàn văn nghệ tới tấp 
lên đường theo bộ đội ra mặt trận, 
vào vùng địch kiềm soát. Hoạt động 
văn nghệ được tiến hành mạnh mẽ 
trên mọi lĩnh vực: biểu diễn ca nhạc, 
kịch, triền lãm tranh ảnh, xuất bản 
sách báo, nhất là báo tường... Trong 
nhân dân dấy lên một phong trào 
văn hóa sôi nồi. Phong trào bình dân 
học vụ phát triền khắp nơi. Hầu hết 
đồng bào ở vùng tự do được thoát 
nạn mù chữ. Các chiến sĩ trong quân 
đội ta đều biết đọc, biết viết, cho 
nên trưởng thành nhanh chóng về các 
mặt chính trị. quân sự, dân vận. 
Phong trào đời sống mới được đầy 
mạnh. Cuốn Sửa đồi lối làm 0iệc và . 
cuốn Đời sống mới của Hồ Chủ tịch 
có tác dụng rất lớn, đã đi sâu vào 
thực tế, sửa chữa tư tưởng và tác 
phong của cán bộ, xóa bỏ những hủ 
tục trong nhân dân, nhất là ở nông 
thôn. : 

Tháng 2 năm 1951, Đại hội toàn 
quốc lần thứ II của Đảng họp giữa 


lúc tình hình quốc tế và tỉnh 
hình trong nước, có nhiều biến 
chuyền quan trọng. Cuộc kháng 


chiến của nhân dân ta ngày càng thu 
được nhiều thắng lợi. Báo cáo chỉnh 
(rị của Hồ Chủ tịch đã tông kết toàn 
bộ quá trình lãnh đạo cách mạng của 
Dâng ta, khẳng định đường lỗi của 
Đẳng và vạch ra nhiệm vụ chủ yếu 
của cách mạng Việt-nam lúc bấy giờ. 


Trong báo cáo Dán Đề cách mạng 
Việ†-ndm, tôi đã trình bày trước Đại 


H 


hội toàn bộ đường lỗi cách mạng dàn 
tộc đàn chủ nhàn dàn tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam. 
Trong phần nói về văn hỏa dàn chủ 
nhân đân, bản báo cáo khẳng định 
lại một lần nữa tính chất đàn tộc, 
khoa học và đại chúng, đồng thởi nêu 
lên nội dung cụ thê của chính sách 
văn hóa, giáo dục của Dáng ta trong 
cuộc cách mạng này là: tô chức, 
động viên mọi lực lượng văn hóa, 
phát triêền văn học, nghệ thuật, khoa 
học, kỹ thuật. Lăn đầu tiên, bản báo 
cáo đã nêu lên những điểm chủ yếu 
của đạo đức dàn chủ mới : hiều nghĩa 
vụ và quyền lợi làm dân; phục vụ 
nhàn đân và phụ 4rách trước nhân 
đàn ; biết yêu và ghét cho đúng: yêu 
nước, thương dân, căm thù để quốc 
và bọn phản nước; yêu lao động và 
khoa học, ghét ăn bảm và bóc lột, 
có tỉnh thản quốc tế vô sản v.v. 


Cùng xới tháng lợi quân sự ngày 
càng lớn, giới văn hóa đã góp phần 
không nhỏ vào chiến thắng oanh liệt 
Điện-biệển-phủ và giải phỏng một nửa 
đạt nước. 

Sau Tội nghị Giơ-ne-vơ, chúng ta 
bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng: vừa xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi ở miền Bác, vừa đấu tranh dẻ 
giải phóng miền Nam. Miễn Đắc liến 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
trong Khi miền Nam văn tiếp tục cách 
mạng đàn tộc dân chủ nhân đân, nhắm 
giải phóng dòng bào miền Nam khỏi 
ách thực đàn mới của đế quốc Àl€, 
thực hiện hóa bình thống nhất nước 
nhà. 


Cuộc vận động cdi cách ruộng đài 
ở miễn Đác đã hoàn thành, xóa Đỗ 
vĩnh viễn chế độ phong kiến, thực 
hiện khâu hiệu *“ người cày có ruộng 0, 
Việc cải tạo và xây dựng-'kinh tế 
được tiến hành củng với việc cải Lạo 
và xảy dựng văn hóa. Các trường học 
được mỞ ròng, từ phô thông đến đại 
học. Sứ nghiệp giáo dục hướng vào 
bỏi dưỡng thể hệ trẻ thành những 
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người lao động làm chủ đất nước, 
yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, 
có văn hóa và khoa học,-kỹ thuật, 
có sức khỏe. 


Công tác khoa học, kỹ thuật được 
xúc tiền mạnh mẽ. gắn liền với sản 
xuất và quốc phòng. Các cơ sở nghiên 
cứu khoa học được dàn đần xảy dựng 
trong Ủy ban khoa học Nhà nước và 
trong các trưởng đại học. Báo chí, 
thông tin, tuyên truyền và xuất hản 
trở thành vũ khí sắc bén của giai cấp 
công nhàn và nhân dàn lao động trên 
mặt trận tư tưởng và văn hóa. Y tế, 
thể dục, thề thao được phát triền 
rộng rãi. | 


Văn nghệ càng giữ vị trí quan trọng 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Ba cuộc Đại hội văn nghệ toàn quốc 
đã tiến hành trong những năm i957, 
1962, 1968, được IIồ Chủ tịch và Trung 
ương Đăng đặc biệt quan tâm, 


Đại hội nàn nghệ toàn quốc lần thứ 
TT họp tháng 2 năm 1957 giữa lúc: bọn 
Nhân pàn — Giai phảm đang hoạt 
động xuyên tạc và tiến công vào 
đường lối của Đảng, -không những 
trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, 
mà cả trong lĩnh vực kinh tế và chính 
trị. Chúng ta không lầy làm lạ rằng 
ở mỏi bước chuyên biến của tỉnh 
hình và nhiệm vụ, kẻ thù thường lợi 
đụng thời cơ đề tiến công Đảng ta. 


Đại hội đã nghiên cứu. thư của 
Trung ương Dẳng nêu lên những thiếu 
sót của cơ quan chỉ đạo văn nghệ 
và phương hướng của nền văn nghệ 
xã hội chủ nghĩa. Hồ Chủ tịch đến nói 
chuyện với Đại hội, nhắc nhở anh chị 
em irau đỏi tư tưởng, trau đồi nghệ 
thuật, đi sàu vào quản chúng, đi sát 
thực tế. 

Trong Đạt hội này; thay mặt Trang 
ương Đang, tôi đọc bản báo cáo Phản 
du cho một nên ăn nghệ dân lóc 
phong phú dưới ngọn cở của chủ 
nghĩa tẻu nước Đà clul nghĩa vũ hội 
Nhiễu vấn dễ đã đề cập từ Để cương 


ăn hóa được đặt ra dưới ánh sáng 
của tình hình mới. Ngoài những vấn 
đề cần nói sâu thêm, như chính trị và 
văn nghệ, phê bình văn nghệ, tự do 
sáng tác phát huy truyền thống tốt 
đẹp của đân tộc v.v., báo cáo đã giúp 
anh chị em thấy rõ tính chất nguy hại 
của bọn Nhân văn — Giai phầm. chúng 
tách văn nghệ với chính trị , chống 
lại sự lãnh đạo của Đảng, bôi đen 
chế độ... Ở đàyy chúng ta phân biệt 
bọn phản động với những anh em do 
heang mang trước một số vấn đề của 


xã hội, chưa xác định được hướng đi ‹ 


và ehjun ảnh hưởng của tư tưởng tư 
sản, nên đã phát ngôn vô trách nhiệm 
về nghệ thuật và tự đo. 

Tháng 9 năm 1960, Đảng ta triệu 
tập Đại hội toàn quấc lần thứ II, đề 
ra phương hưởng, nhiệm vụ nhằm 


đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã: 


hội và đấu tranh thực hiện hòa binh 
thống nhất nước nhà. 


_ Về cách mạng văn hóa, Đảng nhấn 
mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác — 
- Lê-nin và trong Đại hội lần này, Đảng 
đề ra yêu cầu «phát triền nền văn 
nghệ mới với nội dung ạã hội. chủ 
nghĩa và tính chất đàn lộc, có tính 
đàng và tính nhân dân sâu sắc » (7) 


x Tiếp thụ tình thần nghị quyết Bại 
hói lần thứ III của Đẳng, tháng 11 năm 
1962, Đựi hội 0uăn nghệ toàn quốc lần 
thứ III đã họp. Trung ương Đảng gửi 


thư cho Đại hội zà Hồ Chủ tịch đã. 


đến dự và gặp gỡ anh chị em văn 
nghệ sĩ. Trung ương nhấn mạnh: 
*Với tất cả những thành tựu đã đạt 
được, văn nghệ miền Bắc nước ta 
hiện nay là một nên văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa, tuy còn trẻ tuôi, nhưng nó 
đã tỏ ra có sức sống đồi dào và đầy 
hứa hẹn *(8) Hồ Chủ tịch đề ra nhiệm 
vụ của giới văn nghệ là phải có 
« những tác phầm xứng đáng với thời 
đại về vang của chúng ta ®. Trong bài 
phát biều tại Đại hội, tôi đã nhấn 
mạnh vấn đề: Tăng cường tí:th đảng. 
- đi -sâu 0ảo cuộc sống mới đề phục 0uụ 


Ù : 
nhán dân, phục dụ cách mạng lối 
hơn nửa (Y đó đã được nêu thành 
đầu đề của toàn bài) 


Tại Đại hội oăn. nghệ loàn quốc lần 
thứ IV họp tháng Í năm 1°68, thư của 
Ban chấp hành trung ương Đăng đã 
đánh giá cao những thành tựu sáng 
tác của văn nghệ trong những năm 
qua ở cả hai miền Nam—Bắc; đồng 
thời, cũng nhận xét nhược điềm lớn 
nhất của văn nghệ sĩ lúc đó là “tư 


tưởng và tỉnh cìm của nhiều anh emÌ 


văn nghệ sĩ chưa được ngang tầm với 
tư tưởng của Đảng và tỉnh cảm của 
quân chúng ». 


Phát biều tại Đại hội lần này, tôi 
đã điềm qua đường lối văn nghệ của 
Đẳng, nêu lên những quan điềm cơ 
bản về tính chiến đấu, tính nhân dân, 
tính đân tộc* của văn nghệ: về mục 
đích +đự dựng con người mới. của 
văn nghệ; về việc tiếp thụ có phê 
phán những tỉnh hoa văn hóa của dân 
tộc và của thế giới? về phương pháp 
hiện thực xã hội chủ nghĩa; về triền 
vọng cao đẹp của nền văn hỏa, văn 
nghệ nước ta v.v. 


Các hoạt động vn hóa của Đăng 
đã dắn đến thành tựu (o lớn về các 
mặt văn học, nghệ thuật, giáo dục, 
khoa học. y tế. thê dục, thẻ thao, hình 
thành nếp söng mới và dào tạo được 
một đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, 
góp phần to lớn vào việc thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược: +âự dựng 
chủ nghĩa Tả hội ở miền Bác 0à dấu 
Iranh đề giải phóng miền Nam, thông 
nhất đãt nước. 


Sau liột nghị Giơ-ne-oơ năm 1951, 
miền Nam nước ta đã biển thành 
thuộc địa kiểu mới và căn cứ quản 
sự của đế quốc Afíÿ. Dồng bào miền 
Nam phải sống dưới ách thống trị vô 


"` (7?) Xem Nghị quyết Đại hội toàn quốc 


lần thứ lÏl của Đảng. 

(8) Văn biện của Đảng oà Nhà nước oề 
săn hớa, săn "ghệ, Nzb Sự bạt. Hà-nội, 1970, 
tr. Ô2 
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ctng tàn bạo của bè lũ Mỹ — ngụy Kẻ 
địch đã huy động mọi ngành tư tưởng 
và văn hóa như: triết học, văn học, 
nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo và mọi 
phương tiện như báo chí, đài phát 
thanh, vô tuyến truyền hỉnh vv. làm 
công cụ tâm lỷ chiến đề lừa bịp nhân 
_đân, chống chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc. chống sự nghiệp giải phóng 
miền Nam và thống nhất nước Việt- 
nam 

Hoạt động văn hóa của MỆ - ngụy 
ở miền Nam diễnsbiến đại thề qua ba 
thởi kỳ như sau: ' h. 


a) Mới đầu, đế quốc Mỹ sử dụng 
mọi hình thức văn hóa đề tô vẽ cho 
bộ mặt quốc gia giả -hiệu của chúng. 
Một số phần tử cặn bã của thần bọc 
và chủ nghĩa nhân vị đã tạo nên một 
thứ triết lý vừa lõ bịch, vừa phản 
động, gọi là chủ nghĩe du linh nhân 
Dị. Thiên chúa giáo được đặc biệt ưu 
đãi. Các tôn giáo khác cũng được 
khuyến khich phát triền. Đủ loại mê 
tín, đị đoan được phục hồi và mở rộng 
đề làm phương tiện ru ngủ và nô địch 
nhản dàn: Mỹ — ngụy đề cao các trào 
lưu tư tưởng của phương Đông, từ 
Không, Mạnh đến Lão, Trang, thiền 
học. Những cái bảo thủ nhất trong đạo 
đức phong kiến, tư sản được ca ngợi. 
Đảo chí, văn nghệ, đài phát thanh gây 


thành chiến dịch rộng lớn đề chống. 


Liên-xô, xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, 
bôi nhọ kháng chiến và nói xấu chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bác. 


b) Sự sụp đồ của anh em Ngô-Đinh- 
Diệm năm 1963 đã giáng một đòn 
nặng vào ảo tưởng về chủ nghĩa quốc 
gìa, tạo ra một không khí hoang mang, 
tuyệt vọng trong các tầng lớp mơ hồ 
theo Mỹ —= ngụy. Đông đảo thanh niên 
và trí thức từ chỗ mất tin tưởng đã 
tiến đến chỗ hoặc hướng về miền Bác 
và Mặt trận dàn tộc giải phóng miền 
Nam, hoặc bế tác, bị quan và tuyệt 
vọng. ¬ 
—— GMủ nghĩa hư vô của Phật giáo, tư 
tưởng chán chường, tiêu cực của triết 


+0 


học hiện sinh tràn vào văn hóa, văn 
nghệ, trở thành thuốc an thần cho 
những người yếu đuối; ủy mị. Kẻ địch 
ra sức khuyến khích thứ văn hóa đó, 
vỉ nó có tác dụng phá hoại niềm tin 
trong tbanh niên và trí thức, hòng . 
dập tắt tỉnh cảm yêu nước, thương 
nòi, làm nhụt mọi chỉ căm thủ và 
quyết tâm của nhân dân chống quân 
xâm lược. 


_€@) Đế quốc Mỹ trợc tiếp đưa quản 
vào tiến hành một cuộc chiến tranh 
cục bộ ở miền Nam nước ta. Lúc này, 
chính sách văn hóa của địch là ra sức 
phá hoại tâm hồn, tình cảm của thanh 


- niên Việt-nam bằng cách du nhập lối 


sống Ài‡, một lối sống tàn nhẫn, hưởng 
lạc và sa đọa. Hàng hóa và đô la Mỹ 
được tung vào miền Nam. Các tiệm 
nhảy, tiệm hút, tiệm ăn, các €hộp 
đêm ?, nhà chứa mọc lên như nấm. 
Tất cả nhằm hướng thanh niên vào 
con đường sống không đạo đức, không 
lý tưởng, không có Tồ quốc, có thề 
vỉ cuộc sống hưởng lạc mà sẵn sàng 
cầm súng bắn lại đồng bào † 


Hoạt động văn hóa của địch đã đề 
lại những hậu quả rất nặng nề về đời 
sống văn hóa, tỉnh thần của đông đảo 
thanh niên và nhân dân ta. Một vài 
con số sau đây đủ chứng minh những 
thủ đoạn thâm độc và tác hại sâu sắc 
của văn hóa địch. 


Năm 1973, miền Nam có 45 vạn máy 
thu hình. Riêng Sải-gòn có tới 4ã tở 
báo hàng ngày. 30 tạp chí, 150 nhà 
xuất bản. Trong vòng 20 năm, miền 
Nam nhập 7500 bộ phim truyện tử 
Mỹ, llồng-công và các nước Tây Âu, 
phần lớn mang nội dung chống cộng 
và trụy lạc. Dè khuyến khích các tôn 
giáo, cơ quan Văn hóa châu Á của Mỹỳ` 
có kẽ hoạch đào tạo tại Àí£ 20 000 đại 
đức và ni cô. 


Sự duy trì thường xuyên 1000000 
linh ngụy, 120000 cảnh sát, 300 008 
công chức cùng với thân nhân của 
họ. tạo thành một khối từ 6000000 ~ 


đến ? 000 000 người sống nhờ vào tiền 
lương do Mỹ cung ứng 


Chế độ thực dân mới đã đề lại sau 
ngày miền Nam giải phóng 3 000 000 
người thất nghiệp, trên 1000 000 người 
tàn phế, 800 000 trẻ mồ côi, 600 000 gái 
điểm, hơn 1000 000 thanh niên, thiếu 
niên nghiện xi ke, ma túy (9). 


Trước nguy cơ của chính sách văn 
hóa của địch, nhân dân ta trong vùng 


địch kiềm soát đã tiến hành những: 


cuộc đấu tranh chống văn hóa thực 
dân mới, bảo vệ văn hóa dân tộc và 
nhân phầm con người. Cùng với việc 
phát triền ảnh hưởng của văn hóa 
cách mạng vào vùng bị tạm chiếm, 
Đẳng ta rất quan tâm đến phong trào 
đấu tranh và các tồ chức hợp pháp 
của quần chúng trên mặt trận văn 
hóa, như Hội đồng bảo vệ tỉnh thần 
thanh, thiếu niên», « Lực lượng bảo 
vệ văn hóa dân tệc?", «Hội bảo vệ 
nhân phầm và quyền lợi phụ nữ, 
các phong trào đòi egiảng dạy bằng 
tiếng Việt ở bậc đại bọc », đòi quyền 
“tự trị của đại học ? v.v 


Dặc biệt, phải nói tới công tác của 
Hội 0än nghệ giải phóng và các hoạt 
động văn hóa khác tiến hành đưới 
sự lãnh đạo và theo đường lỗi văn 
hóa, văn nghệ của Đẳng. Ở vùng giải 
phóng miền Nam, văn nghệ đã góp 


phần to lớn trong việc động viên, 
gião dục đông đảo cán bộ, bộ đội và 
nhân đân ra sức kháng chiến chống 
Mỹ — ngụy. đồng thời gày ảnh hưởng 
tích cực trong các đô thị bị tạm. 
chiếm. 


Cuộc đấu tranh anh hùng của quân 
và dân hai miền Nam — bắc đã dẫn 
tới thắng lợi vĩ đại của cuộc tồng liền 
công 0d nồi dậu mùa xuân năm 1975, 
hoàn toàn giải phóng miền Nam, thực 
hiện thống nhất nước nhà và đưa cả 
nước cùng bước vào thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Các đồng chí thân mến, ` 


Bốn mươi năm qua, bản Đề cương 
0ăn hóa đã đi vào cuộc sống, góp phần 
tạo ra những biến chuyền cách mạng 
sâu sắc trên đất nước ta. Một nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa, với sức 
sống mãnh liệt, đang củng cố những 
đồi mới trong tư tưởng, tình cảm, trí 
tuệ và đạo đức của nhàn dân ta ngày 
nay. 


Trong giai doạn mới, chúng ta 
càng nhận thức đầv đủ tầm quan 
trọng đặc biệt của cuộc cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, một bộ phận của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
phạm vi cả nước, 


íI —- CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ 
_QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ BỘI Ở NƯỚC TA 


lI — Cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, một bộ phận hữu cơ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Các đồng chí thân mến› 
Sau khi giành thắng lợi vĩ đại mùa 
xuân năm 1975, nước nhà độc lập và 


thống nhất. Cả nước ta cùng ở trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Đảng ta nhận định rằng sự kết": 
thúc của cách mạng dàn tộc dàn chủ 
nhân dàn do giai cấp công nhân lãnh 
đạo là sự mở đầu của cách mạng xã: 
hội chủ nghĩa. Đó cũng là lúc bát đầu 
thời RÙ quả độ lên chủ nghĩa +ảä hội, 


(9) Xem: * Ba mươi làm năm xây dựng về 


chiến đấus, Nxb Sự thật, Hà-oộ@i. 196u. tr 338 
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thời kỳ đấu tranh giai cấp gay go 
quyết liệt nhằm giải quyết vấn đề 
€ai thắng ai » giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 


| Trong thực tế, tình hình phát triền 
của cách mạng nước ta phức tạp hơn. 
Ở nước ta, miền l íc được giải phóng 
năm 1951, cho nên đã bát đầu làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và bước 
vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
-hội hơn 20 năm trước miền Nam. 
Năm 1975, khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng thì miền Bắc vẫn 
trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là lúc thời ky 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội mới bắt 
đầu ở miền Nam nước ta. Đó cũng là 
lúc hai miền chẳng những thống nhất 
về đất đai mà thống nhất cả về nhiệm 
vụ cách mạng: cùng làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, cùng cai tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây đựng chủ nghĩa xã hội. 


Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
ng như ở nước ta là một quá trình 
chuyên biến cách mạng sâu sắc và 
triệt đề trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Ở đây, chúng ta càng 
thấm thía câu Hỏi của Lê-nin. œ« Một 
nước càng lạc hậu mà lại phải bắt 
đầu làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
do những bước ngoát ngoéo của lịch 
sử, thì nước đó càng gặp nhiều khó 
khăn trong việc chuyền tử quan hệ 
cũ, tư bản chủ nghĩa, sang quan hệ 
xã hội chủ nghĩa ? (10). 


Xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử 
như trên, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta là một quá trình xày dựng 
cải mới từ gốc đến ngọn: từ quan hệ 
sản xuất đến lực lượng sản xuất, từ 
cơ sở hạ tầng dến kiến trúc thượng 
tảng Đường lối chung của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Dại 
hội lần thứ IV của Đăng vạch ra và 
được Đại hội lần thứ V bỏ sung và 
“phát triển, đã thấm nhuïn sâu sắc 
quan điềm đó. 
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Những mục tiêu được vạch ra trong 
đường lối chung là: xây dựng Nhà 
nước chuyên chính vô sản, xây dựng 


. chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 


nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa 
mới và xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Dó là những yếu tố 
hợp thành của một xã hội mới. Thiếu 
một yếu tố nào trong số đó đều không 
thê có chủ nghĩa xã hệ, 


Những mục tiêu ấy phải đạt được 
bằng con đường: nắm 0ững .chuyẻn 


chính 0ô sản, phát huụ quuền làm chủ 


lập thề của nhân dân lao động, tiễn 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng - 
cách mạng 0ề quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng 0à ăn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chối 


Ba cuộc cách mạng đó gắn bó chặt 
chẽ với nhau và tác động qua lại lẫn 
nhau. Làm cách mạng về quan hệ sản 
xuất là đề mở đường cho lực lượng 
sản xuất phát triền, đầy mạnh cách 
mạng khoa học—kỹ thuật, tiến hành 
có hiệu quả cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Làm cách mạng khua học — 
kỹ thuật không chỉ tạo ra cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 


-_ mà côn đề củng cố và hoàn thiện quan 


hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thúc 
đầy cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa. Cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa phục vụ đắc lực cho cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa học và kỹ thuật; đồng 
thời, những thành quả của hai cuộc 
cách mạng kia lại góp phần tích cực 
thúc đầy cách mạng tư tưởng và văn 
hóa nhằm xây dựng nền văn hóa mới 
và con người mới xã bội chủ nghĩa. 


Như vậy, toàn bộ chủ nghĩa xã hội 
cũng như từng bộ phận của chủ nghĩa 


xã hội chỉ có theêra đời bằng kết quả ˆ 


(10) VI. Lê-nin : “Toản tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội. 1971. tập 27. tr. 104. 
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tòng hợp của cả bà cuộc cách mạng 
nó! trên. 


Đăng ta đã vận dụng sáng đao chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin, đề ra đường lối 
cách mạng Việt-nam nói chung và 
đưởng lõi cách mạng trr tưỏn; Yà văn 
hóa Việt-nam nói riêng. Chúng ta xem 
cách mạng tư tưởng uà ăn hóa là một 
bộ phận hữu cơ của toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta Chúng ta không chờ sau khi có 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
vững mạnh, có cơ sở vật chất — kỹ 
thuật phát triền cao, rồi mới tiến 
hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, mà phải tiến hành đồng thời, 
thậm chí, đưới chính quyền chuyên 
chính vô sản. có thề đi trước một 
bước xây dựng rền văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa 
trong một phạm vi nhất định. 


Tư tưởng và văn hóa trong bất cứ 
cuộc cách mạng nàơ cũng đều có tính 
măng động của nó, Nó càng năng động 
hơn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhất là trong điều kiện kinh tế lạc 
hậu, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, tiền thắng lên chủ 
nghĩa xã hội. Tư tưởng và văn hóa 
xã hội chủ nghĩa không chỉ là kết quả 
mà còn là động lực thúc đây sự ra 


đời của chế độ làm chủ tập thề xã hội. 


chủ nghĩa, của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, của việc xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, xóa bỏ nghèo 
nàn và lạc nậu. 


LÁC Những thuận lợi và khó 
khăn của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa ở nước ta. 


Ngày nay, chúng ta tiến hành cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa trong 
những điều kiện 0ô củng thuận lợi. 
Nước nhà độc lập và thống nhất, cả 
nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
.Đường lối chung và đường lối cách 
mạng ‡ư tưởng và văn hóa của Đảng 
ta là đúng đắn và sáng tạo. Trung 
ương Đẳng thường xuyên quan tâm 


lãnh đạo công tc tư tưởng và văn. 
bLóa. Chúng. la có một đội rợũ làm 
công tác lý luận, công tác tư. {ỜNg, 
công tác: văn hóa vững vàng, một 
lòng một đạ đi theo Dẳng suốt mãy 
chục năm nay. Chúng ta có những 
truyền thòỏng văn hóa dân tộc tốt đẹp 
và làu đời. Chúng ta tiếp thụ có chọn 
lọc những thành tựu của nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa tiên tiễn của Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa. anh 


.em khác. 


Do đó, mấy năm qua, trong lĩnh 
vực tư tưởng và văn hóa, chúng ta 
đã thu được những thành tựu rất 
đáng phấn khởn, 


Về giáo dục, chúng ta đã xây dựng 
được một hệ thống giáo dục quốc gia 
tử thấp đến cao, rộng khắp trong cả 
nước, góp phần đào tạo đội ngũ. 
những người lao động mới, có chất 
lượng. Ngành giáo dục đã cung cấp 
cho kinh tế và quốc phòng nước ta 
những cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán 
bộ quản lý, nghiệp vụ, những thanh. 
niên có tri thức văn hóa, có sức khỏe, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc. 


Sự nghiệp giáo dục đang bắt đầu 
chuyên biến theo hướng cải cách giáo 
dục do Đại hội lăn thứ IV của Đảng 
đề ra. Ngày nay, số trẻ em được gửi 
ở nhà trẻ và đến lớp mẫu giáo lên tới 
3 000 000, số học sinh phồ thông lên 
tới gần 14 000 000, số học sinh đại học 
gần 200 000. 


Ở miền Nam, ta đã nhanh chóng 
cải tạo nền giáo dục Mỹ — ngụy, đưa 
nó vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội ; 
đã xây dựng cơ sở của nền giáo dục 
cách mạng, thống nhất chương trình 
giảng dạy trong cả nước, mở rộng 
trường cho con em nhân dân lao 
động, phát triền giáo dục mầm non; 
phô thông và đại học, đầy mạnh bồ 
túc văn hóa. 


Đáng chú ý là ta đã và đáng tích 
cực, chủ động cải tạo có hiệu quả 
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bọn lưu manh, gái điểm, bọn bụi. 


đòi v.e. thành những người lao động 


Thành tích về giáo dục là niềm tự ' 


hào chỉnh đáng của chế độ ta. Nó đã 
cố gắng vươn lên thấu suốt mục tiêu 
đào tạo những con người mới, xã 
hội chủ nghĩa, những con người lao 
động làm chủ tập thề, yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội. 


Về 0n hóa, nghệ thuật chúng ta đã 
co nhiều hoạt động sôi nồi, liên tục, 
có tác dụng (ốt trong việc nâng cao 


đời sống, văn hóa, tỉnh thân của nhân 


đàr Trong sáng tác văn hóa, nghệ 
thuật mấy năm qua, đã xuất hiện một 
số tác phầm có giá trị, phát huy tác 
dụng về mặt xây dựng tư tưởng, tình 
cảm mới. Một số tác phầm đã được 
giải thưởng quốc tế. Rð ràng, sự 
nghiệp xây dựng và cải tạo nền văn 
hóa theo phương hướng xã hội chủ 
nghĩa đã có tiến bộ. 


Các hoạt động nghệ thuật chuyên 
nghiệp và phong trào văn nghệ quần 
chúng, công tác thông tin, cð động, 
triền lãm, xuất bẳn sách báo... đã góp 
phần đáng kề vào việc tuyên truyền 
đường lỗi, chính sách của Đảng và 
- Nhà nước, giáo dục truyền thống tốt 
đẹp của đàn tộc, đấu tranh có hiệu 
quả chống phong tục, tập quán lạc 
hậu, chống văn hóa đồi trụy, nô 
dịch, phân động. Văn hóa, nghệ thuật 
đã tích cực đóng góp vào việc xây 
dựng nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Nhoa học, kỹ thuật đã có nhiều 
chuyền biến quan trọng, nhất là tử 
khi có Nghì quyết số 37 của Bộ chính 
trị về chính sách khoa học, kỹ thuật. 
Chúng ta đã áp dụng có kết quả 
những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kỹ thuât vào sản xuất, đời sống và 
quốc phóng, bước đầu đem lại những 
hiệu quả đáng kề, như thành tích về 
giống lúa mới, xây dựng hệ thống 
giếng lúa bốn cấp. Đối với công 


nghiệp, khoa học kỹ thuật đã có tiến, 
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bộ trong việc tạo ra những nguyên. 
vật liệu mới và phụ tùng thay thế, 
hoàn thiện quy trình sản xuất, cải 
tiến kỹ thuật. 


Cùng với các ngành khoa học tự, 
nhiên và khoa học kỹ thuật, khoa học 
xã hội đã hướng vào những vấn đề 
cấp bách của đời sống chính trị, 
kinh !ế, xã hội, chứng minh cơ sở 
khoa học của đường lối, chính sách 
của Đảng, nâng cao trình độ hiều biết 
của quần chúng nhân đân- 


Đến nay, đã hình thành được một 
hệ thống các cơ quan nghiên cứu và 
quản lý khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội, bao 
gồm trên 100 viện nghiên cứu, hàng. 
nghin tồ chức nghiên cứu khác của 
các trường đại học, các ngành và các 
địa phương. Đội ngũ cần bộ khoa học, 
kỹ thuật từng bước trưởng thành. Ta 
đã đào tạo được hơn 3000 cán bộ có 
trình độ trên đại học, hơn 180 000 cán 
bộ có trình độ đại học, gần 70 000 cán 
bộ có trình độ cao đẳng, hơn 470 000 
cần bộ có trình độ trung học cliuyên 
nghiệp, hơn nửa triệu công nhân kỹ 
thuật : 


_: Rð ràng khoa học, kỹ thuật đã 


góp phần. quan trọng trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa xả hội chủ nghĩa ở 
nước †ay nó đã thâm nhập vào hầu 
hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội và có 
tác dụng thúc đầy sản xuất phát triền. 


Về  !ế, chúng ta đã xây dựng được 
một mạng lưới phòng bệnh và chữa 
bệnh từ trung ương đến tận thôn, 
xóm, dần dần đáp ứng được yêu cầu 
chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho 
nhân dân. Thành tích nồi bật của nền 
y lễ nước ta là đã giải quyết tốt vấn 
đề phòng ngửa và đập tất các dịch 
bệnh. các bệnh xã hội: đã đạt đến 
trình độ cao trong việc chữa trị một 
số bệnh, được thế giới còng nhận. 
Chúng ta đã mau chóng thống nhất 


.tồ chức vy tế, tạo được phong trào 


quần chúng thực hiện vệ sinh phòng 


bệnh theo phương châm K€Nhà nước 
và nhân đân cùng làm, trung ương và 
địa phương cùng làm?®. Mặt khác, 
chúng ta đã kiên trì phương hướng 
kết hợp y học hiện đại với y học cồ 
truyền của dân tộc trong việc bảo vệ 
sức khỏe và chữa bệnh cho nhân dân. 


Riêng ở miền Nam, thành tích nồi 
bật là chúng ta đã giải quyết có hiệu 
quả một số bệnh và tệ nạn xã hội như 
bệnh giang mai, bệnh phong. nạn mãi 
dâm, xì ke, ma túy là những sản 
- phầm tai hại của chẽ độ Mỹ — ngụy, 
đem lại cuộc sống mới cho bàng chục 
vạn người. _ 

Vàề thề dục thề thao chủng ta đã tạo 
thành một phong trào thống nhất 
toàn quốc và phát triền rộng rãi 
trong các trường học, cơ quan, xí 
nghiệp, ở thành thị và nông thôn, kề 
cả những vùng xa xôi, hẻo lánh. Do 
đó, đã góp phần tích cực tăng cường 
sức khỏe của nhân dân, giáo dục 
những phầm chất tốt đẹp của con 
người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. 

Những thành tích nói trên đã tạo 
ra những điều kiện thuận lợi đề 
chúng ta tiến hành cuộc cách mạng 


tư tưởng và văn hóa ở nước ta trong 


thời kỷ quá độ. 
| Nhưng cuộc cách mạng đó cũng có 
những khó khăn nhất định : 

a) Hiện nay, trong nền kinh tế nước 
ta sẵn xuất nhỏ là phồ biến. Nó đề 
lại hậu quả khá nặng nề trong đời 
sống văn hóa và tỉnh thần của xã hội 
ta. Những mặt tiểu cực và hạn chế 
của nó đã in rất đậm, rất sâu trong 
nếp nghỉ, trong tư tưởng người sản 
xuất nhỏ, biến. thành thói quen, lối 
sống cố bữu tiều tư sản. Nhiều quan 
điềm về đạo đức bị ràng buộc bởi 
những khuôn khồ hết sức khắc nghiệt 
của lễ giáo phong kiến, như tư tưởng 
đẳng cấp, tư tưởng xem thường lao 
động, tư tưởng trọng nam khinh 
nữ v.v : 


Thoát ra từ một xã hội thuộc địa 
và nửa phong kiến, người sản xuất 


nhỏ bộc lộ nhiều nhược điềm wà còn 


bị nhiều hạn chế trong phương pháp 
tư duy, trong tồ chức sản xuất và 
trong quản lý kinh tế — xã hội. Nếp 
nghĩ, tầm nhỉn của họ thường chủ 
quan, một chiều, giản đơn và thiền 
cận. Tính chất phân tán, tản mạn, tự 
do chủ nghĩa, vô tồ chức, vô kỷ luật 
biều hiện khá rõ nét. Tính chất cục 
bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa 
khả nặng nề, cản trở không íL việc 
chấp hành đường lối, chỉnh sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 


Ngày nay, khi công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đang triền 
khai trên quy mô rộng lớn, những 
mặt tiêu cực đó của người sản xuất 
nhỏ bộc lộ rất rõ. 


b) Sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, chúng ta buộc phải tiếp 
thụ một di sẵn của tệ nạn xã hội và 
tàn dư văn hỏa thực dân mới mà đế 


- quốc Mỹ đã đề lại ở miền Nam. Đó 


là chưa nói đến âm mưu mới của để 

quốc Mỹ câu kết với bọn bành trướng, 

bá quyền Trung-quốc hòng chống phá 

cách mạng Việt-nam, đặc biệt là trong: 
lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. 


"Chúng dùng loa- phóng thanh cực 
mạnh và nhiều phương tiện thông tin 
đại chúng khác đề phản tuyên truyền 
và chống phá ta rất quyết liệt. Chúng 
đã tim mọi cách du nhập những sản 
phầm văn hóa thực dân mới vào nước 
ta, hòng đầu độc đời sống văn hóa và 
tỉnh thần của nhân dân ta và làm 
sống lại những tàn dư văn hóa thực 
dân mới đang tiếp tục bị xóa bỏ. Chỉ 
tính sáu tháng đầu năm 1981, đã có 
tới hơn 500 000 kiện hàng, bưu phầm 
gửi từ các nước tư bản tới Việt-nam, 
trong đó có chứa sách báo, phim ảnh, 
băng nhạc, thư tử có nội dung phản 
động, đöi trụy. Riêng tại thành phố 


_Hồ-Chi-Minh trong năm 1981, ta đã 


phát hiện và thu giữ hơn 10330 000 
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tài liệu văn hóa phầm đồi trụy tử 
MỸ, Pháp; Ca-na-đa, Ức... gửi đến. 
k3 


Rõ rh nợ kẻ địch đang -hằng ngày 
hang giờ chống phá ta về tư tưởng 
và văn lóa. Thực tế đã đất ra che 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
nước ta nhiện vụ phải liên tực 
quét những tàn đư và ảnh hưởng 
của văn hóa phản động, đồi trụy 
của chủ nghĩa thực dân mới đang 
tác động vào nước ta. 


c) Đất nước ta su đ0 nắm chiến 
tranh, kinh tế bị tàn phá rất nặng Rề, 
đời sống nhân dân hiện đang gặp 
rất nhiều khó khăn: Đó cũng là một 
trong những cơ sở nảy sinh ra những 
hiện tượng tiêu cực trong đời sống 
văn hóa và tỉnh thần của xã hội ta. 
Tính chất sẵn xuất nhỏ của nền kinh 
tế là miếng đất rất thuận lợi cho các 
tàn dư văn hóa của xã hội cũ, trong 
đó có văn hóa thực đàn mới, bám rẻ 
và hy vọng phục hồi 


Nghị quyết Hội nghị lăn thứ tư 


của Dan clfp hành trung ương đã” 


nhận định: “Àlột bộ phận trong xã 
hội, trong đó có cả nhàn dàn lao động, 
- công nhìn, thình niên, cán bộ, đẳng 
viên, có những biều hiện hư hỏng 
nghiêm trọng vẻ đạo đức và lõi sống: 
lười lao động, làm đối, làm du, ăn 
cắp, đầu cơ, buôn lậu, làm ăn phi 
pháp, chạy theo đồng tiền, sống xa 
hoa, tụy lạc». Văn hóa phần động, 
đồi trụy của chủ nghĩa đế quốc, thực 
đân mới chẳng những chưa bị quét 
sạchở miền Nam mà còn dnh hưởng 
ra miền Bắc với nhũng biều hiện rất 
nghiêm trọng. Những hủ tục của xã 
hội cũ sống lại ở nhiều nơi Nhin 
chung, lối sống xã hội chủ nghĩa 
schưa được xây đựng thành một tập 
quán phồ biến trong xã hội t 


Trong hoạt động văn hóa, văn nghệ 
có khuynh hướng *thương mại? 
chạy theo thị hiếu thấp kém đề thu lợi 
kiếm tiền, rơi vào vũng bùn của nghệ 
thuật tư sản. Sự buông lòng lãnh đạo 
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® 
và quản lý trên mặt tràn văn hóa 
đang gày nên những ảnh hưởng xấu 
trong nếp nghĩ, cách sống và tâm lý 
của xã hội. 

Các Mác đã nói: °KCách mạng xã 
hội chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt 
đề nhất với mọi chế độ sở hữu cò 
truyền, không có gì là lạ nếu trong 
tiến trình lịch sửủ của nó, né đoạn 
luuệt một cách triệt đề nhất với những 
tư tưởng cô truyền » (11). Cuộc cách 
mạng tư tưởng và văn hóa nước ta 
trong giai đoạn mới có nhiệm vụ phải 
thanh toán cả một *đống tồn khơ» 
những đi hại về văn hóa và tr tưởng 
đo xã hội cũ đề lại! 

Cho nên, việc đoạn tuyệt với những 
tư tưởng cỒ truyền, việc xóa bỏ mọi 
ảnh hưởng và tàn dư văn hóa của xã 
hội cũ là một nhiệm vụ không phải vi 


_ bồ qua giai đoạn phát triên tư bản 


chủ nghĩa mà có thề xem nhẹ. 


Trong lĩnh vực tư tưởng và văn 
hóa đang điển ra cuộc đấu tranh 
quyết liệt giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, giữa 
ta và địch. Cuộc đâu tranh ấy càng 
quyết liệt do bọn bành trướng, bá 
quyền Trung-qtiöc câu kết với để quốc 
Mỹ và các thế lực phản động khác 
gày chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đề chống phá ta một cách điên cuồng. 
Cuộc đău tranh giữa hai con đường - 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa 
đòi hỏi phải giành thắng lợi cho 
đường lõi của Đang trên mặt trận này 
cũng như trên các mặt trận chính trị 
và kinh tế. 


Cân nấm vững- phương chàm kết 
hợp cải tạo với xây dựng trong cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa ở nước 
ta Kinh nghiệm cho thấy, hẻ ở đâu 
và lúc nào có sự tách rời giữa cải tạo 
và xảy dựng thị ở đó sẽ có những sơ 
hở, vấp váp, và đẻ ra nhiều tiêu cực 
trong lĩnh vực tư tưởng và văn hỏi. 


(11 Các Mác — Ph. Ăng-ghen : Tuyên tp, 
Nšb Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 1. tr 4°. 


Quá trình kết hợp giữa cải tạo và 
xây dựng là quá trình cải tạo đề đầy 
mạnh xây dựng, xây dựng đề thúc đầy 
cải tạo, trong cải tạo phải xây dựng, 
trong xây dựng không buông lỏng cải 
tạc, và xây dựng là chính. 


Trong cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, cần nắm vững mỗi quan hệ giữa 
xâu và chống trên tất cả các mặt: tư 
tưởng, văn hóa và con người, Trước 
đày. Đề cương 0ăn hóa đã nêu văn hóa 
bao gồm cả íư tưởng Nói cách mạng 


văn hóa là đã bao gồm cách mạng tư 


tưởng trong đó rồi. Ngày nay, Đảng 
ta nói cách mạng tư tưởng và văn hóa 
là muốn nhãn mạnh vị trí đặc biệt 
quan trọng của tư tưởng trong toàn 
_ bộ cách mạng văn hóa, 


Trước đây, Đề cương Dãn hóa chưa. 


nói đến vấn đề xây dựng con người 
mới. Song nói đến văn hóa là nói đến 
con người. Ngày nay, Đảng ta nói đầy 
đủ hơn là xây dựng văn hóa mới, xây 
dựng con người mới, coi việc xây 
dựng con người mới là nhiệm vụ đặé 

biệt quan trọng của cách mạng tư 
_ tưởng và văn hóa. 


Đồng chí Tông bí thư Lê-Duần đã 
nói: *“ Cách mạng xã hội chủ nghĩa về 
tư tưởng và văn hóa phải nhằm tạo 
ra cho mẹi người một cuộc sống tỉnh 
thần, văn hóa phong phú, phù hợp 
với mẹc đích cao nhất của chủ nghĩa 
xã hội là thỏa mãn không chỉ những 
nhu cầu yề vật chất mà cả những nhu 
cầu văn hóa ngày càng cao của xã hội. 
Chúng ta phải biến mọi giá trị văn 
_héa thành tài sản của nhân dân và 
làm cho nhân dân trở thành người 
sáng tạo trực tiếp mọi giá trị văn hóa. 
Mục đích của chúng ta là xây dựng 
mội zaä hội 0uãn hóa cao » (19). 


Cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa nước ta hiện nay phải tiến hành 
đồng thời trên cả ba mặt: +4 dựng 
tự tưởng mới, xêâu dựng 0uăn hóa mới, 
râu dựng eon người mới. 


3— Những nhiệm vụ chủ yếu 
của cách mạng tư tưởng và văn. 


_ hóa ở nước ta, 


g) Xây dựng tư tưởng mới. | 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là tư 
tưởng tiên tiến nhất, khoa học nhất 
của thời đại hiện nay. Đẳng ta đã 
luôn luôn vận dụng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin một. cách sáng tạo đề xây dựng 
đường lối, chính sách của cách mạng 
Việt-nam. Đó là thành tựu tư tưởng 
cơ bản và xuất sắc nhất của Đẳng ta, 
mở đường cho mọi thắng lợi trong các 
lĩnh vực khác. Í 


Vì vậy, trong vấn đề xây dựng tư: 


„¡ưởng mới, trước hết,cần tuyên ru yền,. 


giáo dục chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à: 
đường lỗi, chính sách của Đảng,. 
làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin chiếm 
Jru thế tuyệt đối trong đời sống chính 
trị và tỉnh thần của nhân dânta: làm 
cho đường lối, chính sách của Đẳng 
thấu suốt trong cán bộ, đảng viên và 
qg8ần chúng. Những lệch lạc trong tư- 
tưởng, những sai lầm trong công tác 
của cán bộ, đảng viên ta từ trước đến 
nay thường là do không học tập đầy 
đủ chủ nghĩa Mác — Lê-nin và không 
thấm nhuần sâu sắc đường lõi, chính 
sách của Dẳng. 


Cần chú trọng giáo dục, nâng cao. 
nhận thức của cán bộ, đẳng viên và 


_ quản chúng nhân đân về thời kỷ quá 


độ, về cuộc đấu tranh~giữa hai con 


- đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 


nghĩa, làm cho .‹họ thấm nhuần tư 
tưởng triệt đề cải tạo xã hội chủ nghĩa _ 
đối với các thành phần kinh tế phi 
xã hội chủ nghĩa: nông nghiệp, công 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp và 
thương nghiệp nhỏ. Phải phát động. 
phong trào quản.-chúng đề hoàn thành 
tốt công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
trong chặng đường dầu tiên của thời 


(I2) 1ê-Duàn : Xây đựng nèn ăn hóa mới,.. 
con người mới x8 hội chủ nghĩa, Nxb Văn hóa, 
Hà-nội. 1977, tr, 150. 
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kỷ tuá độ, xây dựng quan hệ sắn xuất 
xñã hội chủ nghĩa và cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hột, Muốn 
vậy. phải ¿ấy dựng cho cán bộ, đảng 
viêr. và quần chúng nhân đân lòng yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội, tư 
tưởng và ý thức làm chủ tập thê, tỉnh 
thản và kỷ luật lao động xã hội chủ 
nghĩa... 


Đồng thời, phải kiên quyết chống 
mọi thủ đoạn phá hoại về tư tưởng 
và văn hỏa của chủ nghĩa đế quốc và 
của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc, chống lại những ảnh 
hưởng xấu của tư tưởng và văn hóa 
thực đản mới ; chống tư tưởng tư sản, 
lr tưởng tiêu tư sản; xóa bỏ những 
ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến 
và những tập tục hủ bại của xã hội 
cũ ; chống tư tưởng tự do chủ nghĩa, 
tản mạn và lạc hậu của người sản 
guất nhỏ, chống bóc lọt, đầu cơ, ăn 
bám, chống tham ô, ăn cắp và những 
biều hiện tiêu cực khác trong xã hội 


Công tác tư tưởng phải làm cho 
mọi người thấu suốt nộ: dung công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỷ quá độ ở nước ta Củn phê phán 
và khắc phục những quan điềm, tư 
“tưởng sai lầm xem nhẹ công tác cải 
tạo xñ hội chủ nghĩa, xem nhẹ việc 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. 


Công tác tư tưởng cần tập trung 
mũi nhọn vào mặt tràn phản phối, 
lưu thông là mặt trận hiện nay có 
nhiều vấn đề cấp bách nhất, nóng hồi 
nhất. Đây cũng là nơi có nhiều khó 


khăn, tiêu cực mơi đang diễn ra cuộc 


đấu tranh quyết liệt giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghia- Phải chống khuynh hướng 
tr tưởng chạy theo cơ chế thị trường, 
đấu tranh khắc phục tỉnh trạng đề 
thị trường và giá cả biến động tự 
phát ngoài sự kiêm soát của Nhà nước. 
Phải tăng cường quản lý thị trường, 
tửng bước bình öồn giá cả, ồn định 
đời sống nhân dân. 
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Cần gắn công tác tư tưởng với công 


tác kinh tế Bản thân công tác tư 


tưởng sẽ không có nội dung nếu tự nó 
tách khỏi kinh tế và đời sống. Một cơ 
chế kinh tế đúng, một chính sách kinh 
tế đúng sẽ là cơ sở vững vàng đề làm 
tốt công tác tư tưởng. Sai lầm trong 
công tác kinh tế sẽ làm mất cbỗ dựa 
đề làm tốt công tác tư tưởng. đồng 


"thời còn phá hỏng những tư tưởng 


đúng. gây lộn xộn và tiêu cực về tư 
tưởng. Do hiều và làm sai về * ba lợi 
ích », về kế hoạch ba phần *, cho nên 
vừa qua đã đề lại hậu quả xấu trong. 


_ kinh tế và gây ra nhiều rối ren trong 


lĩnh vực tư tưởng 


-Vấn đề cấp bách hiện nay trong 
công tác tư tưởng là phải thật sự tạo 
ra sc mạnh thống nhãt chí bà hài:th 
động trong toản Đảng, sức mạnh thông 
nhất quản tỤ của Nhà nước ; đồng thời, 
phát huu tính chủ động 0à năng lực 
sáng tạo của các cơ sở, các địa phương, 
các ngành, của mọi người lao động. 
Phải tiếp tục chống tập trung quan 


.‹liêu, hành chính, bao cấp, bảo thủ, tri 


trệ , đồng thời, chống tự do chủ nghĩa, 
phân tán, tản mạn, cục bộ, làm hại 
đến lợi ích toàn cuộc. 


Trên mặt trận tư tưởng, cần làm 
cho mọi người nhận rõ bản chất phản 
động và âm mưu thAm độc của bọn 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc 
đối với Việt-nam, đối với ba nước 
Đông-dương Cần khắc phục sự mơ 
hồ về bản chất thủ địch của bọn phản 
động Bắc-kinh, của đế quốc Mỹ và các 
loại phản động khác, khắc phục tình 
trạng mất cảnh giác trước những âm 
mưu, thủ đoạn xảo quyệt của chúng. 


Ngày nay, trên thế giới, nhiều trào 
lưu tư tưởng phản động mới Xuất 
hiện. Ví dụ, hiện tượng luận, chủ 
nghĩa nhàn vị, chủ nghĩa hiện sinh, 
thuyết hội tụ, thuyết xã hội tiêu thụ, 
chủ nghĩa Tô-ma mới. chủ nghĩa thực 
chứng mới, chủ nghĩa hàu thực 
chứng v.v. 


Trong phong trào cộng sẵn quốc tế 
xuất hiện chủ nghĩa xét lại, * chủ 
nghĩa cộng sản châu Âu, chủ nghĩa 
Mao s.v. 


Khoa học rã hội Việt-nam cần 
nghiên cứu, phân tích, phê phán 
những khuynh hướng cơ hội qủ 
nghĩa đó; cần chủ động -tiến công, 
lên án những trào lưu tư tưởng phản 
động nói trên không chỉ ở Việt-nam 
mà cả trên diễn đàn quốc tế, nhằm 
bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác—LA-nin. : 


. Công tác tư tưởng vừa là sự nhận 

thức và cải tạo thế giới, vừa là tỉnh 
cảm cách mạng của giai cấp vô sản. 
Chủ quan, nôn nóng, cường bức sẽ 
không thành công. Nhưng hởi hợi, 
xuê xoa là biều hiện của hữu khuynh, 
buông lỏng công tác và làm hỏng công 
việc. Mặt trận tư tưởng là lĩnh vực 
công tác vô cùng quan trọng của Đảng, 
đồng thời là trận địa mà kẻ thủ giai 
- eấp và các thế lực phần động nhâm 
vào đề tiến công ta quyết liệt. 


Bước sang giai đoạn mới, Đảng 
phải dành cho công tác tư tưởng mội 
vị trÍ thích đáng hơn Mong rằng các 
đồng chí hãy phát huy ưu điềm, khắc 
phục khuyết điềm, làm tốt công tác 
của minh, xứng đáng là những chiến 
sỉ kiên cường trên mặt trận tư tưởng 


và văn hóa như Chủ tịch Hồ-Chi- 


Minh hằng mong muốn. 
b) Xâu dựng nền 0ăn hỏa mới. 


Đề cương 0ăn hóa chỉ mới vạch ra 
nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa dân 
chủ mới (tức' dân chủ nhân dân), tiến 


lên xây dựng và phát triền nền văn 


hỏa xã hội chủ nghĩa trong tương lai. 


Thế nào là nền văn hóa mới, gà 
hội chủ nghĩa ? 


Dại hội lần thứ V của Đảng đã chỉ 
rö: nền văn hóa mới là nền văn hóa 
có * nội đung xã hội chủ nghĩo sà lính 
đân lộc, có lính đảng 0d tính nhân 
dân sâu sắc. thấm nhuần chủ nghĩa 


ều nước 0à chủ nghĩa quốc tš uô 


sản » (13). 


Tồ ràng, trong giai đoạn mới, nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa bao hàm 


nhiều nội dung rất phong phú. Đó là 


nền văn hóa được xây dựng trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tỉnh thần 
làm chủ tập thỀ xã hội chủ nghĩa. Nó 
kết tỉnh và nâng cao những gì đẹp. 
nhất của truyền thống dân tộc, của văn 
hóa Việt-nam. Nó tiếp thụ có chọn 
lọc những thành tựu văn hóa, khoa 
học hiện đại, những kết quả của văn 
minh loài người. Nền văn hóa đó là 
sự kết hợp hài hòa những tình hoa và 
phong cách riêng của các dân tộc anh 
em trong đại gia định đân tộc Việt- 
nam. 


"Nền văn hóa đó lấy chủ nghĩa 


"Mác — Lê-nin và đường lối của làng 


làm kim chỉ nam cho.hành động. Ngày 
nay, những người làm công tác văn 
hóa, văn nghệ không những thấy sự 
lãnh đạo của Đảng là cần thiết mà cồn 
gắn bé với Đảng từ trong tâm hồn 
minh. Ý thức ấy thấu suốt trong suy 
nghĩ, hành động và trong tác phầm 
của họ. Do đó, nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa mang tính đẳng rất nghiêm 
ngặt. | 


Nhân dân ta, với tư cách là người 
làm chủ tập thề, không chỉ hưởng thụ 
g1á trị tỉnh thần, nà còn là người sáng 
tạo ra những giá trị ấu. Nhân dân 
không chỉ là đối tượng của văn hóa 
mà còn là chủ thề của văn hóa. Vi lẽ 
đó, Đảng đòi hỏi văn hóa phải có tỉnh 
nhân dân sâu sắc. 


-Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nói chung và xây dựng nền văn hóa 
mới, xã hội chủ nghĩa nói riêng 
chúng ta phải ra sức phát triền gido 
dục và thực hiện cđi cách. giáo dục 
trong cả nước, làm cho giáo dục quốc 


(13) Báo cáo chính trị của Đan chấp hàab 
trung ương tại Đại hội toàn quốc lần thứ V, 
Nrb Sự thật. Hà nội. Ì982,:t- 93 — 94, 
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đàn thề hiện đường lối chỉnh trị và 
văn hóa của Đảng, dem kiên thức về 
moi mặt đến cho thanh niên và cho 
toàn đản đề xây đựng thành công một 
"nước ViệI-nam hòa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Giáo 
đục vừa có chiều rộng là toàn đân học 
Lập, vừa có chiều cao là lựa chọn và 
bồi đường nhân tài. Mục tiêu chung 
của cải cách giáo dục là đào tạo có 
chất lượng những người làm chủ tập 
thề xã họi chủ nghĩa, những người lao 
động có ý thức và đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, có trình độ văn hóa phô thông, 
lao động có kỹ thuật, có năng suất cao, 
có sức khỏe và có óc thầm mỸ. 


Ngoài việc thực hiện mục liêu của 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
nhằm xây dựng nền văn hóa mới và 
com người mới xã hội chủ nghĩa, các 
ngành giáo dục, khoa học: và kỹ 
thuật, y tế, thê dục, thề thao cần gắn 
hơn nữa với sẵn xuất và đời sống, 
phục vụ đắc lực cho việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tế — xã hội và yêu 
cầu của quốc phòng ; chú trọng đầy đủ 
các đòi hỏi về chất lượng sản phầm 
và hiệu quả kinh tế. 


Phải làm cho hoạt động của các 
ngành nói trên có những biến đồi 
cách mạng sâu sác hơn, toàn điện 
hơm, thẻ hiện bản chất ưu việt của 
chế độ xã hội chủ r6rghĩa và trở thành 
niễm tự hào chính đáng của nhân 
đàn ta. Chủ nghĩa xã hội phải khơi 
đậy và làm sống lại những dì sản quý 
bán của dàn tộc ta, tạo điều kiện 
tiếp thụ được những, thành tựu mới 
nhất của thời đạt đề xàv dựng một 
nên giáo dục, khoa học — kỹ thuật, v 
tế, thê dục, thê thao hiện đại, mang 
bản sắc đàn tộc của nước Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa | 


_—— Cách mạng tư tưởng và vàn hóa 

phải tạo điều kiện cho sự ra đời và 
phát triền của nền Đăn nghệ rnởi. Văn 
nehệ. phải trở thành niềm vui, về 
đẹp, không ngửng nàng cao tầm hòn, 
tư tưởng và tỉnh căm của nhãn dân, 


MU 


góp phần xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tö quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Về văn nghệ mới, tòi nhất trí với 
đồng chỉ Phạm-Văn-Đồng, Chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng, đã nói trong bức 
thư gửi Đại hội lăn thứ HI các nhà 
văn Việt-nam: e€Hãy đi sâu vào cuộc 
sống xã hội chủ nghĩa, tìm hiều, khám 
phá và sáng tạo, với tầm nhin khoáng 
đạt, thấy rõ ánh sáng và bóng tối, 
quá khứ và tương lai, Việt-nam và thế 
giới...» (14). 


Thê hiện những tư tưởng lớn, tỉnh 
cảm lớn của dân Lộc và eủa thời đại, 
văn nghệ mới của mước ta theo 
phường pháp của chủ nghĩa hiện thực 
+& họi chủ nghĩa. Nó không mgừng 
tìm kiếm những hình thức nghệ thuật . 
phong phú có sức hấp dẫn và lôi 
cuốn lòng người, nhưng không rơi 
vào chủ nghĩa hỉnh thức và nghệ 
thuật trừu tượng, 


Dâng ta đánh giá cao hoạt động 
văn hóa Song bên cạnh những cố 


. #đằnƒ tim tòi và sáng tạo cái mới, cái 


tiến bộ, đáng tiếc là có những lệch 
lạc, những khuynh hướng không lành 
mạnh này sinh.ˆCó nơi đã buôr g lỗng 
cuộc dầu tranh giữa hai con đường 
trên mặt trần văn hóa Những hủ tục 
mê tín, dị đoan có chiều hướng phat 
triên và ảnh hưởng xấu đến mội số 
thanh niên nam nữ. Chúng ta cần thấy 
hết trách nhiệm của minh và Lăng 


- (đường quản lý đời sống văn hóa, 


Dưa văn hóa thăm nhập cuộc sống 
hằng ngày của nhân dân là một 
nhiệm vụ cực kỷ quan trọng của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa. Phải tích 
cực xây dựng sớm đời sống văn hóa 
ở cơ sở là nơi hiện nay có nhiều thiếu 
thốn, khó khăn. Cần tồ chức tốt hơn 
đời sống văn hóa ở thành phố, thị xã 
vùng công nghiệp lập trung cũng như 


(.4› i'hạm-Vă»- Đồng : !hư gửi Dại hội là 


thứ l]I các nhà văn \jệt-u am. . 


ởể nông thôn, nhất là ở những vùng 
căn cứ địa cũ, vùng có nhiều đồng 
bào các dân tộc thiêu số. Chúng ta 
phải thực hiện phương châm XNủa 
nước pà nhân đớn cùng làm trong việc 
tồ chức đời sống văn hóa của nhân 
- dân ta hiện nay.- 


Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa nước 
ta đòi hồi phải xây đựng một nếp sống 
mới, nš p sống +ã hội chủ nghĩa. Đó là 
nốp sống thấm nhuän nguyên tắc « mọi 
người vì một người, một người vỉ mọi 
người ®. Nếp sống mới gắn liền quyền 
lợi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Nó 


đòi hồi từng người phải hiều rằng. 


lợi ích riêng nằm trong lợi ích chung 
Cần cù lao động, xây dựng chủ nghĩa 
xãä hội, bảo vệ TÔ quốc, tôn trọng 
pháp luật, giữ gin trật tự, an ninh.. 
không chỉ là trách nhiệm mà còn là 
nghĩa vụ của mỗi người, được thực 
hiện với ý thức tự giác. 


Trong nếp sống mới của xã hội ta, 


thái độ yêu thương, quý trọng lăn 
nhaw là biều hiện đẹp đẽ của một 
nền văn hóa cao. Mỗi người được bảo 
đảm phát hưy quyền làm chủ của 
mình, đồng thời có trách nhiệm tôn 
trọng đây đủ quyền làm chủ của 
người khác. Đó là thực chất của sự 
tôn trọng phầm giá con Bguời trong 
xã hội (a. 


Trong nhân đân lao động, mọi 
người đều đối xử với nhau binh đẳng 
và thân ái, tôn trọng lẫn nhau và giữ 
øin trật tự xã hội. Chân thành mong 
mới những điều tốt dẹp đối với người 
bên cạnh, chăm nom, giúp: đỡ lần nhau 
những lúc khó khăn, chia sẻ cùng 
nhau những khi hoạn nạn. Đó là tình 
cảm chân thật không thề thiếu được. 
Ở đây không có những thái độ, lời 
nói khinh miệt, thô bạo, phũ phàng. 
Ư đây người già được săn sóc, trẻ 
'en được nâng đỡ, yêu thương. phụ 
nữ được tôn trọng và giúp đờ. Đó là 
biều hiện cự thề của nếp sống văn 
minh. 


7, 


Văn hóa mới còn biều hiện cụ thề 


“ trong nếp sống công cộng. Những nơi 


sinh hoạt văn hóa phải thật sự là bộ 
mặt văn minh của` xã hội. Những rạp 
hát, rạp chiếu bóng, nhà bảo tàng, 
câu lạc bộ, công viên, những di tích 
lịch sử và danh lam, thẳng cảnh là 
tài sẵn chung của đất nước mà mỗi : 
người đều có quyền sử đụng theo quy 
định chung và có trách nhiệm bảo 
quản, giữ gin. Chúng ta đến những 
nơi công cộng này đề trau đồi hiều 
biết, nàng cao tư tưởng, thôa mãn thị 


hiếu lành mạnh, tiếp xúc với những 
-_ giá Irị văn hóa cao đẹp của dân tộc 


và của loài người. Thái độ có văn 
hóa là thái độ biết trân trọng những 
đi sản của cha Ông, biết kinh phục 
tài năng, yêu mến nghệ thuật. 


Rất tiếc rằng có những người đến 
nơi công cộng với những thái độ, cử 
chỉ và lời nói thiếu văn hóa. Họ làm 
mất trật tự, bất chấp những quy, 
định chung, nói những lời bình phầm 
thô tục, kiêu căng và lố bịch. Những 
hành vi đó không xứng đáng chút 
nào với nếp sống mới của chúng ta 
ngày nay. 

«( lọc, học nữa, học mãi ®, đó là tui 
phầm chất tốt đẹp trong nếp sống 
mới của xã thội ta. Đọc sách báo hằng 
ngày, đến thư viện, câu lạc bộ phải 
đần đần trở thành những nhu cầu và 
thói quen của mỗi người lao động. 
Chúng ta cảm thấy bứt rứt khi thiếu 
những món ăn tỉnh thần đó. Lãng phí 
thì giờ vào việc la oà ở các quán cà 
phèẻ, tiệm giải khát là không thích 
hợp với nếp sống của chúng ta. Là 
những ngưởi sáng tạo ra xã hội mới, 
chúng ta cần phải không ngừng trau 
döi tài nắng, nâng cao kiến thức, rèn 
luyện thưởng xuyên về thân thề. 
Có như vậy mới đáp ứng được yêu 
cìu của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 


Chúng ta cần phải kiên quyết đấu 
tranh nhằm xóa bỏ những hủ tục của 
xã hội cũ đang sống lại ở nhiều nơi, 


bởi 


những mê tin, đị đoan đang có chiều 
hướng phát triền. Đây là cuộc đấu 
tranh gay go, phức tạp, nhằm quét 
sạch những tập tục cồ hủ của chế độ 
phong k›ến, những phong hóa đồi trụy 
của giai cấp tư sản. Quá trình xây 
dựng nếp sống mới phải là quá trình 
cải tạo phong tục, tập quán cũ, xây 
dựng phong tục, tập quán mới. 


Đề xây dựng phong tục, tập quán 
mới, cần phải làm tốt công tác truyền 
bá những kiến thức văn hóa, những 
hiều biết khoa học về đời sống, về vệ 
sinh công cộng, vệ sinh cá nhân, 
những tri thức và năng lực thầm mỹ 
cho đông đảo quần chúng. 


Không thể làm cho nếp sống mới 
hoàn toàn chiến thắng nếp sống cũ 
nếu nền sản xuất nhỏ vẫn còn chiếm 
ưu thế trong đời sống xã hội. Phải 
đầy nhanh quá trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và xày dựng nên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, trên 


cơ sở đó nâng cao đời sống vật chất 


` 


và văn hóa của nhân dàn, tạo tiền đề, 


vật chất và văn hóa cho nếp sống 
mới mau hình thành và ồn định. 


©€) VXâu dựng con người mới. 


«Muốn xâv dựng chủ nghĩa xã hội 
trước hết củn có những con người xã 
hội chủ nghĩa *. Câu đó của llề Chủ 
tịch nói rõ tâm quan trọng của việc 
xây dựng con người mới hiện nay. 


Con người mới Việt-nam có những 
đặc trưng chủ yếu gi? 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã nhấn mạnh : 


— Phải xây dựng con người mới 
có tư tưởng đúng, có tỉnh cảm đẹp, 
cớ trì thức cao, có thể lực tốt, đề 
thực hiện thắng lợi sứ mệnh về vang 
của minh là tảm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa. 


— Con người mới phải ra sức xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tòồ 
quốc sã hội chủ nghĩa, hiều biết khoa 
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học, kỹ thuật đề làm tốt hai nhiệm 
vụ chiến lược đó. 


— Con người mới là con người lao 
động với tỉnh thần tự giác cách 
mạng. có đảy đủ nhiệt tỉnh cách 
mạng. trung thực, thật thà, tiết kiệm, 
quý trọng và bảo vệ của công; thi 
đua lao động, lao động có kỹ thuật, 
có ký luật, có sáng tạo và đạt năng 
suất cao. 


—=Con người mới có lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn, 
kết hợp nhuần nhuyễn với tỉnh thần 
quốc tế vô sản trong sáng. 


~ Con người mới là con người có 
tỉnh thương yêu sâu sắc đối với 
nhân dàn lao động, biết đoàn kết, 
. hợp tác, giúp đỡ nhau trong lao động, 
chiến đấu và xây dựng cuộc sống 
IỚ 1. 


— Con người. mới "l con người 
phát triền toàn diện, có cuộc sống 
tập thề và cuộc sống cá nhân hài hòa, 
phong phú, trong sạch. 


Tóm lại, những đặc trưng nồi bật 
nhất của con người mới Việt-nam, 
xñ hội chủ nghĩa là: * Làm chủ tập 
thề, lao động, yêu nước xã hội chủ 
nghĩa và có tính thần quốc tế vô 
sản » (15). Dó là con người mới phù 
hợp với xã hội mới mà chúng ta 
đang xây dựng, Những tiêu chuần Ấy 
là yêu cầu về tư tưởng và tỉnh cảm, 
trí tuệ và tài năng, phầm chất và 
nghị lực mà con người Việt-nam 
phải phấn đấu vươn tới. đề đán ứng 
những yêu cầu phát triền của xã hội 
Việt-nam ngày nay và mai sau. Song 
«con người mới không thề hinh 
thành một,cách tự phát mà phải 
trải qua quá trình xây dựng một'cách 
tích cực và chủ động » (i6). Đảng ta 
đặt vấn đề xây dựng sớm con người 


(15! Nghị quyết Đại hội dại biều toàp quốc 
lăn thứ 1V, Nzgb Sự thật. Hà-oội. 1927,tr, 28 
(16) do cáo chính trị tại Đại bội đại biều 
*toìàn quốc lần thứ !V, Nub Sự thật, Hà-sô›. 
107?. tị. 64. 


mới, không phải chờ đến sau khi có 
sự phát triền -cao của' nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa như trên đã nói, 


Con người mới Việt-nam đã øà đang _ 


được hình {hành -trên đất nước ta, 
Chúng ta tim thấy mẫu mực về con 
người mới ở Bác Hồ muôn vàn kính 
yêu, người con vĩ đại của nhân dàn 
ta Người đã đưa nước ta bước vào 
một. kỷ nguyên phát triền rực rỡ 
chưa từng thấy trơng lịch sử dân tộc. 
Người đã nâng eä dàn tộc ta lên 
ngang tầm cao của thời đại. Tăm 
gương của Bác Hồ không phái tăm 
gương của một siêu nhân, mà thẬt sự 
tả của một eon người tiêu biều nhất. 
Bác gản gũi với mọi tắm hồn Việt- 
nam. Bác đã quan tâm, chăm sóc, 
nâng đỡ mọi người lao động. Chính 
vi vậy mà lớp lớp những con người 
mới Việt-nam đã được vun trồng đề 
làm nên những thắng lợi vĩ đại của 
dân tộc ta. 
Phải qua đấu tranh cách mạng, 
hoạt động thực tiễn và lao động sáng 
tạo, con người mới dần dần trở thành 
mới và từng bước được trưởng thành. 
Phải đặt việc cải tạo con người cũ, 
xây dựng con người mới ngay trong 
quá trỉnh cải tạơ xã hội, cải lạo thiên 
nhiên. Ở đây, quá trình xây dựng 
con người mới không thề tách rời quá 
trình tiến hành ba cuộc cách mạng. 
Trong ba cuộc cách mạng, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa có nhiệm 
0ụ lrực tiếp xây dựng con người mới. 
ŸYÏi tư tưởng mới, văn hóa mới có 
tác dụng hướng dẫn hành động của 
con người. Nhưng cách mạng tư 
tưởng và văn hóa lại phải gắn bó 
chặt chẽ với cách mạng về quan hệ 
sản xuất và cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, vì hai cuộc cách mạng đỏ 
sẽ (ao tiền đề, vật chất đè xảy dựng 
con người mới một cách thuận lợi 


Ở đây, cần nhấn mạnh Đai Írò quuết - 


định của chuuên chính 0ô sản đối bởi 
dẫn đề câu dựng con người mới. Kinh 
nghiệm lịch sử cho thấy, khi chuyên 
chính vô sản bị suy yếu, khi những 


bộ phận hợp thành của chuyên chính 
vô sản, như vai trò lãnh đạo của Đẳng, 
chức năng quản lý của Nhà nước và 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, liên minh công nông v.v 
bị ví phạm, thi không những chế độ 


xã hội chủ nghĩa có nguy cơ biến 


chất mà trong con người còn nảy sinh 
nhiều diễn biến phức tạp về tư tưởng 
và hành động. 

Vi vậy, đề góp phần tăng cường 
chuyên chính vô sản, phải kiện (oản 
Pháp chế xã hội chủ nghĩa, xâu dự ng 
Chính sách của Đảng nà phá p luật của 
Nhà nước, đem phồ biến cho cán bộ 
và nhân dàn nghiêm chỉnh thi hành, 


Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta rất 
quan tâm đến việc củng cố và tăng 
cường chuyên chính vô sẵn, xây dựng 
đường lỗi, chính sách và pháp luật. 
Chúng ta nêu cao vai trỏ làm chủ tập 
thể, coi trình độ giác ngộ về quyền 
làm chủ tập thề của giai cấp công 
nhàn và nhân đản lao động là một 
vấn đẻ thuộc về thực chất của chuyên 
chính vô sẵn... | 

Trong sự nghiệp xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa, cần phải 
quan lâm đúng mức đến lợi (eh của 
con người, không ngừng cải thiện 
điều kiện sống của họ. Nên nhớ rằng 


_ VẬI chất quá thiếu thốn có thề làm 


cho con người tha hóa được. Mặt 
khác, bằng công tác tư tưởng và biện 
pháp giáo dục con người một cách 
thích hợp, xã hội sẽ rèn luyện có kế 
hoạch con người mới và mặt đạo đức 
và tình thần. Cả hai mặt đó phải được 


-_ kết hợp hữu cơ, đề cho việc xây dựng 


con người mới đạt kết quả tốt. : 
Cần giáo dục tư tưởng cho con 
người mới đẻ họ có ý thức sâu sắc về 
các lợi ích xã hội của mình ; làm cho. 
họ biểu rằng lợi ích cá nhân và hạnh 
phúc của con người trong chủ nghĩa 
xã hội không chỉ Ìủy thuộc vào kết 
quả lao động của cá nhân,mà còn Lủy 
thuộc chủ yếu vào việc tăng năng suất 
lao động của toàn xã hội, vào sự phát 
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triền mạnh mẽ của nền kinh tế quốc 
dân. | 

Do đó, công tác tư tưởng có nhiệm 
vụ mở rộng tầm hiều biết của con 
người, tử việc có ý thức về lợi ích 
của gia đỉnh mình, của xí nghiệp, hợp 
tác xã, công trường, lâm trường. cơ 
quan minh... đến việc hiệu biết dúng 
đắn lợi ¡ch của toàn xã hội, trong đó 
có lợi ích của bản thân; lợi ích cơ 
bản và -lâu dài của gia đình mình 
không mâu thuẫn với lợi ích của toàn 
xã hội; song xét cho cùng, lợi ích cá 
nhân phải phục tùng lợi ích xã hội. 

Con người mới Việt-nam, toàn đàn 
Việt-naam có nhiệm vụ đối với nước 
- mình là xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
đối ngoài là ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhân dân thể giới vì hòa bình, 


độc lập dân tộc, đân chủ và tiến bộ 


xã hội. 

Ngày, nay, chính quyền Ri-gàn càng 
phơi trần bản chất hiếu chiến và xàm 
lược của đế quốc Mỹ, làm cho hòa 
bình, độc lập. tự do của các dân lộc 
bị uy hiếp nghiêm trọng. Nhân dân 
Việt-nam, con người mới Việt-nam 
cần làm tất cả những gì có thê làm 
được, đề cùng với nhân dân Liên-xô, 
nhân dân các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa và nhân đàn vêu 
chuộng hòa bình trên thế giới kiên 
quyết đập tan mọi kế hoạch gày chiến 
của chủ nghĩa để quốc MỸ, giữ gin 
và cùng cố hòa binh trên hành tỉnh 
chúng ta, loại trừ nguy cơ chiến tranh 
thế giới mới, bảo vệ loài người khỏi 
thảm họa chiến tranh hạt nhàn. 

Chúng ta tin rằng phong trào cách 
mạng thế giới tiếp tục phát triền và 
hòa binh, thành quả đấu tranh của 
nhân dân thế giới trong hàng chục 
năm qua, sẽ được giữ vững Ì 


Các đồng chỉ thân mến, 


kỷ niệm lần thứ 40 ngày bản Đề 
cương oề cách mạng 0ăn hóa Việt- 
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*, 


nam của Đảng ra đời, những người 

làm công tác trên mặt trận lý luận, 
tư tưởng và văn hóa cần phátshuy 
tỉnh thần chủ động, sáng tạo, nắm 
vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, thấu suốt đường lố?, chính 


-sách của Đảng, thâm nhập thực tế và 


tồng kốt kinh nghiệm... Nghiên cứu 
lại Đề cương ăn hóa và theo dõi tác 
động tích cực của: nó trong 0 năm 
qua, ta càng thấy rõ lính cách mạn, 
lính khoa học 0à tính nhất quán của 
đường lối văn hóa của Đăng. 


Cuộc sống không đứng ngừng một 
chỗ. Cản phát triền Đề cương 0ăn héa 
theo hướng đúng trong điều kiện 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Dồng thời, cần tích cực đấu tranh 
bão vệ đường lỗi văn hóa của Đảng. 
phê phán kịp thời những biểu biện 
tiêu cực, hoang mang, xa rời chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, xa rời sự lãnh 
đạo của Đảng. xa rời quần chúng, 
những biều hiện của tư tưởng tự đe 
tư sản trong lý luận, phê bình và 
sáng tác. 


Cuộc sống và cách mạng đang đòi 
hỏi chúng ta siết chặt hàng ngũ, phát 
huy những wu điềm, khắc phục những 
lệch lạc, sai lầm trong nhận thức, 
phấn đấu trẻ thành người chiến sĩ 
kiên cường trên mặt trận tư tưởng 
và văn hóa. 


Nhân dịp năm mới sắp đến, chúc 
các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc - 
và thu được nhiều: thành tích to lớn 
trong lao động sáng tạo. 


Giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin bách chiến bách thắng ! 
Đảng cộng sản Việt-nam quang 


vinh muôn năm Ì 


Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại sống 
mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 


Ngày 27 tháng 12 năm 1983. 


TĂNG CƯỜNG THƯƠNG RGHIỆP XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 


-TLI trường đang là trận địa nóng 

bỏng của phân phối lưu thông. 
Thiết lập trật tự mới, xã hội chủ 
nghĩa, trên thị trường là một nhiệm 
vụ hết sức cấp bách. 


Từ giữa năm 1980 lại đây, dưới 


ánh sáng nghị quyết 26 và chỉ thị 109 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng 
(khóa IV), nhất là từ khi có nghị 
quyết 188 của Hội đồng bộ trưởng về 
tu:z cường thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa và quận lý thị trường, thương 
nghiệp ã hội chủ nghĩa đã có những 
chuyen biến tích cực theo hướng phục 
vụ và thúc đầy sản xuất, tăng cường 
. việc thu đua ním nguồn hàng nông 
sản vào tay Nhà nước, mở rộng 
kinh doanh, phục vụ đời sống nhân 
dân. Những hiện tượng tranh mua, 
tranh bán, đầy giá lên cao giữa các 
đen vị thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã, giữa các ngành, các địa 
phương đang giảm bới. Việc buông 
lỏng kiềm kê, kiềm soát đối với 
thương nhân'và thị trường không tô 
chức được khắc phục đần. Việc đăng 
ký kinh doanh thương nghiệp và dịch 
vụ, thu thuế công thương nghiệp, 
chống đầu co buôn lậu, làm hàng giả, 
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kinh đoanh trái phép, sắp xếp và 
quản lý thương nhân trong một số 
ngành hàng bước đầu thu được kết 
quả. | 


Song, những tiến bộ nói trên chưa 
đủ làm chuyền biến tỉnh hình. Thị 
trưởng vẫn còn rối loạn, giá cả hàng 
hóa vẫn tăng nhanh và tự phát vượt 
ra ngoài sự kiem soát của Nhà nước, 
những hiện tượng tiêu cực vẫn tiếp 
tục diễn ra, ¿nh hưởng không tốt đến 
sản xuất và đời sống nhân dân, đến 
việc quản lý tài chính tiền tệ, trật tự. 
an ninh xã hội. : 


Nguyên nhân chủ vếu của tỉnh 
hình này là chúng ta chưa quán triệt 
quan điềm cơ bản của Đảng thê hiện 
trong nghị quyết Đại hội Ý và các 
nghị quyết của Trung ương Đảng. 
Khuyết điềm của chúng ta trên mặt 
trận phân phối lưu thông là không 
nhận thức đầu đủ uàu sâu sắc lính chất 
quuết liệt, phức tạp của cuộc đấu 
tranh giai cấp nhằm giải quyết vấn 
đề ®ai thắng ai» giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ; 


'do đó đã buông lỏng chuyên chính 


vô sản. Việc chỉ đạo cải tạo xã hội 
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chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư doanh không triệt đề và thiếu liên 
tục. Việc quản lý thị trưởng bị buông 
lỗng. Ở miền Nam do không tiến hành 
triệt đề công tác cải tạo tư sản trong 
thương nghiệp và không đấu tranh 
kiên quyết chống bọn gian thương. 
đầu cơ, cho nên Nhà nước không nắm 
chắc được hàng và tiền, đề cho bọn 
bóc lột lũng đoạn thị trưởng. Một số 
đông những người buôn bán nhỏ và 
những người nông dân làm ăn riêng 
- lễ chạy theo khuynh hướng tự phát 
tư bản chủ nghĩa. Ớ miền Bắc, do 
buông lỏng quản lý thị trường, nạn 
đầu cơ, buôn lậu, làm ăn phi pháp 
phát triền. Tệ tham ô, móc ngoặc, ăn 
cắp của công cùng các hiện tượng 
tiêu cực khác chưa được ngăn chặn. 
Bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ tiến 
hành bao vây phá hoại kinh tế ta, 
đỏng thời tiếp sức cho các phần tử tư 
sản không chịu cải tạo ở trong nước ta 
hoạt động chống phá!ta trên các lĩnh 
vực hàng hóa, tiền tệ và giá cà. 
Những phần tử tư sản cũ và mới trốn 
tránh cải tạo đã và đang lợi dụng 
những sơ hở, yếu kém về mặt quản 
lý của ta đề làm giàu. Theo tài liệu 
điều tra các hộ kinh doanh công 
thương nghiệp ở quận 1 thành phô 
Hðồ-Chí-Àlinh thị số hộ kinh doanh 
loại AÁ trong năm 1952 tăng gấp nhiều 
lần so với năm 1979. Theo tài liệu 
điều tra kinh doanh thương nghiệp đào 
năm 1983 ở quận lloàn-kiếm thành 
phố Hà-nội, thì nhiều người buôn 
bán trong mấy năm gần đảy «pbất? 
lên rất nhanh; với những thủ đoạp 
buôn bán trái phép, buôn hàng 
Nhà nước cấm (vàng, đô la, thuốc 
phiện...), buôn hàng giá (đồng hồ, 
kính, bút...), móc ngoặc đè lấy hàng 
của Nhà nước... những người này có 
thu nhập rất cao, sống xa hoa phẻ 
phỡn.. | 


Rồ ràng, chỉ hơn bốn năm, kê từ 
năm 1979 đến nay, do việc buông 
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lỏng chuyên chỉnh vô sản, buông lỏng 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản 
lý thị trưởng, thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, nhất là kinh tế quốc 
doanh không những không được mở 
rộng mà có mặt bị thu hẹp; kinh tế 
cá thề và kinh tế tư bản tư doanh 
phát triền, chèn lấn kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, thị trường !fự do trước 
đày đã bị thu hẹp một bước, nay 
đang lấn ra chiếm lĩnh một bộ phận 
quan trọng bán buồn và bán lẻ. Giai 
cấp tư sản phục hồi và phát triền. 
Các phần tử tư sản làm ăn phi pháp 
tìm mọi cách chui vào các đơn vị. 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, móc nối lại 
các quan hệ với nước ngoài, hoạt 
động và làm giàu rất nhanh. Một số 
tư sản mới ra đời. Theo khuynh hướng 
tự phát tư bản chủ nghĩa, một số 
thương nhân trở nên giàu có. Tỉnh 
hinh đó tác động cả đến khu vực 
kinh tế Nhà nước. Một số xí nghiệp 
quốc doanh, công tư hợp doanh chạy 
theo cơ chế thị trưởng, xa rời cơ chế 
kế hoạch hóa và nguyên tắc kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. 


Sản xuất nói chung tuy có phát 
triền nhưng Nhà nước chưa nắm 
được tuyệt đại bộ phận hàng hóa, 
chưa làm chủ được ,thị trường và 
giá cả. Nhà nước chưa bảo đảm vững 
chắc việc cung cấp hàng tiêu dùng 
thiết yếu theo định lượng cho công 
nhân viên chức. Nhà nước cũng 
không đủ hàng hóa đề đồi lấy lương 
thực và nông sản khác của nông dân. 
Trong khi đó, Nhà nước không thực 
hiện đầy đủ chế độ kiềm kê, kiềm 
soát đối với thương nghiệp tư nhân... 
buông lỏng quản lý xuất nhập khẩu. 
buông lỏng quản lý vật tư hàng hóa 
Nhà nước : không tập trung Sức truy 
quét và thẳng tay trừng trị bọn đầu 
cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh 
doanh trái phép, bọn ăn cắp vật 
tư hàng hóa của Nhà nước. Giá cả 
chưa thật sự làm được chức năng 
tham gia tích cực vào việc phân phối 


và phân phối lại thu nhập quốc dân. 
Nhiều địa phương chưa có những 
biện pháp tích cực nhằm tăng cường 
lực lượng hàng hóa của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đề vươn lên chiếm 
lĩnh thị trường. Nhiều nơi còn chạy 
theo cơ chế thị trưởng #“ mua theo giá 
cao, bản theo giá cao», chứ không 
thông qua hợp đồng kinh tế hai chiều 
đề thu mua nắm nguồn hàng; nhiều 
nơi chưa kết hợp chặt chẽ việc thu 
thuế công thương nghiệp theo pháp 
lệnh mới với việc đăng ký kinh doanh? 
buộc tư nhản phải mở tài khoản ở 
ngân hàng, tồ chức sắp xếp và cải 
tạo tư thương. Lợi dụng sơ hở đó, 
bọn tư sản đầu cơ, buôn bán trái 
phép và các phần tử xấu đã tìm cách 
phân tán, cất giấu hàng hóa, tạo nên 
tỉnh hình khan hiếm hàng hóa trên 
thị trưởng đề nâng giá, đẹp bới sạp, 
đóng cửa hiệu, giảm bớt hoặc lạm 
nghỉ kinh doanh, hạ thấp mức doanh 
thu, gây áp lực với Nhà nước, tung 
tin thất thiệt, kích động dư luận xã 
hội nhằm chống lại sự quản lý của 
Nhà nước. 


Rð ràng, trên lĩnh vực phân phối, 
lưu thông cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường diễn ra gay gảt, quyết liệt. 
Cuộc đấu tranh giữa hai con đưởng 
lại xen kẽ với những hoạt động phá 
hoại của kẻ thù, do đó nó còn màng 
tính chất cuộc đấu tranh địch — ta. 
Vi vậy, chúng ta không thề mơ hồ, 
mất cảnh giác. Chúng ta không bao 
giờ quên lời dạy sau đây của V.I,J.ê- 
nin: “Cuộc đấu tranh giai cấp chưa 
chấm đứt dưới thời chuyên chính vô 
sàn, nó chỉ diễn biến ra dưới những 
hinh thức khác mà thôi",..; *Giai 
cấp của bọn bóc lột, tức là giai cấp 
của bọn địa chủ và tư bản, đã không 
biến mất và không thê nào biến mất 
ngay lập tức đưởi thời chuyên chính 
vô sẵn. Bọn bóc lột đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt. Chúng vẫn 
còn cỏ một cơ sở quốc tế, tức là bọn 
tư bản quốc tế, mà chúng là một chi 


nhánh. Chúng văn còn có một phần 
tư liệu sản xuất, vẫn còn có tiền, văn 


“còn có những mối liên hệ xã hội rất 


rộng rãi » (l1), 


* 


Nghị quyết Đại hội thứ Y của Đẳng 
đã chỉ rõ: “Phân phối lưu thông phải 
tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường, mở rộng trận 
địa của chủ nghĩa xã hội, đây lùi trận ' 
địa tự phát tư bản chủ nghĩa, điều 
tiết bằng được thu nhập của các tầng 
lớp đân cư cho công bằng, hợp lý. 
Phải kết hợp chặt chẽ cả ba loại 
biện pháp: kinh tế, hành chính và 
giáo dục, trong đó biện pháp kinh tế 
là gốc Ð®. 


Tăng cường thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và quản lý thị trường — 
đày vừa là khâu (rung tảm của lĩnh 
vực phân phối lưu thông, vừa là mũi 
nhọn trong cuộc đấu tranh giải quyết 
văn đề ai thăng ai» trên mặt trận 
kinh tế. 


D© tăng cường thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, quản lý tốt thị trường, 
cân đặt (loạn bộ thị trường tã hội 
dưới sự kiềm kê, kim soát của Nhà 
nước, theo luật pháp thống nhất của 
Nhà nước. Nhàn tố quyết định nhất 
đề quản lý thị trường là: một mặt, 
đầy mạnh sản xuất phát triền theo 
quy hoạch và kế hoạch Nhà nước; 
mặt khác, “hông ngừng HmởỞ rộng Đà 
củng cố trận địa của kinh lễ quốc 
doanh, bào đảm cho Nhà nước nắm 
chúc được hàng và tiền; kết hợp chặt 
chẽ cải tạo công thương nghiệp tư 
doanh với cải tạo nông nghiệp. Áp 
đụng đồng bộ các biện pháp kinh tế 
và hành chính, tư tưởng và tö chức, 
trong đó nắm vững biện pháp kinh tễ 
ld cơ bản. Biện pháp kinh tế quan 


(1)V.L. Lê-nin: Toàn tp. Nxb Tiếa bộ, 
Mát-rcơ-va, tập 39, tr. 2318—319. 
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trọng nhất là thương nghiệp xã hội 
chú nghĩa nứm chắc nguồn hàng tàn 
góc, mở rộng kủnh doanh xã hội chủ 
nghĩu, chiếm lĩnh thị trường. Di đòi 
với biện pháp kinh tế, cần nắm vững 
biện pháp tư tưởng và tồ chức 
nhằm động 0iên cho được lực lượng 
quần chúng 0à lò chức tốt sự hiệp đồng 
giữa cúc ngành, các cấp trong công 
tác quản lJ thị trường; đồng thời hết 
sức tăng cường quản lý hành chính, 
kiên quyết trấn áp và nghiêm trị bọn 
đầu cơ, buôn lậu... làm cho luật pháp 
Nhà nước được thí hành nghiêm 
chỉnh. 


Dựa-trên những phương châm và 
nguyên tác nói trên, cân có những 
chính sách và biện pháp cụ thê nhắm 
súp xếp lại trại tự trên Lhị Irưởng cÓ 
tồò chức, củng cò 0à tăng cường thị 
trưởng có lồ chức 

l — Diều chỉnh hợp lỤ sự phản công 
kinh doanh thương nghiệp giữa cúc 
ngành. Đề hợp tý hóa tô chức thương 
nghiệp, tiết kiệm chỉ phí lưu thông và 
bảo đảm phân phổi vật tư, hàng hóa 
một cách có kế hoạch, cản tập trung 
nhiệm vụ tô chức và quản lý lưu 
thông hàng hóa vào các bộ có chức 
năng lưu thông, tạp trung nhiệm vụ 
tô chức và quản lý sản xuất vào các 
bộ có chức năng sản xuất, không áp 
dụng nguyên tác khép kín ® từ khâu 
sản xuất đến khâu lưu thông. Xuất 
phát từ hiệu quả kinh tế đề phản 
phối mặt hàng và địa bàn kinh 
đoanh, giảm đến mức thấp nhất số 
đầu mỗi giao dịch mua bản với cơ sở 
sản xuất, hết sức tránh tỉnh trạng 
nhiều tÖö chức của Nhà nước củng 
mua bản một mặt hàng ở một cơ SỞ 
sản xuất; tận dụng khả nắng sử dụng 
phương thức làm đại lý cho nhau 
trong việc mua bán. 


2 — Điền chỉnh hợp lụ sự phản củp 
quan l Thương nghiệp theo hướng 
xóa bỏ tỉnh trạng cắt khúc lưu thông 
hang hóa theo cấp hành chính khiến 
cho sự vận động của hàng hóa phải 


38 | ở 


qua nhiều khâu trung gian không căn 
thiết, làm cho hàng hóa đi thắng 
từ nơi sản xuất dến nơi tiểu 
thự Xóa bỏ tỉnh trạng chia cát thị 
trường ra từng mình, gày ách tắc 
lưu thông và làm hồn loạn giá :cä, 
bảo đảm tính thống nhất của thị 
trường cả nước. llợp lý hóa hệ thống 
tö chức kinh doanh thương nghiệp, 
không nhất thiết môi cấp quan lý 
hành chính đều phải có tô chức kinh 
đoanh thương nghiệp của riêng mình, 
dân đến bộ máy công kềnh, giảm đạp 
lên nhau, Nội dụng quan trọng nhất 
của sự phân cấp quản lý thương 
nghiệp là ở chỗ mỗi cấp quản lý 
hành chính đều có quyền chỉ phôi 
quỹ hàng hóa mà kẻ hoạch Nhà nước 
đành cho địa phương mình đề hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. 


Trên cơ sở hệ thống tö chức kinh 
doanh đã được cải tiến, tiếp tục 
hoàn thiện cơ cấu tồ chức các công 
ty trungơ trơng, tăng cường xâv dựng 
thương nghiệp cấp huyện và củng cố 
hợp tác xã mua bán xã. 


3— Đầu mạnh: kính doanh xã hội chủ 
nghĩa. Nam vững quan điểm cơ bản 
của Đăng là không ngừng tẵng cường 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đưa 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tiến 
lên chiếm lĩnh trận địa bán buôn, 
nàng cao tý trọng bán lẻ của thị 
trường có tô chức, bào đảm chị 


phố: được thị trường về các loại 
hàng thiết vều đối với đời sống 


kinh tế xã hội và vé các loại dịch 
vụ chủ vếu, trước tiên nhằm vào 
những ngành hàng và những địa 


bàn quan trọng, làm cho cơ chẽ thị 
trường có lò chức lừng bước Uững 
chắc, tha thế cơ chế thị trường tự 
đo. Rhỏng chạy theo khuynh hướng 


-Kinh đoanh vỉ lợi nhuận đơn thuần, 


không chạy theo cơ chế thị trường 
tự do, buông trôi việc chỉ đạo giá, hạ 
thấp vai trò lãnh đạo của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đối với thị 
trường. 


Theo quan điềm trên, điều hen 
chốt là nảm chắc cúc ngàn hàng, 
không ngừng lăng cường lực lượng 
Dật chất cho thương nghiệp + hội 
chủ nghĩa. 


Nắm đại bộ phận nguồn hàng công 
nghiệp tiêu dùng là một yêu cầu bức 
thiết của Nhà nước ta hiện này, VỈ 
có nam được hàng còng nghiệp, Nhà 
nước mới nắm chắc được nguồn hàng 
nông sản thực phầm. Nghị quyết Hội 
nghị thứ tư của Ban chấp hành trung 
ương Đáng (khóa V) đã ghi rõ : “Nhà 
nước phải nắm được tuyệt đại bộ 


phận sản phầm công nghiệp do 
các khu vực sản Xuât tập thê và 
tư nhân làm ra. Nhà nước phải 


Hrng bước nắm độc quyền 0è lương 
thực 0a những nòng sản hàng hóa có 
giú lrị cao". Vì vậy, cần thực hiện 
nghiêm chỉnh nghị quyết liội nghị 
thứ ba của Ban chấp 
ương Đăng (khóa V) về nắm hàng: 
Các xí nghiệp quốc doanh phải 
giao toàn bộ sản phầm thuộc kế 
hoạch Nhà nước cho thương nghiệp 
quốc doanh và hệ thống vật tư của 
Nhà nước. không được giữ lại sản 
phầm đề tự tiêu thụ hoặc đề thưởng 
bằng hiện vật. Đổi với tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, các cơ 
quan gia công phải thu hồi sắn phầm 
đầy đủ, đúng quy cách và phải thu 
mua cho được đại bộ phận sản phầm 
do các cơ SỞ sản xuất tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp làm ra. 


Xử lý nghiêm khắc các cơ sở làm ăn. 


gian đối, làm hàng giả hoặc bớt xén 
nguyên liệu của Nhà nước °, 


Ngành thương nghiệp cần đặc biệt 
coi trọng việc khai thác tiêm năng to 
lớn của tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp vỉ tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp cung cấp một nguồn hàng 
quan trọng cho quỹ hàng hóa của 
thương nghiệp Do đó, căn cải 
tiến chế độ gia công đặt hàng, áp 
dụng chế độ bán nguyên liệu mua 
thanh phầm. Đề khác phục những 


` 


hành trung: 


thiếu sót trong công tác thu mua : 
nắm nguồn hàng tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, cần chuyên một số 
mặt hàng tử chế độ gia công đặt hàng 
sang chế độ kế hoạch hóa trực tiếp 
hoặc chế độ bán nguyên liệu, thu 
mua thành phẩm theo đúng quy định 
số 13/CP ngày 9-5-1983 của Hội đong 
bộ trưởng. 


Về nắm nguồn hàng nông nghiệp, 
Nghị quyết nói trên có ghỉ rõ : “ Thống 
nhất áp dụng trong cả nước chính 
sách huy động lương thực theo nghĩa 
vụ. bao gồm thuế nông nghiệp và 
thủ mua theo nghĩa vụ bằng hợp 
đồng hai chiều...; kiên quyết loại trừ 
tư thương ra khỏi thị trường lương 
thực, nghiêm khác trừng trị bọn đảu 
cơ lương thực tận gốc, tránh gày ra 
tính trạng “cấm chợ ngăn sông 3. 
Việc thu mua làm sản, hải sản và 
các nóng sàn khác cũng thông qua 
hình thức hợp đồng kinh tế theo giá 
chi đạo ön định), 


Theo tính thân nghị quyết nói 
trên, thực biện hợp đồng kinh tế hai 
chiều là biện pháp chủ yếu của thương 
nghiệp xã hỏi chủ nghĩa đẻ thu mua 
sìn phầm của người sản xuất tập thề 
và cá thê, là hình thức vận dụng có 
hiệu quả các đòn bầy kinh tế đề phục 
vụ sản xuất, đề Nhà nước nắm chàc 


“nguồn hàng, có lợi cho người sìn 


xuất, là biện pháp có hiệu lực đề đầu 
tranh bình ôn thị trường và giá ca, 
loại trừ tư thương, củng cố liên 
mính công nông và thúc đây công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp và công thương 
nghiệp tư doanh. Vì vậy. cần làng 
quỹ hàng hóa đề trao đòi ĐỜI nông 
đản thông qua hợp đồng kinh tế hai 
chiều về mua bán theo giá chỉ dạo 
của Nhà nước, thực hiện nguyên tác: 
trì liên đành hàng công nghiệp liêu 
dùng cho nông dàn, ưu tiên dđựnh 
nông sản — thực phầm cho thành phố 
Đà hú công nghiệp; không nên áp 
đụng hình thức hàng đôi hàng hay 


ng 


bán hàng công nghiệp cho nông đân 
theo giá cao rồi mua nông sản theo 
giá cao. Ngoài việc (tu mua nông 
sản, thực phầm theo hợp đồng hai 
chiều, Nhà nước còn vận dụng chính 
sách giá khuyến khích đề mua thêm 
nòng sẵn, thực phầm. 


Việc phân phối hàng hóa bán lẻ 
can được tô chức theo hướng: về 
những mặt hàng cung cấp theo tiêu 
chuần định lượng, hết sức cố gắng 
cung cắp đủ, nhất là đối với thành 
phố và khu công nghiệp tập trung: 
bảo đàm cho cán bộ, công nhân, viên 
chức, các lực lượng vũ trang và nhàn 
dân lao động mua được những nhu 
vếu phầm tối thiều theo giá chỉ đạo 
bán lẻ của Nhà nước. Thương nghiệp 
quốc doanh cần làm tốt nhiệm vụ 
cung cấp hàng hóa, xem đó là biện 


pháp thiết thực nhằm nhanh chóng ' 


ồn định đời sống của công nhân, viên 
chức Nhà nước và các lực lượng vũ 
trang Mặt khác, cần phấn đấu đề 
ngày càng có nhiều hàng hóa bán lẻ 


bình thường tại các cửa hàng, đông: 


thời mở rộng kinh doanh ăn uống 
công cộng và dịch vụ, phục vụ tốt 
nhụ cầu của nhân dân, khác phục 
khuynh hướng chạy theo kinh doanh 
những mặt hàng giá cao. 


Trong điều kiện nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, sẵn xuất nhỏ, phân 
tán đang còn phô biến, sự tồn tại của 
thị trường tự do trên một số lĩnh 
vực nhất định là không tránh khói 
và cần thiết. Tuy nhiên, bản thàn 
thương nghiệp quốc doanh và thương 
nghiệp hợp tác xã không được tự cho 
phép mình biến thành một lực lượng 
của thị trường tự do, kinh doanh 
theo cơ chế thị trường tự do, mua 
thì không trực, tiếp với người sản 
xuất, bán thì bán cho bất cứ ai và ở 
đau miễn là thu được chênh lệch giá, 
chỉ muốn kinh doanh những mặt 
hàng giá cao, những mặt hàng có lãi 
nhiều, tranh chấp hàng hóa của nhau, 
mua đi bán lại nhiều lần một mặt 
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hàng, làm cho giá bán lẻ đến người 
tiêu dùng tăng lên không hợp lý và 
doanh số bán lẻ cũng tăng lên một 
cách giả tạo. 


Chúng ta xóa bỏ lối quản lý hành 
chính Bao cấp, chuyền sang quản lý 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; nhưng 
cần khẳng định bản chất của quản lý 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là kinh 
doanh theo kế hoạch chứ không phải 
kinh doanh theo cơ chế thị trưởng, 
và kinh doanh nhằm mục đích phục 
vụ sẵn xuất và đời sống nhân dân. 
Việc sử dụng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa như một công cụ đơn thuần 
kiếm lãi và do đó hướng nó hoạt 
động hoàn toàn theo cơ chế thị trường 
tự đo, là một khuynh hướng sai lầm. 


Đề tăng cường thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho nó phát triền, 
bảo đảm cho thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa làm được sử mệnh lịch sử 
là người lính xung kích trên mặt trận 
phân phối lưu thông, giành lại ưu thế 
trên thị trường, đem lại thắng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, chúng ta 
đấu tranh kiên quyết chống mọi hành 
động tiêu cực, trì trệ và cách làm ăn 
không đúng quan điềm kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 


* 


Tiến hành sắp xếp lại trật tự trên 
thị trưởng có tô chức và đấu tranh 
có hiệu quả chống tiêu cực trong 
các tô chức kinh tế của Nhà nước và 
tập thê — đó là những điều kiện cơ 
bản đề tiến hành sáp xếp, quan lý 0ở 
chỉ đạo thị trường tự do. ˆ 


“Không ngừng tăng cường lực 
lượng về mọi mặt của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho thương 
nghiệp quốc doanh làm chủ được thị 
trường xã hội là nhân tố quyết định 
đề quản lý thị trường tự do, thúc 
đầy công cuộc cải tạo xã hội chử 
nghĩa. 


Trên cơ sở nắm vững các nguồn 
hàng nông sản, thực phầm và nắm 
trọn vẹn số hàng tiêu dùng do các xí 
nghiệp quốc doanh và công tư hợp 
doanh sản xuất, thu hồi toàn bộ số 
sản phầm gia công đo tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp sản xuất... thương 
nghiệp quốc đoanh vươn lên chiếm 
lĩnh trận địa bán buôn, nâng cao tỷ- 
trọng của mình trong bán lẻ. 


Đó là vấn đề có Ú nghĩa quuét định 
bảo đảm cho thương nghiệp Nhà nước 
nắm chắc hàng, liền, làm chủ thị 
Irưởng 0à giá cả, bảo đảm thay thế 
và làm tốt hơn thương nghiệp tư 
nhân, đồng thời tạo ra thế mạnh đề 
đầy mạnh công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư doanh, cải tạo và quản lý 
thị trưởng tự do, nhất là cải tạo và 
sắp xếp lại tiều thương. 


Ở miền Nam, từ nay đến hết năm 
1985, đầy mạnh việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư 
-doanh; trên cơ sở phát triền nhanh 
và mạnh lực lượng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, xóa bỏ ngau lư sản 
thương nghiệp. Tồ chức, sắp xếp, cải 
tạo tiều thương dưới nhiều hình thức 
đề đưa hoạt động lưu thông hàng 
hóa vào tồ chức và kế hoạch theo 
qu$ đạo của chủ nghĩa xã hội, trước 
hết trong các ngành kinh doanh các 
mặt hàng thiết yếu : lương thực, thịt, 
rau, cá, nước chấm, đường, chất 
đốt v.v. 


Ở miền Bắc. củng cố và tăng cưởng 
lực lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời tích cực iiến hành cải tạo 
xä hội chủ nghĩa đối uới tư sản, tiều 
chủ, tiều thương mới phút triền trong 
những năm gần đâu. 


Trong những ngành hàng mà Nhà 
nước cần nắm hay nắm tuyệt đại bộ 
phận, đi đôi với phát triền thương 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
hợp tác xã, phải loại trừ ngay tư sản 
thương nghiệp. Tiến hành cải fgo liều 


thương dưới những hình thức thích 
hợp uới lừng ngành hàng. Đối với 
tiêu thương trong các ngành hàng 
không quan trọng. thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa sử dụng một số làm 
đại lý thu mua yà bán lẻ, ngoài ra 
còn cho phép một số hoạt động đưới 
sự kiềm soát và quản lý của Nhà 
nước, lựa chọn số người tốt đưa vào 
làm trong mạng lưới kinh doanh 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
chuyên bộ phận không cần thiết trong 
lưu thông sang sản xuất và dịch vụ. 


Đối với kinh doanh xuất nhập 
khầu, thực hiện nghiêm ngặt nguyên 
tác Nhà nước độc quuền ngoại thương, 
trung trơng thống nhất quản lý ngoại 
thương, thống nhất ngoại tệ và thống 
nhất quản lý vận tải xuất nhập khâu; 
tập trung những mặt hàng xuất nhập 
khầu chủ yếu vào Nhà nước trung 
ương; động viên mọi khả năng của 
địa phương, cơ sở và gia đình tham 
gia làm hàng xuất khầu.. 


Kinh nghiệm thực tế đã chỉ rõ, 
muốn cải tạo và quản lý thị trường, 
bảo đảm cho thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa làm chủ thị trường, căn 
tiến hành tốt công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư doanh, kế hợp 0iệc củi tạo nàu 
UỚI củi tạo rã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp. Trong khi tiến hành 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
phái kết hợp được oiệc củi lạo giai cấp 
lư sản 0uởới Uiệc cải tạo những người 
sản xuất nhỏ. Muốn cải tạo tốt những 
người sản xuất nhỏ, không phải chỉ 
có tô chức họ vào các hình thức kinh 
tế tập thê, mà còn phải kết hợp tốt 
các biện pháp kinh lế, giáo dục bà 
hành chính, quần lý, giáo dục họ đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện nghiêm chỉnh việc kiềm kê, 
kiềm soát của Nhà nước chuyên 
chính vô sản đối với các hoạt động 
kinh doanh của họ, bắt buộc họ phải 


kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà. 


nước. Vi vậy, Nhà nước cần có kế 
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hoạch toàn điện và có chủ trương 
thích hợp đề cải tạo thương nghiệp 
tư nhân, triệt đẻ xóa bỏ tư sản 
thương nghiệp, thực hiện việc Nhà 
nước kiêm kê kiềm soát thường xuyên 
đối với những hoạt động kinh doanh 
trên thị trưởng theo nguyên tác: kinh 
_doanh phải được cấp đăng ký, phải 
mở tài khoản thanh toán qua ngàn 
hàng và nộp thuế đày đủ theo chính 
sách, chịu sự kiêm tra của Nhà nước 
`về kế toán, nguồn hàng, doanh số, 
vốn, giá cả, phải đáng ký giá, niêm 
yết giá và bán đúng giá niêm vết. 
Tiến hành nhanh gọn việc đăng ký 
kinh doanh công thương nghiệp, đồng 
thời thi bành nghiềm chỉnh pháp lệnh 
thuế công thương nghiệp của Nhà 
nước. Đây là một biện pháp tích cực 
giúp cho Nhà nước thực hiện được 
việc kiêm kê, kiểm soát toàn bộ kinh 
doanh công thương nghiệp. Những 
sứau đỏi trong chính sách thuế công 
thương nghiệp lần này là nhằm chủ 
yếu điều chỉnh sự đóng góp của các 


cơ sở kinh đoanh công thương nghiệp 
cho công bằng hợp lý hơn và điều 
tiết một cách thích đáng thu nhập 
của những cơ sở kinh doanh có thu 
nhập không hợp lý và rất cao, thu về 
cho xã hội phần thu nhập phi pháp của 


những kẻ lợi dụng khó khăn chung 


của đất nước đề làm giàu, sống xa 
hoa, phè phỡn: 


Có tiến hành tốt công tác đăng ký 
kinh doanh công thương nghiệp, thi 
hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thuế 
công thương nghiệp và pháp lệnh 
trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, 
làm hàng giả, kinh doanh trái phép, 
kết hợp việc thi hành pháp lệnh thuế 
công thương nghiệp với việc phát 
triền mạnh mẽ mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa nhằm vươn 
lên chiếm lĩnh thị trường, Nhà nước 
mới có điều kiện sắp xếp và cải tạo 
thương nhàn theo hướng sử dụng, 
hạn chế và cải tạo họ một cách có 
kết quả. _ 


Lạnh đạo tốt cuộc... 
(Tišp theo trang 7) 


nnững văn đề quan trọng thuộc thiim 
quyền của Hội đồng nhàn dân, 


Căn cứ vào Luật tô chức lại đồng 
nhàn đàn và Ủy bạn nhân dân và sự 
hướng dân của chính quyền cấp trên, 
các cấp úy Đăng cần thường xuyên 
kiềm điềm, rút kinh nghiệm về công 
tác lãnh đạo chính quyên, đề ra 
những quy định chặt chẽ, thích hợp 
trong mối quan hệ giữa cấp ủv Đăng 
với liội đông nhàn đản và Ủy bán 
nhân đàn cùng cấp. 


* 


Các I.nật mới về tô chức Hội đồng 
nhan đàn và Ủy bạn nhân dân, về 
bảu cử Hiài đồng nhân đân đã thể 
chế hóa nghị quyết của Đại hội thứ V 
của Đảng về sự lãnh đạo của Đăng 


42 


đối với chính quyền địa phương và 
cơ Sở, và cụ thể hóa Hiến pháp nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Trong toàn bộ sự lãnh đạo của cấp 
"v Đang đối với chính quyền thì khâu 
lãnh đạo tốt việc bầu cử Hội đồng 
nhàn đàn có ý nghĩa quan trọng cả 
về chính trị, tư tưởng và tô chức. 

Với ý nghĩa đó, các cấp ủy Đăng 
cìn làm tốt việc lãnh đạo bầu cử 
Hỏi đồng nhàn đân và Ủy ban nhân 
đàn huyện, xã và các cấp tương 
đương, kiên quyết khắc phục mọi 
biêu hiện hỉnh thức, thiểu đàn chủ 
trong bầu cử mà một số địa phương 
và cơ sở thường mắc phải, tạo ra sự 
chuyen biến thật sự có ý nghĩa trong 
việc tăng cường hiệu lực hoạt đọng 
của các cơ quan dàn cứ, phát huy 
quyền làm chủ tập thẻ của nhàn dân 
lao động. 


Đề góp phần xây dựng chiến lược 


khoáng sỏn của nước †d 


TẠ-HOÀNG-TINH — TRÂN-ĐỨC-GIANG 


Đ*! nước ta “rừng vàng, biên bạc?. 

Đó là câu tông kết và đánh giá 
khải quát nhất về tài nguyên thiện 
nhiên của. nước ta. Câu nói thật đầy 
tỉnh hiện thực và cũng là niềm mơ ước 
cao đẹp của nhàn dân ta. 

Trừ lượng khoáng sàn đã được 
thăm đỏ đánh giá là một trong những 
nguồn tư liệu quan trọng nhất của 
lực lượng sản xuất xã hội. Những 
nguồn tư liệu này không phải là 
không bao giờ cạn và một khi đã cạn 
kiệt thì không thể tái tạo được. Đó 
là một đặc thủ của tài nguyên khoáng 
sản. 

Sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên 
khoáng sản đang là một nm;ối dc dọa 
đöi với nhiều quốc gia, đối với nhàn 
loại. 

Vị vày, việc đánh giá định lượng 
cán cân tài nguyên phải được dựa 
trên hai cơ Sở: 

{. Đánh giá đúng tiềm năng tài 
nguyên của dất nước (trữ lượng tự 
nhiên, trữ lượng kỹ thuật, trữ lượng 
kinh tế — kỹ thuật). 

2. Có được chiến lược đúng đắn về 
thăm đò, khai thác, chế biến, sử dụng, 


phát triên và bảo vệ các nguồn tiềm 
nàng tài nguyên. | 

Afụe tiêu cơ bản của hai vấn đề này 
đòi với chúng ta là: quản lý và huy 
động một cách tiết kiệm, hợp lý và 
tòng hợp tài nguyên nhằm xảy dựng 
và phát triển nền kinh tế — xã hội 
và cái thiện đời sống của nhàn dàn, 
theo eon đường từ sẵn xuất nhỏ lên 
sạn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


* 


Đang và Nhà nước ta đã sớm quan 
tàm đén công tác điều tra cơ bản tài 
nguyên khoáng sản của đất nước. Từ 
sau ngày đánh tháng giặc Pháp (1354) 7 
cùng như từ sau ngày miền Nam đuơc 
hoàn toàn giải phóng (1975) đến này, 
công tác điều tra nghiên cứu thầm dò, 
địa chất và khai thác mô đã được 
tiên hành có hệ thống, quy mỏ ngày 
cảng lớn, công pnehệ ngày càng tiên 
bộ, và trên một số lĩnh vực đã thu 
được những thành tựu dáng kê. 

Tất cả những kết quả của công tác 
điều tra cơ bàn địa chất đã đóng góp 
tích cực vào việc làm sáng tö cấu 
trúc địa chát, lịch sử phát triền địa 


4.) 


chất, quy luật sinh thành, phân bố và 
triền vọng khoáng sản của đất nước 
nói chung và trên từng vùng lãnh thồ 
nói riêng, làm căn cứ khoa học đề 
huy động các nguồn khoáng sản phục 
vụ các mục tiêu kinh tế khác như 
nông nghiệp, công nghiệp, giao thông 
vận tải, thủy lợi, xảy dựng, quốc 
phòng và vào các mục đích khác ngoài 
việc khai thác nguồn tài nguyên 
khoáng sản, đồng thời định hướng 
cho việc tiếp tục tìm kiếm thàm dò 
và khai thác, sử dụng các khoáng 
sản, 

Việt-nam có một vị trí rất độc đáo, 
là nơi kề tiếp giữa múi đại đương và 
lục địa, là nơi giao nhau của hai 
vành đai kiến tạo sinh khoáng Thái- 
binh-dương và Địa-trung-hải. Dưới 
ảnh hướng hoạt động kiến tạo của hai 


vành đai này, cơ chế hoạt động khối 


tạng đã diễn ra nhiều lần đồng thời 
các đá khác nhau như trầm tích, mác 
ma, biến chất và các mỗ khoáng sản 
có liên quan với chúng được hình 
thành. Việt-nam lại là một nước nhiệt 
đới gió mùa. Nhiều dạng vận động 
của vật chất trong những điều kiện 
tự nhiên ấy đã biến đồi và phát triền 
qua các niên đại địa chất —- từ lúc 
khởi thủy của trái đất cho tới ngày 
nay đã tạo nên cho lãnh thồ này 
những kho báu hết sức phong phú, 
-đa đạng và phức tạp. 

Từ làu, con người nghiên cứu địa 
-chất lỏng đất chỉ nhằm khai thác lòng 
đất theo một chiều hướng là đề phục 
vụ cho lợi ích trước mắt của con 
người. Đó là một xu hướng không 
tiên tiến, chỉ làm cạn kiệt lòng đất 
và làm phung phi sự giàu có có 
giới hạn của lòng đất mà thôi. 
Ngày nay, những yêu cầu eơ bản 
của nghiên cứu địa chất lòng đắt 
là phải xuất phát từ quan điềm sử 
dụng tiết kiệm, hợp lý, tông hợp và 
báo vệ lòng đất. Có nghĩa là phải 
nghiên cứu địa chất lòng đất một 
cách đầy đủ. bảo đầm những căn cứ 
khoa học dề xác định dúng đắn 


- 


phương hướng mục tiêu và phương 
pháp sử dụng tải nguyên khoáng sản 
và lòng đất một cách có hiệu quả kinh 
tế cao nhất. Mặt khác, phải ngăn ngửa 
các hiện tượng gây nhiễm bần lòng 
đất, phá hoại môi trường thiên nhiên 
và các khu vực bảo tồn có giá trị 
khoa học, văn hóa lịch sử đặc biệt; 
không gày nguy hại đến tính mạng, 
sức khỏe của nhân dàn hiện nay và 
mai sau. 

Theo kết quả của các công tác điều 
tra cơ bản về địa chất, tuy chưa thật 
đầy đủ và chính xác, cho tới nay ở 
nước ta đã đăng ký được gần 2000 mổ 
và điểm quặng của 90 loại khoáng 
sản, được đánh giá ở nhiều mức độ 
khác nhau. Trong số đó hơn 50 loại 
khoáng sản và gản 300 mỏ và vùng 
quặng được tim kiếm, thăm dò. Hơn 
30 loại khoáng sản và trên 100 mỏ đã 
được huy động vào khai thác hoặc 
thiết kế, khai thác. 

Việc nghiên cứu thăm đò và khai 
thác khoáng sản đã tạo nguồn nguyên 
liệu tại chỏ phục vụ trực tiếp cho 
phát triền nông nghiệp, công nghiệp 
nặng, công nghiệp hàng tiêu dùng và 
công nghiệp địa phương... như : than, 
sắt, cao lanh, vật liệu xây dựng... 
Mặt khác cũng đã tạo thêm nguồn 
hàng xuất khầu như: thiếc a pa tít, 
Crô mit v.v, 

Việt-nam có gần đủ các loại khoáng 
sản. Các khoáng sản năng lượng như : 
than đá, than nâu, than bùn, dầu mỏ, 
khí thiên nhiên, quặng phóng xạ ; các 
loại khoáng sản kim loại như: đất 
hiếm, thiếc, bô xít, sắt, crô mit; và các 
loại khoáng sản không kim loại như : 
a pa tít, cao lanh, đá vòi đây là những 
loại khoáng sản có trĩ lượng lớn. 
Các loại nguyên liệu khoáng dùng đề 
san xuất vật liệu xảy dựng như : sứ, 
gốm, thủy tỉnh khá đồi dào. Nước 
đưới đất, nước khoáng và nước nóng 
có một trữ lượng đáng chú ý. Triền 
vọng về vàng, về các đá ngọc, đá quỷ 
và các đá ốp lát rất đáng quan tâm 
xem xét, Một số khoáng san khác như: 
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than mỡ; thạch cao, muối mỏ... trữ 
lượng còn hạn chẽ. 

Khoáng sản Việt-nam phong phú 
về chủng loại, đa dạng về loại hình, 
phức tạp về cấu trúc và sử dụng, 
nhưng còn có một số giới hạn về tiềm 
năng. 

Bên cạnh các mỏ khoáng sản quy 
mô lớn, gần 90ÃÄ5 các mỏ của ta có 
quy mô trung bình hoặc nhỏ; nhiều 
mỏ nằm trong các điều kiện địa chất 
không thuận lợi, chất lượng quặng 
thuộc loại trung bình thấp, khai 
thác phức tạp, giao thông chưa phát 
triền, chế biến sử dụng khó khăn, 
ngoài nguyên tố chính còn có những 
nguyên tố khác đi kèm và tạp chất 
có hại. 

Đó là những mặt hạn chế của tài 
nguyên khoáng sản phải thấy trước 
Có nhận thức đầy đủ như vậy, chúng 
ta mới có quan niệm đúng dắn về 
«rừng vàng, biền bạc ? của đất nước. 
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Nhiều nhà nghiên cửu khoa học 
địa chất, khoa học tự nhiên cũng 
như kinh tế và xã hội thường mang 
trong lòng một nói lo âu, đúng hơn 
là một nói băn khoản đến dẳn vật: 
các số liệu điều tra cơ bàn của ta 
đã có đủ chưa, mức chính xác và độ 
tin cậy đến đâu, quan điểm đành 
giá hiện trạng, các phương pháp dự 
báo và dự đoán như thế nào? Đó là 
những suy nghĩ băn khoăn đúng đán. 

Song nhìn chung những số liệu 
điều tra cơ bán của bất kỷ miột lĩnh 
vực khoa học nào, nhất là khoa học 
địa chất đều đạt được mức chính xác 
và độ tin cậy trong những điều kiện 
lịch sử nhất định. Một mặt số liệu 
điều tra cơ bản tương ứng với giá 
trị đầu tư Mặt khác, nó luôn luôn 
biến động theo những biến dòng 
của các phát kiến địa chất, của 
những tiến bộ kỹ thuật được ứng 
dụng, của những nhu cầu mới phát 
sinh ngày càng cấp thiết và tăng cao 


của việc phát triền nền kinh tế quốc 


+ 


chỉ là sự tiệm cận 


"tựa đó mới 


z 


đân mà nó cần phải đáp ứng. Xu thể 
chính của vấn đề này là luôn luôn 
tạo nên một sự mắt càn bằng. Đề 
hiểu rõ được thế ecàn bằng động » 
đó, cân phải xác định rằng việc 
đánh giá hiện trạng và dự báo chỉ 
bảo đảm được sự tuyệt đối có tính 
thời đoạn trong cái tương đối của 
cả quá trình. Mỗi hiện trạng địa chất 
ng bản thần nó vừa mang tính cụ 
thề vừa mang tính dự báo. Cái hiện 
trạng của ngày hôm nay là kết qua 
của dự bảo ngày hôm qua và là tiền 
đẻ cho dự báo của ngày mai. Khi 
đánh giá đúng hiện trạng cũng mới 
với thực tiễn 
đương thời và khi dự báo tỐI cùng 
chỉ là sự tiệm cận với thực tiễn của 
tương lai. Nhưng chỉ có trên các điềm 
có thê lập nên những 
quy hoạch tông thề và kế hoạch 
hóa các ngành kinh tế quốc dân một 
cách có cơ sở khoa học. 

Đề nâng cao tính khoa học và tính 

hiện thực của vấn đề kế hoạch hóa 
các cóng tác điều tra thăm dò địa 
chất và khoáng sản, một vấn đề căn 
thiết phải giải quyet đó là phản loại 
khodúng sản. Ở đây việc phàn loại 
khoáng sản dựa vào những đặc điềm 
tỉnh hình kinh tế — khoảng sản và 
chính sách sử dụng nhằm bảo dâm 
cho việc đảu tư của Nhà nước đạt 
hiệu quả cao. Vì vậy, cần thiết phạt 
xem xét những vấn đẻ chủ yẻu như 
sau : 
— Các mỏ có thề xếp vào nhóm có 
trữ lượng lớn 0à trung bình, còn cần 
phân ra loại có chất lượng cao và 
loại có chất lượng thấp hoặc trung 
bình. 

Các khoáng sản có trữ lượng lớn 
hoặc trung bình nhưng chất lượng 
khá tốt, có: than đá, thiếc, crô mít, 
tỉ tan, đá vôi, xi mắng, cát thủy tính... 
Đổi với nhóm những mỏ này không 
cần đầu tư nhiều vào công tác tim 
kiếm mở rộng. Nên đầu tư vào còng 
tác thăm đỏ khai thác theo kế hoạch 
sử dụng nội dỉa và xuất khảu có mức 


kê, 
€z 


độ. Các khoáng sản có trừ lượng 
lớn hoặc trung bình, nhưng chất 
lượng trung bình hoặc thập như: 
a pa tít, bô xít, đất hiếm, đá voi hóa 
chất... cần đầu tư nghiên cứu công 
nghệ học: tuyến chọn, chế biến, và 
các hướng sử dụng mới, nhằm sử 
đụng nội địa và nàng cao giá trị 
thương phầm xuất Khẩu. Than nàu 
ở dôöng bằng sóng lòng tuy có trữ 
lượng lớn nhưng điều kiện khai thác 
khó khăn, điều kiện kinh tẾ nước ta 
hiện nay và hết thế kỷ này chưa cho 
phép sử dụng được. bã 

— Nhóm mỏ có †rf lượng không 
nhỏ đã được đánh giá càn thăm dò 
thêm một mức độ hợp lý. Đối với 
nhóm này, cần đầu tư mạnh vào 
công tác nghiên cứu công nghệ học 
đề giải quyết vấn đề kỹ thuật chế 
biến sỉ dụng. Khai thác sử dụng nội 
địa là chủ yêu, xuất khâu hạn chê. 

Thuộc nhóm mô khoáng sẵn này 
có: quặng sát, u ran, thiếc góc, cao 
lanh các loại, các khoáng sản làm 
nguyên liệu chịu lứa (quac dit thứ 
sinh, đỏ lô mit), nguyên liệu sun xuảt 
vật liệu xảy dựng nung và không 
nung (sét, la tê rịt, pu dơ lan, cát, 
cuöi, SÓI), than bùn, nước dưới đìt, 
nước khoáng và nước nóng. 

— Nhóm mỏ có trữ lượng hạn chế 
không bảo đảm nhì cầu tiêu dùng 
làu dài như: than mỡ, măng øan, 
pv rịt, chỉ, kẽm, thủy ngắn, móc líp 
đcn, ảäng ft? mon, von phram, thạch 
CAO V.V, 

Một số khoáng sản trong nhóm mổ 
nàv không nhưng trữ lượng nhỏ mà 
chất lượng quặng thường đạt mức 
thấp hoặc trung bình thấp. Xlạt khác 
một số khoáng sản thường ở địng 
đa nguyên tổ, thành phản tạp chất 
khả cao (đa kim, đồng, àng tỉ moan, 
vàng), Do vậy cần phải tìm kiếm phát 
hiện một số mô có thê còn bị bố sót; 
đây mạnh nghiên cứu đánh giá 
những điểm Khoáng đã được tim 
kiểm, phát hiện, đảy mạnh khaảu 
nghiên cứu công nghệ học, kiểm tra 
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chặt chẽ, bảo đảm sử dụng hợp lý, 
tòng hợp và tiết kiệm tài nguyên. 
Bên cạnh đó cần phải tính toán cúc 
nhủ cầu nhập khâu có tính chãt ồn 
định, chặt chẽ và han chế. : 

—= Nhỏm các khoáng sản chưa được 
đánh giá đầy đủ nhưng có triền vọng 
và cớ giú trị kinh tế cao, gồm có : vàng 
(vàng sa khoáng và vàng gốc), các 
loại đá ngọc, đá quý (làm đồ trang 
sức). Đối với nhóm này việc đầu tư 
cho nghiên cứu, thăm dò, khai thác 
ít tốn kém nhưng hiệu quả đưa lại 
nhanh nhất. 

— Nhóm các khoáng sản nhiên liệu 
như đầu hóa, khi thiên nhiên đã có 
những chủ trương đặc biệt. Các nguồn 
địa nhiệt cần được quan tâm thử 
nghiệm đề trong một tương lai không 
xa có thể có thêm nguồn năng lượng 
mới. 

Trong các nhóm khoáng sản đã nêu 
trên chúng ta thấy được khá rồ nét 
những loại khoáng sản trọng tâm ràt 
cần thiết cho những nhu cầu trước 
mắt và trong một khoảng thời gian 
tương đối gần cần có sự đầu tư Thích 
đáng. 

Tuy nhiên, ta thứ đặt một vấn đề ¿ 
trong hàng loạt khoáng sản đó, và 
trong ca số khoáng sản được xem như 
là khoáng sản trọng tâm thì những 
khoáng sản nào sẽ có thể là khoáng 
sản đHữi nhọn, làm đòn bầy kinh tế, 
khoáng sản có tâm chiến lược quốc 
gia và quốc tế không những trước 
mắt mà cá vẽ lâu dài. Phải chăng đó 
là các loại khoáng sản sau đây mà 
chúng ta căn đặc biệt quan tàm điều 
tra, nghiên cứu khái thắc và sử dụng: 

Í. Vàng là một loại khoáng sản có 
giá trị kinh tế cao, tiềm năng lớn, 
không đòi hỏi đầu tư công nghệ và kỹ 
thuật quá phức tạp hoặc phải nhập từ 
nước ngoài, đặc biệt là vàng sa 
khoáng. Có đầu tư thì nhấtđịnh có hiệu 
quả và có hiệu quả tức thời. Yêu cầu 


-eơ bạn đối với vấn đề điều tra kbai” 


thác sử dụng tài nguyên khoáng sản 
vàng là vấn dễ ?ồ chức và quan lụ. 


Nghề khai mỏ vàng là một nghề có 
truyền thông lâu dời của nhàn dàn ta, 
hị mại một trong vài chục năm qua. 
Trong vòng vài năm gần dày, việc 
đãi cát tỉm vàng dã đíy lên như một 
cao trào tự phát khong thể đạp tát 
được ở một số địa phương. Do đó, tài 
nguyên vàng bị tồn thất, bị biến 
nghèo. Nạn “chảy máu vàng? trầm 
trọng. Tệ nạn xã bội phát triển. 
Những hiện tượng tiêu cực đó cần 
phải được ngăn chặn bảng ngày việc 
lỖ chức lại kịp thời nghề khai mỏ 
vàng và quản lý chặt chẽ, có bảo 
đảm hiệu quả. 

2. Đá ốp lát, dá quý, đá xảy dựng 
(bao gồm cá đá vôi) có tiêm năng rải 
lớn. Ngoài việc thỏa mãn làu dài nhu 
cầu sử dụng trong nước, hoàn toàn 
có thê thỏa mãn những nhu câu xuất 
khảu. Đầu tư không cao, kỹ thuật 
không khó nhưng hiệu quả nhiều. Yêu 
cầu cơ bản đổi với vấn đề này là 
tìm các nơi tiêu thụ và nghiên cứu 
còng nghệ mỹ thuật theo thị hiếu của 
người tiêu dùng. : 

$. Đất hiếm là mỘột tài nguyên 
khoáng sản có tiềm năng rất lớn, là 
nguyên liệu khoảng đáp ứng rộng rãi 
yêu cầu của nhiều ngành công nghiệp 
phát triển cao của thế giới và trong 
nước. Đó là kim loại của thế kỷ XXI, 
la cần phải biết đón trước hướng 
phát triền khoa học và kỹ thuật của 
thời đại. Yêu câu cơ bản dối với vấn 
đề điều tra khai thác sử dụng đất 
hiếm là việc nghiên cứu công nghệ 
học và mở ròng khóa học ứng dụng. 
Hướng là phải tạo ra những sản phầm 
tỉnh và siêu sạch. Có đầu tư thì nhất 
dịnh có hiệu quả, hiệu quả tuy không 
tức thời nhưng rất lớn và làu dài. 
Ngay từ bây giờ cần phải có một quy 
hoạch tông thê và những kế hoạch 
thực dụng đề triển khai LỐI công việc, 
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Toàn hộ các tài nguyên khoáng sản 
lÀ tài sản quốc gia, thuộc sở hữu 


toàn đản, Nhà nước độc quyền thông 
nhất quan lý, Mát khác sự nghiệp 
nghiên cứu điều tra, phát hiện, khai 
thác, chế biến, sử dụng, bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản và lòng đất là sự 
nghiệp của toàn dàn, của từng tập thể, 
và của từng công đân. 

Đây là mọt sự nghiệp lớn lao cần 
phải huy động mọi lực lượng « Nhà 
nước và nhàn dàn cùng làm »; €Quốc 
doanh và tập thê cùng làm ®, “Trung 
ương và địa phương cùng làm 9. Việc 
phát triền, bảo vệ và hiện đại hóa 
nghề mỏ truyền thống của dân tộc 
trên mọi địa bàn có khoáng sản của 
đất nước căn trở thành một cao trào 
cách mạng kỹ thuật trong ngành địa 
chất, khai thác mồ, và chè biến 
khoáng sản nhàm đứa nhanh hon nữa 
những kết quả điều tra địa chàt 
khoáng sản vào phục vụ kinh tế và 
xã hội, theo đúng hướng: “vừa xây 
dựng kinh tế trung ương, vừa phát 
triền kinh tế địa phương là cách đi 
tốt nhất cho phép khai thác tốt mọi 
khả năng của đất nước đề tăng nhanh 
sản xuất, đìy mạnh phân công lao 
động, mờ màng ngành nghề, tạo 
thêm của cài (1). 

Về bước đi của cuộc cách mạng kỹ 
thuật này, cần tiến hành như lời đồng 


chí Lê-Duäần đã nói: €Phải vừa có 
nhảy vọt từ thủ công lên cơ khi 


ngay, lại vừa có tuần tự tiến từ thủ 
công lên nửa cơ khi rồi sau đỏ mới 
lên cơ khí» ©@). 

Trong khi chờ đợi xây dựng mòt bộ 
luật đầy đủ về sử dụng và bảo vệ tài 
nguyên thì vấn đẻ cải tiền cơ chế 
quản lý kinh tế, sớm ban hành một 
œ Pháp lệnh bảo vệ lòng đất®3, điều 
chỉnh. bồ sung hoặc xây dựng mới 
một số chế đỏ, chỉnh sách cho phù hợp 
với tình hình thực tế của xã hội sẽ có 
ý nghĩa thúc đầy mạnh mẽ tiến trình 
nghiên cứu và sản xuất: 


(1). (2)lLê-Duần: Và quá trình từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xả hội chủ nghĩa, Nxb Sự 
thật, Hà-gội, 1962. tr. 10 và tr. 22. 
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Ở nước ta có hơn hai triệu đồng 

bào du canh du cư thuộc các 
dân tộc thiểu số, trong đó hơn một 
nửa là đồng bào H° Xông, Dao, Gia- 
rai, Ê-đê, hầu hết ở vùng rừng núi 
Trường-sơn, Tày-nguyên và biên giới 
phía bắc, nơi kẻ địch hàng ngày chống 
phá ta về mọi mặt. Ở đấy, phương 
thức canh tác chủ yếu của đồng bào 
là du canh, phát, đốt nương ráãy, trồng 
trọt theo lối chọc, tỉa; chăn nuôi gia 
súc còn thả ròng. Cuộc sống của đòng 
bào có tỉnh tự cấp tự túc, lạc hậu, 
bấp bènh, khó cực. 

Nhằm giảm dân số người du canh 
đu eư, Đảng và Nhà nước ta đã phát 
động cuộc vận động định canh định 
cư kết hợp với hợp tác hóa nòng 
nghiệp từ năm 1968, và mở rộng ra cả 
nước sau đại thắng mùa xuân năm 
1975. Trong 15 năm qua, cuộc vận 
động đã tác động đến 126 triệu đồng 
bào ở 1300 trong số 1650 xã thuộc 160 
huyện cúa 22 tỉnh miền núi và có 
miền núi, và đã thu được những thẳng 
lợi quan trông. Đồng bào các dàn tộc 
ở những nơi định canh định cư đã 
được cải thiện một bước về đời sống 
vật chất và tính thần, đã đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bào vệ Tô quốc. Trong 15 năm, đã 
khai hoang được 114000 ha ruộng đất, 


48 


CƯ - HÒA - VẦN 


bao gồm ruộng bậc thang, ruộng nước, 
ruộng cạn, nương có bởờ đả ở vùng 
núi đá ; xây dựng 2000 công trinh thủy 
lợi nhỏ tưới cho 40000 ha ruộng và 
kết hợp xây dựng 20 trạm thủy điện 
nhỏ. Ở Gia-lai — Kon-tum đã có thêm 
hàng vạn héc ta ruộng nương, góp 
phân vào việc giải quyết vấn đề lương 
thực trong tỉnh ; những nơi bình quản 
đầu người có 1000m2 đến 2000m` 


ruộng nương chẳng những đã tự túc 


được lương thực mà còn làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. Đã trồng dược 
90000 ha rừng tập trung và 13000 ha 
cây công nghiệp, xây dựng gần 100 cơ 
sở chăn nuôi trâu bò đàn, Đã di 
chuyền và làm nhà ở mới cho gần 7 
vạn hộ gồm hơn 40 vạn nhân khầu,. 
xày 3000 giếng hoặc bề nước cho những 
nơi thiếu nước ăn và 2050 công trinh 
phúc lợi tập thẻ, mở 9700km đường 
giao thông nông thôn trong đó có 
3500km dường ô tô nổi với đường trục 
trong mùa khô, và làm 380 cầu treo: 
thành lập được 3909 hợp tác xã và 1869 
tập đoàn sản xuất nông lâm nghiệp v.v. 
Cho đến nay, Ở các tỉnh Hà-tuyên, 
Hoàng-liên-sơn, Quang-ninh, Hà-sơn- 
bình, — Thanh-hóa, Binh-trj-thiên. 
Quảng-narmn — Đà-nằng, Nghĩa-binh. 
Gia-lai — Kon-tum đã có 120 xã bao 
gòm 100000 đồng bào các dân tộc 
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thiểu số trong các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp, nông lâm 
nghiệp đã được công nhận là hoàn 
thành định canh định cư. 
tính nào, vùng nào và dân tộc nào 
cũng xây dựng được những mô hinh 
toàn điện và từng mặt về định canh 
định cư. 

Tuy nhiên, kết quả vận động định 
canh định cư 15 năm qua còn thấp so 
với yêu cầu và công của bỏ ra. SỐ 
người du canh du cư hoặc định cư du 
canh vẫn còn rất lớn. Còn 258 xã 
chưa triền khai cuộc vận động, nhất 
là ở những vùng xa xôi hẻo lánh chưa 
có đường sá, từ huyện xuống xã phải 
đi bộ mấy ngày. Phần lớn những xã 
đã triền khai cuộc vận động cũng còn 
dở dang, chưa có cơ sở vật chất vững 
chắc đề ồn định đời sống lâu dài. Đối 
với nhiều huyện vùng núi đá Cao-bằng 
và Hà-tuyên. dân đông, đất canh tác 
thiếu, rừng bị tàn-phá hầu hết; nguồn 
nước ăn cho người và gia súc đều 
thiếu, kẻ địch lại ở kề bên luôn luôn 
quấy phá, vấn đề lương thực và đời 
sống nói chung được đặt ra rất cấp 
bách. Ở Tây-nguyên còn chưa xác 
định được những hình thức và bước 
đi cụ thề trong cuộc vận động cho phủ 
hợp với trinh độ kinh tế — xã hội của 
nhân dân địa phương. 

Vi thế, trên cơ sở những kết quả 
đà đạt được trong lŠ năm qua, nhất 
là từ những mô hình dịnh canh định 
cư, chúng tôi xin nêu ra mấy kinh 
nghiệm nhằm làm tốt hơn nữa cuộc 
vận động định canh định cư theo tỉnh 
thản nghị quyết Đại hội thứ V của 
Đảng. 


1l—Đem lại cho đòng bào 
một đời sống òn định, trước 
hết là giải quyết tốt vấn đè 
lương thực. | 
Từ bao đời nay, đồng bào các dân 


tộc thiêu số phải sống du canh du cư 
vẫn tha thiết mong muốn có một đời 


⁄ 


Đến nay, . 


sống òn định. Cho nên, đồng bào sẵn 
sàng hưởng ứng cuộc vận động định 
canh định cư, vì nó đáp ứng nguyện 
vọng tha thiết làu đời ấy. Và nguyện 
vọng đó của đồng bào cũng chính là 
mục tiêu quan trọng bậc nhất của 
cuộc vận động. Cuộc vận động định 
canh định cư nhất thiết phải từng 
bước thực hiện cho được mục tiêu ấy. 


Du canh du cư ở nước ta là dựa 
vào rửng, phá rừng, đốt rừng đề làm 
nương rẫy sản xuất hrơng thực, giải 
quyết cái ăn trước mắt, khác pào phá 
mất thế mạnh của miền núi. Rừng 
già, rừng non đều bị phá. Hậu quả là 
hết rừng, đãi bị thoái hóa, cần cỗi, 
cây trồng còi cọc, mất cả nghề rừng 
và nghề thủ công dựa vào rừng, nước 
ăn cũng cạn, thiên tai khủng khiếp, 
đồng bào đành phải bỏ nơi chôn rau 
cát rốn đi nơi khác đề tim miếng ăn 
trước mắt, Đó là cái vòng luần quần 
khủng khiếp và nguy hiềm. Cho nên, 
đề thoát khỏi cái vòng luần quần ấy, 
điều quan trọng trước hết là làm cho 
đồng bào có đất trồng trọt ồn định 
với phương hướng sản xuất đúng. 
Tạo nên diện tích đất trồng lương 


thực ôn định cho đồng bào là cả một 


công trình mất khá nhiều công sức. 
Bằng cách kiên trì khai hoang, mở 
rộng điện tích, kiến thiết đồng ruộng, 
làm thủy lợi, tạo nên những ruộng 
lúa nước, ruộng bậc thang, ruộng cạn, 
nương có bờ đá, hốc đá có đất... Trên 
những điện tích đất trồng này, tiến 
hành những biện pháp thâm canh 
thích hợp đề dần dân có được đất 
trồng Hrơng thực ồn định. Và trong 
tỉnh hình rừng bị phá nhiều, gắn 
liền với những biện pháp thàm canh, 
phải kết hợp chặt chẽ nông nghiệp 
với làm nghiệp, bảo vệ và phát triền 
vốn rừng, trả lại màu mỡ cho những 
đất đai bị cần cỗi, giữ gin những đất 
đai đang trồng trọt, bảo vệ môi 
trường, tạo thế cản bằng sinh thái 
từng khu vực và trong cả nước, 
Phương hướng sản xuất đúng ở những 
vùng định canh định cư còn đòi hồi 
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có sự kết hợp tốt kinh tế với quốc 
phòng, vị nhiều vùng có vị trí xung 
yêu, cân được tạo thành một thế trận 
Hiên hoàn bảo vệ đất nước. Phương 
nướng đó cũng sắn với kế hoạch phần 
vùng kính tế của ca nước và nhất là 
trên địa bàn huyện. Sản xuất ra lương 
thực ngày càng ön định và dù ít hay 
nhiều cùng đẻu rất quý, có ý nghĩa 
về nhiều mặt. Vị ở những vùng núi 
đá, xa xôi héo lánh, dù có tiền cũng 
không dễ gi mua được lương thực, 
hoặc dù Nhà nước có tiếp tế cũng phải 
khó khăn lắm mới đưa tới được. Làm 
` theo phương hướng đó, nhiều hợp 
tác xã, nhiều huyện đã phần đầu tự 
túc được lương thực tại chỗ. Vị dụ 
huyện A-lưới (linh-trị-thiên) năm 
1975 mới khai phá được 46 ha ruộng 
nước, đến năm 1982 do mở rộng điện 
tích trồng trọt cho nén bình quàn đầu 
người đã có 400 kg lương thực và 
huyện đã bán cho Nhà nước trên 600 
tấn, 1 xã đã chăm đứt được nạn phá 
rửng làm ráy. 

Ngày nay với hàng triệu héc ta 
đất trống và dồi trọc đang hằng 
ngày bị xói mòn, thoái hóa , đo nạn 
phá rừng gây ra, chúng ta lại càng 
thấy rõ việc khai hoang mở rộng điện 
tích nòng nghiệp không thê tách rời 
việc bo vệ và xảv dựng vỏn rừng. 
Đất và rừng gản chặt với nhau và 
nương tựa nhau để tồn tại và phát 
triển. Vị váy, xảy dụng cơ cấu kinh 
tế nông — làm nghiệp ngay từ dấu là 
điều Riện vạt chất có ý nghĩa quyết 
định nhất đề tạo nên những vùng 
định canh định cư ồn định làu đài. 
liêu này cán được giáo dục sâu rộng 
trong nhàn đàn và thăm phun trong 
cònz tác tö chức thực hiện cuộc văn 
động. Những năm qua, một số nơi đã 
làm lót niạt nắv, Thanh-hóa trồng 
được hơn T000 héc ta rừng luông., 
Hiếng huyện, Quan hóa trong Cuộc 
vàn độc:g định cạnh định cư đã trồng 
được 12000 héc ta rững, hiện đã khai 
thác hàng triệu cậav:năm và đến năm 
I95) sẽ có 7 triệu cảy/năm : trong 


)0 


khi đó vẫn khai hoang được 1181 héc 
ta đất nông nghiệp (671 héc ta ruộng 
nước), đưa sản lượng lương thực từ 
9600 tấn năm 1965 lên f§ 900 tàn năm 
1981, đạt bình quàn 16 kpm/người/ 
tháng, Đồng bào Dao ở Quang-ninh 
đã trồng hàng nghìn héc ta rừng 
quế của tập thể, năm 1981 — 1982 đã 
bán cho Nhà nước hơn 13 triệu đồng 
tiên quế “định canh định cưế?. Đồng 
bào K* Ho ở Quảng-nam — Đà-ning, 
Nghĩa-binh chỉ có khoảng 16 000 người 
mà hằng năm xuất khảu hơn Í triệu 
đô la quế ra thị trường thế giới. 
Đồng bào H_ Mông có truyền thóng 
trồng cây được liệu, cây ăn qua ôn 
đới. Đi đôi với việc bảo vệ rừng và 
trồng rừng đề giữ gin yà tăng độ 
màu mỡ cho đất nông nghiệp, chúng 
la cần tô chức tốt việc kinh doanh 
nghề rừng theo quy hoạch phân vùng 
sản xuất trên địa bàn huyện sau khi 
được cơ quan Nhà nước giao đất. 
giao rứững. Và tử vốn rừng ngày càng 
tăng đó, tổ chức tốt việc chăn nuôi 
gia súc lớn, các ngành, nghề thủ 
công, chế biến... Các ngành, nghe đều 
phát triền thị càng có điều kiện đồi 
MỚI các công cụ sản xuất và nàng 
cao trình độ khoa học kỹ thuật trong 
san xuất, làm cho đồng bào các đàn 
tộc ở những vùng đó dân đản làm 
chủ đời sôöng của mình. ý 

Rhí đã định canh được, nghĩa là. 
khi đã sìn xuất đủ lương thực tại chỏ, 


- các ngành nghề đần đdún phát triền, 


thì định cư được. Dịnh cư tốt thị càng 
định canh tốt. Định canh thật ra mới 
giải quyết được cái ăn. Người 
ta thường nói œan cư mới lạc 
nghiệp", cho nên phải chú ý đúng 
mức việc xàv dựng bản làng định 
cư bao gỏm nhà Ở, các còng trình 
phúc lợi tập thể theo quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới và cuộc sống mới, 
đặc biệt chú trọng giải quyết vấn đề 
nước ăn cho người và gia súc Ở 
những nơi thiểu nguồn nước sạch. 
Trang thời gian qua, những trưởng 


chọc, trạm v tế, hợp tác xã mua bán, 


giếng xây, nhà vệ sinh, v.v. ở những 
bản làng định cư tuy chưa được xây 
dựng nhiều, nhưng những công trình 
kiên cố hoặc nửa kiên cố đó ở vùng 
núi cao đã tượng trưng cho ánh sáng 
văn hóa, văn minh của chủ nghĩa xã 
hội. Những nếp nhà ngói riêng cho 
tửng hộ kèm theo vườn, thắng hàng 
thống lối của đồng bào Ba-na vừa 
tách khỏi cái hộ lớn gồm tất cả họ 
hàng con cái sống chung trong một 
mái nhà dài ở làng Ha-ry huyện 
Vĩnh-thạch (Nghĩa-binh) nói lên một 
sự tiến bộ xã hội tính bằng thời đại. 
Mỗi một công trình, đủ nhỏ hay lớn 
của sự nghiệp văn hóa giáo dục, bảo 
vệ sức khỏe được xây dựng ở những 
vùng đồng bào định canh định cư 
đều có ý nghĩa thật sự tốt đẹp. 


Việc mở mang đường sá, tăng 
cường phương tiện giao thông vận 
tải đề nối liền những bản làng định 
canh định cư với nhau và nhất là các 
“bản làng đó với huyện, với tỉnh, với 
những trung tâm kinh tế, văn hóa đã 
làm cho đồng bào không còn phải 
sống cách biệt. mà trở nên gần gũi với 
cuộc sống có văn hóa của toàn xã hội, 
Chủ nghĩa xã hội sẽ do những con 
đường này đến với đồng bào một cách 
cụ thể bằng vật tư kỹ thuật, bằng 
hàng hóa, bằng ánh sáng văn hóa, 
bằng khoa học kỹ thuật ; chính những 
con đường này đưa dòng bào vào đời 
sống chung hằng ngày của đất nước. 


2^~— Tự nguyện, * Nhà nước 
và nhân dân cùng làm, trung 
ương và địa phương cùng 
làm ». 


. 


Định canh định cư là một cuộc cải 
biến cách mạng sâu rộng dựa trên sự 
tự nguyện của đồng bào, Đồng bào ở 
đày côn bị hạn chế về nhiều mặt, nhất 
là về trình độ hiểu biết, Cho nẻn. công 
tác tuyên Truyền giáo dục đối với 
đồng bào cản dựa vào những điều 
thực tê để hiều, những hình ảnh cụ 


thê trong cuộc sống và tiến hành bàng 
phương pháp thiết thực, đơn gian de 
döng bào có thề dần dần hiều dược 
chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đăng và Nhà nước, những lợi ích do 
cuộc vận động đem lại, những khô 
đau, tối tắm của cuộc sống du canh 
du cư. Thực tế cho thấy, việc xóa bỏ 
thói quen lâu đời du canh du cư là rất 
khó. Chỉ khi nào đồng bào tự mình 
thấy rõ cái hại của du canh du cư, 
thấy rõ định canh định cư là đề eó 
một cuộc sống ôn định và ngày càng 
tốt đẹp, thì khi đó đồng bào mới tự 
giác thực hiện và tiếp thu sự g1úp đỡ 
của Nhà nước một cách có hiệu quả ‹ 
khi đó mới thực hiện được phương 
chàm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm, trung ương và địa phương cùng 
làn». Sự giúp đỡ, đầu tư của Nhà 
nước đối với việc định canh định cư 
của đồng bào là hết sức cần thiết, vị 
nêu không, thi có nhiều khó khăn, 
đồng bào không đũ sức vượt qua được. 
Nhưng chỉ khi nào đồng bào tự 
nguyện, tự giác thị vốn, vật tư, 
lượng thực mà Nhà nước bỏ ra đề 
xàv dựng các công trính sản xuất, 
phúc lợi tập thể, nhà cửa v.v., mới 
không bị lăng phí. Dương nhiên, Sự 
giúp đỡ, dâu tư của Nhà nước là ở 
những khâu cần thiết, có tác dụng 
thúc đầy mạnh mẽ tiến trình cuộc vận 
dòng. dòng thời nhằm phát huy khả 
năng tự lực tự cường và tính thần chủ 
dòng của đồng bào chứ không phải là 
dịu tư tràn lan, gày nên tâm lý Ý lại, 
trong chờ, đòi hỏi, Thực tế cho thày,. 
nhiều nơi vốn ít mà văn làm được 
nhiều việc, phong trào có cơ sở quần 
chúng vững chắc thì đù việc giúp đỡ, 
đâu tự của Nhà nước không nhiều 
hoặc không đòng bộ, cuộc vận động 
ván tiến triền tốt. Song một số nơi, 
do thiếu sự quan tàm giúp đỡ, đầu 
tư đúng mức của Nhà nước, thực hiện 
khong tốt phương chăm « NhàÀ nước 


“và nhàn đàn cùng làm, trung ương và 


địa phương cùng làm 2, cho nên chốc 
vạn động giảm chân tại chỏ., 


Trong các hình thức định canh 
định cư thì ở nhiều vũng, dịnh canh 
định cư tại chỗ vẫn là chủ yếu. Chỉ 
nên xây dựng những cụm dân cư mới 
của đồng bào định canh định cư đối 
với những nơi cư trú quá phản tán 
hoặc những nơi cư trú quá đóng 
không đủ ruộng đất làm ăn sinh sông. 
Song trong những trưởng hợp này, 
cần cân nhắc kỹ, nhất là ở những nơi 
có yêu cầu "bảo vệ biện giới. Đồng 
thời, chúng ta tạo điều kiện thuận 
lợi đề thực hiện rộng rãi việc thu hút 
đồng bào vào các cơ sở sản xuất quốc 
doanh: nông trường, lâm 
cung bảo dưỡng đường giao thông... 
Đây là một hình thức thực hiện có ý 
nghĩa về nhiều mặt, làm cho đồng bào 
có thể đi những bước nhanh hơn lên 
chủ nghĩa xã hội. Trong cỏng tác vận 
đóng định canh định cư, chúng ta 
phải chú ý thực hiện thật tốt chính 
sách dàn tộc của Đăng, 


Vận động định canh định cư thực 
chất cũng là vận động xày dựng từ 
đâu lực lượng sản xuất mới và quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa Ở 
những vùng còn du canh đụ cư, đề các 
dịn Lộc thiểu số ở đàyv có điều kiện 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Điều 
quan trọng là định ra dược những 
hình thức, bước đi; quy mỏ thích hợp 
với từng vũng và đào tạo được cán 
bộ người đân tóc đề hướng dàn, lồ 
chức đồng bào đi vào con đường sản 
xuất tạp thể, Theo phương hướng 
chính là nòng — lâm kết hợp, lúc 
đâu có thẻ chỉ tô chức sản xuất tập 
thể theo quy mô nhỏ và vừa, lấy thôn 
bạn làm đơn vị, làm ra một vài sản 
phảm nào đó tủy theo điều kiện tự 
nhiên, xã hội, dân cư, thành phần 
dàn tộc, phong tục tập quản, trình độ 
lực lượng sản xuất, kính nghiệm sản 
xuất của quân chúng, không nén rập 
khuôn, máy móc theo các vùng khác. 
Đồng thời phái triền mạnh kính tế 
gia định bao góm cả trông trọt, chăn 
nuôi, nghề rừng, nghề thủ công, vận 
tải, thả cá, coi kinh tế gia đỉnh như 


92 


trường, 


một bộ phận bồ trợ quan trọng của 
kinh tế tập thê. 


3—Xác định rõ và làm 
đúng trách nhiệm cụ thè của 
các cấp, các ngành đối với 


cuộc vận động định canh 


định cư. 


Vận động định canh định cư là một 
công tác lớn, khó khăn, phức tạp, 
một công việc tồ chức thực hiện và 
hoạt động đồng bộ, có liên quan 
đến nhiều cấp, nhiều ngành, kề cá 
những ngành nghiên cứu khoa học 
như dàn tộc học, xã hội học, sử học, _ 
dân số học, địa lý nhàn văn, địa lv, 
kinh tế, v.v. Song điều có y nghĩa 
quyết định trước hết là sự quan tâm 
lãnh đạo thường xuyên, chạt chẽ, cụ 
thề của các cấp Ủy Đăng. Trong thời 
gian qua, do nhận thức chưa đáy đủ, 
cho nén trong chỉ đạo và tô chức 
thực hiện có nhiều thiểu sói. Ơ địa 
phương, một số cấp Đảng và chính 
quyền thường chỉ quan tâm chỉ đạo 
thời gian đầu, sau đó khoản trắng 
cho cơ quan chuyên trách. Có nơi lại 
còn lấy củ tiên của quỹ định canh 
định cư đề làm việc khác, thiếu quan 
tầm kiện toàn cơ quan chuyên trách, 
không thường xuyên đòn đốc các 
ngành thiết thực tham gia cuộc vận 
động. Sự lãnh dạo đúng đẳn của cấp 
ủy Đăng đối với cuộc vận động là chỉ 
ra được nội dung phương hướng, 
bước đi và những biện pháp cơ bản 
đề tiến hành cuộc vận động ở địa 
phương mình, chỉ đạo việc tuyên 
truyền, giáo dục có kết quả đổi với 
đồng bào, huy động được sức mạnh 
tông hợp của các cấp, các ngành có 
liên quan đóng góp cụ thề vào cuộc 
vận dòng, giải quyết những vướng 
mắc trong việc thực hiện cuộc vận 
động. Vai trò chỉ đạo của chính 
quyền thê hiện trong việc định ra kẻ 
hoạch cụ thê của địa phương, biệt sư 
dụng sức người, Sức của của cúc 


ngành và của nhân dân, kết hợp tốt 
với sự giúp đỡ của cấp trên đề tiến 
hành cuộc vận động. Vận động định 
canh định cư là một công tác chính 
trị, kinh tế, xã hội phức tạp ở những 
vùng đân cư còn chậm tiến, cho nên 
nhất thiết các cấp Đảng và chính 
quyền phải có sự lãnh đạo và chỉ đạo 
chặt chẽ, có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện đến nơi đến chốn. Chúng ta tin 
rằng trên cơ sở nhận thức mới, cùng 
với việc xác định quy hoạch các điềm 
định canh định cư, Nhà nước cải tiến 
việc đầu tư, bồ sung, sửa đồi các 
chính sách cũ và ban hành các chính 
sách mới về định canh định cư, v.vV., 
các tô chức Đảng và chính quyền 
các cấp sẽ cải tiến và tăng cường 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của mình đối 
với công tác quan trọng này. 


Cơ quan chuyên trách ở trung ương 
và ở các cấp cũng cần được chấn 
chỉnh và kiện toàn đúng với vị trí, 
tính chất và nhiệm vụ của nó đề 
giúp các cấp Đảng và chính quyền 
từ trung ương đến tỉnh, huyện tô 
chức thực hiện thắng lợi cuộc vận 
động. Việc bố trí đủ lực lượng cán 
bộ cám tại chỗ ở những điềm quan 
trọng và đặc biệt chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người địa 
phương là rất cần thiết. 


Công tác quy hoạch sản xuất và 
xây dựng, nhất là quy hoạch sản 
xuất và xây dựng ở cấp huyện và xã 
ở những nơi có đồng bào du canh đu 
cư, đòi hỏi sự tham gia của các ngành 
nông nghiệp, làm nghiệp, thủy lợi, 
giao thông vận tải, công nghiệp, thủy 
sản. Uy ban kế hoạch Nhà nước, bộ 


tài chính, Bộ vật tư, Bộ lương thực, 
Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dân 
nội dung và phương pháp cân đối kế 
hoạch đài hạn và tùng năm về công 


tác định canh định cư, hướng dân 


các thủ tục quản lý và cấp phát tiền 
vốn, vật tư, lương thực phù hợp với 
tính chất đầu tư bồ trợ. Đầy mạnh 
cách mạng văn hóa và tư tưởng Ở 
vùng có đồng bào du canh du cư là 
một phần trách nhiệm của các bộ 
giáo dục, y tế, văn hóa và các đoàn 
thê quần chúng. Bộ quốc phòng và 
Bộ Rội vụ cũng có trách nhiệm giúp 
vào việc bố trí mạng lưới các điềm 
dân cư và xây dựng những công 
trình cơ bản kết hợp định canh định 
cư với việc bố phòng biên giới, và 
hướng dẫn các đơn vị biên phòng 
tích cực tham gia cuộc vận động. 


* 


Với những kinh nghiệm tốt của 1Ã 
năm qua, hiều rð hơn yêu cầu và 
mục đích của cuộc vận động trong 
tình hình hiện nay, được sự lãnh đạo . 
chặt chẽ của Đảng và có sự tham gia 
tích cực của các cấp, các ngành, 
chúng ta nhất định hoàn thành thắng 
lợi cuộc vận đóng định canh định 
cư, góp phần phát triền kinh tế — 
văn hóa miền núi, tăng cường quốc 
phòng và an ninh chính trị, thực 
hiện đần từng bước quyền bình đẳng 
vẻ mọi mặt giữa các dân tộc, vùng 
cao tiến kịp vùng thấp, miền núi tiến 
kịp miền xuôi, các đân tộc cùng đoàn 
kết giúp nhau tiến bộ, cùng nhau 
làm chủ tập thê xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN* 


[lô chức sản xuất nôn: 
nghiệp trên địa bàn huyện Thanh-chương 


UYỆN Thanh-chương 
thuộc vùng trung du 
tỉnh Nghệ-tĩnh, nìm 
dọc dãy Trường-sơn. 
Điện tích tự nhiên göm 116 620 héc ta, 
trong đó điện tích canh tác chỉ chiếm 
14,64 tức là khoảng hơn 17 nghìn hée 
ta. DĐát rừng có gản 68310 héc ta, đất 
nöng nghiệp, đôi trọc và dòng cỏ 
2ồ 010 héc tủ, SỐ đàn là Í¿ vạn người. 
trong đó có trên 6 vạn lao động, 
Thanh-chương có tiêm năng kinh tẻ 
phong phú; có thế mạnh vẻ trông 
trọt, chân nuồi và nơh rừng ; có nhàn 
đàn cần củ, đũng cảm, thòng mình, 
giàu tính thân cách mạng, Song bến 
cạnh những thuận lợi dó, Thianh- 
chương cũng có những khó khăn trong 
phát triển kính tế. Trong huyện có 
nhiều tiểu vũng khí hàu khác nhau, 
nhiều ruộng bậc thang độ dốc cao; 
điện tích dược tưới nước chỉ chiếm 
4076 điện tích canh tác, Thiên tai 
thường xâV rn; từ năm 1976 đến năm 
19Ä2 đã có + lần thiên tại lớn, nàm 
1977 có hạn nặng, năm T978 có lụt lớn, 
ca huyện hầu như bị Tưập nước: nắm 
1580 bị hai trận mưa đá, và năm T92 


” 


'nông nghiệp — lâm 


NGUYÊN - PHƯƠNG - QUÊ 
B¡í thư Huyện ủụ Thanh-chương 


cơn bão số 7 làm cho 20 xã bị tàn 
phá nặng nề. 
Dược Nohị quyết Đại hội toàn quốc 


"thứ IV và thứ V của Đăng soi sáng. 


thầy rõ vị trí, chức năng của cấp 
huyện, huyện ủy chúng tôi nhận thức 
ràng muốn xây dựng huyện, tăng 
cường cấp huyện thì phải từ ruộng 
đàt, rừng, đổi, lao động trong huyecn 
xúc định cho được cơ cầu tö chức gản 
xuảt của huyện. Tử eơ cấu đó, chúng 
tôi có cơ sở đè xây dựng quy hoạch 
tông thê kính tế — xã hội, xác định 
phương hướng sản xuất một cách 
hợp lý, tìm ra những Điện pháp tích 
cực nh Khai thác Lót nhất bà thể 
minh cúa huyện là trông trọt, chân 
nuồi, nghề rừng, giải quvết bàng được 
như cầu lượng thực, thực phẩm, dòng 
thời phần đấn có nöiều nguyên liêu 
cho công nghiệp và hàng hóa nòng sản 
xuảt khău, tùng bước ồn định và 
cứi thiện đời sông nhàn dàn, 

Dưới đàv là một SỐ công việc mà 
huyện chúng tòi đã làm: 


* Xcm Tạp chỉ Còn» sản từ số thing 2- 
1981. 


1 ~— TẬP TRUNG SỨC PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP 
TOÀN ĐIỆN TRÊN DỊA BÀN HUYỆN 


f—Giải quuẻ! ấn đề lương thực : 


Mục tiêu tự bảo đảm nhu cầu lương 
thực trên địa bàn huyện là một thứ 
thách lớn đối với đảng bộ huyện 
chúng tôi, bởi vì tử nhiều năm nay, 
Thanh- -chương là một trong những 


huyện ở Nghệ-tĩnh có nhiều khó khăn, 


có khi rấi nghiêm trọng về lương 
thực. Tính trong 5 năm, từ 1976 đến 
1980, bình quân tông sản lượng lương 
thực hằng năm chỉ đạt 31 700 tấn, năm 
cao nhất (1976) đạt 37000 tấn, năm 
thấp nhất (1978) đạt 23000 tấn ; binh 
quân lương thực quy ra thóc tính theo 
đầu người chỉ đạt 185 ki lô gam. Mỗi 
năm đóng góp cho Nhà nước khoảng 
1700 tấn, trong khi hằng năm Nhà 
nước phải cấp cho huyện trên 3000 
tấn, năm cao nhất trên 5 000 tấn, trong 
đó số lương thực trợ cấp cho những 
hộ nông dàn thiếu ăn chiếm tỉ lệ 
không í¡I. 


Tỉnh trạng thiếu lương thực kề trên 
có nhiều nguyên nhân, song, nghiêm 
khác tự kiềm điềm, chúng tôi thấy 
nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp là do 
sự lãnh đạo của huyện ủy còn nhiều 
thiếu sót, chưa biết khai thác đúng 
tiềm năng đất đai, xác định đúng 
phương hướng sản xuất, bố tri đúng 
cây trồng và con vật nuôi. Trong 
huyện ủy còn những biều hiện của 
tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, ngai khó, 
thiếu mạnh dạn tiếp thu các tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật. 


Được các nghị quyết của Đảng soi 
sảng, chúng tôi đã tập trung súc phát 
triền nông nghiệp nhằm trước hết 
giải quyết vấn đề lương thực, theo 
phương hướng thâm canh lúa, đồng 
thời phát triền mạnh các loại màu. 


Trong sản xuất nông nghiệp. thủy 


lợi là biện pháp hàng đầu. Dối với 
huyện vùng trung du như huyện 


chúng tôi, vẫn đề nước tưới cho cây 
tròng càng có tầm quan trọng đặc 
biệt. Nhận thức được như vậy, từ đầu 
năm 19:6 đến nay, chúng tôi đã không 
ngừng phát động phong trào làm 
thủy lợi theo phương châm. « Nhà 
nước và nhân dân cùng làm». Toàn 
huyện đã đào đắp trên 4 triệu mét 
khối đất, 10000 mét khối đá, đồ trên 
7000 mét khối bê tông nhằm hoàn 
chỉnh các công trình đã có và làm 


“mới hàng chục hồ chứa nước, xây 


đựng 7 trạm bơm điện cỡ lớn và cỡ 
nhỏ, v.v. Nhờ vậy, diện tích được 
tưới nước đã táng từ 4000 héc ta 
(năm 1976) lên 6 000 héc ta (năm 1982), 
Các vùng trọng điềm lúa *như Đại- 
đồng, Vö-liệt v.v. đã căn bản giải 
quvết được việc tưới, tiêu cho diện 
tích lúa. 


Trong thâm canh lúa, chúng tôi 
coi trọng việc bình tuyền, sử dụng 
các bộ giống lúa mới có năng suất 
cao, có khả năng chịu. hạn, chống 
được sàu bệnh. ở huyện, có cán bộ 
kỹ thuật chuyên trách chỉ đạo 2 cơ 
sở chuyên lọc giống và nhân giống 
mới; mỗi hợp tác xã đều đành một 
số ruộng đất và lao động cần thiết đề 
chuyên làm giống. Có giống lúa mới, 


"có nước tưới, chúng tôi bố trí lại cơ 


cấu cây trồng, mùa, vụ cho thích hợp 
với từng loại chân ruộng, từng tiều 
vùng khí hậu. Chúng tôi đã mở rộng 
điện tích lúa hè thu tử 1200 héc ta 
(năm 19:6) lên 3000 héc ta (năm 1955), 
đồng thời đầu tư thêm phân bón, chỉ 
đạo chặt chẽ khâu làm mạ và bảo đảm 
thời vụ. Nhờ các biện pháp đồng bộ 
nói trên, năng suất lúa tử 28tạ/héc ta 
(năm 1979) đã lên 41 tạ/héc ta (năm 
1932). Riêng vụ đông xuân 1983, bình 
quân năng suất lúa trong toàn huyện 
đạt 26,3 tạ/héc ta, trong đó nhiều hợp 
tìc xã như Thanh-văn, Minh-sơn, 


et 
Q1 


Đồng-văn !, Thanh-minh v.v. đạt 40 
tạ/héc tà. Sản lượng lúa từ 2106; tăn 
(năm 1979) đã lên 33 000 tấn (năm 
_1982). 


Huyện chúng tôi ở vùng trung du, 
nhiều gò, đồi, cho nên diện tích trồng 
lúa bị hạn chế. Ÿi¡ vậy, cùng với việc 
coi trọng cây lúa, chúng tôi rất coi 
trọng phát triền các loại màu, làm 
cho màu chiếm tỷ 
trong tồng sản lượng lương thực. Đề 
phát động được phong trào nơi nơi 
trồng màu, nhà nhà tròng màu, chúng 
tôi sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ. 
Đề có thêm điện tích trồng màu, một 
_ trong những biện pháp mà chúng tôi 
đã áp dụng là bố trí lại các điểm đân 
cư. Từ năm 19/6 đến nay, sau khi đã 
có quy hoạch tông thê kinh tế— xã hội, 
chúng tôi đã chuyên những hộ ở vùng 
đông đàn mà ít đất đến những vùng có 
nhiều đất, chuyền dân từ vùng thường 
bị ngập lụt lên các vùng đồi theo quy 
hoạch. Cách làm đó giúp chúng tôi 
vừa có thêm đất tốt dễ trồng màu, 
trồng cây công nghiệp, vừa có điều 
kiện thuận lợi nhanh chóng phủ xanh 
đồi trọc, biến đồi trọc thành những 
vườn cây xanh tốt. Kết quả là từ năm 
1976 đến nay đã chuyền được 5000 
hộ với 25000 nhàn khẩu đến các vùng 
kinh tế mới, mở rộng thêm 2000 héc 
ta đất canh tác, tạo ra một số vùng 
chuyên canh như. -vùng ngô, 
Cát-ngan, vùng lạc, ớt ở Xuân-làm v.v. 
Chúng tôi cũng mở rộng diện tích 
màu vụ đông và vụ hè thu, đưa các 
vụ sản xuất đó thành vụ chính; chiếm 
60 % điện tch trồng màu cả năm. Nhờ 
vậy, điện tích trồng màu từ 6500 héc 
\a (năm 1976) đã lên 10000 héc ta 
(năm 1953). 


_ Trước đây, một trong những 
nguyên nhàn khiến cho nòng đàn 


huyện chúng tôi chưa chú ý đúng 
mức đến việc trồng màu là thiếu 
những chỉnh sách, chế độ khuyến 
khích thỏa đáng. Chúng tôi đã khác 
phục tỉnh hình đó bằng cách mạnh 


hì4 


trọng đáng kề” 


lạc Ởở. 


đạn thực hiện một số chế độ cụ thể 
trong sản xuất màu. Chẳng hạn đối 
với đất hoang, hóa thì xã viên có thề 
mượn đẻ trồng màu từ 3 đến 5 năm 
và được hưởng toàn bộ sản phầm. 
Đối với những vùng chưa có tập 
quản tăng vụ, trông xen thị hợp tác 
xã ở đó độmg viên xã viên tăng vụ, 
trồng xen bằng cách khoán đủ chỉ phi 
nhưng cho xã viên hưởng sản pbầm. 
Hằng vụ, hằng năm, huyện căn cứ 
vào tỷ trọng màu trong :cơ cấu lương 
thực của các hợp tác xã mà giao chỉ 
tiêu huy động lương thực nghĩa vụ 
cho Nhà nước theo hướng hợp tác xã 
nào trồng nhiều màu thì được nộp 
màu thay cho thóc theo tỷ lệ cao. 
Những hộ nông dân thừa màu được 
dùng màu đề trao đồi hàng hóa với 
Nhà nước. | 


Những cố gáng nói trên đã đưa sẵn 
lượng màu tăng nhanh từ 9500 tấn 
(năm 1979) lên 14 500 tấn (năm 1982). Có 
thêm lúa, thêm màu, bình quân lương 
thực quy ra thóc tính theo đầu người 
từ 185 ki lô gam (1979) đã lên 270 
ki lô gam (năm 1982). Từ một huyện 
thiếu lương thực, đến nay chúng tôi . 


đã bước đầu tự giải quyết được nhu 


cầu lương thực trên địa bàn huyện. 
Đồng thởi, mức đóng góp lương thực 
nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng tăng 
nhanh, từ 900 tấn (năm 1979) lên 
3500 tăn (năm 1980), 4600 tấn (nàm 
1981). 6500 tấn (năm 1982) và 8000 
tấn (năm 1985). Huyện chúng tôi là 
một trong những huyện của tỉnh 
Nghệ-tĩnh trong nhiêu năm liền đã 
hoàn thành xuất sắc kế hoạch huy 
động lương thực. 


Đi đôi với đầy mạnh sản xuất 
lương thực, chúng tôi coi trọng phát 
triền câu công nghiệp và câu xuấi 
khầu. Chúng tôi tận dụng mọi khả 
năng đất đai, bố trí lại cơ cầu cây 
tròng hợp lý hơn theo hướng tập 
trung chuyên canh kết hợp với kinh 
doanh tông hợp, vừa xây dựng vùng 
cây công nghiệp tập trung như vùng lạc 


ở XNuân-lâm, Cát-ngan, vùng đới ở 
Thanh-yên, Thanh-giang, vùng chè ở 
hữu ngạn sông Lam, vừa trồng rải 
rác ở mọi nơi trong huyện với điều 
kiện đưa lại hiệu quả kinh tế. Việc 
trồng cày công nghiệp và cây xuất 
khâu được giao cho các hợp tác xã 
và cả cho các hộ gia đình xã viên. 
Kết quả là, về diện tích từ 1800 héc 
ta (hăm 1976) tăng lên 3600 héc ta 
(năm 1983), trong đó lạc từ 430 héc 
ta lên 1150 héc ta, ớt từ 50 héc ta 
lên 280 héc ta, mía tử 20 héc ta lên 
400 héc ta, vừng từ 360 héc ta lên 
900 héc ta, đậu tương từ 260 héc ta 
lên 130 héc ta. Năm 1982, huyện chúng 
tôi đã bán cho Nhà nước khoảng 
800.tấn lạc, 110 tấn ớt khô, 2 tấn tơ, 
200 tấn vừng và đậu. 


2— Tồ chức lại chăn nuôi trên địa 
bản huuéện. 


Thanh-chương có diện tích rừng 
và dòng cỏ tự nhiên khá lớn, có 
nhiều loại màu và cây công nghiệp, 
cho nên có nguồn thức ăn phong phú 
cho gia súc. Trong những năm qua, 
chúng tôi đã từng bước bố trí lại cơ 
cấu con vật nuôi gồm lợn, trâu, bò, 
cá, dê, hươu, ong và các loại gia cầm 
ở cả ba khu vực quốc doanh, tập thề 
và gia đinh xã viên, với tỉnh thần ở 
đìu có bếp ăn thì ở đó có chăn nuôi, 
có nước là phải có cá, có rừng là 
phải có trâu. Trên địa bàn huyện có 


trại chăn nuôi lợn giống, có. nông 
trường chăn nuôi bò giống. Ở từng 
hợp tác xã có trại nuôi lợn đực giống, 
lợn nải giống, cá giống đề cung cấp cho 


“các hộ xã viên, đồng thời tồ chức 


nuôi trầu bò đàn tập trung ở các đồng 
có và giao khoán cho xã viên chăn 
nuôi trâu bò càv kéo kết hợp sinh 
sản theo định mức kinh tế, kỹ thuật. 
Đề bảo đảm tốt kết quả chăn nuôi, 
chúng tôi coi trọng công tác thú vy, tổ 
chức chu đáo mạng lưới thú y tử 
huyện đến cơ sở. Đồng thời có chính 
sách, chế độ thích đáng, chẳng hạn 
nhự đầu tư vốn cho chăn nuôi gia - 
đỉnh, cấp thức ăn cho các con giống, 
bán thưởng lương thực cho các hộ 
gia đình vượt mức về phân bón. 


Nhờ các biện pháp tồng hợp nói 
trên, đàn gia súc ở huyện chúng tôi 
tăng nhanh. Lấy năm 1983 so với năm 
1979, đàn lợn tăng từ 35000 con lên 
10 867 con. đàn trâu tử 19500 con lên 
25900 con, đàn bò từ 9500 con lên 
13 700 con, cá từ Í triệu con lên 3 
triệu con. Chăn nuôi phát triền vừa 
tác động tốt đến trồng trọt, bảo đảm 
đủ sức kéo, tăng nguồn phân bón đề 
thâm canh, vừa tăng thu nhập cho 
tập thể và các hộ gia đình xã viên. 
Hãng năm, huyện chúng tôi đã cung 
cấp cho Nhà nước 750 tấn thịt lợn 
và thịt tràu bò, từ 300 đến 500 con 


_trầâu bò cày kéo. 


II —- TỔ CHỨC KINH TẾ LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 


Thanh-chương có diện tích đất 
rừng, đất đồi khá lớn. Đó là một tiềm 
năng đáng kề bởi vi rừng, đồi không 
những cho chúng tôi gỗ, củi, mà còn 
cung cấp nhiều sản phầm quý làm 


được liệu, làm nguyên liệu cho công - 


nghiệp, lương thực cho người, thức 
ăn cho gia súc v.v. Dựa vào thế mạnh 
nói trên, trong quy hoạch tòng thề 
kinh tế — xã hội, đảng bộ huyện 


chúng tỏi đã xác định đưa lâm nghiệp 
thành một ngành sản xuất chính, thực 
hiện phương hướng nông — lầm kết 
hợp trong tắt cả các vùng, các hợp 
tác xã và gia đỉnh. 


Thực hiện phương hướng.đó, chúng 
tôi đã bước đàu xảy dựng quy hoạch 
làm nghiệp, xác định hướng kinh 
doanh cho từng loại đất trồng. Chúng 
tôi đã khoanh các vùng rừng, gòm: 


J/ 


— Vùng rừng khai thắc (khoảng 
25 009 héc ta) với trữ lượng 2,5 triệu 
mét khối gỗ, môi năm có thê khai 
thác từ 15000 mét khối đến 30000 
mét khối; c8 

— Vùng rừng nuôi và bìo vệ thủ 
(7000 héc ta); 


— Hừng đâu n«uồn (23000 héc ta); 


— Rừng cần tu bồ và bảo vệ G3 100 
héc ta): 


— Đất rừng làm cày lương thực và 
cây công nghiệp (§ 700 héc ta); 


— Dảt rừng dùng cho chăn nuôi 
(6850 héc ta). 


Trên cơ sở quy hoạch đó, chúng 
tôi bố trí cơ cấu cày trồng, con VẬI 
nuôi cho từng vùng. Chẳng hạn ở 
vùng hữu ngạn sông Lam, đối với 
những đôi có độ dốc dưới 25 độ thì 
trồng chè công nghiệp và trồng các 
loại cây ấn quả đề làm tán che như 
mít, trầm. Ở các bở lô thì tròng dứa 
hoặc cây xanh, chân đôi thị trông tre, 
máy v.v. Các đồi dốc thì trồng cây 
lấy gó, các đỏi đá thì trong thông. 
Ngoài ra, thực hiện phương chàm 
lấy ngân nuôi đài», chúng tôi tận 
dụng khả năng của đất đôi ở vùng đó 
trồng khoai, sản, đậu, lạc, cày làm 
thuốc v.v. và chăn nuôi trâu, bỏ, dê, 
hươu v.v. Ở vùng tả ngạn, đồi trọc 
xấu thỉ chúng tỏi tròng chè thực phảm, 
cây lấy gò, củi trông thông, Dọc 
triền sông, thì trồng các loại trẻ, mít, 
"ÀY, SOHĐ V.V, - 


Chúng tôi đã thực hiện giao đất 
g1ao rừng cho xã, hợp tác xã, cho các 
cơ sở quốc doanh và gia đình xã viên. 
Đến nay đã giao 37510 héc tà đãi 
rừng cho 30 xã, trong đó phần giao 
cho các hộ xã viên "là 2938 héc ta 
vườn đỏi, phần giao cho các cơ SỞ 
quốc doanh là 2002 héc ta. 


Đề bảo đảm tốt khâu giống cây 
tröng, chúng tôi đã tô chức 26 cơ SỞ 
ươm giống ở các hợp tác xã với tông 


số 


điện tích là 71 héc ta. Hãng năm, 
huyện có mở lớp ngắn ngày tập huấn: 
cho cán bộ kỹ thuật các hợp tác rã 
về gieo ươm, về chống xỏi mòn cho 
cúc loại đồi, v.v. 


Về tô chức lao động, ở từng hợp 
tác xã đều có đội chuyên trồng rửng 
làm việc theo lõi khoán sản phầm. 
Tỉnh chung toàn huyện có 3300 người 
troitg các đội chuyên kinh doanh đất 
rừng, đảt đồi và 400 người chuyên 
khai thác rừng. Ngoài các đói chuyên, 
những lúc thời vụ đòi hỏi, các hợp 
tắc xã còn huy động thêm nhiều lao 
động đi làm. 


Đến nay, các xã và hợp tác xã đã 
khoanh nuôi, tủ bồ được 1645 héc ta 
rừng. Toàn huyện đã trồng được 
1 200 héc ta rừng mới, {032 héc ta chè 
ở các vùng đặt rừng. Các hợp tác xã 
cũng đã tàn dụng đóng cỏ, đất rừng: 
chần nuôi thêm 2500 con trâu, bò, 
tròng thêm 7500 héc ta màu gồm 
khoai lanơ, sản, khoai từ, khoai vạc, 
khoai sọ, mía, đậu, vừng và nhiều. 
thứ cây làm thuốc. 


Đến nay, các hộ gia đỉnh xã viên 
đã xây dựng được trên 3500 héc ta 
vườn đôi, trỏng nhiều loại cây ăn 
qua, cây công nghiệp, cây được 
liệu v.v. Thu nhập hằng năm từ các 
loại vườn đồi chiếm một tỷ lệ đáng 
kẻ trong tông thu nhập của từng gia 
định. | 


Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức 
rằng những kết quả nói trên chỉ mới 
lÀ bước đâu. Tiêm năng nghề rừng 
của Thanh-chương còn ràt lớn. Trong. 
cán bọ, đăng viên và nhân đân huyện 
chúng tôi vàn còn những biều hiện 
coi nhẹ nghề rừng. Tệ phá rừng, đốt 
rừng. khai thác rửng một cách bừa 
bãi còn khá nặng. Vốn dàu tư cho 
nghề rừng còn quá ít, Các chính sách, 
chế độ về khai thác rừng còn nhiều 
điều chưa cụ thê, chưa hợp lý. Trong 
những năm tới, huyện chúng tôi sẽ 
kiên quyết khắc phục những thiếu. 


` 


sót, nhược điềm nói trên đề làm cho 
nghề rừng phát triền một cách toàn 
điện theo hướng nông lâm kết hợp, 
đưa lại hiệu quả kinh tế cao trong 
xây dựng huyện. 


Cùng với việc phát triền nông 
nghiệp và lâm nghiệp, huyện chúng 
tôi đã xảy dựng các cơ sở tiều cống 
nghiệp và thủ công nghiệp, trước mắt 
nhằm phục vụ nông —làm nghiệp, 
-đồng thời tiến tới xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông— lâm—công nghiệp trên 
địa bàn huyện. Theo phương hướng 


và mục tiêu đó, ở huyện chúng tôi. 


V 4đ 


đã có xí nghiệp chế biến nước chắm, 
xí nghiệp chế biến được liệu, xí 
nghiệp sản xuất đường, mật, xi nghiệp 
chế biến chè. các cơ sở làm đồ gỗ, 
xí nghiệp cơ khí sản xuất và sửa 
chữa nông cụ v.v. Thực tế những 
năm qua đã chứng tỏ, nông nghiệp 
và lâm nghiệp càng phát triền 
càng tạo đà thuận lợi cho sự phát 
triền của các cơ sử công nghiệp, và 
ngược lại, sự phát triền của các cơ 
sở công nghiệp lại tác động tích cực 
đến bước đi lên của nông nghiệp và 
lâm nghiệp. 


TIÊN-LÑNG XÂY DỰNG KINH TẾ KẾT HỢP VỚI 
C(ỦNG (Ố QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


ẤY đựng kinh tế kết hợp với củng 
cố quốc phòng trên địa bàn 
huyện là một chủ trương lớn của 
Đăng và Nhà nước ta, là một trong 
những nội dung quan trọng của công 
tác xây dựng huyện và tăng cường 
-cấp huyện. Nó xuất phát từ yêu cầu 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng nước ta, cả trong giai 
- đoạn trước mát cũng như vẻ lâu đài; 
nó phù hợp với đặc điểm và vị trí 
của cấp huyện. 


Là một huyện đồng bằng ven biên 
“thuộc ngoại thành lHHải-phòng, có sông 
lớn và biên Đông bao học, có điện 
- tích tự nhiên 16809 ha, trong đỏ có 
‹9000 ha đất canh tác, có 109000 nhân 


NGUYÊN - VĂN -LỰU 
D[ thư Huyện ủụ Tiên-lãng 


khầu, Tiên- lãng có vị trí quan trọng 
về kinh tế và quốc phòng. Đây chẳng 
những là vành đai cung cấp lương 
thực và thực phầm cho thành phố 
công nghiệp có cảng lớn, mà còn là 
cửa nøõ bảo vệ phía tây nam của 
Hải-phòng, là một vị trí hiểm yếu đề 


_ phòng thủ đất nước. Không phải ngẫu 


-nhiên mà xưa kia bọn phong kiến 
phương Bác, rồi thực dàn Pháp, phát 
xit Nhật, để quốc Mlỹ đẻu dùng con 


- đường biên và đường sông thuộc địa 


phận huyện chúng tôi để đánh tạp 
hậu vào llái-phỏng, xâm lược nước 
ta, và ngày nìv bọn bành trướng bá - 
quyền Trung-quốc cũng đang làm le 
đòm ngó vị trí xung vếu của huyện 
chúng tôi. 


Thực hiện các nghị quyết của Đảng 
và Nhà nước, được sự giúp đỡ của 
quản khu ủy Quân khu ba và của 
Thành ủy Hài-phòng, trong thời gian 
qua Huyện ủy Tiên-lãng chúng tôi đã 
có những cổ gắng bước đầu trong việc 
cụ thê hóa các chủ trương của Trung 
ương vào địa phương, lãnh đạo và 
tô chức nhân đân trong huyện phăn 
đấu xây dựng huyện theo phượng 
hướng vững về chính trị, giàu về 
kinh tế, mạnh về quốc phòng, biến 
huyện thành một pháe-đài vững chắc 
đề bảo vệ Tổ quốc. 


Thật ra, do vị trí xung yếu của 
mình, Tiên-lãng sớm có truyền thống 
sản xuất và chiến đấu. Ngay trong 
những năm kháng chiến chống Pháp, 
Tiên-lãng đã là một huyện có phong 
trào du kích mạnh, bám trụ kiến 
cường, đã đánh địch trên 3000 trận 
lớn nhỏ, trong đó tiêu biệư là trận 
phá cần tháng §-1955 đănh tan 21 tiểu 
đoàn tính nhuệ của địch: được HlIỏ 
Chủ tịch gưi thư khen, được Nhà nước 
Lạng thưởng HHuàn 
chiến hạng nhất. Trong kháng chiến 
chống Tý, quản và dàn Tiêếên-lãng nêu 
cao tính thân cảnh giác, đã tóm gọn 
toán hai thuyền biết kích của Àlÿ — 
ngụy khi chúng xâm phạm vùng biện 
của Tiên-lãng, đã bản rơi ö máy bay; 
bản cháy 2 tàu chiến, bất sống giặc 
lái ATÿ. Huyện được tặng cờ “Đơn 
vị giỏi nhất quân khu ” về tuyên quản, 
về bản rơi nhiều máy bay, Lực lượng 
vũ trang xã Vinh-quang được tặng 
định hiệu đơn vị anh húng. Về mịit 
xiy dựng kinh tế, Tiên-lãng cũng thu 
được những thành tựu đáng kề. Năm 
1960 huyện chúng tôi đã cơ bản hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp và 
dun dân dã xây dựng được cơ sở vật 
chàt — kỹ thuật khá. 


Nhưng sau khi giải phóng miền 
am, thống nhất đặt nước, €Ó mi 
thời gian huyện chúng tôi không phát 
huy được truyện thống của mình, rơi 
vào tỉnh trạng là một huyện yếu kém 


6U 


chương kháng, 


c2 


của Hải-phòng. Kinh tế phát triền 
chậm, năng suất và sản lượng lúa. 
màu thấp và bấp bênh. Từ năm 1976 
đến năm 1980 năng suất lúa bình quản 
hằng năm chỉ đạt 40 tạ/ha. Sản lượng 
thóc bình quân đầu người chỉ có trên 
dưới 200 kg/năm. Nghĩa vụ đối với 
Nhà nước không hoàn thành, đời sống 
nhân dân cỏ nhiều khó khăn. Mức ăn 
của mỗi người chỉ có 9—10 kg thóc/ 
tháng (thậm chí có xã chỉ 5 — 6 kg). 
Khi giáp hạt có tới 70Ã số hộ trong 
huyện thiếu án. Nhà nước phải bán 
lại cho huyện mỗi năm từ 1500 tấn 
đến 2000 tấn thóc (có năm tới 2100 
tấn). Nhân đân thiếu phấn khởi, một 
SỐ cán bộ và đẳng viên đao động 
trước tình hình khỏ khăn kéo dài. 
Về công tác quân sự địa phương, tuy 
vẫn làm tốt công tác tuyền quân, 
song các mặt khác đều sút kém, tri 
trệ, làm ảnh hưởng đến việc tô chức 
lực lượng tại chó, huần luyện quàn 
sr, xây dựng tuyên phỏng thủ. 

Được các nghị quyết của Đăng soi- 
sáng, nhất là sau khi có chỉ thị số 33 
của Bộ chính trị về xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, huyện ủv 
chúng tôi thấy rõ vị trí quan trọng 
của cấp huyện trong công cuộc xây 
đựng và bảo vệ Tô quốc, đã nghiêm 
khác kiêm điểm những thiếu sót, 
khuyết điềm của mình, quyết tâm khắc 
phục khó khăn, tìm cách tháo gỡ 
vướng mắc, từng bước đưa huyện 
nhà tiến lcn theo phương hướng kết 
hợp chặt chẽ xâyv dựng kinh tế với 
củng cổ quốc phòng, xây dựng huyện 
thành pháo đài vững chắc bảo vệ Tô 
quốc. Với khầu hiệu «làm giàu đánh 
tháng 9, Huyện ủy chúng tôi chủ 
trương phải trên cơ sở xây dựng 
huyện vững vẻ chính trị, tập trung 
sức phát triền kinh tế, xây đựng Tiên- 
lang thành huyện nông — công — ngư 
nghiệp phát triển, có nêu quốc phòng 
mạnh, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng, bảo đảm trong bất cử 
tình huống nào cũng bám trụ đề vừa 
sản xuảt, vừa chiến đâu, đánh thông 


cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của dịch, đánh thắng địch từ xa. 
Phương hướng suy nghĩ của chúng 
li ià khi xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch phát triền kinh tế phải đồng 
thời tính đến yêu cầu của quốc phòng, 
kết hợp chặt chẽ xảy dựng kinh tê 
với củng cố quốc phòng, bảo đảm khi 
không có chiến tranh thì tập trung 
sức phát triền kinh tế, nhưng khi có 
chiên tranh thi có thề nhanh chóng 
chuyên sang. làm nhiệm vụ của thời 
chiến. mỗi làng xã là một cứ điềm, 
mỗi người dân là một chiến sĩ giết 
giặc giữ làng, bảo vệ quê hương. 


Tử năm 1978 Tiên-lãng đã lập quy 
hoạch và kế hoạch phát triền kinh tẽ, 
văn hóa, xã hội trên phạm vi toàn 
huyện, nhưng chưa hoàn chỉnh, nhãi 
là chưa chú ý đầy đủ đến yêu cầu kết 
hợp kinh-tế với quốc phòng. Phải đến 
năm 1979 — 1980, sau khi có chỉ thị 
của Bộ chính trị và nghị quyết của 


Thành ủy Hãi-phòng về xây dựng cấp , 


huyện, chúng tôi mới nhận thức rõ 
hơn và đầy đủ hơn phương hướng xây 
dựng huyện, tử đó bồ sung, hoàn 
chỉnh một bước kế hoạch xây dựng 
huyện. _ 


Vẻ nông nghiệp, chủng tôi chủ 
trương phái lợi dụng thế mạnh của 
minh là có nhiều bãi bồi, đầy mạnh 
thâm canh Túa trong đồng, đồng thời 
bàng cách quai đê lấn biền, mở rộng 
thêm điện tích canh tác ra ngoài bãi, 
Chúng tôi đã huy động hàng chục vạn 
nhân công (trong đó lực lượng dân 
quản tự vệ là nòng cốt) đào đắp 1Í km 
đẻ biên, đưa thêm 2050 héc ta bãi 
biền vào sản xuất. Hiện nay ở khu vực 
này đã lập làng mới gồm hơn 1000 
gia đình và đã trồng lúa trên diện 
tích hơn 600 héc ta. Chúng tói dự dịnh 
từ nay đến năm 19§5 sỡ đưa ra khu 
này 6000 dân lập thành 2 hợp tác xã 
sản xuät, đồng thời cũng là 2 xã chiến 
đấu. Dân sẽ ở đọc ven tuyến đê biền 
tạo thành vành đai bảo vệ bờ biền. Ớ 
ph:a trong đồng, huyện ủy yêu cầu 


phải tô chức lại lực lượng dân quân 
tự vệ lồng vào đội thủy lợi 202, phải 
động phong trào làm thủy lợi, đào 
đắp các bờ vùng, bờ thửa, hoàn 
chính hệ thông kênh mương, bảo đảm 
có đủ nước tưới cho hai vụ lúa, đồng 
thời đề khi cần thị biến thành những 


- phòng tuyến chiến đấu. Năm 19A1, 


Tiến-lãng đã xây dựng xong công 
trình thủy lợi cống Rỗ 3 cửa dài 21 
mét củng với hệ thống kênh mương 
dân, giải quyết được một phần quin 


trọng nhụ cầu về nước ngọt cho sản 


xuảt. Mặt khác, các xã đã tích cực vận 
động nhân dàn thực hiện cơ chế khoán 
mới trong nông nghiệp, hăng hái áp 
dụng các biện pháp thảm canh. Trong 
ö vụ liên tiếp Tiên-lăng được mùa lúa. 
Xăm 1981 toàn huyện đạt 50 ta/ha. Năm 
1952 58 tạ/ha. Năm 1983 65 tạ/ba. Sân 
lượng thóc hằng năm đều tăng tử 
; 000 — 8000 tẩn so với năm trước. 
Thu nhập bình quân đầu người từ 
=90 kg thóc năm 1980 tăng lên 435 kợ 
nằm 1283. Do đó mức đóng góp nghĩa 
vụ lương thực với Nhà nước mỗi năm 
cùng đều tăng. Năm 1980: 3000 tản. 
Nam T§T: 5 200 tấn, nàm 1982: 12000 
tàn, năm 19S3: 15500 tấn. Mức ăn của 
dàn hiện này là 18 — 20 kg thóc/tháng., 
8U số dân có đủ thóc ăn, và còn có dự 
trữ. Vụ đông — xuân 1953 toàn huyện 
có gân 500 hộ bán thóc cho Nhà nước 
từ l tần trở lên (cá biệt có hộ bán EÍ 
tin), Các hợp tác xã đều có quỹ lương 
thực dự trữ cho quốc phòng. 


.Về tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp, huyện chúng tôi đã xây dựng 
được một mạng lưới cơ khí thích hợp, 
bào đảm lúc bỉnh thường thì chè tạo 
Các công cụ san xuất, sửa chữa H1: V, 
khi có chiến tranh thì chế tạo và sia- 
chữa vũ khí thỏ sơ (chông, mịn, lựu 
đạn...). Cụ thể là ở huyện eó xí nghiệp 
cơ khí, ở mỗi eụm kinh tế có một tr:um 


“cơ khí, ở mỗi xã có một tô cơ khi. 


Về ngư nghiệp, hiện nay Loàn huyện 
MỚI €Ó mỌt hợp tác xã đánh bát eđ, 


Sắp tới chúng tôi sẽ thành lập thêm 


bị 


một số hợp tác xã nữa và sẽ tồ chức 


thành các đội đánh bắt cá bao gồm - 


hàng trăm lao động, trong đó có dàn 
quân tự vệ làm nòng cốt, hằng ngày 
vừa đánh cá, vừa làm nhiệm vụ tuần 
tra canh gác bờ biền. 


Về giao thông vận tải, chúng tôi 
đã tính !5án và xây dựng, củng cố 
một số tuyến đường vừa phục vụ 
phát triền kinh tế, vừa đáp ứng yêu 
cìàu quốc phòng. Chúng tôi đã làm 
“thêm 2 tuyến đường mới vươn ra 
phía bờ biến, đã hoàn chỉnh dân hệ 
thống kènh mương; đồng thời củng 
cố và tranøơg bị mới các phương tiện 
vàn tải, Đến nay, toàn huyện Tiên- 
Tăng có S00 lấn thuyền gìn máy, gần 
40 my kéo, 20 ô tô tải và trên 200 xe 
súc vật kéo 


Về phân phối lưu thông và văn hóa 
xã hội, ở huyện chúng tôi đã hình 
thành một mạng lưới phục vụ sẵn xuất 
và chiến đầu bao gồm 5 cụm, mỗi cụm 
đều có các loại cửa hàng và kho tàng. 
QGhúng tôi tách bệnh viện huyện ra 
làm 2 cơ sở, một đặt ở “dầu huyện và 
một đặt ở nưựay cụm giáp biên. Ơ môi 
xã đều có một trạm V tế. 


Củng với việc đảy mạnh sản xuất, 
chúng tôi chú vý giáo dục cân bộ, 
dẳng viên và nhàn dàn nêu cao tỉnh 
thân cảnh giác cách mạng, sản sàng 
chiến đấu và chiến đầu giỏi. Mặt 
khả“ chúng tôi chú trọng xây dựng 
lực lượng chiến đâu tại chỗ, chuẩn 
bị các phương án tác chiến, Chúng 
tòi chỉa 20 xã trong huyện thành 5 
cụm Kính tế — kỹ thuật, đồng thời 
cùng là 5 cụm chiến đấu liên hoàn 
khi có chiên tranh. Mỏi đồng -chí 
thường vụ huyện ủy được phản công 
phụ trách một cụm, vừa chỉ đạo 
phát triển san xuất, xây dựng kinh 
tế, vừa làm chính trị viên tiêu đoàn 
cơ động của cụm. Việc xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của cả huyện 
nói chung cũng như của mỗi cụm 
nói riêng đèều được nghiên cứu, kết 
hợp đáp ứng yêu cầu của quốc phòng, 
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Hiện nav huyện chúng tôi đã hình 
thành thế trận chiến đấu liên hoàn 
tại chó theo hướng mạnh tuyến trước, 
vững phía sau; giữa các cụm có thề 
chỉ viện cho nhau. Tuyến phòng thủ 


phi trước được xây dựng và không 


ngừng củng cố bằng hệ thống vật cản 
(mây, tre, sú vẹt dày đặc bờ biền), 
cùng với hệ thống hàm hào, công sự 
trực chiến, hệ thống đường sá giao 
thông, thông tín liên lạc. 


Ở mỏi xã có một đại đội eơ động 
đồng thời là đội thủy lợi 202, một đại 
đội chiến đấu tại chỗ, 4 tồ chuyên 
môn (thòng tin, quân báo, trỉnh sát, 
công bình). Ở mỗi đội sản xuất thành 
lập một trung đội dân quân tự vệ. Ở 
mỗi cụm thành lập một tiều đoàn cơ 
động, (riêng cụm chiến đấu ven biền 
được trang bị thêm những vũ khi 
hiện dại) và một số trung đội chuyên 
môn. Tính chung trong toàn huyện có 
5 tiêu đoàn cơ động, 21 đại đội cơ 
động, 24 đại đội tại chỗ và nhiều 
KH đội chuyên môn khác, bao gồm 

[3819 đân quân tự về, chiếm 143 số 
dân toàn huyện. Ở mỗi cụm, mỗi xã 
đều thành lập ban chỉ huy thống 
nhất. Lực lượng dân quản tự vệ thực 
sự là nỏng cốt trong sẵn xuất, làm 
thủy lợi, tuần tra canh gác, bảo vệ 
trị an: đồng thời hằng vụ, hằng năm - 
dược huấn luyện về quân sự, tồ chức 
diễn tập hiệp đồng chiến đấu, bản 
đạn thạt theo phương án tác chiến. 
Hằng năm huyện Tiên-lãng chúng tòi 
đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 
gọi thanh niên nhập ngũ, năm 1980 
vượt 2255, năm 19S1 vượt 42%, năm 
1982 vượt 182, năm 1983 vượt 65%. 


Với phương chảm xây dựng cụm 
phía trước mãnh, phía sau vững, trong 
4 nắm qua chúng tòi đã tập trung sức 
xày dựng cụm chiến đầu ven biên gồm 
4 xã và một nóng trường theo phương 
hướng giàu về kinh tế, mạnh về quốc 
phòng. Chúng tôi đã huy động toàn 
đàn trong huyện cóp 6 vạn mống tre, 
2 vạn mống mày đề trồng dọc 2 tuyến 


đê biền và đê sông dài 19,2km. Phía 
ngoài bãi biên đã trồng 20 ha cây sú 
vẹt. các xã trong cụm đều tròng 
tre bao quanh xã. Chúng tôi tính toán 


rằng trồng tre và sú vọt vừa có lác 


dụng.chắn gió bão phá hoại đê, chàn 
sóng mang cát vào đồng, vừa là vật 
cản bước tiến quản của địch. Đứng 
về mặt lợi ích kinh tế thì chỉ 3 năm 
sau mỗi mông tre sẽ cho 2 cây, nỗi 


cụm mây cho 2kø., hằng năm khai thác: 


được 15 — 20 tấn hải đồng làm mũ, 
mang lại cho huyện hàng chục triệu 
đồng. Cùng với tuyến vật cần, chúng 
tôi còn xây dựng hệ thống công sự 
bằng bê tông cốt thép, hệ thống giao 
thóng hào liên hoàn, và sáp tới sẽ 
xây dựng hệ thống kho tàng chứa 
lương thực, vũ khi, đạn dược. 


Đề bảo đảm làm tốt công tác thông 
tín, trực chiến, ở cụm này đã đặt một 
đài quan sát, đã xây dựng một hệ 
thống thông tin liên lạc giữa các xã 
trong cụm, giữa cụm với huyện và 
giữa cụm với cụm khác. Lực lượng 
đản quản tự vệ được tô chức thành 4 
phân đội trực chiến ; những phản đội 
này vừa làm nhiệm vụ thường xuyên 
canh gác trên các điềm trọng yếu, vừa 
sản xuất tự túc lương thực. Về hậu 
cần, ở đày đã tô chức lại các cửa hàng, 
kho tàng, trạm trại, củng cố 5 trạm 
y tẾ xã và xâv dựng thêm một bệnh 
viện của huyện dề phục vụ yêu cầu 
chiến đấu. 


“Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, trong. 


mãy năm gần đây, ở cụm nàv sản 
xuất phát triền khá, các mặt kinh tế, 
văn hóa, xã hội đều có tiến bộ. Năm 
1983 cả 4 xã trong cụm đều đạt năng 
suất lúa bình quân trên 65 tạ/ha. 
Riêng xã Vinh-quang đạt8Í tạ/ha. Các 


xã đèu hoàn thành vượt mức kẻ hoạch 


về giao nộp lương thực, thực phẩm 
cho Nhà nước, về tuyên quản. Ngành 
công an đã phát động quần chúng 
làm trong sạch địa bàn cho nên công 
tác an ninh chính trị, trật tự và an 
toàn xã hội được bảo đảm. Bỏn đảng 


L¿ 


- 


bộ xã ở đày đều được xếp vào loại 
vững mạnh, 


Tóm lại, tuy còn có những thiếu 
sót, khuyết điểm, có những mặt chưa 
thật hợp lý cần tiếp tục bồ sung và 
hoàn chỉnh, nhưng huyện Tiên-ling 
chúng tòi đã có những cố gáảng địìng 
kê và kết quả bước dầu trong việc 
xày dựng kinh tế kết hợp với củng 
cố quốc phòng trên địa bàn huyện, 
xảy dựng huyện thành pháo dài báo 
vệ Tô quốc. Nhờ đó đã đưa phòng 
trào của huyện tiến lên một bước 
mới, đồng đẻéu hơn, vững chắc hơn. 
Nếu như trước năm 1979 ở huyện 
chúng tôi còn.có 10 đang bộ xã yếu 
kém (bằng 5255 tổng số xã trong huyện) 
thì đến nay toàn huyện có l2 dàng 
bộ xã vững mạnh, 7 đang bộ xã khá 
và không còn đúng bộ yêu kém. Đang 
bộ huyện Tiên-làng được Bạn bị thư 
Trung ương Đẳng tặng cờ « Đảng bộ 
huyện vững mạnh”. Từ nàn: T9SU 
đến năm 19852 huyện chúng tỏi đã 
được Hội đồng Nhà nước tạng thưởng 
1Í Huàn chương lao động hạng hài, 2 
Huân chương lao động hạng bà, † luận 


chương chièn công hạng nhất cho lực 


.lượng vũ trang và được vinh dự đón 


đồng chí Tòng b† thư Lê-Duan về thâm, 


Đề phát huy những kết qua đã đại 
được, tiếp tục đưai phong trào ticn 
lên, giữ vững danh hiệu &@ ung bộ 
huyện vững mạnh », luyện ủy chúng 
tôi đang lãnh đạo và tỏ chức nhân 
đàn trong huyện quyết tầm thực hiện 
thang lợi chương trình kinh tế — xã 
hội từ nay đến năm T9&O với những 
mục tiêu chủ yếu mà Đại hội Đìng 
bộ huyện đã vạch ra. Đồng thời tiếp 
tục hoàn chính các kế hoạch xây 
dựng kinh tế kết hợp với củng cõ 
quốc phòng, hoàn chính các phương 
án tác chiến, chống chiến tranh phá 
hoi nhiều mặt của địch. Chúng ®ôi 
sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch đưa 
đân ra lập 2 xã mới ở khu lấn biền, 
củng cố tuyến phòng thủ ven biến, 
hoàn chỉnh hệ thống kho tàng hậu 


cần ở vùng này; đồng thời tiến hành 
trông tre, mây, rảo làng chiến đấu ở 
các cụm phía sau, tô chức lại các 
hợa, tác xã đánh bắt cá, kết hợp chặt 
chẽ nhiệm vụ khai thác biền làm 
giàu cho huyện với nhiệm vụ tuần 
tra bảo vệ bờ biên. 


Hải học kính nghiệm của chúng 
tôi là phải xây dựng được khối đoàn 
kết nhất trí trong huyện ủy và toàn 
đẳng bộ, phải nhận thức đảy đủ vêu 


« 


cầu của hai nhiệm vụ chiến lược và 
mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế 
và quốc phỏng, từ đó có quyết tâm 
cao, vận dụng sáng tạơ chủ trương 
chung của Đảng vào điều kiện cụ 
thề của địa phương; phát huy tính 
tích cực và sáng fạo của quần chúng, 
huy động được sức mạnh tông hợp 
của toàn huyện; chỉ đạo làm đứt 
điểm từng khâu, từng việc; đồng 
thời phải xây dựng được các cơ quan 
tham mưu giỏi. 


VẤN BỈ PHÁI TRIẾN VĂN HÚA TRÔNG XÂY DỰNG HUYỆN 


ẤY dựng và phát triền văn hóa 
huyện là một vấn đề có ÿ nghĩa 

to lớn trong sự nghiệp cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa ở nước ta nói chung 
và trong quá trình dưa nòng nghiệp 


lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


nói riêng. 


Cách đây hơn 60 nàm (tháng Í năm 
1925), trong khi bàn về những nhiệm 
vụ xâv đựng kinh tế của Nhà nước 
xà hôi chủ nghĩa đầu tiên trên thẻ 
giới, Lê-nin đã nhân mạnh vi trô CÓ 
lớn của nhiệm vụ xảy đựng vún hóa. 
Người nói: ®Trước mát chúng tà 
hiện nay, có hai nhiệm vụ chủ yếu, 
có ý nghĩa vạch thời đại. Nhiệm vụ 
thứ nhất là cải tạo cái bộ máy quan 
lử hoàn toàn vỏ giá trị mà thời đại 
cũ đã đề lại toàn bộ cho chúng ta... 
Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là 
tiên hành công tác văn hỏa trong nòng 
dàn. Thế mà cóng tác văn hóa đó 
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LÊ - QUÝ - ĐỨC 


(Trường tuyên huãn trung ương) 


trong nông đàn lại nhằm mục tiêu 
kinh tế là thực hiện chế độ hợp tác. 
Nếu chúng ta tô chức được toàn thê 
nóng dàn vào hợp tác xã thì tức là 
chúng ta đứng vững được hai chân 
trên miếng đất xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng điều kiện đó bao hàm trinh 
độ văn hóa nhất định của nông dân 
(lôi nói rõ là nông dân, vì nông dàn 
là quang đại quản chúng), cho nên 
nếu không có một cuộc cách mạng 
văn hóa thật sự, thì không thề nào 


thực hiện được việc tô chức một cách. 


phô biến đó vào trọng các hợp tác 
xã » (1). 


Luận điềm ấy của Lê-nin soi sáng 
cho chúng ta nhiều vấn đề về lý luận 
và thực tiễn; đặc biệt, giúp chúng 
ta nhận thức sảu sác và đầy đủ hơn 


(1› V.1. Lâ-nin : Bàn cề cách mạng tư tưởng 
øà oăn hơa, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970. tr 203. 


cú cˆehng, " -_-  ——. 


về mỗi quan hệ biện chứng giữa nhiệm 
pụ tảu dựng kinh lễ uà nhiệm bụ xảu 
dựng 0ăn hóa ở các huyện ; cũng như 
t.c dụng của việc xây dựng văn hóa 
huyện trong quá trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 


Xây dựng văn lióa huyện là một tất 
yếu khách quan. Nó được quy định bởi 
tỉnh tất yếu của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Nó cũng được quy định bởi 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời cũng là sự thực 
hiện mục tiêu cao quý của chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa ở 
nước la. 


Thăm nhuần những nguyên lý khoa 
học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. xuất 
phát tử đặc điềm cụ thề của nước 
_†a, Đảng đã đề ra đường lối chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta là: nắm vững chuyên chính 
_vỏ sản, phát huy quyên làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng : cách 
mạng vẻ quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chốt... Như 
vậy, cách mạng tư tưởng và văn hóa 
mả mục tiêu trực tiếp là xảy dựng nền 
văn hóa mới và con người mới, là 
một bộ phận cấu thành của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cho nên, 
ở đâu diễn ra quá trình xây dựng 
nền kính tế mới thỉ ở đó tất vếu cũng 
điễn ra quá trỉnh xảy dựng nền văn 
hóa mới, con người mới. Thực tế xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước 
ta mấy năm qua đã khẳng định 
điều đó. 

Lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ 
xây dựng kinh tế và xây dựng văn 
hóa ở huyện là hai nhiệm vụ gắn bó 
với nhau, tác động lẳn nhau, thậm chí 
thâm nhập vào nhau. 


Về mặt kinh tế, chúng ta xây dựng 
một cơ cấu nông — công nghiệp trên 


địa bàn huyện đề tạo ra một nền sản 
xuất mới cũng đồng thời là đề tạo ra 
một.cơ sở vật chất mới của đời sống 
văn hóa ở đó. Một xí nghiệp mới, một 
trạm trại mới, một cửa hàng mới, một 
tập quán canh tác mới, một nghề thủ 
công mới v.v. không chỉ là cơ sở vật 
chất mà còn là những nét thề hiện của 
một đời sống văn hóa mới. Hơn nữa, 
muốn tạo ra một nền kinh tế mới ở 
các huyện, cần phải nàng cao trình 
độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cho 
nhân dàn. Thực hiện nhiệm vụ đó 
đông thời cũng làm cho cuộc cách 
mạng văn hóa ở nông thôn phát triền. 
Không những thế, cơ cấu kinh tế mới 
ở huyện ra đời, có tác dụng phát 
triền sản xuất, nâng cao năng suảt lao 
động, tạo nên một đời sống vàt chất 
mới và lao ra nguồn vốn tích lũy cần 
thiết cho việc xây dựng -các công trình 
văn hóa, tạo điều kiện cho quần 
chúng có thê tham gia vào hoạt động 
vàn hóa và thưởng thức, sáng tạo 
văn hóa. Như vậy, xây dựng một cơ 
cấu kinh tế mới ở các huyện không 
chỉ là nhiệm vụ xây dựng một nền 
kinh tế mới, mà còn tác động đến 
việc xây dựnÐ nền văn hóa mới và 
con người mới ở nông thôn: 


Về mặt văn hóa, theo nghĩa rộng 
của *văn hóa 2 thì xây dựng nền văn 
hóa mới bao gồm cả xây dựng nền 
kinh tế mới song song với việc xây 
dựng đời sống văn hóa mới. Bởi vi, 
đời sống văn. hóa của con người— 
hiều theo nghĩa rộng, bao gòm hai 


nhặt: văn hóa vật chất và văn hóa 


tính thần. Yếu tố cơ bản của văn hóa 
vật chất là phương thức sản xuất vật 
chất, tức là lực lượng sản: xuất và 
quan bệ sản xuất cũng như các sản 
phầm do phương thức ãy tạo ra. Cho 
nên, theo Ï.ê-nin, sau khi giai cấp vô 
sản đã giành được chính quyền, bắt 
tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội 
cũng là bát tay vào xây dựng nền 
văn hóa mới. Lê-nin nói: *... Chúng 
ta buộc phải thừa nhận là toàn bộ 


: 65 


quan điềm của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội đã thay đồi trên cán bản. Sự 
thay đồi căn bản đó là ở chỗ: trước 
dày chúng ta đã đặt và không thê 
không đặt trọng tâm công tác vào đấu 
tranh chính trị vào cách mạng, và 
việc giành lẫy chính quyền, v.v. Ngày 
nav, trọng tàm ấy đã chuyền sang 
công tác hòa bình tô chức # văn hóa 2. 
Tôi đâm quả quyết rằng trọng tâm của 
chúng ta đã chuyền sang hoạt động 
giáo đục... nếu gác tình hình quốc tế 
ra, mà chỉ nói đến quan hệ kinh tế 
trong nước của chúng ta, thì trọng 
tàm công tác của chúng ta hiện nay 
qua thật là xoáy vào hoạt động giáo 
dục ? (2), Còn nếu hiểu xây dựng văn 
hóa chỉ thuần túy là xây dựng văn 
hóa tỉnh thần (heo nghĩa hẹp), 
thí nó cũng đòi hỏi phải xảy dựng 
cả kính tế, Aluốn nâng cao trính độ 
văn hóa, muôn tạo điều kiện cho 
nhân dân tham gia vào hoạt động sáng 
Lạo vàn hóa, muốn xóa bỏ tỉnh trạng 
chênh lệch về văn hóa giữa thành thị 
và nông thôn thị phải phát triền kinh 
(ế song song với các biện pháp phát 
triên văn hóa. Đẳng ta đã nhấn mạnh : 
“^xuv dựng nẻn văn hóa mới, con 
người mới là sự nghiệp mang nội 
“đụng toàn điện » (3), 


Như vậy, có thê kết luận rằng: xây 
dựng kinh tế và xây dựng văn hóa là 
hái nhiệm vụ có quan hệ mật thiết 
với nhau trong sự nghiệp cách mạng 


xi hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ đó. 


gan bó với nhau, thâm nhập vào nhau 
trong phạm ví ca nước cũng như trong 
phạm ví mỗi địa phương, mỏi huyện 
cụ thê. Điều này đã thê hiện khá rõ 
ở một số huyện như Hải-hậu (Hà-nam- 
nĩnh), Đóong-hưng, llưng-hà CThái" 
bình), Đồ-sơn (Hải-phòng) v.v. 


Tuy vậy, cùng có những người 
chúa nhận rõ sự tác động biện chứng 
giữa hai nhiệm vụ đó. Một xu hướng 
khá phô biên đang diễn ra hiện nay 
là tuyệt đối hóa nhiệm vụ xây đựng 
kính tế, cehï chú trọng phát triền kính 
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tế, tách rời việc phát triền kinh tế 
với việc phát triền vàn hóa. Xu hướng 
không đúng đó - không những không 
thúc dãy toàn hộ cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa phát tricn mà còn kim 
hãm nựay chính sự phát triển kinh tế. 
Cho nén, chúng ta cần nghiên cứu tác 
dụng tích cực của việc xây dựng và 
phát triển văn hóa ở huyện đối với 
việc xây dựng và phát triền kinh tế, 
đề có những biện pháp đồng bộ, tránh 
những sai lầm, vấp váp mới có thê 
mang lại hiệu quả về mọi mặt. 


Nhiệm vụ quan trọng đâu tiên 
của cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa ở nòng thôn nước ta là 
nâng cao trình độ văn hóa và 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
cho nông dàn. Nàng cao trình độ văn 
hóa là tiền đề rất cơ bản đề họ tiếp 
thu trị thức khoa học kỹ thuật và tri 
thức về quản lý kinh tế. Có những tri 
thức đó, người nông đàn mới dễ dàng 
tiếp nhận những cách thức sản xuất 
mới. Ngày nay gieo trồng một giống 
lúa mới, nuôi một giống lợn mới, sử 
dụng một công cụ lao động mới, người 


"nông dân cần phải có một trình độ 


hiều biết nhất định về khoa học và 
kỹ thuật. Cũng như vậy, muốn tô chức 
quản lý một cơ sở kinh tế như hợp 
tác xã, trạm trại, xí nghiệp... người 
cán bộ nông thôn cần phải có những 
hiểu biết tối thiều về những ngành 
khoa học khác nhau như kính tế học, 
quan lý kính, tế, tàm lý học, xã hội 
học v.v. Những tri thức đó phải do 
quá trình giáo dục. bồi dưỡng trong 
nhà trường, qua báo chí, sách vở và 
các phương tiện thông tin khác mang 
lại. Đối với nước ta, một nước nông 
nghiệp đang ở trình độ sản xuất nhỏ 
là chủ yếu, phản lớn dàn số là nông 
dan chưa được phổ cập văn hóa đến 
một trình độ nhất định, thì việc nâng 


(2) V.], Lê-nia : SáecÈ đá dẫn, tr. 304 — 305 


(3) Van kiện Đoới hội V. Nxb Sự thật. Hà- 
nội, 1982 tập Ï, tr. 94. 


cao trình độ. văn hóa là một tiền đề 
rất quan trọnøg cho mọi cuộc cải biến 
cách mạng. « Klhiông làm cho mọi người 
đều có trình độ học vấn phồ thông, 
không có một trình độ hiều biết đây 
đủ về công-việc, không giáo dục đầy 
đủ cho dân cư biết dùng sách báo, 
không có cơ sở vật chất cho việc đó, 
khỏng có những sự bảo đảm nào đó... 
không có tất ca những điều đó thì 
chúng ta sẽ không thề đạt được mục 
đích * (4), đó là điều khẳng định của 
Lê-nin. 


Hơn nữa, muốn đưa nông nghiệp 


lén sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng huyện có cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp thì nhất thiết 
phải cải tạo nóng nghiệp, phải tiến 
hành hợp tác hóa nông nghiệp. Nếu 
không tuyên truyền, giáo dục quần 
chúng nông dân thì không thề đưa 
họ vào con đường làm ăn tập thề 
(nhất là ở các tỉnh Nam-bộ hiện nay). 
Chỉ khi nào họ từng bước được giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, tin vào chủ 
nghĩa xã hội thỉ mới yên tâm đi theo 
con đường công nghiệp hóa đất nước 
mà Đảng đã vạch ra. Nhiệm vụ to 
lớn đó trước tiên thuộc về cách mạng 
tư tưởng và văn hóa. Vậy, rõ ràng là 
cuộc cách mạng tư tưởng và vín hóa 
ở nông thòn nhằm phục vụ đắc lực 
cho việc xày dựng và phát triền kinh 
tế ở các huyện và các địa phương, 


Không những thế, cuộc cách mạng 
ấý còn nhàm xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa với những đặc 
trưng nội bạt là: làm chủ tập thề, lao 
động, yêu nước xã hội chủ nghĩa và 
có tính thần quốc tế vô sản. Những 
con người đó chính là lực lượng sản 
xuất to lớn của xã hội và đó cũng là 
chủ thể tiến hành ba cuộc cách mạng 
ở nước ta. \uốn có những con người 
mới ấy. chúng ta phải tiến hành cách 
mạng tư tưởng và văn hóa. 

Sự lác động cửa việc xây dựng văn 
hóa đối với. việc xây dựng kinh tế 
còn biều hiện ở chỗ nó có thề kim 


hãm tốc đế phát triền của kinh tế, 
nếu như chỉ lao vào phát triền văn 
hóa không tính đến các điều kiện 
kinh tế cụ thê. Ơ nông thôn hiện nay 
đã có không ít nơi phát triền văn hóa 


vượt qua nhu cầu và vượt quá khả 


năng kinh tế của minh, cho nên đã 
gây ra nhiều tác hại cho sự phát triền 
sản xuất. Đó là một số công trinh 
văn hóa vượt quá như cầu cần thiết 
về quy mô, về số lượng đã thu hút quá 
lớn nguồn tích lũy vốn, nguồn vật tư, 
thiết bị và sức lao động của cơ sở. 


Những điều nói trên cho thấy vai trò 
của cách mạng tư tưởng và văn hóa 
ở nông thôn có ý nghĩa rất thiết thực 
đối với quá trình phát triền kinh tế 
trên địa bàn huyện và các cơ sở. Vi 
vậy, cìn chú ý thật đầy đủ đến nh:ệm 
vụ phát triền văn hóa trong toàn bộ 
sự nghiệp của chúng ta, làm sao cho 
sự nghiệp phát triền văn hóa phát 
huy được tác dụng của nó không chỉ 
trên mặt trận xây dựng nền văn hóa 
mới và con người mới, mà cả trên 
mặt trận xây đựng chế độ mới, nền 
kinh tế mới. Đó là phép biện chứng 
giữa văn hóa và kinh tế trong thời 
kỷ quả độ ở nước ta, như Đăng ta đã 
chỉ ra: nên kinh tế mới có ảnh hưởng 
quyết định đến sự hình thành nền 
văn hóa mới, con người mới. Ngược 
lại những tháng lợi của sự nghiệp xây 
dựng nèn văn hóa mỏi, €On DĐEƯỜI 
mới là một động lực to lớn thúc đầy 
tiền trình xây dựng chế độ mới, nén 
kinh tế mới của chúng ka, 


-Một vấn đề quan trọng nữa cũng 
cần bàn tới là øai lrò của nhiệm: tụ 


_ phát triền 0ăn hóa huyện đốt ĐỞi Sự 


nghiệp xât† dựng nền pản hóa mới, con 
người mới lrong củ nước. 


Nội dung và hinh thức của nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa của chúng 


ta được tạo nên bởi sự phong phú, 


(4) V.IL. Lê-nin: Sách đá dấn, tr. 200. 
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: 
đa đạng về nội dụng, cũng như về 
hình thức của nên văn hóa các đản 
tộc anh em và sự sinh đóng về sắc 
thái của vấn hóa các địa phương và 
các cơ sở. Gho nên, nó đòi hỏi chúng 
ta phải phát triển văn hóa ở mọi 
miền của đất nước và đặc biệt là ở 
các tĩnh, eác huyện miền núi, nơi có 
nhiều đân tộc thiêu số sinh sống. 


Như vậy, đo nhụ câu phát triền 
toàn diện đời sống xã hội, do nhụ 
câu của bản thân sự phát triền nền 
văn hóa mới trong ca nước, chúng ta 
cein chú trọng xàyv dựng đời sống văn 
hỏa ở nông thôn, ở cơ sở “bảo đảm 
môi nhà máy, công trưởng, nông 
trường. làm trường, mỗi đơn vị lực 
lượng vũ tranø, công an nhân dàn, 
mỗi cơ quan, trường học, bệnh viện, 
cửa hàng, môi xã, hợp tác xã, phường, 
ấp, đều có đời sống văn hóa » (5), như 
Đại hội thứ V của Đang đã vạch ra, 
Việc phát triển văn hóa huyện có ý 
nghĩa hết sức to lớn. Văn hóa huyện 
là cái cầu nối liền, văn hóa của cá 
nước, văn hóa trung ương với vấn 
hóa các cơ sở. Do nền sản xuất vật 
chất của chúng ta còn thấp, giao 
(hông chưa phát triền, phương tiện 
thông tín dại chúng chưa được sử 
dụng phô biến trong cả nước, cho 
nên nhàn đản ở nòng thôn Ít có điều 
kiện tham gia vào các hoạt động văn 
hóa của cả nước, của trung ương và 
của nợav chính tỉnh mình. .Vị vậy, 
chúng ta phải quán tàm vày dựng văn 
hóa huyện, trong đó báo gồm các cụm 
van hóa xã để tô chức sinh hoạt văn 
hóa tỉnh thần tại chó cho nhân dân, 
Thông qua đó mà truyền bá, phổ cập 
văn hóa, đưa những giá trị văn hóa 
elhiunự của cả nước tới lửng cơ SỞ, 
đáp ứng nhụ cầu về văn hóa của 
nhiều đối tượng khác nhau trên địa 
bàn huyện. Đó là một đôi hỏi do tính 
chất đạc thủ của đời sống văn hóa 
quy định. Bên cạnh đó, chúng ta cần 
đáp ứng nhụ cáu thưởng thức các loại 
hình nghệ thuật mới như phim ảnh, 


tìN 


ân nhạc, kịch nội... của thanh niên, 
thiếu niên, công nhàn, bộ đội v.v. 
Xøhj quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đăng đã chỉ rõ : phải “Ra 
sức phát triền và nàng cao chất lượng 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
thích hợp cho mọi người và những 
hoạt động phủ hợp với từng lứa tuôi, 
từng địa phương, từng dân tộc, nhằm 
thỏa mãn nhụ cầu văn hóa to lớn và 
ngày càng táng của nhân dân (8). 


Song song với nhiệm vụ nói trên, 
việc phát triền vàn hóa huyện còn có 
ý nghĩa tö chức chỉ đạo, xây dựng và 
nàng cao sinh hoạt vàn hỏa của các 
c€ơ SƠ Xã, ấp, nhà máy, xí nghiệp, 
trạm trại v.v. trong địa bàn huyện. 
Hinh thức nhà văn hóa liriyện ở môt 
số huyện như Đông-hưng (Thai-b¡nh) 
Hải-hậu (HIà-nam-ninh),  lHioàng-hóa 
(Thanh-hóa) v.v. đã có tác dụng nhất 
định trong việc vạch kế hoạch, chương 
trình hoạt động và nàng cao chất 
lượng hoạt động văn hóa của các cơ 
sở. Việc tập huấn cho các đội văn 
nghệ xã, và các hạt nhân văn nghệ, 
các diễn giả, tuyên truyền viên đã 
bắt đầu được đưa vào nội dung hoạt 
động của eúc nhà văn hóa huyện. Tại 
các cơ sở văn hóa của huyện còn có 
thề tô chức những hoạt động câu lạc 
bộ, những hội nghị chuyên đề, những 
cuộc triển lãm, những cuộc trưng 
bày, những hội diễn văn nghệ v.v. 
Những hoạt động dó nhằm bồi dưỡng 
và nàng cao các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ quàn chúng ở cơ sở và tạo 
điêu kiện đề nhàn dân tham gia dòng 
đảo vào việc sảng tạo ra các giá trị 
văn hóa tỉnh thần mới. 


Như vậy, việc xây dựng ván hớa 
huyện đối với sự nghiệp cách mạng 
tư tưởng và văn bóa đề tạo ra nền 


(Xem tiềp trang 29) ˆ 


(5) Văn biệa Đại hội V, Nựb Sự thật Hàc 
nội. 1982, tập Ì. tr. 101. 
(6) Sách đá đán, tr. 100. 


Tư liệu lịch sử 


"MỘT BÀI BÁO CỦA BÁC HỒ CÁCH ĐÂY 65 NĂM 


Lơi Bọ biên tập: Cách đâu 65 năm, ngày 3-8-1919 
báo TuUsna-ni-le (Vhản đạo) Tuất bản ở Pa-ri. (Phả p) đã 
đăng bải La question indigèene (vấn đề dân bản 
xỨ) dưới có kụ tên .Vguuèn-.Í-Quốc. Đâu là một trong 
những bài báo đầu liên của Bác Hồ. Chúng lôi tín đăng 

° bản dịch toản ăn bài báo đó đề bạn đọc nghiên cứu. 


Ở )ông-dương 


VẤN ĐỀ DÂN BẢN XỨ 


Báo Nhân đạo ngày lŠ-6 mới đấy 
đã đăng văn bản thỉnh cäu của những 
người Việt-nam gửi liội nghị Iloa 
binh. (1), đòi Ân xá cho tất cả các tủ 
chính trị người bản xứ, đòi cai cách 
pháp :chế ở Đông-dương bằng bàn 
hành những bảo đâm cho người bản 
xứ cũng như cho người Âu, đòi tư 
do báo chí, tự do hội họp và lắp hội, 


tự do đạy học, đòi thav thể chế đò 


sác lệnh bằng chế độ pháp luật: và 
sau củng, đỏi e€Óó một đoàn đại biểu 


thường trực của dàn bản xử, được 
bủu vào Nghị viện Pháp. Chúng tôi 
chỉ đó thể coi các yêu sách rất đúng 
đàn đó cũng là của chính mình, trong 
thời đại mà ý muốn của nhàn dân là 
nam quyền tự quyết: 


Nước Pháp đã từng bát đầu đánh 
chiêm Đông-dương gần như cùng thời 


(1) Hòa hỏi Véc-xây, kết thúc chiến tranh 
thể giới thứ niàt. — ND 
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gian mà nước Nhạt đi những bước 
đảu tiên trong cuộc cài cách nói 
tiếng năm 186%, Những trong khoảng 
một nửa thế ký, nước Nhật đã biết 
%+ạo lặp được một chế độ đưa nó vào 
hạng những cường quốc đứng đầu 
thế giới: còn nước Pháp thì phải 
HÓI tràng văn đang mô mm rong 


chính sách Đông-đường của mình. 


Thậm chí có thể tự hói đã từng có: 


một chính sách Dòöng-dưỡng bao giờ 
châng? — Vị lẽ từ khi bị Pháp chiếm, 
đạt nước chúng tòi hìu như luôn 
luôn sống layv lát ngà này qua ngày 
khác, không hẻ biết chính quyên 
muốn đẫn mình đi đến đâu, — chính 
quyền này khi thị nói về chính sách 
đóng hóa, khi thị nói về chính sách 
liên hiệp hoạc gí khác nữa, nhưng 
thất ra chẳng áp dụng một chính sách 
nào eaá, Tình hình dịch thực là như 
Sau: nay cùng như trước kia, kế 
chính phục và nhàn đản bị chính 
phục đều sống mặt đối mặt, trong 
một không khi nghỉ ky lần nhau. Bức 
tranh am đạm này dáng được quan 
tảm, được xét vé một số mặt khác 
nhau. 


Vẻ tâm lý, ở phía kia là thái độ 
hiểm nghị và khinh miệt; còn ở phía 
này lại là tạm trạng bực dọc và 
tuyệt vọng, Các ấn phạm sách báo 
“thực đàn đều đảy rầy những đòn đả 
kích hung bạo đánh vào nhàn dàn bị 
ch nh phụcs đéu tràn ngập những lời 
chữi rủa phun thăng vào mặt họ với 
dùng khí eàng hung hàng vị tác giữ 
biết trước rằng họ không thê nào trả 
miếng lại được và họ chí đành phải 
nghiên răng mà nuốt lây. Người tà 
đọc thấy trong loại ăn phầm vừa nêu 
những phán quyết như thế này chẳng 
hạn: &œ@ Đối VỚI Cải gIi0ng nòi an-na- 
mat ấy, chỉ có một cách tốt đề cai 
trị nó,—đó là ách thống trị bàng sức 
mạn ,.. Truyền học vàn cho bọn an- 
nam hoạc chớ phép chúng tự chúng 
có học văn, tức là một mặt cung cấp 
cho chúng những súng bản nhanh đề 
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chống chúng ta, và mặt khác đào tạo 
những con chó thòng thái gầy rắc rối 
hơn là cóích... 3®, 


Về hành chính và pháp lý: câ một 
vực thấm cách biệt người Âu với 
người bản xứ. Người Âu hưởng mọi 
tr do và ngự trị như người chủ 
tuyệt đối; còn người bản xứ thì bị 
bị! mm và bị buộc đáy đất đi, chỉ có 
quyên phải phục tùng, không được 
kẻuea; vị nều anh tà đấm phản đối 
thì anh ta liên bị tuyên bố là kể 
phảìn nghịch hoặc là một tên cách 
mang, và bị đòi xử đúng với tội 
trạng ấy. Càng khôn khô hơn cho 
người bản xứ nào xuất ngoại đề 
thoát khỏi cái chế độc địu hiền ấy: 
gia quyến anh ta bị hành hạ; bản 
thần anh ta, nếu bị bất, thị bị từ khô 
sai hoặc bị đầy lén máy chém, Thậm 
chí de đi lại trong nước, tử địa 
phương này đến địa phương khác, 
theo luật/ người bạn xứ phai mang 
theo giấy phép. Còn công lý, đổi với 
người bản xứ, nó tòn tại như thế 
này đày: người Âu nào đã giết chết, 
tàn sát hoạc cưỡng đàm người bản 
xứ, thị trong trường hợp vụ án không 
thê được im hoàn toàn, anh ta chắc 
mãm ràng mình được tòa ân thà bông, 
mình ra tòa chàng qua là chuyện 
hình thức. Đó là việc áp dụng nguyên 
tắc nhằm bảo tồn bàng mọi cách 0V 
tín của người da tráng trước bọn da 
vàng. Nghị viện Pháp có biết chút 
đính về việc vừa nêu, qua một số 
điều tiết lộ của Ông nghị sĩ Vi-ôn- 
lét trong một bản báo cáo về ngàn 
sách Đöng-dương. 


Sự ngự trị của bạo chính. 


Ở các tỉnh, người bàn xứ bị trói tay 
trói chân, phải gánh chịu thói tủy 
hứng, chuyên quyên của các quan cai 
trị người Pháp và thói tham tàn của 
bọn làm tôi tớ ngoan ngoãm cho 
chúng, bọn quan lại sản phẩm của 
chế độ mới ! Ấy là cóng lý bị bản 
đứt cho kẻ nào mua đát nhất, trà giả 


hởi nhất. Xưa kia, người bản xử bao 
giờ cũng có thề kêu lên đến tận Triều 
đình nhà vua; nhưng nay thì anh 
chàng San-na-mit » khốn khô chẳng 
biết có thánh nhân nào đề dựa, và 
còn lại cho anh ta, chỉ là công lý của 
Chúa trởi. Riêng đối với những ai mà 
ngôn ngữ thực dân gọi là bọn quấy 
rối, thì những phiên họp âm u, được 
tô điềm thành tòa đại hình, bí mật 
quyết định sổ phận của họ — những 
người bản xứ chính trực mà đồng 


bào của họ đều coi trọng và tín yêu,' 


Sự tương phản càng nồi bật không 
kém trong lĩnh vực kinh tế. Một bẻn 
là những người bản xứ bị diìm trong 
cảnh đốt nát và suy yếu bởi một hệ 
_ thống tỉnh khôn nhằm nhồi sọ, đần 
độn hóa, khôrg lấp liếm hết được 
đưới một dạng giáo dục bịp bợm: 
họ phải đồ mô hôi sôi nước mắt trong 
những l.o tác nặng nhọc nhất và bạc 
bềo nhật để kiếm sống một cách chật 
vật, và bầu như chỉ bằng sức của họ 
thôi, đề nuôi mọi ngắn quỹ của chính 
quvễn. \lót bên là những người Pháp 
và người nước ngoài: họ đều đi lại 
từ do, tự dành cho mình tất cá các 
tài nguycn của đát nước, chiếm đoạt 
toàn bộ xuất nhạp khầu và tất cả các 
ngành nghề béo bơ nhất, bóc lột trâng 
trỏo cảnh đốt nát và nghèo khốn của 
nhĩn dân, 

Buộc phải bị kiềm chế bởi sức 
trình, nhàn đàn Việt-nam, mà lịch 
sử chăn chính đã khởi đầu từ hơn “000 
năm, tng lúc từng lúc như có những 
đợt còn cào chống đối, biều hiện 
bàng những mưu toan nồi đậy rộng 
thấp, hoặc bằng hành động của những 
con người tuyệt vọng, như những 
cuộc biểu tỉnh ön hòa năm 1908 (xem 
Tập sun chỉnh thức của Hội bảo vệ 
nhân quyền ngày 31-10-1912), và như 
những vụ nö bom gần đây ở Nam- 
kỳ và ở Dac-k., Than ôi! Đó là những 
cuộc phản khẳng và hiệu đã môi lìn 
` đem lại những trận đàn áp đẫm máu, 
tà tbhìm nữa đã tạo cớ cho chính 


quyền thề theo Na-pô-lê-ông trong vụ 
chiếc “máy ma quái? 2), mà trừ khử - 
một cách lịch sự những nưười Việt 
không tô vẻ hoan hô thói độc đoán 
của nó. Người ta biết rằng trong chiến 
tranh (3) Đông-dương đã là nơi diễn 
ra những sự kiện đau lòng, dân đến 
việc ban bố thiết quân luật, và kèm 
theo là những vụ tuyên án và hành 
quyết hàng loạt. Giờ đày, các nhà tủ 
khô sai ở Guy-am, ở Tân Ca-lê-đô-ni, 
ở Côn-đảo, v.v. đều đầy ắp tù chính 
trị người bản xứ. Súng liên thanh và 
máv chém đều chóng vánh buộc 
những ai bướng bỉnh. những ai phản 
kháng phải im hơi lặng tiếng. 


Sự cạnh tranh của Nhậạt-bản, 


Tình hình mà chúng tôi vừa mới 
phác ra một số nét lớn, có lẽ sẽ có 
thề kéo đài vô tận, nếu Yuộc chiến 
tranh — đã đảo lộn toàn bộ chău 
Âu — hiện nay không kéo tÌeo môt 
SỰ XỈỉ xào mới về vấn đề đân bản xứ. 
Quả vậy, do chiến tranh, nước Nhật 
đã tranh thủ được, tử phía nước 
Pháp, những quyền ưu tiên đặc biệt 
ở Đông-dương. Vậy plHải thấy trước 
ràng người Nhật sẽ đến lặp nghiệp 
ngày càng nhiều trên xứ TiàV và sẽ 
làm dủ mọi nghề ở đây ; kết quả là 
dàn bản xứ sẽ sống càng khôn đón 
hơn: bị hăm trong canh đốt nát bởi 
chính sách đàn độn hóa, bị suy vếu 


“VÌ phải chíu nhiều thiểu thốn, nhiều 


thủ đoạn đầu độc của Nhà nước — 
ngàn khố và các công ty đặc nhượi::g 
ép họ tiêu thụ thuốc phiện, rượu —, 
họ sẽ tiếp tục luần quản trong một 
cái vòng thu hẹp quá đối. 


Nét về nguyên tắc, tiến bộ chúng 
phụ thuộc vào việc phát triển chủ 


(2) * Machine inferrÌe s: « máy n3 quá: » 
nồ. gây tử vong. đã từng được bố tií nhằm 
ám sát Bỏ-na-pác-tơ Nhưng ứng ta may mắn 
thoát nạn. Ông ta biết đích danh thì ph-m., 
Tuy vậy. ông ta khéo thừa cơ bạ lình dày 138 
người vô tội, nhưng đối địch với chính sách 
của ông ta (34-12-1890, — ND). 
(3) Chiến tranh thế ciơi thứ nhất — NỈ 
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nghĩa quốc tế; và văn minh chỉ eó 
lợi khi các quan hệ quốc tế được mở 
rộng và tăng cường. ÄXlặt khác, là phí 
lý nẽư nghĩ rằng hai đân tộc láng 
giêng như dân tộc Việt-nam và đản 
tộc Nhàt-bản lại có thê cứ tồn tại 
biệt lập đối với nhau. Nhưng người 
Nhật, nhờ ở chính phủ khôn khéo của 
họ, có các phương tiện rất đầv đủ, 
được trang bị tốt để tiến hành đầu 
tranh kinh tế; trong khi đó thi người 
Việt — chúng tôi đã nói vị sao — lại 
hoàn toàn là con số không, xét về mặt 
tiến bộ hiện đại so với các láng 
giêng của họ: người loa, người Nhật, 
người Niêm và ca người Ấn nữa. Càu 
hỏi đặt ra từ rày, là đứng trước tình 
hình mới được tạo ra bởi những 
luồng du nhập của người nước ngoài, 
phí chăng chỉnh phú Pháp tìn rằng 
đã đúng lúc, vi lợi ích chung, phải 
giai phóng dân bản xứ và giúp đỡ họ 
bang tất cả các phương tiện mình có 
trong tav, để họ tự chuẩn bị cho cuộc 
canh tranh gay go mà họ sẽ đâm 
đương đối với người Nhật và những 
ngtời Hước ngoài khác ? 


Nèu lời đáp có chiến kháng định, 
thị chủng tòi khó hiệu vị sao cúc yêu 
gìach của mỉnh, mà báo Xhản đạo đã 
đang trong số ra ngàv TãÄ-6 vừa qua: 
hú có thể gầy chân động trong øiỏi 
dàn. Chúng tòi địch xác 


thực biết 


ràng môi sĩ quan (Pháp — ND) cao 
cấp chỉ huy các tập doàn lao công 
thuộc địa (1) — có lẽ căn cứ vào những 
chỉ thị nhận được tử bên trên — đã 
hạ lệnh cho từng trưởng tập đoàn 
hãy tịch thu tải cã những bản vêu 
súch: vừa nêu, tìm thấy ở những ngưới 
lao công Việt-nam. Hát ôn hòa cả về 
nội dung lăn về hình thức, các nguyện 
vọng của chúng tôi nhằm vào những 
cài cách chủ yếu cho việc giải phóng 
chúng tôi, và nhằm vào những quyền 
Lự do mã nẻu không có chúng thi cón 
người ngày nav chỉ là một kẻ nô lệ 
khôn nạn. Không ai có thể phụ nhận 
ràng nèẻu khóng có các quyền tự do 
ấy, thiết vếu cho việc truyền bá 
những tư tưởng và kiến thức mà đời 
sông hiện đại đòi hồi, thì không the 
trong mong tiến hành bất cứ mọt 
ceòng cuộc giảo hóa nghiêm chỉnh 
nào củ. 


Nguyễn-Á¡-Quốc 
Bảo Nhán đạo, số S1, 2-5-1919 
Người địch và chú thích: 
(iáo sử lloàng-Xuân-AXhị 


s 


—— 


(4` Góm những người lao động bản xứ, không 
ch.yền. 5ị dưa sang Pháp phúc vụ chiến tranh, 
bị bóc lạt thăm +ệ, với tiên lương rẻ mạt: họ 
đều thucc quyền chỉ huy của những sĩ quan 


Pháp. ND. 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MAẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


“ 


THỰC HIỆN VÀ CỦNG CỐ KHỐI LIÊN MINH 
GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI QUẦN CHÚNG. 
CƠ BẢN TRÔNG NÔNG DÂN VÀ CÁC 
TẦNG LỨP LAO ĐỘNG KHÁC - 


ÂY là một vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược rất quan trọng, bởi vi 
trong cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng giữa giai cấp công nhân và 
giai cấp tư sản, kể nào lôi kéo được 
về phía mình và thực hiện được 
quyền lãnh đạo đối với rông dân và 
những người lao động khác, kẻ ấy 
sẽ thắng. 


Trong những bạn đồng minh của 
giai cấp công nhân, nông dân là « bạn 
đông minh tự nhiên » đông đảo nhất. 
Chinh vì vậy, vấn để nông dàn và 
liên minh công nông có lâm quan 
trọng đặc biệt trong chủ nghĩa xã hội 
khoa bọc. Đó cũng là vấn đề chiến 
lược có ý nghĩa quyết định đối vời 
sự thành bại của cuộc đấu tranh của 
gia: cấp vô sản đề giành chính quyền, 
thiết lập chuyên chính vô sản, cải tạo 
xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, xã 
hội chủ nghĩa | 


QUYẾT - TIẾN 


Mác và Ảng-ghen đã nhiều lần chỉ 
ra răng, muốn hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử của minh, giai cấp công nhàn 
phai lôi kéo được nông dàn về phía 
mình, Ngay tử những năm 50 của thế 
kỷ trước, Mác đã đề ra tư tưởng về 
sự kết hợp cách mạng vô sản với 
phong trao cách mạng của nóng dân, 
coi đó là một bộ phận quan tiọng 
trong học thuyết của mình vẽ ccch 
mạng khòng ngừng. Người cho rằng, 
cuộc cách mạng tư sản ở Đức lúc hày 
giờ, một khi nộ ra, rất có thể phát 
triền không ngừng và chuyen thành 
cách mạng vỏ sản, nếu nó được một 
qsrr lái điển nào đó của chiến tranh 
nông đàn» ủng hộ. Đến những năm 
90 của thế kỷ ấy, Ăng-ghen đã đề ra 
nhiệm vụ của các đăng là phải biết 
hướng sự hoạt động của mình về nông 


®Xca Tạp chí Cậng sìn từ số thín; 1-log4. 


thôn. Nhận thấy nông dân có khả 
năng đi lên chủ nghĩa xã hội nếu được 
đẳng của giai cấp công nhàn lãnh đạo 
và giáo dục, Người đã chỉ ra con 
đường đưa nông dân lén chủ nghĩa 


xã hội như sau: “Khi chúng ta đã, 


nắm được chính quyền rồi, chúng tạ 
sẽ không thề nghĩ đến việc dùng bạo 
lực đề tước đoạt những người tiều 
nông (dù cho có hoặc không bỏi 
thưởng.cũng vậy), như chúng ta buộc 
phải làm dối với bọn địa chủ.Nhiệm vụ 
của chúng ta đối với tiêu nông, trước 
hết là phải hướng dẫn nền sản xuất 
cá nhàn và chiếm hữu cá nhàn của 
họ vào con đường hợp tác, không 
phải bằng cách cưỡng ép mà là bằng 
cách nêu gương cho họ và bằng 
cách xã hội giúp đỡ họ thực hiện việc 
ấy ? (Ị). | 


Trong điều kiện mới của lịch sử 
thế giới, khi chủ nghĩa tư bản đã 
chuyền thành chủ nghĩa đế quốc, Lê- 
nin đã kế thừa và phát triền những tư 
tưởng mác xít vẻ vấn đề nông dân 
và liên minh công nông. : 


Lê-nin cho rằng, trong điều kiện 
của chủ nghĩa đế quốc, cách mạng có 
thề nò ra và giành tháng lợi ở mọi 
nước kém phát triền về kinh tế nếu 
ở đấy giai cấp công nhân thực hiện 
được quyền lãnh đạo đối với nông 
đàn. Dựa vào khả năng cách mạng 
của nông dàn do giai cấp công nhân 
lãnh đạo, l.ê-nin đã xác định nguyên 
lý về mối quan hệ khăng khít giữa 
cách mạng dân chủ tư sản và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong thời đại 
đế quốc chủ nghĩa. Cũng tử nhàn thức 


về vai trò to lớn của nòng dàn, Lê-nin- 


đánh giá cao phong trào cách mạng 
Ởở các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa mà thành phần đông đảo là nông 
dân, coi đó là một bộ phản của cách 
mạng vÔ sản, : 

Sau khi giành chính quyền, Lê-nin 
rất coi trọng vai trò của nông dàn 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
nêu bạt ý nghĩa chiến lược của liên 
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minh công nông: *Nguyên tắc cao 
nhất của chuyên chính là duy trì khối 
liên minh giữa giai cấp vô sản và 
nông dân đề giai cấp vô sản có thề 
giữ được vai trò lãnh đạo và chính 
quyền Nhà nước » (2). 


Trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Lê-nin chỉ ra rằng giai 
cấp công nhân phải giữ sự liên mỉnh 
với hàng triệu tiều nông và người lao 
động thủ cóng nghiệp. Phải nắm 
quyền lãnh đạo nông đàn đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Lê-nin đã vạch ra 
con đưởng đưa nông dân lên chủ 
nghĩa xã hội bảng chế độ hợp tác. 
Lê-nin nhấn mạnh rằng: chuyên 
chính vô sản là một hình thức liên 
minh đặc biệt giữa công nhân và 
nông đàn, trong đó công nhân giữ vai 
trò lãnh đạo, nhằm xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. Chỉ có dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, nông dân 
mới phát huy được khả năng cách 
mạng to lớn của mình và cũng chỉ có 
nắm vững quyền lãnh đạo đối với 
nông dàn và những người lao động 
khác, giai cấp công nhân mới đưa 
được cách mạng đến thắng lợi cuối 
củng. 


Chúng ta biết rằng: công nhân và 
nông dân là hai giai cấp chiếm đa số 
trong dân cư, là lực lượng sáng tạo. 
ra phần lớn của cải nuôi đường xã 
hội. Nhưng trong các xã .hội cũ, họ 
lại là những người nghèo khô, bị 
áp bức bóc lột nặng nề. Cơ sở vững 
chắc của sự hên minh giữa hai giai 
cắp ấy chính là ở chỏ: họ có kể thù 
chung xà đèu có nguyện vọng được 
giải phóng khỏi sự áp bức bóc lột của 
kẻ thủ ấv Trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, kế thủ chung của họ là bọn 
tr bản. Còn trong các nước thuộc 


(1 C. Mác — F. Ăng-ghen : Tuyền tập, 


Nxb Sự thật, Ha -nói, 1970, tập ÏÌÌ, tr. 530. 
(2› VI, Lê-nin : Todn tp, Nxb tiến bộ. 
Mát Xcơ - va, 1978, tập 44, tr. 57. 


địa và phụ thuộc, kể thù chung của 
họ ¡¿ chủ nghĩa để quốc và giai cấp 
phong kiến (trong cách mạng dàn tộc 
đân chủ), là giai cấp tư sản bản xứ 
(trong cácÌ: mạng vô sàn) Muốn đánh 
đồ kẻ thù chung, giành giải phóng, 
công nhân và nông dân phải liên minh 
với nhau. Có như vậy họ mới giành 
được tháng lợi trong đấu tranh. 


Liên minh công nỏng là vêu cầu 
bức thiết của cả hai giai cấp. Nông 
đân tuy là lực lượng cách mạng tfo 
lớn nhưng vì gắn với nền kinh tế 
tiều nông, sống phân tán và rời rạc, 
cho nên không thề tự mình giải phóng 
mỉinh được, nếu không có sự lãnh đạo 
của một giai cấp tiên phong trong xã 
hội. Trước đây, khi chủ nghĩa tư bản 
đang lên, nông dân đi theo giai cấp 
tư sản, chịu sự lãnh đạo của giai cấp 
tư sản, đề đánh đồ chế đò phong 
kiến. Ngày nay, chủ nghĩa tư bản đã 
đi xuống, giai cắp tư sản đã tỏ ra lỗi 
thởi và ngày càng phản động, lợi ích 
của giai cẤp nông dân ngày càng mâu 
thuẫn gay gắt với lợi ích của giai cấp 
tư sản. Muốn giải phóng mình, nông 
dân phải đi theo giai cấp công nhân là 
giai cấp đại diện cho sự tiến hóa tất 
yếu của lịch sử, giai cấp có khả năng 
lãnh đạo toàn thề nhân dân lao động 
đấu tranh đề lạt đồ các giai cấp bóc 
lột thống trị, thủ tiêu xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. Ngược lại, muốn 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, 
giai cấp eông nhân cũng phải tìm đến 
bạn đỏng minh tự nhiên của mình là 
nông dàn. Chỉ có liên minh với nòng 
dân, giai cấp công nhân mới có thê 
. tăng sức mạnh của minh lên gấp bội, 
lật đồ ách thống trị của bọn bóc lột, 
_ giành lấy chính quyền. Và cũng chỉ 
có liên minh với nông dàn, giai cấp 
công nhân mới giữ vững được chính 
quyền đề tiếp tục đưa sự nghiệp cách 
mạng tiến lên, thực hiện ¡ý tưởng cao 
đẹp của mình là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ mọi áp bức 
bóc lột, xóa bỏ tỉnh trạng người bóc 
lột người, làm cho mọi người đều 


hà. 


được tự do, bình đẳng, ấm no và 
hạnh phúc. 


Như vậy, liên mình công nông là 
một vấn đề chiến lược, một quy luật 
của quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Sóng cần thấy ràng, liên mình công 
nông có mục địch, đối tượng và nội 
dung khác nhau trong các giai đoạn 
chiến lược khác nhau của quá trình 
cách mạng thống nhất do giai cấp vô 
san lãnh đạo. 


Trong giai đoạn cách mạng đân 
chủ, mục đích của liên minh công 
nông là lật đồ chế độ chuyên ehế của 
bọn phong kiến địa chủ, thực hiện 
quyền đàn chủ nhân dân, chuần bị 
các điều kiện đề tiến lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Đối tượng mà giai 
cấp vô sản cần liên minh là toàn thề 
nông dân, gồm cả phú nông. Đương 
nhiên đối tượng liên minh chủ yếu là 
nông đàn lao động ; còn đổi với phú 
nông thì chỉ là liên hiệp tạm thời, 
bởi vì phủ nông tuy có nâu thuần 
với giai cấp địa chủ về chiếm hữu 
ruộng đất, về thuê mướn nhân công, 
nhưng khi cách mạng đân chủ càng 
tiến lên thì họ càng ngã nghiêng và 
xa rời cách mạng. Nội dung của sự 


. liên mính lúc này, chủ vếu là liên 


mính chính trị (và cả quân sự, tùy 
theo tỉnh hình cụ thể của từng nước), 
Sự hiên minh kinh tế trong giai đoạn 
này dược thực hiện thông qua việc 
đáp ứng yêu cầu ruộng đảt của nông 
đàn, 


- Côn trong giai đoạn cách mạng xã. 
hội chủ nghĩa, mục đích của liên minh 
công nòng là đề cúng cố vững chắc 
quyền lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, giữ vững và tăng cường Nhà 
nước chuyên chính vỏ sản, tiến hành 
tháng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời đẻ bảo vệ vững chắc Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của những 
người 'lao động. Đối tượng liên minh 


rộ 


trong giai đoạn này là nông đân lao 
động, trước hét là những nông đàn 
nghèo, song cũng phải hết sức coi 
trọng liên mình với trung nông lúc 
này đã trở thành nhân vật trung tâm 
ở nông thôn. Nội dung của sự liên 
mỉnh bao gồm các mặt chính trị, kính 
tế, quản sự, song nội dung chính là 
liên mình về kinh tế, được thực hiện 
thông qua các chính sách đúng đắn 
của Đẳng đối với nòng dân lao động, 
trong đó quan trọng nhất là những chủ 
trương chính sách về hợp tác hóa 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới xã hội chủ nghĩa và những chủ 
trương chính sách nhằm xây dựng 
tốt mỗi quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp. 

Về vấn đề liên minh công nông trong 
cách mạng dàn chủ và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Lê-nin đã từng viết 
như sau: €Giai cäp Đô sản phát làm 
cách mạng dân chủ tới cùng, Đằng 
cách kéo quần chúng nông đân theo 
mình, đề đè bẹp bàng bạo lực sự phản 
kháng của chš độ chuyên chế 0à làm 
tẻ liệt lính không kiên định của giai 
cáp từ sản. Giai cập ĐÔ sit phải làm 
cách mạng xã lội chủ nghĩa bằng cách 
héo những thủnh phản nửa Đô sản 
trong nhân dàn Pheo rìnhh, đề đừng bạo 
lực đậptan sự phản kháng của giai cấp 
tr san nà làn lẻ liệt Đítth không kiên 
định của nông đân 0à của giai cặp liều 
tư san (3), 

Rinh nghiệm của phong trào cộng 
sản quốc tế, trước hết là của Đãng 
còng sản Liên-xô và Nhà nước Liên- 
xô, chỉ rõ ràng: việc thực hiện và tăng 
cường khối liên mình giữa giai cấp 
công nhân với quản chúng cơ bản 
trong nòng dân và các tạng lớp lao 
động khác dược tiến hành bằng nhiều 
biện pháp, trong đó điểu quan trọng 
nhất là đáng của giải cấp công nhàn 
phải có dường lỗi, chính sách đúng 
đán đối với nòng đàn, đáp ứng những 
yêu cầu tha thiết cúa nòng đân về 
các mặt chính Irị. kinh tế và văn hóa 
xã hội; phải thường xuyên và kiên 


trỉ làm công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng và công tác tô chức rộng lớn 
trong nông đàn, nhằm tách nông dân 
ra khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư 
san và hướng nòng đân vào quỹ đạo 
của chủ nghĩa xã hội; phải có những 
hình thức thích hợp đề tập hợp nông 
đàn, đưa nông đàn vào con đường cách 
mạng chống ách thống trị của các giai 
cấp bóc lọt, và sau khi đã giành được 
chính quyền thi dẫn đát nông dàn qua 
con đường hợp tác hóa mà tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Một điều quan trọng 
nữa là, Nhà nước chuyên chính vô 
sản do Đăng lãnh đạo phải có sự giúp 
đỡ vật chất và kỹ thuật cần thiết đối 


với các tồ chức hợp tác của nông dân 


lao động. phải tiến hành công tác văn 
hóa rộng lớn trong nồng dàn, và phải 
thu hút đông đảo nông dàn lao động 
và những người lao động khác tham 
gia vào việc quan lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế và xã hội. 

Ở nước ta, vấn đề nông đàn và liên 
minh công nông cũng đã được Đẳng 
ta và Hồ Chủ tịch hết sức coi trọng. 
Hồ Chủ tịch là người Việt-nam đầu 
tiên đã chỉ rõ vai trò và lực lượng 
to lớn của nông dàn Việt<nam trong 
cách mạng, coi nông dìn là lực lượng 
đồng minh chủ yêu và tín cậy nhất 
của giai cấp công nhân ®, 

Ngày từ những ngày chuần bị cho 
việc thành lập Đăng, Hồ Chủ tịch đã 
kháng định vị trí cốt tử của khối liên 
mính còng nông do giai cắp cóng nhân 
lãnh đạo: cCông nông là người chủ 
cách mạng ». Khi tông kết những nhàn 
tố bảo đâm thắng lợi của cách mạng, 
Hồ Chú tịch đã từng viết: « Thực hiện 
cho được liên mình công nòng vì đó 
là sự bảo đam chắc chán nhất những 
thang lợi của cách mạng. Chỉ có khối 
liên minh công nòng do giai cấp công 
nhân lành đạo mới có thê kiên quyết 
và triệt đề đánh đồ các thế !ực phản 
cích mạng, giành lấy và củng cố 


(3) V.I Lê-nin : Twyền :ệp, Nxb Sự thật, Hàe 
nộ. 1961, quyền ]J, phần 2, tr 100. 


chính quyền của nhân đân lao động. 
heàn thành nhiệm vụ lịch: sử của 
cách mạng dàn tộc, dân chủ và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ? (4Ú. 

Theo tư tưỡng của Hồ Chủ tịch, 
Đăng ta ngay từ đầu cũng đặt rất rõ 
vấn đề nông dân và liên minh công 
nông treng cách mạng Việt-nam. Bản 
Luận cương chính trị de đồng chí Trần 
Phú, Tồng bí thư đầu tiên của Đẳng. 
khởi thảo và được Hội nghị trung 
ương tháng 10-1930 thông qua, đã 
vạch rõ đường lối cách mạng dân tộc 
dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta. Bán luận cương chỉ ra một 
ˆ cách đúng đắn bọn đế quốc và phong 
kiến là kẻ thù của cách mạng Đông- 
đương và nhấn mạnh rằng: lực lượng 
chính của cách mạng là công nhân và 
nông dàn do giai cấp công nhân lãnh 
đạo. 

Trong suốt quá trình của cuộc cách 
mạng dàn tộc dân chủ nhân dân ở 
nước ta, Đảng ta luôn luôn coi trọng 
công tác vận động nông dàn nhằm 
thực hiện và tăng cường liên minh 
eông nông. Một kinh nghiệm lớn của 
Đẳng ta trong giai đoạn này là: muốn 
cho giai cấp nông dân gần bó với 
giai cấp công nhân và hàng hải tham 
gia mặt trận dàn tộc thống nhất, muốn 
động viên và tô chức được lực đượng 
cách mạng hùng hậu của nông dân đề 
chống đế quốc và bọn phong kiến tay 
sai, đăng của giai cấp công nhàn phải 
sớm đề ra cương lĩnh ruộng đất một 
"sách hoàn chỉnh, và kiên quyết lãnh 
đạo nông dân đấu tranh đề thưc hiện 
cương lĩnh đó. Có như vậy, mới 
eủng cố được quyền lãnh đạo của 
giai cấp công nhân đối với nông dàn. 

Thực hiện cương lĩnh ruộng đất 
chính là thực hiện nhiệm vụ phản 
phong kiến ở nước ta. Song do yêu 
cầu tập trung mũi nhọn cách miing 
vào kể thù chủ yếu nhất và mạnh 
nhất là bọn đế quốc cướp nước, do 
nhiệm vụ phần phong kiến phải luôn 
luôn phục tùng nhiệm vụ phản đế, cho 
nên Đảng ta đã chủ trương phải thực 


hiện cương lĩnh ruộng đãi từng bước 
một. lúc đầu nhiệm vụ phạn phong 
kiến được đề ra nhẹ n:iột chút, sau 
nâng dần lên và cuối cùng là thực 
hiện triệt đề nhiệm vụ ruộng đất, xóa 
bỏ hoàn toàn giai cấp địa chủ phong 
kiến. Chính nhớ cách giải quyết đúng 
đản đó, cho nên trong suốt giai đoạn 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
Đảng ta đã thực hiện được sự liên 
minh công nông một cách đúng đắn. 
hướng toàn bộ sức mạnh của khôi 
liên minh ấy vào việc đánh đồ ách 
thống trị của bọn đế quốc bên ngoài 
và bẻ lũ tay sai của chúng. Việc tiến 
hành cải cách ruộng đất chỉ được 
thực hiện vào thời kỷ: cuối của cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ “nhân dân 
và được hoàn thành trong những 
năm đầu của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. : 
Đương nhiên trong giai đoạn cách - 
mạng dân tộc dân chủ sự liên minh 
về chính trị và quân sự chiếm vai 
trò cực kỳ to lớn ở nước ta. Nhờ đó, 
chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc 
to là Pháp và Mỹ, hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, mở đường 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Trong giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, vấn đề liên minh công 
nông càng được Đảng ta đặc biệt coi 
trọng, coi đó là một vấn đề chiến 
lược có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
đối với tháng lợi của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ - 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
Trong giai đoạn này, sự liên mình 
về chính trị và quần sự tiếp tục được 
thực biện. Theo quan niệm của Đảng 
ta, nền chuyên chính vô sản ở nước 
ta về thực chất là quyền làm chủ tập 
thê của nhân đân lao động mà nòng 
cốt là công nông, do Đăng của giai 
cấp công nhận lãnh đạo. Các lực 
lượng vũ trang của nước ta gồm chủ 
yếu là công nhân và nòng dàn, do Đảng 


(4› Hl5-Chí- Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1960. tập 2, tr. 466. 


của giaÏ cấp công nhân lãnh đạo, đang 
làm nhiệm vụ vĩ đại và vẻ vang của 
minh là sân sàng bảo vệ vững chúc 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa của nhàn 
đàn Việt-nam. 


Tuv nhiên xét trên góc độ của toàn 
bộ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mà 
nói, thì nội dung chủ yếu của liên 
minh công nông ở nước ta hiện nay 
và sau này là Hên minh về mặt kinh tế. 


Có nhiều biện pháp đề tăng cường 
và củng cố khối liên minh công nông 
về mặt kinh tế, song cần thấy rằng 
biên pháp cơ bản nhất, quan trọng 
nhất là tiến hành cuộc vận động hợp 
tác hóa nông nghiệp, nhằm thu hút 
toàn thê nông dàn lao động vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và 
đề làm tốt cuộc vận động hợp tác hóa 
nông nghiệp. điều then chốt là phải 
thi hành thật đúng đắn chính sách cơ 
bìàn của Đảng về hợp tác hóa, như 
đồng chí Lê-Duân, Tông bí thư củ 
Dăng đã chỉ ra: | 


“Chúng ta cần khẳng định rằng 
toàn thề nòng dàn lao động bao gồm 
cả trung nông — là những người có 
quyền làm chủ tập thể trong chế độ 
ta, làm chủ hợp tác xã, làm chủ cả 
tư liệu sản xuất và lực lượng lao 
đòng, làm chủ ca sản xuất và phân 
phối, làm chủ việc xảy dựng nòng 
thôn mới ở địa phương, và qua đó 
tham gia làm chủ trong cá nước. Cho 
nên, trong công cuộc hợp tác hóa, vấn 
đề cơ bản có tính nguyên tắc lÀ thực 
hiện đoàn kết chặt chẽ giữa bản nông 
với trung nòng, bảo đam lôi cuốn 
ngày từ đầu trung nông (thành phần 
đông hơn cả trong nông dân ở nhiều 
vùng nông thôn miền Nam) vào các 
hình thức làm án tập thê, vào phong 
trào hợp tác hóa. Tát cả các chính 
sách áp dụng trong hợp tác xã phái 
mừa có lợi cho những nóng dn không 
CÓ PHONG Đủ ÉÍ THÔNG, Đứa 
thích: đăng lợi (ch của những người 
nhiều nuộng Đà: những HHgưỜi €Ó mút 
móc nông nghiệp » (2. 


ChiờtL €Ó 


* 


` 


Với chính sách cơ bản đúng đắn 
ấy, lại thêm có công tác- giáo dục tư 
tưởng sâu sắc và công tác tö chức 
chặt chẽ do những người cộng sản 
tiến hành, chắc chắn rằng cuộc vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp Ở nước 
ta sẽ tiến lên những bước mới, góp 
phần to lớn vào việc củng cố khối 
liên minh công nông. 

Củng với việc xúc tiến cuộc vận 
động.hợp tác hóa nông nghiệp, Đẳng 
ta rất coi trọng việc xây dựng tốt mối 
quan hệ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp. Mối quan hệ này được coi 
như một nội dung rất quan trọng 
trong đường lối xây dựng nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa của Đảng. 

Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, mối quan hệ giữa công 
nghiệp và nòng nghiệp càng được 
Đảng ta cụ thê hóa hơn nữa. Và diều 
này được thề hiện rõ rệt trong nội 
dung chính của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trong chặng đường biện nav. 

Chúngta cần nắm vững những điều 
trên đề góp phản củng cố khối liên 
minh công nông — lực lượng nòng cốt 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Một điệu nữa cần nói thêm là trong 
điều kiện eụ thề của nước ta, vấn 
đê liên minh công nông có quan hệ 
khăng khit với vấn đề Mặt trận thống 
nhất. 

Trong suốt quá trình dài của cách 
mạng Việt-nam, liên mình công nóng 
luôn luôn là cơ sở của Mặt trận thống 
nhất rộng rãi của dàn tộc Việt-nam. 
Mát tràn này thường xuyên được mở 
rộng và củng cố tủy theo sự phát 
(riên thắng lợi của cách mạng Việt- . 
nam. Töòn tại suốt ca hai giai đoạn 
chiến lược của cách mạng, Mặt trận 
thống nhất ở nước ta đã từng mang 
những tên gọi sau đàv: Àlặt trận 


(5› lê-Duần ' Cách mạng x4 hội chô nghĩa 
ở Việt nam, Nxb Sự thật, Ha-nạ¿i, 1990. 
tập II. tr. 583 — 584. 


nhân dân phản đế Đông-dương, Mặt. 


trận thống nhất dân chủ Đông-đương. 
Mặt trận Việt minh, Mặt trận Liên 


Việt, Mặt trận dân tộc giải phóng 


miễn Nam Việt-nam, và cuối cùng là 
Mặt trận Tổ quốc Việt-nam — Mặt 
trận thống nhất của giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Là cơ sở của Mặt trận thống nhất — 
một nhân tố cực kỷ quan trọng bảo 
đảm cho cách mạng Việt-nam giành 
hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
đó là một trong những tác dụng rất 


bá 


to lớn của liên minh công nông ở 
nước ta. 


Trao đổi ý kiến... 


(Tiếp lheo trang 68) 


văn hóa mới, con người mới ở nòng 
thôn và trong cả nước có vai trò hết 
sức to lớn. Chúng ta cần đi sâu nghiên 
cứu vấn đề này với những đề tài cụ 
thề. Bước đầu chúng tôi xin mạnh 
đạn nêu một số đề tài như sau: 


- 1= Xây dựng văn hóa huyện trên 
phương diện tông quan nghiên cứu 


quy hoạch các khu vực dân cư, khu. 


văn hóa, khu sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp kết hợp với các công 
trình giao thông, thủy lợi trong thị 
trấn huyện và địa bàn toàn huyện v.v. 
tạo ra một nông thôn mới vừa là 
những vùng kinh tế vừa là những khu 
vực văn hóa phong phú và đa dạng. 


2 — Xây dựng văn hóa huyện về 
chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa cho quần chúng, 
từng bước làm cho tư tưởng của quản 
chúng được nâng cao trên cơ sở thế 
giới quan của giai cấp công nhàn. 


3— Xây dựng văn hóa huyện về 
phương diện giáo dục tri thức cơ 
bản : bao gồm việc xóa nạn mù chữ, 
phồ cập văn hóa phô thông trên cơ sở 
xây dựng các trường lớp bồ túc văn 
hóa, trường phô 4hông và trường 
vừa học vừa làm các cấp khác nhau. 


4 — Xây dựng văn hóa huyện về 
phương điện trí thức sản xuất vảt 
chất: trang bị tri thức khoa học kỹ 
thuật, quản lý kinh tế, nàng cao tav 
nghề, năng lực áp dụng két 


qua 


nghiên cứu khoa học vào đời sống 
và sun xuất, đào tạo người lao độngcho 
những ngành nghề sản xuất mới v.v 


9 — Xây dựng văn hóa huyện trên 
lĩnh vực sinh hoạt tỉnh thần - tô chức 
các đội văn nghệ, các hoạt động câu 
lạc bộ, thề dục thề thao v.v. mang. 
lại những giá trị tính thần mới cho 
quần chúng và giúp cho họ sáng tạo 
những giá tri tỉnh „thần mới, 


6T ÄXày dựng văn hóa huyện về 
phương điện lối sống và phong tục 
tạp quản: -xóa bỏ những nếp sống, - 
những phong -tục cũ kỹ lạc hậu gây 
trở ngại cho sản xuất và đào tạo con 
người mới, tạo ra những lập quán 
mới, phong tục mới thông qua những 
ngày hội có tính chất quần chúng 
như hội thị cấy, hội trồng cây hội 
thì nuôi trâu bò, hội thị các mặt hàng 
thủ công, v v. 


¿ — Xây dựng văn hóa huyện về 
phương diện vệ sinh và rên luyện 
thân thể: xây dựng các bệnh viện, 
bệnh xá, các tò chức vệ sinh phòng 
bệnh, các hoạt động vui chơi giải trí 
và phô biến trí thức khoa học phòng 
chống bệnh, v.v. 


Những đề tài nói trên có quan hệ 
mặt thiết với nhau, đòi hỏi phải có 
sự nghiên cứu của nhiều người, nhiên 
chuyên khoa khác nhau và phải có sự 
chỉ đạo chặt chẽ thi mới đem lại kết 
quả mong muốn. | 


n. 


IRUNE - @UỐC « DỊ HÚA › 
HÃY KHÔNG < BỊ HÚA >? 


RONG thời gian gần đây ở Trung- 
quốc đã ö ra một cuộc tranh 
luận sôi nồi về vấn đề *dị hóa » — 
con gọi là “tha hóa” hay “ngoại 
hóa ». Một số nhà trí thức, văn nghệ sĩ, 
trong đó có nhà lý luận văn nghệ nồi 
tiềnmg Chù Dương, đã viết bài đăng 
trên các báo bàn về €đị hóa ®, Họ đi 
đến kết luận rằng tất ca các lĩnh vực 
chỉnh trị kinh tế, tư tưởng của 
Trung-quốc ngày nay đều *dị hóa ». 
Họ phát hiện ra * quy luật đị hóa » của 
«chủ nghĩa xã hội kiều Trung-quốc ». 


Cuộc tranh luận đang rôm rà bỏng 
nhà ceäm quyền Bác-kinh bật đèn đồ 
ra lệnh chấm dt cuộc tranh luận. 
Những người khơi xưởng thuyết * dị 
hóa xã hội chủ nghĩa »® bị bát buộc 
phải tự kiêm điềm. Nhà văn Chu- 
Dương phải viết bài đăng lên báo đề 
thú nhân sai lâm của mình. 


Tông biên tập Nhân dân nhát báo, 
-người đã cho đăng bài của Chu- Dương 
và của các người khác về thuyết «di 
hóa » đã bị cách chức. 

Vị so cuốc thảo luận có tính chất 


triệt học chúng quanh văn đẻ «dị 
hóa 9 lại làm cho các nhà cằm quyền 


S0 


TRẦN - QUỐC - TÚ 


Bác-kinh 1o ngại đến như vậy ?Ngày 
J-l-1984, trong một bài nói chuyện về 
*“ vấn đề dị hóa ® tại trường đẳng cao 
cấp ở Bác-kinh, Hồ-Kiều-Mộc, người 
đã từng xuyên tạc lịch sử Đảng cộng 
sản Trung-quốc theo quan điềm chủ 
nphĩa Mao, hiện nay là ủy viên Bộ 
chính trị Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quốc, đã tiết lộ lý do của việc ra 
lệnh đình chỉ cuộc thảo luận đó. Hồ- 
Kieu-Mọc nói thuyết đị hóa xã hội chủ 
nghĩa đã «đem mọi hiện tượng tiêu 
cực ngoài xã hội quy tội cho chế độ 
và cho lực lượng lãnh đạo chế độ, 
tập trung mục tiêu chống đối vào sự 
lãnh đạo của Đảng và chính phủ s. 
Hồ-Kiểu-ÀMộc còn nói : « một số người 
xuất phát từ thuyết dị hóa, trực tiếp 
yêu câu xóa bỏ mọi quyền lực xã hội, 
mọi tô chức kinh tế xã hội?®. Ông ta 
khẳng định:«Nó (thuyết đị hóa) là 
một tai biến đủ đề hủy diệt chế đô xã 
hỏi chủ nghĩa (kiều Trung-quốc) °®. 


Chu-Dương và những người khác 
đề xướng thuyết “dị hóa xã hôi chủ 
nghĩa " đã nói lên được một khía cạnh 
srr thật ở nước Trung-hoa theo chủ 
nghĩa Mao. Đưa ra những bằng chứng 
hiền nhiên không thề chối cãi, họ. 


khẳng định ở Trung-qufc có sự €dđj 
hóa?: #đị hóa tư tương?; qdị hóa 
chính trị? hay «dđị hóa quyền lực?®; 
«dị hóa kinh tế ?;.. Trong một bài 
đăng trên Nhân dân nhật báo tháng 
3-1953, Chu-Dương nói rằng ở Trunz- 
quốc có sự «dị hóa"; rằng sự “di 
hóa » biều hiện trong tệ sùng bái cá 
nhân các lãnh tụ, cũng như trong 
“những điều ngu xuän mà chúng ta đã 
làm trong lĩnh vực xây dựng lại nền 
kinh tế». Vận dụng quan điềm cúa 
Phơ-bách về * đị hóa ® khi bàn về tôn 
giáo — tôn giảo do con người tạo ra 
rồi trở lại chỉ phối, làm chủ con 
người ; Thượng đế chẳng qua chỉ là sự 
dị hóa của bản chất con người— Chu- 
Dương cho rằng tệ sùng bái c# nhân 
(đối với Mao và những người kế 
tục ông ta) là một sự *đị hóa »: ø lãnh 
tụ từ nhân dân mà ra để làing đầy tớ 
của nhân dân rồi trở thành người chủ 
của nhân dân ». 


Những hiện tượng xấu xa trong xã 
hôi Trung-quốc mà những người khởi 
- xướng thuyết «dị hóa" dân ra, nhà 
cầm quyền Trung-quốc không phủ 
nhận. Chính Hồ-Kiều-Mộc trong bài 
phê phán Chu-Dương và những người 
khác theo thuyết * dị hóa » cũng phải 
thửa nhận thực tế ở Trung-quốc có tệ 
sùng bái cá nhân, cũng như có những 


cắn bộ sa đọa dùng quyền hành 
đề mưu lợi riêng, ức hiếp quần 
chúng,v.v 


Từ cuộc tranh luận về «dị hóa ° 
một vấn đề được đặt ra : nước Trung- 
hoa của chủ nghĩa Mao có * dị hóa » 
hay không «dj hóa » ? 


Từ một nước-đi theo chủ nghĩa xã 
hội trở thành một nước chống chủ 
nghĩa xã hội ; tử một nước chống chủ 
nghĩa đế quốc trở thành mọt nước 
câu kết với chủ nghĩa đế quốc; ai 
bảo Trung-quốc không * dị hóa » ? 


Nhưng giai cấp công nhân Trung- 
quốc, nhàn dàn Trung-quốc, những 
người cộng sản chân chỉnh ở Trung- 


F « 


quốc thỉ không «di hóa: P. Họ vẫn 
chống chủ nghĩa đế quốc: họ văn 
chiến đấu cho lý tưởng xã hội chú 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa ; họ 
chống nhà cầm quyền Trung-quốc câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, đứng đau 
là đế quốc Mỹ. 


Mao-Trạch-Đông và những người 
kế thừa ông ta cũng không «dị hóa ?. 
Trước sau họ vẫn theo chủ nghĩa : 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn. Từ lâu trước khi cướp 
được chính quyền ở Bác-kinh họ đã 
biểu lộ chủ nghĩa bành trướng dại 
Hán tộc của họ. Chính Mao-Traạch- 
Đông đã viết trong cuốn Cách mạng 
Trung-quốc uà Đảng công sản Trung- 
quốc (năm 1939) rằng Việt-narn, Triều- 
tiên, và nhiều nước khác là «lĩnh 
thồ của Trung-quốc » bị chủ nghĩa 


đế quốc cướp đi. Y của Mao là 
Trung-quốc cần phải đòi lại các 


lãnh thồ ® ấy ! Điều đó biều hiện tư 
tưởng gì, nếu không. phải là chủ 
nghĩa sô vanh đại Hán tộc ? 


Sự thất bại của cách mạng Trung- 
quốc một lán nữa chứng tỏ sự đúng 
đắn của luận điềm sau đây của cúc 
nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin: giai cấp vô san chiến đầu, 
còn giai cấp tư sản thì lén lút chui 
vào nắm chính quyền. 

Nhà cầm quyền Bác-kinh tự vựng 
là đại điện của các nước Á Phi Mỹ 
la tính. Họ nói" Trung-quốc là trung. 


tâm của cách mạng thế giới, chủ 
nghĩa Mao là dính cao của trí tuệ 


Toài người, Xlao-ITrach-long Tà lãnh 
tụ của cách mạng thê giỏi. De thực 
hiện giấc mộng bành trướng và bá 
quyền của họ, trong vòng 50 năm 
cầm quyền ở Hảc-kinh họ đã phát 
đóng ba cuộc chiến tranh xâm iuợc 
ba nước An-độ (năm 19062), l.iên- xô 
(năm 1969), Việt-nam (năm J979), Đó 
là những bước phát triền mới của 
chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
của tập đoàn cầm quyền theo chủ 
nghĩa Mao ở Baec-kinh. Đành trướng 


- › | 


bá quyền trước sau vẫn là bản chất 
của họ, Không phải ngày trước họ là 
cộng sản chân chính mà ngày nay họ 
chuyen hóa thành bành trướng bá 
quyến. Vị vày không có vấn đề 
®Sđi hóa?" của tập đoàn theo chủ 
nghĩa Mao cầm quyền ở Bắc-kint 
Như mọi người đều biết, từ hội nghị 
Tuấn-nghia (đầu năm 1935) những 
- phần tử dàn tộc chủ nghĩa đứng đảu 
là Mao-Trach-Đông đã cướp được 
quyền lãnh đạo Đẳng cộng sản Trung- 
quốc. Từ đó họ giương chiêu bài chủ 
nghĩa MXc — Lê-nin để thực hiện âm 
mưu đen tôi của họ: thiết lập nền 
thống trị của họ ớ Trung-quốc rồi 
từng bước tiên lên 
quyền của họ ở Đông Nam Á, ở Á 
Phi Mỹ la tính và trên toắn thế giới. 


Nói đến cuộc tranh luận về #%ửi 
hóa » # Trung-quốc gản đây, chúng 
tôi không có ý định bênh vực Chu- 
Dương và các nhà trí thức khác ở 
Trung-quốc theo thuyết *dị hóa ®, 
cũng khong có ý định tán thành quan 
điểm của họ về (quy luật dị hóa xã 
hội chủ nghĩa *. Chúng tôi chỉ muốn 
thông báo một cách khách quan một 
cuộc thảo luận về lý luận ở nước 
láng giềng phương Hắc. 


Hô-Riều-Mộc cùng như Chu-Dương 
và những người khác, khi bàn về 
œđị hóa », đều có nhúc đến Hà-gher, 
Phơ-báảch và Các Alác., He-phen, Phơ- 
bách, Các Mác đếêu có nói dến di 
hóa ». Tuy quan điềm của các Ông 
hoàn toàn kh e nhàu và trái ngược 
nhau, song cả ba ông đều dùng khái 
niệm œđdị hóa» — còn gọi là «tha 
hỏa» — đề chỉ hiện tượng mỘột sự 


thực hiện bá. 


vật nàv chuyền hóa thành một sự vật 
khác, đối lạp với nó. Trong một số 
tác phầm của mình, nhất là các tác 
phẩm đầu tay, Các Alác đà dùng khái 
niệm œđị hóa lao động Ð đề chỉ hiện 
trợng hàng hóa do người lao động 
tạo ra rồi trở lại chỉ phối người lao 
đóng. Các Mác đã sử dụng khái niệm 
(dị hóa * đẻ vạch trần những mâu 
thuẫn trong xã hội tư bản chủ nghĩa, 
đề phê phán chủ nghĩa tư bản và đi 
đến kết luận là chủ nghĩa tư bản tất 
yếu phải diệt vong và bị thay thế 
bởi chủ nghĩa cộng sản. Các Mác chỉ 
nói đến *dđị hóa ?* trong xã hội tư 
bàn chủ nghĩa. Đương nhiên chủ 
nghĩa xã hội không thề *dị hóa » 
như thế. Ñ Sà, sở 


— 


Ngày nay Chu-Dướng và các nhà 
trí thức khác ở Trung-quốc đã vạch 
ra sự “dị hóa ? ở Trung-quốc, vương 
quốc của chủ nghĩa Mao. Rồ ràng 
chủ nghĩa xã hói kiều Trung-quốc ? 
không phải là chủ nghĩa xã hội khoa 
học mà Mác, Ảng-ghen và Lê-nin đã 
quan niệm. | 


Có ý thức hay không có ý thức, 
trong khi vạch trần sự «dị hóa » Ở 
nước Trung-hoa theo chủ nghĩa Mao, 
(hu-Dương và những người trí thức 
khởi xướng thuyết dị hóa * đã bóc 
đi cái nhãn hiệu achủ nghĩa xã hội 
mãi nhà cầm quyền Bác-kinh dán lên 
trên bộ máy Nhà nước của họ khiến 
bản chất của nó bộc lộ rõ là Nhà 
nước của chủ nghĩa sô vanh đại Hán 
lộc. Clinh điều này khiến cho ông 
Đạng-Tieu-Binh giãy nảy lên như 
đỉa phải vôi, và ra lệnh cấm ngay 
tức khác cuộc tranh luận về « đị hóa 2. 


BÓNG ĐEN CỦA CHỦ NGHĨA 
QUÂN PHIỆT TẠI NHẬT-BẢN 


: Mr trong những hiên tượng thu 
hút mối quan tâm theo dõi của 


những nhà quan sát thời cuộc quốc tế 
là sự twỗi đậy của chủ nghĩa quân 
-phiệt Nhật-bản. Chính quyền Na-ca- 
xô-ne được các báo chí phương Tây 


xem là chính quyền Tô-ki-ô thân Mỹ 


nhất từ trước đến nay, đang cùng 
những thế lực quân phiệt hoạt động 
tích cực hỏng khơi dậy chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật-bản. Trên các hòn 
đảo Nhật-bản hiện nay, hai hiện 
_ tượng thân Mỹ và quân phiệt hóa 
quyện vào nhau, ảnh hưởng qua lại 
chặt chẽ với nhau, hiện tượng này 
là tiền đề, điều kiện cho hiện tượng 
kía phát triền. Đồng thời, đồng yên 
và bộ máy chiến tranh Nhật-bản ngày 
càng bị ràng buộc vào đồng đô la và 
©€Ổ xe chiến tranh Mỹ. Kết quả của 
những cuộc hôn phối này là sự trỗi 
đậy và phát triền của chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật-bản dưới chiếc ö che của 
đường lối quên phiệt của chính quyền 
Ri-gân, dưới sự bảo trợ của chủ 
nghĩa quân phiệt Mỹ. 


NHUẬN - VŨ 


«Chia sẻ trách nhiệm» của 


tên lính gác thuê, 


Về chuyến đi thăm Nhật-bản của 
Ri-gàn từ 9 đến 11 tháng 11 năm 1983, 
GIỚI quan sát thời cuộc quốc tế nhận 
xét rằng, đây là luồng gió mà Ri-gàn 
mang từ Mỹ đến đề nàng cao thêm 
tầng bay của con điều hàu Làng, phiệt 
Nhật-bản. 


Dưới đầu đề *Ri- -gân muốn tăng 
cường hợp tác chiến lược với Nhạt- 
bản», báo Pháp Thế giới sổ ra I\gà Y 
12-11-1983 viết: “Cuộc họp cấp cao 
này (giữa Hi-gàn và Na-ca-xô-nẻ) xác 
nhận một cách nồi bật điều mà đại 
sứ ÀXlỹ tại Nhật-bản Mai-ecơ Men-phin 
tuyên bố trước khi Ri-gàn sang thăm 
Nhật-bản., *Nhật-bản là đồng mình 
quan trọng nhất đối với Mỹ, vì thế kỷ 
tới sẽ là thể Kỷ của Thá¡i-binh-dtưương ®, 
Lời cam kết này bị một bộ phản phe 
đối lập Nhạt-bản tố cáo là một bước 
mới tiến tới việc quân sự hóa Nhật- 


- bản »® 


Dưới đâu đề * Sự hợp tác tại Thái- 
binh-dương?, tờ báo Ninh tế Viễn 


DN) 


Đóng xuất bản ở Hương-carg, sỐ ra 
ngày Í0-11-1983 viết: “Chính quyền 
tí-,an cho rắng Nhật-bàn phải dóng 
một vai trò chiến lược ở Tày Thát- 
binh-đương, cũng như Na-ca-xô-nê 
nghĩ rằng khả năng tự vệ là điều thiết 
vến đối với lòng tự trọng của 
Nhật-bản ® 

Chuyến đi thăm «hữu nghị? của 
Lòng thống Mỹ tại Nhật-bản trên thực 
tế chỉ là cơ hội đề Ri-gàn dưa rà 
hàng loạt yêu sách đối với chính 
quyện Na-ea-xô-nẻ. Tông thống Mỹ 
đòi Nhạt-ban phải nhân nhượng Mỹ 
trên nhiều vấn đề bất dòng kéo dài 
như tài chính, tiên tệ và màu địch, 
đòi Nhật-ban phải tạo điều kiện thuận 
lọi cho việc mở cửa thị trường XNhật- 
bạn, kề eđ việc dưa vốn đầu tự vào 
nh. giam bớt tính trạng nhập siêu 
nghiêm trọng của Mỹ đôi với Nhật- 
bản (con số nhập siêu này từ khoang 
J0 lý đồ la nšm 1983 có thể vượt lên 
thành 20 tỷ độ la vào cuối nàm 1961), 
Tổng thống Mỹ còn đòi hỏi và mách 
nước chính quyên Tô-ki-ô lấy chạy 
đưa vũ tranø' làm phương sách giai 
quvết những khó khăn kinh tế mà 
Nhật-bản đăng vấp phải, 


Trong điển văn đọc tại buổi kết 


thúc vòng hội đàm thứ hai với thủ 
tướng Nhạt-bản, tông thống Mỹ tuyên 
bố: œNhàt-ban là nước chủ nhà của 
45000 quân Mỹ và các cắn cứ Àlÿ tại 
Nhật-ban, Đày là nhờ có hiệp tước 
lợp tác an nính chung Đối vời những 
cô gắng quốc phòng của Nhật-bản, Mỹ 
vấn cho rảng sự đóng góp quan trọng 
nhất của NhẠt-bản có thê có đối với 


hòa bình và an nính ở châu AÁ là 


Nhật-bun tự báo đâm lấy sự phòng : 


thú của mình và chia sẻ ngày càng 
.*«‹ , *- kd . - ' 

nhiều gánh nặng của những cố gang 

phòng thủ chúng của chúng ta”, 


Từ lĩnh vực quân sự chuyền sang 
lĩnh vực kinh tế, Hiøàn tuyên bồ 
tiếp: “Chúng tôi hoạn nghênh những 
hành dòng mới đây của chính phủ 
đản (Nhắt-bản) nhậm giảm bớt hàng 


SÍ 


rìo buôn bán và lôi nhắn mạnh tới 
tầm quan trọng của những biện pháp 
thẻém nữa nhằm mở cửa thị trường 
Nhat-bản cho buôn bán và lầu tư? 

(UPI, Tò-ki-ô, 10-11-1983). : 


Thật là rõ ràng, đối với Na-ca-xô- 
nê, Hi-gàn khép hẹp cửa về thương 
mại, kinh tế,đồng thởi mở rộng cửa 
về chạy đua vũ trang, đề buộc Nhạt- 
bạn chia sẽ trách nhiệm quân sự » 
với \f£ ®* Mọt viên đạn bắn xuyên hai 
con chim», mục tiêu của chính sách 
Mỹ đôi với Nhạt-bản là giảm bới sức 
cạnh tranh của Nhật-bản trên thị 
trường, dòng thời tăng thêm sức 
mạnh quản sự của Nhật-bản, lấy đó 
làm lực lượng bỏ trợ cho lực lượng 
quản sự Mỹ trên cơñ đường của Ri- 
gan *Sgiành ưu thế quân sự » về phía 


"Mỹ. Đây là nội dung của sự “hợp tác 


chiến lược ? giữa Mỹ và Nhật-bản mà -¬ 
Hi-dân và Na-ca-xô-nê dùng ly rượu 
Xa-ke chúc tụng nhau. Về thực chát, 
đày chính là nội dung của sự hợp tác 
chiến lược giữa các tồ hợp quân sự— 
công nghiệp Mỹ và Nhật-bản, giữa 
những thể lực quân phiể Mỹ và 
những thế lực quân phiệt NÏật-bản. 


«‹ Hợp tác chiến lược» Mỹ -— 
Nhạt-bản dưới bóng cở Hoa-ky. 


Việc đầy mạnh hợp tác chiến lược 
Nhật-bản —Mỹ trên đây đang được 
thê hiện qua nhiều biện pháp chiến 
lược cụ thê. Trước hết, chính quyền ˆ 
Na-ea-xô-nê theo gót các chính quyền 
Iô-ki-ồ trước đây chủ trương tiếp 
tục tăng ngàn sách quốc phòng hằng 
nàm của Nhật-ban Chiện nay đã vượt 
quá tỷ lệ 1X tông sản phầm quốc 
đân; nếu tính ca tiền lương hưu và 
trợ cấp cho quân nhân và một số chị 
phí khác vào ngân sách quân sự của. 
Nhật-bản như trong các ngân sách 
quốc phòng của các nước phương 
l[ày thì tỷ lệ này lên đến khoảng 
1,5%). Ngàn sách quốc phòng Nhật- 
bàn biện nay đã ở mức trên 12 tỷ đô 
la và dứng vào hàng thứ 5 trên thế 


giới. Ngoài chỉ tiêu quản sự trên đậy, 
hàng năm chính quyền Tô-ki-ô còn 
phải đài thọ một phần tư số tiên chỉ 
tiêu của Mỹ cho những lục lượng 
quân sự Mỹ đóng trên đất Nhật-bàn, 
tức là kho.:nu 750 triệu đô la. 

Được móc-tử túi những người dàn 
‹lóng thuế Nhật, số tiền khoảng 15 Ly 
đô la đó chạy vào két bạc của tô hợp 
quàn sự — còng nghiệp Nhật-ban với 
sự tham gia đóng cỏ phần của tô hợp 


quàn sự — công nghiệp Àf#. Dày là 
dòng sữa nuôi dưỡng những thế lực 


quản phiệt Nhạt-bản đang mặc bộ 
quản phục của cái gọi là ®“ lực lượng 
phòng vệ quốc gia », tức là quân đội 
Nhàật-bản, và đang len lỏi làm nòng 
cöt cho những đăng và nhóm cực đoan 
trên sân khấu chính trị Nhạt-bản. 


Với ngàn sách quân sự tăng nhanh 
đó, chính quyền Tô-ki-ô đang dđảy 
trạnh việc trang bị những vũ khi 
hiện đại cho quân đội Nhật-bản, trước 
hết nhằm mở rộng tầm hoạt động 
.ceủa lực lượng quân sự Nhạt-bản ra 
những vùng xa nước Nhật-ban. Bước 
sang năm 1981, phạm vi 1000 hải lý 
kề tử bở biện các hòn đảo Nhật đã 
trở thành quá chật hẹp trước sự phát 
triển của các quân chủng và bính 
chủng thuộc quản đội Nhật-bản, đạc 
biệt là hai quản và không quân, 


Theo các tài liệu phương Tày, hai 
quần Nhàật-bản có 155 tàu chiến đàu, 
0 tàu phụ trợ và trên 300 máy bay 
chiến đàu và máy bay lên thắng. Hài 
quân Nhật-bản đang đặt đóng thêm 
nhiều tàu khu trục trang bị tên lửa 
và tàu ngàm có tầm hoat động đại 
dương Tát nhiên, các sĩ quan hài 
quản Nhật-bản sẽ không cam chịu 
đề cho hạm đội Nhật-bản mãi mi 
làm cái đuôi của con cá mập hạm đòi 
7 Tây Thái-binh-dương của ÀÍÿ. Bước 
vào thập kỷ 80, các tàu chiến Nhặt- 
bản đã rẽ sóng đến các vùng trung 
tàảm Thái-binh-dương và đi về hướng 
các vùng biền Đông Nam Á, đến vùng 
biền phụ cận Phi-lip-pin. Khả nàng 


mới đang được tăng cường này là 
liệu thuốc kích thích sự hồi sinh của 
giác mơ Đại Đông Á dang dở của 
g1! ÄXu-mu-rai, 


RKhoòng quản Nhật-bản được trang 
bị những máy bav chiến đấu hiện 
đại nhất chế tạo theo thiết kế Mỹ 
tại những nhà máy của Nhật-bần, 
(hính quyền Tô-ki-ô đang đặt mua 
của Mỹ nhiều máy bay chiến đấu 
l.12 và F.16 hiện đại nhất của không 
quản Mỹ mà Oa-sinh-tơn chỉ dành 
cho một số nước đồng minh thản 
thiết nhất, Nền công nghiệp Nhật-bản 
tố ra có đây đủ khả năng sản xuảt 
nhanh chóng hàng loạt tên lửa các 
loại. 


Nhiệm vụ của lục quân Nhật-bản 
không còn đóng khung trong việc 
phòng thủ các hòn dáảo Nhật-bản vị 
hiện nay hải phận Nhàt-bản đã được 
trang bị nhiều tàu đồ bộ với khả 
năng của môi chiếc chuyên trở 1000 
lính và 60 xe tăng. 


Nối lại giấc mơ Đại Đông Á 
dang dỡ. 

Chú nghĩa quản phiết Nhật-bản đã 
có nạnh vuốt, những tên Xu-mu-rai 
tàn thời không tự hài lòng với 
việc kéo lê thanh Riêm của chúng 
trên hè phố Tỏò-ki-ô mà dang giương 
những đổi mát œchỉnh phục» của 
chúng ra khập bốn phương. Tuy 
nhiên, vì sức lực của chúng hiện nay 
văn côn €Ó hạn, cho nên *Skhú rừng 
sin » vừa với tầm tay của chúng trước 


“hết mới là khu vực Đông Bắc A, bậc 


thang đầu tiên chuần bị cho bước tiến 
lên bạc thang thứ hài: Khu vực Đồng 
Nam A, 


Từ những tính toán chiến lược này 
cơ quan phòng vệ quốc gia Nhàật-bàn, 
tức là bộ quốc phòng Nhạt-bản, không 
hề giảu giêm rằng phạm ví hoạt 
động hiện tại của các lực lượng vũ 
trang Nhật-bản không chỉ hạn chế 
trên lãnh thỏ nước Nhật-baản, theo 


như Hiến pháp của nước này quy 
định, ma dang được mở ra đến các 
eo biền chiến lược ở bắc, tây và nam 
các hòn đảo Nhật-bản và cả phản 
nam của bán đảo Trieu-tiên. Các Nu- 
mu-rai tân thời còn khiêm tón? 
chưa nêu tên khu vực đảo và eo biến 
Đai-[oan cùng vàng biên Phi-lip-pin 
mở dường vào biền Đông. Thực tế 
lịch sử từ thời Thiên hoàng Minh Trị 
cho đến ngày Nhàật-bản mở đầu cuộc 
chiên tranh Thái-binh-đương trong 
chiến tranh thế giới thứ hai cho thấy 
rằng, những thế lực quân phiệt xâm 
lược tại To-ki-ô có đặc tỉnh kiên nhắn 
chờ thời cơ và hành động: từng bước, 
bước sau cách bước trước có khi hàng 


chục năm. 


Thế là, những thế lực quân phiệt 
Nhạt-bản ngày này đang mon men dị 
theo con đường cũ của những thế lực 
quản phiệt Nhàt-ban ngày xưa, Xem 
địa bàn Đông Bắc Á là khởi điềm của 
một quá trình chỉnh phục mới của 
chúng. 


Tại đày, chúng như thuyền gặp gió. 


Từ Xê-un, chế dộ quân phiệt Nam 


Triểu-liên dang giơ tay cầu cứu cá 
Oa-sinh-tơn lân Tô-ki-ô đề tồn tại. 
Trong khi đó, trong thời kỷ kesau 
Việt-nam sa, chỉnh quyền Oa-sinh-tơn 
luôn Tuôn lớn tiếng đòi Nhật-bản phải 
“chia sẻ trách nhiệm» với Mỹ tại 
Đồng Bác Á để tạo điều kiện cho Mỹ 
“đưa các đơn vị hai quần, lính thủy 
đánh bộ và không quân đóng ở Nhật- 
bản và Ô-ki-na-oa đến vùng vịnh Ba- 
tư trong trường hợp cần thiết. Đề 
thực hiện chiến lược này, chính quyền 
Ri-gan đang nằng nặc đôi Nhàt-ban và 
Nam Triềư*tiên tăng cường các trách 
nhiệm an ninh của họ đối với Đông 
Bắc Á Chính quyền Ri-gan đặc biệt 
đự định biến mối quan hệ giữa Mỹ với 
Nhá,=-bán thành một mối quan hệ chia 
§e trách 
(báo Mỹ 7 hời bảo NXiu Oóc SỐ ra ngày 
r-0~1982) 


&ö 


nhiệm quàn sự tích cực»: 


Về phia Mỹ, đòi Nhật-bản *® chia sẽ 
trách nhiệm Ð với Mỹ tức là đòi 
Nhat-ban làm tên lính gác thuê không 
còng bảo vệ những quyền lợi của Mỹ 
tại Đông Bắc Á đề Mỹ rộng tay hoại 
động hơn nữa tại Đông Nam Á và 
khu vực Ẩn-độ-dương. Về phía Nhật- 
bán, nhận “chia sẻ trách nhiệm » với 
Mỹ tại Dông Bác Á là nhằm trước hết 
xay dựng địa bàn đứng chân ở khu 
vực chiến lược quan trọng này đề rồi 
từ đấy sẽ tỏa hoạt động bành trướng 
của mình lên lục địa Viễn Đông và 
xuống vùng biền Đông Nam A. Hai 
phường « mạt cưa, mướp đáng » cùng 
lợi dụng nhau, etương kế tựu kế». 


Ngay trước chuyến .đi của Ri-gân 
sang Fô-ki-ô và Xê-un trong tháng 
11-1983, bản tin của cơ quan thông 
tấn Mỹ LUSIS ngày 26-10-1983 viết: 
® Các quan chức cao cắp trong chính 
quyền Ri-gôn nói rằng trong chuyến. 
đi châu Á vào tháng 11-1985, tông 
thống Mỹ sẽ khuyến khích cả Xhật- 
bản lẫn Nam Triều-tiên tăng cường 
sự tham gia của họ vào các cố gắng 
quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho ` 
những vấn đề quốc tế toàn cầu?, 
Ngay trong ngày Ri-gân rời Tô-ki-ô 
đi Xê-un, báo Pháp Thể giới số ra 
ngày 12-11-1983 nhận xét:, * i-gàn 
ngầm xác nhận chính sách khong chính 
thức của chính quyền Oa-sinh-tơn 
hiện nay là khuyến khích sự xich lại 
gân nhau về chính trị và quân sự giữa 
Iô-ki-ô và Xê-un trong khuôn khô 
chiến lược toàn cảu của Mỹ s. 

Như vậy, cái *“Liên mình Quân sự 
Đông Bắc Á » chĩa mũi nhọn vào Liên- 
xô mà BRi-gàan đang tìm cách dựng 
lên là chất keo gắn bó bộ ba quân 
phiết: Mỹ — Nhật-bản — Nam Triều- 
tiên và trước hết là liều thuốc kích 
thích đưa chủ nghĩa quâu phiệt Nhật- 
bán lên những bước phát triển mới. 
Đây là mỗi nguy hiềm tiềm tảng mới 
đe dọa nghiêm trọng nền hỏa bình và 
an nình không chỉ tại khu vực Đông 
Hác Á mà cả tại khu vực Đông Nam 


,. 


Á và toàn bỏ châu Á. Làm sao TIØtrời 
ta có thề sớm quên rằng, trong cuộc 
chiến tranh Thái-bình-đương chỉ cách 
đây hơn 40 năm, lục quân Nhật-ban 
đã dánh chiếm một số đảo trong quản 
đảo Xa-lô-mông gìn nước Úc, đã tien 
đến biên giới Miến-điện — An-độ và 
tàu chiến Nhật-bản đã hoạt động đến 
ca vùng biên Xri Lan-ea. 


Đác-kinh «nhập cuộc ». 


(hính trong bối cảnh sự tập hợp 
lực lượng quân phiệt Mỹ ~ Nhạt- 
bán — Nam Triều-tiên dưới là cờ của 
tông thống Hoa -kỷ, Hồ-Diệu-Bang đã 
sang (hăm Tô-ki-ô ngày 23-11-1983, 
tức là chỉ cách chuyến đi thăm của 
is raần không đầy hai tuần lễ. 


Trước ngày Hð-Diệu-Bang đến Tó- 
ki-ỏ, bản tin của hãng thông tấn Nhật 


Ku-ỏ-đô ngày 20-11-1983 viết: ® Nhạt-. 
bàn đã từng xâm lược Trung-quc 


trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
mìv là nước không cộng sản duy nhất 
được chính phủ Trung-quốc gọi là 
“nước bạn?.... Các nhà quân sự nói, 
mạc dù có những bất đồng gay gắt, 
Nhật-bảán và Trung quốc cùng chia 
sẻ mối quan tâm đối với an nình ở 
bán đảo Tri€f-tiên,.. p | 


Sau chuyên đi thăm XNhàt-ban 
kéo dài 8 ngày của Hồ-Iiệu-Hang:; 
giời báo chỉ phương Tày nhận xét 
răng, văn đề Triều-tiên nắm trong 
chương trình hội đàm giữa Hồ-Diecu- 
Bang và Ña-ca-xô-nê. Cuộc tháo luận 
“hữu nghị» giữa hai bên chẳng qua 
chỉ là những cuộc mặc cả SÍt sao giữa 
những đồ dệ của *chủ nghĩa thực 
dụng?. Theo đuôi Ri-gàn, Ho-Diệu- 
Hang muốn tÔ ra «bỏ thêm là phiếu 
của Bắc-kinh * cho Đăng dân chủ tự 
đo Nhật-bàn nhằm đầy đẳng này dưa 
nước Nhật-bản dẫn sâu hơn nữa vao 
con đường chạv đua vũ trang và liên 
kết quản sự với Mỹ chống Liên-xỏ. 
Tất nhiên, Hö-DĐiệu-Bang không quên 
đòi Na-ca-xô-nê phải trả giá hời cho 
lịch vụ của mình. Bàn vẻ chuyển di 


- 


công cán Tô-ki-ô của Hồ-Diệu-Bang, 
bảo Pháp Thể giới số ra ngày 21-:1- 
1953 viết: ®Võẽ ấn đề Trieu-tiên, 
người ta cho biết rằng trong chuyền 
di thăm Trung-quốc của bộ trưởng 
quốc phòng Mỹ Oen-bơ-giơ vào cuối 
tháng 9-1983, Đặng-Tiều-Bình đã gợi 
Ý nên tiến hành những cuộc trao đồi 
ý kiến giữa Trung-quốc và Mỹ, thậm 
chí với cả Nhàật-ban nữa. Lời lẽ òn 
hòa trong những phản ứng của Hac- 
kinh đối với chuyển đi thăm Xơ-un 
củi tông thống RHi-gan như đề cho 
thay cần phải như vậy... Sau bước 
thụt lùi năm 1982 trong thương mại 
giữa NhẠt-ban và Trung-quốc (8, tỷ 
đô là), khối lượng trao đôi trong năm 
nay (1983) sẽ bằng mức của năm 1981 
(10 ty đô là), Tò-ki-ô đã đồng Ý về 
nguyên tác kề từ năm 1981 sẽ cho 
Trung-quốc vav dài hạn một số tiên 
lớn, tiếp theo khoản cho vay 300 tỷ 
yên (1,5 tỷ đỏ là) dang còn phái chờ 
quveft định, có lẽ khoản vay mới này 
sẽ được quyết định trước mùa xuân 
194p, — | 


Thể là, với những đồ đệ của thuyết 
« mèo trắng, mèo đen 3, lóa mắt rước 
động đẻ la và đông yên, khòng dếm 
xia đến bài học lịch sử đã từng là nạn 
nhàn bí thầm của bọn phát xít Nhạt- 
bản, những thế lực phản động trong 
giới cảm quyền Bác-kinh đang quét 
dường cho bọn Xu-mu-radi tần thời 
tiện về mục tiêu chân trời Đại Đồng 
À » mới của chúng Chúng dang củng 
nhau mơ tưởng chấp nòi một trục 
quản phiệt Oa-sinh-tơn — Tô-ki-ò — 
Nơ-un — Bác-kinh nhằm chống Eiên- 
xXỏ, chòng bà dòng thác cách mìng 
trên thẻ giới. 


Bình mình sẽ quét tan bóng 
dem, 


Chủ nghĩa quân phiệt đang là 
nguy cơ thật sự de dọa đời sòng 
chính trị và xã hội của nước Nhạit- 
bạn, Cơ sở vất chất và công cụ của 
chúng đang ngày càng được tạng 


è¿ 
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cường. Bọn Xu-mu-rai tân thời đang 
phát triên lực lượng và ảnh hưởng 
của chúng trên sản khẩu chính trị nước 
Nhật-bản, mơ ước khôi phục lại thời 
kỷ hoàng kim đã qua của chúng khi 
những tên đuàn phiệt quân nhân hay 
trả hình dưới bộ ảo đân sự trực tiếp 
năm trong tay bộ máy thống trị nước 
Nhật-bản. Câu kết với những bạn 
dồng “môn ‹Mỹ, Nam Triều-tiên, 
Trung-quốc, chúng đang là nguy cơ 
tiêm tìng đe dọa nẻn hòa bình và an 
ninh của Đông Bác Á, Đông Nam Á 
và cả khu vực châu Á — Thái-binh- 
dương. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh so sánh 
lực lượng trên thế giới ngày nay, tìm 
canh của cón diều hàu quản phiệt 
Nhạật-bản không thê dễ dàng vươn 
rộng theo vý muốn của chúng và 
những kẻ đỡ đầu cho chúng. Chúng 
đang vấp phải sự đấu tranh mình 
liệt của những lực lượng cách mạng 
và tiền bộ Nhật-bản, tiêu biều là 
Đăng cộng sản Nhàt-bản, được sự 
ủng hộ của các lực lượng cách mạng 
và tiền bộ trên toàn thế giới mà hạt 
nhân là Liên-võ và khối cộng đòng 
xã hỏi chủ nghĩa, 

Vị thể, chính quvẻn XNa-ca-xô-nê 
vừa được các cư trí Nhật-ban dạy 
cho một bài học đích dáng trong 
cuóe tuyển cử tại Nhật-bản ngày T1Š-12- 
1985: Đúng dàn chủ tự do Nhật-bản 
đã màt 56 ghế nên không thể thu 
được một đa số 250 ghế trong số 5Í1Ì 
ghế của Ta nghị viện Nhàt-bản. Ngày 


20-12-1953, trong cuộc báu cử thủ 
tướng tại li nghị viện Nhạt-bản, 


Na-ci-xo-ne chỉ thủ được một đa SỐ 
gít sao là 262 phiêu nhờ dựa thêm 
vao phiêu của mộtsố nghị sĩ bảo thủ 
ra tranh cử với tư cách đọc lập. 


- Địa vị của cả Dàng đân chủ tự dơ 
Nhật-bản lẫn của XNa-ca-xô-nẻ trên 
sân khấu chính trị Nhật-bản đang 
tụt lùi, Nhận xét về thất bại của Đăng 
dàn chủ tự do Nhật-bản trong cuộc 
tuyền cử ngày 18-12-1983, báo Mỹ 
Dưu điện (Oa-sinh-lơn số ra ngày 
20-12-1983 viết: “Thất bại bất ngờ 
của Na-ea-xô-nê làm nồi. lên sự nghỉ 
ngờ (của Mỹ) đối với khả năng của 
Đăng dân chủ tự do cảm quyền tăng 
cường sức mạnh quân sự của Nhạt- 
bản, một nhân tố then chốt trong sự 
hợp tác Mỹ — Nhật-bản mà thíng 
trước tông thống Mỹ đã nói ở Tlô- 
ki-Ô o. ' 


Những thất bại chính trị vừa qua 
của Na-ca-xô-nê và Đăng dân chủ tự 
do XNhàt-ban cũng là thất bại bước 
dầu của đường lối quân phiệt mà 
chính quyền Tô-ki-ô đang theo đuôi, 
của những thế lực quân phiệt cả 
Nhật-bản lẫn Mỹ và Trung-qnốc. 


Trong hối cảnh thế tiến công mãnh 
liệt của ba động thác cách mạng trên 
thế giới, nhân dân XNhật-ban đang 
đấu tranh quyết Hiệt đòi chính quyền 


Tô-ki-ô phải rời bỏ đường lỗi quân 


phiệt, chạy đua vũ trang theo đuôi 
Mỹ, hủy bỏ hiệp ước an ninh Mỹ — 
Nhạt-bản đề xây đựng mộỘột nước 
vnaI-<ban hòa bình, trung lập. không 
liêu kết. Cuộc đấu tranh giữa những 
thế lực cách mạng và tiến bộ Nhật- 
bàn với những thế lực phản đông, 
quản phiết đang điện ra gay gát và 
quyết liệt. Tuy nhiên, cuối cùng ánh 
sáng mặt trời thanh bình chắc chắn 
sẽ xụa tan bóng đen của chủ nghĩa 
quản phiệt trên bầu trời các hòn đảo 
Nhật- bàn. 
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[HPE/IOBA/I — Henoaay HONBIÍ[ .(ĐäKTOD, HĐO/LBHEFATb C€/IbCKO® X®- 
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REVIEW OF COMMUNISM N' 4-1984 


EditoriaÌ— Bringinginto full playv new Taetors to develop-agrieulfture ín the 
line of soeialisL large- -sealc production. *xkw_~— Ach'ceving good conduct of 
the elections of People s Couneils and People” s Committees at distriet, villaipe 
and equivalent levels. Comrade Truong Chinh s speccl> delivered at the 40th 
anniversary of the birth of the Pcogøgra:nme For Vietnamese cultural ravolution. 
Exchange of views on the district building and strengthening w 
NGUYÊN-PHƯƠNG-QUÉ, NGUYÊY-V ẤY-LỤU, LÊ-QU Ÿ-ĐI*C. StudieswvQL'YÊT- 
TIẾN — [mplementing and eonsolidating the alliance of the working class 
and the fundamental masses ainong the peasants and the other w orking people. 
TRẢN-QUỐC-TỦ — Has Chína alienated herself or not? NXHUÂN-VŨ Shadows 
of militarism over Japan. 


REVYUE DU COMMUNISME N'° 4-1984 


Editorial —Promouvoir les nouveaux facteurs, faire avaneer lagriculture 
vers la grande production socialiste: w  % — Bien organiser  les élections 
des Conseils populaires et đes Coinités populaires de district, dc commune 
et des échelons correspondants. Diseours du camarade Truong Chính à la 
céré:rmnonie đu 410e anniversaire de la rédactftion des thêses de la révolution 
cuiturelle du Vietnam. Echange de vue sur lédification et le renforce. 
ment de l'échelon de district w VGUYÉV-PHƯƠNG-QUE, VYGLYEV-V.ÊY- 
LỰU, LẺ-QUŸ- ĐC — Etude % QULYẾT-TIỀN — Réaliser et consolider le bloc 
d°allianee entre la classe ouvrière et les misses Ffondamentales paysinnes et 
les autres couches travailleuses. 7/.ÁV-QUỐCG-TỦ — La Chine: «aliênations ou 
snnơn aliénation»? VHULN-VỮ — L`ombre đụ milifariame sur le đapon. 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 4-1984 


EditorialÌ — Desplegar el nuevo faetor surgido en la agricultura para orien- 
tarla hacia la gran producción socialisla. w — Optimizar là cleeccion de 
los Consejos Populares y Comités Populares distritales y comun.sles v de 
otros niveles equivalentes. Diseurso de Truong-Chính en el 1U aniversario 
đe la publicación de la Tesis sobre la Hevolueción Cul~tuiral Vietnamita, [nter 
cambios de puntos de vista acerca de la eonstrucción v el fFortaleei. 
miento del nivel  distrital  NGUYÊN-PHƯƠNG-QUP, NGUYÊY-V.ĂN- 
LỤU, TÊ-QUÝ-ĐÓC. EstudiÐs w QUYẾT-TIẾN — Healizar v  consolidar la 
alianza de la clase obrera con las masas básicas defl campesinado ý de ötras 
capns traba ladoras. THN-QUỐ(-TÚ — ¿ China: ® Alienaeión.pko;@©XNocilđềna- 
cion °? V//U/[X-V — La sombra đel militarismo en el la pón, 
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MỤC LỤC 


Xã luận — Phát huy nhân tố mới, đưa nông nghiệp tiến lên theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐN(, ĐIỆN-BIÊN-PHỦ 


2 


A mươi năm đã trôi qua kề từ chiến thẳng Điện-biên-phủ œ chấn 
động địa cầu 3. 

Điện-biên- phủ là đỉnh cao thắng lợt của cuộc tiến công chiến 
lược Đông — Xuân 1953 — 1954, dồng thời là chiến thẳng lớn nhất 
kế! thúc cuộc kháng chiến củu quân pà dàn tfa chống đề quốc Phúp. 

Chiến thẳng Điện-biên- phủ đã chấm dứt ách thống trị tàn bqo của chủ 
nghĩa thực dân Pháp trên bán do Đông-dương gìn mội thế kÙ, bảo 0ệ thành 
qgua của Cách mạng Tháng Tắm. Với chiến thẳng Điện-biên- phủ « Lần đâu tiên 


trong lịch sử, một nước thuộc dịa nhỏ yêu đã đánh thắng một nước thực dân 
hùng mạnh 9 (1). _ | 

Với chiến thẳng đó, chúng ta da hoàn toàn giải phòng miền Bắc 0á đưa 
dniền Bắc liến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở oững chúc cho sự nghiệp giải 
puóng miền Nam, thống nhất Tò quốc, dưa ca nược fà để lên chủ nghĩa xả hột, 

Chủ tịch 1195-Ch(-Ainh đã nói: ® Đó tà thắng lợi 0í đại của nhân dân ta, 
màì cũng tà thẳng lợi chúng của tắt ca các dàn lộc bị áp bức trên thế giới. 
(.hiến thẳng Điện-biên-phủ càng làm sáng ngời chàn TỤ của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin trong thời đạt ngài naụ: chiến tranh xài lược của bọn đế quốc nhấi 
-định thái bại, cách mạng giải phóng của các dàn lộc nhất định thành công s (2) 


* 


« 


Chiến tháng Diện=bién- phú do nhiều nhân tÕ tạo thành 


€l) Hồ-Chí-Minh : Tuyền 04p, Nàb `ự thật, Fla-nội, 1C£O. tập lÌ,tr. 157. 
42) Hồ-Chi- Minh : Sá:h đã dẫn, tập lI. tr 311. 
! ˆ 


Trước hết, đó là sức mạnh lồng hợp của cả nước đảnh giặc uới Ú chỉ: 
quuẽt chiến, quuết thẳng. Sức mạnh lồng hợp ấu là sức mạnh linh Lhần 0d oậi 
chãt của cả liền tuuến 0uà hàu phương, đặc biệt là sức mạnh chính trị, lùnh 
thần của loàn Đảng, toản dàn, toàn quán đáp ứng lời Kkéêu gọi cứu Tiước của 
Hồ Chủ tịch : ®Chúng tq thà hụ sinh lãt cả, chứ nhất định không chịu mãi 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ ® (3). Sức mạnh ấu dược phát huu cao độ 
trên cơ sở tường lối chính trị, quản sự đúng đứn 0à sự chỉ đạo sứng suốt của 
Đảng ta. Vó được kšt hợp uới sức mạnh ủng hộ của nhân dân thế giới, biến 
thành mọt lực lượng pật chất hùng hậu. Kẻ địch không ngờ 0à không sao hiều 
được sức mạnh KkÙ điệu ấu. Từng chiến sĩ ngoài mặt trận, từng người dan nơi 
hậu phương mang trong mình sức mạnh ấu, 0à nó đã trở thành nhán lỗ quuết 
định tháng lợi trên chiến lrưường. 


Hai là, Đảng ta nằm pững quan điềm bạo lực cách mạng, pận dụng sáng 
tạo những nguyên lÚ của chủ nghĩa Xác — Lê-nin oề chiến tranh sa cách mạng, 
_Đề lãnh đạo dđău tranh pũ trang hẻI hợp ới đầu tranh chính trị Đà các hình 
thức đấu tranh khác, oề xâu dựng lực lượng Đñ trang trong hoàn cảnh cụ thề: 
của nước tq, đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đảvn. Đăng ta 
đã có những chủ trương, biện pháp đúng đán, sảng Tạo rèn luyện, bồi dưỡng 
các lực lượng 0ñ trang trong quả trình chiến đầu, trong bước quuết định của 
chiến tranh, đau đựng, cũng cố hậu phương 0ững mìítnh, hết lòng hết sức chỉ 
Điện cho tiền luyền, biến hậu phương thật sự trở thành mọi nhân lð Lhtrở ng 
Tuyên quUšt định Lhắng lợi trong chiến tranh cách mạng, Ddng tạ nằm 0ững 
các quy luật của chiến tranh nhân dan, phái hút rimyên Thống đátnth giặc của 
ông cha ta, đã thực hiện piệc chỉ: đạo chiền lược, chiến dịch 0à chiến thuat rấi 
chính vác, sáng suốt, có bản lĩnh pững nàng trong Oiệc Đàn dụng khoa học 0à 
nghệ thuật quân sự cách mạng. Sự lãnh đạo đúng dân của Dáng là nhân lð cóc 
Ú nghĩa quuUết định nhất dối ớt tháng lợi của chiến tranh. 


Ba là, quản dội ta thật sự là một quân đội anh hùng, chiến đấu 0ô cùng 
đng cảm Đà mưu trí. Quản đội ta kế thừa truyền thống anh dũng chống ngoại 
cảm của dàn tộc, lại được Đảng oà Hồ Chủ tịch dàu công giáo dục, rèn luyện, 
mang đậm bản chải cách „g1t, CÓ giác ngộ giai cấp cao, có lòng têut nước nồng 
nàn, thất nhuận tịnh thân öì nhân dừn quên mình, một lòng một dạ phục Đụ 
sự nghiệp cách mạng của Đăng, của nhữn dân. Quận đội ta trưởng thành mau 
, chòng Đề trình độ chiến đầu, luôn luôn thầu suốt quan điềm của Đảng coi con: 
người có tính thân quuŠt chiến quuết thẳng, sẵn sàng hụ sinh 0Ì sự nghiệp 
chính nghĩa, 0ì Lý tường cao qu là tiêu tố quuềt định, đồng thời rất coi trọng 
các yêu lò Uè lồ chức, 0Ñ Rhí, trang bị, chiến thuật, kỹ thuật. 


Bốn là, sự đồng tình 0d ủng hộ mạnh mỡ của các nước +ã hội chủ nghĩa 


oà nhàn dân tiễn bộ trên toàn thế giới, kề cả nhân dân Pháp đối uới cuộc chiến - 


(3) Hš- Chí- Minh : Sách đá dẫn, 1980, tập Ï, tr. 403. 


- 


đầu-clnh nghĩa của nhân dàn la, của quản đội ta. Đó là sự cô oũ rất to lớn 
tòi ĐỚi Các cliễn sĩ của chúng ta trên mặt trận Diện-biên-phủ cũng như Trên 
các chiến trường ,khắp Đỏng-dương. | 


L4 


Cuộc kháng chiến chöng Pháp nói chung, chiến dịch Điện-biên-phủ nói 
riêng, là một thứ thách nghiêm trọng đối Đới dàn tộc YiệtI-nam 0ừa giành lại 
chủ quuền đọc lập trong Cách mạng Tháng Tám. 


ˆ Thăng tợi của cuộc kháng chiên chống Pháp mà đỉnh cao là Điện-bien- phủ 
không những bảo pệ được thành quả của Cách mạng Tháng Tám, giải phóng 
ho“ản toàn Thiền ác nước ia, trà còn tạo cơ sở cho quân 0à đân ta Hiền lên 
giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đánh thắng lên sen đầm 
quốc lš, giải phóng tiền Nam, Thống nhất Tô quốc, đưa cá nước tiến lên chủ 
nghĩa ä hội. 


: . Am: ¬. n 

(hiến thắng Diện-biên-phủ có Ú nghĩa lịch sử to lớn. Đối 0ới người Việt~ 
nam chúng ta, Điện biên-phủ không chỉ là cót mốc quan rong trên con đường 
đu tranh tự giải phóng mà còn là mọi kho của củi tình thần 0ô cùng 
gui gid. ` 

Đó là tỉnh thần tự lực tự cường, dựa ào sức mình là chính, lãu sức 
mình giải phóng cho mình. Với gạu tìm nòng đứng đu đá nh giặc, điïng căm, 
mưu Trí, sang tạo, lâu súng giặc đề dánh giặc, kiên trì chiến đấu, từ không đền 
có, lừ nhỏ đến lớn, Điển yêu thành mạnh, cuối cùng đánh thẳng được quán 
xđmn lược. 


Dó là tỉnh thân quyết chiến quyết thắng, Toàn Đảng mội Ú chí, toàn R 
quản một Ú chí, toàn dân mội chí. Bại Phóng chín nàn: lhắng không kiêu 
căng. Đoàn kết một lòng, kiên quyết chiến đấu, đánh bại quản thù, thực hiện 
bằng được mục tiêu giải phóng đất nước. 


Đó là tình thân chịu đựng gian khô, vượt mọi khó khăn, hụ 
sinh tất cả chosự nghiệp giải phóng Tò quốc. Gơm ăn không đủ no, đo mặc 
khóng đủ ấm, súng đạn thiếu thôn, ân kiên trì anh đng chiến đàu. Toàn dân 
ra sức đóng góp sức người sức của cho liền tuyến, theo Phhàu hiệu (Tất eđ cho 
liền tuyến, tất cả đề chiến thăng ?. 


Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng vẻ thân đề cứu nước. 
Lắu thân làm giá súng, lấy mình lấp lố châu mai,Ð.0. biệt bao hành dộmg đũng 
cảm liêu biều cho chủ nghĩa anh hùng của các chiến sĩ Điện-biên- phủ. Các 
chiến sĩ Diện-blêen-nhủ đã đem máu của mình tô thắm lá cờ của Tò quốc. Điện- 
biên- phủ là mội tằm gương sáng ngời 0ề chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 


Đó là lòng tìn vững chác vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đăng, 
vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Sự tãnh đạo của Đảng là 
nhàn lố quHUết định mọi thẳng lợi Nghiêm chỉnh thực hiện đường lỗi của 
Đảng là điều Kiện liên quyết bao ddrn giảình Phàng lợi cho sự nghiệp cách mạng. 
Lòng lin pững chác nào đường lôi của Đăng, ào tiền đồ xán lạn của Tồ quốc 
là cơ sở của chủ nghĩa lạc quan cách mạng của người Việl-nam chủng †a. Vớt 
lòng tỉn 0ững chắc đó, bới chủ nghĩa lạc quan cách mạng đỏ, người Việt†-nam 
chúng ỉ†a chịu dựng mọi thiếu thôn, pượi qua mội kho khăn, đánh bại mọi kể 


~ 


thù, giành tháng lợi cho cúch mạng. 


RÑủ niệm lần thứ 30 chiến thẳng Diện-biên- phủ, toàn Đảng, toàn quân, toàn 
lân ta kế thừa 0à phát huy truyền thống 0ê bang Điện-biên- phủ, tăng cường đoàn „ 
kšt, ra sức phần đầu, quyết lâm lập nhiều thành tích lo lớn hơn nữa Irong sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo 0ệ Tô quốc #ä hội chủ nghĩa. 


HỘI Ý HÀNG NGÀY 
nghe đồng chí Phạm- 


Văn 


Đồng báo cáo 


Igitize 


đ) 
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VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ BẢO VỆ 
TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


@/ 
AẤY chục năm qua, đưới là cờ bách 


chiến bách thắng của Đăng cộng: 


sản Việt-nam quang vinh và Chủ tịch 
[Ilồ-Chí-À\linh vĩ đại, các thể hệ Việt- 
nam đã kế tiếp nhau phát huy cao độ 
chủ nghĩa anh hủng cách mạng, quyết 
tàm chiến đâu hy sinh vì dọc lặp tự 
do của “Fö quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 
vì nghĩa vụ quốc tế eo cả, đã giành 
được những tháng lợi hết sức vẻ vàng, 

Trong cuộc đấu tranh lầu dài đây 
hy sinh gian khó của toàn đàn tộc, lực 
lượng vũ trang được vinh dự đứng ở 


tuyên đâu cảm súng chiên đấu và có. 


hạnh phúc được góp phần công hiển 
trí tuệ, tài năng, sức lực và xưƯƠng 
máu, xứng đáng với lòng thương vên, 
tín cậy của nhân đàn; của Đáng, với 
lòng khàm phục của nhân đân thể giớt, 

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, đưới sự lãnh đạo 
sáng suốt, tài tỉnh của Đẳng, thầm 
nhuàn chân lý cEhong có gì quý hơn 
đọc lập tự do, lực lượng vũ trang 
đã cùng toàn đâần nêu cao quyết tàm 
đánh thắng hoàn toàn siặc Mỹ xâm 


NG UYỄN-NA M-KHÁNH 


lược, đã chiến đấu cực kỷ gian khổ và 


vỏ cùng anh đũng, lần lượt đánh bại 
"ác chiến lược chiến tranh của đế quỏc 
AlŸ, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước đến toàn thăng. Lực lượng vũ 
trang ta Tnột lòng “trung Với HưƯỚc, 
hiểu với đân?®;, đã xác định. cuộc đời 
đẹp nhất là ở trên trận tnyến đánh 
quân thủ 9, là € về dọc Trường-sơn đi 
cứu nước», bất cứ nơi nào có giặc là 
đến, vào tận hang ð của địch mà điệt, 
bàm thất lưng địch mà đánh, €&nhằm 
thâng quản thủ mà bắn?, chiến đầu hết 
sức mưu trí, dũng cam, lập được 
nhiều chiến công oitrh liệt, làm rạng 
rỡ truyền thông quật cường bất Khuất 
của đàn Lộc, truyền thống quyết chiến, 
quyết tháng của quản đội, và được 
lại hội thứ EV của Đăng tuyên dương: 
KCGán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang nhàn đàn ảnh hùng, suốt mấy 
chục năm ròng đã chiến đấu cực kỳ 
anh đũnz,. lập được những chiến công 
oanh liệt, từ trận Diện-biên-phủ đến 
chiến dịch HIö-Chí- Minh, làm rạng rỡ 
truyền thống vẻ vang của quản đồi ta, 


cùng với toàn dân viết nên bản anh 
hùng ca kỳ diệu của chiến tranh cách 
mang Việt-nam », 


Ngay sau khi cuộc kháng chiến 
chống, Mỹ, cứu nước toàn thắng, giữa 
lúc nhàn dân ta đang nô nức, phấn 
khởi tập trung trí tuệ, sức lực vào 
. công cuộc hàn gắn những vết thương 
chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội theo đường lỗi của Đảng, thị bọn 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh với mưu đồ bành trướng, bá 
quyền nước lớn, công khai tiến hành 
chỉnh sách thủ địch chống Việt-nam. 
Trước hiềm họa của đất nước do kể 
thù mới gày ra, nghe theo lời kêu gọi 


của Đảng, vì nghĩa lớn “đối với dân ' 


tộc, đặt việc nước trước việc nhà, cán 
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sau 
bao năm chiến đấu hy sinh gian khô, 
lại kề vai sát cánh cùng với lớp chiến 
sĩ trẻ trên mọi miền đất nước hằng 
hái lên đường chiến đấu với quyết 
tàm đánh thắ#g quản Trung-quốc xâm 
lược. Lực lượng vũ trang nhàn dân 
ta tiếp tục phát huy truyền thống và 
bản chất tốt đẹp, chiến đầu rất dũng 
cam, mưu trí, củng toàn đân góp phản 
xứng đáng đánh thẳng hai cuộc chiến 
tranh xảm lược của bọn phản động 
Trung-quốc. làm thất bại bước đầu 
ảm mưu bành trướng bá quyền cúi 
chúng, bảo vệ đóc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tô quốc, đồng 
thời đoàn kết và phối hợp cùng với 
lực lượng vũ trang yêu nước và nhân 
dàn hai nước Lào và Cam-pu-ehin anh 
cm, cứu đàn tộc Cam-pu-chia khỏi họii 
điệt chúng. 


Ngày nay, trước âm mưu làm suy 
yếu và thôn tính nước ta của tập 
đoàn phản động Trung-quốc càu kẻ 
với đế quốc 3Xlỹ và các bọn phản 
động tay sai khác bằng kiểu chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt và chuẩn 
bị chiến tranh xầm lược nước †a, sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa dòi hỏi nhân đân ta ra sức cũng 
cố và tàng cường nền quốc phòng 


toàn đân, xây dựng lực lượng vũ trang 


nhàn dàn hùng mạnh, bảo đảm cho 
đất nước luôn luôn sẵn sàng và đủ 
sức đập tan mọi hoạt động phá hoại 
và mọi hành động xâm lược của bất 
kỷ kẻ thù nào. 


Vinh dự cao quý và trách nhiệm 
nặng nề bảo vệ TÔ quốc vẫn trước 
hết và trực tiếp đặt lên vai các chiến 
sĩ lực lượng vũ trang. Nhận thức rõ 
điều đó, các cán bộ, chiến sĩ yêu quý 
của chúng ta đã có mặt ở tất cả 
những nơi xung yếu từ tuyến đầu 
biện giới, nơi trực tiếp giắp mặt với. 
kẻ thù. đến những hải đảo xa xôi, 
ngày đêm nắm chắc tay súng canh 
giữ biên cương, bầu trời của Tô quốc. 


Đề đáp ứng yêu cầu xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dàn hùng mạnh, - 
xảy dựng quân đội nhân dân chính 
quy hiện đại, cán bộ, chiến sĩ trong 
lực lượng vũ trang đã và đang tiến 
quản mạnh mẽ vào các lĩnh vực khoa 
học—kỳ thưật quân sự, thực hiên 
nghiêm chỉnh cuộc vàn động € Phát 
huy bản chất tốt đẹp, nàng cao sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng vũ 
trang nhân dàn Ð do Ban bí thư Trung 
ương Đăng phát động, dấy lên phong 
trào thỉ đua xã hội chủ nghĩa mạnh 
mẽ. Cần bộ và chiến sĩ ta đã kết hợp 


"nhiệt tình cách mạng với "tỉnh thân 


nỗ lực học tập đề đáp ứng yêu cầu 
chiến đầu và sản sàng chiến đấu trong 
tỉnh hình mới. Lực lượng vũ trang 
nhân dàn ngoài nhiệm vụ thường 
xuyên san sàng chiến đấu rất cao, còn 
cỏ trách nhiệm tích cực tham gia xây 
đựng kinh tế, góp phần trực tiếp vào 
còng cuộc xảâv dựng đất nước. Tiếp 
tục phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trên mặt trận lao dòng 
sản xuất, cắn bộ và chiến sĩ lực lượng 
vũ trang đã chấp nhận mọi gian khó, 
thiệu thốn, lên rừng xuống biển, khai 
hoang, phục hóa, cũng nh lao động 
sáng tạo trong các xí nghiệp quốc 
phòng và đã đưa lại hiệu quả thiết 
thực, làm ra lương thực, thực phim 


? 


và của cải vật chất khác, trưc tiếp 
cải thiện đời sống bộ đội, phục vụ 
nhu cầu chiến đấu, xây dựng quần 
đội, xây dựng các địa bàn chiến lược, 


kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc 


phòng với kinh tế, cùng nhân dàn 
khác phục khó khăn chung của. đất 
nước và góp phần xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. ¡ 

Được sự giáo dục của Đăng. cán 
bộ và chiến sĩ ta ngày càng nhận 
thức sâu súc nhiệm vụ đân tộc và 
:øhTa vụ quốc tế, lợi ích dàn tộc và 
lợi Ích quốc tế là nhất trí với nhau, 
vêu mến nhân'đdân các nước anh em 
cũng như yêu mến nhân dân mình 
và đã chí nghĩa, chí tình, làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế một cách về vang. 

Nhin lại chặng đường đã qua, cắn 
bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ 
trang nhân dân, những người được 
Tô quốc, nhân dân và Đẳng giao cho 
trách nhiệm làm nòng cốt trong cuộc 
chiến đâu giình đọc lập và đứng 
hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc, có thể tự hào là đã kế tục xứng 
đăng truyền thông vẻ vang của' đàn 
tộc, đã có những công hiển lớn lào 
và giành những tháng lợi to lớn 
trong, cuộc chiến tranh yêu nước vĩ 
đại và đang năm chắc tay súng bảo 
vệ Tô quốc Việt-năm xã hội chủ nghĩa, 


Dược Đẳng cóng sản quang vĩnh, 
Chủ tịch Hö-Ch=Minh vĩ đại và nhân 
đàn anh hùng đày công điáo dục, rên 
luyện, hết lòng thương vêu, đùm 
bọc, tín cậy, cần bộ, chiến sĩ trong 
lực lượng vũ trang đã có điều Kiện 


thuận lợi đề công hiến và trưởng 
thành nhanh chóng, ` 
* 
Vính dự và trách nhiệm của các 


thế hệ cần hộ, chiến sĩ lực lượnøg vũ 
trang ta ngày nàv là tt kẽ tục từng 
đi ng tì phái hung co độ Truyen ÁN Ủ 
ĐC tang của cđhìn lọc 


Chúng ta tự hào về đàn tộc ta, một 
đân tộc có truyền thống oanh liệt đã 
bao phen chôn vùi quản xâm lược đề 
giữ gin độc lập, tự do của TÔ quốc, 
đã nều cao tỉnh thần lao động cần củ, 
đũng cảm và sáng tạo nhằm “chỉnh 
phục thiên nhiên đề tồn tại và phát 
trièn, và hiều rõ nghĩa lớn, «q nước có 
vên thỉ nhà mới yên?®, “nước mất 
nhà tan»; khi đất nước bị quân thủ 
giày xéo, đám sản sàng xã thân vi Tồ 
quốc. 


Nhàn đàn ta xác định rõ, con người 
ta có sống, có chết, khi sống phi lo 
làm tròn bỏn phản, đến lúc chết thì 
đề lại tiếng thơm, không chịu khuất 
phục trước kế thù, «thà chết trong 
còn hơn sòng đục », đối với đồng bào 
thì chan hòa tỉnh thương yêu. Trong 
tỉnh bạn, nhân dàn ta cũng thủy 
chung trong sáng. #“coi bạn bè là 
nghĩa tương tri, Đối với cái đẹp. 
nhân đàn ta phân biệt rõ ràng “tối 
gỗ hơn tốt nước sơn»w Trong gian 
khô nhân dàn ta bao giờ cũng giữ 
phong thái ung dung, lạc quan, tin 
trởng và cho rằng: « Anh hùng càng 
cực, càng dày .nghĩa nhân». Có thê 
nói những truyền thống quý báu đó 
đã tạo nên tinh cảm đẹp, sức mạnh 
lớn đề dàn tộc ta từ đời này qua đời 
khác mãi mi phát triền bền vững, 
không kế thù nào có thề phá vỡ 
nÓi. 


Từ khi Đẳng ta lãnh đạo cách mạng 
Việt-nam, những truyền thống vẻ 
vansø của đàn tọc đã được phát triền 
mạnh mẽ trên cơ sở chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, trên lập trường của giai cấp 
eòng nhìn và được nàng lên với nội 
dụng mới, chất lượng mới, sâu sắc 
và eo dẹp, mà người tiêu biều nhất 
là llồ Chủ tịch. Một trong những 
truyền thong đó là ý chí quyết chiến, 
quyết thang, quyết tâm làm cách 
m:ing đến cùng, «Ít người làm không 
nòỏi, nhiều người đồng tâm hiệp lực 
mà làm thí phải nội. Đời này làm 
chưa xong đời sau nói theo làm thị 


phải vong ® (1). Dù có phải chiến đấu 
đốt cháy cả giải Trường-sơn cũng 
kicn quyết dành cho được độc 
lập 9(2). «Hễ còn một tên xâm lược 


trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp“ 


tục chiến đấu, quét sạch nó đi» (3). 


Trải qua rên luyện trong lò lửa 
đấu tranh cách mạng và trong sự 
nghiệp xây dựng đất nước, quân đội 
ta đã kế tc và phát huy truyền thống 
về vangø của ông cha ta mà Chú tịch 
Hö-Chí-Minh vĩ đại đã đúc kết: «e Quàn 
đội ta trung với nước, hiểu với dàn, 
sản sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượi qua, kể tù 
nào cũng đánh tháng®. Đó là tài sản cực 
kỷ quý báu, là giá trị tỉnh thân hết 
sức cao đẹp của quản đội ta trong 
sự nghiệp chiến đầu và xâv dựng 
trước đây, hiện nav và mãi mãi 
§\aU này. 


Vinh dự và trách nhiệm của những 


chiến sĩ bảo vệ Tô quốc chúng ta được. 


xay dựng trên cơ sở nhàn thức và 
hành dộng: chỉ có dâu tranh cho độc 


lạp dàn tộc 0à chủ nghĩa va hột, cho 


hạnh phúc của nhân đán Lhì mỗi người 
mới {hực hiện được lÚ tưởng cao đẹp, 
tới có cuộc sống hạnh phục. 


Chúng ta đểếu biết, ngày này non 
sông gắm vóc đã thu về một mối, nhàn 
dàn cä nước ta đang đi lên chủ nghĩa 
xã hội, từng bướe dàv lùi nghèo nàn 
và lạc hậu, đem lại những biến đồi 
Sầu sác về mọi mặt [rong cuộc SỐI”, 
Có được cuộc sống như ngày nav — 
mặc dù còn nhiều khó khăn và kẻ 
thủ văn ngày đêm tìm mọi cách phá 
hoại và đe dọa xàm lược — nhàn dàn 
ta đã phải hy sinh biết bao xương 
máu, đã đồ biết bao mồ hôi trên đồng 
ruộng, trong các nhà máy, các trường 
học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu 
khoa họ: kỹ thuật. Nhân dàn ta đang 
ra sức phấn đấu dẻ đất nước ngày 
một đồi thịt thay da, dễ rên độc lập, 
tự do của dân tộc hông nưửng được 


- 


củng cố, để mọi người naàyv tiên 
ấm no hạnh pLúc. Bảo vệ cuộc sống, 
đó. sự nghiệp đó chính là vinh dự 
to lớn nhất của các chiến sĩ lực lượng 
vũ trang. Dù là người chiến sĩ căm 
súng bảo vệ Tỏ quốc, hayv là người 


- lao động cảm búa, cảm càyvs hoặc là 


người trí thức xã hội chủ nghĩa, tát 
cả đêu xui cái vui chung và đều lơ: 
cái lo chunø của đán lộc, 


Song khônh phái ai cũng thấy được 
trách nhiệm cao quý đó. Một số nguời 
đặt lợi ích cá nhàn lên trên lợi ích 
chung của đất nước, đã và đang tìm 
một cuộc sống an nhàn, ích ký, chạy 
theo lợi ích vật chất. Họ không coi 
mục tiêu *xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng Tö quốc Việt- 
nam hỏa bình, độc lập, thống nhất và 
xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực 
vào cuộc đầu tranh của nhân «lân thế: 
giới vì hỏa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hải ® là lẽ sống 
cao đẹp nhàt, là hoài bão lớn lao 
của mình. 


MộI trong những truyền thống của 
nhân dân ta là khi sống phải lo làm 
tròn bồn phận, làm hết trách nhiệm 
đối với cộng đông xã hội, và đến lúc 
chết đề lại tiếng thơm. Dó cũng là lẽ 
sống của các thế hệ người Việt-nam 
ta ngày này, lẽ sống đó mang nội 
dung cụ thẻ là “Tất cả vì Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa, vì hạnh 
phúc của nhân dàn », Mỗi cán bọ, 
chiến sĩ ngay từ khi mới vào quản 
đội là hành động theo hưởng đó và 
theo yêu cầu của Đẳng mà gắn bó 
cuộc đời mình với sự nghiệp bảo vệ 
Tô quốc. Đã có biết bao cán bộ, chiến 


“sĩ trong lực lượng vũ trang nhân đàn 


ta trọn đời làm nhiệm vụ bảo vẻ 


Tô quốc. 


(]? Hồ-Chí- Minh: Tuyên f2, Nxb Sự thốt: 


Hà-nội 19280. tập 1, tr. 232. 

(2) Nhan đan ta rất anh hùng Nxb Văn học,. 
Hà-nôi. 19£0, tr. 96. 

‹(3› Hồ-Chí-Mirhb : Tuụcn tép, N.b Sự thật, 
Hà nội 160 tập 2, tr: 2:5. 


Q; 


Ngàyv nàáv, số với các cán bộ, chiến 
SĨ lớp trước, các cân bộ, chiến sĩ 
thuộc thế hệ sau cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước eó nhiều điều 
kiện hơn đề phát huy tài nàng và trí 
tuệ, Hất nhiều đồng chí nhận thức 
được vị trí và trách nhiệm của mình 
trong sự nghiệp xảy dựng và bào vệ 
Tö quốc xã hội chủ nghĩa, đã nó lực 
vươn lên, không thỏa mãần với những 
vốn kiến thức đã có được ở nhà 
trưởng, hăng hái đi vào những nơi 
kho khăn gián khô, góp phản giải 
quvết những nhiệm vụ cơ bản và cấp 
bách của đất nước đang đạt ra. Su 
nghĩ và hành động của họ là: kế tục 
chà anh, tiếp tục hy sinh và phân 
đâu đề cống hiển thật nhiều cho sự 
nghiệp vững mạnh và giàu đẹp của 
Tó quốc; vì hạnh phúc của nhàn dân, 
llọ xa Tạ với những suy nghĩ chỉ dựa 
vào thành quả của những người đi 
trước đề hưởng thụ, Họ thấy rõ 
trách nhiệm của bản thân, phán đấu 


vươn lên cống hiến ngày càng nhiều 


hơn cho Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Đa là người chiến sĩ cách mạng, 
bao giờ cũng phải biết kết hợp hài 
hòa lợi ích của xã hội, của tập thê 
với lợi ích của cá nhàn, biết dạt lợi 
ích của Tỏ quốc, của tập thê lên trên 
lợi ích của cá nhàn. 


Nam tháng sẽ qua đi và sẽ không 
để lại một đâu vết gì đối với những 
da chỉ bọ bo mưu tính lợi ich của cá 
nhàn, để cho cuộc sống trôi đi một 
tách tế nhật, không gản bỏ gì với tập 
thẻ, với xã hội. Những quang vinh sẽ 


dến và còn tồn tại làu đài đổi với 
những. người biết đem hết trí lực 


công hiển trọn ven cho đất nước, cho 
nhàn đàn. Trong lúc cuộc sông còn 
nhiều khó khăn và quanh mình còn 
eó không ít cuộc đời thấp hèén, chúng 
ta tham thíịa nhớ lại càu nói của THÓI 
nhà văn Nựa: ®Đời người chỉ sống 
có một lần. Phái sông sàìo cho Khối 
xót xa ân hàn vị những năm thăng đã 
sủng hoài, sông phí, cho khỏi hỗ thẹn 


I0 


vì đi vãng ty tiện và hen đớn của 
mình, đề đến khi nhắm mắt xuôi tay 
ta có thê nói rắng: tất cả đời ta, tất 
ca sức ta, ta đã hiến dâng cho sự 
nghiệp cao đẹp nhất trên đời. sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng- loài 
"người Ð, l 


* 


Củng vĩnh dự tự hào bao nhiêu, 
chúng ta càng nhàn rõ trách nhiệm 
nặng nề và vẻ vang của lực lượng vũ 
trang trong giai đoạn mới của cách 
mạng, khòng ngừng nàng cao quY$ết 
tầm xâyv đựng và rên luyện thành 
những chiên sĩ ưu tú đáp ng yêu 
cầu mới của cách mạng và của lực 
lượng vũ trang. Sự trưởng thành của 
lực lượng vũ trang đã tạo điều kiến 
cho mọi eán bộ, chiến sĩ hoàn thành 
nhiệm vụ và tiến bộ khòng ngừng. 
Môi bước trưởng thành của cán bộ, 
chiến sĩ góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp củng cố quốc phòng và xây 
dựng lực lượng vĩ trang. Nhiệm vụ 
mới của lực lượng vũ trang đặt ra 
mhững vêu cầu mới vẽ chất lượng 
đối với người chiến sĩ bảo vệ Tỏ 
quốc. Yêu cầu thầu tiên là ra sức học 
tặp rèn luyện, nàng cao trình độ giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chú nghĩa, 
tỉnh thân yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, tỉnh thân quốc tế vô sản 
tronø sáng, trung thành vô hạn với 
1ö quốc, với nhàn dân, giác ngỏ sàu 
sic nghĩa vụ bào.vệ TÔ quốc, yêu 
mên và pun bó với sự nghiệp xảy 
dựng quàn đòi. 


Xót cân bộ, chiến sĩ quán triệt sàu 
Síc Và quyết tầm phần đầu thực hiện 
tháng lợi đường lối của Đăng, bảo 
vệ Đáng, bảo vệ quản đội, 


Giản liền với yêu cầu nói trên là 
vêu cầu nâng endo trình độ chính trị, 
trình độ làm chủ khoa học kỸ thuật 

: thế R ` „. "_- š 
quản sự hiện đại, trình độ toö chức, 
chỉ húy, quan lý, trình độ sử dụng 
và giữ øin tỏt mọi vũ khi, trang bị 


- 


hiện đại trong chiến đấu, học tập, 
nghiên cứu, trinh độ hiều biết căn 
thiết về quản lý kinh tế và năng lực 
tồ chức, kỹ năng lao động. Đồng thời 
đề cao ý thức quý trọng và bảo vệ 
của công, thực hành tiết kiệm, khắc 
phục những biều hiện lười học tập, 
rèn luyện, lãng phí thời gian, của 
cai của Nhà nước và của quân đội. 


Một yêu cầu quan trọng khác là 
rên luyện tính tô chức, kỷ luật tron# 
quản đội và tác phong khoa học, 
chính xác. khần trương, nghiêm túc 
phù hợp với yêu cầu xày dựng quân 
đội chính quy hiện đại, khắc phục 
mọi biều hiện tự đo tủy tiện, vô tồ 
chức, vô kỷ luật, vi phạm kỷ luật 
quân đội và luật pháp Xhà nước. 
Xây dựng nếp sống chinh quy. lành 
mạnh, gian dị. có quan điềm đúng 
đẳn về cái đẹp, nàng cao đời sống 
văn hóa, tính thần, biết giải quyết 


đúng đán mối quan hệ quàn dàn theo - 


tình cá nước và nêu cao hình ảnh 
“anh bộ đội cụ Hồ ®*, mối quan hệ đối 
với xã hội, gia đình, bè bạn thề hiện 
lề sống đẹp đề “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người 9, 
chống mọi biều biện của chủ “nghĩa 
cá nhân, lối sống ích kỶ, tự tách minh 
ra khỏi tập thê. 


Mọt yêu cầu cũng rất cản thiết 
nữa là thường xuyên rèn luyện thề 
lực, tích cực. hoạt động thê dục, thề 
thao đề có sức khóc bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu hoạt động gian khồ, 
khân trarơng, liên tục của quân đội 
và yêu cảu của sự nghiệp xây dựng 
đất nước. | 


Phấn dấu rèn luyện theo những 


yêu cầu nói trên chính là thê hiện 


nhận thức đúng đắn về vinh dự, 
lòng tự hào và trách nhiệm của pgười 
chiến sĩ bảo vệ TÔ quốc trong băt cứ 
tình huống nào. Đó cũng là nội dung 
cơ bàn cửa việc không ngừng nàng 
cao năng lực và phầm chất của người 
quân nhân cách mạng, của lực lượng 


được sự giáo 


vũ tranø ta, là điều kiện tốt nhất đẻ 
khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tô 
quốc, có thê trở thành những người 
tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng 
Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa. 


* 


Đẳng, Nhà nước và nhân đàn ta 
rất quý trọng và biết ơn sàu sác 
những cống hiến vô giá của các 
chiến sĩ bảo vệ Tô quốc. Đồng thời „ 
cũng thầy rất rõ trách nhiệm của 
mình đối với các chiến sĩ vêu quý 
của chúng ta. Bằng thái độ và tỉnh 
cam trần trọng, thương vêu, bằng 
việc thực hiện các chế độ, chính 
sách đổi với quân đội và hảu 
phương quàn đòi, Đăng, Nhà nước 


_và nhàn dân ta đã và đang quan tảm 


chăm sóc đời sống vật chất ®à tính 
thần của các chiến sĩ bảo vẻ Tô quốc. 
Nhiễu nơi đã chú trọng cải tiên công 
tác hậu cần đổi với quân đội, thực 
hiện tốt các chính sách, chế độ đòi 
với quân đội và hậu phương quàn 
đội, khác phục những thiếu sót về 
mặt này, đồng thời đề xuất những 
điều cần bồ sung về chính sách, chế 
độ, về công tác đời sống vật chất và 
tỉnh thìn của lực lượng vũ trang. 
Sự quan tâm chăm sóc .chủu đáo 
ÿà mang nặng tỉnh nghĩa quản dân 
của toàn Đảng, toàn dàn, của các tô 
chức Đảng, chính quyền, đoàn thẻ 
ở từng cơ sở đối với các chiến sĩ và 
gia đỉnh các chiến sĩ trong hoàn cảnh 
hiện nay thật sự là nguồn động 
viên mạnh mẽ các chiến sĩ chúng ta 
hăng bái làm tròn nghĩa vụ vẻ vang 
và (thiêng liêng của mìỉnh. Kế thừa 
truyền thống tòt đẹp của ông cha, 
dục, chăm sóc của 
Đăng và nhàn dàn, cán bộ, chiến sĩ 


_taạ quyết không ngừng nàng cao năng 


lực và phảm chất của quản đội cách 
mang, nhất định hoàn thành tốt trách 
nhiệm nặng nề và cao quý của 
mỉnh. 


II 


VỀ MƯU KẾ VÀ THẾ TRẬN IRONG (UỘC TIẾN (ÔNG 


CHIẾN LƯỢC ĐÔNG—_XUÂN I953 — 1954 VÀ (HIẾN DỊCH 
ĐIỆN.BIỂN.PHỦO - 


N«^Y nay, nhìn về chiến thắng lịch 

sử Diện-biên-phủ trong cuộc 
tiến công chiến lược Đông — Xuân 
1907 — 1954, chúng ta càng thêm tự 
hào về Đăng ta, người lãnh đạo và tô 
chức mọi thủng lợi của cách mạng 
Việt-nam. Đăng tá đã kế thửa và nàng 
cao một cách vẻ vang những tỉnh 
họa, tài thao lược. ý chí quật cưổng 
của đàn tộc hàng mấy nghỉn năm 
chống ngoại xàm. 

Nói đến cái hay, cái tiỏi của Đảng 
1a trong việc chỉ đạo chiến trình 
cách mạng di tới chiến thẳng Điện- 
biên-phủ, chúng ta không thể không 
ke đến nghệ thuật về mưu kế nà thế 
trận nà Đăng ta đã thực hiện trên 
cơ SỞ vận dụng một cách sáng tạo 
học thuyết quàn sự của chủ nghĩa 
Alie — Lê-nin vào hoàn cảnh nước ta. 
Mu kế và thể trận là những nhân 
tố hợp thành rất quan trọng của nghệ 


thuật chỉ huy nói riêng và nghệ 
thuật quản sự nói chung. 
* 
Cuối năm 1953 — đầu năm 1934, 


cuộc khúng chiến chống thực dàn 


HOÀNG - MINH - THẢO 


Pháp của nhân đàn ta đang bước vào 
một giai đoạn mới. Tỉnh hình so sánh 
lực lượng giữa ta và địch đã tó 
những chuyền biến về chất. Đề chống 
lại cuộc chiến tranh xâm lược do để 
quốc Pháp gây ra, nhân dân ta đã 
phái tiến hành cuộc chiến tranh nhân 
đàn, toàn đân, toàn điện dưới sư 
lãnh đạo của Đảng. đứng đầu là 
lò Chủ tịch. Cuộc chiến tranh giải 
phóng đàn tộc của chúng ta là mội 
cuộc chiến tranh chính nghĩa và độc 
lập tự do của Tô quốc. Chính trèn 
nén tảng đó, thế trận chiến tranh 
nhân đàn đã được Dăng ta phát huy 


` cao độ; dựa vào sức mạnh tông hợp 


của khối đoàn kết toàn dân trên cơ 
sở liên minh công nông. Khắp nơi đều 
xuy dựng lực lượng kháng chiến, 
mới người dàn lÀ một chiến sĩ tin 
tưởng tuyệt đỏi vào sự lãnh đạo của 
Đang. Toàn dàn ta đã nhiệt liệt hưởng 
ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: 
“Hải kỷ đàn ônø. đàn bà, bất kỷ 
người già, người trẻ, không chia tôn 
giáo, đăng phải, đán tộc, Hễ là người 
Việf-nam thì phải đứng lên đánh 
thực dân Pháp đề cửu Tổ quốc. Ai 
Có súng dùng súng, ai có gươm dùng 


Ầ 


jtrơm. không có gươm thi dùng cuốc, 
thuông, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức 
chống thực đàn Pháp cứu nước (1), 


Các lực lượng vũ trang của chúng 
ta, từ những đơn vị nhỏ bé, trang bị 
rầt thô sơ, sau 7 năm kháng chiến đã 
lớn mạnh. Những đại đoàn chủ lực 
đã ra đời. Sự phối hợp giữa ba thứ 
quần cùng với phong trào toàn dân 
đánh giặc ngày càng phát triền. Với 
những thắng lợi của ta trong các 
chiến dịch, 'từ chiến dịch Việt-bäc 


lu đông 1917, chiến dịch biên BIới - 


390U, chiến dịch Hòa-bình, chiến dịch 
Táy-bác — Thượng Lào 1951 — 1952, 
đến chiến dịch Hoàng-Hoa-Thám, Hà- 
"am-nihh, v.v với sự phát triền 
ngày càng vững chắc của thế trận 
chiến tranh nhân dân trên cä ba nước 
Đông-dương, thế chủ động trên chiến 
trưởng đã thuộc về ta. 


Trong khi đó, sa lầy vào cuộc 


chiến tranh xâm lược hao người tốn 
của, quân viễn chinh Pháp và quân 
dội tay sai của chúng từ chỗ hung 
hàng, chủ quan, đã đi đến chỗ mệt 
môi, bị động, sa sút về tỉnh thăn. 
vũng đất, chiếm đóng của chúng bị 
{hu hẹp, dần. Mâu thuẫn thuộc bản 
chất của: một cuộc chiến tranh xâm 
lược, phi nghĩa ngày càng bộc lộ. 
Nước Pháp trước cuộc chiến tranh 
“bần thiu® kéo dài đó, ngày càng 
làm vào tình thế khủng hoảng trầm 
trọng. 


llinh thái chiến trưởng trong Đông — 
Auan 1953 — 1951 đã thay đồi lớn. 


- Vùng tự đo và căn cứ du kích của 


ta đã trải rộng từ Cao — Bắc — Lạng, 
Thái — Tuyên — Hà, Tây-bác (trừ Nà- 


8n), tới vùng Thanh — Nghệ — Tĩnh, 


tr nam phần Trung-bộ tới bắc Tây- 
nguyên; nhiều căn cứ địa cách mạng 
mọc lên xen kẽ với vùng địch từ cực 
ơn Trung-bộ tới miền Tày Nam- bộ, 
nhiều làng kháng chiến nồi lên như 
q(bệnh sởi » (theo cách gọi của Hộ 
tông tham mưu quản đội viễn chỉnh 
Pháp) ngày ở vùng đồng bằng Đắc- 


.địcñt::.. lực 


bộ. [inh hinh quân sự khỉ đó, như 
Hồ Chủ tịch đã nhận định: « Ben 
lượng địch bị tiêu hao 
nhiều (tính đến tháng l1 năm 1953, 
độ °*2 vạn), Quản số Âu Phi ngày 
càng thiếu. Trên chiến trường chính, 
địch càng bị động. Mới đây, địch cố 
thọc ra vùng tự do ở Liên khu 3 và 
HỘI Vài nơi bờ biền Liên khu ‡, 
nhưng thế của địch căn bản vẫn là 
bị động. 


Tuy vày, hiện nay lực lượng địch 
vẫn còn mạnh. Ta không được khinh 
địch s (2), 


«q Bên †q:.. Từ thu đông năm 1950, 
ta đã thắng to trong 7 chiến dịch và 
đã nắm được chủ động trên chiến 
trường chính. Ta đã giải phóng phần 
lớn vùng Tây-bắc to rộng. Phong . 
trào du kích lên mạnh khắp nơi. 


Những đợt chỉnh 'quân về chính 
trị và kỹ thuật có kết quả tốt. Quân 
đội ta đã trưởng thành nhanh chóng 
về số lượng và chất lượng. 


Nhiều bộ đội chủ lực, dịa phương 
và du kích đã lập chiến công rất oanh 
liệt, vẻ vang? (3), 


Trong lúc này, chinh“phủ Pháp câu 
kết với đế quốc Mỹ tìm cách giành 
thế chủ động trên chiến trường, mong 
chấm đứt chiến tranh trên thế mạnh. 
Thực chất âm mưu làu dài của chúng 
là mở rộng chiến tranh bằng cách 
“dùng người Việt đánh người Việt, 
lắy chiến tranh, nuôi chiến tranh ®. 
Cử Ña-va thay Xa-lăng làm tông tư 
lệnh quân viễn chính, chính phủ 
mới ở Pháp mong xoay chuyên li 
tỉnh thế của cuôc chiến tranh. 


Kế hoạch Na-va chứa đầy tham 
vọng: tăng cường lực lượng tồng dự 
bị chiến lược đề giữ đất và có thể bẻ 
gầy chủ lực của ta; tạo ra lực lượng 


(1) Hồ.Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thạt, 
Hà-nội. 1980, tập Ì, tr. 403. 

(2), (3) Hš-Chí- Minh : sách đã dẫn, tr. 548 
551. 
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dự bị cơ động mạnh đề lấn chiếm 
vũng tự do và càn quét các căn cứ du 
kich của ta. | 


Na-va dự đoán có ba hướng chiến 
lược có thề bị quản ta uy hiếp: đồng 
bằng Hác-bộ, Tày-bắc Việt-nam — 
Thượng Lào, miễn Nam Đông-dương. 
Na-va nhận định : đồng bằng Bắc-bộ 
là một địa bàn xung vếu có thề là 
hướng hoạt động chính của chủ lực 
ta: Tày-báắc Việt-nam — Thượng Lào 
là vùng rừng núi tuy chúng có nhiều 
sơ hở, nhưng ta không thề mở những 
cuộc tiền công quy mô lớn và đài 
ngày, vị núi rừng hiểm trở ta không 
eó khả nàng giải quyết các vấn đề 
hậu căn, kỹ thuật: ở miền Nam Đông- 
dương, chủ lực của ta chưa có nhiều, 
nhưng lực lượng của chúng cùng yếu 
hơn (so với đồng bằng Bác-bộ) và 
lại bố trí phản tán ;chỉ có vùng Tây- 
nguyên là xung vếu, nếu chủ lực 
ta mở cuộc tiến công lớn ở vùng này 
thì có khả nàng gàyv nên đảo lòn 
lớn về thế trận. Từ những nhận dịnh 
đó, Na-va đã vạch ra phương hướng 
hành động chiến lược là : trong Đồng — 
Nuân 1953 — 1951 cần tránh “tông 
giao chiến * với các đơn vị chủ lực 
cơ động chiến lược của ta. Ơ miễn 
Bắc, chúng sẽ thực hiện tiễn công 
chiến lược ;eon ở miền Nam, sẽ thực 
hiện chiêm đóng tất cả các vùng tự 
do còn lại, nhất là Liên khu 5 và 
Hậu-giang Nam-bộ, Bảng mọi biện 
pháp, chúng có xây dựng lực lượng 
địt bị cơ động, nhất là các đơn vị 
tòng dự bị chiến lược. Sang Đông — 
Xuân 1951 — 1952 khi lực lượng cơ 
động của chúng đã đủ mạnh và đã 
được huần luyện tới mức cần thiết 
thị tập trưng toàn bộ lực lượng quyết 
chiến với chủ lực ta trên chiến trường 
miền Bác đề giành tháng lợi quyết 
định 


Theo phương hướng đó, cuối mùa 
hè 1953 thực dàn Pháp tang viện 
ngay cho quản viên chỉnh 12 tiêu 
đoàn lấy từ Pháp, Bác Phi, Triều-tiên 
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sang. Na-va quyết định rút quân khỏi 
Nà-sản CFây-bắc) và cõ sức tập trung 


"được 81 tiều đoàn cơ động. Riêng ở 


đồng bằng Bác-bộ, chúng đã có 41 
tiều đoàn, chiếm hơn 50X lực lượng 
cơ động trên toàn chiến trường Đông- 
dương. Ngụy quyền bù nhìn Bảo-Đại 
ra dụ» tông động viên, bắt hàng 
chục vạn thanh niên vào linh đề mở 
rộng quâu ngụy. 


Tháng 9-1953, Bộ chính trị Trung 
ương Đẳng ta đã họp bàn về chủ 
trương tác chiến Đông — Xuân 1953 — 
1951 Hiội nghị đã khẳng định sự đúng 
đắn của phương hướng chiến lược 
mà hội nghị lần thứ tư của Trung - 
ương Đang đã vạch ra. Bộ chính trị 
đã phê chuần phương án tác chiến 
với nội dung chủ vếu là: « Lúc này 
địch tập trung cao độ quản chủ lực 
để tác chiến với ta ở đồng bằng; 
chiến trường đồng bằng có nhiều 
thuận lợi cho địchPđánh lớn vào 
đồng bằng chỉ eó thề thu được những 


-_ thắng lợi có hạn, không thay đồi được 


cục diện chiến tranh mà chủ lực ta 
có thê bị tiêu hao. Tày-bắc Việt-nam 
và lào là nơi địch yếu nhưng chúng 
không thê bỏ. Đưa bộ đội chủ lực 
lên hướng đỏ, mặc dù có khó khăn 
rất lớn về tiếp tế, nhưng ta buộc địch 
phải phần tán lực lượng, tranh thủ 
tiêu điệt sinh lực địch, đầy mạnh 
hoạt động ở khắp các chiến trường 
sau lưng địch, tạo điều kiện đề tiến 
tới giải phóng đồng bằng Bắc-bộ ?® (1). 


* 


Trên cơ sở thế trận chiến tranh 
nhân dan-vững chắc, Đẳng ta đề ra 
phương hướng chiến lược cho cuộc 
tiến công chiến lược Đông — Xuân. 
1953 — 1951 như vậy là vô cùng sáng 
suốt. Đó cũng là cơ sở của mưu kế 
chiến lược: căng địch ra mà đánh, 

ï 2 

(4) Lịch sử Quản đội nhân đan Việt--nem. Ngb 

Quân đội nhân dân, Hà -nội, 1974. tr. 520, 531. 


trói địch lại mà diệt, giữ vững quyền 
chủ đọng đánh địch trên ca hai mặt 
trận trước mặt và sau lưng dịch, phối 
hợp trên phạm vi cả nước và phôi 
hợp trên toàn chiến trường Đông- 
dương. 3fữu cao nhất là mưu lừa dịch., 
Ta phải làm cho địch hiều sai, phán 
đoán nhầm ý định và hành động của 
ta. Trong khi các đại doàn (sư đoàn) 
chủ lực cơ động chiến lược của ta 
như 308, 312, 301, v.v. mở cuộc tiễn 
quản hoặc giấu kín nhằm đánh vào 
những nơi hiềm yếu của địch trên các 
hướng Tây-bác, Trung Lào, thì Na-va 
nhàn được tín tỉnh báo cho biết taạ,có 
ý định đánh xuống đồng bằng Bác-bỏ, 
Thẻ là Na-va quyết định hành động 
trước. Y hò hét: « Năm nay, 1953, trước 
khi chiến dịch mở màn... tôi báo các 
người phải ra tay trước, phải hành 
động hơn đối phương, phải điều khiền 
chiến trận. Khầu hiệu là giành quyền 

chủ động.. ® (5). Chúng đã mở hàng 
chục trận càn quét dữ đội trong vùng 
chúng tạm chiếm ; mở cuóc tiễn công 
lớn gọi là “chiến địch Hải Âu », đành 
ra vùng tự do của ta ở Ninh-binh, 
Thanh-hóa. Nhưng chúng không giành 
được một thắng lợi nào, lại còn bị 
các lực lượng địa phương, dân quản 
du kích và một bộ phận chủ lực của 
ta dánh cho tiêu hào một bộ phản 
không nhỏ. 


Đen tháng 11-1953, khi nhận được 
tin tình báo mới cho biết 
phận chủ lực ta hành quân về hướng 
Lat<châu CTảx -bác); quân tỉnh nguyện 
- Việt-<nam và quản giải phóng nhàn 
dân Lào chuẩn bị cuộc tiến công ở 
Trung Lào; chủ lực của ta ở Liên khu 
9 tích cực chuẩn bị tiến vào Tây- 
nguyên, Na-va đã phải bị động thay 
đòi kế hoạch, 


đằng ta đã lãnh đạo thực hiện dũng 
nguyên tắc của nghệ thuật quản sự 
là amưu trí, linh. hoạt, bí mật, bật 
ngởớ”, Chúng ta đã sử dụng thành 
còng nghệ thuật nghỉ bình lừa địch 
bảng nhiều biện pháp như : 


mọt bộ. 


đi chuvền. 


bọ đội đề đánh lạc 
bị bề ngoài 


hướng địch ; chuần 
cho tác chiến và hành 


- quản: tùng ra những tín tức giả, v.v. 


Song cũng cần thầy rõ sự thành cỏng 
đỏ chỉ có được khi nó nằm trong thế 
tràn chiến tranh nhân đàn, chiến tranh 
chính nghĩa. Những mưu lửa địch đỏ 
là đề thực hiện kế diệt dịch. 


Kế hau nhất là kẽ điều địch và quan 
trọng là điều lực lượng cơ động chiến 
lược của địch. Nó là nghệ thuật rất 
cao trong việc chỉ đạo thực hiện 
phương hướng chiên lược của ta: 
“tránh chỗ mạnh, đánh chỗ vêu đề 
phần tán He lượng địch và tiêu diệt 
sinh lực địch, mớ ròng vùng tự do s(6), 
Nghệ thuật ấy là dùng mưu kế đề lừa 
địch, điều địch, rồi lợi đụng thể hiềm 
bất ngờ đánh vào nơi sở hở, hiềm vếu 
của dịch đề tiêu diệt địch hoặc bẻ 
gầy ý chí của địch; căng dịch ra mà 
đánh, €buộc địch phải phản tán lực 
lượng » €7), đánh vào chó địch tất phải 
cứu, « nơi địch vều nhưng không thê 
bỏ » (8), với phương châm: «tích cực, 
chủ động, cơ động. linh hoạt » (9). Đó 
là điểm nội bật về nghệ thuật mưu kế 
và Chế trận trong từ tưởng chỉ đạo 
quản sự của Đăng và Hỗ Chủ tịch. 
Aghệ thuật ấy dựa trên các nguyên 
ttc về chỉ đạo chiến lược và chỉ dạo 
tác chiên mà Bộ chính trị Trung ương. 
Đang tà đã vạch ra: 


® 
& Tiêu diệt sinh lực địch, bói dưỡng 
hre lượng tà; 


Dành ăn chắc, đánh chắc thẳng, 


đánh tiêu diệt; 


Chọn nơi địch sơ hở mà đánh, chọn 
nơi địch tương đổi vếu mà đánh; 


GiữỮ vững chủ động, kiên quyết 
buộc địch phải phản tán ) (10). 


(2) Na-va: Đông đương háp hối. Nxb Pợ- 
lôn g. Pa-ri, 1937, Ban nghiên cứu lịch sử, Tổng 
cục chính trị, tr. lôi 

(6). (7). (8),(9). (10) Lịch sử Quan đói 
nhàn đàn Việtnam. Nxb Quan đói nhân dân, 
Hla-nội, 1974, tr 511. 532, 533. 
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Để định khịc hướng phần đoàn của 
địch và điều động lực lượng cơ dòng 
của địch ra các chiến trường khác, 
phần tán khối chủ lực cơ động của 
địch, tạo điều kiện cho việc chun bị 
tiến công và tập trung lực lượng của 
La ở Điện-biển-phủ, vào cuối tháng 
[-1951, quản: ta cùng với quản giai 
phỏng nhân đàn Lào mở đợt tiến còng 
ở Thượng lào phá vỡ phòng tuyến 
sông Nâm-hu mà địch có vở định mở 
đường nổi thông với Điện-biên-phủ. 
Quản cách mạng thừa tháng giải phóng 
Phong-xa-lỳ, nổi liền cần cứ kháng 
chiến của Lào với Tày-bae Việt-namm, 
Địch buộc phải điều ngày lực lượng 
cơ động tìng cường cho T.u-àng Pra- 
bàng, mong piừ cho thể trận Ở 
Thượng Lào khỏi bị vỡ. Đề giúp đỡ 
các chiến trưởng chính, ở đồng bằng 
Bae-bộ, Nam Trung-bộ và Nami-bộ, các 
lực lượng vũ trang địa phương và 
chủ lực của các quản khu dã đây 
mình chiến tranh du kích, kiện quyết 
chống trả mãnh liệt các cuộc càn quét 
của địch, đánh vào sau lừng địch với 
phương châm đánh nhỏ ăn chức, tiêu 
hao sinh lực của địch, mở rộng căn 
cứ du kích, phối hợp với toàn chiến 
trường, Đến tháng 2-1951 hình thái 
trên toàn chiến trường đã đồi mới so 
với Thu — Đỏòng 1955. Vùng giải phóng 
của f†a mở ròng hơn, vùng dịch tạm 
chiêm bị thú hẹp nhiều trong thể cài 
xen kẽ, ta đứng chàn ở những vị trí 
khá then chốt và thuận lợi cho việc 
Liên công. Tình hình đó chứng tỏ thế 
trần của tt phát triển khả vững chắc 
trẻn tất cả các địa bàn chiến lược, Rẻ 
hoạch Na-va căn bản đã bị phá sản. 
Máu thuận giữa chiếm đất, giữ đát 
với cơ đọng, giữa phản tán với Lập 
trung của cuộc chiến tranh xâm lược 
ngày càng bộc lộ, Sự rêu rãy mệt mi 
về tỉnh thần của đội quản viên chính 
và tay sai là máàm móng của sự thất 
bại không thể tránh khói, Với phương 
pháp suy nghĩ siêu hình, chú quan, 
khinh địch, dựa vào bình khí kỹ thuật 
trên cơ sở học thuyết quản sự từ sản 


lÚ 


phần động, Na-va liên tiếp mắc sai 
lam này đến sai lầm khác. Trong khi 
đang bị la cũng lực lượng dự bị cơ 
động chiến lược ra kháap Đông-dưỡng, 
đang làm vào thể phòng ngữ chiến 
lược, Na-va lại mơ tưởng tới niột cuộc 
tiến công chiến lược. Lúc này ở Trung 
lào, liên, quản Lao — Việt đã đănh 
mạnh, Na-va buộc phải phản tán một 
số đơn vị cơ dộng chiến lược lèn đòi 
phó, nhưng y văn cho là bảo vệ được 
đồng bằng bác-bộ và chờ ta đánh vào 
Điện-biển-phủ đề Liều điệt ta. Trong 
tỉnh thế bị cô lập, bị uv hiệp, có nguv 
eơ bị tiêu điệt, đáng !6 TNa-va phải 
rút quân khỏi Điện-biên-phủ dễ giữ 
vùng đồng bằng Hic-bộ, thí ngược 
lại, Na-va quyết tâm tập trung quản 
cơ đọng ở năm điềm lớn theo kiểu 
“eon nhím ® là: Diện-biên-phủ. đồng 
bàng Bác=bộ, Lu-ăng Pra-bang, Sè-nô 
và Tây-uguyên. NXa-va định biên Điện- 
biên-phủ thành €eon nhím không lò » 
đề bảy, rồi nghiền nát chủ lực tà. Đó 
chính là cách suy diễn của kẻ lúng 
túng ị động, là mưu kế cua kẻ đi 
xâm lược. Còn ta thì vận dụng những 
kinh nghiệm lịch sử đánh giặc của 
ông cha: ©€)iều cốt vếu đề đánh được 
địch không phải chỉ đùng sức mạnh 
đề chống, còn phải dùng thuật de lừa, . 
Hoặc dùng cách lửa của ta mà lửa nó ; 
hoặc nhân cách lừa của nó mìì lừa 
nỏ;... lấy sự lửa của nó để làm cho 
nó bị lừa, nó lửa mà ta thị biết... s C11). 
Địch chọn Điện-bien-phủ làm nơi thu 
hút và đánh quy chủ lực ta, chờ thời 
cơ thuận lợi, chúng sẽ tiến lên tiêu 


` 


điệt chủ lực ta, chọc sâu chiếm hại các 
vùng chiến lược của tì trên toàn 


chiến trường Đông-đdương. Còn ta thi 
đủ có Khó Khăn về vận chuyền tiếp lề 
Ironø vũng rừng núi này, nhưng căn 
bản là có lợi, phù hợp với khả nàng 
và cách đănh của ta, Gách đối phỏ 'hị 
động của địch như vậy là trúng kế 
của ta: điều địch đến nơi ta có khả 


` 


({T) Bính thư yếu lược. Nab, Khoa học xã 


hãi. Hlà-nội, 1970. tr. 143, 


năng đánh, hậu phương ta rộng lớn, 
kẻ địch cô lập. 


Theo lô gích của hình thái thế trận 
trên toàn chiến trường, Điện-biên-phủ 
đã trở thành điềm quuết chiến chiến 
lược giữa ta và địch. Thực hiện chỉ 
thị của Hồ Chủ tịch: “Chiến dịch này 
là một chiến dịch rất quan trọng 
không những về quản sự mà cả về 
chính trị, không những đối với trong 
nước mà đối với quốc tế. Vi vậy 
toàn quân. toàn Đăng phải tập trung 
hoàn thành cho kỷ được» (1~), các 
lực lượng dự bị chiến lược của ta lại 
được lệnh bí mật điều lên khép chặt 
_ địch vào thung lũng Xfường-thĩnh 
{ÙĐiện-biên-phủ). Khí thế tiêu điệt giặc, 
tính thần quyết chiến quyết tháng đã 
cuồn cuộn đàng lên trong toàn quản, 
toàn dân. Từ sức mạnh tính ®iần ấy, 
đặc biệt sau những đợt chỉnh quân và 
cai cách ruộng đái, nó đã thật sự trở 
thành sức mạnh vật chất. Nhàn dàn 
ta:ở vùng tự do, vùng mới giìi phóng, 
vũng sau lưng dịch đã dồn sức người, 
sức của cho chiến dịch, Công tác chuần 
bị chiến trường, báo đảm hậu cần của 
chúng ta đã được tiến hành với cố 
6¿ng cao nhất, 


Jáœ chí với những tính toán cho 
kê hoạch chiến lược làu đài, Na-va 
ra sức đồn đốc củng cố Đi:ện-biên-phủ 
thành một tập đoàn cứ điềm rất kiên 

. Các tướng lĩnh và quan chức cao 

cấp của hai chính phủ Pháp — Mỹ 
cùng với các giới quản sự tư sẵn 
lúc đỏ đánh giá rất cao tính Ê bất 
klii xâm phạm 9 của cái pháo đài có 
Ý nghĩa chiến lược này. Na-va từ cho 
rang đã rảnh tay, liền cho quản đồ 
bỏ lên Tuy=-hỏa, mở đầu chiên dịch 
'Át-làng, một bộ phân chủ vếu trong 
kế hoạch của y. Mặc cho các tướng 
tá Pháp — Mỹ huệnh hoang, quản 
ta văn bí mật bao vày Điện-biến-phñ 
Yà QUYẾT tàm tiêu điệt tập đoàn cứ 
điểm này. Đề phối hợp với chiến 
Vrrởng Điện-bien-phủ, quản ®a đánh 
„ thạnh ở kháp các chiến trường khác 


` 


Naava tiêp tục bị động sau khi đã bị 
phản tán lực lượng lần thứ hai ở 
Trung Lào, chúng lại phải bị động 
phân tán lực lượng cơ động lần thứ 
ba ở Hạ Lào, lần thứ tư ở Tây-nguyên 
và lần thứ năm ở Thượng Lào. Ơ 
đồng bằng Bic-bộ, quản ta cũng đánh 
mạnh. Địch bị giam chân ở kháp nơi. 
Nhưng khi thấy quân ta đừng lại ở 
Mưởng-sài và Lu-ăng Pra-băng, Na-van 


_ eho là sức tiến công của Việt minh 


đã đạt điềm cao nhãất®. Y liền tiếp 
tục đợt bai chiến dịch Ảt-lăng, cho 
quân đồ bộ vào Quy-nhơn. Lại một 
cuộc đọ mưu, đọ sức rất quyết liệt 
với sự nỏ lực rất cao giữa ta và 
địch. Thế trận của ta lúc này phát 
triên rất thuận lợi. Ta có thể sảu là 
thế trận chiến tranh nhân dàn vững 
chắc, nhờ đó mà thực hiện được mưu 
lừa địch và kẻ điều địch. Căng địch 
ra mà đánh, đánh đẳng trước bằng 
những trận chính điện, đánh đẳng 
sau bảng những mặt trận sau lưng 
địch, đánh ngay trên mãnh đất mà 
mình là người chủ. Ta có thế trận 
hiềm trên cơ sở thế sàu vững chắc. 
Chọn Điện-biênzphủ làm điềm quyết 
chiến chiến lược là rất hiểm, rất bất 
ngờ đối với một kẻ địch vốn chủ 
quan, khính dịch, ý thế bình khí kỳ 
thuật, dịch dùng mưu lửa ta. Còn tá 
thì lại dùng mưu của nó đẻ lừa nó. 
Cuộc đọ sức, đọ mưu ở Điện-biên-phủ 
giữa ta và địch hết sức quyết liệt, 
Trong khi địch bị trúng kế của ta, bị 
cũng lực lượng cơ động ra khắp các 
chiến trường Đông-dương, bị rồi 
chản lại ở đó và bị tiêu hao, không 
so ứng cứu được cho nhau và không 
có kha nàng trnỡ cứu cho Điện-hiện- 
phú. thí ngày 13-3 ta- quyết định nộ 
qúng tiễn công Điện-biẻn-phủ. Đây là 
chiên dịch tác chiến hiệp đồng bình 
chủng có quy mô lớn nhất trong cuộc 
kháng chiến chòng Pháp. Nó đòi hồi 
sử dung những hình thức và phương 


t12) Lịch sự QQuản đt nhAn đìn Viet.nam, 
Nxb Quan dọi nhân dân. ià-nội. Q74 tr 557. 


lân 


pháp tác chiến trận địa, phải giải 


quyết một loạt cứ điềm rắn chác, 


nhất trong tập đoàn cứ điềm vững 
chắc của dịch. Với phương châm 
qđánh chắc tiến chắc °, chúng ta đã 
tập trung cao độ sức mạnh hiệp đồng 
binh chủng đánh chiếm cứ điềm Him- 
lam, Độc-lận, Bản Kéo là những cứ 
điềm kiên cố vào bậc nhất của dịch 
ở phia bắc và đông bắc. Bị mất ba 
trung tâm đẻ kháng clc chở quan 
trọng cho tập đoàn cứ điểm, nói kinh 
hoàng lan từ Điện-biên-phủ đến các 
sở chỉ huy địch ở Hà-nội và Sài-gòn; 
báo cho địch thấy sự thất bại không 
thề tránh khói. Nhưng địch vẫn còn 
trên một vạn quản và hơn ba chục Vị 
trí, phần lớn đều nằm tập trung Ở 
giữa cảnh đồng. Trên địa hình bàng 
“phẳng, địch có thê phát huy ưu thế 
vẻ pháo bíình, xe tầng, máy bày. Dược 
sự chỉ đạo sáng suốt, trực tiếp của Bộ 
chính trị, đứng đảu là Chú tịch Hỏ- 
Chi-Minh kính mến, với quyết tàm 
khác phục mọi khó khăn, quản ta 
nhanh chồng đưa lực lượng thọc sàu 
vào đột phá các cao điềm Ai, Õt..., 
vừa bao vàyv khống chế tửng cụm cứ 
điềm,*ehia cắt đánh chiếm sân bay 
(cái dạ dày của địch), chia cát phản 
khu Nam với phàn khu trung tàm, 
siết chặt quản dịch trong vòng vày 
lứa bằng những thòng lọng hàng 
trăm kí lô mét nầm hào. Với việc đưa 
pháo hạng nặng và cao xạ VƯỢC qua 
địa hình hiểm trở đề tiếp cận dịch, 
phát huy hiệu quả đánh gản, pháo 
bình tị túy số lượng ít hơn nhưng 
hoàn toàn áp đáo pháo bình, xe Lìng 
địch, đó là điều mà kế địch hoàn 


toàn bị bất ngở, không sao hiểu nội. 


Sư xuất hiện của pháo bình ta như 
một bình chúng với lối đánh hết sửức 
độc đáo, táo bạo, mu trí, tức là, tiên 
sát địch, ngâm bản trirc tiếp, đã phát 
huy hiệu quả cao đến mức ngày kẻ 


địch cũng phải thửa nhận rằng 75% 


-Vị trí quan trọng và lực lượng của 


chúng bị tiêu diệt là do hóa lực của 
pháo binh ta. Những chiến thuật hết 
sức sáng tạo, tài tình của bộ binh ta 
như : đánh lấn, bắn tỉa, bao vậy, cài 
xen áp sát địch, khiến cho kẻ địch 
càng thêm khốn quản, vì đã làm vô 
hiệu hóa hỏa lực và khả năng tiếp tế 
ứng cứu của không quân địch. Trước 
tỉnh hình nguy ngập ấy, Na-va quyết 
định cho Đờ Ca-xtơ-ri mở mộ( đường 
máu tháo chạy về phia tày: Nhưng 
đã muộnkChớp lấy thời cơ, ta kịp 


- thời tö chức tiến công mãnh liệt bằng 


những quả đấm mạnh vào hệ thống 
phòng ngự cuối cùng của địch; đồng 
thời chọc sâu vào sở chỉ huy địch. 
Ngày 7 tháng 5 năm 1951 ngọn cờ 
« quyết. chiến quyết thắng "của Hồ 
Chủ tịch đã tung bay trên sở chỉ huy 
địch Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và toàn bộ 
tham mưu, chỉ huy gồm 16 đại tá, 353 
sĩ quan từ trung tá đến thiếu úy bị 
bát sống. Gần một vạn quân địch 
nhây ra khỏi hầm hố giơ tay xin 
hàng. Chúng ta kết thúc chiến dịch 
Điện-biên-phủ với thắng lợi hết sức ` 
VỀ Van, - : 


* 


Chiến tháng Đông Xuân 1953— 1954 
với đính cao là Điện-biên-phủ đã 


chứng mỉnh hùng hồn rằng Đẳng ta 


chang những có đường lối chủ trương: 
đúng đán, mà còn có trỉnh độ rất cao 
trong việc sử dụng khoa học và nghệ 
thuật quản sự cách mạng, trong đó có 
nghệ thuật mưu kế và lập thế trận. 


Với tài thao lược đỏ, dàn tộc fa 
quát đường, bất khuất, nhất định mãi 
mi là một dân tóc độc lặp, tự do 
sông trên một đất nước xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh, 


“(HIẾN THĂNG ĐIỆN-BIÊN-PHỦ, THÀNH QU 
SỨC MẠNH TÙNG HỢP (ỦA (CÁ NƯỚC 


-_ NGUYÊN - HỮU - ĐẠO — NGUYÊN - HỮU - HỢP 


LẾT tạo ra và phát huy cao độ sức 
mạnh tông hợp của cả nước là 
một trong những bí quyết đã đưa 
cuộc tiến công chiến lược Đông — Xuân 
1953 — 1954 và trận quyết chiến chiến 
lược Điện-biên-phủ đến thắng lợi. Sức 
mạnh tổng hợp của cả nước, của toàn 
dân ra trận đã đánh thẳng một cách 
oanh liệt sức mạnh xâm lược của thực 
dân Pháp có đế quốc Mỹ giúp sức, 
đập tan nỗ lực chiến tranh cao nhất 
của địch, đưa cuộc kháng chiến chống 
Pháp đến thắng lợi vẻ vang. 


* 


Từ giữa năm 1953 với kế hoạch 
quân sự Na-va được thảo ra và thông 
qua, thực dân Pháp có đễ quốc Mlỹ 
giúp sức đã ôm ấp những tham vọng 
lớn, hết sức thâm độc. Điện-biên-phủ 
trong kế hoạch Na-va được coi là cái 
bẫy giam chân và tiêu diệt các đơn 
vị chủ lực lớn của ta, nhờ đó địch sẽ 
rảnh tay thực hiện kế hoạch đánh 
chiếm liên khu V, bộ phận chủ yếu 
của kế hoạch chiến lược của chúng 
trong Đông — Xuân 1953 — 1951. Nếu 
quân Pháp chiến thắng ở Diện-biên- 
phủ thi từ đó chúng lấn ra thu hồi 


- 


lại các vủng đất vừa bị mất ở Tây- 
bắc. Cuối cùng, chúng sẽ mở cuộc đại 
tiến công, từ đồng bằng Bác-bộ đánh 
lên và từ Tâyv-bác đánh 'xuống, bao 
vây, tiêu diệt bộ đội chủ lực của 
ta, giành thắng lợi quyết định. 


Tạp đoàn cứ điềm Điện-biên-phủ 
đã trở thành một hình thức đối phó 
mới nhất, cao nhất và mạnh nhất 
trong kế hoạch chiến lược của địch. 
Trận Điện-biên-phủ trở thành một 
thử thách cực kỷ to lớn và quyết liệt 
đối với cuộc kháng chiến của dân tộc 
ta chống thực dân Pháp xâm lược. 


Tháng 9 năm 1953, Bộ chính trụ 
Trung ương Đẳng ta đã họp và quyết 
định chủ trương tác chiến Đông — 
Xuân 1953 — l9ãi. Chủ trương quân 
sự của Trung ương là: 


a) Ra sức tăng cường chiến tranh 
du kích trên toàn bộ chiến trưởng 
địch hậu, không những ở Bác-bộ mà 
ở cả Trung-bộ, Nam-bộ và các chiến 
trường Lào — Miên đề phá âm mưu 
bình định địch hậu của địch, phá kế 
hoạch khuếch trương ngụy quân của 
chúng: đề phân tán chủ lực của 
chúng, phá Âm mưu của chúng tập 
trung lực lượng ra Bắc-bộ. 
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b) Bà đội chủ lực thì nắm vững 
phương châm “tích cực, chủ động, cơ 
động, linh hoạt». tập trung bịnh lực, 
nhằm tiêu điệt sinh lực địch và tranh 
thủ giải phóng đất đai ở những vùng 
chiên lược quan trọng mà địch tương 
đối vếu, đồng thời hết sức tranh thủ 
tiêu điệt sinh lực địch trong vận động 
chiến ở những hưởng địch đánh ra 
mà ta có điều kiện thuận lợi đề tiêu 
-điệt địch ® (1). 


Trung vương Đảng đã kịp thời ra 
chỉ thị cho các lực lượng vũ trang và 
nhân dân ở “những chiến trường xa 
(Binh-tri-thiên, Liên khu V và Nam- 
bộ) thì tùy điều kiện và khả năng 
mà ra sức hoạt động đề chia sẽ lực 
lượng địch, không cho chúng :tập 
trung đề đảnh vùng tự do Liên khu 3 
và Liên khu 4» (). 


Thực hiện chủ trương đó của Đăng, 
trên các chiến trường ở khắp Đông- 
đương, quản và dân ta đây mạnh hoạt 
động, liên tục tiên công địch, giành 
được những thung lợi hết sức to lớn. 


lo sức tiến công mạnh mi, liên 
tục của các lực lượng vũ trang phối 
hợp với các lực lượng chính trị của 
ta trên kháp các chiến trường và trên 
các địa bàn chiên lược; ở mặt tràn 
chính diện cũng như vùng địch hàu, 
kế hoạch Na-va vừa được triển khai 
thực hiện đã bị phá vỡ một phần 


quan trọng, Chiến tranh chính quy ở 


chính diện đà kết hợi chặt chẽ với 
chiến tranh du kích ở địch hậu : chiến 
trường HBác-bộ, Trung-bộ, Nam-bộ và 
các chiến trường khác ở khắp Đóng- 
đương đã phối hợp nhịp nhàng. Hình 
thức du kích chiến, vàn động chiến 
và cóng Kiên chiến đã biến hóa lính 
hoạt. Tiêu diệt sinh hực địch gan chặt 
với giải phong đất đái, giành quyền 
làm chú. Sức mạnh của sự phỏi hợp 
ây, đứng trước bước ngoai của cuộc 
khang chiến, đã tạo những điều kiện 
thuận lợi cho công tác lãnh dạo và 
chỉ đạo chiên tranh của Đăng; cho 
nhiệm vụ chuẩn bị hậu phương và 


BẠN 


triền khai các mặt tác chiến đề giành 
thắng lợi quyết định trong trận quyết 
chiến chiên lược của quàn và dân ta 
tại Điện-biên-phủ, 


Sức mạnh tông hợp của cả nước, 
sức mạnh của cä dân tộc ra trận 
không những tạo lập được mốt thế 
trận hét sức có lợi về mặt chiến lược, 
phát huy hiệu lực tác chiến ngày càng 
cao, bảo đàm sự phối hợp chặt chẽ 
và chủ động giữa các chiến trưởng 
và các lực lượng, mà còn tạo điều 
kiện cơ bản có ý nghĩa quyết định đề 
giải quyết những khó khăn rất lớn 
về mặt hậu phương và bảo đảm hậu 
cần cho chiến dịch Điện-biên-phủ. 


Khi hạ quyết tâm chiến lược tiêu 
điệt dịch ở ĐDiện-biên-phủ, vân đề 
cung cấp, tiếp tế lương thực và đạn 
được, bảo đảm giao thông vận tải 
cho các đơn vị chủ lực lớn chiến đấu. 
xa hậu phương trong một thời gian 
đài là một khó khăn rất lớn. Vượt 
qua được trở ngại trên là một bảo 
đảm quan trọng cho thắng lợi của 
chiến dịch. Địch không thê hiều nồi 
làm sao quản và đàn ca nước tà đã 
vượt qua được nhiều khó khăn tưởng 
không sao có thể vượt qua, hoàn 
thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, 
huy động sức mạnh hậu phương cho 
chiến dịch. Địch cho rằng, với một 
tiềm lực hậu phương nghèo nàn và 
những hạn chế về phương tiện, về 
khả nàng cung cấp, quản ta Không 
chiến thàng lợi tại một chiến 
trường xa hậu phương bằng những: 
đơn vị chủ lực lớn, nhất là khi chiến 
dịch kéo dài. Nhưng ngày lỗ tháng 3 
nảm T954 cuộc tiên công vào tập đoàn 


thể tác 


- cứ điềm của địch ở Diện-biên-phủ bắt 


(1) Xem: Háo cáo oề kể hoạch tác chiến 
ca tổng bết kính nghiệm trong các chiến 
dịch lớn, Bọ Tang tham mưu xuất bản, tập 
HI. tr. I3 — 113. 

(2) Făn hiện Đảng 1945 — 1954. Ban nghiên 
cứu lịch sử Đăng trung ương xuất bản. Hà- 
nội; 1980. tập ÏV. quyền 2, tr. 205. 


đầu đã gây một bất ngờ lớn đối với 
địch. 

Từ Thu — Đông 1952, trong các cuộc 
tiến công lớn của quân ta tại các 
chiến trường, trên những hướng chiến 
lược quan trọng, sức người, sức của 
của nhân đân đã được huy động ở mức 
rất cao, bảo đảm đánh thắng địch 
trong mội -loạt các chiến dịch diễn 
ra đồng thời hoặc kế tiếp nhau. Tuy 
vậy, dựa vào sức người sức của của 
cả nước, ta vẫn còn dự trữ đồi đào, 
_ sẵn sàng cho những trận đánh mới. 
Đến chiến dịch Điện-biên-phủ, cả 
nước không ngừng dòön sức người, 
sức của cho chiến trường chính. 

Từ tháng 1Í năm 1953, hậu cần 
chiến dịch Điện-biên-phủ đã bát đầu 
hoạt động. Lúc đầu, theo phương án 
tác chiến mùa xuân năm 1951 của 
Tổng quân ủy trình Bộ chính trị ngày 
6 tháng 12 năm 1953 thi con số tham 
gia chiến dịch đự kiến là 42 570 người 
(trong đó có 35000 chiến sĩ thuộc các 
đơn 'vị), số đàn công huy động tử 
nhiều địa phương trong nước và ở tại 
chỗ khoảng 11500 người... Với binh 
lực dự kiến như vậy, với thời gian 
tác chiến của chiến dịch dự kiến 
khoảng 45 ngày thi nhiệm vụ bảo đầm 
cung cấp lương thực, đạn dược, 
phương tiện... cho chiến dịch đã rất 
to lớn, không phải ngay một lúc một 
nơi mà làm được. Vấn đề huy động 
đến mức cao nhất sức mạnh của toàn 
dân và của cả nước đã sớm được đặt 
ra. Phương án tác chiến mùa xuân 
1951 đã vạch rõ *Hội đồng cung cấp 
tiền phương và các Khu phải tập 
trung lực lượng vào việc chuẩn bị, 
phải xúc tiến ráo riết kế hoạch đường 
sá và kế hoạch động viên nhân, vật 
lực » (3). Càng về Sau, SỐ quân tham 


gia chién dịch ngày cảng lớn, cho nên : 


việc dựa vào sức mạnh của cả nước, 
của toàn dân đề bảo dảm hậu cần, 
huy động hậu phương càng đặt ra 
cấp bách và to lớn. Ngày 25 tháng 1 
năm I924, ta thay đổi phương 
chàm “đánh nhanh thắng nhanh » 


thành phương châm « đánh chắc tiến 
chắc, Điều đó làm cho vấn đề bảo 
dam hậu cần và tác chiến có gặp 
những khó khăn. 


— Cung cấp có thề thiếu thốn. 


— Hộ đội có thề bị tiêu hao, mệt 
mỖi. - 
— Dịch có thể tăng cường (4), 


Những khó khăn trên đỏi hỏi cả 
nước, ca dàn tộc ta phải khai tháo, 
huy động và biết nhân lên sức mạnh 
của mọi lực lượng, tử khắp nơi với 
mọi biện pháp và phương thức phong 
phú, với ý chí tự chủ, sáng tạo, bền 
bỉ theo đúng tỉnh thần tự lực tự 
cường của Đảng. Kẻ địch bị bất nườ 
về sự chỉ đạo tác chiến và việc bảo 
đảm hậu cần, buy động hậu phương 
của ta, cho nên đã ở vào thế lúng 
túng, đối phó bị động, chịu thất bại 
lớn mà vẫn không sao hiều nồi. 


Qua đợt tiến công thứ nhất của 
quàn ta vào tập đoàn cứ điềm Điện- 
biên-phủ, không phải không xuất hiện 
những khó khăn mới trong việc huy 
động sức mạnh tông hợp của cä nước 
vào trận, bảo đảm cung cấp cho 
chiến dịch. Lúc này *văn đề động 
viên nhân, vật lực hậu phương cần 
phải làm thật ráo riết, tung nhiều 
cán bộ đề đôn đốc kiềm tra khần 


trương luôn luôn, thì mới đạt được 


mục dịch duy trì sự cấp dưỡng cho 
bộ đội theo một trình độ tối thiều... 
Có như vậy, sức khỏe của bộ đội ta 
mới dẻo dai được và bảo đảm được 
chiến dầu liên tục @), 


(3) Những tải liệu chỉ đạo các chiến dịch 
cửa Trung ương Đảng. Tông quan ủụ oà bộ 
tông tư lệnh, Độ tồng tham mưu xuất bản, 
1963, tập VĨ tr. 4l. 

(4) Xem : Báo cáo oề bế hoạch tác chiến 
và tòng kết kính nghiệm trong các chiến 
dịch lớn, Đô tồng tham mưu xuất bản. 
tập H]I, tr. 59—60, 

(3) Những tài liệu chỉ đạo các chiến dịch 
của Trung ương Đảng, Tồng quản ủu cà Bạ 
tông tư lệnh. Bộ tồng tham mưu xuất bản, ¡963, 
tập Ó, tr. I39—14u. 


Sau hai đợt tiến công vào Diện- 
- biên-phủ, nhận rõ những tháng lợi 
và những khả năng cũng như thày hết 
những khó khăn của tạ về cung cấp 


và tác chiên; Bộ chính trị Trung ương. 


Đẳng ta đã ra nghị quyết: * Toàn dàn, 
toàn Đăng và Chính phủ nhất định 
đem toàn, lực chí viện chiến dịch 
Điện-biên-phúủ và nhất định làm mọi 
việc cần thiết đề giành toàn thắng 
cho chiến dịch này? (6). Như vậy, 
trong quá trình chuẩần bị cũng như 
trong diễn biển chiến dịch Diện-biên- 
phủ, huy động đến cao độ sức mạnh 
tồng hợp của cả nước là một vấn đề 
chỉ đạo chiến lược trọng yếu, có ý 
nghĩa quyết định, đề giành thắng lợi. 


Việc huy động đến cao độ sức mạnh 
của cả nước vào trận quyết chiến 
chiến lược, trước hết đôi hỏi hậu 
phương không ngừng được, củng có, 
vững mạnh về mọi mặt. 


Trước khi bước vào chiến dịch, t 
đã có vùng tự đo rộng lớn và lên 
phương vững chắc cho chiến tranh 
nhân dân của cả nước. Việt-bắc gồm 
6 tỉnh với hàng chục van dàn, nơi 
làm việc của bộ máy lĩnh đạo kháng 
chiến của cá nước tử sau chiến thắng 
. biên giới (10-1950) đã trở thành căn 
cứ địa chủ yếu của kháng chiến. Lần 
nào quân ta mở chiến dịch lớn ở Bắc- 
bô đồng bào vùng tự đo liên khu 

Việt-bắc cũng ít nhiều đều có mặt 
tham gia phục vụ và chiến đấu. Hiêng 
. nằm 1953 địch mở tới 1429 trận càn, 
"nhưng vùng tự do liên khu Việt -bác 
chẳng những vẫn được giữ vững, mà 
còn cung cấp cho các tỉnh trung du 
và duyên hải trên 10 nghin con trâu, 
bò đề sản xuất. Vùng tự do ở liên khu 
1V và liên khu V ngày càng được mở 
rộng. Đày là nguồn cung cấp và bồ 
sung nhiều của và người cho chiến 
địch Điện-biên-phủ. Các khu du kích, 
các căn cứ du kích trong vùng tạm 
bị chiếm từ Bắc-bộ đến Nam-bộ văn 
được giữ vững và mở rộng. Vùng mới 
được giải phóng ở Tây-bắc, Tàyv- 


Nàu 
«đo œ 


nguyên được nối liền với vùng tự 
do của Liên khu Việt-bắc, Liên khu 
IH, IV, V và vào tới Liên khu 1X 
(Nam-bộ), tạo chỗ đứng chân vững 
chắc cho lực lượng vũ trang và gảy 
uy hiếp lớn đối với địch. Nhờ hậu 
phương rộng lớn và vững chắc, chúng 
ta có thề huy động sức. mạnh tử 
nhiều nơi cho từng chiến trường: 
không chỉ ở vùng nông thôu rừng 
núi, mà cả ở vùng nông thôn đồng 
bằng, vùng địch hậu và ngav trong 
các thành thị, nơi sào huyệt cuối 
cùng của dịch. 


Vừa sản xuất giỏi ở hậu phương, 
vừa phục vụ chiến đấu tốt nơi tiền 
tuyến, giai cấp công nhân Việt-nam 
đã đưa hơn 70500 thuyền và xe ra 
phục vụ chiến dịch; ngoài ra còn 
bác hơn 1000 cầu cống lớn nhỏ, làm 
thêm 2000 kỉ lô mét đường Ô tô, 


Trên 261 153 dân công được huy 
động từ các. vùng nóng thôn đã anh 
đũng bám sút mật đường, vận tài 
lương thực, đạn dược, thuốc men. 
Ngay tại tuyến lửa, đồng bào huyện 
liện-biên-phủ cũng cung cấp 3000 
người với 616 700 ngày công phục vụ 
chiến dịch. Đáng chú ý là vùng tạm 
bị địch chiếm ở Bắc-bộ đã chuyền ra 
phục vụ chiến dịch Điện-biên-phủ 20 
vạn tấn thóc, góp 7,5 triệu ngày công. 


Trong nhiệm vụ bảo đảm hậu 
phương, phụ nữ Việt-nam có những 
dòng góp to lớn. “Hội mẹ chiến sĩ? 
với 5 000000 bà mẹ đã hăng hái tiếp 
tế, nuỏi dưỡng bộ đội, Tính chung cũ 
chiến dịch, phụ nữ đã góp 2351000 
công phục vụ chiến địch (chiếm gản 
502 tông số ngày công phục vụ chiến 
dịnh Điện-biên-phủ)}. 


Các đân tộc thiêu số cũng góp phần 
khỏng nhỏ. Hiêng bốn huyện Tuần- 
giáo, Điện-biên, Quỷỳnh-nhai, Thuận- 


(6) ăn hiện Đảng 1945—1954. Bạn nghiêm 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà- 
nội, 1980. tập ÌV, quyền 2, tr. 467. 


chàu đã góp 
tấn thịt... 
Từ hậu phương (hậu phương cả 
nước, hậu phương tại chỗ), sức người. 
sức chiến đău của cả một dân tộc đã 
rầm rập ra trận. Sõ thanh niên xung 
phong tình nguyện gia nhập quân 
đội ngày càng cao. Trên 25000 tân 
binh đã dược điều lên mặt trận, tăng 
cường cho sức mạnh chiến đấu của 
ta, dưa tông số Lộ đội tham chiến ở 
Điện-biên-phủ lên tới 58§30 người. 


Sức mạnh tông hợp của cả nước 
còn được tăng cường bởi sự thành 
công của các đợt giảm tô, giam tức 
và cải cách ruộng đất. Đến cuối năm 
853. chỉnh quyền cách mạng đã cấp 
927 000 héc ta ruộng đất các loại cho 
những hộ nông dân thiếu ruộng. 
Phong trào đấu tranh của nông đàn 
chống giai cấp địa chủ ở nông thôn 
đã hòa nhịp với cuộc-chiến đầu của 
các chiến sĩ ở ngoài mặt trạn, cô vũ 
họ hăng hái đánh thắng giác Pháp. 
Thắng lợi của cải cách ruộng đát đã 


7000 tín gạo. gần 390 


tăng cường khối liên minh công nòng, 


chính quyền cách mạng, mặt trận đàn 
tộc thống nhất và quản đội nhàn dân. 
Thực lực kháng chiến của cả nước 
nhanh chóng phát triển đến mức cao. 


Nhờ có sức mạnh tỏng hợp của cả 
qược, sức mạnh của toàn đàn ra 
trận, cho nên trong khi chiến dịch 
Diện-biên-phủ diểu ra thì quân và đân 
ta vẫn đủ sức mở các cuộc tiến cÔng 
trên khắp các chiến trường phối hợp. 


Tại liên khu Ý, ta liên tục uy hiếp 
đường số 13. Ngày 21 tháng 3 quân 
ta tập kích thị xã Plây-cu, diệt hơn 
500 tên địch. Ở Binh-trị-thiên, ta lật 
đö hàng chục đoàn tầu quân sự của 
địch. Ở Nam bộ nhiều ca nỏ và xuông 
máv địch trên các sông bị bắn chim, 
Tại đồng bằng Bác-hộ, trên các đường 
giao thông quan trọng hầu như liên 
tục diễn ra các trận chiến đấu. Nhiều 
tàu chở vũ khi của địch nhằm tiếp 
ứng cho Điện-biên-phủ bị ứ đọng ở 
cảng Hải-phòng. 


_đã phát triền cao, 


Dựa vào chiến tranh nhàn dàn địa 
phương phát triền cao, được sự giúp 
đỡ và cô vũ của những thẳng lợi dồn 
đập ở Điện-biên-phủ, bộ đội chủ lực và 
dàn quản du kích đã chủ động mở 
hàng loạt trận tiến công tiêu điệt 
một bộ phận sinh lực tương đổi lớn 
của địch như các trận: Rặng-thông. 
Thàầm-thượng. Dị-sử, Đông-biên (Bắc 
bộ); Tuy- binh, An-khê (Liên khu V); 
An-hòa  (HBinh-trj-thiên) : An-biên 
(Nam bộ), v.v. khiến địch phải phân 
tán lực lượng và giảm bớt ứng cứu 
cho Điện-biên-phủ. 


Bị tiến công liên tục ở nhiều nơi. 
phần lớn lực lượng địch phải co về 
phòng thủ hòng bảo toàn lực lượng. 
Nhưng chiến tranh nhân dân của ta 
tạo thành thế bao 
vâv chặt chẽ các vị trí địch. Quân 
địch trong hàng nghin đồn, bốt thiếu 
lương ăn, nước uống và mắc nhiều 
bệnh tật. Công tác ngụy vận của ta 
đã đạt được kết quả tốt, kêu gọi được 
3 200 ngụy bính bỏ hàng ngũ giặc quay 
về với kháng chiến. 


Dược chiến tranh chính quy của bộ 
đội chủ lực và chiến tranh nhân dân 
ở địa phương giúp sức, phong trào 
đấu tranh chính trị của quần chúng 
vùng tạm bị chiếm được đầy mạnh. 
Phong trào đấu tranh của công nhân 
học sinh, trí thức, đân nghèo, phụ nữ 
nhằm chống cúp lương. chống thuế, 


chống cướp bóc, chống bắt phu, 
bắt lính, đòi thả chồng con... khiến 
địch hoang mang, hoàng - loạn. 


Chính phong trào đấu tranh chỉnh trì 
lên cao tạo điều kiện cho chiến tranh 
du kích ngày càng phát triêền, Những 
cuộc tập kích táo bạo, linh hoạt của 
ta vào các sở chỉ huy địch, các sản 
bay, các kha bom đạn, v.v. đã gây 
cho địch nhiều tôn thất nặng nề. 


Như vậy, bằng sức mạnh tông hợp 
của cả nước, của toàn dàn ra trận 
chúng ta đã tiêu điệt 21 tiêu .đoàn 
tỉnh nhuệ của địch ở Điện-biên-nhủ, 
đưa cuộc kháng chiến của nhân dân. 
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ta tới bước nhảy vọt có ý nghĩa 
quyết định, và đầy quân viễn chỉnh 
Pháp vào tỉnh trạng bị động và thất 
bại. 

Vấp phải sức mạnh tông hợp cửa 
cả nước ta, của toàn đàn ta dưới sự 
lãnh đạo đúng đán, sáng suốt của 
Đẳng ta. đế quốc Pháp dã thất bại 
nhục nhã ở nước ta. 


* 


Trong cuộc tiến công chiến lược 


Đông — Xuân Í953— 1954 mà đỉnh cao 
là chiến dịch Điện-biên-phủ, sức mạnh 
tông hợp của cả nước ta do nhiều 
nhân tố tạo thành. Trước hết nó bắt 
nguồn từ sức mạnh của đường lỗi 
cách mạng đúng đắn và sáng tạo của 
Đăng ta. Đường lối ấy là nền tạng của 
mọi chiến lược và sách lược đúng 
đắn trong cuộc kháng chiến toàn dân, 
toàn điện, chỉ cho nhân dàn ta phương 
hướng xây dựng và sử dụng sức mạnh 
đề đánh tháng quân thủ. Sức mạnh 
tông hợp của ca nước là sức mạnh 
của toàn dàn ra trận, ca nước đánh 
giặc. Dựa trên sức mạnh ấv, nhân 
đàn ta tiền hành một cuộc kháng 
chiến toàn điện ca vẻ quản sự, chính 


trị, kinh tế, văn hóa. Sức mạnh tồng 


-hợp ấy còn góp phần giải quyết thành 


công và xuất sắc một vấn đề mới rất 
quan trọng: làm thế nào một dàn tộc 
nhỏ. ở trong tỉnh trạng kinh tế lạc 
hậu, lại có thê đánh thắng cuộc chiến 
tranh xâm lược của những nước đế 
quốc to, có số đân đông hơn, có trình 
độ kinh tế phát triền, có tiềm lực kinh 
tế và quân sự hùng hậu, có quân đội 
không những đông hơn ta về số lượng, 
mà còn được trang bị vũ khi và 
phương tiện kỹ thuật hiện đại. 


Sức mạnh tông hợp của cả nước 
ta dựa vào tính chất chính nghĩa của 
cuộc kháng chiến của ta và đường lối 
đúng đắn của Đảng ta. Đường lối 
đúng đán của Đẳng ta đã khơi dậy, 
nhân lên bàn lĩnh của cả đàn tộc và 
từng người Việt-nam, tồ chức và động 
viên đến cao độ mọi tiềm lực trong 
nước. Với đường lối đúng đán của 
Đăng, sức mạnh của ca nước ta được 
huy động đề đánh thắng quân thù. 


Chiến thắng Điện-biên-phủ chứng 
tò rằng sức mạnh tông hợp của nhàn 
đân cả nước ta là vô địch ; huy động 
được sức mạnh tông hợp đó, chúng 
ta nhất định đánh thắng mọi kẻ thù 
xàảm lược nước ta. 


BIỆN-BIÊN-PHỦ — BÀI HỌt THẮN: LỰi 


Vˆ 


và có tính thời đại sàu sắc, 
Ba mươi năm qua, chiến công vang 
dội đó đã khắc sâu trong tàm trí của 
.. mỗi người Việt-nam và sỡ «mãk mãi 
ld niêm tự hào chính đáng của dân lộc 
‡a, đồng thời là một cồ 0ũ mạnh mỡ 
đối oởi nhân dân toàn thể giớL» (1). 
Ba mươi năm qua. bạn bè ta ở khắp 
năm châu đã theo đõi, nghiên cứu và 
khàm phục, coi chiến công Diện-biên- 
phủ là một biểu tượng về sức mạnh 
của nhân loại cần lao, tiến bộ, vùng 
dậy chống ách nô dịch áp bức và bóc 
lột của chủ nghĩa đế quốc đề giành 
độc lập, tự do. 

Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Pháp 1945 — 1951 với đỉnh 
cao là chiến thắng Điện-biên-phú. 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh viết: 

*Lân đầu tiên trong lịch sử, một 
nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng 
một nước thực dân hủng mạnh. Đó là 
một thắng lợi về vang của nhân dân 
Việt-nam, đồng thời cũng là mội thắng 
lợi của các lực lượng hòa bình. dàn 
chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế 
giới » (2). 


. BENT HIẾN tháng Điện-biên-ph ` 
Si. v có ý nghĩa lịch sử to lớn 


HỒNG - QUẢNG 


Vẻ phía địch, Điện-biên-phủ đã trở - 
thành nỗi kinh hoàng và bài học caV 
đẳng cho thực đân Pháp và cho cả đế 
quốc Mỹ. Thất bại ở Diện -biên-phủ 
không những đã làm cho nền móng 
của đế quốc Pháp bị sụp đồ. mà còn 
làm phá sản một ý đồ chiến lược của 
đế quốc Mỹ đối với ba nước Đông- 
dương. ý đồ biến đồng bằng miền 
Bác thành phòng tuyến ngăn chặn chủ 
nghĩa cộng sản. Thất bại của Pháp 
và Mỹ ở Điện-biên-phủ là thất bại 
không sao tránh được. Trong canh bạc 
cuối củng này, Pháp đã đốc cạn túi 
và Alÿ đã giúp Pháp đến mức cao 
nhất mà không cứu được Pháp khỏi 
thất bại, Gần một phần ba tổng binh 
lực Pháp bị tiêu điệt Irong cuộc tiến 
còng chiến lược Đông — Xuân và 
chiến dịch Điện-biên-phũ đã đặt quản 
đội Pháp trước nguy cơ bị tiêu diết 
hoàn toàn. Chủ -tịch Hôö-Chí-Minh 


(1) Trường-Chỉnh : * Chiến thẳng Điện- 
biển-phủ mãi mãi là niềm tự hèo của dân tộc 
tiệt-nam s 4e chí Cộng sản. số 6—1979— 
tr. 20. 

(2) Hồ-Chí-Minh : Vì đóc lập tự do, cì chủ 
nghĩa xã hói Nxb Sự thật. Hà-nội. 1970. 
tr. 2143. 


P^O 


qói: chiến tháng ®Diện-biên-phủ là 
một thất bại đau đớn clho thực dân 
Pháp, cũng là một thất bại nhục nhã 
cho bọn can thiệp Mỹ » Gì). 
Gần một phần ba thế kỷ qua, biết 
bao nhiêu nhà chính trị, nhà quân sự. 
nhà nghiên cứu Pháp và thế giới đã 
miêu tì, bình luận và tim hiểu vì sao 
mà quân đội Pháp đã thua trận Ở 
_ Điện-biên-phú. Nhiều tác phẩm, nhiều 
b\i báo đã nói lên được thực tế diễn 
biến và đã thừa nhận một số sự thật. 
Nhưng các tác phầm ấy hoặc đo không 
hiều hoặc đứng trên quan điểm giai 
cắp của tác gia, đã không nói lên được 
những sự thật có tính bản chất. Không 
tìm ra nguồn gốc củi thất bại, tức là 
không rút ra được bài học đúng. 
Khác hẳn với Pháp và Mỹ, nhân 
đàn Việt-nam có đội tiên phong cách 
mạng dày đạn, sáng suốt dẫn đường. 


đã rút ra được những bài học thành 


công, những bài học mang tính quy 
luật của cuộc kháng chiến chống Pháp 
với đỉnh cao là Điện-biên-phủ. Trên 
cơ sở đó, nhàn đâu ta đã dám chấp 
nhận một cuộc chiến đấu mời và giành 
được thắnZ lợi oanh liệt chưa từng có 
trong cuộc kháng chiến chống XÍÿ, cứu 
nước với đỉnh cao là cuộc Tông tiến 
công và nội dậy mùa Xuân năm 1975. 

Bài học quan trọng trước hết đối 
với nhìn đàn ta là bài học kháng 
chiến toàn dàn, toàn điện. - 


Thực dàn Pháp cũng có lúc đã thực 
hành một kiều chiến tranh tông lực. 
Nhưng tính chất của cuộc chiến tranh 
càm lược, đủ là tông lực, cũng không 
cho phép họ động viên toàn đân tham 
gia chiến tranh. _ 

Nguồn gốc sâu xa về thất bại của 
Pháp là ở chỏ cuộc chiến tranh tiến 
hành vì quyền lợi ích kỷ của mội số 
nhỏ giai cấp tư sản đọc quyền Pháp. 
xước Pháp vốn đã kiệt quệ, điêu 
đứng vi cuộc chiến tranh xâm lược 
của phát xít Hit-le, lại phải chịu đựng 
cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến 
tranh phí nghĩa, làm cho kiệt quê, 


bu 
MÁU 


điêu đứng thêm. Vì thể mà nhàn đàn 
Pháp đã gọi đó là cuộc # chiến tranh 
bần thỉu ». Chính phủ Pháp làm vào 
tình cảnh bị cô lập. Tuy có số dân 
đông, có nền còng nghiệp hiện đại. 
là một cường quốc tư hẳn tréẻn thế 
giới, nhưng Pháp không thê huy động 
toàn bộ đân chúng và toàn bộ của cải, 
của nước Pháp vào cuộc chiến tranh. 
Đội quân viễn chỉnh Pháp ở Đông- 
đương là đội quản nhà nghề, nhưng 
lúc nào cũng thiếu quàn số, lúc nào 
cũng thiếu phương tiện chiến tranh. 
tỉnh thần chiến đấu ngày càng giửm 
sút. Bế tắc vẻ nguồn huy động lực 
lượng vũ trang. Pháp không thê thực 
hiện được chiến lược đănh mau thẳng 
mau, buộc phải bị động khéo đài một 
cách đau khổ cuộc chiến tranh xâm. 
lược không lỗi thoát. Chiến tranh 
xâm lược mà phải đánh kéo dài, đứng 
về mặt chiến lược mà nói, cuộc chiến 
tranh ấy đi bước đầu bị thất bại. Do 
thiếu quân số, Pháp phải bát lính 
người bản xứ. Đó là nguyên nhân làm 
cho chất lượng chiến đấu của quản 
đội viễn chỉnh Pháp thấp kém. Thực 
đàn Pháp gọi đấy là nạn ® vàng bóa ® 
trong quân đội, là nỗi lo lắng thưởng 
xuyên cửa các nhà chỉ huy quần đòi 
Pháp và của chinh phú Pháp. Vị thiếu 
quân số, thiếu phương tiện tiến hành 
chiến tranh, Pháp buôe phải vừn 
đánh vừa đầm phán với ta (ký Hiệp 
định 6-3-1916) hỏng tìm kế hoàn bình, 
chờ cơ hội thực hiện ấm mừứu xâm 
lược mới. Cũng vì thiếu quân só, 
thiếu phương tiện chiến tranh mà 
Pháp buộc phải ngửa tay xin viện 
trợ Mỹ. Pháp biết rằng việc làm này 
chẳng khác nào như * giải khát bằng 
thuốc độc», những Pháp buộc phải 
uống. Pháp biết nếu cứ dựa vào Mỹ 
thì sớm muộn sở bị Mỹ hất cảng, 
nhưng Pháp không còn con đường 
nào khác đề giữ lấy danh dự của một 
q cường quốc » ngoài con đường đỏa 


(3) Hồö-Chí-Minh : Tuyển táp. Nxb Sự thật. 
Hà-nði, 1980. tập [—tr. 256. 


Những chỗ yếu chí tử trên đây của 
Pháp đã đưa Pháp đến thất bại. 


Những chỗ yếu của thực dân Pháp 
lại chính là những chỗ mạnh căn bản 
của nhân đản ta. Nguồn gốc chỗ mạnh 
của ta là ở đường lối kháng chiến 
chính 
kháng chiến toàn điện là đường lõi 
cơ bắn của Đảng ta trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Đường lõi ấy đã 
được đặt lên cho chỉ thị đầu tiên của 
Dẳng khi phát động cuộc kháng chiến 
toàn quốc: Chỉ tị toàn dân kháng 
chiến ra ngày 22-12-1945. 


Đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện đồng thời là quụ luật cơ 
bản của cuộc khóng chiến chống Phú p. 
Khi toàn dân đã tham gia kháng 
chiến, cuộc kháng chiến tất sẽ diễn 
ra trên tất cả các mặt: quân sự, chính 
trị kinh tế, văn hóa, ngoại giao, 
bình xân. Toàn dân đánh giặc bằng 
tất cả các loại vũ khí, trên tất cả các 
lĩnh vực, ở khấp các địa phương, 
trong tất cả các điều kiện và trong 
mọi môi triưởng. 


Với đường lối kháng chiến toàn 
đản, toàn điện, sáng suốt, tài tình, 
Đảng ta đã động viên được nhân 
đân cả nước đứng lên đánh giặc, cả 
nước cùng ra trận. Khầu hiệu chiến 
đấu vang dội của Chủ tịch Hồ-Chíi- 
Minh «mỗi quốc dân là một chiến 
sĩ, mỖi làng xóm là một pháo đài? 
đã nói lên quyết tâm sắt đá và làm 
bật đậy sức mạnh tiềm tàng của dân 
lộc ta trong toàn bộ cuộc kháng 
chiến chõng Pháp. Thực hiện khầu 
hiệu ấy, người Việtnam vêu nước 
nào cũng (trở thành chiến sĩ, địa 
phương nào cũng hóa thành trận địa 
vùi xác quản thủ. «eEhắp mọi miền 
đất nước, ở đâu có giặc thì ở đó có 
người dánh giặc» (1). - 

Tại sao cả nước ta lại cùng ra 
trần? Đó là vì ta có chế độ mới do 
nhân dân nắm quyền làm chủ, vì 
Đảng có đường lỗi đúng, phù hợp 
Yới nguyện vọng của toàn thê nhân 


xác. Kháng chiến toàn dân, . 


_ đân, phù hợp với quy luật lịch sử, 


có đòi ngũ cán bộ nắm được khoa 
học, nghệ .thuật quân sự, biết cách tô 
chức và lãnh đạo nhân dân, đánh 
giặc, có phương thức tiến hành chiến 
tranh thích hợp. Cuộc kháng chiến 
chống Pháp do nhân dân ta tiến hành 
là cuộc chiến tranh giải phóng vì 
độc lập tự do của toàn thê dàn tộc. 
Độc lập tự do là khát vọng, là lẽ 
sống của nhân đần ta từ ngàn đời nay, 
Chiến đấu vì độc lập tự do của Tồ 
quốc là truyền thống quý báu của 
đân Lộc ta. Đăng ta và Chủ tịch Höỗ- 
Chí-Minh đã phát huy cao độ truyền 
thống quý báu đó và đã đưa lên ngang 
tầm với thời đại mới. Vì thế khi nghe 
tiếng gọi thiêng liêng của Tô quốc: 
“SAÀi có súng dùng súng, ai có gươin 
dùng gươm, không có gươm thị đùng 
cuốc, thuông, gậy gộc » (5), lớp lớp 
gái, trai, già, trẻ cùng lén đường, 
củng náo nức ra trận. « ừ các cụ 
già tóc bạc đến các cháu nhỉ đồng 
trẻ thơ, tử những kiều bào ở 
nước ngoài đến những đồng bào ở 
vũng tạm bị chiếm, từ nhân dàn 
miền ngược đến miên xuôi, ai cũng 
một lòng nồng nàn yêu nước, ghét 
giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt 
trận chịu đói mấy ngày đề bám sát 
líy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến 
những công chức ở hậu phương nhịn 
ăn đề ủng hộ bộ đội, từ những phụ 
nữ khuyên chồng con đi tòng quản 
mà mình thì xung phong giúp việc 
vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ 
săn sóc yêu thương bộ đội như con 
để của mình. Từ những nam nữ công 
nhân và nòng dàn thị dua tăng gia 
sản xuất, không quản khó nhọc đề 
giúp một phn vào kháng chiến, cho . 
đến những đồng bào điền chủ quyên 
đất ruộng cho chinh phủ... Những cử 
chỉ eao quý đỏ, tuy khác nhau nơi 


(4) Lê-ÌÖuần : Bài nói tại Đại hội đại biêu 
lần thứ nhất Mặt trận Tô quốc tỉnh l.âm - đồng. 
Báo Nhân dân. ngày 20-3-1984. 

(5) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội. 1980. tập ÏÌ. tr. 403. | 


việc làm, nhưng đều giống nhau nơi 
lòng nông nàn vêu nước » (0). 

Đường lỗi kháng chiến toàn dàn, 
toàn điện cũng có nghĩa là đường lối 
tạo ra lực Tượng tông hợp mạnh hơn 
địch đề thắng địch. Nó trở thành quy 
luật của toàn bộ cuộc chiến tranh 
giải phóng đân tộc. Quy luật kháng 
chiến toàn dàn, toàn điện dựa trên 
hai điêu kiện cắn bản: A/óF lv, nhàn 
dân ta đã giành được quyền làm 
chủ đặt nước do thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám đưa lại. Hai ta, 
cuộc kháng chiên có sự lãnh đạo của 
Đảng Mác — [ê-nin được tôi luyện 
kiên cường, có đường lối đúng, có 
hệ thống tô chức mạnh, có đội ngũ 
cán bộ bám đặt, bám dân, bám địch, 
biết cách tỏ chức động viên và chỉ 
huy chiến đấu. 


Bài học thứ hai của nhân dân tà 
là pửu chiến đảu, 0ừa xâu dựng. 


Tháng lợi Điện-biên-phủ là thắng 
lợi của sức mạnh tông hợp của nhân 
đàn cả nước- Nhưng sức mạnh tông hợp 
làm nên Điện-biên-phủ lại biêều hiện 
tập trung ở sức mạnh quân sự. Thắng 
lợi của 9 nám kháng chiến chống 
Pháp mà đỉnh cao là tháng lợi Điện- 
biên-phủ chứng minh rằng sức mạnh 
quân sự, của nhàn dân ta vừa biều 
hiện ở sức mạnh của bản thân lực 
lượng Đũ trang, vừa biều hiện ở sức 
trạnh mẻ lực lượng 0ũ trang dựa ào. 
Đó là sức mạnh của hạu phương, một 
nhàn tổ quyết định thường xuyên 
thang lợi của chiến tranh. 

Từ -những người cầm đảu Chính 
phú Pháp đến những người chỉ huy 
các €ấp trong quản đội viễn chính 
Pháp. kế cá các cố vấn eó tên tuôi 
AÍŠS và Anh, đều cho rằng tập đoàn 
cứ điểm Điện-biên-phủ là vỏ địch, là 
một pháo đài không thê phá được. 
Họ tín tưởng đến mức sợ tu không 
đến đánh nữa, sợ không có: dịp tiêu 
diệt được ta, nên phải rải truyền đơn 
thách tà đến đánh. Vị cúc nhà 
lãnh đạo và chỉ huy Pháp lại có một 


bH 


lỏng tin đến nỗi quá mù quáng như 
thế? Điều đó có một nguyên nhân 
quan trọng là họ đã đánh giá quá 
cao lực lượng và phương tiện của họ 
mà không thấy chỗ yếu về nguồn tiếp 
lế của hậu phương họ; họ lại đánh 
giá quá thấp lực lượng và nguòn 
nhân lực, vật lực dự trữ của ta: 
“không thê sử dụng quá hai đại 
đoàn và huy động quá hai vạn dàn 
công ». Họ không hiều nồi sức mạnh 
của hậu phương đang làm cải cách 
ruộng đất, một hậu phương cớ tồ 
chức, với ý chí quyết chiến quyết 
thắng không gì lay chuyền nồi, 


Thực hiện chủ trương của Bộ chính 
trị Trung ương Đảng “đem toàn lực 
chỉ viện cho chiến địch Điện-biên- 
phú ?, và dưới sự chỉ đạo đúng đắn, 
sáng tạo của các cấp ủy Đảng, cả một 
hậu phương hùng hậu từ vùng tự do 
Việt-bác, Liên khu ÏII, Liên khu IV, 
vùng mới giải phóng Tây-bắc, đến 
vùng căn cử du kích và du kích đồng 
bằng HBác-bộ, đã đồ người, đồ của, 
đóc sức cho mặt trận Điện-biên-phủ. 
Chính hậu phương đã. bảo đảm không 
những cho hai đại đoàn mà cho sáu 
đại đoàn, không chỉ huy động hai vạn 
mà đã huy động hơn 26 vạn đàn công, 
không chỉ phục vụ đánh hai tháng 
mà cỏn phục vụ đánh gần 8 tháng 
(từ 1-12-1953 đến 20-7-1954). Một hậu 
phương có sức mạnh hùng hậu như 
thế thỉ quản đội viễn chỉnh Pháp 
không hề nào có được. 


Sức mạnh của hậu phương ta bắt 
nguồn từ việc Đảng ta nhận thức sâu 
sắc và phát huy cao độ vai trỏ của 


hậu phương, của chế độ mới trong 


chiến tranh. Nhận thức ấy được kết 
Linh lại trong đường lối nửa, kháng 
chiễn, 0ửa kiền quốc.« Kháng chiến 
phải đi đôi với Kiên quốc. Kháng 
chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới 
thành công. Kiến quốc có chắc thành 
cóng thì kháng chiến mới thắng 


(6› Hö-Chí-Minh : Sách đá dắn. tr, 485. 


lợi ® (7). Vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc cũng tức là vừa chiến đấu vừa 


xây dựng. Dày là quy luật phát triền, 


của cuộc kháng chiến chỗng Pháp. 


Thực tiễn kháng chiến chứng minh: 


rằng xây dựng hâu phương là xây 
dựng lực lượng kháng chiến về mọi 


mặt, và thực chất là xây dựng chế độ. 


mới Đảng và Nhà nước ta đã thực 
hiện chính sách giảm tô, giảm tức và 
cải cách ruộng đất ở vùng tự do. Điều 
đó đã làm cho nông dân thật sự thấy 
rõ chế độ mới là chế độ của những 
người lạo động Nó đã tăng Cưởng rð 
rệt sức mạnh của hậu phương và trở 
thành một động lực mạnh mẽ đưa 
cuộc kháng chiến đến thắng lợi Kết 
quả việc thực hiện những chính sách 
về văn hóa, giảo dục, y tế của Đảng 
và Ahà nước ta cũng làm cho nhân 
dân ta càng thêm tha thiết với chế 
độ mới và quyết tâm chiến đấu bảo 
vệ nó đến cùng... .. ~ 


~ Tế 


Vừa chiến đấu vừa xây dựng còn 
thể hiện ớ chỗ nhân dân ta nửa chiến 
đầu; uừa ~xâu dựng lực tượng chiến đẫu, 
làm cho sức chiến đấu của lực lượng 
vũ trang cách mạng tiên nhanh tử 
đánh nhỏ. đánh vừa lên đánh lớn, 
- càng đánh càng mạnh. Đây là quy luật 
của xây dựng lực lượng vũ trang 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Quy luật này nảy sinh trong điều 
kiện cuôc-kháng chiến bắt đầu khi 
chưa có lực lượng vũ trang chính quy. 
Quá trình vừa chiến đấu vừa xâv 
dựng chiến đấu điễn ra tronp suốt 
cuộc kháng chiến tử khi bùng nồ đến 
khi kết thúc. Trước khi bước vào 
cuộc tiến "công chiến lược Đồng — 
Xuân 1953 — 19541, bộ đội ta đã dược 
cũng cố về tồ chức, bồ sung quân số, 
vũ khí đạn được, được học tập cách 
đánh tập đoàn cứ điềm, được nàng 
cao trinh độ chính trị, Và ngay trong 
quá trình cuộcstiến công chiến lược 
Đông — Xưân và chiến dịch Điện-biên- 
phủ, bộ đội ta vẫn được tiếp tục củng 
cỐ và tăng cưởng. Những văn đề 


thuộc về nghệ thuật quàn sự luôn luôn 
được rút kinh nghiệm, bồ sung và 
phát triền cho phủ hợp với tỉnh hình 
trên chiến trường. Trước khi bước 
vào đợt tổng công kích tiêu diệt tàp 
đoàn cứ điềm Điện-biên-phủ, trong 
tháng 1, Bộ chính trị và Tồng quân. 
ủy đã cho triền khai đợt sinh hoạt 
chính trị nhằm tăng cường hơn nữa 
ý chí quyết chiến quyết thắng. khác 
phục những hiện tượng mệt mỏi, cầm 
chừng, hữu khuynh, tiêu cực. Nhở 
vậy, toàn thề cán bộ chiến sĩ dân 
công đã ' 

* Không quản gian khồ và đắng cay, 
Qu yết tâm làm cho tròn nhiệm vụ »(8), 
ở mặt trận Điện-biên-phủ và ở các 
chiến trường toàn quốc. 

Quản đội tạ đã tăng thêm cả sức 
mạnh tính [hân Đà sức mạnh ạt chải. 
Vì thế, tuy ‡t hơn dịch về lòng số 
quản, kém hơn địch về vũ khi, phương 
tiện chiến tranh, quân đội ta lại có 
sức mạnh chiến đấu với hiệu quả 
cao hơn quân địch. 

Bài học thành công thứ ba của 
nhàn dàn ta là sử dụng các phương 
thức tiến hành chiến tranh tHỘt cách £ 
thích hợp, sảng tạo. 

Chiến dịch Điện-biên-phủ diễn ra 
trong điều kiện lực lượng của ta co 
những mặt không ưu thế bằng lực 
lượng địch. Với những cố gắng 
cao nhất, với số quân mới từ Pháp 
đưa sang, lại được sự cô vũ, giúp, 
đỡ cao nhất của ÿy, Na-va đã - 
xây dựng được lực lượng cơ động 
chiến lược và có tông quân số dòng 
hơn ta. Ơ Điện-biên-phủ, Pháp xây 
đựng được tập đoàn cứ điềm kiên có, 
mạnh gấp rất nhiều lìn so với tập 
đoàn cứ diễm Nà-sản, mà Pháp gọi 
là *“ Nà-sản lũy thửa 10° Dựa vào 
ưu thế đó, Na-va cầm chắc sẻ điành 


(Œ) Hš-Chí- Minh : Những lời kêu goi, Nrb 
Sự thật. Hà-nội. Ï956. tập 1.tr. 50. 

(8) Ilồ-Chí-Minh : « Quan ta toàn tháng ở 
Điện-biên-p hủ», báo /)húa đân, ngà y Ì2-5- 
1954. 
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lại quyền chủ động, từ đó tạo cho 
chính phủ Pháp tư thế của kể chiến 


thắng trên bàn đàm phán. Thế nhưng ` 


tại sao quân đội xâm lược đã không 
hề giành được quyền chủ động? Tại 
sao tử đầu đến cuối, Na-va không 
giành được bàn thắng” nào trong 
kế hoạch của òng ta, không tạo ra 
được những điều kiện quản sự làm 
cơ sở cho một giải pháp chính trị có 


danh dự, không «chứng minh cho. 


Việt mình thấy rằng... họ cũng 
không có hy vọng gì thắng ta bằng 
quân sự »Ð? 0). 


Ngoài vấn đề do bản chất phi nghĩa 
của tHiến tranh xâm lược, câu trả lời 
_ e¿n ở vấn đề họ không biết sử dụng 
những phương thức tiến hành chiến 
tranh thích hợp. 


Trong cuốn sách Đỏng-dương hã p 
hỏi, Na-va luôn luôn đồ lỗi cho chính 
phủ Pháp không có đường lối chính 
trị rõ ràng, không cung cấp đầy đủ 
quân số, vũ khí và phương tiện chiến 
tranh cho quân đội viên chỉnh. Nhưng 
Na-va cũng không dám phú nhàn một 
số chỗ yếu củ quân đội đưới quyền 
ông ta là cách tiến bành chiến tranh 
cũ kỹ, nặng nề, cứng nhắc, bị động, 
nặng về phòng ngự. Ngài đại tướng 


tông tư lệnh quản đội viễn chỉnh : 


Pháp đã công khai thừa nhận: « Bao 
giờ Việt minh cũng từ chối chiến 
tranh cồ điền mà bắt Pháp phải theo 
hình thức chiến tranh của mìỉnh.. 
Cách đánh của Việt minh thích gi) 
cơ động, linh hoạt, chủ động, bí mật, 
hiệu suất chiến đấu cao của chiến 
tranh du kích » (10). 


Về phía ta, dưới sự lãnh đạo của 
Dăng, nhân đân và quân đội ta đã 
phát huy cao độ chỗ mạnh nhất của 
mình, dựa vào sức mạnh tông hợp 
của cả nước ra trận. Trên cơ sở đó, 
ta đã tìm ra những cách đánh thích 
hợp. Luôn luôn coi trọng phương 
châm tích cực và chủ động tiến công, 
cơ động và linh hoạt trong mọi tỉnh 
huống, chúng ta đã nắm chắc thời 


cơ và tạo ra thời cơ, tìm chỗ yếu 
nhất của địch mà đánh, tạo ra sức 
mạnh hơn hẳn đề thắng địch trong 
từng trận; phân tán lực lượng địch, 
làm cho chúng động mà không mạnh, 
muốn chủ động mà phải bị động, 
muốn tiến công mà phải phòng ng, 
muốn cơ động mà phải bị trói chân 
tay. Ta đánh nơi này buộc chúng 
phải rút bỏ nơi kia;ta đánh chắc, - 
tiến chắc, không chắc thắng thì không . 

đánh. 


Trong cuộc tiến công chiến lược 
Đông = Xuân 1953 — 1951 và chiến 
dịch Điện-biên-phủ, quân và đân ta đã 
tiến công địch trên mọi chiến trường. 
Chiến tranh chính quy của các bình 
đoàn chủ lực đã phối hợp chặt chẽ, 
nhịp nhàng với chiến tranh du kích 
của bộ đội địa phương, dân quản du 
kích và nhận dàn vùng sau lưng địch, 
Ba thứ quân củng đánh mạnh, đánh 
đều trên các chiến trường Bác-bộ, 
Trung-bộ và Nam-bộ. Nhàn đân và 
quân đội ta phối hợp tác chiến nhịp 
nhàng với nhân dàn và quân đội bạn 
trên các chiến trường Cam-pu-chia và 
Lào. Tiến công về quân sự kết hợp 
chặt chẽ với đấu tranh chính trị Ở 
vùng sau lưng địch, nồi dậy phá tan, 
chính quyền ngụy, chống bắt linh, đòi 
hòa binh, đòi chồng con, làm tan rã 
ngụy quân,ngụy quyền, bảo vệ tài sẵn, 
tính mạng của nhân dân. Cuộc kháng 
chiến của nhân dàn ta kết hợp chặt 
chẽ với phong trào nhân dân thế giới 
bảo vệ hòa binh, chống chiến tranh, 
đặc biệt là phong trào của nhân dân 
Pháp chống cuộc chiến tranh xâm lược 
Đông-dương của thực dân Pháp. Tiến 
công về quân sự kết hợp chặt chẽ với 
tiến công ngoại giao đánh bại ý chỉ 
xâm lược của địch. 


* 
(Xem tiếp trang 35) 


(9), (10) Xem Sơ thảo Lịch sử Đăng cộng sản 
Việt-nam, N:b Sự thật, ni 1082, tập l1. 
tr, 672, 748. 


ĐIỆN - BIÊN - PHỦ : ĐÒN MỞ BẦU CUỘC 
KHỦNG HOẢNG CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ MỸ 


'TRhƯớc Điện-biên-phủ, tiếng kèn 

đồng chiến lược quân sự Àly 
“trả đũa ò ạt» vang lên giòn giả. 
Nhà trắng và Lầu năm góc cho rằng 
lực lượng không quản chiến lược Mỹ 
được trang bị bom nguyên tử là chiếc 
“dùi cui vạn năng» nắm trong tay 
« sen đầm quốc tế » lioa-kỳ. 


Thế rồi, đến tháng 3 và tháng 4 


năm 1954, khi những đơn vị quân đội: 


viễn chỉnh Pháp dưới quyền chỉ huy 
của Đờ Ca-xtơ-ri bị vây hầm tại 
"thung lũng Điện-biên-phủ đứng trước 
nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. các 
đô đốc, tướng lĩnh trong Bộ tham 
túưu liên quân Mỹ tranh cãi gay gất 
hỏng tìm ra phương án tác chiến 
thích đáng nhằm cửu vớt người bạn 
đồng minh Pháp. 


(,ầu nătnn góc đả đề ra phương án 
đưa luc quân Mỹ đồ bộ vào vùng 
châu thồ sông lòng. Trong sách 
Cuộc khủng hoảng hiện lại tướng 
Mỹ Giêm Ga-vin, Cục trưởng tác chiến 
trong Bộ tham mưu lục quân Mỹ vào 
năm 1954 viết: “Chúng tôi dự kiến 
quy mô lực lượng (đồ bộ vào vùng 
châu thò sông llồng) cần đến § sư 
đoàn chiến đấu, có 35 tiều đoàn công 
bỉnh chỉ viện và mọi bảo đảm về 


NHUẬN- VŨ 


pháo bình và hậu cân cho một lực 
lượng không lô nói trên s. 


Phương án này bị gạt sang một bên 
vi vào đầu năm I9ñ1, trong khuôn 
khồ chiến lược «trả đũa ö ạt? mà 
ưu tiên dành cho không quân chiến 
lược Mỹ, lục quân Mỹ chưa được 
chuẩn bị sẵn sảng đề tiến hành một. 
cuộc viễn chỉnh quy mô lớn tại một 
khu vực cách xa nước Mỹ hàng vạn 
ki lô mét. Côn đưa cấp tốc một vài 
tiều đoàn linh thủy đánh bộ * cứu hỏa P 
Mỹ đên Hiải-phỏng hay Hà-nội thị 
rð ràng là chẳng có mẩy may tác 
động gi đến chiến sự tại Điện-biên- 
phủ. _ 

Một phương án khác được đưa ra- 
xem xét là sử dụng máy bay chiến 
đấu trên tàu sân bay Mỹ đang đỗ sản 
ở vịnh Bác-bộ đến ném vài quả bom 
nguyên tử chiến thuật xuống một số 
khu vực núi rừng chung quanh Điện- 
biên-phủ. Chưa tính đến những hậu 
quả chính trị vô cùng nghiêm trọng 
mà cả chính phủ Oa-sinh-tơn lẫn 
chỉnh phủ Pa-ri sẽ phải gánh chịu về 
hành động cuồng chiến này, chỉ nói 
riêng về mắt quân sự, do cự ly tiếp 
cận sít sao và thế trận bố trí giữa lực 
lượng của hai bên đối địch, những 
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đơn vị quân đội. thực dân Pháp nàm 
trong lòng thung lũng Điện-biên-phú 
chắc chắn sẽ là nạn nhân.trước tiên 
hứng chịu mọi tác hại của bom nguyên 
tử Mỹ. 

Còn lại phương án cuối cùng có 
đôi chút sức hấp dẫn là sử dụng Ú0 
chiếc B. 29 bay từng đợt từ sản bay 
Clác (I?hí-lip-pin) đến ném vài nghìn 
tan bom xuông những vùng chúng 
quanh Điện-bien-phúủ. Phương án này 
được chảp nhận và mang tên «kế 
hoạch điều hau?. 


Tuy nhiên tướng MỸ Rit-uê (Hid- 
wav) lúc đó là tham mưu trưởng lục 
quân Mỹ vốn có nhiều kinh nghiệm 
thực tế về kha nang của máy bay 
ném bom chiến lược MỸ trong cuộc 
chiên tranh Triều-tiên, cho rằng dủ 
«kế hoạch điểu hàu» có được thực 
hiện chung nữa thị những cuộc ném 
bom bừa bãi xuống những vùng núi 
rừng bao la đó văn không thề nào 
giải tỏa được cho quản lính của 
Đở ca -xtơ-ri vốn đang trong cảnh 
“thú sản đã sạp bay 9. 


Thật là nan giải. Sau này, tờ bảo 
Mỹ Thời báo ạt trời Chỉ-ca-gô sỐ 


ra ngày 17-0-1971 mô tả lại cuộc tranh - 


cñi gav gắt, rối rắm trong bộ tham 
mưu liên quản MỸ về phương án cứu 
vãn số phản của quản đội viễn chỉnh 
Pháp tại Điện-bien-phủ và kết luận: 
« Tới phút cuối củng, tông thống Ai- 
xen-hao đã bãi bỏ lệnh tiến cỏng, 
như người ta nói, sau khi nghe lời 
khuyến của tưởng Hít-ue, tham mưu 
trướng lục quản MỸ. Tướng này báo 
trước rằng: phải dùng đèn vài chục 
van quản ÀÄÍŠ (sau các cuộc ném bom 
chiên lược của B, 29) mới có khả 
năng can thiệp thành công bàng quản 
sự được 3, 

Thẻ là, Nhà trắng và Lầu năm góc 
đã giơ dủ loại “ bứu bối ầm ï gào 
thét “trần đe?) để rồi phải rụt tạav lại 
và cuối cùng phải khoanh tay trước 
SỐ phản bị đát của tướng Đở Ca-xtơ- 
rí. Điều đó đánh dâu sự bất lực đầu 
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tiên thàm hại và cũng là vết rạn nứt 
đầu tiên của chiến lược quân sty Mỹ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
Tướng Àlÿ Tay-lơ đã hình tượng hóa 


sự bất lực này bằng Tiếng kèn đồng 


ngà p ngừng — tên một quyền sách do 
ông ta viết, xuất bản vào cuối thập 
kÝ 50, mang nội dụng đòi thay đồi 
chiến lược tra đũa ð ạt? của Ai- 
xen-hao bằng chiến lược mới “phản 
ứng linh hoạt ® do Tay-lơ đề xuất và 
sau này được cúc chỉnh quyên Ren- 
nơ-đi, Giôn-xơn xem là chiến lược 
quân sự chính thức của Mỹ. 

Có thể nói Điện-biên-phủ là tiếng 
chuông cảnh tỉnh đầu tiên đối với 
giới chiến lược MỸ về sức mạnh kỳ 
diệu của phong trào giải phóng dân 
tộc, một đối tượng mà trước đó để quốc 
Mỹ còn khinh thường, và về những: 
hạn chế của “sức mạnh Hoa-kỷ ». Đây 
cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đầu 
tiên đối với Nhà trắng và Lầu năm 
góc -về sức mạnh của lực lượng tiên 
phong của phong trào giải phóng dân 
tòc thế giới đã đứng lên cầm vũ khí 
chống lại chủ nghĩa thực dân: đấy 
là quản và dân Việt-nam. krước 
những thất bại đau đớn của lục quản 
Pháp trên chiến trường Đông-dương 
nói chung và tại Điện-biên-phủ nói 
riêng từ cuối năm 1945 đến những 
tháng đầu năm 1951, một số người 
trong giới chiến lược Mỹ đã bắt đầu 
cảm thấy rằng nếu dân thân vào một 
cuöe phiêu lưu chiếm tranh tại Việt- 
nam sẽ vấp phải một địch thủ đặc 
biệt mà chúng chưa lường hết được 
khả năng. Chính vì thế Ai-xen-hao 
đã do dự rồi đi đến quyết định: chùn 
bước. Chỉ vài ngày sau đó, các dơn 
vị quản đội viên chính Pháp tại Điện- 
biên-phủ đầu hàng. Tông thống Mỹ 
vỏn là cựu tông tư lệnh quản đội 
đồng mình tại mặt trận phía tây 
chống Đức quốc xã, có thể tự an ủi 
là ông ta dã có được một quyết định 
đúng đản, tuv ràng những năm sau 
đó cả Ai-xen-hao lân ba tông thống 
Mỹ kế tiếp ông ta: Ren-nơ-đi, Giôn- 


xơn, Nich-xơn đều tỏ ra không hiều 
biết gì về bài học Việt-nam cuối cùng 
đối với thực dàn Pháp cũng là bài 
học Việt-nam đầu tiên đối với thực 
dân mới Mỹ. | 

Vào thời điềm: chiến dịch Điện- 
biên-phủ, một số người tại Nhà trắng 
và Lầu năm góc đã thấy được rằng 
Mỹ không có đủ điều kiện cần thiết 
đề can thiệp quân sự trực tiếp có hiệu 
quả vào Đông-dương, thế nhưng họ lại 
không hiều được bối cảnh của thời 
đại; sức mạnh của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới nói chung, của 
dòng thúc giải phóng dân tộc nói 
riêng và đặc biệt là sức mạnh tông 
hợp của quản và dân Việt-nam anh 
hùng. Họ cho rằng sự bất lực của 
sức mạnh quân sự Hoa-kỷ trước 
Điện-biên-phủ bắt nguồn từ tính cứng 
nhắc của chiến lược trả đũa öðö ạt? 
và cơ cấu tô chức lực lượng không 
thỉch hợp của quân đội Àlÿ do lệch 
lạc trong việc xác định đổi tượng túc 
chiến vốn hầu như nghiêng hẳn 
đối đầu với Liên-xô và hệ thống xã 
hội chủ nghĩa mà chưa coi trọng đúng 
mức “phong trào giải phóng dàn tộc. 
Họ đỏ trách nhiệm lên cái chiến lược 
quản sự «trả đũa ồ ạt? của chính 
quyền Ai-xen-hao và đưa ra chiến 
lược mới *®phán ún3 lĩnh hoạt”, xem 
đấy là phép mầu dc siành lại quyền 
chủ động chiên (ược trên phạm vi 
toàn cầu. Từ đấy về sau, từ Ren-nơ- 
đi đến Ri-gàn, tuy tên của chiên lược 
quân sự Mỹ được thay dòi, nhưng 
nền tảng cơ bản của nó vẫn được đuy 
trì liên tục. Đấy là mục tiêu sen đảm 
quốc tế của Hoa-kỳ nhằm *răn đe và 
ngăn chặn » ba dòng thác cách mạ ng, 
coi trọng đồng thời cả hai đối tượng 
tác chiến là Liên-xô cùng hệ thống 
xã hội chú nghĩa và phong trào giải 
phóng dân tộc, vừa tích cực chuẩn 
bị tiến hành chiến tranh hạt nhân 
.vừa xem # chiến tranh chống nồi dậy » 
là «thực tế trước mát”; trên cơ SỞ 
những dữ kiện đó, chủ trọng tăng 
cường cả lực lượng hạt nhàn chiến 
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lược lăn lực lượng trang bị vũ khi 
quy ước tức vũ khí thông thường. 


Như vậy, Oa-sinh-tơn lùi một bước 
trước Điện-biên-phủ đề chuần bị tiến 
trở lại vài bước. Sau đó, Việt-nam 
lại được để quốc Mỹ xem như là 
trường thử nghiệm của các chiến lược 
quân sự mới của Àlÿ, từ phản ứng 
linh hoạt? dưới thời Ken-nơ-đi, 
Giôn-xơn đến «răn đe thực tế? dưới 
thời Nich-xơn, Pho. Lần này, một số 
phương án dự kiến vào thời điềm 
chiến dịch Điện-biên-phủ được đưa 
ra thực hiện với quy mô to lớn và 
phương tiện sử dụng hiện đại, dồi 
dào hơn nhiều. Không phải chỉ § sư 
đoàn lục quân và 35 tiều đoàn công 
bình trợ lực như Giêm Gña-vin trủ 
Lính hồi năm 1954, mà là 5235 000 quân 
chính quy ÀÍÿ đã có mặt tại miền Nam 
Việt-nam vào năm 1968. Thế nhưng, 
lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, 
một đạo quân viễn chỉnh Mỹ đông 
đảo, hùng hậu bị đánh bại trên chiến 
trường tại miền Nam Việt-nam. Không 
phải chi 60 chiếc B. 29 tại riêng sân 


bay Clác (Phi-lip-pim) theo dự kiến 
trong “kế hoạch dieu hâu?, mà Bộ 


chi huy không quân chiến lược Mỹ đã 
sử dụng đến khoảng cá siêu pháo 
đài bay B.ð52 cất cánh từ đảo O-ki- 
na-oa và cả từ sân bay U-ta-pao CThái- 
lan) đề tiến hành hàng loạt chiến 
địch ném bom kéo dài xuống lãnh thô 
Việt-nam, mà đỉnh cao là chiến dịch 
đLai-nơ-bếch-eơ II» đánh vào khu 
vực Hà nội, Hải-phòng trong những 
ngàyv cuối năm 1972. Thế nhưng, từ 
nắc thang chiến tranh cao nhất này, 
Nich-xơn đã ngã đau nhất với một 
« Điện-biên-phủ trên không ® tại miễn 
Bác Việt-nam, 


Chỉ còn sót lại phương án ném 
bọm hạt nhàn xuống miền Bắc Việt- 
nam. Phương án này đã có lần được 
đặt trên mặt bàn làm việc của Ních- 
xơn. Tuy nhiên, tên tông thống Mỹ bị 
nhân đân Mỹ gọi là ® đao phú », « Hít- 
le thời nay », œtội phạm chiến tranh » 
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này cũng đã phải ehùn bước như tiền 
bối của hán là Ai-xen-hao. 


Mọi lá bài, mọi biện pháp, thủ 
đoạn cần thiết đã được thi thố hêt, 
® 36 chước, chước chạy là hay nhất ». 
Dại sử Mỹ Mác-tin và bọn cố vấn Mẹ 
đã chọn con đưởng di tản vào những 
ngày cuối tháng 4 năm 1975. Dòn 
[iện-biên-phủ trên thực tế là đòn mở 
đầu quá trỉnh dán đến Đại thẳng mùa 
xuân 1975 của quản và dân Việt-nam 
— kết thúc số phản chú nghĩa thực dàn 
mới Mỹ tại miền Nam Việt-nam. Đây 
cũng là” một đỏn nặng nề giáng xuống 
chủ nghĩa thực dân mới Mỹ trên 
toàn thế giới. 

Từ hai cột mốc Diện-biên-phủ 1954 
và Dại thắng mùa xuân 1975, những 
vết rạn nứt đầu tiên-trong chiến lược 


Mỹ «trả đùa ö ạL" cứ theo những. 


thất bại của Mỹ tại Việt-nam và nhiều 
nơi khác trên thế giới toác rộng dân 
trong các chiến lược Mỹ sau đó nh 
®phản ứng linh hoạt» trong thập RkỶ 
_ 60, *“răn đe thực tế» trong thập ký 
70 và ®đối- đầu trực tiếp” trong 
những năm đầu thạp ký §0 này. 


Chính «mặc cảm Điện-biên-phủ*, 
*“ mặc cảm Sài-gòn tháng 1-1975 », * hội 
chứng Việt-nam” nói chung đã là 
mỗi ø ám ảnh triền miền ® đối với các 
quan chức Nhà trắng và Lầu năm 
góc khi chúng mon men muốn đưa 
lực lượng quản sự Mỹ can thiệp vào 
I-ran, Ê-li-ô-pi-a, Ăng-gô-la trước 
đày và Ni-ca-ra-goa, En Xan-va-đo 
ngày nay. 

Khi những thế lực phản động tay 
sai ÀIÿ căm quyền tại những nước nói 
trên đứng trước nguy cơ sụp đồ thị 
trong giới cam quyền Ôa-sinh-tơn lại 
diễn ra những cuộc tranh cãi gay 
gắt về phương án cứu vớt chúng. Các 
quan chức tại Nhà trắng và l,ầu năm 
góc lại luân quản xoay quanh các 
phương ân đã được đề xuâật vào thời 
điểm chiến địch Điện-biên-phủvà được 
đem ra thực hiện trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam của MẸ. 
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Rõt cuộc, vốn đang tiếp Lục bị $ hội 
chứng Việt-nam» dày vò hành hạ, 
những cái đầu nóng nhất tại Nhà 
trắng và Lầu năm góc vẫn phải chịu 
nguội lại chưa dám vượt quá giới 
hạn can thiệp gián tiếp. 


Hước vào những tháng cuối năm 
I983 và đầu năm 1984, tổng thống Mỹ 
Ni-gân hướng về mục tiêu đưa nước 
M€ bước sang thời kỳ sau của ®sau 
Việt-nam»®, đã đưa quản đội Mỹ 
xâm lược hòn đảo nhỏ bé Girê-na- 
đa ở vùng biền Ca-ri-bê ngày sát bở 
biền phía tây nước Àf€ và dưa 1500 
linh thủy đáảnh bộ Mỹ đồ bộ lên L¡- 
băng. Giới chiến lược Mỹ có Íúc bi 
hửng cho rằng đã tìm ra được tia 
sáng le lói ở cuối đường hầm bễ tác 
chiến lược Mỹ. Thế nhưng, tại Grê- 
na-da., Mỹ đã bị «sa lầy chính trị ® 
sau khi vấp phải sự kháng cự mãnh 
liệt của quân đội nước này vốn ch: 
eó khoảng một tiêu đoàn. Tại Li-băng, 
vào những ngày cuối tháng 2-1964, 
Hi-gân đã phải ra lệnh cho rúi 1500 
lính thủy đánh bộ Mỹ trở về các tàu 
chiến của Hạm đội 6 Địa-trùng-hãi. 
Báo chí phương Tây gọi đây là mội 
cuộc “(thảo chạy * thảm bại. Thế là 
cái tia sáng le lói thi ra chỉ là 
ảo ảnh. | 


Từ tháng 5-1954 đến tháng 5-1961, 
30 năm đã trôi qua: Thế nhưng * đẫu 
ñn Điện-biên-phủ » vẫn hẳn rõ nét 
trên chiến lược quân sự Mỹ, “tiếng 
kẻn đồng xung trận ® AÍ$ vẫn ấp úng, 
ngập ngừng không bao giờ lấy lại 
được giọng điệu dõng dạc của những 
năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50. 


Với giới chiến lược quân sự Mỹ, 
“chản thương ĐDiện-biên-phủ », l 


“chấn thương gián tiếp», nhưng đề 
lại di chứng kéo dài nhiều thập kẺ. 


q@Sự kiện Điện-biên-phủ ° đã làm 
lộ rò những nhược điềm cơ bản của 
sức mạnh quản sự Àlÿ, chiến lược 
quân sự Mỹ, của chính chủ nghĩa đế 
quốc Àlÿ đang trong giai đoạn suy 
tàn. “Sự kiện Điện-biên-phủ ® cùng 


. báo hiệu sự liến công vũ bão của ba 
đòng thác cách mạng trên thế giới, 
với chỏ đựa vững chác là Liên-xo. 
(ru cột của hỏa bình thế giới, và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, sự phát triền 
mạnh mẽ và rộng khắp của phong 
trào giải phóng dàn tộc, so sánh lực 
lượng mới trên thể giới dang ngày 
càng nghiêng về phía có lợi cho các 
lực lượng cách mạng, dân chủ và 
tiến bộ. : 


Giới cầm quyền ÄXfŸ đã nhận thây 
tác động và ảnh hưởng của “sự kiện 
Điện-biên-phủú ® đối với chiến lược 
quẦn sự Mỹ, nhưng họ chỉ nhìn thấy 
hiện tượng, không hiều được bản 
chất của sự kiện. Ngoan cố theo đuổi 
tham vọng #“sen đầm quốc tế?, bất 
chấp bối cảnh thời đại và so sánh 
lực lượng mới trên thế giới, các 
chỉnh quyền Oa-sinh-tơn kế tiếp 
nhau trong 30 năm qua chỉ lao vào 
những cuộc chạy đua vũ trang lẫy 
việc tảng cường và đổi mới các hệ 
thống vù khí làm biện pháp chủ yếu 


nhằm giành lại ©€ưu thế quản sự ® về 
phia Mỹ.-Dâv cũng là nền tảng trên 


“đó họ xây dáp chiến lược quân sự 


mới này đến chiến lược quân sự mới 
khác. - 


Mĩa mai thav những cái đầu nóng 
tại Nhà trắng và Lầu năm góc, «tiếng 
kèn đồng xung trận » Mỹ trong những 
tháng đầu năm 1981 này văn tiếp Lục 


- “ấp únÿØ, ngập ngừng 9 tại Li-băng và 


ca tại En Xan-va-do, những nước 
nhỏ mà bản tay sắt của Oa-sinh-tơn 
tưởng chứng có thề bóp vụn trong 
giây lát. Trên mặt bàn làm việc của 
Lồng thống Mỹ Hi-gàn lại vẫn nằm trơ 
đó ba phương án hành động tương tự 
nh ba phương án can thiệp vào thời 
điềm chiến địch Điện-biên-phủ. Trước 
mắt chính quyền Oa-sinh-tơn vẫn là 
một đường hầm chiến lược đen kịt, 
chưa thấy le lói chút ánh sáng nào 
ở cuối đường hầm, 


Bài học Điện-biên-phủ vẫn nóng 
hồi đề cho Ri-gân suy ngẫm. „ 


Điện - biên - phủ... 


(Tiếp theo trang 30) 


Những bài học thắng lợi ở Diện- 
biên-phủ đã được phát triền lên trình 
độ cao trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, dẫn đến tháng lợi oanh liệt mùa 
Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất nước nhà, đưa 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hỏi. Bài 
học Điện-biên-phủ và bài học mùa 
Auàn năm 1975 lại góp phần làm nên 


chiến công đánh thắng bai cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trướng, 
bá quyền Trung-qQuốc năm (979. TẤI 
cä những bài học thắng lợi của ba 
thời điềm rực rỡ 1971/1975 và 1979 
là những nhàn tố cấu thành khoa học 
và nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh 
giải phóng đân tộc và chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc Việt-nam hiện đại. 


LÊ-IHIH HÔI VỀ 
VWiệt-nam và Đóng-diương 


Lời Bộ biên tập — Trong một số lác phầm của 
Người, V.I. Lê-nin có nói đền Việt-nam 0à Đông- 
cương. Đề giúp bạn đọc nghiên cứu, chúng tôi xin 
trích đăng mội số đoạn ăn Irong các tác phầm 
của Ý.Ïl. Lâ-nin có nói đến Việl-nadm bà Đồng- 
dương. Các đoạn ăn nàu do phó tiến sĩ sử học 
€ hương~Ï hâu sưu tànn ðd giới thiệu. 

* 

TU năm 1908. trong một bài báo nhan đề « Những chất đẻ cháy trên 

trường chính trị thế giới » đăng trên tờ báo Người 0ô sản số 33, 
ngày 23-7 (tức 5-8-1908), nhân bàn về phong trào cách mạng ở nhiều 
nước châu Âu và chàu Á phát triền mạnh mẽ và sự phản ứng điên 
cuông của bè lũ để quốc thuộc địa phương Tây, khi đề cập đến tình 
hình ở Đông-đương, V.TI. Lê-nin đã viết: | 

c Cứ tem thái độ của bọn Phápở Dong-dương thì cũng thấy rằng 
lần này một số tên tham gia cướp bóc thuộc địa đã cảm thấy không 
vên lòng : chúng đã giúp đỡ các chính quyền lịch sử »ở Trung-quốc 
trần áp những người cách mạng ! Chúng cũng run sợ cho sự toàn vẹn 
của những thuộc địa châu Á «của chúng » ở cạnh Trung-quốc ». +  ˆ 


(V.I. Lãá-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Afát-xcơ-va, 1979, tạp l7, trang 217. 


* 


Mùa xuân năm 1916. khi viết tác phầm Chủ nghĩa đề quốc, giai 
đoạn lò! cùng của chủ nghĩa tự bạn, V.T. Lê-nin đã đành: nhiều trang 
đề tranh luận với Cau-xky, (một trong những thủ lĩnh của Đẳ*ng dân 
chủ xã hội Đức và của Quốc tế II, vẻ sau đã trở thành kẻ phản bội 
chủ nghĩa Mác) trong đó có đoạn liên quan đến tỉnh hình ở xứ thuộc 
địa DĐóöng-đương, như sau: 


36 


2 
ta 


« Quả vậy, chỉ cần đối chiếu cho thật rõ ràng những sự thật mà 
ai cũng biết và không thê chối cãi được, cũng đủ thấy rõ rằng những 
_ viễn cảnh mà Cau-xky cố sức làm cho công nhân Đức (và công 

nhân tất cả các nước) tin, là hư ảo đến chừng nào. ?œ hãu xét Ấn- 
độ, Đông-dương 0uà Trung-quốc. Người ta biết rằng ba xứ thuộc địa 
và nửa thuộc địa đó, mà tông số dân cư có từ 6 đến 7 trăm triệu 
người, đều bị tư bản tài chính của vài cường quốc đế quốc chủ nghĩa : 
Anh, Pháp, Nhật, Mỹ, v v., bóc lột. Cứ cho là các nước đế quốc chủ 
nghĩa này thành lập những liên minh chống lại nhau đề bảo vệ hoặc mở 
rộng những thuộc địa của mình, những lợi ích và « khu vực ảnh 
hưởng » của mình trong các nước châu Á kề trên. Đó sẽ là những 
liên minh «liên đế quốc chủ nghĩa » hay «đế quốc chủ nghĩa cực 
đoan ». 


(V.I. I.ê-nin: Toản lập, Nxb Tiến-bồ: 
AÍfát-xcơ-va, 1980, tập 27. trang 528 ). 


* 


Tháng bảy năm 1916, trong bài báo nhan đề « Tông kết một cuộc 
tranh luận về quyên tự quyết » mà sau đó in trong Văn tập « Người 
dân chủ xã hội » số 1, tháng mười 1916, ký tên:N. Lê-nin, ở đoạn 
bàn về phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, có nhấn 
mạnh: 

« Đứng về phương diện phong trào của các dân tộc bị áp bức mà 
xét thì khủng hoảng làm lộ ra cái gì? Ở các thuộc địa, làm lộ ra một 
số mưu đồ khởi nghĩa mà dĩ nhiên là các nước đi áp bức đã cố gắng — 
với sự hỗ trợ của cơ quan kiêm duyệt quân sự — tìm đủ mọi cách 
đề bưng bít đi. Tuy nhiên, người ta vẫn biết rằng người Anh đã 
khủng bố một cách đã man một cuộc binh hiến của quân đội người 
Ẩn-độ của chúng ở Xanh-ga-po ; rằng đã có những mưu đồ khởi 
nghĩa ở An-narn thuộc Pháp (xem « Lời nói của chúng ta ») và ở Ca- 
mơ-run thuộc Đức (xem cuốn sách nhỗ của Giu-ni-út); rằng ở châu 
Âu một mặt đã có cuộc khởi nghĩa Ai-rơ-len, mà người Anh « yêu 
chuộng tự do » không đám thị hành chế độ quân dịch chung đối với 
người Ai-rơ-len, đã dùng đến án tử hình đề lập lại an ninh ở đó ; mặt 
khác, chính phủ Áo đã kết án tử hình những đại biều Xây-mơ Tséc 
« vỉ tội phản bội » và cũng vì «tội » ấy đã xử bắn cả từng trung đoàn ˆ 
người Tséc », 

(V.I. Iê-nin: Toản tập, Nxb. Tiến-bộ, 
Mát-xcơ-va, 1981, tập 30, trang 06 — 67) 


`Ớ - 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN? 


XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG (ƯỜNG (ẤP HUYỆN 
Ở TỈNH QUẢNG-NAM — ĐÀ-NẴNG 


PHẠM - ĐỨC - NAM 


Chủ tịch Ủụ ban nhàn dân tỉnh Quảng-nam — Đà-nẵng 


NGcr! quyết Đại họi thứ IV của 

Dãng, chỉ thị 33 của Bộ chính 
trị, Nghị quyết 32/CP của Hội đồng 
Chính phủ và các chỉ thị, nghị quyết 
tiếp theo của lội đồng bộ trưởng về 
xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện đã chỉ rõ vai trò, vị trí của cấp 
huyện «là địa bàn tô chức lại sản 
xuất; tô chức và phân công lại lao 
động một cách hợp lý; kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp ; sản xuất với 
phản phối lưu thông: cải tạo quan hệ 
sản xuất gắn liền với phát triền sản 
xuat ; kết hợp kinh tế với quốc phòng; 
xây dựng huyện thành một cấn quản 
lý kẻ hoạch toàn điện và có ngân 
sách, một cấp quản lý sản xuất, quản 
lý lưu thông, chăm lo đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dàn »... Tử 
nhận thức đó và xuất phát từ một 
_mên kinh tế cá thê, lạc hậu lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ SỞ 
vạt chất kỹ thuật chưa có gì, trong 
việc xảy dựng huyện và tăng cường 
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cấp huyện ở Quảng-nam — Đà-nẵng, 
chúng tôi tiến hành củng một lúc cả 
x+âu dựng lực lượng sản xuất mới 0à 
quan hệ sản xuấi mới từ cơ sở và 
trên địa bàn huyện. 


Chúng tôi đã sớm tiến hành công 
tác quy hoạch phân vùng kinh tế trên 
địa bàn từng huyện và toàn tỉnh. Đề: 
chỉ đạo công tác xây dựng huyện và 
quv hoạch, Tỉnh đã chọn huyện Duy- 
xuyên làm điềm, làm trước một bước. 
Sau đó một năm, chúng tôi tông kết 
rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó, mở 
rộng ra các huyện khác và đến cuối 
năm 1979 đã hoàn thành quy hoạch 
tông thề của 13 huyện, thị và quy 
hoạch tông thê của tỉnh. Nhin chung, 
quy hoạch tông thề của các huyện và 
tỉnh cơ bản là đúng. Trên cơ sở quy 
hoạch, chúng tôi đã xây dựng kế 
hoạch khôi phục và phát triền kinh 
tế, phát triền văn hóa trên địa bàn 


® Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 2-1984, 


từng huyện và toàn tỉnh. Các huyện 
đã bám yào quy hoạch, đựa vào tiềm 
năng và thế niạnh của mình đề tồ 
chức lại sản xuất, phản công lại lao 
động, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 
tương đối toàn điện với tốc độ phát 
triền cao, nhất là sản xuất nẻng 
nghiệp, nhiều huyện đã hình thành 
trên địa bàn huyện cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp tương đối rõ. 


Trong 7 năm qua, tỉnh chúng tôi đã 
dön sức vào xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật tương đối đồng bộ trên địa 
bàn huyện với phương châm *Nhà 
nước và nhân dân cùng làm, tỉnh và 
huyện cùng làm... 


Toàn tỉnh đã tập trung sức tranh 
thủ thởi gian xây dựng công trình 
thủy lại lớn Phú-ninh và phát triền 
hệ thống trung, tiều thủy nòng đều 
khấp ở các huyện, đưa công tác thủy 
lợi đi trước một bước, tạo đ:ều kiện 
cho hợp tác hóa, từng bước cơ giới 
hóa và ứng dụng các biện pháp kỹ 
thuật liên hoàn trong thâm canh, tăng 
vụ, tăng năng suât cây trồng. Đến 
nav các huyện đồng bàng đã căn bản 
làm xong thủy lợi(ch? còn hoàn chỉnh 
thủy nông phục vụ tiêu nước chống 
ủng ở một số vùng). Trong hơn 7 
năm. toàn tỉnh đã xảy dựng được 42 
hồ chứa lớn, vừa và nhỏ, trong đó 
hồ chứa Phú-ninh có công suất tưới 
33000 héc ta, nay đã tưới được 17000 
héc ta, 23 trạm bơm điện với 195 
máy loại 1000m /giờ tưới 15000 
héc ta, 122 đập dâng, đập ngăn mặn, 
công tiêu, gản 23400 máy bơm các 
loại, 20 bờ xe gió, 135 đạp thời vụ 
tưới 16 000 héc ta canh tác. Tông diện 
tích canh tác được tưới đến nay là 
gần 20 000 héc ta; nếu tính theo diện 
tích gieo trông thi điện tích được tưới 
từ 96 000 héc ta năm 19:6 đã tăng lên 
120 000 héc ta năm 1982. Tông số vốn 
đầu tư cho thủy lợi là 201,5 triệu đồng, 
trong đó vốn trung ương đầu tư cho 
Phú-ninh là 125 triệu, vốn địa phương 
là 59 triệu, còn đân bỏ ra 18 triệu đồng 


và 2† triệu ngày công. Kết hợp với 
xay dựng còng trình thủy lợi, tỉnh đã 
xây dựng 3 trạm thủy điện nhỏ tại 
Vĩnh-trinh, Hòa-trung và Phú-ninh, 
trong đó trạm thủy điện Phú-ninh có 
công suất 2000kW. Đặc biệt hợp. táo 
xã Duy-sơn 23 (Duy-xuyên) đã huy 
động vốn của hợp tác xã và xã viên 
được 6 triệu đồng xây dựng trạm thủy 
điện có công suất 540 kW và đã hoàn 
thành vào cuối tháng 12-1983. Hợp tác 
xã Đại-quang (Dại-lòc) huy động 
11 triệu đồng đề xây dựng trạm thủy 
điện của hợp tác xã. luyện Tam-kỳ 
sắm 48 bộ lưới vày rút chỉ với số vốn 
90 triệu đồng, chỉ vay của Nhà nước 


_# triệu, số còn lại huy động xã viên và 


ngư dân đóng góp. 


Di đôi với thủy lợi hóa, tỉnh có 
chú trương từng bước trang bị kỹ 
thuật cho nòng nghiệp, hìihh thành 
các trạm máy kéo trên từng huyện, 
phục vụ khai hoang vỡ hóa, làm đất, 
dần dần đưa máy kéo lớn về cho hợp 
Lác xã quản lý; xây dựng 67 cơ sở cơ 
khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp, 
hình thành hệ thống cơ khí trên địa 
bàn huyện; xây dựng các trạm trại 
như trại giống cây, con, trạm báo vệ 
thực vật, trạm vật tư nông nguiệp, 
trạm quản lý thủy nòng, cơ sở chố 
biến thức ăn gia súc.., hình thành 
trên địa bàn huyện các cụm kinh tế 
kỸ thuật phục vụ sản xuất, 


Tỉnh đã hoàn thành hợp tác hóa 
nóng nghiệp ở đông bằng và trung du 
vào tháng 10-1979; ở miền núi chưa 
tiến hành hợp tác hóa. Hiện nay toàn 
tỉnh có 254 hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp với 106 056 héc ta đất canh tác 
(chiếm 92,25 điện tích canh tác), thu 
hút 1810S2 hộ nông đân (chiếm 96,8% 
số hộ), 919 817 nhân khầu nông nghiệp 
(chiếm 96,6% số người ở nông thòn). 


Ngay từ đầu, đề giúp cho các hợp. 
tác xã có điều kiện phát triền sẵn 
xuất kinh doanh, ngoài các khoản 
đầu tư khác cho nông nghiệp, tỉnh 
còn đầu tư không phải hoàn lại cho 
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các hợp tác xã nông nghiệp hàng chục 
triệu đồng bằng hình thức cấp hiện 
vật trực tiếp (l0m` gỗ, 100 tấn vôi, 
xi măng, gạch, ngói...) đề xây dựng 
cơ sở vật chất ban đầu, đồng thời đề 
ra nhiều chính sách cụ thề như chính 
sách về trả hoa lợi ruộng đất, tập ti:ễ 
hóa trâu bỏ cày kéo, nông cụ, về giá 
mua phân bón, về khuyến khích phát 
triền kinh tế gia đình, tạm thời cho 
xã viên mượn đất màu sản xuất theo 
quy hoạch hợp tác xã... Nhờ đó sản 
xuất nông nghiệp ngày càng phát 
triền, đời sống nông dân được cải 
thiện, sẵn phầm đóng góp theo nghĩa 
vụ cho Nhà nước mỗi năm một tăng, cơ 
sở vật chât kỹ thuật được tăng cường, 
các công trinh phúc lợi như trường 
học, bệnh xá, nhà trẻ, lớn mẫu giáo, 
hệ thống truyền thanh v.v. dược xây 
dựng ở từng xã, hợp tác xã; bộ mặt 
nông thôn từng bước được đỏi mới. 
Từ sau khi có chỉ thị 100 của Đan bí 


thư, địa phương đã nghiên cứu, thực. 


hiện khoán sẵn phầm đến nhóm lao 
động và người lao động có kết quả. 
Qua hai năm thực biện cơ chế quản 
lý mới, phong trào hợp tác hóa được 
củng cố thêm một bước, số hợp tác 
xã yếu kém giảm đần. nhiều hợp tác 
xã vươn lên thực hiện yêu cầu gắn 
kế hoạch với tồ chức quản lý, tăng 
cường cơ sở vật chất của hợp tác xã, 
bảo đảm đời sống xã viên, phát huy 
tỉnh tích cực của xã viên trong san 
xuất. 


Trên cơ sở thực hiện thủy lợi hóa 
và hợp tác hóa, .tÏnh chúng tôi đã 
đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào đồng ruộng. Toàn tỉnh đà 
thay đồi hệ thống giống lúa cũ bằng 
hệ thống giống lúa mới ngắn ngày có 
năng suất cao, từ đó mà bố trí lại 
cơ cấu mùa vụ, tăng thêm vụ lúa 
xuân hè trên điện tịch rộng (từ 
5 000 héc ta năm 1976 lên 20000 héc ta 
năm 1983), biến vụ xuân — bè thành 
vụ sẵn xuất chỉnh ồn định, có năng 
suất cao nhất so với 2 vụ đông— xuân 
và hè — thu, đưa diện tích cấy 3 vụ 
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lủa tũng lên. Nhiều hợp tác xã thành 
lập đội chuyên sản xuất lúa giống 
cấp 2 đề cung cấp giống tốt cho hợp 
tác xã và huyện. Dàn lợn bước đầu 
được cải lạo, tăng cả đầu con và 
trọng lượng xuất chuồng. Các biện 
pháp kỹ thuật liên hoàn như bảo đảm 
thời vụ cày cấy, xử lý giống, chăm 
bón, phòng trừ sâu bệnh, tưới tiêu 
nước và các quy trình kỳ thuật 
khác được hướng đắn và phố cập 
rộng rãi trong các xã, hợp túc xã, 
đội sản xuất. Nhin chung cách mạng 
khoa học kỹ thuật đã quyện chặt với 
cách mạng quan hệ sản xuất trong 
nông nghiệp làm cho năng suất và 
sản lượng lúa toàn tỉnh hằng năm. 
lăng với tốc độ cao, Năm 1989), toàn 
tỉnh đã có 150 hợp túc xã đạt năng 
suất từ 8 đến 20 tần, riêng hợp tác 


_xã Đại-phước dạt năng suất lúa 3 vụ 


cả năm là 21,6 tấn là ngọn cờ đầu 
về thâm canh lúa của tỉnh. Huyện 
Điện-bàn đạt năng suất bình quân 
toản huyện trong năm 1983 là 115 
tấn;ha (năm 1983: 11 tấn). Huyện Đại- 
lộc hai năm liền dẫn đầu toàn tỉnh 
về năng suất lúa: 12 tấn/ha/năằm. 
Huyện Duy-xuyên cũng là huyện đạt 
năng suất trên 10 tấn/ha/năm. 


Từ kết quả của: phong trào hợp 
tác hóa, các huyện đã từng bước tiến 
hành việc tồ chức lại sẵn xuất, tô 
chức và phân công lại lao động, phát 
triền ngành nghỉ, gắn nông nghiệp 
với công nghiệp ngay từ đầu, tử cơ 
sở và trên địa bàn huyện. 


Nhiều huyện dã hình thành các 
vùng sản xuất chuyên canh như: 
vùng lúa cao sản, vùng cây công 
nghiệp, cây xuất khẩu; tô chức các 
cơ sở sản xuất tiểu công nghiệp, thủ 
công nghiệp và làm thủ công nghiệp 
trong các hợp tác xã nông nghiệp 
(đã có 236 hợp tác xã nông nghiệp 
kinh doanh ngành nghề với giá trị 
sản lượng 40 triệu đồng). Ở hợp tác 
xã Duy-phước giá trị sản phầm các 
ngành nghề năm 1981 đạt 1,92 triệu 


đồng. chiếm 30Ã giá trị tông sản 
lượng. năm 1982 đạt 3,3 triệu đồng. 
Giá trị sản phầm của các ngành nghề 
trong hợp tác xã ở huyện Điện-bàn 
năm 1982 đã tăng 31X, ở huyện Hòa- 
vang tăng 23%, ở huyện Đại-lộc tăng 
20%.so với năm 1980 Trong cơ cấu 
giá trị sản lượng của nhiều hợp tác 
xã trong tỉnh, ngành trồng trọt từ 
chỗ chiếm luyệt đại bộ phận trong 
giá trị tông sản lượng lúc mới thành 
lập, nay đã giảm xuống còn trên 70%. 
có huyện chỉ còn 65X% (Hòa-vang, 
Điện-bàn, Duy-xuyên); chăn nuôi và 
các ngành nghề khác tăng lên đáng 
kể. lao động ngành trồng trọt tử chỗ 
chiếm tuyệt đại bộ phận lao động 
trong hợp tác xã nay đã giảm xuống 
còn 70%. Ở các hợp tác xã tiên tiến, 
lao động trồng trọt chỉ chiếm 65%... 
Nhờ đó, nhiều huyện đã hinh thành 
cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp 
(hoặc nông — lâm — công nghiệp) 
tương đối vững chắc. Năm 1982 đã có 
6 huyện được tỉnh công nhận là 
huyện nông — công nghiệp phát triền 
nhanh, đặc biệt 3 huyện Điện-bàn, 
llòa-vang được xem là mô hình huyện 
)?óng — công nghiệp của tỉnh. 


Đề tạo điều kiện cho huyện chủ 
động thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 
kế hoạch kinh tế — xã hội của mình, 
tỉnh đã có chủ trương bước đầu tiến 
hành phân cấp quản. lý cho huyện, 
trong đó ngành tài chỉnh đã hoàn 
thành việc phán cấp quản lý ngân 
sách cho huyện tương đối sớm ; việc 
này có tác dụng thiết thực đối với việc 
khai thác và đầy mạnh thu ngân sách, 
lâm nghĩa vụ đối với Nhà nước. Năm 
tĐ&2 có 4 huyện đã cân đối được thu 
chỉ trên địa bàn huyện. Công tv Liên 
hiệp xuất nhập khầu tỉnh đã tiến hành 
phản cấp toàn điện cho các huyện, 
lập công ty xuất khâu huyện do Ủy 
ban nhân dân huyện trực tiếp quản 
lý, cấp vốn và đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất ban đầu cho huyện, hướng 
“dẫn huyện tổ chức sản xuất và thu 
mua hàng xuất khâu, gửi hàng xuất 


đề nhập vật tư nguyên liệu phục vụ 
sản xuất và đời sống, v.v 


Muốn xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện vững mạnh, ngoài 
các yêu cầu nêu trên, vấn đề có tính 
quyết định là phải xây dựng cơ sở 
Đẳng vững mạnh, lấy xây dựng Đảng 
làm trung tâm, gắn xây dựng cơ sở với 
xây dựng huyện, Có xây dựng cơ sở 
mạnh mới có điều kiện xây dựng 
huyện vững mạnh và ngược lại, huyện 
có mạnh mới đủ sức chỉ đạo, giúp đỡ 
xây dựng cơ sở. Từ quan điềm đó, 
trong những năm qua, đặc biệt là từ 
năm 1980 trở lại đây, tỉnh chúng tôi 


"đã có nhiều chủ trương và kế hoạch 


tiến hành xây đựng, cũng cố tô chức 
Đẳng ở cơ sở đi đôi với xây dựng 
đẳng bộ huyện. Tỉnh đã lấy năm 1980 
và năm 1981 làm 2 năm xây dựng Đảng 
(mà trọng tâm là xây dựng Đẳng ở cơ 
sở) bằng nhiều biện pháp như đầy 
mạnh còng tác tư tưởng và tồ chức. 
tiến hành công tác phát thẻ đẳng viên, 
phát triền Đẳng. củng cố các cấp ủy 
Đang từ cơ sở đến tỉnh, tiến hành 
quy hoạch đào tạo bồi đường cán bộ. 
củng cố chỉnh quyền và các đoàn thề 
quần chúng, phát động phong trào 
đồng khởi thí đua xã hội chủ nghĩa 
(rong các tầng lớp nhân đân nhằm 
thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch 
Nhà nước Ởở địa phương. Phấn đấu 
theo phương châm « tự lực tự cưởng È, 
dựa vào sức mình là chính, có sự đầu 


tư giúp đỡ của tỉnh một cách đúng 


nức, có trọng điềm và kịp thời, đến 
nay. nhiều cơ sở được củng cố và tăng 
cường thêm một bước, số cơ sở yếu 
kém giảm đi rõ rệt. Từ 25% tễ chức 
cơ sở Dăng yếu kém trong năm 1980. 
nay chỉ còn 8X; số tồ chức cơ sở 
vững mạnh năm 1980 là 17,6%, năm 
1983 tăng lên 344A. Nhiều đẳng bộ 
huyện được công nhận là đẳng bộ 
huyện vững mạnh. 


Trong những năm qua, tỉnh chúng 
tôi đã nhận thức rõ vai trò, vị trí của 
cấp huyện, đặt vấn đề xảy dựng 


ái 


huyện và tăng cường cấp huyện tương 
đối dúng mức, có nhiều chủ trương 
biện pháp và bước đi thích hợp, chỉ 
đạo tương đối chặt và đồng bộ. Cho 
đến nay, mặc đủ giữa các huyện còn 
có sự chênh lệch ở mặt này mặt khác, 
còn có những mặt vếu kém nhất định, 
song nhỉn chung tất cả các huyện 
trong tỉnh đều có sự vươn lên, cấp 
huyện đã từng bước được củng cõ và 
tăng cường, đảm nhận được nhiệm vụ 
lãnh đạo quản lý kinh tế, quần lý xã 
hội, chăm lo đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dàn, chăm lo công 
tác an ninh quốc phòng, tờ chức thực 
hiện có kết qua các chủ trương chính 
sách của Đảng và Chính phủ. 


* 


Bên cạnh những kết quả và tiến 
bộ bước đầu như dã nói trên, trong 
quá trình thực hiện xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, chúng tôi 
còn có nhiều thiếu sót đòi hỏi phải có 
nhiều cố gắng khắc phục mới bảo 
đảm cho huyện phát triền vững mạnh, 


Tiềm năng đất dai, lao động, ngành 
nghề, các cơ sở vạt chất kỹ thuát 
hiện có... chưa được khai thác và 
phát huy đúng mức. Tô chức sản xuất 
và tö chức chế biến chưa gắn với 
nhau. Cán lý đất đai còn lỏng lẻo. 
Xây dựng vùng đất cát và vùng núi 
còn ' nhiều thiểu sót. Ở mỘt vài 
huyện sản xuất phát triên chậm, có 
mặt còn trị trẻ, sút kém (cây công 
nghiệp, cày màu, tiều công nghiệp, 
thú công nghiệp). Trong việc thực 
hiện những mục tiêu chủ yếu về 
lương thực thực phẩm, nguyên liệu 
cho còng nghiệp, sản xuất hàng tiêu 
dùng và xuất khẩu, làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước, cớ huyện đạt chỉ tiêu 
còn thấp. Các huyện miền núi đang có 
nhiều khó khăn, sản xuất chưa phát 
triền mạnh. | 


Phong trào ở cơ sở chưa đồng đều. 
Bên cạnh những cơ sở và đơn vị sản 
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xuất tiên tiến phát huy được tác 
dụng là ngẹn cờ đầu của tỉnh, cua 
huyện, trong môi huyện còn một số 
đơn vị sản xuất và cơ sở yếu kém. 
Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ 
chưa dược kiện toàn. Những vướng 


mắc giữa các đơn vị sản xuất kinh 


doanh trên địa bàn huyện còn nhiều 
mặt chưa được giải quyết, 


Một vấn đề nồi lên là phân cấp 
quản lý, phân giao cơ sở từ trung 
ương cho tỉnh, từ tỉnh cho huyện 
chưa đồng bộ, kịp thời (đối với 
những đơn vị đã tiến hành phần cấp 
thì cũng còn nhiều vấn đê chưa hợp 
lý). Việc tô chức sân xuất, kinh đoanh 
và những chính sách cụ thê đi kẻm 
(nhất là những chính sách cụ thề thuộc 
lĩnh vực phản phối lưu thông, như 
vốn, lợi nhuận, giá cá, quỹ hàng 
hóa v.v.) chưa được giải quyết cụ thê 
và toàn điện, làm han chế việc sử 
dụng mỗi quan hệ giữa các đơn vị và 
các thành phần kinh tế trên địa bàn 
huyện, chưa tạo điều kiện đề cấp 
huyện thật sự chủ động giải quyết 
các vấn đẻ thuộc phậm vi quyều hạn, 
nhiệm vụ của minh. Các mỗi quan hệ 
đ8iữa huyện với tỉnh và ngành kinh 
tế kỹ thuật chưa ăn khớp, chưa được 
xác định cụ thề từ vị trí, tính chất 
của địa bàn huyện và cấp huyện đã 
khác trước, chưa đồng bộ và chưa 
được kết hợp từ dưới lên, từ trên 
xuỐng... | 


Khó khăn lớn nhất hiện nay, đồng 
thời cũng là một trong những nguyên 
nhân quan trọng nhất, làm hạn chế 
kết quả xảy dựng huyện và tăng 
cưởng cấp huyện là tồ chức bộ máy. 
Đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở 
còn véu, chưa đáp ứng được yêu 
cầu của nhiệm vụ trước mắt. Mội số 
cấp ủy huyện tuy có được kiện toàn 
qua đại hội đợt 2 nhưng chưa thật 
mạnh, năng lực lãnh đạo và tồ chức 
điều hành còn yếu. Bộ máy của chính 
quyền, các đoàn thề, các tồ chức kinh 
tế ở cấp huyện chưa được củng cố 


vững mạnh. Tô chức Đẳng ở cơ sở 
(xã. hợp tác xã, cửa hàng, trạm 
trại v.v.) sòn yếu, điện cơ sở yếu 
kém còn nhiều, số đảng viên đạt 
liêu chuần tiên phong gương máu 
còn ít, năng lực hạn chế. Cơ cấu đội 
ngũ cần bộ chưa được quy hoạch 
toàn điện, chưa được bố trí, sắp xếp, 
đào tạo bồ sung theo chức năng nhiệm 
vụ mới và loại hình cơ cau kinh tế 
của huyện. Trình độ quan lý kỹ thuật 
nghiệp vụ của cán bộ nhiều huyện 
còn yếu, một đôi nơi còn có những 
biêu hiện lệch lạc trong việc chấp 
hành các nguyên tắc chế độ quản lý 
kinh tế, tài chính. Đặc biệt, bộ máy 
các huyện miền núi còn quá vếu, 
không đảm đương nồi nhiệm vụ. 


Quan điềm, nhận thức về vai trò, 
vị trí cấp huyện, nhiệm vụ xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện của 
một số ngành ở tỉnh chưa chuyên 
biến mạnh. Sự lãnh đạo chỉ đạo xây 
dựng huyện chữa chặt chẽ và đồng 
bộ v.v. 


Năm 1984, tỉnh chúng tôi tập trung 
sức đầy mạnh việc xây dựng huyện 
và, tăng cường cấp huyện, coi đây là 
một chủ trương có tính chất chiến 
lược của Đăng, là một trong những 
nhiệm vụ chủ yếu nhằm thúc đầy sự 
lớn mạnh của các ngành, các địa 
phương và toàn bộ nén kính tế, góp 
phản hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức, toàn điện các mục tiêu, chỉ tiêu 
kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Chúng tòi 
lấy vêu cầu xây dựng dáng bộ huyện 
vững mạnh, gắn với xây dựng tô chức 
cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 
làm cốt lõi, làm hạt nhân và động lực 
thú: đầy việc xây đựng huyện và 
tăng cường cấp huyện. Mục tiêu phấn 
đấu của tỉnh chúng tôi là đến cuối 
năm 1984 tất cả các huyện đều có bước 
phát triền mới, toàn điện, không còn 
huyện yếu kém đề đến cuối năm 1955 
có 50% số huyện (6—7 huyện) làm ăn 
giỏi trở thành những huyện vừng 
mạnh. 


Đề thực hiện mục tiêu đó, trong 
năm 1981, tỉnh sẽ tập trung cán bộ 
hưởng dẫn giúp đỡ các huyện còn lại 
hoàn thành việc rà xét bồ sunế quy 
hoạch tông thê và quy hoạch ngành 
trên địa bàn huyện. Ngoài việc thực 
hiện mục tiêu chung của tỉnh về 
lương thực, thực phầm, các huyện 
Lập trung khai thác các thế mạnh của 
nình, đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều 
nông sản hàng hóa. Sau khi hoàn 
thành việc bồ sung quy hoạch tòng 
thê và quy hoạch ngành ở huyện, sẽ 
tiếp tục hướng dẫn các huyện chỉ đạo 
việc lập quy hoạch của các cơ sở sản 
xuâảt, 


Tỉnh hướng dẫn các huyện lập kế 
hoạch 1981, xây dựng mục tiêu của 
năm 19&5- và điều hành chặt chẽ việc 
triền khai thực hiện kế hoạch trong 
từng tháng, từng quý. Có gắng dỏi 
mới việc xây dựng kế hoạch ở huyện 
theo tỉnh thần dân chủ hóa kế hoạch, 
phát huy dây đủ quyền tự chịu trách 
nhiệm và tính chủ động của huyện 
và cơ sở. Kế hoạch của huyện 
phải được xày dựng và tông hợp từ 
cơ sở lên (tử đội sản xuất, hợp tác 
xã, trạm, trại). luyện cõ gắng tự giải 
quyết các mặt cản đối cho sản xuất 
và đời sống tử 4 nguồn vàt tư: xạt 
tư của huyện tự cỏ; vật tư do hợp 
lác, Hên kết kinh tế với các địa 
phương khác mà có: vật tư do vuất 
khẩu và nhập khiu được; vật tư 
do cấp trên cung cắp. 


Tỉnh còn tiếp tục hướng đản các 
huyện làm tốt việc củng cố hợp tác 
xã, tổ chức lại lực lượng sản xuâảt 
của huyện và cơ sở theo hướng 
kinh doanh - tông hợp. gắn nông 
nghiệp với công nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, nóng nghiệp 
với nghề rừng, nghề biển, sìn xuất 
với phần phối lưu thông, thức hiện 
sự liên kết giữa các thành phản Kiih 
tế, giữa các huyện trong tỉnh, giữa 
huyện với các ngành trung ươn,: và 
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-các tỉnh bạn v,v. xây dựng và tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật của 
từng ngành trên địa bàn huyện. hình 
thành và củng cố các cụm kinh tế kỹ 
thuật ở từng vùng phục vu đắc lực 
-cho sản xuất và đời sống. 

Nghiên cứu giải quyết các vấn đề 
vướng mắc về chính sách, nhất là các 
chính sách về phân phối lưu thông. 
Trước mát, nghiên cứu giải quyết 
một số vấn đề về vốn, lợi nhuận, các 
loại quỹ... giúp cho các công ty 
thương nghiệp, công ty lương thực 
của huyện đi vào hoạt động có hiệu 
quả. Tiến bành từng bước vững chắc 
việc phân cấp quản lý, phân giao cơ 


sở của tỉnh cho huyện và giúp đỡ 
huyện quản lý tốt các cơ sở được 
giao. 

Tỉnh chúng tôi sẽ triền khai thực 
hiện đồng bọ chỉ thị 24 của Ban bí 
thư Trung ương Đảng về xây dựng 
các đảng bộ huyện vừng mạnh gắn 
với xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện, tập trung sức giúp các 
huyện cũng cố tồ chức Đảng ở cơ sở, 
quy hoạch và đào tạo cân bộ, củng cố 
tồ chức bộ máy ở cấp huyện, nâng 
cao chất lượng lãnh đạo và chỉ đạo 
của huyện ủy, Ủy ban nhàn dân 
huyện, bảo đảm vêu cầu xây dựng 
huyện vững mạnh. 


XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG — LÀN — CÔNG NGHIỆP 


TIÊN KHÁNH là một huyện thuộc 

tỉnh Phú-khánh có 167 2370 héc ta 
đất tự nhiên, trong có đất lâm nghiệp 
chiếm 117 000 héc ta, đất nông nghiệp 
cbỉ có 10585 hécta và đất có khả năng 
về nông — làm nghiệp còn 25 180 héc 
4a. Cả huyện có 112 172 dàn (trong đó 
có 12000 người thuộc các dân tộc thiều 
số) với 51851 lao động. 

l— Sự phát triền kinh tế 
nông — lâm — công nghiệp trên 
địa bàn huyện. 

Về sản xuất nóng nghiệp, chỉ 4 năm 
sau ngày giải phóng, việc hợp tác hóa 
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LƯƠNG - DUY - ẨẢÁNH 
B( thư Huyện ủu Diên-khánh 


nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành 
ở 20 xã với sự ra đời của 24 hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp. 


Đi đôi với bợp tác hóa, thủy lợi 
hóa được chú trọng đúng mức. Hai 
mươi trạm bơm điện, 2 trạm bơm đầu, 
9 hồ chứa nước, 2 đập dâng đã 
được xây dựng thêm, bảo đầm tưới 
trên 80X diện tích lúa. Mười bẩy 
(rong số 26 xã có công trỉnh điện hạ 
thế phục vụ sẵn guất nông — công 
nghiệp. Huyện đã xây dựng được 2 
trạm thủy điện nhỏ 12 kW, có hệ 
thống thú y tử huyện đến tận cơ gỡ. 


Ngoài việc thâm canh tăng vụ, trong 
các năm qua, huyện đã tÖ chức, 
hướng dẫn khai hoang thành lập 3 xã 
mới và 2 điềm kinh tế mới, 6 xã đông 
đân có cơ sở 2 rộng hàng trăm hécta 
trồng màu, cây công nghiệp xuất khầu 
và chăn nuôi bò đàn. Ở các vùng này 
sự kết hợp nông — lâm nghiệp ngày 
càng được chủ ý, như ở xã Diên-xuân, 
ngoài việc trồng sắn, nhân đàn còn 
trồng hàng chục héc ta mía, gần 300 
héc ta đào lộn hột trên các vườn đồi 
kết hợp nông — lâm. 


Đối với 6 xñ miền núi, căn cứ địa của 
cách mạng trong bai cuộc kháng chiến, 
qua định canh định cư, đời sống của 
bà con các đân tộc thiều số đã được 
òn định và từng bước cải thiện. Từ 
năm 1980 các xã miền núi đã có thửa 
lương thực bán cho Nhà nước. Nạn 
phá rừng làm rầy được hạn chế dần; 
việc xây dựng ruộng lúa nước và khai 
hoang phục hóa các điện tích đất 
bằng phẳng đề sản xuất lương thực 
được chú trọng. Bên cạnh việc tô 
chức bảo vệ và kbai thác các loại 
nguyên liệu (như sàt, lá buôn, lồ Ô), 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khẩu, đồng bào các đân tộc thiều 
số bước đủu đã trồng cây đào lộn 
hột phủ xanh đăn các diện tích đã bị 
phá từ trước. Vừa qua huyện tô chức 
làm thử rút kinh nghiệm ở xã Khánh- 
phú : chỉ có 250 hộ với 1200 dân, đồng 
bào hhánh-phú đã trồng được trên 
100 héc ta đào lộn hột và phục hóa 
50 héc ta đất trồng thầu dầu xuất khầu, 
đã hạn chế nạn phá rừng. 


Sản xuất làm nghiệp từ chỗ gần 
như không có gì, sau giải phóng đã. 
dần đẫn chiếm một tỷ trọng đáng kề 
trong nền kinh tế của huyện. Năm 
1882 giá trị sản lượng lâm nghiệp 
chiếm 10,3% tòng giá trị sản lượng 
toàn huyện. 

Diên-khánh là huyện có tài nguyên 
rừng tương đối lớn, trữ lượng gỗ 
ước khoảng 8 triệu mét khối. Sản 
lượng gỗ tròn khai thác năm 1982 


đạt 12000 mét khối (gấp 1,5 lăn so 
với năm 198(), là ô đạt 500 000 cây 
(gấp 3 lần năm 1980), ngoài ra hãng 
năm còn khai thác trên 1000 tấn lá 
buôn và 400 tấn sặt đề sản xuất hàng - 
tbủ công mỹ nghệ xuất khâu, đáp ứng 
nhu cầu trong huyện, và cung cấp 
cho thành phố Nha-trang. Việc tồ 
chức khai thác đặc sẳn, dược liệu 
xuất khầu cũng được chú ý. Chỉ tính 
riêng phần đành cho xuất khâu, mỗi 
năm đạt trên một triệu đồng. 

Việc trồng cây gây rừng phủ kín 
các đất trống, đồi trọc thu được một 
số kết quả bước dầu và có chiều 
hướng tăng nhanh do đưa cây đào 
lộn hột vào trồng đại trà trên các 
vưởn đồi. Năm 1982 trồng 698 héc ta 
rừng tập trung, trong đó có 340 héc ta 
đào lộn hột, 10 héc ta muồng đen và 
trên 100000 cây phản tán: năm 1983 
trồng được khoảng 1500 héc tà dào 
lộn hội. 

Về công nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, huyện trực tiếp 
quản lý 4 xí nghiệp quốc doanh (trong 
đó có 1 lâm trường khai thác gỏ), 15 
tổ hợp và 10 hợp tác xã chuyên đoanh. 


Lực lượng quốc doanh đảm nhiệm 
toàn bộ việc chế biển gỗ với 2 xí 
nghiệp công suất 11000m /năm và một 
phần việc chế biến đường,với nhà 
máy sản xuất đường kết tỉnh công 
suất 300 tấn/năm. 


Sản xuất của các tô hợp, hợp tác 
xã rất phong phú và đa dạng. 
Ngoài sẵn xuất gạch, ngói, vôi phục 
vụ yêu cầu xây dựng cơ bản, các đơn 
vị này còn làm rá nhiều mặt bàng 
phục vụ công nghiệp, tiêu dùng và 
xuất khầu. 

a) Nhóm cơ khi sửa chữa có khả 
năng đúc gang, đúc đồng (đặc biệt 
đúc tượng), sản xuất nông cụ cầm tay, 
xe cải tiến, lưỡi cày gang đủ bộ, che 
ép mía, chảo nấu đường, máy bơm 


than, máy cát sặt, có khả năng trung 


tu các loại xe Ô tÔ và máy móc nông 
nghiệp 
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b) Về hàng tiêu đùng, đã sẵn xuất 
được bột giấy, giấy in rô nê ô, bia các 
tỏng: 1000 tăn/năm, lồi cọc sợi: 
4 triệu sản phàm/năm; lốp xe đạp và 
lốp xe máy: 20000 chiếc/năm; đồ 
göm: 500000 sản phầm/năm; đường 
trảm : 2 000 tấn/năm ; đường kết tỉnh: 
trên 500 tắn/năm. 


c©) Về hàng xuất khầu, có mành 
trúc nhuộnn: 20 000 m”/năm ; mặt mây, 
chiếu lá buôn: 50 000m ˆ/năm. 

Năm 1980 giá trị tồng sản lượng 
công nghiệp, liều công nghiệp và thủ 
công nghiệp đạt 8,818 triệu đồng ; năm 
1982 đạt 13,826 triệu, và năm 1983 đạt 
trên 15 triệu đồng. 

Ngành hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khâu tuy mới được tô chức 
nhưng phát triền mạnh, năm sau tăng 
gấp 3 lần năm trước và đến năm 
1983 chiếm 25 % tông giá trị hàng xuất 
khäu của huyện. Ngoài 2 hợp tác xã 
chuyên nghiệp, đến nay đã có 8/24 
hợp tác xã nông nghiệp tô chức đội 
chuyên và sử dụng lao động nông 
nhàn làm hàng thủ công mỹ nghệ 
xuảt khău 

Bộ máy phụ trách công tác xuất 
nhập khâu tuy mới được thành lập 
và phản cấp quản lý từ tháng 10-1981 
nhưng đã hoạt đọng. góp phản thiết 
thực phục vụ sản xuất và đời sống. 
Kim ngạch xuất khẩu táng từ 5,1triệu 
đồng năm T981 lên {2 triệu động năm 
1983. Hàng năm do xuất khẩu huyện 
đã nhập khâu thêm hàng trăm tấn 
phản đạm, xi măng và trên 20 000 mét 
vải các loài phục vụ sản xuất và đời 
sống nhàn dàn trong huyện. 

Những kết quả về phát triển kinh 
tế néu trên tuy chỉ mới là bước đầu 
và còn thấp so với tiểm năng đất dai, 
rừng, lao động và các điều Kiện khác, 
SƠ VỚI Yêu cầu nàng cao đời sống 
nhân dàn và đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đặt nước. nhưng 
đã mở ra hướng đi lên xây dựng cơ 
câu kinh tế nòng — làm — cóongngliiệp 
huyện, : 
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II —- Xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện theo kế hoạch 
và quy hoạch xây dựng cơ cấu 


kinh tế nông — lâm — công 
nghiệp. | 
Quản triệt nghị quyết Đại hội 


thứ V của Đảng về xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, tồ chức lại 
sản xuất và cải tiến quản lý nông — 
lâm ~= công nghiệp nhằm khai thác 
đầy đủ tiềm năng của địa phương, 
trước hết huyện chúng tòi ra sức 
phát triền mạnh nông nghiệp, đưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện 
tốt 3 nhiệm vụ: bảo đảm lương thực, 
thực phầm cho xã hội; cung cấp 
nguyên liệu nông sản cho công nghiệp 
và tạo nguồn hàng xuất khâu lớn. 


Biện pháp hàng đầu là đầy mạnh 
thàm canh tăng vụ trên toàn bộ diện 
tích canh tác hiện có. Xây dựng cánh 
đồng lúa sẵn lượng cao với điện tích 
2800 héc ta. Tô chức khai hoàng có kế 
hoạch, có trọng điềm các vùng đất: 
mới đề tröng màu, cây công nghiệp 
xuất khâu, thực hiện sản xuất nòng — 
lâm kết hợp trên đất đồi. 

Trong thêm Í vụ đậu đỗ (đậu nành 
hoặc đậu xanh) giữa 2 vụ lúa đề vừa 
cải tạo đất vừa có hàng xuất khầu. 
Đối với ruộng † vụ lúa, những nơi có 
điều kiện làm thủy lợi sẽ đưa lên 2 
vụ lúa; nơi khó khăn thi làm 1 lúa, 
] màu. Phần đấu đến năm 1985 đạt 
41000 tấn lương thực và hình thành 
vùng tập trung chuyên canh mía 
2000 héc ta, thầu đầu 500 héc ta, sả 
500 héc ta, đàu 1000 héc ta, thuốc lá 
200 héc ta, đào lọn hột 3000 héc la, 
cung cấp đủ nguyên liệu cho các xí 
nghiệp chế biến và xuất khäu; phấn 
đầu tö chức trông 100 héc ta bông, 
100 héc ta dâu đề góp phần giải quyết 


vấn đề mặc, bình quân đầu người 


5 mét vài/nầm. 


Áp đụng những thành tựu khoa học 
ký thuật, nhất là về sinh học vào 


“tròng trọt và chăn nuôi, coi đây là 


một trong những nội dung cơ bản có 
tìm quan trọng hàng đầu của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật trong 
nông nghiệp. Trước hết là cái tạo 
giống. đưa giống mới vào sản xuất 
lúa, màu, cây công nghiệp và chăn 
nuôi gia súc, gia cảm. 


Tiếp tục theo đõi và chỉ đạo bố trí 
cảy Irông theo một cơ cấu luân canh, 
xen canh hợp lý. Tích cực giải quyết 
tốt việc cung cấp giống, thức ăn, chú 
ý thức ăn giàu đạm, giàu sinh tố và 
thuốc thú y cho chăn nuôi lợn, gà. 
Rhuyến khích các nông trường, lâm 
trưởng, hợp tác xã, gia đình xã viên, 
nhất là đồng bào miền núi phát triền 
chăn nuôi, đưa đàn lợn từ 16 000 con 
năm 1983 lên 23 600 con năm 1985 và 
đản trâu, bỏ tử 8000 con lên 12000 
năm 1985. 


Song song với phát triền sản xuất, 
liểp tục nâng cao năng lực quản lý 
của các hợp tác xã, hoàn thiện công 
tác khoán sản phầm. củng cố vững 
chắc quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn. Phấn đấu đến năm 
1985 không còn hợp tác xã yếu kém ở 
đồng bằng và hoàn thành việc tô chức 
các hợp tác xã, tập doàn sản xuất 
nông lâm nghiệp ở vùng đồng bào 
các dân tộc thiều số. 


Trong sản xuối làm nghiệp tuy 
bước đầu dã thực hiện giao đất giao 
rửng, nhưng tö chức chỉ đạo bảo vệ, 
kinh doanh rửng chưa cụ thê. Chưa 
phân bố được lao động cho nghề rừng 
trong tửng hợp tác xã cũng như trên 
địa bàn huyện, cho nên đã hạn chế 
"việc bảo vệ, khai thác nguôn tài 
nguyên quý bầu này đề góp phần phát 
triền kinh tế địa phương và làm 
nghĩa vụ đối với Nhà nước. Huyện 
đã xác định phương châm chỉ đạo 
trong sản xuất lâm nghiệp là phải 
trên cơ sở giữ vững và tăng cường 
vốn rừng, tiến hành phân bố lại lao 
động đề tô chức sản xuất hợp lý theo 
hướng kinh doanh tồng hợp. Ngoài 


việc sử dụng tốt lực lượng lao động 
tại chỗ, huyện sẽ tăng cường thêm lao 
động cho ngành lâm nghiệp, đề có ít 
nhất 10Ã7 số lao động của huyện tham 
gia làm nghề - rừng. 

Làm tốt hơn nữa công tác định 
canh định cư, tồ chức lại sản xuất 
cho đồng bào miền núi đề chấm dứt 
nạn phá rừng làm rẫy, hướng dẫn bà 
con các dàn tộc chăm sóc, bảo vệ và 
khai thác các rừng nguyên liệu hiện 
có đề làm hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khầu (rừng lá buôn 2 500 héc ta, 
rừng lò ô 2 000 héc ta, sặt 500 héc ta) và 
từng bước trồng đào lộn hột phủ kín 
các nương rẫy cũ. 


Chú ý bảo vệ, khai thác và từng 
bước trồng mới các cây cho sản phầm 
xuất khầu (hạt ươi, sa nhân) và thông 
qua xuất nhập khầu giải quyết một 
phần khó khăn về vật tư, nhiên liệu 
cho nghề rừng và cải thiện đời sống 
công nhân lâm nghiệp. 

Đầy mạnh công tác giao đãi, giao 
rừng và hướng dẫn các hợp tác xã 
tồ chức sẵn xuất kinh doanh phủ hợp 
với chủ trương chung của huyện, 
không đề xảy ra tỉnh trạng rừng giao 
rồi vẫn tiếp tục bị phá. Củng với tỉnh, 
huyện góp phần đầu tư xảv dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật cho ngành làm 
nghiệp, nhất là khâu mở đường vươn 
tới khai thác những vùng rừng giàu 
ở xa, tránh tỉnh trạng khai thác kiệt 
ở những vùng rừng đẻ khai thác 
làm hạn chế khả năng tái sinh tự 
nhiên của rừng. Phấn đấu đến năm 
1985 khai thác trên 20000m` gỗ tròn. 


Từ sản phầm của nông, làm nghiệp 
và tài nguyên thiên nhiên sẵn có, 
cộng với thuận lợi cơ bản vẻ nguồn 
điện, Diên-khánh có điều kiện phát 
Iriền nhanh pà 0ững chắc công nghiệp, 
liều công nghiệp 0à thủ công nÿhiệp, 
nhất là công nghiệp chế biến và sản 
xuất hàng xuất khu. 

Đề tạo cơ sở phát triên kinh tế, 
đưa đời sống đồng bào miền núi tiến 
kịp miền xuôi, ngoài việc tiếp tục sử 
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đụng mạng lưới điện quốc gia, Diên- 
khánh đang nó lực xây dựng các 
công trình thúy điện vừa và nhỏ. 
Trong đỏ 2 công trình trọng điềm là 
thủy điện Giang-bay (xã Khánh-phú) 
1000kW_ và thủy điện sông Giang 
({Khánh-minh) 2 000 kÝV. Phần đấu đến 
năm 1990 toàn huyện có điện phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 


Về cơ khi, tồ chức trạm cơ khí sửa 
chữa huyện và các điềm cơ khi ở các 
cụm kỉnh tế kỹ thuật (do các hợp tác 
xã nông nghiệp liên doanh t hành lập), 
bảo đảm sản xuất đủ nông cụ thường 
và cải tiến, sửa chữa hầu hết các 
loại máy móc, xe cộ-phục vụ sản xuất 
nông — lâm — công nghiệp. - 


Về công nghiệp chế biếu, trong 
những năm 1984 — 1985, mở rộng nhà 
máy đường, đưa công suất từ 30 tấn 
lên 100 tấn mía cây/ngày. Xây dựng 
thêm 2 nhà máy mới ở Diên-guân 
và Diên-thọ với công suất j0 — 50 
tấn/ngày, sắp xếp hợp lý việc sản 
xuất của các tồ hợp, hợp tác xã đề 
làm vệ tỉnh, gia công cho quốc doanh, 
tránh tình trạng tranh giành nhau 
mua nguyên liệu, giấu sản phẩm, 
làm rối loạn thị trường. 


Phát triền ngành giấy, tăng khả 
năng sản xuất bột giấy đề cung cấp 
đủ nguyên liệu cho sẳn xuất giấy in 
rô nê ô, giấy bìa các tông và giấy 
láng 2 mặt. Đưa sản lượng giấy lên 
2000 tấn/năm và bảo đảm cung cấp 
đủ lõi cọc sợi cho Nhà máy sợi Nha- 
trang (từ 8 đến 10 triệu cọc/năm). 


Huyện nắm toàn bộ khâu chế biến 
gỗ, nhận gia công xẻ ván sản cho 
trung ương và mở rộng sản xuất đồ 


dỗ 


mộc đân dụng từ gỗ, củi, cành ngọn, 


đáp ứng yêu cầu của nhản đân. 


Phát triền mạnh sản xuất đồ sành, 
gốm dân dụng, từng bước làm hàng 
gốm mỹ nghệ trang tri và xuất khầu. 


Giữ vững sản lượng cao su khai 
lhác và chế biến, có kế hoạch mở 
rộng diện tích cao su, cải tiến kỹ 
thuật sản xuất đề đáp ứng đủ nhu cầu 
về số lượng và chất lượng lốp xe 
đạp, lốp xe máy cho nhân dân địa 
phương. 

Hiêng đối với hàng thủ công mỹ 
nghệ xuất khầu như mành trúc nhuộm, 
chiếu lá buôn, mây tre đan, ngoài 
việc tiếp tục thu hút thêm lao động 
ở thị trấn, các xã đông dân vào làm 
tập trung, còn cần phát triền rộng 
khắp, nhất là trong lực lượng công 
nhân viên chức, học sinh và lao 
động nông nhàn ở các hợp tác xã 
nông nghiệp. Dự kiến đến năm 1985 
có 2/3 hợp tác xã nông nghiệp tham 
gia sản xuất hàng thủ công xuất 
khầu, đưa giá trị mặt hàng này lên 
10 triệu đồng. Toàn ngành công nghiệp, 
liều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phấn đấu thu hút 402 lao động trong 
huyện, đạt 45% giá trị tông sản lượng 
toàn huyện. 


Xuất nhập khầu là một đòn xeo 
quan trọng thúc đầy nông ~= lâm — 


.công nghiệp phát triền, Với cách bố 


trí cơ cấu cây trồng, ngành nghề như 
trên, vào năm 1986, về xuất khẩu 
Diên-khánh sẽ vượt qua mốc Í triệu 
rúp — đô la, thực hiện được cân đối 
xuất nhập khầu trên địa bàn huyện, 
tạo điều kiện thuận lợi đề phát triền 
kinh tế và nâng cao đời sống nhân 
dân 


VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ TRỈN BỊA BẦN HUYỆN 


f 


LIÊN kết kính tế nói chung, liên 

kết kính tế trên địa bàn huyện 
nói riêng, đang là một trong những 
vấn đề thời sự trong hoạt động của 
Đẳng và Nhà nước ta, trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Văn kiện Đại hội V của Đảng đã 
ghi: “lấy huyện làm địa bàn phản 
công lao động, tồ chức lại sản xuất, 
sử dụng tốt lao động và đất đai, rừng, 
biền, thực hiện thâm canh, chuyên 
canh, phát triền trồng trọt, chăn 
nuôi, mở nang ngành, nghề ; tồ chức 
liên kết các hợp tác xã nông nghiệp, 
các cơ sở thủ công nghiệp, tiều công 
nghiệp và các đơn vị sản xuất khác 
do các hợp tác xã nông nghiệp liên 
doanh xây dựng nên, với một số cơ 
sở sản xuấf, trạm, trại kỹ thuật, cửa 
hàng cung ứng vật tư, thu mua nông 
sản, bán hàng tiêu dùng, do Nhà nước 
lập ra trên địa bàn huyện » ({I).-› 


Liên kết kinh tế nhằm hình thành 
cơ cấu kinh tế — xã hội vững chắc, 
trong đó có liên kết kinh tế trên địa 
bàn huyện, là một tất yếu khách quan 
trong quá trinh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ 
nghỉa ở nước ta. Cơ sở khách quan 
của mối liên kết kinh tế ấy là cả quá 
trình biến đổi sâu sắc về mặt kinh 
tế—xã hội, kết hợp cải tạo và xây 
dựng trong ba cuộc cách mạng —cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 


HỒNG - LONG 


Phó piện trưởng Viện Mác —~ Lê-nin 


-Z 


khoa học kỹ thuật, cách mạng về tư 
tưởng và văn hóa — từng bước xây 
dựng và củng cố quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, phát triền và tăng 


- eường lực lượng sản xuất, xây dựng 


⁄ 


cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà 


Liên kết kinh tế không phát là liên 
kết không có nội dung giai cấp, không 
phải là kết hợp kinh tế với những 
tính toán chủ quan theo những mục 
địch và yêu cầu bất kỷ nào. Đó là 
liên kết kinh tế rã hội chủ nghĩa, là 
phạm trủ kinh tš xã hội chủ nghĩa 
phản ánh các mối quan hệ của các tò 
chức kinh tế và hoạt động kinh tế 
với nhiều hinh thức khác nhau trong 
quá trinh cải tạo xã hội chủ nghĩa và 


xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, đặc biệt là trong chặng 
đường hiện nay của nước ta, các đơn 
vị kinh tế, các tô chức kinh tế đều 
nằm trong quá trinh biến đồi cách 
mạng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 
và chính trị theo đường lối chung và 
đường lỗi kinh tế của Dẳng ta. Các tổ 
chức kinh tế vừa tồn tại, vận động và 
phát triền trong sự vận động chung 
của thời kỷ quá độ đi lên sản xuất 


(1) Văn biện Đại hội V. Nxb Sự thật, Hà -n@i, 
1982. tập Í. tr. 58—59. 
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lớn xã hội chủ nghĩa, vừa chịu sự 
chỉ phối và tác động chung của những 
cải biến cách mạng của thời kỷ quá 
độ. Vi vậy, mỗi tồ chức kinh tế. mỗi 
đơn vị kinh tế vừa là một tô chức, 
một đơn vị độc lập đòi hỏi được củng 
ceõ và hoàn thiện, vừa có nhiều mối 
quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội, 
địa lý... với sác đơn vị và tô chức 
kinh tế khác. Ngay bản thân mỗi tô 
chức, đơn vị kinh tế cũng có nhiều 
mối quan hệ khác nhau trong quá 
trinh sẵn xuất và tái sản xuất, trong 
các khâu liên hoàn của sản xuất, lưu 
thông, phân phối, tiêu dùng, trong 
quá trình tạo vốn, cung ứng vật tư, 
. nguyên liệu, kỹ thuật, trong mọi hoạt 
động kinh doanh... Từ những mối 
quan hệ ấy, với quá trình phát triên 
của nền kinh tế — xã hội nói chung 
và của mỗi đơn vị kinh tế nói riêng, 
từng bước hỉnh thành những mối 
quan hệ về liên kết kinh tế 


Liên kết kinh tš là quá trình lồ 
chức, xâu dựng sự gùn bó ràng buộc 
Đà quu định lẫn nhau giữu những đơn 
Đị kinh lễ bà tồ chức kính I£ 0ì mục 
liêu kinh tế nhất dịnh trong Tính năng 
động thường trực của các đơn 0ị kinh 
lễ xã hội chủ nghĩa- 

Liên kết kinh tế có thề được xây 
dựng và hình thành theo nhiên hình 
thức khác nhau, hoặc theo ngành 
kinh tế và kỹ thuật, hoặc theo địa 
bàn, theo vùng lãnh thổ, theo địa 
phương với những tính chất và quy 
mô khác nhau của quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và hoạt động thực 
tiễn kinh tế và xã hội. Có hình thức 
liên kết kinh lễ ‡4qm iHời, không ồn 
định, ứng với quá trỉnh hình thành 
và phát triền của các dơn vị kinh tế 
chưa ồn định, đồng thởi lại có hình 
thức /iên kết kinh lễ ðn định 0à 0ững 
chức thề hiện tính tất yếu của quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


* 


Trên địa bàn huyện có nhiều đơn 
vị kinh tế khác nhau. Đó là các hợp 


SŨ 


tác xã nông nghiệp, nông trường, 
trạm, trại nông nghiệp. lâm trưởng, 
hợp tác xã thủ công nghiệp, xi nghiệp 
công nghiệp, cửa hàng thương nghiệp, 
các hợp tác xã mua bán... thuộc các 
thành phần kinh tế quốc doanh hoặc 
tập thề, thuộc nhiều cấp quản lý 
khác nhau của trung ương, tỉnh, 
huyện:. 

Các hợp lác xã nông nghiệp là 
những đơn vị kinh tế cơ bản trên 
địa bàn huyện. Các hợp tác xã bao 
gồm những tò chức nội bộ như các 
đội lao động cơ bản, các đội giống; 
đội chế biến phân, đội khoa học kỹ 
thuật, đội thủy lợi, dội chăn nuôi, 
ngành nghề... và bộ máy quản lý 
của hợp tác xã. Các tôxchức ấy được 
hình thành trong quá trình xây dựng, 
phát triền và củng cố hợp tác xã, 
thực hiện từng bước sự phân công 
lao động hợp lý trong hợp tác xã 
trên cơ sở phát triên kinh tế hợp 
tác xã. 

Các hợp tác xã nông nghiệp không 
phải là tồ chức phường bội của 
những nông dân cá thề mà là tô 
chức kinh tế — xã hội của nông 
dân lao động dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, vừa phát 
triền kinh tế theo phương thức kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa vừa xây dựng 
cơ sở kinh tế — xã hội của khối len 
minh công nông vững chắc đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Nếu các họp tác 
xã nông nghiệp phát triền một cách tự 
phát vì lợi ích thuần túy của nguòi 
nêng đân, mà không kết hợp được 
hài hòa lẹi ích của người lao động, 
lợi ích của tập tê và lợi ích của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nếu tàm 
lý của người nông dàn cá thê vẫn 
gây tác dụng tiêu cực thì cẽ khong 
thê nhanh chóng tạo ra được những 
biến đôi cần thiết của hợp tác xã đẻ 
đưa năng suất lao động lên và tạo 
ra nhiều sản phầm hơn vì chủ nghĩa 


_ xã hội, 


Bộ phận nòng cốt và tiên tiến của 
hợp tác xã, trước hết là các chỉ bộ 


và đẳng bộ cơ sở, cũng như sự lãnh 
dạo của cấp trên, phải luôn luôn có 
những tính toán tích cực bảo dàm 
hiệu quả thiết thực đề thực hiện 
tốt điều đãầ ghi trong văn kiện của 
Đại hội V là: «Phải sử dụng 
lao động và đất đai theo hướng 
thảm canh, chuyên canh và kính 
doanh tông hợp, nhằm phát triển 
trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, các 
ngành, nghề ở nông thôn. Bố trí hợp 
lý và có căn cứ khoa học cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, cơ cấu ngành, nghề 
đề đất nông nghiệp cũng như đất 
làm nghiệp đẻu được sử dụng hợp 
lý, đề môi trường sống được bảo vệ 
tốt, đề mỗi héc ta đất đem lại hiệu 


quả kinh tế cao, đề các ngành, nghề: 


đều đem lại thu nhập lớn » (2). 


Người lao động là nhân vật trung 
tâm và là người chủ tập thê của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Nông dân lao 
động là nhân vật trung tàm và là 


người chủ tập thể của các hợp tác: 


xã nông nghiệp: của nông thôn trong 
sự nghiệp xây dựng nen nông nghiệp 
lớn xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhàn. 


Mỗi người lao động nông nghiệp 
lại có gia định của mình, gắn bó 
chặt chẽ với nông nghiệp, với các 
cuộc chuyền biến cách mạng trong 
quá trình xây dựng và củng cố hợp 
tác xã. Gia đinh là tế bào kinh tế và 
xã hội của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế gia đinh hình thành trên cơ 
sở hoạt động của ngưởi lao động trên 
đất vườn, đất phần trăm do hợp tác 
xã đề lại, hoặc lao động ngành nghề 
thủ công của cá nhân hoặc của hợp 
tác xã tồ chức. Kinh tế gia định là 
bộ phận hữu cơ của kinh tế hợp tác 
hóa. Nếu được hướng dẫn, tô chức 
tốt và kinh doanh đúng hướng, nó 
sẽ trở thành yếu tố kinh tế kích 
thích thưởng xuyên. đối với người 
lao động và là bộ phận bồ sung quan 
trọng cho hợp tác xã. Nếu không, 
nó sẽ là yếu tố kinh tế tự phát, phá t 


sinh nhiều hậu quả kinh tế — xã hội 
tiều cực. 


Việc xây dựng các hợp tác xã nông 
nghiệp thành những đơn vị kinh tế — 
xã hội hoàn chỉnh là bước phát triền 
cách mạng, kết hợp và gắn bé hữu 
cơ các tò chức và các ngành kinh 
tế của hợp tác xã, gản bó hợp tác xã 
và gia đỉnh xã viên theo phương 
hướng sản xuất ngày càng được xác 
định đúng đắn và ồn định, bảo đảm 
không ngừng tăng khối lượng sản 
phầm và năng suất lao động, từng 
bước đi đến phân công lao động hợp 
lý hơn. 


Trong quá trình xây dựng và phát 
triền hợp tác xã, tử những mối quan 
hệ đơn giản ban đầu, ngẫu nhiên 
trong hoạt động kinh tế, đần dần hình 
thành những mối quan hệ bền chặt 
hơn đi đến những mối liên kết kinh 
tế giữa các hợp tác xã với nhau, giữa 
hợp tác xã với các tồ chức'kinh tế 
theo ngành hoặc theo yêu cầu về 
trang bị vạt tư, kỹ thuật, phát triền 
sức sặn xuất, mở rộng nguồn vốn, 
kinh doanh một khâu hoặc nhiều 
khảu liên hoàn, theo địa lý, kinh tế 
trên địa bàn huyện và vùng lãnh thỏ 
hợp lý theo hướng chuyên môn, hóa, 
kết hợp với kinh doanh tông hợp 
phát huy thể mạnh của địa bàn huyện. 


Liên kết kinh tế trên địa bàn huyện 
là bước phát triền tất yếu trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó 
vừa là yêu cäu phát triền kinh tế — 
xã hội một cách tự nhiên, vừa là đòi 
hỏi của cách mạng nhằm tạo ra bước 
nhảy vọt mới trong kinh tế, từng 
bước hình thành các hình thức liên 
kết kính tế và cơ cấu kinh tế nòng — 
công nphiệp, nông — làm nghiệp, 
nóng — làm — ngư nghiệp... với các 
tô chức kinh tế ngày càng hoàn chỉnh. 


(2) Văn kiện Đại hội VD Nấb Sự thật, 
Hà -nội, 1982, tập Ì, tr. 56. 


Yêu cầu về sức kéo đòi hỏi phải 
xây dựng các mối liên kế kinh lễ 
trong 0uấn đề sức kéo, xem như khâu 
đầu tiên trong sản xuất nông nghiệp. 
Trước đây *con tràu là đầu cơ 
nghiệp ®. Ngày nay, trên đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội, các trạm máy 
kéo là điềm tựa, là sức mạnh kinh 
tế xã hội chủ nghĩa có khả năng cải 
tạo nông nghiệp và đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn, Song làm thể nào 
đề đưa máy kéo vào nông nghiệp? 
Giải quyết mối quan hệ giữa máy 
kéo và trâu bò cày kéo thế nào 2? 
Mỗi quan hệ trong liên kết kinh tế, 
giữa trạm mảy kéo và hợp tác xñ 
nông nghiệp như thế: nào là hợp lý 2 
Chung quanh vấn đề này có biết bao 
nhiêu vấn đề thực tiễn và lý luận cần 
được giải quyết thỏa đáng mới có thể 
thật sự tạo ra mối liên kết kinh tế 
hợp lý về sức kéo ở những địa bàn 
có thề đưa máy kéo vào và ở những 
vùng chưa có diều kiện đưa máy kéo 
đến. _ 


Trong sản xuất nông nghiệp, vấn 
đề giống bao giở cùng là một yếu tố 
có tính quyết định, nhiêu khi còn có 
thề tạo ra những bất ngờ, nhất là 
trong điều kiện cuộc cách mạng 
sinh học đang có những bước phát 
triền nhảy vọt. Trên cơ sở khách 
quan ấy, hình thành yêu cầu xây 
dựng mỗi liên kế! kinh lễ ề giống 
cảu lrồng 0à con gia sức. Trên địa 
bàn nhiều huyện đã hình thành 
những hình thức ban đầu như : các cơ 
sở giống lúa liên hoàn tỉnh, huyện, 
hợp tác xã trung tâin, hợp tác xã 
nhân giống ; các cơ sở giống lợn liên 
hoàn huyện, hợp tác xã, đội sản xuất, 
gia đỉnh xã viên; các cơ sở gióng cá 
liên hoàn huyện, hợp tíc xã và mội 
SỐ hợp tác xã liên doanh nuôi cá thịt: 


Thủy lợi là biện pháp hàng đầu 
trong nông nghiệp.. Trong quá trình 
phát triền nông nghiệp, mạng lưới 
thủy lợi hoàn chỉnh giữ vị trí liên 
kết kính tế = kỹ thuật quan trọng 


)2 


bảo đảm thâm canh và phát triền sản 
xuất. Đó là cơ sở khách quan hinh 
thành các mối liên kết kinh lễ trong 
xâu dựng các công trình thủu tợi ở 
các quụ mô khác nhau, giữa các đơn 
0 quản lý các công trình, các trạm 
biến thế điện... Ở đày đang có nhiều 


' vấn đề về mặt tô chức và chính sách 


cần được righiên cứu và hoàn chỉnh. 


Trong yêu cầu thảm canh cây 
trồng, phân bón là tư liệu sản xuất 
cơ bản. Nguồn phân bón hữu cơ có 
thề đáp ứng có giới bạn tử nội bộ 
hợp tác xĩ. còn phản bón hóa học, 
trước hết là phản đạm, lại là sản 
phầm công nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp. Do đó, mỗi /lên kết kinh tế 
Đề Điệc cung ứng phân bón hỏa học 
đòi hồi phải được nghiên cứu đề giải 
quyết tốt yêu cầu đưa thẳng và kịp 
thởi phản bón vào sản xuất, khắc 
phuc mọi trở ngại về giao thông vận 
tải mua bán đơn giản, chính sách 
không hợp lý..: 


Văn đề bảo đảm phòng trừ sâu bệnh 
và thuốc trừ sâu có vị trí hết sức quan 
trọng đổi với nông nghiệp, đặc biệt 
là đối với nông nghiệp nhiệt đới. Do 
đó, tiên kết kinh tế bảo đảm cung ứng 
thuốc trữ sáu 0à các phương liện 
phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả là 
một yêu cầu quan trọrg. Ngoài mạng 
lưới cung cấp thuốc trừ sâu của 
ngành cung ứng vật tư nông nghiệp, 
một số huyện đã tổ chức các đội 
phòng dịch chuyên nghiệp đáp ứng 
yêu cầu diệt sâu bệnh kịp thời. Song 
vấn đề này còn phải được nghiên cứu 
cụ thể đề xảy dựng nên các mối liên 
kết kinh tế hoàn chỉnh hơn. 


Cùng với các tô chức kinh tế trên 
đây, còn có nhiều tồ chức khác nữa 
thuộc hệ thống giao thông vận tải, 
thương nghiệp, văn hóa, xã hội... 
Mỗi tổ chức kinh tế ấy đều có vị trí 
nhất định trong hệ thống kinh tế — 
xã hội trên địa bàn huyện Do quá 
trình phát triền từng bước đi vào: 
tập trung chuyên môn hóa, kbai thác 


thể mạnh của mỗi huyện, các mối 
quan hệ và liên kết kinh tế phát triền 
hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý 
trên địa bàn huyện cũng như trong 
phạm vi cả nước. Trong các mối 
quan hệ ấy, quan hệ nông ngiiệp — 
công nghiệp là quan hệ trung tâm tạo 
ra bước phái triền có quụ luật của- 


nề¡t kinh tš (tí lên sản xuốit lớn xã hội ` 


Chủ nghĩa Song. do đặc điềm của 
nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội khòng qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là trong 
chặng đường hiện nay, vấn đề hình 
thức, tính hợp lý và vị trí đúng đắn 
của các tò chức kinh tế ấy đều phải 
được nghiên cứu, bảo đảm quá trình 
phát triền hợp quy luật của nền kinh 
tế đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều cơ 
bản nhất bảo đảm tính hợp lý và vị 
trí đúng đắn của các tồ chức kinh tế 
là sự thề hiện trong thực tế yêu cầu 
phát triền nông nghiệp theo hướng 
Khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng 
đất đai và lao động trên cơ sở cơ cấu 
cây trồng, vật quôi và ngành nghề 
thích hợp, phà hợp với đường Tối 
kinh tế do Đẳng -vạch ra với những 
đặc điềm của từng địa phương và 
tửng thời kỷ nhất định, : 


Trong quá trinh tiến lên chủ nghĩa 
Kã hội từ nền kinh tế còn phồ biến 
là sẵn xuất nhố, các mối liên kết kinh 
tế có nhiều hình nhiều về và không 
thể có khuôn mẫu náo định sẵn được, 
Nó được hình thành với hình thức 
nào, theo quy nô như thế nào là hợp 
lý, đó là quá trình phấn đấu gian 
khổ, kết hợp việc nghiên cứu khoa 
học với sức súng tạo của quần chúng 
lao động ở khắp mọi miền của đất 
nước. phát huy tiềm nũng phong phú 
hiện chưa được khai thác của các 
địa phương. 


Trên địa bàn của một số huyện đã 
hình thành hình thức /tên doanh giữa 
các hợp lác xã có nguyên liệu (nơi 
trồng nhiều ngô, nơi có nhiều mây 
tre...) ới “các hợp lác xã có ngành 


nghề làm ra sản phầm (dệt thầm bẹ 
ngô, sẵn xuất đồ mây tre xuất khầu). 
Đây là loại liên kết kinh tế được 
hình thành trên cơ sở phái triền 
ngành nghề và phân công lae động 
hợp lý giữa các hợp tác xã nông 
nghiệp trên địa bàn huyện. 


Một trong những yêu cầu bức thiết 
đối với việc phát triền và khuyến 
khích phát triền các cây công nghiệp 
(như mía trong ngành sẵn xuất đường, 
mật, rượu; cây chè trong ngành chế 
biến chè xanh, chè đen...) là xây dựng 
mối liên kết kinh tế giữa hợp tác xã 
sản xuất và xí nghiệp chế biến sẵn 
phầm, từ quan hệ trong sản xuất, 


- trao đổi mua bán đi đến liên kết kính 


tế giữa hợp túc +ã nông nghiệp bả 1í 
nghiệp công nghiệp, giữa sản xuấi 
nồng nghiệp, thủ công nghiệp Đà sản 
tuất công nghiệp trên địa bản truyện. 


Các hợp tác xã nông nghiệp có- 
nghề thủ công như đệt thẩm, làm 
đồ mây tre xuất khầu. hoặc làm ra 
sắn phầm nông nghiệp xuất khầu như 
chuối, dứa,.. kây dựng quan hệ hợp 
đồng với một số cơ Sở của công ty 
ngoa:t thương thuộc Bộ ngoại thương. 
Đây là một loại hình quan bệ kinh tế 
dưới đạng gia công hoặc mua bán đơn 
giần của hợp tác xũ với từng ngành 
kinh tế riêng biệt, cần được nghiên 
cứu xây dựng thành mối liên kết kinh 
tế hợp lý đề phát triền sẵn xuất. phân 
công lao động hợp lý trên địa bản 
hu vện. 


Với sự phát triền của khoa học kỹ 
thuật và những cố gắng của các tỡ 
chức khoa bọc kỹ thuật phục vụ nông 
nghiệp do Nhà nước xây dựng, hiện 
nay đã hình thành những hữu thức 
ban đu của tiệc kết hợp khoa học 
kỹ thuật 0a kinh tế nông nghiệp. Dó 
là những tö chức hợp đồng nghiên 
cứu khoa học nông nghiệp của mội số 
Lỗ chức nghiên cứu khoa học về giống 


(Xem liếp trang 69) 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
VÀ KIẾN LẬP CHẾ ĐỘ SỞ HỮU CÔNG CỘNG VỀ 
NHỮNG TƯ LIỆU SÁN XUẤT CƠ BẢN 


RONG tiến trình của cách mạng 


xã hội chủ nghĩa, ngay sau khi 

giai cấp công nhân và nhàn dân lao 
động giành được chính quyền Nhà 
nước, việc thủ tiêu chế độ sở hừu tư 
bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ 
sở hữu công cộng vẻ những tư liệu 
sìn xuất cơ bàn được đặt ra như một 
yiệc làt yếu phải làm. 

Trong Tuyển ngôn của Đúng công 
sún, Mác và Ăng-ghen đã vict: 

“Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống 
trị chính trị của mình để từng biưước 
một đoạt lày toàn bộ tư bản trong 
lay giải cấp từ sản, đề tập trung 
tật cá những công cụ sản Xuất vào 
trong tay Nhà nước, tức là trong 
tay giai cấp vô sản đã được tô chức 
thành giai cấp thống trị, và đề tăng 
thật nhanh số lượng những lực lượng 
sàn xuất lên (1) 


=4 


QUYẾT - TIẾN 


Ăng-gheh còn nói rõ thêm rằng. 
« Thủ tiêu chế độ tư hữu (mà chế độ 
sở hữu tư bản chủ nghĩa là hình thức 
tư hữu cao nhất trong lịch sư-Q.T.) 
là một cách nói vắn tắt nhất và tông 
quất nhất về việc cải tạo toàn bộ chế 
độ xã hội: việc cải tạo này là kết 
quả tất vếu của sự phát triển của 
còng nghiệp, Cho nên, những người 
công sản hoàn toàn đúng khi đề ra 
việc thủ tiêu chế độ tư hữu thành yêu 
cau chủ yêu của mình » (2). 


Trung thành với học thuyết Mác, 
Lẻ-nin cũng nhân mạnh rằng, “nền 
chuyên chính đó (tức chuyên chính 


® Xem Tạp chíaC2ng sản từ số tháng ls 
1984. 

(1) C. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb 
Sự thật. Hà-nôi. 1980. tập Ì, tr. 567. 

(2) Sách dã dẫn, tr. 452. 


vô sắẳn—Q.T.) đặt cho Đăng cộng sản 
Nga nhiệm vụ thực biện triệt đề, và 
hoàn thành việc tước đoạt — hiện đã 
bắt đầu — bọn địa chủ và giai cấp 
tư sản, và việc chuyền giao cho Nhà. 
nước Cộng hòa xô viết quyền sở bữu 
tất cả các công xưởng, nhà máy, 
đường sắt, ngân hàng, tàu bè và các 
tư liệu sản xuất và phương tiện lưu 
thông khác ?® (3). 


Sở dĩ phải thủ tiêu chế độ sở hữu 
tư bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ 
sở hữu công cộng về những tư liệu 
sản xuất cơ bản là đo những nguyên 
nhân Sau dây:. 


Một la, làm như vậy là đề giải 
quyết mâu thuản kinh tế cơ bản 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa, tức: 
mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của 
lực tượng sản xuất với quan hệ chiếm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Mâu 
thuẫn này trong xã hội cũ đã là 
nguyên nhân của tình trạng cạnh 
tranh, sản xuất vô chính phủ và của 
những cuộc khủng hoảng kinh tế có 
tỉnh chất chu kỳ dẫn đến sự tàn phá 
nặng nề các lực lượng sản xuất của 
xã hội. 


Giải quyết được mâu thuẫn ấy của 
chủ nghĩa tư bản. thì sẽ mở đường 
cho lực lượng sẵn xuất phát triền 
mạnh mẽ trong xã hội mới. 


Hui ld, sau thắng lợi của cách 
mạng chính trị, có một nhiệm vụ lớn 
đặt ra trước giai cấp công nhân: đó 
là phải giành lại quyền lực kinh tế 
từ tay giai cấpstư sản. Thủ tiêu chế 
đô sở hữu tư bản chủ nghĩa và kiến 
lập chế độ sở hữu công cộng đối với 


các tư liệu sản xuất cơ bản là phá . 


hủy cơ sở lũng đoạn kính tế của các 
công ty tư bản độc quyền, làm cho 
các công ty ấy mất những vị trí then 
chốt trong nên kinh tế; cỏn hà 
nước xã hội chú nghĩa thì nắm được 
những vị trí then chốt ấy, dùng chúng 
làm công cụ đề tiếp tục đấu tranh 
chống giai cấp tư san, và phát triền 


sản xuất theo kế hoạch, vi lợi ích 
của toàn thê nhàn dân lao động. 

“Bú ld, cần phải làm như thế đề tạo 
ra cơ sở kinh tế cho nền chuyên chính 
vô sản được thiết lập gau thắng lợi 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


- Không có cơ sở kinh tế của mình thì 


nền chuyên chính vô sảu sẽ yếu ớt và 
không có khả năng hoàn thành những 
chức năng và nhiệm vụ lịch sử của 
minh. 
Thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ 
nghĩa và kiến lập chế độ sở hữu công 
cộng về những tư liệu sản xuất cơ 
bản, trên thực tế có nghĩa là phải 
quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa. 
Thực tế xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
cho thấy rõ có thẻ áp dụng những 
hình thức và phương pháp quốc hữu 


_hóa dưới đày: 


J — Tịch thu, tức là Lước đoạt toàn 


bộ tư liệu sẵn xuất của các giai cấp. 


bóc lột mà không bồi thường. 


2— Trưng thu tư liệu sản xuất có 
bồi thường tài sản quốc hữu hóa cho 


"chú cũ. 


`3 — Biến dần dàn chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất 
thành chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
qua những hình thức công tư hợp 
doanh khác nhau. 


Đương nhiên việc áp dụng phương 
pháp này hay phương pháp kia là do 
điêu kiện lịch sử cụ thê của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, tức mức độ phát 
triển lực lượng sản xuất trong nước, 
sơ sánh lực lượng giai cấp trong 
nước và trên thể giới quyẻ! định. Song 
cần thấy rằng, dù phương pháp và 
lốc độ quốc hữu hỏa ở các nước có 
khác nhau, thì nội dung của quá trình 
này vẫn là một: thủ tiêu chế độ sở 
hữu tư bản chủ nghĩa và kiến lập chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa dối với 
những tư liệu sản xuất cơ bản. 


(3) V.] Lê-ninạ Toản t4, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 36. tr. 89. 


nh 


Ví dụ:ở nước Nøơa xô viết, các xí 
nghiệp còng nghiệp và ngàn hàng lớn 
nhất, các phương tiện vận tải chủ 
yếu và ngành ngoại thương đã được 
quốc hữu hóa ngayv và không bồi 
thường. Sở đi như vậy vì bọn tư bản, 
ngay từ những ngày dầu cách mạng 
đã không tỉn rằng chính quyền xô viết 
có the đứng vững, chúng bước vào 
con đường phản cách mạng, ráo riết 
chống lại chính quyên của nhân đàn 
. lao động. khiến cho nền chuyên chính 
vô sun ở Nựa phải dùng những biện 
pháp dối phó nhanh chóng và kiên 
quyết. 


° 


_ Ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Au, chính phủ cách mạng đã quốc 
hữu hóa ngay và không bói thường 
các xỉ nghiệp và lài sạn của các công 
ty Dức, Y, Nhật và những kẻ đã cộng 
tc với các cường quốc phát xÍt. Việc 
quốc hữu hóa những tài sản của các 
nước đóng mình trong khối liên mình 
chống phát xít được tiến hành có bồi 
thường. Seu đó đã tịch thu một số 
nhà ngàn hàng của các nhỏm phản 
động, tiến hành kiêm tra để giới hạn 
hoạt đòng của các xí nghiệp tư nhân. 
Bước tiếp theo là công hữu hóa các 
xí nghiệp hạng trung và xí nghiệp nhỏ 
(một số xí nghiệp được bồi thường 
một phầm). 


Việc quốc hữu hóa ở các nước xã 
hội chủ nghĩa châu Á cũng có những 
đặc điềm riêng. khi thành lập chính 
quyền nhàn dàn Mông-cô không có 
nen công nghiệp, do đó nên công 
nghiệp này đã được thành lập từ đầu. 
lÁ, Cộng hòa đàn chủ nhàn dân Triều- 
tiên, toan bộ nền công nghiệp trước 
kia nảm trong tayv người Nhật, do đó 
đã được quỏc hữu hóa ngày và không 
bồi thường — Ở nước ta chẳng hạn, 
về đại the chúng ta quốc hữu hóa 
không bồi thường các xỉ nghiệp của 
các nhóm tư bàn độc quyền nước 
ngoài và bọn từ sản „mi bạn và công 
hữu hóa phản lớn các xí nghiệp của 
những người tư sản khác có bỏi 


ki, 
c. 


thường một phần cho các chủ cũ. (Tiến 
hành công tư hợp doanh chính là 
một hình thức công hữu hóa đần đần 
các xi nghiệp của các nhà tư sản có 
bồi thường một phản cho các chủ cũ, 


tiền bói thường ở đây xuất hiện dưới 


dạng những lợi tức mà nhà tư sản 
được hưởng căn cứ vào giá trị tư liệu 
sản xuất góp vào xí nghiệp công tư 
hợp doanh), 


Quốc hữu hóa dưới chủ nghĩa xã 
hội khác vẻ bản chất so với quốc hữu 
hóa dưới chủ nghĩa tư bản. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, các tư liệu sản xuất 
được quốc hữu hóa trở thành tài sản 
của toàn đân. phục vụ cho lợi ích của 
nhàn dàn lao động, còn trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa thì các tư liệu sản 
xuất được quốc hữu hóa trở thành 
lài sẵn của tên tư bản tập thề tức 
Nhà nước tư sản, được sử dụng vì 
lợi ích của giai cấp tư sản. 


Dưới chính quyền chuyên chính vô 
sản, quốc hữu hóa là tiền đề đủu tiên 
về mặt luật pháp của quả tríỉnh xã hội 
hóa nên sản xuất, điều kiện cần thiết 
đề chuyền sang chủ nghĩa xã hội. Nền 
sản xuấi trở thành tài sản của toàn 
dân trên thực tế khí nào các quan hệ 
sản xuất mới đã hình thành, bảo đảm 
cho nhàn dàn lao động có khả năng 
kiểm kê, kiêm soát nền sản xuất và 
sự phản phối phúc lợi vật chất trong 
phạm vi ca nước. Trước kia, Lê-nin 
đã chỉ rõ đặc điềm liết sức quan trọng 
này của xã hội hóa sản xuảt. Người 
nói rằng: xã hội hóa khác với hình 
thức tịch thu đơn giản ở chỗ : có thề 
tịch thủ một cách kiên quyết m không 
biết kiểm kẻ và phàn phối đúng đắn, 
còn xã hội hóa thi không thề như thế 
được. 


Trong điều kiên lịch sử nhất định, 
chuyên chính vô san có thề sử dụng 
chế độ tư bản Nhà nước đề tiến hành 
xã họi hóa theo chủ nghĩa xã hội. 
Trong chế độ này, các xí nghiệp công 
nghiệp, thương nghiệp của nhà tư 
bản, trong hoạt động của minh, chịu 


sự giám sát bằng cách nàyv hay cách 
khác của Nhà nước xà hội chủ nghĩa. 
Có những hình thức tư bản Nhà nước 
sau đạv: 

1— Nhà nước xã hội chủ nghĩa cho 
những người tư bán thuê những xi 
nghiệp của minh. 

2— Thông qua hợp đòng nhượng 
quyền, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
chuyên những tài nguyên thiên nhiên, 
xí nghiệp v.v. của minh cho tự bản 
nước ngoài sử dụng iam thời. 

3— Các xí nghiệp tư bản bán một 
phần sản phầm của mình cho Nhà 
nước theo hợp dòng. 

4T— Các xí nghiệp tư bản thực hiện 
đều đặn những đơn đặt hàng của Nhà 
nước và hoạt dòng bảng HENXE èn liệu 
của Nhà nước. 

5— Các xí nghiệp công tư hợp 
doanh, trong dó đại diện của Nhà 
nước xĩ hội chủ nghĩa đóng vai lrò 
lãnh đạo, còn các chủ cũ thi nhàn một 
phản lợi tức ấn định theo vốn đủu tư 
trong mội thời gian nhất định., 

Lê-nin cho răng, tong điều kiện 
lịch sử nhất định, bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội thông qua chê độ tư 
bản Nhà nước có thể là hình thức 
thuận tiện đề biến tài sản của tư bản 
-- hạng trung và hạng nhỏ thành tài sản 
xã hỏi chủ nghĩa. Túc dụng tích cực 
của chủ nghĩa tr bản Nhà nuớc là Ở 
chỗ : nó cho phép sử dụng kinh nghiệm 
quán lý và trí thức KÝ thuật của nhà 
từ sản vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội; 
nó góp phản phát triền nền sin xuất 
lớn. giúp cho người lao động nàng 
cao tr¡ thức và rên luyện thói quen 
cần thiết trong công tác quần lý kính 
tế, giúp cho cuộc đấu tranh chống 
khuynh hướng tự phát của sun xuâi 
nhỏ được để dàng hơn, giúp cho nhân 
dân lao động có điều kiện thuận lợi 
hơn trong việc (ö chức kiểm kê kiểm 


soát sự sản xuất và phản phối sản 


phầm xã hội. 
Như vậy chúng ta thấy rằng, quốc 
hữu hóa các tư liệu sản xuất co bản 


hợp tác 


là một quy luật rất quan trọng của 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Như trên đã trình bày, Ăng-ghen. 
cho rằng: thủ tiêu chế độ tư hữu là 
cách nói ván tắt nhất và tông quát 
nhất của việc cai tạo toàn bộ chế độ 
xũ hội. Từ lời nói đó của Ăng-ghen, 
chúng ta có thề hiểu rằng: việc thủ 
tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa 
và kiến lập chế độ sở hữu công cộng 
về những tư liệu sản xuất cơ bản là 
bước đầu tiên có ý nghĩa rất lớn của 
quá trình đấu tranh nhằm thủ tiêu 
hoàn toàn chế độ tư hữu; là một nội 
đụng cực kỷ trọng vếu của quá trình 
cai tạo xã hội chú nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Và nói theo cách nói 
của Đăng ta, thì đó cũng là một nội 
dung rũti quan lrọng của cuộc cách 
trạng 0ê quan hệ sạn Tuấit. 


Chúng ta biết rằng thủ tiêu chế độ 
tư hữu, xóa bỏ nguồn gốc của bóc 
lột, là một mục đích,tông quát của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chế độ 
tr hữu bao gồm sở hữu tư nhàn của 
các nhà tư bản và cả sở hữu tư nhàn 
của những người sản xuất nhỏ, €á thê 
như: nóng đàn và thợ thủ cÔng v.v, 
Việc xóa bỏ sở hữu tư nhàn của các 
nhà tư bản được tiền hành bằng biện 
pháp tịch thủ, trừng thu hoặc chuộc 
lại. Còn việc xóa bó sở hữu từư nhân 
của những người sản xuất nhỏ được 
tiến hành đần đản bằng con đường 
hóa, theo nguyên tắc tự 
nguyện và trên cơ sơ tòn trọng lợi 
ích của họ, kết hợp khéo léo lợi ích 
cá nhận của người sản xuất nhỏ với 
lợi fch của xã họi. Do hình thức sở 
hữu tư bàn chủ nghĩa là hình thức 
cao nhất, phát triển nhất, chiếm địa 
vị thông trị trong xã hội cũ cho nén 
rắt dễ thấy rằng việc thủ tiêu chế độ 
sở hùu tư bản chủ nghĩa có ý nghĩa 
qian trọng như thế nào đôi với tháng 
lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 

Chúng ta cũng biết rằng công cuộc 
cai tạo xã hội chủ nghĩa phái tiên 
hành trên tất cá các mặt: kinh tế, 


1 


văn hóa, tư tưởng, song trận địa kinh 
tế vẫn là trận địa chính của cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Trong kinh tế, 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
điển ra trên tất cả các lĩnh vực: công 
nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp; 
nó liên quan đến mọi giai cấp: tư sản, 
nông dàn, tiêu chủ v.v.; nó bao Øöm 
cá cải tạo chế độ sở hữu lăn cái tạo 


chế độ quản lý và chế độ phản phối.: 


Trong tất ca nội dụng rộng lớn đó 
của cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư bạn 
chủ nghĩa có Ý nghĩa rất quan trọng. 
Có thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ 
nghĩa, mới kiến lập được chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, nhất là trong 
những năm đầu sau tháng lợi của 
cách mạng chính trị. Có thủ tiêu chế 
độ sở hữu tư bản chủ nghĩa, kiến 
lập chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, 
mới có điều kiện đề thực hiện còng 
cuộc cải tạo trên lĩnh vực quản lý và 
phân phối nhằm xóa bố chế độ quản 
lý và phân phối tư bản chủ nghĩa, 
xảy đựng chế độ quản lý và phân 
phối xã hội chủ nghĩa trong thành 
phần kinh tế quốc doanh — thành 
phần chiếm địa vị chủ đạo trong nền 
kinh tế xã hôi chủ nghĩa. Có cải tạo 
(mà thực chất là xóa bỏ) giai cấp tư sản 
chúng ta mới có điều kiện thuận lợi 
để cải tao nông đân và thợ thủ công 
theo phương hướng của chủ nghĩa xã 


hội. 


Về lý luận cũng như trên thực tế, 
cài tạo xã hội chủ nghĩa có liên quan 
khàng khit với xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Thậm chí, có thể nói rằng trên 
một mức độ nào đỏ, hai cái đó quyện 
vào nhau. Hởi vì, mục địch của cải 
tạo là đề xày dựng. Trong cài tạo có 
xây dựng, trong xây dựng có cải tạo, 
và xây dựng là chủ yếu, 


Bởi vậy, trong quá trình và nhất 
R sau khi xóa bỏ chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, điều đặc biệt 
quan trọng là phải quản lý ĐỐC các xí 


nghiệp đã vã hội hóa bằng pháp luật, 
làm cho các xí nghiệp ấy hoạt động 
tốt, đem lại năng suất và hiệu quả 
ngày càng lớn, góp phần thúc đầy sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên: 
mạnh mẽ, Chỉ có kết hợp cải tạo với 
xây dựng như vậy, chúng ta mới làm. 
tối dược C€Òng Cuộc cai tạo xã hội 
chú nghĩa đồi với công, thương nghiệp 
tư bạn chủ nghĩa. Cùng tức là thực 
hiện tốt quy luật thủ tiêu chế độ sở 
hữu tư bản chủ nghĩa, kiến lập chế 
độ sở hữu công cộng về những tư 
liệu sản xuất cơ bản — một quy luật 
phỏ biến của quá trình cách màng xã 
hỏi chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội lrong tắt ca các nước tiền lên 
con đường xã hội chủ nghĩa. 

Trong quá trình đấu tranh cách 
mạng của gini cấp công nhân và nhân 
đàn Việt-nam do Đăng ta lãnh đạo,,. 
chúng ta đã coi trọng vận dụng quy 
luật nói trên vào thực tiễn của nước 
ta. Chưa nói đến quá trính cách mạng 
đàn tộc đàn chủ, trong đó chúng ta 
đã tịch thu một bộ phận tài sản của 
đế quòc Pháp và bọn phong kiện phản 
động tay sai của Pháp, và thiết lập 
những cơ sở đầu tiên của nên kinh 
tế dàn chủ nhân dân, nựav sau khi 
miền Bác được giải phóng, và bắt đầu 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
đã tịch thu (và có trường hợp chuộc 
lại) những tài sẵn trong công nghiệp, 
thương nghiệp, nông nghiệp của để 
quốc. Pháp và bọn tư sẵn mại bản tay 
sai của chúng, Chúng ta đã quốc hữu 
hóa ngav ngành đường sắt, ngàn hàng 
và các cơ sở ngoai thương của chúng, 
Tiếp đó, đã tiến hành eái tạo công 
nghiệp và thương nghiệp tư bản tư 
đoanh bằng hình thức công tư hợp 
đoanh và các hình thức khác. Chỉ sau 
vài năm, công cuộc này đã căn bản 
hoàn thành cùng với việc hoàn thành 
về căn bản việc cải tạo nông nghiệp 
dưới hình thức hợp tác xã bạc thắp. 
Những tháng lợi của công cuộc cải tạo 
đó đã góp phần quan trọng vào việc- 


- 


'phát triền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc — mà nòng cốt là các xí 
nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa, 
vào việc làm thay đổi cơ cấu giai 
cấp của xã hội miền Bắc theo phương 
hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho 
miền Bắc được củng cố về mọi mặt. 
Và điều đó có ảnh hưởng như thế 
nào đến thẳng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Alÿ cứu nước, tất cả 
chúng ta đều đã rõ. 


Sau khi miền Nam được giải phóng. 
-nền chuyên chính vô sản được thiết 
lập trong cả nước, nước ta độc lập, 
thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta cũng đã tịch thu ngay 
nhữi:g xi nghiệp của các nhóm đế 
quốc. nhất là đế quốc Mỹ và bọn tay 
sai của chúng, biến những xỉ nghiệp 
ấy thành tài sàn của toàn đản qua 
con đường quốc hữu hóa. Tiếp đó, 
chúng ta đã tiến hành cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh cùng 
với việc cai tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp và nòng nghiệp. 


Còng cuộc cải tạo công nghiệp và 
_ thương nghiệp tư doanh đã giành 
được những thành tựu quan trọng. 
Do kết! quả của cải tạo, Nhà nước đã 
nám và quản lý trực tiếp các ngành 
kinh tế then chối, các cơ sở kinh tế 
quan trọng; nấm độc quvẻn ngoại 
thương, quốc hữu hóa các ngàn hàng 
tư nhân, độc quyền phát hành tiền 
tệ; thống nhất quản lý các mặt hàng 
thiết vếu; xóa bỏ kinh tế của tư sản 
mại bản, trừng trị gian thương lớn; 
đưa một bộ phận tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp vào các tö chức làm 
ăn tập thề từ thấp đến cao; sắp 
xếp cải tạo và sử dụng mộit bộ phận 
những người buôn bán nhỏ. Trên cơ 
sở của cải tạo và cùng với cải tạo, 
chứng ta đã xây dựng và cúng cõ từng 
bước hệ thống kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, làm cho có chiếm ưu thể trong 
kính tế quốc dân. Quan hệ sản xuất 
“xã hội chủ nghĩa được xúc lập, bước 


đầu mở đường cho lực lượng sản 
xuất phát triền. 

Tuy nhiên bên cạnh những thành 
tựu đó, chúng ta đã mác một số 
khuyết điềm như: chưa gắn cải tạo 
với xây dựng, chưa lấy xây dựng 
làm đích; chưa phát huy mạnh mẽ 


- quyền làm chủ tập thê của công nhân 


và lao động trong công tác cải tạo và: 
xảy dựng; chưa nắm vững đặc điềm 
của công nghiệp vả thương nghiệp tư 
doanh ở miền Nam đề vận dụng một 
cách sáng tạo đường lối, chính sách 
của Đăng và Chính phủ, đề ra những 
bước đi và những hình thức và 
phương pháp cải tạo thích hợp, có 
lúc nôn nóng muốn làm nhanh khi 
chưa chuần bị kỹ các điều kiện đề 
cải tạo; chưa gán cải tạo công nghiệp 
và thương nghiệp: với cài tạo nông 
nghiệp, trong cải tạo chưa kết hợp 
chặt chẽ ba cuộc cách mạng, ba biện 
pháp kinh tế, giáo dục và hành chính; 
việc chỉ đạo cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công nghiệp và thương nghiệp 
tư doanh thiếu liên tục. có thời gian 
buông trôi công tác cái tạo công 


-_ nghiệp và thương nghiệp tư doanh và 


quản lý thị trưởng, để cho giai cấp tư 

sản phục hồi ở cả miền Nam và miền 
Bắc (nhất là tư sẵn người Hoa ở miền 
Nam), thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa tự do hoạt động và kẻ địch lợi 
đụng những sơ hở ấy chống phá ta 
trên nhiều mặt, làm hỗn loạn trật tự 
kinh tế xã hội. 

Từ thực tiễn những năm qua, Đẳng 
ta đã đề ra một số quan điểm cơ bản 
trong công tác cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công nghiệp và thương 
nghiệp tư doanh. Những quan điềm 
đó là: phải kết hợp cải tạo với xây 
đựng, lấy xây dựng làm chính; cải 
Llạo công nghiệp và thương nghiệp tư 
bản tư doanh phải đi đòi với cải tạo 
nền tiều sản xuất hàng hóa, cải tạo 
giai cấp tư sản phải gắn liên với 
cải tạo những người sản xuất nhỏ, 
buỏn bán nhỏ; kết hợp cải tạo và 
xày dựng công nghiệp với cải tạo và 
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xây dựng nông nghiệp. kết hợp cải 
tạo và xây dựng trong lĩnh vực sản 
xuất với cai tạo và xây dựng tiong 
lĩnh vực phân phối lưu thông ; trong 
cải tạo phải xây dựng Đang thành 
hạt nhân lãnh đạo trong các xí 
nghiệp, xây dựng chính quyền các 
cấp vững mạnh, xây dựng và tầng 
cường hoạt động của các đoàn thê 
nhàn đàn. Đặc biệt, căn phải nắm vững 
quan điềm của Đẳng về 5 thành phần 
kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là phải làm cho 5 
thành phần ấy luôn luôn vận động 
và chuyên biến theo hướng sau đây: 
thanh phần kinh tế quốc doanh và 
thành phần kinh tế tập thê ngày 
càng được củng cố và phát triền, 
kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ 
đạo ngày càng vững chắc trong nền 
kinh tế quốc dân. Thành phan kinh 


tế tư bản tư doanh ngày càng bị thu 
hẹp và cuối cùng bị xóa bỏ. Đại bộ 
phận kinh tế cá thề từng bước được 
tồ chức lại đề chuyền biến dần thành 
kinh tế tập thề, Đó là quy luật phát 
triền của các thành phần kinh tế 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Đó cũng là kết quả tất yếu 
của cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ ở 
nước ta. 

Nắm vững những điều nói trên là 
cách tốt: nhất để vận dụng đúng đắn 
quy luật: *thủ tiêu chế độ sở hữu 
tư bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ 
sở hữu công cộng về những tư liệu 
sản xuất cơ bản» vào điều kiện cụ 
thề của nước ta; từ đó góp phần đưa 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
toàn tháng. 


TRAO ĐỒI Ý KIẾN... 
(Tiếp theo Irang 53) 


cây trồng với một số hợp tác xã li - 
nghiệp. 

Liên kết kinh tế trên địa bàn huyện 
có nhiều vấn đề thước về tô chức sản 
xuảät, về chính sách của Nhà nước và 
vẻ cần bộ, đang từng bước hình thành 
và mở rộng. Các eấp, các ngành cần 
đi sàu nghiên cúủu, tim hiệu vấn đẻ, 
vừữa khuyên khích áp dụng những 
kinh nghiệm tốt, thứ nghiệm những 
sáng tạo mới, Vừa chú Ý giải quvẻi 
kịp thời những vấn dẻ có liên quan 
đen các chế độ, chính sách chúng, 
nhằm góp phần thúc đầy mạnh mẽ 
cuộc cách mạng xã hội chú nghĩa 
trong nông nghiệp. 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


Như thể, liên kết kinh tế trên địa 
bàn huyện không thề là vấn đẻ tự 
phát, tùy tiện, mà là ca quá trình 
phần đầu xảy dựng dưới sự lãnh đạo 
của Đăng: của các tô chức của Đẳng 
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đưa nóng nghiệp: 


từ trung ương đến cơ sở. Đó không 
phải là những tính toán chủ quan, 
cục bộ, bản vị, mà là cả quá trình 
nghiên cứu vận dụng những kiến 
thức khoa học về tự nhiên và xã 
hội, vẻ kính tế và kỹ thuật của 
các ngành, các cấp với ý thức trách 
nhiệm và tính súng tạo của mỗi 
ngành, mỗi cấp vào hoàn cảnh cụ 
thẻ của từng địa bàn cũng như từng 
lĩnh vực, từng công việc cụ thê. Đỏ 
không phải là công việc đơn giản mà 
là quá trình xây dựng và đấu tranh 
đè xây dựng, vừa tìm tòi nghiên cứu, 
vừa thí nghiệm và sửa đôi, vừa đấu 
tranh chóng mọi biêu hiện bảo thủ, 
trí trẻ, sản xuất nhỏ cùng như những 
tính toán thoát ly thực tế. Chỉ với 
tỉnh than như vậy, chúng ta mới có 
thẻ hình thành mối liền kết kinh tế 
xã hỏi chủ nghĩi trên địa bàn huyện 
với nhiều hình thức đa dạng, phong ` 
phú. vừa phát huy tính sáng tạo tích 
cực của quần chúng, vừa khắc phục 
những biểu hiện tủy tiện, nhất thời 
không vững chắc, gây rối loạn trong 
hoạt động kinh tế. 


Đọc sách 


Tư cách người đảng viên cộng sản 


TTRONG suốt cả cuộc đời hoạt động 

cách mạng của Người, Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh luôn luôn quan tâm đến 
việc giáo dục, rèn luyện tư cách của 
người đảng viên cộng sản, Ngay từ 
năm 1925, trong các bài giảng cho cán 
bộ cách mạng trẻ tuôồi của Việt-nam 
(sau đó được Bộ tuyên truyền của 
Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức 
ở Á Đông xuất bản thành sách 
Đường cách mệnh), Người đã dành 
bài đầu tiên cho văn đề «Tư cách 
một người cách mệnh» Năm 1947, 
trong cuốn Sửa dồi lối làm piệc, Người 
chỉ ra 12 điềm về tư cách của một 
đảng chân chính cách mạng và đặt 
ra những yêu cầu về tính đảng của 
người đăng viên. Năm 1960, trong bài 
nói chuyên với cán bộ và nhân dàn 
tỉnh Lạng-sơn, Người lại nêu ra 6 
tiêu chuân của người đẳng viên. Và, 
trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Người 
còn căn đặn lại trong Di chúc: “Alöi 
đăng viên và cản bộ phái thật sự 
thấm nhuàn đựo đc cách mạng, thật 
sự căn kiệm liêm chính, chỉ công võ 
tư. Phải giữ gin Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đây tớ thạt trung thành 
của nhân dàn ®. 


TIẾN - HẢI 


Vậy, tư cách người đẳng viên cộng 
sản bao gôm những nội dung gì? 
Người đẳng viên cộng sản phải rèn 
luyện tư cách của mình ra sao ? Trách 


nhiệm của các cấp ủy Đảng: tỒ chức ` 


Đăng đổi với việc giáo dục, rèn 
luyện tư cách của đàng viên như thế 
nào 2... Đề giúp mọi người hiêu được 
tư tưởng của liô Chủ tịch về những 
văn để cơ bản đó, Viện xuất bản 
sách kinh điền văn kiện Dẳng 
thuộc Viện Mác — ELê-nin đã tuyền 
chọn những bài nói và viết của Người, 
mm" tirành cuốn e Về tư cách người dùng 
viên cộng sản » (). 


Đọc tập sách này của Người, chúng 
ta thầy rất FrÕõ yêu cau đâu tiên tà 
lHó Chủ tịch đặt ra đồi với người 
đang viên cộng sản là sự gitc đạo Tụ 
Hưở7ig cộng sản chủ nghĩa ; lòng trung 
thanh Đới sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của giai cấp công nhàn ; suối 
đời hụ sinh, phản đâu 0L độc lập. tự 
do của Tô quốc, ĐÌ chủ nghĩa vũ hỏi 
Đà chủ nghĩa công sar. To Chủ (ích 
còn chỉ ra nội dụng cụ thà của yêu 
cầu này. Trước hết, người đàng viên 


(?) Xuất bản năm 1983, 
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phải có nhận thức sâu sắc về tính 
chất giai cấp công nhân của Đẳng, 
về nhiệm vụ của Đăng nói chung và 
của mỗi cần bộ. đảng viên nói riêng. 
Người nói: «Gọi là đảng viên thì 
phải nhận rõ, phải biết rõ Đăng ta 
phải làm gì, vào Đảng đề làm gì. Đẳng 
ta là tồ chức cao nhất của giai cấp 
công nhân đề phục vụ nhàn dân, phục 
vụ giai cấp, phục vụ cách mạng» 
(tr. 121) (†*°*), “Đẳng không phải là 
một tô chức đề làm quan phát tài. 
Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng 
đàn tộc, làm cho Tô quốc giàu mạnh, 
đồng bào sung sướng ? (tr. 22). “Người 
cách mạng phải thấy thật rõ điều đó, 
và đứng vững trên l2 p trưởng giai cấp 
công nhan, đề hết lòhg hết sức đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, cho glai cấp công 
nhàn và cho toàn thê nhân dân lao 
động® (tr, 45 — 46). Người còn nói: 
®€Nhừng người đẳng viên cộng sản 
chúng ta không một phút nào được 
quên lý tưởng cao cả của mình là 
phấn đấu cho Tô quốc hoàn toàn độc 
lập. cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn 
tháng lợi trên đất nước ta và trên 
toàn thế giới ® (tr. 98). 


° 
+ 


Sư œhy sinh »s, đphấn đầu ® đỏi hỏi 
người đăng viên phải biết đặt lợi ích 
của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi 
ích cá nhân; luôn luôn vững vàng 
trước mọi khó khăn, thử thách, và hếẻ 
thấy ® việc gi có lợi cho cách mạng, có 
lợi cho đoàn thê là làm hết ®, * bất kỳ 
làm việc øi cũng gương mẫu ». llồ Chủ 
tịch nói: «Vô luận trong hoàn cảnh 
nào, người đảng viên cũng phải đặt 
lựi ích của Đảng lên trên hềt., Nếu khi 
lợi ích của Đăng và lợi ích của cá 
nhân màn thuận với nhau, thị lợi ích 
eá nhàn phải tuyệt đối phục tùng lợi 
ích của Đăng" (tr. 90); Người chỉ rõ: 
“Quyết tàm suốt đời phục vụ Đăng, 
phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất 
cao quý của người cách mạng, đó là 
đạo đức cách mạng. đó là tính đang, 
tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự 
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thắng lợi của Đẳng, của giai cấp, của 
nhân đàn » (tr. 55), 

Hồ Chủ tịch đánh giá rất cao những 
đẳng viên luôn luôn trung thành với 
sự nghiệp cách mạng của giai cấp và 
của dàn tộc, suốt đời hy sinh phấn đấu 
vì độc lập tự do của Tổ quốc, vỉ chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Đồng thời Người phê phán nghiêm 
khắc những người lợi dụng địa vị của 
mình đề mưu cầu lợi ích cá nhân, làm 
tồn hại đến lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Người nói: 
Đẳng ta là một đảng phấn đấu hy 
sinh vỉ lợi ích của Tô quốc, của nhân 
dân, của giai cấp vô san, chứ không 
vỉ lợi ích nào khác. Nhưng số người 
đó coi Đảng như một cái cầu thang 
đề thăng quan phát tài. Họ không 
quan tâm đến đời sống của nhân dân 


_mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng 


mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, 
hạt gạo đều là mồ hôi nước mắt của 
nhân dàn, do đó mà sinh ra phô trương, 
lãng phí. Họ tự cho minh có quyền 
sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi 
đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào 
tội lỗi » (tr. 100). 


Trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của Đẳng, của giai cấp công nhân; 


_ suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập 


tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, đó là tiêu 
chuần số một, là phầm chất cao quý 
nhảt của người đảng viên cộng sản. 
Song. có phẩm chất tốt chưa đủ, 
người đảng piên còn phát là người có 
năng lực, vì có năng lực mới hoàn 
thành tốt được nhiệm vụ của Đăng 
giao cho. lồ Chủ tịch chỉ rõ, trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, 
đảng viên càng phải thấu hiều nhiệm 
vụ mà mình được giao, thông thạo 
chuyên môn mà mình phụ trách. 
Người nói: « Vấn đề có ý nghĩa quyết 
định là cán bộ bà đảng piên hiều rõ 


(††) Những câu trong ngoặc kếp có ghi số 


trang đều trích trong cuốn « Về tư cách người 
đảng viên cộng sản ». 


yêu cầu mới của cách mạng là phát 
triền sẵn xuất, hiều rð nâng cao năng 
suất lao động là nguồn của cải to lớn 
nhất. Do đó, cần phải thiết thực tổ 
chức bộ máy sản xuất mới, tỉch cực 
học tập quản lý kinh tế, cải tiến kỹ 
thuật. Ngày nay, Đảng yêu cầu cán 
bộ và đảng viên chẳng những (ho øề 
chính trị, mà còn phải giỏi oề chuyên 
môn; không thề lãnh đạo chung 
chung °(tr. 71). 


Muốn vừa thạo vẻ chính trị, vừa 
giỏi: về chuyên môn, người đẳng viên 
phải chịu khó học tập. Hồ Chủ tịch 
nói “Nhiệm vụ của đảng viên là : ra 
"sức học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đường lối, chính sách của Dẳng, 
học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp. 
vu; không ngừng nâng cao trình độ 
chính trị, tư tưởng và năng lực công 
tác của mình » (tr. 1Ö). Bởi vì * có học 
tập lý luận Mác — Lê-nin mới 'củng cố 
được đạo đức cách mạng, giữ vững 
lập trường, nâng cao sự hiều biết và 
trinh độ chính trị, mới làm - được tốt 
công tác Đăng giao phó cho mình » 
(tr. 54). Và, có nắm vững đường lối 
cách mạng mới thấy. rõ phương hướng 
tiến lên của cách mạng, mới hiệu rõ 
mỉnh phải làm gì và đi theo phương 
hướng nào đề thực hiện mục dich của 
Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay » (tr. (07). 


Muốn học tập có kết quả tốt phải 
có thái độ đúng và phương pháp đúng 
Thái độ và phương pháp học Lập đúng 
đản nhất là #/ luận liên hệ 0ới thực 
!lš... Phải biến những điều đã học 
thành hành động cách mạng thực tế. 
Học phải đi đôi với hành, chứ không 
phải học đề nói suông » (tr. 108). 


Theo tư tưởng của lồ Chủ tịch, 
một yêu câu quan trọng về tư cách 
của người đảng viên cộng sản là: 
liên hệ mật thiết uới quần chúng, phát 
huu quyền làm chủ tạp thề của quần 
chúng, hết lòng hết sức phục »ụ quản 
chúng. 


Đảng là đội tiên phong của giai 
cấp, nhưng Đăng chỉ có sức mạnh 
nếu Đảng giữ vững được mối liên hệ 
chặt chế với quần chúng, được sự 
ủng hộ của quần chúng. Lê-nin nói 
« Quìn chúng lao động ủng hộ chúng 
ta. Sức mạnh của chúng ta là ở đó. 
Nguồn gốc khiến cho chủ nghĩa cộng 
sản thế giới trở thành vô địch cũng 
là ở đó » (1). Hồ Chủ tịch chỉ rõ: đã 
là người đảng viên cộng sản thì 
« phải thật sự gần gũi nhàn dân, lắng 
nghe ý kiến và nguyện vọng của 
nhàn dân, học hỏi kinh nghiệm của 
nhân dân. 


Phải biến quyết tâm của Đẳng và 
Chính phủ thành quyết tâm của quần 
chúng. 


Phải thiết thực quan tâm đến đời 
sống của nhân dân?» (tr. 63). ® Phải 
dựa ào quần chúng mà phát động 
mọi phong Irào sản xuấi, chiến đầu, 
Phải làm cho quần chúng luôn luôn 
phấn khởi, tin tưởng ` (tr. 119. 
Muốn làm cho quần chúng phấn khởi, 
tin tưởng, người đảng viên * phải 
nâng cao tỉnh thần phụ trách trước 
Đảng và trước quần chúng, hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dân, phải yêu 
kính nhàn dàn. Phái thật sự tôn 
trọng quyên làm chủ của nhân dân. 
Tuyệt đối không được lên mặt «quan 
cách mạng » ra lệnh ra oai. Phđi nắm 
vững quan điềm giai cấp, đi đúng 
đường lối quần chúng, thành tâm học 
hồi quần chúng, kiên quyết dựa vào 
quần chúng, giáo dục và phát động 
quần chúng tiến hành mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và của Nhà 
nước. Phải thật thà, ngay thủng; 
không được giấu đốt, giấu khuyết 
điềm, sai lầm. Phẩi khiêm tốn, gản 
gũi quản chúng, không được kiêu 
ngạo... Phải luôn luôn chăm lo đến đời 


sống của quần chúng. Phải «chí công 


†` 


(1) V.I.LA@-nin: Toản tệp. Nxb 3ự thật, 
Hà nại. 1965, tập 30, tr. 72. 
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bô lựư » và có tỉnh thần « lo Ẳrước † liên 
hạ, pui sau thiên hạ » (tr.05 — 69). 


Hồ Chủ tịch còn khẳng định: « Làm 
việc gì cũng phải có quản chúng, 
Không có quần chúng thị không the 
làm được” (tr.l14). Người nghiêm 
khác phê phán những đàng viên xa 
rởi quần chúng. Người nói: «lien này, 
chủ nghĩa cả nhân đang âm ảnh một 
số đồng chí. Họ tự cho mình cái gì 
cũng giỏi, họ xa rời quản chúng, 
không muốn học hỏi quản chúng mà 
chỉ muốn làm thầy quần chúng: Họ 
ngại làm việc tồ chức, tuyên truyền 
và giáo dục quần chúng. lọ mác 
bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Rết quả 
là quản chúng không tín, không phục, 
càng không yêu họ. Chúng quy là họ 
không làm nên trỏ trống gì » (tr.52). 


Hồ Chủ tịch còn chỉ rð người đẳng 
viên công sản phải có Ú thức tồ chức 
oà kỦ luật; phục tùng nghiêm chính 
kỦ luái của Đăng ; bảo 0ệ sự đoàn Nếi 
thông nhất trong Đăng. Người nói: 
«sức mạnh vô địch của Đăng là ở 
tính thân KỦ luật tự giác, Ú thức đồ 
chức nghiêm chỉnh của cán bộ và 
đăng viên. : 


_ Chúng ta phải... giữ gin sự thống 
nhàt của Đẳng như con người của 
mát. Phải hết lòng tôn trọng tập thẻ, 
phát huy dân chủ nội bộ; tuyết đối 
không được đọc đoán cá nhàn, tự 
đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho 
phép mình đứng ngoài ký luật» 
(tr. 69), Người còn chỉ rõ: Sang tà 
tuy nhiều người, nhưng khi tiên dánh 
thì chỉ như một người. Đó là nhờ có 
kỶ luật, KỶ luật của ta là KỶ luật 
-sát, nghĩa là nghiêm túc và tự giác » 
(tr ö6), 
viên cản phải làm kiều mẫu phục 
tùng ký luật, chẳng những kỷ luật 
của láng, mà ca ký luật của các 
đoàn thề nhân dân và của cơ quan 
chính quyền sách mạng » tr, ð9). 


Trong vân đề giáo dục ý thức tổ 
chức và ký luật, Hỗ Chủ tịch nhân 
mạnh yêu cầu đối với mọi đang viên 


0Ì 


Người đòi hỏi “môi đang: 


là phải ra sức góp phần xây dựng và 
giữ xững sự đoàn kết nhất trí trong 
Đăng. Bởi vì, “đoàn kết là sức mạnh, 


là then chốt của thành công ° (tr. 92); 


€Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng 
một đạ phục vụ giai cấp, phục vụ 
nhân đân, phục vụ Tổ quốc, cho nên: 
tử ngàv thành lập đến nay, Đẳng ta 
đã doàn kết, tồ chức và lãnh đạo 
nhân dàn ta hăng bái đấu tranh tiến 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác? 
(tr, 122). Do đó, tất cả cán bộ và 
đảng viên dù ở cương vị khác nhau, 
làm công tác khác nhau, cũng đều 
phải đoàn kết nhất trí đề làm tròn 
nhiệm vụ của Đẳng giao cho ? (tr. 93) 
và “phải giữ gin sự đoàn kết nhất trí 
của Đảng như giữ gìn con ngươi của 


mắt mình » (tr, 132). h 


F« 


* : 


Đề người đẳng viên cộng sẵn giữ gin 
được tư cách của mình, Hồ Chủ tịch 
đã chỉ ra một số biện pháp cơ bản 
sau đây: 


Trước hết, mỗi đẳng viên phải ra 
sức fu dưỡng, rèn luyện đề qnâng cao 
đạo dức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhàn 3#. Bởi vì, đạo đức cách 
mang và chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn 
đối lập nhau. Có đạo đức cách mạng, 
người đẳng viên cộng sản mới giữ 
vững được tư cách của mình. Nếu đề 
cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chỉ 
phối, người đăng viện sẽ mất dân tư 
cách, đi tới chỗ tự tước bỏ đanh hiệu 
eao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ 
vững được tư cách, người đẳng viên 
nhất thiết phải tủ đưỡng, rèn luyện. 
Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chúng ta phải 
ra sức học tập, tu đưỡng, tự cải tạo 
đề tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng 
đề tiến bộ, thi tức là thoái bộ, là lạc 
hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị 
xã hội tiến bộ sa thải » (tr. 43). Người 
còn nói: œ@Không phải chỉ ở tại nhà 


trường, có lên lớp, mới học tập, tu 
đưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. 
Trong mọi hoạt động cách mạng, 
chúng ta đều có thê và đều phải học 
tập, tự cải tạo ? (tr. 43 — 44). 


ÄXâu dựng, củng cõ các tồ chức Đảng 
0oững mạnh, đặc biệt là chỉ bộ, cô ý 
nghĩa quyết định đối với việc giữ gin 
_ tư cách của người đảng viên cộng 
sản. Hồ Chủ tịch chỉ rõ: «Chi bộ là 
nền móng của Đảng, chỉ bộ tốt thì mọi 
việc sẽ tốt? (tr, 112). Thực tế đã 
chứng minh rất rõ, ở đâu chỉ bộ 
mạnh, cấp ủy mạnh thi đảng viên 
mạnh ; ở đâu chỉ bộ, cấp ủy rệu rã, 
thi ở đó cán bộ, đẳng viên tê liệt sức 
chiến đấu, dễ trở thành hư hỏng, 
thoái hỏa. : 


Giữ nghiêm kỦ luật của Đảng ; dầu 
mạnh tự phê bình 0uà phê btnh ; thường 
xuuên lồ chức cho quần chúng góp 
kiến phê bình đăng 0piê¿n, đó cũng là biện 
pháp mà Hồ Chủ tịch rất quan tâm. 
Người thường xuyên nhắc nhở các 
cấp ủy Đảng, tô chức Đảng phải thực 
hiện dân chủ nội bộ, thương yêu cán 
bộ đảng viên, quan tâm đến dời sống 
của cán bộ đảng viên, kịp thời giúp 
họ giải quyết những khó khăn trong 
cuộc sống và công tác. Song, Người 
cũng chỉ rõ: “Thương yêu không 
phải là vỗ về, nuông chiều, thả mặc 
(tr. 31). Thương yêu nhưng phải có 
xử phạt thích đáng đối với những cán 
bộ, đáng viên, phạm sai lâm khuvết 
điềm. Bởi vì «nếu nhất luạt không 
xử phạt thì sẽ mât cả kỷ luật, thì sẽ 
mở đường cho bọn cố ý phá hoại? 
(tr. 32-— 33). Người yêu cảu: « Đăng 
phải luôn luôn tây bỏ những phần tử 
hủ hóa ra ngoài... phải giữ kỶ luạt 
tất nghiêm từ trên xuống dưới » 
(tr 23`. Người phê phán nghiêm khác 
những hiện tượng buông lỏng ký luật 
của Đảng. Người nói: «Nhiều nơi. 
các đồng chí phạm lỗi, nhưng không 
bị trừng phạt xứng đáng, có đồng chí 
bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi 
khác lại ở nguyên cấp cũ hay chỉ bị 


hạ tâng công tác theo hình thức, 


nhưng văn ở cấp bộ cũ làm việc. 


Có đồng chí đáng phải trừng phạt, 
nhưng vì cảm tỉnh nề nang chỉ phê 
bình, cảnh cáo qui loa cho xong . 
chuyện. Thậm chí còn có nơi che đày 
cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lửa dối 
cấp trên, giấu giếm Đoàn the. Thi 
hành kỷ luật như vậy làm cho các 
đồng chí khòng những không biết sửa 
lỗi mình mà còn khinh thường kỷ 
luật ” (tr. 18). , 


Cùng với việc giữ nghiêm kỷ luật, 
* phải mở rộng phong trào phè bình 
và tự phê binh ở trong Đẳng, ở các 
cơ quan, các đoàn thề, trên các báo 
chí cho đến nhàn dân. Phê bình và tự 
phê bình phải thưởng xuyên, thiết 
thực, đản chủ, từ trên xuống và từ 


"“đưới lên 5 (tr, 39 — 10). 


lồ Chủ tịch còn nói: « Chúng ta 
khòng sợ sai làm, chỉ sợ phạm sai 
lầm mà không quyết tâm sửa chữa. 
Muốn sửa chữa cho tốt thị phải sản 
sàng nghe quần chúng phê bình và 
thật thà tự phê bình ? (tr. 51 — 53). 


Alột biện pháp quan trọng nữa mà 
Hồ Chủ tịch chỉ ra là tăng cường công 
lúc kiềm tra của Đảng. 


* 


Trong tất cả các thời kỷ của cách ˆ 
mạng Việt-nam, tuyệt đại đa số đăng 
viên ta đã hoàn thành xuất sác nhiệm 
vụ của mình, xứng đáng « là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 
thành của nhàn dâns. Song, trong 
quá trình đi lên đó không tránh 
khỏi có những người vấp nựaă, tut 
lại phía sau, thậm chí thoái hóa, biến 
chất. Vì vậy, việc rên luyện đại ngũ- 
đăng viêntheo những lời đạy của Hồ 
Chủ tịch về tư cách người đảng viên 
cộng sản luôn luôn căn thiết đối 
với chúng ta. 
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Sử học Trung-quốc 


phủ nhận sao nồi bốn nghìn năm 


Uăn hiến. của dân tộc Việt-natm ? 


ÂN tộc Việt cô, với nghề trồng lúa 
phát triền và kỹ thuật luyện 
kim, với thầm mỹ đối xứng hài hòa 
tẺ nhị, với vàn hóa Phủùủng-nguyên, 
đã san sàng bước vào cuộo sống văn 
mình từ dư bốn nghìn năm [rước. 

Có một nên văn mình Việt cô riêng 
biệt, đọc đáo, trình độ cao, đã nảy nỚỞ 
rực rỡ trên đất nước Việt-nam nga 
tử trước khi những đoàn quản viễn 
chỉnh phương Bác sung xâm lược, ấp 
đặt văn hóa Hán tọc. Nền văn minh 
đó được thê hiện trong văn hóa khảo 
cò Đông-sơn, thời các vua Hùng dựng 
nước đầu tiên, của đòng giöng người 
[Lạc Việt, với trung tâm là đặt BHạch- 
hạc — Phong-chàu (Vĩnh-phú) Đó là 
kết luận vững chặc rút ra từ những 
công trỉnh nghiên cứu khoa học của 
giới khảo cô học, sử học Việt-nam 
những năm qui. 

Văn mình sông liồng hẳn đã từng 
lừng danh thuở đương thời với trống 
Đòỏng-sơn của Văn-lang — Âu-lạc 
được truyền bá nhiều nơi ở Đông 
Nam Á, nay lại được biết đến, được 
ngưỡng mộ ở phạm ví thế giới. Những 
luận điềm của chúng ta về văn minh 
và lịch sử Việtft-nam, về quan hệ giữn 
công đồng dân tộc Việt cö và nhân 
đản các nước trong vùng, được chấp 
nhàn ở mọi nơi nhận thòỏng báo, một 
phản là ví nhân đân tà đã đem cả 
« {0 thể kỷ cùng ra trận" đề làm nên 
lịch sử ngày nay, phần khác là do 
còng tác nghiên cứu cô sử của ta 
được tiên hành nghiêm túc. Tác phẩm 
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Giáo sư PHAM- HUY - THÔNG 


sử học nồi bật xuất bản ở Mỹ năm 
19A3, Sự ra đời của Việl-ndimn, sở dĩ 
được hoạn nghênh, nội tiếng, bởi vì 
làn đầu tiên ở Mỹ được trình bày 
thành sách những luận điềm sử học 
phong phú, mới mẻ. vững chắc, xâv 
dựng trên cơ sở những công trình 
nghiên cứu khoa học của ta: vị trí 
và tầm vóc của văn hóa Đông-sơn, ý 
nghĩa cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng... 


Những phát hiện mới của khoa học 
càng làm cho nhân đân ta thêm trr 
hào về lịch sử ta, về ngọn nguồn dân 
tóc ta; nhưng trước những thành tựu 
khoa học của chúng ta, trước cảm 
tỉnh mà học giá và nhân dân các 
nước đành cho đàn tộc ta, nhiều báo 
chí và cơ quan khoa học của bọn bành 
trưởng bá quyền Trung-quốc lại ra 
sức bài bác những hiều biết ngàyv 
càng hiện nhiên, càng sàu sắc, về 
văn mính đặc sắc và về lịch sử làu 
đời của dàn tộc ta. Chẳng hạn Nhân 
dứn nhạt báo và Quang minh nhật báo 
thời gian gìn đày ca ngợi sách sử 
Trung-quốc đã nêu ra những nghỉ 
văn vẻ nước Văn-lang và các vua 
Hùng, phủ định sự tồn tại của nước 
Au-le, V.V | 


Chúng ta hãy xem họ xuyên tạc 
trắng trợn như thế nào và sr thật 
lịch sử ra sao? 


1 — Họ ra sức phủ nhận sự tồn tại 
của nước Văn-lang — Âu-lạc trong 
lịch sử. 


Trước đảy có những nhà viết sử 
biền niên Việt-nam nghỉ ngờ những 
_ Sự việc thời quốc sơ là không có thật 
vì thấy kề lại quá hoang đường 
(thậm quái đản), lại cũng có những 
người muốn loại thời đại các vua 
Hùng ra khỏi lịch sử chàn xác vì 
không nắm được sử liệu đáng tin 
cậy. Ơ Trung-quốc những năm gần 
đảy, một số nhà nghiên cứu về tộc 
Việt có lặp lại những luận điềm như 
vậy, nhưng suy diễn và ngụy biện 
thêm, với mục đích xuyên tạc sự 
thật lịch sử. 

Theo các sử gia Trung-quốc đó, 


không phải là không có tộc Việt: Có, 


®Pách Việt », sinh sống từ sông 
Dương-tử về phía Nam: một số cộng 
đồng Việt đã lập nước, nhưng đó là 
nhữne quốc gia không bền vững, 
không dài lâu như nước Việt của Câu- 
Tiễn, nước Nam Việt của Triệu-Dà ; 
một số cộng đồng Việt khác chưa bao 
giờ lập nước; toàn bộ tộc Việt đã 
Hán hóa bắt đầu từ trên 2000 năm 
nay. Các học giả Trung-quốc thừa 
nhận sự kiện lịch sử quan trọng là 
tộc Hán đã Hán hóa Bách Việt, tức 
lá phái thừa nhận tộc Hán đã bành 
trướng, xảm lược, đồng hóa các tộc 
Việt, nhưng họ lại không muốn nói 
đến một sự thật lịch.sử quan trọng 
khác là có mội lộc Việt đã kiên cường 
chống lại sự dồng hỏa của tộc Hún, đó 
là Lạc-Việt, tức dàn tộc ViệÏ¬nam ngàu 
nai, Công bố tộc Việt là một bộ phận 


trọng yếu của Trung-quốc, lại đồng - 


thời lưu ý một cách quả giản đơn 
rằng Việt-nam là một bộ phận của 
tộc Việt... sử học Trung-quốc rỡ ràng 
hàm những ý đồ bành trướng đen tối 
mà sử học và nhân đàn Việt-nam 
không thể không phê phán mạnh mẽ. 

Sự thật lịch sử chứng tỏ rằng phần 
lớn các tộc Việt cô đã bị tộc Hán xâm 
lược, đồng hóa. Sự thật lịch sử cũng 
chứng !ô rằng đản tộc Việt-nam kiên 
quyết chống lại sự đồng hóa của người 
Hán, rằng Việtnam và Trung-quốc 
đã từ lâu Nam Bác phân hai, mỗi 


phương tự minh làm chủ. “Trời nào 
RiO này », như Nguyễn-Huệ đã công 
bồ. Văn hóa Việt-nam có thu nhập ˆ 
những vếu tố của văn hóa tộc Hân, 
cũng như văn hóa tóc làn đã thu nhập 
các yếu tố văn hóa của các tộc Việt, 
thu nhập các yếu tố của văn hóa Việt- 
nam. Việt-nam không phải đã văn 
minh, trưởng thành nhờ được Trung- 
quốc tác đóng như các nhà sử học 
Trung-quốc khẳng định. Như mọi nền 
văn ca phát triên cao, văn hóa Đông- 
sơn, rồi văn hóa Đại Việt về sau, còn 
tiếp thu nhiều vếu tố khác, cũng lại 
tỏa ánh sáng của mình đến những nơi 
khác. Điều đặc biệt là người Việt có 
sẵn sàng dung nạp những yếu tố văn 
mình qua lại từ nhiều phương hướng, 
nhưng trước hết là phát huy sức sáng 
tạo văn hóa của bản thân, tạo ra 
truyền thống văn mình đân tộc độc 
đáo của mình. : 

Không phải chŸỉ thời gian gần đây 
những nhà nghiên cứu Việt-nam mới 
quan tâm soi sáng ngọn . nguồn của 
dân tộc. Nhưng chỉ mãy thập kỹ gán 
đảy, khảo cỗ học mới cho chúng ta 
những bằng chứng khoa học vững chắc 
về thực tế của một nên văn minh Việt 
cô riêng biệt, một cộng đồng dàn tộc 
Việt cô lâu đời, tiền thân từ hàng 
mấy nghìn năm trước của con người 
và xã hội Việt-nam ngày nay. 

Không phái chỉ bây giờ Trung- 
quốc mới phủ nhận trình độ cao và 
quyền phát triền tự do của người đất 
CŒiao xưa. Những phải nói chỉ đến nay 
Trung-quốc mới phủ nhận thật là 
trắng trợn, thật là điên cuöng văn 
hiến bốn nghỉn năm của chúng ta. Bởi 
vi cái phủ nhận mù quáng ở mấy trăm, 
mấy chục năm xưa, ngày nay không 
thê chấp nhận được nữa, do ngày nay 
chứng cứ về các vua Hùng, về Văn- 
lang — Âu-lạc không còn chỉ là lời 
truyền, mà là những di tích khảo cô, 
cụ thẻ, vật chất, khoa học không thê 
chối cãi, những di tích đó đã được 
xác định niên đại bằng những phương 
pháp khoa học hiện đại. 
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2— Không phản bác được cứ sƠ 
I:hoa học của những mình chứng kháng 
định sự lồn tại của một lhời KỤ các 
pua Hùng ở ngọn nguồn lịch sử dân 
lộc Việ†-nam, họ +oaj ra phé phản 
Việl-nam, gản cho sử học Việl-na1mm 
ngàu na những hiều biết chua đúng 
của rnội số sách sử ViệtI-nam thời xưa. 

Họ chê bai Việt-nam ta lấn lộn Văn- 
lang với Bách Việt. Sự lầm lẫn hay 
mơ hồ đó thật ra chỉ có ở thời Ngô- 
Si-Liên, thời Lê sơ, cách đây 500 năm. 
Từ lâu những công trình khảo cứu 
Việt-nam đều đã xác định : nước Văn- 


lang không rải đến tận hồ Động-đình ˆ 
và sông Dương-tử, không gồm cá Hoa-, 


nam, nhưng cũng không đóng khung 
trong ranh giới Việt-nam ngày nay. 
Khảo cô học đã chỉ rõ: ở IHloa-nam, 
en một vùng đất lớn rộng giáp phía 
bảc nước ta ngày nav là thuộc địa bàn 
văn hóa Đồng-sơn, tức là của đãi nước 
các vua Hùng. Việt-nam không gồm 
cả Bách Việt, trà là một bộ phận của 
Bách Việt ở thời Bách Việt chưa bị 
người lần đồng hóa. Cho đến nay, 
đại bộ phận Bách Việt đã bị Hán hóa ; 
còn Việt-nam thì thoát ra khỏi vòng 
Hún hóa đó. : 
Bách Việt không phải chỉ bao góm, 
củng với Van-lang — Au-lạe, vài ba 
cộng đồng Việt khác nữa mà thôi, như 
eó nhà nghiên cứu sử học Trung- 
quốc chủ trương. ao nhiêu ? Dĩ nhiên 
không phải đúng con số e một trăm », 
nhưng hẳn không phải chỉ vài ba. Dù 
sao, trước đày, người cỗ ở nam loa- 
nam chủng đất nước với người Việt 
cô trên lãnh thỏ Việt-nam ngày nay ; 
và, ngoài cương vực đó của đất nước 
các vua Hùng, về phía bắc, lại là 
những cộng đồng Việt khác nữa, vẫn 
là Việt, cho đến Trường-giang. Ngày 
này, không kè Việt-nam, nhiều dàn 
tộc Việt khác, nhiều nước Việt khác 
đã mài mọi, họa tan vào thế giới 
Hoa Hạ. Chúng ta không phú nhận 
thực tế lịch sử dó, và nếu hoài cô, 
thì chỉ là đề nhớ rằng một bộ phận 
thần dàn Trung-quốc ngày nay, nhất 


bồ 


là ở lloa-nam, là bà con thàn thuốc 
xa Xưa với mìỉnh. 

3J— lHlọ còn ghép cho ta đã lự nhận 
rằng người Lạc Việt, những người súng 
lạo ra oăn hóa Đông-sơn, là từ bơ biên 
Trung-quốc mở tới Việt-nam. 


Đúng là cho đến những năm 5U, còn 
có nhà nghiên cứu Việt-nam gia thiết 
như thế. Tức cho rằng người Lạc Việt 
đã từ Trung-hoa đến hòa lần với 
người Anh-đô-nẻ-điêng bản xứ, đem 
đến dày tên gọi Reo (hay Giao), hoặc 
sử dụng tên gọi đó. có sẵn tại chỗ, và 
đem đến đây trí tuệ cao hơn, nếu 
không phải là đem văn mình đến. 

Không cố một nền văn minh nào 
đáng kề ở Việt-nam cô xưa trước khi 
Việt-nam cồ xưa được người Hán tộc 
«khai hóa »... — học giả Trung-quốc 
lập luận như vậy, là không biết, hay 
không muốn biết đến văn hóa Đông- 
sơn. Thái độ đó giống hệt thái độ của 
học gia thực đân phương Tây, khi tiếp 
xúc với văn hóa Đông-sơn đã cho rằng 
một nên vàn hóa cao đẹp như vậy, 
người bản địa không thề sáng tạo nồi, 
tắt phải do người giống khác đến tạo 
nên. Văn hóa Đông-sơn đề lại đi tích 
tràn trề trên đất nước này, nhưng học 
giả phương Bắc, học giá phương Tây 
đều khước tử nguồn gốc tại chỗ của 
nó. Lập luận hàm hồ, vò lý đó chỉ có 
thề xuất phát từ những đầu óc kỳ thị 
chủng tộc nặng nề. 

Khoa học Việt-nam (khảo cô học, 
cô nhân học, sử liệu học, phối hợp 
với dân tộc học, phong tục học, ngòn 
ngữ so sánh v.v.) những năm vừa qua, 
đã bác bỏ hoàn toàn những cái gọi 
là nguồn gốc người Lạc Việt từ đâu 
xa đến, do những trí tưởng tượng 
mông lung bày ra, như cho rảng từ 
Triết-giang, Phúc-kiến, tử vùng sông 
Hoài, vượt biền đến, hoặc cho rằng 


* từ Ba-thục hay xa hơn nữa, từ bờ 


biền Đen rong ruồi thảo nguyên vạn 
đặm mà đến... : 

Sự thật lịch sử là người Việt cô đã 
trải qua hàng chục thế kỷ, tử văn 


hóa HĨòa-binh — Bắc-sơn bước ra, xủYV 
dựng nên những dạng văn hóa nối 
tiếp thuộc thời đại đồng và sat sớm Ở 
lưu vực sông Hồng, sông Mã, sòng 
Cả —- Văn hóa Đông-sơn đã từ cuộc 
sống của dàn tộc Việt cô lăn lượi 
biều hiện ở những di tích nồi tiếng: 


Phùng-nguyên, Đôồng-đậu, Oò-mun, 
Đông-sơn, Thiệu-dương, Làng Cá, 


làng Vạc.. Dân tộc Việt cô là từ 
Vĩnh-phú, Thanh-hóa, XNghiệ-tĩnh... 
mà đến, chứ không phải từ đâu xa! 
Xói cách khác, văn mình DĐỏnsz-sơn, 
còng đông đàn tộc Văn-lang — Âu-lạc, 
quốc gia các vua Hùng đã nảy sinh 
tại chó, từ đất nước nghin xưa. 


Tính đặc thù của xã hội, của tâm 
tr, của thầm mỹ, của phong cách 
Việt cỗ là đo người Việt cồ đã tự tạo 
nén. Còn sắc thái của văn mình Việt 
cô phong phú, đa dạng, phóng khoáng 
là bởi manh đất này vốn là một nơi 
tụ hội bốn phương, một ngà tư 


đường, [rước sau rộng mở hứng gió 


lòng bốn phương. 


4— Tiêu biều cho 0ăn minh Việt cồ 
cao đẹp là loại trống đồng cô mà học 
giủ các nước ngau naự đều nhất trí 
ĐỚI chúng !†q gọi là e&lrõng Đóng-Sơn ®, 
Học giả Trung-qu2c đang ra SỨC ĐƠ 
bê phía Trung-guòc tài bơ của những 
com người đã sảng tạo ra lròng Đỏng- 
Sơn. 


Theo phương thức xếp loại của 
học giả người Áo Hê-gơ, thì loại 
trống đồng tang phinh, thân thon, để 
choäi, trang trí thanh nhĩ dược gọi 
là tròng đồng loại Ì, Chính trồng đó 
được gọi là trồng Đông-sơn, vi tiêu 
biều cho văn hóa Đông-sơn, mà trung 
tản chủ yếu nằm trên đàt nước ta 
ngày nay. 


Các học gia Trung-quốc tô ra hậm 
hực và đã có một thời họ ra sức ha 
uy thế của trống Dông-sơn mà những 
tiên bản điền hình nhất đã được 
phát hiện ở Việt-nam : trống Ngưọc-lù, 
trong Hoàng-hạ, trống sông Da, gàn 


đây trống Cô-loa... Muốn vậy, họ đảo 
cách sáp xếp, đặt trống IÌ (tròng 
MXtrởng, nhưng họ cho là trống Trung- 
quốc) vào vỹ trí thứ nhất — «giáp 
thức ®; còn trồng loại I trống Đông- 
sơn của ta) thì họ đất vào vị trí thứ 
hai — €ất thức», Song cách làm đó 
không có lý lẽ khoa học, hay loại lý 
lề nào khác thỏa đáng, và «sáng 
kiến» đó không được các nhà khoa. 
học hưởng ứng. 


4 


Đến nav, họ nghĩ ra cách khác 
nhằm làm lu mờ văn hóa Đỏng-Ssơn 


trên lãnh thỏ Viêt-nam, nơi được 
xem là có trống Đóông-sơn đẹp nhất, 
nhiều nhất và sớm nhất. Không thê 
phủ nhàn trống Đông-sơn ở Việt-Tzium 
đẹp, nhiều, tiêu biều, họ đang công 
bó rằng trông Đông-sơn xuất hiện 
đầu tiên ở Trung-quốc. Mới đày, họ 
tìm thấv ở Vàn-nam loại trông lùn 
bè, thô kệch, trang trí vụng, và họ 
lớn tiếng nhận kiều trông đó — Đại- 
hai-ba, Vạn-gia-ba — là loạt xưa 
nhất biết được, là thủy tö của tất ca 
sác trống Đong-sơn, kẻ cá ở Việt-nam. 
Nhưng không may cho họ, cùng 
khoảng thời gian đó, trông Đào-xá, 
Thượng-nông cùng một kiểu giống 
như vậy được phát hiện ở Vinh-phú. 
llơn nữa, ở Việt-nam chúng ta từ 
những năm 2U của thể ký nàyv đã 
biết trồng loại này ở Tùng-lâm (HIà- 
sơn-binh). 


trống đồng Trung-quốc 
được ecoí là sớm thật ra tới này chưa 
có được những niên đại khoa học 
đáng tín cậy, Rhỏng thẻ chí dựa vào 
cái thô, cái vụng, cải xâu, để xác 
định niên đại sớm. “Trống chưa thanh 
nhĩ có thể ví ra đời ở một thời điềm 
mở đầu, nghệ nhàn còn tìm tỏi, HmỎ 
mắm, phác thao, nhưng cũng có thê 
vi dược chế tạo ở một lúc, một nơi 
nghề kém, suy thoát. - 


Những 


Vũ lại, dù thế nào, xét cho củng 
Trung-quốc muốn giành về mình cái 
danh nghĩa là nơi đầu tiên sáng chế 
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ra trống Đông-sơn, thị là làm một việc 
hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì, dù Việt” 
nam xưa hay Vân-nam xưa là nơi trồng 
đồng ra đời, thì trống Đông-sơn vẫn 
-là được chế tạo trước tiên trên địa 
bàn phát triều văn mình sóng Hồng; 
trống Đông-sơn văn là do người Việt 
cô làm ra đầu tiên. Nam HĨoa-nam 
thuộc đất cũ của các vua Hùng, nam 
Hoa-nam (với Hợp-phố) đã cùng Hai 
Bà Trưng đứng lên chống quân lÏan. 
Vậy thì trống Đông-sơn dù thật có ra 
đời đầu tiên ở nam lloa-nam, thì cũng 
vẫn là do tô tiên chúng ta chế tạo, chứ 
không phải người Hán làm ra. Các 
học giả Trung-quốc hiện đại dang 
không làm gì khác là lại tiếp tục việc 
làm vô nghĩa của thư tịch cỗ Trung- 
quốc: gán cho Mã-Viện, kẻ đà phá 
hoại văn hóa HDông-sơn, phá hoại 
trồng Đỏng-sơn, hoặc gán cho Không- 
Minh thời Tam -quốc, đánh Bách Việt 
chiếm trống đồng, còng lao và vinh 
đự sáng chế ra trống đồng Ì 


5 — Nuujên lạc có hệ thống cồ sử 
V/@f-ndin, các sử gia hiện đại Trung- 
quốc đang tiềp tục truyền thống bành 
trưởng bá quyên nước lớn. 


Những người Trung-quóc xưa chép 
sứ về đất Nam Giao không phủ nhận 
ruộng Lạc, đân Lạc, với vua lùng cùng 
Lạc hầu, Lạc tướng, llai Bà Trưng, 
mà chỉ biều đương Nhàm-Diện. Tích 
Quang, Mã-Viện là những «ke khai 
hóa ø. Sứ gia Trung-quốc các thời 
xưa không thẻ không thừa nhận lai 
là Trưng là hùng dũng. nhưng đánh 
giá lai Bà Trưng là những người 
phần loạn. Sử gia Trung-quốc ngày 
nay phủ nhận cả thời sơ sử của ta, phủ 
nhận thời các vua Hùng dựng nước 
đau tiên, phủ nhận đàn tộc và văn 
minh Việt cô, và nhân danh chủ nghĩa 
Mác, đánh giá Hài Dà Trưng vêu nước, 
bảo vệ những giá trị dân tộc trước 
cuộc xâm làng của lián tộc, là di 
ngược chiều lịch sứ, là *® phản động 3. 


Trải lai, đựa trên những căn cứ 
khoa học vững chác, khảo có học và 


_ 
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sử học Việt-nam, chứng mỉnh rằng thời 
kỷ vẻ vang các vua Hùng dựng nước 
và giữ nước là có thật ; rằng nếu 
không có nên văn hóa Đông-sơn rực 
rỡ thì không có dân tộc Việt-nam 
ngày nay. 


Xét nghìn năm Bắc ti: một nhận 
thức đáng chú ý là, suốt thời gian 
đài đẳng dặc đó, biều sớ của bọn 
thứ sử, đô hộ, đăng thiên triều, không 
ngớt buộng lời căm ghét và phỉ nhỏ 
đần ngu phương Nam gàn bướng, ngò 
nghịch, vẻn vui chẳng muốn, luôn 
luôn khởi loạn đề chuốc vạ vào thân. 
Nhà chép sử Trung-quốc theo chủ 
nghĩa bành trướng đại dân lộc và bá 
quyền nước lớn xưa đã thế, này cũng 
thể, đồng tỉnh với bọn quan lại phong 
kiến đó. Nhưng nhân dàn Việt-nam 
sác lớp về saus.các nhà nghiên cứu 
lịch sử Việt-nam ngày nay, lại vô 
cùng biết ơn những con người gọi là 
gần bướng, ngỗ nghịch đó, những thể 
hệ vêu nước nối tiếp đó, đã bằng khi 
phách và bằng xương máu của mình, 
vun trồng đời này qua đời khác tĩnh 
thìn đân lộc, ý chí chiến đầu giữ 
gìn làng nước của những anh hùng 
dũng sĩ Việt-nam đoạt giáo giặc trên 
bến Chương-dương, cưỡi đầu thù ở 


núi rừng Cao-lang... 


Đănh giá thế nào đây về nghỉn nắm 
Bác thuộc quyết liệt — áp bức tàn bạo 
và đấu tranh anh đũng — mà kết quả 
là đưa đến sự nghiệp dựng lại nước Ở 
thế kỷ X? Sử học Trung-quốc cho 
¡nắng chính nhở được Hián, Đường 
€Kgiáo hóa » mà nhàn dàn Giao-chi 
An-nam đã làm chủ được vàn mệnh 
của mỉnh. Các nhà sử học Việt†-nam 
thì ngược lại đã nhiều lần phản bác 
luận điềm sai trái đó trên điển đàn 


trong nước và thể giới. Đến nay,, 


trước những luận điểm xuyên tạc mới 
của bọn bành trướng bá quyền nước 
lớn, xin nhắc lại: không phái là nhờ 
Hún, Đường, mà chính là nhờ chống 
lại Hún, Đường, cho nên cuối cùng 
Việt!-nam 1Mới oán ià Việt!-ndm, 
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huyện nông — làm — công nghiệp  /02VXG-ƑLOXG — Về liên kết 
kinh tế trên dịa bàn huyện 

Nghiên cứu w @UY/T-TIFN — Thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ 
nghĩa và Kiến lắp chế độ sở hữu công cộng về những từ liệu 
sản xuất cơ bản 


Đọc sách + 71/V-H.VI — Tư cách người đẳng viên cộng sản 


DI AM -IIUY<THOVYG ~ Sử học Trúng-quốc phủ nhận sao nội bốn nghĩn 
min văn hiển của đàn tộc Viet-nam2 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 3o CHIẾN T' uv | 
Đ:ỆN - BIÊN-PHỦ (7-5-1958 — 7-5-1984. 


;\ ' vã | ⁄/ \ 
Các bạn tìm đọc: Na " 
- : 
— (hiến thắng lịch sử Điện-biên phủ (những văn kiện 
cơ bản của Đảng về chiến cuộc Đông — Xuân 1953 — 
1954 và chiến dịch Điện-biên-phủ) 


khoa học của nhiều nhà nghiên cứu về chiến thẳng 
Điện-biên-phủ) 


— Việt-naam — Điện-biên-phủ, bản anh hùng ca của 
thời đại (Dư luận thế giới đối với chiến thắng Điện- 
biên-phủ 1954) 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


` 
— Sức mạnh chiến thắng Điện-biên-phủ (các bảo cáo 
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In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN - Chỉ số: l2oố1 Giá 2đ50 
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._ỶÝ.. 


Si và: 


Xã luán: 


TĂNE (ƯỲNE KIỀM TRA VIỆC THỰC HIỆN 


(ÁC N0H| (UYẾT, CHỈ THỊ (ỦA ĐẢNG 


IỀM traÌTà một chức năng chủ uễun của tồ chức Đảng. Kinh nghiệm 
của Đảng †qa cũng như của các đảng anh em đã chỉ rõ: đường lỗi, 
chính sách đúng đẳn của Dảng là nhân tố đầu tiên có Ú nghĩa quy! 
định thẳng lợi của cách mạng, nhưng muốn biền đường lỗi, chính 


.sách thành Tiện thực, bảo đảm cho cách mạng giành được thẳng lợi thì ấn đề 


quyết định tiếp theo là Đảng phải rất coi trọng việc tô chức thực hiện 
và kiềm tra việc thực hiện đường lối, chính sáchtấy một cách 
thường xuynH) chặt chẽ. .. 


Lê- nin đä dạ, khi đường lỗi, chính sách đã được xác định, mục tiêu, 
phương hướng đã được thông quu thì-nhiệm 0ụ tờ chức thực hiện phải dặt lên 


- hàng đầu, 0à trọng tâm của lãnh dạo phái chuyèn đHỲ Diệc soạn thảo các sả? 


lệnh 0à mệnh lệnh sung iệẹc lựa chọn người và kiềm tra việc thực 
hiện»(1). Lê-nin còn khẳng định : « KiÊm tra nhân viên công tác và kiêm 
tra việc chấp hành thực tế công tác — máu chốt của toàn bộ công túc, 
của toàn bộ chính sách hiện nạ là ở đầu, 0ẫn ở đàu 0à chỉ có Ở đáy ð ). 


Có kiềm tra, người lãnh dạo mới nằm được tình hình thực hiện các nghị 
quiyết,:chỉ. thị của Đảng đang diễn ra nhữ thế nào trong thực tế, có những 
nhân tố, những kinh nghiện gì tốt cần phát huy ; chững khuuẽt điềm, nhược 
diềm bà khuuụnh hướng gì saL trái cần uốn nắn, những 0ïn đề gì cần giải 
quuŠt, bảo đảm cho các nghị quuết, chỉ Phị của Diing được chấp hành một cách 
đúng đẳn. Có kiềm tra, các cấp ủu Đăng mới đánh giá đúng mặt mạnh, mặt 
uếu của phong trào, mới thăy rõ những ưu điềm, khuuết đ ềm của các cơ quan 
lãnh đạo 0à quản lỦ, mới đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bội đút) 
oiên, qua đó mà có kš hoạch, biện pháp tích cực nàng cao năng lực tĩnh đạo bà 
sức chiến đầu của cúc tồ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng 0iên, xâ dựn] 
các đảng bộ 0ững mạnh. Cùng 0ới bpiệc nàng cao hiệu lực lãnh dạo của Dảnh, 
trong hoàn cảnh Đảng lãnh đạo chính quyền, công tác kiêm tra còn góp phản 


(1) V.Ï. Lê-nin : Toán ¿4p, tiếng Việt. Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 1978, tập 53, tr. 420. 
(2› Sách đã dẫn, 1976, tập 45. tr. 19. 


qiran tron? Đảo 0iệc thực hiện cơ chế Dăng lĩnh đạo, nhân đàn lao động làm chủ, 
Nhà nước quản Tủ. `. 

Cóng tác kiềm tra của Đả¿+ có 0 nghĩa qu in lrọng nhự Đậu, cho nén lừ 
trước lới na, suốt Trong quả trình lãnh đụo cách mạng, Đảng ta luôn luôn coi 
lrọng 0à tăng cường công tác kiềm tra của Dàảng. Bdo*cdo uề râu dựng Đảng 
lại Đại hội toàn quốc thứ V đã chỉ rõ : € Công tác kiềm tra là một trong những 
chức năng lĩnh đạo chủ t yêu của Đảng, tội bộ phận quan trọng trong toàn Bộ 
công tủa .tàU (lự ng Đăng, nhất tà trong hoàn cảnh Đăng lãnh đạo chính quyên... 
Lãnh đạo mà không kiềm tra thì coi như không có lãnh đạo» G). 


Thời gian qua, cóng tác kiềm lra của các e ãp tụ Đảng đã được tăng cường 
một bước, góp hìn thúc đầu 0iệc thực hiện các nhiệm pụ chínhtrị pà giữ gìn kú 
luật của Đăng. Cong tác kim tra đa góp phần lạo ra chuyền biến mới trong 
phong cách lãnh đạo của cấp tụ Đảng. Nhiều cắp ủụ Đảng đã coi trọng kiềm 
lra oiệc thực hiện các quu¿t định. dị sâu 0ào những nhiệm 0ụ trọng tâm, pào 
công tác quản HỊ kinh tế, sử dụng 0à plàit huu tốt hơn lực lượng của các ban, 
ngành pảo công tác hiềm tra bà theo dõi quá trình thực hiện, làm cho sự lãnh 
đạo, chỉ đựo được sạc bén, đem lại hiệu qua cao hơn. 


Công tác kiềm Ira cũng đã góp phần lích cực 0ào Oiệc nâng cao ai rò 
tiên phong gương mẫu của đảng 0piên Trong oiệc Ihực hiện các nghị quuốt, chỉ 
Ihị của Đảng, lăng cường đoàn kết nội bộ, kịp thời ngăn ngửa, xử TÚ những 0i 
phạm của cán bộ. dang Diên, thúc đầu 0iệc phản đâu xảâu dựng các đảng bộ 
Đững mạnh. góp phần dầu trạnh công lác ân động quần chúng, lăng cường 
mỗi liên hệ qiữa Đăng 0oởi quận chúng, bước đầu qóp phần thực hiện cơ chế 
Đảng lãnh dạo. nhìn dân lựo động làm chủ tập thề, Nhà nước quản TỦ. 


Song, bén cạnh những chuuèn biền tích cực âu, nhìn chưng, công tác kiềm 
Ira của Đảng chưa được dầu mạnh, nhàit là công tác kiềm tra iệc thực hiện 
các nghị quujềt, chỉ thị của Đảng chưa được lồ chức lối, chưa thành chế độ, 
nền nẽp. Rhông ít cấp tụ Đảng mới dừng lại ở 0iệc ra quuết định, đi ảo vcem 
ét, xử lý những bụ, Dpiệc dd âu ra hoặc những nơi “® có oấn đề ®, chưa đi sảu 
bảo córtg tác tò chức thực hiện, kiêm tra 0iệc thực hiện. Vai trò lãnh đạo, kiềm 
Ira của tò chức Đăng chưa được đề cao đúng mức. Các ban của cấp ủu 0à các 
cơ quan thanh tra của Nhà nước chưa phối hợp tốt đồ giúp cấp ủu chỉ dạo có 
hiệu qua công tác kiềm tra. Ớ HỘI số địa phương 0à đơn ĐỆ cơ SỞ, có những 
chủ trương, chính sách của Đang 0à Vhà mước không dược chấp hành nghiêm 
chỉnh. Vhiêu Điệc làm sai trái của cán Độ, đảng oiên, của lồ chức Đảng cấp 
đttởi Không cược tốn nắn. phê phán. Tình trạng báo cáo thiểu trung thực, thôi 
phòng thành tích, tra đêm, che giấu sai làm, khuuết diềm còn diễn ra không 
fŒ- Vai trỏ làm chủ tập thề của quàn chúng không được Tôn trọng. Do thiếu 
kiềm Ira, không (HH sát cơ sở, sút thực lễ, một số người lãnh dạo không nằm 
được tình hình, RẰhông có-dược những quuyẽt định sắc sdo, kịp thời trong cỏng 
tác chỉ đạo tinre hiện. : 


* 


Dð lăng cường công tác kiềm Ira, nâng cao hiệu quả của công tác kiềm trũ, 
Dãn đlẻ quan ?rong đìu tiên là các cấp ủU Đảng cần có nhận thức dầu đử, sát 


\ 


(3) Văn kiện Đại hội Y, Nxb sự thật, Hà-nội, 1982, tập ÏÌÏ, tr. 122 — 122. 


sắc pề công lác kiềm tra của Dàang. Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc 
thứ V da chỉ rõ hai nội dụng chủ yêu của cóng tác kiềm tra của Đăng là: 
œ kiềm .Ira piệc thực hiện đường lỗi, chính sách của Đăng Ởở cúc cấp, các 
ngành ? ; oà ( kiềm tra piệc giữ gìn phầm chất cách mạng 0a sự hoại dộng của 
cán bộ, đảng Diên, nhân 0iên trong Độ máu Nhà nước >2 (4). 


Kiềm tra việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng là công 
việc trọng yếu của lãnh đạo, là một khâu then chốt trong việc tồ 
chức thực hiện. 


Kiềm tra việc giữ gìn phầm chất cách mạng øà sự hoại động của 
cản bộ, đảng Điên, kiềm tra đẳng 0uiên uí phạm Điều lạ Đảng. kỦ Luật của Đảng, 


pháp luật của Nhà nước, 0L phạm tự cách đảng iên là VIỆC rất trọng yếu 
nhằm giữ gìn kỷ luật của Đảng. 


Hai nội dung nói trên có quan hệ chặt chẽ 0ới nhau, hỗ trợ, thúc đây 
nhan, lăng cường hiệu quả của công lúc kiềm tra. Ÿ nghĩa chủ gều của công 
lúc kiềm tra theo hai nộtdung trên đây lì bảo đưm sự thống nhất giữa Điệc 
- ra quijết định 0à 0piệc thực hiện quuết định, báo đảm luệu lrc của công tác lồ 
chức thực hiện, bảo đưmn cho đường lỗi, chính sách của Đảng trợ thành hiện 
Ihực nà giữ gìn RU luật nghiêm mình của Đảng. Sự thống nhất giữa hai nội dung 
tren đâu làm cho công tác Riềm tra nừa là ® một long những chức nàng lãnh 
đạo chủ gu của Đảng », dừa là cmỘt bộ phận quan trọng Trong toàn bộ công 
lúc xảy dựng Đảng » như đã nói ở trên. Gần nhận thức dàựu đủ quan điềm đó củu 
Đảng, không được loi nhẹ, buông lông nội dụng nào. 


Cùng bởi 0iệc nàng cao nhận thức 0d tinh thìàn trách nhiệm, cử phát biế f 
tiên hành: công tác Riêrm tra theo chức trách 0à chế độ công tác. Dáo cáo Đề xủtJ 
dựng Đăng tại Đại hội toán quốc thứ Ý đã chỉ rõ: CViệc kiềm tra các 0uấn đô 
chung Đề chấp hành đường lỗi, chính sách 0â các nghị quyết của Đăng đề đón 
đồc, uốn nắn iệc chấp hành phát do cặp tụ pà các ban - theo chức trách 0à 
phạm 0í công lác của mình: báo đảm. 


Công tác kiềm lrda các pụ đang Điện DL phạm Điều lệ Đảng nhằm Đào cúc 
oụ ĐL phạm nguyên tác tÒ chức Đà sinh hoại Dáng, 0L phạm kỤ luật của Đảng, 
pháp Tuật Nha nước, tư cúch đẳng Điền; Kif1n tra Điệc thị hành RÙỤ luật Trong 
Đảng, kiềm trụ tài chính của Đăng, 0.0. theo qui định của Điều lệ Đăng, phải do 
Ủụ bán kiềm tra Irung ương Đà các căn thực điện » (3), 


Chỉ thị của Ban b[ thư Trung ương Đăng Đề tăng cường kiề1n Íra Điệc thực 
hiện cúc nghị quuẽt, chỉ thị của Tăng, còn chỉ rõ: © Niềm tra tò chức thực hiện 
nghị quuẽšt, chỉ thị của Đăng là trách nhiệm và thầm quyên của cấp ủy 
Đảng, là HỆ vụ của mỗi đảng viên », 


Đề thực hiện" nhiệm Dụ ấu, một mặt các cấp ủy Đăng phải đích thân 
tiển hành; mặt khác phải sử dụng và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa 
các ban của cấp ủy và các ngành có liên quan cùng tham gia kiêm 
tra dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cắp ủy. 


Công lúc kiềm Ira Uiệc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đăng cần 
được xây dựng thành chế độ cụ thề ở từng cấp ủy Đảng, từng đảng 


‡ 


(4› Sách đá dẫn, tập Ï. tr. 169. › 
(5) Sách đã dẫn. tập II. tr. 122. Kế 


- 


bộ cơ sở øà càn được nâng lên trình độ khoa học: !ãnh đạo có kiềm 
tra, kiềm tra có chương trình, có kế hoạch, có hiệu quả. k 


/ 


Mỗi khi có nghị quuết, chỉ thị của Đảng, cấp ủy củn nghiên cứu kỹ, đề ra 
kẽ hoạch thị hành, giao nhiệm pụ Đà hướng dẫn các tồ chức Đảng 0à cán bộ, 
đẳng 0uiên nghiêm chỉnh chãp hành, phân công đăng 0uiên ận độ nợ, tãñnh đạo quần 
chúng thực hiện đạt cho được cúc gêu cầu, mục tiêu đã đề rq, trên cơ sở đó 
mà kiềm tra 0iệc lhực hiện. 


Mặt khác, cấp äỤ căn cử 0uào nghị quuết của cấp trên, nghị quuết của đại 
hội đẳng bộ 0à cấp ủy mình mà lập chương trình ki€m tra, lựa chọn những 
Đấn đề chính yếu nhất của địa phương làm trọng lâm của chương trình, quuết 
định cần lập trung kiềrn tra những Đân đề gì, những đơn UỊ nào, phản công rõ 
từng ban, ngành, đoàn thề thưởng xuyên đôn đốc 0à kiềm tra oiệc thực hiện ở 
các cấp, nhất là cơ sở. Chương trình kiếm tra phải được: coi là một 
nội dung quan trong, thưởng xuyên tronzZ chương trình công tác 
của các ban thường vụ cênp ỦY. Đồng chí bí thư 0ì dòng chỉ thường trực 
cấp tủ có trách niệm chính trong Điệc chỉ đẹo ÑiÈm ra Thực hiện, Các bạn 
của Đăng giúp cấp tủ chỉ đạo các ngành bà cấp dưới Fàco chức năng của Tnình. 
là tự bạn Ñiề1mn tra các cp có Đai trò rút quan Trọng trong Đân đề giúp cấp ủ)J 
/#iem tra Điệc thực hiện. 


Ngau khi dã có chương trình, kế hoạch kiềm tra rồi, piệc lồ chức, điều 
hành chương trình, kẽ hoạch kiềm tra 0uàn phải do cấp ủ trực tiếp tiến hành, 
bởi 0Ì chỉ cấp u mới có đủ năng tực 0à tham quụền chỉ đạo sự phốt hợp giữa 
các bạn, ngành, phát hiện các 0uữn đề Đà giết quuyt các 0n đề một cách đúng 
đán, kịp thời. - 


Cần phỏ phán, khác phục những biều hiện sai trái như cho rằng * kiềm 
†ra Uiệc thực hiện chỉ làm cho tình hình thêm rối, thêm nhiều 0iệc ®, « không 
kiêm tra, mọi piệc Đìn trôi châu 3, quẩn xáu dựng dược đảng bộ 0uững mạnh ›. 
Chính do nhận thức sai trái ấu, có những cấp ủu đã coi nhẹ 0iệc kiềm tra, dẫn 
tới buông trôi lãnh đạo, thực chất la không lãnh đạo ; 0à đó là nguuên nhân 
chủ yếu làm cho nhiều chủ trương đúng đán của Đảng 0à Nhà nước không 
được thrc hiện đâu đủ, nhiều lệch tạc chậm được sửa chữa, nhiều cÔng 0iệc 
tiến hành chạmn trẻ. 


Đảng bộ cơ sơ là nơi trực liếp lồ chức thực hiện các nghị quuết, chỉ thị 
của Đảng, cho nên cản hết sức coi trọng kiềm ra oiệc thực hiện ở cơ sở. Tiến 
hành tốt piệc Riêm tra thực hiện ở cơ sở chính là giúp cho đảng bộ cơ sở thực 
hiện có hiệu qua cao các nghị quuết, chỉ thị. Mọi đảng oiên 0à đẳng bộ cơ sở 
phảáL thải sự nét cao 0ưi trò tiến phong gương mẫu, tự giác thực hiện nghiêm 
chính các nghị quyết, chỉ Phị của Đảng. Đó là nguyên tắc lính Đảng đối 0ới 
tHọi đồng piên 0à mọi tò chức Đăng: 


(p ủụ Đảng 0à cơ quan quản l Nha tước ở huyện, quận, liên hiệp xí 


nghiệp, công tự phải chỉ đạo chặt chẽ công tác kiềm tra các đơn DỊ cơ sở, tồ 
chức công tác kiem tra piệc thực hiện Ở tát cả các đẳng bộ cơ sở thuộc các 
ngành nóng nghiệp, tám nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, phản phối lưu 
thòitg, dịch pụ, hành chính sự nghiệp, các dơn Dị lực lượng oi rang... Cấp 
ủy củp trên còn phái hướng dạn các chỉ ủy, dáng U cơ sở biết cách lập 
chương trình, Ñế hoạch kiềm tra. 


Các cấp ủy Dăng ở cơ sở phải tồ chức cho cán bộ, đảng piên quán triệt 
tính thân nghị quuŠt, chỉ Ehị của Đăng 0à chủ trương công tác của đảng °bộ, 
\ 


>> 


.-, 


` 


câu dựng thành chương trình hành động cụ thề của TỎI người; đồng thời có 
kẽ hoạch kiềm tra, đôn đốc sự FoaL động của từng chỉ bọ, từng tồ Đẳng Đà 
lừng đảng oiên trong 0iệc thực hiện. Có lâm lốt piệc đó mới có cơ sở giúp cho 
cản bộ, dang 0iên phần đấu, rên luyện. lự kim tra mình, tham gia ào Diệc 
kiềm tra chung, pà đó cũng là cơ sở de tò chức Dàng kiỀm tra công lác, phầm 
chất của củn bộ, đảng 0iên. Mặt khác, tò chức Đảng còn phải biết giáo dục, tồ 
chức đông đdo quần chúng lích cực, tham gia kiềm tra piệc thực hiện các chủ 
lrương, chỉnh sách của Đảng oà Nhà nước. : 


Đề nâng cao hiệu quả của cóng tác kiềm tra, ngoài những ân đồ nói 
trên, còn phái biết oận dụng tối các hình thức kiềm tra: hRiềm tra thường 
Tuyên, kiềm tra định kủ, kiềm tra theo chuiyên đồ 0à lim tra đột xuất Kiềm 
tra, đôên đốc thường xuyên là hình thức kiềm tra chủ yếu. Ở cúc 
đúng bộ cơ sở, cần đặc biệt coi trong 0à làm tốt oiệc kiềm tra, đón đốc thường 
xuyen. Ở cấp huyện, quận, chủ uếu là kiềm tra định kỳ øà kiềm tra theo- 
chuyên đề ; khi có uấn đề không bìnlt lường tả ra Thì tiền hành kiềm Ira đội 
ttiất. Tủ nội dụng kiềm tra, đói lượng kiềm tra 0à hình thức kiềm tra mà 
bố trí, sư đụng tực lượng kiềm tra mội cách Ilích hợp. Dù bằng hình thức nào. 
công tác I:iỒm ira cũng phải được tiền hành nghiêm túc, thận trọng, chu 
đáo. có kết luận rõ ràng, chính xác và đề ra được biện pháp giải 
quyết đến nơi đến chến. 


Hiện na, bên cạnh hệ thống tò chức của Đảng, còn có hệ thống tô chức của 
Nhà nước, của các đoàn thề quần chúng, của lực lượng oũ trang nhân dân... 
Các cp ủụ Đảng cần coi trọng kiềm tra oiệc thực hiện đường lõi, chính sách 
của Đảng 0à Nhà nước không những trong hệ thống lồ chức Đảng mà cả trong 
các hệ thống lồ chức nói trên theo tiêu cầu «€ mọi 0iệc đều phải được kiềm tra 
chặt chẽ, mọt ngành đều phải tăng cường công tác kiềm tra của mình » (6). 
Đồng thời kết hợp chặt chẽ công tác kiềm tra của Đảng UỞI công lác thanh 
tra của Nhà nước pề công lác kiềm tra có tính quần chúng của lực lượng 
Ihanh Ira nhân dân. 


Kiềm tra 0uiệc thực hiện các nghị quuốt, chỉ Ihị của Đúng là một công Diệc 
khó khăn. phức lạp. Đối uới mội số cấp ủụ, nhất là ở cơ sở, đàu còn là công 
Diệc mới mẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Bởi 0ậu, một mặt các cấp tu Đảng 
càn có sự chỉ đạo chặt chẽ; mắt khác, coi trọng Oiệc sơ kẽt, tồng kết, rúi 
kinh nghiệm. phò biến kinh nghiện. Chú trọng đề phòng tùnh trạng làm 0ội, 
làm lướt, kiềm †ra mội cách hình thức, không đi đến kết luận rõ ràng, không 

giải quuši điược Uấn đề gì, ảnh hưởng không tốt đến phong trào chúng, đến 
lòng tin của cán bộ, đúng 0iên 0à quần chúng. , 


Trong lình hình hiện naụ, hiềm tra piệc thực hiện các nghị quuết, chỉ thị 
của Đảng đang là môi yêu cầu bức thiết. Tiền hành Tốt công Tác nàu, các càp 
ủy Đảng. các cán bộ, đảng 0uiên chúng la sẽ thiết thực góp phản tạo rũ chuyyèn 
biến cách mạng mới, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng 0à 
Nhà nước được thực hiện nghiêm chỉnh, đem lại những thúdng.lợi mới cho sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ To quốc. 


_(6) Sách đã dẫn, tập ỦHÏ. tr. 123. 
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BIỂN VĂN (ỦA ĐẰNG CHÍ TRƯỜNG-CHINH 
đục tại lễ kỷ niệm lần thứ 3Ú 
Chiến thắng Điện biên phủ 


+ 


Thưa đồng chí Tồng bí thư Lê Duadn 


| kinh mến. 


Thưa Đoàn chủ lịch. — — ` 
Thưa các DỊ khách quử, 
Thưa các dòng chỉ Đà các bạn, 


Hôm nay. mồng 7 tháng 5 năm T951, 
cùng với loài người tiên hộ, nhàn 
đạn Việt nam kỹ niệm trọng thể lầnthứ 
30 Chiến thắng lịch sử Điện biên phú. 

Trong không Khí hào hùng của 
ngày hội lớn của nhàn đìn ta và 
cũng là ngày hội lớn của các dân Lộc 
yêu chuộng độc lặp, tự đo, tòi thân 
äi gửi đến đong bào và chiên sĩ cả 
nước, kiêu bào ở nước ngoài, đen 
anh em, báu bạn trên thế piới lời 
chào mừng nhiệt liệt nhất: : 

KỶ niệm lấn thử 39 Chiến thắng 


Điện biên phủ đến giữa lúc nhàn dân: 


tì đang đoàn kết một lòng, quyết 
tàm phần dấu, ra sức thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược: vày dựng chủ 
nghĩa xã hội và bìo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, sau khi đã quét sạch 
các đội quản xăm lược ra khỏi bờ 
côi cúa mình. lưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV, 
„Tại hội toàn quốc lần thứ V của IBnng 
và Nghị quyết của các cuộc hội nghị 
Ban chấp hành trung ương Đăng tiếp 
theo, một khí thế thí đua sSòi nói 
đang đấy lên trong các lĩnh vực lao 
động sẵn xuất, chiến đầu và sản 
sàng chiến đấu. | 

Ngày hội chiến tháng của chúng ta 
đến trong khi tình hình thế giới dang 


có những diễn biến phức tạp. Hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới do 
Liên xô làm trụ cột đang cùng với 
cúc lực lượng cách mạng lớn mạnh 
không ngừng. Song chủ nghĩa: để 
quốc, đứng đầu là để quốc Mỹ, vẫn 
điện cuöng tập hợp các lực lượng 
phần động, xúc tiến việc chuần bị 
chiến tranh hạt nhân và đánh phá 
phong trào cách mạng trên nhiều khu 
vực. Nhản đân các đân tộc tiếp tục cuộc 
đâu tranh giải phóng, quyết đánh bại 
các cuộc phần kích của quân thù. 

Trong bối cảnh lịch: sử trên đày, 
cuộc kỷ niệm trọng thê hòm nay 
mang Ý nghĩa rất sàu sắc, 


I 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


Cách đày 30 năm, dưởi sự lãnh đạo 
của Đẳng cộng sản Việt nam quang 
vinh và của Chủ tịch Hồ Chí AXlinh vĩ 
đại, nhàn đản và các lực lượng vũ 
trang nhàn đần nước tađã làm nên 
chiến tháng Điện biên phủ, đỉnh cao 
của cuộc tiên công chiến lược đại 
tháng trong động — xuân 1953 — 1951, 
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 
chống thực dân Phấắp. 

Mọi người còn nhớ, ngày sau khi 
Cách mạng Tháng Tám của nhân dàn 
Việt nam thành công, thực dân Pháp 
đã quay lại xàm lược nước ta mới 
lăn nữa; hỏng đặt lại ách thống trị 
thuộc địa của chúng trên khắp Đông 


` 


dương. Tướng lĩnh Pháp tưởng có thể 
nhanh chóng kết thúc thắng lợi cuộc 
chiến tranh xâm lược bằng .* một 
cuộc hành quân dạo mát »! Nhưng 
chúng đã lầm to. Theo lời kêu gọi 
của Đẳng và của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, toàn dân ta, từ Nam đến Bắc, 
đã nhất tễ đứng lên kháng chiến; cứu 
nước. Thực dàn Pháp thất bại trong 
chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh, 
đã buộc phải chuyền sang đánh kéo 
đài, ngày càng lún sảu vào thế bị 
động về chiến lược, gặp nhiều khó 
khăn vẻ quân sự, chính trị, kinh tế... 


Năm 1953, cuộc kháng chiến làu đài 
của nhân dàn Việt nam bước sang 
năm thứ tâm. Quản và đàn ta càng 
đánh càng mạnh, càng nắm vững 
quyền chủ động chiến lược trên chiến 
trưởng, giành hết tháng lợi này đến 
thắng lợi khác, trên các mặt trận 
quản sự, chính trị và ngoại giao. 


- Trong thế bị sa lầy, nguy khốn, 
thực dân Pháp phải yêu cầu để quốc 
ÀÍÿ viện trợ, hỏng tím một lõi thoát 
cho cuộc chiến tranh hao người, tòn 
của, “cuộc chiến tranh bịn thíu » mà 
nhàn dân Pháp, nhàn đàn tiến bộ trên 
thế giới phỉ nhỏ và lên án nghiêm khác, 

Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ 
hai, chủ nghĩa đế quỏc bị suy yếu 
nghiêm trọng, nhưng văn tìm mọi 
cách chống lại thế tiến công chiến 
lược của ba dòng thác cách mạng đã 
hinh thành và đang cuôn cuộn đâng 
cao. Sau khi đình chiến ở Triều tiên, 
đế quốc MỸ gày sức ép buộc Pháp 
tiếp.tục cuộc chiến tranh xâm lược Ở 
Đông dương và bản thàn MỸ cũng 
trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến 
tranh đó. Ý đô đen tối của Mỹ là 
muốn gạt Pháp ra khỏi Bán dãào này, 
áp đặt chủ nghĩa thực dàn mới kiêu 
Mỹ ở Đồng dương và kiêm soát cả 
vùng Dông— Nam châu Á. 

Kế hoạch Na-va. một kế hoạch điện 
cuồng đầy tham vọng của cả Pháp và 
Mỹ, đã ra đời trong bối cảnh ấy. 
Mục tiêu của kế hoạch đó là giành 


- thẳng lợi quyết định trong vòng 18 


tháng de kết thúc chiến tranh có lợi 
cho Pháp, và đương nhiên cũng tạo 
điều kiện cho Mỹ nắm lấy Đồng 
dương. 


Trung ương Đẳng ta và Chủ tịch 
Hô Chỉ Minh đã phân tích sâu sắc 
thể chiến lược giữa ta và địch trên 
chiến trường, đánh giá đúng lực 
lượng đổi sành giữa hai bên và nhận 
định chính xác là thời cơ giành thẳng 
lợi quyết định cho cuộc kháng chiến 
làu đài đã đến. Đảng đã hạ quyết tàm 
giữ vững quyên chủ động chiến lược, 
buộc địch tiếp tục lún sâu vào thế bị 
động phòng ngự, phát triển mạnh mẽ 
thể tiên công chiến lược của ta, đập 
Lan kế hoạch Na-va, và phát huy sức 
cố gang cao nhất của toàn Đăng, toàn 
quản và toàn dân, chớp lấy thời cơ, 
giành tháng lợi quyết định cho cước 
kháng chiến chống Pháp. 


Alót kế hoạch tác chiến chiến lược 
trong đôngø— xuân 1950—1951 1ã được 
vach ra và được triển khai nh. nh 
chóng, Phương châm (tích cục, chủ 
động, cơ đóng, lính hoạt” đã dược 
xác dịnh,. 

Ca nước Việt nam ra trận, Cáo 
chiên trường phối hợp chặt chẽ, đồng 
loạt tiền cong, NẾt hợp chiều tranh 
chính quy với chiến tranh du Kích; 
đảnh ca trước mi, bèn sườn và sau 


lưng địch, cä ở rừng núi, nòng thòn 


đồng băng và thành thị, quản và dàn 
ta liên tiếp giáng cho địch những dòn 
rat hiềm, rất đau. Chúng phải phản 
tần bính lực, bị động đổi phỏ trên 
kháp các chiến trường, ea ở Bác by 
Trung bộ và Nam. bộ, ca ở Thượng 
Lào, Hạ Lào và miền Đồng Cam-pu¬ 
chia. Vừa được xảy dựng đề hung 
giành lại quyền chủ động chiến lược; 
khỏi cơ động chiến lược của dịch đã 
bị phá vỡ. 

Sau những trận đau, kế hoạch Nà» 
va dã đứng trước nưuy cơ phá sản, 
Văn hy vọng giành lại chủ lộng trong 
thể bị l6ng, Na-va chủ quan và liều 


Tĩnh đồ thẻm quân tỉnh nhuệ của Pháp 
xuống Điện biên phủ, và quyết định 
xav dựng vị trí đó thành một tập 
đoàn cứ điềm rất mạnh, đề thực hiện 
những âm mưu trước mắt và lâu dài 
của thực dàn Pháp và của cá để 
, quốc ÀIỹ. 

Thực đàn Pháp muốn tạo nên một 
phòng tuyến vững chắc từ Điện biến 
phú đọc theo sông Nậm hu đến Luông 
Pờ-ra-bang, thu hút và tiêu diệt chủ 
lực ta, phá kế hoạch tiến công của ta. 
-tiếp đó, sang thu — đông năm 1954, 
san khi bình định xong miền Nam, 
sẽ tập trung lực lượng cơ động chiến 
lược ra chiến trường Bắc bộ, mở cuộc 
tiến công chiến lược, giành thắng lợi 
quyết định. Nhân cơ hội đó, đế quốc 
Mỹ cũng muốn xây dựng Điện biên 
phủ thành một căn cử không quân — 
lục quân chiến lược lợi hại, phục vụ 
lâu đài cho chính sách xâm lược của 
chúng ở Đông dương và Đông—Nam 
châu Á , 


Quyết tàm và Kế hoạch tác chiến. 


chiến lược đông — xuân 1953 — 1954 
của ta ngay tử đầu đã mang lại kết 
quả rÖ rệt. Các cuộc tiến công liên tiếp 
của chủ lực ta nỗ ra ở Lai châu (Tây 
bắc), ở Thượng Lào, Trung Lào, Hạ 
Lào, bácTây nguyên. Prên chiến trường 
hai nước láng giêng ở Đông dương, có 
sự phối hợp của Quân giải phóng Lào 
và Quân giải phóng Cam-pu-chia. Ta 
tiêu điệt nhiều sinh lực dịch, giải 
phóng nhiều vùng rộng lớn. Chiến 
tranh du kích phát triển mạnh ở đồng 
bảng Đặc bộ, Bình trị thiên, cực nam 
Trung bộ và Nam bộ. 

Trên chiến trưởnz cả nước, đặc 
biệt là ở chiến trường Bắc bộ, có 
thèm những thuận lợi mới cho ta. 
3Ö chỉnh trị Trung ương Đẳng và 
Chủ tịch Hồ Chí Alinh quyết định 
chon Điện biên phủ làm điểm quyết 
chiến chiến lược của qiuản Đà dàn ca 
nước trong cuộc kháng chiến chồng 
thực đạn Pháp ám Tước. 


Nưàyv l3 thăng năm 951 cuộc: 
"`. 


đại (tiền công của quản ta vào lập 


+% 


" 


đoàn cử điềm Diện biên phủ bất đầu. 


“Cả nước đầy mạnh hoạt động phổi 


hợp chiến trường với Điện biên phủ. 
đem toàn lực chỉ viện chiến dịch 
Diện biên phủ và nhất định làm mọi 
việc cần thiết đề giành toàn tháng 
cho chiến dịch này ® (1). 

Cuộc hiến đấu ở Diện biên phủ 
đ†ên ra quyết liệt suốt 55 ngày đêm 
Hên tục. Sau khi càn phác kỹ các 
phương án tác chiến, thấm nhuần tư 
trởng * đánh chắc thắng », quân ta đã 
quyết định theo phương chàm “ đánh 
chắc, tiến chắc »; do đó, đã triền khaiˆ 
công tác chuẩn bị tiếp cho chiến 
dịch, từ kế hoạch tác chiến đến tô 


"chức lực lượng, bồ sung quân số, 


bảo đảm bậu cần v.v. đề đánh địch 
trong một chiến dịch quy mò lớn, dài 
ngày, xa hậu phương chiến lược. 
Với tỉnh thần quyết chiến, quuết 
thẳng, quân ta đã chiến đấu vô lùng 
anh dũng, phát huy tác dụng của các 
loại vũ khí có trong tay. tìm ra nhiều 
cách đánh sáng tạo, vừa đánh hợp 
đong. vừa đánh độc lập, xây dựng 
trận địa tiến công và vày hãm quân 
thủ, hạn chế đến mức tối đa ưu thế 
của địch về không quân, pháo bính 
và xe tăng; hạn chẽ đi đến triệt hẳn 
nguồn tiếp tế và tiếp viện của chúng. 
Cuối củng, ta đã tiêu diệt toàn bộ 
tập đoàn cứ điềm Diện biên phủ vào 
chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 (2). 


Chúng ta đã toàn tháng trong cuộc 
tiến công chiến lược đông — xuân 
1953 — 1951 mà đỉnh cao là chiến địch 
Điện biên phủ. Kế hoạch Na-va bị 
phả sản hoàn toàn! 


(1) Nghị quyết của Bộ chính trị. ngầy 
19 tháng 4 năm 1954, 

t2) Trong chiến dịch Điện biên phủ, ta đã 
tiêu diệt và bát sống 19220 tên địch thuộc 
các đơa vị thiện chiến nhất của quân đội viền 
chình Pháp ở Đóng dương, cùng với toàn bộ 
vũ khi và phương tiện chiến tranh. Tính 
chung trên toàn chiến trường Đông dương 
trong đêng — xuân 953 — 1951. Pháp đã mất 
Fơn /I0000 quân và rất nhiều trang bị kỹ 
thuật hiện đại. 


Quân và dân ta đã đánh bại cố, 


gắng chiến tranh cao nhất của Pháp 
có Mỹ giúp sức, giáng một đòn quyết 
dịnh vào ý chí xâm lược của thực 
dân Pháp, buộc chúng phải ký hiệp 
định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh, 
lập lại hòa binh ở Đông đương. 


Cuộc kháng chiến thủn thánh của 
dân lộc Việt nam, chống cuc chiến 
tranh xâm lược thực dàn kiều cũ của 
Pháp, đã giành được tháng lợi 0ĩ dại. 


Thưa các đồng chí 0à các bụn, ` 

Ba mươi năm đã qua, Diện biện 
phủ, cái tên Rỷ điệu ày đã đi vào 
lịch sứ dân tóc ta như Bạch dàng, 
Chỉ lãng, Đồng da... Thời gian không 
làm phai mờ nghĩa thẳng lợi ðï đại 
của Điện biên phủ, của. cuộc toàn dàn 
kháng chiến chống thực dân Pháp, 
trải lại càng làm nồi bật tính thần 
cách mạng, khí phách anh hùng của 
đàn tộc Việt nam. 

Cuộc tiến công chiến lược đông — 
xuân †953 — 1954 với chiến dịch Điện 
biên phủ là kết cục tất yếu của cuộc 
chiến tranh yêu nước, chính nghĩa 
của dân tộc Việt nam dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng Mác — Lê-nin. Nó phần 
ánh tính tất yếu tháng lợi của phong 
trào giải phóng đân tộc trong thời đạt 
ngày nay,phù hợp với quy luật phát 
triền của lịch sử xã hội loài người. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Pháp đã bảo vệ và phát 
triền những thành quả của Cách mạng 
.Tháng Tám, giải phóng hoàn toàn 
miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của 
thực dân Pháp trong gần một thế kỷ 
ở ba nước- Đông dương, đưa cách 
mạng Việt nam chuyền sang một giai 
đoạn mới, giai đoạn làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa œ miền Đắc và giải 
phóng miền Nam khỏi ách thực dân 
mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng đàn tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước. 

Đối với phong trào cách mạng thế 
giới, sau thắng lợi vĩ đại của Cách 


mạng xã hội củ nghĩa Tháng Mười 
Nga mở đầu thời đại mới, thởi đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế 
giới, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám và tiếp đó là thắng lợi của cuộc 
kháng chiến của nhân đân Việt nam 
chống thực đân Pháp xâm lược đã 
mở đầu cho sự sụp đồ của chủ nghĩa 
thirc đân cũ, đánh dấu một bước phát 
triền mới trong cuộc đấu tranh của 
nhàn đân thế giới ví hòa bình, dọc lập 
đản tộcs dàn chú và chủ nghĩa xã hội. 

Điện biên phú và thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chọng thục dàn 


„Pháp cũng là hỏi kèn chiến tháng 


của nhân dân fa trong trận đầu chống 
bọn can thiệp Mỹ, là khúc nhịc nìỜ 
màn cho bản trưởng ca chống Mỹ, 
cứu nước, chuần-bị cuộc đụng dầu 
lịch sử giữa nhàn dàn Việt nam với 
để quốc Mỹ sau này. 

Điện biên phú mãi mãi là niềm tự 


ˆ hào chính đẳng của đân tộc Việt nam, 


là niêm tỉn sắt đả của các dân tộc bị 
áp bức vùng lên chiến đấu đề tự giải 
phóng cho mình. : 


Cuộc sống cảng chứng minh nhận 


° định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng: 


Chiến thắng Diện biên phủ */ả 
thắng lợi öo[ đại của nhân dân ïq 0uà 
cũng là thẳng lợi chung của tất cả 
các dân lộc bị áp bức trên thế giới. 
Chiến thăng Điện biên phủ càng làm 
sáng ngời chân lÚ của chủ nghĩa Mác — 
Lô-niit trong thời đại ngàu naụ : chiến 
tranh xâm lược của chủ nghĩa đề quốc 
nhất định thất bại, cách mạng giải 
phóng dân lóc nhất dịnh thanh 
công » (3). : 


Thưtu các đong chỉ 0à các bạn, 
Điện biên phủ là thắng lợi của độc 


lập đân tộc đối với chủ nghĩa thực, 


đân, chủ nghĩa đế quốc. 


(8) Hồ Chí Minh: Vì đác lập tự do, cì chỏ 
nghĩa xã hội. Báo cáo tại Hội nghị chính trị 
đặc biệt. họp ngày 27 và 28-3-1964, Nzrb Sự 
thật, Hà nội, 1970, tự, 293. 


Điện biên phủ chứng minh một 
chân lý: trong thời đại ngàu n4, một 
dân tộc đặt không rộng, người không 
đóng, nhưng quuếi tâm chiến đầu, đoàn 
kết chặi chẽ, có đẳng Xác — Lẻ- nỉn 
chân chính lãnh đạo, lại được sự ủng 
hộ quốc tế, thì hoàn loàn có Lhè lật đò 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dàn 
pà đánh bạt chiến tranh xâm lược của 
chủ nghĩa đễ quốc, giành lại độc lập, 
ftr do. ` : 

Chàn lý ấy lại được chứng minh 
trong cuộc đụng đầu lịch sử piữa dân 
tóc Việt nam với để quốc Mỹ, tên để 
quốc đầu số trong hàng ngũ để quốc. 

Chân lý ấy cũng được chứng mình 
trong cuộc chiến tranh chống bọn 
bành trưởng và bá quyền Trung quốc; 
một kế thủ xâm lược mới, có số dàn 
và số quản đông, ở liền đắt, liên trời, 
liền biền với nước ta, 

Vị sao đân tộc Việt nam, một dàn 
tộc đàt không rộng, người không dồng, 
kinh tế lạc hậu, lại có thê đánh thing 
những kế thủ xăm lược lớn hơn mình 
gặp nhiều lần? 

Câu trả lời có thề tóm tát như sau : 
nhàn dân Việt nan nồng nHìn tiệt tHƯỚC§ 
đoàn kết một lòng, quyết đảnh nà quuẻl 
Lháng, biết đánh 0à biết Pháng, Lạt có 
sức mạnh hỗ Trợ của thời đạt, 


Chúng ta quyết đánh và quyết 
tháng, biết đánh và biết thang: 


vì nhàn dàn tả có Iruyen thông yêu 
nước nòng nàn, có Ú thức đọc Tạp, 
tự chủ cdo.® Nước mất, nhà Lan ®, đạo 
lý ấy thẩm sàu vào tỉnh cảm và lý tí 
của các thế hệ người Việt nam, tử đời 
này qua đời khác, Môi khi Tỏ quốc 
làm nguy, mọi người Việt nam đều 
đứng lèn giữ nước, giữ nhà, bảng 
những cách đánh giặc thông mình và 
dùng cảm). 

Lòng yêu nước, tỉnh thần làm chủ 
đất nước của 'nhàñ đàn ta đã được 
khơi dậy và bùng lên, khi cách mạng 
Việt nam được ánh sảng soi đường 
của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh mang lại. Cách mạng 


1!) 


Việt nam bước vào quỹ đạo của cách 
mạng vô sẳn.trên phạm vi toàn thế 
giới. Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân 
đân Việt nam càng có ý thức sâu sắc 
về vai trỏ lịch sử, về khả năng và sức 
mạnh của mình. Do đó, đã quyết tâm 
chiến đấu, đoàn kết một lòng, đi theo 
con đường mà Đảng đã vạch ra. 


Quyết đánh và quyết thắng, biết 
đánh và biết thắng còn bắt nguồn tử 
đường lỗi đúng đản, độc lập, tự chủ oà 
sáng lạo của Đừng la. 

Đó là đường lối chính trị lãnh đạo 
toàn đân làm cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân đân tiến lên làm cách mạn 
xã hội chủ nghĩa, kết hợp độc lập dàn 
tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 
VÔ sản, 

Đó là đường lối kháng chiến toàn 
đàn, toàn điện và lâu đài (2, dựa vào 
sức minh là chính, đồng thời ra sức 
tranh thủ viện trợ quốœ tế. Thực 
hiện đường lối kháng . chiến 'đó, 
quân và dàn ta đã nghĩ ra nhiều 
cách đánh rất tài tỉnh. Đó là cách 
đánh thích hợp với trình độ phát triền 
kinh tế, văn hóa của đất nước, phát 
huy truyền thống và kinh nghiệm lâu 
đời của chiến tranh nhàn dân Việt 
nam — vươn lên chính quy và hiện 
đại — với nhiều hình thức phong phú, 
linh hoạt do quản và đàn ta sáng tạo 
ra. Cách đánh ấy thấm nhuận tư 
tưởng cách mạng tiến công, luôn luôn 
chủ động và kiên quyết tiêu diệt địch, 
với tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng, 
€thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ!”, Nhờ vậy, quản và 
dàn ta cuối cöng đã đánh thắng những 
đội quản nhà nghề của chủ nghĩa thực 
h 
tờ 

(4) Toàn dân đánh giặc chứ không phải chỉ 
có bộ đói đánh giặc : đánh về các mặt quân sự. 
chính trị. kinh tế. văn hóa. ngoại giao... : luôn 
luôn tiêu diệt và tiêu hao địch, bồi dướng và 
phát triền lực lượng ta. bảo đảm đủ sức đánh 
lau. cang đánh càng mạnh, nhằm đạt thắng lợi 
cuối cùng. 


là 


dàn, chủ nghĩa đế quốc. Chính: tên 
bại tướng Na-va đã phải thửa nhận: 
«Bao giờ Việt minh cùng từ chối 
chiến tranh cö điền và: bát Pháp phải 
theo hình thức chiến tranh của họ”, 
cuộc” chiến tranh mà *chưa có một 
. Học viện quân sự nào nghiên cứu kỹ 
lưỡng 3 3). 

Với chính sách vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc, kết hợp đúng đắn 
nhiệm vụ chống phong kiến với nhiệm 
vụ chống đế quốc, kết hợp huy động 
sức đân với bồi dưỡng sức dàn đề 
kháng chiến lâu dài, Đăng đã chủ 
trương phát động quản chúng thực 
. hiện giảm tÔ và cải cách ruộng đất 
nựay trong kháng chiến. Hậu phương 
của cuộc chiến tranh nhân dàn không 
ngữửng được cúng cố và tăng cường, 
chỉ viện ngày càng nhiều sức người, 
sức của, tạo thêm sức mạnh vật chất 
và tỉnh thần cho tiền tuyến. 


Với cải cáchruộng đất, Mặt trận 
dàn tộc thống nhất trên nền tầng liên 
minh công nông được mở rộng mội 
cách vững chắc, điều đó cho phép 
động viên và phát triền sức mạnh 
tiềm tàng của đất nước, của dân tộc. 
Sức mạnh ấy là sản phầm của sự kết 
hợp lực lượng chính trị với lực lượng 
quân sự, kết hợp sức mạnh của truyền 
thống dàn tộc với sức mạnh hiện tại 
vẻ mọi mặt của toàn dân, 


Đề đánh thắng những tên đế quốc 
(to, Đảng ta đã ra sức xây dựng (ực 
lượng 0ñ trang nhân dân hùng hậu 
với ba thử- quân: bộ đội chủ lực, bộ 
“đội địa phương và dân quân du kích. 
Đó là mũi mác của cuộc kháng chiến, 
là lực lượng nòng cối của toàn dân 
đánh giặc. 


Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của 
Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân 
của ta đã phát huy được bản chất cách 
mạng tốt đẹp, có tỉnh thần chiến đấu 
đũng cảm, có kỷ luật tự giác, nghiêm 
minh, có lồ chức vững mạnh, có trang 
bị tử thô sơ tiến đến hiện đại, nắm 
được khoa họe và nghệ thuật quân sự 


cách mạng. Với lực lượng nòng cốt 
đó, nhân đàn ta đã đánh tháng được 
các dội quản xâm lược của thực dân 
Pháp, của để quốc Mỹ và của bọn bành 
trướng, bả quyvecn Trung: quốc. 


Chúng ta biết đánh và biết thắng 
còn vỉ quần và đàn ta chiến đấu trong 
sự phối hợp chại chế tới quản Đà 
đản Lào, quản 0à dàn Cam-pu-chiu 
trên toàn chiến trường Đông dương. 
Chúng tà lại luôn luôn Từng cường 
đoàn Âẽt quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ 
và giúp đỡ to lớn của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em và của eä loài 
người tiên bộ. Nhàn đàn Việt nam 
làm nhiệm vụ dân tộc của mình, 
đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế dđõi 
với nhân đàn các nước trên bán đao 
Đòng dương và tích cực góp phần 


. Vào sự nghiệp cách mạng của nhàn 


đàn toàn thế giới, vì vậy đồng minh 
cúa nhân dàn Việt nam rất rộng, 
bầu bạn của nhân dàn Việt nam rất 
đông. 


Kết hợp sức mạnh của dàn tộc ta 
với sức mạnh của thời đại mới, Đảng 
ta đã thống nhất được cuộc chiến đầu 
của nhàn đản ta với thế tiến còng của 
ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 
Chính hai nguồn sức mạnh 1ó đã 
chắp cánh cho cách mạng Việt nam, 
cho chiến tranh nhàn đân Việt nam 
đạt tới đích cuối cùng. 


Quyết đánh và quyết tháng, biết 
dảnh và biết thắng, nhàn dàn Việt 


"nam.đã thắng trong chiến tranh giải 


phóng dân tộc và trong chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc, trong kháng chiến 
chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa 
đế quốc cũng như trong chiến đấu 
chống chủ nghĩa bành trướng và chủ 
nghĩa bá quyền. 


Chiến tranh nhân dân Việt nam là 
một kinh nghiệm sáng tạo thành còng 
của thời đại, một thắng lợi vĩ đại 


(5) Na-va: Đóng- dương hấp hối. Pa-r:, 1956, 
tr. 38—39. 
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của phong trào giải phóng dân tộc ở 
thế kỷ XX'này. 

Bằng kinh nghiệm của mình, nhân 
đân Việt nam đã góp phần làm phong 
phú thêm kho tàng kinh nghiệm của 
các đàn tộc đang đấu tranh giành độc 
lập, tự đo. 


Thắng lợi rực rỡ của nhân đàn Việt 
nam và của nhiều đàn tộc trên các lục 
địa, từ Cu-ba, Ăng-gô-la, Ê-ti-ô-pi, 
'Mô-dăm-bich, từ Ni-ca- ra-goi đến l°n 
Xan-va-đov.v. đang cô vũ mạnh mẽ 
các đân tộc bị áp bức trên toàn thế 
giới. Những thắng lợi đó đang làm 
tan rä hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc, đồng thời góp phần 
mở rộng hệ thống thế giới của cà 
nghĩa xã hội. 

Bộ mặt của thế giới đang thay đồi 
nhanh chóng ! 


II 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


Truyền thống Điện biên phú là sự 
kế thửa và phát triền truyền thống 
đấu tranh kiên cường, bất khuất 
chống ngoại xâm của dân tộc Việt 
nam, qua hơn bốn nghìn nắm dựng 
nước và giữ nước; truyền thống của 
các anh hủng cứu nước: Bà Trưng, 
Bà Triệu LwWă Thường liệt Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. 


Phát huy truyền thống Diện biên 
phú, trải qua mấy chục nầm chiến 
đấu đầy gian khô, hy sinh, mùa Xuân 
năm 1975, nhàn đàn ta đã đánh bại 
cuộc chiến tranh xâm lược của để 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giành thẳng 
lợi hoàn toàn. Tô quốc t äa độc lập, tự 
do và thống nhất. 


Cách mạng nước ta chuyên sang 
giai,đoạn mới, giai đoạn cá nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội toàn 
quốc lần thứ [V và Đại hội toàn quốc 
lần thứ V của Dảng đã đề ra đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm 
đưa nước ta tiếp tục tiến lên: « 


Với niềm tự hào vô hạn và nguồn 
sinh lực mới, với truyền thống Điện 
biên phủ, truyền thống chiến dịch 
Hồ Chí Minh, nhân đân ci nước ta 
đang ra sức phấn đấu thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược : máu dựng thành 
công chủ nghĩa +ä hội bà sẵn sàng chiến 
đấu, bảo »ệ 0ững chắc Tồ quốc Việt 
nam +äã hội chủ nghĩa. 


Chín năm qua, phút huy quuền làm 
chủ tập thô xã hỏi chủ nghĩa của 
nhân đân lo động, tỉnh thần tự lực, 
tự cường, chủ động, sắng tao của các 
cấp, các ngành, các cơ sở, chúng ta 
đã ra sức khác phục những hậu quả 
nặng nề của chiến tranh xảm lược đo 
để quốc Mỹ, bọn bành trướng và bá 
quyền Trung quốc cùng bè lũ tay sai 
gày nên, Chúng ta khôi phục và phát 
triền lực lượng sản xuất, thiết lập 
quan hệ sẵn xuất mới ở miền Nam, 
cũng cố và hoàn thiện quan hệ sản 
xuat xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
từng bước ôn định và cái thiện đời 
sóng vàt chất và văn hóa của nhân 
đàn, giữ vững an nình chính trị và 
trạt tự, an toàn xã hội, tăng cưởng 
và củng cố quốc phòng. Ở mỗi địa 
phương, mỗi ngành đều nồi lên 
những điền hình tiên tiến, với những 
kinh nghiệm sáng tạo phong phú. 


Chúng ta đã phấn đấu đạt được 
những thành tựu quan frọng về nhiều 
mặt. Đặc biệt là từ sau Đại hội toàn 
quốc lăn thứ V của Đẳng, rền kinh 
lễ nước t†q dang chuuen biến theo 
hưởng đị lên, ồn định dần từng mặt, 
lạo tiên đề cho những bước phát triền 
mới. 


Nhân địp này, thay mặt Ban chấp 


“hành trung ương Đăng, Quốc hội, Hội 


đồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng, 
tôi nhiệt liệt biều đương những thành 
tích to lớn của toàn Đẳng, toàn đân 
và toàn quàn ta đã giành được trong 
những năm qua, 

Đồng thời, chúng ta cũng cần nhận 
rõ rằng những tiến bộ đã đạt chưa 
được vững chắc, chưa đều. Đó là do 


việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xAV 
dựng và quản lý nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa là một vấn đề mới mẻ, 
Đăng và Nhà nước ta chưa có nhiều 
kinh nghiệm, vì vậy chúng ta khó 
trảnh miững khuyết điềm. 


Chúng ta chưa có kế hoạch lối 
nhằm khai thác, tận dụng lao động, 
đất đai, ngành nghề và cơ sở vật 
chất — kỹ thuật sản có; còn lãng phí 
nhiều năng lực sản xuất; năng suất 
lao động xã hội còn thấp. Còng tác 
quản lý kinh tế và kế hoạch hóa chưa 
bảo đảm cho các eấp cùng nhau thật 
sự làm chủ đề động viên sức mạnh 
tông hợp của Nhà nước và nhân đàn; 
của trung ương và địa phương. %lột 
số chỉnh sách cụ thê rất căn thiết, 
nhưng chara được đề ra, hoặc đã dè 
ray, nhưng chưa hoàn chỉnh. Hộ máy 
quản lý kinh tế còn công kênh, nặng 
về hảnh chính, quan liêu, bao càp, 
xem nhẹ tồ chức kinh doanh, gây trở 
ngại cho sản xuất. Việc sắp xếp lại sẵn 
xuất, nhất là sẵn xuất công nghiệp, 
làm chậm. Việc phản công, phần eäp 
quản lý kinh tế còn những vướng 
mắc chưa được giải quyết, Một số 
địa phương, cấp và ngành còn biều 
hiện tư tưởng tự do chủ nghĩa, cục 
bỏ, bản vị Sản xuất phát triền chậm ; 
phân phối lưu thông còn nhiều thiếu 
sót; đời sống nhân dân nói chung còn 
nhiều khó khăn. 


Là những người cách mạng, trong 
khi khẳng định những thanh tích to 
lớn đã đạt được, chúng ta dũng cảm 
nlin nhận những thiểu sót trong công 
tác Chúng ta tin tưởng vững chác 
rằng, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
phát huy truyền thống Điện biên phủ 
anh hùng, động viên tính thần làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa và sức 
maình tông hợp của toàn Đẳng, toàn 
đàn, toàn quân, nêu cao ở thức tự lực, 
tự cường, chủ động, sáng tạo của tất 
cả các cấp, các ngành, nhất định chúng 
ta sẽ khắc phục được khó khăn, phát 
huy ưu điềm, sửa chữa khuyết điềm, 


dấy lên phong trào cách mạng sôi nồi 
trong đồng bào cả nước, phong trào 
thí đưa sản xuất và công tác, quyết 
tâm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước 
năm 1984, phấn đấu đạt được các mục 
tiêu kinh tế — xã hội đã đề ra trong 
nøh{ quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
V của Đăng đưa sự nghiệp cách mạng 
tiến lên mạnh mẽ, 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm 
vụ xảy dựng đất nước, quân và dàn - 
ta phải ra sức făng cường củng cỗ 
quốc phòng, kết hợp chặt chế kinh tế 
ĐỚới quốc phòng, quốc phòng ĐỜI ữn 
trình, đánh Đại kiều chiến tranh phú 
hoạt nhiều rnặt của bọn phản đọng 
Trung quốc câu kết uới đờ quốc Alữ, 
đồng Thơi Si sàng đứnh bại chiến 
tranh xâm lược pới mọi qu mỏ của nó. ` 

Những cuộc bắn pháo trên khắp các 
tỉnh biên giới phía bắc nước ta và 
một số cuộc tiễn công lấn chiếm bằng 
bộ binh của Trung quốc ở tỉnh Lạng 
sơn và tỉnh Hà tuyên trong tháng 4 
vừa rồi là những bằng chứng hùng hòn 
mới khiến quân và dân ta phải luôn 
luôn đề cao cảnh giác, không chút mơ 
hồ, ảo tưởng đối.với bọn bành trướng 
và bá quyền Trung quốc. 

Phai bảo đảm nước ta ngày cảng 
mạnh; không ngừng củng cố và hoàn 
thiện thế phòng thủ đất nước, thế 
trân của chiến tranh nhân đàn trên 
từng địa phương và trong củ nước, 
nhất là ở khu vực tuyến đầu, tại các 
vũng xung vếu. lrong khi tập trung 
sức lực vào nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, các ngành, các địa 
phương phải thật sự góp phần chuăn 
bị sản sàng ứng phó với mọi tình thế, 

Toàn Đăng, toàn đân ta phải chăm 
lo xảy dựng lực lượng vũ trang nhàn 
đân với ba thứ quân, xảy dựng quàn 
đội nhân dân chính quy và hiện đại, 
« trung với nước, hiếu với đân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vi độc lập; tự 
do của Tô quốc, vi chủ nghĩa xã hội. 
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Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành; khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng ®, 


Quản và dân ta phải luôn luôn 
gẵn sàng chiến đầu, chủ động đập tan 
mọi âm mưu phá hoại, bạo loạn, mọi 
hành động chiến tranh xâm lược của 
kẻ thù, 

Phải tiếp tục đầy mạnh phong trào 
thï đua thực hiện cuộc vận động €©Ì?hát 
huy bản chất tối đẹp, 1an7 C10 SỨC 
mình chiến đấu của 
trang nhàn dân » và ©óc cuộc vận động 
khác, lập thành tích chào mừng ký 
nệm ngày chiến thang lịch sử này, 
kỷ niệm làn thứ T0 ngày thành lập 
()uìn đói nhân dàn Việt nam và các 
, nưày kỷ niệm lớn trong nàm tới, 
Đồng thời, quân và đàn ta phải ra 
sức hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao 
eœq@ đối với nhàn đàn Lào và nhàn 
đàn Cam-puschia anh em, góp phản 
vào sự nghiệp đấu tranh của nhàn 
đân thế giới vihoỏa bình; độc lặp dàn 
tọc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

#. 
Thưra các đồng chí 0d các bạn, 
› 


Tình hình thể giới hiện nay rất 
căng thẳng. Dó là do các thê lực phiêu 
lưu và hiếu chiến Hoa kỷ dang điện 
cuöng đầy mạnh cuộc chạy dua vũ 
trang và bố trí tên lửa hạt nhân ở Tày 
Âu, hỏng làm thay đöi cán cần lực 
lượng trên thế giới có lợi cho chúng. 
Chúng đặt loài người trước nguy cơ 
thẬI sự cửa một cuộc chiến tranh hạt 
nhàn mà hậu quả TH ỦNG thẻ lường 
hết được † 


Trước tỉnh hình đó, Liên xô buộc 
phải có những biện pháp đối phó cần 
thiết, không cho phép bọn để quốc 
hiếu chiến giành ưu thế quân sự. 
Phong trào hòa bình chống chiến 
tranh hạt nhân phát triền mạnh mẽ 
ngay trong các nước thuộc khối NATO. 
Thế tiến công của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới được đầy mạnh. 
Xln đàn các nước kiên quyết chặn 


bàn tay của bọn hiếu chiến, từng- 
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cúc lực liợng vũ, 


bước đầy lùisvà ngăn ngửa nguy cơ 
của chiến tranh hạt nhân đưới bát 
cứ quy mô và hinh thức nào. 


Chúng ta nhiệt liệt ủng hộ tuyên 
bố quan trọng ngày 2 tháng 3 năm T9S1 
của đồng chỉ Côn-xtan-tin U -xti-nò£ 
vích 'rée-nen-eo, Tồng bí thư Ủy ban 
trung ương Dang cộng sản Liên xô. 
Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối 
cao Liên xô, thê hiện đường lôi đối 
ng ai nhất quản, chính sách hòa bình 


đây thiện chí và tính thân trách 
nhiềm cao của Liên xỏ đöi.với toàn 


thể loài người. Chúng ta nhiệt H-t 
hoàn nghèẻnh và ủng hộ lập trưởng 
nguyên tầc và những đẻ nghỉ có tính 
xảy dựcg của Liên xò nhằm ngàn 
chặn cuộc chạy đưa vũ trang hạt nhàn 
mà để quốc ĂÍỹ đang mù quảng đạo 
vào. Älột lìn nữa, chúng ta khẳng 
định tỉnh đoàn kết và hợp tác toàn 
điện với Liên xò, với ftât cả Các nước 
nh em trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, coi đó là hòn đá tàng trong 
chính sách đòi ngoại trước sau như 


một của Đăng và Nhà nước ta, 


Trong khi dãy mạnh chạy đua vũ 
trang hạt nhàn, để quốc ÄTÿ tập diọợp 
các thế lựe phản động khác, liên tiếp 
gay ra những cuộc xung đột vũ trang, 
những cuộc chiến tranh khu vực, 
hỏng giành lại những vị trí đã mắt 
và giữ những vị trí còn lại của chúng, 
lạo nên nhiều vùng nóng bỏng trên 
các lục địa. Chúng ta kiên quyết lên: 
án để quốc ÀÏÿ xâm lược và chiếm 
đóng Grê-na-da, can thiệp vào 
Ni-ca-ra-goa, En Xan-va-do và mhiều 
nơi khác trên thế giới, dc dọa nước 
Cộng hòa Cu-ba. Chúng tủ kiên quyết 
ủng hộ cuộc đấu tranh vì hòa bình. 
độc lập dân Lọc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội của nhân đàn toàn thế giới. 


Đông — Nam châu Á là một trong 
những vùng nóng bỏng nhất trên thế 
piới hiện nay. Ở đây, tập đoàn phản 
động trong giới cảm quyền Bắc kinh 
đang tiếp tục thực hiện những muu 
mô phá hoại, xâm lược và thôn tính 


Việt nam, thôn tính toàn bán đảo 
Đông dương, để tràn xuống Đông— 


Nam châu Á, hướng bành trướng chủ 


yếu trong chiến lược làm bá chủ 
toàn cầu- của chủ nghĩa Mao. Bọn 
bành trưởng và bá quyền Trung quốc 
càu kết với để quốc AÍÿ, đang ra sức 
sử đụng bọn tay sai ở khu vực này 
đề gày nên sự đối đầu gav gái giữa 
các nước ASBSAMN với bà nước Dòng 
đương, nhằm thực hiện âm mưu đen 
tới của chúng. Cuộc đi thăm của li- 
gân tại Trung quốc mới đày là nhàm 
chống lại hòa bình; chồng nhàn dàn 
toàn thể giới Dó là sự tiếp tục 
những chuyến đi trước dây của NXich- 
xơn sang Trung quốc và của Đặng 
Tiêu Bình sang Mỹ, những mốc đình 
dâu quá trình câu kết giữa Alÿ và 
Trung quốc đã có từ lầu và nưày 
càng chặt chẽ thêm, 

Những giới có thể lực ở một số 
nước ASISAN văn ngoan cố đi theo 
Trung quốc đối đầu với Việt nam, 
với các nước Động dương. Nhà cầm 
quyền Thái-lan văn tiếp tục cho tàn 
quản Pôn Đối dùng vùng biên giới 
Thái-lan giáp Cam-pu-chia làm *đảt 
thánh ®É; quản đội Thaái-lan còn xâm 
phạm lành thỏ Cam-pu-chia, tham 
gia các trận đánh bên cạnh bọn Đôn 
Đốt, chống lại quản đội cách ming 
Cam-pu-chio đang chiến đấu để bảo 
vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô 
của mình. 

xhưng trong các nước ASEBAN, có 
một số giới ngày càng nhận rõ âm 
mưu và bản chất thâm độc của Trung 
quốc, Dân dân họ hiểu rằng nguy cơ 
thật sự đổi với nước họ là từ Trung 
quốc: Một số giới còn lo nưại rằng 
con đường nam: tiến của Bác kinh, về 
làu đài mà nói, không chí dừng lại 
ơ Xinh-ga-po. Trước chính sách đối 
ngoại đúng đán của Đẳng và Nhà 
“nước ta, khuynh hướng tán thành 
đối thoại không tán thành đối 
đàu giữa các nước ASEAN và các 
nước Đông dương đã bắt đầu xuất 
hiện. 


Phải khẳng định rằng, đối ới Việt 
nàtn, đối 0pới hai nước Lào 0â Cam-pu- 
chỉa, chiến lược 0à sách lược của 
Trun quốc chẳng những chưu hè thu 
đồi mà côn tỏ ra thù địch hơn. 

Bát chấp mọi hành động khiêu 
khích và phá hoại thâm độc của Đắc 
kinh, nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam văn vững vàng tiến 
về phía trước. Cách mạng Cam-pu- 
chia tiếp tục giành - thắng lợi, từng: 


bước đánh bại kế hoạch phá hoại 


¬——- - ®° > ` ^ - 
nhiều mặt của bọn phan động. kê ca 
những hoạt động «&du kích theo kiều: 


. Nao * do tàn quản Pôn Pốt tiến hành. 
-Gách mạng Lào tiếp tục đi lên, làm 


thất bại các âm mưu phá hoại và lạt 
đồ của bè lũ tay sai bọn bành trướng 
và bá quyền Trung quốc. Cục điện 
chúng trên toàn bán đảo Đồng đương 
ngàv càng thuận lợi cho cách mạng 
và hỏa bình ở khu vực này. : 

Một lần nữa, chũng ta tuyên bố: 
nhàn đàn Việt nam luôn luôn tồn 
rong tình hữu nghị làu đời giữa nhân 
đàn hai nước Việt — Lrung, mong 
muốn cùng tôn tại hòa bình và hữu 
nghị với Trung quốc và các nước 
khác ở Đồng—Nam Á. Nhưng quản và 
đàn Việt nam kiên quyết chống lại chú 
nghĩ: bành trướng và chủ nghĩa bá 
quyền của nhà cầm quyền Bác kính 
và chính sách thủ địch của họ đòi với 
tnưróc fa, cũng như đổi với Lào và 
Cam-pt-ehia, kiên qưyết đánh bại mọi 
cuộc chiến tranh xâm lược, vị đọc lập, 
tự do của Tò quốc mình... 

Bài học Điện sbiên phủ văn còn 
mang tính thởi sự nóng hồi đối với 
tất cả những bọn xâm lược và bè lũ 
tay sai của chúng, 


* 


Thư các đồng chỉ pà các bạn, 

Ba mười năm sau chiến thẳng oanh 
liệt ở Điện biên phủ, Tỏ quốc ta đã 
trai qua nhiều thử thách, gian nan, 
nhưng vàn hiện ngang tiến bước. 
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Bằng xương máu và mồ hôi của mình, 

dân và quân ta đã ghi tiếp biết bao 

“chiến công rực rỡ trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tô quốc, và đang 

đứng trước những triền vọng tốt đẹp. 
+ 


Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 30 Chiến. 


thắng lịch sử Diện biên phú và cuộc 
kháng chiến thắng lợi chống thực dân 
Pháp, chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch 
Hồ Chí. Minh, lãnh tụ kính yêu và 
người thầy vĩ đại của cách mạng Việt 
nam. Với tầm mắt chiến lược thiên 
tài, Người đã cùng Trung ương Đảng 


đẫn đát nhàn dân ta đi từ thắng lợi - 


này đến thẳng lợi khác. Nhớ đến còng 
lao trời biền của Người, chúng ta 
thấy như Người luôn luôn bên cạnh 


chúng ta, đang cùng chúng ta mừng. 


ngày hội chiến thắng. Toàn Đăng, 
toàn dàn và toàn quàn ta @uijết làm 
- thực hiện trọn Đẹn DĨ chúc thiêng liêng 
của Người. 


Tô quốc Việt nam đời đời ghỉ công 
các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng ở 
Điện biên phủ và trên các chiến 
trường trong hơn 30 năm chiến tranh 
giải phóng và chiến tranh giữ nước, 
làm nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế. Tắm gương sáng của các anh 
bùng, liệt sĩ sống mãi với non sông 
đất nước, sống mãi trong lòng nhân 
dân Việt nam. 


Chúng ta vô cùng tự hào về Đảng 
cộng sẵn Việt nam quang vinh, một 
đẳng Mác — Lê-nin chân chính, người 
lĩnh đạo sáng suối của giai cấp công 
nhân và nhân đân Việt nam, người tô 
chức mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt nam, 


Chúng ta vô cùng tự hào về nhân 
đàn ta, một đàn tộc anh hùng, thấm 
nhuằần chàn lý sáng ngời “Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do», trải qua 
đấu tranh kiên cường, bất khuất, đã 
viết nên những trang sử vẻ vang. 


lồ 


Chúng ta *»ô củnz tự hào về quản 
đội ta; một quân đội nhân dân nêu 
cao tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội và Lĩnh thầu quốc tế vô sản, đã 
cùng toàn dân lập những chiến công 
vĩ đại, từ Điện biên puủ đến đại thắng 
mùa Xuân năm 1975 và thắng lợi oanh 
liệt mùa Xuân năm 1979. 


Nhân ngày hội lớn này, chúng ta 
tỏ lòng biết ơn sảu sắc về sự ủng hộ 
và giúp đỡ đây tình nghĩa. anh em 
của nhân đàn Liên xô, nhân dân Lào, 
nhân đn Cam-pu-chia, nhàn dân các 
nước xã hội chủ nghĩ+ khác và của ca 
loài người tiến bộ đối với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân Việt nam, 

Phấn khởi, tín tưởng, hướng vè 
tương lại tươi sáng, toàn Đang, toàn 
đàn và toàn quản ta đoàn kết chặt chế 


" chung quanh Ban chấp hành trung 


ương Đảng, đứng đàu là đồng chỉ 
Tổng bíthưr Lê Duần, quyết đem hết 
tỉnh thần và lực lượng giành thắng 
lợi to lớn hơn nữa trong nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. œ 

— Sự nghiệp cách mạng của nhân 
đân Việt nam nhất định tháng ! 

— Sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dần 
tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội nhất 
định thắng ! 

— Tinh thần quyết chiến, quyết 
tháng của Điện biên phủ muôn năm! 

— Đăng cộng sản Việt nam, người 
tồ chức mọi thẳng lợi của cách mạng 
Việt nam, muôn năm ! ¬¬ 


— Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam muôn nắm Ì 

—®X:hủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại sống 
mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

— Tất cả vi sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, vi hạnh phúc của nhân 
đàn !: 


nội ÁC MỚI . _ 
CỦA BỌN PHÁN ĐỘNG TRUNG QUỐC 


ỌN bành trướng bá quyền Trung 
quốc lại cho quân tiến hành chiến 
tranh pháo kích và xâm nhập vũ 

trang lãnh thô Việt nam,. gây vô vần 
tội ác đối với đồng bào ta. - 


Liên tục từ đầu tháng 4-1984 đến 
nay, không ngày nào là quàn Trung 
quốc không bắn phá gây tội ác suốt 
đọc tuyến biên giới từ Quảng nỉnh 
đến Lai châu. Chúng đã bản 3 vạn 
đạn pháo, cối các loại, tên lửa H12 vả 
nhiều loạt súng bộ binh vào hầu 
hết các huyện biên giới của 6 tỉnh 
piía bác Việt nam. 


Tại Quảng ninh: tử 12 già ngày 2- 
4-1984 đến nay, pháo binh Trung quốc 
đã bắn phá dữ đội hơn 5000 đạn pháo, 
cối vào nhiều điềm cao, khu dân cư. 
thị trấn Móng cái, bệnh viện, trường 
học, đường giao thông. đập thủy lợi; 
đồng thời cho lính thâm nhập vào 
huyện Hải ninh. Quân Trung quốc đã 
làm chết một số dân thưởng trong đó 
có Í giáo viên, 3 học sinh, phá hỏng 
nhiều nhà ở, nhiều cánh đồng ; nông 
qđrường lHiải hòa bị đạn pháo Trung 
quốc cày xới, phá nát. 


Tại Lạng sơn: địch pháo kích bắt 
đầu từ 9 giờ ngày 2-4-1984. Quản Trung 
quốc đã bắn trên một vạn đạn pháo 
cối và HÍI2 vào tất cä 5 huyện biên 
giới. Chúng bản vào cả đồng bào đang 
tảo mộ dịp-tết Thanh mình, làm chết 
một số người, phá nát nhiều nhà dàn, 


ruộng lúa và thuốc lá. Nghiêm trọng 
hơn, từ 21 giờ ngày 5-1-1984 đến sáng 
6-4-1984. chúng bắn đồn dập hàng 
nghin đạn pháo vào các xã Quốc 


_khánh, Tri phương. sau đó cho hai 


tiêu đoàn bộ binh tiến công các điềm 
cao 820 và 636 năm sâu trong nội địa 
xả Quốc khánh huyện Tràng định. 
Quân và dân địa phương nâng cao 
cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đã kịp 
thời trừng phạt đích đáng, làm thất 
bại âm mưu lăn chiếm lãnh thô Việt 
nam `của bọn phản động Trung quốc 
ngay từ đầu. 


Tại Cao bảng: từ T1! giờ ngày 2-4- 
1984 đến nay, địch đã bắn vào tất cả 
8 huyện biên giới. Chúng bắn vào thị 
trần Sóc giang, thị trấn Hà quảng cách 
đường biên giời gần 10 kỉ lô mét, làm 
chết một số dân thưởng, trong đó có 
l cụ già, 2 em dưới mười bảy tuôi, 
làm cháy 20 nhà dân, giết hại nhiều 
trầu bỏ, phá nát nhiều ruộng lúa, hoa 
màu, cây cônz nghiệp. 


Tại Hà tuyên: từ 9 giờ 30 phút ngày 
2-4-19%4, quân Trung quốc nã pháo, 
cối, tên lửa III2 vào 7 huyện hiên 
giời, có nơi sâu trên 10 kỉ lò mứt. 
Thiệt hại mà quản Trung quốc gáy ra 
ở tỉnh Hà tuyên là rất lớn, trên bốn 
mươi người chết và bị thương; nhà 
cửa, kho hàng hóa, lương thực, vài 
tự nông nghiệp, trạm thủy điện bị phá 
hủy trị giá trên 2 triệu 30 vạn đồng: 


1? 


hàng trăm héc ta rừng, lúa, hoa màu, 


vườn chè bị cày nát không thu hoạch- 


được. Bọn phản động tung nhiều tén 
tiiám báo, biệt kích vào các huyện 

Đồng văn, Mèo vạc, Yên mình hoạt 
động tỉnh bảo, hoạt động chiến tranh 
tâm lý, phục kích ám sát, Ngày 18 4- 
1984, sau khi bản hơn 1000 đạn pháo, 
hai đại đội bộ bình Trung quốc tiên 
công điềm cao 1250: chúng bị quản và 
đân địa phương đánh trả mạnh mẽ 

phải tháo chạy về Trung quốc. Đặc 


biệt nghiêm trọng, trong các ngày 2A 
và 21-1-I°81, bọn phản đệng Trung 


quốc đã huy động 3 trung đoàn thuée 
sĩ đoàn 40, quản đoàn lÍ, đại quản 
khu Còn mình, tiến cong lấn chiếm 
các điềm cao 1209, 772 và 233 thuộc 
huyện Vị xuyên. Đàyv là hành động 
leo thanz chiến tranh nghiêm lrọng 
của nhà cảm quyền Trung quốc, vâm 
phạm chủ quyền lành thố Việt nam 


và phá hoại an nình của nhàn dân 
Việt nam vùng biện giới. Quản và 


đám ta. đã kịp thời giáng trả quận xâm 
Ir¿e, chiến đấu ngoan cường, báo vệ 
từng tác đặt, tiêu diệt nhiều dịch và 
bát được tủ bình. 


Tại Hoamg liên sơn : cùng với hành 
động bản phá vào diễm cao E283 và 
íie thị trấn Alường khương, bọn phản 
động Trung quốc tăng cường tùng 
thárt báo sang, đo thám, phục kích, 
đai "in Ở các đường HỒN, nƯƠng trà. 
ngàv 1, 3, 8, 9, 16 và Iz-l-I9SI1, 
chúng thăm nhập vào các huyện Bát 
xát, Mường khương, nò súng bán vào 
đông bào đang sản xuất, làm chết và 
bị thương 10 người, 


(4C 


Tại Lai châu: quản Trung quốc đã 
phảo kích vào các huyện Phong thỏ, 
Sín hỏ, phá hủy nhiều khu rừng gò 
quý, bạn chảy T0 nhà dàn, làm chết 
và bị thương Í noười. 


Hành động chiến tranh bắn phá và 
lìn chiếm lãnh thố Việt nam của bọn 
phản động Trung quốc hết sức đã 
man, thàm độc, nghiêm trọng và 
ràng. lục tiêu bán phá của chúng là 
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các khu dàn cứ, trường học, eác 
cảnh đồng, các kho hàng hóa vật tư 
nông nghiệp, trạm thủy điện, trục 
giao thông, cả những nơi nhân dân 
sơ tán tránh đạn. Chúng bắn phả 
nhiều lần ở nhiều khu vực với mẠt 
độ dày đặc: thị trấn Móng cái. 
Bản chát, điềm cao 820 và 636, thị 
trấn Sóc giang, ngã ba Thanh thủy, 


khu vực núi Bạc xã Bạch dích 
huyện Yên mình tỉnh Hà tuyên 


(2 quả/Im”)... Chúng bán phá lúc đón 
dập, lúc rải rác, lúc bắn bạn ngày 
lúc bản ban đêm, gảy nên tình hình 
thường xuyên căng thẳng ở toàn tuyến 
biện giới hòng làm cho đồng bào ta 
không vên ôn làm ăn học tập bình 
thường. Day là bàng chứng cho thấy 
chính sách thù địch chống Việt nam 
eú:t bọn phần động Trung quốc không 
hề thay đồi mà càng độc ác, ngoan 
cố hơn. Những hành động này tự nó 
lọt trìn bộ mặt xâm lược tần bao 
của bọn bành trướng bá quyền Trung 


` quốc; lành động đánh vào đàn thường, 


phá hoạt kinh tế và đặc biết tiên 


công lấn chiểm các” điềm cao 20, 
020, T258, 1509, 772, 255, vị phạm độc 


lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỏ 
Việt nam. của bọn phản dòng Trung 
quốc đã ›bị quản và đân Việt nam 
trữửng trị nơav từ đâu. Nhiễêu trận 
địa pháo, 
chuyên gáy tội ác đổi với nhàn. dàn ta 
đã bị quản ta giảng trải; nhiều tên thám 
báo lén lút thăm nhập vào lãnh thô 
Việt nam bị điệt hoặc bị bát. Quản 
và đản tạ Ở biên giới đã đánh hay, 
đảnh giỏi, thắng lợi giòn giả và sẽ 
còn giảng trả những đòn dau hơn 
nữa nếuựữ quản Trung quốc còn Tiểu 
lĩnh xàm phạm chủ quyền thiếng 
liêng của Tỏ quốc. : 

bọn phản động Trung quốc dù có 
lớn ticng xuyên tạc, những luận điệu 
chiến tranh tàm lý bịp bợm xao trá 
không thẻ che giàu, lắp liểm những 
tội ác đã man của chúng. Phương 
ngòn có càu Bàn tay bé không che 


(Xem tiếp trang 26) 


kho đạn của Trung quốc 


BẤY NHANH TIẾN BỘ KHỦA HỘC VÀ KỸ THUẬT 
TRÔNG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 


« ẢM tỗi 0uiệc ứng dụng nhanh 
chông oà rộng rãi thành tựu 
khoa học 0à liễn bổ k thuật 

vào sẵn xuất và đời sống » (1) là #® một 

trong những nhần tố hàng đầu trong 
việc nâng cao năng suất, chất lượng, 
tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, thúc đầy 

quá trinh tải sản xuất mở rộng » (2). 

Đó là một trong những biện pháp 

quan trọng nhằm thực hiện bốn mục 

tiêu kinh tế và xã hội mà Đại hội thứ 

V của Đảng đã đề ra. 


Tử trước Đại hội thứ V của Đảng, 
nghị quyết của Bộ chính trị Về chính 
sách khoa học 0à kỹ thuật cũng đã 
khẳng định: «Trong điều kiện kinh 
tế càng khó khăn, trình độ kỹ thuật 
của sản xuất càng thấp kém, thì càng 
phải chú trọng đầu tư cho các hoạt 
động khoa học và kỹ thuật”. Nghị 
quyết đã xác định mục tiêu cơ bản 
của chính sách khoa học và kỹ thuật 


của nước ta là phải tạo ra sự phát - 


triền mạnh mẽ của khoa học và kỹ 
thuật, xây dựng mội nền khoa học và 
kỹ thuật tiên tiến, áp dụng những 
thành tựu khoa học và kỹ thuật, 
nhằm tăng nhanh năng suất lao động, 
tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã 
hội với hiệu quả kinh tế và xã hội cao. 


e 


Giáo sư ĐẶNG HỮU 


Theo tính thần nghị quyết Đại hội 
thứ Ý của Dàng, nghị quyết của Hội 
đồng bộ trưởng Về cóng tác khoa 
học 0à ÃÙ thui ra ngày 17-5-1983, 
lại quyết định một loạt biên pháp 
quan trọng vẽ quản lý nhằm thực 


hiện những mục tiêu kinh tế— xã hội, 


khoa học và kỹ thuật. 


Hoàn thiện quản lý theo hướng 
thúc đầy tiên bộ khoa học và kỹ thuật 
trong sản xuất và đời sống, tạo điều 
kiện phát triên theo chiều sâu, đó 
chính là xu thế của thời đại, phủ hợp 
với trào lưu chung của các nước xã hội 
chủ nghĩa trong việc kết hợp những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật với tính ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo ra những 
biến đồi cách mạng về lực lượng sẵn 
xuất, cơ sở đề củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 


* 


Từ làu, Dãng và Nhà nước ta đả 
chằm lo xây đựng và phát triền tiềm 
lực khoa học và ký thuật. Đến nay 


(1), (2) Van kiện Đại h3i V của Đẳng. 
Tạp chí Cộng sản. số 4.1982, tị, 52, 119. 
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chúng ta đã có trên 160 cơ sở nghiên 
cứu khoa học, trên 80 trưởng đại học 
VÀ cao đẳng. Đội ngũ cán bộ khoa 
học và kỹ thuật của ta đông về số 
lượng, đồng bộ về cơ cẫu ngành nghề, 
có trình độ chuyên môn và phẩm chất 
chính trị. Đội ngũ ấy hao gồm găn 
30 vạn cán bộ có trình độ đại học và 
cao đẳng, trên 4 nghỉn phó tiến sĩ, 
tiến sĩ, hơn 60 vạn cán bộ trung học 
chuyên nghiệp. Đội ngũ đó đang phát 
buy tác dụng trong tất cả các lĩnh vực 
của nền kinh tế quốc dân, đảm nhận 
hầu hết các khâu kỹ thuật mà những 
năm trước đây ta phải nhờ chuyên 
gia nước ngoài giúp đỡ, nhanh chóng 
làm chủ các công trình chuyền giao 
kỹ thuật của nước ngoài; tích lũy 
được những kinh nghiệm nhất định 
trong việc lập quy hoạch, thiết kế và 
thi công nhiều công trình quan trọng ; 
đảm đương việc đào tạo đại học cho 
hầu hết các chuyên ngành và đang 
tham gia tích cực vào việc đào tạo 
trên đại học thuộc nhiều ngành khoa 
học và kỹ thuật khác nhau. Trong 
một số lĩnh vực như y tế. giáo dục..., 
chuyên gia của ta ở nước ngoài đã 
giành được uv tín về trình độ chuyên 
môn và tính thần phục vụ. Nhiều nhà 
khoa học Việt nam có những công 
trình khoa học được thế giới đánh 
giá cao. Số lượng cán bộ khoa học 
và kỹ thuật nói chung cũng như số 
cán bộ làm công tác nghiên cứu nói 
riêng so với số dàn ở nước ta đã 
vượt xa nhiều nước đang phát triền. 

Trong mãy năm vừa qua, theo 
phương hướng các nghị quyết của 
Đẳng về khoa học và kỹ thuật, lực 
lượng cán bộ khoa học và kỹ thuật 
trong cả nước ngày càng hướng các 
hoạt động của minh vào phục vụ việc 
thực hiện các mục tiêu kính tế, xã hôi, 
phục vụ sản xuất và đời sốug, và đã 
thu được những kết quả đáng kề. 
Nhiều đề tài trong hệ thống các 
chương trình tiên bộ khoa học và kỹ 
thuật trọng điểm của Nhà nước được 
thực hiện có kết quả, cùng với nhiều 
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thành tựu nghiên cứu khoa học và - 
kỹ thuật đã có tử trước, cho phép 
kết luận và áp dụng vào thực tiễn 
nhiều tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả 
kinh tế rõ rệt; đóng góp đáng kề vào 
việc phát triền sản xuất, nhất là sản 
xuất lương thực, thực phầm, trong 
-một số ngành công nghiệp, xây dựng 
cơ bản... ; tiết kiệm nguyên liệu, vật 
liệu, năng lượng, tấng nguồn hàng 
xuất khầu, thay thế được nhiều mặt 
hàng mà trước đây ta phải nhập. 
khâu. 


Tiến bộ khoa “học và kỹ thuật đã 
trở thành một trong những nhân tế 
góp phần làm cho sản lượng lương 
thực tăng binh quân mỗi năm một 
triệu tấn, sản lượng công nghiệp tăng 
1135/năm trong mấy năm qua. Hiệu 
quả kinh tế do áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất có thề ước tính 
hàng tỷ đồng. 


Tuy nhiên, tác động của khoa học 
và kỹ thuật đối với nền kinh tế quốc 
dân chưa mạnh, hiệu quả còn thấp, 
tiềm năng chưa được khai thác đúng 
mức. Nhiều thành tựu khoa học và 
tiến bộ kỹ thuật có giá trị, có hiệu 
quả kinh tế cao nhưng chưa được áp 
dụng rộng rãi, Khối lượng đã được 
áp dụng còn nhỏ bé,- tốc độ chậm. Có 
nhiều vấn đề kỹ thuật đề nắng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
sản xuất nằm trong tầm giải quyết 
của cán bộ khoa học và kỹ thuật của 
ta, nhưng chưa được tồ chức thực 
hiện. Năng suất lao động tăng không 
đáng kề, hiệu quả một đồng vốn đầu 
tư vào tài sản cố đỉnh có chiều hướng 
giảm, tiêu hao vật chất trên một đơn 
vị san phầm tăng, chất lượng sẵn 
phầm chưa ôn định, nhiều sản phầm 
quan trọng. trong đó có cả một số 
mặt hàng xuất khâu cũng giảm sút về 
chất lượng. Hiệu quả hoạt động của 
khoa học và kỹ thuật trong kinh tế 
quốc dàn chưa có tiến bộ đáng kề. 
Khoa học và ký thuật chưa thật sự 
xâm nhập vào sản xuất và đời sống. 


Tình hỉnh ấy có nhiều nguyên nhân 
về nhận thức, về tö chức và quán lý 
. kinh tế, tô chức và quản lý khoa học... 
mà quan trọng là do thiếu mội cơ chẽ 
đồng bộ gần khoa học 0uới sản %uải, 
rút ngắn chu trình khoa học — kỹ 
thuật — sản xuất — tiêu thụ. Chúng ta 
chưa có đầy đủ những chế độ chính 
sách thích đáng đối với đội ngũ cán 
bộ khoa học và kỹ thuật, cán bộ quản 
lý sản xuất nhằm khuyến khích, động 
viên họ tích cực giải quyết các vấn 
đề khoa học và kỹ thuật, tồ chức áp 
dụng các tiến bộ k# thuật vào sản 
xuất, đời sống. Về tö chức, chưa có 
những hình thức thích hợp, những cơ 
chế cần thiết gắn khoa học với sản 
xuất. Trong nhiều ngành sản xuất, cơ 
chế tồ chức còn cản trở việc áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật, phương hướng công 
nghệ tiên tiến. 


Cơ chế quản lý kinh tế hiện nay - 


chưa làm cho người sản xuất thật sự 
quan tâm đến chất lượng và hiệu quả. 
Xây dựng kế hoạch và đánh giá hoàn 
thành kế hoạch chưa thật sư dựa trên 
những định mức k¡nh tế kỹ thuật tiên 
tiến, chưa chú ý đúng mức các chỉ 
tiêu về chất lượng và hiệu quả, về 
tiết kiệm tiêu hao vật chất. Do đó, 
sản xuất Ít có nhu cầu khoa học 
Chúng ta cũng chưa có cơ chế bảo 
đảm sự gắn bó giữa người san xuất 
với người tiêu dùng, người sản xuất 
chưa hiều nhu cầu cụ thể của người 
tiêu dùñg. | 


Các đòn bầy kinh tế chưa tạo điều 
kiện thúc đây tiến bộ kỹ thuật, chưa 
kích thích nhu cầu đổi mới kỹ thuật, 
đồi mới công nghệ, đổi mới sản phầm. 
Còn nhiều khâu trong chính sách giá 
cá, chế độ trích lập các quỹ, chế độ 
tiền lương, tiền thưởng v.v chưa có 
tác dạng khuyến khích tăng năng suất 
- lao động, hạ giá thành, nâng cao trinh 
độ kỹ thuật của sản xuất và sản phẩm. 
Chưa có những biện pháp bảo đảm 
vật tư, tài chính, giải quyết các khó 
khăn nhất thời cho các xí nghiệp áp 


đụng công nghệ mới, sản phầm mới. 
Vị nhiều khó khăn không được giải. 
quyết thỏa đáng, một số xí nghiệp từ 
chổi việc áp dụng kỹ thuật mới vào 


sin xuất mặc dù kỹ thuật ấy đem lại 


hiệu quả to lớn cho nền kinh tế quốc 


“đản, Chúng ta cũng thiếu những tô 


chức chuyên trách hỗ trợ việc ấp. 
dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và 
đời sống. Ngoài ra, những yếu tố tâm 
lý xã hội, thói quen làm ăn theo 
kiều sản xuất nhỏ, phân tán, bảo thủ, 
tùy tiện, v v., cùng ảnh hưởng tới 
việc úp dụng tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật 


- 
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Thực tiền cho thấy, trong các 
nguyên nhân cần trở tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật thì nguyên nhân về 
quan lý có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
Nghị quyết của Bộ chính trị Về chính 
sách khoa học 0à kỹ thuát đã»chỉ rõ : 
€ Những thiếu sót về quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, quản lý khoa học và 
kf thuật vừa qua đã làm cần trở việc 
áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào thực tiễn sản xuất và đời 
sống, đã hạn chế sự phát triền khoa 
học và kỹ thuật». Ở nhiều xí nghiệp, 
đói ngũ cán bộ lãnh đạo có trình dò, 
giàu nhiệt tỉnh nhưng vẫn lúng túng 
trong việc dưa tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất vi sự ràng buộc của nhiều 
quy tác quản lý hiện hành. Có thề nói 
tính chất bao cáp trong quản lý kinh 
tế chậm được khắc phục là nguyên 
nhàn quan trọng làm cho tiềm lực 
khoa học và ký thuật chậm được phát 
huy. 

Xuất phát từ quan điềm cho rằng 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật không 
phải là mục tiêu tự thân, mà là nhụ 
cầu thiết yếu của sản xuất và đời 
sống, Đăng và Nhà nước ta dã khing 
định vai trò của các cơ quan quản lý 
sun xuất ~kính doanh trong nhiệm vụ 
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tồ chức áp dụng các thành tựu khoa 
học và kỹ thuật trong sản xuất: phải 
xem kế hoạch tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật là bộ phận hợp thành của kế 
«hoạch phát triền kinh tế và xã hội, 
do vậy trong các biện pháp quản lý 
nhằm phát triền kinh tế và xã hội 
phải quan tâm trước hết đến việc sử 
dụng các thành tựu khoa học và kỹ 
thuật như một công cụ đắc lực phục 
vụ việc thực hiện và hoàn thành 
những mục tiêu của sản xuất và đời 
sống. 


Ở đâu các cấp quản lỷ quan tâm 
chỉ đạo công tác tiền bộ khoa học và 
kỹ thuật, thì ở đó sản xuất phát triền. 
Kinh nghiệm chỉ đạo của các ngành 
và các địa phương cũng cho phép 
kết luận rằng trong phương hướng 
hoàn thiện quản lý sìn xuất — kinh 
đoanh phải quan tâm tới những cơ 
chế quản lý thúc đầy tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật, bởi vì đó là điều 
kiện thiết yếu đề tìng năng suất lao 
động, tạo ra những sản phầm có chất 
lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế của 
sản xuất. Những phương hướng đó 
phải được quán triệt không chỉ trong 
quản lý khoa học và kỹ thuật, mà 


quyết định hơn là còn phải được quản. 


triệt ngay trong các biện pháp quản 
1Ý sẵn xuất—kinh doanh. 


Những biện pháp chú yéu cần thực 
hiện đề thúc dày việc úp dụng các 
thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ 
- thuật vào sản xuất, đồng thời từng 
bước xây dựng cơ chế dòng bộ thúc 
đày việc này là : 

Về phía các cơ quan khoa học Đà 
quản lÿ khoa học, cần bám sát các 
nhu câu và nhiệm vụ kinh tế xã hội, 


cả trước mắt và lầu dài, đề xác định 


nhiệm vụ nghiên cứu cụ thê cho từng 
giai đoạn. AMlỗi đề tài phải có mục 
tiêu phục vụ rõ rànø, có xét đầy đủ 
tới các điều kiện áp dụng. Tiển hành 
thử nghiệm ở quy mô bản sản xuất 
đề tiến hành giảm định khoa học, kết 
luận về khả năng úp dụng vào sắn 


1.2 
tò 


xuất. Alỗi giải pháp kỹ thuật tiến bộ 
trước khi được áp dụng vào sản xuất 
nhất thiết phải qua giai đoạn sản 
xuất thử ở quy mô cần thiết, được 
đánh giá, kết luận về mặt kinh tế — 
kỹ thuật, Đề có thề đưa vào kế hoạch, 


- cản có luận chứng kinh tế—kỆ thuật, 
, trong đó nói rõ những điều kiện vật 


chất và kỹ thuật cần thiết trong khi 
úp dụng, hiệu quả kinh tế cụ thể của 
từng phương án áp dụng. Bỏ qua các 
khau này sẽ gây khó khăn cho người 
áp dụng, cho công tác kế hoạch hóa 
và có thề gây thiệt hại cho ngàn sách 
Nhà nước. Tăng cường đâu tư cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho cơ quan khoa 
học, tiến hành tốt công tác thử nghiệm 
ở quy mô cần thiết, đồng thời cũng 
tạo điều kiện cho họ có thề thử 
nghiệm ở cíc cơ sở sản xuất. 


Về phía cơ quan quản lj sản Tuổi, 
xảy dựng và đánh giá hoàn thành kế 
hoạch cản căn cứ trên những chỉ tiêu 


- kinh tế — kỲ thuật tiến bộ, coi đó là 


một nhiệm vụ bất buộc. Sớm khắc 
phục hiện tượng hạ thấp các chỉ tiêu 
kinh tế — kỹ thuật trong kế hoạch sản 
xuất— kinh doanh. Việc đánh giá hoàn 
thành kế hoạch nhất thiết phải trên 
eơ sở cả hai loại chỉ tiêu: chỉ tiêu số 
lượng và chỉ tiêu chất lượng; không 
hoàn thành chỉ tiêu chất lượng cũng 
coi như là không hoàn thành kế 
hoạch. 


Kế hoạch tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật được xem là một bộ phận hợp 
thành của kế hoạch kinh tế quốc dân, 
được cân đổi các điều kiện tài chính, 
vật tư để thực hiện. Việc xét duyệt 
hoàn thành kế hoạch tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật cũng phải được tiến hành 
đồng thời với việc xét duyệt kế 
hoạch sản xuất: không hoàn thành- 
kế hoạch tiến bộ khoa học và kỳ 
thuật cũng là không hoàn thành kế 
hoạch sản xuất, Điều kiện bảo đảm 
cho kế hoạch tiến bộ khoa học và kỳ 
thuật thẬt sự có tác dụng trong sản 
xuất phải được chuẩn bị ngay từ khâu: 


—r— xmm—_ 


nghiên cứu, trong đó coi trọng việc tô 
chức sản xuất thử. Kết quả của sản 
xuất thử dẫn tới những kết luận về 


các chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật, bảo. 


__ đảm cho việc áp dụng phù hợp với 
điều kiện cụ thề của sản xuất và đưa 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 


Phương bướng chủ yếu của việc 
hoàn thiện các đòn bàu kinh tế là 
- tạo ra những nhân tố kích thích đồi 
mới sản phầm, đối mới kỹ thuật. Sớm 
kháe phục những nhân tố cản trở đồi 
mới kỹ thuật trong tất cả các đòn 
bầy về tài chính, giá cả, lợi nhuận, 
tiền lương, tiền thưởng v.v. 


Cần chú ý tới tỉnh hinh thực tế 
là nhiều kỹ thuật tiến bộ trong giai 
đoạn đầu có thề chưa đưa lại hiệu 
quả kinh tế, có thẻ làm cho xí 
nghiệp không hoàn thành một số 
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, có thà 
đòi hỏi vốn bồ sung... Trong trường 
hợp đó cần có chỉnh sách hỗ trợ về 
vốn, chế độ trợ giá cho kỹ thuật 
mới... Đề bước đầu giải quyết vấn 
đề này, nghị quyết của llội đồng bộ 
_ trưởng đã cho phép sử dụng quỹ 
phát triền sản xuất cho mục tiêu tiến 
bộ kỹ thuật, đồng thời cho lập quỹ 
khuyến khích phát triền khoa học và 
kỳ thuật tập trung của từng bộ. 


Trong các đòn bầy kinh tế nói trên 
thi các đôn bầy kích thích đỗi mới kỹ 
"thuật tử trong sản xuất có vai trò quan 
trọng. Đó là những đòn bầy vẻ giá ca, 
lợi nhuận và chính sách phần phối lợi 
:nhuận trên nguyên tác phân phối theo 
lao động đối với những người sáng 
_ tạo và áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong 
sản xuất. Khó khăn lớn nhất ở đây là 
sự phân chia lợi nhuận giữa khoa học 
và sẵn xuất. Bởi vi bộ phản lao động 
quá khứ kết tỉnh trong sản phầm khoa 
học là yếu tố không được vật chất 
hóa. Do đó nếu so sánh những chỉ phí 


trong nghiên cứu với những chỉ phí - 


trong sản xuất, thỉ đôi khi nó không 
đủ sức thuyết phục đề các cơ quan 
tài chính thửa nhận một sự phản phối 


công bằng giữa những người nghiên 
cứu khoa học và những người sản 
xuất. Về điềm nàv Các Mác đã dạy 
rằng «sản phầm lao động trí óc — 
khoa học — luôn được đánh giá kém 
xa giá trị của nó › (3), và Ph, Áng-ghen 
cũng đã nói ® chỉ một thành tựu như 
máy hơi nước của Giêm Oát trong 50 
năm đầu tồn tại đã đủ đền bủ cho thế 
giới tất cả những chỉ phí cho khoa 
học mà nhân loại đã đầu tư cho khoa 
học tử xưa đến đó ? (4). 


Những lời chỉ giáo của các nhà 
sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học 
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nguyên 
tắc quản lý trong chủ nghĩa xã hội, 
bảo đảm sự phát triền ngày càng 
tăng của năng suất lao động. 


Đồng thời với việc hoàn thiện cơ 
chế kế hoạch hóa và các đòn bầy 
kinh tế, nghiên cứu những biện phíúp 
bê ‡ð chức cũng là vấn đề cần được 


- eoi trọng. Cần hình thành các trung 


tàm áp dụng nhanh kỹ thuật tiến bộ 
trong sản xuất, hình thành các liên 
hiệp khoa học — sản xuất, coi đó như 
những cầu nối về tô chức, tạo điều 
kiện nhanh chóng chuyên giao các 
thành tựu khoa học và kỹ thuật từ 
khu vực nghiên cứu sang khu vực 
sìn xuất. Đề góp phần xác định 
những nguyên tắc cơ bản cho việc 
hoàn thiện quản lý, thúc đầy tiến bộ 
khoa học và kỷ thuật trong nền 
kinh tế quốc dàn, các cơ quan chức 
năng của Nhà nước nghiên cứu xây 
dựng một hệ thống cơ chế quản lú 
đồng bộ, bảo đàm cho mọi biện phấp 
quản lý đều tham gia vào việc thúc 
đầy tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
trong mọi hoạt động sản xuất — kinh 
doanh. Đây chính là sự khẳng định, 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật không 
phải là một mục đích tự thàn, mà là 


(3) C. Mác. Ph. Ấng-ghen : Toản tệp, tiếng. 
Nga, Nxb Sách chính trị. Mát-xcơ-va, 1955, 
tập 26. tr. 355. 

(4) Sách đá dẫn : tập l1, tr. 555. 
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nhu cầu của bản thân sẵn xuất, của 
sự phát triền kinh tế — xã hội. 


Hoàn thiện quản lý nhằm mục tiêu 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật là vấn 
đề có ý nghĩa quan trọng cả về thực 
tiễn, cả về lý luận. Y¡ hoạt động khoa 
học và kỹ thuật không thề đạt kết 
quả nếu chỉ thông qua các phong trào. 
Chính là kết quả tác động của các 
biện pháp quản lý làm cho sản xuất 
tự nảy ra nhu cầu tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật đề nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất của ninh. Điều 
quan trọng nữa là qua đó sẽ khắc 
phục được kiều chỉ đạo hành chính 
đối với khoa học — trong chừng mực 
nhất định, kiều chỉ đạo này đã làm 
bạn chế tính tích cực của hoạt động 
sàng tạo. | 

Một vấn đề đáng lưu ý trong 
phương hướng hoàn thiện quy chế 
thúc đầy tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật là không thề chỉ giới hạn trong 
phạm vi quản lý các hoạt động nghiên 
cứu và triên khai, mà quan trọng hơn 


và có ý nghĩa hơn, là nó phải tạo ra 
sự biến đôi căn bản trong quản lý sản 
xuất — kinh doanh, trong đó lấy hiệu 
quả kinh tế làm mục tiêu của sẵn xuất. 
Mục tiêu hiệu quả kinh tế chính là 
động lực thúc đầy tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật. Động lực đó mạnh hơn 
bất kỳ biện pháp túc động riêng lẻ nào, 
dù là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học. hay trong lĩnh vực sản xuất~ 
kinh doanh. 


Với sự vận đụng đúng đắn ¿ác quy 
luật kinh tế và xã hội, các quy luật 


-hình thành động lực sáng tạo của 


người lao động, các biện pháp quản 
lý cần đóng vai trò như một (iền đề 
tải lạo mỗi quan hệ bản chõi gắn bó 
giữa khoa học uới sản xuàt. Nó phù 
hợp với tính thống nhất biện chứng 
trong quan hệ giữa khoa học và sản 
xuất: khoa học phát triền không phải 
vi mục đích tự thân, mặc dù trong bản 
thân, khoa học có những quy luật nội 
tại của mình, khoa học phát triền 
chính vì nhu cầu nhận thức và cải tạo 
tự nhiên và xã hội. 


Tôi ác mới của... 


(Tiếp theo trang 18) 


nỏi mặt trời »*, bọn phản động Trung 
quốc đang tự vạch mặt trước thế 
giới. Lương tri tiến bộ đang lên án, 
tố cáo tội ác của bọn phản dộng 
Trung quốc đổi với Việt nam. Từ 
Ni-ca=-ra-goa, Cu-ba, châu ÀTÿ la tính, 
Liên xÔ và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu: từ Li-bi và các nước 
dàn tộc dàn chủ ở châu Phi đến các 
nước An-độ, Lào, Cam-pu-chia và cả 
In-đô-nê-xi-a ; tử các đăng cộnz sún 
đến các tö chức hòa bình, nhàn đạo 
quốc tẺ... vang lèn tiếng nói lên án 
mạnh mẽ bọn phản động Trung quốc, 
tiếng nói đồng tình ủng hộ sự nghiệp 
chính nghĩa của Việt nam. 


21 


Chúng ta lên Ấn và tố cáo tội ác 
của bọn phản động Trung quốc trước 
đư luận trong và ngoài nước. Chúng 
ta đòi nhà cảm quyềr. Bắc kinh phải 
chấm dứt chính sách thù địch chống 
Việt nam. Chúng ta muốn hòa bình, 
chúng ta luôn luôn chủ trương chung 
sống hòa binh hữu nghị với các nước 
lắng giềng nhưng chúng ta cũng sẽ kiên 
quvet không cho phép bất cứ một 
thể lực nào xâm phạm đến độc lập 
tự do và chủ quyền lãnh thồ mà 
chúng ta đã phải hy sinh biết bao 
xương máu mới giành được. 


BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG - 
PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TA 


HỨC hiện kế hoạch xây dựng pháp 
| luật 2 năm 1981 — 1985, Hội đồng 
bộ trưởng đã trinh Quốc hội bản 
đự thảo bộ Luật hỉnh sự gồm hai 
phần: phần chung và phần các tội 
phạm. Quốc hội, trong kỳ họp tháng 
6-1983 đã thông qua sơ bộ phần chung, 
trong một kỳ họp tới, sẽ xem xét 
phần các tội phạm, sau đó thông qua 
chính thức toàn bộ bộ luịt. 


í 


- 


PHAN HIỀN - 


Bộ Luật hình sự — bộ luật đầu tiên 
của Nhà nước ta — được ban hành sẽ 
đánh đấu bước tiến mới trong công 
tác xây dựng pháp luật của Nhà nước, 
sẽ có ý nghĩa lớn trong việc thực 
hiện các nghị quvết Đại hội thứ IV 
và Đại hội thứ V của Đăng về mặt 
tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. 


¡— BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ LÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẤP THIẾT 
CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
những nguyên nhân gốc rễ của lội 
phạm — chế độ người bóc lột người, 
sự bản cùng hóa người lao động — 
đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, tội phạm 
còn tồn tại ở mức độ nhất định do 
nhiều nguyên nhân và điều kiện 
(những nhân tố không làm phát sinh 
tội phạm nhưng thúc đầy nó): sự 
phản kháng đến cùng của các giai 
cấp bóc lột đã bị lật đò, boạt động 


phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và 


các thế lực phản động quốc tế khác, 
ảnh hưởng của tư tưởng tư sẵn và 
các tư tưởng phi vô sản khác còn 
lồn tại dai dàng trong ý thức con 


người, thiểu sót mặt nọ mặt kia trong 
quản lý đất nước, pháp chế có lúc, 
có nơi chưa theo kịp sự phát triển 
kinh tế — xã hội, thiểu sót trong công 
(ác phòng ngửa và chống tội phạm... 
Theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, quan 
điểm cho rằng ngay trong giải đoạn 
đầu của chủ nghĩa cộng sản, đã có thê 
bài trừ hết tòi phạm và các hành vi 
phạm pháp khác là một quan điềm 
tầm thường và phản động. Bởi vị nó 
dân đến sự phủ nhận vai trò của Nhà 
nước và pháp luật trong giai đoạn 
này. Thực tiên cho thầy ở các nước 
xã hội chủ nghĩa phát triển, tòi ph:ớm 
Lluy giảm nhiều nhưng văn xay ra. 


LÍ 
BÀ 


Ở nước ta, những năm gần đàảy, 
tình hình tội phạm tăng và diễn biến 
phức tạp. Có tình hình đó là do nhiều 
nguyên nhàn và điều kiện. 


Trước hết là âm mưu và hoạt động 
của bọn bành trướng, bá quyên 
Trung quốc câu kết với đế quỏc Mỹ 
và các thế lực phản động khác tiến 
hành kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt, đánh phá cách mạng Việt nam 
bằng nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn 
hết sức nguy hiểm và thâm độc. 


Chúng ta đang ở trong chặng đường 
đâu tiên của thời kỷ quá độ. Trong 
chàng đường này và trong cả thời 
kỷ quá độ, cuộc đầu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa diễn ra gay go, phức 
tạp và quyết liệt. Giai cấp tư sản đã 
và đang được cải tạo nhưng vẫn còn 
lực lượng, lực lượng này được bồ 
sung bằng những nhân tố tự phát 
nìy sinh tử nền sản xuất nhỏ đang 
_ còn khá phồ biến; những từ tưởng, 
tâm lý và tập quán của các giai cấp 
bóc lột và của xã hội cũ chưa bị 
quét sạch, nhất là các tệ nạn xã hội 
và những nọc độc của văn hóa phan 
động do chủ nghĩa thực dàn mới 
gày ra trước đày và hiện nay chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyên văn tìm mọi .cách 
tung vo. 


Đảng ta có đường lối chung và 
đường lối kinh tế đúng đản, đã xác 
định được cơ cầu kinh tế đúng. Chính 
vi vậy mà Hội nghị thứ tư củi Ban 
chấp hành trung rơng Đăng đã nhân 
định: « Từ sau Đại hội toàn quốc lăn 
thứ V của Đang, đất nước ta có 
những chuyên biển tích cực, những 
tiến lò mới, theo hướng đi lên ngày 
càng vững chắc». Tuy nhiên, tình 
-hỉnh kinh tế — xã hội nói chưng còn 
rất nhiều khó khăn và có mặt còn 
ràt gay gát. liội nghị thứ bà và thứ 
tư của Bạn chấp hành trung tương 
Đăng đã chỉ rõ những khuyết điềm 
nh: tiến hành chậm, không đồng bộ 


S1) 


—~ 


và thiếu ăn khớp việc sửa đồi, bồ 
sung các chính sách, chế độ quản lý: 
chưa khản trương sắp xếp lại sản 
xuất ; làm chạm công tác cải tạo nông 
nghiệp ở Nam bộ; xem nhẹ việc cải 
tạo công thương nghiệp va quản lý 
thị trường ; buông lỏng chuyên chính 


vô sản trên nhiều mặt; pháp chế, kỷ _ 


luật chưa nghiêm: thiếu cảnh giác 
và có nhiều sơ hở, đối phó không 
kịp thời với sự phá hoại của địch 
đặc biệt là về kinh tế; công tác tư 
tưởng và !ö chức chưa theo kịp yêu 
cầu của nhiệm vụ; chưa phát huy 
được quyền làm chủ tập thê của nhân 
đân lao động... 

Cảnh giác, kịp thời đối phó với 
những âm mưu và hành động phá 
hoại của kẻ địch, chiến thắng giai 
cấp -tư sản, ra sức khắc phục những 


. yếu kém trong mọi mặt quản lý của 


Nhà nước, sẽ bảo đảm thắng lợi cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và sự nghiệp bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa. Cũna từ đấy mà hạn chế. 
loại trừ đản các nguyên nhân và điều 
kiện của tội phạm và các hành vi 
phạm pháp khác. 


Tiến hành cuộc đấu tranh cách 
mạng gay go, phức tạp, quyết liệt và 
làu dài trên đây, Đảng và Nhà nước 
phải sử dụng toàn diện và đồng bộ 
các biện pháp chính trị, quân sự, 
kinh tế, hành chính, tư tưởng và tồ 
chức; tùy vấn đề và tùy nơi, tủy 
lúc mà nhấn mạnh biện pháp này 
hoặc biện pháp kia. Trong các biện 
pháp, biện pháp hình sự là không thề 
thiếu và có tầm quan trọng của nó. 


Từ Cách mạng Tháng Tám thành 
công đến nay, qua các thời kỷ, Nhà 
nước đã ban hành nhiều văn bản 
pháp luật hình sự. Những văn bản 


- mày đã phát huy tác dụng, góp phần 
bảo vệ an nĩnh chính trị, g:ữ gìn trật: 


tự, an toắn xã hội, củng cố kỷ cương 
của Nhà nước, góp phần bảo đảm 
việc thực hiện thắng lợi các nhiệm 


“vụ cách mạng, Nhưng đó mới chỉ là 


những văn bản quy định về một hoặc 
vài vấn đề riêng biệt, do vậy thiếu 
đồng bộ, thiếu thống nhất, nhiều tội 
phạm chưa được quy định. Nhược 
điềm lớn nhất là chính sách hình sự 
của Đảng và Nhà nước — cơ sở chính 
trị pháp lý đề phòng ngửa và đấu 
tranh có hiệu quả chống tội phạm — 

chưa được thê hiện đầy dủ, toàn điện. 


Với những thiếu sót trên đây, pháp 
luật binh sự hiện có chưa thạt là vũ 
khí sắc bén của chuyên chính vô sản 
đề bảo vệ sự lãnh đạo của Dảng, bảo 


vệ quyền làm chủ tập thề của nhân 


dâa lao động, bảo đảm hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, thúc đây cách 
mạng không ngừng tiến tới. 


Tiếp theo việc ban hành Hiến pháp 
mới và các đạo. luật mới về tô chức 
bộ máy Nhà nước, việc ban hành bộ 
Luật hình sự quán triệt những yêu 


cầu của việc thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược của thời kỷ quá độ, nhất 
là chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
này, của việc tiền hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, xảy dựng chế độ 
mới, nén kinh tế mới, nền văn hóa 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, 
là đáp ứng một đòi hỏi cấp thiết. Bộ - 
Luật hình sự quy định thống nhất, cớ 
hệ thống, trong cùng một văn bản 
mọi vấn đề về tội phạm và hình phạt, 
Xuất phát tử các quy luật phát triền 
khách quan của xã hội ta, phản ánh. 
tàm lý, nguyện vọng và truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, kế thừa những 
kinh nghiệm phong phú về phòng 
ngừa và chống tội phạm của mặy 
chục năm qua, tiếp thụ có chọn lọc 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, bộ Luật hình sự phải” 
có tính chiến đấu cách mạng cao, tính 
sáng tạo và khoa học. - 


l— BỘ LUẬT HÌNH SỰ THÊ CHẾ HÓA CHỈNH SÁCH HÌNH SỰ CỦA. 
ĐẲNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


Trong Nhà nước xã hội chủ -nghĩa 
nói chung, trong Nhà nước ta nói 
riêng, phòng ngửa và chống tội phạm 
phải và có thê là một cuộc đầu tranh 
có tô chức và có kế hoạch, Cuộc đắn 
tranh này không chỉ là nhiệm vụ của 
một số cơ quan chuyên trách mà còn là 
nhiệm vụ của tất cả các cơ quan Nhà 


nước khác, của tất cả các tô chức xã. 


hội, của toàn thê nhàn dân. Nó chỉ có 
thề tiến hành có hiệu quả trên những 
cơ sở; những nguyên tác nhất định, 
bằng những phương pháp, những biện 
pháp thích hợp. Trong từng giai đoạn 
cách mạng, Đẳng và Nhà nước có chính 
sách hình, sự phù hợp. Bộ Luật hình 
sự thề chế hỏa toàn điện chính sách 
hình sự của Đẳng và Nhà nước trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay và dày 
là việc chưa từng có trong công tác 
lập pháp hinh sự của ta. Chính sách 


này thẻ hiện tỉnh thần chủ động phòng 
ngửa, kiên quyết và triệt đẻ chống 
tội phạm; bảo đảm tính nghiêm khắc 
trong tỉnh hình hiện nay, nhưng cũng 
khoan hỏng đúng mức; trừng trị 
nhưng không xem nhẹ mặt giáo dục 
đo vững tin vào khả năng cải hóa, 
cải tạo con người của chế độ ta. 


Trước hết bộ Luật hính sự thề hiện 
quan điềm của Đảng 0à Nhà nước ta 
Đồ lội phạm, Trên quan điềm này, nó 
xác định “tội phạm là những hành 
vi nguy hiểm cho xã hội được quy 
định trong bộ luật này, đo người có 
năng lực trách nhiệm hình sự thực 
hiện một cách có ý hoặc vô ý...Đ. 
Đày là lần đâu tiền mà trong văn 
bản của Nhà nước, khái niệm tòi 
phạm một Khát niệm chính trị— pháp 
lý — dược vạch ra. 


Trong nhiều yếu tố trên đây của 
tội phạm. tính nguy hiểm cho xã hội 
là tiêu chuần cơ bản. Nó máng bạn 
súc øiai cấp rõ rệt; nó chỉ ra củn 
phái bào vệ lợi ích của giai cấp nào, 
vì lợi ích của ai mà coi một hành vị 
là nguy hiềm. Trong các Nhà nước 
bóc lột, tội phạm là những hành vì 
gâm phạm trật tự xã hội mà các giai 
cấp bóc lột thiết lặp: những hành vị 
tiền bỏ, cách mạng bị quy là tội phạm. 
Trong Nhà nước: ta hiện nay, tội 
phạm là những hành vì xam phạm 
đóc lạp, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ cua Tô quốc, xâm phạm 
chê độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
xâm phạm thể chế kinh tế và sở hữu 
chủ nghĩa, xâm phạm tính 
mane. sức khóc, tài sản, tự do, danh 
dự. nhàn phầm và các quyền cơ bản 
khác của công đản, xâm phạm những 
lĩnh vực khác của trật tự pháp luại 
xã hội chú nghĩa. 


xa ii 


Tính nguy hiểm cho xã hội còn là 
một phạm trủ lịch sứ. Trong cùng 
một Nhà nước, tủy các điều kiện 
chinh trị, kinhtế, xã hội mà tính nguy 
hiểm của một số hành ví nào đó xuâàt 
hiện haywv mài thay đổi về 
mức độ. Đo vậy, khí quy định về 
các tôi phạm cũng như khi áp dụng 
điều luật, không thê thoát lv hoàn 
canh chính trị, kính tế, xã hội. Theo 
Mac, “pháp luật không báo giờ có 
the cao hơn chế độ kính tế cũng như 
sư phát triển vũn hóa tương ứng với 
chè độ kinh tế đỏ Ð (1). 


di, hoặc 


liếm khác đáng lưu Ý là các tội 
phầnmn phải được quý định trong bộ 
[Luat bình sự, Như vậy là không còn 
ấp dụng nghnyvên tác tương tự, Đáy là 
điền mới trong lập pháp hình sự của 
Nhà nước ta, Trước đây trong một 
vài trưởng hợp, để trùng trị những 
tỏi phạm chứa được quy định, phải 
vận dụng điều luật vẽ những tội 
pham có những dâu hiệu trong tự 
tỏi phạm chúa được quy định, 


TÁ 


Ngày nay, chúng ta xây dựng cả 
một bộ luật gồm trên đưới 300 điều, 
quy định trên 200 tội phạm. Tông kết 
những kinh nghiệm đấu tranh nhiều 
năm chống tội phạm và dự kiến tỉnh 
hình điển biến của tội phạm trong 
thời gian tới, chúng ta có khả năng 
hiện thực không đề lọt tội phạm. 
nhất là tội phạm nghiêm trọng. Sau 
này. nêu do sự biến chuyền của tỉnh 
hình mà phát sinh tội phạm mới thi 
sẽ kịp thời bồ sung bộ Luật. 


Bộ Luật hình sự thề hiện quan điểm 
của lắng và Nhà nước về hình phạt. 
Mác đã chỉ rõ «hinh phạt chẳng qua 
là một thủ đoạn tự vệ của xã hội đối 
với những hành vi xàảm phạm diều 
kiện tồn tại của nó, bất kể những 
điều kiện đó như thế nào? (2), Hình 
phát đã có từ làu đời ở những nước, 
những dân tộc, những thời đại khác 
nhau. Ơ những chế độ khác nhau. nỏ 
khác nhau về nội dung, về hình thức 
thê hiện, nhất là vẽ mục địch... Trong 
Nhà nước phong kiến, rõ ràng hình 
phạt mang nặng tính chất trả thù, 


khủng bỏ, ở đây ta thấy những hình 


phạt hệt sức đã man, tàn khốc như 
khoét mát, chặt chân tay, xẻo từng. 
miệng thịt cho đến chết, giết cả ba 
họ... Alạc cho giai cấp tư sản nói 
khoác. tính: chảt trả thù, khủng bố 
của hình phạt văn tồn tại trong chế 
độ từ sân, Người cách mạng Việt nam 
biết rõ hơn ai hết chế độ vô cùng hà 
khác. vô nhân đạo của nhà tủ của 
thực dàn Pháp trước kia, của nhà tủ 
Mỹnguv những năm chưa xa đày 
bao nhiều... 


Trong chế độ ta, xuất phát từ khoa 
học mác xít về xã hội, từ quan niệm 
vẻ sự thống nhàt biện chứng giữa 
cưỡng chế và giáo dục mà xác định 
mục đích, nội dụng của hình phạt. 

(1) Mác—Ăng-ghen : Tuyển tệp. tiếng Nga. 
Nxb Văn học chính trị Mát.xcơ-va, 1561, 


tập Q9, tr. 1Q 
t2) Sách đá dãa. I957, tập 8. tr. 531. 


Hinh phạt không hề có tỉnh chất trả 
thủ; người phạm tội thì phải chịu 
hình phạt, nhưng ta tránh làm họ dau 
đớn về thề xác, không những không hạ 
thấp phầm giá của họ mà lại tạo điều 
kiện dê họ khôi phục phầm giá nhiều 
ñ đã mất đi do phạm tội. - 

Mác đã nêu lên tư tưởng cho rằng 
phương hướng chống tòi phạm cơ 
bản nhấtlà phòng ngừa: “nhà làm 
luật thông thái bao giờ cũng làm tất 
cả đề phòng ngừa tội phạm chứ không 
đề sau này phải trừng trị kẻ phạm 
tòi » (3). Chủ tịch Hồ Chỉ Minh kinh 
yêu, tháng 5-1351, đã dạy cho học 
viên lớp bồi dưỡng cán bộ tư pháp 
rằng: phải xét xử về hình sự cho tốt 
đề .tiến tới không phải xét xử. Phòng 
ngửa tội phạm đòi hỏi Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa phải chủ động áp dụng 
đồng bộ các biện pháp chính trị, 
kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, 
pháp lý, tô chức. Trong những biện 
pháp pháp lý, việc áp dụng hình phạt 
- kịp thời cũng là một biện pháp, một 
hưởng phòng ngửa tội phạm. Chính 
vì vậy mà trong Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, hình phạt còn nhằm mục đích 
phòng ngửa, — phòng ngửa riêng và 
phòng ngừa chung. 

Đối với bản thân người phạm tội, 
hình phat nhằm giáo dục. cải tạo họ 
_ trở thành người có ích cho xă hội, có 
ý thức tuân theo pháp luật và các 
quy tắc khác của đời sống xã: hội, 
ngăn ngửa họ phạm tội mới. Trừ tử 
hình là hình phạt đặc biệt, áp dụng 
đối với những kẻ phạm tội đặc biệt 
nghiêm trọng căn loại trừ hẳn khỏi 
xã hội, hình phạt nào đũng có chức 
năng này. 


' Đối với những người khác, hình 
phạt có tác dụng răn de, kiểm chế 
những người kbông vững vàng, có ý 
định phạm tội; hình phạt góp phần 
nâng cao ý thức pháp luật của đông 
đảo nhản dân, động viên mọi người 
tích cực tham gia phòng ngừa và 
chống tội phạm. _ 


Các lội phạm có lính chát 0à mức 
độ nguu hiỀm khác nhau. Những nưười 
phạm tội có động cơ, mục địch khác 
nhau, dùng những thủ đoạn khác nhau, 
gây hậu qua khác nhau: thái độ của 


“mỗi người trong và sau khi phạm tội 


không giống nhau. Việc xử lý có đích 


đáng, thích ứng với từng hoàn cảnh - 


mới đạt tác dịng cao. Từ những quan 
điểm của Đẳng và Nhà nước về tội 
phạm, về hình phạt, chính sách xử lý 
được vạch ra. | “ 


a) Các tội phần cách mạng (trong 
bộ Luật hình sự gọi là Lội xâm pliịm 
an ninh quốc gia đặc biệt nguy hiểm) 
xâm phạm độc lập, chủ quyền. thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thỏ của Tô 


quốc, đe dọa bản thân sự tồn tại của 


chế độ xã hội chủ nghĩa, của Nhà 
nước ta. Từ trước đến nay cũng như 
từ nay về sau, những tội phạm này 
bao giờ cũng phải được coi là nghiệm 
trọng nhất và nói chung phải bị trủng- 
trị nghiêm khắc nhất. 


Ngoài các tội phản cách mạng ra, 
các tội phạm sau đây thuộc những 


Joại cần trừng trị thật nghiêm khắc : 


— Các tội xàm phạm sở hữu xã hội 
chủ nghĩa như cướp, cưỡng đoạt, 
trộm cắp, tham ô, lừa đảo, phá hủy 
tài sản của Nhà nước hoặc của tập thê, 
Phải trừng trị thật nghiêm khic các 
tội này vỉ nó xâm phạm cơ sở của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, nền tàng; 
nguồn sức mạnh của chế độ xã hội 
chú nghĩa, nguồn ấm no, hạnh phúc 
của nhàn dàn. 


— Nghị quyết Hội nghị thứ tư của 
Ban chấp hành trung ương Đảng chỉ 
rò ©€Mlặt trận lưu thòng phản phối 
hiện nay có nhiều văn đề cấp bách 
nhất, nóng bóng nhất, đó là nơi có 
nhiều khó khăn, nhiều hiện tượng tiêu 
cực và cùng là nơi diễn ra cuộc đầu 
tranh quyết liệt nhất giữa hai con 


(3› Sách đạ dẫn. 955. tập Ï, tr. 121. 


đường xã hội chủ nghĩa và tư bẫn chủ 
nghĩa, giữa địch và ta?®. Ta cần chú 
trọng các tội phạm về kinh tế trong 
đó nghiêm trị các tội đầu cơ, buôn lậu, 
làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả, 
trộm cắp tem phiếu, làm giá hoặc lưu 
hành tem phiếu, giấy tờ giả dùng vào 
. việc phân phối. 

~ Chế độ ta coi con người là vốn 
qný nhất. Các tội giết người, hiếp dàm, 
bát cóc đều thuộc loại cần trừng trị 


thật nghiêm khác. Tội cướp tài sản 


của công dàn cũng vậy. 


L) Về trừng trị những người phạm 
đội, bộ Luật hính sự phâu biệt rõ 
những trường hợp cần nghiêm trị và 
những trường hợp có thê khoan hồng. 


Trong từng loại tội phạm, những 
tội có tổ chức tức là có nhiều người 
tham gia thực hiện và có sự câu kết 
chặt chẽ giữa những người này, bao 
giờ cũng mang tính nguy hiểm cao hơn 
cả. Vị vày phải nghiêm trị những 


người phạm tội có tô chức và trong. 


bọn này căn nghiêm trị hơn cả những 
ké chủ mưu, cảm đủu, chỉ huy là 
những kẻ giữ vai trò quan trọng nhất, 


Những kẻ ngoan cố chống đối, lưu. 


manh, côn đồ, tại phạm, khước từ sự 
giảo đục, cải tạo, không chịu rời bỏ 
còn đường tội lỗi, đi nhiên cũng phải 
bị nghiệm trị. 

Trong tính hình hiện nay, đề góp 
phản củng cố quyên làm chủ tập thê 
của nhân dàn lao động, nâng cao sự 
lãnh đạo và sức chiến đầu của Đăng 
và hiệu rực quản lý của Nhà nước, 
phải xư lý kiến quyết, kịp thời và 
công mình những cán bộ, nhàn viên 
thoái hóa, biến chất, lấy eắp tài sẵn 
xã hội chủ nghĩa, ăn hối lộ, buôn lậu, 
Đóc lột, thông đồng với tư sản, gian 
thương đề làm giàu phi pháp. ức hiếp 
quan chúng. Trong bọn này, cần 
nghiêm trị những kế lợi dụng chức 
vụ, quyền hành đề phạm tội, 


Dối với những người thật thả hỗi 
cải, tự thú, tố giác dông bọn. lập công 
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- 


chuộc tội, tự nguyện sửa chữa hoặc 


bồi thường thiệt hại đã gây ra thi 
khoan hồng. Khoan hồng là phạt nhẹ 
hơn mức thông thường. Trong một số 
trường hợp đặc biệt, có thề khoan 
hỏng tới mức miễn hình phạt hoặc 
miễn trách nhiệm hình sự. Chính sách 
khoan hồng biều thị lòng nhân đạo xã 
họi chủ nghĩa, lòng tin ở phần tốt của 
ngưởi đã trót phạm tội, sự khuyến 
khích họ sống tốt lên. Được áp dụng 
đúng đắn, chính sách khoan hồng lại 
có tác dụng tích cực ngay trong việc 
g:'ủi quyết các vụ án. 


Chính sách hình sự của Đẳng và 
Nhà nước khuyến khích và tạo điều 
kiện để người bị kết án lao động, cải 
lạo tốt trở Lhảinth công dân [ương thiện. 
Bỏ Luật hình sự quy định những điều 
kiện đề giảm hình phạt kề cả tha tủ 
trước thời hạn đổi với người đã chứng 
tỏ thật thà cải tạo. Người bị tủ chung 
than cũng có thề được giảm án. Người 
đã cháp hành xong hình phạt, qua 
thời gian thứ thách đài hay ngắn, tùy 
theo mức độ nặng hay nhẹ của bàn 
án, nêu làm ăn đúng dân, chấp hành 
tốt chỉnh sách, pháp luật, không phạm 
tọi mới, thị được xóa án. Người được 
xóa ân được coi như chưa can án 
bao giờ, 


Chính sách hình sự của Đẳng và 
Nhà nước quan tàm đến người chưa 
thành niên (đưới 18 tuồi) phạm tòi: 
Người chưa thành niên chưa ồn định. 
về mặt trạng thái tâm lý, sinh lý, còn 
bị hạn chế về nhận thức, thiếu kinh 
nghiệm sống, chưa có khả năng đánh 
giá đúng đán sự việc. Trong việc bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trễ em, tuy ta 
đã đạt những thành tích rất đáng tự 
hảo, nhưng cũng còn nhiều thiếu sót, 
nhất là việc piáo dục ở cả ba môi 
trường gia đình, nhà trường, xã hội 
chưa thật quán triệt đường lối giáo 
đục xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều 
trương hợp phạm pháp của người 
chưa thành niên, có phần trách nhiệm 
của gia đình, nhà trưởng và xã hội 


Đối với người chưa thành niên phạm 
tội không thề xử lý như đối với 
người thành niên phạm tội. Đảng và 
Nhà nước có chính sách riêng. Chính 
sách hình sự đổi với người chưa 
thành niên phạm tội là một bộ phận 
của chính sách hình sự chung; mặt 
khác nó cũng phản ánh chính sách 
của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục người chưa đến 
tuổi trưởng thành. 


Lần đầu tiên được thề chế hóa trong 
bộ Luật hình sự, chính sách đối với 
người chưa thành niên phạm tội có 
những nét chính sau đây : 


Người dưới 14 tuổi dù#bhạm tội 
nghiêm trọng cũng được miễn trách 
nhiệm hình sự. Đối với những trẻ em 
này, sẽ áp dụng các biện pháp xã hội 
như giao cho gia đỉnh, các đoàn thề 
bao lãnh, đưa vàơ trường giáo 
dưỡng. 

Người chưa thành niên từ 14 tuôi 


trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự 
tùy theo tính chất nghiêm trọng hay 


¡it nghiêm trọng của tội phạm và cũng - 


tủy theo lớp tuồi. 


Trong việc xử lý về hình sự người 
chưa thành niên phạm tội, mục đích 
giáo dục, cải tạo nồi bật. Do đó cần 
úp dụng rộng rãi các biện pháp như 
buộc phải chịu thử thách, đưa vào 
(trường giáo dưỡng. Gia đình và xã 
hội có vai trỏ quan trọng, có trách 
nhiệm lớn trong việc thực hiện các 
lL:icn pháp này 


Chỉ phạt tủ có thời hạn người chưa 


thành niên phạm tội nghiêm trọng và- 


trong trường hợp thật sự cần thiết 
phải cách ly người đó khỏi xã hội 
một thời gian. Mức án nhẹ hơn so 
với người thành niên. 


Không áp dụng các hình phạt tù 
chung thân, tử hình đối với người 


chưa thành niên. Không giam chung 
người này với phạm nhân thành niên. 


Những điều kiện đề giảm án, xóa 
án cho người chưa thành niên cũng 
được giảm.., 


* 
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- Thị hành bộ Luật hình sự là nhiệm 
vụ của Nhà nước và của toàn xã 
hội. Vi vậy, không chỉ các cơ quan 
chuyên chính mà tất cả các cơ quan 
Nhà -nước, tất cả các tồ chức xã hội 
và mọi công dân đều phải hiều biết, 
nắm chính sách hình sự, trên cơ sở 
này tích cực tham gia công tác phòng 
ngửa và chống tội phạm, X 


Không chờ đợi bộ Luật hình sự 
được chinh thức thông qua và ban 
hành, ngay tử bây giờ chúng ta cần 
phö biến, tuyên truyền sâu rộng 
chính sách hình sự, đồng thời đầy 
mạnh việc tuyên truyền pháp luật nói 
chung, pháp luật hình sự nói riêng, 
nàng cao ý thức pháp luật xã hội chủ 
nghĩa trong cán bộ, nhân dàn. 


Mọi cơ quan, tô chức xã hội có 
trách nhiệm giáo dục, giám sát, kiềm 
tra những người thuộc quyền quản lý 
của mình về việc tuân theo và bảo 
vệ pháp luật: kiên quyết và kịp thời 
có những biện pháp hạn chế, loại trừ 
những nguyên nhàn và điều kiện gầy 
ra tội phạm và các vi phạm pháp 
luật khác trong cơ quan, tồ chức 
mình. 


Mọi công đàn đều phải chấp hành 
nghiêm chính chính sách, pháp luật 
và phát huy quyền làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, giám sát các cơ 
quan Nhà nước, các tô chức xã hội, 
các công dàn khác trong việc chấp 
hành chính sách, pháp luật. 
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ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - 
một kỳ công chiến lược 


ÁCH đây 25 năm, con đường mạch 
máu sống còn của cuộc kháng 
chiến chống ÀÄÍÿŸ cứu nước, con 

đường đã được tỏ thắm bằng những 
chiến công huy hoàng ra đời. Vươn 
theo chiều đài của đất nước, theo yêu 
cầu ngày càng cao của cuộc chống 
Mỹ cứu nước, của nghĩa vụ quốc tế, 
con đường kỷ điệu ấv được gọi bảng 
nhiều tên Khác nhau qua năm, tháng 
(đường dây 559, đường dày *ông Cụ ®, 
đường rường sơn, tuyên chỉ viện 
chiến lược...) nhưng cuối cùng nó được 
gọi bảng một cải tên rất Việt nam, rất 
anh hủng: đường Hö Chí Minh. Các 
chuyên gia quần sự, các sách báo 
phương Tày đã bàn luận không ít về 
con đường này. Có lẽ đẻ tăng thêm 
vẻ huyền thoại của nó, họ đã gọi là 
đường “mòn ?Ð Iiồ Chỉ Minh! Và theo 
họ, đường mòn Hồ Chí Minh đã trở 
thành trận đồ bát quát trong rừng 
rậm:: đường mòn Hồ Chí Minh không 
chỉ là con đường tiếp tế, mà còn là 
biểu tượng của cuộc chiến tranh Việt 
nam. CTIA thị coi đó là mục tiêu chiến 
lược trọng vếu nhất. Nhà báo Pháp 
Van-gie nhận vét, người Àlÿ coi 
những sự đau khó của họ bát ngiồn 
chú vêu từ con đường emỏn” bất 
“khả xâm phạm nà Y, 
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VIỆT PHƯƠNG 


Đặt tầm vóc của nó trong cuộc 
chiến tranh chống Àlý cứu nước; 
trong truyền thống đấu tranh của dân 
tộc, trong tương lai của đất nước, 
đồng chí Lê Duän khi đi thăm đường 
Trường sơn năm 1973 đã nói: *Đó 
là con đường của ý chí quyết thắng, 
của lòng dũng cảm, của khí phách 
anh hùng. Đó là eon đường nổi liền 
Nam Bác thống nhất nước nhà, là 
con đường của tương lai giàu có của 
Tỏ quốc ta... và đó là con đường đoàn 
kết các dân tộc của ba nước Đông 
dương ® (1). 


* 


“Hai năm sau khi Hiệp định Giơ- 
ne-vơ được ký két, dể quốc Àlÿ và 
bè lũ tay sai chẳng những không chịu 
hiệp thương, tông tuyển cử mà còn 
rào riết đãy mạnh hoạt động phá 
hoại cách mạng Đông dương, thiết 
lập phòng tuyến chống cộng bao ôm 
miền Nam - Việt nam — Lào — Gam- 
pu-chia nối liền với Thái lan. Chúng 


(1) Xem cuön Tông kết oên tải quân sự chiến 
lược Trường sơn, Nxb Khoa học hậu cần, 
1954, tr. 23. 


điên cuồng mở hàng loạt chiến địch 


khủng bố đảm máu, ra sức kích động 


“tâm lý chiến tranh, chuần bị tiến 
công xâm lược miền Bắc. Nhân dân 
ta không còn khả năng đấu tranh hòa 
bình trong khuôn khô pháp lý của 
Hiệp định Giơ-ne-vơ đề thông nhất 
nước nhà, mà như nghị quyết lỗ của 
Trung ương Đảng (tháng 1-1959) đã 


kháng định, lúc này «con đường phát. 


triền cơ bản của cách mạng Việt nam 
ở miên Nam là con đường bạo lực ?. 
Nghi quyết đó phù hợp với nguyện 
vọng của đông đáo quản chúng, tạo 
thành phong trào vùng lên khởi nghĩa 
đóng loạt, triệt hạ đồn bót, đập tan 
từng mảng hệ thống kim kẹp của 
địch ở thôn xã. Nhân dàn giành được 
quvén làm chủ, xây dựng lực lượng 
vũ: trang nhàn dân, đưa cách mang 
miền Nam từ thể giữ gìn lực lượng 
chuyên sang thế tiến công rộng khắp, 
liên tục. 


Tình hình đó đòi hỏi hậu phương 
lón miền Bắc phải đáp ứng cao nhất 
những yêu cầu của cuộc chiến tranh 
plúai phóng miền Nam. Đường đáy 
« Phòng nhất "vẫn dùng đề đưa đón 
cán bộ, chuyển tài liệu và một SỐ vật 
tư căn thiết... không còn thích hợp 
nữa. Lúc nàv cần phải có đường giao 
thông vận tải chiếu lược, mới dủ sức 
bảo đam nhanh chóng những nhu cầu 
ngày càng lớn của chiên trường miễn 
Nam. Theo nghị quyết của Độ chính 
trị, tuyên 559 (lên gọi đầu tiên của 
con đường) đã gấp rút ra đời. Nó thực 
hiện nhiệm vụ chỉ viện cho chiên 
trường miền Nam và chiên trường hai 
nước bạn Lào — Cam-pu-chia. 


Đang ta kháng định, đây là con 
đường cơ bản nhất, chủ yếu nhật chỉ 
viên cho miền Nam, cho bạn. Nó có V 
nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng 
trước mắt và lâu đài. Nhiệm vụ của 
nó đa dạng và được mở rộng trong 
qua trình phát triên, từ việc đánh 
địch, mở rộng vùng giải phóng trên 
Trường sơn tạo thành khu căn cứ 


chiến lược, làm chỗ dựa cho các chiến 
trường của tạ và của bạn; tö chức 
vận tải chỉ viện chiến lược cho các 
chiến trường miền Nam Đông dương; 


.bảo đảm hành quân cơ động chiến 


lược, chiến dịch và vận động chiến 
đấu cửa các bỉnh chủng, xây dựng cơ 
sơ quản chúng và phong trào chiến 
tranh du kích, đến việc tô chức bảo 
đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực 
lượng hoạt động trên đường, nhận và 
điều trị thương bình, bệnh bình của 
các chiến trường gửi ra đề chuyên tiếp 
về hậu phương... Nói cách hình tượng, 
đường Trường sơn là chiếc “cầu " nối 
liên hậu phương lớn miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa với tiền tuyển lớn miền 
Xan và các chiến trường hai nước 
bạn. Bộ đội Trường sơn là một tô 
chức quân đội làm nhiệm vụ hậu cần 
chiến lược, đồng. thời làm nhiệm vụ 
tíc chiến mở rộng và cũng cố địa bản 
chiến lược ở phía Nam Đóng dương, 
bảo đảm hậu cần to lớn, nặng nề cho 
chiến trường miễn Nam và hai nước 
bạn. 


 a 
 « 


Thời kỷ đaảu, điệu kiện mở đường 
còn rất hạn chế, chúng ta sử dụng 
phương thức Dàn tải thô sơ là chủ yêu, 
kết hợự p mọt phản bạn tải cƠ giới trên 
từng &hu pực có diều kiện. Khi hoạt 
động, chúng ta giữ bí mặt tuyệt đối, 
hết sức tránh và chạm: với địch, nhậm 
báo đảm phục vụ những yêu cầu cấp 
thiết của phong trào cách mạng đồng 
khởi, góp phản đánh thàng «chiến 
tranh đặc biệt # của Xlÿ-nguv ; phục 
vụ những vêu cầu của mạng 
lào: xày dựng cơ sở, đánh dịch đề 
IHỞở rộng và củng cố vùng giải phóng. 


cách 


Ngay từ thời kỳ này, Mỹ và bọn 
ngụy tay sai đã “đánh hơi? thầy con 
dường mòn» ấv sẽ là nguyên nhân 
chủ yêu tạo nến hguy cơ thất bại của 
chúng. Tồng thông MỸ vội vũ cho thì 
hành kế hoạch 51a — Re hoạch ho¿t 
động quản sự công khai chống miễn 
3ắc và ép chính phủ Vương quốc 
lào đề cho không quân ÄIỹ tư do 
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đánh phá ngĩn chặn hoạt động của 
ta trên Trưởng sơn lày. 


Song, đủ kẻ địch đã thật sự tiến 
hành một cuộc (chiến tranh ngăn 
chặn » ác liệt, thâm: độc,quân và đàn ta 
văn vượt Trưởng sơn làm nhiệm vụ 
chỉ viện chiến lược. Kết thúc mùa khô 
cuối cùng cửa thời kỷ thứ nhật (1959— 
1901), khối lượng vận chuyển đã tăng 
gàap 2 lần, tông số tấn ki lò mét tăng 
gầp 40 lần so với những năm trước, 
Những thành tích đó đã tạo ra một 
khả năng mới, thực tè: có thể sử 
dung phương thức vận tái cơ giới là 
chủ yếu trêu Trưởng sơn. 


Tử năm 196) đến năm 1968, chiến 
trường miền Nam đã có nhiên Llray 
đòi có lợi cho ta. Nghĩa vụ của hậu 
phương lớn miền Đác trong thời kỷ 
nàtv là tích cực chỉ viện cho miền Nam 
với IMHỨc độ cao nhất, Công tác giao 
thông vận tài chiến lược trở thành 
nhiệm vụ trung tàm đột vuát của toàn 
Đăng, toàn đân và toàn quản tá, TÍệ 
thống giao thông vận tải ở miền Bác 
được tập trung khỏi phục, phát triển 
và bào vệ tịch cực, Các lực lượng, 
phương tiện vận tài của Nhà nước, 
quàn đội và nhân dàn đều được huy 
đong vào việc đứa hàng đến cho hồ 
đói Trường sơn chuyển tiệp vào các 
chiến trường, 

Fhời kỷ nàv, lu phương thức Đàn 
lái cơ giới làm chính, hèt hợp tới 
phương thức Đận tủi thô sơ, chúng ta 
không thể hoạt động theo Kiên cũ 
nữa, mà vận dụng lĩnh hoạt phương 
chăm ®đănh — phòng — tránh, Ta 
phái đánh địch mà đi mở đường mà 
tiên, xây dựng hệ thông phòng tránh 
khi cần thiết nhằm làm thất bại 
chiến tranh ngắn chặn của địch, thực 
hiện xuất sắc nhiệm vụ chỉ viện lớn, 
gep phản đác lực đánh tháng «chiến 
tranh cục bộ» của Giôn-vơn, 

Để thực biện: được nhiệm vụ nặng 
nề và phương thức hoạt động đó, bộ 
đột Trưởng sơn đã khẩn trương m 
thêm: các trục đường văn chuyên đến 


đệ 


khu vực hâu cứ của từng chiến 
trường. Với số quàn, phương tiện, vũ 
khí được tăng gấp hơn hai lần 
SỐ với thời kỷ trước và trên 1000 xe 
Ô tò mới, bộ đội Trường sơn đã hoạt 
động mạnh mẽ, rộng lớn tlrên tuyên 
phía tày. 


« Đãnh hơi? thấy tỉnh hình đó, kẻ 
địch đã huy động tới 11078 phí vụ 
đánh phá trong mùa khô 1965 và 


gia tăng nhịp dộ đánh phá gap từ 5 


đến 8 lần trong những mùa khò tiếp 
theo. Năm 1968, đỉnh cao của sự tạp 
trung sức mạnh không quản Mỹ dưới 
thời Giôn-xơn đã lên tới 1602561 phì 
vụ; sử dụng ö ạt vũ khí điện từ. Các 
loại bom bì bom từ trường, bom 
vưởng nỏ, born phát quang, bom nỗ 
chậm; xen Kẽ với hàng chục triệu 
bom lá, bom răng rồng, bom túi... đã 
được ø vãi? xuống đọc tuyến đường, 
lạo thành một mạng lưới dàyv đạc 
“chống xâm nhập? với hàng trăm 
khu vực «bảy hóa lực » của các loại 
bom mìn hôn hợp., Rẻ địch lại rải 
xuống khúp rừng hàng vạn chiếc 
“máy phát hiện tiếng động» bảo tín 
cho máy bày trình sát liên tục quản 
lượn 21:21 giờ môi ngày trên vùng 
trời ! 


Đẻ chống lại có hiệu quả sư ngăn 
chặn điện cuống của địch, bộ đội 
Trường sơn đã nêucao tư tưởng cách 
mạng tiến công Erono mỌI mặt công 
tác và chiến đau, vàn dụng sinh tạo 
nguyên tác tÒ chức hợp đồng bình 
chủng, chiến đău chồng ngàn chặn, 
thực hiện tác phong chỉ huy sâu sắt, 
tre tiếp, phát dòng toàn tuyến đánh 
địch, đầu tư công sức mở nhiều 
đường vòng tránh, triển khai rộng 
khap «nghệ thuật nghỉ trang lừa 
địch», tăng cường xây dựng công sự 
bo vệ an toàn sinh lực, phương tiện. 
địìy mạnh phong trào xây dựng cơ SỞ, 
tiên hành chiến tranh nhân dân địa 
phương, triệt đề truy lùng bọn biệt 
kích dẻ bảo đam an nính trên các 
tuyến giao thông, 


Với những biện pháp tô chức có 
biệu quả đó, chúng ta đã phát huy 
được sức mạnh tông hợp đánh thắng 
sức mạnh hủy diệt của giặc Mỹ. 
Đường Hồ Chí Minh đã phục vụ đắc 
lực cho cuộc tồng tiến công của quân 
và đân miền Nam trong dịp tết Mậu 
Thàn 1968. Cuộc tông tiến công đó đã 
làm thất bại €chiến tranh cục bộế? 
của đế quốc Mỹ, đồng thời đánh dầu 
sự bất re của chiến tranh ngăn chặn, 
buộc kẻ địch phải thú nhận : 4 Chúng 
ta chỉ có thề làm cho họ bị chậm lại, 
bát họ. phải trả giá cao, nhưng chắc 
chắn là không ngăn chặn được họ ? (2). 


Sau khi giác Mỹ buộc phải # xuống 
thang? chiến tranh phá hoại miền 
Bắc, thay đồi chiến lược chiến tranh 
ở miền Nam, Đảng ta quyết định 
miền Bắc phải tăng cường chỉ viện 
lớn hơn nữa cho miền Nam, thực 
hiện quyết tâm đánh bại Âm mưu 
« Việt nam hóa chiến tranh ? của đế 
quốc Mỹ. Các Tông cục, các Quân 
chủng và Quân khu 4 tập trung sức 
tạo điều kiện thuận lợi lớn nhất cho 
hộ đội Trưởng sơn thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chiến lược trung tâm 
đột xuất trong thời gian này. Tồng 
cục hậu cần nghiên cứu đưa vật tư 
vào sàu hơn nhằm giám bớt khó khăn 
cl:o bộ đội Trường sơn. Các Tông cục 
và Bộ Tỏng tham mưu chuẩn bị sẵn 
sàng tăng cường lực lượng, phương 
tiện, vũ khí cho bộ đội Trường sơn 
-dủ sức đánh thẳng cả không quân và 
bó bình địch, bảo đảm an toàn và 
thóng suốt trên tuyến vận chuyến. 
Quàn chủng Phòng không — Khò rợ 
quản và Quân khu 4 điều động những 
đơn vị tỉnh nhuệ, thiện chiến đề bảo 
vệ các cửa khầu và sản sàng chỉ viện 
cho đơn vị vượt lên tày Trường sơn, 

ø 
IDúng như ta dự đoán, bước vào 


mùa khô 1969, Mỹ đã đồn lực lượng 
không quân hoạt động ở miền Bắc 
vào đánh đường “mòn » lIIô Chí ÄXÍinh. 
Trong 4 năm (1969 — 1973), chúng đã 
huy động 483950 phi vụ máy bay 


chiến thuật và 3ã Š12 phi vụ B52, đặc 
biệt tập trung vào 25 trọng điểm ngăn 
chặn với tính chất hủy điệt môi sinh. 
Khu vực thung lũng Seng-phan (Nam 
Lào) chịu 2708 phi vụ, từ sông Ta-lê 
(Nam Lào) đến đốc Chà-là (Nam Lo) 
chịu 5 700 phi vụ. Nậm-công (Hạ Lao) 
bị đánh liên tục 3 tháng.... Những nơi 
đó không còn màu xanh, không còn 
bóng chim, cả đến tổ kiến cũng biến 
mất. Nhưng kết thúc năm 1970, các 
chuyên gia quản sự Mỹ hết sức ngạc 
nhiên trước những số liệu thống kê 
về &®lượng vật tư thâm nhập? vào 
các chiến trường miền Nam, Cam-pu- 
chia và Lào «đã tăng lên tới mức 
báo động khảân cấp ». | 

Tông thống Mỹ quyết định mở 
cuộc hành quản Lam sơn 719 bảng 
quàn bình chủng hợp thành từ hai 
phía đòng và tàv Trường sơn, tiền 
công chiếm đóng biên giới Việt— LÀo 
(từ Khe-sanh đến Pha lan) nhằm chặt 
đứt tuyến hậu cần chiến lược chỉ 
viện các chiến trưởng Nam Đông 
dương. Song nhờ chuần bị sẵn sàng 
các điều kiện chiến đấu, các bình 
đoàn chủ lực của ta đã phản công 
mãnh liệt, tiêu dđiệt những đơn vị 
tỉnh nhuệ nhất của ngụy quản Sài 
gòn được hỏa lực Mỹ yêm trợ, làm 
thất bại hoàn toàn cuộc hành quản 
Lam sơn 719 của địch. 

Trong thời kỳ này, giặc Mỹ lợi 
đụng hàng loạt tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, cài tiến các thiết bị khí tài 
điện từ, cho máy bay AO 150 chuyên 
sản đuôi đánh xe ban đêm, kết hợp 
với máy bay «con mi Ð lùng sục đánh 
phá giao thông, với bọn thâm báo, 
biệt kích phá hoại. Các chuyên gia 
và tướng lình Mỹ hy vọng với thủ 
đoạn xảo quyệt này chúng sẽ gày 
trở ngại nhiêu nhất đối với việc vận 
chuyền của chúng ta trên đường 
«món 9, Song, với tỉnh thần xã thân 
vì nước, các đơn vị công bình Trường 


(2) Tờ Tin hàng tuần của Mỹ. số ra ngày 


3i-3- 1909, 
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sơn dốc sức chuần bị suốt 6 tháng 
mủa mưa, đã hoàn chính được Šð trục 
đường vượt khầu chủ yếu, 3 hệ thống 
trục đọc cỏ đường “kín » đề tồ chức 
vận chuyên tập trung lớn ban ngày 
kết hợp trục đường * hở * vận chuyền 
nhỏ ban đêm. Chúng ta đã đầy mạnh 
vận tải eơ giới trên sông vào tới 
Stung-treng (Cam-pu-chia); thiết lập 


được tuyến đường ống dẫn nhiên liệu. 


lỏổig đến khu vực dông nam Xa-ra- 
_van (Hạ Lào).. đó là những thành 
công có ý nghĩa quyết định đối với 


hiệu suất chỉ viện. Về tồ chức lực: 


lượng, bộ đội Trường sơn đã được 
xây dựng thành öð sư đoàn khu vực 
đề hợp đồng chiến đấu và kịp thời 
phối hợp với nước bạn xây dựng lực 
lượng vũ trang địa phương (45 000 du 
kich) nhằm bảo vệ tuyến đường: 


Trải qua thời kỷ 1969 — 1923, 
chúng ta đã thu được những kết quả 
có ý nghĩa chiến lược : vỏ hiệu hóa 
các thủ đoạn kỹ thuật hiện đại nhất 
của chiến tranh điện tử; vận chuyên 
đến các đối tượng tiếp nhàn được 
một khối lượng vật tư gấp hơn 4 lần 
và tông số tấn/ki lô mét gắp lã1 lan 
so với thời kỳ trước đó; đã làm that 
bại hoàn toàn cuộc hành quân ngàn 
chặn chiến lược của Mỹ ngụy, liên 
tục đánh địch trên toàn tuyến, bản 
rơi {689 máy bay các loại, giải phỏng 
được nhiều vùng rộng lớn từ Pha- 
lan —Xa-ra-van — A-tô-pơ đến ngã bà 
biên giới ba nước Đông đương, tiêu 
diệttren 10300 tên địch. Bọc dội 
Trưởng sơn đã xây dựng thành còng 
thế tràn giao thông vận tài quản sự 
với hỉnh thức bố trí bỉnh hỏa lực 
đánh địch có hiệu quả, làm thất bại 
cuộc chiến tranh ngàn chặn của để 
quốc Mỹ trên đường Hồ Chí Xinh, Lao 
được thế đứng vững chắc trên lưng 
kế dịch, biến con đường đó thành hàu 
phương trực tiếp của các chiến trường. 


Sau hiệp định Pa-ri, số sành lực 
lượng giữa ta và dịch trên chiến 
: Bà ` Ác ý %. 
trưởng Đông đương đã có thay đổi 


. © 


lớn, có lợi rõ rệt cho ta. Tư tưởng 
chỉ đạo của Đẳng ta lúc này là đủ 
tình huống nào, con đường giành 
thắng lợi của cách mạng miền Nam 
vẫn là con đường bạo lực, cần phải 
nắm vững chiến lược tiến công. 


Nhiệm vụ của các lực lượng Trường 
sơn trong thời kỳ này là hết sức khần 
trương mở hệ thống đường đông 
Trường sơn nhằm áp sát địch, cải 
tạo hệ thống đường tây Trường sơn, 
tổ chức các sư đoàn binh chủng chiến 
đấu hợp đồng dưới sự chỉ huy trực 
tiếp của Bộ tư lệnh; phát huy sức 
mạnh tông hợp của ba phương thức 
vận tãi cơ giới; thực hiện thắng lợi 
những yêu cầu của giai đoạn “chuẩn 
bị chiến lược », sẵn sàng thích ứng 
với thời cơ lịch sử. | 


lúc này, một thuận lợi chưa từng 
có trên địa bàn Tlrường sơn là hai 
phần ba không gian thuộc vùng không 


_ có chiến sự, còn lại là vùng có chiến - 


srr nhỏ, Vì vậy toàn tuyến Trường 
sơn có thề tập trung hỗa lực áp đảo 
địch trong phạm vị không gian hẹp, 
các bình chủng khác có điều kiện huy 
động toàn lực phục vụ quyết tâm 
mới của Trung ương Đảng. 


Nhờ có quá trinh chuẩn bị “sớm, 
đủ, đồng bộ, tiếp cận chiến Lrường s, 
cho nên khi thời cơ lịch sử xuất hiện, 
cuộc tông tiên công chiến lược và 
nồi đậy đồng loạt bắt đầu, thì toàn 
tuyến Trường sơn đã sẵn sàng và kịp 
thời sử dụng gần một vạn xe các 
loại, đáp ứng mọi nhiệm vụ: chuyên 
chớ các quân đoàn thần tốc tiến công 
dịch; chuyển gân hai vạn tấn vũ 
khi —khi tài thiết vếu tới sau lưng bộ 
đội: chở gặp các trung đoàn công 
bình Trường sơn đi với các đội hình 
tiền công của quản ta đề phá mìn, mỡ 
đường, bác cầu ; điều động các trung 
đoàn, sư đoàn cao xạ“ và các trung 
đoàn, sư đoàn bộ bình Trường sơn 
từ phía tây lật cánh xuống phía đồng 
tham gia các trận đánh ở Tây nguyện, 
Khu 5, Nam bộ: điều các trung đơàn 


~*~ 
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bảo dám kỹ thuật cơ giới, các trung 
đoàn thông tin tải ba, các trung đoàn 
bảo đảm xăng dầu... bám sát các mũi 
tiến công trên nhiều mặt trận đề phục 
vụ đác lực các chiến địch, các trân 
đánh lớn. tiến tới giành thắng lợi 
nhanh chóng trong chiến dịch Hồ 
Chi Àlinh lịch sử. 


* 


Trải qua những năm tháng hoạt 
động và chiến đấu vô cùng gian khô, 
ác liệt của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. cứu nước, bộ đội Trường sơn và 
các lực lượng phục vụ khác đã đạt 
được những thành tích rất to lớn và 
vẻ vang: xây dựng được mạng đường 
chiến lược gần 20000 km theo các 
_— tiêu chuần khác nhau tử Tây Quảng 
binh đến Lộc ninh ; đánh 112 135 trận 
chống không quân Mỹ, hạ trên 2500 
máy bay, đánh tháng 1263 cuộc hành 
quản nống lấn và hoạt động biệt kích, 
thám báo của địch; vận chuyền 
451750000 tấn/km vật tư các lọại; tổ 
chức được trên 2 triệu lượt người 
đi trên đường, dù dịch có tìm đủ mọi 
cách xảo quyệt, thâm độc đề cắt đứt 
con đường, nhưng quân và dân ta 
với tỉnh thần xả thân vi nước, vẫn 
làm cho con đường đó ngày càng có 
sức sống mãnh liệt, không gì hủy 
điệt nồi. Mạch máu của cuộc kháng 
chiến chống Xïÿ, cứu nước vẫn khòng 
ngửng chảy, nuôi sống sự nghiệp 
thiêng liêng giải phóng miền Nam 
dến ngày toàn tháng. 


Kỳ công ấy là của hàng chục vạn 
cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung 
phong, đân công hóa tuyến đã hy sinh 
quên mỉnh, chiến đấu ngoan cưởng, 
lao động sáng tạo, xây dựng thành 
công «thế trận hậu cần chiến lược» 
ở địa bàn giữ vị trí đặc biệt quan 
trọng trên bán đảo Đông đương. 

Kỳ công ấy là kết quả của sự chỉ 
đạo sáng suốt, nhạy bén của Đăng ta 
{rong chiến tranh, là biều hiện tài 


năng tỏ chức hậu cần của quản và 
dàn ta trong cuộc đọ sức quyết liệt 
với tên để quốc đầu số có lực lượng 
và phương tiện mạnh hơn mình nhiều 
lìn. Kỷ công ấy còn thê hiện sự đóng 
góp to lón của nhân đân các đân tộc 
sống trên di Trưởng sơn bùng vĩ, 
thê hiện sức mạnh của tỉnh đoàn kết 
keo sơn giữa các dân tộc ba nước 
Đòng dương, và vai trò quyết định 
của hậu phương miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đối với cuộc chiến tranh giải 
phóng miền Nam. 


Nhà bảo Jđắc-eơ Đét-puếẽch đã viết 
một cách hình ảnh về kỷ công đường 
Hô Chí Minh: «Thành tích của An- 
ni-ban với những con đường vượt 
qua dãy núi An-pơ, Bò-na-pác-tơ với 
con đường chuyên trọng pháo qua 
đèo Xanh Béc-na đã bị đầy lùi quá 
xa khi nói đến con đường e mòn » liö 
Chí Minh » (3). Và nhà báo Pháp Van 
Gie đã nhận xét : #S Toàn bộ con đường 
qmỏn P lo Chí Àlinh mà người ta nói 
hôm nay là tông kết của hàng thế kỷ 
đấu tranh chống áp bức, cho nên con 
đường ấy có sức sống mãnh liệt vi 
nó là tượng trưng cho sức chiến đấu 
của cả một đân tộc... Cho nên, còn 
phải thấy rõ rằng: không có nó, chiến 
tranh đã có thề kết thúc » (4). 

Ngày nay, khi đất nước ta đã liền 
một dải, nhân đân ta đang xây dựng 
và bảo vệ Tö quốc xã hội chủ nghĩa, 
đường Hồ Chí Minh văn là thế đứng 
chiến lược đề tô chức tiến công quân 
thủ, bảo vệ vững chắc đất nước, đồng 
thời nó đang ngày càng góp phân to 
lớn vào việc khai thác những tiềm 
năng kinh tế, xây dựng dải Trường 
sơn thành những vùng có kinh tế, 
g1ao thông phát triền, quốc phòng 
vững mạnh. 


(Xem liễp trang 70) 


(3) Xem cuốn Trộn đồ bát quái, Tòng cục 
xây dựng kinh tế. Bộ quốc phòng xuất bản. 
¡979. tr 29. 

(4)Xem cuốn Đường mòn Hồ Chí Minhttiếng 
Pháp). Nxb Xpê-xi-an. Pa-ri, 197l, tr.9—!0. 
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TƯ LIỆU 


“ĐỒNG (CHÍ NGUYÊN ÁI QUỐC THAM DỰ ĐẠI HỘI 
THỨ NĂM (ỦA QUỐC TẾ (ÔNG SẢN (1924) 


ĂM nay, nhân địp kỷ niệm lần thứ 
60 Ngày đông chí Nguyễn Ái Quốc 
tham dự Đại hội thứ năm của 

Quốc tế cộng sản, chúng tôi xin giới 
thiệu một số tư liệu vê tư cách đại 
biểu và những lời phát biều của 
` Người tại Đại hội này. 

Về tư cách đại biều của Người, trước 
đây thường có những câu hỏi như 
sau: đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại 
biều chính thức trong Đoàn đại biều 
của Đăng cóng sản Pháp hay là đại 
biểu tư văn, và tại sao Người là đại 
biều tư vẫn? 

Đề xác minh văn đề này, chúng tôi 
xin giới thiệu ba tài liệu sau đây : 

I— Thư của đông chí Nguyễn 
Ái Quốc viết bảng tiếng Pháp đề 
ngày lỗ tháng 0 nău: 1924: 

« Kính qữi đồng chỉ: Pẻ-tơ-rốp 

(hủ tịch Ban phương Đông 

Đồng chí thân min, 

Hôm qua. Đoàn đại biều Pháp có 
giết thư cho LÍụ bạn kiềm tru tư cách đại 
biều đề yêu cảu cáp cho lòi một thẻ. 

Tôi đã nhạn được một the tham dự 
Hội nghị Bạn chà p hành mở rộng. 

Đồng chỉ Grôn-Inan sảng nai? nói Đới 
tòi ràng lời phúi trao cho đồng chỉ 
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những điều trình bàu bằng 0uăn bản, 
đồng chí sẽ chuuền những điều trình 
bàu ấy cho Ủy ban kiềm tra tư cách 
đại biều, 0à đồng chí Grôn-man cùng 
uới Ủu ban 0à đồng chỉ sẽ hiệp thương 
thỏa thuận 0uới nhau đề cấp thẻ đại 
biều chợ tôi. 

Điều đặc biệt pề trường hợp của 
tôi là : 

ƒ — Tôi đã ở đà từ làu trước ngàụ 

Đại hội, cho nèn Đăng tôi không thề 
cấp trước từ nhiều tháng một thẻ đại 
biều cho tòi được. 
_#— Quốc lễ cộng sản có yêu cầu 
Đăng tỏi cử các đại biền thuộc địa đến; 
biết tôi dã ở Mútl-rcơ-pa rồi, Đảng tồi 
trởng Nhông cản thiết phải ghép lôi 
Đảo Đoan từ Pa-ri đến. . 

3 — Các đồng chỉ của tôi trong Đoàn 
đại biềut Pháp Phỏng thẻ cấp một thẻ 
đựt biều (ho tỏi được, vì các đồng 
chí dó không có thủ tục làm hợp 
lệ. Nhưng nhất Trí pới các đồng chí 
đó nà bới ”Ụ bạn kiềm tra tư cách đại 
biều thì dòng chí có thề căp được. 

Lời chảo cộng sản » (1) 


(U Xem tài liệu lưu trứ tại Viện lịch sử 
Đẳng tại Viện Mác—Lê-nin. 


— Lời đồng chí Pê-tơ- rốp. viết 
lấn tiếng Nga trên bức thư của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc. 


œ Gửi đồng chí Grôn-man đề xé! Irong 
cuộc lhỏo luận sắp tới của Ủụ ban 
kiềm tra ltr cách dại biều Nếu Đoàn 
đại biều Pháp xuất trình những giấu 
lờ chứng tỏ Đoàn muốn nhận đồng chí 
Nguuễn Ái Quốc ào Đoàn họ, thì lôi 
đề nghị có thề cấp cho đồng chí ấu 
giấu ủy nhiệm đại biều lư pãn » (9), 

3J— Thư yêu cầu của đồng chí bí 
thư Đoàn đại biều Pháp: 

4 Mái-+cơ-pa 
năm 1924 

Yêu cầu cặp một thẻ đại biều †ư uãn 
cho đồng chí Nguuễn ẤI Quốc trong 
Ban phương Đông. 

. Đồng chí này công tác trong phong 
trào ở Đông-dương, thuộc địa Pháp. 
Bí thư Đoàn đại biều Pháp 


KúÚ tên» (3) 


Căn cứ vào những tài liệu trên đây, 
chúng ta có thề khẳng định rằng đöng 
chí Nguyễn Ái Quốc là đại biều tư 
vấn tại Đại hội thứ năm của Quốc tế 
cộng sản. Về việc xác định tư cách 
đại biều của Người, những lý do nêu 
lên đã rõ ràng và đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc rất vui lòng được nhận là đại 
biều tư vấn tại Đại hội thứ năm của 
Quốc tế cộng sản. 


Về những lời phát biều của đồng 
chí Nguuễn Ất Quốc tại Đại hội thứ 
năm của Quốc lế cộng sản : 


Trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập I 
(1920 — 1925) có ¡in những lời phát 
biều của Người trong hai lần với đầu 
đềlà Tham luận 0uề 0uấn đề dàn tộc 0à 
0oãn đề thuộc dịa tại Đại hội quốc lễ 
lần thứ năm của Quốc tế Cộng sản. Đề 
giúp các đồng chí có tài liệu nghiên 
cửu, chúng tôi xin giới thiệu thêm 
hai tài liệu sau đây (không thấy in 
trong Hồ Chí Afinh loàn tập): 

1— *Phiên họp thứ 8, 
22-6-1924 - 

#... Nguyễn Ái Quốc (Đông dương): 


ngày l7 tháng 6 


ngu 


Tôi phát biều ở⁄Zay đề hướng sự 
chủ j của các đại biều đến các 
thuộc địa, oận mệnh giai cấp 0Ô sản 
lhẻ giới lùu thuộc phần lớn 0ào các 
thuộc địa. Đâu là nơi cung cấp lương 
thực bà bình lính cho các nước lớn 
đề quốc chủ nghĩa ; nšu chủng la muốn 
đánh bại các nước nàu, chúng ta bắt 
đầu phải lước hết thuộc địa của chúng 
đl. Tôi đồng Ú uới đồng chí Trein là 
chúng la phải chờ đợi làn sóng cách 
mạng dâng lên ở Pháp. Nhưng lôi 
không tán thành Ú kiến Đề nguụ cơ của 
chủ nghĩa phát xít. Giai cấp tư sản 
Pháp không cần đến chủ nghĩa phát 
xửt. Nó dựa ào các đội quân ở thuộc 
địa, theo con số thống kẻ chính thức, 
rong quân đội Pháp có 158000 lính 
Pháp 0à 206 000 lính thuộc địa. hưng 
Irong thực lễ !Ù lệ lính thuộc địa lớn 
hơn nhiêu, 0ì thời gian quân dịch của 


"họ dài hơn. 


Phái quan tâm đến các thuộc địa 
hơn nữa. ĐÐàụ là nhiệm pụ trước liên 
đối Uuởới địỉng Pháp “ đảng Anh 9. 
(Tạp chí Thư tín quốc tỂ, số 41, 
ngàu 4-7-1924). 

_2—#Tii đến đâu đề không ngừng 

kiru J Quốc lễ cộng sản trước sự kiện 
rằng những thuộc địa đang tồn tại 0à 
nêt lên rang cách mạng có nhiệm Dụ 
phải giải quuếšt ouấn đề tương lai của 
các thuộc (ịa, đòng thời nêu lên cả 
nguụ cơ của các thuộc địa. Hình như 
các đồng chí chưa thấm nhuần tư 
tưởng rằng oận mệnh giai cấp 0ô sản 
thế giới, đặc biệt là giai cấp bô sản các 
nước đi xâm chiếm thuộc địa, gần 
liền Đới 0uận mệnh các giai cấp bị đp 
bức ở các thuộc địa. Trong chừng mực. 
tình hình như 0oàảt, lôi sẽ lợi dụng mọi 
cơ hội, 0à nếu cân lỏE sẽ thúc đầu mọi 
cơ hội đề thức tỉnh các đồng chí 0ề 
Dãn đề thuộc địa... 

Các đồng chỉ, hãu tha lỗi cho sự tảo 
bạo của tôi, nhưng tòi không thề không 
nói rằng, khi nghe tham luận của các 


(2), (3) Xem tài liệu lưu trữ tại Viện lịch sử 
Đản g thuộc Viện Mác - Lê-nin. 
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đồng chí ở chính quốc, tôi có cảm tưởng 
rằng các đồng chí muốn ảnh chết 
rắn đằng đuôi. Các đồng chỉ: đều 
biết rằng hiện nay nọc độc 0à sức 
sống của chủ nghĩa đề quốc đang lập 
Irung ở cúc thuộc địa chứ không phải 
tập trung ở chính quốc. Các thuộc địa 
cung cấp nguuyên liệu cho nhà 'mádu Đà 
cung cấp binh lính cho quân đọi của 
chủ nghĩa đề quốc. Thuộc địa là nền 
tảng của lực lượng phản cách mạng. 
Và các đồng chỉ, khL nói pề cách mạng 
lại coi nhẹ pấn đề thuộc dịa. 


Tại sao, trong cúc săn (lề cách mạng, 
các đồng chí không tồ chức sách lược 
Đà lực lượng của mình lại? Tại sao 
các đồng chí tồ chức lực lượng 0à tồ 
chức tuyên Iruuền mà không đề Ú tới 
tực lượng Đà sự tuyên truyền của đối 
phương mủ các đồng chí muốn đấu 
Iranh pà đính đồ chúng? Tại sao các 
đồng chí bỏ quên các thuộc địa trong 
khi bọn tư bản dựa 0ào thuộc địa đề 
tự pệ 0à chống lại các đồng chí... 


Trong khi thảo luận Đề khả năng 
0à phương pháp đề hoàn thành cách 
mạng, trong khí chuân bị Rễ hoạch 
chiến đầu, các đồng chí Anh 0à Pháp, 
Đà cá các đồng chí cúc đừng khác đã 
hoàn toàn không nhìn thấu điềm chiến 
lược quan trọng đó. Đâu, tại sao lôi 
phái lấu hết sức Rhẻu lên ĐỜI các đồng 
chí rằng ®hqu chú » (Biên bản tốc 
kú của Đạt hội thứ năm của Quốc lễ 
công sản, tr. 210 — 211, theo bạn tiếng 
Phú p In trong cuỗn Le marxisme et 
I° Asie (Chủ nghĩa Mác và châu Á ) 
1853 — 1964 của H.C. d` lncause Đà 
Š.Schram, nhà Tuổi bạn A1rmand (Colin, 
Paris, 1969, tr. 273— 374). 


Những lời phát biều trên đâv của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc tuy ngắn 
gọn những thê hiện những quan điềm 
và tư tưởng của Người v%cách mạng 
giải phóng dân tộc Ở các nước thuộc 
dịa. 


Văn đề đân tộc và thuộc địa là một 
trong những văn đề quan trọng được 
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Đại hội thứ năm của Quốc tế cộng 
sản nêu lên trong chương trình nghị 
sự. Dại hội đã thảo luận sôi nỗi về 
vấn đề này trong một số phiên họp... 


Chúng tả cần sưu tầm đầy đủ 
những lời phát biều của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội này, cố 
gắng tim những bản gốc, bản chính 
đề đối chiếu, so sánh với những bản 
sao, phát hiện những câu, những đoạn 
còn thiếu hoặc có sự khác nhau ít 
nhiều giữa những bản hiện có vì lý 
đo này hay lý do khác... nhằm góp 
phần vào việc sưu tầm và xác minh 
những văn kiện và tài liệu của Người 
đạt kết quả tốt hơn. 


Trên cơ sở những tài liệu hiện 
nay đã sưu tầm được, bước đầu 
nghiên cứu, chúng ta nhận thấy rằng, - 
những lời phát biều của Người thê 
hiện nồi bật tinh thần kiên quyết đấu 
tranh nhằm bảo vệ và thực hiện 
những luận điểm của Lê-nin về vấn 
đề dàn tộc và vấn đề thuộc địa ; 
Người đã chân thành và thẳng thắn 
phê binh một số đẳng anh em lúc dó 
không quan tìm và không hoạt động 
gì cho phong trào cách mạng ở các 
nước thuộc địa; Người nêu rõ vị trí 
của cách mạng ở các nước thuộc địa 
phải được đặt ngang tầm với cách 
mạng vô sản ở các nước để quốc chủ 
nghĩa, cách mạng ở các nước thuộc 
địa phải phát huy tính chủ động, 
không phụ thuộc. không ý lại vào 
cách mạng vô sản ở «chính quốc ». 
Người còn quan tàm đến vấn đề nòng 
đân ở các nước thuộc địa, trước hết 
là nỏng đản Đông dương, và đẻ nghị 
Quốc tế công san cần giúp đỡ nông 
đản tô chức lại, cũng cấp cán bộ lãnh 
đạo cho họ và hưởng dẫn họ di tới 
cách mạng và giai phóng. 


Những lời phát biều của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội này có 
giá trị lớn về lý luận và thực tiền, 
góp phản làm phong phú chủ nghĩa 
Mác —1.ê-nin vẻ vấn đề dân tộc và vấn 
đề thuộc địa. 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MANG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI * 


- 


+ 


CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP 


AU khi giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động đã giành được 
chỉnh quyền, việc cái tạo dần 

dần nông nghiệp theo những nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội là một tất 
yếu khách quan. Đồng thời, đó cũng 
là một nhiệm vụ phức tạp và khó 
khăn nhất trong quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Chúng ta biết rằng, ở bất cứ nước 
nào đã thiết lập được nẻn chuyvên 
chính vô sẵn, giai cấp vô san chiến 
thắng đều đứng trước một nền nông 
nghiệp cũ gom hai loại hình kinh tế 
sau đây: một là nền kinh tế kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa và hai là nền 
kinh tế sản xuất nhỏ, cá thê của nông 
đàn. Cá hai loại hình kính tế đó đều 
mâu thuần về chất với xu hướng 
phát triên của chủ nghĩa xã hội, bởi 


-_ˆ 


ỡ 


QUYẾT TIẾN 


vi chúng đêu xây dựng trên cơ sở của 
chế độ tư hữu vẽ tư liệu sản xuất. 
Do đó, nền nỏng nghiệp cũ ấy tất 
nhiên phải được cải tạo theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. 


Chúng ta cũng biết rằng, việc quốc 
hữu hóa ruộng đất hay chia ruộng 
đất cho nông đàn đều chưa dẫn ngay 
tới việc hình thành những quan hệ 
sản xuất mới trong nông nghiệp. Bởi 
vậy, Nhà nước võ sản cần có những 
biện pháp tiếp theo đề chuyền nèn 
nông nghiệp vào con đường xã hội 
chủ nghĩa. : 

Trong khu vực Nhà nước, nhiệm 
vụ này được giải quyết bằng cách 
thành lập các xí nghiệp lớn, cơ khí 
hỏa cao trên những ruộng đất đã 
quốc hữu hóa. Đó là các nồng trường 


® Xem tạp chí cộng sản từ số tháng 1-1983. 
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quốc đoanh ở Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Những nông 
trường này là cơ sở vững chắc đề 
-tiến hành các cuộc cải tạo sâu sắc Ở 
nông thôn, là mẫu mực của toàn bộ 
công tác nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa của Đảng. 


Việc phức tạp hơn là đưa đông đảo 
những người nông đàn sản xuất nhỏ, 
cá thê vào con đường sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 
Đây cũng là một việc cực kỷ khó 
khăn, bởi vì tính chất phân tán của 
nền kinh tế cá thề của nông dân, xu 
hướng phát triền tự phát vốn có của 
nó, tính chất lạc hậu về kỹ thuật của 
nó cùng với năng suất lao động thấp, 
sản phảm hàng hóa ít, và tâm lý tư 
hữu của nông dân đều không phù hợp 
với yêu cầu phát triển của xã hội 
mới Bởi vậy nền kinh tế đó cần phải 
được cải tạo theo những nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội. 


Về những đặc điềm của nền nông 
nghiệp nhỏ, cá thể, Mác đã từng nói. 
«l)o bàn chất của nó, chế độ sở hữu 
ruộng đất nhỏ không cho phép phát 
triên sức sản xuất xã hội của lao 
động, xác lập các hình thái xã hội 
của lao động, tập trung tư bản xã 
hội, chăn nuôi theo quy mô lớn, ứng 
dụng khoa học một cách tiến bộ vào 
nông nghiệp» (|). Mác còn nói sản 
xuât nhỏ cá thê (Không thề có được 
tính chất phong phú và sự phát triền 
của nền tái sản xuất, cũng như các 
điều kiện vật chất và tỉnh thần của 
nó, đồng thời cũng không thề có được 
các điều kiện của một nên canh tác 
hợp lý »(2). 


Với những đặc điềm như trên, nền 
nông nghiệp nhỏ ấy tổ ra bất lực 
trong việc phát triền lực lượng sản 
xuất, do đó không thích ứng với yêu 
cầu xây dựng và phát triền nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Xét về mặt khác, nền nông nghiệp 
nhỏ, cá thề mang sẵn trong mình nó 


, 
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xu hướng tự phát tư bản chủ nghĩ 
như Lê-nin đà nói. Do tác động của 
quy luật giá trị, nền nông nghiệp ấy 
luôn luôn biến động. phân höa : trong 
khi một bộ phận nhỏ nông dân do có 
những ưu thế về tư liệu sản xuất, 
vốn liếng, sức lao động,. và cả ® mánh 
lới ? làm ăn ngày càng trở nẻn giàu 
có, thì số đông nông dân kHác ngày 
càng phá sản, nghèo khô. Tỉnh hình 
ấy tiếp diễn thường xuyên, tất yếu 
làm nảy sinh quan hệ bóc lột và bị 
bóc lột. Và điều đó mâu thuẫn một 
cách hiền nhiên với bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. k 

Như vậy, xét về cả hai mặt kinh 
tế và chính trị, nền nông nghiệp nhỏ, 
cá thề ngày càng trở` thành một 
chướng ngại cho việc xây dựng và 
phát triền nền công nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa, cũng như cho việc 


; giải phóng triệt đề nông đân lao động 


và thắt chặt khối liên minh công 
nông, cơ sở chính trị chủ yếu của 
chuyên chính vô sản và chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội 
không thề xây dựng một chân trên 
nền công nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, 
còn chân kia lại đặt trên nẻn kinh tế 
tiều nông lạc hậu được. Chuyên chính 
vô sản cũng không. thề vững vàng 
được nếu nó không giải phóng triệt 
đề nông dân khỏi nền nông nghiệp 
nhỏ bé với kỹ thuật lạc hậu và năng 
suất lao động thấp, cũng như nếu nó 
không qua việc giải phóng đó mà cũng 
cố khối liên minh công nông — lực 
lượng chủ yếu của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, 


Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp nhỏ, 
cá thể theo những nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta mới phát triền 
được lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp trên cơ sở áp dụng những tiến 
bộ kỹ thuật mới và mở rộng phân 
công lao động, làm cho nông nghiệp 


(1) C. Mác: Tư bản. Nrb Sự thật, Hà Nội. 


1363, quyền II, tập II, tr. 266 — 267. 
(2› Sách đã dẫn, tr. 274. 


phát triền toàn điện, tiến hành thâm 
canh, chuyên canh, thực hiện tập 
trung hóa và chuyên môn hóa sản 
xuất cao, có năng suất lao động và 
năng suất cây trồng cao, có tỷ suất 
hàng hóa lớn, đáp ứng ngày càng đầy 
đủ những yêu cầu của đất nước và 
nhân đân về lương thực, thực phầm, 
vẻ nguyên liệu nông sản cho công 
nghiệp, về nông sản hàng hóa xuất 
khẩu, tạo cơ sở ngày càng vững chắc 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triền 


nền công nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa.. 


Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp nhỏi 
cá thê theo những nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta mới ngăn chặn 
được tỉnh trạng phân hóa trong nông 
dân, ngăn chặn được xu hướng tự 
phát tư bản chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, xóa bỏ được một trong những 
nguyên nhân quan trọng nhất làm 
nắy sinh và tái sinh sự bóc lột tư bản 
chú nghĩa. 


Chỉ có cải (tạo nền nông nghiệp 
nhỏ, cá thề theo những nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới 
giải phóng được triệt đề nông dân lao 
động kbỏi nguy cơ bị phá sẵn và bần 
cùng, làm cho nông dàn lao động có 
cuộc sống ngày càng hạnh phúc, văn 
minh. Trên cơ sở đó củng cố liên minh 
công nông, củng cố chuyên chính vô 
sản, củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Đứng vững trên hai chân: công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa và nông 
nghiệp hợp tác hóa với kỹ thuật ngày 
càng hiện đại, chế độ xã hội chủ nghĩa 
sẽ vỏ cùng vững chãi. Dựa chắc trên 
khối liên minh công nông, nền chuyên 
chính vô sản sẽ được cúng cố và tăng 
cưởng mạnh mẽ. 


Như vậy, cải tạo nền nông nghiệp 
nhỏ, cá thẻ theo những nguyên tác 
của chủ nghĩa xã hội, rõ ràng là một 
quy luật rất quan trọng của cách miing 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Dó cũng là một nhiệm 
Vụ rãi nặng nề mà giai cấp vô sản 


chiến thắng phải thực hiện bằng được 
nếu nó muốn hoàn thành được sứ 
mệnh lịch sử vẻ vang của mình. 


Về tính tất yếu, cũng như những 
nguyên tắc và phương pháp cải tạo 
nên nông nghiệp nhỏ, cá thề, Ăng- 
ghen đã từng nói rằng: «chủ nghĩa 
xã hội không có lợi ích gì mà duy trì 
chế độ ấy, (tức chế độ chiếm hữu cá 
nhân — Q.T) mà trái lại nên đề chơ 
nó mất đi: vi ở đâu mà còn có chẽ độ 
chiếm hữu cá nhân và trong chứng 
mực còn có chế độ đó, thì không thề 
có chế độ công hữu được ? 3). Ăng- 
ghen còn nói: Ý định muốn duy trì 
chế độ tư hữu của người tiều nông, 
chỉ kéo dài tình trạng sống đở chết 
dở của họ mà thôi! Ăng-ghen chỉ rõ 
nhiệm vụ của người cộng sản đối với 
tiêu nông như sau: “Khi chúng ta đã 
nắm được chính quyền rồi, chúng ta 
sẽ không thẻ nghĩ đến việc dùng bạo 
lực đề tước đoạt những người tiều 
nông (dù cho có boặc không bồi 
thường cũng vậy) như chúng ta buộc 
phải làm đối với bọn địa chủ. Nhiệm 
vụ chúng ta đối với tiều nông, trước 
hết là phải hướng nền sản xuất cá 
nhân và chiếm hữu cá nhân của họ 
vào con đường hợp tác, không phải 
bằng cách cưỡng ép mà là bằng cách 
nêu gương cho họ thấy xà bằng cách 
xã hội giúp đỡ họ thực hiện việc 
ấy » (1). Tin tưởng rằng, giải pháp 
dúng đắn đó sẽ được nông dân tiếp 
nhận, Ăng-ghen viết: «khi chúng ta 
đem lại cho nông đàn khả năng dùng 
lối kinh doanh quy mô lớn, khỏng 
phải vì lợi ích của bọn tư bản, mà là 
vì lợi ích chung của chính họ, thị há 
lại không thê làm cho nông dàn hiều 
rằng đấy là vì lợi ích của họ, đây là 
con đường duy nhất đề cứu nguy, 
hav sao? » (3), 


(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Tuyền tập, Nxb - 
Sự thật, Hà-nội, 1962, tập ÏÏ, tr. 696. 
(4). C5) Sách đã dẫn.tr 708. 710. 
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Kế tục và phát huy những tư tưởng 
đó của những người sáng lập chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, Lê-nin đã 
vạch ra một cách cụ thề con đường 
hợp tác hóa nông nghiệp, cũng tức là 
eon đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội.ở nông-thỏu, Áẽ hoạch hợp tác hóa 
của ÏJ¿-nin xuất phát tử chỗ: hợp tác 
hóa trong điều kiện của chuyên chính 
vô sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
nắm trong tay oác tư liệu sản xuất 
chủ vếu, là hinh thức phô cập và dễ 
hiều nhất đối với nông dân đề lôi 
cuốn họ vào con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Cái hay chủ yếu của chế độ hợp 
tác xã như Lê-nin nhận xét, chính là 
ở chỏ: nó là một phương sách kết hợp 
lợi ích tư nhân với việc Nhà nước 
kiểm soát và giám sát lợi ích đó, 
phương sách làm cho lợi ích tư nhân 
phục tùng lợi ích toàn thê. Không làm 
như thế thi không thề dẫn đất nông 
đàn lao động vào con 
dựng chủ nghĩa xã hội được. Về Ý 
nghĩa cực kỶ quan trọng củi hợp tác 
hỏa, Lẻ-nin đã từng viết như sau: 
# Việc chính quyên Nhà nước chỉ phối 
hết thầy mọi tư liệu sản xuất chủ yếu, 
việc giai cấp vô san nắm giữ chính 
quyền, việc giai cấp vô sản liên mình 
với hàng triệu tiều nòng và tiêu tiều 
nòng, việc giai cấp vò sun nắm vững 
quyên lãnh đạo nông dân v.v. phải 
chăng những việc đó không phải là 
tất cả những thứ cần thiết đề có thê 
vay dựng ĐỚớiĐiệc hợp tác hóa, (chúng 
tòi gạch dưới — Q.E) và chỉ riêng với 
việc hợp tác hóa mà trước dày chúng 
ta coi là có tính chất con buôn, và 
bây giờ đày. dưới chính sách kinh tê 
mới, vẻ một vài mặt nào đó, chúng ta 
văn có quyen coi như thế — phải 
chăng những việc dó không phải là 
tất ca những thứ cần thiết đề xây 
đựng mỘt xã hội xã hội chủ nghĩa 
toàn vẹn hav sao? » (6), 


Lè-nin đã đề ra những ngttyn Tác 
Chủ yeu của công cuộc hợp tác hóa 
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đường Xâyv - 


xà hội chủ nghĩa là: tự nguyện. đần 
dân từng bước, có sự lãnh đạo của 
Đẳng và sự giúp đỡ của Nhà nước 
chuyên chính vô sản. 


Nguyên tắc tự nguyện là mội 
trong những nguyên tắc quan trọng 
nhất. Nguyên tắc này xuất phát từ 
chỗ : Đẳng của giai cấp công nhàn coi 
nông dân lao động là đồng minh - 
chiến lược của giai cấp công nhân, 
đối với họ chẳng những không được 
tước đoạt bằng bạo lực. mả ngay 


eviệc dùng cách cường bức bằng mệnh 


lệnh cũng bị ngăn cấm. Chỉ có dùng 
phương pháp thuyết phục bằng công 
tác giáo dục tư tưởng và nhất là 
bằng những tấm gương thực tế về 
tính hơn hẳn của lối làm cụ thề, mới 
có thề lôi cuốn được đòng đảo nông 
dân lao động vào con đường hợp tác 
hóa nông nghiệp — làm khác đi, thi 
sẽ gây thiệt hại cho phong trào hợnp 
tác hóa nông nghiệp, cho việc củng 
cố khối liên minh công nông — cơ sở 
của chuyên chính vô sản, lực lượng 
chủ vếu của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. | 


Nguyên tắc đần dần từng bước là 
một nguvên tác quan trọng của việc 
tò chức và chỉ đạo phong trào hợp túc 
hóa nỏng nghiệp. Nguyên tắc này 
xuất phát tử chỗ: trình độ giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa của nông dân lao 
động chỉ có thề nàng cao dần dần, 
trinh độ xã hội hóa thật sự nền sản 
xuất nông nghiệp chỉ có thề tăng lên 
từng bước và trình độ quản lý của 
cán bộ hợp tác xã cũng chỉ có thể 
nàng cao dân trên cơ sử tích lũy 
những kinh nghiệm thực tế. Do xuất 
phát từ nguyên tắc này mà Lê-nin 
chủ trương công cuộc hợp tác hóa 
cần phải thực hiện trước hết trong 
lừng lĩnh vực trao đôi (như tồ chức 
các bợp tác xã tín dụng, hợp tác xã 
mua bán... ) rồi chuyền dần sang lĩnh 


(6) V.I. Lê-nin: Tuyền tệp, Nšb Sự thật 
Hà nội. 1960, quyền II. tập ÌÏ. tr. 66%, 


vực sẵn xuất, và ngay trong lĩnh vực 
sản xuất cũng có nhiều mức độ khác 
nhau, tử hợp tác hóa lao động đến 
hợp tác hóa ruộng đất và các tư liệu 
sản xuất quan trọng khác. 


Nguyên tắc cần có sự lãnh đạo 
của Dảng của giai cốp công nhân và 
sự giúp đỡ của Nhà nước chuyên 
chính vô sản là nguyên tắc có ý 
nghĩa quyết định đối với sự thành 
bại của phong trào hợp tác bóa 
nông nghiệp. 

Không có sự lãnh đạo, giáo dục và 
tò chức của Dáng thị không thề làm 
cho nông dân thật -sự tự nguyện tham 
gia phong trào hợp tác hóa, cũng 
không thề làm cho phong trào ấy tiến 
dần tửng bước vững chắc đến tháng 
lợi cuối cùng, đến sự xã hội hóa thật 
sự sản xuất nòng nghiệp trên cơ sở 
kỹ thuật ngày càng tiến bộ. Cân thấy 
rằng: phương pháp thuyết phục và 
sự quan tâm đến lợi ích vật chất của 
người nông dân chính là cơ sở của 
toàn bộ công tác vận động nông dân 
tham gia hợp tác xã nhằm xã hội 
hóa sản xuất nông nghiệp. Lê-nin 
đã nhiều lần nhấn mạnh rảng nền 
kinh tế hợp tác hóa phải dựa vào 
hạch toán kinh tế chặt chẽ, phải 
nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc 
trả công theo số lượng và chất lượng 
lao động bỏ ra. Nhiệm vụ đó không 
thê thực hiện được nếu không đấu 
tranh chống các lực lượng và tẬp tục 
của xã hội cũ, nếu không có sự lãnh 
đạo của Đảng. 


Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, sự 
giúp đỡ của Nhà nước chuyên chính 
vô sản về mặt tỗ chức. kỹ thuật và 
tài chính đổi với hợp tác xã là điều 
kiện cần thiết đề tò chức nông dân 


lại, và đề củng cố những thành quả: 


của phong trào hợp tác hóa. l.ê-nin 
từng viết: «Bất cứ chế độ xã hội 
nào cũng chỉ nảy sinh với điều kiện 
là được một giai cấp nhất định nào đỏ 
giúp đỡ về tài chính. trong lúc này, 
(tức trong điều kiện của chuyên chính 


vô sản—-Q.T) chế độ xã hội mà chúng 
ta phải giúp đỡ hơn mọi khi, là chế 
độ hợp tác hóa » (2). 


Như vậy, cải tạo xã hội chủ nghĩa 
dần đần đối với nông nghiệp, mà chủ 
yếu là hợp tác hóa nền sản xuất của 
nông dàn là quy luật chung của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xày 
đựng chủ nghĩa xã hội. Song trong 
các nước khác nhau, quá trình này 
có những đặc điềm riêng. 


Ở nước Nga, ngay sau thắng lợi 
của Cách mạng xã hổi chủ nghĩa 
Tháng Mười, người ta đã bắt đầu tô 
chức những hình thức mới của nền 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa Sau 
đó, đã tiến hành công tác nhằm phát 
triển các hình thức hợp tác thấp 
nhất ở nông thôn. 


[Lúc đầu tồ chức hợp tác và dời 
công là hình thức chính trong phong 
trào hợp tác hóa sản xuất. Trong các 
tỗ chức này, lao động được xã hội 
hóa, còn ruộng tư thường vẫn. giữ 
nguyên như trước, các công cụ sản 
xuất và gia súc cày ruộng được tập 
trung miột phần. Trước năm 1929, đó 
là những hinh thức tổ chức phô biến 
ở nông thôn, 


Ở Liên xô đã từng có công xã 
nông nghiệp, trong đó tập-trung tất 
cả tư liệu sản xuất lại, cả tư liệu sản 
xuất chính và tư liệu sản xuất thứ 
yếu- Song hình thức hợp tác sản xuất 
này không được phát triền rộng rãi. 
Nó chỉ tôn tại trong những năm đầu 
của chính quvền Xô viết, sau đó tan 
rã và cai tô thành các ác ten nông 
nghiệp tức nông trang tại thể.  “ 


Trong các nông trang tập thê, tất 
eä đều được xã hội hóa : sử dụng đất, 
lao động, gia súc làm việc, máy móc 
và công éụ nóng nghiệp, các ngôi nhà 
sản ' xuất và công trình kinh tế chủ 
vếu. Nông dân tập thề chỉ giữ lại 


(7) Y.l. Lê-nin: Tuyền rộp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội 1960, quyền ÏI. phảo ÏlÌ, tr. 666. 


mình vườn quanh nhà, nhà ở, một 
phần gia súc và gia cảm. Do kết hợp 
đăy đủ và thành công nhất lợi ích xã 
hội của toàn thể nhân dân lao động 
với lợi ích riêng của nòng dân tập thể, 
các nông trang tập thê đã phát triền 
rộng rãi và trở thành hình thức thuận 
lợi nhất đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nông thôn. 


Song song với phong trào tập thê 
hỏa ròng rãi, các trạm máy kéo được 
thanh lập. Đó là những xí nghiệp quốc 
doanh phục vự các nông trang tập thê 
về mặt kỹ thuật nông nghiệp. Song 
vai trÒ của các trạm máy kéo không 
chỉ dừng lại ở đó. Nó còn là hình thức 
mới của liên minh ,sản xuất giữa 
thành thị và nông thôn, giữa công 
nghiệp Nhà nước và các nông trang 
tập the. 


Như vậy, ngay từ trước năm 1940, 
Liên xô đã hoán thành công cuộc tập 
thể hóa nông nghiệp, và đã xây dựng 
xong nền nông nghiệp lớn xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở công nghiệp hóa Ở 


thành thị. Và điều đó đã dẫn đến chỗ. 


thị tiêu hoàn toàn giai cấp phú nông, 
giai cáp bóc lột cuối cùng ở Liên Xô, 
thủ tiêu tỉnh trạng đối lập làu đời 
giữa thành thị và nông thôn. 


Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
ở các nước xã hội chủ nghĩa khác có 
những đặc điềm riêng khác với Liên 
xỏ. Nguyên nhàn chính là vị, trong 
đại đa sỐ các nước xã hội chủ nghĩa, 
ruộng đàt không được quốc hữu hóa 
hoàn toàn như ở liên vô mà giao 
cho nông dàn giữ làm tài sản riêng, 
Điền đó làm cho phong trào hợp tác 
hóa phức tạp thêm một phần nào. 
Nhưng giải quyết như thế là cần 
thiết, vì việc quốc hữu hóa toàn bộ 
rung đất sẽ không được sư ủng hộ 
của nỏng dàn là người đã đầu tranh 
hang thế kỷ chống địa chủ đề giành 
ruông đạt. 


Do đó, một số nước xã hội chủ 
nghĩa lúc đau xây dựng các hợp tác 
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xã bậc thấp. Trong các hợp tác xã 
này, ruộng đất được coi như cô phần 
của xã viên góp vào hợp tác xã nhưng 
văn còn là tài sản riêng của nông dân. 
Nông dân không những nhận phần 
thu nhập theo khối lượng và chất 
lượng lao động đóng góp cho kinh tế 
tập thê, mà còn được -hưởng lợi 
tức từ những ruộng đất mà minh đóng 
8óp cho hợp tác xã. Trong giai đoạn 
sau, khi chuyền lên hợp tác xã bậc 
cao, thì hoa lợi ruộng đất không còn 
nữa, thu nhập của hợp tác xã chỉ 
phân phối theo lao động mà thôi. 


Do kết quả của việc cải tạo nông 
nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, ngày 
nay, trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thể giới, khu vực xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm hơn 905 tông điện tích trồng 
trọt cày nông nghiệp. 


Ở nước ta, tuân theo con đường 
hợp tác hóa và những nguyên tắc chủ 
yếu của hợp tác hóa do Lê-nin đề ra, 
và vận dụng những kinh nghiệm của 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, Đẳng ta, sau khi giành 
được chính quyên Nhà nước đã sớm 
lãnh đạo nòng dân đi vào con đường 
hợp tác hóa nông nghiệp. Căn cử vào 
tỉnh hình cụ thê của nước ta Đẳng 
ta chủ trương tiến hành hợp tác hóa 
nông nghiệp trước khi nông nghiệp 
được eơ giới hóa. Đảng ta chủ trương 
kết hợp hợp tác hóa với thủy lợi hóa. 
Ngay trong bước đầu của thởi kỷ quá 
độ, ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước 
đày đã tổ chức rộng khắp các hợp tác 
xã tiêu dùng và hợp tác xã mua bán. 
đồng thời tô chức những hình thức 
hợp tác sản xuất khác nhau tử thấp 
đến cao: tô đôi công, hợp tác xã bác 
thấp, hợp tác xã bậc cao. Phong trào 
hợp tác hóa miền Bắc trước đây, về 
cơ bạn đã tiến theo những nguyên tác 
hợp tác hóa của Lê-nin, đóng thời cỏ 
cụ thể hóa hơn những nguyên tắc ấy 
vào trong việc Lô chức và quản lý hợp 
tác xã, bảng cách đề ra những nguyên 
tắc: tự nguyện, cùng có lợi và quản 


_ 
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lý đàn chủ. Cùng với việc tô chức hợp 
tác xã, Đảng ta dã sớm thành lập các 
nông trường quốc doanh trên cơ sở 
quốc hữu hóa những đồn điền của đẻ 
quốc, tư sản mại bản và địa chủ lớn. 
Phong trào hợp tác hóa ngày càng 
phát triền đã góp phần to lớn vào việc 
củng cö miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
làm cho miền Bắc phát huy tác dụng 
quyết định nhất đối với thắng lợi 
của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 


Từ khi cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội, Đảng ta lại coi trọng động 
viên, giáo đục và tÒ chức nông dân 
miền Nam đi vào con đường hợp tác 
hóa nông nghiệp bằng các hinh thức. 
hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã mua 
bán, tồ sản xuất, tập đoàn sản xuất và 
hợp tác xã. Nhờ sự lãnh đạo của Đăng 
và sự giúp đỡ của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, phong trào hợp tác hóa 
ở miền Nam đã có sự phát triền bước 
đầu. Dựa vào kinh nghiệm của miền 
Bắc trước đây, Đăng ta đã chỉ ra cho 
nông nghiệp miền Nam con đường 
tốt nhất đề tiến đân lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa là: kết hợp chặt chẽ 
cải tạo và xây đựng, tiến hành hợp 
tác hóa đi đòi với thủy lợi hóa và cơ 
khí hóa; coi trọng cả xây dựng hợp 
tác xã với xảy dựng nòng trường 
quốc doanh; gắn liên xây dựng hợp 
tác xã với xây dựng huyện ; kết hợp 
việc cãi tạo nông nghiệp với cải tạo 
công thương nghiệp tư nhân ở thành 
phố... 


Trong việc hợp tác hóa, Đăng ta 
nhấn mạnh phải tuân theo những 
nguyên tắc hợp tác hóa của Lẻ-nin. 
Đảng ta lại rất coi trọng việc đoàn 
kết toàn thề nông dân lao động trong 
công cuộc hợp tác hóa. Đó là những 
kinh nghiệm hay cần chú ý phát huyv 
đề đưa phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp nước ta tiến từng bước vững 
chắc đến thắng lợi cuối củng. 


Một điềm nữa cần nói thêm là trong 
một thời gian đài, phong trào hợp tác 
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hóa ở nước ta đã tiến hành trên cơ 
sở chỉa ruộng đất cho nông dàn lao 
động. Điều đó là cần thiết đề nóng 
đân lao động phần khởi sản xuât và 
tự nguyện tham gia nhong trào hợp 
tác hóa. Tuy nhiên. tỉnh hình hiện 
nay đã thay đổi khác trước. Nếu như 
ở miền Bắc trước đày, ruộng đắt được 
xã hội hóa từng bước, thông qua con 
đường hợp tác hóa nông nghiệp thị ở 
miền Nam nước ta hiện nay, ta có thề 
xã hội hóa ruộng đất bằng cúch quy 
định đất dai thuộc sở hữu toàn dần. 
Iiến pháp mới của nước ta quy dịnh 
rõ: toàn bộ đất đai nước tạ thuộc sỞ 
hữu toàn dân, Sở dĩ có thể và còn 
làm như vậy là vi: mọi tắc đặt của 
Tô quốc ta đều thấm máu và mồ hôi 
của nhiều thế hệ người Việt nam, do 
đó đều là tài sản chung của nhàn đàn 
cả nước; củn chấm đứt tỉnh trạng 
xáo trộn đất đai do tàu bán, nhường 
lại, tranh chấp, chiếm đoạt... không 
có lợi cho việc Nhà nước thống nhất 
quản lý đất đai; cần sử dụng đàt đai 
theo kế hoạch, đề không những khai 
thác đất đai hợp lý và tiết kiệm mà 
còn cải tạo, bồi bồ, bảo vệ đất đai. 
Như vậy quy định đất đai thuộc sỞ 
hữu toàn đàn là phù hợp với lợi ¡ích 
của cả xã hội cũng như lợi ích cơ bản 
và lâu dài của môi công dân. Tuy 
nhiên để bảo đảm cho nông dàn yên 
tâm sản xuất, liến pháp ghí rõ: 
« Những tập thề và cá nhân đang sử 
dụng đất đai được tiếp tục sử dụng 
và hưởng kết quả lao động của mình 
theo quy định của Hiện pháp. Đó là 
một đặc điềm mới của phong trào hợp 
lác hóa nông nghiệp ở nước ta, 


Chúng ta tin rằng, vận dụng đúng 
đắn quy luật cäi tạo nông nghiệp dần 
đân theo chủ nghĩa xã hội biết rút 
kinh nghiệm kịp thời đề phát huy ưu 
điểm và khác phục khuvết điềm, Đăng 
ta nhất định sẽ lãnh đạo phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp trong cả 
nước ta tiến tới những thắng lợi mới, 
to lớn hơn. 
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Trao đòi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN" 


Xây dựng huyện và tăng cường 


cấp huyện ở Án nhơn 


I—Phát triền nền kinh tế 
nông—công nghiệp huyện, 


Huyện chúng tôi có hai ngành sản 
xuât chủ yếu là nỏng nghiệp và tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp. Muốn 
tô chức lại sản xuất và phát triền 
sản xuất theo cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp, chúng tôi phải suy nghỉ 
trước tiên đến 0øuấn đề quụ hoạch. 
Lúc đầu chưa hình dung hết vấn đề 
quy hoạch tòng thề và quy hoạch 
ngành, chúng :ôi chỉ mới xác định 
phương hướng sản xuất của huyện 
là nông nghiệp và tiểu công nghiệp, 
thủ công nghiệp. 

Trong nông nghiệp sản xuất chính là 
cay lương thực (chủ yếu là cây lúa) và 
cây công nghiệp ngắn ngày (như lạc, 
đậu tương, mía); con vật nuôi chính 
là lợn và bỏ. Trong tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp chủ yếu là sản 
xuat hàng tiêu dùng, hàng xuất 
khu, vật liệu xây dựng, công cụ sản 
xuất nhỏ, chế biến nông sản cho 
người và thức ăn cho gia súc. Phương 


4Š 


TRƯỜNG ÁN 
BÍ thư Huuện ủự An nhơn 


hướng đó tuy chưa toàn diện và hoàn 
chỉnh nhưng đã có tác dụng lớn 
trong việc xày dựng phương án kinh 
lế — kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất 
nóng nghiệp cũng như tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Đến năm 
{977, căn cứ vào nhiệm vụ tỉnh giao 
và xuất phát tử tiềm năng và thế 
mạnh của huyện, An nhơn tiến hành 
phác thảo quy hoạch tồng thê trên 
địa bàn huyện. Đến nay, quy: hoạch 
tông thê đó còn đang trong quá trình 
bỗ sung và hoàn chỉnh, chưa được 
tỉnh duyệt chính thức, nhưng cũng 
đã thê hiện rõ cơ cấu kinh tế của 
huyện là nông — công nghiệp kết hợp 
với lâm nghiệp, có tác dụng hướng 
dẫn xây dựng quy hoạch phát triền 
của các ngành trong huyện. 

Trong nông nghiệp, vẻ trông trọt, 
sản xuất chính là lương thực, trọng 
tâm là cây lúa nước, cây bồ sung là 
sắn và ngô (riêng cây lúa có 16 000 ha, 
chiếm 75% diện tích gieo trồng cả 


® Xem Tạp chi Cộng sẳn tử số 2-1084: 


năm). Cây xuất khẩu có đậu tương. 
lạc, ma, thầu dâu, đảo lộn hột, ớt. 
Chăn nuôi chủ yếu là lợn (quy mô 
tử 71000 đến 75000 con) và bỏ (quy 
mô từ 16000 đến 22000 con); con vạt 
bỏ sung là vịt đàn và cá nước ngọt. Giá 
trị tông sản lượng nông nghiệp từ 
20,328 triệu đồng năm 1961 sẽ lăng 
lên 36,85 triệu năm 1985. 


Về tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, hình thành 4 cụm sản xuất 
lớn gắn liên với 4 cụm kinh tế — ký 
thuật trên địa bàn huyện. Hướng sẵn 
xuất là eơ khí chế tạo và sửa chữa, 
chế biến nông sản thực phim cho 
người và gia súc, sản xuất vặt liệu 
xày dựng, đệt, gia công hàng mỹ 
nghệ xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu 
dùng thiết vếu phục vụ đời sóng... 
Giá trị lông sản lượng của cúc 
ngành này từ l16 triệu đồng năm 
19S1 sẽ tăng lên 30 triệu nấm 1985, 
Về làm nghiệp trên 4 500 ha rừng đã 
được quy hoạch theo hướng kết hợp 
lâm nghiệp với nông nghiệp và công 
nghiệp, tạo ra nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến, xuất khẩu. Ngoài ra, 
tận dụng đất đai phân tán trông cày 
làm thuốc và các cây nguyên liệu 
khác. 


Từ quy hoạch tông thề trên địa bàn 
huyện, trong những năm qua, các 
quu hoạch sản xuất ngành, quụ hoạch 
các tiều 0ùng chuuên canh, quụ hoạch 
ccc hợp lúc xã... cũng được xức định 
và đã triền khai thực biện, đem lại 
một số kết quả bước đầu, Về nông 
nghiệp, dã hình thành 2 vùng sản xuất 
chủ yếu gắn với 4 cụm kinh tế kỹ 
thuật. Cơ cấu của vùng thứ nhất göm 
10 xã với khoảng 5 669 ha (trong đó 
đất ruộng là 4171 ha), và 1901558 dân 
trong đó có 32123 lao động. Đày là 
vùng trọng điểm lúa luân canh với 
cày lạc hoặc đậu tương. Hiện nay đã 
có 900 ha trồng lạc và 450 ha trồng 
đậu tương. Sắp tới sẽ mở rộng diện 
tích đậu tương lên 1500 ha, lạc lên 
1 000 ha, và tồ chức trồng.dâu nuôi 


tảm Ởở vùng này đề phục vụ cớ sử 
dệt của huyện. Chăn nuôi chính là 
lợn, vịt đàn và trâu bò cày kéo. Sản 
phẩm hàng hóa chủ yếu là lúa. đậu 
tương, lạc và thịt lợn. Kết cấu của 
vùng thứ hai gôm 4 xã với diện tích 
canh tác 3129 ha, dân số 49 §69 người 
trong đó có lỗ 198 lao động. Vùng này 
chủ yếu sản xuất lương thực gồm 
- 298 ha lúa, 200 héc ta sắn còn 1000 ha 
tròng mía. Xiột số diện tích dành đề 
rồng cày đào lộn hột yà trồng dâu. - 
(hăn nuôi chủ vếu là bò, lợn, cá 
nước ngọt (hồ chứa nước núi Một). 
Sân phầm hàng hóa chủ yếu là đường, 
thịt bò, thịt lợn, cây có dầu. 


Về công nghiệp, chúng tôi đã xác 
dịnh và từng bước hình thành 4 cụm 
san xuất lớn gắn với 4 cụm kinh 
lẺ ký thuật và 2 mạng điện trên 
địa bàn huyện. Kết cấu cụm thứ nhất 
tại thị trấn Binh dịnh gồm có các cơ 
sở cơ khí chế tạo và sửa chữa, rút 
mật làm trắng đường, sản xuất nước 
đá, chế biến nông sản, chế biến thức 
An gia súc, sản xuất giấy, phụ tùng 
xe đạp, các mặt hàng mỹ nghệ xuất 
khiin, mật dân dụng. Cụm thứ hai tại 
thị trấn Đập đá — Gò găng có các 
ngành rèn, đệt, cơ khí chế Llạo và 
sửa chữa, làm đồ thủy tỉnh, phấn 
viết, đồ dùng bằng nhựa, hàng mỹ 
nghệ xuất khầu, xà phòng, nón lá. 
Cụm thử ba tại thị trấn Cảnh hàng có 
các ngành cơ khí sửa chữa, rèn, chế 
biến thức ăn gia súc và sản xuất 
một số mặt hàng tiêu dùng. Cụm 
thứ tư dọc đường quốc lộ 19 có các 
ngành chế biến lâm sản của trung 
ương, của tỉnh và huyện; sản xuất 
vật liệu xây dựng, xay xát gạo, cơ 
khi sửa chữa, chế biến thức ăn gia 
súc và đường công nghiệp. Cùng với 
các cụm sản xuất lớn, các ngành nghề 
thủ công ở nông thôn do các hợp tác 
xã nông nghiệp tö chức sản xuất kinh 
doanh, tạo thành mạng lưới sản xuất 
tiều công nghiệp. thủ công nghiệp tử 
huyện đến cơ SỞ, 
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Chúng tôi còn xây dựng hai mạng 
lưới điện: mạng thứ nhất do nguồn 
điện Quy nhơn cung cấp, mạng thư 
hai đo nguồn thủy điện hồ núi Môi 
cung cấp, chủ yếu phục vụ sản xuảt 
nông nghiệp và công nghiệp. 


Từ những phác họa phương hướng 
sản xuất theo quy hoạch tông thể và 
quy hoạch ngành ban đầu như trên, 
chủng tôi tiến hành cải lạo 0d xâu 
dựng kinh tế, băn hóa, rũ hội lrong 
huyện. Trước hết tiến hành cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, xác lập quan hệ 
sản xuất mới trong các ngành nghề. 
Trong cải tạo chúng tôi đã kết hợp 
cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng 
làm chính; cải tạo đến đâu, cúng cố 
đến đó. Trên mặt trận sẵn xuất nông 
nghiệp, tuy có nhiều khó khăn trong 
việc đấu tranh giữa hai con đường, 
có trường hợp rất gay gát, nhưng với 
quyết tâm của toàn đăng bộ và sự chỉ 
đạo Sát sao của huyện ủv, trong 4 
năm (18,8— 1981) 2; hợp tác xã nòng 
nghiệp đã được xây dựng trong 
huyện, thú hút X9% hộ nôốg dân vào 
hợp tác xã,925 tư liệu sản xuất được 
tập thề hóa. Điều đáng chú ý là chúng 
tôi đã chỉ dạo các hợp tác xã nòng 
nghiệp nhanh chóng thanh toán tiền 
hóa giá công cụ sản xuất đối với nông 
dân. Chính nhờ vậy mà việc điều 
hành sức kéo không bị trở ngại, 


Củng với việc xác lập quan hệ sản 
xuất mới trên lĩnh vực nông nghiệp, 
chúng tôi đã xóa bỏ nhanh phương 
thức kính doanh thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, hình thành mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, xâyv 
dựng 1 cơ sở quốc doanh và 10 hợp 
tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và đã tiên hành cải tạo, sắp 
xếp lại ngành giao thông vận tải, y tẻ 
trên địa bàn huyện. Xác lập quan hệ 
sản xuất mới đến đâu, chúng tôi tiến 
hành củng cố tồ chức, sắp xếp lại lực 
lượng sản xuất đến đó. Việc tô chức 
và sắp xếp lại lực lượng sản xuất 
trẻn địa bàn huyện và cơ sở nhàm 


HỦ, 


gìn nông nghiệp với công nghiệp và 
tiều công nghiệp, thủ cóng nghiệp, 
sản xuất với phản phối lưu thông, 
thực hiệu sự liên kết giữa các thành 
phần kinh tế. 


Trên cơ sỏ quy hoạch tổng thề và 
quy hoạch ngành, chúng tôi đã xác 
định quy mô, cơ cầu sản xuất và định 
rõ nhiệm vụ sản xuất của từng cơ SỞ. 
Các hợp tác xã nông nghiệp đã tiến 
hành cải tạo đồng ruộng gắn với giao 
thông, thủy lợi, bố trí cây trông và 
con gia súc đúng với sự phản vùng 
quy hoạch của huyện, tửng bước hình 
thính vùng chuyên canh. Chúng tôi 
đã đứng trên địa bàn huyện đề tiến 
hành phân công lại lao động trong các 
ngành và trong từng ngành. Chúng 
tôi đã chuyền găn 3000 lao động nông 
nghiệp, buôn bán nhỏ sang sản xuất 
liều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
Trong nòng nghiệp đã chuyền một bộ 
phận lao động sang chăn nuôi tập thề 
và làm các ngành nghề khác. 


Trong mẫy năm qua, chúng tôi đã 
giáo dục, phát động quần chúng. và 
có những chính sách cụ thề làm cho 
quân chúng tự nguyện đi xâv dựng 
vùng kinh tế mới. Chúng tôi đã đưa 
gần 1500 hộ với trên 6000 nhân khẩu 
đi xây dựng các điềm kinh tế mới ở 
trong và ngoài tỉnh. Việc !tồ chức và 
sắp xếp lại lực lượng sẵản xuất tuy 
chưa thật hoàn chỉnh nhưng đã từng 
bước hình thành 3 trên 4 cụm kinh 
tế kỹ thuật (Bình định, Đập đá, dọc 
đường quốc lộ 19). Các cụm kinh tế 
kỹ thuật này đã thề hiện bước đầu sự 
gan bó giữa nông nghiệp với công 
nghiệp, giữa san xuất với phân phối 
lưu thông. Chúng tôi đã có những 
biện pháp chỉ đạo việc liên kết kinh 
tẾ giữa kinh tế tập thề với kinh tế 
tập thề, giữa kinh tế tập thể với kinh 
tế quốc doanh, giữa kinh tế tập thể 
với kinh tế tư nhàn thông qua hình 
thức gia công đặt hàng hay hiên doanh 
sản xuất. Ngoài kinh tế quốc doanh 
và (tập thê, chúng tôi đã chú ý đến kinh 


tế g:a định. Tuy chưa thật quan tâm 
đúng niức, nhưng vừa qua hợp tác xã 
nào cũng đã tô chức hướng dẫn phát 
triền thêm một số ngành nghẻ phụ để 
vừa tận dụng lao động nhàn rồi, vừa 
tăng thu nhập cho xã viên. 


Máv năm trước, sản xuất nông 
nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công 
"nghiệp của huyện chúng tòi tuy có 
tùng. nhưng nhịp độ tăng bình quàn 
hàng năm không lớn. Đó là vì các cơ 
sở san xuất trong huyện bị trói buộc 
bởi cơ chế quản lý không phù hợp: 
Treng nhùng năm gần đày huyện 
chúng tôi đã từng bước đồi mới cơ chề 
quản lý kính tế. Trước hết đồi mới 
việc xáy dựng kế hoạch và tô chức chi 
đạo thực hiện kế hoạch. Huyện chúng 
tôi đã sớm tiếp thu những thành tựu 
khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản 
xuất. Chúng tôi rất coi trọng việc đào 
tạo và bố trí sử dụng hợp lý cán bộ 
khoa học kỹ thuật. Hầu hết cán bộ 
chủ chốt cán bộ nghiệp vụ ở cấp 
huyện và cơ sở đều được học qua các 
trường quản lý kinh tế hoặc trường 
chuyền môn nghiệp vụ. Đáng chủ ý 
là trong mấy năm quä, bằng phương 
châm «@ Nhà nước và nhân dân cùng 
làm ®. “đnhân dân làm, Nhà nước gøtúp 
đỡ ?, “nhân đâu làm, Nhà nước hướng 
dẫn s, chúng tôi đìà từng bước hình 
thành hệ thống cơ sở vật chất kỹ 
thuật trên địa bàn huyện. Về thủy 
lợi đã xây dựng hồ chứa nước Núi 
Một dung tích 90 triệu m` nước, làm 
mới và tusửa hàng chục đập bê tông 
và hãng chục đập bối, xây dựng hoàn 
chỉnh và đưa vào sử dụng 4trạm bơm 
điện, hợp tác xã nông nghiệp nào 
cũng đã tiến hành đào mới hoặc nạo 
vét kênh mương, tạo thành mạng lưới 
tưởi tiêu gắn với giao thòng và quốc 
phòng trên địa bàn huyện tương đối 
hợp lỷ. 


Trên địa bàn huyện còn có trên 
I60 máy bơm nước các loại báo 


đảm chủ động nước tưới cho 100% 
điện tích cấy vụ đông —= xuân và từ 


70 đến 803% điện tích tưới trong năm. 
Ngoài ra, còn có các trại lợn giống, 
trại thụ tỉnh nhân tạo cho lợn, trạm 
bảo vệ thực vật và thú y, trạm cùng 
ứng vật tư kỹ thuật, trạm vệ sinh 
phòng dịch, đội máy kéo... Ở cơ sở, 
cả 27 hợp tác xã nông nghiệp đều xảy 
dựng nhà kho, sân phơi. bẽ ngàm ủ 
giỏng, trại chăn nuôi tập thê tương 
đối kiên cố; nhiều hợp tác xã đã 
hình thành cụm liên doanh chế biến 
thức ăn gia súc; nhiều hợp tác xã đã 
và đang tiến hành cải tạo đông ruộng 
gắn liên với giao thông, thủy lợi. 
Hợp tác xã nào cũng trang bị đủ công 
cụ cảm tay cho người lao động, từng 
bước trang bị công cụ cải tiến (máy 
tuốt lúa, xe cái tiến) và một số máy 
cày... thực hiện từng bước cơ giới 
hóa trong một vài khâu sản xuất 
quan trọng. 


Trên cơ sở quan hệ sản xuất cũ đã 
được cải tạo, quan hệ sản xuất mới 
đã được xác lập, việc tô chức lại sản 
xuất, tăng cường cơ sở vặt chất kỹ 
thuật và phân công lại lao động đã 
tác động tích cực dèn việc phát triền 
sàn xuất, Sản lượng lương thực từ 
20 164 tấn năm 1977 đã tăng lên 50050 
tần nắm 1962, bình quân lương thực 
đầu người từ 320 kơø năm 1977 tăng lên 
360 kg năm 1962. Về cây công nghiệp, 
năm 19823 đạt 56T tấn đậu tương, 369 
tăn lạc, 8732 tấn ma, 208 lít đâu be 
hà. Đàn lợn năm 1982 có 33620 con, 
đàn bò có 17000 con, đàn trâu có 98I 
con. Nắm nào huyện chúng tôi cũng 
đạt và vượt chỉ tiêu về huy động 
lương thực, thịt và các sản phầm cày. 
cỏng nghiệp. 


Về tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, chúng tôi đã khôi phục và 
xảy dựng mới 5Í cơ sở sản xuất trên 
địa bàn huyện gồm 1 cơ sở quốe 
doanh, 9 eơ sở hợp tác xã, còn lại là 
tô hợp và một số cơ sở kinh doanh 
trong các hợp tác xã nông- nghiệp. 
Giá trị sẵn lượng tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp từ 2,59 triệu đồng 


- 
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năm 1977 đã tăng lên 19 triệu dòng 
năm 1982 (tính theo giá cố định). 
Ngoài các mặt hàng gia công cho Nhà 
nước, số sản phầm tiêu công nghiệp» 
thủ công nghiệp còn lại chủ yếu 
phục vụ cho nhu cầu của địa phương 
và bán ra ngoài huyện ; số này chiếm 
khoảng 40X/ tồng sản lượng. Tỷ trọng 
nông nghiệp là 51%. tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp là 16%, bước đầu thê 
hiện rõ cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện chúng lôi. 


II_.Tồ chức phân phối 
lưu thông trên địa bàn huyện. 


Huyện chúng tôi đã gắn công tác cải 
tạo công thương nghiệp với việc tô 
chức lại phân phối lưu thông ngay từ 
đầu. Từ 1976, chúng tôi đã nhanh chóng 

xây dựng mạng lưới thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa gôm mậu dịch quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán xã. Sau 
này đã đản đần hình thành công ty 
tỏng hợp cắp II với 14 cửa hàng 
quốc doanh, bạn quản lý hợp tác xã 
mua bán huyện với 23 cửa hàng và l' 
hợp lúc xñ mua bán xã, thị trần. Các 
cửa hàng thương nghiệp quốc doanh 
cũng như hợp tác xã mua bán được 
bố trí trên kháp địa bàn huyện và 
gắn với 4 cụm kinh tế kỹ thuật, đã 
cùng với hợp tác xã nông nghiệp và 
hợp tác xã tín dụng tạo ra thế chàn 
kiềng ở từng cơ sở. Ngay từ khi mới 
hình thành hợp tác xã nông nghiệp 
và các hợp tác xã liều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, chúng tôi đã có ý 
thức gắn mạng lưới thương nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã mua bán 
với hợp tác xã nông nghiệp và hợp 
tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, tạo ra thế liên hoàn khép kín 
tử sản xuất đến phân phối lưu thông. 


Qua từng vụ sản xuất và từng năm 
kế hoạch, các tô chức thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đã bám sát các chỉ 
tiêu kế hoạch và những yêu cầu đầu 
tư sản xuất của các hợp tác xã nóng 
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nghiệp và tiều còng nghiệp, thủ cònz 
nghiệp› tạo điều kiện vật chất phục 
vụ cho sẵn xuất và đời sống người lao 
động. Các tò chức, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa tiến hành ký kết hợp 
đồng với các hợp tác xã nòng nghiệp 
và tiêu công nghiệp, thủ cong nghiệp 
đề tồ chức thu mua nắm nguồn hàng 
trong tay Nhà nước, kề cả thu mua 
phần tự kinh doanh của hợp tác xã 
mua bán. Nhờ đó Nhà nước năm được 
hàng, ồn định thị trường, sẵn xuất 
có điều kiện thuận lợi đề phái triền. 
Doanh số mua vào bình quân hàng 
năm trong thời gian qua của thương 
nghiệp là 18,3 triệu đồng, bán ra là 
22,5 triệu đông; bình quân bắn ra 
150 đồng cho một người dân trong 
năm. 


M 


III — Xây dựng con người 
mới à nông thôn' mới. 


Từ sau ngày giải phóng, huyện 
chúng tôi dã đặc biệt quan tâm xây 
đựng con người mới. Chúng tôi chú 
trọng bồi dưỡng cho mọi người lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sông 
và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật, lao động có kỷ luật, có Kỹ thuật, 
có năng suất cao, có tỉnh thần làm 
chủ tập thè., Các hơat động văn hóa 
giáo dục đều tập trung vào việc giáo 
dục con người mới. Trên lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục, chúng Lôi đã nhanh 
chóng xây dựng một số cơ sở vật 
chất như nhà văn hóa, hội trường, 
bảo tàng, nhà truyền thống, phòng 
đọc sách.. của huyện và của tửng cơ 
sở. Chúng tôi đã xây dựng đủ trưởng 
lớp và các phương tiện phục vụ giang 
dạy và học tập, bảo đảm cứ 3 người 
đản có Í người đi học, đã chấm dứt 
tỉnh trạng học 3 ca trong ngàv. 


Về y tế, ngoài việc xây dựng mạng 
lưới v tế và một số cơ sở vật chất đề 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân; chúng 
tôi đã chú trọng chỉ đạo 5 phòng trào 
dứt điềm của ngành, trong đó đặc 


biệt chú ý đến việc xây dựng 3 công 
trình vệ sinh cơ bản và việc sinh đẻ 
cỏ kế hoạch. Huyện chúng tôi đất hẹp. 
ngưởi đông, khả năng khai hoang 
không còn, muốn ồn định và từng 
bước nâng cao đời sống nhân dàn 
trong huyện, ngoài việc đầy mạnh 
sản xuất phát triền, còn phải đưa dân 
đi xáy dựng vùng kinh tế mới và 
thực hiện sinh để có kế hoạch. Bằng 
con đường tuyên truyền giáo dục và 
những chinh sách cụ thê, chúng tôi đã 
làm cho đông đảo quần chúng giác 
ngộ, tự nguyện thực hiện sinh để có 
kế hoạch. Ở huyện chúng tôi đã có 6X 
. SỐ phụ nữ mang vòng tránh thai, và 
"tỷ lệ phát triền dân số tử 3,4X năm 
_ 1876 hạ xuống còn 1,8X năm 1982. 


Iƒ — Xây dựng huyện thành 
pháo đài bảo oệ an nình nhân 
dân, bảo gệ Tòồ quốc. 


Củng với việc phát triền kinh tế — 
văn hóa, chúng tôi ra sức phấn dấu 
xay dựng huyện thành pháo đài 
trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. 
Chúng tôi đặc biệt chú ý xây dựng 
và củng cố lực lượng dân quần cơ 
đọng, dân quân tự vệ và mạng lưới 
an ninh nhàn đàn cho từng cơ sở. 
"Hiện nay, ở môi xã có Í đại đội dân 
quân cơ động, mỗi hợp tác xã nóng 
nghiệp có I1 trung đội dân quân ; Ở các 
cơ quan, xí nghiệp có 2 tiêu đoàn, 3 
đại đội trực thuộc ; toàn huyện có Í 
tiêu đoàn dự nhiệm. Thực hiện 
phương châm kết 
quốc phòng. tử năm 1979 đến nay, 
trong khi tiến hành cải tạo hệ thống 
kênh mương, làm đường giao thông, 
xây dựng trạm trại, hệ thống thòng 
tin Hiên lạc... chúng tòi đều có chú 
Ý đến việc phục vụ quốc phòng. 
Chúng tôi đã quy hoạch và từng bước 
xây dựng các tuyến phòng thủ, cơ sở 
hàu cứ, cũng nhĩ cơ sở sẵn xuất tự 
túc cho lực lượng vũ trang tập trung. 
Chúng tôi đã kiên quyết trích 1% sản 
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hợp kinh tế với 


lượng lương thục hằng năm trong 
các hợp tác xã đề làm quỹ dự trữ cho 
quốc phòng. Chúng tôi liên tục phát 
động phong trào bảo vệ an ninh Tô 
quốc và quốc phòng toàn dàn đề nâng 
cao trình độ giác ngộ, đề cao cảnh 
giác cách mạng trong cán bộ và nhân 
đân. Đồng thời, tiến hành xây dựng 
chỉ tiêu kế hoạch cho từng năm và 
cho những năm sau về nghĩa vụ quân 
sự. Những năm qua, huyện chúng lôi 
đều hoàn thành chỉ tiêu về tuyên 
thanh niên nhập ngũ bảo đảm đủ số 


lượng và chất lượng. 


V—Xây dựng Đẳng cũng 
mạnh, 


Ở huyện chúng tôi, quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xảy dựng chủ 


_nghĩa xã hội gắn bó chặt chẽ với quá 


trình xây dựng Đảng. Huyện ủy chúng 
tôi giữ vững nguyên tắc tập trung 
dàn chủ, tập thề lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách, xây dựng sự đoàn kết 
nhất trí cao trong cấp ủy cũng như 
trong đảng bộ. Đề bảo đám đủ năng 
lực lãnh đạo, chỉ đạo tồ chức thực 
hiện, chúng tôi rất quan tâm đến công 
lác cần bộ, công tác dáng viên, 


Đề củng cố và kiện toàn bộ máy 
vững mạnh, huyện ủv đã nghiên cứu 
sắp xếp, bố trí lực lượng cân bộ thích 
hợp với yêu cầu của từng tồ chức, 
đặc biệt đã tăng cường cản bộ có năng 
lực, có phầm chất tốt cho các cơ quan 
lãnh đạo và các cơ quan kinh tế. 


-Huyện ủv đã chú ý xây dựng nên nếp 


công tác kiêm tra, đặc biệt quan tâm 
xảy dựng nền nếp sinh hoạt Đảng, 
phân công đẳng viên lãnh đạo quần 
chúng. Bên cạnh việc sắp xếp, bố trí 
cán bộ đáp ứng vêu cầu còng tác hiện 
nay chúng tôi đã tiến hành công túc 
quy hoạch cán bộ cho cấp huyện và 
cấp cơ sở. Căn cứ vào quy hoạch, 


- hằng năm chúng tòi mạnh dạn đưa 


số đông cán bộ nhất là những đông 
chí trẻ, có triền vọng đi học văn hóa,. 


Si 


chính trị, quản lý kinh tế, chuyên 
môn nghiệp vụ Ởở các trường của 
trung ương và của tỉnh. Mặt khác, 
chúng tôi tồ chức cho cán bộ học tập tại 
chỗ, tại các trưởng văn hóa, chính 
trị, chuyên môn ở huyện và giúp cho 
họ thông qua công việc hằng ngày mà 
học tập rút kinh nghiệm đề nâng cao 
trình độ. Trên cơ sở đó, chúng tôi 
mạnh dạn đề bạt những cán bộ có đủ 
năng lực và phầm chất giữ các chức 
vụ quan trọng theo kiều «trẻ già xen 
kẽas. 


Hiện nay ban chấp hành đẳng bộ 
huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các 
ngành, các giới chung quanh huyện, 
đặc biệt là các ngành kinh tễế và các 


cơ quan chủ chốt ở cơ sở đều được 
tăng cường cán bộ trẻ và cả cán bộ 
khoa học kỹ thuật có trình độ chính 
trị, trỉnh độ quận lý Trong 995 đảng 
viên ở các xã và thị trấn trong huyện 
chúng tôi, có 882 đăng viên tham gia 
hoạt động trên mặt trận nông nghiệp, 
trong đó có 304 đồng chí là cán bộ 
quản lý, cán bộ chuyên môn thuộc 
27 hợp tác xã nông nghiệp; 80 đảng 
viên tham gia các ban quản trị hợp 
tác xã, 105 đảng viên ở các tiều ban 
và 92 đảng viên trực tiếp làm đội 
trưởng hoặc đội phó. Đội ngũ đảng 
viên ngày càng tăng về số lượng và 
chất lượng; hầu hết đảng viên đều 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được 
giao 


TỪ MỘT HUYỆN NÔNG NGHIỆP TIỀN LÊN 
THÀNH MỘT HUYỆN (Ó (ỚƠ (CẤU KINH TẾ 
NÔNG — LÂM — NGƯ — (ÔNG NGHIỆP TOẢN DIÊN 


huyện trọng điểm lúa của tĩnh 

Phú khánh. Sau giải phóng. hài 
huyện Tuv hòa I và Tuy hòa 2 hợp 
nhất thành huyện Tuy hòa. Đến giữa 
năm 1977, huyện Tuy hòa hợp nhất 
với thị xñ Tuy hòa thành một dứn 
vị hành chính trực thuộc tính, Cuöi 
năm T978 lại chía ra thành hài đơn vỊ 
hành chính là huyện Tuy 


là HÒA là huyện đồng bằng và là 


hỏa và 


K4 


HOÀNG CÔNG CHẠM 
Phó bí thư Huyện ủu Ty hòa 


thị xã Tuy hòa (như khỉ chưa hợp 
nhật). Năm R2 lại cát 6 xã phía bác 
huyện sáp nhập vào thị xã Tuy hòa. 

Hiện nạv, tông điện tích tự nhiên 
toàn huyện là TÔI 10A héc ta, trong đó, 
diện tích đất nóng nghiệp 21 703 héc 
ta. loàn huyện có 17 xã và thị tran 
Phú làm là huyện ly, Đàn số 171955 
người, nhàn khẩu nó: ø nghiệp ciiểm 
90,38%. Bình quản diện tích đắt canh 
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tác 6l10mŸ?/người. Diện tích rừng là 
_ 50942 héc ta, trong đó, rừng giàu. 
12360 héc ta, rừng trung binh 14 100 
héc ta. Trữ lượng gỗ toàn huyện-trên 
7 triệu mét khối. Bờ biền đài trên 
30km. Hẳng năm ở vùng biền Tuy 
bôa có thề khai thác tử 1500 đến 2000 
tấn hải sắn. Có nhiều ngành nghề 
công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp; các ngành chính hiện 
nay là chế biến nông sản, lâm sản, 
hải sẵn, cơ'khií phục vụ nông nghiệp 
và nhất là sản xuất vật liệu xây dựng. 

Ngay từ đầu, sau khi vừa mới được 
giải phóng, đảng bộ huyện Tuy hòa 
đã sớm xác định rằng, muốn phát 
triền kinh tế trên địa bàn huyện của 
mình, phải tử đất đai và lao động mà 
đi lên, phải coi nông nghiệp là mãi 
trận hàng đầu. Từ đó, huyện ủy đã 
tập trung chỉ đạo, tập trung lực 
lượng đề phát triền sản 'xuất nông 
nghiệp ; đồng thời, đề ra và tồ chức 
thực hiện một cách đồng bộ nhiều 
biện pháp ,quan trọng đề đưa nông 
nghiệp đi lên. Trước hết là giải qui/ết 
khâu thủu lợi. Huyện có công trình. 
thủy nông Đồng cam hằng năm tưới 
khoảng 9500 — 10000 héc ta Sau giải 
phóng xây đựng thêm trạm bơm điện 
Nam bình (xã Hòa xuân) tưới 1400 
héc ta và xây dựng mội số trạm bơm 
điện, một số đập đâng khác, đưa diện 
tích lúa được tưới từ 10000 héc ta 
năm 1975 lên đến 13000 héc ta năm 
1983. Thủy lợi được kết hợp với giao 
thông. Chúng tôi vừa đầy mạnh xây 
dựng, củng cố đường giao thông 
buyện, vửa phát triền mạnh mạng 
lưới giao thông nông thôn. Từ khi 
hoàn thành xây dựng hợp tác xã 
nông nghiệp trên toàn huyện 3-1979) 
đến nay, chúng tôi xây đắp 580km 
đường giao thông đồng ruộng phục 
vụ cho sản xuất. Chúng tôi tiếp tục 
mở rộng, diện tích theo hai hướng 
chủ yếu: phục hóa, khai hoang toàn 
bộ điện tích ruộng đất hoang hóa, 
trong đó, khai hoang được 4223 héc 
ta ở cơ sở 1 và 1305 héc ta ở cơ sở 2. 


Chúng tôi đš từng bước ứng dụng 
những tiền bộ khoa học kỹ thuật vào 
nông nghiệp, tập trung giải quyết các 
khâu giống, phân hón, bảo vệ thực - 
vật, cải tạo đồng ruộng, gieo trồng 
đúng thời vụ và chú trọng đúng mức 
thâm canh cây trồng, nhất là cây lúa. . 
Thực hiện tốt việc phản bố dân cư 
và lao động trên các vùng có đất đai 
nhưng ít hoặc không có lao động. Đối. 
với những công việc cần có một lực 
lượng lớn lao động như làm thủy lợi, 
giao thông, khai hoang v.v. thì huy 
động lực lượng lao động trên địa 
bàn huyện. Chúng tôi chủ trọng vừa 
đầy mạnh sản xuất, vửa ra sức xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ 
cho nông nghiệp. Tử chỗ không có, 
đến nay các hợp tác xã nông nghiệp 
trong toàn huyện đã xây dựng được 
173 200mÊ sân phơi (trong đó 164 000m2 
bằng gạch và 2900mˆ^ bằng bê tông, 
xi măng) 144 nhà kho có sức chứa 
17505 tấn và một số trạm, trại v.v, 

Mãy năm qua, thắng lợi quan trọng 
trên mặt trận sản xuất nông nghiệp 
của huyện Tuy hòa là thắng lợi về 
sản xuất lương thực. Sản lượng 
lương thực quy thóc bình quân dầu 
người mỗi năm một tăng: năm 1975 
mới có 336/9kg (trong đó, thóc: 
334,5kg), năm 1982:lên 464‡kg (trong 
đó, thóc: 455kg), năm 1983 lên 513kg. 
Đến nay chúng tôi đã giải quyêt' 
vững chắc nhu cầu về lương thực 
cho nhân dân, cho cán bộ nhân viên 
Nhà nước và lực lượng vũ trang 
trong huyện. Đồng thời, hoàn thành 
nghĩa vụ lương thực đối với Nhà 
nước mỗi năm một tăng với tỷ lệ khá 
cao. Năm 1976 huy động được 17398 
tấn, năm 1982 (đã trừ 6 xã phía bác 
sáp nhập vào thị xã Tuy hòa) huy 
động 20 739 tấn lương thực quy thóc 
mà chủ yếu là thóc ; ngoài ra còn một 
số lương thực dự trữ, lương thực. 
hàng hóa đề trao đôi với nơi khác. 
Chăn nuôi cũng phát triền khá, 
hằng năm đàn lợn tăng 11,55, đàn bò - 
tăng 75. 


Hh) 


Trên cơ sở giải quyết vững chắc 
văn đề lương thực, chúng tôi đã 
nhanh chóng ôn định và từng bước 
cải thiện đời sống nhân dàn. Quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp được tăng cường, lqo cơ sở 
Đững chắc đầu mạnh sản tuải, phải 
Iriền kinh tế trên dịa bàn huyện, 
chuuền lừ một huyện nòng nghiệp 
thanh một huyện có cơ cầu kính tế 
nông — ldm~— ngư — công nụ hiệ p. 


Về ldin nghiệp, hàng năm khai thác 
từ 1000 đến 1500 m` gỏ tròn, 15 000 đến 
20 000 ste củ Nếu tính cá lâm trưởng 
khai thác gỗ của tỉnh và các lực 
lượng khai thác khác thì khối lượng 
gỒ khai thác được hàng năm trên đất 
Tuy hòa là khoảng trên 10000m`. Khả 
năng trông rừng tập trung trén đồi 
trọc, nhất là trên đàt cát ven biên 
và khả nàng trồng cày của nhàn dàn 
.rất lớn. Từ sau giải phóng đến nay 
toàn huyện đã trông trên T000 héc ta 
rừng tập trung và nhàn dàn đã trồng 
trên 3,0 triệu cây, 


Trong ngữ nghiệp, mãẫy năm qua, 
Tuy hòa có nhiều khó khăn về tô 
chức lại sản kuất, việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa tiên hành chàm,, vật từ, 
nhiên liệu môi năm một giảm, những 
sản lượng cá biển và các loại hai sản 
khác khai thác được hàng nám văn 
đạt từ 1500 đến 2500 tấn, huyện đã 
thú mua được từ 200 đến 200 tăn hải 
sản LưƠi... 


Š 

Về cóng nghiệp, lieu công nghiệp, 
(lủ công nghiệp, hôi mới giải phóng 
_e@o1 như không có gì, Trong mày năm 
qua, chúng tòi đã khôi phục, chủ yêu 
là xày dựng mới được HIÒI SỐ CƠ SỞ 
sản xuất công nghiệp quốc doanh như 
tram cơ khi huyện, xí nghiệp quốc 
đoanh sản xuất nước đá, các cơ SỞ 
chế biên đường thủ công, chế biến 
hãi sản, chế biến lương thực và một 
SỐ cơ sở sản xuất lập thê, Hiện nay, 
toàn huyện có | xí nghiệp khai thác 
và che biển lìm sàn, 33 hợp tác xã và 
3 tô hợp tác sản xuất tiều công nghiệp, 


HỆ 


thủ công nghiệp. Nhiều hợp túc xã 


nông nghiệp đã xây dựng được các 


CƠ SỞ sản xuất và sửa chữa nông cụ, 
tô cơ khi sử dụng và sửa chữa nhỏ 
máv kéo, các loại máy nồ thông. 
thường và cơ sở sản xuất vật liệu xây 
dựng. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp đã 
sản xuất được các mặt hàng chủ vếu 
như: công cụ cảm tay đồ mộc gia 
dụng. vành xe đạp, lốp xe đạp, gạch, 
ngói, vôi, đá chẻ.... chế biến hải sản, 
lương thực, gỗ. Ngành sản xuất vật 
liệu xày dựng, đặc biệt là sản xuất 
gạch ngói -phát triền rất nhanh, đã 
tạo thuận lợi cho xây dựng cơ bản 
phụe vụ nông nghiệp và đáp ứng 
phần lớn nhu cảu xày dựng các công 
trinh văn hóa, giáo dục và nhà ở của 
nhàn dàn. Giá trị sản lượng toàn 
ngành công nghiệp hằng năm đều 
vượt kế hoạch, năm sau tăng hơn năm 
trước ; năm 1980 vượt 41X kế hoạch, 
tăng 1,4 lan so với năm 1979, năm 1981. 
vượt 30X kế hoạch, tăng 25 so với 
năm 1980, năm 1982 đạt 8,ổ triệu đồng 
(theo gia cô định) và vượt kế hoạch 
trên 30%. 

Ổ- Về ma dựng cơ sở 0át chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa + hội, huyện đã 
phục hỏi toàn bộ hệ thống thủy nòng 
Dòng cam, xây dựng mới 3 đập dàng 
nước trong đó có đạp An san (Hòa 
thịnh) tưới 00 héc ta, 7 tram bơm 
điện, trong đó trạm bơm Nam bình 
(Hòa xuân) tưới 1400 héc tự. Xây dựng 
l trạm máy kéo với 14 máy lớn, 
1 trạm thú y, 1 trạm bảo vệ thực vật, 
1 đội vận tải cơ giới quốc doanh gồm 
7 đầu xe với trọng tài 126 tấn. la) 
hợp tác vã vận tài gồm có : 119 xe ngựa 
với tong tại 60 tân, 7741 xe bỏ, 
4313 xe cai tiến các loại phục vụ sản 
xuït nông nghiệp. Hệ thống giao thông 
được tu sửa và mở mang tử đường 
giao thông huyện đến giao thông xã 
và giao thông đồng ruộng với tông 
SỐ 891,2 km, trong đó, có 986 km 
đường giao thông huyện và 212.2 km 
đường giao thông xã. Toàn huyện có 


1 bệnh viện 100 giường và 12 trạm y 
f6 xã, 12 trung tâm văn hóa có hội 
trường, nhà hát ngoài trời, 610 phòng 
học (Irong đó có 144 phòng mới xây 
dựng), 4 trường cấp lHI (trong đó có 
3 trường mới xây dựng), 74 nhà trẻ. 


Trong những năm tới, đề xây, dựng 
huyện vững mạnh trên cơ sở kết hợp 
nông — công nghiệp ngay tử đầu và 
tế nòng — lâm — ngư — công nghiệp 
trên địa bàn huyện, chúng tôi tập 
trung sức vàð một số mặt sau đây : 


1 — Tập trung phát triền nông 
nghiệp toàn điện. Ra sức mở rộng 
diện tích, đầy mạnh tăng năng suất 
cây trồng, chú trọng tăng nàng suất 
lúa vùng cao sản, đồng thời phấn đẫu 
, nâng độ đồng đều vẻ năng suất lúa 
trên địa bàn huyện. Xây dựng huyện 
có năng suất lúa 10 tấn, nhiều hợp 
tác xã nông nghiệp có năng suất lúa 
15 tần/héc ta/năm. Bảo đảm giải quyết 
vững chắc nhu cầu về lương thực cho 
nhân đân, hoàn thành nghĩa vụ lương 
thực đối với Nhà nước, tầng nhanh 
nông sản hàng hóa, nông sản xuất 
khầu, tạo nhiều nguồn cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp đề phát 
triền sẵn xuất hàng tiêu đùng và hàng 
xuất khầu. Đồng thời chú trọng đúng 
mức phát triền chăn nuôi, ñhất là đầy 
mạnh chặt. nuôi bò đàn, chăn nuôi lợn 
tập thề và gia đỉnh. Phấn đấu đưa 
chăn nuôi lên cân đối với tròng trọt. 


2— Phát triền mạnh công nghiệp, 
tiều công nghiê p, thủ công nghiệp phục 
uụ nông nghiệp 0uà sản xuất hàng liêu 
dùng, hàng xuất khầu. Trọng tâm là 
xây dựng các“cụm kinh tế — kỹ thuật, 
ra sức phát triền thủy điện nhỏ và 
vừa. Đầy mạnh phát triền công nghiệp 
quốc doanh, chú ý phát triền tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp tập thê. Đồng 
thời tích cực phát triền ngành nghề 
trong các nợp tác xã nông nghiệp và 
gia đình xã viên. Liên kết kinh tế với 
các huyện bạn và đầy mạnh xuất khâẩu 
: 


trong từng cơ sở thành cơ cấu kinh: 


đề tạo nguồn nguyên liệu, vạt tự,. 


thiết bị kỹ thuật cho sản xuất. Trước 
mắt phát triền mạnh các ngành chế 
biến lương thực, thực phầm, chế biến 
thức ăn gia súc, chế biến lâm sản. hải 
sản, ngành cơ khí sửa chữa, sẵn xuất 
công cụ thường và một số loại công 
cụ cải tiến. Tận đụng mọi nguồn 
nguyên liệu sẵn có trong huyện đề sản 


xuất. Dây mạnh khai thác hải sản,, 


thủy sản mở rộng sản xuất ngư nghiệp, 
chủ yếu là đánh bắt cá biền Phát 
triên nuôi trồng thủy sẵn, tận dụng 
ao đầm, hồ sản có đề nuôi trồng thủy 


° 
San, 


. ]J—YVề lảm nghiệp, đầy mạnh khai 
thác gỗ và các làm sản khác như đầu 
rái, mày, chai, lá nón, được liệu; 
đồng thời chủ trọng trồng mới, phục 
hồi diện tích đất rừng, bảo vệ rừng, 
nhất là rừng đầu nguồn, chấm đứt nạn 
phá rừng và khai thác rừng bừa bãi. 
Trong những năm 1983 — 1985 khai 
thác 10000mˆ` gỗ tròn, 15000 đến 20000s1e 
củi, trồng 500 héc ta rừng tập trung, 
4 triệu cây phân tán, phủ kín các đồi 
trọc và bãi cát ven biên, 


4 — Chuuen biến nìạnh TH công tác 
xuất nhập khâu. Xẵc định xuất khẩu 
là nhiệm vụ chiến lược cỏ vị trí dặc 
biệt quan trọng đối với vêu cầu phát 
triền kinh tế và phục vụ đời sống. 
Phát động các tầng lớp nhàn dân, 
các cơ sở sản xuất ra sức sản xuất 
nhiều mặt hàng xuất khâu từ nông sản, 
làm sản, hãi sẵn và từ các ngành tiều 
công nghiệp; thủ công nghiệp. Hướng 
chủ yếu dựa vào những cày công 
nghiệp ngắn ngày như mía, thuốc hà 
và các loại đdàu, vững, thau dâu: ớt, 
tôi. Đồng thời. hết sức chú ý những 
cây công nghiệp dài ngày như dừa, hò 
tiêu, đặc biệt chú ý cày đào lòn hột, 
Thực hiện đúng nguyên tắc Nhà nước 
độc quyền ngoại thương, trung ương 
thống nhất quản lý ngoại thương và 
thống nhất quản lý ngoại tệ: huyện 
đã có hàng xuât khảu thị phải có 


được hàng nhập khảu theo kể hoạch 


“”. 


«}/ 


giữa tỉnh và huyện với cơ sở sản xuất 
theo đũ¬g chế độ xuất, nhập khầu mà 
Nhà nước đã quy định. 


9 — Trên mặt trận phân phối lưu 
thông, 'ập trung mọi cố gắng nhằm 
đạt các mục tiêu: nắm được hàng, đặc 
biệt là các mặt hàng chiến lược như 
lương thực. thịt lợn, hải sản và nòng 
sản xuất khầu. Mở rộng thực hiện chế 
độ hợp đồng kinh tế hai chiều, }àm 
cho mọi ngành, mọi cơ sở sản xuất 
nhận rð vấn đề mấu chốt của khâu 
phân phối lưu thông là Nhà nước phải 
nắm được hàng 0à tiền. Mỡ rộng sản 
xuất ở các xí nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã, đề cao kỷ luật và trách 
nhiệm giao nộp sản phầm, quản lý tốt 
các mặt hàng gia công nguyên liệu thu 
thành phầm. 


Tăng cường thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán đề bảo 
đảm đủ sức làm nhiệm vụ cung cấp 
các mặt hàng định lượng cho các đối 
tượng đã được quy định. Đồng thời 
cung ứng những mặf hàng thiết yếu 
cho nhân dân, tiến đến làm chủ thị 
trường. Kiên quyết chống đầu cơ buôn 
lậu, tăng cường quản lý thị trường, 
quản lý chặt chế tận gốc, quản lý từ 
- CƠ SỞ. : 

Phấn đấu nứm được liền, quần lý 
tốt việc đầu tư phát triền kinh tế và 
xây dựng cơ bản, nhất là quản lý chặt 
chẽ vốn đầu tư đối với các hợp tác 
xã tiều cỗng nghiệp, thủ công nghiệp, 
ngư nghiệp. Đầy mạnh cúc hoạt động 
tài chính, tiền tệ, tin dụng. la sức 
xây dựng hợp tác xã tín dụng và đưa 
vào hoạt động có hiệu quả kinh tế, 
Tăng cường việc thu các loại thuế, 
bảo đảm kế hoạch ngàn sách địa 
phương. Đìày mạnh phong trào gửi 
tiền tiết kiệm. Kiểm tra chặt chẽ việc 
chấp hành các thê lệ và chế độ quản 
lý thu chỉ tiên mặt. 

Trên cơ sở những mục tiêu kinh tế 
đã vạch ra như trên, trong thời gian 
tới, chúng tôi tập trung thực hiện một 
số biện pháp chủ yếu nhằm khai thác 


S 


có hiệu quả kinh tế nông, lâm. ngư, 
còng nghiệp trên địa bàn huyện. Ÿ 


Hoàn chỉnh câu dựng quụ hoạch 
tòng thê và quy hoạch phân vùng sản 
xuất nông nghiệp theo hướng chia địa 
bàn huyện thành ba vùng chuyên 
canh sản xuất lớn như sau: 


a) Vũng lủu: Ở giữa huyện kề cả 
phía nam sông Bàn thạch đến giáp núi 
(dãy đèo Cả). Đây mạnh thâm canh, 
đưa năng suất lúa lên eao và mở rộng 
điện tích gieo trồng, đưa một phần 
diện tích ruộng {1 vụ lúa lên 2 vụ, 
ruộng 2 vụ lúa lên 3 vụ hoặc 2 vụ 
lúa Í vụ đậu. Trong vùng này, ưu tiên 
đầu tư vật tư, kỹ thuật cho vùng lúa 


phía nam sông Bàn thạch, trước hết ¬ 


chú ý đầu tư xây dựng các công trình 
thủy lợi. _ 


b) Vùng đất cát ven biền chuyền 
thành vùng kinh tế trồng câu công 
nghiệp đài ngày như đào lọn hội, dừa, 
phi lao, bạch đàn v.v. và dành một 
số diện tích trồng câu Tuất khâu như 
thầu dầu, ớt, tỏi, cây được liệu. 


c) Vùng kinh tế phía tây huyện 
được tiếp tục mở rộng và chuyền 
mạnh thành vùng chuyên canh frồng 
màu 0à cày công nghiệp ngắn ngàự 
như thuốc lá, mía, đậu, sả, vừng, 
thau đầu. _ 

fớ rộng điện tích đi đôi 0uới phôn 
bở lao động ở từng cơ sở và trên địa 
bàn huyện, kết hợp kinh tế với quốc 
phòng theo hướng tập trung xây dựng 
cơ sở 2 của các hợp tác xã nông 
nghiệp và khai hoang mở rộng diện 
tích ở phía tày huyện đề phát triền 
cây công nghiệp, cây xuất khầu và 
chăn nuôi bò đàn; đồng thời mở rộng 
diện tích trồng trọt ở vùng ven biền, 
Chuyên mạnh dân cư, lao động đến 
các vùng đất mới mỡ ra, kề cả vùng 
phía tày huyện và vùng ven biền. 
Phần công lại lao động trong các 
ngành nông nghiệp, công nghiệp, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, làm 
nghiệp, ngư nghiệp... đề cân đối lao 


động. phát huy các thế mạnh của 
huyện. 

Đầu mạnh 0oiệc ứng dụng tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật ào sản xuốt nông 


nghiệp, trước hết tập trung cho thủy 


lợi Trước mắt hoàn chỉnh hệ thống 
thủy nông Đồng cam, hệ thống kênh 
mương đập An san (Hòa thịnh) và 
trạm bơm điện Nam bình (Hòa xuân). 
Triền khai thi công các công trình 
thủy lợi nhỏ và vừa. nghiên cứu đề 
xây dựng một: số công trình thủy lợi 
ở vùng lúa phía nam sông Bàn thạch 
(ngoài hệ thống đập Đồng cam). 
Nghiên cứu va sớm xây dựng các 
công trình thủy lợi vùng kinh tế phía 
tây huyện và vùng kinh tế đất cát 
ven biền đề kịp thời phục vụ phát 
triỀn sẵn xuất. Thực hiện kết hợp chặt 


chẽ thủy lợi với giao -thông. phát: 


triền mạnh giao thông đồng ruộng đề 
phục vụ sản xuất. 

Áp dụng rộng rãi những tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật trong các lĩnh 
vực giống. phân bón, bảo vệ thực 
vật, trú v, chăn nuôi... 

Xây dựng các cơ sở vật chất kỹ 
thuật phục vụ trồng trọt và chăn 
nuôi. Trước mắt, tập trung xây dựng 
hệ thống trạm trại, xây dựng các cơ 
sở chế biến thức ăn cho chăn nuôi 
và xây dựng thêm sân phơi, nhà kho 

ở những nơi còn thiếu. 


Xảu dựng các công trình thủu điện 
nhỏ 0à 0ửừa đề tăng nguồn điện phục 
.vụ cho sẵn xuất. Coi việc giải quyết 
điện cho sẵn xuất, nhất là cho công 
nghiệp, Liều công nghiệp, là biện pháp 
hàng đầu cần tập trung giải quyết. 
Tích cực huy động vốn đầu tư đề 
phát triền thủy điện theo phương 
châm « Nhà nước và nhân dân cùng 
làm ®; bảo đắm huy động lực lượng 
lao động cần thiết phục vụ cho xây 
dựng các công trỉnh thủy điện. 

Tiền hành xâu dựng các cụm kinh 
tế kỹ thuật 0à 0ăn hóa trên địa bản 
huyện, theo từng vùng sản xuất. Toàn 
huyện dự định xây dựng 6 cụm: 


trong những năm 1983— 1985 phấn đấu 
hình thành 3 cụm liên mảng theo các 
vùng có khả năng cung cấp nguồn 
điện đề kịp thời phục vụ phát triền 
sản xuất và phục vụ đời sống. 


Ra sức củng cố uà hoàn thiện quan - 
hệ sản xui xã hội chủ nghta đối uởi 
nông nghiệp, đầu mạnh cải tạo cã hội 
chủ nghĩa đối uớởi công, thương nghiệp 
tư doanh. Củng cố các hợÐ tác xã 
nông nghiệp, làm cho số hợp tác xã 
khá, giỏi ngày càng tăng, số hợp tác 
xã yếu: ngày càng giảm và tiến đến 
không còn hợp tác xã yếu. Nâng độ 
đồng đều của các hợp tác xã; xây 
dựng phương hướng sản xuất theo 
quy hoạch và kế hoạch, theo hướng 
đưa nông nghiệp một bước lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phát triền ` 
ngành nghề trong nợp tác xã, tăng 
nhanh sản lượng hàng hóa. Tiếp tục 
phát triền mạnh cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, cơ sở kinh tế văn hóa, làm cho ` 
bộ mặt nông thôn ngảy càng đôi mới. 
Tiếp tục quy hoạch đào tạo cán bộ 
quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ 
thuật đề tăng cường bộ máy quản lý 
hợp tác xã cho có đủ năng lực Ning 
lý và điều hành sẵn xuất. 


Triệt đề xóa bỏ tư sản thương ˆ 
nghiệp. Sắp xếp lại tiêu thương, 
chuyền một phần tiều thương sang 
sản xuất và các hoạt động dịch vụ. 
Củng cố các hợp tác xã tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, đưa hợp tác „ 
xã phát triền đúng hướng ; kiện toàn 


-_ bộ máy quản lý của hợp tác xã đề đủ 


sức phục vụ nhiệm vụ phát triền sản 
xuất ; củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong khu vực tập thê, 
đồng thời tiếp tục cải tạo khu vực cá 
thê. Đối với ngư nghiệp, giáo dục, 
vận động ngư dân tiến hành tập thê. 
hóa nghề cá dưới hai hình thức: hợp 
tác xã và tô hợp tác đánh bắt hải 
sản. Việc cải tạo nghề cá sẽ tiến hành 
từng bưởc vững chắc theo hướng vừa 


_cÄi tạo, vừa phát triền sẵn xuất và 


bảo đảm đời sống ngư. dân. 
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Các cấp Đảng, Ủụ ban nhân dân 
huyện, xã 0à các ngành kinh tế có kế 
hoạch tö chức thường xuyên theo 
đối phát hiện nàững nhân tố mới, 
những điền hình tiên tiến trong các 
ngành sản xuất, kịp thời tổng kết và 
phô biến rộng rãi những kinh nghiệm, 
những sáng kiến hay của từng đơn 
vị, cá nhàn đề áp dụng vào sản xuất, 


đề vận dụng trong quản lý và điều 
hành sản xuất. 


Phát huy tính thần tự lực tự 
cường, ra sức khai thác mọi khả 
năng về đất đai, lao động, năng lực 
sản xuất hiện có của huyện đề đầy 
mạnh sản xuất, phát triền kinh tế 
toàn diện. - : 


v 
` 


Thái thụy đang tố gắng khai thác 
tiềm năng kinh tế của huyện miền biền 


® 


HÁI THỤY là một huyện ven biền 
của tỉnh Thái bình. Với những 
đặc điểm tự nhiên về đất đai, lao 


động, điều kiện sản xuất, cơ sở vật, 


chất, kỹ thuật, Thái thụv thuộc loại 
huyện có cơ cấu kính tế nòng — công — 
ngư nghiệp và có tiềm năng kinh tế 
khá lớn. Thái thụy có điện tích đất 
tự nhiên 24000 héec ta (chiếm 1/6 điện 
tích tự nhiên của tỉnh), trong đó 
có 13000 héc ta có thề trồng lúa 
(chiếm 1/5 diện tích trông lúa của 
tỉnh), 1200 héc ta có thề trồng cói, 
400 héc ta có thể trông đâu và lạc, 
6 000 héc ta có thể làm vụ đông, 210 
héc ta có thê làm muối. Với 27 kỉ lô 
mét bở biên, Thái thụy có điền Kiện 
"thuận lợi để khai thác, đánh bắt tôm, 
cá biền và các hãi sản khác, phát triền 
ngành vàn tài đường biện. Đó là chưa 
kẻ 2000 héc ta đất bãi biển, bãi sông và 
1100 héc tà đất vườn có thê đưa vào 
quy hoạch tròng sú vẹt, trông mây, 
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CAO SĨ KIÊM 
Bí thư Huuện ủụ Thái thụu 


trồng dâu... hàng nghìn héc ta" có thề 
nuôi cá nước ngọt. „ 

Về lao động, Thái thụy là huyện đông 
dàn nhất tỉnh (235 nghìn người), cớ 
nguồn lao động dồi đào (gần 93 nghỉn 
người), 'có nhiều loại ngành nghề 
phong phú, trong đó có những nghề 
truyền thống (như đánh cá biền; làm 
muối, làm chiếu cói..) với nhiều 
người lao động có kinh nghiệm lâu 
năm; có trình độ tav. nghề cao. Hiện 
nay toàn huyện có 52 hợp tác Ä-nông 
nghiệp với 70 nghin lao động, 11 hợp 
tác xã thủ công nghiệp với hơn 10 
nghìn lao động. 9 hợp tác xã đánh 
bắt cá biền với 1800 lao động, 3 hợp 
tác xã làm muối với 1500 lao động, một 
số đội tàu thuyền vận tải đường 
biên với 1000 lao động. 

Về cơ sở vật chất — kỹ thuật, saư 
nhiều năm phấn đấu, Thái thụy đã 
từng bước xây dựng được hệ thống 
thủy lợi tương đối khá, có 2800 


tấn phương tiện đánh bắt cá, 2500 tấn 
phương tiện vận tãi đường biền và 
đường sông; trong đó, có hơn 505 là 
thuyền gắn máy, có hệ thống điện 


phục vụ sản xuất khép kín đến từng: 


hợp tác xã, có một hệ thống trạm 
trại bảo vệ thực vật, thú y, làm giống 
lúa, giống bèo dàu... Tỉnh ra, bình 


quân mỗi hợp tác xã có hơn 300000 ~ 


đồng giá trị tài sản cố định (tính 
theo giá cố định). 


Iluyện chúng tòi có đội ngũ đảng 
viên hơn 9000 người, sinh hoạt ở 17 
đảng bộ xã, 50 đảng bộ và chỉ bộ cơ 
quan, xí nghiệp, trạm trại. đội ngũ 
cần bộ khoa học kỹ thuật khá đông, 
trong đó có gản 100 kỹ sư, bác sĩ. 


Trong quá trình đi lên xây dựng 
quê hương giàu mạnh, huyện chúng 
tói đã eó những cố gắng dáng kề và 
đã đạt được những kết quả đáng phấn 
khởi trong việc khai thác tiềm năng 
kinh tế của địa phương. Cho đến năm 
1980, ở huyện chúng tôi, sản xuất đã 
có những bước phát triền khá, mức 
đóng góp cho Nhà nước cũng như mức 
sống các mặt của nhàn dân trong 
huyện mỗi năm một tầng.Nhưng chúng 
tôi tự thấy rằng. so với yêu cầu của sự 
nghiệp xảy dựng và bảo vệ Tô quỏc, 
so với tiêm năng kinh tế phong phú 
và to lớn của địa phương, sự cố gắng 
và nỗ lực của huyện chúng tôi còn 
chưa thật tương xứng. Tiêm năng đái 
đai, sông biên (cả về bẻ rộng lẫn về 
chiều sâu) còn nhiều. Diện tích đất 
hoang hóa còn lớn, năng suất cây trồng 
còn ở đưới mức bỉnh quân chung của 
tỉnh. Sản lượng cá, muối, đâu tàm... 
không ồn định. Lao động còn thừa 
nhiều. Riêng 6 xã ven biên còn hàng 
.nghìn người chưa có việc làm, trong 
khi các ngành nghề thủ công phát 
triên chậm, một số ngành sản xuất 
giam sút, 

Được các chỉ thị, nghị quyết của 
Đăng và Nhà nước soi sáng, nhất là 
chỉ thị 33 của Bộ chính trị 4 Vẻ xảy 
dựng huyện và tăng cường cấp huyện» 


và mghị quyết của Ban thường vự 
Tỉnh,ủy Thái bình « Về công tác của 
huyện Thái thụy ®, Đại hội thứ 7 của 
đảng bộ huyện (tháng v10- 1983) đã 
nghiêm khắc kiêm điềm những thiếu 
sót trong công tác của đẳng bộ, vạch 
rö những nguyên nhản và tìm ra 
hướng tháo gỡ đề tiếp tục lãnh đạo 
nhân đân vươn lên khai thác mạnh 
mẽ những tiềm nững kinh tế của dịa 
phương. Những năm trước đày những 
thế mạnh của Thái thụy chưa khai 
thác được triệt đề là do điều kiện đất 
đai và khí hậu không thuận lợi, đảt 
chua mặn chiếm tới 90^Ã diện tích, 
trong đó 1/3 bị nhiễm mặn nặng, 60% 
là đất thịt nặng, trong khi đó hệ 
thống thủy nông chưa hoàn ”“chỉnh, 
huyện Ở xa nguồn nước, cuối nguồn ` 
điện, vật tư, xăng dâu, phụ tùng máy 
móe, phân bón thiếu nghiêm trọng. Mặt 
khác,về phía chủ quan, chúng tôi chưa 
làm chủ được đất: đai, tài nguyên và 
lao động của minh, chưa nhận thức hết 
những thế mạnh, những tiềm năng 
kính tế của một huyện miền biền, sự 
suy nghĩ sáng tạo và năng lực quản lý, 
điều hành còn kém. Cụ thê là chúng 
tòi chưa biều đầy đủ điều kiện đất 
đai, sông biên, lao động, khả năng sản 
xuất của huyện đề tử dó vạch hướng 
đi một cách phủ hợp. Cơ chẽ tồ chức 
và quản lý chưa được xây dựng đồng 
bộ và chưa có hiệu quả cao. Bộ máy 
tô chức chưa được kiện toàn, nội bộ 
thiếu đoàn kết nhất trí, ký luật thiếu 
chặt chế, không phát động được phong 
trào quản chúng. ~ 

San khi nghiên cứu, khảo sát lại 
đặc điềm tình hình mọi mặt của địa. 
phương, phàn tích tìm ra những thế 
mạnh của một huyện miền biên, 
huyện ủy chúng tôi xác định lại 
phương hướng đi lén của huyện, trên 
cơ sở đó xảy dựng quy hoạch tông 
thẻ và các kế hoạch phát triển kinh 
tế—xä hội làu dài và trong những 
năm trước mắt. Phương hướng ph:n 
đầu của chúng tôi là tập trung sức 
phát triền nông nghiệp toàn diện, 


6l 


Ị 

tăng nhanh sản lượng lương thực, 
thực phầm và nông sản hàng hóa 
bảng cách khai thác triệt đề tiềm 
măng lao động, đất đai và những cơ 
sử vật chất —kỹ thuật sẵn có, sử 
dụng có biệu quả mọt nguồn vốn của 
Nhà nước, của tập thề và của nhân 
dân ; tích cực khai thác kinh tế biên 
mà trọng tâm là đánh bắt tôm, cá 
biền, trồng cói, làm muối và vận tải 
đường biền; đầy. mạnh sản xuất các 
- mặt hàng thủ công nghiệp và nông 
gảân thực phầm xuất khầu như thảm 
cói, thắm đay, mây tre đan, lạc, tỏi, 
sen, tỉnh đầu, ớt, tôm, lông vịt v.v. 

Đề thực hiện phương hướng đó, 


chúng tôi chủ trương tiến hành đồng - 


bò các biện pháp giáo dục tư tưởng. 
kinh tế kỹ thuật, tồ chức quản lý và 
xay dựng bộ máy. Một mặt, huyện ủy 
tô chức nhiều đợt học tập và thảo 
luận trong đảng bộ và nhân dân, làm 
cho mọi người thấy rõỏ những thế 
mạnh và tiềm năng kinh tế của địa 
phương; kiêm điềm, phân tích tình 
hinh sản xuất và các mặt công tác của 
huyện; chỉ ra trách nhiệm của các tô 
chức Đẳng, cơ quan chính quyền, bộ 
máy quản lý kinh tế, xã hội, các đoàn 
thể quần chúng cũng như trách nhiệm 
của mỗi cá nhàn trong việc xâv dựng 
gùê hương. Mặt khác, chúng tôi đặc 
biệt chú trọng đưa các tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật vào sản xuất và áp 
dụng cơ chế quản lý mới, sử dụng 
tích cực các đòn bầy kinh tế trong 
tất cả các ngành sản xuất và kinh 
doanh. 

Về sản xuất nông nghiệp: chúng tôi 
chủ trương thực hiện triệt đề và 
toàn điện các biện pháp thâm canh: 
thủy lợi, phân bón, giống. cài tạo 
đất. Với những điều kiện đất đai, đồng 
ruộng như của Thái thụy chúng tôi, 
thủy lợi phải là biện pháp quan trọng 
hàng đầu. Riêng năm 1983 chúng tôi 
đã phát động quần chúng đào đáp 
682 nghìn mét khối đất đá, 100 nghin 
mét khối đê biền, xây dựng l‡ còng 
trỉnh thủy lợi, tiêu tốn 8,2 triệu 
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đồng. Việc cải tạo đất được thực 
hiện bằng cách tưới, tiêu nước trên 
mặt ruộng và hạ thấp mạch nước 
ngầm. thau chua rửa mặn nhiều lần 
trong mỗi vụ sản xuất, đồng thời tích 
cực bón các loại phân vô .cơ khử 
chua mặn. Năm 1983 loàn bộ điện tích 
canh tác của buyện đã được thau 
chua rửa mặn 2 lần trong vụ xuân, 
3 lần trong vụ mùa và đã dược bón 
2000 tấn phân vô cơ, bình quân 240 
kg/héc ta, trong đó có 1000 tấn phân 
lân, trên 60% điện tích được thả bèo 
dâu. Cùng với các biện pháp làm thủy 
lợi và cải tạo dất, chúng tôi chú ý 
chọn lọc và đưa vào tröng những 
giống cây thích hợp với từng loại 
đất và có khả năng chống sâu bệnh, 
cho năng suất cao. Nếu trước đây ở 
Thái thụy, vụ chiêm xuân cấy tới 
25 loại giống lúa, vụ mùa 18 loại, thì 
vụ xuân năm 1983 toản huyện chỉ còn 
5 loại giống lúa, trong đó chủ yếu là 
giống nông nghiệp 8 (chiếm 64% diện 
tích). Loại giống lúa cườm được 
trồng phô biến ở các vùng đất chua 
mặn. Vụ mùa chủ yếu cấy các giống 
lúa mộc tuyền và bao thai. Vụ đông 
rút dần diện tích trồng khoai lang, 
trồng thêm nhiều loại cây có giá trị 
kinh tế cao như tôi, đậu tương, thuốc 
lá, đậu cô ve, khoai tây. 


Trong quá trình áp dụng các biện 
pháp khoa học kỹ thuật, chúng tôi 
chú ý bỏi đường, nâng cao dần trình 
độ hiệu biết của cán bộ, đảng viên và 
nhàn dàn về khoa học kỹ thuật, nhất 
là về cách áp dụng các biện pháp kỹ 


thuật trong từng khâu sản xuất cụ. 


thề. Chẳng hạn như, chúng tôi đã mỡ 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng các bí 
thư đàng ủy xã, chủ tịch xã, chủ 
nhiệm hợp tác xã, đội trưởng sản 
xuất về kỹ thuật xử lý giống, biện 
pháp phòng, trừ sâu bệnh... từng 
hợp tác xã đều có tô chức tập huấn 
cho xã viên, 


Chính đo việc áp dụng tích cực các 


biện pháp kỹ thuật đồng thời với việc 


tăng -cưởng công tác quản lý, thực 
hiện triệt đề việc khoán sản phầm 
đến nhóm và người lao động, vài năm 
_ gần đây sản xuảt nông nghiệp ở Thái 


thụy có những tiến bộ rõ rệt. Năm: 


1983 trong diều kiện rét kéo đãi, hạn, 
bão. lũ lớn, sàu bệnh lièn tiếp, thái 
thụy vẫn đạt được năng suất lúa bình 
quản toàn huyện 56.87 tạ/héc tạ. 


(Riếng 2 hợp tác xã Thụy găn 'và 


Thụy thanh lần đầu tiên đại năng 
suất hơn 80 tạ/héc ta). Tồng sản lượng 
lương thực - 71915 tấn, cói chế: 5152 
tấn, kén tằm: 80,3 tấn, thuốc lào: 
327 tấn. : 


Về công nghiệp và thủ eông nghiệp : 
cùng với việc đầy mạnh sản xuất, 
cúng cố các hợp tác xã chuyên làm 
hàng thủ công (chiếu cói, mây tre, 


thắm đay...) chúng tôi đã coi trọng. 


phát triền các ngành nghề thủ công 
trong nông nghiệp nhằm vừa giải 
quyết công ăn việc làm cho lao động 
phụ, lao động dư thửa, vừa tạo ra 
nhiều hàng xuất khẩu, tăng thu nhập 
của huyện. Đặc biệt, chúng tôi chú ý 
phản công lại lao động một cách hợp 
lý hơn, khai thác và sử dụng có hiệu 
quả lao động và các nguồn nguyên 
liệu địa phương. phát triền nghề 
truyền thống cùng với việc dưa các 
nghề mới vào địa phương đề tạo ra 
nhiều mặt hàng mới và phong phú. 
Năm 1983, Thái thụy đã đạt được 
16,2 triệu đồng giá trị sản lượng thủ 
công nghiệp, trong đó có 9,1 triệu 
đồng do các nghề thủ công trong các 
hợp tác xã nông nghiệp đem lại, tăng 
2 triệu đồng so với năm 1982. Mội số 
hợp tác xã hoàn thành vượt mức kể 
hoạch từ 1 đến 2 tháng như hợp tác 


xã Thanh xuân, hợp tác xã Minh 


tháng. Đến nay toàn huyện đã có 13 
xã trong tồng số 47 xã có ngành nghề. 
Hợp tác xã nào cũng có vài ba ngành 
nghề chiếm 28 % tông giá trị sản lượng 
của hợp tác xã. 


Về khai thác kinh tế biền: chúng 
tôi coi việc đánh bắt tôm, cá biên là 


_một: hướng quan trọng đề làm giàu 


cho huyện. Rút kinh nghiệm những 
năm trước đây, chúng tôi đã tổ chức 
lại các lực lượng đánh bát thủy sẵn, 
sử dụng tt cả ba lực lượng quốc 
doanh, tập thể và cá thề, phát triền 
nhiều ngành, nhiều nghề tận dụng 
nhiều phương tiện đánh bắt ngay 
trong từng con thuyền, ở từng hợp 
tác xũ, cũng nhự trên nhạm vi toàn 
huyện ; khai thác và đánh bắt cả trong 
lộng lăn ngoài khơi, cả trên mặt nước 
cũng như ở đáy biền; khôi phục nghề 
đánh bắt cồ truyền kết hợp với việc 
tĩng cường trang bị kỹ thuật hiện đại, 
cải tiến kỹ thuật đánh bắt, củng cố 
các hợp tác xã với quy mô thích hợp, 
bố tri lại đội ngũ sốt cán, thực hiện 
tốt cơ chế quản lý mới, chú trọng 


công tác khoán, quản và thu sản 
phầm; kết hợp việc đánh bất với - 


nuôi trồng. Nhờ vậy, năm 1983 mặc 
dù có những khó khăn khách quan đo 
bão lũ lớn gầy ra, l2 ki lô mét đê 
biền bị sạt lở, đê muối Thụy hải bị 
vỡ, hàng trăm tấn tàu thuyền bị đắm. 
và hư hỏng nặng, Thái thụy văn 
đánh bắt được 3560 tấn cá biền (bằng ` 
180% kế hoạch và 160% năm 198), 
lần đầu tiên đã nuôi được tôm nước 
lợ trên điện tích 124 héc ta. Tám trong 
số chín hợp tác xã đánh cá biên hoàn 
thành vượt mức kế hoạch và bắt đầu - 
làm ăn có “lãi. Riêng hợp tác xã 
Quyết thắng hoàn thành kế hoạch 
đánh bắt cá trước † tháng, hợp tác 
xã Thụy tiến trước 2 tháng. Cùng với 
nghề đánh cá, nghề làm muối và chế 
biến nước mắm đ:ìng có những chuyền 
biến tốt. Năm 1983 Thái thụy đã sản 
xuất được 7245 tấn muối (bằng 125% 
kế hoạch và bằng 120X so với nĩm 
1982), đạt sản lượng muối cao phất từ 
trước tới nay. 


Do sản xuất phát triền; nhất là do 


_ phát triền nghề đánh bắt tôm, cá 


biên, mở rộng các ngành nghề, giá 
trị xuất khầu ngày càng tăng, Nàm 


1953 toàn huyện đã đưa giá trị xuất 
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khầu lên 52 triệu đồng, tăng 12 triệu: 
động so với năm 1982, Các mặt hàng 
xuất khiu chủ vếu là chiếu cói, lạc 
nhàn, tỉnh đầu, tôm biền. lông vịt, 
mày tre, v.v. Điều đáng chú ý là trong 
năm qua lần đầu tiên huyện chúng 
Lôi đà xuất khâu được 19/5 tấn tôm 
biển, vượt mức 7 tấn so với kế hoạch. 

Mưrc đóng góp lương thực, thực phầm 
cho Nhà nước cũng có nhiều tiến bộ. 
Năm 1983, huyện chúng tỏi dã giao 
nộp cho Nhà nước 23 100 tấn lương 
thic tơấp gần Ð lần năm 1952) 1560 tấn 
thịt lợn hơi Chàng 28 năm 1982). 
Đời sông nhân dàn trong huyện từng 
bước được cái thiện. Trong khu vực 
nông nghiệp, bình quàn mức thủ nhập 
lương thực đầu người là 345 kg thóc/ 
nắm ; trong khu vực thủ công nghiệp: 
5000) — 6000đ/năm; trong khu vực 
đánh bát cá 25000đ — 30000đ:nâm; 
Chúng tôi đã phản đấu nàng số dư 
tiết kiệm của toàn huyện năm T9X lên 
42 triệu đông, vượt 6 triệu đóng SỐ 
với kê hoạch và 10 triệu đóng so VỚI 
năm 19A2, bình quân 183đ/người. Nhu 

vậạv, Phái thụy là đơn vị có số dư 
tiết kiêm lớn thứ hai trong cả nước. 
Các trật hoat động vấn hóa, giáo dục, 
y tế, thể dục thể thao cũng đang 
chuyện biển và phát triền theo hướng 
lành mạnh. : 

Đạt được những Kết quá trên đây 
là do chúng tỏi đã bước dầu làm chủ 
được lao động, đất đai, điều kiện sản 
xuất trên địa bàn huyện, từ đó xác 
định đúng phương hướng sản xuất, 
xảy dựng và từng bước hoàn chỉnh 
quv hoạch và kế hoạch xảy dựng 
huyền, để ra những biện pháp tích 
crc, thiết thực; chỉ đạo thực hiện có 
trọng tâm, trọng điểm; phát động 
quản chúng vươn lên khắc phục khó 
khăn, phát huy tỉnh thần chủ động 
snở tạo; thực hiện đúng chính sích 
khoản sản phẩm ; từng bước đổi mới 
phương thức và lễ lối làm việc theo 
phương hướng sảu sát cơ SỞ, có 
chương trinì, có kế hoạch, có ký luật, 
có thưởng pHáật nehiểm minh. _ 


(-{ 


° 


Tuy nhiên, huyện ủy chúng tôi tự 
xác định rằng, những kết quả đạt 
được mới chỉ là bước đầu và còn nhỏ 
bé Irên con đường đi lên của một 
huyện có tiêm nững kinh tế lớn nhưng 
phải giải quyết nhiều khó khăn. Hiện 
nay ở huyện: chúng tôi chưa có sự 
tiến bộ đồng đêu giữa các vùng, các 
hợp tác xã: năng suất cây trồng chưa 
cao. Toàn huyện còn 25 diện tích 
có năng suất lúa dưới 5 tấn?héc' ta. 


Chăn nuôi lợn tập thề mới đạt 50A. 


kế hoạch ; tỷ lệ phát triền dân số còn 
cao (1,92), nhiều lao động chưa có 
công ăn việc làm ; còn một số hợp tác 
xã yếu kém; công tác tô chức và kc 
lý chưa thật có nền nếp. 

Đề tiếp tục tiến lên mạnh mẽ và 
vững chắc trên con đường phát triền 
kinh tế toàn điện và ceó năng suất cao, 
khai thác ngày càng có hiệu quả tiềm 
năng kinh tế của địa phương, huyện 
ủy chúng tôi đã vạch ra những 
phương hướng và mục tiêu phấn đầu 
cụ thề tử nay đến năm "1990, trước 
mắt là đến năm 1985. Riêng trong 
nầm 1984 này chúng tôi quyết tàm 
phần đấu đạt được giá trị tổng sản 
lượng 450 triệu đồng, trong đó 320 
triệu đồng sẵn lượng nông nghiệp, 
80 triệu đong sản lượng công nghiệp 
và thủ công nghiệp, 60 triệu đồng 
hàng xuât khảu với 61000 tấn thóc, 
{000 tấn cá biền. 8000 tấn muối, 2 van 
con vịt đẻ, 2,6 triệu quả trứng. 4 vạn 
con vịt thịt, 10 tấn lông vịt, 6000 tăn 
cói. Àuốn thế, chúng tôi phải tiếp tục 
áp dụng „các tiến bộ khoa học kỳ 
thuật vào sân xuất và kinh doanh, 
thực hiện triệt đề cơ chế quản lý mới, 
tích cực cúng cố và kiện toàn tö chức 
ng và chính quyền, cải tiến chế độ 
còng tác và lề lồi làm việc. « 

Chúng tôi hy vọng rằng, được sự 
giúp đỡ của tỉnh và trung ương, với 
những kinh nghiệm đã tích lũy được, 
Thái thụy có thê hoàn thành được 
những kế hoạch và chỉ tiêu công tác 
của mình, đưa huyện nhà tiến lên 
những bước mới. 


Ló 


(ÁCH MẠNG VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA 
MỘT THỜI ĐẠI, (ỦA MỖI NHÀ VĂN 


ÊN văn học mới Việt nam ra đời 
đã hơn nửa thế kỷ nay. Nó 
không ngừng phát triền: ngay 

dưới chế độ thực dân phong kiến, 
dù ở địa vị bất hợp pháp. nó vẫn là 
“dòng chính của văn học .Việt nam; 
trong khói lửa của hai cuộc chiến 
tranh chống Pháp và chống Mỹ kéo 
dài 30 năm (từ san Cách mạng Tháng 
Tám), nó trở thành nền văn học hoàn 
chỉnh và chính thống của miền Bắc 
rồi của cẢ nước; trong khí thế cả 
': nước độc lập, thống nhất, lao động 
xây dựng chủ nghĩa . xã hội và bảo 
vệ TỔ quốc, nó ngày càng vươn tới 
những đỉnh cao mới. Không để gi có 
được một “nền văn học cỏ sức sống 
như vậy. Đánh giá đúng đắn những 


thành tựu to lớn của nó trong những - 
giai đoạn đã qua, tông kết những. 
"kinh nghiệm phong phú và tìm ra^ 


quy luật phát triền của nó, là hết 
sức cần thiết đề chúng ta thêm tự 
hào, vững bước tiến vào giai đoạn 
mới. XNhd 0oăn Việt nam (1945 — 1975) 
của Phan Cự Đệ — Hà Minh Dức là 
một cố gắng theo phương hướng này. 


Nhd Đăn Việt nam (1945 — 1972) 
dự định in thành 4 tập, gồm phần 


` 


LÊ XUÂN VŨ 


tiềư luận chung và phần chân dung 
từng tác giả. 


Tập l và tập 2 của bộ sách đã ra 
mắt bạn đọc, gồm 5 tiều luận (về 
văn xuôi. thơ ca; kịch bản sản khẩu ; 
lý luận, phẻ binh, nghiên cứu văn 
học ; vẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 
đặt nền móng và sáng tạo tỉnh hoa 
cho nền văn học hiện đại của Việt 
nam) và 29 chàn dung tác giả tiêu 
biều (kè từ Chủ tịch Hồ Chí Minh) 
xuất hiện chủ yếu trong thời gian 
trước Cách mạng Tháng Tâm và trong 
kháng chiến chống Pháp. Ở đây, giữa 
phần tiều luận và phần chân dung, 
có sự không ăn khớp nào đó về độ 
dài thời gian, vì chân dung tác giả - 
can được trình bày tương đối trọn 
vẹn, không chỉ hạn chế trong vòng 
30 năm — 194ã — 1975. Việc giới thiệu 
lần lượt các tác giả chủ yếu cán cứ 
vào trỉnh tự thời gian xuất hiện trên 
văn đàn cũng chỉ là theo ý nghĩa 
tương đối bởi nhiều lý đo kề cả lý 
do xuất bản, rồi đây còn phải được - 


(®) Đọc Nhà căn Việt nam (1945 — 1975) 
của Phan Cư Đệ - Hà Minh Đức. Nxb Đại 
học và trung học chuyês nghiệp, Hà Nại. 1979, - 
ttập 1) và 1983 (tập 2). 


điều chỉnh lại và bồ sung khi cả bộ 
sách đã hoàn thành và tái bản. Cũng 
có thề nhận thấy ở đày những thiếu 
sót này khác và sự clwra đều tay 
giữa những bài viết. 


Nhà ăn Việt nam (1925 — 1975) 
tập.! và tập 2 chưa phải đã hoàn 


thiện, nhưng nhìn chung đây là công. 


trình nghiên cứu nghiêm túc và khá 
công phu. Thái độ trân trọng đối với 
môi thành tựu văn học đã đạt được, 
đối với mỗi nét đặc sắc, môỖi đóng 
gÓp của từng nhà văn là hoàn toàn 
đúng đắn, bởi vì văn học là một lĩnh 
vực tỉnh tế và phức tạp, “nhà văn 
ai có giống ai®, mỗi người nếu đem 
được cái gì là của riêng mình đóng 
góp vào sự nghiệp chung đều đáng 
- œa ngợi. | 


Vha nặn Việt nam (1925 — 1075) 
tự đặt cho mình nhiệm vụ chủ vếu 
là giới thiệu một số nhà văn tiêu 
biều của một giai đoạn văn học. 
Chúng ta không chờ đợi ở đây một 
chuyêu khảo khái quát đầy đủ cả 
một giai đoạn lịch sử văn học hay 
lịch sử của từng thể loại văn học. 
Phần tiêu luận về các thể loại đó 
trong tập 1 của bộ sách chỉ như một 
khúc dạo đầu, hoặc đúng hơn, một 
nét nhạc nền, Có thê là chúng ta 
muốn những bài tiêu luận ấy có sức 
ượi mở hơn nữa, đúng độ hơn nữa 
về nội dung và nhất quán hơn trong 
phương pháp trình bày. Song, môi 
bài tiêu luận ấy cùng đã phác họa 
được những chặng đường phát triền 
của môi thê loại`văn học từ năm 10915 
đến năm 192ö với những tác phạm 
cùnu những lớp nhà văn của nó; 
ˆ đã cố gắng phân tích những tác phim 
của các nhà văn không định giới 
Ihiệu riêng ở phần chân dung tác giả: 
đã từ thực tiên sinh động bước đầu 
rút ra những quy luật chỉ phối đời 
sông văn học. Cùng với bài Chủ tịch 
Ilồ Chí Minh, người đặt nên móng 0à 
súng tạo lính hoa cho nền Đàn học 
cách mạng mà các tác giá trần trọng 


00 


đặt lên phần tiều luận chung và phần 
chân dụng các tác giả tiêu biều, 
những bài liều luận ấy đã đưa lại 
một ý niệm lông quát về sự phát 
triền mạnh mẽ và phong phú của nền 
,văn học mới trong giai đoạn quan 
trọng này, tử đó khẳng định niềm tự 
hào chính đáng của chúng ta về nền 
văn học mới Việt nam. | 

1919 — 1975 là 30 năm chiến tranh 
ác liệt ở Việt nam. Vậy mà trong 50 
nĩm đó, nèn văn học mới Việt nam 
tÖ rõ sức thanh xuản của nó, văn 
không ngừng lớn lên cân đối và toàn 
diện, trở thành nèn văn học xã hội 
chủ nghĩa mang bản sắc dân tộc đậm 
đà. Trong 30 năm đó, tất cả mọi vấn 
đề then chốt của một nền văn hộc 


mới, tử lý tưởng thầm mỹ đến đối, 


tượng miêu tả và đổi tượng phục vụ, 
từ nội dung đến phương pháp sáng 
tác và phong cách thề hiện v.v., về 
cơ bản đều đã được xác định đứt 


- khoát, không chỉ trong nhận thức tư 


tưởng mà cả trong sáng tác, lý luận 
và phê binh văn học. Thề loại văn 
học nào cũng có những tác phầm có 
giá trị. Truyện ngắn không thua kém. 
ai. Tieu thuyết trưởng thành nhanh 
chóng cả về nội dung lẫn hình thức, 
cố gắng đề xứng đáng với sự nghiệp 
anh hùng của dàn tộc. Ký lớn mạnh 
và có vị trí rõ rệt trong đời sống 
văn học. Thơ ca đủ các loại hình 
khòng ngừng phát triền theo từng 
bước tiến của cách mạng. rực rỡ 
nhất ở cả hai miền Nam Bấc trong 
thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Văn học 
sản khău cũng ghỉ được nhiều thành 
tựu đáng kẻ. Những tác phầm lý 
luận, phê bình, nghiên cứu văn học 
liệt kê ra không hết, dù còn thiếu 
những bài phê bình, tiền luận trên 
báo chí chưa có địpn in thành sách. 
Quan trọng hơn là toàn bộ công 
tác lý luận, phê bình và nghiên cứu 
văn học ấy đã bảo đảm thắng lợi 
cho đường lối văn nghệ cách mạng. 
Ấy là chưa kê đến văn học điện ảnh, 
văn học thiếu nhi, văn học các đàn 
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tộc thiêu số anh em. Còn đội ngũ văn - 


bọc thì ngày càng đông đảo, bao gòm 
nhiều thế hệ, mỗi người một vẻ mà 
lại gắn bó với nhau theo một khuynh 
hướng, nhằm một mục tiêu vì Tô 
quốc và chủ nghĩa xã hội, tự nguyện 


đứng dưới là cờ của Đảng. đem trí - 


tuệ và tài năng phục vụ nhân dàn 
lao động. 


Chúng ta cần khẳng định mạnh 
mẽ và có sức thuyết phục hơn nữa 
tát cả những thành tựu lớn lao ấy, 


những thành tựu đã xác lập cốt cách. 


và địa vị chính thống của nền văn 
học mới, xã hội chủ nghĩa trên cả 
nước 
phần làm rạng rỡ dân lộc ta. 


Người.xưa nói: Núi nồi tiếng có 


khi không phải tại cao mà bởi có' 


Liên, nước lính thiêng có khi không 
phải tại sâu mà bới có rồng. Nền 
văn học mới của ta “xứng đáng đứng 
vào hàng ngũ tiên phong của những 
nền vàn học, nghệ thuật chống đế 
quốc trong thời đại ngày nav 9® (I) 
trước hết chính là bởi nó phản ánh 
cải cao cá, cái tuyệt vời của hiện 
thực cách mạng nước ta, thầm nhuần 
chủ nghĩa yêu nước wà chủ nghĩa xã 
hội, lòng tự hào dân tộc, niềm tin ở 
con người, chủ nghĩa nhân đạo cộng 
sản. Tầm cỡ của một nền văn học 
rốt cuộc là ở chỗ nó đem lại những 
gì cho cuộc sống, đáp ứng như thế 
nào nhu cầu của thời đại, xu thế phát 
triền của lịch sử. Nền văn học mới 
của ta trong giai đoạn 1945 — 1975 
nàv đã tác động sâu sắc vào tư 
trởng và tỉnh cảm của nhân dân ta, 
góp „phần làm nên chiến thắng vĩ 
đai của dân tộc tạ, kết thúc về 
vang thời kỳ cách mạng dàn tộc 
dan chủ đề cả nước thống nhất đi 
lên chủ nghĩa xã hội, tìm cỡ ấy bao 
nhiêu nền văn học đã có được? Ưu 
điểm chung của ,Vh¿d 0păn Việt num 
(0/5 — 1975) chính là đã nêu cao 
“những thành tựu văn học 30 năm 
chiến tranh đó, đã khẳng định nền 


ta, những thành tựu đã góp - 


văn học mới của ta sáng nưởi tính lý 
tưởng và tính hiện thực, có sức cải 
lạo tơ lớn, phát triêền vững chắc theo 
đường lỗi đúng đắn và nhất quán 
của Đảng là mội nền 0uăn học liên 
phong có bề thế. Ưu điềm này cổng 
nồi bật nếu chú ý rằng tậẬp 1 của bộ 
sách này ra đời trong năm 1979,.lúc 
đang có một sự dao động nào đó 
trong việc khẳng định nền văn học 
hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


* 


Phần chính của Nhà ăn Việt nam 
( 1942— 1975) là phần chân dung các tác 
giả 

Ở lắp l và tập 9 chúng ta sẽ gặp 
nếu chưa phải là tất cả thì cũng là 
hầu hết các tác giả tiêu biều thuộc 
các thế hệ nhà văn từ trước Cách 
mạng Tháng Tám và trong kháng 
chiến chống thực đân Pháp. Sau Chủ 
tịch Hồ Chi Minh là các nhà văn: 
Trường Chính, Tố Hữu, Đặng Thai 
Alai, Tú Mỡ, Huy Cận, Hoài Thanh, 
Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu, Như 
Phong, Chế Lan Viên, Tô Hoài, 
Nguyễn Định Thị, Nguyễn Công Hoan. 


Lê Đức Thọ, Nguyên Hồng, Xuân 
Thủy, Nam Cao, Lưu Trọng Lư, 
Nguyễn Tuân, Tế Hanh, Bùi Hiền, 
Anh Thơ, llồng Chương, Xuân 
Trưởng, Hoàng Trung Thông, Nông 
Quốc Chăắn, Nguyễn Văn Đồng, 
Nguyên Khải. Các tác giả của nền 


văn học mới Việt nam ở đây thật 
phong phú, đa đạng: là lãnh tụ cách 
mạng ; là người lãnh đạo cấp cao của 
Đảng và Nhà nước; từ cách mạng 
mà đến với văn học; tử vàn học mà 
đến với cách mạng. Có người läy 
hoạt động chính trị làm chính. Có 
người chuvẻn hoạt động vàn học, 


(lì Báo cáo chính trị của BCHTƯB si 
Đại hội IV, Ngb Sự thật. Hà nói. 1977, tr 121. 
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tham gia cách mạng cũng chủ yếu là 
trên mặt trận văn học. Có người nồi 
tiếng tử trước Cách mạng Tháng Tám, 
có người tài năng văn học mới “định 
hinh trong những năm kháng chiến... 
Mỗi người một về nhưng đều tiến 
bước theo Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, 
dưới lá cờ của Đăng. 


Phản ánh được sự phong phú, đa 
- dạng và thống: nhất ấy, phần chân 


dung các tác giá đem lại những nhận: 


thức eụ thê, sfnh động sâu sắc về sự 
lớn mạnh, về tầm cỡ, về sức sống 
của nền văn học mới Việt nam trưởng 
thành lên trong khi thế mới của cách 
mạng, trong khói lửa của chiến tranh 
gian khô và anh hùng vì độc lập dân 
tọc và chủ nghĩa xã hội. 


Chân dung từng tác giả nói lên 
những nét đặc sác và những đóng 
góp chủ yếu của mỗi người. Nhưng 

việc đặt những chân -dung ấy vào 
chung một bộ sách như Nhà Đản Việt 
nam (/903ã— 19722 lại có những hệ quả 
thú vị, bát ngờ, này sinh từ sự SỐ 
sánh, khái quát hay tông hợp theo 
nhiều cbiêu của người đọc. 


Ví dụ, từ các chân dung ấy, chúng 
ta càng tự hào về nền lý luận, phê 
binh và nghiên cứu ván học theo quan 
- điềm mác xít ở Việt năm có bản lĩnh 
vững vàng và thành tựu to lớn, 
Chúng tà nhiều khi chưa hài lòng với 
công tác lý luận, phê bình và nghiên 
cứu văn học hiện có. Đó là vì nhu 
cầu phát triền và vì chúng ta muốn 
trả lời ngay tất cả những vẫn dẻ do 
đời sống văn học đạt ra. Nhưng khi 
nhìn lại toàn bộ công tắc này qua Sự 
đóng góp của từng tác giá cũng như 
qua sự tác động của nó đối với từng 
phà văn do chính nhà văn ấy nói ra 
như những điều thê nghiệm, tâm đắc 
của mình, chúng ta bỗng thấy thấm 
thía «rằng lý luận văn học mác xÍt 
quả đã là cốt lõi của nên văn học 
mới Việt nam. Nó như một ngườn 
sàng phát đi từ Hồ Chí Minh~người 
đã đem lại cho văn học dàn tộc một 
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phương hướng mới, một nội dung 
mới, một kiều mẫu sáng tạo nghệ 
thuật mới —, từ các văn kiện của 
Đăng về văn hóa, văn nghệ, qua 


những lời chỉ đẫn của các đồng 


chí Lê Duần, Phạm Văn Đồng, qua 
đồng chí Trường Chinh—nhà lý luận 
văn học mác xít —, qua đồng chi Tố 
Hữú — người dìu đắt và cổ vũ mi 
bước phát triền cụ thê của sáng tạo 
nghệ thuật —, v.V.—, nguồn sáng ấy 
soi rọi toàn bộ nền văn học mới Việt 
nam. Không chỉ những nhà lý luận, 
phê bình, nghiên cứu văn học như 
Dặng Thai Mai, Hoài Thanh, 
Như Phong, Hồng Chương, Xuân 
Trường v.v. viết lý luận, phê bình 
và nghiên cứu, mà nhiều nhà sáng 
tác cũng viết phê bình, nghiên cửu, 
tham gia xày dựng lý luận văn học 


Việt nam bằng những ghi°chép về 


kính nghiệm sáng tác của mình, giồng 
như nhiều nhà lý luận, phê bình và 
nghiên cứu đồng thời cũng làm tho, 
viết truyện, Chưa có. những công 
trinh lý luận văn học Việt nam lớn, 
hoàn chỉnh, nhưng đã có những phát 
triền mới quý báu về nhiều văn đề 
quan trọng như tính đẳng, tính dàn 
tộc v.v.. đã có sự vận dụng đúng đản 
và sáng tạo những quan điềm văn 
nghệ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thề của Việt nam. Lý 
luận văn học mác xíL Việt nam đã 


- trưởng thành, đã chiến thẳng trong 


tắt cả các cuộc đấu tranh tư tưởng 
văn họe nhiều khi rất gay gắt chống 
lại những quan điềm tư tưởng tư sản, 
tiều tư sản, thực dàn, phong kiến, 
chống lại ảnh hưởng của các khuynh 
hướng cơ hội chủ nghĩa “tả ® khuynh 
và hữu khuvnh Trong phong trào cộng 
sản quốc tế, bảo đảm cho nền văn 
học mới Việt nam tiến bước vững 


vàng. 


Lại cũng qua những tập hợp chân 
dung các tác giả, thấy được sự phát 
triền khác nhau của từng thẻ hệ nhà 
văn trong giai đoạn 1945 — 1975 này. 


Những tác gia văn học cách mạng 
tử trước năm 1915 như Trường Chỉnh, 
Tõ Hữu, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy v-* 
phát triền hầu như theo một đường 


-thàng. 


Lớp nhà văn hình thành từ sau 
Cách mạng và trong những năm đầu 
kháng chiến chống Pháp như Nguyễn 
Định Thi, Hoàng Trung Thông, Nòng 
Quốc Chấn, Nguyễn Văn Bồng, Nguyễn 
Khải, v.v. chuyên sâu, sung sức, khóe 
khoán. : 

Còn ở những nhà văn thường dược 
gọt là «tiền chiến ».thì sự phát triền 
lại gán liên với việc tử bỏ thế giới 
quan và phương pháp sáng tác cũ đề 
chuyền minh theo cách mạng, vậy mà 
sự phát triền cũng rất rõ rệt và phong 
phú. Không phải ở bất cứ nhà văn 
nào giai đoạn sau đều trội hơn và 
được công chúng ưa thích hơn giai 
đoạn trước, bởi vì công chúng cũng 
thay đồi. Ở mỗi nhà văn, nhất là ở 
môi nhà thơ, thường lại có thưở hoa 
niên, cái buồi ban đầu tỉnh khôi, tươi 
mát, đắm say. Mỗi nhà văn một tạng 
người. Mỗi nhà văn một cuộc đời. 
Nam Cao muốn «sống đã rồi hãy viết s 
lại hy sinh quá sớm khi cách mạng 
mới được 6 năm, khi tài năng đang 
hứa hẹn nhiều suu / ö¡ mắt, Ở rừJ V.V. 


Tiếp theo Ngô Tất 1o là Nguyễn Công - 


Hoan, vốn là ngọn cờ của chủ nghĩa 
hiện thực phê phán trước Cách mạng 
Tháng Tám (1945); ông đã chịu ảnh 
hưởng vúa Đẳng, sau thời kỳ Mặt 
trận dân chủ Lại đâm ra bị quan, đi 
chệch hướng, buông xuôi, my mà gặp 
Cách mạng Tháng Tám nhưng cũng 
mãi 10 năm sau mới trở lại nghề văn... 
Có thê kề ra những trường hợp khác 
nữa. Nhưng nói chung, trong sự nghiệp 
văn học của các nhà văn * tiền chiến, 
phản rạng rỡ nhất và có đóng góp 
nhiều nhất cho cuộc đời vẫn là phin 
tử sau Cách mạng Tháng ám, phin 
tiếp thu được đường lối văn nghệ của 
Đăng. T. 


Huy Cận khi xưa hayˆsầu lắm 3®, 
sau Cách mạng lại tươi thắm, đạt dào 
« Hoa giữa cuộc đời, thơ giữa nắng ». 
Xuân Diệu nhà thơ được hâm mỏ của 


thanh niên thời * Thơ mới » bởi * trái - 


tìm vêu đương sôi nồi của một tâm 
Wôn thơ lãng mạn» mà lưôn cảm thấy 


minh như #con nai bị chiều đánh 


lưới s, thấm lạnh nỗi chán chường cô 
đơn của người «kỹ nữ», làm sao quý 
bằng Xuân Diệu làm thơ, viết phê 
bình, lý luận thơ, dịch thơ, nói 
chuyện thơ sau Cách mạng ? Chế Lan 
Viên từ lòng yêu nước thuở ban đầu 
lạc nểo vào những suy tưởng siêu 
hình, mê sảng đã trở về với đân tộc 
sau Cách màng « như cô đón giêng hai, 
chim én gặp mùa », đem lại một phong 
cách thơ đa đạng. giàu trí tuệ. Sau 


, Cách mạng, thơ Lưu Trọng Lư đậm 


tình pghĩa hơn, long lanh chân lý 
cuộc đời mới. Thơ Anh Thơ như một 
bông hoa đứa nở nụ cười trắng 
xinh», thoát khỏi nỗi buồn ảm đạm 


và những trăn trở ưu tư thuở trước.- 


Chất thép trong ngòi bút trào phúng, 
chàm biểm của Tú Mỡ sắc lạnh hơn. 
Tế Hanh mở rộng và phát triền tài 
năng thơ ca của mình. Bùi Hiền hòa 
nhập dễ đàng vào cuộc sống mới, 
nhìn đời càng đảm thắm, sâu sắc; tin 
yêu. Nguyễn Tuân cố gắng phủ định 
cái *tôi» cá nhàn chủ nghĩa ngang 
bướng, kênh kiệu. khiêu khich trong 
xã hội cũ của mình bằng những Sông 
J¿ và tùy bút đánh Xiỹ, trở thành một 
phong cách độc đáo của nên văn xuôi 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nguyễn 
Huy Tưởng, Tô Hoài đêu khẳng định 
sự nghiệp và tài năng văn học của 
mình từ sau Cách mạng, Nguyên Hồng 
phát huy được tất cả những mặt 
mạnh của mình ngày trước trong bộ 
tiêu thuyết Cứu biên v.v. 


Tất ca các nhà văn chân chính đếu 
đi theo cách mạng, định hướng tr 
Irởng nghệ thuật. nhát huy bản sác Đả 
tài nàng ăn học của mình trong cách 
mạng. Thành còng nhiều ítE có thê 
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khác nhau, nhưng tất cá đều là những 
lúc giủ tiêu biều đã sáng tao nên 
những ldc phầm đánh dâu một giai 
đoạn quan trọng của nên văn học mi 
Việt nam được cống chúng Việt nam 
tán thưởng. Vì lý tướng cao cả Cái 
tạo cuộc đời mà tìm đến vấn chương 
hoặc tử sức sống kỷ điệu của văn 
chương mà thấy được và nêu lén 
nghĩa lý của cuộc đời, các tác pia của 
nẻn văn học mới Việt nam giai đoạn 
1945 — 1975 là như thế, 


Nên văn học mới Việt nam là môi 
nền văn học lớn. Cách mạng Việt nam 
dưới sự lãnh đạo của Dẳng cộng sản 
Việt nam đo Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sảng lập và rên luyện đã định hưởng, 
khơi nguồn, phát triển và làm chín 
muồi mỗi tài năng văn học. Gày được 


hai ấn tượng rõ rệt và tươi sáng như: 


vậy, dù chưa trọn vẹn, Xhẻd pàn Vict 
naimm (1945 — (975) tập 1 và tập 2 đã 


* là một đóng góp đáng quý. 
` ` k^ 
ĐƯỜNG HÔ CHÍ HINH... 
(Tiếp Lheo trung 37) 
Theo nghị quyết của Đăng, các lai không xa, đất nước ta sẽ có hàng 


đơn vị quan đội ta trong đó có bộ 
đội Trường sơn đã nhanh chóng tiến 
lên các vũng đất miền Tảyv xa Xôi, 
"_hẻo lánh. VÀ sau gìn tám năm phấn 
đàu gian khô, các lực lượng đó đã 
đưng vững ở những khu vực then 
chốt trên địa bàn chiến lược. Với sức 
mạnh của đạo quản xung kích trên 
mặt trận xâv dựng địa bàn chiến 
lược, củng với sự đóng góp tích cực 
của đòng bào các đân tộc, trorg tương 
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triệu héc ta đất khai hoang, sẽ có 
hàng trấắm nông trường, làng xã trên 
cao nguyên được nối liền với nhau 
bằng mạng đường giao thông phát 
triền và thuận tiện. Như vậy, thế 
đứng chiến lược của con đường Hồ 
Chí Minh càng thêm vững chắc, vai 
trò chiến lược của núi rừng Trường 
sơn, đải đất nóc nhà của Tồ quốc 
trong giai doạn mới càng có tác dụng 
(to lớn. 


Kỷ niệm lần thứ 200 ngày mất của Lê Quý Đôn 


LÊ QUÝ ĐÔN —NHÀ BÁC HỌC _ 
VIỆT NAM THẾ KỶ XVII 


L 


Ê QUÝ ĐÔN (1726— 1784) là một nhà 
bác học lớn của nước ta hồi thế 
kỷ XVIII. Ông sinh ở làng Diên 

hà, huyện Diên hà, nay là thôn Phú 
hiếu, xã Độc lập, huyện Hưng hà, tỉnh 
Thái bình và mất ở quê mẹ: làng 
Nguyễn xá, huyện Duy tiên, tỉnh Hà 
nam ninh. Từ nhỏ đã nồi tiếng thần 
đồng, 18 tuổi thi đỗ giải nguyên, thi 
hội thi đỉnh cũng đều lần lượt đỗ đầu 
cả, ông làm quan đến chức bồi tụng # 
_ thời Lê— Trịnh. Binh sinh, ông những 
muốn làm cho dân giàu nước mạnh 
bảng những cải cách chính trị và 
đọc sách viết sách chođời Là nho sĩ, 
đại thần trung thành của họ: Trịnh, 
ông làm sao thực hiện được những 
cải cách chính trị tiến bộ cần thiết ? 
Côn như trước thư lập ngôn thì quả 
là ông đã nắm được phần lớn tri 
thức mà con người Việt nam thế kỷ 
XVII có thề nắm được, đề lại cho 
đời một kho tàng tông hợp đồ sô quý 
báu mãi mãi làm vẻ vang cho nền 
học thuật Việt nam. 


* 


Có thể nói lê Quý Đôn là nhà bác 
học viết nhiều sách nhấi ở thế kỶ XVIHI 


NGUYÊN TÀI THƯ 


© % 


cũng như trong lịch sử chế độ phong 
kiến Việt nam. Ông hiều biết rộng và 
sâu. Ông là một tấm gương sáng về 
tỉnh thần học tập. và lao động trí lực 
không mệt mỗi. Ông nói : « Biết nhiều 
nghe rộng mới có thẻ dựng nên sự 
nghiệp » (Thư kinh điện nghĩa). Đề 
viết cuốn Ván đài loại ngữ, ông đã 
đọc hơn 600 cuốn sách, Ông phê phán 
những người lấy nê bận đề từ chối 
việc học tập, nghiên cứu, là #€ hạng 
tục sĩ" Ông yêu cầu phải làm chủ 
được thời gian của minh, # người cao 
minh thoát tục thị ngày nào cũng 
bản mà văn có lúc nhàn » (Tựa cho 
cuốn Nghệ an thí tập của Bùi Huy 
Bích). Trần Danh Lâm, một người 
bạn đương thời đã nhận xét: «1.è 
Quế Đường... không sách gi không 
đọc, không sự vật gì không suy xét 
đến cùng » (Tựa Vên đải loại ngữ.. 


Tác phầm của Lê Quý Đôn kề có 
mãy chục bọ, hàng trăm thiên, gồm 
nhiều loại. 


về sử học, có Đại Việt thông sử 
cũng tức là Lẻ triều thông sử viết 


w Mạt chức vụ tương tự như phó chủ tịch 
(lột đồng bộ trưởng ngày nay . 


niím ông 23 tuôi. Bắc sử thông lục 
gồm các văn tử ngoại giao trong đợt 
òng đi sứ tới nhà Thanh. Phủ biên 
tựp lục ghi chép kỹ càng tỉnh hình xã 
hội Đăng trong từ thế kỷ XYVIH trở 
vẻ trước. Thề lệ thượng trong Kiến 
Đăn liều lục viết về tổ chức và hoạt 
động xã hội thời Lý, Trần, Lê,... Các 
tác phầm này cho ta những biều biết 
chân xúc, cụ thê, nhiều tài liệu “đến 
nay vẫn còn đầy đủ giá trị. Thí dụ 
trong Phủ Diên tụp lục có ghỉ chép về 
lioàng sa và Trường sa nói lên tư 
cách pháp lý chủ quyền của nước 
Việt nam về hai quần đảo đó; t®ong 
hiến băn (iều lục có ghi tỈÌ mÍ những 
thủ đoạn xảo trá và trắng trợn truyền 
đời lăn chiếm biên giới nước ta của 
bọn phong kiến Trung quốc, như tự 
Ý vẽ bản đồ, chôn cột mốc lấn dầ3a 
vào đất Việt nam, đặt tên Trung 
quốc cho những đất định chiếm, cậy 
thế nước lớn bát ép ta phải tạ ơn” 
chúng về những vụ lấn chiếm trái 
phép của chúng. Đây là một đoạn 
ngắn : * Viên tông trấn này (tông trấn 
phủ Khai hóa, tỉnh Văn nam, Trung 
quốc) bảo với phụ đạo loàng Văn 
Chỉ (người nước tá) là: cỨ tra cứu 
trong địa đồ thì tử phủ Khai hóa trở 
sang phía Nam đến sông Đỗ chú phải 
210 dặm, chứ không phải chỉ ở chỗ 
này, hẳn còn nhàn là phải đó đến 
trên sóng Ninh öoiên nữa» và báo 
sông Ninh biên tức là sông Đỗ Chủ 
chỉ trong địa đồ (của chúng)! Những 
thủ đoạn lấn chiếm đất nước người 
này, ta thấy bọn bành trướng Trung 
quốc còn lắp lại mãi cho đến ngày 
Hi: 


Gác công trình sử học của Lê Quý 
đòn cho thầy một thái độ nghiêm túc, 
mọt phương pháp làm việc thân trong, 
chặt chế, có cứ liệu đây đủ. làm mau 
mifc cho người sau như Phan Hluyv 


( hú đã nhận xét trong Lịch triên hiến 


cinrơne loại chỉ. 


Eư tưởng triết học và chính trị — 
xú hội của le Quý Đôn được thề hiện 


_® 
LỗnG 


trong các tác phầm : Quần thư khảo 


biện, Thánh mô hiền phạm, Thư kinh 
diễn nghĩa, chương LÚ khí trong cuốn 
Vân đài loại ngữ, quyền Châm cảnh 
trong Kiến ăn liều lục, v.v. Trong 
các tác phầm này, Lê Quý Đôn nêu 
lên các mỗi quan hệ giữa lý và khí, 
giữa đức và tài, giữa học và hành, 
giữa cá nhàn và quần chúng trong 
lịch sử, nêu lên vấn đề đường lối trị 
nước, xây dựng pháp chế... Về lĩnh 
vực này, ông có những hạn chế nhất 
định, song cũng có những yếu tố duy 
vật và những quan điềm tịch cực. 
Chẳng hạn, về vai trò của dân, ông 
nói: “Thiên tử- cùng các quan đại 
phu hằng ngày ăn mặc đều lấy ở dấn?, 
Dân là gốc của nước, gốc có vững 
chắc thì nước mới bền »... Đứng trên 
lập trưởng của giai cấp phong kiến 
thống trị, Lê Quý Đôn thấy được sức 


"mạnh của nhân đân:: « Dân chúng vén 


thị vui sống, dàn chúng không yên 
thị coi thường cái chết, dân chúng 
coi thường cải chết thì loạn ngày 
(Tht kinh diễn nghĩa). Quau niệm về 
đức và tài ở ông có chiều sâu, có sự 
hợp lý, thí dụ ông xem * đức » không 
phải là những biểu hiện nhỏ nhặt, mà 
là ở ý chí, ở thái độ đối với công việc, 
«đức * không dừng lại ở lời nói mà 
phải thề hiện thành việc làm, «đức ® 
phải đẫn đến *“lài» và *“tài»® phải 
phát triền trên cơ sở của *đứcs 
(Quần 1lr khảo biện). Quan niệm của 
ông về xảy dựng pháp chế cũng có ý 
nghĩa đôi với việc quản lý xã hội. 


Về văn học, Lê Quý Đôn có công 
hiện cá về sưu tìm, nghiên cứu, biên 
soạn và sáng tác. Ngoài « Nhân tài-và 
thơ van? trong Phủ biên lạp lục, 
« Phiên chương 9 trong Ni?n 0ãn liều 
lục, ©€Nghệ văn chí» trong Đại Việt 
Lhỏrr sự và &Văn nghệ ® trong Vân đài 
i ngữ, công trình biên soạn lớn 
ông về thơ văn là bộ 
Toản Việt TÀI lục gồm 6 quyền, 
tuyên chọn 897 bài thơ của 73 
tác giả nướẻ ta từ thời Lý đến đời Lê 
Tương Dực (1509 — lã16). Cùng với 


loui 
nhật của 


` 


các cuốn Việt âm tt tập của Phan Phù 
Tiên, Trích diễm thị tận của Hoàng 
Đức Lương, bộ Toản Việt thì lục của 
Lê Quý Đôn đã góp phần tập hợp và 
giữ gin những bài thơ quý giả trong 
kho tàng văn hóa đân tộc. Về sáng tác, 
Lê Quý Đôn có Quá Đường thì lập, 
Tiêu tương bách uịnh,... Thơ ðòng dồi 
đào chất trữ tình, tự nhiên. chân thật. 
Phan Huy Chú nhận xét: «SÔng là 
người học vấn rộng kháp. hạ bút 
thanh văn. Cốt cách thơ đêu trong 
sáng. Lời văn thi hồn nhiên như thiên 
thành, không cần suy nghĩ mà trôi 
chảy, đồi dào như sông đài biền rộng, 
không chỗ nào không đạt tới, thực là 
phong cách đại gia 9 (Lịch triều hiến 
chương loại chí). 


Trong các lĩnh vực dào tộc học, xã" 


hội học, ngôn ngữ học, nông học, v.v, 
Lê Quý Đôn đều có những đóng góp 
to lớn, không thê kề hết ra đầy được. 


Những điều trên đày chỉ mới nói 
lên một phần những cống hiện của 
ông, nhưng qưa đó cũng có thê thấy 
được phần nào tầm vóc con người và 
trí tuệ của ông. Đương thời Bùi Huy 
Bích đã viết trong Văn ! Lê Quủ Đón: 
- q Nước ta trong vài trăm nàm nay mới 
có một người như thây ?. 


* 


Lê Quý Đôn trở thành nhà bác học. 


lớn và có nhiều cống hiến quy báu 
cho nên văn hóa đất nước một phần 
quan trọng là do ông cớ tỉnh. thân và 
ý thức trách nhiệm trước dân tộc và 
quan tàm đến nhân dân. 


Alặc dù có những hạn chế về giai 
cấp và về thời đại, Lê Quý Đòn luôn 
luôn nghĩ đến dân tộc, hướng về đất 
nước. Năm 1779, triều đình phái sứ bộ 
sang nhà Thanh, ông côn Ít tuôi đáng 
lề không được đi, nhưng thấy đây là 
một dịp đề hiều người, hiều mình, 
. mong học được điều gì có ích cho đân 
Lộc, cho nên ông đã tâu lên “xin vẫn 


được đi đề xem chính sự ở Trung 
quốc như thế nào, xem người và cảnh 
vật ở bên ấy ra sao?...» (Bắc sứ 
thông lục). Viết cuốn Ván đài loại ngữ 
là đề hệ thống hóa kiến thức của nhân 
loại đương thời nhưng hễ có dịp là 
ông đề cập đến thực tế Việt nam.. 
Ông biết và ghi chép đến 210 giống 
lúa ở Việt nam, kê cứu tường tận về 
các phảm vật Việt nam trên rừng dưới 
biền, đưa ra những lời khuyên xác 
đáng về kỹ thuật luân canh, trình bày 
rõ ràng cương vực đất nước và phong 
Lục lập quán của nhân dân các địa 
phương. Trong Phủ biên tạp lục, 
chẳng những lịch sử mà cả những núi 
sông. thành ấp, bỉnh ngạch, thuế lệ, 
nhân tài, sản vạt của hai xứ Thuận— 
Quảng đều rõ ràng như trỏ vào bàn 
tay, Phải nói rằng Lê Quý Đôn rất am 
hiều thực tiễn Việt nam. Ông là nhà 
khảo cứu có nhiều kiến giải đọc lập 
chính là nhờ ở điềm này. 


Đấu tranh cho một nhận thức đúng 
đản vẻ vị trí của đàn tộc ta, Ông 
chống lại quan niệm bá quyền của 
bọn phong kiến Trung quốc, đòi chúng 
không được gọi sứ thần ta là «di 
quan đi mục »®, không được dùng chữ 
« đi ® đề chỉ người Đại Việt. Ông chống 
lại sự xuyên tạc nền văn hóa tá trong 
các sách sử do người Trung quốc việt. 
Ông cho cuốn Án nam chí của Cao 
Hùng Trưng nhận định từ khi có 
người Trung quốc là Giải Tấn sang 
làm tham nghị Giao chỉ, nước ta mới 
có xu hướng về việc học là những 
lời *“ càn rỡ ®, «phù bạc ®, “đáng ghét» 
( Kiến Đàn tiều lục). 


xsâng cao lòng tự hào và tự tôn 
dân tộc để đầy lùi tàm lý tự tỉ dân 
tộc và sùng ngoại, sùng Trung quỏc ở 
một số người Việt nam, ông đã so 
sánh nền văn hiến, tài nắng và sản 
phầm của ta và của Trung quốc. Về 
văn hiến, ông nói: Ý Nước ta hat triều 
nhà Lý, nhà Trần ngang vào khoảng 


(Äem. liếp trang 1) 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 NGÀY XUẤT BẢN 
TẠP CHÍ VGƯỜI CỘNG SẲN (LIÊN Xô) 


GẢY 23-4-1981, tại Mát-xeơ-va đã cử hành trọng thề kỷ niệm lần thử 60 
Ñ Ngày xuất bàn tạp chỉ Người cộng sản (Liên xô). Đến dự. có đồng chí 
M. Go-rơ-ba- -SỐP, ủy viên Bộ chính trị, bí thư Ban bí thư Ủy ban trung 
tơng Đăng cộng sản Liên xô cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đăng và 
Nhà nước Liên xô. Đến đự còn có các đoàn dại biều các tạp chí lý luận của 
các đẳng cộng sản và công nhân các nước Bun-ga-ri, Ba lan, Cộng hòa dàn 
chủ Đức, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp khác, Cu-ba, Mông cô, Triều tiên, Lào, 
Việt nam. Đoàn đại biêu Tạp chí Cộng sản (Việt nam) do đồng chí Tông biên 
tập Hồng Chương làm trưởng đoàn. 


Nhân địp này Bộ biên tập Tạp chỉ Công sản (Việt Nn đã gửi đến Bộ biên 


tập tạp chí Người cộng sản (Liên xô) bức thư sau đây: 


Cúc đồng chỉ thân mến, 


¿ 

Nhân địp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày 
xuất bản tạp chỉ Người công sản, cƠ 
quan lý luận và chính trị của Đăng 
còng sản Liên xô, chúng tôi kính gửi 
đến các động chỉ lời chào nhiệt liệt 
nhất. 

.Vgười 
ØIưƠ011g 


Trong 00 năm qua tạp chí 
công sạn (Liên xó) luôn Tuôn 
cao ngọn cở chủ nghĩa Akcc — Lè-nin, 
đầu tranh không khoan nhượng chòng 
từ tưởng tư sản và chủ nghĩa cơ hội 
các loại, góp ' phán to lớn vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ nước xã 
“hội chủ nghĩa đầu tiên trên thể giới, 
cỏ vũ mạnh m phong trào cộng sản 
và công nhàn và phong trào giải 
phóng dân tộc, Với cống hiện to lớn 
trong cuộc đấu tranh tư tưởng nhằm 
bào vệ và phát triền lý luận chủ 
nghĩa Xác — Lê-nin, tạp chỉ Người 
cộng sạn (Liên xô? xứng đáng là la 


z4 


cờ đầu trên mặt trận lý luận của 
phong trào cộng sản và công nhàn 
quốc tế, 

Từ ngày ra đời đến nay Tạp chỉ 
Cọóng sữn (Việt nam) luôn luôn được 
sự cỏ vũ và giúp đỡ quỷ báu của tạp 
chí AXyười công sản (Liên xô). Sự hợp. 
tc giữa hai bộ biên tập chúng ta 
ngày càng phát triền và thu được 
những kết qua tốt đẹp. Nhân địp này 
chúng tôi kinh gửi đến các đồng chỉ 
lởi cảm ơn sâu sắc của chúng tôi. 

Chúc các đồng chí sức khỏe tốt và 
thu được nhiều thành tịch to lớn hơn 
nữa trong công tác. 

Kinh gưi đến các đồng chỉ lời chào 
cộng sản. 

là nội, ngày 20 tháng 4 năm 1984 

T.M. Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 

Tông biên tập 
HỒNG CHƯƠNG 


Tạp chí tiền bối trực tiếp của 
` NGƯỜI BÔN SẼ VÍCH— 
NGƯỜI CỘNG SẢN 


® 


triền của chủ nghĩa bôn sẽ vích, có 

thể nói rằng báo chí của Đảng 
giữ vai trò đặc biệt. Tờ Tia lửa 
(1900 — 1903), mà theo lời VY.T. Lê-nin, 
đã tạo ra Đăng bôn s3 vích, 
lén (tháng - chạp 1901 7— tháng năm 
1905), tờ Người 0uô sản (thùng năm — 
tháng mười 1905, tháng tám 19065 — 
tháng mười một 1909), tờ Đởi sống 
mới (tháng mười ~— tháng chẹạp 1905), 
những lờ Làn sóng, Tiến lên, Tiếng 
Đang (mùa xuân và mùa hè 1906), tờ 
_sự thật (1912 — 1914), tờ Người dân 
chủ — rả hội (1908 — 1917) — tất cả 
những tờ ấy, trong những điều kiện 
hết sức khó khăn, đã bảo đảm thắng 
lợi cho phương hướng lê nin nít trong 
phong trào công nhàn Nơa, và đã mãi 
mãi đi vào biên niên sử cuộc đấu 
tranh giai cấp của giai cấp vô sản 
trong nước, của toàn bộ giai cấp vô 
sản quốc tế như những dấu hiệu báo 
trước một thời đại mới — thời đại giải 
- phóng loài người khỏi ách áp bức của 


| lệề lịch sử phát sinh và phát: 


tư bản. Chúng tôi nhắc lại tên của ` 


những tờ báo ấy như tên của các 
chiến sĩ dày dạn đấu tranh chống chế 
độ chuyên chế, chống sự bóc lột, của 
những người tuyên truyền không mệt 
mỏi cho chủ nghĩa Mác cách mạng, 
của những người tồ chức chính trị 


tờ Tiến- 


`° 


quần chúng công nhân, như những 


'giai đoạn quan trọng trong đời sống 


và hoạt động của vị sáng lập Đảng 
ta và Nhà nước xô viết Những 
tạp chí lý luận của Đảng, xuất bản 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Lê- 
nin — /t„ng đông, Tư tưởng, Gido dục 
và những Văn tập của người dàn chủ— 
1đ hội — giữ vị trí xứng đáng bên 
cạnh những báo hằng ngày, cơ quan 
trung ương của những người bôn sê 
vích. Chính những tạp chí ấy đã đăng 
những tác phim kinh điền của Lê-nin 
như «Cương lĩnh ruộng đất của Đăng 
dân chủ —xã hội Nga», *SVề việc 
thống kê những cuộc bãi công ở Nga Ð, 
«Ha nguồn góc và ba bộ phận hợp 
thành của chủ nghĩa Mác, * Bút ký 
có tính chất phê phán về vấn đề dàn 
tộc», “Về quyền đàn tộc tự quyết 3, 
“Về khâu hiệu “giải trừ quân bị ?, và 
nhiều tác phầm khác. 

Trong những ngày kỷ niệm lần thứ 
60 Ngày xuất bản số đầu tiên tạp chí 
Người bôn sê pích (tháng tư 1924), tôi 
muön lưu ý đến một trang sử tương 
đối ít được biết đến của báo chí đẳng 
của chúng ta — việc Lê-nin sáng lập 
năm 1915 tờ tạp chỉ lý luận eủa những 


_—— 


® Bài của Bọ biên tập tạp chí )eười cóng 


. sẩn (Liên xô) 
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người bôn sê vích mang tên Ngưởi 
cộng sản. Lịch sử ngắn ngủi (chỉ ra có 
một số kép) và bí thảm của nó là một 
.sự kiện sắng chói về cuộc đấu tranh 
của Đẳng chống chủ nghĩa sô vanh — 
xã hội và chủ nghĩa cơ hội ở Nga và 
trên vũ đài quốc tế, đề đoàn kết tất 
cả các lực lượng cách mạng quốc tế 
chủ nghĩa. $ 


Tháng Tám năm 1914, cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất nồ ra. Nó đã 
đề lộ bẳn chất xâm lược, lang sói của 
chủ nghĩa đế quốc, đồng thời đã gây 
ra sự sụp đồ của Quốc tế II xuất phát 
từ hoạt động phản bội của ban lãnh 
đạo cơ hội hữu của đa số các đẳng 
dân chủ —xã hội. Các lãnh tụ của 
Quốc tế II đã đưa ra khầu hiệu bảo 
vệ tÖ quốc tư bản chủ nghĩa của 
mình. Và chỉ có những người bôn sê 
vích, do Lê-nin lãnh đạo, là ngay từ 
đầu cuộc chiến tranh đã có lập trường 
quốc tế chủ nghĩa triệt đề. Khi ở Thụy 
sĩ, Lê-nin đã định ra sách tược đấu 
tranh cách mạng trong những điều 
kiện mới. 


Đầu năm 1915, đã thăy rõ rằng hy 
vọng giành thắng lợi nhanh chóng 
của các tập đoàn đế quốc chủ yếu đã 
không thực hiện được. Cả hai phía 
tham chiến đều bị những tôn thất 
chưa tửng có, chiến tranh đã làm cho 
quần chúng lao động phải khốn khô. 
Làn sóng chủ nghĩa sò vanh do giai 
cấp tư sản gây ra và lan đến cả một 
bộ phận lớn công nhân, bắt đầu suy 
yếu. Ánh hưởng của các lãnh tụ cơ 
hội hữu trong quần chúng suy sụp 
một cách thảm hại ở tất cả các nước 
châu Âu. Còn ảnh hưởng của những 
người bôn sẽ vích thì được tĩng cường 
ca trong nước lăn ở nước ngoài. Bày 
giờ, đề duy trì sự thống trị về tư 
- tưởng của mình, ngăn chặn phong 
trào công nhân đang phát triền, tư bản 
quốc tế đặt hy vọng chủ yếu vào 
phái đứng giữa, mà lãnh tụ ở Đức 
-lúc đó là K. Cau-xki, và ở Nga là 
L. Ð. Tơ-rốt-ki. Ngụy trang bằng 
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những lời lẽ quốc tế chủ nghĩa giả 
hiệu, lên án chiến tranh trên miệng, 
phái đứng giữa tỉm mọi cách kéo 
quìn chúng ra khỏi hành động cách 
mạng, bào chữa cho sự phản bội của 
bọn sô vanh — xã hội, ngăn cần việc 
đoàn kết các lực lượng cánh tả trong 
phạm vị quốc tế. 

Trong hoàn cảnh ấy, mùa xuân năm 
1915, Lê-nin đề nghị thành lập một 
cơ: quan lý luận mới của những 
người bỏn sê vích. Nhiệm vụ của nó, 
theo lời Lê-nin, là «đoàn kết tất cả 
mọi người chống chủ nghĩa sô vanh— 
xã hội và chủ nghĩa Cau-xki ® (1). 

Tạp chị mới phải: được ban biên 
tập tờ báo Người dân chủ—x+ñ hội, cơ 
quan trung ương của Đảng, xuất bản 
dưới sự lãnh đạo của Lê-nin. 


Cài tên Vgười cộng sản đã được Lâ- 
niìn lựa chọn hoàn toàn không phải 
ngu nhiên. Ngay ngày 5 tháng chạp 
1914, trong bài « Một tiếng nói Đức về 
chiến tranh ®, khi vạch trần sự phản 
bội của Cau-xki, Plê-kha-nốp và 
những người khác, Lếễ-nin đã viết: 
“Đúng, nếu như «những người-dân 
chủ — xã hội » kiều ấy muốn trở thành 
đa số và hợp thành «Quốc tế » chính 
thức (= một liên minh đề bào chữa 
trong phạm vi quốc tế cho chủ nghĩa sô 
vanh đàn tộc) thị phải chăng tốt hơn 
là nên tử bố cái tên « Người dân chủ—~ 
xã hội» đã bị họ làm hoen õ và sỉ 
nhục, và trở lại cái tên gọi mác xÍt cũ 
của những người cộng sản? ® (2). 


Thời điềm đề thực tế đặt ra vấn 
đề ấy lúc đó chưa đến: chỉ có đại 
hội hay hội nghị đại biều Đẳng toàn 
Nơa mới có thề thay đồi tên gọi của 
Đăng, thế mà, lúc đó chưa thể triệu 
tạp được. Mãi đến đâu năm 1917, 
trong bản phác thảo bức *Thư từ 
xa » cuối cùng, bức thư thứ năm, và 
sau đó trong Luận cương tháng tư, 


(1) V.I, Lê-nin: Toán rộp, bản tiếng Ngg 
tập 27. tr 250. | 
(2) Sách đã dẫn, tập 2Ó, tr. 95. 


s 


_Lê-nin mới đưa ra vấn đề ấy, đặt nỏ 
vào môi trường thực tế. Còn trước 
đó, như các nhà sử học Đăng. nhận 


xét, Lê-nin ngày càng phô biến từ. 


“người cộng sản * và bằng cách ấy, 
chuần bị cho dư luận của Đảng thấy 


cần phải thay đồi tên Dảng (3). Đương . 


nhiên, trong việc này. tạp chí mới 
của Đảng phải giữ vai trò quan 
trọng (nếu không phải là chủ yếu 
nhất), Trong thư của ban biên tập 
Người dàn chủ 2ä hội gửi cho M.N. Pô- 
crốp-xki mởi tham gia viết bài cho 
tạp chí mới, có nói : KGhúng tôi 
(cùng với nhóm đỏng chí mới tử 
Nga đến) bắt đầu xuất bản tạp chí 
lý luận (ở nước ngoài) Người cộng 
sảa (với cái tên đó, chúng tôi muốn 
nhấn mạnh sự gắn bó với chủ nghĩa 
cũ của Mác và Äñg-phen chống chủ 
nghĩa Mác giả hiệu, tầm thường của 
Plê-kha-nốp và Cau-xki)" (1). 


Đáng chủ v là lời nói đầu bài xã 
luận số †, lấy từ trong « Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản ® của €.Mác và 
Ph. Ăng ghen, đó là định nghĩa về 
đăng cộng sản. Ngay trong bài xã 
luận, những thuật ngữ chủ nghĩa 
cộng sản cách mạng của Mác ®, # học 
thuyết cộng sắn? của Mác và Ăng- 
ghen đối lập với “chủ nghĩa Mác P 
yêu nước — xã hội, dân tộc — tự do, 
đã vang lên như tư tướng chủ đạo 


Việc chuần bị xuất bản tạp chí 
Người cộng sản đã được triển khai 
tử cuối tháng tư 1915 (5). Đề lưu ý 
tới việc xuất bản sắp tới, đề đoàn 
kết chung quanh tạp chí tất cả những 
người cách mạng quốc tế chủ nghĩa 
chân chỉnh, trước đó, ngay trước 
khi số 1 ra mắt, đã có quyết định 
công bố lập trưởng chính trị của ban 


biên tập. Muốn thế, bài xã luận của 


tạp chí nhan đề đLời bộ biện tập»? 
đã được in thành tờ riêng, đề ngày 
20 tháng năm, và gửi về Nga theo các 
địa chỉ bí mật, gửi đến các trung 
tâm lưu vong, cho những người xã 
hội chủ nghĩa cánh tả của các nước 


châu Âu, cho các tác giá có thể có, 
với tính cách là « Thông báo về việc 
xuất bản tạp chí Người cộng sản. 
Khuôn khồ bài xã luận không lớn. 
Đôi khi, trong các tài liệu nghiên 
cứu lịch sử Đẳng, nó được gọi là 
“Lời nói đầu ® (6`. Nhưng bản thân 
các ủy viên ban biên tập, trong thư 
tử trao đôi với nhau, gọi văn kiện 
ấy là “bài chỉ đạo". Xem chừng, 
bài * Lời bộ biên tập» đã được viết 
ra với sự tham gia rất sát của 
L¿-nin (7). 


Bài xã luận mở đầu bằng việc đánh 
giá giai đoạn độc quyền trong sự 
phát triền của chủ nghĩa tư bản. Ra 
đời một năm trước khi Lê-nin viết 
cuốn «Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn 
tộỘt cùng của chủ nghĩa tư bản», 
nhưng bài * Lời bộ biên tập ? đã đem. 
lại một bức tranh đầy đủ về giai 


' đoạn này của chủ nghĩa tư bản. Về 


thực chất, trong bài đó, tuy không 
dưới hỉnh thức trau chuốt, hoàn 
chỉnh như trong tác phầm kinh điền 
của Lê-nin, đã nêu ra ba trong năm 
đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc : 
«tích tụ lớn sản xuất, các liên minh 
độc quyền tập trung tư ebản®, mối 
liên hệ chặt chẽ của các ngàn hàng 
với công nghiệp, đưa đến sự hùng 
mạnh của tư bản tài chính, vài cường 
quốc lớn» phàn chia thế giới và 
đấu tranh đảm máu với nhau đề tranh 
giành những miếng mồi béo bở nhất. 


Cũng đáng chú ý là bản thân việc 
đánh giá chủ nghĩa đế quốc là giai 
đoạn tột cùng trong sự phát triền 


(3; K,TI. Xu-vô-rếp : Tên gọi Đảng t® bản 
tiếng lNga, Mát-xcơ-va. 1973, tr. 23, 

(4) Viện lưu trữ trung ương. thuộc Viện 
Mác— Lê-nin, trực thuc Trung ương Đảng cộng 
sản l:ên xô. hồ sơ 62. tờ 4. ' 

(5) Xem V. Í.Lê-pin : Điên niên tiêu sử, bản 
tiếng Nga. Mát-xcơ-va. 1972, tập 3. tr. 337. 

(6) Xem: Đáo chí bôn sẽ vích: Lịch sử vẫn - 
tắt. 1894 — 1917, bản tiếng Nga. Mát-xcơ -va, 
1962, tr. 406. 

(7) Xem V.Ì. Lê-nin- Toản tệp. bản tiếng 
Nga. tập 49. tr. 201. chú thích 104. 


? 


của chủ nghĩa tư bản, và kết luận về 
việc tạo ra những tiên đẻ khách qu:n 
cho cách mạng xã hội chủ nghĩa, và 
việc định nghĩa thời đại mới đang 
đến là thời đại những rung chuyên 
xã hội, những cuộc bãi công 
kinh tế và chính trị quìn chúng, 
những cuộc cách mạng, những 
cuộc xung đột quàn s,. Là thời đại 
đang đặt ra trước giai cặp công nhàn 
quốc tế * với tỉnh tàt yếu không cưỡng 
lai được vẫn đề đấu tranh giành 
chính quyền, lật đồ sự thống trị của 
` giai cấp tư sản, làm cách mạng Xã 
hội chủ nghĩa », Tiếp đó, bài xã luận 
đánh giá theo tỉnh thân lê nin nít 
tỉnh hình trong phong trào đàn chủ — 
xã hội Nơa và Tây Âu, vai trỏ phan 
bội của phái đứng giữa — một sự đánh 
giá đã được Lê-nin mở rộng trên các 
trang của «Người cộng sản”, trong 
bài “Sự phá sản của Quốc tế II.-Khi 
nêu ra nhiệm vụ của xuất bản phầm 
mới của Đảng, bài xã luận nhãn 
mạnh : «Mong rằng tạp chí của chúng 
tôi sẽ giúp... giải thích những chân 
lý của học thuyết cộng sản chủ nghĩa 
của Mác và hiểu biết tốt hơn những 
nhiệm vụ của thời đại đấu tranh cách 
mạng sắp: tới đối với giai cấp vô 
sản... ». 

khi nêu ra nhiệm vụ đoàn kết tất 
cả cúc lực lượng quốc tế chủ nghĩa, 
bạn Diễn tập Xqười cộng sản trong 
bài xã luận đã Rẻêu gọi tất cả mọi 
người quốc tế chú nghĩa triệt đề, 
không phản biệt phe phái và màu 
sắc hãy “đấu tranh cho những cơ sở 
cúa chủ nghĩa công sản cách mạng 
của Alác® Nhưng quan điểm đỏ hoàn 
toàn không có nghĩa là từ bồ những 
lập trưởng có tính nguyên tác. Lê-nin 
đã kịch liệt chọòng lại đề nghị mời 
Tờ-rốt-kí hợp tác với tạp chí. Song, 
lrai với Ý muốn của Người, lời mời 
ấv dù sao ván được gửi đi, và Tờ- 
rốt-ki đã lợi dụng điều đó đề công 
kích điên cuồng những người bôn 
sẻ vích, buộc tội họ và buộc tội tạp 
chí Xqưởi cộng sản còn chưa ra đời 


z5 


là bè phải (8). Sau đó Lê-nin lại nhấn 
mạnh nhiều lần rằng khi lựa chọn 
lác giả cản phải “hết sức thận 
trọng» (9) Nhin chung, mặc dù có 
một số điềm không tối, việc thu bút 
rộng räi những tác giả mới đứng trên 
lập trường quốc tế chủ nghĩa, tÔ ra 
là đúng. Vị dụ, Côn-lôn-tai được mời 
đến tạp chí, tử đó đã hoàn toàn 
chuyền sàng lập trường bôn sẽ vích 
Điều càng có ý nghĩa hơn là việc tô 
chức tiếp xúc với nhiều người dàn 
chủ — xã hội nước ngoài, trong đó 


"nhiều người về sau đã trở thành bạn 


chien đầu của Lê-nin khi Người cảm 
đầu cánh tà Xim-méc-van, 
n ` 

Những thư từ trao đôi giữa Lê-nin 
và các úy viên ban biên tập còn giữ 
lại được chứng tỏ Lê-nin có thái độ 


chăm chủ như thế nào đối với việc 


biên tập tài liệu, đi sâu như thế nào 
vào thực chất của mỗi vấn đề thoạt 
nhìn thấy là nhỏ. Trong những thư 
của mình, Lê-nin nêu ra ý kiến về cải 
tiến nội dung của tạp chí, của những 
bài nào đó (10). Không chỉ sửa các 
bài, Lê-nin còn viết thêm chú thích 
của bộ biên tập vào một số bài đó (11). 
hê-nin viết cho các ủy viên ban biên 
tập: «Cần những sự thật. Cần tính 
toàn diện. Tốt hơn là hãy làm cho 
số 1 đầy đủ hơn » (12). 

Crúp-xcaiaa nhở lại rằng về tờ 
Người cộng sản, đã có... khòng ít 
những cuộc nói chuyện, những lo âu, 
xao xuyến (13). Cuối tháng bẩy, 
Lê-nin ngày càng lo lắng về việc trì 
hoãn xuất bản 'Người cộng sản do lỗi 
của một số cân bộ tạp chí, Lê-nin 
phản ứng gay gắt đối với việc đó 


(8) * Tiếng nói của chúng ta », ngày 4 tháo g 
sấu 1915, 

(9) Xem Toán 2p, bản tiếng Nga. tập 49, 
tr. 78. | 

(10) Sách đã dẫn, tr. 7 — 77, 79, 84 Öó, 
87 — 88, 9n, 92 — 93. 

(11) Sách đã dẫn, tr. 109 — 110. 

(12) Sách đã dẫn. tr. 93. 

(13) Hồi ký về V.I, Lê-nin. bản tiếng Nga. 
Mát.xcơ-va, 1979, tập 2, tr. 429, 
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trong những bức thư của' mình, xem 
thế đủ biết rằng Vla-đi-mïA I-lích eo 
trọng như thế nào việc xuất bản kịp 
thời tạp chí (14). 


Lúc đầu, dự định xuất bản số đầu 
tiên Người cộng sản vào tháng tám 
1915, và số 2—tháng chín. Trong một 
bức thư, Crúp-xcai-a viết: ®Sð đầu 
tiên VXgười cộng sản phình to đến mức 
phải quyết định phân chia làm 2 và 
sẽ lần lượt ra mát ». Sau đó lại quyết 
định tập hợp cả 2 thành một số kép 
(số 1 — 2). Cuối cùng, công việc khăn 
trương chuần bị số Í của Fê-nin đã 
hoàn thành. Tháng chín, Người vui 
mừng báo tin cho V.A.Các-pin-xki: 
Người cộng sản số 1—2 đã ra mắt. Đó 
là sự thậi (15). 


Trong những bài đăng trong tạp 
chí, đáng chú ý nhất là ba “bài của 
Lê-nin: « Sự phá sản của Quốc tế II», 
“Tiếng nói chân thật của một người 

_xã hội chủ nghĩa Pháp ®, «Chủ nghĩa 
đế quốc và chủ nghĩa xã hội ở Ý . 
Cũng đã đăng bài “Chủ nghĩa đế 
quốc và những nhiệm vụ của giai cấp 
vô sẵn » của A. Pan-ne-cúc, một người 
dân chủ — xã hội Hà lan, bài «Sự 
hỗn loạn ở Anh ® của Ph. Rốt-sơ-tên, 

- bài “Tại sao giai cấp vô sản Đức im 
tiếng trong những gày tháng bày » 
của A.Côn-lôn-tai, bài « Chiến tranh 
và tài chính của Nơa » của M. Brôn-xki 
và những bài khác. Trong phần phụ 
lục dưới đề mục *“Xhững lời nói bị 
lãng quên?, đăng những văn kiện 
chống chiến tranh quan trọng nhất 
lúc bấy giờ — Tuyên ngôn của đại 
hội xã hội chủ nghĩa quốc tế Ba-den 
và “Nghị quyết của đảng bộ Hem-nit- 
xơ Đảng dân chủ—xã hội Đức ®, được 

thông qua năm 1912. 


Những người bôn sẻ vích và những 
người cùng chí hướng với họ ở các 


nước khác nhau. trên thế giới chờ. 


đón việc xuất bản tạp chí. Chẳng bao 
lâu những cuốn tạp chí Người 
cộng sản bắt đầu đến Nga theo 
những con đường bí mật. Những tin 


tức về việc nhận được tạp chí đến từ 
khắp nơi. Cùng với những tin tức về 
việc nhận được tạp chí và những yêu 
cầu mới đối với tạp chí, bộ biên tâp 
cũng nhận được những Ýý kiến dâu 
tiên về đác đụng của Ngưởi cộng sản. 
Trong thông báo của Sơ-li-áp-ni-cốp, 
đại điện Cục Nga trong Trung ương 
gửi cho Lê-nin về chuyến đi Pê-tơ- 
rỏ-grát của mình, có nói rằng Người 
cộng sản đã gày ấn tượng mạnh. Nó. 
được «hoan nghênh › giống như * Hạng 
đồng trước đày ». 


Những người quốc tế chủ nghĩa 
cánh tả ở nước ngoài cũng đánh giá 
cao lập trường của Người công sản. 
Những người dân chủ — xã hội cánh - 
tả Đức nhiệt liệt hoan nghênh Người 


-côn?7 sản như *cơ quan» anh em «eủa 


những người quốc tế chủ nghĩa cách 
mạng ® (16). 

Bạn đọc nóng lòng chờ đợi số mới 
của Người cộng sản nhưng nó đã 
không được xuất bản. Nguyên nhân 
là sự xung đột trong nội bộ ban biên 
tập. G..L.. Pi-a-ta-cốp và E. B. Dô-sơ 
tham gia ban biên tập và đài thọ việc 
xuất bản, ngav trong quá trinh chuân 
bị số kép đầu tiên, đã chống lại đường 
lối của bộ biên tập cơ quan trung 
ương và tỉm cách áp đặt điều kiện 
của mỉnh cho Lâ-nin. Sau khi tạp chi 
ra mắt, những bất đồng tăng thêm. 
Bu-kha-rin, cũng gia nhập bộ biên 
tập, đã vào hùa với G. L. Pi-a-ta-eốðp 
và Bô-sơ. Bộ ba ấy giữ lập trường 
không đúng vẻ nhiều vấn đề có tính 
nguyên tắc của cương lĩnh và sách 
lược của Đăng — về quyền dàn te tự 


quyết, về vai trò cúa những yêu sách 


đân chủ và cương lĩnh tối thiều nói 
chung, và những văn đề khác: họ ra 
sức lợi dụng tạp chí vì những mục 
đích bè phái của mình. Nhừng lá 


(14) Xem. Toàn tp. bản tiếng Nga. tập 49. 
tr. 108, 123. 

(15) Sách đã dán. tr, 143. 

(I6) *“Li ch:atrahlen» số 1, 3, Ok:ober 1915, 
s. 15, 


phiếu trong bộ biên tập phân chia 
làm đôi: một bên là 3 ủy viên ban 
biên tạp Người đân chủ — vã hội và 
một bên là bộ ba: Bu-kha-rin, Pi-a- 
ta-cốp và Bô-sơ. Ngoài ra, nhân việc 
Pi-a-ta-cốp cùng với Bô-sơ đài thọ 
việc xuất bẩn tạp chỉ, y đã mưu đồ 
lợi dụng việc đó để buôn bán. 


Do hành ví chống Đẳng của nhóm 


này nên theo đề nghị của Lê-nin, ban. 
biên tập báo Mgườit dàn chủ—xä hội. 


đã tuyền bố không thề tiếp tục xuất 
bản tạp chỉ nữa. Trong thư gửi Ác- 
man ngàv 30 thắng - mười một 19/6, 
giải thích nguyên nhân tại sao đỉnh 
chỉ xuất bản gười công sản, Lè-nin 
viết: “Nhiệm vụ chính trị của Đẳng 
ta đã rõ: chúng tôi không thề trỏi Lay 
minh bằng sự cản bằng trong ban 
biên tập với N.L (nghĩa là với Bu- 
kha-rin,— 8BT) + Iu-ri(Pi-a-ta-cỐp. ~ 
BBT) + E.B. (Hô-sơ. — BBT)(C...Người 
cộng sản là tốt chừng nào chưa °Ó 
cương lĩnh riêng của bộ ba chiếm 1/2 
ban biên tập). Duy trì sự cân bằng 
cho nhóm Bu-kha-rin + Iu-ri + E.B. 
sẽ là sự ngu ngốc và làm hỏng toàn 
bộ công việc... Và nếu như họ tự cho 
phép di đến sự ngu xuân 4p nhóm 
với Hu-kha-rin. thì khi ấy cần phải 
đoạn tuyệt với họ, nói đúng hơn: với 
Người cộng sản. Và điều đó đã được 
thực hiện? (17). Cục trung ương Ở 
Nga, sau khi nghe thông báo về 
những sự bất đồng trong nội bộ ban 
biên tập Người công sản đã tuyên bố 
hoàn toàn đoàn kết với ban biến tập 
của cơ quan trung ương Người dân 
chủ — ~ã hội và bày tổ ý muốn rằng 
gtất cả những xuất bản phầm của 
Trung ương đều phải được biên tập 
theo phương hướng đã được kiên trì 
nghiêm khắc, hoàn toàn phủ hợp với 
đường lõi của Trung ương áp dụng 
tử đâu cuộc chiến tranh »- 


Việc Lê-nin là người khỏi xửớng - 
đình chỉ xuất bản tạp chí, đương. 


nhiên, không ngăn củn Người đánh 
giá cao nội dụng của số đầu tiến đöng 


&0 


_ thời là số kép duy nhất Người cộng 


sản, đánh giá cao vai trò của tạp chí 
đó trong lịch sử Đẳng ta. Không 
phải ngu nhiên mà ngay sau Cách 
mạng Tháng Hai, trong thư gởi 
la.X. Ga-nét-xki ngày 30 tháng ba 
I017, Lê-nin viết: « Bất kề thế nào 
tòi eũng phải yêu cầu tái bản ở Pi- 
tc tờ Người đân chủ — +ä hội, tờ 
Người cộng sản ở đây — dù đưới cái 
tên ®Tử tróng lịch sử chế độ Xa 
hoàng những năm qua %... (i8). Xem 


- chừng, đã có những biện pháp nhất 


định đề tái bản Người cộng sản. 
Viện lưu trữ trung ương thuộc Viện 
Mác — Lê-nin của Irùng ương Đẳng 
cộng sản Liên xô, còn giữ được một 
cuốn tạp chí Người cộng sản (biến 
thành cuốn sách nhỏ) mang dòng chữ 
« Đề tái bản ở Nga *. Nhưng đã không 
thề tiến hành đến 'cùng việc đó. 
Những bài của Lê-nin đăng trong 
Người cộng sản đã được ïn lại ở 
Pê-tơ-rô-grát trong tập vần Mgược 
dđòng.. 


Ngày: 8 @I) tháng tắm năm 917, 
Trung ương Đẳng công nhàn dân 
chủ—xã hội Nga (b) đã thảo luận vấn 
đề thành lập tạp chí lý luận của 
Đẳng. Có hai phương án đặt tên được 
đề nghị — hoặc là « Giáo dục », hoặc là . 
« Người cộng sản » (19). Song lúc đó 
chưa thề thành lập được. Việc nghiên 
cứu những văn đề lý luận được tiễn 
hành trên các trang của tờ Sự thật lê 
nin nít. Tạp chí Vệ tính của người 
cộng sản, cơ quan của thành ủy Mát- 
xcơ-va, đã được xuất bản ở Mát-xcơ- 
va trong những năm đầu tiên sau. 
Cách mạng. 


(17) V.I. Lê-nin : Toán tệp. bản tiếng Nga, 
tạ› 49. tr. 331 — 322. 

(18) Sách đá dẫn, tập 49, tr 421. 

(19) Xem * Điên bản Ban chấp hành trung 
ương Đảng công nhân dân chủ— xế hội Nga — 
tháng Tám 1917— tháng Hai. 1918 ° bản tiếng 
Nga, Mát-xcơ-va. L. 1929, tr 24. 26. 


Tháng mưởi một 1923, khi Lê-nin 


còn sống. đã có nghị quyết thành lập. 


tạp chỉ Agười bón sẽ 0ích. Một năm 
sau khi tạp chí ra đời, Hội nựhị thứ 
XIV của Đảng cộng sản Nga (b), trong 
nghị quyết « Về xây dựng đảng», đã 
nhận định rằng «tư tưởng thành lập 


một cư quan lãnh đạo chiến đấu của 
Đăng (tập chí Vgười bôn sẽ ích) đề 
bồ sung cho tờ Sự thật là hoàn toàn 
chính đăng và Đăng căn phải hết sức 
giúp đỡ đề củng cố hơn nữa tờ Người 
bón sẻ pích như là một cơ quan lãnh. 
đạo vững vàng của chủ nghĩa Lê-nin?. 


LÊ QUÝ ĐÔN... 


(Tiếp theo trang 73) 


triều nhà Tống, nhà Nguyên ở Trung 
_ quốc, lúc ấy tỉnh anh nhân tài, khí 

cách văn chương không kém gì Trung 
quốc ?(iến ăn tiều lục). Về tài năng, 
Ông nêu lên có nhiều trường hợp 
Trung quốc phải học tập. như nhà 


Tống Trung quốc phải học cách tô. 


chức quân đội của nhà Lý Việt nam, 
nhà Minh phải học cách chế súng thần 
cơ của người Việt nam là liồ Nguyên 
Trừng. hoặc nêu lên Nguyễn An là 
một người Việt nam đức cao tài giỏi 
đã có công sắp đặt, xây dựng thành 
hào Bắc kinh vào thời nhà 
(Kiến 0uăn liều lục). Về sản vàt, ông 


nói rằng ở nước ta có nhiêu sản vạt 


tỐt quý như trâm tốc, quế, đàn 
hương... mà phương B:t(c thường hàm 
mộ. Những điều mà Lê Quý Đòn dẫn 
ra trên đậy là có thật, xuất phát từ 
sự thật chứ không phải xuất phát từ 
lòng vị ký đân tộc mà bịa đặt ra. Ông 
hết lời ca ngợi những anh hùng của 
đản tộc, những nhân tài của đất nước, 
ở Đàng ngoài cũng như ở Đàng tronø. 
Ông thích thú dẫn những văn thơ dân 
tộc “trình bày công việc vừa lịch 
duyệt, vừa lão luyện, thỏ lộ lời văn 
vừa cửng cúp, vừa vui tươi, có phần 
làm mạnh được quốc thê » (Niến Đăn 
Hều lục). Ông xót xa than tiếc khi 
- thấy di sản văn hóa dân tộc bị mất 
mát đi quá nhiều. Ông ghi chép tỉ mỉ 
với giọng văn đảy căm uất vẻ quá 
trình bọn bành trướng Trung quốc 
lấn chiếm đất ụ long của ta v.v. - 


Xinh, 


Thời dại Lê Quý Đôn sống là thời 
đại màu thuận giữa giai cấp phong 
kiến thống trị và các tầng lớp nhàn 
đàn đã phát triền đến mức độ gay gàat, 
thời đại sôi dộng của các cuộc khởi 
nghĩa nòng dàn, thời đại hoang mang 
và bất lực của lập đoàn thỏòng trị 
Lê — Trịnh. Là một trí thức vêu nước 
Lẻ Quý Đôn không oán thời, không 
lãnh đời, trái lại thấy có.trách nhiệm 
phải góp phần làm cho dân giàu nước 
"anh, : | 
[.ê Quý Đôn đã đi nhiều trên đất 
nước ta lúc bấv giờ, từ Tây Hắc, 
Đồng Bác, đến Thanh Nghệ và Thuận 
Quang. Đến đâu Ông cũng điều tra, 
nghiên cứu, ghỉ chép với con mắt của 
nhà dàn tóc lọc và xã hội học. Thực 
tế và cách làm đỏ đã có tác động trở 
lại làm phong phú trí thức của òng 
và nâng cao tình thần trách nhiệm của 
òng đối với đất nước, với dàn tộc, 
với nhàn dân. 

[Lê Quý Đôn xuất hiện trước chúng 
ta với hai tư cách: nhà bác bọc và 
con người yêu nước. Với tư cách nhà 
bác học, ông đã làm vẻ vang cho dàn 
Lòc; với tư cách con người YÒU HưƯỚC 
ông đã làm lợi cho đản tộc. Cả hai từ 
cách đó đã cỏ vũ nhiều thể hệ trước 
đảy, cũng có tác dụng tốt đối với chúng 
ta ngày nay, những người đang thực 
hiện khu hiệu hành động cách mạng 
của Đăng: # Tắt cả vì Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân” 
dàn ®. 
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Thực chất tình hình hiện nay 
ở Đóng Nam châu Ä 


ƠN bốn mươi năm qua, Đông Nam 
h chàu Á là khu vực duy nhất 
trên thế giới khôrg có hòa bình. 
Chiến tranh và khủng hoằng liên tiếp 
điển ra ở khu vực này, trong đó có 
cuộc chiến tranh mà số lượng bom 
đạn lớn hơn cả số bom đạn dùng 
trong chiến tranh thể giới thứ hai. 


_ Chấm dứt tình hình này, biến Đông 
Nam chàu Á thành khu vực hòa 
binh, ồn định và hợp tác, đó là mối 
quan tâm hàng đầu của nhiều nước 
trong,.khu vực và trên thế giới, Nhưng 
làm thế nào đạt được điều đó, lại có 
những bất đòng. Bất đồng lớn nhất 
giữa các nước Đông Nam châu Á, 
. đặc biệt là giữa hai nhóm nước 
ASBĐAN và Đông dương là về nguyên 
nhân của tình hình Cam-pu-echia hiện 
nay và về mối nguy cơ đổi với Đông 
Nam châu Á. Muốn hiều nguyên nhân 
và thực chất của tình hình Cam-pu- 
chia thì không thể tách nó khỏi toàn 
bộ các vấn đề của Đông Nam châu A. 
SH, như muôn hiều thực chát các 
ăn đề của Đông Nam châu Á thì 
vn thề tách Đông Nam châu Á 
"Thiện nay với lịch sử hai nghìn năm 
của nó. đặc biệt là bòn mươi năm từ 


§^ 


PHẠM BÌNH ˆ 


` sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 


nay. Đồng thời cũng cần xem xét cả 
diễn biến tình hình 5 năm qua ở khu 
vực nàv 


Chủ nghĩa bành trướng, bá quyền 
Trung quốc là một mối nguy cơ lâu 
đời nhất và tồn tại đhi dẳng nhất 


- trong lịch sử loài người. Đã hai nghìn 
_ nằm nay, nó là mối đe dọa liên tục 


đối với các' nước Đông Nam châu Á. 
Từ thế kỷ thứ nhất trước công 
nguyên, Trung quốc đã đặt tât cả 
các nước Đông Nam châu Á dưới bá 
quyền của chúng và đến nay vẫn coi 
Đông Nam châu Á là khu vực ảnh 
hưởng của mình. Sự đc dọa của 
Trung quốc đối với khu vực này chỉ 
bị gián đoạn khoảng một trăm năm 
vào thế kỶ 19 khi bản thân Trung 
quốc bị các nước đế quốc phương 
Tây biến thành nước nửa thuộc địa. 
Thực đàn Mỹ, Pháp, Anh, Hà lan, 
Tàyv-ban-nha, Bö-đào-nha cũng đã 
xàảm chiếm và thay nhau thống trị 
các nước Đông Nam châu Ả. Trong 
chiến tranh thế giới thứ “hai. Nhật 
bản thay thể các dế quốc phương Tây 
thông trị Đông Nam châu Á. Sau khi 
phát xít Nhật bản bại trận, các nước 


thực đân phương Tây quay lại xàm 
lược các nước Đông Nam châu Ẳ, 
chống lại phong trào giải phóng dân 
tộc ở vùng này. Lợi dụng sự thất bại 
và suy yếu của các đế quổc phương 
Tây, Mỹ trực tiếp nhảy vào Đông 
Nam châu Á và tiến hành cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt nam đẫm máu 
nhất trong lịch sử. So với sự đe dọa 


trong mấy nghìn năm của chủ nghĩa: 


bành trướng, bá quyền Trung quốc, 
các thế lực thực dân, đế quốc phương 
Tây thống trị các nước Đông Nam 
châu Á trong một thời gian ngắn hơn, 
Sau khi bị thất bại, các nước đế quốc 
đều buộc phải rút khỏi khu vực này 
và tìm cách trở lại bằng cách khác. 
Khác với các thể lực đó, Trung quốc và 
Nhật bản nảm ngay sát cạnh các 
nước Đông Nam châu Á. Trước mắt 
cũng như tương lai, hai thế lực này 
chưa từ bỏ tham vọng bành trưởng 
và bá quyền ở vùng này.- 

Thực tiến lịch sử chứng tỏ, các 
thế lực bành trướng. bá quyền và 
thực dàn, đế quốc lao giờ cũng tập 
trung sức dàn áp nhân dân những 
đản tộc-có tỉnh thần yêu nước mạnh 
m2 nhất đề để bề khống chế toàn bộ 
lông Nam châu Á. Từ hai nghìn năm 
nav, Trung: quốc đã tập trung sức 
xàmn lược và can thiệp chống Việt 
nam, Mliến điện và In-đô-nê-xi-a và 
coi Việt nam là đối tượng chỉnh phục 
chủ vếu. Trung quốc đã thống trị 
Việt nam trong hơn một nghỉn năm 
và một nghin năm sau đó đã mười 
lần xâm lược Việt nam. Trong hai 
nghìn năm qua, không một nước nào 
ở Đông Nam châu Á bị Trung quốc 
thống trị và xâm lược nhiều lần như 
Việt nam. Kề từ su chiến tranh thế 
giới thứ hai, ba nước Dòng dương 
và In-đô-nẻ-xi-a là những nước sớm 
nhất trên thế giới đứng lên dùng bạo 
lực cách.mạng đề giành độc lập. Vì 
thế mà bọn thực dân, đế quốc phương 
Tây đã quay lại hòng đặt ách đô hộ 
lên các nước này một lần nữa. Theo 
gót phương Tây, đi đôi với việc xâm 


_ ho các 


đrào độc lập của Việt 


nhập và phá hoại tất cã các nước 
Đông Nam châu Á, chủ nghĩa sô vanh 
đại Hán tập trung mũi nhọp chống 
phá ba nước Đông dương và In-đô- 
nê-xi-a. Với thấng lợi của ba nước 
Đông đương và In-đô-nẻ-xi-a, phong 
trào giải phóng đàn tộc ở Đông Nam 
châu Á phát triền mạnh mẽ đã buộc 
các nước để quốc trao trả độc lập 

ác nước khác ở Đông Nam 
châu A. 


Các thế lực thực dân và để quốc 
phương Tây hy vọng đánh bại phong 
nam và các 
nước Đông. đương, từ đó mà đè bẹp 
phong trào giải phóng đàn tộc ở 
Đông Nam châu CẢ. Chống lại một 
phong trào giải phóng mạnh mẽ và 
có ảnh hưởng lớn như vậy, các thế 


-lực nói trên sẽ gặp nhiều khó Khăn 


nếu không sử dụng được một số nước: 
trong khu vực (tiếp tay cho chúng. + 


Chúng đặc biệt lợi dụng tham vọng 
bành trướng của Thái-lan đối với các 
nước láng giềng, (rước Nết là với Lào 
và Cam-pu-chia, đề kéo Thái-lan vào 
chính sách xâm lược của chúng, sử 


dụng lãnh thỏ Thái-lan đề chống 
các nước láng giềng. Trong lịch 
sứ, Thái-lan đã tửng xâm lược 


tất ca các nước láng giêng ở lục 
địa Đông Nam châu Á. đã từng thống 
trị Lào, Cam-pu-chia và Xla-lai-xi-a. 
Đóng thời. Thái-lan luôn luôn câu 
kết với các nước ngoài đề thưc hiện 
bá quyền và bảnh trướng đối với các 
nước láng giềng. Bọn phong kiến 
Trung quốc đã câu kết với phong kiến 
Thái lan đánh Xiiến điện, đánh Việt 
nam vào thế ký thứ 18. Thái lan đã 
câu kết với Anh đảnh Miễn điện vào 
đầu thể kỷ I9. Giữa thế kỷ thứ 19 và 
đầu thế kỷ thứ 20, Thái-lan công 
nhận sự thống trị của chủ nghĩa thực 
đân Pháp dõi với Cam-pu-chia, Lào 
và Việt nam đề đôi lấy việc Pháp công 
nhận việc Thái-lan thôn tính một 
phản lãnh thồ của Cam-pu-chia và 
của Lào. Trong chiến tranh thế giới. 


&3 


thứ h:đi, Thái-lan là đồng mình châu 
Á duy nhất của Nhật bản trong cuộc 
chiến tranh chống Mỹ, Anh, Pháp ở 
Thái bình đương 'và trong chiến tranh 
xàm lược của Nhật bản ở Đông Nam 
châu Á, Nhật bản đã cắt một số lãnh 
thô của Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a 
và Miến điện đem cho Thái-lan đề 
thường công. 


Năm 1951, sau khi Pháp bị thất bại 
ở lông dương, Thái-lan và Phi-líp- 
_pin đã câu kết với AXíỹ, Anh, Pháp và 
Pa-ki-xtan lập ra khối quân sự SEATO 
chống ba nước Đông dương. Trụ sở 
của khối SBATO đóng ở Băng-cốc và 
tông thư ký khối này là người Thái- 
lan. Trong chiến tranh xâm lược ba 
nước Đông đương, Mỹ đã sử dụng 
các căn cứ quân sự trên đất Thaái- 
lan, đưa quân đội Thái-lan vào Lào 
chống nhân dàn Lào, vào miền Nam 
Việt nam chống nhìn đân Việt Nam 
và dùng Thái-lan chống lại nén trung 
lập của Cam-pu-chia. ` 


Từ năm 1979 đến nay, hái-lan lại 
câu kết với Trung quốc để chống ba 
nước Đồng dương. lịch sứ báyv thể 
kw tồn tại của Thái-lan là lịch sử 
Thái-kìn câu kết với các nước ngoài. 
khu vực Đông Nam chaàu Á chống tất 
cả các nước láng giêng ở lục địa lông 
Nam châu Á, là lịch sử bành trưởng 
và bả quyền của “Thái-lan. Thái-lan 
là nước Đòng Nam châu Á duy nhàt 
có nhiều văn để lịch sử nhất với các 
nước làng giêng. 


Nam T912, Việt nam và In-đô-nê- 
gi-a piành được độc lập, mở đầu sự 
kết thúc của hai nghìn năm các nước 
[ông Nam châu Á bị lệ thuộc và bị 
nước ngoài thống trị. Thắng lợi của 
ba nước Đồng dương trong cuộc 
khang chiến chống Mỹ, nước để quốc 
hùng mưạnh nhất, lại là một cái mộc 
đáănh đầu sự lớn maạnh vượt bạc của 
lực lượng độc lập và hòa bình, mở ra 
cúc điện cùng lồn tại hòa bình giữa 
cac nước Đông Nam chàu Á. Nu thế 
này đã được tướng Đờ Gón nhận biết 


từ sớm khi ông. ta đề ra vấn đề trung 
lạp hóa Đóng Nam châu Á năm 1966. 
Và cũng trÊn cơ sở so sánh lực lượng 
mới ở Dông Nam châu Á, năm Í1971, 
các nước ASEAN đã đề ra việc lập 
khu vực hòa bình, tự do, trung lặp ở 
Đông Nam châu Á. Từ năm 1973. 
nhiêu nước ASEAN đã đặt quan hệ 
ngoại giao với Lào và Việt nam. Sau 
khi MỸ buộc phải rút quân khỏi Việt 
nam và lục địa Đông Nam châu Á, 
Trung quỏc đã dùng tập đoàn Pôn 
Pôt làm công cụ chủ yếu chống 
ba nước Đông dương và đầy mạnh 
chính sách bá quyên và bành trướng 
ở Đông Nam châu Á. - 


Thàng lợi của ba nước Đông đương 
năm 1979 là thất bại nghiêm trọng 
nhất của chủ nghĩa bành trướng, bá 
quyền Trung quốc ở Đông đương và 
Đông Nam châu Á. Thắng lợi này đã 
củng có xu thế hòa bình, độc lập, 
cũng như xu thế cùng tồn tại hòa 
bình ở Đông Nam châu Á, 


Nhin lại tỉnh hình ở khu vực Đông 
Nam châu Á trên quan điềm lịch sử 
và tông thể, thấy nội bật lên ã đặc 
điềm) : 

- Xu cơ đe dọa độc lập của các 
nước Jong Nam châu Á, phá hoại hỏa 
bình, ön dịnh ở khu ực nàu đều 
qui phát từ các thế lực thực dàn, đề 
quốc; (tràn phiết 0à bá qiuJgền bên ngoài 
khu tực. Giữa các nước Đông Nam 
châu Á có những vấn đề lịch sử, như 
giữa Thái-lain với các nước Đông 
dương, với Miễn điện, với Ma-lai- 
xi-a, những vấn đề về biền Đông; 
những bất đồng về vân đề Cam- 
pu-chía, về vấn đe Đông Tỉi-mo... 


Nhung những bất đông đó đều rất 


nhỏ nều dem so với những màu thưản 
giữa các nước Đông Nam châu Á với 
các thế lực để quố›, thực dàn, quản 
phiệt và bá quyền bên ngoài. khu vực. 

bu nước Đông dương là nạn nhân 
chủ yeu của các cuộc xâm lược. cqn 
thiệp nà đò hộ lữ bèn ngoài Trên thể 
giới chưa có nước nào bị nước ngoài 


_ thống trị hàng nghin năm như Việt 
nam. Cùng chưa có nước nào phải 
chịu nhiều cuộc chiến tranh xâm lược 
kéo dai và chịu nhiều bom đạn như 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia. 


sự râm lược 0à can thiệp của các 
thế lực thực dân, đề quốc bà bành 
trướng bên ngoài chống các nước Đông 
đương uà phá hoại. hòa bình, ồn định 
ở Đông Nam châu Â sẽ không thề thực 
hiện được nến khỏng có sự ủng hộ bà 
sự cho phép sử dụng lãnh thồ của mội 
$Š nước, đặc biệt là Thúi-lan. 


Các thế tực đề quốc 0à bành {rướng 
tôi: luôn dùng chính sách chía đề trị, 
gái, đối đầu giữa các nước ở Đông 
Namn châu Á, đặc biệt là giữa các nước 
ASE.1XV nà các nước Đôitg: dương. 

Lực tượng độc lập, tòa bình ở Đông 
Xam châu Á sau chiến tranh thế giới 
thứ hai ngàu cảng phát triền oà đã đủ 
mưinh đề đứnh bại, những cuộc chiến 
tranh vàm lược dài nhấi, đằm máu 
nhất, cũng như. tất cả mọi thủ đoạn 
chỉnh trị, kinh tế, quản sự của bu đề 
guốc lớn nhất (Mỹ, Anh, Pháp) uà của 
thé lực bành trướngg, bá quyền lớn nhi 
(Trung quốc). — - 

Năm năm qua ở Đông Nam châu Á 
nỏi lên cái gọi là vấn đề Cam-pu-chia. 
[Lúc đầu nhiều người còn nhầm lăn, 
nhưng thực tiễn 5 năm qua đã làm 
sáng tổ thực chất của vấn đề này. 

Đề che đậy ý đồ bành trướng và bá 
quyền đối với Đông Nam châu Á, nhà 
cảm quyền Bắc kính vu cáo V›;iệt nam 


xảm lược Cam-pu-chia, là «tiêu bá »- 


tay sai của “đại bá?" Liên xò, thực 
hiện bành trướng ở khu vực, đe dọa 
an ninh của các nước ASEAN. Họ lặp 
lại hoàn toàn các thủ đoạn của các 
nước đế quốc trước đây. Khi Pháp 
xăm lược Việt nam, Pháp nói là đẻ 
ngĩn chặn sự xâm lược của chủ nghĩa 
còng sản ở khu vực này và Việt nam 
là titv sai của Liên xô và Trung quốc. 
Mỹ đã dựng lên sự kiện Vịnh Bác bộ 
và nói là tiến hành chiến tranh ở 
Việt nam đề ngăn chặn sự xâm lược 


¬» 


pu-chia 


_ Việt 


của chủ nghĩa cộng sản và Việt nam 
là tay sai của liên xô và Trung 
quốc. : 

Sự thật là hơn 30 năm qua, nhất là 
sau thất bại của XÍỹ năm 1975, Trung 
quốc đã tim cách khuất phục Việt 
nam và Lào làn công cụ cho chiến 
lược của họ. Nhưng Hắc kinh đã thất 
bại. Vị vày họ tìm hết cách nắm Cart- 
đề chia rẽ ba nước Đông 
dương, làm bản đạp cho Trung quốc 
thực hiện Dbành trướng ở le, Nam 
châu Á. Với sự xúi giục và khuyến 
khích của Trurg quốc. tử năm 197ã 
đến năm 1973, b0 Pôn Pót liên tục 
khiêu khich và xâm nhập lãnh thổ 
Việt nam, tàn sát nhân đdiTn Việt nani, 
từ chối mọi đề nghị đàm phản hòa 
bình của Việt nam, Cuối nàm 977, 


chúng cát quan hệ ngoại giao 
với Việt nam, tập trung 19 trong 


tồng số 23 sư đoàn ở biên giới Việt 
Nam — Cam-pu-chia, tiến hành 
cuộc chiến trình toàn tuyến biên 
giới tháng 12-1278 với ý đỏ chiếm một 
phần lớn đặt đai của Việt nam, uy 
hiếp trực tiếp thành phố H3 Chí Minh, 


“Phối hợp với các hoạt động chống 
Việt nam của bọn Đòn .Pöt,. từ đầu 
năm T976, Trung quốc gày ra vấn đề 
“nạn kiều» ở Việt nam, cắt viện trợ, 
rút chuyên gia và tập trung một số 
quàn đòng ở biên giới Trung quốc — 
nam, tiền hành các vụ khiếu 
khích vũ trang. 


Trước tỉnh hình đó, phía Việt nam 
kiên trì giải quyết bằng thương lượng 
hòa bình. Tiếp theo một loạt đề nghị 
đàm phán hòa bình, ngày 5-2-1978, 
Việt nam đưa ra đề nghị ba điềm 
giải quyết hòa bình vấn đề xung đột 


“giữa hai nước, đồng thời thông qua 


ông Tông thư ký Liên hợp quốc và 
Hỏi nghị ngoại trưởng các nước không 
liên kết họp ở Đê-ô-grát tháng 7-1978 
để tìm kiếm sự hòa giải giữa Việt 
nam và Cam-pu-ehia. 

Mọi cố gắng hòa bình của phía Việt 
nam đều không đưa lại kết quả. 
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Tháng 11-1978, chính phủ Mỹ nêu vấn 
đề tập trung quân đội ở biên giới 
Cam-pu-chia — Việt nam ra Hội dồng 
bảo an Liên hợp quốc; bọn Pôn Pốt 
đã kiên quyết bác bỏ việc Hội đồng 
bảo an thảo luận vấn đề này. Trong 
lúc đó, lực lượng quân sự của Pôn Pót 
và Trung quốc tạo thành hai gọng 
kim đe dọa nghiêm trọng an ninh của 
Việt nam. 

Sử dụng quyền tự vệ chính đáng 
của mình, cũng giống như trước đây 
Liên xô, Mỹ, Anh đã sứ dụng quyèn 


tự vệ chống phát xít Đức trong chiến. 


tranh thể giới thứ hai, đồng thời đáp 
lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dàn 
Lộc cứu nước Cam-pu-chia, đề cứu 
nhân dàn Cam-pu-chia khỏi họa điệt 
chúng, tháng 1-1979, Việt nam phái 
quân tỉnh nguyện cùng nhàn dàn Cam- 
pu-chia đập tan chế dộ diệt chúng, 
chấm đứt sự kiềm soát của Trung quốc 
đối với Cam-pu-chia, đánh bại kế 
hoạch của Trung quốc xảm lược Việt 
nam từ hai phía, loại trừ một nhân 
tố gày mất ôn định ở khu vực này, 


Cùng với việc vu cáo Việt nam 
xàảm lược Cam-pu-chia, Trung quốc 
ôm ấp hy vọng răng Việt nam sẽ bị 
nhàn đân Cam-pu-chia chống lại và bị 
sa lay như Mỹ đã bị sa lầy và thất bại 
ở Việt nam. Sự thật diễn ra, khác 
hãn. Quân đội Việt nam ở Cam-pu-chia 
được nhàn đàn Cam-pu-chia hoan 
nghênh và yêu mến vi dã cứu họ khỏi 
họa diệt chủng, họ muốn quản đội 
Việt nam ở Cam-pu-chia trong thời 
gian cần thiết đề ngăn chặn bọn Pôn 

_Pốt trở lại, 

Đây là lần thứ ba, Việt nạm đưa 
quản sang Cam-pu-chia cùng nhân 
dân Cam-pu-chia chống kể thủ chung, 
giành và'giữ độc lập cho mỗi nước. 
Hai lần trước, Việt nam đã rút hết 
quân tình nguyện về nước sau khi 
Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh 
cũng như sau khi Mỹ buộc phải chấm 
đứt xàm lược. Lần này, Việt nam 
cũng sẽ rút hết quản tỉnh nguyện về 


bìt) 


nước sau khi Trung quốc chấm đứt 
đe dọa, châm đứt dùng lãnh thô Thái- 


-lan chống ba nước Đông dương, chăm 


dứt dùng Pòn Pốt chống nhân dân 
Cam-pu-chia. Trong khi chờ đợi việc 
rút toàn bộ, Việt nam đã hai lán 
trong hai năm qua đơn phương rút 
một bộ phận quân về nước và hằng 
năm cùng Cộng hòa nhân Cam-pu- 
chia xem xét việc rút một bộ phận 
quân. Việc rút quân bộ phận chứng 
tỏ Việt nam không thề rút ngay hết 
quản đề Trung quốc đưa bọn tay sai 
Pôn Đối trở lại Canxpu-chia, nó cũng 
chứng tỏ Việt nam không phải bị sa 
lầy, không rút được quân. Việc này 
nói lên sức mạnh hồi sinh của nhân 
đân Cam-pu-cbia, Thực tế đó cũng 
nói lên rằng Việt nam tôn trọng độc 
lập chủ quyên của Cam-pu-chia. 


Với luận điệu vu cáo Việt nam xâm 
lược Cam-pu-chia, Bắc kinh hy vọng 
rằïp việc lậpra chinh phủ liên hiệp 
ba phái " ơ Cam-pu-chia do Xi-ha-núc 
đứng đầu, sẽ xoay chuyền được tình 
thế ở Cam-pu-chia. Nhưng bọn ,Pôn 
Đốt trá hình này đã bị nhân đân Cam- 
pu-chia ghê tởm và phản đối. Thực 
tế hai năm qua, sau khỉ cái gọi là 
chính phủ liên hiệp ra đời, đã chứng 
mình lời thú nhậm của Xi-ha-núc là 
nếu ông ta liên hiệp với Pôn PốỐI thi 
sẽ là tự sát về chính trị. Cải gọi là 
chính phủ liên hiệp đó bao göm tất 
cả những kể đã bị cuộc sống thực tê 
ở Cam-pu-chia lần lượt đào thải trong 
hơn mười nắm qua, nó làm sao có 
thề tồn tại được. Ba phái này chém 
giết lăn nhau và chỉ gặp nhìu như 
những con rối khi Dại hội dồng Liên 
lợp quốc họp. 


Nhân dàn ba nước Đông đương đều 
nhận thức sảu sắc rằng vi Trung 
quốc dùng tập đoàn Pôn Pốt đề chia rẻ 
ba nước Đông dương, cho nên nhân 
đàn Cam-pu-chia đã bị thảm họa lớn 


-nhất trong lịch sử là nạn diệt chủng. 


Đó là thời kỳ khó khăn nhất của ba 
nước Đông dương. Đông thời, do có 


sự đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các 
nước Đòng dương, cho nên nhân dân 
Cam-pu-chia đã được cứu thoát khỗi 
nạn diệt chủng và nhân dân ba nước 
Đông dương vượt qua được những khó 
khăn lớn nhất. Đó là ý nghĩa lịch sử 
của tỉnh đoàn kết nhàn dàn ba nước 
Đòng dương. Trung quốc luôn luôn 


vu cáo là Việt nam định lập cái gọi. 


là €Liên bang Đông dương”®, nhưng 
ai cũng biết rằng sức mạnh của tỉnh 
đoàn kết giữa ba nước Đông đương 
, là dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền của mỗi nước. - 


Năm năm qua, Bắc kinh luôn nói 
vấn đề Cam-pu-chia là vấn đề giữa 
Việt nam và các nước ASEAN và 
dùng vấn đề Cam-pu-chia đề đây các 
nước ASBAN chống các nước Đông 
dương Nhưng khi các nước ASbAN 


và các nước Đỏng đương muốn đàm - 


phán thị Trung quốc lại chống. Trong 
khi đó, Trung quốc đòi đàm phán với 
Liên xô. về vấn đẻ Cain-pu-chia và 
coi việc giái quyết vấn đẻ Cam-pu- 
chỉa là điều kiện chủ vếu trong ba 
điều kiện đề cải thiện quan hệ với 
Liên xô. Trong đề nghị 5 điểm công 
bố ngày 1-3-1983, rung quốc cũng 
coi Cam-pu-chia là vấn dề chủ vếu 
đề cải thiện quan hệ với Việt nam mà 
không có vai trò của ASEAN. 


Như vậy trong hành động, Trung 
quốc coi Cam-pu-chia là văn đề giữa 
Trung quốc với Liên xô, là vấn đề 
giữa Trung quốc với các nước Đông 
dương. Mặt khác, tronecuộc thương 
lượng Trung — Xô cũng như trong đẻ 
nghị 5 điềm của Trung quốc, Hặc 


kinh không hề đã động đến vai trò- 


của các nước ASEAN đối với văn đồ 
Cam-pu-chia. Ai cũng biết trong 5 
năm qua, tỉnh hình Cam-pu-clia và 
Áp-ga-ni-xtan là hai nội dung chủ 
vếu của sự câu kết giữa Trung quốc 
với Mỹ nhằm chống Liên xô. Hỗ ràng 
. Trung quốc đã lợi dụng vấn dẻ 
Cam-pu-chia đề kiếm chác trong 
quan hệ của Trung quốc với Mỹ. Dày 
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là thủ đoạn đầy người khác «đánh» 
đề họ «đàm » mà Trung quốc thường 


dùng từ trước đến nay. 


Thực tiễn 5 nĩm qua cho thấy rõ 
thực chất của «vấn đề Cam-pu-chia » 
không phải là vấn đề Việt nam xâm 
lược Cam-pu-chia, không phải là văn 
đề giữa cúc nước ASEAN và các nước 
Đông dương, không phải là nguyên 
nhân làm mắt ồn định ở Đông Nam 
châu Á. Cái gọi là vấn đề Cam- -pu-chia, 
sự đối đầu giữa bai nhóm nước ở 
Đông Nam châu Á, cũng như tình 
hình không có hỏa bình và ồn định 
ớ khu vực này chỉ có một nguyên 
nhàn. Đó là do Bắc kinh muốn gây - 
rối loạn ở Đông Nam châu Á đề thực 
hiện chính sách bành trướng và bá 
quyền của họ ở khu vực này. Đó 
cũng là do Trung quốc muốn dùng 
cuộc khủng hoảng ở Đông Nam châu Á 
làm công cụ phục vụ chiến lược của 
họ câu kết với Mỹ chống Liên xô và 
cách mạng thế giới đề thực hiện « bốn 
hiện đại hóa », nhằm nhanh chóng trở 
thánh siêu cường, mưu đồ bá vương 
trên toàn thế giới. 


Đăng chú ý là các nước ASEAN 
vẫn thường nói là không đề Trung 
quốc chỉ phối Cam-pu-chia như trước 
và không đề cho bọn Pôn Pốit trở lại 
cầm quyền, và có quan tâm đến lợi: 
ích an ninh của Việt nam. Nhưng. 
các nước ASBAN lại đòi Việt nam 
đơn phương rút quân trong khi 
Trung quốc được tự đo đe đọa, uy 
hiếp an ninh của Việt nam, được tự 
do sử dụng lãnh thồ Thái-lan đề 
chống phá ba nước Đông đương, 
Pòôn Pốt được tự do hoành hành 
chống nhàn đản Cam-pu-chia. Các 
nước ASBAN đề nghị dưa quản đội 
của 6 nước AXSEAN và Việt nam" vào 
chiếm đóng' Cam-pu-chia thay cho 
quản tỉnh nguyện Việt nam. Nhưng 
ai cũng biết 6 nước ASEAN ủng hộ 
cái gọi là chính phủ liên hiệp chống 
lại chính phú Cộng hòa nhàn: dân 


Cain-pu-chia. Quân đội của 6 nước 


ba 
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ASCAN vào Cam-pu-chiaia sẽ giúp 
bọn chúng tìm cách tiêu diệt chính 
quyền nhàn dàn Cajm-pu-chia, Che 
chàn rằng nhân đàn Canm-pu-chia sẽ 
chống lại một cách kiên quyết. Prong 
tỉnh hình đó, Việt năm nhất dịnh 
phai ung hộ chính quyên nhân đàn 
Canm-pu-chia. Như vậy giải pháp của 
ASEA sẽ biển « văn đẻ Cam-pn-ehia », 
một vân đề giữa Trung quốc và các 
nước Đông dương, thành cuộc xu g 
đột quân sự giữa các nước ASH.XN và 
các nước Đông đương. Lập trường thủ 
địch của phản lớn các mước ASEAN 
đối với ba nước Dông đương trong bốn 
mươi nàm qua càng làm cho giải pháp 
nói trên của các nước ASESAN rảát 
đang nghỉ ngờ. 


HÕ ràng mọi giải pháp cho các 
vân đề Đóng Nam châu Á đều phải 
tình đến những đặc điềm của “khu 
vực này-và thực tế tỉnh hình 5 năm 
"qua. Những giải phá xuất phát từ 
các nhận thức và luận điềm s:ỉ làm 
đều đản đến chỗ bể tác: 


Xuất phát từ đác điềm và thực tế 
tình hình Đồng Nam châu Á, một 
giải pháp cơ bán, toàn diện và lầu 
dai cho các văn đề ở vùng này phải 
đưa đến việc chấm đứt sự xâm lược 
và can thiệp tử bên ngoài vào, rút 
tải cả quản đội và căn cứ quản sự 
"nước ngoài khỏi Đông Nam châu Ả : 
tòn trọng độc lập, chú quyên của bà 
nước Đông dương và các nước khác 
ở Động Nam châu Â; chăm dứt việc 
HỘI SỐ nước trong khu vực, đặc biệt 
là Thái-lan để lãnh thỏ của mình 
cho nước ngoài sử dụng chống lại 
nước thứ ba ở Đông Nam chàu À ¡ 
trước mát, Thái-lan phải chấm dứt 
việc Câu kết với Hắc kinh, việc đề 


« 
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cho bọn Pốn Pốt và ®các thế lực nhìn 
động khác của Cam-pu-chia ẩn náu 
trên đất Thái-lan gây, mất ồn định 
ở Cam=pu-chia nỏi riêng và Đông Nam 
châu Á nói chung; các nước Đông 
Nam châu Á chống âm mưu chỉa rễ 
của bên ngoà¿, cùng tồn tại hòa bình 
và giải quyết các bất đóng bằng 
thương lượng hòa bình, cùng nhu 
phản đấu nhằm biến Đông Nam chà 
Á thánh khu vực hòa bình, òn định 
và hợp tác. Ỉ 

Tinh hình phát triền 40 nìm qua 
ở Đông Nam châu Á đã tạo dav đủ 
khả năng cho các nước trong khu vực 
phấn đấu cho những mục liêu cao ca 
đó. Tuy nhiên trong khi chưa đạt 
được một giải pháp toàn bộ như irên, 
các nước lông Nam châu Á càn tăng 
cường đối thoại, tìm kiêm những giai 
pháp bộ phản có thể.thực hiện được, 
từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho 
mỘC giai pháp toàn bộ ở Đông Nam 
châu Á, ngăn chặn các thê lực để 
quốc, banh trưởng lợi dụng bạt đồng 
giữa các nước Đóng Nam chàu `. 
làm cho tỉnh hình xâu di, đản đèn 
chỗ bùng nỗ không kiêm soát được. 

Đứng trước nguy cơ Trung quốc 
cau kết với để quốc Mỹ và Nhạt bản 
trong những nầm từ nay đến hét thể 
ký 20, các nước Đông Nam châu À 
củn phải sóm có hòa bình và hợp tác 
với nhau đề xàyv dựng đãi nước. 

Những vàn đẻ có tầm vóc chiến 
lược nói I[rên sẽ thứ thách các nưỏe 
Đông Nam châu Á, đòi hồi eac nước 
tronø khu vực phải giải quyết với 
tình thân trách nhiệm cao những văn 
đề hiện tại ở Dòng Nam cháu Á. vì 
lợi ích của mỗi nước và vì một lòng 
Nam chàu Á hòa bình, ön định, phỏn 
vinh. 
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Xã luận 


Nông dân tập thê và sự nghiệp 
Xây dựng thủ nghĩa xã hội 


đảo nhất trong nhận dân. Nông dân Việt nam ốn có tỉnh thần cần 

củ, dũng cảm lao động, có truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh 
chống ngoại xâm, bdo 0ệ đất nước. Nhưng dưới chš độ thực dàn phong kiễn, tắt 
cả những thành qua lao động củu nông dân đều bị bọn đš quốc, phong kiến chiếm 
đoạt. Nông dân bị chúng cướp inät ruộng đất (giai cấp địa chủ chưa bằng 5Ã 
số dán ' đã cùng 0ới bọn đế quốc chiếm hơn 705 ruộng đấi ; nông dân .bằng hơn 
905% só dân chỉ có 30% ruộng đất) phải đi làm thuê làm mướn, cấu ruộng rẽ, 
nộn †ô, tức, sưu thuế cho chúng rất nặng nề. Quanh nărn lao động cực nhọc mà 
đỏi rét oẵn hoàn đói rét, nhiều nòng dân đã phải rời bỏ quê hương, làng mạc 
đi làm ăn nơi khác nhưng dưới chế độ thực dàn phong kiến, đi đâu cũng thông 
thoát cảnh bị áp bức, bóc lột 0à nhiều người đã phải chết dần chết mòn trong 
các đồn điền, ham mỏ của chúng. Không chịu cảnh nước mất nhà tan, nông 
dân đã nhiều lần nồi dậu đấu tranh anh dũng chống đề quốc, phong kiến nhưng 
tất cả những cuộc đấu tranh ấu đều bị thất bại 0ì chưa có người đưa Tá hụt 
chỉ lối đúng dắn. - 

Chỉ từ khị có Đảng cộng sản Việt nam — đung liên phong của giai cấp 
công nhân Việt nam ra đời 0a lãnh đạo cúch mạng, nông đản Việt nam mới 
có điều kiện phát huy? 0ai trò cách mạng của mình, đoàn kết 0ới các tầng lớp 
nhân dân [rong 3Mặt trận dân tọc thống nhất, đực cuộc đầu tranh dàn tộc, đàu 
tran: giai cãp đi đến thẳng lợi. 

Trải qua hơn nữa thế &UÙ chiến đầu gian khồ của nhân dân tạ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, đặc biệt từ ngàu Cách mạng Tháng Tảm thành công, kháng chiên 
chống Pháp, chồng Mỹ thẳng lợi od nước nhà thống nhát đẽn nay, tình hình 
nông thôn, sẵn xuất nông nghiệp oà đời sống nòng dân đã có những biến đồi †o 
lớn, sâu sắc. 

Với thẳng lợi của Cách mạng Tháng Tdúin năm 1945, nhàn dân fda, nông 
đân ta, từ những người dân nô lệ mít nước, mắt tự do, đã trở thành những 
người làm chủ tập thề của đất nước. Với thắng lợi của cát cách ruộng đổi, 
nông đàn !q từ chỗ không có hoặc thiếu ruộng đăt đã trở thành người làm chủ 
đồng ruộng. làm chủ nông thôn. ® Đọc lập dân lộc ®, ® người càu có ruộng Đ — 


RONG lịch sử dân tộc ta, nông đân qiữ. mội 0ai trò rất quanglrong.- 
V7 Nước tu uốn là một nước nông nghiệp. nông dán là lực lượng đông 


® 
đó là bước nhảy vọt đầu tiên của nông dán dưới sự lãnh đạo của Đẳng, oà 
đó cũng là gếu tỗ quyết dịnh mở đường tạo ra những biến đồi sâu sắc khác Irong 
nóng thôn tq, [rong sự nghiệpcách Hụng nước †d. 


Chính trên cơ sở làm chủ tập thề đất nước 0à ® người cày có ruộng 9, nông 
dán cũ rước đã đem sức người, sức của, góp phần cùng loàn dân làm nên chiến 
thing € Điện biên phủ từng lĩu địa cầu ?, kết thúc thắng lợt cuộc kháng chiến 
chống thực tần Pháp 0uà sẵn sàng bước Đào thực hiện những nhiệm nụ mới của 
cách mạng. 

Trên miền Đúc được hoàn toàn giải phóng, chỉ trong 3 năm 1958 — 1900. 
nông đản †a nghe theo tiếng gọi của Đảng đã căn bản làm +ong 0iệc tồ chức 
nhat! đi 0ào con cường hợp tác hớa nông. nghiệp, trở thành giai cặp nông dân 
lập thê, thực hiện bước nhảy vọt thứ hai, chuuền từ ðị trí làm chủ nhỏ 
hẹ p 0ởi lối sản xuất riêng lẻ sang 0ị trí làm chủ tập thề rộng lớn uởi lỗi kìm 
ăn tập thê, cùng nhan xâu dựng cuộc sống mới, nòng thôn núi. 

Thăng lợi của phong trào hợp tác hóa dã tiếp thêm sức mạnh cho nông 
dàn miền Bác trong piệc ®aâu dựng những cơ. sở 0ật chất kũ thuật ban đầu của 
nông nghiệp, mở đường cho sửn xuất nòng nghiệp phái Iriền nga trong những 
năm Khiing chiến chống Mỹ, cứu nước úc liệt. 

Dựa 0ào nên nông rghiệp hợp tác hóa, nòng thôn 0à nông: đân tập thờ 
miền Bác đã hoàn thành thủng lợi nhiệm cụ của hậu phương lớn đối UỞI liền 
tuyến lớn trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Uừa kịp thời đánh trả có hiệu 
quả cuộc chiền tranh phí: hoại bằng không quản nà hai quản của dế quốc AFữ, 
0a đốc sức người, sức của chỉ 0iện cho cuộc khang chiến ở tiền Nam nìiau 
-_ tới to¿ản thẳng. 

Trước kia, Ở nóng thôn chỉ có cửnh bàn lau nước đọng, nhà tranh cách 
đất. tuuệt đại bộ phận nông dàn không biết chữ, son nhờ có nền nông 
nghiệp hợp tác hóa bà Tỉnh thân phấn đầu của nông dàn tập thề, ngau tron, 
những năm chiến tranh ác liệt, nông Thôn miền Đúc dđ có những biến đồi to 
lớn pê nhiềtt mài. Đời Són: uút chất pà linh thản của nòng chìn đã có nhiều liền 
bộ rat đứng tự hao. | 

(7 miền .Vam, những năm kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nóng đân củng bởi các tầng lớp nhân tn khúc dd phát huu truyền thống 
cách mạng của * Thành đồng Tô quốc 3®, kiên quuết đầu tranh chống mọi âm 
mưa, thứ đoạn của f1} — ngụ, tích cực tham gia kháng chiến, làm hát bại 
hết am mưu nàu đến in" mưu khác của kẻ thà, Trong chiến dịch lịch sử Hồ Chỉ 
Aftinh ngàn Xuân năm 975, phối hợp? 0ới bộ đội. ở nhiều hơi nông dân (lä cùng 
Uuới các tàng lớp nhàn dạn khác nội dâu giành chính quuền, góp phần tfo lớn 
bào sự nghiệp giải phỏng miền Vưm. 

Sau ngày Tô quốc thông nhất, nông dàn miền Xưm ‹tä tích cực tham gia 
âu đựng chính quyền cách tang, giữ gìn an nình trật tự ỡ nòng thôn, khỏi 
phục 0à phát triền sản Tuất, ồn định đời sống, đoàn kết tương trợ, nhường do 
sẽ cơm, điều chỉnh: rưộng đất nà qui quuốt các pụ mắc míu Đề ruộng đất trong 
nói b2 nông đàn, xóa bộ các tàn dư của lời bóc lột phong kiền, hồng hát thực 
hiện các chủ trương, chỉnh sách của lung 0à Nha nước. Tính đến cuốt năm 
f983. các tỉnh 0en biền miền Tri llĂ.tày dựng được 1f§53 hợp lác +ả, 775 (tập 
đoàn sản xuấi, thu hút 98,8% số hộ tông dạn 0ào sản xui lậ pthề ; các tỉnh Tâu 
nguyyên đã xâu dựng được 3267 hợp lác xã ðd 1952 tạp dodn sản xuất, Lhu hủi 
715% sõ hộ nông dàn uào sản cuất tập thề. Đến nau, toàn Nam bộ đã có 296 
hợ p tác xã, 20341 tạp doàn sản cuät bao gồm 3,3 số hộ nông dứến ðà 38ẤX điện 


A 


tích canh tác. Qua phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, giai cấp nông dân tập 
thề ở các tỉnh miền Nam đã 0à đang hình thành. 


Bước 0uàoc cách mạng +ãä hội chủ nghĩa trong phạm ðÌ cổ nước,: nông dân 
ta tiếp lục đóng góp phần đáng kề 0ào công cuộc khôi phục bà phát lriền kinh 
lễ, tăng cường liên mình công nông, phái huu sức mạnh tồng hợp của chuuên 
chính ĐÔ sản, kết hợp cải lạo 0uới xât dựng. đầu mạnh thực hiện ba cuộc cách 
mạng 0à hai nhiệm 0ụ chiến lược, xtâu dựng, củng cố 0à hoàn thiện quan hệ 
sản xuối mới xã hội chủ nghĩa ; đồng thời có những tiền bộ mỚới Đề Ú thức làn 
chủ lập thê,-oề trình độ 0ăn hóa uà khoa học kỹ thuật. 


Mặc dù trước mái chúng la còn nhiều khó khăn, song những biến dồi 
trong nông thôn ta, trong đời sống nông dân ta từ Cách mạng Tháng Túm tới 
naụ là uô cùng †o lớn, sâu sắc pà rất đáng tự hào. Những biên đồi ấu chứng †ỏ 
Đảng ta đã giải quuết tối sấn đề nông dân ở nước ta, nhằm đưa nước Ìd, mội 
nước uốn là thuộc địa nữa phong kiến đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai (laqn 
phát triền tr bản chủ nghĩa. Những biến đồi ấu cũng chứng mình nông dân †a 
ngau từ buôi bình mình của cách mạng 0à suối trong mọi thời kỳ cách mạng đã 
mội lòng tin tưởng tuyệt đối pào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái chấp hành: mọi 
đường lõi, chủ trương, chính súch của Đảng. Chính do tín yêu Đẳng, quuết tâm 
đị theo đường lỗi lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân, nông dân nước †q 
đä phát huu được những phầm chất tối đẹp, có bước trưởng thành lớn oề chính 
trị, tư tưởng, trở thành người bạn đồng mình đáng tín câu của giai cấp công 
nhân 0uà cùng tới giai cấp công nhân hợp thành đội quản chủ lực của cách mạng, 
có những dón/ góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh 0ì độc lập lự do của Tồ 
quốc, Uì eự nghiệp xả dựng clủl nghĩa xả sếp, bà bdo Đệ Tồ quốc vã hội chủ. 
nghĩa hiện naụ. 


Tuu Uậu, sống trong hoán cảnh sản xuất nhỏ từ lâu dời, nông dân †a có 
những nhược điềm đứng kề như: chưa nhận thức được đầu đủ uề nền nông 
nghiệp lớn xä hội chủ nghĩa, Đề sự nghiệp công nghiệp hóa tả hội chủ nghĩa : 
tình thần đấu Manh giành thẳng lợi cho con đường Tả hội chủ nghĩa đối 0ới con 
đường tư bản chủ nghĩa trong nòng nghiệp chưa thật kiên định, thức làm 
chủ tập thê chưa cao : trình độ liều biết bề khoa bọc kỹ thuật, pề xâu dựng 0à 
quan lÚ kinh tế cũng nh trình dộ tồ chức nói chung còn thấp. 

Những biến đồi cách mạng tớn lao trong đời sống nông thòn †a cũng như 
những ưu điềm, những nhược điềm của nóng dân fa gần liền uới những hoạt 
động của Hội nông dân trước đây mà ngàt nai, là Tiội liên hiệp nông dân lập 
thề Việt nam, 0ì Hội có nhiệm 0ụ, chức năng chủ yếu là đoàn kết, gio "gh Uận 
động nông dân đi theo con đường cách rạng của Đảng. 


Hiện naụ, Hội đã tặp hợp trong tò chức của thình hơn 10 triệu hội Diên. 
Nhìn chung, các hội 0uiên đã từng bước trưởng thành trong hoạt động, 0à ở mỖi 
giới, mỗi lứa tuồi đều phái huụ được tru thế của mình đối ới piệc thực hiện 
nhiệm oụ, chức năng của Hộội.`Những đóng gópua kềit qua hoại động của Tiội 
trong cách mạng dân lộc dân chủ nhân dàn trước đâu cũng như trong giai đoạn 
_ đữu của cách mạng +ä hội chủ nghĩa hiện nau là niềm tự hào của nóng dân cả 
nước ta. 


Song, đứng trước những tiêu cảu của cách mạng +4 hội chủ nghĩa, tồ chức 
Hội đang bộc lộ những nhược diềm, Kkhuuết diềm : chữa phái huuy được mạnh 
mš ttnh thần làm chủ tập thê của nông dàn một cách toàn tiện, nhất là Trong 
biệc thạm gia quản lý nền kinh lễ tập thề ouà tham gìa quan EỤ cáo mại đời sống 
uăn hóa — xã hội oởi các cơ. quan Nhà nước các cấp, đặc biệt là ở cơ sở 0à Ở 


b) 


cấp huyện; chưa đi sâu ảo nội dung Đà phương pháp hoại động cụ thề, cho 
nên trên nhiều mặt công tác còn cha có kinh nghiệm ; chưa lúc động có hiệu 
qua 0ào Điệc xây dựng người nóng dân mới 0à nóng thôn mới xã hội chủ nghĩa, 
Tồ chức Hội những năm gàn đà thiều ồn dị nh, chủ yẽu là do chưa làm rõ được 
tính chất, nhiệm pụ của Hội 0a mỗi quan hệ qiữa lồ chức cơ sở của Hội uới hợp 
túc xã sản xuất nông nghiệp pà các tồ chức kinh lš lập thề khác ở nóng thôn. 
Đề đáp ứng kỊp thời những đòi hỏi bức thiết của công tác ân dộng nông dân 
do Đảng đề ra, Hội cảnra sức phát huy tra điềm, khắc phục những khuuẽt điềm, 
nhược điềm nói trên, 


* 


Đại hội đại biều toàn quốc Hội liên hiệp nông dán lập thề sáp tới là một 
sự kiện chính trị quan trọng của lồ chức Hội 0à của toàn thề hội Diên, nồng 
đàn nước lq. Đại hột có Ú nghĩa quan trọng đặc biệt pì đầy là đại hội dau tiền 
của lội, nhằm mục đích xúc định nhiệm 0ụ của !ội là giáo dục, Dân động Hiỏng 
dán phát huu quuêền làm chủ tập thề xã hỏi chủ nghĩa cà kiện toàn tò chức 
Hội tho đúng lÍnh chất của HỘI. Đạt hội số thông qua Điều lệ của lHiội bà bầu 
ra lun chấp hành trung trương Hội, xác định cơ sở hành động của mỗi hội 0iên 
làin cho tồ chức của liội thông suốt từ trên tuốông dưới, tạo thành sức chiến 
đãu mạnh mỡ của llội trong sự ng hiệp tay dựng chủ nghĩa xã hội bà Bủúo ệ 
Tồ quốc. 


Hiện naụ, cách mạng nước fq đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỹ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Một nhiệm pụ quan lrong đặc biệt của Đảng †d, 
Nhà nước ta 0a toan thề nhân dàn Ea trong chặng đường nàu là tập {Tang sức 
phút triền mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. đưa nông 
nghiệp một bước lên súa tui lớn eã hội chủ nghĩa, đáp ứng những nhu cầu 
của đời sống 0à làm cơ sở cho 0iệc phái triền công nghiệp. 


Trong cả thời hÙ quá độ tiễn len chủ nghĩa xã hội ở nước ỉa, Sông nghiệp 
hóa xử hội chủ nghĩa là nhiệm pụ trung tâm. Có thực hiện công nghiệp hóa +ổ 
“hội chủ nghĩa, chúng †a mới có thề vất dựng được cơ sơ pại chất &Ũ thuật của 
chủ nghĩa +ä hội, đưa nền Ninh lễ nước ta từ sản xuat nhỏ lên sản xuất lớn 
+ hội chủ nghĩa, làm cho nước tạ trở thành mội nước vã hội chủ nghĩa cỏ 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại, 0ăn hóa 0á khoa học Kỹ thuật liên liền, 
quốc phòng 0ững mạnh, có đời sống nàn mình nà hạnh phúc. 


Hội liên hiệp nông dân tập thề Việt nam là một tò chức quần chúng nông 
dàn ta hội chủ nghĩa do Đăng cộng sản Việt na1n lãnh đạo. Hội là thành 0iên 
của 3/äI trận Tò quốc Việt nưm, là sợi dâu liên lạc nối liền nông dân uới Đảng 
Đà Xha nước. Hội có nhiệm 0pụ cùng UỚI các đoàn thề quần chúng khác giúp 
Đảng giáo dục, ân động nóng dân phát huu (cao độ tính thân làm chủ tập 
thề rã hội chủ nghĩa, thực hiện lối các chủ trường, chỉnh sách của Đưng 0à 
Nhà ' nước, tích cực tham gi.tau dựng nên kinh tế mới, nông thôn mới 0à người 
_ nông (lân mới vã hội chủ nghĩa, phục pụ đắc lực sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa 
Tag hội 0à bạo pệ Tồ quốc. 


(ng ĐớtL Điệc nhàn tranh 0đi Prò quan trọng của nông nghiệp, làm cho nông 
- dân nhận rõ Đinh: dự Đà trách nhiệm phản đàu trên mặt trận nông nghiệp, Hội 
càn chủ Ú tuyên truuên, giáo đục sâu rộng trong nông dìn 0ê nhiệm 0ụ công nghiệp 
hóa 3ö hội chủ nghĩa. lợp tác hóa nòng nghiệp bà công nghiệp hóa +xñ hội 
chủ nghĩa đều là sự nghiệp chủng của cả hai giai cấp công nhân 0à nông dân 
tập thề. Giai cấp công nhàn đã 0à đang đóng góp phần quan trọng 0ào phong 


trào.hợ p lác hóa nông nghiệp, 0ào piệc đầu mạnh sẵn xuất nônồ nghiệp 0à xâu 
dựng nông thôn mới. Giai cấp nông dặn lập thề có nghĩa 0ụ góp phản lích cực 
Đào sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bảng cách làm đầu dủ các 
nghĩa uụ đối uới Nhà nước, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của 
Đảng 0à Nhà nước, nhất là những chính sách oề phái triền kính tế, oề phản 
phỗi tru thông, bảo đảm cho Nha nước có điều kiện đầu mạn công nghiệp 
hỏa rã hội chủ nghĩa. Những 0ãn đề nói trên cũng chính là những yêu cầu 
nhằm tăng cường khối liên mình công nông Đững chắc CEHg giai đoạn cách 
mạng +ã hột chủ nghĩa hiện nưu. 


Àâp dựng nền kinh tế mới trong nông thôn, 0pề thực chết là vàu dựng, 
củng cố nền nông nghiệp hợp lúc hóa, phái huụ ưu thể của lối làm ăn tập 
thề, nhãn đầu đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
trước mỗi bảo đảm những yêu cầu pề sản xuất lương thực, thực phầm, hàng 
xuất khầu. Phãn đầu thực hiện bằng được mục liêu 18 triệu lăn lương thực 
năm T98ậ, 19 — 20 triệu tấn năm 1985. Đề đưa nông nghiệp một bước lên sản 
xuất lớn.xñ hội chủ nghĩa, còn phải chú Ú dau mạnh cách mạng khoa học kỹ 
thuật, xâu dựng cơ sở nại chất kỹ thuật cho nông nghiệp; hoàn thành cỏi Fqo 
rä hội chủ nghĩa đõi 0ới nông nghiệp theo hình thức 0à bước đi thích hợp ở 
_những nơi chựa hoàn thành, cùng cố, phái huu tác dụng của các hợp tác xả 
0à lập đoàn sản xtuấi J2 những nơi đã âu dựng: lăng cường 0à nâng cao 
chất lượng kinh tš tập thề. khuuến khích phát triền kinh tế gia đình đúng 
hưởng : thiết lập 0a mở rộng các quan hệ kinh lễ tả hội chủ nghĩu trực liếp 
giữa Nhà nước ƯỚI hợp tác xả. tập đoàn sản xuất ðà nông dân, giữa quốc 
doanh ðà tập thề, giữa công nghiệp 0à nông nghiệp thông qua kẽ hoạch Nhà 
nước 0à các hợp đồng kinh tế, các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh. 


Xảu dựng nóng thôn mới Tả hội chủ nghĩa chủ uếu là tâu 
dựng chế độ làm chủ tập thề rã hội chủ nghĩa ở cơ sở gần uới địa bản 
huyện 0è lãi cả các mặt chính trị, kinh tế, 0ăn hóa +ã hội 0à đời sống. 
Về chính trị: bảo đảm cho nông dân có quuền bình đẳng, quuền tự 
do chính đáng di đôi oới yêu cầu môi người làm đâu đủ nghĩa 0ục đối 
0uới Nhà nước, 0ới tập thề ; bảo đảm an nình chính trị 0à trải tư rã hội ở 
nông thôn. Về kinh tế: hình thành 0à phát huy tu thế của lối làm ấn lập 
thề, bảo đảm kết hợp hải hòa ba lợi ích kinh tế (lợi ích của Nhà nước, lợi 
ích của tập thề 0à lợi ích của cả nhân người lao động). Về 0àn hóa + hội 0à 
đời sống lồ chức chủ đứo piệc ăn, Ở, đi lại, học hành ; chăm sóc trẻ em, người 
giả, gìa đình liệt sĩ. thương bình ;có những công trình phúc lợi 0à ăn hóa 
công công đề phục 0uụ quản chúng ; mỗi người đều có nếp sống 0uăn mình, hàng 
hái tham gia xâu dựng gia đình Đăn hóa tới, có tình thân đoàn Kết, thương 
uêu nhaử, giúp đỡ nhau trong xóm ấp, bản làng. 

Việc câu dựng nền kinh tế mới, nông thôn tới không tách rời 0iệc tâU - 
dựng người nông dân thành con người mới vã hội chủ nghĩa, 0Ì con người 
mới + hội chủ nghĩa 0ừa là sản phầm, pừa là chủ thề của piệc trau dựng nên 
kinh tế mới 0à nông thôn mới vã hội chủ nghĩa. 

Con người mới rã hội chủ nghĩa Ø nông thôn, trong từ hình hiện ngự 
phải là người ta. 0iên, lập đoàn Điện điên tiến (nơi chưa có hợp tác xã öa tập 
đoàn sản xuôi thì phải là tồ piên liên tiễn của tồ đoàn kết sản tuấi hoặc tồ 
pần công, đồi công), gắn bó 0uới con đường làm ăn tập thề, chăm lo câu dựng 
hợp tác xã 0à lập đoàn sản uất, hăng hải tham gia phong trào thị đụa Íao 
động +ä hội chủ nghĩa, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính súch 


của Đảng pà Nhà nước, điều lệ, nội quụ của các lồ chức kinh tế tập thề, hoàn 
thành tỐI mọi nghĩa nụ đối 0ới Nhà nước 0à tập thề, cảnh giác 0à kiên quuết 
đấu †ranh chống mọi hành động phá hoại của kẻ thù, *có ttnh thần quốc tế ta 
hội chủ nghĩa lrong súng. 

Xa dựng nồn ÃLnh lễ mới, nông thôn rnới 0à con người mới cả hội chủ 
nghĩa chỉ có thê đạt được kết quả trên cơ sở phong trào nông dân tiến hành 
(On thời ba cuộc cách mạng một cách sàu rộng, mạnh mề 0à liên tục. Dưới sự 
lĩnh dạo của Đảng, Hội liên hiệp nông dàn tập thê cân hướng việc tuyên truyền, 
giáo đục, 0oìn động nông dân phát huy quuền tàm chủ tập thề 0à mọi năng lực 
sưng tạo ảo phong trào cách mạng đó 

Trước mỗi, liội c1n phối hợp chặt chế uới các đoàn thề 0à các ngành có 
liên quan thưởng Tuyền chắm lo O0iệc nìng cao giác ngộ +ã hội chủ nghĩa cho 
nông đàn, làm clo nông dàn phần biệt rõ lao tộng 0ới bóc lột, phát huụ tính ưu 
Điệti của lối làm ăn tập thê, tháu được những địt mưu thản độc của địch phả 
hà4i tạ Đề nhiều mặt, từ đó nàng cao tính kiên định, 0ững 0àng trước cuộc đãu 
Iranh giữa Lai con đường 0à lình thần cảnh giác cách màng Di c công cuộc 
xà dựng chủ nghĩa ra hột 0d báo pệ Tô quốc. 


Vận động nông dân hãng húi thị đua lao động sản xuất, thực hành Hết 
kiệm, phản dãău thực liện tháng lợi kế hoạch Nhà nước Uề kinh tế — tả hội 
1984 — 19S53 0à những nàm tiếp theo gần liền 0ớt Điệc hoàn thành tốt các chủ 
trương, chính sứch của Dáng Đà Nhà nước, chấp hành đúng đản 0à hoàn thiện 
cơ chế khoán sơn phầm (đền nhóinn lao động 0à người lao động. 

liội cần chủ động phối hợp rới các đoàn thề bạn 0à các ngành liên quan 
chăm lo đời sống mọt mặt của nông dân. Cng Đới piệc 0ận động nông dân đầu 
mạnh sẵn xuất oà tăng cường Kinh tế tập thẻ, cần hướng dẫn nông dân phải 
triền kinh lẽ giá đình đúng hướng, máng lại hiệu quả Fhiết thực, đồng thời hăng 
hút Than gia xá dựng nếp sống bắn mình, gia đình ăn hóa mới 0à nông thôn 
mới va hội chủ nghĩu. 


(li bồi cưỡng, nà cao 0 thức 0à năng lực làm chủ tập thê cho nông 
đìn trong Diệc tham qữa quản TỦ kinh tế, quan LÙ các mặt đời sống kính lễ, 0uăn 
hóa — + hội Ở nồng thòn, lăng cường pháp chế vũ hội chủ nghĩa, xâu dựng 
Đăng 0à xát, dựng chính quuền, phun dnh kịp Lhời 0uới Dâng 0à Nhà nước những 
tảm từ, ngityên Đọng chính đảng của nông dàn: | 

Giao đực, nận động nông đâ¡rt thực hiện quốc phòng toàn dân, chống chiến 
tranh phá hoạt nhiều mặt của bọn bảnh trướng bá quyền Trung quốc câu kẽt 
Đới đế quốc Mỹ, sạn sàng chiến đấu 0à phục 0ụ chiến đấu, bảo 0uệ 0ững chắc Tồ 
quốc, gử† Đpững dan rĩnh chính trị, trật lự an toàn xả hội? nêu cao tỉnh thần 
quốc tế xd hội chủ nghĩa. 

Cát tiến nội dung 0à phương thức hoạt động của Hội ; râu dựng, củn; cố 
tô chức Hỏi theo phương hướng nội dung của Diều lệ Hội. 


Tất cả các nội dung công tác nói trên đều nhằm phát huy 0di trò làm chủ 
tập thề của nông dàn lao động đề dâu mạnh sự nghiệp râu dựng chỉ nghĩa xã 
hội 0d bảo 0ệ Tô quốc vả hội chủ nghĩa, vây dựng giai cấp nông dân tập thề 
trưởng thành oẽ mọi mi, xây dựng tồ chức Hội liên hiệp nông dân tập thề 
Ứng mạnh theo dưng tỉnh chát, nhiệm Đụ của Hội, xứ ng đáng tà một tồ chức 
quản chủng tín cậu của Đăng. 


L4 


vệ TỒ quốc xã hội chủ nghĩa. 


MẤY VẤN ĐỀ (ỦNG ( QUỐC PHÙNH, 


BẢ0 VỆ TỀ 0UC XÃ HỘI tHỦ NtHĨA 


AM nay, toàn Dăng, toàn đàn và 
Ñ toàn quân ta, với niềm tự hào 
chính đáng, ký niệm 30 năm 
chiến thẳng Điện biên phủ và 40 năm 
ngày thành lập Quân đội nhân đàn Việt 
nam. Hai sự kiện lịch sử này đánh 
dấu thành công vĩ đại của Đảng ta 
trong lãnh đạo Liến hành chiến tranh 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tò quốc 


L 


Với thắng lợi hoàn toàn và triệt 
đề của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, cách mạng nước ta chuyền 
sang một giai đoạn mới, giai đoạn ca 
nước độc lập, thống nhất và Biên lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã xác định xây dựng đất nước 
phải đi đòi với bảo vệ đất nước, vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa bảo 
Đó là 
yêu oầu sống còn của: dân tọc ta, 
đồng thời là quy luạt-phô biển của 


cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày nay.” 


“ 


VĂN TIẾN DŨNG 


và xảv dựng các lực Tượng vũ trang 
nhân dàn. 


Đây là một dịp đề chúng ta qua 


những trang sử vẻ vang ấy rúi ra~ 


những bài học kinh nghiệm quý báu, 
suy nghĩ về nhiệm vụ chiến lược sẵn 
sàng chiến đấu, bao vệ vững chác Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong 


giat đoạn hiện này, 


VỊ vậy trong khi lãnh đạo nhân. 


dân bắt tay vào công cuộc xảy dựng 
đất nước, Đẳng ta luôn luôn chăm lo 
sự nghiệp cũng cố quốc phòng, Xày 
đựng lực lượng vũ trang mhân dàn, 


xày dựng công nghiệp quốc phòng, 


bao đảm cho đất nước sẵn sàng đánh 
bại âm mưu và hành động xàm lược, 
phá hoại của mọi kẻ thù. 

Vừa ra khỏi ba mươi năãnÄ chiến 
tranh, chúng ta khôi phục kính tế, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội chưa được 
bao làu thì lại phải đương đầu: ngay 
với những thứ thách vô cùng nghiêm 


$ 


trọng do chủ nghĩa bành trướng và 


bá quyền Trúng quốc — kẻ thù mới” 


của cách mạng nước ta gây ra. 


- Chúng ta đã chiến thẳng oanh liệt 
trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc chống bọn phản động Trung 


quốc cùng bẻ lũ tay sai, giữ vững độc. 


lập, tự dơ và chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta và làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế đối với nhân dàn hai nước Cam- 
pu-chia và Lào anh em, làm thất bại 
một bước âm mưu thâm độc của kẻ 
thù. Dân tộc Việt nam một lần nữa 
thề hiện ý chí và quyết tâm, khả năng 
và sức mạnh tự bảo vệ mình và tính 


thần quốc tế trong sáng thủy chung. 


viết tiếp những trang sử hào hùng 
mới vào thiên sử vàng chống ngoại 
xam. 


Tử đó đến nay, dưới ánh sáng nghị 
quyết Đại hội thứ V của Đảng, các 
nghị quyết của Trung ương, Bộ chính 
trị và Quân ủy trung ương, cùng với 
những thành tựu trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc 
củng cố quốc phòng. bảo vệ Tò quốc 
của nhàn đân ta lại có một bước phát 
- triền mới. ẫ 

Tồ chức phòng thủ đất nước được 
tảng cường rõ rệt, Việc xây dựng 
quân đội nhân dân chính quy hiện 
đại tiến bộ trên nhiều mặt. Sức mạnh 
giữ nước của chúng ta không ngừng 
tàng lén: thế trận chiến tranh nhân 
dàn trên cả nước ngày càng được 
củng cố. Tô quốc ta được bảo vệ 
ngày càng vững chắc. 


Trong gian khó khó khăn, nhân 
dân và quản đội tà văn tiếp tục vươn 
lên mạnh mẽ xây dựng những cơ sở 
bạn đầu của chủ nghĩa xã hội, chăm 
lo ôn định đời sống, đồng thời kiên 
quyết đạp tan kiểu chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch và sản sàng 
dối phó với sự đe dọa chiến tranh 
mới của chúng. 


Song trong tỉnh hình quốc tế và 
khu vực rất phức tạp hiện nay, chúng 


Ñ 


ta không thề thỏa mãn với những gì 


đã làm được. 


-Cuộc đấu tranh giữa một bên là các 


| lực lượng hòa bình, độc lập đân tộc, 


dân chủ và tiến bộ xã hội và một bên 
là những thế lực đế quốc và phẩn 
cách mạng trên phạm vi thế giới, 
đang diễn ra rất quyết liệt và phức 
tạp. Trước sự lớn mạnh của ba dòng 
thác cách mạng mà Liên xô là thành 
trì vững chác, trong thế thất bại, đi 
xuống. đế quốc Mỹ ngoan cố đầy 
mạnh chính sách quân phiệt, hiếu 
chiến, ráo riết chạy đua vũ trang với 
quy mô chưa từng thấy, điên cuồng 
chống phá chủ nghĩa xã hội và độc 
lập dân tộc, làm cho tình hình thế 
giới rất cũng thẳng. Bất chấp nguyện 
vọng hòa bình của nhân dân thế giới 
và thiện chí của Liên xô, đế quốc Mỹ 


"mưu toan phá vỡ sự cân bằng chiến 


lược quân sự đã hình thành. Chúng 
bắt đầu bố trí tên lửa hạt nhân tầm 
trung binh trên lãnh thồ một số nước 
Tây Âu. Hành động đó cùng những 
hành động phiêu lưu quân sự khác 
củaychúng thật sự đặt loài người 
trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân. 


Nhưng Liên xô và cả cộng đồng xã 
hội chữ nghĩa đã có biện pháp kiên 
quyết chống trả, không cho chúng làm 
thay đôi so sánh lực lượng trên thế 
giới. Phong trào cách mạng thế giới 
quyết không đề cho chúng thực hiện 


- ấm mưu điên rồ đó. Loài người có đủ 


sức mạnh và khả năng ngăn ngửa 
chiến tranh hạt nhân. 


Tuy vậy, cuộc đấu tranh giữa 
cách mạng và phản cách mạng còn 
rãt gay gắt. Các cuộc chiến tranh khu 
vực đã và còn tiếp tục xảy ra. Trên 
cơ sở lăng cường vũ trang, đế quốc 
Mỹ đang ra sức tập hợp các lực lượng 
đồng lõa, phản kích quyết liệt các 
phong trào cách mạng, ngăn chặn các 
nước độc lập dân tộc phát triền lên 
con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng 
đã trắng trợn xâm lăng Grê-na-đa, 
trực tiếp can thiệp vào Li-băng, 


En Xan-va-đo, tiến hành cuộc chiến 
tranh không tuyên bố chống Ni-ca-ra- 
goa, uy hiếp Cu-ba, Xi-ri... 

Điềm nồi bật trong chính sách của 
Mỹ hiện nay là chúng ra sức câu kết 
với bọn phản động trong giới cầm 
quyền Trung quốc nhằm chống Liên 
xô, Việt nam, chia rẽ và làm suy yếu 
các nước xã hội chủ nghĩa, biến 
Trung quốc thành «con ngựa thành 
Tơ-roa ® trong thế giới thứ ba. 

Riêng ở khu vực Đông Nam chàu 
Ấ, lo sợ trước lực lượng so sánh và 
tỉnh thế chính trị ngày càng chuyền 
biến có lợi cho cách mạng ở đày do 
thắng lợi và sự liên minh chiến đấu 
của ba nước Đöỏng dương, để quốc Mỹ, 
bọn bành trướng, bá quyền Trung quốc 
và các thế lực phản động khác câu 
kết với nhau, đang có những âm mưu 
tham độc mới đòi với Việt nam, Cam~ 
pu-chia và Lào. Đông dương đã và 


đang là mọt.trong những địa bàn» 


nóng bỏng, nơi điển ra những cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa cách mạng và 
phản cách mạng của thế giới. 

Trung quốc đang đứng trước những 
khó khán to lớn vẻ nhiều mặt, trong 
một thời gian ngắn khó có thể khác 
phục được. Những khó khăn trong 
nước cùng với những khó khăn trên 
trường quốc tế đã buộc Trung quốc 
có một số thay đồi về sách lược trong 
quan hệ đối ngoại. Nhưng (đối bởi Việt 
nam, chiến lược 0d sách ltrợc của bọn 
phản động Trung quốc chưa hề thaụ 
đồi. Cau cú bà tức lối sau mấu lần thái 


Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm 
_ vị thế giới và ở khu vực này dòi hỏi 
chúng ta phải quan tâm đầy dủ dên 
việc tăng cường sức mạnh phòng thủ 
của đất nước ta. Tiếp tục củng cÕ 
quốc phòng, xây đựng lực lượng vũ 


- trang, bảo vệ Tô quốc, đi đôi với 


bại, chúng càng tô ra thì địch uới ta 
hơn. Những cuộc bán pháo liên tục 
trên khắp các tỉnh biên giới phia Bắc 
nước ta và những cuộc tiến còng lấn 
chiếm bằng bộ binh vào một số nơi 
trên lãnh thồ nước ta vừa qua càng 
chứng tổ rằng khòig thê mơ hồ về. 
bản chất phản động và âm mưu đen 
tối của chúng. 

Chúng đang tăng cường câu kết với 
đế quốc Mỹ tiến hành một kiều chiến 


tranh phá hoại nhiều mặt đ5i với 


nước ta và các nước khác ở Đồng 
đương, đồng thời vẫn ráo riết chuản 
bị chiến tranh xâm lược khi có điều 
kiện và thời cơ. 


“Tình hình nói trên đòi hỏi toàn 
Đẳng, toàn dân và toàn quân ta phải 
thưởng xuyên nàng cao cảnh giác, 
kiên quyết đánh thắng kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của dịch, 


. đồng thời chuần bị sẵn sàng đánh 


thắng chiến tranh xâảm lược của 
chúng, gắn chặt nhiệm vụ xày dựng 
chú nghĩa xã hội với nhiệm vụ bao vệ 
Tổ quốc, gắn chặt nhiệm vụ dàn tọc với 
nghĩa vụ quốc tế. Phải làm cho đái 
nướé ta thật sự mạnh lên ca về kính 
tế và quốc phòng, fqo nên sức trạnh 


- tòng hợp lớn nhàit đề bảo 0ệ đặt nước, 


Làm được như vày, chúng ta sẽ chủ 
động trong mọi tình huống, ngắn nưửn, 
đảy lùi nguy cơ xâm lược, tăng được 
khả năng thực tế giữ vững hòa bình, 
và nếu kẻ thù liều lĩnh gàyv chiến 
tranh, thị nhất định chúng sẽ vúp 
phải thất bại nặng nề hơn. 


đầy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đđït là nhiệm nụ trọng dạt kthòng? phút 
nào được lợi long của quản và dàn 
ta. Đàyv cũng là một nhiệm vụ thuộc 
về sử mệnh lịch sử của chuyên chính 
vò san ở nước ta, màng ý nghĩa dân 
tộc và ý nghĩa quốc tẺ sảu sác. 


sự nghiệp củng cố quốc phòng, ~âu 
- dựng lực lượng 0ñ lrang ta hiện na 
phải đáp ng những yêu cầu mới của 
chiến tranh nhản dân bảo 0uệ TỒ quốc 
+4 hội chủ nghĩa chồng kẻ thù mới của 
cách mạng nước 1a. 


Cũng như các cuộc chiến tranh 
cách mạng trước đây, chiến tranh bảo 
vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa là chiến 
tranh nhân đân do Đẳng của giai cấp 
công nhân lãnh đạo, tuân theo những, 
quy luật chúng của chiến tranh nhân 
đân trong những điều kiện cụ thê của 
nước ta, đồng thời có những đặc điềm 
riêng của nó, Đó là một cuộc chiến 
tranh chính nghĩa, tự vệ. cách mạng, 
mang tỉnh chất toàn đàn, toàn diện, 


hiện đại, đựa trên cơ sở chế độ làm - 


chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, tạo nên 


sức mạnh, tòng hợp lớn nhất đề đánh - 


thắng địch. Cuộc chiến tranh đó là cñ 
nước đánh giặc, toàn dàn là chiên sĩ, 
láy lực lượng vũ trang nhân dàn làm 
nông cốt, lấy đánh địch bằng quàn sự 
trên chiến trường là chủ yếu kết hợp 
với tiến công địch về chính trị và có 
lúc bảng cả ngoại giao. tiền công dịch 
với sức mạnh toàn điện của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, của nền quốc phòng 
toàn đân; kết hợp sức mạnh của dàn 
lộc với sức mạnh của khối liên mình 
đặc biệt giữa ba nước Đông dương, 
sức mạnh của sự liên mỉnh hợp tác 
toàn điện với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, sức mạnh 
của sự ủng hộ và giúp đỡ của phong 
trào cách mạng thể giới. 


(hiển tranh nhân dân bảo vệ Tò 
quốc xã hội chú nghĩa quản triệt tư 
tưởng chiến lược tiên công, thực hiện 
làm chủ và tiến công, tiên còng và 
làm chỉ, làm chủ đất nước, làm chủ 
chiến trưởng đề tiêu điệt địch, tiêu 
điệt địch để làm chủ chiến trường, 
làm chủ đất nước, Cuộc chiến tranh 
đó đòi hỏi kết hợp hơạt động của các 
thứ quân, kết hợp hai phương thức 
tiên hành chiến tranh: chiến tranh 
nhàn đàn địa phương và chiến tranh 


LÒ 


bằng các binh đoàn chủ lực, lực 
Lượng tại chỗ với lực lượng cơ động. 
Vàn dụng những cách đánh cơ bản 
một cách thích hợp. Vừa đánh địch 
vừa bồi dưỡng lực lượng ta, kết hợp 
chiến đầu với sản xuất, vừa tích cực 
kháng chiến vừa tiếp tục xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng và củng 


cố hậu phương, vừa đánh mạnh được.. 


vừa đánh làu dài được, kiên quyết 


giành thắng lợi hoàn toàn trong mọi. 


tình huống. : 


Những nội dung mới của chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đặt ra nhiều yêu cầu 
mới đỗi với sự nghiệp củng cố quốc 
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang. 
Đó là yêu cầu phải vừa xây dựng lực 
lượng thường trực vừa xây dựng 
lực lượng hậu bị, vừa xây đựng lực 
lượng sản sàng chiến đấu vừa xây 
đựng lực lượng mọi mặt của đất 


-nước, bảo đảm vừa xây dựng mạnh 


vừa sản sàng chiến đấu cao dề khi 
kẻ thù gây chiến tranh xâm lược, 
chúng ta có thê nhanh chóng chuyền 
đất nước vào chiến tranh, phát huy 
tiềm lực quốc phòng thành sức mạnh 
hiện thực lớn nhất đánh thắng chiến 
tranh xâm lược. Toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản, các ngành, các 
địa phương và quân đội cùng nhau 
phối hợp xúc tiến những công việc 


chuẩïn bị đề thật sự đáp ứng các yêu - 


cầu đó mgay (từ khi chưa có chiến 
tranh. 

Trong thời gian tới, chúng ta tập 
trung giải quyết mấy vấn đề lớn 
sau đây: 


1 — Đúnh bại kiều chiến tranh phả- 


hoại nhiền mặt của địch 0à sẵn sàng 
đảnh bại cuộc chỉên ranh xâm lược 
Đới bất cứ quụ mô nàóo của bọn bảnh 
Irtởng Đà bá quiyền Trung quốc câu 
kèI ĐỚi để quốc Mỹ. 

Kẻ địch của chúng ta rất xảo quyệt 
và nham hiểm, Chúng đang câu kết 
với đế quốc Afÿ thi hành thủ đoạn 
truyền thống của chúng là kết hợp 


phá hoại từ trong nội bộ ta với phá 
hoại từ bên ngoài nhằm làm ta suy 
yếu trong khi văn chuẦn bị chiến 
tranh xâm lược nước ta. 


Cuộc đấu tranh của nhân dàn ta 
chống kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch gắn liền với cuộc 
đấu tranh giữa hai con đưởng trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, đồng thời là một bộ phận 
của cuộc đấu tranh giữa cách mạng 
và phản cách mạng trên thế giời. Vì 
vậy, cuộc đấu tranh này rất quyết 
liệt, phức tạp và làu dài. 


Cần thấy rằng chiến tranh phá hoại 


nhiều mặt có thề phát triển thành 
chiến tranh xâm lược, Cho nén đánh 
bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
có thề ngăn ngửa, đầy lùi âm mưu 
_ gìy chiến tranh xâm lược. Như vậy, 
việc đánh bại kiêu chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch là rất quan 
trọng, song lại phÃ¡ đồng thởi đày 
mụnh 0à hoàn chỉnh: công cuộc chuần 
bị sẵn sàng chiến đău, rải dựng à 
bố trí lực lượng, tò chức thé trán 
. quốc phòng. rác định các cách đúnh 
có hiệu quả nhất đồ chiến thẳng địch 
trong mọi tình huống nếu chiến tranh 
xảy ra. 

Đối phó với kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch thi lực 
lượng địa phương. lực lượng tại chỗ 
là chính, thế làm chủ ở địa phương, 
ở cơ sở có Ý nghĩa quyết định. Các 
quân khu, các tỉnh, huyện cần rút 
kinh nghiệm về việc thực hiện nghị 
quyết của Bộ chính trị trongøg những 
năm qua, trên cơ sở đó soát xét và 
bồ sưng kế hoạch đến tận cơ sở. 
Bằng những hình thức thích hợp, 
chúng ta liến hành công tác giáo dục 
sâu rộng làm cho đồng bào và chiến 
sĩ ta hiều rõ âm mưu, thủ doan 
của địch, không ngững nâng cao cảnh 
giác, hiều rõ tính gay đo, phức tạp, 
lâu đài của cuộc đấu tranh này. Gắn 
chặt quốc phòng với an nính; dùng 
sức mạnh hiệp đồng của các lực 


lrợng, các ngành, các đoàn thê dưới 
sự lãnh đạo thống nhất tập trung của 
các cấp ủy Đẳng, lấy sức mạnh của 
quần chúng làm cơ sở đề đánh dịch 
một cách toàn điện. Tập trung vão. 
các địa bàn trọng điềm và các khàu 
trọng tâm, chỉa mũi nhọn đấu tranh 
vào bọn phản động Trung quốc, đồng 
thời cảnh giác đối phó với sự chống 
phá của đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác phối hợp với bọn 
bành trướng. 


A[ặt khác, chúng ta chú trọng cúng 
cố nội bộ, tập trung cố gắng xây 
dựng cơ sở vững mạnh toàn điện, 
trước hết là xây dựng cơ sở chính 


trị, Đảng, chính quyền. Đứng chân 


và làm chủ vững chắc trên địa bàn, 
mới có thế tiến công liên tục; tuanh 
mẽ vào mợi loại phần động. Gán chặt 
với kế hoạch chống chiến tranh phá 
hoại của địch, các địa phương cần 
xảy dựng phương án chuän bị lực 
lượng và thế trận phòng thủ chống 
chiến tranh xâm lược trong các tình 
huống khác nhau, phù hợp với đặc 
điểm của địa phương mình, theo 
đúng đường lối quan điềm quốc 
phòng toàn đân và chiến tranh nhàn 
đân bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


2 — Nảàng cao chất lượng 0à $ức 
mạnh chiến đấu của cóc lực lượng 
Uñ Írqng. 

Việc xây dựng các lực lượng sũ 
trang phải được tiến hành một cách 
toàn điện, đồng bộ và căn đổi. Phải 
coi trọng xày dựng cá quân đội nhàn 
đân và dân quân tự vệ, có lực lượng 
thưởng trực vững mạnh và lực lượng 
hậu bị hùng hậu. 

Trong sức mạnh tông hợp của đãi 
nước, quản đội nhàản dán (bao gồm bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phiương và bộ 
đội biên phòng) là một công cụ sắc 
bén của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, mọt trụ cột vững chắc của chế 
độ làm chủ tập thể. Khi kẻ thủ gây 
chiến tranh xâm lược, các bình đoàn 
chủ lực của quản đội nhàn đân giữ vai 


1} 


trò quyết định trirc tiếp trong việc 
tiêu điệt lớn quân chủ lực của địch, 
đập tan các biện pháp tác chiến chiến 
lược của chúng, làm chuyền biến so 
sánh lực lượng, thế trận và cục điện 
Iững chiến trường cũng như toàn cuộc 
chiến tranh. - 

Đang và nhàn dân ta luôn luôn coi 
sự nghiệp xây dựng quân đội nhân 
dân là một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu của mình. Xhở vày, quản 
đòi ta đăã không ngừng trướng thành 
và lớn mạnh, củng toàn đản đánh 
“thắng những kếthủ đồng mạnh nhất của 
thời dại. Như đồng chí Tổng bị thư Lê 
Duïn kính mến dã chỉ rõ, một trong 
những thành quả vĩ đại nhất của 
cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo 
của Đăng là đã xây đựng nên một 
quản đội nhàn dàn vô địch: 


Xøa4 Hay chúng fa có một quản 
đẹi đang tiến lên chính quy hiện đạt, 
gồm những bình đoàn chủ lực, những 
quan chúng và bình chúng kỳ thuật 
được trang bị ngàyv càng hiện dại, 
được tö chức và huấn luyện tốt, có 
tỉnh than chiến đầu cao, Có SỨC CƠ 
động và đọt kích ngày càng mình, 
mrám vững khoa học và nghệ thuật 
. quản sự tú việt, khoa học kỹ thuật 
quản sự hiện đại, đủ sức hoàn thành 
những nhiệm vụ nặng né, đa đạn7, 
phức tạp. | 

Nhưng nhiệm vụ chính trị, nhiệm 
vũ quản sự của cách mạng nước ta 
trong thời kỷ lịch sử trước mắt đòi 
hỏi phải dưa công cuộc xâu dựng quản 
đỌi tạ lên đảrn cao Tới Quần đội ta 
hiện nay phải sẵn sàng chiến đấu và 
chiên đấu củng với toàn đàn bảo vệ 
Tỏ quố«, giữ vững an nình chính trị 
và trật tự an toàn xã hội, đồng thời 
lao động sản xuất xây dựng kính tế 
và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Theo phương hướng đã được nghị 
quyết Đại hòi - thứ IV của Đẳng 
chỉ ra và nahị quyết Đại hội thứ 
V cụ thề hóa và phát triển, cñúũng ta 
cần tiếp tục đầy nưình công cuộc vày 
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dựng quân đội ta thành một quản đội 
nhân dàn cách mạng, có ý chí quyết 
tháng sát đá, có kỷ luật chặt chẽ, có 


“tác phong nghiêm túc, có trình độ 
.ehính quy biện đại ngày càng cao, 


trình độ sẵn sàng chiến đấu không 
ngừng hoàn thiện, đồng thời xây dựng 
lực lượng.vũ trang quần chúng vững 
mạnh, rộng khắp. Phải làm cho quân 
đội nhân dân là đội quân đáng tin 
cậy trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc, 
đông thời là đội quân xây dựng tài 
giỏi, một trường học lớn rèn luyện 
con người mới đối với các thế hệ 
thanh niên. Quân đội nhân dân phải 
tiêu biều cho sức mạnh quân sự của - 
Nhà nước Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Phải xây dựng bộ đội chủ lực (gồm 
các quân chủng: lục quân, không quân, 
hải quân, phòng không) tương xứng 
với chức năng và vị trí của nó trong 
nền quốc phòng toàn dân và trong 
chiến tranh nhân dàn bảo vệ Tô quốc. 
Những binh đoàn cơ động chính quy 
hiện đại phải trở thành những quả 
đấm thép răn đe những hành động 
phiêu lưu của kể thủ. Bộ đội chủ lực 
ngày nay phải có quy mô tổ chức 
thích hợp, có cơ cấu cân đối, đồng 
bộ giữa các quân chủng, binh chúng 
và trong tủng quản chủng, binh 
chúng. 


Chúng ta cần quan tâm đầy đủ đến 
việc xây dựng bộ đội địa phương làm 
nòng cốt cho chiến, tranh nhân dân 
địa phương. Có bộ đội địa phương 
mạnh cùng với lực lượng vũ trang 
quản chúng rộng khắp tức là có lực 
lượng xung kích đề vừa củng cố và 


"hoàn thiện quan hệ sẵn xuất, phát 


triển sản xuất, vừa bảo vệ được địa 
phương chống giặc ngoài, phòng 
chỏng có hiệu quả chiến tranh phá 
hoại, giữ vững an nình chính trị, 
trạt tự an toàn xã hội, lại tạo điều 
kiện cho chủ lực cơ động giáng những 
đón mạnh vào kẻ thà. 

Tùy theo vị trí của từng địa phương 
trong thế trận chung của cả nước, 


chủng ta tô chức bộ đội địa phương 
mt cích thích hợp, làm cho: bộ đội 
địa phương có chất lượng cao, tồ chức 
gọn mạnh, có trang bị phù hợn, được 


huãn lưyện tốt. 4 


Chúng ta phải cũng cố, nàng cao 
hiệu lực của bộ đột biên phỏng, một 
thành phần của Quân đội nhân dàn, 
một lực lượng vũ trang chuyên trách 
công tác quản lý, hảo vệ an ninh vùng 
biên giới của đất nước cả trên đất 
liền và vùng biền. Phải xây dựng bộ 
đội biên phỏng đủ mạnh bảo đảm làm 
trỏn được chức năng quan trọng mang 
tính chất an ninh, quốc phòng và đối 
ngoại, trong cả thời bình cũng như 
khi có chiến tranh. 

Đi đôi với việc xây dựng lực lượng 
thưởng trực đủ sức mạnh đề bảo vệ 
công cuộc lao động hòa bình của nhân 
dân, chúng ta khân trương xây đựng 
lực lượng hậu bị đáp ứng yêu cầu 
sản sàng chiến đầu, mở rộng quân đội 
khi cần thiết. : 

Lực lượng hậu bị cần được xây 
dựng có chất lượng tốt, tồ chức và 


quản lý chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, - 


có kế hoạch tập trung thống nhất động 
viên nhanh chóng lực lượng này cùng 
với những phương tiện vật chất cần 
thiết đề mở rộng quân đội khi có 
chiến tranh và trong quá trình chiến 
tranh. Việc gọi thanh niên nhập ngũ 
và việc bố trí, sử dụng, quản lý eác 
sỉ quan hết hạn phục vụ và các chiến 
Sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự 
hàng năm trở về địa phương đều cần 
làm tốt. | 

xếu như việc tồ chức quân đòi 
nhân dân phải bảo đảm tỷ lệ cân đối 
với khả năng kinh tế của đất nước, 
thì việc xây dựng lực lượng 0ä trang 
quản chúng không thoát ly sản xuất 
lại có điều kiện thuận lợi đề phát 
triển đông đảo, rộng khắp và mạnh 
mẽ. 


_ Dân quân, tự oệ, một lực lượng chiến. 


lược, là công cụ bạo lực của Dáng và 
chính quyền ở cơ sở, có vai trò nòng 


cốt cả trong sẵn xuất. quốc phòng và 
an ninh, là một chỗ dựa của chế độ 
làm chủ tập thề của nhân đản lao 


động, trường học rèn luyện con người 


mới ở eơ sở. Trong những năm tới, 
đi đôi với việc phát triền dàn quân, 
tự vệ với số lượng cần thiết phù hợp 
với tỉnh hình cụ thề của địa phương, 
cñn tập trung nàng cao chất lượng dân 
quản, tự vệ về mọi mặt, nhất là chất 
lượng chính trị, bão đảm tin cậy. Việc 
xây đựng đó phải kết hợp và dựa vào 
kết quả .của việc xây dựng cơ sở 
chính trị, xây dựng đơn vị cơ sở 
vững mạnh về mọi mặt, gắn liền với 


việc thực hiện ba cuộc cách mạng ở 


cở sở. Đối với vùng xung yếu, cần 


-_ thường xuyên tập trung chỉ đạo xây 


dựng dân quân, tự vệ cho thật vững 
mạnh. : 


Với lực lượng đân quân, lự vệ 


“hùng hậu ở từng cơ sở, với lực lượng 


đần quân cơ động ở mỗi xã cộng với 


_ lực lượng hậu bị eó thề động viên 


nhanh chóng kịp thời, lại có sự liên 
kết chặt chệ tất cả các lực lượng vũ 
trang của địa pÍÝương trong thế trận 
chung, mỗi địa phương tỉnh, huvện 
Sẽ có một sức mạnh rất to lớn chưa 
lường hết được đề chủ động đối phó 
với mọi tình huống. 


Các thứ quàn được bố trí hợp lụ 
trên cả nước và ở từng chiến trường, 
từng địa phương, hinh. thành lực 
lượng cơ động và lực lượng tại chỗ, 
tạo nên một thế chiến lược vững chắc 
của chiến tranh nhân dân đề: giữ 
vững quyền làm chủ và chủ động 
Liên công quân xâm lược trong mọi 
tinh huỗng, 


Trong tỉnh hình chung của đất nước 
hiện nay, chúng ta cần nghiên cứu 
giủih quyết tốt mối quan hệ giữa số 
trợng 0à chất lượng của các lực lượng 
vũ trang. Một mặt, phải thầy rằng 
những nhiệm vụ ròng lớn của quản 
đội, những đòi hói cao của việc huấn 
luyện bộ đội, sự cần thiết sống còn 
của yêu cầu cảnh giác buộc chúng tạ 


ĐJ: 


_ phải đuy trì một quản đội thường 
trực chính quy với số lượng đủ đối 
phó với mọi tỉnh huông. Nhưng mặt 
khác cũng cần nắm vững mỏi quan hệ 
cân đối giữa xây dựng quân dội và 
khả năng kinh tế của đất nước, có 
cân nhắc đầy đủ mọi yếu !ố, tĩnh toàn 
chất chẽ. 


Số lượng là quan trọng, nhưng 
không thề đơn thuần chạy theo SỐ 
"lượng, mà phải luôn luôn coi trọng 
chất lượng, lấy chất lượng làm chính. 
Căn cứ vào nhiệm vụ, dự doàn vẻ 
địch, khả năng kinh tế của đất nước, 
chät lượng của các lực lượng vũ trang: 
thực trạng của tô chức phòng thủ và 
thế trận chiến tranh nhân đân, số 
lượng và chất lượng quàn hậu bị...› 
mà quy định số lượng thích hợp và 
cần thiết về quân thường trực. Với số 
lượng đó, củn tập Trung Tiìằng cao 
chất lượng đề tărg cường mạnh mẽ 
sức chiến đấu, tạo nên hiệu suất chiến 
đấu cao. Chúng ta lày nhỏ đánh lớn, 
cho nên xưa nay bào giờ cũng lẩy 
chất lượng cao thang sò dượng đông. 


Chất lượng của các lực lượng vũ 


trang bao gòm cả những yếu tỔ tạo 


thành sức mạnh vật chất kỹ thuật 
và những yếu tố tạo thành sức mạnh 
chính trị, tỉnh thăn, cả những yếu tô 
về tô chức cũng như những yếu tố 
về tư tưởng. "Những yếu tố nói trên 
có phần do các lực lượng vũ trang, 
có phản đỏ toàn xã hội tạo ra. Vì 
vậy việc nặng cao chất lượng của các 
lực lượng vũ trang một mặt phải do 
các lực lượng vũ trang tự giải quyết 
với nỗ lực chủ quan và trách nhiệm 
cao nhất của mình, mặt khác, phải có 
sự tham gia tích cực và thường xuyên 
của các cấp lãnh đạo Đẳng và chính 
quyền, các đoàn thể quản chúng, các 
ngành và các địa phương, 


Chúng ta đặt vấn đề nâng cao chải 
lượng của các tực lưrựng 0ñ trang mội 
2ádchloàn điện bảng những Điện pháp 
tồng hợp 0d: đồng bộ. Kết hợp trang 
bị từng bước những vũ khi và phương 
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tiện chiến tranh ngày càng hiện 
đại với tăng cường xây dựng cơ sở 
hạ tầng, nâng cao trình độ bảo đảm hậu 
cần — kỹ thuật cho bộ đội, và nàng 
cao chất lượng huấn luyện quân SỰ. 
làm cho bộ đội làm chủ mọi vũ khí và 
trang bị kỹ thuật, nắm vững hỏa học 
và nghệ thuật quân sự của chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc ; làm chủ những cách 
đănh có hiện suất cao. Phát huy cao 
độ hiệu lực của công tác Đăng — công 
tác chính trị, xây dựng các đảng bộ 
trong quân đội vững mạnh, đặt tài 
nghệ và bản lĩnh chiến đấu của quản 
đội trên một nền tảng chính trị, tự 
tưởng và tổ chức vững chắc, bảo đâm 


- hoàn thinh mọợi nhiệm vụ. Kết hợp 


công tác từ tưởng, động viên và cô 
vũ cán bộ, chiến sĩ đem hết nhiệt 
tỉnh và trách nhiệm xây dựng quàn 
đội lớn mạnh với chăm lo chu đảo 
đời sống vật chất, tỉnh thần của bộ 
đòi, dòng thời có những chính sách 
thich hợp đối với các lực lượng vũ 
trang. | - 


lề nàng cao chất lượng lực lượng 


ˆ vũ trang; côn phải giải quyết những - 


vấn đề tô chức một cách khoa học và 
cách mạng, xảy dựng cơ cấu tô chức 
càn đối và hợp lý. biên chế gọn, nhẹ, 
mạnh, cơ chế quản lý, chỉ huy chặt 
chẽ, có hiệu lực, bảo đảm tò chức 
mạnh và từng người mạnh, cơ quan - 
mạnh và đơn vị mạnh, bình đoàn 
manh và cơ sở mạnh... 


Trong việc nâng cao chất lượng 
lực lượng vũ trang, cần chú ý là các 
thứ quần có gêu cầu khác nhau tủy 
theo chirc năng và nhiệm vụ. Bộ đội 


“chủ lực phải có khả năng tiêu diệt 


những lực lượng lớn của dịch. bảo 
vệ vững chắc những địa bàu chiến 
lược của ta. Bộ đội địa phương phải 
có đủ sức mạnh làm nòng cốt, cho 
chiến tranh nhàn dân địa phương, Độ 
đội biên phòng phải bảo đảm làm tròn 
nhiệm vụ nòng cốt trong quản lý. 
bảo vệ chủ quyền đất nước. Dân 
quân, tự vệ phải xứng đáng là nòng 


cốt thực hiện vũ trang toàn đân, toàn 
dân đánh giặc ở cơ sở. 

Chất lượng phải thề hiện ở từư thể 
sẵn sàng chiến đấu cdo, sản sàng cả 
về tư tưởng và tô chức, về lực lượng 
và thế trận, về người và vũ khí, đánh 
“tháng mọi hành động phá hoại và 
xâm lược của địch bãi kỳ thời gian 
nào, trên quv mô nào, bắt kỷ từ đâu 
tới và bằng lực lượng gì. 


` 


Trong việc mâng cao chất lượng 
của các lực lượng vũ trang, thì nàng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nản 
đề !hen chốt nhữt. Đội ngũ cán bộ là 
nỏng cốt của lực lượng vũ trang nhàn 
đân* Cán bộ quản đội phải tiêu biểu 
cho quân đội nhân dàn chính quy, 
hiện đại, cho chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng. Phải nắm vững đường 
lối chính trị, đường lõi quản sự của 
lang, kl.ca bọc, nghệ thuật quản sự, 
-khoa học kỹ thuật quản sự của chiên 
trình bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Phải gắn bó chặt chẽ với chiến 
sĩ, với nhân đàn, giữ vững lòi sống 
trong sạch, gian dị. Nói tóm lại là 
phải có đủ tư cách và năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới 
của cách mạng. 


Phải quan tàm đây đủ tíng cường 
công tác cán bộ, một công túc có Ý 
nghĩa quyết định đối với sự nghiệp 
xày dựng lực lượng vũ trang. 


Trong những năm tới, chúng ta 
tập trung sức thực hiện nghị quvét 
của Bộ chính trị về công tác tô chức 
theo các nội dụng đã được cụ thê 
hóa. Đưa công tác quv hoạch cán bộ 
vào chiều sâu;tăng cường công tác 
đào tạo, bồi đường can bội; xây dựng 
quy chế và nền nếp quan lý theo cơ 
chế mới; chấn chỉnh hệ thòng nhà 
trưởng quân đội, nhằm xảy dụng đồi 
ngũ cần bộ có số lượng đủ với cơ cầu 
hợp lý và có chất lượng ngày càng 
cao, có phẩm chất, đạo đức tối, vững 
văng về chính trị, có năng lực tương 
xứng với yêu cầu của nhiệm vụ, tuỏi 


và sức khỏe phủ hợp, đủ sức hoàn 
thành nhiệm vụ. 

jJ— Củng cố nền quốc phòng toản 
đứn 0ững ruạnh gần chặt 0ới piệc tâu 
dựng đứt! nước mạnh lén 0ề kinh lẽ 

“Xây dựng nên quốc phòng toàn đãn 
vững mạnh Tà nhiệm vụ cơ bản, 
thường xuyên và lâu đài của nhân 
đản ta trong thời kỷ xây dựng và bảo 
vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó cũng 
là nhiệm vụ khăn trương cấp bách 
trong tỉnh hình hiện nay. Chúng ta 
biết rằng chiến tranh chỉ điển ra 
trong từng thời gian nhất định. Nhưng 
chứng nào chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyen còn thống trị ở Trung quốc, 
trên thế giới còn chủ nghĩa đê quốc 
và các thê lực phản động: khác, thị 
chúng ta còn phải quan tâm đầy đủ 
đến việc tạng cường sức mạnh phòng 
phủ, giữ øin an ninh cửa Tổ quốc. 


Fõ tiên ta đã đề lại nhiều kinh 
nghiệm về vấn đề này. Sau khi chiến 
thắng quan xâm lược của các triều 
Hán, Tổng, Nguyên, Minh, Thanh, tồ 
tiên ta đã öiữ đất nước thái bình từ 
hàng chục năm đến ba thế kỷ 

Trong suốt chiều dài lịch sử dân 
Lộc, nước Việt nam với đất đai màu 
mờ, rừng vàng, biên bạc là đối tượng 
nhòm ngỏ, bành trướng không bao 
giờ dứt của giai cấp thống trị Trung 
quốc. Y thế nước lớn, dân đông, quản 
nhiều, mặc dù thất bại nối tiếp thất 
bại, chúng chết rnà nết bành trướng, 
xam lược không chứa, Dề tồn tại và 
phát triền bên cạnh một kẻ lắng giềng 
như Vậy, tò tiên ta không thê không 
giai quyết tốt văn để dựng nườớc 
mạnh, øtữ nước bèn, 

Tắt yếu lịch sứ, nhu cầu thực tiền. 
ý chỉ làm chủ đất nước và, trí tuệ 
Việt nam đã sàn sinh ra biết bao sảng 
kiến: đạp thành kết hợp với trị thủy, 
phát triển giao thông vận tài đề 
thuận tiện cho việc điều Định; xáy 
dựng thê trận làng — nước trùng 
điệp... Đặc biệt là chính sách # ngụ 
bình tư nóng”, một chính sách kết 


h 


hợp kinh tế với quốc phòng, đã được 
hoàn chỉnh từng bước trở thành quy 
chế và phát huy hiệu lực to đớn qua 
nhiều thử thách của chiến tranh. Với 
chinh sách này, ông cha ta đã gun 
chặt tồ chức quân sự với tỗ chức kinh 
tế, bào đảm kết hợp lực lượng sản 
xuất với lực lượng chiến đấu, duy trì 
được một lực lượng thưởng trực gøon, 
mạnh sẵn. sàng chiến đấu. Đồng thời 
có lực lượng hậu bị đông đảo đã được 
huấn luyện quân sự, dễ dàng huy 
động chủ động đối phó với mưu đỏ 
bành trướng của kể thủ lớn mạnh 
ngay trước cửa ngõ. Trần lĩưng Đạo 
trước khi mất còn đề lại di chúc vẻ 
- thượng sách giữ nước. lấy việc khoan 
-thư sức dân làm kế rẻ sàu gốc vững. 
Đủ thấy trong hoàn cảnh chưa có 
chiến tranh xâm lược, đàn lộc ta ngày 
xưa vẫn ngày đêm lo nghĩ kế sách bảo 
vệ quyền sống, quyền làm chủ quê 
hương đất nước. - 


NO với ông cha ta ngày trước, ngày 
nay chúng ta có những khả nắng mới 
và sức mạnh mới đề xảy dựng mọt nén 
quốc phòng vững mạnh, phát triển 
cao nhất trong lịch sử, Đó là nền quốc 


phòng toàn dàn, toàn điện và hiện đại, - 


màng bản chất của Nhà nước vũ hội 
- ` `v ` ° ` .` 

chủ nghĩa và chế độ làm chủ tập the 

xã hội chủ nghĩa của nhàn đân ta. 


Xây dựng quốc phòng có nhiều 
nội dụng mới: tử xây dựng tiền: lực, 
xàv dựng hệ thòng công nghiệp quớc 
phòng. xây dựng thế trận chiều tranh 
nhân dàn, chuần bị đất nước sản sàng 
và sản sàng chuyển từ thời bình sang 
thời chiến, đến việc thê chế hóa, kẻ 
hoạch hóa, tỏ chức chỉ đạo thực liện 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. Chúng ta 
chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đày 
là nhiệm vụ.vừa cơ bản, vừa cấp 
bách căn phải vừa làm vừa học. 


Chúng ta đặt vấn đề củng cố quốc 
phòng gắn chạt với xảy dựng kinh tế. 
bởi vì cơ sở của sức mạnh quốc phòng 
là chè độ làm chủ tập thê xã hòi chủ 
nghĩa, là kết quả tông hợp cúa ba 
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cuộc cách mạng. Đìv mạnh cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên cã nước và ở 
từng địa phương mới tạo ra sứỨc 
mạnh tồng hợp của quốc phòng. Có 
nền quốc phòng mạnh mới bảo vệ 
được thành quả của cách mạng của 
nhàn đân ta, bảo đảm điều kiện hỏa 
bình và an ninh đề xây dựng đất 
"1 ƯƠỚC, : 

Tuy vậy không phải cứ có kinh tế 
mạnh là có quốc phòng mạnh, mà phá? 
cỏ ý thức, có kế hoạch tô chức, chuẩn 
bị điều kiện và tiêm lực sản sàng 
chuyên thành sức mạnh quàn sự khi 
có chiến tranh. _ 

Vì vậy phải kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, khéo kết hợp giải quyết 
một cách thích đáng những véu cau 
riêng khác nhau của kinh tế và của 
quốc phòng nhằm đạt tới: mỗi bước 
phát triền của công cuộc xây dựng 
đất nước tạo thêm điều kiện cho khà 
năng bảo vệ Tô quốc ; mỏi bước tăng 


cường sức mạnh kinh tế là một bước - 


nâng cao sức mạnh quốc phòng; trong 
khi tập trung xảy dựng vẫn ở tư thế 


sản sàng chiến đấu cao. 


Chúng ta kết hợp kinh tế và quốc 
phòng trong kế hoạch dài hạn và ngắn 
bạn bằng những phương thức và 
bước đi thích hợp. 


Quá trình xáy dựng cơ cấu còng 
nông nghiệp cũng đóng thời là quá 
trình xây dựng nên quốc phòng vững 
mạnh, thống nhất xây dựng một thế 
bố trí chiến lược về kinh tế và quốc 
phòng trên phạm ví cả nước và trên 
từng địa phương theo một chiến lược 
kinh tế và quân sự thống nhất, Cả các 
ngành kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương đếu có nhiệm vụ đáp ứng 
dày dủ và kịp thời những nhu cầu 


của quàn đội và quốc phòng, chực 


hiện các chỉnh sách hậu phương quần 
đội, giát quyết hậu cần tại chỏ cho 
công cuộc phòng thủ, Kế hoạch xây 
dựng lực lượng vũ trang gắn chặt với 
kế hoạch Nhà nước đề các ngành kinh 
tế của Nhà nước phục vụ tốt nhiệm 


. 
^ 


.vụ củng cố quốc phòng xây dựng lực 


lượng vũ trang. Về phần minh, lực 
lượng vũ trang phải phấn đấu đề 
giảm bớt chỉ phí của Nhà nước đối 


với quân đội, và trong khi làm nhiệm 
vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, 


phải tham gia xây dựng kinh tế một 
cách tích cực và có hiệu "qua, với 
những phương thức thích hợp. 


Chúng ta đặt vấn đề củng cố nền 
quốc phòng toàn' dân gáu chặt với 
việc xảy dựng kinh tế trên phạm vi 
cả nước, trong từng địa phương cũng 
như ở cơ sở, bảo đảm cho cÄ nước 
vừa xảy dựng được cơ cấu kinh tế 
ngày càng phát triền, vừa củng cổ 


được thế trận phòng thủ ngày càng. 


vững chắc. 

Xây dựng và củng cố quốc phòng 
là nhằm bảo vệ vững chác -Tỗô quốc, 
sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm 
lược của mọi: kẻ thủ trong bắt kề tỉnh 
huống nào. | 

Cho nên trong khi xây dựng tiềm 
lực mọi mặt của quốc phòng (tiềm 
lực chính trị — tỉnh thân, tiềm lực 
kinh tế, văn hóa và khoa học kỳ 
thuật, tiềm lực quản sự), phải sẵn 
sàng đề nhanh chóng động viên những 


- tiêm Tre ấy thành sức mạnh của chiến 


tranh bảo vệ Tà quốc. Cả nước và 
từng địa phương phải được chuần bị 
sẵn sảng và sẵn sàng chuyền từ thời 
bình sang thời chiến, thề hiện bằng 


_ tác kế hoạch: kế hoạch phòng thủ đất 


nước, kế hoạch chuẩn bị động viên 
quân đội, kế hoạch động viên kinh tế, 
kế hoạch phòng thủ dân sự... 


Gắn liền với các kế hoạch đó phải 


chuẩn bị sẵn kế hoạch cliuyên đất 


nước từ thởi bình sang thời chiến. 
Thực hiện đầy đủ, chu đáo, kịp 
thời những công việc nói trên, chúng 


ta mới động viên được toàn bộ tiềm 


lực quốc phòng đề bước vào chiến 
tranh một cách chủ động, có tồ chức, 


"€6 đủ sức mạnh đánh thắng kể thù 


xâm lược trong bất cứ tình huôỗng 
nào, duy tri được hoạt động của đải 


nưởc trong chiến tranh với tồn thất 
ít nhất. 

Trong xây dựng và củng cố quốc. 
phòng. chúng ta chuần bị cho từng 
người dân, từng eơ sở sẵn sàng đánh 
địch. Cho nên hết sức coi trọng xây 
dựng sức mạnh tại chỗ của các địa 
phương, nhất là !rên địa bàn hUuện. 


-Sức mạnh tại chỗ là sức mạnh tiến 
công địch nhanh nhất, kip.thời nhất. 
Sức mạnh đó cũng là sức mạnh tông 
hợp cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, 
Xã hội và quốc phỏng. Chinh vi vậy 
Đẳng ta chủ trương xây đựng huyện 
thành những cứ điềm mạnh phát triền 
kinh'tế và pháo đài vững chắc bảo 
vệ TỔ quốc; xây dựng cơ sở vừa là 
đơn vị sản xuất, vừa là đơn vị chiến 
đấu. | 
Việc phân bố lại lao động, dân cư 
Ở lửng vùng cần kết hợp đáp Ứng yêu, 
cảu xây dựng và tồ chức lực lượng. 


- chiến đấu (cả về số lượng và chất 


lượng) của chiến tranh nhân dân địa 
phương. Việc xây dựng và bố trí các 
cơ sở kinh tế, văn hóa và hệ thống cấu 
trúc hạ tầng phải đáp ứng yêu cầu 
sảu xuất và đời sống của nhân dân, 
đồng thởi tạo điều kiện bảo đảm hậu 

cản, bảo đảm kỹ thuật, khả năng cơ ` 
động và hệ thống chỉ huy cho chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu, Trong 
công tác giáo dục của các trường Ở 
địa phương, cần tăng cường giáo dục 


lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, giáo 


dục vẻ ý thức quốc phòng, cải tiến nội 
dung giáo dục quân sự phồ cập, và ở 
những nơi có điều kiện cần phát triền 
các môn thề thao quốc phòng... Quản 
đội nhân dân, trong phạm vi khả nàng 
của mình, góp phần tích cực vào viéc 
xây dựng sức mạnh tại chỗ của địa 
ptrơng, 


Chúng ta cần lận đụng những thuận 
lợi mới được tạo ra, khắc phục mọi 
khó khăn, tiếp tục xây dựng thế trận 
chiến tranh nhân dân bao HÔI Xảy 
dựng các tuyến phòng thủ, làng, bản, 
xã chiến đấu, cụm chiến đấu liên hoàn, 


1? 


pháo đài quân sự huyện, xây dựng,. 


các vùng chiến lược vững mạnh, 
trước hết là ở các địa bàn trọng điềm. 
_Nây dựng một thế :rận có thề kết hợp 
chiến tranh nhân dân địa phương với 
chiến tranh bằng các hình đoàn chủ 
lực, bảo đảm làm chủ xững chắc, tiến 
công mạnh mẽ. 


Côn” cuêc củng cố quốc phòng liên 
quan uến toàn bộ hoạt động. của đời 
sống xã hội. Chúng ta thiết lập cơ chế 
xày đựng quốc phòng từ trung ương 
đến cơ sở; có kế hoạch ngắn hạn và 
dài hạn được xác định trong kế hoạch 
Nhà nước và biến thành pháp lệnh, 
có bảo đảm vật chất đề thực hiện và 
dịnh kỳ soát xét lại, điều chỉnÈ, bồ 
sung cho phù hợp với tỉnh hình 
phát triền. 


Sức mạnh quốc phòng của chúng 
ta còn là sức mạnh của khối liên 
mình đặc biệt của ba nước Việt nam, 
Lao và Cam-pu-chia anh em, của quan 
hệ đoàn kết, liên mình, hợp tác toàn 
diện với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Vì vậy, củng 


cỗ khôi liên rnình cửa ba nước Đông - 


trưng nợadu càng Đừng mạnh, lăng 
cường đuảïn kết, hợp tác toàn diện U0ởi 
Liên xô 0à các nước khúc trong công 


động + hội chủ nghĩa là một nhiệm. 


mụ cơ bản trong sự nghiệp củng cố 
quốc phòng. & 


Quân đội nhân dân chúng ta eó 
một nhiệm vụ quan trọng là tích cực 
tharn gia xả dựng kính tế. Quản đội 
nhàn đản vừa là công cụ đắc lực của 
chuyên chính vô sản, wửa là một lực 


Toàn dân làm quốc phòng, toàn 
dan đánh giặc là tiuyền thông đạc 
sác của đàn tộc ta, thể hiện tính thần 
làm chủ sự nghiệp 
nhân dân ta và cũng đã trở thành 
một nội đang cơ bản trong học thuyết 
quản SỰ Àlãäc—EL6-hnin ở Việt nam, 
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pIữỮ nước của 


lượng xung kích trên mặt tràn xìy 
dựng kinh tế. 
Dó là sự thê biện chế độ làm chủ 


.tẬp thê xã hội chủ nghĩa, cũng là một 


vấn đề thuộc bản chất của quản đội 
nhân dân. Quân đội tham gia xây 
dựng kinh tế là đề đáp ứng một phần 
những nhu cầu của bản thần quân 
đội, đồng thời góp phần xứng đáng 
vào công cuộc xây dựng cơ sở vậi 


chất kỹ thuật của chủ n;hĩa xã hội, 


thực hiện những nhiệm vụ kinh tế — 
xã hội chung của đất nước. Dựa trên 
cơ sở tính toán hợp lý thời gian. lực 
lượng, hình thức, đặc điểm nhiệtnn vụ, 
địa bàn, tồ chức và khả năng mà xác 
định việc tham gia của mỉnh, Các kế 


- hoạch sẵn xuất, xây dựng của quân 


đội cần gắn với kố hoạch kinh tế 
quốc dân của cả nước, của từng ngành, 
từng địa phương, nhằm đạt cho được 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, và 
trong thực hiện cần áp dụng các chế 
độ, chính sách quy định của Nhà nước, 

Tiết kiệm là. một quốc sách của 
chúng ta. Trong xây dựng quân đội, 
trong mọi chỉ phí cho quốc phòng, 
phải triệt đè thực hành tiết kiệm sức 
người, sức của. 

Quân đội phải tích cực góp phần xả 
dựng hàu phương Đững mạnh, mnỘt 
nhàn tố thường xuyên quyết định 
thăng lợi-của chiến tranh. Các đơn vị 
bộ đọi đứng chân ở địa bàn nào đều 
có trách nhiệm góp phần xây dựng 
địa phương về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, quân sự, làm cho địa phương 
ngày cànz giàu mạnh, văn minh, an 
nình trật tự, 


Nên quốc phòng của chúng ta, các 
lực lượng vũ trang của chúng tị. 
chiến tranh mà chúng ta tiến hành đề 
bảo vệ Tô quốc chống kẻ thù xâm 
lược đèêu là của đần, do dân, vì đàn. 
Cho nên. nhiệm vụ cũng cố quốc 
phòng, xay dựng các lực lượng vũ 

£ 


trang, đánh giặc giữ nước. là nhiệm 
vụ chung của toàn dân, toàn quân, 
của cả hệ thống chuyên chính vô sản 
dưới sự lãnh đạo của Dẳng. 

Những công việc nêu trên nhằm 
tiếp tục củng cổ quốc phòng, xây dựng 
các lực lượng vì trang là hết sức to 
lớn, khó khăn và phức tạp, vửa cơ 
bản, vừa cấp bách, đòi hỏi mỗi người, 
mỗi ngành, mỗi địa phương, toàn dân 
và cä nước cùng làm. Ngay cả những 
việc chủ yếu do quân đội thực hiện 
cũng phải có sự lãnh đạo của Đẳng, sự 
phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng 
khác, mới có thề mang lại kết quả 
mong muốn. 

Thực tế lịch sử đã chứng minh sự, 
lãnh đạo của Đảng là nhàn tố quyết 
định mọi thắng lợi. Trước kia, hiện 
"nay và mãi mãi là như vậy. 


Trong 40 năm qua. Ban chấp hành. 


trung ương Đảng mà thường xuyên 
trực tiếp là Bộ chính trị đã lãnh đạo 
chặt chẽ công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, củng cố nền 
quốc phòng toàn dân và tiến hành các 
cuộc chiến tranh giải phóng đàn lộc và 
bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã xác định 
một cách đúng đắn sáng tạo, đường 
-lối và nhiệm vụ quân sự, khoa học và 
nghệ thuật quân sự đi từ những vấn 
đề cơ bản trong đường lối cách mạng 
và phương pháp cách mạng của Dẳảng. 

Ngày nay, trong giai đoạn mới của 
cách mạng. những yêu cầu khách quan 
của tỉnh hình và nhiêm vụ đòi hỏi 
phải tăng cường hơn nữu sự lãnh đạo 
của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo 0ững 
chắc. của Dáng đối 0ởi sự nghiệp bảo 
bệ Tồ quốc, khêng ngừng nàng cao 
chất lượng lãnh đạo của Đảng và sức 
mạnh phòng thủ của đất nước, sức 
mạnh chiến đấu của quản đội. 

Các cấp ủy Đáng, các ngành, các 
địa phương phát huy cao độ trách 
nhiệm trong việc lãnh đạo tồ chức và 
điều hành cồng việc xây dựng quốc 


phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 
ở trên địa bàn mình, trong ngành 
mình, thực hiện cơ chế Dảng lãnh ' 
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lý đối với sự nghiệp giữ nước. 


Giữ nước là sự nghiệp của quần 
chúng. Toàn dân ta nêu cao lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, ý thức không 
có øì quỷ hơn độc lập tự do, đem hết 
tỉnh thần và sức lực, đóng góp sức 
người, sức của củng cố quốc phòng. 
thực biện nghiêm chỉnh nghĩa vụ và 


- quyền lợi đã được pháp luật quy định 


đối với việc bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh 
thần này phải được thê hiện thành 
một phong trảo quần chúng sâu rộng 
củng cố quốc phòng 0à an ninh, kết 
hợp với phong trào toàn dân làm 
kinh tế, xây dựng đất nước. Nội dung 
cơ bản của phong trào này là, lúc 
bình thường, toàn dân lo việc quốc 
phòng, xây dựng tiềm lực và thế trận 
quốc phỏng kết hợp với lao động sản 
xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh 
thắng kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt và sẵn sàng chiến đấu ; khi 
chiến tranh xảy ra, thỉ cả nước dồn 
sức ra tiền tuyến đánh giặc giữ nước. 


Nhân dân tà đã nhiều lần phải 
chống ngoại xâm, cho nên không 
mong muốn gì hơn là có điều kiện 
hòa binh đề xây dựng đất nước, xây 
đựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Nhưng chủ nghĩa bành trướng, bả 
quyền Trung quốc câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ đang ra sức phá 
hoại công cuộc lao động sáng tạo của 
nhân dàn ta, lầm le xâm lược nước 
ta, de dọa sự sống còn của ö quốc ta. 


Chúng ta có đầy đủ quyết tân, có 
kế hoạch và biện pháp cụ thê làm 


- mọi việc cần thiết đề bảo đảm cho Tồ 


quốc Việt nam giàu mạnh và được 
bủo vệ vững chíc, nhân dàn Việt nam 
đời đời được sống trong độc lập, 
tự do. 


(HUẦN BỊ ĐẤT NƯỚC %ÃM SÄNG ĐÔNG VIÊN CHIẾN TRANH, 
BẢO VỆ VỮNG (HẮC TÔ QUỐC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


Af thẳng lợi hoàn toàn của cuộc 
kháng chiến chống AlŸ, cứu nước, 
nhàn đàn ta không có nguyện 

vọng nào tha thiết hơn là được lập 
trung sức xuv dựng lại đất nước, to 
nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong 
hòa bình, độc lập, tự do, thống nhát 
và cả nước cũng đi lén chủ nghĩa xã 
hội. Song không được bào lâu, nhàn 
đàn ta lại phái dối phó với ké thủ mới 
là bọn bành trướng. bà quyền Trung 
quốc câu kết với đề quòc Àlỹ, Đất 
nước ta phải thực hiện đồng thời hai 
nhiệm vụ chiến lược: xâv dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Fö quốc xã hội chủ nghĩa. 

Sự nghiệp nặng nề, khó khăn ấy 
lại nằm trong bồi cảnh quốc tế, trong 
nước có nhiều biến dòng phức tạp. 
Trên thế giới, để quốc Mỹ dang đầy 
minh chạy đua vũ trang, ngoan cỐ xúc 
tiến việc đất các tén lứa tìm trung 
bình ở châu Âu. mưu toan giành ưu 
thế quân sự đối với Liên Xxỏ và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, đồng thời chia 
mùi nhọn vào Liên vô, Việt nam và 
_€u-ba, phát động các cuộc chiên tranh 
xàm lược khu vực, gây nên tỉnh hình 
hết sức căng tháng, đặt loài nưười 
trước nguy cơ một cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy điệt, 
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LÊ TRỌNG TẤN 


Ở khu vực Đông Nam châu Ấ và 
lòng đương cũng đang điện ra mỘI 
cuộc đấu tranh ựav pát giữa phong 
trào đọc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
họi với chú nghĩa bành trướng, ba 
quyền rung quốc cấu kết với để 


quốc ÀTÝ và các thể lực phản động 


khác. 

bọn phần động trong piới cầm 
quvẻn Bác kinh ngày càng câu kết 
chặt chẽ với để quốc Mỹ. dõng thời 
lợi dụng các chính quyền phản động 
Ớ mỘI số nước trong khối ASEAN, tấp 
họp bọn lưu vong phần động Lào, 
(am-pnu-chia, Việt nam trên đất Thái 
lan, móc, nói và nuôi dường các lực 
lượng phần động trong các nước Đồng 
dương. Chúng tiến hành kiệu chiến 
tranh phá hoại nhiều mát phối hơn 
với nhữnø hành động quản sự bản 
phá ác liệt, kéo dài, lấn chiếm ở Việt 
nam; thực hiện những mưu đồ chính 
trị Rết hợp với các hoạt động quản 
sự chöng phá cách mạng Cain-pu-chia 
và Lào. Chúng tìm mọi cách chia rễ 
ba nước Đòng dương, chia rẽ Việt 
nam với Liên xó, tỉm mọi cách cô lập 
Việt nam trên trưởng quốc tế, hỏng 
làm cho cả ba nước Đông'- dương 
trước hệt là Việt nam suy yếu, đẻ 
thực hiện âm mưu thôn tính l 


Tuy đã thất bại thảm bại trong hai 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam, 
bọn phá động Trung quốc văn khư 
khư ôm giấc mộng thôn tính nước tị, 
Trước những khó khăn trong nước và 
trên quốc tế, đề che đậy bộ mặt phản 
động xâu xa, giới cảm quyến Trung 
quốc buộc phải có một số thay đồi về 
sách lược trong công tác đối ngoại 
với một số nước. Nhưng đối với Việt 
nam, chiến lược và sách lược của 
chúng không có gi thay đồi, 


Phân tích đúng đắn tỉnh hình nói 
trên, Đẳng ta xác định: đất nước ta 
đang ở trong tình thể vừa có hòa bình, 
vừa phải đương dũu với một kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá quyên Trung 
quốc cấu kết với đế quốc MỸ, đòng 
thời phải sẵn sàng đối phó với tính 
huống địch có thể gày ra chiên tranh 
xâm lược quy mô lớn. VÌ vậy, hai 
nhiệm vụ chiến lược của toàn Đăng, 
toàn dàn và toàn quản ta trong giải 
đoạn cách mạng hiện nay gắn bó chặt 
chẽ với nhau và tác động lăn nhau. 


Nhân dân ta từ xưa đã có kinh 
nghiệm gắn chặt xảy dựng đàt nước 
với bảo vệ đất nước. Đấu tranh đề 
- dựng nước và giữ nước gùn liên với 
nhau đã trở thành quy luật tòn tại 
và phát triền, thành truyền thống của 
dân tộc Việt nam qua mãy ngàn nănn 
lịch sử, Ngày nay, dưới sự lãnh đạo 
. của Đảng, quy luật và truyền thống 


đó đang được vận dụng và phái huy. 
ở một trình độ mới cao hơn trên cơ. 


sở sức mạnh tồng hợp của chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa và sức 
mạnh của thời đại. 


Điều mẫu chốt ở đây là chúng ta 
phải thực hiện đồng thời và gắn bó 
chặt chẽ với nhau hai nhiệm vụ chiến 
lược đề giải quyết cả hai yêu cầu Tải 
dựng kinh lễ oà bảo pệ TÔ quốc, từng 
bước tạo được một nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh và một nên quốc 
phòng toàn dân, toàn diện, hiện đại, 
luôn luôn sản sàng đông viên sức 


mạnh vật chất và tính thần của cả 
nước cho chiến trình bảo vệ Tô quốc 
chống quản bành trướng Trung quốc 
xam lược trong bất cứ tình hung nào. 
Những gi mà chúng ta đã và đang 
giành được trên mặt trần kinh tế 
rong những năm vừa qua đều là 
những thăng lợi quan trọng, tạo cơ 
sở vững chác để chúng ta tiệp lục 
Liến lên. Tiêm lực về kinh tế và quốc 
phòng của ta đã tăng được một mức 
đáng kề. Sự đoàn kết và hợp tác chặt 
chè với Liên xô và các nước khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa là 
một bảo đảm vững chắc đề phát triền 
tiêm lực kinh tế và quốc phòng của 
nước ta Khối liên mình đặc biệt giữa 
ba nước Việt nam — Lào — Cam-pu- 
chia trên bán đảo Đông đương ngày 
càng vững chắc đã tạo nên thể và lực 
mới cho cách mạng môi nước và cho 
"sách mạng bà nước. Chúng ta lại có 
những kinh nghiệm và truyền thống 
quý báu của những cuộc chiến tranh 
giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc trong 10 năm qua. Dưới sự lình 
đạo đúng đắn và sáng suốt của Đẳng, 
những nhàn tố ấy được phát huy sẽ 
tạo thành sức mạnh tông hợp đề thực. 
hiện tháng lợi nhiệm vụ xảy dựng 
đất nước và chuin bị đặt nước cho 
một cuộc chiến tranh báo vệ Tô quốc 
trước sự đe dọa thường xuyên của kẻ 
thủ ở ngay bên cạnh chúng ta. 
Đương nhiên, muốn làm được như 
vậy, chúng ta còn phải khác phục 
nhiều khó khăn to lớn. Khó khăn lơn 
nhất và cùng là nguyên nhân sàu xa 
của những khó khăn cụ thê khác là 
chúng ta tử một nền sản xuất nhỏ đi 
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tò quốc xã hội chủ nghĩa, cùng 
một lúc phải đáp ứng những yêu cầu 
cơ bán và cấp thiết của cả hai mặt xây 
dựng và bảo vệ TỔ quốc. Những khó 
khăn này là những khó khăn trong 
quá trình phát triên đi lên. Nhưng 
nếu không nhận thức đúng đán sự kết 
hợp chặt chẽ và biện chứng giữa hai 
nhiệm vụ chiến lược, coi nhẹ một 
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nhiệm vụ nào, thâm chí đối lập hai 
nhiệm vụ đó với nhau, nhất là thiểu 
những biện pháp tích cực và có hiệu 
lực đề thực hiện sự kết hợp đó, thì sẽ 
đàn tới hậu qua khó lường trước 
được. Kinh tế và quốc phòng trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa về cơ bàn là 
“thông nhất với nhau. Nếu nhận thức 
đùng và có những biện pháp tích cực 
và có hiệu lực thì không những chúng 
ta có thê khác phục được mặt màu 
thuẫn, mà còn phát huy mặt thống 
nhất đề kinh tế và quốc phòng thúc 
đầy nhau phát triền. Trong thực tế, 
có những nơi đã làm tốt sự kết hợp 
này, nhưng cũng có không ít nơi làm 
chưa tốt, thậm chí tách rời hoặc đối 
lập. 


Công tác chuần bị đất nước đối 
phó với một cuộc chiến tranh xâm 
lược trong tỉnh hình hiện nay rÕ ràng 
là phải thật tích cực, chu đáo. Bác 
Hồ kính yêu đã từng căn đặn chúng 
ta: Bất kỳ hòa bình hoặc chiến 
tranh, ta cũng phải nắm vững chủ 
động, phải thấy trước, chuần bị 
trước » (1). | 


Lịch sử các cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc, đặc biệt là lịch sử cuộc 
chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên 
tô đã cho ta thấy: quá trình và kết 
quả của chiến tranh phụ thuộc vào 
trình độ hiều biết của nhân dân về 
tính chất, mục đích, 
tranh, thái độ của họ đối với chiến 
tranh và mức độ chuẩn bị, sử dụng 
những khả năng của đất nướg, trong 
đó chủ yếu là khả năng về kinh tế 
đề chiến thắng quân thủ. 


Vi vậy, dù khó khăn thế nào ngay 
tử trong thời bình chúng ta cũng phải 
chuần bị đất nước với những nội 
dung cần thiết, biện pháp thiết thực 
nhàm đáp ứng kịp thời những yêu 
cầu của cuộc chiến tranh chống xâm 
tược của kẻ thủ là bọn bành trướng, 
bá quyền Trung quốc. Chúng ta cần 
làm cho cán bộ và nhân dân thấy rõ 
tính chất, yêu cầu, đặc điềm của cuộc 
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yêu cầu chiến, 


chiến tranh nhân dân bảo vệ Tồ quốc,, 


nhất là những đòi hỏi mới của nó so 
với chiến tranh giai phóng dân tóc. 
Những hiều biết và kính nghiệm về 
chiến tranh giải phóng dân lộc của 
chúng tạ là rất quý- Song nếu chỉ 
dừng lại ở đó, thỉ không nhận thức 
được dày đủ, đúng đắn đổi với công 
tác chuẩn bị đối phó với chiến tranh 
hiện nay, .và cũng khó mà vận dụng 


tốt những hiều biết và kinh nghiệm 


của chúng ta trước-đày. 

Cũng như chiến tranh giải phóng 
đân tộc trước đây, chiến tranh bảo 
vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay 
là chiến tranh nhàn dân do Đẳng ta 


.lãnh đạo, tuân thêo những quy luật 


chung của chiến tranh nhân dân, 
được vận dụng vào điều kiện cụ thề 
của nước ta. Đó là cuộc chiến tranh 
cách mạng chỉnh nghĩa, tự vệ, cuộc 
chiến tranh toàn dân, toàn diện, hiện 
đại và liên minh. : 


Song xét về đối tượng tác chiến, 
mục tiêu của chiến tranh, trạng thái 
ban đầu và quá trình phát triền của 
chiến tranh, nó có những điềm khúc 
với chiến tranh giải phóng dân tộc. 

Quân đội Trung quốc tiến hành 
chiến tranh xâm lược nước ta là đội 
quân phi nghĩa, phản bội, nhưng là 


“một đội quân đông, mang bản chất 


phan động, được kích thích bởi tính 
thần dân tộc đại Hán, cho nên rất 


hung hãng, tàn bạo. Chúng ở liền đất, 


liên trời, liền biền với ta. Chúng lại 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác trong khu vực. Đọn 
phản động Trung quốc đã tửng là bạn 
của tr, nay chúng chuyền thành thù, 
cho nên có điều kiện đề thực hiện âm 
mtưru nham hiềm đối với nước ta là 
kết hợp tiến công từ ngoài vào với 
gày bạo loạn lật đồ từ trong. 

Mục tiêu chiến lược của ta là phải 
tiêu diệt địch, nhưng lại phải bảo vệ 


(1) Hồ Chí Minh: Chiến tranÀ nhân đân 
Việi nam. Nxb Quan dội phâo dân, Hà sệt 
1280. trang 334 


— 


chủ quyền (vùng đất. vùng trời. vùng 
biền) đồng thời phải bảo vệ dân. bảo 
vệ các cơ sở kinh tế; chính trị, quốc 
phòng, giữ vững hậu phương của từng 
chiến trưởng và hậu phương chung 
cả nước. Chúng ta phải đánh địch 
trong không gian rộng lớn, cả ở tuyến 
trước và tuyến sau, theo chiều đài 
của đất nước, vừa đánh địch ở tiền 
tuyến, vừa sẵn sàng chống bạo loạn ở 
phía sau. 


Vi vậy, cuộc chiến tranh sẽ diễn ra 
quyết liệt ngay từ đầu và trong suối 
cả quá trình chiến tranh (đặc biệt 
quyết liệt ngay từ trận đầu, trên tuyến 
đầu) với nhiều tỉnh huống khẩn 
trương, phức tạp. Điều quan trọng là 

"không được đề cho địch chiếm đất, 
_ chiếm dân, đánh phá sâu vào bên 
trong, nếu không. sẽ ảnh hưởng lớn 
đến thời gian giành thắng lợi của 
chiến tranh. Điều đó khác nhiều so 
với chiến tranh giải phóng mà chúng 
ta tiến hành : từ không đến có, tử nhỏ 
đến lớn. đánh kẻ địch đã ở ngay trong 
đất nước ta, từng bước lấy lại đất, 
giành lại dân, đi từ thắng lợi từng 
phần, tiến lên giải phóng Tên đắt 
tƯỚC; 


Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc ngày nay phải thực hiện cho 
được sự kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu 
giữa chiến tranh nhân đân địa phương 
và tác chiến của các binh đoàn chủ 
lực, trong đó tác chiến của các binh 
đoàn chủ lực giữ vai trò quyết định 
thắng lợi của chiến tranh. 


Nhu cầu về nhân lực, về các điều 
kiện vật chất, kỹ thuật, và hậu cần... 
trong chiến tranh bảo vệ Tồ quốc sẽ 
tăng lên rất nhanh với khối lượng rất 
lớn. Nó đòi hỏi phải có nguồn dự trữ 
sẵn sảng, đầy đủ và được tò chức 
tiếp tế, bồ sung kịp thời đáp ứng 
những yêu cầu tác chiến hợp đồng 
quân chủng, binh chủng với quy mô 
lớn của các lực lượng vũ trang trong 
suốt cả cuộc chiến tranh, nhất là 
trong thởi kỳ đầu. 


{ 


Qua một thời gian nghiên cứu và 
triển khai thực hiện, chúng ta cần 
thấy đày là một vấn đề mới, khó 
khăn và phức tạp, là một vấn đề 
chiến lược lớn, một vấn đề khoa học 
và nghệ thuật chỉ đạo tô chức thực 
hiện công tác chuần bị chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc trong giai đoan mới. 
Chúng ta cần có sự suy nghĩ tỉm tòi 
không ngừng qua quá trỉnh thực tế 
kiềm nghiệm, quan tâm lãnh đạo và 
tồ chức chỉ đạo, thì công tác chuần 
bị đó mới đem lại kết quả rõ rệt. sử 
dụng và phát huy được mọi khả năng, 
tiêm năng hiện có vào sự nghiệp 
phòng thủ đất nước. 


* 


Sức mạnh của sự nghiệp phòng thủ 
đất nước ta biểu hiện ở sức mạnh 
quốc phòng gắn liền với sức mạnh 
kinh tế. Nội dung xây dựng sức mạnh 


"quốc phổhg của ta là xây dựng thế 


trận chiến tranh nhân dân giữ nước 
và tiềm lực mọi mặt của đất nước, 
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh, làm nòng cốt cho 
toàn đân đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. 
Xây dựng sức mạnh quốc phòng là . 
nhằm đáp ứng những yêu cầu của 
chiến tranh, song trong thời bình, sức 
mạnh ấy lại thông qua và biều hiện 
tập trung ở nền kinh tế phát triền 
ngày càng đáp ứng được các yêu cầu 
của quốc phỏng, ở trình độ chuần bị 
sẵn sàng đối phó với chiến tranh của 


đất nước, san sàng chiến đấu của các 


lực lượng vũ trang, và khi chiến 
tranh xảy ra, nhanh chóng chuvền 
đất nước từ thời bình sang thời 


chiến. chuyền sức mạnh của nền quốc 
phòng toàn đân thành sức mạnh tông 
hợp lớn nhất của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc, đánh tháng kẻ 
thủ. 

Vị vậy công cuộc chuẩn bị đất 
nước sản sàng động viên chiến tranh 
phải được tiến bành một cách chủ 
động, có tồ chức, trước hết phải thề 


SA 


hiện bằng quy hoạch và kế hoạch của 
Nhà nước tử trung ương đến địa 
phương và cơ sở, trong các ngành, 
các tồ chức, từ đơn vị tập thê đến 
từng người, đặc biệt phải coi trong cắp 
huyện Ơ đây, vai trò lãnh đạo sát sao 
của các cấp ủy Dẳng, vai trò Lỗ chức 
thực hiện của các cấp chính quyên, 
đặc biệt là việc thực hiện chức nắng 
của chỉnh quyền đề sử dụn:: sức mạnh 
tông hợp ở từng địa phương và trong 
cả nước nhằm bảo đảm kế ho:ch 
chuần bị đất nước tử trung ương đèn 
cơ SỞ, €Ó ý nghĩa quyết định. 


Công' cuộc chuẩn bị đó bao gồm 
nhiều mặt: chuần bị nhàn dàn, chuẩn 


bị về kinh tế, chuần bị thể trận chiến: 


lược và hậu phương chiến lược, chuẩn 

-bj lực lượng vũ trang... nhưng quan 
trọng hơn hết là kế hoạch chuần bị 
động ouiên nền Rinh lế quốc đản, động 
piền quân đọi nhàn dàn, chuẩn bị 
phòng thủ đân sự Đà kế hoạch chuyên 
đặt nước lừ thời bình sang thời chiến, 
báo di cho năm đản chiến tranh. 


Điều quali trọng trước hết là phái 
lắng Cường sự nhất trí vé chính trị 
và tỉnh thân trong nhàn dân, chấp 
hành triết đề đường lôi, chủ trương 
của Đăng và Nhà nước, quán triệt và 
thực hiện tự giác, đầy đủ cả hai nhiệm 
vụ chiến lược trong giai đoạn ni 
của cách mạng, vừa sản xuất giỏi, 
vừa sản sàng phục vụ chiến đàu và 

“trực tiếp chiến đấu tốt. Chúng ta giáo 
dục cho nhân dân ta thấy rõ bộ mặt 
phản bội và phần dộng của Rẻ thủ, 
tử đó nâng cao lòng yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, Ý thức trách nhiệm 
của môi công đân đổi với sự nghiệp 
xây dựng và bào vệ Tô quốc, Đông 
thời giáo dục tỉnh thần quốc tế vô 
sản, sản sàng chiến đấu vị độc lập tự 
do, vì chú nghĩa xã họi của ca ba 
nước Đồng đương, góp phản bảo vệ 


hòa bình ở Đông Nam châu À và thể 


ĐIỚI. 
(hung ta cần đặc biệt quan tàm đến 


thế hệ trẻ, những lớp người kẻ lục sự 


- 


^¿ 


nghiệp cách mạng của chúng ta. Rẳng 
n›ững hình thức thiết ‡hực, phương 
pháp phủ hợp, chúng ta giáo dục, rèn 
luyện họ trở thành những con người 
mới xã hội chủ nghĩa mang truyền 
thống quát cường, bất khuất của dân 
Lộc, bản sắc của người Việt nam, 
thông mình, sáng tạo, có trí thức 
khoa học, biết lấy “đại nghĩa thắng 
hung tàn ®, trở thành những con châu 


của Bác Hô, trung với nước, hiểu với - 


đân. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ 


- nào cũng dánh thắng. 


Chúng ta đều biết chiến tranh là 
một hiện tượng xã hội, căn bản phụ 
thuộc vào kinh tế. Đặc biệt trong 
chiến tranh hiện đại, nhu cầu về báo 


"đảm vật chất và trang bị kỹ thuát 


rất lớn, đòi lrỏi phải eó ngưồn dự trừ 
được tô chức sẵn. Vi vậy, việc chuân 
bị kinh tế cho động viên chiến tranh 
là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất của công cuộc chuần bị 
đất nước chống xâm lược. Đi đôi với 
xảy đựng và phát triền kinh tế, phải 
đồng thời chuần bị kinh tế cho động 
viên chiến tranh. Kế hoạch đó phải 
đáp ứng được những nhu đầu của 
quốc phòng một cách nhanh chóng 
nhất, với khối lượng nhân lực, tài lực, 
vặt rể lớn nhất; bảo đảm nhu cầu 
phòng thủ nhân đân; bảo đảm những 
nhu cảu bức thiết của nền kinh tế 
quốc dàn và những nhu cầu không 
thể thiếu được của đời sống nhân dàn 
trong chiến tranh; bảo đảm chuyền 
hướng nhanh chóng nền kinh tế từ 
thời bình sang thời chiến một cách 
có fô chức, có kế hoạch, tránh được 
những rối loạn, hạn, chế đến mức 
thấp nhất những thiệt bại do địch 
gìy ra. ' 


Vị vậy, Ở các cấp, các ngành. quy 
hoạch. Kế hoạch kinh tế — xã hội cần 
kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kế 
hoạch quốc phòng, nhằm giải quyết 
các vhí tiêu về kinh tế và quốc phòng 
hàng năm và 5 năm theo kế hoạch 


chung của Nhà nước. Ngoài việc bởo 
đảm thường xuyên nhị cầu của quốc 
phòng trong thời bình,- các cấp, các 
ngành đều cìn có kẽ hoạch động Diện 
kinh tế Irước mi, tạo ra và nâng dùn 
những điều kiện, khả năng thực hiện 
kế hoạch đó ở trung trơn cũng nh 
ở từng địa. phương đạt được kết quả 
tốt nhất khi chiến tranh xây ra. Đồng 
thời lại phải có kế hoạch kinh lế nãun 
đầu chiến Iranh nhàm bỗ trí lại các 
mặt cản đối của nên ki:h tế quốc 
đàn trong năm đâu chiên tranh. Rể 
hoạch này thường xuyên được điều 
chỉnh theo sự phát triêền của tỉnh hình 
và sẵn sàng thực hiện theo lệnh của 
Nhà nước khi chiến tranh xây ra, 
trong đó đặc biệt coi trọng một sỐ 
ngành chủ chốt có liên quan chặt chế 
đến quốc phòng: công nghiệp, nông 
nghiệp. giao thông vận tải, thông tín, 
bưu điện, y tế... 


Kế hoạch chuần bị đóng viên của 
các ngành, các cấp củn có sự chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiêm tra thống nhất của 
Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Hộ 
quốc ph¿ẻng. Từng thời gian, từng vấn 
đề, có thê tiến hành động viên thứ đề 
rút kinh nghiệm, đánh giá trình độ 
chuâần bị sẵn sàng của từng ngành, 
từng địa phương và bỗ sung hoàn 
_chỉnh kế hoạch. 


Đi đôi với việc động viên nền kinh 
tế quốc dân sản sàng chống chiến 
tranh xâm lược, cản có kế hoạch 
động, viên quàn dòi nhàn dân và 
thành lập các đơn vị chuyên môn cho 
thời chiến của các ngành, các địa 
phương. Đề chủ động đối phó với cuộc 
chiến tranh xàảm lược, việc t6 chức 
một đội quân thường trực đủ mạnh cả 
về số lượng và chất lượng là can thiết. 
Nhưng khi chưa xây ra chiến tranh, 
đội quân thường trực này chỉ cần 
một lực lượng đủ đề sản sàng chiên 
đấu thường xuyên, số còn lại được tô 
chức thành lực lượng dự bị, trỞ về 
địa phương tham gia sẵn xuất, công 
tác, Lực lượng dự bị phải được đăng 


ký, tô chức huấn luyện theo định kỳ, 
luôn luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cậu 
động viên, khôi phục và mở rộng tô 
chức quân đội, theo kế hoạch triền 
khai ch ến lược của cấp trên. 


Kế hoitch động viên quản đội nhàn 
dâu phải đáp ứng các vêu cầu đủ số 
lượng. khôi phục, mở rộng. bồ sung 
quản đội trong thời chiến, nhất là 
thời kỷ dâu chiến tranh và trong quá 

_trình chiến đấu; bảo đàm đúng chất 

lượng, theo cơ cấu tö chức, biên chế, 
trang bị của quản đội chính quy, hiện 
đại, có nhiều quản chủng, bình chủng; 
SỈ quan, hạ sĩ quan, bình sĩ dự bị 
phải có tỉnh thần chiến đấu cao, 
trình độ chỉ huy, chuyên mòn, kỹ 
thuật thành thạo, tùy theo chức trách 
của mình; bảo đám động viên được 
nhanh chóng, đúng kế hoạch, chiến 
đấu dược ngay. 


Do cơ cấu tô chức lực lượng vũ 
trang của ta có quản đội nhân dàn 
và đản quân tự vệ, cho nên khi động 
viên lực lượng dự bị, cần chú trọng 
báo đảm yêu cầu duy trí và phát 
triển chiến tranh nhàn đàn địt phương 
và yêu cu thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và kinh tế của địa phương trong 
thời chiến. Các cấp, các ngành thực 
hiện những quy định về tô chức động 
viên quản đội nhân đán, là dựa vào 
kế hoạch động viên (đã được: lHiòi 
đồng bộ trưởng thông qua) của Bộ 
quốc phòng và của cúc €7 quan quản 
lý ngành ở trung ương và các tính, 
thành phố, đặc khu trực thuộc trung 
ương. Đây là vấn đẻ còn rất mới dối 
với fa, cho nên cần nhanh chóng Kiện 
toàn các tô chức chuyên trách £còng 
tác động viên, đề sớm đi vào nên nếu, 


Việc thực hiện đáy đủ lượt n¿hĩa 
vụ quản Sự, luật sĩ quan, tiên hành 
các công tác đang ký, thông kẻ, tổ 
chức, huản luyện quản dự bị ở eơ 
SƠ, Ơ Cúc cấp các ngành trongd và 
ngoài quản đội, thực hiện cau đào 
các chỉnh sách đối cán bộ và 
chiến sĩ xuất ngũ, kịp thời ôn định 
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đời sống và đăng ký họ vào ngạch 
dự bị theo thời hạn quy định, cũng 
có tác dụng rất quan trọng đối với 
-công tác động viên, chuẩn bị chiến 
tranh. 

Chúng ta cần thấy hế! tầm quan 
trọng và yêu cầu khẩn tiương của 
vấn đề chuyên lực lượng vũ trang, 
-đặc biệt chuyên quân đội nhân dân 
vào tư thế chiến tranh, kịp thời đánh 
+rả quân địch ngay thời kỷ đầu chiến 
tranh trên tuyến đầu của Tô quốc, 
tạo điều kiện cho toàn bộ đất nước 
chuyên vào thời chiến. Vấn đề này 
bao gồm việc triển khai lực lượng 
sản có, động viên lực lượng dự bị, 
khôi phục, mở rộng lực lượng mới 
theo kế hoạch thời chiến. Đối với 
-chiến tranh hiện đại, việc tồ chức 
động viên và triền khai lực lượng 
quân chính quy, tác chiến hợp đồng 
quân chúng, bình chủng theo quy mô 
lớn là biện pháp rất quan trọng, rất 
phức tạp, rất khăn trương, nhiều 
khi có ý nghĩa quyết định đối với 
thẳng lợi hay thất bại của chiến 
tranh. Có thấy rõ những yêu cầu mới, 
chất lượng mới trong công tác tồ 
chức, đóng viên và triền khai lực 
lượng tiong chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc hiện nay so với chiến tranh 
chống Pháp, chống Mỹ, thì mới co 
cách khắc phục khó khăn, làm đầy đủ 
các quy định thực hiện kế hoạch 
động viên quan đội nhân dân, từng 
bước rút kinh nghiệm, bồ sung. hoàn 
chính công việc đó. 


Đề làm tốt công tác chuần bị nói 
trên, việc kết hợp đúng đắn giữa 
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xây dựng kinh tế và củng cỗ quốc 
phòng có Ý nghỉa đặc biệt quan 
trọng. Khi giải quyết vấn đề kinh tế, 
phải nghĩ đến vêu cầu kết hợp với 
quốc nhòng. Các lực lượng quốc 
phòng có trách nhiệm tham gia xây 
đựng kinh tế. tiết kiệm lao động. vật 
tư, tài chính, đóng góp tích cực nhất 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa rã 
hội. Kinh tế và quốc phòng mỗi mặt 
tuy có quy luật riêng, nhưng khi kết 
hợp. chúng ta phải tìm ra những hình 
thức và nội dung thích hợp nhát đề 
chúng thúc đầy lẫn nhau phát triền 
phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất 
nước và phòng thủ đất nước, 


k 
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Theo cơ chế Đẳng lãnh đạo. Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ, đi 
đôi với nhiệm vụ xây dựng kinh tế, 
cải thiện đời. sống nhân dân, các cấp, 
các ngành cần nhận rð trách nhiệm - 
của minh, thường xuyên chuần bị 
mọi điều kiện cho một cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tồ quốc chống bọn 
bành trưởng, bá quyền Trung quốc 
nếu chúng liều lĩnh gây chiến tranh 
xâm lược. Cân lãnh đạo chặt chẽ, có 
kế hoạch chu đáo, có biện pháp cụ 
thề, đề khi cần thiết, có thề nhanh 
chóng chuyền cấp mình, ngành mình 
từ thời bình sang thời chiến.-Đó cũng 


là một nhiệm vụ rất quan trọng và 


cấp bách của các cấp ủy Đảng. chính 
quyền và của cả các cơ quan quân sư 
trong tỉnh hình hiện nay. 


ĐÔI MỚI, HOÀN THIỆN C0 CHẾ LÃNH BẠO 


CỦA ĐẢNG ĐỐI 


TT RONG mấy chục năm qua, căn cứ 

vào tỉnh hinh cụ thể của chiến 
tranh cách mạng và của lực lượng vũ 
trang, Đăng ta đã ba lần thay đồi cơ 
chế lãnh đạo của mình đối với quản 
đội. Đáng chú ý là trong một thời 
gian tương đối dài chúng ta đã thực 
hiện chế độ *tập thề đăng ủy lãnh 
đạo, thủ trường phán công tồ chức 
thực hiện theo chức trách ? với hệ 
thống tò chức đọc cấp ủy Đảng từ 
Quản ủy trung ương đến tô chức cơ 
sở của Đảng và có hệ thống cơ quan 
"chính trị từ cấp trung đoàn trở lên 
với tính chất là cơ quan giúp đẳng ủy 
và thủ trưởng tiến hành công tác 
Đẳng — công tác còinh trị, Chế độ 
lãnh đạo và chỉ huy đó đã phát huy 


tác dụng to lớn trong công cuộc xây - 


dựng quần đội và tiến hành chiến 
tranh cách mạng. Nó phủ hợp với 
những điều kiện lịch sử trong hai 
cuộc kháng cuiến chống Pháp và 
chống Mỹ vừa qua khi mà quy mô tỒ 
chức quân đội phát triển dần từng 
buớc và cũng chưa thật lớn, trang bị 
chưa thẬt hiện dại, chiến trường bị 
chia cát, bộ đội hoạt động trên từng 
khu vực, quy mồ tác chiến chưa thật 
lớn, sự hợp đồng tác chiến chưa thật 
phức tạp... 


VỚI QUÂN BộI 


LÊ XUÂN LỰU 


Bước qua giai đoạn mới của cách 
mạng, sự nghiệp xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh nhân 
dàn bảo vệ Tô quốc đã có những yêu 
cầu mới. Sự nghiệp xây dựng ấy có - 
nội dung phong phú hơn và phức tạp 
hơn. Những nỗ lực quốc phòng phải 
bao gỏm nhiều mặt: quân sự, chính 
trị—tỉnh thần, kinh tế và khoa học~ 
KỸ thuật mới tạo ra được tiềm lực' 
cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tà 
quốc. Điều này đòi hỏi Đẳng có sự 
lãnh đạo chặt chế, tập trung, thống 
nhất đề phát huy sức mạnh tông hợp 
của đân tóc và của thời đại, phát 
triên một cách cân đối, hài hòa và 
có hiệu quả nhất sự nghiệp xây dưng 
và bảo vệ đất nước. 


Nền kinh tế — kỹ thuật của ta hiện 
nay còn thấp kém, nhưng nhờ sự giúp 
đỡ của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, quân đội ta 
đang được trang bị nhiều phương tiện 
chiến đấu hiện đại và dang xây dựng 
theo phương hướng một quản đội 
nhàn dân, cách mạng, chính quy, hiện 
đại. Quân đội đó đòi hỏi có sự thống: 
nhất ý chí, thống nhất chỉ huy, kỷ 
luật nghiêm mình, và nếu chiến tranh 
xảy ra, tác chiến trong điều kiện hiện 
đại và quy mô lớn, quàn đội phải 
hành động một cách kiên quyết, khần 
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trương, hiệp đồng chặt chế và người 
chỉ huy, phải xử trí tỉnh huống một 
cách chủ động, quyết doán, chính xác 
và kịp thời đề giành thắng lợi, 

Nhận rõ những biến đôi khách quan 
trên đày, đồng thời thấy rõ sự trưởng 
thành mọi mặt của quân đội ta, trước 
hết là sự trưởng thành của đội ngũ 
cán bộ, Đại hội thứ IV và thứ V của 
Đăng đã đặt vấn đề; “phải nghiên 
cứu đề cải tiến sự lãnh đạo của Đăng 
đối với quản đội, kiện toàn tô chức 
của Đăng và chế độ tö chức công tác 
chính trị trong quản đội cho phù hợp 


với sự phát triền về tô chức và nhiệm - 


vụ mới của quân đội Ð® (1), và xác định: 
« Đảng lãnh đạo trực tiếp, tập trung, 
thống nhất các lực lượng vũ trang cả 
về chính trị, tư tướng và về tô 
chức Ð(2), “thực hiện đầv đủ chẻ độ 
một người chỉ huy »® 1). 


H 


Cơ chế lãnh đạo mới của Đăng đối 
với quản đội là một thê hoàn chỉnh, 
một hệ thống tô chức bao göm : tỏ chức 
và phương thức lãnh đạo của Ban chấp 
hành trung ương đổi với quàn đội và 
sự nghiệp quốc phòng,thực hiện chế độ 
một người chỉ huy và thành lặp Hội 
đồng quản sự; đôi mới chức năng, 
nhiệm vụ của hệ thống cơ quan chính 
trị: xàv dựng tö chức cơ sở của Đăng 
và tö chức quần chúng. 


Alỏi tò chức trong hệ thông đỏ có 
chức năng, nhiệm vụ, phương thức 
hoạt động khác nhau, có vai trò, vị 
trí khác nhau những liên quan chặt 
chè với nhau, tạo thành một chỉnh 
thể dể thực hiện sự lãnh đạo của 
Đáng và nhằm bảo đản cho sự lĩnh 
đạo đó nững chắc trong mọi tình huỗng, 
phát hun cao độ 0úat trò, trách nhiện 
ca người chỉ hai, không ngừng nàng 
cao chát lượng lạnh đạo 0à sức mạnh 
cihiớn đâu cđủa quản dội. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đăng 
đối với quàn đội khòng phái là một 
vấn để trửu tượng, mà nó phải được 
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thê hiện bằng những nguyên tắc, 
phương thức cụ thê, Nguyên tắc hàng 
đầu trong cơ chế mới là: Ban chấp 
hành trung ương Đảng, mà thường 
xuyêu và trực tiếp là Bộ chính trị, 
lãnh dạo trực tiếp, tập -trung, thống 
nhất vẻ mọi mặt Quân đội nhân dân 
Việt-nam. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với quản đội phải gắn chặt với 
chăm lo xày dựng tồ chức chỉ huy, 
vì sự lãnh đạo của Đăng đối với quản 
đội bao giờ cũng dựa trên cơ sở phát 
huy hiệu lực của tô chức chỉ huy. 

Tô chức lãnh đạo của Đẳng và tô 
chức chỉ huy trong quân đội thống 
nhất với nhau, tuyệt đối không màu 
thuận nhau mặc dù đó là hai khái 
niệm, hai phạm trủ khác nhau và 
không thê đồng nhất với nhau nhưng 
gan bó chặt chẽ với nhau trong một 
chỉnh thê. 7ö chức chỉ huu là nuột hệ 
thông nằm trong cơ chẽ lätth đạo thông 
nhất của Đăng, một khaău nối tiếp sau 
khí Đăng vạch đường lối, nhiệm vụ, 
chủ trương, chính sách và đề thực hiện 
đường lỗi, nhiệm vụ, chủ trương, 
chính sách đã vạch ra. Mọi quan niệm 
tách rời chỉhuy với sự lãnh đạo của 
Đăng, xem nó như một cái gỉ biệt lập, 
than chí đối lập với việc giữ vững và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đăng đều 
là sai Tâm cả về lý luận và thực tiễn, 
và sẽ làm suy vếu sự lãnh đạo của 
Đăng đối với quản đội. 


Trong cơ chế mới, việc thực hiện 


_ chế độ một người chỉ huy là một 


nguyên tác rất quan trọng trong công 
cuộc xảy dựng và chiến đấu của quản: 
đội ta. Chế dộ đó buộc người thủ 
trưởng ph:ú thật sự phụ trách, phải 
quyết đoán công việc, không thề dựa 
đảm vào tập thê đề buông lỏng trách 
nhiệm. Chè độ đó cho phép sử dụng 


(1) Hdáo cáo tồng kết công tác xáu đựng 
Đảng tả sửa đôi điều lệ Đảng Nxb Sự thật, 
Elà-nội, 1977, tr. 120 — 121. 

(2). (3) Văn hiện Đại hội V, Nrb Sự thật. 
Hà-nội, 1952, tập TH, tr. B9, 


tốt nhất năng lực của con người, giải 
. quyết nhanh chóng, kịp thời công việc 
và kiềm tra được công việc trên thực 
tế. chứ không phải trên lời nói. 

- Trong quân đội. chế độ một người 
chỉ huy tạo điều kiện cho việc giữ 
vững tính kiên quyết vả tính hình hoạt, 
nhạy bén trong chí huy !ác chiến hiện 
đại, tính kỷ luật nghiêm minh, tính 
tồ chức chặt chẽ trong xây dựng, 
quản lý và chỉ huy bộ đội chấp hành 
nhiệm vụ. Trong chế độ này, chức 
năng chỉ huy, quản lý đơn vị về mọi 
mặt: quản sự, chỉnh trị, hậu cần, kỹ 
thuật... được tập trung vào người chỉ 
huy và người đó có quyên quyết định 
cuối củng, nhưng những quyết định 
đó phải phủ hợp với đường lối, chủ 
trương, chính sách của Dàng,- luật 
pháp của Nhà nước, điều lệnh của 
quàn đội và ý định của cấp trên. 

Khi làm việc, người chỉ huv phải 
phát huy đầy đú vai trò của cơ quan 
chính trị, dựa vững chác vào tô chức 
Đảng, Đoàn, biết sử dụng sức mạnh 
_ lãnh đạo. động viên cũng như tính 
tích cực sáng tạo của êác tô chức này 
đề hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. 
Người chỉ huy không có quyền ra chỉ 
thị về công tác Đăng cho cơ quan chỉnh 
trị và tö chức Đảng, nhưng lại phải biết 
đựa vào cơ quan chính trị và tổ chức 
Đảng. Muốn thế khi thực ‹hiện chức 
trách của mình, người chí huy phải 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính 
trị và tô chức Đảng, kịp thời phö biến 
cho chủ nhiệm chính trị, phó chỉ huy 
về chính trị, bí thư đảng ủy biết rõ 
mệnh lệnh, chí thị của cấp trên, nhiệm 
_vụ được giao, những dự dịnh của 
minh về thực hiện nhiệm vụ, đề xuất 
những vấn để cần lãnh đạo để bảo 
đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đó.là sự 
két hợp giữa chỉ huy bảng mệnh lệnh 
và hoạt động lãnh đạo thông qua công 
tác tư tưởng và tô chức, giáo dục, 
thuyết phục, động viên, cỏ vũ tính 
thần tự giác, ý thức làm chủ và tử đó 
mà tạo ra phong trào hành động cách 
mạng của quản chúng. 


Chế độ một người chỉ huy không 
ga! bỏ phương thức lãnh đạo tập thề 
ở những khâu nhất định trong quản . 
đội. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo 
quân đội được thề điện trước hết và 
chủ yếu trong các cuộc thảo luận ở 
các đại bội đại biều toàn quốc của 
Đảng, các hội nghị của Ban chấp hành 
trung ương và Bộ chính trị về các 
chủ trương và biện pháp lón trong 
công cuộc xây đựng quân đội, củng 
cố quốc phòng- 

Ở các cấp chiến địch — chiến lược, 
nghị quyết của Bộ chính trị đã quy 
định tô chức Hội đồng quản sự nhằm 
phát huy trí tuệ tập thể đề tăng cường 
cho chế độ một người chỉ huy. Đây là 
sự thê hiện nguyên tác lãnh đạo thi 
tập thẻ, quản lý thì một người, cả hai 
khâu hợp thành một chỉnh thê lãnh 


“đạo thống nhất. Chức năng của lội 


đồng quản sự là báo đầm thường 
xuyên sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, 
bảo đảm chất lượng cao trong huấn 
luyện quân sự và giáo dục chính trị, 
øiữ vững kỷ luật của quân đội, củng 
có và tắng cường hiệu lực chế độ một 
người chỉ huy, nàng cao sức mạnh 
chiến đầu của đơn vị. Với tư cẰWch là 
một tô chức lãnh đạo quân sự tập the, 
Hội đông quần sự xem xét và quyết 
định tập.thê những chủ trương và 
biện pháp lớn thuộc các vấn dễ 
quan trọng nhất về đời sống bộ đội 
theo đúng quy định của điều lệnh từng 
cäp. Hội đồng quản sự không quyct, 
định về quyết tàm và phương ấn tác 
chiến, vẻ các chí tiêu kế hoạch hoạt 
động của bộ đội và vẻ công lác xây 
đựng Đăng. HRiếng về công tác cán bộ: 
lội đồng quản sự bàn bạc tập thê 
và quyết định theo da số trong phầm 
vì quyền bạn được phân côrg quản 
lý. Hài đồng quân sự làm việc theo 
nguyên tắc tập the, ra nghị quyết 
theo da số, và nghị quyết được thê 
hiện bảng mệnh lệnh, chỉ thị của 
người chí huy: 

Trong khi xác định chế độ một người 
chỉ huy lá nguyễn tác rất quan trọng 
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{trong công cuộc xÂy đrng và chiến 
_ đầu của quân đội, nghị quyết của Bộ. 
chính tri cũng đã khẳng định: tiến 
hành công tác Dũng ~ công tác chính 
frị là một vấn đề nguyên tác trong 
công cuộc xây dựng lực lượng vũ 
trang của Đảng. lloạt động công tác 
Đảng — công tác chính trị là hoạt 
động nhằm bảo đảm quan điềm chính 
trị của Đảng trong việc giải quyết 
các nhiệm vụ quân sự, nhằm đưa nội 
đụng tư tưởng của Đáng vào mọi lĩnh 
vực của đời sống quâu đội, vào bất 
cứ phạm vi hoạt đông nào của cán 
bộ và chiến sĩ đe làm cho hoạt động 
đó mang tính tự giác, tính tích cực, 
có mục đích rõ rệt, Hoạt động đó 
nhằm xây dựng những phẩm chất 
chiến đấu, phẩm chất chính trị—-tỉnh 
thần, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ 
thực hiện tháng lợi mọi nhiệm vụ 
quân sự trong thời lĩnh và thời 
chiến. ˆ` | 

Trong cơ chế lãnh đạo mới của 
Đăng đối với quân dội, cơ quan chính 
trị có hai chức năng; về mặt Đảng, 
tiễn hành công tác xây dựng đĩng bộ 
trong sạch, vững mạnh và huy động 
đẳng bộ thực hiện sự lãnh đạo của, 
mình đối với việc thực hiện đường 
lõi, chủ trương, chính sách của Đăng 
và nhiệm vụ đơn vị được giao; về 
mặt hệ thống tö chức đuìn đội, cơ 
quan này là một thành phần của cơ 
cấu tồ chức bộ máy chỉ huy — quản 
lỷ của đón vị, cho nên nó là cơ quan 
giúp người chỉ huy tiến hành các 
loạt động công tác chính trị. Nó kết 
hợp trong bạn thân minh chức năng 
cơ quan Đảng — chính trị và cơ 
quan quản sự, Điều đỏ tạo khả năng 
cho nó tác động một cách có hiệu qua 
đến mọi lĩnh vực hoạt động xảy dựng 
và chiến đầu của quản đội. 

Người phụ trách cơ quan chính 
trị là chủ nhiệm chính trị. Chủ nhiệm 
chính trị cũng có hai chức năng; về 
mặt Đăng là người chủ trì cơ quan 
lãnh đạo về Đăng trong đơn vị; về 
mặt quản đội là người có trách nhiệm 


NI 


h 
giúp người chỉ huy đơn vị tồ chức 
thực hiện công tác chính trị trong đơn 
vị. Như vậy chủ nhiệm chính trị là 
cấp dưới của người chỉ huy, đồng 
thời là cấp trên của các cán bộ chỉ 
huy cấp dưới, của cán bộ và chiến sĩ 
trong đơn: vị. 


Hệ thống cơ quan chỉnh trị trong 
quần đội gồm Tòng cục chính trị đối 
với toàn quân, Cục chính trị ở quân 
khu, quân chủng quân đoàn 
và đơn vị tương đương, Phòng 
chỉnh trị Ởở cẤp bính chủng, ở sư 
đoàn và đơn.vị tương đương. 


Trong cơ quan chính trị có Ủụ ban 
1iỀm tra Dàng đề kiềm tra việc thực 
hiện điều lệ Dàug, theo dõi việc chấp 
hành kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ và 
quvền hạn của đảng viên nhằm nâng 
cao ý thức trách nhiệm đối với việc 
thí hành điều lệnh, thực hiện đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đẳng. 
Cơ quan kiêm tra đặt dưới sự lãnh 
đạo của cơ quan chính trị cùng cấp 
và sự chỉ đạo của Ủy ban kiềm tra 
cấp trên. 


Đề bảo đảm tính tập thề trong công 
tác lãnh đạo, Ban bí thư Trung ương 
Đăng quy định thành lập Hội đồng cơ 
quan chính frị với nhiệm vụ xem xét 
và tập thê giải quyết những vấn đề 
quan trọng về công tác đẳng — công 
tác chính trị, về công tác cán bộ chính 
trị và về kỷ luật đăng viên. Nghị quyết 
của liội đồng được thề hiện bằng chỉ 
th; của chủ nhiệm chính trị. 


Can bộ chính trị ở đơn vị cơ sở gầm 
có các phó chỉ huy về chinh trị ở lữ 
đoàn, trung đoàn, tiêu đoàn, đại đội, 
bí thư đang ủy cơ sở, bí thư bạn 
chấp hành Đoàn cơ sở và các cán bộ 
công tác Đăng — công tác chính trị ở 
lữ đoàn, trung đoàn. Người phó chỉ 
huy chính trị ở lữ đoàn, trung đoàn 
là đại diện của phòng chính trị, có 
nhiệnh vụ trực tiếp tồ chức tiến hành 
công tác Đảng = công tác chính trị ở 
đơn VỊ. 


Tô chức cơ sở của Đảng trong quân 
đôi được thành lập ở trung doàn và 
đơn vị tương đương; ở các tiêu đoàn 
trong lữ đoàn, các tiêu đoàn, đại đội 
độc lập và tương đương; ở các hệ 
hoãc tiều đoàn, đại đội học viên trong 
các học viện, nhà trường đào tạo sĩ 
- quan; ở các cục hoặc phòng trong các 
cơ quan; ở các bệnh viện và xi 
nghiệp quốc phòng... 


Tô chức cơ sở của Đăng là nơi giáo 
quc rên luyện đăng viên, là nơi kết 
nạp và sàng lọc đang viên, là nơi trực 
tiếp đưa đường lỗi, chủ trương, chính 
sách của Đăng và nhiệm vụ của đơn 
vị vào quần chúng và lãnh đạo quần 
chúng thực hiện. Nhiệm vụ của nÓ 
trước hết là chăm lo xâyv dựng tồ 
chức mìỉnh trong sạch và vững mạnh, 
không ngừng nâng caò chải lượng 
đội ngũ đảng viên, nhất là chất lượng 
- e&n bộ chủ chốt, rèn luyện họ trở 
thành những chiến sĩ cộng sản luôn 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng 
đáng với danh hiệu cao quý đó. .Mlặt 
khác, nó phải chăm lo củng cố mỗi 
quan hệ giữa Đăng và quần chúng, 
làm cho mọi đẳng viên biết làm tốt 


công tác chính trị với quần chúng,: 


cỏ vũ họ hành động cách mạng, thi 
đua.hoàn thành mọi nhiệm vụ của 
đơn vị. : 


Tổ chức cơ sở của Đăng phải biết 
gìn chặt công tác Đăng. công tác chính 
trị với công tác quản sự, công tác 
chuyên môn, công tác sản xuất, nhằm: 
phát huy sức mạnh tổng hợp ở đơn 
vị CƠ SƠ; cÖ vũ các nhàn tố tích cực, 
đâu tranh khắc phục mọi mặt tiêu 
cực. Mọi hoạt động của tồ chức cơ 
sở của Đăng phải hướng vào việc bảo 
đảm hoàn thành các nhiệm vu của 
đơn vị sẵn sàng chiến đầu và chiên 
đâu thắng lợi, học tập, công tác vả 
lao động sản xuất có kỷ luật, có chất 
lượng và hiệu quả cao. 

Tồ chức cơ sở của Đảng không 


quyết định những vấn đề thuộc trách 
nhiệm của người chỉ huy như phương 


án tác chiến, các chỉ tiêu cụ thề của 
kế hoạch, các biện pháp về kỉnh tế, 
kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 

Tô, chức cơ sở của Đảng thường 
xuyên chăm lo củng cố và tăng 
cường hiệu lực của chẽ độ một 
người chỉ huy, xây đựng và phát huy 
vai trỏ của các tŠ chức quần chúng 
trong đơn vị như Đoản thanh niên 
cộng san !lò Chí Minh và Công đoàn: 


II —. : 


Cơ chế lãnh đạo mới của Đảng đối. 
với quân đội đòi hỏi người chỉ huy 
và người cán bộ chính trị phải có 
những phầm chất và nững lực mới. 
Người chỉ huu có vị trí và trách nhiệm 


rất lớn. Là người thề hiện ý chí của. 


Đăng trong quản đội, trước hết người 
chỉ hưy phai có lòng trung thành vô 
hạn với Tô quốc và nhân dân, với lý 
tưởng của Đảng, phải tiêu biều cho 
đường lối chính trị, quân sự của 
Đảng, có tỉnh thần trách nhiệm, ý chỉ 
chiến đấu cao, mẫu mực trong việc ˆ 
chấp hành luật pháp Nhà nước, điều 


lệnh: quân đội, có lòng yêu nước nồng 


nàn, có tỉnh thần quốc tế vô sản trong 
sáng, có nếp sống giản dị, lành mạnh 

Là cản bộ của Đẳng: lãnh trách 
nhiệm chủ tri đơn vị, người chỉ huy 
phải rên luyện cho mình một tính 
Đang cao. Tính Đảng đó thể hiện ở. 
tỉnh tư tưởng cộng sẵn chủ nghĩa và 
tính nguyên tắc trong việc xem Xét 
và giai quyết các vấn đề trồng đời 
sống xã hội và đời sống quân đội, 
trong việc đấu tranh không khoan 
nhượng chống những quan điềm phi 
vô sản và những việc làm,tiêu cực. 
Người chỉ huy phải thường xuyên 
trau đôi ý thức Đăng, sinh hoạt đều 
đán ở chỉ bộ, chịu sự quản lv của chỉ 
bộ Đăng như điều lệ Đăng đã quy 
định và luôn luôn phản đấu làm người 
đang viên mẫu mực trcong việc thực 
hiện nhiệm vụ của mình, 

Phầm chất của người chỉ huy tác 
động không nhỏ đến việc hình thành 


và phÁt triền nhân cách của cân bộ 
va chiến sĩ trong đơn vị. Xó trực tiếp 
ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình rèn 
luyện chính tíị — từ tưởng của mọi 
quản nhàn, củng có kỷ luật trong đơn 
vị. Do đó, người chỉ huy phải chăm 
lo rèn luyện mỉnh mọi cach toàn điện; 
Iiôn luôn mẫu mực trong lời nói và 
việc làm. 


Đặc biệt, trong cơ chế mới, có sự tập 
trung quyền hạn cho người chỉ huy 
.và có những quy định nghiêm ngặt 
về sự phục tùng của càp đưới, nhưng 
khòng vì thế mà người chị huy rơi 
vào chủ nghĩa quản phiệt, quản lý 
dơn vị một cách thỏ bạo, ví phạm 
quyền làm chủ tập thể của cán bộ và 
chiến sĩ. Người chỉ huy phải là người 
thực hiện tốt nguyên tác tập trung 
dân chủ của Dàng, hiệu rõ mình được 
giao quyền hàn là đề thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ của đơn VỊ ; quvehn 


, Xr ®^ ^ ° 
hàn đó chỉ là phương tiện dc thực 


hiện ý chỉ của nhàn đàn, của Đẳng và 
Nhà nước. tk, 


Chức trách của người chỉ huy đòi 
hỏi họ phải có một hệ thòng kiến thức 
về quản sự và kỹ nàng, kỹ xảo nhiều 
mi, Prước hết người chỉ huy phải 


có trình độ hiều biết nhất định về - 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nắm vững 
đương lối, chủ trương, chính sách của 
lang, làm eơ sở nhận thức cho hành 
động của mình trong mọi tính huỗng. 
Gi có nắm được những kiến thức về 
các mặt cần thiết, nưười chỉ huy mới 
có nắng lực cụ 4hế để giải quyết eó 
hiệu qua mọi nhiệm vụ xây dựng và 
chiến đầu của đơn vị. 


Tài ppbệ của người chỉ buy thê 
hiện trình độ hiểu biết cao và nắng 
lực hành động giới, Người chí huy 
không the chí thu hẹp sự chỉ huy của 
minh ở chó dẻ ra quyết định, hạ 
mệnh lệnh. Đỏ chỉ mới là cài Rhơi 
đu của công việc, còn cải chính là 
phái tô chức thực hiện tháng lợi quyết 
định đã để va. Điều này đôi hỏi người 
chỉ huy phải có những kiến thứe 


chuyên ngành cụ thề sâu sắc, những 
kinh nghiệm thực tế phong phú và 
nàng lực tô chức thực tiễn giỏi. 


Việc thực hiện chế độ một người 
chỉ huy gắn liền với việc tăng cường 
công tác Đẳng — công tác chính trị. 
Người chỉ huy phải biết sử dụng các 
hình thức đa dạng của công tác chính 
trị, tr tưởng và công tác t6 chức, 
bao đảm cho bộ đội tham giá tích 
cực vào việc giải quyết các nhiệm vụ 
huấn luyện quân sự, giáo dục chính 
trị, cũng cố kỷ luật và chấp hành các 
chế độ của quân đội. 


Người chỉ huy không thề đơn thuần 
chỉ huy đơn vị bằng mệnh lệnh, mà 
phải biết sử dụng các biện pháp khác 
nhau đề làm cóng -tác quần chúng. 
Đăng đòi hỏi người chỉ huy tích cực 
tham gia còng tác Đăng và trong toàn 
bộ hoạt động của mình phải thường 
xuyên dựa vào cơ quan chỉnh trị và 
cúc tô chức Đăng, vì chỉ eó như vậy. 
mới có sức mạnh đây đủ đề thực 
hiện nhiệm vụ của mình mội cách có 
hiệu qua. 


Củn bộ chính trị trong quân đội là 
một bộ phận trong đội ngũ củn Độ 
quản sự của Đẳng mù nghe nghiệp 
chuyên môn của họ là làm còng tác 
Đăng — công tác chính trị. Những 
nguyên tác, phương pháp công lác 
Đăng — còng tác chính trị quy dịnh 
những nội dung cơ bạn về phám chải 
người cần bộ công tác Đang — công 
lác chỉnh trị trong quản đội. ®ựức 
mạnh của công tác Đẳng — công 
tác chính trị chủ yếu là sức minh 
nêu gương, Biện pháp chủ yếu đề 
tiến hành còng tác đó là biên pháp 
thuyết phục, giáo dục. Cho nén người 
cán bộ chính trị trước hết phái: là 
người dang viên ưu tú trong quận 
đôi. Người đó phải có những phẩm 
chát tiêu biều cho Đăng ta trong quản 
đội. Người đó là tâm gương trọt mặt 
cho quản chúng noi theo, luôn luôn 
lạc quan tín tưởng, vững vàng, tích 
cực, nhạy bén, góp phần -quan trọng 


.làm cho đơn vị dứng vững trong 
mọi hoàn.tanh, Họ có trậch nhiệm 
răt cao là đồn hết tâm trí và sức lực 
của mìỉnh vào việc xàv dựng, củng cố 
đảng bò, không ngừng nâng cao sức 
mạnh lãnh đạo của Đăng dđỏi với 
quân đỏi, đồng thời luôn luòn gáản bó, 
hòa mình với quần chúng, có mối Hiến 
hệ tốt đẹp với quần chúng, là hạt 
nhân đoàn kết mọi chiến sĩ trong 
đơn vị. | 


Người cần bộ công tác Dãng — công 
tác chính trị trong quản đội cùng là 
người cân bộ quản sự của Đảng. 
Người đó phải có hệ thống kiến thức 
quân sự, không chỉ là những vàn dẻ 
đường lõi, chiến lược quản sự, mà ca 
những vận để vẻ nghệ thuật chiến 
dịch, chiến thuật và Kỹ thuật, Không 
có đày đúđ hệ thông kiến thức đó, 
người cán bộ chính trị trong quản 
đội Không thê làm công tác Dũng — 
công tác chính trị được, vì chính 1rỊ 
trong quản đội là chính trị m quản 
sự, chính trị được thể hiện thông qua 
hoạt động quân sự; cúng không thẻ 
đưa quan điềm tư tưởng của Đang 
vào lĩnh vực hoạt động chủ yếu của 


quàn đội, không hiệu con người cân" 


bộ và chiến sĩ trong quản đội với 
những đặc điềm vẻ tư tưởng, tỉnh 
cam, tàm lý của họ đề động viên, giáo 


dục và xảy dựng họ. 


Người cán bộ đó phái biết xây 
đựng và sử dụng đòi ngũ cán bộ 
cbinh trị thuộc quyền, biết huy động 
cđŒ quan chính trị và các tổ chức 
Đang làm công tác chính trị đòi với 
mợi người trên mọi lĩnh vực hoạt 
động và đời sống của quân đội, biết 
xây dựng các tỏ chức quần chúng 
vững mạnh và phát huy chức năng 
của nó trong việc hoàn thành mọi 
nhiệm vụ của đơn vị- 


* 


Thực hiện việc đôi mới, hoàn thiện 
cơ chế lãnh đạo của Đúng đối với 


quân đội lần này là một bước phát 
triển mới trong công tác tÔ chức của 
Đang, là một yêu củu mới về nàng 
cao chất lượng lãnh đạo của Đẳng 
đối với quản đội, Điều đớ phủ. hợp 
với tình hình cách mạng và sự phát 
triền củn quản đội ta. Nó thê hiện 
tính cách rnaaạng và khoa học trong 
công tác lãnh đạo và tồ chức của 
Đăng. | 


“Trong việc đôi mới này, hoàn 
toàn khong có văn đè đề cao hoặc hạ 
thấp bắt cứ tô chức nào, cơ quan nào 
và chức vụ nào mà từng lỗ chức. 
tửng cơ quan, từng chức vụ đều 
được đạt đúng chỗ và đều phải phát 
huy co độ vị trí, vai trỏ và chức 
nắng cửa mình, 


RKhỏng phải một lúc mà mọi người 
chúng ta déu có thê nhận thức được 
đúng đàn, đầy đủ và sàu sắc những 
nội dung của sự đôi mới này, Ở dà V 
một mất phải thay đối nếp suy nghĩ 
cũ, khăec phục từ tường báo thủ, trì 
rẻ, chủ nghĩa Kinh nghiệm, mặt khác 
phái đc phòng những tư tường, 
phương pháp xem vét chủ quan, phiên 
điện, dẻ nhành chóng tiếp nhận cái 
t„"ỜỞ!, : 


Thực hiện tốt việc đổi mới này là 
trách nhiệm của toàn Đang, toàn 
quần, của tö chức lãnh đạo, tô chức 
ch huv, mọi căn bộ, đăng viên, nhưng 
trước hết và trực tiếp là của cắn bộ 
chi huy, cán bộ chính trị và cấp.uUV 
Đang, Do đó cán bộ, đăng viên phải 
có quyết tàm đầy đủ và chuẩn bị chú 
đáo cho việc triền khii thực hiện 
quyết định quan trọng này, Đặc biệt 
cần bộ chỉ huy, cán bộ chính trị phải 
thấy rõ những yêu cầu của Đăng đổi 
với mình về phảm chát, nàng lực đè 
không ngừng học tập, rên luyện, bảo 
đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm 
vụ và các quy định, đề sớm đưa cơ 
chế mới vào nên nếp, tạo ra một bước 
phát triển mới trong sự nghiệp xây 
dựng quan đội và cùng cố quốc 
phòng. " 


h—, 


Kỷ niệm làn thứ ` 55 ngày thành lập Công đoàn Việt nam 
Tan IS NIGU Ác, hot; J0 Hhơipoatiopi9fnubvk cú hpetrdidg: - hhadzkicsipiRRhđ3g 1àg0 Đhúcgidd, 


——— GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
LỰC LƯỢNG (HÍNH TRỊ (Ơ BẢN (ỦA (HỦ NGHĨA XÃ HộI 


ÔỘ chỉnh trị Ban chấp hành trung 
ương lang ta đã quyết định lấy 


ngày 28 tháng 7 năm 1929, ngày 
thành lập Tông công hội đỏ Bắc kỷ, 
tỒ chức Công đoàn cách mạng hoại 
động dưới sự lãnh đạo của Đông dương 
cộng san Đảng làm ngày kỷ niệm 
thành lập Công đoàn Việt nam. Đây 
là một sự kiện lịch sử quan trọng của 
giai cấp công nhàn và tô chức Công 
đoàn Việt nam. Nâm này, giải cấp 
công nhàn và tÖ chức Công đoàn 
Việt nam kỶ niêm lần thứ 55 ngày 
lịch sử quang vinh đó với niềm tự nh 
sâu sắc. 


* 


dưới sự lãnh đạo của 
Công đoan Việt nam 


929 nặn qua, 
Đẳng cộng sàn, 
đã tŠ chức, giáo dục, 
nhân, viên chức cả nước thực hiện 
xuất sác vai trÒ giải cập tiên phong 
cách mạng trong cuộc đầu tranh đảy 
hy sinh gian khò của dân tộc chống 
các tên để quốc lớn giành giải phóng 
và thống nhất đất nước cũng như trong 
sư nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện này trong hoàn cánh của một đất 


¬ 


vận đồng công - 


NGUYÊN DỨC THUẬN 


nước mà sản xuất nhỏ là phổ biến và 
lại phải đương đầu với kẻ thủ mới 
rất nguy hiềm là bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc. 


Giai cấp công nhân Việt nam hình 
thành vào những năm cuối thế kỹ 19, 
đầu thẻ kỷ 20 do chính sách khai thác 
thuộc địa của thực dân Pháp. Ngay từ 
khi ra đời, giai cấp công nhân nước 
ta đả nnang trong mỉnh những phầm 
chất cách mạng tốt đẹp của giai cấp 
ông nhàn thế giới như: cách mang 
triệt đề, tính tô chức, kỷ luât cao, cô 
tình thần quốc tế, 


Ngoài ra, giải cấp công nhàn nước 
ta còn có những đặc điềm riêng: ra 
đởi trước giai cấp tư sàn dân tộc. 
sớm có chính đãng tiên phong lãnh 
đạo, gản bó mật thiết với nông dân. 
không bị ảnh hưởng của chủ nghĩa 
cải lương. Giai cấp công nhân nước. 
ta bước lên vũ đài chính trị trong lúc 
trên pham vi toàn thế giới chủ nghĩa 
tư bản đã chuyên sang giai đoạn để 
quốc chủ nghĩa. giai cấp công nhân 
đã trở thành trung tâm của thời đại 
mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đâu 


bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nợ vĩ đại, cuộc cách mạng đã 
soi tổ con đưởng đâu tranh của giai 
cấp công nhân và cäắc dân tóc bị áp 
bức. “ 


Hạnh phúc lớn cho giai cấp công 
nhân và dàn tộc Việt nam ta là, dòng 
chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại 
của cách mạng Việt nam, đã sớm đón 
nhận được ánh sáng của Cách mạng 
Tháng Mười, tiếp thụ được chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, vạch ra được đường 
lối đúng đắn cho cách mạng Việt nam. 
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập 
ta Thanh niên cách rạng đồng chí 
lội. gieo những hạt giống đỏ của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước 
Việt nam. Cùng với việc chuẩn bị về 
tư tưởng, chính trị và 1Ô chức đề thành 
lạp chỉnh đẳng của giai cấp công 
nhàn, Người đề ra những quan điềm 
lý luận. đặt nền móng cho việc xây 
dựng tÖ chức còng đoàn. Người viết: 
« Tổ chức công hội trước la đề công 
nhân đi lại với nhaư cho có cam tình : 
hai là đề nghiên cứu với nhau: ba là 
đề sửa sang cách sinh hoạt của công 
nhân cho khá hơn bày giờ : bốn là 
g1ữ øin lợi quyền cho công nhân: năm 
là để giúp cho qiiốc, dân ; giúp cho thê 
giới » (1). 


Dưới sự lãnh đạo cửa Dông dương. 


công sản Đẳng, nhiều tổ chức công 
bội đỏ đã ra đời trong các xỉ nghiệp, 
hầm mỏ, đồn điền ở Việt nam, và ngàv 


28 tháng 7 năm 1929, Tông công hội 


đỏ Bác kỷ chính thức thành lập. Đồng 
chí Nguyễ ến Đức Cảnh, Ủ y viên Trụng 
trơng lâm thời của Đẳng là một trong 


những người sáng lập và lãnh đạo”. 


đầu tiêu của tô chức công đoàn, 


Ngay s au khi Tổng công hội đồ Bác 
kỷ ra đời, công đoàn đã đi sâu, đi sát 
vận động, giáo dục công nhân, đưa 
phong trào công nhân tiến lên với 
nột khí thế mới, một chất lượng mới. 
Phong trào đấu tranh của công nhân 
kết hợp với phong trào đấu tranh của 


„ xã hội chủ ng 


»° 


`Ẳ 
nông đàn đã dẫn tới cao trào cách 
mạng 1930 — 1931 mà đỉnh cao là Xô - 
việt Nghệ Tĩnh khiến bọn thực dân, 
phong kiến vò cùng hoàng sợ. 


Trong những năm sôi động của 
phong trào Đông đương Đại hội, Mặt 
trận dân chủ Đông dương 1936 — 1939, 
phong trào còng nhân và Công đoàn 
đã phát triền mạnh mẽ dưới các hình 
chức hội Ái hữu, hội Tương tế..., đi 
đầu trong cuộc đấu tranh đòi BŨ: Đ0i 
cơm ảo và hòa bỉnh. Ẹ : 


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
thẳng lợi, lần đầu tiên trong lịch sử 
của mình, giai cấp công nhân thực sự 
đồi đời, từ người nô lệ, làm thuê trở 
thành người chủ đất nước. Ngay 
sau khi thực dân Pháp quay lại xâm 
lược nước ta, đề bảo vệ -thành quả 
của cách mạng, công đoàn đã vân 
động công nhâh, viên chức đốc toàn 
bộ lực lượng của minh vào cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Khi đế quốc Mỹ 
thay chân đế quốc Pháp nhảy vào xâm 
lược nước ta, theo đường lối của 
Dang, thực hiện đồng thời hai nhiệm 
vụ chiến lược, tiến hanh cách mạng 

hia .ở miền Bắc và cách 
"mạng đàn tộc dân chủ nhân đàn 'ở 
miền Nam. công đoàn lại tiếp tục tô 
chức, vận động công nhân, viên chức 
anh dũng xông lên, quyết tâm chiến 
đấu giành thắng lợi cho sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và công cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. 


Trong giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay, vị Yrí, vai trò của 
công đoàn ngày càng tăng lèn như 
l.ê-nin đã dạy.: «Các công đoàn nói 
chung là trường học chủ nghĩa cộng 
sản, nói riêng là trường học quản lý 
xãä hội chủ nghĩa *,...cđ nếu không có 
sự liên kết chặt chẽ với công đoàn, 
không được công đoàn nhiệt liệt ủng 
hộ, không có công: tác đầy hy sinh tận 


_(1) Hồ Chí Minh : Tưyên tập. Nxb Sự kh: 
Hlà nội. 1980. tập 1. tr.280. 
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tụy của c(ng đoàn..., thi chúng ta 
không thê quản lý được Nhà nước và 
thực hiện được chuyên chính... Ð (2), 

Lực lượng công nhân, viên chức cả 
nước ta hiện nay có khoảng trên 5⁄5 
triệu người (trong đó có trên 1,7 triệu 
công nhàn kỹ thuật) chiếm khoảng 
6% dân số, 162 lực lượng lao động 
xã hội, nhưng công nhàn, viên chức 
đã tạo ra một khối lượng sản phầm 
công nghiệp chiếm 37,5% tông sản 
phầm xã hội, bảo đâm 65,14 ngắn 
sách Nhà nước, Điều đó nói lên vai 


(rò quyết định của g:ai cấp công nhân: - 


của kính tế cong nghiệp trong đời 
sống xã hội chúng ta. 


Đại hội toàn quốc thứ TV và thứ V 
của Đăng đã xác định đường lối 
chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và,đường lõi xuy dựng nền kinh 
tlẾ xä hội chủ nghĩa ở nước. ta. 
-Thâu suốt đường lỗi của Đăng, 
những nam qua, míc dù còn gặp 
mật nhìnu Khó khán, song tuyệt đại 
bộ phạn công nhàn, viên chức văn 
giữ vững bạn chất cách mạng tót 
đẹp, tín tưởng vào sự lãnh địo của 
[Đàng, chịu dựng sian khô, thiển thôn, 
không lùi bước trước mọi thứ thách, 
[làng ngày, hàng giờ, trên khắp mọi 
miễn của TỔ quốc, trên mọi lĩnh vực 
công tác, sàn xuất và chiên đâu, trong 
tỏ chức đời sống, trong đàu tranh 
chống tiêu cực, bằng hành động cụ thê 
của mỉnh, cong nhân, viên chức đã 
và đang là chỏ dựa vững chúc của 
Đang, cú Nhà nước, là lực lượng 
tiên tiến quyết định sự phát triển của 
lực lượng sản xuất, quyết định tháng 
lợi của sự nghiệp xày dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, 


Những thành tích mà giai cấp còng 
nhân và tô chức công đoàn đạt được 
trong 29 năm qua là vỏ cùng to lón 
và rãt đáng tự hào. Đat được những 
thành tích ấy trước hết là do Đăng ta 
đã năm vững chú nghĩa Mác —Lê-nin, 
luôn luôn xác định đúng sử mệnh lịch 
sử của giai cấp còng nhàn Việt nành, 
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vai trò và nhiệm vụ của tổ chức công 
đoàn, không ngừng tăng cường sự 
lãnh đạo của Dáng đối với phong 
Ilrào công nhàn và hoạt động còng 
đoàn. : 

Đạt được những thành tích ấy là 
do giai cấp công nhàn, đội ngũ công 
Rhan, viên chức nước ta Kế tục ví 
phát huy được truyền thống đấu tranh 
chống ngoại xâm, có lỏng vêu nước 
thiết tha, có tỉnh thần làm chủ tập 
thề, kiên quyết đầu tranh cho mục 
liêu eao cả của thời đại: độc lập đân 
Lộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 


Những thắng lợi của giai cấp công 
nhàn và nhân đân tà còn gắn liền với 
sự đoàn kết và ủng hộ hết lòng của 

° + ^ˆ ø ` . 
giai cấp công nhàn và các tỏ chức 
cong đoàn quốc tế, 


Tuy nhiên, chúng ta cũng còn 
những mặt vếu Rém cần sớm khe 
phục. Nói chung, công nhàn, viên 
chức chưa được giác ngỏ đầy đủ về. 
'ách mạng xã hội chủ nghĩa, về sử 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, 
vẻ trách nhiệm làm chủ tập thể xã hội 
chủ nghĩa, cho nên đứng trước nhữnở 
khó RKhaăm, thử thách mới, nhiều người 
tỏ ra thiểu vững vàng, có những việc 
lim trải với lương tầm người công 
phân, với phẩm chất, đạo đức tối 
đẹp của. giai cấp công nhàn. Những 
hiện tượng tiêu cực như kỷ luật lao 
động lỏng léo, năng suất lao động 
thấp, chất lượng sản phẩm kém, tài 
sạn vĩ hội chủ nghĩa bị xâm phạm, 
côn khả phỏ biến. 

Công đoàn người ehƒu trách nhiệm 
chính trong việc giáo dục, rên luyện 
đội ngũ còng nhàn, viên chức thời 
gian qua cùng chưa làm tốt nhiệm: vụ, 
chức nàng củi mình, Hoạt động của 
cóng đoàn còn đơn điệu, chưa đi sàu, 
đi sát cơ sở, đi sát quần chúng, chưa 
có tác động mạnh mỡ vào việc thực 


t2) VÌ Lê-nin: Cang đo1n trong thửi kụ 
xúu đựng chủ nghĩa xú hội, Nxb lao động. 
Hà-nộọi 2/6. tr 27, 


xẻ 


hiện các mục tiêu kinh tế—xã hội 
cũng như đấu tranh chống các hiện 

tượng tiêu cực đề xây dựng người 
công nhân mới xã hội chủ nghĩa. Càng 
tự hào về những phầm chất tốt đẹp, 
những thẳng lợi đã giành được của 
giai cấp công nhân và tồ chức công 
đoàn, chúng ta càng phải nghiêm 
khắc với những yếu kém ấy đề kiên 
quyết khắc phục. 


Thực tiễn hoạt động của công đoàn 
Việt nam trong hơn nửa thế kỷ qua 
cho phép chúng ta rút ra những kết 
luận sau: 


Một là, đánh giá đúng vai trò lĩnh 
đạo của giai cấp công nhân Việt nam 
là vấn đề cốt tử của cách mạng. 


Trong điều kiện một nước vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế 
chậm phát triển, sản xuất nông nghiệp 
là chủ yếu, công nghiệp còn nhỏ bé, 
tuyệt đại bộ phận công nhân xuất 
thân từ nông dân và các tầng lớp dân 
cư khác, thì việc xác định đúng vai 
trỏ lãnh đạo cách mạng của giai cấp 
công nhân thật không đơn giản. Đẳng 
ta đo Hồ Chủ tịch sáng lập và rèn 
luyện, do sớm tiếp thu và nắm vứng 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin, cho nên ngay 
tử khi mới thành lập cũng như trong 
suối quá trình hoạt động, Đẳng luôn 
luôn khẳng định giai cấp công nhân 
Việt nam là lực lượng lãnh đạo-cách 
mạng, đồng thời cùng với giai càp 
nông dàn hợp thành đội quản chủ 
lực của cách mạng giải phóng đản tộc 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giai 
cấp công nhân giữ vai trò quyết 
định trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chú nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Điều quan trọng hiện nay là, khi 
đánh giá vẻ giai cấp công nhân, 
chúng ta cần có cách nhin toàn điện 
Một mặt, phải thấy hết bản chất 
cách mạng triệt đề và những mặt 
mạnh, mặt tích cực của đội ngũ giai 
cấp công nhàn nước ta; mặt khác 
cũng phải nhận rõ những mặt yếu 


'bộ và đoàn viên, 


kém còn tồn tại, do ảnh hưởng của 
nền sản xuất nhỏ, của chế độ thực 
dân cũ và mới, do những hoạt động 
phá hoại thâm độc của kẻ thủ. Từ 
đó mà tăng cường công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, thường xuyên 
tiến hành đấu tranh trong nội bộ 
công nhân, phát huy những mặt 
mạnh, khắc phục những mặt yếu 
kém, từng bước xây dựng đội ngũ 
giai cấp công nhân lớn mạnh. 


Hai là, sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản đối với tồ chức công đoàn là tất. 
yếu. Các cấp ủy Đảng, các đẳng viên, 
cán bộ của Đảng cần nắm vững những 
quan điềm của chủ nghĩa Mác—Lẽ-nin 
về công tác công đoàn, trên cơ sở đó 
mà hiều rõ chức năng, nhiệm vụ của 
công đoàn trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay ; thật sự tôn trọng và tạo 
điều kiện đề Lỗ chức công đoàn, cán 
công nhân, viên 
chức thực hiện quyền làm chủ tập 
thể ; thường xuyên chăm lo xây dựng 
đội ngũ giai cấp công nhân và tö 
chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ mới. | 


Ba là, năm vững tính chất giai cấp, 
tính chất quản chúng của công đoàn 
trong hoại động thực tiễn là một 
văn đẻ có tính nguyên tắc. 

Tính chảt giai cấp của công đoàn 
thê hiện ở mục tiêu đấu tranh của 
công đoàn. Nó đòi hỏi công đoàn 
phải đầu tranh kiên quyết đề thực 
hiện sử mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhàn, chống mọi biểu hiện của 
chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa cãi 
lương, chủ nghĩa kinh tế, chủ nghĩa 
công đoàn... - : 

Tính chất quản chúng của công 
đoàn thê hiện ở chỗ công đoàn là tô 
chức quan chúng rộng lớn nhất của 
giai cấp công nhàn, Nó đội hỏi phải 
tập hợp được đông đào công nhàn, 
vien chức vào công đoàn, và trong 
mọi hoạt động của mình, công đoàn 
phải lấy việc giáo dục, thuyết phục, 
động viên còng nhàn, viên chức tự 


giác hành động cích mạng dưới 
mọi hình thức thích hợp với trình 
độ giác ngộ, với nguyện vọng của họ 
làm phương pháp côntác cơ bản. 


Do nắm vững hai tính chất ấy, 
thời gian qua, công đoàn Việt nam 
đã làm tròn chức trách là sợi đây 
chuvền lực nối liên Đăng cộng sản 
với quần chúng còng nhân, là chỗ 
dựa vững chác của Nhà nước chuyên 
chính vô sàn, 


Trước kia cũng như hiện nay, Rẻ 
thủ của giai cấp công nhân ở kháp 
nơi trên thế giới luôn tìm cách chống 
phá phong trào công nhàn và thành 
quả cách mạng của giai cấp cÒÔng 
nhàn. Một mùi nhọn tập trung của 
celrũng là tìm cách làm mất tính chất 
giai cấp, tính chất quản chúng của 
tô chức công doàn. Chúng lập ra 
những công đoàn giả hiệu đề lửa 
bịp và chia rẽ quản chúng công nhàn 
và phong trào công đoàn. 

Bồn là, thực hiện vai trỏ, chức 
năng của công đoàn phải gan với 
“việc thực hiện đường lõi của Đăng 
trong từng giai đoạn cách mang, Đày 
cũng là một vấn dẻ có tính nguyên 
tác, bởi vì nếu không lấy việc thực 
hiện đường lối của Đàng làm mục 
tiêu hoạt động của mình, công đoàn 
sẽ mất phương hướng. Trước mắt, 
còng đoàn phải vạn đóng còng 
nhân, viên chức thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu kinh tế —xã hội của 
đất nước mà Đại hội thứ V của Đăng 
đã đề ra. Nhưng cân chú ý là, còng 
đoàn phải thực hiện đường lõi, chủ 
trương của Đăng sao cho phù hợp 
với vai trò, tính chất và chức năng 
của công đoàn, không «lộn sân ® với 
các cơ quan Nhà nước, với các đoàn 
thề khác. “ 


* 
Dưới ảnh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ V của Đảng, Đại hội thứ Ý công 


đoàn Việt nam đã xác dịnh những 
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nhiệm vụ, mục tiêu của công đoàn 


trong thời gian tới là: 
Một ld, xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhàn lớn mạnh, xây dựng người 


công nhàn mới xã hội chủ nghĩa. 


Đày là nhiệm vụ cơ bản và lầu 
đài của toàn Đảng, của toàn bộ hệ 
thống chuyên chính vô sản, trong đỏ 
công doàn có trách nhiệm rất quan 
trọng. , | 

Trước mắt, nhiệm vụ đó đang nỗi 
lên hết sức cấp thiết, bởi vì nếu 
không có đòi ngũ giai cấp công nhàn 
tương xứng với nhiệm vụ chính 
trị mà Đăng đã đặt ra thì chúng tà 
không thê giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xi hội trong cuộc đấu tranh 
gay gát, quyết liệt giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bạn chủ 
nghĩa; không thể cải tạo quan hệ 
san xuất cũ, xây dựng quan hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa; không 
thẻ thực hiện được công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà, 

Dăng tà đã chỉ rõ: “Muốn xây 
dựng thành công chỉ? nghĩa xã hội 
thì phải thực hiện công nghiệp hỏa 
xã hội chủ nghĩa. Muốn thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
thì phải có một giai cấp công nhàn 
đồng đảo và vững mạnh về mọi mặt? 
(Nghị quyết 167 của Ban bi thư Trung 
ương Đảng), ợP 

Xây dựng giai cấp công nhân vững 
mạnh trước mắt hiện nay là: 

— Về chính trị, phải xây dựng giai 
cắp công nhàn có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, có tính thần và năng lực làm 
chủ tập thê cao, bồi dưỡng, giới thiệu 
ngày càng nhiều công nhân ưu tú đề 
Đảng lựa chọn kết nạp vào Đăng, 
đưa vào các cơ quan lãnh đạo của 
Đăng và Nhà nước ở các cấp, bảo 
đảm cho đường lối của Đăng được 
thực hiện một cách triệt đề. 

— Về kinh tế và xã hội, phải nhát 
triền mạnh kinh tế quốc doanh, tập 
trung sức phát triền mạnh nông 
nghiệp, từng bước thực hiện công 


uên _" “hezmngs-nnnnnnnngntung/ YNunnsannune dợauansnhnn tọa 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; không 
ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, 
trình độ văn hóa. khoa học kỹ thuật, 
kiến thức về quản lý sản xuất, quản 


lý kinh tê của công nhân, viên chức;' 


đồng thời ra sức chăm lo cải thiện 
đời sống vật chất và tinh thần của 
công nhân viên chức, bảo đảm quan 
hệ hợp lý giữa mức thu nhập của 
công nhân viên chức với thu nhập của 
các tầng lớp dân cư khác trên nguyên 
tác phân phối theo lao động. 


Hai là, tập trung mọi hoạt động 
của công đoàn vào việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tế — xã hội. 


-Mấy năm gản đây, sản xuất nông 
nghiệp có nhiều tiến bộ, sản lượng 
lương thực năm sau tăng hơn năm 
trước, nhưng chưa thật vững chuc, 
Bình quản lương thực tính theo đâu 
người còn quá thấp (chưa đạyv 300 kg). 
Trên mặt trận sản xuất cong nghiệp, 
tuy có tiến bộ nhưng văn đẻ lớn nhất 
hiện nay là công suất thiết bị, máy 
móc sử dụng còn quá tháp, năng suất, 
chất lượng sản phầm và hiệu quả 
kinh tế chưa cao. Nhà nước chưa 
nám được đủ hàng, Vì vày, nhiệm vụ 
quan trọng nhất của giai cấp công 
nhàn và tö chức công đoàn hiện nay 
_là đấy lên một phong trào cách mạng 
sâu rộng, sỏi nội, đều khắp, thí đua 
lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm 
nhằm khai thác mọi khả năng tiềm 
tamg về lao động, vật tư, máy móc, 
thiết bị, ứng dụng rộng rãi các tiến 
bộ khoa học, kỹ thuật, đầy mạnh sản 
xuất, phân đấu tăng năng suất lao 
động, chất lượng sản phầm, giảm giá 
thành, phục vụ đắc lực sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
và sản xuất nông nghiệp. 


Thi đua xã hội chủ nghĩa là biều 
hiện cụ thê của tỉnh cảm cách mạng, 
của tư tưởng làm chú tập thê xã hội 
chủ nghĩa của công nhân, viên chức, 
là biện pháp có tính tông hợp đề 
tin hành đồng thời ba cuộc cách 


mạng ở nước ta hiện nay. Công đoàn 
phải làm tốt vai trò của mình trong 


việc tồ chức các phong trào thị đưa. 


Khầu hiệu hành động hằng ngày của 
chúng ta là: « Năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao nhằm thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu kinh tế — xã họi 
mà Đại hội Đăng đã đề ra ». 


Pu là, phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan Nhà nước giải quyết những 
vấn đề cụ thê đề ồn định và bảo đảm 
đời sống công nhàn, viên chức. 


Do chính sách về tiền lương, tiền 
thưởng không còn phù hợp, cho nên 
thu nhập của công nhàn, viên chức 
hiện nay nói chung không bảo đàm 
được vêu cầu tái san xuất sức lao 


động. Dời sống công nhân, viên chức 


đang gặp rất nhiều khó khăn, thiệu 
thôn. | _ 

liên nay, phản phối lưu thông đang 
là vàn để kinh tế — xã hội cấp bách 
nhất, nóng bỏng nhất và cũng là nơi 
đang diễn ra một cách quyết liệt nhất 
cuộc đấu tran) giữa hài con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
cũng như cuộc đầu tranh giữa ta với 
địch, Công đoàn có trách nhiệm và 
có khả năng góp phần cùng với Nhà 
nước lặp lại trạt tự xã hội chủ nghĩa 
trên mặt trận phân phối lưu thông. 
Các cấp công đoàn cần đầy mạnh hơn 
nữa công tác vận động, giáo dục công 
nhàn, viên chức đề mọi người nhận rõ 
và tự giác chấp hành nghiệm chỉnh các 
chủ trương, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước về phân phối lưu thông. 
Đồng thời tăng cường hoạt động cửa 
các bạn thanh tra công nhân ở xi 
nghiệp, có những hình thức hoạt động 
phong phú thu hút đông đào công 
nhân, viên chức tham gia kiếm kê, 
kiểm soát, thực hiện phản phỏi công 
bằng, hợp lý, kiên quyết đầu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực. 

Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan của Nhà nước chăm 
lo đời sòng công nhàn, viên chức, 
Trước mắt cần tạo cho mọi người có 
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đủ việc iàm; bảo đảm cung cấp đầy 
đủ, đúng thời gian những mắt hàng 
thuộc nhu cầu thiết yêu của đời sống 
công nhân, viên chức, hướng dẫn, tô 
chức tốt việc làm kinh tế phụ gia đình 
và các hoạt dộng dịch vụ nhằm phục 
vụ công nhân, viên chức và gia đỉnh 
họ. Cần thực hiện rộng rãi chế độ trả 
lương khoán; lương sản phầm, lương 
thời gian có thưởng. Sử dụng đúng đắn 
các quỹ khen thướng và phúc lợi ở 
cơ sở, Công đoàn cần nghiên cứu đề 
đề nghị Nhà nước và kiên quyết ủng 
hô Nhà nước thực hiện những biện 
pháp tích cực, đồng bộ nhằm bảo 
đảm tiền lương thực tế của công nhân, 
viên chức; xúc tiến việc cài tiến chế 
độ tiền lương; đổi mới một số chính 
sách không còn phủ hợp với tỉnh hình 
hiện nay, thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động, gán người lao 
động với"thành quả lao dòng. 


Bốn là, kiện toàn tô chức, nâng cao 
năng Tực hoạt động của tò chức công 
đoàn. ä 

Cần nâng cao hơn nữa năng lực tô 
chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành, 
năng lực và hiệu lực tham gia công 
việc của Nhà nước và kiêm tra hoạt 
động của Nhà nước, tham gia quan lý 
sản xuất, quan lý kinh tế, quán lý xã 
hội; dồi mới nội dung và phương 
pháp hoạt động để tô chức công đoàn 
thực hiên đảy đủ nhiệm vụ, chức 
năng của mình. , 


Muốn vậy, các cấp công đoàn cần 
eụ thề hóa chức nũng, nhiệm vụ của 
mình trên cơ sở những nguyên tắc đã 
øl" trong Điều lệ Công đoàn Việt nam; 
khiin trương nghiên cứu đề nghị Nhà 


nước cụ thê hóa và thê chế hóa 
quan hệ giữa công đoàn và Nhà. 


nước, bảo đảm cho công đoàn thực 
hiện tốt vai trò và chức năng đã được 
liền pháp quy dịnh, 

Xúc tiến việc lập quy hoạch đội 
ngu cán bộ công đoàn, trước hết là 
cản bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn, 
Aanh đạn đề bạt căn bộ trẻ, có phảm 
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chất, có nïing lực, đồng thời coi trọng 
việc bôi dường đội ngũ cún bộ cóng 
đoàn lâu năn#. bảo đảm tỉnh kẽ thừa 
và phát triền của đội ngũ cán bộ công 
đoàn. 

Nhanh chóng đôi mới nội dung và 
phương thức hoạt động dê có nhiều 
hình thức hoạt động phong phú, linh 
hoạt, nhạy bén, làm cho mọi hoạt 
động của tổ chức công đoàn ngày càng 
thiết thực, cụ thê, đạt hiểu quả, khắc 
phục bệnh quan liêu, đơn giản và 
khô cứng trong tở chức và trong sinh 
hoạt của công đoàn. 


Năm là, tĩng cường sự lãnh đạo 
của Đăng đối với công tác vận động 
công nhàn và hoạt động của tô chức ˆ 
công doàn. 


Vấn đề chủ yếu hiện nay là cần 
nâng cao hơn nữa nhận thức của 
toàn Đảng, toàn dân về sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân ; ra sức xìy 
dựng đội ngũ giai cấp công nhân và 
tö chức công đoàn vững mịnh ; cải 
tiến và tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đảng đöi với công tác công 
đoàn. Có nhận thức đúng, chúng ta 
mới có hành động đúng trong việc 
xây dựng giai cấp công nhàn, xây 
dựng tô chức công đoàn. Đồng chỉ 
Lê Duâần, Tồng bí thư của Đảng đã 
nói: « Xôi người công nhân Việt nam 
phải hiểu rõ vai trò lịch sử của giai 
cấp mình đối với sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc ta và đối với sự phát triền 
của cách mạng thế giới. Nếu không 
hiều rõ điều ấy thì dù là công nhân 
thật sự, chúng ta cũng chưa hẳn đã là 
những công nhân giác ngộ cách mạng, 
dù là đảng viên đi nữa, chúng ta cũng 
chưa hẳn đã là người cộng sân chân 
chính ? (32 

Thời gian qua, Đăng ta đã có những 
chỉ thị, nghị quyết vẻ công tác vận 
động còng nhân và hoạt động của 


(3› Lê Duần : Cách mạng xã hái chả nghĩa 
ở Việt nam, Nxb Sự thật. Hà nội, 1976, tận 
1, tr. 540, 


ẻ 


công đoàn, Trong giai đoạn trước 
mắt, đẻ công đoàn phát huy được 
đầy đủ vai trò và chức năng của 
mình như các nghị quyết của Đăng 


đã đề ra, các cấp ủy Đăng cần lãnh, 


đạo chặt chế mọi hoạt động của công 
- đoàn; phân vông cẤp ủy viên có năng 
lực trực tiếp phụ trách công tác công 
đoàn ; giáo dục đang viên nêu cao vai 
trò tiên phong gương mâu, thực hiện 
đầy dú nhiệm vụ người đoàn viên, 
hội viên trong các tô chức quần 
chúng nói chung và, công đoàn nói 
riêng; lãnh đạo công đoàn, cơ quan 
Nhà nước và các đoàn thê khác như 
Đoàu thanh niên, Hội liên hiệp phụ 
nữ phối hợp công tác một cách chặt 
chẽ. | 

Gác cấp ủy Đăng, trước hết là ở 
cơ sử, cìn đạìy mạnh công tác phát 
triên Đăng trong công nhàn dễ tăng 
cường thành phần công nhân trong 
Đẳng: thông qua phong trào công 
nhàn và hoạt động công đoàn mà 
bòi dưỡng, đào tạo ngày càng nhiều 
cán bỏ xuất thân từ cóng nhàn cho 
Đăng và Nhà nước. 


Hiện nay, trong một số cán bộ, 
đảng viên chưa có nhận thức đây 
đủ vẻ vấn đề này. Có người chưa 
thấy rõ mối quan hệ máu thịt giữa 
Đảng với giai cấp công nhân, chưa 
thấy rõ sứ mệnh lịch sứ của giai cấp 
cỏng nhàn, chưa thấy rõ vai trò, vị 
trí, chức năng của công đoàn; do đó 
chưa có ý thức đầy đủ đối với việc 
chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp 
công nhân và tồ chức công đoàn 


vững mạnh. Ở không íE nơi, cấp Ủv 
thường # khoản trang ”® eòng Tác cong 
đoàn cho một số í cần 9Ô công đeàn 
chuyên trách; có dòng chỉ coi công 
đoàn chỉ là tö chức lo toan việc 
®cơm, áo, gạo, tiến», hạ thấp vai 
trỏ, chức năng, nhiệm vụ của công 
đoàn. Đó là những khuyết điềm cần 
sớm được khắc phục, 


* 


Kỷ niệm 55 nắm ngày thành lập Công 
đoàn Việt nam, cán bộ, đoàn viên, 
công nhân, viêtí chức nước ta vô cùng 
tự hào vẻ tỏ chứa cách mạng của 
mình. Được sự lãnh đạo, giáo dục 
của Đẳng và của lIlỏ Ghủ tịch kính 


“mến, Công đeàn Việt nam ngày nay 


đã trở thành một tô chức rộng lớn, 
vững mạnh, mội thành viên nòng cỏt 
trong hệ thống chuyên chính vò sẵn 
và khối đại đoàn kết toàn dàn, . 

Điết bao người con“ru tú của Đăng, 
của giai cấp còng nhàn và tô chức 
công đoàn đã ng xuống vì những 
mục tiêu cao cả của giai cấp và của 
đản tộc, Trong giai đoạn cách mạng 
mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng. 
đầu là đồng chí Tồng bí thư Lê Duần 
kính mến, Công đoàn Việt nam quyết 
vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn 
đàn, toàn quân xây dựng thành công 
và bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, góp phần tích 


cực vào sự nghiệp cách mạng cua 
giai cấp còng nhân và nhàn dàn 


thế giới. 
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(UỘt BẤU TRANH GIỮA « HAI (ÔN ĐƯỜNG>_ 
TRÊN LĨNH VỰC GIÁ (Á 


Giáo sư ĐOÀN TRỌNG TRUYỂN 


QUÁẢN TRIỆT QUAN ĐIÊM CHUNG CỦA ĐẲNG 
VỀ CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA HAI CON ĐƯỜNG 
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRÊN LĨNH VỰC GIÁ CẢ 


nghĩa xã hội ở nước ti, đặc biệt 

là trong chặng đường đâu tiên 
hiện nay, cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa diễn ra khá may gát, 
quyết liệt; phức tạp, dai dàng Ở tất 
cả các lĩnh vực của đời sống kinh 
tế — xã hội. Chính vì vậy, cuộc đầu 
tranh giữa hai con đường trên lĩnh 
vực giá cả chỉ có thê giành được 
tháng lợi khi nó nằm trong cục diện 
chung của chốc đấu tranh giữa “hai 
con đường» dọ Đẳng lãnh đạo đề cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Kinh nghiệm những năm 
qua cho thầy, ở đầu tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xảy đựng chủ 
nghĩa xã hội theo đứng đường lối của 
Đang, thÌ ở đó vấn đề giá cả cùng 
được giải quyết đúng dân hơn. Sự 
lớn mạnh và vai trò chủ đạo của hệ 
thống giá cá xã hội chủ nghĩa của 
Nhà nước không phải chủ yếu ở bản 


| là thời kỷ quá độ lên chủ 
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thân nó mà ở sức mạnh tông hợp của 
nên chuyên chính vô sản, (mà cơ sở 
là thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa) và của so sánh lực lượng giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 
Chừng nào ta chưa đạt được thẳng 
lợi cơ bản của công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, chưa có một nền sản 
xuất lớn cơ khí xã hội chủ nghĩa, 
chưa cơ bản cải tạo và xóa bỏ các 
thành phản kinh tế tư nhân, thì ta 
chưa có cơ sở vững chắc và đầy đủ 
cho một hệ thống giá cả xã hội chủ 
nghĩa ön định và chỉ phối tuyệt đối 
thị trường xã hội. Nhưng ngay trong 
chặng đường đâu tiên hiện nay, nhìn 
một cách tông thê và biện chứng, lực 
và thế của chủ nghĩa xã hội mạnh hơn 
lirc và thế của chủ nghĩa tư bản. Tiến 
hành cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường trên lĩnh vực giá cả, chính là 
phải biết phân tích lực và thế của 


- hai bên và biết phát huy lực và thế 
"của chú nghĩa xã hội đề xày đựng và | 


phát huy tác dụng của hệ thống giá 
cả xã hội chủ nghĩa của Nhà nước, 
làm chủ được thị trường và giá cả 
trong toàn xã hội. Phát triền sản xuất 


(có nắng suất, chất lượng và hiệu quả), 


nhất là sản xuất quốc doanh và tập 
thể xã hội chủ nghĩa, mở rộng thị 
trường và thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa về quy mô, số lượng và chất 
lượng, cải tạo xã hội chủ nghĩa dối 
với các thành phần kinh tế tư nhân 
và quản lý chặt chẽ thị trường tự do, 
bài trừ đầu cơ buôn lậu, ồn định và 
tắng cường sức mạnh của nền tài 
chính quốc gia và giữ vững giá trị 
đồng tiền..., đó là những cơ sở tạo 
nên lực và thế của chủ nghĩa xã hội 
trên lĩnh vực thị trường và giá ca, 
đi đến làm chủ thị trường và giá cả. 
Trong cuộc đấu tranh «ai thắng ai 5%, 
chúng ta có những tiềm năng và khả 
năng hiện thực đề giành thắng lợi 
từng bước, tửng phần, đi đến tháng 
lợi hoàn toàn. Đó là vi chúng ta có 
nền chuyên chính vô sản mạnh, dựa 
trên cơ sở làm chủ tập thê của nhân 
đàn lao động, lấy công — nông liên 
mỉnh làm nền tẳng; vì Nhà nước ta 
nắm trong tav những vị trí kinh tế 
then chốt, chiến lược, những vật tư, 
hàng hóa chủ yếu mà Nhà nước độc 
quyền quản lý hay độc quyền kinh 
doanh; vỉ trên cơ sở đó, Nhà nước 
có khả năng đầy mạnh công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ giai cấp 
tư sản mại bản, cải tạo giai cấp tư 
sản dưới nhiều hình thức, và có khả 
năng lôi cuốn hàng triệu những người 
sản xuất hàng hóa nhỏ đi theo chủ 
nghĩa xã hội, đi vào con đường làm 
ăn tập thề; vì bằng sức mạnh tồng 
hợp của chuyên chính vô sản, Nhà 
nước eó thê đập tan những âm mưu 
và hành động phá hoại của những 
kẻ địch bàn ngoài câu kết với những 
thế lực phản động bên trong. Phát 
huy và sử dụng đúng đán những khả 
năng đó là làm chủ được quá trình 
lái sản xuất xã hội, trước hết là làm 
chủ sản xuất, và trên cơ sở làm chủ 


sản xuất: và từ làm chủ sản xuất mà 
kết hợp làm chủ cả phân phối, lưu 
thông, tiêu dùng, tức là làm chủ thị 
trường và giá cả. Alột sự đánh giá và 
so sánh lực và thể không đúng, cục 
bộ, phiến điện, hởi hợt có the dẫn 
đến hai thái độ không đứng : 


— Hoặc-tiêu cực, bỏ lơi trận địa xã 
hội chủ nghĩa, bị động trước sự tiến 


"công của những thế lực phi xã hội 


chủ nghĩa, của thị trường tự do và 
thương nhân, và nhượng bộ, thậm 
chí chịu khuất phục trước tác động 
tự phát của quy luật giá trị, chấp 
nhận cơ chế thị trường tự do; ˆ 

— Hoặc chủ quan.nóng vội, phiêu 
lưu mạo hiềm, muốn đánh một trận 
là xong, xóa bỏ một cách đơn giản 
thị trưởng bằng đơn thuận dùng 
mệnh lệnh hành chỉnh. 


Trên cơ sở những tiên đề trên được: 
tạo ra và lớn dân trong cuộc đúủu 
tranh thực tế, cản vận dụng chính 
sách giả ca như là một bộ phận hữu 
cơ của chính sách kinh tế — xã hội 
của Đảng và Nhà nước, nhằm mục 
tiêu chung là cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xảy dựng chủ nghĩa xã hội, giành 
tháng lợi trong cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường. Căn dứt khoát trong 
nhận thức, tư tưởng như vậy. không 
mơ hồ trước tỉnh trạng giá cả đang 
có những biến động phức tạp, trong 
chừng mực hất định là hồn loạn; 
có như vậy mới không lạc dường, 
không rơi vào Rbuynh hướng mua 
bán đơn thuần trong quan hệ thị 
qrường phức tạp hiện nay. 

Trong tỉnh hình hiện nay» cuộc đầu. 
tranh trên lĩnh vực giá cả còn phản 
ảnh cuộc đấu tranh giữa ta và địch. 
Bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ và các 
thế lực phản động khác phối hợp với 
bọn phản động trong nước ta, bọn từ 
sản chưa chịu cải tạo, lợi dụng những 
chỏ yếu của nên kinh tế ta, những 
diễn biến phức tạp và tự phát của 
thị trường và giá cả hiện nay, lợi 
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dụng những mất cần đổi trong nền 
kinh tế và những sơ hở trong quản 
lý của ta để phá hoại nên kinh tế, làm 
rối loạn thị trường và giá cả. Trong 
diễn kiện nên kính tế ta còn khó 
khăn, eung—cầu còn "mất cân đối, 
kể địch thường tìm cách tạo ra những 
đợt tăng giá giả tạo. Sự thật là ân 
đẳng sau những đợt tăng gia đột biến 
trên thị trường tự do những năm 
1981 — 1982 — 1983 vừa qua là sự phá 
hoại của địch kết hợp với sự chống 
đối của các tìng lớp tư sản chưa chịu 
cải tạo và xu hướng tư bản chủ nghĩa 
tự phát của những người tiều sản xuất 
hàng hóa và thương nhàn. Cần thấy 
rằng kẻ địch phá hoại kính tế, làm 
rồi loạn giá cả không chỉ nhàm những 
mục tiêu kinh tế đơn thuần, mà còn 
có mục đích chính trị xuyên tạc 
đường lối, chính sách của l)äng và 
jXhà nước, trong đó có chính sích giá 
cả, làm suy yếu nền chuyên chinh vô 
sẵn, làm giam lòng tỉn của quần chúng 
đối với Đang, Nhà nước và làm hư 
hong một bộ phận cán bộ. 

Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
không chỉ là cuộc đấu tranh chống 
chạy theo cơ chế thị trường trong 
nước, mà còn bao gồm chống xu 
hướng chạy theo cơ chế thị trưởng 
thể giới tư bản chủ nghĩa. Trong điều 
kiện hiện nay của nước tay mỘt bộ 
phần quan trọng những tư liệu sản 
xuat chủ vếu sử dụng trong nước là 
nhập khảu và khoảng 0 — 45% thu 
nhập quốc dàn được hình thành 
thong qua hoạt động xuất nhập khầu, 
thì văn đề quan hệ giữa hệ thống øiá 
trong nước với giá quốc tế có ý nghĩa 
quan trọng. Cần khắc phục cä hai 
khuynh hướng: khuynh hướng “khép 
kín» hệ thông giả trong nước, biệt 
lặp hoàn toàn với giá cả quốc tế; và 
khuynh hướng khác là gắn mọt cách 
thụ động giá ca trong nước với giá cả 
quốc tế, từ đó làm cho giá ca trong 
Hước cũng trôi nội theo sự biến động 
của giá cả quốc tế, trước hết là giá 
cá thị trường thể giới tư bản. Dây là 
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_ một vấn đề phức tạp, một địa hạt 


©° 


mới mẻ đòi hỏi chúng ta phải nghiên 
cứu công phu, toàn diện những vấn 
dề lý luận và phương pháp luận về 
sự tác động của giá cả quốc tế đến hệ 
thống giá ca trong nước. Tuy nhiên, 
vấn dè cơ bản là phải quán triệt 
những quan điềm, chính sách của 
Đăng, những nguyên tắc hình thành 
giá cả, phải bảo đảm tỉnh độc lập và 
tính kế hoạch của hệ thống giá cả 
trong nước, giữ vững nguyên tắc Nhà 
nước độc quyền ngoại thương, trung 
trơng thống nhất quản lý ngoại thương 
và ngoại hối. Tính chất ác liệt của 
cuộc dấu tranh giai cấp trên thị 
trường và giá cả trong quan hệ đối 
ngoại (với các nước tư bản chủ nghĩa) 
được lê¿-nin vạch rõ trong lời nói 
về độc quyền ngoại thương:... bất 
cứ chính sách thuế quan nào cũng 
không thề có hiệu lực được ở thời 
đại chủ nghĩa để quốc và ở thời đại 
có sự khúc nhau ghê góm giữa những 
nước nghèo và những nước giàu 
không thề tưởng tượng. Nhiều lần 
Pu-kha-rin viện đến sự bảo hộ bằng 
thuế quan mà không thấy rằng 
(rong tỉnh hình đó, bất cứ một nước 
công nghiệp giàu mạnh nào cũng có 
thề đập tan hoàn toàn thứ bảo hộ 
đó... Trong thời đại để quốc chủ 
nghĩa, ngoài chế độ độc quyền ngoại 
thương ra, không thê nói đến bất cứ 
một chính sách thuế quan nghiêm túc 
nào ca” (1). Dó là vấn đề rất quan 
trọng đối với nền kinh tế tự chủ của 
nước ta hiện này, trong lúc để quốc 
Mỹ cầu kết với bọn bành trướng 
Haec kinh và các bọn phản động khác 
thí hành một chính sách thủ địch 
hỏng bóp nghẹt nền kinh tế ta, và 
thông qua quan hệ ngoại thương mà 
phá hoại nền kinh tế ta, làm rối loạn 
thị trường, giá cả và tiên tệ của ta. 
Điều đó càng quan trọng do tỉnh 
trạng tranh mua, tranh bán giữa một 


(1) V.I. Lê-nin: Toản ráp, Nxb Tiến bạ, 
Mát-xcơ-va, 1976, tập 45, tr. 386 — 337. 


số cơ quan kinh doanh xuất nhập 
khầu trung ương và địa phương và 
giữa các địa phương với nhau, do xu 
bướng đua nhau kiếm lời bằng chênh 
_lệch giá, bằng đầy giá một số mặt 
hàng xuất khầu và nhập khâu lên cao, 
làm giảm sút nghiêm trọng giá trị 
đồng tiền trong nước. Những sơ hở 


của ta trong lĩnh vực quản lý thị 
trường và giá cả trong nước và trong - 
lĩnh vực ngoại thương vừa qua không 
góp phản làm cho thành phần kinh tế 
xa hội chủ nghĩa lớn mạnh, mà làm 
tăng thế lực thị trường tự do trong 
nước, gây thiệt bại đến lợi ích của 
nhân dân lao động và của Nhà nước. 


GIÁ CẢ ĐƯỢC HÌNH THÀNH CÓ KẾ HOẠCH 
DƯỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ ` NGHÍA 


Cách đây hằng trăm năm, Các Mác 
đã nhấn mạnh một luận điềm khoa 
học cực kỳ quan trọng «... giá trị chỉ 
có thề thề hiện ra trong mối quan hệ 
xã hội giữa hàng hóa này với hàng 
hóa khác mà thôi ? (2). Ngày nay, qua 
thực tiễn sinh động của đời sống 
kinh tế — xã hội nước ta, đồng chí 
Tồng bí thư Lê Duần đã khẳng định: 
Giá cả là quan hệ xã hội, đặc biệt 


quan trọng là quan hệ công — nòng,- 


quan hệ tích lũy — tiêu dùng» ). 
Khi Các Mác nói €Giá cả là biểu 
hiện bằng tiền của giá trị» thì bàn 
thân phạm trù giá trị và tiền cũng đã 
bao hàm các mối quan hệ xã hội. 
Thông thường người ta dễ thấy giá 
_ eä như là quan hệ innua bán, tức là 
quan hệ kinh tế —xã hội trên thị 
trường, không thấy ần náu đăng sau 


quan hệ kinh tế — xã hội một cách, 


toàn điện và cơ bản, từ quan hệ sở 
hữu đến quan hệ phản phối, quan hệ 
giai cấp... Nói đến giá cả là nói đến 
thị trưởng, mà nói đến quan hệ thị 
trường là nói đến quan hệ hàng ~ 
tiên, tiên hàng. Cho nên, nội dung 
của làm chủ giả cả là làm chủ thị 
trường, làm chủ hàng và tiền. Ai nắm 
hàng, nắm tiền, người đó làm chủ thị 
trường và giá cá. Không nắm hàng— 
tiền, không làm chủ thị trường và 
thương nghiệp mà nói làm chủ giá cả 
là vô nghĩa, là “thả môi bắt bóng 3. 
Nhưng làm chủ hàng, tiền, thị 


trường, giá cả lại có nguồn gốc sâu 
xa hơn nữa là làm chủ sản xuất, tức 
là làm chủ lực lượng sản xuất và 
quan hệ sàn xuất, làm chủ sản phầm, 
và trên cơ sở làm chủ sản xuất, và tử 
làm chủ sản xuất mà làm chủ phản 
phối — lưu thông, làm chử giá cả. Như 
vày, có thê nói, giá cả xã hội chủ 
nghĩa là kết quả của sản xuất có năng 
suãi, chất lượng và hiệu quả, cộng 
với (+) phân phối theo những quan 
hệ kinh tế — xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Cùng vì vậy giá cả vừa bị chi phối 
bởi các yếu tố sản xuất — kỹ thuật, 
vừa bị chỉ phối bởi các yếu tố xã hội, 
những lợi ích kinh tế, những quan hệ 
giai cấp trong sản xuất và phân phối. 
Nếu ta chỉ thấy những yếu tố sản 
xuất—kỹ thuật, bỏ qua các yếu tố 
kinh tế — xã hội, thoát ly khỏi cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường, thì sẽ 
biến sự hình thành giá cả thành một 
sự tính toán số học; ngược lại, chỉ. 
cường điệu các yếu tố kinh tế — xà 
hội, không tính đầy đủ những yếu tLõ 
sản xuất — kỳ thuật thì dẻ rơi vào 
những suy luận chủ quan, thiểu căn 
cử khách quan, tức là giá trị và thực 
thể của nó là lượng lao động xã hội 


(2) Các, Mác : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà 
nội. I973, quyền thứ nhất. tập Ì. tr. 97. 

(3) Bài nói của đồng chí Lê Huần tại hội 
nghị thứ 5 BCHTƯIP ngày 7.12-1982, Tạp 
chí Cộng sản số 1—1984, tr. 14. 
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cần thiết ®, Tính phức tạp của cuộc 
đầu tranh gay gắt giữa hai con 
đường, giữa ta và địch trên*lĩnh vực 
giá cả, trước hết, là do bản thân giá 
cả là quan hệ xã hội mà quan hệ xã 
hội ở đây lại là quan hệ xã hội trong 
thời kỳ quá độ của nền kinh tế còn 
nhiều thành phản, tức là một xã hội 
còn giai cấp và đấu tranh giai cấp. 
Giá trị và sự chuyên hóa giá trị biều 
hiện ra đưới hình thức tồn tại của nó 
là các loại hình giá như thế nào là 
đo sự tác động tông hợp của các quy 
luật kinh tế dang tồn tại và phát sinh 
tác dụng trong nền kinh tế, do trinh 
độ phát triền của các quan hệ sản 
xuảt, của các lực lượng sản xuất, tức 
là do cơ sở kinh tế — xã hội cụ thề 
khách quan quyết định. Một trong 
những đặc điềm cơ bản nhất phân 
biệt sự khác nhau giữa sự hình thành 
và vàn động của giá cả trong nền sản 
xuất hàng hóa ngay ca trong thời kỷ 
qui dộ với sự hình thành và vàn 
động của giá cả trong các nền sản 
xuat hàng hóa khác là một bèn giả 
-f€d hình lhành [heo cơ chế Èð hoạch 
hóaá, còn một bên là giả cá hình thành 
li phái heo cơ chế thị trường. liều 
đó không phải do ý muốn chủ quan 
mà là một tất yếu khách quan của 
sự tác động tông hợp của các quy 
luật kinh tế, phản ánh các quan hệ 
s1 xuất xã hội chủ nghìa đã hình 
thành, được cúng cổ và ngày càng 
hoàn thiện. Sự tác động tự phát của 
thị trường, của tỉnh trạng sản xuất 
tr nhàn cạnh tranh vô chỉnh phủ hay 
của tư bán độc quyên trong các 
_phương thức sản xuất trước đây dược 
thay thế bằng sự phát triền càn đối, 
có kế hoạch của nên kinh tế quốc 


đân, bằng sự quản lý có căn cứ khoa 
học toàn bộ quá trinh tái sản xuất 
xã hội. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường trên lĩnh vực giá 
cả ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội được thề hiện tập trung nhất và. 
trước hết ở sự đối lập giữa hai cơ 
chế quản lý không thê dung hòa nhau 
được; tức là giữa một bên là sự tồn 
tại khá dai dẳng của cơ chế thị 
trưởng đã ăn sàu vào đời sống xã hội 
và trong tiềm thức của nhiều người, 
với một bên là sự ra đời và ngày 
càng lớn mạnh, có vị trí chỉ phối 
của cơ chế quản. lý lây kế hoạch làm 
trung tàm. Luận điềm cho rằng trong 
chặng đường đầu của thời kỷ quá độ 
ở nước ta, do cỏn tön tại nhiều thành 
phần kinh tế khác nhau, cần vận 
dụng quy luật giá trị, sử dụng đòn 
bầy giá cả như là một công cụ “vạn 
nang hòng điều tiết và thúc đây 
sun xuất và thoát ra khỏi những khó 
khăn hiện nay là một luận điềm sai 
làm, rơi vào quan điềm, của “chủ 
nghĩa xã hội thị trường », nguy hiểm 
đối với sự nghiệp xây đựng chủ' nghĩa 
xã hội. Nó trái với đường lối của 
Dăng ta, như đồng chí Lê Duẫn đã 
nhân mạnh: «€ Nói năm thành phần 
kinh tế ở miền Nam là nói năm thành 
phản đề sản xuất, làm ra hàng hóa 
chứ không phải cả năm thành phần 
chia nhau nắm hàng, nắm tiền » (1). 
Trong điều kiện nền sẵn xuất nhỏ 
còn phô biến, sản xuất hàng hóa tư 
nhàn còn khá rộng lớn, nếu ta không 
kiên quyết đi theo con đường xã hội 
chủ nghĩa, không thực hiện cơ chế 
quản lý lấy kế hoạch làm chính, thì 
nên kinh tế sẽ làm vào xu thế tự phát 
tư bản chủ nghĩa. 


GIÁ CÁ LÀ CÔNG CỤ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHÍA 


/ 
Kể hoạch mà không kinh doanh là 


kể hoạch quan liêu; kính doanh mà 
không lấy kế hoạch làm trung tâm 


thì không còn là kính doanh xã hội 


áö 


chủ nghĩa. Giá cả phải quán triệt hai 


- (4) Bài nói của đồng chí Lê Duần tại Hi 
nghị thứ 5 BCHTƯPĐ ngày 7-12-1982. Top 
chí cộng sản số 1-I984, tr. 11. 


yêu cầu đó. Có thề nói giá cả dưới 
chủ nghĩa xã hội là giá cả kế hoạch— 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Việc sử đụng công cụ giá cả trong 
eơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi phải 
vận dụng cả hệ thống các quy luật 
kinh tế, trong đó các quy luật kính tế 


của chủ nghĩa xã hội chiếm vai trò” 


chủ đạo và qny luật giá trị có một vị 
trí rất quan trọng phát sinh tắc dụng 
trong tông thê cơ chế tác động của 
ctc quy luật đang tôn tại, Vận dụng 
tự giác quy luật giá trị phục vụ cho 
kế hoạch hóa và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, hay đề nó tự phát điều tiết 
nên kính tế quốc dàn với những hậu 
quá không tốt của nó? Điều đó tùy 
thuộc vào khả năng Đăng và Nhà 
nước ta phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân đân lao động và sức 
mạnh tÔng hợp kinh tế — chính trị — 
xã hội của chuyên chính vô sản đề 
điều hành nền kinh tế, đấu tranh có 


hiệu lực chống sự phá hoại của dịch, - 


chống khuynh hướng tư bản chủ nghĩa 
tự phát của sản xuất nhỏ và sự «hấp 
dẫn "của con đường tư bản chủ nghĩa. 
Giá cả xã hội chủ nghĩa chứa dựng 
các mìối quan hệ lớn về kinh tế — xã 
hội, góp phần giải quyết thỏa đáng 
các mối quan hệ và bảo đảm sự hài 
hỏa giữa ba loại lợi ích: lợi ích toàn 
xã hội, lợi ích tập thê và lợi ích cá 
- nhân người lao động: Nó không dung 
thứ những hành động núp dưới danh 
nghĩa xã hội chủ nghĩa ? đề kiếm 
lời riêng tư, bất chính cho cá nhân 
hoặc cục bộ bản vị cho đơn vị, cho 
địa phương mình bằng đầu cơ chênh 
lệch giá. Cuộc đấu tranh giữa hai con 
_ đường trên lĩnh vực giá ca là một bộ 
phận cơ bản của cuộc đấu tranh giữa 
bai. lối kinh doanh: xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa; cho nên nó 
không chỉ diễn ra trên mặt trận phân 
phối, lưu thông mà còn diễn ra ở mọi 
mặt của đời sống kinh tế—xã hội và 
xuyên suốt toàn bộ quá trình tái sản 
xuất xã hội tử sản xuất đến phân phối, 
lưu thông, tiêu dùng. Nói đến kinh 


doanh xã hội chủ nghĩa là nói đến 
làm ăn có hiệu quả, tức là sản xuất 
ra nhiều sản phẩm có chất lượng với 
chỉ phí ít nhất, và có sản phầm 
thăng dư, có tích lũy cho tái sản xuảit 
mở rộng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, sự 
hình thành giá cả có kế hoạch dòi hỏi 
trước hết phải tính dược giá thành 
sản xuất và phí lưu thòng, bảo đảm 
phản ánh đúng đắn những chỉ phí lao 
động xã hội cần thiết, loại trừ những 
chỉ phí bắt hợp lệ, bất hợp lý ; tức 
cũng là tính giá trên cơ sở kế hoạch 
hóa và hạch toán kinh tế chứ không 
phải lấy giá thị trường tự do làm 
chuẩn đề định giá theo phương thức 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa và hạch 
toán thương mại. Điều đó cho thấy 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
diễn ra trước hết ở ngày: các cơ SỞ 
sản xuấtvà kinh doanh trong quá trình 
sản xuất; nó diễn ra trong bộ máy tò~ 
chức của Nhà nước giữa lối làm ăn 
tùy tiện với bất cứ giá nào, bất chấp 
kế hoạch và hạch toán kinh tế, với 
lối làm ăn có hạch toán kinh tế, có 
kế hoạch và định mức, có tính toán 


“hiệu quả kinh tế, lời lỏ trên cơ sở tìm 


mọi biện pháp thiết thực, có hiệu lực 
đề giảm giá thành và phí lưu thông. 
Trong quá trình phản phối, lưu thông, 
giá cả có một vị trí quan trọng. Tuy 
nhiên, cần thấy rằng, biện pháp quan 
trọng nhất là phải chủ động, kiên 
quyết nắm hàng, nắm tiên chứ không 
phải cứ tung tiên ra đề mua bán, trao 
đòi với bất cứ giá nào. Alặt khác, tuy 
giá cả hình thành trên cơ sở giá trị, 
nhưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa có 
khả năng và cần thiết vận dụng cơ 
chế giá cả chênh lệch với giả trị, vận 
dụng quan hệ tỷ giá chênh lệch với 
quan hệ tỷ lệ giá trị nhằm phục vụ 
cho những mục tiêu kinh tế — xã hội 
nhất định trong từng thời kỷ nhất 
định. Tỷ giá còng — nông nghiệp thê 
hiện quan hệ kinh tế giữa Nhà nước 
và giai cấp công nhàn với nòng dân, 
giữa công nghiệp với nông nghiệp, 
giữa thành thị và nòng thôn. Mối quan 


4, 


hệ trao đòi hàng hóa này không thê là 
mối quan hệ trao đồi tự phát, thuận 
mũi vừa bán đơn thuận theo cơ chế 
thị trường. Nó phải có sự lãnh đạo, 
chỉ đ°o của Đảng và Nhà nước bảng 
một cơ chế và một hệ thống tö chức 
thủ qmúau (nông — làm — hải sản) và 
cũng ứng (tư liệu sản xuất phục vụ 
nông nghiệp và hàng công nghiệp tiêu 
dùng phục vụ đời sống) một cách trực 
liếp giữa các tô chức kinh đoanh của 
Nhà nước với nông dân; nó phải được 
thực hiện chủ yếu theo kế hoạch và 
thông qua phương thức hợp đồng kinh 
tế hai chiều, theo giá chỉ đạo của Nhà 
nước mà cơ bản là theo giá thu mua 
nghĩa vụ và giá bán tư liệu sản xuât, 
giá bán lẻ Nhà nước ồn định, và mội 
phía nhỏ theo giá mua khuyến khích. 
Vi giá ca xã hội chủ nghĩa hình thành 
có kế hoạch — kể hoạch kinh doanh 
_xã hội chủ nghĩa phục vụ cho mục 
tiên kế hoạch — kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế của 
ta hiện nay —,cho nên giá cả hình 
thành theo cơ chế kế hoạch hóa và 
kinh doanh cũng là một bò phận hữu 


SỬ DỤNG SỨC MẠNH TÔNG HỢP: 


TIẾN HÀNH ĐÔNG BỘ BA BIỆN 


GIÁO DỤC ĐỀ QUẦN LÝ 


Dê tiển hành thắng lợi cuộc đàu 
tranh giữa hai con đường trên lĩnh 
vực giá cả, căn sử dụng sức mạnh 
tòng hợp của chuyên chính vô sản, 
liến hành dòng thời cd Đa loại biên 
pháp : kinh lẻ, hành chính, giao dục, 
trong đó biện pháp kính tế là cơ bản 
nhất; cần cði trong Điện pháp nan 
hàng, nắm liền, THƠ rộng mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩđ uống 
lận xã, phường; đi đòi với thủ hẹp thị 
trường tự đo ở thành thị cũng như ở 
nông thôn, Kinh nghiệm cho thấy, nơi 
nào làm tỐt từ khâu sản xuất đến 
khaău phản phối, lưu thông Ởở cơ SỜ, 


thẻ 


PHÁP : 


cơ của cơ chế quản lý chung, theo 
những nguyên tác và quy tác chung, 
có những ưu việt chung, động thời 
cũng có những sự hạn chế của bản 
thần cơ chế chúng ấy. Do đó, hệ thống 
giá chỉ đạo của Nhà nước vừa có bộ 
phận ồn định (những mặt hàng chủ 
yêu: tư liệu sản xuất cũng như hàng 
tiêu đừng và nông sản), và có bộ phận 
linh hoạt (như giá mua khuyến khích, 
giá cao có hướng dẫn, giá kinh đoanh 
thương nghiệp). Ôn định giá cả một 
cách cứng nhác và muốn ổn định tất 
cả giá củ là không có cơ sở; nhưng 
cứ đề giá cả trôi nồi theo thị trường 
thi cũng nguy hại. Vị vậy, phải tùy 
tỉnh hình kinh tế — tài chính, tùy 
từng mặt hàng, tùy hoàn cảnh cụ thê 
mà giữ giá những mặt hàng chỉnh; 
điều chỉnh bộ phận cần thiết và thi 
hành chính sách hai giá thích hợp. 
On định giá và vận dụng giá mội cách 
linh hoạt, giữ giá và diều chỉnh giá 


- eũng đẻu nằm trong quỹ đạo quản 


lý giá ca có kế hoạch và theo 
phương thức kinh doanh xã bội chủ 
nưhĩa. 


CỦA CHUYÊN CHÍNH VÔ. SẢN, 
KINH TẾ, HÀNH CHỈNH, 


THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CẢ 


đặc biệt là chủ động nắm hàng, nắm 
tiên, đầy mạnh thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, thì giá cả tuy có biến động, 
song sìr biến động không lớn. Nhưng 
trong bối cảnh hiện nay, việc nhàn 
mạnh biện pháp kính tế không có 
nghĩa là buông lợi biện pháp hành 
chính đi đến buông lông chuyên chính 
vỏ sản, Thật là nguy hiềm nếu không 
đừng sức mạnh của chuyên chính vô 
sẵn, không dùng những biện pháp cửng 
rắn đề ngàn chặn và trừng trị kẻ địch 
bên ngoài câu kết với bọn phản động 
trong nước, móc nối với những phần 
tử thoái hóa trong bộ máy Nhà nước 


kư 


đề giành giật với Nhà nước hàng hóa 
trong xã hội, ăn cắp và cướp đoạt 
hàng của Nhà nước, buôn bán cả 
những hàng chiến lược của Nhà nước 
trên thị trưởng tự đo. 

Căn kết hợp tốt biện pháp kinh tế 
với biện pháp hành chính và giáo dục 
nhằm atừng bước lập lại trật tự mới 
trên lĩnh vực giá cả, trước hết trong 
khu vực kinh tế Nhà nước và trên thị 
trưởng có tô chức» như nghị quyết 
các hội nghị thứ ba và thứ năm của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng đã 
nêu. Điều quan trọng là phải thiết lập 
được kỷ cương của Nhà nước trong 

việc quản lý giá cả bao gồm giá cả 
thị trường xã hội chủ nghĩa có tổ 
chức và giá cả trên thị trường không 
có tồ chức (thị trường tự do), đặc 
biệt là tăng cường sự thống nhất 
quản lý giá cả trên phạm vi cả nước. 
Giá cä trên thị trường có tô chức là 
giá chỉ đạo của Nhà nước, hình thành 
có kế hoạch, do Nhà nước chủ động 
bu toán, được quy định (đủ là khung 

tá tương đối lĩnh hoạt) và phải đrrợc 
chấp hành theo điều lệ quản lý giá 
cả của Nhà nước. Mọi sự tủy tiện vì 
phạm mức giá và quy chế quan lý 
giá Nhà nước là vì phạm. pháp chế 

xã hội chủ nghĩa. Giá cả trên thị 

trường không có tô chức chịu tác 
động mạnh của quy luật cùng cầu, 
nhưng không phải nó được hình thành 
hoàn toàn tự phát với đãày đủ ý nghĩa 
và nội dung của thương mại tự do 
đưới chủ nghĩa tư bản, vì nó nắm 
đưới nền chuyên chính vô sản, chịu 
sự khống chế của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, của thị trường và thương 
nghiệp xã bội chủ nghĩa, và của pháp 
luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
_€\uan điềm cho rằng, vì fa côn yêu, 
không đủ hàng, cho nén Không không 
chế được thị trường tự do, không 
loại trừ được đảu cơ và giá đâu cơ, 
đo đó không làm chủ được thị trưởng 
và giá cả, là một quan điềm sai lắm, 
Đồng chí Lê Duän đã nói: 

« Phải đặt lại vẫn đề: 


— Hoặc đề cho bọn phá hoai, cho 
tư sẵn, cho thị trường *tự đo › và tư 
thương hoành hành, tranh mua, tranh 
bán với Nhà nước, móc ngoặc với 
những phần tứ xấu trong cơ quan, xí 
nghiệp, cửa hàng đề rút hàng từ trong 
kho Nhà nước, tự do buôn lậu lũng 
đoạn giá cả, rồi ta chạy theo tcạnh 
tranh? với chúng bằng cách nâng 
giá đề mua, đề bán, gọi đó là ®ey chế 
gìi lĩnh hoạt », 


— lloặc chặn tay chúng lại, kliông 
eho phép tự đo mua bán lương thực, 
nông sản, hàng công nghiệp chủ yếu, 
chuyên chính với bọn phá hoại, bọn 
đầu cơ, buôn lậu, lập lại trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên thị trưởng, bả2 
đảm quyền của Nhà nước thống nhã: 
kinh doanh những mặt hàng quan 
trọng. Tư tiền đề đá, Nhà nước tính 
toán với nông đân, thợ thủ công, tò 
chức quy hoạch sản xuất, đầu tư, tö 
chức hợp đồng cung ứng tư liệu sản. 
xuất, phản phối đến tay người lao 
động những hàng tiêu đùng thiết yếu 
theo giá ồn định, mở rộng tín dụng, 
tö chức thu mua tận gốc theo hợp 
đồng (hoặc đưa hảng trước lấy nông 
sản sau, hoặc ngược lại, mua chịu, 
lấy nông sản trước cung ứng hàng 
sau). Làm như vậy thì giữ được giá 
chỉ đạo và cuan hệ tỷ giá hợp lý, 


được nhân đân đồng tỉnh, chống được 


tỉnh trạng nâng giá tùy tiện, mua 
cao, bán cao... 


Đó là hai cách làm, hai quan điềm. 
Cách làm thứ nhất là nguy hiềm, biển 
kinh tế quốc đoanh thành cái đuôi 
của thị trường tự đo?®, và đo đó đề 
giá trôi nội và rối loạn, chỉ có lợi cho 
bọn phá hoii bọn đầu cơ và tư 
thương ® (5), 


Hỗ ràng, quan điềm nhìn thị trưởng 
xã hội chủ nghĩa mạnh ra yếu, nhin 
thị trường tự đo yếu ra mạnh, và 


(5) Bài nói của đóng chí Lê Duần tại Hại 
nghị thứ năm của Ban chấp hành trung ương 


Đăng tkhóa Vì. 
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trong một thời gian đài đã lùi trận 
địa xi hội chủ nghĩa, đề cho thị 
trường tự đo lăn tới là hoàn toàn sai 
lìm. “ăn hiệu rảng, giữa hai thị 
trường không có một bức thành ngăn 
cách, mà hai thị trường giao thoa với 
nhu tíc đóng qua lại giành giật 
lăn nhau. Nếu tà sơ hở, nếu Ehị 
trường xã hội chủ nghĩa thiền lực 
mac ai lạc thể, hơn nữa nẻu nó bị 
bên] hoạn dễ cho những vều tổ nhiều 
loạr và phá hoại như những coön Vi 
trùig của thị trường tự do chui vào 
đục khoét cơ thẻ của mình, thị một 
bộ phận của thị trưởng xã hội chủ 
nghĩa thực chất biến thành thị trường 
từ do, tiếp tay cho tự thương và bản 
thân nó trở thành vếu tố nhiều loạn 
thị trưởng và giá cá, 

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
phải mở rộng phạm ví hoạt dòng Kinh 
doanh của mình trên thị (trường có 
tô chức và ca trên thị trường không 
"có tö chức, mạnh đạn thí hành chính 
sách hai gi có khi dùng ca những 
biện pháp của thương nghiệp từ nhàn, 
dùng chính sách giá cao đổi với 
những mặt hàng nhàt định. trong 
những thời điềm nhất dịnh, ở những 
địa bàn nhất định đề đấu tranh với 
thị trưởng tự do, đề lo¿i trừ bọn đầu 
cơ, đề kim giá và giữ giá, và khi có 
điều kiện thị kéo giá thị trường tự 


đo xuống. Đó là.sách lược mà Lê-nin 
đã nói: “phải gầm lên với chó sói? 
(lục ngữ ta nói: đi với ma mặc áo 
giãy). Kinh nghiệm của những năm 


qua cho thấy, giá cả diễn biến hòn 


loạn khỏng chỉ trên thị trường tự 
do mà ngày trong thị trường có tÔ 
chức. Tủy tiện định giá và thayv đồi 
giá, thâm chỉ cả những giá chỉ đạo 
đối với những sản phim, hàng hóa 
thiết vếu đòi với đời sống nhân dàn 
là điều nguy hại đối với sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Hội đồng bộ trưởng 
đã ban hành Điều lệ quản lý giá”, 
vừa bảo đảm tỉnh thống nhất của 
chỉnh sách giá và hệ thống giá chỉ 
đạo của Nhà nước trên phạm vi cả 
nước, bao đảm sự quản lý tập trung 
của trung ương, của Hội đồng bộ 
trưởng, phát huy vai trò của Ủv ban 
vật gii Nhà nước là cơ quan của Hội 
đồng bộ trưởng có chức năng thống 
nhất quản lý Nhà nước về lĩnh vực 
giá ca ; đồng thời, quy định sự phân 
công, 'phàn cấp quản lý giá cho các 
bộ, Uy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố, đặc khu theo nguyên tác tập 
trung dàn chủ phủ hợp với điều kiện 
cụ thẻ của nước ta hiện nav. Các 
ngành, các cấp cần thực hiện đúng 
chế độ quan lý giá cả của Nhà nước 
theo Diệu lệ mới ban hành. 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI" 


THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Â Y là quy luật chung đối với nhữnð 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ 
một nền kinh tế kém phát triền 

hoặc phát triển chưa cao, Còn đối 
với những nước có nẻn công nghiệp 
phát triển cao, thì sau khi nhân dân 
lao động đã giành được chính quyền, 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
khỏng phải là điều nhất thiết phải 
“làm. Mác dủ vậy, nhân dân lao động 
ở các nước này xắn phải phấu đấu 
nhằm khắc phục tình trạng kỹ thuật 


lạc hậu ở một số vùng và một số. 


ngành kinh tế do chủ nghĩa tư bản đề 
lạt, cải tô lại nền kinh tế quốc đân theo 
chủ nghĩa xã hội làm cho nền kinh 
tế được cải tô đó thực hiện được 
những chức năng cơ sở vật chảt kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta biết rằng, mỏi chế độ xã 
bôi đều cần có cơ sở vật chất kỳ 
thuật tương ứng. Nên đại công nghiệp 
cơ khí chính là cơ sở vật chất của 


QUYẾT TIẾN . 


chủ nghĩa xã hội. Và việc lạo ra cơ 
sở vài chất kỹ thuật ấy là nhiệm vụ 
chủ vếu của sự nghiệp còng nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Điều đó chứng 
tÓ rằng công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là một quy luật Khách quan đói 


với tất cả các nước quá độ lén chủ 
nghĩa xã hội từ một nên kinh tế mà 


cong nghiệp chưa phát triền hoặc phát 
triên chưa cao. Quy luật ấy càng đặc 
biệt quan trọng đối với những nước 
nông nghiệp lạc hàu tiến lén chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chú nghĩa. 


Cân nhấn mạnh rằng, còng nghiệp 
hóa mà chúng ta nói ở đây là còng 
nghiệp hóa ra hội chủ nghĩa một thứ 
công nghiệp hóa bảo đảm cho &ữu 
Đực tả hội hóa trong công nghiệp 
tháng khu vực (ức nhàn tháng khu 


® Xem Tạp chí Công sẵn từ số thán g 1-1984, 


hãi 


vực sản xuất hàng hóa nhỏ và tư bản 
chủ nghĩa, 

Công nghiệp hóa nói chung là 
quá trình xảy dựng và phát -triển 


conz£ nghiệp đề cho công nghiệp 
trợ thành ngành kính tế chính, 


Còn thực chất của công nghiệp hóa 
xà hội chủ nghĩa là phát triển công 
nghiệp cơ khí lớn (đặc biệt là công 
nghiệp nặng mà cái lõi của nó là 
ngành chế tạo máy), bảo dâm cho 
đhế độ kinh tế 
giành được tháng lợi, bào đảm cho 
nên kinh tế quốc đàn xã hội chủ 
nghĩa phát triên mạnh mẽ. 


lLê-nin đã từng nói:... @Chủ nghĩa 
xã hội bắt đầu xuất hiện ở nơi nào 
đã bắt đầu có sự sản xuất tương đối 
đại quy mô... Chúng ta đã nói, chỉ có 


những điều kiện vật chàt này, tức là, 


điều kiện đại công nghiệp cơ khí hóa 
có những xí nghiệp to lớn phục vụ 
cho hàng trăm triệu người, mới là cơ 
sở của chủ nghĩa xã hội...» (1). Như 
vậy, ý nghĩa bao trùm nhất của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa chính là ở chỗ: nó là điều hiện 
quuết định: nhàt bảo đảm cho thẳng 
lợi của chủ nghĩa +aä hội. 


Ngoài ý nghĩa bao trùủrn. nói trên, 
công nghiệp bóa xã hội chủ nghĩa còn 
có tác đụng và ý nghĩa về nhiều mặt: 

Mfọtld, công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa bảo đàm nâng cao năng 
suất lao động một cách nhanh chóng 


và không ngừng, và đây là điều kiện 


cơ bản nhất đề cho chủ nghĩa xã hội 
chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư 
ban. : 


Hai là, nó là cái bào đàm quan 
trọng nhất cho việc nàng cao không 
ngừng phúc lợi của nhân dàn lao động. 
Chúng ta biết rằng, công nghiệp hóa 
được tiên hành căn cứ vào tác dụng 
của quy luật ưu tiên phát triển sản 
xuất tư liệu sản xuất so với sàn Xuất 
tư liệu tiêu dùng. Việc phát triên sản 
xuất tư liệu sản xuất tạo tiên đề cho 
việc pháJ triển những ngành chế tạo 


xã hội chủ nghĩa: 


tư liệu tiêu dùng, cho việc nâng cao 
phúc lợi của nhàn dán. 

Ba là, công nghiệp hóa xã hội chủ 
mg ha tạo cơ sở vạt chất đề phát triền 
các hình thức kính tế xã hội chủ nghĩ, 
đề xóa bỗ các yếu tố tư bản chủ nghĩa 


tro nén kính tế; nó đem lại cho 
các hình thức kinh tế xã hội chủ 


nghĩa uu thể kỹ thuật cần thiết đề 
hoàn toàn chiên tháirg thành phản 
kinh tế tư bản chủ nghĩa và kinh tế 
sản xuất hàng hóa,nhỏ. 


Đón là, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa làm biển đôi cơ cấu của nền 
kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa. 
Nên công nghiệp lớn được xảy dựng 
ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế của đất nước và tác động 
tới tắt ca cac ngành kinh tế quốc đân 
khác. Trong quá trình công nghiệp: 
hóa xã hội chủ nghĩa, những tỷ lệ cân 
bằng, hợp lý nhất trong nền kinh tế 
quốc dân được tạo ra. | 

Xăm là, còng nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, mà nội dung chủ yếu là 
phát triên công nghiệp nặng, xét cho 
cùng chính là cái chia khóa đề cải tạo 
nỏng nghiệp theo chủ nghĩa xã hội 
trên cơ sở kỹ thuật cơ khi. Bằng cách 
cung cấp các phương tiện kỹ thuật 
hiện đại cho nông nghiệp, nền công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa làm nãy sinh 
và phát triển các lực lượng sản xuất 
mới, hiện đại ở nòng thôn, các lực 
lượng sản xuất này là cần thiết cho 
thắng lợi của chế độ hợp tác xã trong 
nông nghiệp. 

Sảu ld, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa làm tăng thêm số lượng và ý 
thức tö chức của giai cấp công nhàn 
lập trung trong những xí nghiệp lớn, 
hiện “dại. Do đó, địa vị lãnh đạo của 
giai cấp công nhân trong xã hội được 
nàng cao, cơ sở của chuyên chính vô 
san được cúng cố, liên minh công 
nông được tăng cường. 


(I) V.I. Lê-nin : Đèn cề công nghiệp hú&, 
Nxb Sự thật, Hà-cội. 1967, tr. G1. 
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Bàu là, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là mội yếu tổ mạnh mẽ dẻ phát 
triển kinh tế và văn hóa ở những 
vũng đàn tộc lạc hậu. Nền công nghiệp 
lớn được xây dựng Ở các vũng Hày 
là cơ sở đề thực hiện quyền bình đẳng 
(hạt sự điữa các đàn Độc, cúcg cố tình 
đoàn kết, giúp nhau giữa các dàn tộc 
nhằm xảy dựng Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh, 


(oi cũng, công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa là điều kiện căn thiết đề 
xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ 
và củng cố khả năng quốc phòng của 
đất nước, Phát triển công nghiệp nặng 
là cơ sở vật chất đề sản xuất các loại 
vũ khí hiện đại cần cho việc bảo vệ 
đặt nước chống sự xâm lược của các 
thế lực để quốc và phản động bèn 
ngoài, 


Với tất ceä những Ý nghĩa và tác 
dụng như đã nêu trên, cóngø nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa chẳng những là 
một quy luật của quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội ở những nước quá độ 
rên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh 
tế kém phát tiiền hoặc chưa phát 
triền cao, mà còn là một nhiệm Vụ cực 
ký quan trọng treng thời ký quá độ. 
Hơn thế nữa, ở những nước tiền từ 
nén kinh tế nóng nghiệp lạc hậu lên 


~ 


chủ nghĩa Xã 


— 


hỏi, bó qua giai đoạn 

. . k - ". ˆ 
phát triển từ bạn chủ nghĩa, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa còn là 
nhiệm vụ trung tâm của thời kỷ quá 
đọ lén chủ nehĩa xã hội. 


Cong nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
khăe về căn bàn với công nghiệp hóa 
tư bản chủ nghĩa. 

h 

Trước hết, đó là sự khác nhau về 
mục đích. Nếu công nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa nhàm mục địch đem 
lại nhiều lợi nhuận cho nhà tư bản 
thì công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
lại nhằm mục dích xảy dựng cơ SỞ 
vạt chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hỏi, trên cơ sở đó đáp ứng nhu cầu 


vạt chất và văn hóa ngày 
cũa nhân đản lao d¿ng. 


sàng cao 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
được thực hiện có ý thức và có kế 
ho-ch, trong khí công nghiệp hóa tư 
bàn chủ nghĩa được tiền hành một 
cách tự phát và võ chính phú. Điều 
đó khiến cho nhân dân lao động và 
toàn thê xã hội xĩ hội chủ nghĩa tránh 
được sự lãng phí phê gớm về sức 
người, sức của như đã từng xâv ra 
trong các nước tiến lén con dường tư 
bản chủ nghĩa, 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
còn khác công nghiệp hóa tư bản chủ 
nghĩa ở những nguồn gốc củt mình. 
Trong bất cứ chế độ xã hội nào, chúng 
ta có thê chía những nguồn gốc này 
thành hai loại: trong nước và ngoài 
nước. Đối với chế độ tư bản chủ 
nghĩa, sự bóc lột người lao động miột 
cachtàn nhắn là nguồn gốc bên trong, 
còn sự cướp bóc thuộc địa và các 
nước phụ thuộc là nguồn gốc bên 
ngoài. Chính các nước tư bản đã tận 
dụng hài nguồn gốc đó làm phương 
tiện tiến hành công nghiệp hóa. Nước 
Anh chẳng hạn đã dựa vào sự bóc lột 
tàn nhìn các nước thuộc địa của mình 
đẻ tích lũy vốn ban đầu đạng tiền: 
hành công nghiệp hóa tư bản chủ 
nghĩa. Công cuộc công nghiệp hóa 
nước Đức phần lớn lại dựa vào các 
khóan bồi thưởng chiến tranh lớn 
nhận được từ nước Pháp bại trận vào 
ba mươi năm cuối của thếky 19. Khác 
với hai nước trên, nước Nơa sa hoàng 
mưu toan dựa Vào việc Vay CỦA nước 
ngoài làm nguồn vốn chính đề còng 
nghiệp hóa. Song như ta đã thấy, 
điều đó chỉ dẫn đến kết quả là nước 
Nữa phụ thuộc hoàn toàn vào các 
nhóm tư bản độc quyền nước ngoài, 
tình trạng lạc hậu về kinh tế và kỹ 
thuật chẳng những không được khắc 
phục mà còn tràăm trọng hơn. Đương 
nhiên Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
không thể tiến hành công nghiệp hóa 
đất nước bàng cách bóc Tột nhân dân 


” SỞ 


Q 


lao động. Nó cảng không thề trông 
chờ vào sự “giúp đỡ vốn» của các 
nước tư bản. Bởi vậy, Nhà nước xã 
họi chủ nghĩa đầu tiên trên (thế giới 
không có cách nào khác là thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chú: nghĩa 
bằng những nguồn tích lũy trong 
nước mà chủ yếu là tiên lãi trích tử 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tiên 
thuế thu được từ những phần tử bóc 
lột cỏn sót lại và một số tiên thuế 


nhỏ đo những người lao động đóng. 


góp (nguôn tích lũy này đóng vai trò 
thứ vếu); và số tài sản tước đoạt 
được tử tay các giai cấp bóc lột đã 
bị lật đồ v.v. 


Phản lớn các nước xã hội chủ nghĩa 
ra đời sau này, ngoài nguồn tích lũy 
trong nước là chủ yếu, còn có thê sử 
đụng sự viện trợ của Liên xô và 
các nước anh em khác làm một 
nguồn tích lũy quan trọng đề công 
nghiệp hóa. Đó là vị khác với hoàn 
cành của Liên xô trước đảy tôn tại 
- môt mình trong vòng vày của chủ 
nghĩa tư bún, các nước này đã có 
hoàn cảnh quốc tế thuận lợi hơn nhiều 
khi tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
còn khác với công nghiệp hóa tư bàn 
chủ nghĩa về tốc độ tiến hành. Như 
ta đã biệt, nước Anh đã tiến hành 
công nghiệp hóa tư bạn chủ nghĩa 
trong gần 100 năm ; nước Mỹ, khoảng 
z0 nănh, Còn Liên xô vượt qua chặng 
đường công nghiệp hóa, thiết lập cơ 
SỞ vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội tronp vòng vài chục năm. Sở 
dĩ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
có thẻ ngàn hơn nhiều, số với công 
nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa chính 
là vi nó có những ưu việt do chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
si" xuất và sự phát triền kinh tế có 
kẻ hoạch đem lại. - 


* Lá ` ˆŸ° bì -~ .ANG 
Cuối cùng, công nghiệp hóa xã hội 


chủ nghĩa khác với công nghiệp hóa 
tư bàn chủ nghĩa về mặt hậu quả kinh 
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tế và xã bội. Nếu công nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa làm tăng thêm những 
màu thuận gay gắt vẽ xã hội và kinh 
Lế trong xã hội tr bản chủ nghĩa, cả 
trên phạm ví từng nước lắn trên phạm 
vi quốc tế, thì công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trái lại giúp giải quyết các 
màu thuần của thời kỷ quá độ, vì 
mục đích của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa là nhằm thủ tiêu tỉnh trạng 
người bóc lột người, nàng cao mức 
sống của nhân đàn lao động. 


Như chúng ta biết, nước Nga xÔ 
viết đã nêu tấm gương đảu Liên về 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Hoàn cảnh quốc tế của Liên xô khi 
bắt đầu tiến lên chủ nghĩa xã hội là 
*ô cùng khó khăn. Lúc đó, trình độ 
phát triên kinh tế của Liên xô còn 
thấp. Liên xô lại là nước xã hội chủ 
nghĩa duy nhất trên thế giới bị chủ 
nghĩa tư bản bao vây bốn phía. Những 
nước tư bản này chẳng những tiến 
hành bao vậy, cấm ;vận vẻ kinh tế 
mà còn sẵn sàng can thiệp về quản 
sựr chống Liên xỏ bất cứ lúc nào. Tỉnh 
hình đó buộc Liên xô phải gấp rút 
công nghiệp hóa trong thời gian ngắn 
nhất đề khắc phục tình trạng lạc hậu 
về kinh tế, nhanh chóng tạo ra cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho việc phát triền 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và cùng 
cổ quốc phỏng. Một khó khăn lớn nữa 
là Liên xô chỉ có thề dựa vào bản 
thần mình đề tiến hành tích lũy xã 
hội chủ nghĩa, bởi vì các nước tư bản 
hoặc là từ chỏi, không cho Liên xô 
vav, hoặc chỉ nhận cho vay với 
những điều kiện khắt khe không sao 
chặp nhận được. Mặc dù vày, những 
kinh nghiệm còng nghiệp hóa ở Liên 
xỏ vẫn có Ý nghĩa quốc tế to lớn và 
được các nước xã hội chủ nghĩa áp 
đụng một cách thích hợp, tùy theo 
tình hình cụ thề của mỗi nước khi 
bước vào con đường công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. : 


Trong các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, công nghiệp hóa có nhiều đặc 


điềm riêng, mà nồi bật nhất là các 
nước này tiến hành công nghiệp hóa 
không phải là đơn độc, mà trong điều 
kiện có sự giúp đỡ của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới hùng mạnh. Do đó, 
các nước này‹- có những thuận lợi hơn 


Liên xô trong công nghiệp hóa. Họocũng - 


không cần phải tiến hành công nghiệp 
hóa với nhịp độ căng thẳng như Liên 
xô. Và đề xây dựng nền công nghiệp 
hiện đại phát triền cao, các nước này 
có thể thu hút không những các nguồn 
phương tiện trong nước, mà cả tử 
nước ngeài, tức là giúp đỡ lẫn nhau, 
sử dụng tÖ chức quốc tế của các nước 
xã hội chủ nghĩa là Hội đồng tương 
trợ kinh tế cũng như những hiệp định 
hợp tác hai bên. Một điều quan trọng 
nữa là, vận dụng tỉnh ưu việt của sự 
, phản công lao động xã hội chủ nghĩa 
quốc tế, các nước này có khả năng 
xây dựng những ngành mà nước mình 
có điều kiện thuận lợi nhất đề phát 
triền (điều kiện thiên nhiên, lịch 
sử v.v.). 

Do kết quả công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa được tiến hành trong điều 
kiện có sự giúp đỡ lẫn nhau về các 
mặt vật chất, kỹ thuật và tài chính, 
các nước xã hội chủ nghĩa đã thu 
được những thành tích lớn trong việc 
phát triền lực lượng sẵn xuất của xã 
hội. Ngay năm 1961, phần sản lượng 
công nghiệp đã chiếm ưu. thế trong 
toàn bộ sản phầm xã hội của hầu hết 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 


Ở nước (ta một nước từ nề¡ 
kính tế lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ 
Yếu, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa từ lâu đã được Đẳng ta 
xác định là nhiệm vụ trung tâm 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Nó cũng được Đảng ta coi là 
.. một trong máy vấn đề lớn cần chú ý 
trong đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng. 

Chúng ta biết rằng, ở nước ta, 
chúng ta phải xây đựng xã hội mới 


tử gốc đến ngọn: tử lực lượng sản 
xuất mới đến quan hệ sản xuất mới, 
từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng 
tầng, từ kinh tế đến chính trị, văn 
hóa, xã hội và tư tưởng. Điều đó là 
dễ hiều, bởi vi khi bước vào thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta thiếu đủ thứ, mà cái thiếu nhất là 
công nghiệp nặng — cái “cỐt vật 
chất P của xã hội mới. Điều đỏ giải” 
thích rỡ vi sao, chúng ta phải coi 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
coi việc xây dựng cho được cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là 
nhiệm vụ trung tâm trong thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Có tiến 
hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta mới tạo ra được củi 
Scốt vật chất? của xã hội mới, 
quanh đó đắp da đáp thịt cho cơ thề 
của xã hội mới được hình thành một 
cách hoàn chỉnh. Nói một cách khác, 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
được tiến hành thắng lợi là điều kiện 
quyết định đề củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
củng cố những thành quả của cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cả cách 
mạng văn hóa và tư tưởng, làm cho 
tư tưởng mới chiếm địa vị thống trị 
tuyệt đối trong xã hội ta, làm cho 
yăn hóa mới phát triền rực rở và 
con người mới xã hội chủ nghĩa 
được hinh thành ngày càng đông đảo. 
Hơn nữa, nó 'còn là điều kiện quyết 
định đề củng cố vững chắc nền chuyên 
chính vô sản, và tạo cơ sở vững bền 
cho việc củng cố và tăng cưở -g nền 
quốc phòng `'của nước ta. Với những 
Ý nghĩa ấy, công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa chẳng những là nhiệm vụ 
trung tàn trọng thời kỷ quá độ, mà 
còn là một vấn đề cực kỷ quan trọng 
trong đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của Dẳng. 


Một điềm nữa cần nói thêrnn là, 
chúng ta cần hiều rð những nội dung 


. Chính của công nghiệp hóa xã hội 


chủ nghĩa trong chặng đường trước 
mắt, bao gồm những năm 60 của thế 


NÀ 


kỷ này, mà Dảẳng ta đã xác định: 
® Cần tập trung sức phát triền mạnh 
nông nghiệp, coi nông ngiiệp là mặt 
trận hàng đầu, đưa nóng nghiệp một 
bước lên sản xuât lớn xã hội chủ 
nghĩa. ra sức đảyv mạnh sản xuất 
hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng 
một số ngành công nghiệp nặng quan 
trọng; kết hợp nông nghiệp, công 
nghiệp hàng tiêu dùng với công 
nghiệp năng trong môi cơ cấu công — 
nông nghiệp hợp lý ». Coi nhẹ việc 
phát triền công nghiệp nặng là sai 
lầm. Nhưng không thấy nông nghiệp 
là mặt trần hàng đầu trong những 
năm trước mắt cũng là không 
đúng. 

Đề tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa một cách đúng đản, 
Đăng ta đã xác định rõ các chính sách 
lớn về kinh tê xã hội là: kết hợp 
đúng đắn công nghiệp và nông nghiệp; 
kết hợp: đúng đắn xây dựng kính tế 
trung ương-với phát triền mạnh kính 
tế địa phương trong mót cơ cầu kinh 
tế quốc dân thống nhất: bảo đảm sự 
phủ hợp giữa lực lượng sìn xuất và 
quan hệ sản xuất, luôn luôn kết hợp 


chặt chẽ cải tạo quan hệ sản ,xuất với 
tò chức lại và phát triền sản xuất; 
kết hợp kinh tế với quốc phòng. quốc 
phòng với kinh tế; kết hợp phát 
triền kinh tế trong nước với mở rộng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài ; mở 
rông phân công lao động, phân bố lại 
và sử dụng tốt lao động trong cả 
nước đề tăng năng suất lao động; 
đầy mạnh còñg tác khoa học. kỹ 
thuật; giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, coi 
tết kiệm là một quốc sách lớn và 
lâu dài; thiết lập trật tự mới, xã hội 
chủ nzhĩa trên mặt trận phân phối, 
lưu thông; xác lập chế độ quản lý và 
kế hoach hóa đúng đắn. _ 

Nội dung cụ tÌè của những chính 
sách Ấy phân ánh tính đặc thù của 
con đường công nghiệp hóa xã hội- 
chủ nghĩa ở nước ta. Thực hiện tối 
những chỉnh sách ấy là cách tốt 
nhất đề tiến hành thẳng lợi công cuộc 
công nghiệp hóa xã hội chủ: nghĩa, 
thúc đầy toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta tiến lên mạnh 
mẽ và vững chắc. ` 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN" 


VỀ PHÁO ĐÀI QUẦN SỰ HUYỆN 


CHẦU KHẢI ĐỊCH 


( Đại tá Chì huu trưởng Tỉnh đội Nghĩa bình) 


ÂY dựng pháo đài quân sự huyện 
là một bước cụ thê hóa đường 
lỗi quân sự của Đùng. Trong 

những năm vừa qua, Bộ chỉ huy quản 
sự tỉnh Nghĩa bình đã cùng với các 
huyện trong tỉnh làm được một số 
việc treng công tác tô chức nghiên 
cứu xây dựng pháo đài quân sự huyện. 


Qua chỉ đạo thực tế, chúng tôi xin 
nêu một số vân đề về nhận thức và 
nội dung xây dựng pháo đài quản sự 
huyện đề chúng ta cùng nghiên cứu 
và rút kinh nghiệm... mm". 


I — Ñbận thức về pháo đài quân 
sự huyện. 


Chúng tôi nghĩ rằng, xây dựng pháo 
đài quân sự huyện không chỉ là xây 
nhiều lô cốt, nhiều hầm ngầm. nhiều 
tuyến phòng thủ, nhiều đài quan 


sát... tất nhiên những lò côt và - 


- 


tuyến phòng thủ trong huyện không 
the thiếu được. Song việc xày dựng 
những lò cốt, những hầm ngầm và 
tuyển phòng thủ trên địa bàn huyện 
phải căn cứ vào kế hoạch tác chiến 
và nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc của địa 
bàn huyện. 


Chúng tôi cũng nghĩ rằng, xây dựng 
pháo đài quản sự huyện không phải - 
là toàn bộ công tác quân sự địa 
phương của huyện. Xét về tính chất, 
đặc điềm, xây dựng.pháo đài quân sự 


huyện không hoàn toàn giống như xây 


đựng một nên quốc phòng toàn dân. 

Pháo đài quản sự huyện là một tồ 
chức, một thẻ trận của toàn đàn đánh 
giặc và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội 
trên địa bàn huyện. Tô chức ấy phải 
thề hiện tỉnh vững chắc, tính tổ chức 


na. bị 
® Xem tạp chí Cìng sản từ số 2— 1984, 
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kỷ luật cao, phải được thưởng xuyên 
kiện toàn, củng cố, bồ sung; nó phải 
thề hiện được các trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu một cách đầy đủ trêu 
địa bàn huyện. TÔ chức ấy phải 
thề biện được sức mạnh tông hợp về 
chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn 
huyện tập trung ở thế trận và sức 
mạnh quân sự. Trước mát, nó là thế 
trận đề chúng ta đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch trên địa bàn huyện. Khi có chiến 
tranh lớn xảy ra, pháo đài quân sự 
huyện là nơi bám trụ, làm chủ địa 
phương đề tiến công địch, và phổi 
hợp chiến đấu với các pháo đài quân 
sự huyện bạn, tạo điều kiện cho các 
binh đoàn chủ lực phảt triền thế tiến 
công tiêu diệt địch, giữ vững quyền 
làm chủ của dịa phương. 


Tử những đặc điềm như trên, chúng . 


tôi quan niệm rắng, pháo đài quân sự 
- huyện là địa bàn eơ bản đề tăng cường 
quốc phòng an ninh và liến hành 
thắng lợi chiến tranh nhân dân ở địa 
phương, được tô chức, xây dựng vững 
chắc tử cơ sở đến toàn huyện theo 
một ý định phòng thủ thống nhất 
từ trên xuống, được lãnh đạo, chỉ 
đạo tập trung thòng nhất. Trong bất cứ 
tỉnh huống nào địa bàn huyện cũng 
là nơi chúng ta kiên trì bám trụ, giữ 
vững quyền làm chủ của địa phương, 
phát huy sức mạnh chiến đấu tông 
hợp của nhân dàn, của lực lượng vũ 
trang của các ngành, nhằm thực hiện 
tốt mọi yêu cầu đánh thắng các âm 
mưu, thủ đoạn phá hoại và xâm lược 
của địch ở địa phương, tích cực góp 
phần giành tháng lợi trong cả tỉnh, 
cá quân khu, cả nước, giữ vừng an 
ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội, 
bảo vệ nhân dân, bảo vệ địa phương 
và bảo vệ Tổ quốc. Nó là chiến trường 
được tô chức và chuần bị trước đề 
phối hợp với các binh đơàn chủ lực 
phát triền thế tiến công tiêu diệt 
dịch, giữ vững quyền làm chủ ở địa 
phương. 


sŠ 


ÍI — Phải bắt đầu từ xây dựng 
pháo đài quân sự làng, xã. 


Trong lịch sử đấu tranh dựng nước 
và giữ nước của đân tộc ta, các làng, 
bản chiến đấu đã phát huy tác dụng 
như những pháo đài bảo vệ vững 
chắc địa phương, là một bộ phận của 
thế trận đánh giặc tại chỗ. Hệ thống 
làng .bản là nơi cung cấp kịp thời, 
không bao giở cạn nhân lực, vật lực 
cho quân đội. Lịch sử các cuộc kháng 
chiến của dân tộc ta từ xưa đến nay 
đã ghi lại không biết bao nhiêu chiến 
công của các làng bản với cách đánh 
giặc mưu trí, sáng tạo. Đó là một 
truyền thống chiến đấu độc đáo, một 
nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự 
Việt nam trước đây. 


Trong kháng chiến chống Pháp, khi 
giặc thực hiện âm mưu *lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh », «lấy người 
Việt đánh người Việt», Đẳng ta đã 
kịp thời đề ra chủ trương « xây dựng 


làng chiến đấu" đầy mạnh chiến 


tranh vùng sau lưng địch. Từ đó đã 
xuất hiện hàng trăm pháo đài làng xã 
chiến đấu, đó là những pháo đài quân 
sự vững chắc. Khi đế quốc Mỹ và 
bọn tay sai dùng thủ đoạn hết sức 
nham hiềm và tàn bạo nhằm bình 
định nông thôn, đánh phá cơ sở cách 
mạng ở từng thôn ấp như lập các vành 
đai trắng, đồn dân. lập “ấp chiến lược» 
và “ khu trù mật », thi Đẳng ta đã lãnh 
đạo nhân dân tồ chức vũ trang từng 
thôn ấp, đấu tranh kiên cường với 
địch, điệt ác ôn, phá kim kẹp; trở về 
làng cũ, xây dựng ấp chiến đấu có 
lực lượng chính trị, lực lượng quân 
sự, hệ thống địa đạo, hầm ngầm, bám 
trụ lầu đài đề chiến đấu. 


Vì vậy, trong quá trỉnh đi lên xây 
đựng pháo đài quân sự huyện vững 
maịnh, bước đầu phải xây dựng pháo 
đài quân sự làng xã. Có xây dựng 
pháo đài quân sự làng xã vững chắc 
thì mới xây dựng được pháo đài 
quản sự huyện vững mạnh. Mặt khác, 


ễẳ ”m B.. 
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việc xây dựng pháo đài quàn sự 
huyện là một yêu cầu khách quan, 
khăn trương trong điều kiện hiện nay 
và cũng là một nhiệm vu lâu đài trong 
công cuộc xây dựng quốc phòng toàn 
đân vững mạnh. Ngày nay, củ nước 
ta đang bắt tay vào cồng cuộc cãi tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, cơ cấu tồ chức kinh tế, 
chính trị, xã hội, nhất là cơ cấu kinh 
tế nông, lâm, ngư, công nghiệp đang 
được tö chức lại từ cơ sở và trên địa 
bản huyện theo hướng đi lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, chúng ta không 
thề chỉ dừng lại ở việc xây dựng pháo 
đài quân sự làng xã, mà phải tùng 
bước xây dựng pháo đài quản sự 
, huyện vững mạnh. 


_ II - Yêu cầu về xây dựng một 
pháo đài quân sự huyện vững 
mạnh. 


Mội pháo đài quân sự huycn thật 


sự vững mạnh phải thề hiện được: 


những mặt sau đây: 


1 — Xdu dựng liềm lực chính trị à 
định thần: việc này chỉ có thê thực 
hiện được trên cơ sở đầy mạnh công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, kết hợp 
chặt chẽ cải tạo với xây dựng, lấy 
xây dựng làm chính, củng cố và không 
gừng hoàn thiện quan hệ sản xuất xñ 
hội chủ nghĩa. Xày dựng và củng cố 
vững chắc bệ thống chuyên chỉnh vô 
sản và chế độ làm chủ tập thề xữ hội 
chủ nghĩa từ thôn xóm, làng xã đến 
các ngành, các cấp ở địa phương, 
thực hiện tốt cơ chế : Đảng lãnh đạo, 
chính quyền quần lý, nhân dân làm 
chủ Từ đó, nâng cao lòng y`u nước 
xã hội chủ nghĩa, tư tưởng làm chủ lập 
thề và chủ nghĩa anh hủng cách mạng 
của mỗi người dân, làm cho họ tự 
giác xây dựng làng xã và cóc cụm 
chiếp đấu liên boàn nằm trong tồng 
thê pháo đài quân sự huyện. 


P.Ê Tăng cường liềm lực kinh tế, 
ăn hóa, khoa học k thuật trên địa 
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bàn huyện. Sức mạnh của pháo đài 
quân sự huyện thè hiện không chỉ 
bằng sức mạnh của các cụm chiến đấu 


Tiên hoàn trên địa bàn huyện, mà côn 


bằng sức mạnh của nền kinh tế huyện. 
Do đó, việc lỗ clb:ức cơ cấu nền kinh 
tế huyện, gắn liền với việc xây dựng 
pháo đài quân sự huyện. Có thề nói, ˆ 
trình độ phát triển kinh tế của một 
huyện là thước đo một phần sức mạnh 
của nên quốc phòng ở huyện đó. 
Chúng ta phải xây dựng cho huyện có 
mội cơ cấu kinh tế phát triền vững 
mạnh theo hướng nông — công nghiệp. 

nông — lâm — còng nghiệp hoặc nông — 
ngư —công nghiện. Xây đựng cơ sở 

vật chất kỹ thuật phục vụ có hiệu quả 
việc phát triền nền kinh tế trong 
huyện và có khả năng sử dụng cho” 
quốc phòng khi chiến tranh xảy ra. 
Bầi đưỡng đội npũ cán bộ khoa học 
kỹ thuật đủ số lượng, bảo đảm chất 
lượng phục vụ công tác nghiên cứu 
xây dựng và phát triền nền kinh tổ 
huyện ; nâng cao trình độ văn hóa cho 
nhân dân. 


3 — Tăng cường liêm lực quân sứ" 
Pháo đài quân sự huyện là biêu hiện 
cụ thề của nền quốc phòng toàn dân 
ở huyện, nó thề hiện sức mạnh mọi 
mặt của huyện tập trung trên lĩnh vựe 
quản sự. Vì lẽ đó, cần phải giáo dục, 
động viên và tồ chức toàn dân đánh 
giặc, xây dựng lực lượng vũ trang 
địa phương, dân quân tự vệ thật sự 
vững mạnh đủ sức làm nòng cốt bảo 
vệ vững chắc công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở huyện. Giáo dục phô 
cập kiến thức và kỹ năng quân sự 
cho toàn dân, thỉ hành nghiêm chỉnh. 
luật nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ 
lao động. Xây dựng thể trận chiến 
đấu của chiến tranh nhân dân ở huyện 
theo một kế hoạch cơ bản, thống nhất 
lừ trên xuống dưới. Xây dựng từng 
bước công nghiệp quốc phòng ở 
huyện. kết hợp chặt chế kinh tế với 
quốc phòng. Xây dựng các tồ chức, 
cơ cấu kinh tế ở thôn xã bảo đảm 
phục vụ chiến đấu và chiến đấu tại 
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chỗ, tỏ chức huấn luyện các lực lượng 
lại chỏ. | 


LÝ — Nội dung xây dựng pháo 
đài quân sự huyện. 


Pháo đài quân sự huyện thê biện 
thế trận và sức mạnh tại chỏ, sức 
- manh lớn nhất, nhanh nhất, cơ động 
niất đề đánh địch của huyện. Muôn 
có sức mạnh tại chỗ, phải có nội dung 
xây dựng phù hợp. Ơ đây chúng tôi 
xin nêu lên một số công tác cụ thẻ 
như sau: 


_f—Xâáu dựng cơ sở Đpững mạnh 
toàn điện, Xây dựng các làna, bàn, xã, 
phường, lâm trường, nông lrưrởn?, 
hợp tác rũ, xí nghiệp, cơ quan, ngành, 
giới Vững mạnh toàn điện là n¡;iệm 


vụ cụ thề đầu tiên để xây dựng pháo - 


đài quân sự huyện vững mình. Trong 
đó, đác biết chú trọng xây đựng Đang, 
chính quyền; đội ngũ căn bộ cốt cần, 
thường xuyên kiện toàn và nàng cao 
năng lực lãnh đạo của đăng bộ cơ sở, 
hiện lực cua chính quyên cơ sở và 
tác dụng của các đoàn thể quần chúng. 
Phải làm cho cơ sở thật sự manh về 
chính trị tư tưởng; có tô chức Đăng, 
chính quyFn và đoàn thể vững mạnh; 
có lực lượng dàn quân tự vệ mạnh; 
có lực lượng an ninh đáng tin cây ; 
sin xuất phát triền và đời sống nhàn 
đàn được bảo đàm, Ỷ 


2— ÄAdu dựng lực lượng ä lrdang 
địa phương 0à lịc lượng (đt BỊ bao 
gồm : bộ đội địa phương, dàn quân tự 
vệ và quản đự bị. Các cơ quan quân 
sr tình, huyện phải làm tham mưu 
địcc lực cho cấp ủy Đăng và chính 
quyền địa phương vé tó chức, xây 
dựng lực lượng dẻ dóng viên nhanh, 
kịp thời, đủ số lượng, bảo đảm chải 
lượng đáp ứng vêu cầu bồ sung, phát 
triển lực lượng theo kế hoạch; bảo 
đam Yêu cầu phát triển chiến tranh 
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nhân dân ở địa phươi.g ; bảo đầm yếu 
cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và 
kinh tế của địa phương trong thời 
chiến. Ơ Nghĩa bình, nhờ làm tốt công 
tác đăng ký, quản lý quản dự bị ở 
địa phương, cho nên trong diễn tập 
(Lháng 5-1962) số quản dự bị của các 
huyện, thị trong tỉnh đã nhanh chóng 
chấp hành lệnh. trở lại quân đội đúng 
thởi gian. dủ số lượng, bảo đảm chất 
lượng, tiên cơ sở đó đã hình thành 
các tiều đoàn dự bị động viên của 
các huyện. 

ở — Xáu dựng thẽ trận của pháo đài 


quản sự huyện. Thế trận của pháo đài ˆ 


quân sự huyện là một thế trận đã bày 
san bao gồm cả về tô chức, về chính trị- 
và tinh thìn, về cơ sở vật chất kỹ 
thuật và về kế hoạch chiến đấu phòng 
(hú cơ bàncua huyện, Xây dựng thế trận 
là phải xây dựng từ các kế hoạch của 
các làng bản chiến đấu đến kế hoạch 
của các cụm chiến đấu nằm trong tồng 
thề kế hoạch chung của huyện. Thế 
trân phải được kiêm nghiệm trong 
thực tế và thường xuyên được củng 
cố, bồ sung. Công tác xây dựng thế 
trận là một công tác rất cụ thề, nó 
liên quan đến nhiều cơ quan Nhà 
nước và tổ chức quần chúng. Nó đòi 
hỏi cung cấp nhân lực, vật lực đề tồ 
chức thực hiện. Việc giải quyết vấn 
đề này phải dựa trên cơ sở tồ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thể quần 
chúng được củng cố và kiện toàn 
vững mạnh, mỗi người dân được giáo 
dục kỹ và nhận thức rõ trách nhiệm 
của mình trong việc thực hiện kế 
hoạch chuyền từ thời bình sang thời 
chiến ở quê hương minh, hăng hái 
tham gia xây dựng các cụm chiến đấu 
đủ khả năng thực hiện phương án 
chiến dấu bảo vệ địa phương. Trong 
việc xây dựng các cụm chiến đấu 
cũng phải kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, tỉnh toán, xem xét cụ thề việc 
gì làm trước, việc gỉ làm sau. 


”H . —“.—_- -.— 
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(ÔNG TÁC QUÂN $Ự ĐỊA PHƯỜNG TRONG XÂY DỰNG HUYỆN 


VÀ TĂNG (ƯỜNG (ẤP HUYỆN 


Bộ chỉ. huu quân sự tỉnh Phú khánh 


TỦ sau ngày tỉnh nhà được giải 
I phóng, đang bộ và nhân đân Phú 

khánh đã tập trung giải quyết 
nhiều việc đề xây dựng nền quốc 
phòng toàn đân trên địa bàn huyện. 
Đối với một tỉnh bị địch chiếm đéng 
làu ngày như Phú khánh, sau khi 
được giải phóng, đi đôi với nhiệm 
vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ bao 
vệ địa phương là một nhiệm vụ cấp 
bách, đòi hỏi ngayv từ đầu phải kết 
hợp xây dựng kinh tế, ồn định đời 
sống nhân dan, với giừ gìn an nình, 
củng cố quếc phòng. 


Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
thử IV và thứ V của Dũng, qua thực 
tiễn công tác quản sự địa phương 
trên địa bàn huyện, chúng (ôi ngày 
càng. vỡ vạt và đi đản vào những 
nội dung cơ bản của vấn đẻ, đồng 
thời có nhiều vấn đề đặt ra phải tiếp 
tục nghiên cứu giải quyết. Dưới đây 
là một số vấn đẻ vẻ cóng tác quản 
sự địa phương trong xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện. 


ƒ— Muốn râu dựng huyện thành 
pháo đải quản sự 0ững mạnh, trước 
hết phải túc định Dị lTÌ của quốc 
phòng Đ¿ nhiệm Đụ của huy¿n lrong 
chiến tranh bao bệ Tô quốc 

Từng huyện có đặc điểm riêng về 
địa hình, thế mạnh vẻ kinh tế, mật 
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độ dàn cư, trình độ chính trị văn 
hóa, xã hội... Đề phát huy được thế 
mạnh về kinh tế và hình thành từng 
bước thế trận chiến tranh nhân đàn 
ở địa phương. chúng tôi đã phân loại 
huyện theo ý định tác chiến cơ bản, 
xác định ấhiệm vụ và yêu cầu đính 
thẳng cưộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của dịch hiện nay, chuâần bị sản 
sàng cùng ca nước đánh tharg chiến 


„tranh xâm lược, b›:o vệ địa phương, 


bảo vệ Tô quốc. Đến nay các huyện, 
thành phố, thị xã đã có kế boạch tác 
chiến cơ bán được thông qua bước 
đâu. Nhiệm vụ quản sự cụ thề của 
huyện đã được nêu ra và kết hợp 
trong kế hoạch xây dựng huyện nói 
chung, được tien hành trong quá trình 
xay dựng hợp tác xã và tập doàn 
sản xuất, củng cố và phát triển đân 
quản tự vệ, quan lý hệ khẩu, quần lý 
lao động, đăng ký nghĩa vụ quân sĩ, 
cũng cố và phát triển nang lưới 
đường sá, trồng cây kết hợp với tác 
CHIẾN Sau Hã\W V.V. 


2—Phúi lạo cho được cơ sở mạnh. 


Trước tình hình cơ sở có nhiều 
mặt yếu kém, Tỉnh ủy Phú khánh có 
chủ trương cử từng đoàn cán bộ tỉnh, 


huyện vẻ tham gia xây dựng cơ sở.) 


Nhờ đó ở nhiều xã, phường, tồ chức 
Đang và bộ máy chính, quyền; eác 
đoàn thê cách mạng được kiện toàn 
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và củng cố, chất lượng dàn quân tự 
vệ được nâng lên Qua kiên trị giáo 


đục phát động quần chúng, nâng cao „ 


ý thức làm chủ tập thề của nhàn đàn 
lao động. tỉnh thần cảnh giác trong 
cán bộ, nhân dàn đã được nâng lên, 
ý thức về trách nhiệm và vai trò của 
nhân dàn trong việc đấu tranh ngăn 
"chận các hoạt động của địch, xây 


dựng quốc phòng, giữ gin an nình 


trật tự, thực hiện nghĩa vụ quân sự 
đã được đề cao. Do xây dựng được 
cơ sử mạnh mà tỉnh chúng tòi đã 
truy quét có kết qui bọn phản động 
FULURO ở miền núi, phát triền và 
ngăn chặn kịp thời phần lớn các vụ 
vượt biền trái phép, bất được trên 
80 tô chức nhen nhóm phản động: bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 


ở — Tăng cường quản lJ 0¿ả từng 
bước làm trong sạch địa bàn pề chính 
trị. 

Sau ngày giải phóng, ở thôn, xã 
nảo cũng có những người trong bộ 
máy ngụy quân, ngụy quyền cũ; ở 
nhiều nơi cỏn có những người trong 
các tö chức đảng phái phản động và 
bọn phần động đội lốt tôn giáo. Qua 
sự giáo dục của chính quyền cách 
mạng, phần lớn những đối tượng trên 
nhận thức được chính sách của cách 
mạng, chăm lo làm ăn, góp phần xây 
dựng quê hương. Nhưng cũng còn một 
SỐ người ngoan cố ngãm ngầm hoạt 
động chống đối, phá hoại, dọa dẫm 
khống chế quần chúng, có lúc, có nơi 
gây ra tỉnh hình căng thẳng trong xã 
hội. Phát động quân chúng đấu tranh 
kết hợp với thực hiện các biện pháp 
hành chính, tỉnh chúng tôi đã trấn áp 
kịp thời bọn phần cách mạng hiện 
hành. Đối với những đối tượng nguv 
hiểm, tỉnh có kế hoạch quản lý, theo 
dõi, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật. 
Những việc làm trên đã nâng cao. khí 
thể quản chúng, nhất là ở vùng núi và 
vũng tập trung đồng bào theo đạo 
thiên chúa. Ở vùng trọng điểm đã có 
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kế hoạch từng bước điều chỉnh dàn 
số. Đếu nay nhiều địa bàn đã quản lý 
tốt, đầy mạnh được sản xuất, giữ vững 
an nĩnh. 


ý — Thực hiện tối chính sách hạàu 
phương quán đội là góp phần thúc đầu 
công lác quần sự ở:-cơ sở len. 


Hiện nay, tuy chưa đáp ứng được 
hết những yêu cầu cbính đáng của 
các đối tượng trong diện chính sách, 
nhưng trên cơ sở nắm vững quan 
điềm và chủ trương chính sách của 
Đăng, với khả năng của địa phương, 
tích cực vận động nhân dân tham gia 
và tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của 
các ngành, các đoàn thể, chúng tôi 
đã giải quyết được mội số lớn vấn đề, 
do chiến tranh đề lại. Phong trào 
đến ơn đán nghĩa » đã có tác dụng 
giáo dục quản chúng, lôi cuốn mọi 
người thiết thực giúp đỡ, động viên 
anh chị em thương binh, gia đình liệt 
Sĩ, gia đỉnh có công với cách mạng, 
gia đình quản nhân tại ngũ và anh 
chị em bộc đội phục viên, Công tác 
quy tụ mò: mã đã được tiến hàn 
khẩn trương, đạt chỉ tiêu 100, phong 
trào chăm sóc con em liệt sĩ cũng 
làm được tốt. Trong vài năm gần 
đây, tỉnh chúng tôi đã có nhiều tiến 
bộ trong việc giải quyết công ăn việc 
làm và việc học hành cho những người 
đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tử 
năm Í19&I, Thưởng vụ tỉnh ủy đã có 
chi thị cho các cấn ủy Đẳng chăm lo 
hơn nữa công tác hậu phương quân 
đội. Từng địa phương tô chức hội 
nghị chuyên đè bàn về công tác này. 
Từ đó đếu nay việc chăm lo công tác 
hậu phương quân đội có nhiều tiến 
bộ hơn trước. Những việc làm đó đã 
tao điều kiện thuận lợi đề triền khai 
công tác quản sự ở cơ sở, bảo đản 
cho hậu phương ỗn định, công tác tô 
chức xây dựng, huấn luyện dân quân 
tự vệ, quân nhân dự bị đạt kế hoạch, 
công tác gọi thanh niên nhập ngũ đạt 
và vượt chỉ tiêu. 


NHÂN DÂN BA LAN 
đang tiến bước vững chắc 


GÀY 22-7-1984, nước Cộng hòa nhân 
Ñ dân Ba lan tròn 40 tuôi. Chặng 
đường lịch sử đã qua tuy ngắn 
ngủi, nhưng những thành tựu mà 
nhân dân Ba lan đạt được thật là to 
lớn. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba lan 
trải qua thử thách đã được khẳng 
định. _ : 
- Cuộc khủng hoàng chính trị năm 
1980 đo các thế lực phản cách mạng 
hoạt động theo lệnh của đế quốc Mỹ 
gây ra, về cơ bản đã được giải quyết. 
Chủ nghĩa xã hội ở Ba lan đã được 
bảo vệ và vững bước tiến lên. 


Bọn phản cách mạng ra sức hoạt 
đông nhằm làm suy yếu Đẳng công 
nhân thống nhất Ba lan, tiến tới lật 
đồ chuyên chính vô sản ở Ba lan. 
Chúng dùng mọi thủ đoạn hòng phá 
vỡ liên minh Ba lan — Liên xô, tách 
Ba lan khỏi cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, cuối cùng đưa Ba lan trở lại 
chế độ tư bản thân phương Tây. 

Những hoạt động điên cuồng của 
bọn phản động trong *công đoàn 
đoàn kết » được sự chỉ đạo và tiếp 


sức của đế quốc Mỹ. Sự câu kết giữa 


thù trong, giặc ngoài đã đây la lan 
lún sâu vào khủng hoảng, đưa nền 


HỮU NGHỊ 


kinh tế Ba lan đến bờ vực của sự suy 
sụp, khiến xã hội Ba lan rơi nhanh 
vào tinh trạng hỗn loạn, vô chính 
phủ, đe dọa thủ tiêu toàn bộ thành 
quả cách mạng và sự sống còn của 
đất nước và dân tộc Ba lan. 


Đứng trước hiềm họa của đất 


_ nước, Nhà nước Ba lan phải áp dụng 


biện pháp đặc biệt: thiết quân luật. 
Việc thiết quân luật được thi hành tử 
cuối năm, 1981 và kéo dài 19 tháng. 
đã chặn đứng cuộc tiến công của lực 
lượng phản cách mạng, xoay chuyền 
lại tỉnh thế, tạo ra những điều kiện 
cần thiết đề khôi phục trật tự và tửng 
bước thoát khỏi khủng hoàng. 


Việc chân chỉnh lại Đảng công nhân 
thống nhất Ba lan mà trước đó có 
một triệu đẳng viên tham gia ®cÔng 
đoàn đoàn kết*®, là biện pháp quan 
trọng nhất nhằm khôi phục sức mạnh 
của đội ngũ lãnh đạo, đưa nước 
Ba lan trở lại tỉnh trạng bỉnh thường 
đề sau đó tiếp tục đi lên theo quỹ 
đạo đúng đắn. Rút kinh nghiệm về 
những thiếu sót trước đây, ban lãnh 
đạo Ba lan coi trọng việc tĩng cường. 
giáo dục trong Đẳng về mặt chính 
trị, tư tưởng và lý luận, nàng cao 


. 
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chất lượng đảng viên; đồng thời, 
kiện quyết đưa ra khỏi Đẳng những 
đang viên đã mắt phẩm chất, củng cỗ 
Đăng về mặt tổ chức, phục hồi mọi 
hoạt động của Đăng. Qua củng cố 
Đăng, số lượng đẳng viên tuy giảm 
khoảng một phần ba nhưng do chất 
lượng đẳng viên được nâng lên, những 
phần tử eơ hội chủ nghĩa được loại 
trừ, nội bộ Đang đoàn kết thống nhất 
hơn, cho nên Đai trỏ lãnh đạo của 
Đúng được phục hồi 0d tăng cường. 
Việc bầu lại chính quyền các cấp 
đánh dấu một bước tiến mới trong 
việc khôi phục và tăng cưởng quyên 
lực của bộ máy Nhà nước. Thay thế 
cho công đoàn phản động trước đày, 
-. e€@ông đoàn mới đã được thành lặp 
trong tất cả các cơ sở công nghiệp 
quan trọng, bao gồm trên 4 triệu 
đoàn viên. 


Ở Ba lan, do những sai lâm trước 
đàãy về mặt giáo dục chính trả tư 
tường và văn hóa, do ảnh hưởng của 
tư tưởng tư sản phương Tày, một bộ 
phạn khá đông thanh niên, trí thức, 
văn nghệ sĩ có xu hướng xa rời chính 
trị, tÒ ra bất mãn với chế độ, thạm 
chỉ có thái độ phú định thành quả 
cách mạng xã hội chú nghĩa. Thêm 
vào đó, sự Không ăn khớp giữa lý 
trong xã hội chủ nghĩa và thực tế 
của cuộc sống ớ Hà lan những năm 
trước đặy, Khí mà những biều hiện 
tiêu cực dược dụng đưỡng, càng làm 
cho họ hoài nghỉ, mất lòng tin đối 
với chế độ mới, cho răng chủ nghĩa 
xã hói tự nó mang trong mình những 
tật xấu không thẻ sửa đôi được. Do 
vật, những luận điệu xuyên tạc, vụ 
khống của kể thủ càng dễ lọt tai 
những thanh niên chưa có kinh 
nghiệm, chưa qua thủ thách, Đề sớm. 
khác phục tỉnh hình nói trên, Đang 
công nhần thống nhất ba lan đã đặc 
biệt chú ý việc giáo dục các tăng lớp 
thành niên, trí thức, nhằm fhu hẹp Đã 
xóa bỏ drủi hưởng từ trởng oà lối sống 
tư san Đà tiều tư sản trong tảng lớp 
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nà. Mặt khác, Đăng đã thẳng thần 
tự phê bình, kiên quyết lên án và 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực trong đội ngũ của Đảng, xử lý 
một cách kịp thời những người mắc 
sii lâm, bất kề họ ở cương vị nào. 
Nhờ vậy, đã từng bước lấy lại uy tin 
và quyên lực của Đảng, của chủ nghĩa 
xĩ hội. 


Ở Ba lan, đạo thiên chúa có lịch 
sử lâu đời trên một nghin năm, hiện 
có trên 46 000 linh mục và tu sĩ, 6ð tờ 
báo. Số người theo đạo chiếm 85% 
số dàn Ba lan. Tư tưởng duy tâm 
thiên chúa giáo do vậy còn ảnh 
hưởng nặng nề trong xã hội. Trên 
cơ sở bảo đảm tự do tín ngưỡng 
dúng theo lliến pháp, Đảng công nhân 
thống nhất Ba lan đã phấn đấu mở 
rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học trong nhân dân, nhằm từng 
bước tạo ra những điều kiện tư 
tưởng, chính trị và tô chức cần thiết 
đề những người theo đạơ chấp nhận 
chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực 
tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng nước Ba lan hùng mạnh. 
Cùng với việc giáo dục về chủ nghĩa 
xã hội cho nhân dân, Đảng đã kiên 
quyct tiền hành cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng chống các thế lực phản 
cách mạng Đà chống cộng trong giới 
tang lữ thiên chúa giáo. 


Trên lĩnh pực kinh †ế, nơi chủ yêu 
diện ra chiến dịch phá hoại nghiêm 
trọng của các thế: lực phản cách mạng, 
Dàng và Nhà nước Ba lan đang đừng 
trược những nhiệm vụ rất nặng nè. 
Trước khủng hoàng, Ba lan là một 
trong l0 nước có nên công nghiệp 
phát triển trên thê giới, giá trị sản 
lượng công nghiệp của Ba lan chiếm 
1% giả trị sản lượng công nghiệp thể 
g101, trong Khi số đàn Ba lan chiếm 
Không đáy 15 số dân thế giới. Nhưng 
do đường lôi kinh tế sai lầm trước 
đây, công nghiệp phát triền khòng 
c1"! đối: niức đầu tư vào công nghiệp 
nặng quá lớn, không hợp lý, trong 


khi chỉ có 45 công suất công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp. Ba lan cỏ diện 
tích nông nghiệp rộng lớn, 19,2 triệu 
héc ta so với 36 triệu dân (tính đến 
cuối năm 1983). Tuy nhiên, chỉ có 
16,6% điện tích. và 15,8^% sẵn lượng 
nông nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước; 
3,2% điện tích và 2,55 sản lượng 
thuộc sở hữu tập thê. Số còn lại là 
của nòng dân cá thề. Với quan hệ sản 


xuất như vậy, lại thêm chính sách - 


quản lý giá cả và thu mua chưa hợp 
lý. cho nên trước đây nạn thiếu lương 
thực thường xảy ra nghiêm trọng và 
kéo đài, tạo thành một nhàn tố dẻ 
gày bùng nỗ. 


Đầu những năm 70, ban lãnh đạo 
cũ của Ba lan lại thí hành chiến lược 
coi tiêu dùng là động lực phát triền 
kinh tế, đề cho mức Làng tiên lương 


vượt quá mức tăng của Iiäãng Suất lao" 


động, của lương thực, thực phầm và 
hàng tiêu dùng. Các thẻ lực thủ địch, 
-các phần tử xấu đã lợi dụng tỉnh 
hình đó đề kích thích trong nhiều 
người tâm lý đòi hỏi, hưởng thụ, 
muốn lấy của Nhà nước càng nhiều 
càng tốt, dù Nhà nước đang gặp 
nhiều khó khăn. 


Chính sách vay nợ của các nước 
phương Tây đề nhập khâu ö ạt thiết 
bị kỹ thuật, lương thực, thực 
phầm v.v. không những gàyv nên hậu 
qua nghiêm trọng về kinh tế mà còn 
trở thành nhân tố gày mất òn định 
về chính trị và xã hội. 


Hoạt động của các thế lực phản 
cách mạng đã gàyv ra sự ngừng trệ 
nghiệm trọng trong toàn bộ nền sản 
xuất của Ba lan, khiến thu nhập quốc 
dân năm 1980 g:ầm 30 so với năm 
trước. Thêm vào đó, đế quốc ÄXfÍÿ dùng 
những biện pháp “trừng phạt» kinh 
tế chống Ba lan, làm cho nền kính tế 
Ba lan bị thiệt hại hàng tỷ đô la, 
Trước tỉnh hình ấy, ngay sau khi 
thiết quản luật, Nhà nước Ba lan đã 
Lập trung sức nhanh chóng khỏi phục 
sản xuất, nâng cao năng suất lao động 


trong tất cả các ngành, trước hết lA 
các ngành then chốt, có quan hệ sống 
còn đối với đời sống của nhân dân 
như lương thực, thực phầm, công 
nghiệp tiêu dùng và một sỐ ngành 
công nghiệp nặng quan trọng. Trong 
điều kiện thiết quân luật, cùng với 
việc giáo dục, động viên, Nhà nướê 
Ba lan đã buộc mọi người phải trở 
lại cưỡng vị sản xuất, báo đảm hoàn 
thành đúng hạn chỉ tiêu số lượng và 
chất lượng sản phầm,duy trì hoạt động 
bình thường của các cơ sở sản xuất. 
Dòng thời triển khai một chương trình 
cải cách chế dộ quản lý kinh tế, 
xóa bỏ những sai lắm, bất hợp lý 
trong các chính sách kính tế, thất chặt 
quan hệ kính tế với Liên xỏ và các 
nước khác trong cộng đồng xã hòi 
chủ nghĩa, Đăng công nhàn thông nhất 
Bá lan đã nêu ra khảu hiệu : nước 7q 
lan tả hội chủ nghĩa phải 0à có thê 
sản xuất lắu cđi an, cái mặc 0á đồ 
thHìng hằng ngài cho mình, nhận dàn 
Ba lan phái sống chủ guéều bàng nhữ ng 
phương liện của mình 0d do mình 
am ra, và động viên mọi người phản 
dấu theo khầu hiệu đó. | 


Nhờ những: biện pháp đồng bộ đó, 
f nắm 1982, nên kinh tế Ba lan đã có 
chuyên biến tốt. Lấy kết quả năm 
1983 đề xem xét thì thu nhập quốc 
đân so với năm trước tăng 4,25%: sản 
lượng nông nghiệp tăng 3,05, trona 
đó lương thực đạt 232 triệu tăn, tặng 
4.1%; xuất khu than đạt 35,2 triệu 
tần, tăng 19%. Công nghiệp hàng 
tiêu dùng tĩng 75%, giá cả ngừng leo 
thang, việc cúng cấp thực phàm và 
rau tăng lên. Nhà nước Ba lan đã 
quyết định trong thời hạn 1955 — 1955 
phái đưa nên kinh tế ra khỏi suy 
thoái, bước đầu phát triển, tiến tới tự 


-túc vẻ lương thực bằng cách đưa công 


nghiệp phục vụ nông nghiệp nhiều 
hơn nữa và thì hành những chính 
sách động viên nông dàn tích cực 
tăng gia sản xuất, 


Những thành tích mà nhân dân Ba 
lan đạt được sau khủng hoàng tuy 
chỉ mới là bước đầu nhưng thật đáng 
khich lệ. Đúng như đồng chí V.l-a-ru- 
dđen-xki, Bí thư thứ nhất Đẳng công 
nhân thống nhất Ba lan đã từng nói: 
« Những gi bị thảm nhất đã qua đi, 
nhưng những khó khăn lớn nhất hãy 
còn trước ¡nnắt ». Đẳng công, nhân 
thống nhất Ba lan cho rằng kẻ thủ 
giai cấp đã bị giáng một đòn chí mạng, 
nhưng chúng chưa bị tiêu điệt hẳn. 
Chúng vẫn được dế quốc Mỹ và các 
- thế lực phản động quốc tế hà hơi tiếp 
sức. 
tục nêu cao cảnh giác và còn phải làm 
rất nhiều mới xóa hết mọi đi hại của 
cuộc khủng hoàng vừa qua. Tuy nhiên 
. VỀ cơ bản, la lan đã thoát khổi cơn 
thử thách nặng nề nhất trong lịch sử 
nước Cộng hỏa nhân đân Da lan. Điều 
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Nhân dàn Ba lan còn phải tiếp. 


đó chứng minh hùng hồn rằng, với 
Liên xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh làm hậu thuần, đảng 
của giai cấp công nhàn Ba lan, nhân 
dân Pa lan anh hùng hoàn toàn có đủ 
sức mạnh đề tự minh bảo vệ vàn mệnh 
của mình, bảo vệ chủ nghĩa xã hội 
phát triền đúng hướng. Khó khăn vẫn 
còn nhiều nhưng chân trời huy hoàng 
đang rộng mở. : 

Nhân dân Việt nam hoàn toàn tin 
tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng 
công nhân thống nhất Da lan, nước 
Ha lan xã hội chủ nghĩa chắc chẳn sẽ 
vượt qua mọi chông gai, làm thất bại 
mọi âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ 
và bọn phản động quốc tế, vững bước 
tiến lên, xứng đáug là một thành viên 
được thử thách của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa do Liên xô hùng cường làm 
trụ cột. 


CÁCH MẠNG NI-CA-RA-GOA 
dang không ngừng phát triền 


GÂY 19 tháng 7 năm 1979 đã đi vào 
Ñ lịch sử Ni-ca-ra-goa như một 
trang rực rờ nhất, Cách mạng 
thắng lợi ở Ni-ca-ra-goa, một khu 
vực xung yếu, «sân sau » của đế quốc 
Mỹ, khiến hệ thống thực dàn mới của 
Mỹ ở Tây bán cầu bị đứt thêm một 
mắt xích, góp phần tạo ra thể chiến 
lược mới cho cách mạng Mỹ la tỉnh. 
Đề giành được thắng lợi nói trên, 
nhân dân Ni-ca-ra-goa đã trải qua 
một quá trỉnh chiến đấu ác liệt và 
anh đũng. Người tỗ chức và lãnh đạo 
quá trình đấu tranh đó là «Mặt trận 
giải phóng dân tộc Ni-ca-ra-goa » 
_ được thành lập năm 1961, sau đồi tên 
thành Mặt trận giải phóng dàn tộc 
Xan-đi-nô, gọi tắt là. FSLN. 

Ngay sau khi giành thắng lợi, mặc 
dù phải giải quyết ngay một loạt vấn 
đề cấp bách đề ồn định đời sống nhân 
đản sau chiến tranh và đề đứng vững 
trước sự phản kích của kẻ thủ, những 
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người lãnh đạo Ni-ca-ra-goa, nhận 
thức rõ vai trò quyết định của tồ 
chức lãnh đạo, đã bát tay trước hết 
vào việc củng cố và tăng cường FSLN, 
chuyền mặt trận thống nhất các lực 
lượng yêu nước rộng rãi trong cách 
mạng dân tộc và dàn chủ, chống chế 
độ độc tài tay: sai của Mỹ thánh đội 
tiên phong lãnh đạo sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ chế độ mới, Đề có 
phương hướng đúng trong việc cúng 
cố và tăng cường FSLN, trước hết, ban 
lĩnh đạo FSLN xác định tính chất đân 
chủ, nhân dân và chống đế quốc của 


"cách mạng Ni-ca-ra-goa trong giat 


đoạn đầu tiên. Đồng thời, PSLN cũng 
quyết định nhiệm vụ chiến lược hiện 
nay của cách mạng Ni-ca-ra-goa là 
tâu dựng NiLca-ra-goa thành mội 
nước không có bóc lội, không có áp 
bức uà không lạc hạu, một nước tự 
do, độc làp 0à tiến bộ, đồng thời thực 
hiện 0uũ trang toản dân đề bảo 0è 
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chính quuền, bảo bệ thành quả cách 
mạng, sẳn sòng đập tan mọi hành đọng 
xỏm lược 0à phá hoạt của đề quốc Äfj 
wả lgựụ #ai. Bạn lãđh đạo Ni-ca-ra-goa 
đặc biệt chỉ rõ cách mạng Ni-ca-ra- 
goa đang bị sự chỗng phả ác liệt của 
đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai, đang 
đứng trước nguy cơ không chỉ đe dọa 
thành quả cách mạng mà còn đe dọa 
sự sống còn của đắt nước. Do vậy, 
việc xây dựng và tầng cường lực 
lượng vã trang cũng như việc chí đạo 
cuộc chiến đấu hằng ngày chống lại 
cuộc xâm lược vũ trang của đế quốc 
Mỹ và tay sai, là một nhiệm vụ cấp 
bách trước mắt ¬" 


Trong công cuộc xây dựng lại đất 
nước về mặt kinh tế và xã hội. trong 
5 năm qua nhân đân Ni-ca-ra-goa đã 
_ giành được những thành tựu rất đáng 
tự hào. Trước hẻt là việc thực hiện 
nhiệm vụ khôi phục sản xuất và Ôn 
định đời sống cho gần ba triệu dàn 
trong hoàn cảnh hết sức khó khăn : 
nền công nghiệp bị chiến tranh tàn 


phá nặng nề, 60% điện tích đất trông 


trọt bị bỏ hoang, gân 1 triệu người 
- phải cửu đói. liện nay, mặc đủ còn 
nhiều thiếu thốn, khó khăn, Ni¬»ca-ra- 
goa đã bảo đảm lượng thực và thực 
phầm cho nhân dàn, trước hết là eho 
trẻ e1) VÀ Người già. 


Thay đồi cơ cấu kinh tế là một 
trong những mục tiêu lớn của chính 
quyền cách mạng, Bạn lành đạo ÁN 
ca-ra-goa cho rằng việc phát triển 
nền kính tế gòm nh;ều thành phần là 
chính sách phủ hợp với đặc điểm 
,„ kinh tế — xã bội của đất nước và đo 
đó có ý nghĩa chiến lược. Chủ trương 
pày dựa trên điều kiện tiên quyết là 
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Nhà nước phải nắm các ngành kinh 
tế then chốt, đồng thời, Nhà nước - 
dủng pháp luật và dùng biện pháp 
giúp đỡ đề thúc đầy các thành phần 
kinh tế khác phát triền sẵn xuất, và 
hướng vào phục vụ lợi ích của nhân 
đàn lao động. 


liện nay Nhà nước nhân dân Ài- 
ca-ra-goa nắm toàn bộ các ngành tài 
chính, ngân hàng, ngoại thương, bảo 
hiềm, tín dụng và hầm mỏ, 605% các . 
hoạt động giao thông vận tài, 10% 
các hoạt động nội thương, 235% sản 
lượng công nghiệp và 25% diện tích 
nông nghiệp. 

Từ năm 1981, ở Ni-ca-ra-goa đã ban 
hành luật cải cách ruộng đất. Ticp 
đó, đã bước đầu tiến hành hợp tác 
hóa tính 
chung ca nước có 4000 hợp tác xã 
nông nghiệp bao gồm 60000 hộ. 


nông nghiệp. Hiện nay, 


3lặc dù thiên tai giữa năm 1982 gày 
nhiều thiệt hại, vụ mùa 1982 — 1983 
cũng đã giành thắng lợi lớn. Chỉ tíuh 
4 loại sản phầm chủ yếu là bông,-c& 
phê, đường, thịt, đã đạt giá trị sản 
lượng 201 triệu đô la, tăng 35 triệu 


đò la so với vụ mùa trước^a Riêng 


` cà phê đạt hơn nửa triệu tấn, mót 


kỷ lục chưa từng có ở Ni-ea-ra-goa. 


Do hậu quả của chính: sách thực 
dàn miớt kinh tế Ni-ca-ra-goa trước 
đây hàu như hoàn toàn phụ thuộc thị 
trường Mỹ. Ngay sau khi cách mạng 
Ni-ca-ra-goa thành công, hơn mìột 
nửa giá trị hàng nhập khẩu của Ni- 
ea-ra-dgoa là từ Alỹÿ. Những năm gìn 
đày, Ni-cw-ra-goa đã thi hành chính 
sách đa dạng hóa quan hệ kinh tế, 
nhằm giảm sự lệ thuộc vào Al$‹ 


Năm 1983, giá trị nhập khầu của Ni- 
ca-ra-goa là 775 triệu đỏ la, trong đó, 
chỉ có 192 nhập từ nước Mỹ. 


Đề hạn chế tới mức thấp nhất việc 
nbập khầu hàng tiêu dùng, một căn 
bệnh truyền thống mà các nước từng 
phụ thuộc vào chủ nghĩa thực dân 
mới thường mắc, Ni-ca-ra-goa ra sức 
phát huy tính thân chủ động sảng 
tạo của công nhân, của cán bộ khoa 
học kỹ thuật, tìm nhiều biện pháp sử 
dụng ngày càng tốt, ngày càng nhiêu 
nguồn nguyên liệu trong nước đẻ 
phát triền công nghiệp tiêu dùng. 


Trên mặt trận văn hóa, giáo dục, 
những thành tích của nhân đân Ni- 
€a-ra-goa cũng rãi có ý nghĩa. Năm 
1980, “Cuộc đại thập tự chính xóa 
nạn không biết chữ» đã hạ tỷ lệ 
người không biết chữ so với số dàn 
tử 52% trước cách mạng xuống còn 
12%, khiến Ni-ca-ra-goa trở thành 
một trong 10 nước châu Mỹ la tình 
có tỷ lệ người không biết chữ thấp 
nhất. Nền giáơ dục mới với nội dung 
cách 
thiết lập trong cả nước. lliện nay ở 


mạng đã được nhanh chóng 
Ni-ea-ra-goa, việc đi học, khám bệnh 
và chữa bệnh đều khòng mất liền. 
- Nam 1982, Ni-ca-ra-goa có gần Ì triệu 
người đi học, tính ra cứ 3 người dân 


-eó một người đi học. 


Đề bảo vệ độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô thiêng liêng của 
mình, nhân đàn XNi-ca-ra-goa không 
ngừng nâng cao cảnh giác, sản sàng 
đạp tan mọi hành động chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai, 
đồng thời ra sức xây dựng. cúng cố 
chính quyền cách mạng. Ngày 4-Il- 


1981, nhân đân Ni-ea-ra-goa sẽ bầu 
những người đứng đầu Nhà nước và. 
đại biều quốc hội. Chủ trương này là 
một thắng lợi mới về chính trị của 
nhân dân Ni-ca-ra-goa, một đòn năng 
giảng vào âm mưu phá hoại của đề 
quốc Mỹ. liiện nay, chiến lược của 
Mỹ nhằm chống phá cách mạng Ni-eca- 
ra-goa vẫn rất trắng trợn và thâm 
độc. Chúng ra sức tuyên truyền, vu 
cáo cách mạng Ni-ca-ra-goa, đồng 
thời không nưừng dùng sức ép và 
quân sự và kinh tế nhằm lẠI đồ chính 
quyền cách mạng ở Ni-ca-ra-goa. Về 
quản sự, AÍ† đang tiến hành cuộc 
chiến tranh chống Ni-ca-ra-goa bằng 
hai gọng kim: Ớ phía Bắc, tại On-đu- 
rat, Mỹ sử dụng 500) tàn quân Xô-mô- 
xa, lại có quân On-đu-rát phối hợp 
tắc chiến đác lực. Ở phía Nam, trên 
đất Cô-xta Hi-ca, Mỹ có 6000 lính đánh 
thuê do tên phản bậi E-đen Pạ-xtô-ra 
điều khiên dưới sự bảo trợ của Mỹ. 
Từ cuôi năm 1982 đến nay, các lực 
lượng “phán cách mạng do ÀÍÿ trực 
tiếp nuôi dưỡng đã Không ngừng xâm 
nhập vùng biên giới phía Dắc và phia 
Nam Ni-ca-ra-goa, tiền hành các su 
tiến công tội ác nhằm quấy rối, phá 
hoại công cuộc lao động hòa bình ở 
đất nước này. Chúng còn cho mát 


bay tập kích thủ đô Ala-na-goa, thả 


- min phong tỏa các cảng của NI-ea-ra- 


øgoa. lái quận Àfÿ thường xuyên tập 
trận quy mô lớn ở vùng biền Ca-ri- 
bê, ngoài khơi Ni-ea-ra-goa. Gần đây. 
i-gần còn đề nghị tăng thêm 2l triệu 
đô la vũ khí cho bọn phần động nhẳ¡n 
tich đực chống phá Ni-ca-ra-goa. Trên 
thực tế, Ni-ca-ra-goa là nước có chủ 
quyền đang bị để quốc Mỹ đe dọa và 
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tiến công nhiều địa 


châu Mỹ. 


lành động leo thang chiến tranh 
của đế quốc Mỹ và tay sai ở Ni-ca-ra- 
goa đang vấp phải những đòn giáng 
trả địch đáng của nhân dân Ni-ca-ra- 
goa anh hùng. Mọi cuộc tiễn công của 
kể thù đều bị chặn đứng. Mặt khác, 
Chính phủ 


nhất ở lục 


cách mạng XNi-cn-ra-goa 


giương cao ngọn cở hỏa bình, chủ 
trương thương lượng với Mỹ đề tìm 
một giải pháp chính trị cho các cuộc 
xung đột ở Trung Mỹ và vùng Ca- 
ri-bê. Ni-ca-ra-goa cũng đòi MỸ phải 
xem xét những sáng kiến do nhóm 
Côn-ta-đô-ra (gồm Mê-hi-cô, Vê-nê-dti- 
êsla, Cô-lôm-bi-a, Pa-na-ma) đưa ra, 
nhằm biến Trung Mỹ và vùng Ca-ri- 
bê thành một khu 


lập và phát triền. 


vực hòa bình, độc 


Cuộc chiến đấu bảo vệ Tồ quốc và 
lập trường chính nghĩa của Ni-ea-ru- 
goa được sự dóngtỉnh và ủng hộ rộng 


rãi của dư luận toàn thế giới, trước 
hết là các nước xã hội chủ nghĩa, các 
nước Mỹ la tỉnh, các nước Tây Âu 
như Pháp, Thụy điền v.v., và ngay 
eđ không Ít người trong chính giới Mỹ, 
“Bài học Việt nam» đang sôi động 
trong nhân dàn Mỹ và đang biến thành 
sức mạnh thẬt sự ngăn cản Bi-sàn - 
dùng súng đạn hòng đè bẹp cách mạng 
Ni=ca-ra-goa. 


Nhân dân Việt nam vui mừng chào 
đón tháng lợi của cách mạng Ni-ca-ra- 
góa. Chúng ta tín rằng dưới sự lãnh 
đạo đúng đắn và kiên cường của mật 
trận giải phóng dân tộc Xan-đỉ-nô, 
nhân dân Nisca-ra-goa anh hùng, trên 
cơ sở những thành tích đã đạt được, 
nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
trở ngại, làm thất bại mọi âm mưu và 
hành động phiêu lưu của để quốc Mỹ 
và tay sai, bảo vệ vững chắc cách 
mạng Ni-ca-ra-goa, đưa đất nước Ni- 
ca-ra-goa tiến lên không ngừng. 
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lĩnh vực giá cả 

Nghiên cứu w QUYẾT TIÊV — Thực hiện công Phh nh hóa xã hỏi 
chủ nzhiïa | 

Trao đòi ý kiện nề xây dựng huyện bà tăng cường cắp huyện 
CHAẤUC NIAI ĐỊCH — Về pháo dài quàn sự huyện w P2 chỉ huy 
quái: sự lĩnh Phú Khánh — công tác quân sự địa phương trong 
xây dựng huyện và Lìng cường cấp huyện 

-HỨU NGHỊ — Nhân dân Ba lan đang tiến Lước vừng chắc 

THIỆN DÂN — Cách mạng Ni<ca-ra-goa đóng không ngừng phát triỀn 
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LÊ DUẨN 
— Tiến bước theo phương hướng chiến lược đã 
vạch ra 
LÊ ĐỨC THỌ 
— Thực hiện một sự chuyền biến sâu sắc về tô 
chức nhằm tăng cường lãnh đạo và quản lý về 
mọi mặt, nhất là về kinh tế. 
TỐ HỮU 
— Một số vấn đè cần nắm vững khi thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành 
trung ương 
VŨ OANH 
~ Hoàn thành điều chỉnh ruộng đất. đầy mạnh 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nỏng nghiệp 
các tỉnh Nam bộ 


*w*+x* 
— Lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trên thị trường 
— Chinh sách, biện pháp phát triền sản xuất hàng 


_ xuất khầu và quản lý xuất nhập khâu 
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Xã luận 


Hãy thực hiện tốt 
những nhiệm vụ cấp bách trong 
công tác cải tiến quản lý kính tế 


đã cải tiến được một bước công tác quản lú kinh tế theo hướng mở 

rộng quyền chủ động sáng tạo cho cơ sở 0à dịa phương, dưới sự 

quản lÚ tậptrung thống nhất của trung ương Đề những mặt cơ bản, 
khuyến khích mạnh mẽ người lao động hăng húi sản xuất. 


Việc cải tiến quản lý kinh tế được liên hành trên nhiều mặi 0à thề hiện 
trên nhiều chủ trương, chính sách của Đẳng 0à Nhà nước, nhưng nồi bật nhất 
là chính sách khoán sản phầm đến nhóin 0à người lao động trong nông nghiệp, 
chính sách mở rộng quuêền chủ động sản xuấi, kinh doanh 0à kš hoạch hóœ Ở các 
Tí nghiệp công nghiệp quốc doanh, chính sách xuổi, nhập khâu... Nó đã góp 
phần quan trọng tạo ra những tiến bộ trong đời sống Rinh tế — xã hội nước 
[a mã năm 0ừu qua. 


Z⁄ RONG những năm qua, thực hiện các nghị quuết của Đảng, chúng ta 


Tuự nhiên, những liền bộ uà chuuền biến tron quan lý kinh tế chưa đồng 
đều, clura mạnh mẽ, chìra cơ bản. Công tác quản lÚ kinh tế còn nhiều khuuẽi 
điềm 0d nhược diềm, Irong đó có những mặt kéo dải 0à nghiêm trọng. Những 
khuuẽt điềm ấu td biều hiện của tệ quan liêu bao cấp, báo thủ, trì trẻ rong cơ 
chế quản lÚ kinh lế ở tình trạng phản tán, cục bộ, 0ô tô chức, ĐÔ kỤ luật. Những 
khuuẽt điền ấu hoàn loàn trái 0ới đường lối của Đăng ta, 0ới bản chảt của chế 
độ 1u, gáu tiệt hại cho sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo uệ Tô quốc. 
Những khuuẽt điềm ấu cân phải dược khắc phục một cách hiền quuết. 


Nhằm thực luện bốn mục tiêu kinh tế — xả hội của những năm Š0 1o Đại 

` hội thứ V của Đang đề ra, Hội nghị thử sáu của Trung trơng Đăng 0ừa họp rong, 

đã nêu lu, những phương hướng và yêu câu chủ yếu của công lác cải 
Hiến quản TỦ kinh lẽ trong thời gian tới Tà : 


a) Phái huy quyên làm chủ tả p thề của nhân dàn ?ao động, thực hiện ba cấp 
ctng làm chủ, động 0iên sức mụnh lòng hợp của cả nước nhằm khui thác tốt 
: : 


nhất các tiềm năng, đầu mạnh sản xuất, kinh doanh uới năng suất, chãt lượng 
øùà hiệu quả ngài cảng cao. 


Cơ chế quản lj kinh tế mới phải thấu suốt nguyên lác tập trung dân chủ, 
lầu kẽ hoạch làm trung tàm, gần kế hoạch uới hạch toán kinh lễ uà kinh doanh 
+ hột chủ nghĩa. 


Mở rộng quuền chủ động, sáng tạo, xác lập quuền tự chủ tỏi chỉnh của các 
đơn Dị sản Tuất, kinh doanh ; mở rộng quyền chủ động của các địa phương lưới 
sự quản TÚ tập trung thống nhất của trung ương, gắn chặt nghĩa 0ụ oới lợi ích, 
trách nhiệm Đới quiyền hạn ở mọi ngành, mọi cắp 0à trong lừng đơn UỆ cơ sở. 


Tiếp tục thực hiện 0iệc phản công, phản cấp hợp TỦ giữa lrung ương Đà 
địa phương (Hinh, thành phố, huyyện, quận); xu dựng oà Riện toàn các ngành 
kinh lế — k thuật; kết hợp quan lý Phco ngành Đới quản TỦ theo địa phương 
0à pằng lãnh Phồ ; đầu nưaạnh táâu dựng huyện oà hiện loàn cặp huyện. 


b) Củng cố 0à phải triền thành phản kinh lế xả hội chủ nghĩa, bảo đảm 
bai Próỏ chủ đạo của ÑÍnh tế quốc doanh ; dầu mạnh cải tạo kẽ! hợ p uới xà dựng, 
Niên tqray€t chòng các hiện tượng tiêu cực, chống sự phá hoạt củu địch, phải triền 
gin tuài qản liền Đới bảo Đệ sản xuất, giảnh tháng lợi Ircng cuộc đấu: tranh 
quét liệt giữa hai con đường vã hội chủ nghĩa nà tư bản chủ nghĩa, giữa †a 
Đa địch; thiết lạptrát tự xã hội chủ nghĩa trong kinh tế 0à xã hội theo đường 


lỗi của Đang. s 


c) Tiềp tục cải Hiến công tác phân phối, lưu thông mội cách tích cực 0à Đững 
chtc, thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trong phản phối lưu thông. 


Trên cơ sở phát triền sản uất là gốc ðà đầu mạnh cải tạo +ã hội chủ 
nghĩa. lích cực củng cổ 0â thở rộng thương nghiệp vã hội chủ nghĩa ; lăng cường 
quản TỰ thị trưởng ; Aoa bỏ từ sửn Thương nghiệp, loại trừ chợ den; xóa bỏ thị 
trường tự do 0ê những mặt hàng do Vhả nước đọc quyền kinh doanh. Điều chỉnh 
kịp thời các Chính sách giá ca, tiền lương, tài chính, Hiền lệ, thực hiện thống 
nhàt hài hóa Ba lợi ích, pạn dụng đúng đản nguyên lắc phản phối theo lao 
động. phù hợ Ð Đới tình hình thực tế, phục 0ụ tôi hơn sản uất, kinh doanh xã 
hột chủ nghĩa ; ôn định bá từng bước cái thiện đời sống của người lao động, 
nhất là công nhàn, cửn bộ, lực tượng ðñ trang ; đồng thời chăm lo tích tụ cho 
công nghiệp hóa tả hỏi chủ nghĩa, bao đảm quốc phòng 0à an nình. 


_—— ) Ghữn chỉnh bộ mau quản FT, nắng cao năng lực tò chức thực hiện, phục 
bụ thắc lực cho «ở sở. Từ phản định rõ oà kẽi hợp tốt chức năng quản l Nhà 
nước nề hành chính kinh tế 0a quản TÚ sản xuất, kinh doanh mã quụ định rõ 
nhiệm pụ Đà quyên hạn của từng đơn 0ị 0à từng người ; kiện toàn 0à tình giản 
bộ máu, súp vếp Tài đội ng cán bộ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, chế 
độ E luat nà chế độ trách nhiệm. 


Trước mút, phái lạo ra một chuuền biến mạnh mẽ trong quản lÚ kinh lẽ, 
lập trung giải quUết hai loại ấn lờ sau đâu : 


Wọót la, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động, tính chủ động, sáng tạo và mọi khả măng của các cơ sở, 
tò chtfc lại sản uất, từng Đước xa dựng cơ chš quản lỤ mới, phản công, phân 
cấp quan lý đúng đửn. 


P) 


Hai lá, giải quyết một số vấn đê cấp bách về phân phối, lưu 
thông, đặc biệt là các lĩnh vực thị trường, giá, lương, tiền, nhằm phục 
0ụ lốt cơ sở, đồng thời giải quušt đúng đản các mỗi quan hệ phân phối trong 
nền kinh tế quốc dân. 


Hai mặt đỏ là một thề TT nhãit, phục pụ ldn nhau, tạo điều 00g Uà liền 
#ề cho nhau. 
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nè giải quuết tốt loại nản: đề thứ nhi, cần sắp về p lại các cơ sở sản xuãi 
kinh doanh, đồng thời cải liền cơ chế quản TÚ đối oới các cơ sở ấy. 


Trong việc sắp xếp lại các cơ sở sản xuất kinh doanh, phải tập 
trung những điều kiện 0à khủ năng đề sản xuất những sản phầm quan trọng 
nhất, tru tiên cho những cơ sở quốc doanh quan trọng có điều kiện sản xui 
ồn định, có hiệu qud kinh tế cao nhất. Chuyền hướng những cơ sở không có điều 
kiện $ản xuất theo nhiệm Dụ Lhiết kế. Niên quuết giải thề những cơ sở Ñ I0NG 
có khả năng báo đảm sản xuất có hiệu quả, thua lỗ kéo dải. 


Đàu mạnh 0iệc xây dựng quu hoạch của từng huyện; tiếp tục cũng cố 
uà tăng cường các hợp tác Tả, tập đoàn sản xuất nông nghiệp; nàng cao chất 
lượng của các nông trường, lâm trường, các quốc doanh đánh cú; kiện loàn 
các cơ sở quốc doanh dịch 0ụ — BŨ thuật phục 0ụ nông, làm, ngư, nghiệp; dầu 
mạnh xâu dựng các hợp tác +a trua Đỉn 0à hợp tác vã tín dụng. 


Các tồ chức Hên hiệp sản uất cần được Kiện loàn, 0ởi hình thiĩc 0à qutJ 
mô phù hợ p 0ớt trình độ tạplrung Đà chuyên môn hóa sản tuấit cũng như trình 
độ 0à điều kiện quản lj. Các lồ chức ấu phát thực hiện kiên: h loán ñinh lễ bà 
quuền tự chủ tài chính. | 


Các quan hệ hợp túc liên doanh, liên kết bình lễ cần được phát triền một 
cách đa dạng. Trong liên Rứt giữa đơn 0‡ sản uất ngu)ên liệu Đới công nghiệp, 
phải bảo đảm sự hài hòa Đề lợi ích giữa người sửn xuất nguyên liệu, cơ sở chế 
biến Đà tích lũu cho ngàn sách, trong đó chủ Ú thích đảng dẽn lợi ích của cơ sở 
sản xuất nguyên liệu. 


Cần khần trương phân cấp quản lỦ kinh tế, xảu dựng huyện Đà tăng 
cường cấp huuện. Việc phân giao các cơ sở cho ngành hay địa phương trực 
tiếp quản TỦ phải lấy hiệu quả kính tế làm tiêu chuẩn hàng đầu. 

tiệc cải tiến cơ chế quản lý đổi với các xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh phải nhằm mở rộng quuền hạn oà Irách nhiệm của xÍ nghiệp. Vì 
mục đích ấu, oề kế hoạch hóa, đã Phụ hẹp các chỉ liêu phá p lệnh. Ấp đụng các 
chính sách khuuen khích xí nghiệp Riểin thêm Đật tư ngoài oát tư do A'hd nước 
cung cắp, đề khai thác mọi liềm nắng, mỡ rộng sản xuổi. 


Về cũng ng pội Hư pà liêu Phụ sản phầm, các cơ quan cụng Ứng 0à xỉ 
nghiệp đều pháL lâm tốt trách nhiệm của mình đúng Kế hoạch 0à hợp đồng đã Kú 
kết ; nghiêm cắm các +Í nghiệp 0à các cơ quan, cơ cở kính tế tự Ú nâng giá, 
bán sản phầnn, 0àt tự ra thị trường tự do. 


Đề bảo đảm (lực hiện chế độ tự chủ lài chỉnh của +Ê nghiệp, cần sửa đồi 
các chế độ hạch loán giá thành, dịnh giá bản buôn + nghiệp, cải tiến chế độ 
thu quốc duunh. Việc sửa đôi định mức lợi nhuận, 0à thề thức lính lợi nhuận 
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nhằm làm cho phần lợi nhuận +Í nghiệp được hưởng chỉ phụ Lhuộc bảo quụ mô 
phát Iriền sản xuài, năng suất Đà hiệu quả của xí nghiệp. Việc lập các quỹ 
4Í nghiệp cũng phải gắn 0ới hiệu quả hoạt động của +( nghiệp. 


Cần củi liền kế hoạch hóa quỹ lương trên cơ sở định mức »à đơn giá 
được lính toán có căn cứ 0à được duyệt. Xỉ nghiệp được nhận tiền lương theo 
mức độ hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản tượng hàng hóa thực hiện 0à sản phầm 
giao nộp. Vận dụng phồ biến chế dộ khoản sản phầm, thực hiện hạch toán 
đến lồ, đội sản xuất. Mở rộng quuền hạn 0à trách nhiệm của giúm đốc +í 
nghiệp trong 0iệc quản TÚ quỹ lương, [rong 0iệc tuyên dụng, đào lạo, sắp xếp 
0à cho thôi piệc đối 0uới người lao động. 


Trên cơ sở cúc nguyên tắc 0à chủ trương quản lÚ đối uới x( nghiệp công 
nghiệp nêu trên, sẽ quụ định cơ chế quản lý phù hợp đói uới các đơn 0ị kính 
tế quốc doanh long các ngành 0à lĩnh 0ực khác như Tâu dựng, 0uận tải, an 
ninh 0à trong các lĩnh pực 0ăn hóa, giáo dục, xã hội, U.U. 


Đối với hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp, Nhả nước 
thông qua các chính sách đòn bầu, cung ứng uậi lư kỹ thuật, hợp đồng kinh tế, 
các hình thức tò chức liên kết, liên doanh đề chỉ đạo cúc hợ p lác xã xâu dựng 
kš hoạch. ChÌ liêu kš hoạch phú p lệnh giao cho hợp tác xã, thề hiện trong hợp 
đồng kinh lẽ được kỦ từ đầu 0ụ, bao gồm khối lượng sản phầm hợp tác zxö 
bán cho Nhà nước 0à các điều kiện 0ột chất Nhà nước cung ứng cho hợp 
tác +, 


Can tồng kết công tác tô chức, quản lỤ hợp tác xã, đặc biệt hú Ú tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế khoản sản phầm đền nhóin 0à người lao động. Trên cơ sở 
các nguyên tắc 0á chủ Irương Đề cơ chế quản TÚ đôi oới hợp lác xã sản xuất 
nóng nghiệp, sẽ qui? định cơ chế quản lý phù hợp uởi các hợ p tác xã trong các 
ngành nghề Rhác như ; làm nghiệp, ngư nghiệ D, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, xâảu dựng, uàn lái. 


* 
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Hiện na, lình hình sản xuất còn rất khó khăn, nhiều mặt mất cân đối. 
nhất là lương thực, năng lượng, oát tư, tài chỉnh, tiền tệ, Phị trưởng tự do còn 
quả rộng ; giá cả biến động mạnh ; đời sống của nhân đân lao động, trước hết 
là công nhân, củn bộ oà lực lượng 0ũ trang, còn nhiều khó khăn ; quan hệ 0ề 
thu nhập giữa các tầng lớp dàn cư trong vã hội rất bất hợp lủ. 


Trưước lình hình đt, việc cải tiến công tác phân phối, lưu thông 
phải nhằm những mục tiêu sau đây: 


— Thúc dầu phát triền sản xuất 0uới năng suất, chất lượng 0à hiệu quỏ 
I0 cảng cao. 


— Ôn dịnh 0à từng bước cải thiện đời sống của nhân dân lao động, rước 
hết là công nhân, cán bộ nà các lực lượng 0ñ trang ; điều tiết hợp l thu nhập 
của các tầng lớp dân cư. 


— (Củng cố nền tài chính quốc gia, bảo đảm dự trữ Nhà nước, từng bước 
tích lũu cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


— Thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trên lĩnh ực phân phối lưu thông. 


Đề đạt dược' các mục tiêu đó, trên lĩnh 0uực phân phối, lưu thông trong 
một số năm trước mắt, cần tiến hành đồng thời hai loại công 0iệc : 


Mội mặt, trên cơ sở phát triền sản xuấi phải đầy mạnh thu mua nắm 
nguôn hàng và mở rộng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa; tích cực 
cải tạo và quản lý chặt chẽ thị trường tự do; cấm tr thương kinh doanh 
các mặt hàng do Nhà nước thống nhất quản lủ, chống đầu cơ, buôn lậu : loại 
trừ chợ đen. 


Mại khúc, phải khần trương điều chỉnh các ciifffh sách uề giá cả, tiền 
lương, tài chính, tiền tệ cho phù hợp uới tình hình kinh tế tài chính dã 
thau đồi uà chưa ồn định, nhâm phục 0ụ tối hơn cho sản xuốit. kinh doanh xả 
hội chủ nghĩa 0à đời sống của người lao động. 


Chính sách phân phốt phải giải quušt đúng đẳn các mối quan hệ cơ bản của 
nền kinh lế quốc dân, quán triệt nguuên lắc phân phối theo lao động, xóa bỏ 
chế độ bao cấp, làm cho người lao động hăng hải sản xuỗi, kết hợ p hài hòa các 
loại lợi ích : lợi Ích của toàn xã hội, của tập thề oà của người lao động ; lợi ích 
của trung ương, của địa phương Đà của cơ sở. 


Một loạt công tác cấp bách øề quản lú thị trưởng 0à thương nghiệp, oề 
giá cđ, tiền lương, 0ề tài chính 0à tiền lệ cũng như oề quản lÚ xuất nhập khầu 
đã được đề ra nhằm thực hiện hai loại công 0iệc nói trên. Chúng ta cần thực 
hiện nghiêm chỉnh các công lác cấp bách đó đề tạo ra một chuuền biến mới 
trong công tác củi tiến quản lÚ kinh lẽ. 


Quản TỦ Thị trưởng là mội công lắc mang tính chất đău tranh giai sŠ? sảu 
sắc, đồng thời là mội công tác có Ú nghĩa rãt quan trọng. Vì rằng thị trường là 
nơi điễn ra cuộc đầu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ 
nghĩa, diễn ra cuộc đấu tranh giữa Ia 0à địch một cách gau gắt, hằng ngàâu, 
hằng giờ. Nếu không quản Tỷ tốt thị trường, đề cho thị trường tự do hoạt động 
lần chiếm thị trường xũ hội chủ nghĩa, thì chẳng những không cỏ lợi cho oiệc 
phát triền sản tuất oà Thực hiện phân phối lưu thông một cách đúng đẳn, mà 
cũng không thê ồn định dược sức mua của đồng tiền, giả cả 0à đời sống của 
người lao động. Vì lẻ dó, cần khản trương thực hiện mọt công lác mà Đảng đề 
ra trong lĩnh oực nàu Ở dâu, hơn ở đâu hết, cần nều cao tự tưởng của giai cắp 
công nhân, 0tr tưởng của chủ nghĩa gã hội, đề phòng bà khắc phục các khuunh 
hướng sai lầm như : do dự, không kiên quuất loạt trừ chợ đen», không 
tích cực thu hẹp thị trường *lự do ®, sợ cải lạo mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến 
§ẵn xuất 0à tru thông bình thường ; 0à nóng Uội, muốn xóa ngay thị trườ ng 
fiự do? bằng cúc biện pháp hành chính đơn thuần, pià không tích cực mở 
rộng thị trưởng có !ồ chức uà hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. ˆ 


Về giá, ngoài nhiêu mặt khác ra, có mội điều quan ITọng cần nhàn: mạnh 
là Nhà nước ta phúi tăng cường quản lJ giá, đồng thời thực hiện phản công 
phân cấp quản lý giá hợp lÚ đề bảo dam giá cá được quyết định mau lẹ, kịp 
thời, không ảnh hưởng dến sản xuất uà lưu thông hàng hóa. Ngiiêm cấm các 
ngành, các cấp dịnh sai giú chế độ, tùy tiện nâng giá và ép giá đề tăng thu 
nhập bãi hợp lệ. Cần phải đề cao kỦ luật 0ề giá 0à kien quyết lập lại rãi Tự 


lrên lĩnh Uực giả cả. Trong điều kiện củng cầu còn mài cân đồi, 0iệc Nhà nước —„, 


ta tạm thời thị hành chính sách hai giá là rất cần thiết. Song cần phải lích cực 
chuần bị cúc điều kiện cần thiết đề tiền tới Lhực hiện chính sách một hệ thống 
giá thống nhất dựa trên những căn cứ hợp lý 0uà có cơ sở ồn định oững chúc. 


õ 


Về lương. cần thấu rằng, trong điều kiện hiện na, 0ãn đề không phải chỉ 


đơn thuản tà tăng lương dunh nghĩa theo sự biễn động của giá cả thị trưởng tự 
do, mà trước hẽt uà cơ bản nhất là phải bao đảm phân phối cho người lao động 
Đột lượựng hàng tiên dùng cần thiết hợp lỤ. Do đó phải áp dụng chế độ cung 
ng theo giá ồn định những mặt hàng thiết yêu, làm cho bộ phận cơ bản của 
liền lương thực lš không bị phụ thuộc 0ào giả thị trường thường xuuên biến 
động Đồng thời, đối uởi phần liền lương còn chịu ảnh hưởng của sự Lhaự dồi 
giá củ, cần định kÙ xem xét đề bảo đảm hu nhập thực lễ của công nhân, củn 
bộ nà lực lượng 0ũ trang. Cùng 0ới 0iệc trên, chúng ta khần trương nghiên cứu 
một phương ún toàn diện cải liên một bước chế độ tiền lương, làm cho tiền 
- Hrơng thật sự bảo đảm tái sản xuất sức lao động của người ăn lương, bảo đảm 
qua¡n hệ hợp lÚ giữa các ngành nghề oà lính thống nhất của chế độ tiền lương 
troitg cả nước, bdo đảm thực hiện phân phốt theo lao động. 


Đề giải quuết các khó khăn 0à mắt cân đối nghiêm lIrọng 0ề tài chính 0à 
tiền lệ, 0n đề cơ bản nhất oẫn là dầu mạnh sản xuất 0à thực hành tiết kiệm 
nghiềm ngặt ; nhưng đồng thời cần phát đề ra 0à thực hiện một chính sách 
tài chính quốc gia phủ hợp uới chặng đường hiện nau của thời kÙ quá độ. Cũng 
càn phải có chính sách kinh tế tài chính thích hợp 0à các biện phá p kiên quuết., 
đồng bộ đề củng cố sức mua của đồng liền. 


Về quản lý xuất, nhập khầu, cần phát triền 0à cải liễn quan hệ kính lễ pởi 
nước ngoài, đặc biệt là Đới Liên tô 0à các nước khác trong Hội đồng tương lrợ 
kinh tế. L°*u tiên báo đảm cức điều kiện sản xuất, 0ậti tư RỤ thuật cần thiết, dành 
quỹ 0át tư, hàng hóa thích đáng, trong đó có phần Uật tư, hàng hóa nhập khầu, 
đề phục bụ sản tất pà thu mua hàng xuất khâu theo kế hoạch Nhà nước. 


Trên cơ sợ thực hiện nguyên tắc Nhà nước độc quuền ngoại thương 0à 
ngoqi hối, lrung trơng thống nhát quản lý ngoại thương, thống nhất quản TÚ uận 
tdi xuất, nhập khâu, khuuẽn khích các địa phương, các ngành 0à các đơn Đị cơ 
SỞ đu mạnh sạn xuất hàng xuất khầu nà xuất khầu, Mọi hoạt động xuất, nhập 
hầu, dù là của trung tợng hau của địa phương Uà cơ SƠ, đều phải chịu sự quan 
lỤ Nha nước của Bộ ngoại tPitrơng. 


tần sắp vếp lại bà lăng cường các lồ chức kinh doanh xuất, nhập khâu. 
Thống nhảt kinh doanh xuất, nhập khâu những mặt hàng 0à nhóm hàng quan 
trọng trong củ nước 0ào một đầu mối. 


* 


Nhằm nmuc đích tăng cường phục pụ 0à quản TJ cơ sở, cần cải tiễn quản 
LŨ ở các ngành, các cắp. Diều nàu có nghĩa là phải nhanh chóng nâng cao hiệu 
tực của bộ múa quần LÚ Nhà nước. 


Trước hết phải cải Hiến công tác kš hoạch hóa, cụ thề hóa chủ trương ba 
cắp eơ bạn (lrung ương, địa phương 0à cơ sơ) làn chủ Rẽš hạch. 


Ở cäp trung ương, ngoài trách nhiệm nhiều mặt của Hội đồng bộ trưởng. 
Irong đò có Điệc tà dựng Đà nắm pững những cản đổi chủ uếu 0ề hiện pật pà 
giú trị như bảo đảm cho rung trơng thông qua kế hoạch ma chỉ phối: pững 
chức quá trình phút triền kinh lế — aä hội của cả nước, các bộ, lồng cục có 
Ilrách nhiệm tạ dựng kế hoạch toàn ngành phù hợp rới Irùnh độ phát triền 
ba đặc điềm của từng ngành; báo đảm cho kế hoạch được xâu dựng 0à lồng 


hợp từ cơ sở do bộ trực tiếp quản lý cũng như từ các cơ sở càng ngành do cúc 
địa phương 0à các bộ khác trực liếp quản LỦ 


_—— Các lính, thành phố dược mở rộng quyền hạn 0à trách nhiệm lIrong Uiệc 
gâu dựng 0à chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh lê—=x+ä hội toàn diện của địa 
phương gồm cả phần khẽ hoạch do địa phương phụ trách đối Uuới các cơ sơ 
Irung ương (đóng tại địa phương. Kế hoạch tỉnh phải thề hiện cơ cấu kinh lẽ 
công— nông nghiệ p tình bao gồm cả cúc cơ sở kinh lễ trung đơng 0à kinh lễ địa 
phương- Còn kế lkoạch huyện thì phải thề hiện cơ cấu kinh lễ nông — công 
nghiệp huuện, được xâu dựng Ihco quụ hoạch cụ thề của từng huuện (nông — 
công nghiệp, nông—lâm—công nghiệp, nông— ngư —công nghiệp, 0.U. `. 


Kš hoạch của các ngành uò các địa phương đều phải thề hiện phương châm 
® rung trơng 0à địa phương cùng làm », Nhà nước 0à nhân dân cùng làm ®, 
Doà các hoại động liên doanh, liền kãi giữa các địa phương Đới nhau, Roặc qiữa 
địu phương uởi các ngành trung ương. 


Cần ban hành, bồ sung hoặc sửa đồi một số chính sách, chế độ quản lũ, 
trong đó có chế độ kề todn 0à thống kẻ Nhà nước, các chính sách chế độ uề 
lao động, các chỉnh sách, chế độ quản lJ khoa học — k0 thuật... Cần tăng cường 
kiềm {ra 0à thanh tra tài chỉnh của Nhà nước. 


Phải Iinlt giản bộ máu quản lỤ Nhà nước, đồng thời tính giản bộ máu của 
Đảng 0à các đoàn thề quản chúng các cấp. Tăng cường pháp chš Nhà nước +xã 
hội chủ nghĩa 0à kỤ luật Nhà nước. 


Chối cùng phái hết sức coi trọng công tác cán bộ, bảo đảm luyyền chọn cán 
bộ một cách có căn cứ khoa học, đánh giá cán bộ một cách đúng đỉn, căn cứ 
Udo phầm chối, đạo đức uà năng lực thực hiện cơ chế quản lÚ mới. 


bí 


Đề bảo đảm thực hiện tốt nghị quuếi lHiội nghị thứ sáu của Dan chấp hành 
trung ương Đảng, cần làm hầu suốt nghị quụct này trong toàn Đảng, toàn 
quân 0à toàn dân, khần trương cụ thề hóa các chủ trương. biện pháp ghi 
trong nghị quuết, cát liến !Ề lòi lạm 0iệc, từ chuần bị quuết dịnh, ra qunyết 
định đến !ồ chức, kiềm Ira 0iệc thực hiện 0à sơ kết, lòng kết công tác : động 
Điên quần chúng đầu mạnh phong trào thí dua rã hội chủ nghĩa, phát triền sản 
xuất 0à thực hành tiết kiệm, tích cực buo 0ệ tài sản xả hội chú nghĩa, hiện 
quuếi chống các hoại động phú hoại của địch 0â các mặt tiêu cực trong va hội. 


Toản Đang, toàn dàn ta hãu phút huy Ú chỉ tự lực tự cường Đà lính hán 
làm chủ tập thề +ả hội chủ nghĩa, ra sức khác phục khuuẻt diềm, thực hiện 
tối những nhàm Dụ cấp bách trong công tác củi tiền quản lụ kùnh tế ma lội 
nghị thứ sáu của Trung ương Đăng đã đề ra, thí dua đâu mạnh sản Tuất bù cai 
liền công tác phàn phối, lưu lhòng, quuết tàm hoàn thành hề hoạch Xha nước 
năm 1984 ud ké hoạch 5 năm 908 —198S5. Lhực hiện hứng lợi các mục liều nh 
lễ —x+zã hội mà Đại hội toan quốc lân thứ V của Đăng dã đề ra | 


Hội nẹhị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng 


Về những nhiêm 


-? 


vu cấp bách trong 


công tác cải tiến quan lý kính tế 


ỌT nghị lần thứ sâu Ban chấp hành 
trung ương Đăng (khóa V) đã 
họp từ ngày 3-7 dến ngày 10-7- 

1981 bàn về những nhiệm vụ cấp bách 
trong công tác cái tiến quản lý 
kinh tế, | 

Phát biều ý kiến tại hội nghị, đồng 

chí lê Đuần, Tông bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng, đã nêu rõ 
những vần đề về nguyên tắc, có tính 
quy luật của cách mạng xi hội chủ 
nghĩa ở nước ta, những tư tưởng cơ 
bán của Đăng về vấn đề cài tiễn quần 
lý kinh tế, 

lội nghị Trung tương lần này đã 

lập trung thảo luận và giải quyết hai 
loại vấn đề quan trọng: một là, phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập the 
của nhàn đản lao động, tính chủ dộng 
săng tạo và mọi khả năng của các cơ 
sở, tò chức lại sản xuất, từng bước 
xây dựng cơ chế quan lý mới, phân 
công, phân cắp quản lý đúng dắn; 
hơi lò, giải quyết một số vấn đề cấp 
bách về phần phối lưu thông, đặc 
biệt là các lĩnh vực thị trường, giá, 
lương, tiền, nhằm phục vụ tốt cơ SỞ, 
đồng thời giải quyết đúng đắn các 
môi quan hệ phân phối trong nền 
kinh tế quốc dân, 


Hội nghị nhận định: dưới ánh sáng 
của các nghị quyết của Đăng và dựa 
trên những kinh nghiệm thực tế 


phong phú của những điền hình tốt 


xuất hiện ở các địa phương, các 
ngành và các cơ sở, Đảng và Nhà 
nước đã ban hành nhiều chủ trương, 


`ehinh sách quan trọng nhằm cải tiến 


một số mặt trong quản lý kinh tế có 
tác động tích cực đến sản xuất, kinh 
doanh. Thực tế chứng minh rằng, 
trong điều kiện kính tế — xã hội hiện 
nay. thấu suốt và cụ thề hóa đường 
lối đúng đắn của Đảng bằng một cơ 
cấu kinh tÈ hợp lý và một cơ chế 
quản lý thích hợp, phát huy mạnh 
mẽ quyền làm chủ tập thề của nhân 
đàn lao động ở từng cơ sở, từng địa 
phương, từng ngành, động viên được 
sức mạnh tông hợp của cả nước, thị 
chúng ta có khả năng tạo ra một 
chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống 
kinh tế — xã hội. : 


Tuy nhiên; những tiến bộ và chuyền 
biến trong quản lý kinh tế chưa 
đồng đều, chưa mạnh mẽ, chưa cơ 
bản. Hội nghị đã phân tích sâu sắc 
những khuyết điềm và nhược điềm 
nghiêm trọng và kéo đài trong công 
tác quản lý kinh tế. Những khuyết 


điềm đó là biều hiện của tệ quan liêu, 
bao cấp, bảo thủ trì trệ trong cơ chế 
quản lý kinh tế, và tỉnh trạng phân 
tán, cục bộ, vô tô chức, vô kỷ luật. 
Những khuyết điềm ấy hoàn toàn trái 
với đường lối của Đảng, gày thiệt 
hại cho sự ngHiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc, cản 
được khắc phục một cách kiên quyết. 


Nhằm thực hiện 4 mục tiêu kinh 
tế — xã hội do Đại hội lần thử V của 
Đảng đề ra, Hội nghị lần thứ sáu 
Ban chấp hành trung ương Đẳng đã 
định rõ những phương hướng và 
yêu cầu chủ yếu của việc cải tiến 
quản lý kinh tế trong thời gian tới là : 


9) Phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động, thực hiện ba 
cấp cùng làm chủ, động viên sức 
mạnh tổng hợp của cả nước nhằm 
nhanh chóng khai thác tốt nhất các 
tiềm năng, đầy mạnh sản xuất — kinh 
doanh với năng suất, chất lượng, 
hiệu quả ngày càng cao. 


Cơ chế quản lý kinh tế mới phải 
thấu suốt nguyên tắc tập trung dân 
chủ, lấy kế hoạch làm trung tâm, gắn 
kế hoạch với hạch toán kinh tế và 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 


Mở rộng quyền chủ động. sáng tạo, 
xác lập quyền tự chủ tài chính của 
các đơn vị sản xuất kinh doanh, và 
mở rộng quyền chủ động của các địa 
phương dưới sự quản lý tập trung 
thống nhất của trung ương, gán chặt 
nghĩa vụ với lợi ích, trách nhiệm với 
quyền hạn của mỗi ngành, mỗi cấp 
và trong từng đơn vị cơ sở. 


Tiếp tục thực hiện việc phân công, 
phân cấp hợp lý giữa trung ương và 
địa phương (tỉnh, thành phố, huyện, 
quận); xây dựng và kiện toàn các 
ngành kinh tế T— kỹ thuật, kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô; đầy mạnh 
xây dựng huyện và kiện toàn cấp 
huyện. 


b) Củng cố và phát triền thanh phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, “bảo - đâm 
vai trò chủ đạo của kỉnh tế quốc 
doanh ; đầy mạnh cải tạo kết hợp với 
xây dựng, chống các hiện tượng tiêu 
cực, chống sự phá hoại của địch, phát 
triền sản xuất gắn liền với bảo vệ sản 
xuất, giành thắng lợi trong cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
giữa ta và địch; thiết lập trật tự xã 
hội chủ nghĩa trong kinh tế và xã hội 
theo đường lối của Đăng. 


c) Tiếp tục cải tiến công tác phân 
phối, lưu thông mội cách tích cực và 
vững chắc, thiết lập trật tự xã hội chủ 
nghĩa trong phân phối, lưu thông. 


Trên cơ sở phát triền sản xuất là 
gốc và đây mạnh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tích cực củng cố và mở rộng 
(thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tàng 
cường quản lý thị trưởng; xóa bỏ tư 
sản thương nghiệp; loại trừ chợ đen, 
cấm tư thương kinh doanh những mặt 
hàng do Nhà nước thống nhất quản- 
lý. Điều chỉnh kịp thời các chính sách 
giá cả, tiền lương. tài chính, tiền tệ 
phù hợp với tỉnh hình thực tế, thực 
hiện thống nhất hài hòa ba lợi ích, 
vận dụng đúng đắn nguyên tắc phân 
phối theo lao động, phục vụ tốt hơn 
sản xuất, kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
ôn định và từng bước cải thiện đời 


.sống của người lao động, nhất là công 


nhân, cán bộ, lực lượng vũ trang; dóng 
thời chìm to tích lũy cho công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, bảo dam quòc 
phòng và an ninh. 


đ) Chấn chỉnh bộ máy quản lý, nâng 
cao năng lực tô chức thực hiện, phục 
vụ đắc lực cho cơ sở, Tử phản định 
rõ và kết hợp tốt chức năng quản lv 
Nhà nước về hành chính kinh tế và 
quản lý sản xuất, kinh doanh, mà quy 
định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của 
từng đơn vị và tửng người; kiện toàn 
và tỉnh giản bộ máy, sắp xếp lại đội 
ngũ cán bộ, tăng cường pháp chế xã 


hội chủ nghĩa, chế độ kỷ Tuật và chế 
độ trách nhiệm. 


Hội nghị đã vạch ra những phương 
hướng và nhiệm vụ về sắp xếp và tồ 
chức lại sản xuất và tiếp tuc cải tiến 
cơ chế quản lý các đơn vị cơ sỡ. 


(ác xí nghiệp quốc doanh trung 
ương và địa phương cần được sắp 
xếp lại nhằm khắc phục tỉnh trạng 
phan tán, chồng chéo hiện nay. Nhằm 
sử dụng có lợi nhất các năng lực sẵn 
xuát hiện có, sẽ tập trung điều kiện 
và khả năng đề sản xuất những sản 
phẩm trọng yếu của nền kinh tế quốc 
dàn, ưu tiên cho những cơ sở quốc 
doanh quan trọng có điều kiện sản 
xuất ồn định, có hiệu quả kinh tế cao 
nhất; chuyền hướng những cơ sở 
không có điều kiện sản xuất theo 
nhiệm vụ thiết kế; giải thề những cơ 
sở không có khả năng bảo đầm sản 
xuất có hiệu quả, thua lỗ kéo đài. 

Trên cơ sở phân vùng quy hoạch 
nóng, làm, ngư nghiệp, công nghiệp 
trong cả nước, đầy mạnh xảy dựng 
quy hoạch của từng huyện, tiếp tục 
cúng cÕ và tìng cường các hợp tác 
xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, 
ồn định phương hướng sản xuất, quy 
mỏ và tổ chức các hợp tác xã nông 
nghiệp, nàng cao chảit lượng các 
nóng trường, làm trường, quốc doanh 


đánh cá, sắp xếp lại và kiện toàn các. 


cơ sở quốc doanh dịch vụT—k£ thuậi 
phục vụ sản xuất nóng. lắm, ngư 
nghiệp. Đầy mạnh xây dựng các hợp 
tác xã mua bán, hợp tác xã tín dụng. 


Hội nghị đã vạch ra phương hướng 
Kiện toàn các tô chức liên hiệp sản 
xưảt, phát triền các hình thức quan 
hệ hợp tác liên doanh, liên kết kinh 
tẻ, và nhấn mạnh rằng các tô chức 
liên hợp phải là tố chức sản xuất 
kinh đoanh, thực hiện hạch toán kinh 
tÈ và quyền tự chủ tài chính; trong 
lien kết giữa các đơn vị sẵn xuất 
nguyên liệu với công nghiệp, phải 


H!) 


bảo đảm sự bài hòa về lợi ích giữa 
người sản xuất nguyên liệu, cơ sở 
chế biến, và tích lũy cho ngàn sách. 
trong đó chú ý thích đáng đến lợi ích 
của cơ sở sản xuất nguyên liệu. 


Hội nghị yêu cầu các ngành, các 
cấp thực hiện khẩn trương hơn nữa 
các chủ trương về phân cấp quản lý 
kinh tế, trên các lĩnh vực kế hoạch 
hóa — tài chính, thương nghiệp, xuất 
khẩu, xây dựng huyện và Lăng cưởng 
cấn huyện. 


Hiội nghị Trung ương đã có nhữn: 
quyết định quan trọng về cải tiến cơ 
chế quản lý đối với xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh nhằm mở rộng 
quyền hạn và trách nhiệm của xi 
nghiệp. Về kế hoạch hóa, thu hẹp số 
chỉ tiêu pháp lệnh; áp dụng các chính 
sách khuyến khích xi nghiệp tự kiếm 
thêm nguồn vật tư ngoài phần vật tư 
được Nhà nước cung ứng, khai thác 
mọi tiềm năng đề mở rộng sản xuất. 
Về cung ứng vật tư và tiêu thụ sản 
phầm, yêu cầu các cơ quan cung ửng 
phải bảo đảm cung ứng vật tư, năng 
lượng cho xi nghiệp theo đúng kế 
hoạch và hợp đồng; đề cao kỷ luật 
về hợp döng kinh tế và nắng cao vai 
trỏ của trọng tài kinh “tế, đồng thời 
nghiêm cấm các xí nghiệpm- và các cơ 
quan, cơ sở kinh tế tự ý nâng giá, 
bán sản phầm, vật tư ra thị trường 
tự do. 


Đề thực hiện chế độ tự chủ tài 
chính của xí nghiệp, sẽ sửa đồi các 
chế độ hạch toán giá thành, định giá 
bán buôn xí nghiệp, cải tiến chế độ 
thu quốc doanh, sửa đồi định mức lợi 
nhuận và thê thức tính lợi nhuận, 
xác định lại các quỹ xí nghiệp, làm 
cho phản lợi nhuận xí nghiệp được 
hướng! gắn chặt với quy mô phát triền 
san xuất, năng suất và hiệu quả của 
xí nghiệp: mở rộng quyền xí nghiệp 
được vav vốn của ngàn hàng. kề cả 
vốn ngoại tệ đề sản xuất kinh doanh. 


Về quản lý lao động. tiền lương 
và tiền thưởng, cải tiến kế hoạch 
hóa quỹ lương trên cơ sở định mức 
và đơn giá đượo tính toán có căn cử; 
xí nghiệp nhận tiền lương theo mức 
độ hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản 
phầm hàng hóa thực hiện và sản 
phầm giao nộp, vận dụng phồ biến 
chế độ khoán sản phầm, thực hiện 
hạch toán đến tồ, đội sản xuất. Mở 
rộng quyền hạn và trách nhiệm của 
giám đốc xí nghiệp trong yiệc quản 
lý quỹ lương, trong việc tuyên dụng, 
đào tạo, sắp xếp và cho thỏi việc dối 
_với người lao động. 


Trên cơ sở các nguyên tắc và chủ 
trương quản lý đổi với xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh, lội đồng 
Hộ trưởng sẽ quy định cơ chế quản 
lý phù hợp đối với các đơn vị kinh tế 
quốc doanh trong các ngành khác, 
như xây dựng. vận tải, nông, làm, 
ngư nghiệp, kề cả các xí nghiệp 
trong quốc phòng, an nỉnh, trong các 
lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã 
hội v.v... 


Đối với hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất nông nghiệp, Nhà nước thông 
qua các chính sách đòn bầy, cung 
ứng vàt tư kỹ thuật, hợp dong kinh 
tê, các hình thức tỏ chức liên kết, 
liên đoanh đề chỉ đạo các hợp tác xã 
xây dựng kế hoạch. Trên cơ sở đề cao 
kỹ luật hợp đồng kinh tế, chỉ tiêu kế 
hoạch pháp lệnh giao cho hợp tác xã 
(và tập đoàn sản xuất) thê hiện trong 
hợp đồng kinh tế được ký từ đầu vụ 
bao gồm khối lượng sản phim hợp 
tác xã bán cho Nhà nước và các điều 
kiện vật chất Nhà nước cung ứng cho 
hợp tác xã. 


Hội nghị Trung ương nhắn mạnh 
cần tông kết công tác tô chức quản lý 
hợp tác xũ, đặc biệt chú ý tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế khoán sản phầm 
đến nhóm và người lao động. Trên 
cơ sở các nguyên tắc và chủ trương 
về cơ chế quản lý đối với hợp tác xã 
nông nghiệp, Hội đồng Bộ trưởng 


quy định cơ chế quản lý phù hợp 
với các hợp tác xã trong các ngành 
nghề khác, như làm nghiệp, ngư 
nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp, xây dựng, vận tải. 

Về một số vấn đề cấp bách của 


mặt trận phản phối lưu thông, Hội 
nghị nhận định: Hiện nay tỉnh hình 


.sản xuất còn rất khó khăn, nhiền mặt 


mất càn đối, nhất là lương thực: 
năng lượng, vật tư, tài chính, tiên tệ, 
thị trường tự do còn quá rộng; giá 
cả biến động mạnh; đời sống của 
nhàn dân lao dòng, trước hết là còng 
nhân, cán bộ và lực lượng vũ trang, 
còn nhiều khó khăn; quan hệ về thu 
nhập giữa các tầng lớp dân cư trong 
xã hội rất bất hợp lý. Trước tình 
hinh ấy, việc cải tiến công tác phản 
phối. lưu thông phải nhằm những 
mục tiêu sau đây: 


— Thúc đầy phát triền sản xuất 
với năng suất, chất lượng và hiệu 
quả ngày càng cao. 

— Ồn định và từng bước cải thiện 
đời sóng của nhân đân lao động, 
trước liết là cong nhân, cán bộ và lực 
lượng vũ trang. Diều tiết hợp lý thu 
nhập của các tầng lớp dân cư. 

— Củng cố nền tài chính quốc gia; 
bảo đảm dự trữ Nhà nước, từng bước 
tích lũy cho công nghiệp hóa xãä hội 
chủ nghĩa. 

— Thiết lập trật tự xã hội chủ nưhĩa 
trên lĩnh vực phản phối lưu thônz. 


Đề đạt được các mục tiêu đó, trên 
lĩnh vực phản phối, lưu thông trong 
một số năm trước mắt, cần tiền hành 
đồng thời hai loại còng việc: 


Một mát, trên cơ sở phát triền sản 
xuất, phải đầy mạnh thu mua nắm 
nguồn hàng và mở rộng thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa ; tích cực cải tạo và 
quản lý chặt chẽ thị trường tự do; 
cấm tư thương kinh doanh những mặt 
hàng do Nhà nước thống nhất quản 
lý: chống đầu cơ, buôn lậu, phá rối 
thị trường; loại trừ chợ đen. 


Mặt khác, phải khần trương điều 
chỉnh các chính sách về giá cá, tiễn 
lương, tài chính, tiền tệ cho phù hợp 
với tỉnh hình kinh tế — tài chính đã 
thay đồi và chưa ồn định, nhằm phục 
vụ tốt hơn sẵn xuất, kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa và đời sống của người 
lao động. 


Chinh sách phân phối phải giải 
quyết đúng đắn các mối quan hệ cơ 
bản của nền kinh (tế quốc đàn, quán 
triệt nguyên tác phân phối theo lao 
động, xóa bỏ chế độ bao cấp, làm cho 
người lao động hãng hái sẵn xuất, Kết 
hợp hải hòa các loại lợi ích? lợi ích 
của toàn xã hội, của tập thề và của 
người lao động; lợi ¡ch của trung 
ương, của dịa phương và của cơ SỞ, 


Hội nghị lần thứ sáu Dan chấp hành 
trung ương đã quyết định phát triền 
và cài tiến quan hệ kinh tế với nước 
ngoài, đặc biệt là với Liên xô và các 
nước khác trong Hội đông tương trợ 
kinh tế, phủ bợp với những văn kiện 
được thông qua tại Hội nghị cấp cao 
cac nước thành viên Hội đông tương 
trợ kinh tế ở Mát-xcơ-va thắng 6 năm 
1984. 

Trên cơ sở thực hiện nguyên tác 
Nhà nước độc quyền ngoại thương 
và ngoại hối, trung ương thống nhất 
quản lý „ngoại thương; thống nhất 
quản lý vận tải xuất, nhập khu, áp 
dụng các chính sách, chế độ khuyến 
khich các địa phương, các ngành và 
các đơn vị cơ sở đầy mạnh sẵn xuất 
hàng xuất khầu và xuất khẩu. Sắp xếp 
lại và tăng cướng các tô chức kinh 
đoanh xuất nhập khẩu. 


Hội nghị cũng chỉ ra những phương 
hướng và nhiệm vụ cải tiến quản lý Ở 
các ngành, các cấp nhằm tăng cường 
phục vụ việc quản lý cơ sở, Cái tiến 
công tác kế hoạch hóa; xác định lại 
trách nhiệm của các bộ, tông cục trong 
việc xây dựng kế hoạch toàn ngành, 
mở rộng quyền hạn và trách nhiệm 
của tỉnh, thành phố trong việc xây 
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dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 
kinh tế — xã hội toàn diện của địa 
phươn+z; định rõ tính chất và nội 
dung kể hoạch tỉnh và kế hoạch huyện. 
Ban hanh, bồ sung hoặc sửa đồi một 
số chính sách, chế độ quản lý; xúc 
tiến thực hiện việc tỉnh giản bộ máy 
quản lý Nhà nước, bộ máy của Đảng 
và các đoàn thề ở các cấp. Tiếp tục cụ 
thề hóa và thề chế hóa chủ trương 
® Đẳng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ, Nhà nước quản lý®, tăng 


cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và 


kỷ luật Nhà nước. 


Hội nghị chỉ rõ: công tác cán bộ 
giữ một vị trí hết sức quan trọng 
trong việc thực hiện nhiệm vụ cải 
tiến quẫn lý kinh tế. Căn có quy 


_ trình và tồ chức bảo đảm tuyền chọn 


cán bộ, đánh giá cán bộ một cách 
đúng đắn, căn cứ vào phầm chất đạo 
đức và năng lực thực hiện cơ chế 
quản lý mới. Trên cơ sở đó, sắp xếp. 
tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý 
chủ chốt ở các cấp, các ngành kính 
tế, trong các cơ quan quản lý Nhà 
nước, nhất là ở huyện và ở các tô 
chức sản xuất, kinh doanh. Lựa chọn 
và cử những cắn bộ có phảm chất 
đạo đức, có năng lực quản lý và kinh 
doanh, làm giám đốc xí nghiệp và 
công ty quan trọng; làm bí thư và 
chủ tịch huyện. 


DĐ bảo đảm thực hiện tốt Nghị 
quyết của Hội nghị lần thứ sấu của 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 
dưới sự lãnh đạo của Bộ chính trị. 
ban bí thư và Hội đồng Bộ trưởng 


phải có chương trình eụ thề tồ chức - 


thực biện nghị quyết, nhằm vào 
những điềm chủ yếu là: 

— Đạt được sự nhất trí cao, bảo 
đảm sự thống nhất về tư tưởng và 
hành động trong toàn Đảng, trong 
tất cả các ngành, các cấp. 

— Cụ thề hóa các chủ trương biện 
pháp đũ ghỉ trong nghị quyết thành các 

(Xem tiếp trang #62 


(ân làm tốt 


việt sáp xếp lại sản xuất công nghiệp 


ĐỖ MƯỜI 


] 


UẤN triệt đường lối, chính sách 
| của Đẳng, dựa trên những kinh 
nghiệm và kết quả bước đầu đã 
đạt được, đề đây mạnh việc sắp xếp 
lại sản xuất công nghiệp trong thời 
gian jới, chúng ta cần thống nhất tư 
trởng và hành động tử trung ương 
đến địa phương và cơ sở. kết hợp, 
phối hợp chặt chẽ ngành công nghiệp 
với các ngành có liên quan, tập trung 
mọi khả năng. cố gắng tiến hành sắp 
xếp lại sẵn xuất công nghiệp, đề từ 
nay đến năm 1955, vừa hoàn thành 
tốt kế hoạch Nhà nước 1981 — 1985, 
vừa lập lại được trật tự xã hội chủ 
nghĩa trong sản xuất kinh doanh, ồn 
định tỉnh hinh kinh tế và quản lý 
trong công nghiệp tạo ra các tiền đề 
thuận lợi cho việc xây đựng, thực 
hiện kế hoạch Nhà nước 1986 — 1990 
và những năm sau. 


Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
phải quán triệt đường lối xây dựng 
nẻn kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đẳng 
là: qđầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà, xây đựng cơ 
sở vật chất—kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, đưa nền kinh tế nước ta tử sẵn 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát 


triền nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, kết hợp xây dựng côrg nghiệp và 
nông nghiệp ca nước thành một cơ 
cấu công — nông nghiệp: vừa xây 
dựng kinh tế trung ương, vừa phát 
triên kinh tế đị:: phương, kết hợp kinh 
tế trung ương với kinh tế địa phương 
trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 
thống nhất; kết hợp phát triền lực 
lượng sản xuất với xác lập và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới; kết họp 
kinh tế với quốc phòng ; tăng cường 
quan hệ hợp tác tương trợ với các 
nước xã bội chủ nghĩa anh em trên 
cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời phát triền quan hệ 
kinh tế với các nước khác trên cơ sở 
giữ vững độc lập, chủ quyền và các 
bên cùng có lợi; làm cho nước Việt 
nam trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa có kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ 
thuật tiên tiến, quốc phòng vững 
mạnh, có đời sống văn minh và bạnh 
phúc ®, 

Vận dụng đường lỗi xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trên đây 
vào việc sắp xếp lại công nghiệp 
trong thời gian trước mất, nhằm giải 
quyết sự mất cản đối cơ bản hiện nay 
là nông nghiệp chưa bảo đảm được 
nhu cầu tối thiêu về lương thưc, thực 
phầm và các nông sản thiết yếu khác 
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cho yêu cầu công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Phương hướng chủng sắp 
xếp lại sản xuất công nghiệp tử nay 
đến hết năm 1990 là phải tập trung 
sức thúc đầy phát triền mạnh nông 
nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu, ra sức đây mạnh công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công 
nghiệp chế biến nông sản, làm sản, 
thủy sản, công nghiệp làm hàng xuất 
khẩu, vđồng thời tiếp tục đầy mạnh 
xây dựng một số ngành công nghiệp 
nặng quan trọng để khẳn trương và 
từng bước khác phục sự mất cân đối 
nghiêm trọng về năng lượng, vật tư, 
phụ tùng, nguyên liệu, giao thông 
vận tãi..., nhằm kết hợp nông nghiệp, 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
và eÔng nghiệp nặng trong mỘt cơ cầu 
công — nông nghiệp hợp lý, phủ hợp 
với yêu cảu của bước đi ban đầu 
trong thời kỷ quá độ từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Những mục tiêu cụ thê phát đạt là : 


~ Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm 
đạt hiệu quá. Kinh tế cao nhất trên cơ 
sở bảo đảm sự phát triển theo quy 
hoạch và kế hoạch Nhà nước, bảo 
đăm sự cần đối hợp lý giữa các 
ngành, các vũng, các địa phương, các 
cơ SỞ, cúc thành phần kinh tế, tập 
trung được mọi khả năng vào việc 
thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu 
của kế hoạch Nhà nước, 

u tiên dành các điều kiện vật chất 
cho việc đảy mạnh sản xuất những 
sản phầm thiết yếu phục vụ cho sản 
xuất, đời sống, xuất khảu và củng 
eÕ quốc phòng, những sản phẩm tạo 
ra nguồn thu lớn cho ngàn sách, 
Trong các xi nghiệp cũng sản xuât 
một loại hàng, can dành ưu tiên cho 
những eơ sở dem lại hiệu quả kinh 
tẻ cao hơn, : 

Kiên quyết chuyên hướng hoặc 
đình chỉ sản xuất ở những cơ sở nào 
mà trước mát cũng như lâu dài, không 
có khả năng đem lại hiệu quả kinh 
tế thiết thực; càng kéo dài sản xuất 
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càng gây ra lãng phí về nhân, tài 
vật lực; giảm bớt hoặc đinh chỉ xây 
dựng Thững công trình chưa thật cần 
thiết, hoặc xây dựng xong mà không 
bảo đảm điều kiện sản xuất. 


(oi trọng Ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và cải tiến quản lý, ra 
sức phân đấu nàng cao năng suảt lao 
động và chất lượng sản phầm, giảm 
chi phí, hạ giá thành, đây mạnh lưu 
thông hàng hóa, chống tham öỏ, lãng 
phí, quan liêu, hạn chế đi tới xóa bồ 
các hoạt động tiêu cực trong kinh 
doanh công nghiệp. 


— Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm 
tạo nên thế càn đối lích cực trên cơ 
sở triệt đề thực hiện tiết kiệm tiêu 
dùng và ra sức khai thác các nguồn 
vật tư, năng lượng theo phương chàm 
Nhà nước và nhân đân cùng làm, 
trung ương, địa phương và cơ sở 
cùng làm. : 

liêu chỉnh và sắp xếp lại sản xuất 
công nghiệp không phải là một việc 
làm bị động, chỉ đựa vào những điều 
kiện vật tư, năng lượng hiện có đo 
trung ương phàn phối theo chỉ tiêu 
của kế hoạch Nhà nước, mà phải được 
tiến hành một cách chủ động hơn dựa 
trên những kha năng hiện thực về 
khai thác thêm những tiềm năng 


- tử nhiều nguồn khác nhau và từ việc 


sử dụng hợp lý hơn những nguồn vật 
Iư, nàng lượng đó. 

Thực tiên vửa qua đã chứng minh 
rằng, nếu sap xếp lại sản xuất công 
nghiệp theo thể bị động, cát giảm sản 
xuất đơn thuản cho hợp với kha năng 
cũng ứng hiện có của Nhà nước thi 
kết qua bị hạn chế; ngược lại, nếu 
biết chủ động tim cách sử dụng mọi 
tiềm năng bằng các biện pháp thích 
hợp, có sự khuyến khích thích đáng 
bảng cơ, chế quản lý hợp lý hơn 
(khuyên khích bằng vật chất đổi với 
người lao động. tö chức liên doanh,liên 
kết, tiết kiệm tiêu dùng, cỐ gắng xuất 
khău đề nhập khẩu nguyên liệu, phụ 
tùng...) thì phản lớn đều thành công. 


—= Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm 
lập tại trại tự +x+ä hội chủ nghĩa trong 
sản xuất, kinh doanh. Vị vậy, cần 
kết hợp chặt chẽ sắp xếp sản xuất với 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, tĩng cường 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, củng cố vai 
trò lãnh đạo của thành phần kinh tế 
quốc doanh, tạo được thế mạnh cho 
công nghiệp trung ương đủ sức đảm 
đương vai trò chủ đạo, làm nòng cốt 
cho toàn bộ nền kinh tế, quốc dân, mở 
rộng kinh tế hợp tác xã,'sắp xếp hợp 
lý và phát huy mặt tích cực của các 
thành phần kinh tế khác, kiên quyết 
ngăn chặn và xóa bổ các hoạt động 


tiêu cực, làm ăn bất chính, phi pháp, 


- đầy mạnh việc hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh theo đúng 
đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. ' 

—= Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm 
cải liền nhiều mặt quản TÚ quan trọng 
khác, râu dựng một cơ chế quản LỤ 
kinh tế mới, năng động hơn, phù hợp 
với các điều kiện sẵn xuất, kinh doanh 
của giai đoạn phát triền kinh tế hiện 
nay, trước hết là đồi mới công tác 
kế hoạch hóa và hệ thống các đòn bầy 
kinh tế, lập lại trật tự kinh tế có kế 
hoạch, có kỷ luật trên cơ sở mở rộng 
quyền chủ động sản xuất, kinh đoanh 
của xí nghiệp, tăng cường hạch toán 
kinh tế trên cơ sở tự chủ về tài chính, 
tự chịu trách nhiệm và tự trang trải; 
- kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, 
của tập thề và của cá nhàn người lao 
động, kết hợp chặt chẽ trách nhiệm, 
quyên hạn và lợi ích của trung ương, 
địa phương và cơ sở trong một hệ 
thống tổ chức quản lý kinh doanh 
thống nhất và hợp lý. Phải hết sức 


chú trọng phát huy quyền làm chủ £ 


_tập thê của nhân dân lao động, của 
giai cấp công nhân đề quản lý công 
nghiệp. Ở từng đơn vị sản xuất kinh 
doanh, phải tạo điều kiện đề cho công 
nhân, viên chức có thề tham gia tích 
cực, có hiệu quả vào công tác quản 
lý xi nghiệp như tô chức lại sản xuất, 


xây dựng kế hoạch, kiềm tra tài chính, 
giao nộp sẵn phầm... đấu tranh đề 
thực hiện đúng đắn chính sách, pháp 


"luật Nhà nước. 


Phạm 0i sắp xếp lại sản xuấi công 
nhiệp cần bao quát các vấn để sau 
đầy: 

— Sắp xếp lại các lực lượng sản 
xuất trong quá trình sản xuất cho 
hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh 
lế cao nhất. 

— Sắp xếp lại cơ cấu tồ chức quản 
lý, đặc biệt là làm tốt việc phân công, 
phân cấp quản lý và việc tỉnh giản, 
hợp lý hóa bộ máy quản lý nhằm 
phục vụ đác lực nhất cho sản xuất 
phát triền. 


— Cải tiến một bước cơ chế quản 
lý kinh tế, làm cho công tác kế hoạch 
hóa và các chính sách đòn bảy phục 
vụ và kích thích sản xuất phát triền, 
góp phần lập lại trật tự xã hội chủ 
nghĩa trong kinh tế và quản lý. đầy 
lùi và khắc phục có hiệu quả các hoạt 
động tiêu cực. 


Ba mặt sắp xếp trên đây cần được 
tiến hành một cách đồng bộ, ăn khớp, 
hợp lý, và xoay quanh việc sắp xếp 
lại tÖ chức sẵn xuất kinh doanh 
nhằm đem lại hiệu quả kinh tế — xã 
hội cao nhất. Trên cơ sở phương 
hướng, mục liêu và phạm ơi của việc 
sắp xếp lại sản xuất nêu trên, nội 
dttng của sđp xếp lại sản xuất công 
nghiệp được xác định như sau: 


—Súp xếp lại các cơ sở sản +xuấi 
công nghiệp (xi nghiệp, xí nghiệp liên 
hợp, liên hiệp các xí nghiệp...). 


Sắp xếp lại cúc cơ sở sản xuaät công 
nghiệp cần được tiến hành theo hưởng 
tăng cường các quá trình tích tụ, 
chuyên môn hóa, hợp tác hóa và liên 
hiệp sản xuất. Các đơn vị cơ sở căn 
cứ vào khả năng thực tế về điện, 
nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu, phụ 
tùng... do Nhà nước cấp và do cơ sở 
tư lo, cắn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kế hoạch Nhà nước giao và khả năng 
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tiêu thụ sản phầm trong thời gian tới 
đề xác định phương hưởng sản xuất 
đúng đắn, phương án sản phầm thích 
hợp, quy mỏ, hinh thức tô chức sản 
xuất hợp lý; tận dụng tối đa công 
suất thiết bị hiện có, đồng thời nghiên 
cứu khả năng đồng bộ hóa thiết bị, 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sử dụng 


lao động đề nàng cao năng suất lao, 


động và tận dụng sức lao dộng hiện 
có ; sắp xếj lại bộ máy quản lý xí 
_ nghiệp gọn nhẹ, có biệu lực, bố trí 
lại đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ 
thuật, cán bộ quản lý theo hướng 
đồng bộ hóa và tiêu chuẩn hóa đề bảo 
đâm hiệu quả sản xuất và chất lượng 
công túc. 


Các cấp trên có trách nhiệm giúp. 


đỡ cơ sở, và lửng cơ sở phấn đấu bảo 
đảm việc cùng ứng vật tư, phụ tùng 
và phương tiện sẵn xuất đề quá trình 
sản xuất kinh đoanh được ồn định và 
liên tục. Cần xây dựng được mối liên 
kết kinh tế hợp lý và đa dạng giữa 
các đơn vị kinh tế, thông qua các hợp 
-đồng kinh tế, nhằm thực hiện tốt nhất 
phương hướng và các chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước. Trong từng cơ SỞ, 


eìn chăm lo bồi dưỡng sức khỏe, rèn . 


luyện, nàng cao tay nghề và tạo điều 
kiện thuận lợi cho người lao dòng 
yên tâm, phấn khởi sin xuất, 


~ Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
theo ngành kinh lễ — kỹ thuật oà Cheo 
pùng lãnh thồ. 


Mỗi ngành kinh tế, kỹ thuật bao 
gồm các xi nghiệp quốc doanh trung 
ương, xi nghiệp quốc doanh địa 
phương, xí nghiệp công từ hợp 
doanh, hợp tác xã, xí nghiệp tư nhân 
và các hộ sẵn xuất cá thể cùng ngành ; 
các viện nghiên cứu kinh tế, nghiên 
cứu khoa họe— kỹ thuật, thiết kẻ phục 
vụ cho phát triền ngành. Tùy từng 
trường hợp, tồ chức của ngành có thê 
bao gồm bộ phận cùng ứng vật tư kỷ 
thuật hay tiêu thụ sản phàm, Các cơ 
sở của ngành được phản bổ cụ thẻ 
theo từng vùng lãnh thô, có phân cấp 
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cho trung ương hoặc địa phương 
quản lý. 

Trong phạm vỉ cả nước, bộ là cơ 
quan quản lý Nhà nước cao nhất đối 
với ngành, chịu trách nhiệm trước 
Nhà nước về quản lý hành chỉnh — 
kinh tế và kết quả sẳn xuất kinh doanh 
của toàn ngành. Dưới sự lãnh đạo của 
bộ, có thê tô chức các liên hiệp xí 
nghiệp toàn quốc hay khu vực (trong 
điều kiện kinh tế, kỹ thuật, xã hội 
của nước ta hiện nay, chủ yếu nên tỗồ 
chức các liên hiệp xi nghiệp khu vực 
thì hợp lý hơn) hoạt động trên nguyên 
tác hạch toán kinh tế. 


Các xí nghiệp của ngành do địa 
phương quân lý cũng có thề tô chức 
thành liên biệp xí nghiệp do chính 
quyền địa phương quản lý, hoặc từng 
xỉ nghiệp trực thuộc sở công nghiệp, 
nếu số lượng các xí nghiệp địa phương 
quản lý chỉ có rất Ít. 

Đề thực hiện việc quản lý theo 
ngành, có thề tồ chức các nhóm sẵn 
phầm bao gồm các xỉ nghiệp, hợp tác 
xã cùng ngành (do trung ương quản 
lý và do địa phương quản lý) đề cùng 
nhau bàn bạc, thống nhất ý kiến về 
việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 
điều hòa, cung ứng vật tư, thực hiện 
các định mức kinh tế, kỹ thuật, nâng 
cao chất lrởng sản phẩm... Các thành 
viên trong nhóm vẫn giữ quyền chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch riêng của 
mình. 


Với tư cách là cơ quan quản lý 
ngành cao nhất, bộ cần chỉ đạo, hướng 
đản các ủy ban nhân đân địa phương 
quân lý các cơ sở sản xuất thuộc bộ 
phận kinh tế địa phương của ngành 
(kê cả các cơ sở tiều công nghiệp, 
chủ công nghiệp) theo quy hoạch và 
chính sách kỹ thuật thống nhất. 

Trong phạm vi lãnh thồ và địa 
phương, việc tô chức sẵn xuất phải 
bảo đảm các mối quan hệ giữa các xÍ 
nghiệp thuộc các ngành, cấp khác 
nhau trên vùng lãnh thồ và địa 
phương đó về các mặt: hợp tác sản 


⁄Z 
xuất, kỹ thuật, cung ứng, tiêu thụ, 
kết cấu hạ tầng, dịch vụ v.v. nhằm 
phát huy hiệu quả cao nhất trên 
từng lãnh thỏ, trong từng địa phương 
và phải hướng vào việc không những 
tạo ra cơ cấu công nghiệp hợp lý, mà 
ceòn tạo ra cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp hợp lý trên vùng lãnh 
thỏ và địa phương đỏ. Ủy ban nhân 
dân địa phương cần làm tốt trách 
nhiệm quần lý Nhà nước đối với các 
xí nghiệp của trung ương nằm trên 
vùng lãnh thồ của mình. 


Việc sắp xếp kinh tế ngành và kinh 
tế lãnh thồ phải trên cơ sở bảo đảm 
làm chủ tập thề ở ba cấp: trung 
ương, địa phương và cơ sở, chú trọng 
kiện toàn cấp huyện đủ sức chỉ đạo 
tÖ chức lại sẵn xuất nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện đề sử dụng 
tốt lao động, đất đai, rừng, biền, đem 
lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. 


— Sáp rš p lại cúc thành phần kính 
tế trong công nghiệp thông qua việc 
kết hợp phát triển sản xuất kinh 
đoanh với tiến hành cải tạo xã bội 
chủ nghĩa nhằm tăng cường thành 
phản kinh tế xã hội chủ nghĩa, khai 
thác hết khả năng tích cực của các 
thành phản kinh tế hiện có, đong 
thời tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đổi với các thành phần kinh tế tư 
bản tư đoanh và tiều chủ. 


Tùy theo vị trí quan trọng của 
từng ngành, nghề, đõi với nền kinh 
tế, đối với an nỉnh chính trị và quốc 
phòng, mà xác định ngành, nghề gi 
thì chỉ có một thành phản kinh tế 
quốc doanh hoạt động (thi dụ: in 
văn hóa phảm, bào chế thuốc tân 
được...), ngành nghề gì có cả quốc 
doanh, công tư hợp doanh và hợp 
tác xã, ngành nghề gì có thê mở rộng 
cho các thành phần kinh tế hiện có 
tham gia dưới sự chỉ đạo của Nhà 
nước ; đối với những tö chức sản 
xuất giả mạo, biến tướng, làm ăn 


phi pháp thì phải kiên N5 cấm 


hoạt động. 


( 


Cần kết hợp chặt chẽ giữa xây 
dựng với cải lạo, lấy xây đựng là 
chính, thông qua đó mà lập lại trật 
tự xã hội chủ nghĩa trong sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm vai trò lãnh đạo 
của thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa mà nòng cốt là kinh tế quốc 
doanh, lập lại trật tự kỷ luật trong 
quản lý kinh tế có kế hoạch, bảo đảm 
hiệu lực cao của pháp luật Nhà nước : 
từ đó mới có thê sắp xếp lại sản xuất 
theo đúng phương hướng, quy hoạch, 
kế hoạch Nhà nước, giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa các thành phần 
kinh tế theo đúng đường lối, chính 
sách của Đăng. 


— Mở rộng quan hệ hợp (tác, liên 
kết sản xuất kinh doanh giữa các đơn 
vị kinh tế của các ngành, các cấp, 
các thành phản kinh tế đề góp phản 
thúc đày việc hình thành trên thực 
tế cơ cấu kinh tế hợp lý trong phạm 
Vi cả nước và trong từng vùng lãnh 
thô, gắn nông nghiệp, công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng trong một cơ cẫu kinh 
tế hợp lý, gắn nơi tạo nguörr nguyên 
liệu với nơi chế biến nguyên liệu 
trong một cơ cấu sàn xuất liên ngành 
hợp lý, gắn sản xuất với cung ứng 
vật tư và tiêu thự sản phầm mội cách 
nhanh chóng và thuận tiện nhất, phát 
huy được hiệu quá kinh tẾ của việc 
sắp xếp lại sản xuất. 


Căn cứ vào các chính sách kinh tế 
của Đẳng và Nhà nước, vào kẻ hoạch 
đài hạn và hằng năm, các ngành, các 
địa phương, các xỉ nghiệp, các hợp 
tác xã, các tò chức tư nhân và cá 
thê ký kết hợp đồng kinh tế với nhau 
đề mớ rộng quan hệ hợp tác, liên kết 
sản xuốt kinh đoanh giữa các đơn vị 
kinh tế, giữa các ngành, giữa các địa 
phương, giữa trung tương và địa 
phương nhằm Khai thác tốt nhất các 
nguồn vật tư, nguyên liệu, tán dụng 
còng suất thiết bị và sức lao động 
trong các xí nghiệp. đầy mạnh tiêu 
thụ sản phẩm, phần đấu đạt được 
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các mục tiêu của kế hoạch theo 
phương châm Nhà nước và nhân dân 
củng làm, trung ương, địa phương 
và cơ sở cùng làm. 


Những hinh thức hợp tác sảu xuất, 
kinh đoanh phát sinh trong quá 
trình thực hiện kế hoạch mà chưa dự 
kiến trước thi phải được bồ sung kịp 
thời vào kế hoạch và được cấp trên 
có thầm quyền cho phép trên cơ sở 
triệt đề tuân thủ pháp luật và kỷ 
luật của Nhà nước về quản lý thị 
trường, giá cả, thuế và tiên tệ. 


— Sắp rếp lại tồ chức quản TỦ : 


- Hiện nay các bộ, các tổng cục được 


tồ chức theo ngành kinh tế — kỹ thuật 
tông hợp. Tuy nhiên, cũng có một số 
bộ chỉ quản lý một ngành, nhưng các 
đơn vị trực thuộc còn quá ít, tạo nên 
cơ cấu quản lý cồng kềnh, không 
tương xứng với cơ cấu sản xuất. Vị 
_ vậy, cần sắp xếp bộ máy quản lý các 
ngành ở trung ương theo hướng vừa 
đầy nhanh quá trình chuyên môn hóa 
theo ngành, vửa xây dựng được bộ 
máy quản lý gọn nhẹ, có hiệu lực, 
giảm các khâu trung gian, bớt đáu 
mối không cần thiết. 


Bộ máy quản lý của các địa phương 
cũng cần được nghiên cứu tỉnh giản 
và hợp lý hóa trong quá trình sắp xếp 
lại san xuất. Đồng thời, cần khân 
trương tiên hành phản cấp quản lý 
giữa trung ương và địa phương theo 
Hình thần nghị quyết Hội nghị thứ ba 
của Trung ương Đăng nhằm kết hợp 
tốt nhất việc quản lý theo ngành với 
quan lý theo địa phương và vùng 
lãnh thô trong một tông thê kinh tế 
quốc đân thống nhất; xác định rõ ràng, 
hợp lý trách nhiệm, quyên hạn và lợi 
Ích của trung ương, địa phương và 
cơ sở trong tô chức quan lý sản xuất, 
kinh doanh. 

NXhin chúng lại, trong những năm 
qua, sản Xuât công nghiệp dđà có 
những bước phát triên nhàt định, 
nhưng do thiếu quy hoạch thòng 


la 


nhất và đồng bộ, cho nên đã làm tầng 
thêm sự phân tán, manh mún, mất 
cân đối nhiều mặt trong sản xuất, 
kinh doanh, những bất hợp lý trong 
phân cấp quản lý giữa kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương. giữa 
các khu vực quốc đoanh, tập thề và 
cá thể, đưa lại hiệu quả kinh tế 
thấp. 


Vì vậy, đề khắc phục tỉnh trạng 
phát triền tự phát, chồng chéo, giản 
đạp lên nhau hoặc giữ nguyên hiện 
trạng làm ăn theo kiều sản xuất nhỏ, 
phân tán, tự cung tự cấp, nhằm đầy 
nhanh quá trình tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, phương pháp tốt nhãi 
là phải tiến hành sp xếp lại sản xuấi 
Ilheo ngành kính lế-kỹ thuật. Cần 
từng bước đi vào quy hoạch, kế hoạch 
của ngành nhằm tạo ra cơ cấu ngành 
hợp lý trong tông thề nền kinh tế 
quốc dàn, thực hiện đúng đín chiên 
lược kinh tế của Đảng. áp dụng kịp 


thời tiến bộ kỹ thuật, thực hiện được 


các định mức kinh tế, kỹ thuật hợp 
lý, các chính sách kinh tế, kỹ thuật 
đúng đắn, phối hợp giữa kinh tế 
trung ương, kinh tế địa phương và 
các thành phần kinh tế trong việc xây 
dựng ngành, nghề hợp lý, thống nhất 
tử trung ương cho đến cơ sở. Từ đó, 
không ngừng phát triền sản xuất, tiết 
kiệm chỉ phí, sử dụng hợp lý các 
nguồn năng lượng, vật tư, tăng năng 
suất lao động, tăng chất lượng sản 
phăm, hạ giá thành, tăng thu nhập 
quốc dân, bảo đảm phân phối hợp lý 
thu nhập quốc dân và các sẵn phầm 
cho tích lũy và tiêu dùng.. 


Đồng thời; phải kết hợp việc sắp 
xếp theo ngành kinh tế —RÿŸ thuật với 
việc sứp xếp kinh tế lãnh thồ của từng 
địa phương 0à trên cả nước, nhằm 
tạo ra cơ cầu kính tế hợp lý trong 
phạm vi cả nước cũng như trong 
từng vùng lãnh thổ, kết hợp hài hòa 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương trong tổng thể nền kinh tế 
quốc dàn thông nhất. | 


H ` 


Sắp xếp lại sản xuất là một cuộc 
vận động lớn, có nhiều vấn đề phức 
tạp động chạm tới mọi mặt của kinh 
Lẻ. xã hội: đo đó, đề tiến hành có kết 
qua, nhất thiết phải có những chính 
sách, biện pháp phủ hợp, mà các cơ 
quan có trách nhiệm phải đi sâu 
nghiên cứu, đề xuất và ban hành, 
nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của 
đợt sắp xếp sản xuất lần này. 


~ Có thể nói, hiện nay có nhiều chính 
"sách đã trở nên cñ kỹ. lạc hậu so với 
yên cầu của nhiệm vụ trong tỉnh hình 
mới, thậm chí có những lĩnh vực hầu 
như không có chính sách chỉ đạo, cho 
nên đã đề cho việc thí hành rất tùy 
"tiên, thậm chí đã đề xáyv ra những 
việc làm ngược lại lợi ích chung mà 
không phê phín, ngăn chặn kịp thời. 


Cân gấp rút nghiên cứu và ban hành, 
một số chính sách sau đây để hướng 
dân và chỉ đạo việc sắp Xếp lại sản 
xuất trong các ngành, các cấp và 
cơ SƠ. 

— Chính sách về năng lượng, vật tư: 
nhằm hết sức khuyên khich đây mạnh 
sìn xuất năng lượng, vật tư, Khuyến 
khích tìm thêm những nguồn nàng 
lượng, vật tư mới đề bồ sung, đồng 
thời *hết sức khuyến khích tiết kiệm 
tieu đừng và báo đảm việc quản lý, 
phản- phối năng lượng, vạt tư chát 
chẽ, có trọng điểm và chống thất 
thoát. & 

Cần tô chức thực hiện tốt điều lệ 
cung cấp và sử dụng điện và nghiên 
cứu ban hành một số chính sách có 
Hên quan để bảo đảm phản phối ưu 
tiên cho các cơ sơ sản xuất trọng 
điềm, quy định rõ những việc được 
đúng điện và những việc phái nghiêm 
căm sử dụng điện, nghiễêm trị những 
vi phạm? quy định vé phản phôi, sử 
đụng điện; thị hành chế độ giá điện 
có phản biệt rõ rệt giữa giờ cao điểm 
và thấp điểm; hết sức tiết kiệm điện 
trong sinh hoạt; Eí hành chế độ hợp 


đồng kinh tế giữa bên cung cấp điện 
và bên tiêu đùng điện, có chế độ 
thưởng, phạt nghiêm mình với cả hai 
bên cung cấp và tiêu thụ trong việc 
chấp hành hợp đồng. 

liện nav xăng đầu, than, sát, thép, 
đồng, nhôm, xỉ măng, nhựa, hóa chất 
cơ bàn, thuốc nhuộm v.v. là những 
àt tư đo Nhà nước trung trơng và 
địa phương độc quyền quản lý, kinh 
đoanh và phần phối. Nhưng do có 
những sơ hở trong quản lý, nhiều loại 
vật tư này bị tuôn ra thị trường tự 
đo với khói lượng khả lớn. Alặt khác, 
việc sử dụng vật tư chiến lược cũng 
chưa được quản lý chặt chẽ, gây 
nhiều lãng phí và tồn thất. : 


Can bộ sung, sửa đôi và ban hành 


, các quy chế về xuất khầu. nhập khầu. 


sản xuất, lưu thông và sử dụng vàt 
tư chiến lược phủ hợp với vêu cầu 
trước mắt và làu dài. Nghiêm câm, l 
xử lý nghiêm mìỉnh mọi hiện tượng 
buòn bán và sử dụng vật tư trái phép; 
thực hành tiết kiệm và có biện pháp 
khuivến khích thỏa đáng việc sử dụng 
vật tư thay thế từ các nguồn trong 
nước. Cụ thẻ là: : 

— lan hành quy định về việc chỉ 
sử dụng các vật từ quý hiếm vào 
những sản phẩm nhất định, 

— lan hành chính sách thường vật 
chất thích đăng cho những đơn vị sử 
đụng vật tư thay thế, do đó tiết kiệm 
được ngoai tế và vài tư nhập khâu. 

— ('lhính sích đối Đới thiết Bị, nhà 
tưởng của các XVÊ nghiệp: nhàm tạo 
điển kiện thuận lợi, để dàng cho 
những cơ sở thuộc điện tru tiên phát 
triền sản xuất được bồ sung đông bộ 
đề tăng cường năng lực sản xuất chủ 
yêu bàng các thiết bị dư thừa từ các 
ngành, các cơ sở sản xuất, các kho 
của Nhà nước, với quy trình công 
nghệ hoàn chính, tiên tiễn hơn. 

Đối với những thiết bị chuyên dùng 
hiện đại, trước mát có đòi thừa nhưng 
san NÀY lại rất cần cho sản xuất, ihì 
can có biện pháp bảo quản chu đảo và 
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quy định rö người chịu trách nhiệm 
quản lý, bảo dưỡng. 

Đối với những dây chuyền sản 
xuât hoàn chỉnh nay không có điều 
kiện duy trì sản xuất, thì có thể 
nghiên cứu đề ra chủ trương và 
chính sách huy động vốn với những 
hình thức thích hợp đề khai thác 
kinh đoanh, vửa duy trì được công 
việc làm cho công nhân, vừa có sản 
phầm và Nhà nước thu được lợi 
nhuận. 


Đối với những nhà xưởng, mặt 
bằng phải ngừng sản xuất, cần nghiên 
cứu sớm chuyền sang làm việc khác, 
đáp ứng nhu cầu trước mát hoặc lâu 
dài của các cơ sở trong ngành công 
nghiệp hoặc ngoài ngành công nghiệp, 
dưới hình thức quốc doanh hoặc hợp 
tác xã, không nên đề kéo đài, lãng phí. 


— Chính sách bảo đảm đời sống 
đối với cán bộ, công nhâu, viên chức 
trong các ngành công nghiệp. Đời sống 
công nhân, viên chức hiện đang có 
rất nhiều khó khăn, căn hết sức chú 
ÿ đề xuất những chính sách và biện 
pháp đề giải quyết các khó khăn đó, 
đồng thời quán triệt hơn nữa nguyên 
tắc phân phối theo lao động, gắn thu 
nhập thực tế của công nhàn viên 
chức với việc tăng năng suất, phát 
triền sản xuất, đưa lại hiệu quả kinh 
LỄ cao trong sản xuất. Biện pháp chủ 
yếu là phải tìm thêm việc làm đề 
giải quyết thu nhập cho cán bộ công 
nhân viên chức. Cần đây mạnh việc 
trả lương khoán sản phâm. khoán 
công việc, mở rộng các hinh thức 
tiễn thưởng trên cơ sở giữ được mối 
quan hệ tương đối hợp lý giữa tiền 


lương và tiền thưởng, giữa: các 
agành, các địa phương. các loai 
$Ơ SỞ. 

Đối với các xí nghiệp thuộc diện 


phải chuyền hướng sản xuất, hoặc rút 
bớt kê hoạch, thi cần mở rộng quyền 
bạn cho giám đốc xi nghiệp tư tìm 
cách bồ sung kế hoach bảng những 
zÔng việc và pguồnp nguyên liệu tỰ 


“xuất khầu và các ngành, các 


tim kiếm, khai thác, bằng hình thức 
làm gia công hoặc mở rộng liên doanh, 
liên kết kinh tế với các đơn vị khác. 
đề giải quyết việc làm, thu Mn: và 
đời sống của công nhân, viên cHức. 


Đối với những công nhân kỹ thuật 
thuộc diện dôi ra qua sắp xếp lại. 
cần có biện pháp thích hợp đề quản 
lý họ, cố gắng tìm cho họ công việc 
làm tạm thời đề có thu nhập đủ sống, 
khi cần thiết có thề tập trung lại 
được. Đối với số công nhân, viên chức 
mới tuyền, tay nghề thấp, làm trong 
những ngành, nghề khòng có triền 
vọng phát triền, cũng cần nghiên cứu 
đề ra chính sách, chế độ%ụ thê đề giải 
quyết thỏa đáng nhằm giảm nhẹ biên 
chế Nhà nước bằng cách chuyền họ 
sang tham gia sản xuất thủ công 
nghiệp, nông nghiệp. 

Chính sách liêu thụ sản phầm. Sẵẳn 
phầm do các cơ sở công nghiệp làm 
ra, nói chung, đều bán buôïn cho 
thương nghiệp quốc doanh đề tiêu thụ 


[rong nước hoặc xuất khầu. Trường - 


hợp cơ sở cần dùng một bộ phận sản 
phầm của minh đề đồi lấy nguyên 
liệu, vật liệu, thi phải lập kế hoạch và 
được cấp có thầm quyền xét duyệt. 
Những sản phầm của sản xuất phụ về 
nguyên tắc cũng phải bán cho thương 
nghiệp quốc doanh. Trường" hợp 
thương nghiệp quốc doanh không 
nhận tiêu thụ thì cơ sở có thể ủy 
thác cho thương nghiệp quốc doan! 
hoặc hợp tác xã mua bán bán ra thị 
trường theo giá hướng dẫn của cơ quan 
vài giá có thầm quyền. 


Giá bán sản phầm cho thương 
nghiệp quốc doanh là giá bán buôn 
xí nghiệp. Giá này phải bù đắp đủ 
chỉ phí sản xuất có căn cứ kinh tế và 
phải dành cho cơ sở một mức lợi 
nhuận thích đáng đề tái sẳn xuất mở 
rộng và lập các quỹ cần thiết của zÍ 
nghiệp. 

Chính sách ruãi khâu: khuyến 
khích sản xuất ngày càng nhiều hàng 
địa 


phương và cơ sở sản xuất, từ quồe 
doanh, hợp tác xã đến cá thề và nghề 
phụ gia định. Cần có chính sách giúp 
- đỡ vốn và kỹ thuật đề các cơ sở có 
khả năng mở rộng hàng xuất khầu. 
chính sách cho vay trước ngoại tệ đề 
nhập nguyên liệu làm hàng xuất 
khẩu ; chính sách cho các cơ sở được 
trích một tỷ lệ ngoại tệ thu được 
bằng hàng xuất khầu của mình đề tự 
đáp ứng yêu cầu nhập khầu số thiết 
bị, phụ tùng, vật tư cần thiết Trong 
xuất khầu, phải ưu tiên cho việc xuất 
khầu những sản phầm đã qua chế 
biến, những loại hàng có khả năng 
thu ngoại tệ, mạnh. 
Cần chú ý khuyến .khích hơn nữa 
các ngành, địa phương tham gia vào 
việc xuất khầu hàng sang các nước 
xã hội chủ nghĩa; Nhà nước sẽ có 


quỹ bàng hóa riêng đề thanh toán cho ˆ 


các ngành, địa phương theo chính 
sách một cách chủ động, dứt khoát, 
nếu đem lại lợi ích kinh tế thiết thực ; 
đồng thởi cũng phải có chính sách và 
biện pháp quản lý việc xuất khẩu, 
nhập khẩu với các nước tư bản chủ 
nghĩa của các ngành, các địa phương 
đề bảo đảm nguyên tắc độc quyền 
của Nhà nước về ngoại thương, 
ngoại hối... 


— Nhà nước cần sớm ban hành các 
-quu định 0à điều lệ quản lÚ theo ngành 
kinh lế — kỹ Lhuật nà quản Tụ kính lễ 
Lheo lãnh thồ; qnột mặt bảo đảm sư 
quản lý của ngành về các mặt quy 
hoạch, kế hoạch, định mức, chính 
sách và chế độ quản lý đối với tắt cả 
các xi nghiệp quốc doanh, tập thê, cá 


thề thuộc ngành xuyên suốt qua ắc 
cấp quản lý cho đến tận cơ sở : mặt 
khác, tăng cưởng sự quản lý lãnh thồ 
của chinh quyền các tỉnh, thành phố 
đối với tất cả các cơ sở kỉnh doanh 

đặt trên địa bàn lãnh thô. : 


Trước mắt, cần quy định gấp phần 
lợi nhuận mà các xí nghiệp trung ' 
ương phải đóng góp cho ngân sách 
địa phương một cách hợp lý nhằm 
gắn bó lợi ích của các địa phương với 
kết quả hoạt động của xí nghiệp, 
khuyến khích các địa phương tập 
trung đúng mức các khả năng về nhân, 
tài, vật lực của địa phương đề bảo 
đảm sản xuất tại các xí nghiệp đó và 
đóng góp cho ngân sách địa phương 
đề cùng nhau chú ý chăm lo hơn nữa 
tới đời sống của công nhân, viên chức 
tại các xí nghiệp (trung ương và địa 
phương); làm tốt các dịch vụ phục 
vụ sản xuất, phát triền các công trình 
phúc lợi công cộng trên địa bàn địa 
phương... 

Có thề còn có những chính sách và 


biện pháp cần thiết khác cần được 
nghiên cứu ban hành, Nhưng trước 


. mắt những chính sách trên đây là rất 


cấp thiết đề chỉ đạo việc sắp xếp lại 
sản xuất tiến hành được đúng đản, 
bảo đảm thống nhất tư tưởng và hành 
động trong các ngưành-các cấp. Tuy 
nhiên, đày là những vấn đề rất khó 
khăn, phức tạp, cần có sự tập trung 
nghiên cứu của các ngành có trách, 
nhiệm đưới sự chỉ đạo sát sao, chặt 
chữ của Thường vụ liội đồng bộ 
trưởng, mới có thề đem lại kết quả 
tốt, 
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Mặt trận Tổ quốc 


# e Ằˆˆ^ ~ z 
với việc tổ chức 


đòi sống xã hội trên địa bàn dân. cư 


ĐĂNG NGỌC NAM 


ÀO cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đăng tại Đại 
hội V đã xác định bốn mục tiêu 


kinh tế và xã hội tổng quát của 
những năm 80, trong đó mục tiêu 
được nêu trước tiền là: Đáp tng 


những như cầu cặp bách 0à thiết péu 
nhất, dịn dạn ồn định, tiền lên cải 
thiện THÓI bước đời sông Đạt chát 0à 
Uàic hóa của nhìn dân, trước hết giải 
quyết pững chúc Dãn đồ lương thực, 
tuc phảm, đứp ứng đốt hơn những 
nu cdu Đề tặc, học hành, chữa bệnh. 


ĐÈ CƠ, (Ì lại, 0ô chàm sóc lrẻ e1m 0đ 


«qc nh. cdqtU tiêu dũng thiết yêu hhác. 


Tổ chức đời sống xã hội trên địa 
bàn đàn cư chính là đề góp phần 
thực hiện mục tiêu quan trọng đó 
Địa bàn đàn cứ, đỏ là một xã hội 
thu nhỏ ở phường, xã, bạo gồm nhiều 
tăng lớp, giai cấp, dàn Lọc, tôn ĐgiáO, 
thể hệ v¿v., trong đó đồng đảo nhất 
la nhàn đạn Tao động làm các ngành, 
nghe khác nhau, Ơ các thành phố và 


thị trần, củng với đà phát triền 
kinh tế của đất nước, thành phần 
còng nhìn, căn bọ, viên chức, thợ 


thủ công ngày cảng đồng thêu. Dù 
lam việc ở đàu thị hết Ngiờ lo dòng. 


họ cũng về nơi mình ở và phần lớn 
sinh hoạt còn lại của họ cũng diện ra 
tại dày. Nhàn dàn trên địa bàn dân 
cư có người đang tuổi lao động. lại 
có nưười đã về nghỉ hưu hoặc mất 
sức lao động; có người có tay nghề 
và người không có tay nghề ; có người 
đang có việc làm và có người chưa 
có việc làm hoặc có việc làm không 
ồn định; có người có thu nhập cao 
và có người sống còn thiếu thốn, khó 
khăn: bèn cạnh số đông làm những 
nghề chính đáng vẫn còn một. sổ ít 
làm những nghề không thích hợp với 
chế độ mới, v.v. Trên địa bàn dàn 
eư, có người lớn thuộc các lữa tuổi 
khác nhau và trẻ em; số đông trẻ em 
đã được di học, còn một số ít vì điều 
kiện kinh tế hay hoàn cảnh gia dinh, 
chưa được hương thụ nền giáo dục 
xã hội chủ nghĩa. Thực tế cho thấy 
nếu không chú trọng đây đủ những 
đạc điềm nói trên thi việc tô chức 
đời sống xà hội cho nhân dân lao 
động trên địa bàn đàn cư không thê 
làm tỐt được. 


Địa bàn dàn cư chính là nơi tiến 
hành ba cuộc cách mạng, nơi diễn ra 
cuộc đâu tranh gav gát đề giải quyết 


văn đề cai thắng ai» giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản, nơi phát 
huy trực tiếp nhất và thiết thực nhất 
vai trỏ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. 

Đời sông xã hội ở địa bàn dàn cư 
bao gôm nhiều mặt cụ thê: tử công 
việc làm ăn, sản xuất đến cái ăn, 
nước uống, áo mặc, từ sách vớ, thuốc 
chữa bệnh, đến mái nhà, trường lớp, 
tử con hẻm đi lại, cái cầu quai lạch, 
ngọn đền đâu ngõ đến ống cống thoát 
nước, nhà vệ sinh chung, gió rác công 
cộng, nơi hội họp, phòng đọc 
sách, v.v. Đời sống ở đày còn bao 
gồm cả tiếng hát của trẻ em và nụ 
cưởi của người lớn, cả trật tự an nĩnh 
ngoài đường và không khi ấm êm 
tronơg gia đỉnh cùng tỉnh làng nghĩa 
-„ xóm... Rõ ràng, tổ chức đời sống xã 
hội chẳng những là đưa lại những gì 
thiết yếu cho người dân mà còn là 
vận động quần chúng xảy dựng cuộc 
_ sống mới xã hội chủ nghĩa và từng 
bước xảy dựng nên mò hình về quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động ở cơ sở. 


* 


Thực .tiễn mấy năm qua ở rất 
__ nhiều nơi đã khẳng định hoán toàn có 
thề lồ chức 0d lạo ra cuộc $ống mới 
cho nhân dân lao động trên địa bản 
dàn cư. Lấy phường 21, một phường 
nghèo của quận Bình thạnh (thành 
phố Hồ Chỉ Älinh) làm ví dụ: 
8590 người dđân ở đáv hảu hết 
sống bằng các công việc làm thuê, 
các nghề thủ công, dịch vụ hay buôn 
bán lặt vặt; nhiều người chưa có 
việc làm; nhiều ngõ hẻm lâv lội, 
tối tăm, có nhà chỉ là một lá tồn nát 
ghếch nhờ lên mọt bức tường gạch; 
` khá động trẻ em đến tuôi đi học 
không có điệu Kiện đến lới bạn ngày, 
Ủy ban Xiặt trận Tố quốc thành phố 
"Hồ Chí Minh đã bàn bạc và thông 
nhất ý kiện với Quận ủy và LÝy bạn 
Mặt trận quận Bình thạnh cùng chỉ 
ủy phường lấy nơi đây làm thử cho 


việc Mặt tràn đứng ta phòi hợp và 
thống nhất hành đòrg giữa cúc lồ 
chức thành viên và giữa Mặt trận 
với chính quyền ở phường đề Lỗ chức 
đời sống cho nhân dàn, Chỉ [rong một 
năm, dưới sự lãnh đạo của chỉ ủv 
phường. Mặt trận đã vàn động nhàn 
dàn đóng góp 2328700 dòng và hàng 
nghìn nuày công đề làm TR công trình 
ì các công việc cụ thể khác nhằm 
cai thiện đời sông cho đàn, Năm 1982, 
trên cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu kế hoạch sẵn xuất của quận giao, 
phường đã tìm việc làm cho 326 người 
và trong quý l/19š3, thêm 9§ người, 
trong đó hơn 10X được thu nhận vào 
các €Ơơ SỞ sản xuất ởỞở nay trong. 
phường. Phường đã dành khoản chỉ 
phí 21000 động (có 7000 đồng đo nhân 
đản đóng góp) đề xây tường bao quanh 
trường học bao đầm yên tĩnh cho học 
sinh, xây nhà vệ sinh cho trường mẫu 
giáo, đắp cao hai con hẻm cho bớt 
lầy lội trong mùa mưa. Đặc biệt 
phường đã phối hợp với các cơ quan, 
đoàn thể và vận động nhàn đân đóng 
góp tiền và công sức xây mới 20 căn 
nhà, diện tích môi cần là 22,5 mét 
vuông với tông chỉ phí hết 615400 đồng, 
cấp cho hai mươi hộ thuộc điện chính 
sách hoặc nghèo Một tô dân phố mới 
gòm các hộ nói trên được thành lập 
sa đặt tên là tố đân phố xã hội 
chủ nghĩa. 

Tô chức đời sống trên địa bàn đân 
cứữ về eơ bìn phải tiến hành trên cơ 
sở thúc đây sẵn xuất phát triên, động 
viên nhân đàn hoàn thành những chỉ 
tiêu kế hoạch Nhà nước đã đề ra, 
đồng thời tạo thêm ngành nghề, lập 
thêm các cơ sở sản xuất; ngoài ra 
eön liên hệ với các nơi để tìm việc 
cho tất cä những người chữa có việc 


làm và các em đến tuôi lao động. 


uốn vậy, cần vận động nhàn dàn 
giúp đỡ nhau vẻ vốn, cống cụ, mặt 
bàng, dạy nghe cho nhau để xấy 
dựng các hợp tác xã hay tổ hợp sàn 
xuat hàng tiêu đùng tronø nước và 
xuất khảău, tö chức Rinh tế gia định 


như chăn nuôi, trồng trọt, làm hàng 
gia đông, làm cơ sở sản xuất vệ tính 
cho các nhà máy, xí nghiệp, v v. Đày 
là công việc có tính quyết định hàng 
đầu trong tö chức đời sống cho nhân 
đân lao động, vì có được việc làm 
thích hợp thì mọi người mới dần đần 
ồn định được đời sống, từ đó mới có 
thề tiến tới ồn định về tỉnh thần, tư 
tưởng, chính trị. 


Ớ phường Phú thuận, thành phố 
Huế, từ sau ngày giải phóng, số người 
không có việc làm rất đông. Cùng với 
việc tạo điều kiện cho một số người 
trở về quê cũ làm ruộng, hoặc đi xây 
dựng vùng kinh tế mới, chính quyền 
và AÍặt trận phường đã vận dòng và 
hướng dẫn nhân dân mở rộng các 
nghề thủ công truyền thống như rèn, 
gò, hàn, mộc, thêu ren, làm nón..., 
đồng thởi mở thêm các nghề mới như 
đan mày tre xuất khầu, làm muối 
hãm, cán nhựa cao su, vvw. Àlấy năm 
qua, hơn 200 người trước đây sống 
dựa vào ngụy quân, ngụy quyền đã 
được phường tìm cho công ăn việc 
làm chính đáng; hàng trăm gia định 
buôn bán được chuyển sang sản xuất 
dưới hai hình thức tập thề và gia 
định. Phường thành lập 4 hợp tác 
xã, hai tô hợp sản xuất và 3 đội sản 
xuất thu hút được gản một phản ba 
gỖ lao động trong phường. | 


Phường 1,thị xã Bến tre có 5039 
người đần, đến đầu năm 1953 đã xây 
dựng được 3 hợp tác xã và 20 tổ hợp 
sản xuất, Phường 2, thị xã Tây nính 
trước đày không có một cơ Sở sản 
xuất nào, đã phấn đấu đề trở thành 
“một phương lao động có sản xuất 
tiều công nghiệp, thủ còng nghiệp 
phát triền đa dạng, có cuộc sống văn 
hóa tiến bộ p; đèn cuối năm 19A2, đã 
xây dựng 10 cơ sở sản xuất tiều còông 
nghiệp, thủ công nghiệp, với tiền vốn 
đau từ của nhân đán là 917500 đồng, 
đưa giá trị tỏng sản lượng của 
phường năm 19&2 lên 4659978 đồng, 
cơ bản giải quyết được việc làm cho 
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` 
nhần dân trong phường. Phường 5, 
quận Binh thạnh (thành phố 
Hồ Chi Minh) vốn là một phường 
nghèo và trắng về sản xuất. đến đảu 
năm 1981 tồ chức được 4 hợp tác xã, 
2 tổ hợp sản xuất, 32 cơ sở sản xuàảt 
cá thê, đưa giá trị tồng sân lượng từ 
8035000 đông năm- 1963 lên f1 011 cöo 
đồng năm 1981, giải quyết việc làm 
cho 234 trong số 212 người chưa có 
việc làm. Nhiều phường khác ở thành 
phố Hồ Chí Xinh cũng đều đạt những 
kết quả tốt đẹp tương tự như vậy. 


Phục vụ sản xuất, chăm lo các bữa 
ăn hằng ngày và tồ chức mạng lưới 
dịch vụ là việc làm cấp bách đề giảm 
bớt khó khăn về đời sống của nhân 
dàn lao động, đồng thời góp phân 
giành thắng lợi trên mặt trận nóng 
bỏng nhất hiện nay là mặt trận phàn 
phối, lưu thông. Đây là công việc 
thuộc chức năng của ngành thương 
nghiệp nhưng chính quyền và Mlặt 
trận ở cơ sở lại có trách nhiệm rất 
lớn trong việc tổ chức, hướng dẫn, 
kiểm tra và tạo điều kiện đề các hợp 
tác xã tiêu thụ, hợp táo xã-mua bán 
và tổ chức đại lý bán lẻ đi sâu vào 
các thôn xóm, ngỡ ngách đưa hàng 
đến tận tay người dân, bảo đảm đúng 
phảm chất, định lượng, tiêu chuần 
với giá phải chăng và bán vào giờ 
giấc thích hợp đề người dân mua 
được thuận tiện, 


lợp tác xã mua bán được xây 
dựng chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của 
nhân dân. Như hợp tác xã Duy hòa, 
huyện Duy xuyên (Quảng nam — 
Đà nẵng), do xác định nhiệm vụ hàng 
đâu và trực tiếp là phục vụ sẵn xuất 
nông nghiệp có 12 điềm vừa mua 
vừa bán đặt khắp5 thôn, góp sức 
với hợp tác xã nông nghiệp đầy 
mình sản xuất, Hoạt động dịch vụ ở 
đày cũng được mở rộng bao gồm 
nhiều ngành, Hai tồ may máy chuyền 
lo vá chữa quản áo cũ cho nhân dàn. 
Hợp tác xã đã tham gia đắc lực việc 
cải tạo tiều thương, giảm số người 


buôn bán vặt xuống còn một. nửa. 
Nhờ sự vận động của Mặt trận và các 
đoàn thề, 99 số dân trong xã đến 
tuổi lao động đã tham gia đóng góp cổ 
phần vào hợp tác xã. Hợp tác xã mua 
. bán phường 21, quận Bình thạnh 
(thành phố Hồ Chí Minh} đã kinh 
doanh 276 mặt hàng, bán 10 mặt hàng 
không lấy lãi cho xã viên, bán bủ lỗ 
Š mặt hàng cho công an, phưởng đội, 
ưư tiên phân phối không lấy lãi 8 
mặt hàng thiết yếu nhất như gạo, rau, 
củi vv. cho các gia đình 
bình, liệt sĩ. Hợp tác xã mua bán 
phường l8, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh trong vòng một năm đã 
làm lợi cho nhân dền lao động hơn lI 
triệu đồng. Mạng lưới dịch vụ ở 
phường 27, quận Binh thạnh gồm 
nhiều cửa hàng ăn uống, sửa xe, sửa 
đồng hồ, cắt tóc, uốn tóc, điện lạnh, 
sửa chữa và quét vôi nhà, làm đồ 
sắt, đồ mộc, v.v. với giá rể hơn từ 
15 đến 50% so với giá của tư nhân. 


Công tác tồ chức đời sống trên địa 
bàn dân cư còn nhiều mặt khác phải 
chăm lo như : chống dột và sửa nhà, 
xây nhà “tỉnh nghĩa » cho thương 
bình và gia định liệt sĩ, gia định có 
công với cách mạng (như các xã thuộc 
huyện Củ ch›, thành phố Hồ Chí Alinh 
trong. hơn một năm đã xây được 63 
ngôi nhà « tình nghĩa *) ; đáp đường, 
lấp trũng, thắp sáng ngõ hẻm ; đào 
giếng, bắt ống đưa nước đến tàn nhà ; 
bắc loa truyền thanh đưa tiếng nói 
và tiếng hát cách mạng đến từng gia 
đình v.v. Đặc biệt là việc xây trường 
_ học đề giải tỏa &ca ba s cho học sinh, 
hoặc có nơi đề các em tiếp tục học 
lập giữa mùa nước nòi. Phong trào 
này đang lan rộng và sôi nồi khắp 
nơi, ở thành thị cũng như ở nông 
thôn hẻo lánh. Chỉ trong năm 19852, ở 
phường 22 quận Binh thạnh, một củ 
lao nghèo, rạch mương chỉ chít, nhàn 
dàn và các, cơ quan, xi nghiệp đóng 
trong phường đã đóng góp xảy nên 
? công trình phúc lợi công cộng, 
trong đó có hai trường học với tòng 


thương. 


chỉ phi là 2,6 triệu đồng (phần của 
Nhà nước cấp chỉ 200 000 đồng). Cùng 
với trường học, là những tụ điềm cho 
các em đến vui chơi, giải trí ; đây 
cũng là những lớp học ngoài giờ bồ 
sung cho khóa học chính, nơi quản 
lý và giáo dục các em trong những 
giờ không đến trưởng và trong những 
ngày hè sôi động. Phường 2, quận tì 
(thành phố Hồ Chỉ Minh) đã lấp một 
đãy ao xây dựng một sân chơi cho 
các em rộng 2542 mét vuông với 
542 400 đồng và hàng trăm công lao 
động hoàn toàn do nhân dân trong 
phường đóng góp. Rõ ràng, trong lúc 
đời sống người lớn chưa hết khó khăn, 
mà chăm lo cải thiện được một phần 


đời sống cho trẻ em thi cũng đã đem 


lại phấn khải và hạnh phúc cho mọi 
người. ` kỦ 

Sinh hoạt văn hóa cũng là một nho 
cầu thiết yếu trong đời sống hằng 
ngày của nhân dân ở cơ sở. Chính vi 
vậy, nhiều nơi cố gắng tự xây nên 
nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà hái. 
Phường Quyết thắng, thành phố Biên 
hỏa (Đồng nafï) nêu phương châm « tập 
thề, nhân dân làm là chính, Nhà nước 
hướng dẫn và giúp đỡ ° đã xây nhà 
văn hóa với chi phí hơn 100000 đồng, 
trong đó hơn 80000 đồng do nhân 
dàn, các tô hợp sản xuất và cơ quan 
đóng góp. Ở Tiền giang, nhân dân xã 
An hữu (Cái bè) xảy được một nhà 
hát lớn và một bệnh xá lớn; xä An 


'thới trung ở giữa Đồng tháp mười 


cũng tự lực xây lên một nhà hát có 
1500 chỗ ngôi. Tỉnh Nghĩa bình, thực 
hiện chủ trương Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, đã xảy dựng hàng chục 
cụm văn hóa ở xñ, phường, môi 
huyện có từ ba đến bốn cụm, nhiều 
cụm văn hóa gắn với cụm kinh tế— 
kỹ thuật ; mỗi cụm bao gỏm khu sinh 
hoại văn hóa, bài ehiểu bóng, cửa 
hàng sách, đài truyền thanh, trường 
học, trạm y tế, sản vận động, chợ. Có 
một số cụm hoạt động rất tốt như 
lương long (Tây sơn), Đập đá (An - 
nhơn), Mỹ chánh (Phủ mỹ), Phồ hòa 


ệc: 


(ức phô). Quân lát (Mộ: đức), Sông 
- vệ (Fư nghĩa). Sự ra đời của các cụm 
văn hóa một mặt nâng cao đời sỐng 
tỉnh than cho nhân dân, mặt khác 
rút ngán khoảng cách giữa thành thị 
và nóng thôn, Năm 1983, tông số chỉ 
phí xảy dựng các công trình văn hóa 
cơ SỞ của tỉnh Nghĩa binh là 17,2 triệu 
đông. trong đó Nhà nước giúp 3,2 
triệu (18),.phần còn lại do tập thề 
và nhàn dân đóng góp. Ở Gia lai — 
Công tủm, nhân dân xây dựng các nhà 
rông văn hóa làm tụ điềm cho mọi 
sinh hoạt của nhàn dân trong buôn. Ơ 
thành phố Hỗ Chí Xinh, hâu hết các 
phường, xã đếu có nhà văn hóa, có 
nơi: xây dựng rất khang trang, đủ 
tiên nghi. Phường 19, quận Bình 
thạnh xây nhà văn hóa trị giá 
28a 0U đồng, Tỉnh Kiên giang cải tạo 
-hàng trăm am, Tniểu thành những nơi 
phục vụ đời sóng văn hóa Nhìn 
chung, đời sông văn hóa của nhàn 
đàn ở địa bàn dàn cư đã không ngửng 
được nàng lên, góp phần không nhỏ 
vào việc thực hiện ba cuộc cách mạng 
Ở CƠ SỞ. 

Côn biết bao nhiêu công trình phúc 
lợi khác nữa do nhần dân tự lực xây 
đựng đề cái thiện đời sống cho mình. 
Bảy năm trời đề nghị và chờ đợi là 
bạyv năm nhân dân một số khu phố 
ở phường 15, quận Binh thạnh (thành 
phỏ Ho Chí Xinh) phải mua nước về 
dung hàng ngày, vị không có đủ 
khoản kinh phí 750000 đồng đề xây 
đựng đường ông. Cuối củng, Mặt trấn 
phối hợp với chính quyền động Viên 
nhấn đạn phát huy tính thân tự lực 
Et cường xây dựng niột đường ống 
đài 1650 mét đưa nước vẻ đúng địp 
Tết cho cặc gia định, Hiếng trong năm 
195, quản Bình thạnh đã xàyv dựng 
356 công trình phúc lợi công cộng, 
chỉ phí hết 9719 432 đồng, trong đó 
nhận đạn đóng góp hơn 702, Ở tỉnh 
Quang năm — Đà nắng, Mặt trần đã 
vàn động nhàn dân xây dựng những 
cong trình phúc lợi khá quy mô như 
trạm thủy điện 490 ki lò oát ở Duy 
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sơn 2, trạm thủy điện ở xã Đại, 
quang; hội trường, đài truyền thanh, 
nhà mẫu giáo ở xã Điện thọ v.v. 


\ 


* 


Qua nhiều việc làm tốt và thiết 
thực của công tác tồ chức đời sống xã 
hội cho nhân dàn lao động trên địa 
bàn đân cư ở một số tỉnh miễn Nam, 
có thề rút ra mấy suy nghĩ bước đảu 
sau đầy : 


— Trước hết là vấn đề nhận thức. 
Rð ràng, ai cũng thấy rằng chăm lo 
cai thiện đời sống của nhân dân lao 
động là mỗi quan tâm hàng đầu của 
Đăng và Nhà nước ta. Nhưng một càu 
hỏi thưởng đặt raÑà: nhu cầu về đời 
sống thì nhiều, có mặt rất cấp bách, 
trong lúc tỉnh hình kinh tế chung của 
đất nước và riêng của địa phương 
chưa phát triền mạnh. Vậy thì việc 
tô chức đời sống xã hội trên địa bàn 
đàn cứ do cơ sở tự lo là chính liệu có 
làm được không, và tö chức nào đứng 
ra đam nhiệm công việc đầy khó 
khăn,và phức tạp này 2 

Từ lâu, Đảng đã chỉ rõ tổ chức 
cuộc sông mới và nàng cao đản từng 
bước đời sống cho nhàn dân lao động 
là một mục tiêu của cách mạng. Đăng 
và Bác lỏö cũng đã luôn luôn dạy 
chúng ta rằng tiêm năng của nhàn 
dân là vô tàn, nếu biết phát huy thi 
“khó vạn lân, dân liệu cũng xong ». 
Quá trình nàng eo đời sống nhân dân 
tất nhiên được tiến hành trên cơ sở 
phát triển nền kinh tế quốc dàn, 
nhưng không nhất thiết phải đợi phái 


-triền kinh tế đây đủ rồi mới cải thiện 


đời sông của đàn. Trái lại, trong lúc 
sản xuất còn nhiều khó khăn, ngân 
sách Nhà nước dành cho công việc, 
nàyv còn có hạn thị tô chức Đẳng ở 
cơ sở ecin và hoàn toàn có thẻ phát 
huy tính nàng động và tiềm năng của 
nhàn đản để tự lo liệu và giải quyết 
mỏi phần những nhủ cầu cấp bách 
trong đời sống và từng bướe tạo nên 
cuộc sống mới tốt đẹp. -Gó cải thiện, 


đời sống cho dân mới bồi-đưỡng được 
sức dàn, nàng cao ý thức giác ngộ xã 
hỏi chủ nghĩa, tăng thêm nhiệt tỉnh 
và niềm 1n vào chế độ mới, mới tập 
hợp được ngày càng đồng đào quần 
chúng vào các Íö chức thích hợp đề 
không ngừng mở rộng và củng cố 
khối đoàn kết toàn dàn, làm dãy lên 
phong trào hành động cách mạng của 
quần chúng ở cơ 'sở một cách sôi nồi 
và liên tục. 


Tô chức đời sống xã hội trên địa 
bản dân cư là tô chức cho nhân dân 
lao động thực hiện nghĩa vụ và quyền 
làm chủ tập thề ở cơ sở, trong từng 
người, từng gia đỉnh, từng khu phố, 
xóm ấp, buôn làng để tự mình đứng 
lên tö chức cải thiện đời sông cho 
minh với ý thức tự lập, tự cường. Ơ 
đây, vai trỏ của cấp ủy Đảng ở cơ SỞ 
là quyết định. Nơi nào làm tốt việc 
cải thiện đời sống cho dàn chính là nơi 
cấp ủy Đảng đã có nhận thức đúng, có 
Ý thức trách nhiệm cao đói với nhàn 
đân, có dũng khí vượt khó khăn, biết 
dựa vào quần chúng, biết truyền nhiệt 
tỉnh cho toàn thê các ban, ngành, tô 
chức trong bộ máy chuyên chính vô 
S41 Ở CƠ SỞ, 


— Tồ chức đởi sống cho nhàn đân 
là trách nhiệm chung của cá chính 
quvền và các đoàn thê. Nhưng vai 
trỏ của Mặt trận ở cơ sở rất quan 
trọng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 
Đăng, Mặt trận là trung tàm đầu môi 
phối hợp 0à hồng nhất hành động 
giữa các lồ chức thành 0iên, giữa AIáat 
trần uới chính quyền nhằm phát hui 
quuyền làm chủ lập thề của nhản dàn 
Ilaơ động, thực hiện mọi nhiệm vụ 
cách mạng ởỞ cơ sở. Đó là chức nàng 
quan trọng nhất. là chức năng đạc thủ 
của Xfät trận. Không có sự phối hợp và 
thống nhất hành động thị việc tô chức 
đời sốnp xã hội cho nhàn dàn trên 
địa bàn dàn cư cũng như nhiều công 
tác quan trọng khác sẽ rời rạc, tản 
mạn, làm được việc này quên việc 
khác, làm được cho bộ phản này 


quên bộ phận khác, không thề tập 
hợp mọi khả năng, sức lực Ở cơ sở 
thành một súc mạnh tông“ hợp. Mặt 
trận cơ sở căn cứ vào chủ trương 
của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính 
quyền và llội đông nhàn dân đẻ ra 
kế hoạch tô chức đời sống cho nhân 
đàn trong từng thời gian, rồi cùng 
với các tô chức thành viên vich kế 
hoạch thực hiện, có phân công cụ thê, 
có đôn dốc, có kiềm tra hoạt đóng 
của chính quyền. _ * 


— Tô chức đời sống trên địa bàn 
dàn cư phải do phường, xã làm là 
chính, quận, huyện có giúp đờ, có 
phối hợp trong một chừng mực nào 
đó. CTFàt nhiên ở đây không nói đến 
những công trình phúc lợi quv Inô 
tương đổi lớn đo trung ương hay tỉnh, 
thành phố, hoặc quận, huyện làm mà 
cơ SỞ có nhiệm vụ đóng góp; cũng 
không nói đến những còng trình khác 
như làm đường giao thông liên quận.. 
liên huyện, liên tỉnh hay mở màng 
các công trình thủy lợi, đem lại những 
hiệu quá rất fo lớn cho sản xuất và 
đời sống). Nói phường, xã làm là 
chính có nghĩa là mọi khả năng, 
phương tiện, tiền của, nhàn lực,v.V. 
có trên địa bàn phường, xã, kê cả của 


-những cơ quan, xi nghiệp, bệnh viện, 


trường học, công trưởng... đóng trong 
phường, xã nhưng không do xã, 
phường quản lý, đếu được huy động 
đề làm, Nhiễu phường ở thành phố 
Hô Chí Minh đã huy động được tốt 
những khi năng này phục vụ nhàn 
đàn đạt nhiều kết qua thiết thực, 


— Nòi dung`tö chức đời sống xã 
hội trên địa bàn dân cư bao gôm rất 
nhiều việc phục vụ cho nhiều táng 
lớp nhàn đàn, song trước hết phải 
chăm lo mọi nhịt đời sống của trẻ 
em. T:ẻ em là tương lai của đất nước, 
là mảm nón của đán tộc, Tô chức 
nắng cao đời sống cho trẻem gán liên 
với thực hiện nghiêm chính những 
chủ trương, chính sách bào vệ, chàm 
sÓC, giáo dục trẻ em; ưu tiên đáp 
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ứng những nhu cầu của trẻ em về ăn, 
mặc, phòng bệnh, chữa bệnh, học 
hành, đi lại, giải trí, dành hẳn những 
gỉ cần thiết và tốt nhất mà chúng ta 
có cho các cháu. 


— Quá trình tồ chức đời sống trên 


địa bàn đân cư là quá trình giáo dục 
nàng cao ý thứ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần đoàn kết, tương trợ 
và nhiệt tỉnh cách mạng cho nhàn 
dàn. Quá trình phối hợp và thống 
nhất hành động trong tô chức đời 
sông trên địa bàn dãn cư cũng là quá 
trình mở rộng và củng cố Mặt trận, các 
đoàn thề quần chúng và chính quyền 
Ở €Ơ sở. Thực tiên Ởở rất nhiều nơi 
cho thấy những kết quả gặt hải được 
bao gồm nhiều mặt phong phú cả về đời 
sông lăn chính trị, kinh tế, văn hóa, 
` Kã hội, an ninh và quốc phòng. 


* - 


Chỉ thị số 17 của Ban bí thư Trung 
ương làng về việc tăng cường sự 
lãnh đạo của Đăng đối với công tác 
Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong 
giải đoạn mới có đoạn nêu rồ: 


«Các cãp ủu Đảng cần lãnh đạẹa Ủụ 
ban Afặt trận hướng công tác uào cơ 
$ở (rä, phường), nhằm đầu mạnh các 
phong trào cách mạng của quần chúng 
từ cơ sở 0à lạo ra cuộc sống mới ở 
khu dân cư bằng những hình thức đ 
phương pháp linh hoạt, thích hợp uởi 
đặc điềm, điều kiện từng nơi ®. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, công tác Mặt trận có tầm quan 
trọng to lớn, nhiệm vụ của Àlặt trận 
các cấp, đặc biệt là Ở cơ sở, rắt nặng 
nề, trong đó việc tổ chức và tạo ra 
một cuộc sống mới cho nhân dân lao 
động ở khu dân cư là một công tác 
bức thiết. Tranh thủ triệt đề sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, biết phát 
huy và động viên khả năng vô tận của 
nhân đân, biết tô chức tốt mối quan 
hệ phối hợp và thống nhất hành động 
giữa các tô chức thành viên trong hệ 
thống chuyên chính vô sản, đồng thời 
động viên được sự đóng góp to lớn 
của tất cả các lực lượng đóng trên 
địa bàn dàn cư, ÀXlặt trận cơ sở nhất 
định sẽ góp phần đắc lực vào việc 
giải quyết những vấn đề cấp bách 
nhằm ồn định và từng bước cải thiện 
đời sóng nhân đàn. 


Phân kỳ thời kỳ quá độ 
ở các nước xã hội chủ nghĩa 


NGUYÊN NGỌC TUÂN 


L 


Máy vấn đè phương pháp 
luận quan trọng về thời kỳ 
quá đọ. | 


Luận điềm về thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
là luận điềm cơ hẳn có tính cách 
mạng trong học thuyết kinh tế của 
Các Mác. Luận điềm đó được hỉnh 
thành rất sớm trong các tác phầm 
đầu tiên của chủ nghĩa Mác vào cuối 
những năm 40 của thế kỷ 19. Ở đó, 
Mác và Ăng-phen chưa dùng hẳn 
thuật ngữ thời kỷ quá`*độ, nhưng tư 
tưởng của các Ông về sự cần thiết 
phải có .thời gian dài đề chuyền tử 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội đã được hình thành rõ nét. Trong 


cuốn Phê phản cương lĩnh Gô-tla (1875),.- 


Mác, người đầu tiên dùng thuật ngữ 
thởi kỷ quá độ đã nói rõ, giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sẳn 
có một khoảng cách đặc biệt, đó là 
thời kỷ quá độ, và Người khẳng định : 
giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ 
nghĩa là giai đoạn xã hội vừa thoát 


thai tử zä hội tư bản chủ nghĩa sau _ 


những cơn đau đẻ kéo dài. 
Lê-nin cũng rất chú trọng thời kỷ 
này. Sau khi giai cấp vô sản Nga 


giành được chính quyền và liền đó, 
vấn đề thời kỳ quá độ được đặt ra 
không chỉ về mặt lý luận mà cả trong 
thực tiễn, thì Lá-nin đã có những 
cống hiến võ giá đối với việc phát 
triền học thuyết của Mác về thời kỳ 
này. 


L&-nin nhắc lại nhiều lần tư tưởng 
của Mác về «những cơn đau đẻ kéo 
đài? khi sinh ra xã hội mới và khẳng 
định, những khó khăn phức tạp của 
«cơn đau đẻ kéo dài» như 0uậu có ở 
tất cả các nước chứ không phải chỉ 
riêng ở nước Nga..Người viết: SƠ 
tẤt cả các nước thời kỷ này nhất thiết 
sẽ kéo dài làu, rất làu, bởi vi, tòi xin 
nhắc lại, đối với mỗi thắng lợi của 
giai cấp bị áp bức, bọn áp bức đều 
đáp lại bảng hết mưu toan này đến 
mưu toan khác đề kháng cự và lật đồ 
chính quyền của giai cấp bị áp 
bức» (l). Người còn nói rắảng « MỘI 
nước càng lạc hậu mà lại phải — do 
những bước ngoát ngoéo của lịch sử — 
bất đầu làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, thì nước đô càng gặp khó khăn 
trong việc chuyền tử những quan hệ 


(1) VI Lê-nin: Toàn t;. Nib Tiến bệ, 
Mát-cơ-va. Ì977. tập 26. tr. 549—550. 
° 


cũ, tư bản chủ nghĩa sang những quan 
lệ xã bội chủ nghĩa Ð® (>2), 


Tháng 5-năm 1919, trong thư chào 
mừng giai cấp công nhàn Tlung-ga-rt 
khi nước Công hòa xô viết lĩung-ga-ri 
được thành lập, Lẻ-nin nói rõ thêm: 
« Mục đích của giai cấp vô sản là thiết 
lập chủ nghĩa xã hội.. Mục đích đó, 
người ta không thể đạt ngày tức khắc 
được: muốn thế, cần phải có một thời 
kỷ quá độ khá lâu dải..., vỉ cải tô sản 
xuat là việc khó khăn, ví cần phải có 
thời gian mới thực hiện dược những 
tháv đöi cần bạn trong mọi lĩnh vực 
CA CUỘC SOHnØ, VÀ vì phai trải qua 
một cuộc đảu tranh quyết liệt, làu 
đài mới có thể thang được sức mạnh 
to lớn của thói quen quan lý theo 
kiều tiều tư sẵn và tư sản » €3), 


[ê-nin cũng khẳng định, cả trong 
Irưrờưng hợp tốt nhất, thời kỳ quá độ 
cũng kéo đải nhiều năm, và Người bồ 
sunư: Một cuộc cách mạng đi theo sát 
chiến tranh, liên quan với chiến tranh 
và bủng nẻ trong chiến tranh là một 
€Irường hợp sinh để đặc biệt khó 
khan”, Tuy vậy, xã hội mới ra đời 
a@klhiòng thể tiêu. vong được, và việc 
nó sinh ra chỉ trở nén đau đớn hơn 
và lầu hơn thỏi, nó trưởng thành và 
paat triển chặm hơn thôi »(UÐ), 


Hiện nay, các nhà kinh tế tư sản 
phướng Pàyv ga quyết rằng, thời KỶ 
qua. dò chỉ cán cho những nước cÓ 
trình đó phát triển trung bình và 
kém, Không cần cho những nước cÓ 
trình độ phát triển cao, nhứ nước 
Mỹ chang hạn, vi ở đây, lực lượng 
sạn xuất đã đạt tới mức tương Ứng 
với quan hệ sản Xuất cộng sản chủ 
nưhTa. Soned, những luận điểm cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lễẻ-nin vừa nêu 
và thực tiên xảy dựng chú nghĩa xã 
hội phát triển ở Liên xô đã giúp các 
nhà khoa học xô viết nhận định rang, 
trong tương lại, nữ ca nước Mỹ 
kí đi lén chủ nghĩa xã hội văn 
pc trai qua thời ký quá độ, Đó chủ 
vẻeu là ví: nhiệm vụ cơ bản của cách 


„0 


mạng xã hội chủ nghĩa và xây đựng 
chủ nghĩa xã hội Không chỉ đơn thun 
là phát triển lực lượng sản xuất, mà 
còn là xây dựng quan hệ sản xuất 
mới, song quan hệ sản xuất này lại 
không thể xuất hiện trong lòng xã hội 
cũ được, phải thủ tiêu sức ÿ lớn của 
những tàn đư cũ, phải đào tạo người 
lao động kiều mới v.v. TÂUI nhiên 
thời kỷ quá độ ở đày có chịu ảnh 
hưởng của trỉnh độ phát triển cao 
vốn có của lực lượng sản xuất, cũng 
như của các đặc điềm lịch,sử và dân 
tọc... ' 


Phan kỳ thời kỳ quá độ ở 
Liên xô và ở các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu. 


Sự phát triền của xã hội là những 
qua trỉnh khách quan tuân theo 
những quy luật nhất định, không phải 
là những quá trình hồn tạp mang 
tính chất ngẫu nhiên, hoặc con người 
có thẻ dùng ý chí hay sắc lệnh đề 
vượt qua những giai đoạn phát triền 
tự nhiên đó. €.Mác từng viết: Một xã 
hội, ngay khi đã phát hiện ra con 
đường đi của quy luật tự nhiên chỉ 
phối sự vận động của mình, cũng 
không thể nào nhãy vọt đề vượt qua 
hay dùng sắc lệnh đề xóa bồ các giai 
đoạn phát triên tự nhiên của- nó; tuy 
vàyv nó có thê rút ngắn thời kỷ thai 
nghén và giảm bớt những đau khồ 
trong quá trình phát sinh của các 
giai đoạn ấy. Tư tưởng quan trọng 
nàv của €. Mác đã được đồng chỉ 
Iu. V.An-đrô-pöps Tông bí thư Ủy bạn 
trung trơng Đăng cộng sản Liên xẻ 
vừa quá cố nhắn mạnh: #Chúng ta 
phải hình dụng một cách tỉnh táo 
xem chúng ta đang ở đâu, Chạy lèẻn 
trước có nghĩa là đề ra những nhiệm 
vụ không thê thực hiện được, chỉ 
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(2' Sá-h đã dãa. tr. 6. 
(3' Sách đi dẫn. 1977. tập 38.t:. 464. 
(4) Sác: đã dào. 1977, típ 36, tr. 593. 


đứnz lại ở những cái đã đạt được, có 
nơhTa là Không sử dụng tắt cá những 
cai mà chúng ta có, Xem xét xã hội 
"chủng ta trong sự phát triền năng 
động biệu thực với tất cả khả năng 
yà nhu cầu của nó — đó là vêu cầu 
hiện nay (3). 


Thời kỷ quá độ, như trên đã phân 
ticö», là thời kỷ đài hoặc tượng đối 
đài, trong đó các nước phải giải quyết 
một loạt văn đề kinh tế—xã hội khác 


nhau về tỉnh chất theo các trình 
tự không giống nhau. Điều này 


dân tới sự cần thiết phải chía thời 
kỷ đó thình các giai đoạn nhỏ, "hay 
các thởi đoạn khác nhau. Theo Tê-nin, 
trong thời kỳ đó, các chính sách của 
chúng ta phải phủ hợp với nhiều giai 
đoạn nhỏ nữa. Và tát cả cái khó về 
đường lối và nghệ thuật chỉ đạo của 
chứng ta là phải tìm ra được cách 
giải quyết đặc thủ cho từng giai 
đoan, ⁄ 


Như vậy, sự phân kỷ đúng đắn tự 
nó sẽ cho các nước thấy được sự 
phát triền liên tục của xã hội, biết 
dược những gỉ là thuộc về quá khứ, 
những gì là của hiện tại, những gì là 
thuộc về tương lai và môi quan hệ 
"giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; 
nhận thức được đặc điềm của từng 
giai đoạn, và xác định đúng nhiệm 

¡ và đặc thủ của từng thời kỷ, qua 
đó đẻ ra chính sách kinh tế, phương 
pháp quản lý đặc thủ sát hợp với 
từng giai đoạn. Chính vì vạày, Lè-nin 
đã xem văn đề phân kỷ là nhiệm vụ 
SỐ một, nhiệm vụ dịu tiên của khoa 
học trong việc nghiên cứu sự phát 
triển cúa các hình thái kinh tế — xã 
hội. Đồng thời, Nuười cũng lưu ý 
chúng ta phải tính đến những đặc 
điềm dàn tộc, tính đến những cái 
riêng, song không được sùng bái nó, 
mà piái để lên hàng đau cái chung, 


Trong sắc tác phẩm của mình, cả 
Mác lân lê-nin dđếu Imởi néu lén 


những giai doạn phát triên chung 
nhất trong sự phản Kỷ hình thái xã 


hội cộng sản chủ nghĩa, chưa chỉ ra 
những giai đoạn nhỏ, những thời 
đoạn phát triển cụ thể trong bản thân 
từng giai đoạn đó, nhất là trong thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Liêu này cũng đề hiều, vì ở thời các 
önữ£, khó có thê thảy hết được các 
đặc điềm cụ tl:ẽ của từng giai doan 
nhỏ, nhất là những cái mốc phát 
triền bắt buộc mà nước xã hội 
chủ nghĩa phải trải qua trong từng 
giai đoạn: đó, 

Thời đại ngày này đòi hỏi các nước 
càng phải tiếp tục đi sâu nghiên cửu, 
sự phản kỷ. Sau khi trải qua đhữthg 
giai đoạn phát triên nhất định, bằng 
kinh nghiệm thực tế và với sự tòng 
kết lý luận của mình, Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu mới 


khẳng định ràng, thởi kỷ quá độ 
cũng được chia ra thành các: giai 
đoạn nhỏ khác nhau và mỗi nước, tùy 


theo những điều kiện cụ thể của mình, 
có thề phân thời kỷ đó thành những 
giai đoạn nhỏ phủ: hợp: với đặc điềm 
của từng nước. 


Song có một vấn đẻ được đặt ra 
là: có thể có những giai đoạn hình 
thành chủ nghĩa xã hội có tính chất 
chung nhất cho tất cả các nước quá 
độ lén chủ nghĩa xã hội không, vì 
trong quá trình xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội, các nước phìi giải quyết 
nhiều văn đề tương tự nhau và phải 
vượt qua những cái mốc chúng giòng 
nhìu về nguyên tắc. Đựa vào luận 
điểm của Alác về hai hình thức phát 
triển của tư bản: phát triển theo 
chiêu rộng và phát triển theo chiều 
sâu, cũng như đựa vào từ tưởng cửa 
[ẻ-nin về xã hội hỏa, và với những 
kinh nghiệm thực tế của nước mình, 
nhiều nhà Khoa học Xô viết đã phản 
thời kỷ quá độ ra làm ba giải doạn 
cơ bản chúng cho các 'nước, can cử 


ø 


(5) lư.V. An -drô-pốp: ®&Học thuyết của 
Các Mác và m%t số văn dễ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xỏ ®, Tạp chí Cáng sản, Hà nói, 
1982. sö 5, tr. >1. 
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vào mức độ phái triền và củng cố của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Dồng 
thời họ cũng chỉ ra rằng, về nguyên 
tắc, sự phát triền theo chiều rộng của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
phải dựa trên cơ sở phát triền theo 
chiều sàu của nó. Còn về những cái 
mốc kinh tế đánh dấu bước chuyển 
giai đoạn, thi chủ yếu dựa vào việc 
thực hiện tháng lợi những nhiệm vụ 
địc thủ của môi giai đoạn, vào tính 
chất đặc thủ của phương pháp quản 
lý... | 
Da giai đoạn cơ bản chúng đó là : 


ƒ — Giai đoạn cuất hiện quan hệ sản 
Tuất 3đ hội chủ n: hĩq 0à hình thành 
bước dàu Lệ thống kinh lế mới. 

Nhiệm vụ đặc thủ của giai đoạn 
này là: quốc hữu hóa các khàu then 
chốt của nền kinh tế quốc dân tcác 
xí nghiệp công nghiệp lớn, các hệ 
thống ngân hàng, tài chính, ngoại 
thương, giao thông vận tải, đường 
sắt... và bưu điện), tịch thu ruộng đất 
của địa chủ, xây dựng bước dầu hệ 
thống quản lý mới đề trực tiếp điểu 
hành các cơ sở kinh tế đầu não vừa 
được quốc hữu hóa. Trong giai đoạn 
này, các biện pháp tác nghiệp giữ 
vai trò chính. Đây là giai đoạn tập 
đượt đề đi tới kế hoạch hóa dài hạn 
nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. 
Còn các chính sách kinh tế tất yếu 
phải mang tính chất cưỡng bức phi 
kinh tế, vì nếu không. sẽ không tước 
đoạt được những tư liệu sản xuất cơ 
bản trong tay giải cấp bóc lột, 

Mục tiêu phải đạt. được là: quan 
hẻ sản xuất xã hỏi chủ nghĩa được 
hình thành ở những khâu then chốt 
của nên kinh !ế. Thành phần kính tế 
xà hỏi chủ nghĩa, vị váv ngày tư đâu 
đã chiếm địa vị của liệ thống 
mới về quản lý được thành "lắp bước 
đáu 

a1 đòn 
kh: chình 
thiết 


(fíìO 


hắt đâu ở Liên vô 
mạng được 
và kết thúc 


Hi V 
cách 
E1-191. 


tuyen 


láap thang 


vào năm Í924, tức gồm hơn ? năm ; 
còn ở các nước dân chủ nhàn dân 
Đông Âu chỉ gồm từ 3 đến 4 năm và kết 
thúc vào các năm từ 1947 đến 1949. 


2 — Giai đoạn quan hệ sản Tuối ra 
hội chủ nghĩa chiếm địa Uị thống ltrị 
Uuà râu dựng cơ sở của chủ nghĩa rd 
hội. 

Trong giai đoạn này, Nhà nước sẽ 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trên quy mô lớn, triền 
khai rộng rãi việc tập thê hóa những 
người sản xuất nhỏ..., nhằm xây dựng 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội trên ba 
mặt: xây dựng cơ sở vật chất — kè 
thuật thích ứng với trình độ phat 
triền của quan bệ sản xuất; xây dựng 
và củng cố quan hệ sản xuất mới: 
đào tạo người lao động kiều mới cho 
phù hợp với lực lượng sản xuất mới. 
Đày cũng la ba phương hưởng của 
việc xã hội hóa-theo quan điềm của 
l.ẻ¿-nin. Các phương pháp kinh tế, các 
quan hệ hàng tiền được sử dụng rộng: 
rãi hơn. 


Mục tiêu phải đạt được là: cơ sở 
của chu nghĩa xã hội được tạo dựng 
trên những vị trí và. những ngành 
chủ chót (tỷ trọng của công nghiệp 
ở liên xô đến cuối giai đoạn pày 
chiếm khoảng 70ÃX tồng giá trị sản 
lượng công nông nghiệp, trong đó 
nhóm «A * chiếm 60Ã), thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa tử chỗ chiếm 
địa vị chủ đạo trơng giai đoạn trước 
trở thành thành phần (hống trị tuuết 
đối trong nền kinh tế quốc đân (Ở 
[iên xô, thành phần đó là 99Ã trong 
công nghiệp và 845% trong nông 
nghiệp). 

Giai đoạn này ở Liên xô kết thée 
vào năm 1931 (tức kéo dài khoảng 
trên dưới !0 năm); ở Bun-ga-ri: năm 
1956; ở Cộng hòa dân chủ Đức và 
[iệp-khắc: năm 1958; ở Ru-ma-ol : 
năm 1960 ; và ở Hung-ga-ri ;: năm 1962. 


3 — Giai đoạn quan hệ sản ruãi rử 
hới chủ nghĩa chiếm lĩnh toàn bộ nàn 


kinh tế quốc dân 0à râu dựng tong 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội. 


Giai đoạn này cá nhiệm vụ giải. 


quyết nốt: tất cả những vấn đề kinh 
tế cơ bản của thời kỳ quá độ: xây 
dựng xong cơ sở vật chất—-kÿ thuật 
của chủ nghĩa xã hội trên những nét 
cơ bản, hoàn thành công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và tập thề hóa nông 
nghiệp, hoàn thiện hệ thống quản ly 
kinh tế — xã hội,... - 


Lến cuối giai đoạn này, thành phầu 
kinh tế xã hội chủ nghĩa giữ địa vị 
thống trị tuyệt đối 0à không giới hạn 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
(ở Liên xô, thành phần đó chiêm 99% 
vốn sẵn xuất cố định, 99,15 Ll/u nhập 
quốc dân, 99,85 sản xuÃt công nghiệp, 
98,5% sản xuất nông nghiệp, 100% 
thương nghiệp bán lẻ); cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
_ phải được xây dựng xong về cơ bản. 
Trước đây, cái mốc về mặt lực lượng 
sản xuất thường được đặc trưng bằng 
sản lượng một! số sản phầm công 
nghiệp và nông nghiệp chủ yêu tính 
theo đầu người. Song nhiều nărn gần 
đây, các nước đã xem lại đặc trưng 
đỏ và cho rằng, những con số cụ thê 
đó có thề sẽ rất khác nhau vào thời 
điềm kết thúc thời kỳ quả độ ở mỗi: 
nước. Hơn nữa, những cải gì được 
coi là đầy đủ ở thời điểm kết thúc 
trước, thi đến ngày nay có thê được 
coi là chưa đầy đủ, nhất là trong 
điều kiện cuộc cách mạng khoa học— 
kỹ thuật đang diễn ra mạnh tuế và 
tác động ngày càng mạnh đến việc 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
ờ mỗi nước. Do đó, các nước cho 
rằng, phải hiều cái mốc đó theo một 
nguyên tắc chung là, vào thời điềm 
kết thúc thời kỷ quá độ, sản xuất 
bằng máy móc lớn phải trở thành 


cơ sở của tất cả các ngành kinh tê. 


quốc dân. 


Giai đoạn ba ở Liên xô kết thúc 
vào năm 1937, ở Bun-ga-ri — năm 1968, 
ở Hung-ga-ri — năm 1962, ở Cộng hòa 


đân chủ Đức — đầu những năm 60. 
Giai đoạn này kết thúc, thị thời kỳ 
quá độ cũng chấm dứt. Từ đó. các 
nước bước vào giai đoạn mới, giai 
đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội phát 
qriền. : 

Theo kinh ngiyệm của Liên xô và 
của các nước xã hội chủ nghĩa Dông 
Au, thÌ sự phần biệt các giai đoạn 
nêu trên chỉ có ý nghĩa tương đối, vi 
không phải lúc nào ba giai đoạn đó 
cũng được phân biệt rạch ròi trong 
thực tế. Có thề có tỉnh hình là: nêu 
đứng trên quan điềm phát triền theo 
chiêu rộng của quan hệ sản xuất mà 
xét4thí chàng hạn một nước nào đó 
đã ở cuỗi giai đoạn hai—,còn nếu đứng 
trên góc đỏ phá! triền theo chiều sâu 
mà nhận định, thì nước đó vẫn còn ở 
giai đoạn một. Điều này xảy ra khi 
tnột nước tiến bành phát triền ®ồ ạt? 
theo chiều rộng, mà không kịp củng 
cỗ quan hệ sản xuất mới bằng những 
thành tựu đạt được trong lĩnh vực 
công nghiệp hóa, hay trong việc xây 
đựng cơ sở vật chất —kÿ thuật. Một sự 
phát triền như vậy, rõ ràng là không 
có cơ sở đẻ tuyên bố rằng đất nước 
đã chuyên giai đoạn. Đây là luận 
điểm có tính nuyên tắc, vì trình đề 


= chín muỗi của quan hệ sản Xuât mới, 


suv cho củng là do trỉnh độ phát 
triển của cơ sở vật chất quyết định. 


- Ghi eó trên cơ sở trình độ phát triều 


cao của lực lượng sản xuất, các nước 
mới có thể xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, 


Tiêu chuần kết thúc 
thời kỳ -quá đọ. 


Vào cuối những năm 30, sách báo 
Liên xô thường dùng khái niệm xây - 
dựng xong chủ nghĩa xã hội về cơ 
bản đề đặc trưng cho tiêu chuần 
chung kết thúc thời kỳ quá độ. Gần 
đây, khái niệm đó được thay bằng 
khái niệm khá phổ biến ở tất cả các 
nước: 1âự đựng xong cơ sở của chủ 
ngiữa rä hội. lIiều theo nghĩa rộng. 
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Cơ SỞ này gòm những nói dung 


chinh sau : 


Vô kính tế : Nền kinh tế nhiều thành 
phần không còn, chỉ có một thành 
phan đuy nhất thống trị — thành phản 
. kinh tế xã hội chủ nghĩa, Như vậy, 
lúc này trong nên kính tế chỉ có mỏi 
loại quan hệ sản xuất và miột hệ 
thống quy luật đồng nhất ĐỚI nhau Đề 
chút được gọi là hệ thông hữu cơ tồn 
tại, Hệ thống quy luật này tuy đã có 
điều kiện đề hoạt động mình, song 
văn còn bị hạn chế nhất định. Những 
hạn chế này chỉ được loại trừ hoàn 
toàn khi xảy dựng xong chủ nghĩa xã 
hội phát triển. 


- 


Sản xuât cá thề có thề vẫn còn, 
nhưng số lượng ít, lực lượng nhỏ và 
phân tán, tự nó không dủ sức trở 
thành một thành phần đọc lặp trong 
hệ thống kinh tế mới (6). 

Kinh tế phụ gia đỉnh văn được đuy 
tri và tôn tại ca trong chủ nghĩa xã 
hội phát triển, Theo một số nhà kính 
tế Nó viết, thì ở Liên xô không loại 
trừ khả năng kinh tế phụ gia định 
tồn tại làu hơn ca sở hữu của các 
nông trang. lĨơn thể, nó còn được 
các nước xã hội chủ nghĩa, khuyến 
khích phát triển, vì đây là một hình 
thức kinh tế xã hội chủ nghĩa, nó bỏ 
sung cho nên kinh tế đó, _ 

Những đạc trưng chủ wếuw của cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội phải được hình thành, tuy 
chưa phải là tất cả và toàn bộ. Nên 
sạn xuất lớn cơ khí hóa được xây 
dưng, sản xuất bảng máy lớn chiếm 
rủ thế. Nhờ đó; đời sòng nhân đàn có 
sự thay đồi về chất: nạn thất nghiệp 
bị thủ tiêu. chế độ tem phiếu không 
còn, hàng tiêu đùng thiết yếu được 
cung cấp tương đối khá, v.v. 
sản 
hội 
c@Í 


Vệ chữnh trị: Chuyện chính vỏ 
được cùng có, nền đàn chủ xã 
nghĩa phát triển. Văn 
thang ai” đã được giải quyết với 
thang lợi của chủ nghĩa xã hội. Đối 
khang giải cấp không còn, nhưng 


chủ đề 


"h 


không loại trừ khả năng là nếu đường 


lôi, chính sách có sai lìm lớn, thi 
ngay cả trong tiểu kiện của chủ 


nehĩa xã hội, những mâu thuận vốn 
có của nó — tức màu thuẫn kl:ông đối 
Kháng — văn có thể trở thành những 
máu thuận mang tính cbất đối kháng. 

Vô rã hỏi: Nự bóc lột bị xóa bỏ, 
sự đòi lập giữa thành thị và nòng: 
thòn, giữa lao động trí óc và lao động 
chân tav bị loại trừ, song sự khác 
biệt giữa chúng vẫn còn, 

_V#-ban hóa — tứ tưởng. lệ tư tưởng 
xã hộrchủ nghĩa, thế giới quan Mắc — 
ILế-nin chiếm địa vị thống trị trong 
tư tưởng của mọi người, cũng như 
trong đời sống tỉnh thân của nhìn dân. 

Tóm lại, khi kết thúc thời kỷ quá 
độ, các nước mới xày dịng được cúc 
c7 sử của chủ nghĩa xã hội. Lúc này, 
chủ nghĩa xã hội văn chưa có đủ các 
hình thức tô chức cao nhất của nó; 
chưa gột bó hết những tàn dư của xã 
hội cũ trong các quan hệ kinh tế, đạo 
đức và trí tuệ; chưa đạt được trình 
độ phát triên lực lượng sản xuất thật 
cao đề có thể giải quyết một cách 
đây đủ tất cả các nhiệm vụ xáv dựng 
và nàng cao đời sống. Nói cách khác 
là khi kết thúc thời kỷ quả đó, chủ 
nghĩa xã hội vàn chưa phát triên 
lrên cơ sở riêng của chỉnh nó được. 
Đúng như Mác từng chỉ rõ, ở giai 
đoạn thấp của chủ nghĩa còng sản, 
chúng ta có quan hệ ekhôòng phải với 
xã hội cộng sản đã phát triển trên eơ 
SỞ riêng của nó. mà ngược lại với xã 
hội vừa thoát thai từ xã hội tư bàn 
chủ nghĩa, nên trong các quan hệ 
kinh tế, đạo đức và trí tuệ, nó vẫn 

(Xem tiếp trang 39)! 


tố) Tiong các nước xã hõi chủ nghĩa ở châu. 
Âu. chỉ có Liên xô là không còn kính tế tự 
nhân khi kết thúc thời kỳ quá đã. Ớ các 
nước khác, kinh tế cá thể vàn dược duy trì ở 
mức dò nhàt định. Ví dụ: nàm 1976. kính tế 
của nẻng dân cá thể ở Hung-ga-ri vẫn ch'ếm 
6,17% tông so rưởng đát:ở Cóng hòa dân chủ 
Đức. 5.02. ở Ru-mas ni : 9.4%: œ% Tiệp 
khác: 5.3%, 


Mấy vấn đề cấp bách về dân số. 


4 


Tiến sĩ ĐẶNG TH 


GAY từ năm 1851. Ăng-ghen đã đưa 
ra Ý kiến là phái có một giới hạn 
cho sự phát triền dân số, và nếu 

khi nào đó xã hội cộng sản bất buộc 
phải điều khiền việc sản sinh ra con 
người thỉ xã hội thực hiện điều dó 
không khó khăn gi, cũng giống như 
điều khiên việc sản xuất ra mội sản 
phầm vật chảt nào vậy. 

Phát triền dân số phải phù hợptrước 
tiên với mức độ khai thác tài nguyên, 
đất đai, với trình độ phát triền kinh 
lễ, và yêu cầu nâng cao mức sống... 
Đương nhiên nó cũng tủy thuộc mọt 
phần -quan trọng vào phương thức 
sản xuất của xã hội. Ngày nay, khuynh 
hướng chung của the giới đêu cho 
“rằng loài người phải sớm hướng tới 
ön dịn! đân số, nghĩa là môi phụ nữ 
chỉ nên sinh để hơn hai con một chút, 


Các nước văn mình trên thẻ giới 
đều sớm đi đến ngừng hayv gản như 
ngừng phát triên dàn số. Ở một số 
nước, phụ nữ đi thực hiện sinh hơn 
hai con một chút từ 50 năm này: 


s° 


Hiện này một phụ nữ ở Cóng hòa. 


đàn chủ Đức sinh 1,7 con; ở Tày Đức 
1,1 con, ở Thụy điện 1,5 con: ở llung 
ga trị 2,Ú con: ở Cu bà 2/0 con, ở Bun 
ga tí, Tiệp Khác, Ba lan 2,2 con; 
ở l.iên xô 2,3 con, 


Người ta đã chủ động được sinh 
để, chỉ sinh số con đủ đề thay thế 
mình, đành phần lớn sức lực vào việc 
xây dựng cuộc sống giàu có, hạnh. 
phúc. 

Trước đây, tuồi thọ trung bình 
của con người là trên 20 tuổi, Trong 
điều kiện đó, nếu một phụ nữ không 
sinh để trung bình được 8—†10 lần thị 
loài người không thề duy trì được 
nòi giống. Còn hiện nay, khi tuôi thọ 
trung bình đã lên tới 60 —75 tuôi thi 
một phụ nữ cần sớm hướng tới sinh 
để ở mức khoảng trên 2 con mội 
ít. Dân số trước đây cân bàng ở mức 
chết nhiều và sinh nhiều, hiện này 
phái hướng tới cân bằng ở mức chiết 
Í và sinhít, — 

Ilai thế ký qua, tính tới giữa thế 
kw 20, các nước châu Âu chỉ làng đàn 
số U62 hằng năm, lao động cũng chỉ 


tăng chứng àv hàng năm. lĨợ đã cơ 


bạn sử dụng hết lao động. 

Ba bốn mươi năm qua, đản số các 
nước thẻ giới thứ ba đã tàng tới 3— 
4X húng năm, và lao động cũng tăng 
theo mức đó. Do vậy, nên kính tế 
khong thu hút hết số lo đóng, nhiều 
nước thừa tới 3054 số lao động. 

Nều như một thể kỷ hay nửa thế kỶ 
về trước, 'dàn số thể giới chưa đong, 


J5 


đất đai màu mỡ còn nhiều, khoa học, 
kỹ thuật chưa phát triền, năng suất 
lao động chưa cao, mức sống giữa các 
nước chưa chénh lệch nhau nhiều, thì 
tăng dàn số và tĩìng lao động là điều 
không đáng ngài. Nhưng từ những 
năm 1950 trở lại đày, dân số thế giới 
đã tăng lên nhanh clóng, đất đai màu 
mỡ không còn nhiều nữa, cách mạng 
khoa học, ?kỹ thuật phát triển như 
vũ bão, máy móc ở nhiều nơi đả 
mang lại lãi gấp nhiều lần so với 
dùng lao động giản đơn của con 
người, năng suất lao động giữa các 
nước đã chênh lệch nhau tới hàng 
100 lần ; trong tình-hinh như vậy, sự 
tăng đàn số ở nơi dất chảt, năng suất 
lao động thấp là điều vô cùng tai hại. 


Máy chục năm về trước, mức tăng 


_dân số và tăng lao động 1% hằng 


năm là hợp lý vì giúp cho phát triền 


“kinh tế. Còn hiện này, đối với nước 


đã có bùng nồ dân số rồi thi dù có 
tàng dàn số 1Ã hảng năm cũng là 
bắt lợi, 


Nhiều nước có đông lao động đã bị 
thiệt thòi về nhiều mặt. Nhật bản 
chẳng hạn là nước không thiếu vốn, 
không thiếu kỹ thuật, nhưng thiếu 
đất, có dông lao động làm nông 
nghiệp, cho nên năng suất lao động 
trong nông nghiệp ở Nhật bản các 
nằm 1969 — 1971 chỉ bằng 1⁄24 năng 
suất lao động trong nóng nghiệp của 
Tân Tây lan. Tuy-ni-di là nước có 
thu nhập quốc dân tính theo đầu 
người hơn 1000 đô la, có khả năng cơ 
giới hóa toàn bộ nông nghiệp, nhưng 
đã phải hy sinh, hạn chế mức độ cơ 
giới hóa lại đề tạo việc làm cho 80 000 
lao động nông nghiệp. Ở nhiều nơi, 
tình trạng đông lao động đang là trở 
nai rất lớn cho việc ứng dụng kỳ 
thuật mới. Theo công thức tính toán 
về lao động: 


C 
L = —— thi tăng lao động (I.) tỷ lê 
— VVƯT 


thuận với tăng vốn đầu tư (C) và tỷ 
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lệ nghịch với tăng tiền lương (CV) và 
phát triền kỹ thuật (T). 

Một nước đòng lao động muốn cho 
lao động được sử dụng hết thì cần 
tăng vốn đầu tư (C), nhưng lại thiếu 
vốn: đó là một mâu thuần. 


Một nước nghèo, mức sống thấp, 
tàng lương thực tế, nhưng tăng 
tương (V) lại tỷ lệ nghịch với tầng 
Jao động (Ï.), đó là màu thuẫn thứ hai. 

Một nước !ạc hậu muốn đuồi kịp 
các nước tiên tiến thì phải chạy vÃo 
kỹ thuật CT) nhưng thiếu vốn, không 
đủ kỹ thuật trang bị cho người lao 
động, T tỷ lệ nghịch với tăng lao 
động (L), đó là mâu thuần thứ ba. 

Rõ ràng tăng nhanh lao động là 
điều bát lợi, 

Thu nhập quốc đân tính theo đầu 
người ở các nước phát triền so với 
các nước chậm phát triền cách đây 
30 năm chỉ chênh lệch nhau 10—15 ˆ 
lần. liiện nay độ chênh lệch này đà 
là 50 lần. Thu nhập quốc dân tĩnh” 
theo đầu 'người của các nước phát 
triển chỉ cần tăng 2X thỉ phần tăng - 
này đã bằng toàn bộ thu nhập quốc 
dân tính theo đầu người của các nướe 
chậm phát triền. Ngân hàng thế giới 
năm 1980 dự báo, thu nhập quốc dân 
tính theo đầu người ở các nước công 
nghiệp phát triền sẽ tăng từ hơn §000 
đô la (năm 19/78) lên 21500 đô la 
taam 2010); còn thu nhập quốc dân 


ca 


xinh theo đầu người ở các nước chậm 


phát triền chỉ có thể tăng từ 200 đô la 
(năm 1978) lên 450 đô la (năm 2010). 
Rð ràng là độ chênh lệch về thu nhập 
quốc dàn tính theo đầu người ở hai 
loại nước ngày càng lớn. Nếu các 
nước chậm phát triền đã đông' dân 
mà côn tiếp tục tăng dân số thì độ 


- chênh lệch này cô thê lên tới 100 lần 


vào cuối thế kỷ, và 200 lần sau đấy 
50 năm. Đề xảy ra tỉnh trạng như 
vậy là một sai lầm lịch sử không thề 
tha thứ được l 

Ở các nước chậm phát triền, việc 
tăng sản lượng lương thực và bạ 


thấp tỷ lệ phát triền dân số luôn luôn 
phải được coi là hai việc quan trọng 
nhất của đất nước mìỉnh. và hai việc 
này phải xếp: ngang nhau. 


ở một nước sau khi đã có bùng nồ 
dân số thị chỉ một đồng cho hạn chế 
sinh đẻ sẽ mang lại lợi bằng 100 đồng 
bỏ vào đầu tư cho phát triên kinh tế. 
Người ta đã tính toán rất cụ thể rằng 
một nước có thu nhập quốc dàn tìng 
đều 6®⁄ và số dân tăng đều 35 một 
năm, thì thu nhập quốc dân tính 
theo đầu người tăng dều 32 hàng 
năm, và sau 60 năm, thu nhập quốc 
dân tính theo đảu người tĩng được 
6lần. Nếu thu nhập quốc dăn tăng 
đều 6% hằng năm mà không tăng dàn 
_8ố thì sau 60 năm thu nhập quốc dàn 
tính theo đầu người sẽ tăng được 
_đở2 lần. Còn nếu như thu nhập quốc 
dân tăng đều 827 hằng năm mà dân 
số không tăng thì sau 60 năm thu 
nhập quốc dân tính theo đầu người 
sẽ tăng 100 làn. Như vậy, biện pháp 
hạn chế sinh để trong vài ba năm trước 
mắt chưa mang lại hiệu qua thật lớn, 
nhưng 50 — 60 nằm sau nó làm cho 
kini tế phát triển nhanh từ 5đến 10 làn. 
Vị vạày, đối với một nước mà dân số 
đã «dong đến tận cô» như Chủ tịch 
Hội động bộ trường Phạm Văn Đồng 
vẫn thường nói mà muốn phát triền 
nhanh kinh tế và nàng cao mức sống 
thị phải khăn thiết đầu tư mạnh vào 
“việc hạn chế sinh đẻ, di đến nưửừng 
phát triên dân số càng sớm càng ĐỐI. 


đân số lăng 
mấy chục năm thì 


(Ÿ mô SỐ nước có 
nhanh liên trong 


8Bìa0 đó mội phụ nữ dù chỉ sinh một 


con, đàn số của nước đó hằng nắm 
vẫn làng. Có nước đã khuvến khích 
mỗi phụ nữ chỉ sinh một cón, họ hy 
vọng sau J0 năm mới ngừng được 
việc phát triền dàn số. Ở Xinh-ưa-bo 
hiện này, trung bình mỗi phụ nữ sinh 
1,8 con. họ hy vọng su 50 năm nữa 
mới ngừng phát triển dàn số. 


Còn ở nước ta, nếu tới cuối thế kỷ 
này mới đạt mức trung bình mỗi phụ 


` 


nữ sinh 2 con thi dân số còn tăng 
trong 70 năm nữa. Vi vậy, tiêu chuần 
mỏi phụ nữ sinh 2con thực tế vẫn 
còn cao so với yêu cầu p)át triền 
nhanh kinh tế ở nước ta. 

Một cặp vợ chồng có quyên sinh 
đẻ số con mà họ mong muốn. Nhưng 
quyền của đứa trẻ khi ra đời phải 
được nuôi nấng, dạy dõ chu dáo, 


phải được học hành, và lớn lên phải 


có việc làm thích hợp, là cao hơn 
quyên sinh đẻ của bố mẹ nó. Và 
quyền của mọi người trong xã hội 
phải có cuộc sống được cải thiện, có 
an nình, cũng cần được tôn trọng. 
Vi vậy xã hội nào cũng thế, phải 
hướng dẫn các cặp vợ chồng sinh để 
cho phù hợp với quyền NHÀ của mọi 
người trong xã hội. 


RKhông có tiến bộ nào mà không 
phải trả giá. Muốn tiến lên nhanh 
chóng thì phải sớm thay dõi những 
mặt lạc hậu vẻ quan niệm, tẬp quán, 
tàm lý xã hội... đối với vấn đề gia 
định, số con và dàn số. Thậm chí cả 


những biện pháp hành chính phải 


thực hiện hôm nay cũng là điều cần 
thiết đề đôi lấy cuộc sống đỡ bị nghèo 
klrỏ dày vò trong ngày mai, 


_ 


* 


Những văn đề đất ra ở trên cho 
thấy tâm quan trọng đặc biệt của Điệc 
hạn chế sinh đẻ đề hướng tới ngừng 
phát triên dân số. Bất cứ một nước 
nào trên thế giới cùng đều phải quan 
tàm tới vấn đề này nếu như họ thật 
8ự muốn có mỘột cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc. 

Nước Việt nam ta hiện nay có gần 
60 triệu đàn, là nước đông dân thứ 
13 trên thế giới, nhưng vẻ thu nhập 
quốc đần tính theo đầu người lại là 
một trong những nước thấp nhất thế 
giới. Da›s bốn năm qua, dân số nước 
ta đã vượt dân số của Pháp, Ý, Anh 
và tới ‹cuối năm 19§5 sẽ vượt thêm 
Tây Đức, lúc đóa nước ta sẽ đứng 
thứ I2 trên thế giới về đông đàn. 


ỏ? 


Dân số nước ta vẫn tăng đều hằng 
nầm. Điều đáng chú ý là ngay cả 
trong các thời kỷ kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, tốc độ tăng dân 
số văn điện ra liên tục. 


Tính bình quản, mỗi năm nước ta 
có thêm I3 triệu dân, nếu không tàng 
được 40 vạn tấn lương thực hàng 
năm thị lương thực tính cho đản 
người năm sau sẽ thấp hơn năm trước. 
Đó là điều Không thể chấp nhận được. 

Do nhận rõ tìm quan trọng đặc 
biệt của việc hạn chế sinh đẻ, hạ thấp 
tỷ lệ phát triển dân số, cho nên nữay 
từ nam 1965, lang và Nhà nước ta 
đã phát động phong trào vàn động 
sinh để có kế hoạch». Tỷ lệ sinh để 
hàng năm đã giảm từ 1,6X năm 1960 
xuống còn 3 hiện nay ; tỷ lệ tử vong 
từ 1224 năm 1960 xuống còn 0,75 
hiện nay. Như vậy là đã có một số 
kết quả, nhưng chưa đáp ứng được 
đòi hỏi sủa tỉnh hình đất nước, vi 
SỐ trẻ em sinh ra hàng năm vẫn nhiều 
hơn trước, đàn số hàng năm vẫn tiếp 
tục phát triển. Cụ thể, năm 960 số 
trẻ en được sinh ra là E38 vạn, năm 
1955 là 165 vạn, số đân tăng thêm của 
năm 7960 là 102 vạn, còn của năm 
1982 là I25 vạn. 

Hiện nay, tỷ lệ sinh để ở nước ta 
thấp hơn mức trung bình của thế giới 
thứ ba (3Ã so với 3,1) và tỷ lệ chết 
ở nước ta lại càng thấp hơn tỷ lệ này 
cúi thê giới thứ ba (0,7 X so với 1,1), 
vi vay tuy ưu việt hơn về sinh và 
chết, nhưng tý lệ phát triền dàn số Ở 
nước ta lại cao hơn mức trung bình 
e1a thế giới thứ ba (22% so với 
S2 

Một phụ nữ Việt nam ở lứa tuôi sinh 
đẻ, tính chung chơ eaä người có chồng 
và chưa có chônu, trung bình năm 
1900 sinh 6.2 con hiện nay 1,5 con. SỐ 
con sinh ra tuy đã giảm, những còn 
xa mỚI đạt chỉ tiêu sinh 2 con Ở 
HỘt THỨ, : 

Hiện nay, nước ta có 00 vạn nữ ở 
lửa tuôi 24, Giá thiết một nữ chỉ sinh 
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l côn (ở lứa tuồi 24} thì hằng năm 
vẫn có 00 vạn trẻ ra đời. trừ đi 
số chết trong cả nước hằng năm là 
40 vạn người, dàn số văn táng 20 vạn 
mỏi năm. 

Số sinh hiện nay !lA 16§ vạn một 
năm, bảng Í lần số chết. Đề dàn số. 
sớm ồn định, số sinh phải giàm xuống 


ngang số chết. 


Số trẻ e1" dưới l6 tuôi ở nước ta 
cũng rất đồng, chiếm 45 dàn số, 
trong khi ớ Thụy diền và ở Anh số 
trễ em này chỉ chiếm 32—^3ý dàn số, 
bảng nửa tỷ lệ này của Việt nam. Số 
người ở lựa tuỏi 20—19 của Việt nam 
chiếm 26.42 đản số, còn ở Thụy điền 
chiếm 39235 dàn số, gấp rười tý lệ 
này của Việt năm. Nói một cách khác,. 
một người lớn ở lửa tuôồi 30 — 19 của 
nước ta phải nuôi số trẻ em nhiều 
gấp 3 lần so với một người lớn cùng 
lứa tuổi ở Thụy diễn. _ 


Số nữ thuộc lứa tuôi sinh để ở nước 
ta tăng đều khoảng 3,5% hằng năm. 
Vị vậy, nèu øiữỮ mức sinh để như hiện 
nay thi vào gản những nànn 2060, nối 
năm sẽ có khoang trên 3 triệu trẻ em 
ra đời. lloạc kế hoạch hóa sinh đẻ, 
muốn tới năm 2000 chỉ sinh dưới I1 
triệu trẻ em thì phái giảm mức sinh 
đẻ đi hơn ð lần so với hiện nay. 


Về công tác tiyên truyền giáo dục 
đân số, chúng ta làm ràt Kém Hát 
nhiều người cha hiểu và Vi vậy 
chưa tán thành hạn chế sinh đề và 
cũng chưa có hiều biết về phòng ngửa 
thai nghén. Cho tới nay mới có 39% 
các cặp vợ chòng ở lứa tuổi sinh đẻ 
dùng các biện pháp tránh thai. 


Nếu công tác hạn chế sinh đẻ tiến 
hành chậm như my nầm vừa qua thì 
sẽ không đạt chỉ tiều hạ LÝ lẻ tăng dân 
SỐ xuống còn 1,75 vào năm 195. Nếu 
đâãy mạnh hạn chế sinh để thị dàn số 
nước ta nắn 2000 sẽ là zð triệu, không 
đầy mạnh công tác này thì dân số 
nam 2000 sẽ hơn 30 triệu, có thề lên 
tới 92 triệu. 


Năm 1983 ta có 28 triệu người ở độ 
tuôi lao động, năm 1981 có 29 triệu 
người ở độ tuôi này, và năm 2000 sẽ có 
40 triệu người. Số 4ö triệu người lao 
động vào năm 2009 là SỐ có thực chứ 
không phải số dự báo, vì trẻ em sinh 
ra hiện nay thì tới năm 1999 sẽ được 
tính vào lứa tuôi lao động. 

Nàng suất lao động xĩ hội là thu 
nhập quốc dàn chia cho tông số người 


lao động. Nàng suất lao động ở 
nhiều nước tầng lên nhanh chóng 
là do đổi mới thiết bị, kỳ thuật. 


Nước ta đất chặt, tài nguyên không 
nhiều, thiếu vốn. thiêu thiết bị, trong 
khi đó đội quân lao động nưuàyv càng 
đông thị nàng suất lao dòng xã hội 
sẽ còn thấp trong một thời gian đài, 
tiền lương thực tế và mức sỏng khó 
lòng nàng lên nhanh chóng, do đó 
càng thấy sự bất lợi của tăng nhanh 
đân số và lao độnơ. 

lạc dù Đăng và Nhà nước tà đã 
quan tàm khá sớm tới văn đẻ sinh đẻ 
đề hạ tỷ lệ phát triển đàn số 'txuống 
mức hợp lý, nhưng công việc mới chủ 
yếu giao cho ngành v tế. Ngành v tế 
tuy có cố gắng nhưng không đủ sức 
đảm đương một vấn đẻ rộng lớn, nhiêu 
mặt như văn đẻ dân số. Và lại, ngành 
y tế chưa được dàu tư thích dàng, 
không đủ biện pháp, và khả. năng 
tính toán chuyên môn có hạn. 


- bách lrước mi 


Các cấp, các ngành từ trung ương 
đến cơ sở chưa có nhận thức đầy đủ 
và thông nhất về vấn đề dàn số. Nhà 
nước thời gian qua chưa có hộ máy 
thống nhất và có hiệu lực đề đầy 
mạnh cóng tác đân số, sinh đẻ có kế 
hoicch, tuyến truyền, giáo dục đàn số, 
nghiền cứu, thống kê tính toán dân số, 
đánh giá tỉnh hình, lập danh sách... 


(Gông tác nghiên cứu khoa học về 
đân sỏ cũng chưa được quan tâm 
đúng mức. 


Tịnh hình thực tế trên đây về còng 
tác đàn số ở nước ta cho thấy piệc 
hạn chế sinh để, hạ thấp tỦ lệ phút 
triền dân số đến mức hợp lụ cho phù 
hợp ới lình hình phát triền kinh tế 
là yêu cầu khăn thiết, là công iệc cấp 
của +ä hói I!qa hiện 
TI17- 


Hạ thấp tỶ lệ phát triền dân số 
xuống còn 7X vào năm I9S5 như chỉ 
thị số 29/HDBT tháng 8-1981 của Hội 
đöng bộ trưởng đã xác định là mục 
tiều phần đầu có tính pháp lệnh. ° 
Nong đạt được chỉ tiêu đó hoàn toàn 
không phải để vì đó là công việc 
phức tạp, có khối lượng rất lớn và 
khi tiến hành, chúng tà đã vấp phải 
không ít khó khán. Nhưng dù khó 
khăn đến mãy cũng văn phải làm 
bảng dược, không thể nào khác. 


Phân kỷ thời kỳ quá độ... 


(Tiếp theo trang 342) 


còn màng những tàn dư của xã hội 
cũ? (7), Vị vậy, phải có nhiều thời 
gian nữa chủ nghĩa xã hội mới đạt 
đến trình độ cao, mà Lê-nin gọi là 
chủ nghĩa xã hội phát triển, hay chủ 
nghĩa xã hội hoàn chỉnh. 


Nước ta và các nước xã hội chủ 
nghĩa chàu Âu tuy có những sựư khác 
nhau về điềm xuất phát vẻ lịch sử, 
dần tộc, địa lý... song lý luận và 
kinh nghiệm phàn kỷ nêu trên chúc 


chắn sẽ giúp ta có thêm căn cử đề xác 
định tốt hơn các chặng đườif£ và nội 
đụng kinh tế chủ yếu của từng chắng— 
trước hết là của chặng đường đầu —, 
đề phản biệt rõ đàu là cái phô biến 
và đàu là cái đặc thủ.., nhằm rút 
ngắn quá trình nghiên cửu về mặt lý 
luận sự phản kỷ thời kỳ quá độ ở 
nước fa. 


(7) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toản rập. 
bản tiếng Nga. tịp 19. tr. 18. 
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Nghiên cứu 


về các quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ° 


e 


Phát triền kính tế quốc dân có kế hoạch 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
động sản và nâng cao mức sống cửa những 


Tigười lao động 


QUYẾT TIẾN 


xã hội, muốn tòn tại và phát 
triển, đều cần phải có những tỷ 
lệ nhất định trong việc phản phối tư 
liệu sản xuất và sức lao động giữa 


các ngành kinh tế quốc đân. Song. 


những tỷ lệ căn tiuiết' đề phát triền 
sản xuất ấy, đưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, chỉ có thể hình thành một 
cách tự phát thông qua những biến 
động và mắt cân đổi thường xuyên, 
thòng qua những cuộc khủng hoảng 
sản xuất thửa có tính chất chủ kỳ 
Những cuộc khủng hoàng này là sự 
phần ảnh mâu thuận cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản. Chững nào quan hệ sản 
xưit tư bản chủ nghĩa còn tồn tại, thì 
tỉnh trạng cạnh tranh, sản xuất vò 
chính phủ, cùng với những cuộc khủng 
hoàng kinh tế văn sẽ điển ra, dù giai 
cắp từ sản có cố gảng đến đâu trong 
việc tÖ chức có kế hoạch sản xuất 
trong tửng công xưởng, từng công ty 
của chúng. Ngay cả việc quốc hữu 
“hóa tư bản chủ nghĩa từng xí nghiệp, 


40 


"y tì biết rằng, mọi hình thái 


từng công ty lớn, và cả việc thành 
lập những công ty tư bản độc quyền 
lớn trong phạm vi từng quốc gia, 
cho đến những công ty đa quốc gia 
cũng không thề thủ tiêú được tỉnh 
[rạng sản xuất vô chính phủ trên phạm 
vi toàn xã hội, bởi vì quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa ở đó vẫn không ˆ 
hề bị thủ tiêu. Chỉ có điều là quan hệ 
tư bản chủ nghĩa càng được đầy tới 
chỗ tột cùng, thì nó càng tạo điều 
kiện khách quan cho sự ra đời của 
phương thức sản xuất: xã hội chủ 
nghĩa. 

lén chủ nghĩa xã hội, thì tỉnh 
trạng sản xuất vô chính phủ được 
khác phục. Và thay thế cho nó, là sự 
điều tiết sản xuất một cách có kế 
hoạch trên phạm vi toàn xã hội, tùy 
theo nhu cầu của toàn thề xã hội, 
cũng như của mỗi người. 

Äng-ghen đã từng viết: « Giai cấp vô 
sản đoạt lấy quyền lực xã hội và 'nhờ 


— 


® Xem Tạp chí Cộng sản từ số Ì — 1984, 


quyền lực đó mà biến những tư 
liệu sản xuất xã hột đã giành được 
trong tay giai cấp tư sản, thành sở hữu 
công cộng. Do hành vi đó. giai cấp vô 
sản giải phóng cho tư liệu sản xuất 
thoát khỏi tỉnh chất cố hữu của nó là 
b.ến thành tư bàn: và làm cho tính chất 
xã hội của tư liệu sản xuất được hoàn 
"toàn tự do phát huy tác dụng. Một 
nền sẵn xuất xã hội theo một kế hoạch 
đã quyết định trước, từ nay là một 
điều có thê thực hiện được » (1). 


Nhĩ vậy là chế độ công hữu 0ề lư 
llệu sản xuấi cỉo nền chuuên chính 0ô 
sản tạo nên, đã đẻ ra lính lắt yếu 0à 
khả năng phát triền có kế hoạch nền 
Kinh tế quốc dàn, 0ðÌ lợi ích của toàn 
lhề xã hội. 


Nếu chế độ tư hữu về tư liệu sẵn 
xuất chia rẽ những người sản xuất 
hàng hóa, dù đó là nông đân, thợ thủ 
công hay nhà tư bản, thị chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất liên kết rất 
nhiều xí nghiệp lại thành một khối 
kinh tế quốc dàn thông nhất, phục 
tùng một mục đích chung. Không có 
một kế boạch chung làm cho toàn xã 
hội hành động thống nhất và bảo 
đảm cho từng ngành, từng xí nghiệp 
eho đến toàn bộ nền kính te quốc đân 
phát triển theo những tỷ lệ căn thiết 
thì nến sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
xã hội hóa không thê phát triên được. 
- Lê-nin đã từng nhắn mạnh ràng 
nhiệm vụ lớn lao của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa là: * biến toàn bộ bộ 
máy kinh tế Nhà nước thành một bộ 
máy lớn duy nhát, thành một cơ cấu 
kinh tế hoạt động sao cho hàng trăm 
triệu con người dêu' được chí đạo 
bằng một kể hoạch duy nhật? @), 

Như vậy, sự phát triên nền kinh 
tổ quốc đân một cách có kế hoạch 


nhằm xây đựng chủ nghĩa xã hội và- 


nâng cao mức sống của những 
người lao động là một quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội. 


Quy luật phát triên nền kinh tế 
quốc dàn một cách có kế hoạch dòi 


hổi tất cả các ngành kinh !ế phải 
phát triền dưới sự lãnh đạo thống 
nhất, có kế hoạch của xã hội; giữa. 
các bộ phận và các yếu tố của nền 
kính tế quốc dàn phải có sự cân đối, 
bởi vì theo Lê-nin, sự cân đối thường 
xuyên, được giữ vững một cách có ý 


. thức là đặc điềm của chủ nghĩa xã 


hội. Quy luật đó còn đòi hỏi phải sử 
dụng đầy đủ nhất, hợp lý nhất và có 
hiệu quả nhất các nguồn nhân lực, 
vật lực. tài lực và phải mờ rộng không 
ngừng sản xuất nhằm đáp ứng nhu 
cau vật chất và văn hóa ngày càng 
tăng của nhân dân. 


Muốn bảo đẫm có sự cân đối trong 
nên kinh tê quốc dân thì cần phải có : 
a) tốc độ cao và những tỷ lệ cần 
thiết trong việc phái triền các ngành 
kinh tế quốc đân và ngay cả trong 
việc phát triền các bộ phận cấu thành 
của mỗi mội ngành kinh tế ; b) những 
tỷ lệ đúng đắn giữa sản xuất và tiêu, 
đủrg, giữa tích lũy và tiêu dùng, 
giữa nguồn vật lực và tài lực, giữa 
tồng số thu nhập bằng tiền của nhàn 
đân và khối lượng lưu thông hàng 
hóa cùng số lượng sự nghiệp công ích 
phục vụ nhàn dàn; e) quan hệ tỷ lệ 
đúng đắn giữa số cán bộ hiện có và 
nhủ cầu về cán bộ của nén kinh tế 
quốc dân; đ) phân bố hợp lý nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa rên cơ sở phát 
triền toàn diện các vùng kinh tế, mở 
rộng phân cỏng, tiên hành chuyên 
môn hóa và họp tác hóa sẵn xuất” 
giữa các vùng trong phạm vị toàn bộ 
nền kinh tế quốc đần. 

Cần thấy rằng quan hệ tỷ lệ đúng 
đắn giữa sản xuất tư liệu sin xuất 
và sản xuảt vật phạm tiêu đùng là 
một trong những tỷ lệ quan trọng 
nhất của việc phát triền nên kinh tế 
quốc đân lê giải quyết đúiug đắn tỷ 
lệ giữa hai khu vực này của nền sản 


(1) Pa. Ăng-ghen: Chồng Đuy-ri.h. Nxb Sự 
thạt. là-nội, 1960, tr. 479 
(2) V.] Lê-nin: Toàn tệp, Nxb Tiến bạ, 


Mát xcơ-va, 1/77, tập 2Ó, tr. 8. 
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xuất xã hội, thi cần phải- chú ý đến 
yêu cầu của quy luật ưu tiên phát 
triền sản xuất tư liệu sản xuất. 


Việc quy định đúng đắn tỷ lệ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp cũng có 
một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối 
với việc phát triền nền kinh tế quốc 
đân. Muốn vậy, một mặt phải bảo 
đảm vai trò chủ đạo của công nghiệp, 
làm cho công nghiệp có thê trang bị 
kỹ thuật tiên tiến cho nông nghiệp và 
cunø cấp hàng công nghiệp cho nông 
thôn; mặt khác phải phát huy vai trò 
rất quan trọng của nông nghiệp trong 
việc cung cấp lương thực và thực 
phảm cho công nhân và nhân dàn 
thành thị, cung cấp nguyên liệu cho 
còng nghiệp nhẹ và hàng nông sản 
cho xuất khầu. Đương nhiên, muốn 
phát triền sẵn xuất đều đặn, còn căn 
có những tỷ lẻ đúng đìn giữa các 
ngành trong nội bộ công nghiệp và 
nội bộ nông nghiệp nữa. 


Giữa sản xuất và tiêu dùng cũng 
cần có quan hệ đúng dân. Diều đó có 
nghĩa là khối lượng hàng hóa tiêu 
dùng cá nhàn cùng với khối lượng 
các dịch vụ công cộng phải phù hợp 
với thu nhập bàng tiền ngày càng tăng 
của nhãn đân lao động; và phải có 
những tỷ lệ đúng đán giữa sự phát 
triên sản xuất hàng tiêu dùng và sự 
phát triển của lưu thông hàng hỏa 


Những tỷ lệ đúng dắn giữa tích lũy 
và tiêu dùng phải bào đầm cho sản 
xuat xã hội chủ nghĩa tăng lên không 
ngừng, đồng thời bảo đảm nâng cao 
khỏng ngừng đời sống vật chất và văn 
hóa của nhàn dàn lao động, 


Sự phát triền có kế hoạch của nền 
kinh tế quốc dân đòi hỏi phải phân 
bố sản xuất một cách hợp lý nhắm 
nìang cao nàng suất lao động, nàng 
cao phúc lợi của nhân dàn và củng 
œố sức mạnh của Nhà nước xã hội 
chủ nưhĩa. Sự phản bố hợp lý nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa phải dựa trên 
những nguyên tác sau đày: 
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Afót! là, làm cho sản xuất càng gắn 
với nguön nguyên liệu, nguồn điện 
lực và nhiên liệu, gắn với các vùng 
tiêu thụ sản phầm công nghiệp và 
nông nghiệp, nhằm sử dụng tốt hơn 
các nguồn lợi thiên nhiên, tránh việc 
chuyên chở quá xa, không hợp lý. 


Hai là, phần công có kế hoạch theo 
lãnh thô giữa các vùng kinh tế, đồng 


.thời kết hợp với việc phát triền toàn 


điện nền kinh tế trong nội bộ các 
vùng đó, 


ña là, phàn bố công nghiệp một 
cách có kế hoạch theo lãnh. thõ của 
đất nước, bảo đảm lập nên những 
thành phố mới và những trung tâm 
còng nghiệp ở những vùng nông 
nghiệp trước kía lạc hậu, làm cho 
nỏng pghiệp càng gần gũi với công 
nghiệp nhằm xóa bỏ những sự khác 
nhau căn bản giữa thành thị và nông 
thôn. 

Bồn là, chấm dứt tỉnh trạng bất 
bình đẳng thật sự về mặt kinh tế giữa 
các đân tóc, phát triển nhanh chóng 
nên kinh tế ở các vùng dàn lộc trước 
kia lạc hậu, nhằm củng cố tình đoàn 
kết và hợp tác giữa các dàn tộc, 


Việc phân bố hợp lý công nghiệp 
và nông nghiệp trên phạm vi ca nước 
đòi hỏi phải phát triên và phàn bố 
hợp lý toàn bộ ngành vận tài mà Mắc 
coi là ngành sản xuất vật chất thứ tư 
của xä hội sau công nghiệp khai 
khoáng, công nghiệp chế biến và nông 
nghiệp. 

Việc phân bố sản xuất xã hội chủ 
nghĩa cũng đòi hỏi phải phân bố sức 
lao động một cách có kế hoạch giữa 


. eáe ngành kinh tế và giữa các vùng 


trong nước, đề bảo đảm sử dụng hợp 
lý nhất nguồn nhàn lực của đất nước, 
tăng năng suất lao động xã hội và 
đầy nhanh tốc độ phát triền sẵn xuất. 


Đương nhiên, trong tình hình còn 
tön tại nguy cơ xâm lược của kẻ thù - 
bên ngoài thì việc phát triền kinh tế 
có kế hoạch trong các nước xã hội 


chủ nghĩa phải tính tới yêu cầu củng 
cố quốc phòng. , 

Và hiện nay, khi hệ thống kinh tế 
quốc dàn xã hội chủ nghĩa thế giới 
đã ra đời và phát triền thi phạm vi 
hoạt động của quy luật phát triền 
kinh tế có kế hoạch cũng được mở 
rộng. Quy luật này tác động ngày càng 
mạnh mẽ đến mối quan hệ kinh tẻ 
giữa các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới.. 

Ở trên là những đặc điềm chủ yếu 
của quy luật phát triền có kế hoạch 


nền kinh tế quốc dân xã hội chủ 


nghĩa. 
Quy luật phát triền có kế hoạch 
nền kinh tế quốc dàn tạo khả năng 


khách quan cho sự phát triên có kể, 


hoạch nền kinh tế xã .hỏi chủ nghĩa. 


Aluõốn biến khả năng đó thành hiện - 


thực thì cần có hoạt dòng tự giác của 
con người thông qua công tác kế hoạch 
hóa. Chính ở đây nỏi lên tảm quan 
trọng to lớn của sự lãnh đạo một 
cách khoa học của Đăng đối với sự 
phát triền kinh tế và xã hội, nồi lên 
vai trò tô chức và kinh tế của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Lãnh đạo kinh tế quốc dân theo kế 
hoạch tức là dự kiến. Àlà dự kiến 
khoa học thị phải dựa trên cơ sở 
nhận thức các quy luặt kinh tế khách 
quan và xuất phát từ những nhu cầu 
chin muồi của sự phát triền đời sống 
vật chất của xã hội. 

Bởi vậy công tác kế hoạch hóa không 
chi là một quá trình kinh tế, mà còn 
là một quá trình khoa học. Công tác 
hŠ hoạch hóa muốn có tác dụng tỐI 
đối với sự phát triền kinh tế thì cần 
phí phản ảnh đúng đản những yêu 
ca của quy luật phát triền có kẽ hoạch 
nền Kinh lễ quốc dân. llợơn nữa, nó 
phát được xả dựng lrên cơ sở oán 
dụng tất củ các quụ luatL Rinh tế khác 
của chủ nghĩa xã hội. 

Vậy quan hệ giữa công tác kế hoạch 
hỏa với các quy luật kinh tế là nh 
thế nào 2? Nếu nói một cách ngắn gọn 


_= 


nhất ‡hì trong công tác kế hoạch hóa, 
quy luật phát triển kinh tế có kế 
hoạch được vàn dụng đè xác định 
tương quan tỷ lệ giữa các bộ phận, 
các mặt của nền kinh tế quốc dàn. 


Quy luật kinh tế eơ bản đướê vận 
dụng đề định ra phương nướng nhiệm 
vụ của kế hoạch phát triền kinh tế và 
xã hội trong mỗi thởi kỷ nhất định, 
xác định khỏi lượng và cơ cấu các 
nguòn tiềm lực cần thiết cho việc thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch và xác dịnh 
sự cân đối giữa mục đích và các 
nguồn tiêm lực ấy.. 


Quy luật giá trị được vận dụng đề 
xác định các chỉ tiêu hiện vật và các 
chỉ tiêu giá trị của kế hoạch, mà quan 
tronơg nhất là đề kế hoạch hóa thu 
nhập quốc dàn, 


- Quy luật phần phối theo lao động 
được vận dụng dẻ kế hoạch hóa quỹ 
tiêu dùng cá nhân và quý tiêu dùng 
xi hội, kế hoạch hóa tiền lương, kế 
hoạch hóa các quỹ kích thích v.v. 


Quy luật tăng nắng suất lao dòng 
được vận dụng đề lập kế hoạch về 
tốc độ tăng năng suất lao động, 
xác định những khả nìng tiêu dùng 
trong việc tăng năng suat lao dòng, 
Đặc biệt quy luật này được vận dụng 
trong Kế hoạch hóa việc ấp dụng khoa 


-học kỹ thuật mới, cơ khí hỏa sản 


xuất cũng như trong việc Rế hoạch 
hóa tỷ lệ đàn số tham gia vào sản 
xuất xã hội. 


Quv luạt tái sản xuất mở rộng xã 
hội chủ nghĩa được vàn đụng trong 
việc tru tiên phát triển sản xuất từ 
liệu sản xuất so với sản xuất tư liệu 
tiẻu dùng. 

Cần chú ý rằng các quy luật kinh 
tế nói trên không tôn ti và tác dòng 
một cách riêng rẽ; trải lại chúng thê 
hiện như một tổng thể các quy luật 
có quan hệ khăng khít với nhàn và: 
tác động động bộ đến sự phát triển 
có Kế hoạch của nẻn kinh tế xà hội 
chủ nghĩa. 
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Khi tiến hành công tác kế hoạch 
hóa, phải tuân theo các nguyên lác: 
tính đảng, pháp lệnh, tập trung dàn 
chủ, tính khoa học, lựa chọn các khâu 
_eơ bản, phối hợp kế hoạch hóa giữa 
ngành và lãnh thồ v.v. 


Nguyên tắc tính đẳng đòi hỏi toàn 
bộ công tác này, từ khi lập kế hoạch 
cho đến khi thực hiện kế hoạch đều 
phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 
Kế hoạch phải phản ánh trung thực 
đường lỗi phát triền kinh tế và xã 
hội của Đăng (do đó mà nó tếở thành 
cương lĩnh thứ hai của Đảng), và 
phải thể hiện một cách tập trung tỉnh 
(thần của Đăng là: tất cả vì sự giàu 
mạnh của Tô quốc, vì hạnh phúc của 
nhân dân, - 


Nguyên tắc pháp lệnh đòi hỏi tất 
cả các ngành các cấp, cho đến các cơ 
SỞ sản xuất và kính đoanh đều phải 
thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch 
Nhà nước, bởi vi một khi đã được 
Nhà nước chuẩn v thì kế hoạch mang 
tính pháp lệnh, bát buộc mọi người 
phải thực hiện. 


Nguy ên tắc tập trung đân chủ thề 
hiện cả trong việc kế hoạch hóa lắn 
trong việc xay dựng và hoạt động 
của các cơ quan lặp kế hoạch. Công 
tác kế hoạch hóa phái được tiến hành 
đưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất 
của một trung tâm, đồng thời nó phát 
huy cao độ tính nàng động, sắng Lạo 
của các ngành, các địa phương và cơ 
sở cho đến toàn thê nhân đàn lao 
động theo tỉnh thần của nên đản chủ 
xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, các cơ 
quan lập kế hoạch từ trên xuống 
dưới đều được xây dựng theo nguyên 
tac tập trung đản chủ, và đều hoạt 
động theo một phương pháp luận 
thông nhất trong cả nước. 


Nguyên tác tính khoa học đòi hồi 
công túc kế hoạch phải được tiến 
hành trên cơ sở vàn dụng các quy 
luật kinh tế khách quan, và phải phủ 
hợp với những yêu cầu và khả năng 
của đất nước trong từng thời kỷ, 
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Nguyên tíc lựa chọn các khâu cơ 
bản đòi hỏi kế hoạch phải làm nồi 
bạt lên những ngành quan trọng nhất 
quyết định sự hoàn thành thắng lợi 
toàn bộ kế hoạch kinh tế quốc dân. 


Nguyên tắc phối hợp kế hoạch hóa 
giữa ngành và lãnh thô là một sự cần 
thiết khách quan, bởi vì bất cứ ngành 
kinh tế—kỹ thuật nào cũng đều được 
bố trí trên một lãnh thồ nhất định, 
và do đó nớ có mối Hên hệ nhất định 
với lãnh thồ đó. Phối hợp được việc 
kế hoạch hóa theo ngành và theo lãnh 
thồ thi sẽ bảo đảm được cho ngành 
đó phát triên, đồng thời cũng bảo 
đảm cho lãnh thô đó phát huy được 
hết tiềm năng của minh. 


- So với nền kinh tế tư bản.chủ nghĩa; 
nền kinh tế kế hoạch bóa của chủ 
nghĩa xã hội có lính tru piệt rõ rệt. 
Tính ưru việt đó thề hiện ở chỗ: nền 
kinh tế kế hoạch hóa phát triền không 
ngừng với tốc độ cao trong khi nền 
kinh tễ tư bản chủ nghĩa luôn luôn 
vấp phải những cuộc khủng hoảng 
có tính chất chu kỷ; nền kinh tế kế 
hoạch hóa bảo đảm sử dụng sức lao 
động và nguồn của cải của đất nước 
một cách đầy đủ và hợp lý nhất trong 
khi nền kính tế tư bản chủ nghĩa 
không tránh khỏi để ra. nạmn thất 
nghiệp và gây nên những lăng phí 
ràt lớn về sức người, sức của của xã 
hội; nèn kinh tế kế hoạch hóa bảo 
đảm cho khoa học và kỹ thuật được 
phát triên một cách có kế hoạch, đáp 
ứng yêu cầu của nền kinh tế quốc 
đản trong khi dưới chủ nghĩa tư bản 
kỹ thuật phát triền không đều và 
hiện tượng mất cân đối trong sản 
Xuât ngày càng tăng. 


Lịch sử 10 kế hoạch 5 năm của 
Liên xô cho chúng ta thấy rõ Liên xô 
đã tiến những bước không lồ như 
thế nào trong việc phát triền có kế 
hoạch nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Trải qua 10 kế hoạch 5 năm, Liên xô 
đã trở thành cường quốc hàng đầu 
trên thê.giởi với tiềm lực kinh tế và 


quốc phòng hùng mạnh, với đời sống 
nhản đân không nưừng được nàng 
cao. Sau khi hoàn thành thẳng lợi kế 
hoạch 5 năm thứ 10 (1976 — 1980), ở 
Liên xô thu nhập quốc dân của 5 ngày 
bằng thu nhập quốc dân củ: cả năm 
1928, tức là năm trước kế hoạch 5 năm 
thứ nhất. Liên xô đã sản xuất 1/5 sản 
lượng công nghiệp cả thế giới, đứng 
đầu thế giới về sản xuất thép, đầu 


mỏ, quặng sắt và máng gan, than cốc, . 
phân khoáng, xi măng, đầu máy chạy. 


bằng hơi và điện, một số loại sản 
phầm khác. Nếu trước đây, Liên XỎ 
lạc hậu từ 50 đến 100 năm so với các 
nước phát triển phương Tây, thi 
ngày nay, nhiều chỉ tiêu công nghiệp 
của Liên xô bằng cả chỉ tiêu của 3—4 


nước tư bản phát triền cộng lại, và. 


vượt Mỹ. 


Các nước xã hội chủ nghĩa khác 
cũng đều phát triêền nền kinh tế của 
mình với tốc độ cao và các kế hoạch 
xây dựng chủ nghĩa xã họi đèu được 
. hoàn thành thắng lợi. 


Những kính nghiệm thành công về 
liên kết kính tế giữa các nước trong 


cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã chứng. 


mình những khả năng to lớn về phát 
triền sản xuất và văn hóa do nên kính 
tế xã hội chủ ngiĩa kế hoạch hóa 
tạo ra. 


Thực tiễn phát triền kinh tế có kế 
hoạch của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác đã cung cấp 
cho ta nhiêu kinh nghiệm quý, trong 
đó đáng kế nhất là những đổi mới 
trong công tác. kế hoạch hóa theo 
hướng nâng cao tính khoa học của 
kế hoạch và đề cao vai trò của kế 
hoạch dài hạn; thực hiện triệt đề hơn 
nữa nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong kế hoạch hóa bằng cách kết hợp 
việc kế hoạch hóa tử trung ương với 
việc mở rộng hơn nữa tính chủ động 
sáng tạo của:-các địa phương và các 
cơ sở sẵn xuất; kết hợp các biện pháp 
hành chính với các còng cụ kinh tế, 
áp dụng rộng rãi các đòn bầy kinh tế 


trong công tác kế hoạch, xây dựng. 
mỗi quan hệ đúng đân giữa kế hoạch 
và thị trưởng v.v. 


Ở nước te. quy luật phát triền kinh 
tế có kế hoạch đã xuất hiện và phát 
huy tác dụng ngay từ khi miền Bác 
Liến.lên giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa đã ra đời. Nhưng phạm 
vi hoạt động của quy luật này còn 
hẹp vì lúc đó thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa còn nhỏ. 


Tuy vậy, Đảng và Nhà nước ta đã 
vận dụng khá thành công quy luật đó 
trong việc vây dựng và thực hiện các 
kế hoạch kinh tế ở miền Hắc, trong 
đó có kế hơạch ð năm thứ nhất (1961 — 
1965). Sau khi cả nước đã thống nhất 
và tiến lên chủ ne¿hĩa xã hội, chúng ta 
đã thực hiện kế hoạch 5 năm thứ hai 
(1970 — 1980) và hiện nay đang sôi nồi 
thực hiện kế hoạch 5 năm thứ ba 
(1981 — 1985). Việc thực hiện những 
kế hoạch nói trên đã đem lại kết quả 
to lớn là tăng cường và củng eð miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, làm cho miền 
Bắc phát huy được vai trò quyết định 
nhất của minh vào thắng lợi của sự 
nghiệp chống Alỹ, cứu nước, đồng 
thời cải thiện một bước đời sống của 
nhân đần miền Bác; thúc đầy công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và: 
cải tạo xã hội chủ nghĩa trên phạm vì 
cả nước, đồng thời góp phần quan 
trọng vào việc đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh xâm lược của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc và lay 
sai của chủng ở Cam-pu-chia. 


Bên cạnh những thành tựu nói trên, 
chúng ta cũng mác phải một số khuyết 
điểm trong công tác quản lý và kế 
hoạch hóa nén kinh tế quốc dàn như : 
vừa nóng vội, dẻ ra những chỉ liòu 
quá cao về sản xuất và xảy dựng, như 
trong lúc đầu của thời kỳ kế hoạch 5 


-năm thứ ba; lại vừa bảo thủ trì trẻ, 


không quyết lâm phát huy những 
thuận lợi và khả năng của đất nước. 
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Vừa tập trung quan liêu, hạn chế tính 
chủ động sáng tìo của các địa phương 
và cơ sở sản xuất, lại vừa lỏng lẻo 
trong công tác quản lý và kế hoạch 
hóa. đề xây ra những hiện tượng bản 
vị, cục bộ, địa phương chủ nghĩa v. v. 


Đề khắc phục những khuyết điềm 
trên, chúng ta cần thực hiện nghiêm 
chính nơøhị quyết Đại hội thứ Ý của 
Dàng: « Tạo cho được một sự chuyền 
biển vẻ kế hoạch hóa, theo hướng các 
cìp quản lý : trung ương, địa phương 
và eơ sở đều làm kế hoạch, xây dựng 
kế hoạch từ cơ sở, gắu kẽ hoạch với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Rất coi trọng việc cải 
tiến và tăng cường việc điều hành 
thực hiện kế hoạch, kiên quyết tập 
trung lực lượng và phương tiện một 


cách đồng bộ cho những nhiệm vụ và 
những khâu then chốt. Kết hợp chặt 
chẽ ba loại biện pháp: kinh tế, hành 
chính và giáo dục, coi trọng biện pháp 
kinh tế. Tiếp tục ban hành kịp thời 
một số chính sách đòn bầy cấp bách 
nhằm khuyến khích sản xuất, tăng 
năng suất, bảo đảm thống nhất ba lợi 
ích. Chấn chỉnh bộ máy tỏ chức quan 
lý, cải tiến chế độ làm việc, tăng 
cường công tác thông tín kinh tế. Dày 
mạnh phong trào thí đua xã hội chủ 
nơhĩa sỏi nồi và bền bỉ 9. 


làm được như thế thì chắc chắn 
nền kinh tế kế hoạch hóa của nước 
ta sẽ có một bước phát triền mới. 
manh mẽ, phục vụ tốt cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc và nâng 
cao mức sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân lao động. 


Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng... 


(Tiếp theo trang 12) 


chỉ thị của Đảng, các quyết định của 
Nhà nước, có kế hoạch, các phương 
án, các chương trình mục 
biện pháp đồng bộ. 


liêu có 


— Cài tiến lề lối làm việc, thực 
hiện đúng các quy trình về chuẩn bị 
và ra quyết định; tăng cường kiềm 
tra, thanh tra việc thực hiện nghị 
quyết, kịp thời sơ kết, tổng kết, 
khen thưởng và kỷ luật, nhằm khuyến 
khích và phô biến các kinh nghiêm 
LỎI, việc làm tốt và ngàn ngửa những 
khuyết điểm, lệch lạc, 


— lộng viên phong trào cách 
chúng, dàv mình 
phong trào thí đua xã hội chủ nghĩa 
xuät và tiết kiệm, tích cực bảo 
vệ tài san xã hội chủ nghĩa. chống 

` 


tiêu cực; tạo điều Kiện thuận lợi đc 
các đoàn thê làm tốt nhiệm vụ dòng 


mang của: quan 


sản 
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viên, giáo dục. tổ chức quần chủng 


tham gia thiết thực vào công tác quản 
lý, nhất là ở cơ SỞ. 


liội nghị lần thứ sáu Ban chặắp 
hành trung ương-Đăng kêu gọi toàn 
Đăng, toàn đản ta, phát huy ý chí tự 
hrc tự cường và tính thần làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, hãy 
ra sức phần đâu thực hiện tốt nghị 
quyết của Hội nghị lần thứ sáu của 
Han cbấp hành trung tương Đăng, 
thí đua đảy mạnh sản xuất và cải 
tiền công tác phản phối. lưu thông, 
thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà 
Hước năm T9S+ chuẩn bị tốt kế hoạch 
Nhà nước năm 19S5, quyết tàm hoàn 
thành Kế hoạch 5 năm 981 — T955, 
thực hiện các mục tiêu kính tế — xã 
hội mà Đại hội toàn quốc lần thứ VÝ 
của Đảng đã đề ra. 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VẢ TĂNG CƯỞNG CẤP HUYỆN ° 
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XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN 
ĐỀ ĐƯA NÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH TỪNG BƯỚC 
LÊN SẢN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


TÔ ĐÌNH CƠ 


Chủ lịch ỦuU ban nhân dân 
tỉnh Nghĩa bình 


hải miễn Trung, có diện tích tự 

nhiên trên 1,1 triệu héc ta, với 
gần 2,2 triệu người trong đó có 60 
vạn người lao dòng. 


NI”: BÌNH là một tỉnh thuộc duyên 


Trong kháug chiến chống Mỹ cứu 
nước, Nghĩa binh bị tàn phá hết sức 
nặng nề. Hai phần ba số xã bị triệt 
hạ. Nhiều thôn xóm bị hủy diệt hoàn 
toàn. Phân lớn các khu rừng bị địch 
rải chất độc hóa học làm rụng lá chết 
cây biến thành đồi núi trơ trụi. Trên 
1⁄3 điện tích ruộng đắt canh tác bị 
hoang hóa. 60 vạn dân bị Mỹ ngụy 
đồn vào khu tập trung... 


Sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đang, Nghĩa 
bình đã nhanh chóng ôn định tỉnh 
hình, hàn gắn vết thương chiến tranh, 
khôi phục và phát triền sản xuất, bảo 
đam đởi sòng nhân dân, đồng thời 
xảy dựng bộ máy chính quyền nhìn 


dần các cấp từ cơ sở đến huyện và 
tính; thành lập các tô chức kinh tế 
quốc doanh xã hội chủ nghĩa như: 
thương nghiệp. vạt tư, vận tái, tài 
chính, ngàn hàng và các trạm trai kỹ 
thuật nòng — làm nghiệp... Tích cực 
tiến hành cai tạo xã họi chủ nghĩa 
trong nóng nghiệp từ giữa nám 19/7 
và hoàn thành hợp tác HÓIg 
nghiệp vào cuối năm I929 với {20 hợp 
tác xã ở đông bàng và 46f tập đoàn 
sản xuất ở miền núi. Tiên hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư doanh, thành lập 
các hợp tác xã tiêu công nghiệp, thủ 
công nghiệp và các xí nghiệp công tư 
hợp doanh .. 


hóa 


Sr ra đời của các tổ chức kinh tế 
quốc doanh, kinh tế tập thề (chủ yếu 
là các hợp tác xã nông nghiệp và hợp 


® Xem Tạp chị Cộng sán từ số tháng 2-1984. 
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tÁc xãÃ tiều công nghiệp? thủ công 
nghiệp) và sự tôn tại của kinh tế gia 
định đặt ra cho Nghĩa bình một tất 
yếu khách quan là phải tồ chức lại 
sản xuất tử cơ sở và trên địa bàn 
huyện mới có thể tiến hành sản xuất 
theo hướng tập trung, chuyên môn 
hóa. hợp tác hóa và liên hiệp hóa 
san xuất, trang bị kỹ thuật, xây 
dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở 
vật .chất kỹ thuật, củng cố quan hệ 
sản xuất mới. Nếu huyện không gắn 
và liên kết với cơ sở, thì cả ở cơ sở 
và trên địa bàn huyện đều không thề 
khai thác tốt tiêm năng đất đai, lao 
động và ngành nghề đề làm ra nhiều 
sìn phầm cho xã hội và cải thiện đời 
sống nhân đàn, không thê tiến hành 
san xuất theo hướng chuyên canh, 
thăm canh, không thê trang bị và sử 
dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ 
thuật. không thê gắn nông nghiệp với 


công nghiệp, sản xuất với phân phối . 


lưu thông. Nói cách khác, vêu cầu 
đưa nông nghiệp từng bước lên san 
xuât lớn xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
phải thực hiện chủ trương xây đựng 
huyện và tăng cường cấp huyện của 
trung ương đã đề ra, gìn huyện với 
cơ SƠ, lấy huyện làm địa bàn trọng 
vếu đề thực hiện những nội dung 
đưa nông nghiệp Nghĩa bình một 
bước lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


* 
> °.Ÿˆ xi 
Qua ba năm thực hiện chủ trương 
xây dựng huyện và tăng Cường cấp 
huyện, đến nay Nghĩa bình đã hình 


thành được các loại huyện có đang 
hình cơ cấu kinh tế tương đối hợp lý. 


Cả tỉnh có một huyện có cơ cấu 
kinh tế nóng — công nghiệp. Đây là 
một huyện đất Ít, người đông, bình 
quân ruộng đất đầu người chỉ có 5ö0 
mét vuông, luyện này phấn đấu đến 
năm 1290 sẽ đạt sản lượng lương thực 
£íp,2 lần năm 1982 (hiện nay bình 
quân đâu người mới có 380 kg lương 
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thực). Giá trị sản lượng tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp sẽ chiếm 
405 tông giá trị sản lượng nông, công 
nghiệp toàn huyện. Với mỗi héc ta 
canh tác sẽ bán cho Nhà nước từ 2,5 
đến 3 tấn thóc. Giá trị hàng hóa xuất 
khầu của toàn huyện sẽ lên 30 triệu 
đồng (theo giá cố định năm 1970). 
Thực tế, có năm (1983) huyện này đã 
đạt lương thực bình quân đầu người. 
460 kg: với môi héc ta canh tác đã 
bán cho Nhà nước 3,3 tấn lương 


thực: giá trị sản lượng tiều công 


nghiệp và thủ công nghiệp đã chiếm 
46% tòng giá trị sản lượng nông, 
cônu nghiệp. 


Ba huyện có cơ cấu kinh tế nồng — 
làm — còng nghiệp đều phấn đầu tăng 
nhanh sản phầm hàng hóa cả về 
lương thực và cày công nghiệp ngắn 
ngày ; phát triển mạnh chăn nuôi bò 
đè có nhiều hàng hóa thịt bò và đa 
bò: phát triền mạnh trồng cây gây 
rừng và sản xuất các loại sản phầm 
từ nghề trồng cây gây rừng đem lại. 


Chín huyện có cơ cấu kinh tế nông — 
ldiH — ngĩt T công nghiệp đều phấn 
đâu đến năm 1990 tạng sản lượng 
lương thực từ 302 đến 50Ã so với 
năm T982; phát triển nhanh điện tích 
và san lượng câv công nngbiệp dài 
ngày (như dừa, đào lộn hột); khai 
thác hải sản xuất khaảu (có huyện 
phấn đấu xuất khâu đạt trên 2 triệu 
rúp, đô la một năm); huy động lương 
thực từ 1.5 đến 2 tấn thốc một héc ta ; 
giả trị sản lượng tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp đạt từ 20% đến 29% 
giá trị san lượng nóng — lâm — ngư — 
công nghiệp toàn huyện. 


Hảy huyện có cơ cấu kinh tế lđm~— 
nóng công nghiệp đều phấn đấu giải 
quyết lương thực tại chỗ trong những 
nấm đảu; phát triển nghề rừng theo 
hướng nông — làm két hợp, đầy mạnh 
trồng cày công nghiệp dài ngày nhất 
là quế, thông ba lá, hồ tiều; phát 
triên mạnh bò đàn; khai thác lâm sản 
phụ làm dược liệu và cung cấp 


nguyên liệu cho việc phát triền thủ. 


công nghiệp tùy theo tình hình cụ thê 
của tửng huyện và bán ra ngoài 
huyện. : 

Hai thị xã trong tỉnh được xác 
định có cơ cấu kinh tế cóng — nông 
nghiệp. | 

Từng loại huyện xây dựng cơ cầu 
kinh tế sát hợp với đặc điềm và thể 
mạnh của riêng mình, song đều gán 
liên với kinh tế vùng của tỉnh. Vùng 
lúa gôm I!14 hợp tác xã có- diện tích 
gần 30 000 héc ta. Vùng lúa màu gồm 


1230 hợp tác xã có điện tích 47000 hóc - 


ta. Vùng cày công nghiệp và lúa màu 
gồm 1lã hợp tác xã và 5 nông trường 
quốc doanh có điện tích 30000 héc 
ta. Vùng trồng cây gây rừng ở miên 
núi gồm 27 hợp tác xã, 63 tập doàn 
sản: xuất và 4 nông trường quốc 
doanh có điện tích 30000 héc ta, Vùng 
ven biền trồng cói và lúa gỏm 19 hợp 
lắc xã có diện tích 8300 héc ta. lHIai 
phản ba số hợp tác xã nông nghiệp 
trong tỉnh đều có kinh doanh tiêu 
=ông nghiệp, thủ công nghiệp. Nhiễu 
hợp tác xã ở miễn núi đã được giao 
đất, giao rừng đề quản lý và sử dụng. 
Nưoài ra, trên địa bàn các huyện ven 


biên còn có các hợp tác xã và tô hợp 


đảnh bắt cá biển. 


(Shính nhờ: từng huyện xây 
được cơ cấu kinh tế hợp lý, từ đó 
xác định đúng đán phương hướng 
sản xuất và vạch ra kế hoạch thực 
hiện hằng năm, đã làm cho tỉnh hình 
phát triền kinh tế, nhất là sản xuất 
nông nghiệp của cả tỉnh có chuyền 
biến rõ rệt trong mấy năm qua. Nhờ 
đỏ, đến nay tính chúng tôi đã tư 
[rang trải được nhù cầu lương thực 
trên địa bản địt phương và đã làm 
tốt nghĩa vụ bản lương thực cho Nhà 
“nước (trước đày hàng năm tỉnh phải 
xịn" trung ương cúng cấp d0 vạn tấn 
lương thực). Trên cơ sở những kế 
hoạch cụ the về phát triền kinh tế — 
Kñ hội của các huyện được xác định 
trơng đối hợp lý, mở ra triền vọng 


đựng 


đến năm 1990 tĩnh Nghĩa binh sẽ có 
100000 héc ta lúa thâm canh, 20000 
héc ta mía đề sản xuất 10 vạn tần 
đường các loại, có từ 2 đến 3 vạn 
héc ta đào lộn hột, 2000 héc ta thuốc 
lá, 1 00U héc ta thầu dầu, 10 triệu cây 
đừa, 100 triệu cây quế, nuôi 30 vạn 
trâu bò cày kéo, sản xuất từ ở đến 
!0 vạn tấn muối . 

Các huyện đã nhất huy tỉnh thần 
tự lực, tự cường, đồng thời tranh 
thủ sự đầu tư trang bị của Nhà nước, 
dựa theo quy hoạch đã vạch ra, từng 
bước xây dựng hệ thống cơ sở bẠt 
chải kỹ thuật phục vụ sẵn xuất từ cơ 
sở và trên địa bàn huyện. Các cơ sở 
phục vụ phàn phối lưu thông cũng 
được xảy dựng và ngày càng tăng 
cường. llợp tác xã mua bán được tổ 
chức gin với hợp tác xã nông nghiệp 
và hợp tác xã tín- dụng. Huyện tồ 
chức các cửa hàng thương nghiệp: 
tổng hợp tại các cụm kinh tế — kỹ 
thuật — văn hóa trên địa bàn huyện. 
Các tram vật tư nông nghiệp đều đã 
phản giao và phân cấp cho huyện 
trực tiếp quản lý, phục vụ sản xuât 
và tiến tới làm dại lý thu mua cung 
ứng vật tư tông hợp. 

Các huyện bước đủu đã chủ th, 
phản công 0à sử dụng lao động có kề 
hoạch, bò trí lao động theo ngành 
nghề, cần đối giữa các vùng trên lãnh 
thô huyện, Ở nhiều huyện dã xuất 
hiện hình thức tô chức lao động liên 
kết sản xuất giữa các hợp tác xã 
trong huyện đề mở rộng chăn nuôi 
(heo quy mô lớn; hoặc liên kết kinh 
tế giữa các huyện trong tỉnh và ngoài. 
tỉnh đề mở rộng sản xuất kinh doanh, 
phan công lao động, thực hiện liên 
kết kỹ thuật, tắng thu ngân sách cho 
huyện, tạo ra căn đổi mới cho yêu 
cầu phát triền của sản xuất. Các 
huyện đếu phân đấu từ nay đến 1955 
giảm tốc độ phát triển đản số xuống 
dưới 2 bằng vận động sinh để có kế 
hoạch và đưa dân đi xây dựng vùng 
kinh tế mới ở ngoài huyện và ngoài 
tỉnh. 
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Đi đôi với tồ chức lại sẵn xuất tử 
eơ sở và trên địa bàn huyện, các 
huyện đều tiến hành từng bước tô 
chức lại đời sống ăn hóa tương đối 
tốt, Nhiều huyện đã xây dựng các cụm 
văn hóa gan liền với các cụm kinh 
tế -kŸ thuật trên địa bàn huyện. lHệ 
thống trường học phô thông, máu 
giáo, bệnh xá, bệnh. viện, truyền 
thanh, nhà văn hóa, thư viện, văn 
nghệ chuyên nghiệp và nghiệp dư 
phát triền rộng khắp. 


Quy hoạch tông thê về kinh tế T— 
xã hội của các huyện và quy hoạch 
của từng đơn vị sản xuất ở cơ sở đêu 
gắn Đời quốc phòng. Đi đôi với xây 
dtrng lực lượng vũ trang, các huyện 
đều tiễn hành giáo dục, nàng cao cánh 

<2 h ` ' ch š kả 
giác cho nhàn đán, nhất là Ở 


Vũng sung yêu. 


cc 


Trên cơ sở quv hoạch và cơ cầu. 


phát triển kinh tế — xã hội của từng 
huyện,ecäc huyện đều tiến hành đao!ao, 
bòi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ 


chốt cho eơ sở bảng nhiều hình thức. 


Huyện tự tô chức các lớp (có nhờ 
tình giúp? bội dưỡng cho cán bộ về 
kiến thức quản lý kính tế nông 
nghiệp, quản lý kinh tế công nghiệp; 
hoặc gửi đi đảo tạo ngân ngày và đài 
ngày ở các trường chuyên nghiệp của 
hhà nước. 


Di đồi với việc hình thành bộ máy 
giúp việc về quan lý hành chính và 
quan lý kinh tế cho Ủy bạn nhân dân 
huyện điệu hành toàn điện, mỗi huyện 
còn tỏ chức các công ty kinh doanh 
từ cơ sở, tủy điều kiện từng nơi, cần 
đến đáu tô chức đến đấy. 


Đến này, các huyện ở Nghĩa bình 
bước đầu có sự tiễn bộ rõ rệt vềnàng 
hrc quan lý toàn điện. Tuy mức độ ở 
môi huyện có khác nhau, song nói 
chung huyện nào cũng bước đầu biết 
quản lý sản xuất, kính doanh, biết 
mam và điêu hành lao động thống 
nhất trên địa bàn huyện theo kế hoạch 
những khi căn thiết, và biết nám 


{J 


pháp luật Nhà nước đề quản lý kinh 
tế— xãñ hội trên địa bàn huyện. 


* 


Qua những kết quả bước đầu và 
những thiếu sót vướng mắc trong quả 
trình xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện vừa qua ở Nghĩa bình, 
chúng tôi sơ bộ rút ra một số vn đề 
mà chúng tôi thấy cần nắm chắc đề 
tiếp tục xaảv dựng huyện và tầng 
crờng cấp huyện ở địa phương mình. 


Mót ÍJ, phải làm cho mọi ngành, 
Tội cäp và cán bộ quán triệt đường 
lối xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện của Đẳng và Nhà nước: 
xúc định rõ vị trí và vai trò cấp huyện, 
năm vững nội dung cơ bản về chủ 
trương và biện pháp xây dựng huyển 
và tăng cường cấp huyện đề có sư 
chuyên biến đồng hộ và quxet tàm 
ao của các cấp, các ngành ở huyện 
;a Ở tỉnh; xây dựng huyện và tầng 
cường cấp huyện không chỉ là trách 
nhiệm của cấp huyện mà còn là trách 
nhiệm của các ngành cấp tỉnh. 


Hai ldy, cơ cấu kinh tế của mỗi 
huyện năm trong cơ cấu kính tế chung 
của tỉnh và của cả nước. Do đó, quy 
hoạch huyện phải xuất phát từ quy 
hoạch và nhiệm vụ của tỉnh và của 
ca nước trên lĩnh vực kinh tê, vã hôi, 
an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó, 
gàn với điều kiện kinh tế và tự nhiên 
của mỗi huyện đề xác định cơ cau 
kinh tế và phương hưởng sản xuất. 
Quy hoạch (bao gồm quy hoạch tông 
thè, quy hoạch ngành, quy hoạch các 
đơn vị sản xuất cơ sở) được xảy dưng 
chu đáo mới có cơ sở khoa học đề 
vạch ra bước đi cụ thề qua kế hoạch 
thực hiện hằng năm. 


Ba là, năm nội dụng cơ bản của 
công tác xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện trong giai đoạn 
trước mắt là tô chức lại sản xuất, 
phân công lại lao động, gắn nông 
nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu 


và từ cơ sở, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng ở nông thôn, trong 
đó cách mạng khoa học kỹ thuật piữ 
vai trò then chốt đề chuyên từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Bón là, đi đôi với tồ chức lại sản 
xuát, căn áp dụng các chính sách 
đòn bầy kinh tế, kích thích sản xuất 
phát triển, bảo dâm hài hòa ba lợi 
ích (Nhà nước, tập thê, và cá nhàn 
người lao động). Phát huy tính thần 
tự lực, tự cường vươn lên là chính 
của cấp huyện và eơ sở, đồng thời 
thực biện tốt phương châm sa Nhà 
nước và nhân dàn cùng làm 2», “nhân 
đàn làm, Nhà nước bỏ trợ nếu xét 
căn thiết » để xày dựng cơ sở vật chất 


, 


kỳ thuật, xây dựng các công trinh 
công cộng, khai thác tốt tiềm năng 
lao động, đất đai, tài nguyên sẵn có 
và ngành nghề 'của địa phương đề 
phát triền mạnh nền kinh tế huyện. 


Năm là, việc xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện đòi hỏi có đội 


_ngũ cán bộ có năng lực và phảm chất 


tỐt, có nhiệt tình cách mạng, đám ngÌ, 
đám làm và chịu trách nhiệm trước 
Đăng và nhân dàn. Vì vậy mỗi huyện 
đều phải cở quy hoạch và hkế hoạch 
sip xếp cán bộ, gắn chặt đào tạo, bồi 
dường trước mắt với lâu đài, tạo ra 
đội ngũ. cán bộ phù hợp với cơ cầu 
kinh tế, nắm vững khoa học kỹ thuật 
và biết quản lý kinh tế. 


ĐĂNG BỘ HUYỆN MỸ VĂN BI LÊN 
TỪ SỰ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ. 


NGUYÊN QUANG 
Bí thư HuUWcn 0 À0 án, 


LYEN Mỹ văn chúng tôi hình thành 
đo sự hợp nhất các huyện Văn 
làm, Yên mỹ, Mỹ hào và 2 xã của 

huyện Văn giang cũ. Qua hai lần hợp 
nhất huyện (lần thứ nhất vào nàm 
1972, làn thứ hai vào đau năm E979), 
đến nàv huyện AIỸ văn có 38 xã với 
221059 liệe ta đất tự nhiên, trong do 
có Tà 5027 héce ta đất canh tác, và 91 
van đàn. Huộng đất ở các vùng có đô 
cao thấp Khác nhau lại phàn bố không 
đẻu so với đàn cư. Khi chưa hợp nhất, 


môi huyện có những mặt mạnh, mặt 
vếu RKhác nhau, phong trào không đồng 
đều, song nhìn chung là có nhiều mặt 
yêu kém như: sản xuất chậm phát triển, 
nản suất lúa bình quàn chưa đạt 
9 tăn/héc ta, ruộng đất bỏ hoang lên 
Lới hàng trăm héc ta, diện tích vụ 
đông mới đạt 292, mức đóng góp 
lương thực, thực phẩm cho Nhà nước 
còn thấp và nhiều năm không hoàn 
thành, 3922 số đang bộ cơ sở trong 
huyện thuộc loại yếu kém. 


Khi tiến hành hợp nhất thành 
huyện mới, phần đồng cân bộ, đàng 
viên và nhàn dân phấn khởi, tin 
tưởng vào chủ trương của Trung 
ương, hy vọng vào khả năng và sức 
mạnh mới, song không phải không 
có những băn khoăn, lo lắng, ngại quy 
mô huyện quả lớn không quản lý nồi, 
sợ phàn tán sự lãnh đạo, chỉ đạo, SỢ 
đi lại xa xôi, ngại công sức và tiềm 
năng đã có của huyện mình bị san sẻ, 
Một số có tâm tư lo ngại về sự sắp 
xếp, bố tri cán bộ. Và có người này 
sinh tư tưởng cục bộ, địa phương, 
4“ øiữ miếng ®.., 


Tin trởng vào Trung ương và được 
sự lãnh đạo chặt chẽ của Tĩnh ủy Hải 
hưng, lluyện ủy Mỹ văn chúng tồi 
sóm nhận ra những yêu cầu công lác 
của mình, quyết tàm bằng mọi cách 
nhanh chóng ön định tỉnh hình, phát 
huy đến mức cao nhất sức mạnh mới 
của huyện hợp nhất, Chúng tôi chủ 
trương phải sắp xếp một cách hợp lý 
các cán bộ, trước hiết là cận bộ chủ 
chốt, cán bộ lãnh đạo ở các ngành và 
can bộ khoa học Rỷ thuật, nhằm phát 
huy hết năng lực của đội ngũ này, 


Trên cơ sở đó phát dộng toàn Đẳng, - 


toàn dàn trong huyện thí đua lao 
đọng sáng tạo, tận đụng và khai thác 


Nám 

[979 

1981 
: 1962 
1983 


Các mặt công tác khác của huyện 
đều được xếp loại khá của tính, đặc 
biệt là phong trào xâv dựng “vườn 
quả Bác Hồ ) và phong trào vận động 
sinh để có kế hoạch. Alấy nam tiền 
\Nlỹ văn giữ được mức Linø đàn số 
là 1,2%, 

Đang bộ huyện được Bàn bí thư 
Trung ương Đăng tặng cờ *SĐẳng bộ 
vững mình 3, 


Thực tế của huyện chúng tôi cho” 


+ 3# ẢN¿ ` ` 
phép kháng định rằng, xây dựng và 


.+ 
52 


Thóc 
12100 tần 
16000 tấn 
21500 tần 
27100) tấn 


với-hiệu quả cao nhất tiêm nặng và 
cơ sở vật chất đã có của địa phương 
đề phục vụ tốt nhất cho phát triển 
sản xuất, bảo đảm đời sống nhân đàn, 
giữ gìn an ninh chính trị và trạt tự 
an toàn xã hội. 

Huyện Mỹ văn sau mấy năm hợp 
nhất đã đạt được những kết quả đáng 
phản khởi, Troang sản Xuất nông 
nghiệp, chúng tôi đã xóa đưẹc điện 
tích hoang hóa, thực hiện thảm cảnh 
2 vụ lủa, mở rộng điện tích vụ đỏng 
đi đôi với phát triển chăn nuôi. đầy 
mạnh sản xuất tiêu công nghiệp, thủ 
eông nghiệp và mở rộng sản xuảàt hàng 
xuất khầu. Năng suất lúa tăng lén rõ 
rệt. Năm {979 năng suất lúa binh quản 
đạt 49 tạ/héc ta; năm 19*0: 53 tạ;héc 
ta, năm 1983: 70 tạ/héc ta và năm 
1983: 74,82 tạ/héc ta, Trong huyện 
không còn một hợp tác xã. nào đạt 
đưới 50 tạ/héc ta. Tông sản lượng 
lương thực năm 19/9 là 73000 tàn. 
năm I9X2: 126617 tấn, năm HN: 
112078 tấn, bảng 10224 kế hoạch. Diện 
tích vụ đong ầm 19/9 chiếm tỷ lệ 
295, năm 1952 lên 47,8X.Do mở (ng 
vụ đòng cho nẻn việc chăn nuôi lợn 
cũng phát triển. Tỷ lệ tăng đầu lợn 
hàng năm là 7. Làm nghĩa vụ lương 
thực và thực phẩm với Nhà nước môi 
nam một lăng: 


° 1h]! lợn hơi 
[Í^0 tạìn 
¡2023 lấn 
1:00 tấn 
1341 tấn 


củi cố sự đoàn kết nhất trí là một 
vấn đẻ rất quan trọng trong công tác 
vày dựng huyện và lăng cường cập 
huyện, là điều quyết định bảo đàm 
tre hiện thẳng lợi mọi nhiệm vụ Ở 
địa phương. Đi với huyện MTý vàn 
chúng tôi, một huyện đã trải quai hai 
lần hợp nhất, bao gồm những xã của 
4 huyện cũ với những hoàn cảnh, đặc 
điểm, phương thức và lề lỗi công tác” 
không giống nhu thì vấn đề xây dựng 
và cúng cõ sự đoàn kết nhất trí càng 


được đặt ra một cách hết sức nghiêm 
Lúc. Có thề nói có những kết quả đạt 
được trong mày năm: qua là do huyện 
ủy đã xây dựng được khôi doàn kết 
nhất trí trong toàn huyện. Đề giữ 
vững VÀ tăng cường sự đoàn kết trong 
đăng bộ và nhân đân, một mặt chúng 
tôi thường xuyên giáo dục cán bộ, 
đẳng viên và nhàn dân nêu cao tính 
thin đoàn kết, hợp tác, thương yêu 
giúp đỡ nhau, nghiêm khắc phê phán 
và đấu tranh với những tư tưởng cục 
bỏ, địa phương, hẹp hỏi; mặt khác 
chúng tôi thống nhất trong huyện ủy 
thực hiện thật tốt những biện pháp 
su đây: 


1— Lãnh đạo Đà chỉ dạo !hco một kề 
hoạch thống nhất, thực hiện hằng được 
các Tgíd quuết của huyện ủỤ. 


Ngay sau khi hợp nhất huyện, chúng 
tôi đã sớm thống nhất được với nhau 
cách đánh giá tình hình mọi mặt của 
huyện đề từ đỏ xàv dựng quy hoạch 
tông thê và kế hoạch phát triển kinh 
tlèT— xã hội trên địa bàn huyện. Trên 
cơ sở đó, tùng thời gian huyện ủy 
đưa ra bàn bạc và quyết định những 
chú trương và biện pháp thực biện. 
Rút kinh nghiệm việc chỉ đạo công 
lác ở từng huyện trước đây, huyện 
Ủy chúng tôi chủ trương phái lãnh đạo 
và chỉ đạo các ngành, các xã thực hiện 
các nghị quyết của huyện ủy một cách 
nghiềm túc và chặt chẽ, bảo đảm thực 
hiện bằng được các chủ trương đã đề 
ra. Huyện ủy yêu cầu tất cả các cán bộ 
lãnh đạo, nhất Tà các đồng chí trong 
thường vụ huyện ủy phải chấp hành 
đúng quy định này. Mặt khác, trong 
chỉ đạo thực hiện, huyện ủy kiên 
quyết thực hiện bằng được những chủ 
trương đã vạch ra. Chẳng hạn như khi 
tò clure thực hiện quy hoạch thủy lợi, 
xây đựng hệ thống đường giao thông 
nóng (hôn, huyện ủy đã phát động 
và tö chức quần chúng làm bằng được. 
Huyện huy động phương tiện và lao 
động đề giúp những xã có nhiều khó 
khăn. Đó cùng là biện pháp tích cực 


\ 


gtúp các xã thực hiện tốt. nghị quyết 


' của huyện ủy. Lực lượng lao động 


của cả huyện được huy động đề tập 
trung xây dựng các công trinh tưới 
nước, tiêu nước cho từng vùng, liên 
tiếp mở các chiến địch nạo vét các 
lòng sông, tu bồ kênh mương dân 
nước, xây dựng cầu cống... Chỉ trong 
một thời gian ngắn, với phương châm 
“Nhà nước và nhân dàn cùng làm ®, 
huyện chúng tôi đã cải tạo và xây 
dựng mới được hệ thống tưới nước 
và-tiêu nước trong huyện, giải quyết 
được nạn úng và hạn ở nhiều nơi, 
đồng thời xây dựng được các trục 
đường giao thông nối liền huyện ly 
với các xã và các xã với nhau. Chỉ 
tronø mây năm, huyện ÄXÍÿ văn đã đào 
đắp Í triệu 500 nghin mét khối đất 
thủy lợi, xây đựng 500 cầu cống, 8 trạm 
biến thế điện , 28 trạm bơm, mua sắm 
700 000 tấn phương tiện vận tải đường 
thủy. 


Một thí dụ khác. Trước đâv ở một 
sỐ xã, việc làm nghĩa vụ lương thực 
và thực phầm đối với Nhà nước 
thưởng đây đưa, thậm chí có xã không 
đóng góp đủ. Xã làm kém không được 
phê phán.nghiêm khắc, xã làm nhanh, 
làm đủ cũng không được gỉ hơn. Từ 
khi hợp nhất huyện, chúng tôi kiên 
quyết chân chỉnh hiện tượng này, 
coi quy định về việc đóng góp theo 
nghĩa vụ là pháp lệnh. luyện yêu - 
cầu các xã: làm đủ số lượng. đúng 
thời gian. Dối với những xã có khó 
khăn dột xuất, néũ vụ này đóng góp 
thiếu thị vụ sau phải nộp bù cho đủ. 
Xã nào đóng góp nhanh, vượt mức, 
huyện khen thưởng kịp thời và vụ sau 
được giảm bót phần đã đóng dị, Do 
chỉ đạo kiên quyết và chặt chẽ như 
vậy, chỉ sau một vài năm xã nào cũng 
thrre hiện tốt nghĩa vụ đóng góp lương 
thực và thực phầm cho Nhà nước. 


2— Cãp úủu ldin piệc theo một quu 
chữ thống nhất. 


Xây đựng quy chế làm việc thống 
nhất và chấp hành nghiêm túc quy 


SỞ 


chế, đó là điều kiện bảo đảm sự đoàn 
kết nhất trí, đó cũng là điều kiện đẻ 
thực hiện tốt mọi quyết định của 
huyện ủy „nhằm hoàn thành những 
nhiệm vụ do đăng bộ huyện đề ra. 
Nữay sau khi hợp nhất huyện, chúng 
tôi đã đề ra những quy định cụ thê 
về lề lỏi làm việc, sinh hoạt của cấp 
ủv, của các ngành và các đoàn thẻ, 
Những quy định này được các đồng 
ehi trong efp ủy, các cán bộ Hình dạo 
các ngành và các đoàn thê tham gia 
bàn bạe và thông nhất ý kiến. Huyện 
ủy vêu cầu mọi cán bộ lãnh đạo, kề 
cá đồng chí bí thư huyện ủy, đều 
phải chấp hành nghiêm túc: quy 
dịnh này. 


Về lề lối làm việc. quy chế định rõ 
những văn đề nào phái được sự bàn 
bạc và quyết định của toàn thê Hạn 
chúp hành huyện, những vấn để nào 
phải xin ý kiến Ban thường vụ huyện 
ñV,... Những vấn đề lớn như triền khai 
thưic hiện nghị quyết của Trung ƯơNG, 
của tỉnh ủy; xày dựng và phát triền 
kinh tế của huyện; xàyv dựng Đăng, 
xiv dựng các tô chức qun chúng; tỏ 
chức đời sống vật chất và vàn hóa của 
nhán đản trong huyện, bảo vệ anninh 
chính trị ; công tác cán bộ v.v. phải 
được toàn Bạn chấp hành huyện bàn 
bác và quyết định. Chúng tôi còn định 
rõ. khi quyết định những vấn đề thuộc 
về đầu tư, huy động vật tư, tiền vốn 
và lao động, huyện ủy phải bàn bạc 
kỳ và thống nhất cao vị đó là văn đề 
động chạm trực tiếp đến quyên lợi của 
mỗi địa phương, dễ gày nên mất đoàn 
két nội bọ. 


löi với Ủy bạn nhân dàn huyện, 
quy chế định rõ, những vận đề lớn 
như kế hoạch hàng năm và những 
biện pháp chính nhàm thực hiện kế 
hoạch đó: mức đóng góp lương thực, 
thư phầm theo nghĩa vụ; phương án 
chống bão lụt, hạn, úng; việc sử dụng 
ngàn sách; phương thức phản phối 
vật tư, hàng hóa... nhất thiết phải 
xin ý kiện Ban chấp hành huyện ủy, 


"1 


khi cần gấp cũng phải xin ý kiến 
thường vụ huyện ủy. Đối với những 
việc đã có chế độ, nguyên tắc của 
Nhà nước quy định hoặc đã có nền 
nếp thì Ủy ban nhàn đàn làm việc 
theo chức năng của mình, 


liäng tháng huyện ủy chúng tòi 
họp một lần, thường vụ huyện ủy. 
họp 3 lần vào. các ngày quy định, 
khòng kề những kỳ họp đột xuất. Dà 
nàng cao chất lượng các qiyết định 
của huyện ủy, các đồng chí thường 
trực và thưởng vụ huyện ủy phải 
chuần bị kỹ nội dung hội nghị, thòng 
báo trước những văn đề phải bàn, 
nẻu là vấn đề quan trọng thì có tài 
liệu gửi trước đề mọi người chuàn 
bị ý kiến. Một nguyên tíc làm việc 
của chúng tôi là khi bàn bạc trong 
hội nghị có thể có ý kiến khác nhàu 
nhưng sau khi một °vấn đề đã dược 
biểu quvết và trở thành nghị quyết 
thì mọi cán bộ đẻu phải nói và 
làm theo đúng nghị quyết: Mọi nặng 
quyết của huyện ủy đều được truyẻn 
đạt đến đảng viên trong từng dàng 
bộ cơ sở. Các đảng bộ cơ sở thảo luận 
và bàn biện pháp thực hiện 
quyết của huyện ủy. 


nghị 


Đẻ bảo đảm cho các nghị quyết 
của huyện ủy được thực hiện tót, 
chúng tôi còn định rõ chế độ kiem 
tra việc chấp hành các nghị quyết. 
Nhờ vậy, chúng tôi đã kịp thời bỏ 
khuyết những mặt chưa sát của chủ 
trương, biện pháp, và phê binh, uốn 
nắn những nơi chấp hành khỏng 
nghiêm nghị quyết. Bên cạnh đó, còng 
tíc kiêm tra theo Điều lệ Đăng, kiêm 
tra xử lý ký luật đối với đảng viên 
cũng được tiến hành nghiêm túc và 
có nén nếp. Chúng tôi thực hiện « toàn 
cấp ủy làm công tác kiềm tra ®, không 
khoán trắng cho Ủy ban kiêm tra. 


Trong lề lối làm việc và sinh hoi, 
chúng [ôi còn coi việc xảy dựng nèẻn 
nếp tự phê bình và phê bình. Việc tự 
phè bình và phê bình trong các cạp 
uy dược tiến hành theo định kỷ hoặc 


sau mỗi đợt công tác. Nội dung tự 
phê bình và phê bình xoay quanh 
việc thực hiện nhiệm vụ công tác được 
giao. Chúng tôi cùng nhau xem - xét 
công việc của từng người, rút kinh 


_ nghiệm, góp ý cho những đồng chí 


Sử 


làm chưa tốt, biều đương, học tập 
những đồng chí có nhiều thành tích. 
Chúng tôi rất coi trọng năng lực và 
nhiệt tỉnh của từng đồng chí, đồng thời 
không coi nhẹ, không bỏ qua những 
thiếu sót về tư cách, đạo đức cũng 
như tác phong công tác, sinh hoạt. 


Day trí tốt nền nếp tự phê bình và. 


phê bình đã tác động tốt đến sự nỗ 
lực của mỗổi cấp ủy viên trong việc 
phấn đấu hoàn thành công việc được 
giao. Sự đoàn kết nhất trí trong cấp Ủy 
cảng được hảo đảm, 


3 — Đào tụo, bồi dưỡng, bố trí sắp 
cếp cán bộ một cách hợp lú, bảo đảm 
(toàn kết nội bỏ. 


Là huyện hợp nhất, chúng tôi hiểu 


rằng vấn đề bố trí, sắp xếp một cách 
hợp lý đội ngũ cán bộ từ các huyện 
cũ hợp lại là một điều kiện bảo đảm 


đoàn kết. Lúc đầu, ban chấp hành: 


huyệnZủy do tỉnh ủy chỉ định. Ban 
chấp hành này căn cứ vào ý kiến các 
ban của tỉnh đề lựa chọn các trường 
và phó trưởng ngành. Thời gian này 
hầu hết các bí thư đảng ủy của các 
eơ quan quan trọng trong huyện đều 
có chân trong Ban chấp hành huyện 
đề huyện ủy có điều kiện giải quyết 
kịp thời những vướng mác nảy sinh 
trong thời kỷ đầu chưa hiều biết 
nhau. Về sau, trong việc bố trí, sắp 
xếp cần bộ, chúng tỏi căn cứ vào tiêu 
chuần là chính, song việc giữ cho 
được sự hài hòa giữa các huyện cũ 
cũng rất quan trọng đề bảo đảm 
đoàn kết. Chúng tỏi chú yý dào tạo, 
bồi dưỡng đề huyện cũ nào cũng có 
lực lượng cán bộ dồi dào, có đủ năng 


lực và phầm chất, từ đó chúng tôi 


chủ động bố trí, sắp xếp, thay thế 
những cán bộ đến tuôi nghỉ hưu, 
những cán bộ không đủ năng lực 


hoặc phạm sai lầm không thê tiếp 
Lục làm: việc. Chúng tỏi cho rằng bảo 
đảm sự hài hòa trong việc sắp xếp 
cán bộ là cân thiết, nhưng như thế 
không có nghĩa lù chia đều ghế. Điều 
quyết định là những cán bộ này phải 
có đủ tiêu chuẳần, đáp ứng được vêu 
cầu còng tác, là những người tiêu 
biều cho phong trào toàn huyện. 


Chúng tôi còn quan niệm rằng, việc 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cũng 
là một điều kiện bảo dăm sự đoàn kết 
nhất tri. Đội ngũ cán bộ có trình độ 
văn hóa, lý luạn, nghiệp vụ khá thi 
khi bàn bạc công việc dế thống nhất 
quan điềm, thống nhất phương pháp. 
Chúng tôi quan tâm đến việc nâng cao 
trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ 


'huyện và cơ sở. liiện nay Ban chấp 


hành huyện ủy có 3ã đồng chí thị 31 
người có trinh độ lý luận trung, cao 
cấp, 15 người học qua đại học và trung - 
học, số còn lại phần lớn có trinh độ 
vần hóa cặp HIL Số huyện ủy viên phụ 
trách các ngành kinh tế đều có trình 
độ đại học. Đại hội đẳng bộ ở các cơ sở 
vừa qua đã bồ sung 140 cấp ủy viên 
mới, đưa tỷ lệ cán bộ trẻ lên 41%, 
số cán bộ có trình độ văn hóa cấp III 
tinø 27, không còn một cấp ủy viên 
nào có trinh đỡ văn hỏa cấp I. Đề tăng 
cường cán bộ cho cơ sở, huyện ủy đã 
phân công 12 huyện ủy viên và 3 cán 
bộ có trình độ tương đương về làm 
bí thư, đẳng ủy và chủ nhiệm hợp 
tác xà. 


4— Sự đoàn kết nhất [rí của huyện 
ủu là nhân tố đoàn kết đăng bộ toàn 
huyện. , 


Đề động viên được sức lực và trí tuệ 
của mọi người vào việc xày dựng Mỹ 
văn thành huyện giàu mạnh, thường 
vụ huyện ủy chúng tôi quyết tâm xây 
dựng khối đoàn kết nhất trí từ cắp ủy 
huyện, lấy đó làm hạt nhân xây dựng 
khối đoàn kết nhất trí trong toàn 
huyện. Chúng tỏi coi sự gương máu 
của các ủy viên huyện ủy, nhất là của 


{ 
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các đồng chí trong thường vụ huyện 
ủy là không thê thiếu được. Chúng 
tôi cố gáng đề không có tỉnh trạng 
«trống đánh xuôi, kèn thồi ngược *; 
ngược lại, toàn thề ban chấp hành 
huyện là một tập thề hiệp đồng chặt 
chẽ với nhau trong hành động. Hoạt 
động của ba đồng chí thường trực 
huyện ủy là một. Hoạt động của II 
đồng chỉ thường vụ huy$n ủy là một. 
Và hoạt động của cả cấp ủy huyện 
cũng là một. Muốn vậy, mỗi người 
phải thực hiện nghiêm túc quy chế 
sinh hoạt và làm việc của huyện ủy, 
mỗi cấp ủy &iên đều dàn chủ bàn 
bạc mọi công việc của huyện. Chúng 
tôi thực hiện dân chủ bàn bạc 
nhưng không dựa dắm vào nhau, 
không dung nạp thái độ vô trách 
nhiệm. Chúng tôi thực hiện dân chủ 
khi bàn bạc nhưrg hoạt động chỉ đạo 
của huyện uy lại bảo đảm tập trung. 
Tập trung cao nhưng khỏpng độc đoán, 
chuyên quyền do có sự giám sát 
thường xuyên của tập thê. Trong thực 
Lế cũng có những việc trên một mức 


độ nhất định chưa thống nhất ý kiến, 


được, chúng tôi cứ triên khai công 


VĨNH LONG 


việc và qua thực tế, chúng tôi lại bàm 
bạc với nhau và đi đến nhất trí với 
nhau. Ngay trong việc góp ý kiến phê 
binh nhau cũng có những trường hợp 
chúng tôi phải chờ đợi nhau, dành 
thời gian cho đồng chỉ minh suy nghĩ. 
hành động rồi qua đó cùng nhau rút 
kinh nghiệm. Làm việc theo tỉnh thân 
đó, càng ngày chúng tôi càng hi€u 
nhau, đoàn kết với nhau hơn. 

Sự đoàn kết nhất trí đó đã tạo ra 
sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua 
được nhiều khó khăn, thử thách, đưa 
huyện vững bước tiến lên. Có thê nói 
mấy năm qua phong trào về mọi mặt 
của huyện Mỹ văn phát triền khá dồng 
đều, vững chác. Thực hiện nghị quyết 
của Đang về xây dựng huyện và tăng 
cưởng cấp huyện, củng với việc đây 
mạnh sản xuất nông nghiệp, chúng 
Lôi cố gắng đầy mạnh phát triền tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp, nhất là 
đầy mạnh sản xuất hàng xuất khảu, 
cố gắng cân đối chăn nuôi và trồng 
trọt, de xây dựng huyện Mỹ văn thành 
huyện nông — công nghiệp giàu mạnh. 
giữ vững danh hiệu «đảng bộ huyện 
vững mạnh *®. 


COI TRỌNG CÔNG TÁC BỒ TÚC VĂN HÓA 


VŨ QUỐC CHÂU 
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Ử sau ngày giải phóng đến nay, 
trong giai đoạn mới của cách 
mạng, thị xã Vĩnh long (tỉnh Cửu 

long) đã có những tiến bộ đáng kề. 
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Nền giáo dục xã hội cbủ nghĩa đả 
hinh thành và đang trên đà phát 
triền. Một thành tựu rất có ý nghĩa 
trên lĩnh vực văn hóa giáo dục của 


Vĩnh long là sau khi xóa xong nạn 
không biết chữ (năm 1977), đã hoàn 
thành cơ bản phổ cập cấp Ì bồ túc 
văn hóa cho nhân dàn thị xã vào cuối 
taiăm 1963. 


* 


Thị xã Vĩnh long gồm bảy phường 
xà hai xã, có số dân gản l0 vạn 
đìpgười. 

Dưới chế độ cũ, phần lớn nhân 
4lân lao động ở Vĩnh long sống nghèo 
khồ và bị giam hãm trong vòng dốt 
nát. Sau khi quyền làm chủ đất nước 
thật sự trở về tay nhân dân, mọi 
người phấn khởi, hăng hái xây dựng 
chính quyền cách mạng, xây dựng 
cuộc sống mới, 


Trong điều kiện khó khăn về cơ sở 
vật chất và những trở ngại do đời 
sống kinh tế còn thiếu thốn gây ra, 
Dáng bộ và chính quyền thị xã Vĩnh 
long đã coi trọng ngay từ đầu nhiệm 
vụ xây dựng và phát triền sự nghiệp 
giáo dục cách mạng. Vi nếu được học 
hành, trình độ văn hóa được nâng 
cao, thì nhân đân lao động có thề 
phát huy được năng lực làm chủ tập 
thề trong sản xuất và trong quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, đóng góp 
nhiều công sức vào sự nghiệp xây 
đựng quê hương, đất nước. 


Trước tiên, với chủ trương e mọi 
người thoát dốt?, thị xä Vĩnh long 
đã tồ chức ngay các lớp xóa nạn 
không biết chữ. Phong trào học tập 
được phát động sôi nỏi, rộng khắp, 
lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham 
gia, người biết chữ tận tỉnh dạy 
người chưa biết chữ. Kết quả là thị 
xã Vĩnh long được công nhận là đơn 
vị xóa nạn không biết chữ trước thời 
gian, quy định, năm 1977 được cờ 
thưởng của Bộ giáo dục và luân 
chương Lao động hạng ba của Chính 
phủ tặng. ` 

Tiếp tục củng cố, phát.huy thành 
Wch giáo dục vừa đạt được, Vĩnh long 


í 


lại bước vào «chiến dịch 55 ngày đêm 
phô cạp lớp hai » với quyết tâm mới. 
và cũng đã thực hiện thắng lợi đúng 
vào dịp ký niệm ngày sinh của Bác 
Hồ kính vêu 19-5-1977. 


Đăng bộ và chính quyền thị xã 
Vĩnh long nhận rð — như tỉnh thần 
Nghị quyết Đại hội thứ IV của Đăng 
đã nêu — phải “tăng cường công tác 
bö túc văn hóa cho những người lao 
động lớn tuồi, nhất là những cán bộ 
và thanh niên ở miềh Nam đã trải 
qua đẫu tranh cách mạng », và đã coi 
đó là “một biện pháp rất quan trọng 
đề xây dựng đội ngũ cốt cán cách 
mạng ». 

Nghiên cứu và chấp hành nghiêm 
chỉnh các chỉ thị của trung ương và 
của tỉnh về công tác đào tạo và quy 
hoạch cán bộ, về công tác bồ túc văn 
hóa cho cán bộ chủ chốt, đẳng viên, 
đoàn-viên và thanh niên ưu: tú..., 
đăng bộ và chính quyền Vĩnh long 
quyết định phát động chiến dịch 
phô cập cấp I bồ túc văn hóa » trong 
nhân đân thị xã và được đông đảo 
quần thúng nhiệt liệt hưởng ứng. 


Ban giáo dục thị xã Vĩnh long đã 
tiến hành điều tra cơ bản về trình độ 
văn hóa của nhân dân, vạch kế hoạch 
tỒ chức các lớp học và bố trí giáo 
viên cho ba loại đối tượng học viên 
theo hướng dẫn của Dộ giáo dục. 
Diện phô cập văn hóa cụ thề như sau: 


1 — Cán bộ, đảng viên, đoàn viên 
phô cập lớp 5, mức hoàn chỉnh đạt 
100%; và một bộ phận học lên 
cấp ]I. v 

2 — Thanh niên và nhân dân lao 
động từ 15 đến 30 tuôồi, phồ cập lớp 5, 
mức hoàn chỉnh đạt 90 phần trăm trở 
lên. : 

¿ — Nhàn dân lao động từ 30 đến 40 
tuôi phồ cập lớp 5. đạt §0 phần trầm 
trở lên. 

Một ban chỉ đạo công tác bồ túc 
văn hóa được thành lập bao gồm các 
đại điện đẳng bộ, chỉnh quyền, đoàn 
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thê và ngành giáo dục, do đồng chí 
chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm 
trưởng ban, và có hệ thống tô chức 
đến các phường. xã. Đóng thời, các 
hội bão trợ bỗ túc văn hóa cũng được 
lập ra ở cơ sở đề vận động. giúp dỡ 
mọi người đi học, Nhân dân hàng hái, 
tự nguyện quyên øóp cho các lớp học 


vở, bút, mực, phïn viết, bằng đen,. 


dầu v.v... Nhiều hội viên bào trơ mặc 
đù tuổi cao, sức yếu, văn thường 
xuyên làm công việc vận động, nhắc 
nhở người đi học, sẵn sàng trông 
cöi giúp nhà cửa hoặc cho mượn nhà 
dẻ mở lớp. 

Cán bộ phường, xã đã nêu cao 
nhiệt tỉnh trong việc vận động nhàn 
dàn, vận động gia đình mìỉnh tham 
gia phong trào học tập bỗ túc văn 
hóa, và bản thân cũng gương máu 
đến lớp đều đặn. Hầu hết các bí thư 
chỉ bộ, chủ tịch xã đền là những học 
viên bồ túc văn hóa chuyên cần. 
Nhiều người học tập tiến bộ rõ rẹt, 
thề hiện trong việc lãnh đạo thực 
hiện ngày càng tốt các mặt cóng tác 
ở địa phương. Có đồng chí nhờ được 
böi dưỡng, nàng cao trình độ văn hóa 
cho nên đã có thể tiếp thụ nội dung 
chương trỉnh học tận lý luận ở trường 
Đăng dành cho cần bộ trung, cao căn 
Một số chiến sĩ, nhân viên học tập bồ 
túc văn hóa tốt đã được sớm kết nạp 
vào Đẳng và trở thành cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở. Hỗ ràng, công tác bồ 
túc văn hoa đã góp phần quan trọng 
cho việc đào tạo, xây dựng đội ngũ 
cán bộ của thị xã Vĩnh long. 

Phong trào bồ túc văn hóa của 
Vĩnh long được đầy mạnh còn là do 
đội ngũ giáo viên chuyên trách và 
nửa chuyên trách đã kháe phục 1noi 
khó khăn đẻ tiến hành tốt công tác 


giang dạy. Mặc dù trình độ tô chức, - 


năng lực nghiệp vụ còn hạn chế; 
phương tiện dạy và học thiểu thòn, 
cúc thây giáo, cô giáo luôn luôn nẻu 
cao tính thần tàn tụy, hết lòng vì học 
viên, Nhá đông giáo viên đã thực 
hiện e@ một hội đồng, hai nhiệm vụ”, 


ban ngày dạy ở trường phô thôrg, 
buỏi tối có mặt ở 74 điềm học bồ túc 
văn hóa của thị xã. Do đó, các lớp 
học bồ túc văn hóa ban đêm bao giờ 
cũng có đòng người học và đạt kết 
qua tốt đẹp. 

Từ đầu năm 1980 trở đi, lần lượt các 
phường của thị xã Vĩnh long hoàn 
thành về cơ bản việc phô cập bồ túc 
văn hóa cấp Ï như chương trình đã 
vạch. Hiêng hai xã ở vùng nỏng thôn 
còn gặp nhiều khó khăn: địa bàn ròng, 
cơ sở vật chất thiếu thốn, số người 
trong điện bỏ túc văn hóa đòng gấp 
ba làn so với các phường. Vì vậy, thị 
xã đã mở hội nghị sơ kết, rút kinh 
nghiệm, tập trung chỉ đạo dày phong 
trào bồ túc văn hóa của hai xã tiến lén. 

Cùng với các lớp bồ túc văn hóa 
ở phường, xã, các ban, ngành của thị 
xã Vĩnh long cũng mở các lớp học và 
tồ chức nhiều kỳ thi, đạt được tiêu 
chuần phô cập lớp 5 cho toàn cơ 
quan, dơn vị, 

Sau 4 năm phấn đấu, thị xã Vĩnh 
long đã hoàn thành kế hoạch phô cập 
bộ túc văn hóa cấp l cho 5023 người, 
trong số này có 157 người là cán bỏ, 
đăng viên, đoàn viên (đạt 100 phản 
trăm); 3 124 người là thanh niên và 
nhàn dân lao động từ 15 đến 30 tuổi 
(đạt 97 phần trăm); 1112 người là 
nhân đàn lao động từ 30 đến 40 tuổi 
(đạt 97 phản trăm). Như vậy, tính: 


“chung thị xã Vĩịth long hiện nay đã 


có trên 30 000 người đạt trỉnh độ lớp 
5 bộ túc văn hóa. Điều có ý nghĩa 
nhất là đồng đảo nhân dàn lao động 
có được quyền lợi và nghĩa vụ hẹc 
lập, có trình độ văn hóa nhất định đề 
có thê đóng góp tích cực vào công 
CUỘC xây đựng con người mới, nén 
văn hóa mới và cuộc sống mới xã hội 
chủ nghĩa ở địa phương. 


* 


Thành tựu bước đầu đảng phần 
khởi về văn hóa giáo dục của thị xã 
Vĩnh lonø cho thấy: 

(Xem liẽp'trang 63) 


HAI MƯƠI LẮM NĂM PHIM TRUYỆN VIỆT NAM 


ˆ 


"NGUYÊN THỤ 


È từ ngày bộ phim truyện đầu tiên 
(hung thột dòng sóng ra đời đến 
nay, ngành phim truyện Việt nam 

đã trải qua chặng đường đài một 
phản tư thế ký. 


Quảng thời gian đó thật là ngìn 
ngủi nếu so với lịch sử làu đời của 
các ngành nghệ thuật khác của đân 
tộc hoặc so ngày với lịch sử ngót 100 
năm của điện ảnh thế giới. Nhưng 
quãng thời gian ngắn hgủi đó lại là 
một giai đoạn vẻ vang của phim 
truyện Việt nam. : 


Phim truyện Việt nam, ngay từ 
những bộ phim đầu nhì Chung mmỏi 
đòng sông, on chỉm 0ảnh Nhuyyen, Chị 
Tư Hạu, Vòi gi, Nùn Đồng, Vgười 
chiến sĩ trẻ, v.v. không những đã 
giành được nhiều giải thưởng cao Ở 
các liên hoan phim quốc tế mà còn 
khẳng định một bước tiền, một thành 
tựu và phong cách riêng của nén diện 
ảnh non trẻ Việt nam. 


Trong suốt 35 năm qua, với giản 
200 bộ phim lớn nhỏ. đài ngắn khác 
nhau, phim truyện Việt nam đã đề cập 
tới trọi khía cạnh của cuộc sông với 
những đề tài hết sức phong phú, đa 
dạng.S làm nỗi bật lên chủ nghĩa 
enh hùng cách mạng, lòng nhân ái, 
tỉnh thần hy sinh gian khô và ý chí 
sắt đá của toàn dân ta trong Cuộc 
chiến tranh giải phóng Tô quốc cũng 


như trong công cuộc xây đựng và bảo 
vệ vững chuc Tô quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 


Chủ đẻ sảàu sác làm nên nội dung 
cơ bản của các bộ phim truyện Việt 
nam là chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
bá nguồn từ truyền thống đầu tranh 
đựng nước và giữ nước của đàn tọc 
Ea trong suốt bốn nghìn năm lịch sử 
mà đính cao của nó là hai cuộc RKháng 
chiến chòng thực dàn Pháp và dẻ 
quốc ÀÍlÿ 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và 
truyền thống đấu tranh bất khuát đó, 
la có thể bất gặp ở nhiều nhân vạt 
trong nhiều bộ phim viết vẻ đề tài 
chiến tranh giải phóng dàn tộc, từ bé 
Nứa trong Chíữm pạnh (huyen, Văn 
trong phim Nói gió, Nguyễn Văn Trôi 
Irong phím Nguyễn Văn Trôi Núi 
trong phim JĐưởng Đè quê mẹ, Nguyễn 
Thành Trung trong phim Đứa con bị 
trr chối, đến chị Sứ trong phím Tòn 
đạt, Tám Quyền trong phim Afda g2 
chướng, Ba Đồ trong phim Canh đồng 
hoang V.Vv. Và khi cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc chồng chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền Trung quốc Xây ra 
ở biên giới Tây Nam và biên giới 
phía Bác thị chúng ta lại tiếp tục làm 
những bộ phim truyện về cước chiến - 
tranh này như Đặt mẹ, Thị xả trong 
tìm Íd, V.V. 


em 
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Chủ nghĩa anh hùng trong phim 
truyện Việt nam là chủ nghĩa anh 
hùng đã được thử thách trong chiều 
dày của lịch sử và qua thực tế khắc 
nghiệt của chiến tranh chính nghĩa vì 
độc lập và tự do của Tổ quốc, vi 
hạnh phúc của nhân dân. Đó là 
chủ nghĩa anh hùng của những con 
người sống, có thực, sáng chói trong 
hiện thực cách mạng vĩ đại Việt nam, 
đối lập hoàn toàn với những hinh 
tượng nhân vật anh hùng giả tạo, 
được dựng nên bởi thuyết duy ý chí 
và sùng bái cá nhàn một cách mù 
quáng như chúng ta đã từng thấy 
trước đây trong phim ảnh của một 
vài nước. 

Trung thành với phương pháp 
sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, 
phim truyện Việt nam đã cố gắng 
phản ánh ngày càng trung thực cuộc 
sống của nhãn dân ta, dung dị tươi 
sáng, nhưng đầy chất trữ tỉnh, lăng 
mạn và anh hùng ca. : 

Theo khuynh hướng và phong cách 
này, những bộ phim gần đày đã phát 
triền thêm một bước, nhuần nhị hơn, 
mà biều hiện rõ nhất là trong phim 
Cánh đồng hoang, Pho lượng, V.V. 

Hai mươi lắm năm xây dựng và 
phát triền của nền điện ảnh phim 
truyện Việt nam là hai mươi lăm năm 
phăắn đấu cho một nền điện ảnh nhàn 
đạo. Vì vậy chủ đề nhân đgo cũng là 
chủ đề rất nồi trong phim truuện Việt 
nam. Đây vừa là vấn đề có tính 
nguyên tắc lại vừa là nét đặc trưng 
cơ bản của nền điện ảnh mang tính 
đảng cộng sản chủ nghĩa. Nền điện 
ảnh tư sản đầu độc, hủy diệt tầm hồn, 
tính cách của con người. Tội ác và 
dục tỉnh là hai bộ phận tạo thành 
tác phầm điện ảnh tư sản. Không có 
tội ác và dục tỉnh không thề dựng 
nên cốt truyện phim ảnh tư sản. Nhiều 
chuyên gia điện ảnh tư sản, nhiều 
qminh tỉnh màn bạc » và công chúng 
điện ảnh tư sản băn khoăn, lo lắng cho 
con cái mình bị hư hồng trong thời 
đại mà cuộc sống cũng như trên màn 


60 


ảnh tràn ngạp những chất kích thích 
độc hại : ma túy, súng lục, bọ chét và 
dao găm. Ngược lại, trong gần 200 bộ 
phim truyện Việt nam sản xuất trong 
25 năm qua, chủ nghĩa nhân đạo thấm 
sâu trong từng nhân vật, hành động 
và lời nói. Cũng như chủ nghĩa anh 
hùng, chủ nghĩa nhân đạo là truyền 
thống, bản sắc, đạo lý và lẽ sống của 
con người Việt nam. Không phải ngẫu 
nhiên mà trong Viện lưu trữ phim 
quốc gia của nước Cộng hòa Pháp lại 
có bộ phim truyện Việt nam Chom 0ở 
3a mặc dầu ta clfưa có quan hệ mưa 
bán, trao đổi phim với nước Pháp. 
Người phụ trách Viện này nói rằng 
Ông ta mua bộ phim Chom 0à Sa ở 
một trung tâm trao đồi phim quốc.lế, 
ông rất thích bộ phim này vì nó chứa 
đựng chủ nghĩa nhân đạo rất cao. 


Không chỉ phim Chom 0à Sa, nhiều 
bộ phim truyện Việt nam khác, từ 
Bình minh xôn rao, Đứa con người 
hàng xóm, Những đứa con, Em bé Hà 
nọi, Cô giáo Hạnh. tho đến những 
phim gần đây sau ngày giải phóng miền 
Nam như Cho cả ngàu mai, Con mèo 
Nhung, Tội lỗi cuối cùng... đều có chủ 
đề trung tâm là chủ nghĩa nhân đạo. 


Về chủ đề cải lạo oà xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội, phim truyện cũng đã có 
những đóng góp đáng kề. Các tác giả 
kịch bản phim, các đạo diễn đã bám 
sát chủ trương, đường lối của Đảng 
và Nhà nước trong từng giai đoạn 
cụ thê mà xây dựng những bộ phim 
phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính 
trị trước mắt cũng như lâu dài. Phản 
ảnh phong trào xâảy dựng hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp có phim Vườn 
cam; làm thủy lợi có phim tàng nồi; 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mở mang 
xây dựng những công trường có phim 
KhỏiL trắng, Cô gải công trường; tồ 
chức lại san xuất, cải tạo đồng ruộng 
đi vào làm ăn lớn có Quê nhà. Vợ 
chòng anh Lực và bây giờ trong phong 
trào khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động lại có Cước chia lau 


mùa hạ. Các tác giả đã mang vào 
những bộ phim này hơi thở của cuộc 
sống, không khí hồ hởi, tươi vui của 
những ngày đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và vạch ra con đường tất yếu 
tủa cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư 
hữtu, xây dựng chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất: xóa bỏ chế độ phong 
kiến, tư bản chủ nghĩa, xây dựng 
chề độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Mục 
tiêu chiến lược mà điện ảnh phim 
truyện phải hướng mọi cố gắng vào 
đấy là góp phần hình thành rõ nét tính 
cách con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, dựng được hình mu, xác 
định được tiêu chuần con người mới, 
xây dựng được những nhân vật và 
tác phầm xứng đáng với đất nước và 
thời đại. Xét từ ý nghĩa đó thì ở loại 
chủ đề này, phim truyện Việt nam 
chưa có mấy thành công. Sơ lược, 
công thức, đơn giản một chiều, dập 
khuôn, sáo mòn... đấy là khuyết điềm 
thường thấy ở nhiều bộ phim. Cho 
đến hiện nay vẫn còn những bộ phim 
với những nhân vật và sự việc đơn 
_ điệu, nhạt nhẽo. Tuy nhiên, về chủ 
đề này cũng đã có những bộ phim đạt 
chất lượng tốt như Vợ chồng anh Lực, 
Vhững người đã gặp, Cách sống của 
lôi và một số phim khác nữa. 

những bộ phim này, các tác giả không 
những đã đi sâu vào cuộc sống hiện 
thực, cố gắng khắc họa nhân vật và 
tỉnh cách, tạo nên tính chân thực có 
sức thuyết phục, mà còn có cách nhỉn 
mới, cách suy nghĩ mới đối với con 
ngưởi và cuộc sỏng. RKhuynh hướng 
nảy trong những năm gản đây được 
bộc: lộ rõ nét và mạnh mẽ hơn .qua 
những bộ phim Ai giàn ai Thương, 
lụ ong cuối cũng, Cuộc chia taU 
mìa hạ, Diện sảng, Xa 0à gần, Đó là 
một sự đòi mới trong cách nhìn nhận 
hiện thực, trong cấu trúc:cốt truyện, 
trong xây dựng nhàn vật và giải 
quyết mâu thuần, xóa bỏ những lỗi 
sáo mòn cũ, đi sầu vào sự Kháăm phá 
sáng lạo, không biến người xem thành 
một lớp kbán gia thụ động mà đề 
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người xem cùng với tác giả băn: 
khoăn, suy ngắm, chọn lựa, tạo nên: 
sự bất ngờ, sự trăn trở đề tìm ra 
cái đúng, cái hay. 


'Nếu như ở thời kỳ đầu, những bộ 


_phim về chủ đề chiến Iranh thường 


dung dị, giàu chất trữ tình, chất thơ 
với sự ngắn gọn, súc tỉnh ; trong giai 
đoạn chống XÍÿ, cứu nước xuất hiện 
những bộ phim lớn cả về độ dài và 
sự kiện, cả về quy mô của những trận 
đánh và khối lượng của bom đạn, thi 
hiện nay những bộ phim về chiến 
tranh đã đồi mới rất nhiều. Trước 
đây sự kiện thường che lấp con người,: 
còn bây giờ con người đã nồi bại lên 
trên ¿ác sự kiện. Bây giờ, chiến tranh. 
là cái nền, là bối cảnh đề từ đó nhân. 
vật hoạt động, đề từ đó nồi lên tâm 
hồn, tính cách và ý chi của con người 
Việt nam. Những bộ phim Cánh đồng 
hoang, Thị + trong lầm ta, Pho 
tượng, thuộc loại đó. Phim Cảnh đồng: 
hoang đã khái quát một cách sâu sắc: 
ý chí, sức mạnh bất diệt và chủ nghĩa. 
nhân đạo của con người Việt nam. 
Trong Pho tượng, Thị xã lrong tâm 
ta, các tác giả đã đưa vào phim chất 
trí tuệ, chất suy tư, nghịch lý của 
chiến tranh chỉ phối con người và số _ 
phận, cả phong cách và phương pháp, 
thủ pháp nghệ thuật mới. Khác với 
những phim đánh quân xâm lược 
Trung quốc trước đó, phim Thị rả 
trong tìm tay chẳng có những đội 
quân, cũng chẳng có những trận đánh 
mà người xem vẫn thấy được sự thật 
của chủ nghĩa Mao và sự nguy hại 
cùng nguồn gốc sâu xa của nó. 


Một vấn đề đặt ra cho phim truyện 
Việt nam trong những năm gần đày 
là phải trả lời, phải giải đáp những 
câu hỏi của cuộc sống. Đừng trước 
những hiện tượng tiêu CỰC trong xả 
hội, các nghệ sĩ phim truyện phải có 
thái độ như thế nào và phải làm gi ? 
Về mặt này, phim truyện Việt nam 
cũng đã thu được những thành tựu 
đáng kẻ. Bọ phim Vưởn cam. Saư 
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cơn bảo, Ckuuền +e bảo tđp và hàng 
loạt phim khác đã tiến công không 
khoan nhượng vào những hiện tượng 
tiêu cực,” những con người tha hóa. 
Chính vì nhằm bảo vệ Đẳng. củng cố 
niềm tin trong nhàn đân vào sự tất 
thắng của lẽ phải, của lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa mà các bộ phim ấy, 
với cái nhìn sìu sắc, với thái độ nhiệt 
tỉnh và quan điểm đúng đắn, đã đưa 
ra ánh sáng những gì đang làm tồn 
hạt đến những nguyên lý đạo đức và 
lẽ sống của xã hội mới chúng ta. Một 
loạt phim truyện mang chủ đẻ phê 
phán như vậy dã ra đời, góp tiếng nót 
mạnh mỡ vào cuộc đấu tranh xóa bỏ 
“những hiện tượng tiêu cực đề ủng hộ 
đải mới chân chính, được động đảo 
người xem đồng tỉnh ủng hộ. 

Những bộ phim màng chủ đề phê 
phán của chúng ta càng ngày càng 
sàảu súc hơn, có sức thuyết phục hơn, 
góp phản giải đáp được nhiều càu 
hỏi dang đặt" ra (rong cuộc sống, 
Đứa con người hàng tóm, Cuộc chỉa 
tay mìủađ hạ, Hụ ĐỌong cuối cùng đã 
không hệ cÈEke giảau, không hề né tránh 
hiện thực khác nghiệt. Nó cũng không 
hệ lý tường hóa hiện thực, vạch ra 
những con đường thăng tắp hay báo 
trước cho người xem một Kết cục tốt 
đẹp. Các tác giá nhìn nhận hiện thực 
trong đạng phức tạp vốn có của HÓ, 
phần tích, lý giải nó một cách căn kè, 
cũng cấp cho người xem đầy đủ sự 
kiện và chứng cớ; phan còn lại dành 
cho người xem là bát họ suv nghĩ: tự 
hỏi mình phải làm gỉ cho chân lý, cho 
lẽ phải chiên thang, 

Xót văn để dáng chú Ý nữa trong 
nghệ thuật phim truyện Việt nam là 
sự kết hợp hài hòa tính dàn lộc Đi 
lính hiện đạt Truyền thống Đi cách 
tdn, làm nên tính đàn tộc — hiện đại 
của điện anh Việt nam. Đáy là vấn đề 
rất quan trọng, Nếu chỉ chủ ý đến tính 
đạn tóc và truyền thống mà không 
chú ý đến tính hiện đại và cách tản 
ti sẽ Không đáp ứng được những nhu 


cảu của khán giá hiện đại ở trong, 
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nước và trên thế giới. Ngược lại, nếu 
chỉ chủ ý đến tính hiện đại và cách 
tân mà không chú ý đến tính dân tệc 
và truyền thống thi sẽ làm mất bản 
sắc và những nét độc đáo của đân lộc, 


Nhiều nghệ sĩ điện ảnh phim truyện 
đã chú ý đến vấn đề này và càng ngày 


'càng thê hiện một cách sâu sắc, có 


chọn lọc và tìm tòi sáng tạo trong tác 
phảm của mình. Sự thành công của 
các bộ phim: Cánh đồng hoang, Thị 
+đ trong tầm tau, Về nơi gió cát, là 
một ví đụ. Cả ba bộ phim trên đều 
giành được giải thưởng cao vì đã kết 
hợp hài hòa những yếu tổ cách tàn 
với những nét riêng độc đáo của con 
người, thiên nhiên đất nước Việt 
nam... 


Trong một số phim trên thế giới có 
nhiều cảnh nói đến những em bé, 
những em bé trong phim Cảnh đồng 
hoat; không giống bất cứ một đứa 
rẻ Rào trong số đó. Kề cả cuộc sống 
chiên đầu của vợ chong người giao 
liên và thiên nhiên, sóng nước trong 
phim Cánh đồng hoang cũng nổaàng 
màu sắc riêng, mỘI màu sắc hết sức. 
độc đảo của vùng đất cực nam Tô 
quốc ta. Phím Vẻ nơi gió cát, ngoài 
việc miều ta tàm hòn, tính cách và 
những văn đề thời sự của Việt nam 
eön là một bài thơ, một bức tranh 
về một làng quê Việt nam tuyệt đẹp 
s+hòng giống một làng quê nào của 
bạt cứ nước nào trên thế giới. Còn 
Thị ad trong tdimnt taug lại khác, nộ có 
sự đöỏi mới trone cầu trúc kịch bản, 
trong phương pháp thể hiện, không 
miong những phím truyền thống. Thị 
œđ trong đảm tay không có chuyện, 
không eó tuyến %nàu thuận và xung 
đột theo kiều truyền ' thống, cũng 
chẳng có những trận đảnh và bom 


"đạn, ở đày thật và ơia, hiện đại và 


quá khứ Hiến kết với nhau, đạn chéo 
vào nhau, Tính đàn tộc ở đày được 
thể hiện trong tỉnh cảm và suy nghĩ 
của người Việt nam, trong hoàn cảnh 


cụ thể của đất nước Việt nam. “Từ sư 


lích về một nàng Tô thị, một động 
Tam thanh, từ một câu ca dao và 
những mối tình bị lãng quên, bị phụ 
bạc ngày xưa, tác giả đã làm sống 
lại những vấn đề của con người Việt 
nam hiện đại, và tác giả cũng không 
nhằm gảy xúc động, thương sót mà 
là nhằm hướng tới sự suy nghĩ trong 
người xem. Bởi vậy mà tác giả đã đẻ 
cho nhân vật hồi tưởng, nhớ lại, trăn 
trở, suy tư, đản đản bộc lộ lính cách, 
tầm trạng và những văn dẻ mà tác 
giả muốn nói. Thú pháp nghệ thuật 
này đối với thế giới không phải là 


mởi, nhưng nó đä được áp dụng một 
cách có suy nghĩ, tính toán cho một 
chủ đề và câu chuyện của Việt nam. 


Phát huy truyền thống tốt đẹp và 
những tl:ành tựu đã đạt được trong 
25 năm qua, ngành phim® truyện Việt 
nam đang tiếp tục phấn đấu làm 
những bộ phim tốt hơn nữa, hay hơn 
nửa, vừa có tác dụng giáo dục lớn 
lại vừa có sức hấp đân mạnh mẽ đối 
với người xem. Đó là con đường tãi 
yếu mà nghệ thuật phim truyện phủi 
đi tới và đang đi tới. 


TRAO ĐỒI Ý KIẾN... 
(Tiếp theo trang 28) 

Các cấp lãnh đạo Đảng, chịnh 
quyền và đoàn thê ở Vĩnh long đã 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của 
trung ương và địa phương về nhiệm 
vụ công tác giáo đục, nhận thức đúng 
đắn tầm quan trọng của công tác bồ 
túc văn hóa trong giai đoạn-mới của 
cách mạng. Trên cơ sở đó, đã quyết 
tâm tập trung, công súc, có kế hoạch 
chỉ đạo, biện pháp tö chức cụ thẻ, 
quản lý chặt chẽ đề tiến hành xây 
dựng và phát triên phong trào học 
tập văn hóa cho nhân dàn. 

— Điều kiện cơ bản đề thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp giáo dục là phải 
tô chức tốt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự phối hợp giữa các ngành 
của chính quyvền và các doàn thể; 
sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà 
nước với nhàn đàn; giữa nhà trường, 
gia đỉnh và xã hội. Vị vậy, việc thành 
lập Ban chỉ đạo bồ túc văn hóa và 
hội bảo trợ bỏ túc văn hóa có hệ 
thống từ trên xuống đến cơ sở đẻ 
thường xuyên kiêm tra, đón dốc, 
giúp đờ, đcng viên mọi mặt cho việc 
học tập văn hóa ở các phường, xã 
của Vĩnh long là rất căn thiết và có 
ác dụng lớn đổi với phong trào. Dong 
thời, hoạt động của các ngành thông 
tin, tuyên truyền, báo chỉ... biều 


đương, cô vũ kịp thời gương người 
tỐt, việc tốt trong giảng dạy và học 
tập lại càng không thể thiểu được 
dê góp phần giữ vững và đầy mạnh 
phong trào bồ túc văn hóa. 

— Đổi với địa bàn nông thôn, cần 
bố trí cán bộ có năng lực và nhiệt 
tỉnh xuống tận cơ sở xóm, ấp cùng 
với kế hoạch đứt điềm theo từng 
thời gian nhất cịnh cho từng nơi, đề 
thực hiện phô cập bồ túc văn hóa đều 
khắp toàn xã. Cần chú ý đến thời vụ 
sản xuất và kết hợp với các phong, 
trào cách mạng khác đề tô chức đạy 
học cho thích hợp. 

— Muốn hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ bồ túc văn hóa, nhất thiết 
phải chuẩn bị tốt việc xây dựng mớt 
đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên 
trách và nửa chuyên trách thật sự là 
đội quản xung kích vượt mọi khó 
khăn, luôn luôn bảm sát địa bản, bám 
lớp hẹc, đồng thời làm tham mưu 
giỏk cho cấp ủy và chính quyền Ở cơ 
sơ tréẻn lĩnh vực giáo dục. 

Sự quan tàm đầy mạnh bỗ túc 
văn hóa của thị xã Vĩnh long nhất 


“định sẽ góp phần tích cực vào việc 


đào tạo, xảy dựng một đội ngũ cán 
bộ cốt cân động đảo, có phầm chất: 
chính trị, trình độ hieu biết và năng 
Tực công tác đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 


œ 
c 


X ý niệm lần thứ 100 ngày mắt của Nguyễn Thông (1884 — 1984) 


Nguyễn Thông = một ngôi sao sắng 


của nước ta nửa cuối thế kỷ XIX 


_TRƯƠNG QUỐC MINH 


- `. 
LỰA thế ký XIX, khi thực đân Pháp -ˆ 


Lắt đầu xâm chiếm nước ta, một 
trong các tác gia của dòng văn 
học yêu nước lúc bấy giờ được cả 
nước biết tiếng là Nguyễn Thông. 
Nguyễn Thông sinh ngày 22 tháng 6 
năm 1827 tại thôn Bình thanh, Tông 
Thạnh bội hạ, huyện Tân thạnh, phủ 
Tân an, tỉnh Gia định (nay là xã Phú 
ngãi trị, huyện Vàm cỏ, tỉnh Long an), 
trong một gia định nhà nho nghèo. 
Năm 17 tuôi, ông được theo học chữ 
Hán ở Phú xuân và thi đỗ cử nhân 
lúc 22 tuôi.. Dưới thời Tự Đức, ông 
làm quan đến chức bố chánh, Ông 
mát ngày 35 tháng Š năm TSS4 tại làng 
Thành đức, tông Đức thắng, phủ Hàm 


thuận, tỉnh Bình thuận (nay là phường. 


Đức nghĩa, thị xã Poan thiết, tỉnh 
Thuận hải) là nơi ông coi như quê 
hương thứ hai của mình. 

Nhà trí thức yêu nước Nguyễn 
Thông với kiến thức sâu rộng, toàn 
diện đã đóng góp đáng kề vào kho 
tàng văn hóa Việt nam với nhiều 
tác phầm có giá trị về văn học, lịch 
sử, địa lý, giáo dục và pháp luật. 


* 
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Nói đến sự nghiệp của Nguyễn 
Thông, người t# thường chú ý trước 
hết về mặt văn học với hàng mấy 
trăm bài thơ, bài văn viết bằng chữ 
Hán của ông, được tập hợp trong các 
bộ #® Ngoa du sào lhị ăn lận», &Đôa 
amn 0uăằn. lẬp?, «KÙ xuyên ăn sao %, 
đKÙ Tuyên thi sưo*?... mỗi bộ gồnn 
nhiều quyền với nội dung yêu quê 
hương đất nước đạm đà và có giá 
trị văn chương cao. : 


Do sự hạn chế của hệ ý thức phong 


- kiến, văn thơ Nguyễn Thông không 


khỏi có một số nhược điềm về tư 
tưởng nhưng đã thề hiện rõ tiết tháo 
của người trí thức yếu nước thương 
nòi và khí phách chung của dân tộc. 
Tuy phần lớn các bài thơ của ông 
thường sử dụng điền cố văn học, 
song ý tứ chung lại rãt tự nhiên, 
chân chất và bao giờ cũng chứa đựng 
một niềm trăn trở, đay đứt trước vận 
mệnh của non sông đất nước thời 


bấy giờ. 


Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn 
Thông dành nhiều thời gian trong 
cuộc đời riêng đề sáng tác thơ văn, 
vì theo Ông nghĩ: đời người ta, 


muôn việc cuổi cùng chẳng còn gi 
hế t, chỉ có cái ngời sáng văn chương 
lâu đời vẫn không phai mòn, huống 
hồ tôi bình sinh có bao nhiêu sức lực 
đều dùng vào đó cả» (Bài tựa Ngoa 
du sảo thị uăn tập). 


Trong bài tự đề tựa tập « Ấp Tuuẻn 
thị sao », quan niệm sáng tác thơ ca 
của Nguyễn Thông rất rõ ràng: 
«không cần khoe sức mà diễm lệ, 
không cản gọt giữa mà khéo léo, 
không cần lựa chọn chỉ ly mà ön thỏa, 
cái đó gọi là chân thi vậy ». Ông chủ 
trương văn chương phải gản bó với 
cuộc sống; mục dích sáng tác thơ 
văn nhằm có thê lấy đó mà răn dạy 
đời?. Vị vậy, ông phê phán thơ ca 
của các triều đại phong kiến Trung 
hoa từ Tấn, Tống đến Đường... khi 
thì ủy mị, khi thì quá nhiều lỏi, 
“không thẻ làm hưng khởi tỉnh thần 
người ta. Cho nên thơ ấy, kẻ thiên 
phu, 
Nguyễn Thông cũng không quên phê 
phán nghiêm khác trường hợp xa rời 
thực tế cửa các bậc văn sĩ vốn #kiến 
thức trống rỗng? lại hay “vẽ vời 
thêu đệt?, là những người *chưa 
từng trải việc bình mà thích bàn 
chuyện binh, chưa từng coi việc dân 
mà thích bàn chuyện dàn, chưa từng 
gặp việc mà thích bàn tới việc, dấu 
chân không rời ra khỏi công làng mà 
bàn luận xa xôi đến cả phong thồ 
chín châu, công nghiệp không ra tới 
dân chúng một vùng mà muốn sánh 
ngang với bậc hiền nhân quân tử trên 
đời». Trong sáng tác thơ ca, khác 
với một số nhà thơ cùng thời thường 
coi nhẹ hình thức. òng tỏ ra nghiêm 
túc °®thường lấy sự cầu thẢ làm điều 
răần minh» đề có được những áng 
thơ đẹp từng câu từng chữ. 


Có lẽ trong 'nửa cuỗi thế kỷ XIX ở 
nước ta, Nguyễn Thông là người viết 
văn xuôi hiếm có, đặc biệt là viết 
truyện anh hùng, liệt sĩ đương thời 
một cách trung thực. Ông viết loại 
truyện này, xuât phát từ ý nghĩ rằng: 


tục sĩ không được ích lợi gì 9%, 


"gân mệt sức ®, 


»" 


®...đang cơn loạn lạc, hầu dễ mấy ai 
chịu quyên sinh đề giữ vững khi tiết. 
Thế mà những người nêu cao được 
tiết tháo nhưng việc làm bị che lấp, 
không ai biết mà truyền lại). Qua 
các truyện viết về Trương Định, Hồ 
Huân Nghiệp, Phan Văn Dạt, v.v., 
Nguyễn Thôrg đã giới thiệu khá cụ 
thể tiều sử và quá trình chiến đầu, 
hy sinh vì nước của từng nhân vật 
một cách sinh động. 'Ông đặc tả nhìn 
vật anh hùủrg bằng những nét điền 
hinh trong đấu tranh cũng như trong 
cuộc sống binh thường, và làm nài 
bật được mối quan hệ gắn bó mật 
thiết giữa cá nhân với quần chúng, 
nhân dân trong lịch sử. 


Nguyễn Thông không chỉ là nhà 
thơ mà còn là một trí thức xuất sắc 
về nhiều mặt. 


Tuy không phải là sử gia, Nguyễn 
Thông vẫn được triều định nhà 
Nguyễn giao việc tham gia khảo duyệt 
bộ hâm định Việt sử thông giảm 
cương mục »® (1876), và riêng ông đã 
nêu lên 167 điều nhận xét, đề nghị sửa 
đồi những điểm không chính xác, hoặc 
bác bỏ các chuyện mê tín dị đoan 
trong sử sách trước đây. Ông đã biên 
soạn cuốn * Vi¿( sử cương giám khảo 
lược » trong đó có những kiến thứe 
lịch sử, địa lý sâu rộng. Ngoài Việt 
nam, tác giả còn nghiên cứu giới 
thiệu cả hai nước bạn láng giềng Lào 
và Cam-pu-chia. 


Nguyễn Thông quan tâm đến các 
vấn đề kinh (tế cụ thể và nêu nhiều 
ý kiến chỉ đạo sản xuất rất đúng đán. 
Thời gian làm bố chánh ở Quảng ngãi, 
ông khuyến khích nhân dân đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp bằng lời lẽ giản. 
dị, chân thành trong nhiều bài thơ 
như cKhuyên chăm nghề nông * 
(Khuuến cần nông) *Khuyên việc 
trồng trọt? (Khuyến tái thực), SKhuyên 
đào mương thủy lợi ® (Khuyến hưng 
cử)... luôn luôn có #® mấy lời gửi bạn 
nhà nông của ta ® rằng chở sợ mi 
“đừng bỏ sót nguồn 

A. 


6S» 


lợi nào của đất» và &có chí việc gì 
cũng thành công ®. Đặc biệt với «bài 
Ký về Kênh Vĩnh lợi *, Nguyễn Thông 
lô rõ óc nghiên “cứu khoa học của 
nình qua việc đề xướng cách đào 
kênh nhỏ hẹp và cạn đề có thê hút 
nước sòng Vệ vào cho đòng được chảy 
xiết, đủ sức đảy xe nước quay nhanh. 

Một điềm nổi bật trong sự nghiệp 
của nhà trí thức yêu nước Nguyễn 
Thông là tầm nhìn chiến lược của ông 
đối với việc xây dựng mở mang đát 
nước. Vấn đề khai khần vùng núi đề 
làm giàu cho nước được ông hết sức 
coi trọng. Ông cho rằng: “Từ xưa tới 
nay, bờ cõi hoang vu, trời đất dành 
cho ta một kho tàng vô tàn » cho nên 
dã nhiều lần đâng sở ® khai sơn quốc 
nghị » lên vua đẻ nghị tiến hành kế 
hoạch dùng bình lính khai phá vùng 
núi trong một thời gian lâu dài 10 
năm mới xong nhưng công việc thi 
phải nỗ lực tùng ngày một» để làm 
cho nước mạnh, bình cường, đủ sức 
giành lại phần lãnh thô bị mất về tay 
giặc Pháp. Chính Nguyễn Thông là 
người đi đầu trong việc phát hiện khả 
năng và tiềm lực kinh tế, quốc phòng 
_ quan trọng của vùng núi phia tày 
Bình thuận và Nam Tày nguyên nói 
chung. Mặc đủ thê chất öu( yếu, 
thưởng dau bệnh, Nguyễn Thông vận 


đích thân mở các cuộc thăm hiểm ở. 


vùng thượng nguồn sông La Ngà và 
vùng rừng núi Tánh Lình CỦinh 
thuận). Bàn chân ông từng in đâu vết Ở 
ao nguyên Làm viên trfớc khi thực 
đàn Pháp mò đến nơi này. 


* 


Cuộc đời của Nguyễn Thông là tấm 


gương thanh bạch, liêm khiết được 
bạn hữu tín yêu, nhân đàn quý trọng, 
Mọi người còn kính phục ông ở tỉnh 
thần bảo vệ chính nghĩa, kiên quyết 
không chấp nhận mọi sự bất công, sai 
trải của triều đình. Trong bắt cứ 
trường hợp nào, ông cũng nêu cao tính 
thân bắt Khuất truốộc bạo lực, cường 
quyên, Thời gian giữ chức án sát tính 
00 


- 


Khánh hỏa (I§68) và làm biện lý bò 
Hinh, ông gưi sở lên vua đề nghị sửa 
đồi « Hoàng triều lạt lệ » (tức bộ luật 
Gia Long ban hành từ năm 1815). 
Trong tờ sớ điều trần công việc nội 
trị, Nguyễn Thông thẳng thắn mong 
vua Tự Đức “tử nay bỏ bớt những 
cuộc đi chơi xa (...), bớt những việc 
xây dựng đề nêu gương tiết kiệm, 
đem lòng thành tín mà đối đãi với 
người (..), dung cho nói thẳng đề 
khuyến khích sự can răn.. *(Đại nam 
thực lục chính biên. tập 35, tr. Z85—~286) 
Ông tổ ra rất căm ghét lũ người 
chuyên quyền làm hại quốc gia. Qua 
® câu chuyện vẽềm quỷ Ð (Xhượng quỦ 
Ihtuqyl), ông vạch mặt chỉ trán sáu 
loại quý: loại ® quấy phá pháp luật», 
loại *tự ý cất chức, giáng chức người 
khác», loại €buôn bán bút mực, văn 
chương», loại lợi dụng việc binh 
mưu lợi cho mình ®, loại «hám công 
danh » loại “mượn gắm thêu làm mở 
mát người ®, 


Cũng do trực tiếp đối đầu với chế 
độ bạo ngược của triều đình. Nguyễn 
Thông đã có lần bị bọn tham quan ô 
lại vu oan giá họa đến phải bị cách 
chức, bắt giam và bị xử trượng (1871). 
Sau đó, nhờ nhàn đân Quảng ngãi đệ 
đơn đen tàn kinh đô tích cực kêu xin, 
ông mới được giải oan. 


Tóm lại, bằng hành động thực tế 
của mình, Nguyễn Thông luôn luôn 
(O rõ là một người có tư tưởng cấp 
liến, nêu co chí khí kiên cường và 
gtầu nơh† lực đấu tranh. 


* 


Khi ba tĩnh miền đỏng Nam kỷ về 
tay giặc Pháp, Nguyễn Thông cùng 
một số sĩ phú vêu nước bỏ đất bị giặc 
chiếm đong, lành vẻ miền tây, thậm 
chi bốc ca nộ thầy học là Võ Trường 
Toàn mang đi cải tảng nơi khác. Giặc 
Pháp chiếm nốt ba tính 'riền tây, 
Nguyễn Thông lại lánh ra Bình thuận, 
Đó Toàn toàn không phải là biều hiện 
của sự cầu an, chạy dài, Bởi vì ở 


giữa hai chủ trương khác biệt lúc bấy 
giờ: một bên là cứ lùi dần trước thế 
mạnh của giặc tiến tới chỗ thỏa hiệp, 
đầu hàng và một bên là cứ tiếp tục 
chiêu mộ nghĩa quàn đánh địch đến 
cùng, Nguyễn Thông lại chủ trương 
xây dựng, củng cố phần lãnh 
taồ còn lại, lập căn cứ vững chắc, 
tồ chức. lực lượng, chuần bị lương 
thảo, tiến hành kháng chiến làu đài 
đệ thu hồi phần giang sơn đã mất. Hỗ 
ràng, imnục dích đó mang dây đủ š 
nghĩa tích cực cửa nó. 

Nhưng tiếc thay, nhiều điều Nguyễn 
Thông hằng mon# muốn đã khòng 
thực hiện được, chủ yếu là do sự căn 
trở của triều đỉnh phong kiến đớn 
hèn, thối nát. _ 

bản thân Nguyên Thông vốn là 
người có khí phách chöng giặc xâm 
lắng, không ngại hiểm nguy dến tính 
mạng. Tuy không phái là con nhà võ 
nhưng ngay khi đất nước bị họa xàm 
lược, ông đã dứt khoát từ quan ở Huế 
dễ tòng quản, tham gia đánh giác Ở 
Gia định và từng giữ chức Phó đề đốc. 
Khi Đại đồn thất thủ, Nguyễn Thông 
lại tìm về Tân an củng nghĩa quản 
Trương Định tiếp tục điệt giặc. 

Được lệnh cùng với quàn triều đình 
rút ra Bình thuận, Nguyễn Thòng 
chẳng chịu ngồi.vên, không ngừng lao 
vào mọi việc mưu cầu ích nước, lợi 


đàn. Ông dành hơn một phần ba cuộc 
đời gắn bó chặt chẽ với quê hương 
thứ hai là Hinh thuận. Ông chăm lo 
chu đáo đến việc sắp xếp, tö chức 
đời sống cho nhàn đàn về mọi mặt, 
đặc biệt là với tö chức đ«Đồng châu 
xã» do ông sáng lập. 


Có thê thấy được ở Nguyễn Thông 
đáng đấp một con người Việt nam cận 
đại tuy còn bị ràng buộc bởi hệ tư 
tưởng phong kiến nhưng cũng đã sớm 
nhin thấy được những văn đề mới 
nhàm đưa đặt nước tiến lên tự chú, 
t1 cường. 


Chịu ảnh hưởng tỉnh thần yêu nước 
thương nội sàu đậm của Nguyễn Thông, - 
các con trai ông sau này đã củng một 
số sĩ phu vêu nước đầy mạnh phong 
trao Duy Tân. Các tô chức canh tàn 
kinh tế, văn hóa như Liên thành 
thương quán ®, «Liên thành thì xã »®, 
(Trường Dục thanh» do các ông 
Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh 


“sáng lập: vào những năm đầu thể kỶ 


XX tại Phan thiết, rõ ràng là sự đóng 
góp có ý nghĩa tích cực của gia định 
Nguyễn Thông đöối với phong trào 
đấu tranh yêu nước trong thời ký đó. 


Nhà trí thức yêu nước Nguyễn 
Thông mãi mãi là một ngòi sao sáng 
của nhàn đàn miền Nam nước, ta, của 
dân tọc Việt nam ta, 


` 


\7 


` 


Công nghiệp và nông nghiệp Ru ma nỉ 
dưới chính quyền nhân dân 


LỀ TỊNH 


UỐI tháng 8-1914, những thắng lợi 
k có ý nghĩa quyết định của Hồng 
quân Liên xô trên mặt trận chống 
phát xit Đức đã tạo điều kiện cơ bản 
có lợi cho tỉnh thế cách mạng ở lu 
ma nỉ, Ngày 23-8-1911, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Ru ma ni. 
nhân dân Ru ma ni đã nồi dậy lật đồ 
chế độ phát xit trong nước. giải 
phóng một bộ phận đất nước. Do vậy, 
ngày 23-8-1944 đánh dẫu một bước 
ngoặt trong lịch sử Hu ma nị và trỏ 
thành ngày quốc khánh của Ru ma ni. 
Tư đà thắng lợi đó, lồng quân Liên 
xô cùng với quân và dân lìu ma ni 
đã tiến lên giải phóng Ru ma ni khỏi 
họa phát xít. Tuy nhiên, do sự chống 
đối của các thế lực phản động trong 
nước, mãi đến ngày 30-12-1947, Ru 
ma nỉ mới thật sự giành được chính 
quyền về tay giai cấp công nhân và 
tuyên bố thành lập nước Cộng hòa 
nhàn đân Hu ma nỉ. Từ 23-§+19441 đến 
năm 1951 là thời kỳ cách mạng dàn 
chủ ở Ru ma ni. Nhiệm vụ chiến lược 
của thời kỳ này là khôi phục kinh 
tế, tiến hành cải cách ruộng đất và 
những cải cách dân chủ khác, tạo 
những điều kiện căn bản đề bước vào 
giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất kỳ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. kề từ 
1951, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 
thứ nhất, cho đến năm 1965, khi lu 
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ma ni tuyên bố. chuyên thành nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa lu ma nỉ 
là thời kỷ xây dựng cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Ru 
ma nị. Từ 1965, Huủ ma nỉ bước vào 
giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Mục tiêu chiến lược của 
thời kỷ xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ở Ru ma 
ni là ưu tiên tiến hành công nghiệp 
hóa nhằm xây dựng một nền còng 
nghiệp hiện đại, cân đối, năng động. 
có khả năng trang bị cho toàn bộ kinh 
tế quốc dân bằng những máy móc có 
trình độ kỹ thuật và hiệu quả cao. 


Sau khi được giải phóng, nước Ru 
ma ni mới kế thừa một nền kinh tế 
lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề, công nghiệp chỉ chiếm 
khoảng ^20ÃŠ giá trị tổng sản lượng 
kinh tế quốc đản, nông nghiệp chiếm 
75% sức lao động toàn xã hội. Trước 
tỉnh hình đó, việc xây dựng mội nền 
công nghiệp hiện đại là yêu cầu 
khách quan có lầm quan trọng bàng 
đầu. Vị vậy, Vha nước lìu mu nị đã 
lập lrung sức 0do công cuộc công 
nghiệp hóa, phát huy vai trò then 
chốt của công nghiệp đối với phát 
triền kinh tế, phát triền khoa học, 
văn hóa và nâng cao đời sống, và cả 
đối với việc tham gia hợp tác kinh 
tế và văn hóa với các nước khác. 


Chiến lược công nghiệp hóa đó 
phản ánh /trên mọi lĩnh vực phát 
triền kinh tế và xà hội, được cụ thê 
hóa trong phương hưởng đầu tư. 


trong việc xác định tốc độ và tỷ lệ- 


phát triền của các ngành, trong các 
biện pháp xây dựng nhằm biến công 
nghiệp thành một ngành chủ đạo, 
nhân tố năng động và là đòn bày đối 
với toàn bộ kinh tế quốc dân. 


Với chiến lược phát triền công 
nghiệp nói trên. ngày nay lầu ma nìị 
trở thành một nước. công — nông 
nghiệp và đang trên con đường trở 
thành một nước công nghiệp phát 
triền. Năm 1983, công nghiệp tạo ra 
64 tồng sản phầm xã hội, trên 575 
tồng thu nhập quốc dân, cung cấp 
trên 805 máy móc, thiết bị cho toàn 
bộ nền kinh tế. Năm 1983, công nghiệp 
đã cung cấp cho xã hội 44,5 triệu tân 
than, 82700 máy kéo, 2,9 triệu tấn 
phân hóa học, 70,2 tỷ ki lô oát giờ 
điện, 10,6 triệu tấn dầu mỏ, 32,6 tý 
mét khối khí đốt, 12,6 triệu tấn thép, 
110) triệu mét vải. l 


Di đôi với sự phát triền của công 
nghiệp, ngành nông nghiệp Hu ma ni 
cũng không ngừng phát triền. Việc 
hoàn thành hợp tác hóa năm 1962 đã 
tạo điều kiện căn bản đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp. Ơ Ru ma nỉ, gếu tô 
quuết định sự tăng trưởng của nông 
nghiệp là mức độ đầu tư đề xủu dựng 
cơ SỞ Uật chất oà kŨ thuật trong nông 
nghiệp, 0iệc hưởng công nghiệp Đảo 
phục Uụ nông nghiệp. linh nghiệm 
của Hu ma ni cho thấy. có Lạo ra cơ 
sở vật chất kỹ thuật hùng mạnh cho 
nông nghiệp. khiến cho nông nghiệp 


đủ sức hạn chế những tác hại của: 


thiên tai, bảo đảm cơ khí hóa và hóa 
học hóa nông nghiệp, tưới tiêu đầy 
đủ, thường xuyên làm cho đất màu 
mỡ, mới có những điều kiện cần 
thiết đề tạo ra một nền nông nghiệp 
hiện đại, đủ sức cung cấp lương thực, 
thực phầm cho toàn xã hội, bảo đảm 
nguyên liệu cần thiết cho công nghiệp. 


Đó là thực chất của nhiệm vụ hàng 
đầu của.nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
có kế hoạch ở Hu ma ni. Thực tế Ru- 
mua-ni cho thấy nếu coi nhẹ nông 
nghiệp sẽ có hại cho bước đi ồn định 
của toàn bộ kinh tế, ảnh hưởng tiêu 
cực đến mức tăng lên của thụ nhập 
quốc dân, cản trở việc nâng cao mức 
sống của nhân dân. Chính vi vậy mà 
trong khi Hu ma ni coi công nghiệp 
là vếu tổ quyết định sự phát triền 
của sản xuất xã hội, là đòn bầy thúc 
dảy sự tăng trưởng của kinh tế quốc 
dân, thì lại coi nông nghiệp là điều 
kiện, là cơ sở đề phát triền kinh tế. 


«Ầ 

Trong nông nghiệp Ru ma nỉ, nông 
trường quốc doanh có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Nông trường quốc doanh 
Hu ma ni hiện có 2,11 triệu héc ta, là 
chỗ dựa chủ yếu và ồn định nhất của 
Nhà nước về lương thực và thực 
phầm. Các nông trường quốc doanh 
được trang bị kỹ thuật hiện đại cho 
nên luôn luôn dẫn đầu về năng suất 
trong toàn ngành nông nghiệp. 


Khu vực nông nghiệp tập thề hiện 
có trên 9 triệu héc ta, bao gồm 4655 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Đối 


-với khu vực này; Nhà nước Hu ma ni 


đã giúp đỡ nhiều mặt. Các trạm máy 
nông nghiệp do Nhà nước quản lý đã 
giúp các hợp tác xã hoàn thành 
những quá trình lao động nông nghiệp 
kịp thời vụ với chất lượng tốt. Nhà 
nước bảo đảm cung cấp phân bón, 
thuốc trừ sâu, cung cấp giống cây 
trồng và giống súc vật nuôi với chất 
lượng cao, tạo điều kiện cho các hợp 
tác xã áp dụng những kỹ thuật tiên 
tiến. Nhà nước cho nông dân vay vốn 
với điều kiện có lợi. 

Với số đân 23 triệu, nhờ tập trung 
sức phát triền nông nghiệp, năm 1983 
Ru ma nỉ thu hoạch 20 triệu tấn lương 
thực, 1,57 triệu tấn thịt. R 

Trong thập kỷ này, Ru ma ni đang 
cố gảng thực hiện một cuộc đôi mới 
sâu sắc trong nông nghiệp cả về mặt 
cơ sở vật chất kỹ thuật và tồ chức 
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sản xuất, cả trong lĩnh vực trồng trọt 
và chăn nuôi. Đề làm việc này, lìu 
ma nỉ dang áp dụng các biện pháp 
nhằm bảo vệ và làm giàu chất đất, 
đây mạnh tưới tiêu, mớ rộng cờ khí 
hóa, bón phản với số lượng và chất 
lượng cao, phấn đấu đạt nàng suài 
cao và ôn định đổi với các loại cày 
trong, trước hết là cây lương thirc, 
cày công nghiệp, rau, cày ăn qui. 
Việc tìng sản lượng cây trồng được 
thực hiện chủ yếu theo hướng tăng 
nàng suất trên đơn vị diện tích bằng 
cách chọn giống và tàng phản bón, 
Vàng cường tưới tiêu và các công 
trình cái tạo chất đất, đi đội với việc 
táng cường quan TlÝ công việc đồng 
áng kịp thời vụ. Hu ma ní đang cố 
gàng để đến năm 1990, thú hoạch 29 
triệư tăn lương thực, bình quân một 
người đàn một tấn lương thực một 
nã m‹ - 

Chiến lược phát triển kinh tế 1981— 
1990 đánh đấu một giai đoạn mới của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triển ở Hu ma nỉ, Với mục tiểu 
hiện đại hóa hơn nữa nên kinh tế 
trên cơ sở cách mạng khoa học kỹ 
thuật, nhằm đạt chất lượng mới trong 
tất cả các ngành kinh tế. Trong thời, 
kỷ này, lu ma ni phấn đầu phát triền 
c2ng nghiệp 0d nóng nghiệp tHỌI cách 
ôn định 0à cận đối. Đó là kinh nghiệm 


ä là bài học lớn nhất trong nhiều, 


thập ký xảy dựng và phát triền kinh 
tế ởơ Hìu ma nị, Đồng thời, trong thời 
kỳ này, Hu ma ni chú Ý giữ vững tỶ 
lệ hợp lý giữa: tất cả các ngành kinh 


` 


tế, tẬp trung sức tăng cường cơ sở 
nguyên liệu và. năng lượng trong 
nước, cải thiện cơ cấu công nghiệp 
theo hướng tru tiên. những ngành 
mũi nhọn; tăng cường cơ sở vật chất 
kỹ thuật trong nông nghiệp, cải thiện 
quan hệ sản xuất và tô chức sẵn xuất 
trong nông nghiệp, tiếp tục phân bố 
lực lượng sản xuất một cách hợp lý 
trên phạm vi cả nước, tiến hành 
ròng rãi cuộc Cách mạng khoa học KỸ 
thuật trong tất cá các.-lĩnh vực kinh 
t, nâng cao năng suất lao động xã 
hội, áp.đụng cơ chế mới về kinh tế, 
tài chính. Phương châm phần đấu 
của lìu ma ní là biến thập kỶ 80 thành 
thạp ký “khoa học, kỹ thuật, chất 
lượng và hiệu quả *, 


Việc hoàn thành những mục tiêu 
đó sẽ dưa lại sự cản đổi mới giữa 
công nghiệp oà nông nghiệp, thiết lập 
cơ cầu hợp lý và năng động của nền 
kinh tế:'phức hợp. Dó là điều kiện cơ 
bản dễ không ngừng phát triền sản 
xuất công nghiệp và nông nghiệp, 


“dưa nền kinh tế Hu ma ni vững bước 


tiên lên. 


KỶ niệm lần thứ 40 ngày quốc 
khánh của Ru ma ni, nhân dàn 
Việt nam rất vui mừng trước những 
thành tưu (o lớn của nhân dân lu 


ma nỉ anh cm, Cùng với những lời 


chúc mừng chân thành nhất, chúng 
ta mong muốn và quyết tàm phấn 
đấu đề quan hệ Hữu nghị và hợp 
tác giữa Việt nam và Ru ma nỉ không 
ngừng phát triền tốt đẹp. 
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Xã luận 


PHẤT HUY (A0 ĐỘ TINH THÂN | 
TỰ LỰC TỰ (ƯỜNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 


ƯỚC ta dang từ sản xuất nhỏ liền thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 

qua giai đoạn phái triền tư bạn chủ nghĩa. Đó là con tường tất yêu 

của cách mạng Đỏ sản ở nước tạ troing thời đại ngày na. Song đó là 
` ƒon dường mới mẻ, khó khăn, phức tạp, đòi hoi sự tìm tòi, sảng tạo, 

phát huụ sức mạnh tòng hợp của nhân dân Kết hợp Uới sức mình 
của thời đại trong mọi lĩnth 0ực của đời sống kinh tế — xã hội, trong vâu dự ng 
Đà bảo Đệ To quốc. Đề báo dàm thắng lợi, ẩn đề cơ bản cần đặc biệt chủ Ú mà 
Đại hội thứ TỶ 0a thứ V của Đang đã 0ạch ra là phải nằm 0ững chuuJjên chính Đô 
san, xả đựng chữ độ làm chủ lập thê của nhân dàn lao đồng 0à tiến: hành công 
nghiệp hóa +a hội chủ nghĩa. 2 


Nước ta tváâu dựng chủ nghĩa va hội trong tình hình quốc tễ đang điền biến 
phức tạp, Kẻ thà dùng mọi thủ đoan gau rồi, bao bày hòng có lập ta, đặc biệt lạ bọn 
bành trướng, bá quyên Trung-quốc cầu kết pới đề quốc 3ÿ đang ra sức tiến hành 
kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống nhân đạn ta. Nên Rính tế của ta còn 
ở trình độ phát triền thấp. chịu hàu quả nạng nề của chiến tranh Pilqrfc dân mới 
của đễ quốc ÄFfJ, đang mất cần đối nghiêm trọng trong sản uất, giữa sản xuất 
Đá liệu đừng, gia các ngaạnh Ninh tế Đới nhau. 


` 


Tuy này, chúng ta có những thuận lợi cơ bán, đó là: đường lối của Đang 
đã được xác định đúng dán. phù hợp Đớt quý tuật tiền lên của Cách: TẠI NƯỚC 
ta mà đã được cụ thề hóa sút Đới thực tiền hiện nay; tỉnh thân đàu tranh cách 
mạng, đức tính cần củ bả ha nặng lao động sáng tạo của nhàn: dân ta ; những 
kinh nghiệm dữ tích lũu chược Đà những chuyền biến trơng quản lý kính lế theo 
hướng (túng ; nhiều năng lực sản xuất chưa được sử dụng hết như lao động, đắt 
đai, ngành nghề, cơ sở DẠt chất Kỹ thuật đã có 0à dạng dược xâu dựng thêm; 
sự hợp tác toán diện ở giúp đỡ của Liện<vô 0đ các nước khác trong Hội dòng 
tương trợ kinh lẽ, ena hai nước Lào 0à Cam-pu-chiu tình em, 

Phát huy những thuận lợi cơ bản, khắc phục những sai làm, Chiều sót 0à 


những nhược điềm mà Dại hội thứ V của Đăng Đà các nghị quyết của 1 rụng đơng 
Đảng đã chỉ ra, chúng fa có khả năng 0ượt qua những Khó khăn trong chặng 


đầu của thời kụ quá độ, đưa sự nghiệp cách mạng từng bước tiến lên, trước mắt? 
là hoàn thành các nhiệm Đụ 0uà mục liêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1981 — 
1985, cơ bản ồn định tình hình kinh lế — +ả hội, chuần bị lối cho bước phái triền 
trong kš hoạch 5 năm 1980 — 1990 uà thời kù tiếp theo được Uuững chức, uới nhịp 
độ ngàu càng nhanh, 


* 


Trong ba năm đầu của hẽ hoạch 5 năm 1981 — 1965, theo phương hướng, 
nhiệm Đụ mủ Dại hội lu V của Đăng đã Dạch ra, Đới những đồi mới trong chính 
sách kinh tế 0à biện pháp quản lý đã dược bạn hành nhằm kích thích lao động 
có năng suăi, chất lượng 0à hiệu quả, lăng cường trách nhiệm oà tính chủ động 
của Các ngành, các cắp 0a người lạo động, cả nước ta cũng như từng địa phương, 
từng cơ sở dã phát huu tính thần làm chủ, đL sâu Ddo thực tế, phát hiện 0à tìm 
cách khai thác tiêm năng, cải tiến tô chức Đà quan lý, đã khắc phục được nhiều 
khó khăn, giản: được những thẳng lợi tron công cuộc xu dựng chủ nghĩa xả 
hội 0à bảo oệ Tô quốc. Rết quả rõ rệt đạt được trong ba năm qua là chúng ta đã 
đưa nền kính lế 0ượt qua tình trạng sự sút sau những đao lộn nghiêm trọng 
trong những năm 1979 — 1980, chuuền dàn theo hướng đL tên, ồn định đần từng 
mặt, tiến lới có những bước phát triền mới mạnkt mê. Nền kinh tế từng bước 
được sắp xếp lại, sản xuất công, nông nghiệp 0d thụ nhập quốc đân tăng lên 
hàng năm. Nôi bạt là trong nông nghiệp, mắc dù điều Riện ĐẠI tư KỤ thuật hạn 
chế thiên tai tau ra ở nhiều 0ùng, nhưng Uới cơ chẽ khoán sản phầm đến nhóm 
Đà người tựo động, sản xuất lương thực phát triền mạnh, thụ hoạch mỗi nàm 
tăng f triệu lãu. Các ngành công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, giao 
thong Đận tới, xâu dựng cơ bạn đều liền bộ, có những mặt tăng sản lượng đúng 
kề §sO ĐỚI thời kh 1979 — 1960. Trên mặt trận phản phối lưu thông, cũng đã có 
tHỘI SỐ chắn chỉnh. Công tác xuất nhập khầu được quan làm hơn, Kim ngạch 
xuất khầu tăng dàn. Hoạt động hợp tác quốc tế dược lăng cường, uiệc sử dụng 
Uốn Điện trợ Ud 0a củc nước ngoài được tính toán, cân nhắc kỹ hơn nhằm đưa 
lại hiệu quủ tốt hơn. ` 


Những mặt yếu kém, những khó khăn của nền kinh tế còn rãi lớn. Nhưng 
những thành lịch nà tiền bộ đạt được ba năm qua khẳng định rằng trong hoàn 
cảnh hết sức khó khăn, phức tạp của đăt nước trên con đường đL từ sản Tuổi - 
nhỏ lên chủ nghĩa vã hội, chúng fa có khd nàng đạt tời mục tiêu trên cơ sở nở¡n 
Đững đường lối, quun điềm của Đảng, phát huự sức lực 0a trí tuệ của nhân dân. 
tồ chức chấp hành các nhiệm Đụ 0à chính sách của Đảng 0à Nhà nước mội cách 
nghiên chỉnh nà sáng tạo, sát 0ởi hoàn cảnh cụ thề của từng ngành, từng địa 
phương 0ù cư sử : 


Ahững thành tích 0à tiến bộ ấu cảng có nghĩa ở chỗ chúng được tạo ra 
bằng sự cổ găng lao động của nhân dân và những điều kiện sẵn có 
của đất nước ta là chủ yếu, có kẽt hựp đúng (ân uới sự giúp đỡ của bên 
ngoỷi trên tình thâm dựa 0ào sức mình là chính, Không trông chờ, ÿ lại. 


Nhán (õ tự lực tự cường là mội trong những nhân lõ của thẳng lợi, đề 
từng phái huy tác đụng quuết định trong công cuộc đănh giặc cứu nước, thì 
ngu trong xTâu dựng kinh lế, bảo Đệ TÔ quốc Udn giữ nguyên nội dung cách mạng 
của nó Chính 0ì 0ậu in nghị quuết lội ngự thứ $ của Trung ương Đảng 
(khỏa, V}) đã đề ru uẻu cầu phải € tự lực pươn lên ĐỪI tỉnh thần làm chủ, khui 


` - 


thúc mọi khả năng đề cân đỗi kš hoạch một cách lịch cực 0à 0ững chắc ? 0à 
nêu rỡ nhiệm 0ụ của công tác tư tưởng là phải đấu tranh quyết Liệi chồng «...ụ. 
tụi, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn chung của đất nước, của sự nghiệp 
.vdu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0uệ Tòồ quốc 9. 


6 


* 


Tự lực tự cường là quan điềm cách mạng nhất quản của Đảng. Nắm U0ững 
sqian điềm đó, dù khó khăn đến mấu, chúng ta 0ần giữ 0ững lòng lìn, nêu cao 
lính thần trách nhiệm 0à ý chí quuết thẳng, phát huụ tính năng động 0à sáng 
tao, nhất định sẽ 0uươn tới thẳng lợi. Ngược lại, nơi nào, lúc nào, chẳng ta xủ 
rời quan điềm đó, trồng chờ, Ủ lại, thì sẽ lúng túng, 0a Oấp thậm chí thất bại. 
(ng trong điều kiện 0uật tư, nguyên liệu, năng lượng tương lự như những năm 
[979 — 1980, uừa qua nền kinh tế chuuền biến tích cực, nhiều địa phương, cơ 
Sở Không chịu bó ta, 0ươn lên mạnh mẽ, duy trì 0à phát triền được sản xuất, 
lưm ra nhiều sản phầm mới bằng cách tỒ chức lạt sản ruất, cải tiến quản lÚ, 
lim cách khai thác ti8in năng, tận dụng phế liệu phế phầm, nghiên cứtt sản 
quất Đặt liệu thay thế, tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ, khỏi phức. sửa chứa Uà 
cải tiền máu móc đã cñ hoặc hư hỏng, chế tạo công cụ, thiết bị 0à phụ tàng đề 
tự trang bị cho mình. Ngoài rủ, còn tạo thêm nguồn hàng xuất khầu, lăng xuất 
4lì nhập các thứ cần cho sản xuấi, tồ chức liên kết, hợp tác kinh tế đề các địa 
phương, các cơ sở... bồ sung, hỗ trợ cho nhau. Tóm lại là chả động 0à sáng tạo 
1rong 0uiệc khắc phục khó khăn, tự tạo ra điều kiện cần thiết đồ cân đối tích cực 
cúc yếu tố sản xuất, báo đẳm hoàn thành nhiệm 0ụ, đạt được các chỉ tiêu kế 
hoạch đã 0ạch ra. 


Trên lỦ luận cũng như trong thực tiền, sự phát triền của một sự 0ật, của cả 
xnột xả hội bao giờ cũng do sự 0ận động bên trong quuết định. Äfuốn phát triền 
tinh tế, củng cố Uà tăng cường quốc phòng, địa đất nước ra khỏi khó khăn, 
tiền lên 0ững chắc, bản thân chúng ta phải cỗ gắng đem hết sức lực 0à tài năng 
đà gidi quuết công Uiệc sát 0uới hoàn cảnh thực tế của mình. Sự giúp đỡ từ bên 
ngoài, nguồn chỉ: oiện của các nước anh em là rất cần thiết 0d quan trọng, 
tadin chỉ không thề Phiều được, nhưng khỏng thề thau thế cho sự nỗ lực chủ 
quan của chúng ta. Yếu tố khách quan chỉ phát huy tác dụng tích cực khL nó 
dược tiếp nhập Uới tình thần tự lực tự cường 0à chỉ: thật sự có nghĩa khi nơ 
“lrợc coi la nguồn tiếp sức cho ta nhanh chóng phát triền 0à trưởng thành, nàng 
cao khá năng tự giải quuềt các 0n t9 của đãi nước Đà nhân dân mình. Sự lớn 
qrạnh lên bằng cố qảng chủ quan sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác, liên hšt xả 
hội chủ nghĩa Uới bên ngoài, có lợi cho cả đỏi Đẻn, 0à qua đó chúng ta tranh 
thủ được thêm ngày càng nhiều sự bồ sung cần thiết cho sự phát triền không 
ngừng của đất nước mình. Nguyen lý nàu hoàn toàn đúng cho cả nước, cũng 
nưt cho từng ngành, từng địa phương, từng cơ sở 0đ từng người lao động trang 
trội DỘ nền Rinh tế quốc đạn. Afoi biều hiện trong chờ, Ù lại, thiếu tự tìn, trong 
jHrởc Ú lại Đào ngoài nước, cắp đưới Ủ lại odo cấp trên, nhàn đân ÿ lại nào 
.Vhd nước đèẻu là có hại, trái ĐỚI linh thìn tự lực tự cường. Đương nhiên, 
mrtÖïn từ sản xuất nhỏ tiến thăng lén chủ nghĩa vũ hội, chúng ta phúi có sự: 
giúp đỡ của Liên-rỏ, của các nước vã hội chủ nghĩa anh em Phác mà chúng ta 
hết sức tranh thủ; trong nội Bộ nón kinh tế, thị địa phương 0à cơ SỞ phải 
lược sự giúp đỡ nhất định của cắp trẻn, Rè cả trung tương. Nhưng các nguồn 
4ữ bẻn ngoài, lừ cấp trên chỉ có hạn, từng nơi phải tự sáp xếp, phát huụ tiề¡n 


năng của mình đề tự càn đối các mặt, tìm ra cáchlàm đề đạt mục tiêu. Nghị 
quuếi Hội nghị thứ THỊ của Trung ương Đảng đã chỉ rõ : ® Mỗi ngành, mỗi địa 
piuttơng 0à đơn Đị cơ sở phải chủ động tìm mọi biện pháp khai thác các thế 
mạnh nà khả năng từ nhiêu nguồn đề cân đối nhu cầu của mình oà đóng góp 
cho cả nước ». Ngoài nguồn vốn do Nhà nước cung cấp can được sử đụng 
hợp lÚ ouà tiềt kiệm, các njành, các địa phương 0à cơ sở phải chủ trọng trước 
hết tận dụng E:hà năng của bản thân mình, huy động triệt đề nguồn vốn tư có, 
khai thác lối dự trữ 0è đảàt dúi, ldo động, năng: lực sửn xuất hiện cỏ, các loại 
0dật tư, ngu/en liệu lại chó đề bồ sung cho nguồn vốn có hại: do rung trơng 
cung ứng. Cần tăng cường quan hệ tín dụng. dùng vốn tín dụng đề phái triền 
Sứin xuất kinlt doanh, thực hiện phương châm * Nhà nước 0à nhân dân càng 
làm » đề động 0iên hợp lÚỦ có hiệu qua sức lực của nhân dân 0uào 0uiệc câu 
đự ru các cơ sơ Rinth lế, ăn hóa, vũ hội mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp 
cho nhân dân địa phương øà cơ sở. Aở rộng sự hợp tác, liên kết sản 
xuất kinh doanh giữa các đơn ðị kinh lề, giữa các địa phương giữa các 
thành phân hình t nhàm bò sung cho nhau, tạo điều Kiện phát hui đến mức cao 
khả năng oà thế mạnh của mỗi bèn. Cần phần đấu sản xuất nhiều hàng Xuất 
khâu, oà thong qua đầu mạnh xuất khâu đà làng nguồn nhập khầu 0ật tư, 
nguyên liệu can thiết cho sản ruấi, Rết hợp 0à tân dụng cả bốn nguồn pốn nói 
trên là cách tối nhất đề tạo ra sức mạnh tòng hợp, huy động đầu đủ khả nàng 
nội bộ nên kinh tế quốc đạn, nươn lên lự lực giải quụềt thỏa dáng những nhủ 
cầu bức thiết 0ð váy dựng 0à dời sống đang đạt ra cho môi ngành, mỗi cáp 
trong điều. kiện nèn kính lễ còn nhiều Rlti thản, mát cân đối nghiêm trọng. Tư 
tưởng lạt, thiếu tự tra là lực kìm hãm lớn cản được Kiên quuết đầu tranh đề 
khắc phục. ï 


Tự lực tự cường có quan hệ chại chẽ sới làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa. Nf¿! mặt, có làm chủ tập thề tốt mới phát huy được sức mạnh lồng hợp 
đè tự lực pươn lén. ạt khác, có vay dựng được thức làm chủ tối mới thầu 
rõ trách nhiệm của mình, mới cổ gảng tự lo liệu, không đòi hỏi, không ngồi 
chờ tủ điều hiện mới làm, trong Khi Rha năng của Nha nước, của cấp trên còn 
hạn chẽ. Từng người, từng cấp phát huụ tỉnh thân tự lực tự cường là thề hiện 
đúng đắn quan điềm làm chủ tập thẻ, là điệu Riện đề cả nước tự lực tự 
Cường. 


Tự lực tự cường khỏng có nạhĩa là đong cưứa, chỉ biết đến mình. Gản bỏ 
_ Chải chẽ 0ới quan tiêm làn chủ tập thê, tính thân tự lực tự cường không dung - 
thứ bắt cử biều hiện nào của tự tưởng cục Độ, bản bị, tự do, tắn mạn. AlöL địa 
phương, piột c7 sở Khi: tự lực giải quyết công piệc của mình không được phép 
- Chỉ nghĩ. đền lợi ích bản thân, vdin phạm lợi ích của đơn bị khác, của cắp trên, 
của cq nước, cũng không tự trôi buộc mình mà cần tran Phủ sự hợp tác, gip 
đỡ của bén ngoài. Trái lại, phải đóng qóp 0o lợi ích chung, lạo ra Phq năng 
tự lực tự cường của đất nước. Những hiện tượng 0L phạm chính sách, chẽ đó, 
kỳ luật như tranh mua, tranh bán, hỏng tồn trọng hợp dòng kinh tế dã kụ 
kết, chiếm đụng ổn của nhau, sử đựng tủy tiện quỹ hàng hóa dành cho quan 
hệ hai chiều 0ới nóng đạn đẻ làu chẻnh lệch ngia đưa 0o ngân sách dịa phương, 
không làm đdùu đủ nghĩa ðụ lập trung hàng hóa ào lau Nhà nước, không nộp 
sòng phẳng các khoản thu tài chính cho ngàn sách rang tương, giữ sản phầm, 
tiến 0ốn lại đẻ co cho lợi ích da công piệc của riêng đơn tị, địa phương mình bo. 
như đt bà đang còn vat ra, két đến càng là đo thiểu ý thức tàm chủ lập thề, 
đi ngược quan đierm tự lực tự CƯỜNG. 


Nói tự lực tự cường là nói đến tiết kiệm và hiệu quả, Tiết kiệm là 
bản chãt của chú nghĩa xã hội. Kinh lễ còn nghèo, càng phái Hết kiệm nghiêm 
ngại. Tiết kiệm thời gian, pật tư, tiền pốn, đái đai ðà tài nguyên, tiết kiệm 


trong sản xuãi 0à Hêu dàng. Hiệu quả là thước (lo cao nhất, là Hiệu chuần đánh: 


giá hoạt đậng của mỗi người lao động, củu ca một tò chức, mội đơn 0ị. Năng 
suất, chất lượng, hiệu quả phải trở thành khầu hiệu hành động cách mạng. 
Sản xuất, kinh doanh lỗ uốn, làm ra bao nhiêu ăn hết bấu nhiêu, thậm chí chỉ 
tieu phung phí, 0ượt định mức, chế độ, uượi qui khd năng sản xuãi cho phép, 
ăn thảm ào oốn, lấu cả nguồn iện lrự 0à 0a của nước ngoài đề tiêu dùng, 
không bảo đảm túi sản xuất giàn đơn, khóng có tích lũy đề tái sản xuất mở 
rộng, làm như 0ậu là trái øới quy luật tái sản xuất, trái 0ới nguyên tắc tiết 
kiệm oà hiệu quả, trái uới quan điềm tự lực tự cường. 


Đề phát huu tính thân tự lực lự cường, cần thấu suối tình hình uà nhiệm 
uụ, nhận Lhức rõ cau dựng chủ ngiĩa xả hỏi ðà bảo uệ Tồ quốc là sự nghiệp của 
toàn Đăng, toàn đân td, mọi người, mọi cấp, mọi ngành đều phải trực tiếp đóng 
góp hồi sức mình, không ai có thê làm tha chúng ¡a được. Từ đó, khơi động 
mạnh mẽ tình thần trách nhiệm, j chí Hiền công, trí thông minh 0à sáng tạo, 
lòng tin 0uào sức mạnh của bản thàn mình, chủ động bà lự giác làm tròn nhiệm 
pụ. Cần thực liện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản tý. Trung 
ương nắm lắu những nhiệm ðụ then chốt có  nghĩư toàn quốc, toàn dân, có 
lo đụng quuel định đến sự phát triền của đất nước, 0à. kiên quuết tập rung các 
điều Fiện lao động. ạt tư kg thuật, tiền pốn bảo dam cho các nhiệm nụ đó được 
thực IHện lối ; triệt đề Phác phục lỗi tập trung quan liêu ðà chế độ bạo cấp đã 
uủ đang gáy ra sự gò bó, cứng nhắc, làm cho cấp đưới lại, thụ động. Đồng 
thời cái tiến phản cấp quản EỦ, mở rộng quyền chủ động cho địa phương 0à cơ 
SỞ, tạo những điều kiện ạt chát cần thiết phà hợp 0ởới thủ năng của Nhà nước, 
có chỉnlt sách đúng đò giải quuết nướng mác, kích thích øà thúc đầu tỉnh thần 
chủ động sáng tạo cúa dịu phương 0d cơ sơ trong Diệc khai thác [lầm năng của 
mình đề tự cản đối các mặt, bảo đảm thực hiện thẳng lợi các nhiệm 0ụ được 
giao, 0ửa có lợi cho (lịa phương pà cơ sở, 0ửa có lợi cho cả nước. 


Những chuuên biến tích cực mài năm gần đâu đern lại cho chúng ta niềm 
lin Ở sức mình. Phát huu cao độ tỉnh thần tự lực tự cường, rnthằm trước mắt 
thực hiện thắng lợi các nhiệm pụ bả mục Hiệu đế ra trong các nghị quyết của 
Đang, hoán thành tháng lợi kế hoạnhh 5 năm 19S1 — 1983, chắc chắn chúng ta sẽ 
(ạo được đà. phái triền mới, mạnh mẽ ðà 0ững chắc trên con đường từ sản xuất 
tho liến thàng lên chủ nghĩa xã hội. 
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NẮM VỮNG QUY LUẬT, 
ĐỔI MỚI QUẦẢN LÝ KINH TẾ ° 


LÊ DUÀẰN 


Thưa các đồng chí, 


ỘI nghị Trung ương lần này 
bàn về vấn đề cải tiến quản lý 
kinh tế. Đây là một vấn đề 

quan trọng, cấp bách do cuộc sống 
đặt ra và phải được giải quyết 
đúng đắn đề phát huy hơn nữa 
những thành tựu đã đạt được, sớm 
đưa nền kinh tế nước ta vượt qua 
những khó khăn trước mắt, tiếp tục 
tiến lên mạnh mẽ. 


Không ngừng cải tiến quản lý kinh 
tễẾ là nhiệm vụ trọng yếu thường 
xuyên của chúng ta. Nhiệm vụ được 
đặt ra không chỉ với nước tà đang 
còn trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ mà đặt ra cả với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Aläv 
chục năm nay, trong quá trình xảy 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền, Liên xô và các nước anh em 
khác đều coi hoàn thiện cơ chế quản 
lý kinh tế là một trong những nhiệm 
vụ có tầm quan trọng hàng đầu đề 
nâng cao hiệu quả sản xuất của toàn 
bộ nền Kinh tế quốc dàn, khai thác 
theo chiều sâu những tiềm năng của 
đàt nước và phát huy tỉnh ưu việt của 
nền kinh tế xã hội chú nghĩa. 


Œ nước ta, vấn đề đôi mới quản 
lẻ kinh tế đã được đặt ra trong 
chương trình của Trung ương từ đầu 
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lượng, 


khóa IV, nhất là tại Hội nghị lần thử 
sáu của Trung ương (khóa: IV). Đại 

hội lần thứ V của Đảng và các hội 
nghị sau đó của Trung ương khóa V. 
đã đề ra những phương hướng cơ 
bản về đôi mới quản lý kinh tế. Đảng 
và Nhà nước ta đã có những cố gắng 
to lớn khắc phục một bước cơ chế 
quản lý quan liêu, bao cấp và xúc 
tin xây dựng cơ chế quản lý mới 
nhằm thực hiện đúng những nguyên 
tíc quản lý kinh tế, vừa bảo đảm sự 
lập trung thống nhất quản lý của 
(rung ương, vừa mở rộng quyền chủ 
động, sảng tạo của các cơ sở, các địa 
phương, các ngành trong sản xuất, 
kình đoanh, thực hiện quyền làm chủ 
tẬp thề của quần chúng lao động, 
khuyến khích mạnh mẽ tăng năng 
suat lao động và hiệu quả kinh tế. 
Những sự đồi mới đó trong công tác 
quản lý kinh tế — như Hội nghị lần 
thứ năm của Trung ương chỉ rõ — tuy 
là bước đầu nhưng đã góp phần quan 
trọng tạo ra những tiến bộ trong tỉnh 
hình kinh tế, xã hội ba năm qui. 
Mặc dù vậy, nền kinh tế của ta van 
còn nhiều khó khăn, thề hiện trên các 
mặt? cơ sở vật chất — kỹ thuật còn 
non vếu, năng suất lao động, chải 

hiệu quả kinh tế còn thấp; 


® Bài nói tại Hi nghị lần thứ sấu của 


BCHTƯ Đảng khóa V tngày 3-7-1984). 


trận địa xã hội chủ nghĩa có những 
bộ phận bị thu hẹp; trật tự trong nền 
kinh tế và trong xã hội có những hiện 


tượng lộn xôn kéo dài; hiệu lực của 


bộ máy Nhà nước chưa đủ mạnh. 


Bên cạnh những nguyên nhàn khách 
quan mà Trung trơng đã nhiều lần 
chỉ rõ, chúng ta cần thấy đầy đủ hơn 
những thiếu sót chủ quan, trước hết 
là trong quản lý kinh tế. Ở lĩnh vực 
này, vẫn còn khá nhiều bậều hiện bảo 
thủ, trì trệ cũng như phân tắn, cục 
bộ, trước hết là chưa quán triệt và cụ 
thề hóa đường lối của Đẳng một cách 
đúng đắn, phù hợp với tình hình của 
đất nước đề tạo nên một cơ chế quản 
lý mới thích hợp hơn. 


Trong chủ mnghia xã hội, công tác 
quản lý kinh tế phải vận dụng những 
quy luật khách quan đã được nhận 
thức nhắm không ngừng nâng cao 
hiệu quả của từng đơn vị sản xuất, 
kinh đoanh cũng như của toàn bộ nền 
kinh tế qưốc đản, đạt cho được những 
mục tiêu kinh tế, xã hội do Đăng lãnh 
đạo đề ra. Thực tiến quản lý và những 
sai lầm, khuyết điềm tương đối phô 
biến cho thấy sự cấp bách của việc 


đồi mới quân lý, đồi mới cả về hình: 


thức và nội dụng. Chúng ta không thề 
không xem xét một cách có hệ thống 
tử cơ cấu kinh tế, tô chức sản xuất 
đến kế hoạch hóa, các chính sách kinh 
tế và bộ máy quản lý, dề trên cơ sở 
đó, xác định một cơ chế quản lý thích 
hợp. Đây là việc không de dàng, 
nhưng nhất thiết phải làm và làm 
đúng, tập trung sức giải quyết cho 
được một số khaàu then chốt. Điều 
kiện thuận lợi to lớn là chúng ta đã 
có kinh nghiệm phong phú xây dựng 
chủ nghĩa xã hội nói chung và quản 
lý kinh tế nói riêng của các nước anh 
em. Chúng ta cần phải tham khảo và 
vận dụng những kinh nghiệm ấy một 
cách sáng tạo, không sao chép máy móc. 


Đề xây dựng một cơ chế quản lý 
đúng đắn, chúng ta phải tông kết 


những kinh nghiệm của chính mình. 
Đưa nền kinh tế nước ta tử sẵn xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa,. 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, là việc chưa từng có: 
trong lịch sử nhưng lại là một tất yếu 
trong thời đại mới. Quá. trình phát. 
triền từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đang đặt ta hàng 
loạt vấn đề về lý luận và thực tiễn cần 
được giải quyết, bao gồm những vắn: 
đề thấu suốt đường lối cách mạng và 
đường lối phát triền kinh tế, phát 
huy những động lực của sự phát triền, 
tăng cường quản lý Nhà nước, nảng 
cao trình độ tồ chức thực tiền, phát 
động phong trào cách mạng của quần 
chúng. Chúng ta không thề quản lý 
thành công nền kinh tế nếu không 
vtưrơn lên nắm lấy vũ khí lý luận sắc 
bén nhất của thời đại — phương pháp 
duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 
Đảng phải trang bị cho cán bộ, dẳng 
viên những hiều biết sâu sắc về lý luận 
và thực diễn, tạo ra trong đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý một từ 
duy kinh tế đúng đắn, tức là nằm 
vững và vận dụng đúng các quy 
luật kinh tế, và các vấn đề có tính 
quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 


Nhân hội nghị nàv của Tr tIng ương, 
trước khi đi vào giải quyết những: 
vấn đê cụ thê của cơ chế quản lý, 
tôi muốn trình bày với các đồng 
chí Trung ương những vân đề có 
tính chất quy luật ấy — những văn 
đề đã được nêu lên rất cô đọng, rất 
súc tích trong đường lối chung và 
đường lỗi xây dựng kinh tế, nhưng 
chưa được mọi người chúng ta nhàn 
thức đầy đủ và vận dụng dũng: đản, 
Nếu không nhận rõ những vấn đề 
có tính quy luật chung, không 
quán triệt những tư tưởng cơ 
bản của đường lối, thì sẽ không 
thề có những quyết định đúng 
về quản lý kinh tế. 


I— NHÂN DÂN LAO ĐỘNG LÀM CHỦ TẬP THỀ 
TIỀN HÀNH ĐÔNG THỜI BA CUỘC CÁCH MẠNG 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa do Đẳng ta đề ra chỉ rõ nhân 
đán lao động làm chủ tập thề là bản 
chất của chế độ mới, xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động là mục tiêu bao trùm của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Nhân đân lao động làm chủ tập thề 
là một điều hoàn toàn mới ở nước ta 
cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa. 
Chính vi vậy, người ta không để đàng 
nhận thức tầm vóc lịch sử của nó. Đối 
với người Việt nam chúng ta, bốn 
nghìn năm dựng nước và giữ nước 
đã hun đúc cho dàn tọc ta những 
truyền thống bền vững và quý báu: 
ý chí làm chủ đất nước và tỉnh thần 
công đồng. Nhờ những truyện thống 
ñy, đân tóc tạ đã đứng vững nià không 
bị đồng .hóa gua một nghìn năm 
thống trị của chủ nghĩa phong kiến 
phương bắc; ông cha ta đã đánh 
thàng chiến tranh xâm lược của các 
thẻ lực bành trướng Trung quốc hết 
triệu đại này đến triều đại khác. Ngày 
nay, đưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, truyền thống ấy bắt 
gấp xu thế của thời đại, tạo thành 
động lực to lớn của chế độ mới, bảo 
đảm cho nhân đân tà đánh thắng hai 
để quốc hùng mạnh bậc nhất là Pháp 
và ÀIÿ, 

Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
“của nhân đân lao động là kết hợp 
truyền thống đàn tộc với sức mạnh 
thời đại. 

Với tỉnh cách là bản chất của chế 
độ mới và mục tiêu của cách niịng 
xã hỏi chủ nghĩa, làm chủ tập the là 
kết quá tông hợp của ba cuộc cách 
mạng, Nó được xav dựng troig mối 
quan hệ qua lại chạt chế với nền kính 
tế mới, nền văn hóa mới và con người 
tới xã họi chú nghĩa. 


Cách -mạng về quan hệ sẳn xuất 
tạo ra cơ sở kinh tế cho nhân dân 
lao động làm chủ tập thề: làm chủ 
lao động, làm chủ tư liệu sẵn xuất, 
làm chủ sản xuất, làm chủ phân phối, 
lưu thông. Coi nhẹ cách mạng quan 
hệ sản xuất bất cứ ở khâu nào cũng 
là làm suy yếu cơ sở kinh tế của chế 
độ làm chủ tập thề. Ngập ngừng trong 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, không coi 


-trọng kế hoạch hóa hoặc không kế 
hoạch hóa đúng đắn, không phát huy. 


quyền làm chủ sẵn xuất và phân phối 
lưu thông, không thực biện đúng 
nguyên tắc phân phối theo lao 
động, v.v. là buông lỏng cho các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa phát triền, làm xói mòn kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, khiến cho hoạt 
động kinh tế đi trệch phương hướng 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 


Cách mạng khoa học — kỹ thuật 
tạo ra cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng 
này đem lại cho nhâp dân lao động 
khả năng làm chủ thiên nhiên, làm 
chu xã hội ngày càng cao, dựng lên 
cái “cốt vật chất » của chế độ mới. 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà, bao đảm cho chế độ làm chủ 
tập thề hoàn toàn và vĩnh viễn chiến 
thắng chế độ làm chủ cá thề, Thiếu 
say sưa đi vào khoa học kỹ thuật, 
thiểu quyết tâm tiến hành công 
nghiệp hóa, chậm đưa cách mạng 
khoa học — kỹ thuật vào những khâu 
cần thiết, thì sẵn xuất giẫm chân tại 
chỏ, đời sống của người lao động 
khó khăn. ' 


_ 


Cách mạng quan hệ sẵn xuất kết 
hợp với cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hình thành cơ cấu kính tế 
cỏng — nỏng nghiệp, cơ sở kinh tế — 
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xã hội và vật chất — kỹ thuật của chế 
độ làm chủ tập thê. 

Cách mạng tư tưởng và văn hỏa 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, con người làm chủ tập thề, có 
năng lực và ý thức làm chủ. Phải 
khắc phục tình trạng buông lỏng mặt 
trận tư tưởng và văn hóa, không 
kiên quyết đấu tranh chống các hệ 
tư tưởng và văn hóa tư sản, thực 
dân, phong kiến, không phê phán, cải 
tạo tư tưởng, lối sống, tâm lý, thói 
quen của người sản xuất nhỏ và 
những tàn dư văn hóa cũ, những tập 
tục lạc hậu, làm hư hỏng con người, 
kích thích chủ nghĩa ích kỷ cá nhân. 


Chế độ làm chủ tập thê là một tông 
thề các quan hệ chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Nó phải được xây 
đựng một cách đồng bộ thông qua 
việc tiên hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng. 

Chế độ làm chủ tập thề không chỉ 
là mục đích cuối cùng của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, mà còn là nhục 
tiêu hành động cách mạng hăng 
ngày. Các quan hệ xã hội mới, xã 
hội chủ nghĩa, hình thành, phát triển 
và chín muôöi qua từng bước phát 
triêền của cách mạng xũ hội chủ nghĩa. 
Chúng ta phải kịp thời từng bước thê 
chế hỏa những quan hệ ấv bằng 
những tö chức, thiết chế, pháp Iuật, 
quy tắc, v.v. thích hợp, nhằm bảo 
đảm cho nhân dàn lo động thật sự 
làm chủ cuộc sống của mình. Tùy 
theo sự phát triên của ba cuộc cúch 
mạng, chế độ làm chủ tạp thẻ được 
xây dựng từng bước từ tháp đến cao, 
từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, 

Được xây dựng đúng dán. chế độ 
làm chủ tập thê trở thành động lực 
của cách mạng xã hói chủ nghĩa. 


Chế độ làm chủ tập thê dưa nhàn 
dân lao động lên làm chủ xã hội, 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân. Làm chủ là nắm quy 
luật và hành động theo đứng quy 
luật. Khi con người nắm được quy 


luật xã hội, quy luật thiên nhiên, quy 
luật tư duy và vận dụng những quy 
luật ấy vào tô chúc và quản lý xã 
hội, thì sẽ thúc đáy tiễn trình của 
lịch sử với những nhịp độ chưa 
từng thấy. 


Chế độ làm chủ tập thê báo đảm 
cho nhàn đân lao động làm chủ về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội. [Làm chủ về chính trị tạo ra sức 


mạnh tông hợp cúa bị nhàn tố: sự 


lãnh đạo của Đăng, sự quản lý của 
Nhà nước và phong trào cách mạng 
sàu rộng của hàng chục triệu người. 
Làm chủ về kinh tế bảo đảm sự thống 
nhất giữa quan hệ sản xuất và lực 


-lượng sẵn xuất, làm cho lực lượng 


sản xuất và quan hệ sản xuất quyện 
với nhau làm một, Nó cho phép tô 
chức lại ngay lập tức mãẩy chục: triệu 
lao động đề khai thác đất đai và mở ` 
màng ngành, nghề theo một quy hoạch 
và kế hoạch hợp lý, trong phạm vi cả 
nước, và kết hợp với cách mạng khoa 
học — kỹ thuàt, tạo ra lực lượng sản 
xuất to lớn nhằm chiến thắng nghèo 
nàn và lạc hậu. Làm chủ về văn hóa 
Lao điều kiện cho nhận đàn lao động 
phát huy những truyền thống tốt đẹp 
của đâần tóc, nắm được những thành 
tựu cao của trí tuệ loài người, biến 
những cái đó thành sức mạnh vật chát, 
Như vậy, chế độ làm chủ tập thể dem 
lại cho nhân đản lao động ba công cụ 
mạnh nhất: quyền lực chính trị, sức 
mình của kính tế, Khoa học, kỹ thuật, 
và sức mạnh của tư tưởng, văn hóa, 


Chế độ làm chủ tập thê kết hợp 
sức mạnh của cộng đông với sức 
mạnh: của cá nhân, Xã hội, gia đỉnh 
và cá nhàn vốn thống nhất. Các chế 
độ người bóc lột người đỏi lập xã hội 
với cá nhàn và gia định, Chế độ làm 
chủ tập thẻ làm cho cá nhân, g7a định 
và xã hội thòng nhất lại trong mỏi 
tòn tại hợp lÝ nhất. Nó giải phóng 
xã hội dễ giải phóng cá nhàn. Nó 
chăm lo sự phòỏn vinh của xã hội vì 
hạnh phúc Tùng gia định, từng cá 


ọ 


nhàn. Nó ràng buộc cá nhân vào kỷ 
cương của cộng đồng đề đem lại cho 
cá nhân tự do đáy đủ. Nó kết hợp sự 
làm chủ của cộng đồng với sự làm chủ 
của cá nhàn. Làm chủ của cộng đồng 
đem lại sức mạnh tập trung của cả 
nước, của từng địa phương và từng 
tập thể. Làm chủ của cá nhân phát 
huy sức mạnh thể lực, trí tuệ, tài năng 
của những con người được giải phóng 


trong khuôn khô và phú hợp với sự _ 


làm chủ của cộng đồng. , 


Chế độ làm chủ tập thê kết hợp 
sức mạnh của ba cấp làm chủ: 
ea nước, địa phương và cơ sở, tạo 
thành sức mạnh tông hợp của cả nước. 
LàtÑ chủ trong cá nước là điều kiện 
cơ bản đề làm chủ ở địa phương và 
cơ SỞ. Sức mạnh của cả nước lại bắt 
nguồn tử các cơ sở và các địa phương. 
Cả nước làm chủ đề tạo điều kiện 
phát huy quyền làm chủ của TH HẸP cơ 
Sử và từng dịa phương. 


Thực tiễn cách mạng từ sau Đại hội 
lần thứ Ý đến nay đem lại cho chúng 
ta nhiều bài học phong phú về việc 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề với 
tính cách vừa là mục tiêu vừa là 
động lực của cách mạng. 


Việc thực hiện một số chủ trương 
đúng đắn trong quần lý kinh tế, với 
những mức độ khác nhau, đã làm nồi 
bật nguồn góc sức mạnh động lực của 
chế độ làm chủ tập thẻ. Những chủ 
trương ấy đều khẳng định một chân 
lý: nhàn dân lào động giành quyền 
làn chủ không phải vì một mục 
đích nào Khác ma vì lợi ích của 
chính mình, Các Mác đã diễn đạt 
chân lý ay một eách sâu sắc: q@Một 
khí « tư tưởng Ð tách rời « lợi ích y 
thì nhất dịuh. nó sẽ tự làm nhục 
nó p €l). Chế độ làm chủ tập thề là chế 
độ duy nhất thực hiện dược lợi ích 
bền vững của nhàn đản lao động theo 
quy Tuật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội: thỏa mãn nhụ cầu vật chất 


và Văn hóa ngày càng tăng của toàn . 


Kĩ hội, cũng như của mỗi thành viên 


vi, 


bằng cách không ngừng phát triền sẵn 
xuất trên cơ sở làm chủ tập thề và 
một nên khoa học kỹ thuật ngày càng 
cao. 

Trong lĩnh vực kinh tế, chế độ làm 
chủ tập thề hình thành một cơ cẩu 
lợi ích hợp lý. Đó là sự thống 
nhất lợi ích của xã hội, lợi ích 
của tập thê và lợi ích của cá nhân 
người lao động, trong đó lợi ích của 

xã hội là tôi cao và lâu dài) lợi ích 

của tập thê là rất quan trọng. lợi ích 
của cá nhân người lao động là trực 
tiếp. 


Chế độ làm chủ tập thề cũng đòi 
hỏi và cho phép kết hợp hài hòa lợi 
Ich của eÃ nước với lợi ích từng địa 
phương, tửng cơ sở, trong đó lợi ích 
của cả nước là tối cao và lâu dài, lợi 
ích của địa phương là quan trọng, 
lợi ích của cơ sở là trực tiếp. 


Sự thống nhất các loại lợi ích ấy 
rốt cuộc là vì lợi ích của nhân 
dân lao động. Các loại lợi ích ấy 
kết hợp lại là động lực thúc đầy 
người lao động sản xuất và công tác 
ngày càng tốt hơn. Trong quản lý 
kinh tế, phải khắc phục bệnh tập 
trung quan liêu, coi nhẹ lợi ích của 
người lao động, của cơ sở, của địa 
phương, cũng như bệnh cục bộ, bản 
vị, chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa 
cá nhân, chỉ lo vun vén lợi ích địa 
phương, lợi ích tập thề, lợi ích người 
lao động, làm thiệt hại lợi ích cả 
nước. Chăm lo đúng đắn lợi ích của 
địa phương, của cơ sở, của người 
lao động cũng phải vì lợi ích của cả 
nước. Hảo đảm lợi ích eä nước cũng 
vì lợi ích của địa phương, của cơ SỞ 
và của người lao động. 


xì 


Chế độ làm chủ tập thê không chỉ 
bảo đảm lợi ích của nhân đân lao 
động mà còn kết hợp chặt chẽ lợi 
ích với quyền hạn, nghĩa vụ và 


(CC. Mác — Ph. Ăng- -ghen : Toàn tệp. Nhà 
xuất bản Sự thật Hà Nội. 1963, tập 2, 
tr. 126. 


trách nhiệm. Ở đâu có lợi ích thì ở 
đó phải có quyền hạn đề bảo đảm 
lợi ích được thịrc hiện. Nhưng lợi 
ích và quyền hạn phải đi đôi với 
nghĩa vụ và trách nhiệm, mà cao nhất 
là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tôồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Có lợi ích mà 
không có quyền hạn thì không có 
cách nào đề thực hiện được lợi ích. 
Có lợi ích và có quyền mà không có 
nghĩa vụ và trách nhiệm thì sinh ra 
đặc quyền, đặc lợi. Trong mọi trường 
hợp, mối quan hệ giữa `lợi ích, quyền 
hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm đều 


phải được thề chế hóa thành pháp 
luật, chế độ, quy tác. ` 
Đề bảo đảm lợi ích của nhân dân, 
bảo vệ vững chắc Tô quốc, không cớ 
cách nào khác là làm chủ tập thà. 
Công tác quản lý kinh tế phải nắm: 
vững quan điềm làm chủ tập thề, coi 


đó là nguyên tắc quan trọng nhất 


trong quản lý kinh tế, tạo ra cho 
được sự kết hợp hài hòa các dợt 
ích, trên cơ sở đó, phát huv sức 
mạnh động lực của chế độ làm chủ 
tập thề, đây mạnh ba cuộc cách mạng, 
đưa nền kinh tế phát triền mạnh mẽ 
và vững chắc. 


II— XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ CÔNG — NÔNG NGHIỆP 


` 


Chế độ làm chủ tập thề có cơ cấu: 


kinh tế công — nông nghiệp làm cơ 
sở vật chất, thề hiện và báo đảm về 
mặt kinh tế bản chất, mục đích và 
động lực của nó. - 


Trong quá trình phát triền tử sẵn 
xuất nhỏ lên sản xwất lớn xã hội chủ 
nghĩa. công nghiệp và nông nghiệp 
gìn với nhau thành một cơ cấu ngay 
tử đầu, các cơ sở của kính tế trung 
srơng cũng như kinh tế địa phương 
cùng phát triền trong sự chuyên môn 
hóa. hợp túc và liên hiệp sản xuất 
chặt chẽ, lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất quyện vào nhau trong 
mội thề thống nhất, kinh tế kết hợp 
với quốc phòng, phân công lao động 
rong nước đi liền với mở rộng hợp 
tắc quốc tế. 


— 


Quan hệ cơ cấu giữa công nghiệp 
và nông nghiệp vốn là một thực tế 
khách quan tử xa xưa, kh; loài người 
ra khỏi thời kỷ hái lượm, bắt đầu 
trồng trọt và chân nuôi đề có ăn, có 
mặc. Con người làm đất bằng công cụ 
thô sơ nhất đã gắn liền nông nghiệp 
và công nghiệp trong cùng một động 
tác sản xuất. 


Trong tiến trình lịch sử, công nghiệp 
luôn luôn có tác dụng quyết định; 
những biến đổi về chát lượng của 
công nghiệp đánh dấu những bước 
phát triền của loài người, từ đö đá 
đến đồ đồng, đồ sắt, tử các công cụ 
thô sơ đến máy móc đại công nghiệp. 
Gắn liền với công nghiệp và được sự 
thúc đây của công nghiệp đề phát 
triên, nông nghiệp luôn luôn có vai 
trỏ trọng yếu trong việc bảo đảm các 
nhủ cầu ăn, mặc, ở ngày cảng cao: 
của con người, cung cấp lao động, 
nguyên liệu và thị trường cho công 
nghiệp. 


Các chế độ nô lệ, phong kiến và 
nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa đã 
khiến cho cánh kéo giữa công nghiệp 
và nông nghiệp mở rộng, thành thụ 
và nông thôn tách rời và đối lập 
với nhau. Quan hệ giữa công nghiệp: 
và nông nghiệp là tồn tại Khách quan. 
không xóa bo được, song quan hệ ấy 
diễn ra tự phát qua thị trưởng, với 
nhiều sự miất cân đối, bất hợp lý, và 
bị chế độ người bóc lột người bói: 
méo. Trước khi có chế độ làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, con: 


LỆ 


người chưa làm chủ được quan hệ 
giữa công nghiệp và nông nghiệp. 


Từ sản xuất nhỏ tiến lên sẵn xuất 
lớn xã hội chú nghĩa, chúng ta chủ 
động gắn ngay từ đầu công nghiệp 
với nóng nghiệp thành cơ cấu, theo 
đúng quy luật đã được thề hiện thành 
đường lối của Đảng, là ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ. Sự gắn bó công 
nghiệp và nông nghiệp thành cơ cấu 
chứng tỏ khả năng của công nhân và 
nồng dân lao động nước ta cùng nhau 
làm chủ tập thề đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội dưới sự lãnh dạo cúa 
Dẳ ng. 


Công nghiệp nặng nhất thiết 
phái được ưu tiên phát triền, chỉ có 
như vậy mới hoàn thành dược nhiệm 
vụ trung tâm của thời kỷ quá độ là 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
tạo ra cái mà chúng ta thiệu nhất và 
cần nhất đồ xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc 1ö quốc, là nền đại công nghiệp 
cơ khí đủ sức trang bị kỳ thuật hiện 
đại cho toàn bộ nên kinh tế, có tác 
dụng thúc đảy việc xác lập và củng 
cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
bói đường những con người mới phủ 
hợp với nên sản xuất lớn hiện đại. 
Song, ưu tiên phát triên công nghiệp 
nặng phải dược thực hiện một cách 
họp lý, từng chặng dường tập trung 
vao những ngành công nghiệp nặng 
nào, làm công nghiệp nặng với quy 
mô và mức độ đến đâu, là phải dựa 
trên cơ sở phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ, và trong chặng 
đường đầu tiên, trước hết phải nhàm 
thúc đầy nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, từ đó mà công nghiệp nặng có 
nguồn vốn, có lao động, có lương 
thực, thực phầm cho công nhàn, có 
thiết bị, nguyên liện cho nhà máy, 
có thị trưởng tiêu thụ sản phầm, 

Trong chặng đường đầu tiên hiện 
nay, Đông nghiệp và công nghiệp 


1ˆ 


nhẹ có khả năng lớn nhất về thu 
hút đề tận dụng lao động xã hội và 
sử dụng đất đai cùng nhiều tài 
nguyên của đất nước, làm ra những 
sản phầm trực tiếp thỏa mãn nhu 
cầu đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân. Song, mỗi bước tiến 
của nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
đều diễn ra đưới tác động của công 
nghiệp nặng, và đều nhằm tăng cường 
thêm cơ sở cho sự phát triền công 
nghiệp nặng. 


Trong quan hệ giữa công nghiệp 
nặng với nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, vai trỏ ưu tiên hợp lý của công 
nghiệp nặng cũng như vai trò cơ sở 
của nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
làm điều kiện cho nhau, và sự gản 
bó thành cơ cấu như vậy là quy luại 
tiến lên của nền kinh tế. 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ, chúng ta phải phát 
huy động lực làm chủ tập thề đề sử 
dụng hợp lý vốn quý nhất và tiêm 
nầng kinh tế lón nhất là lao động và 
đất đai, sắp xếp cho mọi người lao 
động đều có việc làm, mọi đất đai đều 
được khai thác. Chế độ làm chủ tập 
thề cho phép đưa ngày nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
tiến hành sản xuất và phân phối sản 
phầm nông nghiệp theo Rẽ hoạch của 
cä nước, tĩng cường cơ Sở vật chất — 
kỹ thuật và ứng dụng nhiều thành 
quả khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong 
nông nghiệp, hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa nông nghiệp, xây dựng 
nônữ thôn mới và người nông dân 
mới. Chúng ta có thê phân bố lại lao 
động trong từng địa phương và trong 
cả nước đe thàm canh, tăng vụ đi 
đôi với mở rộng điện tích, khai thác 
eä đồng băn”, trung du, miền núi, 
miền biện, gần liền chuyên môn hóa 
với kinh doanh tông hợp trơng nông 
nghiệp, phát triền mạnh cả trồng trọt 
và chăn nuôi, kết hợp chặt chẽ nông, 
làm, ngư nghiệp. Bằng cách đó, chúng 


ta phíin đâu trong chặng đường đầu 


tiên này sử đụng hết 10 triệu héc ta 
đất nông nghiệp và lỗ triệu héc ta 
đất rừng. gieo tròng bình quân hai 
vụ trên đất tròng cấy hằng năm, bố 
trí cơ cấu cây tròng và vật nuỏi một 
cách hợp lý, đề mỗi héc-ta đất mang 
lại hiệu qui kinh tế 
Những kết quả thực tế mẫy nắm nay 
theo phương hướng trên đây cho 
chúng ta thầy rõ khả năng đưa nông 
nghiệp vươn lên làm tròn cả ba 
nhiệm vụ: bảo đâm ăn, mặc, ở cho 
nhàn đân, đặc biệt là sẵn xuất đủ 
lương thực và có dự trữ, củng ứng 
nguyên liệu nông sản cho công nghiệp 
"hàng tiêu đừng, và tạo ra nguòn xuất 
khầu quan trọng. 


Một nền nông nghiệp Liến lên sản 
xuất lớn xã hội chú nghĩa như vậy 
hoàn toàn Không thể đo tự thân nông 
đản và nông nghiệp một cách đơn độc, 
mà nhật thiết phải là sắn phầm của 
cũ công nhân và nông đản, của cả 
công nghiệp và nông nghiệp, gắn bó 
với nhau trong miột cơ cấu hợp lý. 


Phát triền nông nghiệp phải Kết 
hợp chặt chẽ với phát triền công 
nghiệp hàng tiêu dùng, bao gòm công 
nghiệp thực phẩm và các ngành công 
nghiệp nhẹ. Công nghiệp hàng tiêu 
dùng có vai trò rất quan trọng, sử 
dụng được nhiều lao dòng xã hội, 
qua chế biến làm tăng thêm giá thị 
nông sản, tạo ra những sản phầm 
cuối cùng sẵn sàng phục vụ người 
tiêu đùng, nhờ đó có nguồn hàng 
trao đôi với nông dân và kích thích 
sản xuất nông nghiệp, cũng ứng nhiều 
mặt hàng xuất khiu, giúp thú những 
khoản lớn cho ngân sách Nhà nước, 
giảm bội chỉ, tiến tới Ôn định tài chính 
và tiên tệ. Mãyv năm này, công nghiệp 
hàng tiêu dùng tăng chậm, những 
năng lực sản xuất hiện có chỉ dùng 
được chừng một nứa, chất lượng 
nhiều loại sản phim giảm sút; những 
thiểu sót đó gầy trợ ngại trực tiếp đổi 
với việc phát triền nỏng nghiệp, làm 
khó khăn thêm cho việc Nhà nước 


cao nhất. 


nắm hàng và làm chủ thị trưởng, làm 
cho xuất — nhập. khầu chậm phát 
triên,và nh hưởng xấu đến đời sống 
của nhàn đân. Ngay hiện nay, chúng 
ta hoàn toàn có khả năng và 
nhất thiết phải sớm giải quyết các 
vin đề về cùng ứng năng lượng và 
nguyên liệu, vẻ sắp xếp lại sẵn xuất 
và đôi mới cơ chế quản lý đề phái 
triền công nghiệp hàng tiêu đừng cả 
chiêu rộng và chiều sâu, từ công 
nghiệp quốc doanh trung ương và 
địa phương đến các ngành, nghề tiểu 
công nghiệp và thủ công nghiệp ở 
nồng thôn và thành thị Nếu tăng 
được khoảng từ 20 đến 253 sẵn lượng 
hàng tiều dùng, thì thể và lực về kinh 
tế của Nhà nước có sự thay đôi rõ rệt. 

Trong chặng đưởng đâu tiên của 
chủ nghĩa xã hội, tập trung sức đẩy 
mạnh nông nghiệp, tích cực phát triền 
công nghiệp hàng tiêu dùng. là tăng: 
cường cơ sở cha việc xây dựng công 
nghiệp nặng. Mặt khác, đề đưa nông 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và tĩng nhàình công nghiệp 
hàng tiêu đùng, phải luôn luôn nắm 
vững và phát huy vai trỏ ưu tiên hợp 
lý của công nghiệp nặng, sứ dụng thật 
tót cúc năng lực công nghiệp nặng 
sữn có, xây đựng thêm những cơ sở 
công nghiệp nặng cần thiết, cụng 
Ứng" thêm điện, than, xăng đầu, phân 
bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ 
bản, các loại thiế( bị, máy móc, 
cỏng cú Và phụ từng, các loại vạt 
liệu xây dựng... Phái phát triển 
thích đàng và nàng cao chất lượng 
những mặt hàng công nghiệp nặng 
xuât Kkhảu đề có thêm ngoại tệ 
nhập kỳ thuật và vật tr cho nông 
nghiệp, công nghiệp hàng tiêu đùng 
và bản thân công nghiệp nặng. Ngành 
g1ao thông vận tải phải được chân 
chính và tặng cưỏng vẻ mọi mặt, 
bảng cách thực hiện rộng rãi chủ 
trương Nhà nước và nhàn đân cùng 
làm, để phục vụ phanh chóng Và an. 
toàn cho sản Xuât, xây đựng, quốc 
phòng và đời sống nhìn đân, Những 
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năm sắp tới, phải đặc biệt chú trọng 
đầy mạnh công nghiệp năng lượn 
đao thông vận tải, là hai bộ phần 
chủ vếu của kết cấu hạ tảng bảo đảm 
cho mọi hoạt động sản xuất, kính 
doanh, đồng thời là hai khâu yếu nồi 
bật của nền kinh tế. 


Trong khi hướng công nghiệp 
nặng trước hết nhằm thúc đầv nông 
nghiệp và công nghiệp hàng tiêu 
dùng, phải xúc tiền mọi công tác 
chuần bị cần thiết, như làm luận 
chứng kinh tế — kỹ thuật. tranh thủ 
sự hợp tác và giúp đỡ của các nước 
'anh em và các nước khúc về xâv dựng 
công nghiệp nặng,' thiết Kẻ các công 
trình, bồi dưỡng công nhân và cán bộ. 
Chúng ta phải luôn luôn chủ động, 
Lận đụng mọi thời cơ và khả *năng đề 
bắt tay xâv dựng một số công trình 
công nghiệp nặng then chốt, đặc biệt 
là cơ khí và luyện thép. Không có 


thép và cơ khí thị không có công, 


nghiệp nặng, không có chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta phải ra sức phần đấu 
xây dựng cơ khí lớn và cơ khi nặng. 
đầy mạnh khai thác đâu và khí, làm 
cho dâu khí sớm trở thành một chủ 
bài kinh tế, mở thêm niột số nhà máy 
` nhiệt điện và thủy diện tiếp theo 
sông Đà, Phả lại và Trị an, xây dựng 
cơ sở luyện kiin nửa triệu tấn và hàng 
triệu tấn thép đi đôi với môi số cơ sở 
cỡ mươi vạn tấn, phát triển luyện 
kim mầu, công nghiệp hóa chất và 
vật liệu xâv dựng. Tóm lại, ngựa v trong 
chặng đường đầu tiên. từ kế hoạch 5 
năm 1980 — 1990, phái bất đầu tiến 
hành từng bước những công việc sẽ 
trở thành nội dung chủ yếu của chặng 
đưởng tiếp theo, là xây dựng hệ 
thống công nghiệp nặng phát triền, 
làm nòng cốt cho cơ cầu kính tế 
công — nóng nghiệp hiện đại, 


Trong cơ cấu kinh tế, vai trò nền 
tảng vô cùng quan trọng thuộc về các 
đơn vị cơ sở, Rhông có cơ sở thị 
không có công nghiệp và nồng nghiệp, 
không có kinh tế trung ương và kinh 
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tế địa phương, không có sự tồn tại 
của nền kinh tế. Đơn vị cơ sở là tiền 
tuyển của mặt trận kinh tế, nơi sản 
xuất mợi của cải vẬt chất, nơi tạo ra 
sản phầm thặng dư và nguồn vốn tích 
lũy, nơi quần chúng lao động hằng 
nợav và trực tiếp tiến hành ba cuộc 
cách mạng, dưới sự lãnh đạo của 
Dang và sự quản lý của Nhà nước. 
Trong công nghiệp, đơn vị cơ „sở là 
xi nghiệp hoặc xi nghiệp liền hợp. 
Trong nền nông nghiệp tiếp lên sẳn 
Kuảt lớn xã hội chủ nghĩa, đơn vị cơ 
bản là huyện, gắn liền với hợp tác 
xã. Với chừng 200 nghìn dân trên điện 
tích chừng 20 nghìn héc ta canh tác. 
huyện có vai trò quan trọng có (tính 
lịch sử, là địa bàn thích hợp đề hội 
tụ fực lượng từ các hợp tác xã, phân 
công mới lao động, sử dụng tốt đất 
đai. mở mang các ngành, nghề, gắn 
liền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến 
nông sản, kết hợp lực lượng của hợp 
tác xã và của huyện với lực lượng tử 
tỉnh và trung ương đưa về, tạo ra 
một sức mạnh tồng hợp, phát triển 
kinh tế, xây dựng văn hóa, bồi dưỡng 
con người mới, củng cố quốc phòng. 
bảo đảm đời sống của nhân đân và 
Lái sản xuất mở rộng. 


Một nhiệm vụ cơ bản củá quản lý 
kinh tế là ra sức củng cố và xây dựng 
tốt chứng 400 xí nghiệp lớn và tồ chức 
liên hiệp sản xuất trong công nghiệp, 
cùng với chừng 400 huyện nông — 
công nghiệp. Bằng cách đó, tăng 
nhanh sản phầm xã hội. làm chủ tận 
uốc hàng và tiền. tạo ra cái cốt vững 
chắc cho nền kinh tế. Muốn vậy, phải 
tồ chức lại sản xuất thật hợp lý trong 
từng xí nghiệp và từng huyện, đưa 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh 
doanh của từng cơ sở đề đạt năng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao. Mở 
rộng quyền làm chủ cho cơ sở, tăng 
cường tính năng động, linh hoạt của 
cơ sở, tập trung sức của các ngành, 
các cấp đề chỉ đạo và phục vụ eơ sở, 
sớm xóa bỏ những cơ sở yếu kém, 
sớm chuyên những cơ sở trung bỉnh 


thành tiên tiến, sớm tông kết và phồ 
biến kinh nghiệm của các cơ sở xuất 
sắc, đó là phương hướng lớn của việc 
đồi mới quản lý kinh tế. 


“ ° << ° 
Chế độ Tàm chủ tập thề ở ba cấp 
Ề » .. kị xv 
cơ bản đương nhiên dân đến cơ cấu 
kinh tế liên kết hợp lý các đơn vị cơ 
sở thành kinh tế trung rơng và kinh 
tế địa phương. 


Kinh lế trung trơng bao đồm những 
cơ sở quan trọng nhảt của cá nước, 
là những đơn vị dàu dàn của cóng 
nghiệp nặng, công nghiệp hàng tiểu 
dùng và nông nghiệp, với kŸ thuật tiên 
tiến, quy mô lớn, giúp cho cúc ngành 
kinh tế —kỹ thuật sớm hình thành 
và trở nên trụ cột của nền sản xuất 
lớn, đi vào chuyên và tính, vận 


dụng khoa học kỹ thuật hiện đại.. 


Tích cực củng cố những ngành kinh 
tế—=kỹ thuật đã có và ra sức Xây 
dựng một cách vững chắc những 
ngành kính tế—kỹ thuật mới trong 
phạm vỉ cả nước, trước hết là những 
ngành trọng vếu, đặc biệt chú ý liên 
kết các ngành gần nhau và bồ sung 
cho nhau, nhất là liên kết công nóng 
nghiệp, đó là một nhiệm vụ có tính 
chiến lược, xét trước mắt cũng như 
lâu dài, đòi hỏi sự cộng tác và phối 
hợp chặt chẽ của các bộ cùng các cấp 
chính quyền tỉnh, thành và quận, 
huyện. c 


Rinh tế địa phương bao gòin các 
cơ sở quy mỏ vừa và nhỏ, các cơ SƠ 
chế biến nông sản, làm sản, hải sản 
đo địa phương sản xuất, các cơ SỐ 
công nghiệp nhẹ và vạt liệu xav dựng 
có ý nghĩa địa phương, nIột sò cơ sở 
làm công cụ và tư liệu sẵn xuất sử 
dụng ở địa phương. Kinh tế địa 
phương tận dụng mọi tài nguyên và 
thế mạnh tại chỗ, đạt hiệu quả khu 
vực cao nhất, sẵn xuất nhiều mặt 
hàng đa dạng, phụ trách phân phối 
và bảo đảm đời sống cho toàn bộ dân 


cư ở địa phương, tạo ra những mầu 


sắc phong phú ở từng vùng cho nên 
kinh tế và cho xã hội, kết hợp kinh tế 


với quốc phòng. bảo đảm hậu cần tại 
chỗ, đóng góp ngày càng lớn cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 


Bằng sự phân định hợp lý cơ cấu 
và sự phát triền đồng thởi kinh tế 
trung ương và kính tế địa phương, 
chúng ta lòng được vào nhau cả ba 
giai đoạn hợp tác giản đơn, công 
trường thủ công và đại công nghiệp 
cơ khí, vàn dụng đúng đắn các kỹ 
thuật thổ sơ và hiện đạt, các quy mô 
lớn, vừa và nhỏ, kết hợp) tốt chuyên 
môn hóa, hợp tác và liên hiệp sản 
xuất, tiên lên,sẵản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa mọt cách hợp lý nhất, chủ 
đọng nhất. 


Cơ cấu kinh tế và cơ chế quản 
lý gắn bó với nhau thành một 
tồn tại, trong đó cơ cấu kinh tế 
quyết định cơ chế quản lý, và cơ 
chế quản lý phục vụ cơ cấu kinh. 
tế, thúc đầy sự hình thành cơ 
cấu kinh tế mới. Phải tích cực sắp 
xếp và tÖ chức lại nền sẵn xuất xã 
hội, bát đầu từ các cơ sở, bố trí cơ 
cấu công—nông nghiệp hợp lý, nhằm 
vào đó và dựa trên nền tảng đó mà 
đồi mới cơ chế quản lý, như vậy kế 
hoạch Nhà? nước và các chỉnh sách 
đòn bấy mới phát huy được tác đụng 
mong muốn. Àlặt khác, cần chủ động 
xác định cơ chế quản lý thích hợp, 
vận dụng cơ chế ấy đề xây dựng cơ 
cấu kinh tế mới, theo đúng đường lối 
của Đáng. Những khâu quan trọng, 
những mặt Yếu kém trong cơ cấu kinh 
tế phái là những trọng điềm về đồi 
mới cơ chế quản lý, Theo tính thần 
đó, đôi mói quản lý kinh tế hiện nay 
là làm “cho mọi cơ sở đều có quyền 
chủ động sản xuất, kinh doanh, làm ' 
cho cắp huyện có đủ quyền làm chủ 


- đề xây dựng thành công huyện nỏng— 


công nghiệp, làm cho kính tế địa 
phương phát triển mạnh, các nưành 
kinh tk thuật, trước nhất là các 
ngành then chốt như cơ khí, nắng 
lượng, giao thông vận tải, luyện kim, 
hóa chát dược xây dựng tích cực, các 
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cơ sở cũng như các ngành. các địa chất lượng tốt, bảo đảm được đời 


phương đều đi nhanh vào khoa học, 
kỹ thuật, làm ra nhiều sản phầm eÓ 


- 


sống nhân dân và có tích lũy đề công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


HI~ GẮN LIỀN KẾ HOẠCH VỚI HẠCH TOÁN KINH TẾ 
VÀ KINH ĐOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, 
LẤY KẾ HOẠCH LÀM TRUNG TÂM 


Nền kinh tế thiết lập trên cơ sở 
công hữu tư liệu sản xuất cũng như 
toàn bộ chế độ xã hội chủ nghĩa ra 
đời một cách có kế hoạch. Vừa Kẻ 
hoạch hóa sự phát triển của từng 
đơn vị kinh tế cơ Sở, của từng địa 
phương và từng ngành, vừa kế hoạch 
hóa toàn bộ nền kinh tế quốc đản, 
tô chức hợp lý mọi lực lượng lao 
động đề sử đụng có hiện quá mọi đổi 
tương Tao động và từư liệu lao dòng, 
đứng trên tìm nhi và gHnýy. mô toàn 
xã hỏi mà huy đóng tất cá sức manh 
vật chất và tỉnh thần của chế độ, Lập 
trung hoàn thành những nhiệm vụ và 
đạt những mục tiên của cả nước, đó 
là một đặc điềm bạn chất và một ưu 
thế tuyệt đổi của chú nghĩa xã hội, 
mà chủ nghĩa tư bản không thẻ có 
được. Chế độ làm chủ tạp thê cho 
phép và đói hỏi phát huy ngày từ dau 
bản chất và tru thể ấv, kể hoạch hóa 
sự phát triền kính tẻ, xã hội, xây 
dựng với trình độ tự giác và chủ động 
ngày càng cao cơ cấu kính tế cỏng — 
nóng nghiệp, cũng như toàn bộ xã 
hỏi xã hội chú nghĩa, tránh dược 
những cơn khủng hoàng là căn bệnh 


đang ngày càng trảm trọng của hệ: 


thông tư bản chủ nghĩa quốc tế. 


Ở nước ta, trong chặng dường dầu 
tiên của thời kỷ quá đò, mặc đủ nên 
kinh tế ceón phố biến là sản xuất mhó, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
chưa rộng khắp trong cá nước, chúng 
ta vẫn đựa trên quyền làm chủ tập 


thê của nhàn dân lao động dã dược 


xác lập, phát huy vai trỏ cứa Nhà 
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nước xã hội chủ nghĩa, luôn luôn nắm 
vững kế hoạch, coi đó là trung tàm 
của hệ thống quản lý kinh tế, sử 
dụng kế hoạch đề thúc đây sản xuảt 
phát triền, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng; 
an ninh, và tiến hành công nghiệp 
hóa nước nhà, 


Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi cho thấy kế hoạch hóa là' một 
trong những vấn đề cơ bản và cấp 
bách, nhưng lại khó khăn và phức 
Lạp của công cuộc vàn dụng các quy 
luật kinh tế, phát huy những động 
lực nhiều mặt của chế độ mới. tạora 
nhân tố quyết định thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, tức là một năng sua 
lao động cao hơn chủ nghĩa tư hàn, 


Kế hoạch là cương lĩnh kinh tế, 
xã hội của Đẳng, Kế hoạch Nhà nước 
bö trí cơ cấu, những cân đối, những 
tý lẻ, những chỉ tiêu kinh tế the hiện 
sự lựa chọn chiên lược của nên kinh 
t quốc đàn. Theo tỉnh thần ày, Kế 
hoạch hóa là năm tắt cả của cải, lào 
động, đặt đại và các tài nguyên khe, 
sử đụng tốt mọi cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và nắng lực sản xuất, làm rà 
nhiều của cái cho xã hội, Từ những 
cöng trình xảy dựng lớm huy đọng 
hàng chục vạn người và hàng tỷ dòng 
vỏn, những xí nghiệp quốc doanh 
hàng mãy ngàn công nhàn, cho đèn 
hoạt động sản xuất của từng người 
nông đân và thợ thủ công cá thê, đều 
nàm trong kế hoạch hoặc được thu 
hút vào quỹ đạo của kế hoạch. Từ 
việc đáp ứng những nhụ cầu to lớn 


về nhiều mặt của toàn xã hội, việc 
chuần bị lâu đài cho các thế hệ mai 
sau, đến việc bảo đảm dời sống hằng 
ngày cho từng gia đình, việc nuôi đạy 
cúc cháu nhỏ, việc chăm sóc các cụ 
già, đều được tính toán trong các cân 
đối của kế hoạch. 

Kể hoạch phải là đòn- bầy 
mạnh mẽ nhất trong hệ thống 
đòn bầy kinh tể, không chỉ là pháp 
lệnh bắt buộc, mà thật sự chứa đựng 
ngay trong đó một sức khuyến khích, 
cồ vũ to lớn đối với các đơn vị cơ sở, 
các địa phương, các ngành và đối với 
mới người lao động. 

Kế hoạch phải là bản tông hợp 
những phương án kinh tế — khoa 
học—kỹ thuật được lựa chọn chu đáo, 
bảo đảm đưa nhanh thành quả khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật vào nén kính 
lế quốc dân, tạo điều kiện và bắt 
buộc mọi cơ sở, mọi người lao động 
đều làm việc theo những tiên chuân, 
những định mức kinh tế và khoa học 
kỹ thuật tiên bộ. ' 

Kế hoạch phải bao quát nội dung 
ba cuộc cách mạrmrg, và về kinh tế, 
phi quán xuyên được các khâu của 
quá trình tái sản xuất xã hội, gắn 
liền sản xuất với phân phối, lưu 
thông và tiêu đùng, gắn liền thị 
trưởng trong nước với thị trường thế 
giới. 

Phủ hợp với ba cấp cơ bản làm 
chủ tập thề, phải xây dựng cho được 
ba cấp kế hoạch cơ bàn: cái nước 
(trong đó có các ngành), địa phương 
và đơn vị cơ sở, môi cấp kế hoạch 
đều đo cả ba cấp cùng làn chủ theo 
nội dung và phương pháp kế hoạch 
hóa thích hợp. Ba cấp kẽ hoạch là 
một tồn tại khách quan, mệt thực thê 
chính trị, kinh tế, xã hội thông nhất, 
Trung tâm của công tác quản lý phải 
được xác định là hệ thông kẻ hoạch 
tử trung ương đèn cơ sở, trong đó kế 
hoạch cơ sở, kế hoạch huyện, kế 
hoạch địa phương có vai trỏ rất quan 
trong. 


Nói ba cấp kế hoạch, khóng phải 


là một kế hoạch quyết định tử một 


trung tầm rồi phân ra từng phần đề 
giao xuống cho từng cấp dưới, hoặc 
ngược lại, từng cơ sở tủy ý Xoav Xở, 
bất chấp kế hoạch của các cấp trên. 
Ba cấp kế hoạch làm chủ tập thề là 
mỗi cấp thật sự làm chủ kế hoạch, 
xây dựng, cân đối, báo vệ và thực 
hiện kế hoạch của mình ; lửng cơ sở 
và từng địa phương được giao ròng 
rãi quyên hạn dê căn cứ vào phươintg 
hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu 
chủ yêu của cä nước, mà khai thác 
mọi tiềm năng của đơn vị, sẵn xuất, 
kinh doanh năng động, đạt hiệu quả 
cao, báo đấm phân phối hợp lý, cải 
thiện đời sống của người lao động, 
đáp ứng như cầu tái sản xuất mở 
rộng của dơn vị, đóng góp nưàv càng 
nhiều cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
nước nhà, : 

Trong KÌU nêu bật sự cần thiết 
phải mở rộng quyền hạn làm chủ kế 
hoạch của các đơn vị cơ sở, của cấp 
huyện, của các địa phương và các 
ngành, chúng tí cũng nhấn mạnh một 
cách tương ứng sự cần thiết phải 
nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ 
của tất cả các cấp ấy đổi với sự phát 
triền của toàn hộ nền kính tẻ, đối với 
đời sông của nhân đàn cả nước. Trong 
ba cấp Rếê hoạch, chúng tt nêu cao 
vị trí ưu tiên và tác đụng quvết định 
của kế hoạch cá nước. Dược xây 
đững từ dơn vị cơ sở những không 
phái là số công đơn thuần của các kế 
hoạch eơ sở, Rẻ hoạch cả nước phải 
xác định phương hướng, mục tiêu và 
những nhiệm vụ chung của toàn bộ 
nên kính tế, xã hội: phái chỉ ra chính 
xúc những ngành và những địu bầu 
Erọng điềm để tập trung tru tiên các 
lực lượng cá nước; phúi thật sự tông 
hợp kế hoạch của các cập. các ngành: 
thành các càn đổi lớn, các chỉ tiêu 
chú vếu và các biện pháp thực hiện. 
Làm hết sức mình đề góp vào việc 
hoàn thành Kế hoạch cá nước, đó là 
nghĩa vụ, lương tâm và vĩnh dự của 


1? 


““=. TT c  ., 


mỗi đơn vị, mỗi ngưởi lao động làm 
chủ tập thà. ¬ 

Trong hệ thống các kế hoạch ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn, kế hoạch 
hằng năm, hằng quý ở các cấp (cơ sở 
có thêm kế hoạch hằng tháng, hằng 
tuần) giữ vai trò chủ yếu, đó là những 
công cụ điều hành, phải được cơ 
động điều chỉnh kịp thời theo những 
biến động của tình hình kinh tế, xã 
hội. Phát hiện và tận dụng mọi khả 
năng, bồi dưỡng những nhân tố tích 
cực khi vừa xuất hiện, khắc phục 
những khó khăn khi mới nảy sinh, 
chính là nhờ sự điều chỉnh linh hoạt 
này. Đồng thời, kế hoạch năm năm, 
có chia ra từng năm, giữ vai trò ngày 
càng quan trọng và thiết thực, và 


từng bước tiến lên trở thành hình: 


thức kế hoạch hóa chủ yếu. Trước 
mắt, cần khần trương xây dựng kế 
hoạch 5 năm 1986 — 199U. Xác định 
chiến lược kinh tế, xã hội của thời 
kỳ quá độ và của chặng đường đầu 
tiên, IẬb quy hoạch phát triền và 
phân bố lực lượng sản xuät, xày dựng 
kế hoạch dài hạn, là những khâu cơ 
bản của quá trình kế hoạch hóa, cần 
được xúc tiến miột cách nghiềm túc, 
đề cụ thê hóa đường lỏi của Đảng, 
vận dụng các quy luật tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, vạch ra triền vọng và 
hướng dẫn cả quá trình phát triền 
Kinh tế, xã hội trong thời gian lương 
đối đài, 

Công tác kế hoạch hóa ở tất cả các 
cấp phải là công tác kinh tế gắn liền 
với cuộc sống sinh đóng và thực trạng 
kinh tế xã hội. Trong công tác kế 
hoạch hóa, phải sử dụng những hình 
thức phong phú đề thu hút sự tham 
g1a tích cực của đội ngũ cán bộ kinh 
tế và khoa học, kỹ thuật, của đông 
dao nhân đàn lao động, làm cho kế 
hoạch ở mỗi cắp thật sự là một công 
trình của trí tuệ tập thê. 

Hựch toán kinh tế là phương 
pháp quản lý kính tế xã hội chủ 
nghĩa áp dụng đối với các cơ sở và 
cúc CÔ chức sản xuất, kính doanh. 
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Từng đơn vị nắm vững kế hoạch là 
trung tâm, thực hiện quyền làm: chủ, 
tính toán hiệu quả kinh tế, động viên 
mọi lực lượng của đơn vị, phát huy 
mọi nhân tố tăng trưởng, khai thác 
mọi khả năng qua liên kết trong nước 
và qua xuất nhập khầu, đề xây dựng 
và thực hiện kế hoạch của mình một 
cách tốt nhất, tự chủ về tài chính, tự 
trang trải mọi chỉ phí, có nhiều lợi 
nhuận, và phân phối lợi nhuận ấy 
một cách đúng đắn cho cả ba lợi ích, 
của xã hội, của đơn vị và của từng 
người lao động. Không phải là hạch 
toán kinh tế nếu không có đủ những 
yếu tố nói trên, như lấy kế hoạch làm 
trung tâm, tự chủ về tài chính của cơ 
sở, phân phối lợi nhuận thỏa đáng cho 
củ ba lợi ích. Muốn hạch toán kinh tế, 
phải có. định mức, tiêu chuần, phải 
thống kê, phải tỉnh hiệu quả đến nơi 
đến chốn. Hạch toán kinh tế không 


phải là hạch toán thương nghiệp. 


Rinh doanh xã hội chủ nghĩa đối 
với các cơ sở, các tÖ chức, các ngành 
sản xuất, kinh doanh, chính là thực 
hiện chế độ hạch toán kinh tế. Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa còn bao hàm 
cả cách nghĩ, cách làm mới mẻ của 
con người làm chủ tập thể, mà đặc 
trưng là luôn luôn nhạy cảm về hiệu 
quả kinh tế. Mọi cấp quản lý, mọi 
người quản lý, tử Hội đồng Bộ trưởng, 
các đồng chí đứng đầu các ngành và 
các địa phương. các cán bộ tham mrưru, 
cán bộ tác chiến trên mặt trận kinh tế, 
cho đến từng người lao động, mỗi 
người trên chức trách và công việc cụ 
thề của mình, đều phải thấm nhuằần 
tư tưởng kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
và biết cách kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước là 
tông tham mưu về kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, và kế hoạch Nhà nước chỉnh 
là phương án kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa của cả nước. 

Kế hoạch khỏng gắn với hạch toán 
kinh tế và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
thì chỉ là sản phầm chủ quan của 
những cơ quan quản lý quan liêu, xe 


cuộc sống. Hạch toán kRinh tế không 


lấy Rế hoạch làm trung tâm thì làm - 


mắt đi cái bản chất, cái linh hồn của 
nó, không còn là hạch toán kinh tế 
mà chỉ là sự xoay xở phường hội. Kinh 
đoanh thoát ly kế hoạch cũng có nghĩa 
là thoát Iy phương hướng xã hội chủ 
nghĩa và đề cao vai trò chỉ phối của 
quy luật giả trị, của thị trường. 

Sử dụng những phương pháp, 
những hình thức kế hoạch hóa cụ the, 
xác định những chính sách dòn bầy 
kinh tế thóa đáng đề thực hiện việc 
an liên kế hoạch, hạch toán kính tế 
và kính doanh xã hội chú nghĩa phù 
hợp với chặng đường đảu tiên của 
thời kậ quá độ ở nước ta là phương 
hướng đòi mới cơ chế quản lý và kế 
hoạch hóa của chúng ta. 

Phương hướng ấy, vẻ lâu dài cũng 
như trước mắt, là khác phục bệnh 
quan liêu, bao cấp, khác phục 
khuynh hướng chạy theo thị 
trường tự do, chống tệ bản vị, cục 
bộ hẹp hòi. Phương hướng äy là mở 
rộng quyên hạn, đề cao trách nhiệm 
và tăng thêm lợi ích cho các cấp đưới, 
trước nhất là cho các đơn Vị cơ Sở, 
cho huyện, thật sự dể cho cơ sở tự 
chủ tài chính, thật sự nâng cao quyền 
chủ động san xuất, kinh doanh cho 
các địa phương và các ngành ; là mạnh 
dạn khuyến khích đích đáng lợi ích 
vật chất của người lao, động, xem đó 
là một động lực rất quan trọng trong 
các động lực vạt chát và tỉnh thần của 

chẻŠđỏ làm chủ tập thê;là phát huy 
sức mạnh của từng người khuyến 
khích sáng kiến cá nhàn, đi đôi với 
phát huy sức mạnh của tập thê. 

Mơ ròng quyên chủ động cho cơ 
ơ, khuyến khích lợi ích vật chất và 
giải phóng sức sáng tạo của từng 


IV_— TIỀN HÀNH CÁCH 


MẠNG 


người lao động đi đỏi với phát huy 
sức mạnh của cộng đồng, là làm cho 
nhân đân lao động hăng hái, phấn 
khởi đi vào khoa học kỹ thuật, làm 
việc có năngssuất, chất lượng và hiệu 
quả, tạo điều kiện thuận lợi đề củng 
cố trật tự xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường hiệu lực của pháp chế và kỷ 


luật. phát triền sản xuất, thúc đầy 
phong trào cách mạng của quần 


chúng, qua đó mà chọn lọc cán bộ 


_Vvà bỏi đưỡng tài năng. 


Mở ròng quyền chủ động về kinh 
tế của các cấp, đưới, là tạo điệu kiện 
cần thiết để trung ương tập trung 
sức thực hiện các cần đối lón, nắm 
chắc các khâu chủ yếu của tái sản 
xuất xã hội, các công trình xây dựng 
quan trọng nhất, các sẵn phim có Ý 
nghĩa chiến lược đối với cä nước. 
Nhà nước trung ương phải nắm chắc 
những khâu then chốt của nền kinh. 
tế quỏe đàn nhằm ba mục đích, mọt 
là đe chỉ đạo phương hướng và hoại 
động của toàn bộ nên kính tế, hài 
là đề đáp ứng những nhu cầu cửa 
ecd nước mà trung ương trực tiếp 
phụ trách, và ba là đề bảo đảm mở 
rộng quyền làm chủ của cơ sở, của 
địa phương và của người lao động. 
đầy là một điềm rất quan trọng. 

Trong điều kiện hiện nay, ở mỗi 
đơn vị, kế hoạch phải vận dụng được 
bốn nguồn khả năng vật chất là: 
khủ năng mà đơn vị tự có, khả 
năng do liên kết kính tế. kha năng do 
xuất nhập khiu và khả năng do cấp 
trên cung ứng; kế hoạch phải phát 
huy dược sức mạnh to lớn của việc 
ứng dụng khoa học, kỳ thuật, đòi 
mới quản lý kinh tế, thực hành triệt 
đề tiết kiệm, và khơi đậy phong trào 
cách mạng của nhân dân. 


KHOA HỌC — KỶ THUẬT 


VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


học — 


đang 


khoa 
giới 


Cuộc cách nưạng 
ký thuật trên, thể 


những hệ thống máy 
động, những nguồn năng 


tạo ra 
móc tự 
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lượng, nguyên liệu mới những 
công nghệ sản xuất, những phương 
tiện điều khiền kinh tế, quản lý yã 
hội với chất lượng và hiệu quả to 
lớn chưa từng thấy. Cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang thâm nhạp mọi 
lĩnh vực hoạt động và đời sống củi 
con người, mang lại những bước tiến 
kỷ điệu. | 

Khoa học cùng với kỹ thuật 
đang thật sự trở thành một lực 
lượng sản xuất trực tiếp. Những 
thành tựu khoa học và kỳ thuật 
không chỉ vật chất hóa thành những 
thiết bị, công cụ, vật từ mà một phần 
quan trọng được thẻ hiện trong sự 
hiều biết tiên tiến, những quy trình 
hoạt động hợp quy luật thiên nhiên 
và xã hội. những cách thức sẵn xuất 
hiện đại trong công nghiệp. những 
biện pháp Hiến hoàn thàm cảnh tăng 
nắng suất trong nỏng nghiệp, những 
phương pháp mới mề, sắng tạo trong 
quán lý kinh tế. XNhiệu thành tựu 
khoa học và tiến bọ KỸ thuật tiên tiên 
có thể thực hiện được ở những nước 
trình độ phát triền vẻ kinh tế chức 
cao, 


Phát huy tính ưu việt của chế độ 
lìm chủ tập thể của nhàn đân lo 
động, chúng ta có thể khai thác khả 
năng cực Kỷ quun trọng đó của 
sách mạng Khoa học —RVÝ thuật, 
Chúng ta đặt cách mạng Khoai học — 
kỹ thuật thành bộ phạn then chối 
của cách năng và hội chủ nghĩa 
và Pa sức tạo cho nó những điều 
kiện vật cht, chính trị xã hội đề 
phát triển mạnh mẽ, Chúng fa phải 
phát triển dòng thời cá ba loại khoa 
học — khoa học tự nhiên, khoa học 
Kỷ thuật, Khoa học xã hội; xây dựng 
cốn người của Xã hội mới thành còn 
-Igườởi có hiểu biết và tự giác tiên 
hành cách mang Khóa học —EK€ thuat, 

Phttơng chìm của chúng tA là 
nhanh chong vươa lên làm chủ 
cho được những linh vực khoa 
học và kỹ thuật cân thiết và có 
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khả năng thực hiện, với tỉnh thần : 
cái đi đất nước có nhụ cầu thị tì 
phải làm chủ cho kỷ được. Phải phát 
huy năng lực sắng tạo to lớn của đòi 
nựũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, khuyên 
khích phát mính, sáng chế, Tra chọn 
những cái tiên tiến, đi thẳng vào kỳ 
thuật hiện đại hoặc tiếp cận với 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật 
cao nhất Đồng thời, chúng ta cũng 
sử dụng những thành tựu loại trung 
bình và những phương tiện thú công 

sản thiết, Song trong chế độ làm chủ 
tập thê, lao động thủ công cũng có 
thê nắm dược và vận dụng những 
thánh tựu tiên tiền, như cách mạng 
sinh học, những quy trình tăng năng 
suất tròng trọt và chăn nuôi, những 
công nghệ hiện đại. 


Một cuộc cách mạng! khoœ học — 
kỹ thuật như vày rõ ràng không thề 
chỉ là công việc của những người 
lao động trí óc, của công tác 
nghiên cứu ở các viện, các 
trưởng, mà cơ bản phải là sự 
nghiệp của quân chúng đông đảo, 
phải thành phong trào thường xuyên 
và thói quen làm việc của hàng chục 
triệu người lao động. 


Vai trỏ then chốt của cách mạng 
khoa học —kỹ thuật gắn liền với 
việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
của thời kỷ quá đỏ là công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng 
nèn đại công nghiệp cơ khí dủ sức 
trang bị kỳ thuật hiện đại cho các 


_nưành của- nền kinh tế quốc đàn, xây 


đựng hè thống công nghiệp nắng, 
phát triên kết cầu Rỹ thuật hạ tăng, 
đặc biệt là hệ thống giao thông vận 
tài. Do sự gín liên như vậy, bước đi 
và cách làm của công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa chính là bước đi và 
cách lim của cách nạng khoa học — 
kỶ thuật, 


Trong chặng đường trước mẶ(, 
trong Khi tạp trung “sức dưa nông 
nghiệp lên sin xuất lớn bằng miột cơ 
cầu công —nóỏng nghiệp hợp Tý, 
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chúng ta phải nhìn xa tính trước, 
chuần bị điều kiện cho chặng đường 
công nghiệp hóa tiếp theo... 

Chúng ta cần làm sáng tô những 
phương hướng tông quát và xác định 
những sự lựa chọn về khoa học, kỹ 
thuật đối với từng ngành, như cách 
mạng sinh học, cơ khí, điện tử, năng 
lượng, luyện kim, hóa chất, vật liệu 
xây dựng, giao thông vận tải... Sự lựa 
chọn này phải xuất phát đây đủ từ 
tiềm năng của đất nước về từng ngành 
và phải sử dụng thích hợp những 
thành tựu liền tiến. Đối với một vài 
ngành có ý nghĩa quyết định, như cơ 
khí, trung  tàm thần kinh của nên 
kinh tế, cần phải chú ý rằng sự lạc 
hậu ở đây sẽ gây ra sự lạc hậu về kỹ 
thuật của tắt cá các ngành, và càng 
đề sự lạc hậu kéo dài thì càng khó 
khắc phục. Do đó, cân phải sớm dưa 
mấy ngành có ý nghĩa quyết định đi 
nhanh vào kỹ thuật hiện dại. 


Sự lựa chọn về phương hướng 
khoa học, kỹ thuật phải thống nhất 
với sự lựa chọn vẻ phương hướng 
kinh tế. xã hội. Khoa học, kỹ thuật 
phải tối ưu về hiệu quá kinh tế, và 
kinh tế phải tiền tiến về trình độ 
khoa học, kỹ thuật. Phương hướng 
ày phải được thực hiện trong những 
hương trình tông thê kinh tế — khoa 
học — kỹ thuật — xã hội, làm nòng 
cốt cho các kế hoạch kinh tế quốc đân. 

Khoa học, kỹ thuật không chỉ 
là căn cứ, là cơ sở của hoạt động 
kinh tế, xã hội, mà còn là yêu 
cầu nội tại của các hoạt động ấy. 
Công tác quan lý kinh tế phái đưa 
các thành tựu khoa học kỳ thuật tiên 
tiến vào nội dụng và phương pháp 
kế hoạch hóa, vào các chính sách đòn 
bầy. các hình thức tô chức, đề cho eơ 
chế qưảán lý mới vận dụng được khoa 
học, kỹ thuật như lực lượng sản 
xuất trực tiếp. 

Nhu vậy là eó hai mặt liên quan 
chặt chẽ với nhau: một mặt, nàng 
cao trình độ khoa học, kỹ thuật của 


quản lý, bảo đảm cho các quyết định 
về đầu tư, sản xuất, phân phối, lưu 
thông, tiêu dùng được nhanh nhạy và 
đúng đắn. Àlặt khác, hìni, thành một 
cơ chế quản lý thật sự thúc đây sản 
xuất bằng khoa học, kỹ thuật, nhờ đó, 
không ngừng hoàn thiện các sản phầm, 
tiết kiệm tiêu .hao vật chất, đạt năng 
suất,chất lượng và hiệu quả kinh tế 
cao, ễ 


Chúng ta, đã có những điều kiện 
thuận lợi đầy mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ khoa 
học, kỹ thuật đang tắng lên tương 
dỏi nhanh. Đội ngũ này gồm khoảng 
350 nghìn người, kề cả cán bộ kỹ 
thuật trung cấp, cùng với gần một ` 
triệu công nhân có nghề, sự phân bố 
dang được điều chỉnh theo hướng 
tăng cường cho cơ sở sản xuất, Nhiều 
cán bộ khoa học>*kỹ thuật có tài năng 
và phầm chất. Các tồ chức nghiên cứu 
và quản lý khoa học, kỹ thuật cũng 
phát triền nhanh, đã hình thành 
hệ thống từ trung ương đến xí 


nghiệp, hợp tác xã. Công tác 
nghiên cứu khoa học và ứng 


dụng kỹ thuật đã có những thành 
tựu đáng mừng về nông nghiệp, 
công nghiệp, giao thông, xây dựng 
và về điều tra cơ bản thiên nhiên. 
làng chục triệu người lao động 
ở nông thôn và thành thị, vượt 
qua biết bao khó khăn, đã phát huy 
nhiều sáng kiến đầy mạnh sản xuất, 
ứng dụng những thành tựu tiên tiến 
của khoa học, kỹ thuật. 


Xăng lực khoa học, kỹ thuật của 
cán bộ và nhàn dân ta chưa được 
đánh giá dúng và sử dụng tốt, kề 
từ việc phát huy tỉnh thần chủ động, 
sáng lạo của quần chúng tại chỗ, 
tìm ra những biện pháp khoa học, 
kỳ thuật eụ thê, việc tập trung lực 
lượng giải quyết các vấn đề phát triền 
khoa học, kỹ thuật của từng ngành, 
cho đến việc huy động tổng hợp toàn 
bộ đọi ngũ, cả khoa học tự nhiên, 
khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, 
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kết hợp với trí tuệ của những người 
lao động, xây đựng những quy hoạch 
và kế hoạch tông thê cho nền kinh 
tế, xã hội. 


Phương pháp kế hoạch hóa, các 


chính sách, chế độ quan lý và cách 


tô chức làm việc của chúng ta chưa 
khuyến khích và bát buộe mọi người 
ứng dụng khoa học, kỹ thuật, thậm 
chí có những trường hợp từ chối 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đuy trì 
lõi làm ăn cũ kỹ. Chính sách đối với 
cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật, 
như bói dưỡng. giáo dục, tạo điều 
kiện và phương tiện làm việc, chăm 
lo đời sống vật chát và tính thần, còn 
nhiều chỗ chưa thỏa đáng. 

Phương hướng cơ bản của việc 
đồi mới eơ chế quản lý kinh tế và 
cả quản lý khoa học, kỹ thuật là 


V—LÀM CHỦ PHÂN 


Sản xuất, phản phối, lưu thông, 


tiêu dùng là bốn  Khâu cơ bàn 
của quá trình tái sìn xuất xã hội, 
có quan hệ biện chứng với nhau. 


Sản xuất là gốc, sìn xuất quyết định 
phân phối, lưu thông và tiêu dùng. 
Đồng thời, là khâu nối liên sản xuất 
với sản xuất, nối liền sản xuất với 
tiêu dùng, công tác phân phối, lưu 
thông có tác động mìạnh mẽ, nhanh 
nhạy đến sản xuất và đời sống, 


Nắn xuất quyết định phản phối, 
lHru thông và tiêu dùng cả về quy mÔ 
và phương thức, Chỉ có thê phàn 
phối, lưu thông và tiêu dùng trong 
phạm vì sản xuất cho phép, và ứng 
với mỏi phương thức và trình đò 
phát triền sản xuất phải có phương 
thức phân phối, lưu thông phủ hợp. 
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng 
phải nắm vững cái gốc là sản 
xuât, chỉ có làm chủ sản xuất, đầy 
mạnh sản xuất phát triền, mới 


t9) 
xưa 


khắc phục những khuyết điềm trên 
dày, làm cho cơ chế quản lý mới 
thật sự mở đường cho khoa học, 
kỹ thuật trở thành bản chất bên 


. trong của các quyết định kinh 


tế và là nhân tố tăng trưởng của 
kinh tể; cán bộ khoa học, cán bộ kỹ 
thuật phải được đặt dúng vị trí của 
mình, nhất là được bố trí dúng ở cơ 
sở sản xuất, nghiên cứu, thứ nghiệm, 
được đãi ngộ không phải chủ vếu 
theo bằng cấp và học vị, mà được 
trả lương và khen thưởng theo hiệu 
quả kinh tế, xã hội của lao động 
sáng tạo trong sản xuất và đểi sống 
Cơ chế đó cũng bảo đảm động viên 
sự tham gia của hàng chục triệu 
người lao động vào cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật đang điện ra 
hàng ngày. ` 


PHỔI. LƯU THÔNG 


có cơ sở đề làm chủ phân phối, 
lưu thông, 


Tài chính, tiền tệ, thương nghiệp, 
giá cả, tiền lương là những phạm trủ 
hoạt động theo những quy luật chung 
của phân phối, lưu thông xã hội chủ 
nghĩa, môi phạm trủ lại có quy luật 
riêng của nó, mà chúng ta phải phát 
hiện và vận dụng cho tốt. Song ngay 
trong chặng đường đầu tiên này, 
các quy luật vẻ phân phối, lưu thông 
phải phục tùng quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội và 
quy luật phát triền cân đối, có 
kế hoạch. Trong điều kiện nền 
kinh tế còn nhiều thành phần, cuộc 
đấu tranh giữa hai con dường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa eòn phức tạp, thì phân phối, 


lưu thông còn chịu tác động của 
các quy luật kinh tế của sản xuất 


hàng hóa nhỏ và của chủ nghĩa tư 
ban, và chúng ta phải luôn luôn sử 


dụng các công cụ phân phối, lưu 
thông đề tiến hành đấu tranh giai 
cấp, bảo đảm sự thắng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Phân phối diễn ra đưới cả hai hình 
thái hiện vật và giá trị. Trong chủ 
nghĩa xã hội, còn có sản xuất hàng 
hóa, cho nên, còn giá trị và quy luật 
giá trị song quan hệ giữa giá trị 
và giá trị sử dụng đã thay đồi; giá 
trị sử dụng là mục đích, còn giá trị 
là thước đo tỉnh toán, là phương tiện 
phân phối và đòn bây kích thích đề 
thực hiện kế hoạch, hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Kế hoạch kinh tế, xã hội của ta đặt 
lên hàng đầu giá trị sử dụng và các 


" cân đối hiện vật, đồng thời coi trọng 


giá trị và các cân đối về giá trị. 


Phân phối phải thúc đầy sản xuất 
phát triền, trên cơ sở đó, phân phối 
và phân phối lại thu nhập quốc dân 
một cách hợp lý, bảo đảm các mỗi 
quan hệ cơ bản trong nền kinh tế, 
nhất là giữa thu nhập của các tầng 
lớp dân cư trong xã hội. Đó chính là 
chức năng cơ bản của tài chính, Từ 
sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, yêu cầu tạo ra nguòn vốn ban 


"đầu là một vấn đề chiến lược đang 
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đặt ra hết sức gay gái. Nguồn vốn đó 
là ở chỗ nắm vững và khai thác tốt 
các khả năng đòi dào về lao động, 
đất đai và tài nguyên của đất nước, 
những cơ sở vật chất — Kỹ thuật sẵn 
có và mọi ngành, nghệ, Đồng thời 
với đầy mạnh sản xuất trong nước, 
phải phát triền quan hệ kính tế với 
nước nưoài, dìv mạnh xuất khảău đề 
thực hiện tích lũy xã họi chủ nghĩa. 


Nguồn vốn tài chính được hịnh 
*hành ngay trong quá trình sản xuất 

vật chất điện ra tại các đơn vị CƠ SỞ 
Muốn có nguồn vốn ngày càng 
tăng, phải chăm lo cho các đơn 
vị cơ sở hoạt động có hiệu quả 
theo nguyên tắc hạch toán kinh 
tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Phải kiên quyết đầu tranh chống 


tham ô,„lãng phí; chống khuynh 
hướng tạo vốn bằng cách đen 
thuần chạy theo lợi nhuận, tùy 
tiện nâng giá đề thu chênh lệch ; 
chống vun vén cho lợi ích cục bộ của 
đơn vị, xem nhẹ phần đóng góp chó 
cả nước. 


Sản xuất phải đi đôi với tiết 
kiệm ; tiết kiệm trong sẵn xuất cũng 


như HDD tiêu đùng. Phải sắp xếp 
tiêu dùng trong giới hạn mà sản 


xuất cho phép, kiên quyết thay đồi , 


những thói quen tiêu dùng không phủ 
hợp với trình độ phát triền của nền 
kinh tế và truyền thống cần kiệm của 
đàn tộc. 


Trong chủ nghĩa tư bẳn, có tiền là 
mua được tất cả, Trong chủ nghĩa xã 
hội, đồng tiền không còn vị trì như 
vậy; cái quyết định là sử dụng lực 
lượng lao động xã hội trên cơ sở 
làm chủ tập thê của những người lao 
động. Nhưng đồng tiền vẫn là 
phương tiện tô chức lao động, tồ chức 


sản xuất, gắn lao động với đất đai” 


đề tạo ra nhiều sản phầm ; đồng tiền 
còn là công cụ phần phối và phân 
phối lại thu nhập quốc dân dưới 
hình thái giá trị, thống nhất với hình 
thái hiện vật. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa phải quản lý chặt chẽ lưu 
thông tiền tệ, ồn định và củng 
cổ sức mua của đồng tiền, thu 


_ bớt tiên thừa trong lưu thông, 


nhất là những khối lượng tiền lớn 
trong ttv bọn gian thương, đầu cơ, 
Lích trữ, buôn làu. Mặt khác, trên cơ 
sở làm chủ sản xuất, làm chủ thị 
trưởng, Nhà nước có thề chủ động 
phát hành theo kế hoạch đề thúc 
đầy sản xuất, phân phối lại các 
nguồn vón có lợi cho các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa, với điều kiện Bảo 
đảm động tiền được sử dụng có hiệu 
qua. Ngân hàng phải điều hòa lưu 
thông tiền tệ, huy động tiền nhàn rỗi 
vào kinh doanh, và bản thân ngân 
hàng phải biết kinh doanh đồng tiền 
một cách nhanh nhạy. Thông qua 
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nghiệp vụ kinh doanh, ngân hàng 
thực hiện chức năng phục vụ và 
kiềm soát quá trình sẵn xuất cũng 
như quá trình phân phối, lưu thông. 

Lưu thông vật tư, hàng hóa 
(thương nghiệp) là lĩnh vực hoạt 
động kinh tế, xã hội hết sức quan 
trọng. Như Lê-nin từng nói, những 
người cộng sản “phải học tập buôn 
bán ? (2) đề biết buôn bán văn minh, 
theo kiều xã hội chủ nghĩa. Kinh 
doanh thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa lấy phục vụ sản xuất và đời 
sống người lao động làm mục tiêu 
hàng đầu, chứ không phải đề kiếm 
lời. 

Làm chủ thị trưởng là vấn dà 
gay gắt nhất hiện nay của Nhà nước 
ta. Thị trưởng xã hội chủ nghĩa là 
quan hệ trao đồi có tô chức, có kế 
hoạch giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa hai giai cấp cùng làm 
chủ là công nhân và nông dân, do 
Nhà nước quản lý, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Các tô chức cung ứng và 
thu mua của Nhà nước phái thông 
qua việc ký kết hợp đòng với người 
sản xuất ngay từ đầu vụ, tô chức dưa 
vật từ và hàng tiêu dùng về phục vụ 
kịp thời yêu cầu của sản xuất và dời 
sống, đề nắm được sẵn phẩm ngay từ 
nơi sản xuất, không phải chạy theo 
việc tranh mua, tranh bán trên thị 
- trưởng. Thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa (quốc doanh và hợp tíc xã mua 
bán) phải mở rộng mạng lưới bán lẻ 
đến tặn phường, xã, phát huy quyên 
làm chủ tập thê của nhàn đàn mà tô 
chức tốt sự phân phối phục vụ đời 
sống của người lao động, tuyệt đối 
không được thông qua bọn buôn bán 
dầu cơ. Chỉ có như vậy, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa mới thật sự 
là hậu cần của sản xuất và nội trợ 
của toàn đân, thực hiện đúng mục 
đích cơ bản của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa là đáp ứng những nhu cầu 
ngày càng táng của đời sống vặt chất 
và vấn hóa của những người lao 
dộng. 
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Thị trưởng là nơi diễn ra cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, diễn ra cuộc đấu tranh 
giữa ta và địch một cách gay gắt 
hằng ngày, hằng giờ. Không thề 
làm chủ sản xuất, phân phối, lưu 
thông, không thề ồn định đồng 
tiền, giá cả và đời sống của người 
lao động, nếu không làm chủ thị 
trưởng, nếu đề thị trường tự do hoạt 
động lấn chiếm thị trường xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta chủ trương còn đề 
năm thành phân kinh tế trong một số 
ngành. nghề sẵn xuất và trong một số 
năm của chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ ở miền Nam là nhằm 
khai thác mọi tiềm năng sẵn xuất, tạo 
thêm của cải cho xã hội. Nhưng không 
phải trong sản xuất có bao nhiêu 
thành phần thì trong thương nghiệp 
cũng có bấy nhiêu tlnh phần. Ngay 
tử lầy giờ, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa phải nhanh chóng quản lý thống 
nhất, độc quyền kinh doanh những 
mặt hàng có ý nghĩa lớn đối với quốc 
kế, dàn sinh, trước hết là lường thực 
và những vật tư chiến lược, những 
hàng công nghiệp do quốc doanh sản 
xuất, đo Nhà nước gia công hoặc nhập 
khaảu. Bàng các loại biện pháp kinh tế, 
hành chính, giáo dục kết hợp, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa phải vươn 
lèn nắm đại bộ phận bán buôn, chỉ 
phối phần lón bán lẻ. Cải tạo xã hội 
chủ n¿:hĩa, xóa bỏ thị trường tự do về 
những mặt hàng chủ yếu, thủ tiêu chợ 
den, loại trừ bọn đầu cơ, buôn lậu, 
chống sự phá hoại của kẻ thủ, xóa bỏ 
mọi hình thức thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, cát đứt sự liên kết giữa tư 
sản thành thị với phú nông, phú 
thương và nông dân cá thê, đó là một 


_ tiền đề có tính quyết định, đề làm chủ 


thị trường và giá cả. Xác dịnh đúng 
chính sách giá, vận dụng chính sách 


(29 V.|. lẻ-nin : Toản tệp, tiếng Việt, Nhà 
xuất bản liến bọ. Mát-xcơ-va, 197Õ, tập 45, 


tre 09. 


hai loại giá cũng là đề đấu tranh đầy 
lủi thị trường tự do, tiến tới làm chủ 
thị trưởng ngày càng rộng lớn và 
vững chắc hon. 


Đề làm chủ thị trưởng, xóa bỏ tư 
sản thương nghiệp, cải tạo tiêu 
thương, điều quyết định là phải ra sức 
phát triền thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, mở rộng trận địa và nâng cao 
chất lượng của mậu dịch quốc doanh, 
hết sức coi trọng tồ chức và phát huy 
vai trỏ của hợp tác xã mua bản, xem 
đó là lực lượng trợ thủ đắc lực của 
mậu địch quốc doanh. 


Trong diều kiện kinh tế hiện nay, 
chúng ta chủ trương còn đề thị trường 
u đo tồn tại trong một phạun ví nhất 
định ở nông thôn và thành thị, làm 
nơi trao đôi, mua bán trực tiếp những 
sẵn phầm thứ yếu giữa nưười sảin 
xuất và người tiêu dùng, không có 
trung gian đầu cơ mua đi, bán lại. Các 

“hoạt động của tiều thương (kê cả địch 
vụ) cần phải được tô chức, kiềm söát 
chặt chẽ và phải được thav thế dần 
bằng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Giá cả là biều hiện bằng tiền của 


giá trị, đồng thời phản ánh tông hòa: 


các mối quan hệ cơ bản về kinh tế, 
xã hội. Giá cả trước hết lấy giá trị 
làm cơ sở. thực chất của giá trị là 
lượng lao động xã hội căn thiết. Giá 
cả phải dựa trên cơ sở giá thành hợp 
lý, được quản lý và tính toán chặt 
chẽ và ngày càng đầy đủ. Giá cả phải 
bảo đấm cho nưười sin xuất có thu 
nhập và lợi nhuận thỏa đáng, bảo 
đảm có: tích 1ũy đề thực hiện tái sản 
xuất mở rộng cho từng cơ sở, tửng 
địa phương, tửng ngành, và cho toàn 
bộ nên kình tế quốc dàn, phục vụ sự- 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Giá cá phải giải quvết đúng 
đắn các mối quan hệ giữa công nghiệp 
và nông nghiệp, bảo đảm cho công 
nghiệp và nóng nghiệp đều phát triei 
trong một cơ cấu công —~nỏng nghiệp 
hợp lý. Giá cả trong nước phái dựa 
trên các mối quan hệ bên trong của 


nền kinh tế quốc đân là chủ yếu; 
dòng thời giá cả trong nước cũng 
phải có mối quan hệ với giá cả thê 
giới, nhằm góp phần mở rộng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài, đầy mạnh 
xuất khầu, thực hiện chỉnh sách kinh 
tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Trong điều kiện còn tòn tại các 
thành phần kinh tế tư nhân và cá 
thê, giá cá Nhà nước phải có tác 
dụng dấu tranh thu hẹp thị trường 
tự do. Phải chống cả hai khuynh 
hướng không đúng: một là, 
chạy theo cơ chế thị trường, 
lấy giá thị trường tự do làm 
chuần đề định giá Nhà nước, 
muốn thả toàn bộ hệ thống giá Nhà 
nước trôi nồi theo giá thị trưởng tự 
do đầy rẩy những yếu tố đầu cơ, 
phá hoại. và chứa dựng những quan 
hệ phân phối tự phát; hai là, 
không tính đến những biến đồi 
của tình hình kinh tế, tài chính, 
không đáp ứng những đòi hỏi khách 
quan của các quan hệ kinh tế, xã hội 
đã thay đồi. Dại bộ phận giá trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phải là giá có kế hoạch, hình thành 
từ trong sẵẳản xuất, chứ khỏng phải 
hình thành do quan hệ cung ~ cầu 
trên thị trường. Dó là hệ thống giá 
bảo đắm chế độ làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Nói chung, Nhà 
nước trung vương giữ quyên 
quyết định trong lĩnh vực giá. 
Ngoài danh mục những mặt hàng do 
trung ương định giá, bao gồm tất eä 
những sản phẩm quan trọng của nền 
kinh tế quốc dân, trung ương phìn 
cắp cho chính quyền tỉnh, thánh định 
giá những mặt hàng thứ yeu, sản 
xuất và tiêu thụ tại địa phương. Đề 
thích ứng với điều kiện sìn xuất, 
kinh đoanh, đối với một số mặt hàng, 
Nhà nước trung ương quyết định 
khung giá và cho phép chính quyền 
địa phương vận dụng lỉnh hoạt trong 
phạm ví khung giá đó. Nhà nước tá 
nan trong tay những cơ sở kinh tế then 
chốt và đại bộ phận sản phầm của 


t 
œì\ 


nền kinh tế quốc đàn, heàn toàn có thê 
và cần phải làm chủ giá những nại 
hàng thiết vếu đối với sẵn xuât và 
đời sống. Mặt khác, trong một thời 
gian nhất định, do tỉnh hình cung cầu 
cỏn mất cân đối, Nhà nước trước mắt 
cần thi hành chính sách hai loại giá. 
Bên cạnh bộ phận giá cơ bản ôn định 
đối với những sản phầm chính của 
kinh tế quốc doanh, những hàng tiêu 
dùng thiết yếu cung tứrnự cho công 
nhân, viên chức và lực lượng vũ 
trang, những vặt tư và một số hàng 
tiêu đùng trong hợp đồng hai chiều 


giữa Nhà nưóc với nông dàn và thợ. 


thủ công, còn có một bộ phận giá 
được chỉ đạo lính hoạt đề mở rộng 
kinh doanh thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và đấu tranh với thị 
trường tự đo, góp phần hướng dẫn 
và quữn lý thị trưởng. Hướng phần 
đấu của chúng ta là tiên tới thực hiện 
chỉnh sách một hệ thống giá thống 
nhất dựa trên những căn cứ hợp lý 
và eÓ cơ sở ôn định vững chắc. 

Vấn đề tiền lương và thu nhập 
phải được đặt ra và giải quYyết trên 


cơ Sở bào đảm cho mọi người lao 
động phát huy quyền làm chủ tập 
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thẻ trong sản Xuất và đời sống, di 
cũng có việc làm và làm việc 
năng suất, chát lượng và hiệu quả 


ngay cảng cao, tạo ra cho xã hội 
nhiều giá trị sử dụng ngày càng 
tốt hơn, rẻ hơn. Tiên lương trong 


chủ nghĩa xã hội phải quán triệt 
nguyện tác phản phối theo lao động, 
là một vếu tố thúc đây sẵn xuất, 
khuven khích nưười lao động dem 
hét sức mình làm ra nhiều của cải 
chất lượng tót, giá thành hạ. Tiên 
lưong phải bảo đâm cho người lao 


với, 


động tái sản xuất sức lao động của 
mỉnh, đủ ăn, đủ mặc, có nhà ở và 
nuôi được con cái. Trong điều kiện 
hiện nay, việc giải quyết vấn đề 
tiên lương không phải chỉ đơn 
thuân là tăng' lương danh nghĩa 
theo sự biến động của giá cả thị 
trường « tự do», mà trước hết 
và cơ bản nhất là phải bảo đảm 
phân phối cho người lao động 
một lượng hàng tiêu dùng cân 
thiết hợp lý, Do đó, phải úp dụng 
chế độ cung ứng theo giá ön định 
những mặt hàng thiết yếu, làm cho 
bộ phản cơ bản của tiền lương thực 
tế không bị phụ thuộc vào giá thị 
trưởng thưởng xuyên biến đông! 
Đồng thời đối với phần tiề8 lương 
còn chịu ảnh hưởng của sự thay đồi 
giá cả, Eần định kỷ xem xét đề bảo 
đam thu nhập thực tế của công nhân, 
viên chức và lực lượng vũ trang. 


Phải làm chủ sản xuất, làm chủ 
thị trường, nhất thiết đập tan sự phá 
hoai của địch, nhất thiết không dề 
eho bọn đâu cơ, buôn lậu và thương 
lái gây rồi. Đó là điều kiện cần thiết 
đề làm chủ giá ca và tiền lương. 
từng bước giải quyết cơ bạn vấn đề 
giá — lượng — tiền, điều tiết thu 
nhập của các tầng lớp đàn cư cho 
công bằng, hợp lý, thiết thực tăng 
mức sởng của công nhân, viên chức, 
và lực lượng vũ trang, khiến cho 
người ăn lượng vên tâm chăm lo công 


việc sản Xuất, tăng năng suất lao 
động. Từ đó, chúng ta tạo ra những 


điều Kiện cơ bản đề ngăn chặn và 
đìy lủi các hiện tượng tiêu cực về 
kinh tế và xã hội, làm.cho sản xuất 
pứut triển, người lao động phấn khơi, 
đời sống xã hội lành mạnh. 


VI— MỞ RỘNG QUAN HỆ KINIIL TẾ VỚI NƯỚC. NGOÀI, 


DẠY M .ÀNH 


Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong hoàn cảnh mới của thế giới. 
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Những đặc điềm tỉnh hình kinh tế thế 
giới ngày này có thề tóm tắt như sau: 


Một là, chủ nghĩa xã hội đã trở 
thành hệ thống thế giỏi, thành mỏteông 
dòng quóc tế có công nghiệp hiện đại 
và khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong 
hệ thống đó, sự phân công và hợp 
tác, sự liên kết xã hội chủ nghĩa được 
thực hiện với quy mô ngày càng lớn, 


Hai là, cả thế giới đã hình thành 
một thị trường với hai hệ thống thị 
trưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa song song tồn tại, cùng 
với các thị trường khu vực khác. 
Trong phạm vi từng loại thị trường 
và giữa các thị trường ấy với nhau, 
không chỉ có sự trao đồi buôn bán 
mà còn có những sự tác động và ảnh 
hương qua lại ngày càng trực Uiếp 
hơn 


Ba là, cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đang phát triền mạnh, mở 
ra những khả năng mới đề con người 
chính phục thiên nhiên và tạo ra 
những lực lượng sản xuất mới đồ sộ 
chưa từng thấy. Mỗi nước đang phát 
triền đều có thề nắm lấy những thành 
tựu của cuộc cách mạng ấy, bằng 
những con đường tương đối ngắn, 
đưa nền kinh tế của mình tiến lên 
trình độ hiện đại. 


Sự vận „động đồng thời của ba 
nhàn tố trên đây tạo nên một cách 
khách quan mối liên hệ tất yếu về 
kinh tế giữa nước này với nước khác, 
giữa nhóm nước này với nhóm nước 
khác. Gắn liền việc xây dựng kinh 
tế trong nước với việc thiết lập và 
ngày càng mở rộng quan hệ kinh tế 
với nước ngoài là một hiện tượng có 
tính tất yếu khách quan, Xiói dàn 
tộc phải tự mình lớn lên, phải xây 
dựng lấy nền kinh tế đọc lập, tự chủ, 
nhưng điều đó phải được hiều là 
phát huy cao độ tính thần tự lực tự 


cường, tận lực khai thác các khả 
năng trong nước đi đôi với phát 


triền kinb tế đối ngoại, chứ khỏng 
phải là tự cô lập, khép kín. Mở ròng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài là 
tích cực tham gia sự phản công lao 


là 


động Làn (ế, thực hiện sự trao đồi 
giả trị lao động, khai thác các khả 
năng bên ngoài phục vụ việc Xày 
đựng và phát triền kinh tế trong 
nước. Đối với nước ta, chính sách 
mở rộng quan hệ kinh tế với nước 
ngoài có ý nghĩa cực kỷ quan trọng. 
Muốn thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa đất nước, chúng ta 
phải tăng cường quan hệ kinh tế với 
nước ngoài đề sử dụng một cách có 
lợi nhất những thành tựu của khoa 
học, kỹ thuật tiên tiến, của nền công 
nghiệp hiện đại thế giới. 

Là một nước xã hội chủ nghĩa, 
thành viên của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thế giới, gắn bó với các nước 
anh em vì cùng chung một lý tưởng, 
một hình thái kinh tế, xã hội, chúng 
ta đặt lên hàng đầu mối quan hệ 
hợp lắc với các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế, trước 
hết là với Liên xô. Đây là sự hợp 
tác của những người anh em, hợp 
tác bình đẳng, giúp đỡ lăn nhau, cùng 
có lợi; sự hợp tác này là sự liên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, mà 
mục đích là thúc đây quá trình xích 
lại gân nhau về trình độ phát triền 
kinh tế của các nước trong cộng đồng. 
Nói mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại đề thực biện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà 
(rước hết là nói đến mối quan hệ 


“phản công lao động và hợp tác với 


cúc nước anh em. Rhông có sự phần 
công và hợp tác dó, sẽ không sử 
dụng được sức mạnh tông hợp của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Hội nghị cấp cao mới đây của 'các 


nước trong liội đòng tương trợ 
kinh tế đã dê ra những phương 


hướng cơ bản và những hình thức 
phong phú về hợp tác kinh tế và 
khoa học, kỳ thuật, dưa sự hợp tác 
giữa các nước thành viên phát triền 
lên một trình độ mớit. Hội nghị quyết 
định tăng cường sự giúp đỡ của 
Liên xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa 
châu Âu đối với nước ta và Cu-ba, 
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Mông cô, đó là điều kiện thuận lợi 
mới cho việc mở rộng quan hệ hợp 
lác giữa nước ta với các nước anh 
em. 


Lào và Cam-pu-chia là hai nước 
xã hội chủ nghĩa láng giềng có mối 
quan hệ đặc biệt, có sự gắn bó lâu 
đài trong lịch sử với nước ta. cùng 
nước ta hợp thành mót khu. vực 
kinh tế đặc biệt trên bán đảo Đông 
đương. Lợi Ích của mới nước và của 
toàn khu vực đòi hỏi phái thực 
hiện một sự liên kết đặc biệt. 
Trong việc mở rộng hợp tác và giúp 
đờ lần nhau về mọi mặt với Lào và 
Gam-pu-chian, nước ta phải vươn lên 
đảm nhận Vai trò nòng cốt. 


(Chúng ta cũng sử dụng đúng mức 


guan hệ kính tế với các nước khác,. 


coi trọng việc mở rộng giao lưu với 
các nước đạc lập dân Lộc, các nước 
không liên kết, đồng thời khán thông 
việc giao lưu với các nước tư bạn chủ 
nghĩa, phá bỏ sự bao vậy của bọn để 
- quốc và bọn bành trướng. Cuộc dâu 
tranh *ai thắng ai ®* giữa chủ nghĩa xã 
hỏi và chủ nghĩa tư bản trên phạm vỉ 
toàn thê giới không thê không bo 
ƯÔm cuộc đầu tranh trên mặt trận kinh 
tế, Song. dù muốn hay không, sự tòn 
tại của thị trường thế giới như mội 
Lông thẻ thông nhất cũng tắt vếu dân 
đến việc thiết lập môi quan hệ: Kinh 
lẻ giữa nước này với nước Khúc, 


Chiến lược kinh tế đối nưoại của 
nước ta phải là một chiến lược chủ 
động, tích cực. Phái nắm vững nhu 
cau của thị trưởng thể giới đè ra 
những chủ trương thích hợp dối với 
tưng khu vực và từng nước, những 
chính sách đúng đán và những hình 
thức tô chức lĩnh hoạt đề buôn bán 
và hợp tác quốc tế, Xuất nhập khâu, 
hợp tác kinh tế, hợp tác khoa học, kỹ 
thuật, hình doanh dịch vụ, vay tín 
đụng quốc tế,.. là những hình thức phồ 
biên đề mở ròng quan hệ kinh tế với 
các nước, trong đó, xuất khâu (bao 
gồm cũ các hình thức hợp tác đề tạo 
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nguồn hàng xuất khầu) là một khâu 
rất quan trọng. 

Xuất—nhập khâu phải được coi là 
một bộ phận trọng yếu trong cơ câu 
k;¿nh tế. Đề phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, chúng ta phải mạnh dạn 
nhập những gì ta cần, trước hết là 
những kỹ thuật, thiết bị, máy móc, 
phụ tùng, vạt tư ; dòng thời nhập một 
phần nhất định hàng tiêu dùng thiết 
yếu cho đời sông nhân dân. Muốn 
nhập khâu phải có xuất khầu, xuất 
nhiều là đề nhập nhiều. Vav mượn là 
cần thiết, nhất là trong thời kỷ đầu, 
nhưng có vay phải có trả. Vi vậy, phải 
bằng mới cách đầy mạnh xuất khầu, 
coi xuất khău là một nhiệm vụ có ý 
nghĩa chiến lược. 


Rim ngạch xuất khầu của ta những 
năm gản đây có tăng lên nhưng còn 
chậm, Cơ cấu hàng xuất khâu trong 
một thời gian dài không được cải 
thiện ; mặt hàng xuất khâu nói chung 
còn minh mún, giá trị chưa cao. Chúng 
ta hiệu biết còn quá Ít về thị trưởng 
thẻ giới, thiểu những thông tin kịp 
thời và dáng tín cậy. Cần phải có 
găng rất lớn đề thay đôi tỉnh hình 
THAY 

Cơ cấu kinh tế trong nước phải bảo 
đảm tạo ra những mặt hàng xuất khầu 
chủ lực, chất lượng tốt, giá trị cao, 
khối lượng lớn và ồn định, có thị 
trưởng vững chắc. Chúng ta có thê 
mở rộng sản xuất hàng xuất khau 


"bảng cách- khai thác tốt những khả 


năng trong nước, đồng thời sử dụng 
các hình thức hợp tác kinh tế với 
nước ngoài, trước hết là với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, tử làm gia 
công, vay vốn đầu tư, trả bằng sản 
phim. cho đến liên kết, liên doanh. 
Xuất khâu phải thật sự trở 
thành một nghĩa vụ của toản dân, 
của mỗi ngành, mỗi địa phương, 
mỗi cơ sở sản xuất và cả mỗi 
người lao động. Cơ chế kinh tế của 
chúng ta phải bảo đảm mỗi người lao 
động một năm có thề đành khoảng 


một trăm ngày công cho xuất khâu, tử 
thế mạnh của lao động, đất đai, ngành 
nghề tạo-.ra những nguồn xuất khảu 
lớn về nông sản, thực phầm. hàng 
công nghiệp. Rất có thề dành một phần 
ba lực lượng lao động cho sản xuất 
hàng xuất khầu và tạo ra được 
những giá trị lớn. Có thê sử dụng 


hàng triệu người vào việc tròng và ˆ 


khai thác hàng chục vạn héc ta cao 
su, chè, cà phê và các cây tròng ngắn 
ngày và dài ngày khác. Nếu trong tông 
số lợn nuôi dược, chúng ta dành một 
phần tr cho xuất khâu, thì mỗi năm Ít 
ra cũng xuất được ba triệu con. Đương 
nhiên, lợn xuất khâu phải được nuôi 
dưỡng đặc biệt, đúng kỹ thuật, đề đạt 
những tiêu chuẩn chất lượng cần thiết. 


Nhà nước phai có chính sách 
khuyến khích sản xuất hàng xuất 


khâu, tử ưu tiên đầu tư, cùng ứng 


lương thực, thực phầm và phương 
tiện sản xuất, cho đến ưu tiên về giá 
cả, 'định mức lợi nhuận, quyền sử 
dụng ngoại tệ, tiên lương và tièn 
thưởng. 

Cơ chế quản lý xuất — nhập khâu 


_ phải linh hoạt. vừa bảo đảm nguyên 
tắc Nhà nước Ộ 


độc quyền ngoại 
thương và ngoại hối, vừa tạo điều 
kiện cho các cơ sở lớn, các địa 
phương và các ngành được tiếp xúc 
với thị trường nước ngoài, khuyến 
khích đến mức cao nhất việc tắng 
hàng xuất khâu. Phải kế hoạch hóa 
và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất — 
nhập khâu, thông qua xuất — nhập 
khầu mà thúc đầy toàn bộ sẵn xuất 
trong nước, đưa kW thuật hiện đại và 
phương pháp quản lý mới, đưa chất 
lượng và hiệu quá cao vào hoạt động 
kinh tế. 


L 


VH— XÂY DỰNG NÊN VĂN HÓA MỚI. CON NGƯỜI MỚI 


Con người là vốn quý nhất. Hạnh 
phúc của con người là mục tiêu của 
sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
nhân đân tt Khẩu hiệu hành động 
của chúng ta là tất cá vì con người, 
tất cả do con người. Nói xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nói quản lý kinh 
-_ tế là phải nói đến con người. chủ thê 
và đối tượng của quản lý kinh tế. 

Trước đây, ý thức làm chủ dất 
nước. sức mạnh của mỏi con người 
Việt nam yêu nước dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, là nhàn tố có ý nghĩa 
quyết định làm nên những thắng lợi 
vĩ đại của cách mạng và những cuộc 
kháng chiến chống xàm lược. Ngày 
nav, trong sự nghiệp đưa nền sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. ý thức trr giác và sức 
mạnh của con người làm chủ tập thê 
càng có Ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Tử những cơ sở kinh tế nghèo 
nàn và lạc hậu, bị chiến tranh tàn 


- 


phá nặng nề, lại đang phải đương 
đầu với một kẻ thù mới thâm độc 
và xảo quyệt Ở sát cạnh mình, sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của nhàn đân ta càng đòi hỏi phải 
phát huy cao độ ý thức làm chủ, tỉnh 
thần sáng tạo của cốon người Việt 
nam. Nhiệm vụ trung tâm cúa cách 
mạng ựừ tường và văn hóa là xây 
dựng nẻn vần hóa mới và con người 
mới. Con người là lực lượng sẵn 
xuất chủ vẻu, tính năng động của 
con người có tác dụng to lớn trong 
sẵn xuất và quản lý kính tẻ. 

Chế độ mới, nên kinh tế mới quyết 
định sự hình thành nên văn hóa mới, 
đồng thời, nền văn hóa mới đang 
từng bước xây dựng cũng có tác động 


trực tiếp đến việc xây dựng nên kinh 


tế mới, hoàn thiện chế độ mới. Là 
sản phẩm của kinh tế, văn hóa cũng 
là động lực thúc đây kinh tế. Trong 
những điều kiện nhất định, văn hói 
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ˆ 


có thề đi trước đề ảnh hưởng trở lại 
tiến trình kinh tế. Vị nói đến văn hóa, 
trước hết là nói đến con người. Con 
người vừa là sản phảm của xã hội 


vừa là chủ thề xây dựng xã hội Con: 


người mới được hình thành và hoàn 
thiện, bằng kết quả tông hợp của ba 
cuộc cách mạng, cũng là người thực 
hiện ba cuộc cách mạng ấy. Sức 
mạnh kinh tế không thê tách rời 
sức mạnh văn hóa, sức mạnh 
con người, và sức mạnh của văn 
hóa, của con người phải được 
hiện thực hóa trong sức mạnh 
kinh tế. Tách rời kinh tế với văn 
hóa và con người là không nắm vững 
quv luật phát triển Kinh tế và xã hội. 

Từ còi nguồn của nó, văn hóa là 
lao động. Hành vị văn hóa đâu tiên 
chính là lao động của con người tác 
động vào tự nhiên. Có lao động mới 

CÓ CON HBười, Và- cÓ con người là có 
“văn hóa, Văn hóa là biều hiện sự gắn 
bó giữa người và người. hìm cho con 
người hiều Kỹ eon người, làm này nỞ 
những tình cám tốt đẹp của con 
người trong lao động cải tạo thiên 
nhiên, cải tạo xã hội, Nên văn hóa 
nhất là nền văn hóa đưa con 
người lên vị trí làm chú xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thàn, 
thực hiện dạo lý «mi người vỉ 
người, Mọi người VÌ môi 
người ». Đó là mục tiêu của sự nghiệp 
xảv dựng nên văn hóa mới. Nội dụng 
xã hội chủ nghĩa và tính đàn tốc của 
nên văn hóa phải the hiện phong 
phú, sinh động tư tưởng làm chủ tạp 
thề. Nói cho cùng thì nội dụng xã hội 
chủ nghĩa và tỉnh đàn tộc chỉ là một, 
Dẫn lĩnh của đàn tộc ta, một đân tóc 
có truyền thống văn hiến, phải được 
phát huy trong chú nghĩa xã hội, 
làm đẹp thèm chủ nghĩa xã hội, 
(hú nghĩa xã hội nâng cao những 
tỉnh hoa cúa đàn tốc đẻ thật sự hài 
hòa với cuộc sảng Việt nam, với đại 
gia đình các đân tộc anh em đã từng 
kê vai sát cảnh trong sự nghiệp dựng 
NƯỚC Và g1ữ nước. Nên văn hóa mới 


HC, 
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phải vun đấp tình yêu Tô quôc kết 
hợp với tỉnh thần quốc tế vô sản, 
gắn liền vận mệnh của dân tộc mình 
với vận mệnh của các dân tòc trên 
thế giới trong sự nghiệp bảo vệ hỏa 
bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã 
hội. Nền văn hóa ấy là nền văn hóa 
làm chủ tập thê. 


Nền văn hóa làm chủ tập thề phát 
huy lên một tầm cao mới tỉnh cộng 
đồng trong truyền thống dàn tộc, 
đồng thời tạo điều kiện cho mỗi cả 
nhân phát triền đầy đủ tài năng và 
trí tuệ của mình. Con người mới, con 
người lao động làm chủ tập thề, yêu 
lào động, giàu tình thương, trọng lẽ 
phải là mục tiêu của nền văn hóa 
mới 


Lao động là phầm chất hàng đầu 
của con người làm chủ tập thê, đó là 
lao động tự giác, sáng tạo, có Ý thức 
trách nhiệm ngày càng cao. Chủ 
nghĩa xã hội đem giá trị của con 
người trả lại cho con người, mà 
sự thề hiện tập trung nhất là vai 


trỏ làm chủ trong lao động sâng 
lạo xâv dựng cuộc sống mới. 


Con người làm chủ tập thề được 
hưởng quyên làm chủ và biết làm 
chủ, trước hết thê hiện trong hoại 
động hắng ngày của mình đem lại 
hiệu quả cho xã hội. cho tập thề và 
cho cá bản thân mình. Làm theo năng 
lực và được phân phối theo lao 
động, đó là chân lý đơn giản, nhưng 
là nguyên tác đạo đức cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. 


Chỉ bằng lao động và thông qua 
lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
mới từng bước xây dựng được mỗi 
quan hệ tốt đẹp giữa người với 
người, làm nảv nở tình thương rộng 
lớn, một phầm chất cao đẹp vốn có 
của con người Việt nam. Thương 
nước — thương nhà, thương người — 
thương mình là tỉnh cảm lớn làm 
nên vẻ đẹp của con người, lối sống 
và nên văn hóa Việt nam. Tình 
thương lớn ấyv cần phải được bồi 


đưỡng và nâng lên trong các mối 
quan hệ của chế độ làm chủ tập thề. 


› Gon người mới yêu lao động, giàu 
tỉnh thương là con người biết trọng 
lề phải, nhận thức được chân lý. Đề 
làm chủ tiến trình xây dựng xã hội 
mới, người lao động không những 
phải thiết tha gắn bó với sự nghiệp 
đó, mà còn phải hiều biết quy luật 
phát triền của nó. Chỉ bằng nhiệt 
tỉnh, không thê đưa nền sẵn xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Quyền làm chủ chỉ có thê thực hiện 


được đầy đủ khi con người biết làm 
chủ. có năng lực làm chú và tự giác 
đứng lên làm chủ. 


Một mũi tiến công nguy hiềm của 
các loại kẻ thù là làm sa đọa, tha 
hớa con người, kích động những tình 
cảm, lối sống ích kỷ ươn hẻn, thấp 
kém. Chúng ta cần phải cảnh giác 
trước những âm mưu nhàm hiềm của 


F Lê S¿ ` “ ` ..... 
chúng, phải ngăn chặn, đảy lùi và 


tiền tới xóa bỏ những ảnh hướng độc 
hại đó trong dạo đức và lỗi sống. 
Những sai lầm của công tác quản 
lý Kinh tế, xã họi nhất là trong phân 
phối, lưu thông cũng là một nguyên 


nhân quan trọng gây ra và làm trầm. 


trọng thêm những biều hiện tiêu cực 
trong đời sống văn hóa, tỉnh thần. 
Bằng việc giải quyết thỏa đáng mối 
quan hệ bài hòa giữa các lợi ích, 
băng việc gắn liền quyền lợi với trách 


nhiệm và nghĩa vụ,cơ chế quản lý 


kinh tế, xã hội mới phải góp phần 
mạnh mẽ vào công cuộc xây dựng 
lối sống và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 


Đề thúc đây quá trình phát triền 
kinh tế và xã hội, phải phát huy sức 
mạnh của tập thề và sức mạnh của 
mỗi người. Đó chính là từng bước 
thực hiện tư tưởng của Các Mác 
(sự phát triền tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triền 
tự do của tất cả mọi người (3). Xác 
lập vị trí của mỗi người trong cơ chế 
làm chủ tập thề, phát huy được tài 
năng và phầm chất của cá nhân đè 
thực hiện tốt quyền làm chủ của từng 
người lao động về nghĩa vụ và lợi 
ích, đó là sự báo đảm đúng đắn sức 
mạnh của chế độ làm chủ tập thê. 
Phải tạo ra một cơ chế thề hiện rõ cá 
nhân, già đỉnh và xã hội là một tồn 
tại khách quan. Con người lao động 
làm chủ tập thề phải là hiện thân 
của mối quan hệ hài hòa giữa cá 


nhân, gia dình và xã hội. 
[ 


Yêu lao động giàu tình thương, 
trọng lẽ phải; đó là những phầm 
chất cơ bản cần được bồi đưỡng và 
hoàn thiện đề cho con người có thề 
từng bước làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ bản thân, tiếp cận và chiếm lĩnh 
được cái đúng, cái tốt và cái đẹp của 
cuộc sống. Làm chủ tập thề chính 
là cái đúng, cái tốt và cái đẹp cao 
nhất mà con người đang vươn tới, 
trong thời đại mới. 


VII — ĐÁP 'ỨNG NHU CÂU ĐỜI SỐNG, TÍCH LŨY ĐỀ 
CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH 


Chế độ làm chủ tập thê xã hỏi chú 
nghĩa và nèn sản xuất xã hội xây 
dựng trên cơ sở chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất tất yếu dẫn dến 


mục đích cơ bản và thường xuyên: 


của sẵn xuất là dáp ứng ngày càng 


đáy dũ những nhĩ cầu vật chất và 
văn hóa của nhân dân. Đề đạt được 


(3) Mác — Ăng - ghen: Tuyền (4p. Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà nội (xuất bản với sự 
cộng tác của Nhà xuất bản Đi-xơ Béc-lin), 
198U. tập 1, tr. 569. 


ỏl 


mục đích đó, sản xuất phải không 
ngừng phát triền trên cơ sở một nên 
kỹ thuật ngày càng cao, và do đó, 
tích lũy đề công nghiệp hóa xã hội 


chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất- ˆ 


kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội cũng 
trở thành tất yếu. Mặt khác, phải 
thấy rõ rằng chúng ta xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh đất 
nước đã giành được độc đập, tự do 
nhưng kẻ thù bên ngoài vẫn chưa tử 
bỏ âm mưu xâm lược, vẫn tiếp tục 
phá hoại và đe dọa chiến tranh, cho 
nên những nhu cầu về quốc phòng 
và an ninh cũng đặt ra một cách 
- thường xuyên và cấp bách. Hơn thế 
nữa, khi chủ nghĩa xã hội chưa giành 
được thắng lợi trên phạm vi toàn 
thế giới, khi trên trái đất này vẫn 
còn tồn tại nhiều xã hội có chế 
độ chính trị khác nhau, cỏn có chủ 
nghĩa dế quốc và chủ nghĩa bành 
-trướng, còn có chiến tranh và các 
nguyên nhân gây ra chiến tranh, thì 
việc bảo vệ Tô quốc, báo đảm những 
như cầu về quốc phòng vẫn còn 
được đặt ra đối ;ới môi nước. 


Nàng cao đởi sống, tích lũy đề 
xây dựng, bảo đảm quốc phòng và 
an ninh, đó là ba loại nhu cầu có 
tính khách quan, tải yếu mà mọi kế 
hoạch kinh tế, xã hội đều phải tính 
đến. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, 
môi thời kỷ lịch sứ nhất định, xuất 
phát từ tình hình cụ thể, có thê đặt 
thứ tự ưu tiên cho việc đáp ứng các 
như cầu đó một cách thỏa đáng, song 
sẽ sai lầm nếu tuyệt đối hóa một 
nhủ cầu, đi đến coi nhẹ hoặc bỏ qua 
các như cầu khác. 


Trong chặng đường trước mắt 
của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, do 
cơ Sở `Vật( chất — Kỹ thuật còn nón 


kém, trình độ phát triển sản xuất 
còn thấp, việc củng một lúc đáp ứng 
cá bà nhủ cầu nói trên là Không dễ 
đàng. Mặt khác, phải thấy rõ tính 
chất bức thiệt cúa cá bà loại như 
cầu đó. thày rô sự gản bó chặt chẽ 


~ lrước đày, 


giữa chúng với nhau đề xác định 
phương hướng và biện pháp giải 
quyết. 

Sự vững vàng của đất nước trước 
hết là ở chỗ nhân dân sống no đủ, 
sống lành mạnh, nhưng nều làm được 
bao nhiêu ăn tiêu hết bấy nhiều, 
không chát chiu tích lũy, không 
thực hiện công nghiệp hóa, thì 
cũng không thề có chủ nghĩa xã 
hội, và rốt cuộc, cũng không thê 
nâng cao đời sống. Và cũng sẽ 
không có chủ nghĩa xã hội nếu 
độc lập dân tộc không được giữ 
vững; nếu chỉ một chiều nhấn mạnh 
việc thỏa mãn nhu cầu vật chất và 
văn hóa của nhàn đản mà eoi nhẹ, 
đi đến hạ thấp việc đáp ứng những 
như eầu về quốc phòng và an nỉnh. 


Thực tiến cho thấy chúng ta có 
thề và nhất định phải đồng thời giải 
quyết cả ba loại nhủ cầu nói trên. 
nhân dân ta làm không 
đủ ăn, ngay cả quỹ tiêu đùng cũng 
phải dựa vào nước ngoài một phần. 
Với nhịp độ phát triên kinh tế như 
mãy năm gần đây, chúng ta thấy rõ 
khả năng làm đủ ăn và tiến tới có 
Lích lũy. Về quốc phòng, chúng ta 
đang cố gắng bảo đảm những nh 
cầu thiết vếu của đời sống bộ đội. 


Thu nhập quốc đản, tính theo dầu 
người tuy còn thấp, nhưng nếu biết 
quản lý và phân phối tốt, sử dụng 
tiết kiệm và hợp lý. thì vẫn có thê 
báo đảm được những nhu cầu lối 
thiêu của nhân đàn và đất nước. 

Phải trên cơ sở phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhàn dân lao 
động trong cá nước, ở từng địa 
phương. từng cơ sở đề giải quyết 
văn đẻ đời sống. Nguyên tắc phân 
phối theo lao động. phải được lồn 
trọng và thực hiện đúng. Địa phương 
nào, đơn vị nào, người nào làm yiệc 
tốt hơn, có năng suất và hiệu quả 
sao hơn, thì địa phương đó, đơn vị 
đó. ngưởi đó phải có thu nhập cao 
hơn, được sống tốt hơn Chủ nghĩa 


bình quân trong phân phối là một 
khuynh hướng sai lầm, xa lạ với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin; chúng ta 
phải thửa nhận tính đa đạng của 
cuộc sống. Đông thời cũng phải hết 
sức chủ trọng việc không nưừng nâng 
cao phúc lợi xã hội và phúc lợi tập 
thê là phần mà mọt người lao động 
và con cái họ đều được hưởng mội 
cách bình đẳng. Việc giải quyết hợp 
lý các loại phúc lợi này đi liền với 
phân phối theo lao động sẽ tạo ra 
mọt động lực mạnh mẽ, Trong khi 
chăm lo chung đời sống của nhân 
dân cả nước, chúng ta cần đặc biệt 
quan tảm đến động lào eác đàn tộc 
Í người, ra sức phát huy những 
truyền thống tốt đẹp và khả năng 
cách mạng của đồng bào các đân tộc, 
khai thác những thể mạnh to lớn của 
trung du và miễn núi đề mở mang 
đồng bộ kinh tế, văn hóa và xã hội, 
từ đó nhanh chóng nâng cao trình 
độ phát triển và cải thiện đời sống 
của đồng bào các đàn tộc, tăng cường 
sự đóng góp của đồng bào đối với sự 
nghiệp xày dựng và bảo vệ Tô quốc. 


D Á 


Nàng cao đời sống của nhân đàn là 
vấn đề mẫu chối trong quy luật kinh 
tẾ cơ bản của xã hội chủ nghĩa. Dảo 
đảm quốc phòng và an nình của đãi 
nước cũng là quy luặt của đấu tranh 
cách mạng trong tình hình của thể 
giới ngày nay. llai loại quy luật đỏ, 
xét về mục đích, chẳng những không ` 
đối lập nhau. mà trong quá trình vàn 
động, nếu được vận dụng đúng dắn. 
còn tác động thuận chiều với nhau, 
'bồ sung cho nhau. Sức mạnh của 
quốc phòng là sức mạnh tông hợp 
của kính tế, chính trị và quân sự. Kết 
hợp kinh tế với quốc phòng và quốc. 
phòng với kinh tế là xây đựng kinh tế 
và quốc phòng theo mội cơ cẩu hợp 
lý, làm cho kinh tế đủ mạnh đề bảo 
đảm cho quốc phòng mạnh và quốc 
phòng mạnh đề bảo vệ kính tê, bảo 
đảm những điều kiện an ninh cho 
kinh tế phát triền Mọi chương trình 
kinh tế, xã hội hằng năm và đài hạn 


đèu phải quản triệt bốn mục tiêu do 
Dại hội lần thứ V của Däng đề ra, 
quản triệt nhiệm vụ đấu tranh chống 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. 


Phải làm cho đất nước, trong khi 
tạp trung vào nhiệm vụ xảy dựng 


-Rinh tế, vẫn ở trong tư thế sẵn Sĩ tự 


chiến đấu cao, sản sàng phát h HY SỨC 
mạnh tông hợp lớn nhất của chiến 
tranh bảo vệ Tồ quốc khi kể thù phát 
động chiến tranh xâm lược. 


Theo phương hướng đó, phải đây 


mạnh xây đựng kinh tế đề đáp trng 


các như cầu vẻ dời sống, về tích lũy, 
và về quốc phòng và an ninh ; phải 
xav đựng công nghiệp quốc phòng, 
báo đảm hậu căn, tạo ra hậu phương 
vững chắc cho chiến tranh nhân đân. 
(ác lực lượng quốc phòng và an nính 
thì phải làm tròn nhiệm vụ bảo vệ 
đất nước, bảo vệ an nính cho sự 
nghiệp xây dựng kinh tế, đồng thời 
dùng một phần lực lượng lao động 
và cơ sở vật chât—kỳ thuật của mình 
trực tiếp tham gia xây dựng và phái 
triển kinh tế. Mói ngành, mỗi cấp, mỗi 
đdơn vị đều cần đánh giá cho đúng, 
thấy cho hết âm mưu và những hành 
động phá hoại của địch, nhất là trên 
mặt trận Kinh tế, kiên quyết áp dụng 
những biện pháp có hiệu lực đề ngăn 
ugứữa và chóng lại sự phá hoại đỏ; 
thực hiện một cách nhất quán kê 
hoạch bảo vệ sản xuất, bảo vệexí 
ng hiệp, công trưởng, bảo Yvệ mắt móc,” 
Vviift TỪ, nguyên liệu, 

Việc Kết hợp kinh tế với quốc 
phòng và quốc phòngvới kinh tế phải 
Iliực hiện trong phạm vị cá nước cũng 
như trên từng vùng lãnh thô. từng 
địa phương tỉnh, huyện, xã, phường. 
Nó phái xuyên suốt từ việc bồ trí eơ 
cầu kính tế — quốc phòng, phán bố 
lực lượng lao động, cho đên việc lập 
những kể hoạch cụ thê về sẵn xuất 
cũng như Kẻ hoạch chuân bị chiến 
đấu, tô chức hậu cần tại chỗ, thí hành 
chính sách bọ đội làm Kinh tế và các 


sở 


eơ sở kinh tế làm hàng quốc phòng, 
chính sách an nình nhàn dàn, hậu 
phương quân đội, v.v. | 
Do vị trí và hoàn cảnh đặc biệt của 
nước ta, quân đội ta phải duy trì một 
số quân thường trực đủ sức làm tròn 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. Sử dụng 
một phản thời gian và lực lượng (kề 
ca một phần máy móc, -thiết bị) vào 
việc xây dựng kinh tế thì có thê tạo 
ra một năng lực sản xuất quin trọng. 
Thực tiên chỉ rõ, các cơ sở công 
nghiệp quốc phòng có nhiều khả 
năng làm những mặt hàng kính tế 
có kỹ thuật cao, bao gồm cá từ 
liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. 


Trừ các đơn vị trực tiếp chiến đấu, 
bộ đội đóng ở đâu cũng có thề 
tham gia các hoạt động sản xuất, tử 
tròng trọt, chăn nuôi đề tự cải thiện 
đởi sống cho đến xây dựng những 
công trình theo kế hoạch Nhà nước 
như trồng rừng,- làm thủy lợi, giao 
thông, nhà ở. Các đơn vị bộ đội 
chuyên làm kinh tế có thề đảm nhiệm 
những công trình lớn hơn trong các 
ngành nông nghiệp và công nghiệp. 
Khi có giặc thì cầm súng đánh giặc; 
khi không có giặc thì tập luyện 
và làm kinh tế, đó là một truyền 
thống đân tộc và một nét tiêu biều- 
trong sinh hoạt của bộ đội ta. 


IX— XÂY DỰNG CƠ CHẾ ĐẢNG LÃNH ĐẠO, 
NHÂN DÂN LÀM CHỦ, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ: 


vn 


Đẳng lãnh đạo, nhân đàn làm chú, 
Nhà nước quần lý là ba khâu gắn bó 
chặt chề với nhau thành một thề 
thống nhất. Đáng lãnh dạo đề nhàn 
đàn làm chủ. Đó là sứ mệnh lịch sử 
của Đăng, dòng thời cũng là tất yêu 
“khách quan của chế độ làm chủ tập 
thề. Không có sự lãnh đạo của Dàng, 
nhân đản lao động không thực hiện 
được quyền làm chủ của mình. Nhân 
đàn lao động làm chủ chủ vếu bằng 
Nhà nước dưới sự lình đạo của Đăng, 

ba khâu của cơ chế làm chủ tập 
thề nằm trong một tồn tại thống nhất, 
Mới khâu lại có vị trí và chức năng 
riêng biệt không thề lắn lên. Đăng là 
một bộ phản trong nhân dân nhưng 
là bộ phản tiên tiền nhất của xã hội. 
Đăng lãnh đạo có nghĩa là Đẳng phải 
đề ra đường lõi, chính sách đúng đắn, 
phản ánh quy luật của xã hội, lợi 
ích của nhân dàn, và thông qua công 
tác tồ chức, vận động quần chúng dề 
lôi cuốn nhân dàn đi vào hành động 
cách mạng. Nhân dân làm chủ có 
nghĩa là nhàn đân tự mình xây dựng 


và quản lý cuộc sống về mọi mặt phủ 
hợp với vêu cầu của quy luật đề thỏa 
mãn các nhu cầu vật chất và văn hóa 
của mình. Nhân dân làm chủ thề hiện 
trong các phong trào cách mạng của 
quần chủng trên mọi lĩnh vực sinh 
hoạt xã hội. Nhà nước là người đại 
điện quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động. Nhà nước quản lý có 
nghĩa là Nhà nước phải cụ thề hỏa 
đường lối, chính sách của Đảng thành 
pháp luật của Nhà nước đề tồ chức 
hành động cách mạng của quản 
chúng. Nhân dân lao động còn làm 
chủ tập thề bằng các đoàn thề cách 
mạng; các đoàn thề này có trách 
nhiệm và tác dụng lớn trong việc giáo 
đục đường lối, chính sách và ý thức 
làm chủ cho quần chúng, hướng dân 
quần chúng phát huy vai trò chủ 
động trong quản lý kính tế, xã hội. 
Xảy dựng cơ chế Đẳng lãnh đạo, 
nhân dàn làm chủ, Nhà nước quần lý 
một cách đúng đắn thì sẽ tạo được 
sức mạnh tông hợp của hệ thống 
chuyên chính vô sản, làm đấy lên 


phong trào sôi nồi của quần chúng 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. 


Nhân đân lao động làm chủ tập thê 
vẻ mọi mặt trong cả nước. Cơ chế 
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý phải xuyên suốt 
mọi mặt, mọi ngành hoạt động của 
xã hội, mọi cấp quản lý, mọi địa 
bàn của đất nước đề bảo đảm nội 
dung toàn điện cúa chế độ làm chủ 
tập thê. _ 

Trong cơ chế ấy, Nhà nước giữ 
một vai trỏ đặc biệt quan trọng. Nhà 
nước gắn liền mặt thiết với Đẳng, 
chịu sự lãnh đạo thường xuyên và 
chặt chẽ của Đẳng.. Đồng thời Nhà 
nước là bản thân nhân dân lao động 
triồề chức lại thánh cơ cấu chính 
quyền. Nhà nước quản lý là thực 
hiện sự lãnh đạo của Đảng và quyền 
làm chủ của nhân dân. Bản chất đó 
phải thề hiện trong chức năng, nhiệm 
vụ, cơ cấu tồ chức, phương thức 
hoạt động, lề lối làm việc của Nhà 
mước, cũng như trong tr tưởng và 
tác phong công tác của cán bộ chính 
quyền. 

Nhà nước ta có hai chức năng gắn 
bó chặt chẽ với nhau: chức năng bảo 
vệ và chức năng xây dựng. Đứng 
Hước âm mưu của bọn bành trướng., 
bá quyền Trung quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ đang tiến hành kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt nhằm xâm 
phạm nên độc lập đàn tóc và phá 
hoại sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội của chúng ta, Nhà nước ta 
phải không ngừng chăm lo công tác 
quốc phỏng và an nĩình, xây dựng 
vững mạnh các công cụ bảo vệ như 
quân đội, công an, tòa án, v.v. đề đập 
tan mọi mưu toan phá hoại. xâm lược 
từ bêp ngoài và mọi hành vi phản 
cách mạng của những phần tử thủ 
địch trong nước. Song chức năng chủ 
yếu của Nhà nước ta là tô chức kinh 
tế và văn hóa, xây dựng chủ nưhĩa 


xã hội. Nhà nước ta là một Nhà nước 
vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm 
trong đấu tranh chính trị và quân 
sự. Nhưng đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, mà thực chất là xây dựng 
kinh tế, thì Nhà nước ta còn có 
nhiều nhược điềm. Vi vậy, trong 
việc xây dựng cơ chế làm chủ tập 
thê, phải đặc biệt quan tâm xây dựng 
Nhà nước dè thực hiện thắng lợi, 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của Đảng. Nhà nước phải là công cụ 
sắc bén và đắc lực của chuyên chính 
vô sản đề phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhàn dân lao động, tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
xây dựng thành công chế độ mới, nên 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Đảng lãnh đạo đề ra đường lối. 
Người tồ chức thực hiện đường lối 
trong tất cả chiều rộng và chiều sâu 
của nó, đề biến đưởng lối đó thành 
hiện thực trong cuộc sống là Nhà 
nước. Quản lý một nền kinh tế đang 
trong quá trình hình thành, Nhà nước 
phẩi cùng một lúc làm tốt cả hai việc: 
vừa xây dựng ra đối tượng quản lý, 
vừa quản lý đối tượng đang được 
xày đựng từng bước ấy. Có làm tốt 
việc quản lý mới xây dựng đúng; có 
xây dựng đúng mới quản lý tốt. 

Là người đại biều quyền làm chủ 
tẬp thề của nhân dân lao động, trong 
quản lý kinh tế, Nhà nước phải làm 
chủ tư liệu sản xuất, làm chủ đất, 
rừng, biên, làm chủ các cơ sở sẵn 
xuất công nghiệp và nông nghiệp 
đang được xày dựng ngày càng nhiều/ 
làm chủ lực lượng lao động trong cả 
nước, từng địa phương. từng cơ sở, 
làm chủ quá trình sản xuất và tái sẵn 
xuất xã hội, phân bố và sử dụng hợp 
lý lao động, kết hợp lao động với tư 
liệu sản xuất, làm ra ngày càng nhiều 
của eải vật chất, làm chủ toàn bộ sắn 
phẩm đo nên kinh tế quốc dân tạo ra 
đề phản phối đúng chính sách, đáp 
ứng nhu cầu của toàn xã hội cũng như 
của mỗi thành viên, 


Thay mặt nhân đân lao động làm 
chủ toàn bộ nền kinh tế, Nhà nước 
phải điều hành hoạt động kinh tế 
theo một kế hoạch và một nền pháp 
chế thống nhất. Muốn làm chủ nền 
kinh tế, Nhà nước phải thiết lập một 
cơ cấu tô chức thích hợp bảo đảm 
Nhà nước vừa là một bộ máy quản lý 
‹hành chính kinh tế, vừa là một bộ 
máy quán lý sẵn xuất, kinh doanh. 
Quản lý hành chính kinh tế và quản 
lý sắn xuất, kinh doanh là hai mặt 
của công tác quản lý kinh tế gắn bó 
_ mật thiết với nhau nhưng không lẫn 
lộn. Muốn làm tt cóng tác quản Ìý 
kinh tế, Nhà nước phải kết hợp được 
cả hai mặt ấy của quản lý. Bộ máy 
Nhà nước và bộ máy kinh tế phải là 
một, với hai loại cơ quan: các cơ 
quan quản lý hành chính kinh tế, kề 
tử Hội đồng Bộ trưởng, các bộ đến 
các ủy ban các cấp; và cơ quan quản 
lý sản xuất, kinh doanh ở các xÍ 


nghiệp, liên hiệp xÍ nghiệp, công. 


ty, v.y. Cơ cấu tô chức Nhà nước phải 
gắn với cơ cấu tô chức kinh tế. Bộ 
máy Nhà nước phải được tồ chức phủ 
hợp với yêu cầu của cơ cấu kinh tế 
và những quy luật do cơ cấu này 
quyết định.-Quy luật tô chức và hoạt 
động của bộ máy Nhà nước phải phần 
ánh quy luật tô chức và hoạt động 
của cơ cấu kinh tế, Không thề tùy 
tiện đặt ra tô chức này hoặc tô chức 
khác mà không xuất phát từ yêu cầu 
của tô chức và hoạt động kinh tế, 
Đồng thời cũng tránh khuynh hướng 
giản đơn, không muốn lập ra những 
tồ chức mới khi có nhu cầu. 

Nhà nước từ trung ương đến cơ sở 
phải được xây dựng theo đúng HHiến 
pháp đề thật sự là người dại diện 
quyeẻn làm chủ của nhân đàn, là một 
Nhà nước của dân, đo đân và vì dân, 
Hộ máy ấy phải nàm ngay trong nhân 
đân, trong toàn bộ đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội của nhàn 
d'nm‹ 

Đề quần lý kinh tế đúng dán, bộ 
máy Nhà nước tử Quốc hội, Hội dòng 
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Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng, đến 
các Hội dòng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành, quận, huyện, 
xã, phường phải được tồ chức đúng 
đắn với những chức năng, quyền hạn 
r ràng, bảo đảm làm chủ về kinh tế ở 
ba cáp: cả nước, địa phương và cơ 
sở. Ở đây, phải có sự phân công 
nhiệm vụ, phân định quyên hạn, phân 
giao trách nhiệm, phân phối lợi ích 
rõ ràng, chính xác. 

Cơ cấu kinh tế là một cơ thề sống 
có rất nhiêu mối liên hệ ngang dọc 
phức tạp. Bộ máy Nhà nước phải kết 
hợp quản lý theo ngành với quản lý 
theo địa phương và vùng lãnh thồ, 
quản lý tông hợp với quản lý theo 
ngành kinh tế — kỹ thuật. Các bộ tồng 
hợp và các bộ chuyên ngành, các bộ 
ở trung ương và các ủy ban nhân đân 
ở địa phương, trong khi thực hiện 
chức năng của mình, phải phối hợp 
chặt chẽ với nhau, bồ sung cho nhau 
như những bộ phận của một cơ thề 
thống nhất đưới sự chỉ đạo tập trung 
của Hội đồng Bộ trưởng. Việc quản lý 
hành chính kinh tế của Hội đồng Bộ 
trưởng và của các bộ, cũng như của 
ủy ban các cấp phải tạo điều kiện cho 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát 
huy được đày đủ năng lực của mình. 
Nhằm mục đích ấy, phải đề ra những 
chính sách, chế độ chính xác, khơi 
đậy được tính sáng tạo của cơ sở. Mặt 
khác, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
trong thực tiễn hoạt động của mình, 
phải tích cực tham gia quản lý hành 
chính kinh tế, đề xuất với Nhà nước 
những vấn đề thuộc về chính sách, 
chế độ, - 

Quản lý Nhà nước là quản lý theo 
pháp luật. Một mặt, phải chống lối tập 
trung quan liêu ; mặt khác, phải giữ 
nghiêm pháp chế. đề cao kỷ luật, kiên 
quyết chống những hiện tượng vô tô 
chức. vỏ kỷ luật. ví phạm pháp luật 
Nhà nước. Các cơ quan và cán bộ 
Nhà nước là người chấp hành pháp 
luật càng phải nghiêm chỉnh tuân thủ 
pháp luật: 


“ 


Bỏ máy Nhà nước từ trung ương 
đến cơ sở, từ các cấp chính quyền 
đến các cơ quan trực tiếp quan lý sẵn 
xuất,.kinh doanh phải sát thực tế và 
cuộc sống. nhạy cảm với cái mới, 
nhĩnh chóng phát hiện và ủng hộ sáng 
kiến của quần chúng, kịp thời uốn 
nắn những hiện tượng sai lầm, lệch 


-lạc. Việc quản lý của Nhà nuớc phải 


sát đến từng eơ sở kinh tế, từng điềm 
đân cư. từng gia đỉnh, từng người lao 
động. tửng người dân. Nhà nước phải 
bảo đẳm mỗi người lao động đêu có 
việc làm và lấn việc có năng suất, 
chất lượng, hiệu quả đề mỗi người 
có mức sống ön định, tửng bước được 
cải thiện và góp phản tích lũy cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà, 
Nhà nước phẩi' có trách nhiệm chăm 
lo cho người già và trẻ em. 


Có cơ chế làm chủ tập thề đúng vẫn 
chư: đủ. Còn phải có một đội ngũ cán 
bộ tốt. đề thực hiện đúng đán cơ chế 
ấy. Cán bộ quyết định tất cá là điều 
đã được thực tiễn của các đơn vị dicn 
hình tiêu tiên chúng trình, 


Đẳng ta có một đội ngũ cán bộ 
được rẻn luyện, thứ thách qua giải 
đoạn cách mạng đản tốc đân chủ. qua 
các cuộc khủng chiến và bước dủu có 
kinh nghiệm về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Niirng nhìn chung, cán bộ ta 
còn thiểu kiến thức và nàng lực quản 
lý kinh tế, xã hội. Quan lử vừa là một 
khoa học vừa là một nghệ thuật mà 
chúng ta phải học tập, một phần qua 
sách vớ, và chủ vếu quá kinh nghiệm 
thực tiễn. Một nhiệm vụ cấp hách, rảt 
quan rong, có Ý nghĩa quyết dịnh 
của công tác cán bộ là phải ra sức đào 
tạo, bòi đưỡng cán bộ quấn lý kính 
tế, xi hội từ tung ương đến cơ SỜ, 
thông qua thực tiện, tông kết kính 
nghiệm, học Lập các điền hình tiên 
tiến. s 


Phẩm chất của cần bà thưởng 
xuyên là một văn đề lớn. Căn kháng 
định rằng đại da số cán bộ Ea có 
phẩm chàt cách mạng tốLdẹp. Trong 


sự nghiệp xâv dựng kinh tế, nhiều cần 
bộ đã trưởng thành và tích lũy được 
kinh nghiệm. Nhưng trong giai đoạn 
sách mạng mới, trước những thử 
thách mới của sự nghiệp xây dựng 
kinh tế trong hòa bình. một số Không 
Ít cần bộ do thiểu rên luyện đã giìm 
sút ý chí chiến đâu và nhiệt tỉnh 
“ch mạng, phạm phải những sai lầm ' 
thuộc về phim chất như tham Ô, tư 
lợi, vun vén cho cá nhân. Thậm chí 
nhiều người bị lợi ích vặt chất cám 
đỏ đã trở nên thoái hóa, biến chất và 
phạm tội bóc lột, ăn cắp, hối lộ, ức 
hiếp quần chúng. Những sai lắm nà v, 
nhất là trong hàng ngũ những cán bộ 
có trách nhiệm ở các cấp, xâm phạm 
nghiêm trọng quyền làm chủ tập thà 
của quần chúng, làm thiệt hại lợi ích 
kính tế, chính trị của quần chúng. 
Những sai lầm này đang là trở ngài 
to lớn ngăn cần việc thực hiện đường 
lối của Đẳng, pháp luật của Nhà nước, 
cơ chế làm chủ tập thề của nhân dàn 
lao động. Vì vày,*đi đôi với việc 
mạnh đạn đề bạt những cán bộ có 
măng lực và phầm chất đã được thử 
thách, phải loại trừ những cán bộ đã 
thoái hóa, biến chât, mat hết tín nhiệm 
với quản chúng, đưa ra khỏi Đứng 
những phần tử không còn đủ từ cách 
đang viễn, Iruy tổ trước pháp luật 


những kế phạm tỏi nghiêm trọng. Cần - 


tớ chúc cho quản chúng định Rỷ tham 
gia Ý Kiến với Đăng về công tác củn 


“bọ, phê bình, nhận xét cần bộ, nêu 


kiến nghị về sắp xếp và để bạt căn bộ. 

Công tác cần bộ của Đang phải 
dược tiên hành một cách có Kẻ hoạch 
nhằm xây dựng một đội nưũ cán bộ 
Lhậạt sự đáp úng được vêu enũu của 
nhiệm vụ cách mạng, cúa sự nghiệp 
xàv đựng Rinh (tế, văn hóa xà hội chú 
nghĩa. Phải đảnh giá lại toàn điện đội 
nưũ căn bộ hiện có và có Kế hoạch bồi 
đường: đòi ngũ cần bộ ấv, đào tạo đội 
n¿ñũ đự bị, Phại bố trí và sử dụng 
cán hộ đúng với tài nìng và sở trưởng 
của từng người. Phải có chính sách 
đãi nộ đúng đón đẻ khuyến khích 
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phẩt huy nàng lực của từng người. 
Phải phát hiện những người có năng 
lực quần lý đề dưa vào cương vị phụ 


trách các ngành, các cơ sở sẵn xuất. 
kinh doanh, và đào tạo những chuyên 
gia giỏi cho từng lĩnh vực công tắc. 


¿ 


X ~ SỬ DỤNG SỨC MẠNH TÔNG HỢP 
CỦA CÁCH MẠNG 


_— 


Trong cuộc” kháng chiến chống 
Pháp, thực hiện dường lối kháng 
ohiến toàn đân và toàn điện, nhẫn dân 
ta có sức mạnh to lớn đề chiến thắng: 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
sử dụng sức mạnh tồng hợp với trình 
độ cao hơn, nhân dân ta đã đánh 
thắng tên đế quốc xâm lược lớn nhất 
của thời đại. Sử dụng sức mạnh tông 
hợp là một khoa học, mội nghệ thuật 
"cách mạng, kết hợp sức mạnh của 
nước ta với sức mạnh của thời đại, 
sức mạnh quân sự với sức mạnh 
chính trị, kinh tế, văn hóa, sức mạnh 
của đấu tranh quân sự với đấu tranh 
cÌ nh trị và đấu tranh ngoại giao. 
sức mạnh của từng người với sức 
mạnh của từng thôn xóm, từng huyện. 
từng tỉnh và của cả nước, SỨC mạn^n 
của bu thứ quân. của ba vùng chiến 
lược và của bà mũi giáp công Biết 


sử dụng tồng hợp mọi lực lượng và - 


mọi hình thức chiến đấu, chúng ta 
luôn luôn ở thể chủ động lính hoạt, 
giành từ thẳng lợi này đến thắng lợi 
khác và cuối cùng đã giành được 
thắng lợi hoàn toàn. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ mội 


nền kinh tế phồ biến là sẵn xuất nhỏ, 


Đẳng ta phải sử dụng sức mạnh tồng 
hợp của đất nước và của nền kinh tế 
ngay từ đầu. 

Cơ sở của sức mạnh tồng hợp tồn 
tại khách quan trong bản thân sự vật. 
Nói liên hệ phôỏ biến đỏi hỏi xem Xét 
mỗi sự Vật mội cách toàn điện và xử 
lý nó trong niối quan hệ với sự vậi 
khác. Đó là một nguyên lý mà phép 
biện chứng duy vật *đã kháng định. 
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Chính là phù hợp với aguyên lý đớ 
mà các khoa học trong thời đại ngày 
nay, trên cơ sở những tiến bộ đã đạt 
được trong giai đoạn phân tích trước 
đây, đang tiến tới giai đoạn tông hợp. 
Xét về mặt lịch sử xã hội cũng vậy, 
loài người đang tiến tới thời đại làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động. 
trong đó lịch sử diễn ra không phải 
tự phát mà là tự giác, đòi hỏi giải 
quyết mọi vấn đề phù hợp với sự 
vận động tông hợp của các loại quy 


luật, 


Đường lối “cách mạng của Đảng ta 
phần ánh quy luật vận động tồng hợp 
cửa các loại quy luật kinh tế, xã hội 
và các quy luật khoa học đang chỉ 
phối quá trình cách mạng nước la. 
Nắm vững chưyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân - 
dân lao động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, xây dựng chế độ 
mới, nền kinh tế mới, nền văn kóa 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa . 
là sự vận dụng tông hợp các quy luật 
về mối quan hệ giữa lực lượng sản 
xuất với quan hệ sẵn xuất, giữa cơ 
sở kinh tế với kiến trúc thượng tầng. 
giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế. 
văn hóa, xã hội, giữa truyền thống 
của dân tộc với tỉnh hoa của thời 
đại. Xây đựng cơ cấu kinh tế hợp lý 
ngay trong chặng đường đầu tiên của 
chủ nghĩa xã hội là phủ hợp với 


"quan hệ tác động*qua lại và kết hợp 


với nhau thành sức mạnh to lớn giữa 
công nghiệp nặng. công nghiệp nhẹ 
và nông nghiệp, giữa kinh tế trung 
ương, kinh tế địa phương và cơ sơ” 


giữa kinh tế trong nước và nước 
ngoài. giữa kinh tế và quốc phòng. 
Xây dựng chế độ làm chủ tập thê là 
xây dựng một chế độ xã hội kết hợp 
hài “hòa các mối quan hệ giữa làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ bản thân, giữa làm chủ về chính 
trị với ]àm chủ về kinh tế, văn hóa, 
xã hội, giữa làm chủ cả nước với làm 
.. chủ trong từng địa phương và cơ sở, 
giữa công đồng và cá nhân. 


Đường lối chung và đưởng lối xây 


4lựng kinh tế của ta phản ánh các mối 
quan. hệ tông hợp khách quan cho 


phép chúng ta tạo nên sức mạnh tồng: 


hợp đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Tồ chức thực hiện đường 
lối, biến đường lối đúng đắn thành 


hiện thực sinh động trên đất nước ta. 


cũng phải là sự cố gắng tồng hợp của 
toàn Đẳng và toàn đân. 
Kinh tế, nhất là nền kinh tế trong 


Ä 
` 
` 


Thưa các đồng chí, 


Hội nghị Trung ương lần này tập 
trung thảo luận và quyết định một số 
vấn đề quan trọng về quản lý kinh 
tế, xã hội, giải quyết những vấn đề 
vữa cơ bắn, vừa cấp bách nhằm thực 
hiện cho được những mục tiêu và 
nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra. 
Muốn vậy, hội nghị chúng ta phải 
cùng nhau thảo luận đề đạt đến sự 
nhất trí cao về những vấn đề thuộc 
đường lối, quan điềm, những vấn đề 


quá trình tử sản xuãt nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, vận động 


theo quy luật tồng hợp. Không nắn: 


vững và vận dụng quy luật vận động 
này trong khi điều hành toàn bộ nền 
kinh tế, cũng như trong khi giải quyết 


. tửng vấn đề.cụ thề, nhất định chúng 


ta sẽ vấp. phải những mâu thuẫn, 
những sự mất càn đối, thậm chỉ những 
sự rối ren, ngăn cẩn sự phát triền của 
kinh tế và cả các lĩnh vực hoạt động 
xã hội khác. Vị vậy, từng ngành, từng . 
cấp, từng địa phương, từng cơ sở đều 
phải xuất phát từ thực tế của ngành, 
địa phương và cơ sở mình mà vận 
dụng tồng hợp đường lối chung và 
đường lối kinh tế đề giải quyết các 
vấn đẻ kinh tế và các vấn đề khác 
một cách đồng bộ, tạo nên sức mạnh 
tồng hợp, đưa sự nghiệp cách mạng 
của chứng ta tiến lên một cách năng 
động, linh hoạt. 


, 


cỏ tỉnh quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Chỉ trên cơ sẻ 
đó mới có thẻ vạch ra được một cách 
đúng đắn phương hướng cơ bắn, các 
biện pháp quan trọng và cấp bách về 
đồi mới quản lý kinh tế. Tử sự nhất 
trí đó, chúng ta phải động sviên toàn 
Đẳng, toàn dân, toàn quân cùng nhau 
hăng hái phấn đấu thống nhất ý chí 
và hành động, làm chuyền biến cho 
được tình hình kinh tế, xã hội. đưa 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
tiến lên, 


Sử dung sức mạnh tổng hợp “ 


một bài học lớn của cách mạng 


VĨNH NGHIÊM 


S° 


HONG bài phát biều tại các hội 
nghị thứ năm và thứ sáu của 
Bán chấp hành trung ương Đẳng, 

đồng chí Lê Dunn đã nhấn mạnh 
rằng : œ Bài học cơ bản đối với chúng 
ta về những thành tựu đã đạt được 
vừa quà chính là bài học về làm chú 
tạp thê và sử dụng sức mạnh tông 
hợp». “Náy dựng chủ nghĩa xã hội 
từ một nên kính tế phô biến là sản 
vuat nhỏ, Đẳng ta phái sử dụng lực 
lượng tông hợp của đất nước và của 
nền kinh tế đề tạo ra sức manh tö 
lớn ngày từ đau ». 


Phép biện chứng, khoa học về sự 
liên hệ phô biến đã chỉ ra rằng các 
sự VẬP và hiện Lượng trong giới tự 
nhiên hàyv trong xã hội có môi liên 
hè ràng buộc với nhau, tác động và 
ảnh hướng lần nhau. Sự tòn tại và 
phát triển của sự vặt và hiện tượng 
này phụ thuộc vào sự tồn tại và phát 
triển của sự vạt và hiện tượng khác, 
đóng thời tác động và ảnh hưởng 
trớ lại đến sự vạt và hiện tượng äV. 
Các sự vật và hiện tượng đêu nyv 
sinh và phát triển theo những*quv 
luật chung, động thời lại có những 
quy Tuật phát triển riệng của lừng sự 
vat, 
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Do đó, “muốn thật sự hiều được 
sự vật, cần phải nhìn bao quát và 
nghiên cứu tất cả các mát, tất cả các 
mối liên hệ và q@quan hệ gián tiếp? 
của sự vật đó, Chúng ta không thề 
làm được điều đó một cách hoàn 
toàn đáy đủ, nhưng sự cần thiệt phải 
xét tất ca mọi mặt sẽ đề phòng cho 
chúng ta khỏi phạm phải sai lâm và 
sự cứng nhắc » (1). 


Đương nhiên mỗi liên hệ và tác 
động quai lại giữa các sự vật và hiện 
tượng mang tính chất nhiều vẻ, vô 
củng phong phú và phức tạp. Mỗi. 
quá trình vận động thường là kết 
qua của nhiều nguyên nhân. chịu sự 
tác động của nhiều mối liên hệ : có 
mỗi liên hệ trực tiếp, có mỗi liên hệ 
gián tiếp, có mỗi liên hệ bên trong, 
có mi liên hệ bên ngoài, có mối liên 
hệ tất nhiên, có mỗi liên hệ ngấu 
nhiên... Các mới liên hệ đó không 
phíi bao giờ cũng tác động theo một 
hưởng và có Ý nghĩa quan trọng như 
nhìu, Có môi liên hệ này tác động 
một cách quyết định đến sự tồn tại 


(1) V.Ï. lê-nin: Toàn tệp. Nxb Tiến bộ, Mát- 
xcơ-va. ]979 tập 42. tr 264, 


và phát triền của sự vật, hiện tượng Khả năng cho giai cấp công nhân và 
có mỗi liên hệ khác Ít đuan lrọng „nhàn đân lao động phát huy những 
hơn, cũng có những mối liên hè tác “hành động tự giác theo quv luật 
động theo chiều hướng ngược lại. khách quan. Đó chính là điều kiện 


Các mối liên hệ, táe động đó không đầu tiên đề nhân đân lao dòng có thề 
phải « nhất thành bất biên» mà luôn lự giác sử đụng và phát huv được sức 
luôn vận động, phát triền và đồi mới mạnh tông hợp đề làm chú đất nước, 
không ngừng trong những điều kiện 


› : Củ nước ta đi lên chủ nghĩa vã hỏi 
lịch sử cụ thề nhất dịnh. b 


°_ trong những điều kiện thuận lợi. song 

Vị vậy. nhạn thức rõ. tự giác nắm cũng có không ít những khó khăn, 
lãy và sử dụng cúc nhân tố tác động trở ngại làm cho bước đường di lên 
một cách. thuận lợi đến sự vận động, kbỏng tránh khói trải qua những 
phát triền theo hướng đi lên của sự chặng đường UAaY go, phức tập. Nên 
vặt, hiện tượng ; ngàn chặn. đây lùi - Kinh tế của nước ta lac hậu. sản xuẤt 
có hiệu quá những mối liên hệ, những — nhỏ eòn là phồ biến. lại chịu hậu quả 
tác động cần trở. đi ngược lại sự nặng nề của hơn 30 năm chiến tranh 
phát triên của sự vật, hiện tượng: áe liệt tàn phá, và gần 10 năm qua 
trong tửng thời RỶ tìm ra và giấi lại trải qua hài cuộc chiên tranh bảo 
quyết đúng: những khâu chủ vếu - vệ Tô quốc chòng bọn bành trướng 
nhất trong hệ thống các mỗi liên hệ. bá quyên Trung quốc và bẻ lũ phần 
tác động. coi đó là nông cốt, là khâu động tav sai... Sân xuất và đởi sống 
chính cho sự phát huy toàn bộ các có nhiều khó khăn. nền kinh tế bị 
mối liên hệ, các tác động đến sự phát - mất cân đối nghiệm trọng. Nhiều mặt 
triền không ngừng của sự vật, hiện về tò chức quan lý kính tê, quản lý 
tượng, là thực cháF của biệc sử dụng _ xã hội lại đang ở trong quá trình vừa 
Sức Thạnh tồng hợp. tìm tòi vừa xây dựng, có những mặt 

lê-nmn đã căn đặn chúng ta: cônnon vếu. Sự nghiệp công nghiệp 
“làm một nhà cách mạng, một người hóa xã hội chủ nghĩa đất nước mới 
tán thành chủ nghĩa xã hội, hav một - dang ở trong chặng đường đầu. Những 
người cộng sản nói chúng, như thế hiện tượng tiêu cực trong đời sống 


«ø 


chưa đủ. Trong môi thời kỷ đặc biệt, kinh tế — xã hội ở nhiều nơi có chiều” 


cần phải biết tìm cho ra cái mắt xích hướng phát triền. Cuộc đấu tranh 
đặc biệt: mà người tà phải đem toàn giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
lực ra nắm lấy đề giữ vững được và tư bản chủ nghĩa đang điển ra 
toàn: bộ cái xích và chuần bị đề phức tạp và quvết liệt, đặc biệt là 
chuyền vững chắc sang mắt xích kế trong lình vực phân phối lưu 
"bên : hơn nữa trình tự nổi tiệp, hình thông: một số vếu tố tư bản chủ 
thức. mối liên hệ của các mắt xích. nghĩa đã nhân những non vếu và sơ 
và những đặc điềm khác nhau của _ hớ của ta, xâm lấn trận địa xã hội 
mắt xích này với mắt xích khác trong” chủ nghĩa. Những khó khăn khách 
cái xích những sự biến lịch sử, đều quan, cùng những thiếu sót, khuyết 
không đơn giản. và cũng không phải điềm của ta có lúc, có nơi bị kẻ địch 
sơ sắt như trong cái xích thưởng do lợi dụng hòng chống lại sự nghiệp 


bàn tav BH, thợ rên làm ra ® (2), cách mạng cúa nhàn dân ta. Cuộc: 


Sự lãnh TIÊN của Đang cỘng sản, sự sống dang đặt ra cho chúng ta những 


ra đời của Nhà nước chuyên chính vô 


sản, mở đầu cho việc thiết lập chế (2) V.]. Lâ-nin: Teản tập, Nxb Tiến bộ: - 


độ làm chủ tập thê, đã tạo ra những  Mát-xcơ-va. 1977, tập 26. tr. 252 
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yêu cầu bức thiết phải giải quyết: 
Trong tình hình có nhiều khó in 
phức tạp đó, việc sử dụng sức mạn 

tồng hợp đề hoàn thành thắng lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tồ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa càng có ý nghĩa cực 
kỳ quan trọng và cấp bách. Đó là 
con đường tốt nhất đề từ nưững lực 
lượng nhỏ, phân tán, rời rạc, chúng 
ta tạo nên một sức mạnh tồng hợp to 
lớn hướng vào việc phấn đấu cho 
những mục tiêu xác định trên con 
dường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nó 
sẽ làm cho những tiềm năng về lao 
động, đất đai, tài nguyên... của đất 
nước được-khai thác và sử dụng một 
cách có hiệu quả vì lợi ích của sự 
phát triền của mỗi cơ sở, mỗi địa 


phương và của cả nước. Điều đó sẽ. 


làm cho những nhân tố mới, thường 
lúc đầu còn rất non vếu không những 
ngày càng được những lực lượng tại 
chỗ từng bước phát huy mà còn được 
tực lượng ở nhiều nơi và trong cả nước 
vun xéi, hỗ trợ, khiến chúng nhanh 
chóng được khẳng định, trưởng 
thành, hoàn thiện và nhân lên theo 
đường lối của Đăng. Khác với các chế 
độ làm chủ của các giai cấp bóc lột 
xưa kia, quyền làm chủ của người 
nàv lấy việc xóa bó quyền làm chủ 
của người khác làm tiền đề, chế độ 
tàm chủ tập thề xã hôi -chủ nghĩa 
đòi hỏi phải bảo đảm quyền làm chủ 
của tt cả các thành viên trong xã 
hội, người này làm chủ tốt là điều 
kiện cần thiết đề bảo đảm quyền làm 
chủ của người khác, cấp này làm chủ 
đúng đân là điều Kiện đề cập khác 
làm chủ được tốt. Đó chính là điều 
kiện cơ bán nhất đề bảo đầm cho 
việc tự giác phát huy sức mạnh tông 
hợp vốn tiềm tàng trong chú nghĩa 
xà hỏi. Đó cũng là điều kiện đè có 
thề Kết hợp tỉnh thần “tự lực, tự 
cường VỚI việc tiếp nhận tốt sự giúp 
9ò của quốc tê, Tạo nên và vàn dụng 


4` 


+ 


một cách có ý thức sức mạnh tông 
hợp đó chính là phương pháp cách 
mạng làm cho chúng ta sớm khắc 
phục được tình trạng non yếu, phân 
tán, rời rạc, manh mún, phát huy được 
tính năng động, sáng tạo của từng 
địa phương và vai trò tồ chức quản 
lý tập trung, thống nhất của trung 
ương. dòng thời cũng là điều kiện 
cần thiết đề chúng ta có thề biến 
thành hiện thực những mục tiêu kinh 
lẽ — xã hội do Đại hội thứ V của 
Đảng vạch ra cho chặng đường cách 
mạng hiện nay. 


Trong việc lãnh đạo xây dựng và 
quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa, nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
đặc biệt quan tâm đến việc tạo nêw 
và phát huy sức mạnh tồng hợp của 
mối quan hệ cơ bản: Đẳng lãnh đạo. 
nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước 
quản lý. Trong sức mạnh tồng hợp 
này, trước hết là sức mạnh của Đẳng— 
hạt nhân lãnh đạo chính trị của toàp 
xã hội. Dảng phểi được trang bị đầy 
đủ về chủ nghĩa Mác — Lèê-nin và có 
hiều biết sâu sắc nhất, toàn điện nhất 
về thực tiễn của đất nước; được xây 
dựng và: chỉ thu hút vào đội ngũ của 
mình những phần tử ưu tủ nhất của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, những người đại biều cho trình 
độ tự giác cách mạng cao nhất trong 
xã hội. Dáng định ra đường lối đúng 
đắn về cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
về xâv dựng nền kinh tế mới, nền 
quốc .phòng toàn dân và các mặt khác 
trong từng thời kỷ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, có năng lực lãnh 
đạo Nhà nước và các tồ chức khác 
trong hệ thống chuyên chính vô sản 
thực hiện những đường lối đó trong 
đời sống thực tế. Đây là nhân tố quyết 
định nhất làm chuyền động toàn thè 
bộ máy của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
thúc đầy toàn bộ xã hội tiến lên. 


Với tư cách là cơ quan quyền lực 
của giai cấp công nhân và nhân dân 


“ 


k 


lao động, Nhà nước là công cụ sắc 
bén nhất, chủ yếu nhất thông qua đó 
Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình 


đối với toàn bộ đời sống xã hội. Nhà + 


nước là người trực tiếp tồ chức thực 
hiện đường lối của Đẳng, trực tiếp tồ 
clrức, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 
Với chức năng đó, Nhà nước còn là 
một công cụ quan trọng và rất đắc 


hrc đề tồ chức quần chúng, thực hiện 


quyền làm chủ tấp thề xã hội chủ 
nghĩa của quần chúng và thắt chặt 


mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng. - 


Sức mạnh của Nhà nước chính là ở 
năng lực tồ chức quản lý củamó. Sức 


mạnh lãnh đạo của Đẳng một phần: 


quan trọng thông qua năng lực tồ 


'ehức quản lý của Nhà nước. Sử dụng 
và phát huy đồng bộ các biện pháp. 


hành chính, pháp luật, tồ chức, kinh 
tế, văn hóa, giáo dục.., Nhà nước 


nắm lấy những công cụ mạnh nẽ, 
đầy hiệu lực ấy đề thực hiện đường. 
lối, chính sách và nhữr.g nhiệm vụ: 


do Đảng đề ra. Đó là cơ sở của một 
nền chuyên chính mạnh mẽ của giai 
cấp vô sản. | 

Xây dựng xã hội mới xã hội chủ 
nghĩa là sự nghiệp đầy khó khăn và 
phức tạp, là sự nghiệp của chính bản 
thân quần chúng nhân dân đã giành 
được quyền làm chủ tập thề. * Tính 
sâng tạo sinh động của quần chúng, 


- đó là nhân tố cơ bản của xã hội mới... 


Chủ nghĩa xã hội không phải là kết 
quả của những sắc lệnh từ trên ban 
xuống... chủ nghĩa xã hội sinh động, 
sáng tạo, là sự nghiệp của bản thân 
quần chúng nhân dân P (3). Sức mạnh 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
ngày càng có điều kiện phát huy tác 
dụng tích cực do trình độ giác ngộ 
chính trị, trình độ văn hóa, khoa học 
kỹ thuật của họ không ngừng được 
nâng lên trong điều kiện họ đã được 
giải phóng về mặt xã hội, thật sự 


lâm chủ Yận mệnh của mình. Sức 


mạnh của quần chúng nhân dân được 
bảo đầm bằng hệ thống các tồ chức 


~ 


chính trị, kinh tế, văn hóa có tính 
chất quần chúng, hoạt động dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng và sự quản lý 
(ích cực của Nhà nước. Bằng những 
phương thức hoạt động thích hợp, 
quần chúng lao động ngày căng tham 
gia đông đảo vào việc quần lý Nhà 
nước về các mặt kinh tế, chính trị, 
tư lưởng, văn hóa, xã hội. Sức mạnh 
sáng tạo của quần chúng được tồ 
chức lại, kết Hợp với hoạt động quản 
lý đúng đắn và có hiệu quả của Nhà 
nước là những điều kiện đề đấy lên - 
những phong trào cách mạng sói nồi, 
mạnh mẽ của quần chúng nhằm biến 
đường lối chính sách của Đẳng và 
Nhà nước thành sức mạnh vật chất, 
thành hiện thực sinh động trong cuộc 
sống. e 

Đẳng ta đã chỉ rõ rằng, sức mạnh 
của nhân dân làm chủ phải thề hiện 
ở việc thực hiện làm chủ ở ba cấp 
cơ bắn: trung ương, địa phương và 
cơ sở. Trong chế độ làm chủ tập. thề 
xã hội chủ nghĩa, cả nước là mới 
tỒng thề hữu cơ thống nhất, mỗi địa 
phương, mỗi đơn vị.cơ sở là một bộ 
phận cấu thành khăng khít của tÔng 
thề-toàn vẹn không thề chia cắt đó. 
Mỗi cấp làm chủ đúng đắn là tiền đề 
cần thiết đề cho các cấp khác làm 


-ehủ có hiệu quả. Trong mối quan hệ 


đó, làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước là quan trọng nhất, tạo 
ra sức mạnh quyết định nhất; Làm chủ 
tập thề trong phạm vi cả nước là ưu 
thế riêng có của chủ nghĩa xã hội. Nó 
cho phép chúng ta sử dụng được ưu 
thế tập trung thống nhất trên cơ sở 
lấy kế hoạch làm trung tâm đề quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội, đề điều 
hành các quá trình kinh tế — xã hội 
trong cả nước. Nó cho phép chúng 
ta khai thác, động viên được sức - 
mạnh của cả nước đề xây dựng những 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 


(3) V.]. Lê-nin: Toàn tập Nxb Tiến bạ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 35, tr.64. 


nghĩa xã hội và giải quyết những 
văn dè kinh tế — vã hội của toàn dân. 
- Đồng thời cho phép chúng ta phát 
huy được tính chủ dòng sáng tạo của 
địa phương và cơ sở, cho pHép khai 
thác có hiệu quả các tiêm năng lao 
động, đất đại, ngành nghề tại chỗ, 
thúc dây nhanh quá trình tích tụ từ 
địa phương, cơ sở. Dồng chí Lê Duần 
nhấn mạnh rằng: * Kế! hợp sự thống 
nhất hoạt động của Nha nước dưởi Sự 
lãnh đạo củu Đăng pới tính chủ động 
sở nợ lạo rộng lớn nhất của quản chúng 
nhàn dân, đó là quy luạậi páút triển 
của chế dộ tạ ) (CÔ, ĐC căn? là: sức 
mạnh tông hợp quan trọng đề chúng 


ta thực hiện những nhiệm vụ chiến 


lược của cách mạng xã hỏi chú nghĩa 
trong chặng đường hiện Hay. Môi 
quan hệ đúng đản giữa làm chú cả 
nưởc, làm chủ từng địa phương và 
từng cơ sở tạo ra khả năng trong 
những điều Riện nhất dịnh dùng lực 
Hrơng có tính chất cả nước dề giải 
quyết những văn để có ý nghĩa quyết 
định của từng địa phương ; dùng lực 
hrương của môi địa phương để tập 
trung giải quyết những vấn đề trọng 
vèu của từng cơ sở, Điều đó tắt yếu 
sẽ dưa lại những kết quả tích cực 
trong sự đồng góp của mỗi địa 
piơng#, HÔI CƠ SƠ VÀO SỰ nghiệp 
xi dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước với lực lượng ngày càng to lớn 
và có hiệu quả hơn. Thực tiền Xây 
dựng chủ nghĩa xà hội trong những 
năm qua đã chứng tổ ràng do chính 
la điệu Kiện ra đời của những công 
trình trọng điềm chẳng những của cả 
nước Tà còn của từng địa phương 
hi từng cơ sở. Đó cùng chính là 
rủ thê của chế độ làm chủ tập thê 
trong quá trình đưa sẵn xuất nhỏ 
lên sửn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghìn xã hội và bảo vệ Tö quốc xã 
họi chủ nghĩa. nhân đàn ta nắm vững 
chuyên chính vỏ sản, tiên hành dòng 
thơi ba cuộc cách mạng: cách nànng 


d1 


quan hệ sản xuất. cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chót, chính là 
thề hiện sức mạnh tông hợp của.cách 
mạng, đồng thời cũng là tạo. nên và 
phát huy sức mạnh tông hợp đó. Đày. 
cùng là một quy luật vận động và 
phát triền của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, là hoạt động thực 
tiên hằng ngày của các ngành, các 
cấp nhằm tạo ra và vun xới những 
nhân tố xã hội chủ nghĩa, đầy lùi 
những nhân tố lạc hậu, phi xã hội 
chủ nghĩa. Đẳng ta đã nhiều lần chỉ 
ra rằng: xã hội mới hay con người 
mới, quan hệ sản xuất mới hay lực 
lượng sắn xuất mới xã hội chủ nghĩa, 
một san phầm mới huy một ngành 
kinh tế mới, một địa phương đồi 
mới hav cả đất nước đôi mới đều 
phải là kết quả sức mạnh tông hợp 


của eä ba cuộc cách mạng. Đồng chí 
` Lê 


Duần đã nói: “Trong mỗi sắn 
phẩm làm ra, dù là của công nghiệp 
hay của nông nghiệp. không chỉ có 
mồ hôi của người trực tiếp sản xuất, 
có chất xám của nhà khoa học, kỳ 
thuật, nhà văn hóa nghệ thuật mà 
còn có cả máu của chiến sĩ. Ngay bản 
thân sự lớn lên của từng địa phương, 
Lửng cơ sớ- cũng là kết qua của sức 
mạnh tông hợp đó ® Ô}. 
Sữre mạnh tông hợp của chúng ta 
là sức mạnh của việc khai thác, sử 
dụng mọi tiềm năng của đất nước kết 
hợp với việc mở rộng và thực hiện 
tỏi sự hợp tác quốc tế. Đất nước ta 
vứu thiếu một nên đại công nghiệp 
cơ khi. cái “cốt vật chất » của chủ 
nghĩ: xã hội, vừa chịu hậu quả nặng 
nè của hơn 30 năm chiến tranh ác 
liệt, cúa chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, và ngày nay đang phải đối phó 


(4) lê JDuần : Cách mạng xã hội chả nghĩa 
ở Việt nam Nxb Sự thật. Hà nội, 1976. 
tập ÏlÏÍ. tr. 449. : 

(5) lê Duần: Bài nói tợi Hội nghị thứ Š 
(khoa) của BCHTƯP. 
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với chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc. Làm thế nào đề thực hiện có 
hiệu quả những nhiệm vụ chiến lược 
do Đảng đã dè ra? Đương nhiên 
chúng ta phải dựa vào sức phần đấu 
kiên cường của nhân dân fa đề bảo 
vệ Tô quốc và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng còn một mặt rất quan 


-trọng nữa là chúng ta phải biết sử 


dụng những' diều kiện khách quan 


của thời đại. Đó là sự tồn tại và giúp, 


đỡ của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Thiếu sức 
mạnh này thì không thề nói di lên 
chủ nghĩa xã hội bổ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Đương 
nhiên chúng ta cũng tính đến viẹc 
phát triền quan hệ kinh tế—kỹ thuật 
với các nước khác, kề cả các nước tư 


bản chủ nghĩa phát triền, trên các. 


nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ 
quyền và cùng có lợi. Song vấn đề 
có ý nghĩa chiến lược của cách mạng 
nước ta là tăng cường đoàn Kết và 
hựp tác toàn điện với Liên xô, Lào, 
Cam-pu-chia và các nước xã hội chủ 


nghĩa anh em khác, dòng thời tranh. 


thủ sự ủng hộ và đoàn kết của các 
lực lượng cách mạng, dân chủ, hòa 


bình và tiến bộ trên thế giới. Đó là. 


sức mạnh to lớn đẻ chống lại sự can 
thiệp vũ trang và mọi mưu toan xâm 
lược của chủ nghĩa dế quốc và bọn 
phản động Trung quốc, và đề xảy 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Muốn sử dụng có hiệu quả sự giúp 
đỡ, hợp tác quốc tế xã hội chủ nghĩa 
to lớn đó lại phải biết khai thác, 
phát huy mọi tiềm năng của đất nước 
với ý thức tự lực tự cường cao. Tắt 
cả các mặt đó nếu được giải quyết 
một cách tự giác, đúng đắn sẽ tạo 
nên những khá năng to lớn trong sự 
nghiệp cách mạng ở nước tà, 


* 


Chính những tư tưởng, quan điềm 
và nội dụng về sử dụng sức mạnh 


tông hợp được thề hiện ngay trong 


, 


đường lôi chung về cách mạ nợ xã hội 
chủ nghĩa, đường lỗi xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa cúa [ng 
và về các mặt khác. Đề eó thê lạo 
nên và sử dụng sức mạnh tông hợp 
trên các mặt và trong cả nước, điều 
quan trọng hàng đầu là thẩm nhuän 
sâu Sắc và thực hiện đúng đắn. sáng 
tạo và có hiệu quả các đường lỗi, 
chủ trương, chính sách của Dẳng và 
Nhà nước. - sc | 


Trong đường lối của Đẳng ta 
không tách rời từng mặt hoại đong 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hòi, 
không cô lập từng phần của "Ứ 
nghiệp cách mạng thành từng lĩnh 
vực riêng biệt. Đường lời cách mạng 
xã hội chủ nghĩa của Đẳng lÀ môi 
tổng thê hoàn chỉnh thống nhất ưiữa 
mục tiêu và phương tiện, biện pháp, 
giữa cơ sở kinh tế và kiến trúc 
thượng tầng, giữa lực lượng sẵn xuất 
và quan hệ sẵn xuất, giữa kinh tế và 


quốc phòng, giữa eải tạo và xây 
dựng, giữa tính năng động chủ 
quan và tác động của những điều 


kiện khách quan, giữa nguyên nhân 
và kết quả. Sức mạnh tông hợp được 
tạo ra từ sự đồng thời ra đời, phát 
triền và tác động lần nhau giữa các 
yếu tổ đó. 


Các vếu tố đó kết hợp chặt chẽ với 
nhau, quy định lăn nhau, thàm nhập 
vào nhau, tác động qua lại với nhau, 
trong đó môi yến tò vừa là nguyên 
nhân vừa là kết quả của những véẻu 
tố khác. Trong đường lỗi kinh tẻ, 
sức mạnh tông hợp được tạo ra từ sự 
ưàn bó ngay từ đầu công nghiệp với 
nông nghiệp thành một cơ cấu thong 
nhất, Kết hợp hài hòa kính tế trung 
ương với kinh tế địa phương. làm 
kể hoạch ở ba cấp cơ bản: cả nước, 


- 
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địa phương và cơ sở, theo tỉnh thần 
hạch toán và kinh doanh xã hội chủ 
aghia. nắm cả giá trị sử dụng lẫn giá 
trị và quy luât giá trị, thống nhất 
giữa phát triền lực lượng sẵn xuất 
với xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sẵn xuất mới, kết hợp chặt chẽ giữa 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, kết hợp phân công lao 
động trong nước với phát triền kính 
tế đối ngoại, trước hết với Liên xố 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Đó 
cũng là những vấn đề có tính quy 
luật của quá trình tiến từ sản xuất 
nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta bằng sức mạnh tông 
thợp. 


Dòng chỉ Lê Duần đã khẳng dịnh : 
- “Chúng ta chỉ có thê hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ lịch sử hết sức 
khó khăn đưa đất nước ta tử sẵn xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bằng cách tạo ra cho được một lực 
lượng tồng hợp của cách mạng +ä hội 
chủ nghĩa. Dường lõi chung và đường 
lối xây dựng kinh tế chính là lực 
lượng tồng hợp cần thiết ấy. Đường 
lối đó phát huy sức mạnh của độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy 
những khả năng đã và đang tiềm tàng 
của đảt nước và cho phép chúng ta 
tận dụng các khả năng mới của thời 
đại, bằng sự gắn bó nước ta với Liên 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
với ba dòng thác cách mạng » 66). 


Nhiều khuyết điềm. thiếu sót trong 
thời gian vừa qua chính là do chưa 
thấu suốt đường lõi, chưa cụ thê hóa 
hay cụ thề hóa chưa dúng đường lối, 
đồng thời có phần do sự yêu kém về 
cỏng tác tö chức và quản lý, do đó 
chưa phát huy được sức mạnh tông 
hợp của cách mạng xã hội chú nghĩa, 
thậm chí có trường hợp lại dẫn đến 
tỉnh trạng ngành này, cấp này gây 
trở ngại cho ngành khác, cấp khác. 
trải với lợi ích làm chủ tập thê xã hội 
hú nghĩa, _ 
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Dựa theo những đướng lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, công tác tồ chức và quản lý có 
vai trò hết “sức năng động trong việc 
tạo ra và sử dụng sức mạnh tông hợp. 
Đây là một công tác có tính thực tiễn 
rất rộng lớn, rất phức tạp, cụ thề, tỉnh 
vi. Việc nàng cao trình độ tồ chức và 


quản lý kinh tế, xã hội của chúng ta 


đang thật sự trở thành nhiệm vụ 
quan trọng và cấp bách hàng đầu 
trong giai đoạn cách mạng hiện nav 
đề có thê phát huy được sức mạnh 
tông hợp. Trong việc đó, chúng ta rất 
coi trọng nâng cao trình độ xây dựng 
kế hoạch, xác định đúng đắn chiến 
lược kinh tế—xã hội và tồ chức thực 
hiện tốt kế hoạch, cướng lĩnh thứ hai 
của Dẳng. Dề phát huy sức mạnh 
Lồng hợp, phải nắm và vận dụng đúng 
đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, 
nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi 
ích, nghệ thuật phát hưy tính năng - 
động, sáng tạo cách mạng, ý thức tự 
giác và tỉnh tô chức kỷ luật, tính thần 
làm chủ tập thề của mỗi ngành, mỗi 
cấp, mỗi địa phương, mỗi cơ sở và 
của mỗi người lao động. Tồ chức quản 
lý đúng đắn và có hiệu quả chính là 
thề hiện ở việc phát huy sức mạnh 
tông hợp của cách mạng xã hội chủ 


_ nghĩa, 


Đề tạo nên sức mạnh tồng hợp. 
chúng ta còn phải quán triệt quan 
điềm đồng bộ, quan điềm hệ thống, 
bảo đảm cho các mối liên hệ, các nhân 
tố khách quan và hoạt động chủ quan 
của con người cùng tắc động và tác 
động theo một hướng tích cực đến sự 
vật, hiện tượng. Trong tồ chức thực 
hiện, tính hiệu quả của phương pháp 
đồng bộ, hệ thống đỏi hỏi phải thống 
nhất và kết hợp hài hòa giữa các 
mc tiều, phương tiện và biện pháp 
đề đạt mục tiêu đã đề ra, phải đặt các 


(6› Lê Duàần : Thấu suốt hen nứa đường lãi 
của Đảng trong chặng đầu của thời kỹ quá đ9. 
Ngb Sự tbật, Hà nội. 1982. ty, 34. 


tỒ chức, các yên tố trong mội hệ thống 
chặt chè, hợp lý, khoa học, bảo đảm 
cho mỗi tồ chức, mỗi yếu tố đó thật 
sự phát huy được tác dụng của mình 
theo mục tiêu chung, chứ không phải 
cẩn trở nhau, triệt tiêu nhau, từ đó tạo 
thành sức mạnh tông hợp đề đạt mục 
tiêu xád định trong từng thời kỷ. Như 
vậy, phải vừa tính toán một cách toàn 
- điện và đầy đủ những điều kiện khách 
quan, những cơ sở vật chất —kÿ thuật 
hiện có và sẽ có, vừa biết khơi dậy 
tính năng động chủ quan, biết đánh 
giá đúng và biết kết hợp một cách 
hiện thực những điều kiện sẵn có và 
khai thác các tiềm năng. Vừa tỉnh 
toán đầy đủ, toàn diện các yếu tố và 
sự tác động lắn nhau giữa tư tướng, 
tồ chức, kinh tế, hành chính và giáo 
dục, vừa quan tàm đến chức năng, vị 
trí và tính đặc thù của mỗi vêu tố 
trong những không gian và thời gian 
nhất định. Vừa bảo đảm bao quát 
chuyg các mặt, đồng thời tập trung 
sức giải quyết có hiệu quả khâu chủ 
yếu nhất đề chuyền biến cục diện 
chung theo hướng tích cực. 


Phái huy sức mạnh tồng hợp là 
khoa học vận dụng những khả năng, 
những nhân tố túc động đến quá 
trình vận động của sự vật dựa trên 
những hoạt động tự giác. Tỉnh tự 
giác ấy thể hiện ở sự nhận thức 
đúng và hành động đúng theo quy 
luật khách quan, giải quyết dúng 
những vấn đề của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta trong từng thời 
kỳ. Phủ nhận những quy luật khách 
quan, không tính đầy đủ đến-những 
điều kiện khách quan trong nhận 
thức và hành động sẽ gây ra những 
tồn hãi cho chủ nghĩa xã hội. và cũng 
không thề phát huy được sức mạnh 
tông hợp trong sự nghiệp cách mạng. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa nói 
chung là một quả trình hoạt động có 
ý thức tự giác cao. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, từ sản xuất nhỏ. 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


lại càng đòi hỏi tỉnh tự giác rất cao. 
Tìm tòi, vận dụng sáng tạo, hành động 


"tự giác theo quy luật là điều quan 


trọng trong hoạt động cách mạng. 
Điều đó lại càng có ý nghĩa quan ' 
trọng trong chặng đường cách mạng 
hiện nay ở nước ta, khi sự nghiệt: 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 


vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa đang dặt 


ra những vấn đề rất khó khăn và 
phức tạp. Vì vậy trong khi nhãn 
mạnh việc tôn trọng các điều kiện 
khách quan và nghiêm túc vận dụng 
các quy. luật khách quan của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta hết 
sức chú ý phát huy tính năng động 
cách mạng của quần chúng lao động, 
coi đó là một động lực cơ bản trong 
việc vận dụng sức mạnh tồng hợp 
của cách mạng. 

Đề phát huy sức mạnh tồng hợp, 
việc đề ra các hình thức, biện pháp, 
bước đi, việc xây đựng hệ thống các 
chế độ. chính sách của Đẳng và Nhà - 
nước đóng vai trò rất to lớn. Thực” 
tiên đã cho chúng ta hiều sâu sắc 
rằng, sức mạnh tông hợp không 
phải tồn tại ở đang trừu tượng, không 
phải ở mục đích tự nó. mà ở chỗ nợ 
tác động mộit cách cụ thể đến những 
nhiệm vụ của cách mạng, đến hiệu 
quả của việc thực hiện những nhiệm 
vụ ấy. Nếu như việc nhận thức đúng 
quy luật khách quan, định ra được 
nhiệm vụ cách mạng là quan trọng. 
thì việc vạch ra được những hình 
thức, biện pháp, những chế đỏ. chính 
sách thích hợp, từng bước hình 
thành một hệ thống hợp lý có tác 
dụng hướng dẫn, quv dịnh những 
hành động cụ thề trên các mặt cũng 
rãt quan trọng. Về mặt nào đó có thà 
nói, đó là hoạt động khó khăn, phức 
tạp hơn. Không ở đâu đòi hỏi nhiều 
trình độ tự giác, sáng tạo và nhạy 
bén của người cách mạng như trong 
vấp đề này. Dương nhiên việc nghiên 


(Xem tiếp trang 542 


Về phân phối theo lao động ~ 
trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ ; . 


quá độ 


gBỏI phương thức sản xuất có một 
l# hình thức phân phôi sản phầm 
` thích ứng với nó. Phân phối là 
một trong những mặt của quan hệ 
sản xuất dđơ chế độ sở hữu về tư liệu 
xa xuất quyết định. 


HĐưới chế độ xã hội chủ nghĩa, toàn 
bọ xân phẩm: xã “hội, bao gồm cả sản 
phim cần thiết và sản phẩm thặng dư, 
đéu trực tiếp hoặc giản tiếp, trước 
mứt hoặc làu đài phục vụ cho lợi ích 
những người lao động. liểếng 
phản sản phẩm cần thiết thì được 
phản phối cho người lào dòng theo 
nguyên tắc phản phối theo lựo động. 


củi 


Phan phối theo lào động là lầu tao 
đụng làm thước đo làm tiên chuần đề 
phần phối cho người lào động. Theo 
nguyên tác này thì những người có 
khá năng lao dòng phái lao đồng mới 
được phán phối vật phầm làm ra và 
mức đỏ phản phối là do số lượng và 
cht lượng Tao động cứa họ công hiện 
cho xã hỏi quyết định, Lao đồng nhiều 
Hn hưởng nhiều, lro động HT 1h1 hướng 
tr có Rhá năng lao động mà 
lào động thị Không 


không 


dược hướng. 


t& 


lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 
là môi người lao động đã tạo ra 
bao .nhiêu sản phầm thì được trực 
tiếp hưởng hết bấy nhiêu, trái lại họ 
chỉ được phân phối một phần sản 
phim làm ra mà thôi. Chủ Trương 
của l.át-xan đòi người lao động phải 
được hưởng «sản phầm toàn vẹn của 
lao động » là hoàn toàn ảo tưởng và 
phan động, vì như vậy xã hội sẽ 
không thê tồn-tại và phát triền được. 


Sủn xuất quyết định phân phối, có 
si xuất mới có phân phối và tiêu 
dùng nhưng phân phối có tác động 
rât quan trọng đối với sản xuất. Xuất 
phát từ quan điềm đó, Mác đã chỉ rõ 
rung, trước hết phải lấy một phần 
trong tỏng sản phầm xã hội đề bù đắp 
những trưr liệu sản xuất đã hao phí 
rong sản xuất nhằm tiếp tục quả 
trình sản xuất và tích lũy đề tái sản 
xuät mở ròng: đồng thời cần phải 
xâyv đựng quý dự trữ hoặc quỹ bảo 
hiểm để đề phòng khi có tại nạn bất 
nườ. Những khoản đành ra đó là hoàn 
toan cần thiết về mặt kinh tế, cũng 
giống như phải lập quỹ khẩu hao tài 
sìn cổ định, quỹ sản xuất ở các xí 


nghiệp thì mới có điều kiên khỏi 


phục và phát triền sản xuñt, 


"Đưới chế độ xã hội chủ nghĩa. 
người ta còn phải lập quỹ xã hội đề 
mở rộng phúc lợi chung. Cho nên 
trong sản phảm làm ra, phải trích 
một phần đề hình thành các quỳ xã 
hội như chỉ phí quản lý chung, quỷ 
đừng đề đáp ứng yêu cầu về giáo dục, 
y tế và quỹ cứu tế xã hội đề nuôi 
những n#ười không có khả năng lao 
động. Mác đã nói: “Cái mà người 
sản xuấi đứng về mặt cá nhân, 
đã bị tước mắt, thì về mặt thành viên 
của xã hội, người ấy lại được lấy lại 
một cách trực tiếp hay giãn tiếp » €Ù. 


“Phần lớn vật phầm tiêu dùng còn 
lại được đem phân phối trực tiếp cho 
người lao động dưới hình thức tiền 
lương. # Vậy thì người sản xuất — một 
khi đã khảu trừ xong các khoản — 
nhận cho cá nhân mình một vật 


ngang giá dúng với cái mà người 


ñv đã cũng cấp cho xã hội" @). 
Tuy nhiên, như Mác đã nói, xa hội xã 
hội chủ nghĩa mới là giai đoạn thấp 
của xã hội cộng sản, là một xã hội 
“vừa tử xã hội tư bàn thoát ra; và 
vì vậy một xã hội vẻ mọi phương 
điện : kinh tế, đạo đức, trí tuệ, còn 
giữ những đấu vết của xã hội cũ. trong 
đó nó dã thoát thai ra» (3) cho 
nên trong xã hội xã hài chủ nghĩa, mặc 
dù quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
đã hình thành và ngày càng mớ ròng 
nhưng lực lượng sẵn xuất phát triên 
chưa thật cao, sự khác biệt vẻ trình 
độ kỳ thuật, về năng suả[ CÚA HưƯỜI 
lao động, cũng như sự khác nhu giữa 
lao động trí óc và lao dộng chân tay, 
giữa lao động phức tạp và lao động 
giản đơn văn còn tòn tại. Về mặt 
nhận thức, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, lao động tuy là niềm vinh dự 
trong xã hội, nhưng vẫn chưa, trở 
thành nhĩ cầu bậc nhất của con người 
mà còn là một phương tiện sinh sống 
của mỗi người lao dòng. Bên cạnh 


phán các cương lĩnh Gô-ta và 


thái độ mới. xã hội chủ nghĩa đối 
với lao động đã được hình thành cùng 
với những quan điềm đao đức mới. 
vẫn còn những tư tưởng của xã hội 
cũ: chây lười, trốn tránh lao động. 
chưa thiết tha với lao động, cống 
hiến ít nhưng lại đòi hưởng thụ nhiều, 
không lao động nhưng lại muốn 
hưởng thành quả lao động của người 

khác, v.v. s 


“Tất cả những điều kiện kinh tế — 
xã hội ấy khiến cho việc phân phối 
theo lao động trở thành một tất yếu 
khách quan, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. _. cổ 

Phân phối theo lao động là phân 
phối vật phầm tiêu đùng cả nhân 


_elfo người lao động theo số lượng và 


chất lượng lao động mà mỗi người 
đóng góp cho xã hôi. Đó là sự thực 
hiện nguyên tắc lợi ích vật chất, gắn 
chặt lợi ích cá nhân với. lợi ích xã 
hội, thúc dây người sản xuất quan 
tầm đến sẵn phầm làm ra, nâng cao 
tỉnh thần trách nhiệm đổi với lao 
động, làm cho người lao động nhận - 
rö được mối quan hệ giữa thành g trả 
Lao dọòng với thu nhập của mình. 
Phân phối theo lao động còn kích 
thích người lao động nâng cao trình 
đỏ văn hóa, khoa học kỹ thuật, trình 
độ lành nghề. thúc đảy cải tiến kỹ 
thuật và tăng năng suất lao động. 
Thrre hiện tốt việc phân phối theo 
lao động tạo điều kiện tô chức và ÒN 
địch lực lượng lao động ở cúc đơn 
vị sẵn. xuất, góp phần òn định dđẹệi 
ngũ công nhàn có kỹ thuật lành nghề. 
trên đến chấm đứt tình trạng di chuven 
sức lao động không hợp lý, tạo điệu 
kiện cho Nhà nước phản bỏ và sử 
dụng lao động mội sách có kế hoạch 
Chính có phản phối theo lao động 
mới bát buộc dược những kẻ có khi 
năng lao động nhưng không chịu lao 


(1, (2), (39 C. Mác và Pà. Ảng-ghen : h¿ 
Éc-phuya, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1257, tr. 23 và 24. : 
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động. phải tham gia lo động. Dồng 
thời. còn tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc rên iuyện ý thức trách nhiệm và 
kỷ luật lao động, đấu tranh chỗống tư 
trởng bóc lột, miệt thị lao động. góp 
phần giáo dục và xây dựng con người 
mới, nền văn hóa mới. 


` Chủ nghĩa xã hội đã tạo ra điều kiệp 
và 6ư cần thiết khách quan đề thực 
hiện phân phối vật phầm tiêu dùng 
cá nhân theo lao động. Phần phối 
theo lao động là một quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự 
phân phối công bằng. bợp lý và 
bình đẳng nhất trong lịch sử xã hội 
loài người tử trước đến nay. Quy luật 
này yêu cầu việc phân phối vật phầm 
tiêu dùng cá nhân của mỗi người sản 
xuất, phải trả công bằng nhau. không 
phân: biệt nam hay nữ, tuồi tác, dân 
tộc của những người lao động trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 


- 


- 


* 


Nước ta đã trải qua nhiều biến 
chuyền của lịch sử và có nhiều đặc 
điềm độc đáo trong sư phát triền của 
cách mạng, cho nên việc thực hiệp 
phân phối theo lao động đà bị nhiềo 
hạn chế. 


Ở miền Bắc trước đây. do tiễn 
hành xây đựng chủ nghĩa xà hôi 
tropg điều kiện chiến tranh. cho nên 
cùng ðỚới uiệc thực hiện phân phối 
theo lao động, chúng ta cõ gẳng bởo 
đảm nhu cầu cơ bản cho mọi thành 
viên trong xề hội. làng triệu 


nông dân mặc áo linh thơát ly sản. 


xuất, ra tiền tuyến, dòi hỏi xã hôi 
phải phân phối lương thực che 
những người lao động nông nghiệp 
và cả gia dình ho theo định lượng 


Đối với công nhân viên chức. ngoai: 
"việc trả lương ra. Nhà nước :còn 
phân phải theo định lượng môi SỐ 
vật phầm tiêu dùng thiết vếu. 


S 


— 


Nền kinh tế của nước ta chịu nhiều 
hậu quả của chiến tranh lâu đài và 
ác liệt, do đó việc cải thiện một phần 


đời sống của cán bộ, công nhân viên 


chức thông qua quỹ tiền lương cũng 
đã bị hạn chế. Cho đến nay, một số vật 
phầm tiêu dùng còn phải được phân 
phỏi thông qua giá cả theo chế độ 
cung cấp. ¬ 


Trong hoàn cảnh đặc biệt của lịch 
sử, chính sách phân phối vật phầm 
Uêu dùng như nói trên của Đảng và 
Nhà qước là cần thiết và đúng đắn. 
Chính sách phân phối đó đã góp 


-_ phần tàng cường đoàn kết toàn dân. 


nhất là đoàn kết trong nông dân, 
động viên được sức người sức của 


cho cuộc kháng chiến thần thánh của 


đân tộc. bảo đảm giành thắng lợi vì 
đại cho sự nghiệp chống Mỹ. cứu 
nước. Đó là điều mà chúng ta cần 
phải khẲng định. Tuy nhiên, do hoàn 
cảnh lịch sử của đất nước lúc bấy 
giờ bải buộc chúng ta bảo đầm nho 
cầu cơ bản cho mọi thành viên trong 
xä hôi. cho nên đã sinh ra ÿ lại. dựa 
đẳm vào Nhà nước và từ đó dẫn đếp 
việc bao cấp tràn lan trong sản xuất 
tình doanh và đờt sống. 


Trong giai đoạn mới của cácb 
œạng. việc đồi mới của chế đệ phân 
phối đâng lẽ phải được thực hiệp 


sớm hơn. nhưng các chính sách 
về giêâ cả, tiền lương... mang nặng 
tỉnh chất bao cấp, cứng nhắc 


thông phủ hợp với tỉnh hình thực 

tế đã bị kẻo dài mội cách bảo thủ và 
trị trệ trong cơ chế quản lý kinh tế. 
Việc phân phối theo chế dộ bao cấp 
không thề có những nhân tố kinh từ 
bền trong đề kích thích tăng năng 
suất lao động và thúc đầy sẵn xuất 
phát triền. Vì thu đủ chỉ dủ. cho nên 
điển ra tình hình kinh tế là: sản 


- suãi với bất cứ giá nào. không tính 


toán đến chỉ phí sản xuất và gia 
thanh sản phầm, không tính đến hiệu 
qua kính tế, bất chấp có lợi nhuập: 


hay không có lợi nhuận, nếu có [lỗ đã 
có Nhà nước gánh chịu. Hạch toán 
kinh tế mang tính chất hình thức, 
không "phần ánh đúng thực chất về 
hiệu quả của sản xuất và kinh doanh. 
Từ đó, công nhân đựa đẫm vào nhàu, 
không phân biệt người lao động giỏi 
với người lao động kém, ý lại vào tập 
thề, ở lại vào Nhà nước, những biều 
"hiện củá chủ nghĩa bình quân trong 
phân phối ngày càng tăng lên: mội 
cách trầm trọng. 

Ở khu vực kinh tế tập thề, lối phân 
phối mang tính chất bao cấp đã dẫn 
đến nhiều hiện tượng tiêu cực, người 
xã viên không quan tâm đến sẵn xuất, 
dựa đấm vào nhau, không phân biệt 
người làm giỏi với người làm kém, 
không hứng thú trong lao động, người 
taođộng giỏi cũng như người lười nhác 
đều hưởng ngang nhau. Những hiện 
tượng cày cấy, chăm bón không kịp 
thời, đã làm cho sản lượng thu hoạch 
tằng năm không đạt kế hoạch. Dó là 
tmột trong những nguyên nhân quan 
trọng làm cho nông nghiệp chậm 
phát triền trong một thời gian đài. 

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc 
đoanh, chúng ta chưa chú ý đúng mục 
và chưa phân phối thỏa đáng cho 
người công nhân lành nghề có năng 


suất lao động cao, đã tạo ra nhiều, 


sản phầm cho xã hội. Do đó, đã kim 
hăm việc cải tiến kỹ thuật, tăng sỐ 
lượng và chất lượng sản phầm trong 
các xí nghiệp. Sự chênh lệch về bậc 
“lương trong các thang lương rất 
thấp, cho nên chưa kích thích được. 
việc cải tiến kỹ thuật và phát triều 


sẵn xuất. Do chế độ bao cấp như vậy,. 


cho nên các xí nghiệp không tIết 
kiệm được lao động sống và lao động 


quá khứ, đẫn đến năng suất lao động - 


và sản lượng công 
phát triền. 

,_ Thực hiện phân phối theo lao động 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta cần chú ý một số vấn đề sau dày : 


nghiệp chậm 


Phân nhi theo lao động được tlIỀR 
hành: trong diều kiện nền kinh tế còn 
nhiều thành phần. | 


Hiện nay, bên cạnh kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thề thực hiệp 


. nguyên tắc phân phối theo lao động, 


thành phần kinh tế tư nhận có một 


phương thức phân phối thích ứng với 
. quan hệ sản xuất: dựa trên chế độ tư 


hữu về tư liệu sản xuất. Trong thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân, việc 
phân phối sản phầm dựa trên sở hữu 
về vốn. đầu tư của nhà tư sản ; ngưởi 
công nhân nhận tiền lương của mình 
thông qua việc bán sức lao động: 
tiền lương đó là giá cả sức lao động 
và ở đâv người công nhân còn bị 
nhà tư sản bóc lột. Đương nhiên, 
trong điều kiện của chuyên chính vô 
sản, quyền lợi của người lao động 
được luật pháp bảo vệ và nhà tư sẵn 


không được đối xử với công nhân 


như trong xã hội cũ. Những người 
ông dân và thợ thủ công trong thành 
phần kinh tế tiều tư hữu được. hưởng 
theo kết quả lao động cá thề của mình 


Như vậy, trong điều kiện nền kinh 
tế cỏn nhiều thành phần, ở nước 


- tá hiện nay còn nhiều phương thức 


phân phối khác nhau. Bên cạnh việo 


+ 


kế hoạch hóa của Nhà nước là chủ - 


yếu về phân bố sức lao động giữa 
các xỉ nghiệp, giữa các ngành kính 
tế và các vùng của đất nướe thì sự 
di chuyền sức lao động giữa cáo 
thành phần kinh tế và các đơn vị sẵn 
xuất kinh doanh trong một mức độ 
nhất định vẫn diển ra theo sự táo 


“động của tiền lương và thu nhập thựe 


tế của những người lao động. Do đó, 
các xi nghiệp quốc doanh phải cô 
biện pháp tồ chức lao động và ồn 
định lực lượng lao động một cách 
vững chắc ở xí nghiệp mình, nhất là 
lao động có'kỳ thuật, có tay nghề 
thành thạo: không đề công nhân có 
trình độ kỹ thuật bỏ xí nghiệp rẻ 
làm ngoài với tư nhân 


ê 


Phân phối theo lao động trong ho¿n 
cảnh nền kinh lễ chủ yếu còn đang ở 
tình trụng sản xuất nhỏ. 


Nhân đân ta đã đạt được những 
thành tựu đáng kêtrong công cuộc 
cải tạo và xây dựng nền kinh tế quốc 
dân. Một số cơ sở công nghiệp nặng 
then chốt đã được hình thành, công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng từng 
bước được xâv dựng. Nông nghiệp 
đang có đà phát triển tốt, các ngành 
kính tế khác đã có những tiến bộ 
quan trọng. Tuy nhiên, eho đến nay, 


về cơ bàn nền kinh tế nước ta vẫn - 
chưa rút ra khỏi « cưống nhau của: 


nên sẵn xuất nhỏ ®; nước ta về mặt 
kinh tế, vẫn côn là một. nước đang 
phát triền. Năng suất lao động xã hội 
còn thấp, nền kinh tế còn đang mất 
ceAn đối nghiêm trọng. Tông sẵn phầm 
xã hội tĩng chậm, thu nhập quốc dân 
côn Ít, sẵn phầm cần thiết đề bù đắp 
và tái sẵn xuất sức lo đông còn ở 
taức tối thiều, sản phầm thặng đư 
dùng cho tích lãy đề tái sản xuất mở 
rộng còn rất ít, do“đó những vật 
phầm tiêu dùng dành đề phàn phối 
cho những người lao động dưới 
hình thức tiền lượng cũng còn rải 
hạn chế. Àlặt khác, nên kinh tế nước 
ta lại phải chịu nhiều hậu quả nặng 
nề của chiên tranh lâu dài và ác liệt; 
hiện này bọn bành trướng và bá 
quyên Trung quốc câu kết với đề 
quốc MlÝ đang tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt chống nước 
ta, Do đó, việc cát thiện đời sông 
của cán bộ, công nhàn viên chức mội 
phần rất quan trọng qua quỹ tiên 
lrơng cũng bị hạn chế. Cho đến nay, 
mót số vật phầm tiêu dùng thiết vếu 
ồn phái phản phối thông qua giả cả 
cùng cấp (Nhà nước còn phải bù lỗ 
qua ngàn sách đối với 9 mặt hàng 
thiết yếu về đời sống và một số mặt 
hàng tiêu dùng không định lượng 
theo giá bán lẻ ồn định). Đó là môi 
chính sách cần thiết và đúng đắn của 


h»u 


Đẳng ta trong tình hình mức sản 
xuất của nước ta còn rất thấp. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
cũng có khuynh hướng lệch lạc đòi 
“ xóa bỏ ngay giá cả theo chế độ cung, 
cấp đối với một số mặt hàng thiết 
yếu về đởi sống». Thực tiễn trong 
ba năm qua đã chứng Tnỉnh rằng: 
nếu chỉ đơn thuần dùng giá cả đề ˆ 


giải quyết những khó khăn về kinh 


tế thì thật là:ảo tưởng và sai lầm. 
Trong hoàn cảnh kinh tế kém phát 
triền, thị trường chưa ồn định, giả cả 
biến động mạnh, quan hệ giữa cung 
và cầu về hàng hóa thiết yếu đang 
mất cân đối thì chứng ta bắt buộc phải 
tạm thời chấp nhận giá cả theo chế 
độ cung cấp đối với một số mặt hàng 
thiết yếu về đời sống cho cán bộ, 
công nhân viên chức. Về thực chất 
những mặt hàng thiết yếu mà Nhà 
nước cung cấp theo định lượng và giả 
ồn định cho cán bộ, công nhân viên 
chức là một hình thức trả tiền lương 
bằng h:ện vật đề bảo đắm một phần 
tiền lương thực tế. Do đó, trước mắt, 
việc Nhà nước ta tạm thời thi hành 
chính sách hai loại giá là rất cần thiết. 

Trình độ phản công lao động vã 
hội còn rất thấp, lao dộng kỹ thuật 
các ngàinth nghề chậm phát Iriền. 

[Lực lượng sản xuất ở nước ta còn 
kéinn phát triền, việc phân công lao 
động xã hội còn đang ở trình độ rất 
tháp. Chính vì vậy, lao động kỹ thuật 
của các ngành nghệ cũng kém phát 
triển, Điều này lưu ý chúng ta khi 
thực hiện chế độ tiên lương cần phải 
thê hiện sự kích thích phát triền lao 
động có kỹ thuật của các ngành nghề, 
khuyến khích lhìo động 6ó kỹ thuật 
củúa( các ngành nghề, nhất là các 
ngành nghẻ mới ra đời, nhưng có 
triền vọng lớn đối với công cuộc XÂY 
dựng và phát triền nền kinh tế quốc 
dàn, làm cho tiền'lượơng thật sự bảo, 
đấm tái sản xuất sức lao động của 
người ăn lương, bảo đảm quan hệ 
hợp lÝ giữa các ngành nghề và tính 


` 


thống nhất của chế đò tiền lương 
trong cả nước. Cần chú ý phân biệt 
lao động bình thường với lao động 
nặng nhọc, lao động giản đơn với lao 
động phức tạp, lao động chân tay với 
lao động trí óc trong việc cải tiến 


chế độ tiền lương nhằm thúc đầy 


sản xuất phát triền mạnh mẽ. 


- Chồng chủ nghĩa bình quân 0à triệt. 


đề thực hiện phân phối theo lao động. 


Trong quá trình thực hiện phân 
phối theo lao động, phải kiên quyết 
chống chủ nghĩa bình quân vì nó 
hoàn toàn đổi lập với yêu cầu của 
gúy luật phân phối theo lao động. 


đối lập với nguyên tắc lợi ích vật. 


chất. Chủ nghĩa bình quản là biểu 
hiện của quan niệm Liều tư sản về 
chủ nghĩa xã hội. Những người theo 
chủ nghĩa bình quân hiều * bình đẳng * 
trong chủ nghĩa xã hội một cách tuye1 
đối, ào tưởng và sai lâm. Họ làm 
tưởng rằng trong chú nghĩa xã hội, 
mọi người phải được phân phối nhất 
loạt ngàng nhau, mặc đủ số lượng và 
chất lượng lao động của mỗi người 
đóng góp cho xã hội hoàn toàn khác 
nhau. Chủ nghĩa bình quân đã hạn 
chế tính tích cực lao động của những 
người sản xuất, hạn chế sự quan tàm 
củi tiền kỹ thuật, tử đó làm hạn chế 
sự phát triền sẵn xuất. 


Mặt khác, cân phê phán quan điềm 
chỉ nhấn mạnh một chiêu đến lợi ích 
vật chất, chạy theo lợi ích thiền cận 
trước mắt, không thấy lợi ích lâu đài, 
toàn cục, đem lợi ích cá nhàn tách 
trời, thậm chỉ đòi lập với lợi ích xã 
hội. Những người có quan điểm sai 
lầm này không thầy rắng lợi ích cá 
nhân phải nắm trong lợi ích xã hội, 
lợi ích xã hội có được cúng cố và 
phát triền thì lợi ích cá nhân của 
những người lao động mới được 
thực hiện đúng theo quý dạo của chủ 
aghĩa xã hội. Và một khi lợi ích xã 
hội bị xàm phạm, bị xói mòn, bị 
«rút ruột ®, bị đục khoét thì lợi ích 


` 
` 


chính đáng của cá nhân người lao 
động cũng không được bảo. đảm. 


Trong hoàn cánh nước ta từ một 
nền kinh tế mà sản xuất nhỏ là chủ 
yếu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, việc thực hiện nguyên 
tắc phân phối theo lao động càng có 
Ý nghĩa quan trọng. Nó là một đòn 
bầu uà cũng là mội trong những động 
lực rất quan trọng đề kích thích sản 
xuất phát triền, đưa nền kinh tế tử 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hôi 
chủ nghĩa. Việc phân phối theo lao 
động càng được thực lriện triệt đề bao 
nhiêu thì tác dụng thúc đây của nó 
đối với công cuộc xảy dựng và phát 
triền nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
lại càng mạnh mẽ bấv nhiêu. 


Điều này đã được chứng minh ở 


_việc thực hiện chỉ thị số 100 của Ban 


bí thư Trung ương Đảng (khóa LV) 
về qkhoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động » trong nông 
nghiệp. Trong bà năm qua, phong 
trào lao động sản xuất được đấy lên 
thành: một cao trào sâu rộng trong 
nông thôn cá nước, đầy mạnh thâm 
canh, tăng năng suất lao động, đã 
góp phần nâng cao sản lượng lương 
thực, tính bình quản mỗi năm tăng 
gần 1 triệu tấn. Được như vậy là nhờ 
Ởở việc sửa đòi một số chỉnh sách cụ 
thề trong việc khoán sản phầm, trong 
việc phân phối ăn chía ở hợp túc xã 
nông nghiệp, thực hiện nguyên túc 
phân phối theo lao đọng, chú ý đến 
lợi ích vạt chất của người lao động. 


Tình hình trên chứng tổ rằng, việc 
lựa chọn và xác định đúng đắn các 
hình thức kinh tế b;zều hiện được hoạt 
động của các quy luật kinh tế khách 
quan có ý nghĩa quán trọng biết bao 
đến công cuộc cải tạo và xây đựng 
nền kinh tế hiện nãy. 


Những vật phẩm tiêu dùng đem 
phân phối cho người lao động gồm 


5b) 


” 


nhiều bộ phận, trong đó tiền lương 
là bộ phận cơ bản nhất, phải chiếm 
phần lớn thu nhập của công nhân. 
Tuy nhiên, trong thực tế vừa qua, 
ở nhiều xí nghiệp, phần tiền thưởng 
lại cao gấp nhiều lần so với tiền lương 
cơ bẳn của công hhân, và cũng có 
nơi, có. lúc, thu nhập bằng quỹ phúc 
lợi lại xấp xỈ với tiền lương cơ bản. 
Dó là điều bất hợp lý, cần được 
khắc phục. 


Trong khi thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao dòng, chúng ta 
không bao giờ xao lăng việc chấp 
hành đứng đắn chính sách đối với 
những người lao động về hưu, nghỉ 
công tác vì mất sức lao động, các 
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ, gia đình có công với cách mạng, 
những người già yếu, tàn tật không 
nơi nương tựa, v.v. 


Cùng với việc phân phối theo lao 
động, cần tiến hành tốt công tác giáo 
dục tư tưởng, nâng cao giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa cho những người lao 
động. Chúng ta phải đặt vấn đề giáo 


_đục tư tưởng là một công tác tất 


quan trọng, không được coi nhẹ. Äã 
hội của chúng ta vừa thoát ra từ xã 
hội cũ, cho nên vẫn còn không ít 


"những tư tưởng, lập quán của xã 


hội cũ như: không chịu lao động. 
làm ăn gian đối, làm bừa, làm ầu, ấn 
cắp của công. móc ngoặc, hối lộ. 
buôn lậu, phe phầy v.v. đề có thu 
nhập cao hơn mọi người. Những tư 
tưởng và tập quán xấu xa đó cần 
phải lên án và đả phá đến tận gốc 
rễ đi đôi với xây dựng tình thần lao 
động mới, sống bằng sức lao động 
của chính mình, bằng thành quả lao 
động của mình, xây dựng tư tưởng 
Tàm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng con người mới xã hội chủ-nghiĩa. 


| 


Sứ, dụng 


(Tiếp theo trang 47) 
cứu, tìm tòi và định ra những hình 
thức, biện pháp, chế độ, chính sách 
nhằm phát huy sức mạnh tồng hợp 
của cách mạng trong tửng mặt, từng 
ngành, từng địa phương cho đến cả 
nước phù hợp với những điều 
kiện lịch sử cụ thê của từng chặng 


đường, không thề tách rời thực 
tHiễn cách mạng, tách rời phong 
trào cách mạng của quần chúng. 


Chính trong hoạt động cách mạng 
sôi động của quần' chúng, nhất là ở 
các địa phương, cơ sở sẽ làm nảy sinh 
những sáng kiến, những hình thức, 
biện pháp hợp lý, khoa học. Nhiệm 
vụ của những người cách mạng là 
hướng dẫn, tông hợp, xác mính, hoàn 


4 


sức mạnh... 


thiện và nâng cao những kinh nghiệm, 
sáng kiến ấy. Nghị quyết Hội nghị 
thứ sáu của Ban chấp hành trung 
ương Đảng đã chỉ rồ : «... Trong điều 
kiện kinh tế — xã hội hiện nay, thấu 
suốt và cụ thê hóa đường lối đúng 
đắn của Đảng bằng một cơ cấu kinh 
lế hợp lú và một cơ chế quản lỦ thích 
hợp, phái huụ mạnh mẽ quuền lảm chủ - 
tập thề của nhám đản lao động ở từng 
cơ sở, lừng địa phương, lừng ngành, 

động 0iên dược sức mạnh tồng hợp của 
cả nước thì chúng ta có khả năng tạo 

ra một chuyền biến mạnh mẽ trong 

đời sống kinh tế — xã hội *. Phấn đấu 

theo phương hướng đó chúng ta sẽ 

đưa sự nghiệp cách mạng của nhân 

đân ta tiến lên một bước mới. 


Những thành tưu bước đầu 
của Long an trên mặt trận kính tế 


“ 


LÊ VĂN KIÊN 
ĐL thư tỉnh ủụ Long an 


được ha nàầm, nhân dân tỉnh 

Long an chúng tôi phải đương 
đầu với cuộc chiến tranh ác liệt .ở 
biên giới tày nam do bẻ lũ 
Pôt, tay sai của bọn bành trướng và 
bá quyền Trung quốc gâyv ra. Đến 
năm 1978, nhân đàn tỉnh chúng tôi 
phải khắc phục hậu quả nặng nề của 
trận lụt lớn chưa từng có và nạn sâu 
rầyv phá hoại mùa màng liên tiếp 
trong ba vụ, Cho nên sản lượng nông 
nghiệp tỉnL chúng tôi giảm sút 
nghiêm trọng, công nghiệp định đốn 
vì thiến vật tr và nguyên liệu. 


hw giải phóng miền Nam chưa 


Trước tình hình đó, tỉnh úy chúng 
tôi đã quyết tàm lãnh đạo nhàn dàn 
khắc phục nhanh những hàu quả của 
thiên tại và dịch họa, ra sức tô chức 
lại sẵn xuât, khai thác mọi tiêm nàng 
lao động và đất đài, đây mạnh sản 
xuả( nóng nghiệp và công nghiệp, 
giải quyết công ăn việc làm cho 
những nưười lao dòng. Tỉnh đã đầu 
tư vốn ruột cách thóa đẳng về vật tư, 
phân -bón, thủy lợi dêđấy mạnh thâm 
canh và tăng năng suat trong nông 
nghiệp: biên hàng nghìn héc 1a đất 
hoang thành đất trông trọt, chuyên 


# 


Đôn: 


+ 


hàng nghìn héc ta ruộng lúa một vụ 
lên hai vụ với năng suất ồn định ; 
tích cực giải quyết vật tư, nguyên 
liệu bằng cân đối bốn nguồn đề khôi 
phục và phát triền công nghiệp, nhất 
là tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp, 
chủ yếu là đầy mạnh phát triền hàng 
tiêu dùng: vải, đường... nhằm ồn 
định đời sống nhân đân. 


Dưới sự lãnh đạo của Trung ương 
Đảng và Chính phủ, tỉnh chúng tôi 
đã ra sức khắc phục khó khăn. Với 
sự hỗ trợ của các ngành trung ương . 
và các tỉnh bạn, chỉ trong một thời 
gian ngắn, Long an dã góp phần đánh 
thẳng bọn Pón Pốt và đạt được một 
sở thành quả đáng phấn khởi về mặt 
kinh tế. 


Từ một tỉnh bị mất mùa liên tiếp, 
nhân dân thiếu ăn, đến năm 1980, 
Long an đã đạt 436 157 tấn lương thực, 
bình quân nhân khầu 400 kg. Năm 
1983, sản lượng lương thực đạt 510 777 
tàn, bình quân nhân khẩu là 465 kp. 
Các loại cây công nghiệp qua các 
nam đều tăng, Đạy năm 1980 chỉ có 
785 tấn, năm 1983 tăng lên 193§ tín, 
Sản ượng mía năm 1980 đạt 233 855 tần, 
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năm 1983 tăng lên 328 396 tấn. Với số 
mía này, qua chế biến, có thề cũng cấp 
dủ đường cho nhân đân trong tỉnh. 
Sản lượng thịt lợn cũng tầng nhanh 
qua các năm: năm 1960 là 63419 tấn, 
năm 1981 là 6ö 516 tấn, năm 1982 là ö 694 
tấn, năm 1983 là 8 200 tấn. 


Gắn liên với đây mạnh phát triền 
sản xuất, tỉnh chúng tôi đã coi trọng 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp. Tính đến tháng 0-1961. 
Long an có 1300 tập đoàn sản xuất và 
9 hợp tác xã nông nghiệp, với 10 
số hộ nông dàn, và 11Ã điện tích đất 
toàn tỉnh. 


_Về công nghiệp, sản lượng vải tăng 
khá: năm 1980 chỉ có 2,2 triệu mét, 
năm 1981 có 3,2 triệu mét, năm 1982 
là 3,5 triệu mét, năm 1983 lên đến 4,7 
triệu mét. Sản lượng đường ăn tăng : 
năm 1980 là 1 351 tấn, năm 1981 là 4 632 
tin, năm 1982 là 7 100 tấn, năm 1983 
là 6 121 tấn. Ngoài ra tỉnh chúng tôi 
còn giao nộp cho trung ương 93000 
tấn mía cây. Nước mắm đạt 1,3 triệu 
lí năm 1980, năm 19682 có 1,7 triệu lít, 
năm 1983 lên 2,6 triệu lÍt. _ 


Những con số trên không lớn lắm, 
nhưng chúng tôi rất trần trọng và tự 
hào với những thành quai do chính 
nhàn đâm lo động của tính mình đã 
tạo ra trong hoàn cánh đặc biệt khó 
khăn và phức tạp. ⁄ 


Đi đôi với việc tô chức lại sản xuất 
nhằm không ngừng phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp, tính ủy chúng 
tôi đã quyết tâm thực hiện cải tiến 
công tác phân phối lưu thông. Chúng 
tôi nhàn thức ràng, sản xuất quyết 
định lưu thông, nhưng lưu thông có 
tức động rất quan trọng đổi với sản 
xuất, Ở một thời điềm nhất định, về 
một số mặt hàng nào đó, lưu thông 


có tác dụng quyết định đổi với sản: 


xuất, Hơn nữa, trong nhiều năm qua, 
do cơ chế hành chính bao cấp cho nên 
giá tua nông sản và thực phầm chưa 
bù đấp được chỉ phí sản xuất, việc 
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thu mua hàng hóa của Nhà nước chưa 
thực hiện được trôi chảy Alua hàng 
vào không đạt kế hoạch cho nên cùng 
không đủ hàng đề bán ra, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã lúng túng, 
bị động, không thực hiện được chức 
năng cơ bản của mình, chỉ giảm chân 
tại chỗ và hoạt động “một cách hạn 
chế trong phạm vi cung cấp một số 
mặt hàng theo định lượng cho công 
nhân viên chức cũng rất khó khăm 
chứ chưa nói đến việc đấu tranh 
giành quyền làm chủ thị trưởng và 
giả cả. 


Dược trung ương cho phép, ong 


. an làm thử cải tiến phản phối lưu 


thông đến nay đã được bốn năm. Qua 
thực hiện cải tiến phản phối lưu 
thông, ở tỉnh chúng tôi sản xuất 
được kích thích và thúc đây phát 
triền đúng hướng; bốn năm qua sản 
lượng lương thực và nông sản khác 
năm sau tăng hơn năm trước miột 
cách rõ rệt. Việc thu mua nắm hàng 
hóa vào tay Nhà nước có nhiều tiền 
bộ ; tử nă¡g 1981 đến năm 1983, tỉnh 
chúng tôi đã hoàn thành vượt mức 
kế hoạch thu mua nông sản và thực 
phầm. Nhờ tập trung quỹ hàng hóa 
vào mội mối dưới sự quản lý thống 
nhất của ủy ban nhân đán tỉnh cho 
nên đã thực hiện tốt hợp đồng hai 
chiều với nông dân, bảo đảm-hàng 
hóa đối lưu với các tỉnh bạn, đáp 
ứng cung cấp hàng hóa theo kế hoạch 
cho trung ương, đồng thời phục vụ 
tốt xuất khầu. Chúng tôi đã xuất phát 
từ thực tiễn đề nghiên cửu và vận 
đụng một số vấn đề có tỉnh quy luật 
trong phân pbối lưu thông được 
thích hợp với hoàn cảnh cụ thê cúi 
Long ana 


Trước hết, các tô chức của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã nđm 
được hàng hóa 0à bước đầu 0ận dụng 
quan hệ hàng hóa~liên lệ trong hình 
loanh, Có tò chức được sản xuất hàng 
hóa thì mới có hàng hóa đề lưu 
thông và tiêu dùng. Tuy nhiền, lau 


nay ở nhiều nơi, có mặt hàng đã 
được sản xuất tương đối khá, nhưng 
trong các cửa hàng thương nghiệp 
quốc doanh vẫn thiếu hàng hóa đó 
đề bán cho người tiêu dùng. Một 
nguyên nhân quan trọng là đo Nhà 
nước chưa nắm được đại bộ phận 
hàng hóa trong tay. Chính Long an đã 
từ làm chủ sản xuất mà tò chức nắm 
được hàng hóa, nhất là việc tập trung 
thống nhất nguồn hàng đề từ đó có 
điều kiện vật chất cho thương nghiệp 

quốc doanh đấu tranh giành quyền 
làm chủ thị trường. 


Hàng hóa ở Long an do địa 
phương sản xuất và cân dói bằng 
trao đôi với các nguồn khác, kề cá 
nhập khâu mà có, bao gồm cả tư liệu 
sản xuất và tư liệu tiêu dùng, Số hàng 
hóa này không được phân chia ra 
làm nhiều quỹ hàng hóa mà tất cả 
đều tập trung vào một quỹ hàng hóa 
thống nhất. Như thế là các tò chức 
kinh doanh của các ngành ở tỉnh 
không còn giữ vật tư đề phân phối 
theo kể hoạch riêng của mình cho 
nên đã khắc phục dược việc phân 
tán ra nhiều ngành trong việc cung 
ứng vật tư cho nông dân. Quy hàng 
hóa này đặt dưới sự quản lý tập 
trung thống nhất của một cơ quan, 
được phân phối theo kế hoạch thống 
nhất là phương tiện vật chất quyết 
định cho việc lập lại trật tự trong 
phân phối lưu thông, tạo diều kiện 
cho thương nghiệp quốc đoanh dấu 
tranh giảnh quyền làm, chủ thị 
trường. Sự thống nhất quỹ hàng hóa 
về một mối có ưu thế là phát huy 
được sức mạnh tông hợp và tập 
trung, có tác động quyết định đến 
thị trường và giá cả ; động thời khắc 
phục chà lối kinh doanh phản tán, 
tủn mùn, “cỏ con 3, làm lãng phí lực 
lượng vật chất và hao hụt hàng hóa, 


Cũng như ở một số địa phương 
khác, trước kia Long an đã thực hiện 
việc hàng đồi hàng, cụ thê là đem 
vật tư và hàng tiêu dùng đôi lấy 


nông sẵn với nồng đân theo một tỷ 
lệ nhất định. Thông qua hình thức 
này, Nhà nước đã cung cấp một phần 
tư liệu sẵn xuất và hàng tiêu dùng. 
cho nông dân, đồng thời mua của 
nông dân một số nông sản nhất định. 
Hình thức hàng đôi hàng có nhiều 
nhược điềm: có những mặt hàng 
nông đàn không cần, Nhà nước cùng 
đem đồi cho nông dân dê lấy nông 
sản, nông dân không dùng các thứ 
hàng đó cho nên họ đem bán ra thị 
trường ; nông đàn do đỏ biến thành 
người đi buôn: quy hàng hóa của 
Nhà nước bị phân lắn cho nhiều tô 
chức kinh doanh của nhiều ngành 
với nhiều phương thức thu mua khác 
nhau; hình thức trao đôi này đã gây 
ra tranh mua, kích giá lên cao, chẳng 
những có tác động không tốt dối với 
quần lý thị trưởng mà còn gây nỗi 
loạn trong mối quan hệ hợp tác giữa 
các tô chức kinh doanh của thương 
nghiệp, quốc doanh. 


Long an đã tô chức nghiên cứu cải 
tiền việc mua lương thực và các loại 
nông sản khác theo hợp đồng tng 
trước tư liệu sản xuất với nông đần. 
Các tô chức thu mua của Nhà nước 
đã ký hợp đồng với hợp tác xã, tập 
đoàn sẵn xuất và nông dân bằng cách 
giao trước vật tư, saœ đó nỏng đàn 
trả lương thực và nộng sẵn khác với 
một tỷ lệ sản phẩm nhất định theo 
hợp đồng. Điều đặc biệt Khác với các 
địa phương là ở đày Không dựa hàng 
tHiêu dùng vào hợp dòng. hạn chế 
được nông đân đi buôn mà Nhà nước 
lại tập trung được nguồn hàng tiệu 
dùng đề bình ôn vạt giá trên thị 
trưởng. Chính việc (hư mua nông sắn ˆ 
theo hợp đồng ứng trước tư liệu sun 
xuất là thích hợp với điều Kiện nông 
nghiệp nước ta nhữ đồng chỉ Lê Duận 
đã phát biều tại hội nghị thứ 5 của 
Trung ương Đăng: «Nhà nước tính 
toán với nóng dân... tô chức hợp 
đồng cung ứng từ liệu sản xuất... tô 
chức thủ mua tần gốc theo hợp dòng 
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hoặc đưa hàng trước lấy nông sản 
sau hoặc ngược lại, mua chịu, lấy 
nông sản trước, cung ứng hàng 
sau ® (1). 


Năm vừa qua, số lượng lương 
thực mua được theo phương thức này 
chiếm đến 84X trong tòng số lương 
thực mua được. Đối với phần nông 
sản còn thừa của nông dân, các tồ 
chức thương.nghiệp mua bằng tiền 
mặt theo giá cả thấp hơn giá thị 
trường từ 5 — l5 tùy từng mặt 
hàng. 


Trong việc tồ chức nắm nguồn 
hàng, khi mới bắt đầu thực hiện cơ 
chế mới, công tác thu mua đã có hiệu 
quả ngay Vụ hè thu năm 1980, mua 


'năm 


2,2 lần so với cùng kỷ năm 1979. Tư 
{~-12- 6U dến 19-2-1951, trong vụ mùa 
và đông xuân đó, tỉnh huy động lương 
thực được 32602 tản, hơn cùng kỷ 
năm trước gảàn 2 vạn tấn. Trong 
4 tháng cuối rằm: 1980, lợn mua được 
905 tin, gấp 1,7 lân của 68 tháng dầu 
năm, gấp 3,4 lần của năm 1979, trứng 
vịUmua được 3 triệu quả, gấp 40 lần 
năm 19:9; lạc mua được 675 tấn, gíp 
3,3 lân của 8 tháng đầu năm, đầy 
kết quả thu mua cả năm lên §22 tấn. 
đạt 270% kế hoạch và gấp 3 lần của 
1929. 

Công tác thủ mua nông san của 
tỉnh chúng tôi từ năm 1981 đến năm 


1983 luên luôn hoàn thành kế hoạch ; 
số lượng hàng mua được qua các 


lương thực được 25276 tấn, gấp năm như sau: 
Hàng hóa Đơn vị 1981 - |] 1982 1983 
Lương thực tàn z‡ 300 77 700 ¡15 100 
Lợn tấn 2693 4 140 7 005 
Lạc tấn 1 003 {150 1 98ố 
Đay tấn 230 339 1070 
Khó khăn chính của việc thu mua mua thêm được nhiều hơn. nữa. 
nông sản là chúng ta thiếu hàng công Từ năm 1980 đến năm 1983, việc 


nghiệp, nếu có đòi dào hàng công 
nghiệp, nhất là tư liệu sản. xuất và 
vật tư cho nông nghiệp thì còn có thê 


Hàng hé Đơn vị 
àng hóa tính 
Lương thực tín 
Lựn tin 
Dường tàn 


Nón bỏ cơ chế hành chỉnh bao 
cắp không phải là một việc dễ dàng. 
Có khác phục được tính bảo thủ và 
súc ÿ của những tp quán củ thì môi 
thực hiện được việc xóa bỏ đó. Chúng 
tôi dã coi trọng và Dd¿t đụng gu luậi 
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cung cấp hàng hóa cho trung ương 
được liên tục hoàn thành kế hoạch, 
năm sau nhiêu hơn năm trƯỚC? 


190 1981 1089 ¡083 
30100 | 47700 | 57000 | 106000 
950 | 1912 | 2508 3 gã 
400 2606. | 1918 


1 20; 


giá trị trong điều Kiện còn tồn tại 
hàng hóa và fiền tệ dưới chế độ xã 


(1) Lê Duàần : * Làm chủ tập thề, sử dung 
sức mạnh tông bợp. tạo. chuyền biến sâu sắc 
về kinh tế. xã hội". Tẹp Ẩñfí Cổng sản, số 
1—19u4, tr. 19. 


hội chủ nghĩa, nhất là nước ta lại 
đang ở chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ, nền kinh tế còn nhiều 
thành phần. Các tồ chức thương 
nghiệp quốc doanh đã xuất phát tử 
chỉ phí sản xuất hàng hóa, vận dụng 
các chính sách của Đẳng và Nhà nước 
về phân phối lưu thông, nghiên cứu 
quan hệ giữa cung và cầu về hàng 
hóa, tỉnh toán sức mua của các tầng 
lớp dân cư trong tỉnh, số lượng tiền 
lệ lưu thông trên thị trường, mối 
quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ... 
đề quy định giá mua nông sẵn và giá 
bản lẻ hàng tiêu đùng tương đối hợp 
lý. Các tồ chức lưu thông đã biết 


kinh doanh có kế hoạch, eó hiệu quả 


kinh tế, lấy thu nhập của những cơ 
sở kinh doanh đề bù đắp những chỉ 
phí của những cơ sở đó, sử dụng hợp 
lý vốn và bảo đảm có lợi nhuận. 


Đối với công nhân viên chức, trong 
những năm qua, tỉnh chúng tôi đã sử 
đụng nhiều biện pháp tích cực, phong 
phú và linh hoạt đề bảo đấm tiền 
lương thực tế và ön định đời sống 
theo đúng chính sách của Nhà nước 
_Trên eơ sở chính sách cung cấp 
những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu 
về đời sống theo định lượng và một 
số mặt hàng khác không theo định 
lượng đối với công nhân vièn chức, 
chúng tôi đã nghiên cứu và từng 
bước thực hiện việc mua bán bình 
thưởng trong xã hội. 

Trong`quả trình thực hiện cải tiền 
phân phối lưu thông, tỉnh chúng tôi 
đã quan tâm đến việc phát triền 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời cải tạo thương nghiệp tư 
nhân. Ở các huyện đều có công Ly 
thương nghiệp, cửa hàng tông hợp, 
hợp tác xã mua bán và công {y vật 
tư nỏng nghiệp huyện. Công ty 
thương nghiệp huyện có các cứa hàng 
khu vực và đã phát triền mạng lưới 
gồm nhiều điểm bán hàng. Gán bó chặt 
chẽ với các tập đoàn sẵn xuất nông 


+ nghiệp, tồ chức hợp tác xã mua bán 


cùng với 396 điềm bán hàng đã được 
hình thành và phát triền khắp các 
xã, làm trợ thủ đắc lực cho thương 
nghiệp quốc doanh. Đại bộ phận các 
tồ chức hợp tác xã mua báp đã đám 
nhiệm việc ủy thác thu mua hàng 
nông sản và thực phầm cho thương 
nghiệp quốc doanh. ¬- 


Sự phát triền thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho 
việc cải tạo thương nghiệp tư nhân 
và quản lý thị trường có kết quả. 
Bằng sự kết hợp cáo biện pháp kinh 
tế, hành chính và giáo dục, trong đó 
lấy biện pháp kinh tế là chính. tính 
chúng tôi đã từng bước cải tạo từng 
loại tư thương, sử dụng và quản lý 
họ, kiên quyết đấu tranh chống: tiêu 
cực và -quản lý thị trường có hiệu 
quả. Qua cải tiến phân phối lưu 
thông, các hoạt động kinh doanh của 
thương nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã mua bán được phát triền rộng 
ri với tốc độ tương đối nhanh, một 
số tiêu thương eo tay nghề và tích cực 
được sử dụng làm đại lý bán hoặc 
ủy thác mua. Ơ Long an, đã căn bản ` 
xóa bỏ thương nghiệp tư nhân mưa 
bán lúa gạo, thịt lợn, mía, đưởng và 
các tư liệu sản xuất nông nghiệp ; đến 
nay không còn tư sản kinh doanh 
thương nghiệp 


Tuy nhiên. trong những nầm qua, 
công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp tư nhân vẫn 
còn thiếu kịp thời và chưa nhạy bén, 
công tác quản lý thị trưởng ở từng 
nơi từng lúc chưa được chỉ dịo sát, 
chưa kết hợp chặt chẽ cải tạo với 
xây dựng. Trong thời gian qua, có 
lúc chưa nắm chắc tỉnh hình thị 
trưởng, việc chỉ đạo giá cá hàng hóa 
chưa sát, nhất là ởớ vùng giáp ranh 
với các tỉnh khác, eỏn nhiều chênh 
lệch với giá thị trưởng tự do, do đó 
thương nhân còn nu đi bán lại, Cơ 
sở VU chất RÝ. thuật của thương 
nghiệp quốc doanh còn yếu. Hệ thống 


5ụ, 


hợp tác xã mua bán có phát triền, 
song chưa đủ mạnh đề quán lý tốt thị 
trường nông thôn rộng lón. 


* h 
Tỉnh chúng tôi đạt dược những 
kết quả trên là do các nhân tố sau 
đây : Đ 
Dã lồ chức dược 0iệc phát triền san 
xuất 0à từ lêm chủ sản xuất mà nắm 
được hàng hóa vào tay Nhà nước. 


Trước hết, chúng tôi nhận rõ rằng, 


muốn chủ động, phải nắm được hàng, 


hóa, trước hết là nắm-hàng hóa dược 
sản xuất ở trong tỉnh, ngoài những 
nguồn hàng do trung ương cun£ cấp, 
trao đồi với các tỉnh khác và nhạp 
khầu. Muốn nấm hàng hóa, sphải tô 
chức việc sản xuất. Chúng tôi đã sản 
xuất được một số sản phảm nông 
nghiệp chủ yếu, tao gòm lương thực, 
céc loại nông sản khác, thực phm... 
Bên cạnh hàng hóa do nông nghiệp 
sản xuất, hằng năm Long an còn có 
4.7 triệu mét vải đo xí nghiệp công 
nghiệp đệt tạo ra ; sản lượng về dường 
mía do địa phương sản xuất đã cũng 
cầp dũ cho nhân đân trong tính... 


Hàng hóa dược tập trung vào tay 
Nhà nước là một phương tiện vật 
chất có ý nghĩa quyết định đến việc 
lập lại trật tự trong phân phối lưu 
thông, tạo diều kiện cho thương 
nghiệp quốc doanh làm chủ thị 
trưởng. Nắn: được hàng hóa một 
cách chặt chẽ, từ đó sử đụng một phần 
đề tiêu thụ ở địa phương, một phần 
giao nộp cho trung ưong, trao đôi với 
các tỉnh khác và một phần cho xuất 
khầu để nhặp vặt tư phục vụ sản Xuât 
phát triển, Thể mạnh vẻ bàng hóa 
của Long an chủ yêu là nông sản, Đề 
dắp ứng các vêu cầu về mở rộng quá 
trình tái sán xuất và báo dâm đời 
sống nhân dàn, chúng tôi phải biến 
một phản hàng nồng sắn dó thành 
hàng công nghiệp (bao gồm vặt tư 
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cho sản xuất và hàng công nghiệp 
liêu dùng) bằng cách trao đồi với 
trung ương, với các tỉnh khác và đầy 
mạnh xuất khẩu. Chính do địa 
phương thực hiện được kế hoạch 
trao đồi hàng hóa với các tỉnh khác 
và đầy mạnh xuất khầu cho nên đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho Long an 
đầy mạnh thu mua nông sản và có 
thêm hàng công nghiệp tiêu dùng 
đề đáp ứng nhu cầu về đời sống nhân 
dân. Thông qua việc tăng cưởng xuất 
khâu, chúng tôi đã chủ động nhập 
khầu một số vật tư, nguyễn liệu, phí 
tùng thay thế đề phục vụ sẵn xuất 
công nghiệp và nông nghiệp. Nhờ 
đó, chúng tôi đã giải quyết được giỏi 
phần khó khăn về sản xuất, tạo diều 
kiện đề cân đối giữa hàng và tiễn ở 
địa phương; góp phần thực hiện hợp 
dòng ứng trước tư liệu sản xuất dõi 
với nông đân và giảm bót bội chỉ tiền 
mặt trong thu mua nông sản. R 
Nắm được hàng hóa, tô chức mạng 


lưới thương nghiệp bán lễ hợp lý, 
từ đó thương nghiệp quốc doanh 


nắm được tiền và sử dụng tiền mội - 


cách có hiệu quả với tốc độ vòng 
quay nhanh đề tiếp tục mở rộng thu 
mua nỏng sản, mua hàng của các cơ 
sở công nghiệp, tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp và mua hàng hỏa ở 
các tỉnh khác đề mở rộng thị trường 
có tô chức, không ngừng phát triển 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
địa phương. 


Một nguyên nhân dẫn đến đạt được 
một số thành tựu nói trên là tỉnh 
chúng tôi đã thực hiện đúng mức 
nguyên lắc lập trung đân chủ trong 
quản lý kinh tế. Tất cả sản phẩm đo 
địa phương sản xuất, hay trao đồi 
với các nguồn khác và nhập khảu 
được mà có, đều tập trung vào một 
quỹ hàng hóa thống nhất. Chính đó 
là sức mạnh vật chất đẻ tập trung 
hoàn thành một số công trình mới 
xây đựng,.phục vụ kịp thời cho việc 
dầy m ạnh sản xuất phát triền, thực 


— 


+ 
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hiện tốt nhiệm vụ thu mu^ nông sản, 
cùng cấp hàng cho trung ương và 
đầy mạnh xuất khầu. 


Phút huu sức mạnh lồng hợp Uà 
quyên [di chủ tập thề. 


Tỉnh đã thực hiện phối hợp đồng 
bộ cúc yếu tố: vật tư, tài chỉnh, giá 
cả, thương nghiệp, ngàn hàng, xuất 
nhập khẩu... trong công tác quản lý 
kinh tế. Các tô chức kinh doanh đã 
phát huy quyền làm chú tận the, phát 
huy tỉnh thần tự lực tự rờng và 
năng lực sáng tạo, biết sử dụng tối các 
biện pháp kinh tẻ, hành chính. giáo 
dục đề phát triền lực lượng kinh tế 
quốc đoanh, đồng thời cải to thương» 
nghiệp tư nhàn, đấu tranh chống 
(liều cực. 


& 

Các tồ chức thương nghiệp đã xuất 
phát từ thực tiến, nghiền cứu nắm 
như cầu. tính toán sức mua của quần 
chúng, nắm chắc cơ cấu về hàng tiêu 
dùng của các tầng lớp đân cư để đáp 
ứng được nhủ cầu về hàng hóa. Các tô 
ehứe tài chính. ngàn hàng, thông quai 
nghiệp vụ của mình, đã nắm được số 
lượng tiền tệ trong lưu thông. phỏi 
hợp với thương nghiệp để càn đối 
giữa hàng và tiền nhằm ön định giả 
cả và hạn chế dược bội chỉ liên mặt, 


Vai trò lãnh đạo của Đăng? 


Thời gian qua, đề bạo đảm được 
sự lãnh đạo của ngữ vẻ các mặt Ironự 
quản lý kính tế, tính úv đã chú ý 
giáo dục, rên luyện cho đẳng *iên nắm 


.. ` 


những quan điềm cơ bản của Dáng, 
Lập trung đảyv mạnh sửn xuất, khắc 
phục quan điềm kinh đoanh đơn 
thuần, nhận thức đúng các mặt chính 
sách của Đăng về liên minh giữa 
công nhàn và nông dân đưới điều kiện 
mới của chuyên chỉnh vỏ sẵn, về 
quan hệ hàng hóa giữa Nhà nước và 
nỏng dàn, vẻ chính sách thủ mua và 
giả cá, v.V. 


Tỉnh ủy đã biết phát huy công tác 
xây dựng Đảng trong quản lý kinh tế, 
nêu cao vai trỏ tiên phong của dẳng 
viên trong các tö chức cơ sở Dẳng ở 
các xỉ nghiệp, cơ sở sản xuất, cÔng tv. 
trạm trại và cửa4điàng thương nghiệp. 
giáo đục về bảo vệ tài sản Nhà nước, 
giữ gin của công, vạ dức tính liêm 


-Kkhiết trong sạch ; chống tham ở, móc 


ngoặc. „ › 

Mọt vấn dề nội bật ở đây là sự 
nhất trí cao trong đẳng bộ và quần 
chúng. Dưới sự lãnh đạo của đang bộ 
tĩnh và sự quận lý của bộ máy Nhà 
nước trong tính, nhân đàn long an 
tàng cường đoàn Kết, quyết tăm thực 
hiệH tốt việc tò chức đầv mạnh sẵn 
xuất nóng nghiệp và công nghiệp, 
gần chặt việc phát triển lực lượng sản 
xuất với cai to quan hệ sa xuất cũ, 
xây đựng quan hệ sữn xuất mới, gân 
chặt phát triển sẵn xuất với cai tiên 
phản phối lưu AhÖig, ra SỨC Xây 
đựng Long an thành một tính giàu 
mụnH, tích cực góp phản xây dựng và 
bao vệ Tò quốc Việt nam xã hội chú 
nghĩa. 
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Những quan điểm cơ bản của lê-nin 
VỆ $Ử dụng các chuyên gia tư sản 


TRẦN HẬU 


# 


HỮNG quan điềm của Lê-nin về 
xây dựng đội ngữ cán bộ khoa 
học kỹ thuật nói chung, cũng 

như về sử dụng các cEuyên gia do chế 
độ cũ, đề lại nói riêng, là một bộ 
phận quan trọng trong Rho tàng lý 
luận của chủ nghĩa Lê-nin. Những 
quan điềm đó không chỉ là bỏ đuốc 
soi đường cho Đẳng cộng sản và Nhà 
nước Liên xô mà còn có ý nghĩa chỉ 
đạo quan trọng đối với tất cả những 
đăng cộng sản và công nhân đang 
trực tiếp lãnh đạo công cuộc củi tạo 
xã hội cũ và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 


Trong những nấm đầu tiên sau 
Cách mang tháng Mười, chính quyền 
XỎ viết nón trẻ phải đương đầu với 
muốn văn khó khăn, thứ thách. Chính 
quyên đó vừa phúi khỏi phục kinh 
te, ôn định đời sóng nhân đàn, vừa 
phúi tiên hành công nghiệp hóa xã 
họi chú nghĩa đạt nước nưav trên 
đông trọ tần và đồ nát cúa chièn 
trinh, trong lúc còn thiểu thôn dủ 
tr. Chỉ ricnữ về văn hóa và 
khóa học kỷ thuật, chú nghĩa từ bín 
lạc hạu ở nước Nữa đã đề hại cho 
chính quyền xô viết những gì? 708 
dđịn số nước Nựa từ 9 đến {9 tuôi 


HC] 


- 


Lá 
không biết chữ, 4/5 trẻ em thất học. 
nhiều dân tộc không có chữ viết riêng. 
Lúc đó người ta tính rằng muốn xóa 
nạn không biết chữ ở nước Nga phải 
mất lŠU năm cho đàn ông -và 2§0 năm 
cho đàn bà. Năm 1913 ở nước Nga Sa 
hoàng chỉ có 17500 kỹ sư và kỹ thuật 
viên trung học trong khu vực công 
nghiệp, 15000 trong nông nghiệp và 
2000 trong giao thông vận tải. 


Trong hoàn cảnh đầy dẫy những 
khó khăn và phức tạp đó, Lê-nin đả 
nhìn rõ và quyết định những phương 
hướng cơ bản, những nhiệm vụ chiến 
lược của công cuộc xây dựng chủ 
nựhĩa xã hội, Người nhấn mạnh rằng, 
cơ sớ vá chất duy nhất của chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thề là nên công nghiệp 
cơ Khi hiện đại dựa trên những 
thành tựu mới nhất của khoa học và: 
kỳ thuật. Người nói: ®Nếu không 
chuyên nước Nga lên một nền kỳ 
thuật Khác eao hơn trước, thì không 
thề nói gì đến khôi phục kinh tế quốc 
dàn, cũng không thề nói gì đến chủ 
nghĩa cong san được ® (1). Và chính 
trong những năm tháng ấy, Người 


(l) V,Ị. lẻ-nin : Toản tập Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. 1977. tập 42, tr. 36. h 
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vạch ra công thức nồi tiếng: “chủ 
nghĩa cộng sản là chính quyên xô 
viết cộng với điện khi hóa toàn 
quốc ?. _ : 


Từ những phương hướng chiến 
lược của cỏng cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và vêu cầu to lớn của 
sự nghiệp công nghiệp hỏa xã hội 


chủ nghĩa, Lê-nin đã dánh giá rất. 


eao ÿ nghĩa của việc -xây dựng đội 


ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, trong. 


đó có vấn đề sử dụng các chuyên gia 
tư sẵn. Trong hàng loạt tác phầm của 
mình, Lê-nin đã trình bày một cách 
có hệ thống các quan điềm về vai trô 
của cán bộ khoa học kỹ thuật và về 
cỏng tác của Đẳng và Nhà nước xô 
viết đối với các chuyên gia cũ. Đó là 
những quan điềm gắn bó chặt chẽ 
tình thần khoa học nghiêm túc với' 
nhiệt tỉnh cách mạng và chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sản rộng lớn 


Lê-nin khẳng định rằng chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới giải phóng khoa 
học ra khói xiêng xích và sự nô dịch 
của giai cấp tư sản; chỉ eó quan hệ 
sìn Xuất xã hội chủ nghĩa mới tạo 


được những điều kiện thuận lợi đề. 


mở rộng không ngừng nèn sản xuất 
xã hội và thực hiện nguyên tắc phản 
phối xã hội chủ nghĩa. Tháng 4-1918, 
[.ê~nin viết @ Sơ thảo Rế hoạch công 
tác Khoa học — kỹ thuật”, trong đó 
Người xác định rö nguyên tắc cơ bản 
của chính sách khoa học kỹ thuật, 
các nhiệm vụ chiến lược và biện 
phán tập hợp các lực lượng khoa 
học tham gia giải quyết những nhiệm 
vụ kinh tế nóng bỏng củn đảt nước. 
Người đẻ ra cho các nhà khoa học 
nhiệm vụ soạn thiảo kế hoạch tô 
chức nền cỏng nghiệp và phát triền 
kinh tế ở nước Nựa, đồng thời Người 
xác định mối quan hệ kháng khít 
giữa khoa học, kỸ thuật và kinh tế, 
Lê-nin chỉ ra rằng, mục dích của 
khoa học là phục vụ Kính tế quốc đản 
Kã hỏi chủ nghĩa. phát triền sức sẵn 


xuất, tạo lập và hoàn thiện các quán 
hệ mới trong xã hội, tô chúc và 
hướng mọi nỗ lực của quần chúng 
lao động vào một mục dích chung, 
Người yêu cầu phải chống thiên 
hướng “tháp ngà » trong công tác 
khoa học, từ đó xác dịnh nhiệm vụ 
và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật. Những tư tưởng ˆ 
đó của Lê-nin được phát triền và eụu 
thề hóa trong kế hoạch GOEL.RO nồi 
tiếng -- kế hoạch điện khí hóa nước 
Nếa. áp dụng kỹ thuật công nghiệp 
tiên tiến để phát triền sản xuất trên 
cơ sở sử dụng điện năng và sử dụng 
tòng hợp các tài nguyên thiên nhiên 


của tất nước. 


theo Lê-nin, sau khi giai cấp vô 
sản giành được chính quyền, nhiệ¡n 
vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
chỉ có thề thực hiện được bằng con 
đường tận dụng những thành quả 
của khoa học kỹ thuật, kế thừa cả 
những kiến thức và kinh nghiệm của 
chế độ cũ. Trong lịch sử loài người, 
bất cứ giai cấp nào sau khi lật đồ giai 
cäp thống trị và thực hiện sự quá dộ 
từ chế độ cũ sang chế độ mới cũng 
đều phải sử dụng những kiến thức và 
kinh nghiệm do chế độ trước dó đề 
lại. Không như thế thì Không thê xây 
dựng xã hội mới được. Bởi vì «nghệ 
thuật quản lý không phái từ trên trời 
rơi xuống và cũng không phải do 
thần thánh ban cho ; một giai cấp nào 
đó Không phải vì là một giai cấp tiên 
tiến mà trở thành eó khả năng quản 
lý ngay tức khắc được » Ö). 


Phân tích ý nghĩa quan trọng của 
việc kế thửa những kiến thức và 
kinh nghiệm quản lý của chủ nghĩa 
tư bán, cũng như sự cần thiết phái 
sử dụng các chuyên gia tư sản đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Lê-nin chỉ tú 
năng việc chủ nghĩa tư bản bị đè bẹp 


(2)V.I.Lâê-nin: Todn 022 Ngb Tiến bộ, 
Mát.xcơ-va. :977, tập 40, tr. 293. 


chưa thề làm cho nhân đân no .dủ 
ngay được. Muốn cho nhân dân no 
đủ, phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phải tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa. : Những người cộng 
san bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội với sức mạnh của nén chuyên 
chỉnh vô sản và tài nguyên thiên 
nhiên của đất nước, nhưng lại thiếu 
kiện thức văn hóa và hiệu biết về 
khoa học kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm 
quản lý và sự thành thạo trong xây 


dựng kinh tế. Do đó họ phải tiếp thủ 


một cách có chọn lọc những kiến 
thức văn hóa, những thành tựu khoa 
học kỹ thuật và kinh nghiệm của chủ 
nghĩa tư bản và dùng những cái đó 
đề xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu 
chỉ đựa vào riêng lòng trung thành 
cửa những người cộng sản, chỉ muốn 
đùng «bàn tay sạch sẽ của những 
nợ ưởi công sản sạch sẽ Ð® đề xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội thì không thề nào 
thành công được, Nhiệm vụ của chính 
đẳng vô sẵn sau khi giành được 
chính quyền là phải nhanh chóng 
biên toàn hộ 6ái vốn vô cùng phong 
phú về văn hóa và khoa học — kỹ 
thuật mã chủ nghĩa tư bản đã tích 
lũy được, tử chỏ là công cụ phục vụ 
cho chủ nghĩa tư bán, cho giải cấp 
từ san thành công cụ phục vụ cho 
chủ nưhĩa xã hội, cho lợi ích của toàn 
th nhân đàn lao động, Lê-nin VviếL‡ 
«œÍPhai tiếp thủ toàn bộ văn hóa đo 
chủ nghĩa từ bản đề lại và dùng văn 
hóa đó đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
[hai tiếp thú toàn bộ khoa học, Kỹ 
thuật, tất cả những kiến thức, tất cả 
nghệ thuật, Không eó cái đó, chúng 
ta không thể xảy đựng cuộc sống của 
được ? (3), Lê-nin 
cũng đã chỉ rõ rằng, những kiến thức 
Khoa học KỶ thuật, văn hỏa. nghệ 
thut, kinh nghiệm quản TỶ đó, người 
tá không thê lấy ở đâu khác ngoài 
giam cập từ sản và các chuvên gín từ 
sản, là “ những người xuất thân trong 
ki Cấn đã bị chúng ta đánh 


tä hội công sản 


đỏ. 


b{ 


những con người đã tiêm nhiễm 
những thiên kiến của giai cấp họ, và 
là những con người mà chúng ta có 
nhiệm vụ phải cải tạo (1 Vì vậy, 
theo Lê-nin, phải rất quý trọng các 
chuyên gia tư sản, “phải coi bất kỳ 
một chuyên gia nào cũng đều là thứ 
tài sản duy nhất về kỹ thuật và văn 
hóa, mà không có cái đó thì không 
thè có chủ nghĩa cộng sản nào cả » (3). 
Phải mạnh dạn sử dụng các chuyên 
gia tư sản dù biết rằng về mặt tư 
tướng, những chuyên gia đó còn hoàn 
toàn xa lạ với chủ nghĩa cộng sản. 
Lê-nn nhiều lần nhấn mạnh rằng 
không sử dụng và phát huy đến mức 
cao nhất kiến thức và trí tuệ của các 
chuyên gia tư sẵn thì khônế thề xảy 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Người cho rằng, khi bắt tay vào xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, về: mặt vốn 
kiến thức khoa học kỹ thuật những 
người cộng sản không có « vật liệu » 
quý nào Khác ngoài các chuyên gia 
do chế dộ cũ đề lại. So với những 
đẳng viên cộng sản hữu đanh vô thực 
thì những chuyên gia tư sản thành 
thạo công việc “còn quý gấp trăm 
gấp nghìn lần. Và Người «sản 
sàng đôi hàng tá những đăng viên 
hữu đanh vô thực đề lấy một chuyên 
gia thành thạo công việc®, dù đó là 
chuyên gia tư sản. Lê-nin phê phán 
gay gắt và đấu tranh kiên quyẻt 
chống những hiện tượng cor thưởng 
việc học tập và sử dụng các chuyên 
gia tư sẵn. Người coi những hiện 
tượng đó là có hại cho công cuộc xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội. 


Như vày, việc sử dụng những 
chuyên gia đo chế độ cũ đề lại là hết 
sức cần thiết, là một trong những biện 


(3› V.]. Lâ-nin : Toản tập, Nxb. Sự thật. Hà 
nội. 196B, tập 29. tr7]. l 

(4) V.I.lê-nn: Toản tập Nxb Tiến bệ 
Mát-xcơ-va. Ï9?7, tập 40. tr. 294. 

15) \V.].Íê-nin: Toán tập, Nxb Sự thật 
Hà nội, 1968, tập 20 tr. 549 


pháp quan trọng đề xây đựng xã hội 
mới. uy nhiên, Lê-nin đòi hỏi việc 
sử dụng các chuyên gia tư sản phải 
có nguyên tắc, phải có quan điềm giai 
cấp rõ rệt, chứ không phải là sử dụng 
một cách bừa bãi. Người luôn luôn 
nhắc nhớ những người cộng sản trong 
khi sử dụng “các chuyên gia tư sẵn 
phải đứng vững trên lập trường của 
giai cấp.vô sản, phải nhằm mục đích 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Theo Người. việc sử 
dụng chuyên gia tư sẵn phải dạt được 
ằ¿Vêucầu: — - 


Một ld, phải phát huy mạnh mẽ 


nưững khả năng sáng tạo của cúc 
chuyên gia tư sản nhằm mục đích xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Hai là, trong khi sử dụng chuyên 


gia tư sản phải đánh giá đúng những ' 


ưu điềm và nhược điềm của họ, từ 
đó mà kết hợp việc sử dụng với việc 
cải tạo họ nhằm biến họ thành những 
chuyên gia khoa học kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. 


_Ba là, phải nhận rõ những đặc 


điềm về nghề nghiệp của những người ' 


làm công tác khoa học kỹ thuật đề 
có phương pháp lãnh đạo thích 
hợp. 

Dè đáp ứng yêu cầu đó, Người vạch 
ra những phương hướng và biện pháp 
cơ bản đề thu phục và sử dụng các 
chuyên gia tư sản... 


Trước hết, Lê-nin cho ràng, chính 
quyền vô sản chỉ có thê thu phục và 
sử dụng được các chuyên gia tư sản 
thông qua việc kiềm kẻ và kiêm soát. 
Chỉnh quyền vô sản phải giữ quyền 
lãnh đạo tối cao và kiêm soát các hoạt 
động của chuyên gia tư sản, vì họ là 
sản phầm của chế độ người bóc lột 
người, và chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của thế giới quan của giai cấp tư sản. 
Phải bằng công tác kiêm kê và kiềm 
soát chặt chẽ mà thu phục các chuyên 
gia tư sản, đặt họ đưới sự chỉ huy 


thông nhất của chính quyền VÔ sin.. 
tồ chức họ làm việc theo kế hoạch 
thống nhất của nền kinh tế quốc dàn 
xã hội chủ nghĩa. Những nơi nào 
không làm tốt công tác kiềm kê kiềm 
soát thì dù có chính quyềm, giai cấp 
vô sản cũng không thê thu phục được 
chuyên gia tư sẵn. 


Thứ hứui, giai cấp vô sản phải bằng 
lòng trả một giá rất cao về “công 
phục vụ » của các chuyên gia tư sẵn, 
nhất là những chuyên gia giàu kinh 
nghiệm nhất. Phải thưa nhận rằng, dó 
qíaà một bước lài của Chỉnh qưyền xã 
hội chủ nghĩa xô viết», là một sự 
thỏa hiệp, một sự xa rời những nguyên 
tắc của Công xã Pa-ri ®, tức là những 
nguyên tắc qđòi hỏi phải rút tiền 
lương xuống ngang mức tiền công của ‹ 
người công nhân trung bình p (6}. 
Nhưng, như Lê-nin phân tích, trong 
điều kiện chiến tranh vừa mới chấm 
đứt, nên kinh tế còn nghèo nàn, giai cáp 
vồ sản còn thiếu kinh nghiệm tô chức, 
và quản lý kinh tế thì sự thỏa hiệp 
đó là có lợi cho giai cấp vô sản. Gia 
thử hàng năm có phải chỉ phí khoảng 
100 triệu rúp đề trả công cho 1000 
chuyên gia hạng nhất trên các lĩnh 
vực nhắm đây mạnh nên kinh tế 
trong nước thì văn có lợi hơn là đề 
mất hàng tỷ rúp do tỉnh trạng lạc 
hậu của công tác tô chức, quản lý của 
Nhà nước xô viết lúc bầy giờ. Cân 
phải giải thích rõ cho quần chúng biết 
điều ấy, và chắc chắn quần chúng sẽ 
đồng tình ủng họ. Nhưng cũng cần 
thấy rằng món tiền lượng cao ấy có 
thề có «ảnh hướng đồi bại s đến ca 
chính quyền xô viết và quần chúng 
công nhàn, nhất là trong điều Rien 
cách mạng thành công rất nhanh 
chóng, một số bọn phiêu hru và bịp 
bơm nnuốồn bám vào những kẻ bát 
tài hoặc vô lương tâm trong số các 


(6)V.]. Lê-pin: Toản rếp, Nxb Tiến -bệ. 
Mát-xcơ -va. 1977, tập 2Ó, tr. 218. 


œ. 
ba 


` 


“thủ trưởng» đề trở thành những ngôi 
saoP trong nghề ăn cắp của công. 
Muôn thoát khôi tình trạng cổng vậi 
và liêu cực đó trong hàng ngũ cách 
mạng thì chỉ có cách là # tô chức nhau 
lại. tăng cường kỷ luật trong bản 
thân chúng tá, quét sạch ra khói Hàng 
ngũ chúng ta tàt cá những... bọn lười 
biếng, ăn bảm, ân cắp của công ® G2), 
Chỉ khi nào đội ngũ giai cấp vô sẵn 


thật sự vững mạnh và trong sạch, đủ 


sức dứng vững trên cương vị lãnh 
địị(o của mình, lúc đó mới có thê đoàn 
kết được mọi lực lượng chung quanh 
mình, kề cả các chuyên giá từ sản, 
thành một sức mạnh tông hợp to lớn 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xi hội, 


` 
` 


1i ba. Tuê-nn yêu cầu phái có 
thái độ phần hóa giải cấp trong Khi 
xem xét, đánh giá và sử 'đụng các 
chuyên gia, bởi vì do tính không 
thun nhật về xã hội, họ có lợi ích gắn 
liền với lợi ích của các giai cấp khác 
nhau, phục vụ cho lợi ích của các giải 
cá päy, Phải eoi các chuyên gia của giải 
cạp Vô sản lÀ một trong những dòng 
lực của cách nàng xã hội chủ nghĩa; 
đong thời phải trung lập hóa các 
chuyên gia tiều từ sản, Kề cả chuyên 
ga tự sản và đấu tranh chòng các 
chuyên gia tư sẵn phán động có 
quyền lợi gắn chặt với giải cấp tư 
sam, @ Prung lập hỏa ® các chuyên gia 
từ sản và tiêu tư sản không có nghĩ: 
là đây xa họ khói chú nghĩa xã hội 
mặt là làm (tệ liệt tính Không Kiến 
định» của họ, lôi kéo họ vẻ phía 


giai cấp vô sản, tách họ ra Khóỏi sự. 


mùa chuộc của giải cấp tư sản và các 
phản tứ phán động Khác, dòng viên 
và sử đụng có hiệu qua tính tích cực 
của họ có lợi cho sự nghiệp của giai 
cáp vỏ sẵn, Lê-nn nhắc nhớ rằng ở 
cúc chuyên giú tự sản luôn luôn có 
nhì nữ biều hiện mơ họ. ngà nghiêng, 
đao độngữ, nhất là vào những lúc khó 
khan, Do đó, giai cấp vô sản phải 
thirO1i7 Xuyên cÓl trọng công tác giáo 


00 


dục và cải tạo các chuyên gia tư sản 
trong guá trình sử dụng họ. Đội ngũ 
giai cấp vô sản càng (rong sạch và 
vững n:iạnh thì càng có khả năng 
giáo dục và cải tạo các chuyên gia 
cũ. Các cán bỏ lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, đù ở cấp nào cũng phải là tấm 
gương cho các chuyên gia cũ, phải 
tiêu biều cho tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội 'và của giai cấp công 
nhân công nghiệp. 


Thứ tư, đề thu phục các chuyên gia 
cũ, Lê-nin còn vêu cầu những người 
cộng sản phải hiều rõ những đặc 
điềm công tác của các chuyên gia đề 
đối xử với họ một cách thận trọng và 
khéo léo, khiêm tốn học hỏi họ và 
giúp đỡ họ. Năm 1921, trong tác phẩm 
« Bàn về kế hoạch kinh tế quốc dân 
thống nhất”, Lê-nin kịch liệt phê 
phán một số đảng viên cộng sẵn 


“không biết cách làm việc với chuyên 


gia. Họ thưởng ba hoa, ra mệnh lệnh, 
viết đề cương, nêu khầu hiệu trừu 
trợng mà không khiêm tốn và kiên 
trì hướng đân công việc của các 
chuyên gia, không đi sâu nghiên cứu. 
công việc một cách nghiêm túc. Lê- 
nin gọi đó là gthói kKicu căng cộng 
sản» và quan liêu chủ nghĩa, là «cái 
nhọt » trong công tác của các tò chức 
Đảng. Lê-nin chỉ:'rõ: *Những người 
cộng sản đó phải nhớ rằng một kỳ 
sư sẽ fhóng qua những tài liệu khoa 
học của họ mà thửa nhận chủ nghĩa. 
cộng sản, chứ không phái như một 
cán bộ tuyên truyền bí mật hay một 
nhà việt văn » (8). Người đòi hỏi phải 
khắc phục khuynh hướng không tin 
vào các chuyên gia, hoặc có những 
yêu cñu quá khắt khe theo lối những 
người quen làm công tác tuyên 
truyền cỏ động kiều cũ đối với các 
chuyên gia. 


(7) Sách đã dẫn, tập 36. tr 220-221 
(8) V.Ị. l.ê-nin¿ Toàn zép, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1970. tận 32. tr. 181. 


Tư nấm, trên.eơ sở hiều rõ đặc 
điềm công tác của các chuyên *gia, 
- những người lãnh đạo phải tạo cho 
họ những điều kiện tỉnh thần và vật 
chảt tốt nhất đề sống. làm việc và 
công hiển. Phải làm cho các chuyên 
gi: — hạng người đặc biệt ây của xã 


họi », cam thầy sống dưới chế độ xã 


hội chủ nghĩa thoái mắi hơn đưới chế: 


đỏ tư bản chủ nghĩa cả về mặt vật 
chất, pháp lý, quan hệ hợp tác anh 
em với công nông, lẫn về mặt tỉnh 
thấm. nghĩa là làm cho họ được thỏa 
mãn với công tác của họ và có ý thức 
rằng bản thân họ có ích cho xã hội, 
rằng họ đã được giải phóng khỏi 
những lợi ích tham lam của giai cấp 
tư sản. Đề động viên tính tích cực 
của các chuyên gia, Lê-nin yêu cầu 
phải làm sao tạo ra và bao quanh lấy 
họ bằng một bầu không khí tình 
dòng chí, bầu không khí lao động 
theo tính thần cộng sản chủ nghĩa và 
làm thể nào đề họ sát cánh với chính 
quxèn công nông cùng tiến lên. 


Như vậy, chính sách của Đẳng cộng 
sản "à Nhà nước chuyên chính vỏ 
sản là nhàn tố quyết định trong việc 
phút huy tác dụng tích cực của các 
chuyên gia tư sẵn trong công cuộc 
xủv dựng xã hỏi mới. 


Những quan điềm của Lê-nin về 
việc sử đụng chuyên gia do chế độ cũ 
đồ tại Không phải chỉ bó hẹp trong 
phạm Ví mỗi quan hệ giữa Dá ng cộng 
saiii VỚI các chuyên gia từ sẵn, mà nó 
xuất phát từ sự xác định đúng đắn 
mỏi quan hệ biện chứng giữa kinh 
lÉ và Khoa học KỸ thuật, trong đó 
mặt chủ đạo là phải xuất phát từ vêu 
cầu của kinh tế, của sự nghiệp Xxâv 
dựng chủ nghĩa xã hội đề giải quyết 
vấn đề căn bộ Khoa học KỸ thuật. Lê- 
mù coi Khoa học, kinh tế và chủ 
nahia xã hội là một thê thống nhất. 
Nunrỏi RKéu gọi sử dụng vốn liêng khoa 
học do chế độ cũ dẻ lại với tư cách 
là một sản phẩm của loài nưười, là 
công cụ vô củng quan trọng đề phát 


` 


- 


- lạt vào công cuộc 


triền kính tế, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bảo đảm không ngừng nâng cao 
đời sống của nhàn đản. Sự rộng rãi 
của giai cấp vô sìn trong việc đối xủ 
về tỉnh thần và vật chảt đối với 
chuyên gia tư sẵn tuyệt nhiên không 
phải là hữu khuynh, Ìà nuông chiều 
thói ,xấu tư sản, hoặc coi nhẹ công 
nông. Trái lại, quan điềm của Là-nin 
thề hiện một tầm nhìn chiến lược, 
một sự uyên bác vẻ khoa học, sự thầu 


hiều chính xác và cặn kẽ những vêu 


cầu và quy luật của chủ nghĩa xà 
hội, lỏng yêu mến thiết tha và sự 
chăm lo vô bờ bến đối với lợi ích cơ 
bản cổa công nông. 


* 


- 


Những quan điềm của Eê-nin về 
xây dựng đội ngũ cần bộ khoa học 
kỹ thuật và sử dụng các chuyên gia 
tư sẵn đã từng là cơ sử tư tưởng của 
hàng loạt chính sách của Đẳng công 
sản và Nhà nước Liên xô đổi với trí 
thức nói chung và dđỏi với trí thức 
của giai cấp tư sẵn nói riêng trong 
những năm tiến hành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa và xâyv đựng 
chủ nghĩa xã hội. Nắm vững các 
quan điềm đó, Đăng cộng sẵn Liên 
xô đã phân hóa được đội ngũ trí thức 
tư sản, cô lập những phần tử phản 
động chống lại chính quyền xô việt, 
đồng thời tranh thủ và lôi kéo đông 
đảo các chuyên gia do chế độ cũ đè 
xây dựng chủ nghĩa 
xũ hội. Ngày này, những quan điểm 
đó của lê-nin vẫn đang là ảnh sáng 
soi đường cho Đang cộng sản Liên xô 
xây dựng dội nưi cán bọ khoa hoc 
kỹ thuật tiên tiên và phát triền nền 
khoa học kỹ thuật hiện đại, Toàn bộ 
sự ;:hát triên của đội ngũ cần bộ khoa 


học kỳ thuật xô viết và những. 
thành tru vĩ đại của nên Khoa học 
ký thuật Tiên xô ngưàv naìv không 


tách ròỏi những quan điểm Khoa học 
(Xem tiếp trang 70) 
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Nghiên cứu khoa học phục VỤ nhú câu của cách TRẠN: 
một hoạt động cơ bản của ni trường Đại học 


HỎ ĐẮC DI 


Ù 


HÔNG có khoa học ở bến ngoài 
đời sống xã hội. NKhoa học xuất 
phát từ đời sống và trở lại phục 

vụ đời sống, thông qua đó mà phát 
“triển khoa học, 


Nghiên cứu Khoa học tức là tìm 
giải pháp hợp lý cho những vấn dẻ 
mà thực tiễn đặt ra dễ thúc đầy xã 
hội phát triển. ÄXlỏi giải pháp khoa 
học phải đạt trên cơ sở những 
quy luật khách quan của tự nhiên 
và xã hỏi (quy luật cúa từ duy là sự 
phần ánh của những quy luật trên). 


Do xuât phát từ những quy luật 
khách quan của sự vật công tác 


nghiền cứu khoa học giúp cho con - 


người giải quyết đúng đắn những 
văn đề thực tiến, dòng thời dự doán 
triển vọng của tương lài, đề ra những 
san đề sẽ phải giai quyết, Nghiên cứu 
khoa học là một bộ phần tất yếu của 
mọi Tỉnh vực đời sống xã hội. Trong 
quá trình nghiên cứu khoa học, con 
mgười xuất phát từ cái toàn thề hòn 
đón cú sự vật, đi đến chỗ phân tích 
đề hiểu những bộ phận cụ thể, và từ 
những bộ phản được nhàn thức thật 
rô ràng, chính xác mà người tì tông 
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hợp trở lại đề hiều cái toàn thề được 
nỗ ràng hơn, Trong quá trình phát 
triền không ngừng này, tư duy TỶ 
luận phát hiện những quy luật tái 
yếu tru tượng, còn thực tiên xã hội 
và thực nghiệm khoa học mang lại 
cho con người những điều cụ thê 
phong phú, muôn màu muôn vẻ, 


Quan hệ giữa khoa học và kỳ thuật 
là quan hệ giữa cái trừửu tượng và 
cái cụ thê, giữa bản chất và hiện 
tượng, chúng luôn luôn,bồ sung cho 
nhau, và phát triền không ngừng. 
Không nắm được khoa học hiện đại 
thì không thê làm chủ được kỹ thuật 
hiện đại. "¬ : 

Trong khoa học, phương pháp là 
cải eơ bản nhất, Phương pháp khoa 
học càng phát triển, càng mở rộng 
khả năng nhận thức của con người 
và dãy mạnh tốc độ phát triền của 
khoa học. Phương pháp là công cụ 
lo động của người lao động trí óc. Ở 
đày, cần phản biệt phương pháp 
luận và phương pháp cụ thê: 
phương pháp luận là những quan 
điểm và lý thuyết tông "quát về thế 
giới khách quan, nó chỉ cho chúng 


° 
ˆ 


- 


- động 


"ta phương hướng, con dường tìm tòi, 


nghiên cứu có thề dẫn chúng ta đi 
đến đích một cách chắc chắn, 
phương pháp luận là kim chỉ nam 
rãt quan trọng và rất cần thiết cho 
hành dộng của người lao động trí 
óc. Nhưng chỉ eó phương pháp luận 


thì chưa đủ, người lao dòng trí óc, 
còn phải nắm những phương - pháp 


cụ thề đặc thù của tửng ngành khoa 


- học. Nhưng phương pháp cụ thê 


phụ thuộc vào đặc diễm của đối 
tượng nghiên cầu, trình độ phát 
triền của từng ngành khoa học vi 
nền văn ninh của xã hội loài người 
mà biến đổi nhĩình chóng. Trong lịch 
sử. các nhà khoa học đã đi tử quan 
sát, mô tả bằng giác quan đến những 
công cụ, kỳ thuật với trình độ tỉnh 
vi khác nhau trong phòng thí nghiệm, 
cho đến những máy móc đo lường và 
tính toán điện tử... 


Những quy luật khoa học mang 
tính khái quát, phô biến, tất vếu 
khách quan. Khoa học là một quả 
trình được xây dựng, phát triền theo 
một trình tự và hệ thống chặt chẽ ; 
để bước lên đỉnh cao của cái thang 
khoa học do loài người đã xàyv dựng, 
thế hệ ngàv nav không thể bỏ quá 
một bạc thang nào. Đó là đặc điềm 

„eũ:/ứ khoa học, \ 


Tô chức chothầy giáo và học sinh 
nghiền cứu khoa học, phục vụ tốt yêu 
cầu của cách mạng, nhà trưởng có 
thể thông qua đó mà gắn chặt trí dục 
với đức dục. Đây là một phương thức 
gân học với làm, nhà trưởng với 
đởi sống, cá nhân với xã hội, thầy 
với trỏ, chính trị với chuyên môn, 
“khoa học với phương hướng, đường 
lối, nhiệm vụ cách mạng, đào Lo với 
tự dào tạo. 


Trong các xã hội trước, các mật 


trên đày bị tách rời, mọi sự vật và 
cọn người đều bị chỉa cát, mọi hoạt 
đều mang tính phiến diện. 
Trong nhà trường, học sinh bị eoi là 


- 


Í 
đối tượng; thầy là người. chủ, học 
sinh là ke Dị phụ thuộc, bị: điều 
khiền.. 


Ở nước ta, quan hệ sẵn xuất, quan 
hệ xã hội xã hội chủ nghĩa được 
thiết lận, con ngườt có điều kiện 
phát triền toàn diện, nhở có quyền 
làm chủ tập thê về kinh tế, chính trị 
và văn hóa ; mâu thuẫn giữa cá nhân 
và xã hội được khắc phục. Trong xã 
hội ta, mình vì mọi người, và mọi 
người vì mình. Giáo dục tạo điều kiện 
cho con người học sinh phát triền 
toàn điện, và trở thành con người 
có văn hóa xã hội chủ nghĩa, có 
nhiệt tình sôi nồi và hiều biết sử 
đụng khoa học, tự giác phục vụ xã 
hội. Dưới chế độ ta, trong nhà trường 
của ta, gắn giảng dạy, học tập với 
nghiên cứu khoa học phục vụ yêu 
cầu của cách mạng, tức là gắn khoa 
học với thực tế đời sống, liên hệ lý 
luận khoa học với hành động cách 
mạng. Vì vậy, người học sinh dược 
đặt ở địa vị chủ thê tích cực. 


Nội dụng chương trình và phương 
pháp trong nhà trường phải xuất 
phát từ đối tượng học sinh, từ nhu 
cầu học tập và công tác phục vụ của 
họ, chứ không phải xuất phát từ v 
muốn của thầy giáo. Quan hệ thầy 
trò là quan hệ bình đẳng, cộng dồng 
trách nhiệm, là quan hệ giữa những 
người bạn, những người đồng chí 
cùng nhau làm chủ nhà trường, làm 
chủ giáo dục, làm chú xã hội. Giáo 
dục của ta là giáo đục dân chủ. 
Thây giữ vai trỏ điều chỉnh, chứ 
không để học sinh bị lệ thuộc, đánh 
thức tính tự giác của học sinh chứ 
không bắt buộc họ bằng mệnh lệnh. 


(ông tác giáo dục của thảy giáo 
trong nhà trường nhằm đánh thức 
những tiềm năng của học sinh. Chính 
văn hóa mới có tắc dụng hình thành 
những thuộc tính của nhân cách. Các 
quan hệ xã hội là nguồn gốc của văn 
hóa. Nhà trường xã hội chủ nghĩa 


`Ẳ° 
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két hợp hữu cơ giữa giáo dục với 


văn hóa, kết hợp vai trỏ giáo dục 
của nhà trưởng với tác dụng 
giáo đục của xã hội, của văn bóa. Đề 
phát triển toàn điện con người học 
sinh, phải gắn nhà trường với đời 
song xã hội, Giáo đục tôn trọng con 
người, to điệu Kiện cho học sinh có 
thể hoàn toàn tự giác giáo dục tự hào 
cao khi ra khỏi trường, chuần bị tự 
thú tiểu giáo dục của nhà trường đối 
vơi từnự cá nhân học sinh đề nhưởng 
chỏ cho văn hóa. Vì vậy nhà trường 
phải đạyv cho học sinh cách sống, cách 
lao động, học tập, nghiên cứu khoa 
học, cách tư đụy, tưởng tượng... 


Trong nhà trường đại học xã hội 
chủ°nghĩa, nghiên cứu khoa học phục 
vụ thực tiễn cách mạng là một hoạt 
động cơ bản của thầy và trò, nó tông 
hợp những vếu tố giáo dục của nhà 
trưởng, của xã hội và văn hóa.-Giang 
dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, 
và công tác phục vụ là một tông thê. 
Chúng ta có kinh nghiệm và tiềm lực 
đề thực hiện hoạt động tông hợp này. 
Cách mạng đang đòi hỏi chúng ta. 
Thầy và trò chúng ta hãy hòa mình 
vào đời sóng xã hội, phục vụ đắc lực 
và thiết thực thực tiễn cách Tnạng 
đề không ngừng tiến lên. 


+ 


Những quan điềm cơ. bản... 


(Liềp theo trang 97) 


và sáng tạo của lê-nin vẻ chính sách 
đối với trí thức. 


Trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, được chú nghĩa Alúc — Lê-nin 
soi đường, Đăng cộng sản Việt nam 
luôn luôn có quan điểm và thải độ 
đúng đổi với các tầng lớp trí thức, 
kề cả những người trí thúc cũ. Năm 
1957 Đảng đã công bố chính sách đổi 
với trí thức, Trong các nghị quyêt 
Đai hội đại biều toàn quốc của Đẳng 
cũng, như trong nhiều văn Kiện quan 
trọng khác của Đẳng và Nhà nước ta 
đã thề hiện những quan điện: lê nin 
nít đổi với đói ngũ cần bộ Khoa học 
kỹ thuật, trong đó vó các cần bộ khoa 
học kỹ thuật do chế độ cũ đề lại, Đặc 
biết, nghị Quyết của bọc chính trị 


Trung ương Đẳng năm 1981 &Về 


chịmh sách khoa học Kỷ thuật» một 
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lần nữa chứng tỏ quan điềm: đúng 
địn của Đăng trong việc vận dụng 
những quan điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thề của nước 
ta đề giải quyết vấn đề cán bộ khoa 
học kỹ thuật. Nghị quyết ấy của Đăng 
đã chỉ ra phương: hướng, nội dung 
hoạt động và biện pháp khắc phục 
những khó khăn thiếu sót, tăng cường 
hơn nữa công tác đào tạo và sử dụng 
các cần bộ Khoa học, kỹ thuật. 


Việc nghiên cứu những luận điềm 
của Lê-nin và đường lỗi, chính sách 
của Đăng giúp chúng ta nắm vững cơ 
Sở từ tưởng và có phương pháp luận 
đúng đề thực hiện tốt chính sách đổi 
với cân bộ khoa học kỹ thuật, đáp 
ng ngày càng tỐI hơn yêu cầu của 
sự ngiiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


.` 


Nghiên cứu 


về các quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ naghfa xã hội” 


¬. 


Thực hiện cách mạng xã hội chủ nga - 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa 


QUYẾT TIẾN 


È đưa cách trang xã hội chủ nghĩa 
đèn toàn thắng, Đang của giai 
cấp công nhàp không những phái 

lãnh đạo nhàn đàn tiến hành cuộc 
cách mạng chính trị và cách mạng 
kinh tế mà còn phải lãnh đạo nhân 
đân Thực hiện cuộc cách mịing xã hội 
chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và 
văn hóa nữa. 

€húng tạ biết rằng cách mạng xã 

hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng toàn 
điện nhất, sâu sắc nhất và triệt đẻ 
nhät trong lịch s{ nhân loại. Nó có 
nhiệm vụ phải cải tạo triệt đề xã hội 
cũ về mọi mặt, và xây đựng xã hội 
mới, xã hội chủ nghĩa trên tắt cá mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội? chính 
Irị, kinh tế, văn hóa và tư tường. Các 
Afác đã từng nói: «Cách mạng cóng 
sản chú nưhĩa là sự đoạn tuyệt triệt 
đề nhảt với chế độ sở hữu -cö truyền, 


không eó ơi là Tạ nếu trong tiến trình 
, Đo vi z ˆ ˆ ` 
phát triển của nó, nó đoạn tuyệt một - 


cách triệt đề nhất với những tư tưởng 
cö truyền” (J), Điều đó nói lên rằng, 
thực hiện cách miạng xã hội chủ ngia 
trên lĩnh vực tư tường và ván hóa là 
tÀ{ vếu, bơi VÌ nó là một bộ phần 


hữu cơ của toàn bộ cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


Nhắn mạnh tầm quan trọng (to lớn 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
lĩnh vực tư tưởng và văn hóa (cuộc 
cách mạng văn hóa theo nghĩa rộng, 
bào gồm ca cách mạng tư tưởng), La- 
nin đã từng viết: « Bảy giờ, chủng ta 
chỉ cần hoàn thành cuộc cách mạng 
văn hóa, là đủ đề cho nước ta trở 


thành một nước xã hội chủ nghĩa hoàn 


toàn p 9), 


Với tư cách là một bộ phận hữu cơ 
của toàn bộ cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, cuộc cúch mang trên lĩnh 
vực tư lưởng và văn hóa có Ý nghĩa 
và tác dụng về nhiều mặt: 


MọI Tà. nó góp phản to lớn vào 
việc củng 'cố và tầng cường nền 
chuyên chỉnh vỏ sản — công cụ hùng 
mạnh của giai cập công nhân và nhàn 


® Xem Tạp chí Công sản từ số 1-1984 

(ÓC Mác-Ph. Ăng ghen: Tuyền tập. Nab 
Sự thật. Hà ni. I970. tịp L tr. 50, 

(2) V,Ì, lesnin: Tuyền tp, tiếng Việt Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 180. 


À 


dân lao động trong cuộc đấu tranh đề 
cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã 
hội mới.. 


Bằng việc nâng cao trình độ giác 
ngộ chính trị và trình độ văn hớa 
của nhân đân lao động, tạo điều kiện 
cho đông đảo nhân đân tham gia tích 
cực vào việc quản lý Nhà nước, quản 
lý kính tế và xã hội, cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa có tác dụng tĩng 
cường chuyên chính vô sản, nêu cao 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân đàn lao động. 


Ilai là, nó góp phần to lớn vào việc 
đìy mạnh công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội trên linh vực kinh tế. Công cuộc 
cải tạo và xây dựng này rất cần có 
trình độ tư tưởng, chính tj và văn 
hóa nưày càng cao của nhàn dàn, 
Hiểng trên lĩnh vực xảy dựng nên kính 
lÈ xã hội chủ nghĩa, mà chủ yêu là 
xay đứng nẻn công nghiệp máy móc 
lớn, xã hội chủ nghĩa thì cần tới 
những công nhàn cỏ trình độ văn hóa 
và kỳ thuật cao mà nền sản xuất 
phản tần nhỏ, đựa vào lao động thủ 
công khống hè biết tới, những người 
công nhàn như thể chỉ có thê do cách 
mạng văn hóa và tư tướng to nền; 


Da là, nỗ giải quyết vấn đề cán bộ 
lành: nưhềẻ sân thiết cho c{Ông CUỐỘC 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Hàng 
việc cai tạo và sử dung đòi nưũ trí 
thức do xã cũ để lại, và nhát là 
bang việc đào tạo một đội nưuũ đồng 
đạo, động bộ những trí thức mới, xuất 
Lhầm tử nhận đản lao động, cuộc cách 
mạng tự tường và văn hóa phát huy 
Lác dựng to lớn của mình đối với công 
cước XaâV dựng xã hội mới, một* xã 
họit có nang suất lao động cao và có 
nén văn hóa phát triển rực rỡ, 


hội 


lon ld, cách trạng từ tưởng và văn 
HÓA 6Ó tác đụng trực tiếp đói với việc 


xay đựng nên văn hóa mới và 


coón 
ngướt mới xà họi chủ nghĩa. Nền văn 
Hóa mới này — tức văn hóa vỏ sàn— 


đã được Lêè-nin coi là : * sự phát triền 
hợp quy luật của tông số những kiến 
thức mà loài người đã tạo ra dưới 
ách áp bức của xã hội tư bản, của xã 
hội bọn địa chủ, của xã hội quan 
lại» (3). Còn con người mới xã hội 
chủ nghĩa thì vừa là sản phảm của 
toàn bộ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. mà 
trực tiếp là của cách mạng tư tường 
và văn hóa, lại vừa là chủ thê tạo 
nên xã hội mới, theo tỉnh thần lời nói 
sau đây của Hồ Chủ tịch : « Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết căn 
có những con người xã hội chủ nghĩa ›. 


Với những ý nghĩa và tác dụng như 
trên, cuộc cách mạnh xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. 
rõ ràng là một quy luật quan trọng 
của quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Hất để thấy là, ở các nước tiền từ 
xã hội tiên tư bản lên chủ nghĩa xã 
họi, bỏ qua giai doạn phát triền tư 
bán chủ nghĩa, cđuộc cách mạng tư 
tưởng và văn hóa rất khó khăn, phức 
tạp và lâu đài. Còn ở các nước Lư bản 
phát triền cao thì do hệ tư tưởng tư 
sạn giữ địa vị thống trị, người lao 
động thưởng không eó điều kiện sư 
dụng những thành tựu văn hóa ở 
miữe độ cần thiết, cho nên trong tường 
lai, khi tiên lên chủ nghĩa xà hội, ở 
những nước này cũng cần phải thực 
hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
lĩnh vực tư tưởng và văn hỏa, đề 
giải phóng người lao động vẻ mặt 
tính thần và mỡ ra cho họ con đường 
di tới nền văn hóa chân chính. 


Với những ý nghĩa và tác dụng như 

trên, cuộc cách mạng tư tưởng "vả 

văn va có HỆ IDE nhiệm vụ chủ vếu 
sau dìV 


I— Xây dựng tư tưởng mới. 
Tư tướng mới, tiên tiến nhất, khoa 


học nhất của thời đại chúng ta là chủ 
mưgnĩa ÄXlac — Lèẻ-nin. 


(3) V,I. Lê-nin : Sách đã dẫn. tr. 7l3.. 


~-~. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-ninR vũ khí 
tư tưởng của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động trong cuộc dấu 
tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Nó cùng 
cấp cho người ta một công cụ nhận 
.thức vĩ đại là thế giới quan duv vật 
biện chứng. một nhân sinh quan cách 
mạng nhất của thời đại là nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa ; một quan 
niệm đạo đức trong sảng và cao đẹp 
là đạo đức của chủ nghĩa tập thê: 
_qmỗi người vì mọi người, mọi người 
vì mỗi người ® ; một vũ khí sắc bén 
đề đấu tranh và xây dựng là tính tô 
chức của giai cấp công nhân và ý 
thức lao động tự giác và có kỷ luật. 


Lê-nin đã từng nói rằng : “chỉ có 
thế giới quan của chủ nghĩa Mác là 
biều hiện đúng dắn lợi ích. quan 
điềm và văn hóa của giai cấp vô sản 
cách mạng» (4). Người nói thêm : 
chú nghĩa Mác đã giành được cho 
mình một địa vị quan trọng. có ÿ 
nghĩa lịch sử toàn thế giới, với tư 
cách là hệ tư tưởng của giai cấp vô 
sản cách mạng, là do chủ nghĩa Mác 
không hề vứt bỏ những thành tựu 
quý báu nhất của thời đại tư sản, mà 
trái lại đã tiếp thu và cải biến tất cá 
những cái gỉ là quý giá trong hơn 
hai nghìn năm phát triền của tư đuy 
và văn hóa của loài người » (). Và 
Người cho rằng, chỉ có công tác được 
Liếp tục tiến hành trên cơ sở đó và 
theo phương hướng đó mới có thê 
được coi là sự phát triền của nèn văn 
hóa vô sản thật sĩ- 


Từ những câu nói trên của Lê-nin, 
chúng ta có thề hiều rằng : chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin hay chủ nghĩa cộng 
sản khoa học không những là nội 
đứng cơ bản mà còn là cơ Sở của 
toàn bộ công tác xây dựng nền văn 
hóa mới. xã hội chủ nghĩa. 


Với tư cách là kim chỉ nam cho 


hành động cách mạng, chú nghĩa 
Mác — Lê-nin cần phải được văn dung 


, 


một cách thích hợp vào điều kiện cụ 


^ ° ° ` h . ` 
thẻ của môi nước, tử đó mà hình . 


thành nên dường lỗi chính trị đúng 
dấn của đúng tiên phong. Hỏi vậy, 
giáo dục đường lối chính sách của 
Dẳng chính là giáo dục chú nghĩa 
Mác — Lê-nin một cách cụ thê, sinh 


động. Và đó cũng là nọi dung rất quan 


trọng của toàn bộ công tÁc giáo dục 
tư tưởng, chính trị cúa Đăng trong 
thời kỷ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. : 


Trong thời kỷ này, nhiệm vụ chủ 
vếu là xây dựng kinh tế ; chính sách 
chú yếu của Đẳng cùng lÀ xây dựng 
đất nước về mặt kinh tế. Xuất phát từ 
điều đó, Lê-nin cho rằng toàn bộ 
công tác cô động và tuyên truyền của 
Đẳng phải đặt trên cơ sở đó, tức cơ 


sử kinh nghiệm chỉnh trị của công 


cuộc Xây đựng kính tế, Bởi vì lúc này, 
chủ nghĩa cóng sn không còn là mọt 
cương lĩnh, mọt lý luận hay sử mệnh 
nữa, mà là công việc xây đựng cụ thê 
hàng ngày ấn với công cuộc Xây 
dựng hàng ngày, chỉ ra cho quần 
chúng thấy một cách cụ thê phái xây 
đựng chủ nghĩa xã hội như thẻ nào 
căn cứ vào những kinh nghiệm thực 
tế, đó là cách thức mới của công tác 
giáo dục tư tưởng, chính trị mà: Lê- 
nin chỉ ra cho những người cộng sản, 
Người kịch liệt phản đối lõi tuyên 
truyền suông về chủ nghĩa cộng sản, 
coi đó là lối tuyên truyền vô bô. 


l.ê-nin bao giờ cũng gán công tác 
giáo dục tư tường cho quận chúng 
với cuộc đấu tranh từ tương chồng 
giải cấp tư sản. Người cho rằng Ê 
€ Nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh 
bại mọi cuộc để Kháng của bọn tư 
bạn, không chỉ trên địa hạt quân sự 
và chính trị, mà cá trên địa hạt tư 
tưởng ở đây sức để Kháng của chúng 
là sảu sắc nhất và mạnh mẽ nhảt, Các 
của chúng ta có 


căn bộ giáo dục 


t4). (2) V 1. lế-nn sách đã dẫn. tr. 725 726. 


FẾ) 


- 


: “A % s ê +.-š 
nhiệm vụ phải thực hiện công cuộc 
*Äi tạo này đối với quần chúng (6). 


Lê-nin rất coi trọng công tác giáo 
dục tư tưởng chính trị cho quản 
_ chúng lao động đề chuẩn bị cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Người cho rằng không thê nói gì đến 
chuyên chính vô sẵn, nếu như giai 
cấp vô sẵn trong cuộc đấu tranh với 
giai cấp tư sẵn không luyện được cho 
mình một tình thần giác ngộ cao, 
một kỷ luật tốt, một lòng trung thành 
sâu sắc, nghĩa là tất cả những dức 
tính cần thiết đề cho giai cấp vô sản 
toàn thắng kẻ thù muôn đời của 
mình. Người nhắn mạnh «Nhiệm 
vụ cơ bản của các nhân viên làm 
công tác giáo dục và của Đảng công 
sản, đội tiên phong trong cuộc dầu 
tranh, là phải góp phần giáo dục và 
huấn luyện cho quần chúng lao động, 
đặng khắc phục những tập quản cũ, 
những lề thói cô hủ, do chế độ cũ đề 
lại, những lề thói và tập quán của 
kẻ tư hữu, chúng đã thắm sâu vào 
quần chúng đồng dào »Ö), 


Như vày, giáo dục chủ nghĩa Mác 
Lê-nin và đường lối chính sách của 
làng cho quần chúng lao động, làm 
cho chủ nghĩa Mác —l,ê-nin chiếm địa 
vị thống trị trong xã hội, làm cho 
đường lối chính sách của Địng, nhất 
là đường lối xây dựng kinh tế thắm 
sâu vào quần chúng lao động, khien 
cho họ tự giác, tích cực tham gia 
rào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, đó 
là một nhiệm vụ chủ vếu của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa., 


2— Xây dựng nên văn hóa mới, 
xã hội chủ nghĩa, 


Nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa 
là nên văn hóa được xàv dựng trên 
cơ sở của chủ nghĩa Mác—l,ê-nin và 
tính thần làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa. Nó kết tỉnh và nàng cao những 
gì tốt đẹp nhất của truyền thống đản 
tộc, của văn hóa dàn tọc; động thời 
tiếp thủ có chọn lọc những thành tưu 


z3 


vín hóa khoa học hiện đại, những 
kết quả của văn mình loài người. 


Nên văn hóa ấy lấy chủ nghĩa 
Xác — Lê-nin và đường lối của Đảng 
làm kim' chỉ nam cho hành động. 
Thấm nhuần sâu sắc tỉnh thần dau - 
tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa 
xả hội, cho việc “thủ tiêu tỉnh trạng 
người bóc lột người, thủ tiêu các 
giai cấp, nên văn hóa ấy mang tính 
đảng rất nghiêm ngặt. 


Nên văn hóa ấy phải có tính nhân 
dàn sâu sắc, bởi vì nhàn đân không 
chỉ là đối tượng của văn hóa mà 
còn là chủ thề của văn hóa, không 
chỉ là người hưởng thụ những giá 
trị tỉnh thần mà còn là người sáng 
lạo ra những giá trị ấy. 


l.à một bộ phận cẫu thành của xã 
hội mới, nền văn hóa ấy thấm. nhuän 
chủ nghĩa vêu nước và chủ nghĩa 
quốc tê vô sản. Nó phục vụ cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, dòng thời đau 
tranh cho sự nghiệp bảo vệ hòa 
bình thế giới, cho việc củng có tỉnh 
hữu nghị giữa tất cả các dân tộc 
trên trái đất. 


Phấn đấu xây đựng một nền văn 
hóa như thế đương nhiên là một 
nhiệm vụ chủ vếu của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Nền văn hóa ấy vừa 
là mục đích của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, lại vừa là phương tiện quan 
trọng đầu tranh cho thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Đề xây dựng một nền văn hóa mới 
xñ hội chủ nghĩa, cần phải phát triền. 
sự nghiệp giáo dục quốc dân, đem 
kiến thức về mọi mặt đến cho thanh 
niên và cho toàn dân đề xây dựng đất 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 
Nền giáo dục này phải thề hiện 
đường lối chính trị và đường lỗi 
văn hóa của Đảng lãnh đạo, phải 


(6), (7) V.]. Lê-nin: sách đã dắn. tr. 734, 
729. 


phục vụ đc lực cho sự nghiệp xảy 
dựng và báo vệ Tô quốc xã hội chủ 


nghĩa. Mục tiên chung của sự nghiệp 


giáo dục là đào tạo những người lao 
động có Ý thức và giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, có tình dộ văn hóa phô 
thỏng„ lao động có kỳ thuật, có ký 
luật, có năng suất cao, có sức khốc 
và có óc thảm mỹ, 


Cần phải đầv mạnh công tác khoa 
học và kỹ thuật, tạo ra cho đit nước 
có: một đội ngũ công nhân kỳ thuật 
giỏi, một đòi ngũ những cân bộ tành 
nghề đủ sức giải quvết các vấn đề 
khoa học kỹ thuật phức tạp do sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
đặt ra, đi đôi với việc cải tạo và 
sử dụng đúng đắn những người tií 
thức do xã hội cũ dò: lại. 

Dương nhiên, cũng cần phát triên 
công tác v tế, thề dục thê thao gắn 
với sản xuất và dời sống, gắn với 
sự. nghiệp bảo vệ Tö quốc. 


[Là một bộ phận hợp thành của nên 
văn,hóa mới xã hội chủ nghĩa, nèn 
“ñm nghệ mới theo phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa phải thê hiện 
nHững tư tưởng lớn, tình cảm lớn 
của đân tộc và của thời đại. Nó phải 
trở thành niềm vui, về đẹp, có tác 
đụng nâng cao tư tưởng và tình cảm 
của nhân đân, góp phần tích cực vào 
sự nghiệp xây dựng và bão vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Cũng cần phải xây dựng nếp sống 
mới, xã hội chủ nghĩa trong nhàn 
đản, làm cho nhàn đàn thấm nhuần 
nguyên tắc #“ mỗi người vì mọi người, 
mọi người vì môi người s. Quan điềm 
đạo đức ấy đòi hói mỗi người phải 
hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa vĩ đại, lao động mọi 
“cấch tự giác, có KỶ luật và có kỹ thuật, 
ra sức đâu tranh bảo vệ tài sản xã 
hội chủ nghĩa, có thái độ yêu thương, 
quý trọng con người, tôn trọng những 
quv tức của đời sống công cộng, ra 
sức học tập nàng cao mình vẻ mọi 
mặt ; đồng thời kiên quyết đấu tranh 


chống những tập quán lạc hậu và là 
thói có hủ do xã hội cũ. đề lại. 


3 — Xây dựmng con người mới 
xã hội chủ nghĩa. 

Theo quan điềm của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, con 
người mới phải là con người phái 
triển toàn điện, rũ bỏ được những 
tập tục và thói quen của xã hội cũ, có 
thể giới quan khoa học; có nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa, trung thành 
với sự nghiệp vĩ đại giải phóng con 
người khói mọi áp bức, bóc lột và 
bất công, eó Ý' thức cao về chủ nghĩa 
Lạp thê xã hội chú nghĩa, có học vấn, 
năm được những Kiến thức khoa học 


- kŸ thuật hiện đại, có sức khỏe LỐI, có 


^ - 
,óc th:m mỹ 


Trung thành với những lời dạy của 
Mác và AÁng-ghen, lê-nin cũng đã 
phác ra những nét lớn của con người 
mới mà Người gọi là người cộng sản, 
tức những người đấu tranh cho thắng 
lợi của chủ nghĩa cộng sản. 


Lê-nin nói: “các đồng chỉ sẽ phạm 
sai lầm nghiêm trọng nếu kết luận 
rằng người †n có thê trở thành người 
cộng sản mà không cần thắm nhuằần 
tông số những kiến thức do khoa học 
loài người đã tích lũy được ? (8). 


Với việc coi toàn bộ công tác văn 
hóa, giáo đục nhằm đào tạo nên những 
người công sản thật sự đêu phải được 
tiến hành trên cơ sở chủ nghĩa Xác, 
mà chủ nghĩa Xác là sự kế tục và 
phát huy những gì quý giá nhất trong 
hơn hai nghìn năm phát triền cúi tư 
đuy và văn hóa của loài người, Lê- 
nin đã chỉ cho chúng ta thấy rắng 
con người mới phải là con người 
thấm nhuần chủ nghĩa Mác với thẻ 
giới quan khoa học, nhân sinh quan 
cách mạng, đạo đức cộng sẵn... của nó. 

[.ệ-nin nói. qcơ sở của đạo đức 
cộng sản là cuộc dấu tranh đề cúng 


£ 


(8) V.Ï. Lê-nin : sách đá dẫn.ti 712. 


` 


cố chủ nghĩa cộng sản, để hoàn thành 
việc xây dựng chủ nghĩa e „1n sản? (9). 


Về thái độ lao động của ccn người 
mới, Lê-nín viết: @eän phái làm sao 
cho Doàn thanh niên cộng sản giáo 
dục được mọi người từ khi họ còn nhỏ 
tuôi, trong lao động tự giác và có ký 
luật » (10). 


Và trong nhiều tác phim của mình, 
Lè-nin luôn nhấn mạnh rằng cần phải 
làm cho mọi người thấm nhuän 
nguyên tắc « mỗi người vì mọi "nự ỞI, 
mọi người Vì môi người», cần phái 
đã phá những lẽ thói cũ xâu xa mà 
nót bật nhất là câu chấm Hôn & mỎI 
người lo cho mình, Thượng để lo cho 
Llài cả s, một cần châm ngôn sặc mùi 
cá nhân chủ nghĩa, sản phẩm của chế 
đỏ tư hữu tài sản mà đỉnh cao là chế 
độ tự bản chủ nghĩa. 


Như vậy, trong từ tưởng của Lê- 
nịn, những đạc trưng cơ bản nhàt của 
eon người mới là+ thấm nhuần chủ 
nghĩa Mác, trung thành VỚI sự nghiệp 
cộng sản chủ nghĩa, có dạo đức cộng 
sản cao đẹp, có học văn cao, có tỉnh 
thần lao động tự giác và có ký luật; 
eó óe thầm mỹ đo thấm nhuan nên 
văn hóa vô sản v.v. Dương nhiên, 
trong ý thức của Lèê-nim, những người 
cộng sản hơn da hét phái là những 
người nhiệt thành yêu Tỏ quốc xã 
hỏi chủ nưhĩa của mình, đồng thời có 
tỉnh thần quốc tế vỏ sản trong sáng — 
một đặc tính đẹp để của giải cấp vô 
SH cách ming. 

Œ trên là những nhiệm vụ chủ yếu 
củi cch mạng xã hội chủ nghĩa trên 
lĩnh vực từ tưởng và văn hóa, 


Xót điệu 
HƯƯỚI TIỚT CN 
và văn hóa mới chỉ được xây dựng 
vững chíc trong thực Diên đun tranh 
cho chú nghĩa xã hột, cách 
mạng trên lĩnh vực từ tưởng và văn 
hóa, cũng nh trên cúc lĩnh vực khác, 
phát được tiên hành đưới sự lành 


nhìu nmưạnh là 
như tư tưởng 


con 
TP 


can 


Và cuộc 


địo c1t Tang cộng sun Và sự quan TÝ 


của Nhà nước chuyên chính vô sản. 
mới bảo đảm giành được thẳng lợi. Đó 
là một vấn đề thuộc về nguyên tắc, 
đồng thời là một chân lý đã được thực 
tiễn của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ơ nhiều nước hoàn toàn chứng thực. 


[.è-nin đã từng nói : “tất cả các tô 
chức thuộc văn hóa vô sản... phải 
thực hiện nhiệm vụ của mình đưới sự 
lãnh đạo chung của Chính quyền xô 
viết... và của Đẳng cộng sản Nga, 
phải coi những nhiệm vụ của mình là 
một phần trong toàn bộ những nhiệm 
vụ của chuyên chính vô sản °® (I1). 
Đó là điều chúng ta cần ghỉ nhớ. 


(ƒ liên xô, trong hơn 60 năm tồn 
tại của chế độ xã hội chủ nghĩ, người 
La đã đạt. được những kết quả cực kỷ 
to lớn trong cuộc cách mạng văn hóa 
vĩ đại. Chủ nghĩa Mác—I.ê-nin tử lâu 
đã chiếm được địa vị thống trị tuyệt 
đói trong xã hội. Hầu hết mọi người 
đếu đã sống và làm việc theo phương 
châm: “mỗi ngưởi “vì mọi người, 
mọi người vì mỗi người”. Nền văn 
hóa chúng của đất nước xô viết, với 
những màu sắe đân tộc rất khác nhau, 
4lä phát triền rực rỡ chưa từng có. 
Trình độ học vấn chung của nhân dân 
đã được nâng cao rất nhiều, sau khi 
đã xóic bồ nạn mù chữ từ những nắm 
30, Trên nhiều lĩnh vực của khoa học 
kỷ thuật Liên xô đã chiếm những 
đính eo trên thế giới. Một mẫu người 
mới, mu người xô viết đã hình thành 
phô biển trong xã hội với những đức 
tính cao đẹp rất gần gũi với những 
người công sẵn mà Lê-nin đã mô tả. 
Căn nói thêm rằng, kết quả chung, 
tông quát nhất của cuộc cách mạng 
văn hóa là Liên xô đã đào tạo được 
đầy đủ cán bộ chuyên môn cho tất 
ei các nưành kính tế, khoa học, giáo 
dục, văn hóa và quản lý Nhà nước. 
Vài số liệu sau đây chứng tô rằng Liên 


(9) V., 


LẺ-nin: sách đã dẫn. tr. 720. 
(101V Ï]. lâ-nin: sách đã dẫn. tr. 724. 
(11) VĨÏ lê-nin: øị:ch đã dẫn, trị 726. 


xô đã đạt thành tích to lớn như thế 
nào về mặt đào tạo công nhân và cán 
bộ lành nghề. Năm 1982, cứ 1000 người 
lao động ở Liên xô, thì 851 người có 
trình độ đại học và trung học (tốt 
nghiệp và chưa tốt nghiệp). Năm 1961, 
ở Liên xổ có hơn 1,4 triệu cán bộ 
khoa bọc, tức 1/4 tồng số người làm 
công tác khoa học trên thế giới. Năm 
- 1981, cứ 10000 người ở Liên xô có 38 
bác sĩ. Cán bộ chuyên môn lành nghề 
đóng vai trò chủ chốt trong các ngành 
kinh tế. Điều đó bảo đảm tiến bộ 
khoa học kỹ thuật nhanh chóng cho 
đất nước. Không phả: ngẫu nhiên mà 
Luên xô là nước đầu tiên trong lịch 
sử loài người đã đưa vào vũ trụ vệ 
tỉnh nhân tạo đầu liên của trái đất, 
đưa nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên 
thế giới là I-u-ri Gá-ga-rin lên quỹ 
đạo gần trái đất. Cũng không nên quên 
rằng, cùng với việc đào tạo đội ngũ 
trỉ thức mới của chủ nghĩa xã hội, 
Liên xô đã sử dụng đúng đắn và phái 
huy mạnh mẽ tài năng của những tri 
thức do xã hội cũ đề lại mà tiêu biều 
đà kỳ sư Phri-đrich Xan-đe-rơ, người 
sáng lập tö chức khoa học đầu tiền 
chuyên nghiên cứu chuyền động phản 
lực và chế lạo tên lửa, Côn-xtan-tin 
Xi-ôn-cốp-xki, người sáng lập khoa 
học vũ trụ, và Ni-cô-lai Giu-eöp- 
xki, nhà lý thuyết hàng không nồi 
tiếng. v.V 


Các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
mới mà hệ tư tướng xã hội chủ nghĩa 
cũng là hệ tư tướng thông trị. cũng 
đã thu được những thắng lợi lớn 
trong việc tiến hành cách mạng văn 
hóa, thành lập chế độ giáo dục nhân 
đân chân chính và hình thành giới trí 
thức nhân dân. 


Ở nước ta, Đang ta rất coi trọng 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hó:, 
coi đó là một bộ phận hữu cơ của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Đẳng ta đã đặt cách mang 
tư tưởng và văn hóa vào Irongữ nội 
đụng của đường lối chúng vẻ .cách 


mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
trong môi quan hệ biện chứng với 


cách mạng về quan hệ sản xuất và 


cách mạng khoa học kỹ thuật, được 
tiên hành dưới sự, lãnh đạo của Đẳng 
và sự quần lý của Nhà nước xã hội 
chú nghĩa. Đẳng ta đã đề ra nhiệm 
vụ phải phần đấu làm cho chú nghĩa 
Alác — Lê-nin, hệ tư tưởng của giai 
cấp công nhân, chiếm địa vị thống trị 
tuyệt đối trong đời sống của xã hội 
ta. Đẳng ta đã chỉ rõ nên văn hóa 
mới mà chúng ta xây dựng là nền văn 
hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dân tộc, có tính đúng và 
tính nhân dâiã Đẳng ta cũng chỉ rõ 
con người Việt nam mới xã hội chủ 
nghĩa có những đặc trưng nồi bật là 
làm chủ tập thê, lao động, yêu pước 
xã hội chủ nghĩa và tỉnh thân quốc 
tế vô sản Đảng ta còn chỉ ra những 
biện pháp đúng đắn đề xây dựng tư 
tướng mới, nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa mà điềm 
chủ chốt là phải xảy dựng trong thực 
Liên cách mạng, trong quá trình dấu 
tranh gay go giữa hai con đường trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, cũng như trong cuộc đầu 
tranh chống những âm mưu và hành 
động phá hoại. xâm lược của đế quốc 
và bọn phản động quốc bã chống lại 
nước ífa. 


[Dưới sự lãnh đạo của Đang, cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa Ở 
nước ta đã giành được những thắng 


TỚI Tất quan trọng. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã chiếm 
ưu thể trong đời sống tỉnh than của 
nhàn đản ta và dang vươn tới địa vị 
thống trị tuyệt đòi - Một hệ thống 


giáo dục quốc gia từ thấp đến cao, 


rộng khiệp trong cả nước đã được xây 
dựng, góp phần dào tạo đội na những 
nưười lao dòng mới, có chất lượng, 
Các nhà trí thức đo xã hội cũ đề lại 
đang được sử dụng Vào công cuộc Xây 


(Vem tiếp rang 6Ñ) 


Kỷ niệm lần thử 120 ngày thành lập - 
Quốc tế I (28-9. 1864 — 28. 9- 1984) 


KẾ TỤC SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI (ỦA QUỐC TẾ I 


có 


ÀO giữa thế kỷ trước, chủ nghĩa 
tư bẩn phát triền nhanh chóng, 
giai cấp tư sa bóc lột thậm tệ 

giai cắp công nhân và nhàn dân lao 
động. cuộc đấu tranh giữa lao dòng 
và tư bản điễn ra gav gắt, phong 
(rào công nhân và đân chủ phát triền 
mạnh mẽ. Tình hình đó đòi hỏi cấp 
bách giai cấp công nhân phải đoàn 
kết lại không những trong tửng nước 
mà cả trên phạm vỉ quốc tế, nhằm 
“đấu tranh không chỉ về mặt kinh tế 
mà cá về mặt chính trị, Trước tỉnh 
hình đó, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã 
tập trung toàn bộ hoạt động của 
mình vào việc vũ trang cho quần 
chúng vô sản lý luận của chủ nghĩa 
xã hội khoa học, làm cho giai cấp vô 


sun thấy dược sứ mệnh lịch sử toàn ˆ 


thể giới của mình, chuần bị cho việc 
thành lập một tổ chức cách mạng 
quốc tế chân chính của giai cắp công 
nhân. Ngày 28 tháng 9 năm 1561, 
trong một cuộc họp lớn của dại biều 
công nhân các nước tại Luàn đôn 
(Anh), một sự kiện vô củng quản 
trọng trong lịch sử phong trào cộng 
sản và công nhân thế giới đã diễn ra: 
Hội liên hiệp quốc tế của những 
người lao động, tức là Quốc tế l 
ra đỜI. 
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Mác và Ăng-ghen, những người 
sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học 
cũng chính là những ngưởi xây dựng 
và lãnh dạo Quốc tế Í_. Những tư 
trởng chủ đạo của « Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản» do Mác và 
Ảng-ghen viết năm 1848 theo sự ủy 
nhiệm của Liên đoàn những người 
cộng sản, một tồ chức cách mạng do 
Mác và Ăng-ghen thành lập năm 
1847, đã được Mác trình bày trong 
« Lời kêu gọi mở đầu» và trong 
Điều lệ của Quốc tế I. Qua 8 năm 
hoạt động (18641 - 1872), Quốc tế I, 
như Lê-nin nhận định, « đã đặt nẻn 
tảng cho cuộc đấu tranh vô sản, có 
tính chất quốc tế, đề thực hiện chủ 
nghĩa xã hội »-(1). 


Công lao vĩ đại của Quốc tế l 
trước hết là đã làm cho giai cấp vô 


sản thế giới hiều rõ sứ mệnh lịch sử 


và vai trỏ chính trị của mình là lành 
đạo cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ 
trật tự xã hội cũ, xây dựng một chế 
độ xã hội hoàn toàn mới: chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nó dã 
dưa lý luận cách mạng của giai cấp 


(1) V.Ì. Lê-nin: Toin rệp. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 38, tr. 361. : 


công nhân lên vũ đài thế giới, đặt cơ 
sử cho sự kết hợp chủ nghĩa xã hội 
khoa học với phong trảo C)NH: nhân 
trên phạm vi quốc tế. 


Quốc tế lđã đặt cơ sở cho tính 
tò chức của giai cấp vô sản trên 
phạm- vi quốc tế cũng như trong 


từng nước. Nó chuản bị diều kiện cho: 


việc thành lập các chính đảng cách 
mạng có tính chất quần chúng, đề ra 
những nguyên lý chiến lược và sách 
lược của các tô chức ấy. 

Quốc tế Ï đặt nền móng cho mối 
quan hệ chặt chẽ và sự thống nhất 
về chính trị, tư tưởng và hành dộng 
giữa các đội ngũ của giai cấp công 
nhàn các nước, doàn kết các đội ngũ 
ấy trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô 
sản. Nó mở đầh việc rên luyện các 
đội ngũ khác nhìu của giải cấp ông 
nhân vẻ tình đoàn kết, vẻ tỉnh thần 
giúp đdờ nhau trên quan hệ anh em, 
về kinh nghiệm đấu tranh cách mạng 
và lý luận khoa học. Nó chứng mìinh 
bản chất và Ý nghĩa của chủ nghĩa 
quốc tế vÔ sản, vạch rõ rằng giai cấp 
công nhân chỉ có thẻ chiến thẳng kẻ 


thủ giải cấp bằng những có gắng liên 
hợp của mình. Trong khuôn khô của" 


Quốc tẾ Ì, các dội tiền phong của 
giai cấp công nhân các nước đã nhận 
thức được nghĩa vụ đối với nhàn dàn 
lao động nước mình, hiều rõ trách 
nhiệm đối với phong trào công nhân 
' quốc tế. 

Quốc tế Í đã thực hiện chế độ đàn 
chủ kiều mới: chế độ đàn chủ vô sẵn, 
và toàn bộ hoạt động cúa nó được 
xây dựng theo nguyên tác tập trung 
dân chủ. : 

Quá trình xây dựng và tồn tại của 
Quốc tế Ï cũng là quá trình đấu tranh 
tích cực đề đưa phong trào công nhân 
đi đúng quỳ dạo cúat chủ nghĩa xã 
hội khoa học, tầy trừ nọc độc của 
chủ nghĩa cơ hội và các thứ chủ nghĩa 
xã hội phi vô sản. Về tô chức, Mác 
đã đánh bại ảm mưu của phải Pru- 
đông muốn biến Quốc tế Ïthành một 


“ 


phương Đông, 


«câu lạc bộ cãi vã » và âm mưu của 
phái Ba-cu-nin nhằm gây tỉnh trạng : 
chia rẽ nội bộ, lôi kéo phe cánh đẻ 
hòng lũng đoạn Quốc tế Ï, Mác cũng 
đã vạch trần bản chất cải lương, phản 
động của phái Lát-xan ở Đức, phái 
công liên chủ nghĩa ở Ảnh. Các nhóm 
cỡ hội và bè phái này đã bị loại khỏi 
Quốc tế L. 


* 


Quốc tế Í đã nêu cao ngọn cờ chiến 
thắng, chỉ rõ phương hướng cho 
phong trào cộng sẵn và công nhân 
tiên lên. Nhằm kế tục sự nghiệp và 
truyền thống cách mạng vẻ vang đó, 
năm "1889 Ăng-ghen. đã thành lặp 
Quốc tế II, Quốc tế IÍ (1889 — 1914) 
đã phát triền phong trào cộng sản 
quốc tế về bề rộng, dã giúp các đẳng 
công nhàn xã hội chủ nghĩa ra đời 
và lợi đụng điều kiện hợp pháp mớỡ 
rộng hoạt dóng trong nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa. Sau khi Ăng-ghen 
mất (1895), Quốctế II bị chủ nghĩa cơ 
hội hữn khuynh, chủ nghĩa xét lại 
lũng đoạn. Trong thời kỷ này, Lê-nin 
đã đảm dương nhiệm vụ đấu tranh 
chống mọi xu hướng cơ hội và xét. 
lại trong Quốc tế IÌ. Lẻ-nin là IgưỜi 


_ đầu tiên đã biến lý tưởng của Quốc 


tế E thành hiện thực, lãnh đạo thành 
công Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng ÀAlười Nga, lập lên nước xã 
hội chú nghĩa đâu tiên trên thể giới 
Năm 1919, theo thề Riến của Lê-nin, 
Quốc tế III, tức là Quốc tế cộng sản, 
được thành lập nhằm kế tục sự ghiệp 
của Quốc tẾ Ì. Qua gần 25 năm lön 
tại, Quốc tế III đã phát triền phong 
trào cộng sản sàu rộng khắp thể giới; 
thúc đây sự ra đời và trưởng thành 
của các đảng cộng sản không những 


'ở hầu khắp các nước tư bản chú 


nghĩa phương Tày, mà cả Ở các nước 
nơi kinh tế còn lạc 
hậu, giai cấp công nhàn còn nhỏ bé, 
nóng dàn BI) đại bộ phạn trong, 
dàn cư, 
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Từ nưày Quốc tẾ I.ra đời đến nay, 
bộ mãi thế giới đã hoàn toàn thay đồi. 
Cuộc tiền công cách mạng của giai cấp 

công nhàn và nhân đần nước Na đã 
đưa tới thắng lợi có ý nghĩ: lịch sử 
hệt sức to lớn của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, mổ đầu một kỷ nguyên 
mới cho loài người. Đi theo ngọn cờ 
của Cách mạng Tháng Mười, cuộc tiền 
công cách mạng của: giai cấp công 
nhân và nhân dân nhiều nước sau 
chiến thắng chống chủ nghĩa phát xÍt 
đầ đưa tới sự hình thành hệ thống 
xu hội chủ nghĩa thể giới ngày càng 
lớn mạnh. Cùng. với sự hình thành và 
phát triền của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, phong trào đấu tranh 
giải phóng đân tộc ở châu Á, châu 
Phí, châu Mỹ Ta tỉnh lên cao chưa 
từng thấy. Đến nay, chủ nghĩa thực 
dan về cần bắn đã bị xóa. bó với tính 
cách là một hệ thống, hầu hết các 
đản tóc thuộc địa cũ đã giành dược 
độc lập đân tóc, trong đó nhiều nước 
đã tiến lên theo hướng phát triên xã 
hội chủ nghĩa. Ba động thắc cách mạng 

đại trên thể giới ở thế tiến công 
đang thú hẹp trận địa của chủ nghĩa 
để quốc, mở rộng ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Lÿ 
tưởng của Quốc tế l đã được thực 
hiện trên một bộ phần quan trọng của 
hành tỉnh chúng ta và trở thành mội 
lực lượng vật chất đăng quyết định 
nội dung. phưong hướng và đặc điệm 
chú yên của sự phát triền lịch sử của 
vẽ hội loài người trong thời đại hiện 
nay, Có thê kháng định, trong lịch sử 
chứữn hệ có một hệ thông lý luận xã 
hội, một phong trào chính trị nào 
canh được thắng lợi cực kỷ vĩ dại như 


học thuyết vẻ chủ nghĩa công sản và 
- 


phòng trào công sản mà Quốc tế I 
có Vị trí mở dịu, 


* 


Nột trong những bài học quan trọng 
eua Quốc t€ Ù là muốn đoàn kết và 
thông nhàt giải cấp công nhàn trên 
chủ nghĩa xã hội khoa 


8) 


đưới ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tê 
vô sản thì phải đầu tranh kiên quyết 
chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa 
biệt phái và mọi trào lưu tư tưởng 
phi vô sản khác. 
Hiện nay, trong các trào lưu dàn 
tộc chủ nghĩa tiều tư sản khoác áo chủ 
nghĩa Mác chống chủ nghĩa Mác thì chủ 
nghĩa Mao, mà thực chất là chủ nghĩa 
sô vanh đại Hán, là đặc biệt nguy 
hiềm. Cũng giống như kẻ thú của 
Quốc tế Ï cách đây 120 năm. giới cầm 
quyền Bác kinh, đồ đệ của chủ nghĩa 
Mao, đang ra sức tiến công chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, Chúng ra sức bóp mẺO, 
xuyên tạc những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác đề phục vụ chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền của chúng, biện hộ 
cho những hành động phản bội cách 
mạng của chúng. Bằng những thú 
đoạÊ hết sức bỉ ôi, chúng vú cáo 
Liên xô là “đại bá *. nhằm phủ định 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, trụ cột của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, chỗ dựa tỉn cậy của 
cuộc đấu tranh cho hòa bình. độc lặp 
đân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn 
thế giới. Chúng không từ một hành 
động xấu xa nào, kê cả vũ trang xâm 
lược, tiến công Việt nam, hỏng làm suy 
yếu pháo đải quan trọng của hòa bình, 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
ở Đông Nam châu Á, Chúng đã tửng 
không ngứt nói xấu Cu-ba, tiền dòn 
của chủ nghĩa xã hội ở châu Mỹ la 
tình. Hảng sự lôi kéo, mua chuộc, 
bàng sự dõi trá, lửa lọc và nhiều thủ 
đoạn lá mặt, lá trái, chúng mưu toan 
phá hoại khối đoàn kết nhất trí của 
hệ thöỏng xã hội chủ nghĩa, làm suy 
yêu sự thống nhất về chính trị và,tư 
trởng, sự hợp tíc tự nguyện và quan 
hệ binh đẳng giữa các đẳng cộng sẵn 
và công nhân trên thế giới. Rõ ràng là 
bắc kinh đang là kẻ phá hoại và chia rẽ 
lớn nhất đối với phong trào cách mạng 
thẻ giới về cả hai mặt tư tưởng và 
t6 chức, chà đạp một cách đáng 
nu uyên rủa truyền thống tốt đẹp của 
Quốc tế Ï. : 


Lê-nin đã tửng chỉ rö : «Những 
quan hệ kinh tế lạc hậu hay chậm 
phát triền thưởng xuyên dẫn tới chỗ 
là, trong phong trào công nhàn, xuất 
hiện những phần tử chỉ lĩnh hội 
được một số khía cạnh của chủ 
nghĩa Mác, một số bộ phận riêng biệt 
của thế giới quan mới, hoặc một số 
khầu hiệu và yêu sách riêng biệt, mà 
lại không thề đoạn tuyệt dứt khoát 
với tất cả những truyền thống của 
thế giới quan tư sẵn nói chung và 
của thế giới quan dân chủ —tư sản 
nói riêng ? (2). Ngày nay, những việc 
làm tội ác của những người lãnh đạo 
Trung quốc không phải vì lý do đọc 
nhất là họ “chỉ lĩnh hội được một 
số khia cạnh của chủ nghĩa Mác ?, mà 
chính là vì họ đã cố tình lợi dụng, 
xuyên tạc và đi đến phản bội chủ 
nghĩa Mác. Có thề nói, từ Quốc tế Ï 
đến nay chưa có một đảng nào bị 
những người cầm đầu làm cho biến 
chất một cách tai hại như ĐhHg cộng 
sản Trung quốc. 


Cuộc đấu tranh quyết liệt của Quốc 
tế I chống bọn cơ hội chủ nghĩa Pru- 
đồng và Ba-eu-nin đã dưa dến thắng 
lợi là chủ nghĩa Alác, tử chỗ lúc đầu 
chỉ là một trong nhiều trào lưu tư 
tưởng lúc bấy giờ, trở thành hệ tư 
tưởng chiếm địa vị chủ dạo trong 
phong trào công nhân kề từ những 


thập kỷ cuối thế kỷ 19. Cuộc đấu 
tranh kiên quyết của Lê-nin và của 
những người cộng sản chân chính 
chống lại bọn cơ. hội chủ nưhĩa 
trong Quốc tế II đã tạo điều kiện dưa 
đến thắng lợi của Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười Ngựa vĩ đại và 
sau đó, sự ra đời của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới. 

Ngàv nay, những người cộng sản 
chân chỉnh trên thế giới, trung thành 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, đang 
Riền quyết đấu tranh chống lại chú 
nghĩa cơ hội các loại, đặc biệt là 
chống lại sự xuyên tạc, phá hoại của 
chủ nghĩa Mao, coi đó là hiềm họa 
của phong trào cộng sản và công nhàn 
thế giới, một-trở ngại lớn cho việc 
phát huy truyền thống cách mạng 
của Quốc tế Ï. Kẽ tục truyền thống 
cách mạng vẻ vang của Quốc tế Il, 
đấu tranh không khoan nhượng 
chống chủ nghĩa Mao và chủ nghĩ: cơ 
hội các loại, bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, các đăng 
cộng sản và công nhân các nước nhàt 
định sẽ thúc đầy sự phát triền sáng 
tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin. giành 
những thắng lợi mới to lớn hơn nữa 
cho cách mạng thế giới. 


(2› v.I:Lê-nin: Toản tệp. Nxb Tiến bạ. Mát- 
xgcơ-va, 1980, tập 29, tr. 77. 


8] 


Những thành tụu về kính tế 


k ® 
của Bun -ga -rị 


NGUYÊN HỒ 


GẢY 9-9-1911, đưới sự lãnh đạo 
của Đẳng công sản Hun-ga-ri và 
được sự giúp đỡ của quân đội 

Liên xô, nhân đân Bun-ga-ri đã đứng 
lén khởi nghĩa vũ trang tự giai 
phóng khỏi ách thống trị của chủ 
nghĩa phát xít. ¬ 


+ 

Ngay sau khi được giải phóng, 
bunga-ri đã từng bước tiến hành cäi 
tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng 
quan hệ sản xuất mới. Đại hội thứ V 
của Đăng cộng sắn Bun-ga-ri (1948) đã 
đè ra đường lỗi xây đựng chủ nghĩa 
xà hội trong đó nhiệm vụ công 
nghiệp hóa xã hỏi chủ nghĩa và hợp 
tác hóa nông nghiệp dược đặt 
Vào vị trí chủ vếu. Qua gần mười hai 
nắm cdi tạo và xây đựng, Bun-ưi-ri 
đã giải quyết về căn bản nh ững nhiệm 
vụ chủ yếu của thời kỷ quá đỏ đề 
bước vào xây dựng chú nghĩa xã hội 
phát triền Hội nghị toàn thề Ủy ban 
trung ương Đăng cộng sản Bun-gi-ri 
họp vào tháng*4 năm 1956. căn cứ vào 
những thành tựu đã đạt được và căn 
cử vào đặc điêm tình hình cúa đất 
nước, đã đề ra đường lối phát triền 
kính tế toàn điện :tiếp tục tiến hành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
dịxv mạnh sự phát triền của công 
nghiệp nặng, coi công nghiệp nặng 
là cơ sở đề phát triền có hiệu quả 
toàn bộ nên kinh tế quốc đân, củng 
CÓ vị trí của giai eấp công nhắn, đòng 
thời phát triền vững chắc nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. 


Xa 


` 


Đường lối này, thường được gọi 
là đường lối Tháng tư, đã tạo,ra một 
chuyền biến sàu sắc không những 
trong hoạt động kinh tế mà cá (trong 
dời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân đàn Bun-ga-ri. Với đường lõi 
đó, việc xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội được 
dầy mạnh, tạo điều kiện cho sự phát 
triền mọi mặt của đời sống xã hỏi. 
Trong quá trình thực hiện đường lối 
đó, điều đó eó ý nghĩa to lớn đối với 
quá trình chuyền hóa của nền kinh 
tẻ Bun-ga-ri là một bộ phận lớn của 
lao động nông nghiệp đã chuyên 
Sang công nghiệp — nơi có năng 
suất lao dòng cao hơn, Các đại hội 


điệp theo của Đăng đã bồ sung. phát 


Iriên và hoàn thiện đường lôi nói 
trên, bo đảm cho nền kinh tế Bun- 
ri phát triền ngày càng vững chắc 
và òn dịnh. Gần đây Đại hội thứ 12 
Dũng công sản Bun-ga-ri (1981) đã đề 
ra phương' hướng cơ bản đề XâY 
đựng cơ sở vật chất — Kỹ thuật của xã 
hòi xã họi chủ nghĩa phát -triền. 
ló là thực hiện tự động hóa trong 
sản xuất và trong các lĩnh vực hoạt 
dòng xã hỏi khác, phát triền kỳ 
thuat điện tứ, kỹ thuật người máy, 
cỏng trình ví mô, quy trình vỉ sinh 
vật, tích cực cải tạo và hiện đại hỏa 


ròng rãi nên sản xuất hiện có. 


Trong chiến lược kinh tế, Dẳng 

ịh F s Ề \ 
cộng san Bún-ga-ri khẳng định trước 
hết phải dựa vào sức của chính mình 


khai thác có hiệu quả tiềm lực của 
đắt nước, đồng thời coi trọng việc 
hợp tác và liên kết kinh tế với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, đặc 
biệt là với Liên xô, coi đó là nhân tố 
cần thiết đề đầy nhanh tốc độ xây 
dựng €ơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội Từ nhiều năm may, 
Bun-ga-ri là thành viên tích cực của 
Hội đồng tương trợ kinh tế. Bun-ga- 
ri đã tích cực thực hiện chuyên môn 
hóa, hợp tác sản xuất và liên kết kinh 
tế nhằm mang lại lợi ích ¿ho đất 
nước mình và các nước anh em theo 
nguyên tắc tương trợ, hợp tác và 
củng có lợi. 

Nhờ đường lối chiến lược kinh tế 
nưày càng hoàn thiện, qua bốn mươi 

năm phấn dấu kiên cường, nhàn dàn 
bún: -ga-ri đã biến đất nước mình từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu thành 
một nước có công nghiệp và nông 
nghiệp phát triền, 
chất — kỹ thuật không những to lớn 
về khối lượng và giá trị, mà còn cân 
dối, hài hòa giữa các ngành và được 
n trí hợp hy về lãnh thỏ 


Vô công ñöỀ1tjm những thành tựu 
đã đạt được là niềm tự hào của nhân 
đản Bun-ga-ri. Ngày này sìn lượng 
công nghiệp đã tàng S1 lìn so với 
trước cách mạng và đã vươn lèn 
chiếm vai trỏ chủ đạo trong nền kinh 
tế quốc dân. Trước năm 1911, tÝ trọng 
giữa công nghiệp và nông nghiệp là 
21/72 70,3, hiện naãyv là 13 17. Alòt số 
ngành công nghiệp then chốt như 
chế tạo máy, điện lực, hóa chất, v.v, 
đã phát triền nhanh chóng và đạt 
những thành tựu xuất sắc. Sân lượng 
công nghiệp chế tạo máyv năm T982 
tăng 121 lần so với năm 1951. Trước 
năm 1951, ngành công nghiệp chế tạo 
máy của HBun-ga-ri hầu như không 
có hàng xuảät khảu, thì năm 1982, chỉ 
riêng sản phầm của ngành đó xuất 
khâu sang các nước xã hội chủ nghĩa 
đã trị giá 3,2 lỷ rúp. Sản lượng diện 
cũng tăng nhanh, năm 1933 so với 


cÓ cơ sở vật 


năm 1960 tăng gáp 6 lần. Hiện nav ở: 
Bun-ga-ri, năng lượng điện nguyên 
tử chiếm 255 tồng sản lượng diện. 
Nếu tính bình quân đầu người thì 
Bun-ga-ri có mức sản lượng điện vào 


hàng các nước tiên tiến của châu Âu, 


Về nông nghiệp, Bun-ga-ri cũng đã 
có những bước phát triền vượt bậc. 
Lấy năm 1982 so với năm 1951 thì sản 
lượng nỏng nghiệp tăng gấp 3, † lần. 
Xăm 1983, với số dân 9 triệu người, 
Bun-ga-ri sản xuất được 10 triệu tấn 
ngũ cốc, gần 850 000 tấn thịt, 2,5 triệu 
tấn sữa, 2500 triệu quả trứng. Ngoài 
phần dành chö xuất khầu và cho sản 
xuất công nghiệp, tính bình quản 


3 “ ` * .." `. 
khaảu phân hằng năm cho đầu người 


có khoảng 70 kỉ lô gam thịt, 230 ki 
lô gam sữa, 215 quá trứng, 28U kì lô 
gam rau quả, 35 kì lô gam đường và 
các sản phầm đường, v.V 


Nên nỏng nghiệp Bun-ga-ri chẳng 
những đáp ứng được nhu cầu lương 
thực, thực phầm của nhân dân, cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến mà còn bảo đảm khoảng 30ẤX 
tông giá trị xuất khâu. 


Đạt được kết quả trên là do nhiều 
nguyện nhàn, trong đó có việc tích 
cực hướng công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp. Ở Bun-ga-ri, hầu hết các 
khâu trong sản xuất nông nghiệp đã 
được cơ khí hóa. Một phần tư điện 
tích canh tác được tưới nước, tiêu 
nước một cách chủ động. Hàng năm, 
công nghiệp đã cũng cái cho nông 
nghiệp 750 nghìn tấn phản bón hóa 
chất. Trước năm 1950, môi héc ta 
canh tác chỉ được bón chưa dầy 1 ki 
lô gam phản Rhoáng, thì nay được 
bón bình quân 171 ki lô gam. Về chỉ 
số này, Bun-ga-ri đã vượt Mỹ, Ca-na- 
đa và nhiều nước ở Tây Âu. 


Trong những nguyên nhàn thắng 
lợi của nông nghiệp Bun-ga-ri, cản 
phải nói đến việc cải tiến cơ cấu tồ 
chức và cơ chế quản lý sản xuất 
nông nghiệp. Trong những năm 


83 


1059 — 1960, quy mô hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp dược mở rộng phủ 
hợp với tính chất của nền sản xuẤI 
xã hội chủ nghĩa. Trong vòng 2 năm 
đó, 329 hợp tác xã nhỏ đã hợp lại 
thành 939 hợp tác xã lớn có quy mô 
diện tích canh tác bình quân là 4500 
héc ta. Những hợp tác xã lớn đó là 
cơ sở đề thành lập những tô hợp 
nông —~ công nghiệp (gọi tắt là APK). 
Hiện nay, sũn xuất nông nghiệp của 
Bun-ga-ri được tạp trung vào gần 
300 tồ hợp lớn với điện tích' canh tác 
là 4,1 triệu héc ta, chiếểm hơn 85% toàn 
bó đất canh tác, Với cách t0 chức như 
vậy. Bun-ga-ri là một trong những 
nước đứng dầu thể giới về trình độ 
Lap trung trong sản xuất nông nghiệp: 


Việc thành lập tô hợp nông công 
nghiệp là bước chuyên biến lớn trong 
sản xuất nông nghiệp ở Bun-ga-ri, 
tạo điều kiện thực hiện tập trung 
hóa. chuyên môn hóa và mở rộng 
phạm ví ứng dụng các biện pháp công 
nghiệp vào sẵn xuất nông nghiệp. 
Kinh nghiệm xây dựng APE của Bun- 
a-ti không, những được một. số 
nước xã hội chủ nghĩa, mà œÄ một số 
nước dân tộc chú. nghĩa ở châu Á, 
châu Phi và khu vực ÀIÿ là tỉnh 
nghiên cứu áp dụng. 


Một thành tựu khác trong việc 
thực hiện đường lới chiến lược kinh 
lŠ của Bun-ga-ri là công tác đảo tạo 
cán bộ phục vụ sự nghiệp phát triền 
tinh tế. Trong 40 nắm qua, Bun-ga-ri 
đã đào tạo được 367 000 cán bộ có 
trình độ đại học. Hiện này ở Bun-ga- 
ri đã có 29 trường đại học và TRI 
viện nghiên cứu khoa học với 32900 
cắn bộ nghiên cứu khoa học, trong đó 
có hàng nghìn giáo sư, tiền sĩ và phó 
giảo sư. Ngoài công tác đào tạo cắn 
bỏ, ngành giáo dục Bun-ga-ri đã phần 
đàu trang bị cho động đảo nhân dân 
Dun-ưa-ri những kiến thức văn hóa, 
khóa học, kỹ thuật cần thiết để sử đụng 
các loại máy móc hiện đại, giải quyết 
vác vấn đề phức tạp trong sản xuât, 


bài 


Cùng với việc phát triền các ngành 
khoa học kỹ thuật, Bun-ga-ri rất coi 
trọng việc phát triền các ngành khoa 
học xã hội nhằm phục vụ việc quản lý 
kinh tế xã hội. Đẳng và Nhà nước 
Bun-ga-ri khuyến khích việc sử dụng 
nhanh chóng những kết quả nghiên 
cứu xã hội học vào hoạt dộng quản 
lý. Năm 1967, Bộ chính trị Uy ban 
trung ương Đảng có nghị quyết về 
việc tiến hành công tác nghiên cứu 
xã hội học và năm 1952 đã có nghị 
quyết về việc giao cho các nhà tầm 


"lý học và xã bội học các chức vụ 


trong biên chế của các xí nghiệp 
công nghiệp và các cơ quan kinh te. 


Sau bốn mươi năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Bun-ga-ri ngày nay. 
như dòng chí Tô-đo Gip-cốp, Tông bi 
thư Ủy ban trung ương Đảng cộng 
sản Bun-ga-ri Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước Bun-ga-ri đã nhận định. 
«là một nước xã hội chủ nghĩa phát 
triền với nền công nghiệp phát triên 
và nền nông nghiệp được xây dựng 
lại trên cơ sở xã hội chủ nghĩa. được 
eơ khí hóa cao; là một nước dàng 
làm giàu thêm những giá trị văn hóa 
của đân tộc mình và của thế giới; là 
đãi nước mà ở đó tất cả được làm 
vì người lao động. vì con người » (1). 


Nhân dân Việt nam rất vui mừng 
trước những thành tựu to lớn của 
nhàn đân Bun-ga-ri anh em. Chúng 
la tin tưởng sâu sắc rằng. trên cơ sở 
những thành quả đã đạt được, nhàn 
đân Bun-ga-ri, dưới sự lãnh đạo sảng 
suốt của Đẳng cộng sẵn Bun-ga-ri. 
nhất định sẽ đạt được những thành 
tựu to lớn mới trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho cuộc 
sống trên « đất nước hoa hồng » ngày 


căng phòn vinh, hạnh phúc và góp 


phần xứng đáng tăng cường tiềm 
lực của cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 


tức — Ủy ban trung 
Buo-ga-ri — II-1933 


( Thông báo tin 
ương Đăng cộng sản 
(tiếng Nga tr. 39). 


É-ti-ô-pi-a trên đường thắng lợi 


HỒ BẤT KHUẤT. 


HĂNG lợi của cách mạng Ê-ti-ô- 
pi-a đánh dấu một sự kiện có ý 
nghĩa to lớn không những đối 

với phong trào cách mạng ở châu 
Phi mà ca đối với phong trào cách 
mạng thể giới. | 

Được sự cô vũ của phong trào 

uiiắ phóng đân tộc trên thế giới, 
trong đó có tấm gương chiến đấu 
cña nhàn đân Việt nam, nhân dân 
E-ti-ô-pi-a đã đứng lên đấu tranh 
giành quyền sống của mình. Bằng 
sức mạnh của lỏng căm thù và nỗi 
uất hàn sâu sắc đối với 
phong kiến, ngày 12-9-1974, nhân dân 
E-ti-ô-pi-a đã phế truất vua Hai-lê 
Xê-la-xi-ê., chấm dứt vĩnh viễn sự 
thống trị hàng nghìn năm của giai cấp 
phong kiến ở Ê-ti-ô-pi-a. 


Với lòng khát khao xây dựng một 
chê độ xã hội tự đo, đân chủ và bình 
đẳng, nhân đân cách mạng Ê-ti-ô-pi-a 
đã từng bước thực hiện những cải 
-tạo cách mạng: quốc hữu hóa nhà 
máy, xí nghiệp, ngân hàng của bọn 
tr sẵn, tịch thu ruộng đất của bọn 
vua chúa, quý tộc, địa chủ chia cho 
nông đản, xóa bỏ từng bước chế độ 
người bóc lột người. Mười năm qua, 
nhân đân Ê-ti-ô-pi-a đã vượt qua 
muôn vàn khó khăn,' giành những 
thắng lợi có ý nghĩa quyết định. 


chế độ. 


Những đồi mới về kinh tế - - 
xã hội. : 

Xày dựng một nền kinh tế dân tộc 
lớn mạnh là mối quan tâm hàng đầu 
của. F-ti-ô-pi-a. Tuy nhiên. đó là 
công việc dày khó khăn, phức tạp. 
do trình độ kinh tế còn lạc hậu. công ˆ 
tác thăm dò tài nguyên chưa làm 
được bao nhiêu, lực lượng cán bộ 
chưa đủ cho công cuộc xây dựng v.v. 
Xuất phát từ đặc điềm của đất nước, 
trong giai đoạn dầu của cách mạng, 
Ê-ti-ô-pi-a chú é# phát triền nông 
nghiệp nhằm đáp ứng nhu câu thiết 
yếu về lương thực, thực phầm cho 
đởi sống xã hội, nguyên liệu cho 
công nghiệp và tạo nguôn hàng xuất 
khau. Nhờ áp dụng kỹ thuật thâm 
canh mới, năng suất các loại cây 
trồng tăng nhanh. Riêng năng suát 
cà phê (cây trồng chính trong nỏng 
nghiệp) năm 1982 đã táng gấp đôi so 
với trước cách mạng. Tông điện tích 
trồng trọt năm 1982 cũng tắng gấp đôi 
so với năm 1979. Hệ thống nông 
trường quốc doanh phát triền nhành 
chóng, ngày càng có vai trỏ quan 
trọng trong việc giải quyết vấn đề 
lương thực. Các khâu công tác ở nông 
trường về căn bàn đã dược cơ giới 
hóa, dội nưũ công nhàn ngày càng 
có tay nghề cao. liiện nay. các 
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nông trường quốc đoanh đang phấn 
đấu đề sản xuất trên 40 tông sản 
Hhrợng lương thực. 

Nhận thức được tâm quan trọng 
của cách mạng quan hệ sản xuất, bạn 
lãnh đạo Ê-t-ô-pi-a coi trọng công 
cuộc hợp tác hóa nông nghiệp, dã 
tiến hành công cuộc đó một cách vừa 
khần trương vừa thận trọng. Các hợp 
tác xã, các tập đoàn sản xuất nông 


nghiệp được thành lập VỚI SỰ LỰ 


nguyện của đông đảo nỏng đàn. Hiện 
nay -ti-ô-pi-a đã có hơn 2000 hợp 
tác xã nông nghiệp và hơn 3000 hợp 
tác xã mua bản. Các hợp tác xã đang 


phấn đấu đề thật sự là những đơn. 


vị kinh tế tiên tiến, thật sự mang lại 
hiệu quá kinh tế. | 

Do nông nghiệp phát triền, xuất 
khầu cũng tăng nhanh, Lấy năm 1982 
so với năm 1971 thì giá trị xuất khẩu 
tang 317 (chú yếu-là cả phê, đa mặt 
ong, hạt có đầu), Về nhập khảu, trước 
năm 1974, chủ yếu nhập hàng tiêu 
- dùng và hàng xa xỉ. Hiện này phần 
lớn hàng nhập 'khầu là những thứ 
cần thiết cho sự nghiệp phát triền 
kinh tê. _ 

Nền công nghiệp [:-ti-ô-pi-a cùng 
đã có những bước phát triền cỗ ÿ 
nghĩa, Hiện nay lao động công nghiệp 
tuy chỉ chiếm 55 số dàn nhưng đã 
mang lại hơn 104 tòng thu nhập quốc 
đản. Năm 1953, trong khu vực công 
nghiệp quốc đoanh, bao gồm TÍ0 Xí 
nghiệp lớn và vừa, mức sản xuât tăng 
3£ so với năm trước, Nhiều nhà máy 
cỡ lớn về thủy điện. cơ khí, hóa chất 
Xi mắng... đang trong quá trình được 
xây dựng với sự giúp đỡ của Liên xô 
và các nước xã hỏi chú nghĩa khúc. 

Về văn hóa giảo dục, một chiến 
địch lớn nhằm xóa bó nạn không biết 
chữ đã được tiến hành ở E-ti-ö-pi-a. 
Hơn 0U 000 giáo viên và quân nhàn 
tham đía chiến dịch này, nhờ Vậy 
hàng chục triệu người đàn đã biết chữ. 
Nâm 1980, E-ti-ô-pi-a được nhận huy 
chương vàng của Liên hợp quốc vì 
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những thành tích xuất sắc nói trên. 
So với trước cách mạng, số học sinh 
phô thông đã tăng gấp đôi. Hiện nay 
cả nước có hơn 3,ð triệu học sinh đang 
học ở các trường. 


Thành lập một đảng mác xít — 
lê nin nít, đáp ứng nguyện vọng 
thiết tha của những người cách 
mạng. 


Nhân dân E-i-ô-pi-a tiến hành 
sách mạng dân tộc dân chủ và bất 
tay vào xây dựng đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trong hoàn 
cảnh chưa có một đẳng theo chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin lãnh đạo. Do vậày việc 
thành lập một đẳng mắc xít — lẻ nín 
nít là nhu cầu bức thiết, là đòi hỏi 
khách quan, là bước phát triền tất 
yếu của cách mạng, dồng thời là 
nguyện vọng thiết tha của những 
nưười cách niạng ÉÊ-ti-ô-pi-a. 

Cương lĩnh cách mạng dàn tọc đân 
chủ ở Ê-tI-ô-pi-a công bố ngày 20-6- 
1976 đã khẳng định : « Điều duy nhất 
bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng là 
phải có một đẳng vỏ sẵn chân chỉnh °. 

Những chiến sĩ cách mạng chàn 
chính của Ê-t-ô-pi-a, sớm tiếp thu 
chủ nghĩa Mác—-Lè-nin, đã nỗ lực 
phần đấu tạo ra sự chuyền hóa từ 
hệ tư trởng đân chủ sang hệ tư tưởng 
chủ nghĩa xã hội khoa học, hướng 
đẫn cuộc đấu tranh giai cấp đi đúng 
quỹ đạo của nó. Trong quá trình đầu 
tranh đó, họ đã loại trừ dân những 
phần tử cơ hội, hữu khuynh, những 
kẻ thù địch về hệ tư tưởng và lợi 
Ích giai cấp, đi đến thống nhất về 
Lư tướng. 

Trên cơ sở đó, nàầm 1979, * Ủy ban 
tô chức Đảng nhân dân lao động Ê-ti- 
ô-pi-a ? COPWE) được thành lập và 
đá bàu dòng chí Men-gi-xtu Hai-lè 
Ma-ri-am làm chủ tịch. Ủy ban này 
có nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa 


“Mác—Lê-nin, tạo điều kiện và cơ sở 


cho việc thành lập đội tiên phong 
của giai cấp công nhân. : 


Từ ngày thành lập đến nay. COPWE 
đã tiến hành ba lần hội nghị nhằm 
đề ra đường lối chiến lược, sách 
lược cho cách mạng Ê~ti-ô-pi-a trong 
giai đoạn trước mắt và lâu dài, 
xây dựng Cương lĩnh, Điều lệ, dòng 
thời tông kết và rút kinh nghiệm 
công tác Đảng. 


COPWE coi trọng việc truyền bá 
rộng rãi thế giới quan của giai cấp 
công nhân, đề cao công tác tư tưởng 
nhằm "nâng cao nhận thức chính trị 
. ho nhân dân. Các thành viên COPWE 
tò chức hội thảo hằng tuần ở các cơ 
quan, xí nghiệp, nông trường... về 
những nội dung cơ bản của học 
thuyết ÄXlác — Lê-nin. Trong cả nước 
hiện có 6500 câu lạc bộ với nội dung 
hoạt động phong phú, thiết thực, tạo 
điều kiện cho đông đảo nhản dàn 
nghiên cứu những tác phầm kinh 
điền của Mác, Ảng-ghen, Lê-nin. 
Những người cách mạng Ê-ti-ô-pbi-a 
còn coi lrọng việc học tập, nghiên 
cứu kinh nghiệm xây dựng Dẳng của 
các nước anh em, đặc, biệt là những 
nước có đặc diềm gản gũi với 
E~ti-ô=bi¬a nh Việt năm, Cu-ba... 


GOPWE bòi dưỡng và kết nạp 
thành viên thông qua thực tiễn đấu 
tranh cách mạng và lao động sản 
xuất, căn cứ vào những tiêu chuïñn chủ 
vếu là trình độ giác ngờ, lòng trung 
thành: và nhiệt tỉnh dõi với sự nghiệp 
cách mạng, sự thừa nhận «Cương 
lĩnh cách mạng dàn tọc đân chủ »y. 


Hiện nay, COPWE có trên 5 
thành viên, với nhiều tö chúc chỉ hộ 
đã được thành lặp ở các cơ quan, xí 
nghiệp, nông trường, hợp tác xã, các 
đơn vị lực lượng vũ trang. Điều có ý 
nghĩa quan trọng là số thành viên 
thuộc đội ngũ công nhàn tạng lên 
nhanh chóng; năm: 1982, số thành 
viên là công nhàn chỉ chiếm 3.9X thì 
hiện này là 21, tức là cứ ã thành 
- Viên của COPWE thì có một người 
thuộc giải cấp công nhân. Đây là đấu 


có 


vạn, 


hiệu chứng tỏ giai cấp công nhân 


Ê-ti-ô-pi-an ngày càng lớn mạnh, đang 
vươn lên đảm nhiệm sứ mạng tiền 
phong của mình, 


Han lãnh đạo cách mạng Í;~ti-ö=pi-a 
đã thiết lập được mối quan hệ mật 
thiết với nhân dân. lạo ra cơ sở quan 
trọng bảo đảm cho việc thành lập 
một chính đẳng mạnh. Lăn đầu tiên 
trơng lịch sử của Í-ti-ô-pi-a, các tổ 
chức dân chủ của quần chúng như 
Công đoàn, Đoàn thanh niên cách 
mạng, Hội phụ nữ, Hội nông dân v.v, 


đã xuất hiện và hoạt động. Ngày này, 


đông đảo nhân dân đã tham gia các 
hoạt động chính trị — xã hội, 1,3 triệu 
cán bộ các cập của các tô chức qaiìn 
chúng được bảu cứ một*eách đàn chủ 
đã nhất trí ứng hộ vai trỏ lãnh đạo 
của CODWE và Hong muốn nó trở 
thành Dũng lao động Ê¬ti-ô-pi-a. Trên 
thực tế, COPWVE đã đóng vai trò tiền 
thân của một đăng mắc xít—l nín nít, 
là người tô chức và lãnh dạo cách 
mang -Ii-ô-pi-a trong thời gian qua. 


Như vậy, có thề nói rằng, ở Ê-ti- 
ôÔ-pi-d, những cơ sở và điều kiện cần 
thiết đề chính thức thành lập một 
địing mắc xit~Tế nín nít đã được chuẩn 
bị dày đủ, Cùng với việc RỶ niệm lần 
thứ 10 ngày cách mạng thắng lợi, 
Đang lao động Í-ti-ôö-pbi=a ra đời là sự 
Riện cực kỷ quan trọng trong đời sông 
chính trị của nhàn dân E-ti-ô-pi-a, 
Từ nay, một chính đăng theo chủ 
nghĩa Xác — Lê-nin trực tiếp lãnh 
đạo cách mạng P-t1i-ô-pi-a, đưa cách 
mạng tôi những dĩnh cao mới 


Đối với lịch sử ba nghìn năm của 
đàn tọc ['~ti-ö~pbi~a, "HIƯỜI Hăắm qui 
chí là một Khoảng thời gian rải 
ngủìn, nhưng đó là mười năm về 
vang. Nó đánh đấu sự vươn dạy tự 
giải phóng mình của nhàn đân lao 
dộng F-ti-ô-bi-a và mở ra mọt kỷ 
nguyên imói —KÝ nguyên xây dựng 
chế độ tự do, đàn chủ và chú nghĩa 


KT NO Tn _ _ : uy vớ“ : 
xã hội trên đất nước E-ti-ô-pi-a, 


Tức tôi trước những-thẳng lợi của 
'ách mạng --ô-pbi-a, bọn phản 
động quốc tế, đứng đầu là dễ quốc 
MỸ đã phản kích quyết liệt, hỏng 
Huộc nhân đân E-ti-ö-pi-a từ bỏ coõn 
đường đà chọn. Chúng đã trắng trợn 
xuyên tạc tỉnh hình cách mạng Ở 
É-ti-ô-pi-a, tiếp lay cho các lực lượng 
phẩn dọòng ở Ê-t-ô-pi-a tìm cách 
ngóc đầu dậy, giúp đỡ Xô-ma-li tiến 
hành chiến tranh xâm lược Ê-ti-ô- 
pi-a v.v. Nhưng với sức mạnh kiên 
cường của bán thân, với sự giúp đỡ 
to lớn và có hiệu quả của Liên xô, 
CGi-ba và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, quân và dân -ti-ô-pi-a đã 


chặn đứng mọi âm mưu phá hoại nói 
trên của để quỏc Mỹ và bẻ lũ táy 
sm, bảo vệ vững chắc đất nước, vững 
bước đi lên theo con đường đã chọn. 


Nhân dân Việt nam cùng toàn thà 
loài người tiến bộ rất vui mưng 
trước những thắng lợi mà cách mạng 
f-ti-ô-pi-a đã giành được và lún 
tưởyig sâu sắc rằng với quyết tâm, 
nghị lực và trí sáng tạo của mình, 
lại được sự giúp đỡ đầy tình nghĩa 
của phong trào cách mạng thê giới, 
nhân đân Ê-1i-ô-pi-a anh em nhài 
định sẽ tiền lên, vươn tới những dinh . 
cao thắng lợi ngày càng rực rỡ. 


THỤỰC HIỆN CÁCH MẠNG... 
(Tiếp theo 'trang -77) 


dựng xã hội mới. Ngành giáo dục đã 
cùng cấp cho kính tế và quốc phòng 
nước ta những cán bộ khoa học kỹ 
thuật. cán bộ quản lý, nghiệp vụ, 
những thanh niên có trị thức văn 
hóa. có sức khóe, đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp xảy dựng và bào vệ 
Tô quốc. Một nên văn hóa, nghệ thuật 
mới đã hình thành và đang phát trin, 
có tác: dụng (VỚI trong Việc nàng CO 
đời sông văn hóa, tĩnh thần của nhân 
đản, Đội ngũ cần bộ khoa học kỹ 
thuật tửng bước trưởng thành. Ta đã 
đào tạo được hơn ä 000 cần hộ có trình 
độ trên đại học, hơn 180 000 cân bộ có 
trình độ đại học, gần 70000 cán bộ 
có trình độ cao đang, hơn 170 000 cán 
bọ có trình độ trung học chuyên 
nghiệp, hơn núa triệu công nhân kỳ 
thuật, Sự nghiệp y tế và thê dục thê 
thao phát triển khá, Những con người 
mới xã hỏi chú nghĩa đang này nở 
ngày càng nhiều trong xã hội ta. 


Đó là mày nét khái quát vẻ những 
tháng lợi của cách mang từ tưởng và 
van hóa ở nước đa. 

Đề đầy niạnh hơn nữa cuộc cách 
màng tự tường và văn hóa, nhàn dân 
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ta cần thực hiện tốt lời căn đặn sau 
đây của đồng chí Tông bí thư 
Lê Duän: “Cách mạng tư tưởng và 
văn hóa xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa, con người làm chủ tập 
thê, có năng lực và ý thức làm chủ. 
Phải khắc phục tỉnh trạng buông 
lỏng mặt trận tư tưởng và văn hỏa, 
không kiên quyết đấu tranh chong 
các hệ tư tướng và văn hóa tư sản, 
thực đân phong Kiến, không phê phần, 
vải tạo tư tướng, lối sống. tàm lý, 
thói quen của người sẵn xuất nhỏ và 
những tàn dư văn hóa cũ, những tập 
tục lạc hậu. làm hư hỏng con người. 
kích thích chủ nghĩa ích kỷ cả nhàn * 
(trích bài nói tại lHiội nghị thứ sáu 
của Bạn chấp hành trung ương Đăng 
khóa V). 


Chúng ta tín tưởng rằng. tuân theo 
đường lối của Đẳng và lòi căn dặn 
của đồng chí Tông bí thư: véi sức 
mạnh của nền chuyên chính vô sản, 
dựa vào ý thức làm chủ của nhân dàn 
lao động và khác phục những khó 
khăn, khuyết điểm đo Đang đã chỉ 
ra, đuộc cách mạng tư lưởng và văn 
hóa ở nước ta nhất định sẽ giành 
được những thắng lợi mới, góp phản 
to lớn vào sự nghiệp xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
lội chủ nghĩa của toàn đân ta. 
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Xã luận 


CẢI TẠO VÀ QUẦN LÝ THỊ TRƯỜNG 


“ 


{HT quuết Hội nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V)«Về 
những nhiệm 0ụ cắp bách trong công tác cải tiến quản lú kinh tế » đä nêu 
rõ :® Trước mắt, phải tạo ra một chuuền biến mạnh mẽ trồng đốt lý kinh 

lễ, lập trung giá quuềt hai loại păn đề sau đâu : 


— MộọI là : phái huu mạnh mẽ quuêền làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, lính chủ động, sảng tạo 0à mọi khả năng của các cơ sở, lồ 
chức lại sản xuất, từng bước .càu sen cơ chế quan lý mới, phản công, phân cắp 
quản TÚ túng đán. 

— llai là : giải quuẻl môi sö 0ãn đề càp bách 0ê phân phối lưu thông, đặc 
biệt là các lĩnh ực thị trường — gid — lượng — tiền, nhằm phục 0ụ lốt cơ sở, 
đồng thời giải quyết đúng đán các mối quan hệ phản phối trong nền kính lễ 
quõc đán }. : 

Hai mặt néu trên là một thề thống nhất, có mối quan hệ biện chứng, tạo 
điều kiện bà tiền (lồ cho nhau. Phải đặt phản phối lưu thông trong tòng thề nền 
kinh tế quốc đạn, trước hết là trên cơ sơ nôn sản xuất xả hội. 


Sản Tuất quuết định phản phối, nhưng phản phối có tính độc lập tương thối 
của nó pà có tác động trở lại đòi Đới sản xuất, Tùu theo phản phối đúng hau sai 
mà túc động ñU màạng lính chảt lích cực ha tiêu cực. Chúng ta không nén nghĩ 
rằng chừng nào sản xuất còn thấp Rém, nên Kính lễ còn mất cân đối, thì sự rồi 
loạn trong phản phối lưu thông là hhòng thê tránh khỏi. Đề eủg ra rối loạn Đà 
bất công nhự mẫu năm qua, trước hết phải xem đó là khuyết điềm chủ 
quan của chúng ta trong công tác phân phổi lưu thông. Trong một thời 
gian đài, chúng ta đã buông lỏng quán lý và cải tạo thị trường, buông 
lòng cuộc đấu tranh giữa hai con đường vã hội chủ nghĩa bà từ bản chủ nghĩa 
Đà đầu traith giữa ta 0d địch đề cho một số tự sản cũ phục hội, tham chỉ đề xuất 
hiện những phần tử tư sản mới, đè cho thị trường * tự do » 0à * chợ den ® lăn ái 
thị trường +ã hội chủ nghĩa, hàng nhập lậu trần pảo thị Trường TrOn HƯỚC, _ 
nhiều nhân tố tiêu cực (lhưm 6, móc ngoặc, tự (lo bỏ chính phủ...) phát Triền 
trong xã hội Đà trong bộ máu AẢ ha nước. Lợi đụng những cơ hội đo, Rẻ địch tra 
trộn Đào các hoại động trên đè phá hoại !da. Việc điều chỉnh giá năm {9SE là 
chưa đủ mức lại tiến hạnh một cách đơn đọc, không kết hợp Đới các biện pháp 
Đề tiền lương, tài chính, quản lý thị trường, 0.0. Do đó, giá cá thoát Eụ gia đi, 
biến động tự phát, hệ thông tiền lương lộ rõ nhiều bất hợp Tụ, đồng tiền giain giú, 
đời sống công nhàn piên chức bà lực lượng pũ trang quá Khó khăn. 

Chính sách phản phối tru thông của chúng ta phái nhàm thúc đầy phát 
lriền sản xuấi ; ôn thịnh nà từng bước cải thiện đời sống nhân đản, trước hết là 


công nitìn, cạn bộ bà lực lượng Đã treing ; điều tiết hợp lỤ thú nhập của các láng 
lớp đản cư ;ÿ cũng cố nên tải chính quốc gia, Báo dựm dự trữ Vhú nước, lừng 
btrởe lính lũ cho công nghiệp hóa va hội chủ thìa ; thiết lập trạt tự ta hội 
chủ nghĩa trên lĩnh pực phản phối lưu thông. 

Đề dạt những mục tiêu trên, cần giải quyết đồng thời các ăn đề thị frtvlnử: 
giá œđ, tiền tương, tài chính, tiền tệ. Thương nghiệp +ñ hội chủ nghĩa phai pươn 
lên chiếm tru thê tuyệt đối trên thị trường. Phải quan lý và cải tạo thị 
trương «tự do» (ề khác phục Đề cơ bản lình trạng đâu cơ, buôn lâu; đồng 
thời kip.thời điều chỉnh chính sách qiá ca, lạm cho giá ca đE Uào thế ồn định, 
giải quyết thỏa đáng các mỗi quan hệ lớn của nên Kính lễ ; điều chỉnh liền lương 
.fdimn cho tiền tương bảo đảm tái sản xuất sức Tạo động 0à theo nguụyền tác phán 
phòi theo lao động ; báo đm cho ngàn sách Vha nước 0đ sức mua của đồng 
tiền được ôn tịnh, 

(Sìn thấu rõ tác động mạnh mẽ của Tỉị trường đối Đởi các nản đề giá— 
Hhượng — tiền, Nếu Nhà nước có chính sáclt gia — lượng — tiên đúng đắn, nhưng 
khỏng nắm 0à quận Tỷ được thị trường, đề thị trường hỗn loạn, thì tác dụng của 
các chính sách nói trên $ẽ Bị hạn chế rất lớn, thậm chỉ có khi bị triệt tiêu. Tình 
hình Kinh tế những năm qua, Khí ta điều chính chính sách qiád —lương —liền nhưng 
khóỏng nắm bà quản TỰ được thị trường, đa chứ ng tình rất rõ diều ngụ. Đồng 
chí Fòng bí thư Lê Duần da nói: « Thị trường là nơi diễn ra cuộc đấu 
tranh giữa hai con dường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
diễn ra cuộc đấu tranh giữa ta và địch một cách gay gắt hằng ngày, 
hằng giờ. Không thề làm chủ sản xuất, phân phối, lưu thông, 
không thề ồn định đông tiền, giá cả và đời sống của người lao động, 
nếu không làm chủ thị trưởng » (|). 

Trong tình hình hiện nay. ăn đẻ quần lý thị trưởng và phát triển 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trở thanh mọi ấn đề hết sức quan trọng 
trong phân phối lưu thông, ĐÌ có cai tạo Đà quán TỦ tốt thị trường đồng thời phai 
triền mạnh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa thì mới có tiền đề cho piệc 
giải quuẽt tốt các chính súch giú củ, liền lượng, lại chính 0à các chính sách 
đồn bầu khác ; đồng thời đâu là uắn đề thời sự kinh tế nóng bóng, là mi nhọn trong 
cuộc đâu tranh giai quuết Dãn đề @ai thắng dì Đ trên mặt trận kính tế hiện naụ 


* 


Cải tạo 0à quản lý thị trưởng, lập lại trật tự vã hội chủ nghĩa trong phân 
phối lưu thông là nhiệm pụ cấp bạch của Nhà nước ta hiện ngụ, la.liền đề cơ bạn 
(lề qidi quuết tối các chỉnh sách giá cả, tiền lương, tài chính, liền tệ.... nhằm tạo 
điều kiện cho các ngành, các cấp, các địa phương, nhất là các cơ sở sản tuất kính 
doanh phái huy đầu đủ quyền chủ dòng sáng tạo của mìnR đề phái triền mạnh 
sản uất theo hướng của kế hoạch NXhủ nước. 

Cai tạo 0à quản TỰ thị trường trong điêu Riện nền kinh lễ còn mi !hành 
phần, trên thị trường còn nhiều thành phần thương nghiệp. tham gia, Đề cơ ban 
là rau dựng thị trường tã hội chủ nghĩa 0ững mạnh đè lĩnh đạo 0à quản lÚ cúc 
lhànhh phần Rỉnh lễ khác trong thương nghiệp, lạm cho mọi Điệc ru a Bắn trên 
thị trường thược tiến hành trong Đòng pháp luật, tiến tới tu dựng được mọi thị 
trường tq hội chủ nghĩeư thống nhất ĐUới một hệ thng chính sách giả — lương— 
liền thống nhất. nhằm giải quyết được các Dấn đề của sản Hi, tô chức lại sản 
tuất, cần đối giữa sản tuất 0d tiên dùng trên toàn tt hội. 


(1) Trích bài nói của dồng chí Lẻ Duần tại bội nghị thứ sáu của Ben chấp bànhồ trung 
ương Đảng (khóa Vì). .° 


uốn quản tụ lối thị trường, điều chủ trêu là thương nghiệp xã hội chủ ng lĩa 
phải vươn lên nắm hàng, làm chủ thị trườnG) cải tiến quản lú kinh 
doanh, tồ chức lại mạng lưới kinh doanh, nắm đạt bộ phản bán buôn, chỉ phối 
phần lớn bản lẻ, đầu mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới thương nghiệp tư 
thân, tò chức lại các ngành hàng, kết hợp kinh doanh uới phục 0ụ, chống tư 
trởng kinh doanh đơn thuần. Ở dâu có hàng hóa, có nhụ cầu tiêu dùng thì ở đó 
phải có mặt của thương nghiệp +ã hội chủ nghĩa. _ 

— V¿ nắm hàng, Nhà nước phải thống nhất quản lý oà kính doanh lương 
thực 0à những 0ật tư chiến lược, những hàng công nghiệp thiết uều do quốc 
doanh sản xuất hoặc gia công pừ hàng nhập khầu, làm sao cho những sản phầm 
hảng hóa lửm ra trong khu oực kinh lễ quốc doanh cũng như khu Uực kính lế 
tập thê được lập trung U0do trong tau Nhà nước, 0à nguồn hàng hóa làm ra từ các 
thành phần kinh lšế khác cũng cần dược huy dộng phần lớn ào lau Nhà nước. . 
Phải nhanh chóng khác phục tình trạng đề hàng của zí nghiệp quốc doanh sản 
tất hoặc Nhà nước gia công lọt ra thị trường ®tự đo » 0a #® chợ đen 2, 


Muốn nắm được tuyệt dại bộ phận sản phầm hàng hóa, cần đầy mạnh việc 
huy động lương thực và các nông sản khác. Ngoài 0iệc thu đủ thuế nông 
nghiệp bằng hiện 0ậi oà thu nợ, Nhà nước cần mở rộng phương thức thu 
mua theo hợp đồng hai chiêu. Đay là phương thức thu mua bảo đảm thỏa 
đúng nhất lọi Ích của cả Nhà nước nà của nông dân, là phường thức kế hoạch 
hóa sản tuấi bà lưu thông thịch hợp nhãi trong tình hình hiện naự đối uới khu 
ĐựC kinh lễ lập thề 0à cá thề. Can đưa ảo hợp dồng hai chiều những tư liệu sản 
tất, nơi nào người sản xuất có nh cầu thì đưa thêm một phần hàng tiêu đùng 
thiết! yếu, Kè cũ lương thực ; không nên dùng hàng công nghiệp đề đồi trực tiếp 
hoặc bù thẻrm bào giú mua nông sản, làm sản, thủ sản. Văn đề mãu chốt đề bảo 
(ttm thực hiện tốt chính sách thu mua heo hợp đồng hai chiều là Nhà nước phải 
bao đảm đủ 0ật tự hàng hỏa cho nông dân theo đúng các cam kết trong hợp đồng 
hai chiêu. - 

Naoài phần nộp thuế thực hiện Uiệc bán sản phầm hàng hóa theo hợp 
ttồng-hai chiều, người sản xuấi được quuền lự đo chỉ phối phần sản phầm còn 
lại; Nhà nước cần oận động họ bán số nông sản thừa cho Nhà nước theo giá 
thoa thuận. Giá nàự có tính đến gẽu tố cũng cầu ở thị trường địa phương, 
niurng khác uới giá thị trường ở chỗ : đâu là một chính sách qiú được sự thỏa 
! huận giữu Nhà nước 0à người sản tài trong điều hiện Nhà nước đã loại trừ 
yêu tố cạnh tranh øà đầu cơ, trong diều kiện thương nhân không được quyền. 
tranh mua oới Nhà nước, 0à quan hệ mua bán nàu bao hàm Ụ nghĩ jêu nước 
của người nông dân. Trong lình hình cúng cầu mãit cản đối nhự hiện ngự, N hà 
nước áp dụng đúng đân chính sách giá mua thỏa thuận là mọi chính sách hợp 
tình hợp lj mà nông dân dễ chăp nhận. —, | 

hả nước đã mua theo .‹hai giá thì cũng phải bán theo hai giá, Cần phản 
bố ranh mạch bốn quỹ hàng hóa : quỹ hàng cung cấp cho công nhân, cán bộ Đà 
- tực lượng 0Ñ trang; quỹ hàng đối lưu theo hợp đồng hai chiều; quỹ hàng xuấi 
khầu ; quỹ hàng bản lẻ cho các nhụ cầu Tả hội, Quỹ pạt tư hàng hóa dành cho 
thụ mua được phân bỗ trên kế hoạch theo mặt hàng tha nứng, theo ngành 0à theo 
dịu phương, tương ứng uới khối lượng nóng sản, làm sản, thủ sản phải mua.” 

Trên cơ sở nâm hàng, tăng cường lực lượng hàng hóa trong tay Nhà nước, 
cần ra sức cũng cổ và phát triền mạng lưới thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã mua bán đến tận cơ sở. Phát triền thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, nhất là thương nghiệp quốc doanh, lăng cường cơ sở 0àt chải — kỹ thuật 


\ 
bà chăn chỉnh công lác quản Lý của nó trong cũng ứng Dật tư cũng như trong 
phân phối lưu thông hàng Hiệu cùng, trong bán buôn cũng như bón lẻ, trong 
kinh doanh tường tai cũng nh phản phối trên địa bản phụ trách. 

Thương nghiệp +Ä hội chủ nghĩa cần ra sức cải tiến quản lý ; thực hiện 
đng phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩu, lu piệc phục nụ sản xuất uà 
đời sống nhàn dân làm mục (đích, va dựng tốt đội ngũ cán bộ, nhân 0iên ề 
phầm chất ðà nghiệp 0ụ. Về cát liền quan lý Kinh doanh thương nghiệp, Nghị 
quyết Hội nghị thứ sáu của an chấp hành trung ương Đăng (khóa V) ghỉ rõ : 
* Sắp xếp lại hệ thống tồ chức eung ứng vật tư vận tải, thương nghiệp; 
tập trung nhiệm Đụ cũng ứng các loại pạật tư hồng dụng bào Độ nại tư; xóa bỏ những 
cấp, những khảu trung gian không cần thiết, bạo đạm quá trình lưu thông 0ật tư, 
hàng hóa hợp lỤ theo con đường ngắn nhất từ nơi sản xuất đến nơi ttêu dùng. Mở 
rộng hình thức * dại lj » 0à các hình thức quá độ khác có Fiồềm soát chặt chẽ 
trong thương nghiệp, pật lư 0à pản tải. 

Đầu mạnh 0iệc tâu đựng 0à tăng cường các công ty Kinh doanh của 
huyện 7o cấp huyện quản lý. Công tụ bật tư huyện làm chức năng cùng ứng ạt 
tự nồng nghiệp bà (lại lý cũng tng bạt tư thong dụng thác trên địa bản hRuuện. 
(ông tụ thương nghiệp huyen làin chức năng thụ mùng 0à bạn lẻ trên địa bàn huyện, 
đồng thời làm đạt lý thu mua bà bán Tế một số mặt hàng thuộc phạm Dị kinh 
đoanh của các ngành Khác. Ở các pùng sản xuất tập trung hàng xuat khầu, còng 
lụ ngoại thương huyện làn nhiệm Dụ trực tiếp thu mua nóng sản xuất khâu. 
Công tự lương thực huyện ldin chức nàng huy đọng Đà Rình doanh tương thực 9. 

(Chỉ có trên cơ sở nắm chắc các nguồn hàng pà cái liền công tác kinh doanh, 
thương nghiệp xả hội chủ nghĩa mới phát triền được mạnh mẽ lực lượng của 
mình, thời đủ sức cất tạo 0à quản Tj thị trường. liiện na, khi mà « chợ đen ® 
tang tiếp tục phát triền, gà nhiều thiệt hại cho kinh tế oà đời sống, làm sa dọa 
tHỘI bộ phản không nhỏ thanh thiếu niên ðd cứ một số cán Bộ †d, thị Nhà nước 
phải. đạt lên hàng đầu biện pháp hành chính, dung quyền lực của mình xóa bỏ 
thị trường bài hợp pháp ấu. Gũn áp đụng tát cả các biện pháp kiên quuết nhất, 
lriệt đẻ nhất, những biện pháp đặ^ biệt (PP trong khoảng thời gian phất định, 
có thê đlầU lùi ðà vớa BỘ được tệ nạn ăn cáp ái tự, hàng hóa của Vhà nựóc 0à 
nạn tham những, nhằn tvóa được thị trường (chợ đen». Đa là nguyện 0ọiu 
biic Ehiết của quần chúng nhàn đàn. 4đ) (tì Vhd nước phái kiên quuết thực hiện 
chức năng chujen chính của mình, V.I, Lê-nin dã nói : «€..., qL trởng rằng bước 
chen từ chủ nghĩa tư bạn lén chủ nghĩa vũ hội có thê thực hiện được, mà không ` 
cân tiến cưỡng bách 0à chujên chính, thì sẽ phạm một điều dạt dột hết sức 
lớn ba lo ra không tưởng mội cách hệt sức 0ó lụ 3 C2). 

Xfuôn óa bộ được thị trường bắt hợp pháp này, Nhà nước cần liền hành 
đồng bộ ðd triệt đề các biện pháp truy quét, nghiêm trị bọn*đầu cơ, buôn lậu, àn 
cáp tài sản Vha nước đề tuồn ra thị trường, cảm buôn bản những mặt hàng mà 
Nha nước độc quyền sdnt tuấit, nhập Khầu ðà phản phối ; ngăn chặn 0iệc buôn lậu 
hàng hóa, pảng Đà ngoại tệ qua biên giới ; vóa bo tư sản thương nghiệp bà đập 
lan những dịn mưa ða hành động phá hoại của địch; thực hiện Điệc kiềm kẻ, kiềm 
Sodt đối Đới mọi hoạt động kinh doanh trên thị trường, ảnh thuế công thương 
nghiệp, tiến hành cai tạo va hội chủ nghĩa đối 0ới công thương nghiệp tr doanh 
Đức nồng nghiệp cá thê. 

Phái cái dứt mối quan hệ kính tế giữa tư sản, phú thương 0ới thị Erườn g 
nóng Thôn, Đi khu pực tiều công nghiệp 0à thủ công nghiệp. Nhà nước cần có 
biện pháp có hiệu lực chống sự móc ngoặc của bọn gian thương, phần lử râu với 


—_————_-.-ờnẵn 


(2) V.I, Lê-nin: Toản tệp. Nxb Tiến bạ, MỸ:-#eg- sẽ. 1977, tập 26, tr. 237. 


những. kẻ thoái hóa, biến chất trong các cơ sở kinh tế Xha nước, Có làm được 
nÏựt âu, mới cái đứt được nguồn hàng của thị trường bài hợp pháp. mới xóa bỏ 
được Tự sữn thương nghiệp, bà những hoạt động tư thương bán buôn đường dàt, 
mà mới có điều kiện sắp xếp 0à cải lạo những người buôn bán nhỏ, Ngoài ra, 
những tồ chức bà cá nhân thong có chức năng kính doanh cũng phải chăm dứt 
Điệc mụa bán Irem thị trường. Đôi pởi anh em Lhương bình, bộ đội, công nhân 0i¿n 
Chức, cádn ĐỘ Đề hit Duộc phải ra buôn bán đề có thêm thu nhập cho gia đình, 
thì Nhà nước cần sắp xếp cho họ lam dịch Dụ, sản xuất, làm dạt lý bán lẻ hàng 
cho Vha nước... Cần nhanh chóng tò chức lại Phị trường, cái lạo Đà sắp tếp lại 
Điệc buôn Bán của liều thương, kiên quyêt khong cấp tầng KỦ kinh doanh những 
mặt hàng đo Nha nước quan Tý, kiềm soát chạt chẽ nà cử phạt thật nghiêm những 
người khóng chịu chấp hành piệc đang RỤ giả 0d bạn hàng Pheo gia niềm tết. 


* 


Đồ làm lối tông tác củi tạo Đa quản LỤ thị lrtờ ng, cần tă ăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân lao động; tập trung làm lõi cóng táo 
nảy ở các thành phố lớn như Hà nội, thành phố Hỏ Chí Minh, Hai phòng. Đà nẵng, 
Càn thơ. 
Trong lúc nên hình tế Bị mắt càn đối, sản xuất sút Rém. mỗi gan hệ giữa 
Củng Đà cản, gia liên 0d hàng, giữa xuất Rhau 0à nhập Nhầu, giữa thủ Dà chỉ 
tài chính mạau càng ga gất, giá cá tạng Dọt, đời sống nhàn ăn lao động gặp 
kho khăn, thu nhập thực lễ của người sống bằng tiền lương giảm sút, trên thị 
Irường (đang có nhiều hiện tượng tiêu cực, thì nhiệm 0pụ đặt ra cho các cấp lãnh 
đạo của Dáng là phái làm thật lót công tác tư tưởng, 

Hơn bạo giờ hết, cóc cấp t0 Đăng cần coi trọng công tác giáo đục tt tưởng 
cho cán bộ dưng Điển bạc nhàn đán, làm cho họ hiều rõ những khó khăn Đà thuận 
lợi, cũng cố lập trường giai cắp công nhân, Bồi dưỡng quan điềm đấu tranh giữa 
hai còn tường kĩ hội chủ nghĩa 0à tự bạn chủ nghĩa, qiữa ta 0a dịch trên mặt 
trận phản phỏi lu Thông, quán triệt d chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách 
của Đang Đà Vhú nước Đề cải tạo Đa qun TỦ thị trường. Thông qua công lác cải 
lạo bà quản lý thị trường mà cũng cố các lồ chức Đẳng, rên luyện cán Độ, 
đựng piên. + 

(Thính quyên các cấp căn làm tốt công tắc quân lý, Trước mát là cùng 
ĐỚI Điệc cđL liền công tác Nề hoạch hóa, phải quản lý lối công tác phản phối lưu 

hong, đề cao RÙ luật pà tuật pháp Vha nước, quan TỦ tốt thị trường, giá cả, tài 
chính, tiền tệ. làp lại trái tự va hội chủ nghĩa trên mặt trận phản phối lưu thông, 

Dàu Tranh dc cái lạo Đà giun Tý thị trường là cuộc đầu tranh cách mạng, 
ĐỀ thể nọ phái là sự nghiệp của quan chúng nhân đán. Nếu Không có sự tham 
gia lích cực của nhàn đạn lao động, thì cuộc đâu tranh nàU Nhỏng thê ‹ giành (trực 
thắng lợi. Vì Đà. cần phát dòng quản chủng làm chủ trong sản xuất cũng 
như trong phân phối lưu thông, thực hiện dữ đủ quyền làm chủ đề.họ 
tham gia tích cực vào việc kiềm kê kiểm soát đổi với sản xuất và 
phân phổi sản phầm xã hội, đầu ranh chống các lệ ăn cáp của công, nạn 
ham nhìng, đâu tranh chống đầu cơ buôn lậu, chống các hành 0í liêu cực của 
cán bộ. ba nhìn Điền Vhảa nHIớc, 3IOI Khi quần chúng hiều rõ được Új nghĩa quan 
trọng của Diệc lam (lô của họ. Phí nhất định họ sẽ tham giá tích cực Đảo cuộc đầu 
Iranh đè cải lạo Đả quan TÚ thị trường, chống các hiện lượng liêu cực trong sản 
uất Đà phần phối lưu Thông, và dựng nếp sống lạnh mạnh tốt đẹp của con 
người mới va hội chủ nghĩa. 


` 


(uản lý kinh tế xã hội bảng pháp luật 


NGUYÊN HỮU THỌ 


"chấp hành trung ương Đảng 
khóa V viết: Tiếp tục cụ thê hóa 
Đà thề chế hóa chủ trương « Đảng lãnh 
dạo, nhàn đàn lao động làm chủ, Xhê 
nước quản lụ ». Tăng cường pháp chế 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa và kỷ 
luạt Nhà nước. Tiên hành các biện 
pháp đóng bộ (đê chồng quan liêu, lạm 
dụng chức quuền, tham những, thực 
hiện thưởng phạt ngidêm mình, kịp 
† hời, tren tinh thần cấp trên làm ương 
cho cấp dưới. trong Đang làm gương 
cho người ngoài Đẳng. 

Trong bài nói tại Hiôi nghị quan 
trọng này, động chí Tông bí thư 
Lẻ Đuần nhắc: Quản lý Nhà nước là 
quản lJ theo pháp luậi. Mội mặt phải 
chðng lối tập trung quan liêu; mi 
khác, phui giữ nghiêm pháp chế, đè cao 
kÙ luật, kiên quyếi chống những hiện 
tượng 0ô lồ chức, 0ô kỷ tuật, 0L phạm 
pháp luật Nhà nước. Các cơ quan 0ä 
can BỘ Nhà nước là người chấp hành 
phúp luật cảng phải nghiêm chỉnh luân 
thủ pháp luật. 

Pháp luật là một bộ phản của cắu 
trúc thượng tầng. Nó phản ánh tính 
chất của chế độ xã hội, đồng thời 
phản ánh trình độ của từng bước 
phát triển của chế độ xã hội. 


- quyết Hội nghị thứ 6 -Pan 


Với chúng ta, những người lao 
động đã giành được chính quyền, 
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pháp luật vừa là công cụ chuyên 
chính đề bảo vệ thẳnh quả cách mạng, 
xây dựng trật tự xã hội mới, con 
người mới, vừa là sự ràng buộc trách 
nhiệm giữa những người quản lý xã 
hội với toàn xã hội, giữa những 
người làm chủ xã hội với những 
người quản lý xã hội, và giữa những 
người làm chủ xã hội với nhau. Mọi. 
sự khác biệt về hoàn cảnh, về tính 


- đặc thù của từng khu vực và từng 


lớp người được « định mức » về nghĩa 
vụ và quyền lợi qua pháp luật. 


Tất nhiên chúng ta hiều rằng dải 
nước hoàn toàn giải phóng chưa 
được mười năm, thời gian vật chất 
không đủ đề Nhà nước ban hành tái 
cả pháp luật ở tất cả lĩnh vực sinh 
hoạt xã hội. Dó là việc sẽ được thực 
hiện dần trong tương lai với một nhịp 
độ khần trương. Pháp luậặt xă hội 
chủ nghĩa không chỉ là sản phầm của 
ý dịnh cai trị, mà còn chứa đựng 


"trong lòng mó những nhàn tố hiện 


thực, mà chính cuộc sống tới mức độ 
nào mới dủ sức đặt ra với ý nghĩa 
là điều cam kết trong quả trình sản 
xuất và dời sống cộng -đồòng, gúp 
phần thúc đầy xã hội tiến lên. 


Quản lý kinh tế xã hội là một khoa 


học, dòng thời là một nghệ thuật, dủ 
sao cũng cỏn mới lạ, bởi vì, cán bộ 


ta còn thiếu kiến thúc và năng lực 
quan lý kinh tế xã hội. Quản lý kinh 
tế xã hội xã hội chủ nghĩa còn là một 
phạm trù phức tạp hơn; nó không 
chỉ nhàm xử dý những gì xảy ra mà 
còn chủ yêu nhắm cải tạo và phát triền 
xã họòi một cách tự giác, dòng bộ. Nếu 
đời sống kinh tế giữ vai trò nền tảng 
mọi chế độ chính trị, văn đề mấu chốt 
của chính quyền cách mạng vô sản là 
làm kinh tẻ, thì pháp luật kinh tế trở 
thành cơ sở trọng yếu của mọi pháp 
luật. Mục đích của chủ nghĩa xã hội, 
nói mọt cách đơn giản và đẻ hiều: tức 
là «xàyv dựng đời sống ấm no sung 
sướng cho nhân dâns (báo Nhàn 
dân n gày 20-6-1962) Hồ Chủ tịch đã 
dạy như vậy. Đồng chí Lê Duần cũng 
nói: Nội dung của dấu tranh giai 


cấp là kinh tế... Chuyên chỉnh vô sản ' 


là điều kiện chính trị thuận lợi cho 
việc xóa bỏ bóc lột, chử tự nó không 
để ra chủ nghĩa xã hội. Để ra chủ 
nghĩa xã hội là kinh tế ® (Bài nói tháng 
11-1966), Chúng ta đã thấy: Nghiêm 
túc chấp hành pháp luật kinh tế chính 
là bảo vệ cải nỏng cốt trọng yếu của 
chế đò. : 

Chúng ta đều hiều một điềm sơ hở 
lớn đã qua của chúng ta, đó là nhiều 
quy định về kinh tế xã hội quá lỗi 
“thời chẳng những không đủ khả 
năng phản ánh thực tế của tình hình 
khách quan, mà còn cản trở sự phát 
triền của tỉnh hình đó. Lẽ ra, sau khi 
đất nước hoàn toàn giải phóng, chúng 
ta phải căn cứ vào thực tế mới—chủ 
nghĩa xã hội triền khai trên phạm vi 
. ca nước, với hai miền mang nhiều đặc 
điềm khác nhau, và trong hoàn cảnh 
tương đối hòa bình — đề xét duyệt tất 
cả chủ trương quản lý kinh tế xã hội 
đã có từ trước xuất phát tử một thực 
tế khác: xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên nửa nước, đất nước có chiến 
tranh,“những chủ trương xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hồi đó 
phải tự hạn chế trong nhiệm vụ chiến 
lược « tất cả vì giải phóng miền Nam ›. 
Nghĩa là từ ngày 30-1-1975, chú nghĩa 


xã hội ở Việt nam đỏi hỏi những quy 
định về pháp luật quản. lý đáp ứng 
kích thước và chất lượng mới của 
cách mạng Việt Nam. Sự chắp và 
đương nhiên gây bao nhiêu lỉnh kỉnh 
mà Nghị quyết Hội nghị thứ 6 cúa 
Ban chấp hành trung ương dã chí 
rõ. Nhưng, đó cũng là một tất vẻu, 
chúng ta phải tạm dùng những quy 
định cũ và có tính cách cục lộ 
trong khi chưa có quy định mới. Văn 
đề ở dây là đôi khi chúng ta bằng 
lòng với những biện pháp đã lỗi thời, 
chưa cải tiến đó, thậm chí bằng lòng 
dù chúng không phù hợp với từng 
phân hoặc toàn bộ chủ trương của 
Đăng. 


Cho nên, giữa lúc chờ đợi sự đồi 
mới cơ bản, công việc của mỗi tô chúc 
quản lý ở các cấp của Nhà nước là 
vừa nắm vững nguyên tắc chung -— 
nguyên tắc gòm ba mục tiên chủ yếu: 
nên kinh tế phát triền, đời sống nhân 
đân được cải thiện từng bước, và Nhà 
nước có tích lũy tập trung —đồng thỏi 
linh hoạt trong vận đụng. Còn néu 
theo cách đơn giản hơn hết, Ít tôn 
lao động tư duy hơn hết tức là theo 
lối mòn cũ, bất kề hiệu quả thật sự 
của những quy định đã bị cuộc sống 
bó rơi từ lâu, thì tất cả ý muốn tối 
đẹp của chúng ta sẽ dừng lại ở mức 
hô hào chung. 


Công tác quản lý kinh tế hiện nay 
rất. phản tán. Chẳng ai trong chúng 
ta thích thú với hiện tượng môi ngành, 
môi địa phương điều hành sún xuất 
và lưu thông phản phối một phách. 
Có nhiều nguyên nhàn gày ra tỉnh 
trạng phân tán trong quản lý kinh tế, 
trong đó rõ nét nhất là cơ chế quản 
lý quan liêu hành chính bao cấp của 
chúng ta. Mọi người đẻu thấy, trong 
ngót mưởi năm qua. ai cũng kêu ca 
về lương, về giá, nhưng 7 cũng SOngt — 
mức sống của môi người không giống 
nhìn, nhưng đến sống Như vay, 
chúng ta thấy điều gì 2 Chúng ta thấy 
rằng tong sẵn phẩm xà hội nuôi nói 


^¬ 


nhàn đân ei: nước ta. Chúng ta thấy 
thêm? sự phần phối tự động đó đẻ ra 
hai tai hại: Một là bất công tòn lại và 
mở ròng — ở mức chênh lệch không 
thê chấp nhận về thu nhập giữa những 
người đân cùng sông trong một chế 
độ. Hai là phần tích lũy dể công 
nghiệp hóa đất nước thu hẹp hàn; 
lợi ích đáng lẽ thuộc về xã hội, lựi 


lọt vào túi những cá nhân, những: cục. 


bỏ, bị phí phạm, sai lạc mục tiêu, thậm 
chí làm hư hóng-xã hội, và chong 
lại đất nước, 


Tất nhiên, đề xóa bỏ Tình trang 
không bình thưởng này, cần có công 
tác chính trị tư tưởng. cần có chủ 
trương và chính sách đúng, nhưng xét 
vẻ khoa học, quan lý hết sức cản có 
luật pháp dd? báo tđừmn tính lạnh 
mạnh trong bướt di bạn đdâầu khá bề 
bòn hiện nav, 


* 


[Pháp luật kinh tế trước hết có chức 
năng kích thích eö vũ phát triền sẵn 
xuất trong mi giai đoạn của đất 
nước, băm sát quan điềm, đường lỗi, 
chú trương chủng, và chính sách eu 
thê từng lúc, từng nơi của Đăng và 
Nhà nước ta. Pháp Tuật kinh tế ngăn 
nưửa sự khôi phục của hình thức 
bóc lọt trong Lĩnh vực Kính tế, phục 
vụ cho sự phản phối công bằng, 
hợp lý. Pháp luật kính tế bảo đảm 
Ilnre hiện cơ -chế nhân đàn lao động 
làm chủ trong các hoạt dòng kính tế, 
phát huy tính nàng động súng tạo của 
quản chúng và cơ sở, dòng thời bảo 
đảm quyền lợi của các tìng lóp dân 
cư tronơ khuôn khô trình đỏ sẵn 
xuất chung cúa đàt nước, báo đám 
nghĩa vụ vẻ mặt kính tế của mọi 
người đối với lợi ích toàn cục .như 
luật định. Đó là phương điện lông 
quát. Pháp luật kính tế còn nhằm 
xác định chức trách của các ngành 
quan TlÝ Kinh tế với nhau, của các 
địa pIurơng với nhau, và giữa ngành 


Š 


với địa phương. giữa các cấp và 
các đơn VỊ. 

Trong hoạt động thực tiễn, mối 
quan hệ chẳng chịt này chỉ có thề 
rành rọt qua pháp luật. 


Ở đây, cần đứt khoát ¡rong quan 
điểm :‡ nền kinh tế của cä nước là một 
cơ thê thống nhất, thiệt hại ở một 
cấp, một đơn vị có nghĩa là nền 
kinh tế chung bị tồn thương, thành 
tích ở một cấp, một đơn vị chỉnh là 
bộ phận của thành tích chung. Cần 
dứt khoát như vạyv đề loại bó cách 
nhìn, cách xứ lý nặng, nhẹ, trọng, 
khinh trong điều khiến guờng mấy 
kinh tế, cũng đề tránh tỉnh trạng 
một ngành: cấp trên Không giữ dúng 
diều cam KRẾU thì như là có thê hiệu 
được vì đại diện cho lợi ích ròng 
hơn, và một ngành, một địa phương 
cắp dưới ví phạm cam Eết thì đăng 
khiền trách. Tệ nạn tủv tiên — nói 
cho chính xác — Không chỉ là biều 
hiện của cấp đưới, và rõ ràng phạm 
ví tác hại do cấp đưới gây ra đủ sao 
cùng hẹp. ' 

Tính đồag bộ là một trong những 
yêu cäu nghiêm ngặt của hoạt động 
kinh tế. Chúng ta có cơ sở chung 
nhàt, đó là kRế hoạch. Tất niên, 
Nhị quyết 6 (và những nghị quyết 
khác) nhắc nhớ sự đồi mới công tác 
kẻ hoạch. Kế hoạch phải phù hợp 
với khả năng thực tế của nền kinh 
tế nước ta, nhắm sự phát triền lâu 
dài, vững chắc, “hợp lý, chứ không 
nhầm kích thích vượt chỉ tiêu nhất 
thời, đề rồi nèn kinh tế kiệt sức. Cố 
găng ôn định mà bớt tình trạng điều 
chỉnh chỉ tiêu đột xuất (hoặc tăng 
hoặc hạ) đề cho kế hoạch trước hết 
mang tính pháp lệnh chặt chẽ, là 
Liêu chuẩn pháp lệnh trong thời gian 
kế hoạch có hiệu lực. k 


Không phải ngẫu nhiên mà Nghị 


“quyết 6 ghỉ: “Tiến hành các biện 


pháp đồng bộ đề chống quan liêu, lạm 
dụng chức quuền, tham những : thực 
hiện thưởng phạt nghiêm minh, Fịp 


thời, tren tỉnh thần cấp trên làm 
gương cho cấp dưới, trong Đăng làm 
gương cho người ngoai Dáng ?. 


Kỷ luật đó, chính là pháp luật. 
Trong trưởng hợp pháp luật chưa đủ 
các điều khoản phản ánh sinh hoạt 
kinh tế phức tạp thì kỷ luật giữ vai 
trò bồ sung quan trọng. Ngay cả khi 
đã có pháp luật chỉ lí mọi thử ròi; 
kỷ luật văn là động lực bảo đảm 
pháp luật có hiệu lực. Và, ký luật 
nhất thiết phải có hiệu lực đối với 
mọi cấp, mọi ngành, không ngoại lẹ. 
Thời gian- qua, trong thực tế chúng 
ta thường nặng phê phán những 0i 
phạm cá nhận thuộc lĩnh 0ực hình sự, 
mà Ít quan tâm những tồn thất do 
thiếu trách nhiệm quản lý gây ra, 
càng không chú trọng những người, 
những tập thề làm ăn thua lỗ trièn 
miên, những tồn thất do sai lầm trong 
chỉ dạo, thậm chỉ ảnh hướng xấu 
đến một khu vực sinh hoạt của dải 
nước. 


. 


Trọng tài kinh tế là cơ quan có 
nhiệm vụ xử lý các tranh chấp trong 
kinh tế giữa các cấp, đơn vị quản 
lý. Tuy có nhiều cố gắng, cho đến 
nay vai trỏ của trọng tài kinh tế văn 
chưa thật tích cực. Điều này mội 
phần quan trọng do trọng tài kính 
tế không thê làm đúng chức năng 
trong cơ chế quan liều,-hành chính, 
bao cấp. Phần khác, do lề lối “thông 
cảm ø mà chúng ta mắc phải từ thói 
quen xu xóa trước dày. Phản nữa 
"do các hợp đồng kinh tế thường đại 
khái, chung chung, khi vấp trở ngại, 


thì khó truy cứu trách nhiệm cụ thề. 
Sau củng, đo sự can thiệp hành chính 
thậm chí của cá nhân người lãnh đạo 


chính trị còn quá lớn vào quá trình 


sìn xuất kinh doanh, cho nên tiếng 
nói của trọng tài kinh tế kém sức nặng. 

Chẳng những sắp tới, chúng ta 
phải chỉnh đốn hoạt động của trọng 
tài kinh tế, mà đã đến lúc cần có Tòa 
án kinh tế đồ xét xử các ví phạm 
hợp đồng. Nếu sự vi phạm gây tồn 
thất cho nền kinh tế mà người có lỗi 
không bị trừng phạt thích đảng thì 
ký cương sẽ lỏng lểo, nên kính tê 
xã hội sẽ rồi loạn. 

Chúng ta đang từng bước học tập 
quan lý kinh tế. Nghiệm túc áp dụng 
quản lý kinh tế bằng pháp luật là 
mọt trong những yêu cầu báo đảm 
cho công tác quản lý được nàng cao 
và thật sự là mọt công tác khoa học. 

Tỏi nghĩ là các cơ quan chức năng 
liên quan đến pháp luật cần bắt tay 
ngay vào việc nghiên cứu luật kinh 
tế trên ba yếu tố kết hợp nhịp nhàng : 
bảo đảm quyền lãnh đạo tập trung 
của Nhà nước, phátehuy quyền chủ 
động của các địa phương và cơ sở, 
giải quyết thỏa dáng lợi ích của 
người lao động, 

Với pháp luật kinh tế, Nhà nước 
sẽ lúc động vào các mối quan hệ kinh 
tế hình thành trong lĩnh vực quản 
lý kinh tế bằng phương pháp kinh lẽ. 
Có như vạy, tệ quản lý hành chính, 
quan liệu, bao cấp mớt phải đối phỏ 
với sức mạnh của những quy định 
tÕ rệt, về mặt Nhà nước, và tỉnh 
trạng tùy tiện, tùy hứng trong chỉ 
trương quản lý mới khỏng có đất 
sinh nở 
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{ nghiệp cách mạng của nhàn dân 


ta đang diễn ra trong bồi cảnh 

của thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
ví toàn thế giổi. Mức dò. tính chất 
đu tranh giữa hai hệ thống xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nưhĩa hết 
ức 0ữAv gái, quyết liệt, Để quốc MỸ 
ráo riết tập hợp lực lượng, đầy mạnh 
chạy đua vũ trang, đe dọa chiến 
tranh hạt nhàn, ra sức phá hoại hòa 
bình, điện cuống chống lại ba dòng 
thác cách mạng thể giới, chong Liên 
A3 và cộng đồng xã hỏi chủ nghĩa, 


Chủ nghĩa để quốc và bọn phản 
động quốc tế muốn để bẹp phong trào 
giải phóng đản tộc, ngàn chặn các 
nước độc lập đân tộc phát triền lên 
chủ nghĩa xã hội, và nhàm đánh vào 
những khâu yếu trong hệ thông xã 
hội chú nghĩa, 

fi-gàn đã 'phát động cuộc “viền 
chỉnh mới của đội quàn chừ thập 
chống chủ nghĩa công sản », kích động 
cái gọi là œđân chú hóa 3 trong các 
nước xã hội chú nưhïa, thực chất là 
Liên hành các hoạt dòng gàyv bạo 


1ù 


loạn, lật đó theo Kiều diễn biến hòa 
bình » phán cách mạng. — = 


- Ha dòng thác cách mạng tiếp Lực ở 
thể tiễn công. Cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa do Liên xô làm trụ cót ngày 
càng lớn mạnh về mọi mặt, là chó 
dựa vững chắc của nhân đản thể giỏi 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập đân 
tóc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Sáng kiến hòa bình, duy trì và củng 


.eố hỏa hoãn của Liên xô đã thúc đầy 


thêm phong trào chống chạy đua vũ 
trang hạt nhân do Mỹ phát động. bảo 
vệ hỏa bình thể giới, thúc đây phong 
(rào đầu tranh đôi xóa bồ các căn cứ 
vũ khí hạt nhàn ngay trong lòng các 
nước để quốc và các nước tư bản 
1A lá bo 3 

phát triển. 


ion phan động Trung quốc, mặc 
đủ đã hai lần thất bại nhục nhã trong 
chiến tranh xâm lược biên giới tây 
nam và phít bắc nước ta, văn ra sức 


chuẩn bị các cuộc phiêu lưu mới 


hỏng thực hiện àm mưu cơ bản, làu 
đại của chúng là Khuảăt phục pà thôn 
lính Việt nam, áo, Cam-pu=elia de 
mở đường điên vuông Dòng Nam -Ì. 
Qua tình hình ở biền giỏi phía bắc 


hiện nay, chúng ta càng phải đánh 
giá cho đúng, càng phải thấy hết àm 
mưu và hoạt động phá hoại của địch 
đối với nước ta và cả bà nước Đông 
đương Chiến lược 0à sách lược của 
Trung quốc chưa hồ tha đói mà còn 
Lhù địch ok độc ác 0ới ta hơn. Chúng 
càng câu kết chặt chẽ với để quốc Mỹ 
và các thế lực phản động quốc tế 
khác ráo riết tiến hành mọt kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống 
phá cách mạng nước ta. Kiều chiến 
tranh phá hoại này không giống các 
loại chiến tranh mà nhàn dân ta đã 
trực tiếp đương đầu và chiến tháng 
như chiến tranh đặc biệt, chiến tranh 
cục bọ, chiến tranh Việt nam hóa và 
chiến tranh phá hoại bằng không quân 
của dế quốc Mỹ ở miền Bức trước đây. 

Trong kiều chiến tranh phá hoại 
này, ke địch phá hoại ta về nhiều 
mặt, c về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, tư tưởng, quốc phòng, an nỉnh, 
ngoại giao... Đầy là một kiều chiến 
tranh rất thâm độc, rất nguy hiềm, 
trong khi kẻ thủ chưa có thê tiến 
hành chiến tranh xâm lược quv mô 
lớn. Chúng phá hoại ta bảng nhiều 
thủ đoạn, bằng nhiêu cách, có lúc 
phá chính diện, có lúc phá ngấm 
ngâm. Chúng sử dụng nhiều thủ doạn 
thảm đc, xảo quyệt, từ những hình 
thức mà bề ngoài có vẻ « không gày 
mất lòng ® đến những hình thức thủ 
địch công khai, trắng trơn. Chúng ra 
sức xảy dựng một mạng lưới gián 
điệp, kích dòng các loại phản dòng 
và các bọn tội phạm khác, lợi dụng 
những hiện tượng tiêu cực trong đời 
_sống kinh tế xã hội đề phá từ: bèn 
trong mà hướng chủ véuũ là nhằm 
vào nội bộ Đảng, chính quyền, lực 
lượng vũ trang và các đoàn thê quần 
chúng. Chúng tập trung quân đội áp 
sát biên giới phía bác nước ta, ra sức 
lấn chiếm một số điểm cao trên lĩnh 
thồ ta, kết hợp tung biệt kích, thám 
báo sang đề thu thập tín tức, âm sát, 
bắt cóc cán bộ và nhân dàn ta hòng 
tạo ra tỉnh hình thưởng xuyên cảng 


¬ 


thẳng ở biên giới. Chúng hv vong 
bằng « tử ngoài đánh vào kết hợp từ 

trong đánh ra ® làm ®“châyv máu Việt ˆ 
nam ®, làm cho ta suy yếu nhiều mặt. 
gay khó khăn cho đời sống, gây 
chống dõi, gày bạo loạn. hòng thirc 
hiện âm mưu lật đô và thôn tính 
nước ta.Cuộec đấu tranh của nhân dân tri 
chống kiêu chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của kẻ thủ lại điễn ra trong hoàn 
cảnh nước ta đang ở chặng đường 
đấu tiên của thời kỷ quá độ, bị nhiều 
năm chiến tranh tàn phá, việc xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội mới ở bước 
đầu, việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
chưa làm xong. Từ đó, xuất hiện một 
trang thái mới: Cuộc đầu tranh giữa 
tự Đới địch pà cuộc đẳu tranh giữa hai 
con (lường +®đ hội chủ nghĩa Đà tr bán 
chủ nha đụng quyên 0do nhau hết sức 
phức tạp. 


Trong - điều kiện đó, cần nhận thức 


. sân sắc nhiệm vụ đánh thắng kiều 


chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu Kết với để quốc Mỹ và các 
thế lực phản động quốc tế khác là 
một nhiệm vụ vÒ cùng quan trọng 
của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ởơ nước ta, là một nhiệm vụ 
chính trị hết sức quan trọng, bức 
thiết của toàn Đẳng, toàn quân, toàn 
dân ta trong giai doạn mới. Chúng ta. 
không được mơ hỗ, không dược một 
chút lơ là hoặc mất cảnh giác với kẻ 
thủ nguy hiểm này. Mất cảnh giác sẽ 
để ra nhiều tíc hại không thê lường 
hết được. 

CÓ làm thất bại kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch thì chúng 
ta mới tạo điều kiện ồn định đề xây 
dựng kinh tế, xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
phát triền sản xuất, ồn định và từng 
bước nàng cao đời sống của nhân đân, 
tăng cường tiêm lực kinh tế, quốc 
phòng và an nình. Hơn nữa, làm thất 
bại kiêu chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch là chủ động ngăn ngửa 
và đầy lùi âm mưu gây chiến tranh 
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xâm lược quy mô lớn, đồng thời cũng 
là tích cực chuâần bị sàn sàng chiến 
đấu cao đề đối phó thắng lợi với tỉnh 
huống địch liêu lĩnh gày chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn. 

Những đặc điềm tỉnh hình phần 
ích trên đây cho phép chúng ta rúi 
ra những quan điềm về phương pháp 
luận hết sức quan trọng, cần thiết. 
Đó là: Cuộc đấu tranh chống kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
dịch phải gản liền tới cuộc dâu tranh 
& q thẳng ai” giữa hai con đường? vã 
hội chủ nghĩa 0d tư bạn chủ nụ ha 
Irong thời kỹ quá độ ở nước c†a ; từ đỏ 
phải kết hợp chặt chẽ nhiệm Dụ +dU 
dựng kinh tế Uuới nhiệm Uụ. củng CỐ 
quốc phòng Đà an nình, đồng Lhời 
nhiệm 0ụ củng cố quốc phòng phải gắn 
liền Đới nhiệm Đụ bảo Đệ an nính chính 
trị, giữ gìn trại lự an toàn xã hội ; 


nhiệm 0pụ bảo Đệ kinh tế, chống địch. 


phú hoại Kinh lễ phải gắn liền 0ới 
nhiệm pụ tấu tranh chồng tiều cực 
trong hoạt động kinh tế ; nhiệm pụ Đảo 
Đệ sản xuãi, báo Đệ tài sản Trong CƠ 
quan tí nghiệp phải gắn liền Đởi nhiệm 
bụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội. le 
thực hiện các nhiệm vụ trên đây, phải 
tăng cường bảo nệ nội bộ thật pững chắc; 
trước hết là bảo pệ Đang, 

Nắm vững những quan điềm trên 
đây là quán triệt sâu sắc môi quan 
hệ mật thiết giữa hai nhiệm vụ chiến 
lược do Đại hội thứ V của Đảng đã 
đề ra. 

Nhận thức sâu súc những đặc điềm 
mới rất phức tạp của tỉnh hình, từ đó 
nắm vững những vn đề trên đây là 
điều có ý nưhĩa cực kỷ quan trọng 
Irong việc chỉ dạo cuộc đâu tranh 
chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của dịch và chỉ địto công cuộc xây dựng 
lực Hhrợng công an nhân đân trong giai 
đoán mới: 

H 

l.ục lượng công an nhân dân Việt 
nam là một công cụ trọng yếu của 
Đăng và Nhà nước chuyên chính vô 


sản, được Đẳng và Bác Hồ kinh yêu 
đày công giáo dục, rẻn luyện. dược 
nhân dân hết lòng giúp đờ và dùm 
bọc. Trải qua các giai đoạn cách mạng, 
công an nhân dân đã không ngừng 
trưởng thành về mọi mặt và thu được 
nhiều thành tích vẻ vang trong việc 
bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, góp phản xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng của. nhân dân ta. 

Đứng trước tình hình mới, đề hoàn 
thành nhiệm vụ bảo đảm an nỉnh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội 
trong giai đoạn mới, Đại.-hội thứ Ý 
của Đảng đã chỉ rõ : *Phải xây dựng 
lực lượng công an nhân đân trong sạch, 
vững mạnh về mọi mặt, thật sự là 
công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, tuyệt đối trung thành 
với Tô quốc, với Đẳng, với nhân dân, 
có lực lượng chuyên trách chỉnh quy, 
hiện đại, vững về chính trị, giỏi về 
nghiệp vụ, có trình độ khoa học kỹ 
thuật khá, được trang bị chuyên môn 
cần thiết ; có lực lượng nửa chuyên 
trách vững mạnh, có cơ sở quần chúng 
ròng khắp, bảo đảm hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ » (1). 


Trong mấy năm qua, chúng ta phần 
đấu thực hiện chỉ thị số 92 của Ban 
bí thư về cuộc vận động « Xây dựng 
lực lượng công an nhân dàn trong sạch 

vững mạnh và đầy mạnh phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tô quốc kỐ 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các 
cấp ủy Đảng, việc xây dựng lực lượng 
công an nhân đân đã đạt được một số 
kết quả tốt, không những đáp ứng yèu 
cầu của nhiệm vụ trước mắt mà còn 
tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị lâu dài. Chúng ta đã 
củng cố một bước chất lượng chính 
trị, giữ vững và phát huy bản chất 
cách mạng, bạn chất giai cấp, ban chất 
nhàn đàn và những truyền thống tốt 
đẹp của công an nhân dân. Tồ chức 
bộ máy công an nhân, dân đã được 


I+ ban biện Đại hội V, Nxò Sự thại. Hà 


nội, 1962, tập l, tr. 45 — 46, 


bu 


kiện toàn một bước, chế độ làm việc 
“được cải tiến, bảo đảm lập trung, 
thống nhất, chuyên sâu và nhanh 
chóng phát huy hiệu lực trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị trong 
giai đoạn mới ; chúng ta đã xảy dựng 
được quy hoạch cán bộ, bố trí, sắp 
xếp cán bộ lành đạo chí huy đáp ứng 
yêu cầu tồ chức theo mô hình mới. 
Việc chú trọng công tác tông kết kinh 
nghiệm và nghiên cứu khoa học công 
an, trên cơ sở đó mà bỏi đường trình 
độ chỉnh trị, nghiệp vụ cho đông đảo 
cán bỏ, chiến sĩ, trước hết là cân hộ 
lãnh đạo. đã thiết thực nâng cao năng 
lực và phầm chất của cán bộ. Chúng 
ta đã thanh loại ra khỏi lực lượng 
hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ không đắp 
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. 
Tô chức Đẳng và Đoàn thanh niên đã 
được cũng cố làm cơ sở cho việc xây 
dựng lực lượng công an nhân “dân 
trong sạch, vững mạnh. 


"hong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tò quốc. đưới sự lãnh đạo chặt 
chế của các cấp ủy Đẳng, đã phát triền 
mội bước nhất là ở các địa bàn trọng 
điềm, xung yếu. Lực lượng công an 
cơ sở như công an xã, phưởng, lực 
lượng bao vệ các cơ quan, xÍ nghiệp 
và các tŠ chức quần chúng làm công 
Fác an nính, trật tự được xâyv dựng và 
cũng cÓ. : 


Kết qua tốt dẹp của việc hợp tác 
quốc tế trên mặt trận an nình trật tự 
cũng là một thắng lợi rất quan trọng 
của cuộc văn đọng trong thời gian 
qui. 


Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu 
cầu đã đề ra, lực lượng công an nhân 
đản côn có những khuyết điềm và 
nhược điềm nhất định. Một số đơn vị, 
địa phương chữa thật sự quan tầm 
đáy dủ đến công tác chính trị, từ 
tưởng, chưa giáo dục đầy đủ cho cắn 
bộ, chiến sĩ nhận thức sàu sắc về âm 
mưu và hoạt dong của địch, về mối 
giun hệ hữu eơ giữa cuộc đấu tranh 
địch — ta và cuốc đâu tranh giữa hai 


, 


eon đường; ý thức thường trực chiến 
đấu và tỉnh thân trách nhiệm trong 
một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao. 
Còn phải tiếp tục điều chính nhiệm 
vụ, quyền hạn, tô chức của một số 
đờn vị, địa phương dê giải quyết 
những chỗ chưa hợp lý về mô hình 
lö chức mới ; hệ thống điều lệnh, điều 
lệ hoat, động của các cấp công an cần 
được xây dựng hoàn chỉnh hơn; trình 
đỏ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và lề 
lỗi làm việc của một số cán bộ còn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của tô 
chức mới, trình độ, năng lực vẻ chỉnh 
trị, nghiệp vụ, khoa học, kỹ thuật nói 
chúng còn thấp. nhất là còn một số 
cán bộ, chiến sĩ kém phảm chất, chưa 
trong sạch ; bệnh quan liêu sự vụ còn 
là một trở ngại cho quá trình xây dựng 
phong cách và chế độ làm việc chỉnh 
quv, khoa học của công an nhân đân. 

Đề phát huy tốt kết quả thực hiện 
cuộc vận động theo chỉ thị 92 cúa Ban 
bí thư, Bộ nội vụ phát động trong 
toàn lực lượng công an nhân đân 
phong trào thị đua (từ 19-5-1983 đến 
19-5-1985) học tập, thấm nhuàn sâu sắc 
và thực hiền nghiêm túc sáu điều đạy 
của Bác Hồ kính yêu đối với công an 
nhân dân. 

Bên cạnh những tỉnh chất chung 
giống các ngành khác, công an nhân 
đàn cỏn có những đặc điềm riêng như : 
chiến đầu trên mặt trận bí mật, chống 
kẻ thủ bí mật, công tác cóng an đòi 
hỏi tỉnh chiến đấu thường xuyên, liên 
tục, phức tạp, quyết liệt, tính khần 
trương và chính xác cao đề bảo đâm 
tuyệt đổi an toàn cho cách mang, cho 
nhàn dân; phải sử dụng tông hợp 
nhiều lực lượng, nhiều biện pháp, 
trong đó có những lực lượng và 
những biện pháp nghiệp vụ đặc hiệt; 
lao dòng cỏng an là bằng cả trí tuệ và 
xương máu, chủ vếu là đầu trí với 
kẻ thù; cìn bộ, chiến sĩ hoạt động 
trong những mời trường xã hội hết 
sức phức tạp, có nhiêu khi lại là chiến 
đầu riêng lẻ, trên trận tuyến thầm 
lạng và khó phản chia,u„ ` 


Từ những đặc điềm đó và qua quá 
trình thực hiện đường lối, quan điề¡n 
của Dăng về xảy dựng lực lượng công 
an, chúng ta càng nhận thức sâu sắc 
nội dtững + dựng lực lượng công 0n 
nhân đn phải hết sức toàn điện, bạo 
gồm cả về chính trị, tư tưởng và tô 
chức, eä về con người và trang bị KÝ 
thuật, cả về phầm chất và năng lực 
của cán bộ, chiến sĩ; cả về xây dựng 
lý luận khoa học và xây dựng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật phục vụ yêu cầu 
chiến đấu, công tác và đời sống. Tất 
cả nhằm bảo đảng cho lực lượng công 
an nhân đân hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ bão đảm an nĩinh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội trong mọi giai doạn 
cách mạng. 

Đẳng ta coi việc râu dựng công an 
nhân (lân Đề chính trị 0à tự Hưởng có Ủ 
nghĩa quan trọng hàng đầu. Đó là bo 
đàm cho lực lượng công an nhàn đàn 
tuyệt đối trung thành với Đẳng. với 
Tô quốc với nhàn dân, thấu triệt hơn 
nữa đường lõi chính trị đúng dẫn và 


sáng tạo của Đăng, đường lôi chúng. 


đường lối kinh tế, hai nhiệm vụ chiến 
lược... và thề hiện nó một.cách cụ thề 
và sinh động trong các chủ trương. 
nguyên tắc, kế hoạch và biện pháp của 
công an nhân dàn, hoàn thành xuât 
sắc nhiệm vụ chính trị của Đẳng giao 
cho, thật sự là công cụ tin cậy của 
Đảng, là công cụ sắc bén của Nhà nước 
chuyên chính vô sắn, là con em yêu 
quý của nhân dân. Phải giáo dục:cho 
cần bộ, chiến sĩ công an nhận rõ kẻ 
thù rất thâm độc, xảo quyệt và rất 
nguy hiềm hiện này của nhân dân ta 
là bọn bành trướng, bá quyên Trung 
quốc càu kết với đẻ quốc ÀÏÍÿ và các 
loại phần dòng quốc tế khác chống phá 
cách mạng nước tà. Phải nâng cao 
lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa và 
tỉnh thần quốc tế vỏ sẵn, phải khắc 
sâu lòng căm thủ dịch, luôn luôn cảnh 
giác, dũng cảm chiến đấu vì sự nghiệp 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tỏ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, 
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Sư lãnh đạo trực tiếp của Đảng, liên 
hệ mặt thiết với quần chúng, tôn trọng 
quyền làm chủ tập thê của nhàn đản 
lao động là nguyên tắc hành dòng cơ 
bản nhất của lực lượng công an nhàn 
đàn đề tiến hành thắng lợi sự nghiệp 
đấu tranh bảo vệ an nính và trật tự, 


Những khuvnh hướng. tư tưởng 
“nghiệp vụ đơn thuần, nghiệp vụ 
tách rời chính trịo, coi nhẹ sự lành 
đạo của Đẳng, coi thưởng sức mạnh 
vĩ đại của quần chúng, thiếu tôn trong 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân. 
dẫn tới thiêu đoàn kết, hiệp đồng chật 
chẽ với các vợ quan, đoàn thê quản 
chúng trong hệ thống chuyên chính 
vô san..., nhất định sẽ làm giảm sức 


mạnh chiến đấu của lực lượng công. 


an nhàn dân trong sự: nghiệp đấu 
tranh bảo vệ an nình chính trị và trật 
tự an toàn xã hội. - 


Xày dựng công an nhân dân về 
chính trị tư tưởng, đó là nâng cao 
không ngừng lập trường, quan điềm 
của giai cấp công nhần, trình độ tư 
trởng và kiến thức mọi mặt cho cán 
bộ. chiến sĩ công an nhân dân, nhằm 
bảo đảm thực hiện tốt nhất đường 
lối nhiệm vụ chính trị của Dang. 


Nhiệm vụ công tác tư tưởng trong giai. 


đoạn hiện nay là làm cho công an 
nhân dân nắm vững nguyên lý chủ 
nghĩa 
chính sách của Đảng, bám sát thực tế 
đất nước, nâng cao nhiệt tình cách 
mạng, tính năng động sáng tạo, tỉnh 
thần cách mạng tiến eông và tiến công 
liên tục, tỉnh thần đấu tranh không 
khoan nhượng chống mọi kẻ thù. 


Công tác lý luận, một bộ phạn 
không thê thiếu của việc. xây dựng 
công an nhân dân về mặt tư tưởng, 
cần phải được coi trọng hơn nữa. 
Công an nhân đân phải thường xuyên 
sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về 
công tác chiến đấu và xây dựng lực 
lượng ; qua công tác nghiên cứu khoa 
học mà phát triền lý luận khoa học 
công an nhân dân Việt nam. 


Mác — Lê-nin và đường lôi,. 


Xáau dựng cóng an nhân dvn Đề 
chính trị, tư tưởng phúi luôn luôn gán 
liền Đới vâu đựng Đề mặt tồ chức. nàng 
cáo nững lực Đà trình độ tà chức, cai 
tiền chế độ làm Diệc. 


Xàv dựng tô chức công an cách 
mạng và khoa học phải phù hợp với 
quv luật của cuộc đấu tranh, phủ hợp 
với đặc điềm của bản thân nó, đáp 
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính 
trị trong từng thời kỳ nhất định. Tô 
chức bọ máy công an phải thường 
xuyên được kiện toàn và cải tiến kịp 
thời, có quy chế rất chặt chẽ, có kỷ 
luật thật nghiêm minh, có nhiệm vụ, 
chức trách rõ ràng. gắn bó tất cả mọi 
người trong một ý chí thống nhất, 
một hành động thống nhất. ` 


Cùng với chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch. hoạt động của 
bọn tội phạm khác vẫn côn nghiêm 
trọng. Do đó phạm vi công tác quản 
lý, bảo vệ an ninh và trật tự phái 
nưàyv càng mở rộng. Đề đáp ứng yêu 
cầu trên, việc kiện toàn tô chức công 
an nhân dân phải tiếp tục theo phương 
hướng thống nhất, chuyên sâu, gồm 
các lực lượng chuyên trách, nửa 
chuyên trách và phong trào quần 
chúng ròng rãi bảo vệ an ninh Tô quốc 
có lãnh đạo, chỉ huy một cách tập 
“trung, thống nhất. Đối với lực lượng 
nửa chuyên trách cần phải khần 
trương xây dựng, củng cố bằng nhiều 
biện pháp: huấn luyện nghiệp vụ, 
trang bị phương tiện kỹ thuật, thuần 
cRhiết nội bộ v.v. như một số tính 
thành đã làm. Kiến quyết khác phục 
tỉnh trạng phân tần, quan liệu, những 
sơ hở và trùng giảm trong tô chức, lẻ 
löi làm việc, cần trở hiệp döng chiến 
đâu. Phái xây dựng chế độ phản công. 
phản cấp một cách toàn điện, hợp lý. 
Đặc biệt Khẩn trương xây dựng chức 
năng, nhiệm vụ, 1ô chức, điệu lệ hoại 
dòng và chế độ làm việc Khoa học 
trong công an các cấp, các đơn vị, bảo 
đấm hiệu lực cao trong chiến đấu và 
công tác; khân trương xâv đựng và 


thịrc hiện tốt quy hoạch cán bộ và bố 
trí cán bộ theo dúng tiêu chuẩn cán 
bộ của Đẳng, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt, có phầm chất và năng 
lực ngang tầm với nhiệm vụ. Ra sức 
kiện toàn tò chức công an huyện và 
phường đủ sức giải quyết mọi công 
việc an ninh, trật tự tại chỗ một cách 
-nhanh nhạy. 


Tạo bằng được một sự chuyền biến 
thật mạnh mẽ về phương pháp lãnh 
đạo và chỉ dạo của các cấp công an là 
một nhân tố rất quan trọng. Xây 
dựng tác phong làm việc cách mạng 
và khoa học; dồi mới phương pháp 
chuần bị và ra quyết định của các cấp 
lãnh dạo trên cơ sở cải tiến chế độ 
thông tin, dánh giá và phán doán 
chính xác các tình huống nghiệp vụ; 
kiên quyết cải tiến việc tô chức thực 
hiện các quyết định. Phải coi kế hoạch 
hóa là công cụ trọng tâm của lãnh đạo 
và quản lý công tác nghiệp vụ. Luôn 
luôn chăm lo xây dựng các tồ chức 
chuyên môn, nghiệp.-vụ và tô chức 
quần chúng trong sạch, vững mạnh 
về mọi mặt. Không ngừng nâng cao 
sức mạnh lãnh đạo của tô chức Đẳng, 
nâng cao hiệu lực chỉ huy, quần lý 
của cán bộ lãnh đạo và phát huy 
quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ. 
Rèn luyện tính chiến đấu, tác phong 
khản trương trong công tác, kiên 
quyết bài trừ tệ hành chính quan liên 
Irong toàn lực lượng công an nhân 
đân. Kiên quyếtlàm cho tất ca cán họ, 
chiến sĩ công an đều thật sự 0d triệt 
tờ tòn trọng, bảo 0ệ 0d phát hú quyền 
làm chủ tập thê của nhân dùn lqo ttộit. 
Đây không phải là một khâu hiệu 
chưng chung, hình thức, mà phải di 
vào thực chảt, không phải chỉ là giáo 
dục tư tướng, ý thức, mà phải đi vào 
lô chức hành động, biến thành hiện 
thực eụ thê, sinh động, phỏ biến hằng 
ngày bảng các cơ chế, điều lệnh, điều 
lệ, quv trỉnh cụ thê của các cấp công 
an, các đơn vị công an, nhất là công 
11 CƠ SỞ, 


là 


Công tác đào tạo, bồi đưỡng phải có 
quv mô thích hợp, tạo ra một đội ngũ 
củn lộ có cơ cầu đồng bộ, cân đối về 


ngành nghè, về trình độ, phù hợp với 


nhiệm vụ của từng lực lượng trong bộ 
máy tò chức mới, 


Trong thời gian qua, đề chiến thắng 
những thế lực xâm lược của chủ nghĩa 
để quốc và bọn phạn động quốc tế, 
vận dụng những nguyên lý phô biến 
của chủ nghĩa Mác — Lê nin vào đặc 
điểm tỉnh hình đất nước, Đẳng ta đã 
từng bước xàv dựng nén khoa học 
công an nhàn đàn Việt nam cách mạng 
và súng tạo, mà Bác Hồ kính yêu là 
người đầu tiên đặt nên móng. Ngày 
nay, trong thời kỷ mới, đề thực hiện 
thẳng lợi đường lối cách mạng của 
Đăng và nhiệm vụ bảo vệ an nình 
Irật tự, một mặt tàn đụng toàn bộ kinh 
nghiệm đã và đang được tông kết, mặt 
khác chăm chú theo đõi, tiếp thu các 
thành tựu khoa học công an của các 
nước xà hội chủ nghĩa anh em, Đẳng 
ta nhất định phát triền khoa học công 
an Việt nam lên một đỉnh cao mới, 
đánh thẳng mọi Kế thủ, bảo đảm vững 
chắc nèn an ninh quốc gia và cũng cố 
trật tự, an toàn xã hội, 
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Đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
xay dựng lực lượng công an nhàn dàn 
trong giai doan mới, cần nắm vững 
những quan điềm cơ bản sau đày : 


{ — ông an nhận đản là cóỏng cụ 
tin cau của Đảng, là công cụ sắc bén của 
vha nước chujên chính ĐÓ san, ld con 
e11 UêtL (U của nhàn dàn, 


Lời dạy của Chủ tịch Hộ Chỉ Alinh : 
vq Công an của ta là Công an nhân dàn, 
vị dàn mà phục vụ và dựa vào nhàn 
đàn mà làm việc p C2). «Công an cách 
mạng là vũ Kkhí sắc bén của chuyèn 
chính vô sản » (3) đã khẳng định bản 
chất nhân đân, bản chất giai cấp, bản 
chất cách trạng của công an nhân dân 
Việt nam, 
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Rõ ràng, đề bảo đảm chiến thăng 
hoàn toàn và triệt đề trong cuộc đấu 
tranh giữa ta với địch và đấu tranh 
giữa hai con đường, nhân dân ta phải 
sử dụng Nhà nước làm công cụ quan 
trọng bạc nhất. Chức năng, nhiệm vụ 
của Nhà nước bao gồm tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội : xây dựng và 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an nình., Các lĩnh 
vực đó gắn bó mật thiết với nhau. Do 
đó, các chức năng của Nhà nước 
chuyên chính vô sản phải được hiều 
và thực hiện trong một chỉnh thê 
thống nhất. 


Công an nhân dân là một lực lượng 


vũ trang và là một công cụ bạo lực, 


trọng yếu của Đăng và Nhà nước ta, 
là lực lượng xung kích, nòng cóit thực 
hiện chức năng quản lý xã hội về 
mặt an ninh, trật tự của Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Nó là một công 
cụ sác bén đề nhân đân lao động thông 
qua đó thực hiện quyền làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa của mình trên 
lĩnh vực an ninh và trạt tự an toàn xã 
hội. Hiện nay và trong một. thời gian 
đài, trước tình thế phái đối phó với 


thủ trong giặc ngoài công an nhân * 
- đân là một công cụ đề phát hiện, ngắn 


nưửa, chặn dứng và đạp tan âm mưu 
phá hoại của địch tử bên trong và 
âm mưu gây chiến tranh xàm lược từ 
bên ngoài. Đúng như Bác Ho kính yêu 
đã chỉ rõ :« Có lúc chiến tranh, có lúc 
hỏa bình. Lúc chiến tranh thì Quân 
đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập 
luyện. Còn, Công an thì phải dành 
địch thường xuyên. lúc chiến tranh eó 
việc, lúc hòa bình lại càng nhiều 
việc »(1). Đó là quan diễm cơ bản 
của Đẳng ta vẻ vị trí vai trò và nhiệm 
vụ của công an nhân đân trong các 
giai đoạn cách mạng, nhất là trong 
Lình hình hiện này, Mọi phận thức, 
khuynh hướng lệch lạc coi nhẹ việc 


(2) Chủ tịch Hồ Chỉ Minh oới ngành cóng 
an nhan dan Việt nam, By nội vụ xuất bản, 1900, 
tr. 79. 

t3, (42 Sách đá dẫn. tr. 45, 19. 
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xây dựng lực lượng công an đều trái 
với quan điềm eơ bản của Đẳng, đều 
đẫn tới làm giảm sức mạnh của Nhà 
nước chuyên chỉnh rô sản, gây hậu 
'qua nghiêm trọng không lưởng được 
đối với sự nghiệo bảo vệ an ninh quốc 
gia và ôn định trật tự an toàn xã 
họi trong tình hình hiện này. VÌ vậy 
việc chăm lo xây đựng, củng cố lực 
đượng công an nhàn đân ngày càng 
trong sạch. vững mạnh là trách nhiệm 
.eũa toàn Đẳng, toàn quản, toàn đân ta. 


2 — Tăng cường hơn nữa sự lãnh 
tạo, chỉ đạo của các cảptc ủy Dàng đối 
ĐỚi cuộc đấu tranh bảo Đệ ứn ninh trái 
lự, đối UỚI Điệc. xả đựng tực lượng 
cong (an nhàn đản, 


Sự lãnh đạo của Đăng quyết định 
bàn chất của công an nhân dàn. Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh đã từng đạy : «Các 
cấp ủy Đăng phái thật sự giúp đỡ và 
Hình đạo chặt chẽ công an »(5). « Đẳng 
có lành đạo chính trị đúng, thì chuyên 
môn môi đúng, Công an nhân đàn vũ 
trang hày là quần đội cũng thể, phái 
phục tùng sự Hình dạo của Đẳng từ 
trên xuống dưới, Nhất định phải như 
thể »(0), Nghị quyết Đại hội V của 
Đáng cũng đã chỉ rõ : « Đẳng lãnh địo 
trực tiếp, tập trung, thống nhất các 
lực lượng vũ trang về chính trị, tư 
tường và vẻ tô chức », các cấp ủy và 
đồng chí bí thư can nắm chắc eơ quan 
công n và lực lượng công an nhân 
đân, chỉ địo trực tiếp việc kiện toàn, 
e1 cố các cơ quan, đơn VỆ ấy s(7). 
Nhưng đề lành đạo, chỉ đạo công an 
nhàn đân có hiệu quá tốt nhất, các 
cập úv Đăng cũng cân có những kiến 
thức cần thiết về cluyên môn, nghiệp 
vụ, như HBác Hö đã dạyv:g...những 
đồng chí lãnh đạo địa phương cũng 
phải nghiên cứu công tác chuyên môn, 
hiệu biết chuyên môn thì giải quyết 
xác vấn đề mới được thiết thực » (8). 


Công tác Đang trong lực lượng công 
an nhàn dàn phải bảo đâm sự lãnh 


đạo của Đăng về chính trị, tư tướng, 
tô chức đối với các đơn Vị công an. 


xẽ 


Trong bất cứ tỉnh huống nào vÀ bước 
phát triền nào, ở bất cứ đơn vị, địa 
phương nào, nếu buông lòng sự lãnh 
đạo của tô chức Đẳng thì dù chỉ là 
đơn vị nhỏ cũng dân đến nguy cơ 
mất sức chiến đấu, thậm chí có kRhhi 
đi chẹch mục tiêu chiến đấu của mình. 

Công tác Đăng trong lực lượng công 
an nhàn đân phái dấu tranh chống 
khuynh hướng nghiệp vụ đơn thuân, 
kiên quyết chống bệnh quan liều xa 
thực tế, Mọi nhàn thức, khuynh hướng 
sai trái đều phi được đấu tranh, phê 
phần kịp thời, triệt đề trong các tỒ 
chức cơ sở cúa Đăng. 

3 — Phái huu sức mạnh tòng hợp 
của hệ thống chuuen chính 0ô sơn, 
phối hợp chái chẽ 0ới các ngành, các 
toan thê nhân đản trong Điệc thực hiện 
nhiệm Đụ bdo Đệ (th Hình chính trị, trải 
tự dan loàn +1 hội 0à tây dựng lực 
lượng cóng (tín nhàn dản là nhàn FÖ cơ 
bạn qui! định dối Đới mọi thẳng lợi 
của Cuộc đấu tranh Do Đệ an ninh chính 
lrị 0d giữ gìn trật tự an toàn vũ hột. 

Hồ Chủ tịch thường đạy chúng tà 
q Đoàn kết là sức mạnh »s, € Đoàn kết 
là lực lượng tất thắng». Trong các 
giai đoạn đấu tranh, sức mạnh tông 
hợp của cách mạng Việt nam đã 
dược chứng mình là sức minh vô địch. 


Đối với công an nhân dân, Người 
đạy: Phải đoàn kết nội bộ, đoàn 
kết với nhàn đản và với các ngành 
khác thì công việc mới thẳng lợi s9). 
Trong mối quan hệ hiệp động chiếnS 
đấu với các ngành, Người đặc biệt 
nhấn mạnh đến sự doàn kết chặt chẽ 
giữa Quân đội nhân đân và Công an 
nhàn đàn: @€©ông an và quản đội là 
hai cánh tay của nhân đân, của Đẳng, - 
của Chính phủ, của vô sản chuyên 
chính, vì vậy, càng phải đoàn kết 


(5), (6) Sách đã dân, tr. 47, 28. 

(7) Văn biện Đại hỏi VL Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1982, tập ÌÌ], tr. 89, 91 
. (B),(9) Chủ tịch Hồ, Chí Minh cới ngành 
công an nhân đân Việt nam, Bộ nội vụ xuất bản, 
1980, tr. ?8. 25. 


1? 


chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lìn nhìu, 
ra sức phát triền ưu điềm, khắc phục 
“những tư tưởng không đúng ›(10). 
Chính. làm theo lời của Bác lò kính 
vêu mà Bộ quốc phỏng và Hộ nội vụ 
đã @ó chỉ thị liền bộ số 01 và 02 


Trong việc xây dựng và bao vệ 
chính quyền cách mạng, chỉnh sức 
mạnh tông hợp đó đã phát huy hiện 
quả thật sự trong cuộc dấu tranh báo 
đảm an nỉnh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. Sắp tới phải tiếp tục phôi 
hợp một cách chủ động, đồng bộ giữa 
cúc ngành, các cơ quan, đoàn thê, các 
lực lượng, các tô chức trong hệ thống 
chuyên chính vô sẵn, dưới sự lãnh 
đạo của cấp ủv Đẳng đề chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của dịch, 
phối hợp tốt giữa các ngành công an, 
kiềm sát, tư pháp trong việc tăng 
cường pháp chế, khắc phục cho được 
tỉnh hình không “bình thường là 
nhiều luật và pháp lệnh đã bạn hành 
không được thí hành nghiềm chính ; 
phối hợp thật Lốt giữa các lực lượng 
công an nhân dàn với quân đội nhân 
dân, đân quân tự vệ, các tô chức quản 
chúng trong việc giữ vững an nình 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, 
đặc biệt là trong cuộc đấu tranh nhằm 
đặp tan kiều chiến tranh phá hoại 
nhiêu mặt của địch, tiến công và 
phòng ngừa các loại tội phạm, các 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội. 


Sự phối hợp trên đây phải thà 
hiện một cách dây đủ trong các chương 
trình, kế hoạnh thống nhài. Chương 
trình, kế hoạch đó phải được tính 
toán một cách khoa học, nhắm vào 
những trọng điềm, những địa bàn, 
những lĩnh vực nóng bỏng nhất. 
Quán triệt tư tưởng tiến công trong 
cuộc đấu tranh chống các loại tôi 
phạm và các hiện tượng tiêu cực, mỗi 
ngành, mỗi cơ quan, mỗi đoàn thê 
quần chúng, tô chức xã hội trên từng 

địa phương và trong cả nước, phát 
“huy cao độ tỉnh thân làm chủ, tô 
chức đâu tranh một cách chủ động và 
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kiên quyết chổng các loại tội phạm. 
Phải tích cực xây dựng nội bộ ta trong 
sạch và vững màạnh, chú động ngàn 
n;ưửa, chủ động tiền công và tiễn công 
liên tục kẻ địch. ÑN*t hợp chải chế tiền 
cảng sắc bén 0ới cu đội phỏng ngứa. 
lửu phòng ngừa làm chỉnh bở liền cÓtcg 
là đặc biệt quan trọng. Phối hợp khéo 
léo tất ceÄ các lực lượng, các ngành, 
các đoàn thê, tróỏng đó công an là lực 
lượng xung kích và nòng cốt đề chủ 
động phòng ngửa và chủ động tiến 
cÔng và tiến công liên tục các loại tỏi 
phạm bằng nhiều phương thúc và 
biện pháp trên từng khu vực và trong 
cả nước. Tủy theo yêu cầu và điều 
kiện từng lúc, từng nơi có thề mở 
chiến địch quy mô lớn, troag đó lực 
lượng hiệp đồng bao gồm tắt cả các 
ngành, các đoàn thề nhằm nhiều mục 
tiêu củng một lúc, lại có những chiến 
dịch quy mô nhỏ nhằm một mục tiêu 
nhất định, đi vào loại hình tội phạm cụ 
thề, trên từng địa bàn, từng lĩnh vực; 
có chiến địch trong phạm vi cả nước, 
lại có chiến dịch trong phạm yi tửng 
địa phương. Phải biết giành thắng lợi 
bằng hình thức chiến dịch, lại phải 
biết giành thắng lợi trong từng trận 
đánh cụ thề, trong tửng vụ án cụ thê, 
nhất là các trọng án. Nhưng quan 
trọng hơn, cơ bản hơn là phải nắm 
chức được từng hộ, từng người, qua 
đó mà chủ động phát hiện, đấu tranh, 
phòng ngửa tội phạm, phục vụ đắc lực 
cho các kế hoạch kinh tế xã hội, an 
ninh, quốc phòng của Nhà nước. 
Mỗi cơ quan, đoàn thề, xỉ nghiệp, 
nông trường, công trưởng, hợp tác 
xã... dều quản lý nội bộ một cách 
chặt chẽ, đầu xây dựng nội bộ vững 
mạnh, đdèu chủ động phỏng ngừa và 
chủ động tiến công các loại tội phạm 
và hiện tượng tiêu cực, thì nhất định 
sẽ tạo thành sức mạnh * cộng thề vỏ 
dịch. Phát huy sức mạnh cộng thề dó 
là cả một nghệ thuật của các cấp lãnh 
đạo. . 


“đ 


(10) Sách đã đẫn. tr. 27, 


4 —Xâu dựng lực lượng công an 
n hủ n dân là quả trình « oừa chiến" đấu, 
uữa chiến thắng, nửa xả dựng lực 
lượng Iroitg sạch, oững mạnh ». 


Chỉ có qua: công tác và chiến dâu 
that sự mới có thê đứa công an nhàn 
đản từng bước trưởng thành vững 
chắc.Đó là quá trình “ phát huu ưu điềm. 


khác phục khuuẽt điềm, trên cơ sở lực 


phê bìnhR.ua phẻ bình ngiiẻm túc *; là 
quá trình bòi đưỡng những nhân lố 
mới, Quá trình thường xuyên phát 
hiện, bồi dưỡng điện hình và nhân 
điền hình tiên tiến, đồng thời kiên 
quyết thanh lọc những phần tử thoái 
hóa biến chất ra khỏi đội ngũ. Đội 


ngũ phải trong sạch thì mới vững 


manh. 

Quá trình xáy dựng lực lượng công 
án nhân dàn gắn liền với quá trình 
đòi mới cơ chế quần lý của Nhà nước, 
phái huy hiệu lực quản lý của Nhà 
nước và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dàn lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Đó là quá trình kết hợp việc xây 
đựng công an nhân dân với việc xây 
dựng các công cụ bạo lực khác của 
Nhà nước chuyên chỉnh vô sản như 
Quân đội nhân dân, Viện kiềm sát 
nhân đàn, Pòa án nhân dàn.v.v là 
những công cụ mà thông qua đó, 
Nhà nước ta tồ chức và quản lý cuộc 
đấu tranh bảo vệ an nỉnh, trật tự. 
Việc xây dựng, củng cố và phát huy 
hiệu lực hiệp đồng chiến đấu giữa 
các công cụ chuyên chính đó chỉ có 
thề đạt kết quả tốt nhất trên cơ sở sự 
thống nhất vững chắc về vêu cầu 
chínlf trị, chủ trương chính sách của 
Đăng, pháp luật của Nhà nước và sự 
ủng hộ của quần chúng nhàn đân. 

5—3Xâu dựng lực lượng cóng an nhàn 
đản gắản bó mật thiết ới xâu dựng 
phong trảo quần cluing bdo Đệ ứn ninh 
Tô quốc. 

Tô chức quần chúng trong một 
phong trào rộng lớn như phong trào 
«@ Bảo vệ an ninh Tò quốc ® thật sự 


đòi hỏi biết bao hình thức, biện pháp 
phong phú và sáng tạo phù hợp với 
lợi ích thiết thân nhất của quần chúng 
thì mới tạo điều kiện thúc đầy phong 
trào phát triền sâu rộng và vững chắc. 
Thực tế ở nhiều địa phương đã chứng 
mình điều đó. 


Đi đôi với biện pháp tuyên truyền, 
giáo dục. phải thực hiện tốt biện pháp 
tò chức và các biện pháp hành chính, 
kinh tế, pháp luật đề xây dựng, củng 
có phong trào. Đồng thời phải xác 
dịnh nhiệm vụ, kế hoạch và các 
phương án đấu tranh cụ thề ở mỗi 
cấp, môi ngành, mỗi cơ sở. Nghiên 
cứu bố trí và đào tạo một đội ngũ 
cốt cần tạo điều kiện cho nhân dân 
thực hiện tốt kế hoạch, phương án 
dấu tranh đã vạch ra. 


.Vi công an nhân dân là lực lượng 
nòng cốt, xung kích của phong trào 
quần chủng bảo vệ an ninh Tô quốc, 
cho nên việc xây dựng lực lượng công 
an nhân dân rõ ràng có tác động rất 
mạnh mẽ đối với sự phát triền của 
phong trào quản chúng. Ngược lại, 
phải thông qua việc phát triền phong 
trào quản chúng bảo vệ an nính Tô 
quốc nà xây dựng công an nhân 
đân. Chỉ có trong thực tiễn chiến đấu, 
công tác và qua phong trào quần 
chúng mà rút ra những bài học tốt 
nhất đề giáo dục phầm chất và nâng 
cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, 
chiến sĩ, đề thanh lọc những cán bộ, 
chiến sĩ thoái hóa biến chất. 

Sự gán bó giữa phong trao bảo vệ 
an ninh TÔ quốc và việc xây dựng lực 
lượng công an nhàn đân là một tàt 
vếu khách quan, là một quy luật của 
cuộc đấu tranh bao vệ an trình, trật 
lự, chỉ phối ca quá trình phát triền 
của phong trào quần chúng và quá 
trình phát triền của lực lượng công an 
nhàn đàn, Älọi nhận thức và hành: 
động tích rởi việc xâv đựng lực lượng 
với phong trào quan chúng đêu trái với 
quy luật, đẻu Ít nhiều Kim hãm sự 


(Xem tiếp trang 41) 
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Hòa bình phải được giữ vững 


HOÀNG TÙNG 


eẰ 


Thưra đồng chí Chủ tịch, 


Thưu các đồng chí, 


Thay mất Đoàn đại biều Đẳng 
công sản Việt nam, chúng lôi chân 
thành cảm ơn Ủy ban trung ương 
Đăng sộng sản Tiệp khấc đã tạo 
những điều kiện rất tốt cho hội nghị 
của chúng ta họp tại thủ đô Pra-ha 
giàu đẹp và miễn khách. trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp khắc, 
ở đày mày thập ký qua đã từng diễn 
ra nhiều hoạt động quốc tế quan 
trọng. 

Xin gủi đến cac đoàn đạt biều các 
đẳng anh em tham dự hội nghị lời 
chào thân thiết nhất, 


Đoàn đại biều Đẳng cộng sản Việt 
nam nhất trí với những ý kiến dòng 
“chí Bi-lắc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí 
thư Ủy ban trung ương Đảng cộng 
sản Tiệp khắc. đồng chí Pô-nô-ma-ri- 
Ốp, Trưởng đoàn đại biều Liên xô và 
các đồng chỉ khác đã nêu lên về 
phương hướng và biện pháp tăng 
cường sự phối hợp giữa các dùng 
chúng ta trên lĩnh vực tuyên truyền 
và tư tưởng trong tỉnh hình quốc tê 
hiện nay cũng như trong những hoạt 
đông của chúng ta nhân dịp kỷ niệm 
lân thứ 40 chiếp thắng chủ nghĩa 


^ 


phát xít Hít-le và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật vào năm tới. 


(ác đồng chí thân mến, 


_Sự phát triền của tình hình thế 
giới mấy năm qua và nhất là trong 
thời gian gần đây hoàn toàn chứng 
mình sự đúng đấn của những nhân 
định mà các hội nghị Bí thư Trung 
ương Dang các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em chủng ta đã từng nêu lên 
trước đây. Chúng tôi không nhắc lạt 
những nhận định đó mà chỉ xin phát 
biều thêm một số ý kiến về diễn biến 
gần đây, của tỉnh hình thế giới nói - 
chung và tình hình châu Á nói riêng, 
đề tử đó, nêu lền một số vấn đề về 
công tác tuyên truyền, đối ngoại của 
chúng ta. 


Tỉnh hình thế giới căng thẳng mây 
năm vừa qua, mối đe dọa ngày càng 
tăng đối với hỏa bình và an nình - 
của các dân tộc, do đường lối quân 
phiệt cưc kỳ phần động của chủ nghĩa 


® Bài phát biều tại hộ: nghị thưởng kỳ cóc 
Bí tbư Trung ương Đẳng phụ trách các vấ» 
đề đếi sgoại và tư tưởng các cước số hột 
chỏ nghĩa seb cm tại ƑPrae-ba sgày Ì] sà 12- 
7-1984 


đề quốc Mỹ gây ra, gần đây đã trở 
nên đặc biệt nghiêm trọng do: 

a)Mỹ bất đầu triền khai các tên 
lửa tầm trung ở châu Âu từ cuối 
năm 1983, mở hết tốc lực chạy đua 
vũ trang và đưa cả cuộc chạy đua 
này vào khoảng không vũ trụ. 

b)Mỹ thiết lập liên minh quân sự 
Mỹỳ —- Nhật — Nam Triều tiền đồng 
_ thời với việc đầy mạnh sự câu kết 
chiến lược giữa Mỹ, Nhật bản và 
Trung quốc. 

e)M$ và bọn phản động tăng cường 
hoạt động chống các lực lượng độc 


lập đân tộc ở nhiều khu vực, nhất là 


ở Trung Mỹ, Trung Đông, Nam phần 
chàu Phi và Đông Nam A. 


— Việc Mỹ triền khai tên lửa tầm 

trung bình ở châu Âu nằm trong 
mưu đồ giành ưu thể quân sự chiến 
lược nhằm tạo nên một mỗi đe dọa 
chiến tranh ngày càng lớn tử phía Tâu 
đối với Liên xô và Cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa. Diềm mới dáng chú ý là 
việc Mỹ xúc tiến việc thiết lập liên 
{ninh quản sự Mỹ, Nhật, Nam Triều 
tiên đồng thời với việc đầy mạnh sự 
câu kết chiến lược giữa Mỹ, Trung 
quốc và Nhật bản nằm trong mưu đồ 
tăng cường sự uy hiếp từ phía Dông 


đối với Liên xô và Cộng đồng xã hội ‹ 


chủ nghĩa, Mỹ đã tuyên bố toàn bộ 
vùng châu Á — Thái bình đương là 
khu vực qlợi ích sống còn » của Mỹ, 
đưa racái gọi là học thuyết Thái 
bình dương; với sự ủng hộ của 
chính quyền Na-ea-xô-nê, kẻ đang 
đầv mạnh việc quản phiệt hóa Nhật 
bản. 

lö ràng chính quyền Ri-gân danE 
mưu toan tạo ra ở châu Á — Thái 
bình dương một liên minh quân sự 
chính trị kiêu NATO kéo dài từ Đông 
Bắc Á xuống Đông Nam Á, tạo nên ở 
đày một lực lượng xung kích đứng 
hang thứ hai về sức mạnh nhân 
chồng lại các nước xã hội chủ nghĩa, 
chồng lại phong trào cách mạng của 
nhàn dân các nước, trước hết là các 


nước ở khu vực này. NATO phương 
Đông này sẽ là một mắt xích trọng 
yếu trong chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng của chủ nghĩa đế quốc 
đứng đầu là đế quốc Mỹ cũng miang 
dáng dấp cái trục tay ba trước chiến 
tranh thế giới thứ hai. Lực lượng 
nòng cốt của NATO phương Đông là 
liên mình quân sự Mỹ — Nhi — Nam 
Triều tiên, được bồ sung bằng sự càu 
kết chiến lược Mỹ — Nhật — Trung 
quốc. Không phải ai khác mà 
chính nhà cầm quvèn Trung quốc 
đã từng lên tiếng tán thành một 
NATO phương Đông. Âm mưu nảy 
của Oa-sinh-tơn, được sự đồng tỉnh 
và sự tham gia với mức độ nhát 
định (tuy giấu mặt) của Bắc kinh 
đang làm cho tỉnh hình lục địa châu 
Ắ ngày càng căng thẳng, biến châu Á 
thành một khu vực đối đầu. Chúng 
lôi nghĩ rằng cần phảái Uạch trần Uà 


dên dán nga từ đầu âm mưu ngu hiềm 


mở “ phòng luyến thứ hai» mới ndự 
của chủ nghĩa đề quốc Mỹ 0à những 
kẻ đồng lõa của chúng — nhất là 
những kẻ tự vỏ ngực là xã hội chủ 
nghĩa tuy giả vở tuyên bố đứng 
giữa ”* nhưng trên thực tế đang tăng: 
cường sự câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc cả trong lời nói và trong việc 
làm. Trong khi cuộc đấu tranh giữa 
hai thế lực: cách mạng và phản cách 
mạng trên phạm vi toàn thế giới 
đang trở nên vô cùng gay gắt thị lập 
trường “đứng giữa *,dù với bất cứ 
động cơ nào, đều có nghĩa là « nối 
giáo cho giặc *, thực chất là đứng 
vào hàng trận của chủ nghĩa đế quốc. 


Thưa các đòng chú 


Do đường lỗi quản phiệt chủ nghĩa 
của chính quyền ÀAlÿ, trên «phỏng 
tuyến thứ nhất ® và cả #“phòng tuyến 
thừ hai» tỉnh hình đang Tất căng 
tháng, Nhưng trước sức mạnh và tỉnh 
đoàn két chiến đầu, phối hợp hành 
động của Cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
mà Liên xô là trụ cột, các thế lực đề 


` 21 


quốc và phản động hiếu chiến nhất 
tuy tiếp tục — và sẽ tiếp tục lâu đài — 
đầy mạnh chính sách đối đầu, chính 
sách leo thang chạy đua vũ trang, rõ 
ràng, với tính thần cảnh giác và sự 
sản sàng giáng trả của chúng ta, kẻ 
thủ chưa dám liều lĩnh xông thắng 
đến một cuộc đụng dầu trực tiếp với 
Liên xô và Cộng đòng xã hội chủ 
nghĩa vì đối xới chúng đó sẽ chỉ là 
một hành động tự sát, Cho nên, trước 


mắt chính sách đối đầu của chúng là ˆ 


một mũi tên hòng nhằm một lúc ba 
cái đích : 
— Tạo điều kiện đề có thề thương 


lượng với Liên xô và các nước xã hội 


chủ nghĩa trên thế mạnh. 


— [.àm tiêu hao tiềm lực của Liến 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
vào việc tăng cường lực lượng phòng 
thủ tốn kém, kết hợp với các àm mưu 
phá hoại khác (bao vậy kinh tế, can 
thiệp vào công việc nội bộ đưới chiều 
bài “nhân quyền» và các thủ đoạn 
chiến tranh tâm lý khác...) hòng làm 
suy yếu hay ít nhất kim hãm sự phát 
triền về mọi mặt của các nước xã hội 
chủ nghĩa, trước hết gây trở ngại cho 
việc thực hiện các chương trình kinh 
lế xã hội của chúng ta. 


— llạn chế sự ủng hộ của Liên XÔ 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đối với cuộc đấu tranh vì dọc lập 
đản tộc và tiến bộ xã hội của nhân 
đân các nước trên thế giới đề chúng 
rảnh tav đàn ấn các cuộc đấu tranh 
đó. —- 

Không phải ngấu nhiền mà vừa 
qua bọn để quốc hiểu chiến trong khi 
đầy mạnh chính sách đối đầu với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ở châu Âu, xúc tiến việc thiết 
lập liên minh quản sự ở chàu Á, thi 
chúng đã và đang điền cuồng phản 
kích các lực lượng cách mạng ở «thế 
giới thứ 3», khu vực Á, Phi, Mỹ la 
tính, nơi phong trào đóc lập dàn tọc 
tiếp tục đăng lên mạnh mẽ, nhiêu 
nước đang có xu thế phát triển theo 


con đường xã hội chủ nghĩa. Chính ở 
khu vực gọi là trung gian này dang 
điển ra sự giành giật quyết liệt giữa 
cách mạng và phản cách mạng. Chính 
đây là nơi các thế lực để quốc và 
phân động tăng cưởng phối hợp hành 
động đề hòng chặn đứng, và đầy lùi 
các lực lượng cách mạng. Vì chúng 
biết rằng số phận của chúng, kết quả 
cuộc đấu tranh nhằm giải quyết văn 
đề « ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xú 
hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm vì 
toàn thế giới tùy thuộc một phán 
quan trọng vào việc các nước ở khu 
vực này tiếp tục ở treng quỹ đạo của 
chủ nghĩa đế quốc hay là trở thành 
những nước độc lập được củng cố, 
phát triền theo con đường tiến bộ và 
xã hội chủ nghĩa, khiến cho phạm ví 
chỉ phối của chúng ngày càng bị thu 
hẹp, và so sánh lưc lượng ngày cằng 
biến chuyền không có lợi cho chúng. 
Các dân tộc không thề không đề phòng 
và sẵn sàng đối phó với khả năng 
những cuộc chiến tranh nhỏ bùng nồ và 
lan rộng ở khu vực giành giật quyết 
liệt nà v. Cũng nhưừ trước đến nay, từ 
nay về sau, các nước Xã hội chủ 
nghĩa chúng ta luôn luôn có nghĩa vụ 
quốc tế dành cho sự nghiệp đãu tranh 
giải phóng dân tộc 0â giải phỏng xã 
hội của nhân dân các nước A, Phi, Mỹ - 
la linh sự chú đầu đủ 0à ủng hộ 
mạnh hơn nữa trong công lác Iuyyên 
Iruyền đối ngoại của chúng ta cũng 
như trong các lĩnh vực khác. ` 


1hưa các đồng chí,- 


Đường lối quân phiệt hiếu chiến của 
các thế lực đế quốc chủ nghĩa và phản 
động đứng đầu là đề quốc Mỹ, tuy có 
gây thêm khó khăn, phức tạp cho 
cuộc đấu tranh của nhâ n dân các nước 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiên bỏ xã hội, nhưng rõ ràng là 
kẻ thù của chúng ta đã liên Liếp thất 
bại trong âm mưu của chủng. 

(Chúng đã thất bại trong âm mưu 
giành lại ưu thẻ quản sự chiến lược, 


` 


chúng cũng đã thất bại trong âm Tnưu 
chia rẽ, phá hoại hòng làm suy yếu 
hoặc Ít nhất ngăn củn sự lớn mạnh 
của Liên xô và Cộng đồng các nước 
xã hội chủ nghĩa. Mỹ không thề làm 
tên sen đầm quốc tế và khu vực của 
chủ nghĩa đế quốc như chúng mưu 
toan. Hội nghị cấp cao các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tế đã kiềm điềm những thành tựu to 
lớn nhiều mặt của các nước xã hội chủ 
nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triền ; những thành tựu đó là do sự 
nỗ lực của từng nước kết hợp với sự 
hợp tác, tương trợ giữa các nước 
trong Hỏi đồng. Bản tuyên bố của Hội 
nghị cấp cao vừa rồi một lần nữa thề 
hiện mạnh mẽ Tạp trường vững vàng 
và tỉnh thần trách nhiệm cao cả của 
các nước xã hội chủ nghĩa trước 
những nguy cơ do chính sách phiêu 
lưu của các thế lực đế quốc hiếu chiến 
gây nên; chứng tỏ rằng Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác trước 
sau như một kiên trì đường lối hòa 
binh có nguyên tắc, vừa có thiện chí 
vừa kiên quyết. Đảng cộng sản và 
nhân dân Việt nam đánh giá cao Bản 
tuyên bố của Hội nghị cấp cao Hội 
“đồng tương trợ kinh tế và kiên quyết 
làm trỏn nghĩa vụ của một thành vièn 


_ của Hội đồng. Các sáng kiến hòa bình 


liên tiếp trong đó có những ý kiến đề 
xuất quan trọng của đồng chí 
€G.U. Tréc-nen-cô gản đâv nói lên 
thiện chí hỏa bình, tỉnh thần sẵn sàng 
thương lượng nghiêm túc của Liên xó 
trên nguyên tắc bình đẳng và an nình 
ngang nhau. Nhưng mặt khác những 


biện phắp giáng trả của Liên xỏ và. 


các nước thành viên Hiệp ước Văắc- 
_sa-va là hoàn toàn cần thiết và đúng 
đắn. Những biện pháp đó và các biện 
pháp khác nhằm tăng cường hơn nữa 
sức mạnh quốc phòng của các nước 
trong Cộng dòng xã hội chủ nghĩa 
phản ánh (ính nguyên tức. lập trưởng 
không khoan nhượng của các nước 
xã hội chủ nghĩa trên các văn đề liên 


.- 


quan đến nền an ninh của Cộng đồng 
chúng ta. Chủ nghĩa đế quốc không 
thê thí hành chính sách bắt bí. 


Chúng cũng đã vấp phải nhiều thất 


bại trong âm mưu đàn áp phong trào 


giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ lá tỉnh, 


Mặc đù gặp nhiều khó khăn và có 
nơi bị tôn thất, cuộc dấu tranh của 
nhân đân các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh 
tiếp tục phát triền, làm thất bại từng 
bước chính. sách can thiệp và xâm 
lược của chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phần động. Nồi lên gần đây 
là thẳng lợi của lực lượng yêu nước 
Li-băng đã buộc Mỹ. Anh, Pháp, I-ta- 
li+a phải rút quân khỏi vùng này sau 
18 tháng can thiệp. Thất bại của Mỹ 
ở [ixbăng có .ý nghĩa chính trị to lớn. 
Nó chứng tô sự khủng hoảng chiến 
lược của Mỹ sau thất bại ở Việt nam. 
khả năng của Mỳ ngày càng có hạn 
ca trong âm mưu «làm chiến tranh 
qua tay người khác » lẫn trong ý đồ 
trở lại can thiệp trực tiếp bằng quân 
sự. Việc Mỹ rút quân khỏi Li-băng và 
Hiệp ước l-xra-en — Li-băng bị hủy 
bỏ đã dân tới sự phá sản của hiệp 
định giữa Ai-cập —l-xra-en. Thát bại 
này cửa Mỹ cô vũ cuộc đấu tranh của 
các dân tộc A-rập chống Mỹ. dòng 
thời không thê không làm cho các 
chính quyền A-rập thân Mỹ ở khu 
vực này phải suy nghĩ về chính sách 
của họ. - 

Â) Trung Mỹ.Ca-ri-bê, bằng cuộc đấu 
tranh kiên cường của bản thần mình, 
được sự đồng tình, ng hộ cửa các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, hòa bình va 
tiến bộ trên thế giới, nước Cu-ba xã 
hội chủ nghĩa, nước Ni-ca-ra-gon cách 
mạng không ngừng tăng cường lực 
lượng mọi mặt của mình bất chấp sự 
uv hiếp của chủ nghĩa dẻ quốc Bác 
Mỹ. Cuộc chiến đấu anh đũng của 
nhân đàn En Xan-va-do tiếp tục phái 
triển mạnh mẽ, ỚƠ khu vực này, xu 
thê chống sự can thiệp của ATÿ ngày 
cảng mạnh mẽ. 
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Chủ nghĩa để quốc dứng đầu là Mỹ 
cũng đã thất bại trong âm mưu làm 
suy yếu và đánh lạc hướng phong trào 
hòa bình chống nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. Cuộc tiến công mùa xuân 
của các lực lượng hòa bình ở Tây 
Âu, Bắc Mỹ, Nhật bản, châu Dại 
dương, v.v. đã điển ra sôi nồi, mạnh 
mẽ với tính chất chống Mỹ rõ rệt. 
các nơi đó, cuộc đấu tranh cho hòa 
bình ngày cảng gắn liền với cuộc đấu 
tranh vị dân chú và quyền sống. Tông 
bãi công của công nhàn mỏ thân ở 
Anh, các cuộc dấu tranh của công 
nhân luyện kim, cơ khí ở Pháp, của 
công nhân I-ta-li-a, Bỉ, Tây Đức, Bồ- 
đào-nha, Tây-ban-nhav.v. gần đây 
-báo hiệu một cao trào dấu tranh mới 
của giai cấp công nhân và nhàn dân 
'lao động ở các nước tư bản chủ 
ughia, khi mà cuộc tông khủng hoảng 
của chế độ đã bị lịch sử lên án ngày 
càng trầm trọng. | 

Chúng tôi nghĩ rằng công tác tuyên 
truyền của chúng ta cần phải phản 
ánh, phân tích, đánh gia kịp thời mỗi 
thắng lợi nói trên của các lực lrrợ ng 
“cách mạng đề ngày càng có nhiêu 
người trên khắp trái đất này thấy Tõ 
rằng tỉnh hình thế giới tuy rất căng 
thẳng, nguy cơ chiến tranh rất lớn, 
nhưng hòa bình có thề giữ nững được 
sà cách mạng ân liếp tục tiến lên. Vì 
đó là xu thế của thời đại không thề 
đảo ngược. : 

Đồng thời, chúng ta cần vạch trần 
nhiều hơn nữa sự thối nát của chủ 
nghĩa tư bản và Lắng cường công tác 
tuyên truyền chống lại chiến tranh 
tâm lỷ, một bộ phận quan trọng của 
cuộc #thập tự chính? chống chủ nghĩa 
xã hội của Ri-gân. 


Thưa các đồng chí, 

Là một bộ phận. không tách rời của 
thê giới trong tình hình quốc tế càng 
thẳng, tình hình Đông Nam Á cũng 


đang nóng bồng. Không phải ngẫu 
nhiên mà mấy chục năm qua, Đông 


3á 


Nam Á là một vùng bùng nồ cách 
mạng. Cũng không phải ngẫu nhiên 
mà các thế lực đế quốc và phản động 
đã thay nhau lấy Việt nam và ba nước 
Đông dương làm một trong những 
hướng phẩn kích quan trọng của 
chúng. Trước hết là vì đây là nơi hai. 
trào lưu cách mạng lớn của thời dại 
là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội sớm được kết hợp làm một và 
đang ở thế tiến công. 


Chủ nghĩa bá quyền Trung quốc và 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang phối hợp. 
chặt chẽ với nhau chống các nước 
Đông dương. 


Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bở 
chính sách của mình mong muốn giải 
quyết các vấn đề tòn tại giữa Việt 
nam và Trung quốc, thông qua con» 
đường thương lượng, tiến tới lập lại 
quan hệ bình thường với Trung quốc. 
Nhưng nhà cầm quyền Bắc kinh không 
hề đáp ứng tích cực bất cứ một đề 
nghị nào của chúng tôi. Trái lại ho 
tiếp tục phối hợp với Mỹ và bọn phản 
động trong khu vực tìm mọi cách cổ 
lặp, phá hoại, làm suy yếu Việt nan: 
về mọi mặt, chiá rẽ ba nước Đông 
đương, chia rẽ Việt nam VỚI CÁC NƯỚC 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Cũng không phải là ngẫu nhiên 
mà những cuộc pháo kích đữ do, 
những cuộc hành quản quy mỖÒ trung 
đoàn, sư đoàn của Trung quốc (nhiều 
đơn vị chủ lực thuộc năm quân đoàn 
cùng một lực lượng không quân tơ 
lớn vẫn đang áp sát các tỉnh biên giới 
phía Bắc chúng tôi) đánh phả biên 
giới phía Bắc Việt nam đã bắt đầu 
diễn ra trong thời gian Ri-gân đi thăm 
Trung quốc. và rõ ràng sau chuyến 
dì đó, sự câu kết giữa Trung quốc 
với Mỹ và bọn phản động Thái lan 
chống Việt nam, Cam-pu-chia và Lào: 
đã tầng lên. Đây là những hành động 
chiến tranh nghiêm trọng nhất kè tử 
năm 1979 đến nay. Chúng muốn dùng 
kiều chiếntranh biên giới này đề gặm 
nhấm lãnh thồ của Việt nam (cũng 


như Lào, Cam-pu-chia), phá hoại sự 
nghiệp xây dựng đất nước của chúng 
tôi, làm suy yếu tiên đồn phía Đông 
Nam của chủ nghĩa xã hội. Trước cuộc 
tiến công tàn bạo của Trung quốc 
chống nước chúng tôi, sự ủng hộ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
làm nức lỏng quân đội và nhân dân 
Việt nam. Một lần nữa, chúng tôi bày 
tỏ sự biết ơn chân thành đối với 
Liên xô và các nước anh em khác đã 
luôn luôn đứng bên cạnh chúng tôi 
trong cuộc đấu tranh còn tiếp diễn 
phức tạp và lâu dài của nhân dân ba 


nước Đông đương chống các thế lực - 
` của Đảng cộng sản Liên xò đã bảng 


đế quốc chủ nghĩa, bành trướng chủ 
nghĩa và bọn phản động khu vực. Sát 
cánh bên nhau, tăng cường thống 
nhất hành động, chúng ta nhất định 
làm thất bại mọi âm mưu phân hóa, 
chia rẽ của kẻ thù. 


Thưa cúc đồng cÌI, 


Trong năm 1985, cùng với Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, chúng tôi chuẩần bị kỷ niệm 
trọng thê lần thứ 40 chiến thắng chủ 
nghĩa phát xít Iiit-le và chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật bản. Ngày 7-2-1984 
BẠ chỉnh trị Trung ương Đẳng cộng 
sản Việt nam đã ra nghị quyết về tô 
chức lễ kỹ niệm lớn này cùng với một 
8 ngày ký niệm quan trọng khác của 
chúng tôi trong năm 1985 là kỷ niệm 
lần thứ 10 Cách mạng Tháng Tám và 
ngày thành lập nước Việt nam dân 
chủ cộng hỏa ngày nay là nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (19-8 
và 2-0-1915 — 19-8 và 2-9-1985) và kỷ 
niệm lần thứ 10 ngày thẳng lợi hoàn 
toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước (30-1-1975 — 30-4-1985). 


Chúng tôi gắn những ngày kỷ niệnr 
trên với nhau, với tỉnh thần không có: 
chiến thắng chủ nghĩa phát xít Hít-le 
và chủ nghĩa quân phiệt Nhật thị 
không có thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám và sự ra đời của nước 
Việt nam mới. Việt nam có câu « Uống 
nước nhớ nguồn». Nhân ngày kỷ 
niệm lớn này chúng tôi sẽ triền khai 
những hoạt động có tính quần chúng 
rộng rãi nhằm làm cho toàn Đẳng, toàn 
quân và toàn đân chúng tôi hiều rở 
hơn nữa những hy sinh to lớn và cống 
hiến vĩ đại của nhân dân Xô viết và 
Hồng quân Liên xô dưới sự lãnh đạo 


cuộc chiến đấu có tính chất quyết định 
của mình, cùng các lực lượng khác 
cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xit 
và mở đường cho một cao trào mới 
của cách mạng thế giới trong đó có 
cách mạng Việt nam ; hiều rö hơn nữa 
sr lớn mạnh, vai trỏ và vị trí ngày 
nay của Liên xô, của Cộng đồng xà 
hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh 
cho những mực tiêu cao cả của thời 
đại, trong đó cấp bách nhất là cuộc 


_đấu tranh cho hòa bình chống nguy cơ 


chiến tranh hạt nhàn. Các hoạt động 


kỷ niệm trọn thê và có tính quân 
chúng rộng răi đó sẽ tiến hành dưới 


khầu hiệu chung : « Tết cả vì sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân 
đâần»p;«œ kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ, và bọn bành trướng Trung 
quốc, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ 
hỏa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới s. 


Äin cảm ơn sự chủ j của các đồng chỉ. 


THỦ BÚ HÀ NỘI 30 NĂM 
VỪA XÂY DỰNG, VỪA CHIẾN BẤU 


TRẦN VÌ 


Uự Uiên Trung ương Đang 


Chủ lịch Ủụ ban nhân dàn thành phố Hả nội 


U' kiện ngày 10-10-1951, thủ đó TIà 
: nội được hoàn toàn giải phóng 
khỏi ách chiếm đóng của thực 


đàn Pháp xâm lược, đã đánh đấu một 


bước ngoặit có ý nghĩa cực ký to lớn 
trong lịch sử ngàn năm của Thăng 
long — Đồng đô — Hà nội. Từ khi LÝ 
Công ần đời đô về Thăng long năm 
1010, thị thủ đồ lâu đời của nước ta 
đã mấv lần bị quân thủ chiếm đóng, 
rỏi lại được nhân dân ta giải phóng 
bảng chỉnh sức mạnh đoàn kết, ý chí 
bất Khuất và lòng dũng cảm, kiên 
cường của mình. Song không có lần 
giải phóng nào lại có ý nghĩa to lớn 
và sâu sắc như lần giải phóng này. 
Đó là lần giải phóng ở thời đại nước 
1ì €Ó Chủ tịch Hồ Chỉ Minh vĩ đại và 
Đang cộng sản quang vinh lãnh dạo, 
ớ thời đại thế giới đang quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chú nghĩa xã hội. 
Từ đó trở đi, Hà nội sạch bóng quản 
thú xâm lược, nhàn đàn thủ đỏ có 
điểu kiện chắc chắn đề làm chủ cuộc 
đời Và cùng nhau xảy dựng một cuộc 
xong hoàn toàn khác xưa. 


Tuy nhiên sau giải phóng, lÍà nội 
ớ VÀO 1Iiột hoàn cảnh hiếm có so với 
nhiều thủ đỏ các nước khác: không 


Đö 


có hỏa bình thật sự đề chuyên tâm 
đốc sức vào cóng cuộc xây đựng. Sau 
khi chiến thẳng giặc Pháp không 


“được bao lâu, Hà nội lại bước vào 


cuộc đối đầu quyết liệt gản 20 năm 
trời với đế quốc Mỹ, và nay lại hằng 
ngày phải đối phó với kiều chiến 
ranh phá hoại nhiều mặt hết sức 
thầm đọc, xảo quyệt của bọn bảnh 
trướng bá quyền Trung quốc. Trái 
tìm Hà nội luôn luôn đập củng một 
nhịp. chia sẻ với đất nước mọi gian 
lao, vất va. Trong ba thập kỷ qua, 
lịch sử thủ đô Hà nội của chúng ta 
có thê chia làm ba thời kỷ 

— Thập kỷ thứ nhất. tử 1951 
đến 1961: tiếp thu nền kinh tế — xả 
họi nghéo nàn, quê quật do thực đân 
Pháp đề lại. Hà nội phải qua một thời 
gian khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, rồi mới bắt tay vào kế 
hoạch phát triền kinh tế — xã hội 5 
năm đầu tiên (1961 — 1965), trong khi 
đó vàn ng hộ hết sức mình cuộc đấu 
tranh gian khó của đồng bảo miễn 
Nam để thông nhất Tô quốc. 

— Thập RýỶ thứ hai. tử 1965 đến 1975: 
Ilà nội vừa xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, vừa dốc sức người, sức của chỉ 


viện miễn Nam đánh thẳng giặc Mỹ 
xâm lược. MXIặt khác lại trực tiếp đánh 
thăng 2 cuộc chiến tranh phá hoại ác 
Hẹt bàng không quản của giặc Mỹ đề 
bảo và thủ độ, bảo vệ miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa. Khầu hiệu lúc này là « Tất 
“cả dề đánh thắng giặc Mỹ? *Thóc 
không thiểu một cản, quân không 
thiếu một người ® cho tiền tuyến. 


— ThHiập ký thứ ba, từ 1975 đểnnay : 
cả nước dộc lập, thống nhất và đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Hà nói xâv đựng kế 
hoạch mới phát triên Kinh tế—xã hội 
chưa được bao làu thì sự phản bội 
của bọn bành trưởng Trung quốc lại 
gàay ra nhiều khó Khăn to 
nội sát cảnh cùng cả nước góp phần 
đánh tháng hai cuộc chiến tranh xâm 
lược ở biện giới, và thưởng xuyên 
phải đối phó với cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt, trong đó thủ đô 
là một trọng điềm phá hoại của kể 
thù. 

Trong bối cảnh liên tục phải vừa 

xâv dựng, vừa chiến đấu như thế, 

trước hết chúng ta có thề tự hào 

. định một thành tích rất to lớn, 
ñ{ bao trùm của 30 năm qua là: 


[là nội đã lâm tròn nghĩa 0ụ tà [T111 
tá rm crtet hậu phưrởng lớn đối DỚI củ HƯỚC, 
UƠỢI tiiền Adm nuột Phật, nh bài hai 
cọc chiến trưnh. phá hoại của để quốc 
Mộ. đập nên kỷ lích Điện biển phủ 
trên không 2, 
Cuộc chiến tranh cảm lược ở biến giới 
U¿ bước đu ldm thài hại kiều chiến 
tranh: phí hoại nhiều mại của bọn phán 
đồng Trung quốc, đóng qóp tửng đáng 
Ud@ Sự nghiệp giút phòng Pứ thống nhất 
đit nước, bđo Độ pững chúc thì do ĐÀ 
lò quốc Việt nam vã hội chủ nghĩa. 


khó mà thống Kê hết sức người, 
sức của mà Hà nội đã huy dòng lrong 
3Ú năm qua. đề phục VỤ sự nghiệp 
cách ¡mạng chung của cá nước, Nựi LV 
từ những ngày dâu miễn Nam đồng 
khởi (1959 — 1960), Hà nội đã lần lượt 
cf cán bộ, chiến sĩ vượt Trường sơn 


mờ đường đánh Mỹ, Hà nội là quê 


lớn. Hà, 


qop phản (đánh bại hai. 


hương phong trào *ba sẵn sàng »,, 
động viên hàng chục van thanh niên 
đi bất kỷ dàu, làm bất RỶ việc gì Fö 
quốc cần, Biết bạo lao động trẻ khóc, 

thông mình, tài giỏi đã từ giã ruông 
động, xí nghiệp, công trường, hợp tác 

xã, cơ quan, trường học, viện nghiên 
cứu đề đi tới khắp các chiến trường, 

sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì dặc 
lập tự do của Tô quốc. ) hậu phương, 
sôi nồi phong trào «ba: đảm đúng » 
của phụ nữ, «ba quyết tâm» của 
trí thức, với khí thế *thi đua mi 
người làm việc bằng hai vì miền Nam 
ruột thịt, vì Sài gòn — Huế kết nghĩa". 

Đến khi kẻ thủ trực TP đội bom đạn 
xuống là nội thì quân và dân thủ đỏ 
không hè nao núng, không sợ tàn phá 
hy sinh, sẵn sàng vì miền Nam nà 
chấp nhận cuộc đọ sức quyết liệt. 
Nhân dân thủ đô đã chịu đựng hàng 
chục vạn tấn bom của địch đồ xuống 
nội ngoại thành, đánh phá 2/3 số xã. 
]U§ eơ sử công nghiệp, 97 trường học, 
9 cơ sử v tế, phá hủy 10 vạn mét 
vuông nhà ở, song đã giáng trả địch 
những đòn đích đáng: : bán rơi 35 máy 
bay địch, điệt và bắt sông nhiều giặc 
lái; đặc biệt trong 12 ngay đêm cuối 
năm 19⁄2 đã phá sập uy thể của khóng 
quản chiến lược lĩoa kỷ, bắn rơi 23 
siêu pháo đài bày Bã2, 2PFE11 và 5 máy 
bay phản lực Khác, buộc Ních xơn 
phái chấp nhận trở lại Hội nghị Pa- 
rí kết thúc chiến tranh xâm lược Việt 
nam. Chiến công « Diện biên phủ trên. 
không ” có một Không hai đó đã hìnn 
rung động lương trí loài người tiên 
bộ, đã làm chớ: bạn bè trên thể giỏi 


tín vêu gọi Hà nội là «thủ đỏ của 
phim giá con người», Quản và dán 


là nội xứng đáng được Nhà nước 
tuyên đương là anh hùng, thướng 
Huận chương Độc lập hạng nhất, được 
Hò Chủ tịch 5 lăn thưởng cò luân lưu 
€Quyết tàm đănh thẳng giặc MỸ xâm: 
lược ». 

khí bọn phần động Trung quốc 
gay chiến tranh xâm lược ớ biên giới 
phía Bác, quân đân Hà nội lại tích 


cực chì viện sức' người, sức của cho 
tiền tuyến, huv động hàng vạn cán 
bộ, thánh niên đi xây dựng phòng 
tuyến bảo vệ, và liên tục hoàn (hành 
naghìa vụ tuyền quân bồ sung cho bộ 
đội chủ lực. lực lượng vũ trang thủ 
đô được xây đựng ngày càng lớn 
mạnh, cùng nhân đân làm thầt bại 
nhiều âm mưu phá hoại của địch đối 
với thủ đô, giữ vững an nỉnh chính 
tị và sẵn sàng đối phó với bất cứ 
mưu đồ nào của địch định gây chiến 
tranh với quv mô lớn, 


la mươi" nắm (qua, tuy vừa xây 
dựng. vừa chiên đâu, có lúc vừa xây 
xong bị dịch phá phải xây dựng lại, 
là nội vận cố gắng đạt những tiến bộ 
to lớn về mặt xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 


Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, thiết lập 
guan hệ sản xuất mới, bước đầu xâu 
dựng cơ sở tật chất Rữ thuải của chủ 
quhia xã hội¿ biền là nội từ mội thanh 
phố tiêu phí trở lhành một thành phố 
§$ản xuấi, một trung tạm kinh tế lớn 
của cả nước. 


Thực đân Pháp khi rút đi đề lại 
_tnột thành phố tiêu thụ. Trong những 
năm bị chiếm đóng, thành phố sông dựa 
vào những vêu cầu của bộ máy cai 
trị và quân đội viên chính Pháp, tuy 
mang về phồn vính nhưng hoàn toàn 
là giả tạo, không dựa trên cơ sở sản 
xuât; công nhàn và nông đân ở địa 
vị những người đi làm thuê, bị ấp 
bức, bóc lội. Cho nên là nội phải 
chju những lậu quá rất nặng nề. Song 
chúng fa đã nhanh chóng thanh toán 
các tệ nạn xã hỏi, tiến hành cái cách 
ruộng đất, xóa bỏ giai cấp địa chủ, 
tiên hành hợp tác hóa nồng nghiệp, 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đổi với công 
thương nghiệp tự bản từ đoanh, tô 
chức lại những người sản xuất nhỏ, 
Đây là một sự thay đổi cơ bản về 
quan hệ sản xuất và cơ câu xã hội, 
khơi đậy tỉnh thần phần khởi và tiềm 
năng to lớn của những người lao 


“) SG 
_c 


động tử nay làm chủ ruộng đồng, nha 
máy của mình. 

Lúc mới giải phóng, HÀ nội chỉ cổ 
8 xí nghiệp sửa chữa phục vụ với 
1369 công nhân công với khoảng 5000 
lao động thủ công. Chúng ta đã tích 
crc, bền bí xàv dựng đản các co sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
ở l]Ià nội) trước hết là xảy đựng nền 
công nghiệp đề có khả năng trang bị 
mới cho nông nghiệp và các ngành 
kinh tế khác. Kề cä trong thời ký 
chiếmtranh, các nhà máy, xí nghiệp 
vẫn không ngừng được xây đựng và 
hoạt động tại chỗ hoặc ở nơi sơ tắn. 
Đến nay, là nội có 260 xí nghiệp 
(trong đó có 114 xi nghiệp địa phương) 
với 105 nghìn công nhân, 438 hợp tác 
xã tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
với gần 130 nghìn lao động, làm ra 
một khối lượng giá trị gấp 38 lần 
năm 1955. Vôõn đầu tư cho xây dựng 
cơ bản năm 1983 tăng gấp 4,5 lần so với 
năm 1965. Nhiều khu công nghiệp lớn 
đã hình thành nh Thượng đình, Dông 
anh, Xuân hòa,v.v. Dã xảy dựng nhiều 
công trình thủy lợi lớn. cung cấp 
điện, máy kéo phục vụ sẵn xuất nông 
nghiệp, thành lập nhiều nông trưởng 
quốc doanh, đã và đang làm những 
công trình giao thông vận tải lớn như 
cần Thăng long, cầu Chương đương, 
hàng chục công trình văn hóa, thề 
thao, giáo dục, y tế, trong đó có những 
công trình có tiếng như Trường đại 
học bách khoa, các bệnh viện phụ sản. 
bệnh viện nhì, bệnh viện Hai bà Trưng,. 
Nhà văn hóa thiếu nhi, Cung văn hóa 
công nhân, khách sạn Thắng lợi, nhà 
trẻ i-mi-(ơ-rốp v.v. và nhiều khu nhà 
ở nhiều tầng. Do những thành tựu 
xây dựng thủ đỏ trong 30 năm qua, 
điện tích của là nội ngàv nay đã tăng 
gáp nhiều lần so với năm 1951; “Nâum 
cửa ô P* ngày trước, nay không cỏn là 
cửa ô nữa mà đã trở thành những khu 
dân cư ở giữa thành phó. Các công 
trình xây dựng chẳng những phục vụ 
sản xuất, đời sống, mà đã làm thay 
đôi địa hình và bộ mặt thành phố. Có 


những thời gian cả Hà nội là một công 
trường xây dựng không lồ, nếu không 
cỏ chiến tranh và sự tàn phá của bom 
đạn thì Mà nội còn được xây đựng to, 
đẹp hơn nhiều. 


Nói riêng về công nghiệp thì ngoài 
thế mạnh, lập trung ở ngành cơ khi 
chế tạo, có khả năng đồi mới trang bị 
cho các ngành kinh tế quốc dân, Hà 
nội đã có những sản phầm tiêu dùng 
của công nghiệp địa phương (bao gồm 
cả công nghiệp, Liều công nghiệp và 
thủ công nghiệp) khá đa dạng, từ xe 
đạp, dòng hồ, máy khâu, kim khâu, 
đến các loại vải bằng sợi bông, sợi 
tông hợp, tơ tắm, các loại hàng bằng 
,da, nhựa, cao su.v.v. Mặc dù sản xuất 
công nghiệp hiện nav gặp nhiều khó 
khăn do thiểu năng lượng và vật tư, 
nguyên liệu, do cơ chế quản lý chậm 
được cải tiến, chúng ta không thề phủ 
nhận thành tựu to lớn là Hà nội tử 
một thành phố tiêu phí hoàn toàn lệ 
thuộc vào nước ngoài, đã trở thành 
một thành phố sống bằng lao động sản 
xuất của chính mình, một trung tâm 


công nghiệp lớn đáp ứng một phần . 


nhu cầu của cả nước, trước hết là cho 
khu vực miền Bắc. Cũng nhỏ sự nỗ 
lực lao động của giai cấp nông dân 
tập thề được sự hỗ trợ dắc lực của 
công nghiệp, mà vùng ngoại thành 
đã trở thành vành đai lương thực. 
thực phầm của Hà nội. Năng suất lúa 
đã sớm đạt 5 tấn mọt héc ta, huyện 
Đan phượng đạt 8,2 tấn. và một số 
hợp tác xã đạt trên !0 tấn. Tiềm năng 
sản xuất cây công nghiệp phục vụ tiêu 
dùng và xuất khầu của ngoại thành 
cũng đang được tích cưc khai thác. 


sự nghiệp gído dục,  tễ, pàn hoa. 
khoa học, bảo 0ệ bả mẹ trẻ em, rdụ 
đựng con người mới khỏng ngừng phái 
triền, phục »ụ đỏng đảo nhân dán lao 
động. làm cho llà nội rửng đáng là 
trung tảm ăn hóa. khoa học — kỹ 
thuật của cỏ nước. 


Đây cũng là một tiến bộ nồi hải. 
Sự nghiệp giáo dục. y tế, văn hóa, 


- 


khoa học... của chúng ta phát triền 
nhằm phục vụ sản xuất và đời sống, 
phục vụ đông đảo nhân dân lao động 
chứ không phải đề dành riêng cho một 
số tìng lớp bóc lột giàu có như (rong 
chế đỏ cũ. 

Cuối năm 1958, là nội đã căn bản 
thanh toán nạn Không biết chữ, là địa 
phương đạt thành tích này sớm nhất 
miền Bắc. Nay thủ đô đã tiến lên phà 
cập giáo dục cấp Í cho toàn dân, phô 
cập cắp lIcho cán bộ và thanh niên - 
nhiều cơ quan. đơn vị đã phồ cập cấp 
[TL Hệ thống giáo dục phát triền nhanh 
chóng: tất cả các phường, xã đều có 
trường phò thỏng cơ sở, lô quận, 
huyện, thị có 52 trường phồ thông 
trung học với trên 600 nghìn học sinh 
cả hai cấp. Từ 2 trường đại học trước 
dây, uay Hà nội lập trung 31 trường 
đại học và cao đẳng. 32 trường trung 
học chuyên nghiệp. 14 trưởng công 


*nhân kỹ thuật, đào tạo hàng vạn cán 


bộ và công nhân kỹ thuật mỗi 'năm, 
Bây giờ ở mỗi làng, kề cả làng hẻo 
lánh nhất của thủ đô cũng đều có 
những con em của nhân đàn lao dộng 
tối nghiệp đại học ở trong nước hoặc 
qước ngoài. ŒỞ thủ đô còn có gần 100 
viện nghiên cứu khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội. Số nhà trẻ và lớp 
mẫu giáo trước đây hầu như không 
có, nay thành một ngành học có cơ sở 
ở khắp nơi, góp phần giáo dục thế hệ 
tương lai ngay từ lứa tuồi thơ. . 

Sự nghiệp y tế, bảo vệ sức khỏe, 
có mạng lưới từ thành phố xuống 
quận. huyện, phường, xÃ, tới từng cơ 
quan, xí nghiệp. hợp tác xã, trưởng 
học. Hầu hết các xã có trạm v tế, nhà 
hộ sinh. Bên cạnh các bệnh viện đâu 
ngành do trung ương quản lý, hệ 
thống các bệnh viện đa khoa, chuyên 
khoa từ các quận, huyện lên thành 
phố được bố trí tương đối hoàn chỉnh, 
kết hợp với phong trào vệ sinh phòng 
bệnh trong nhân dân, cho nên đã căn 
bản thanh toán được một số bệnh xã 
hội. ngăn chặn không đề xảy ra nhiều 
dịch bệnh lớn. 


Điều căn bản khác trước là văn hóa 
1 ghệ thuật ở Hà nội ngày nay có nội 
dụng lành mạnh, hình thức phong 
phú. Nên văn hóa xã hội chủ nghĩa 
đã thấm ,gâu vào đời sống tỉnh thân 
cúi nhân dân thủ đô. Một điều quan 
trọng nữa là nhân dân lao dòng không 
chi thụ động hưởng thụ các sản phầm 
văn hóa nghệ thuật, mà trở thành 
chính người sáng tạo ra các sản phầm 
đó. Phong trào văn nghệ quần chúng 
phát triền khá rộng khắp ở các cơ sỞ, 
trong người lớn cũng như trong thiếu 
nhí, góp phần bòi dưỡng nhiều năng 
khiếu mới. 


Thề dục thê thao cũng là một phong - 


trào quản chúng rộng khắp, thu hút 
từ những người nhiều tuôi trong các 
câu lạc bộ thê dục ngoài trời, cho đến 
lớp người trẻ tuôi qua các cuộc vận 
động có tính quần chúng về rèn luyện 
hân thề theo tiêu chuần. Nhiều trường 
ván hóa thè dục thê thao đào tạo 
những em có năng khiếu từ lứa tuôi 
trẻ. Văn động viên Hà nội đạt nhiều 
kỷ lục trong các cuộc thì điên kinh 
hoặc thị thề thao trong nước và là 
thành viên quan trọng trong các đội 
.tuyền Việt nam thi đấu với nước 
I1 gO0ài. 


' 

Kết quà tông hợp của ba cuộc cách 
mạng(cách mạng quan hệ sản xuất,cách 
mạng khoa họckỆ thuật,cách mạng văn 
hóa và tư tưởng) là những con người 
mới của thủ đô xã hội chủ nghĩa dần 


dần hình thành, vừa thê hiện những: 


phầm chất, đạo đức mới, xã hội chủ 
nghĩa, vừa kế thừa truyền thống -tốt 
đẹp của người thủ đô ngàn năm văn 
vật: giàu lòng vêu nước, vêu chú 
nghĩa xã hội, lao động cần củ sắng 
tạo, có Ý thức chính trị nhạv bén, 
vững vàng trước mọi thử thách, có 
trình độ văn hóa khá, khiếu thầm mỹ 
tỉnh tế, có nếp sống giần dị, lành mạnh, 
phong cách thanh lịch, mến khách, có 
tỉnh thân quốc tế xã hội chủ nghĩa, 


Mấy năm gần đây, do sản xuất và 
đơi sống gặp nhiều khó khăn. do 


NÔ 


chúng ta có phần buông lỏng quản lý 
kính tế — xã hội, lơ là giáo dục về 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
giữa ta và địch, chậm khắc 'phục 
những hiện tượng tiêu cực, cho nên 


đã làm ảnh hưởng không tốt đến 


những kết quả to lớn nói trên. Chúng 
ta tín rằng đó chỉ là hiện tượng tạm 
thởi và cục bộ, sẽ được khắc phục. 
Thủ đô và những con người thủ đô 
chúng ta được rèn luyện qua nhiều 
thử thách trong 30 năm qua nhất định 
sẽ vươn lên vượt mọi khó khăn, đạt 
những tiến bộ lớn hơn. 


* 


Những bước trưởng thành của Hà 
nội trong 30 năm qua trước hết là nhờ 
sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đản 
của Trung ương Đảng và Chỉnh phủ. 
Với vị trí thủ' đô của cả nước, Hà nội 
được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt 
của lHiồ Chủ tịch, của các đồng chí lãnh 
đạo cao nhất của Đăng và Nhà nước 
ta. Một tuần sau ngày giải phóng thủ 
đô, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh muôn vàn 
kính vêu trong buồi tiếp đại biều nhân 
dân Hà nội đã căn đặn đồng bảo thủ 
đô phải * hăng hái phấn đâu làm cho 
mọi ngành hoạt động của thủ đô 
ngày thêm phát triền, đề làm. gương 
mầu, đề dẫn đầu cho nhân dàn cả nước 
ta, Các đồng chí Lê Duần, Trường 
Chinh, Phạm Văn Đồng đến dự các 
đại hội đẳng bộ Hà nội đã cho những 
chỉ thị quý báu. Sự quan tâm ấv lại 
được thề hiện tập trung trong Nghị 
quyết Hợi nghị Bộ chính trị về công 
tác của thủ đô Hà nội (tháng 1-1985) 
mà đẳng bộ và nhân dân Flà nội đang 
ra sức thực hiện. 


Được sự lãnh đạo sát sao và quan 
tâm của Trung ương, đẳng bộ Hà nội 
đã cố găng vận dụng và cụ thê hóa các 


- đường lõi, chủ trương, nghị quyết cửa 


Đẳng vào hoàn cảnh của thủ đô, động 
viên, giáo dục cán bộ, đẳng viêu và 
nhân dân phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, huy động 


sức mạnh của các cấp, các ngành, các 
cơ quan, đoàn thề ở địa phương tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
tửng bước cải tạo và xây dựng Hà nội 
tiưởnh một thủ đô xã hội chủ nghĩa. 
Nhân đân Hà nội trong 39 nàảm qua 
đã tô rõ tính thân lao động hãng say, 
cần củ, chiến đấu dũng cảm, kiên 
cường và như Nghị quyết Bộ chính 
trị đã nhận định: «số đông cán bộ. 
dáng viên, công nhân viên chức ở 
Hà nội đứng trước những khó khăn 
về đởi sống và những diễn biến phức 
tap trong tình hình kinh tế — xã hội, 
vẫn giữ vững phầm chãt, thể hiện 
rõ sự vững vàng về chính trị, Kiên 
trì phấn đấu khắc phục khó khăn, tích 
cực chấp hành và bảo vệ dường lõi, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 
đấu tranh chống những biều hiện 
tiêu cực ». Có bạn nước ngoài đã nói : 
eilà nội có những con người xây 
dựng không biết mệt mói, dựng lên lại 
bị tàn phá; bị tàn phá lại dựng 
lên». tà 


Hà nội lại được sự chỉ đạo cụ thê 
của Hội đồng bộ trưởng, sự giúp đỡ 
của các bộ, các ngành ở trung ương, 
được sự hỗ trợ, cô vũ của các tỉnh, 
thành phố trong cả nước, kề cả đồng 
- bào Việt nam sống ở nước ngoài, sự 
ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã 
hỏi chủ nghĩa anh em. của các nước và 
các nhân sĩ tiến bỏ, của nhiều bạn bè 
trên thế giới, đặc biệt là sự giúp đỡ 
to tớn về nhiều mặt của Liên xô, sự 
đồng tình. ủng hộ mạnh mẽ của Lào, 
Cam-pu-chia. Đó là những nhân tố 
chủ yếu tạo nên những bước trưởng 
thành của là nội trong 30 năm qua. 


Trước những vêu cầu của nhiệm 
vụ rất nặng nề trong giai doạn cách 
mạng mới, với trách nhiệm xâyv dựng 
thủ đô xã hội chủ nghĩa của cả nước, 
người Hà nội thấy chưa thê hài lòng 
với những gì đã làm dược, nhất là 
. So với những yêu cầu mà nghị quyết 
Bộ chính trị đẻ ra đổi với thủ đô thì 
-còn một khoảng cách lớn. 


Trước mắt, bên cạnh những thuận 
lợi cơ bản, Hà nội còn có những khó 
khăn lớn. Cơ sở vật chất và kỹ thuật 
phát triển chậm, đặc biệt là kết: căn 
hạ tàng và các công trình công cộng 
quả nhỏ bé, thiếu thốn so với số dân 
tăng nhanh. Nguyên liệu cho sản xuất 
công nghiệp và tiều thủ công nghiệp 
phân lớn đựa vào nhập khầu. Lương 
thực, thực phẩm và nông sản nguyên 
liệu một phần không nhỏ cũng dựa 
vào sự cung ứng của trung ương và 
các tỉnh bạn. Hà nội là nơi tập trung 
đông cán bộ, công nhân, viên chức là 
những người ău lương và Nhà nước 
có trách nhiệm cùng cấp mọi nhu cầu 
thiết vều về dời sống. Do đó, khi các 
nguồn nhập khâu và cung ứng nói 
trên gặp khó khăn, thì sản xuất và 
đời sống của Hà nội chịu ảnh hưởng 
nặng hơn nhiều địa phương khác. do 
đó các hiện tượng tiêu cực có thê có 
cơ hội phát sinh. Bộ máy quản lý kinh 

vtế — xã hội của Nhà nước hoạt động 
theo cơ chế quan liêu bao cấp tập 
trung một phần quan trọng ở Hà nội, 
cho nên việc tháo gỡ hiện nay không 
đơn gian. Thủ đô Hà nội lại là địa 
bàn mà dịch Lập trung phá hoại vẻ 
nhiều mặt, đặc biệt là chiến tranh 
- gián điệp, chiến tranh tâm lý đi đôi 
với phá hoại về kinh tế và „ăn hỏa... 


Đề vượi qua những khô khăn nói 
trên, đẳng bộ và chỉnh quyền Hà nội 
chúng tôi đang ra sức sửa chữa những 
khuyết điềm chủ quan mà Nghị quyết 
Bộ chính trị về công tác của thủ đô 
đã vạch ra là: 


— Sự lãnh đạo của Thành ủy chưa 
thật năng động, nhạy bén, chưa thật 
chủ động sáng tạo vươn lên, tư tưởng 
trông chờ vào trung ương, vào Nhà 
nước, tình trạng bảo thủ, trì trệ chậm 
được khắc phục, nên chưa phát huy 
được hết truyền thống và thể mạnh 
của thú đô đề khắc phục khó khăn, 
thích ứng với tỉnh hình mới. 


— Đăng bộ thành phố có phản chủ 
quan, chứa nhận rõ nước ta dàng ở 


by KL : đI 


chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ. cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
còn tiếp diễn gay gắt, nên đã phần 
nào buông lỏng quản lý kinh tế — xã 
hội trên nhiều mặt. 


__— Chất lượng và hiệu quả công tát 
xây dựng Đẳng chưa cao, chưa phát 
huy được sức chiến dấu và năng lực 
lãnh đạo của một đảng bộ lơn tập 
trung nhiều đẳng viên có trình độ cao 


như ở Hà nội. Lực lượng cán bộ dồi. 


đào. nhưng việc lựa chọn, bồi dưỡng 
và bố trí cán bô chưa bảo đảm được 
yêu cầu. 


Dựa vào sự đánh giá nói trên củA 
Bộ chính trị, Đại hội đại biều lần thư 
IX của đảng bộ thành phố (tháng 
6-1983) đã thẳng thắn kiềm điềm, tự 
phê bình về những thiếu sót của mình 
và đề ra phương hướng sửa chữa, 
quyết tâm vươn lên ngàng tầm với 
nhiệm vụ mới, phấn đấu đạt các mục 
tiêu kinh tế — xã hội đã đè ra. 


Mới đây, đề thực hiện Nghị quyết 
hội nghị thứ 6 của Trung ương Đảng, 
Thành ủy chúng tôi một lần nữa 
nghiêm khắc phê phán các biều hiện 
kém năng động, thiếu nhạy bén. thiếu 
chủ động sáng tao, phê phán tình 
trạng quan liêu bao cáp, bảo thủ trì 
trệ vẫn còn nặng nề và phô biến, đồng 
thởi phê phán trình trang phân táp 
và thiếu ý thức tồ chức kỷ luát trong 
tồ chức thực hiệp các đường lói. chính 
sách. từ đó đề ra chương trình hành 
động nhắm thực hiện Nghị quyết của 
Trung ương. 


Được các Nghị quyẻ!t của Bỏ Chính 
trị và của Trung ương soi sáng, đẳng 
bộ thành phố thấy mình phải luôn 
luôn nắm vững và làm tốt những vấn 
đề sau đây : 


Ha nội là trung tâm đầu nảo về 
chính trị, văn hóa và khoa học kỳ 
thuật, đồng thời là trung tâm lớn về 
kinh tế và trung tâm giao dịch quốc 
tế của cả nước đề từ đó dề ra đúng 
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yêu cầu và nội dung xây dựng thành 
phố về mọi mặi. 


2. Coi trọng công tác xây dựng đẳng 
bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tồ chức, đặc biệt là công tác cá 
bộ. 


3. Phát huy cao độ quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
trên các mặt của đời sống xà hội, 
không ngửng hoàn thiện cơ chế « Dẳng 
lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lv s ở thủ đô. 


4. Tầng cường vai trò quản ty 
thành phố của chính quyền. ra sức 
kiện toàn chỉnh quyền ba cấp ở thành 
phố, mạnh dạn phản cấp quản lý cho 
quận, huyện và phường, xã. kết hợp 
tốt các biện pháp quản lý. làm cho 
mỗi cấp có đủ điều kiện phát huy 
quyền làm chủ của mình. 


bí 


Ba mươi năm phần đấu và trưởng 
thành, đẳng bộ và nhân dân thủ đô 
rất hạnh phúc được sự lãnh đạo, chỉ 
bảo An cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nuôn vàn kính yêu, của các đồng chỉ 
lãnh đao cao nhất của Đảng và Nha 
nước. Nghị quyết Bộ chính trị về 


công tác của thủ đô, củng với các nghị 


quyết khác của Đảng là bó đuỐốc soi 
đường. là nguồn cỒ vũ rãt lớn đối với 
đảng bô Hà nội. Tuyệt đối tín tưởng 
và làm theo đường lôi, chủ trương 
của Trung ương Đẳng, đẳng bộ và 
nhân dân thủ đô đã từng vững vàng 
trước moi thử thách, không sợ gian 
khô, hy sinh, nhật định sẽ vượi qua 
được mọi khó kbăn trước mát, dũng 
cảm t:ến lên hoàn thành hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng thành công chủ 
nghia ¡A hội và bảo vệ vừng chắc Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, làm cho Hà 
nội rứng đáng là thủ đô anh hùng của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, đáp ưng lòng tỉn yêu, œong đợi 
cua dòng bào cả nước. 


- Quân và đân tỉnh Hà tuyên kiên quyết 
đánh bại mọi âm mưu xâm lược và 
phá hoại của bọn phản động Trung quốc 


NGUYÊN ĐỨC THIỆNG 


A TUYẾN là tỉnh tuyên đầu phía 
bắc nước ta. Biền giới Việt — Trung 


đọc tính lià giang cũ dài 270 km. 


qua đất 33 xã của 7 huyện: Xín mần. 
Hoàng xu phì, Vị xuyên, Quản bạ, 
Yên minh, Đồng văn và Meo vạc. 
Trong cuộc chiên tranh xâm lược 
trực tiếp tháng 2 năm 1979 cũng như 
qua 5 nàm tiễn hành kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt cực kỷ thâm độc 
chống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, bọn phần động Trung quồ‹ 
vẫn coi llà tuyên là trọng điềm tâ¡n 
lấn, phá hoại hỏng tạo bàn đạp mở 
rộng chiến tranh xâm lược lúc có điều 
kiện. Chúng đã gây ra vô vàn tôi ác 
rất nghiêm trọng đói với nhân dân 
tỉnh Hà tuyên. 

Ngay tử những ngày đầu nần; 1984. 
bọn phản động Trung quốc đầ gây re 
tình hình rất căng thắng ở doc tuyên 
biên giới tỉnh Hà tuyên, làm cho đời 
sống kinh tế xã hộ: của nhân dàn ta 
ở vùng giáp biên giới thương xuyên 
không òn định. Chúng đà điều động 
thêm nhiều sư đoàn, quản đoàn (trong 
đó có quàn đoàn 14 đã từng tham g2 
chiến tranh xâm lược tháng 2-1929). 
ap sát biên giới đói diện với địa 


⁄ 


phận các huyện Vị xuyên, Yên minh, 
Đồng văn. Mèo vạc và ra lệnh « động 
viên thời chiến *. Chúng liên tục vận 
chuyền vũ khi đạn dược, vật liệu, 
phương tiện chiến tranh hiện đại 
đến ; ráo riết củng cố, mở rộng mạng 
đường giao thông quân sự, trận địa, 
công sự. bầum hào v.v. ở sát biên giới. 
Chúng tung nhiều tên thám báo, biệt 
kích, gián điệp. bọn phần động người 
Việt gốc liloa đã chạy sang Trung 
quốc lưồn sâu vào nội địa hoạt động 
trình sát, tình bảo, phục kích, bất cóe 
cân bộ, nhân đân, gài mìn phá giao 
thông, quầy rỗi, đói phá rừng, nhẹn 
nhóm cơ sở phản cách mạng, kích 
động phá hoại tỉnh đoàn kết giữa cáo 
dân tộc, mua chuộc, lỏi kéo các phần 
tử xấu chồng phá cách mạng nước 
‹a. Chúng không ngớt tung ra những 
luận điệu vu cáo, nói xấu Việt nam 
và đe đọa chiến tranh, tung tin đánh 


chiếm một số nơi trong địp Tết 
Nguyên đán. 
DĐậc biệt tờ tháng 4 đến nay, Hà 


tuyên là một trong sáu tỉnh biển giới 
phía bắc bị quân Trung quóc làn 
chiếm, bắn phá rất ác liệu liên tục, 
dai ngày nhất với số dạn nhiều nhất 
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kề tử sau chiến tranh xàm lược thắng 
2-1179. Trong hơn bốn tháng qua, 
quân linh Trung quốc đã bàn trên 
170000 viên đạn pháo, cỏi hạng nặng 
các loại, tên lửa H12 vào 28 xã của 7 
huyện biên giới và vào mọt số khu 
vực sâu trong nội địa cách dường 
biện giới từ 10 đến 20 km như Phương 
tiến, Phương thiện, Phương độ. 
Thuận hòa Chuyện Vị xuyên); Phong 
quang, các khu phố Quang Trung, Yên 
biên (thị xã Hà giang); Quyết tiên 
(huyện Quản bạ); Na khê, Súng chàng, 
Nững thài (huyện Yên mỉnh); Thài 
phìn tủng (huyện Đông văn). Nhiều 
khu vực bị bắn phá liên tục suối tử 
đầu tháng 4 đến nay có tính chất hủy 
diệt như Thanh thủy, Thanh đức, 
Bạch dích, Phú lũng, Lũng cú, Đồng 
văn... Riêng thị xã Hà giang bị bón 
đợt pháo kích với nhiều đạn pháo 
hạng nặng, có đợt kéo dài đến 3 ngày. 
Không có ngày nào là không có tiếng 
súng của quân Trung quốc xâm lược 
bắn vào vùng biên giới tỉnh Hà tuyên. 
Hành động bắn phá có chủ dích của 
nhà cầm quyền Bắc kinh đã gây 
nhiều tồn thất về người và tài sản 
cho đồng bào tỉnh Iià tuyên; hàng 
trăm người chết và bị thương phần 
lớn là người già, phụ nữ, trẻ em, 
giáo viên và học. sinh, hàng trăm 


trau bò, ngựa, lợn bị giết hoặc bị 


cướp mang về Trung quốc. Đạn pháo 
của quản Trung quốc đã dót chảy, 
phá hồng hàng nghìn ngôi nhà của 
đân, kho tàng, trưởng học, trạm v tế, 
bệnh viện ; phá hủy hàng nghĩn héc 
ta ruộng lúa, ngỏ, cây công nghiệp, 
cây ăn quả, rừng gỗ quỷ, sơ bộ ước 
tính thiệt hại đến trên 51 triệu đồng. 
Đây là những bảng chứng không thà 
chỏi cãi được về tỏi ác của bọn phản 
động Trung quốc giết hại dân thường, 
phi hoại các cơ sở kính tế, khoa học 
ký thuật, văn hóa xã hội — điều mà 
luạt pháp và tập quán quốc tế lên 
án, nghiêm cấm. Nhân dân tỉnh Hà 
tuyên mui mãi khắc sảu lòng cầm thủ 
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vẻ lội ác của bọn bành 


lai Hán, 


trưởng 


Sau cuộc chiến tranh xâm lược 
tháng 2-1979 bị thất bại nhục nhà 
buộc phải rút quân về bên Kia biến 
giới, nhà cầm quyền Bác kinh cảàu 
kết với để quốc ÁÍÿ và các thế lịc 
phần động khác vẫn ôm ấp cuồng 
vọng bành trướng xuống Đông dương 
và-Đông Nam châu Á bằng nhiều 
hình thức. Chúng thường dùng lực 
lượng vũ trang chiếm đất hoặc tô 
chức lực lượng phỉ tại chỏ. Tháng 
I0-1980, chúng đã cho một rung doàn 
đánh chiếm cụm điềm cao 1992 thuốc 
huyện Xín mán; tháng 5-1981, chúng 
lại huy động một lực lượng lớn tiên 
công lăn chiếm các cụm điềm cao 
IŠ00 AÁ — 1800B — 1688 thuộc huyện Vị 
xuyên. Pử tháng 4-1984 đến nay, chúng 
đã điều dòng nhiều đơn vị quân chủ 
lực cỡ sư đoàn dược sự chỉ viện rát 
lớn của nhiều đơn vị pháo bình hạng 
nặng và các bình chúng kỹ thuát 
điện cuong mở nhiều cuộc tiền công 
lấn chiếm một số điềm cao thuộc 
lãnh thô tỉnh Hà tuyên. Ngày 18-4. 
nhiều tiêu đoàn quản Trung quốc mở 
cuộc tiến công hòng lấn chiếm điềm 
cao 1250 thuộc huyện Yên minh, chúng 
đã bị quân và dân địa phương trừng 
trị đích dáng, diệt nhiều tên, phá hủy 
nhiều phương tiện chiến tranh ; chúng 
phải vòi vã rút chạy về Trung quốc. 


duiên tiếp trong các ngày 26, 29, 30 


tháng 4 và 1 tháng 5, chúng lại tiến 
công lần chiếm cúc điềm cao -1209, 
773, 3373 thuộc huyện Vị xuyên, cụm 
điểm cao 1250 thuộc huyện Yên mình ; 
ngày 13-5, chúng lại mở nhiều đợt 
tiến tông lấn chiếm điềm cao 1030 
thuộc huyện Vị xuyên. Tuv bị quân 
và dân l]là tuyên kiên quyết giảng trà. 
tiêu điệt nhiều tên, bọn phản động 
Trung quốc vẫn tiếp tục điều động 
nhiều sư đoàn bộ binh, pháo bình áp 
sát biên giới giáp huyện Đồng vàn. 
đồng thời tô chức nhiều đợt tiến công 
hòng lấn chiếm điềm cao 1911. Tại, 
các điểm cao đã lấn chiếm, chúng ra 


sức tăng quân, ráo riết xây dựng hầm 
hào, lô cốt, đường giao thông với ý 
đồ chiếm đóng lâu dài, tạo bàn đạp 
đề chuần bị cho những cuộc tiến công 
lấn chiếm khác hoặc mở rộng vùng 
khống chê, đe dọa việc đi lại trên các 
đường giao thông, phá hoại sản xuất, 
uy hiếp cuộc sống của đồng bào các 
đân tộc vùng biên giới tỉnh Hà tuyên. 
Cùng với hành động vũ trang lấn 
chiếm lãnh thô một cách công khai, 
trắng trợn, bọn phản động Trung 
quốc đang mưu (oan tập hợp bọa 
phỉ, bọn phản động lưu vong đưa 
sang xây dựng «chính quyền hai 
mặt» ở một số thỏn bản thuộc các 
huyện Xin mìần, Hoàng xu phi, Mèo 
vạc ở sát biên giới nhằm làm bản 
đạp đầy mạnh chiến tranh phá hoại 
và mở rộng việc lấn chiếm một cách 
thâm hiềm, xảo quyệt hơn. Ngày 
21-6, chúng cho quân lính lén lút đọt 
nhập vào xã Lũng cú, huyện Đồng 
văn đập phá cột mốc số 17, đây là 
một hành động hết sức ngang ngược 
nhằm từng bước gặm nhấm dần lãnh 
thồ Việt nam, nó hoàn toàn trải với 
luận điệu mà chúng thưởng rêu rao 
là “không thêm một tấc đất của Việt 


nam». Những thủ đoạn, hình thức - 


lấn chiếm lãnh thồ Việt nam (dùng 
lực lượng vũ trang bắn phá, tiến công : 
tập hợp lực lượng phỉ xây dựng 
chính quyên hai mặt; đập phá, di 
chuyền cột mốc; sửa lại đường biên 
giới lịch sử trên bản đồ...) mà bọn 
phản động Trung quốc đã và đang 
dầy mạnh ở vùng biên giới tỉnh 
Hà tuyên cũng đã và đang được 
chúng tiên hành ở một số vũng 
hiên giới của các tỉnh Hoàng liên sơn, 
Cao bằng, Lạng sơn. Chúng còn ra 
sức tạo điều kiện cho những tên phần 
bội cách mạng, phản bội Tô quốc lén 
lút hoạt động chống phá cách mạng 
Việt nam, thực hiện chính sách chia 
rẽ cô truyền, chính sách “dùng ngưới 
Việt trị người Việt ». 

Những hành: động tôi ác trên đây 
của họn bành trướng và bá quyên 


Trung quốc đổi với đồng bào. các 
dân tộc tỉnh Hà tuyên cũng như các 
tỉnh khác của ta cho thấy chính sách 
thủ dịch của chúng chống Việt nam 
nhìm làm Việt nam suy yếu, tiến tới 
thôn tính Việt nam, không hề thav 
đôi mà càng điên cuồng hơn, độc ác 
đã man hơn, ngoan cố hơn. Thế 
nhưng trong lúc đó, những kể cầm 
quyền ở Trung nam hải cùng với bộ 
máy tuyên truyền của chúng lại ra rả 
ngày đêm tung ra đủ mọi luận điệu 
vu cáo trắng trợn, đôi trắng thay đen. 
Chúng đang cố kêu gào la lối nào là 
« Việt nam đang tập trung quân đọc 
hiên giới đề chuẩn bị cho một cuộc 
tiên công mới?, nào là *Việt nam 
xâm chiếm nhiều nơi trên lãnh thà 
Trung quốc», hoặc là “chúng ta 
không thề làm gì khác hơn là đánh 
trả đề tự vệ tới cùng »s.. Đúng là 
giọng lưỡi của những kế cvửa ăn 
cướp vừa la làng sa. 

Cùng với quân và đân các tỉnh biên 
giới phía bắc, quân và đân Hà tuyên 
phát huy truyền thống Tân trào lịch 
sử, Sông Lô chói lọi, đã kiên cường 
chiến đấu trừng trị đích đáng quân 
xâm lược Trung quốc. Tháng 2-1979, 
một quân đoàn bộ bình Trung quốc 
có xe tăng, pháo binh hộ trợ, với 
hàng vạn dân binh ồ ạt tiến công 
tuyến biên giới Hà tuyên. Ngay tử 
đầu. chúng đã bị đánh những đòn 
đau, hàng nghìn tên xâm lược phải 
đền tội, nhiều xe tăng, phương tiện 
chiến tranh bị phá hủy. Sau hơn: 
20 ngày bị quân và đân Hà luyên 
đánh cho thất bại thẩm hại, ngày 
11-3-1979, bọn Trung quốc xâm lược 
đã phải rút chạy khỏi Hà tuyên Dư 
âm của những chiến công vang đội 
ngày ấy đã cô vũ động viên quân và 
dân Hà tuyên chiến đấu lập nhiều 
thành tích mới làm nức lòng nhân 
đân cả nước trong đợt trừng trị quân 
xâm lược Trung quốc bốn tháng qua. 
Hiệng hai tháng 4 và 5, lià tuyên 
đánh thiệt hại nặng L1 tiêu doàn, phá 
96 trận địa pháo, côi của quân Trung 


hN) 


quốc. Ngày 1Í và 12 tháng 6, quân 
và đân huyện Vị xuyên biến căm thủ 
thành sức mạnh đã tiêu diệt 3 điềm 
địch lín chiếm sâu trong nội địa nước 
ta, đánh thiệt hại nặng một trung 
đoàn, một tiều đoàn, diệt 70 tên, bắt 
một số tủ binh, phá hủy 12 khâu pháo, 
6 súng cối 100 mm của địch. Tiếp đó 
ngà y 22-7 bộ đội biên phòng và dân 
quân huyện Quản bạ hợp đồng chiến 


đấu, diệt 16 tên xâm lược, thu 2 súng, . 


2 máy thông tin vô tuyến, 5 la bàn 


khi chúng xâm nhập sâu vào đất ta. 


ở khu vực mốc số l5. Liên tiếp trong 
các ngày 28, 29 và 30 tháng 7, quân và 
đân huyện Vị xuyên lại trừng trị đích 
đáng bọn Trung Quốc xâm lược, đánh 
lui 3 đợt tiến công của một tiều đoàn 
bộ binh, diệt hơn 200 tên, phá hồng 4 
khầu pháo và một số xe kéo pháo... 
Chiến công nối tiếp chiến công của 
quân và dân Hà tuyên càng tô thắm 
thêm truyền thống yêu nước, ý chí 
quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng sáng ngời của 
đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Từ 
trận tuyến giáp mài với quân thù đến 
hậu phương rộng lớn đồng bào các 
dân tộc anh em trong tỉnh đã kết 
thành một khối đoàn kết vững vàng 
trong thế trận chống quân thù gi” 
vững biên cương Tồ quốc. Trong 
những ngày chiến đấu ác liệt này, 
đồng bào các huyện Dắc mê, Bắc 
quang, làm yên, Chiêm hóa, Na hang, 
Sơn đương, thị xã Tuyên quang luôp 
luôn hướng về tiền tuyến, chỉ viện 
kịp thời và to lớn về người và của 
cho tiền tuyến đánh thẳng quân giặc. 
Huyện Bắc mê tuy- mới thành lập, sỐ 
xà lại Í!, nhưng tử những ngày đầu 
đã chuyền lên tuyến trước hàng chục 
tắn lương thực, hàng trăm con trâu. 
bò, lợn. Hàng chục nghìn lượt ngưới 
ở huyện Vị xuyên và thị xã Hà giang 
tỉnh nguyện lên tham gia dào hầm 


hào trận địa, chuyền lương thực, đạn 
dược giúp bộ đội. Hàng trăm em học 
sinh Trường sư phạm của tỉnh đang 
chuần bị ra trường làm cô giáo, thầy 
giáo cũng có mặt tại chiến hào sát 
cánh cùng bộ đội chiến đấu chống 
quân bành trướng Trung quốc. Người 
ở lại tuyến .zước anh dũng diệt dịch, 
còn những người già yếu, trễ em sơ 
tán về những nơi an toàn cũng được 
chăm sóc chu đáo. Huyện Vị xuyên 
tạo mọi điều kiện đề hơn hai nghìn gia 
đình đến nơi sơ tán ăn ở, sinh hoạt và 
tiếp tục sẳn xuất thuận lợi. Nói sao cho 
hết những cử chỉ, tấm lòng của hậu 
phương gắn bó với tiền tuyến. Cả 
nước hướng về Hà tuyên, chỉ viện 
cho tiền tuyến Hà tuyên chiến thắng. 
Tỉnh cảm quân—dân, tiền tuyến—- hậu 
phương càng gắn bó keo sơn, thế 
trận chống quân bành trướng Trung 
quốc ở Hà tuyên lại càng thêm vững 
chắc. Truyền thống yêu nước chống 
ngoại xâm; tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng ; ý chí quyết chiến quyết thắng;. 
sự đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các 
dân tóc trong tỉnh, giữa quân với dân, 
giữa tiền tuyến với hậu phương; sự 
lãnh đạo vững vàng của các cấp Đẳng - 
từ cơ sở đến trung ương... là những 
nhàn tố cơ bản giúp Hà tuyên đánh 
thắng trong cuộc chiến đấu chống 
quân Trung quốc xâm lược, bảo vệ 
Tô quốc, đồng thời bảo đảm an ninh 
chỉnh trị, trật tự an toàn xã hội, ồn 
định đời sống nhân dân, tiếp tục lao 
động sáng tạo xây dựng Tồ quốc xà 
hội chủ nghĩa. 


Kẻ thù độc ác và nguy hiềm muốn 
làm suy yếu, tiến tới thôn tính Hà 
tuyên và cả nước ta. Nhưng những 
đòn trừng trị đích đáng của quân và 
dân tỉnh Hà tuyên vừa qua là những 
câu trả lời đanh thép của dân tộc ta 
đối với chúng. 


Đổi 


TRÂN ANH VINH 


mới hướng đầu tư khai thác than 


HẦN là nguồn nguyên liệu, là nguồn 
năng lượng của nhiều ngành sẵn 
xuất: q... không có ngành công 

nghiệp than thì không thê nghĩ đến 
bất kỷ một nền công nghiệp hiện đại 
nào, bất kỷ mội công xưởng hay nhà 
máy nào. Phan thật sự là bánh my 
của công nghiệp, không có nó thì công 
nghiệp sẽ ngửng trệ,... ® (1). 


Tình hình khai thác than ở nước ta 
trong những năm qua tuy đã đạt được 
iót số tiến bộ. song nhìn chung, sẵn 
lượng thun khai thác hằng năm còn 
thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sản 
xuất, tiêu dùng và xuất khăầu. Điều đó 
có thề do nhiều nguyên nhân, trong 


_ đó có nguyên nhân đầu tư khai thác 


chưa đúng hướng. 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn. 


quốc thứ V của Đẳng đã chỉ rõ, phải: 


_q@đưa sản lượng than năm 1985 lên 


Š—9 triệu tấn và tạo thêm gần 5 triệu 
tần công suất gối đầu cho kế hoạch 
1986 — 1990 ® (2). 


Dê đạt được chỉ tiêu này, cần mạnh 
đạn đồi mới phương hướng khai thác 
than, xác định cơ cấu và tỷ lệ vốn 
đầu tư hợp lý cho các loại công trình 
dài hạn và ngắn hạn, kết hợp một 
cách khoa học giữa việc mở mỏ lớn, 
mô vừa, và mồ nhỏ; chọn đúng đối 
tượng đầu tư đề đầu tư khai thác, bảo 
đảm kết hợp giữa nhiệm vụ trước 


(1) V.Í. lê.-nnn : 


mắt và lâu dài, giữa tích 
dùng. 

Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
tử -một nước nghèo nàn, lạc hậu, cơ 
sở vật chất kỹ thuật và tiền vốn còn 
rất hạn chế, việc xác định phương 
hướng khai thác than và chọn đối 
tượng đầu tư phải phù hợp với những 
đặc điểm của chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Chính vì vậy, phương. hướng 
khai thác than và sự lựa chọn đối 
tượng đầu tư trong thời gian tới phải 
thê hiện tính đồng bộ, thường vuyên 
Ddđ có trọng điềm. 

Hiệu quả của phương hướng khai 
thác và đầu tư hợp lý được the hiện 
ở chu kỷ chuân bị sản xuất được rút 
ngắn, thời gian quay vòng vốn nhanh, 
động vốn sớm phát huy tác dụng. 
Đặc điềm của sản xuất than dòi hối 
đầu tư xây dựng cơ bạn lớn, thời gian 
xày đựng mỏ lâu và công tác xây đựng 
cơ bản phải làm thường xuyên đề 
đuy trì công suất thiết kế. Vì vậy 
phương hướng khát thác hợp lý nhất 
đề bảo đâm tính đồng bộ và có trọng 
điềm là kết hợp chặt chẽ đầu Tư xảy 
dựng các công trừnh lớn 0ới đầu [tt xâu 


lũy và tiêu: 


Toản tập, Nx5 Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tẹp 40 tr 339. 

t2) Van biện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà nội, 
I982, tạp 2,tr 48. 
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(lưng các công trình Đừa bà nhỏ ; chủ 
thích đang các công Erùnh Đữa Đà công 
Irìnth nho. 


Thời gian Xây dựng các mỏ phụ 


[imỏe vào từng công trình: mó hầm. 


lò hay mỏ lỏ thiên, đồng thời còn phụ 
thuộc vào công suất thiết kế các mỏ, 
MO lộ thiên có công suất lớn 2 triệu 
lan/năm những thời gian xàyv dựng 
cơ bản cũng chỉ tương đương với mô 
hấm lò có công suất 5Ú — 600 vạn 
tắăn/nầm, Cũng có công suất thiết Rẻ 
nhí nhìu những vốn đầu từ cho mỎ 
hầm Tò lớn hơn mô lộ thiên. lHiện nay 
chúng ta gọi công trình lớn là những 
cong trình có thời giìn XâVv dựng eƠ 
bản kéo đài (thường là TÚ nàmX) công 
quật thiết RKế lớn, đủ đó là mô hắm 
lò hawv mo lộ thiên, Công trình vừa và 
nhỏ là những công trình chỉ đòi hồi 
thời gin xây đựng cơ bản nhiều nhất 


là dcn 5 năm, 
F Ạ 


Công trình lớn đỏi hỏi vòn dâu từ 
lớn. thiết kế và thí công phức tạp, 
chăm dược khai thác do thời gian 
xây đựng kéo đài; song các công trình 
này mang lật khối lượng sản phầm 
lớn. hiệu qua kính tế cao. Việc XâYV 
đựng các công trình vừa và công trình 
nhỏ, tuy có những nhược điềm như 
không cơ giới hóa được cao, công 
suất các mô không lớn, Khối lượng 
sản phẩm Không nhiều; song lại sớm 
được khai thác do thời gian xây dựng 
cơ bản thường Kết thúc trong vòng 3 
đến † năm, vốn đâu từ cho nó không 
lớn; việc thiết RKể và xâv dựng các 
công trình vừa và công trình nhỏ lại 
phù hợp với trình độ của cán bộ và 
công nhận tí hiện nav, Như vạv xét 
về khả năng vỏn đầu tư hiện nịv và 
nhù cầu về than trước mật cũnư như 
lầu đài, nên ưu tiền vốn đau từ eho 
công trình vừa và công trình nhỏ. 
Theo ý chúng tôi có thể đành khoảng 
S1 vốn đâu từ cho các công trình 
va và nhỏ, 0X vốn cho các công 
trình lớn; có như vậy mới khói chìm 
vốn làu. Chú ý đúng mức các công 


nh. 


trình vừa và công trình nhỏ song 
không hạn chế việc xây dựng một số 
công trình lớn, đó là cách làm có hiện 
quá kinh tế cao, đồng thời cũng là 
kết hợp tốt nhất yêu cầu trước mi 
a lâu đài. Thực chất đó là việc lấy 
ngắn nuôi dài, lấy than nuôi than, 
hoàn toàn phủ hợp với tình hình thực 
tế của nước ta hiện nay. 

Chọn đối tượng đầu tư phải dựa 
trên cơ sở của phương hướng khai 
thác là ưu tiền các mô lộ thiên, tạn 
đụng các lộ vỉa vì mỏ lò thiên, đủ là 
mó có công suất lớn từ 32 đến 3 triệu 
Lần ƒ năm thì việc chuẩn bị khai thác 
cũng chỉ mắt khoảng {— 5 năm. Ví 
đụ, mô Cao sơn là mỏ lộ thiên có công 
quat 2 triệu tắn/năm, sau hơn 3 năm 
chuẩn bị Khai thác, đến đầu năm TÐN! 
đã đi vào sẵn xuất. Các công trình mỏ 
hiìm lò là những công trình xây dựng 
lầu, nhất là các mò lớn, vì vàyv trong 


_đtd đoạn trước mắt này, ngoài việc 


đầu tư có trọng điềm một số mò 
lộ thiên lớn, nên đầu tư thích đáng cho 
*ác{ mó hầm lò có công suất vừa và 
nhỏ, khoảng từ 30 đến 1Ú vạn tấn/năm 
đề đáp ứng yêu cầu ra than nhanh. 
ông thời nên chú ý đầư tư xảy dựng 
các nó vừa, mỏ nhỏ, các lò vỉa cạnh 
các mỏ lớn vì đấy là một biện pháp 
đề tăng nhanh sản lượng than trong 
một thời gian ngắn, lại tạn dụng được 
các công trình phụ, các công trình trên 
mặt đất, dựa được vào các cơ sở vạt 
chất của mỏ lớn; mặt khác mở mô 
vừa, mó nhỏ cạnh mỏ lớn lại rất phù 
hợp với đặc điềm địa chất nước ta. 
Trong Kế hoạch 5 năm 1976 — T960 ta 
đã làm xong 9 mô vừa và mỏ nhỏ cạnh 
mò lớn, cho nên từ năm 1980 đến nay, 
'ác mồ này hằng năm sản xuất được 
trên 2triệu tấn than. Xgoải ra, trong 
hoàn cảnh nưởc ta hiện này, cần quan 
Làm đúng mức tới việc tô chức khai 
thác than ở các mỏ nằm rải rác trên 
khắp các địa phương trong cả nước. 
lày là điều rất cần thiết đề giải quyết 
được nhu cầu than tại chỗ, vừa giảm 
được chỉ phí vận chuyên, vừa tận 


dụng được tài nguyên và lao dòng 
của địa phương đề phát triền công 
n¿ hiệp. 


Ở nước tì, phần lớn các mô than 
dèên nằm ở vùng đòi núi, vì vậy đề 
phù hợp với hoàn cảnh địa chất, 
trong môi khoáng sàn có thê chỉa 
nhiều phản tầng, chia nhiều khoảnh 
đề mở nhiều lò cùng một lúc. Mó hảm 
lò Mlao khe đã chọn kiều đầu tư thích 
hợp. tiến hành mở nhiều vía theo kiều 
chía nhiều phân tầng, nhiều khoanh 
nén đã tiết kiệm được vốn đầu tư ban 
đau, than sớm được Khai thắc. Cách 
khái thác than này của mô Mạo khê 
phủ hợp với điều kiện khai thác mó 
và trang bị của chúng ta nên đạt được 
hiệu qua kinh tế cao, 


Tuy nhiên, trong quá trình chọn đối 
tượng đầu tư Không nên mở diện quá 
rộng, cần phải chú ý đầu từ theo chiều 
sâu, chẳng hạn sau khi hoàn thành 
việc xây đựng mỏ Rhe chàm Ì có công 
suất 30 — 35 vạn tĩn/năm, chúng ta 
nên tiếp tục xây dựng mỏ RKhe chàm TI 
nhằm tận dụng cơ sở vật chất của mó 
RKhe chàm T và máng ga Cao sơn. phát 
huy hết công suất của khu vực rồi 
mới đi vào xây dựng mô Rhe tam là 
khu mới. 


Đầu tư khai thác than phải dược 
thực hiện một cách Thường uyên. 
Điều đó không chỉ thê hiện ở việc đầu 
tư làm nhiều mô cùng một lúc, kết 
hợp mở mỏ lớn với mỏ vừa và mỏ 
nhỏ đề khắc phục tình trạng chậm ra 
than mà còn phải đành một tỷ lệ đầu 
tư hợp lý cho xây đựng eơ bản thưởng 
xuyên trong môi moó đang khai thác. 
Đặc điềm của sản xuất than là nguồn 
tài nguyên ở môi mỏ do được khai 
thác nên giảm đần. Do đó, nếu không 
đầu tư trang bị thêm đề xâv dựng 
đưởng lò mới, các vĩa mới, đường vận 
chuyên và bãi thải mới, đầu tư công 
trình cung cấp khí nén, điện nước, bóc 
thêm đất đáyv.v, thì không thê tiếp 
tục lấy than được. Thực chất của 
khoản đầu tư thêm này là dễ đáp ứng 
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yêu cầu duy trì công suất mỏ, nhất là 
đổi với các mỏ hầm lò, và tý lệ vốn 
đầu tư này phải cân đổi với tông số 
vốn đầu tư ban đầu (Không nên dê 


Tức quá thấp như hiện nay). 


Trong xây dựng và quản lý ngành 
than, chúng ta có Khuyết điềm lớn là 
chứa nhận thức đây đủ và chưa quan 
tâm thích đáng đến eơ cầu hạ tầng của 
sũn xuất than, dân đến hậu qua than 
chậm được Khai thác, hoặc bị ứ đọng 
đo chậm được vận chuyên nên bị giảm 
phạm chất, Do đó, cần chủ j đâu Từ 
in mức cho cơ cầu hạ tăng bao gọi 
từ các khàu trực tiếp phục vụ khai 
thác than như sàng tuyên, bến bãi, 
vận chuyên, các eong trình cơ khísứa 
chữa. báo dưỡng thiết bị, v.v. đến các 
công trình gián tiếp như y tế, văn 
hóa, giáo dục, cứa hàng “Chương 
nghiệp, nhà ở v.v, nhằm bảo đam tính 
động bộ của đầy chuyền sản xuất than, 
Có như vậv mới tránh được tỉnh trạng 
'ác công trình trong mô đã xây dựng 
xong, nhưng chưa the tiền hành khai 
thác được vì các công trình trên mặt 
bàng chưa xây dựng kịp; hoặc than 
được khai thác rồi, nhưng ứ đọng ở 
bèn bài do thiếu phương tiện vạn 
chuyên, sàng tuyển, bốc rót. Theo 
kinh nghiệm của Liên xô và nhiều 
nước tiên tiên khác, đầu tư cho khai 
thác than và dầu tư cho cơ cấu hạ 
tầng luôn luôn báo đam tỷ lệ 6/1. Thời 
gian qua. chúng ta đã dành EÝ trọng 
quá lớn (81.25) cho khâu khai thác, 
và chỉ có 18,8ÃX tông số vốn cho xàyv 
đựng cơ cấu hạ tầng, các khàu ngoài 
mô, đường sả, cống rãnh thoát nước 
Irong mỏ chưa được xây dựng hoàn 
chính theo thiết Rế; nhà ở cho công 
nhàn viên chức, các công trình phúc 
lợi công cộng như nhà hát, rạp chiếu 
bóng. công viên, trạm điều đưỡng, nhà 
nựhĩ mát, hệ thống dịch vụ, v.v. trong 
nhiều năm chưa được chú ý đúng mức, 
cho nên chưa động viên và thu hút 
người laơ động làm nghề mỏ. 

Thực hiện đúng tiến độ thị công, 
dứa công trình vào sản xuất theo 
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đúng kế hoạch là góp phần bảo đảm 
hiệu quả phương hướng đầu tư ban 
dầu. Muốn vậy, phải tồ chức thực 
hiện đầu tư cho tốt, phối hợp chặt 
chẽ giữa các đơn vị tham gia đầu tư 

;à xây đựng, bao gồm chủ đầu tư và 
các đơn vị khảo sát; thiết kế, các đơn 
vịthi công xây lắp các loại, các đơn 
vị cung ứng vật tư, vận tải,v.v. Do 
thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa cúc 
khâu thiết kế và thi công, cho nên 
tiến độ thị công *ây lắp hiện nav Ở 
các mỏ, đặc biệt ở các mỏ hầm lò 
loại lớn như Vàng danh, Mông dương 
thưởng phải kéo đài từ 1,5 đến 2 lán 
so với kế hoạch, Điều đỏ đã làm ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc sản xuấi 
than và hiệu quá vốn đầu tư. 


* 
Nhằm thực hiện tốt phương án 
khai thác than, phát huy hiệu quả 


cao của vốn đầu tư, cần mở rộng 
quyên chủ động sản xuất kinh doanh 
của các mó than, nơi trực tiếp sử 
dụng lao động. vật tư, thiết Lị đề 
khai thác tài nguyên và là nơi thê 
hiện quyền làm chủ tập thề về kinh 
tế của quần chúng công nhân. 

Mở rộng quyền chủ động sản xuất 
kinh đoanh của xỉ nghiệp bao gồm 
nhiều nội đụng. ở đày chúng tôi chỉ 
đề cập đến vấn đề kế hoạch. Kế hoạch 
hóa là công cụ chủ vếu của hệ thống 
quản lý kinh tế, cho nên nói đến 
quà ên chủ động sản xuất kinh doanh 
của xí nghiệp, trước hết phái nói đến 
quyền chủ động trong Kế hoạch, nói 
đến hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh của 
Nhà nước giao cho các mô, Thiện này 
đỀ vừa bảo đảm sự quần lý tập trung, 
thống nhất của Nhà nước, vừa mở 
rộng quyên chú động sản xuất, kinh 
doanh và quyền tự chủ tài chính của 
các xí nghiệp quốc đoïanh, Nhà nước 
ta. cân cứ vào Nghị quyết Hội nghị 
thức sâu của Bạn chấp hành trung 
ương Đẳng (khóa V}, đã rút hệ thống 
chỉ tiêu pháp lệnh từ 9 xuống còn ñ, 
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trong đó có 4 chỉ tiêu thuộc về trách 
nhiệm của xí nghiệp đối với Nhà 
nước là: 


— Giá trị sản lượng hàng hóa thực 


hiện (có phần cho xuất khầu); 


— Sản phầm giao nộp (cä phần cho 
xuất khâu) theo chỉ tiêu chất lượng 
quy định trong hợp đồng. 

— Mức giảm giá thành 

— Lợi nhuận và các 
ngân sách. 

Và một chỉ tiêu thuộc về trách 
nhiệm của Nhà nước đối với xí nghiệp 
là: những vật tư chủ yếu do Xhà 
nước cung ứng. 

Với hệ thống ñ chỉ tiêu pháp lệnh 
này, giám đốc mỏ có thề chủ dòng 
bố trí sản xuất trên cơ sở phương án 
khai thác Bộ đã duyệt, chủ động sử 
dụng lao động hợp lý, dùng đòn bày 


khoản nộp 


"kinh tế kích thích kịp thời việc nàng 


cao năng suất lao động, sử dụng tiết 
kiêm vật tư, tiền vốn... nhưng Nhà 
nước vẫn nắm được sẵn phầm chủ 
yếu để phát triền nền kinh tế quốc 
dân. : 

Trong tình hình nền kinh tế của 
chúng ta còn mất cân đối như hiện 
nay, việc tạo ra thế chủ động mới 
trong sẵn xuất phụ thuộc cả vào Nhà 
nước và các xí nghiệp, các mỏ. Xót 


mặt, Nhà nước cố gắng từng bước 
cùng cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, 


vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thẻ 
đúng, đủ, đồng bộ, kịp thời cho các 
mỏ, các xỉ nghiệp; các ngành tái 
chính, ngân hàng, giá v.v. tạo điều 
kiện cho eơ sở phát triền sẵn xuất. 
Mặt khác, Nhà nước có thê tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp, các mỏ tự căn 
đối đề đầy mạnh sẵn xuất trên cơ sở 
các mỗ phải hoàn thành kế hoạch 
giao nộp sản phầm cho Nhà nước 
theo phần Nhà nước cân đối, phần 
còn lại các mỏ có thề dùng đề xuất 
khảu lấy ngoại tệ mua vật tư thiết 
bị đề mở ròng sản xuất. Tuy nhiên. 
việc mở rộng quan hệ xuất khầu và 
nhập khầu của mỗi dơn vị kinh tế 
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với nước ngoài phải được tỏ chức 
chặt chẽ đưới dự quản lý thống nhất 
vẻ hành chính — kinh tế của Bọ ngoại 
thương và phải tính toán đến hiệu 
quả kinh tế, đến lợi ích chung của 
nèn kính tê quốc đân. 

Công tác kế hoạch của ta lâu nay 
côn có nhược điềm là tập trung quan 
liêu. chưa phát huy và bảo đảm 
quyền làm chủ tập the về kinh tế của 
-ceơ sở, cho nên chưa khai thác được 
mọi tiềm năng của các mó, Đề khắc 
phục khuyết điềm này, Kế hoạch sẵn 
xuất của cơ sở cần được xây dựng từ 
dưới lên chứ không phải từ trên đội 
xuống. Dựa vào khả năng thực tế của 
mình, căn cứ vào số kiềm tra và các 
thông tin hướng dẫn của cấp trên, 


thông qua các hợp đồng kinh tế đã 
ký với khách hàng. các mó và công 
tv chủ động lập kế hoạch sản xuất. 
Rể hoạch đó sẽ được cấp trên điều 
chỉuh (tạo thêm khả năng hoặc giảm 
bớt yêu cầu) và xét duyệt, giao cho 
xi nghiệp thực hiện. 


Xác định dúng đắn phương hướng 
khai thác và đầu tư, đôi mới công tác - 
kế hoạch hóa và tăng cường quyền 
chủ dòng sản xuất kinh doanh của 
các mỏ, các xí nghiệp, sẽ tạo điều kiện 
cho ngành than mau chóng nâng cao 
sản lượng than. đáp ứng nhu cầu sẵn 
xuất và xuất khầu của nền kinh tế 
quốc đân cũng như nhu cầu tiêu dùng 
than cho sinh hoạt. 


` 


Kây dựng lực lượng công ân... 


(Tiếp theo trang 19) 


phát triền của phong trào và cả việc 
xây dựng lực lượng công an nhàn đăn. 
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Trong quá trình chiến đấu và trưởng 
thành, lực lượng công an nhân dân 
luôn luôn xác định rằng môi chiến 
công của mình đều bát nguồn từ sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đang và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kính vêu, từ sự 
đoàn kết và hợp đồng chặt chẽ với 
Quân đội nhân đàn, với các ngành, các 


đoàn thê quần chúng và sự yêu 


thương. đùm bọc, giúp đỡ của nhàn 
đàn. Công an nhân đàn Việt nam cần 
luôn luôn xác định đúng đắn vai trò, 
nhiệm vụ của mình trong giai đoan 
mới, phát huy bản chất, truyền thống 
tốt đẹp đề hoàn thành xuất sác những 
nhiệm vụ trọng đại mà Đăng và nhàn 
dân giao cho. Hới vì đó là việc làm 


có ý nghĩa sàu sắc nhất, thiết thực 
nhất đè xứng dáng với lòng tín cậy 
của Đăng, của Nhà nước, của nhàn 


đân và thẻ hiện lòng biết ơn đối với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người 
cha thản yếu của lực lượng công an 
nhún đàn Việt nam. 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN ® 


Mấy vấn ề về vây dựng huyện 
Œ lạng sơn treng tình hình hiện nay 


LA THĂNG 
Bí tha Tỉnh ủụ Lụng sơn 


liệt SƠN là một tỉnh miền núi ở . 


cửa ngõ biên giới phía bắc nước 

ta, bắc giáp tỉnh Cao bằng, nam 
giáp tỉnh Hà bác, tây giáp tỉnh Bác 
thái, đông giáp tỉnh Quảng ninh của 
nước ta và tỉnh Quảng lây của 
Trung quốc. | 

[Lang sơn eó điện tích tự nhiên ròng 
hơn 8000 km”, là một tỉnh giàu có với 
nhiều loại nông sản, làm sản và khoảng 
S4 I1 QUÝ, 

Trong lịch sứ chống quân xâm lược 
phương Bác, Lạng sơn luôn luôn là 
một vũng dắt phải đối đầu trực tiếp 
Với các mũi tiến công có số quân đông 
nhất, mạnh nhất và quyết liệt nhất 
của kẻ thừ. 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược 
nước tt hỏi tháng 3 năm 1979, bọn 
bành trướng và bá quyền Prung quốc 
cũng dã tập trung tới 1/3 số quản mà 
chúng huy động đề mở cuộc liên công 
vào Lạng sơn, 

Xfậc đủ bị thất bại thám hại trong 
cuộc chiến tranh đó, bọn bành trưởng 
và bá quyền Trung quốc văn không 
từ bó ý đồ xàm lược nước ta. Chúng 
đã tiền hành kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt đối với Việt nam, Và, 
Lạng sơn với 22 xã có chiều đài 252 kin 
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giáp giới với Trung quốc lại hằng 
ngày, hằng giờ phải mặt đối mặt với 
kiều chiến tranh phá hoại nham hiềm 
đó của kẻ thù. 

Trên địa bàn Lạng sơn trong những 
năm qua, bọn chúng đã tiến hành 
nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt 
động phá hoại rất thàm độc. Đi đôi 


_với khiêu khích vũ trang, bọn chúng 


thường xuyên tung biệt kích. thám 
báo sang đất ta phá hoại, bắt cóc cán 
bộ, quân nhân và dàn thường. Chúng 
tăng cường các hoạt động gián điệp 
nhằm thu thập tình báo, móc nối xảy 
dựng cơ sở, ly gián nội bộ ta. Chúng 
điền cuòng đầy mạnh chiến tranh tâm 
lý, hòng phá vỡ khối đoàn kết đàn 
lộc, đoàn kết quàn dân, xuyên tạc, đã 
kích các chủ trương. chính sách của 
IDãng và Nhà nước ta nhằm phả hoại 
tỉnh thần, tư tưởng, lòng tìn và ý chỉ 
cách mạng của nhàn đân ta, đặc biệt 
chú trọng đánh vào lớptrẻ và những 
cán bộ, đẳng viên tiêu cực, bất mãn. 
(húng côn dùng hàng hóa dê mua 
chuộc, lôi kéo người dân của ta sang 
Trung quốc ;tiến hành xây dựng các 


, H ° ` ^ 
tô chức chính trị phản động đề chuân 


bị chống phả ta lâu đài. 


® Xem Tạp chí Công sản từ số 2-1984. 


Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Lạng sơn 
(tử ngày 2-l đến 23-5 năm nay, bọn 
bành trướng và bá quyền Ÿrunưự quốc 
đã tiến hành khiêu khích vũ trang 
quy mô khá lớn, trên mọt không gian 
khá rộng trong một thời gian khá lâu 
và mang tính chất khá ác hệt, Chúng 
dã bắn tất cả 20761 quả đạn các loại 
tử cói 82 dến pháo i52 ly vào 13/22 xã 
giáp biên, gây ra nhiều thiệt hại về 
người và của cho đồng bào ,eác đản 
lộc tỉnh cháng tôi. 


Xuất phát từ tỉnh hình thực tế trên 
đây, một vấn đề cấp thiết đặt. ra cho 
công tác xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện ở tỉnh Lạng sơn chúng tôi 
là phải phấn đấu làm sao cho môi 
huyện đều được bố phòng lỗi, có chỉnh 
trị pững, có kinh lễ 0à Đăn hóa phíi 
triền, có lực lượng 0ũ trung nhàn dàn 
Đững mạnh 0d có khd năững giải quuêi 
tôi hậu can tại chỗ. 

Phấn đấu cho tất cả các huyện trong 
tỉnh đều đạt được yêu cầu nói trên là 
một công việc khó khăn, phức tạp. 
Khó, nhưng nhất thiết phải làm, không 
thê nào khác được. 

Đề làm được việc đó, trong công 
tác lãnh đạo và chỉ đạo, Tỉnh ủy Lạng 
sơn đã chú ý giải quyết một số văn 
đề cơ bản sau dày: 

1 — Làm cho các cấp Đăng và chính 
quyền từ tỉnh đến cơ sở thấy rõ 
mối qttn hệ biện chứng giữa hai nhiệm 
Đụ chiến lược: tra dựng hành công 
chủ nghĩa +ä hội 0à sẵn sàng chiến dấu 
bảo Đệ Dững chác Tò quốc Việt nam vã 
họi chủ nghĩa Irong công tác tàu cự ng 
huyent Đâ lừng cường cấp huyjyện. 

Đây tưởng chừng như một. văn đề 
đơn giản, song không phải thể. Đã có 
tư tưởng cho rằng ở một tính miền 
núi địa đầu Tô quốc, nơi hàng ngày 
phải giáp mặt với kể thù và luôn luôn 
bị kẻ thủ quấy phá thì Không cần thiết 
phải đầu tư nhiều cho việc xảy dựng 
cơ sở vật chất KỸ thuật của chủ nghĩa 
xã hội ; mà chỉ nên tập trung cho việc 
xây dựng và cúng cố quốc phòng, bảo 


vệ biên giới của Tô quốc. Nhận thức: 
lệch lạc đó đã được tỉnh ủy kịp thời 
uốn nắn. Chúng tôi đã xác định cho 
các cấp Đẳng và chính quyền thấy 
rõ xây dựng thành công chủ nghĩa Ỷã 
hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững 
chắc Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có 
quan hệ mặt thiết với nhau. Phải xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đạt những kết 
quả thiết thực làm cho cả nước, cũng 
như mỗi địa phương, mỗi cơ sở mạnh 
lên về mọi mặt và trong mọi hoàn 
cảnh thì mới có đủ sức đánh thẳng 
mọi cuộc chiến tranh xâm lược của 
địch, bảo vệ vững chắc Tô quốc. Ngược 
lại có tăng 'cưởng phòng thủ đất 
nước, làm thất bại kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của dịch và bảo 
đảm cho đất nước luôn luôn dược bảo 
vệ vững chắc thì mới có đủ điều kiện đề 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Củng có quốc phòng, xàv dựng 
lực lượng vũ trang bảo vệ Tỏ quốc 
đi đôi với đầy mạnh xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội là những nhiệm vụ trọng 
đại không phút nào được lơi lỏng. Dãy 
cũng là sứ mệnh lịch sử của chuyên 
chính vỏ sản ở nước ta mang ý nghĩa 
dân tọc và Ý nghĩa quốc tế sâu sức. 
Nếu không nhận thức đúng dẫn tính 
tắt yếu của sự kết hợp chặt chẽ và 
biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến 
lược đó, coi nhẹ một nhiệm vụ nảo, 
thậm chí đối lập hai nhiệm vụ đó với 
nhau, thiếu những biện pháp tích cực, 
có hiệu quả đề thực hiện sự kết hợp 
đó thì sẽ dẫn đến những hậu qua xấu 
không thê lường trước được. ¡nh tế 
và quốc phòng trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa về eơ bản là thống nhài với 
nhau. Nếu nhận thức dúng và có 
những biện pháp tích cực và có hiệu 


- quả thì kinh tế và quốc phòng chẳng 


những không màu thun, mà còn thúc 
` , _n 
đây nhau phát triển, 

Thực tế ở Tạng sơn cho thấy, huyện 
nào có được nhận thức đúng dẫn nh 
vậv thì trong công tác xâyv đựng huyện 
sẽ đỡ lúng túng và dạt dược những 
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%ết quả tốt, Huyện Tràng định là một 
ví dụ. Tràng định là một. trong nắm 
huyện của luụng sơn có biên giới 
-chung với Trung quốc. Tháng 2-1979. 

Tràng định đã bị bọn xâm lược 
Trung quốc tiến công và tàn phá. 
Nhưng Iluyện úy Tràng dịnh đã xác 
định rõ trách nhiệm của mình là vừa 
phải lãnh đạo việc bố phòng, sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu có hiện 
quả cao đề bảo vệ lãnh thô của Tô 
quốc, bảo vệ nhàn đán, vừa phái dày 

mạnh sản xuất, phát triển kinh tế đề 
ảo đẫm đời sống nhân đân, làm cho 
nhân đân yên tâm, tìn tưởng, bám {frụ 
sản xuất, gán bó với làng, bắn và có 

ý thức trách nhiệm cao trong việc 
bảo vệ làng, bản của mình. Đồng thời, 
Huyện ủy Tràng định cũng đã bồ 
sung, sửa đồi một số điềm trong quy 
hoạch tông thê kinh tế. — xã hội trên 
địa bàn huyện mình cho phù hợp với 
tỉnh hình mới. Do đó, những năm 
` qua, Tràng định là một huyện được 
bố phòng tốt, có chính trị vững, có 
kinh tế và văn hóa phát triền, có lực 
lượng vũ trang nhân dân khá vững 
nanh. 

_ “Irong thời gian xây ra chiến sự tử 
xiâu tháng tư đến cuối tháng năm vừa 
4ua, một lần nữa Tràng định lại 
chứng mình được điều đó. 

2 — Xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân đạn trên dịa bản từng huyụên, 
bảo đảm khả năng phòng thủ ở mức 
<0 fthất. 

Nây dựng thế tràn chiến tranh nhân 
đân trên địa bàn huyện là bỏ trí lực 
lượng theo những phương án tác 
chiến eơ bản. Thế trận đó được xây 
dựng trên cơ sở những ưu thể về 
chính trị, tỉnh thần, kinh tế của ta và 
cân cứ vào những âm mưu, thủ đoạn 
của địch, đối tượng tác chiến của ta, 
căn cứ vào yếu tố dịa hình, địa vật 
của từng vùng. Nó bảo đâm cho nhân 
đản và các lực lượng vũ trang {FONngE 
huyện vừa chiến đấu, vừa sản xuất, 
vừa tích lũy, bói dưỡng lực lượng 
đế có thể chiến đấu độc lập, dài ngà Y, 
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giữ vững được quyền làm chủ dịa 
phương, góp phần làm chú cả nước. 

Thế trận chiến tranh nhân dàn trên 
địa bàn huyện được hình thành trong 
các thế trận ở từng xã, từng làng. bản. 
từng nhà máy, xí nghiệp, công 
trường, lâm trưởng, thế trận của từng 
em chiến đấu liên hoàn, liên kết với 
nhau thành nhiều tuyến có cá bẻ rộng 
à chiều sâu, tạo điều kiên bám trụ 
kiện cường, giúp dỡ lấn nhau đề 
giữ vững dịa bàn chiến dấu liên tục 
và có những căn cứ hậu phương đề 
tiếp tục sẵn xuất trong mọi hoàn cảnh 
của chiến tranh, giữ vững mối liên 
hệ với tỉnh và quân khu. 

Việc xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân đân trên địa bàn huyện còn phải 
xuất phái từ yêu cầu của cuộc chiến 
tranh và khả năng của ta trên từng 
vùng đề có cách đánh thích hợp. 

Ở Lạng sơn, trên địa bàn từng huyện 
đều xây dựng xã chiến dấu. Tô chức 
dân quân ở các xã chiến đấu được 
phân chia thành ba lực lượng với 
những nhiệm vụ eụ thê khác nhau: 
lực lượng cơ động chiến đầu có 
nhiệm vụ cơ động tác chiến trên toàn 
bộ địa bàn của xã khi xây ra chiến sự : 
lực lượng chiến đấu bảo vệ làng, ban 
có nhiệm vụ tác chiến tại cho 
đồ bảo vệ làng, bản của mình; lực 
lượng bảo vệ nhân đân tạm lánh 
về phía sau. Riêng đối với các Xã 
giáp biên, ngoài ba lực lượng nói 
trên. xã nào cùng có thêm một lực 
lượng đân quân tập trung thường trực 
chiến đấu. : 

Việc xây dựng các xã chiến đău 
phải làm sao cho tà có thề hoàn toàn 
ở thế chủ động : vẫn sắn xuất bình 
thường. bảo vệ được đân, giữ vừng 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 


- xã hội, đồng thời khí địch dến là có 


thề chiên đấu được ngay và chiến đẫu 
tốt, Vì vậy, trong mọi việc, từ bố trí 
đản cư, tô chức lại sắn xuất, sắp Xếp 
lại lao động, tồ chức đời sống của 
nhân dân... đền phải tính toán một 
cách khoa học. Những xã ở các huyện 
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biên giới đêu tô chức khu vực hậu 
cứ của xã mình đề khi chiến tranh 
xảy ra, nhân đân có thề tạm lánh ở đó 
trước khi có lệnh lui về tuyến sau nữa. 

Củng với việc xây dựng xã chiến 
đấu, chúng tôi còn chỉ đạo xây dựng 
các cựmn +ã chiến dấu. Cụm xã chiến 
-đấu được xây dựng trên cơ sở có địa 
bàn gần nhàn; môi cụm bao. gồm 
khoảng 3 — txã. Các lực lượng vũ 
trang trong môi cụm có nhiệm vụ tác 
chiến trên địa bàn ca cụm mà mình 
phụ trách; đồng thời sẵn sàng cơ 
động chiến đấu hoặc giúp đỡ các cụm 
khác khí cần thiết. Mỏi cụm có mìội 
ban chỉ huy chung gòm đại điện của 
lực lượng vũ trang, của cấp ủy Đăng 
và chính quyền địa phương. Mỗi cụm 
đều có một xã hàu cứ đề khi có chiến 
tranh, nhân đàn mỗi cụm tạm lành 
về đó, | 

Như vậy xã có khu vực an toàn của 
xã, cụm eó khu vực an toàn của cụm, 
huyện có khụ vực an toàn của huyện. 
Việc tô chức các xã và cụm xã chiến 
đấu như vày nhằm mục đích vừa bảo 
đảm sản xuất tốt, vừa bảo đìăm chiến 
đấu tốt, 

Các lực lượng vũ trang trên địa 
bàn huyện đéu xác định rõ trách 
nhiệm của mình và có kẻ hoạch phối 
hợp tác chiến cụ thê. T9 

Xây dựng thế trận chiến tranh nhân 
đàn trên địt bán huyện như vậy, tạ 
có thô thực hiện làm chủ và tiến công, 
Liên công và làm chủ, vừa đánh được 
địch, vừa bòi đường được lực lượng 
tn, vừa kết hợp dược chiến đấu với 
SẢN XUẤI, — ¬ 

3 — RKhần trương chỉ đạo các huyện 
câu dựng qu hoạch tông thê kinh tế — 
wã hội 0a quu hoạch ngành trên địa 
bìn huyện sao cho Đừa phát huy được 
thế rnạith của luyện Dừa phù hựp ĐỚi 
tình hình hiện ndỤ. 

Việc xây dựng quy hoạch tông thề 
kinh tế — xã hội và quy hoạch từng 
ngành ở huyện thật sự trở thành một 
đòi hỏi cấp bách hiện nay ở Lạng sơn, 
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Nó vừa là đòi hỏi của sự nghiệp phát 
triền kinh tế, vừa là đòi hỏi của sự 
nghiệp củng cố quốc phỏng. 

Quy hoạch tông thê bao gồm việc 
xác định cơ cấu sản xuất, phương 
hướng sảu xuất của huyện, phân rõ 
các vùng, xác định phương hướng sản 
xuất của từng vùng, xác định các 
mục tiêu kinh tế — xã hội của huyện 
và của từng vùng, xác định các biện 
pháp cần thiết, các cơ sở vật chất Rÿ 
thuật cần thiết đề bảo đảm các mục 
tiểu đó. Quy hoạch tông thê là chỗ 
dựa đề xây dựng quy hoạch ngành và 
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quv hoạch ngành là “cụ thê hóa 
quy hoạch tông thê. Có xày dựng 
quy hoạch tông thề mới tö chức 


lại được sản xuất trên địa bàn huyện, 
Tới có eơ sở đề tiến hành phân bỏ 
lại lực lượng sản xuất, sắp xếp lại 
ngành nghệ, bố trí lại cày trồng, con 
vật nuôi, xảy dựng các cơ sở vật chất 
kỹ thuật. Quy hoạch tông thê cũng là 
chỗ dựa đề xây đựng tốt kế - hoạch 
hằng. năm, xác định cơ cấu cây tròng 
lửng mùa, từng vụ trên từng vùng”, 


xây dựng quy trình sản xuất, quy 


trình kỹ thuật thích hợp cho từng 
vụ và từng loại cây tròng, con vạt 
nuôi... : `. 

Thấy rõ tầm quan trọng và những ` 
nội dung cụ thê của việc xây dựng 
quy hoạch tông thê kinh tế — xã hội 
trên địa bàn huyện như vậy cho nèn 
chúng tôi đã xúc tiến chỉ đạo các 
huyện khăn trương xây dựng quy 
hoạch tông thê kinh tế — xã hội và 
quy hoạch từng ngành trên địa bàn 
của huyện mình. Ộ 

Chúng tôi đã tập trung chỉ đạơ 
huyện điềm Tràng định dề rút kính 
nghiệm chỉ đạo các huyện khác và 
bước đầu đạt được kết qua tốt, Tràng 
định xác định cơ cấu kinh tế của 
huyện mình là nông — lầu — công 
nghiệp. Tràng định cũng đã thực hiện 
được sự phần vùng kính tế trong 
huyện, xác định được phương hướng 


sản xuất và các mức tiêu kỉinN tế 
xả hội của tửng vùng. Đến nay, 
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ơ Tràng định đã hình thành bốn 
liều vùng kính tế cân liền với các 


cụm xã chiến dấu. Tiêu vũng thứ 
nhàt chủ véu trông lúa và chăn 


nuôi lựn; tiền vùng thứ hai chủ véu 
trồng cầv công nghiệp ngắn ngày; 
Liêu vũng thứ bà chủ vếu chân nuồi 
địại gia súc; tiều vòng thứ Tư chủ 
yvéũú làm làm nghiệp và tròng cây 
công nghiệp đài ngày, Trên cơ sở quÝ 
hoạch tông Thể, Lừng ngành sìn xuất 
nông nghiện, làm nghiệp, công nghiệp, 
“phản phỏi lưu thông, văn hóa xã hội 
đếêu có quy hoạch ricndg của ngành 
mình phú hợp với tĩnh hình mới ví 
phú hợp với sự phát triển chung 
cứa toàn huyện. 

Từ Rinh nghiệm của huyện Tràng 
định. chúng tỏi đã tiễn hành chỉ đạo 
tiếp hai huyện Tliữu lũng, Cao lọc 
và sau đó là các huyện Bình gia, 
Bác sơn, Lọc bình, Chí Lăng... 

(Chúng tôi yêu cầu các huyện trong 
việc Xxảâv dựng quv hoạch tông thê 
phải xác định rõ phương hướng sản 
xuat kinh doanh của huyện; các 
bước đi, các mục tiêu Kính tế — xã 
họi của từng thời KỶ; sự phản 
vùng trong huyện; phương hướng 
san XUẤC và các mục tiêu kinh 
tế — xã hội của huyện nói chung và 
của lừng vùng nói riêng... 

IPhương hướng phần đấu của Lạng 
sơn là trong một thời gian ngắn nữa 
các huyện trong tính đêu xây đựng 
xong quv hoạch tông thê cùng như 
quy hoạch từng ngành trên dịa bàn 
huyện phủ hợp với đặc điềm, tình 
hình của một tĩnh biện giới địa đầu 
"Fỏ quốc. 

4 — Nai ([!HJ Dd CHỈ CỔ CƠ SỬ 8d40 
Cho Ôi CƠ SƠ thật sự trở thanh mọi 
đlưn Đị Dừa §Sảft cát giỏi Đừa chiến dân 
tỗ!. 

Văn đẻ này đổi với các tính, huyện 
miền xuôi đã là quan trọng và cấp 
bách ; đổi với một tính miền ni như 
[.ang sơn lụi càng quan trọng và cấp 
bách, Muôn xây dựng huyện tót phi 
CÓ CƠ SƠ VữỮn. ù 
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Trong công tác xây đựng và củng 
CỔ cơ sử, chúng tôi phải đặc biệt chú 
Ý tới Việc tœdU dựng Đà củng cỗ hợp 
lúc dvd, giữ Đừng quan hệ sản uất va 
hội chủ nghĩa ở nòng thỏn, Bởi vì 
hợp tác xã có vững mới có thề nói tới 
chuyện tô chức lại sản xuất, tỏ chức 
và phán công Tại lao động, bố trí lại 
dịìn cứ, lợp tác xã có vững mới có 
thề nói tới chuyện dưa những tiên bộ 
kỸ thuật vào sản xuât,- tô chức đời 
sống Vặt chất và văn hóa của nhàn 
đàn, Hợp tác xã có vững mới có thề nói 
lới chuvện xây dựng lực lượng đân 
quản, chun bị bố phòng, giữ vững an 
nính chính trị và trật tự an toàn xã 
hội... Nói tóm lại, không có hợp tác 
xi vững naình, không cũng cố được 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
thì Khi Liên hành những công việc 
nói trên chúng ta sẽ gặp khó Khăn 
cực KỶ to lớn, Sở đi phải đặt văn đẻ 
mày ra bởi vì đối với các tỉnh miền 
núi đo có những khó khăn khách 
quan như : đàn cư phần tắn, trình độ 
giác nưộ chính trị, trình độ văn hóa, 
những hiều biết về khoa học kỹ 
thuật... còn hạn chế, cho nên xây 
đựng được những cơ sở khá là một 
điều rảt khó. 

Trong việc xây đựng và cúng cố cơ 
sr còn phải chủ ý nang cao chất lượng 
Đà sức chiến đầu cửa lực lượng dàn 
quan bởi vì đó là một lực lượng 
chiến lược. là công cụ bạo lực của 
Đăng và chỉnh quyền ở cơ sở. Xó giữ 
vai trÒ nòng cốt cá trong sắn xuất, 
quốc phòng và an nình, là chó dựa 
của chế độ Eún chủ tập thê của nhàn 
đản lao động và là trường học rên 
luyện con người mới ở eơ sở. 
se Di đôi với việc phát triển dàn 
quản có số lượng cần thiết phủ 
hựp với tỉnh hình cụ thề của địa 
phương, cần tập [rung nắng cao chất 


lượng đàn quản về mọi mặt, niIưất 
là chàt lượng chính trị Việc xây 
đựng đân quản phải kết hợp và 


dự vào Kết qua của việc xây dựng cơ 
sử chỉnh trị, xây đựng dơn Vị cơ sở 


vững mạnh về mọi mặt, phải gắn liên 
với việc thực hiện ba cuộc cách mạng 
ở cơ SỞ. Đổi với những vùng xung 
vếu của các huyện biên giới cần 
thường xuyên tập trung chỉ đạo 
xảv dựng đàn quản cho thật vững 
mạnh. 


Hiện nay, ở tỉnh chúng tôi, nhất là - 


ở o huyện biên giới từ Đình lập tới 
Tràng định, lực lượng đàn quàn 
đã được xâv dựng khá tốt, đủ sức 
chủ động đánh dịch trong mọi tỉnh 
huống. song văn phải chú Ý nàng caO 
chát lượng hơn nữa mới có thể đáp 
ứng được yêu cầu của tình hình mới. 


Một vấn đề quan trọng nữa tronở 


công tác xây đựng và củng cÔ CƠ SỬ 


t 
là vấn đề ủy đựng 0d Kiện toàn đội 
ngũ cán bộ. Kinh nghiệm thực tế ở Lạng 
sơn cho thấy cơ sở nào xây dựng được 
đội nưũ cán bộ có phầm chất và 

năng lực Yhì ở đó Có phong trào tốt. 
Ngược lại, eơ sở nào đội ngũ cán bộ 
kém thì ở đó phong trào mọi mặt đều 
bẻ trẻ, Do vậy, mắy năm qua, tỉnh ủy 
đã vêu cầu các huyện phải tập trung 
sức chỉ đạo eơ sở, nâng đần trình đỏ 
của cán bộ cơ sở lên, nhất là đội nưũ 
cần bộ chủ chốt, BRiếng đối với' các 
huyện biên giới, vừa phải có kế 
hoạch bội dưỡng, đào tạo đội nưựũ cần 
bộ cơ sở đủ sức đầm đương công việc, 
vừa phải có kế hoạch bảo vệ đội nưũ 
cần bộ đó, không đề chổ địch móc 
nói, mua chuốc hoặc am hại. 


Xây dựng huyện và tầng cường tấp huyện ở Ihanh húa 


HÀ TRỌNGC HÒA 
bí thư Tình ủỤ Thanh hóa 


bước đầu. 

Xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện là vấn đề rảát mới đổi với chúng 
lôi. Có nhiều nội dụng trong xây 
dựng huyện và tăng cường cấp huyện 
mà cán bọ các ngành từ tỉnh đến 
huyện chưa hình dụng được cụ thê, 
môi người hiều một khác. Chúng lôi 
vửa làm, vưa rút kinh nghiệm, vừa 
thảo luận làm cho đội ngũ cán bộ chủ 
chốt cấp tỉnh và huyện đếu nhận thức 
được rằng? 

Huyện là địt bàn thích hợp và 
thuận lợi nhất đề nắm xà sử dụng 
hợp lý, có hiệu qua tiềm nắng lao 
động, đát đại và ngành nghề ở dịa 
phương. luyện là cấp trực tiếp chỉ 
đạo và giúp đỡ sát thực tẻ cho eơ sở 
xây dựng vừng mạnh. Cho nên huyện 


phải được xảy dựng và tăng cường 
đủ mạnh đề có điều kiện chỉ đạo và 
giúp đỡ có hiệu lực cho eơ sở. Cấp 
huyện là nơi thực hiện đường lối Kết 
hợp nỏng nghiệp với công nghiệp 
ngay tử đầu và từ cơ sở, là cứ diễm 
tiền hành động thời bà cuộc cách 
mạng, là cấp giao điềm gần liền Nhà 


nước, tập thê và nhàn đàn. — Ý 


Từ những nhận thức bước dâu như 
trên, Kết hợp với việc làm thử dẻ rủi 
kinh nghiệm ở huyện Thọ xuân, tính 
chúng tôi đã mở ròng việc xàv dựng 
tiên và lăng cường cấp huyện ở tải 

33 huyện, thị. 

Qua máy năm tiền hành xàv dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện, đến 


nav Thanh hóa đã làm được một số 
việc có Kết qua bước dầu. 
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Huyện điềm Thọ xuân là huyện 
phát triền khá của tỉnh, có bước đi 
tương đối vững chắc, đã hoàn thành 
được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 
trong các thời kỷ từ 1976 đến 1980 và 
từ 1981 đến 1983. Riêng về chương 
trình lương thực, Thọ xuân đã đạt 
được khối lượng và tốc độ phát triền 
đáng phấn khởi: Tồng sản lượng lương 
thực bình quân hằng năm trong thời 
kỷ tử 1976—198/0 đạt 51000 tấn, tăng 
16,6% và trong thời kỷ 1981—1983 đạt 
72000 tấn, tăng 41,3% so với các năm 
trong thời kỷ từ 1071—1975 (lúc chưa 
tiến hành ehủ trương xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện). Lương 
thực bình quân đầu người hằng năm 
trong thời kỳ từ: 1976— 1980 đạt 306 kự, 
tăng 12,9% và trong thời kỷ từ 1981— 
1983 đạt 412 kg, tăng 31.6Ã so với các 
năm trong thời kỷ từ 1971— 1975. Tông 
mức lương thực huy động cho Nhà 
nước bình quân hằng năm trong thời 
kỳ từ 1976— 1980 đạt 7600 tấn, tăng 10% 
và trong thời kỳ từ 1981 — 1983 đạt 
18000 tấn, tăng 136%. so với các năm 
trong thời kỷ từ 1971 — 1975. Những. 
việc làm có kết quả bước đầu về xây 
dựng huyện và tăng cường cấp huyện 
ở huyện điềm Thọ xuân đã cho phép 
rút ra được một số kính nghiệm tốt 
và có sức thuyết phục đối với các 
huyện, thị trong tỉnh. 

Đến nay, tất cá 33 huyện, thị trong 
tỉnh đã xây dựng xong quy hoạch kinh 
tế — xã hội tông thê. Tỉnh đã ,xét 
đuyệt được lỗ huyện. Tuy nội dung 
và chất lượng quy hoạch còn thấp, 
nhưng các huyện, thị dêu lấy đó làm 
nội dung chủ yếu đề tô chức lại sẵn 
xuất và xây đựng kế hoạch hàng nắm 
của mình. 

Bộ máy cắn bộ của các huyện, thị 
được kiện toàn một hước và tăng 
cường về chất lượng. Tỉnh đã tăng 
cường cho các huyện, thị 900 cán bộ 
các loại, trong đó có 620 cán bộ có 
trình độ trung cấp và đại học. Hiện 
nay. số người than gia huyện ủy và 
thị úy có trình độ khoa học Kỹ thuật 
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bậc đại học chiếm 26,8Ã (các khóa 
trước chỉ mới có 1744X) và có trình - 
độ (rung cấp chiếm 21,1Ã (các khỏa. 
trước chỉ 19). Trên 55Ã. số người 
tham gia huyện ủy và thị ủy đã được 
học lý luận chính trị trung cắp và cao 
cấp. Riêng Ban nông nghiệp ở các 
huyện có tới 63,2% số cán bọ có trình 
độ đại học, chỉ có 215X là cán bỏ 
trung cấp kỹ thuật. - 

Các ngành kinh tế — kỹ thuật và 
hành chính sự nghiệp của tỉnh đã tiến 
hành phân cấp quản lý cho huyện về 
các cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
v tế, phục vụ trực tiếp trẻn dịa bàn 
huyện. 

Những việc làm nói trên đã giúp 
cho các huyện, thị trong tỉnh trưởng 
thành hơn trước, Các huyện, thị đã 
chủ động điều hành được các mặt sẵn 
xuất nông nghiệp, huy động lương 
thực, thực phầm và nông sẳn hàng 
hóa cung cấp cho Nhà nước, và giải 
quyết một bước đời sống cho nhân 
dân ở địa phương mình. Việc điều 
hành lao động trên địa bàn huyện, 
thị đã có tác đụng tốt đối với việc Xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật không 
chỉ trong phạm vỉ huyện. thị mà ca 
trên địa bàn toàn tỉnh. Việc phản . 
công lao động mới được tiến hành 
trên địa bàn huyện. Nhiều huyện đã 
đưa được một số đẳng bộ cơ sở yếu 
kém lên thành đẳng bộ trung bình và 
khá. Cả tỉnh đã có 3 huyện được Ban 
bí thư Trung ương Đảng tặng cờ 
« Đẳng bộ vững mạnh ?® là Thọ xuân, 
(vùng đồng bằng), Hoằng hóa (vùng 
ven biền)và Quan hóa (miền núi caq). 


Những mặt yếu kém và những 


. vấn đề đặt ra phải giải quyết. - 


Xây dựng cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp hợp lý là vấn đề cốt lỗi 
trong việc xây dựng và tÔ chức lại cơ 
cấu kinh tế — xã hội phù hợp với đặc 
điềm và thế mạnh của từng huyện, thị 
Thế nhưng cơ cấu kinh tế của các 
huyện, thị được thề hiện trong quy 
hoạch còn rất xem nhẹ vị trí của công 


nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp trên địa bàn huyện, Nhiều hợp 
liac xã nóng nghiệp chưa xác định rõ 
phương hưởng phát triển ngành nghề 
tiêu công nghiệp và thú công nghiệp. 
Ngựa cá một số hợp tác xã trước đây 
đã tô chức và phản công lao động làm 
ngành nghề tương đối có nén nếp, đến 
nav lại bể không kinh doanh ngành 
nghề, làn cho sân xuất ngành nghề 
tiêu cÔng nghiệp và thủ công nghiệp 
trong hợp tác xã nông nghiệp tco đi. 
Nạn xuất nông nghiệp được coi Irọng, 
song cũng chỉ mới chú ý đến trồng 
trọt. Phương hướng sắn xuất của các 
hợp túc xã nông nghiệp chỉ mới chú 
lrọng xây đựng cơ cấu cày tròng 
tương đối tốt, eơ cấu ngành chăn 
nuôi còn kém và chưa cân đối với 
trong trọt. Tất cả các ngành sản xuất 
nồng nghiệp, làm nghiệp, ngư nghiệp, 
công nghiệp trên địa bàn huyện và ở 
cơ sở đều xem nhẹ khai thác và phát 
triền các mặt hàng xuất khầu. Do đó, 
kinh tế. xuất khầu ở nhiều huyện, thị 
còn rất kém. 


Quy hoạch kính tế — xã hội của 
nhiều huyện, thị côn tách rời quy 
hoạch quốc phòng an nình, Qua kinh 
nghiệm bước đầu vẻ xây dựng pháo 
đài quản sự huyện ở Quảng xương, 
chúng tôi thấy rõ sự cần thiết phải 
gắn xây dựng kinh tế với quốc phòng 
an nỉnh., Việc xây dựng pháo đài 
quân sự huyện ở dây đã phát huy 
được sức mạnh của nền quốc phòng 
toàn dân và chiến tranh nhàn dân 
thông qua việc xây dựng lực lượng 
quản sự địa phương. tô chức dân 
quản tự vệ, xây đựng lực lượng 
công an và các tô chức an nình nhân 
đản làm lực lượng xung kích cùng 
Loàn đản quyết tàm đánh thẳng chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt và. chiến 
tranh xâm lược của địch, đấu tranh 
chống tiêu cực, hảo vệ sản xuất, giữ 
gìn am nình trật tự xã hội, bảo vệ tính 
mạng và tài sản của nhàn đân. Nhiều 
huyện, thị khác chưa có quy hoạch và 
kế hoạch xây dựng pháo đài quân sự 


huyện vững mạnh. Đó là một thiếu 
sót lớn trong quá trình xảy dựng 


huyện và tăng cường cấp huyện. 


Trong việc tô chức bộ máy quản 
lý và xây dựng quy hoạch cắn bộ 
cũng như trong một số mặt công tác 
khác của quá trình xây dựng huyện 
rà tíng cường cấp huyện, chúng: tôi 
còn lúng túng và có mặt yếu kém tử 
khâu xây dựng quy hoạch và kế 
hoạch đến khâu tô chức chỉ đạo thực 
hiện. Vị vậy, trước mắt chúng tôi 
thấy cần phải soát xét và bồ sung 
quy hoạch, cả quy hoạch tông thê 
cũng như quy hoạch từng ngành và 
kế hoạch hằng năm. 


Đề bồ sung quu hoạch tá dựng 0a 
lồ chức cơ cấu kinh tế — vũ hội cho các 
huyện, thị, lần này chúng tôi hướng 
vào tập trung khai thác thế mạnh 


vúa từng địa phương. 


Các huyệu đồng bằng tập trung 
vào thâm canh, tăng vụ, xây dựng 
vùng lúa cao sản, phát triền nhanh 
đàn lợn ; phát triền các ngành nghề 
liễu công nghiệp và thủ công nghiệp 
chế biến nông sản; tò chức liên 
đoanh núng vôi, sản xuất vật liệu xây 
đựng và các liên đoanh xav xát, chế 
biến thức ăn gia súc. 

Các Huyện miền biến Lập trung tô 
chức lại ngành đánh bắt cá, lôm ; phái 
triên có trọng điểm nghề khơi đánh 
bắt cá bằng cơ giới ; phát triên và củi 
tiến nghề lộng đánh bái cá theo lôi 
thủ công. Thâm canh láng: năng suất 
đồng muối. Khai hoang mở rộng điện 
tích và thâm cảnh dòng cói, xây dựng 
các vùng nuồi tôm, cá nước lợ. Phát 
triền những cày tròng phù hợp với 
chàãn đất cát ven biển, làm hàng xuất 
khầu như lạc, kê, tói..., trong phi lao 
chân gió và tròng đừa đọc ven biên. 
Phát triền các nghề Liều công nghiệp 
tà thủ công nghiệp nhất là nghề chế 
biển hãi sản và các ngành nghề phục 
vụ cho hoạt động kính tế biên nhằm 
sử dụng hết số lao dong chưa có việc 
làm ở ven biến. 


Các huyện trung đu và miền núi 
lập trung phát triên kinh tế rừng theo 
hướng «nông — làm kết hợp”, lấy 
ngắn nuôi dài, Nhà nước. hợp tác xã 
và gia đỉnh xã viên cùng làm kinh tế 
rừng. Thâm canh cây lúa nước Ở 
những nơi có ruộng lúa. Phát triền 
màu lương thực, lạc đòi, mía đỏi và 
ác loại cày làm thuốc. ÄXlở rộng chân 
nuôi Irâu bò. Khôi phục, phát triền 
và đu nhập thêm các ngành nghề thủ 
công, nhất là nghề chế biến làm sản 
và chẻ biển màu. 

(ác thị xã, thị trăn tập trung `vào 
việc quv hoạch và tô chức lại các cơ 
#ữ công nghiệp. phát triền mạnh tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp nhàm 
giai QquUYẾU việc làm cho người Tao 
dòng ở thị xã, thị trấn, Chủ động 
Khai thác và sử dụng các nưuön 
nguyên liệu phong phú trong tính đè 
sin xuât hẳng tiêu đúng và hàng xuất 
khiuu Quy hoạch, thiết kể và từng 
bước xảv dựng các công trình công 
cóng, các khu đân cứ Theo hướng 
thích hợp, bên đẹp và tiên tiền. 

Đồng thời, các huyện, thị phi ad 
ri tu hoạch quốc phòng an nình 
gản liền ĐỚi quy hoạch kinh lẻ — xa 
họi. Chúng tôi hướng đạn cho: các 
huyện, thị xác định đúng vị trí dịa 
bần trọng điển và vũng xung Yếu của 
từng địa phương để vạch ra thể bồ 
trí chiến lược vẻ kính tế và quốc 
phòng ; xâv dựng phương ân chòng 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt và 
phương án chong chiến tranh xâm 
lược của địch ; quy hoạch xâyv dựng 
lực lượng đàn quản tự vệ, đực lượng 
công an nhân đản, tô chức lực: lượng 
quản dự bị; xâv dựng hệ thống giìo 
thông liên lạc Rết hợp Kính tế với 
quốc phòng; xâv dựng các chương 
trinh huấn luyện và thực tạp chiên 
đấu tại chỏ và trong từng cụm chiến 
đấu hiển hoàn. 

Vô tru đựng cơ sở Đạt chảit bỤ Thuảai 
tt cơ SỞ ĐđŒ rên địa bạn huyện, trong 
Khời giản trước mặt chúng tỏi tập 
trung gi quyết bà khảău quan trọng 
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nhất của sản xuất nông nghiệp là: 
giải quyết các loại giống cày tròng và 
Uiong la súc ; nước và phản bón cho 
cav trông và thức ăn cho gia súc; 
phòng chống sâu bệnh và địch bệnh. 
Đối với sản xuất tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp thì tập trung vào cải 
tiến và đồi mới công cụ sản xuất cho 
các cơ sở sẵn xuất; xảy dựng các quy 
trinh công nghệ sản xuất các loại mặt 
hàng theo phương pháp tiên tiến; 
màng cao tay nghề và trình độ tỉnh vao 
nghề nghiệp cho người lao động. 


VU đựng các cụm Kinh lế— Rũ thuật 
giản Đi cụm chiến đầu liên hoàn nhằm 
vào hướng: tô chức sự liên kết giữa 
kinh tế quốc đoanh với Rinh tế tập 
thê và kinh tế gia đỉnh; tô chức sự 
liên đoanh sẵn xuất từng mặt hoặc 
nhiều mặt giữa các hợp tác xã trong 
vùng; kết hợp giữa sản xuất và bảo 
Vệ sún xuất tử cơ Sở; tạo tiên đề gắn 
nông nghiệp với công nghiệp, đưa 
nồng nghiệp từng bước lên sạn xuảt 
lớn xã hội chủ nghĩa và xảy dựng 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. 


Nác định mức phát triền dân số Đà 
phán công lựo đọng mới được đạt ra 
thành nhiệm vụ nóng hồi và bức thiết. 
Nưày từ bày giờ các huyện, thị phải 
nghiệm tức thực hiện theo hai hướng 
cơ bạn? một là, tìm đủ việc làm cho 
người lao dòng tại chỗ và phản bỏ. 
số lao dòng đổi ra đưa đi xây dựng 
các vũng kinh tế mới. Hai là, áp dụng 
tt ca các biện pháp sinh để có kế 
hoạch đề hạ thấp mức độ tăng đàn số 
quá nhanh như lầu này. 


Về phản công, phần cấp quản lý giữa 
các ngành cấp tỉnh 0à cấp huyện, ở 
tính chúng tôi có hai khuynh hướng 
lệch lạc chính sau đây: vẻ phía các 
ngành cấp tỉnh, thường có tư tưởng 
chân chứ, đo dự, thậm chí cần trở 
việc phần cấp cho huyện đo thiểu tín 
tướng vào cấp huyện và còn do tính 
loàn gàv cấn về quyền hành và lợi 
ích cục bộ. Khí phản cấp xong lại bỏ 
mặc cho huyện, bỏ trách nhiệm quản 


lý theo ngành từ tỉnh xuống huyện 
q cơ sở, Về phía cấp huyện thường 
có tư tưởng chủ quan, giản đơn. cục 
bỏ địa phương, thiếu tồn trọng ngành 
dọc, đôi khi tủy tiện ra những quyết 
định vi phạm chế độ chính sách về 
kinh tế tài chính, về tô chức nhân 
sự, v.v. Chúng tỏi phê phản nghiêm 
khắc và kiên quyết khắc phục các 
khuynh hướng sai trái đó. Điều quan 
trọng hiện này là phải tiếp tục làm 
cho cắn Bộ lãnh đạo các ngành cấp 
tính và cấp huyện quán triệt nguyên 
tác kết hợp quấn lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và vùng 
lãnh thô. lấy hiệu quá. kính lễ lam mục 
đíct đề xúc tiến việc tiên hành phân 
cấp quản lý cho huyện. 

Cơ sở là gốc và là nơi hằng ngày 
diễn ra những việc làm cụ thê trực 
tiếp thực hiện chương trình xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện. Vì 
ậy, chúng tôi luôn luôn coi trọng 
việc xâv dựng và củng cố các cơ SỞ 
sàn xuất, kinh doanh và dịch vụ của 
Nhà nước và của tập thê. Hiện nay, 
chúng tôi đang xúc tiến việc củng cố 
và tăng cưởng hợp tác xã nông nghiệp, 
trước mắt tập trung sửa chữa những 
lệch lạc trong khoán sản phầm nông 
nghiệp. Chống khoán trắng làm suy 
vếu kinh tế tập thê ở các hợp tác xã 
nông nghiệp. Xayv dựng các Xã, 
phường thành đơn vị an toàn. chiến 
thắng. Lâm cho các đoàn thê quản 
chúng như công đoàn. hội liên hiệp 
phụ nữ. hội nông đàn tập thê và 
đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chỉ 
Minh ở cơ sở có chương trình hoại 
động thiết thực nhằm động viên quân 


chúng hăng hái thực hiện các chủ: 
trương, chính sách. nghị quyết của 
Đẳng và pháp luật của Nhà nước, xây 
đựng con người mới và nếp sống 1ới 
ở nông thôn. Phát huy quyền làm chủ 
Lập thê của nhàn đàn lao động gán 
liên với việc xây đựng đẳng bộ cơ 
sở vững mạnh bằng cách nàng cao 
sức chiến đấu và nàng lực lãnh đạo 
thực hiện các quy hoạch và kế hoạch 
kinh tế—xã hội, quốc phòng an nình 
ở địa phương. 

Muốn cho cơ sở vững mạnh phái 
có đội ngũ cán bộ chủ chối pững mạnh. 
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ 
tiền hành tuyên chọn, bội đưỡng và 
đào tạotheo quy hoạch 6 chức danh 
sán bộ chú chốt cho cơ sở là: bí thư 
đăng ủy, chủ tịch Ủy ban nhàn đàn 
xã, chủ nhiệm hợp tác xã. xã đòi 
trưởng, công an lrưởng và bí thư 
đoàn thanh niên, Bồi đưỡng và huấn 
luyện cho các cần bộ chủ chốt ở cơ 
sở nắm vững chức trách và nhiệm vụ, 
quyền hạn và chế độ công tác đẻ họ 
đủ sức điều hành hoạt động kinh tế— 
xã hội, trật tự trị an, chăm lo giải 
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quyết đời sống cho nhân đần, xây 
dựng cơ sở thật sự vững mạnh. Trên 
địa bàn huyện có nhiều cơ sở vững 
mạnh, không còn cơ sở yếu kém thì 


huyện mới trở thành vững mạnh được. 
* , 


Từ nav đến năm 1985, Thanh hóa 
quyết tâm xây dựng 23 huyện, thị 
vững mạnh, đưa phong trào tiến lên 
tương xứng với khả năng phong phú 


của địa phương, đáp ứng yêu câu 


của nhiệm vụ cách mạng trormg cả nước. 


Tỏ chức lại sản xuất, phân bố lại lao động tiên địa bàn huyện 


_PHAN THANH PHONG 
Bí thư Huyện ủụ Bšn lức 
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ÊÉN lức là một huyện thuộc tỉnh 


nông nghiệp toàn điện. Toàn huyện 


Long an có khả năng phát triền đã hình thành hai vắng chuyên canh 


.. 


: Mãi 


tập trung: vùng lúa Nà vùng cầy 
công nghiệp, cây ăn quả ngắn ngày. 


Do chính sách dồn đân của địch trong 
những năm chiến tranh, khó khăn lớn 
hiện nay của Bến lức là đàn cư, lao 
động phản bố không đếêu. Các xã phía 
nam huyện đọc hai bên quốc lộ số Ì 
và các khu vực chung quanh thị trấn 
là vũng đất hẹp dân đồng, bình quản 
điện tích dưới 000 mét vuông/đdầu 
người, có xã chỉ có 600 mét vuông. 
Các xã phía bắc huyện đất ròng người 
thưa, bình quân điện tích đầu người 
là gản 4000 mét vuông; vùng đất 
hoang có khả năng-trông trọt khoảng 
ò 000) héc ta chưa được Khai thác bao 
nhiêu. Trong sản xuất nồng nghiệp, 
huyện còn độc cạnh cây lúa, chưa 
cần đối giữa trông (rọt với chàn nuồi 
cho nên năng suất lao động chưa cao, 
bình quân số ngày công của một lao 
động nỏng nghiệp ở vùng trông lúa 
là từ 110 dến 120 ngày trong niột năm ? 
tác nưành nghệ chưa được chú trọng 
xây dựng và phát triền, Đời sống của 
ahaàn dân lao dòng clura được nàng 
lên, còn một bộ phản lao động chưa 
được sử dụng hét. 


Khó khăn lớn của sản xuất nông 
nghiệp trong huyện là thiêu nguồn 
HƯỚC HƯỢI, Các xà phít nam huyện là 
vũng trông lúa nhưng đạt bị nhiềm 
nín, vùng phía bác huyện bị nhiễm 
phèéẻn Tàu đời, 


Từ đặc điềm trên, Đại hội thử HH 
của đang bộ huyện chúng tôi xác 
định hướng đi lên chủ véu của huyện 
là phải gán việc tô chức lại sản xuâảt 
với phân bỏ lại lao động trên địa 
bàn huyện dễ phát huy thẻ mạnh về 
nông nghiệp bao gồm cày lượng thực, 
cầy eêng nghiệp ngân nưày và cày cn 
qua bằng biện pháp thầm canh trên 
toïtqn bộ điện tích canh tác, và tícR cực 
mớ rộng điện tích trông trọt bằng 
khi hoang. Đồng thời đầy nrịnh phát 
triển chăn nuôi, phát TrIỀn các cơ sở 
tiểu công nghiệp, thú công nghiệp, 
mở ra nhiều ngành nghề giải quyết 
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công ăn việc làm cho nhân dàn. 
Chúng tôi đã tiên bành điều tra cơ 
bàn về đất đai, lao động, cây, con, 
các cơ sở vật chất, ngành nghề, những 
phong tục tập quán và điều kiện sản 
xuất đề bố trí cây tròng, con vạt 
nuôi cho thích hợp ở từng vùng. 
Theo nội dung quy hoạch tông thê 
của huyện và sự phản eäp quản lý 
của tỉnh, chúng tôi dự kiễện xây đựng 
3 cụm kính tế kỹ thuật ở 2'vùng sun 
xuất. 

Dê thực hiện phương hướng trên, 
trong những năm qua nhất là từ đản 
năm 1983 đến nay, chúng tôi tò chúc 
lại sản xuất và phân bố lại lao động 
trên địut bàn huyện như su: 


Trên Đừng sản vuất lúa, đòm 9 xã 
ở phỉa nam và một phần các xã phía 
bác huyện, với điện tích 10ã11 hà 
trong đó có khu vực sẵn xuất lúa cao 
sản với diện tích 5 12ï hà, chúng tôi dã 
tập rung làm thấy lợi với phương 
châm Fàì giữ ngọt, ngán mặn, xây dựng 
hệ thống đê bao dọc theo sông Bến 
lức, hoàn chỉnh hệ thống kênh nương 
tưới, tiêu nội đồng cho nên đã lãng 
vụ hơn 2000 hà. Tích cực đây mạnh 
thăm canh, chúng tôi đã sử dụng giống 
mới có năng suất co, Kháng sàu bệnh, 
loại bỏ các giong lúa nàng suất tliip 
đã thoái hóa (từ (¡2 loại giống, này 
tuyên chọn còn T16 loại giống 1ö1), 
Nưoài ra, huyện còn xây dựng vùng 
giọng lúa của huyện, và xã nào cùng 
có tò chức tuyên chọn giống lúa mới. 
IPhát dòng phòng tro làm phần hừu 
cỡ bao ôm phần chuông, phản xanh, 
phần rắc, rơm ra, đất bùn ao Kết hợp 


` với phản hóa học theo định mức hợp 


lý giữa đạm, làn, ka lí đề bón ruộng 
từ T dến 2lấn cho một héc ta gieo 
[rong (các vũng trọng điềm lúa eno 
sìn, chúng lôi định mức bón phản 
khá hơn. Về sức kéo trong huyện 
chúng tôi đã tô chức quần lý tốt, Nhờ 
biết tập hợp và sứ dụng hợp lý 3 lực 
lượng sức Kéo (trạm máy kRéo cửa 
huyện, số máy kéo của chỉ cục máy 


kéo tỉnh chỉ viện và trâu bò trong. 


huyện), năm 19&5 và vụ hè thu năm 
nav chúng tôi làm đất nhanh, dúng kể 
thuyật và kịp thời vụ. rút ngắn được 
hơn nữa thởi gian so với những nắm 
trước đây. RỆ thuật cày ấi, sạ khô, 
bừa lắp được áp dụng đại trà. kŸ 
thuật bắt nhỏ, cấy đày trong sẵn xuât 
_vụ miủa và đồng xuân được áp dụng 
Tong rãi, 


Di đôi với các biện pháp kỳ thuật 
trên, chúng tôi tĩng cường xây dựng 
mạng lưới bảo vệ thực vật, trang bị 
các phương tiện phòng trừ sâu bệnh 
cho các đơn vị sẵn xuất, đào tạo đội 
nưủ kỹ thuật viên đề cùng với số cần 
bò trạm báo vệ thực vật của huyện 
phần công nhau thường xuyên có niậit 
ở đồng ruộng. Từ chỗ làm thử có 
kết quá việc ký hợp đồng giao ước 
báo hiểm * phòng trừ sàu bệnh cáy 
lúa ® năm 1983, đến nay, chúng tôi đã 
mở rộng điện thực hiện hình thức bảo 
hiểm này, kịp thời chữa trị và đập 
tát các ð sâu bệnh tiết kiệm được một 
khối lượng thuốc trừ sâu đáng kề, 
gâv được lòng tín trong quản chúng. 

¬ 

Chính nhờ thực hiện tốt các biện 
pháp trên cho nên năng suấi, sân 
lượng lúa hằng năm dđêu tăng; vùng 
lúa cao sản năm 1982 đạt 7.5 tấn“ha, 
năm 1983 táng lên R1 tín/ha, có 
những tô đoàn kết, tập đoàn sạn 
xuất đạt tử 9 đến 10 tấn/ha. Vụ lúa 
mùa năm 1983 đạt 3 tấn/ha (trước là 
2,2 lấn); vùng lúa 2 vụ của huyện 
được ghỉ vào danh sách của câu lạc 
bộ § — 10 tấn. Ủy ban nhân đân tính 
Long an đã công nhận Bến lức là 
huyện có năng suất lúa cao nhật của 
tỉnh, Mức bình quản lương thực đâu 
người của huyện năm: 1983 lên đến 
561 Kkơ. Huyện chúng tỏi đã hoàn 
thành nghĩa vụ lương thực đối với 
Nhà nước. Vụ mùa năm 1983 huyện 
đã huy động dược 12 {0U tân, vụ đông 
xuân l9Š{ huyv động gần SU00 tấn, 
trong đó thuế và phần thóc thực hiện 
hợp dồng hai chiều (vạt tự ứng trước) 


đạt 100 phần trăm. Chăn nuôi cũng 
đang trên đà phái triền. Năm 1963 
đàn heo tăng 21 phần trăm, vịt đàn 
lăng gán gấp đôi, trau bò cày kéo 
tăng 20 phần trăm so với năm 1953. 


Trên pùng trồng cảu công nghiệp 
Dd cầu ăn qua ngắn ngu là vùng 
mới được khai hoang. phục hóa sau 
ngàv giải phóng. chúng tôi đã tập 
trang lực lượng lao động cả huyện 
cùng với sự dấu tư của Nhà nước xây 
dựng các công trình thủy lợi đề tiêu. 
ứng, xa phén, xảy dựng hệ thống giao 
thông, từng bước làm cho sản xuất 
vùng này biến đồi. Những cày trồng 
thích hợp chủ yếu ở vùng này là 
mía, đứa. bàng, tràm gió. đào lộn 
hột... Ở đây nhàn đân đã có tập quán 
lâu đời tròng các loại cây này. Đến 
năm I982, cá vùng đã trồng được 
2514 ha đứa, 2 100 ha mía. 102 ha cói ; 
ngoài ra còn có 600 ha sắn trồng xen 
canh. Hiện nav trong vùng còn khoảng 
2000 ha đảt hoang tập trung ở khu 
vực Bà vụ và phía tây 2 xã Thạnh 
hòa, Thạnh lợi. 

: 

Mục tiều đặt -ra cho Bến lức đến 
năm 1985 là phái khai hoang được 
khoảng 30600 ha, trong đó có 1500 ha 
do 3 nông trưởng của tỉnh đảm nhiệm 
Số cỏn lại huyện phải tô chức lực 
lượng lao động của các xã phía nam 
lên khai thác. Năm 1983, chúng tôi đã 
đưa điện tích càyv mía lên 2624 ha. 
tăng 521 hà so với năm: 1983: cây dứa 
lên 2264 ha. tìng 130 hà; cây đào lồn 
hột lên 10 hà. Như vậy là riêng vùng 
khai hoàng, chúng tôi đã mở ra gần 
700hà, đạt ấU phần trăm kế hoạch, 
Khả nắng lao động của huyện có thề 
đưa tốc độ khai hoàng lên cao hơn, 
nhưng do sự đâu tư của các ngành 
không động bộ cho nên chưa đạt chỉ 
tiêu đã định. Hiện nay, huyện chúng 
tôi mới có khá năng đầu từ một phần 
cho cày míu, trong khi đó cây dứa là 
cây trông thicỄ hợp nhất trên đảit 
hoang mới khai phá thì chưa được 
đau tư đúng mức. 


Với tỉnh thần tự lực tự cường, thực 
hiện phương chảm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, huyện ủy chúng tôi 
quyết tâm thực hiện thắng Tợi nghị 
quyết Đại hội thứ LH của đẳng bộ 
huyện về việc huy dòng lao động 
cho công tác khai hoang và xây 
dựng các công trình thủy lợi. Đến 
nay chúng tôi đã hoàn thành vẻ 
eơ bản hệ thống kênh mương làm cơ 
sở thuận lợi cho việc dưa lao dòng 
dư thừa của các xã phía nam lên sản 
xuất. Hiện nay đã có trên 200 hộ 
không có đất và thiếu đất được sắp 
xếp đưa lên vùng này thu hoạch và 
trồng mới trên 200 hà mía, dứa. Chúng 
lôi đang tiếp tục vận động các hợp 
lác xã, tập đoàn sản xuất Ởở các xã 
phía nam lến vùng này xây dựng cơ 
sở thứ hai. Kết quả bước đầu đã có 
3 hợp tác xã và 42 tập đoàn dưa gần 
1000 lao động lên đắp bờ vùng, bở 
thửa, làm kênh mương nội dòng, 
khai thác 1150 ha đất hoang đề sắn 
xuất vào vụ tới. 


Chúng tôi còn quy hoạch 500 hà 


trông cây tràm gió đề lấy tỉnh dâu, 
500 ha trồng cây bàng tự nhiền đề 
làm nguyên liệu dan bao, dan: đệm, 
- đưa điện tích trồng cói tử 102 lên 300 ha 
đề có nguyên liệu đệt chiếu cho tiêu 
dùng và cho xuất khảu, và đành (00 hà 
đề trông cây đào lòn hột, Chúng tôi 
đã cho trồng xen trên các bở kênh các 
loại cày dựa, tre, trúc. bạch đàn, so 
đũa... đề tăng thêm nguyên liệu cho 
công nghiệp. 


Những năm vừa qua, chúng tỏi đã 
gìn Điệc lô chức lại sản tcuảt pà phản 
bố lại 
phong trào hợp tác hóa nóng nghiệp. 
Trong khí điều chính ruộng đặt, 
chúng tôi xác định là phải đứng trên 
địa bàn huyện đề điệu chính thì mới 
khai thác và phát huy hết tiềm năng 
lao động và đất đại sẵn có của huyện, 


lo động Đới Điệc day mạnh 


Nếu chỉ đứng trên địa bàn xã đề 
điệu chính thì ruộng đải sẽ niình 


múũn, Không lên sản xuất lớn dược, 


2 


ƒ 


Trê, cơ sở quy hoạch đất đai và lao 
động, huyện ủy chúng tôi chủ trương 
vừa xây dựng phong trào hợp tác 
hóa vừa đưa lao động dư thửa của 
các xã phía nam lên phía bắc đề mở 


- rộng điện tích canh tác, làm cho sản 


xuất không nưừng phát “triền. Đó là 
văn đè xuyên suốt trong quá trình 
chỉ dạo của chúng tôi. Chính từ đó, 
chúng tôi xác định hình thức tô chức 
và bước đi tử thấp tới cao và hết sức 
coi trọng các phương án kinh tế kÿ, 
thuật của các hợp tác xã, tập đoàn 
sản xuất, lồ dội doàn kết sản xuát, 
và các biện pháp đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. 


Đến năm 1983, chúng tôi xóa xong 
bóc lột của phú nông, tư sản nông 
thôn còn sót lại và đã điều chỉnh 
xong phản ruộng đất của trung nóng 
lớp trên ở vùng tròng lúa và 2 xả 
vũng lròng cây công nghiệp ngắn 
ngày. Còn 3 xã đang tiếp tục vận dộng 
diều chỉnh gắn với việc chuyên đản, 
phân bố lao động. Đến nav toàn 
huyện đã xây dựng được 3 hợp tác xã 
và 150 tập đoàn sản xuất, trong đó có 
62 tập doàn sản xuất chuyên canh 
càv mía; 515X số hộ và diện tích 
anh tác đã được đưa vào làm ăn lập 
thê. Có 5 xã và 1 thị trấn đã hoàn 
thành về eơ bản bợp tác hóa nông 
nghiệp. lliện nay huyện chúng tôi 
còn 139 đội đoàn kết sản xuất đang Ở 
bước tập dượt, trong đó có hơn một 
nửa là những đội khá có khả năng 
chuyền lên tập đoàn sản xuất trong 
vụ đồng xuân tới. 


Các hợp tác xã và tập doàn sản 
xuất qua nhiều vụ sản xuất, đã từng 
bước sắp xếp lại lao động, mở ra các 
nưành nghề, nhất là ngành thủ công 
như dđệt chiếu, đan bao, đệm, làm 
mành trúc làm nấm tai mẻo, nắm rơm, 
mở rộng điện chăn nuôi heo, vịt đàn. 
Từng hợp tác xã, từng tập doàn đã 
xảy đựng được kế hoạch sản xuất từ 
cơ sở, nắm chắc và cản đối vạt tư 
bảng hợp đồng hai chiều ứng trước 


cho các đơn vị sẵn xuất, quản lý và 
điều hành sức kéo, phân công cán bộ 
kỹ thuật nắm đồng ruộng, thực hiện 
chính sách khoán sản phẩm... cho nén 
đã từng bước phát triền sản xuất, ồn 
đinh và cải thiện đời sóng, của Xã 
viên, tập đoàn viên. từng bước cỏ tích 
lũy và ngàyv cảng mở ròng cơ sở vài 
cht của tập thê. 


Chuyền biến mới của các Lập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã là nắm chắc 
lực lượng lao động, phát huy quyền 
làm chủ của xã viên, tập đoàn viền 
trong việc bình chọn và phản phối 
lao động đi xâv dựng cơ sở 2Ø vùng 
phía bắc của huyện. Những người ở 
lại gánh vác công việc của người 
đi. và người đi vên tàm vì có chính 
sách trong phân phối ăn chỉa. Mỗi 
xã, mỗi hợp tác xã và tập đoàn 
sun xuất đèều cử những cán bộ có 
nàng lực đề chăm lo việc này cho nên 


đạt kết quả tương đối tốt. Hiện nay, 


chúng tôi đang kiềm tra và có kế 
hoạch bồi đường nâng cao khá năng 


hoạt động của các đội đoàn kết còn: 


vếu, và cúng cố các tập đoàn sản 
⁄ v , * >- , b2 . 
xuất mới tô chức, khắc phục những 
si SÓI, lệch lạc trong một số tập đoàn 
sử Xuất, : 


Chúng tỏi cũng đã chú trọng gắn 
việc cải tạo nỏng nghiệp với cải tạo 
thương nghiệp tư nhân, xây dựng 
mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ 
1ú hỉa ở nông thôn. Các hợp tác xã 


múa bán từng bước được củng cố 
cung với các hợp tác xã, tập đoàn 


saitn xuất nồng nghiệp: các xã viên, 
tập đoàn viên sìn xuất nông nghiệp 
đều là xã viên của hợp tác Xã mua 
bán. Các quay hàng của hợp tác xã 
mua bán được tô chức ở từng ấp, 
vừa bán hàng công nghệ phảm: phục 
vụ cho nhàn dân, vừa thủ mua hàng 
nông sản tại chỗ. Nhiều hợp tác xã 
mua bán làm tốt nhiệm vụ thủ mu 
ñúv thác cho thương nghiệp quốc 
doanh bao đảm việc eung ứng vật từ 


nông nghiệp và thu hồi sản phầm qua 
hợp dòng hai chiều. Các hợp tác xã 
mua bán thực hiện việc trích thường 
cho các tập đoàn sẵn xuất, các hợp. 
tác xã nồng nghiệp. nhờ đó huy động 
hàng nông sản môi năm một tầng. Các 
hợp tác ®äš mua bán đều nắm được 
phin lớn các mặt hàng chủ vếu như 


“lương thực, mía đường, chiếu cỏi. 


liện nav các xã trong huyện đều có 
hợp tác xã tín dụng. Các hợp tác xã 
tín dụng đã giúp một phần vốn cho 
các hợp tác xã mua bán, tập đoàn 
sạn Xuất nông nghiệp phát triền sản 
xuất kinh đoanh và cho xã viên, tập 
đoàn viên vav đề phát triền kinh tế 
ga định, Với biện pháp cãi tiến quản 
lý, đưa vật tư ứng trước hợp tác xã 
mua bán và hợp tác xã tín dụng đã 
góp phần thúc đây sẵn xuất, hạn chế 
tỉnh trạng cho vav nặng lãi, loại dần 
tư thương ra khỏi thị trưởng nông 
thôn. Chính các hình thức tô chức 
tập thề này, đã thúc đầy nhau cùng 
phát triền, làm cho quan hệ sản xuất 
mới ngày càng được mở rộng và 
không ngừng được củng có. Nhà nước 
thu mua hàng nông sản nhiều hơn so 
với trước, đời sống nhân dân ngày 
càng được cải thiện, bộ mặt nông 
thôn ngày càng đồi mới. 


Trong quá trình tô chức lại sẵn 
xuất và phân bố lại lạo động. huyện 
chúng tôi đã cố gáng từng bước, 
hình thành cơ câu nóng công nghiệp 
l† cơ sở. Chúng tôi đã xây dựng 
công nghiệp tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp trước hết dề 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
(như sản xuất nỏng cụ cầm tay, sửa 
chữa máyv nông nghiệp...), chế biến 
nông sản (như xay xát lúa, gạo, ép 
mía, làm đường ly tâm...), sản xuất 
vật liệu xây dựng, sản xuất hàng 
tiêu đùng cho nhân đản trong huyện 
và cho xuất khảu. liiện nav huyện 


“trực tiếp quan lý 5 xí nghiệp quốc 


doanh, hai hợp tác xã, 19 tô hợp sản 


xuất và 121 cơ sở sản xuất của tư 
nhàn được cải tạo băng hình thức 
lên doanh gia công cho Xhà nước. 
Ngoài ra, còn có các xí nghiệp của 
tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lực 
lượng quốc doanh đảm nhiệm toàn 
bộ việc chế biến gỗ, mội phẩm lớn việc 
chế biến đường thủ công và đường 
kết tỉnh. Năm nay chúng tôi thu mua 
hầu hết mỉa sản xuất trong địa 
phương: 101 600 tấn trên tồng sẵn 
lượng 110 000 tấn. Hiện nay xí nghiệp 
đường của trung ương (xí nghiệp 
Hiệp hòa) không tiêu thụ hết khối 
lượng mía đã ký hợp đóng, chỉ nhận 
có 45 100 tấn ; phần còn l:ú địa phương 
chúng tôi phải bảo đấm: chế biến và 
nộp sản phầm lên trên. 

Sản xuất của các hợp tác xã, tô hợp 
cũng như các cơ sở sản xuất khác 
trong huyện rất phóng phú và da 
đạng. làm ra nhiều mặt hàng phục 
vụ cho sản xuất nóng nghiệp, cho 
tiêu đừng cúa nhân dàn trong địa 
phương, đóng góp cho Nhà nước và 
cho xuất khầu. 

Nhóm chế biến hàng nông sản bao 
gồm SL cơ sở xay xát có 43 lò dường 
trong đó có ä xi nghiệp chế biển thức 
ăn gia súc, chế biến nước mắm, tương, 
chao, bánh kẹo, làm xà phòng, V.V. 
ngoài ra cÒn €Ó mỘI SỐ cơ sở cưa XẾ 
gỗ đóng xuồng, thuyền, bàn ghế, 
giường, tủ, bàn ghế cho học sinh,Vv.v. 


Nhóm cơ khỉ sửa chữa có khả năng 
sản xuất nông cụ cầm tay như cuốc, 
phăng, lưỡi cày... công cụ củi tiến: 
xe chế cói, xe che và nối đây đay 
đề đệt chiếu, và có khả năng trung tu 
các loại xe Ô tô,máy kéo nông nghiệp. 


Nhóm sản xuất hàng thủ công 
phát triển mịnnh, đặc biệt là nghề 
đệt chiếu, đẹt thăm đạyv, đóng báo, 
đan đệm, làm mành trúc phục vụ cho 
tiêu dùng và cho xuất khău. Trong 
năm 1982 toàn huyện xuất khăảu 13/3 
triệu đồng, vượt Rẻ hoạch 53 phần 
trầm, trong đó các mặt hàng Liều công 
nghiệp, thủ công nghiệp chiếm 59 


)Õ 


phần trăm. Tình từ năm 1983 đến nay, 
chúng tôi đã giải quyết việc làm cho 
hơn 2000 lao động, phần lớn làm 
nghề dệt chiếu, làm mành trúc xuất 
khầu. Đa số những người này trước 
dày sống dựa vào việc mua bán các 
mặt hàng Nhà nước cắm, mua đần 
chợ, bán cuối chợ, gây rối loạn thị 
trường. 

Năm 19§2 giá trị sản lượng công 
nghiệp, tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp đạt 6 569 000 đồng, đến năm 
1963 tăng lên 41 900 000 đồng, vượt kế 
hoạch 31! phần trăm. (Tính theo giá 
cỏ định năm 1970). 6 thắng đầu năm 
I9SEL đạt 50/09 phần trăm kế hoạch 
cả năm, : 

Hiện nav đối với các đơn vị kinh 
tế tập thề ở khu vực sản xuất nông 
nghiệp và sản xuất tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, chúng tôi đang bố 
trí đang viên trực tiếp lãnh đạo, 
những nơi chưa có đảng viên thì xây 
dựng tÔ trung kiên làm nòng cốt, 
chuann bị tiến tới xây đựng tô chức 
Đăng. Chúng tôi cũng quan tâm xây 
dựng. củng cố các tồ chức như Hội 
nỏng đản tập thê, Hội phụ nữ, Đoàn 
thanh niên, lực lượng dân quân tự 
vệ. lực lượng an ninh nhân dân trong 
từng tập đoàn, từng đội đoàn kết 
sản xuất đề báo đảm thực hiện quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động trên các mặt. 


Huyện ủv chúng tôi xác định rằng 
các việc làm trên đây chỉ mới là bước 
dàu, kết quả đạt được còn thấp so 
vỏi tiêm nàng của luyện : nông nghiệp 
phát triên chưa cân đối, nhất là giữa 
chăn nuôi và tròng trọt ; công nghiệp, 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
tuy có vươn lên nhưng chưa khai 
thác hết khả năng đề phát triền mạnh 
việc chế biển nông sản, nhất là mỉa, 
dứa cho nên có ảnh hướng đến việc mở 
rộng vùng trông mía, tròng dứa. Ơ 
phía bắc huyện chúng Lôi cỏn tiềm 
năng lớn vẻ đất dai, nhưng việc phân 


(Xem tiếp trang 67) 
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Ý kiến bạn đọc 


«(BA LỢI ÍCH» 


RONG thời gian gần dây trên báo 
I chí và đài phát thanh thường 
nới đến ba lợi ích, dó là lợi ích 
Nhà nước, lợi ích tập thê và lợi ích 
bẳn thân của người lao động. 


Thật đáng buôn, “ba lợi ích?” đã 


- trở thành câu nói cửa miệng của miột 


số người đề bào chữa cho những 
hành vi tiêu cực trắng trợn của mình. 


Mọt số lái xe tự xếp khách, yêu 
cầu khách phải đưa tiên gàip 5 — 10 
lần giá vé quy định và phản bua: 
«bà con thông cảm, ba lợi ích mà †®, 


Một số thầy thuốc làm việc ở bệnh 
viện, trước những căn bệnh hiềm 
nghẻo đã vòi vĩnh thân nhàn người 
bệnh « bồi dưỡng ? tiền nghìn và cũng 
lấy cớ «kết hợp ba lợi ích»! 


Một số cán bộ, công nhân. viên 


“chức trong ngày làm việc, đi muốn, 


về sớm cũng lấy cớ *kết hợp ba lợi 
Ích s! 


Một số cơ quan, xí nghiệp .sử dụng 
tiền bạc, vật tư sai nguyên túc, chế 
độ cũng lấy cớ « kết hợp ba lợi ích ®! 


-Thật ra trong. xã hội xã hội chủ 
nghĩa — xã hội mà mọi tài sìin của 
Nhà nước đều thuộc quyền sở hữu 
của toàn đân, thì lợi ích Nhà nước, 
lợi ích tập thề và lợi ích bàn thân 
của người lao động gắn bỏ với nhau 
không thê tách rời. Một việc làm có 
ích dù nhỏ cũng đem lại lợi ích cả 


cho Nhà nước, cho tập thề và cho bắn 
thân hoặc gia đình mình. 


Người công nhân làm việc trong 
nhà máy với chất lượng và năng suất 
cao sẽ đem lại lợi ích cho Nhà nước, 
cho nhà máy và cho bản thân. Cũng 
người công nhân ấy nếu còn tìm 
nguòn thu nhập khác chính đáng đề: 
cải thiện đời sống gia đình thì cũng 
là làm lợi cho xã hội. 

_ Người nông dàn hăng hái làm việc 
trên mảnh đất của hợp tác xã hay 
manh đất phần trăm, của gia đình 


"mình đề đạt vụ thu hoạch năng suất 


cao thì cũng là làm lợi cho Nhà nước, 
cho hợp tác xã và cho gia đình. 


Ngay những em bé chăm chỉ học 
hành biết giúp cha mẹ bất con tôm, 
con cá cũng là làm lợi cho xã hội chứ 
đầu chỉ làm lợi cho gia đình. 

Do vậy, theo suy nghĩ của mình, 
tôi thấy trong chủ trương, đường lối 
và chính sách của Đăng và Nhà nước, 
cần tạo cho mọi nưười đân có suy nghĩ 


và bành động œ Ích nước, lợi nhà 3, 


Suy nghĩ và hành động Ích nước, 
lợi nhà », đó là truyền thống tốt đẹp 
của đản tóc, đồng thời phủ hợp với 
nguyên tíc sống xã hội chủ nghĩa 
“ mỏi người vì mọi ngưới, mọi người 
VÌ mỎi người ». 


VŨ KHÁNH 
Kiến an — Hải phòng 
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Nhân Ngày Hiến pháp Liên xô (7-10) 


sự đóng góp quý báu của các hiến pháp xô viết 
vào việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


PHAN HIỀN 


| VI, 


ẤT nước của Lê-nin, trải qua những 

chuyền biến cách mạng vô cùng 
Llừ Cách mạng Tháng 
Mười vị đại đến nay, đã đạt dược 
những thành tựu kinh tế — xã hội chưa 
từng có trong lịch sử loài người. Việc 
Nhà nước Xô viết lần lượt ban hành 
các Hiến pháp 1918, 1921, 1936 và 1977 
gam liên với những chuyên biến và 
những thành tựu av, phù hợp với 
các giai đoạn phát triển lịch sử của 
đàt nước Liên xô và của hệ thống xã 
bọi chủ nghĩa xuất hiện sau chiến 
tranh thể giới thứ hai, với so sánh 
lực lượng giữa hài hệ thông chính 
trị — Kinh tế thê giỏi trong từng thời 
ký, là sự kiện vừa eó tầm quan trọng 
qUỐC g/1., VỮA có tăm đun trọng quốc 
tè hết sức lóu lao, 


Sau sũc 


Thắng 1-1918, chỉ hài thâng sau khi 
Cách nang Tháng Mười tháng lợi, 
Di hội thứ THÍ các Xô viết toàn Nơa 
đã thông qua nữhị quyết chuẩn bị dự 
tháo THên pháp nước Công lròa liên 


bang xã hội chủ nghĩa XỔ viết Nựa,- 


V.TI. Lè-nin giữ, vai trỏ quyết định 
trong việc soạn thao Tliiển pháp vỏ 
viết đau tiên nặyv, Tại Đại hội thứ V 
các NỔ viết toàn Nựa, trong phiền họp 


Nhà 


cuối củng ngày 10-7-191§ Hiến pháp 
Công hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
xổ viết Nựa được nhất trí thông qua. 

liiễn pháp Cộng hòa liên bang xã 
hội chủ nghĩa rỏ OiễL Xụa năm 19f8 là 
liên pháp của Nhà nước Xô viết dấu 


điện trên thể giới. Nó xác nhận thành 


qua đấu trạnh của quản chúng lao 
động Nơa, cũng cố thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười, và thề hiện những 
kinh nghiệm đầu tiên của chính quyền 
xô viết, Trong phản thứ nhất, liliễn 
pháp mở đầu bằng «Tuyên bỏ về 
quyên của nhân đân lao động và bị áp 
bức 3, xác định vấn đề cơ ban có tính 
nguyện tác của việc tô chức Nhà nước 
chuyên chính vô sản là chính quyền 
cúa nhàn dàn lao động, do giải cấp 
công nhàn lãnh dạo. Nó. xác dịnh 
nguyên tác cao nhất của chuyên chính 
vô -sản là liên minh công nông, có 
nhiệm vn xóa bó nạn nưười bóc lột 
người Và xóa bó sự phản chía xã hội 
thành các giài cấp đói Khang. Hiên 
pháp kháng định: Tàt cả quyền lực 
cần và chỉ thuộc về quần chúng lao 
độhg và người đại điện toàn quyền 
cứa họ là xô viết đại biêu công nhàn, 
bình lính và nông dàn ®, 

Hiéẻn pháp ghí nhận quyền sở hữu 
về những tư liệu sản xuất eơ bản (đất. 


rửng. nước, nhà máy, hầm mó, v.v.) 
thuộc về nhàn đân lao động, xác định 
nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô viết Ngựa hình thành “trèn 
cơ sở liên mình tr đo của các đân lộc 
tro”, đề ra nguyễn tắc mội người 
đều bình đẳng, không phân biệt dân 
tộc và chúng tóc. Có thề nói Hiến pháp 
1918 là ngọn cở đấu tranh của nhân 
dân lao động Nga, nó củng cố chính 


quyền xô viết, bào đảm việc chống, 


thủ trong giặc ngoài thăng lợi, bước 
đầu làm chuyền biến nền kinh tế quốc 
đân theo hướng xã hội chủ nghĩa. 


Lịch sử cách mạng Nga. qua bão 
tấp nội chiến và chiến tranh xâm lược 
do các nước đế quốc gáy ra, kết thúc 
bằng thắng lợi của Hồng quân, đã 
tiến những bước dài trong một thời 
gian ngắn. Năm 1922 Liên bang Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa xô viết được 
thành tập. Ngày 31-1-1921, Hiến pháp 
mới được Đại hội thứ lÍ các xô viết 
toàn Liên bang thông qua. liiễn pháp 
1924 là Hiến pháp xô piềt thứ hai 0à là 
Hiến pháp đu tiến của Tiên Bang Còng 
hòa xả hỏi chủ nghĩa tô O6. 


Kế thửa Hiển pháp 1918, Hiến pháp 
này khẳng định nguyên tắc các nước 
cộng hòa tự nguyện và tự do gia nhập 
và rút khói Liên bang, quyền bình 
đảng của tất cả các nước Cộng hỏa 
trong Liên bang, sự giúp đỡ của Nhà 
nước đối với những vùng phát triền 
chậm. 

Có thề nói đấy là Hiến pháp đầu 
tiên trên thế giới bảo đảm quyền của 
các đân tóc được tự do, bình đẳng, 
tr nguyện xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong khuôn khô một liên bang thống 
nhất. Nó mở đường cho việc tô chức 
lại phân công lao động xã hội và tông 
hợp khai thác, sử đụng các tài nguyên 
thiên nhiên của đáất nước Liên xô 
bao la.. 

Với việc thực hiện Hiển pháp 1921. 
chí trong hơn mội thập ký, đời sống 
kinh tế, chính trị, xã hội của Liên xô 
đã có những biến đôi sâu sắc. Tại 


Đại hội thứ VII (bất thưởng) các xô 
viết toàn Liên bang (ngày 35-11-1956), 
Xta-lin vịch rõ, phần chủ yếu của 
chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện. 
Nếu năm 1924 nền kinh tế quốc đàn 
với cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu,. 
còn xa mới đạt mức sẵn xuất trước 
chiến tranh, thì đến năm 1936, dã trở 
thành một lực lượng kinh tế to lớn 
đựa trên một nền kỹ thuật mới, hiện 
đại. Chủ nghĩa tư bản dã bị loại trừ. 
Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sẵn xuất trở thành cơ sở vững 
chắc của xã hội xô viết. Cơ cấu giai 
cấp trong xã hội chỉ côn hai giai cấp 
công nhân, nông dân và tầng lớp trí 
thức. Các giai cấp và tầng lớp này 
hoàn toàn thoát khỏi tỉnh trạng bị 
bóc lột và là chủ xã hội. Quan hệ” 
giữa các đân tộc trong toàn Liên bang 
trở thành quan hệ anh em gắn bö bền 
vững, lâu dài. | 


Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được. ngày 5-12-1936 Đại hội thứ VIIIÌ 
các XÔ viết toàn Liên bang đã quyết 
định thông qua liiến pháp Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết 
(về sau được Xô viết tối cao Liên xô 


khóa IV (họp kỷ thứ tư ngày 26-12- 


1955) sửa đöi và bồ sung). Hiến pháp 
Liên bang Còng hòa xã hội chủ nghĩa 
xÔ viết năm 19386 xác định Nhà nước 


“Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 


XỔ viết là Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
của hai giai cấp công nhân và nông 
đân. trong đó quyền lãnh đạo xã hội 
về mặt chính trị, quyền chuyên chính, 
thuộc về giai cấp công nhân. Hiển 
pháp ghỉ nhận những văn đề có tính 
nguyên tắc, đặc trưng của chủ nghĩa 
xã hội, như chế độ sở hữu xã hỏi chủ 
nghĩa về tư liện sản xuất, tô chức 
Nhà nước theo nguyên tắc tập trung 
đân chủ, nguyên tắc phân phối theo 
lao động v.v. Có thê nói, Hiến pháp 
1036 là kiêu màu của Hiển pháp các 
nước xã họi chủ nghĩa sau này. 


Hiển pháp 1936 tạo điều Kiện tìng 
thêm sức mạnh của Liên xô, dưa đến 
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chiến oông rực rỡ và thẳng lợi lịch sử 
của Liên xô trong cuộc chiến tranh 
giữ nước vĩ đại. mở ra khả năng thuận 
lợi cho sự phát triền của các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, sự hình thành 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
và góp phản vào việc mở rộng phong 
trào giải phóng đân tộc, củng cố hòa 
bình trên trái đất, 


Sau 40 năm thực hiện Hiến pháp 
1936, sự liên minh giữa các giai cấp 
công nhàn, nông đân tập thề và tầng 
lớp trí thức nhân đân, tỉnh đoàn kết 
hữu nghị giữa các đân tộc trong Liên 
bang xô viết được củng cố. Sự "thống 
nhất về chính trị và tư tưởng trong 
nhàn dân, trong dó giai cấp công nhân 
là hrc lượng chủ đạo, được tăng cường. 
Lực lượng sản xuất phái triền, nền 
văn hóa và khoa học được nâng cao, 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
được cúng cố. Với việc mở rộng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dàn 
tham gía nưày càng nhiều vào việc 
quán lý Nhà nước. 


Trước tình hình phát triền mới của. 


địt nước, tại kỷ họp thứ 7,Cbất thường) 
nựaw 7~10<1977 Xô viết tối cao Liên xô 
khóa IX đã thông qua Hiến pháp Liên 
bang Cộng hòa ra hội chủ nghĩa 1ö 
Điề! năm 1977. Kế thừa và phát triền 
những tư tưởng và nguyên tắc của 
Hiên pháp 1918, liiến pháp 1931 và 
Hiển pháp 1986, Iliến pháp này quy 
định những nguyên tắc xây dựng Nhà 
nước và xã hội trong điều kiện xây 
đựng cở sở vật chất —kỹ thuật cla 
chủ nghĩa công sản. 


Trong phần I Hiến pháp 1977 quy 
định “những cơ sở của chế độ xã hội 
và cơ sở chính trị của Liên bang Cộng 
hòa xã hội chú nghĩa xô viết® bao 
gòn: hệ thống chính trị, hệ thống 
kinh tế, phát triền xã hội và văn hóa, 
chính sách đối nưoai, bảo vệ Tò quốc 
xã hội chủ nghĩa. liiển pháp coi 
những quy định về quyền bình dáng 
của công đân, các quyên cơ bản, các 


quyền tự đo và nghĩa vụ của công đân. 
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là những vấn đề thuộc mối quan hệ 
giữa «Nhà nước và cá nhân?®. Ahư 
vậy, Hiến pháp 1977 là bằng chứng 
hùng hồn về nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. đập tan mọi luận điều xẳng 
bậy của bọn đế quốc nói rằng ở các 
nước xã hội chủ nghĩa « nhân quyền ? 
không được bảo đảm. Hiến pháp còn 
nêu rõ ý nguyện thực hiện nguyên tắc 
cùng tồn tại hỏa bình giữa các nước 
có chế độ xã hội khác nhau ; mặt khác 
nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, coi đó là « chức năng 
quan trọng bậc nhất của Nhà nước, 


-_ sự nghiệp của toàn thề nhân dân». 


IL 


Những Hiến pháp xô viết xuất hiện 
từ sau Cách mạng Tháng Mười đã cung 


cấp nhiều kinh nghiệm quý báu cho 


việc xây dựng Hiến pháp của các nước 
xã hội chủ nghĩa, đóng góp phần cơ 
bản và chủ yếu vào kho tàng lý luận 
về luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Rõ tàng những Hiến pháp xó riết 
là sự thè hiện rực rỡ bản chấi tốt đẹp 
Dà lính tru Diệt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, là sự ghi nhận bằng pháp luật 
những gì được coi là đạo Lý. lý tưởng, 
ước mỡ của nhân dân lao động từ bao 
nhiêu thế kỷ. Qua những Hiến pháp 
này, ta thấy rõ những mục tiêu cao 
cá mà vì nó biết bao chiến sĩ đã hy 
sinh, biết bao học giả đã dày công 
luận bàn như : tự do, bình đẳng, dân 
chủ, công bằng xã hội... có thề thực 
hiện như thế nào. 


_Ở đây, trr do trước hết là tự do của 
các giai cấp công nhân, nôngdân, là 
những người lao động trước đây bị 
áp bức, bóc lột, nay tự tô chức lại 
thành lập Nhà nước của mình; là 
# [Liên minh tự do của các dân tộc tự 
đo Ð* được tô chức lại thành Liên bang 
XỎ viết; là tự do của những công đân : 
tự mình lựa chọn đại biều vào các xô 
viết đề thực hiện nguyện vọng. ý chí 
và quyên lực của nhân đân. Ơ đây các 
quyền tự do cơ bản của công dân (tự 


do ngôn luận, tự do báo chỉ, tự do 
hôi họp và mít tỉnh...), quyền bất khả 
xâm phạm về thân thề, nhà ở, đồ dùng, 
bí mật thư tín, v.v. đã được thề biện. 

qQuyền bình đẳng là một pháp 
luật tuyệt đối ? (Hiến pháp 1936); là 
quvền cơ bản của mọi công dân trong 
mọi lĩnh vực của đời sống; là quyền 
bình đẳng vẻ mặt chủ quyền cũng 
như về mặt lập pháp của các nước 
Cộng hòa trong Liên bang xô viết. Mọi 
hạn chế dưới bất cứ hình thức nào, 
mọi việc tuyên truyền cho tư tưởng 
vị chủng và vị tộc đều bị pháp luật 
trừng trị. Lần đầu tiên trong lịch sử 
loài người, phụ nữ được hưởng quyền 
ngang với nam giới trong mọi lĩnh 
Vire. 

Đúng như Lê-nn đã nói, đây là 
- nền dàn chủ thật sự, nên dân chủ lớn 
hơn hàng triệu lần so với nền dân 
chủ tư sẵn: Tất cả quyên lực thuộc 
về nhân dân. Người eông dân có đủ 
các quyền: bảu cử và có thề được 
bầu, quyền có việc làm. được nghỉ 
ngơi. được học tập, quyên cự trú, 
quyền khiếu nại, tố cáo, v.v. Các 
quyền này được Nhà nước bảo đảm 
thực hiện bằng những chính sách, chế 
độ. biện pháp được ghi ngay trong 
Hiến pháp. Đương nhiên người cÔng 
dân cũng phải thực hiện một số nghĩa 
vụ như: nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ 


học tập, nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 


tôn trọng Hiến pháp và pháp luật... 

Các Hiến pháp xô viết ghi nhận: 
các quyền tự đo, bình đẳng, dàn chủ 
chân chính đều thuộc về nhân đân lao 
động, những người tạo ra của cải vật 
chất và tỉnh thần cho xã hội, những 
ngưởi xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. Diều đó thê hiện cụ 
thê, đầy đủ nhất lẽ công bằng xã hội. 
Trên đất nước xã họi chủ nghĩa này, 
số lượng và chất lượng lao động được 
coi là căn cứ, là thước đo của mức 
hưởng thụ: làm nhiều hướng nhiều, 
làm Í£ hưởng ít; những người bóc lột, 
những người ăn bám không làm thì 
không được hướng, 


Trước kia, khí Nhà nước xô viết 
chưa ra đời, vấn đề xây dựng như 
thế nào một xã hội công bằng, trong 
đó không có áp bức, bóc lột, mọi 
người sống bình đẳng, tự do, hạnh 
phúc, còn là vấn đề tranh luận. Chính 
các Hiến pháp xô viết đã mang lại 
lời giải đáp rð ràng cho vấn đề 
tranh luận ấy. pạch ra những nguyên 
lắc cơ bản, nhất quán của chế độ +xũ 


“hội chủ nghĩa, dù ở trình độ phái 


lriền thắp haụ cao. 


Đó là sự thiết lập Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa của nhân đân lao động do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhà 
nước đó thực hiện nhiệm vụ chuyên 
chính vô sắn: xây dựng xã hội mới 
trên cơ sở xóa bỏ các giai cấp bóc 
lột, tiến hành cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường, đưa đến thắng lợi 
hoàn toàn và vĩnh viễn của con 
đường xã hội chủ nghĩa. Nhà nước 
đó dựa vào khối liên minh công nông ; 
hơn nữa, ngay khi *iệc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đã hoàn thành về cơ 
bản, Nhà nước đó vẫn là “Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa của công nhân vài 
nông dân » (Hiến pháp 1936). | 


“Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tải 
cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhân 
đàn thực hiện quyền lực ấy (hông qua 
các Hội đồng (Xô viết) đại biều nhân 
dân, là cơ sở chính trị của Nhà nước 
mới. Các hội đồng này bầu ra các Ủy 
ban chấp hành — hành chính, các thầm 
phán và kiêm tra hoạt động của họ. 
Những Ủy ban và thầm phán ấy chịu 
trách nhiệm trước các Hội đồng dại 
biều nhân dân. Các đại biều Hội đồng 
nhân dân, các cán bộ do các Hội dòng 
này bầu ra đều có thê bị bãi miền 
nếu không còn được các cứ trị hoặc 
các llội đồng ấy tín nhiệm. 


Nhà nước xã hội chú nghĩa được 


tô chức và hoạt động theo nguyên lắc 


tập trung đân chú, kết hợp mở ròng 
nẻn dàn chủ xã hội chủ nghĩa, phát 
huy tính chủ động sáng to của các 
địa phương, các cơ sở và quiìn chúng. 


bJ 


với việc tầng cường chỉ đạo thống 
nhất từ trung ương, 

Sở hữu xã họi chủ nghĩa về tr liệu 
sạn xuất dưới hai hình thức — sở hữu 
toàn đân và sở hữu tập thê — là nên 
tăng của hệ thống kinh tế trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, là diều Kiện can thiết 
bảo đảm xóa bỏ vĩnh viên chế độ 
người bóc lột người. Sở hữu đó là 
thiêng liệng, bất khái xâm phạm, Nhà 
nước báo vệ và không ngừng cúng 
cố, phát triền quyền sở Mữu đó. 

Mục đích cao nhất của sẵn Xuất xã 
hỏi chủ nghĩa là thỏa mần đầv đủ 
nhất nhủ cầu vật chất và văn hóa 
nưày càng tăng của nhân dàn bằng 
cách phát triền và hoàn thiện sản 
xuất trên cơ sở củng cố quan hệ sản 
xuat xã hội chủ nghĩa, thúc đây tiên 
bò khoa học —kỸ thuật, báo đam 
tang năng suất lao động, chất lượng 
công tác và hiệu qua sản xuất, 

Việc chỉ đạo kinh tế phải tiên hành 
theo kế hoạch Nhệ nước về phát triển 
kinh tế và xã hội. Các Kế hoạch Nhà 
nước được xây dựng và thực hiện 
theo nguyên tắc tập trung đàn chủ. 

[ao động là vinh dự, là quyền và 
nghĩa vụ của công đàn. Ơ đàyv nguyên 
túc “làm theo nàng lực, hưởng theo 
lao động ® là nguyên tác phản phối 
công bằng, hợp lý nhất trong những 
điệu kiện của chủ nghĩa xã hội... 

Trong Khi ghi nhận những nguyên 
tủc eơ bạn nói trên, phủ hợp với quan 
điểm, từ tưởng chủ nghĩa Alác — Lê- 
nín, bảo đâm xàyv đựng thành công 
Kñ hội xã hội chủ nghĩa, cedc liiến 
pháp xô piết đ đồng thời thề hiện con 
đtờng phát triền tử thắp lén cao của 
+đ hội ra hội chủ nghĩa. 

Nếu trong thời kỷ đầu sau Cách 
mạng Pháng Mười, do các giai cấp bóc 
lột chưa bị đánh bại hoàn toàn. Hiến 
pháp Công: hóa Liên bang xã hội chủ 
nghĩ Xô viết Nơa năm 1918 còn phải 
hiịn chế quyền đản chủ ở mức đỏ 
nhất định, thì đếái năm 1956, khi chủ 
nưhĩa xã hội đã được thực hiện trong 
phần chủ vếu, Hiển pháp mới không 


DĐ 


cần quv định những hạn chế trương 
41ự nữa. 

Căn cứ vào trình độ phát triền 
kính tế — xã hội và ý thức tô chức 
kỷ luật, cũng như tính tự giác của 
nhân đàn lao động, Hiến pháp 1977 
sỐ với Hiến pháp 1956 đã quy định 
nhiều quyền đàn chủ hơn, dược bảa 
đảm bằng những điều kiện kính tế — 
xã hội cụ thê. Đồng thời Hiến pháp 
này cũng quy định tỉ mỉ hơn chức 
nàng, nhiệm vụ và hoạt động của cúc 
cơ quan bảo vệ pháp chế (tòa án. 
trọng tài và viện công tố) trong điều 
kiện xã hội xã hội chủ nghĩ phát 
triển đã dược xâv dựng, cần thiết 
phải *® bảo đảm Kết hợp các quyên và 
tự do thật sự của công đàn với nghĩa 
vụ và trách nhiệm của họ trước xã 
hội P (Lời mở đầu Hiến pháp 1977). 

Điều đặc biệt quan trọng là: 60 
năm sau thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười, Hiến pháp 1977 cho thâu 
rõ hơn khd năng-Uà con đường tiến 
lén chủ nghĩa cộng sạn trên đất nước 
Liên xró. Tiến pháp quy định : * Nhà 
nước giúp phát triền sở hữu nông 
trang — hợp tác xã và làm cho sở hữu 
qiv xích gản với sở hữu Nhà nước ®, 
“Nhà nước góp phần tăng cường 
tỉnh thuần nhất xã hội của xã hội: 
xóa bỏ những khác biệt giai cấp, 
những khác biệt chủ vếu giữa thành 
thị và nông thôn, giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay...» Đồng thời 
Iiến pháp nhấn mạnh việc mở rộng 
hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao vai trò của các tẬp 


thề lao động và của toàn dân trong 


việc tham gia quvết định công việc 
cửa Nhà nước và của xã hội. 


Các Hiến pháp xô viết đánh dẫu 
những bước .đi trên con đường xây 
đựng và phát triền xã hỏi Liên xô, 
thẻ che hóa phương hướng, nhiệm 
vụ, biện pháp mang tính quy luật 
củi việc xâv dựng chủ nghĩa xã hội 
Có thề nói những Hiến pháp đó là 


mầu mực đối với nước ta và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác. Hiến 
pháp hiện hành của các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đều thề hiện những 
nguyên túc cơ bản, nhất quán của 
chế độ xã hội chủ nghĩa mà Hiến 
pháp xô viết đã ghỉ nhận. Với việc 
tham khảo kinh nghiệm quý báu của 
các hiến pháp xô viết, Hiến pháp các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em đã 
quy định nhiều diễn phong phú và 
sáng tạo nhằm xâv dựng Xhà nước 
xã hội chủ nghĩa phủ hợp với trình 
độ phát triền kinh tế — xñ hội của 
mi nước. 

Tử sau Cách mạng Tháng Tám đến 
nay, nước ta trai qua ba thời kỷ phái 
triền. Thích ứng vói ba thời kỷ ấy, 
Nhà nước ta đã ban hành ba HHiển pháp. 

Hiến pháp năm 1916 đặt nên táng 
pháp lý cho việc xâv dựng Nhà nước 
đân chủ làm nhiệm vụ cách mạng dân 
tộc đân chủ nhân dàn trong, cả nước, 
thề hiện những quan điềm cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — lê nin vẻ Nhà 
nước cách mạng. Tiến pháp năm 1999 
là Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của 
nước Việt nam đân chủ cộng hòa tiến 
hành xây dựng cơ sở vạt chảt — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc sau chiến thắng lav lừng Điện 
biên phủ và giải phỏng hoàn toàn 
một nửa đất nước. Dê xảy dựng Tiiển 
pháp ấy, trong phiền họp đầu tiên của 
Ban sửa đồi liến pháp ngày 27-2-1952, 
Hồ Chủ tịch đã chỉ thị: ø Chúng tà 
cần» phải nghiên cứu kỳ tỉnh hình 
nước tì. nghiên cứu lại bàn HHến 
pháp 1916, phải tham khảo Tiên pháp 
của các nước bạn và của Hỏi số HƯỚC 
tư bản có tính chất điện hình” (1). 
Tài Hiệu tham khảo chủ yếu dõi với 
chúng ta lúc đó là lhên pháp Liên xô 
năm 1936 (được sửa đôi và bỏ sung 
năm 1955). 

Với thắng lợi lịch sử mùa Xuân 
„19875 và việc thống nhất nước nhà 
năm 1976, Đảng và Nhà nước tí quyết 
định xây dựng Hiến pháp nước Công 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt năm, Đây 


là Hiến pháp của thời kỳ quá độ tiến 


lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi 
cả nước. Khi dự thảo Iiến pháp này, 
chúng ta đã tham khảo Hiến pháp 
Liên xô năm: 1977 cùng với Hiến pháp 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. Tuy thê hiện một irinh độ phải 
triên chỉnh trị và kinh tế — xã hồi 
cao hơn so với tỉnh hình ở nước tị, 
Hiến pháp Liên xô năm 1977 là mới 
tài liệu tham khảo quý báu dối với 
chúng ta. | 

Trong điện mừng gửi các đồng chỉ 
lãnh đạo Đẳng và Nhà nước Liên xỏ 
ngày 9-10-I97/7 nhân địp Xô viết tôi 


ao Liên xô thông qua Hiển pháp: 


1977, các đồng chỉ lãnh đạo Đẳng và 
Nhà nước tì đã viết: 

® Rế tục những bản Hiển pháp trước 
đây của Liên xô, bản Hiến pháp nmiởi 
phần ánh những chuyền biến sâu sắc 
của xã hội Xỏ viết trong mãy chục 
năm qua, động thời vạch ra những 
nét cơ ` bản của xã hội xã họi chú 
nghĩa phát triền đang tiến lên chủ 
nghĩa cộng sún. Văn kiện quan trọng 
đó là một bằng chứng hùng hòn vẻ 
tính ưu việt của chế đỏ xã hội chủ 
nghĩa và của nên đản chủ xã hội chủ 
nghĩa, nên dàn chủ cao nhất hiện này 
của 1a cập công nhàn: và nhàn dân 
lao động. 

Bản Hiện pháp mới vừa được Nỏ 
viết tỏi cao thông qua là một thắng 


lợi rực rở của nhân dàn Liên xóỏ. Đó 


là sự cỏ vũ mạnh mẽ đổi với nhàn 
đản lao động các nước đang đâu tranh 
vì hòa bình, đóỏc lập đản tóc, đản chủ 
và chủ nghĩa ã hỏi » ©). 

Nhàn Ngắyv HHên pháp Liền, xó, 
chúng ta chúc nhân dàn Liển xó ảnh 
em, với truyền thông cách mạng và 
tài nàng sáng tạo, đạt tới những dinh 
cao mới trên cốn đường xày dựng 
chủ nghĩa cộng sẵn, tương lại xan 
lan của loài người. 


(1› Hiến pháp (pháp luát cơ bán) của Liên 
bang Cộng hòa xã hỏi chủ nghĩa xó 0iet, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1957, Lời nhà xuất bản tr 5): 

t2: Đáo Nhân dịn, số B555 ngày 12-10-16:7. 


U% 


Kinh tế (ộng hòa dân chủ Đức 
trên đà phát triền vững mạnh. 


YẾN VÂN 


ÂU khi phát xít Dức bị đánh bại 
và đầu hàng không điều kiện, 
những quy định về chế độ Nhà 

nước của nước Đức sau chiến tranh 
đã được Liên xô, MỸ và Anh thỏa 
Lhuan tại lội nghị Y-an-ta và Pô-xđam. 
Nhưng những thỏa thuận đó trong 
thực tế đã bị Mỹ và Anh vị phạm liên 
tục và trắng trợn. Tháng 9-1919, các 
chỉnh phủ Mỹ, Anh và Pháp thực hiện 
đường lối chia cắt nước Đức, tuyên 
bọ thành lập nước Cộng hòa liên bang 
Dức, 


Trước tỉnh hình đó, ngày 7 thắng 
LŨ nắm 1919, Rỷ họp thứ 9 của Hội 
động nhàn đân Dức, một tò chức do 
Đại hội nhân đàn Đức làn thứ LÍ cử 
ra theo sáng kiến và dưới sự lành đạo 
của Đáng xã hội chủ nghĩa thong nhất 
ức, đã tuyên bộ thành lập nước 
Còn hóa đàn chủ Dức. 


Việc thành lặp nước Công hòa dàn 
chủ Đức là một sự kiện có ý nghĩa 
lịch sử trọng dại Nó đánh dấu đỉnh 
“cao thắng lợi của cuộc đấu tranh kéo 
đài hang thế Ký của các lực lượng 
tien bộ Đức từng mơ ước một Nhà 
nước Đe mới, công bằng và nhần đạo, 


NÓ ngăn chân con đường khỏi phục 


vị trì của bọn phục thủ và bọn quản 


jÍ 


phiệt Đức trên lãnh thô Đông Dức, 
góp phản chống lại những kế hoạch 
xâm lược của các thể lực phủn động 
ở Đức và trên thẻ giới. 


Ba mươi lãm năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đăng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức, gắn bó chặt: chẽ và hợp tác 
{foàn điện với Liên xô và các nước xã 
họi chủ nưhĩa anh em khác, Cộng hòa 
đân chủ Đức không ngừng lớn mạnh. 
Với điện tích không rộng (108 178km”) 
và số đản không đông (17 triệu người), 
Công hòa dàn chủ Đức ngày nay là 
nước xã hội chủ nghĩa phát triền vững 
mạnh, eó công nghiệp và nông nghiệp 
hiện đại, Khoa học, kỹ thuật tiên tiến, 
đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dàn Không ngừng được nìàng, 
citO, 


Trong quá trình xây dựng và phát 
triên kinh tế, Cộng hỏa dân chủ Đức 
đã phái vượt qua những khó khăn 
hết sức to lớn, Khi chiến trằnh két 
thúc, 70% xi nghiệp công nghiệp bị phá 


v 
h 


.- hủy hoàn toàn. Nạn đói và các bệnh 


dịch de dọa nghiêm trọng. Tiếp đó. 
tình trạng bị chia cất do các cường 
quốc phương Tây gây ra đã cần trở 
không Ít sự phát triền kinh tế (mát 
khu công nghiệp chủ yếu là hạt Rua; 


` 


những quan bệ kinh tế được hình 
thành trong lịch sử giữa Đông và 
Tây Đức bị phá vỡ; hầu hết các nhà 


phát triền ồn định và liên tục. Các mục 
tiêu kẻ hoạch được thực hiện tót, trong 
đó có những bộ phận được thực hiện 


máy ở Đông Đức bị tách khỏi các ` vượt mức. Căn cứ vào tỉnh hình đó, 


nguồn nguyên liệu vốn có ở Tây 
Đức, v.v.). Bọn đế quốc và phản động 
quốc tế cũng đã không từ một thủ 
đoạn nào nhằm phá hoại nèn kinh tế 
Cộng hòa dân chú Đức. Chúng thực 
hiện chính sách bao vây kinh tế trong 
hàng chục năm liền, ra sức mui: chuộc, 


-lôi kéo các công nhân lành nghề các. 


chuyên gia và các nhà khoa học Cộng 
hòa đân chủ Đức hỏng thúc đầy họ 
rời bỏ đất nước, 

Sự lãnh đạo của Đăng xã hội chủ 
nghĩa thống nhất Đức là nhàn bổ quyết 
định những thắng lợi ngày càng to 
lớn của nước Cộng hòa đàn chủ Đức, 
Đại hội thứ HHI của Đẳng họp tháng 7 
năm 1950 đã quyết định các nhiệm vụ 
của bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hỏi và thông qua kế 
hoạch 5 năm thứ nhất nhằm phát triền 
nền kinh tế quốc dân (IIảI1 — 1952). 
Đến những năm đầu của thập kỶ 60, 


. Cộng hòa dàn chủ Đức đã giải quyết 


về căn bản những nhiệm vụ chủ vếu 
của bước quá độ đó, đã xây dựng 
được cơ sơ vật chất kỹ thuật cúa chủ 
nghĩa xã hội. Đại hội thứ VI của Dẳng 
họp tháng 23 năm 1963 quyết dịnh 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo: 
quy mô lớn. Theo nghị (quyết của 
Đạt hội, công tác chỉ đạo và quy hoạch 
kinh tế quốc dân được cải tiến nhậm 
bảo đảm vận dụng triệt đề những quy 
luật kịnh tế của chủ nghĩa xã hội. Các 
liên hiệp xí nghiệp ra đời vào nửa 
cuối thập kỷ 60. Các hợp tác xã sẵn 
xuất nông nghiệp được liên kết thành 
những tô chức liên đoanh hợp tác. Sư 
liên kết đó tạo điều kiện thuận lợi 
tiếp tục tăng cường phát triển theo 
chiều sâu và chuyên môn hóa nên 
nông nghiệp, sử dụng hợp lý hơn nữa 
kỹ thuật hiện đại trong tròng trọt và 
chăn nuôi. 

Trong những năm đầu của thập kỷ 
70, nền kinh tế Cộng hòa dân chủ Dức 


Đại hội thứ IX của Đăng xã họi chủ 
nghĩa thống nhất Dức họp tháng 5 nắm 
1176 đã quyết định tiếp tục xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền ở 
„ông hòa dân chủ Đức và qua đỏ, tạo 
điều kiện cho bước quá độ tiễn lên 
chủ nghĩa cộng sản. 


Sang thập ký §0 này, những nhiệm 
vụ kinh tế của Cộng hỏa đàn chủ Đức 
nhắm tạo ra một bước tiến mới trong 
việc kết hợp tính ưu việt cúa chủ 
nghĩa xã hội với những thành tưu của 
cuộc cách mạng khoa học Kỳ thuật. 
Đại hội thứ ÄX của Đàng họp vào 
tháng f nắm 1981 đã nhắn minh: ©hicn 
lược kinh tế nhằm vào việc tăng mỏi 


' cách đáng kề và với quy mô rộng thon 


năng suất lao động, sử dụng tót hơn 
nưuvên liệu và nhiên liệu, nàng cao, 
chất lượng sản phầm, phát triền sản 
xuất theo chiêu sâu, tập trung phương 
điện vào việc hợp lý hóa xã hội chủ 
nghĩa ®. n 


, 


1è phát triêền sản xuất theo chiều 
sâu, Đẳng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức coi việc đây mạnh nghiên 
cứt khoa học kŨ thuật Đà áp dụng 
những tiến bộ khoa học, kỹ thuật bảo 
sả/ Tuất tà nhàn tố quyết định. 


Ù Công hòa đàn chủ Đức, công tác 
nghiên cứu khoa học được hướng 
vào việc phục vụ các nhiệm vụ kinh 
tế, gán với từng bước đi lên của nèn 
kinh tế. Hiện này, hướng phần đản 
của khoa học, kỹ thuật là hiện đại 
hóa cúc cơ sở sản xuất hiện có bằng 
công nghiệp vi điện tử và kỹ thuật 
người máúy. Chí phí dâu tư cho hoạt 
động khoa học, Kỹ thuật ngày càng 
tàng, Trong những năm từ 1976 đến 
1980, đã chỉ 32,5 tỷ mắc, gấp hơn hai 
lần sơ với những năm 19085 — 1170 và 
nàn gấp Tười so với những năm 
1971 — 1975. Công tác đào tạo dội ngũ 
cán bộ khoa học, KÝ thuật và công 


HN 


` 


mhân lành nghề được đảy mạnh. Năm 


I9Š2 so với năm 1955, số công nhàn 
lành nghề nhiều gấp 2,5 lần, số.cán 
bó có trình độ cao đẳng về khoa học, 
ký thuật gấp 4 lần. Cũng trong những 
nănm 1976 — T90, ở Công hỏa dàn chú 
Đức đã có Khoảng 2S000 sáng chế, 
phát mình, trong đó có 4000 sáng chế, 
phát mình được cấp bằng. 


Quá trình phát triền sản xuât theo 
chiều sâu gân rất chặt với Điệc tiết 
kiệm 0t0ttJen liệu, ĐậẬU liệu rong san 
xuat, Công hòa dàn chủ Đức coi việc 
tiết Kiểm nguyễn liệu, vật liệu là một 
trong những phương hướng chú vếu 
của tiến bộ Khoa học, kỹ thuật. Dắng 
đả giáo đục cho từng người lao động 
ý thức phản đấu nhằm đạt hiệu quả 
kinh tế ngày càng cao với số nguyện 
liệu, chất dốt, vật tư, năng lượng và 
thời gìn ngày càng giảm. Những biện 
phát tiệt kiệm nghiêm ngặt đã được 
quy định trong sản xuất và đã màng 
lại Kết qua cụ thê, Năm 1980, với số 
nguyên liệu Ygiảm 5 so với năm 
trước, với mức tiêu thụ nhiên liệu 
cũng giảm, sản xuất công nghiệp văn 
tăng. Việc thu nhặt phế liệu đề dùng 
lại vào sản xuất được đầy mạnh. liện 
nav 10% nguyên liệu dùng trong công 
nghiệp được lấyv từ đó các phế Hiệu, 
Mọi phong trào thủ nhặt các phế Hiệu 
như giấy vụn, mảnh chai, sắt vụn, 
quản áo cũ, v.v. đang được đông đảo 
nhân đần 'hướng ứng. 


Nhờ chiến lược kính tế dúng dắn, 
qua 35 năm phản đầu bền bí, Cộng 
hóa dân chủ Đức đã đạt những thành 
tiểu tô lớn trên mặt trận sản xuất, 


(1n ng híe¿p không ngừng được hiện 
đại hóa, lãng năm, nhiều nhà mắy 
với trang bị kỹ thuật mới được đưa 
vao hoạt động. Nhiều ngành sản xuất 
hiện đại như kỹ thuật điện tử và vì 
điện tử được phát triền, Năng lượng 
hạt nhân ngày càng chiếm tỶ lệ cao 
trong ngành diện, lằng năm, công 
nghiệp mang lại 60 thú nhập quốc 
din Vũ là nguồn chính của xuất Khiu., 


241) 


Năm 1982 so với năm 1950. sẵn xuất 
công nghiệp tầng gấp 10 lần, và so 
«với năm 19⁄0 thì gấp 2 Tan. Tử năm 
1970 đến này, mức tăng của sản xuất 
công nghiệp ở Cộng hòa đân chủ Đức 
ao hơn mức tăng của các nước công 
nghiệp phát triền ở Tây Âu. Hiện 


nav Cộng hòa dân chủ Đức là một 
trong mười nước đứng đầu thể giới 


về sản lượng công nghiệp tính theo 
đììu người. 


Nông nghiệp cũng đạt những thành 
tích lớn, Mặc đủ bình quân diện tích 
canh tác tính theo đầu người chỉ đạt 
1/3 héc ta, những nhở công nghiệp tác 
động nưàẽ càng tích cực vào nông 
nghiệp cho nên năng suảt và sìn 
lượng: các loại cày tròng và con vật 
nuỏi tăng nhanh. Năm 1983 so với năm 
1919, sản lượng ngũ cốc tăng gâp 2 
lần, đàn gia súc gấp 7 làn, sản lượng 
sữa gấp 3 lần, sản lượng trứng gấp Ö 
lần. Trong các năm 1962 và 1985, Công 
hòa đàn chủ Đức đã sản xuất được 
trên 10 triệu tấn ngũ cóc mỏi năm. 
Nông nghiệp đã bảo đảm nhụ cầu của 
xã hội về thịt sữa, bơ, phó mát> 
trứng, bánh mì, khoai tày, đường. 
Riêng thịt còn là nguồn xuất khảu. 
Năm 1983, bình quân mỗi người dàn - 
ở Cộng hòa đân chủ Đức đã tiêu thụ 
91 kỉ lô gam thịt và sản phầm thịt. 300 
qua trừng, 16 kỉ lô gam bơ, 100 lít 
sữa, 44 kí lô gam đường và sản phầm 
đưởng. ' ` 


Cũng nhờ sự tác động tích cực của 
công nghiệp vào nông nghiệp, số lao 
động nông nghiệp hằng năm giảm rồ 
rệí( đề bồ sung cho khu vực công 
nghiệp. Nam 1949 có 3 triệu người lao 
đọng nóng nghiệp, năm 1965 có 1,I 
triệu và hiện nay còn 800 000 người. - 


linh tế phát triền đã nàng cao rõ 
rệt mức sông của nhàn đân lìo động. 
Thủ nhập bình quân hãng tháng của 
công nhịn viên chức tăng từ G11 niác 
(năm 1150) lên 555 mắc (năm 1960), 752 
(năm 1970) và 1U656 mức (năm 
Nám: TU? số với năm 1950, số 


THÌC 
1108). 


: 
cơ sở điều dưỡng tăng gấp 3 lần, số 
bệnh viện, trạm vy tế gấp 2 lần, số 
nhà trẻ gấp 50 lần, số trường mẫu 
giao gấp ö lần. Alột trong những vấn 
đề phúc lợi xã hội được Đảng và Nhà 
nước Cộng hòa đản chú: Đức quan tàm 
giai quyết hàng đầu là vấn đẻ: nhà 
ở. Từ khi thành lạp nước Công hòa 
dàn chủ Đức đến nắm 1970 đã xây 
đựng 1,35 triệu cần nhà. Từ năm 1971 
đến năm 1980 dã xây dựng thêm và 
hiện đại hóa 1,1 triệu căn nhà, cải 
thiện được chỗ ở cho 1/1 số dàn, 


ho 


Ra đời cách đây 35 năm, Công hòa 
đân chủ Đức là quốc gia trẻ tuôồi 
nhất châu Âu. Song những thành tựu 
Vẻ mọi mặt của đất nước này đã góp 
phần khẳng định ngày càng hùng 
hòn tính ưu việt của chủ nghĩa xã 


hội. Đúng như đồng chí Ê-rích Hô- 
nếch-eơ, Toöng bí thư Bàn chấp hành 
trung ương Đng xã hội chủ nghĩa 
thông nhất Đức, Chủ tịch lội đồng 
Nhà nước nước Cộng hòa đàn chủ 
Đức đã nhận định :«... Trên đất nước 
Đức, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
mĩing lại hạnh phúc, tự đo và phầm 
giá cho con người ».. ø 

Chào mừng ký niệm thứ 3ã ngày 
thành lặp Cộng hòa dàn chủ Đức, 
chúng ta tín tưởng vững chắc rằng 
với nghị lực và trí sáng tạo của mình, 
lrên cơ sở những thành tựu đã dạt 
được. nhân dàn Cộng hòa dân chủ 
Dức, dưới sự lãnh đạo của Đăng xã 
hội chủ nghĩa thống nhất Đức. nhất 
định ngày càng vươn lên, vượt mọi 
trở ngại khó khăn, giành nhiều thẳng 
lợi mới, to lớn hơn nữa trên con 
đường xâyv dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triền. 


Tồ chức lại sản xuất, phân phối lạt lao động... 


(Tiếp theo trang 520) 


bố lao động và đàn cư đề khai thác 
tiêm năng đó còn vêu., Năng suất lao 
động trong nông nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp nhìn chúng 
chưa cao, côn nhiều lao động chưa 
được sử dụng. Việc thu mua nắm 
hàng nông sản nh lương thực, heo 
còn bị sức hút mạnh của thị trường 


bèn nưoài chỉ phối; giá ca cũng CcÓN, 


có mặt chưa hợp TỶ cho nên việc huy 
động của địa phương chúng tôi còn 
gấp nhiều khó Khăn phức tạp. 

Đề khai thác tốt tim năng của 
huƯyện, huyện chúng tôi cần được sự đầu 


về 


tư của Nhà nước cho vũng trông cây 
công nghiệp ngắn ngàyv như mía và 
nhất là dứa, giúp huyện có điều kiện 
thuận lợi hơn trong việc chuyền lao 
động dư thửa còn khá lón sang 
mờ rộng vùng đất chua phèn còn 
hoang hóa. luyện chúng tôi cũng 
can được Nhà nước giúp vòn, vật tư, 
phụ tùng tạo điều Kiện cho các cơ sở 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp 


phát triển sản xuất, đề sớm hình 
thành cơ câu kính tcC nồng — công 
nghiệp hoàn chính trên dịu hàn 


huyện, 


"N 


* 


- Mật cương lĩnh chính trị cuồng chiến 


NHUẬN VŨ 


ÁC điềm nội bật của cương lĩnh 
chính trị của Đang công hóa AI 
được Đại hội toàn quốc của đẳng 

nà(y thông qua ngày 231 tháng Š năm 
I9SE là tính chất hung hàng cuồng 
chiến của nó, Pừ bứu Không khi của 
Đại hội toan quốc Tinng cộng hòa AT 
đến nội dụng bản cương lĩnh mà đại 
hỏi đó thông qua xông lên Hong nặc 
mi số vanh đán tóc Lọt định, mùi 
quần phiệt cực đoan và hiện rà cá 
“ viễn cảnh những chiếc năm hạt nhân, 
Tuy vận trợ trên cài vài chiếc lông 
bỏ cầu “hòa bình » làm vật trang sức 
đồm đáng lấy lệ, Hi-gàn kiểu căng 
với chính nguyên hình của mình là 
con ®điểu hàu siên đẳng s. 


Ngày từ những hàng chữ mở đầu 
phần đổi nướai, cương lĩnh chính trị 
cũ lang cộng hòa AIÝ đã «nhàn 
naình răng có sự Khác nhu sâu sắc 
vẻ tính thân giữa các hành dòng, lý 
tương của các chế đọ theo chủ nohĩa 
Mác Lê<nin và các chế độ dân chú của 
Mỹ». Điều dó hàm ý sâu sắc rằng cỐI 
li của chính sách quốc gia ÁÍÿ dưới 
chình quyên Hi-sàan đương nhiệm và 
nêu được tái cứ là “cuc thập tự 


chỉnh mới chồng chủ nghĩa cộng sản Ð,- 


chia mũi nhọn vào liên xô và còng 
đóng xã hội chủ nghĩa. Dươi là eở 
đen này, Hoàn sẽ thói bùng mạnh 
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hơn nữa nưon gió « chiến tranh lạnh ›, 
điv nước Mỹ vào những bước mi 
ca cđuộc chạy đua vũ trang trên 
miệng hò chiến tranh hạt nhàn. ra sức 
chuân bị “chiến tranh nóng » và bước 
vào những cuộc phiêu lưu quần sự, 
những cuộc căn thiệp và xâm lược 
mới, Alục tiêu được khoe khoang trong 
cương Tĩnh là * giữ cho nước ta (Mỹ) 
manh hơn bất kỷ Re thù tiềm tạng 
nào 3, 


Sức mạnh quân sự Mỹ, bộ máy chiến 


tranh Mỹ “mạnh nhất thế giới » vốn 


được xem là chiếc bệ đề đặt lên đáy 
chiếc ghế «sen đầm quốc tế». Đây 
chính là mục tiêu đã thu hút để quốc 
Mỹ trong suốt gìn 40 năm qua, kẻ từ 
ngàv chiến tranh thẻ øiới thứ hai kết 
thuc, | 

Cương lĩnh chính trị của Đảng công 
hòa Mỹ nhàn mạnh “chúng tạ Mỹ) 
tăn thành các nguyễn tác của chủ 
nghĩa Mơn-rầu, eoi đó là nền móng 
minh mẽ nhất của chính sách XTÿ trên 
kháp bán cau », Nói trắng ra, châu Mỹ 
được xem như “khu rừng sẵn riêng ° 
cưa để quốc Mỹ. 

Văn theo cương lình. Mỹ lại có 
những quyên lợi sống còn p lại Hạt 


củ mọi nơi trên thế giỏi, từ châu, 


Mễ, châu Áub, Trung Đông đến châu A, 
Thái bình dương và châu Phi. 


° 


Cương lĩnh trắnø trợn nói toạc rể 
rằng *®chúng ta (Mỹ) hình dụng trước 
mót nên đàn chủ chân chính cho tương 
liúủ của Cụ bá s, tức là MỸ lãm Te tiến 
hành hoạt động lật đồ và chiến tranh 
xảm lược chông Cu ba. 


Với giọng lưỡi trịch thượng thô 
bạo. sặc mùi «sen đầm quốc tế 3, 
cương lĩnh đôi « Ni-ca-ra-goa không 
được phép cứ là một đất thánh của chủ 
nghĩa cộng sẵn ®, 

DĐỏi với khu vực châu Á —Thái bình 
đương, cương lĩnh viết: “Chúng ta 
(MỸ) được cö vũ trước việc Nhật bản 
tĩng thêm chỉ tiệều quốc phòng và kêu 
gọi Nhật bàn mở rộng hơn nữa sự đồng 
góp của họ cho việc phòng thủ khu 
vực». Nền tảng của việc q phòng thủ 
khu vực » đang được XÍỸ rấp tâm Xây 
đựng đó là liên mình Đồng Hắc Ả: 
Mỹ — Nhật bàn — Nam Triệu tiên với 
qhành dòng song song” của Trung 
quốc, chỉa mũi nhọn vao vùng Viễn 
Đông của Liên XÔ. 

.Tán đương các hoạt động của hí- 
gần nhằm (phát triển quan hệ XI$ỹT— 
Trung guốe », cương lĩnh nhàn mạnh 


ràng: «cá hai nước — MỸ và Trung 


quỏe Tđều chỉa sẻ một mục tiêu quan. 


tron chung? chòng Liên xó»o. iến 
đây. cương lĩnh cùng không quên 
nhĩc đến ešự quan tàm và lòng chúng 
thủy » của Àlỹ đói với Đài loạn và 
cftan Thành nhiệt liệt lời của tông 
thong Hi-gàn nói rằng chính sách cửa 
MỸ là nng hộ và hoàn toàn thực hiện 
các điều khoản trong luật quan hệ 
với Đài loan , 

Vã Khu vực Đồng Nam châu Ạ, 
cương lĩnh nhàn mạnh Ý định của 
Mỹ bám chặt làyv hai cần cứ Clác 
và Xuv-bích tại Phí-lÍpspin. tạng 
cường “quan hệ đặc biết » tức là sự 
không chế cúa ÀIÿ đổi với Thái lan, 
v1 cáo Việt nam về những củi gọi là 
#ỞVăn đề Cam-l.nsehia ® và cnhững 
người Àlÿ mất tích ”®. Cương lĩnh của 
Đang công hỏi không quên Kích động 
các nước ANEANXN chồng Việt nàm và 


Liên xô, và hứa hẹn «tăng cường các 
quan hệ chính trị và Rinh tế ® với các 
nước ASEBAN, tức là mỡ rộng các 
hoạt động tlure đản mới của Mỹ tại 
khu vực nàv. ,  ˆ 


Những lới lẽ thủ địch nhất trong 
cương lĩnh đã được đình cho phần 
quan hệ với Liên xô. Cương lĩnh đỏi 
thí hành chính sách hòa bình thông 
qua sức mạnh » của Mỹ đổi với Liên 
xô, hai chữ “hòa bình s được đệm 
ào một cách giả tạo. Theo cưong 
lĩnh, yêu cầu cấp thiết hiện nay trong 
quan hệ với Liên-xô Không phái là 
việc đàm phản nhắm hạn chê các vũ 
khí chiến lược mà là ÄXÍỸ sẽ tiếp tục 
các cố gắng nhiêu phía nhắm làm 
cho bộ máy quản sự của Liên XỔ 
Không có được kỹ thuật tiên tiền của 
phương Tây”, Cương lĩnh Kê thúc 
phần chính sách đôi ngoại của Mỹ 
đỏi với Liên xô bằng những lời lẽ 
xuyen tạc cực kỷ biôi nhằm chỉa rễ 
nội bộ nhàn đàn Liên xô, chía rẻ 
điện xổ với các nước Khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, 


Biện pháp được Dáng công hòa Mỹ 
lựa chọn đề thực hiện «chính sách 
đói ngoại trên sức niạnh” là tăng 
cường chạy đua vũ trang nhằm tăng 
cường bộ máy chiến tranh cúa ÀAlÿ 
trên tát cả các lĩnh vực, trước hết là 
về vũ khí hạt nhàn chiến lược, nhằm 
«giành ưu thể quản sự chiến lược 3 
SỐ với Liên xô và dòng mình, 


Cương lình của Đăng cộng hòa 
eœam Kẻếi “làm mọi việc cần thiết đề 
So Cho trong trưởng hợp có xung 
đột, Mỹ chắc chân sẽ tháng », 


Trong số «@ mọi việc cần thiết P đó, 
có Việc đòi q@lng cường ác eơ quan 
tình báo ÀlÝ›¿ và đưa ra một chủ 
Irương ec KÝ ngủy hiềm là sử dụng 
hoạt dòng tình báo đề “ảnh hưởng 
đèn các sự Kiện quốc tò nhậm điệu 
thuận cho các mục tiêu tronơ chính 
sách đổi nướai ceúa AE », tức lÀ dùng 
cơ quan tình báo Alÿ can thiệp vào 
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công việc nội bộ của các nước khác 
băng mọi thủ đoạn. l 

Một “việc cần thiết» mới nữa đối 
với ÀÍÿ được cương lĩnh nhắn mạnh 
là # sáng kiến chiến lược ® của Hi-gàn 
trong việc xây đựng « hệ thống vũ khí 
đặt trên vũ trụ » nhằm mục đích, theo 
nhận xét của báo chí phương Tây, 
“tiên hành chiến tranh hạt nhân từ 
các vì sao». - 

Như vậy là, theo cương lĩnh mới 
của Đăng cộng hòa, mọi hoạt động của 
nước Mỹ ngày nay đều phải xoay 
quanh cái trục chuân bị chiến tranh 
ca thông thường lần hạt nhân. Mục 
tiêu cấp thiết trước mắt mà lìi-gân đề 
ra cho nước Mỹ là phá vỡ thế cân 
bảng quân sự — chiến lược đã hình 
thành giữa Mỹ và Liên xô, giành tru 
thế quân sự — chiến lược về phía AIð. 
Hi-gàn' chủ trương “đối đầu trực 
tiếp * với ba dòng thác cách mạng 
của thời đại trên thế giới, chĩa mũi 
nhọn vào Liên xô và cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, Ri-gân đầy mạnh cuộc 
chạy đua vũ trang bằng cách khần 
trương chế tạo những hệ thống vũ khí 
hạt nhàn chiến lược và hủy điệt mới, 
xảy dựng những bàn đạp tiến công hạt 
nhân mới từ dưới mặt biến, trên vũ 
trụ và trên mặt đàt ở những địa bàn 
tiếp cận Liền XÔ. 

Bóng đen của chủ nghĩa quản phiệt 
đang bạo phú bầu trời nước ÀÍÿ cũng 
nhữ một số nước đồng mình, tav sai, 
“ban bè» của Mỹ. Bản cương lĩnh 
cuởng chiến của Đăng cộng hỏa XIỹ 
đã phơi bày một sự thật hoàn toàn 


đơn giản những cực kỷ ngủyv hiềm:. 


để quốc Ä[ÿ là mi đe dọa chiên tranh 
hạt nhân đổi với toàn thể loài người. 

Tuy nhiên, bản cương lĩnh chống 
lại loài người này là sản phim của 


FấY 


. * S° « Vv 
SỰ gØia\v giụa tuyệt vọng của đế quốc 


MỸ đang lún sâu trong khủng hoàng 
toàn diện của thời Rý “sau Việt 


[11111 », 


Ngày sau khi bản cương lĩnh được 
thông qua, đư luận chính giới MỸ dã, 
vạch rõ. rằng với «bản cương lĩnh 
đánh dấu một bước ngoặt mạnh vẻ 
phía hữu s này, Đăng cộng hòa của 
Hi-gàn dang đứng trước muôn vàn 
khó khăn và mâu thuẫn ở bền trong 
và bén ngoài nước Mỹ. Những chính 
sách Kinh tế của Ri-gàn mày năm qua 
tuy có chút ÍL thành tích song đang 
bước vào những luận quần, bế tác, 
đe đọa nghiệm trọng lợi ích của người 
đàn MÍy. trước hết là người lao dòng. 
Đáng cộng hòa tuy tạm thời có sự 
nhất trí của đa số đề thông qua bản 
cương lĩnh hiểu chiến này, nhưng sau 
cơn cuöng nhiệt đó, mọt sự rạn nứt 
mới đang bộc lộ ngày càng gav cái 
trong nội bộ đăng này, Các thể lực 
chống lại Đăng cộng hòa đang triền 
khai một chiến địch mạnh mẽ nhất đề 
bác bỏ bản cương lĩnh của đẳng này. 
Các đồng mình của MỸ từ lâu đã chịu 
đủ sức ép của Mỹ về vấn đề chạy dua 
vũ trang, chắc chắn không thê kham 
nôi những vêu sách sô vành, ích KỶ 
được toát lên trong cương lĩnh cua- 
Đang cộng hòa AÍÿ. . 


Bản cương lĩnh cuòng chiến của 
Đang Cộng hòa Mỹ hoàn Loàn đi ngược 
lại xu thể của thời đại. Sức mạnh của 
hòa bình. đóc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xà hội do Liên xô và cộng động 
xã hỏi chủ nghĩa làm trụ. cột, đang 
Không ngừng lớn mạnh. Toàn thê loại 
người tiến bộ đang nêu cao cảnh giác, 
sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động. 
phiêu lửu mới của để quốc AlŠ và 
dong bọn, 
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cTANHUH KOHIFIH2WI»s N$ 10~— 1981 
IIEPE/IOB.AðT — IIpeo6pasoBaTb H VIIDAB.1ITb DBIHKOM. HFYEH XbiY 
TXO—YiIpaB211rb 2ROHOMIKOII H OỐIILCC TBOM IIOCD€/ICTBOM 3ãKOHOB. AM 
XVYHH` — Co3/14Th HAapO2LHBH€ XIUUIHILCÏICKHG CH-IbL /1OCTOÏHbBIMH ỐBITb Hã- 
762 HhIMỸODY/TH€M TI3DTHH, MOIHLHBNM ODY NHIGCM TOCVADCTBA IDO-IETADC- 
KOỈI /HNTATVDBI H /HOỐHMDIM 1GTHILCM HADĐ/G: XOAHI` TYHT — ^\np 
10/1CH ỐbITb COXDAaH€H. t,\H BH — Xanoii 30 1eT B ỐOpbÕØ€ H €TDOH- 
Te.perne. IIPVEH /TblE TXHERHIF — Haceaenue H pOñCKãa IpOBHHHHH 
XñTV€H /]öIÓT D©IIHT€ZIbHBIlL OTHOP TIOỐbIM 1TDCCCHBHbIM HOHCEKAM BH 
HO/LDĐIBHĐIM TGCTBHSM KHTAÏCKIX D€3KIHOH€DOB. $©AH XbEH — Llen- 
HDHi BE.T11H ROHCTHTVIHH €OIO3HĐIX DeCIYØ.1HK B CTDOH?€.IbCTBO COILHA- 
THCTHUCCKOFO TOGY/L1DCTBAđ. LEH BAIH — 3koroMnka [}JP B xoAïe AH- 
HaMH1ioro pa3pnrng. HblOAH BY—l€3yMIIA3 IO7IHTH1€CKAØ IDOTDAMMA., 


REVIEW OF COMMUNISM Ñ° 10-1984 


Editorial — Transformation and manngemenL of the market, NGUYÊN HỮU 
THỌ — ManagemenL öoŸ the economy and soeiety by means oŸ lawWs, PHẠAM 
HÙNG — Building úp the people s security forces into a reliable tool oŸ the 
Partv, a sharp weapon of the proletarian dietatorship State and beloved son 
and daughters of the peoplc: HOANG TÙNG — Peace must be preservcd. 
TRẦN VĨ — Hanoi — 30 years of construction and [ighllng. NGUYÊN ĐỨC 
THIỆNG — The people and army of lÍa tuyen province resolutely defeat 
every scheme oÏ aggression and sabotage by the reacLionary Chinese clique. 
PHAN HIỀN — The valuable eontribution of the Constitutions of the Soviet 
Union to the construetion of the socialist State. YVẾN VĂN — Steady develop- 
menL of the ceconomw oŸ[ the German Democratic Repubilic. NHUẰN VŨ —. 


A warlike political programne. 


REVUE DU COMMUNISME N° 10-1984 


Editorial — Transformation eL gestion du marché. NGUYÊN HIU THỌ — La 
gestion dc I'éeonomie eL de la sociélẻ paâr les lois. PHẠM HÙNG — Edifier la 
police populaire en un instrument de confianee du ÍParti, un instrument e[ficace 
de PEtat de đictitur€ prolétariat eL un enfant du peuple. HOANG TÙNG — 
Quc la paix soil Ïerimement pTéSCTVCC. THÂN VĨT— Hanoi, 30 ans de lutte et de 
eonstruction. NGUYÊN ĐỨC THIỆNG ~ T.es troupes el la population đe la pro- 
vinee de lÍa tuven đéterminentL à [aire écheec à toufes les menées d”agression elt 
đc sabotage des rénelionnaires chínO13š. PHAN HIIỆN — Contribution précIeuse 
des Constitutions soviétiques à tédifieation de PEtat socialiste. YẾN VÂN -— 
Développement vigoureu de Léeonomie đela RDA. NHUẬN VŨ — Unedoctrine 
politique belliqueuse à l*extrême. 


REVISTA DEL COMUNISMO N'* 10-1984 


Editorial — Transformar ý administrar cÌ mercado. NGUYÊN IIỮU THỌ — 
Administrar la eeonomia v suntos soeiales mediante lasleyes. PHAM HÙNG — 
[dificar las fucrza5 de scguridad popular para mGFECCFSC de un insfrumento 
eonfiable đel Partido. de un elieaz instrumento đel Estado de đictadura del 
pm oleLariado V de amados hijos del puecblo. HOANG TÙNG — la paz debe ser 
preservidit THẦN VIT La CapHal Ianoi: sus 30 anos de construcción V com- 
bate, NGUYÊN ĐỨC THIÊNG — EL cjđrcito Ý el pueblo de la provincia de Hà 
-tuven estân dispucslos + [rustrar toda maniobra đe invasión v sabotaje de 
los reaccionarios chỉnOS. PHAN HIẾN ~ l.a,preciosa eontribución de las Cons- 


ticas a Ìn econstrueeción deÌ stado  socialista. YÊN VAN — La 
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tituciones SOVIẻ À 
eeonomia đe la BHÙA cen su VigoroSo0 inpulso đe qđesarrollo.NHUẬN-VU — Ùn 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN. 
SỐ 10.1984. NĂM THỨ XXX (346) 


Mục lục 


Xã luận — Cải tạo và quản lý thị trưởng 
NGUYÊN HỮU THỌ — Quản lý kinh tế xã hội bằng pháp luật 
PHẠM HÙNG — Xây dựng lực lượng công an nhân dân xứng đáng 
là công cụ tin cậy của Đăng, công cụ sắc- bén của Nhà nước 
chuyên chính vô sản, là côn em yêu quý của nhân đân 
HOÀNG TÙNG — Hỏa bình phải được giữ vững 
THÂN VĨ— Thủ đô Hà nội 30 năm vừa xây dựng vừa chiến đấu 
NGUYÊN ĐỨC THIỆNG — Quản và đàn tỉnh Hà tuyên kiên quyết đánh 
bại mọi âm mưu xâm lược và phá hoại của bọn phản động 
- Trung quốc 
ThÄ ÂN ANH VINH — Đồi mới titfjng dầu tư Khai thác than 
Trao đôi ý kiến øề ráu dựng huyện 0à lăng cường cấp huyện % LA 
THẮNG — Mãy văn đề về xây dựng huyện ở Lạng sơn trong tình 
- hình hiện nay w HA THỌNG HO — Xây dựng huyện và tĩng 
cường cäp huyện ở Thanh hóa & PHÁN THANH PHÒNG — Tô 
- chức lại sẵn xuất, phân bố lại lao động trên địa bàn huyện: 
Thư bạn dọc w VŨ KHANH — Ba lợi ích? 
PIIAN HIẾN — Sự đóng góp quý bau của các hiển pháp xô viết vào 
VIỆC XâV dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
YẾN VÂN — Kinh tế Cộng hòa dân chủ Đức trên đà phát triền vững 
manh 
NHƯẬN VŨ — Một cương lĩnh chính trị cuồng chiến 


3ìa {T— Ký họa của Đương Hướng Minh 
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ĐI THEO CON DƯỜNG DO LÊ-NIN VỈ ĐẠI ĐÃ 
VẠCH RA, CON ĐƯỜNG CỦA CÁCH MẠNG THẮNG 
“MƯỜI, NHÂN DÂN VIỆP NAM ĐÃ GIẢNH ĐUƯỢC 
THẲNG LỢI RẤT TO LỚN. CHÍNH VÌ VẬY MÀ MỐI | 
TÌNH GẮN BÓ VÀ LÒNG BIẾT ƠN CỦA NHÂN DÂN 
VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VẺ 
VÀNG, ĐỐI VỚI LÊ-NIN VĨ DẠI VÀ ĐỐI VỚI NHÂN 
DÂN LIÊN XÔ LÀ VÔ CÙNG SÂU SẮC. 


HỖ CHÍ MINH 
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Xã luận 


liến hành tíh cực và vững thắc 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp ử các tỉnh Nam bộ: 


CA cuộc cải tựo xã hội chủ nghĩa đồi 0ới nóng nghiệp ở cặc lỉnh Nam bộ 

đã có những chuyền biến mới quan trọng. Việc điều chỉnh ruộng đất đả 
hoàn thành ở 0pùng lúa thâm canh Đà diện tích ruộng: đãi ít. Ơ Uuùng có Bình quản 
điện tích ruộng đất cao, pùng có nhiêu đất 0ườn, chuuên canh câu công nghiệp 
Đà câu ăn qua đang tiếp tục điêu chỉnh ruộng đất gân bởi phân bố đân cư 0d lao 
động ở nơi khác đến. Trong hai năm 1983 oà 1984, đã điều chỉnh thêm được trên 
8? nghìn héc ta, dưa tồng Số ruộng dãt đã điều chỉnh từ 1976 đến ngụ lên tới 
trên 389 nghìn héc ta. 4 

Gần liền Uuới điều chỉnh ruộng đất, các địa phương đều tò chức nông dân 0ảo 
tồ đoàn kết sản xuấi. 90ÃX số xả ở các tỉnh Nam bộ đã tồ chức hợp lúc xã mua 
bản Đà mội số nơi đã tò chức hợp tác +ả tín dụng. Đến giữa năm 1984, các tỉnh 
Narn bộ đã xâu dựng được 23064 lập đoàn sản xuải 0à 268 hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp. Đẽn naụ, ở các tỉnh đồng bằng sóng Cứu long, 56 số hộ nông dân 
Đới 47 diện tích ruộng đãit đã 0do các tập đoàn sản xuất 0à hợp tác cũ nông 
nghiệp. Có 15 huUện, Jf2 rã, phường ở các tính Nam bộ dd căn bản hoàn 


"thành Điệc lồ chức nông đản Đào lập đoàn sản xuất bà hợp tác rã. Phần 


lớn các lập đoản sản xuất 0à hợp tác va làn ăn tối, da tồ chức lao động, thâm 
canh, tăng 0ụ đạt năng suấi 0à sản lượng lúa cao hơn nông dân cá thề. Mội 
số !ập doủn sản +xuấi 0à hợp tác ta bái đầu phát triền được ngành nghề, ., 
Những láp đoàn sửn xuất Đử hợp tác vã làm ăn gioi tăng thụ nhập 0đ 
lam tốt ngiĩa 0pụ đối Uuới Nhd nước xuất hiện ngàu càng nhiều, đang có Sức 
thuyết phục đối Đới nông dân. (đn bộ quan (ý ở các tập đoàn sản xuấi 0à hợp 
tác xã. cán bộ các cấp +ã, huyện Đđ tinh ngày cảng có thêm Ninh nghiệm trong 
Điệc kết hợp cải lạo 0ới tải đựng nòng thôn 0à phát triền nóng nghiệp ở Dùng 
Sĩn Tuất lương thực. Nói chưng, phong tro cdi tạo vã hội chủ nghĩa đối Đới 
nông nghiệp ở các tỉnh Narn bộ trong thời gian qua đã phải triền tốt.và lành 
mạnh. 

Thực tiền đó chứng mình ràng, trong 0iệc tồ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đăng 0ê cái tạo nòng nghiệp, các cấp ủ, Điing, các ngành Dd cán 
bộ dạng Điện ở các tỉnh Xuin bộ nga cảng thầu suốt hơn Đà có nhiều năng động. 
lìm rủ cách lam lính hoại. thích hợp Uứới đặc điềm kính lẻ — Tả hội ở Nam bộ. 
Các địu phương ở Vưm bộ đã biết gắn cải lao pà tàu đựng nóng nghiệp Đới cải 


- 


⁄ 


tạo Đà tan đựng công thương nghiệp ; kết hợp phát triền rộng rãi tồ đoàn ket sản 
THấT 0d hợp tác xả mua bán ĐỜI Điệc tồ chức nông đân Đảo các tập đoàn sản tuải 
ĐA hựp tác cả san xuất nông nghiệp ĐUới trình độ 0à quụ mô Lhích hợp từ thấp 
đèn cưo; dựa hẳn Đảo khôi đoàn Kết nòng dân lao động Đà đâu tranh ĐÓL giai 
cấp tư san, phú nông ở nông thôn, thực hiện chính-sách trả hoa lợi ruộng đát, 
tạo điều kiện Lhụuc tít trang nòng lớp trên đí theo chủ nghĩa xả hội; thực hiển 
khoán san phũm đến nhóm lao động Đà người lao động nga từ dầu khi mới tô chức 
tàp đoàn sản tuổi ý Kết hợp chặt chế hợp tác hóa Uời thủ lợi hóa, từng bước cơ 
qgiơi hóa pà đưa khoa học kÿ thuật Uào sản cuất nông nghiệp; gản cải tạo nà câu 
dựng kinh lễ 0ới phát triền các sự nghiệp oăn hóa, +ñ hội pà Tâu dựng nồng 
thôn mới + hội chủ nghĩa. Công tác đảo tạo 0à bồi dưỡng cán bộ trong củi tạo 
nông nghiệp được xúc Hiến khần trương. Sự phối hợp qiữa các cấp, các ngành, 
các đoàn thề ngày cảng chặt chẽ trong oiệc lích cực ân động 0à lồ chức nóng 
đản đí pảo con đường làm ăn tập thê. n 


Nhàằng định mặt lối là cơ bản, nhưng chúng ta không được xem nhẹ những 
khuyết điềm à nhược điềm đề kiên quuếẽt uà khần trương khắc phục nhằm thực 
hiện tốt hơn nữa những nội dung 0ề củi tạo nộàng nghiệp trong các chỉ thị của 
Trung trơng đq Đạch ra cho cúc tỉnh Nam bộ. Việc điền chỉnh ruộng tdàt Đà cai 
lo mộng nghiệp hết hợp UỞI điều chỉnh dân cư từ nơi khác đến những nùng 
nhiền nưộng đãi, íL người chưa làm được nhiêu. Các lập đoàn san xuất uaà hợp 
tác aœä Ø Uùng lúa, đo chưa chủ trọng chỉ đạo Uiệc cải tạo 0d mở rộng kinh doanh, 
cÍ: mới quan TỦ san tuấit lúa là chính, đã rơi 0ào thế độc canh, hiệu qua thắp, SỐ 
ltrợng ngadU cóng san uất cho tập thê 0a thụ nhập từ hình tế tập thê của lập 
đoàn piên Đà Tả piễn chưa cao. Chất lượng hoại động của nhiều lập đoàn sản 
xuấi còn thấp. lột! số nơi có Nhugnh hướng tHỜ rộng quụ mô hợp lạc ra mối 
cách hình thức, ĐƯỢI qua trình dộ phải triền sản cuãt của hợp lác +rả. trình 


độ tồ chức à quản lý kính lễ của cán bộ hợp tác xã, đo đó chưa phái huy lót” 


tính hơn hẳn của quan hệ sản xuất tập thê rã hội chủ nghĩa. Công tác cái lụo Ở 
các Đừng ldin nườn Đđ cày công nghiệp chỉ mới có mội số mỏ hình: nhưng chưa 
hoàn chỉnh 0a còn làm thử đề rút kinh nghiệm. Hệ thống hợp lác vã mua bản, 
nhất là hợp tác +Ã lín dụng ở nông thôn còn yêu, cho nền chưa làm chủ được li 
trường bà nạn cho tt nặng lãL ở nông thôn Dân còn năng. Ở mội số địa phương. 
uiệc âu dựng huyện oà làng cường cắp huyện làm chạm, Đà chưa thật gản uởi 
cai lạo Đà và dựng Ởở cơ SỞ. 


kHện nau phong trao cải tạo nông nghiệp các lĩnh Nam bộ đang có đả tiễn 
lên 0à ngà cảng mở rộng. Trong chỉ đạo tò chức thực hiện, phái hết sức tranh ru 
hướng làm lướt, thiên bề hình thức, không coói trọng chất lượng 0a hiệu qua ; đồng 
thời phải tránh tt tưởng rập khuôn, cửng nhắc, không xuất phát từ tình hình 
thực tế của lừng Đùng mà xâu dựng các loại hình tồ chức sạn xuất ằnh doanh 
thíđh hợp nhằm phát triền mạnh mẽ oà pững chắc phong trào hợp tác hoa 
nóng nghiệp. 


* s 


Phát huu những Nèt qua pả Rính nghiệm dã dạt được, chúng ta căn tập 
trưng sức tiềp tục đầu mạnh công tác cđi tạo bà phát triền nòng nghiệp CÔ chất 
lượng vả hiệu qua; bdO (ltm DIểược j¡ tích Cực và vững chắc nhằm căn 
bạn Roàn thành hợp tác hóa nóng nghiệp ở các tỉnh Vami bộ bằng hình thức lập 


s, 
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đoàn san xuất là chủ ygều oào cuối năm 985, dồng thời chuần bị cho bước phát 
triền tiếp theo của các năm sau. 


Các tỉnh 0à thành phố ở Nam bộ cần có kế hoạch tiếp lục hoàn thành điều 
chính ruộng đãi kếL hợp 0uới phân bố lao động ở một $sð pùng chức điều chỉnh 
cong ruộng đái đề sử dụng uà phải huụ lối tiêm năng lao động 0à đất đai [rong 
phạm 0¡ toàn huyện, toản lính uà cả khu 0ực Nam bộ. Tránh lỗi làm hình thức 
chủ nghĩa uà không đề xủụ ra tình trạng điều chỉnh xong lạt bỏ đất hoang trong 
khi lao động tại chỗ không được sử dụng hợp lú. Những nơi dã hoàn thành điều 
chỉnh ruộng đất phải kiềm tra lại đề phát hiện 0à giải quyết kịp thời những lệch 
lạc (tä ngụ sinh. 


Những hơi chưa tồ chức lập đoàn sản tuổi oà hợp tác +ã, “nhất là những 
uùn, sản tui câu công nghiệp, câu ăn quả, nuôi thủy sản, trồng rừng uà lâm 
các ngành nghề khác cần phai thu hút 0à phút triền rộng rãi nông dân 0uảào lồ 
đoàn kết sản xuấi. Trong xảu dựng tồ doàn kết sản xuất, cần ch trọng đặc điềm 
của lừng nùng 0à từng đối tượng, tàm cho các tò đoàn Kết sản xuất hoạt đồng 
thiết thực 0d có hiệu quả. 

Đối với vùng lúa, việc căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông 
nghiệp vào cuối năm 1985 phải đạt từ 70 — 75 số hộ nóng dân Đà ruộng 
đất oào tập đoàn sản xuất 0à hợp tác xã sản xuất nóng nghiệp; số còn lại được 
tồ chức Đảo tồ đoàn kết sản xuất. Œ những uùng thâm canh 2 U0ụ, 3 0ụ lúa trong 
một năm Lhị tỤ lệ nông dân ðủa ruộng đất dựa ảo tập đoàn sản xuất oà hợp tác 
xä phải đụt từ 80 — 855. Vùng trồng lúa nồi, đăi phèn 0à mặn cần được chỉ dạo 
chặt chẽ, thu hút phần lớn nông đân ảo tô doàn Rẽt sản cuất, từng bước đưa 
lên tập đoàn sản xuấi 0ới lỦ lệ thích hợp. Ở qhững 0àng trồng màu là chủ yếu ở 
miền dông Nam bộ, cần lập trung củng cố tốt các tồ đoàn kết sản xuất đề dưa 
lên tập đoản sản xuất, đồng thời tích cực phái triền lồ đoàn kêt sản xuất ở các 
nơi khác, đưa lỦ lệ nông dân 0d ruộng đãt cáo tập đoàn sản xuất ằẰhỏng 
dưới 60%. : | 

- Riêng đối uới 0ườn câu ăn qua, 0iệc cúi tạo cân tiền hành thân trong. Trước 
mài, cần khuuên khích các gia đình Thâm canh các Uuườn cả ăn qua 0đ Lhòng 
qua khảut thương nghiệp, tài chính đề tập trung được nông sản làng hóa Đảo fqỤ 
thương nghiệp tà hội chủ nghĩa 0d điều tiết một phầm thu nhập của các hộ có 
- thu nhậ p cao 


Tất củ các +Ñ ở Nam bộ cần nhành chóng tồ chức động đảo nông đân vào 
các hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tín dụng. Các hợp lác xã mua 
bán 0à hợp tác tả tín dụng đạt dưới sự chỉ đạo trực liềp của chính quyền cấp xã 
bủ dựu bảo các tô đoàn Rết sản xtrất, Tập đoàn §anzvndl pà hợp lác + sản xuất 
nông nghiệp đồ mở rộng mạng lưới oà phạm 0Ì hoạt động ra hằhắp thôn xóm, 
thau thÊ tư thương, xóa Bộ nạn đầu cơ, nạn chớ 0d nặng lãi, tiền đến làm chủ 
thị trường, phục 0ụ !ỐI sản xuất 0à đời sống nhản đàn ở nóng Thôn. Các hợp lác 
+ã mua bán 0à hợp tác + lín đụng cần được các ngành Phương nghiệp quốc 
dodiih, ngàn hàng Nhà nước ủỤ thác một số công Diệc mua, bán, lÍn dụng ở nông 
thôn Đd hướng đìn nghiệp 0ụ, đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Củng cố các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp hiện có nhám dầu mạnh sản xuất kính doanh có liệu quá kính lễ, bảo 
đảm nâng cao đời sống của tập đoàn 0iên bà xã Diên, tăng tích lũy uốn cho lát 
sản xuất mở rộng, giao nộp 0à bản nhiều nóng sản cho Nhà nước, bạo đảm tính 
chất tập thề rã hội chủ nghĩa oẻ mọi phương diện từ tồ chức sản xuất đến quản 


K 


lý 0à phân phối, bảo đảm lộp đoàn sản ruãiti ouà hợp tác rã làm ăn lỗi hơn so Đới 
nông dân cú thề. Cần tồng kết kinh nghiệm đề phái huụ tác dụng của các đơn 0† 
tiên tiến uà đặc biệt chú củng cỗ các tập đoàn sản ruãi mới thành lập öỏ các 
lập doàn sản xuấi yếu kém. 


Chuần bị i¡ốt oiệc phát triền tập đoàn mới, đặc biệt !à làm lối công 
tác tuuền chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quụ hoạch cải tạo nông nghiệp 
của địa phương, làm tõI công tác quụ hoạch sản xuãt, quụ hoách xâu dựng cơ sở 
uật chất kỹ thuật bà râu dựng nóng thôn mới. : 


Tồ chức các hình thức liên tập đoàn ở những nơi hoàn thành lập thề 
hóa nông nghiệp trên phạm 0i cả ấp, mở rộng liên đoanh đề liên kết sản xuất 
giữa cúc lập đoàn (khớp uới quụ hoạch của mội hợp lác rã sau này) đề từng bước 
tạo ra cơ sở 0uật chãt kỹ thuật mới, phản công lao động theo hướng chuuẻn môn 
hóa kết hợp uởi luệp lác hóa, nâng cao trình độ quản lý của cán bộ nhằm phỏt 
triền sản xuất, mở rang ngành nghề ở nóng thôn, chuần bị liền đề oật chát đưa 
các lập đoàn sản xuất lên hợp lúc xã øới quụ mô thích hợp khi có 
điêu kiện. " 

Trong quá trình cái lạo +Ä hội chủ nghĩa dối 0uởi nông nghiệp ở các tỉnh 
Nam bộ, song song ĐỚi Điệc củng cố 0à phát triền các nông ?Tường: quốc doanh, 
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp oà tập đoàn sản xuất, các địa phương cần 
quan lâm đng mức đến 0iệc phát triền kinh tế gia đình của +ã oiên, thực 
hiện ngau từ đầu sự liền kết, hợp tác ðà hỗ trợ giữa kinh tế quốc doanh, kinh 
tế lập thê, Rinh tế gia dìnj]yvũ Uiên, kính lễ của những nông dân còn làm ăn cả 
thề Uề các mài : phương hướng sản xuất, sử dụng lao động, chế biến nông san, 
tiêu thụ sản phầm... : 


Đào tạo cần bộ cơ sở 0a lăng cường bộ máy cấp xã.(à những oiệc hết 
sức cãpbach đề phục 0ụ cho công cuộc củi tgo nông nghiệp. Các địa phương 
cắn căn cử 0o quụ hoạch hợp lác hóa 0à quụ hoạch râu dựng cơ sở oài chất 
kỹ thua! đề lập quụ hoạch cán bộ cho lừng xử. Cần thông qua phong trào quần 
chủng tiến hành bu cuộc cách mạng ở nông thỏn đề lựa chọn từ cơ sở những 
người chí cối, quuết lâimn xâu dựng các tồ chức sản ruấit ðà kinh doanh tập thè, 
liêm khiết, biết quản lý Rinh lễ, được quần chúng tín nhiệm đề đưa 0ào đu 
hoạch đdo tạo ðd bội dưỡng cán bộ. Cấp tỉnh oà huyện có trách nhiệm đảo tạo 
một đội nụi cản bộ làm công tác Đảng, chính quuền, đoàn thề, quản tú kỹ thuật 
cho các rũ 0à các cơ sở sửn xuất, kinh doanh, phục 0ụ trong xả. 


Khần trương phút triền hệ thõng quốc doanh sản xuất và dịch vụ 
nông nghiệp (ren địa bản huyện, phát huu ngau từ đầu oai trò chỉ đạo của kinh 
tẽ quốc doanh: huyện trong Uiệc cải tạo 0d phát triền nông nghiệp, quản lụ thị 
trường, tín dụng ở nông thôn. Xuất phái từ quụ hoạch sản +xuãi 0à cơ cu kinh 
lễ nôing. làm, ngtt, công nghiệp của từng loại huyện mà xâu dự ng 0uờ hoàn chỉnh hệ 
thống quốc doan h dịch pụ kỹ thuật (máu Réo, thủ nông, giống câu tròng, giống qia 
súc, bảo 0ệ thực oàt, thú g...) gắn oới hoạt động của lồ đoàn kết sản xuải, lập 
đuản sản xuất 0à hợp tác vả. Nềt hợp trau từ đầu 0iệc tồ chức sản xuất nguyên 
liệu ĐỚ( công nghiệp chế biến, râu dự hệ thống công nghiệp chế biến 0uới quụ 
mô 0đ trình đọ KỤ thuật phù hợp, gắn công nghiệp huyện uởới thủ công nghiệp 
Ở CƠ SỞ thánh mọt cơ cầu được phản công, phản cấp hợp lỤ. Công nghiệp chế 
biến huyện, ngoại chức nàng sản xuấi, phái pươn lên lâm 0d trò tờ chức hưởng 
đản EÑ thuat ða công nghệ cho các hợp tác vĩ Dà tạp đoàn sản xuất, tạo điều 
kiện cho các hợp lác +Ã nà các tập đoàn sản xuất liên doanh, liên kết mở mang 
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ngành nghề, xâu dựng cơ cấu nông — công nghiệp huuện từ cơ sở. Căn cứ uào 
gêu cầu sản xuãit nông nghiệp 0à chẽ biền nông sản đề xâu dựng các xí nghiệp uà 
hợp tác vã cơ khi trên địa bàn huuện làm nhiệm pụ sửa chữa 0uà $ản uất công 
cụ cái liến, công cụ nứa cơ khí phục oụ cho cơ sở. Hoàn chỉnh hệ thống dịch 0ụ 
lưu thông bằng cách phát triền nhanh tluưrơng nghiệp quốc doanh huyện uà hợp 
tác xã mua bản gắn uới hợp lác +ã sản xuãi nông nghiệp, tập đoàn sản xuấi 
øà lồ đoàn kết sản xuất đề thực hiện lối hợp đồng hai chiều 0ề cung ứng 0ội tư 
Sản xuấi., hàng liêu dùng öud thu mua nông sản. Cần phát triền nhanh ngân hàng 
huyện 0ud hợp tác xả tín dụng ở nông thôn ; râu dựng các cơ sở cần thiết cho 
Điệc phải triền giáo dục, tế, oăn hóa ; hình thành từng bước những cụm (kinh: 
tế —xã hội) theo lừng khu sực trên địa bản huyện. 
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Phãn đầu hoàn thành căn bản oiệc cải tạo rã hội chủ nghĩa đối oới nông 
nghiệp ở cúc linh Nam bộ ¿do cuối năm 1985 là một nhiệm ðuụ rãi nặng nề. 
Trong thời gian tới, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp sẽ phái triền cả chiều 
rộng ud chiều sản, đòi hỏi sự lãnh đạo của các cấp ủụ Đảng phải chặt chẽ, nhanh 
nhạu 0d linh hoạt. Việc giành t hẳng lợi toàn diện trên cả hai mỗi cải lựo Uở¿ 
phát trtền nông nghiệp ở các lnh Nam bộ. đòi hỏi Đăng 0à Nhà nước tăng cường 
hơn nữa sự lãnh đạo 0à chỉ dạo của mình. Các ngành trong khối nông nghiệp 
củng các đoàn thề quần chúng øà các ngành kinh tế khác thống nhất chương 
trình hoạt động, tích cực ham vảy một cúch thiết ( hực uủo công lác củi tạo 
nhà ng hiệp. 


ˆ Nhận rõ tầm quan trọng của sự nghiệp cải tạo nông nghiệp, các tỉnh ủu, 
thành ủụ tầng cường hơn nữu oiệc lãnh đạo 0à chỉ đạo đối uới công tác nàu một 
cách đúng mức 0à kịp thời. Các huyện tụ phát huy ai trò của mình là cấp lãnh 
đạo trực tiếp cúc cơ sở. búo đúmn nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trảo 
hợp tác hỏa noỏng nghiệp. Sự nhất trí cao 0d tăng cường lãnh đạo öà chỉ: dạo 
của các cấp nhằm phát huụ sức mạnh tồng hợp lừ trung ương đền địa? phương - 
øà cơ sở nhãt dịnh sẽ dưa phong trảo tiếp tục tiễn lên mạnh mẽ và vững chắc, 
bảo đảm căn bản hoàn thành cải tạo vã hội chủ nghĩa đối 0ới nông nghiệp chủ 
Uều bằng hình thức tập đoàn sản xuất ở các linh Nam bộ uào cuối năm 1985 uới 
chãi lượng tối 0à hiệu quả cao. 
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Nhà nước và nhân dân cùng làm 
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ÁCH: mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Đánh giặc giữ nước là sự 
nghiệp của quần chúng. Xây dựng 

chủ nghĩa xã hội càng là sự nghiệp của 
quần chúng. Với chế độ làm chủ tập 
thề, nhân đân cùng Nhà nước của mình 
hằng ngày tham gia các hoạt động xây 
đựng Kinh tế, phát triên văn hóa. 


3a năm qua. nhân dân cá nước đã 
đóng góp gần hai trăm triệu ngày 
- eng đề làm thủy lợi, phát triền giao 
thông vận tải nông thỏn và xây dựng 
các công trình văn hóa, phúc lợi. 
Trong việc xây dựng công trình thủy 
lợi ở Nghĩa bình, Nhà nước đã dâu tư 
93 triệu đồng, nhân đàn đóng góp 60 
triệu động. Về xây dựng cơ bản ở Hải 
phòng, trung ương đã cấp vốn là 100 
triệu đồng, địa phương đóng góp 300 
triệu động. Đề đào hai eon kènh bằng 
cơ giới ở huyện Chợ mới (An giang), 
IV bạn nhận đân huyện đã đầu tư 
g6ð (M0 dong, nhần dân đã đóng góp I1 
Iriệu 85 vạn động. Trong phong trào 
Tết trông cay 20 năm qua, nhân đàn 
đã trong được 2 tỷ cày, tương đương 
với khoang 1 triệu héc ta rừng, tăng 
thú nhập cho hợp tác xã và đem lại 
nhiều lợi ích cho xã hội, Phong trào 
nhân đân trông đầu nuôi tắm, ươm (tơ 
đệt lụa mở ra ở hàng trăm huyện đã 
óp phần tíng thêm vấi mặc ở các địa 
phương đó. Về công nghiệp, nhiều nơi 
ö Quảng nam — Đà nắng nhân đân đã 
đóng góp gân ñ0' vốn với Nhà nước 
đề xây đựng công trình thủy điện. cơ 
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sở sản xuất hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khâu. Đề xây dựng công trình 
thủy điện Trị an, cho đến nay nhân 
dân đã đóng góp trên 200 triệu đồng. 
Trong sự nghiệp giáo dục, văn hóa, 
-y tế ở nhiêu huyện, nhân dân đã góp 
công sức, vật liệu đề sửa chữa và xây 
dựng trường học, lớp mẫu giáo, nhà 
trẻ, bệnh xá, nhà văn hóa... Phong 
trào tròng và sử đụng thuốc ta phái 
triền rộng rãi, đến nay trong cả nước 
đã có hơn 3000 xã và gần 100 huyện, 
quận đạt tiêu chưân về trồng và sử 
dụng thuốc ta... 

Thực tiễn chứng minh khả năng của 
quần chúng nhân đân là to lớn và vô 
tận. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội không thề chỉ là công việc của 
các cơ quan Nhà nước, của các cơ sở 
kinh tế quốc đoanh mã là sự nghiệp 
của nhân đân, sự nghiệp của Nhà nước 
và nhân dân cùng làm. Đây chính là 
bài học cơ bản của chúng ta về phát 
huy chế độ lim chủ tập thề và sử 
đụng sức mạnh tông hợp. 

Nội dụng của phương châm Nhà 
nước và nhàn đân cùng làm là. có 
những công việc do Nhà nước trực 
tiếp làm và nhân dân tham gia. Có 
những công việc do nhân dân trực 
tiếp làm và Nhà nước giúp đỡ. Có 
những công việc do Nhà nước làm 
một phần và nhàn đân làm một phần, 
và có những công việc đo Nhà nước 
và nhân đản cùng trực tiếp làm, 
[Phương châm Nhà nước và nhân đân 


củng làm còn bao gồm cả, nội dung 
trung tương, địa phương và cơ sở 
cùng làm, quốc doanh, tập thề và gia 
đình cùng làm... 


Tỉnh thần của phương châm Nhà 
nước và nhân dân củng làm là theo 
quy hoạch và kế hoạch chung, việc gì 
nhân đân có thề làm được, làm tốt 
. thì đề nhân dân làm, giúp nhân dân 
làm. Việc gì địa phương có thề làm 
được, làm tốt thi đề địa phương làm, 
trung ương không nên ôm đôm, bao 
biện. Việc gỉ tập thề có thê làm được, 
làm tốt thì đề tập thề làm. Việc gì gia 
đình có thề làm dược, làm tốt thì 
giúp đỡ gia đình làm.. 


Ý nghĩa của việc thực hiện phương . 


châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm là nhằm đề cao trách nhiệm và 
phát huy -quyền làm chủ của nhân 
đân trong việc phát triển kinh tế và 
văn hóa, cải thiện đời sống, làm cho 
nhân đân hiều rằng, chính họ phải 
làm chủ, phải tự lo lấy cuộc sống của 
mình đưới sự lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của Nhà nước, chứ không ỷ 
li vào Nhà nước. Àlặt khác, còn 
nhắm khắc phục tỉnh trạng tập trung 
quan liêu của bộ máy Nhà nước. 


* 


Nông nghiệp là mặt trận hàng dầu 
-_ trong chặng đường trước mắt và đang 
thu hút trên dưới 705 lao động xã 
hội. Cho nên đề thực hiện tốt phương 
_ châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm, trước hết phăầt triền nông nghiệp 
toàn điện bao gòin 6 ngành nghề 
chính là: sẵn xuất lương thực ; tròng 
cây công nghiệp; chắn nuôi gia súc, 
gia cầm; tròng cây gảy rừng; nuỎỏi 
trồng thủy sản ; làm tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp. Ha sức xây dựng 
huyện, làm cho huyện thật sự trở 
thành địa bàn đề tô chức lại sản xuất, 
liến hành dòng thời 3 cuộc cách 
mạng ở nóng thôn, chăm lo đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Kết hợp sức mạnh của cả nước với 


sức mạnh của huyện đề từng bước 
tạo ra cơ cấu nông — công” nghiệp 
huyện và góp phần vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa nước nhà. Hiện nay 
và trong nhiều năm tới, thủy lợi van 
là biện pháp hàng đầu đề phát triên 
nông rfghiệp. Vì vậy, đề tiếp tục thực 
hiện tốt phương châm Nhà nước và 
nhân dân cùng làm thủy lợi, căn kế 
hoạch hóa. việc xây dựng, bảo đảm 
nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật 
trong, thiết kế cũng như thi công, phái 
huy sức mạnh tập thê của nhàn dân 
cả trong xây dựng và khai thác. Căn 
định rõ phạm vi trách nhiệm của Nhà 
nước và nhân dàn trong từng loại 
công trình, có chỉnh sách huy động 
và sử dụng tiết kiệm sức người, sức 
của của nhân dân. Phát triên mạnh 
mẽ các phong trào nhận đân cùng 
Nhà nước khai hoang, xây dựng vùng 
kinh tế mới, sản xuất vật liệu xây 
dựng, trồng dâu auôi tằm, trồng bông 
đệt vải đề tự túc một phần về mặc. 

Kết hợp phát triền nông nghiệp 
với lâm nghiệp là một, chủ trương 
quan trọng trong việc phát triền nông 
lâm nghiệp. Dưới chế độ ta, rừng là 
tài sẵn của toàn dân, Sự nghiệp bảo 
vệ và phát triền rừng là sự nghiệp. 
của nhân dân. Cho nên đề nhanh chóng 
phủ xanh đất trống, đời trọc, thực 
hiện phương thức nòng lâm kết hợp, 
trải rộng thảm thực vật rừng trên 
khắp đất nước, cần đảy mạnh công 
tác giao đất, giao rừng cho hợp tác 
xã.quản lý, giao đất, giao rừng cho 
từng gia đình xây dựng vườn rừng 
và kinh doanh rừng theo quy hoạch, 
kế hoạch và chính sách của Nhà nước, 
Tiếp tục đầy mạnh Tết tròng cây, và 
mở rộng phong trào nhân đàn trông 
cây gây rừng trong cả nước. Kết hợp 


quy hoạch trồng cây gây rừng với kế 


hoạch sản xuất nông nghiệp, phái 
triển kính tế, khuyến khích nhân 


đân tròng bất cứ loại cây gì xét thấy 


có lợi, 
Phát triển cảng nghiệp nhẹ và liều 
công nghiệp, Phủ cóng nghiệp đề cùng 
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với nông nghiệp tạo ra các điều kiện 
kinh tế trực tiếp cho công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa là một chủ trương 
quan trọng trong đường lối kinh tế 
của Đăng. Vì vậy, đề thực hiện tốt 
phương châm Nhà nước và nhân dân 
_ cùng làm. cần phát triền công nghiệp 
nhẹ theo hướng phô cập từ công 
nghiệp trung ương đến công nghiệp 
địa phương và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, tử quy mô lớn đến quy 
mô vừa và nhỏ. từ kỹ thuật hiện đại 
đến kỹ thuật thô sơ, từ sản xuất tập 
trung đến sản xuất phản tán. Từ sản 
xuất nhỏ đi lên, phát triền liều công 
nghiệp. thú công nghiệp có nhiều tác 
dụng. vì không đòi hỏi phải có những 
dự trữ lớn của Nhà nước mà có thề 


huy động được vốn của nhân đân và ˆ 


thu hút được nhiều lao động. do đó 
thực hiện tốt phương châm Nhà nước 
và nhân đân cùng làm, quốc doanh, 
tập thề và gia đình cùng làn Căn 
phát triền rộng rãi tiêu công nghiệp, 


thủ công nghiệp ở thành thị và nông, 


thôn, và tùy theo tính chất, đặc điềm 
của tửng ngành nghề, từng mặt hàng, 
từng dịch vụ mà vận dụng các hình 
thức tò chức và cải tạo một cách thích 
hợp. Phương hướng sản xuất kinh 
doanh của tiều công nghiệp. thủ công 
nghiệp là kết hợp chuyên môn hóa 
với đa dang hóa sản xuất, Mỗi hợp 
tác xã cần có kế hoạch rèn luyện tay 
nghệ, đầu tư kỹ thưạt nhằm đầy mạnh 
sũn xuất một vài mặt hàng chính có 
truyen thống với số lượng ngày càng 
nhiều, chất hrợng ngày càng tốt đề có 
thề chiếm được thị trường, làm cho 
lên tuôi các mặt hàng nàyv gắn liền 
với tên trôi của hợp tác xã; mặt khác, 
phải làm thêm nhiều mặt hàng phong 
phú nhằm đáp ứng vêu cầu của thị 
thưởng và nâng cao đời sống của XÃ 
vien, 

[hát triền giao thông pận tải là 
điệu kiện quan trọng đề bảo đảm sản 
xuảt, phục vụ đời Sống và củng cố 
quốc phòng. Đề có thề phát triền 
nhanh giao thông vận tải, cùng với 
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việc Nhà nước đầu fư vốn và tạp 
trung sức xây đựng các công trình 
quan trọng như đường sát, đường bò. 
mở rộng vận tải viên dương, cần huy 
động các địa phương và nhản dân góp 
tiền của và công sức đề phát triền 
giao thông nông thôn, giao thông 
miền núi, vận tải đường sông, tô chức 
sản xuất và sử dụng rộng rãi các 
phương tiện vận tải thô sơ và cải tiến. 
Ngoài ra, cần có kế hoạch huy động 
nhàn dân tham gia bảo vệ giao thông. 
góp phần sửa chữa kịp thời đường 
sá, cầu cống khi bị hư hỏng. 


Đầy mạnh xuất khầău đề nhập khầu 
là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến 
lược trong toàn bộ hoạt động kinh tế. 
Đề đảyv mạnh xuất khảu, ngoài việc 
lập trung sức sản xuất một số mặt 
hàng chủ lực có khỏi lượng lớn. giá 
trị cao, côn phải tận dụng tải cả những 
cái gì có thề xuất khầu được theo 
phương châm «e góp gió thành bão s 
đề xuất khầu tăng thêm ngoại tệ. Vị 
vậy, cần thực hiện tốt phương châm 
Trung ương và địa phương, Nhà nước 
và nhân đản cùng làm hàng xuất 
khâu. Vận động nhân dân tiết kiệm 
tiêu đùng đề xuất khẩu. nhà nhà làm 
hàng xuất khâu, người người làm 
hàng xuất khâu. Trong những nàm 
trước mắt, phấn _ đấu mỗi lao động 
mỗi năm đề từ 50 đến 100 ngày công 
làm hàng xuất khầu và mỗi người dân 
làm ra từ 100 — 200 đồng hàng xuất 


- khẩu. 


Chiến lược kinh tế — xã hội đòi hỏi 
không những chỉ phát triền kinh tế 
mà phải phát triền toàn điện: kinh 
tế, văn hóa, xã hội nhằm ồn định và 
nâng cao từng bước đời sống vật chất, 
văn hóa của nhân dân. Cho nên cần 
thực hiện rộng rãi phương chàm 
trung ương và địa phương. Nhà nước 
và nhân dân cùng làm trong lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục, y tế. Tiếp tục vận 
động nhân dân góp công, góp của xây 
dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường 
học, nhà văn hóa và các công trình 
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phúc lợi khác. Đầy mạnh phong trào 
vệ sinh phòng bệnh, hoàn thành dứt 
điềm các công trình y tế. 


*. 


Đề thực hiện tốt phương châm Nhà 
-nước và nhân dân cùng làm, cần sử 
dụng tốt các thành phản kinh tế theo 


hướng : không ngửng cúng cố và tăng: 


cưởng vai trò chủ đạo của kinh tế 
quốc doanh, thực hiện quyền tr chủ 
kính doanh của các đơn vị kính tế 
nhằm làm cho kinh tế quốc doanh trở 
thành những tấm gương về năng suất, 
chất lượng và hiệu quả ; khuyến khích 
phát triền và nàng cao chất lượng 
của kinh tế tập thề, có những chính 
sách đúng đắn, bảo đám làm ăn tập 
thề tốt hơn cá thê; sử dụng dúng đắn 
kinh tế tư nhân, phát huy mặt tích 
cực, hạn chế mặt tiểu cực, hướng họ 
sản xuất kinh doanh theo quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. Khuyến khích phát 
triền kinh tế gia đình là cách động 
viên nhân dân làm kinh tế và thực 


hiện phương-châm Nhà nước và nhân 


dân cùng làm một cách triệt đề nhất. 
"Cần phát triền kinh tế gia đình ở 
nông thôn theo cơ cấu trồng cây, nuôi 
cá, chăn nuôi gia cầm, gia súc và 
phát triền các ngành nghề thủ công. 
Kinh tế gia đình ở thành thị trước 
hết là thủ công nghiệp, gia công, dịch 
vụ... và sản xuất thêm rau quả, thực 
phầm ở những nơi có điều kiện. Dề 
khuyến khích kinh tế gia đình phái 
triền, Nhà nước căn giúp đỡ như cho 
vay vốn, cung cấp giống, thức ăn gia 
súc, viện trợ kỳ thuật... Mật khác, 
các xí nghiệp và hợp tác xã phải quan 
tâm chỉ đạo và giúp đỡ kinh tế gia 
đỉnh một cách thỏa đáng. 


Đề thực hiện tốt phương châm Nhà 
nước và nhàn dân cùng làm, trung 
ương, địa phương và cơ sở củng làm, 
quốc doanh, tập thề và gia đỉnh cùng 
làm, cần đồi mới quản lý kính lế, xóa 


bồ lối quản lý hành chính bao cấp,. 


thực hiện quản lý kinh doanh xã hội 


chủ nghĩa, nhằm bảo đảm tỉnh thần 
làm chủ và phải huy cao độ sức sáng 
tạo của quần chúng nhân dàn. 


Thực tiển khoán mới trong nông 
nghiệp, khoán gọn trong xây dựng cơ 
bản và việc mở rộng trả lương khoán, 
lương sản phầm trong công nghiệp đã 
chứng minh rằng, “giao khoán? là 
một cơ chế tốt, vì nó thật sự bảo đam 
quyền làm chủ của người lao động 
cũng như của các đơn vị kinh tế, gắn 
được lợi ích chung với lợi ích cá 
nhân, động viên được nhiệt tỉnh lao 
động của quần chúng. Đề thực hiện 
tốt phương chàm Nhà nước và nhân „ 
đàn củng làm. trung ương và địa 
phương cùng làm, cần hoàn chỉnh chế 
độ khoản sản phẩm trong nông 
nghiệp, mở rộng 'cơ chế giao khoản 
ra các lĩnh vực khác một cách thích 
hợp... 

Tiếp tục nghiên cứu, bồ sung tiến 
tới hoàn chỉnh hệ thống chính sách 
kinh tế, nhất là các chính sách về đòn 
bầy kinh tế nhằm kết hợp hài hòa 
các lợi ích kinh tế. Về vấn đề 'này, 
một: mặt, chúng ta yêu cầu các địa 
phương và người lao động phải đại 
lợi ích cả nước và phải đặt lợi ích 
chung lên trên hết; mặt khác, chúng 
ta cũng phải hết sức quan tâm và. 
khuyến khích thỏa đáng đổi với lợi 
ích của các địa phương và lợi ích 
trực tiếp của từng người lao động. 
Các địa phương và người lao động có 
lợi ích thì mới hãng hái đầy mạnh 
sản xuất, khai thác mọi tiêm năng 
đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội. 
Căn có eơ chế làm cho lợi ích chuúng 
và lợi ích riêng thê hiện cùng chiều 
và tỷ lệ thuận với nhau, đề khi các 
địa phương và người lao động hành 
động theo lợi ích của mình thị cũng 
đồng thời thực hiện lợi ích chung của 
toàn xã hỌi, 

Can có chính sách quy định rõ môi 
quan hệ yiữa Nhà nước và nhàn dân 
như công việc gì thì Nhà nước làm, 


(Xem tiếp trung 63) 


thủ nghĩa lê-nn—-  -  - 
chủ nghĩa Mác trong thời đại chứng ta 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


, 


ÚˆC tranh chính trị toàn cảnh của 
thể giới ngày nay là ba dòng 
thác cách mạng không ngừng lớn 

mình, tiếp tục tiến công chủ nghĩa 
đế quốc, giành những thắng lợi 
từng bước; còn chủ nghĩa đế quốc 
mặc dù cố hết sức phán kích hỏng 
giành hi những vị trí đã mất, vẫn 
không đão ngược được tình thể về 
cản bản, ngày càng lún sầu vào cuộc 
khúng hoang toàn điện, sâu sắc nhất, 
không lôi thoát, Hệ thông các nước 
xÄ hội chủ nghĩa T— nhàn tổ quyết định 
sự phát triền xã hội loài người, ngày 
càng {fÓ rõ sức sống mãnh liệt, tính 
hơn hắn so với hệ thống tư bản đề 
quốe chủ nghĩ, Ngày "Hà phong 
trào cộng sản đang là phong trào chính 
Irị có nh hướng rộng lớn, sâu sắc 
nhất, là đội quan tiên phong của các 
Hrc lượng tiên bộ  tronơ cuộc đâu 
trình nhậm cải tạo thể giới theo 
hướng cách mạng, Sức*mạnh Và cuộc 
qiểu hành chiến thẳng của ba dòng 
thất cách mạng của thời đại là bàng 
đhmnmngø hùng hòn vẻ sức sông VỎ lần, 
tỉnh sảng tạo, Ý nghĩa quốc tế của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nn. Những tư 
tưởng công sản chủ nghĩa hấp đản 
harng nghn triệu trái tìm, khối óc 
loại nưười không chỉ với tư cách là 
thê giới quan day nhất khoa học mà 
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hơn thế, còn bằng cá một phong trào 
chính trị rộng lớn trên các lục địa, 
nhất là bằng chủ nghĩa xã hội hiện 
thực tồn tại với tính cách một hệ 
thống thể giới, ở đó giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và các dàn 
tộc trước đâv bị áp bức đã làm chủ 
rận mệnh của mình, làm chủ xã hội, 
làm chủ quá trình phát triền lịch sử. 
Tắt cá điều đó đang dem lại niềm 
tín, nguồn cò vũ to lớn cho các dàn 
Lộc đang đấu tranh vì hòa bình, đạc 
lập dân tóc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Thực tiến lịch sử đó khiến kẻ thủ 
của chúng ta rất lo lắng. Chúng đang 
tìm mọi cách hỏng ngăn chặn ảnh. 
hưởng của học thuyết ÄXlác — Lê-nin. 
Chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản 
động quốc tế, các phần tử cơ hội, xét 
lại đủ mọi màu sắc đang điên cuồng 
đây mạnh cuộc đấu tranh tr tưởng — 
lý luận chống chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín hỏng phối hợp với việc gây lại 
không khí chiến tranh lạnh, tiến hành 
các hoạt động phá hoại từ nội bộ các 
nưóc xã hội chủ nghĩa và phá hoại 
sự đoàn kết quốc tế của những người 
còng sản. 

Mặt khác, bạn thân quá trình đi 
lên mới mẻ và không íL khó khăn của 
các nước xã hỏi chủ nghĩa, sự lớp 


mạnh không ngừng của các phong 


trào đân tộc, đân chủ, sự phát triền, 


như vũ bão của cách mạng khoa học— 
kỹ thuật, tất cả những quá trình đỏ 
cũng kéo theo hàng loạt những quan 
niệm, những khuynh hướng tư tưởng 
mới mà không phải bao giờ qua đỏ 
người ta cũng đễ đàng phản rõ ranh 
giới giữa cách mạng và phản cách 
mạng, sáng tạo và cơ hội, tiến bộ và 
phần động. 

Toàn bộ tình hình trên đặt cho 
những người cộng sản nhiệm vụ phân 
tích sâu sắc trên quan điềm khoa học 
vững chắc những hiện tượng và văn 
đẻ mới, đấu tranh không khoan 
nhượng và có hiệu quả chống các 
trào lưu phản mác xÍt đưới mọi màu 
súc. Mới hướng chỉnh mà kẻ thủ tiến 
hành công kích chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và chống cộng là xuvên tạc chủ 
nghĩa ILê-nin, phú nhận chủ nghĩa 
lLê-nin như một học thuẻết có tính 
quốc tế phố biến, phủ nhận sự thống 
“nhất giữa chủ nghĩa Lẻ nin và chú 


nghĩa Mác. Rẻ thủ của chúng ta biết: 


rất rõ rằng tất cả những chiến công 
vĩ đại của các đẳng công sản và nhân 
dàn lao động trên thế giới đều gán 
liền với tên tuổi, sự nghiệp và học 
thuyết của Lê-nin, răng phủ nhận chủ 
nghĩa Lê-nin có nghĩa là phủ nhận 
chính ngay chủ nghĩa Mác, có nghĩa 
là trên thực tế phủ nhàn chú nghĩa 
xã hội hiện thực, là chia rẽ phong 
trào cộng sản và công nhàn quốc tế, 
là đánh lạc hướng đấu tranh của 
quần chúng ở các nước tr bán phát 
triền và các phong trào giải phóng 
đần tộc và độc lập dân tộc, là chống 


Liên xô — quê hương của chủ nghĩa: 


l.ê-nin, thành trì của cách mạng thế 
giới ; là chống cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thế giới — nhàn tố quyết định 


sự phát triền xã hội loài người trong , 


thời đại ngày nay. Vì. vậy, bảo vệ 
chủ nghĩa Lè-nin, báo vệ sự thông 
nhất nội tại vốn có của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, bửo vệ Liên XỔ và cộng 
đỏng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự 


đoàn kết quốc tế của các lực lượng 
cách mạng, đấu Iranh chống mọi thủ 
đoạn của kẻ thủ giai cấp và kẻ thủ tư 
tưởng từ phía chủ nghĩa đế quốc và 
-phần động quốc tế cũng như ngay 
trong phong trào cộng sản và công 
nhân, điều đó đã và vẫn là nhiệm vụ 
hàng đầu không thề lơ là của tất cả 
các đẳng mác xít—lê nin TnÍt. 


* 


V.I. Lê-nin là người kế tục và phát 
triền những tư tưởng lý luận của 
Alác trong thời đại chúng ta. Chủ nghĩa 
Lẻ-nin chính là chủ nghĩa Mác trong 
thời đại để quốc chủ nghĩa và cách 
mạng vô sản, thời đại sụp đồ của chủ 
nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, thời đại quá độ của loài 
người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
trên phạm vỉ toàn thế giới. 

Hoạt động trong hoàn cảnh đế quốc 
chủ nghĩa, ngay từ những ngấtv đầu 
cuộc đời cách mạng, Lê-nin đã đứt 
khoát chọn con đường theo Mác, lấy 
chú.nghĩa Mác làm phương pháp lý 
luận, lấy hiện thực nước Nga và chủ 
nghĩa tư bản thế giới làm đổi tượng 
phàn tích, từ đó xây dựng nên học 
thuyết cách mạng tuyệt vời cho giai 
cấp vô sản. Vạch rõ ý nghĩa lớn lao 
của lý luận, của hệ tư tưởng dđöỗi với 
phong trào cách mạng và công cuộc 
giải phóng xã hội, Lê-nin viết: 
c&Khỏng có lý luận cách mạng thì 
cũng không thê có phong trào cách 
mạng *(I), hơn nữa “không thề cö 
một lý luận cách nminng nào ngoài chủ 
nghĩa Xác cá? (2), Ngay trong các 
tác phảmm đầu tay của Người, chúng 
ta đã để đăng nhận thấy lập trường 


“Kiên quyết của Lê-nin frong việc đấu 


tranh chống những người phê phín 


Mác, zán liên lợi ích căn bản của 


(1) V.I. Lê-nin :Toàn tập. ti”ng Việt, Nxb Tiến 
bờ, Mát-xcơ-va. 19/8. tp 6. ú. 20. 
(2) Y1.1ê-nin: Sá-h đã dẫn. tập Ì. tr. 423. 


`1 


phong trào vô sản với cuộc đấu tranh 
chống hệ tư tưởng tư sẵn và mọi tư 
trởng phần động. Lê-nin coi việc bảo 
vệ sự trong sáng của học thuyết Mác 
và đầu tranh chống hệ tư tưởng tư 


sản là điều kiện tất yếu đề phát triền, 


sáng tạo chủ nghĩa Mác, xáyv dựng 
đăng kiêu mới của giai cấp công nhân. 
thống nhất các lực lượng vô sản quốc 
tê vị thắng lợi của cách mạng. 


Lê-nin đã tiếp thu rất cặn kẽ, sâu 


súc toàn bộ tư tưởng của Mác và Ẳng-. 


ghen, làm phong phú thêm chủ nghĩa 
Mác trên ca ba bộ phận cấu thành : 
triết học, kinh tế chính trị và chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Trong sự đa 
dạng của tư duy và tầm cỡ rộng lớn 
của các kiến thức khoa học bao quát 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, 
nồi bạt lên phép biệp chứng du 0át 
như là hạt nhân tư tưởng — lý luận 
cúa lê-nin, tắm gương sáng nười có 
một Không hai của Người về .thái độ 
trung thành và sáng tạo đối với chủ 
nghìn Mác. Vận dụng và phát triền 
sáng tạo phép biện chứng mác xỈt vào 
điều kiện cũ thề của nước Nga và thế 
giới khi đó, Lê-nin đã khẳng định 
trong thởi đại đế quốc chủ nghĩa, 
những mâu thuẫn giữa vÔô sản và tư 
sản chẳng những không dịu di, trái 
lại cảng gay gái thêm, một cuộc cách 
mạng chính trị có tô chức đo giai cấp 
công nhàn lãnh đạo nhằm lật đồ chế 
đô cũ, thiết lạp chuyên chính cách 
mạng củi giai cấp vô sản lì một tất 
yếu không tránh khỏi. Lê-nin đã rút 
ra kết luận lô gích rằng chủ nghĩa đẽ 
quốc là «đêm trước của cách mạng 
vô sẵn » và sự sụp đồ của chủ nghĩa 
tư bạn có (hề điện ra và phải diễn ra 
trước hết trong một nước, như nước 
Na, không phải đợi cách mạng vô 
sản nỗ ra ở tải ca các nước. 


Sau tháng lợi của Cách mang Tháng 
Mười. từ di sản lý luận vĩ đại của 
Mác và Ang-ghen về hình thái xã hội 
công sản chủ nghĩa và quá trình @sinh 
đẻ» ra xã hội mới, Lê-nin đã luận 
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giải một cách toàn điện bản chất va 
những nhiệm vụ của thời kỷ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Luận điềm về khả năng các nước 
lạc hậu có thề quá độ thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua giải đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, là đóng 
góp quan trọng của Lê-nin làm sáng 
tỏ những dự đoán của Mác và Ảng- 
ghen. thề hiện sự sáng tạo tuyệt vời 
phép biện chứng về sự phát triền nhảy 
vọt của lịch sử loài người trong điều 
kiện lịch sử mới. 

Trước sự phức tạp của hiện thực 
nước Nga cuối thế kỷ XIX mà những 
người thuộc phái dân túy, phái kinh 
tế, những nhà xã hội học chủ quan 
không sao hiều nồi, thì Lê-nin, nhờ" 
có tư duy lý luận kiệt xuất, quán 
triệt sâu sắc phương pháp mác xít, đã 
« mô Xẻ » toàn điện cơ thề xã hội Nga, 
làm sáng tô hơn nữa học thuyết của 
Mác về quá trình phát sinh, phát 
triền và điệt vong tất nhiên của chủ 
nghĩa tư bản. Tác phầm «Chủ nghĩa 
để quốc — giai đoạn tột cùng của chủ 
nghĩa tư bản, có thề nói, là tập 5 
của bộ a Tư bản ;. Kết luận chủ nghĩa 
tư bản độc quyền Nhà nước là «sự 
chuän bị sát chất đầy đủ nhất cho 
chủ nghĩa xã hội. lv phòng chờ đi uảo 
chủ nghĩa xã hội, là nấc thang lịch sử 
mà giữa nó (nấc thang đó) với nắc 
thang được gọi là chủ nghĩa xã hỏi 
thì không có một nấc nảo ở giữa 
cả» (3) là luận điềm hết sức cách 
mạng và khoa học của I.ê-nin mà thực 
tế hôm nay của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước chẳng những 
không thề bác bỏ, trái lại, càng chứng 
mình rõ hơn tính chỉnh xác của nó, 

Khi cách mạng đã giành được 
chính quyền, với cương vị người lãnh 
đạo cao nhất của Đáng và Nhà nước 
xổ viết, Lê-nin đã vận dụng và phát 
triên tiữNg tạo trên thực tiễn và cả 
trên lý luận những tư tưởng của Mác, 

®) 


(3) v.l. Lê-min: Sách đá dẫn, 1976. tập 34. 
tr. 253. 


- 


Á ng- ghen trong các lĩnh vực cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng và quản lý xã 
hội mới. 


Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa 
học của Mác — Ăng-ghen được Lê-nin 


` phát triền lên một trình độ cao mới,. 


cực kỷ phong phú và sinh động, trang 
bị cho những người cách mạng Nga 
và phong trào' cộng sản quốc tế hệ 
thống lý luận khoa học về chiến lược, 
sách lược cách mạng,'vũ khí đấu 
tranh thắng lợi chống mọi khuvnh 
hướng cơ hội chủ nghĩa hữu và « tả » 
khuvnh. Từ những phân tích mâu 
thuần trong xã hội Nga và tỉnh hình 
thể giới, vận dụng vào những điều 
kiện lịch sử mới những tư tưởng của 
Mác về cách mạng bạo lực, về sự tãi 
yếu phải đập tan chính quyên Nhà 
nước tư sản, thiết lập chuyên chỉnh 


vô sản, về các phương pháp tiến hành ˆ 


cách mạng và các hình thức đấu 
tranh..., Le-nin đã trang bị cho giai 
cấp công nhân và nhân đàn lao dòng 
Nga những trí thức cách mạng cần 
thiết đề từng bước tiến lên giành 
chính quyền. Thắng lợi vĩ dại của 
Cách mạng Tháng Mười trở thành 
mầu mực có một không hai về sự chỉ 
đạo chiến lược và phương pháp. cách 
mạng. Cứng rắn trong những vấn đề 
có tính nguyên tắc và linh hoạt cao 
độ trong sách lược cụ thê, đó là đặc 
trưng tiêu biều ở Lê-nin trong quá 
trinh chỉ đạo cách mạng. 


Công lao to lớn nhất của Lê-nin là 
đã kết hợp thống nhất hoạt động lý 
tuận với thực tiên cách mạng dân đến 
sáng lập và xây dựng Đăng bôn sẽ 
vịch Nựa. Người đã sớm luận giải và 
đầu tranh cho vai trò lãnh đạo của 
giải cấp VÔ sản nưav trong điều kiện 
cách mạng đàn chủ tư sản. Người đã 
đặt nên móng lý luận — tư tưởng và 
tự ninh xâyv dựng nên đăng vỏ sản 
kiều mới đầu tiên. [ê-nïn Iuôn đòi hỏi 
những người cộng sản sự giác nưộ lý 
luận cách mạng, tính tô chức cao, 
SỐng sau [rong quin chúng, lòng đũng 


cảm. đức lịv sinh. xã thân vì sự nghiệp 
cách mạng. Trong điều kiện Đẳng 
lãnh đạo chính quyền. Người vêu 
cầu phải nghiêm khắc ngăn ngửa 
bệnh quan liêu, xa rởi quần chúng, 
phai Không ngừng nâng cao năng 


lực lãnh đạo của Đảng. đặc biệt là 


trong lĩnh vực quản 
xã hội. 


lý kinh tế — 
`. lứ 

Trên tất cã những vấn dẻ eơ bản, 
l,ê=nin đã rất mực trung thành với 
chủ nghĩa Mác, trung thành theo 
nghĩa chính xác nhất, có nghĩa không 
phải là lắp lại từng cảu, từng chữ 
mà là trung thành với tỉnh than cốt 
lãi. với cái tạo thành lính hòn sống 
của chủ nghĩa Mác, đót phương phúp 
lý luận của Mác. Cái đó là duy nhất 
có sức sống bền vững. phỏ biến. 
Trung thành với nội dung Ý nghĩa 
như thế tự nó bao hàm và đòi hỏi sự 
sáng tạo. Người đã nhận thấy sức hấp 
đản không gì cưỡng nồi của chủ nghĩa 


“Mác chỉnh ở chỏ nó kết hợp trong 


bản thân mình tính khoa học nghiêm 
ngặt với tính cách mạng cao độ. Pheo 
tỉnh thần ấy. mọi tư tưởng lý luận 
của chú nghĩa Mác đều được l.ê-nin 
vận dụng, phân tích và rút 'ra những 
kết luận mới từ trong những điều 
kiện lịch sử cụ thề. Cái chung thông 
qua cái riêng mà trở nên sinh động, 
phong phú. Phương pháp lý luận mắc 
XÍt trong tay [ê-nin trở nên công cụ 
kỷ điệu cho phép tìm ra các giải pháp 
eụ tbẻ cho mọi tình hình cụ thề. Tính 
sắng tạo ấy bắt nguồn từ chính thực 
chất cách mạng và khoa học cúa chủ 
nghĩa Alác. Cách mạng là sảng tạo, 
cách mạng đòi hỏi phải thật sự khoa 
học. Mà bản tính của khoa học, chân 
chính Khoa học, là cách mạng. là sáng 
tạo, là động lực của đòi mới tiên bộ. 
Những nguyên lý đã có, khi vận dụng 
vào điệu kiện lịch sử mới, có thề dưa 
lại những kết luận mới, đôi khi 
đường như trái ngược với kết luận 
cũ. Không nên ngại ngần vị điều đó. 
Thông qua thực tiên mới mà khái quát 
nên những nguyên lý mới. Sang tạo 
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là sẵn phẩm và đòi hỗi tất yếu của 
sự trung thành; không thê thật sự 
trung thành nếu thiếu sáng lo. 
Lẻ-nin (cũng như ở Mác, ở Ẳng- ghen), 

tập trung những phầm chảàt vừa của 
nhà bắc học, vừa của nhà cách mạng, 
chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp 
của giai cấp công nhân. Song thực 
chất văn đề không chỉ ở eá nhânr Lê-~ 
nin mà chủ yếu ở chỗ hệ thòng những 
tư tưởng lý luận của Người. trong bản 
chất, là sự thống nhất của tỉnh cách 
nạng và tính khoa học và vì vậy chủ 
nghĩa Lê-nin với chủ nghĩa Mác là 
-một, nó là sự tiếp tục lô gích của chủ 
nghĩa Mác, là chủ nghĩa Mác troñg 
thời đại chúng ta. 

Sr thật hiền nhiên đó hoàn toàn 
bác bó những luận điệu xăng bày, 
phản khoa học, phủ nhận tính thông 
nhât hữu cơ, nội tại vốn có ở chú 
nghĩa Mác — Lê-nin với tư cách một 
học thuyết hoàn chỉnh của giai cấp 
công nhắn cách mạng. Bản thân việc 
hoài nghỉ tính thống nhất đó, thạm 
chí không thừa nhận ngay cả chú 


nghĩa Mác như một hệ thống lý luận: 


hoàn chính. tự nó đã bóc trần tỉnh 
chất giá đối, thù địch của những nhà 
“Nlác học” AlotL thời E. DBéec-xtanh. 
C. Cau-xRYV... đầ có tình dựng nên 
những «mâu thuần » trong chú nghĩa 
Mác, bịa ra những câu chuyện hoang 
dường về sự đối lập giữa Mác “trẻ ® 
Cưia », giữa Alác và Ăng-ghen, 
giữa những quan điềm cúa Lê-nin 
với chủ nghỉ: Mác, Đương thời, Lê 
nin đà giảng cho những phần tử cỡ 


và Alác ° 


hỏi, xét lại ấy những đòn phê phần 
đích đáng. Từ đầu những năm 70 
chúng ta lại thấy xuất hiện không ñH 


mhững luận điệu phán động. rêu Fao 
về ® chú nghĩa Mác đa nguyên » hoặc 
vẻ *Siính da đang” của chủ nghĩa 
Mác. Thú đoạn của chúng rất tình vị, 
ra về khoa học, thực chất là khóa học 
gia hiệu, Hàng cách gọp chung vào 
chủ nghĩa Mác từ lê-nn và những 
ngướởi cộng sàn, đến những người đàn 
hỏi, tở rót KÍt đến 


chủ — xã từ bọn 
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N 


bọn xét lại, bọn cơ hội đủ loại, chúng 
bác bỏ chủ nghĩa Lê-nin với tỉnh cách 
là sự kế tục lô gích và sự phái triển 
tiếp tục chủ nghĩa Mác một cách hợp: 
quy luật, chúng coi chủ nghĩa Lên 
chỉ như một trong vài chục: «rao 
lưu P ngang nhau trong gnội bộ » chủ 
nghĩa Mác. Có kẻ đã từng tuyến bỏ 
rằng « không có *“chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn» thống nhát nữa; không có côn 
đường phát triền liên tục giữa %lác 
và những cuốn sách gi£o khoa xô viết 
hiện đại.., ngược lại, có sự khác 
nhau hiền nhiên, rõ ràng giữa chủ 
nghĩa Mác, chủ nghĩa Lêẻ-nin, chủ 
nghĩa Xta-lin và những quan niệm 
Sau Xta-lin », rằng chủ nghĩa Mác đã 
phân hóa thành ba động: chú nghĩa 
cộng sản kiều *bEiên xô; học thuyết 
Mao Trạch Đông và chủ nghĩa cóng 
sản cải lương gồm «chủ nghĩa xã hội 
nhân đạo ?*, qchủ nghĩa xã hội dàn 
chủ», «chủ nghĩa xã hội trí thức ° 
“chủ nghĩa xã hội nhân đản? v.v. 
(V, Lêè-ôn-hác, 1970). Thực chất dó 
chỉ là mưu toan tạo ra một mớ hồ lỏn 
chiết trung các lý thuyết xã hội cải 
lương, tư sản của những kẻ gia danh 
chủ nghĩa Mác, ngay từ đầu đã là 
những trào lưu chống chủ nghĩa Mác, 
chống chủ nghĩa Lê-nin. Những cái 
gọi là chủ nghĩa Mác mới?, achủ 
nghĩa Mác nửa sau thế kỷ XX. «chủ 
nghĩa Mác Trung quốc hóa » của Mao 
Trạch Đông, #chủ nghĩa cộng sản 
châu Âu » v.v. chỉ là những chiêu bài 
giả hiệu. Đối với các loại «chủ nghĩa 
Mác? này, và đối với các nhà mác 
xÍt” này, ta có thề dùng cách nói của 
Lê-nin, họ đã “vận dụng chủ nghĩa 
Mác sao cho toàn bộ nội đung của chủ 
nghĩa đó biến đi hết ® (4). 

bất chấp sự thật, một số kẻ dưa 
ra lập luận vô căn cứ rằng Mác và 
Ăng-ghen tuy có hoạt động chính trị 
nhưng trước hết là những nhà lý luàn: 
còn Lê-nin tuy có hoạt động lý luận 


(4) V.l. lLê-nin. sách đá dẫn, 1980. tập 26' 
tr: 205: | 


"` 


nhưng trước hết là nhà chiến lược 
và sách lược. cách mạng. Từ đó, họ 
suv điễn rằng chủ nghĩa Mác mới là 
khoa học về xã hội, là lý luận về quá 
trình xã hội với những kết luận chính 
trị nhất định, còn chủ nghĩa Lê-nin 
chỉ là hệ tư tưởng cách mạng được 
luận chứng Ít nhiều về mặt lý luận, 
trorgøg đó những vấn đề sách lược 
chính trị được xếp ưu tiên, còn những 
tr trởng nhân đạo mác xÍt thì bị 
xếp xuống hàng thứ vếu. Họ cố tỉnh 
không thừa nhận sự thống nhất hữu 
cơ giữa lý luận cách mạng với thực 
Liên cách mạng trong bản thân chủ 
nghĩa Mác, chủ nghĩa Lê-nin; sự 
thống nhất hữu cơ vốn có giữa hoạt 
động lý luận và hoạt động chính trị 
trong chính ngay sự nghiệp của Mác, 
Ảng-ghen và Lê-nin. Sự thật, đề chiến 
dấu thắng lợi cho mục tiêu giải 
phóng giai cấp vô sản, các ông phải 
ra công nghiên cứu và phát triên lý 
luận, trở thành những người sắng lập 
ra học thuyết cách mạng thải sự khoa 
học. Ilọc thuyết của Mác, Ăng-ghen, 
Lẻ-nin không phải là thứ lý thuyết 
kinh viện mà là khoa học đầu tranh 
"cách mạng, phục vụ sự nghiệp giai 
phóng giai cấp vô sản, tất cả những 
người lao động và các dân tóc bị áp 
bức, là khoa học cải tạo thế giới cũ, 
xảy dựng thể giới mới đúng theo quy 
“luật phát triền lịch sử. Ơ các ông đã 
hòa làm một những thiện tài cửa nhà 
lý luận, lãnh tụ giai cấp và nhà cách 
mạng thực tiến. Nếu như trong các 


tác phầm và trong cuộc đời của Lê- + 


nin có đậm nét hơn những hoạt động 
thực tiễn cụ thề thì đó là đo Lẻ-nin 
sòng và hoạt dòng trong điều kiện 
lịch sử mới khi cách mạng vô sản đã 
chín muỗi, đặt ra trực tiếp vấn đề 
giình chính quyền, sau đó là củng cỐ 
Nhà nước vô sản, lát tay cái tạo xã 
hỏi cũ, xây dựng xã họi mới — hoàn 
cánh mà thời ký Mác, Ăng-ghen 
chưa có. 

Với tư cách là chủ nghĩa Mác trong 
thời đại chúng ta, chú nghĩa Lê-nin 


mang tỉnh phô biến: Nó là cơ sở khoa 
học cho chiến lược và sách lược của 
phong trào cách mạng thế giới, cho 
công cuộe xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa l.ê- 
nin là chủ nghĩa Mác không chỉ trong 
thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách 
mạng vô sản, mà trong suốt cả thời 
đại quá độ của loài người từ chủ 


"nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và 


chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa Lê-nin 
là công cụ nhận thức phô biến và cải 
tạo thế giới bằng cách mạng, không 
kề nước này hay nước khác đàng ở 
trình độ phát triền nào của xã hội 
trong thời đại chúng ta. Những kinh 


. nghiệm sáng tạo của các đẳng còng 
sản và công nhân trong tửng điều 


kiện lịch sứ cụ thê có ý nghĩa cực 
kỷ to lớn — và điêu đó là tất vếu, 
không thê khác được — điều đó cần 
được hiểu là sự vận dụng và làm 
phong phủ thêm chủ nghĩa I.ê-nin; 
đó là chủ nghĩa Lê-nin trong hành 
động, là chủ nghĩa Mác — Lê-nin sống 
động. Thực tiễn đang chứng minh 
đanh thép rằng không một đẳng nào 
giữ được tính chất cộng sản chân 
chính, giữ được uy tín đối với quần 
chúng, tăng cường được vị trí chính 
trị của mình mà trong thực tế lại 
chống chủ nghĩa Lê-nin ! 

Sr thật đó hoàn toàn vạch trần 
luận điệu của các học giả*tư sản và 
những phần từ cơ hội, xét lại cho 
rằng chủ nghĩa Lê-nin chỉ là hiện 
tượng đặc thù Nga, là chú nghĩa Alác 
€ Nựa hóa 3, là một trong nhiều dạng 
chủ ngÌĩa Mác mang «tính chất cục 
bộ s, chỉ đúng với các nước chưa phát 
triền, là sản phim riêng của nước 
Nựa “lạc hậu ». Chúng xuyên tạc miột 
cách ác đọc rằng Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mlười vĩ đại là e mô 
hình Ngựa», chủ nghĩa xã hội đang 
được xây dựng ở Liên xô là một Š hệ 
thống quan liêu”, là “chế độ cực 
quyền ® đặc trưng cho eắc nước lạc 
hậu vê công nghiệp... Do không đề 
dàng trực tiếp bác bỏ chủ nghĩa Lê- 


. lồ 


nin, đôi khi các nhà tư tưởng tư sản 
và xã hội —cải lương làm ra vẻ khách 
quan thửa' nhận tỉnh kế tục và sự 
phái triền bợp quy luật của Lê-nin 
dối với Mác, song đó chỉ là thủ đoạn 
giả khoa học, còn trong thực chất, họ 
giải thích chủ nghĩa Lê-nin chỉ là 
« việc đem gò những quan điềm mác 
xI vào những điều kiện nước Nựa, 
là sự tồng kết về mạt tư tưởng và 
kinh nghiệm của cách mạng Nga} 
(V. Lê-ôn-hác, 1970). Âm mưu sâu xa 
của họ là bác bỏ tính quốc tế của học 
thuyết Lê-nin, bác bỏ tính vạn nàng 
trong phương pháp luận nhận thức 


của nó, phủ nhận khả năng giải thích 


trên cơ sở lý luận và phương pháp 
của chủ nghĩa Lê-nin những hiện 
tượng mới trong sự phát triền xã hội 
và khoa học. Xét đến cùng, họ nhắm 
đánh lạc hướng đầu tranh và căn trở 
sự thức tỉnh và pháttriền ý thức giai 
cầp của công nhàn trong các nước tư 
bản phát triền, xoa dịu sự bùng nồ ý 
thức đân tộc của các đân tộc thuộc 
địa và phụ thuộc. lĨo muốn gây ra sự 


hoài nghỉ rằng bước quá độ lên chủ. 


nghĩa xã hội của ca loài người khởi 
đầu từ Cách mạng Tháng Mười không 
phải là quá trình lịch sử có tính quy 
luật và đã chin muôi. Từ đó chúng 
chia rẽ phong trào vỏ sản các ñước 


và các phong trào giải phóng dân tộc ` 


với hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trước 
ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của chủ 
nghĩa Lê-nin, của đại Cách mạng 
Tháng Mười, trước những thành tựu 
to lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô và 
trong cả cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
trước những tro lưu giải phóng dàn 
tộc, giải phóng xã hội, chồng chủ 
nghĩa tư bạn để quốc ngày càng đàng 
CO, SE Xuất hiện những luận điệu 
đó Không phải là điệu khó hiệu. 
em đối lập nước Nưựa “lạc hậu ®, 
không có truyền thông dàn chủ » 
với các nước Tâyv Âu «tiên tiến», 
dàn chú p hỏng đối lặp phong trào 
công nhân cách mạng Nựa với phong 


lồ 


trào công nhân Tây Âu, phủ nhập 


. tính thống nhất nội tại, hữu cơ và 


tính phồ biến của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, phủ nhận con đường Tháng 
Mười và những kinh nghiệm Liên-xô, 
đỏ là thủ đoạn thường thấy ở các nhà 
“Mác học » phương Tảy cũng như ở 
những kẻ xét lại, cơ hội chủ nghĩa.- 
Thậm chí, từ đó chúng kích động tâm 
lý dân tộc sô vanh, chống Liên-xÔô 
như đã tửng xảy ra trước đây ở Tiệp 
khác, Hung ga ri, Ba lan. Chẳng hạn, 
đề chuần bị về tư tưởng, tâm lý cho 
«mùa xuân Pra-ha ”, chúng tung ra 
luận điệu “chúng ta thấy ở Lê-nin, 
í ra là trong các tác phầm của Lê- 
nín, sự tranh chấp thường xuyên giữa 
một bên là các truyền thống của chủ 
nghĩa Mác Tây Âu, của một nền văn 
hóa châu Âu và một bên là ảnh hưởng 
sảu sắc của các truvẻên thống Nựa và 
tính đặc thủ của sự phát triền Xựa ° 
(J Cockl, 1968). Tính chất vô căn cử 
của những luận điệu đó thề hiện ở 
chỗ chủ nghĩa Lê-nin ra đời ở nước 
Nga khi đó đã thuộc loại phát triền 
trung bình về phương diện tư bản 
chủ nghĩa với đội ngũ công nhân đông 
hàng chục triệu người, phong trào 
công nhân đã có tồ chức cao, với 
những truyền thống văn hóa dân chủ 
cách mạng nồi tiếng ; không những 
thế chủ nghĩa Lê-nin ra đời còn dựa 
lrên cơ sở khỏdi quúdt những Kinh 
nghiệm 0d lực lượng của phong trẻo 
công nhân quốc tế ðd những phái triền 
mới của nền khoa học thế giới. Bản 
thân lÊ-nin là người rấtam hiều lịch 
sử, khoa học, văn hóa, truyền thống 
phương Tày. Người luôn đánh giá cao 
và tiếp thu nội dung tiến bộ của nó. 
Như vậy, không còn nghỉ ngờ gì nữa. 
chủ nghĩa Lẻ-nin la thành tựu cao 
mì. hãt của nên păn hỏa Wqga Uà thế giới 
cHÒi thế hỤ XIX đầu thế kụ XXN. 

(ho dù những thủ đoạn xuyên tạc 
của kế thù có tỉnh v¡ đến đâu, chủ 
nghĩa lLẻ-nin với tư cách học thuyềêt 
kế tục, thống nhất trong chủ nghĩa 
Mác— IL.ê-nin văn là cơ sở vững chắc 


. 
cho hoạt động lý luận và thirc` tiễn 
cách mạng của tất cäã các đảng cộng 
sản trên thể giới, là nên tảng không 
gì phá vỡ nồi của sự đoàn kết quốc tế. 
là nguồn sáng tạo vô tạn của những 
"người cộng sản và nhân đân lao động 
Cúc nước trong sự nghiệp xảy đựng 
xã hội mới, là vũ khí sắc bén cho 
chọi phong trảo đấu tranh chống áp 
bức vì các quyền tự do, dân chủ và 
tiến bộ xã hội, là ngôi sao dẫn đường 
cho tất eä các đân tóc tiến lên trong 
thời đại mới của lịch sử thể tiới. 


Một trong những biều hiện quan 
trọng nhất của ' sự thống nhất giữa 
chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Lè-nin 
là chủ nghĩa quốc tế vô sắn, Sự thông 
nhàt ấy' bắt nguồn từ lý tưởng cộng 


kg 


sẵn chủ nghĩa, từ sự thống nhất về, 


đợi ích căn bản trong cuộc đấu tranh 
giai cấp của vô sản toàn thế giới. từ 
đòi hỏi khách quan cúa cuộc đầu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế. Lê-nin đã phát triền khâu hiệu 
của Mác và Ăng-ghen « Vô sắn lất cả 
các nước, đoàn kẻt lại!» thành khâu 
hiệu “ Vô sẵn tất cñ các HƯỚC và các 
dàn lộc bị áp bức, đoàn kết lại ! s. 
Những tư tưởng của Mác và Ảng-ghen 
vẻ tỉnh đoàn kết của giai cấp công 
nhâu các nước trong cuộc đấu tranh 
chống áp bức, bóc lột, chống chiến 
tranh, được lLê-nin phát triền mi 
Cách sâu sắc, sinh động trong cuộc 
đấu tranh không khoan nhượng chống 
chủ nghĩa đân lộc tư sẵn và Liều tư 
sản. Xuất phát từ thực tế nước Nựa 
St hoàng — nhà tủ của các đân tộc 
và trong điều kiện chiến tranh dẻ 
. quốc, những luận điềm của l.ê=nin 
vẻ quyền dân tòc lự quyết là sự vận 
dụng thiên tài những nguyên tắc quốc 
tÈ chủ nghĩa của Mác. 


Cổng hiến đặc biệt của Lễê-nin trong 
Việc cøoi cách mạng giải phóng dàn 
tọc là một bộ phận của cách IIAngØ vÔ 
stn đã chí ra cho glai cấp công nhân 
Chính quốc và các đản lộc thuộc địa 
con đường đấu tranh thang lợi, Hoạt 


động phong phú của Lê-nin trong 
Quốc tế cộng sản là bằng chứng nồi 
bật về tự tưởng, lập lrưởng quốc tế 
chủ nghĩa cao cã của Người. Sự hy 
sinh to lớn của nhân dân Liên xó 
trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ 
đại và sự giúp đỡ vô tư, đây hiệu 
quả của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân Liên xỏ cho eức nước xã hội chủ 
nghĩa anh em. rong sự nghiệp xâv 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TTâ 
quốc xã hội chủ nghĩa. bảo vệ những 
thành quả cách mạng là biều hiện 
rực rỡ nhưng nguyên tắc quốc tế 
lè nin nít. Trong cuộc phấn đấu nhằ¡n 
cng cố và tăng cường quan hệ hợp 
lắc và giúp đỡ lẫn nhau trên tỉnh 
đòng chí giữa các Hước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa : trong cuộc 
đầu tranh chung vi hòa bình, độc lập 
đân tóc, dân chủ và chú nghĩa xã 
hội trên “phạm vị thẻ gTỏi:: trong 
cuộc đầu tranh chống những Rhuvnh 
hướng đân tộc chủ nghĩa tư sản và 
tiêu từ sản nảy sinh trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế hiện 
nay, chúng ta càng thấy những tư 
tưởng của Mác. của lê~nin, của học 
thuyết. cách mạng thếng nhất của 
chúng ta về tình đoàn kết quốc tê 
ỦÌH những người cộng sản là q trần 
trọng đến chừng nào 1 Thiếu nó, eăn 
bản không thề có thắng lợi của cách 
mạng, của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa, 


* 


(hú nghĩa Mác vào Việt nam chính 
là qua chủ nghĩa Lê-nin mà "Ời có 
công đầu trong việc đó là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Thiên tài của Hồ Chủ tịch 
là ớ chỗ ngay trong lúc chủ nưhia 
Mác —l.ê-nin còn xa lạ với nhiều đân 
tộc bị áp bức, Người đã quyết định 
đi theo Lê-nin, theo Quốc tế thứ bu, 
dưa cách quang Việt Nam nhịp bước 
với trào lưu cách mạng của thời đại. 
Người khẳng định : tích mạng giải 
phóng dân tộc là một bộ phận khăng 
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, 2 $ ° § s 
khit của cách mạng vô sẵn toàn thổ, 


giới. các đản tóc thuộc dịa chủ động 
đấu tranh tự giải phóng và giành 
thắng lợi ngày eä khi giai cấp võ 
san chính quóc chưa giành dược 
chính quyền; giai cấp công nhân là 
lực lượng duy nhất lãnh đạo cách 
mạng giải phóng dân tộc ; trong cuộc 
cách mạng này công nhân và nông 
dân là hai động lực chính. Những 
luận điềm ấy bắt nguồn trực tiếp Và 
có sáng tạo tử những tư tưởng của 
Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa. Hồ Chủ tịch đã từng kề lại, chính 
Luận cương của Lê-nin 0uề các sãn đề 
dân lộc 0uà thuộc địa đã khiến Người 
«vui mừng đến phát khóc, coi đó 
là «cái cần thiết cho chúng ta, đây là 
con đường giải phóng chúng ta ® (5), 


Vào những năm 20 của thế kỷ này, 
phong trào cách mạng ở các nước 
thuộc địa chưa phải đã được đánh 
giá đúng mức trong một số đẳng cộng 
sản, Trong khi đó, nhiều “nhà yêu 
nước ở các thuộc địa đang bế tắc về 
đường lôi, chưa phân rõ dược phải 
trái giữa các thử học thuyết; các thứ 
chủ nmghĩu nảy sinh lúc bấy giờ. 
Chính lúc đó Chủ tịch Hò Chỉ Minh 
kháng định một cách dứt khoát và 
đạnh thép rằng: “chủ nghĩa chàn 
chính nhất, chúc chăn nhất, cách 


mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin › @). 


lời khẳng định “ấy chứng tó tầm 
hiền biết sảu rộng và nhãn quan 
chính trị của Người nhạy bén biết 
chừng nào Ï | 

ng ta. đo Ghủ tịch Hồ Chí Minh 
sang lắp và lãnh đạo, từ Khi ra đời 
đến nay đã Tuôn luôn trung thành và 
văn đụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa 
Máe—l,ê-nïn vào điều kiện eụ thê của 
nước ta, 


Dân tộc ta. đưới sự lãnh đạo của 
Đang, đã đâu tranh kiến cường giành 
và giữ vững chính quyền, đánh đồ 
ách thống trị của chủ nghĩa để quốc 
và chế độ phong kiến. Chủ nghĩa Lê- 
nin bắt gặp chủ nghĩa yêu nước truyền 
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thống Việt nam, đã nhanh chóng cắm 
rễ sâu vào mảnh đất Việt nam, soi 
sáng con đường giải phóng cho dàn 
tộc ta, nhờ đó Đẳng ta đã xác dịnh 
được mục tiêu chính xác ngay từ dâu. 
những mục tiêu phủn ánh những nhủ 
cầu sống còn của dân tộc trong thời 
đại mới — đó là độc lập đân Lộc và 
chủ nghĩa xã hội. Sự đúng đắu của 
đường lối cách mạng, bắt nguồn tử 
hệ tư tưởng Mác — Lè-nin, là hảo 
đám eơ bản cho cả mục tiêu lẫn động 
lực, cả tính nguyên tắc lẫn tiềm năng 
sáng tạo, cả sức mạnh bên trong lăn 
sự ủng hộ của bẻ bạn quốc tế cho 
thắng lợi của cách mạng. Iiồ Chủ tịch 
nói :« Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng 
ta, những người cách mạng và nhàn 
dân Việt nam, không. những là cái 
« cầm nang ® thần kỷ, không những là 
cái kim chỉ nam, mà eòn là mặt trời 
soi sáng con đường chúng 1a đi tới 
thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản » (7), 


Trên mảnh đất Việt nam giàu chất 
cách mạng và từng là một trong 
những điềm hội tụ những n›iầu 
thuẫn mang tính chất thời đại, chủ 
nghĩa Lê-nin một lần nữa không 
những được chứng thực mà còn 
có thêm bằng chứng mới về sức 
sáng tạo phong phú, sinh động và vô 
tận, Những kinh nghiệm cách mạng 
Việt nam sở đi có được ý nghĩa quốc 
tế nhất định bởi vì đây là một chiên 
công mới của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
ở mọt nước vốn là thuộc địa, nửa 
phong kiến. 


RNhái quát những bài học hinh 
nghiệm cách mạng nước ta suốt những 
chặng đường đầy khó khăn gian khô 
nhưng cũng đầy chiến công, Báo cáo 
chinh trịtại Đại hội thứ IV của Đăng 


(5) Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nrb Sự thật, 
Hà -nói. 1980, tập ÌÏ. tr. 175 

(6) Hà-Chí-Minh. sách đã dẫn. tập Ì. 
tr: 241. : 

(7¡ Hồ Chí Minh: Sách đã dẫn. tập ÌÌ. tr. 
176— 177. 


do đồng chí Tông bí thư Lê Duân 
trình bày đã đánh giá : “Đảng ta sở 
di lãnh đạo được nhân dân làm nên 
những sự nghiệp vĩ đại ấy, trước hết 
là nhờ nắm vững chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tuyệt đối trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Đảng nắm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin không phải trên 
câu chữ mà tử trong thực chất cách 
mạng 0à Khoa học vốn là hai đặc tính 
căn bản kết hợp làm một trong bản 
thân chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin. Đảng 
biết quản triệt đặc tính căn bản ấy 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
hoạt động chính trị, tư tưởng và tô 
chức của mình, trong đường lối cách 
mạng và phương pháp cách mạng, 
trong toàn bộ cuộc đấu tranh ca Đảng 
ở tất cả các thời kỷ 3 (8). 

"Ngay sau ngày miền Nam được 
hoàn toàn giải phóng. đất nước thống 
nhất, Đẳng ta đã vạch ra được dường 
lối chung và đường lối kinh tế dúng 
đắn đưa cá nước tiền lên chủ nghĩa 
xã hội. Những nguyên lý của chủ 
nghĩa Xác — Lê-nn về cách mạng 
xñ hội chủ nghĩa được Đảng ta quán 
triệt trong tính thần biện chứng «chân 
lý là cụ thè, cách mạng là sáng tạo 3, 
đó là lính hòn sống của những 
nghị quyết Đại họi thứ IV, thứ V và 
các Hội nghị Ban chấp hành irung- 
ương Đảng, nhằm đưa nước ta quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. 

Đi sản lý luận của Lê-nin bao trùm 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sâu 
sắc đến cả những vấn đề chỉ tiết, 
nhưng chưa phải là toàn bộ những 
lời giải đáp sẵn cho bất cứ câu hỏi 
nào đo cuộc sống hôm nay đặt ra. 
Lê-nin không bao giờ cho rằng học 
thuyết của mình có khả năng ấy. 
Người viết: “Tất cả các đân tộc đẻu 
sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là 
điều không tránh khỏi, nhưng tất cá 
các đân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã 
hội không phải một cách hoàn toàn 
giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc 


điểm của mình vào hình thức này 
hay hình thức khác của chế độ dân 
chủ, vào loại này hay loại khác của 
chuyên chỉnh vô sản, vào nhịp đá 
này hay nhịp độ khác của việc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt 
khác nhau của đời sống xã bội ® @), 
Lè-nin nói Mác không tự trói tay 
mỉnh, cũng khỏng trói tay những 
người cộng sản tương lai bằng những 
kết luận riêng rẽ đo mình đẻ ra một 
lúc nào đó. Bởi vì, Mác biết rằng lịch 
sử phát triên sẽ đưa lại biết bao diều 
mới mẽ. Đến lượt mình, Jê-nin cũng 
có thái độ như thế đối 'với lý luận 
do mình để ra và cũng hoàn toàn như 
Mác, lLê-nin luôn luôn đội hỏi sáng tạo 
tronz thực tiên cũng như trong lý luận, 
cách mịing. Tát nhiên, trên những văn 
đề cơ bản có tính nguyên Lắc, chúng ta 
ch? có thê tìm thấy phương hướng 
giải quyết dúng đấn từ trong chủ 
nghĩa Lê-nin với tư cách là phương 


"pháp luận cách mang và Khoa học, 
h ° ° t¬ * 


Sức ananh cúi hợc thuyết Alác — Lê 
nin chính là ở đó. 

Dẳng ta đang dừng trước những 
nhiệm vụ lịch sử hẻt sức nặng nề. 
ầm cỡ rộng lớn, tỉnh chất phức tạp, 
đa dạng và mới mẻ của các nhiệm vụ 
càng khiến chúng ta phải nắm chắc 
phương pháp lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, như đồng chí Tông bí 
thư Lê Đuần thường nhắc nhớ, nhằm 
giải quyết đúng đán và sắng tạo 
những văn đề nảy sinh trong đời sống 
kinh tế — xã hội, trong sự nghiệp cải 
Lao và xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng 
như trong sự Hghiệp bảo vệ Tô quốc. 

* 

Chúng ta đang sống trong thời đại 
của những chuyên biển cách mạng ví 
CXe:n Hiếp trang 70) 

(Bì Báo cáo chính trị của BCHTƯP tụi Đại 
hội đại biều toán quốc lần thứ JV, Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1977. tr. 182. 


(9) V.I.Lê.nia: sách đá dẫn, 1981. tập 20. 
tr. 1ÓO. 
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(ải cách giáo dục ở Liên xô hiện nay 


Tiến sĩ PHẬM MINH HẠC 


Ï — Giai đoạn phát triền mới - 
yêu cầu mới đổi với nhà trường. 


HỰC hiện nghị quyếtL của Ủy ban 
Ị trung ương Đăng cộng sản Liên 
xô họp tháng 6-1983, Ủy ban cải 
cách giáo dục toàn Liên xô do đồng 
chí C.U.Trée-nen-cô, lúc đó là ủy 
viên Bộ chính trị Trung ương Đăng 
cộng sản Liên xô làm Chủ tịch, được 
thành lập. Ngày 4-1-1981, bản Đự thao 
nghị quuết của Ủụ ban lrung Ương 
Đảng cóng sản Liên xô 0ê củi cách 
trường phô thông 0à trường dạu nghề 
được công bố. Toàn Đang, toàn đàn 
Liên xô đã thảo luận sôi nồi. 
lôi nghị Ủy bạn trung ường 
Đẳng cộng sản Liên xô (10-1-1381) 
và hội nghị Xô viết tôi cao Liên 
xô. (12-4-I9§1) nhất trí thông qua 
văn kiện Cúc phương hướng chủ yều 
cải cách trường phô thông 0à trường 
dạu nụyhề. 

Cái cách giáo dục ở Liên xô lần 
này nắm trong chương trình kính tế— 
xã hội. nhằm hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hói phát triền. thê hiện ngày mội 


đầyv đủ hơn bản chất nhàn đạo của. 


chủ nghĩa xã hội, tao ra những biến 
đồi sâu sắc trong sản xuất vật chảt 
và quan hệ xã hỏi, tiếp tục phát triền 
nền dân chủ xã hôi chủ nghĩa, củng 
cố và phải triền lôi sóng Xxỏ VIỆC, 
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Trước Cách mạng Tháng Mưởi (1917), 
ở nước Nựa chỉ có khoảng 2§,4Ã số 
người từ 9 dến 49 tuổi biết chữ và 
khoáng 20ÃXŠ trẻ em được đi học. 
I7 năm sau, hầu ,hết trẻ em 11—15 tuồi 
đều được đi học, việc phồ cập (bắt 
buộc và không mắt tiền) giáo dục cấp 
[ (lớp 4) được thực hiện. Năm 1940, 
Liên xÔ xóa xong nạn không biết chữ 
trong toàn đàn. Bốn năm sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, Liên xô chủ 
trương đưa trình độ phô cập giáo dục 


lên lớp 7 và đến năm 1956 việc này được 


hoàn thành. Năm 1962, trình độ phô 
cập của trẻ em trong độ tuôi được 
nàng lên lớp 8. Năm 1975, thực hiện 
phô cập phô thông trung học (lớp 10) 
cho học sinh độ tuổi I7 trong toàn 
Liên bang. Chất lượng giáo dục cũng 
dần dân được nâng lên, từng bước 
đáp ứng vêu cầu xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc, góp phần vào sự tiến bỏ 
của loài người. Suốt trong quá trình 
đi lên đó. Liên xô luôn luôn phải 
giải quyết và đã giải quyết được những 
màu thuẫn giữa trình độ phát triền 
của hệ thống giáo dục với yêu cầu 
phát triền kinh tế—Txä hội của đất 


— TIIỚC, 


lến nay, trưởng phô thông ở Liên 
sô lại không đáp ửng kịp vêu cầu 
mới của giai đoạn phái triền mới, 


đặc biệt về mặt giáo dục tỉnh thần 
sản sàng lao động xã hội, giáo dục 
như cầu lao động vì xã hội một cách 
có ý thức, giáo dục thế giới quan 
Mác—-Lê-nin, tỉnh thần trách nhiệm, 
tính tồỒ chức và kỷ luật, tỉnh thần 
canh giác và sẵn sàng chiến đấu v. v. 
Mau thuẫn hiện nay ở nhà trường 
phồ thông và các trường dạy nghề 
là giữa nội dung học vấn phô thông 
(trí thức khoa học, kỹ thuật; tri 
thức và kỹ năng lao động: tỉnh thần, 
thái độ và hành vị đạo đức; quan 
điềm, lập trường, tư tưởng ; khả năng 
định hướng nghề nghiệp ; tâm thề sẵn 
sàng lao động và chiến đấu vì sự 
nghiệp và Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa, v.v.) với yêu cầu của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triền. 
Đó là mâu thuần giữa trình độ đào 
tạo học vấn phô thông tương đối cao 
với những đạng lao động ít dùng đến 
trí lực, đơn điệu. nặug nhọc ; là mâu 
thuẫn giữa tâm lý phô biến khi học 
xong lớp 10 chỉ thích thi lên đại học, 
trung học chuyên nghiệp chứ không 
thích tham gia lao động sản xuất với 
yêu cầu rất lớn của xã hội về lực 
lượng lao động. Vì vậy, cải cách 
giáo dục lần này đề ra 5 nhiệm vụ 
chủ yếu sau đây: 


Il— Nâng cao chất lượng đào tạo và 
giáo dục. Học sinh phải nắm vững cơ sở 
khoa học ; cải tiến giáo dục tư tưởng — 
chính trị, giáo dục lao động và đạo đức, 
giáo dục thầm mỹ và giáo dục thê chất ; 
chống mọi biều hiện của chủ nghĩa 
hình thức, loại trừ hiện tượng quá 
tải của học sinh ; hoàn thiện kế hoạch 
giảng dạy, chương trình, sách giáo 
khoa, phương pháp giảng dạy và giáo 
dục ; bỏ các tài liệu giảng dạy quá 
phức lạp. 


2 — Cải tiến một cách eơ bản việc 
giáo dục lao động và giang đạv lao 
động, công tác hướng nghiệp trong 
trường phồ thông; tăng cường nội 
đụng kỹ thuật tông hợp và thực tiễn 
Irong giảng đạv; mở rộng đáng kè 


việc đào tạo công nhân có tay nghà, 
tiến tới phồ cập đạy nghề cho thanh 
niên. 

ở — Nâng 


cao tính thần trách 


nhiệm của học sinh đối với chất lượng 


học. tập, tỉnh thần kỷ luật trong học 
tập và lao động; nâng cao tính độc 
lập, tự quản của học sinh trong các 
tồ chức của các em. 


4 — Nàng cao uy tín xả hội của 
thầy giáo và các thợ cả dạy lao động 
sản xuất; nàng cao trỉnh độ lý luận 
và thực hành của giáo viên ; bảo đảm 
đủ giáo viên ; cải thiện điều kiến sinh 
hoạt cho cán bộ giáo dục. 


 — Hoàn thiện trưởng phô thông, 
trường dạy nghề và công tác quản lý 
ngành giáo dục. | 
II — Nội dung cơ bản của cải 
cách giáo dục. 


Cải cách giáo dục ở Liên xô lần 
này trước hét là cát cách cơ cău giáo 
dục phồ thông 0à dạu nghề : 


ỚỮ Liên xô, trường phô thông thống 
nhất lao động 9 năm gồm 2 cấp được 
tỒ chức từ năm 1918. Năm 1934, có 
trường trung học hboản chỉnh từ lớp 
Iđến lớp 10. Năm 1958, trường này 
kéo đài thành 11 năm, đến năm 1964 
lại thu lại còn 10 năm, và tuôi đi học 
bắt đầu từ 7 tuôồi tròn, 


— Cải cách giáo dục lần này quy 
định tuôi đi học bắt đầu từ 6 tuôi, 
thởi hạn học phố thông là 1Ì năm: 
cap Í từ lớp 1 đến lớp 4; trưởng phô 
thông không hoàn chính từ lớp 5 đến 
lóp 9; trưởng trung bọc phồ thông, 
trường dạy nghề và trường trung 
học chuyên nghiệp từ lớp 10 đến lớp 
I1. Bất đầu từ năm học 1986 — 1967 sẽ 
nhàn học sinh 6 tuồi vào học lớp 1, và 
sẽ thực hiện đần trong nhiều năm, tùy 
thuộc vào việc xâv dựng trường SỞ, 
đào tạo giáo viên, ý thích của phụ 
huynh học sinh, trình độ phát triền 
của trẻ đm và kha nãng của địa 
phương. 


Vấn đề phân luông học sinh tốt 
nghiệp lớp 9 sẽ được giải quyết phù 
hợp với nhu cầu của nền kinh tế quốc 
đân, có tỉnh đến xu hướng và năng 


lực của trẻ cũng như mong muốn của „, 


phụ huynh học sinh và kiến nghị của 
tập thề giáo viên. Sẽ tăng gấp đôi số 
học sinh đã học hết lớp 9 vào học các 
trường dạy nghề (năm 1982 số học 
sinh học hết lớp 8 khoảng 4 triệu thị 
có 60% trong số đó tiếp tục học lên 
lớp 9 và 4†0Ã vào các trường trưng 
học chuyên nghiệp và đạy nghề). Số 
còn lại học hết lớp IÍ và vào học 
trưởng trung học chuyên nghiệp theo 
hệ một năm hayv vào học đại học hoặc 
ta sản xuất ngay, 


Học sinh từ lớp § đến lớp 11 dược 
học các môn tự chọn, đi sàu và nàng 
cao theo các nhóm bộ môn toán — Ìý, 
hóa — sinh, xã hội — nhàn văn. Giảng 
đạyv lao động ở các lớp 10 — II kết 
hợp với dạy nghề phỏ thông. Trong 
vỏng 5 — 10 năm sẽ tiên hành phô 
cập dạy nghề cùng với phỏ cập phô 
thông trung học và đạn dân sẽ sắp 
nhập hai loại trường này lại, 


Các trường buôồi tối và trưởng hàm 
thụ đành cho thanh niên, công nhàn 
chưa tổt°nghiệp trung học phô thông 
vẫn được duy trì nhưng phái cải cách 
nội đựng và tô chức hoạt động. Việc 
tuyên sinh vào đại học cũng được eäi 
cách, bảo đảm cho học sinh tốt nghiệp 
các loại trưởng trung học (phô thông, 
dạy nghệ, chuyên nghiệp) đến có 
quyền lợi như nhau. 


vâng cao chát lượng học tập và 
giáo dục là nội dung quan trọng nhất. 
Nhiệm vụ của nhà trường là cùng cấp 
cho học sinh trị thức sâu sắc, vững 
chắc về các cơ sở của khoa học, hình 
thành KỸ năng, Kỹ xao vận dụng trì 
thức vào thực tiên, giáo ‹dục thế giới 
quan Mác —lê-nin cho các em, Vị 
vậy, kế hoạch, chương trình giảng 
đạv, sách giáo khoa... phải đáp ứng 
những yêu cầu của tiến bộ kinh tế — 
xã bội và khoa học, kỳ thuật. Nội 


2o 


Chế quà 


dung giảng dạy ở trưởng trung học 
phồ thông sẽ chú ý đến tri thức và 
kỹ năng sử dụng máy tính hiện đại. 
Đặc biệt phải xóa bỏ hiện tượng quá 
tài trong học sinh, không dạy những 
gì thứ yếu, không cần thiết. Triệt đề 
chống chủ nghĩa hỉnh thức và chủ 
nghĩa phần trăm (1) trong giáo dục 
và giảng dạy. Cải tiến cơ bản' vấn 
đề giảng dạy và giáo dục lao động, 
hướng nghiệp trong trưởng phỏ thông 
và trường dạy nghề, Bèẻèn cạnh việc 
nâng cao chất lượng đạy nghề đáp 
ứng yêu ciu lao động của đất nước, 
phải bảo đảm trình độ học vấn như 
ớ trưởng trung học phô thông. 


Các phương pháp và phương tiện 
đạy học sẽ được hoàn thiện.. Phải quy 
định rõ đanh mục tài liệu giảng dạy 
và khối lượng tri thức, kỹ năng, kỹ 
xao cho từng bộ môn. Số học sinh 
Irong một lớp sẽ là 30 em (từ lớp I1 
đến lớp 9) và 25 em (lớp 10 và lớp 11). 


Toàn bộ việc giáo dục, giáo dưỡng 
nhằm thực hiện một nhiệm vụ cực kỷ 
quan trọng là tạo ra sự-phát triền 
Joàn diện, hài hòa của nhân» cách. 
Muốn vậy, phải có các chỉ đẫn cụ thà 
đề thực hiện phương pháp tiếp cận 
động bộ,-bảo đảm các mặt giáo dục 
cộng sản: trí dục, tư tưởng — chính 
trị, lao động, đạo đức, thầm mỹ và 
thê lực, thực hiện lời đạy của Lê nin: 
“làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo 
dục, huấn luyện, học tập của thanh 
niên ngày nay phát triền được đạo 
đức công sản... ® (2), 

Đề hoàn thiện các hoạt động của 
nhà trường xổ viết, Đăng cộng sản 
Liên xô coi việc chuần bị cho thế hệ 
trẻ đi vào lao động là việc làm có Ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Giải quyết 


(1) Chủ nghĩa phần trăm là những tư tưởng, 
chủ trương cốt làn sao có cái gọi là thành 
tícb báo cáo lên cấp trêa đề được khen thưởng. 
không hoặc ít chứ ý tới chất lượng giáo dục. 

(2 C.Mác. Ph. Ăng-ghen. V.l. L€-nia. 
l.V. Xta-lin: Vè thanh niên, Nxb Sự thật. Hà 
nội; 1978, tự. lá?. 


mnột cách .đúng đắn vấn đề giáo dục 
ud giảng dạu lao động, hướng nghiệp, 
cho học sinh tham gia lao động, sản 
xuất là những yếu tố không có gì 
thaw thế được trong việc hình thành 
nhân cách xã hội chủ nghĩa. Giáo 
dục và giảng dạy lao động, tạo 
_ điều kiện cho học sinh làm quen với 
các cơ sở sản xuất; làm cho học sinh 
có kỹ năng. kỹ xảo lao động; có ý 
(hức đối với việc chọn nghề. Sẽ có 


quy định rõ yêu cầu, mức độ giáo. 


dục và giảng dạy lao động cho từng 
cấp học. Thời gian đành cho việc giáo 
dục lao động, hướng nghiệp tăng tử 
¡900 giờ lên 2500 giờ. Yêu cầu của 
công tác này đối với học sinh là làm 
sao cuối lớp 8 các em có suy nghĩ 
chín chắn đề chọn một nghề và trường 
tương ứng đề tiếp tục học lên, Công 
tác giáo dục hướng nghiệp do Ủy ban 
lao động và các vấn đề xã hội của 
Nhà nước phụ trách. 

Đề làm tốt việc giáo dục-lao động, 
mỗi trưởng phải có cơ sở sản xuất 
đỡ đầu được Nhà nước cấp ngân sách, 
điều kiện vật chất, công nhân lành 
nghề, cán bộ kỹ thuật dành cho công 
tác này... Học sinh lớp 10 và lớp 1l 
sẽ học một số nghề phổ thông mà địa 
phương có yêu cầu. Nếu đủ điều kiện, 
các em sẽ học trọn vẹn một nghề và 
thí tay nghề theo quy định của Ủy 
ban lao động, Bộ giáo dục và Ủy ban 
_đạy nghề Liên xô. Đông thời còn có 
thêm giáo dục kinh tế —mộtvấn đề được 
đặt ra lần đầu tiên cho nhà trường 
Liên xô. Nội đung của giáo dục kinh 
tế là đưa học sinh tham gia thật sự 
ào các quan hệ sản xuất, hiều đầy 
đủ về sở hữu xã hội chủ nghĩa, vẻ 
kế hoạch sản xuất, ký luật lao động, 
ký iuật sản xuất, tiền lương, và biết 
- quý từng đồng rúp do lao động làm ra. 

II — Các biện pháp lớn đề thực 
hiện cải cách giáo dục. 

Muốn thực hiện được những nhiệm 
vụ to lớn của cải cách giáo dục, một 
trong những văn đề được Đăng cộng 


~ 


sản Liên xô quan tâm là kết! hợp 'Dà 
thống nhãt nhà trường, gia đình, +ã 
hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ. 
Giáo dục xã hội được xác định là 
giáo dục từ trường mẫu giáo, ngoài 
giờ lên lớp, ngoài nhà trường, ở câu 
lạc bộ, cung thiếu nhỉ, phường, xầv.v. 
Sẽ mở thêm nhiều trường, lớp học cả 
ngày và cải tiến một cách nghiêm túc 


công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp. 


Tiếp tục phát triền các cơ quan phụ 
trách hoạt động giáo dục ngoài nhà 
trưởng như : cung thiếu nhỉ, nhà thiếu 
nhỉ, trạm các nhà kỹ thuật trẻ tuôồi và 
các nhà nghiên cứu thiên nhiên trẻ 
tuôi, đu lịch, thề thao, âm nhạc, nghệ 
thuật, múa, thư viện thiếu nhỉ, trại 
thiếu nhí... Cải tiến một cách cơ bản 
công tác giáo dục ở phường, xã, phố, 
xóm,và ở đây nhà trưởng phải giữ vai 
trỏ trung tâm. Toàn bộ công tác giáo 
dục ngoài nhà trường do ủy ban nhân 
dân các cấp, đoàn thanh niên cộng 
sản, công đoàn và các tô chức xã hội 
phụ trách. 


Quan tàm hơn đến việc giáo dục 
trong các trường trẻ mồ côi, các 
trường nội trú đành cho các em vừa 
chữa bệnh vừa học tập. 


Nâng cao trách nhiệm của gia đình 
đối với việc giáo dục con cái. Giáo 
dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ của tất cả 
các công dân. Bằng mọi cách, phụ 
huynh học sinh phải góp phần nâng 
cao uy tín của thầy giáo, cÔ giáo và 
nhà trường, dạy trẻ biết chăm sóc 
bố mẹ và người lớn. 


Đội: ngũ giáo piền — niềm tự chào 
của đất nước, chỗ dựa đáng tin cậy 
của Đăng trong công tác giáo dục — 
giữ vai trỏ quyết định trong công tác: 
giáo dục thanh niên và thiếu niên, 
Đẳng thường xuyên chăm sóc đội ngũ 


này, đưa họ lên vị trí cao chưa từng 


có trong xã hội. Phải cải tiến đáng 
kề công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo 
viên, nàng cao kết quả đào tạo, cá về 
lý thuyết lần thực hành, trình độ tư 
tưởng, tay nghề, vốn văn hóa và tư 


sS 
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duy; cải tiến việc tuyền sinh vào 
trường sư phạm; tăng từ 30 đến 35% 
mức lương của giáo viên hiện nay; 
mở rộng việc khen thưởng giáo viên 
và cán bộ ngành giáo dục. 


Khoa học giáo đục:cần đóng góp 
nhiều hơn nữa vào việc nâng cao 
trình độ và kết quá của hoạt động 
trong nhà trường, Viện hàm lâm khoa 
học giáo dục, các trường đại học 
chuyền mạnh sang giải quyết các vấn 
đề cấp bách của trưởng phồ thông và 
trưởng dạy nghề. Sẽ thành lập Hội 
giáo dục học Liên xô và Viện bảo tàng 
giáo dục Liên xô nhằm mở rộng việc 
phô biến các trí thức sư phạm, khái 
quát và áp dụng các kinh nghiệm giáo 
đục tiên tiến. 


lề thỏa mãn những yêu cầu của 
cuộc cải cách giáo dục, sẽ tăng cường 
cơ Sở vật chất trong nhà trường: xây 
đựng thêm nhiều trường mới từ máu 
giáo đến đại học, các liên hợp học 
"tập — sản xuất, các cơ sở giáo dục 
ngoài nhà trường, nhà ở cho giáo 
viên, ký túc xá cho học sinh; sản 
xuất đồ dùng dạy học, trong đó có 
cả những thiết bị tính toán điện tử. 


Vị giáo dục phỏ thông và giáo dục 
dạy nghề ngày càng nhích lại gần 
nhau và tiến tới thống nhất cho nên 
phải tô chức các tiều bạn liên ngành 
từ trung ương đến địa phương dễ phụ 
trách việc kế hoạch hóa, phản luông 
học sinh tốt nghiệp cấp HH và cấp HH, 
xây đựng cơ sở vật chất, v.v, Kiến 
ginjết cai tiền phong cách 0d phường 
pháp quản TÚ giáo đục : tiên hành 
phân tích sàu sắc thực trạng giáo dục, 
hoàn thiện kế hoạch giảng dạy, 
chương trình, sách giáo khoa (Không 
viết lại, chỉ sửa chữa khoảng trên 300 
điềm trong toàn bộ các sách giáo 
khoa phô thông theo hướng chủ vếu 
là tỉnh gian ; chắn chính hệ thống 
thanh tra, bớt hẳn các loại văn bắn 
chỉ thị, báo cáo, đề các tập thề sư 
phạm tập trung vào giảng đạy và giáo 


dục ; củng cố phòng giáo dục huyện. 
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là cơ quan chịu trách nhiệm chính 
đối với toàn bộ sự nghiệp giáo dục 
ở địa phương ; tạo điều kiện cho các 
hiệu 'rưởng có thề làm việc một cách 
sản? tạo ; nâng cao vai ftrÒ và uy 
tin của giáo viên chủ nhiệm. 


Quan tâm đến các trưởng ở nông 
thôn, các cấp ủy Đẳng, chính quvẻn, 
công đoàn, đoàn thanh niên, các liên 
hợp công — nông nghiệp phải góp sức 


tạo điều kiện tốt eho nhà trường 


hoạt động. 


Toàn Đảng, toàn dân chăm sóc 
nhà trưởng. Các cấp ủy Đảng phải 
hiều sâu sắc hoạt động của nhà 
trường ; kịp thời phát hiện những 
vướng mắc và chỉ ra các cách giải 
quyết; chỉ thị cho các -cấp chính 
quyền, đoàn thề, các cơ quan sản 
xuất, kinh tế quan tâm đến nhà 
trường. Thường vụ và các ban chấp 
hành đảng bộ họp thưởng kỳ đề 
xen xét các vấn đề giáo dục, đặc 
biệt quan tâm dến đội ngũ giáo viên. 
thông báo gọn nhẹ cho giáo viên 
biết các vấn đề về đường lối đối 
nội và đối ngoại của Dẳng. Cải tiến 
việc lãnh đạo các tồ chức Đẳng trong 
nhà trường và các cơ quan giáo dục. 


IV - Nghiên cứu và học tập 
kinh nghiệm cải cách giáo dục ở 
Liên xô hiện nay. 


Cuộc cai cách giáo dục lân này ở 
liên xô là một chủ trương lớn, cực 
kỳ quan trọng đề thực hiện nghị 
quyết Đại hội thứ XXVTI và các Hội 
nơh‡; của Ủy ban trung ương Đẳng 
công sản Liên xô, nhằm làm cho nhà 
trường phục vụ đắc lực các nhiệm 
vụ kinh tế — xã hội trong thời kỷ 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triền. Nghị quyết của Ủy ban trung 
ương Đẳng cộng sẵn Liên xô đã nhấn 
mạnh rằng cuộc cải cách qiáo dục nàu 
là một bộ phận tồ thành của quả trình 
hoàn thiện toàn tiện, có hễ hoạch của 
ta hội tä hội chủ nghĩa phút triền ; 
cuộc củi cách giáo dục nàu có ý nghĩa 


Lá 


Chính trị, xã hội — kính lễ bà tư 
trởng t0 lớn. 


Muốn thực hiện dược nhiệm vụ 
đó, trường phô thông phải tiến lên một 
thời kỳ phát triền mới, đạt một chất 
lượng mới của nhà trưởng phồ thông 
thống nhất, lao động, kỹ thuật tồng 
hợp, có thêm cả chức năng (tính chất) 
hướng nghiệp và một phần dạy nghề 
ở trường trung học phô thông ; tiến 
tới thống nhất hệ thống giáo dục phô 
thông và hệ thống giáo dục dạy nghề, 
từng bước (trong vòng 5 — 10 năm) 
thực hiện phồ cập dạy nghề cho thanh 
niên. Đây là yêu cầu của cuộc sống 
hiện nay ở Liên xô và cũng là xu thế 
chung của nền giÁo dục hiện đại, một 
bước tiến quan trọng của nhà trường 
XỎ viết. Trước đây, thời gian đề phồ 


cập cấp I là 20 năm ; cấp II là 20 năm 


cấp III lừ !3 năm. Ngày nay, chỉ cần 
9 — 10 năm đề phồ cập đạy nghề, tới 
khí đó Liên xô sẽ là một_ trong 
những nước đầu tiên trên thế giới 
vừa phồ cập cấp II (lớp 10, lớp 11) 
vừa phô cập đạy nghề. Cùng với việc 
dạy nghề, giáo dục lao động và giáo 
dục đạo đức — chính tr đặc biệt được 
COI trọng và tăng cường. 


Sự nghiệp phát triền giáo dục ở 
l.iÊn XÔ ngày càng thực hiện tốt môi 
"nguyễn tắc cơ bản của kế hoạch hóa 
là cân đối giữa các mục tiêu đề ra cho 
giáo dục và các điều kiện thực tế đề 
thực hiện các mục tiêu đó. Liên xô 
ngày càng có chính sách đúng đắn 
hơn trong việc đầu từ cho giáo dục 
như là một ngành vừa (rực tiếp phục 
vụ vừa đón đầu các mục tiêu kinh 
lễ — xã hội và thỏa mãn cả những 
Yêu cầu về phúc lợi xã hội. 2 

Sự nghiệp giáo dục thật sự là sự 
nghiệp ‹của toàn Đẳng, toàn dân, Ủy 
ban trung ương Đẳng cộng sản Liên 


xỏ, Hội đồng bộ trưởng Liên xô, các 
ngành, các giới, các xí nghiệp sản 
xuất, các cấp ủy Đảng và chính quyền 
địa phương đều có những nhiệm vụ 
cụ thề được quy định rõ ràng cùng 
với ngành giáo dục chăm sóc thế hệ 
trẻ. Vai trò giáo dục của gia đình 
được nhấn mạnh. Vai trò của các 
đoàn thề thanh niên, thiếu niên, của 
bản thân từng học sinh, tính chủ động, 
tích cực, sáng tạo của học sinh ngày 
càng dược đề cao, như là yếu tố 
quyết định - cuối cùng đối với hoạt 
động đạy — học. | 

Trong lời phát biều tại liội nghị 
toàn thề Ủy ban trung ương Đẳng 
cộng sản Liên xô, ngà y 10-1-1981, đồng 
chí C.U. Trée-nen-cô, Tồng bí thư 
Ủy ban trung ương Đẳng cộng sản 
Liên xô, đÄ chỉ ra rằng: Xã hội 
Liên xô muốn vững bước tiến tới 
những mục tiêu vĩ đại của chúng ta, 
thỉ từng thế hệ trẻ phải vươn lên mội 
trình độ học vấn và văn hóa chung, 
trình độ nghề nghiệp và tỉnh thần tích 
Cực của người công đân cao hơn rước 
đây. Có thề nói rằng đấy là một quy 
luật của tiến bộ xã hội }, 

Việc nghiên cứu các kinh nghiệm: 
của nhà trưởng xô viết nói chung, của 
cuộc cải cách giáo dục lần này ở Liên 
XÔ nói riêng, sẽ giúp chúng ta triền 
khai tốt nghị quyết 14 của Bộ chính. 
trị rung ương Đẳng cộng sản Việt 
nam về cải cách giáo dục, các nghị 
quyết 126 và 73 của Hội dòng bộ 
trưởng, các nghị quyết của Ủy ban. 
cải cách giáo dục Irung ương, nhằng. 
xây dựng thành công nhà trưởng xã 
hội chủ nghĩa, bảo đẳm thẳng lợi cho 
cuộc đấu tranh giữa « hai con đường P2 
trong sự nghiệp giáo dục ở nước tai 
hiện nay. góp phần thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội thứ 
V của Dăng dã đề ra, 


Ba năm thực hiện công tác hướng nghiệp 
trong trường phồ thông 


NGUYỄN TRỌNG BẢO 


IỆN nay, hằng năm chúng ta có 
khoảng 700 nghìn học sinh tốt 
nghiệp phô thông cơ sở và 200 

nghìn học sinh tốt nghiệp phô thông 
Eruing học. Sau khi các trường phô thông 
trung học, dạy nghề, trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng và đại học đã tuyền 
sinh đủ cho trưởng mình rồi, vẫn còn 
trên nứa triệu học sinh chưa có ngành 
nghề hoặc không có chỗ học lên. Vì 
vạyv, việc hướng nghiệp cho học sinh 
phố thông, sử dụng tối số học sinh ra 
trưởng, ngày càng trở thành một văn 
đề đăng quan tầm của ca xã hội, Nhiều 
nựhị quyết, chỉ thị của Đăng và Nhà 
nước ft đã nhìn mạnh vấn đề này 


Hướng nghiệp và sử dụng hợp. 


lý học sinh ra trường là một vân 
đề vừa cơ bản vừa cấp bách, 


Ngành giáo dục nói chúng có nhiệm 
vụ đào tạo những con nưườŸ lao dòng 
mới, làm chủ tập the, có kỹ năng thực 
hành và có trình độ nghề nghiệp cần 
thiết, Nhưng trong xã hội có nhiều 
ngành nghệ, môi ngành nghề chí thu 
nhàn một sỐ người nhất định theo yêu 
cầu của nó. Môi học sinh lại thường có 
năng lực, Sở trưởng, nguyện vọng 
miệng phủ hợp hay không phù hợp 
với phản công cụ thê của xã hội. Văn 
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đề đặt ra rõ ràng là: một mặt, phải 
có quy hoạch và kế hoạch phát triền 
kinh tếT-xã hội của cả nước và của 
từng địa phương, bao gồm cả dự kiến 
về số lượng và chất lượng người lao 
động cần thiết cho từng ngành nghề ; 
mặt khác, phải trang bị cho học sinh 
những hiều biết về các ngành nghề, 
hướng đẫn nguyện vọng của học sinh, 
rên luyện cho các em kỹ năng lao 
động phù hợp với yêu cầu của xã hội, 
trước hết là của địa phương. Giáo 
đục hướng nghiệp ở trường phô thông 
đo đó là hết sức cần thiết, 

(đáo đục hướng nghiệp là một hệ 
thông các biện pháp giáo dục, thông 
qua các hoạt động trong và ngoài 
nhà trường, nhằm chuận bị cho học 
sinh về tư tưởng, tâm lý, tri thức, kỹ 
nàng, thái độ, tác phong... cần thiết 
đề sau khi học xong trưởng phô thông 
học sinh có thê vào học các trưởng 
chuyên nghiệp hoặc tham gia lao động 
sản xuất trong các ngành, nghề phô 
thông ở địa phương, nếu trong quá 
trình hướng nghiệp, có sự dạy nghề 
đơn giìn cho họ, Quá trình giáo dục 
hướng nghiệp sẽ làm bộc lò rõ các 
năng lực, sở trưởng của từng học 
sinh; góp phần đất đẫn, điều chỉnh 
nguyện vọng của học sinh, hướng các 
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em vào các trường chuyên nghiệp, vào 
các ngành nghề, các lĩnh vực lao động ; 
giúp các em rèn luyện đề thích ứng với 
vêu cầu phân công lao động xã hội mà 
địa phương và Tô quốc đang cần. 
liện nav, chúng ta đang ở tron8 
chặng đường đầu tiền của thời šš quá 
độ tin lên chủ nghĩa xã hỏi. lao động 
Hi công còn là phố biển, năng suất 
lao dộng xã hội rất thấp. Số người 
lao động đông nhất hiện nay văn là 
trong lĩnh vực sản xuất nóng nghiệp, 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. Xí 
nưniệp, nhà mắy, công [rưởng, nồng 
trường, làm trường quốc đoành còn 
H; do đỏ số người được thu hút vào 
khu vực kinh tế Nhà nước, chư the 


nhiều được. Số người gián tiêp sắn: 
xuất hiện nay trong xã hội đã chiếm 
tỷ trọng khá lớn Vậy mà tâm lý phô 
biến trong xã hội, nhất là trong thanh 
niên, thiếu niên, là cứ muốn học đề 
thoát ly lao động thủ công, vào biên 
chế Nhà nước, làm cán bò, không 
muốn lao động sản xuất ở nông thôn, 
trong khu vực kinh tế tập thể, Dó đang: 
là một trở ngại cho giáo dục hướng 
nghiệp trong trường phô thỏng. Cân 
chỉ ra rằng tỷ lệ học sinh tối nghiệp 
Irưởng phố thông cơ sở được chọn 
vào trường phô thông trung học 
ở nước ta đã cao (30Ã) so với nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa (1, Số học 


(I› Xin sem bằng thống kê sau đây : 


: ' Vờo các trường 

Tên nước | đ, nn 
liên xô 20.8 
Bun-ga rỉ 48.5 
Hung-ga-ri 268 

Ba lan 28 

Tiệp khắc 60.5 
CHDC Đức 29, 


Vào trưởng 
trung học chuyên 


lao dộng sản 


Vào trường phỏ 
BP)9Ï xuất và học 


thông trung học 


nghiệp Đ BTvH 
vị ..e Wˆ 
11 61 7.2 
19 5 27 5 
16 1Q 6.2 
19 18 5 
18,3 14 7.2 
7 11.4 25 


sinh tốt nghiệp phô thông trung học 
hàng năm được chọn vào các trường 
cao dẳng, đại học cùng khoảng 30 
nghìn em (155). Trước mắt chưa thê 
nâng tỷ lệ này lên được nữa. Vậy 
thì phải hướng cho số đồng còn lại 
(70% học sinh tốt nghiệp phô thông cơ 
sở và §5 học sinh tỏtL nghiệp phô 
thông trung học) đi vào ìo động sản 
xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, 
lâm nghiệp. ngữ nghiệp, liều công 
nghiệp. thú công nghiệp ở địa phương, 
trong khu vực kinh tế tập the, sẵn 
sàng đem trị thức và kỹ năng của 
mình phục vụ dắc lực ba cuộc cách 
mạng ở địa phương. 

Một trở ngại khác đổi với giáo dục 
hướng nghiệp hiện nay là việc phản 
cấp đề xây đựng quy hoạch, kế hoạch 


nhằm sử đụng học sinh học xong 
trưởng phó thông, trong những năm 
trước, chưa được rõ ràng, Quyết định 
120 TP của Hội đồng bộ trường Về 
giáo đục hường nghiệp bà sử thịng hợp 
lỤ học sinh phố thông ra trường, đã 
xúc định trách nhiệm chính trong Việc 
sử dụng học sinh là thuộc Ủy bạn 
nhân đàn các cấp. Nhưng nhiều địa 
phương chứa gán Rểế hoạch sử dụng 
học - sinh với việc đào _ tạo 
dán bộ, công nhàn, lực lượng lao 
động eó kỹ thuật, chưa ' đứa việc này 
vào quy hoạch tông thê, chưa gán nó 
với kế hoạch mhát triên kinh tế, văn 
hóa, xã hội của địa phương, đo đó mà 
có tình trạng : hoặc thiếu cần bộ ký 
thuật, hoặc học sinh ra trưởng không 
được sử dụng hay không được sử 


<lụng hợp lý, gây tác động ngược lại, 
gày khó khăn cho việc hưởng nghiệp 
trong nhà trưởng. 

Chỉ Khi nào chính quyền các cấp, 
nhất là cấp cơ sở, quan làm lãnh đạo 
và chỉ đạo cụ thẻ, làm cho việc hướng 
nghiệp và sử dụng học sinh tốt nghiệp 
gắn với kế hoạch phát triền kinh tế— 
xã “hội của địa phương, thì giáo dục 
hướng nghiệp trong trường phô thông 
mới thật sự có kết quả tối: học sinh 
yên tâm và tích cực học tập khi đã có 
định hướng nghề nghiệp rõ ràng; 
địa phương chủ động nắm lấy, ngay 
từ trong quá trình đào tạo, đội ngũ 
lao động của mình, 
lao động kỹ thuật cao, vốn là con 
em của địa phương gửi đi học ở các 
trưởng eao đẳng, đại học. 


Nhà trưởng làm công tắc 
hướng ngh lệp. 

Ngoài các trưởng tiên tiến đã có 
và đang phát triền, như các trường 
phö thông cơ sở Bắc lý (Hà nam ninh), 
Nghĩa đồng (Nghệ tĩnh), Trường phô 
thông trung học Cao Bá Quát (Hà nội), 
Trường thanh niên lao động xã hội 
chủ nghĩa Hỏòa bình (Hà sơn bình)..., 
mấy nắm qua đã xuất hiện thêm 
nhiều trường làm tốt công tác hướng 
nghiệp. Đó là các trưởng phô thông 
eđ sở Nam chấn (Hà nam ninh), 
Tháng lợi (Bắc thái), Nguyễn Đức 
Canh (Hải phòng), An đạo (Vĩnh phú), 
Phan Tây Hò, Trần Na Đạo (thành 
phố Hồ Chí Alinh),.., các trưởng phố 
thông trung học vừa Fhoe vừa làm An 


thái, Bạch đẳng (TRE: phòng), Quán 
triều (Thái nguyên), Côn tiên, Tân 
làm (Hinh trị thiên), Thống nhất 


(hanh hóa)... ; các trưởng phô thông 
trung học Việt trì (Vĩnh phú), Quang 


Trung (Nghĩa bình) v.v, Ở tất eä các" 


trưởng nói trên, bước đi ban đầu có 
thề khác nhau, nhưng nhìn chung 
cách làm thưởng là như sau: 


Thảo luận đề mọi giáo viên thấy 


rõ sự cấp thiết của công tc hướng - 


nghiệp, góp phần tàm chuyền biến 


+28 


kê cả lực lượng: 


nhận thức về việc thực hiệu mục tiêu 
đào tạo người lao động mới : chỉ một 
số it học sinh'phồ thông tiếp tục học 
lên, còn số đông sẽ tham gia lao động 


. sản xuất 'ở địa phương nơi trường 


đóng. Trên cơ sở đó, các trưởng bàn 
bạc tìm cách giải quyết từng -bước 
những khó khăn, vướng mắc đề thực 
hiện công tác hướng nghiệp qua các 
khâu: giáo dục hướng nghiệp bằng 
bộ môn, bằng việc dạy kỳ thuật, tồ 
chức lao động, sản xuất, bằng hoạt 
động ngoại khóa... Các trưởng đều 
nhận thấy rằng muốn làm tốt công 
Lác hướng nghiệp, một mặt phải tiến 
hành giáo dục toàñ diện, dạy và học 
tốt các bộ môn văn hóa theo tỉnh 
thần kỹ thuật tồng hợp và hướng 
nghiệp ; mặt khác, nhất thiết phải dạy 
kỳ THMG. và tồ chức lao động sản 
xuất gắn với ngành, Xóa eụ thể ở 
địa phương. 

Đề giải quyết khó khăn thiếu giáo 
viên kỹ thuật, thiếu cơ sở vật chất, 
các trưởng đã thực hiện các biện 
pháp : xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ 
giáo viên văn hóa kiêm dạy cả kỳ 


. thuật (cử giáo viên đi học kỳ thuật 


với nhiều hình thức); mời cân bộ kỳ 
thuật, thợ giỏi, người sẳn xuất có 
kinh nghiệm, những người về hưu 
am hiều kỹ thuật... làm “thầy giáo 
thứ hai p giảng dạy, hướng dẫn học 
sinh thực hành; xin cấp trên điều 
động cán bộ kỹ thuật, giáo viên 
dạy kỹ thuật đến tăng cường 
đội ngũ giáo viên, v.v. Dựa vào sự 
đóng góp, giúp đỡ của địa phương 
và một số trang bị của Nhà nước, 
các trưởng đã từng bước xâv dựng 
vườn trưởng, Xưởng trưởng, xâv 
dựng các trung tâm thực hành kỹ 
thuật và lao động sẵn xuất. Các 
trưởng đã tô chức cho học- sinh lao 
động sản xuất và thực hành kỹ thuật 
ở các cơ sở vật chất của các tập đoàn 
sản xuất, hợp tác vã nông nghiệp, 
hợp tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, các xÍ nghiệp, nhà má v, công 
trường, nông trường, làm trường... 


Các hoạt động này vửa có ý 
giáo dục, vừa đem lại hiệu quả kinh 
tế. Từng buồi lao động đều được tồ 
chức theo hướng: lao động có tồ 
chức, có kỷ luật, có kỳ thuật, có năng 
suất, phù hợp với tâm lý, sinh lý, 
lứa tuồi của học sinh. 


Sự lãnh đạo, giúp đỡ của cấp ủy 


Đảng, chính quyền, các ngành, các cơ. 


sở sẵn xuất nơi trưởng đóng là yếu 
tỐ rất quan trọng dễ nhà trường làm 
tốt những việc trèn đây. Nhà trường 
báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương về mục tiêu đào tạo, về 
số học sinh tối nghiệp ra trường 
hằng nầm. Địa phương thông báo 
_eœho nhà trường và phương hướng 
phát triền kinh tế, ngành nghề ; giúp 
nhà trường cơ sở sẵn xuất, cử cán bộ 
kỳ thuật, thợ giỏi tới dạy kỹ thuật, 
dạy các ngành, nghề truyền thống, v.v. 
Điều quan trọng là nhà trường, cơ 
SỞ sẵn xuất, Ủy ban nhân dân 
cùng bàn kế hoạch bồi dưỡng, sử 
dụng tốt học sinh ra trường. Các 
trường Nam chấn (Hà nam ninh), 
Chu Phan, Cao Bá Quát (Hà nội), An 
thải, Bạch đẳng (Hải phòng), Thống 
nhất (Thanh hóa)... đã bước đầu xây 
dựng được các hợp đồng giữa cơ sở 
sản - xuất (bên 'A) với trường học 
(bên B), có Ủy ban nhân đàn làm 
trọng tài, và lội đồng giáo đục giám 
sái việc thực hiện. Trên cơ sở đó, 
hẳng năm nhà trường tiến hành công 
tác hướng nghiệp và cuối năm làm 
lễ bàn giao số học sinh tối nghiệp 
cho các cơ sở sản xuất ở địa phương. 


Các địa phương, cơ sở sản 
xuất làm công tác hướng nghiệp 
và sử dụng học sinh ra trường. 


Ủa năm qua, ở một số địa phương, 
các cấp ủy Dẳng đã thấy được Sự cấp 
thiết phải chuyền biên phương pháp 
giáo dục dề tạo ra một đội ngũ những 
người láo động mới, đã bước đầu gin 
sự nghiệp giáo dục với việc sử dụng 
lực lượng lao động học sinh, phát 


nghĩa: 


triền kinh tế — văn hóa ở địa phương 
mình, Ba mươi tỉnh và thành phố đã 
có chỉ thị, nghị quyết về công- tác 
hướng nghiệp và sử dụng học sinh ra 
trưởng. Các quận, huyện ở Hải phòng 
(Lê Chân, Thủy nguyên) ở Hà nội 
(Đống đa, Gia lâm), ở thành phố Hồ 
Chỉ Minh (Gò vấp, Quận 11), ở Hà 
nam ninh (Nam ninh), ở Bình trị 
thiên (Hương phú), ở Quảng nann -— 
Đà nẵng, Đồng nai, Tiền giang, Vĩnh: 
phú, Hà sơn bình và nhiều nơi khác 
đã có những xã, những phường, 
những cơ sở sẵn xuất có kính nghiệm 
hướng nghiệp tối, gắn sự nghiệp giáo 
dục với ba. cuộc cách mạng ở địa 
phương. 


: ỚỞ những nơi ấy, cấp ủy Dẳng và 
Ủy ban nhân dân đã làm cho cán bộ 
chủ chốt của các ngành, các eơ sở 
sản xuất thấu suối quyết định 126 CP 
của Hội dồng bộ trưởng. Ở những nơi 
äy. đã có chủ trương khi xày dựng 
quy hoạch tông thề và kế: hoạch phát 
triên kinh tế — xã hội, nhất thiết 
phải có quy hoạch và kế hoạch đào tạo 
cán bộ, bồi dưỡng, bố trí. sử dụng lực 
lượng lao động kèm theo. Nhiều tĩnh. 
thành phố đã có các kẽ hoạch cụ thề 
Về mạng lưới, hệ thống trường, lỏi 
tử giáo dục mầm non, giáo dục phô. 
thỏng đến giáo dục chuyên nợ hiệp. 
Nhiều nơi đã mở eáo trường. lớp 
năng khiêu vẽ văn, toán, lÝ, ngoại 


ngữ, kỳ thuật nghệ thuật, thà 
dục...: mở các trưởng, lớp cho 
thanh niền, thiếu niên that học; 


phát triền các loại trường phô thông 
trung học kỹ thuật, bồ túc văn hóa eó 
học nghề v.v. Các tính, thành phố đã 
bàn tính việc chân chỉnh các trường 
dạy nghề chính UY, cúc trưởng 
trung học chuyên nghiệp. cao đẳng, 
đề tiến tới đảo tạo những công nhân, 
cần hộ: trung cấp thật sự eó chất 
lượng. Nhiều nơi còn ehú Ý mở các 
trường, lớp không chính quy, nưắn 
hạn, dạy nghề : tròng trọt, chăn nuôi, 
mỹ nghệ, các nghề truyền thống. dịch 


21: 


'vụuv.v, Các thành phố Hỏ Chị ÀMinh, 
“Hà nội, Hải phòng, tính Hà nam ninh 
đã chú ý tới các hình thức : mở trung 


Làm dạy nghề ; tô chức dạy nghề tại 


các cơ sở sản xuất, mở trường chuyên 
nghiệp ; các đoàn thề và tư nhân tô 
chức dạy nghề... nhiều nơi quan tầm 
chấn chính công tác tuyên sinh, thực 
hiện chiêu sinh từ cơ sở, đề đào tạo 
đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ cho địa phương mình. 
Bằng cách dựa vào các hợp tác xã 
nông nghiệp, và các hợp tác xã tiều 
công nghiệp thủ công nghiệp, một số 
xã, phường thuộc các huyện Nam nìỉnh, 
Hải hậu (Hà nam nình), Thanh oai. 
thị xã Hà đông (Hà sơn bình), quận 
Lè chân (Hải phòng), quận Toàn 
"Kiếm, huyện Đan phượng (Hà nội),... 
đã tô chức dạy các nghề phô thông ở 
địa phương và đưa học sinh vào các 
tỏ, đội sản xuất của những cơ sở đó. 


Nhiều cơ sở sản xuất còn cử cán bộ 
kỳ thuật giỏi tới trưởng giới thiệu cụ 
thê về ngành nghề (công cụ, máy 
nóc, sản phầm, thởi gian đào tạo, 
trí thức, kỹ năng phô thông cần thiết, 
các bệnh cần tránh, triền vọng của 
nghề...) và hướng dẫn thực hành cho 
học sinh. Có nởi đã tô chức cho học 
sinh tìm hiệu xí nghiệp, tạo điều kiện 
cho các em thực hành, lao động sản 
xuất trong một số phân xưởng; giúp 
nhà trường máv móc, thiết bị, dụng 
cụ, nguyên liệu, đắt đai, giống, vốn... 
đề xây dựng xưởng trường, vườn 
trường,Y.v. Một số cơ sở sản xuất đã 
bàn bạc, ký hợp đồng với nhà trường 
về hướng nghiệp và sử dụng học sinh 
ra trưởng, 

Nhà máy sửa chữa ô tô Hòa bình 
(Hà sơn bình), Nhà máy sửa chữa Ô 
lô 1-5 (Hà-nội, Xi nghiệp giày đa 
xuất khäu (llà nội), Xí nghiệp đóng 
tàu (Iiải phòng). các nông trường 
Thống nhất, Sao vàng (Thanh hóa), 
Tân làm (Bình trị thiên), các hợp tác 


xã Án thái An thọ (Hải phòng). 
Thạch bàn, Chu Phan (Hà nội)... đều 
cho biết rằng, học sinh phô thông đã 
được hướng nghiệp ở trưởng, khi 
vào học nghề và lao động sản xuất ở 
các xỉ nghiệp và nông trưởng đó đều 
đạt chất lượng và hiệu quả lao động 
cao hơn so với các học sinh khác. 


ỚỢ những nơi bước .đầu làm tốt 
công tác hướng nghiệp và sử dụng 
học sinh ra trưởng đêu thấy rõ vai 
trỏ của lHiội đồng giáo dục, Hội cha 
mẹ học sinh, Đoàn thanh niên, Hội 
phụ nữ, Công đoàn và các đoàn thề 
quần chúng khác. Dưới sự chỉ đạo 
thông nhất của cấp ủv Đảng, các tồ 
chức này tạo thành một sức mạnh 
tông hợp, khác phục được rất nhiều 
khó khăn, vướng mắc. Thành phó Hồ 
Chí Minh giải quyết dược vấn đề 
lương thực, thực phầm, giấy, bút, 
tiền phụ cấp đạy giờ cũng như vấn 
đề đầu tư, khấu hao cơ sở vạt chất v.v.; 
Hải phòng xây dựng mô hình cụ thê: 
trường — phường — xí nghiệp; Nỏng 
trường Thống nhất (Thanh hóa) coi 
trưởng như một đội sản xuất của 
ninh v.v _ 


* 


Kinh nghiệm thực tế mắy năm qua 
cho thấy, chúng ta hoàn toàn có điều 
kiện và khả năng đề từng bước làm tốt 


:việc' hướng nghiệp và sử dụng hợp 


lý học sinh ra trường, đáp ứng được 
yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo 


học sinh và cha mẹ các em, góp phần „ 


vào việc đào tạo đội mgũ những người 
lao động mới, những con người 
mới. Nếu công tác này đạt được kết 
quả mong muốn thì nhà trường phồ 
thông của chúng ta sẽ là: trưởng phô 
thông - lao động —kỹ thuật tông 
hợp, và sự nghiệp giáo dục của chúng 
ta sẽ thật sự gắn bó chặt chẽ với sự 
nghiệp cách mạng chung. 


Vấn đề tiến bộ khoa học và kỹ thuật - 
trong đồi mới quản lý kinh tế 


VŨ CAO ĐÀM “ 


ỘI nghị thứ 6 Ban chấp hành trung 
ương Đang (khóa V) đã bàn về 
một trong những vấn để nóng 

hồi nhất của quá trình phát triền 
cách mạng nước ta: đồi mới quản lý 
kinh tế. Đây cũng Fì vấn đề thời sự 
trong bước đường đi lên của các 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Ngay từ Đại hội toàn quốc thứ 1H, 
Đảng ta đã đặt vấn để cải tiến quản 
lý kinh tế như một nhiệm vụ quan 
trọng trên con đường hoàn thiện quan 
- hệ sản xuất xã hội cbủ nghĩa và thúe 
đầy lực lượng sản xuất phát triền. 
Chúng ta đã phát động phong trào 
« ba xây, ba chống”, phong trào cải 
tiến quản lý hợp tác xã vòng Ì, vòng 
II; đã làm các cuộc vận động cải tiễn 
quản lý xí nghiệp;-đã thi hành các 
biện pháp tô chức lại sản xuất v.v. 
Nhiều biện pháp đã góp phần tạo ra 
những biến đồi tích cực trong tö chức 
và quản lý sản xuất, được quần chúng 
nhiệt liệt hưởng-ứng, như chủ trương 
khoán sản phầm cuối cùng đến người 
lao động; giải quyết đúng dan mỗi 
quan hệ giữa lợi ích toàn xã hội, lợi 
ích tập thê và lợi ích cá nhân người 
lao động, v.v. Nhìn lại toàn bộ các 
biện pháp đó có thê thấy rõ rằng khi 
những biện pháp đề ra phù hợp với 
các quy luật vận động của kinh tế và 
của xã hội, thì nó sẽ nhanh chóng 
đi vào cuộc sống, tạo được không khi 
hồ hởi sáng tạo của cơ sở ; biện pháp 
nào không phù hợp thì chỉ có thề dẫn 


M 


đến những kết quả giả tạo và nhanh 
chóng bị dìy ra ngoài sản xuất. 

Bài học quan trọng cần rúi ra ở 
đây là phải có những tiêu ck‹uần đề 
đánh giá tính dúng đắn của các biện 
pháp cải tiến quản lý. Có nhất trí 
nhìn nhận các tiêu chuần này thì mới 
có thê cùng nhau tháo gỡ được những 


_ Vướng mác của nên sẵn xuát hiện nay. 


Từ năm trước đây. Nghị quyết Hội 
nựhị thứ6 của Dan chấp hành trung 
ương (khóa IV) đã chỉ rõ. tiêu chuần 
cao nhất đề đánh giá tính đúng dán 
của các chính sách là gŠfăng/ năng 
suất lưo cộng, phái triền sản xuất, 
nắng cao đời sống nhân dán w (Do tôi 
nhấn mạnh — V.G.Đ.) (1). Nắm vững 
các tiêu chuẩn này thì sẽ không phải 
lo ngại, phân vân vẻ việc đôi khi cơ 
sở phải *vi phạm? chính sách vì 
yêu cầu của sản xuất, và từ đây có 
thề rút ra những bài học cần thiết 
cho việc xem xét đề kịp thời sửa đôi 
các chủ trương, chính sách đã ban 
hành, khắc phục việc duy trì cứng 
nhắc một số biện pháp bấy lâu bị 
hiều lầm là những nguyên tắc bất 
biến» của chủ nghĩa xã hội, khiến 
cho nền kinh tế ngày càng trở nên 
khô cứng, làm mất tính năng động 
của nền kinh tế, của cơ sở sẵn xuất và 
của người lao động. Các tiêu chuẩn 


(1)Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Đan 
chấp hành trung vương (khóe ÏV) Và tìnÃ Bình 
øà nhiệm dụ cấp bách, Hà-sột. 1979. tr.16, 
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này, một lần nữa lại được khẳng định 
trong Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương (khóa V): 


“mở rộng quuền chủ động sáng lạo,: 


xúc lập quuền tự chủ tài chính ® của 


cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở * đầy - 


mạnh sản xuãit, kinh doanh 0uởới năng 
suãi, chái lượng. hiệu quả ngày cảng 
cao ». | 

Cũng chính là nhằm mục tiêu đó 
mà trong liội nghị vừa qua của 
Trung ương, khi nói tới vai trò của 
khoa học, kỹ thuật trong quản lý kinh 
tế, đồng chí Lê Duần đã chỉ ra rằng: 
« Như vậy là có hai mặt liên quan 
chặt chờ với nhau: một mặt, nâng 


cao trình độ khoa học, kỹ thuật của. 


quản lý, bảo đảm cho các quyết định 
về đầu tư, sản xuất, phản phối, Lưu 
thông, tiêu dùng được nhanh nhạy 
và đúng đắn; mặt khác, hình thành 
một cơ chế quản lý thật sự thúc đầy 
sìn xuất bằng khoa học, kỹ thuật, 
nhờ đó, Không ngừng hoàn thiện các 
sản phẩm, tiết kiệm tiêu hao vật chất, 
đạt năng suất, chất lượng và hiệu 
quả kinh tế cao » 2), 


Hai mặt đó trong đổi mới quản 
“lý là đòi hỏi khách quan của quá 
trình phát triền, là sự cụ thê hóa 
đường lối “cách. mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt ? trong thực tiên. 


L Sử dụng khoa học và kỹ thuật 
phục vụ công tác quản lý. 


Không thề tô chức sản xuất trong 
tHỘI xí nghiệp công nghiệp hiện đại 
theo trình độ hiệu biết của người 
nông dàn sản xuất nhỏ, Nói rộng hơn, 
xã hội càng phái triền thì việc quan 
lý xã hội càng doi hỏi phải đạt đến 
trình độ Khoa học và KÝ thuật cao. 

Trong điệu kiện nước tà, Việc vận 
đụng Khoa học và KỶ thuật phục vụ 
công tác quản lý đại thê bao gồm 
những văn đề sau đây: 

f. Bào đảm những diệu kiến kg thuật 
tôi thiêu cho Điệc dụnh giá định lượng 
những Chỉ lìcH, kế hoạch của sản uới, 
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Đây là công việc sơ giản nhất của 
quản lý sản xuất: đề ra những định 
mức kinh tế — kỹ thuật, tiêu chuẩn 
chất lượng của sản phầm và bảo đảm 
phương tiện đo lường đề kiềm tra 
việc thực hiện các chỉ tiêu định 
lượng đã đề ra. 


Trong những năm qua, các phương 
tiện cân đo thiếu ở mức độ nghiêm 
trọng, nhất là những loại cân lớn tại 
các đầu mối giao thông. Đã thế, ở 
nhiều nơi, phương tiện cân đo lại bị 
cố ý phá hỏng, vì lợi ích bất chính 
của một số người, gây khó khăn cho 
công tác quản lý. Cho nên, tăng cường 
bộ máy kiềm tra các phương tiện đo 
lưởng, các tiêu chuằn chất lượng, quy 
trình, quy phạm trong sản xuất là 
hết sức cần thiết. Đương nhiên, việc 
tăng cưởng các phương tiện kỳ thuật 
của quản lý chỉ đại được hiệu quả 
tốt khi có một hệ thống chính sách đi 
kem. Một khi Nhà nước có chính 
sách thỏa đáng đối với người lao 
động, đề họ có quyền chủ động trong 
sản xuất kinh doanh, thì chính họ, 
với ý thức nàng cao hiệu quả kinh 
tế, sẽ có ý thức đầy đủ về các phương 
tiện cận đo, Văn đề là phải tạo ra 
trong sản xuất sự quan tâm thật sự 
của bản thân người lao động tới chất 
lượng sản phẩm do họ làm ra. 


2. Bao đảm những căn cử khoa học 
cho các quuềt định trong quản lụ. 


Trong bất kỷ hoạt động xã hội nào 
và ở bất kỳ cấp nào. mỗi quyết định 
trong quản lý đều tác động tới những 
con người thửa hành nhiệm vụ, tới 
hiệu quả hoạt dộng của họ. Trong 
sản xuất, đó là hiệu quả kính tế của 
sản xuất. Một quyết định đúng đản 
trong quản lý sẽ có tác dụng thúc 
đây tính tích cực sáng tạo của môi 
người lao động và do vậy sẽ tạo rà 
hiệu quả trong hoạt động của họ. 


(2)›Le-Duäa: Nắm ứng quụ luệt đổi mới 
quản lú binh tế (Đài nói tại Hậi nghị thứ 6 
của BCHTƯĐ (khóa V›, 1984. tr. 34. 


Một quyết định sai trong quản lý sẽ 
to ra hiệu ứng ngược lại. 

Tuv nhiên, xã hội con người lâ 
một hệ thống biến động. Một quyế! 
định dù hết sức đúng đắn trong một 
hoàn cảnh này, lại có thề hoàn toàn 
không phù hợp trong một hoàn cảnh 
khác. Vấn đề là người quản lý phải 
hiều thấu và biết vận dụng đúng đắn 
quy luật phát triền của đối tượng 
quản lý, quy luật tâm lý của con 


người, quv.luật kinh tế của xã hội, 


JPhát hiện những quv luật của tự 
nhiên, xã hội và tư duy là chức năng 
của khoa học. Người quản ly cần sử 
dụng khoa học như một trợ thủ đắc 
lực, như một công cụ đề vận dụng 
đúng đắn những quy luật đó, đề xây 
đựng những cản cứ cho các quvết 
định quản lý. 


[)o eó s quan tâm to lớn của Đảng - 


và Nhà nước. hiện nav ở nước ta đã 
có trên 160 cơ quan nghiên cứu khoa 
học trong hầu khắp các lĩnh vực của 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 
khoa học kỹ thuật khoa học nông 
nghiệp và v học, với số lượng cán bộ 
(riêng trong lĩnh vực nghiên cửu khoa 
học) khoảng 350 người trong một 
triệu dân. Đó là một tỷ lệ khá cao trên 
thể giới. Ngoài ra, còn có một lực 
lượng đông đảo trí thức Việt nam ở 
nước ngoài sẵn sàng góp phần vào sự 
phât triền của đất nước. Lực lượng 
này có thể giúp các cấp quản lý phát 
hiện những vấn đề khác nhau của quá 
trình phái triền xã hội nước ta, những 
vẫn đề quan hệ quốc tế trong tãt cả 
các lĩnh vực kinh tế, chính 
hội, v.v. | 

Trong các nước xã hội chủ nợghĩa, 
việc sử dụng khoa học và KỸ thuật 
đề giải quyết các nhiệm vụ xã hội 
dược các Đẳng cộng sản và công nhân 
đác biệt quan tâm. Khẳng định vai trô 
của khoa học trong việc thúc đầy quá 
trình phát triền xã hội. Báo cáo chính 
trị tại Đại hội 26 của Đăng công sản 
liên gô đã doi hỏi gkhoa học cũng 


lrị, xã 


phải thường xuyên bất bình trước 
sự yên tỉnh ®, phải * chỉ rõ ngành nào 
đã bị trì trệ và lạc hậu ?@). : 

Ở nước ta. Nhà nước đã dãnh nhiều 
cố gắng vào việc tồ chức các nhà 
khoa học, các cơ quan nghiên cửu 
khoa học trong khuôn khồ các chương 
trình trọng điềm nhằm xây dựng 
những căn cử khoa học phục vụ việc 
giải quyết những vấn đề kỹ thuật, 
kinh tế, xã hội cho công cuộc phát 
triền. Dày là nhừng hình thức thử 
nghiệm bước đầu. Các cấp quản lý có 
thề và cần tập hợp các cơ quan khoa 
học tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào 
việc xây dựng căn cứ khoa học và k€ 
thuật cho việc lựa chọn mục tiêu chiến 
lược phát triền kinh tế và xã hội, xác 
định các phương hướng ưu tiên, lập 
các luận chứng kinh tế làm cơ sở cho 
các quyết định đầu tư của các cấp 
quản lý. : 


J. Không ngừng nâng cao trình độ 
khoa học 0d kỹ thuật của quản lủ. 

Công việc quản lý ngày nay đã 
đạt đến mội trình độ khoa học và kỹ 
thuật rất cao cùng với sự phát triền 
của khoa học và kỹ thaật hiện đại. 

Theo tỉnh thần của Nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung 
ương (khóa V), các cấp quản lý cần 
tăng cường sử dụng các cơ quan khoa 
học, tiến hành các hoạt dộng nghiên 
cứu nhằm nâng cao trình độ khoa 
học và kỹ thuật của quản lý. xây 
dựng những quy trình, ra quyết định 
và điều hành bộ máy một cách khoa 
học, trong đó đặc biệt coi trọng những 
quyết định về chủ trương đầu tư, 
sớm khắc phục hiện tượng Lùy tiện 
trong việc nhập kỹ thuật, nâng cao ' 
trình độ tô chức sẵn xuất và tô chức bô 
tmráy quản lý, 

Bất cứ quốc gia nào ngày nay cũng 
không thề xem sự phát triền của 
mình như môi hệ có lập mà phải đặt 


(3) Đại hai XXV]I Đáng cộng sản Liên ró. 
Nxb Sự thật, Hà nội. 1961, tr 64. 


ủŠ 


mình trong mối quan hệ qua lại với 
thị trường thể giới. Nhu cầu thiết 
thần cua sự phát triền của mỗi 
nước đỏi hỏi phải mở rộng cửa, thiết 
lập các quan hệ quốc tế trong hàng 
loạt hoạt động kinh tế, khoa học và 
kỳ thuật. Do đó cần phải tăng cường 
những phương tiện xử lý thông tin 
hiện đại. nhanh chóng nắm được mọi 
biến động của thế giới, dòng thời 
"năng cao năng lực lựa 
phương án cho các quyết định của các 
tp quản lý, 


Tỉnh khoa học của công tác quân 


lý còn đòi hỏi phải không ngừng 
hoàn thiện nó. Theo sự phát triền 


biện chứng của xã hội, mọi biện pháp 
quan lý các hoạt động xã hội cũng 


phải có sự thay đồi tương ứng, Alóit 
chủ trương quản lý rất đứng dân 


hỏm nay, hoàn toàn eó thề không còn 
thích hợp nữa trong vài ba năm: sau, 
Vị vậy, việc nghiên cứu, đánh giá, 
kiến nghị, sửa đói các chủ Trương. 
biện pháp quản lý là những công 
việc củn thiết cho quá trình phát 
Iriên xã hội, thê hiện tính khoa học, 
linh biện chứng trong phương pháp 
công tác của những người theo chủ 
nghĩ Mác — l.è-nin, 


II. Hoàn thiện quản lý nhàm 
thúc đây tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật trong nền kinh tế quốc 
dân. : 


(hủng ta đã có những thành tựu 
khoa học và KÝ thuật được áp dụng 
trong sản xuất, đưa lại hiệu quả 
kinh tế rõ rệt, Nhưng thực tiên sân 
xuất của nước ta trong những năm 
quai cũng bọc lộ nhiều mặt yếu kém : 


— Nhiệu công trình nghiên cứu đã 
thành công trong điệu kiện thí nghiệm, 
đã được xác nhận, nhưng không được 
äap dụng vào sản xuất, 

— llàng loạt Kỹ thuật hiện đạt dược 
nhập khẩu, nhưng chỉ qua sản xuât 


một thời gian là không duy trì được 
trình độ Rÿ thuật ban dầu, 


J1 


chọn các 


— Gần đây, mặc dù số sản phầm 
được đăng ký chất lượng có tăng lên, 
nhưng nhìn chung trình độ kỳ thuật 
của sản xuất văn còn thấp, nhiều chỉ 
Liêu giảm sút. 

Ở các ngành công nghiệp. trong 
khoảng thời gian từ 1975 đến 1980, giá 
trị tài sản cố định tăng khoảng §1%, 
song giá trị tông sản lượng chỉ tăng 
5%, còn năng suất lao động của công 
nhân sản xuất trực tiếp thì giảm 18%. 
Ngành cơ khi, ngành then chốt của 
nền kinh tế cũng phát triền theo chiều 
hướng tương tự. rong khi giả trị tài 
san cố định tăng H165. thì giá trị tông 
sìn lượng chỉ tầng 355, còn năng suảt 
lao động chỉ tạng 2%.Những chỉ tiêu kề 
trên cho thấy giá trị sinh lợi từ I1 
đồng vốn tài sản có định ngày càng 
giam, hiện qua đầu tư kỹ thuật thấp. 


Việc tăng chỉ phí do thiệf hại sản 
phẩm trong cơ cấu giá thành cũng 
chứng tô sự sút kém của trình độ Kỳ 
thuật rong sản xuất t: tử 1975 đến HH, 
ở neành luyện kim, chỉ phí đỏ tàng 
lên tỏi 9 lần (bình quản mới năm tăng 
gấp 3 lần, từ 1975 đến 1280, ở ngành đẹt 
và mav mặc, chỉ phí đó tăng lÍ lần 
(bình quân mỗi năm tăng hơn 2 lần), 


Những chỉ liêu kỹ thuật thâm canh 
Ironzø nông nghiệp cũng cho thấy mọt 
tỉnh hình shông tương xứng với thành 
tựu khóa học và kỳ thuật của ngành, 
Chỉ so sành qua nằm, từ 1976 dến 
1979, trong Khi diện tích gieo trông 
ty 192, thì phản hóa học cho miột 
héc ta gieo trông giam 25 : thuốc trừ 
san chí tăng 12ố ; điện tích được thà 
béo đản giam 2525, Trong nghiên củu 
giong lúa, mặc đủ đã đạt nhiều thành 
tựu kha quản, nhưng điện tích cấy 
iöng mỏi lại giam, năm 1979 chỉ bằng 
SöZ SỐ với năm 1976, còn diện tích bị 
sắt bệnh lại tăng 5 làn. Kết qua tòng 
hợp nhất của tình hình đó biều hiện 
Ớ sự giảm sút năng suất lúa : nếu như 


nàng suat bình quản năm 1975 là 
21,3 taạ/héc ta, thì đến năm 1979 chỉ 


còn 19,5 tạ/héc ta. 


Các chỉ tiều về trình độ kỹ thuật 
(rong cá hai lĩnh vực cỏng nghiệp và 
nông nghiệp có được nhích lên một 
chút trong một vài năm gần dây (tùy 
lừng “khu vực, khoảng 1980 — 1981 
(rong công nghiệp và 1982 — 1983 lrong 
nông nghiệp), nhưng không giữ dược 
thế ön định và vẫn còn eó chiêu hướng 
giảm sút: | 

Từ 19§I đến 1981, lượng than tiêu 
chuẳn đủng sản xuất điện đã tăng từ 
0,7 tới gản 1,0 kg/kwh ; tỷ lệ điện năng 
tồn thất trên đường dây ở một số nơi 
đã tăng từ 23% lên 20%, 


— Trong khi chỉ tiêu tiên tiền của 
các nhà máy đường dã đạt tới 5 — 7 
mía/1 đường, nhiêu xí nghiệp đường 
địa phương cũng đã đạt tỷ lệ 9 — 10/1, 
thì có xí nghiệp đường của trung ương 
văn côn ở mức 19-20/1. 

— Nhiều định mức kinh tế — kỳ 
thuật đề ra không thực hiện được, 
Chẳng hạn, định mức than cục đề sản 
xuất liẫn a mỏ ni ác 99,5% là 1,9 tấn 
nhưng trong thực tế sử dụng 2,1 tăn ; 
dịnh mức phế phảm đúc gang những 
năm 00 là 105 thì nay phải nâng tới 
155, trong khi chỉ tiêu tiên tiễn của 
thể giới là l— 5%. 

Tỉnh hình trên đầy đặt trước chúng 
(Aũ một nghịch lý: trong khi số cán 
bộ khoa học và kỹ thuật tăng thêm, 
công tác nghiên cứu khoa học đạt được 
một số thành trú nhat định, vốn đầu 
từ cho việc nhập kỳ thuật không nhó, 
thì năng suất, chất lượng, hiệu quả 
của sản xuất đều gim sút. Nhiều giám 
đốc xí nghiệp khi bàn vẻ tỉnh hình 
trên đây đã khẳng dịnh rắ nữ, nưav eä 
trong trưởng hợp giảm đốc xị nghiệp 
có tảm huyết muốn đồi mới kỶ thuật, 
đôi mới công nghẻ, đồi mới sản phẩm, 
- họ cũng không thê thực hiện được: 
cơ chế kế hoạch hóa cũ thôi thúc họ 
phải chạy theo các chỉ tiêu về SỐ lượng: 
các đón bây kinh tế không mang lại 
lợi ích cho xí nghiệp khi đỗi mới kỳ 
thuật và đồi mới sản phẩm ; sản xuất 
chỉ theo mệnh lệnh (Ừ €Ø quan quản 


lý cấp trên, không quan tâm tới nhụ 
Cảu của người tiêu dùng về số lượng, 
chất lượng và thầm mỹ của mặt hàng. 

Hồ ràng là một nền sẵn xuất như 
thế không thề có sự phát triền binh 
t:rờng, lành mạnh ; sự giảm sút năng 
suất. chất lượng, hiệu quả là điều khó 
(ránh khối. | 

X@hị quyết của Bộ chính trị Và 
Chính sách khoa học Đà kỹ thuật đã nói 
rõ nguyên nhân của tình hình trên 
đây: qNhững thiếu sót về quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, quản-lý khoa 
học và kỹ thuật vừa qua đã làm trở 
ngại đến việc áp dụng các tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật vào thực tiên 
sắn xuất và đời sống ® (4), 

Trên cơ sở nhận định rằng « .\Øà y 
nay, trình độ cao về khoa học và kỹ 
thuật, đặc biệt là việc ứng dụng nhanh 
chóng các thành tựu khoa học, tạo ra 
những kỹ thuật cao trong sản xuất là 
một trong những nhân tố quyết định 
SỨC mạnh kính tế của một nước » (5), 
Đẳng ta đã đè ra nhiệm vụ phải tạo 
ra những biện pháp quản lý thúc đầy 
tiên bộ khoa học và kỹ thuật trong 
nèn kinh tế quốc dàn. Điều đó đòi hỏi 
Các cấp quản lý nhận thức rõ, Dăng 
ta đặt nhiệm vụ phát triền khoa học 
và Kỹ thuật không phải vì mục tiêu 
tự thần của khoa học và kỹ thuật, mà 
chính vì nhu cầu phát triền kinh tế và 
xã hỏi. Theo nhận thức đó, mọi biện 
pháp quản lý đều phải xét tới một 
nhân tổ quan trọng? nó có tác dụng 
thúc đầy hay Rim hãm tiến bộ kỹ thuật 
trong sản xuất? 

Ví dự, việc trích lập quỹ phát triền 
sản xuất không căn cứ vào lợi nhuận 
thực tế của xí nghiệp, mà theo tý lệ 
tài sản cố định, sẽ không khuyến 
khích việc Khai thác chiều sâu vốn 
tài sản eố định hiện có mà chỉ kh u„0vến 
khích mở rộng tài sắn eõ định; việc 


(4) Nghị quyết của B) chính trị Vš chính sách 
khoa học oà bụ thuật. tr. 8. 

(3) ăn kiện Đại hội V,Nxb Sự thật, Hà nội, 
1982 ,tập l. tr, 73. : 


Eh) 


định mức lợi nhuận tỷ lệ với giá 
thành sẽ khuyến khích tăng giá thành 
sẵn phầm, nghĩa là khuyến khích 
việc giảm trình độ kỹ thuật của sẵn 
xuất và sản phầm. 

Như vậy, việc dồi mới kỹ thuật 
trong sản xuất không thề chỉ là trách 


nhiệm của các nhà khoa học và các: 


cơ quan khoa học. Điều quan trọng 
nhất là cơ sở sản xuất có muốn đồi 
mới kỹ thuật hay không ? Mà nguyên 
nhân sâu xa lại là các cơ chế về -kế 
hoạch, tài chính, giá cả, chính sách 
phân phối lợi nhuận cho người lao 
động có tác đụng thúc đây việc đồi 
mới kỹ thuật hay không. “ 

Khi bàn về vấn đề này, có ý kiến 
cho rằng, chúng ta chưa thề đi vào 
chất lượng (tức là phải dầu tư khoa 
học và kỹ thuật) khi chưa thỏa mãn 
dủ số lượng cho người tiêu dùng. 
Dây là một quan điềm sai lầm. Có 


thề thấy, chẳng hạn chúng ta hoàn: 


toàn có thề sẵn xuất dược 1 triệu lốp 
xe đạp có độ bền đủ dùng trong 2 
năm thay cho việc sản xuất 2 triệu 
lốp có độ bền chỉ dùng trong 1 năm (). 
Như thế sẽ tiết kiệm được 50Ã vật 
liệu. Vai trỏ của khoa học và kỹ 
thuật, của «đầu tư chiều sâu ® chính 
là ở chỗ đó. 


Đương nhiên, đề chuyên sang việc. 


sản xuất sẵn phim với chất lượng 


cao hơn, thì toàn bộ quan điềm về. 


kế hoạch hóa, về giá cả, chính sách 
phần phối lợi nhuận, trả lương, v.v. 
đều phải có những thay đôi cơ bản, 
Cơ sở của quan điểm đó chính là việc 
mở ròng quyền chủ động của cơ SỞ 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
xóa bỏ những nguyên tắc khô cứng 
trói buộc người sản xuất: quyền chủ 
động đó được phát triền thông qua 
môi quan hệ ngang giữa người tiêu 
đùng với người sản xuất, và do vậy 
sẽ thúc đầy mối liên kết giữn sẵn xuất 
với khoa học. | 

Trong điều kiện tác dòng của cơ 


chế quản lý mới, sự liên kết giữa. 


khoa học với sản xuất sẽ không chỉ 
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bó hẹp trong các quan hệ hành chỉnh 
thông qua các chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh trên giao, mà được đa đạng hóa 
dưới dạng các hợp đồng kinh tế, 
hình thành các kiều liên kết tự 
nguyện về tô chức, như các liên hiệp 
khoa học — sản xuất, các liên doanh, 
đựa trên nhu cầu thiết thân của sản 
xuất trong việc không ngừng hoàn 
thiện công nghệ, đồi mới sản phầm, 
thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng 
lên của người tiêu dùng. 


* 


Thấu suốt tỉnh thần Nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 của Trung ương, thề chế 
hóa nó bằng những luật lệ của Nhà 
nước, làm cho công tác quản lý có 
căn cứ khoa học, khắc phục nếp làm 
ăn tùy tiện theo kiều người nóng dân 
sản xuất nhỏ, chính là yêu cầu bức 
thiết bảo đảm cho sự thành công của 
quá trình đồi mới quản lý. 


Quản lý không bao giờ là một mục 
tiêu tự thân. Mục tiêu của quản lý là 
tạo ra động lực định hướng và động 
viên người lao động phát huy tối đa 
năng lực của mình đề tạo ra nhiều 
sản phầm cho xã hội với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao. Mục tiêu 
đó sẽ không thề đạt được, nếu cơ chế 
quản lý khuyến khích duy trì một 
nền sản xuất bảo thủ, năng suất và 
chất lượng. thấp kém, bủ lỗ triền 
miên. Không thề nào khác, một cơ 
chế quản lý có hiệu quả phải là cơ - 
chế quẩn lý tạo ra nền sản xuất có 
năng suất cao, với những sản phầm 
có chất lượng, một nền sản xuất có 
hiệu quả kinh tế cao. Trong điều kiện 
của chủ nghĩa xã hội, dó là nền sẵn 
xuất có năng lực không ngừng đồi 
mới kỷ thuật, nhằm thỏa mãn nhu 
cầu không ngừng tăng lên của xã hội 
đối với sản phầm của mình. 

Xuất phát từ quan điềm đó, chắc 
chắn chúng ta sẽ tạo ra được những 
biện pháp quản lý có hiệu quả, đáp 
ứng yêu cầu phát triền kinh tế và 
xã hội của nước ta. 


TÌNH HÌNH CÁC TẬP ĐOÀN SẲN XUẤT VÀ 
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở NAM BỘ 


ĐOÀN TRỌNG 


với nông nghiệp ở Nam bộ kề từ 
khi bắt đầu làm thử đến nay đã 
được gần 8 năm. [rong thời gian đó, 
phong trào có lúc chừng lại. và cuối 
năm 1980 phong trào đã đi vào ồn 
định và có đà đi lén. 
Œ_ các tỉnh Nam bọ đã có 23664 
tập đoàn sản xuất và 268 hợp 
tác xã. Đến nay ở-các tỉnh đồng bằng 


x- cài tạo xã -hội chủ nghĩa đối 


sông Cửu long, 56Ã% số hộ nông dân - 


với 47% diện tích ruộng đất đã vào 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác 
xã nông nghiệp. Phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp ở các tỉnh Nam 
bộ ngày càng gắn chặt với vêu cầu 
phát triền sản xuất của từng vùng, 


với việc thàm canh tăng năng suất, 


làm thủy lợi, sử dụng giống mới, làm 
tối nghĩa vụ đối với Nhà nước. Việc 
các tập đoàn và hợp tác xã bước đầu 
thề hiện được tính hơn hắn của mình 
&o với nên kính tế cá thê đã làm thay 
đổi mỏi bước quan trọng nhận thức 
và lỏng tín của nông đàn vào con 
đường làm ăn tập thê, 

Từ năm 1982 và đầu năm 1983, phong 
trào hợp tác hóa ở các tỉnh Nam bộ 
phát triền tương đối mạnh. số tập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp 
tầng gấp 2 lần so với năm TUSI, có 
tỉnh tăng khá nhanh, Với tốc độ ấy, 


nhiều nởi đã bỏ qua các bước vận 
động và nội dung cơ bản của việc tô 
chức tập đoàn; cho nên có nhiều tập 
đoàn không mang đúng tính chất của 
một tồ chức kinh tế tập thề xã hội chủ 


nghĩa. Ở những tập đoàn đó, chưa 


xác lập quyền sở hữu tậpthề về ruộng 
đất, chưa tồ chức và phân công lao 
động, cho nên ngành nghè chưa phát 
triền, Ở nhiều tập đoàn, cơ sở vậi 


chất kỳ. thuật còn yếu, trình độ cán 


bộ còn thấp. Trong khi đó, một số 
địa phương lại muốn mở rộng việc 
xây dựng các hợp tác xã quy mô vừa 
(200 ha), nhưng các điều kiện về cơ 
SỞ vật chất kỹ thuật, về phương án 
kinh tế, về cán bộ quản lý chưa được 
chuẩn bị tỐI... cho nên các hợp tác xã 
mới tô chức chưa phát huy được ưu 
thế của quy mô lớn. 

Những nơi đã nhận rõ thiếu sót 
trên, quyết tàm tập trung lực lượng 
cắn bộ đề sửa thị đạt được kết quả 
Lốt. Tuy vậy kinh nghiệm thực tế cho 
thấy rằng việc sửa đó, không đơn 
gian, đúng là “ơm đã nấu sông, nấu 
chín lại không đề ›. 

Bên cạnh đó, trong phong trào hợp 
lắc hóa nông nghiệp cũng xuất hiện 
nhiền tập đoàn và hợp tác xã liên tiến 
trên các vũng kính tế khác nhau và 
đã có một số Rinh nghiệm nhất định. 


` 
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Khi tô chức tập đoàn, phải làm tối 
bước vận động, bảo đảm nguyên lắc 
tự nguyện, xác lặp ngay từ đầu việc 
tập thê hóa những tư liệu sản xuat 
chủ vêu, trước hết là ruộng đất, đó 
là khâu mớ đầu, là nói dung cơ bản 
của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
Đồng thời với tập thê hóa ruộng đất, 
các tập đoàn, hợp tác xã đã cói trọng 
việc nắm lấy máy móc nồng nghiệp 
trực tiếp phục vụ cho sẵn xuất bằng 
các hình thức thích hợp tử quản lý sử 
đụng đến tập thệ hỏa. 

Dựa trên cơ sở làm tốt công tác thủy, 
lợi, nhiều tập đoàn, hợp tác xã đã mHỜ 
rộng thêm điện tích canh tác bằng khai 
hoang và tạng vụ, thực hiện Lòi các 
biện pháp KỸ thuật. Các tạp đoàn, hợp 
tác xã đã chú Ý xảv dựng nhà kho. 
sản phơi, xảv dựng chuông trại chăn 
nuôi, phát triển ngành nghề. liền này 
có THÔI sỐ tập đoàn đã hiệp tác với 
nhu trong việc xâv đựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật, thực hiện liên doinh, 
Hẻn kết vẻ máy kéo, máy bơm. 
bảo vệ thực vật,... mở ta hướng quan 
trọng là thực hiện liên doanh niữa các 
tập đoàn máy với tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp, gần hoạt động của mãy 
với kết quả sản xuất nồng nghiệp. 

Các tập đoàn và hợp tác xã đã tích 
lũy vốn bằng nhiều cách: huy động 
một phần sức hìo động dư thửa của xã 
VIÊH, VAV VỐI VỚI lãi suất hợp lý, 
tiên hành tạp thê hóa các cơ sở công 
nghiệp gần với sẵn xuất nông nghiệp, 
huy dòng vốn cô phần đề mui sắm 
những tư liệu sản xuất chú vên như : 
máy bơm, máy tuốt lúa, trau bỏ, nhà 
kho,, sản phơi, máyv chế biện nông 
sản... làm tăng cơ sở vạt chàt của tập 
thê, tử đó mà gán bÓ tạp đoan Đicn DỞ Ì 
tp thê chạt chế hơn. 

Các tập đoàn, hợp tác xa tiên tiên 
cÓ giá trị tài sản có định bình quản I 
hà canh tác Tà 6000 đồng, (ii trị tài 
san có định của các tập đoàn, hợp Tác 
xã tiên tiến, nhất là của các Lạp doàän 
đã qua Ä=9 vụ sản xuất đêu tăng dân 
qua các năm. Những nơi năm chắc 
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sức kéo, giải quyết Kịp thời phần be 
vít các loại vật tư khác, đã làm cho. 
sản xuẩt nông nghiệp phải: lriển tốt. 
Các tạp đoàn sản xuất ở xã Liêu tủ, 
huyện long phú, tỉnh liậu giang đã 
củng nÏuU gÓP VỐN mi máy cây và 
giao cho xã quan lý, điều hành thông 
nh. Cũng với việc hình thành các cơ 
sử sửa chữa... đó là hình ảnh tốt 
củt Việc xây dựng cụm kinh tẻ — Kỳ 
thuật tiên địa bàn huyện, — mÖt⁄/việc 
tất vé phái làm rong qgqiá trình hình 
thành cơ cầu nồng — công nghiệp 
huyện. 


Các tập đoàn sản xuất và hợp tác 
xã tiên tiến đã bước đầu tô chức lại 
san xuất, phản phối lại lao động theo 
phương hướng và quy hoạch phủ 
hợp. đã chú trọng thăm canh, từng 
bước phá thể đọc canh để phát triền 
ngành nghề và kính doanh tông hợp. 

lối với tròng trọt, nhiều tặp đoàn, 
hợp tức xã ở vũng làm một vụ lúa đã 
chuyền phản lớn hoặc toàn bò diện 
tích sang 23 vụ; một sở tập đoàn, hợp 
tác xã dưa điện tíck Ð3 vụ lên 3 vụ, 
bằng cách tăng thêm E vụ màu, (rong 
thêm l xụ dạu nành, làm cho diện 
tích gieo trông thay đôi theo hướng 
tăng tÝ lệ điện tích mâu và cây công 
nghiệp. —, Ki S 

lệ số sử đụng ruộng đãi của các lập 
đoàn, hợp túc xã tiên tiên là 1,6 lần, 
HOT sỞ tập đoàn, hợp tác xã có hệ số 
2,o—2,8 hân (trong kh hệ số chúng của 
Nau: bộ là 0,91). 

(Gñc tặập đoàn đã chú tiong thâm 
cánh, tăng nàng suất: bằng cách làm 
thủy lợi, cai tạo xây dựng đồng ruộng, 
cai Tạo đất, sử dụng giong „Hới có 
nặng suat cao, bộ trí công việc đúng 
thời vụ, áp dụng các biện pháp kỳ 
thuat một cách liên hoàn. 

Năng suất lúa trong các tập đoàn, 
hợp tác xã tiên tiên ở Nam bộ đã 
tang lên rõ rệt, ỚỞ Tiên giang các tập 
đoàn, hợp tác xã đã, đạt năng suất 
trên 7 tăn/ha/năm., Ở lậu giìng, nàng 
suất lúa “he thủ đạt i23 tân/ba, lúa 


lông xuân 3.19 tấn/ha, lúa mùa 3,0 
tấn/ha. Ở Long an, bình quân năng 
suất lúa đạt 4 tấn/ha. Ơ Đồng nai, 
năng suất lúa của các tập đoàn tiên 
tiền tăng 4Ã so với các tập đoàn 
khác trong tỉnh. Ớ Bến tre, số tập 
đoàn. hợp tác xã đạt 4 — 5 tấn/ha/vụu, 
tăng gấp 3 lần năm 1982. 


So với năm 1980, các tập đoàn. hợp 
tác xã tiên tiến có bước phát triền 
mạnh hơn trong việc tô chức chân 


° Kẻ ˆ^ ` —* ° : b 
nuôi, mở Rộng ngành nghề cả về quy 


mô và phương thức hoạt động. Một 
sỏ tập đoàn. hợp tác xã có điều kiện, 
đã chứ ý phát triền ngành nuôi đánh 
bắt tôm, cá sông, cá đồng : nồi bật là 
tạp đoàn 2 Tàn hội (Hồng ngự, Đồng 
thập) vừa chăn nuôi cá tra bột, đáy 
tôm. vừa chăn nuôi cá đáy, cá lính 
và liên doanh với tập đoàn bạn về 
đánh bắt tôm, hằng năm đã thu trên 
đưới 30 000 dòng. Nhiều tập đoàn ở 
xinh hải đã :kết hợp giữa tròng iúa 
và nuôi tôm, cá đạt kết quá tốt. Tập 
đoàn 3, phường 22, quận § (thành phố 
Hlö Chí Minh) là một điền hình về 
việc Kết hợp giữa thủy lợi. giao 
thông. nuôi oá& và trông cày. 


Ngoài trồng trọt và chăn nuôi, mỌI 
số tập đoàn, hợp tác xã đã phát triền 
thêm. nghề chế biến nông sản thực 
phẩm như xay xát gạo, chế biến thức 
ăn gia súc, chế biến đường, có tÔ sửa 
chữa nhỏ. tô rên. 

Một số tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã 
chủ ý tròng cói, đệt chiếu, đan lái. 
làm các mặt hàng thủ công, mỸ nghệ 
xuät khâu. Ơ huyện Thủ thừa, Bến 
lức. tỉnh Long an eó một số Lập đoàn 
tròng cói theo kiều «một chốn đồi 
4tữÊ» xây đựng vùng kinh tế mới, 
phân bố lại lao động. 

Mặt khác, do yêu cầu của sự phát 
triền sản xuất, các tập đoàn đã mở 
ròng đần, các hình thức liên doanh, 
liên Kết Rinh tế,,, Đàv là nhàn tố mới 
trong các tập đoàn ở từng khu vực, 
tửng cụm xã, gắn với địa bàn huyện, 


mở ra khả năng mới làm ra nhiều 
- “^ ` ~ ^ ® b4 
sạn phẩm hàng hóa cho xã hội (cả về 


“Tương thực, thực phầm và hàng tiều 


công nghiệp. thủ công nghiệp) góp 
phần nâng cao thu nhập của tập đoàn 


. viên, tàn dụng số lao động nhàn rỗi. 


mở ra hướng phân phối lao động mới 
trong từng cơ sở và. trên địa bàn 
huyện. | 

Thực hiện chỉ thị số 100 của Bạn 
bí thư Trung ương Đăng (khóa IV) 
về «khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động”, là gắn 
trách nhiệm và quyền lợi của người 
Sản Xuất với sắn phầm cuối cùng. là 
cách tô chức lao động phù hợp với 
điều kiện cơ sở vật chất KÝ thuật 
hiện có của chúng tì, có tác dụng 
củng cố và phát triền lập doàn. 
Khoán sản phầm đến nhóm lao động 
và người lao động phải trên eơ sở 
giác ngộ của quần chúng, chuẩn bị 
(ÒI các điều: kiện, nhất là các định 
mức kinh tế — kỸ thuật. định mức lao 
động, điều tra lại đất đai và dịnh 
mức sản lượng khoán. chuần bị cán 
lô biết quản lý theo cơ chế hoạt động 
của khoán sản phầm. Tiêu chuần đề 
xác định Rhoán đúng hay sai, phát 
triền tập đoàn đúng hay sai là căn 
cứ vào mục đích và nguyên tắc khoán 
sản phầm mà chỉ thị số 100 đã đề ra và 
nội dụng cơ bản của đơn vị sẵn xuất 
Lập thê xã hội chủ nghĩa. Tập đoàn 
Phú lợi thượng (Bến tre) hợp tác xã 
Tân ba (Sông bé), tạp đoàn 3, phường 
2. quận 8 (hành phố Hồ Chí Minh) là 
những đơn vị đã mớ rộng sản xuất kính 
đoanh khá nhanh. tiến hành khoán 


sản phầm trên nhiều mặt, tăng thụ 


nhập của tập đoàn viên và xã viên, 
đồng thời tăng tích lũy của tập đoàn, 
hợp tác xã và làm tỐI nghĩa vụ đối 
với Nhà nước. Những nơi đã làm rõ 
ranh giới giữa diều chỉnh ruộng đất, 
vận động tô chức tập đoàn với khoán 
sản phầm đều phát huy tác dụng của 
Khoán sản phầm đề phát triền nhanh 
và tót tập đoàn sản xuất, hợp tác xã. 
Những nơi không có nhận thức rõ 
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ràng về ba công việc trên đày đều 
^Aây dựng tập đoàn sản xuất không 
đúng tính chất của nó. việc khoán 
sản phẩm cũng không có ý nghĩa thực 
tế với tư cách là một hình thức quản 
lý kính tế tập thê xã tiội chủ nghĩa. 


Trong phân phối, cáế Tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã tiên tiến đã kết hợp 
hài hòa ba lợi ích, thực hiện tối 
nguyên tắc cùng có lợi, đồng thời 
đầu tranh có hiệu quả chống tư 
thương, bảo đảm cho Nhà nước nắm 
nhiều sản phầm xã hội hon trước; 
phối hợp với các tô chức thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa hoặc tự 
mình đám nhận việc cùng cập hàng 
hóa cho xã viên, tập đoàn viên và 
quan chúng. 


Thu nhập từ một ngày công .của 
các tập đoàn, hợp tác xã tiên tiến Ở 
miền đồng Nam bộ là 8 — 10 kg thóc, 
một số tập đoàn đạt lỗ — l§ kg; Ở 
các tính dồng bảng sông Cứu long, 
thu nhập từ một ngày cỏng là lỗ — 


18 kg, một số tập đoàn đạt 10 — 50kg... 


Bình quân thu nhập của một lao động 
trong các tập đoiin, hợp tác xã tiên 
tiến là hơn 1 tấn/vụ, có nơi đạt 2 ~— 
3 tấn/vụ, đa số các hộ đều thu nhập 
cao hơn so với hồi còn làm ăn cá thê, 


Các hộ gia đỉnh liệt sĩ, thương 
bình, đông con, neo đơn... được giúp 
đỡ về vật chất và tính thân. Nhiều 
tập đoàn, hợp tác xã đã chú ý trả hoa 
lợi ruộng đất với ty lệ cao hơn cho 
các hộ trên, đồng thời trích một phần 
lương thực đề bán điều hòa cho 
những hộ đã tích cực lao động mà 
van thiếu ăn. Những phụ nữ sinh đề, 
các cháu thiểu nhỉ và các cụ già đều 
được quan tàm chăm sóc. 


Quỹ của tập thê ngày càng làng, 
nhất là quỹ tích lũy bình quản I hà 
là 150U đồng. Nhờ đó, các tập đoàn đã 
mua sắm thêm được máy móc, trâu 
bo, xảy dựng thêm một số cơ sở vật 
chat KỶ thuật phục vụ cho sản xuất 
và phúc lợi tập thê. 
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Các tập đoàn, hợp tác xã liên tiến 
đã thực hiện đầy đủ và nhanh gọn 
việc làm nghĩa vụ lương thực đối với 
Nhà nước. Ngoài ra, tập đoàn viên và 
xã viên còn bán nhiều thóc theo hợp 
dồng hai chiều và theo giá thỏa 
thuận cho Nhà nước. Ơ vùng lúa năng 


_ suất cao thuộc các tỉnh Long an, Tiền 


giang, Cửu long, An giang, Hậu 
giang..., một số tập đoàn, hợp tác xã 
tiên tiến đạt mức huy động lương 
(lực cho Nhà nước trên 4 tấn/ha/năầm. 
Các tập đoàn, hợp tác xã tiên tiến ở 
tỉnh Bến tre cũng-đạt mức huy động 
lương thực cho Nhà nước ngày càng 
tăng. 


Cùng với việc đẩy mạnh phát triền 
sản xuất, các tập đoàn, hợp tác xã 
liên tiến đã quan tâm phát triền văn 
hóa, giáo dục, v tế, góp phần tích cực 
xây dựng nông thôn mới. Phong trào 
bồ túc văn hóa cho nhàn đản, việc tô 
chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo đã phát 
triền ; các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, 
thê dục thề thao được coi trọng, bước 
đầu tạo ru cuộc sỏng vui tươi, lành 
mạnh trong nông thôn. Các hoạt động 
chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thân 
của Tiền giang, Minh hải và nhiều nơi 
khác đã phản ánh rỡ rệt mối quan hệ 
biện chứng giữa quá trình hợp tác 
hóa nông nghiệp với việc từng bước 
xảy dựng nông thôn mới. 


Văn đề có ý nghĩa quyết định đối 
với sự thành công của phong trào hợp 
Lác hóa là phải có một đội ngũ cán bộ 
đủ về số lượng và tốt về chất lượng, 
kết hợp tốt cán bộ với quần chủng, 
làm nòng cốt đưa khoa học kỳ thuật 


vào sản xuất, đồng thời nâng cao 


trình độ quản lý. 


Nhờ được bòi đường liên tục, cân 
bộ các tập đoàn, hợp tác xã đã trưởng 
thành rõ rệt. Qua vài năm đã có hàng 
nghìn cán bộ tập đoàn trở thành đẳng 
viên. Thời gian qua, bộ máy chuyên 
chính vô sắn ở nông thôn bao gồm 
các tô chức Đẳng, chính quyền và 
đoàn thề quần chúng... cũng được bồ 


sung hàng nghìn cán bộ là tập đoàn 
viên tiên tiến. Cá biệt có tập đoàn 
trưởng đã được bầu vào huyện ủy. 

Hợp tác hóa nông nghiệp là mội 
cuộc vận động cách mạng sàu sắc, 
triệt đề và toàn điện nhằm đưa nóng 
đân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nó đỏi 
hỏi các đảng bộ, nhất là đẳng bộ 
huyện và đăng bộ cơ sở ở nông thôn. 
phải nhất trí và thực hiện đúng các 
chủ trương, chính sách của Trung 
ương Đảng về mặt này. Trong Đẳng. 
cần phân công những đồng chỉ có 
nã ng lực trực tiếp phụ trách mặt trận 
nông nghiệp. Tất cả các ngành khác 
đều phải hợp đồng chặt chẽ với ngành 
nông nghiệp, từ đó lạo ra sức mạnh 
tông hợp đề thực hiện đồng thời ba 
cuộc cách mạng ở nông thôn. Một điều 
có ý nghĩa thiết thực là phải giải 
quyết tốt tỉnh hình một số cán bộ, 
đẳng viên, công nhân viên chức Nhà 
nước đã dinh dấp không đúng đến 
ruộng đất, gây trở ngại cho phong 
trảo hợp tác hóa nóng nghiệp. Rinh 
_ nghiệm cho thấy việc giải quyết vấn 
đề này không phải làm một lần là 
xong mà phải làm thưởng xuyên, liên 
tục, thậm chỉ có nơi phải làm đi làm 
lại nhiều lần mới cỏ kết quả tốt được. 
ˆ- Sự lãnh đạo của Đảng không dừng ở 
cấp huyện, cấp xã, mà phải sát từng 
đơn vị sản xuất (tập đoàn. hợp tác 
xã). Hoạt động tốt của các tồ chức 
Dáng, các đoàn thề quần chúng. các 
tô chức công an và dân quân, và các 
tồ chức kính tế — xã hội khác là nhân 
tố quan trọng bảo đảm cho quần 
chúng thưởng xuyên làm chủ ở cơ sở. 
Cần phái phát huy tác dụng của các 
tồỒ chức Dẳng, các đoàn thề quần 
chúng, các tö chức công an, đản quân, 
các tò chức kinh tế — xã hội khác đề 
thúc đầy phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp, đồng thời phải qua 
phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
mà củng cố và tíng cường các tÔ 
chức nói trên. 


Trong. một thời gian ngắn, từ này 
đến năm 1985, với phương châm s tích 
cực và vững chắc». một mặt chúng 
ta phải tiếp tực đưa những nông dàn 
cá thê vào làm ăn tập thê. Mặt khác, 
căn cứ vào những kinh nghiệm của 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 
Liên tiến, chúng ta phải tập trung sức 
lực và khăn trượng tạo mọi điều kiện 
đề củng-cố tối các tập đoàn sản xuất 
tuy phát triền nhanh, rộng nhưng còn 
yếu kém do thiếu chuẩn bị và làm tốt 
các khâu cơ bản ngay từ đầu. Cần 


thấy rằng công tác củng cố này không 


phải giản đơn, đễ dàng, chóng vánh. 
bởi vì trong thực tiễn mấy năm qua. 
chúng ta đã mắc phải một số sai sót. 
khuyết điềm, thậm chí có sai sót 
nghiêm trọng. Cần phải thu hẹp loại 
tập đoàn sản xuất không đúng với 
lên gọi và nội dung của nó. Hiện nay. 
số tập đoàn sản xuất này chiếm trên 


.dưới 20X_ tông số tập đoàn-sản xuất; 


có nơi chiếm tới 30%. Củng có lối 
những cái hiện có sẽ có tác dụng tối 
đối với việc phát triền các tập đoàn 
sản xuất mới, đúng hướng, đúng tỉnh 
chất và có chất lượng. 


Thực tiễn đã chứng minh rằng, 
nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, tính 
chất gay go nhức tạp của phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp, tôn trọng 
đầy đủ ba nguyên tắc cơ bản: tự 
nguyện, cùng có lợi và quản lý dân 
chủ. tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, ra sức đào tạo cán bộ, phát 
huy tác dụng lãnh đạo của các chỉ bộ. 
đăng bộ xã và vai trò tiên phong 
gương mẫu của đảng viên, vận dụng 
LỐt các chính sách kính tế và các dòn 
bìy kinh tẻ, đề cao tính thần cảnh 
giác cách mạng, chống hoạt động phá 
hoại của kẻ thủ, đó là những kiiâu 
quan trọng đề bảo đảm đưa phong 


trao hợp tác hóa nông nghiệp 
phát triền mạnh mẽ và vững 
chắc. ' 
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Nghiên cứu 


_về các quy luật của cách mạng xã hội 
chủ oghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội” 


Xóa bỏ áp bức dân tộc và xây dưng 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc 


QUYẾT TIẾN 


ẤN để dân tóc là một trong những 
văn đề phức tạp nhất mà loài 
người đã gặp phải. Dó cũng là 

vận để khó giải quyết nhất do tính 
phức tạp của nó và do nó đã tòn tại 
hàng bao nhiều thể ký dưới chế độ 
chuyên chế và chế đó quản chủ, tiếp 
đó lại tòn tại trên cơ sơ quan hệ sở 
hữu tư bán chủ nghĩa. trên cơ sở sự 
áp bức để quốc chủ nghĩa và sự bóc 
lột thuộc địa, 

Chí đến khi có chủ nghĩa MáecT—Lê- 
nìn, vấn đề đó mới được giải quyết 
sáng tó về mặt lý luận, và tiếp đó 
được giải quvết trên thực tế bằng 
thực tiên của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa mà tiêu biều nhất là Cách mạng 
Tháng Xười Nựa — cuốc cách mạng xã 
hỏi chú nghĩa đầu tiên của loài người. 

Mác và Ang-ghen là những người 
đau tiên đã nẻu lên những từ tường 
sảu sắc vẻ vấn đề đản tộc. 

Trong Tuyến nưồn của Đăng công 
sản, Mác và Ảng-ghen viết: 

qllãyv xóa bọ nạn người bóc lột 
người thị nạn đán tóc này bóc lót đàn 
tộc khác cũng sẽ bị xóa bó, 

Khi mà sự dời Kháng giữa các giải 
cap Trong nội bộ dàn tóc Không còn 
.nữu thì sự thủ địch giữa cúc dàn tọc 
cũng dòng thời niàt theo ® (12, 
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Tại cuộc mít tỉnh quốc tế ở Luân- 
đôn nhân kỷ niệm thứ 17 cuộc khởi 
nghĩa Ba-lan năm 1830, Mác đã từng 
nói: “Giai cấp vô sản chiến thẳng 
giai cấp tư sẵn cũng còn cớ nghĩa là 
khắc phục tất cả những cuộc xung đột 
đân lộc và xung đột công nghiệp hiện, 
my đang đẻ ra lòng thù hẳn giữa các 
đạn tóc. VÌ vậy mà thắng lợi của 
giải cấp vô sản đối với giai cấp tư 
sản cũng còn là đấu hiệu giải phóng 
tắt cả các đân tộc bị áp bức s ©). 


Cũng tai cuộc mít tỉnh đó, .Ảng-ghen 
nói: œ@ hông một đàn tộc nào có thề 
trở thành tự do nếu cùng lúc đó còn 
tiếp tục ấp bức những dân tộc khács(3). 
Ảng-ghen còn nói thêm : « Bởi lẽ tình 
cũnh công nhàn tắt cả các nước giống 
nhau, bái lẽ lợi ích của họ thống 
nhất, những ke thủ của họ cũng là 
một, cho nên họ cần hiệp lực dâu 
tranh chung và họ cần đem liên minh 
hữu ái của công nhân tất cả các dân 
Lọc đối lặp với liên mình hữu ái của 
giai cấp từ sản tất cả các đân tộc ® (4). 


® 


® Xem Tạp chí Công sản từ số tháng 1.1984. 
(1) Mác — Ang-ghen: Tuyên tập, Nrb Đức 
Dicet2 Verlag Berlin và Nxb Sự thật cộng tác 
xuất bản. ban tiếng Việt. 1980, tập 1, tr 565. 
(2), (3). (4) Sách đã dẫn, tr.468. 469 và 471. 
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Từ những lời trích đản trên đây, 
, Chúng ta thấy rằng các nhà sáng lập 
chủ nghĩa cộng sản khoa học đã nêu 
lên tư tưởng về mối quan hệ giữa vấn 
đề dàn tộc với cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, coi thắng lợi của cách mạng xã 
họi chủ nghĩa là tiền để đề giải quyết 
văn đề đàn tòe; về sự cần thiết phải 
đoàn, Kết giai cấp công nhàn tất cả 
các đàn tộc đề chiến tháng kẻ thù 
chung,v.v. Đáng chú ý là Mác rất coi 
trọng các phong trào dân tộc, những 
bao giờ cũng đặt văn đề dân tộc xuống 
dưới văn đề cách mạng của giai cấp 
công nhàn. Đối với Mác, Lê-nin nhận 
xét, cthật khỏng còn nghỉ ngờ gì ca, 
nếu đem: vấn đề đàn tộc so với «vấn 
đề công nhân » thì vấn đề dàn tộc chỉ 
có một ý nghĩa thử yếu mà thôi. 
Nhưng lý luận của Mác so với việc 
coi thường các phong trào dàn tộc 
thị cách xa nhau như trời với đất sỐ). 
Đặc biệt là chính sách của Mác trong 
vấn đề Ai-rơ-lan, Lèe-nin nói, “ đã nêu 
mỘột gương mẫu lớn nhất, gương máu 
ấv cho đến nay vẫn còn giữ được 
một Ý nghĩa Hure tiên to lớn, về cách 
thức mà giải cấp vô sản thuớc, các 
dân tộc đi áp bức phải xử trí với các 
phong trào đàn tộc như thế nào » (6). 
Trong vấn đề này, lúc đâu Mác nghĩ 
rằng không phải là phong trào đàn 
Lộc của đản tóc biáp bức mà là phong 
trao công nhàn trong lòng đàn tộc 
đi áp bức mới giải phóng được Ai- 
rơ-lan. Nhưng về sau, khi thấy rằng 
phong trào giải phóng của giai cấp tư 
sản ở Ai-rơ-lan đã được củng cö và 
đã mang những hình thức cách mạng, 
trong khi đó thì việc nô dịch Ai-rơ- 
lan đã củng cố và nuôi dưỡng thế lực 
phản động ở Anh, làm cho giải cấp 
vô sản Anh bị rơi vào ảnh hướng 
của giai cập tư sản Anh, thì Alác đà 
xét lại và sửa chữa quan điềm của 
mình. Với nhận thức cho rằng « Mọi 
đàn tọc mà đi nó địch một đạn tộc 
khác, đó chính là tài họa cho đàn tóc 
ấv », Alác vừa động tỉnh với cdàn tóc 
Ai-rơelan», với nhàn đàn Ài-rơ= 


lan ?, lại vừa khuyến khích Ai-rơ-lan 
nên tách ra khỏi nước Ảnh, «dẫu cho 
sau sự phân lập lại đi đến thành lập 
liên bang chăng nữa”. Xác cũng 
khuyên công nhân Anh hãy ủng hộ 
phong trào dân tộc của AÄi-rơ-lan, hãy 
thúc đầy cho nó có một đà cách mạng, 
hãy tiên hành phong trào này đến 
cùng vì lợi ích giải phóng của chỉnh 
bạn than họ. 

Phát triền những tư tưởng của 
Mác và Ẩng-ghen vé văn đệ đàn tộc, 
trong thời đại mới của lịch sử thế 
giới. thời đại đế quốc chủ nghĩa và 
cách mạng vô sản, Lê-nin đã đè ra một 
cương lĩnh đây đủ, đúng đắn đề giải 
quyết vấn đề đàn Lộc và thuộc địa. 
—_ Bản sơ thảo đề cương về các vấn đề 
đàn tộc và thuộc địa do T.e-nin viết 
cho Đại hội thứ hai của Quốc tế còng 
sản nói một cách văn tắt, gồm những 
điểm chủ yếu sau đây: 

-]J— Mãy luận điềm cơ bản làm cơ sở 
cho việc giải quyết văn để đàn tóc; 

Một lv, ý nghĩa thật sự của việc 
đòi quyền bình đẳng nói chung, trong 
đó bao gồm cả quyền bình đẳng dân 
lộc, chung quy chỉ là đòi thủ Liệu 
giai cạp. 

„ Hai tả, trong văn đề đân tóc, Đăng 
cộng sản phải đánh giá đúng hoàn 
canh lịch sử cụ thê, trước hết là hoàn 
sảnh kính tế; phải tách thật rõ rét 
quyền lợi của giai cấp bị áp bức, của 
người lao động, của người bị bóc lọi 
ra khói quyên lợi của giai cấp thông 
trị; phân biệt thật rõ rệt giữa những 
đân tộc bị áp bức, bị phụ thuốc, b; 
cđướp mắt quyền bình đẳng với những 
đân tộc đi áp bức, bóc lột, làm chúa 
tề, nghĩa là phải thầy rõ việc tuyệt 
đại đa số nhàn đân trên hoàn cầu bị 
HIỘI sỐ nước tư bản tiên tiến, giàu có, 
nô địch về mặt thực đân và tài chỉnh. 

Đa là, thực tiên của chiến tranh đế 

quốc TĐỊ1E — TĐIS và việc tăng cường 


(5). (6› V.I. Lê-nin : Tuyền tớp. Nxb Sự thật, 
Hà nói 1961, quyền Ì. phần ÏlÏ, tr. 341. 348. 
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những hành vì bạo ngược của «các 
arớc đàn chủ phương Tây ”®sau chiến 
tranh càng chóng làm tìn rä những 
co tướng đân tộc tiều tư sản cho rằng 
với chê độ tư bàn, các đân tộc có thê 
chủng sống hỏa bình và bình đẳng 
xới nhau được. 

2~— Nuất phát từ những luận điềm 
nói trên, nền tảng chính sách của 
Quốc tế cộng sản trong các vấn đề 
đân tốc và thuộc địa phải là làm cho 


những người vô sản và quần chúng. 


cần lao của tất ea các đân tộc và (tất 
ca các nước gần gũi nhau trong cuộc 
đấu tranh cách mạng chung đề lật đồ 
bọn địa chủ và giai cấp tư sản. 


3a— Do giải cấp tư sản tất cả các 
nước đều đấu tranh chống nước Cộng 
hòa xô viết Nga, nước này nhất định 
tập hợp được quanh mình phong trào 
công nhân tiên tiễn và phong trào 
giải phóng đân tộc ở tất cả các nước, 
cho nên cần có một chính sách bảo 
đảm sự đoàn kết chặt chẽ 
tất cá phong trào giải phóng dân tộc 
xà thuộc địa với nước Nga XÔ. VIẾC, 


4 — Do liên bang là hình thức quá 
độ tiên tới thông nhất hoàn 
những người lao động ở các đân Lộc 
khác nhau, cho nền những người 
cộng sản ở đây phẩi.tăng cường sự 
đoàn kết liên bang ngàv càng chặt 
chẽ hơn; phải chú ý đoàn kết các 
nước cộng hòa xô viết cả về chính trị 
lần kinh tế, chú ý đến xu hướng tạo 
nên một nên kinh tế thế giới đuy nhất, 
do giai cấp vô sản thuộc | 
dân tốc quản lý theo một Kế hoạch 
toàn bỏ, : 

5 — Trong phạm vi những quan hệ 
nội bộ của mỗi quốc gia, chính sách 
dân tóc của Quốc tế cộng sản về 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
không thê dừng lại ở chỗ thừa nhận 
một cách hình thức, bảng những lời 
nói suông, mà phải: a) luôn luôn giải 
thích rõ chế độ xỏ viết là chế độ duy 
nhất có thê thật sự thực hiện quyền 
bình đẳng giữa các dân tộc ;b) trực 
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nhất- của. 


toàn, 


tÍt ca cúc - 


tiếp ủng hộ các phong trào cách mạng 
của những dân °%bj phụ thuộc, hoặc 
không được hưởng dầy đủ quyền 
bình đẳng và các thuộc địa. 

6 — Trong các nước mà chủ nghỉ: 
tr bản đã phát triền cao, nhiệm vụ 
quan trọng nhất của đảng công nhàn 
là phải đấu tranh chống những sự 
xuvên tạc của bọn cơ hội chủ nghĩa 
và bọn hòa bình chủ nghĩa tiêu tư 
sản đối với quan niệm và chính 
sách của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

7 — Đối với các nước và các dân tộc 
chậm tiến hơn, thì không được quẻn 
rằng : 

a) Nhất thiết phải có sự giúp đỡ của 
tất cả các đẳng cộng sản đối với phong 
trào giải phóng dân chủ tư sản của 
những nước ấy. Nhiệm vụ tích cực 
ủng hộ phong trào giải phóng của 
một đân tộc nào đó, trước hết là do 
công nhân của nước đi áp bức dân tóc 
đó đảm nhiệm. 


b) Nhất thiết phải đấu tranh chống 


"` #8 phần tử phản động đang còn có 


ảnh hưởng trong các nước chậm tiến. 

c) Nhất thiết phải đặc biệt ủng hò 
phong trào nông dân ở các nước chậm - 
tiến chống bọn địa chủ ; phải ra sức 
làm cho phong trào nông dân có tỉnh 
chất cách mạng nhất bằng cách thực 
hiện sự liện mính chặt chẽ nhất giữa 
giai cấp vô sẵn cộng sắn Tây Âu với 
phong trào cách mạng nông dân ở các 
nước phương Đông, ở các nước thuộc 
địa và nói chung, ở các nước chậm tiến. 
Đặc biệt là phải hướng tất cả mọi sự 
nỗ lực vào việc ấp dụng những nguyên 
tắc cơ bản của chế độ xô viết trong 
các nước mà những quan hệ tiền tư 
bản chủ nghĩa đang thống trị, bằng 
cách lập nên các xô viết của những 
người lao động ®,v.v. 

d) Quốc tế cộng sẵn chỉ nên ủng hộ 
những phong trào đân tộc đân chủ tư 
sản ở các nước thuộc địa và các nước 


- hàm tiến với điều kiện là những cơ 
sử của các đẳng vô sản, cộng sản 


tương lai ở tất c1 các nước chậm: tiến, 


- 


Ị 


phải thật sự được tập hợp và được 


giáo dục theo tính thần của cuộc dấu 
tranh chống những phong trào dân 
chủ tư sản ở trong lòng dân lộc 
của họ. 

Hẳn sơ thảo đề cương kết thúc bản 
câu sau đây : 


øa Không có sự cỗ gắng tự nguyện 
của giai cấp vỏ sản rồi sau nữa của 
quần chúng cần laơ thuộc tất cả các 
nước và các đản tộc trên thế giới đề 
tiến tới liên mình và thống nhất, thì 
không thề thắng hẳn chủ nghĩa tư 
bản được ? (7), | 


Tình thần bản Luận cương của Lê- 
nin vẻ văn đề dàn tộc và thuộc địa là 
sự thấm nhuận sâu sắc lập trường và 
quan điềm giải cấp công nhân của chủ 
nghĩa Mác; là sự giải quyết vấn đẻ 


đân tộc một cách Khoa học eàn cứ vào ˆ 


một sự kiện eơ bạn của thời đại để 
quốc chủ nghĩa là có sự phản chia 
các dân tộc thành dàn tộc di áp bức 
và dân tộc bị áp bức, tiếp dó là có sự 
tồn tại của nước Nơa xô viết đối lập 
với toàn bộ hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa thể giới ; là sự coi trọng phong 
trào giải phóng của các đân tóc bị áp 
bức, coi nó là bạn đồng mình của giai 
cấp công nhàản trong cuộc đấu tranh 
của mình chống chủ nghĩa đế quốc ; 
là đem tỉnh thần quốc tế chủ nghĩa 
"của giai cấp công nhàn đối lập với 
chủ nghĩa đân Lọc tư sản và tiêu tư 


sản của bọn cơ hội chủ nghĩa đủ loại. 


mà tiêu biều lúc đó là các đẳng công 
nhàn trong Quốc tế thứ hai. | 

[.ê-nin đã vạch ra một cách sâu sắc 
mối liền hệ khăng khít giữa việc giải 
quyết vấn đề dàn tộc với việc giải 
quyết những nhiệm vụ căn bản của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Một mặt 
Lê-nin cho rằng: *chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi nhất thiết phải lặp nên chế 
độ đàn chủ hoàn toàn và, đo đó, không 
những làm cho các đàn tộc hoàn toàn 
bình quyền với nhau, mà còn thực 


“hành quyền tự quyết của các dân Lộc 


bị áp bức, tức là quyên tự do phân 


lập về mặt chính trị *(§). Mặt khác, 
[,ê-nin nói: “ Cũng giống như không 
thể quan niệm được một chủ nghĩa xã 
hội thắng lợi mà lại không thực hiện 
đân chủ hoàn toàn, giai cắp vô sản 
cũng không thề nào chuẩn bị đề chiến 
thắng giai cấp tư sản được, nếu nó: 
không tiến hành một cuộc đấu tranh 
toàn diện, triệt đề và cách mạng đồ 
giành dân chủ » Q9). 

, Chỉnh xuất phát từ mối quan hệ 
giữa việc giải quyết vấn đề dàn tóc 
với việc giải quyết những nhiệm vụ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa mà 
Lê-nin đã chứng mình rằng phong 
trào giải phóng đân tộc là bạn. đồng 
minh của giai cấp công nhân trong 
cuộc đầu tranh chống chủ nghĩa dẻ 
quốc. Lê-nin giai thích điều dó như 
sau: « Bất cứ chủ nghĩa dân tộc tư sản 
nào của một đân tộc bị áp bức, cùng 
đều có một nội dung dân chủ chúng 
phản đối sự áp bức; và chính cái 
nội dung ấv là cái mà thúng ta únÈ 
hộ một cách øó ;Hêu kiện, đồng thời 
nghiêm khác gạt ra một bên cải xu 
hướng mưu địa vị dân tộc đặc 
biệt... » (10). 

Cần thấy rằng trong những nguyên 
lý then chốt nêu trong cương lĩnh 
của Lê-nin, có một nguyên lý rất 
quan trọng: đó là nguyên lý về sự 
thừa nhận quyền dàn lộc (ự quuết. 
Nguyên lỷ này đã được Lê-nin giải 
thích rắt sâu sắc. Lê-nin nói: quyền 
đàn tộc tự quyết hoàn toàn chỉ có 
nghĩa là các đàn tộc có quyền đọc lập 
chính trị, có quyên phản lập về mặt 
chính trị khỏi dân tọc áp bức họ. Yêu 
sách đòi quyên đân tóc tự quyết chỉ 
là biều hiện triệt đề của cuộc đấu 
tranh chống mọi áp bức dân tóc. Nó 
không có nghĩa là đòi phần tán thành 


(7) V.I.Lâ-nin: Tuyên tập, Nxb Sự thật. 
Hà nội. 1960. quyền ÌÏ. p ầa lÌ.tr. 43). 

(B) V.Ì Lê-nin : Tuyên tệp. Nxb. Tiến-bộ 
Mat-rxcơ-va bản tiếng Việt. tr. |9. : 

(9) Sácb đã dẫn, tr. 176. | 

(10) V.]. Lê-nih: Tưưện tập. Nxb Sự thật 
Hà -nại. 196Ï.quyền [, phần TÌ.tị. 315. 


những quốc gia nhỏ. Những kể phủ 
thận quyven-tự quyết hav quyên phân 
lập thì trong thực tiên. tắt nhiên có 


nghĩa là ng hộ những đặc quyền của 


đàn tộc thống trị. 


Tuy nhiên trong khi bảo vệ quyền 
dân tộc tự quyết, những người cộng 
sản và giai cấp vô sản cách mạng 
hướng sự phát triển xã hội không 
phải tới việc chia nhỏ các quốc gia 
mà ngược lại hướng vào sự hình thành 
một thứ liền mình hoàn toàn tự 
nguyện của các đàn tóc, trong đó 
không cho phép bài Ký bạo lực nào 
ca THỘI đản tộc nàyv đổi với một đản 
tọc Khác, Làm như vàyv là hoàn toàn 
phú hợp với véêu cầu phát triền kinh 
LỄ, với lợi ích của quan chúng và với 
mác địch của chú nưhìa xa hội, E.ê- 
mn giai thích điểu đó nh sau: cÊhè 
độ đản chủ của THỘI Hước mà càng 
gan với quvén hoàn toàn tự do phản 


lap, thì trên thực tế những xu hướng, 


mruỏn phản lập sẽ càng hiểm và nhó 
yêu, vì đứng về mặt phát triền kính 
lẻ cũng nh vẻ mặt lợi ích của quần 
chúng mà nói, những tu thế của 
những nướa lớn là không thể nghỉ 
mờ được, và không: nướng tàng lên 
cùng với sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bạn (11); “Do kính nghiệm hằng 
nưày, qun chúng nhàn dàn biết rất 
rõ tìm quan {rong của những quan 
hệ địa Tý và Kinh tế, những lợi ích 
của mỌt thị trường rộng lớn và của 
một quốc gia ròng lớn, nên họ chỉ 
quyết định phản lặp ra là khi nào sự 
áp bức đàn tóc và nh ng xung đọt đạn 
Lọc làm cho cưộc sống chưng tuyệt đổi 
không thê chịu đựng được, làm cho mọi 
thứ quan hệ Kinh tế bị trở ngại (12): 
œ« hủ nghĩa xã họi có mục đích không 
những châm đứt tỉnh trạng nhân loại 


bị chí thành những quốc gia nhỏ và 


chăm đứt mọi trạng thái biệt lập giữa 
cóc đản tộc, Không những làm cho các 
dân tộc gần gùủi nhau, mã cũng 
con nhàm thực hiện việc hợp nhất 
các đàn tóc lại Ð (13) Song phép biện 
chứng của lịch sử lại quý định mọi 
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'cách nghiêm khắc rằng: “nhân loại 


cũng chỉ có thề đạt tới sự hợp nhất 
tất nhiên giữa các đân tộc. sau khi đã 
trai qua thời kỷ quá độ hoàn toàn 
giải phóng tất ca các đâp lộc, nghĩa 
là thời kỶử các dân tóc được tự do 
phân lập »s (14). 

Đến đây, mượn chính ngay lởi của 
Lê-nin, chúng ta có thể tóm tắt nội 
dụng cơ bản cương lĩnh của chủ nghĩa 
Mác — I.c-nin về vấn đe dân tóc như 
sau: *®Các đàn tộc hoàn toàn bình 
đảng; các đân tộc được quyền tự 
quyết: Hiến hợp công nhân tất cä các 
đân tóc lại, đó là cương lĩnh đân tóc 
mà chủ nưhĩa Mác giáo dục cho công 
nhàn, mà kinh nghiệm toàn thế giới 
và kinh nghiệm của nước Nơa giáo 
dục cho công nhân” (15). 

Cương lĩnh đân tọc của chủ nghĩa 
Mác — T.e-nin, cùng với những nguyên 
lý của nó đã được thực tiễn cách mạng 
ớ liên xô chứng mình la hoàn toàn 
đúng. Chỉ 5 năm sau thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười, vào tháng 
Clạp năm 1922, các đại biều của các 
nước cộng hòa xô viết có chủ quyền 
lúc đó là Liên bang Nea. Ù-crali-na. 
Bê-la-rút-xiza và Liên bang Da-ckp- 
ea-dơ đã họp Đại hội ở Mát-xcơ-va và 
tuyên bố thành Liên bang còng hòa 
xã hội chủ nghia xô viết Được tô 
chức theo nguyên tắc liên bang xã 
hội chủ nghĩa do Lê-nin đẻ xướng — 
nguyên tắc này gắn bó chặt chè với 
chế độ tập trung đản chủ, Liên xô duy 
trì và bảo đảm tuyệt đối chủ quyền của 
các nước công hòa liên bang, đồng thời 
đã sử đụng được những ưu việt của 
một quốc gia lớn, của một nén kinh tế 
hoạt động theo kẻ hoạch thống nhất 


(110 V.I Lê-pin : Tuyền tệp: Nxb Tiến-bộ: 
Mát-xcơ-va. bản tiếng Việt tr, 178. 

(12) V.,I. lLê-ntn: Tuyền tập Nrb Sự thật. 
Hà nội, 1961, quyền| phần lÍ tr 327. 

(13) VY. ], Lê-nin: Tuẻn tệp, Nxb Tiến-bệ. 
Mát-xcơ-va. bản tiếng Việt, tr. 178. 

(I4) Sách đã dắn. tr. 179. 

(15) V.]. Lê-nin: Tuyên tập. Nxb Sự thật. 
đà pói. 1961, quyều Í. phần ÌÍ. tr 3Ó. 


Lô 


_Vvì lợi ích chung. Điều đó cho diiêp 
Liên xô ,tiến nhanh chóng trên con 
. đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Đương nhiên, cuộc cách mạng văn 
hóa ở Liên xô cũng góp phần không 
nhó vào việc củng cổ tình hữu nghị 
giữa các dân tộc.. 

- Và trong những thành tựu rực rỡ của 
việc cẳng cố và tăng cường tình hữu 
nghị giữa các dân tộc ở Liên xô, cần 
phải nhấn mạnh đến vai trò lớn lao, 
không gì có thẻ thay thế được của 
nước Cộng hòa liên bang Nga, của 
nhân dân Nga. Chính dân tọc Nga, 
vượt qua những "khó khăn ghê gớm, 
những sự hy sinh và thiếu thốn của 
bản thân, đã giúp đỡ một cách vô tư 

ác dân tộc khéc ở Liên xô, bảo vệ 
những thành quả cách mạng của họ, 
góp phần vô giá vào việc khắc phục sự 
lạc hậu cửa các vùng dân tộc xưa kia, 


Thực tiền ở Liên xô cho thấy rằng 
chỉ trong những điều kiện của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực thì mới có thề 
giải quyết được về căn bản vấn đề 
đân tộc do chủ nghĩa tư bản đề lại. 
Trong thực tiền, việc giải quyết vấn 
đề dàn tọc ở Liên xô trước hết có 
nghĩa là bảo đảm sự bình đáng trên 
thực lế giữa các dàn tộc và bộ tộc, 
khắc phục hoàn toàn sự lạc hậu của 
các vùng biên cương người dàn tộc. 
Những xí dụ sau đây chứng mình diều 
đó. Trong vòng 60 năm, tử năm 1922 
đè năm 1982, sản xuất công nghiệp 
của nước Cóng hỏa xô viết -dơ-bê- 
ki-xtin tăng 428 lần, của nước Cộng 
hòa .xÕ- viết Ca-dắc-xtan tăng 928 lan, 
của nước Cộng hòa xô viết Ác-mè-ni 
tăng 1086 lần. Dương nhiên; tài cả các 
vùng khác ở liên xô cũng đều có tốc, 
độ phát triền công nghiệp cao hơn 
nhiêu so với các nước từ bản chủ 
nghĩa. 

Kinh nghiệm ở Liên xế chỉ rõ rằng : 
việc phát triên và cúng có tình toàn 
kết giữa các dân tóc trong Liên bang 
xô viết phải dựa trên cơ sở cộng đồng 
lợi ích giai cấp cúa đội ngũ giải cấp 


vÔ sản, của những người lao động của 
các đân tóc, 


Rình nghiệm ấv cho ta thấy TÖ : 
hai xu hướng cơ bản trong sự phát 
triển dân tộc dưới chủ nghĩa xã hội, 
tức xu hướng phát triền toàn diện. 
phỏn vinh cửa môi dàn tộc và xu 
hướng không ngừng nhích lại gản 
nhau giữa các dân tóc, chẳng những 
không màu thuẫn nhau, không cần 
trở nhau mà còn thúc đầy nhau phát 
triền. 

Kinh nghiệm ấy đã tin thực 
quan điềm dúng đắn sau đây: mỗi 
bước tiến lên phía trước trên con. 
* đường xây dựng xã hội mới sẽ dần 
dần dẫn tới sự xích lại gần nhau hơn. 
giữa các đàn tộc. 

Cuối cùng kinh nghiệm ấy khẳng 
dịnh rằng : chỉ có Dẳng công sản mới 
có thê đoàn kết tất cä các dân tộc và 
bộ tộc, vì Đăng là người biều hiện 
một cách triệt đề lợi ích của giai cấp 
công nhân -và của mọi người lao động 
*ac “đân tộc, 


Trênieơ sở những thành tựu to lớn 
của công-cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phát triển, ngày nay sự thông nhàt 
của nhân đàn xỏ viết vẻ mọi mặt đã 
đạt tới mức độ cao hơn bao giờ hết: 
một kiều cộng đồng xã hỏi và quốc tế 
mới vẻ nguyên tác đã hình thành và 
đang phát triền, tiến tới một eơ cấu 
xã hội không giai cấp, Đó là thành 
tựu rực rỡ của việc thực hiện CƯƠN 
lĩnh dàn tộc của chủ nghĩa Mác — Lê- 
"im, = 

Dựa vào kính nghiệm của Liên xô, 
nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác cũng giành được những thắng 
lợi to lớn trong chính sách đàn tóc 
của mình. Các nước này đã cùng với 
Liên xô hợp thành cộng dòng xã hội 
chủ nghĩa, trong đó thiết lập nên môi 
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các 
dàn tóc trên eơ sở liên quốc gia. Quan 
hệ hợp tác và hữu nghị nàv thấm 
nhuân tỉnh thần của chủ nghĩa quòe 
tẻ xã hội chú nghĩa, đói lặp với các 


các 
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Đbiều,hiện sai lầm của chủ nghĩa dân 
tóc mà Lê-nn đã từng phê Xu 
nghiêm khác. 

- Cần nhấn mạnh thêm: r: b- tháng nợ 
của cương lĩnh đân tộc của chủ nghĩa 
Mác—lI.ê-nin còn thề hiện ở chỗ : sự 
đoàn kết quốc tế giữa giai cấp vô sản 
với phong trào giải phóng các dân tộc 


bị áp bức trên thế giới cũng như sự - 


phát triền mạnh mẽ của bà dòng thắc 
cách mạng của thởi đại—ba dòng thác 
này đoàn kết với nhau theo tính thần 
của chủ "nghĩa quốc tế, đã và đang 
làm biến đồi sâu sắc bộ mặt chỉnh trị 
của thế giới, đìy chủ nghĩa đế quốc 
vao thể bị động, suy véu, làm cho: 
ngày càng có nhiều dân tộc được giải 
phóng và tiến lên trên con đường tiến 
bộ xã hội. 

Ở nước ta, Đang cộng sẵn do Hồ Chủ 
tịch sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, 
đã áp dụng đúng đắn cương lĩnh dàn 
tòc của chú nghĩa Mác — lLê-nin vào 
hoàn cảnh eụ thề của Việt nam. Trung 
thành với khẩu hiệu « Vô sẵn toàn thế 
giới và các đản tộc bị ấp bức, đoàn 
kết lại! ®ÿ Đãng ta và Hồ Chủ tịch 
luôn luôn gắn phong trào cách mạng 
nước ta với phong trào cách mạng của 
tai cấp công nhân và nhân đân lao 
động toàn thẻ giới, đặc biệt là gắn với 
[ièn xô, đất nước của Lê-nin vĩ đại, 
quê hương của Cách mạng Tháng Mười, 
nước xã hỏi chủ nghĩa đầu tiên của 
loài người. Và nưav từ khi mới thành 
lập, Đăng ta đã nêu lên vêu sách xóa 
bỏ ấp bức dàn tóc, thực hiện quyền 
bình đảng giữa các dân *lộc trong 
cương lĩnh cách mạng của mình. 

Có thể nói, trong toàn bộ hoạt động 
của mình, trải qua cách mạng đản tộc 
dân chủ nhân đân, rồi tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Dang ta báo 
giờ cũng giải quyết đúng đẳn vấn đề 
về mới quan hệ giữa đân Lộc và giai 
ctp, dân tộc và quốc tế, theo tính 


thần của chủ nghĩa Mác — T.ê-nin. Đó - 


là một trong những nguyễn nhàn quan 
trọng dân đến thắng lợi vĩ đại 
cách mạng Việt năm, 


của 


43 


Thực tiễn ở nước ta cũng chứng 
mình rằng : việc xóa bỏ áp bức đàn tộc 
và xây dựng quvền bình đẳng giữa 
cúc dân tóc là một quy luật quan trọng 
của quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Với nhận thức đúng đắn về quy luật 
đó, Đảng ta, trong nghị quyết Đại hội 
thứ tư của mình đã nhãn mạnh rằng: 
« Giai quyết đúng đản ấn đề dàn lộc 
là một. trong những nhiệm vụ có tính 
chất chiến lược của cách mạng Việt 
nam®, Đảng ta chỉ rõ rằng : °S Chính 
sách đàn tộc của Đẳng là thực hiện 
triệt đề quyền bình đẳng vẻ mọi mặt 
giữa các đàn tộc, tạo những điều kiện 
cần thiết đề xóa bỏ lận gốc sự chènh 
lệch về trình độ kinh tế, văn hóa giữa 
đân tộc Ít người và dân tóc đông người, 
đưa miền núi tiến kịp miền xuÔi, vùng 
cao tiến kịp vùng thấp. làm cho tất cả 
các đân tộc đều có cuộc sống äm no, 
hạnh phúc, phát triền về mọi mặt, 
đoàn kết giúp nhìu cùng tiến bộ, 
cùng làm chủ tập thể Tò quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa ®. 


Tư tưởng về quyền bình đẳng giữa 
các đân tóc, cũng đã được thể hiện sảu 
sắc trong câu nói sau đây của đồng 
chí Tông bí thư Lê Duân, khi bàn về 
việc xây dựng nên văn hóa mới và con 
người mới Việ! nam: œ«Chủ nghĩa xã 
hội nâng cao những tỉnh hoa của đàn 
tộc đề thật sự hài hòa với cuộc sống 
Việt nam, với đại gia đình các đân tộc 
anh em đã từng kề vai sát cảnh trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước (16). 


[Phấn đấu làm cho chính sách dân 
tộc của Đăng được thực hiện triệt đề, 
đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta: 
những người cộng sảìn và những người 
ngoài Đáng, toàn hà những người 
lao động thuộc các thành phần dân tộc 
khác nhau trên Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt nam vĩ đại. 


(16) lê Duần: e Nắm vững quy luật. đòi 
mới quản lý kinh tế › xem Tạp'` chí Cộng sảa 
số 9-1584, tr 30. 


Xóa đồi ý biến. 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP TYỆÌ0 


Long phú phấn đấu xây dựng 
huyện vững mạnh toàn “điện 


LƯU KHÁNH VÂN 


Quyền Bí thư Huyện uủụ bong phủ 


biền, nằm cuối nguồn sông Cửu 

long về hướng đông nam của tỉnh 
lậu giang. Diện tích tự nhiên 69 000 
héc ta có 10000 hécta đất canh tác, Dân 
số khoảng 183000 người (trong đó có 
50000 là đòng bào Khơ me); lực 
lượng lao động của huyện ciiÊh, R5 000 
ngưởi. 


Nguồn lợi kinh tế ở đây tất phong 
phú, thế mạnh lớn nhất là nông ngh‡ệp; 
huyện' chẳng những thâm canh cao 
cây lúa mà còn có khả năng phát triền 
màu và cây công nghiệp; nghề khai 
thác thủy sản cũng lớn. 


L7 PHỦ là huyện đồng bằng ven 


Trong thời kỷ chiến tranh, Long 
phủ là huyện bị địch kim kẹp nặng; 


đẳng bộ và nhân dân ở đây có truyền: 


thống đánh bám đất rất kiên 


cường. 


giặc, 


Sau ngàv miền Nam giải phóng, 
cùng eä nước đi lên chỉ nghĩa xã hội. 
long phú có những thuận lợi cơ bản, 
song cũng-gặp phải những khó khăn 
chồng chất. Hậu quá của chiến tranh 
khá nặng nề. Hơn 3/1 diện tích sẵn 
xuất bị nhiềm mặn quanh năm, chỉ 
làm được một vụ lúa mùa với năng 


"lập chỉ: bộ. 


suất thấp. Gần 7000 hộ trong số 27 000 
hộ nông dân không có đất đề sản xuất, 
trên 10000 lao động không có việc, 
11000 người không biết chữ, 85% con 
em đến tuổi không được đi học vì 
không có trường ; toàn huyện chỉ có 
l bệnh xá, 4 nhà hộ sinh và không có 
mới công trình văn hóa nào. | 

Dàng bộ huyện Long phú được 
thành lập sớm, nhưng bị tồn thắt 
nhiều trong chiến tranh cho nên khi 
chuyền sang giai đoạn mới, đã không 
đáp ứng kịp vêu cầu của tỉnh hình và 
nhiệm vụ mới. Trên 75Ã số ấp trong 
huyện không có đẳng viên. Nhiều 
đảng viên già yếu, trình độ văn hóa 
phần lớn là lớp 2, lớp 3. Nhiều xã 
không có đảng viên, huyện ủy phải 
điều đẳng viên nơi khác đến đề thành 
Cán bộ chính quyền và 
đoàn thề quần chúng từ huyện đên 
cơ sở đều thiếu và yếu, nhất là về 
trình độ quản lý kinh tế xã hội. 

Mặc dù có những khó khăn đó, mấy 
năm qua đẳng bộ Long phú, dưới sự 
chỉ. đạo trực tiếp của tỉnh ủy Hậu 
giang, đã tích cre phấn đấu thực hiện 


® Xem Tạp chí Cộng sản từ số 2-1984. 
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đường lối chính sách của Đăng, Cán 
bộ đẳng viên ở Long phú đã néu cao 
tỉnh thần tự lực tư cường, đoàn Kết 
nhất trí, vừa làm vừa học, vừa ra sức 
xây dựng, củng có đảng bọ. vừa tích 


cực nàng cO năng lực lãnh dạo của: 


mình, Kết quả là đã dưa được tình 
hình trong huyện tiên lên nhiều mặi 
và từng bước hình thành một huyện 
nông — ngữ — công nghiệp. 


Phát triên sửn tuàt toàn diện chủ 
gẽtn là sản tuậi nóng nghiệp gán Tiên 
UỚI cát lạo trong nghiệp. 


Nưayv từ những năm đầu sau giải 
phòng, đăng bộ Long phú đã đốc toàn 
lực vào việc phát triển sẵn xuất nông 
ngư hiệp, coi đó là cõn đường giải quyết 
tần góc nạn thiển đói, nàng cao đời 
sông của nhàn đán, góp phản 
việc khác phục khó khăn chúng 
ca nước, Đề đạt mục tiêu đó, 
phải giải quyết một loạt vấn đề. trước 
hết là đătcho nông dân, rồi đến nước 
cho đồng ruộng, 


ViLO 
của 
cần 


Bước đi của Long phú bất đầu từ 
việc điền chính lại ruộng đất, Việc 
điệu chỉnh ruộng đảt được hoàn thành 
vào cuối năm 1979, Gặn liên vớt điều 
chỉnh ruông đất, Long phú đã tò chức 
cho nông đản đi nữa vào làm ăn tắt? 
thề bằng các hình thức tô đồi công, 
tàp đoàn sản xuất và hợp tác xã sâu 
xinat nông nghiệp. Đến cuối năm ĐINõ 
long phú được tính công nhận là 
huvện đã hoàn thành hợp tác 
với S hợp tác xã và 518 tạp doàn sản 
xuat, thủ hút 7U số hộ nồng dàn và 
đức 902 điện tích ruộng đất vào làm 
am tập the, Nói chúng các hợp tác xã 
và tập đoàn sản xuất đếéu hoạt dòng 
tọt thể hiện được tỉnh ứu việt của 
lỗi làm ăn mới, long phú. đà được 
tỉnh công nhàn là huyện hoàn thành 
về eớ bạn hợp tác hóa nông nghiệp 
VAO CUỐI năm T9. 

Quá trình phát Hiền sin xuất và cái 


nghiệp hà trinh thứ 
thách lớn đỏi với đang bộ Long phú. 


to THÔN qui 


,đJ 


hỏa, 


(Chúng têi chưa có kính nghiệm về 
mặt rđày ; tư tưởng tư hữu còn ín sâu 
trong tiềm thức của nóng dân. Bên 
sanh đó, bọn xấu, bọn phần động lại: 
ta sức phá hoại. Khêng Ít đẳng viên, 
trong đó có củ huyện ủy viên lúc đầu 
thiểu tín tướng vào con đường làm ăn 
tàp thẻ, sợ rằng tô chức nông dân lại 
sẽ gàv Khó Khăn cho sản xuất, làm cho 
năng suảt và sản lượng đêu tụt... Đăng 
bộ đã kiên trì tiên hành giáo dục và 
đấu tranh tư tưởng, đồng thời nó lực 
xây dựng mô hình máu, lấy kết qua 
thực tế đề thuyết phục quản chúng. 
Đau tiền, chúng tôi chọn xã Trường 
khánh làm điềm đề chỉ đạo và cho 
thị trấn [Long phú làm điện, nhằm tạo 
sự tác động qua lại làn niưàu. Nhưng 
công việc ở xã điểm không thành công, 
đo chun bị chưa tốt. Hút Kinh nghiệm 
này, khi chuyền sang tập' trung chỉ 
dạo thị trăn Long phú, chúng tôi 
làm công tác chuần bị kỹ hơn, từ việc 
giáo đục đăng viên đến việc vàn động 
quản chúng, dào tạo cần bộ quản 
lý v.v. Trong công tác vận dòng quần 
chúng, chúng tôi phát động từng loại 
người mỌt cách sát hợp, có lý có tỉnh, 
nhằm bảo đảm tính tự nguyện. Về cán 
bộ tập đoàn, chúng tôi vừa nhằm vào 
những nông dàn nghèo, có giác ngô 
chính trị khá, vừa chú trọng tuyến 
lựa cá những trung nỏng có kính 
nghiệm lao động sản xuât, đề bồi 
dưỡng họ thành những cán bộ tốt và 
có năng lực quản lý sản xuất, 

Trong những năm dầu, €àv dựng 
phong trào, chúng tôi gặp phải khó 
khăn lớn là quan chúng bị đói, không 
có ao ân. Prước tỉnh hình đó, huyện 
chủ trương xuât quỹ lương thực cho 
các tập doàn mượn, động thời động 
viên can bộ, nhân viên các bạn nưành 
củi huyện trích phần bảnh mì ăn 
sang đề giúp đỡ thêm cho bà cón tập 
đoàn viên vên tâm sản xuất. Rết qua 
là phong trào của thị trấn “ong phú 
phát triền -tóL; từ điển hình này. 
chúng tôi đã nhàn ra trên phạm vì 
toàn huyện: 


Cùng với, việc điều chỉnh ruộng 
đất. vận động nông đân đi vào con 
đường làm ăn tập thê, đẳng bộ Long 
phú đã phái động phong trào nhân 
đân làm thủy lợi, coi làm thủy lợi là 
công tác hàng đầu có tính chất quyết 
định đề phát triền sản xuất, là một 
mặt frận đấu tranh mới đề khắc phục 
những khó khăn do thiên nhiên gây 
ra. lĨàng năm cứ đến mùa nắng thì 


công tác thủy lợi được dưa lên thành ' 


chiến địch với hàng chục nghìn người 
tham gia. Phong trào này được tiến 
hành hên tục hết năm này đến năm 
khác, với vêu cầu ngày càng cao hơn. 
Công việc được bắt đầu từ ngăn mặn, 
ròi đến tháo chua, xô phèn, cải tạo 
đồng ruộng. đản nước ngọt dến vùng 
mặn. Tính chúng từ ngày giải phóng 
đến nay, huyện đã thí công trên 3500 
công trình lớn nhỏ, đào đắp gần 15 
- triệu mét khối đất, trong đó có công 
-trình đê ven biên đãi 65 kmi. Hiện nay 
công tác thủy lợi ở Long phứ đã đáp 
ứng được vêu cầu ngăn mặn, tháo 
chua, cắi tạo đồng ruộng, và đang Ở 
guii đoạn đầu dẫn ngọt và tưới cho 
vùng mặn; 2/3 số hợp tác xã và lập 
đoàn sắn xuất đã hoàn thành thủy lợi 
nội đồng khép kín. Các công trình 
thủy lợi nói trên đã phục vụ cho 
850 héefa tăng vụ hè thu và 25 000 héc 
ta lúa mùa co sản, 

Bên cạnh thủy lợi, huyện còn thực 
hiện tốt các biện pháp KÝ thuật hiên 
hoàn khác. trong đó có việc sử dụng 
giống mới thav cho giống cũ. Mấy 
năm qua fong phú chẳng những đã 
tự túc được giống lúa mới mà còn 
cũng cấp được một lượng lớn giống 
lú:c mới cho tính và các huyện làn 
cân. 

Bảng biện 
vụ. kết hợp 


pháp thàm canh Tăng 
khai hoang phục hóa, 
Long phú đã đưa điện Tích gieo trồng 
lúa từ 26000 héc ta (năm 1976) lên 
39500 héc ta (nă¡u 1984). Do gắn chặt 
phong trào hợp tác hóa với thúyv lợi 
hóa và tiến hành đông bộ các biện 
pháp kỸ thuật cho nên sẵn xuất nông 


nghiệp ở Long phú đã có sự phát 


triền vượt bậc. năng suất và sẵn 
lượng mỗi năm một tăng. Năng suất 
lúa năm 1976 còn dưới 2 tấn một héc 


ta, đến năm 1983 đã tăng lên 4.§ tấn 
một héc ta và đạt bình quân đầu 
người 800 kự thóc. 


Cùng với lúa, Long phú đã từng: 
bước ồn định được vùng chuyên canh 
:ầy công nghiệp. Năm 1975 toàn huyện 
chỉ có 600 héc ta dừa, 400 héc ta mía, 
đến năm 19§5 đã có 1500 héc ta dừa 
rà 2000 héc ta mía. Đàn lợn, đìn gia 


cảm cũng tăng gấp 2T— 3 lần so với 


lúc mới giai phóng. 


„hỏi phục bà phát triền nghề thủu 
sản, ha nơtt đửn ảo cornt đường làm 


an lập thè. 


Do xác định thúyv sản là thể mạnh 
thứ hai. là nguồn sản phầm xuất khẩu 
quan trọng, cho nên cùng với việc 
tập trung phát triên sản xuất nông 
nghiệp.-coi đó là mục tiêu chính. đẳng 
bộ Long phú chú trọng khai. thác 
nguồn lợi thủy sản. Công việc được 
bắt đầu tứ chó điều tra nắm chắc 
tỉnh hình sản xuất của ngữ dàn, vận 
động bà con ngư đân đi vào làm ăn 
tập thè và thông qua tô chức sản 
xuất rập thề đề đầu tư phát triền các 
phương tiện đánh bắt. Ngoài việc 
khai thác nguồn lợi hãi sản, huyện 
còn mở rộng khi năng đánh bắt tôm 
cá đồng bằng nhiều biện pháp. Những 
năm đầu do việc phản cặp quần Tý 
giữa tỉnh và huyện chưa rõ, tỉnh 
hình sản xuất có chiêu hướng giam 
sút. Tử năm 1981 trở đi, chúng tôi dã 
ôn định sản xuất và nâng sún lượng 
lên đần, tử 1800 tân (năm 19686). lên 
4()Ú tấn (năm 1983). liiện nay huyện 
có một đội tàu đánh cá quốc doanh 
gồm 6 chiếc, mọt tô hợp doanh gồm 
d tàu, 2N tô đoàn kết sản xuất trong 
đó có 16 tô chuyên làm nghề đáy to. 
3 tô lưới quảng. 6 tô lưới 3—7 và 3 
tö đánh cá khác, Quy tụ gần 100 
thuyền máy, 302 hộ ngư đân và nhiều 
dụng cụ phục vụ đánh cá. Mặc dủ 


vẫn còn một số mặt phải tiếp tục 
củng cố và nâng cao, nhưng về cơ bản 


. các tô chức sản xuất lập thề đều phát 


huy được tính ưu việt của cách làm 
ăn mới, nhất là trong việc tô chức 
đánh cá, quản lý sản phầm, từng 
bước đưa vào nền nếp việc hợp đồng 
đầu tư hai chiều, giao nộp sản phầm 
giữa ngư dàn với Nhà nước. Với đà 
này, đến năm 1985, Long phú có khả 
năng đưa sản lượng thủy sẵn lên 6000 
tấn/năm. 


Từng bước 
công nghiệp, 
cóng nghiệp trên địa bản huyện. 

Ngay từ những đại hội đầu tiên, 
đang bộ long phú đã xác định hướ`hg 
đi lên của huyện theo cơ cấu nông — 


tmở rộng mạng lưới 


-nựợư Tcôi¿ nghiệp. Trong đó công 


nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp có vai trỏ quan trọng là tạo 
điều kiện đề khai thác mạnh hơn tiềm 
năng, nàng cao giá trị sản phim nông 
nghiệp, nựữ nghiệp và góp phần nàng 
cao đời sống nhân đân. Xlục tiêu chính 
của công nghiệp và tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp ở Long phú là cơ 
khí sửa chữa, chế biến hàng nông sản 
và san xuất một số mặt hàng tiêu 
dùng cho nhân dân. _ 


Trước hết, chúng tôi tập trung phát 
triên mạnh các cơ sở sản xuất quốc 
doanh. Dề giải quyết khó khăn về 
nguồn vốn, huyện đã sử dụng nhiều 
biện pháp như: tiết kiệm chỉ, trích 
nguồn vốn từ ngàn sách địa phương 


đề xây dựng, vay vốn dài hạn của 


ngàn hàng, tranh thú sự đầu tư của 
các ngành ở tỉnh llậu giang và thành 
phố Hò Chí Minh. Hiệng trong năm 
1951 này, huyện dự Kiến xây dựng 30 
công trình chế biến đường thô. Cùng 
với việc phát triền các cơ sở quốc 
doanh, chúng tôi hướng đản phát 
triỀn rộng rãi các cơ sở liều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, nhằm tận 
dụng nưưỏn VỐn và tay nghề trong 
quan chúng, động thời giáo dục quần 
chúng đi đản vào con đường làm ăn 


KG 


liều cóng nghiệp, thủ. 


tập thề. Từ chỗ chỉ vẻn vẹn có 10 cơ 
sở xay xát và vài lò rèn đến nay trên 
toàn huyện đã hình thành được một 
mạng lưới kháZlớn các cơ sở công 
nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp gồm khoảng 600 cơ sở lớn nhỏ. 
trong đó có hơn 210 cơ sở chế biến 
đường (có 5 cơ sở quốc doanh) với 
công suất chung là 20000 tấn đường 
thể/năm ; 92 cơ sở xayv xát (có l6 cơ sở 
quốc doanh) với cỏng suất §0000 
tắn/năm ; một xưởng cơ khi, hơn 50 
cơ sở sửa chữa máy móc và lò rèn; 
nhiều ơ sở chế biến thực phẩm và 
sản xuất hàng tiêu dùng thông thường. 
Di đôi với phát triền mạnh các cơ SỞ 
sản xuất, việc quản lý nắm sản phầm 
đần dần được đưa vào nền nếp; hàng 
năm mỗi cơ sở đều được giao kế 
hoạch sản xuất và luôn bảo đảm hoàn 
thành kế hoạch. Giá trị sản lượng 
công nghiệp và tiều công nghiệp, thủ 
cỏng nghiệp của huyện năm 1976 chỉ 
có 860 000 đồng, đến năm 1983 tăng lên 
á(! triệu đồng ; thu nhập từ các ngành 
này chiếm khoảng 254 thu nhập 
xã hội. - 


Từng bước nâng cưo đời sống ới 
chät 0à Dãn hớa của nhán dân, tàm tôi 
nghĩa oụ đối Uới Nhà nước, bước đau 


_ xâU dựng cơ sở 0ật chăt của chủ nghĩa 


rã hội. 


Từ một huyện bị thiếu đói thưởng 
xuyên, cùng với bao sự tồi tệ do chiến 
tranh và xã hội cũ đề lại, mấy năm 
qua bộ mặt Long phú đã thay đồi rô. 
rệt. Mọi người đều có đảit sản xuất, có 
công ăn việc làm, không còn lo cảnh 
no sáng đói chiều. Năm 1955 riêng vẽ 
sản lượng lúa bình quân đầu người 
được hơn 700 kg; tệ bóc lột về cơ bản 
đã được xóa bỏ, cuộc sống của nhân 
dân được cải thiện một bước vững 
chắc, Nhiều trưởng học, trạm y tế, 
cầu dường đã và dang dược xây dựng 
theo phương châm Nhà nước và nhàn 
đân cùng làm. Nạn Không biết chữ đã 
được xóa bỏ. Huyện có 3 trường cấp 
HH. môi xã có 1— 2 trường cấp ÌÌ: 


ấp có nhiều (rưỞởng cấp Ï và các 
lớp mẫu giáo. Nang học 1983 — 1984 
có trên 40000 em trong độ. tuồi học 
được đến trưởng. Việc chăm sóc sức 
the cho nhân dân được quan tâm 
hơn : hầu hết! các xã trong huyện đều 
Có trạm Y tế, cửa hàng bán thuốc chữa 
bệnh, trạm hộ sinh ; hiện nay huyện 
dang khởi Công xây dựng bệnh viện 
~UU girờng. Nhiều công trình văn hóa 
như hội [FưỜ nữ, rạp hát, thư viện, 
công viên, nghĩa trang liệt sĩ được 
mày dựng 
lớn của nhân đân, 


Chỉ tính mọi số mặt hàng chính, năm 
1379 Long phú đã đóng góp cho Nhà 
nước 12 150 tấn thóc. 278 tân thịt lợn 
hơi, 70 000 quả dừa, đến năm I983 tăng 
lên 38500 tấn thóc, -7§00 tân đường, 
900 tấn thịt lợn hơi, 5 Iriệu quả dừa, 
950 lấn lôm, eá biền... 6 tháng đầu 
năm 1984 đã mua được cho Nhà nước 
ơn 35 000 tấn (hóc, 12 000 tân đường. 


Công tác giữ Ø1n an ninh 'chính trị. 
trạt tự xã hội được tiến hành tốt. Nhờ 
gắn chặt việc phát triền sản xuất, ồn 
định đời sống với phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tò quốc. Long 
- phú đã phát hiện và phá được 920 vụ 
An phần động, ngăn chặn nhiều vụ 
phá hoại của địch. Công tác xây dựng 
quốc phòng cũng có những chuyền 
biến tối, nhất lạ phong trào quốc 
phòng toàn dân : hẳng năm Long phú 
đều hoàn thành tốt kế hoạch tuyền 
quân. _ 

Công tác xây dựng Đẳng được gắn 
liền với các mặt công tác khác và 
luôn được coi trọng. Huyện ủy phân 
Công một số ủy viên thường vụ huyện 
và cán bộ chuyên đi sâu chỉ đạo công 
tác xây đựng Đẳng, đặc biệt coi lroọng 
xâv dựng các đẳng bỏ, chị bỏ cơ sở, 
như eử huyện ủy viên xuống làm bị 
thư xã. giao trách nhiệm cho tửng ty 


viên thưởng vụ và huyện ủy viên phu 


trách từng xã, 
Trong xây dựng Đảng, chúng tôi đà 
kết hợp ba mặt chính trị, từ tưởng và 


nhờ vào sự đóng góp to_ 


“đào 


"đã mạnh đạn 


tỒ chức. Các chỉ thị, nghị quyết của 
cấp trên đều được đẳng bộ tô chúc 
thực hiện một cách nghiêm túc. Quá 
trình thực hiện từng nghị quyết, chỉ 
thị đều có sơ kết, Lồng - kết rút kinh 
nghiệm đề học tập. Đồng thời, huyện 
ủv cử nhiều eán bộ đi đự các lớp bồi 
đường chính trị dài hạn. ngắn hạn ớ 
Lính và (rung ương; mở liên lục các 
lớp bỏi đưỡng tại huyện. Kết quả của 
VIỆC giáo dục chính trị là đã tạo được 
sự nhất trí cao và lòng tín lưng 
tuyệt đối của đăng bộ và nhân dân 
trong huyện vào đường lối chính sách 
của ng, lăng thêm quyết lâm vượt 
qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. 
Tỉnh thần cách màng tiến công, ý chí 
tự lực tự Cường, tính tồ chức kỷ luật 
trong việc chấp hành nghị quyết của 
Dáng đã thấm vào từng đẳng viên ở 
Long phú, 


Về mặt tồ chức, đẳng bộ đặc biệt 
quan lâm chăm sóc sự đoàn kết nhất 
trÍ trong nội bộ, trong đó huyện ủy 
đóng vai trò hạt nhàn. Sự đoàn kết 
nhất trí thề hiện trước hết ở tính. 
nghiêm túc trong việc thực. hiện 
đường lối, chính sách của. Đẳng, thực 
hiện các nhiệm vụ. Sự đoàn kết còn 
thề hiện ở tỉnh thương yêu đồng chỉ, 
thắng thắn góp ý kiến phê bình lẫn 
nhau, có lý có tình. 


(Chúng tôi cũng rất chăm lo đến 
việc kiện toàn các tô chức Đẳng, 
chính quyền và đoàn thề quần chúng, - 
đảo tạo cán bộ trẻ, năng cao năng lực 
lãnh đạo của tồ chức Đăng. Công lác 
lạo cán bộ, phát triền Đẳng ở 
Long phú đã được dưa vào quy 
hoạch ; và trên cơ sở phong trào cách 
mạng của quần chúng, biện pháp đào 
tao cán bộ, phát triền Đẳng của chúng 
lỎi là kết hợp việc giáo dục học tạp 
với thử thách qua thực tiễn, làng ba 
tháng, sáu thàng, huyện Ủy họp đà 
nhận xét đánh giá cần bộ. (Thúng tôi 
để bạt những cán bộ 
trẻ có triền vọng. Các chí bộ họp đều 
hkỶ VÀ có nội dung sinh hoạt thiết 


` 


- 


N: 


thực. Công tác phát triền Đảng được 
coi trọng. Chúng tôi giúp cho các chỉ 
bô nắm vững đường lối chính sách 
của Dảng và các nghị quyết của cấp 
trên, biết nhận xét đánh giá tỉnh hình 
của địa phương, qua đó mà vận dụng 


"đường lối chính sách của Đăng ví 


các nghị quyết của cấp trên vào hoàn 
cảnh thực tế một cách sát hợp, biết 
dề ra nghị quyết của mình một cách 
đúng đắn và tô chức thực hiện tói 
nghị quyết ấy. Chúng tôi chủ trọng 
sàng lọc đội ngũ cán bộ đáng viên, 
kiên quyết đưa ra khỏi Đăng những 
người hư hồng, thoái hóa, biến chất 
và đưa ra khỏi cương vị lãnh đạo 
những đồng chi không đủ phảâm chảt 
và năng lực lãnh đạo. Mãy nàm qua, 
long phú đã bồ sung được một đòi 
ngũ cán bộ khá đông đáo và ngày 
cùng trẻ hơn, số lượng đàng viên dã 
tăng gấp nhiều lần so với lúc mới 
giải phóng, Năng lực lãnh đạo của 
các đẳng bộ, chỉ bộ được nàng lên Tõ 
rệt, Tử chỗ nhiêu ngành, nhiều xã 
không có cần bộ phụ trách, này ngành 
mìo, xã nào cũng có được nguồn cán 
bộ bộ sung cho mình. Trước đày toàn 
huyện chỉ có 280 đẳng viên này đã cÓ 
1200 đẳng viên; năm 1975 huyện có 
39 chỉ bộ, trong đó có 20 là yếu Rém, 
nav tầng lên 50 đẳng bộ. chỉ bộ, tronE 
đó có 25 là vừng mạnh, 
khá. Nhiều xã trước không dủ đẳng 
viên đề thành lập chỉ bộ này trong 
toàn huyện dã có 7 xà có đẳng ỦY, 
40 ấp có chỉ bộ nhỏ, 45 ấp có tô Đăng, 
2U ấp còn lại có đẳng viên phụ trách. 


Hộ máy chỉnh quyền được hình 
thành từ huyện đến xã, ấp và ngày 
sàng phát huy tác dụng là cơ quan 


Nhà nước quản lý kinh tế xã họi ở” 


địa phương. Các đoàn thê quản chúng 
cũng được chăn chính, kiện toàn, 
đóng được vai trò nòng cÓt trong 
các phong trào cách mạng của quần 
chúng Ở cơ SỜ. 


Giữa năm 1983, long phú dược 
vinh dự tiệp nhận cờ đẳng bọ vừng 


S{. 


2{ đạt. loại: 


mạnh của Ban bí thư Trung ương 
Đảng trao tặng. Diều có ý nghĩa lớn 
là qua thực tiễn công tác, dàng bộ 
chúng tôi đã tích lũy được mọt số kinh 
nghiệm quý đề chỉ đạo phong trào 
trong huyện tiến lên hơn nữa. 


iên cạnh những thắng lợi và kẻ 
qua đạt được, Long phú vẫn- còn 
những mặt hạn chế. Tiềm lực kinh tẻ 
lớn của huyện chưa được khai thác 
một cách đầy đủ, một nguyên nhàn 
quan trọng là do nguồn vạt tư, 
nguyên liệu và cơ sở vật chất còn ñ 
ói, sự phân công, phân cắp quan ÍÝ 


còn túng túng, kế hoạch hằng nàm 


còn thiểu những căn cứ vững chắc. 
Sự chỉ đạo của đảng bộ cũng còn có 
thiếu sói. Việc phát triền kinh tế theo 
hướng cơ «ấu nông — ngư — công 
nghiệp vừa qua chưa thật toàn điện 
trên lĩnh vực công nghiệp, Long phú 
đang gặp khó khăn là sản xuất và 
chế biến không cân đối ; ngư nghiệp 
đi lên cũng chậm. Công tác cải tạo xã 


- hội chủ nghĩa chưa đồng bọ giữa nông 


nghiệp và công thương nghiệp ; trên 
linh vực phân phối lưu thông, lực 
lượng thương nghiệp tư nhân còn lớn. 
Trong nông nghiệp, công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa làm tương đối tốt. 
phong trào sản xuất khá mạnh, song 
vẫn chưa tàn dụng được nguồn lao 
động, phần lớn hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất còn độc canh câv lúa, 
lao động van còn thửa nhiều. Bộ máy 
quản lý kinh tế — Kỹ thuật của huyện 
chưa được kiện toàn. Việc tích lũy 
tiền vốn từ các đơn vị kinh tế của 
huyện đề xây dựng cơ SỞ vật chất kỷ 
thuật cho huyện còn Ít. Đội nøñ cần 
bò, nhất là ở cơ sở tuy phát triền 
mạnh, hầu hết là trẻ, có nhiệt tình. 
song trình độ chính trị, văn hóa. Riến 
thức khoa học — Kỳ thuật, năng lực 
quan lý Kinh tế xã hội còn thấp so 
với vêu cầu. Đó là những vàn đề mà 
dâng bọ huyện Long phú cố gắng 
giải quyết trong thời gian tới. 


Huyện %a thầy đi lên đúng hướng 


NGUYÊN HỒNC ĐIỆP 


UYỆN Sa thấy (tỉnh Gia-lai—Kon 
h tum) được thành lập từ đầu năm 
1979. Nằm sát biên giới hai nước 
bạn Lào và Cam-pu-chia, với điện tích 
tự nhiên Z77000 héc ta, huyện Sa 
thầy có địa hình núi non trùng điệp, 
hầu hết là rừng già nguyên thủy, có 
nhiều gỗ quý, lâm thồ sản quý và 
muông thú hiếm. Đất có khả năng 
phát triền nông nghiệp chỉ có khoảng 
4—5 chục nghìn héc ta, ở những thung 
lũng hẹp, hầu hết là ruộng bậc thang 
bị hoang lấp, phèn nặng lâu ngày 
không thuận lợi cho sản xuất. Số dàn 
của huyện là 10875 người, thuộc các 
đân tộc Gia rai, Xê đăng... Trước đây, 
nhân dân thưởng sống du canh, du cư 
cho nên hằng năm có khoảng 4—ãnghìn 
héc ta rừng già bị phá đề làm nương 
ray. Việc canh tác dựa chủ yếu vào 
điều kiện tự nhiên; năng suất cây 
tròng thấp, trung bình mỗi héc ta 
lúa rẫy : 1,6 tấn, ngô : 2 tấn, sắn : 3 tắn. 
Năm nào cũng bị nạn đói đe dọa, Nhà 
nước phải cứu giúp hàng chục tấn 
lương thực. Cơ sở vật chất kỹ thuật 
của huyện còi: rất nghèo nàn, Các loại 
địch bệnh ở một vùng miền húi hẻo 
lánh cùng với những phong tục tập 
quán lạc hậu, lâu đời đẻ nặng lên 
cuộc sống hằng ngày của bà con các 
đân tộc. Lợi dụng tình hình đó, bọn 
FULRO và các phần tử phản động 
kháe câu kết với nhau, ra sức xuyên 
tạc, nói xấu chế độ, kích động chia rẽ 
các dân tộc đề gây rối và phá hoại. 


Thấy rõ trách nhiệm của mình, 
trong những năm qua đẳng bộ huyện 
Sa thây đã nêu cao vai trò lĩnh đạo, 


tồ chức và động viên nhân dân các 
đân tộc trong huyện phát huy truyền 
thống cách mạng vẻ vang, ý chí tự 
lực tự cường, tỉnh thần làm chủ tập 
thề, vượt qua mọi khó khăn, vươn 
lên làm chủ cuộc sống mới. Đẳng bộ 
đã xác định hướng đi cụ thề của huyện 
là động viên nhân dân nhanh chóng 
định canh, định cư, làm tốt việc tiếp 
nhận lao động từ các nơi lên xây dựng 
kinh tế mới, đầy mạnh phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp. Muốn vậy, 
phải ra sức khai hoang, phục hóa, 
làm thủy lợi, xây dựng những cánh 
đồng lúa nước ồn định, áp dụng mạnh 
mẽ và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh trên toàn bộ điện tích (cả 
lúa nước và lúa cạn) nhằm tăng năng 
suất cây trồng, bảo đảm tự túc lương 
thực. Đồng thời có nhiều biện pháp 
tích cực đề hạn chế và tiến tới chấm 
dứt nạn phá rừng; bảo vệ, khai thác 
và phát huy tiềm năng về rừng. 
Huyện ủy xác định trong giai đoạn 
đầu, Sa thầy phấn đấu xây dựng cơ 
cấu kinh tế nông — lâm công nghiệp 
(tiều công nghiệp, thủ công nghiệp là 
chính), đồng thời chuần bị cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho hướng phát triền 
lâu đài là xây dựng huyện theo cơ cấu 
lâm — nông — công nghiệp. Phương 
hướng đúng đắn đó được nhân đân 
các đản tộc trong huyện đồng tỉnh và 
quyết tâm thực hiện. 


Trong việc lãnh đạo tÔ chức thực 
hiện, huyện ủy Sa thầy đã sâu sát cơ 
sở, thưởng xuyên đôn đốc, kiêm tra. 
Trong tửng thời gian nhất định, 
huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện 
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_ 


những nhiệm vụ trọng tâm như : công 
tác định canh, định cư, tiếp nhập lao 
động mới, đầy mạnh phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp, cải tạo đất và 
xây dựng hệ thống tưới và tiêu nước. 
Đến cuối năm 1983, 95,825 số đản trong 
huyện đã định canh, định cư ; huyện 
đã tiếp nhận và sắp xếp gần 11 nghìn 
người tử các tỉnh Nghĩa bình, Bình 
trị thiên v.v. vào các điềm kinh tê 
mới; xây dựng 3 hợp tác xã nông 
nghiệp, 68 tập đoàn sẵn xuất, thu hút 
95% nông hộ, 97,35 điện tích đất canh 
tác vào con đường sản xuất tập thể, 


Trong công tác thủy lợi, được sự 
giúp đỡ của Nhà nước, nắm năm qua 
luyện ủy Sa thầy đã động viên nhân 
dàn đóng góp hàng vạn ngày công, 
hàng chục triệu đồng, đào đấp, san 
lấp hàng triệu mét khối đất đá, gấp 
rút hoàn thành các công trình thủy 
lợi Ila-xia 1, la-xia 2, Đắc ngao cũng 
như 40 công trình thủy lợi vừa và 
nhỏ khác với hàng chục hỉ lô mét 
kênh mương nhiều tầng, nhiều lớp 
dẫn nước tử các sông suối, chủ động 
tưới nước, tiêu nước cho các chân 
rưọng cấy lúa. Vừ mọt huyện trước 
đây không có điện tích cấy lúa nước, 
năm 1983 Sa thầy đã có gần 300 héc ta 
ruộng cấy 2 vụ và hàng chục héc ta 
ruông ấy một vụ ồn định. 


Điều đáng chú ý là nhờ việc tô 
chức tốt phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp và tiếp nhận lao động mới cho 
nên những kinh nghiệm sản xuất, 
nhất là những kinh nghiệm thâm canh 
lúa của các địa phương được nhân 
đân 5a thầy học tập, tiếp thu nhanh 
chóng, họ đã kiên quyết vứt bỏ những 


- phong tục, tập quán cũ, nếp suy nghĩ, 


cách làm lạc hậu tử làu đã kìm hăm 
sàn xuất. Bà con các dân tộc đã cố 
găng áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
thàm eanh, phấn đấu từng bước đạt 
năng suất lúa cao trên toàn bộ diện 
tích. Đày là việc làm hết sức mới? có 
ý nghĩa cách mạng lớn lao đối với 
động bào các dân tộc trong huyện. 
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Giờ đây, ở Ša thầy không những 
chỉ người Kinh mà cả người Gia rai, 
Xê đăng... cũng ưng cấy lúa nước và 
tích cực áp dụng các biện pháp thâm 
canh cây trồng Các giống lúa mới 
73-2, A36, NN23, TRã... sau một thời 
gian cấy thử tổ ra thích nghỉ, phái 
triền tốt, cho năng suất cao, đã được 
cấy ra đại trà thay cho giống lốc đen, 
lốc trắng, lúa ko v.v. Việc sử dụng 
phân bón trong canh tác đã có nhiều 


tiến bộ. Tử chỗ trong nhân đân không 


có tp quán dùng phần bón ruộng, 
đến nay hằng năm mỗi héc ta trồng 
lúa được bón 6 tấn phân chuồng, 3 tấn 
phân xanh và 280 ki lô gam phân vô 
cơ Đó là chưa kề số phản bón của 
các gia đình bón thêm trên những 
mảnh ruộng nhận khoán. Ngoài ra. 
biện pháp trồng xen canh, gối vụ cũng 
đã góp phần tăng nhanh vòng quay 
của đất và tăng năng suất cây trồng. 
Nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất đã có thê thu hoạch từ 2 đến 3 
vụ một năm với năng suất cây trồng 
tăng từ 2 đến 3 lần, 


Năm 1983, huyện Sa thầy đạt tổng 
điện tích gieo trông là 55000 héc ta, 
tòng sản lượng lương thực quy thóc 


"là 11000 tấn (năm 1975 chỉ đạt 3000 


tấn), bình quân lương thực đầu người 
là 530 ki lô gam. Năng suất lúa tăng 
lên rõ rệt. Năm 1979 mỗi héc ta ruộng 
nước chỉ đạt 4,2 tấn, năm 1989: 6,8 tấn, 
năm 19§1 : 7,2 tấn, năm 1982; 7,9 tấn 
và năm 1983: 10,8 tấn. Vụ xuân năm 
1984: đạt hơn 5 tấn, tăng 1,2 tạ so với 
năm 1983. 


Sa thầy là huyện miền nủi đầu 
tiên của tỉnh Gia lai — Kon tum được 
công nhận là hội viên “câu lạc bộ 
huyện 10 tấn * của cả nước; 6 đơn vị 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất được 
công nhận là hội. viên câu lạc bộ i0 
Lấn s. Đến nay, huyện 5a thầy đã tư 
túc được lương thực và làm nghĩa vụ 
lương thực đối với Nhà nước gìn Z5nu 
tấn, đạt 110% kế hoach. Huyện cũn,: 


đang quyết tÂm phấn đấu từng bước. 


hạn chế, đi đến chấm dứt hoàn toàn 
nạn phát rừng (hiện nay hằng năm 
„vẫn còn hàng trăm héc ta rừng bị phát 
làm rây). Huyện đã lập kế hoạch và 
đang làm thử việc giao đất, giao rừng 
cho các hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất, thực hiện phát triền sản xuất 
nông nghiệp kết hợp chặt chẽ với 


kinh doanh nghề rừng. Đề tiến tới. 


phủ xanh hàng vạn héc ta đòi trọc, 
cải tạo nương rẫy cũ, Sa thầy đã tìm 
chọn và trồng thử nhiều loại cây 
thích hợp. Huyện đã cử người ra tận 
Hà tuyên mua giống sả công nghiệp 
về trồng. Từ § héc ta giống, đến nay 
ở Sa thầy đã trồng 300 héc ta sä và 
dự định đến năm 19§5 sẽ trồng 600 — 
800 héc ta. Bà con các dân tộc trong 
huyện còn cố gắng mở rộng diện tích 
trồng mía, lạc, đỗ các loại, vừng, cà 
phê, chè và các loại cày công nghiệp 
khác. Bằng lối chưng cất thủ công, 
Sa thầy đã làm được hàng tấn đâu 
sả xuất khầu đạt chất lượng lốt. 
Huyện đã tự giải quyết được mội 


số hằng tiêu dùng và cung cấp nhiều: 


mưuyên liệu cho công nghiệp địa 
phương. 


Những kết quả đạt được trên lĩnh 
vực kinh tế đã tạo đà cho Sự 
nghiệp.văn hóa, giáo dục, y tế, thè 
dục thề thao phát triền. Toàn huyện 
"đã thanh toán được nạn không biết 
chữ, đã giữ vững được an ninh chỉnh 
trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều buôn, 
xã đã giải quyết đứt điềm được nạn 
FULRO. Đời Sống vật chất và tính 
thần của nhân đàn trong huyện được 
nâng lên rõ rệt. Nhân đân các đlần tộc 
đoàn kết, phấn khởi, tin lướng sảu 
sắc vào Đăng, vào chế độ mới. 

Di đôi với việc lãnh đạo và tô chức 
nhân đân phát triền kinh tế, xây dựng 
đời sống mới, đẳng bộ huyện Sa thầy 
thường xuyên chăm lo công tác xây 
dựng Đẳng, củng -cổ chính quyên cách 


mạng, coi đày là nhân tố quyết định 
mọi thắng lợi của phong trào ở địa 
phương Đặc biệt là đẳng bộ đã làm 
tốt công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, giúp cán hộ, đẳng viên và các 
tầng lớp nhân dân trong huyện quản 
triệt sâu sắc các nghị quyết của Đẳng. 
và các chủ trương chỉnh sách của 
Nhà nước, xây dựng tỉnh thần. đoàn 
kết nhất trí, quyết tâm đi vào làm ăn 
theo lối mới. 


Cho đến nay, tuy là một đẳng bộ 
mới được thành lập, có nhiều cán bộ 
và đảng viên từ nhiều địa phương 
khác chuyền về, trình độ các mặt 
chưa đồng đều, nhưng tồ chức Đẳng 


. VẢ chính quyền ở tất cả 11 xã trong 


huyện đã bước đầu hoạt động có nền 
nếp, biết cách tô chức và lãnh đạo, 
bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ chính trị ở địa phương. 


Năm 1983, đằng bộ huyện Sa thầy 
đã được Ban bí thư Trung ương Đảng 
tặng cờ « Đẳng bộ huyện vững mạnh », 
nhân đân huyện Sa thầy được Nhà 
nước tặng thưởng hai huân chương 
Lao động hạng ba (một cho huyện và 
một-cho xã Sa bình). Sa thầy là một 
huyện thuộc vào loại “nhân tố mới s 
của tỉnh Gia lai—Kon tum. 


Phát huy những thành tích đã đạt 
được, Đẳng bộ và nhân đân huyện Sa 
thầy đang quyết tâm phẩn đấu mở 
rộng diện tích lúa nước hai vụ, trồng 
sa, đây mạnh chăn nuôi bò, mở rộng 
điện tích trồng các loại cây cà phê, chè, 
đậu xanh, lạc, vừng... ở cả ba khu vực 
quốc doanh, tập thể và gia đình, thực: 
hiện căn bằng giữa việc tăng nhanh 
sản lượng lương thực với việc tạo 
nguồn hàng hóa xuät khẩu, từng bước 
tiến lên xây dựng quê hương giàu 
mạnh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược, xảy dựng và bảo vậ 


TÔ quốc xã hội chủ nghĩa trên địa 


bàn của một huyện miền núi. 


- 


NGUYÊN VĂN TÝ 
Bí thư Huuện ủụ Mèo Uuạc 


f gần tận cùng phia bắc của Tò 
|| quốc, Meẻo vạc là một huyện 

vùng cao biên giới của Hà tuyên, 
có 3 xã giáp với Trung quốc (trong 
tồng số 19 xã) với 4õ ki lô mét đường 
biên giới. 


Điều kiện tự nhiền của Mèo vạc 
khắc nghiệt. Hằng năm rét kéo đài tới 
6 tháng, nhiệt độ lúc thấp nhất là 
—ñ° và lúc cao nhất là 32 — 33C, 
gây nhiều khó khăn cho sản xuất. 
Trong 661 ki lô mét vuông diện tích 
đất tự nhiên thì điện tích núi đá tai 
mèo chiếm tới 80Ã, trong đó có 46 
là điện tích núi đá tai mèo có khả 
náng sẵn xuất nông nghiệp. Nguồn 
nước phục vụ cho sản xuất và đời 
sông hết sức khan hiếm. Cho đến nay, 
mỗi người dân Mèo vạc bình quân 
mỗi ngày chỉ có gần 30 lít nước đề 


dùng và phải dự trữ nước:tử mùa. 


„HỮU Hắm này sang mùa mưa. nắm 
sau. Trước kia ở Mèo vạc chỉ sẵn xuất 
mỗi năm mỘI Vụ ngô và một Ít lúa 
nương, luôn luôn bị thiếu lương thực. 
Hng năm Nhà nước phải cung cấp 
thẻm 60 tấn lương thực, có năm tới 
15U tấn. 


Ở Mèo vạc có 8 dân tộc anh em với 
số dân là 45 000 người (đàn tộc Mông 
chiếm 81%, Dao 6%, Giấy 5%, Xuồng 
2%. Tày 1%, Lô Lô 1X, Nùng 0,9% 
và Cờ lao 0,13). Nhân dân Mèo vạc 
ngày nay tuy đã có những tiến bộ 
nhất định, nhưng vẫn còn bị hạn chế 
về trình độ văn hóa, về phong tục 
tập quán... Các cơ sở vật chất — kỹ 


S& 


Mèo vạc tự lực, tự cường vươn lên 


thuật phục vụ sản xuất và đời sống 
còn nghèo nàn. 


Đảng bộ Mèo vạc được thành lập 
từ năm 1962, có 31 chí bộ và đảng hộ 
với 440 đảng viên, chiếm 1,2 so với 
dân số của huyện. Trình độ chính trị, 
văn hóa, chuyên môn của đảng viên 
không đồng đều, ở khu vực nông thôn 
còn nhiều đẳng viên chưa biết chữ. 


Song Mèo vạc có những tiềm năng 
và thuận lợi nhất định : có thề trồng 
một số cây đặc sẵn quý, có giá trị 
kinh tế cao mà các nơi khác không 
thề tròng được, có giống bỏ tốt, nhân 
dân từ lâu có tập quán nuôi ong, biết 
xen canh, gối vụ trên địa hình núi đá 
tai méo. Từ nhiều năm nay, nhân dân 
Mèo vạc đã xây dựng được tình đoàn 
kết giữa các đân tộc và có đội ngũ 
cán bộ, đảng viên gắn bó với nhau 
thực hiện mọi nhiệm vụ của địa 
phương. 

I1iiêu rõ những khó khăn và thuàn 
lợi nói trên, huyện chúng tôi trong 
những năm qua đã cố gắng phát huy 
mặt mạnh, khắc phục mặt yếu, từng 
bước đáp ứng được yêu cảu «xây 
dựng huyện và tăng cường cấp huyện ? 
trước tình hình và nhiệm vụ mới. 
Chúng tôi đã tập trung làm tốt mấy 
việc sau đây : 


1 —T Củng cõ an ninh 0uững chắc đề 
sẵn sảng chiến đấu 0à chiến đầu lõi. 


Do nhận thức được vị trí xung yếu 
về mặt an ninh, quốc phòng của Mèo 
vạc, huyện ủy chúng tôi thật sự quan 
tâm lãnh đạo công tác an nỉnh, quốc 


phòng, gắn chặt an ninh với quốc 
phòng. 

Điều đáng chú ý là hoàn cảnh xã 
hội và địa hình ở Mèo vạc khá phức 
tạp. Con sông Nho quế bắt nguồn từ 
Trung quốc chảy qua đã chia cát 3 
xã phía bắc giáp Trung quốc với các 
xã khác trong huyện. Nhân dân hai 
bên biên giới đã có nhiêu mi quan 
hệ qua lại từ làu. Trong huyện, còn 
có những phần tử xảâu, bọn gián điệp 
năm vùng. Có những tên trước kia 
đã từng tham gia làm bạo loạn được 
ta khoan hồng, nay lại làm tay sai 
cho Trung quốc phá ta. 


Bọn phần dòng Trung quốc từ làu 
đã có âm mưu gày bạo loạn, lật đồ 
chính quyền của ta ở Mèo vạc. Cho 
nên, chúng liên tục tung thám báo đề 
phá hoại, móc nối xây đựng cơ SƠ 
ngan, chờ thời cơ nồi loạn bên trong, 

„phối hợp với đánh tử ngoài vào. 
Chúng thường xuyên tiến hành chiến 
tranh tâm lý, xuyên tạc đường lối 
của Đảng, gàyv chia rẽ dàn tộc, chỉa 
rẻ nhân đân với cần bộ, bộ đội, lôi 
kéo người sang bên kia biên giới 
hoặc bán các đặc sản. trâu bỏ cho 


chúng đề phá hoại lực lượng sản 


xuất cúa tì, Chúng tô chức phục kích... 


đón đường bát cóc, giết hại cán bộ, 
đàn-thường, cát đường đây điện thoại, 
gài mìn đường ô tô, đánh phá các cơ 
sở kinh tế, v.v. 


Trước tình hình đó, Hưyện ủy Mèo 
vạc đã chỉ đạo chặt chẽ và tiến hành 
kiên quyết một loạt biện pháp nhằm 
từng bước làm trong sạch địa bàn, 
như xử lý các đối tượng cũ và mới, 
œ@ bóc » các cơ sở của địch năm vùng 
trong nhân đâu và trong các tô chức 


~ZZ cách mạng, xảv dựng phong trào bảo 


vệ an ninh của quản chúng, v.V, 
Công tác báo vệ an nình trước hết 
được thể hiện ở công tác bảo vệ đẳng 
bộ và chính quyền, nhất là ở cơ SỞ, 
vì huyện ủy nhận rõ rằng: nẻu đẳng 
bộ cơ sở không trong sạch, vững 
mạnh thì sẽ ảnh hưởng xấu dèn các 


mặt công tíc của địa phương. Trong 
việc bảo vệ đang bộ, chính quyền và 
'ác tô chức quần chúng ở cơ sở. chúng 
Lôi đặc biệt chú trọng mặt chính trị. 
Huyện đã củng cố đọi ngũ cán bộ chủ 
chốt, cốt cần ở tất cả các xã, nhất là 
bí thư, chủ tịch, xà đội trưởng và 
trưởng công an xã, coi việc xây đựng 
cơ sở vững mạnh là yếu tố hàng đầu 
đề bảo vệ tot an ninh chính trị và góp 
phần quan trọng xây dựng huyện 
vững mạnh. Công tác này trong những 
năm qua được tiên hành thường xuyên 
theo phương châm làn: từng bước, 
thận trọng, dứt điềm, và bằng các: 
biện pháp linh hoạt, khi thì kiên 
quyết, mạnh mẽ, khan trương, khi thì 
nhẹ nhàng, êm dịu, có tỉnh chất động 
viên, thuyết phục, kết hợp làm rộng 
với làm có trọng điềm từng vùng, 
từng đối tượng. Do đó đã từng bước 
sàng lọc, củng cố đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên trong huyện. 


Huyện đã chỉ đạo chặt công túc 
quản lý hộ tịch, hộ khầu, phân loại 
các đổi tượng đề quản lý và giao cho 
ngành an nĩính cùng với các ngành 
liên quan mở lớp cải tạo đối tượng 
ngav tại huyện, đưa một số hộ về 
tuyến sau đề bảo đám an nình. Từng 
gìn đỉnh ở các xã biên giới đã đăng 
ký thực hiện quy chế bảo vệ biên 
giới. Đồng thời huyện phát động nhân 
dân tố giác bọn buôn lậu, những kẻ 
hay vượt biên (có tuần Mèo vạc bát 
được 18 vụ), theo đối những người có 
hiện tượng nghỉ vấn, và có biện pháp 
bảo vệ người phát giác. Nhờ có những 
việc làm kRiên quvết và chặt chẽ nhĩ 
vậy, cho nên đã hạn chế nhiều các vụ 
vượt biên, các vụ mất mát trâu bò, 
tài sẵn, bắt được nhiều tên thám báo 
nguy hiềm, gián điệp nằm vùng, ngăn 
ngửa kịp thời một số vụ phá hoại, bất 
được thú phạm. thu tang vật. 


Huyện ủy coi trọng việc tuych 
truyền giáo dục đường lối, chỉnh sách 
của Đẳng và Nhà nước cho đồng bào 
các đân tộc, thực hiện tốt chính sách 


99 


dân tộc, trong đó đặc biệt chú trọng 
đào tạo cán bộ người dân tộc và nâng 
cao trình độ văn hóa cho con em các 
dân tộc, nâng cao tinh thần bình đẳng, 
doàn kết dân tộc. Huyện ủy chúng tôi 
còn coi trọng việc tuyên truyên giáo 
dục, làm cho mọi người thấy rõ những 
âm mưu thâm độc và những hành 
động tội ác của bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc, giáo dục về ý thức 
dân tộc Việt nam và Tô quốc Việt 
nam cho đồng bào các đân tộc. Nhờ 
đó, chúng tôi đã phá được âm mưu 
gày chia rẽ của địch, góp phần tăng 
cưởng phỏng tuyển an ninh trong 
lòng đân. 


Mèo vạc đã sắp xếp lại địa bàn dàn 
cư, các bản làng được bố trí thành 
từng cụm, tất cả các xã trong huyện 
được chia thành các: tuyến khác nhau, 
(rên cơ sở đó tô chức lại sẵn xuất và 
bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn 
cho đồng bào. Nhờ vậy, chẳng những 
bảo vệ được dân, bảo vệ được sản 
xuất, mà còn tránh được tình trạng 
một chốn đôi nơi mà kẻ địch thường 
lợi dụng đề để bề hoạt động. Thực 
hiện việc gắn chặt sản xuất với an 
ninh, quốc phòng trong cỏng tác sắp 
Xếp lại địa bàn dàn cư, chúng tôi đã 
làm cho nhân dân ngày càng nhận rõ 
rang: chỉ eó bão vệ an ninh và củng 
cố quốc phòng tốt mới có điều kiện 
sản Xuất tốt, an ninh vừng thì quốc 
phòng mới mạnh. Có xã, §0 hộ döng bào 
các dân tộc được bở trí lại theo qry 
hoạch mới, chí sau một thời glan ngắn 
.đã làm được 20 héec ta ruộng bậc 
thang, trồng dược 15,5 héeta trầu, 
xây được 4 bề chứa nước, 1 trạm thủy 
điện IkW/h,§/5 ki lô mét dường giao 
thông. Vì vậy, đã nhanh chóng tao 
được không khí phần khỏi, tin tướng, 
hãng hải sản xuất, sản sà nự chiến đấu 
(rong toàn xã. | 


Công tác an ninh ở Mèo vạc đã góp 
phản làm cho nói bộ Dang, chính 
quyên, đoàn thể trong sạch, loại trừ 
dược những phần tử xău. bảo đam 
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cho mọi chủ trương của cấp trên và 
của huyện được thấu suốt, thực hiện 


mghiêm túc và giữ được bí mật. 


Trên cơ sở bảo đảm an ninh vững 
chắc, chúng tôi đã phát động mạnh 
mẽ phong trào toàn đân xây dựng lực 
lượng vũ trang, phong trào « Tất cả 
cho phía trước, tất cả cho điềm tựa 
tiên tiêu s. 

Huyện đã chỉ đạo xây dựng được 
các đơn vị bộ đội địa phương, hàng 
chục trung đội dân quân cơ động và 
thường trực cơ động trên các điềm 
tựa, cùng một số đơn Vị khác làm 
nhiệm vụ sẵn sàng chỉ viện khi cần, 
Vừa qua, đối phó với 29 trận pháo 
kích của địch, trong đó có 3 trận kết 
hợp với bộ binh xâm lấn một số điềm 
tựa ở Mèo vạc, các trung đội đân quân 


.tăng cường của huyện đã chiến đấu 


tốt, có thề đánh nhau với địch đài 
ngày và bảo vệ được địa bàn, 


Năm năm qua, nhờ có việc giáo 
dục Luật nghĩa VỤ quân sự trong 
toàn dàn: và nêu cao vai trỏ gương 
mẫu của cán bộ, đẳng viên có con em 
đến tuôi nhập ngũ, cho nên việc 
gọi thanh niên các đân tộc ở Mèo Vạc 
vào bộ đội luôn luôn vượt chỉ tiêu, 


Chúng tôi đã coi trọng công tác 
Đẳng, Doàn thanh niên trong lực 
lượng vũ trang địa phương. Huyện 
ủy đã trực tiếp duyệt các phương án 
chiến đầu của các đơn vị. Một số vụ 
vị phạm quy định về quan hệ quán 
đàn đã được các cấp ủy Đẳng trực tiếp 
giai quyết kịp thời, thỏa đáng. Các 
đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn 
nào có trách nhiệm giúp đỡ dân trên 
địa bàn äăy. Có tiều đoàn đã giúp đân 
hàng nghìn ngày công làm ruộng 
bạc thang, xây dựng trạm thủy điện... 
được nhàn đàn quý mến. Bà con các 
đần tộc cũng nhiệt tình giúp đỡ bộ 
đội xây dựng trận địa và các mặt khác. 
Đến nay, nhàn đân Mèo vạc đã cùng 
bộ đội làm được 12 ki lô mét đường hào 
lèn điềm tựa, đào hàng nghìn hố bắn cá 
nhàn, xây dựng hàng trăm hầm chiẻn 


đấu kiền cố bằng xi măng hoặc gỗ 
tốt, hàng chục bề chứa nước trên các 
điềm tựa, trồng được 12 ki lô mét 


'cây mây, cây găng đề rào biên giới. 


Huyện đã bảo đảm tốt công tác hậu 


cần cho chiến đấu, thưởng xuyên 


giải quyết đầy đủ nhu cầu lương 
thực. thực phầm cho các lực lượng vũ 
trang. Huyện đã có kế hoạch dự trữ 
thực phầm bằng cách ký gửi trong 
đân hàng chục tấn thịt lợn, vận động 
nhân dân thực hiện mỗi nhà dự trữ 
5kg lương thực, 1kg thực phầm đề 


. khi cần thìhuy động kịp thời cho 


các đơn vị. Huyện cũng đã cố gảng 
làm tốt công tác hậu phương quân 
đội : giúp đỡ bố mẹ, vợ con liệt sĩ, gia 
đình quân nhân trong sản xuất và 
đời sống. Do đó các chiến sĩ yên tâm 
làm nhiệm vụ. 

Nhờ tất cá các công tác nói tểên, 
huyện Mco vạc đã bước đầu tạo nên 
thế trận chiến tranh nhân đàn dịa 
phương, có thề chiến đấu lâu đài 
chống những “hành dòng phá hoại và 
xăm lược của họn phản động Trung 
quốc, Các lực lượng vũ trang đã có 
điển kiện bám trụ kiên cưởng, dịch 
đến là diệt, địch đi lại sinh hoạt bình 
thưởng. Do đó, các lực lượng vũ trang 
Mèo vạc đã được Nhà nước tặng thưởng 
huàn chương Chiến thắng từ hạng 
nhất đến hạng ba, một đồn và niội cá 
nhân đã - được tặng danh hiệu 


- Anh hùng, 


2—~Vượn lên tự túc được lương 
thực, phát triền Rinh lẻ địa phương, 
đơn gop cho Xhd nước. 


Trong việc xây dựng kinh tế, do 
hoàn cảnh đặc biệt của Alèo vạc và 
đề có thề chiến đầu tốt trong hoàn 
cảnh đó, huyện chúng tôi trước hết 
Lập trung giải quyết bắng được vấn 
đề lương thực. Thực tế đã cho thấy, xã 
nào trong huyện mà sản xuất tốt lương 
thực và thực phẩm, thì có điêu kiện 
thúc đây các mặt công tác khác. từ 
việc tuyên 


đấu, tô chức hậu cần tại chỗ cho đến 


quảng chuẩn bị chiến 


việc chỉ viện cho 3 xã biên giới chiến 
đâu, xây dựng phòng tuyến liên kết 
vững chắc... Trong 4 năm qua, với tỉnh 
thần tự lực, tự cường, thực hiện 


phương châm Nhà nước và nhân 


dân cùng làm », huyện chúng tôi đã 
nâng cao đần sản lượng lương thực. 
Năm 1981: 7840 tấn lương thực quy 
thóc, tăng 19Ã5 so với 1980. Năm 
1983: 6355 tấn lương thực quy thóc, 
Láng 7Ã so với nam 19§1, Năm 1983: 
{0 250 tấn lương thưc quy thóc, táng 
23% so với năm 1982. 


Sau nhiều năm phấn đău liên tục, 
đến năm 1953, lần đầu tiên huyện 
chúng tôi tự túc được lương thực, 
nâng mức bình quân lương thực đầu 


người từ i2ki lô gam lên 19,1 ki lò 


gam. Năm nay, mặc đủ có nhiều khó 
khăn do thiên tại, địch họa gây ra, 
huyện chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn 
thành chỉ tiêu sẵn lượng lương thực 
là 11 000 tàn. Nhờ sẵn xuất Tương thực 
và thực phẩm tang khá. cho nên 
trong vòng một tuần lễ chúng tôi dã 
huy dòng ngoài nghĩa vụ được 3ö tần 
tương thực, 1ö eon bỏ làm thực phẩun 
2A 120 nghìn đồng đề kịp thời phục 
vụ chiến đấu, góp phan bảo vệ được 
trạn địa và biên cương bằng lực 
lượng của địa phương, 


Lương thực của Mèo vạc chủ yếu 
là ngỏ, cho nên chúng tỏi thâm canh 
bảng cách tận dụng lao động, dùng 
rät nhiều công đề xếp đá làm ruộng 
bậc thang, chuyên đất lên các hốc núi 
đá, cải tạo nương rấy, đưa phản đạm 
và giỗnơg ngô mới vào các cơ sở sẵn 
xuất, Canh tác lâu đời trên núi đá tại 
mèo, người đàn ÄXlèo vạc có kỹ thuật 
trông xen canh gối vụ các loại cây họ 
đậu, bí ngô, v.v. với cây ngỏ. Trước 
đây, đồng bào trông chay là chủ yếu ; 
bày giờ động bào đã eó phản đạm, 
một phân chuông và biết cách bớn 
phân. Vì thế từ chó hàng năm Aièo 
vạc chỉ sử dụng 30 — 10 tấn phản đạm 
chủ yếu cho những nơi có ruộng lúa 
nương, này đã đừng hơn 000 lấn. (Nhà 
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nước thu đôi 1 kilô gam đạm lấy 1,3 
kì lỗ gann nô), và năm 1981 sẽ dùng 
đến 920 tấn phân đạm, 30 tấn lân và Í 
tấn thuốc trừ sâu. Chúng tôi còn tròng 
thêm một vụ cây đặc sn quý Tàm 
thuốc chữa bệnh, hằng năm thủ hàng 
chục triệu đong. Ngoài con đường 
tham canh tăng vụ, chứng tôi đã chú 
Irong mớ rộng điện tích gico tròng 
bảng cách huy động hàng nghìn lao 
động trong eä huyện tham gia. uv 
diện tích mở rộng không được nhiều 
(hãng năm từ 20 đến 40 héc ta), nhưng 
nó có tác dụng thiết thực đối với 
ngirời dàn Meo vạc, làm cho đồng bào 
vêntàm định canh định cư, phát triên 
sìn xuất, thấy được sức mạnh của 
tập thê xã hôi chủ 


lòi làm n 
nưựhìi. 


Giai quyết được vấn đề lương thực 
chúng tôi có điều kiện đề phát triền 
chăn nuôi trầu, bò, lợn. Trên địa bàn 
ròng, héo lánh, núi đá tại mèo chiếm 
phần lớn, ít có bãi c2, và với cách 
nuôi bò, trâu trên vai s (việc cắt có» 
lav lá, dự trữ có khô, nấu cháo ngô 
khi rét, trồng cây ngô ngắn ngày đề 
làm thức ăn cho trâu, bò để nặng 
lên vai người dàn Aleo vạc), chúng 


lôi lấy chân nuôi pia đình làm chính,., 


và eó chính sách khuyến khích, khen 
thưướng thích đáng. Nhờ đó đã bào đảm 
được sức kéo, phản bón và nguồn 
thực ph:iẩm khá đồi đào; môi hộ bình 
quàn nuôi được 1,8 eon lợn, 2 con 
bò, một số hộ nuồi từ 20 coön trâu, bò 


trở lén. 


Di đôi với việc giải quyết vấn đề 
lương thực và thực phim. huyện 
chúng tôi còn chú trọng trông bồng 
và lanh đề nhàn dàn có sợi dệt vải 
mặc, phù hợp với thị hiểu của đồng 
bào các đản tộc vùng cao, Trong mấy 
năm qua, bình quân mỗi năm: đã sản 
xuat được 130 nghìn mét vai. Hiệng 
đòi với chị em phụ nữ đã đạp ứng 
được 50 nhụ cầu mav mác: bình 
quán hàng nắm môi phụ nữ Mông sản 
xuất được 6 mét vấ¡ bàng sợi lạnh. 
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Gắn chặt nông nghiệp với làm 
nghiệp, chúng tôi đã có quy hoạch và 
kể hoạch ngayv từ đầu giao rứửng và 
đất rừng cho nhân dân, hướng dẫn 
trong các loại cây phục vụ cho đời 
sống như : cày lấy đầu (trầu); cây ăn 
qua (màn, lẻ, đào, óc chó); cây lấy 
gỖ, oày tre, mày đọc 4ã kí lô mét 
đường biên giới vừa làm vật cắn, vừa 
có thu nhập kinh tế sau này, đồng 
thời tròng rừng phòng hộ chống xói 
mòn, trồng cây giữ độ ầm cho đất. 


(iao thông vận tải ở Mèo vạc cũng 
có bước phát triền rõ rệt. Huyện đã 
huy động hàng trăm nghìn công đè 
mở hàng trăm ki lô mét đường ô tỏ 
phục vụ chiến đấu, sản xuất và 
nhủ cầu đi lại của nhân dân. ¡2 trên 
19 xã trong toàn huyện "đã có đường 
Ô tô. Hiện nav. huyện Mèo vạc là lá 
cờ đầu trong số các huyện biên giới 
của Hà tuyên về thành tích thu mua 
thực phầm và phát triền giao thông 
vận tải, được Nhà nước tặng thường 
hai buân chương Lao động hạng ba. 


Ha năm qua, nhở sản xuất và giao 
thông vận tải phát triền, huyện XfÍco 
vạc đã có đóng góp cho Nhà nước 
ngày một tăng Năm 1981 làm nghĩa 
vụ 217 tấn lương thực và 65 tấn thực 
phầm ; năm 1983 : 351 tấn lương thực 
và 70 tấn thực phầm ; năm 1983: 676 tăn 
lương thực và 92 tấn thực phầm. 


Việc trao đổi hàng hóa hàng năm 
giữa nhân dân và Nhà nước trên địa 
bàn huyện cũng tăng. Các năn: Í3ŠI, 
1982, 1983, giá trị hàng hóa nhân dân 
bán cho Nhà nước là 1,8 triệu đóng, 
10,6 triệu đồng và 13 triệu đong, còn 
giá trị hàng hóa Nhà nước bán đối 
lưu là 5,9 triệu đồng, 11 triệu dồng 
và 12,5 triệu đồng. Ngân sách thu chi 
của huyện có tiến bộ. Số thu năm l98ö 
đã đủ bù chỉ cho bộ máy hành chính 
sự nghiệp và hoạt động của các doàn 
thề trong huyện, trong đó tương và 
các khoản chỉ khác cho cán bộ, công 
nhân viên chức được giải quyécL đầy 


đủ. kịp thời trong từng tháng. Hiện 
nay, huyện Mèo vạc đã bảo đảm cung 
cấp đủ 8 mặt hàng trong số 9 mặi 
hàng định lượng cho cán bộ, công 
nhân viên chức. 


Nhìn chung, đời sống vật chất lắn 
tỉnh thần của nhân dân ttong huyện đã 
được cải thiện một bước. jiột số khu 
đân cư mới được xây dựng có điện, 
nước, bà con các dân tộc sống hòa 
hợp với nhau, nhiều thanh niên nam 
nữ đã xây dựng gia đình với nhau, 
sống đầm ấm, hạnh phúc. Con em 
các dân tộc thiều số và các gia đình 


có công với cách mạng được chú ý, 


đào tạo, bòi đưỡng đề trở thành 
những cán bộ có đủ phầm chất và 
năng lực xây dựng và bảo vệ chủ 


nghĩa xã hội trên mảnh đất quê hương 
của mình. 


* 


Trước tỉnh hình và nhiệm vụ mới, 
dưới ánh sáng các nghị quyết của 
Trung trơng Đảng, được sự chỉ đạo 
sát sao, kịp thời của tỉnh ủy và huyện 
ủy lại cớ kinh nghiệm chiến đấu và 
sản xuất trong những năm qua, nhân 
đân các đân tộc huyện Mèo vạc sẽ 
phát huy hơn nữa tỉnh thần tự lực 
tự cưởng, sử đụng sức mạnh tồng hợp 


. của cả huyện và sự giúp đỡ cần thiết 


của cấp trên đề làm tốt mọi mặt công 
tác ở địa phương, xây dựng Mèo vạc 
thành huyện chiến đấu giỏi, sản xuất 
tốt ở nơi gần tận củng phía bắc của 
Tô quốc. 


NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN... 


(liếp theo trang 9) 


công việc gì thì nhân dân làm và công 
việc gì thì Nhà nước và nhân dân cùng 
làm ; khâu nào thì Nhà nước làm, khâu 
nào thỉ nhân dân làm. Đối với những 
việc mà Nhà nước và nhân dân cùng 
làm thì cũng phải định rõ phạm vi 
và mức độ của những công việc phải 
làm giữa Nhà nước và nhân dân. 


* 


“ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong». Đó 
là lẽ phải đã được chứng mỉnh hùng 
hồn trong thực tiễn cách mạng. Trong 
các hoạt động xây đựng kinh tế, phát - 
triền văn hóa, việc phát huy tỉnh: thần 
làm chủ tập thể, sử dụng sức mạnh 
tông hợp — sức mạnh tập trung của 
Nhà nước và sức mạnh vô làn của 
nhân dàn, là nhân tố quan trọng hàng 
đầu đề bảo đảm mọi thành công. 


Tư chế độ phong kiến 


tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội 


YẾN VÂN 


ƯỢC tháng lợi của Cách nmạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 
cỏ vũ, dưới sự lãnh đạo sáng 

suốt cúa Đáng nhân đản cách mạng 
Mông có, năm 1921, nhàn đàn AXiông 
cô đã đứng lên lật đồ ách thống trị 
của bọn phong kiến và để quốc. Sau 
khi đuôi được bọn phong kiến ra khỏi 
cúc eơ quan chính quyền địa phương, 
từng Duớc cúng cố chính quyền nhân 
đân, tiến hành các công cuộc cài cách 
đàn chủ, ngày 26 tháng TÍ năm 1931, 
tại Khóa họp đầu tiên, Quốc hội Xiòng 
cò đã tuyên bố thành lập nước Cộng 
họa nhàn đản ÄIlông có. Đó là một 
cài mốc lớn trong lịch sử vẻ vang 


của nhàn đân ÄAlông cô anh em, Từ. 


đó trở đi, toàn bộ quyền lực Nhà 
nước được chuyền vào tay nhàn dàn 
lao động mà đại diện là Quốc hội và 
Hỏi động nhàn đản các cấp, 

Trong sáu mươi năm qua, nước 
Công hòa nhân đản ÄAlông cô đã thực 
hiện bước nháy vọt lịch sử từ chế độ 
phong kiến lạc hậu tiền thăng lên 
chú nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chú nghĩa, thê hiện 
mọt cách sinh động nhận định nội 
tiếng của Lê-nn về khá năng tiến 
thăng lên chủ nghĩa xã hội của các 
nIƯỚC nồng nghiệp lạc hậu. 
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Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 
nhân đân cách mạng Mông cồ là nhân 
tổ quyết định bước chuyền mình đó 
của đất nước Mông cồ. 


Trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lè-nin và xuất phát tử đặc điềm của 
nước mình, Đăng nhàn dân cách mạng 
Mông cô đã không ngừng phấn đău 
vạn dụng những nguyên lý của chủ 
nghĩa* Alác — Lê-nin một cách sáng 
tạo. Đại hội thứ HI của Đẳng họp 
tháng 8-1924 được ghỉ đậm nét vào 
lịch sử ở chỗ đã xác định đưởng lỏi 
dưa Mông cô phát triền theo con 
đường phi tư bản chủ nghĩa và xem 
đó là văn đè bao trùm trong quá 
trình xây dựng và phát triền đất 
nước. Nựhị quyết của Đại hội nhàn 
mạnh: Mông cô không lặp lại con 
đường trước kia các nước đã đi qua. 
là con đường tư bản chủ nghĩa đầy 
đau khổ, mà đi theo con đường thật 
sự phục vụ nhân dân phủ hợp với 
sự phát triền của thế giới hiện đại. 
Đại hội thứ IV của Đẳng (9-1925) đã 
đề ra cương lĩnh cụ thê nhằm thực 
hiện đường lối chung đó, nêu rõ 
nhiệm vụ thủ tiêu giai cấp phong 
kiến, giành độc lập kinh tế, hạn chế 
và thu hẹp phạm vi hoạt động của 


các yếu tố tư bản chủ nghĩa trong 
nền kinh tế, thiết lập các thành phần 
kinh tế Nhà nước và tập thê, phát 
triền văn hóa mới, giải phóng nhân 
dân lao động khỏi sự áp bức về tỉnh 
thần của nhà thờ Lạt ma. Khi các 
nhiệm vụ nói trên đã cơ bản được 
giải quyết; Đại hội thứ X của Đẳng 
nhân dân cách mạng Mông cỏ họp 
tháng 3 năm 1910 dã quyết định việc 
xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ 
phong kiến, xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Theo 
nghị quyết của ĐDại hội, việc tăng 
cường phát triên nén công nghiệp 
Nhà nước giữ vai trò rất quan trọng. 
Các ngành công nghiệp, xây dựng, 
giao thông vận tải, cũng như các 
ngành chế biến sản phầm chăn nuôi, 
sản xuất hàng tiêu dùng, được chú 
trọng xây dựng. Đặc biệt, chăn nuôi, 
ngành truyên thống và cũng là ngành 
kinh tế chủ yếu của đất nước, được 
tồ chức quản lý tốt và được công 
nghiệp hóa ở nhiều khâu, 

Các ngành công nghiệp phát triên 
đã tạo điều kiện cho nén kinh tế 
Móng cô thoát khỏi tỉnh trạng lạc 
hạu, và đi theo chiều hướng công 


nghiệp hóa. Đến cuối những năm ÚU.- 


đời sống kinh tế và xã hội ở Mông 
cô đã có những biện đôi sảu sắc. Từ 
một nước du mục lạc hậu. Mông cô 
trở thành một nước xã hội chủ nghĩa 
có đông—nông nghiệp Không ngừng 
phát triền, văn hóa, giáo dục tiền tiến, 
đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân đân ngày càng được nàng cao, 
Sang thập kỷ 70, những thành tựu về 
kinh tế và về xã hói ở Mông cðồ càng 
to lớn hơn. Lấy kế hoạch ö năm thứ 
6 (1975 — 1980) so với kế hoạch 5 nắm 
thử 5 thị tông sản phầm xã hội của 
Mông cô ting 35%, thu nhập quốc 
đân trong lĩnh vực sản xuất tìng 
30.9 trong đó 3/3 mức tíng là do 
tăng năng suất lao động. Theo số 
liệu thống kê nàm 1979, tính bình 
quan trong lỗ phút, công nghiệp 
Mông cỗ sản xuất một khối lượng sẵn 


phầm bằng cả năm 1921, và trong lỗ 
ngày, sản xuất một khối lượng bằng 
cả năm 1910, 

Đại hội thứ XVIII của Đang nhần 
đân cách mạng Mông cổ (5-1981), căn 
cứ vào những thành tựu đất nước 
đạt được, đã thông qua phương 
nướng chủ yếu của kế hoạch 5 năm 
thứ 7 (0ã1—1985) nhắm thực hiện 
cương lĩnh cụ thê của Đăng tiếp tục 
xây đựng cơ sở vật chât — kỹ thuật 
cúa chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện quan: 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng 
nắng suất lao động và nàng cao mức 
sóng vật chất và tính thân của nhân 
đàn, Các nhiệm vụ này được thực 
hiện trên eơ sở công nghiệp hóa đất 
nước và eơ khí hóa sản xuất nông 
nghiệp. Việc hoàn thiện cơ cấu Kinh 
tế theo lãnh thô nhằm sử đụng một 
cách có hiện quả lực lượng sẵn xuất 
của các tỉnh và các khu kính tế hoàn 
chính cũng có ý nghĩa quan trọng 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ đỏ. 


Theo phương hướng đúng đắn nói 
trên, trong những năm qua ngành 
công nghiệp Mông có đã có bước phát 
triên mới, đạt nhiều kết quả. Sản 
phẩm công nghiệp chiếm 115 tông 


sun phẩm của nền kính tế quốc 
đàn và chiếm trên 902 thủ nhập 


quốc đàn. Hiện nay Mông cô có trên 
3U XxÍỉ nghiệp công nghiệp cỡ lớn, 
trong một năm, eó thề sẵn xuất mọt 
khối lượng sản phầm trị giá † tỷ tu 
gơ rích. Sin phim công nghiệp nắm 
1953 tùng Ñ lf SỐ VỚI năm: TU; 


Các ngành giao thông vận ti, bưu 
điện, thương nghiệp cùng nhì các cơ 
sở phục -vụ công cộng khác cũng đạt 
những thành tích tót,. 

Công cuộc eäi tạo xã hội chủ nghĩa 
đổi với nông nghiệp được thực hiện 
thẳng lợi. Mông có đã hoàn thành hợp 
tác hóa nông nghiệp. Nông nghiệp 
được cơ khí hóa và được trang bị 
những phương Liên KỸ thuật tiên tiền. 
Hiện này, Xông cỗ có 2355 liên hiệp 
nóng nghiệp, 10 xí nghiệp liên doanh 


6. 


hợp tác xã, và trên 60 nông trưởng 
quốc đoanh. Tính bình quân, mỗi liên 
hiệp nông nghiệp có 10 triệu tu gơ 
rích vốn cố định, 441 nghìn héc ta 
đất canh tác, 72 400 đầu con gia súc, 
15 máy kéo và 13 ô tô vận tải. Sẵn 
phầm nông nghiệp chiếm gần 605 
sản phầm xuất khầu. Năm 1983, sẵn 
lượng ngũ cốc đạt 810000 tấn, một 
kỷ lục chưa từng có, vượt 150 000 tấn 
so với mức kế hoạch. Khoai tây, rau, 
thức ăn gia súc cũng tăng đáng kề so 
với năm 1982. Nhờ được trang bị kỹ 
thuật tiên tiến, ngành chăn nuôi có 
những tiến bộ rõ rệt. Việc xây dựng 
thêm chuồng trại, mơ rộng diện lai 
giống, tăng khối lượng thức ăn dự 
trữ,... đã đưa số lượng gia súc không 
ngừng tăng lên. Mông cô hiện đứng 
thứ 5 trên thế giới về sản xuất thịt 
tính theo đầu người. 


Sự hợp tác kinh tế ngày càng mở 
rộng giữa nước Cộng hòa nhân đân 
Mông cô với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác đã góp 
phần đáng kề trong việc phát triền 
kinh tế và tăng tiềm lực xuất khầu, 
đầy nhanhquá trình nhích lại gần nhau 
giữa trình độ phát triền kinh tế của 
Mỏng cô và của các nước khác trong 
Gộng đồng xã hội chủ nghĩa. Với sỐ 
tiên do các nước xã hội chú nghĩa cho 
vay trong kế hoạch 5 năm hiện nay, 
Mông cô đã xây dựng và đưa vào 
hoạt động nhiều công trình như: xí 
nghiệp liên hợp làm giàu khoáng sản 
Ec-de-nét, các cơ sở khai hoang 
Nam-gơn, Nu-euoec-nun, Chan-da-gan. 


Do kinh tế phát triền, đời sống 
vàn hóa, tính thần của nhân dân 
không ngừng dược nắng cao. Trước 
Cách mạng, Mông cô là một trong 
những nước lạc hậu nhất. châu Á, 
hầu hết số dân không biết chữ, 45% 
RỠ Ham thanh niên đi tụ, sống ăn 
hắm xã hội. Hiện nay nạn không biệt 
chữ đã căn bàn bị xóa bỏ, cứ 4 người 
đàn thì có 1 người đang đi học. Số 
người có trình độ đại học tầng nhanh ;¿ 
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tỉnh bình quân theo đân số thì số sinh 
viên đại học của Mông cồ gần đạt 
mức trung bình của các nước hội viên 
khối SEV. Mông cồ hiện có 25 trường 
trung học chuyên nghiệp với khoảng 
20700 nghìn học sinh. Về y tế, cứ 10 
nghìn người dân: có 23 bác sĩ và 109 
giường bệnh. 


Con đường bhân dân Mông cô đã 
trải qua là con đường đấu tranh kiên 
trì, anh đũng, và những thành tựu mà 
nhân dân lao động Mông cô đạt được 
dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân 
cách mạng là tâm gương sáng và 
nguồn cồ vũ mạnh mẽ đối với các 
nước đang phát triền. 


Với những thành tựu đó, và với 
chính sách đối ngoại hòa bình có 
nguyên tắc của mình, nước Cộng hỏa 
nhân đân Mông cồ đã và đang có 
những cống hiến xứng đáng vào việc 
tăng cường sức mạnh của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập đân Lộc, đân 
chủ và tiến bộ xã hội. Điều đó đã 
khiến bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc căm tức. Chúng đã liên 
tiếp có những hành động khiêu 
khích, gây chiến chống nước Cộng hòa 
nhân dân Mông cô. Bè lũ cầm quyền 
ở Trung quốc không che dấu khát 
vọng muốn nuốt chứng Mông cồ, sắp 
nhập Mông cồ vào Trung quốc. Mưu 
đồ thôn tính Mông cồ không thành, 
chúng chuyền sang hoạt động khiêu 
khích, phá hoại, gây căng thẳng ở 
vùng biên giới. Chúng xây những công 
trình quân sự, điều thêm quân, tăng 
cường khiêu khích, tiến hành nhiều 
cuộc tập trận và gây các vụ nồ súng 
ở vùng biên giới. Có nơi quân đái 
Trung quốc vào sâu trong đất Mông 
cô hàng chục kỉ lô mét, tiến hành các 
hoạt động do thám và bắn vào các đàn 
gia súc. Chủng còn dùng cả những thủ 
đoạn hết sức hèn hạ như xua những 
gia súc mắc bệnh truyền nhiễm nguy 


(Xem tiếp trang 70) 


Nền kinh tế An-ba-ni 
qua 40 năm phát triền 


TRỊNH DÂN 


anh dũng, lại được những chiến 

thắng 'của các đội quân. cách 
mạng chống phát xÍt trên thế giới tiếp 
sức, cồ vũ, ngày 29-11-1914, nhân dân 
An-ba-ni, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
công sẵn (nay là Đẳng lao động An-ba- 
nỉ) đã giải phóng đất nước khói ách 
phát xÍt xâm lược, mở ra kỷ nguyên 
mới ở An-ba-ni: kỷ nguyên độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


.. nhiều năm chiến đấu bền bỉ và 


Qua 40 năm đấu tranh và xây đựng, 
nhân dân An-ba-ni đã biển đất nước 
mình từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu thành nước xã hội chủ nghĩa có 
cỏng nghiệp, nông nghiệp ngày cảng 


phát triền, khoa học kỹ thuật tiến bộ, 


đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân đản không ngừng được cải thiện. 


Trong quá trình đó, nhân đân An- 
ba-ni đã phải vượt qua những khó 
khăn, thử thách to lớn, Trước cách 
mạng, An-ba-ni thuộc loại những 
nước lạc hậu nhất châu Âu. Công 
nghiệp hầu như chưa có, giả trị sản 
lượng công nghiệp chỉ chiếm 6,6% 
tỒng giá trị sản lượng công — nông 
nghiệp. Qua những năm chiến tranh 
thế giới thứ II, An-ba-ni đã phải chịu 
những tồn thất, hy sinh to lớn: 7,3% 


số đân bị chết hoặc bị tàn phế, 21 
nhà cửa bị triệt hạ, hơn 1/3 đàn gia 
súc bị giết hại, các cơ sở kinh tế bị 
tàn phá nghiêm trọng. Những năm 
cuối thập kỷ 70 vừa qua, bọn bành 
trướng, bá quyên Trung quốc, với 
thái độ sô vanh nước lớn cũng đã gây 
không Ít khó khăn cho việc phát triền 
kinh tế của An-ba-ni ; chúng đã cắt 
viện trợ, rút hết chuyên gia về nước 
một cách đột ngột. 


Vượt lên những khó khăn thử thách 
đó và giành được những thành tựu 
to lớn về kinh tế, điều trước hết và 
chủ yếu là.đo Đảng lao động An-ba-ni 
kiên trì thực hiện đường lối công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với nòi 
dụng ưu tiên phát triền còng nghiệp 
nặng phù hợp 0uới nguồn tài nguyên 
[rong nước, dòng thời hết sức coi trọng 
nông nghiệp 0à công nghiệp nhẹ. Trong 
phát triển kinh tế, An-ba-ni coi trọng 
việc xây đựng một cơ cấu kính tế hợp 
lý, trước hết là cơ cấu công — nông 
nghiệp, và. trên cơ sở đó, xây dựng 
một cơ chế quản lý có hiệu lực. 
“Quả trình công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ở An-ba-ni trải qua hai 
giai đoạn. Từ sau ngày giải phóng 
đến năm 1960, nhiệm vụ chủ yếu của 
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đông nghiệp hóa là xây dựng những 
ngành công nghiệp cơ bắn, gÒm các 
uưành đầu Khí, than, diện, khai thắc 
mó, luyện kim, hóa chất, chế Lạo máy, 
công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 


phẩm. Bát đầu từ thập KỶ 60 là giai. 


đoạn tầng cường, mỞ rộng các ngành 
đã có, trong đó đặc biệt chủ trọng 
ngành công nghiệp mỏ, vì ngụnh này 
chiếm giá trị lớn nhất trong toàn bộ 
công nghiệp nặng của An-ba-ni. Trong 
giai đoạn này, hầu hết các ngành 
đông nghiệp đẻu được tắng cường 
theo hướng đa đạng hóa cơ cầu sản 
phẩm, nàng cao chát lượng và chẳng 
loại, cải tiên quy trình công nghệ đề 
biến nữa thành phẩm thành sản phầm 
cuối cứng. Chẳng hạn, ngành công 
nghiệp đồng được cải tiền từ việc 
_Rhai thác quặng, luyện quặng thành 
đồng nguyên liệu, chế biến đồng 
pưuyên liệu thành thành phầm như 
đây đồng, sản phẩm bảng đồng. 
Trong công nghiệp nặng, An-ba-ni 


chủ trương œ điện đi trước một bước 3, 


gan công nghiệp hóa với điện khí hóa. . 


Cần cứ vào nguồn thúy lực đòi đào 
của đất nước, An-Ba-nl đặc biệt cOÓi 
trọng Xây dựng các công trình thủy 
điện. Từ. tháng 10-1920, An-ba-ni đã 
hoàn thành việc điện khí hóa đãi 
nước; khắp các thành phỏ và nông 
thôn, kề cá những vùng xa xôi nhất, 
đếêu có điện cho sản xuất và tiêu dùng. 
Từ năm 1972, An-ba-ni bắt đâu xuất 
khâu điện, Nam 1983, sản lượng điện ở 
An=ba=ni đạt Khoảng 3.3 tÝ kHô oUgiỜ, 
trong đó thủy diện chiếm S022. Cùng 
với ông nghiệp điện, các ngành công 
nghiệp khác đếêu có bước phát triên 
nhanh chóng, Nắm 1989, An-ba-ni sản 
xuất khoang 125 triệu tấn đâu mó, lỗ 
triệu tàn than dá, trên Í triệu tấn XI 
mitng, J2 triệu tín cờ rôm, 900 nghìn 
tần đong, 700 nghìn tín kén... Về công 
nghiệp chế tao máy, tử năm 1978, Ản- 
bá=ni đã sản xuất được loại máy kéo 
75/GV, HHiện này, 95% phụ tùng thay 
thể của các loại máy móc đã được sản 
xưất trong nước. Việc phát triền những 
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ngành công nghiệp nặng có cơ sở 
nguyễn liệu vững chắc trong nước 
đã cung cấp Lư liệu sản xuất trực tiềp 
phức vụ nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, tạo ra tích lũy vốn cầnathiet đề 
phát triển toàn bộ nền kính té. 


Gông nghiệp nhẹ An-ba-ni chủ vếu 
dựa vào nguòn nguyên liệu của công 
nghiệp nặng và của nông nghiệp. 
Trong công nghiệp nhẹ, các ngành 
được phát triên mạnh gồm: dệt vải 
bông, len, lụa, vái sợi tông hợp, 
đỏ nhựa, giấy, gỗ... Trong thời hỷ đau, 
nhịp độ và tỷ trọng của công nghiệp 
nặng tăng nhanh hơn công nghiệp 
nhẹ. NHững năm gản đày, công nghiệp 
nặng văn tăng nhanh hơn, song khoảng 
cách giữa nhịp độ tăng của côn 
nghiệp nặng và của cỏng nghiệp 
nhẹ đã thu hẹp. Lấy năm 1983 so với 
năm 1960, công nghiệp nặng tàng 
8 lần, công nghiệp nhẹ tăng 4,4 lần. 
Nhưng năm, 1983 so với năm 1970, 
công nghiệp nặng tăng 2.6 lần, công 
nghiệp nhẹ tăng 2 lần, nghĩa là trong 
thập ký sau, tốc độ phát triền của 
công nghiệp nhẹ đã cao hơn thập ky 
trước. Năm 1983, công nghiệp nhẹ 
chiếm 1/3 giá trị công nghiệp. | 


Sự phát triền nhanh chóng của 
công nghiệp đã thúc đẩy nên kinh tế 
An-ba-ni phát triền với nhịp độ cao 
và ôn định. Từ năm 1951 đến .năm: 1980, 
tính bình quản hằng năm mức lăng 
của toàn bộ nền kinh tế là 8,75 trong 
đó công nghiệp tăng 124%. nông 
nghiệp tăng 55%, và thu nhập quốc dàn 
tăng 7,43. 


An-ba-ni cho rằng nền kinh tế phải 
đi bằng hai chân : công nghiệp hiện đại 
và nông nghiệp hiện đại; và việc, 
thực hiện công nghiệp hóa là nhân tố 
quyết định sự phát triền ồn định của 
nông nghiệp. Trước khi bước vào 
giai đoạn hiện đại hóa, nông nghiệp 
An-ba-ni đã hoàn thành hợp tác hóa. 
Trong mười năm đầu, từ 1916 đến 1955, 
nội dung chủ yếu của hợp tác hóa 
nông nghiệp là trên cơ sở Râng cao 


ý thức tự giác của nông dân, làm cho 
họ nhận rõ tính hơn hắn của lối làm 
an tập thề xã hội chủ nghĩa, dưa họ 
vào các hợp tác xã cấp thấp. Sang 
những năm (956 — 1960, An-ba=-ni 
hoàn thành về căn bản hợp tác hóa 
nông nghiệp trong cả nước. Tiếp 
đó, là việc liên kết các hợp tác xã 
quy mô nhỏ hành các hợp tác xã có 
quv mô ngàv càng lớn. Hiện nay bình 
quản mỗi hợp tác xã có khoảng 
1200 héc ta, riêng ở vùng đồng bằng, 
mi hợp tác xã có từ 3000 đến 
2000 héc ta, Việc thành lạp các hợp 
lác xã có quy mô lớn có lợi cho việc 
tưới tiêu, cơ khí hóa, ấp dụng khơa 
học KỶ thuật tiên tiên và nhiêu mật 
khác, Ớ An-ba-ni, các hợp tác xã 
nông nghiệp cao eấp hiện chiếm 215 
tông điện tích canh tác, và được Xây 
đựng chủ vếu ở vùng đồng bằng, là 
loại hợp tác xã được Nhà nước cấp 
phát vốn đề phát triền sắn xuất, số 
vôn đó không phải hoàn lại. Trong 
eœäc hợp tác xã này, cần bộ và xã 
viên được hưởng lương và các chế độ 
phúc lợi gìn giong như trong các đơn 
vị kinh tế quốc doinh. 


liên nay, nóng thôn Ản-hbaeni đã 
dược trang bị đầy đủ máy kéo và các 
loại mắặv móc khác đề bảo đâm cơ Khí 
hóa những khâu lao động chủ yêu 
trong sản xuất nông nghiệp. Lượng 
phản bón cũng tăng nhnh, năm T950, 
bình quản héc tá dđ bón 
2 Kí lô gam phản hóa học thì nàm 1983 
mới héc ta đã được bón TÍT5 Kí lô gam, 
Việc phát triển các công trình thủy 
lợi cũng là một cỏ gắng lón của .Vn- 
bị:+nƒ, Do điện Kiện thiên nhiên, điện 
An-ba-ni trái 


HÔI được 


tích đất nóng nghiệp 
- ra tiên hai vủnữg: {1U thuộc vùng 
đồng bằng, còn lại thuộc vũng trung 
du và ruiêền núi, hầu hết ruộng đất ở 
đồng bảng lại là vũng trùng. Nhà 
nước AAn-ba=ni đã đâu tư hàng chục 
lử đông đề xây dựng các công trình 
tưới tiêu, trong đó có 0600 hồ chứa 
chước, trên khắp cá hai vùng nông 


- 


nghiệp. Nhờ vậy, hiện nay gắn 60ẤX 
điện tích tròng trọt đã chủ động được 
việc tưới tiêu, đưa An-ba-ni đứng vào 
hàng đầu các nước châu Au về tý lệ 
điện tích được tưới tiều, so với tông 
điện tích trồng trọt. 


Từ chỗ trước đây chỉ là «vương 
quốc của ngô ?, An-ba-ni đã và đang 
xâv dựng một nên kính tế nông nghiệp 
phát triền toàn điện. An-ba-ni chủ 
trương phát triên cân đối tất cả các 
ngành kinh tế ở nông thôn, vừa có 
tròng trọt, vừa có chăn nuôi, vửa có 
lương thực vừa có cây công nghiệp 
và cây rau quá, vừa có nghề cá vừa 
có nghè rừng, vừa chú ý đồng bảng 
vừa chú ý trung du và miễn núi. 


Cuộc cách mạng RÿỆ thuật trong 
nông nghiệp đã tạo ra năng suất cao 
Irong tròng trọt và chăn nuôi. Năm 
1985, lúa mi đạt 6 táín/héc tạ và ngư 
đạt 12 tín/héc ta trên toàn bộ điện 
tích, dựa tòng sản Hrợng lượng thực 
ca năm lên 1,6 triệu tấn, Này nay 
An-bua-ni đã có thê tự mình đáp ứng 
đầyv đủ nhu cầu của nhàn đạn về 
lương thực, thịt, sữa, rau qua, trứng, 
và bao đam 80 nh cầu nguyên liệu 
cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phẩm, Nông nghiệp còn cụng 
cập 1U giá trị hàng xuất khầu. 


Do kết quả phát triền công nghiệp 
và nông nghiệp, nén ngớại thương 
An-bia-ni cũng phát triền, Mạt hàng 
xuät khầảu của An-ba-ni chủ vến là 
khoáng sản đã được sơ chế trong nước 
gòm đản mó, khí đốt, dong, điện,kèn, 
bô xíÍt v.v, và các thiết bị ham mo, 
hóa chất, vai, thuốc lá, đô hộp... Ản- 
ba-ni là nước đứng thứ hai thê giới 
vẻ xuất khiu eở rôm., Hiện này, An- 
ba-ni đã có thề hy xuất Khẩu đề: 
trang trai nhập khẩu và tạo ra tích 
lũy nhất định, thúc đây nhanh quá 
trình xây dựng kinh tế và nàng cao 
phúc lợi xã hội, 


* 


Cùng với những thành tựu trên các 
linh vực văn hóa, xã hội, những 
thành tựu về kinh tế bốn mươi năm 
qua là niềm tự hào chính đáng của 
nhân dân An-ba-ni. Chào mừng kỷ 
niệm thứ 40 quốc khánh An-ba nỉ, 
nhân đân Việt nam bày tổ sự vui 
mừng trước những thành tựu xây 
dựng đất nước của nhân dân An-ba- 
ni anh em. Chúng ta tin tưởng răng 


trên cơ sở nhữn; thắng lợi đã đạt 


“được, với truyền thống lao động cản 


cù, sáng tạo, nhân dân An-ba-ni, dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng lao động An- 
ba-ni, đứng đầu là đồng chỉ Ản-ve 
Hốt-gia, nhất định sẽ giành những 
thắng lợi ngày càng rực rỡ hơn nữa 
trên con đường xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, làm cho « đất nước 
phượng hoàng ?® ngày càng phòn vinh, 
hạnh phúc. 


Là 
————— 


“CHỦ NGHĨA IÊ-NIN.. 


(Tiếp theo trang 19) 


đại, sâu sắc, dồn dập. Đời sống chính 
trị, kinh tế, xã hội của thế giới đang 
có những đồi thay căn bản có lợi cho 
“độc lập đản tộc, dân chủ, chủ nghĩa 


xã hội và hòa bình. Chủ nghĩa Mác —. 


Lê-nin đã và đang cách mạng hóa 
thế giới. Những di sản của Lê-nin 
phát triền học thuyết Mác, Ăng-ghen 
trong thời đại mới là vô giá. Thật 
là đối trá người nào tự nhận là mắc 
xít mà lại không phải là lê nin nítl 
Có thề nào trung thành với chủ nghĩa 
Mác mà lại phủ nhận chủ nghĩa Lê" 
nin?! Có thề nào thật sự theo chủ 
nghĩa Mác — Lẻe-nin mà lại chống 
Liên-xô, chống Việt nam, chống chủ 
nghĩa xã hội hiện thực?! Bất chấp 
và chiến thắng mọi kể thủ, chủ nghĩa 
I[.ê-nin mãi mãi soi sáng những mục 
tiêu cao cú của thời đại chúng ta. 
Chủ nghĩa Mác — Lê-nin mãi mãi là 
ngọn cờ đẩn đất chúng ta tiến lên, 
-vượt qua mọi thử thách, là vũ khí 


sắc bén không gì thay thế được giúp 


chiến tháng mọi loại kẻ thủ, đưa sự 
nghiệp cách mạng đi tới đích cuối 
cùng — chủ nghĩa xã hội và chỉ nghĩa 
CỘn# sản, 


+4 


Từ chế độ phong kiến.. 
(Tiếp theo trang 66) 


hiềm vào lãnh thồ Mông cô, hòng gây 
dịch bệnh giết hại đàn gia súc, làm 
8uy sụp ngành chăn nuôi của Mông 
cồ. Trước những hành động thủ địch 
bần thỉu đó của bọn bành trướng. bá 
quyền Trung quốc, Mông cồ đã buộc 
phải thực hiện những biện pháp 
phỏng thủ, bảo vệ nền độc lập của dát 
nước và bảo đảm an ninh cho nhân 
dân. » 


[Là người bạn thân thiết của nhân 
dân Mông cồ, nhân dân Việt nam luôn 
theo đði với mối cảm tỉnh sâu sắc sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước 
của nhân dân Mông cò. Nhân dịp kỷ 
niệm lần thứ 60 ngày thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân Mông cô, chúng 
ta chân thành gửi tới nhân dân Mông 
cồ anh em những lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất và tin tưởng rằng, đưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đẳng nhân dàn 
cách mạng Mông cồ, đứng đầu là đồng 
chí Tồng bí thư G. Bát-mơn-khơ., với 
tỉnh thần lao động cần củ và sáng tạo 


_ œủn mình, với sự giúp đỡ mọi mặt, vô 


tư của Liên xô và các nước xã hỏi 
chủ nghĩa anh em khác, nhân dân 
Mông cô nhất định sẽ vượt qua mọi 
thứ thách, khó khăn, thu được những 
thành tích ngày càng rực rỡ trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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QUẦN ĐỘI TA TRUNG VỚI ĐẲNG, HIỂU VỚI DÂN, 


SẲN SÀNG CHIẾN ĐẤU HY SINH VÌ ĐỘC LẬP, TỰ 
DO CỦA TÒ QUỐC, VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. NHIỆM 
VỤ NÀO CŨNG HOÀN THÀNH, KHÓ KHĂN NÀO 
CŨNG VƯỢT QUA, KẺ THỦ NÀO CŨNG ĐẮNH THẮNG. 


HỒ CHÍ MINH 


(Lời phái biều lại buồi chiêu đãi 
mừng quân đột ta 20 tuồi). 


TA  aốaố cống nh on nUc nh 


KỶ NIỆA LẦN THỨ xzo NGÀY THÀNH LẬP 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Xã luận 


“XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI TA HÙNG HẠNH, 
ĐỦ %ỨC( (HIẾN THẰNG HỌI KẾ THỦ 


ÀM?r trong những thành quả 0[ dạt của cách mạng nước ta là đã sớng tạo ra 

được mội quân đội nhân dân 0ô địch. Chưa bao giờ trong lịch sử nước 
ta, chúng ta có được một quán đội mạnh như ngàu naụ. Sức mạnh: oô địch của 
quân đội ta được chứng minh hùng hồn bãng những thẳng lợi rãi uẻ 0ang trong 
§&0 năm chiến đấu hầu như không lúc nào nghỉ. 

Ra đời từ những đội 0ũ trang tập trung uà không lập trung trong các cao 
- trào cách mạng của quần chúng, 0ửừa râu dựng oừa chiến đâu trong điều kiện 
rầi khó khăn, gian khồ, quân đói ta đã trưởng thành nhanh chóng, cùng oới nhân 
dân đánh thẳng những kẻ thù hung úc, xảo quuệt, lớn mạnh hơn mình gỗp nhiều 
lần, tạo nén những bước ngoặt của cách mạng nước ta trên con đường độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Với thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tâm năm 1945 quản 
đội !a cùng uới toàn dán đã giành được chính quyền trong cả nước, lập nên Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Quân đội ta trở 64 quân đội 
của nước Việt nam dân chủ cộng hòa. 

Với thắng lợi vang dội của cuộc kháng chiến chống lay dân 
Pháp xâm lược kết thúc bằng chiến dịch Điện biên phủ chấn động 
địa cầu năm 1954, quân đội †a cùng 0uới toàn dân đä chăm dứt o†nh uiễn ách 
thống trị của bọn thực dân Pháp trên đãi nước ta, mở đầu thời Kỳ sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm Di loàn thể giới, giải phóng một nửa nước, 
đưa miền Bắc nước ta liền lên chủ nghĩa vũ hội, làm cơ sở 0uững chắc cho cuộc 
đầu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. 

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, quán đội 
In cùng 0ới toàn dân đã đánh bại tên đế quốc đầu số lớn mạnh nhãt, chấm dứt 
oanh liệt cuộc khang chiến lát đải nhất, khó khăn nhất 0a 0Ÿ đạt nhất trong lịch 
sử chống ngoại tâm của dân tộc tạ. Cuộc kháang chiến đỏ tfa đập tan sự phản 


công lớn nhất của chủ nghĩa đễ quốc Dào các lực lượng cách mạng hề từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hút, mở ra thời kỳ nhá sản không tránh khỏi của chủ 
nghĩa thực đân mới trên loàn thể giới, giải phòng hoàn Toàn miền Nam, làm cho 
cả nước t†q được độc lập, thăng nhất 0a đị lên chỉ ngiữa vã hội, đánh dấu một 
Lhời kù phái triền rực rỡ nhất của dần lọc ta. Quần đột ta trợ thành một trong 
những quân đội lớn mạnh nhất Lhế giới. 

Với thắng lợi vẻ vang của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa chống bọn bảnh trướng, bá q:vyền Trung quốc xâm 
lược năm 1978 — 1979, quản dội tạ cùng bớt toàn dân đã làm thất bạt bước 
đầu âm muru Lhòin tính của ®ẽ thủ trực tiếp, ng đích ở ngàau sát đái nước ta, 
tạo ra thế oà lực mới chưa lừng có cho cách mạng Ở tước la nà rên loàn Đắn: 
đảo Đông dương, tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự nghiệp xà dựng chủ nghĩa 
+ä hội 0à bảo pệ Tồ quốc của nhân đàn tạ. Quản đọi Tá dược rên luyện 0â Prưởng 
_ thành thêm một bước quan [rọng. 

Là một quân đòi cách mạng, quản đói nhàn đddn, mọi đọi quản chiến đầu, 
cóint tác pà sản xuất nIt Chủ lịch To Chí AFính đã dạu, quản đội ta đã hăng hải 
tăng gia sữn xuất, tự túc được một phản quan Trọng pề lương thực thực phầm 
bà các thu Rhác, làm giảm bớt sự đóng góp của nhàn dân trong thời chiến cũng 
như trong thời bình, tích cực và dựng nền công nghiệp quốc phòng, hậu cần 
quáït đội. Cùng 0ới các ngành khác, quản đội ta tham gia giữ gÌn an ninh chỉnh trị 
0à trật tự, an toàn xã hội, nhất là tham Jiú vấp dựng Bính tế, góp phần trực 
liễp 0ào piệc thực hiện nhiệm bụ trâu dựng chủ nghĩa Ta hội. 

Thành nhuận tính thân quốc lế ĐÓ sản Trong sang, thủy chung, “giúp bạn 
cũng là tự giúp mình ®, quản đội ta tron quá. trình cách mạng lâu dài, đã sát 
cứnh cùng 0ới quân ðà dàn lai nước anh em Lào 0à Cam-pu-chia, chiến đầu 
chöng kẻ thù chung của ba nước Đóng đương, trước đâu là thực dân Pháp, đề 
quöc Mỹ nà ngày này tà chủ ngiữa bảnh trướng, bá quụền Trung quốc câu kết 
Đới đề quốc Mỹ, làm Iròn nghĩa pụạ quốc tế đòi Đới cách mạng Lào tà cách mạng 
Cain¬ pu~c ha. 

Trai qua bốn mươi: năm đâu Tranh đầy gian thô 0d bụ sinh, quản đội ta để 
hoàn hành xrất sác mọi nhiệm nụ mờ Đăng Đà nhàn cần giao phó, dà đỏ tà 
nhiệm 0ụ chiến đấu Trên các chiến trưởng huy tàm nghĩa DỤ quốc l Ở các nước 
anh em ‡ là nhiệm Đụ sản sàng chiến đá BỊO Đệ công cuộc tao động hòa bình của 
nhàn đàn hau vâu dưng ktnh lễ tại những nơi Khó khăn, vụng yếu, [rong những 
lĩnh »ựx Trọng điềm, then chối ; là nhiệm Dụ phối hợp pởới các lực lượng củng 
“an đầu tranh chống âm mưu Đà hành động phá hoại của kẻ thù, bảo đảm an nình 
chính trị bà trật tự, an toàn vũ hội hau cùng nhân đàân chống thicn tại, bão lụt. 
Quân đội ta đả thê hiện lòng trung Thành nô hạn Đới Tồ quốc, bởi Đảng, 0ới 
nhàn cần. Quận đói ta thạt ccữứng dạng ĐỚI lời hhen của Đác Hồ kính yêu : 
_@Trung Đởi Đảng, liễu Đới đản, sản sàng chiến đầu hụ sinh ì độc lập, tự do 
của Tồ quốc, ĐÌ chủ nghĩa +ũ hội. Nhiệm Đụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nảo 
cũng U0ượt qua, kẻ thù nào cũng đánh tháng (1); xứng đáng là công cụ đáng 
tin cậu của Đảng öà Nha nước chuUên chính Độ sản, mội trụ cột Đững chắc của 
chế đô mới xã hội chủ nghĩa 0à là con em tiêt Ju của nhân dân. 

Chính bì nâu mã Quản đội ta đã được Đảng 0à Nha nước ta tặng thưởng 
những huan chương cao quý nhất, l 


* 


/ (1) Hồ Chí Minh : Tuyền tệp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, tập 2, tr, 345. 
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HỒ CHỦ TỊCH KHEN THƯỞNG QUẦN ĐỘI 


Digitized by Coosle 


Cán bộ øà chiến sf quân đội !a nhận thức sâu sắc rằng : mọi chiến công ok 
thành tựu của quân đột ta trước hẽt đều bãi nguồn từ sự lãnh đạo sáng suối 
của Đảng cộng sản, sự chăm sóc, dạy dỗ của Bác Hồ, người cha, người 
thày, người đồng chỉ thân yêu của các lực lượng øũ trang nhân dân ta. Vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nIn uào hoàn cảnh cụ thề của nước ta, Đảng đỗ xác 
định đường lõi cách mạng đúng đẳn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc Đà chủ 
nghPa xã hỏi trong các thời kỳ cách mạng. Từ đỏ, oạch ra một cách đúng đẳn 
đường lỗi quân sự, chiến lược chiến tranh nhân dán giải phóng trước đâu 0ẻ 
chiến lược chiến tranh bảo uệ Tồ quốc ngàu naụ. Đảng đã lãnh đạo chặi chẽ oê 
giải quyết thành công hàng loại 0uăn đề oề râu dựng lực lượng ð»ñũ trang nhân 
dân, uề chỉ đạo khởi nghĩa uũ trang oà tiến hành chiến tranh cách mạng, uề râu 
đựng nền khoa học 0à nghệ thuật quân sự Việt nam, 0ề củng cỗ nền quốc phòng 
toàn dân... | 


Đảng ta đã thè hiện bản lĩnh 0ững 0àng trong lãnh đạo quán sự, chủ trọng 
cải tiến oà đồi mới cơ chế lãnh đạo của Đảng đất oới quân đội qua các thời kỳ 
cách mạng nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho quân đội t€ 
hoà n thành tốt mọi nhiệm 0ụ được giao phó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đồ nói : « Quản 
đột ta có sức mạnh oô địch, 0ì nó là một quân đột nhân dân do Đảng ta xâu 
dựng, Đảng ta lãnh đạo uà giáo dục » (3). 

. Sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ hết lòng, hết sức của nhân 
dân là nguồn sức mạnh oô tận ouà chỗ dựa oững chắc đề quân đội ta chiến thẳng 
sà trưởng thành. Từ ngàu thành lập đến na, quân đội ta luôn luôn được nhân 
đân chăm $óc oề mọi mặt như người mẹ hiền, cao đẹp, đũng cảm. Nhân đân ta 
đã cống hiến những gì quÚ báu nhất của mình, gồm sức người, sức của 0d tiền 
bạc cho quán dội. Đù khó khăn trăm bề, nhân đán ta 0ui lòng chịu đựng mọi 
thiếu thốn, hụ sinh đề quản đội ăn no, mặc ấm, có đủ chỗ ở, 0d có trang bị, Đã 
khí đánh thẳng kẻ thù. Từ các cụ già đến các em nhỏ trong nhân dân các đân 
tộc ở khắp mọi miền đãi nước đều quú trọng những dức tính tổt đẹp của Anh bộ 
đội Cụ Hồ. Tình nghĩa quản uới dân đoàn kết keo sơn, cùng một j chí thật dạt 
đủo, sâu nặng. 

Chế độ xã hội mới, trước đây là chế độ dân chủ nhan dan, ngày 
nay là chế độ xã hội chủ nghĩa, với tính ưu việt cũa nó, đã đem tại cho 
quân đội ta sức mạnh cực kù 1a 12+ dt chiến thẳng 0à không ngừng lớn mạnh. 
Dưới sự lãnh 4e=--<du Đăng, bộ máy Nhà nước !a cùng các lồ chức xã hội từ 

g ương đến cơ sở đã huụ động mọi lực lượng trong nhân dân đề giúp cho 
quản đội ta hoàn thành tốt nhiệm Uụ chiến đấu 0à râu dựng của mình. Chế độ 
xã hội mới đã khai thác được những liềm năng !o lớn của đất nước, lo nguồn 
bồ sung dồi dào 0ề người 0à của cho sự nghiệp +âu đựng lực lượng 0ñ Irang nhân 
đân, cảng cố hậu phương Uững mạnh 0à xâu dựng nền quốc phòng toản dân. 

Sự chiến (hẳng 0à trưởng thành của quân đội ía trong 4Ð năm qua mội phần 
rã! quan trọng là nhờ sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả, trên tình 
anh em của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác; sự đoàn kết 
keo sen và phổi hợp chiến đấu của quân và dân hai nước lâng giềng 
anh em Lào và Cam-p-chia, sự ủng hộ tích cực và động viên mạnh 
mẽ của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên toàn thế giới; (rong 
đó đặc biệt nồi bật là 0ai trò của Liên xô, Lào uà Cam-pu-chia. Mỗi chặng đường 
thẳng lợi oà trưởng thành của quân đội ta, đều gắn liền uới sự ủng hộ, giúp để 


(2) H3-Chi- Miab : Tugèn tập. Nrb Sự thật, Hà nội. l986. tập 2, tr. 342. 
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quốc lế hết sức quú báu đó. Sự giúp đỡ quốc tế đã tạo những điều kiện rãi quan 
trọng đề quân đội ta đáp ng kịp Lhời những uêu cảu ngà lui âu cao của chiến 
tranh, của sự nghiệp liền lên chính quu. hiện dại. 


Quân dội ta lớn mạnh như ngà naụ còn là do những cố gắng phần đấu 
không biết mệt mỏi của bản thân. Được giáo dục 0à rèn luyện trong lò lửa 
đấu tranh 40 năm qua, quân đội tu đã thật sự là quân đội của dân, do dân. 0ì 
dân, gắn bó máu thịt mới nhân dân, chiến đấu Uì hạnh phúc của nhân dân, biết 
quú lrọng, uêu mến, giúp đỡ Uà bảo uệ nhân dân, dựa vào dân mà chiến dấu. 
Quân đội ta thà hiện rõ bản chát giai cấp công nhân trong chiến đấu cũng như 
Irong xâu dựng, phái huụ truyền thống 0ẻ 0ang của mình 0à của dân tộc. Quân 
đột ta có Ú chí quuết chiến, quuết thẳng trong chiến đấu chống quân thù, trong 
học lập nắm Uững khoa học kỹ thuậi quân sự hiện đại 0a trong lao động sản 
xuất, tham gia xây dựng kinh tế, có tình thần đoàn kết nội bộ chặt chẽ, đoàn kết 
quan dàn gần bó, đoàn kết quốc lế thủu chung, có ý thức tự giác tuân theo kỦ 
Luật, luôn luôn nêu cao tỉnh thần quốc tế Uô sản. sẵn sàng làm tròn nghĩa Uụ 
quốc tế của mình. 


Lí 


/ 


Cuộc đẫu tranh giai cắp trên phạm 0í (thế giới giữa mội bên ld các lực lượng 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ uàò tiến bộ rổ hội 0à mội bén !à chủ nghĩa đề 
quốc 0à các thế lực phản động khác, đang diễn ra rã quuết liệt uà phức tạp. Ở 
khu Uực Đóng Nam châu Á, cuộc đãu tranh giai cấp giữa cach mạng uà phản 
cách mạng cũng diễn ra rãi qau gái, trong đó Đông dương đã và đang lá 
một (ia bàn nóng bóng. Đối 0uới đái nước ta, bọn bành trướng, bú quuền Trung 
quốc câu kết ouới đế quốc Mỹ, đang liền hành mội kiều chiến tranh phá hoại nhiềa 
mặt bằng những hành động ngàu càng điên cuồng, trắng trợn hơn, đồng thời oẫn 
rdo riết chuần bị chiến tranh xâm lược quụ mô lớn khi có điều kiện. 


Trước tình hình rãi phức tạp đó, quân uà dân ta không thề thỏa mãn uới 
những gì đã làm được. Những thành tựu to lớn, những kinh nghiệm qu báu của 
“0 năm râu dựng 0à trưởng thành của quân đội ta là cơ sở rãi tối đề chúng †€ 
Uươ¡t lên đáp ứng những yêu cầu mới của tình hình. Ra sức củng cỗ quốc phòng. 
xây dự ng lực: lượng 0ñ trang, bảo uệ Tồ quốc, đi đôi Uuới đầu mạnh xâu dựng 
chủ nghĩa rã hội, văn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không phút nào 
được lơi lỏng của quân và dân ta, Trách nhiệm uà nghĩa 0ụ thiêng liêng 
của mỗi người chúng !qa trong lúc nàu là phải làm cho đất nước ta thật sự mạnh 
lên cd Đề kinh tế 0d quốc phòng. lạo nên sức mạnh tồng hợp lớn nhấãt đề bảo 0ệ 
đất nước 


Trong sức mạnh tồng hợp ãu. quân đội nhân dân (bao gồm bộ đội chủ lực, 
bộ đội dịa phương ðuà bộ đội biên phòng) là công cụ chủ uếu, trụ cội 0ững chắc 
của sự nghiệp bao uệ Tồ quốc, liều biều cho sức mợith quân sự của nước Cộng 
hòa +ä hội chủ nghĩa Việt nam. Thực hiện nghiêm chỉnh nghị quụết Đạt hội thứ 
V pà các nghị quyết! khác của Đảng. chúng ta cần tiếp lục đầu mạnh công cuộc 
+âu dựng quản đội ta thành một quân đội nhân dân cách mạng, có j chí qugẽt 
thẳng sắt đá, có kỤ luật chàt chẽ, có tác phong nghiêm túc, có trình độ chính 
quụ hiện đại ngài cảng cao, trình độ sẵn sàng chiến đấu nà cảng hoàn thiện. 
Công cuộc ấu cần (lược đưa len tầin cao mới 0à tiến hành một cách toàn diện, 
đồng bộ, cân đối. Yêu cầu quan trọng hàng đầu của nó là tích cực nâng cao 


chất lượng và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Trong yêu cầu đỏ, 
chúng ta cần giải quuết tối các mối quan hệ giữa số lượng uủà chất lượng. 
giữa cách mạng oà chính quụ hiện đại, giữa con người uà 0ñ khí, trang bị 
kỹ thuật, giữa xâu dựng 0à lác chiến, chú j đến những yêu cầu khác nhau 0ề 
chãt lượng đỗi uới các thử quán, đặc biệt là nâng cao chối lượng đội ngũ 
cán bộ — vấn đề then chốt nhất của øuiệc nàng cao chất lượng quân đội 
ta. Đồng thời, cần gần chặt sự nghiệp +âu dựng quân đột nhân dân 0ới sự nghiệp 
+âu dựng lực lượng Đũ trang quần chúng mạnh mẽ, rộng khắđp, uới sự nghiệp 
củng cố nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, hiện dại uà phát triền nền kinh 
tế rủ hội chủ nghĩa. - 


Có như Đạp, quân đội ta mới đáp ứng được những yêu cầu mới của cuộc 
chiến tranh nhân dân bảo 0ệ Tồ quốc vũ hội chủ nghĩa chỗng kẻ thù mới, của 
Diệc tiến lên chính quụ, hiện đạt, làm tròn nhiệm Dụ sẵn sàng chiến đấu uà chiến 
đãu, cùng uới toàn dân bảo 0ệ Tồ quốc, giữ uững an ninh chính trị uà trật tự an 
loàn xã hội, đồng thời lao ¿- '+ sản xuất, xá dựng kinh tế 0à làm nghĩa 0ụ 
quốc tế. | : 


Đăng 0à thân đân ta luôn luỏn coi sự nghiệp x+â dựng quân đội nhân đân 
là một trong những nhiệm oụ hàng đầu của mình. Đề tăng cường sự lãnh đạo 
đốt uới quán đội trong tình hình mới, Đảng ta đã thực hiện cơ chế lãnh đạo mới 
đối ouới quân đội. Chúng ta cần nhận thức đúng đản, đầu đủ sự đồi nới nàu, tha 
đồi nếp suụ nghĩ uà lõi làm iệc cũ, sớm đưa cơ chế mới 0ào nền nếp, phát huy 
tác dụng của nó. Đồng thời các cấp ủu Đảng ở địa phương cũng cần lãnh đạo 
chặt chẽ uà giải quụết kịp thời những sắn đồ đại ra trong 0iệc xâu dựng bộ đội 
địa phương. 


Toàn Đảng, toàn dân, mọi ngàith, mọi cấp, mọi tồ chức tùu theo nhiệm oụ, chức 
năng 0à điều kiện của mình mà chăm lo xây dựng lực lượng 0ñ trang nhân đân, 
chăm lo đời sống uật chất, tình thần của bộ đội, củng cỗ uà lăng cường tình đoàn 
kết giữa quân uà dân, thực hiện lốt các chính sách hậu phương quân đội, chăm 
$§óc gia đình liệt sĩ, thương bình, gia đình bộ đội, động 0iên, giáo đục thanh niên 
hăng hái làm nghĩa 0ự quân sư. 


* 


Tự hào uà phấn khởi kỷ niệm lần thứ $0 ngà thành lập Quân dội nhàn dân 
Việt nam, ngà truyền thống Đẻ oang của các lực lượng 0ũ trang nhân dân, toản 
Đảng, toàn dán nà toàn quản †a nâng cao tính thần trách nhiệm 0à tích cực tham 
gia sự nghiệp xây dựng quận đội. Toàn thề cán bộ uà chiến sĩ hãu tích cực đầu 
mạnh cuộc pận động « phát huụ ban chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đãu 
của lực lượng øñ trang nhân đân ?”, làm cho quản đội (ad ngà cảng lớn mạnh 
Đà trưởng thanh hơn nữa. 


Chúng ta tín rằng, dưới sự lãnh đạo đìng đẳn của Đảng, được sự quan tâm 
giúp đỡ của các cấp chính quuên, sự chăm sóc tận lình của nhân dân. cùng uới 
sự cố gàng pươn lên của cán bộ, chiến sĩ, qiuìn đội la sẽ ngà cảng hùng mạnh 
hơn nữa, làm trụ cội nững chắc của sự nghiệp bảo nệ Tò quốc +ả hội chủ nghĩa 
của chúng 1a. 


SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

— NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI CHIẾN THẮNG 

VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Đại tướng CHU HUY MÂN - 


đạo của Đảng của giai cấp công 

nhân Việt nam, nhân dân ta đã 
giành được những thắng lợi vĩ đại, 
đưa xã hội ta tiến lên những bước 
nhảy vọt ngang tầm phát triền của 
thời đại, thực hiện mơ ước ngàn đời 
của mình là: độc lập, tự do và xây 
dựng cuộc sống văn minh, hạnh 
phúc. 

Trong khoảng thời gian đó, lực 
lượng vũ trang nhân dân ta được 
Đảng cộng sản Việt nam uà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, xây 
dựng và lãnh đạo, được nhân dân đùm 
bọc, tin vêu, đã sát cánh cùng với toàn 
dân, góp phần tạo nên sức mạnh kỷ 
điệu của cách mạng, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tô quốc. 

Lịch sử 10 năm chiến thắng và 
trưởng thành của lực lượng vũ trang 
nhân dân ta gắn liền với thang lợi vĩ 
đại của dân tộc và những bước ngoặt 
đi lên của cách mạng nước ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đăng, và cũng là lịch 
sử tò chức, giáo dục, -lãnh dạo của 
Đăng đối với quản đội, œ Thành quả 
vì đại nhất của quá trình cách -mang 
aw là nhân dân ta đã giành được độc 


II nửa thế kỷ qua, đưới sự lãnh 


lập hoàn toản và thống nhất trọn vẹn 
cho Tô quốc, cả nước ta đi lên chủ 
nghĩa xã hội và có một quân đội nhân 
dân vô địch ® (1). 

Lịch sử về vang đó đã làm sáng tỏ 
thêm một chân lý cách mạng vĩ đại 
trong thời đại chúng ta: sự lãnh đạo 
của Đảng của giai cấp công nhân là 
nguồn gốc, là nhân tố quyết định sự 
trưởng thành và chiến thắng của lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam. 
Đó là bài học kinh nghiệm lớn nhất 
của Đẳng ta trong xây dựng lực lượng 
vũ trang cách mạng. 


Sự phân tích khoa học của Đảng 
về đối tượng của cách mạng, về kẻ 
thù trực tiếp, nguy hiềm của cách 
mạng trong mỗi giai đoạn là cơ sở đề 
lực lượng vũ trang nhận rõ đối tượng 
tác chiến chiến lược, thấy đúng bản 
chất, âm mưu, chỗ mạnh, chỗ yếu của 
chúng, cảnh giác và căm thù chúng, 
quyết chiến và quyết thắng chúng. 

Đường lỗi chính trị, quân sự đúng 
đắn. tư tưởng chiến lược tiến công 
nhất quán, phương pháp đấu tranh 


(1) Lê Duần: « Xây dụng quân đội nhân 
dân cách mạng hùng mạnh». Tạp chí C¿ng sủn, 
sö 1-1980, trang 22. 


sứng tạo của Đăng đã giải quyết thành. 
cỏng những vấn đề cơ bạn và cả 
những vấn đẻ cụ thề trong xây dựng 
nền quốc phòng toàn đân, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhàn dân, trong 
phát triền khoa học, nghệ thuật quân 
gự Việt nam, trong việc tiến hành 
chiên tranh giải phóng và chiến tranh 
báo vệ Tô quốc. 

Đẳng đã xác định và luôn luôn 
đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng, 
cũng có và phát huy bản chất giai 
càp eông nhân của quân đội, làm cho 
quản đội tuyệt đối trung thành với 
lý trồng cách mạng của Đẳng, của 
nhân đân, phát huy truyền thống anh 
hùng bất khuảt của đán tộc, kết hợp 


tình thân yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản trong 
sắng, xây dựng mối quan hệ quản 
đân chặt chẽ, coi nhân dân là 


nguồn sức mạnh vô tàn và vô địch 
của quân dôi. Đảng ta không ngừng 
châm lo xảy dựng tô chức Đẳng trong 
quân đội vững mạnh về mọi mặt, củng 
cố nguyên tác, chế độ lãnh đạo của 
Đăng đối với quân đội, rèn luyện đội 
ngũ đăng viên, cán bộ làm hạt nhân 


đoàn két, lãnh đạo quân đội vững vàng. 


tiên lên trong mọi hoàn cảnh. 

Jó là nội dung chính của bài học 
kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đẳng 
đối với quân đỏi ta trong quá trình 
lịch sử vừa qua. 

Từ thực tiễn 40 năm qua, chúng ta 
thấy rõ rằng : lăng cường hơn nữa sự 
lãnh đạo của Đảng đổi với lực lượng 
vũ trang là điều kiện vô củng quan 
trọng, là đòi hỏi khách quan đề quân 
đội ta làm trỏn nhiệm vụ chính trị 
hiện nay của mình. góp phần xứng 
đăng vào sự nghiệp chung của cách 
mạng €ea nước. Đó là vì: 

Mọi lá, nhân đân ta phải cùng mội 
lúc hoàn thành hài nhiệm vụ chiến 


lược là xâv dựng thành công chủ nghĩa. 


xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giai doạn phát triền tư bản 


chủ nghĩa, từ một nền kinh tế mà sẵn 
xuất nhỏ là phö biến, bị mất căn đồi 
nghiêm trọng. Hậu quả chiến tranh 
lâu đài rất nặng nẻ về nhiều mặt. Trở 
ngại to lớn mà nhân dân ta phải đương 
đầu trên bước dường đi lên là chủ 
nghĩa bành trướng, bá quyền Trung 
quỏc câu kết với đế quốc Mỹ đang 
tiến hành kiêu chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt hòng làm suy yếu và thôn 
Lính nước ta và các nước khác ở Đông 
dương, tiến tới thực hiện cuöng vọng 
làm bá chủ toàn cầu. 

Cuộc đấu tranh œ ai thẳng ai ° giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa ở nước ta 
gìn chặt với cuộc đấu tranh bảo vệ 
Tò quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 
đang diễn ra phức tạp, quyết liệt và 
làu dài. Cuộc đấu tranh đó gắn chặt 
với cuộc đầu tranh của hai nước anh 
em Lào vừ Cam-pu-chia. Cuộc đấu 
tranh đó cũng không tách rời cuộc đấu 
tranh giữa lực lượng cách-mạng và 
lực lượng phán cách mạng, giữa lực 
lượng hòa bình và lực lượng hiếu 
chiến trên thế giới. 

lai tả, nhiệm vụ của lực lượng vũ 
trang nhân dân trong giai đoạn mới 
rất nặng nề. Sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị hàng 
đầu của quản đội ta. Quân đội phải 
góp phần cùng toàn đán đánh bại kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
dịch, đồng thởi sẵn sàng đập tan 
chiến tranh xâm lược bất cứ quv mô 
và thời gian nào nếu địch liều lĩnh 
gây ra. Lao động sản xuất góp phần 
xây dựng kinh tế là nhiệm vụ chính 
trị hết sức quan trọng thuộc bản chất 
và truyền thống của quân đội ta. 
Nhiệm vụ đó phải được thực hiện 
một cách tích cực, với hiệu quả ngày 
càng cao. Trong giai đoạn mới, quân 
đôi ta vẫn phải tiếp tục làm nghĩa vụ 
quốc tế đối với cách mạng Cam-pu- 
chia và Lào. Đó là nhiệm vụ lâu dài 
không kém phần phức tạp nhằm tăng 
cường liên minh chiến lược, chiến dấu 


giữa ba nước Đông dương, nhân tố 
cực kỳ quan trọng bảo đảm cho nhân 
đân mỗi nước xây đựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc 
nên độc lập đân Lộc, góp phần gìn giữ 


hỏa bình, ồn ĐỊNH ở Đông Nam Á và | 


thế giới. 

Quân đội ta còn phẩi tích cực tham 
gia xây dựng hậu phương 0ững mạnh 
đề làm chỗ dựa vững chắc và nguồn 
tiếp tế dồi dào về mọi mặt cho tiền 
tuyến chiến đấu và chiến thắng cả 

"trước mắt và lâu dài; phát huy vai 
trò *trường học lớn », xây dựng, rèn 
luyện con người mới đối với các thế 
hệ thanh niên... : 


* 


Trong giai đoạn mới của cách mạng, 
đề tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng đối với lực lượng vũ trang 
nhân dân, qua kinh nghiệm của 40 
năm lịch sử, chúng ta cần nhận thức 
sâu sắc và nắm vững trong hoạt động 
thực tiễn một số vấn đề cơ bản sau đây: 

Nhận rõ kẻ thù, hiều rõ bản chốt, 
ám mưu, thủ đoạn của chúng, có thái 
độ rõ ràng, dứt khoái, kiên dịnh đổi 
Đới chúng, thường xuụên náng cao cảnh 
giúc cách mạng, kiên quuết đánh bại 
_ €húng. Kinh nghiệm đấu tranh cách 

mạng của Đảng ta trên nửa thế kỷ 
"qua cho thấy rắng, trong từng thời 
kỷ, nhát là trước những bước ngoặt 
của cách mạng. việc đứng vững trên 
lập trưởng. quan điềm của chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin, xác dịnh đúng đối tượng 
cách mạng, từ đó xác định đúng đối 
tượng tác chiến chiến lược của quân 
và dân, định ra đường li và phương 
pháp cách mạng chính xác, có thái độ 
đứt khoát và kiên quyết đánh hại 
chúng là vấn đê rất quan trọng trong 
sự lãnh đạo của Đăng. Với Đẳng lãnh 
đạo, nhìn nhận, đánh giá kẻ thù đúng 
bay không đúng, thái dộ đối với ké 
thủ kiên quyết hay không kiên quyẻét 
tác động trực tiếp đén chiến lược, 
sách lược đấu tranh cách mạng, đến 


bản, làu đài, 


vận mệnh của đất nước. Với người 
chiến sĩ cách mạng, thái độ đối 
với kẻ thù dứt khoát hav không 
dứt khoát là thước đo trình độ 
giác ngộ chính trị, lập trường, ý chí 
chiến đấu, phầm chất cách mạng của 
mỗi người. 

Từ thời kỳ đấu tranh giành chính 
quyền đến thời kỳ tiến hành các cuộc 
chiến tranh giải phóng, chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc, Đảng ta luôn luôn 
chỉ cho nhân dân và lực lượng vũ 
trang nhân dân thấy rõ đối tượng cơ 
kẻ thủ trực tiếp, nguy 
hiểm của cách mạng, đối tượng tác 
chiến chiến lược của quân và dân ta. 

Ngày nay, mặc dù bị thất bại nặng 
nề trong các hành động đe dọa, gây 


. tối, phá hoại công cuộc khôi phục và 


xây dựng đất nước ta và nhất là thất 
bại trong hai cuộc chiến tranh xâm) 
lược nước ta năm 1978, 1979, bọn phản 
động trong giới cầm quyền Trung 
quốc vẫn tiếp tục âm mưu cơ bản, 
tiến hành kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt đối với nước ta và cả ba 
nước Đông dương bằng những thủ 


-đoạn hết sức thâm độc, đồng thời 


chuẩn bị chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn khi chúng cho là có thời cơ. 

Đế quốc Mỹ sau thất bại ở Việt 
nam và Đông dương nắm 1975 đang 
ra sức tập hợp lực lượng, đầy mạnh 
chạy đua vũ trang hỏng giành ưu thế 
quân sự đối với Liên xô, ngăn chặn 


_ sự phát triền của ba dòng thác cách 


mạng, đưa loài người đến bờ vực 
thẳm một cuộc chiến tranh hạt nhân 
hủy diệt. Chúng câu kết với bọn bành 
trướng, bá quyền Trung quốc, xúc 
tiến âm mưu trở lại Đông dương, 
nhất là khi bọn phản động Bắc kinh 
nhận đứng ra làm tên *lính xung 
kích P cho chúng ở châu Á. 

Trong tình hình đó, Đảng đã chỉ rõ 
bọn bảnth trường, bá quuền Trung quốc 
cầu kết uới đš quốc Mỹ là kẻ thù trực 
liếp, nguụ hiềm của nhân dân Việt 
nam, nhân dân Lào ðà Cam-pu-chia ; 
đề quốc Mỹ là kẻ thù cơ bản, lâu dải 


ca nhân đân ta 0à nhân dân thế qiới, 
quản đội Trung quốc xâm lược là đối 
trợng lác chiến chiến lược của quân 
ba dán ta 3), Nhân dân Việt nam cũng 
nh nhân đân Đông đương, nhân đàn 
Đông Nam Á và thế giới còn phải 
cảnh: giác rất cao, cảnh giác lâu dải 
đối Đới mm mút của Bọn phản động 
Iroztg giới cầm quy2n Bác kinh pà các 
Lhế lực (đế quốc hiểu chiến. 


1:zrờng lối cơ bản trước sau như một 
cúa chú nghĩa bành trướng, bá quyền 
la kinh là câu kết với đế quốc Mỹ, 
chồng Liên xô, chống Việt nam và 
phong trào cách mạng thế giới. Đối 
Đới Việt nam 0â Da nước Đông đương, 
chiến lược U¿à sách lược của chúng 
khong he thay đồi mà ngày càng thù 
dịch hơn. Chúng đang ráo riết đầy 
mạnh những hành động phá hoại 
nhiều mặt, tiến hành những bước leo 
thong mới về quản sự cực Kỷ ngu 
hiềm trên tuyến biên giới phía bắc, 
cũng như những hoạt động mới của 
chúng và bọn tay sai ở Lào và Can 
pu-chia, 

Đói với lực lượng vũ trang, hiệu 
địch, đánh giá đúng địch luôn luôn là 
văn đẻ cơ bán và đang là văn đề nóng 
hỏi thường xuyên được đạt ra về mặt 
chiến lược, chiên địch eũng như chiến 
đu. Chúng ta phải nắm vừng những 
nhận định cơ bản của Đáng về bản 
chàt, âm mưu của chủ nghĩa bành 
trưởng, bá quyền Trung quốc, của đổi 
trương tác chiên chiến lược là quàn 
đội Trung quốc xâm lược để kiên 
định lập trường, ý chỉ chiến đấu. Đỏ 
phải là cơ sở để hiều sàu sắc đối 
tượng tíc chiến trire tiếp và những 
hành động của chúng trên chiến 
trưởng, nhàn Kiên quyết đánh thắng 
chủnữ, hết sức tránh chủ quan hoặc 
bì quan, Túng túng trước những khó 
l.hn trần thời, tĩnh táo không bị lừa 
đt bởi những thủ doan che giấu của 
địch, những ăm mưu chiến tranh trần 
lý hết sức xảo quyệt của chúng, không 
một giây phút buông lòng IV súng 
đề mắt củnh giác cách mạng mà hâu 
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quả nghiêm trọng sẽ không thề lưởng 
được. 

Nám uững những păn đề cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin pà thực 
liễn đãi nước, thấu suối đường lối 
chung của Đảng đề làm cơ sở đi sàu 
quán triệt đường lối, tư tưởng quản sự 
của Đảng, hoàn thành nhiệm öụ chính 
trị của lực vượng 0ñ trang. 

Trong lãnh đạo cách mạng, Đẳng 
ta đề ra đưởng lối đúng đắn, phần 
ánh quy luật khách quan của xã họi 
và lợi ích, nguyện vọng của nhân dàn, 
à thông qua công tác tồ chức, vận 
động quầu chúng hành động cách 
mạng, biến đưởng lối đó thànbồ biện 
thực sinh động trong cuộc sống, đưa 
cách mạng từng bước tiến lên. 


Là công cụ sắc bén của Nhà nước 
chuyên chính vô sản do Đăng lãnh 
đạo, quản đội ta phải quán triệt sâu sắc 
toàn bộ đường lối của Đảng. Có quản 
triệt đầy đủ đường lối của Đẳng, quản 
đội ta mới hiều được toàn bộ cuộc đấu 
tranh cách mạng của dân tộc trong 
thời đại ngày nay, thấy rõ lý tưởng 
và nục tiêu chiến đấu của mình vì 
đọc lặp đân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
vì nhiệm vụ đân tộc và nghĩa vụ quốc 
lế. Có quán triệt đường lối của Đảng 
mới có cơ sở vững chắc đề nằm vững 
và vận dụng vào thực tiền hàng loạt 
văn đề cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 

Quân đội ta ngoài nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi 
và làm nghĩa vụ quốc tế, còn phải 
lao động sản xuât, góp phần xây đựng 
đạt nước. Do đó, phải nhận rõ đường 
lôi rủu đựng kinh tế, các mục tiêu kinh 
lẾ —xà hội của Dẳng trong chặng 
dường đầu tiên của thời kỷ quá độ lên 
chú nghĩa xã hội. 

Quản triệt đường lỗi đối ngoại của 
Đăng, quản đội ta phải cùng toàn đân 
tĩìng cường mỗi quan hệ hữu nghị, 


(2) N ;bị quyết số 03 ngày 25-1!0- Ì982 của Bộ 
chính trị. 


hợp tác toàn điện với Liên xô, các 
nước xä hội chủ nghĩa anh em khác, 
săn sàng bảo vệ mối quan hệ hữu 
nghị, đøàn kết đặc biệt, tĩng cường 
sự liên minh chiến lược, chiến đấu 
lâu đài Việt nam — Lào — Cam-pu= 
chia. - | 

Đường lối quân sự là bộ phản hữu 
cơ của đường lói cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của Đẳng. Đường lối đó đã 
chỉ đạo cho quân và dàn ta giành 
thắng lợi trong các cuộc chiến tranh 
cứu nước và giữ nước trước đây. 
Ngày nay, đó là đường lối quốc phòng 
toàn đân, xây dựng lựư lượng vũ trang 
nhản đân và tiến hành chiến tranh 
nhân dân bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 

Quán triệt sảu sắc và thực hiện 
nghiêm túc đường lối hoàn chỉnh của 
Đảng là cơ sở quan trọng đề cúng cố, 
tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong 
quân đội, trong Dáng và trong xã hội 
ta. Diều đó gắn liền với việc giáo dục 
lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, làm 
cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng 
vũ trang cúng cố lập trưởng, quan 
điềm của giai cặp công nhân, có cơ 
sở lý luận đề hiều sâu, nắm vững, 
kiên định đường lối, sáng tạo trong 
việc tô chức thực hiện đường lỏi cách 
mạng của Đăng. 

Đường lối của Đẳng trong việc xây 
dựng nền quốc phòng toàn dàn, chuẩn 
bị chiến tranh nhân dàn báo vệ Tô 
quốc. xã hội chủ nghĩa không chỉ tạo 
nên sức mạnh về quản sự, hoặc về vũ 
khí, trang bị Kỹ thuật, mà tạo nên sức 
mạnh tông hợp của đọc lập đân tóc 
và chủ nghĩa xã hội, của chế đỏ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của nhân 
đàn lao động; sức mạnh dựa trên cơ 
sở những thành tựu vẻ mọi mặt quản 
sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa 
học kỹ thuật trong quá trình Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ớ nước ta. Đó 
là sức mạnh của toàn đàn fa, của cả 
đàn lộc ta trong KỶ nguyên mới ăn 
lén với sức mạnh của ba dòng thác 
cách mạng của thời đại, Lãnh đạo sự 


nghiệp to lớn đó là nhiệm 0ụ của Đăng, 
của Ban chấp hành trung ương và các 
cấp ủy Đẳng các dịa phương, các 
ngành và tô chức cơ sở Đảng. Xây 
dựng làng, xã chiến đấu, xảy dựng 
huyện thành pháo đài quân sự, xàv 
dựng tỉnh, thành phố thành các đơn 
vị chiến lược tông hợp gắn chặt với 
việc xây dựng kinh tế, phát triền văn 
hóa, xảy dựng địa phương vững mạnh 
toàn điện cả trước mắt và lâu đài là 
nhiệm vụ của nhân dân các địa 
phương dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của cấp ủy Đảng ở địa phương. 

Về râu dựng lực lượng Đñ trưng 
nhân dàn, Dẫng chủ trương tiếp tục 
xây dựng quản đội ta thành quân đội 
nhân đân hủng mạnh có trình độ sẵn 
sàng chiến đâu không ngừng hoàn 
thiện, luôn luôn làm tròn mọi nhiệm 
vụ mà Tô quốc giao cho. Đăng ta coi 
việc không ngừng củng cố, phát huy 
bản chất giai cấp công nhàn, Truyền 
thông ẻ pang cho quần đội, là một 
trong những nhàn tố eơ bản quyết 
định sức mạnh chiến đấu của quân 
đội. Bản chảt giai cấp công nhân được 
thề hiện ở mục tiêu chiến đấu, nhiệm 
vụ chính trị, eơ cấu tô chức, cơ chế 
lãnh đạo, khoa học và nghệ thuật 
quận sự, ở phầm ehät chính trị — tính 
thần và các mối quan hệ chính trị 
Irong nội bọ quân dội. : 

Quản đội nhân đàn Việt nam được 
xảy dựng theo đường lối tô chức của 
Đăng, đặt dưới sự lành đạo trực- tiếp, 
tập truug, thống nhất về mọi mặt của 
Ban chấp hành trung tương, mà 
thường xuyên, trực tiếp là Bò chỉnh 
trị. Các mỗi quan hệ lãnh đạo, chỉ 
huy, quản lý nội bộ thê hiện dãy đủ 
Lính chất cách mạng, tập trung dân 
chủ, thông nhất cao độ của một quân 
đội cách mạng của giai cấp công nhàn. 

Đề quán triệt đường lối quân sự và 
những quan điềm của Đẳng trong xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dàn, 
chúng ta cần nhận thức sàu sắc và 
giải quyết dũng dẫn các mối quan hệ 
eơ bản sau dày? 


11 


—Gifa bán chát cách mạng Đà trình độ 
chính quy hiện đại. Bản chất cách mạng 
. gắn chặt với trình độ chính quy hiện 
đại. Cách mạng là bản chất chính trị 
của quân đội. Trình độ chính quy 
hiện đại tạo nên sức mạnh vật chất 
của quân đội. Bản chất cách mạng và 
trình độ chính quy hiện đại không 
ngừng được nâng cao sẽ tác động và 
thúc đầy lẫn nhau, tạo nên sức mạnh 
chiến đấu cao và bền vững của quân 
đội. 

— Giữa con người nà øñ khí, trang bị 
kỹ thuậi là những guếu tố cơ bản tạo 
nên sức mạnh chiến đấu của quân 
đội. Trong mối quan hệ đó, con người 
giữ vai trò quyết định. Đó là con người 
có lý tưởng và mục tiêu chiến đấu 
đúng đắn, có trình độ chính trị và 
quân sự, có năng lực làm chủ, sử 
dụng thành thạo và có hiệu quả vũ 
khí, trang bị. Với những con người 
như vậy, trang bị vũ khí càng hiện 
đại thì hiệu lực chiến đấu càng lớn. 

— Giữa xâu dựng oà tác chiến. Nắm 
vững quan điềm xây đựng quân đội đề 
chiến đấu và chiến thắng. Vì chiến đấu 
và chiến thắng mà xây dựng quân đội. 
Phải vừa chiến đấu thắng lợi vừa xây 
dựng vững mạnh đề có sức chiến đấu 
bền bỉ, dẻo dai, càng đánh càng thắng. 


— Giữa số lượng 0à chất lượng. Số 
lượng là quan trọng, nhưng phải rất 
coi trọng chất lượng. Khi đã có số 
lượng cần thiết thì phải lấy chất 
lượng là chính. Với đối tượng tác 
chiên là quản đội Trung quốc xâm 
lược, vấn đề nâng cao chất lượng cho 
quân đội ta càng đặc biệt quan trọng. 
Phải xây dựng lực lượng thưởng trực 
có số lượng cản thiết, đáp ứng mọi 
tình thế, đồng thời phải xảy dựng 
lực lượng đự bị, dân quản, tự vệ đông 
đảo, mạnh mẽ cả về số lượng và chất 
lương đề chủ động đáp ứng yêu cầu 
và điền biến của chiến tranh. 

Xởu dựng cơ chế lãnh đạo thích hợp. 
hảo đlởm Đững chắc sự lãnh đạo của 
Đảng đối oởi quản đội trong mọi tình 
huống. 
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Chế độ tập thề đảng ủv lãnh đạo 
toàn diện và thủ trưởng phân công 
phụ trách với hệ thống đẳng ủy các 
cấp từ quân ủy trung ương: đến tồ 
chức cơ sở Đảng, và hệ thống cơ quan 
chính trị là cơ quan giúp đảng ủv và 
thủ trưởng tiến hành công tác đẳng — 
công tác chính trị, đã phát huy tác 
dụng to lớn trong công cuộc xây dựng 
và chiến đấu của lực lượng vũ trang 
40 năm qua. Thực tiễn chứng mình 
cơ chế lãnh đạo ấy trong thời kỷ vừa 
qua là đúng đắn. 


Bước sang giai đoạn mới của cách 
mạng, công cuộc xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân có nội dung phong 
phú và phức tạp; chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
mang tính chất toàn dân, toàn diện, 
hiện đại ngày càng cao; quân đội ta 
đã và đang được trang bị, huấn luyện. 
quản lý theo hướng chính quy, hiện 
đại; tác chiến trong điều kiện hiện 
đại, bộ đội phải hành động kiên quyết, 
khần trương, hiệp đồng chặt chẽ, 
người chỈ huy các cấp phải hạ quyết 
tâm, xử lý các tỉnh huống một cách 
chủ động, chính xác, kịp thời đề giành 
thắng lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Chúng ta lại có đội ngũ cán bộ của 
Đảng trong quân đội đã trưởng thành 
về nhiều mặt, tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm trải qua 40 năm rèn luyện và 
thử thách. Đá !â đôi hỏi khách quan 0à 
là diều kiện cho phép cải liền sự lãnh 
đạo của Đảng. Bộ chính trị Ban chấp 
hành trung ương Đẳng đã ra nghị 
quyết “Đồi mới, hoàn thiện cơ chế. 
lãnh đạo của Đẳng đối với quân đội 
nhân đân Việt nam, sự nghiệp quốc 
phòng và thực hiện chế độ một người 
chỉ huy trong quân đội ? 

Từ vấn đề cơ bản nhất là : * Đẳng ¬ 
lãnh đạo trực tiếp. tập trung, thống 
nhất các lực lượng vũ trang cả về 
chính trị, tư tưởng và về tồ chức...? (3). 
Đẳng ta đã phát triền và cụ thề hóa 


(3) Păn hiện Đại hại V, Nxb Sự thật. tÍa sội. 
¡982, tập [HÏ, trang 99. 


thành những nguyên tắc chủ yếu của 
cơ chế lãnh đạo mới của Đẳng đối với 
lực lượng vũ trang ta. Đó là: 


“Ban chấp hành trung ương Đẳng 
mà thường xuyên và trực tiếp là. Dộ 
chính trị. lãnh đạo trực tiếp, tập trung, 
thống nhất về mọi mặt Quân đội nhân 
đân Việt nam ; thực hiện chế độ một 
người chỉ huy ở tất cả các cấp trong 
quân đội, thành lập hội đồng quân 
sự ở một số cấp nhất định với tính 
chất là một tồ chức lãnh đạo quân sự 
tập thề; đồi mới chức năng của cơ 
quan chính trị các cấp trong quân đội 
nhân dân Việt nam, cơ quan chính trị 
là cơ quan lãnh đạo về Đẳng, đẳm 
nhiệm công tác đẳng — công tác chính 
trị trong quân đội, các tồ chức cơ sở 
Đẳng trong quân đội được thành lập 
ở cấp trung đoàn và tương đương, 
hoạt động theo đúng Điều lệ Đẳng và 
quy định của Ban chấp hành trung 
ương; việc bồ nhiệm cán bộ từ chỉ 
huy trưởng, chủ nhiệm chính trị cấp 
sư đoàn và tương đương trở lên, việc 
chỉ dịnh các ủv viên hội đồng quân 
sự các cấp do Bộ chính trị và Ban bí 
thư phê chuẩn » (4). 

Cơ chế lãnh đạo mới trong quân 
đội là một thề hoàn chỉnh, thống nhất. 
Môi tồ chức trong hệ thống đó có chức 
năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt 
động khác nhau nhưng quan hệ mật 
thiết với nhau, hoạt động trong củng 
một quỹ đạo và đều nhắm một mục 
đích chung, thống nhất là bảo đâm sự 
lãnh đạo vững chắc của Đẳng trong 
mọi tình huống, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của quân đội. Sự lãnh đạo 
của Đẳng không chỉ thề hiện ở hoạt 
động của Ban chấp hành trung ương. 
của Bộ chính trị, Ban bí thư, mà còn ở 
hoạt động thực tiễn hằng ngày của 
đội ngũ cán bộ chỉ: huụ, quản lÚ, của các 
cơ quan chỉnh trị, tồ chức cơ sở Đảng 
nà mọi đẳng 0iên, của các tồ chức quần 
chúng. Một khâu nào đó xộc xệch, mội 
bộ phận nào đó làm không đầy đủ 
chức năng, không tôn trọng các nguyên 
tắc đều dẫn đến giảm sức mạnh của 


cả hệ thống, mất tính đồng bộ của cơ 
chế lãnh đạo mới. | 

Một vấn đề quan trọng là mọi cắn 
bộ đẳng viên trong quân đội trước 
hết là cán bộ, đảng viên giữ cương 
vị chủ trì các cấp cần nêu cao tính 
đảng, tính nguyên tắc, tự giác hành 
động đúng theo đường lối, quan điềm 
của Đẳng, đấu tranh bảo vệ đường 
lối, quan điềm của Đảng, bảo vệ sự 
đoàn kết thống nhất, chung sức chung 
lỏng phấn đấu nâng cao chất lượng 
lãnh đạo của Đẳng và sức mạnh chiến 
đấu của quân đội, hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Trong cơ chế lãnh đạo mới, tồ chức 
cơ sở Đảng có vị trí hết sức quan trọng. 
Việc nâng cao sức chiến đấu của tồ 
chức cơ sở Đẳng, nhất là của chỉ bộ 
bao giờ cũng là trách nhiệm hàng đầu 
của loàn Đảng. Trong lực lượng vũ 


“trang, piệc xâu dựng lồ chức cơ SỞ 


Đảng trong sạch, uững mạnh phải làm 
nòng cốt: cho 0iệc xâu dựng đơn Uị cơ 
sở pững mạnh toản diện, có sức chiến 
đãu cao, hoàn hà n loi hẳng lợi mọi nhiệm 
oụ. Xây dựng tô chức cơ sở Đẳng phải 
gắn chặt với xây dựng đơn vị, lấy việc 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị làm thước đo chất lượng lãnh 
đạo của tô chức cơ sở Đẳng và ngược 
lại, qua việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị mà xây đựng tô chức. nàng cao sức 
chiến đấu của cơ sở Đảng. 

Khâu quyết định trong xây dựng tổ 
chức cơ sở Đẳng là xâu dựng chỉ bộ 
đơn 0ị chiến đấu Đững mạnh. Có chỉ 
bộ vững mạnh ở đại đội mới làm 
cho sự lãnh đạo của Đẳng bám sát 
đơn vị và từng người, phát huy được 
vai trỏ nòng cốt đẫn đất toàn đơn vị 
chiến đấu ngoan cường, chiến thắng 
quân địch kề cả trong tình huống 
ngặt nghèo nhất. Chỉ bộ vững mạnh 
thì người chỉ huy có chỗ dựa vững 
chắc, quần chúng có sự hướng dẫn và 
giúp đỡ trực tiếp. _ 


(4) Nghị quyết số 97, ngày !5.]2-1982 của 
Bộ chính trị. 


Xây dựng tồ chức cơ sở Đảng và 
đơn vị cơ sở là trách nhiệm của bản 
thân tô chức cơ sở, đồng thời tà trách 
nhiệm của các cáp, của mọi đẳng Điền, 
cán bộ, Cạp trẻn trực tiếp cần thấu 
đu đủ trách nhiệm của mình, hướng 
mọi hoạt động của mình về eơ sở, 
làm cho mọi chủ trương công tác được 
thấu suốt nhanh chóng và thực hiện 
với hiệu quả cao, híy kết quả thực 
tế hoàn thành nhiệm vụ của cơ sở đề 
đánh giá hiệu lực lãnh đạo và chỉ huy. 
Phải triền khai việc xây dựng cơ SỞ 
vững mạnh, trong sạch toàn điện, ròng 
khắp, đồng thời trong từng lúc phải 
biết tập trung Đào trọng (điềm có nh 
hưởng quuÈt định trực tiếp đến việc 
thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. liiện 
nay chúng ta đang tập trung xây dựng 
tồ chức cơ sở Đảng ở những đơn vị 
chiến đấu, ở những nơi quản lý nhiều 
trang bị vũ khí kỹ thuật, cơ sở vài 
chất và tài chỉnh, ở những nơi tập 
trung nhiều cán bộ trung cấp, cao cai 
là phù hợp với vêều câu thực tế. 

Đội ngũ đảng viên mạnh làm cho 
tò chức cơ sở Đăng mạnh và ngược lại 
đảng viên chí có thê trưởng thành khi 
tò chức cơ sở trong sạch, vững anạnh. 
Việc xây đựng đội ngũ đăng viên trong 
quản đội gắn liên ĐỢC Điệc tàu dựng 
đọi nga cán bộ của Ùdng trong quản 
đói, lực lượng giữ vị trí quyết định 
trong việc lãnh đạo, chỉ huy quản đội, 
quán triệt và tô chức thực hiện thẳng 
lợi đường lời, nhiệm vụ cách màng 
của Đăng, nhiệm vụ của quản đội, 
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ của 
Đang trong quản đội phải đáp ứng 
những yêu cầu cơ bạn của sự nghiệp 
cũngữ ecÓ quốc phòng, xây dựng lực 
lượng vũ trang nhàn đần, bào đảm 
giành thắng lợi trong chiến tranh bảo 
về Tô quốc, phh hợp với yêu cầu của 
việc thực hiện cơ chế lãnh đạo của 
Đang đối với quản đội trong giai 
đoạn mới, 

Trong khi chú ý đội nưũ cần bộ 
cao cấp, củn bộ chủ trì phải hết sức 
coi lrụng đội ngũ cán bộ cơ sở, vì đây 
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là đội ngũ cán bộ đông đảo nhất. giữ 
vai trỏ quyết định trong việc XâYV 
dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn 
diện. Trách nhiệm của mọi người là 
tăng cường đoàn kết, giữ gìn cán bọ 
đề phát huy được trách nhiệm và 
nàng lực của ca đội ngũ và củ:i từng 
người, làm cho cán bộ phát triên và 
trưởng thành không ngừng, tránh 
những tiêu hao, mặt mát không phải 
trong chiến đấu và công tác mà trong 
sinh hoạt, 


- 


Trải qua 40 năm chiến đấu và 
trưởng thành, lực lượng vũ trùng 
nhàn dàn Việt nam đã cùng toàn dân 
làm nên những kỳ tích trong đầu tranh 
cách mạng và chiến tranh cách mạng. 
Các cuộc chiến tranh thần thánh của 
đàn tọc Việt nam đã đi vào lịch sử 
quân sự thế giới như những chuyện 
thần kỳ của thế kỷ 20. Được như vày 
là do nhiều nguyên nhân chủ quan, 
khách quan nhưng điều quan trọng 
hơn €ã là vì lực lượng vũ trang nhân 
đàn Việt nam do Đẳng cộng sẵn Việt 
nam và Chủ tịch Hö Chí Minh muôn 
vàn kính yêu tö chức, giáo dục và 
rèn luyện. Hộ Chủ tịch đã nói : « Quàn 
đội ta có sức mạnh vô dịch, vì nó là 
một quản đội nhân đàn do Đẳng tá 
xảy dựng, Đăng ta lãnh đạo và giáo 
dục » ). 

Do đáp ứng yêu cầu xây dựng lực 
lượng vũ trang đo Đẳng ta đè ra là 
xây dựng “thành quân đội nhàn đàn 
cách mạng có ý chí quyết thắng sắt 
đá, có ký Tuật chặt chẽ... có trình độ 
chính quy, hiện đại ngày càng cao »(6), 
chúng ta tăng cường hơn nữa sự lãnh 
đạo của Đăng đối với lực lượng vũ 
trang nhân dân. Đó chính là tiếp lục 
phát huy bài học kinh nghiệm lớn nhất 
của Đăng ta trong giá trình xây dựng 
lực lượng vũ trang cách mạnư. 


(5) Hồ Chí Minh: Tuyên tập Nab. Sự thật, 
Hà-n3i, 1909, tạp 2, tr. 345. 

t6) Văn kiện Đại *ói ƒ, Nxb Sự thật, Hà- 
„i1. 1982, tập Ï, trang 45, 


MẤY. BÀI 


HỌC” KINH NGHIỆM XÂY DỰNG 


LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Đại tướng HOÀNG VĂN THÁI 


GAY từ khi mới thành lập, Đẳng ta 
đã xác định đường lối cách mạng 
bạo lực và thăy vêu cầu tất yếu 

là phải xây dựng lực lượng vũ trang 
cách: mạng. 

Traủi qua 19 năm, lực lương vũ trang 
nhân dàn Việt nam đã lớn lên từng 
bước, từ nhỏ đến lón, từ vếêu đến 
manh, với eơ cầu tô chức hoàn chính 
bao gồm đàn quần tự vệ¿ bộ đòi địa 
phương và những bình đoàn chủ lực 
lớn mạnh, với những bình chúng, quán 
chúng trang Dị nựav càng hiện đại, 

Từ nhân dân mà ra, vì nhàn đâần 
mà chiến đầu, hoàn thành thắng lợi 


mọi nhiệm vụ được trao qua các thời 
kỷ đấu tranh cách mạng, lực lượng 
vũ trang Việt nam thật sự là của nhân 
đân, luôn luôn xứng đáng là công cụ 
w ” ki St “ M ` , , 
sắc bén của Diing, của Nhà nước cách 
"nang. 


Bốn mươi năm trưởng thành và 
chiến thàng của lực lượng vũ trang 
nhần đân Việt nam đã cho chúng ta 
nhiều bài học quý báu. Những bài 
học máing tính quy tuậf đó, về Tàu đài" 
văn có Ý nghĩa thực tiễn trên bước 
đường lón minh Không ngừng và chiến 
thắng vẻ vinữ của quản đói tú dưới 
sự lãnh đạo của l?:n.‹, 


Í— LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM RA ĐỜI, TRƯỜNG 
THÀNH VÀ CHIẾN THẮNG TRÊN CƠ SỞ LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ 
TO LỚN VÀ VỮNG MAẠNH CỦA QUẦN CHÚNG CÁCH MẠNG 


Từ Khi mới thành lập, Dàng ta luôn 
coi việc giác ngộ và tÖ chức quần 
chúng là công tác hàng đâu trong công 
cuộc vận động cách mạng, Rbhi khởi 
nghĩa vũ trang đã trở thành văn đề 
cập bách: Đăng la càng coi trọng việc 
tô chức quần chúng cách mạng thành 
lrc tượng chính trị hùng hậu, làm nền 
tàng đề phát triền lực lượng cách mạng 


nói chung và le lượng vũ trang cách 
IMAnðđ nói TIêng, 

Việc thành lập ÄIặt trận Việt nữnh 
(5-1911 và sự phát triền nhĩnh chóng 
các tÔ chức cứu quốc trong Mặt trạn 
đã làm cho lực lượng chính trị của 
quần chúng cách mạng phát triên 
nhanh chóng và trên cơ sở vững chắc 
đó, lực lượng vĩ trang cách mang 


lò 


cũng được xây dựng rộng khắp, nhàt 
là từ khi Dẳng kêu gọi sửa soạn 
khởi nghĩa ®. Dó chính là thời cơ chín 
muồi đề đội Quân giải phóng — đội 
quân chủ lực — ra đời trong cao trào 
chuẩn bị tồng khởi nghĩa, 

Khi chỉ thị thành lập đội Quân giải 
phóng (12-1944), Hồ Chủ tịch chỉ thị 
thêm hai chữ « tuyên truyền » vào tên 
đội Quân giải phóng : * Việt nam tuyên 
truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính 
trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên 
truyền ® (1). Nhiệm vụ trước mắt của 
đội là vận động và tồ chức quần chúng, 
“phải bắt tay vào làm. công tác quần 
chúng, tồ chức lliòi Việt minh kháp 
nơi; có quần chúng, chúng ta sẽ có 
tất cá Ð 2). _ 

Thực tế hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ trước đây cũng như 
trong chiến đấu chống quân bành 
trướng Trung quốc hiện nay đã chứng 
tổ vai trỏ quan trọng có ý nghĩa quyết 
định của lực lượng chính trị quần 


chúng đối với lực lượng vũ trang 
nhân dân. Lực lượng chính trị quần 
chúng vừa là cơ sở đề xây dựng và 
phát triền lực lượng vũ trang, vừa là 
chỗ dựa đề lực lượng vũ trang tồn tại, 
chiến đấu và chiến thắng. 

Kinh nghiệm trong vùng địch tạm 
chiếm những năm kháng chiến cho 
thấy: nơi nào lực lượng chính trị 
hùng hậu, cơ sở quần chúng vững 
mạnh thì lực lượng vũ trang nơi đó, 
dù nằm trong vòng vây dày đặc của 
địch, vẫn được nhân dàn che chở, 
giúp đỡ đề vượt qua những khó khăn 
tưởng chừng như không thề vượt nồi 
trong quá trình chuẩn bị và thực hành 
chiến đấu. 

Lịch sử trưởng thành và chiến 
thắng của lực lượng vũ trang nhàn 
dân Việt nam đã khẳng định : “Nhân 
dân Việt nam thật sự là người mẹ 
hiền, người mẹ dũng cảm của quân 


- đội ta, là nguồn gốc sức mạnh vô tận 


của các lực lượng vũ trang ta » (3). 


ii - BA THỨ QUÂN LÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG 
VŨ TRANG SÁNG TẠO, PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN 
KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Trong quá trình lãnh đạo chuần 
bị và tiến hành khởi nghĩa và chiến 
tranh, Đảng ta luôn luôn nắm vững 
đường lỗi 0ũ trang quần chúng rộng 
rãi đi đôi Uới xâu dựng quản đội nhân 
dân hùng mạnh. Ăng-ghen đã nói: 
« Một dân tộc immuốn giành độc lập dân 
tộc cho mình thì không được tự giới 
hạn trong những phương thức thông 
thưởng đề tiến hành chiến tranh. Khởi 
aghia quản chúng, chiến tranh cách 
mạng, các đội du kích ở khắp mọi nơi, 
đó là phương thức duy nhất, nhờ đó 
mà một đân tộc nhỏ có thề thắng được 
một đân tộc lớn, một quân đội ít 
mạnh hơn có thề đối lập với một quản 
đòi mạnh hơn và có tô chức hơn » (4). 
Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ 
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cách mạng, hình thức đấu tranh cách 
mạng, đối tượng tác chiến và các điều 
kiện lịch sử cụ thề trong từng thời 


_kỷ, Đẳng ta đã giải quyết một cách 


sáng tạo vấn đề hình thức tồ chức lực 
lượng vũ trang. 


(1) Hồ Chả tịch cới các lực lượng cũ trang 
nhân đên, Nxà Quân đội nhân dậa Hà-nội, 
1962, tr: 17. 

(2) Hồ Chí Miah : Chiến tranh nhân dân Viện 
nam. Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội. !9Ô0. 
tr. 12. 

(3)Lê Duần: « Xây dựng quân đội pháp 
dân cách mạng hùng mạnh, kiếp quyết chiếp 
thắng mọi kẻ thù », Tẹp chí Cộng sản. số ! — 
1980. tr. 29. : 

(4) C. Mác và F.Ăng-ghen: Toán cập (bắn 
tiếng Nga). Nxb Chính trị văn học quốc gia, 
Mát-xcơ -va, 1957. tập 6. tr. 416. 


- 


Tháng 10 năm 1940, đi đôi với chủ 
trương tô chức Nhán dân cáckt: mạng 
quàn (bộ đội chủ lực), Hội nghị trung 
ương quvết nghị: «Hiện nay phải 
lựa chọn người trong các đoàn thê 
Mặt trận đặng mở rộng các đội tự vệ. 


Trong giờ tranh đấu quyết liệt này,, 


Mặt trận phải trực tiếp vũ trang cho 
đân chúng... * @). 


Tháng 5 năm I941, Hội nghị thứ 8 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
quyết định hình thành ba lực lượng 
vũ trang cách mạng: Đội du kích 
chính thức là «đội quân cách mạng 
chủ lực trực tiếp vũ trang chiến đấu 
với quân thủ». Tiều tồ du kích cứu 
guốc giúp đỡ và phối hợp với đội du 
kích chính thức trong chuần bị và 
thrc hành chiến đấu; phá hoại 
phương tiện vận tải và vũ khí địch. 
Đội lự uệ cứu quốc bảo vệ và giải vây 
cho các chiến sĩ cách mạng, bảo vệ 
các cơ quan của đoàn thề. 


lháng 12 năm 1944, khi đội Việt 
nam tuyên truyền giải phóng quân ra 
đời và trở thành đội quân chủ lực, 
thì ở các châu (huyện) có đội vũ trang, 
các xã có đội tự vệ nửa vũ trang. 
Mỗi quan hệ giữa bộ đội chủ lực với 
các lực lượng vũ trang địa phương 
là sự thống nhất chỉ đạo cả bộ dội 
chú lực và các lực lượng vũ trang 
địa phương. Các lực lượng ấy đoàn 
kết phối hợp chặt chẽ với nhau. Bỏ 
đội chủ lực có nhiệm vụ dìu dắt, giúp 
- đỡ các lực lượng vũ trang địa phương 
trưởng thành. Đó cũng là phương 
châm xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dàn Việt nam trong 10 năm qua. 


Sau ngày 9-3-I94ã, cách mạng Việt 
nam chuyền lên cao trào mới. Các 
cuộc khởi nghĩa từng phần, chiến 
tranh du kích cục bộ diễn ra trên 
nhiều địa phương. Theo nghị quyết 
c1a hội nghị quân sự cách mạng Bắc 
kỷ (4-1945), các lực lượng vũ trang 
tạp trung (gỒm Cứu quốc quân, mà 
tiền thân là đội du kích Bắc sơn ra 
đời trong cuộc khởi nghĩa Bắc sơn 


tháng 9-1940. Việt nam tuyên truyền 
giải phóng quản, du kích Ba tơ, ra 
đời trong cuộc khởi nghĩa Ba tơ tháng 
J-1945...) được thống nhất thành Giải 
phỏng quân Việt nam. Lúc nàv, các đội 
vũ trang địa phương dã phát triền 
rộng khắp> Đến ngày Tông khởi nghĩa. 
lực lượng vũ trang bao gồm Giải 
phóng quân và các lực lượng vũ trang 
rộng rãi của quần chúng (tiều tồ du 
kích, đội tự vệ được tô chức từ trong 
các đoàn thề cứu quốc). 

lrong cuộc kháng chiến chống 
Pháp, kinh nghiệm hoạt động thành 
công của các đơn vị nhỏ trong chiến 
dịch Việt bắc đã giúp chủng ta vàn 
dụng sáng tạo việc tồ chức lực lượng 
vũ trang phù hợp với điều kiện mới. 
Năm 1948, đề thực hiện chủ trương 
qbiến hậu phương của địch thành 
tiền phương của ta P, chúng ta đã phân 
tán một bộ phận quan trọng bộ đội 
chủ lực thành các đại đội dọc lập 
nhằm phát dòng chiến tranh du kích 
rộng rãi, giúp đỡ các địa phương 
trong vùng sau lưng dịch xây dựng 
và hoạt động vẻ mọi mặt. Lực lượng 
còn lại hình thành các liều đoàn tập 
trung (ở tỉnh) và các trung đoàn chủ 
lực ở trung ương, mở các chiến dịch 
nhỏ, tiêu điệt một bộ phận sinh lực 
địch. thu hẹp phạm vi chiểm đóng 
của chúng và rên luyện trong thực tế 
chiến đấu bằng những trận đánh quy 
mô nhỏ và vừa. 

\ùa hè 1949, trước yêu cầu đánh 
lớn, ta đã tập trung các đại đội độc 
lập và tiều đoàn tập trung đề xây 
đựng bộ đội chủ lực. Mặt khác chúng 
ta đã xây dựng nhiều đơn vị bộ đội 
địu phương, với quy mô phồ biến là 
đại đội ở huyện, tiều đoàn ở tỉnh. Đây 
là lực lượng nòng cốt của chiến tranh 
nhân đàn ở các địa phương, tạo điều 
kiện cho bộ đội chủ lực cơ động rộng 
rãi mà văn bảo đảm chiến tranh du 
kích tiếp tục phát triền. 


(5) Văn kiện quên sự của Đảng. Nxb Quaa 
đội nhân dân, Hà nội. 1969. tập Ï, tr. 154. 


L7 


Tư đó đến nay, lựa lượng vũ trang 
nhân dân Việt nam hình thành ba thứ 
quản: bộ đội chủ lực ở trung ương và 
ở khu; bộ dội địa phương ở tỉnh và 
huyện, dân quân du kích, tự vệ ở xã, 
thôn và ở các công, nông, lâm trưởng; 
xi nghiệp, đường phố. 

Thực tế cuộc kháng chiến chống 
Pháp cho thấy : Đẳng ta đã sớm nhận 
thức được quy luật chiến tranh du 
kích tất yếu phải phát triền lên chiến 
tranh chỉnh quy, cho nên đã sớm xây 
dựng các đơn vị chủ lực quy mô trung 
đoàn rồi đại đoàn bộ binh cơ động. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, lực 
lượng vũ trang quần chúng ở miền 
Nam ra đời trong phong trào đồng 
khởi và trưởng thành từng bước 
trong chiến tranh du kích ngày càng 
phát triền. Được sự chỉ viện của hậu 
phương lớn miền Bắc, bộ đội chủ lực 
của từng khu, từng chiến trưởng hình 
thành và lớn mạnh nhanh chóng trong 
thực té chiến đấu. Trong những năm 
1973— 1975, lực lượng dự bị chiến lược 
phát triền tử quy mô sư đoàn lên quy 
mô quân đoàn, được trang bị ngày 
càng hiện đại, với những binh chủng 
kỹ thuật dần dần hoàn chỉnh, đồng bộ. 


Trong điều kiện hiện nay, đất nước 
vừa xây dựng trong hỏa bình, vửa 
phải sẵn sàng chiến đấu chống âm 
mưu của chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền Bắc kinh, Bộ chính trị đã đà 
ra nhiệm vụ: * Phải xả dựng các lực 
lượng 0ñ trang một cách toàn điện 0à 
đồng bộ. Xây đựng quân đội chính 
quy, hiện đại, đồng bộ 0à cán đối giữa 
các quân binh chủng và trong tửng 
quân bình chủng, giữa các đơn 
vị và các cơ quan. Không những coi 
trọng záu dựng bộ đột chủ lực mà còn 
phải chú trọng +âu dựng bộ đội địa 
phương, dân quản tự Đệ 0pà lực lượng 
hậu bị... » (6). 


— 


Thực tế mấy chục năm qua đã 
chứng minh : ba thứ quân — với chức 
năng, nhiệm vụ và mối quan hệ được 
xác định rõ ràng, đúng đắn — là hình 
thức thích hợp nhất đề động viên và 
làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. 
Hình thức tồ chức đó đã đáp ứng yêu 
cầu của cả chiến tranh chính quy 
(chiến tranh nhân dân của các binh 
đoàn chủ lực) và chiến tranh du kích 
(chiến tranh nhân dân địa phương). 


li — GIẢI QUYẾT ĐÚNG ĐẮN NHỮNG MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN 
TRONG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 


ƒ~>Quan hệ giữa con người Đà bình khi 
Rj thuật. 

Con người và vũ khí là những yếu 
lố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến 
đầu của lực lượng vũ trang, trong đó, 
con người là gếu tố quuết định nhất, 
bình Phí kỹ Lhuật là géều LÔ rất quan 
trọng. Nguyên lý của chủ nghĩa Àlác— 
[L¿-nin về chiến tranh và quản đói đã 
khing định : kết quả của chiến tranh, 
suy cho cùng, là do các chiến sĩ đồ 
máu trên chiến trường quyết định. 
Nhưng con người trong lực lượng vũ 
trang chỉ có thể trở thành yếu tổ quyết 
định khi được giác ngộ vẻ mục liêu 


h) 


chiến đấu, có tỉnh thần chiến đấu cao, 
có ý thức kỷ luật tự giác nghiêm 
mỉnh, biết phát huy đến cao độ tính 
năng binh khi kỹ thuật và có cách 
đánh thích hợp đề chiến thắng. Thật 
vậy, «Lúc ra trận, việc đặt mìn, phá 
lô cốt đều do tay anh em đội viên 
làm. Nếu anh em tư tưởng vững, chính 
trị vững, kỹ thuật khá, thân thề khỏc 
mạnh thì nhất định thắng. Trái lại, 
nều anh em chính trị khá, nhưng quàn 
sự kém, hoặc chính trị quản sự đều 


(6) Nghị quyết l2 của Bạ chính trị, tháng 
5.1983. 


khá nhưng thân thê yếu duối thì cũng 
không thắng được.. .®{7). 


Lời tướng Mỹ Maác-xoen Tay~lơ thú 
nhận vẽ thất bại trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt nam cũng chính 
là sự thú nhận sai lầm vẻ $ũ khí luận: 
Sức mạnh không quân là một sự 
yềm trợ, nhưng nó không thê quyềt 
định việc chặn đứng những con người 
kiên quyết chiến dâu trên mặt dát... 
Chúng tôi đã không đánh giá đúng 
tỉnh thần cực kỳ kiên quyết và đức 
tính hy sinh vì sự nghiệp của người 
Việt nam ® (8). 


Đảng ta coi trọng cả hai vếu tố con 
người và vũ khí, trang bị nhưng trước 
hết là con người. « Người trước, súng 
sau * không chỉ là phương châm chỉ 
đạo xây dựng lực lượng vũ trang 
trong những ngày đu cách mạng mà 
trong suốt mấy chục năm qua và mãi 
mi Về sau này. 

Xét về yếu tố con người thì lực 
lượng vũ trang nhân dàn cùng toàn dân 
tiên hành khởi nghĩa và chiến tranh 
trong điều kiện đất nước đã có một 
sự thay đồi về chất trong ý thức giác 
ngộ cách mạng của nhân dân. 

Lịch sử 40 năm đã khẳng định bản 
chất * trung với nước, trung với Đảng, 
hiếu với đân pcủa lực lượng vũ trang 
cách mạng Việt nam. Cân bộ và chiến 
sĩ ta là những «anh bộ đội cụ Hồ », 
sản sàng xả thân đề hoàn thành mọi 
nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, 
đánh thắng mọi kẻ thủ. 

Coi trọng vếu tố con người trong 
chiến- tranh, Đăng ta luôn chăm lo 
phát huy truyền thống tốt đẹp của lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam, 
bói dưỡng trình độ chính trị, quân 
sự, chuyên môn kỹ thuật, đề cán bộ, 
chiến sĩ có đầy đủ bản lĩnh hoàn thành 
mọi nhiệm vụ, chiến thắng mọi kẻ 
thủ. 

Xét về Yếu tố trang bị kỹ thuật thị, 
xuất phát từ quan điềm cho răng vũ 
khí và phương tiện là yếu tố rất quan 
trọng tạo thành sức mạnh chiến đấu, 


- Vũ trang », 


và bằng những chủ trương “sắm vũ 
khí, duồi thủ chung” trong những 
ngưàv chuân bị khởi nghĩa; *Cướp 
súng giặc, giết giặc », «vừa đánh vừa 
“một viên đạn, một quân 
thủ ®... trong quá trình chiến đầu và 
xày dựng, Đăng ta đã giải quyết thành 
công vàn đẻ trang bị RKỳÿ thuật cho 
lực lượng .vũ trang cách mạng 
Việt nam. Ngay tử những ngày đầu 
kháng chiến, Đang đã chỉ rõ, chiến 
trường là nguồn trang bị chủ yếu của 
quân đội cách mạng. Khi cuộc chiến 
đấu đã lên tới đỉnh cao (Dông xuân 
1953 — 1954, xuân 1975) các lực lượng 
mặt đất của ta văn coi việc tận dụng 


chiến lợi phẩm là một trong những 


biện pháp tốt nhất, kịp thời nhất đề 
đáp ứng yêu cầu chiến đấu. 3 

Ngày nay, xây dựng lực lượng 
vũ trang trong, điều kiện đắt nước 
vừa có hòa bình, vừa phải sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu, Đảng ta chủ 
trương «tập trung mọi khả năng bảo 
đảm trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ 
chiến đấu và sẵn sàng chiến. đấu của 
cả ba thứ quân... Tăng cường công tác 
quản lý, giữ gìn, sử dụng vũ khí trang 
bị và bảo vệ kho tàng.. Tìm mọi - 
biện pháp làm cho trang bị được 
đồng bộ... Xây đựng một nền công 
nghiệp quốc phỏng từng bước đủ sức 
bảo đảm các vũ khí trang bị cần thiết 
cho các lực lượng vũ trang..., » (9). 

Có thề nói nhờ tỉnh thần tự lực, 
tự cường của nhân dân ta, cán bộ 
chiến sĩ ta và sự tiếp nhận tốt viện 
trợ to lớn của quốc tế, chúng ta đã 
từng bước vượt lên rất nhiêu khó 
khăn về trang bị kỹ thuật trong quả 
trình chiến đấu lâu dài của một nước 
kém xa dịch về công nghiệp chiến 
tranh. 


* Œ@› Hồ Chí Minh : Với các lực lượng cũ 


trang nhan dân. Nxb Quan đội nhân dân. Hà 
nội. 1975, tr. 184. 

(8) Sức mạnh Vtệt nam, Nxb Quân đệi nhân 
dân, Hà nói, 1976. tr. 181. 

(92) Nghị quyết !2 của Bộ chính trị. tháng 
5-1083. 
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2— Phút triền Uề số lượng, đồng thời 
coi trọng, nâng cao chất lượng chiến 
đấu của lực lượng 0ũ trang... 


Số lượng và chất lượng là hai yếu 
tố tạo thành sức mạnh cúa lực lượng 
vũ trang, trong đó chất lượng, nhất 
là chất lượng của bộ đói chủ lực, có 
ý nghĩa quyết định. 

Trong quá trình xây dựng lực 
lượng vũ trang 40 năm qua, Đảng ta 
coi trọng cả hai mặt số lượng và chất 
lượng của cả ba thứ quân, nhất là của 
lực lượng cơ động chiến lược. 

Và mặt số lượng, nếu trong những 
ngày chuần bị khởi nghĩa, bộ đội tập 
trung của ta mới chừng dắm ngàn 
ngưởi thì trong kháng chiến chống 
Pháp, đã phát triền lên tới hàng vạn, 
hàng chục vạn và trong kháng chiến 
chống Mỹ đã lên tới hàng trăm vạn, 
cùng với lực lượng vũ trang hùng 
hậu rộng khắp. _ 

Chính vì sớm phát triền bộ đội chủ 
lực lên quy mô đại đoàn và nhiều 
trung đoàn trong những năm 1949 — 
1950, ta đã tạo nên bước ngoặt chiến 
lược với chiến thắng biên giới. Một 
trong những nguyên nhân quan trọng 
đắn đến thắng lợi lịch sử Điện biên 
phủ là mấy năm trước đó, Đăng ta đã 
kịp thời mở rộng khối chủ lực cơ 
động thành nhiều đại đoàn, tạo nên 
quả đấm chiến lược mạnh, đồng thời 
kiên trì giữ vững và phát triên hàng 
triệu bộ đội địa phương và dàn quản 
du kích, đủ sức duy trì và mở rộng 
chiến tranh du kích trong vủng sau 
- lưng địch. | 

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhất 
là từ khi quân Mỹ ồ ạt kéo vào miền 
Nam và tiến hành chiến tranh phá 
hoại ở miền Bắc, lực lượng vũ trang 
của ta đã phát triền sâu rộng lên quy 
mỏ lớn chưa từng thấy. 

Có lrre lượng phòng không kịp thời 
được mở rộng, chúng ta mới đủ sức 
đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại 
của dịch mà dĩnh cao là cuộc tập kích 
chiến lược băng B52 cuối năm 1972. 
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Có lực lượng cơ động chiến lược lớn 
mạnh và tð chức quy mô quân đoàn 
cùng với nhiều trung đoàn, lữ đoàn 
bình khi kỹ thuật, chúng ta mới: cô 
quả đấm chiến lược thật mạnh đề 
chớp thời cơ, đánh đòn quyết định, 
giành thẳng lợi trọn vẹn mùa xuân 


năm 1972.: 


Tuy nhiên, số lượng tự nó chỉ mới 
là một yếu tố sản sinh ra thắng lợi. 
Càng phái triền lực lượng pũ trang pề 
số lượng thì 0uấn đề nâng cao chất 
lượng cảng trở nẻên bức thiết. Chất 
lượng chiến đấu của lực lượng vũ 
trang (bao gồm các mặt chính trị, quân 


"sự, trang bị, tồ chức, chỉ huy...) là 


yếu tố quyết định thắng lợi. Hồ Chủ 
Lịch luôn nhắc nhở : quân đội ta phải 


.tỉnh, sức chiến đấu phải mạnh. « Phải 


xày dựng lực lượng thật tốt. chất 
lượng thật cao s. Cụ thề là : 

* Phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đăng trong quân đội. | 

— Phải tăng cưởng giáo dục chính 
trị đề nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa eho toàn quân. 

— Phải tăng cưởng huấn luyện 
quản sự và kỹ thuật, phải chấp. hành 
nghiêm chỉnh chế độ và kỷ luật › (101. 

Các đợt vận động nâng cao chất 
lượng bộ đội trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhất 


-là trong những năm 1952 — 1953 và 


1973—19/4, đã thiết thực nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của các binh đoàn 
chủ re, tạo điều kiện cho quân đội 
giành những thắng lợi có ý nghĩa 
quyết định về chiến lược. 

Sau khi đất nước được hoàn toản 
giải phóng, Đảng ta chủ trương duy 
trì quàn số chiến đấu của bộ đtọi chủ 
lực ở mức độ cần thiết của từng chiến 
trường và trong cả nước, với chất 
lượng chiến đấu của lực lượng cơ 
động chiến lược không ngửng được 
nàng cao. Đối với lực lượng 0ũ !rang 

(10) Hồ Chí Minh: chiến tranh nhân đên 


Việt nam. Nab Quân đội nhân dân, Hỉà nội. 
1o8o. tr. 30. 


địa phương, ta chủ trọng nâng cao 
chất lượng và tăng cường số lượng ở 
những địa bàn trọng điềm và những 
uơi còn yếu, đồng thời chỉ đạo phối 
hợp chặt chẽ các cấp, các ngành xúc 
tiến tích cực việc xây dựng tực lượng 
dự bị, bảo đảm quân dự bị có chất 
lượng tốt và động viên được nhanh 
chóng. Về phương hướng eông tác 


Đăng. công lác chính trị, « phải tiến - 


hành chặt chẽ, tập trung giải quyết 
có chất lượng một số vấn đề cơ bản 
nhưng thiết thực và kịp thời, phải 
làm tối việc xây dựng các tồ chức cơ 
sở Đảng, đầm bảo trong sạch vững 
mạnh, tích cực phát triền Đảng, lấy 
chất lượng làm chính, kiên quyết đưa 
ra khỏi Dâng những người không đủ 
tư cách đảng viên. Trong điều kiện 
hiện nay, càng cần phải nâng cao chất 
lượng đội ngũ cản bộ là vấn đề then 
chốt trong công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang ® (11). 


‡ — Quan hệ giữa đề cao hU luật bà 
mở rộnu dán chủ, : 
Một nguyên tắc cơ bản trong việc 
quản lý lực lượng vũ trang nhân dân 
ta là nắm vững và giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa đề cao kỷ luật và mở 
rộng dân chủ. 
Kỷ luật tự giác và nghiêm minh là 
một yếu tố quan trọng bảo đảm sự 
thống nhất ý chí, thống nhĩt hành 
động và có ý nghĩa quyết định sức 
mạnh chiến đấu. Lực lượng vũ Lrang 
càng phát triền, trang bị càng hiện đại 
và phức tạp, yêu cầu tác chiến, hiệp 
đồng bình chủng, quân chúng càng 
cao, điều kiện chiến đấu càng khân 
trương ác liệt thì vấn đề đề cao kỷ 


luật, tăng cường tập trung thông nhất: 


cảng quan trọng. «Quân đội mạnh 
là nhờ có kỷ luật nghiêm... Phải giữ 
kỷ luật cho nghiêm túc đề xứng đáng 
là một quân đội cách mạng...» (12), 
Ngay từ khỉ đội Quân giải phóng ra 
đời, các chiến sĩ đã được giáo dục sâu 
sắc về Mười lời thề danh dự của lực 
lượng vũ trang cách mạng Việt nam, 


Mười lời thề nói lên mục tiêu chiến 
đầu của người chiến sĩ giải phóng, 
nói lên 4 điềm mà Hồ Chủ tịch chỉ thị 
cho toàn quân: «Dân chủ tốt, kỷ 
luật nghiêm, đoàn kết nội bộ, đoàn kết 
quân dâng. „ | 
. Được sự quan tâm giáo dục của 
Đẳng, quân đội ta đã hun đúc được 
một truyền tiống kỷ luật cách mạng 
rất tốt đẹp. Truyền thống đó luôn 
luôn là một yếu tố rất quan trọng góp 
phần tạo nên mọi thẳng lợi của lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam. 
Kỷ luật quân đội ta là kỷ luật tự 
giác, nghiêm mỉnh của quân đội cách 
mạng, phản ánh bản chất cách mạng 
và những nguyên tắc xây dựng về tư 
tưởng và !ồ chức của quân đội của 
giai cấp công nhân. Đỏ là thứ kỷ 
luật sắt chân chính của quân đội kiều 
mới mà không thề có ở một quân 
đội nào của giai cấp bóc lột, 
Chúng ta thừa nhận một thực tế là ‡ 
*bên cạnh mặt tốt là chủ yếu, cán bộ 
và chiến sĩ ta còn có những biều hiện 
của tư tưởng, tập quán, tác phong, 
nếp sống chưa phù hợp với tính tồ 
chức cao của một đội quân chính quy, 
hiện đại. Đề khắc phục nhược điềm 
trên đây, trước bước phát4riền mới 
của quân đội về tô chức và trang bị, 
trước yêu cầu về nhiệm vụ chiến đấu 
và xày dựng ngày càng nặng nề và 
phức tạp, Đăng ta luôn quan tâm lãnh 
đạo và tăng cường giáo dục toàn quân 
cháp hành nghiêm chỉnh mọi mệnh 
lệnh, chỉ thị của cấp trên, làm đúng 
chức trách, chế độ, điều lệnh, điều lệ 
của quân đội, luôn luôn gương mẫu 
trong việc chấp hành các chủ trương 
chính sách của Đăng và tôn trọng 
pháp luật của Nhà nước. 
KỦ luật của quản đội ta càng được 
đề cao trên cơ sở mở rộng dân chủ nội 


(11) Nghị quyết 13 của Bè chính trị; tháng 
5-1983. 

(12) Hồ Chí Minh: Chifn tranh nhân đân 
Việt nam, Nxb Quan đội nhân dân. Hà nội. 
1980. tr. 32—.32. 


bộ, cả Uề chính trị, quân sự 0à kinh lẽ. 
Dân chủ nội bộ là truyền thống tốt 
đẹp mà quân đội ta phải tiếp tục kế 
thửa và phát huy. Truyền thống dân 
chủ trong sinh hoạt, công tác, huấn 
luyện và cả trong chuần bị và thực 
hành chiến đấu là biều hiện bản chất 
cách mạng của lực lượng vũ trang 
nhân dàn ta. Hiêng trong chiến đấu, 
chúng tạ đã từng phát huy vai trò 
của Hội đồng quân nhân cách mạng, 
bàn bạc đân chủ, tham khảo ý kiến 
rộng rãi, tạo điều kiện cho người chỉ 


huy ra quyết định, mệnh lệnh chính 


xúc mà không làm anh hưởng đến vị 
trí, vai trỏ người chỉ huy. Sau trận 
đánh, từng phân đội tiến hành rút 
kinh nghiệm, bình kỹ thuật, chiến 
thuật, bình chỉ huy, đề mọi người 
thấy được mặt mạnh, mặt yếu, nhờ 
dó mà trưởng thành lên từng bước. 


Thực hiện đân chủ nội bộ cũng tức 
là phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thề, là vận dụng đường 
chủng của Đảng đề lãnh đạo, chỉ 
huy và quản lý bộ đội. Có mở rộng 
dân chủ mới phát huy được tính tích 
cực, chủ động sáng tạo của đông đảo 
cán bộ và chiến sĩ, tập trung được trí 
tuệ của mọi người đề giải quyết 
những văn đề khó khăn, phức tạp 
trong việc xây dựng và chiến đấu. Có 
mở rộng dàn chủ mới tăng đường 
được đoàn kết nhất trí tử trên 
xuống dưới, rủ dựng được cơ SỞ 
0ững chúc cho ễU tuật tự giác, nghiêm 
minh. Cho nên, trong quân đòi ta, 
đán chủ không trâu thuận Đới kỦ luạt. 
Dân chủ càng được mở rộng, càng có 
thêm điều kiện đề giữ nghiêm kỹ luật. 
[Dân chủ vừa là nguyên tắc về chính 
trị và tô chức, vừa là một trong 
những biện pháp cơ bản đề phát động 
quấn chúng tự giác duy trì Kỷ luật 
ngehiểm mình, 


d¿ — Ñôtl hợp chàt chẽ âu dựng 0à 
chien cu, 

†Í năm qua quần đội ta càng đánh 
cảng mãnh trong quá trình vừa Xây 


lối quần # 


dựng vừa chiến đấu lâu dài, xây đựng 
đề kịp thời đáp ứng yêu cầu chiến đấu 
thắng lợi. 


Tỳ một số trung đội lúc đầu phát 
triền lên 5000 người trong quá trình 
khởi nghĩa từng phần, tiến hành chiến 
tranh du kích cục bộ, Quân Giải phóng 
đã củng các lực lượng vũ trang địa 
phương làm nòng cốt cho toàn dân 
tồng khởi nghĩa thắng lợi. Tranh thủ 
lã tháng hòa bình ở miền Bắc sau Cách 
mạng Tháng Tám, Đảng ta nhanhchóng 
xây dựng lực lượng cần thiết đề bước 
vào cuộc kháng chiến trong cả nước. 


Trên cả ba mặt chiến lược, chiến 
dịch và chiến đấu, Đảng ta đã kịp thời 
dự kiến +u hướng phái triền có tính 
quụ luật của chiến Iranh đề chỉ đạo 
xây dựng lực lượng vũ trang'"từng 
bước qua các thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ. Miễn Bác 
hoàn toàn giải phóng là điều kiện - 
thuận lợi đề Đảng ta xây dựng lực 
lượng vũ trang quy mô lớn. theo 
phương hướng tiến dần lên chính quy 
hiện đại. Thời kỷ này đã đánh dấu 
một bước trưởng thành về mọi mặt 
của quân đội ta. Nhờ sự giúp đỡ của 
các nước anh em, chủng ta bước đầu 
xây dựng và phát triền các bình chúng, 
quân chủng kỹ thuật mà trước đây 
chưa có (hải quân, phòng không, 
không quân, thiết giáp. pháo lớn, 
phòng. hóa). Lực lượng vũ trang từ 
miễn Bắc chỉ viện vào chiến trưởng 
miễn Nam đã góp: phản to lớn làm 
thay đôi lực lượng so sánh giữa ta và 
địch, không những về lực lượng cơ 
động mà cả lực lượng tại ch, tạo 
thêm điều kiện quan trọng đề chiến. 
trường giành thắng lợi. 


Thành công của Đang ta trong 40 
nằm qua về -việc chỉ đạo kết hợp chặt 
chẽ xây dựng và chiến dấu là : có tầm 
nhìn chiến lược xa rộng, sớm dự kiến 
đúng xu thế phát triền có tính quy 
luật của chiến tranh đề đi trước mội 
bước trong việc chỉ đạo xây dựng lực. 
lượng từ thấp lên cưo, phù hợp vơi 


, 


yêu cầu ngày càng nâng lên từng bước 
của chiên trưởng ; quan tâm xây dựng 
củ bư thứ quản, duy trì tính cân đối, 
đồng bộ giữa các lực lượng, luôn có 
mọt lực lượng cơ động chiến lược 
mạnh, nhất là vào các thời điềm quan 
trọng có ý nghĩa quyết định; về mật 
trang bị, một mặt tranh thủ sự giúp 
đỡ của các nước anh em, mặt khác 
sản xuất những vũ khí nhẹ phủ hợp 
với cách đánh của ta, lãnh đạo toàn 
quân đề cao tiết kiệm và trách nhiệm 
trong việc bảo quản, sử dụng, tận 
dụng chiến lược phầm, nhất là những 
trang bị nặng thu được của địch. 

Coi trọng công tác huắn luyện ngay 
trong quá trình chiến đấu, không 


ngừng nâng trình độ tác chiến của bộ ˆ 


đội kịp đáp ứng yêu câu của chiến 
tranh; vừa kế thừa những kinh 
nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm 
của dân tộc, vừa từng bước zdự dự ng 
nền khoa học quân sự Việt nam đọc 
đúo. 


2 — oi trọng xâu dựng đội ngũ 
cản bộ. 

Ngày từ những ngày đầu thành lập 
lực lượng-vũ trang, Đăng ta luôn chăm 
lơ xảy dựng một đội ngũ cán bộ tuyệt 
đối trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân, có khả năng đáp 
ứng đầy đủ vêu cầu của nhiệm vụ 
quần sự trong mọi giai đoạn cách 
Ira ng. | | 

Hội nghị thứ § của Bạn chấp hành 
trung ương Đẳng (tháng 5-1911) đã 
kháng định : * Việẻ đào tạo cán bộ nay 
đã thành công tác gặp rút, không thê 
bỏ qua một giờ phút. Tất cä các cấp 
bộ... của Đẳng phải đặc biệt chú ý 
công tác này. Những cấp bộ ấy mau 
mau tỉm ra những đẳng viên trung 
thành có bảo đảm chắc chắn, có năng 


lực sáng tạo lập ra các lớp huần. 


luyện... ® (13), | 
Qua các thời kỷ cách mạng, Đáng 
ta đã chủ trương mở các trường lớp 
huẳn luyện ngắn ngày, dài ngàyv, bồ 
túc, dào tạo chính quy, học ở hậu 


phương miền Bắc và cả ở chiến trưởng 


Thiên Nam, hoặc cho đi học ở nước 


ngoài. Các hệ thống trường của các 
ngành trong quân đội ngày càng được 
mở rộng và nàng eao chất lượng. Thời 
kỷ xây đựng ở miền Bắc từ năm 1955 
đến năm 1961°đã tạo nên một bước 
phát triền nhảy vọt về đội ngũ cán bỏ 
trong lực lượng vũ trang. Chúng ta đã 
xây dựng được đội ngũ cán bộ lớn 
mạnh cho các ngành, các cả p. kê cá 
cán bộ chỉ huy và cán bộ Kỳ thuật cho 
cúc quân chủng, bính chủng. Khi đế 
quốc MỸ mở rộng chiến tranh ra eã 
nước, hệ thống- nhà trường ở hậu 
phương lớn miền Bắc càng được mở 
rộng, nhằm khân trương đào tạo và 
bồ túc không chỉ cho cán bộ chỉ huy, 
than mưu, chính trị, hàu cần, mà còn 
cho một đội ngũ đông đảo cán bộ kỳ 
thuật các bình chủng, quân chủng, 
nhất là phòng không — không quân. 
Việc coi trọng công tác chính trị, cÔng 
tác Đẳng trong quàn đội và gèn luyện 
trong thực tế chiến đấu 40 năm qua 
đã góp phần rất quan lrọng vào sự 
trưởng thành của đội ngũ cán bộ. 
Trải qua mấy chục năm đấu tranh 
vũ trang lâu đài và quyết liệt, Đảng 


. ta đã xây dựng và rèn lĐyện được 


mỘI dội ngũ củn Độ có số tượng đỏng, 
có chất lượng cao, tuyệt đối trung thành 
ĐỜI Sự nghiệp của Đúng, có năng lực, 
kinh nghiệm đău tranh cách mạng. 
đu tranh: Dũ trang. 

Ngày nay, đề đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ chiến đấu và xây đựng của 
quân đội tiến lên chính quy, hiện đạt, 
Uiệc đdo tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ cán bộ trở thành công tác cấp bách. 
Thực tế những năm qua và nhất là 
tình hình hiện nay càng chứng minh 
cho câu nói của Ïl.ê¬n:in: Không có sự 
tần tụy nào, không có uy tín nào của 
Đăng eó LỄ thay thế được điều cơ bản 


(Yem tiếp trang 31) 


(13) Văn kiện quân sự của Đảng. sách đã 
dẫn. tr. 2095. 


Hậu cần của quân đội cách mạng 


Trung tướng BÙI PHÙNG 


quân nhỏ bé, thiếu thốn đủ thứ, 

mới thành lập đã phải chiến đấu, 
vừa xây dựng vửa chiến đẫu và chiến 
đấu liên tục trong khới nghĩa vũ trang 
và chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tô 
quốc ở một nước nông nghiệp nghèo 
nàn, lạc hậu, chống lại những ke thủ 
mạnh hơn mình gấp nhiều lần về vật 
chất và có tiềm lực kinh tế, quân sự 
te lớn. Một quân đội như thế dù anh 
đăng, thiện chiến đến mãy cũng không 
thề giành thắng lợi được, nếu không 
có những kỷ công của công tác hậu 
cần. Công tác hậu cần thật sự là một 
công tác cách mạng mang tính chất 
chính trị, quân sự, khoa học ký thuạt 
và kinh tế. Nó đòi hoi sự chịu dựng 
gian khổ, hy sinh, luôn luôn khắc 
phục mọi khó khăn, sự sáng tạo và 
vươn lên không biết mệt mỏi, đáp ứng 
và vượt trước những yêu cầu của 
chiến đâu và mức độ ác liệt của chiến 
tranh. Nó phải luôn luôn lay việc 
phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị, quân sự làm mục tiêu hành động 
eo nhi, thầu suốt những quan điềm 
tư tưởng và đựưởng lỏi quản sự của 
Đăng, năm vững khoa học ký thuật 
hàn cần, thích nghỉ với hoàn cảnh 
kinh tế — xã hội nướt ta, phú hợp quy 
luật phát triển của chị n tranh nhân 
dần. Nói cách khúc, nó phải thẻ hiện 


[': đội ta ra đời từ những đôi 
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rõ nét bản chất giai cấp, bản chất 
nhân đân và bản chất khoa học của 
hậu cần quân đội nhân dân Việt nam. 

Vị thẻ, ngay từ khi mới thành lập 
những đội quân đầu tiên, Đẳng ta và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng 
văn dè hậu cần của quân đội. Hồ Chủ 
tịch chỉ rõ : “Công việc cung cấp cũng 
quan trọng như việc trực tiếp đánh 
giặc trước mặt trận ; cung cấp đủ 
súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì 
bộ đội mới đánh thắng trận ? (1). 


I 


Qua 40 năm xây dựng và chiến đấu, 
công tác hậu cần của chúng ta chịu 
sự chỉ phối nghiêm ngặt của những 
đặc điềm cơ bản như; 

— Phải tö chức bảo đảm hậu cần 
trong điều kiện nền kinh tế nông 
nghiệp chậm phát triền. Kẻ thù dùng 
mọi thủ đoạn xảo quyệt, man rợ đề 
ngàn chắn, phá hoại việc cung cấp cho 
quân đội ta, khoét sâu nhược điềm eơ 
bản của nền kinh*tế nước ta. 

— lloàn cảnh địa lý nước ta đài và 
hẹp, sông suối nhiều, khí hậu thởi 
tiết Khác nghiệt đã tác động hết sức 


Ẩ(Ï) H16 Chí Minh : Và công tác hậu cần quên 
đội. Nxb Quán đọi nhân dân. Hà nội. (970. 
tr 39. 


lớn vào các hoạt động hậu cần. Khi 
xây ra chiến tranh, đễ bị kẻ địch chia 
cắt, | 

— Trong chiến tranh giải phóng 
trước đày cũng như chiến tranh bảo 
vệ Tồ quốc hiện nay, chúng ta chiến 
đấu trong liên mỉnh chiến lược với 
hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em, 
trên.một chiến trưởng thống nhất. Đặc 
điềm này đã chỉ phối mạnh mẽ đến 
các mặt lãnh đạo, tồ chức thực hiện 
hợp đồng bảo đảm trên một pạm vi 
rộng, rất phức tạp và có nhiều vêu 
cầu khác nhau. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
đân cả nước ta cần cù và sáng tạo, 
được sự chỉ viện to lớn, có biệu quả 
của Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, đã dồn sức người sức của 
cho sự nghiệp giải phóng đất nước và 
giữ nước. Trên cơ sở đó, công tác hậu 
cần đã khắc phục được những khó 
khăn do các đặc điềm nói trên gây 
nên, đóng góp to lón vào sự trưởng 
thành và chiến thắng của quân đội. 


Trước Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, ta chưa có tô chức hậu cần quân 
đội. Nhưng công tác hậu cần đã được 
các tô chức Dãng, đoàn thề quần chúng 
cách mạng và nhân dân ở các vùng 
căn cứ tích erre tham gia, ủng hộ mọi 
mặt, từ báo đảm sinh hoạt, cứu chữa 
thương bình, sản xuất vũ khí thô sơ 
kết hợp với lấy của địch đề đánh địch. 
Thời kỷ nàyv, hậu cản nhân đàn đã 
góp phần bảo đảm tông khởi nghĩa 
thàng lợi, 


Trong cuộc kháng chiến chống thực 
đân,Pháp, việc bảo đản hậu cần mới 
dần đần được xây dựng có hệ thống 
tương đối từ trung ương đến các quân 
khu, đơn vị chu lực và bộ đội dịa 
phương. Công tác hậu cần đã dựa vào 
khả năng tại chỗ đề bảo đảm tác 
chiến: từng bước xác dịnh rõ những 
quan điềm chỉ đạo hậu cần, dịnh ra 
được các chế độ, tiêu chuän Nhà 
nước, tô chức được hội đồng cung cäp 
lừ trung tương xuống tỉnh, huyện; 


từng bước hình thành các tuyến vận 
tải chiến lược... Nhờ đó, công tác hậu 
cần đã nhanh chóng trưởng thành, bảo 
đảm cho bộ đội các chiến trưởng đánh 
địch, góp phần giành thắng lợi to lớn 
trong cuộc tiến công chiến lược Đông — 
Xuân (1953 — 1954) và chiến dịch Điện 
biên phủ lịch sử. 


Sau thắng lợi của cuộc kháng. chiến 
chống Pháp, công tác hậu cần tập 
trung bảo đảm nhiệm vụ xây dựng 
quân đội tiến lên chính quy hiện đại, 
và tham gia vào công cuộc xây dựng 
miền Bắc, đồng thời xúc tiến việc xây 
đựng tuyến vận chuyền chiến lược 
cho các chiến trưởng miền Nam. 


Trong việc chỉ viện cho miền Nam, 
chúng ta đã kịp thời chuyên hưởng 
tồ chức, phương thức tiếp nhận nguồn 
vật chất lớn của hậu phương miền 
Bắc và nguồn chỉ viện lớn của Liên 
xô và các nước xã hội chủ nahĩa khác, 
thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm 
hậu cần cho các chiến trường ta' và 
bạn ở phía Nam Đông đương. 
⁄ Tại các chiến trường miền Nam, đã 
hình thành tồ cHức hậu cần khu vực, 
áp dụng linh hoạt phương thức bùo 
đảm tại chỗ, kết hợp với nguồn chỉ 
viện từ hậu phương lớn chuyên đến 
cho nên đã đáp ứng tốt yêu cầu xây 
dựng lực lượng và tác chiến, tạo được 
những điều kiện vật chất chủ yếu, 
phục vụ đdác lực quyết tâm chiến lược 
của Đẳng và thực hiện lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh *“ Dành cho XÍ£ 
cút ®, 

Thời kỷ sau hiệp định Pa-ri, công 
tác hậu cần từ trung ương đến các 
chiến trường khần trương đầy mạnh 
việc chunn bị chiến lược đáp ứng thời 
cơ lịch sử. Đường Hồ Chí Minh đã 
được mở rộng và chúng ta phát triền 
hệ thông đường chiến lược liên hoàn 
với hệ thống dường chiến dịch, chuin 
bị được khói lượng vật chất kŸ thuật 
dự trữ chiến lược cho tất cả các 
chiến trường miền Nam, Lào và Cam- 
pu-chia. 


Khi Bộ chính trị Trung ương Đăng 
thhạ quyết tâm chiến lược, công tác hậu 
cần đã kịp thời góp phản: bảo đảm 
đắc lực cho cuộc tồng tiến công và 
nồi dậy đồng loạt mùa xuân 1975, tiến 
tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
đồng thời chỉ viện đắc lực cho chiến 
trường Lào và Cam-pu-chia tiến lên 
giải phóng hoàn toàn đất nước: 

Sau khí thống nhất Tô quốc, công 
tác hậu cần đã khẳn trương giải quyết 
“những văn đề hậu quả chiến tranh 
trong quân đội, tích cực tồ chức bảo 
đảm cho quân đội xây dựng lực lượng. 
tham gia khỏi phục kinh tế, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội kết hợp với củng 
có quốc phòng. chuẩn bị sẵn sàng cho 
chiến tranh bảo vệ Tồ quốc và tiếp 
tục làm nghĩa vụ quốc tế. Nhờ vậy, 
công tác hậu cần đã bảo đảm tốt và 
kịp thời cho hai cuộc chiến tranh bảo 
vệ biện giới phía tày ' nam và phía 
bắc, đánh thắng bọn bành trướng bá 
quyên Trung quốc xâm lược. 

Ngày nay, trước những yêu cầu 
của tình hình và nhiệm vụ mới, công 
tác hậu cần đã và đang dựa vào sức 
mạnh của chế độ làm chủ tập thề xã 
_hội chủ nghĩa, hậu phương đất nước 
hoàn chỉnh, các vùng kinh tế đang mở 
rộng, đề tạo khả năng phát LriỀn nguồn 
bảo đám hậu cần tại chó phong phú, 
đồng thời tích cực, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của 
mình. Trên cơ sở đó, công tác hậu 
cần sẽ làm tròn nhiệm vụ bảo đâm 
cho các lực lượng vũ trang ta đánh 
thắng địch trong mọi tỉnh huông. 


H 


Hoạt đồng hậu cần của quân đói 
ta trong 10 năm qua thật phòng phú. 
“đa dạng và đạt nhiều thành tích xuất 
sắc. Hoạt động ấy đem lại những kinh 
nghiệm quý báu, ở đây chỉ xin nêu 
mây kinh nghiệm chính. 

\— Quán triệt đường lỗi chiến tranh 
như đdnu ðd nhiệm Đụ chính trị, quận 
sự của Đảng từng giai đoạn cách tạ 10, 
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thấm nhuần sâu sắc 0à pận dụng nhuần 
nhuuễn tư tưởng chiến lược tiến công 
Uà quyết tâm tác chiến của Ddng Đdo 


` mọi mặt công tác hậu cần. 


Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc 
đối với công tác hậu cần. Nó trở thành 
yêu cầu quan trọng trước hết đề làm 
căn cứ xác lập chủ trương, biện pháp 
hành động thích hợp. Vì muốn thực 
hiện mọi quyết tâm chiến lược quàn 
sự, kế hoạch tác chiến trên các chiến” 
trưởng đều cần phải có những điều 
kiện vật chất, kỹ thuật bảo đảm. Điều 
đó luôn luôn đòi hỏi công tác hạu củn 
phái đi trước một bước. Nếu thiểu 
nhậy bén và không bám chắc vào các 
nghị quyết của Đảng thì không thê 
nhận thức đúng đắn tỉnh thế, phương 
hướng chiến lược chung, nhiệm vụ 
từng giai đoạn đề xác định phương 
ân chuần bị hậu cần. Chẳng hạn mùa 
khô 1970— 1971, trên cơ sở phán đoán 
chính xác Âm mưu địch, Bộ chính trụ 
Trung ương Đẳng nhận định: « trường 
hợp địch đánh ra đường 9 thì đây là 
thời cơ thuận lợi cho ta tiêu diệt 
chúng... Nhất thiết phải đánh thắng 
địch trong trận này...® (2). Do sớm 
quán triệt chủ trương chiến dịch đó. 
công tác hậu cần từ Tông cục đến các 
chiên trường có liên quan và tuyển 
Hồ Chí Minh, với tỉnh thần tích cực 
tiến công, chủ đọng chuẩn bị đã bảo 
đâm cho bộ đội ta phản công tiêu diệt 
địch khi chúng mở các cuộc hành quần 
xâm lược sang Cam-pu-chia 19:0, và 
sang Lào năm II. 


Thực tế lịch sử đã chứng minh 
những thắng lợi của công tác hậu cần 
đều bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc. 
đường lõi, nắm vững tư tưởng chiến 
lược của Đảng từng giai đoạn và quyết 
tâm chiến dịch trên từng hướng, vận 
dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thề. 
Ngược lại, một số nơi do chưa nắm 
vững tư tưởng chỉ đạo của Đẳng, chưa 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa đánh 


(2) Chỉ thị gửi Quân ủy trung ương cuối 
mùa mưa năm 1970. 
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thắng nhanh với chuẩn bị đánh lâu 
đài, cho nên đã nôn nóng đánh với 
tâm lý adốc ống?. Khi kẻ địch tăng 
thêm thủ đoạn phản kích điên cuồng, 
phá hủy các cơ sở hậu cần nhân dân 
và quân đội của ta thì ta buộc phải 
eo về cố thủ một cách thụ động. 


Bước sang giai đoạn mới, tư tưởng 
chiến lược cách mạng tiến công của 
Đẳng trong đường lối chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc lại được 
phát triền lên một bước. Quán triệt 
- vào công tác hậu cần, tư tưởng đó đòi 
hỏi phải đặc biệt chăm lo xây dựng 
q©ái thế p vật chất cho quản đội ta, 
bảo đảm đủ sức giảnh: quuền làm chủ 
đề liền cóỏng, đồng thời đầu mạnh hành 
động tiễn công đề làm chủ trong mọi 
tình huống, trên các địa bàn chiến 

lược. 

_—— Công tác hậu cần phải thề hiện dầy 
đủ. sắc sảo quan điềm «e toản ciân, toàn 
diện, hiện đại pà liên minh» trong mọi 
mặt. trước hết là chủ động chuần bị 
khả năng tiếp nhận sự chi viện lớn 
những phương tiện vật chất kỹ thuật 
hiện đại của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, đồng thời phải 
nắm vững tư tưởng chiến lược và 
những yêu cầu chiến đấu trên một 
chiến trưởng thống nhất với Lào và 
Cam-pu-chia đề chủ động chuần bị 
sớm nội dung công tác hậu cần trong 
mối quan hệ phối hợp mời. - 


2 — Tồ chức tạo nguồn bảo đảm hậu 
cần Đững chắc trên cơ sở chủ động, 
tích cực phối hợp Uới các cơ quan Nhà 
nước 0à địa phương, úp dụng cúc biện 
phúp thích hợp, linh hoạt. 

Muốn chiến thắng kẻ thủ mạnh hơn 
ta gấp nhiều lần trong chiến tranh 
chống xảm lược, chúng ta phải dựa 
vào đân đề bảo đảm một phần quan 
trọng điều kiện vật chảt cho chiến 
đấu. nv nhiên Khi cuộc chiến tranh 
phát triền lên quy mô lớn, đôi hỏi 
phải bảo đảm khối lượng lớn vật chất 
kỳ thuật, thỉ không thê đơn thuần 
dựa vào nguồn kinh tế tự cung ở tửng 


khu vực, vì như vậy sẽ không thề 
giành được chủ động đề bảo đảm 
những yêu cầu tác chiến. Do đó phải 
tạo được # nguồn bảo đảm vững chắc » 
là sự tô chức sản xuất vàt tiếp nhận 
các phương tiện vật chất hậu cần. 
được Đẳng và Nhà nước (kề cả chính 
quyền địa phương) xét duyệt và cho: 
tiến hành theo các chŸ tiêu và biện 
pháp cụ thê -nằm trong kế hoạch 
chung. 

Xét về mặt cung cấp phương tiệp 
vật chất cho chiến đấu, việc lạo 
“nguồn bảo đảm vững chắc » giữ vị 
trí then chốt, có tác dụng chỉ phối 
toàn bộ hệ thống bố trí lực lượng hậu 
cần và quy định hiệu quả công tác 
hậu cần. 

Thật vậy, có khai thác được khối 
lượng vật chất theo yêu cầu tiêu thụ 
trước mắt và lâu dài, có nắm chắc 
những khối lượng đó mới thực hiện 
được quyền làm chủ phản cấp cho 
các đơn vị tính theo cơ số chiến đấu. 
Ngược lại thì bất cứ cách tồ chức 
bảo đảm, biện pháp phân phối nào 
cũng không thề trở thành hiện thực. 


Từ ý nghĩa đó, “ tạo nguồn ?® là gốc 
của việc «bảo đảm. Không có tạo 
nguồn sẽ không có hoạt động bảo đảm. 
có nghĩa là không có cả hoạt động 
hậu cần. * : 

Trong cả hai cuộc chiến tranh giải 
phóng, “nguồn bảo đảm * được xác 
định như sau: 

Nguồn bảo đảm của hậu phương 
đất nước là chủ yếu. Hậu phương ở 
đày bao gồm những khu vực rộng lớn 
hoàn chỉnh và những khu căn cứ, 
vùng giải phóng nhỏ hẹp ở từng chiến. 
trưởng. Tại những nơi đó, Nhà nước 
(hoặc chính quyền địa phương) đảm 
nhiệm việc huy động sức đân tồ chức 
nguồn cung cấp vật chất cúc loại cho 
quân đội, bao gồm vũ, khi, lương 


: ^ ”2 
thực, thực phầm, trang phục, được 


phầm y tế, vật liệu xây dựng; phương 
tiện vận tải, nhàn lực, tài chính lớn 
nhất cho quân đội. 
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Trong cuộc chiến tranh giải phóng, 
nhân dân còn trực tiếp cung cấp cÌo 
từng đơn vị chiến đấu tại địa phương. 
Đối với những đơn vị ở xa vùng 
căn cử hậu phương, bộ đội ta đã 
đựa vào dân, lấy việc huy động 
tiêm lực nhân dân tại chỗ làm nguồn 
cung cấp chính của hậu cần đơn vị, 
tỒ chức bảo đảm mức sinh hoạt tối 
thiều cho cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, 
nưuòn cung cấp này không thê đáp 
ứng yêu cầu tác chiến lớn và khó 
giành chủ động trong quá trình triền 
khai chiến dịch. 


.Vguồn Diện trợ của Liên xô bà các 
rước xä hột chủ nghĩa có hiệu quả to 
lớn. Nó giúp công tác hậu cần tăng 
được khả năng bảo đảm những phương 
tiện vật chất kỹ thuật tiên tiến cho 
bộ đội. Song nguồn này đòi hỏi chúng 
ta phải tăng cường công tác nghiên 
. eưu, học tập nắm vững tính năng, tác 
dụng của những phương tiện đó đề 
bạo quản, sử dụng phủ hợp với điều 
kiện khí hậu, địa lý chiến trường 
nước ta và hoàn cảnh sinh hoạt, 
chiến đấu của bộ đội ta. Cần đặc biệt 
co: trọng việc xây dựng ý thức làm 
chủ. nêu cao tính thần trách nhiệm 
chính trị trong toàn quân, đề bảo 
quan và sử dụng lâu bền các vật 
phạm, vật tư kỹ thuật hiện đại đạt 
hiệu qua lớn nhất, 


Nuunồn tự sản xuất của lực lượng 
0ñ irang cũng rất quan trọng, Trước 
đầy trong chiến tranh giải phóng, 
việc tàng gia sản xuất tự túc của 
bộ đói được Chú tịch Hồ Chí Minh 
thường xuyên nhắc nhủ: *Các cơ 
quan trong quản đội phải cố sức 
tròng trọt chăn nuôi đề tự túc phần 
nào, đề giảm bớt gánh nặng của nhân 
đân”® (3) Chấp hành chỉ thị của 
Người, bộ đòi ở phía sau hoặc ở mặt 
trạn đều chủ trọng tăng gia sản xuất, 
Hồ Chủ tịch lại dạyv: “Tặng gia mà 
không tiết kiệm thì vô ích. Tiết 
kiệm mà không tăng gia thì lày gì 
mi tiệt kiệm ps (4), 
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Hiện nay, bộ đội được giao nhiệm 
vụ tham gia xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa gắn liền với củng cố quốc 
phòng. Hậu cần các cấp đang tồ chức 
cho các đơn vị đây mạnh việc tăng 
gỉa sẵn xuất, thực hành tiết kiệm. Có 
đơn vị nhận sản xuất những mặt hàng 
đóng góp vào công cuộc phát triền 
kinh tế đất nước, đồng thời cũng 
chính là tạo nguồn hậu cần vững 
chắc. 

Nguồn thu được của địch khá lớn. 
Hồ Chủ tịch coi việc « bộ đội đánh 
thắng giặc thu được nhiều chiếÄ lợi 
phầm, đấy, cũng là lăng gia" (5) 
Trong cuộc tông tiến công mùa xuân 
1975, bộ đội ta đã thu được một. khối 
lượng rất lớn vũ khí, trang bị, vật tư, 
hậu cần các loại. Đó là nguồn bồ sung 
rãt lớn bảo đảm trang bị cho bộ đội 
trong quá trình chiến đảu và chiến 
thắng. 

Các nguồn bảo đảm nói trên đều 
có những vị trí quan trọng nhất định. 
Muốn phát huy sức mạnh tồng hợp 
của những nguồn hậu cần đó, điều 
chủ yếu là nêu cao tỉnh thần làm chủ 
và tỉnh thần trách nhiệm, luôn luôn 
tìm cách tăng nguồn, đưa chúng vào 
quỹ đạo hoạt động cớ hiệu quả nhất. 

J — Xâu dựng thế trận hậu cần Đữ:q 
chắc liên hoàn của cả nước, thực hiện 
hậu cần toàn dàn. 


Cuộc chiến tranh chống xâm lược 


ở nước ta qua các thởi kỷ lịch sử 


đều rất ác liệt. Kế địch thưởng chủ 
trọng tập trung phá hoại bằng mọi 
cách nguồn tiếp tế cẳa ta cho các 
chiến trường. Đây là một cuộc đảu 
tranh rất quyết liệt giữa ta và địch. 

Yêu cầu của cuộc chiến tranh nhân 
đản và xây dựng thế trận chiến tranh 
nhân dân đòi hỏi công tác hậu căn 
phải có cách phát huy được hiệu lực 
của các nguön bảo đảm đã chuẩn hị, 
đồng thời phải hết sức đề cao cảnh 


(3), (49, (5› Hồ Chí Minh: Về công tóc 


hau cần quán đội, Nxb Quan đội nhân ĐẸP 
Hà nội, 1970. tr `43. 


giác, làm thất bại mọi âm mưu và 
hành động đánh phá của địch vào 
hậu phương, hậu cần của ta. Thực 
tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng 
và chiến tranh bảo vệ Tồ quốc đã 
khẳng định kinh nghiệm sau đày: 
phải xây dựng thế. trận hậu -cần 
toàn dân vững chắc, liên hoàn — một 
hình thái bố trí các lực lượng hậu 
cần gắn bó chặt chẽ với thế trận 
quân sự, chính trị, kinh tế của chiến 
tranh nhân dân, phù hợp :với phương 
án chiến lược, chiến dịch và thế bố 
trí cơ động của bộ đội chủ lực, của 
các. lực lượng vũ trang địa phương, 

Đề xây dựng được thế trận hậu cần 
toàn dân vững chắc, phải bố trí lực 
lướng hậu cần thích hợp theo hướng, 
tuyến, khu vực. 

Trong chiến tranh chống Mỹ, chúng 
ta bố trí theo cả ba cách này, nhưng 
phồ- biến nhất là tồ chức bảo đảm 
hậu cần khu vực. Hình thức bố trí 
lực lượng hậu cần theo địa bàn tác 
chiến, kết hợp chặt chẽ hậu cần quân 
đội với hậu cản nhân dân, hậu cần 
cấp chiến lược với cấp chiến dịch, 
chiến thuật ; kết hợp hậu cần chủ lực 
với hậu cần địa phương tỉnh, huyện, 
sử dụng các nguồn bảo đảm dự trữ 
tại chỗ kết hợp với nguồn cơ động 
từ nơi khác đến đã đem lại hiệu quả 
cao nhất. 

Một vấn đề có tính nguyên tắc là 
dù hậu cần cấp nào cũng phải dựa 
vào nguồn kinh tế trên các địa bàn 
hoạt động. Đặc biệt đối với hậu cần 
cấp chiến thuật, nhiều trưởng hợp 
phải dựa vào nguồn kinh tế nhân dân 
địa phương không chỉ ở vùng giải 
phóng mà ngay cả vùng sâu trong 
.lòng địch đề tự bảo đảm cung cấp. 
Chẳng hạn trong chiến địch Điện biên 
phủ, một sư đoàn được lệnh tiến sang 
thượng Lào, nhưng hậu cần chưa 
được chuần bị sẵn, chúng ta đã dựa 
vào nhân dân nước bạn ở lưu vực 
sỏng Nậm hu, tích cực khai thác nguồn 
cung cấp tại chỗ, nhờ đó đã bảo đam 
cho bộ đội đánh thắng địch. 


Muốn xây dựng. thế trận hậu cần, 
phải kiên quyết đầu tư công sức xây 
dựng mạng đường sá giao thông đi 
đôi với việc tỒ chức các lực lượng và 
phương tiện vận tải thích hợp phục 
vụ đắc lực công tác hậu cần. Chỉ trên 
cơ sở đó mới tạo được mối liên hoàn 
giữa các cơ sở hậu cần, kịp thời điều 


chỉnh lực lượng từ khu vực này 


đến khu vực khác,phát huy sức mạnh 
tồng hợp của thế trận hậu cần toàn 
dân. 


. Thế trận hậu cần toàn dân là một 


bộ phận hợp thành quan trọng của 


thế trận chiến tranh nhân dân, được 
xây dựng bằng ba biện pháp chính 
là bảo đảm hậu cần tại chỗ, hậu cần 
từ hậu phương của đất nước chuyền 
tới và hậu cần theo khu vực.. 


Trong điều kiện mới của nước ta 
ngày nay, thế trận hậu cần được hình 
thành trên cơ sở thế bố trí chiến lược 
kinh tế của Nhà nước kết hợp với 


quốc phỏng, * mỗi làng, bản, mỗi hợp 


tác xã là một đơn vị chiến đấu, mòi 
quận, huyện là một pháo đài; mỗi 
tỉnh, thành là một chiến trưởng ; cả 
nước là mọt chiến trưởng lớn »s. Như 
vậy; sẽ có điều kiện thuận lợi đề xây 
dựng hoàn chỉnh thế trận hậu cần 
toàn dân trong thời bình, sẵn sàng 
đáp ứng những yêu cầu của cuộc 
chiến tranh giữ nước. 

4 — Phát huy truyền thống tự lực tự 
cường, linh thần làm chủ của công, 
quản lý nghiêm ngặt, thực hành tiết 
kiệm, triệt đề chống lăng phí tham ô. 


Phương châm “tự lực tự cường, 
cần kiệm, dựa vào sức mình là chính » 
đề xây dựng quân đội là phản ánh 
thực tế khách quan của đất nước ta, 
một đảt nước còn nghèo, chiến tranh 
liên tiếp, chưa tự sẵn xuất được nhiều „ 
phương tiện vật chất kỹ thuật hiện 
đại và nhận sự chỉ viện quốc tế gặp 
khó khăn. Cho nên, công tác hậu cần 
lại càng phải coi đó là phương châm 
hành động chủ vếu của mình trong 
việc tö chức quản lý, sử dụng các 
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nguồn bảo đảm với khối lượng vật 
chất kỹ thuật to lớn, phức tạp 

Trước hết cần lập trung giải quyết 
thật tốt những điềm'còn vếu và thiếu 
trong công túc quân lý hậu cần là: 
chấn chỉnh nưayv khâu tồ chức bảo 
đảm ở đơn" vị thật hợp lý ; nêu cao 
lê lối làm việc có Rể hoạch, tiến tới 


kế hoạch hóa mọi mặt công tác hậu, 


cần, nhất là khâu quản lý và sử dụng ; 
thực hành chính sách tiết kiệm trong 
sản xuất và tropg bảo đảm hậu cần; 
nhanh chóng kiện toàn bộ máy quần 
lý và biện pháp quản lý hậu căn. 
Mọi người, nhất là cán bộ, nhân 
viên ngành hậu cần phải nhận thức 
sâu sắc răng chính việc tiết kiệm sức 


người sức của, sử dụng vật chảit hợp: 


ý, đạt hiệu suất cao, là sự tự bồ sung 
thiết thực nhất lrợng dự trữ hậu cần 
tại chó. Căn cứ vào điều lệnh quân 
đội, các chính sách, chế độ của Nhà 
nước mà đề ra điều lệ công tác hậu 
cần. Các cấp đều phải nghiêm chỉnh 
chấp hành điều lệ công tác và các chế 
độ, tiêu chuận đã định,tuyệt đối không 
được vín vào bất cứ lý do gì đề vi 
phạm chế độ. tiêu chuẩn: phải xóa bó 
những quy định không thống nhất và 
không còn phú hợp với thực tế tỉnh 
tình mới. Mọi, người đều có trách 
nhiệm đấu tranh chống thái độ vô 
trách nhiệm gây lãng phí, tham ô, phá 
hoại nguồn hậu cần quản đội, hậu 
cần nhàn đản, làm suy vếu sức chiến 
đâu của quản đội, 

Hồ Chủ tịch coi tham ô, lãng phí 
và quan liêu là giặc. Nó trực tiếp 
nhá hoại đạo đức cách mạng của cần 
bộ, chiên sĩ, « Chống tham ô, lãng phí 
và quan liêu cũng quan trọng và cần 
kíp như đánh trên mặt 
trận » (6). 

5 — Niên trì xâu dựng hệ thông Tồ 
chức hậu căn Đững mìạnh, coi trọng 
Điệc đạo Tạo đội nụi cán bộc chuUên 
món hạt cần, , 


VIỆC giặc 


Tình hình xâyv dựng lực lượng vũ 
trang của ta trong chiến tranh thường 


. chức bồi đường 


diễn ra trong hoàn cảnh vừa chiến 
đấu. vừa tö chức. Ngành hậu cần tử 
quân khu trở xuống cũng nằm trong 
thực tế đó. Tuy chúng ta vẫn thưởng 
coi trọng việc củng cố tö chức vững 
mạnh, nhưng .cốt lồi của sự vững 
mạnh đó tùy thuộc vào tính hệ thống, 
quy tắc hành động cửa tô chức và chất 
lượng mọi mặt củi cần bộ, nhân viên. 


Trong kháng chiến, nhiều 
trường bị chia cắt, lệ thuộc vào hoàn 
cảnh và tập quán tö chức cũ ở tửng 
vùng, cho nên về mặt tô chức, thực 
hiện nguyên tắc, chế độ, lề lới công 
tác hậu cần côn thiếu thống nhất. 

Trước đòi hỏi của tỉnh hình chiến 
tranh phát triền và trải qua thực tiễn 
công tác chiến đầu, chúng ta đã xảy 
dựng được hệ thống tô chức hậu cần 
chủ lực hình thành ba cấp chiến lược, 
chiến địch và chiến thuật, kết hợp gắn 
bó với hậu cần địa phương, hậu cần 
nhân đân tạo thành hậu cần toàn dân. 

Quá trình công tác cũng đã từng 
bước định rõ phạm vi chức trách ở 
từng cấp bảo đảm và mỗi cấp đều 
phát huy tính năng động xây dựng 
địa bàn, tạo thế, tạo lực đề giữ vững 
quyền làm chủ thật sự trong phạm vi 
mình phụ trách. — S+„ 

Đội ngũ cán bộ hậu cần qua thực 
tiễn công tác, chiến đấu được rẻn 
luyện và phát triền, nhưng phần lớn 
chưa được đào tạo cơ bản tại trưởng. 
Đấy là một hạn chế lớn đối với một 
ngành công tác bao hàm cả nội dung 
khoa học xã hội lần khoa học tự 
nhiên trong nhiều mặt công tác. 

Kinh nghiệm khắc phục mặt vếễu 
kém đó ở các chiến trường là phải 
đựa vào nguồn bỗ sung nhàn lực và 
cñn bộ kỹ thuật cấp cao từ hậu phương 
quốc gia đưa tới, quân khu phải tô 
thực tế và đào tạo 


(6› Hồ Chí Minh : Về công tác hậu cần quên 
đọi. Nxb Quân đội phân dân. Hà nội. 1970 
tr. Z3. 


chiến. 


—~ 


tại chỗ những nhân viên kỹ thuật sơ 
cấp. Hằng năm tiến hành những hội 
nzhj tập huấn cho cán bộ nhân viên 
đề nâng cao trình độ hiều biết, năng 
lực tô chức, chỉ huy hậu cần. Mỗi 
chuyêm® ngành quản nhu, quân y, vận 
tải, vật tư, xăng dầu, tài vụ... cũng 
phải tự đặt kế hoạch :đào tạo, bồi 
dưỡng nhân viên theo chỉ tiêu và yêu 
cầu của' ngành. 


Trong quá trình chiến đấu, tuy đội 
ngũ cán bộ bị tiêu hao không Ít, 
nhưng do sự quan tâm thích đáng của 
các cấp, vận dụng tốt những kinh 
nghiệm đáo tạo trong chiến đấu, vứa 
đào tạo tại trưởng vừa đào tạo tại 
chức, bồ sung và sàng: lọc trong công 
tác, ngành hậu cần đã đảm dương 


Q 


được công tác rất to lớn, nặng nề, đội 
ngũ cán bộ ngày càng trương thành. 
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Trong tương lai, quân đội ta tiến 
lên chính quy, hiện đại ở một trình 
độ cao hơn, lại phải đáp ứng những 
vêu cầu mới của chiến,tranh bảo vệ 
Tô quốc, nhiều mặt của công tác hậu 
cần sẽ có những thay đổi và phái 
triền mới. Song bản chất công tác hậu 
cần toàn đàn của lực lượng vũ trang 
nhìm bảo đảm tiến hành thắng lợi 
chiến tranh nhàn dân bảo vệ Tổ 
quốc văn không thav đổi. Do đó, 
việc tiếp tục tông kết và phát huy 
những kinh nghiệm công tác hậu cần 
trong 40 năm qua là có ý nghĩa thực 
tiên to lớn và thiết thực. 


| Hãy bài học... 


(Tiếp theo trang 33) 


trong trưởng hợp này: Đó là sự hiều 
biết công piệc. Vì thế trong thời gian 
trước mắt, chúng ta cần làm tốt công 
tác xây dựng và thực hiện quy hoạch 
cán bộ. 

Điều mấu chối đối với các cấp lãnh 
đạo, cùng như cơ quan cán bộ và 
những người làm công tác cần bộ là 
cần quán triệt tỉnh thân nghị quyc!t 
của Bộ chính trị: ® Nâng cuo chải 


lượng tlội ngũ cán bộ là 0uãn đệ then” 


chối trong công cuộc rải dựng lực 
tượng Đũ trang ». 


* 


Nhìn lại chặng đường trưởng thành 
và chiếm thẳng 10 năm qua, lực lượng 
vũ trang nhân đản Việt năm càng tín 
tường vào sự lãnh đạo của Đang, ghi 
nhớ công lao đạyv đó của Bác Hộ, công 
lao đùm bọc của nhàn dân, hại càng 
thầy nhiệm vụ xâv đựng và sản sàng 
chiến đầu hiện này rất nặng nề, 


Trước âm mưu và hành động thâm 
đọc của bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc, chúng ta càng ghỉ nhớ và 
chấp hành nghiêm chỉnh lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: * Bất kỷ hòa 
bình bay chiến tranh, ta cũng phải 
nắm vững chủ động, phải thấy trước, 
chuin bị trước » (11). 


- 


Chúng ta tín tưởng sâu sắc rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đăng, được sự 
thương vêu dùm bọc của nhân dân, 
với truyền thống tốt đẹp được hun đúc 
trong thịyc tế chiến đấu 4Ù nấm qua, 
với những bài học kinh nghiệm quý 
báu rút ra từ lịch sử trưởng thành và 
chiến tháng của chính mình, lực lượng 
vũ trang nhàn đạn Việt nam nhất định 
thực hiện thing lợi mọi nhiệm vụ mà 
Dáng và nhân đần giao phó 


(14) Hồ Chí Minh : Chiến tranh nhân dân 
Việt nam. sách đã dáa. tr. 2022 2035. 


Đọc sách 


“ 


Một tác phầm quân sự có giá trị lớn về 


tồng kết lý luận và chỉ đạo thực tiến 


Trung tướng HOÀNG PHƯƠNG 


HONG sự nghiệp cách mạng của 
mình, từ một nước thuộc địa 
vũng lên giành chính quyền, bảo 

vệ nên độc lặp dàn tộc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nhàn dàn ta luôn 
luôn phải chống lại những ké thù có 
tiềm lực mạnh về kinh tế và quận sự. 
Bọn chúng đều sứ dụng bạo lực đề 
đăn áp và tiêu điệt cách mạng, Vì 
vàyv, Đăng ta và lồ Chủ tịch đã xác 
định bạo lực cách nưìng là phương 
thức eơ bản đề giành chính quyền ». 
Cách mạng Tháng Tám thành công, 
nước Việt nam đàn chủ cộng hỏa vừa 
ra đời thì thực dàn Pháp quay lại 
xam lược nước ta. Pháp thua, Mỹ lại 
nhảy vào, rồi sau đó là bọn bành 
trưởng bá quyền Bác kinh với mục 
đích thôn tính Việt nam. Cho tới nay, 
trên đất nước ta tiếng súng chiến dàu 
chống những hành dòng xâm phạm 
bờ cõi của TÔ quốc văn chứa ngừng ; 
hòa bình thật sự chưa được bảo đảm, 
vì bọn bành trướng bà quyền Trung 
quốc. cầu kết với để quốc Àlÿ và bọn 
phản đóng quốc tế đang tiên hành 
euoc chiến trình phá hoại vẻ nhiều 
mất, kẻ ea về quản sự đối với Việt 
nam, Lào và Gam-pu-chiit. 


Tình hình trên buộc nhân dân ta 
phải cầm vũ khí chiến đấu trong 
nhiều năm ròng. Đấu tranh quân sự 
trở thành một mặt trận rất quan 
trọng, nhiều khi có ý nghĩa quyết 
định, trong sự nghiệp cách mạng của 
đàn tọc ta. Thành công rực rỡ của 
Cách mạng Tháng Tám; chiên thẳng 
vẻ vang của hai cuộc kháng chiến 
chồng Pháp và chống Àlÿ, cũng uhưữ 
của hai cuộc chiến tranh bạo vẻ Tô 
quốc xã hội chú nghĩa chống bọn bành 
trưởng bá quyền Trung quốc ở biên 
giới phía tay nam và biên giới phía 
bác chứng tỏ Đăng ta và Hồ Chủ tịch 
đã giải quyết dũng đân, sáng tạo và 
rat thành công những vận đề cơ báu 
của cách mạng Việt nam, trong đó có 
những vàn đề quân sự. Trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng nói chúng 
và lãnh đạo đầu tranh vũ trang nói 
riêng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nin vào hoàn cảnh cụ thà 
của Việt nam, giải quyết chính xúc 
và sáng tạo những vẫn đề nói trên, 
phát huy mạnh mẽ truyền thống đánh 
giặc giữ nước của dân tộc la, xây 
đựng nên lý luận khoa học và nghệ 


thuật quân sự Việt nam độc đáo, 
đánh thắng mọi kẻ thủ, góp phần làm 


phong phú thêm kho tàng lý luận: 


quản sự của chủ nghĩa Mác—LLẻ-nin. 

Tác phầm Afáu bãn đề quân sự lrong 
cách mạng Việt nam của dòng chỉ 
Trưởng Chỉnh, ủy viên Bộ chính trị 
Trung ương Đăng, Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước là một đóng góp quan 
trọng vào thành công này. Qua 14 bài 
viết và nói về quản sự đã được chọn 
lọc, tác phầm đã trình bày có hệ 
thống sự hình thành và phát triền 
đường lỗi quân sự của Đảng, tô chức 
quản sự do Dẳng lãnh đạo qua các 
thởi ký cách mạng tử ngày Đẳng ra 
đời đến nay. Tác phẩm đã làm sáng 
tö những quan điềm tư tưởng cơ bản 
về đấu tranh vũ trang, về chiến lược 
quản sự trong chiến tranh nhân dân 
do Đẳng ta lãnh đạo. Tác phầm đã 
phản tích sâu sắc những vấn đề mẫu 
chốt của nên quân sự Việt nam, đồng 
thời giúp cho người đọc thấy được 
những phương pháp tiến hành đấu 
tranh cách mạng, đấu tranh vũ trang 
của nhản dân (a do Đảng lãnh đạo. 


* 


Chúng ta đều biết rằng, vấn đề cơ 
ban của mọi cuộc cách mạng là vấn 
đẻ chỉnh quyền, mà muốn giành được 


chính quyền về tay nhân dân, thì phải 


có tỉnh thế cách mạng, các điều kiện 
chủ quan và xác định đúng đắn con 
đường, phương pháp giành 
quyền, Trên đãi nước ta sau cuộc 
* đảo chính s của Nhật ở Dông đương 
thăng 3-1945, đã xuât hiện một tỉnh 
thê cách mạng và có điều kiện chủ 
- quan đề toàn đân ta mạnh đạn tiến 
tới tồng khởi nghĩa. Đồng chí Trường 
Chính đã phát đi lời kêu gọi « Giờ 
quyết liệt đang lại. Cơ hội tốt sắp 
đến. Ai đau đớn, ê chề vì nổi nhà tan, 
nước mẫt, ai đã bị giặc Nhật lửa đối, 
phinh phở, hãy chạy vào hàng ngũ 
cách mạng » (tr. 19), Vào thời điềm 
này, dòng chí Trường Chinh chỉ rõ 


chính . 


Sổ 


vấn đê quản sự lớn nhất của Đảng ta 
và cũng là của cách mạng Việt nam 
là chuần bị khởi nghĩa vũ trang tiến 
tới tông khởi nghĩa giành chính 
quyền. Muôn vậy, vấn đề cơ bản đầu 
tiên trong nghệ thuật lãnh đạo quản 
sự và cách mạng là phải xác định rô 
các loại kẻ thủ và kẻ thù trực tiếp và 
nguy hiềm nhất trong từng thời kỳ 
cách mạng, đề có sách lược và biện- 
pháp đấu tranh thích hợp nhầm kiên 
quyết đánh bại chúng. Trong bài cuộc 
* Đảo chính » của Nhật ở Đóng đtrơng, 
đồng chỉ đã vạch trần những âm mu 
và bộ mặt giả nhân giả nghĩa của 
giặc Nhật, khẳng định bọn phát xi 
Nhật chính là Kẻ thủ mà chúng tạ 
phải đánh đồ, * Giặc Nhật vừa bó cái 
ách của Pháp đi đề đặt cái ách của 
Nhật 0ào cồ chúng ta rồi đó » (tr. 12), 
đồng thời phân tích sâu sắc thời cơ 
cách mạng đã đến. Và bài học của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tác 
giả viết: ®Thành công to lớn của Dẳng 
ta là đã biết lợi dụng thời cơ thuận 
lợi có một không hai đó đề phát động 
quần chúng tông khởi nghĩa › (tr. 108). 
Vì thế, Đăng ta đã đề ra môt chủ 
trương hết sức đúng đắn: lành đạo 
quần chúng nhàn dân nồi đậy tước 
vũ khí của Nhật trước khi quàn đồng 
mình vào Dỏng dương, giành lấy 
chính quyền từ tav Nhạt, lật đồ bọn 
bù nhìn, tuy sai của Nhật đứng ở 
địa vị cầm quyền mà tiếp đón quản 
đồng mình vào giải ngũ quân Nhật 
trên đất Đông đương, Thảm nhuằn 
chủ trương đó, đứng trước tình thế 
quan Nhát hoàng màng, do dự đến 
cực đŸềm, sắp thất bại đến nơi, nhiều 
nơi các tŠ chức Đăng đã lãnh đạo 
nhân đán nồi đậy giảnh chính quyền 
tuy chưa nhàn dược lệnh tông khởi 
nghĩa. 

Đồng chỉ Trường Chính đã nêu bật 
một trong những kinh nghiệm lớn 


(”› Tất cả những trích dẫn có ghỉ số trang 
đều ở troag tác phầm Äấu oấn đề quản sự trong 
cách mạng Việt nam. Nxb Quan đội nhân dân. 
Hà nội, 1983, 


hX: 


* 


cưa Đăng ta là sớm nhận thức sâu 
sắc tư tướng cách mạng bạo sực —nền 
móng của toàn bộ học thuyết của 
Mác —.Ảng-ghen. sớm đề ra nhiệm vụ 
xay dựng lực lượng vũ trang và tiến 
hành đầu tranh vũ trang. Đồng chí 
chỉ rõ: “Chỉ có dùng bạo lực cách 
mạng của quản chúng đập tan bạo 
lực phản cách mạng của các giai cấp 
bóc lọt thống trị thì mới giành được 
chính quyên về tav giai cấp công 
nhân, nhàn đàn lao động và xây đựng 
xã hội mới..hRhông bao giờ một giai 
cấp bóc lột lại tự nguyên rút lui khối 
vũ đài chính trị, từ bỏ chỉnh quyền 
của nó, từ bó việc áp bức, bóc lột 
nhàn đân lao động p (tr, 147). 
Tông kết thực tiên đấu tranh cách 
mạng của nhàn dân ta trong máãy chục 
_ năm qua chống những kẻ thủ hung ác, 
xao Qquyệt, đồng chí Trưởng Chính 
đã viết: hình thức cơ bản của bạo 
lực cách mạng ở nước ta là lực lượng 
vũ trang kết hợp với lực lượng chính 
trị, đấu tranh vũ trang kết hợp với 
đấu tranh chính trị. Dưới sự lãnh đạo 
của Đàng ta, cách mạng Việt nam 
luôn luôn sử dụng hai hình thức đâu 
tranh chính trị và đâu tranh vũ trang 
đề tiến tới khởi nghĩa giành chính 
quyền, sử đụng hai lực lượng — lực 
lượng chính trị của quản chúng và 
lực lượng vũ trang nhàn dân, đề đạp 
tan bộ máy Nhà nước của bọn để 
quốc Và tav sai, giành chính quyền 
về tav nhàn đàn, Ninh nghiệm của 
cách mạng Việt năm trong máắyv chục 
năm qua đã bắc bọ mọi khuynh hướng 
cải lương, thỏa hiệp, mọi âo klướng 
hợp pháp chủ nghĩa, hòa bình chú 
nghĩa, và kháng định rằng bạo lực 
cách mạng là phương thức cơ bản, 
eon dưỡng cách mạng bạo lực là con 
đường duy nhàt đúng đân dẻ giành 
chỉnh quyền về tiv nhận đàn, bảo 
vẻ chính quyền cách mạng, dưa cách 
trạng nước tì đến thắng lợi theo tính 
thần “Thà hy sinh tất cá chứ nhàt 
định không chịu mất nước, nhàt định 
không chịu làm nổ lệ », 


34 


lòng chí Trường Chỉnh đã nêu lcn 
và phân tích sâu sắc nhiều vấn đề của 
chiến tranh nhân dân,- quan hệ giữa 
chiến tranh và cách mạng ở nước ta. 
làm sáng tỏ những quan diễm trừ 
tưởng và đường lối quân sự của Đang 
và Ho Chủ tịch, khoa học và nghệ 
thuật quân sự Việt nam. Đồng chỉ cho 
rằng: “Quan điềm chiến tranh nhân 
đân là quan điềm cơ bán trong đường 
lối quân sự của Đảng ta. Nó thê hiện 
quan điềm giai cấp, quan điểm quản 
chúng của Đảng trong vấn đề chiến 
tranh s(tr. 111). « Chiến tranh nhân dân 
là chiến tranh cách mạng (chiến tranh 
giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc hoặc nội chiến cách mạng) của 
quần chúng nhân dân đông dảo đề tự 
giải phóng và giành chính quyền về 
tav mình. Trong điều kiện lịch sử 
hiện nay, chiến tranh nhàn dân ở 
nước ta là chiến tranh do nhàn dân 
lao động, chủ yếu là công nhàn và 
nông đân, tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhàn ®, Theo động 
chỉ, những nhân tố thường xuyên 
quyết định thắng lợi của cuộc chiến 
tranh nhàn đân ở thời đại chúng ta 
là: «q Phải do đảng mác xÍt — lẻ nin ní! 
lãnh đạo và phục tùng dường lỗi 
chính trị của Đăng; hậu phương của 
chiến tranh nhàn dân được củng có, 
nguồn cúng cấp nhân, tài, vạt lực cho 
chiến tránh dồi đào, chỗ đựa của các 
lực lượng vũ trang vững mạnh; tính 
thần chiến đấu của quân và đản cao: 
lực lượng vũ trang nhàn đàn hùng 
hậu và được huấn luyện tốt vẻ chính 
trị và kỹ thuật, chiến thuật; số lượng 
và chất lượng của các loại vũ khi du 
và tốt; cán bộ quản sự và các cần 
bỏ khác có năng lực tö chức và chỉ 
huy giỏi Ð (tr. 115). Chính những nhàn 
tố đó làm cho chiến tranh nhàn đản 
có sức mạnh vô địch chứ không phai 
cứ có nhiều vũ khí và kỳ thuật hiện 
địđ thí sẽ giành được thắng lợi, vì 
chiến tranh là một hình thức đầu 
trình quyết liệt nhất giữa các giải 
cầp, giữa những người có vũ triing. 


chứ không phải giữa các loại yũ khi 
và kỹ thuật tự động đối chọi với 
nhau. Từ thực tiễn của mấy chục năm 
nhàn dàn ta tiếu hành chiến tranh 
dưới sự lãnh đạo cũa Đăng, đồng chí 
Trường Chỉnh đã nêu lên tóm tắt 
những kinh nghiệm lớn về chiến tranh 
nhân đân của ta. œAluôn tiến hành 
chiến tranh nhân dân, phải động viên 
toàn đân, vũ trang toàn dân và râự 
dựng lực lượng 0ñ trang nhân dàn ldm 
nòng cối ® (tr. 116) Lực lượng vũ 
trang của ta tử nhàn đàn mà ra, vỉ 
nhân đân mà chiến đầu, mang bàn 
chất của gia: cấp công nhân, một lòng 
một đạ «trung với Đảng, hiếu với 
dân... nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượi qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng * như Hiồ Chủ tịch 
đã đạy. Nó là đội quân chiến đâu, 
sản xuất và công tác, là công cụ chủ 
yếu đề tiên hành đấu tranh vũ trang, 
giành chính quyền cho nhân dân và 
bảo vệ chính quyền đó, bảo vệ và 
phát triền mọi thành quả của cách 
mạng, chống mọi kẻ thủ Bên trong và 
bên ngoài. Nó phải được đặt đưới sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn 
diện của Đăng. Một trong những kinh 
nghiệm lớn là phải có nghệ thuật quân 
sự của chiến tranh nhân dân. Đồng 
chí đã chỉ rõa “đặc điềm nghệ thuật 
quan sự của ta là nghệ thuật quân sự 
của một đân tộc nhỏ vếu ớ một nước 
nông nghiệp lạc hạu ® (nhưng từ khi 
hỏa bình được lập lại. là một nước xã 
hỏi chứ nghĩa, mọt thành viên của 
phe xã hội chủ nghĩa), biết «hết sức 
chú trọng phát huy ưu thế tuyệt đối 
về chính trị và tính thần của bản 
thân lực lượng vũ trang và của toàn 
đân đề chiến đâu và chiến thắng kẻ 
địch có lực lượng vật chất mạnh hơn 
ta gấp nhiều lần ”, biết « đ«nh thẻ nào 
đề có thề tïv vếu thắng mạnh, lày 
sức mạnh tính thần chiến thẳng sức 
minh vạt chất, lấy trang.bị kém còi 
và thô sơ chiến thắng trang bị hiện 
đại s (tr, T119), Vì vậy phải nắm vững 
và thực hiện kiên quyết *phương 


châm tác chiến của chiến tranh nhân 
đân của ta là tích cực, chủ động tiễn 
cóng, tính tiêu diệt, đánh chắc thẳng...» 
(tr. 121). 


Một kinh nghiệm lớn nữa là tiến 
hành chiến tranh nhân dân giải 
phóng phải theo chiến lược đánh lâu 
dài. tự lực cánh sinh là chính, giành 
thắng lợi từng bước, tiến tới thắng 
lợi hoàn toàn, nhưng khi có thởi cơ 
thuận lợi thì chớp lấy và giành thắng. 
lợi quyết định một cách nhanh chóng. 
Đối với chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tô quốc, trong những điều kiện nhất 
định và đối với kế thủ nhất, định, ta 
có thê giành thắng lợi trong một thời 
gian tương dõi ngắn, nhưng vẫn phải 
chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu dài. kiên 
quyết bảo vệ Tô quốc trong mọi tình 
huống. Vấn đề xàv dựng hậu phương 
và căn cứ địa vững chắc cũng giữ 
một vị trÌ rất quan trọng trong những 
kinh nghiệm lớn của chiến tranh nhân 
dàn. “Hậu phương của chiến tranh 
nhân dân, chiến tranh cách mạng, chủ 
yếu ở trong lòng nhân dân cách 
mạng ®, “Sức mạnh của hậu phương 
bao gồm các nhân tố chính trị, Kinh 
tế và quân sự; trước hết là nhân tố 
chính trị. Đó là sự nhất trí về chính 
trị — tỉnh thân của nhân đân dưới sụ 
lãnh đạo của dáng tiên phong. Nhân 
tố chính trị và Rinh tế hà tiêm -lực 
quân sự của hàu phương và của toàn 
bộ cuộc chiến tranh ; (tr. 122 — 123). 


Trong bài viết nhân địp kỷ niệm 
lần thứ ba chiên thắng quân Trung 
quốc xâm lược (tháng 3-1979 — tháng 
3-1982), tác giả phân tích sắc sáo bản 
chất cuộc chiến tranh xâm lược của 
bọn bành trướng. bá quyền Trung 
quốc, chỉ rõ bọn chúng chính là kẻ 
thủ trực tiệp, nguy hiềm của nhân 
đản tà và nêu bạt thắng lợi của cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc chống. 
quân Trùng quốc xâm lược. Đồng chỉ 
nhận định: “Quân và dân ta đã kế 
thửa và phát triền những kinh 
nghiệm phong phú của mấy chục năm 
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chiến tranh giải phóng chống chủ 
nghĩa đế quốc trướe đây, trong những 
điều kiện cụ thề của chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc chống bọn bành trướng 
và .bá qnyền Trung quốc cùng bè lũ 
tay sai ngày nay. Từ đó, chúng ta 
rút ra được nhiều bài học quý bấáu 
đề không ngừng hoàn chỉnh công cuộc 
phòng thủ đất nước, kết hợp chặt chẽ 
kính tế 0uới quốc phòng, xâ dựng nền 
quốc phòng xã hột chủ nghĩa toàn đản, 
toàìàn điện 0à hiện đại, 1â dựng lực 
lượng Đũ trang nhân đản hàng mạnh, 
Sản sảng ứng phó 0dới mội, tỉnh Lhế ® 
(tứ. 3š2). ề 


Trong mấy chục năm qua, chiến 
tranh và cách mạng ở nước ta có mối 
quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau. 
Có thể nói, cách mạng nước ta trong 
một thời gian đài, đã vận động trong 
chiến tranh theo những quy luật 
chung của - cách mạng và quy luật 
tniềng của chiến tranh. Mối quan hệ 
giữa chiến tranh và sách mạng ở 
nước ta, như động chí Trường Chỉnh 
đã viết, thề hiện nồi bật ở mãy điềm: 
q Nhàn dân Việt nam muốn tự giải 
phóng cho mình, nhất định phải dấu 
tranh vũ trang và làm chiến tranh 
cách mạng chống bọn đế quốc và bè 
lũ tay sai của chúng. 


Chiến tranh cách mạng của nhàn 
đản ta là một phương tiện quyết liệt 
nhất đề giành và giữ độc lập dàn tộc, 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. 


IPhai- thực hiện từng bước nhiệm 
vụ của cách mạng Việt nam ngay 
trong quá trình dấu tranh vũ trang 
lâu dài» (tr.127). Đồng chí đã giải 
- thích ta phải và có thê làm như thế, 
“vị chiến tranh nhân dàn của ta là 
lấu yếu đánh mạnhhg cho nên phát đúnh 
lau đề chuuền yều thành mạnh, phải 
động viên nhận dân tích eứưe tham gia 
chiến tranh phát huy đèn cao độ 
tính tích cực và tính sáng tạo của 
quản chúng nhàn dàn, vừa đánh giác 
vừa chám lo củi thiện đời sóng cho 
nhân đàn, bòi dưỡng lực lượng nhàn 
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dân, lực lượng kháng chiến, củng cố 
hậu phương, chiến thắng quân địch ? 
(tr. 138). 

Cuộc chiến tranh cách mạng của 
nhân đân ta trong những năm qui 
chẳng những nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ dàn lộc, mà còn góp phần làm 
nhiệm vụ quốc tế. Với tỉnh thần quốc 
tế vô sìn trong sáng, với ý thức đúng 
đắn rằng # giúp bạn cũng tức là giúp 
mình ®*, quản và đân ta đã sát cánh 
cùng chiến đấu với quản-và dàn hài 
nước anh em Lào, Carn-pu-chia chống 
lại kẻ thủ chung của ba nước trên 
bán dảo Đông đươna từ thực dàn 
Pháp, phát xít Nhật đến đế quốc 1š, 
và ngày nay là bọn bành trưởng bá 
quyền Trung quốc. Tình đoàn két 
đặc biệt đó là sức minh đề cch mạng 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia, giành 
được những thắng lợi to lớn. Trong 
bài viết Vô “Uuấn đề Cam-pud-chia , 
đồng chỉ Trường Chinh dã chỉ rõ, 
kinh nghiệm chung của ba dân tộc 
anh em Việt nam, Lào, Cam-pu-chia 
là kẻ thù luôn luôn tỉm mọi cách 
thống trị cả ba nước ở Đông dương.... 
thường dùng nhàn đân nước nìy 
chống lại nhàn đân nước kia, dùng 
địa bàn nước này đề xâm chiếm nước 
kháe..., biến Đông đương thành nội 
chiến trưởng ® (tr, 307). « Vì vậy, nhàn 
đản ba nước không thê không đoàn 
kết chặt chẽ, giúp đỡ lần nhau chóng 
kẻ thủ chung. Khối đoàn kết và liên 
mính chiến đấu giữa nhàn dân ba 
nước Việt nam, Lào và Cam-pu-cliia 
được xây dựng: củng cố và tôi luyện 
trong cuộc chiến tranh giải phóng 
lâu dài, là một trong những nhân tố 
thắng lợi của nhân đân mỗi nước ° 
(tr. 308). Trước họa diệt chúng đói 
với đàn tộc Cam-pu-chia do bọn Pỏn 
Pót —lêng Xa-ry, tay sai của Bắc kinh 
gay ra, “nhân đân Việt nam quvẻet 
không thè khoanh tay đứng nhìn : 
phai tự cứu mình và cứu anh em 
Cam-pu-chia khỏi tai họa đó s. Nhân 


(Xem liễp trang 70) 


Phát huy truyền thống quý báu : 
“  đuàn kết quân đân, quân với đân một ý thí 


THẾ TRƯỜNG 


ƯỚI ngọn cờ vẻ vang của Đảng, 
làm theo lời đạy của Bác Hồ kính 
yêu, trong 40 năm qua, quân đội 

ta đã xây dựng được mối quan hệ 
đoàn kết keo sơn, thắm tình cá nước 
g!1ữa quân và dân. Đó thật sự là một 
trong những sức mạnh to lớn đề 
quân đội ta lập nên những chiến công 
kỷ diệu, đánh thắng mọi kẻ thủ, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng 
thời góp phần tạo nên và phát huy 
sức mạnh tồng hợp của cách mạng 
nước ta. 

Đoàn kết quân dân, quản với dân 
mót ý chí là một trong những nguyên 
tắc cơ bản của việc xây dựng quân 
độ cách mạng, là một vấn đề quan 
trọng thuộc về bản chất giai cấp công 
nhàn của quân đội ta Nó nằm trong 
cội nguồn tồn tại và phát triền của 
quản đội ta, điều mà những quân đội 
xâm lược không thề nào có được 
Đoàn kết quân dân còn là nguyện 
vọng tha thiết và tỉnh cảm sâu sắc 
giữa những chiến sĩ quân đội tử nhân 
dàu mà ra với những người dân có 
con em mình là chiến sĩ quân đội. 
Nguyện vọng và tình cảm đó bắt 
nguồn tử sự nhận thức rõ ràng. đầy 
đủ của toàn Đẳng, toàn quân và toàn 
dân ta về sự nghiệp thiêng liêng bảo 


vệ vững chắc TÔ quốc yêu quý của 
chúng ta trong bất kề tình huống nào. 

Trải qua thử thách của thời gian, 
kề từ khi quân đội ta được thành lập 
đến nay, nhất là trong những năm 
tháng tiến hành các cuộc chiến tranh 
ác liệt và cá trong thời kỷ xảy dựng 
hòa bình, mối quan hệ keo sơn, tình 
cá nước đó đã thật sự trở thành 
truyền thống quý báu của cả quân và 
đân ta. Truyền thống ấy được tô đậm 
bằng những chiến công huy hoàng 
của quân và dân ta trong 40 năm qua, 
bằng biết bao xương máu của mẫy 
thế hệ đánh giặc cứu nước. Nó có 
nội dung phong phú và ngày càng 
được nhát huy trong quá trình trưởng 


thành của quân đội ta. Ngày nay, 


trước những yêu cầu mới của sự- 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa và những đòi hỏi 
của việc xây dựng quân đội nhân dàn 
hủng mạnh, chúng ta cần phát huy 
hơn nữa truyền thống quý báu đó. 


* 


Sự đoàn kết keo sơn giữa quân và 
dân ta trước hết, được +âu dựng trên 
cơ sở thực hiện những đường lối, chủ 
lrrơng, mục tiêu cách mạng do Đảng 
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đồ ra, Đà lầu piệc hoàn thành thẳng tợi 
mọi nhiệm ụ chính trị, quản sự Tam 
mục đích cao nhảit. Đường lôi, chủ 
trương đúng đắn, sáng tạo của Dáng 
quá các thơi kỷ chính là sợi đây thái 
chặt mi quan hệ đoàn kết quân đùn, vì 
6ó thể hiện và đặp ứng nguyện vọng và 
lơi ích của toàn đàn.ta, của đàn đọc 
tac Nó chỉ ra phương hướng hành 
động và mục tiêu cách mạng mà quản 
và dân ta phải phấn đâu, động viện 
có vũ và gán bó toàn đàn và toàn 
quản ta thành một khỏi thống nhát 
bền vững, vượt qua muôn vàn khó 
khăn, thử thách để cùng nhàu chiến 
đầu giảnh tháng lợi hoàn toàn cho 
sự nghiệp cách mạng cao cả. 


Trải qua 9 năm kháng chiến chóng 
Pháp, hơn hai chục năm đánh XIY và 
những mm tháng chống bọn bành 
trướng bá quyền Trưng quốc, theo 
đường lối chủ trương đúng dân, sáng 
suốt của Đăng, toàn quần và toàn 


đản ta đã cùng chúng một ý chỉ thống 


nhất “thà hy sinh tát cá, chứ nhất 
định không chịu màit nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ s (1), *® Không có 
g. quý hơn độc lập, tự do ® (2), chịu 
đứng mọi hy sinh gian khô đề giành 
và bảo vệ đóc lắp tự do, tiến lên chủ 
nghĩa xã hột, 


lường lỗi Kháng chiến toàn dân, 
toàn điện và các chủ trương, chính 
sách của Đăng là chỗ dựa vững chắc 
để lực lượng vũ trang tạ đi vào quản 
chúng, tranh thủ lòng đàn, giành 
được sự ủng họ, giúp đỡ vô bở ben 
c1 nhân đạn, tạo nén sức mạnh lòng 
hợp to lớn đánh tháng bất kỷ kẻ thủ 
nao. Dưới ảnh sàng của đường lỗi, 
chủ trương đúng đàn đó, nhân dàn tá 
thấy rò nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, 
trách nhiệm to lớn đổi với quân đội 


của mình, nhường cơm sẽ áo đùm, 


bọc quản đói, hàng hái đóng góp 
SỨC HƯƯỜI, SỨC của, sát cảnh cùng 
quản đội đánh giặc cứu nước. 

Dựa trên cơ sở đường lỗi, chủ 
trương của Đẳng, sự doàn kết gắn bó 
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quần và đân ta biều hiện ở chỗ cùng 
chúng một ý chỉ và hành đóng. thấy 
rõ trách nhiệm của mình đối với sư 
nghiệp bảo vệ và xây dựng Tô quốc. 
Quản đội ta hoạt động ở đâu, làm 
nhiệm vụ gỉ cũng tranh thủ mọi thời 
gian, điều kiện đề gần gũi nhân dân, 
tuyên truyền phô biến đường 
lỏi, chính sách của Đảng và Nhà nước 
trong nhân đàn, góp phần tạo nên sự 
nhĩ trí về chỉnh trị, tỉnh thần ngày 
càng eao trong nhân dân và giữa quản 
đội với nhân dân, từ đó càng nhận 
rõ trách nhiệm của mình, tăng cường 
đoàn kết quân dân, ủng hộ và giúp 
đỡ lần nhau. 

Đoàn Rết quần dân có mục địch cao 
nhất là thực hiện thẳng lợi mọi nhiệm 
vn chỉnh trị, quân sự mà Đăng đã đề 
ra. Cho nên, doàn kết quân dân không 
phải chỉ là yêu cầu của quan hệ tỉnh 
cảm, mà còn là yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng. Đoàn kết quản dàn 
trước hết phải phục tùng và bảo đâm 
yêu cầu đó. 

Nhận rõ ý nghĩa và mục đích của 
sự đoàn kết quân dàn, trong quả 
trình chiến đấu chống Pháp, chống 
My, chồng bọn bành trướng bả quyền 
Trung quốc. quân và đân ta đã chung 
sức, chung lòng chiến đâu. giành thắng 
lợi này đến thẳng lợi khác. Bộ đội tá, 
nhất là bộ đội địa phương, đã biết 
kết hợp chặt chẽ với đâần quản du 
kích, tự vệ đũng cảm kiên cường bảm 
đảt, bảm dân, tích cực đánh dịch. 
giúp đö quản chúng nhân đân đầy 
tranh phong trào chiến tranh du kích. 
phong trào đấu tranh chính trị, nồi 
đạày giành quyền làm chủ. Quân đội 
ta đã tích cực giúp đỡ nhân dân các 
địa phương xây dựng lực lượng dân 
quân du kích, cúng cố chỉnh quyền 
cách mạng và đoàn thề quản chúng. 
tỏ chức các thôn xã chiến đâu. phát 


(1) Hà Chí Minh: Tgyền r@p, Nrb Sự t bật, 
Hà nội. 1980. tập 1, tr. 403. 

(2 Hồ Chí Minh: Sách đã dẫn. tập ‡. 
tr. 430. 
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triền sản xuất, ồn định đời sống, góp 
phần cũng cố hậu phương ngày càng 
vững manh. 

Đặc biệt trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước VvÔ cùng gian 
khô và ác liệt sức mạnh đoàn kết 
quản đản càng được phát huy Bộ 
đội ta đã góp phần tích cực tuyên 
truyền vận động nhân dàn tham gia 
giết giác lập công, trước hết là tham 
gia đân quân, du kích, tự vệ, bảo vệ 
làng xóm quê hương, bảo vệ các nhà 
máy và thành phố, thực hiện khâu 
hiệu « giặc đến nhà, trẻ giả đều đánh”, 
“môi làng xã là một pháo đài, mỗi 
người đân là một đăng sĩ điệt Mỹ»... 
Các đơn vị quân đội ta dù hoạt động 
ở chiến trưởng nào cũng đèêu phổi 
hợp với chính quyền và đoàn thê 
địa phương vàn động nhàn đàn thực 
hiện tốt cúc phòng trào tỏng quân 
giết giác, phong trào thí đua sản xuất 
đóng góp cho tiên tuyến, phong trào 
đánh địch bằng vũ khí thô sơ tự tạo, 
phong trào thí đua bắn hạ máy bay 
địch bằng súng bộ bình, phong trào 
đảnh xe cơ giới, đánh phá giao thông 
địch, phong trào phòng chống gián 
điệp. biệt kích, v.v. Những việc làm đo 
của cán bộ, chiến sĩ ta đã góp phán tích 
Cực củng €Ó mi quan hệ nưayv càng 
mi thiết giữa quân đói và nhàn dàn, 
giữa lực lượng vũ trang vVớI các 
đoàn thê quản chúng và chỉnh quyền 
địa phương, giữa tô chức đăng trong 


quần đòi với tô chức đăng nơi đơn" 


vị hoạt động. Những việc làm đó 
cũng đã giúp địa phương hoàn thành 
Các công Việc quan Jrọng trực tiếp 
phục vụ nhiệm vụ chiến đâu như 
thyện quản, Xâv dựng đàn quản du 
kích, tư vệ, vận chuyên tiếp tế chỉ 
viện chiến trưởng, xay dưng căn cứ 
hậu cần tai chó... tạo điều kiến thuận 
lợi cho quản đội ta đánh thung địch 

Trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ và xây dựng miền Bác xã hỏi chủ 
nưhĩa, hậu phương chiến lược của cả 
nước tronữ thời kỷ chồng Alÿ, cứu 
aước, quản đội ta đã giúp đỡ nhàn 


đân các địa phương vừa làm tốt nhiệm 
vụ sản sàng chiến đấu và chiên đâu. 
vừa làm tốt nhiệm vụ sản xuất. Cùng 
với việc đầy mạnh các phong trào thì 
đùa lập công trong quần đội, cán bỏ, 
chiến sĩ ta đã tham gia tuyên truyền 
vận động công nhân, nông dân, thanh 
niên, phụ nữ thực hiện tốt các nhong 
trảo thí đua œba sẵn sàng »., & ba đầm 
đang ;, cnăm xung phong, & tì 
bú: tav súng, EAV cày [4V SN », @ ĐIÓI 
việc nước đam việc nhà », phong trào 
thí đứa & báo đảm giao thông vàn tải 
thông suốt », v.V. Nhiều đơn vị quán 
đội ta đã trực tiếp đóng góp cÔng sức 
giúp đỡ các nông trường quốc đoanh, 
các hợp tác xã nồng nghiệp, các cơ 
quán và cơ Sở kinh tế quốc doanh 
trong thời vụ gieo trông và thu hoạch 
khăn trương cùng như trong việc báo 
vệ tài sản của Nhà nước, của tập thê 
và nhân dân khi gặp thiên tia, 
địch họa. 

Những hoạt động tích cực đó củu 
tơnn quấn ta không những có tác 


dụng cúng cố tỉnh doàn kết tốt đẹp 
giữa quản và đàn mà còn rên luyện 


quản đội tà về lập trưởng từ tường, 
quan điềm quần chúng, lỏng 'vêu 
thương nhân đàn thắm thiết, một nhàn 
tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh 
về chính trị tỉnh thân của quản đội ta 
[àm nh vậy, quản đội ta đã thân 
theo lời đạyv cúa Bác Hồ kính yếu: 
q Ó đọc chủ lực. bộ đột địa phương ta 
đu Ñích không nên ChỦ Điết đangh. biết 
đánh là cái tòt, những chỉ biết đánh 
mà coi nhẹ chính trị, kính tế, tuyên 
truyền giáo dục nhàn đán tức là chỉ 


biết có một mặt, ví đánh không thê 


tách rời được với chính trị và 
kinh tế » €3), 
Thứ hat là, sự toàn Nẽết eo SOU 


giữa quản bđ đán tạ bắt nguồn từ Đán 
chất của quản độỏi ta la quản đội của 
nhàn đản, từ nhận đảm ma ra, Dnhàn 
đảm tra chiến đầu 


(3› Hồ Chí Minh : Về đoản kết quân dân. 
Nxb Quan đội chân đềo, Hà nội. 1972, tr. 39 
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Đoàn kết quân dân là một. vấn đè 
sống còn, đồng thời là tình căm thiêng 
liêng của quân đội ta. Mối tình quản 
đân đó màng nội dụng (tư tưởng sâu 
sắc :« Không có dân thi không có bộ 
đội ». e Minh đánh giặc là vì nhân 
đân. Nhưng mình khôi:g phải là « cứu 
linh» của đân, mà mình có trách 
nhiệm phụng sự nhân đân. Tất cả 
quân nhân phẩt làm cho dân tín, đân 
phục, đân yêu. Phái làm thế nào đề 
khi mình chưa đến, thì đân trông 
móng, khi mình đến thì dân giúp 
đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân 
luyến tiệc s €4). 


Chiến đấu quên mình đề giải phóng 
và báo vệ nhàn đân đã trở thành 
nghĩa vụ, tình cam thiêng liêng và 
động lực tính thần mạnh mẽ của các 


chiến sĩ ta, trở thành truyền thống tối. 


đẹp của quản đội ta. Truyền thống 
này đã được tô thám bằng biết bao 
tâm gương chiến dấu đũng cảm, kiên 
cường, tận tụy, hy sinh của các cần 
bộ, chiến sĩ chúng tà đề bào vệ nhân 
đân, bảo vệ từng tác đất của Tô quốc. 
lo sự hy sinh quên mình vì nhân đần 
và làm tốt công tác tuyên truyền vận 
động nhân đàn, tồn trong giúp đỡ 
nhân đàn trong những nìịm tháng làu 
đàt bảo vệ và xây dựng đất nước mà 
cán bộ, chiến sĩ ta đà dược nhàn dân 
tin yêu, niên phục, 


Hình ảnh ø Anh bộ đội Cụ Fỏö» đã 
được nhận đản ta phác đến một cách 
thần thương, tru niền và đã in đảm 
nét trong lòng nhàn đàn tạ. Đáp lại sự 
hy sinh xuong mau to lón của các 
chiến sĩ ta, nhàn dân đã không tiếc 
sức người, sức của giúp đỡ bộ dội 
trong mọi tình huống với tình: cảm 
nồng thấm và ý thức trách nhiệm sảu 
súc, Vị thế, bộ đói ta đã có những cần 
cứ vững chắc không gì phá vỡ nồi — 
căn cứ trong lòng dàn. Biết báo hình 
ảnh và gương sáng về lòng đân thương 


yêu, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội một 


cách vô bở bến đã nảy nở trong cuộc 
đấu tranh làu đài, gian khô giành 
k 
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độc lập và bảo vệ Tô quốc của chúng 
La. Nhờ vậy, các lực lượng vũ trang 
giải phóng miền Nam trong những 
năm đánh Mỹ vô cùng ác liệt, gian 
khô đã có thề nằm sâu trong lòng 
địch, bám trụ được ở các vùng giáp 
ranh hiềm nghèo, đứng vững được ở 
các vùng ven, vùng đồng bằng và 
ngay sát cửa ngõ các đô thị lớn như 
Sài gòn, Đà nẵng, nơi hàng ồ của kẻ 
thủ v.v. rong cuộc chiến đấu chống 
lại những hành động bắn phá điện 
cuồng, xâm nhập, lấn chiếm của bọn 
phản động Trung quốc, bảo vệ vùng 
hiên giới phía bắc hiện nay, bộ đội ta 
ở những dồn biên phòng, các điềm 
tựa tiên tiêu và những nơi khác cũng 
đều được sự giúp đỡ hết lòng của bà 
con các dân tóc, sự tích cực chỉ viện, 
hiệp đồng của lực lượng dân quản, tự 
vệ địa phương. Cùng với bộ đội, nhàn 
đân vẫn dũng cắm ở lại trụ bám đồng 
ruộng đề sản xuất và phục vụ chiến 
dấu, giữ vững quyền làm chủ biên 
cương của Tô quốc trong hoàn cảnh 
rất khó khăn, gian khô. 


Với tỉnh thần yêu nước nồng nàn, 
với tỉnh quân đân như cá với nước, 
nhân dân ta, đặc biệt! là các mẹ, các 
chị đã sáng tạo ra nhiều hình thức 
phong phú giúp đỡ, ủng hộ bộ đội: 
tö chức hũ gạo nuôi quân, các đói 
giật, và, may quản áo cho chiến sĩ, 
tiếp tế lương thực, chấm sóc thương 
bình, giúp đỡ gia đình bộ đội, cúc 
hỏi mẹ chiến sĩ, đỡ đầu bộ đội, các 
đoàn thăm hỏi bộ đội, thương bình 
nơi tiền phương, các trạm tiếp đón 
thương bình, bệnh bình, bộ đòi cùng 
các hình thức kết nghĩa quân dân... 


Muốn được dân tin, đần phục, dân 
yêu và giúp đỡ tận tỉnh, thị như bác 
Hồ đã dạy: *“Bộ đội phải giúp đờ 
đân, thương yêu dân. Mỗi quân nhân 
phải là một cân bộ tuyến truyền bằng 
việc làm của mình *® (5). Bộ đội to hà 


- 


(4) Hề Chí Mieb : Sácb đã dẫa, tr. 34, 26. 
(5) Sách đã đẫn, tr. 34— 35, 


đội quân chiến đấu, đồng thời cũng 
là đội quân tuyên truyền. Song không 
phải chỉ bằng lởi nói, mà chủ yếu là 
bằng việc làm của mình, nghĩa là 
thông qua những hành động gương 
mẫu và sự giúp đỡ về các mặt của 
mỉnh đối với nhân dân, bộ đội góp 
phần làm cho nhân dân thấm nhuần 
đường lối, chính sách của Đăng, nâng 
cao trình độ giác ngộ chính trị, lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khắc 
sảu lòng căm thù địch,-đồng thời 
đóng góp thiết thực vào các phong 
trào cách mạng ở địa phương. Biết 
giúp đỡ dân cũng tức. là biết tôn 
4rọng dân, biết 'ơn nhân dân đã giúp 
đỡ bộ đội. Cho nên, bộ đội còn phải 
cố gắng tìm mọi cách tăng thêm phần 
tư túc của mình về các mặt. Đó cũng 
là cách giúp đỡ dân thiết thực, giảm 
bớt gánh nặng của nhân dân, cũng cố 
hậu phương vững mạnh. Vì thế trong 
thởi gian qua, bộ đội ta đã có nhiều 
cố gắng to lớn giúp đỡ nhân dân 
trong những công việc khó khăn, vất 
vả, kề cả việc giữ gìn trật tự an nỉnh. 
đồng thời tự túc một phần đáng kề 
ngay cả ở những nơi rất khó khăn, 
gian khồ. : 


Thứ ba là, giữ nghiêm kỷ luậi quan 
hệ quân dàn — một yêu cầu quan trọng 
hàng dầu đề bảo đảm đoàn kết quân 
đản. 


Kinh nghiệm thực tế trong 40 năm 
qua cho thấy một điềm rất rõ là : việc 
giữ gìn nghiêm ngặt kỷ luật của quân 
đội trong quan hệ với nhân dân là 
điều kiện cơ bản trước tiên đề giữ uy 
tín của quân đội, tranh thủ được lòng 
tin vêu, mến phục của nhân dân đối 
với bộ đội, củng cố và tăng cường 
tỉnh đoàn kết quân dân. Kỷ luật quan 
hệ quân dân là một văn dẻ rất quan 
trọng thuộc về bản chất giai cấp của 
quân đội ta, là một trong những tiêu 
chuần nồi bật phân biệt quân đội ta 
với quân đội của các giai cấp bóc lột, 
phản động, đồng thời là một yêu cầu 
cơ bản bảo đảm sức mạnh của quân 


đội ta. Kỷ luật quan hệ quân dân 
ngày càng được củng cố và tăng 
cường tủy theo yêu cầu ngày càng 
cao của nhiệm vụ cách mạng và nhiệm 
vụ xây dựng quân đội. Đảng ta và 
Bác Hồ rất quan tâm đến việc giáo 
dục bộ đội giữ nghiêm kỷ luạặt đối với 
dân. Ngay từ khi quân đội ta còn là 
Vệ quốc quân, Bác Hồ đã nêu ra 12 
điều kỷ luật của bộ đội, trong đó có 
những diều rất nghiêm: “không 
động đến một cái kìm, một sợi chỉ 
của dân ; 


... phải giữ gin nhà, vườn của dân 
cho sạch sẽ; Nói năng cử động phải 
giữ lễ phép. phải kính người giả, yêu 
trẻ con; Mua bán phải công bình ; 

Mượn cái gì phải trả tử tế; 

Hỏng cái gì phải bồi thường ; 

Phải giúp dỡ dân, bất kỳ việc to, 
việc nhỏ... s (6). Bác Hồ còn căn đặn 
cụ thề, tỉ mỉ 6 điêu không nên và 6 
điều nên làm của bộ đội ta khi tiếp 
xúc hoặc sống chung với nhân đân đề 
« dân nhận thấy mình là người đứng 
đắn, chăm công việc, trọng kỷ 
luật ® (7). 

Bốn mươi năm qua, được Đẳng và 
Bác Hồ quan tâm giáo dục, được nhân 
dân chỉ bảo, giúp đỡ, nhìn chung 
quân đội ta đã chấp hành tối kỷ luật 
trong quan hệ với nhân dân. Đông đảo 
cán bộ chiến sĩ đã thấy rõ được tâm 
quan trọng của vấn đề này, có ý thức 
tự giác chấp hành nghiềm túc, cho 
nên ngày càng củng cố và lăng cường 
được mối quan hệ đoàn kết quản dân, 
góp phần nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của quân đội ta. Bằng những việc 
làm tích cực, cụ thẻ, những hàirzh động 
gương mẫu từ việc nhỏ cho đến việc 
lớn trong quan hệ với nhân dân, biết 
tôn trọng mọi người, không xâm 
phạm đến tài sản của dân, cán bộ 
chiến sĩ ta đã gây được ảnh hưởng 


(6), (7) Hồ Chỉ Alinh : Và đoán kết quân dan, 
Nxb Quêa đội nhân đân, Hà nội. 1975, tr. 18— 
31. | 
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tốt Irongr nhàn đân, tô đàm thêm hình 
ảnh đẹp để & Ảnh bộ đói Cụ Hồ» da 
in sàu trong trái tím nhàn đàn ta từ 
nhiều năm nàv. Nhông phải ngàu 
nhiên mà đồng bào “Pâyv bác đã nói: 
& ©ú Ho như mặt trời và môi anh bộ 
đòi là một tĩa năng s. Những mặt tỏi 
nàv trong quan hệ quản đàn dà làm 
thất bại những âm mưu, thú đoạn của 
địch hỏng chia rẻ, phá hoại truyền 
thống đoàn kết giữa quân và dân ta, 
hòng làm suy véu chó dựa rất quan 
trong của bộ đói ta là lòng dàn và 
hấu phương ròng lớn. 

Tuy nhiên trong từng nơi, từng lúc, 
ở một số đơn vị, việc chấp hành Kỷ 
đluật quan hệ quân đàn chưa được 
nghiêm, gáyv ảnh hướng không tốt 
trong nhàn dân. Nguyên nhàn chủ 
yêu văn là do nhận thức của cán bộ 
chiến sĩ về kỷ luật quản đội nói chủng 
và kỷ luật quan hệ quân đản nói 
"riêng chưa đáy đủ, cho nên khi chấp 
hành còn vín vào lý do Khó khăn này 
khác đề làm một cách tùy tiện, không 
nghiêm túc; việc phê phán đâu tranh 
đề phản rõ đúng sai không kịp thời 
và sâu sắc, cho nên ÍL tác dụng giáo 
dục, ngăn ngửa; việc xứ lý Khuyvết 
điềm của một số đơn vị côn thiệu kiến 
quyết, không thấy tác hại làu đài, sau 
xi của việc ví phạm, cho nẻn dẻ chảm 
chước, bọ qua ; việc phát huy vai trô 
làm chủ tập thê của bộ đội vẻ mặt 
tham gia quản lý chấp hành Ký luạt 
quan hệ quản dàn chưa làm tót Chỉ 
eø giải quveệt đúng đân, nghiên mình 
những vụ ví phạm ký luật quan hệ 
quản đàn bát cứữ ở đầu và lúc nào, thì 
mới eó thể đụ trì và tìng cường được 
tình đoàn Kết quản dàn. Đàyv là miột 
van đề ràt quan trọng, không thê bỏ 
qua được, và cũng không phải chỉ !à 
trách nhiệm của các cấp chỉ huy quản 
đọi, ma còn là trách nhiệm của các 
cap úv Đăng và chính quyền địa 
phương nơi xắv ra ví phạm, 

Việc thưởng XuVvên nàng cao trình 
dò giác ngộ chính trị, ý thức tồn 
trong, phục tùng chỉ huy, phục tùng 
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mệnh lệnh, chấp hành triệt để các 
điệu lệ, điều lệnh, dòng thời không 


“ngừng phát huy bản chàt cách mạng, 


truyền thống (tót đẹp của quản đòi 
cũng tạo cơ sở vững chắc và thôi 
quen tót cho cán bộ chiến sĩ tì chấp 
hành tự giác, mưhiềm túc KỶ luật quan 


“hệ quản đàn Đặc biệt Khí có chiên 


tranh xâv ra, các tỉnh huông chiến 
đàu diện biển vỏ cùng phức tạp, khin 
trương, ác liệt bộ dội thường gập 
nhiều khó khăn về tiếp tế, bảo đâm 
hậu cần tại chó, vẻ phục vụ chiên đâu, 
vẻ cứu chữa thương bình, v.v. nêu 
không có ý thức tô chức Kỷ luật tự 
giác cao, thì cán bộ chiến sĩ để phạm 
khuyết điểm trong việc chấp hành ký 
luật quan hệ quân dân, như có thái 
độ công than, kiêu ngạo, hồng hách, 
không tôn trọng nhân đàn, xâm phạm 
đèn tài sản của nhân dân hoặc lợi 
dụng tình cảm quản đân mà phạm 
khuyet điễm trong sinh hoại. 

Trong hoàn cảnh hiện này, chúng 
ta cín làm tốt hơn nữa việc giáo dục 
chính trị, nâng cao sự hiệu biết cho 
cán bộ chiến sĩ về các chính sách của 
Dáng, pháp luật của Nhà nước, về kỷ 
cương của xã hội, về quyền làm chủ 
tập thề của nhân đàn, v.v. Quản đội 
phải gương mau từ cái nhỏ đến cái 
lớn trong việc chấp hành.-các chủ 
trương, chính sách của Đảng, các chế 
đó, thề lệ, pháp luật của Nhà nước. 
lối với các tö chức khác trong hệ 
thong chuyên chỉnh vô sản như chỉnh 
quyền các cấp, công an, thương nghiệp 
quốc doanh, các đoàn thề quản chúng, 
cán bộ chiến sĩ quân đội phải chủ 
động đoàn kết, ủng hỏ, tôn trọng và 
củng nhau hợp tác, hiệp đồng đề làm 
tròn nhiệm vụ, hết sức tránh thái độ 
kiên ngạo, công thần, thiếu thân ái 
hoặc đề xúyv ra những va chạm, xích 
mìiích, 

Giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân 
dân cũng là quá trình dấu tranh phân 
rõ đúng sai, phát huy ñmặt tối, khắc 
phục mặt thiểu sót. Điều đó đòi hỏi 
sản hộ, chiến sĩ chúng ta phải có tư 


tưởng tích cực, chủ động, không chỉ 
giữ cho mình khỏi sai trái, mà phải 
chủ động thầy việc gì có lợi cho nhàn 
dân thì Kiên quyết làm, khó mấy 
cũng làm. Ngược lại, thấy diều gì có 
hại cho nhân dàn, cho cách nàng, 
cho đoàn kết quàn dàn thì phải hết 
sức trảnh. Muôn vậy, diều qưan trọng 
là trong mỏi quan hệ với nhân đàn, 
cán bò chiến sĩ chúng ta phải luôn 
luôn có tàm hòn trong sáng, cÓ SuV 
nghĩ đúng đắn, có tình cẩm gắn bỏ 
than thương, không tiếc sức mìình 
lam những việc mang lại lợi ích thiết 
thirc cho nhân đàn, cho cách mạng, 
thất chặt thêm tỉnh đoàn kết quàn 
dân. 


Sự tác động của nhân đàn, của các 
cơ quan chính quyền, doàn thê địa 
phương nơi đơn vị đồng quản và tại 
làng xóm quê hương cũng có ảnh 


hướng to lớn đổi với việc giữ nghiêm, 


kỶ luật quan hệ quản dân của bỏ đội 
ta, Những lời biểu đương, cô vũ Kịp 
thời mặt tọt của bộ đội, những sự góp 
ý chân thành, sự phê phán của dư 
luận quần chúng đổi với những thiệu 
sót của bộ đội, cũng với những lới 
khuyên báo, nhấậc nhớ của người thân 
trong gi đình thường có Ý nghĩa 
giáo dục sâu sắc đổi với cần bộ chiến 
sĩ ta, [rong thời gian qua, nhiều nơi 
đã định kỷ tô chúc các ngày hội quản 
đàn, các buổi sinh hoạt chung giữa 
bộ đội và nhàn đàn, giữa bộ đội và 
các cơ quan, các đoàn thể: địa phương 
hơn nữa tỉnh đoàn kết 
quan dân, đoàn Kết giữa quản đội 
với các tô chức ở địa phương Dó đều 
là những việc làm có tác dụng tối 


“` Â ^ 
dd cunữ có 


* 


hình và 
truyen 


Ngày nát, trước tính 
nhiệm vụ mới của cách mạng, 
thống quý báu đoàn Kết quản dân 


an nính, 


cảng trở thành một vếu tô hết sức 
quan trọng góp phần nàng cao sức 
mạnh chiến đấu của các lực lượng 
vũ trang nhân dàn tì, phát huy sức 
mạnh tông hợp toàn dân đánh tiác, 
toàn đân xây đựng lực lượng vũ trung, 
toàn đân tham gia bảo về Tỏò quốc, 
sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thủ xảm 
lược. 

Mối quan hệ đoan kết quân dân 
hiện nav có những hình thức và nói 
dung mới. Nó không - chỉ 
thuần là văn để tình cảm. tiếp tục 
phát huy truyền thống trước đây, mà 
còn là văn đề giải quyết đúng đàn cặc 
lợi ích, cùng nhau thực hiện tỏi kế 
hoạch hợp tác, hiệp đồng nhằm bảo 
đấm quyên lợi và nghĩa vụ 
quản và đàn. Nó không phải chỉ ớ 
trong lĩnh vực chính trị, chiên dâu, 
mà còn ở trong lĩnh vực kinh tế — và 
họ. Vị the, để tăng ' 
hệ đoàn kết quản đản nưày 
chật, một số nơi đã có phong trào kết 
10ha Không phải chỉ giữa một đơn 
vị nhỏ với thôn xã, mà cón cả giữa 
một đơn vị lớn với huyện, tính. Sự 
két nghĩa nàv có nội dung nông lớn, 
"gịO¿j Việc quan tàm giúp đỡ nhàn về 
đời sống, còn chú ý giúp nhu hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng, củng nhàu 
xay dựng ý chỉ chiến đảâu, lẻ tưởng 
cách mạng cho bộ đội và phản đản, 
phời hợp với nhau giữ gìn trật tự, 
đầy mạnh phong lrào văn 
thê thao, đặc biệt là cùng quan 
tam bọi dưỡng những cón người mới 
xã hội chủ nựh1:. 


đòn 


của cũ 


CHIỚN THÔI quan 


ca Hg hiền 


hóa, 


Được các cấp ủv Đẳng lãnh đạo 
chặt chẽ, cán bọ, chiến sĩ quản đòi và 
nhàn đàn cùng nhau ra sức vụn đấp, 
mới quan hệ đoàn Rết keo sơn giữa 
quán và dân ta nhấ( định sẽ ngày càng 
phát triền tốt đẹp, làm cho truyền 
thong quý báu dó Không ngừng được 
phát huy. 
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-Hìm hiểu những nét đặc sắc của nên 
nghệ thuật quân sự Việt nam hiện đại 


VŨ KHẮC LONG 


4 


Ừ khi Đảng cộng sẳn Việt nam ra 


đời và lãnh đạo cách mạng đến. 


nay, trải qua những cuộc khởi 
nghĩa, chiến tranh giải phóng dân 
tộc và chiến tranh bảo vệ Tô quốc, 
nhất là trong 40 năm quản đội ta cùng 
với nhân dân chiến đấu và trưởng 
thành, nghệ thuật quản sự Việt nam 
hiện đại đã hình thành và phát triền 
nhanh chóng. 

Nghệ thuật quân sự Việt nam hiện 
đại đã quán triệt sàu sắc đường lối 
chính trị, đường lối quân sự của Đảng 
trong các giai đoạn cách mạng, thấu 
suốt những quan điềm quân sự cơ bản 
của Đẳng — cơ sở lý luận 'của khoa 
học quân sự Việt nam, đồng thời đã 
kế thừa và phát huy truyền thống 
nghệ thuật quân sự của ông cha, tiếp 
thú có chọn lọc những kRiến thức và 
kinh nghiệm quý báu của khoa học, 
nghệ thuật quản sự của Liên xô và 
-của các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, Nghệ thuật quân sự đó lại được 
xâv dựng và phát triền trong thực 
tiên của hơn 30 năm chiến tranh giải 
phóng và bào vệ Tô quốc, trong mội 
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quá trình đấu tranh vũ trang liên tục 
giữa quân đội của một nước nhỏ vếu 
'với quân đội của những nước lớn 
mạnh hơn mình nhiều lần. Vì thế, nghệ 


“thuật quân sự Việt nam vừa mang 


tỉnh chất đân tộc, truyền thống, vừa 
có tính chất hiện đại, khoa học, được 
khảo nghiệm. trong thực tiễn chiến 
đấu ác liệt lâu dài. Đốn mươi năm 
qua là thời kỷ phát triền rực rỡ nhất 
của nghệ thuật quân sự Việt nam, nghệ 
thuật có nội dung phong phú, hấp dẫn. 
Bài này chỉ xin nêu lên mấy nét đặc 
sắc của nghệ thuật quân sự ấy. 


1 — Trên cơ sở của đlực » nhãit định, 
đa biết phát huy cao độ tác dụng của 
lhế », kết lợp tài lình “thế nới lực », 
lựo nên sức rnạnh tồng hợp nô địch 


Trong đấu tranh vũ trang, dù là tác 
chiến tiến công hay phòng ngự, đối 
với lực lượng vũ trang cách mạng 
cũng như quản đội xâm lược. « thể 
và “lực » bao giờ cũng Íà hai mặt 
thống nhất của sức mạnh tác chiến 
của lực lượng hai bền. 


Mối quan hệ hữu cơ và sự tác động 
qua lại trực tiếp giữa « thế ? và « lực s 
là do những điều kiện thực tế khách 
quan chị phối, nhưng trước hết chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của tính năng 
động chủ quan của con người tham 
chiên. 


Có khi có lực mạnh hoặc rất mạnh, 
nhưng đo trình độ vận dụng thế thấp, 
Không lập và khóng tạo được thế có 
lợi, phải ở trong thế không lợi, yếu 
kém thì khả năng và hiệu quả tác 
chiến thấp, để thất bại trong tác chiến. 
Ngược lại, đù lực yếu hơn đối phương, 
nhưng có thế lợi, thế hiềm, thì khả 
năng và hiệu quả tác chiến lại lớn, có 
thề đánh tháng lực lượng đối phương 
đông quân và được trang bị tốt hơn 
mình. Dương nhiên, khi đã có lực 
mạnh, mà lại tạo dược thế tốt, thì 
khả năng và hiệu quả tức chiến càng 
lớn. Như trong nghệ thuật đánh cờ 
tướng, khi có thế tốt thì một. quản tốt 
có thê làm nên chuyện lớn, trái lại 
khí mất thế, thì hai quân xe cũng dành 
bỏ phí. Một tạng đá được đặt trên 
đỉnh đốc cao, khác với lúc nó dược 
đặt trên mặt đất bảng phẳng, nếu 
người ta lăn tảng đá đó từ trên dỉnh 
đốc cao xuống: thế đứng trên dính 
đốc cao đã tạo cho tảng đá một sức 
mạnh lớn khi nó được lăn xuống dốc. 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, cứu nước, lực 
lượng vũ trang của ta đều ít hơn địch, 
trình độ trang bị KÝ thuật của quản 
đội ta cũng thua kém: địch. Nếu tỉnh 
đến sức mạnh quân sự của nước ta so 
với sức mạnh quân sự của nước Pháp 
những năm 1915 — 1951 và nước Àlÿ 


những năm 1955 — 1972 thị tiêm lực/ 


kinh tế, tiềm lực khoa học kỹ thuật 
của ta càng thua kém địch rất xa 
_ EFrong tỉnh hình rất không càn sức 
như vạyv, chúng ta đã vận dụng nghệ 
(huật quản sự một cách sáng tạo, 
màu trí: xác định và xây dựng 
thành công thế trận tối ưu trên tất 
cả các lĩnh vực chiến lược quân 


sự, chiến dịch và chiến đấu, phát 
huy cao độ tác dụng của thế trận 
có lợi của ta, kết hợp tài tình lực với 
thế, từ đó tạo được sức mạnh tông 
hợp đánh thắng địch 


Thế trận tối ưu về chiến lược là 
thế trận chiến lược quân sự của cuộc 
chiến tranh nhân đân được phát triền 
đến một trình độ cao, với chủ trương 
đánh lâu dài, động viên sức mạnh 
toàn dân đánh giặc cùng lực lượng 
nòng cốt là lực lượng vũ trang cách 
mạng gồm ba thứ quản, kết hợp hai 
phương thức tiến hành chiến tranh 
(chiến tranh chỉnh quy và chiến tranh 
du kích, chiến tranh bằng các binh 
đoàn chủ lực và chiến tranh nhân đân 


“địa phương), kết hợp chặt chẽ hai 


lực lượng chính trị và quân sự, động 
viên và phát huy cao độ tính thần và 
Ý chí khán;: chiến của toàn dân. Thẻ 
trận đó đà dược Đẳng ta nghiên cứu 
và xây dựng có hiệu quả lớn. Nó phát 
huy triệt đề và tạo điều kiện cho 
lực lượng của ta mạnh lên gấp bội, 
biến thành sức mạnh tông hợp to lớn 
lần lượt đánh bại hoàn toàn các chủ 
trương chiến lược chiến tranh, kế 
hoạch tác chiến chiến lược của cả đế 
quốc Pháp và để quốc Mỹ. 


Trong chiến dịch và chiến đấu, nền 
nzhệ thuật quản sự Việt nam hiện đại 
đã vận dụng thế vô cùng mưu trí, linh 
hoạt, làm cho lực lượng tác chiến của 
ta đánh tháng được địch trong nhiều 
tình huống. Các cuộc hành quân nồi 
tiếng của Pháp và MỹỸ với nhiệm vụ 
chiến lược lớn, lực lượng đông, trang 
bị hiện đại, trởng chừng có thể nhanh 
chóng tiêu diệt đối phương, nhưng kết 
qvả đều thất bại trước lực lượng vũ 
trang của ta thường ít và trang bị kén: 
hơn địch. Các bình khí kỹ thuật hiện 
đại nhất, mới nhất, với uy lực rất lớn 
của Mỹ đều bất lực trước thế trận tác 
chiến của nghệ thuật quân sự Việt 
nam và ý chí Việt nam. Sức mạnh về 
« thế ®* của ta lại được sức mạnh của 
Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa 
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và cú loai nưười tiến bộ ủng hỗ, cho 
nêm nó càng phát huy được hiệu lực. 

[ap thê của ta đã đạt vêu củu là 
địch phá Không nội, Khi ta tiến công 


lai có thể tiêu điệt địch: lập thế của, 


^ˆ 
« 


ta, phá thê của địch là quá trình vận 
đúng mưu trí Sthế Ð Kết hợp với “lực 
tạo nên sức mạnh tòng hợp vô địch. 
Với nghệ thuật quản sự đó, ta có thê 
lày H mà tháng được nhiều, lấy mưu 
thang sức, làyv thể thắng lực, 


IL.ập thể và phá thế có thề coi là nét 
đặc se nhất của nên nghệ thuật quản 
sự Việt nam hiện đại, 


2— Litôön thôn tựo thược bắt ngờ cao. 


Ca để quốc Pháp và AI dèêu thường 
xuiVv€nH bị bất nưở trên chiến Trường 
Việt màn, chúng bị bất nườ liên tiếp 
trong quá trình tiên hành chiến tranh 
xâm Tược, bị bắt nườ nữayv từ Khi mỡ 
đầu chiến tranh, và bị bát nườ hoàn 
toàn trong didi doan Rết thúc chiên 
[rainn, 

Trên chiên trưởng Việt nam, lực 
lrerểng vũ trang của Pháp và Alý bị 
bạt nườ cu về chiến Tược, chiến dịch 
đán Chúng thường phản 
đoán sai cặc Rẻ hoạch và hoạt dòng 
tức chiến của ta» Trước những thời 
điểm HÚI chiên trình, chúng 
thong Không địt kiến dược chính xác 
q1 Hỗ ví phương hướng hoạt động 


và chiên 


củ! 


của Ea, chờ nên thưởng DỊ bất nườ lón 
trước các cuộc Tiên công chiền lược 
của ta, 


Thức đân Pháp đã nộ địch nước tạ 
gần mọt thể kỷ, hiểu biết và nắm chiic 
tình hình mọi mặt của nước ta, những 
tropd cuóe elđen tranh xâm lược nước 
tra (1012 — 1921), chúng Tiến tiếp bị bàt 
ro Trong quá trình tiên hành chiên 
trình, Trên chiên trưởng Nam bộ, 
quản đời viên chỉnh Pháp được quản 
đôi Anh, Nhật giúp sức, đã bị bắt nườ 
trước hoạt động tác chiến du kích 
ròng khăp và có hiệu quai của quản 
và đán ta. Rể hoạch bình định Nam 


áÕ 


bộ củi địch đo đó Không thê thực hiện 
được, tuv chúng eó tạm chiếm được 
các thành phố, thị xã, các trục đường 
đao thông quan trong. 


Địch đã bị bất ngõ lón, khi cuộc 
kháng chiến toàn quốc bùng nồ (I9- 
12-1916), khi hoạt động tác chiên của 
ta tại thủ đô là nội kéo đài gần 2 
tháng Chúng lại bị bát ngờ trong 
cuộc tiền công chiến lược của chúng 
lên Việt bắc (thủ đồng năm 1917), chø 
nên đìn đến thất bại về chủ trường 
chiến lược chiến tranh đánh nhanh 
giải quyết nhanh», Năm 1950, chúng 
lận bị bát ngờ, bàng hoàng trước chiến 
địch tiền công của ta đạp pất phòng 
tuyến bảng — Đông khẻ, Thát 
khẻ — Lạng sơn của chúng. Năm 1951, 
Tát-xi-nhí Dị hat nườ và thất bại 
rong mm mưu i-nh lại thê chủ động 
trên chiến trưởng Bác bộ bằng cuộc 
tiên công ra Hòa bình. Đại tướng tại 
bí này của Pháp đã bị thất bại trên 
cũ hai mật tràn : mặt trận đẳng trước 
và mát trận đăng sau lưng Năm 
1955 — TỐT, nội bất nườ ca quân đồi 
Pháp càng lớn trước sự đồ vỡ của Kế 
hoạch Na-va Trong cuộc tiên công 
chiến lược Đông xuân 5ä — 1954 và 
chiến địch quyết chiến chiến lược 
Điện biện phú của ta. 
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Để quốc Àlý hùng mạnh hơn thực 
đạn Pháp nhiêu Nhưứững ở Việt năm, 
quan đói xâm lược ÄTÿ Hiến tiếp bị bất 
nNườ, càng về cuối cuộc chiến tranh 
bị bất nườ càng lớn, Alưu đồ của Mỹ 
càng sâu, chủ trương chiên lược chiến 
tranh và kế. hoạch tác chiến chiến 
lược càng nhiều tham vọng thị khi 
bị thất bại, choáng vắng càng mạnh, 
bàt ngờ càng lớn, Đế quốc Alÿ Không 
dự kiến phải xoay Xxở nhiều chủ 
trương chiến lược chiến tranh xâm 
lược Việt nam đến như thê, và chúng 
đều bị bắt nườ môi Khi một chủ: 
lược chiến tranh bị 


trương chiến 


phá sản. 


lùng lực lượng không quản và hải 
quản hiện đại đề tập kích chiến lược, 


trên hành chiến tranh phá hoại quy 
mô lớn, hệt sức ác liệt đối với miền 
bắc Việt nam, để quốc ÀÍÿ tưởng sẽ 
nhanh chóng đề bẹp đói phường, 
nhưng không nườ lại chuốc lá thất 
bài tam hại. Kể bị bất ngờ đến mức 
không thề hiều nồi trước sự đöi phó 
rat có hiệu quả của đói phương, lại 
chính là những kẻ câin đầu ở nước 


Mỹ và lực lượng vũ trang MỸ ở 
Việt nam. 
Rhi ký hiệp định Pa-ri vẻ Việt 


nam (1979) MỸ không hệ ngờ lực 
lượng vũ trang cách mạng Việt năm 
có khả năng giải phóng hoàn toàn 
miễn Nam Việt nam và thống nhất Tô 
quốc. Xlùa xuân 1975, Mỹ hoàn toàn 
bị bất nườ về sự thất thủ nhanh chóng, 
đây chuyền từ Buôn mẻ thuột, Huế, 
Đà nắng... đến Sài gòn, về sự sụp đỏ 
rà dâu hàng vô điều kiện ngày 30-1" 
1975 của chính quyền ngụy Sài gòn. 

Tạo được bất ngờ trong chiến đầu 
là một nguyên tắc tác chiến rất quan 
trọng, đồng thời cũng là một nỘi 
đụng rất lớn thuộc lĩnh vực nghệ 
thuật quản sự, Có làm cho địch bị bất 
ngờ mới có khả năng đănh thắng địch 
và đánh thắng địch một cách đề dàng 
hơn. 

Không những phái có nghệ thuật 
giữ bí mật giỏi, mà còn phải có nghệ 
thuật nghỉ bính, đánh lừa đói phương, 
làm cho đói phương luôn luôn nmiắc 
sai lầm trong việc năm tình hình, 
phân đoán ý đỏ, kế hoạch và hoạt 
động túc chiến của ta. Nến nghệ thuật 
quản sự Việt nam hiện đại đã có 
những nét nồi bật về mặt nghệ thuật 
tạo bất nườ lớn đối với địch. 


3J— Giữ quyên chủ động trên chiến 
[rtrở ng. 
ụ 2 


Trong chiến tranh xâm lược Việt 
nam, quân đòi Pháp và MỸ tuy có ưu 
thế về lực lượng vũ trang tập trung và 
trang bị ký thuật, nhưng thường 
không giữ dược quyên chủ động trên 
chiện trường. Ngược lạ), lực lượng vũ 


trang cách mạng Việt nam thường oiữ 


vững quyến chú động trên chiến 
trường, trước hét là chủ động về 


chiến lược quản sự, chiến thuật, từng 
bước giành quyên chủ động vẻ chiến 
địch. Càng về cuồi chọc chiến tranh, 
chúng ta càng gir vững quyền chủ 
đồng trên cá ba lĩnh vực chiến lược 
quản sự, chiến địch và chiến thuật 


NữnV những năm đầu của cuộc 
chiến tranh xâm lược, quần đòi xâm 
lược Pháp đã phải bị động đôi phó 
với chiến tranh đu kích rộng khắp của 
quan và đàn ta. Chủ trương chiến lược 
chiến tranh đánh nhanh giải quyết 
nhanh của chúng đã thất bại trước chủ 
trương chiến lược đánh lâu đài của ta. 
Tuy các cuộc hành quản tìm điệt của 
địch văn được tiên hành liên tục, 
nhưng chúng không chú dòng thực 
hiện được nhiệm vụ và vêucău là tiêu 
điệt chủ lực cúa ta. 


Từ năm 1950, quản đội viễn chỉnh 
Pháp đã mất hoàn toàn quyền chủ 
động trên chiến trường Đắc bộc là 
chiến trưởng chủ vếu của toàn chiến 
trưởng Đông dưỡng ; hai kế hoạch lác 
chiến chiến lược nhằm giành lại quyền 
ohủ động trên chiến trưởng của Tát- 
xi-nhi và Na-va đều bị phá san Và 
cuối cùng dịch phải chịu thất bại hoàn 
toàn trên chiến trường trước cuộc 
tiên công chiến lược Đồng xuân T3 — 
1951 và chiến địch Diện 
của lít, 


biển phủ 


Trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt nam, quân đội xàâm lược ÄXIỹ mi 
lân thay đôi chủ trương chiến lược 
chiến tranh, thay đôi tướng lĩnh, là 
mỗi lần bị động, Bốn chủ trường 
chiến lược chiến tranh của ÄX[š ở miền 
Nam Việt nam được thực hiện theo 
điện biến: thất bại, bị dòng đổi phó; 
thát bại, lại bị động đổi phó và thất 
bại hoàn toàn. 

Sau thất bại của chính sách dùng 
ngụy quyền Ngô Định Diệm và viện 
trợ Mỹ đề thực hiện chủ nghĩa thực 
đân mới ở miền Nam Việt nam, đề 


quốc Mỹ bị động tiến hành chiến 
tranh đơn phương. Khi chủ trương 
chiến lược chiến tranh đơn phương 
thất bại, Mỹ lại phải bị dòng tiến 
hành chiến tranh đặc biệt. Và khi chủ 
trương chiên lược chiến tranh đặc 
biệt bị thất bại, Mỹ đã bị động tiến 
hành chiến tranh cục bộ. Cuối cùng 
chiến tranh cục bộ được tiến hành đến 
mức cao nhất cũng thất bại, đã buộc 
Mỹ lại bị động thực hiện chủ trương 
chiên lược sa Việt nam hóa s chiến 
tranE 


Trong thể thất bại nặng nề và liên 
tiếp trên chiến trưởng miền Nam Việt 
nam, để quốc Mỹ đã bị động tiến 
hành cuộc chiến tranh phá hoại đối 
với miền Bắc. Quá trình tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại cũng diễn 
biến theo kiều: bị động leo thang, 
thất bại; bị động leo thang nữa, lại 
thất bại ; tiếp tục bị động leo thung, 
thất bại nặng hơn; bị động leo thang 


đến nắc cao nhất, thất bại nặng nề, 


nhất, buộc phải ký kết hiệp định Pa-ri. 


Trong cuộc chiến tranh phá hoại, 
Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân, 
hải quân rất hùng mạnh và hiện đại 
nhất, có đầy đủ điều kiện giữ quyền 
chủ động đánh phá đối phương trên 
chiên trường, nhưng thực tế trên 
chiến trường miền Bắc Việt nam, lực 
lượng không quân và hải quân cũng 
có phần bị động cả trên ba lĩnh vực 
chiến lược quân sự, chiến dịch và 
chiến thuật, Chính vì vậy, cuộc chiến 
tranh phá hoại có một không hai trong 
lịch sử chiến tranh thế giới đối với 
miền Đác Việt nam dã thất bại thẳm 
hại. | 

Trong đầu tranh vũ trang, khi đi 
không giành và giữ được quyền chủ 
động, tt nhiên làm vào thế bị động, 
phái đổi phó lũng túng, khó khăn, dù 
lực lượng còn mạnh, cũng khó tránh 
khỏi thất bại 

Ta giành và giữ được quyền chủ 
động trên chiến trường là đo cuộc chiến 
tranh chống xâm lược của ta là chính 
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nghĩa, lại có đường lối chủ trương 
đúng đắn, sáng suốt của Đáng lãnh 
đạo, cho nên chúng ta đã phát động 
được cuộc chiến tranh nhân đản toàn. 
đân, toàn điện và phát triền cao, làm 
cho toàn Đảng, toàn quân và toàn đân 
thấm nhuần sâu sắc đường lối của 
Đảng, nêu cao ý chí cách mạng kiên 


-‹eưởng và tư tưởng cách mạng tiến 


công treng chiến tranh, động thời 
sứng tạo ra nhiều phương pháp tiến 
hành cách mạng và chiến tranh đúng 
đắn, phù hợp với hoàn cảnh cụ thề 
của đắt nước tn. 


Luôn luôn giữ vững quyền chủ 
động trên chiến trưởng, trong những 
tình huống chiến tranh, cũng là nét 
đặc sắc của nghệ thuật quản sự Việt 
nam hiện đại. 


4 — Tìm ra uà oận dụng các phương 
pháp tác chiến đạt hiệu suất cao. 


Trên chiến trường, bên nào cũng 
đều phải có phương pháp tác chiến 
của mình, nhằm tiêu điệt đối phương, 
giành thắng lợi. Phương pháp tác 
chiến tối tru phải được vận dụng thành 
công, thì mới có hiệu quả thực tế cao. 
Tỉnh năng động chủ quan của con 
người là yếu tố quyết định nhất đối 
với việc tìm ra và vận dụng các 
phương pháp tác chiến đạt hiệu suất 
cao. 


Nét nồi bật của nghệ thuật quân sự 
Việt nam kiện đại ở đây là dù lực 
lượng và trang bị kém địch, nhưng 
ta vẫn tìm ra và vận dụng các phương 
pháp tác chiến đạt hiệu suất cao. 

Chúng ta đã nghiên cứu và xác 
định được các phương pháp tác chiến 
tối ưu, phát huy được triệt đề các mặt 
mạnh và khắc phục được các mặt yếu 
của mình, hạn chế được các chỗ mạnh 
và khoét sâu được các chỗ yếu của 
địch. Trước các phương pháp tác 
chiến của lực lượng vũ trang cách 
mạng Việt nam, quân đội viễn chỉnh 
Pháp nhà nghề và thiện chiến, cũng 
như quân đội xàm lược Mỹ được 


, 


trang bị hiện đại * đến tận răng ®, đều 
khó mà đối phó được. Ngay thời kỳ 
đầu chiến tranh, phương pháp tác 
chiến chiến lược của ta đã tổ ra hơn 
địch. Nó rất phù hợp với tình hình 
thực tế khách quan và phát triền 
thuận lợi theo đúng quy luật. Càng về 
cuối cuộc chiến tranh, phương pháp 
tác chiến chiến lược của ta càng có 
hiệu quả cao, thề hiện nồi bật ở cuộc 
tiến công chiến lược Đông xuân 1953— 
1954 và cuộc tồng tiến công và nồi đậy 
mùa xuân 1975. 


Trên lĩnh vực chiến đấu. phương 
pháp tác chiến của !†a đã vận dụng 
các hình thức chiến thuật da dạng, 
phong phú, độc đáo Việt nam, gây cho 
quân đội xâm lược Pháp và Mỹ biết 
bao nỗi kinh hoàng. Khêng phải chỉ 
riêng bộ đội đặc công của ta có các 
phương pháp tác chiến độc đảo 
Việt nam, làm cho kẻ địch không có 
cách gì đối phó được, mà các quân 
binh chủng của bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương, dân quân du kích, 
tự vệ và các tầng lớp nhân đân khi 
đánh giặc đẻu có nhiều cách đánh 
hay | 


Về lĩnh vực chiến dịch, chúng ta 
có nhiều phương pháp tác chiến rất 
có hiệu quả như các chiến dịch tiến 
công biên giới Việt—Trung năm 1950. 
_ chiến địch tiến công Tây bắc năm 1952, 
chiến dịch tiến công chiến lược Điện 
biên phủ năm 1954, chiến địch Ấp bắc, 
Bình giã, các chiến dịch tiến công và 
nồi đậy năm 1968, chiến dịch phản 
công đường 9 Nam Lào, chiến dịch 
tiến công Trị thiên năm 1972, chiến 
địch tiến công Tây nưuuyên năm 195, 
chiến dịch tiến công Huế—-Đà nẵng 
năm 1975, chiến dịch tiến công chiến 
lược Hồ Chí Minh năm 1975, 


Cũng phải kê đến các phương pháp 
tác chiến về chiến lược, chiến dịch 
và chiến thuật của ta trong cuộc chiến 
tranh nhân đân chống chiến tranh 
phá hoại bằng không quân và hải 
quân Mỹ đối với miền Bắc Việt nam. 


Bộ đội phòng không và không quân 
non trẻ của ta sử dụng các phương 
pháp tác chiến đã đánh thắng không 
quân Mỹ Chính tính ưu việt của các 
phương pháp tác chiến của chúng ta. 
đã đánh thắng vũ khí hiện đại nhất 


của Mỹ, ` 
Trải qua 40 năm chiến đấu và 


chiến thắng. nghệ thuật quân sự Việt 
nam hiện đại đã tìm ra và vận dụng 
thành cỡng các phương pháp tác chiến 
đạt hiệu suất cao, bảo đảm thắng lợi 
cho-các cuộc chiến tranh cách mạng. 


s—=Tqạo được các bước phát triền 
nhàu 0ọt trong quá trình đầu tranh: pũ 
trang, thúc dày cuộc chiến tranh phái 
triền thui lợi. 


Nghệ thuật quân sự phải tạo được 
các bước phát triền nhầy vọt về đấu 
tranh vũ trang, thúc đầy cuộc chiến 


_tranh phát triền thuận lợi. Đặc biệt. 
trong các thời điềm quan trọng của 


chiến tranh, nó phải tạo được các 
bước phát triền nhầy vọt quyết định 
trên chiến trường. Trình độ nghệ thuật 
chỉ đạo chiến tranh và trình độ nghệ 
thuật quân sự của các lực lượng tham 
chiến tác động trực tiếp đến sự vận 
động và phát triền của chiến tranh 
đối với bên này và bên kia. 


Trong quá trình tiến hành chiến 
tranh cách mạng, chúng ta đã thực 
hiện được các bước phát triền nhầy 
vọt về đấu tranh vũ trang, làm thay 
đồi cục điện chiến trường, thúc đầy 
cuộc chiến tranh phát triền thuận lợi 
đối với ta. 


Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
các bước phát triền nhầy vọt về tác 
chiến trên chiến trường Việt nam 
được thực hiện nhiêu lần. Năm 191, 
chúng ta tạo được bước phát triền 
nhầy vọt thứ nhất, khi ta đánh bại 
cuộc tiến công chiến lược thu đông 
của quân đội viễn chỉnh Pháp, làm 
thất bại chủ trương chiến lược đánh 
nhanh giải quyết nhanh của Pháp. 


40 


` 


Năm 1920, với chiến dịch tiên công 
biển giới Việt = Trung, qua đó ta giành 
được quyền chủ động chiên lược và 
hiến dịch trên chiến trưởng Đắc bộ 
là chiến trưởng chủ yếu đổi với toàn 
chiến trường Đông dương, chúng ta đã 
tạo được bước phát triền nhầy vọt thứ 
hai. Năm 1952, với thắng lợi của chiến 
địch tiến công Tây bắc, ta giải phóng 
nột vùng rộng lớn, tạo thêm một bước 
phát triền nhây vọt trên chiến trưởng. 
Đến năm 1952 và 1951, trước thớt điềm 
nút của giai đoạn cuối của cuộc chiến 
tranh. bằng cuộc tiến công chiến lược 
Đông xuân và chiến dịch quyết chiến 
chiến lược Điện biên phủ, chúng ta 
đã tạo được bước phát triền nhảy vọt 
quyết định trên chiến trưởng, kết thúc 
thắng lợi cuỏc kháng cniến chống 
Pháp. 


` 


Trải qua mãy chục năm đẫu tranh 
vũ trang liên tục, nghệ thuật quân sự 
Việt nam hiện đại đã đọ sức thắng lợi 
với các nghệ thuật quân sự hiện đại 
của chủ nghĩa thực dàn Pháp và chủ 
aghia để quốc AIÿ. 

Trong giait doạn cách mạng hiện 
nay, chúng ta đang phải chồng lại 
cnộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn bành trướng bá quyên Trung 


Trong cuộc kháng chiến chống M€ 
môi lần chúng ta đánh bại một chủ 
trương chiến lược chiến tranh của Mỹ 
là một lần chúng ta thành công trong 
việc tạo bước phát triền nhầy vọt về 
đẫu tranh vũ trang trên chiến trường 
vào những năm 1959 — 196U, 1961 — 
(905. 1968, 1971, 1972, 1975, 


Cũng ở thời điềm nút của cước 
chiến tranh (1975),sự nỗ lực phi thường 
của quân và dân ta trên cả hai miền 
Nam Bắc trong cuộc tông tiến công và 
nồi dậy mùa xuân 1973 đã tạo nên 
bước phát triền nhầy vọt có ý nghĩa 
truyết định nhất. Với bước phát triền 
nhầy vọt này, nghệ thuật quân sự 
Việt nam hiện đại đã đạt đến đỉnh 
cao của sự mưu trí và tài giỏi. 


quốc câu kết với để quốc Mỹ, sẵn 
sàng đối phó với àm mưu và hành 
động gày chiến tranh xâm lược của 
chúng. Trước tình hình đó, nghệ 
thuật quân sự Việt nam hiện đại cần 
được nâng cao và phái triền nhằm 
đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của 
sự nghiệp xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 


\ 


/P con 


TRANG SỬ ĐEN 
CỦA NỀN NGHỆ THUẬT QUÂN §Ự MỸ 


NHUẬN VỮ 


ÂN đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, 
qtirn đội ATý đã bị đánh bại trên 
chiến trưởng trong một cuộc chiến 

tranh. Thất bại của Mỹ tại Việt nam 
trước hết là thất bại quân sự, thảit bại 
củ: sức mạnh quản sự Mỹ, của nghệ 
thuật quản sự ÀTÿ, 

Nói đến nghệ thuật quản sự AI 
tc là nói đến sự vận dụng trên chiến 
trưởng chín nguyên tắc tác chiên cơ 
bạn đã được phí thành văn trong 
quyền Điều lệnh tác chiến chính thức 
của lục quản AT, từ sư chỉ dạo chiêu 
lược đến sự chỉ huy và tham mưu Mỹ 
cc cấp. Chín nguyên tác tác chiên eơ 
bạn đó là: xác định đúng đản mục 
tiện: Riêu quyết tiên công ; tập trung 
tực lượng vào địa điềm và thời điểm 
quyết định ; tiết Kiếm lực lượng qua 


việc bố trí và sử dụng lực lượng hợp 


lý đúng đản ; thực hiện cơ động lực 
Hlrơng nhanh chóng; thống nhất chỉ 
Húay trên chiến trưởng và khu vực 
chiên trường ; thực hiện các biện pháp 
báo đam n toàn, bi mật; thực hiện 
bạt nười và cuối cùng là bảo đâm 
tính đơn giản trong kè hoạch và chỉ 
Huy đề không gàyv phức tạp và Khó 
hiểu, khiến cho các cấp thực hiện có 
thê hiền nhậm hay không hiểu rõ các 
mệnh lệnh, Nảm trong quyền Điều 
lệnh tác chiến của lục quản ÀÍš, những 


° 


nguyên tắc đó cũng “là những tiêu 
chuẩn chú yêu làm thước đo trình đỏ: 
nghệ thuật quân sự của sĩ quan chỉ huy 
và tham mừn các cấp trong toàn quản 
đội ÀXÍỸ qua những thứ thách thực tế 
trên chiên trường, Theo giới quản sự 
Mỹ, thất bại hay chiến thắng trong 
một trần chiến đâu nhất định cho đến 
trong toàn cuộc chiến tranh cũng tủy 
thuộc vào việc văn dụng đúng hay 
sai, được hay không những nguyên 
tắc tác chiến cơ,bản trên đầy. 

RlHỦ bước vào cuộc phiêu lưu quản 
sự tại VIỆt năm, giới cầm quyền tị) 
Nhà trắng và Lâu năm góc cho rằng 
quản đội viên chính MỸ có đáy đủ 
điều kiện để thực hiện các nguyên tác 
tác chiên cơ bán, cốt lời của nghề 
thuật quản sự ATŠ, Alòt mặt, các tướng 
Mỹ chí huy trên chiến trường như 
tưởng (Oéf-rmo-len và tướng A-bram 
đêu được xem là những tướng tài bạc 
nhàt trong quân đội À[Ý và phương 
Tảy, đòn các sĩ quan chỉ huy và tham 
mứt khác trong quần đội viên chính 
Mỹ đêu đã được đào tạo có hệ thống 
trong các TƯỞNG SÏ (r1, œ\C học 
viện quản sự Àtý. Đúng là tính thân 
của bình sĩ Xỳ «thấp hơn ngọn có ®, 
những bù vào đó đã có «@sức mạnh 
khủng khiếp ” của hóa lực M£ trên 
chiến trưởng. AFlật khác với tiềm lực 


hà 


kinh tế và đặc biệt là tiềm lực công 
nghiệp của nước Mỹ, giới cầm quyền 
Oa-sinh-tơn tự cho rắng nước Mỹ có 
đầy đủ khả năng cung cấp cho quân 
đội Afÿ những phương tiện vật chất 
cần thiết đề vận dụng có hiệu quả 
trên chiến trường các nguyên tắc đã 
được quy định như những mệnh lệnh. 


Thể nhưng, thực tiễn chiến tranh 
tại Việt nam đã cho thắy rằng : “ Các 
nguyên tắc (tác chiến) đó có một giá 
trị bấp bênh khi người ta nhận thấy 
rằng trong chiến tranh thế giới thứ 
li, tít cả chín nguyên tắc đều được 
(quản đói Mỹ) tuân thủ, còn trong 
cnoe cnicn tranh Việt nam thị không 
mội nguyên tắc nào được (quản đội 
Mỹ) tồn trọng triệt đề cả.-Tại Việt 
nam, (giản đội Mỹ) Không xúc định 
được tố ràng mục tiêu, do dự trong 
tiến công; những kế hoạch tác chiến 
và vêm trợ được vạch ra đếu rối rắnh, 
lồn xón; không thực hiện dược chỉ 


huy thống nhất vì phải quan tân: 


thích đáng đến bối cảnh chính trị của 
miền Nam Việt nam, nhàn lực và yêm 
trợ hàu cần bị phản tán, các chiến 
thuật nàng nề, chậm chạp, thưởng 
mai tính bất ngờ vì bỉ màt không 
được bảo đảm } (1), 


Diện biển chiến sự trên chiến trưởng 
Việt nam từ giữa năm 19092 đến tháng 
1-1973, từ trên mặt đất miền Nain Việt 
nam đến trên bầu trời miền Bắc Việt 
mớm chứng tô rắng Rẻ đi tiến công bị 
đâìy vào thế phải chống đỡ liên tục 
túi mọi nơi, vào mọi lúc, kẻ mong 
gày bát nườ lại bị bất nườ, kẻ nắm 
trong tay đầy đủ phương tiện cơ động 
lại bị ghìm chân tại chó, kẻ tập trung 
trong faVv quân đông, vũ khí nhiều bị 
buộc phải phản tân, rấi mành mành 
hré lượng, kẻ nắm trong tay những 
phương tiện trỉnh sát điện tử tối tàn 
lại thưởng bị lộ bí mặt của mình... 
Rẻ ấy lÀ phía quản đội viên chỉnh 
Álš xâm lược. Bước vào cuộc chiến 
tranh thì đề, nhưng rủi ra khỏi cuộc 
chiến tranh lại khó. Do đó, mục tiêu, 


«1 
te 


nguyên tắc số 1 trong 9 nguyên tắc tác 
chiến cơ bản của quân đòi Mỹ, được 
đẻ ra ban đầu là tiêu điệt tận gốc lực 
lượng cách mạng và chiếm đóng láu 
đài miền Nam Việt nam đã biến đôi 
theo thời gian, và cuối cùng trở thành 
«rút quân đội viên chỉnh Mỹ an toàn 
ra khỏi miền Nam Việt nam». Nghệ 
thuật quân sự Mỹ trong cuộc chiến 
tranh xâm lược của Mỹ tại Việt nam 
đã đắn quân đội viễn chỉnh Mt đến 
niột kết cục là «36 chước, chước rúi 
chạy về Mỹ là hơn cả}. 

Nhìn tông quát lại, trong suốt quá 
trình cuộc chiến tranh, tuy có đủ 


- trinh độ chỉ đạo chiến lược và chỉ huy 


chiến đấu, có đủ phương tiện đề thực 
hiện các nguyên tắc tác chiến cơ hìn 
được quy định, nhưng các sĩ quan Mỹ 
tử iướng tồng chỉ huy đến sĩ quan 
cấp úy chỉ huy phân đội đêu không 
thê đánh theo các bài bản đã được 
chuẩn bị sẵn, xàyv đựng tiên nền tạng 
nghệ thuật quàn sự AXfÍý, Nói nôm na 
ti họ đã không đáănh được theo đúng 
cách đánh sở trường của quân đồi 
Mỹ. Không những thế, có những sơi 
dày sai khiến vô hình đã buộc cách 
đánh của họ lệ thuộc vào cách đánh 
của đối phương tức là họ bị bắt buộc 
phải đánh theo cách đánh mà đối 
phương đã quy định cho họ. Những 
sợi dày sai khiến đó chính là sự chỉ 
đạo chiến tranh, chiến lược chiên 
thuật của đối phương, là nghệ thuật 
quân sự Việt nam, là tài trí và lòng 


_ đăng cảm của quân và dân Việt nàm. 


Vị thế, quản đội viên chính Mỹ dã 
làm vào thế bị động chiến lược ngay 
tử những ngày đầu chúng mạo hiềm 
gay ra cuộc chiến tranh xâm lược 


Việt nam. Lúc chúng ồ ạt đặt chân 
lên lãnh thồ miền Nam. Việt nam 


vào giữa năm 1965 cũng là lúc chúng 
đấn thân vào thế trận chiến tranh 
nhàn đàn mà quản và dân miền 
Nam Việt nam đã bày sẵn đề chờ 


(1) Đài Xé¿ duyệt lại các nguyên tắc tác chiến, 
tập san Quán sự ÄÍ;, số tháng 12.1972. 


chủng. Khi chúng hợm hình. 
căng tiến hành chiến lược *tim và 
diệt Ð những lực lượng vũ trang cách 
mạng miền Nam Việt nam thì trên 
thực tế chúng chỉ dấn thân vào mọi 
đường hầm chiến lược không lối 
thoát, vào một trận đồ mà xông đến 
đâu chúng cũng chỉ gặp cửa “ tứ 3. 


Trong bài giảng luận đặc biệt 
thnnyết trình tại trường Cao đăng quốc 
phòng ngụy ngày 30-12-1971, bàn vẻ 
việc thực hiện chín nguyên tắc tác 
chiến cơ bản của quân đội Mỹ trên 
chiến trưởng Việt nam, chuẩần tướng 
Ức F.P. Xa-rông đã phải than thở: 
“Cuộc chiến tranh Việt nam đã đưa 
- lại một tỉnh hình hoàn toàn mới 
không chỉ về mặt chiến thuật, tô chức, 
chỉnh trị, mà c về khả năng triền 


khai những vốn liếng của sức tuạnh.. 


MỹỆ đã có sức mạnh nhưng không tìm 
ra được cách đề sử dụng sức mạnh đó 
có hiệu lực... Chúng ta, —Mỹ và các 
đồng mình — bị đặt vào địt vị không 
thê đối phó lại được sự phát triền leo 
thang về lực lượng của đối phương ®. 


Văn đề đúng là ở đây. Một trong 
những văn đề then chốt thuộc nghệ 
thuật quân sự là nghệ thuật vận dụng 
hai nhân tố thế và lực trên chiến 
trường. Trên chiến trưởng Việt nam. 
sức mạnh quân sự của Mỹ nắm lrong 
thế bị động đã bị giảm xuống nhiều 
lần trong khi sức mạnh quân sự của 


kiêu- 


quản và dân Việt nam được đặt trong 
thế chủ động đã được nhân lên gấp 
bội. Đày là kết quả của thắng lợi của 
nền nghệ thuật quân sự Việt nam đối 
với nên nghệ thuật quân sự đế quốc 
Mỹ. Trong thế trận chiến tranh nhân 
đân, quản và dân Việt nam đã huy 
động được sức mạnh tông hợp Việt 
nam bo gồm sức mạnh về mọi mặt 
của nước tủ cộng với sự ủng hộ và 
giúp đỡ của các lực lượng cách mạng 
và tiên bộ trên thế giới mà Liên xô 
là trụ cót, nhở đó mà đánh bại được 
sức mạnh quân sự Mỹ trên chiến 
trường. Đáy là nhân tố quyết định 
trong những nhân tố đã đầy đế quốc 
Mỹ vào địa vị Rẻ thua trậu trong cuộc 
chiến tranh xâm lược mà chúng tiến 
hành tại Việt nam, 


Trong cuộc đọ sức gay go, quyết 
liệt, kéo dài với để quốc Mỹ, dưới sự 
chỉ đạo chiến tranh, chỉ đạo chiến 
lược tài tình, sáng suốt của Bộ chính 
trị Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Việt nam đứng đầu là đồng 
chí Tồng bí thư Lê Duần, quản và 
đân Việt nam đã viết nên những trang 
sử mới về van6 nhất trong cuốn lịch 
sử 2000 năm nghệ thuật quân sự Việt 
nam. Còn về phía địch mà nói, thì 
trong quyền lịch sử 200 năm nghệ 
thuật quân sự MỸ, lần đầu tiên đã 
xuất hiện những trang sử bị thấm 
đóng khung viền đen. 


Hà 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỞNG CẤP HUYỆN® 


Thế trận cấp huyện 


HOÀNG SAN 
Bí thư Huyện ủy Trang dịnh 


ẨY dựng huyện và tăng cường đá) 
huyện ở một nơi hàng ngày phải 
đương đau trực Tiệp với những 

am màn, thú đoạn phá hoại của bọn 
bành trương, bá quyền Trung quốc 
cau Kết với để quốc XI và các thể lực 
HIỎT việc CÓ Ý 
sinh 


phản động khác, là 
nghĩa chiến lược rải cụ thê và 
động. Từ năm T978, huyện Tràng định 
tưng sơn) đã Hà nơi làm thứ việc Xâyv 
đưng huyện. Nhưng đo cuộc chiến 
tranh xăm lược của bọn bành trưởng, 
bà quyền Trung quốc, thàng 2 năm 
I979, vào các tÍnh biển giới phía bắc 
nườợc Tị, Việc xay dựng huyện ở Tràng 
đình bị dùng lại và có phần bị đão lồn. 
do đó này sinh những nhạn thức khác 
nhu, CÓ người cho rằng Xâv địrng eơ 
sở vật chất, KÝ thuật cho huyện giáp 
biện này chàng Khác gì đem của đồ 
xưởng sông, xuống biên. Xâv được gì, 
giặc Trung quốc lại tràn sang tàn phá 
thì đũng bằng không (T2), Mỏt số nưành 
do dự không muốn đầu tr xâv dựng 
eơ bạn cho huyện chúng tôi. Trong 
khí đó,bọn bành trướng, bà quyền 
Trung quốc văn thường xuyên tHìng 
cường äp xát biến giới, thực hiện cuộc 
chiên tranh phá hoại nhiều mặt. 


)J 


Trước tỉnh hình đó, được Nghĩ 
quyết Đại hội thứ V cña Đăng và các 
mnựhị quyết, chỉ thị của Trung rơng 
[Đa nữ ta sói sàng, đểng bộ huyện chúng 
tôi khang định muốn đánh thẳng túc, 
buo Đệ pững chắc biển cương của TÔ 
quốc, Ôn định d cải thiện đời sòng của 
nhàn đạn, Nhỏng có cach nảo Kkhaạc Tả 
ham Trụ trên mđith đốt của mình, phat 
triền san tuất, lăng cường quốc phụng, 
xa dựng thể trần cáp huyện U0Œng chắc 
Pề THÓI một. 


Từ quyết tạm đó, huyện chúng tôi 
cũng có tô chức, tăng cường giáo 
đục nhàn đàn, tháo gỡ vướng mắc và 
đây mạnh sản xuất, xảv dựng phong 
tuyên biên giới, và đến nàv, bước đầu 
đà có được những kết qua đăng mừng. 
Những kết qua đạt được trong thơi 
"an qua cùng như hướng phát triển 
của huyện chúng tôi trong những nàn 
tới trình bàyv dưới đâyv phản anh và 
mọt quá trình mầy mô, vừa làm va 
rút kinh nghiệm và dang được hoàn 
chỉnh. 


() Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 2— 
1984. 


Tràng định là một huyện biên giới 


có điện tích 1012 kmỶ, số dân 48 nghin 


người thuộc 6 đân tộc: -Tày, Nùng,. 


Kinh, Dao, Mông, Hoa. Huyện chúng 
tôi có 4 xã giáp Trung quốc là Quốc 
khánh, Đội Căn, Tân minh, Đào viên 
với tông số chiều đài biên giới trên 
%2 km. Huyện chúng tôi là một trong 
những mục tiêu phá hoại quan trọng 
của địch. Chúng thường xuyên dùng 
chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián 
điệp, tủng thám báo, biệt kích, thâm 
nhập nước ta, móc nối, đe dọa, khống 
chế. Chúng thường cho quân phục 
kícH, đón lõng, bắt cóc, giết hại cần 
bỏ, chiến sĩ ta. Chúng tập kích các 
điềm chốt, các đài quan sát, lấn chiếm 
đất ta. Có lúc chúng dùng máy bay 
trinh sát, đùng các loại pháo, cối bắn 


phá rất đã man các làng, bản, các mục . 
tiêu kinh tế, chính trị, quân sự, văn 


hóa của ta. Mục đích của chúng là 
chia rẽ khối đoàn kết đân tộc. chia rẽ 
quân và đân ta, làm nhân dân ta 
không yên tâm sản xuất, giảm sút tỉnh 
thân cảnh giác, giảm sút ý chí chiến 
đấu đề chúng dễ bề lấn chiếm lãnh 
thô ta. 


lo đó, chúng tôi thấy việc xây dựng 
huyện phải gắn rất chặt với nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tò quốc. cả 
trước mắt cũng như lâu dài. Việc quy 
hoạch tông thề trên địa bàn huyện 
phải làm sao đáp ứng yêu cầu vừa 
phát triền sản xuất, ồn định và cải 
thiện đời sống nhân đân. vừa phục vụ 
tốt nhiệm vụ chiến đấu hiện nay và 
sau này nếu có chiến tranh lớn xảy ra. 
Căn cứ vào cơ cấu kinh tế nông— 
lâm — công nghiệp đã và đang xây 
dựng, căn cứ vào tỉnh hình, đặc điềm, 
thể mạnh của một huyện biên cương, 
tnuiền núi, chúng tôi chia huyện thành 
4 vùng kinh tế, tương ứng với 4 cụm 
chiến đầu liên hoàn và thành 3 tuyến 
(tuyến trước. tuyến sau. hậu cứ). 


— Vũng kinh lễ † gòm các xã Đại - 


đồng, lùng sơn, Đề-Thăm, Chỉ lăng. 
Thất khê và Bắc ái Ï. 


_— 


` 


Đây là vùng thâm canh lúa, màu 
Diện tích lúa xuân vùng này là 750 ha 
trong đó có 650 ha lúa cao sản, .phấn 
đấu đạt § — 9 tấn/ha/năm. Đảy cũng là 
nơi trồng các loại cây khác như: đỗ 
tương (140 ha), thuốc lá đông trên 
chân ruộng 2 vụ lúa (00 ha), cây ăn 
quả (230 ha), trông rừng lấy gỗ, làm 
nguyên liệu sản xuất giấy (2000 ha}, 
cây làm củi (1500 ha), hồi (I400 ha), 
trầu (2000 ha) và phát triền chăn nuôi 
lợn thịt, nuôi vịt, nuôi ong lấy mật, 
nuôi cá v.v. Ợ vùng này, tập trung 
các xí nghiệp chế biến lâm sản. gỗ, 
mía, hoa quả, sản xuất giấy... Ơ đây 
cũng sẽ xây dựng các xí nghiệp, hợp 
tác xã sản xuất vật liệu xây dựng đề 
hằng năm có 6 triệu viên gạch. 300 
nghìn viên ngói, 800 tấn vôi. 


— Vùng kinh lễ 2 gồm các xã Tri 
Phương, Quốc khánh, Đội Cấn. 

Đây là vùng có khả năng thâm canh 
các loại cây lương thực, cây công 
nghiệp ngắn ngày. Ngoài điện tích đất 
thờ cư 150 ha, vùng này còn có thề: 
trồng 260 ha lúa xuân, 753 ha lúa mùa, 
240 ha đậu tương, 250 ha thuốc lá, 
50 ha mía, 110 ha cây ăn quả, 1000 ha 
trầu, 300 ha sở, 100 ha quế, 400 ba 
cây lây gỗ. Một nhiệm vụ rắt quan 
trọng ở đây là bảo vệ và frồng rừng 
giáp biên, rửng đầu nguồn, vừa đề 
ngụy trang vừa giữ nước, chống xói 
mòn đất. Ơ đây có điều kiện đề phát 
triên chăn nuôi, có thề nuôi 2450 con 
trâu, bò, 4500 con lợn thịt. Ngoài ra 
CÒn nuỒồi Ong, nuồi cá... 

Về công nghiệp, vùng này chủ vếu 
phát triền nghề sẵn xuất vật liệu xây 
dựng, mỗi năm có 300 tấn vôi cục, 
Imột triệu viên gạch. 

— Vững kinh !š 3 gồm các xã Tân 
mình, Đào viên, Trung thành, Quốc 
việt. Hùng việt, Kháng chiến. 

Cố gảng giải quyết: lương thực tại 
chỗ và có lương thực dự trữ khoảng 
— tháng, vùng này chú trọng tăng 
cường khai hoang, mở ròng điện tích 
đề có 20U hà đáắt trông cây ngắn ngà v. 
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€7! 


- 
Ở đây tròng ỗð0 hài mía và các loại cây 
ăn qua như mơ, mận, đứa. Các mục 
liêu Kinh tế Khác của vũng nàv là: 
phần đầu nuồi 6190 con trấu, bỏ đề 
làm sản phẩm hàng hóa và 1000 coön 
lợn thịt: nuôi T0U đàn ong, hình 
thành trung tầm nuôi ong của huyện; 
trong và khôi phục 59U ha rừng, 
3900 hà cấy lây đầu gồm hỏi, trâu, 
sở, quê, 1700 hà cây lấy gỗ: khai 
the Vvấu, nứa phục vụ xây đựng cơ 
bán và làm nguyên liệu cho nhà Ttráy 
điav ; phát triền tiều công nghiệp. thủ 
công nghiệp như vật liệu xảy dựng, 
đan lát, mộc, rên, nề... 


—~ Vũng Ninh tế 4 gòm các xă: Kim 
Đồng, Chí mình, Fân tiện, Đoàn Kết, 
Tân yên, Cao mình, Khánh long, Vĩnh 
tiên, Bác ái TH, 


Đàyv là vũng có nhiều đỏi núi, 
ruộng đất ÍL lại phản tán. Nhân dàn 
ở đây sống chủ yêu bằng phương thức 
làm nương, phát rấy, du canh du cư, 
Trên điện tích trồng trọt, nơi chủ 


động Về nước, sẽ gieo trồng hai vụ. 


lúa, một vụ màu hoặc cây công nghiệp. 
Vụ đông xuân chủ yếu gieo trông các 
loại lúa xuân, ngô, thuốc lá, đậu 
tượng. Định canh, định cư, trông cây 
công nghiệp, trông rừng, bảo vệ rừng 
ở các xã Vũng cao: trồng 11 100 hà 'àV 
có:đu gồm 500 hà quê, T00 hà hồi, 
Ð J0 hái trầu, 3.000 hà sở ; trông 1200 hà 
lát hoa và mỡ; xàv dựng vùng chế 
tạp trung ở các xã Vĩnh tiến, Cao 
mình,.; Khói phục nghề trông nữm 
hương, mộc nhĩ và các làm sẵn khác, 
Vũng này có khả nắng nuôi và cùng 
cắp sức kéo, trâu, bọ thị; có thê 
Huổới 000 con trấu, TỦ con bò, T00 
đàn ong làv mật; cải tạo, thay thể 
đàn lợn nai đề có đàn lợn thịt, năng 
suất cao, Về công nghiệp. ở đả có 
kha năng phát triển thủy điện nhỏ 
phục vụ các cụm đân cư và các xỉ 
nghiệp chế biển: đây mạnh tiêu công 


nghiệp, thủ công nghiệp như gạch, 


ngói, đàn lát, mốc, nề, chế biên nóng 
SìN... 
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Tương ứng với các vũng kinh tế 
1,2,3,1 là các cụm chiến đấu Hiện heàn 
2,131. Môi cụm chiến đấu có mốt 
Bạn chỉ huy quần sự thống nhất làm 
nhiệm vụ vạch phương án tác chiến. 
bố trí, điều hành lực lượng. chỉ huy 
chiên đấu, phối hợp với bộ đòi chủ 
lực, với các cụm chiên đâu Khác đề 
chiến đấu khi có chiến sự xúyv ra. Túy 
theo địa hình, địa điềm, điệu kiên 
của cụm, tùy theo tỉnh hình hoạt 
động của địch, tùy từng lúc, từng nơi 
mà cụm chiến đấu xác định nhiệm vụ 
cụ thề của mình. Chẳng hạn, cụm 
chiến đầu 1 ôm những xã giáp biện, 
ở đấy, địch thưởng cho tham háo, 
biệt kích sang hoạt động quảy phá. 
bản tỉa, bắt cóc, dụ dò cán bộ, chiến 
sĩ, đồng bào ta, do đó nhiệm vụ của 
cụm chiên đấu này là khép kín biến 
giới, không đề địch lấn chiếm, lọt 
vào nội địa ta, chống mọi hành đóng 
quấy phá của dịch. Lực lượng sản 
xuất ở đảyv cũng phải được bỏ trí 
theo từng tô, từng nhóm đề chông 
địch bắt cóc, ám hại, dụ đó. mua 
chuộc, chia rẽ nội bộ ta. Có lực lượng 
tuần tra. canh gác, phục kích ở những 
nơi hiềm yếu v.v. 


Nhiệm vụ của môi cụm chiên đảu 
tuy có khác nhau nhưng tựu trung 
đều phải bảo đảm giữ gin an nình 
chinh trị, trát tự an toàn xã hội, làm 
trong sạch địa bàn, chống mọi thủ 
đoạn phá hoại của kẻ địch, bảo vệ 
sản xuất, kịp thời đánh thăng dịch, 
giữ vững biên cương của Tồ quốc. 


Vùng kinh tế và cụm chiến đầu 
Hên hoàn phải là một khối thông 
nhảt và tác động lần nhau. Có xây 
dựng và phát triền kinh tế mới tạo 
được nguồn lương thực, thực phầm, 
hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu tại 
chó, bảo đam cho quốc phòng vững 
mạnh, Ngược lại, có cụm chiến đâu 
liên hoàn vững mạnh mới du sức 
đánh bại mọi âm mưu, hành động 
phá hoại của Rẻ thủ, bảo vệ sản xuất, 
đời sóng và giữ vững biện cường. 


Việc chia huyện thành ba tuyến: 
tuyến trước. khuyến sau, hậu cứ cũng 
quản triệt tính thân bám trụ đề sản 
xuất, chiến đấu, giữ vững biên giới. 
Tuyến trước gồm các xã giáp biện, 
tuyển sau gồm các xã kế cận và hậu cứ 
gồm các xã ở sâu trong nội địa. Tuyến 
trước thường phải đối dâu với mọi 
hành động phá hoại, quấy nhiều của 
địch, do đó, việc bố trí đân cư, sắp 
xếp cơ sở vật chất, kỷ thuật. kho 
tàng, lực lượng phải sao cho gọn nhẹ, 
để cơ động đề khi có chiến sự kịp thời 
đánh địch, bảo đảm an toàn ca người 
và của. Tuyến sau và hậu cử tuy xa 
địch. có thề an toàn hơn những không 
eó nghĩa là địch không phá hoại bằng 
nhiều cách, thậm chỉ chúng có thể 
“đồ bộ, đánh phá bằng máy bay, pháo 
cỡ lớn, hoặc cho thảm báo. biệt kích 
hot động gây rồi, Do đó, tuyến nào 
cũng phải cảnh giác, có phương án và 
lo tri te AT T HÊA tin mỌI 
tỉnh huỗng. : 

Muốn cho các vùng kính tế, các 
cụũn chiến đấu và các tuyển hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình thì từng 
xã, tửng làng, từng bản phải vững 
manh về mọi mặt, Vị vày, chúng tôi 
đã đề ra tiêu chuần một xã vững 
manh là: — 

— Có đăng bộ xũ vững mạnh. 

— (Có chính quyền và các tô chức 
quản chúng vững vàng, trong sạch. 

— Này dựng được thế trận phòng 
thú, có các phương án sản xuất, chiến 
đâu, bảo đám chiến thắng trong mọi 
tình huỗng, 


— (iữ gìn an nĩnh chính trị. trạt 
tự an toàn xã hội, cũng cố, tầng cường 
lỏng tin của quần chúng đổi với 
Da ng. 

— Xây dựng phong trào hợp túc xã 
vững mình, sản xuất phát triển, báo 


đảm đời sốnữ vật chát, văn hóa cho - 


nhàn đân. lioàn thành và thực hiện 
(Ốt mọi chủ trương, chỉnh sách cúa 
Đang và Nhà nước. 


Việc tăng cường xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật phục vụ sản xuất. 
đời sống, chiến đấu chẳng những làm 
tăng thêm sức mạnh cho huyện mà 
còn là sức hút nhân dân bám trụ trên 
địa bàn của mình. Trong những năm 
tới, chúng tôi sẽ ra: sức cố gắng xây 
dựng các cơ sở giao thông, bưu điện. 
thủy điện, thủy lợi, cơ khi, các trạm 


. © , » “ > 
-trại, kho trng, các cơ sở Vv tế, văn 


hóa, giáo dục, cửa hàng, chợ v.v... 
NguúYy Ở mỘt số xã giáp biên như 
Quốc Khánh, chúng tôi cũng sẽ xây 
dựng ở đấyv các công trình như nhà 
văn hóa, nhà bảo tàng, nhà truyền 
thống v.v.—Mỗi công trình như thể 
đều phải quản triệt tỉnh thần kết hợp ˆ 
chật chẽ kinh tế — văn hóa — quốc 
phòng, dưa lại hiện quá cao nhất 
trong thời bình cùng như khi có chiến 
tranh. 


Một trận tuyến rất quan trọng, có “⁄ 


tính chất quyết định mà chúng tôi đã 
và đang xảy dựng là trận tuyến lòng 
đán. Trên cơ sở tăng cường quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. chúng tôi 
thường xuyên chú trọng và làm tối 
cổng túc tuyên truyền, giáo dục, làm 
trong sạch địa bàn, phát động quần 
chúng, nâng cao giác ngộ, lòng vều 
nước xã hội chủ nghĩa, mãi sắc canh 
giác, sản sàng chiến đấu báo vệ biên 
giới của Tô quốc. Chỉ có xây dựng 
vững chắc trần tuyển lòng đân, chúng 
tôi mới đủ sức chốt giữ vững vàng 
trên 50km biển giới mà ngày đêm 


địch nhòỏm ngó, tăng cường phá hoại 


nhiều mặt. Do xảyv dựng tốt trận tuyến 
lòng dàn, cho nên trong thời gian qua 
chúng tôi đã diệt và bát 6 tên thám báo 
của địch, bắt 38 tên định vượt biền 
sang Trung quốc, phá một tô chức 
chính trị phần động, phát hiện †-vụ 
móc nổi với Trung quốc, ngắn được 
hàng chiến tranh tàm lý thàm nhập 
vào nội địa ta. | 

Mãyv năm qua, đo bước đầu thực 
hiện quy hoạch, Rế hoạch trên, sản 
xuất ở Tràng định ngày càng phát 
triển, đởi sống nhìn dân ngày càng 


ồn định. biên cương được giữ vững, 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được bảo đảm. Càng khó khăn, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
khối doàn kết giữa các dân tộc, giữa 
quân với đân càng dược lăng cường. 
Đến nay trên 93 số hộ nông dân đã 
tham gia hợp tác xã sản xuất. Càng 
giáp biên giới, số hộ vào hợp tác xã 
càng cao, có nơi đạt 100%. 


Từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 
5-1984, trong 40 ngàyv đêm, bọn bành 
trướng bá quyềên- Trung quốc đã bắn 
hàng vạn quả đạn pháo, cối ác loại 
vào huyện chúng tôi. Đặc biệt nghiêm 
trọng là ngày 0-4-1984, địch đã dùng 
một số tiều đoàn bộ binh lấn chiếm 
các điềm cao 636, 820 thuộc xã Quốc 
khánh. Nhưng các chiến sĩ đơn vịhH, 
đoàn 37 cùng quân và dân các xã 
- Quốc khánh, Đội Căn, Trị Phương.. 
đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt 


nhiều địch, quét sạch chúng ra khỏi. 


các điỀm cao đó, đập tan ngay tử đầu 
âm mưu lấn chiếm của chúng. Trong 
những ngày chiến đấu ác liệt ấy, 
huyện chúng tôi vẫn vững vàng thế 
trận. Nhân dân các- dân tộc vẫn bình 
tình, phối hợp với bộ đội đánh địch. 


địch đi mọi hoạt động lại bình thường. . 


Năm năm qua, tuyến biên giới của 
chúng tôi vẫn được giữ gìn vững chắc. 
Mặc dù có chiến sự nhưng sản xuất 
vẫn được bảo đảm. Lúa chiêm xuán 
của chúng tôi năm nay khá tốt, năng 
suất bình quân cả huyện đạt gần 
30-tạ/ha. Có những xã như Đại 
đồng, Đề Thám đạt 35 tạ/ha. Những 
xã giáp biên như Quốc khánh, Đội 
Cấn... vẫn cấy hết diện tích và đạt 
năng suất khá cao. Tuy còn nhiều 
vất và nhưng huyện chúng tôi vẫn 
thực hiện tốt mọi chủ~trương, chính 
sách của Đẳng, hoàn thành tốt và có 
những mặt vượt chỉ tiêu kế hoạch 
Nhà nước giao. 

Con đường đi lên của huyện chúng 
tÔi còn nhiều khó khăn, gian khồ, 
phức tạp và quyêt liệt, có khi phải 
trả bằng xương, bằng máu, nhưng 
được sự lãnh đạo sáng suối của Trung 
ương Đảng, của Tỉnh ủy Lạng sơn, 
được sự động viên. cô vũ, ủng hộ 
tích cực của các ngành, các cấp và của 
đồng bào cả nước, phát huy truyền 
thống đang bộ huyện ĐUững mạnh, 
chúng tôi quyết tâm làm trỏn nhiệm 
vụ éao cả, thiêng liêng của mình : 
xây dựng thành công và bảo vệ vững 
chắc unột huyện biên cương của TỒ 
quốc thân vêu. 


Yên minh phấn đấu tây dựng thành huyện 


chiến đấu và sản xuất tốt 


NGUYÊN ĐÌNH MIÊN 
Bí thư Huyện ủu Yên mình 


` 


biên giới phía bắc tỉnh Hà tuyên, 
có đường biên giới với Trung 
quốc dài 25 kin, diện tích đất đai là 


Số 


V` MINH là mội huyện vùng cao | 


. 800 km”, dân số 40 000 người, gồm 15 


đân tộc anh em sống xen kẽ với nhau 
là Mông, lày, Nùng, Dao, Giáy, v.v. 
Dần tộc đông nhất là Mông chiếm 


41%. Dân tộc Ít nhất là Pu péo chiếm 
0,05%. Các đân tộc đã nêu cao tỉnh 
thần đoàn kết, gắn bó với nhau đề 
chiến đấu bảo vệ biên giới của Tô 
quốc và đầy mạnh sản xuất, tự lực 
vươn lên giải quyết vấn đề lương 
thực, cải thiện các mặt khác. Nghị 
quyết tháng 2-1984 của Huyện ủy 
chúng tôi đã một lần nữa xác định 
rõ nội dung xây dựng huyện là : 
#® Nâng cao cảnh giác, sản sàng chiến 
đấu, làm tốt công tác an nĩnh, đối 
phó có hiệu quả và làm thất bại mọi 
thủ đoạn, hành động phá hoại nhiều 
mặt của địch, đảm bảo cho quân và 
dàn trụ lại trên địa bàn biên giới vừa 
chiên đấu và sản xuất, vừa tự lực 
vươn lên khai thác đến mức cao nhất 
- lao động, đất đai và tiềm năng sẵn có 
của huyện». Thời gian qua, dưới sự 
lãnh đạo và chỉ đạo của Huyện ỦY 
và Uy ban nBán dân huyện Yên mình, 
đồng bào các dân tộc trong huyện đã 
có nhiều cố đắng thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược, từng bước phấn đấu 
xây dựng Yên minh trở thành huyện 
chiến đấu và sản xuất tốt. 


I — Bảo đảm chiến đấu tối, gắn 
liền với bảo vệ vững chắc 
an ninh, | 

Từ lâu bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc đã có nhiều hành động 
khiêu khích và xâm lấn vùng biên 
giới thuộc huyện chúng tôi. Từ cuối 
tháng 3-1984, bọn chúng đã tăng cường 
mọi lực lượng và phương tiện chiến 
tranh áp sát đường biên. Chúng mở 
đường Ô tô, đào hầm hào. xây dựng 
công sự, trận địa. Chúng thường 
xuyên 'bắn phá các mục tiêu quan 
- trọng của ta trên biên giới, tung thám 
báo sang ta đề đỏ la tin tức và điều 
tra lực lượng của ta... Đặc biệt là 
trong tháng 4-1984, không một ngày 
nào chúng không bắn sang huyện 
chúng tôi bàng nhiều loại vũ khí lớn 
như pháo 122 1y, 152 Ìy, 
120, v.v. Chúng bắn ác liệt suốt ngày 


E12, cối - 


đêm vào các điềm tựa. Riêng ở núi 
Bạc, chỉ trong 5 ngày tử 3-1 dến 6-4 
chúng đã bắn tới 3 716 quả đạn pháo 
các loại trên một mảnh đất không 
đầy 2500 m”. Sáng 30-4 sau khi bắn 
3000 quả đạn mở đường. chứng dã 
dùng hàng sư đoàn bộ bình tiên 


công vào các điềm tựa của ta trên 


toàn tuyến biên giới, gây nhiều thiệt 
hại về người và của trong huyệu. 
Thâm độc hơn, chúng còn gài mìn 
vào* nương ngô, bồ thóc đề giết hại 
đân thường. | 


Những hành động này lại một lần. 
nữa xác nhận thêm âm mưu thâm 
độc của bọn bành trướng bá quyền 


Trung quốc là đầy mạnh cuộc chiến 


tranh phá hoại, lấn chiếm và gậm , 


“nhấm dân đất đai của Tổ quốc ta: 


Nhận rõ âm mưu này, đăng bộ chúng 
tôi đã xáo định nhiệm vụ quan trọng 
hàng dầu của huyện là nâng cao tỉnh 
thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, 
chiến đấu thắng lợi đề bảo vệ biên 
cương của Tô quốc. Vấn đề trọng tâm 


- xây dựng huyện của chúng tôi lúc 


này là kiện toàn các cơ quan quân sự - 
và an ninh, các tô chức Đẳng, chính 
quyền và đoàn thê, đặc biệt là củng 
eõ các xã vùng biên giới về mọi mặt, 
xây dựng cho được ý chí quyết đánh, 


quyết thắng của toàn Đảng, toàn 
dân trong huyện, phát động cuộc 
chiên tranh nhân dân địa phương, 


huy động' sức mạnh tông hợp, phái 
huy truyền thống đoàn kết giữa các 
đân tộc, đoàn kết quân dân đề dánh 
thắng mọi âm mưu và hành động phá 
hoại, xâm lược của kẻ thù. 


Thời gian qua, tuy dịch đã dùng 
một lực lượng bình lính rất lớn và 
hoa lực mạnh đánh ác liệt vào toàn 
tuyến biên giới của huyện, nhưng 


_ quân và dân chúng tôi đã bình tĩnh 


giáng trả quyết liệt, tiêu diệt gần 
2 000 tên địch, phá hủy nhiều phương 
tiện chiến tranh của địch. Các chiến 
sĩ tiều đoàn 3 bộ đội địa phương, 


quản và đân xã Phú lũng, xã Bạch 
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đích... là những tấm gương tiêu biều 
cho tỉnh thần chiến đấu đũng cảm, 
kiện cường bám trụ, tiêu điệt nhiều 
địch. 

Những gì đã xaâv ra trong thời gian 
qua là thứ thách lớn đổi với sự chuẩn 
bị sản sàng chiến đâu của nhàn: đàn 
các đàn tốc Yên mình từ sau cuộc chiến 
tranh xâm lược của địch tháng 2-1929. 


Đề có thể chiến đâu tốt, điều quan tàm 
trước tiên của đẳng bọ huyện chúng 
tôi là gio dục cho nhàn đàn các dân 
lộc thựt sự nhận rõ được Re thủ, nàng 
cao tình thân cảnh giác, sản sàng chiến 
đàu 0đ chuuên hướng Rịp thời mọi 
hoạt động từ thời bình sang thời chiến. 

löng bào các dân tộc ở vùng biện 
giới thưởng có mỗi quan hệ họ hàng 
thân tộc chàng chŸíỉờ với nhàn đàn các 
đản tộc ở bên kia biên giới. Chẳng 
hạn, xã Bạch đích có tới 90 số người 
có mối quan hệ ấy, Bọn phản dòng 
Đác kinh thường lợi dụng những quan 
hệ thân tộc này đề lừa bịp đồng bào 
ta, tùng ra những luận điệu giả dõi 
đề bào chữa cho những hành dòng 
tôi ác của chúng, Chúng tỏi dã lây 
những bành động thực tế của chúng, 
sr mầu thun giữa lời nói và việc làm! 
của chúng, và đừng lý lẽ của động 
bao các đản tóc, đề vạch trần thủ 
đoạn lửa dối của dịch. 

Với cách tuyến truyền giáo dục đề 
hiệu như vậy, chúng tôi đã làm cho 
đong bào các dàn tóc trong huyện 
nứa càng nhận rõ Rẻ thủ, nàng cao 
tỉnh thân vêu nước, Ý thức báo vệ Tô 
quốc và lòng cảm thủ đổi với bọn 
bành trưởng bà quyền Trung quốc, 
sản sàng đánh trả và tiêu điệt chúng 
một khí chủng liêu lĩnh xâm phạm 
biên giới của Tò quốc, 

Nhớ sự chuấn bị tương đòi tốt về 
từ tưởng và tò chức, nhàn đàn các đàn 
tóc đã có thê chuyền hướng kịp thời 
tội naật từ thời bình sang thời chiến. 
Dong bao đã dóng góp nhiều nựa v công 
cũng € phòng tuyển biên giới vững 
chị: đề lực lượng quân sự có thê bám 


bí] 


Irụ tiêu điệt địch. Đông đảo đản quân 
và các tầng lớp nhân đản đã hàng hái 
tham gían chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu, bảo đảm các công tác trong thời 
chiến. Đông bào các dàn tọc đã làm 
đảyv dủ nghĩa vụ vẻ lương thực. thực 
plirim. Nhiều nơi, đồng bảo sản sàng 
bán hoặc ứng hộ rau, củi, lương thực, 
thực phẩm cho bộ đội. Thực hiện chủ 
trương cúa huyện, đồng bào các xã 
vũng biên giới và các xã phía sau dã 
tích cực tham gia việc bố trí lại các 
khu dàn cư, sắp xếp lại lực lượng ở 
các tuyên đề có thề vừa chiến đấu tót, 
vừa sản xuất tốt. 


Diễm nội bật của huyện Yên mình 
trong chiến đấu là đã phát đóng được 
chiến tranh Rnhaán đàn địa phương, tao 
nẻn sức mạnh lồng hợp của dòng bảo 
các đân lộc đề đảnh thắng quin thà. 
Mặc dù địch dừng một lực lượng lớn 
với sự yềm trợ mạnh mẽ và dàyv đạc 
của đạn pháo các loại đề áp dào, 
nhưng đân quân và nhân đàn nhiều 
xã đã tìm ra cách đánh cơ động, linh 
hoạt, có thề bám trụ, tiến công tiệu 
điệt nhiều địch mà vẫn bảo vệ được 
mình. Lực lượng vũ trang ở xã Bạch 
đích, xã Phú lũng đã đánh địch rất 
linh hoạt, sáng tạo: đánh ca ở trong 
đái, trong tuyển, ngoài đải, ngoài 
tuyển, đánh cá trong điều Kiện mất 
liên lạc với cấp trên, phát triển được 
thế trận cả bề ròng lần bề sâu, làm 
Tòi loạn đội hình địch, tiêu rao nhiều 


- sinh lực địch, tạo điều Kiện cho bọ đòi 


chủ lực tiêu diệt địch. Học đội dịa 
phương. bộ đội biên phòng, đản quản 
tự vệ và ca nhàn dàn phỏi hợp chặt 
chế với nhau, tạo nên sức mạnh tông 
hợp tại chỏ đánh tháng địch nhiều 
trận trên tuyên biện giới. 


Chiến tranh nhàn đân địa phương 
ớ huyện chúng tôi còn thê hiện ở chó 
động bào các đân tộc trong huyện đã 
pIlưạc vụ chiến đấu, tỏ chức hậu cần 
Lại chó bằng nhiều hình thức thiết 
trẻ. Chúng tôi đã có những bản làng 
kìm 1o thông, huy động được nhiều 


` 


lứa tuổi tham gia, có thề làm cả 
ngà y lăn đêm tùy theo hoàn cảnh của 
các gia dinh trong bản, cho nên đã 
rút ngắn được thời gian hoàn thành, 
QÓ con đường định làm trong 3 tháng, 
nhưng nhàn đàn tập trung làm chỉ 
trong 2Ú ngày là xong, Hiệng 6 thắng 
đâu năm E981, nhàn dân đã đóng góp 
mấy nghìn cày gỏ làm hầm, lán trại, 
cột điện; vận chuyền hàng nghìn tăn 
hàng trên chiều dài tổng cộng my vạn 
km ; dân quản tự vệ đã đào đắp hàng 
vạn mét khói đất đá, làm -hàng vạn 
CÔNØ sự. 


Nhờ phát động được chiến tranh nhân 
đân địa phương mà mối tỉnh đoàn kết 
giữa các dàn tộe với nhau, giữa các đân 
tộc với lực lượng vũ trang càng thêm 


gắn bó. Khi lực lượng vũ trang 
nhân dân đánh dịch ở tuyển trước 
như ở núi Bạc, xã Bạch dích, xã Phú 


lũng thi đồng bào ở tuyến sau lo liệu 
tiếp tế, đưa đón thương bình, 
nhận và bảo đảm chu đáo nơi ấn chốn 
ở cho bà con phía trước sơ tán về. 
Nhân đân các đân tộc đã coi các chiến 
sĩ như con em của mình, sẵn sàng 
làm những gì có thể làm được đề chi 
viện cho các chiến sĩ lập công, Đồng 
bào đã quyên góp hàng tấn thực phầm 
cho bộ đội, hàng nghìn cày gỗ giúp 
bộ đội làm hầm hào, hàng trăm nghìn 
đồng dễ mua tặng phầm cho bộ đội. 
Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện 
như bưu điện, y tế, cửa hàng lương 


thực, cửa hàng thương nghiệp, v.w. 
cũng bắm trụ hoàn thành xuất sắc 


nhiệm vụ của mình và tích cực giúp 
đỡ bộ đội. 


Muốn chiến đấu tốt, điều rất quan 
trong là phải đán chặt Đới bảo đảm an 
nình, lam trong sạch địa bản, bảo Đệ 
các tò chức Đúng, chính qqtyền 0a đoản 
thề quản chúng. Đày cũng là văn đề 
mà Huyện úy chúng tôi rất coi trọng. 
Bơi vì, Yên mình trước Ria nằm trong 
huyện Đồng văn là hang ö của bọn 
phản động quốc đàn đẳng, đến năm 
1963 mới tách riêng ra. Năm 1959, đặc 


tiếp 


- đề chia rẽ nội bộ các dần tộc, chia 


vụ Trung quốc đã kích động bọn 
phần động địa phương nội đậy bạo 
loạn ở 5 xã. Từ ngày bọn phân 
đòng 2 TÚNG quốc trợ mặt xân: lược 
nước ta thị bọn xâu trong người lloa 
lại móc nối với bọn phản động cũ tiến 
hành những hoạt dộng phá hoại trật 
tự an ninh trong huyện. 


Đề hộ trợ cho những hành dòng 
xam lẫn biên giới, bọn phản động Bác 


kinh đã ra sức dùng chiên tranh 
tàm lý đề mua chuộc nhàn dàn, 


chia rẽ nhân dân các dàn tốc, chia rẽ 
quân với dân, hòng làn suy yêu lực 
lượng của ta. Thời gian vừa qua, địch 
đã dùng nhiều thứ như vải, phích 
nước, đèn pin, nông cụ.., và cả 
truyền đơn tung sang huyện chúng 
tôi bằng nhiều cách đề mưa chuộc 
đồng bào. Bọn chúng còn dùng người 
xấu rỉ tại đồng bào các đản tóc thuộc 
các xã biên giới nhằm vụ không và 
đã kích chính sách của Đẳng ta. 
Trong thời gian có chiến sự, chúng 
bất cóc dân ta, lừa phỉnh đân tá quay 
lại làng cũ trong sự «báo vệ, giúp 
đỡ » của chúng. Chúng lợi dụng một 
SỐ sơ hở trong quan hệ giữa các dân 
lộc, giữa quản và dân, tung tín bịn 
đặt về đân tộc này hay đàn tốc Kia 
rẻ 
tỉnh đoàn kết quân dàn. 


- Bọn phản dòng Trung quốc văn 
thường xuyên tung biệt kích thám 
báo sang dẻ- điều tra tỉnh hình và 
phá hoại các cơ sở kinh tế, quốc phòng 
của ta, đồng thời thực hiện ảm mưu 
xày dựng chính quyền hai mặt ở 
những xã biên giới, làm cầu nối cho 
hành động xàm lược của chúng. 


Đề chống lại những àm mưu và 
hành dòng phá hoại đó, chúng tồi đã 
bảng nhiều cách thích hợp làm cho 
đồng bào các đân lộc hiểu rõ những 
am mưu đen tôi và bộ mặt xấu xú, tàn 
ác của bọn bành trướng bá quyên 
Trung quốc, không tín và nghe theo 
chúng, Không dùng hàng chiến tranh 
tâm LÝ của chúng, v.v, Chúng tôi đã 


\ 
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“đầy mạnh việc truy quét bọn gián 
điệp, phát hiện và trừng trị các cơ SỞ 
nội gián của địch, chấn chỉnh lại các 
tồ chức cách mạng ở cơ sở đề bảo 
đảm sự trong sạch và vững mạnh 
lrong các cơ sở của ta, sửa chữa 
những thiêu sót trong quản lý kinh 
tế, khắc phục và ngăn chặn những 
biều hiện tiên cực, tạo không khí 
phân khởi và tin tưởng trong nhân 
dàn. Chúng tôi đã chú trọng đầy mạnh 
phong trào quân chúng bảo vệ an 
ninh Tô quốc, xây dựng lũy thép biền 
phòng trong lòng dân. 

Nhở vậy, chúng tôi đã kịp thời 
phát hiện những hiện tượng nghỉ vẫn 
và trong 6 tháng đầu năm không đề 
xảy ra một vụ vượt biên nào. Tình 
hình trật tự an ninh được bảo đảm 
tối, đầ phục vụ đắc lực cho chiến đấu. 


I1 - Phát triền sản xuất, tự lực 
lên giải quyết vấn đề 
lương thực. 


Mạc dù xác định chiến đấu bảo vệ 
Tỏ quốc là nhiệm vụ trọng tâm số 
một, nhưng chúng tôi không lúc nào 
eo¡ nhẹ nhiệm vụ phát triền sen xuất, 
báo đầm đời sống nhân dân, bảo đảm 
hậu cần tại chỗ cho chiến đấu. * Chiến 
đàu dễ bảo vệ sản xuất, sản xuất đề 
chiến đâu tốt »s, đó là khầu hiệu của 
chúng - tôi. 

Những năm trước đây huyện chúng 
tôi sản xuất không đủ ăn, hằng năm 
tỉnh và trung ương phải cứu trợ. Từ 
mán: 1983 đến này, chúng tôi đã tự 
giải quyết được vân đề àn cho nhân 
dàn và phần nào đã có dóng góp 
lương thực, thực phảm cho Nhà nước. 
Để giải quyết văn đề này, chúng tôi 
đã xác định : công việc hàng; dầu trong 
san xuất của chúng tôi là tự lực vươn 
lên giai quyết vấn dề lương thực. 
Trong sản xuất lương thực, chúng tôi 


vươn 


chú trọng phát triên hai cây lúa và- 


ngỏ. Diện tích cấy lúa và trồng 
nựỏ không nhiều: 1300 ha cấy lúa, 
chủ vếu là cây lúa một vụ, còn lại 
250 ha cấy lúa hai vụ, và 49U0 ha 


ơ 


tròng ngô. Đã thế, hằng năm đất canh 
tác còn bị hao hụt do xói mòn. Ngoài 
ra còn có những khó khăn khác như 
mùa hè thì khô, hạn, mùa đông thì 
rét đậm, băng giá. Có những vụ phải 
gico mạ tới hai; ba lần. Những xã 
giáp biên giới thường bị pháo địch 
bắn sang, cày nát cả ruộng rẫy, giết 
hại người và gia súc. làm cho nhiều 
nơi không thề sản xuất được. - 

Biện pháp hàng đầu đề tăng năng 
suất cây trồng ở huyện chúng tôi là 
thâm canh theo cách gắn đất với rừng. 


“trồng rừng và bảo vệ rừng đề giữ đất 


canh tác và có nước tưới ruộng, ngăn 
cấm phá rừng đề mở rộng đất trồng, 
đồng thời tập trung làm một số công 
trình thủy lợi, tăng phân bón, chọn 
giống tốt, cải tạo những vùng đất bạc 
màu. Ở các xã biên giới thì bám dát, 
giành giật với địch từng thước đất đề 
sản xuất. 

ˆ Nhở những cố gắng như vậy, dủ 
gặp nhiều khó khăn về địch họa, thiên 
tai chúng tôi vẫn bảo đảm được 
điện tích tròng trọt, thậm chí 6 tháng 
đầu năm 1984 còn tăng hơn so với 
năm 1983: diện tích lúa xuân tăng 
105%, ngô tăng 107, năng suất lúa 
bình quân trước đây là 25 tạ/ha một 
vụ nay lên 32tạ/ha một vụ. 

Bên cạnh cây lương thực, chúng 
tôi`đã chú ý phát triền một số cây 
công nghiệp, cây thực phầm, cây dượo 
liệu, phát triền đàn gia súc đề cải 
thiện đời sống nhân dân. Hiện nay, 
toàn buyện chúng tôi đã có đàn gia 
súc trên 15 000 con trâu bỏ, 4000 con 
ngựa và trên 20000 con lợn. 

Đi đôi với văn đề ăn, chúng lôi 
quan tâm giải quyết vấn đề mặc. SỐ 
vải mà hằng năm Nhà nước cung cắp 
cho huyện chúng tôi không đáp ứng 
được yêu cầu về mặc cửa đồng bào 
các dân tộc. Vì vậy, đồng bào đã tự 
trồng bông, lanh, tự đệt lấy vải mặc. 
Những năm gần đây, chủng tôi đã 
động viên nhân đân tận dụng đát 
rừng, đất gò đồi, trồng nhiều bỏng. 
lanh hơn nữa đề có vải mặc. Đến nay. 


chúng tôi đã tự túc được 4m vải bình 
quân/năm cho mỗi người. Đây là một 
cố gắng lớn thề hiện tỉnh thần tự lực 
tự cường vươn lên của đồng bào các 
đân tộc trong huyện chúng tôi. 
Ngoài ra, chúng tôi chú ý thực hiện 
kẻ hoạch phát triền các ngành nghề 
thủ công và công nghiệp địa phương, 
đảy mạnh công tác y tế, văn hóa, 


giáo.dục, nhằm từng bước xây dựng -ˆ 


cơ cấu nông—lâm—công nghiệp, làm 
cho nền kinh tế của huyện chúng tôi 
phát triền một cách toàn diện, đáp 
ứng những yêu cầu của chiến đấu, 
sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân 
và làm nghĩa vụ đối với Nhà-nước. 


* 
Có được những thành tích trên đây 


3— Phát huy được truyền thống 
đoàn kết keo sơn giữa nhân dân các 
dân tộc, giữa quân và dân, thực hiện 
quân với dân một ý chí. 


4 — Được sự chỉ đạo rất sát Sao Và 
giúp đỡ tận tình của Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, các ban, ngành của 
tỉnh, của trung ương và sự động viên 
cồ vũ của nhân dân cả nước. 

Trong thời gian tới, đề đối phó 
với tình hình có thề diễn biến còn 
khó khăn và phức tạp hơn, chúng tôi 
tiếp tục giáo dục nhân dân các dân 
tộc hiều rõ và làm tốt hai nhiệm vụ 
trọng tâm là chiến đấu và sản xuất; 
tồ chức rút kinh nghiệm về các mặt 


_ trong thời gian chiến đấu và sản xuất: 


vừa qua; phát huy những thắng lợi 
đã dạt được, mở rộng những hình 
thức chiến tranh nhân dân địa phương 


là do nhiều nguyên nhân, trong đó ~như ở các xã Phú lũng. Bạch đích. 


có một số nguyên nhân chính : 


I —= Chúng tôi luôn luôn bám sát 
+ các nghị quyết của Trung ương, của 
_ tỉnh đề lãnh đạo nhân dân chiến đấu 
và sản xuất, kịp thời có những chủ 
trương sát đúng trong từng thời gian 
cụ thề. Trong quá trình chỉ đạo, chúng 
tôi luôn luôn tôn trọng nguyên tắc 
tập thề lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
bảo đảm thực hiện đúng chủ trương 
và nghị quyết của Dảẳng, đồng thời 
phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, linh 
hoạt và nhiệt tình cách mạng của 
từng cơ sở, từng cán. bộ, đẳng viên. 


2 — Biết sử dụng 
sức mạnh tồng hợp 
của toàn đân, khai 
thác được tiềm năng. 
của đồng bào các 
dân tộc, bước đầu 
xây dựng được thế 
tràn chiến tranh 
nhân dân địa phương 
đề đánh bại những 
hành động phá hoại, 
lấn chiếm của bọn 
bành trướng bá 
quyền Trung quốc. 


h 
.. 


- > ˆ 
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Chúng tôi tồ chức lại bản làng chiến 
đấu và sản xuất cho phù hợp với 
tỉnh hình. địch có thề đánh ác liệt 
hơn, củng cố tuyến 2, tu sửa hầm hào 
đề bám trụ tốt. Có kế hoạch phòng 
tránh, bảo đảm sản xuất tốt hơn. 


"Nghiên cứu và đề nghị với cấp trên 


bồ sung một số chính sách cho phủ 
hợp với những yêu cầu công tác Ở 
vùng cao, và có sự giúp đỡ cần thiết, 
kịp thời đối với huyện chúng tôi 
nhằm đáp ứng được yêu cầu của 
chiến đấu và sản xuất trong thời 
gian tới.: 
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Nghiên cứu 
về các quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội” 


Bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội, 
chống sự phá hoại của kẻ thù bên ngoài và bên trong 


QUYẾT TIẾN 


` 


ÂY là một quy luật mà những thành những mưu toan đề hồi phục. 
người cộng sản và nhân dân lao Sau cuộc thất bại nặng nề lăn đầu. 
động ở bất cứ nước nào tiến lên - bọn bóc lột vốn không hề ngờ là sẽ 

con đường xã hỏi chủ nglữa đều phải — bị đánh đô, Không mảy may tín là sẽ 
nhận thức sàu sắc và thực hiện như thế và không thừa nhận là sẽ 
nghiệm túc. như thế, nên chúng lao mình vào trận 

Thật vậy Lê-nin đã từng nói rằng: chiến đâu với một nghị lực tăng gấp 

“một cuộc cách mạng chỉ có giá trị mười lần, với một nhiệt tỉnh cuông 
khi biết tự vệ ». Cuộc cách mạng xã - đạt, với một lòng cảm thủ tăng gấp 
hội chủ nghĩa lại càng phải như,vậy, trầm lần, đè chiếm lại cái “thiên 
bởi vì kẻ thủ của chủ nghĩa xã hội đường» đã mất, cho gia đình của 
không bao giờ tự nguyện rút lai khỏi chúng trước in đã lừng sống một 
vũ đài lịch sử mà không phín kích - CuUỐC đời rất êm ấm, mà ngày dày `4 

Ì “đang bị “đảm đàn đen» buộc phải 


lại, trái lại chúng tìm trăm phương : 
nghìn kế để chống lại giiủ cấp vô sản làm vào canh phá san và bản cùng 
buộc phải lao động “hèẻn 


rà nhân đân lao động đã chiến thắng (hay 
chúng, hòng giành lại cái cthiền hạ ®...}» €Ó. 

đường » đã mất, | Theo quan điềm của chủ nghĩa 
Xfáce—Lè*nin, những người cách mạng 
vỏ sản cần nêu cao cảnh giác đối với 
kẻ thù giai cấp, không chỉ vì nhiệt 
tình và nghị lực chiến đấu của chúng 


Những người cách mạng vô sin cần 
ghí nhớ lời nói sau đàyv của Lê-nin 
q@ Bước quá độ từ chú nghĩa tự bản 
“tiên lên chủ nghĩa cộng sản, là eá 
mọt thời đại lịch sử. Chững nào mà  ———— 

". ở $ Ba S03 # chí Cộng sản từ số tháng ) - 
11 đoạn đó chứa châm đứt, thì bọn Ti Xem Tạp t6 8 


bóc lột nhất định van nuôi cái -hv (1U V.]I.Lê-nin: Tuyền lớp, Nrb Sự thật, 
vọng hỏi phục, hý Dong này ất sẽ biển — Hà nội, 1959, quyền TÍ, phần lÌ. tr. 51. 
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tăng lên gấp bội sau khi đã bị cách 
mạng đánh đồ, cũng không chỉ vì lòng 
căm thù của chúng đối với cách mạng 
tăng lên hơn nhiều, mà còn vì một 
thời gian lâu sau cách mạng, bọn bóc 
lột còn giữ được nhiều ưu thẻ thực 
tế và đáng kê: chúng còn eó tiên bạc, 
những động sản to lớn, những mối 
liên hệ, những kỹ năng tò chức và 
quản lý, trình độ học văn cao, những 
quan hệ gần gũi với những nhân viên 
kỸ thuật cao cấp (những người này, 
đo đời sống và tư tưởng của họ, vẫn 
cỏn có tính chất tư sản), kinh nghiệm 
rất cao về nghệ thuật quân sự v.v. 
Đặc biệt đáng chú ý là chúng có 
những mối liên hệ mạnh mẽ và vững 
chắc với bọn tư bản quốc tế, hơn 
nữa chúng có thế hrc ở sức mạnh của 
lập quản, Ở sức mạnh của nền sản 
xuất nhỏ, mà nền sẵn xuất nhỏ này 


thì từng ngày từng giờ luôn luôn đẻ ra 
chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sẵn. 


một cách tự phát và trên qUY mô rộng 
lớn. 

Kẻ thủ-ở trong nước, theo Lê-nin, 
có nhiều loại. Đó chủ yếu và trước 
hết là bọn bóc lột, tức giai cấp tư sản 
và giai cấp địa chủ đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn. Đó là 
bọn bạch vệ, tức lực lượng vũ trang 
phản cách mạng của bọn bóc lột ấy. 
Đó là bọn gián điệp, bọn phá hoại 


tay sai của các giai cấp bóc lột và lực. 


lượng vũ trang phần động của chúng. 
Đó là bọn công chức, bọn quan lại là 
những kẻ ủng hộ giai cấp tư sẵn, vì 
chúng nghĩ rằng bảo vệ chế độ cũ là 
bảo vệ những lợi ích của xã hội. Đỏ 
là bọn đẳng phái phản động đang học 
cách hóa trang làm người « không 
đẳng ». Đó còn là bọn ăn cấp và bọn 
lưu manh là lớp người trụy lạc, hoàn 
toàn bị xã hội cũ đề bẹp và không 
thê vươn lên đến tư tưởng đầu tranh 
vÔ sản được v.V. 


Kẻ thủ ở ngoài nước, đương nhiên 


chủ yếu là chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế Song ngay từ thời Lẻ-nÏn, nó còn 
gồm cả bọn tư bàn, những tên phản 


+ 


cách mạng khác và những viên chức 
cũ không thệ thích ứng với chính 
quyền cách mạng, đã trốn thoát ra 
nước ngoài. * Chúng ở lại däy, chúng 
con sống, và chờ thời cơ. Vì thể, phải 
quan sát chúng cho kỹ càng nhất là 
chúng không phải là những người 
lãnh nạn thường. Không, chúng là bọn 
tay sai trực tiếp của tư bản thế giới, 
chúng lĩnh lương trong ngân sách 
của bọn đó và hoạt động ăn khớp với 
bọn đó » (2), đó là lời căn đặn của 
Lè-nin. 

Mục đích của kẻ thù giai cấp, bao 
giờ cũng là nhằnï tiêu diệt chính 
quyền cách mạng, tiêu diệt Tô quốc 
xã hội chú nghĩa của những người lao 
động. Và để đạt đến mục đích bần 
thu ấy, chúng tiến hành phá hoại 
trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa và 


- tư trởng, cho đến tiến hành cuộc chiến 


tranh xâm lược. Thủ đoạn hoạt,|lóng 
của chúng, khi thì ngắm ngầm. tỉnh 
vi, khi thì công khai, trắng trợn. Hiện 
pháp phá hoại của chúng có đủ loại: 
tô chức lần công. bãi công đề phá 
hoại những biện pháp của chính phủ 
nhằm thực hiện những cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa; phá hủy máy móc, 
kho tàng, phá hoại việc vận tải, nhật 
là vận tải lương thực cho nhân đàn khi 
đang có nạn đói xáv ra; nhen nhóm 
các tö chức phản động đề khi có địp 
thì gây nên những cuộc bạo loạn phản 
cách mạng; tiến hành những hoạt 
động gián điệp, những sự tác động 
đến tư tưởng quần chúng de làm cho 
họ bất mãn đổi với chính quyền xÔ 
viết; tiến hành can thiệp quân sự 
hoặc xâm lược khi có thời cơ v.v. 
Đáng chú ý là, như Lê-nin đã nói, 
®húng lần trốn, náu hình, thưởng hy 
ngụy trang dưới bộ áo “báo vệ » *xô 
viết ®. Nhiều tên chui luôn vào các cơ 
SỞ sin xuất quốc doanh hoặc vào các 


eơ/ quan Nhà nước, làm những viên 


(2) V.I. Lê-nin: Tuyền tệp Nxb Sự thật. 
Hà nội. 1929, quyền ÏÏ. phần ÏÏ, tr. 477. 
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chức xô viết ; và chúng luôn luôn rình 
những khuyết điềm và sai lầm của 
chính quyền xô viết đề lật đồ chính 
quyền ấy. | 

Đối với tất cả những kẻ thủ trong 
và ngoài nước ấy, thái độ của cách 
mạng phải như thế nào ? 

lLê-nin cho rằng, như Mác và ẨẢng- 
ghen đã giải thích, phải thực hành 
chuyên chính đề đập tan sức phản 
kháng của giai cấp tư sản ; đề làm cho 
bọn phản động phải khiếp vía; đề 
giữ vững quyên uv của nhân dân vũ 
trang chống lại giai cấp tư sản; và 
đề giai cấp vô sản có thê trắn áp bằng 
vũ lực các kẻ thù của mình. 

Lẻ-nin nhân mạnh rằng: những 
người cách mạng vô sản phải trấn áp 
sự kháng cự của các giai cấp hữu sản 
bằng tất cả mọi biện pháp mà chúng 
đã dùng đề trần áp giai cấp vô sản, 
bởi vi người ta chưa phát mình ra 
được những biện pháp nào khác. 


lLê-nin cho rằng, đổi với những - 


âm mưu phá hoại của kẻ thủ giai 
cấp, những người cách mạng không 
thể trả lời một cách nào khác hơn là 
đàn áp thẳng tay, mau lẹ, 
tức, đựa vào sự đồng tỉnh của công 
nhàn và nông đân. Và đề làm được 
điều đó. một mặt cần phải cúng cố và 
tăng cường nên chuyên chính vô sản, 
đặc biệt là các cơ quan trăn áp của 
cđhuvên chính ấy tức cơ quan an ninh 
và quân đội cách mạng; mặt khác 
phải giáo đục tính thần cành giác cách 
mạng cho nhân đản lao động và động 
viên họ đứng đậy bảo vệ những thành 
quá của cách mạng, bảo vệ chính 
quvền xÔ viết. 

Năm 1919, giữa lúc cuộc nội chiến 
điển ra gay gàt, Lênin kêu gọi nhân 
đân hãy đề phòng bọn gián điệp như 
sau : «@ Fất cá cúc công nhân và nông 
đân giác ngộ phải đứng lên bảo vệ 
Chính quyền xô viết, phải vùng lên 
đề đấu tranh chống bọn gián điệp và 
bọn bạch vệ phần quốc. Mọi người 
đều phải ở tại vị trí canh phòng của 
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ngay lập . 


` 


mình và phải giữ mối liên hệ thưởng 


xuyên, được tô chức theo lối quản sự. 
với các cấp ủy Đảng, với các Ủy ban 
đặc biệt (tức các cơ quan an ninh — 
QT), và với những đồng chí chắc 
chắn nhất và giàu kinh nghiệm nhất 
trong các cán bộ xô viết * 3). 


Như vậy, dựa vào nhân dân, dựa 
vào tỉnh thần cảnh giác, ý thức giác 
ngộ và lực lượng của họ đề trấn áp 
sự phản kháng của kẻ thù „giai cấp 
đặng bảo vệ những thành ` quả của 
cách mạng, đó là một trong những 
tư tưởng quan trọng nhất của Lê-nin. 
về vấn đề này. 

Cùng với tư tưởng quan trọng ấy, 
Lê-nin rãt -coi trọng củng cố các cơ 
quan an ninh mà Người coi là mội vũ 
khí sắc bén của cách mạng đề chống 
lại những âm mưu và hoạt động phá 
hoại của kẻ thủ. Lê-nin còn đặc biệt 
nhấn mạnh tính tất yếu của việc duy ` 
trì trật tự cách mạng, kỷ luật cách 
mạng. Người cho rằng: « Hễ hơi làm 
trải luật pháp, hơi làm mất trật tự-xô 
viết một chút, thế là đã có một lỗ 
hồng cho bọn thù địch của người lao 
động lợi dụng ngay?. Người nhãn 
mạnh rằng, trong cuộc đấu tranh 
chống kẻ thù giai cấp thì kỷ luật cách 
mạng cần phải được đề cao tới tột độ, 

Lê-nin cũng đã đề ra một loạt luận 
điềm quan trọng về cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của 
những người lao động, về việc xây 
dựng Hồng quân đề chống sự xâm 
lược của kẻ thù bên ngoài. 


Trái với bọn lãnh tụ phản bội của 
Quốc tế thử hai, tức bọn xã hội sô 
vanh núp dưới danh nghĩa « bảo vệ 
Tồ quốc * đề phục vụ lợi ích của giai 
cấp tư sản nước chúng, Lê-nin chủ 
trương biến chiến tranh đế quốc thành 
nội chiến, đề bảo vệ lợi ícb chán 
chính của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. Nhưng khi nhân dân lao 
động đã giành được chính quyền rồi. 


(3). V.]. Lê-nig : Toản tệp. Nxb Tiển bộ. 
Mát-xcơ-va. 1927. tập 38, tr. 480—481. 
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đã có Tồ quốc của mình' rồi, thi Lê- 
min lại kiên quyết chủ trương bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa chống lại 
những hoạt động phá hoại và xâm 
lược của bọn đế quốc và tay sai của 
chúng. 


Dề bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
Lê-nin đòi hỏi phải có một thái độ 
nghiêm túc khi bàn đến khả năng quốc 
phòng và việc chuần bị cho đất 
nước sẵn sàng chiến đấu. Lê-nin cho 
.tẳng «Tăng cưởng việc sẵn sàng 
chiến đấu đề tiến hành chiến tranh 
Ẩmột cách 
không phải một sự cao hứag, một lời 
kêu gọi, một khầu hiệu chiến đấu mà 
đỏi hỏi một công tác có kỷ luật, kiên 
trì. không mệt mỏi, và lâu dài trên 
một quy mô rộng lớn ® (4). Phải chuần 
bị đất nước về mọi mặt: cả quân sự 
lẫn chính trị, cả kinh tế lần văn hóa 
tư tưởng, đề có thề chiến thắng. kẻ thù 
xâm lược, bởi vì chiến tranh bao giờ 
cũng là sự thử thách nặng nề đối với 
mọi chế độ xã hội. 


-_ Đà tiến hành chiến tranh thắng lợi, 
Lê-nin đã tập trung chú ý tăng cường 
_ sự lành đạo của Đẳng, tăng cường 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho nhân dân, tăng cường sức 
phòng thủ của đất nước, tăng cường 
sức chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang, xây dựng và cúng cố hậu 
phương, thực hiện khẩu hiệu “tất cả 
cho chiến tranh ®, tăng cưởng chuyên 
chính vô sản, kg cố khối liên minh 
eÔng nông, tăng cường bộ máy bạo 
lực, trấn áp bọn phản cách mạng v.v. 


[ê-nin coi nhiệm vụ bảo vệ Tôồ 
quốc là nhiệm vụ của toàn đân và 
eñng là nhiệm vụ quốc tế vĩ đại, bởi 
vi thẳng lợi của nước Nga xô viết 
chống bọn đế quốc xâm lược là sự 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
giải phóng giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động trên toàn thế giới. Trong 
cuộc chiến đấu chống xâm lược, Lê-nin 
kéu gọi tất cả các xô viết và các tô 
chức cÁch mạng phải bảo vệ từng vị 


nghiêm chỉnh đòi hỏi 


chính 


. vùng sát mặt trận, 


- 


-trí đến giọt máu cuối cùng ; phải hưy 


động mọi tài nguyên, mọi lực lượng 
của đất nước vào cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tồ quốc; phải làm cho cả 
nước trở thành một dinh tHy cách 
mạng. 

- Trong việc tăng cường sức phòng 
thủ của đất nước và tăng cường sức 
chiến đấu của lực lượng vũ trang, Lê- 
nin đã hết sức chú ý việc xây dựng 
Hồng quân công nông, đầy mạnh công 
tác Đảng và công tác chính trị.trong 
Hồng quân, đưa rất nhiều cán bộ và. 
đảng viên vào phục vụ trong quân 
đội, đồng thời chú trọng việc xây 
đựng và huấn luyện lực lượng hậu 
bị, xây dựng và củng cố hậu phương. 
Người đánh giá rất cao sáng kiến nàng 
cao năng suất lao động của công nhân 
ở hậu phương và đặc biệt chú trọng 
công tác lương thực và giao thông 
vận tải, đồng thời đề ra nhiều biện 
pháp. rất kiên quyết và có hiệu lực 
đề giải quyết các văn đề đó. 


Trong việc chỉ đạo về mặt quân sự, 
Lê-nin đã kiên quyẻtL giữ vững và 
thực hiện cho kỳ được quyết tâm 
chiến lược đã đề ra. Người kiên quvết 
tập trung lồng quản vào mặt trận 
bảo vệ Tô quốc, đồng thời 
thì hành nhiều biện pháp khác đề 
lăng cường cho mát trận đó như: 
động viên thanh niên ra tiền tuyến, 
đây mạnh công tác vận tải, tiệp tế 
lương thực và đạn được, vũ trang cho 
các đoàn viên công đoàn ở những 
đưa phụ nữ làm 
thay công việc của nam giới, phát 
huy lối làm việc kiêu cách mạng, đầy 
mạnh công tác tuyên truyền cồ động 
trong công nhân và nỏng đân v.v. 

— Phân tích những thắng lợi của chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, Lê-nin đã nêu 
lên nhiên nhàn tố, như sự lãnh đạo 
của Đẳng, vai trò tô chức của Nhà 
nước xô viết, sức nẽianh vô địch của 


(4) VY.]. Lê-nin: Han cẽ bảo uệ Tô quốc xế 
hội chủ nghĩa. Nxb Quản đội nhân dân. Hà 
nội, 196). tr. 26. 


` 


lòng quân dựa vào sự giác ngộ về lý 
tưởng chính trị, sự nắm vững các 
trang bị kỹ thuật và vũ khí, sự ủng 
hò của toàn đân và chỉ viện của hạu 
phương, tính thần hy sinh quên mình 
của công nhân và nồng dàn, sự ứng hộ 
quốc tế của giai cập công nhân và 
nhân đản lao động các HưƯỚcC V.V, SON 
nguồn gốc cơ bản của thắng lợi đã 
được l,ê-nin giải thích như sau? “ Miột 
nước yêu, Kiệt quê và lạc hậu mà đã 
chiến tháng được những nước hùng 
mạnh nhất thế giới, nếu suv nựhi đến 
củng cái nguồn góc cơ bản nào đã tạo 
ra ký tích lịch sử ấy, thì chúng ta 
thấy đó là chế độ tập trung, Kỷ luật 
và tính thân hy sinh chưa từng 
thấy...» G2) Đương nhiên, chúng ta 
liều rằng ca chế độ tập trung và kỷ 
luật, ca tỉnh, thần hy sinh của quần 
chúng nhàn đàn đếu Không tách khôi 
sai trô lãnh đạo, tô chức và giáo dục 
của Tăng và giải cấp công nhân là 
nhữnữ nhân tố, như Tê-nin nói, eđoàn 
két được hàng triệu và hàng triệu 
người lao động ở nước Nữa cũng như 
Irên toàn thể giới », Lo ra sức Thạnh 
tòng hợp vô cùng to lớn đề đánh 
thắng kẻ thủ xâm lược. : 


Thực Liên cách nàng của TLIÊnH-XỎ 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác đã chứng mình hùng hồn tỉnh 
đúng đản của những luận điềm nói 
trên của TLê-nin vẻ việc bao vệ những 
thành quả của cách mạng, bảo vệ Tỏ 
quốc xã hội chủ nghĩa, chống sự phá 
hoại của Kẻ thủ bên ngoài và bên 
trong. Thực tiền ấy cũng chứng mình 
tính đúng dân của lời nói sau đảy của 
Ang-ghen về Công xã Pa-ri: Đăng 
chiến thắng buộc phải dùng đến vũ 
khí của mình làm cho bọn phần động 
phải khiếp sợ, đề duy trì sự thông 
trị của mình. Thứ hội rằng nến Công 
xã Pa-ri không nhờ vào quyền uy của 
nhàn đản vũ trang chống lại giải cấp 
trr sản thì liệu nó có- thê đứng vững 
được quá nnột ngày không? Trái lại 
chúng ta há không the chè trách nó là 
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đã quá ít sử dụng quyền uy đó hay 
Sao 2 


Là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, nước Nga xô viết (sau 
này là Liên-xô) đã phải đương đầu 
với sự phá hoại và xâm lược vỏ cùng 
ác Hiệt của kẻ thủ trong và ngoài nước. 
Sự phá hoại Khí ngắm ngắm, khi công 
khai của bọn phần cách mạng trong 
nước diễn ra với quy mô to lớn chưa 
từng thấy, sau đó đã tiên triền thành 
cuộc nội chiến cực kỷ gavŠvát ¡ SỨ XâI! 
lược của 11 nước tư bắn để quốc hong 
bóp chết chỉnh quyền XÔ viết ngay từ 
trong trứng nước ; tất cả hợp thành 
mÒI nguy €Ơ VÔ củng to lớn đổi với 
những thành quá của Cách mạng Tháng 
Nlười. Song đưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của lenin và Đẳng bôn sẻ vích Nựa, 
1a1 cấp công nhàn và nhàn dân lo 
động Nga với tỉnh thần cảnh “giác cao 
äñt tỉnh thần hy sinh không bờ bền, 
cũng với lòng quân vô địch và các 
lực lượng an ninh của mình, lại thêm 
có sự ứng hộ quốc tế có biệu quả. đã 
chiến đầu vô cùng anh đũng chóng 
mọi kể thủ giai cấp, cuối cùng đã 
chiến thắng chúng, bảo vệ được Tồ 
quốc và chính quyên xô viết cửa 
mình, ÄXầv chục năm sau, Liên-xô lại 
phải tiền hành cuộc chiến tranh giữ 
nước vĩ đại chống bọn phát xít IIit-le. 
Kết quả của cuộc chiến tranh này như 
ta đã thấy: nhân dân và quân đói 
liên-xô đã tiêu diệt hoàn toàn bon 
xảm lược Đức, bảo vệ vừng chác Tô 
quốc của mình, và góp phần quyết định 
vào việc cứu loài người khỏi thảm 
họa phát xit. 


Các nước xã hội chủ nghĩa khác 
cũng đẻu phải đấu tranh gian khô 
chống những âm mưu và hoạt đòng 
phá hoại của kẻ thù giai cấp, mà 
những biều hiện nồi bạt nhất là các 
sự kiện phản cách mạng ở Hung-ga- 
ri (1956), ở Tiệp-khác (1968) và ở Ba- 


(5) V.].Lê-nin: Đàn sè Hồng quên. Nib 
Quan đội nhân dân, Hà sôi, 1964, tr. 97. 


lan (đầu những năm 80). Các sự kiện 


này chứng tổ một cách rõ rệt rng,: 


nhiều năm sau cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, các nhà tư bản cũ, bọn địa chủ 
cũ, các viên chức. quản nhân và cảnh 
sát cấp cao cũ, những người khác 
đại biều cho bộ máy đàn áp của Nhà 

nước tư sản cũ văn nuôi hy vọng 
giành lại chính quyền với sự giúp đỡ 
của chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Đương 
nhiên, lực lượng của chúng không 
phải là mối đe dọa nghiêm trọng đối 
với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thường 
thường, chúng không dám hoạt động 
công khai. Song trong trường hợp 
những khó khăn khách quan của đất 
nước đã bị những khuyết điềm và sai 
làm chủ quan làm trầm trọng thêm 
rắt nhiều, bọn đế quốc bên ngoài lợi 
dụng tỉnh hình đó, kích động bọn 
phần động trong nước gây nên những 
hiện tượng khủng hoảng và biến 
-những hiện tượng ấy thành những 
cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội 
sâu sắc, thì lúc đó những thành quả 
củt cách mạng eó thê bị đe dọa 
thật sự. Hơi vậy những người cách 
trang cần phai luôn luôn cánh giác 

kể thủ và phải thường xuyên 
quan tàm khác phục những KkhuyêeU 
điềm chủ quan, khiến cho Kế thủ 
không có thể lợi đụng được đề chống 
phá cách mang, 


vửi 


Thực tiễn cách mạng nước tì cũng 
chứng minh rắng việc bảo vệ những 
thành quả cách mạng, chống sự phá 
hoại của kế thủ bèn ngoài và bên 
trong là một quy .luật của quá trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và Xây 
dựng chủ nghĩa xã hỏi. Hoạt động 
chông phá điện cuông của bọn phần 
động trong nước được bọn phản động 
quốc tê giúp đỡ trong năm đầu sau 
Cách mạng Tháng Tám T915, cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dàn Pháp, 
cuộc chiến tranh xâm lược của đẻ 
quốc ÀÍÿ, cuộc chiến tranh xâm lược 
của bọn bành trưởng và bá quyền 
Trung quốc (năm 1979), những hoạt 


` 


. quản lý kinh tế ®, 


động của bọn phản động trong nước 
trong thời gian điển ra các cuộc chiến 
tranh xâm lược đó, và cuối cùng là 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc càu kết với đế quốc Mỹ, đối với 
nước ta hiện, nay, v.V. đó là bấy nhiêu 
sự kiện nôi bật nhắc nhớ chúng ta 
phải luôn luôn cảnh giác với kẻ' thù 
giai cấp, làm tốt mọi công tác đề 
phòng và chuần bị đề bảo vệ vững 
chắc những thành quả của chủ nghĩa 
xã hội trong mọi tình huống. 


Hiện này, như Đại hội V của Đẳng 
đã nhận định, “đất nước ta đang Ở 
trong tỉnh thế vừa có hòa bình, vừa 
phải đương đầu với một kiều chiến 


"tranh phá hoại nhiều mặt của bọn 


bành trướng. bá quvên Trung quốc 
câu kết với để quốc ÀIŸ; động thời 
phải sẵn sàng đối phó với tỉnh huỗng 
địch. có thê gây chiến tranh xâm lược 
quy mỏ lớn ». 


Trong bài phát biều tại Hội nghị 
thứ 6của Trung ương, Đáng (khóa V). 
đồng chí Lẻ Duïận, Tông bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đẳng đã nói: 
“Rao đám quốc phòng và an nh 
của đảt nước cũng là quy luật của. 
đầu tranh cách mạng trong tỉnh hình 
của thể giới ngày nav»s (6). — 


Vị vậy, cùng VớỚ! công cuộc xâyv đựng 


- hủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ hàng đâu 


hiện này, nhận đản ta phải thực hiện 
thật tọt nhiệm vụ chiến lược: sản 
sàng chiên đấu, bảo vệ vững-cháẳe Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, 


Nhân đản ta kiện quyết xây dựng 
nên quốc phòng toàn đìn, toàn điện 
và-hiện đại;. xâv dựng lực lượng vũ 
trang nhận đàn hùng mạnh ; xàv dựng 
lực lượng công an nhàn đần: trong 
sạch vững mình về mọi mặt: 


(6) Lê Duän: * Nắm vững quy luật đồi mới 
xem Tạp chí Cộng sản số 


9-1018 tr 33. 


: LàU 


Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đẳng, 
với sức mạnh của Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sản, nhân đân ta quyết nêu 
cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
củng cö sức mạnh mọi mặt của đất 
IFỚC, cùng với quân đội và lực lượng 
an nĩnh của mình sẵn sàng đập tan 
HỌi âm mưu và hành động phá hoại, 


xâm lược của kẻ thù trong và ngoài 
«hước. 

Làm như vậy tức là chúng ta đã 
coi trọng vận dụng một cách có hiệu 
quả một trong những quy luật quan 
trọng của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
là: bảo vệ những thành quả của chủ 
nghĩa xã hội, chống sự phá hoại của 
kẻ thù bên ngoài và bên trong. 


Ù 


Một tác 


phầm... 


(Tiếp theo trang 36) 


đâu ba nước Đông dương “ nhất định 
đoàn kết chiên đấu, làm thất bại âm 
mứun bành trướng và bá quyền Trung 
quốc trong bât cứ hoàn cảnh nào..., 
Ihiết thực đồng góp 0do sự nghiệp bảo 
Đệ độc lập, chủ quuền của các nước 
Đông Nam Á 0à Nam Á, giữ gìn an 
ninh trong khu pực 0à hòa bình trên 
thế giới» (tr. 308). Nhân dân Việt 
nain quUếi tâm làm trọn nhiệm Dụ dán 
tộc thiêng liêng của mình 0à làm trọn 
nghĩa Đụ quốc lễ cao cả do lịch sử giao 
phó » (Ìr. 309). 

Việc “ kết hợp tỉnh thần yêu nước 
clầu chính với tỉnh thần quốc tế vô 
san, kết hợp lợi ích dân tộc với lợi 
ích cách mạng thế giới » được tác giả 
giải thích sâu sắc trên quan điềm cách 
mạng Việt nam là một bộ phận khăng 
khí của cách mạng vô sản trên phạm 
vi toàn thế giới và theo tỉnh thần 
& bốn phương vỏ sản đêu là anh em? 
mà .Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 
nhắc nhở. Đồng chỉ đã chú trọng 
nhiều đến việc « đoàn kết với Liên xô, 
thành quả vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười, nước xã hội chú nghĩa 
đâu tiên, trụ cột của hòa bình và 
cách mạng thê giới» (tr. 351), với 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, phong trào giải phóng đân 
tộc, với các nước không liên kết và 
nhân đân.vêu chuộng hòa bình, công 
lý trên toàa thể giới, 


* 


Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, nhâh dân cả nước ta đang phải 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng thành cỏng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tồ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta lại 
phải đối phó với kẻ thù mới ở ngay 
sát đất nước ta là bọn bành trưởng. 
bá quyền Trung quốc đang hằng ngày 
hằng giờ tiến hành kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt đề chuần bị chu 
chiến tranh xâm lược trên những quv 
mô khác nhau. Gắn liền với sự nghiệp 
xây dựng và phát triền kinh tế, văn 
hóa xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp củng 
cố quốc phòng, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân cần được tăng 
cường đề đáp ứng những yêu cầu 
mới của nhiệm vụ cách mạng. Trong 


tỉnh hình đó, nghiên cứu tác phầm 


Máu ân đề quản sự trong cách mạn) 
Việt nam của đồng chỉ Trưởng Chinh, 
sẽ giúp chúng ta thấu suốt hơn nữa 
tư tưởng và đường lối quân sự của 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. nâng 
cao sự hiều biết về những vấn đè 
quân sự của nước ta. 


Tác phầm đó có tác dụng chỉ đạo 
và cÖ vũ toàn quân, toàn đân ta ra 
sức củng cố quốc phòng, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dàn, đầy 
mạnh sự nghiệp phòng thủ đất nước, 
sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm 
lược pước ta. 
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K — Những vấn đề chung về đường lối, chíhh sách 
của Đảng, 


4 — L.àm chủ tập thề — một động lực to lớn đề xây dựng chủ 
' nghĩa xã hội 
Ả 


— I.àm chủ tập thê, sử dụng sức mạnh tông hợp, tạo chuyên 
vJ biến sâu sắc về kinh tế, xã hội ⁄ 
^L — Phấn dàu xây dựng các đẳng bộ huyện vững mạnh 


\ | — Nêu cao cảnh giác, bảo vệ Tô quốc 
W\| — Phát huy nhân tố mới, đưa nóng nghiệp tiến lên theo hưởng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩ: | 


— Diễn văn của đồng chí Trường Chính đọc tại lẽ kỶ niệm 
lần thứ 10 ngày ra đời của Để cương về cách nàng văn 
hóa Việt nam 

r Ð—— — Tăng cường kiêm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 
⁄ của Đang 

— Nông đân tập thê và sự nghiệp xâv dựng chủ nghĩa xãẩ hội 

— Mẫy văn đề cúng eõ quốc phòng, bảo vệ Tô quốc xà hội 
chủ nghĩa 

— Hãy thực hiện tỏi những nhiệm vụ‹cấp bách trong công Lác 
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— Phát huy cao độ tỉnh thần tự lực tự cường xây dựng đất 
nước. Xã luân 

— Nắm vững quy luật, đồi mới quan lý kinh tế Là Duàn 
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— Xây dựng lực lượng công an nhân đân xứng đáng là công 
cụ tín cậy của Đẳng. công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên 


chính vô sản, là con em yêu quý của nhân dân. . Phạm Hùng 
— Hòa bình phải được giữ vững Hoàng Tùng 
— Tiến hành tích cực và vững chắc công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ Xã luận 
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l— Tỉnh hình các tạp đoàn sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp 
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_ | 
| ' II — Chính trị — Triết học — Quân sự. 
¡:— Cách đánh của Quang Trung Hoàng Xinh Thao | 
cm Mọt số vàn để cập thiết của công tác dần tộc « Hoàng Trường Mini — 
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òng nhân dàn và Ủy ban 
à cácseäp tương dương | 
Ấ _za mm lỐI công tác định canh.dịnh cư | 
NV iaíh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ bảo vệ Tô quốc 
xšW hỏi chủ nghĩa BÀ 


Thành Tín 
*x*w+* 
_ Cư Hòa Văn 
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—_ 3erớc (iễn mới (rong công tác xả 
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X tKỚC {í 

_Í Gì ác mới của bọn phần động Trung 


X Ygarờng llò Chí Minh — một kỷ công 


-\guyễn Vam Rhánh 
y dựng pháp luật của Nhà _ 
: Phun Hiền 
*x*#x* 
Việt Phương 


Lè Xuân Lựu 


quốc 
chiến lược 


 »@i mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của lăng với quản đội 


€> huần bị đất nước sẵn sảng động viên chiến tranh, bảo vệ 
xí tng chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
— XạI trận Tò quốc với v 
l»an dân cư 


Lè Trọng Tân 
lệc tô chức đời sống xã hội trên địa 


Đăng Xgọc Vam 


— Sử dụng sức mạnh tông hợp — một 
I31a ng 


—— }hủ đô Hà nội 30 năm v 


“bài học lớn của cách | 
Vĩnh Xqhiẻm 
-Trần Y† 
-Vguyễn Hữu Thọ 


ửa xảy dựng vừa chiến đầu 
C)uan lý kinh tế xã hỏi bằng pháp luật 

— Quản và dân tỉnh Hà tuyên kiên quyvẻ 
| mìưu xâm lược và phá hoại e 


tL dánh bại mọi ám 
ủa bọn/ phần động Trung quốc .\ uyên Đức Thiệ ng 
— Chu nghĩa Lê-nin — chủ nghĩa Mác trong thời đại chúng ta 


| Nguyễn Đức Bình 
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ến thắng Điện biên phủ. 
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Auân 1953 — 1951 và e 


ài quân sự trong chiến cuộc ông— 
Ị . ° `4 s.Á ° _ 
hiến địch Điện biên phủ. 


— Phát huy truyền thống Điệ 
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Tlon ng Văn Thái 
"n biền phủ .Vđ luận 
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Xuân 1953 — I95{ và chiến dịch Điện biên phủ 

_ Chiến thẳng Điện biện phủ, 


thành quả sức mạnh tông hợp 
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Hoang inh Tháo 


-V\guyyễn lữn Đạo 
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— Phát huy cao độ tỉnh thần tự lực tự cường xây dựng đất 
nước. 

— Nắm vững quy luật, đồi mới quản lý kinh tế 
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— Xây dựng lực lượng công an nhân đân xứng đáng là công 
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— Hòa bình phải được giữ vững 

— Tiến hành tích cực và vững chắc công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ ˆ 


II —- Kinh tế, 

— Công trải xây dựng Tỏ quốc | 

— Tích lũy và tiêu dùng trong chặng đường tride mắt ở nước ta 

— (Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 


— Mấy suy nghĩ về hoàn chỉnh cơ chế khoán sản phầm In 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 

¡— Điều chỉnh ruộng đất và cái tạo nông nghiệp ở Tày nỉình 

— Phát huy sức minh làm chủ tập thê, thực hiện thắng lợi kẻ 
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thí trường 


c— Cuộc đấu tranh giữa “hai con đường » trên lĩnh vực giá cả: 


c Những thành tru bước đầu của Long an trên mặt trận kinh tế 
c— Về phần phối theo lao động trong chặng đường đầu tiên 
—— tứ thời kỷ quá đó lên chủ nghĩa xã hội ở nước tạ 

c— Đồi mới hướng đầu tư khai thác than | ' 
6— Nhà nước và nhân dân cùng làm 


— Tỉnh hình các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp 
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|. HII — Chính trị — Triết học — Quân sự. 


— Cách đánh của Quang Trung 
_— Một số vàn đề đập thiết của công tác đân lọc : 
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Xã luận 
Là Duaàn 
Xã luận 


Phạm Hùng 
Hoàng Tùng 
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Trường Xơn, 


Nhân Kiều 
` Phun Văn 
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Đoàn Trọng 


Hoàng Minh Thao 
Hoàng Trường 1lình 
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— Sử dụng sức mạnh tông hợp — một bài 
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— Quản lý kinh tế xã hội bằng pháp luật 
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c— Phát huy truyền thống Điện biên phủ 
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| .. ° ..e me . 
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ta 
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Hồng Quảng 


‹\ huận Vũ 
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TÊN BÀI 


\ 


VY —- Kỷ niệm lân thứ 4429 ngày thành lập lực lượng vũ 
. trang nhân dân Việt. Ñam 


— Xây đựng quân đội ta hùngsmạnh, đủ sức chiến thắng mọi 
kẻ thù. 

— Sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt nam — nhân tố quyết 
định mọi chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt nam 


— Mãy bài học kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dàn Việt nam 


+ —.=- = 


— lậu cần của quân đội cách mạng 


¡— Một tác phầm quản sự có giá trị lớn về tồng kết lý luận 
và chỉ đạo thực tiễn 


c— Phát huy truyền thống quý báu : đoàn kết: quân dân, quân 
với đân.một ý chí 


c— Tìm hiều những nét đặc sắc của nền nghệ thuật quân sự 
nam hiện đại 


_— Trang sử đen của nền nghệ thuật quân sự 'Mỳ 


VI— Văn hóa - giáo dục, 


c— Bão chí và chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 


c— Vừ thị hiểu thầm mỹ của thanh niên ở các tỉnh, thành: 
— miên Nam 


_— Sức sống của miột cộng đồng bốn nghìn năm văn hiến 
— Qua một số phim truyện Việt nam năm 1983 
— Đề.góp phần xây dựng chiến lược khoáng sản của nước ta 


` 


— Sử học Trung quốc phủ nhận sao nồi bốn nghìn năm văn 
hiển của đàn tóc Việt nam 2 


c Đầy nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong nền kinh tẻ 
quốe đản 

_— Cách mạng và sự nghiệp văn học của một thời đại, của mỗi 
nhà văn 


` lấn Quý Đồn — nhà bác học Việt nam thế kỷ XVIII 
c— Alav văn đề cấp bách về dàn số 
— lai mươi làm nam phim truyện Việt nam 
l $ 


X 


TÁC GIÁ 


Xã luận 


Chu lluu MWân 


loang Văn Thai 
Bùi Phùng 

Hoàng Phương 
Thế Trường 

Vũ Khác Long 


Xhuận Vũ 


Hồng Chương 


,Trần Trọng Đảng 


Dàn 
Lê Xudn Vũ 
Tran Đắc 


Tạ Hoang Tình — 


Trần Đức (iang 
Phạm Pu Thỏng 
Dăng Hữu 
_ Lẻ Xuân Vũ 
.Vguuễn Tài Thư 


Đăng Thú 
Vguyễn Thụ 


 ——.ˆ t 


“k 
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~ Nguyễn Thông — một HH) sao sáng của nước ta BỬA SA 


| „thế kỷ XIX Trương Quốc Xfinh 8 
T Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu của cách mạng: : 
¡ một hoạt động cơ bản của nhà trường đại học Hồ Đác Di Q 
| — Cải cách giáo dục ở Liên xỏ hiện nay Phạm Minh Hạc NIẾ 
| — Ba năm thực hiện công tác hướng nghiệp trong lpWônE phöỏ 

thông quyên Trọng Bao | l1 

— Văn đề tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong đồi mới quản , 
lý kinh tế . Vũ Cao Ddin lÍ 


7 ° * 


VII — Đảng - Các tồ chức quần chúng, 


` 


— Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ  Ứñ Afão Ị 
— Đồng chí Nguyễn Ái Quốe với phong trào cộng sản Nhớ TH | 

và cách mạng lông dương l kỷ 1950 — 1910 Thể Tạp 9) 
— Chức vụ và uvw tín Trọng Nqhĩa ° 
— Lư cách người dàng viền Tiền Hải k 
— Giai cấp công nhân, lực lượng chính trị cơ bản của chủ 

nghĩa xã hội Vguyên Đức Thuận f 
— Những quan điềm cơ bản của lê nin vẻ sử dụng các chuy eĩ | 

gia tư sản I Trần Hàn: 9 
— * Ba lợi ích ° _ | Vũ Nhánh 1( 


VIII - Trao đôi ý kiến về xây dựng huyện và 


— Thái bình xàyv dựng các đang bộ huyện và cũng cố các tò 
chức cơ sở Đang ' Trương Đang Hỏa EU 


tảng cường cấp huyện, , 

— Vấn đề sản xuất nông nghiệp trên địa bản huyện. Va Oanh cớ 
| — Vấn đẻ phân cập quản lý cho huyện ở Hải phòng .\Vguyén Dần s. 
lề Quy hoạch tông thề và quy hoạch ngành trên địa bàn 
' huyện Lẻ Huy Thiết ° 
ba Tam điệp phần đấu xây dựng đẳng bộ huyện vững mưình Va Văn Liêm _ 
¡— Ý nghĩa của việc xâv dựng huyện và tăng cường cáp huyện — Nguyễn Lẻ 3 
Ị 
i 


\ 


Ù 


TÊN BÀI | TÁC GIÁ 


— Một : số biện phập chủ yếu tạo bước Tôn triền kinh tế trên 
địa bàn huyện của Duy tiên 


— Tô chức sản xuất nông nghiệp — lâm nghiệp trên địa bàn 
huyện Thanh chương 

— Tiêu lăng xây dựng kinh tế kẻ! hợp với sHDE cố quốc phòng 
-_ trên địa bàn huyện 


.Vguuên Văn Mụ 
\guyền Phương Quc 


.Vguyên Văn Lựu 


— Vấn đề phát triền văn hóa trong xâv dựng huyện _ Lẻ Quý Đức 
— Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện Øữ tỉnh Quảng 


s Phạm Đức Nam 
Lương Duụ Ảnh 


nam — Đà nắng 
— Xây dựng huyện nỏng — làm — công nghiệp 


— Về liên kết kính tế trên địa bàn huyện Hồng Long 
_— Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở An nhơn Trường Ân 
N 


-— Tử một huyện nồng nghiệp tiến lên thành một huyện có cơ 


cấu kinh tế nông — làm — ngư — công nghiệp toàn diện Hoang Công Chạm 


— Thái thụv dang cố gáng khai thác tiêm năng kinh tế của 


c— Huyện Xu thấy đí lên đúng hướng 


huyện miền biến ‹ (ao Sĩ Ñiêm 
— Về pháo đài quàn sự huyện (hâu Khai Địch 
— ông tác quản sự địa phương trong xây dựng huyện và ‡ Bọ chỉ huụ quản sự 

lãng cường cấp huyện linh Phủ khanh 
— Xây dựng huyện và tàng cường cặp huyện đề đưa nông 

nghiệp Nghĩa bình từng bước lên sản xuất lớn xã hỏi chủ 


nự hi To Đình Cơ 
— Đang bộ huyện ÄTÿ văn đi lên từ sự đoàn kết nhất trí - r\ guUền Quang) 
— Vĩnh long eoi trọng công tác bộ túc văn hóa Vũ Quốc Chàu 


— AXlấv văn đề về xâyv dựng huyện ở Tạng sơn trong tình hình 

hiện nay La Thăng 
~ Này dựng huyện và tìng cường cấp huyện ở Thanh hóa là Trọng Hòa 
— To chức lại sản xuït, phản bồ Lại lo động trên địa bàn huyện | Phan Thanh Phong 
— long phú phần đdău xây dựng huyện vững mạnh toàn diện Lưu Nhanh Văn 
Vguyên Hòng Điệp 
— Mèo vạc tự lực, tự cường vươn lên XHuuuêmn Văn Tụ 
— Thể trận cấp huyện Hoàng San 
— Yên mình phần đấu xátv dựng thành huyện chiên đấu và 
— sữn xXuât tỎI : Nguuễn Đình Min 
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IX ~ Nghiên cứu về các quy luật của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


— Thực hiện và cũng cỏ quyền lành đạo của giai cấp công 
nhân mã hạt "nhản Tà _. Imác' xit~ lè nĩn nít đổi với quần 
chúng lao dòng Quuết Tiến 


® 


, 


` 


LÊN BÀI —:- TÁC GIÁ, SỎ 


— Tiến hành cách mạng vô sản dưới hình thức này hoặc hình 


thức khác : Quuết! Tiến 2 
— Thiết lập nên chuyên chính vô sản BH 0U hình thức này höjở " 
hình thức khác : | Quyẽt Tiến ó 


— Thực hiện và cúng cõ khối liên minh giữa giai cấp công 
nhân với quần Vợ nHỆtP bán trong nông dàn và các tầng lớp 


lao động khác Quuyẽi Hi Yh 1 
— Thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa *à kiến lập sở hữu 

công cộng vẻ những tư liệu sản xuất eơ bản - Quyết ` Tiến 9 
— Cái tạo xã hội chú nghĩa đối với nông nghiệp Quuết Tiền Ũ 
— Thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa | Quuyét Tiến ( 


— Phát triền kính tế quốc đàn có kế hoạch nhằm xây đựng chú 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng s si Và nàng cao mức sống của 


những người lao động Quušt Tiền Š 
— Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực từ 

tưởng và văn hóa Quyết Tiên 9 
— Xóa bỏ áp bức dân tộc và xảy đựng quyền bình đẳng xi | 

các dân tộc Quuét Tiến H 
— Bảo vệ những thành qua của chủ TP xã hội chống sự 

phá hoại của kẻ thù bèn ngoài và bén trong 1 Quyuét Tiến l> 


X — Quốc tế, 


— Bề rộng và chiều sàu của một thất bại chiến lược Thành Tin | 
— Cộng hỏa nhàn đàn Cam-pu-chia: năm năm thẳng. lợi trong. 

công cuộc hỏi sinh dàn tộc và xã hội *xx*w* Ị 
— Thành tựu rực rỡ, công hiển xuất sắc của cách mạng Cu- ~ba {| Phạm Xuân Nam | 
— Cục điện thể giới — Nạng năm mới. nhìn lại năm cũ *x** l 
— Trung quỏc *dj hóa ? hav không «€ dị hóa 9 - Trần Quốc Tủ 4 
— Bóng den của chủ nghĩa quàu phiết tại Nhật bản Xhuận Vũ 4 
— I,ê-nin nói về Việt nam và Đông dương Chương Thâu hộ 
— RỶ niệm lần thứ 6U nưàyv xuất bản tạp chí 

& Vgười cộng sản » (Liên xô) : Ũ 

, vi^ .~.. “An k _ `. ˆ ` 

— Tạp chí tiền bối trực tiêp của Người bỏn-sẻ-oích = Người 

cóỏng sai *xiwx* ö 


Ị 


ị 
| 


_— Sự đóng góp quý báu của các hiến pháp xô viết vào việc 
xàv dựng Nhà nước aã hội chủ nghĩa 
— Ninh tế Công hòa dân chủ Đức trên dà phát triền vững mạnh 
— Älớt cương lĩnh chính trị cuồng chiến : 
— Từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
_— Nen kinh tế An-ba-ni qua 40 năm phát triền 


c— Thông báo của Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản 
Việt nam: về việc dòng chí lu. V. An-drô-pðp từ trần 


~ Lời diễu của Ban chấp hành trung rơng Đảng cộng sản 


£ Thực chất tình hình hiện nay ở Đông Nam châu Á 

— Nhàn đân Ba lan đang tiến bước vững chắc 

— Cách mạng Ni-ea-ra-goa đang không ngừng phát triền 

— Phân kỷ thời kỳ quá độ ở các nước xã hội chủ nghĩa 

m. - HỆ nghiệp và nông nghiệp Ru-ma-ni dưới chính quyên 


— Rẽ lục sự nghiệp vĩ đại của Quốc tế 1 
— Những thành tựu về kinh tế của Bun-ga-ri 
— Ê-ti-ô-pi-n trên đường thắng lợi 


XI — Văn kiện - Tư liệu. 


— Alọt bài báo của Bác Hồ cách đây 65 năm: Vấn đề đàn bản xứ 

— Đồng chí Nguyễn Ai Quốc tham dự Đại hội thứ năm của 

6 tế cđòng sản (1921) 

— Điện văn của đồng chí Trường Chính đọc tại lễ kỷ niệm lần 
thứ 30 chiến thắng*Điện biên phủ 

— Hội ngụ lăn thứ sáu Đan chặp hành trung trƠ/) Đảng Về 
D/TNE nhiệm vụ cáp bách trong ,công tắc cải Liên quan lý 


TC r ỶnS ch CS. 


TÁC GIÁ 


Phạm Dìith 
liữu Nuhi 
Thrtện lun 


\ guyền Vqưọc Tuân 


Lê Tịnh 
*x*w* 
Voguben Hö 
Ilồ Dài Rhuảlt 


han ll:ền 
Vên Vân 
Nhuận Vũ 
Vến Ván 
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